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THỜI ĐẠI KINH HỌC 


CHƯƠNG ] 
PHIẾM LUẬN VỀ THỜI ĐẠI KINH HỌC 


Các nhà nghiên cứu lịch sử triết học Tây phương thường phân chia 
lịch sử triết học Tây phương làm ba thời kỳ: Thượng cổ, trung cổ, và cận 
đại. Điều ấy chẳng phải là một sự phân biệt tuỳ ý, bởi vì trong lịch sử triết 
học Tây phương mỗi thời kỳ quả thực đều có tinh thần đặc biệt và diện 
mục đặc thù của nó. Tương tự, lịch sử triết học Trung Quốc nếu chỉ chú ý 
về phương diện thời kỳ, thì cũng có thể phân chia làm ba thời kỳ: Thượng 
cổ, trung cổ, và cận đại. Mỗi thời kỳ đều có một nền triết học riêng, nên 
cũng có thể lấy «thượng cổ, trung cổ, và cận đại» để đặt tên cho chúng. 
Những danh xưng này cũng được dùng trong quyển sách này. Nhưng từ 
một phương diện khác mà nói, Trung Quốc quả thực chỉ có triết học thượng 
cổ và triết học trung cổ, chứ không có triết học cận đại. 


Nói rằng Trung Quốc không có triết học cận đại, thì nó không có 
nghĩa rằng trong thời cận đại Trung Quốc không có triết học. Tuy nhiên, nó 
nêu ra một sự khác biệt quan trọng giữa Trung Quốc và Tây phương. Trong 
lịch sử triết học Tây phương, cái gọi là triết học trung cổ và triết học cận 
đại ngoài sự bất đồng về thời đại phát sinh còn có sự khác biệt rất rõ ràng 
về tỉnh thần và diện mục của chúng. Trong lịch sử triết học Tây phương, 
các hệ thống triết học được thành lập đo các triết gia như Plato, Aristotle, 
v.v... vốn là cốt lõi của nên triết học thượng cổ của họ. Triết học trung cổ 
phần lớn đã chuyển mình trong các hệ thống này. Trong nên triết học trung 
cổ ấy có những thành phần mới thuộc về nhân sinh quan và vũ trụ quan 
của Thiên Chúa giáo. Các triết gia thời ấy cũng không phải là không 
thường có kiến giải mới, nhưng những thành phân mới và những kiến giải 
mới này cũng dựa vào các hệ thống triết học cổ đại, dùng những thuật ngữ 
của triết học cổ đại để diễn đạt. Bình cũ không thể chứa rượu mới. Trong 
triết học trung cổ của Tây phương không phải hoàn toàn không có rượu 
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mới, nhưng vì lượng rượu mới này không nhiều hoặc vì nó không quá 
mới, cho nên nó có thể chứa được trong cái bình cũ của triết học cổ đại. 
Đến thời hiện đại, tư tưởng con người hoàn toàn biến đổi, các tân triết 
gia đều trực tiếp quan sát sự thực. Triết học của họ không dựa theo xưa 
và các thuật ngữ họ dùng phần lớn là tân tạo. Nói cách khác, rượu mới 
vừa nhiều vừa mới nên cái bình cũ không thể chứa nổi. Cái bình cũ bị 
phá vỡ và cái bình mới đã thay thế. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng trong 
lịch sử triết học Tây phương cái gọi là triết học trung cổ và triết học cận 
đại ngoài sự bất đồng về thời đại phát sinh còn có sự khác biệt rất rõ 
ràng về tỉnh thần và diện mục của chúng. 


Ở quyển I tôi nói về thời đại từ Khổng Tử ƒL #- (551-479 TCN) 
đến Hoài Nam Tử ‡£ Rä + (mất năm 122 TCN) mà tôi gọi là thời đại 
Tử học (thời đại các bọc thuyết của các triết gia). Ở quyển II này, tôi nói 
về thời đại từ Đổng Trọng Thư 3# (tt £Ƒ (179? -104? TCN) đến Khang 
Hữu Vi ER #3 Eệ (1858 -1927) mà tôi gọi là thời đại Kinh học (thời đại 
nghiên cứu kinh điển). Trong thời đại Kinh học, bất kể các kiến giải của 
các triết gia có mới hay không, thì họ cũng đều phải dựa vào cái danh 
của triết gia nào đó của thời đại Tử học. Kiến giải của họ cũng phần 
nhiều là lấy các thuật ngữ trong triết học của thời đại Tử học mà diễn 
đạt. Thời này, rượu của các triết gia chế tạo — bất kể cũ hay mới - đều 
rót vào cái bình cũ là triết học cổ đại mà phân lớn là Kinh học; và mãi 
đến gần đây cái bình cũ ấy mới bắt đầu vỡ ra. Từ phương diện này mà 
nói, trong lịch sử triết học Trung Quốc, từ Đổng Trọng Thư đến Khang 
Hữu Vi đều là triết học trung cổ, còn triết học cận đại thì mới manh nha. 


Tư tưởng con người đều bị hoàn cảnh tình thân và vật chất của họ 
hạn chế. Thời Xuân Thu (722-481) và Chiến Quốc (403 -221), nền chính 
trị của quý tộc sụp đổ cho nên các phương diện xã hội, kinh tế, chính trị 
đều biến chuyển tận gốc. Tuy nhiên, khi có sự thống nhất chính trị vào đời 
Tân (255 -207) và đời Hán (206 TCN -220 CN) thì các trật tự mới về 
phương diện xã hội và kinh tế đều dân dân yên định. Từ đó về sau, các 
triểu đại tuy lần lượt thay đổi nhưng các phương diện xã hội, kinh tế, chính 
trị đều không biến chuyển tận gốc. Ở các phương diện này, các thành tựu 
trong quá khứ đều được bảo tổn; con người cũng ít có hoàn cảnh mới và 


Phùng Hữu Lan chú: Các thuật ngữ trong triết học cổ đại được đùng trong triết học trung cổ 
của Trung Quốc và Tây phương cũng có thể có ý nghĩa mới mẻ. Nhưng các triết gia trung cổ 
có những ý nghĩa mới mẻ mà không dùng thuật ngữ mái mẻ để diễn đạt, đó gọi là rót rượu mới 
vào bình cũ. 
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kinh nghiệm mới. Tư tưởng sâu rộng trước đây lại đạt tới trình độ đáng 
kể, cho nên tư tưởng từ đời Hán về sau không thể không noi theo trước. 


Tuy nhiên, trong thời đại Kinh học, tư tưởng Trung Quốc lại có một 
thành phần hoàn toàn mới mẻ du nhập từ bên ngoài, đó là Phật học. Nhưng 
cái Phật học mà người Trung Quốc giảng thì cũng là tỉnh thần của thời 
trung cổ. Các Phật học gia của Trung Quốc dù bản thân có kiến giải mới 
mẻ gì thì cũng đều noi theo lời Phật nói mà trình bày kiến giải của mình. 
Họ phần nhiều cũng lấy những thuật ngữ trong kinh Phật để diễn đạt kiến 
giải của mình. Phật học mà người Trung Quốc giảng cũng có thể gọi là 
Kinh học, nhưng kinh điển mà họ dựa vào chính là kinh Phật chứ không 
phải lục kinh (hay lục nghệ) của Nho gia. 


Phật học mà người Trung Quốc giảng chính là thành phần mới mẻ 
trong lĩnh vực tư tưởng Trung Quốc. Các Kinh học gia đời Tống (960- 
1279) và đời Minh (1368-1643) cũng đưa Phật học vào Kinh học. Cho 
nên nói rằng Trung Quốc không có triết học cận đại không có nghĩa là 
trong thời trung cổ và cận đại tư tưởng Trung Quốc hoàn toàn không có 
thành phần gì mới, cũng không có nghĩa là các triết gia của thời này về 
sau hoàn toàn không có kiến giải gì mới. Giòng lịch sử không hề để cho 
con người sống trong những tình cảnh hoàn toàn đồng nhất. Cho nên từ 
đời Hán về sau, những nhà giảng Khổng, giảng Lão, giắng Trang, và 
giảng các triết gia cổ đại khác, đều có lý luận minh xác hơn lý luận gốc 
của Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử, và các triết gia cổ đại ấy. Những sự 
thực mà họ dựa vào để lý luận thì khá phong phú. Các kiến giải mới của 
họ cũng ở trong đó. Nơi quyển 1 (tiết 11 của chương I) tôi có nói rằng 
lịch sử là tiến bộ; hiện tại câu nói đó vẫn thích hợp. Các kiến giải mới 
của các triết gia này từ đời Hán về sau đều là rượu mới. 

Tuy nhiên, thứ rượu mới này không quá nhiều hoặc không quá mới 
cho nên nó vẫn còn được chứa trong cái bình cũ của triết học cổ đại (phần 
lớn là Kính học). Hơn nữa, cái bình cũ lại có nhiều tính đàn hồi, khi gặp 
lượng rượu mới nhiều mà nó không thể chứa hết thì tự nó có thể giãnnở 
ra. Do đó Kinh học vốn là /„e kinh dần dần gia tăng thành thập tam 
kinh? Trong đó Luận Ngữ, Mạnh Tủ, Đại Học, Trung Dung được Tống 
nho đặc biệt tôn sùng (gọi là 7 Thư) và quyển uy của chúng áp đảo cái 


? LAM chú: Lục kinh là: Thị Kinh, Thượng Thư, LỄ Ký, Nhạc Kinh, Chu Dịch, Xuân Thu. Thập 
tam kinh (13 kinh) là: 7l Kinh, Thượng Thú, Chu Dịch, Chu Lễ, Nghỉ Lễ, Lễ Ký, Xuân Thu Tả 
Truyện, Xuân Thu Công Dương Truyện, Xuân Thu Cốc Lương Truyện, Luận Ngữ, Mạnh Tủ, 
Hiếu Kinh, Nhĩ Nhã. 
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mà người đời Hán vốn gọi là lục nghệ. 


Trong cái Phật học mà người Trung Quốc giảng phần nhiều có 
kiến giải mới của người Trung Quốc. Hoàn cảnh vật chất và tỉnh thần 
của người Trung Quốc và người Ấn Độ vốn khác nhau, cho nên khi Phật 
học từ Ấn Độ đến Trung Quốc thì người Trung Quốc dựa theo quan điểm 
của mình mà chỉnh lý, tuyển chọn, và giải thích nó. Trong khi chỉnh lý, 
tuyển chọn, và giải thích nó, người Trung Quốc tuỳ thời mà đưa kiến giải 
mới của mình vào. Ở phương diện này, người Trung Quốc đã chế rượu 
mới. Nhưng vì thứ rượu mới này không quá nhiều và không quá mới, 
nên nó cũng được rót vào cái bình cũ Phật học và cái bình cũ này cũng 
chứa được nó luôn. Thí dụ như học thuyết Thiển Tông là một phát triển 
có tính chất hết sức cách mạng và hết sức Trung Quốc trong Phật học, 
nhưng nó cũng phải mượn thuyết «giáo ngoại biệt truyền» mà nói rõ 
chân ý của Phật. Trường hợp này cũng là bình cũ rượu mới. Cho nên tính 
thân của Phật học Trung Quốc cũng là tinh thần trung cổ, và Phật học 
cũng là một thứ Kinh học. 


Triết học thời trung cổ và cận đại phần lớn phẩi được m kiếm 
trong Kinh học và Phật học của thời đó. Trong thời trung cổ và cận đại, 
bởi vì Kinh học bất đồng ở các thời kỳ, nên triết học cũng bất đồng. Ta 
cũng có thể nói rằng bởi vì triết học bất đồng ở các thời kỳ nên Kinh học 
bất đồng. Mỗi tông phái trong Kinh học và Phật học đều có một thời 
hưng thịnh riêng. Tư tưởng thời đại Tử học thời thượng cổ thì phát triển 
khá rõ rệt theo chiều ngang; còn tư tưởng thời đại Kinh học thời trung cổ 
và cận đại thì phát triển khá rõ rệt theo chiều đọc. Cho nên trong bộ sách 
này, quyển 1 bao quát thời gian lịch sử hơn 400 năm; còn quyển 2 bao 
quát hơn 2000 năm. Đó cũng là một điểm khác biệt giữa thời đại Tử học 
và thời đại Kinh học. Xét tình hình chính trị trong lịch sử Trung Quốc mà 
nói, trên phương điện tư tưởng cũng phải có hiện tượng đó. Nền chính trị 
cổ đại chưa được thống nhất, còn từ đời Tần và đời Hán về sau thì nền 
chính trị Trung Quốc được thống nhất. 


Cho đến gần đây, Trung Quốc bất kể ở phương diện nào đều ở 
trong thời đại trung cổ. Ở nhiều phương điện, Trung Quốc không như Tây 
phương, bởi vì lịch sử Trung Quốc khuyết mất thời cận đại, và triết học 
chỉ là một phương diện đặc thù của tình hình chung này. Gần đây cái gọi 
là sự khác biệt văn hoá giữa Đông và Tây trong nhiều trường hợp thực 
tế chỉ là sự khác biệt giữa văn hoá trung cổ và văn hoá cận đại. Tại 
Trung Quốc, tình hình này không phải do người Trung Quốc không thể 
tiến bộ mà do hành vi và tư tưởng con người cần phải thích ứng với yêu 
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cầu của hoàn cảnh. Một khi bọ phát triển được kiến giải mới thì tự 
nhiên họ phải bám vào nó cho đến chừng nào nó tiếp tục thích ứng với 
yêu cầu của hoàn cảnh. Thậm chí khi dần dẫn có kiến giải mới thì tự 
nhiên nó bám vào hệ thống cũ. Chừng nào mà cái bình cũ chưa bị vỡ 
thì rượu mới cứ tiếp tục được rót vào nó. Chỉ khi nào hoàn cảnh biến 
chuyển đữ đội, các tư tưởng cũ không đủ để thích ứng yêu cầu của thời 
thế, thì các tư tưởng mới mẻ sẽ theo thời thế mà phát triển rất nhiều 
và rất mới. Cái bình cũ không thể chứa nổi nên vỡ ra và cái bình mới 
được thay vào. Sau khi Trung Quốc và Tây phương giao tiếp nhau, các 
phương diện học thuật, kinh tế, xã hội, chính trị đều biến chuyển tận 
gốc. Tuy nhiên, suốt thế kỷ XIX khi học thuật Tây phương mới bắt đầu 
du nhập Trung Quốc, những người Trung Quốc như bọn Khang Hữu Vi 
đã đưa nó vào Kinh học, mong muốn lấy cái bình cũ để chứa thứ rượu 
rất mới này. Nhưng phạm vị giãnnở của cái bình cũ đã đến cực điểm, 
mà rượu thì rất nhiều và rất mới, nên rốt cuộc bình bị vỡ. Cái bình cũ 
Kính học bị phá vỡ và thời đại Kinh học trong lịch sử triết học cũng 


chấm dứt theo. 
*% 
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CHƯNG 2 
ĐỔNG TRỌNG THƯ VÀ KINH HỌC KIM VĂN 


1. Âm Dương gia vò Kim vữn Kinh học gia' 


Trong chương 1 của quyển 1 của bộ sách này, tôi đã nói rằng: ;hiên 


văn  W, lịch phổ J# ï#, và ngũ hành Tï {T trong cái gọi là «thuật số» 
cổ đại đều chú ý đến mối quan hệ giữa Trời và người (gọi là «thiên nhân 
chỉ tế»  A_Z #), cho rằng rhiên đạo và nhân sự ảnh hưởng lẫn nhau. 
Về sau, Âm Dương gia lấy ý đó mà suy diễn ra, rồi lấy tư tưởng các tôn 
giáo mà thêm vào để lý luận hoá nó. (Xem quyển 1, chương 7, tiết 7). Các 


10. 


Derk Bodde chú: Kim văn gia 3 %3 khống chế suốt đời Tiển Hán (206 TCN - 24 CN) 
nhưng họ có danh xưng này chỉ sau khi Cổ văn gia z %' 5 (mà chương 4 sách này sẽ để cập) 
xuất hiện khoảng năm Thiên Chúa giáng sỉnh và dần dần nổi bật vào đời Hậu Hán (25-220). 
Danh xưng Cổ văn gia bắt nguồn từ việc học thuyết của họ dựa trên các kinh điển mà tương 
truyên các kinh điển này đã được giấu kin hàng bao thế kỷ và được phát hiện vào thế kỷ I TCN, 
Vì thể các kinh điển này được viết bằng văn tự cổ xưa đời Chu. Trái lại, Kim văn gia dựa trên 
các kinh điển được viết bằng văn tự phổ thông đời Hán. Tính chân xác của các dị bản kinh điển 
này vốn là để tài tranh luận sôi nổi của các học giả Trung Quốc bấy lâu nay. Tuy nhiên sự tranh 
luận giữa hai phái này không chỉ là vấn để văn bản mà nó còn bao quát sự khác biệt rất lớn 
về ý thức hệ. Về phương diện văn bản, nói chung các bản kinh điển của Kim văn gia dùng được 
xem là chân xác hơn các bản kinh điển của Cổ văn gia dùng, Tuy nhiên về phương điện ý thức 
hệ, Kim văn gia quá chú trọng sự mê tín thần bí (chẳng hạn tin rằng Khổng Tử là nhân vật 
siêu nhiên), mà Cổ văn gia (vến hình tĩnh và lý trí hơn) đã tránh xa sự mê tín thần hí đó. Trong 
chương này và các chương kế, thuật ngữ Âm Đương và ngũ hành được nhắc đến thường xuyên. 
Âm và Dương được xem là hai nguyên lý bổ túc nhau. Jương tiêu biểu cho nam tính, ánh sáng, 
ấm áp, khô ráo, cứng rắn, hoạt động, v.v... còn Âm tiêu biểu cho nữ tính, bóng tối, lạnh lẽo, 
ẩm ướt, mềm mại, thụ động, v.v... Tất cả các hiện tượng thiên nhiên là kết quả của sự tương 
tác không ngừng giữa Âm và Dương. Ngữ hành là năm yếu tố trong vũ trụ quan Trung Quốc: 
kim, mộc, thuỷ, hoả, thể. Người ta xem chúng có tính chất trừu tượng hơn là những chất liệu 
cụ thể trang thực tế. Năm hành đó được xem là phải tuần tự theo nhau trong một chu trình 
nhất định; do đó mỗi giai đoạn lịch sử được xem là thịnh đạt dưới sự chỉ phối của một trong 
năm hành, Chúng ta sẽ thấy ngũ hành kết hợp rộng thêm với ngũ phương (bốn phương và 
trung tâm), bến mùa, ngũ sắc, ngũ vị, ngũ âm, v.v... Suốt thể kỷ IV và II TCN, Âm Dương gia 
và Ngũ hành gia dường như tách biệt nhau (Xin xem lại quyển †, chương 7, tiết 7 và chương 
15, tiết 2); nhưng suốt đời Hán, đo xu hướng chiết trung của thời đại mà Âm Dương gia và Ngũ 
hành gia hợp nhất lại. Rồi sự hợp nhất này được Kim văn gia kế thừa. 


PHÙNG HỮU LAN 


Âm Dương gia, khi trở thành môn phái rồi, dường như có xu thế hỗn hợp 
với một bộ phận Nho gia. Khổng Tử dường như cũng có sự tin tưởng đối 
với thuật số từ cổ đại truyền lại. Cho nên, nhân chuyện «chim phượng 
không bay đến, sông Hoàng Hà không xuất hiện hình đổ» mà Khổng Tử 
than thở: «Ta thế là hết rồi!»? Ông lại nói: «Trời chưa muốn làm mất nền 
văn hoá đó, người đất Khuông làm gì được ta!» Về «thiên nhân chỉ tế» 
(mối quan hệ giữa Trời và người), tất nhiên Khổng Tứ cũng xem trọng. Tư 
Mã Thiên khi đề cập học thuyết của Trâu Diễn, có nói: «Thuật của Trâu 
Diễn đại loại như thế, nhưng tóm lại là cốt ở nhân, nghĩa, tiết kiệm, thì 
hành lễ vua tôi, tôn ti trên dưới, lục thân (tức là: cha, mẹ, anh, em, vợ, con). 
Đó mới chỉ là khởi đầu học thuyết của ông thôi.»* Như vậy, Trâu Diễn 
cũng giảng cái học của Nho gia. Tuân Tử (Phi Thập Nhị Tử) nói Tử Tư và 
Mạnh Kha «dựa theo thời xưa để lập thuyết, gọi nó là ngữ hành» (án vãng 


Luận Ngữ (Tử Hãn): «Phượng điểu bất chí, Hà bất xuất đồ, ngô dĩ hĩ phù.» J§.& 7F 3 ¡3 
TH IM, 8 #8 #:- Derk Bodde chú: Phượng hoàng là chim báo điểm lành. Hà Đồ là 
bản đồ tương truyền được mang trên lưng con long mã xuất hiện ở sông Hoàng Hà trong thời 
Phục Hi. Có người cho rằng Hà Đồ miêu tả Bát Quái; có người cho rằng nó chỉ chứa một số 
đữ liệu mà từ đó Phục Hi dùng để tạo ra Bát Quái.- LAM chú: Phượng là chim linh (con trống 
gọi là phượng [Ñ,, con mái gọi là hoàng JBL). Tương truyền vua Thuấn được dâng tặng một 
con. Đời Văn Vương, chim phượng xuất hiện ở Kỳ Sơn. Chim phượng và long mã mang Hà Đồ 
xuất hiện là điểm thánh vương ra đời. Khổng Tử không thấy chúng xuất hiện, nên than Đạo 
ông không thi hành được vì thánh vương không ra đời, 


Luận Ngữ (Tử Hãn): «Thiên chỉ vị táng tư văn dã, Khuông nhân kỳ như dư hà?» 2% ⁄ 2k # 
#txtt,E A Hín T @. 

Sử Ký (Mạnh Tử Tuân Khanh Liệt Truyện): «Nhiên yếu kỳ quy tất chỉ hồ nhân nghĩa tiết kiệm, 
quân thần thượng hạ lục thân chỉ thì, thuỷ đã lạm nhĩ» #3 # ‡† J8 #, IE #{_ #ñï (â 
.J E EPThzréNWZKW.lUK&H. 

Phùng Hữu Lan phụ chú cho bản dịch tiếng Anh: Nay tôi có xu hướng tin rằng Tuần Tử phê 
bình Tử Tư và Mạnh Tử là có cơ sở chắc chắn. Do đó trong Trung Đứng (chương 24) - tác phẩm 
tương truyền là của Tử Tư - có câu: «Quốc gia sắp hưng thịnh, điểm lành ắt xảy ra; quốc gia 
sắp diệt vong, yêu nghiệt ắt hiện ra.» (Quốc gia tương hưng, tất hữu trình tường; quốc gia 
tưởng vong, tất hữu yêu nghiệt. Bƒ % fð 89 1⁄2 #ï fl †# ;IBl 3X Ÿ# L- ¡2 †ï fÉ SẼ). Tương 
tự, trong Mạnh Tử (Công Tôn Sửu - hạ, 13) có câu: «ÖHễ 500 năm thì có bậc thánh vương xuất 
hiện.» (Ngũ bách niên tất hữu vương giả hưng. 7? Eï ÍẸ 2 E # 8L). Những dự ngôn này 
đường như báo trước khuynh hướng về tính chất dự trắc của Âm Dương gia suốt đời Hán. Hơn 
nữa, tôi cũng có xu hướng tin rằng các Kim văn gia đời Hán (mà đại biểu là Đổng Trọng Thư) 
có gốc gác là Nho gia thuộc phái Mạnh Tử. De đó học thuyết của Đổng Trọng Thư về Xuâr 
Thu (tôi sẽ nói rõ ở tiết 12 của chương này) chính là Mạnh học được phát huy thêm. Tương tự, 
tôi cũng tin rằng các Cổ văn gia có gốc gác là Nho gia thuộc phái Tuân Tử. Thí dụ như môn 
phái này theo xu hướng lý trí của Tuân Tử đã tránh không chú trọng Xuân Thu như các Kim 
văn gia đã thể hiện trong tác phẩm của họ. Cổ văn gia cũng phản đối sự phát triển thái quá học 
thuyết Âm Dương của các Kim văn gia. 
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cựu tạo thuyết, vị chi ngũ hành ZE £È #8 š*, šR ~. 1 {J).` Hiện nay 
trong sách ÄMZanh Tử không có chỗ nào để cập ngũ hành. Có thể là sau khi 
Mạnh Tử mất, lời lẽ của Âm Dương gia mới trộn lẫn vào học thuyết của 
Mạnh Tử cho nên Tuân Tử mới nói như thế. Cho đến đời Tần và đời Hán, 
lời lẽ của Âm Dương gia hầu như hoàn toàn trộn lẫn vào Nho học. Các 
thầy giảng kinh đời Tiền Hán đều lượm lặt lời lẽ của Âm Dương gia để 
giảng kinh. Đó là nét đặc sắc trong Kinh học của các Kim văn gia vậy. 


Đời Hán, bầu không khí của Kim văn gia đã tràn ngập tư tưởng 
hầu hết mọi người. Thiên đạo và nhân sự ảnh hưởng lẫn nhau. Con 
người đời Tiền Hán hết sức tin tưởng như vậy. Cho nên Nho gia đời Hán 
phần nhiều nói về chuyện tai ương và quái dị. Vua chúa khi gặp tai ương 
đều sợ hãi. Chức vụ gọi là Tam Công = 7È, ngoài việc hành chính thì 
phần lớn là nhằm «điều hoà Âm Dương». Trần Bình l§ *#ˆ (mất năm 
179 TƠN) nói với Hán Văn Đế }# # ñ# (tức Lưu Hằng #l|{, tại vị 
179-157) rằng: «Bổn phận của tể tướng là giúp thiên tử xử lý việc Âm 
Dương, làm thuận hoà bốn mùa, tuân theo sự thích nghi của vạn vật.» 
Bính Cát Ø # (mất năm 55 TCN) ~ một chính khách đời Hán Vũ Đế 
(tại vị 140-87) — có lần đi đường gặp một con trâu ho suyễn, bèn nói 
rằng: «Tam Công điều hoà Âm Dương; nay mới mùa xuân, Thiếu Dương 
được dùng vào sự việc, thời tiết chưa thể nóng lắm. Nay trâu nhân trời 
nắng mà ho suyễn, sợ là thời tiết mất khí, tức là có chỗ tai hại.»° Tam 
Công ngoài việc hành chính thì có trách nhiệm về sự biến hoá của sự 
vật trong cõi tự nhiên. Cbo nên trong đời Hán hễ việc tai ương hay quái 
đị xảy ra thì Tam Công phải chịu trách nhiệm. Việc này ngày nay chúng 
ta xem là kỳ quặc, nhưng trong đời Tiền Hán - thời đại mà bầu không 
khí của Âm Dương gia bao trùm khắp ~— thì mọi người xem đó là việc 
đương nhiên.” 


2. Hệ thống vũ trụ trong tư tưởng của Âm Dương gia 


® Derk Bodde chú: Câu chuyện này như sau: Có lần Bính Cát đang đi thì gặp một đám đánh 


nhau, một số kể trong bọn chứng làm bị thương hay giết nhau. Bính Cát đi ngang qua mà 
không dừng lại, khiến đoàn tuỳ tùng của ông ngạc nhiên. Tuy nhiên một lúc sau ông gặp một 
người dắt trâu đi; con trâu ho suyễn lè lưỡi. Bính Cát dừng ngựa lập tức, hỏi người ấy đã đi bao 
nhiêu dặm rồi. Khi bị đoàn tuỳ tùng trách đã quan tâm chuyện có vẻ tầm phào, Bính Cát bảo 
họ rằng, vụ đánh nhau cứ để cho các quan chuyên trách trị an; còn việc điều hoà Âm Dương 
mới là vấn để liên quan đến quan chức cao nhất. (Xem tiểu truyện của Bính Cát trong Tiển 
Hán Thư.) 


Phùng Hữu Lan chú: Để hiểu rõ hơn về đoạn văn này, xin xem: Triệu Đực #ã #8 (1727-1814), 
Trấp Nhị Sử Trái Ký †† —. th ‡Lñữ, quyển 2. 


12. PHÙNG HỮU LAN 


Muốn hiểu được tư tưởng của người đời Tiền Hán, trước tiên ta phải 
hiểu khái quát về học thuyết của Âm Dương gia; mà muốn hiểu học thuyết 
của họ thì ta phải hiểu hệ thống vũ trụ trong tư tưởng của họ. Âm Dương 
gia phối hợp ngũ hành, tứ phương, tứ thời, ngũ âm, 12 tháng, 12 luật, thiên 
can, địa chỉ và các con số để lập thành một hệ thống vũ trụ.` Âm Dương 
lưu hành trong hệ thống đó, khiến cho hệ thống hoạt động và biến hoá mà 
sinh ra vạn vật. Những phối hợp như vậy đã có trong thuật số cổ đại. Mặc 
Tử nói: « Tử Mặc Tử đi hướng bắc đến nước Tề, gặp một thầy bói. Thầy bói 
nói: “Hôm nay Đế giết rỗng đen ở hướng bắc, mà tiên sinh có nước da đen, 
nên không thể đi hướng bắc.” [...] Tử Mặc Tử đáp: “Người miền nam 
không được đi bắc, người miễn bắc không được đi nam. Nước đa có màu 
đen, nước da có màu trắng, tại sao lại không đi được? Hơn nữa, Đế lấy 
ngày giáp ất để giết rồng xanh ở hướng đông, lấy ngày bính đinh để giết 
rồng đỏ ở hướng nam, lấy ngày canh tân để giết rồng trắng ở hướng tây, 
lấy ngày nhâm quý để giết rồng đen ở hướng bắc, [lấy ngày mậu kỷ để 


Š Derk Bodde chú: VẹZ âm 1:8 là: cũng 3, thương T1, giốc f3, chủy f4“tƠ, vũ 11; lần lượt 
tương ứng với các nốt C (đo), D (ré), E (mi), G (sol), A (la). Tuy nhiên còn một âm giai là ¿kâp 
nhị luật -|- — { ¡ nó đồng nhất với âm giaì của Pythagoras, và đầu tiên xuất hiện tại Trung 
Quốc ở thế kỷ II TCN. Nó được mang đến đấy như là kết quả cuộc chỉnh phục châu Á của 
Alexander Đại Đế. Xem: Éđouard Chavannes (dịch), Les mémoires historiques de Se-ma 
Ts'ien (Sử Ký Tư Mã Thiên), IIL, ii, Phụ lục 2: «Ðes rapports đe la musique greque avec la 
musique chínoise» (Tương quan giữa âm nhạc Hi Lạp với âm nhạc Trung Quốc), trang 639- 
645.- Thiên can + -T là: giáp FB, ất Z,, bính Øj, đỉnh J, mậu /#, kỷ 2, canh E#, tân 
#, nhâm , quý 3%. Địa chỉ Hb 3% là: tý -ƒ., sửu ‡!, dẫn #š, mão ƒ[J, thìn ƒ, ty E1, ngọ 
“, mùi 3E, thân EE, dậu Ø8, tuất rì, hợi #. Sự kết hợp can chí bắt đầu từ giớp ¿ý (đôi thứ 
nhất) sẽ cho 60 đôi khác nhau rồi trở lại giáp tý. Chu kỳ giáp tý này được dùng đầu đời Thương 
dòng để chỉ ngày; tuy nhiên cách dùng chỉ năm dường như mãi đến đời Hán mới có.- LAM chú: 
Theo từ điển 7# Hải, trước đời Hán can chỉ dùng ghi ngày. Kể từ đều đời Đông Hán (năm Kiến 
Vũ ‡# j, tức năm 25 CN) về sau, can chỉ mới được dùng ghi cả năm, tháng, ngày. 


Mặc Từ (Quý Nghĩa): «Tử Mặc Tử bắc chỉ Tề, ngộ nhật giả. Nhật giả viết: “Đế đi kim nhật sát 
hắc long ư bắc phương, nhỉ tiên sinh chỉ sắc hắc, bất khả đĩ bắc.” [...] Tử Mặc Tử viết: “Nam 
chí nhân bất đắc bắc, bắc chỉ nhân bất đắc nam, kỳ sắc hữu hắc giả, hữu bạch giả, hà cố giai 
bất toại đã? Thả đế dĩ giáp ất sát thanh long ư đông phương, đi bính đỉnh sát xích long ứ nam 
phương, đĩ canh tân sát bạch long ư tây phương, đĩ nhâm quỹ sát hắc long ư bắc phương(*), 
nhược dụng tử chỉ ngôn, tắc thị cấm thiên hạ chỉ hành giả đã.”"» #7 #8 7 3L + ##, 8 L] 
#.tl § H: “#8 l1) H# #Ñ?*1L 2.112 # ⁄Z #& #. 2 nJ ĐI 4L.” |...) 
f5 #H: “iãZ A ®f8d4t.LZATZ@Ằ®Ằ.RÊ&§S##.äHš*.ñn& 
t ® i# t?H # bịt Z, # ñ E7!) # 2.1 PR Ị 8 # ÑE #` đ 2. L1 E # 
# HH ñE )` f1 2%, L\ # % #  EEJ\^1L 2. H # Z5 .HÍ 8 # X T ⁄¿Ê1 
#í tb,.” - Phùng Hữu Lan chú: (*) Tất Nguyên $S§ ÿí (1730-1797) theo Thái Bình Ngự Lãm 2 
3F ífẪlTf, chép thêm câu «Dï mậu kỷ sát hoàng long ứ trung phương.» J:1 r* C š# ®& BE )^* 
th 7 (lấy ngày mậu kỷ để giết rồng vàng ở trung ương) vào đây. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC -13 


giết rồng vàng ở trung ương]. Nếu nghe lời của ông, tức là cấm hết thiên 
hạ đi đây đi đó rỒi.»! 


Ở đây lấy thiên can phối hợp ngũ sắc và tứ phương: lấy giáp ất 
phối hợp màu xanh và hướng đông; lấy bính định phối hợp màu đó và 
hướng nam; lấy canh tân phối hợp màu trắng và hướng tây; lấy nhâm 
quý phối bợp màu đen và hướng bắc; lấy mậu kỷ phối hợp màu vàng và 
trung ương. Sự phối hợp này trong thuật số không nhất thiết có ý nghĩa 
về hệ thống vũ trụ. Nhưng về sau Âm Dương gia đã căn cứ sự phối hợp 
này mà lập thuyết. Nguyệt Lệnh được chép trong Lã Thị Xuân Thu và Lễ 
Ký cho thấy sự phối hợp ấy, và nó tạo thành một hệ thống vũ trụ trong tư 
tưởng của Âm Dương gia. 


Nguyệt Lệnh trong Lã Thị Xuân Thu và Lễ Ký cùng với thiên Thời 
Tắc Huấn trong Hoài Nam Tử đã lấy ngũ hành phối hợp bốn mùa: xuân- 
mộc, hạ-hoả, thu-kim, đông-thuỷ; còn thể thì không có sự phối hợp. Tuy 
nhiên Wguyệt Lệnh thì nói trung ương là thổ. Còn Hoài Nam Tử thì phối 
hợp quý hạ với thể. 


Lấy bốn mùa và ngũ hành phối hợp với bốn hướng thì: xuân-mộc ở 
hướng đông, hạ-hoả ở hướng nam, thu-kim ở hướng tây, đông-thuỷ ở hướng 
bắc, và thổ ở trung ương. 

Lấy bốn mùa và ngũ hành phối hợp với ngũ sắc thì: xuân-mộc với 
xanh, hạ-hoá với đỏ, thu-kim với trắng, đông-thuỷ với đen, và trung ương 
VỚI vàng. 

Lấy thiên can phối hợp với chúng thì: xuân-mộc phối giáp ất, hạ- 
hoả phối bính đinh, trung ương phối mậu kỷ, thu-kim phối canh tân, đông- 
thuỷ phối nhâm quý. 

Lấy ngũ âm và 12 luật phối hợp với chúng thì: xuân-mộc với giốc 
#ị, hạ-hoả với chuý f3, trung ương và thổ với cung 3, thu-kim với 
thương ƒ#, đông-thuỷ với vũ 27; mạnh xuân với thái thốc 2#, trọng 
xuân với giáp chung 2£ $#, quý xuân với cô tẩy ##;‡#t; mạnh hạ với 
trung lữ (lã) r†t! 8}, trọng hạ với nhuy tân #š #, quý hạ với lâm chung 
‡‡ tê ; mạnh thu với di tắc 5 RIÍ, trọng thu với nam lữ (1ã) Fãä 1, quý 
thu với vô xạ ## 8J; mạnh đông với ứng chung ƒ# $#, trọng đông với 
hoàng chung #š‡#, quý đông với đại lữ (lã) % “+. 

Lấy các con số phối hợp với chúng thì: xuân-mộc với 8, hạ-hoả với 

7, thu-kim với 9, đông-thuỷ với 6, và trung ương với 5. 


Tóm tắt: 
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[nem | Sam J3] 
giáp ấr giốc 

bính định chuý 

cạnh tân thương 


mộc 


hóa 


kửn 
thủy 


thể 


nhằm quý vũ 


mậu kỹ 


»< 
C 
+ 
F24 


mạnh đông 


trọng xuân 
trọng hạ |- 
quý hạ 


hoàng chung | trọng đông 
đại lữ (Iã) 


ứng chung 


giáp chung 
trung Iữ (lã) 


¬ 
nam tữ (iã) ¿ 


GHI CHÚ (của Phùng Hữu Lơn): 

Sở dĩ có sự phối hợp như thế vì Hồng Phạm ‡#‡ §g (trong Kính Thư) nói: «Ngũ hành 
có thứ tự là: 1-thuỷ, 2-hoả, 3-mộc, 4-kim, 5-thổ.» (Ngũ hành nhất viết thuỷ, nhị viết 
hoả, tam viết mộc, tứ viết kim, ngũ viết thổ ‡ƒ7— El7k, F1. š El%, 
F†1®, 1.1 +). Theo thứ tự này, Hệ Từ của Kinh Dịch nói: «Trời 1, đất 2, trời 3, đất 
4, trời 5, đất 6, trời 7, đất , trời 9, đất 10.» Trời 1 phải là thuỷ, đất 2 phải là hoả, trời 
3 phải là mộc, đất 4 phải là kim, trời 5 phải là thổ, đất 6 phải là thuỷ, trời 7 phải là hoả, 
đất 8 phải là mộc, trời 9 phải là kim, đất 10 phải là thổ. 1, 2, 3, 4, 5 là các sở sinh của 
thuỷ, hoả, mộc, kìm, thổ. 6, 7, 8, 9, 10 là các số thành của thuỷ, hoả, mộc, kim, thổ. 
Thiên số sinh ra thuỷ, địa số hoàn thành nó. Địa số sinh ra hoả, thiên số hoàn thành 
nó. Thiên số sinh ra mộc, địa số hoàn thành nó. Địa số sinh ra kim, thiên số hoàn 
thành nó. Thiên số sinh ra thổ, địa số hoàn thành nó. Âm Dương phối ngẫu thì có 
thể sinh thành. (Xem Lễ Ký, Nguyệt Lệnh, Trịnh Huyền chú, Khổng Đỉnh Đạt sở). 
Tuy nhiên theo thuyết này, thì bốn mùa mỗi năm trước hết phải là đông (thuỷ), rồi 
tới hạ (hoả), rồi tới xuân (mộc), rồi tới thu (kim). Tại sao thứ tự ngũ hành và thứ tự 
của bốn mùa không hợp nhau, điều này chưa ai giải thích. 

Nguyệt Lệnh chưa từng lấy 12 địa chỉ phối hợp vào hệ thống này. 
Thông thường người ta xem tháng II là tháng tý, tháng 12 là tháng sứửu, 
tháng giêng là tháng dân, tháng 2 là tháng mão, tháng 3 là tháng thìn, 
tháng 4 là tháng ty, tháng 5 là tháng ngọ, tháng 6 là tháng mùi, tháng 7 
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là tháng thân, tháng 8 là tháng dậu, tháng 9 là tháng tuất, tháng 10 là 
tháng hợi. Hoài Nam Tử (Thiên Văn Huấn) đã nói rõ điều ấy. 


Sự phối hợp ấy được thể hiện qua hình vẽ sau: 


nhuy tần 
Ngọ 

thăng 5 

NAM 


7 HOÄ 
Hạ 


lâm chung 


đó 
chuỷ 


tháng 3 ñ ; Thân) tháng 7 
có tẩy bính đỉnh ân di tác 
MỘC KIM nam lữ 
_M&ol® giáp đt mặu kỷ cạnh tân _ Thu 
tháng 2516 B xanh 5 THỔ túng ọ> >›ttháng 8 
X bà giốc vàng thương Đậu 
giáp chung cung 


Tuế Ê s« 
HHÒN QUY là xa P 


tháng 12 tháng 10 
đại lữ ứng chung 
: tháng 1Ì 
THUỶ Tý hoàng 
Đông chung 


Nguyệt Lệnh chưa lấy bát quái phối hợp vào hệ thống vũ trụ ấy, bởi vì 
trước đời Tần thuyết ngũ hành và thuyết bát quái vốn là hai hệ thống riêng 
biệt. (Xin xem lại quyển 1, chương I5, tiết 2). Bát quái tự nó có thể thành 
một hệ thống vũ trụ mà chương sau tôi sẽ nói rõ. Còn bây giờ chúng ta cần 
hiểu sơ lược những loại phối hợp này trước tiên, bởi vì nếu không hiểu 
chúng thì chúng ta sẽ không thể hiểu hết những lý thuyết đời Tiền Hán. 


3. Địa vị của Đổng Trọng Thư trong Nho gia đời Tiền Hón 


Có thể nói Đống Trọng Thư #š {tt 8ÿ (1792-1042 TCN)" là đại 
biểu cho tư tưởng của con người của đời Tiền Hán và đại biểu cho tỉnh 
ầ N x- P £ £ - 2 
thần của thời đại ấy. Hán Thư chép: «Đống Trọng Thư người xứ Quảng 
t® Derk Bodde chú: Năm sinh và năm mất của Đổng Trọng Thư không được đề cập trong Tiểu Hán 

Thư, nhưng Tô Dư §š f8 (mất năm 1914) có nêu ra trong tác phẩm Xuân Thu Phôn Lộ Nghĩa 
Chúng # £L Ÿẽ ER 3Š ‡E của ông. Ở Tây phương có hai tác phẩm quan trọng về Đổng Trọng 
Thư: (1) Otto Eranke, Stưien zu£ eschichie des konfurianischen Dogmas und đer chinesischen 
Stamtsreligian: dat Problem de Tsch°un-Ts'iu und Tung Trchung Shu's Tsch°unH-Ts”iu Fan Eu 
(Nghiên cứu về lịch sử các tín điều của Nho giáo và về lịch sử quốc giáo của Trung Quốc: Vấn để 
thời Xuân Thu và tác phẩm Xuân Thu Phổn Lộ của Đồng Trọng Thư) {Hamburg: 1920]. Otto 
Franke trình bày chỉ tiết nhưng không phê phán. (2) Woo Kang, Tyoit théories polifiques du 
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Xuyên j# JI|''. Thuở nhỏ ông chuyên đọc sách Xuân Thu. Đời vua Hiếu 
Cảnh # Ÿï (tại vị 156-141), ông giữ chức bác sĩ. Ông buông màn và ở 
phía sau màn mà giảng dạy. Đệ tử ông cũng truyền dạy theo cách ấy, có 
người chưa từng trông thấy mặt ông. Ông tỉnh chuyên nghiên cứu, ba 
năm không nhìn ra vườn. Các hành vi và cử chỉ của ông đều theo lễ. Các 
học sĩ đều kính trọng ông là thây. [...] Trứ tác của ông đều nhằm thuyết 
minh ý nghĩa trong kinh điển. Những lời sớ ông dâng vua [Hán Vũ Đế] 
cùng với lời giảng dạy của ông gồm 123 thiên. Ông thuyết minh những 
thành công và thất bại được chép trong sách Xuân Thu, gồm vài chục 
thiên như Văn Cử, Ngọc Bôi, Phôn Lộ, Thanh Minh, Trúc Lâm, v.v., có 
đến hơn trăm ngàn chữ, đều được truyền lại đời sau.»!? 


——ễ——————— —_——ễễ_——ễ___— 
Tch'ouen Tr”ieou, interprétées par Tong Tchong-chơu d°après Ìes priueipes de Ì"école Kong Yuang 


(Ba học thuyết chính trị thời Xuân Thu do Đổng Trọng Thư giải thích theo các nguyên tắc của 
phái Công Dương), [Paris: 1932]. Woo Kang trình bày không chí tiết nhưng phê phán nhiều. Độc 
giả cũng nên đọc: Yao Shan Yu, The Cosmological and Anthropdlogical Philosophy øƒ Tung Chung 
$: (Triết thuyết về vũ trụ và nhân loại của Đổng Trọng Thư), ÿournal of the North China Branch 
9ƒ the Royal Astatic Society, vol, 73 [Shanghai: 1948]. Năm sinh và năm mất của Đổng Trọng Thư, 
theo Otto Eranke là (170-90) và theo Woa Kang là (175-108). 

Derk Bodde chủ: Quảng Xuyên ƒ§ !I| cách huyện Tảo Cường #### (hiện nay) khoảng 10 
đặm về hướng đông; thuộc một nửa phía nam của tỉnh Hồ Bắc. 

Háu Thư (Đổng Trọng Thư Truyện): «Đổng Trọng Thự, Quảng Xuyên nhân dã. Thiếu trị 
Xuân Thu, Hiểu Cảnh thời, vi bác sĩ. Hạ đuy giẳng Lụng, đệ tử truyền đĩ cửu thứ tương thụ 
nghiệp, huặc mạc kiến kỳ điện. Cái tam niên bất khuy viên, kỳ tính như thứ. Tiến thoái dung 
chỉ, phi lễ bất hành, học sĩ giai sự tên chỉ. [...Ì Trọng Thư sở trứ, giai mính kinh thuật chỉ ý; cập 
thượng sở điều giáo, phàm hách nhị thập tam thiên; nhí thuyết Xuân Thu sự đắc thất, Văn Cử, 
Ngọc Bôi, Phần Lộ, Thanh Minh, Trúc Lâm chỉ thuậc, ướt sổ thập thiên, thập dư vạn ngôn, 
giai truyển ư hậu thế.» #{#ƒ,j§ Jl| A th.⁄Ð ã #& , # E 8#, B lẽ +. T W 
đ8 ñH., HS 7 Íft LÍ A 3X †H Z2 %,m 3 R HH. = # T f8 8. H ít. 
4 ã.#f#*í1,# + ð 8ÙỦ # ở .I..] ít & Bí #.#¡ BB #6 (ữ Z # :H L 
ðt fE #&.N. BH -. † =Ñ .Ằ ái & W #8 ⁄k.ắ 8#, l#f.,®# #8. ¡8 R17 
MưZN.is LBjZ. T418 45,34 ?(£{H.— Derk Bodde chú: Đây chỉ là một 
đoạn ngắn trích từ tiểu sử khá đài của ồng trong #⁄áu Thứ. Độc giả có thể xem chỉ tiết nơi Otto 
Franke (sđđ., tr.91-§1) và Woo Kang (sđá, tr.15-33), Đổng Trọng Thư chưa bao giờ giữ một 
chức vụ quan trọng nhiều về chính trị, một phần đời ông đã làm quan tại triều đình dưới hai 
đời vua (LAM chú: Cảnh Đế và Vũ Đế), Tuy nhiên, về mặt ý thức hệ, ảnh hưởng của ông võ 
cùng lớn. Ở tiết 3, chương 2, của quyển 1 (của bộ triết sử này), chúng ta đã thấy vai trò của ông 
khiến cha triều đình chính thức nhìn nhận Nho giáo. Ông viết rất nhiều, nhưng phần lớn tác 
phẩm đã mất hết. Tác phẩm chủ yếu của ông hiện còn là Xuân Thu Phần Lộ. Trong các nhan 
để được nhắc đến trong đoạn tiểu sử trên, Ngọc Bôi là chương 2, Trúc Lâm là chương 3 của 
Xuân Thu Phôn Lộ. Phần Lộ tức là nói gọn của Xuân Thu Phốn Lộ. Còn Văn Cử và Thanh Minh 
hiện nay đã mất. Otto Franke (sđd., tr.276-308) đã dịch Trúc Lâm sang tiếng Đức. - LÁM chú: 
Khí dịch các đoạn trích dẫn từ Hán Thư tôi tham khảo thêm bản in của Trung Hoa Thư Cục, 
Ban Cố soạn, Nhan Sư Cổ chú [Bắc Kinh: 1997). Đerk Bodde chú «hồn Lộ tức là nói gọn của 
Xuân Thu Phồn Lộ», kỳ thực hai chữ phồn lộ viết khác nhau: #### (Nhan Sư Cổ đọc là Phiển 
Lậ) và %t #Ÿ (trong Xuân Thu Phôn Lộ). 
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Hán Thư còn chép: «Lưu Hướng khen Đổng Trọng Thư có tài phụ tá 
vua chúa, ngay cả Y Doãn và Lã Vọng cũng không hơn. {...| Cho đến con 
của Lưu Hướng là Lưu Hâm cũng cho rằng [...] Trọng Thư gặp đời Hán, tiếp 
nối giai đoạn sau khi Tần Thuỷ Hoàng tiêu điệt học vấn, lục kinh tản mác; 
ông buông màn và phát phẫn học tập, chuyên tâm vào nghiệp lớn, khiến cho 
những kẻ hậu học có cơ sở thống nhất. Ông là thủ lãnh của Nho gia.»'" 


Hán Thư (Ngũ Hành Chí) chép: «Ngày xưa khi đạo nhà Ân Thương 
mất thì Văn Vương diễn nghĩa Chu Dịch; khi đạo nhà Chu suy thì Khổng 
Tử viết Xuân Thu. Ngài noi theo Âm Dương của trời đất, dựa theo cữu 
trưng (điềm gỗ) trong Hồng Phạm; và như thế đạo trời và đạo người trở 
nên sáng rỡ. Đời Hán nổi lên, nối tiếp sau khi đời Tần tiêu điệt học vấn; 
trong hai đời vua Hán là Cảnh Đế và Vũ Đế, Đổng Trọng Thư chuyên 
nghiên cứu Công Dương Xuân Thu, đầu tiên suy điễn lý Âm Dương, làm 
tông chỉ của Nho gia.»!* 


Qua các đoạn trích trên, ta đủ thấy địa vị của Đống Trọng Thư trong 
Nho gia đời Tiền Hán. Một bộ kinh Xuân Thu trước đó tuy Nho gia cũng xem 
trọng, nhưng từ khi qua tay biên soạn của Đổng Trọng Thư thì «vi ngôn đại 
nghĩa» (lời lẽ tế vi và ý nghĩa lớn lao) của Xuân Thu được hậu Nho nhận 
thấy và bắt đầu có sự trình bày có hệ thống. Sách của Đổng Trọng Thư đối 


L3 Hếy Thự (Đổng Trọng Thư Truyện Tán): «Lưu Hướng xưng Đổng Trọng Thư hữu vương tá chỉ 
tài, tuy Y Lã vong đĩ gia. [...} Chí Hướng tử Hâm đi vi [...] Trọng Thư tao Hán, thừa Tần diệt 
học chỉ hậu, lục kinh ty tích, hạ duy phát phẫn, tiểm tâm đại nghiệp, lịnh hậu học giả, hữu sở 
thống nhất, ví quần Nho chỉ thủ.» # fñỊ f8 # ít #f Ø5 + 1£ 2 H., 8É {? Ø t- DI ĐI 
. [..] #m # #bIE§ I..]l ít 9ŸìW¡X. & # R92, 7x # MỆ Hí, T MỆ 5 tẾ 
.!JÐùò kX*#.®^®@# #.8 Efip#.E E l ⁄¿ BH .- Derk Bodde chú: Lưu Hưởng 
(79-8 TCN) là một trong các học giả lừng lẫy đời Tiền Hán. Cùng với con là Lưu Hâm (khoảng 
46 TCN - 23 CN), ông đổi chiếu các sách trong thư viện triều đình và lập một thư mục chú giải 
và nó trở thành thư mục vô giá hiện nay được chép trong quyển 30 (Nghệ Văn Chƒ) của Háø 
Thư. Năm sinh và năm mất của cha con ông [ghi trên đây] là chép theo: Charles S. Gardner, 
Chinese Traảitional Historiography (Biên sử truyền thống của Trung Quấc), trang 33-35, chú 
thích 37 và 38.~- Y Doãn là danh quan góp phần sáng lập đời Thương; Lã Vọng (Khương Thái 
Công) là vị tướng lỗi lạc giúp Văn Vương và Vũ Vương lập đời Chu— Tần Thuỷ Hoàng đốt 
sách chôn Nho sinh (phần thư khanh Nho) vào năm 213 TCN. 


Hán Thư (Ngũ Hành Chũ: «Tích Ấn đạo thỉ, Văn Vương diễn Chu Dịch; Chu đạu tệ, Khổng 
Tử tác Xuân Thu. Tắc Càn Khôn chỉ Âm Dương, hiệu Hẳng Phạm chỉ cữu trưng, thiên nhân 
chỉ đạo, xán nhiên trứ hĩ. Hán hưng, thừa Tần diệt học chỉ hậu, Cảnh Vũ chỉ thế, Đổng Trọng 
Thư trị Công Đương Xuân Thu, thuỷ suy Âm Dương, vỉ Nho giả tông.» # E8 iE 8t, XE 8 
lãi 5, ;fl ›ä .iL #7 fF£ & fx.RỤ #2 H Z lR 5. Út ft ⁄ ## 8. Ai 
.$ # # ñ .¡& BỊ, # lẽ 42“. H vử H, § ít} # ;¿ A Ý 5 ÍX.lé 
l & .Øã ÍR # . 
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với kinh Xuân Thu cũng giống như Địch Truyện đối với Chu Dịch vậy. 


4. Nguyên, Thiên, Âm Dương, Ngũ Hònh 


Cái mà Đổng Trọng Thư gọi là Thiên (Trời) có khi thì chỉ bầu trời 
mang tính cách vật chất (tức là trời đối với đất) nhưng có khi thì ám chỉ cõi 
tự nhiên có trí lực và có ý chí. Danh từ «cõi tự nhiên có trí lực và có ý chí» 
dường như có chỗ tự mâu thuẫn, nhưng «Thiên» của Đổng Trọng Thư quả 
thực có trí lực và có ý chí, tuy không phải là một Thượng Đế có nhân cách, 
cho nên mới gọi là cõi tự nhiên. Đổng Trọng Thư nói: «7rời, đất, Âm 
Dương, mộc, hoả, thổ, kim, thuỷ, cộng lại là 9, cùng với người là 10; số zrời 
hoàn tất vậy.»'* Trong câu đó, chữ zrời đầu tiên là bầu trời (đối với đấu), 
còn chữ /rời (trong số rời: thiên chỉ số) là toàn thể cõi tự nhiên. 

Đống Trọng Thư nói vạn vật đều có sự khởi đầu của chúng. Sự khởi 
đầu ấy gọi là nguyên 7E. Đống Trọng Thư nói: «Cái gọi là nhất 'iguyÊn, 
tức là đại thuỷ (sự khởi đầu lớn). [...] Chỉ có thánh nhân mới có thể liên hệ 
vạn vật với Một, và liên chúng với nguyên, [...} Nguyên 7ù (khởi đầu) 
cũng như guyên J8 (nguồn gốc), mà ý nghĩa của chúng tuỳ thuộc sự khởi 
đầu và sự chấm dứt của trời đất. [...] Cho nên nguyên là gốc của vạn vật, 
và gốc con người cũng ở đó. Sự khởi đầu ấy như thế nào? Sự khởi đầu ã ấy 
có trước khi trời đất tạo lập.» 


Nguyên có trước khi trời đất tạo lập, cho nên nguồn gốc của con người 
cũng có trước cả trời đất. Tuy nhiên Đổng Trọng Thư chưa nói rõ rằng cõi tự 
nhiên có trí lực và có ý chí cũng có nguồn gốc Ở nguyên hay không. 

Về Âm Dương, Đồng Trọng Thư nói: «Giữa khoảng trời đất có khí 
Âm Dương. Khí ã ấy luôn ngấm vào người giống như nước ngấm vào cá. Sự 


15 Phùng Hữu Lan chú: Hán Thư không để cập năm sinh và năm mất của Đổng Trọng Thư. Tô 
Dư lập Đổng Tử Niên Biểu T§ + 2£ , bắt đầu từ Hán Văn Đế nguyên niên (179 TCN) đến 
Hán Vũ Đế Thái Sơ nguyên niên (104 TCN). Xem: Tô Dư §£ #, Xuân Thu Phồn Lộ Nghĩa 
Chứng  {xL % f # ï. 


1® Xuân Thu Phồn Lộ (Thiên Địa Âm Dương): «Thiên, địa, Âm Dương, mộc, hoả, thổ, kim, thuỷ, 
cửu; đữ nhân nhi thập giả, thiên chỉ số tất dã.» %,‡b.f*£#,2, 1k. +.®.zk.M 
:BỆ Á íl † ®5.2<X Z tr th. 


!” Xuân Thu Phôn Lộ (Ngọc Anh): «Vị nhất nguyên giả, đại thuỷ đã. [...] Duy thánh nhân năng 
thuộc vạn vật ư nhất nhỉ hệ chỉ nguyên dã. [...] Nguyên do nguyên dã, kỳ nghĩa dĩ tuỳ thiên địa 
chung thuỷ dã. [...} Cố nguyên giả vỉ vạn vật chỉ bản, nhỉ nhân chỉ nguyên tại yên, an tại hổ? 
Nãi tại hổ thiên địa chỉ tiền.» ãÑ —7: #. + là th. [...Ì TẾ 5E ÀÁ BE I§ # ØJ #2 — lí 
#zxt. (..] 7# Bt.,1 # LÍ EW X lb # lá th. [..] lữ 7U E E 8 ĐZ 
®.,um ^^ XZ#R.%1#ŸÝ? 7» # X lb 2 ỀU. 
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khác biệt giữa khí Âm Dương và nước ở chỗ: nước thì thấy được còn khí 
Âm Dương thì đạm bạc không thấy được. Cho nên con người sống giữa cõi 
trời đất giống như cá rời khỏi nước. Khắp cõi trời đất khí ấy mềm dịu hơn 
nước. Nước so với khí Âm Dương giống như bùn so với nước. Do đó giữa 
cõi trời đất có cái hư hư thực thực. Con người luôn ngấm trong sự đạm bạc 
ấy và lấy cái khí trị loạn ấy cùng với nó lưu thông lẫn lộn với nhau.» '* 

Ở đây xem Âm Dương là hai thứ khí như vật chất (tức là hai chất 
khí), tuy nhiên các Âm Dương gìa và Đổng Trọng Thư phần nhiều không 
xem Âm Dương như vật chất. 


Về Ngũ Hành, Đổng Trọng Thư nói: «Trời có ngũ hành: I-mộc, 2- 
hoả, 3-thổ, 4-kim, 5-thuỷ. Mộc ở đầu của ngũ hành. Thuỷ ở cuối của ngũ 
hành. Thổ ở giữa của ngũ hành. Đó là thứ tự theo trời của ngũ hành. Mộc 
sinh hoả, hoả sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thuỷ, thuỷ sinh mộc, đó là 
quan hệ cha con của chúng. Mộc ở trái, kim ở phải, hoả ở trước, thuỷ ở sau, 
thổ ở trung ương, đó là thứ tự cha con nhận lĩnh nhau mà phân bố. [...] Ngũ 
hành theo nhau, mỗi hành theo đúng thứ tự của nó; quan chức của ngũ 
hành là mỗi hành thực hiện hết chức năng của nó. Cho nên mộc ở hướng 
đông và chủ về khí mùa xuân; hoả ở hướng nam phương và chủ về khí 
mùa hạ; kim ở hướng tây và chủ về khí mùa thu; thuỷ ở hướng bắc và chủ 
về khí mùa đông. Cho nên mộc chủ về sinh, còn kim chủ về sát; hoả chủ 
về nóng, còn thuỷ chủ về lạnh. [...] Thổ ở trung ương, gọi là thiên nhuận 
®#i. Thổ là cánh tay {trợ giúp] của trời. Đức của thổ tốt đẹp đồi dào, 
và thổ không thể làm công việc của một mùa nào cả, Cho nên trong ngũ 
hành và tứ thời thì thổ bao gồm cả. Kim, mộc, thuỷ, hoả, tuy mỗi hành có 
chức năng riêng, nhưng không có thổ, thì chúng không đứng được. Cũng 
như chua, mặn, cay, đắng, nếu không có ngọt béo thì không thể thành vị. 


18 vuập Thự Phôn Lộ (Thiên Địa Âm Dương): «Thiên địa chỉ gian, hữu Âm Dương chỉ khí, thường 
tiệm nhân giả, nhược thuỷ thường tiệm ngư dã. Sở đĩ đị ư thuỷ giả, khả kiến đữ bất khả kiến 
nhĩ, kỳ đạm đạm dã. Nhiên tắc nhân chỉ cư thiên địa chí gian, kỳ do ngư chỉ ly thuỷ, nhất dã. 
Kỳ vô gian nhược khí nhỉ náo ư thuỷ. Thuỷ chỉ tỉ ư khí đã, nhược nê chỉ tỉ ứ thuỷ dã, Thị thiên 
địa chí gian, nhược hư nhi thực. Nhân thường tiệm thị đạm đạm chí trung, nhí đĩ trị loạn chỉ 
khí, dử chi lưu thông tương hào dã.» 1b ⁄ Rĩ, # lR Kồ Z4. # MA đi, # 7k 
lí & tr .mằ L 8 Đ 7k 8.D R 6 £ n] R§ #Ä#., E ïã k .@ RỤỊ Á Z ñ X 
HhởÏM, #8 & Z Ế 72k.,— tr. H # M8 &ĂmỦ ¡8 #⁄⁄`k.kZ HP? X 
,3 W Z.H.L47ktU,.Ø % Hhở M.# # ẪmẾN.A # @ 8 W4 + 1h.1M LÀ 
‡2®Lx &., Ø1 Z ÙW xế fl ïẾ tb.—- LAM chú: Bản tiếng Ánh không dịch chữ «!y» 
trong «Nhiên tắc nhân chỉ cư thiên địa chỉ gian, kỳ đo ngư chỉ ly thuỷ, nhất dã» ‡A Rl| ÀÁ Z FR 
% hhz MỊ, HE f8 Z R27K, — th; như thế có lẽ lại đúng hơn: «Manˆs existencc in 
the universe, however, ‡s like a fish's aftachment to water.» (Tuy nhiên sự tổn tại của con 
người trong vũ trụ giống như sự gắn liền của cá với nước). 
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Ngọc là gốc của ngũ vị; thổ là chú của ngũ hành. Chú của ngũ hành „ 
khí thổ, giống như ngũ vị phải có ngọt béo, không có nó thì không thành.»!° 


_Đổng Trọng Thư lại nói: «Khí của trời đất hợp nhau làm một, phân 
làm Âm Dương, chia ra bốn mùa, bày ra làm ngũ hành. Hành là đi. Chúng 
đi không giống nhau, nên gọi là ngũ hành. Ngũ hành là ngũ quan (năm 
chức quan), so sánh thì sinh ra nhau và gián cách thì thắng nhau.»?° 


Ngũ hành tương sinh thì trên đã nói, còn ngũ hành tương thắng (hay 
tương khắc) thì: «Kim thắng mộc, ... thuỷ thắng hoả, ... mộc thắng thổ, ... 
hoả thắng kim, ... thổ thắng thuỷ.»?! 


Thứ tự của ngũ hành là: I1-mộc, 2-hoả, 3-thổ, 4-kim, 5-thuý. Theo 


x4 Xuân Thu Phôn Lộ (Ngũ Hành Chỉ Nghĩa): «Thiên hữu ngũ hành: Nhất viết mộc, nhị viết hoả, 
tam viết thổ, tứ viết kim, ngũ viết thuỷ. Mộc, ngũ hành chỉ thuỷ đã. Thuỷ, ngũ hành chỉ chung 
dã. Thổ, ngũ hành chỉ trung dã. Thử kỳ thiên thứ chỉ tự dã. Mộc sinh hoä, hoả sinh thể, thổ sinh 
kim, kìm sinh thuỷ, thuỷ sinh mộc, thử kỳ phụ tử đã. Mộc cư tả, kim cư hữu, hoả cư tiền, thuỷ 
cư hậu, thổ cư trung ương, thử kỳ phụ tử chí tự, tương thụ nhỉ bố. [...] Ngũ hành chỉ tuỳ, các như 
kỳ tự; ngũ hành chỉ quan, các trí kỳ năng. Thị cố mộc cư đồng phương nhỉ chủ xuân khí; hoả 
cư nam phương nhỉ chủ hạ khí; kim cư tây phương nhỉ chủ thu khí; thuỷ cư bắc phương nhí chủ 
đông khí. Thị cố mộc chủ sinh nhỉ kim chủ sát; hoả chủ thử nhỉ thuỷ chủ hàn. [...} Thổ cư trung 
vương, vị chỉ thiên nhuận. Thể giả, thiên chỉ cổ quăng đã. Kỳ đức mậu mỹ, bất khả danh đi nhất 
thời chỉ sự, cố ngũ hành nhí tứ th&i giả, thổ kiêm chỉ đã. Kim mộc thuỷ hoả tuy các chức, bất 
nhân thổ, phương bất lập. Nhược toan hàm tân khổ chỉ bất nhân cam phì chỉ bất năng thành 
vị dã. Cam giả, ngũ vị chỉ bản đã; thổ giả, ngũ hành chỉ chủ đã. Ngũ hành chí chủ, thổ khí đã, 
đo ngũ vị chỉ hữu cam phì dã, bất đắc bất thành.> X8 ñÍfT:—El%.—E,=E 
+.,iHE$.hHz+k.x.thf1Z212ỞtU.®k.hi7TZ 2t .+.Hf18Z2 th 
.jot KXXx2#0%.*®*#xX.k#+d+,+#$@.@#*.,k# #4. 1t 4 


Ttt.® 2. R5. X Eồ1,?zk R &. + 8 m®.,JE R4 Ÿ Z ,IR 
®ế TH #h:. í.. TIỀN a. Rhy *ziiỏE'f;níTzH.4£tH ÉE.E C:  WÑ Z 
1 + #& 4 ¡X ñã Bi 2 mi 3 X4 :#@ fñ HH 7 Hj + W & ;2k f8 4L 2% ñẪm +: 4 
3E.#ik# Sy lÁP ác -teiete eneslktiitpRuoti li raieeefi00i-21 em 


.,XzZ#ljth.R i6 % %., 2 5 # LÍ — BỆ Z38.áC 1ñ í7 ñ HH Eš # 
„E®#tZ tt. ©@ Kzk k8 ã#R., 28 t2 S7. M R #3 ¿ T21 HứP 
<< *® ñb 8 1É tĐD.H 5. h2 ®tU;1+#.Hí7Z ttU.Hf72Ì.,d& 
tU..ñ® h1 <Z 5S HIUU,T #8 TW. 

Xuân Thu Phần Lộ (Ngũ Hành Tương Sinh): «Thiên địa chỉ khí, các hợp nhì vi nhất, phân vỉ 
Âm Dương, phán vỉ tứ thời, liệt vi ngũ hành. Hành giả, hành dã, kỳ hành bất đẳng, cổ vị chỉ 
ngũ hành. Ngũ hành giả, ngũ quan đã, tỉ tương sinh nhỉ gián tương thắng dã.» % th Z #4 3% 
â mi f§ —.23 ER l I3, *I 8 ít tÿ ,Zl Ø 1: f7 .fT7 #..fT th, f7 2 BỊ ,& 
8z íi.hií0ãắðŠ5.hfñntU.R8#+MẴẪHM1HMb. 

Xuân Thu Phần Lộ (Ngũ Hành Tương Thắng): «Kim thắng mộc, ... thuỷ thắng hoả, ... mộc 
thắng thổ, ... hoả thắng kim, ... thổ thắng thuỷ.» $#7ZK, ...7k ##0Àk, ..-kf# +, ...k ## 
$, ..+Wzk. 


+0 
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thứ tự ấy thì tương sinh: mộc sinh hoả, hoả sinh thổ, thổ sinh kim, kim 
sinh thuỷ, [thuỷ sinh mộc]. Tức là hành 1 sinh hành 2, hành 2 sinh hành 3, 
hành 3 sinh hành 4, hành 4 sinh hành 5. Đó gọi là «so sánh thì sinh ra 
nhau» (tỉ tương sinh ƑE‡R 2E). Kim thắng mộc (bở qua thuỷ); mộc thắng 
thổ (bỏ qua hoả); thổ thắng thuỷ (bỏ qua kim); thuỷ thắng hoả (bỏ qua 
mộc); hoả thắng kim (bỏ qua thổ). Đó gọi là «gián cách thì thắng nhau» 
(gián tương thắng Fã }HW#).? 


GHI CHÚ (của Phùng Hữu Lơn): 


Đời Hậu Hán, năm Kiến Sơ 7#ÿ) thứ 4 (tức năm 79 CN) đời vua Chương Đế # 7ÿ, đại 
hội các Nho sĩ được tổ chức tại Bạch Hổ Quản É3 8 nhằm khảo sát tường tận sự 
tương đồng và dị biệt của Ngũ Kinh. Vua ra lệnh sử thần ghi chép lại ý nghĩa phổ 
thông, nên ngày nay ta có trứ tác Bạch Hổ Thông Nghĩa I5 f1 # được truyền lại. 
Các lời lế chép trong đó đều là lời lẽ của kim văn Kinh học gia, và phần lớn tương đồng 
với học thuyết của Đống Trọng Thư. Chẳng hạn như về ngũ hành, Bạch Hổ Thông 
Nghĩa (Ngũ Hành) giảng cũng giống như Đổng Trọng Thư giảng, nhưng rố ràng hơn: 
«Ngũ hành là gì? Đó là kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ vậy. Nói rằng chúng hành (đi), là muốn 
nói ý nghĩa chúng là các khí đang tiến hành của trời. Đất thuận theo trời, giống như vợ 
thuận theo chồng và bầy tôi thuận theo vua. Địa vị của đất thấp thỏi. Cái thấp thỏi tự 
nó trông thấy sự việc; cho nên nó tự đồng nhất với một hành (tức là hành thổ) và tôn 
kính trời.» (Ngũ hành giả, hà vị dã? Vị kim, mộc, thuỷ, hoäả, thổ đã. Ngôn hành giả, đục 
ngôn vi thiên hành khí chỉ nghĩa dã. Địa chỉ thừa thiên, do thê chỉ sự phu, thần chi sự 
quân dã. Kỳ vị ty, ty giả thân thị sự; cố tự đồng ư nhất hành, tôn ư thiên dã. 7: ƒT '5, 
Íi š8 th? šR @, XX. k k+Uä3fí7®#ãØ 58 H XÍI & Z2 # b2 # 
%,# # Z HR %, E Z H # th.Ä f #,% & Đ i 3 ;Á BH lñR RA —- f7, 
#21). Thổ tức là đất. Đất không dám phối hợp với trời nên «nó tự đồng nhất với 
một hành» để thấy sự tôn quý của trời. Bạch Hổ Thông Nghĩa lại nói: «Ngũ hành vì sao 
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nối tiếp làm chủ? Vì chúng chuyển động mà sinh ra nhau, cho nên có đầu và cuối. 
Mộc sinh hoả, hoả sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thuỷ, thuỷ sinh mộc. [...] Ngũ hành 
sở đĩ làm hại nhau đó là tính chất của trời. Nhiều thắng ít cho nên thuỷ thắng hoả. Tỉnh 
rồng thắng kiên cố cho nên hoả thắng kim. Cương thắng nhu, cho nên kim thắng 
mộc. Tập trung thắng phân tán cho nên mộc thắng thổ. Thực thắng hư cho nên thổ 
thắng thuỷ. » (Ngũ hành sở dĩ cánh vương hà? Dĩ kỳ chuyển tương sinh, cố hữu thuỷ 
chung dã. Mộc sinh hoả, hoả sinh thổ, thổ sinh kìm, kìm sinh thuỷ, thuỷ sỉnh mộc. [...] 
Ngũ hành sở dĩ tương hại giả, thiên địa chí tính, chúng thắng quả, cố thuỷ thắng hoả 
dã. Tinh thắng kiên, cố hoả thắng kim. Cương thắng nhu, cổ kim thắng mộc. Chuyên 
thắng tán, cố mộc thắng thổ. Thực thắng hư, cổ thổ thắng thuỷ dã. ï¡ (7ï LI# + 
ii ?LÁ #: §#$ 1R +. 5 08 4 tUQ. k4 kk®&+.+t®tđe@.9 #727k k#4 2£ 
[..] 1Œ f? H LÀ †R # #.X Hh Z tt, 8 #.ấU 7k #2 X tU.lã 852 5. WC .k Bố 
@. MI f# %Z, tt @ f8 2. BỊ RÐ EU, AC 7k KẾ +. § RÐ đ, tc + f# 7k t6). Tác phẩm 
Ngũ Hành Đại Nghĩa trích dẫn Bạch Hổ Thông Nghĩa rằng: «Mộc sinh hoả vì mộc tính 
ôn; bên trang nó tiềm phục sự ấm áp; dùi gỗ lấy lửa, cho nên mộc sinh ra hoả. Hoả 
sinh thổ vì lỮa nóng nên có thể đốt gỗ; gỗ bị đốt cháy thì thành tro, tro tức là thổ, cho 
nên hoả sinh thổ. Thổ sinh kim vì kim ở trong đá dựa vào núi, ẩm ướt mà sinh ra; đất 
tích tụ thành núi, núi ắt sinh đá; cho nên thổ sinh kim. Kim sinh thuỷ vì khí thiếu âm 
ôn nhuận lưu thông gội rửa; làm kim hoá lỏng; núi và mây theo sự ẩm ướt cho nên kim 
sinh thuỷ. Thuỷ sinh mộc vì thuỷ ẩm ướt nên có thể giúp [cây cối] sinh trưởng, cho 
nên thuỷ sinh mộc.» (Mộc sinh hoả giả, mộc tính ön, noãn phục kỳ trung, toàn chước 
nhỉ xuất, cố sinh hoả. Hoả sinh thổ giả, hoả nhiệt cố năng phần mộc; mộc phần nhi 
thành hôi, hồi tức thổ dã; cố hoả sinh thổ. Thổ sinh kim giả, kim cư thạch y sơn, tân 
nhuận nhỉ sinh; tụ thể thành sơn, sơn tất sinh thạch; cố thổ sinh kim. Kim sinh thuỷ 
giả, thiếu âm chỉ khí, ôn nhuận lưu trạch; toả kim diệc vi thuỷ; sở dĩ sơn vân nhỉ tòng 
nhuận; cố kim sinh thuỷ. Thuỷ sinh mộc giả, nhân thuỷ nhuận nhi năng sinh, cố thuỷ 
sinh mộc. 2® & xk #, 2+ f† ,! ( HE nh, #2 mi Hát k k@&+.&k 
#t át §E 3 2; 4 #2 ữm nà f#U}X RỊ È thi k # +.+ # $ Šš.€@ Bñ ( 
th,#‡ #8 mẲẪi +; % + mỳ LI,LI %# # ñ;Ä + # @.@ # +* 3.72 lR Z #.ỉR 
#S jñ $4 $ ft fØ ®k;:ñm" ĐÁ tị # ñlD # Ÿ; W @ # 7k. 7k# 2k3. H 2k # 
[H8E4+, 87k 4: ®&). Đó là lý do tại sao ngũ hành tương sinh và tương khắc. 


5. Bốn mùa 
Mỗi hành mộc, hoả, kim, thuỷ, làm chủ một khí của bốn mùa, còn 


thổ ở trung ương là để trợ giúp chúng. Bởi vì khí của bốn mùa có thịnh và 
suy, cho nên có sự tuần hoàn và biến hoá của bốn mùa. Sở dĩ khí của bốn 
mùa có thịnh và suy là do tác động của Âm Dương. Đổng Trọng Thư nói: 
«Đạo thường của trời là vật tương phần và hai thứ tương phản thì không 
cùng lúc nổi lên, cho nên [đạo trời] gọi là Một. Một tức là không hai, đó 
là sự vận hành của trời. Âm và Dương là hai vật tương phản, cho nên 
trong chúng hể cái này xuất thì cái kia nhập, hễ cái này bên trái thì cái 
kia bên phải. Mùa xuân thì cả hai đều đi về hướng nam, mùa thu thì cả 
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hai đều đi về bắc. Mùa hạ thì cả hai gặp nhau ở phía trước, mùa đông thì 
cả hai gặp nhau ở phía sau, Cùng đi nhưng khác đường, gặp nhau nhưng 
mỗi cái đại biểu cho một lý riêng. Đó là văn vẻ [mẫu mực] của chúng.»” 

Đổng Trọng Thư lại nói: «Khí Dương bắt đầu xuất ra từ hướng 
đông bắc rồi di chuyển về hướng nam để hoàn thành vị trí của nó. Rồi nó 
di chuyển về hướng tây và đi vào hướng bắc và ẩn giấu sự nghỉ ngơi của 
nó. Khí Âm bắt đầu xuất ra từ hướng đông nam rồi di chuyển về hướng 
bắc để hoàn thành vị trí của nó. Rồi nó đi chuyển về hướng Tây và đi vào 
hướng nam và che giấu sự ẩn nấp của nó. Cho nên Dương lấy hướng nam 
làm vị trí và lấy hướng bắc làm chỗ nghỉ ngơi. Âm lấy hướng bắc làm vị 
trí và lấy hướng nam làm chỗ nấp. Dương đến vị trí ấy của nó thì trời 
nắng rất nóng. Âm đến vị trí ấy của nó thì trời rét vô cùng.»** 


BẮC 

đông 

Thuỷ Dương khởi 

ở Đông Bắc 
thu kim mộc xuôn 

TÂY ĐÔNG 
Âm khởi Kế 
ở Tây Nam ha 

NAM 


Xuân Thu Phôn Lậ (Thiên Đạo Võ Nhị): «Thiên chỉ thường đạo, tương phần chí vật dã, bất đắc lưỡng 
khởi, cố vị chỉ nhất. Nhất nhi bất nhị giả, thiên chỉ hành đã. Âm đữ dương, tương phản chỉ vật dã, cố 
hoặc xuất hoặc nhập, hoặc tả hoặc hữu. Xuân câu nam, thu câu bắc. Hạ giao ư tiền, đông giao ư hậu. 
Tịnh bành nhỉ bất đổng lộ, giao hội nhỉ các đại lý, thử kỳ văn dư» Z Z ?Z ›B, †R jZ Z 1b, 
Í# BR 6. á% ñÑ < --‹ —[m T -- 5. Z f7 th. f5 ,†H ⁄ xZ f7 tU,, šk sÈ th 
RA, 2 f3 4í. & íR HD, {8 4L. 5š # ñH, 5€ #4. 3 f7 fẦÍ 24 lä| Fã 
,Z f8 ti # fÀ FE,lt H Xx #8 

? Yuân Thu Phôn Lộ (Âm Dương Vị): «Dương khí thuỷ xuất đông bắc nhỉ nam hành, tựu kỳ vị dã. Tây 
chuyển nhỉ bắc nhập, tàng kỳ hưu đã. Âm khí thuỷ xuất đông nam nhỉ bắc hành, diệc tựu kỳ vị đã. Tây 
chuyển nhỉ nam nhập, bình kỳ phục dã. Thị cố Dương đi nam phương vi vị, đĩ bắc phương vi hưu. Âm 
đĩ bắc phương vi vị, đĩ nam phượng vĩ phục. Đương chí kỳ vị nhỉ đại thử nhiệt. Âm chí kỳ vị nhi đại hàn 
đống.» #Š % 3ã Hị ER 1È U f3 f7, 5 8 lữ tb,. H ER mí 4L A., ñế H ƒk th. ®⁄ đã 
th % ïRj ñ 4V ƒf7 .7R 8 H [7 tb. P #§ ímj ñj A,., Bf H: ÍÄ tị. 6 #CfŠ DI RÍ 2 8 
ft, R\ 1L 2 E fk..KR EÌ 4L 5 B f†r, DA E8 2 R {ÃÄ.Eã %# Œ lứ ñmz #8 ZA,l4 # 
Rữm^xs#.. 
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Đồng Trọng Thư lại nói: «Đạo trời, kết thúc thì trở lại khởi đầu. Cho 
nên hướng bắc là chỗ kết thúc và khởi đầu [sự vận hành] của trời. Âm 
Dương hợp lại và cách biệt ở đó. Sau Đông Chí Âm cúi xuống và đi vào 
hướng tây, Dương ngước lên và xuất ra hướng đông. Chỗ xuất ra và đi vào 
của chúng thường trái nhan, nhưng sự thích nghi điều hoà số lượng nhiều ít 
của chúng thường thuận nhau. Có nhiều nhưng không tràn trễ; có ít nhưng 
không cạn hết. Mùa xuân và mùa hạ thì Dương nhiều mà Âm ít; mùa thu 
và mùa đông thì Dương ít mà Âm nhiều. Số lượng ít và nhiều không chừng, 
bởi vì chúng chưa hề có lúc không phân chia và ly tán nhau. Lấy xuất nhập 
để giảm bớt hoặc gia tăng nhau, lấy nhiều ít làm đẫm ướt hoặc giúp nhau. 
Khi cái nhiều vượt trội thì cái ít rút lui vào nhiều; cái lui vào giẩm bớt một 
còn cái xuất ra tăng lên hai. Trời khởi động [Âm hoặc Dương], hễ [Âm 
hoặc Dương] vận động thì lại tăng lên nhiều. Nó thường giữ thế vận hành 
trái ngược và gia. tăng, để thành tựu đồng loại, và tương ứng với cái He 
Cho nên hai khí Âm Dương ảnh hưởng nhau và biến hoá lẫn nhau.»2 


Đổng Trọng Thư lại nói: «Kim, mộc, thuỷ, hoả, mỗi hành ấy đều 
tuân theo chủ của mình, để theo Âm Dương và cùng hợp lực với chúng 
mà thực hiện công việc chung. Kỳ thực, chẳng riêng có Âm Dương mà 
thôi. Âm Dương nhân chúng (tức 4 hành ấy) để trợ giúp chủ của chúng. 
Cho nên thiếu dương nhân mộc mà trợ giúp với sự sinh ra [của vạn vật] 
trong mùa xuân. Thái dương nhân hoả mà trợ giúp với sự nuôi dưỡng 
[của vạn vật] trong mùa hạ. Thiếu âm nhân kim mà trợ giÚúp với sự 
thành tựu [của vạn vật] trong mùa thu. Thái âm nhân thuỷ mà trợ giúp 


——__—_ 
Š_ xu@s Thụ Phôu Lệ (Âm Dương Chung Thuỷ): «Thiên chỉ đạo, chung nhí phục thuỷ. Cố bắc 
phương giả, thiên chỉ sở chung thuỷ đã. Âm Dương chỉ sở hợp biệt đã. Đông Chí chỉ hậu, Âm 
miễn nhi tây nhập, Dương ngưỡng nhí đông xuất. Xuất nhập chí xứ, thường tương phần dã. Đa 
thiểu điểu hoà chỉ thích, thường tương thuận dã, hữu đa nhi vô dật, hữu thiển nhí vô tuyệt. 
Xuân hạ, Dương đa nhỉ Âm thiểu, thu đông, Dương thiểu nhi Âm đa. Đa thiểu vô thường, vị 
thường bất phân nhi tương tán đã. Dĩ xuất nhập tương tổn ích, đĩ đa thiểu tương khái tế đã. 

Đa thắng thiểu giả bội nhập, nhập giả tổn nhất, nhí xuất giả ích nhị. Thiên sở khởi, nhất động 

nhỉ tái bội. Thường thừa phản hành tái đăng chí thế, đï tựu đồng loại, đỡ chỉ tương háo. Cố kỳ 

khí tương hiệp, nhi dĩ biến hoá tương thâu dã.» + Z iÄ, ## ññ {85 #ã. t4 Ảk 7; #(, & Z 
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với sự ẩn tàng [của vạn vật] trong mùa đông.»”° 

Âm Dương ở đây là vật trái ngược nhau, chúng tuân theo đạo thường 
hằng của trời nhưng cả hai không cùng lúc phát khởi. Cho nên Dương 
xuất thì Âm nhập, Dương nhập thì Âm xuất. Thế lực của cái nhập thì 
giảm bớt một, thế lực của cái xuất thì tăng lên hai.*Cho nên thế lực của 
cái xuất thì gia tăng nhiều so với thế lực của cái nhập. Cho đến sự vận 
hành của Âm Dương thì Đổng Trọng Thư nói khác với quan niệm phổ 
thông. Hoài Nam Tử (Thuyên Ngôn Huấn) nói: «Dương khí khởi lên ở 
đông bắc và chấm dứt ở tây nam. Âm khí khởi lên ở tây nam và chấm 
dứt ở đông bắc.» (Dương khí khởi ư đông bắc, tận ư tây nam. Âm khí khởi 
ư tây nam, tận ư đông bắc. lỗ #4 £ j3 5 4k sẽ ý PH ïM. K3 4 ke 7$ 
gi li ẩã ÿ\ 5R ẢV ). Đó là quan niệm phổ thông xuất hiện về sau này. 
Nhưng nếu Đổng Trọng Thư theo thuyết ấy, tức là khí Dương khởi lên ở 
đông bắc rồi đi theo hướng nam, đến hướng đông thì gặp mộc vốn là chú 
khí ở đó, vậy là khí Dương trợ giúp mộc khiến nó hưng thịnh tạo ra mùa 
xuân. Khí Dương đến hướng nam thì gặp hoả vốn là chủ khí ở đó, vậy là 
khí Dương trợ giúp hoả khiến nó hưng thịnh tạo ra mùa hạ. Khí Âm khởi 
lên ở tây nam rồi đi theo hướng bắc, đến hướng tây thì gặp kim vốn là 
chủ khí ở đó, vậy là khí Âm trợ giúp kim khiến nó hưng thịnh tạo ra mùa 
thu. Khí Âm đến hướng bắc thì gặp thuỷ vốn là chủ khí ở đó, vậy là khí 
Ẩm trợ giúp thuỷ khiến nó hưng thịnh tạo ra mùa đông. Hình vẽ sau đây 
minh hoạ điều đó: 

Thuyết đó giải thích rất dễ dàng về sự biến hoá của bốn mùa, nhưng 
Đổng Trọng Thư không dùng thuyết đó. Theo ông, «Khí Dương bắt đầu xuất 
ra từ hướng đông bắc rồi di chuyển về hướng nam», «khí Âm bắt đầu xuất ra 
từ hướng đông nam tôi di chuyển về hướng bắc». Âm Đương thì: «mùa xuân 
cả hai đều đi về hướng nam, mùa thu cả hai đều đi về bắc. Mùa hạ cả hai 
gặp nhau ở phía trước, mùa đông cả hai gặp nhau ở phía sau.» 

Đổng Trọng Thư nói rõ: «Đạo trời khi chạm vào mùa đông lớn (đại 
đông) thì Âm và Dương mỗi cái từ một hướng mà đến, rôi chúng di chuyển 
về phía sau. Âm từ đông ối sang tây, Dương từ tây đi sang đông. Ở tháng 


?® Xuân Thu Phôn Lộ (Thiên Biện Tại Nhân): «Như kim mộc thuỷ hoẩ, các phụng kỳ chủ, đĩ tòng 
Âm Dương, tương dữ nhất lực nhỉ tính công. Kỳ thực phi độc Âm Dương dã, nhiên nhi Âm 
Dương nhân chỉ đĩ khởi trợ kỳ sở chủ. Cố thiếu dương nhân mộc nhỉ khởi trợ, xuân chỉ sinh đã. 
Thái dương nhân hoả nhỉ khởi trợ, hạ chỉ dưỡng đã. Thiếu âm nhân kím nhỉ khởi trợ, thu chí 
thành đã. Thái âm nhân thuỷ nhí khởi trợ, đông chỉ tàng đã.» #I Kzk¿k, %8 3: 
.ÙI # l# W..EH EỊ — ? In ‡#? . HE WÑ ‡È W R 8 Œ.,® ñm R É§ Bl Z L| k Hh 
+. 2b lồ BỊ + ñẲ &@ BH, ®# ⁄ # tU.& M HÀ PẪ £@ 8, Z VU. 2 
kê [4] ® f1 #3 BE), #t Z sø tu. & BI km 8h. ^®X 2 8 ứ. 
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giữa của mùa đông, chúng gặp nhau ở hướng bắc, hợp lại làm một, gọi là 
[đông] chí. Rồi chúng rời nhau mà đi, Âm đi sang bên phải, Dương đi 
sang bên trái. [...] Tháng mùa đông hết, thì Âm Dương cùng trở về hướng 
nam. Dương trở về hướng nam và xuất ra ở dần, Âm trở về hướng nam 
và nhập vào tuất. [...] Ở tháng giữa của mùa xuân, Dương ở tại chính 
đông, Âm ở tại chính tây, gọi là xuân phân. Xuân phân tức là [phân đều] 
nửa Âm và nửa Dương. Cho nên ngày và đêm độ nóng và độ lạnh ngang 
nhau. Âm ngày càng giảm và tuỳ thuộc Dương; Dương ngày càng tăng 
và lớn mạnh. Cho nên có độ ấm và nóng. Khi Âm và Dương đầu tiên 
chạm tới tháng mùa hạ lớn (đại hạ), thì chúng gặp nhau ở hướng nam, 
rồi hợp lại làm một, gọi là [hạ] chí. Rồi chúng rời nhau mà đi, Dương đi 
sang bên phải, Âm đi sang bên trái. [.. -] Tháng mùa hạ hết, thì Âm 
Dương cùng trở về hướng bắc. Dương trở về hướng bắc và nhập vào thân, 
Âm trở về hướng bắc và xuất ra ở thìn. {...] Ở tháng giữa của mùa thu, 
Dương ở tại chính tây, Âm ở tại chính đông, gọi là thu phân. Thu phân 
tức là [phân đều] nửa Âm và nửa Dương. Cho nên ngày và đêm độ nóng 
và độ lạnh ngang nhau. Dương ngày càng giảm và tuỳ thuộc Âm; Âm 
ngày càng tăng và lớn mạnh.»?? 

Lý thuyết trên khá phức tạp. Theo đó, đang mùa thu thì Âm không ở 
tại chính tây mà ở tại chính đông, vậy làm sao có thể trợ giúp kim? Đổng 
Trọng Thư giải thích rằng: «Khi đến mùa thu, thiếu Âm hưng nhưng không 


† Xuân Thu Phôn Lộ (Âm Đương Xuất Nhập): «Thiên chỉ đạo, sơ bạc đại đông, Âm Dương các 
tòng nhất phương lai, nhí di ư hậu, Âm do đông phương lai tây, Dương do tây phương lai đông. 
Chí ư trung đông chỉ nguyệt, tương ngộ bắc phương, hợp nhỉ vỉ nhất, vị chỉ viết chí. Biệt nhỉ 
tương khứ, Âm thích hữu, Dương thích tả. [...} Đông nguyệt tận, nhỉ Âm Dương câu nam hoàn. 
Dương nam hoàn xuất tư dần, Âm nam hoàn nhập ư tuất. [...] Chí ư trưng xuãn chỉ nguyệt, 
Dương tại chính đông, Âm tại chính tây, vị chỉ xuân phân. Xuân phân giả, Âm Dương tương 
bán dã. Cố trú dạ quân nhỉ hàn thử bình. Âm nhật tổn nhí tuỳ Dương; Dương nhật ích nhỉ hồng. 
Cố ví noãn nhiệt, sơ đắc đại hạ chỉ nguyệt, tương ngộ nam phương, hợp nhí vi nhất, vị chỉ viết 
chí. Biệt nhỉ tương khứ, Đương thích hữu, Âm thích tả. [...] Hạ nguyệt tận nhỉ Âm Đương câu 
bắc hoàn. Dương bắc hoàn nhỉ nhập ư thân, Âm bắc hoàn nhỉ xuất ư thìn. [...) Chí ư trung thụ 
chỉ nguyệt, Dương tại chính tây, Âm tại chính đông, vị chỉ thu phân, thu phân giả, Âm Dương 
tương bán dã. Cố trú dạ quân nhỉ hàn thử bình, Dương nhật tổn nhí tuỳ Âm, Âm nhật ích nhí 
hồng» Z2 Z iH.ĐJ W k 4,8 B ã f# — 7 ®.ẪM I# ft í.& th HE 2® ZR P 
.Mã th 5 #4 #4 L.®# hìh Sở H.ÍR 1.2.8 Ẵ 8 —.ãB Z H # .ØJ mm 
t2. ã 4. 3ã +. [..] % H &,.mi K {RE ñl ï.RŠ Hl ï8 th ?\ øm.f4 
8 ^ñ0'ïñ*. (1W, #z H.#¿&££f#.R£@££7Ẵ8,8Z #2.# 2 
3 .,R  fR # tUƠ.t Ấ ®# t2 mñ ®% #8 V.Í4 H iR m BR 3 :3 H  Ẫm i8. 
8 # #‹.1J 18k EM + H.#di R8 2.3m ã —,äl z H # .7I mí fR ở: .É8 
8#. i8 £z. [..] # H #mlR 8 1L. 1L 8 Ẳi A 8 41L 38 mị 
H⁄) E&.[..Jl #74 tk H3 ứ H1, l8 ứ£ E,i Z 2, 2 5 .RR 
lẻ †H # th .át § % tJ mẪD #8 #.. H iR ñj KẾ â.2 H ® mm z§. 
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được nhân mùa thu mà theo kim, bởi vì theo kim Thì làm hại công việc của 
hoả. Tuy không được theo kim, nhưng nó cũng nhân mùa thu mà xuất ra ở 
hướng đông. Ở đây nó hạ thấp để thích ứng công việc của nó, để hoàn thành 
công việc của một năm. Đó chẳng phải là quyền biến sao? [...] Cho nên đạo 
trời có quan hệ đúng đắn, có trật tự nhất định, mà cũng có quyền biến nữa.»?° 


Hình vẽ sau đây minh hoa lý thuyết trên: 


n ùa hạ 
Âm đi sang trái; trồ về bắc; Ngọ Re in! MonrbpE 
xuất ra ở thìn. Âm khí khởi từ NAMZ”” 
đóng nam rổi đi về bắc. Ty 
Âm ngày càng tầng ụ 
và lỏn mạnh 


vẽ Dương đi sang phải: 
Mùi tra về bắc; đi vào thần, 
Dưỡng ngày càng giảm 


Thìn Thén 

Dương ở Âm ð chinh 

chính đông tây, mùa nảy 

mùa nãy là là mùa xuắn 

mùa xuân 

Mẽo ĐÔNG TÂY Dậu 

Âm ở chính Dương ở 

động mùa nây chính tây 

‡à mùa thu mùa này 
làmùa thư 


Dân 
Dương đi sang 
trải; trễ về nam; 
xuất ra ở dần. 
Dương khí khởi ở Sửu 
đỏng bác rối đi 
về nam. Dương : 
ngày càng tầng Âm từ đồng 


Tuốt 


Ị Âm đi sang phải: 
trở về nam; đi vào 
Hi — tuất Âm ngây càng 
giảm. Âm hạ thấp 

và đi vào tây 


BẮC 


Ñ 


và lớn mạnh. sang táy Dưỡng từ tây 
Dương ngước lên Âm Dương mùa đông sang đồng 
và xuất ở hưởng đông gặp nhau ở phía sau 


«Đến mùa xuân, thiếu Dương xuất ra ở hướng đông, thành tựu mộc, 


cùng sinh với nó. Đến mùa hạ, thái Dương xuất ra ở hướng nam, thành 
tựu hoả, cùng nóng với nó.»? Đấy là trật tự nhất định của trời. Thiếu 
Âm xuất ra ở hướng đông, hạ thấp để thích ứng công việc của nó, để 
hoàn thành công việc của một năm, Đấy là sự quyền biến của trời. Sở dĩ 


28. 


? Xuân Thu Phần Lộ (Âm Dương Chung Thuỷ): «Chí tr thu thời, thiếu Âm hưng nhi bất đắc đĩ thu 
tòng kim, tòng kim nhỉ thương hoá công. Tuy bất đắc đĩ tùng kim, diệc đĩ thu xuất ư đông 
phương, miễn kỳ xứ nhỉ thích kỳ sự, dĩ thành tuế công, thử phi quyền dư? {[...] Thị cố thiên chỉ 
đạo hữu luân, hứu kinh, hửu quyển.» # ÿ* ‡ ##, 2› # 8l 1 2 8 LI fx # @. # @ 
U É5 & Ø.8t T í8 L1 ít ®..7R Á # Hị ÿ  2.f  Œ ER ti i§ R #.LÌ n ØX 
1Ú. 3E HỆ 8 ?(...) 8# 2X Z it ÐÍẦ.5S 8.8 1#. 

?® xuân Thụ Phôn Lộ (Âm Dương Chung Thuỷ): «Chí xuân thiếu Dương đông xuất tựu mộc, đữ 
chỉ cầu sinh; chí hạ thái Dương nam xuất tựu hoả, đữ chí câu noãn.» 2# #2}§ 5E HH 0Ì} 
7. Z Í + ,# %4 Ð ñï tH # X,Øj Z íR 8. 
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Âm nhận sự thua thiệt như vậy vì trời «tín nhiệm Dương chứ không tín 
nhiệm Âm, hiếu đức chứ không thích trừng phạt›.? «Cho nên, khi trời 
vận hành khí Âm, thì chỉ lấy một ít Âm để tạo thành mùa thu, còn lại 
bao nhiêu thì trả về mùa đông.»°! 


Do đó, sự biến hoá của bốn mùa vốn là kết quả của sự chuyển động 
giảm và tăng của Âm và Dương. Dương thịnh thì có thể trợ giúp mộc tạo 
mùa xuân và trợ giúp hoả tạo mùa hạ; vạn vật nhân đó mà sinh trưởng. 
Âm thịnh thì có thể trợ giúp kim tạo mùa thu và trợ giúp thuỷ tạo mùa 
đông; vạn vật nhân đó mà thu tàng. Do đó Dương là «đức của trời» (thiên 
chi đức ®% Z #8), còn Âm là «hình phạt của trời» (thiên chỉ hình  Z 
Tl). Đống Trọng Thư nói: «Lẽ thường của trời đất là một Âm một 
Dương. Dương là thiên đức (đức của trời). Âm là ihiên hình (hình phạt 
của trời). [...] Đạo trời lấy ba mùa sinh thành và lấy một mùa gây chết 
chóc. Chết nghĩa là trăm vật khô héo rơi rụng. Tang tóc là khí Âm đau 
buồn. Trời cũng có khí mừng giận, có lòng buồn vui, tương tự như ở con 
người; cho nên lấy thứ loại mà bợp lại thì trời với người là một vậy.»* 


ó. Người tương ứng với các con số của trời 


Trời với người là đồng loại, cho nên ta có thể lấy sinh lý của người 
mà xét trời. Đống Trọng Thư nói: «Không gì tinh tế như khí [Âm Dương], 
không gì giàu có như đất, không gì thần diệu như trời. Sự tinh tế của trời 
đất sinh ra vạn vật, trong đó không gì quý như người. Người nhận được 
mệnh trời cho nên cao quý hơn các sinh vật khác. Vạn vật lo lắng sợ sệt 
nên không thể thi hành nhân nghĩa, chỉ có con người là có thể thi hành 
nhân nghĩa. Vạn vật lo lắng sợ sệt nên không thể sánh với trời đất, chỉ có 
con người là có thể sánh với trời đất. Người có 360 đốt xương, sánh với 
số trời. Hình thể và xương thịt sánh với sự dày dặn của đất. Phần trên 
của người có tai thông và mắt sáng, đó là hình tượng của mặt trời và mặt 


*® xuân Thụ Phần Lộ (Âm Dương Vị): «Nhậm Dương bất nhậm Âm, hiếu đức bất hiếu hình.» (E 
# TZŒl,t /# T ## Ẫ. 

3 Xuân Thu Phẩu Lộ (Âm Trương Nghĩa): «Thị cố thiên chí hành Âm khí dã, thiểu thủ chỉ đĩ thành 
thu, kỳ dư dĩ quy chí đông.» 7Š ät X Z í1 lÊ & tt, 22 SY 7 LÀ nt ÿX, # #4 LÍ #8 Z 4. 
Xuân Thu Phần Lộ (Âm Dương Nghĩa): «Thiên địa chỉ thường, nhất Âm nhất Dương. Dương 
giả, thiên chí đức đã. Âm giả, thiên chỉ hình đã. [...] Thiên chí đạo đĩ tam thời thành sinh, dĩ 
nhất thời táng tử. Tử chỉ giả, vị bách vật khô lạc đã. Táng chỉ giả, vị Âm khí bỉ ai dã. Thiên diệc 
hữu hỉ nộ chỉ khí, ai lạc chí tâm, dữ nhần tương phó, đĩ loại hợp chỉ, thiên nhân nhất dã.» % 
th TẾ. — R —E.E 5.^xx ítt.lã ấ.XZ đt. (.]} X Z 3B bL= 
EỸ p 4, — Fỳ #8 ?7L..7E Z #í.f EH UJ tì 4 th .ŸS ⁄ 8 .ã8 lR % fE R th 
.*7Ff 8 #5 ở %4. #x U.B AÁ HBI,L1 l 3ä Z.ZX Á — th. 
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trăng. Thân thể có lỗ khiếu và huyết mạch, đó là hình tượng của sông và 
hang cốc. Tâm có buôn vui mừng giận, đó là cùng loại với thần khí. 
Quan sát thân thể con người, sao mà nó cao quý hơn sinh vật khác thế và 
sao mà cùng loại với trời thế! Vạn vật nương cậy và lấy khí Âm Dương 
của trời để sống, chỉ có con người xán lạn với văn vẻ của trời. Cho nên 
vạn vật hữu hình chẳng thứ nào mà không nương cậy và phục tòng trời 
mà hành động, chỉ có con người là đứng thẳng đối mặt với trời đường 
đường chính chính. Cho nên thứ nào tiếp nhận ít từ trời đất thì nương cậy 
vào trời đất; thứ nào tiếp nhận nhiều từ trời đất thì đối mặt chính đáng 
với trời đất. Ở điểm này, có thể thấy con người tách biệt với vạn vật mà 
sánh ngang với trời đất, Cho nên thân thể con người có đầu lớn và tròn, 
tượng trưng dụng mạo của trời. Tóc của người tượng trưng các sao và 
chòm sao. Tai và mắt sáng rõ tượng trưng mặt trời và mặt trăng. Mũi 
miệng hít thở tượng trưng hơi và gió. Sự thông đạt trong ngực tượng trưng 
thần minh. Bụng ruột đặc rỗng tượng trưng trăm vật. [...] Biểu tượng của 
trời đất và sự tương ứng của Âm Dương thường thiết lập ở thân người. 
Thân người do trời và tương ứng với số của trời, cho nên sinh mạng có 
liên quan đến trời. Trời lấy con số trọn năm để làm thành thân người, 
cho nên các đốt xương nhỏ có 366 cái, tương ứng với số ngày một năm. 
Các đốt xương lớn thì có 12 cái, tương ứng với số tháng một năm. Trong 
thân có ngũ tạng (tim, gan, phổi, thận, tỳ) tương ứng số của ngũ hành. 
Phía ngoài có tứ chi, tương ứng bến mùa. Lúc mở mắt nhìn, lúc nhắm 
mắt lại, tương ứng ngày đêm. Lúc cương lúc nhu, tương ứng mùa đông và 
mùa hạ. Lúc buồn lúc vui, tương ứng Âm Dương. Tâm có suy tư tính toán, 
tương ứng độ số. Hành vi có luân lý, tương ứng trời đất. [...] Ở chỗ có thể 
đếm số thì tương ứng với số. Ở chỗ không thể đếm số thì tương ứng với 
loại. Cả hai trường hợp ấy đều một mực tương ứng với trời.»* 


*Ề Xuân Thu Phần Lộ (Nhân Phó Thiên Số): «Mạc tình ư khí, mạc phú ư địa, mạc thần ư thiên. Thiên 
địa chỉ tỉnh, sở đĩ sinh vật giả, mạc quý ư nhân, Nhân thụ mệnh hề thiên đã, cố siêu nhiên hữu đĩ 
, vật sấn tật mạc năng vĩ nhân nghĩa, duy nhân độc năng vi nhân nghĩa, vật sấn tật mạc năng 
ngẫu thiên địa, duy nhân độc năng ngẫu thiên địa. Nhân hữu tam bách lục thập tiết, ngẫu thiên 
chỉ số dã. Hình thể cốt nhục, ngẫu địa chỉ hậu đã. Thượng hữu nhĩ mục thông minh, nhật nguyệt 
chỉ tượng dã. Thể hữu không khiếu lý mạch, xuyên cốc chỉ tượng dã. Tâm hữu ai lạc bỉ nộ, thần 
khí chí loại đã, Quán nhân chỉ thể, điệc hà cao vật chỉ thậm nhỉ loại ứ thiên đã. Vật bàng chiết 
thủ thiên chí Âm Dương đi sinh hoạt nhĩ, nhỉ nhân nãi lạn nhiên hữu kỳ văn lý. Thị cố phàm vật 
chỉ hình, mạc bất phục tòng bàng chiết thiên địa nhi hành, nhân độc để trực lập đoan thượng, 
chính chính đáng chí. Thị cố sở thủ thiên địa thiểu giả bàng chiết chỉ. Sở thủ thiên địa đa giả chính 
đáng chỉ. Thử kiến nhân chỉ tuyệt ư vật nhỉ tham thiên địa. Thị cổ nhân chỉ thân, thủ phần nhí 
viên, tượng thiên dưng dã. Phát tượng tỉnh thân đã. Nhĩ mục lệ lệ, tượng nhật nguyệt dã. Ty khẩu 
hô hấp, tượng phong khí đã. Hung trung đạt trị, tượng thần mính dã. Phúc bào thực hư, tượng 
bách vật dã. [...| Thiên địa chỉ phù, Âm Dương chỉ phó, thường thiết ư thân. Thân do thiên dã, 
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Đổng Trọng Thư lại nói: «Kẻ tạo ra sự sống không thể tạo ra người, 
vì kẻ tạo ra người chính là trời. Việc tạo ra người [tức sinh con cái] của con 
người vốn là ở trời. Trời cũng là ông cố của người vậy. Do đó mà người 
mới cùng loại với trời ở trên cao. Hình thể con người là do số trời biến hoá 
mà thành. Huyết khí của con người là do ý chí của trời biến hoá mà có đức 
nhân. Đức hạnh của con người là do lẽ trời biến hoá mà có đức nghĩa. Sự 
ưa ghết của con người là do tính ấm áp và trong trẻo của trời biến hoá ra. 
Sự mừng và giận của con người là đo tính lạnh và nóng của trời biến hoá 
ra. [...] Sự tương ứng của trời thì ở nơi người. Tính tình của con người là do 
trời vậy.»* 


Như thế, người với trời tương đồng, cho nên nếu vũ trụ không có 
con người thì vũ trụ sẽ không hoàn toàn, và không thành vũ trụ. Đổng 
Trọng Thư nói: «Trời, đất, và người là gốc của vạn vật. Trời sinh vạn 
vật, đất nuôi chúng, người hoàn thành chúng. Trời sinh chúng bằng hiếu 
để, đất nuôi chúng bằng cơm áo, người hoàn thành chúng bằng lễ nhạc. 
Ba cái đó như tay chân với nhau, hợp thành một thể, không thể thiếu mộc 
cái nào. Không hiếu đễ thì mất cái sinh ra, không cơm áo thì mất cái 
số đữ chỉ tương tham, cố mệnh dữ chỉ tương liên dã. Thiên đĩ chung tuế chỉ số thành nhân chỉ 
thân, cố tiểu tiết tam bách lục thập lục, phó nhật số đã, Đại tiết thập nhị phân, phó nguyệt số dã. 
Nội hữu ngũ tạng, phó ngũ hành số dã. Ngoại hữu tứ chí, phó tứ thời số đã. Sạ thị sạ minh, phó 
trú dạ đã. Sạ cương sạ nhu, phó đông hạ dã. Sạ ai sạ lực, phó âm dương dã. Tâm hữu kế lự, phó 
độ số đã, Hành hữu luân lý, phó thiên địa đã. [...] Ư kỳ khả số đã, phó số. Ư kỳ bất khả số đã, phó 
loại. Giai đáng đồng nhi phó thiên nhất đã.» #Ã}# 1ˆ, #§ # ƒ\ lù, f#†Rƒ^. X th 
⁄ †ä.,I L\ % tỊ:E, 1 ` A.A #  # X th, Ất jũ 24 H ĐI fấ. ĐI W 8 
8E E§ {. # HE ^ # 8£ E5 { #, 11 X # 3 EÈ ÍR X Hb,HÉ A ?Ñ BÉ Í§ X lh. 
HC HN †ÑẤ0.f4ZXZWUUb.ESB 5.16 lb 2l. BHRBHBEBS.,H 
Hz%t.1Hä 5% #81ỨứŒ,Jll Z ®t.bf RE 14. ⁄ B R 
Ä Z #8, 75 Ínl ã fI Z 1% ñl #ã #2 % th.1ì # Ứr Ấr ⁄ 8 E8 LÍ # ¡6 HD ^ 
2z *“R H x Rút P? Z8 TÍN W # Đi X Hh HỦÍT, A Ñ BE ứ 
ti lí. Œ 1E ã 2... Bị Et % HU 2) 3# Ứ 2. RLX th # # E # zZ 1U 
4SAZ181ì? mm # % H.#BãcA Z 8,H tìm R,®% X 4ã tọ.5ố $ lã lụ 
t,.HRHEBRX%&HHU.MLI1Z1%5 #$ ñ Ấ% tt. Bỹ thề %0 & ## HH tb E8 RU 
W R & H12t:.[..] XIb Z3 ?ƒ?.,8 6 2 RBỊ,? šÚì 8.8 lú X 1. ĐI 2 
†R #3. đồ EỊ Z †R ¡# th. 2X LI #3 #R Z 8n A Z 3,1 Rồ = ñ X Ð7x.,BI 
H#0.Xã †—2.ãlIHftt:.m Ð í§.ãl H íT ttU.2L 8 0m jk, BI 
JH H (11. ft EfW.,ñỊ 8 4t. RÍ 7E %,BJ 4 E t.E 8 ZE #t,Bl FẰ 
tt... § š† R.ãJ E #ấ tr. (7 H fê RE, BJ X Hb tU.[..] ý3 đ BỊ “tt, EU 
.Ÿ ft nJ at. BI 3ã. tý 3 [E] fj ấl £ — th. 

Xuân Thu Phôn Lộ (Vĩ Nhân Giả Thiên): «Vi sinh bất năng vi nhân, vi nhân giả, thiên đã. Nhan 
chí nhân bản ư thiên. Thiên diệc nhân chỉ tầng tổ phụ dã. Thứ nhân chỉ sở đï nãi thượng loại 
thiện đã. Nhân chí hình thể, hoá thiên số nhỉ thành. Nhân chỉ huyết khí, hoá thiên chí nhí nhân. 
Nhân chỉ đức hạnh, hoá thiên lý nhỉ nghĩa. Nhân chí hiếu ố, hoá thiên chỉ noãn thanh. Nhãn chỉ 
hỉ nộ, hoá thiên chỉ hàn thử. {...] Thiên chỉ phó tại hề nhân. Nhân chỉ tình tính hữu đo thiên giả 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC .31 


nuôi dưỡng, không lễ nhạc thì mất cái giúp hoàn thành.» 


Theo thuyết trên, địa vị con người trong vũ trụ thực là tối cao vậy. 


7. Tính và tình 

Theo phương diện tâm lý mà nói, trong tâm lý con người cũng có 
bản tính và tình cảm, tương đương với Âm Dương của trời. Đổng Trọng 
Thư nói: «Thân người có tính và tình cũng như trời có Âm và Dương vậy. 
Nói người có bản chất mà không có tình cẩm, giống như nói trời có 
Dương mà không có Âm vậy.» 

Sự biểu hiện ra bên ngoài của tính là lòng nhân; sự biểu hiện ra 
bên ngoài của tình là lòng tham. Đổng Trọng Thư nói: «Người quả thực 
có lòng tham và lòng nhân. Khí chất nhân và tham đều ở trong thân. Cái 
danh của thân lấy ở trời. Trời có sự biểu hiện hai mặt là Âm và Dương, 
thân người cũng có hai tính tham và nhân.» 


Lòng tham là sự biểu hiện cúa tình; lòng nhân là sự biểu hiện của 


hi» 8 # T^ E A.f A #.,X1t!U.ÁAZ ÁA ®#ñ:EŠ.XZ#ãÀAZ8!1140 
.A Z m3 L3. XttU.A Z2 %.,1LXt Ằđ8.A Zmn⁄.Í Xã 
1Í. A Z f#í.ítU X®#m #.A^A 2t? 4.1 <XzZW§¡i.A Z8 ,(EX 
z®ã3I1.] Xðl##ŸJ A.^ kzlãltl HQ X#&. 

Xuân Thu Phồn Lộ (Lập Nguyên Thần): «Thiên địa nhân, vạn vật chỉ bán dã. Thiên sinh chỉ, 
địa dưỡng chỉ, nhân thành chỉ. Thiên sinh chỉ đĩ hiếu đễ, địa dưỡng chỉ đi y thực, nhân thành 
chỉ đĩ lễ nhạc. Tam giả tương vi thủ túc, hợp dĩ thành thể, bất khả nhất vô dã. Vô hiếu đễ tắc 
vong kỳ sở dĩ sinh, vô y thực tắc vong kỳ sở đĩ đưỡng, vô lễ nhạc tắc vong kỳ sở đi thành dã.» 
XU A, 1z «4tU.Xx®&Z.U RE Z.,A HZ.X£:Z DĐ lý, Hh 
#zZ!+kâ.A^Amxzl1†4.= 5 lRfỒ # 8. LLp #, 2 ñl — # 
†U,. #t #Z 1§ BỊ Z R Zñm bì #,# & 8 HỊ  H Pằ L} X,# t8 #6 HỊ tr 
Đm CA p th. 

Xuân Thu Phốn Lộ (Thâm Sát Danh Hiệu): « Thân chí hữu tính tình đã, nhược thiên chỉ hữu Âm 
Dương dã, ngôn nhân chỉ chất nhỉ vô kỳ tình, do ngôn thiên chí Dương nhỉ vô kỳ Âm dã.» 
Z8S#lầt.* XZ⁄ f#lRflt5,5 A ⁄ 5 iỦ ## H lý, fØ4 5ã X ⁄ 
Xuân Thu Phồn Lộ (Thâm Sát Danh Hiệu): «Nhân chỉ thành hữu tham hữu nhân. Nhân tham 
chỉ khí, lưỡng tại ư thân. Thân chỉ danh thú chư thiên. Thiên lưỡng hữu Âm Dương chỉ thí, thân 


điệc lưỡng hữu tham nhân chỉ tính» Á Z # #i 8 fÍ ..{.®8Z .Ñ®m?ứˆ^8 
.#Z #4 Xi X.XẦ ñí RE 2.8 f£Ññ â 1Í .z tt. 
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tính.*® 


Bản chất của con người gồm cả tính và tình, gồm cả lòng tham và 
lòng nhân. Cho nên ta chưa thể nói rằng bản chất con người có thiện 
lương hay không. Xuân Thụ Phần Lộ (Thâm Sát Danh Hiệu) nói: «Nếu 
nói tính vốn , Mọi tình thì thế nào?» (Vị tính dĩ thiện, nại kỳ tình 
hà? số |#  %:, Z lễ f“[ ). Chữ zính này tức là ám chỉ bản chất vậy. 

Đổng Trọng Thư lại nói: «Thiện như gạo, tính như lúa. Tuy lúa xuất 
ra BạO, nhưng lứa chưa thể gọi là gạo. Tuy tính xuất ra thiện, nhưng tính 
chưa thể gọi là thiện. Gạo và thiện, con người nối tiếp theo trời mà biểu 
hiện ra ngoài, chứ không phải chúng nằm ở trong trời. Cái mà trời làm thì 
trải rộng ra đến một chừng mực thì dừng lại. Dừng lại bên trong thì gọi là 
trời; dừng lại bên ngoài thì gọi là vương giáo (sự giáo hoá của vua thánh). 
Vương giáo nằm ở ngoài tính, mà tính không có nó thì không được. Cho 
nên tôi nói: Tính có bản chất thiện nhưng tự mình nó thì chưa thể làm 
thiện. Tôi đâu dám dùng lời hoa mỹ, thực tế nó là như vậy. Cái trời làm thì 
dừng ở kén, gai, lúa. Lấy gai làm vải bố, lấy kén làm ra tơ, lấy gạo làm ra 
cơm, lấy tính làm điều thiện; đấy đều là thánh nhân nối tiếp theo trời tiến 


b\ Phùng Hữu Lan chú: Cái í+t mà Đổng Trọng Thư nói có hai nghĩa rộng và hẹp. Theo nghĩa 


rộng, «cái chất liệu được sinh ra một cách tự nhiên thì gợi là tính; tính tức là chất» (như kỳ sinh 
chỉ tự nhiên chỉ tư vị chỉ tính; tính giả, chất dã #0 2E Z Ƒ1 #4 ¿ở 8š z l+.Ít, 
tH,) [Xuân Thu Phần Lộ (Thâm Sát Danh Hiệu)]. Theo nghĩa này, tính là cái chất Hệu được 
sinh ra một cách tự nhiên của con người, nó cũng nằm trong bản chất của con người, Cho nên 
Đổng Trọng Thư nói: «Cái được gọi là tính và tình là đo trời đất sinh ra. Tính và tình là một 
thể thống nhất, tình cũng là tính.» (Thiên địa chí sở sinh vị chỉ tính tình, tính tình tương dữ vi 
nhất minh, tình diệc tính đã Z i# Z ðñï # Z8 Z l‡ lš, I£ l5 †R E! Z — IX, f8 Zr tÈ 
tH,) (Xuân Thu Phần Lộ (Thâm Sát Danh Hiệu)]. Theo nghĩa hẹp, tính đối với tình là khí 
Dương trong bản chất của người; tình đối với tính là khí Âm trong bản chất của người. Thuyết 
Văn Giải Tự nói: «Tình là khí Âm của trời, là cái có lòng đục; tính là khí Dương của trời, tính 
là cái thiện.» (Tình, thiên chỉ Âm khí hữu dục giả; tính, thiên chỉ Dương khí tính thiện giả dã. 

xxZ⁄®8ãt 3 ;l#,X z B #4 l‡ # # hbQ). Luận Hành (Bản Tính} của 
Vương Sung (27-100 CN) nói: «Đổng Trọng Thư xem sách của Tuân Tử và Mạnh Tử mà lập 
thuyết về tình và tính. Ông nói rằng: “Nguyên lý lớn của trời là một Âm một Dương; nguyên 
lý lớn của người là một tính một tình. Tính sinh ra từ Dương; tình sinh ra từ Ấm. Khí Âm thô 
bỉ; khí Dương nhân ái. Nói rằng tính vốn thiện tức là nhìn vào phương diện Đương của người; 
nói rằng tính vốn ác tức là nhìn vào phương diện Âm của người. ®» (Trọng Thư lãm Tôn Mạnh 
chỉ thư, tác tình tính chỉ thuyết, viết: “Thiên chỉ đại kinh, nhất Âm nhất Dương; nhân chỉ đại 
kính, nhất tình nhất tính, Tính sinh ứ Dương, tình sinh ứ Â m. Âm khí bỉ, Dương khí nhân. Viết 
tính thiện giả, thị kiến kỳ Dương đã; vị ác giã, thị kiến kỳ Âm giả đã.” {tb$Ƒ §# f# 7, Z7 l„i 
.,ÍF lä lx . EH: “XZxk#,—lR —ÐlR; AZÍX“, {1l 1.134 
ìlã.IR 4# 1+2 .f & RẰ,E 4 .EI lt # #.,E BH H8 bo, 8z. 
B E:EE # th, "). Ở đây cái mà Đổng Trọng Thư gọi là tá đều xét theo nghĩa hẹp. Để tránh 
rối loạn, Đổng Trọng Thư dùng chữ chế? E4 để thay cho chữ /fzÉt theo nghĩa rộng. 
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lên, chẳng phải tình tính chất phác mà có thể đạt tới vậy.»?° 

Ở đây chữ ¿ính 1E cũng ám chỉ chất ï vậy. Trong cái chất của con 
người có tính đối lập với tình, cho nên trong chất quả thực có thiện. Nhưng 
trong chất cũng có tình đối lập với tính, cho nên nó không thể hoàn toàn là 
thiện. Con người cần phải nỗ lực lấy tính mà ngăn cấm tình thì mới có thể 
thành người tốt. Đổng Trọng Thư nói: «Ngăn chặn mọi điều ác Ở trong, 
không để chúng phát ra ngoài, đó là tâm. Cho nên tâm được gọi là nhậm 
(ngăn chặn). [...} Trời có sự ngăn chặn khí Âm Dương, thân người có sự 
ngăn chặn tình dục, cũng y như một với đạo trời. Cho nên Âm vận hành 
không được can thiệp vào mùa xuân và mùa hạ, mà cái phách của mặt 
trăng thường ghét ánh sáng ban ngày, lúc tròn lúc khuyết. Trời ngăn cấm 
khí Âm như thế. Tại sao con người không giảm bớt tình dục để thích ứng 
với trời? Cái mà trời cấm, thì thân người cũng cấm, cho nên thân người 
giống như trời. Cấm cái mà trời cấm, không phải là cấm trời. Chúng ta ắt 
biết tính trời hễ không được giáo hoá thì cuối cùng không thể ngăn cấm 
được.»*9 


*9 xuâu fhu Phôn Lộ (Thực Tính): «Thiện như mễ, tính như hoà. Hoà tuy xuất mễ, nhỉ hoà vị khả 
vị mễ dã. Tính tuy xuất thiện, nhi tính vị khả vị thiện dã. Mễ dữ thiện, nhân chí kế thiên nhỉ 
thành ư ngoại đã. Phi tại thiên sở vi chỉ nội dã. Thiên sở vi hữu sở chí nhí chỉ, chỉ chỉ nội vị chỉ 
thiên; chỉ chỉ ngoại vị chi vương giáo. Vương giáo tại tính ngoại, nhỉ tính bất đắc bất toại. Cố 
viết: Tỉnh hữu thiện chất, nhỉ vị năng ví thiện dã. Khởi cảm mỹ từ, kỳ thực nhiên đã. Thiên chí 
sở vi, chỉ ư kiển ma dữ hoà. Dĩ ma vi bố, đĩ kiến vi tỉ, đi mễ vi phạn, đĩ tính vỉ thiện, thử giai 
thánh nhân sở kế thiên nhỉ tiến dã, phi tình tính chất phác chỉ năng chí dã.» # II, |È *II 
%.% 8t m 3%, ® #% 5[ Z8 % tt.t† #Ế tị #..ẮẲi †E ZE BỊ ấã # tị. X BỊ ñ 
,AÁ Z f8 % im 14 #L th. 3È ƒ#£ X ĐH 8 Z dt. ằ B8 HN 3 ẲẪ l:, Œ Z 
tụ #8 Z % ¡l: ¿ ?ELWB 2 +Z#UC.+£ U £ †?t.0 lÊ£ TS Í TSi$.ñ H8 8 
Â ,l & §š Eä #t. tr. ý ñU X . 1H Ñ 19. ⁄ Đ E5. #3 R8 HẾ BH % PL 
Mã § fhr.LÍ RẾ E #t. DI X § Ê., DI 1E 6 #,U 5Ó A Bí 4M 2X đồ 3E tb,3E 
†ã it ä  Z 8 # t. 

Xuân Thu Phần Lộ (Thâm Sát Danh Hiệu): «Nhậm chúng ác ư nội, phất sử đắc phát ư ngoại 
giả, tâm đã. Cố tâm chỉ vi đanh nhậm dã. [...] Thiên hữu Âm Dương cấm, thân hữu tình dục 
nhậm, dữ thiên đạo nhất dã. Thị dĩ Âm chỉ hành bất đắc can xuân hạ, nhỉ nguyệt chỉ phách 
thưởng yếm ư nhật quang, sạ toàn sạ thương. Thiên chỉ cấm Âm như thử, an đắc bất tổn kỳ dục 
nhỉ chuyết kỳ tình đĩ ứng thiên. Thiên sở cấm, nhỉ thần cấm chỉ, cố viết thân do thiên đã. Cấm 
thiên sở cấm, phi cấm thiên đã. Tất trí thiên tính bất thừa ư giáo, chung bất năng nhậm.» 
K& & Đ` DỊ ,3b (£ fỆ BE #` fk #..ù tb.8C0 Z2 5 Ø TẾ. l1) X8 4B 
#t..4 Ø 1# ø HÍ.,Ø £ i8 — 1.8 ĐER 2í? ®Sf#.T & Ø0 R ¿ 0 ñ 
E#”ìH A4. ê E.XzZ #8 infkE.,% 8 7 i8 R Ất ñl Bí H I§ DI RE ^ 
.4m 1#. ® #zZ.j El 8 #@ Xth.M Xm#WY,# # XU. MU XE T 
3k) §UL, t2 4 Eš HÍ —- LAM chú: Nan Tự Đại Tự Điển É# “SP X°P #4 (Dương Tông Nghĩa 
‡$E 3t chủ biên, Fây Nam Sư Phạm Đại Học Xuất bản xã, Trùng Khánh, 1999, tr.140) giảng, 
nhậm ŸÍff [rên] là: cấm ngự %Ê ffl (ngăn chặn). 
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Lấy tính mà ngăn cấm rình thì gọi là giáo. Giáo là người nối tiếp 
trời, mà cũng là người bắt chước trời. 


Lý thuyết về tính của Đổng Trọng Thư một mặt thì điều hoà lý 
thuyết của Mạnh Tử và Tuân Tử, một mặt thì nói rằng trong cái chất của 
người vốn có thiện đoan (đầu mối thiện), cho nên lý thuyết của Đống 
Trọng Thư không trái ngược với thuyết tính thiện của Mạnh Tứ. Có điều 
Đổng Trọng Thư nói tuy trong tính vốn có thiện đoan nhưng không thể 
nói nó là thiện. Do đó ông nói: «Có người hỏi: "Tính có rhiện đoan (đầu 
mối thiện), tâm có :hiện chất (bản chất thiện), sao lại bảo rằng không 
thiện?” Đáp rằng: Không phải thế. Kén cho ra tơ nhưng kén không phải 
là tơ. Trứng nở ra gà con nhưng trứng không phải là gà con. So sánh thì 
thấy đúng thế, Sao còn nghi ngờ gì nữa? Trời sinh dân có nguyên lý lớn. 
Những ai nói về tính thì chớ nên nói khác nhau. Tuy nhiên, có kẻ nói tính 
thiện, có kẻ nói tính chưa thiện. Đó là vì khi họ nói đến thiện thì mỗi 
người mỗi ý khác nhau. Tính có thiện đoan (đâu mối thiện), trẻ con yêu 
cha mẹ là thiện hơn cẩm thú, nên gọi là thiện; đấy là cái thiện theo quan 
niệm của Mạnh Tử. Tuân theo 74m cương và ngũ kỷ, thông cái lý của bá: 
đoan, trung tín mà bác ái, đôn hậu mà thích lễ, thì có thể gọi là thiện; đó 
là cái thiện của thánh nhân. Cho nên Khổng Tử nói: “Ta chưa từng thấy 
người thiện. Nếu ta được thấy người có ý chí bền bĩ, thế cũng được rồi. 
Do đấy mà xét, cái mà thánh nhân bảo là thiện, chưa từng . dễ làm. Không 
phải thiện hơn cầm thú thì gọi là thiện. [.. .] Thiện hơn cầm thú thì chưa 
thể gọi là thiện, giếng như có hiểu biết hơn cây có nhưng không thể gọi 
là hiểu biết vậy. [...] So sánh với bản tính của cầm thú thì tính của con 
người là thiện. So sánh với cái thiện của nhân đạo (đạo làm người) thì 
tính của con người chưa đạt tới. Tôi đồng ý rằng tính của con người thiện 
hơn cầm thú, nhưng tôi không đồng ý rằng con TEƯỜi có cái thiện theo 
quan niệm của thánh nhân. Cách tôi đánh giá về tính thì khác với Mạnh 
Tử. Mạnh Tử đánh giá tính căn cứ theo hành vi của cầm thú, cho nên mới 
nói tính vốn thiện. Tôi đánh giá tính căn cứ theo hành vi của thánh nhân, 
cho nên mới nói tính chưa thiện. Thiện vượt trội hơn tính, thánh nhân 
vượt trội hơn thiện, »*'! 


1Ì Vuận Thư Phổ Xô (Thâm Sát Danh Hiệu): «Hoặc viết: “Tính hữu thiện đoàn, tầm hữu thiện 
chất, thượng an phí thiện. * Ứng chỉ viết: Phi dã. Kiển hữu tí, nhì kiển phi ti đã, Noãn hữu sổ, 
nhỉ noãn phi số dã. Tỉ krại suất nhiên, hữu hà nghi yên? Thiên sinh dân hữu lục'”' kinh, ngôn tính 
giả bất đương dị. Nhiên kỳ hoặc viết tính đã thiện, hoặc viết tính vị thiện. Tác sở vị thiện giủ, 
các dị ý dã. Tính hữu thiện đoan, động"! chỉ ái phụ mẫu, thiện ư cầm thú, tắc vị chí thiện; thử 
Mạnh Tử chỉ thiện. Tuần tam cương ngũ kỷ, thông bát đoan chỉ lý, trung tín nhỉ bác ái, đôn hậu 
nhỉ hiếu lễ, nãi khả vị thiện; thử thánh nhân chỉ thiện đã. Thị cố Khổng Tử viết: “Thiện nhân, 
ngô bất đắc nhỉ kiến chỉ, đắc kiến hữu thường giả, tư khả hĩ.* Do thị quan chỉ, thánh nhân chỉ 
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Ở đây, Đổng Trọng Thư đặc biệt ám chỉ cái chất? của người bình 
thường. Con người cũng có kẻ khi chào đời thì đã có thiện đoan, cũng có 
kẻ khi chào đời thì cơ hồ không có thiện đoan. Cho nên Khổng Tử mới 
phân biệt kẻ thượng trí và kể hạ ngu.“ Đổng Trọng Thư nói: «Cái mà tôi 
gọi là tính không phải là cái tính của hạng người trên, cũng không phải 
là cái tính của hạng người đưới, mà là cái tính của người trung bình.»® 


Ông lại nói: «Tính của thánh nhân không thể gọi là tính. Tính của 
hạng người nhỏ nhẹn như cái đấu cái sao cũng không thể gọi là tính. Gọi 
là tính, ý nói cái tính của người trung bình, giống như cái kén hay quả 
trứng. Trứng đợi ấp 20 ngày thì nở ra gà con, kén đợi nhúng nước sôi thì 
mới cho ra tơ. Tính đợi dạy dỗ dần dần thì mới ra thiện. Thiện là kết quả 
của đạy dỗ, chẳng phải là cái có thể đạt tới bằng sự chất phác.»** 


sử vị thiện, vị đị dương đã. Phi thiện t cầm thú, tắc vị chỉ thiện đã. (...] Phù thiện ứ cầm thú 
chỉ vị đắc vì thiện dã, đø tri thảo mộc nhí bất đắc đanh trì. [...] Chất ư cầm thú chỉ tính, tắc 
vạn dân chí tính thiện hĩ. Chất ư nhân đạo chỉ thiện, tắc đân tính phất cập đã. Vạn dân chỉ tính 
thiện tr cầm thú giả hứa chỉ, thánh nhân chí sở vị thiện giả phẩt hứa. Ngô chất chỉ mệnh tính 
giả, dị Mạnh Tử. Mạnh Tử hạ chất ư cầm thú chì sở ví, cố viết tính đĩ thiện. Ngô thượng chất 
ư thánh nhân chỉ sở vi, cố vị tính vị thiện. Thiện quá tính, thánh nhân quá thiện.» fÿ[¬]: ®|# 
® in, :Ù fñ đt HD. lú š 3E #t?” fỆ Z HH: JƑF tt. PM TH đất, HH BÃ ý LIÂU) 
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zBï =, Sự ãB ñ8 1428. ziã ‡#, 5# AÁš8 #- ˆ Phùng Hữu Lan SN, (a) Tô Dư nói 
chữ lực ¿này có người bảo là đại 2. (b) Tô Dư nói chữ động Ấl) ngừ là chữ đồng Kế (trẻ 
con)~ Derk Bodde chú: Tan cương là ba mối quan hệ quân-thần, phụ-tử, phu-phụ (vua-tôi, 
cha-con, chồng-vợ). Đống Trọng Thư không định nghĩa ngữ kỳ. Bạcit Hổ Thông có nói đến lục 
kỷ (xem lời giảng ở tiết 8 chương này). Không rõ ý nghĩa của bái đo#w là gì. Mạnh Tử chỉ nói 
đến £ đoan (nhân, nghĩa, lễ, trí). 


3? Derk Eodde chú: /uộn ®gữ (Dương Hoá): «Duy thượng trí dữ hạ ngư bất di.» ĐÉ Ƒ- # Bị 


-F£ 1! F (Chỉ cá bậc thượng trí và kể hạ ngu là không thay đổi.) 


1% Xuây Thư Phổu Lộ (Thâm Sát Danh Hiệu): «Danh tính hất đĩ thượng, bất dĩ hạ, dĩ kỳ trung 


danh chỉ.» $¡ |# 4 1E, L1 F, bL H!h 4 Z- 


Xuân Thu Phần Lộ (Thực Tỉnh): «Thánh nhần chỉ tính, bất khả đĩ đanh tính. Đẩu sao chỉ tính, 
hựu bất khả dĩ danh tính. Danh tính giả, trung dân chỉ tính. Trung dân chỉ tính, như kiển như 
noãn. Noãn đãi phúc nhị thập nhật nhỉ hậu năng vi sẩ; kiển đãi sào đĩ quan thang nhi hậu năng 
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Đổng Trọng Thư khi bàn luận về tính là đã dung hợp quan điểm 

của Khổng Tử, Mạnh Tử, và Tuân Tử vậy. 
8. Luân lý cá nhân vờ luân lý xö hội 

Muốn phát triển thiện đoan trong bản chất của con người để nó trở 
nên hoàn toàn thiện, thì ta phải thực hành các đức tính. Đối với luân lý 
cá nhân, hai đức tính hân và nghĩa là quan trọng nhất. Đổng Trọng Thư 
nói: «Khi trời tạo ra tính của con người thì ban lệnh khiến con người phải 
thí hành nhân nghĩa và biết xấu hổ về cái đáng xấu hổ. Nếu không thế 
thì họ khác gì cầm thú, chí biết sống và vì lợi mà thôi,» 


Về ý nghĩa của nhân và nghĩa, Đổng Trọng Thư nói: «Cái mà sách 
Xuân Thu đối trị chính là người (nhân Á,) và mình (ngã #$). Cái dùng 
để đối trị người và ta chính là đức nhân £ và đức nghĩa 3#. Lấy đức 
nhân để làm yên người, lấy đức nghĩa để sửa mình. Cho nên đức nhân là 
để nói về người; đức nghĩa là để nói về mình; lời nói và danh xưng để 
phân biệt vậy. Đức nhân áp dụng cho người, đức nghĩa áp dụng cho mình, 
điều đó không thể không xem xét kỹ vậy. Mọi người không xem xét, cứ 
áp dụng nhân cho mình và nghĩa cho người. Đó là làm trái nghịch với lý 
của chúng, nên hiếm khi không rối loạn. Cho nên con người chẳng ai 
muốn rối loạn, thế mà cứ bị rối loạn mãi, bởi vì họ không phân biệt được 
người khác với chính mình và không xem xét vị trí của nhân và nghĩa. Do 
đó sách Xuân Thu đưa ra phép tắc về nhân và nghĩa. Phép tắc của đức 
nhân là ở yêu người, chứ không ở yêu mình; phép tắc của nghĩa là ở tu 
sửa mình chứ không ở tu sửa người. Bản thân ta không tự tu sửa, dù có 
thể tu sửa người khác, thì đó cũng không phải là nghĩa. Người khác không 
được ta yêu, dù ta yêu chính mình rất nhiều, thì đó cũng không phải là 
nhân. [...] Càng trải rộng ra xa thì càng hiển lành, càng thu hẹp lại gần 
thì càng hư hỏng, đó là yêu. Cho nên bậc vương yêu cả những dân chưa 
khai hoá ở bốn phương, bậc bá yêu cả chư hầu, bậc được yên ổn yêu cả 


ví tỉ. Tính đãi tiệm ư giáo huấn nhí hậu năng vì thiện. Thiện, giáo huấn chỉ sở nhiên dã, phi 
chất phác chí sở năng chí đã.» #ÁZit†Z5I EL #1#.:È# 2 ĐÈ X 4 BỊ J1 Ø È 
-# tt #.rh R Z ††t.,#n #§ #0 6B.Ø0 f3? W — + H ñm @& BE F§ BÉ ;BR f7 k# lỊ 
ìB ið mm íš ñE FS #t.†† tử Rf ` #t BI ii (€ 8E f3 #&. #. ñl| Z Øï #4 th..3E Eỉ 
l3 ~ Bi BE # tb.. - Derk Bodde chú: Trong Luận Ngữ (Tử Lộ), Tử Cống hỏi Khổng Tử: 
«Những kể làm chính trị hiện nay thế nào?» Khổng Tử đáp: «Hạng người nhỏ nhen như cái 
đấu cái sao (=1⁄2 đấu) thì đáng kể gì.» (Viết: Kim chỉ tòng chính giả hà như? Tử viết: Đẩu sao 
chi nhần, hả tức toán đã. :9 Z ft E ã fj tn?#- H ::} # Z A.. l8] # ứì. 
Xuân Thu Phần Lộ (Trúc Lâm): «Thiên chỉ ví nhần tính, mệnh sử hành nhân nghĩa nhỉ tu khả 
sỉ, phi nhược điểu thí nhiên, cẩu vi sinh, cẩu vi lợi nhỉ dĩ.» Z: Zäã ÀAltầ, í? £T 1 # 
fD %ị n] Eù,šF 3; £ E4 #4, Z7 E5 4 #j F HỊ ñÚ EJ. 
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mọi người trong đất vua ban phong, kể nguy khốn yêu người thân cận hai 
bên, kẻ sắp chết yêu riêng thân mình. [...] Cho nên nói: Kẻ có lòng nhân 
thì yêu người chứ không [chỉ] yêu mình; đó là phép tắc vậy. [...] Nghĩa 
và nhân khác nhau: Nhân ý nói là đi; nghĩa ý nói là đến. Nhân thì rất xa, 
nghĩa thì rất gần. Tình yêu hướng vào người khác mới gọi là nhân; nghĩa 
nhằm ở mình mới gọi là nghĩa. Điều nhân cốt ở người; điều nghĩa cốt ở 
mình. Cho nên nói "nhân là người, nghĩa là mình” là muốn nói ý đó 
vậy.» 


Ngoài hai đức nhân và nghĩa, con người lại phải có đức 0í #f nữa. 
Đổng Trọng Thư nói: «Chẳng gì gần gũi như nhân, chẳng gì cấp thiết như 
trí. |...| Nhân mà chẳng trí, thì yêu người nhưng không biết phân biệt. Trí 
mà chẳng nhân, thì biết phân biệt nhưng không yêu. Cho nên nhân là để 
yêu nhân loại dã, trí là để trừ hại. {...] Thế nào mới gọi là trí? Đó là 
người hễ nói điều gì thì sau đó làm ngay. Hễ muốn làm hay huỷ bỏ một 
hành vi nào đó thì đều lấy cái trí để qui định trước rồi sau mới thực hiện. 
[...] Người trí thì nhìn thấy hoạ phúc khi chúng còn ở xa, biết sẽ gặp lợi 


*Š xuân fhu Phần Lộ (Nhân Nghĩa Pháp): «Xuân Thu chỉ sở trị, nhân dữ ngã dã. Sở đi trị nhân 
dữ ngã giả, nhân đữ nghĩa dã. Dĩ nhân an nhân, đĩ nghĩa chính ngã. Cế nhần chí vi ngôn nhân 
dã. Nghĩa chi vi ngôn ngã đã, ngôn danh dĩ biệt bĩ. Nhân chí ư nhân, nghĩa chỉ ử ngã giả, bất 
khả bất sát đã. Chúng nhân hất sát, nãi phản đã nhân tự dụ, nhỉ dĩ nghũa thiết nhân. Quỷ kỳ xử 
nhi nghịch kỳ lý, tiển bất loạn hĩ. Thị cố nhân mạc dục loạn, nhỉ đại để thường loạn, phàm đĩ 
ám ư nhân ngã chỉ phân, nhỉ bất tỉnh nhân nghĩa chỉ sở tại dã. Thị cố Xuân Thu vi nhân nghĩa 
pháp. Nhân chỉ pháp tại ái nhân, bất tại ái ngã; nghĩa chỉ pháp tại chính ngã, bất tại chính 
nhân. Ngã bất tự chính, tuy năng chính nhân, phất dư vi nghĩa. Nhân bất bị kỳ ái, tuy hậu tự 
ái. bất dự vi nhân. [...| Viễn nhi đũ hiển, cận nhỉ đũ bất tiếu giả, ái đã. Cố vương giả ái cập tứ 
di, bá giả ải cập chư hầu, an giả ái cập phong nội, nguy giá ái cập bàng trắc, vong giả ái cập 
độc thân. [...] Cổ viết: Nhân giả ái nhân, bất tại ái ngã, thử kỳ pháp dã. [...] Nghĩa đữ nhân 
thù, nhân vị vãng, nghĩa vị lai. Nhân đại viễn, nghĩa đại cần. Ái tại nhân, vị chỉ nhân, nghĩa tại 
ngã, vị chỉ nghĩa. Nhân chủ nhân, nghĩa chủ ngã dã. Cố viết: Nhân giả nhân đã, ngiữa giả ngã 
dã, thử chỉ vị dã.» # #4 ⁄ Bí 4, À EH Ít th. ñ LÍ ìã A El § S, Í— E4 # thị 
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ã#A §iH,f 5 # 1 5 ftl.L- § # 8 8 8 .[..l 4H: 5# A^Á,2 
#Œ# #,IU HE #4 t0.(.) # 8 CØR,Í j8. i8 7E. Kiấ,® k)H 
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A 1b, # # 1t th, J Z šŠ th — Derk Bodde chú: «Ở đây có sự chơi chữ, øñán {— (lông 
thương người) đồng âm với nhân A (người). Chữ nghĩa #Š có chứa chữ øgữ ÝÉ (tôi, ta, mình)}.» 


38. PHÙNG HỮU LAN 


hay hại; vật vừa khởi động thì biết nó thay đổi thế nào; sự việc vừa xây 
ra thì biết chỗ quay về của nó; vừa thấy nó bắt đầu thì biết kết cục của 
nó. †...] Người trí nói ít mà đầy đủ, nói đại khái mà có ngu ý, nói đơn 
giản mà đạt lý, nói gọn mà đủ, nói ít nhưng không thể thêm gì được nữa, 
nói nhiều nhưng không bỏ được chữ nào. Người trí hành động thì đúng 
luân thường, nó! năng thì đúng việc; như vậy thì gọi là trí.»® 


Đống Trọng Thư xem nhân, nghĩa, rrí là ba đức mà con người cần 


có đủ, giống như Trung Dung xem /rí, nhân, đãng là ba đức cần thiết của 
COn người. 


GHI CHỦ (củo Phùng Hữu Lơn): 


Những đức tính đối với tâm lý và sinh lý của con người cùng với sự quan hệ với các 
phương diện khác thì Bạch Hở Thông Nghĩa đã nói rõ ở thiên Tính Tình: «Sao gọi 
là tính và tình? Tính là sự thi hành của Dương; tình là sự biển hoá của Âm. Con 
người sinh ra là nhờ được phú bẩm hai khí Âm và Dương, cho nên trong lòng chứa 
năm tỉnh và sáu tình (ngỡ tính, lục tình). Tình là yên tĩnh; tính là sinh ra.** Ở đây ý nói 
con người được phú bẩm sáu khí * mà sinh ra đời. [...] Năm tính là gì? Đó là nhân, 
nghĩa, lễ, trí, tín. Nhân là bất nhãn” (không thể chịu nổi sự đau khổ của kẻ khác), thể 


5 
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Xuân Thu Phần Lộ (Tất Nhân Thả Tri): «Mạc cận ư nhân, mạc cấp ư trí. [...] Nhân nhỉ bất trí, 
tắc ái nhỉ bất biệt dã. Trí nhí bất nhân, tắc trí nhì bất ví dã. Cố nhân giả sở đĩ ái nhân loại dã, 
trí giả sở đĩ trừ kỳ hại đã. [...| Hà vị chỉ trí? Tiên ngôn nhí hậu đáng, phàm nhân dục xả hành 
vi, giai dĩ kỳ trí, tiên quy nhỉ hậu vì chỉ. [...] Trí giả kiến hoạ phúc viễn, kỳ tri lợi hại tao. Vật 
động nhỉ trì kỳ hoá, sự hưng nhỉ trì kỳ quy, kiến thuỷ nhỉ tri kỳ chung. [...] Kỳ ngôn quả nhí túc, 
ước nhí dụ, giản nhỉ đạt, tỉnh nhỉ cụ, thiểu nhỉ bất khả ích, đa nhí bất khả tổn. Kỳ động trúng 
luân, kỳ ngôn đáng vụ, như thị giả vị chỉ trí.» Z# 1ñ ÿ}{—, #®##*?#.I..l “fan®®= 
Ký “I4 Min cafe tp etaglU0Huecaalsibubra s4 de 
# # ñ J\Eã E #4. n6... an 

BE r9 Và cố Đy E9 Tñ XI 
XÍt,N HH. Hi. «| ® 5 #t fl & „#2 [M tội, RỂ 
I šš. #i tị R,2} ïm  hJ J2 0g.  Ø!: fâ, RE 5 8# #5, 
8 #4 x ữ. 

Derk Bodde chú: Ở đây có sự chơi chữ (đồng âm) giữa đình 15 [qing] và uh 8# [ng]; giữa 
tính {‡ [xìng| và sinh ‡E [sheng]. Hai cặp chữ này thời xưa được phát âm gắn như giống nhau. 


Derk Bodde chú: Sáu khí (lục khí 7x Ấ() có lẽ là sáu luật (lục luật zxƒ?‡ ) được để cập ở sau. 


Derk Bodde chú: Ở đây có sự chơi chữ (đẳng âm) giữa nhân {— [rén] và shẩn 2 [rên]. Câu 
văn này dựa theo Mạnh Tử (Công Tôn Sửu - thượng): «Nhân giai hữu bất nhẫn nhân chỉ tâm; 
tiên vương hữu bất nhẫn nhân chỉ tâm; tư hữu bất nhẫn nhân chỉ chính hĩ.» ÁÀ ‡E 2# 2* Z9 
ÄZ 0; x⁄#ñZ@AÀ<Z:KífR TS A Z7. Ấ. (Ai cũng có lông bất 
nhẫn [=không thể chịu nổi sự đau khổ của kẻ khác]. Đấng tiên vương có lòng bất nhẫn thì tất 
có chế độ chính trị không nỡ nhẫn tâm đối với mọi người.) 
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hiện ở lòng yêu người. Nghĩa là đúng đắn,*' quyết đoán đúng đắn. Lễ là bước đi;*? 
bước đi trên con đường đạo đức mà thành văn vẻ, Trí là biết; một mình thấy sự việc 
đã qua, không sai lầm trong sự việc, thấy rõ ràng điều nhỏ nhặt. Tín là chãn thành, 
một lòng không dời chuyển. Cho nên con người khí sinh ra thì ứng với cái thể của 
bát quái và có được năm khí để tàm chuẩn mực không đổi, đó là: nhân, nghĩa, lễ, trí, 
tín vậy. Sao gọi là sáu tình? Mừng, giận, buổn, vui, yêu, ghét gọi là sáu tình; chúng 
trợ giúp cho năm tính được thành tựu. Tại sao tính có năm và tình có sáu? Con 
người vốn hàm chứa sáu luật (lực luậP” và khí ngũ hành mà sinh ra, cho nên bên 
trong có ngũ tạng và lục phủ, đó là chỗ ra vào của tình và tính vậy. [...] Ngũ tạng là 
gì? Đó là tìm, gan, phổi, thận, tỳ (lá lách}. [...] Trang ngũ tạng thì: Gan chủ về nhân, 
phổi chủ về nghĩa, tìm chủ về lễ, thận chủ về trí, tỳ chủ về tín. Tại sao gan chủ về 
nhân? Gan là tinh tuý của mộc. Lòng nhân thì yêu sự sống. Hướng đông là Dương, 
vạn vật bắt đầu sinh ra. Cho nên gan có hình tượng là mộc, sắc xanh và có cành lá. 
[...] Tại sao phổi chủ về nghĩa? Phổi là tinh tưý của kim. Nghĩa là quyết đoán. Hướng 
tây cũng là kim, giết chóc và tựu thành vạn vật. Cho nên phổi có hình tượng là kim, 
sắc trắng. [...] Tại sao tim chủ về lễ? Tim là tinh tuý của hoả. Hướng nam tôn trọng 
Dương ở trên và hạ thấp Âm ở dưới, lễ có trật tự trên dưới. Cho nên tim có hình 
tượng là hoả, sắc đỏ và tỉnh nhuệ. [...] Tại sao thận chủ về trí? Thận là tính tuý của 
thuỷ. Người trí tiến lên hay dừng lại đều chẳng có chỗ nào nghỉ hoặc, thuỷ cũng tiến 
lên và không nghỉ hoặc. Hướng bắc là thuỷ, cho nên thận có sắc đen. Thuỷ thì Âm, 
nên thận có hai mảnh.*“ [...] Tại sao tỳ chủ về tín? Tỳ là tỉnh tuý của thổ. Thổ có 
tượng chịu trách nhiệm nuôi dưỡng vạn vật, sinh ra vạn vật mà chẳng có lòng riêng 
tư, đó là hết sức thành tín vậy. Cho nên tỳ có hình tượng là thổ, sắc vàng. [...] Lục 
phủ là gì? Đó là ruột già, ruột non, bao tử, bọng đái, tam tiêu,** mật. Phủ ý nói nó là 
cung phủ của ngũ tạng. Do đó thiên Lẻ Vận chép: “Sáu tình là để trợ giúp và hoàn 
thành năm tính.” * [...] Mừng ở hướng tây, giận ở hưởng đông, thích ở hướng bắc, 
ghét ở hướng nam, buồn ở phía dưới, vui ở phía trên. Tại sao thế? Ở hướng tây vạn 
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Derk Bodde chú: Ở đây có sự chơi chữ (đồng âm) giữa nghĩa #Ÿ [yì| và nghỉ ñ [ví] (đúng 
đắn). Định nghĩa này (nghĩa giả nghỉ dã 3 :É T3 1U) cùng thấy trong Lễ Ký (thiên Tế Wghĩa): 
«Nghĩa giả nghi thứ giả dã.» 3 #í 1ï Jt,:# tl; và thiên Trung Dung: «Nghĩa giả nghị đã.» 
*** nu. 

Derk Bodde chú: Ở đây có sự chơi chữ (đồng âm) giữa /ê †8 [Ï] và /ý f8( !] (bước đi; đạp lên). 
Định nghĩa này (Iễ giả lý đã †B # f th.) cũng thấy trong Zễ Ký (thiên Tế Nghĩa): «Lễ giả lý 
thử giả dã.» {8 ‡ Ï§ JL % t,. 

Derk Bodde chú: Ở tiết 2 của chương 2 tôi đã chú thích về 12 luật, Zực luật 7; ƒ# là phân nửa 
của 12 luật, ứng với Dương; phần nửa còn lại là /Z (/2) #, ứng với Âm. 

Derk Bodde chú: Hai (2) ứng với Âm, một (1) ứng với Dương. 

Derk Bodde chú: Có nhiều thuyết khác nhau về /zm điêu: cửa vào của bao tử, hoặc cửa vào 
của rnột già, hoặc cửa vào của bọng đái. 

Derk Bodde chú: Lễ Vận là một thiên của Lễ Ký, nhưng câu trích dẫn này không thấy chép 
trong thiên Lễ Vận của bản Lễ Ký hiện hành. 


PHỪÙNG HỮU LAN 


vật hoàn thành, nên mừng. ở hướng đông vạn vật sinh ra, nên giận.” ở hướng bắc 
khí Dương bắt đầu thi hành, nên thich. Ở hướng nam khí Âm bắt đầu khởi động, nên 
ghét. Phía trên vụi nhiều, phía dưới buổn nhiều.»'* Theo quan điểm «thiên nhân 
hợp nhất» % A2 — thì các đức tính ấy cố nhiên ứng với các căn cứ đó. 


Đối với luân lý xã hội, Đống Trọng Thư để cập /an cương — #lvà 


ngã kỷ TLÉt. VỀ tam cương, ông nói: «Nói chung, vật ắt phải có cái hợp 


§7 
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Derk Bodde chú: Có lẽ có sự chơi chữ ở đây giữa mệ ⁄X|nù| (giận dữ) và số 57 [nú] (cố pắng), 
ngụ Ý sự cố gắng tạo sinh vạn vật. Chữ nộ #3 (giận) trong văn bản xưa đi khi được dùng với 
ý nghĩa là xố #3 (cố gắng). [Giải thích này được tác giả Phùng Hữu Lan thêm vào bẩn dịch Anh 
ngữ]. 

Bạch Hổ Thông Nghĩa (Tính Tình): «Tính tình giả, bà vị dã? Tính giả, Dương chỉ thi; tình giả, 
Âm chỉ hoá đã. Nhân bẩm Âm Dương khí nhi sinh, cố nội hoài ngũ tính lục tình. Tình giả, tĩnh 
dã; tính giả, sinh đã. Thử nhân sở bẩm lục khí đĩ sinh giả dã. [...] Ngũ tính giả hà? Vị nhân, 
nghĩa, lễ, trí, tín dã. Nhân giả, bất nhẫn dã, thí sinh ái nhân đã. Nghĩa giả, nghỉ đã, đoán quyết 
đắc trúng dã. Lễ giả, lý dã, lý đạo thành văn đã. Trí giả, tri đã, độc kiến tiền văn, hất hoặc ư 
sự, kiến vi trì trứ đã. Tín giả, thành dã, chuyên nhất bất di đã. Cố nhân sinh nhí ứng bát quái 
chỉ thể, đắc ngũ khí đĩ vi thường, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín đã. Lục tình giả, hà vị dã? HỈ, nộ, ai, 
lạc, ấi, ố vị lục tình, sở đĩ phù thành ngũ tính. Tính sở dĩ ngũ, tình sở dĩ lục, hà? Nhân bản hàm 
lục luật ngũ hành chỉ khí nhi sinh, cố nội hữu ngũ tạng lục phủ, thử tình tính chỉ sở do xuất nhập 
đã. [...] Ngũ tạng giả, hà dã? Vị tâm, can, phế, thận, tỳ dã. [...] Ngữ tạng: Can nhân, phế 
nghĩa, tâm lễ, thận trí, tỳ tín đã. Can sở đĩ nhân giả hà? Can, mộc chỉ tỉnh đã, Nhân giả hiếu 
sinh. Đông phương giả, Dương dã, vạn vật thuỷ sinh, Cố can tượng mộc, sắc thanh nhì hữu chỉ 
điệp. |...] Phế sở đã nghĩa giả hà? Phế giả kim chỉ tỉnh. Nghĩa giả đoán quyết. Tây phương diệc 
kìm, sát thành vạn vật dã. Cố phế tượng kim, sắc bạch đã. [...| Tâm sở đĩ ví lễ hà2 Tâm, hoả 
chỉ tỉnh đã. Nam phương tân Dương tại thượng, tí Âm tại hạ, lễ hữu tôn tỉ. Cố tâm tượng hoả, 
sắc xích nhí nhuệ dã. [...] Thận sở đĩ trí hà? Thận giả thuỷ chỉ tỉnh. Trí giả tiến chỉ vô sở nghỉ 
haäc, thuỷ diệc tiến nhỉ bất hoặc. Bắc phương thuỷ, cổ thận sắc hắc. Thuỷ Âm, cố thận song. 
L...} Tỳ sở đĩ tín hà? Tỳ giả thổ chí tính đã. Thổ thượng nhậm dưỡng vạn vật vì chỉ tượng, sinh 
vật vô sở tư, tín chỉ chí dã. Cố tỳ tượng thổ, sắc hoàng dã. [...] Lục phủ giả, hà vị đã? Vị đại 
trường, tiểu trường, vị, bàng quang, tam tiêu, đắm đã. Phủ giả, vị ngũ tạng cung phủ đã. Cố 
Lễ Vận kỹ viết: “Lục tình giả, sở đĩ phù thành ngũ tính dã. ” [...] Hỉ tại tây phương, nộ tại đông 
phương, hiếu tại bắc phương, ổ tại nam phương, ai tại hạ, lạc tại thượng. Hà dĩ? Tây phương 
vạn vật chỉ thành, cố hỉ. Đông phương vạn vật chí sinh, cố nộ. Bắc phương Dương khí thuỷ thị, 
cố hiếu. Nam phương Âm khí thuỷ khởi, cố ố. Thượng đa lạc, hạ đa ai dã.» ‡} |š &, (B] z8 
th? {tt &.M Z %. lä #,lA Z ÍL th.A  f$ B mm .4C PỊ ER Tí lí 7š lã 
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với nó. Hợp ắt phải có trên, ắt phải có đưới, ắt phải có trái, ắt phải có phải, 
ắt phải có trước, ất phải có sau, ắt phải có ngoài, ắt phải có trong. Có đẹp 
ắt phải có xấu, có thuận ất phải có nghịch, có mừng ất phải có giận, có 
lạnh ắt phải có nóng, có ngày ắt phải có đêm; đó đều là cái hợp của chúng. 
Âm là cái hợp với Dương. Vợ là cái hợp với chẳng. Con là cái hợp với cha. 
Bầy tôi là cái hợp với vua. Vạn vật chẳng cái nào mà không có cái hợp với 
nó; mà hợp thì mỗi cái có Âm hoặc Dương. [...] Nghĩa của vua-bây tôi, 
cha-con, vợ-chông đều lấy ra từ đạo Âm Dương. Vua là Dương, bầy tôi là 
Âm. Cha là Dương, con là Âm. Chồng là Dương, vợ là Âm. [...] Các qui 
định về nhân nghĩa và chế độ xã hội đều hoàn toàn bắt nguồn từ trời. Trời 
là vua nên che phủ và ban ơn bầy tôi; đất là bây tôi nên nâng đỡ và giúp 
vua. Dương giống như chồng sinh con cái, Âm giống như vợ trợ giúp chẳng. 
Mùa xuân giống như cha sinh con cái, mùa hạ giống như con nuôi đưỡng 
cha. Mùa thu gây chết chóc, nên cho vạn vật vào quan tài, mùa đông gây 
đau đớn và chôn cất vạn vật. Tam cương của vương đạo có thể cầu ở trời.» 


# & In] ?§Ú #4 ® ¿ở ‡§..#® #& MH ¿A4 .PH b 7: .Ét đ #3 PJ th.&Ñb $& Ê.(5 
É th.(..] + BI ĐI Ø5 f8 fị ? kZ †t.Ắb 8 £@E.# R4 @ tr. Ti 
# # .itU 8k, M8 t.[..} BH LÁ E RÍ ?Ñ Œ ¿jk©Z ÍR. 8 8 E IE 
#tÈữH Xế x&,?7R 3} 3E H 4 Z3 .1E 5 72K. E6 X.7KEA. ấy Eƒ Œ .|...] BỆ th 
LJ fã fJ ?# & + ⁄ lí th. + Lí #4 #8 9 ố Z 3$. + Đ) BH EL.fẰ Z7 # tU 
.#í ft ®& +, #6 # tl,.[..] 7x ff ä.ÍRJ äR 1U, ?ãB Ä f5 .2J» Bồ .TT.HĐ Đ, = 
„HR {E..Mf ð ,äB h ấ & Mƒ thất fD xế áo EH: nI D0 li nh cá 
." {.] ##£P5%.,1f1£ắ U.tffEiL2b.fffZ2.wfŒE F.##f E.in ki 
?đi 2 ã ĐI v %.t SN ð 8 f¿ #.ÁCW .Ậ 5 E 34 tả W6. áU SƑ . Ti 
% 8 ã tá tk. RỊ. LÝ W§. TT ý RUU). 
Xuân Thu Phôn Lộ (Cơ Nghĩa): «Phàm vật tất hữu hựp. Hợp tất hữu thượng, tất hữu hạ, tất hữu 
tả, tất hữu hữu, tất hữu tiền, tất hữu hậu, tất hữu biểu, tất hữu lý. Hữu mỹ tất hữu ố, hữu thuận 
tất hữu nghịch, hữu hỉ tất hữu nộ, hữu hàn tất hữu thử, hữu trú tất hữu dạ, thử giai kỳ hợp dã. Âm 
giả: Dương chỉ hựp. Thê giả, phu chỉ hợp. Tử giả, phụ chỉ hợp. Thần giả, quân chí hợp. Vật mạc 
vô hợp, nhỉ hợp các tương Âm Dương. |... Quân thần, phụ tử, phu phụ chỉ nghĩa, giai thủ chư Âm 
Đương chỉ đạo. Quân ví Dương, thần vỉ Âm. Phụ vi Dương, tử vì Âm, Phu vì Dương, thê vi Âm. 
[...] Nhân nghĩa chế độ chỉ số, tận thủ chi thiên. Thiên vi quân nhì phúc lộ chỉ, địa vi thần nhí trì 
tải chỉ. Dương vi phu nhỉ sinh chí, Âm vi phụ nhỉ trợ chỉ. Xuân ví phụ nhỉ sinh chí, hạ vì (ừ nhỉ dưỡng 
chỉ. Thu vì từ nhì quan chỉ, đông ví thống nhỉ táng chỉ. Vương đạo chỉ tam cương, khả cầu ư thiên,» 
N.1uw%fEREAS.Aat®ef L.# HP. #.U SE H.È Hồ. 8í. TT 
«.t HE. ä%1t8#.8B MB 8,1 RE U HƠ.H §U HS. H# 
oietiesioiddezbsiểu: R£%z32.#ã*⁄¿3.7ŠZ4xZÄä.F 8z 
Sệ HỆ HB 32aa†qll.I.l EB.4Ý,#*ll Z #. 1W NGiã là lỗ 
›š.# E§ M. 5.4 cfl.7ñl.kflS.# Efâ. I..) {- # ÿ| # Z #⁄U 
,#— H¿ ở X.X Bä 8 m W #8 Z..I6 RB E [MU ‡f# § Z2 .fŠ 5  l #3 Z.lâ § #ñ 
ii BU Z.®# f3  Ẫ + ⁄.5 R 7 mm Z .Í4 Š Zt tì f5 Z.® 5 fã ml # Z 
. #1 =‡Ñ, 5B]: . - Phùng Hữu Lan chú: Bổn câu nói về bốn mùa ở cuối đoạn 
trích dẫn này, thea Tô Dư, dường như do người đời sau thêm vào. 


42. PHÙNG HỮU LAN 


Ở đây trong thuyết nhân luân của Nho gia, ba mối quan hệ (quân- 
thần, phụ-tử, phu-thê) đặc biệt được đề xuất thành zzm cương = Ấfl (ba 
giềng mối)"°: «Vua là giểng mối của bầy tôi; cha là giểng mối của con, 
chồng là giềng mối của vợ.» (Quân vi thần cương, phụ vì tử cương, phu vi 
thê cương. 3Ÿ ƒ$ Em #H, ^ E3 -ƒ- KMI; 2 Eộ HH). Trong luân lý xã hội 
Trung Quốc, rưm cương có ảnh hưởng rất mạnh. Theo kiến giải truyền 
thống, khi đánh giá một kẻ nào, người ta chú trọng ba mặt wng TÐ - 
hiểu # - đại tiết ® Bũ của người đó. Nếu đại tiết của kẻ ấy có khiếm 
khuyết, dù các đức tính khác có tốt mấy thì cũng không đủ xét đến. 
Thậm chí khi đánh giá một phụ nữ, chỉ cần chú ý vấn để trinh tiết mà 
thôi: «Chết đói là chuyện nhỏ, thất tiết đối với chồng mới là chuyện 
lớn.» (Ngạ tử sự tiểu, thất tiết sự đại §# ZE sS /|`, # ðð 4 &). Một khi 
người đàn bà đã thất tiết (không trung thành với chồng), thế là xong, 
không còn gì để bàn luận nữa. «Vua là giểng mối của bây tôi; cha là 
giểng mối của con, chồng là giểng mối của vợ.» Thế thì bầy tôi, con cái, 
người vợ trở thành kẻ phụ thuộc vào vua, cha, chồng. Điểm này, xét về 
mặt siêu hình học cũng có căn cứ. Đổng Trọng Thư nói: «Nghĩa của vua- 
bây tôi, cha-con, vợ-chẳng đều giữ lấy đạo Âm Dương.» (Quân thần, 
phụ tử, phu phụ chi nghĩa, giai thủ chư Âm Dương chỉ đạo. # EE, 4 #- 
„Xl < 3%. íí HX ân la lở xố \l ). Hạch Hổ Thông Nghĩa cũng nói 
như thế. Sở dĩ như thế vì Nho gia đời Hán đã lấy các quan hệ vua-bầy tôi, 
cha-con, vợ-chông suy luận thành quan hệ Âm Dương. Quan niệm như 
thế, họ cho là hợp lý. 


GHI CHÚ (của Phùng Hữu Lon): 


Đổng Trọng Thự không giảng rõ ngũ kỷ là gì. Đối với tam cương, Bạch Hổ Thông 
Nghĩa càng phát huy thêm, lại còn sửa đổi ngữ kỷ thành lục kỷ: «Tam cương là gì? 
Đó là vua-bầy tôi, cha-con, chồng-vg. Lục kỷ là chú bác (bên cha), anh em, họ hàng, 
bác cậu (bên mẹ), thầy dạy, bạn bè. Cho nên Hàm Văn Gia®' nói: “Vua là giềng mối 
của bầy tôi; cha là giềng mối của con, chồng là giềng mối của vợ.” Lại nói: “Kính 
trọng cha và anh; thực hành đạo lục kỷ. Bác cậu (bên mẹ) có nghĩa, họ hàng có vai 
vế, anh em thân ái, tôn kinh thầy dạy, bạn bè thân thiết lâu dài." Sao gọi là cương 
kỷ? Cương là mở ra. Kỷ là điều hành. Mối dây lớn gọi là cương, mối dãy nhỏ gọi là 
kỷ. Chúng nhằm mở ra và điều hành trật tự người trên kẻ dưới, chỉnh đốn đạo làm 


5? LAM chú: Thuyết Văn Giải Tự giảng: «Cương, duy hoành thằng dã.» fï, É# #ÿ #Š th, (cương 
là sợi đây chính của cái lưới), Suy rộng ra cương là bộ phận cốt lõi của sự vật; là nguyên tắc chỉ 
đạo (tức pháp kỷ ft, pháp đệ ‡: I£). 

®! Derk Bodde chú: Hàm Văn Gia là một trong các sách sấm vĩ về Lễ, hiện nay mất gần hết, chỉ 
còn vài đoạn rời rạc, VỀ sấm vĩ, xin xem chương 3. 
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người. Con người đầu quý tính chất của ngũ thường (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín) và có 
lòng thân ái. Đó là cương kỷ chuyển hoá họ. Giống như cái lưới có mối dây lớn nhả 
thì muôn mặt lưới được mở ra. Kính Thí nói: “Siêng năng thay Văn Vương, giữ 
cương kỷ bốn phương.” Sáu người: vua, bầy tôi, cha, con, chồng, vợ; sao gọi là tam 
cương? Một Âm và một Dương gọi là đạo.*' Dương được Âm thì thành tựu, Âm được 
Dương thì có trật tự. Cương và nhu phối hợp nhau, cho nên sáu người ấy gọi là tam 
cương.»*` Bạch Hổ Thông Nghĩa cũng cho rằng mọi chế độ xã hội đều là bắt chước 
ngũ hành: «Cha mất thì cơn kế vị, đó là bắt chước cái gì? Là bắt chước mộc hết thì 
hoả làm chủ. Anh mất thì em kế vị, đó là bắt chước cái gì? Là mùa hạ nổi tiếp mùa 
xuân. Khen ngợi người thiện cho đến con cháu người ấy, đó là bắt chước cái gì? Là 
sinh lực mùa xuân đợi đến mùa hạ mà phát triển lại. Ghét kẻ ác cho đến thân nhân 
của kẻ ấy, đỏ là bắt chước cái gì? Là bắt chước mùa thu làm khô héo vạn vật mà 
không đợi đến mùa đông. Vua còn bé và quan đại thần cầm quyền thay, đó là bắt 
chước cái gì? Là bắt chước thổ áp dụng sự việc ở giữa tháng quý [=quý hạ] và tháng 
mạnh [=mạnh thu]. Con báo thù cho cha, đó là bắt chước cải gi? Là bắt chước thổ 
thắng thuỷ, thuỷ thắng hoả. Con thuận theo cha, vợ thuận theo chồng, bầy tôi 
thuận theo vua, đó là bắt chước cái gì? Là bắt chước đất thuận theo trời. Con trai lấy 
vợ không rời xa nhà cha mẹ, đó là bắt chước cái gì? Là bắt chước hoả không rời xa 
mộc. Con gái lấy chồng phải rời xa cha mẹ ruột, đó là bắt chước cái gì? Là bắt chước 
thuỷ chảy ra khỏi kim. Lấy vợ phải rước dâu [lúc hoàng hôn], đó là bắt chước cái gì? 


A4. 


® Derk Bodde chú: «Nhất Âm nhất Dương chỉ vị đạo» là câu nói nổi tiếng của Chu Địch. 


a3 


Bạch Hổ Thông Nghĩa (Tam Cương Lục Kỷ): «Tam cương giả, hà vị đã? Vị quân thần, phụ tử, 
phu phụ dã, Lục kỷ giả, vị chư phụ, huynh đệ, tộc nhân, chư cu, sư trưởng, bằng hữu đã. Cố 
Hàm Văn Gia viếu: “Quân ví thần cương, phụ vi Lử cương, phu vĩ thê cương.” Hựu viết: “Kính 
chư phụ huynh, lục kỷ đạo hành. Chư cữu hữu nghĩa, tộc nhân hữu tự, côn đệ hữu thân, sư 
trưởng hữu tôn, bằng hữu hữu cựu. * Hà vị cương kỷ? Cương giả, trương đã. Kỹ giả, lý đã. Đại 
giả vi cương, tiểu giả vì kỷ. Sở đĩ trương lý thượng hạ, chỉnh tể nhân đạo dã. Nhân giai hoài ngũ 
thường chí tính, hữu thân ái chỉ tâm, thị đi cương kỷ ví hoá. Nhược la cương chỉ hữu kỷ cương, 
nhỉ vạn mục trương dã. 7t? vân: “Vĩ vĩ Văn Vương, cương kỷ tứ phương.” Quân thần, phụ tử, 
phu phụ, lục nhân đã. Sở xưng tam cương hà? Nhất Âm nhất Dương vị chỉ đạo. Dương đắc Âm 
nhỉ thành, Âm đắc PWNt/ nhí tự. Cương nhu ng 2 phối, cố lục nhân vi tam cương.» -: Ífl 
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PHỪÙNG HỮU LAN 


Là bắt chước mặt trời lặn, Dương hạ vào Äm.»*' Đoạn văn này còn nêu rất nhiều thí 
dự tương tự, ở đây không cần trích dẫn ra hết. 


Con người phải theo các quy luật luân lý ấy mà hành động thì mới 
có thể phát triển trọn vẹn bản tính của mình và mới đích thực là người, 
Đống Trọng Thư nói: «Con người nhận lĩnh sinh mệnh từ trời, cho nên 
vượt trên tự nhiên và khác với mọi sinh vật khác. Trong gia đình thì con 
người có tình thân của cha con, anh em; ngoài xã bội thì có nghĩa vua tôi 
và kẻ trên người dưới, quây quần gặp gỡ thì có sự cư xử đối với các bậc 
già cả, người lớn và trẻ nhỏ, Con người rõ ràng có sự văn vẻ để giao tiếp 
nhau và vui vẻ có ân tình để thân ái với nhau, đó là cái đáng quý của con 
người. Con người tạo ra ngũ cốc để ăn, dùng dâu và gai để tạo y phục mà 
mặc, chăn lục súc để nuôi mình, thuần phục trâu bò, cười ngựa, đánh bẫy 
và nhốt cũi hổ báo; do đó con người có được cái linh tánh từ trời và quý 
hơn mọi sinh vật khác. Cho nên Khổng Tử nói: *[Vạn vật có] tính của 
trời đất, chỉ có người là quý hơn cả." *' Con người hiểu rõ tính trời và tự 
biết mình quý hơn sinh vật khác. Tự biết mình quý hơn sinh vật khác, nên 
sau mới biết nhân và nghĩa.** Biết nhân và nghĩa, nên sau mới trọng lễ 
tiết. Trọng lễ tiết, nên sau mới sống yên lành. Spống yên lành, nên sau 
mới vụi theo lễ. Vui theo lễ, nên sau mới gọi là quân tử. Cho nên Khống 


®* Bạch Hổ Thông Ngiữa (Ngũ Hành): «Phụ tử tử kế hà pháp? Pháp mộc chung hoả vương dã, 
Huynh tử đệ cập hà pháp, hạ chỉ thừa xuân đã, Thiện thiện cập tử tôn hà pháp” Xuân xinh đãi hạ 
phục trưởng dã. Ác ác chỉ kỳ thân hà pháp? Pháp thu sát bất đãi đông. Chúa ấu thần nhiếp chính 
hà phúp? Pháp thể dụng sự ư quý mạnh chỉ gian đã. Tử phục cừu hà pháp? Phúp thổ thắng thuỷ, 
thuỷ thắng hoá đã. Tử thuận phụ, thê thuận phu, thần thuận quân, hà pháp? Pháp địa thuận 
thiên đã. Nam bất ly phụ mẫu hà pháp? Pháp hoả bất ly mậc đã. Nữ ly phụ mẫu hà pháp? Pháp 
thuỷ lưu khứ kim dã. Thú thê thân nghỉnh hà pháp? Pháp nhật nhập Dương hạ tàn đã.» %7 
+ ÂH HH Ủš TỦ: 2K RE th. PE lộ M li, 2 7K ## th .ất HT Tấ 
fI i⁄ ?# 4: f# R íE E 1U. 18 #8 IE 8 8 flỊ k ?‡k # Ấ#R (3 4. & 60 In BR 
lắt ÍÊJ šŠ ?jšŠ + HS ` # ái Z lRÌ tb,. # í§ íL f8 2: ?‡2⁄ + W8 7k, zl< Ñ# ⁄k 1h 
.# lE %, # I§ %,í_ Hề # Íã[ ;j: ?¡7: Hù HÚR + th. Ø5 4 8É X RE} fmẪ ¡; ?‡2 k 
2 R# X 10. 4 BÉ Ác E} [r] 3: ?2: 2k 3k © tU. 1S # ðï 0l f7: ?2.H Á 8 
TRẻU. 


Š Derk Bodde chú: Câu này trong 1iiếu Kinh z#-£# (chương 9: Thánh Trị ŸÈ 77), nguyên văn: 
«Tử viết: Thiền địa chỉ tính, duy nhân vi quý.» -#- E] :Z !t Z l#‡, lf A 8 8. 


Derk Bodde chú: Nguyễn văn là: «Tri tự quý ư vật, nhiên hậu tri nhân nghị.» f[] | Ê j3 
1), # {$ XII{— 8. Chữ nghị ấữ ở đây và ở các câu kế tưởng đương với nghĩa #š. (Nhận 
xét này được tác giả Phùng Hữu lan bổ sung cho bản dịch tiếng Anh.) 


ó9 
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Tử nói: “Ai không biết mệnh trời thì không thể thành quân tử. ”»°” 


Con người nếu không có luân thường và đạo đức thì không có gì 
khác với các sinh vật khác và đối với cầm thú thì chẳng có chí phân biệt. 


9. Triết học chính trị vò triết học xõ hội 


Bởi bản tính con người chưa thể hoàn toàn thiện, cho nên cần có 
vua để cai trị. Đống Trọng Thư nói: «Trời sinh con người, bản tính của 
người có cái chất thiện nhưng họ chưa thể hoàn thiện, do đó trời mới lập 
ra vua để cải thiện dân chúng. Đó là ý trời vậy. Dân chúng nhận được từ 
trời cái bản tính ấy, mà tự bản tính ấy vốn chưa hoàn thiện, nên họ mới 
nhận được từ vua sự giáo hoá về bản tính; vua vâng theo ý trời mà chịu 
trách nhiệm về việc cải thiện bản tính của dân chúng.»°* 


Vua là kẻ nhận mệnh lệnh của trời, noi theo trời mà cai trị dân 
chúng. Địa vị của vua quả thực rất cao và trách nhiệm tất lớn. Đống Trọng 


%7 Tiên Hán Thư (Đổng Trọng Thư Truyện): «Nhân thụ mệnh ư thiên, cổ siêu nhiên dị ứ quần 
sinh. Nhập hữu phụ tử huynh đệ chí thân, xuất hữu quân thần thượng hạ chỉ nghị, hội tụ tương 
ngộ, tắc hữu kỳ lão trưởng ấu chí thi. Xán nhiên hữu văn đĩ tương tiếp, hoan nhiên hữu ân đĩ 
tương ái, thử nhân chỉ sở đĩ quý dã. Sinh ngũ cốc đĩ thực chỉ, tang ma dĩ y chỉ, lục súc đi đường 
chí, phục ngưu thừa mã, quyển báo lan hổ, thị kỳ đắc thiên chỉ linh quý ư vật dã. Cố Khổng Tử 
viết: "Thiên địa chí tính nhân vị quý.” Minh t thiên tính, tri tự quý ư vật. Trỉ tự quý ư vật, 
nhiên hậu trí nhân nghị. Tri nhân nghị, nhiên hậu trạng lễ tiết. Trọng lễ tiết, nhiên hậu an xử 
thiện. Án xử thiện, nhiên hậu lạc tuần lễ. Lạc tuần lễ, nhiên hậu vị chi quân tử. Cố Khổng Tử 
viết, bất tri mệnh vơng đt vị quân tử, thứ chỉ vị đã.» Á_ # ấù ÿ 2, W4 &H Ø4 Te J* BÉ 
3.A R4 #)u%x8.:§ 8B L FZ.W%IHijŠ,RH|W š Š 
KøzxtUb.$ Ø ñ x P † #,5Ẽ #4 Hñ R LL‡H 5#, Á Z mm LÍ ft 
.*# 1t 3 J)  Z.. # fÑữ Đ\ & Z..7X # L # Z.BR “F ®% Hý, lỗ #2 ti Ứ., s 
tí X Z  íi ñì f9 tb.. & {L Ý# EL: “ Hb Z Ê£ Á 13.” SH X Ít, KỊ 
8 1#). 1 8 +, #3 í  {— ấR. NI {C šR, # ƒ$ X f8 ñÿ. § (9 Hữ 
,#4 ft %4 BE Hị.%% MỸ ?1.⁄A íX SE fẾ † . ⁄E fñ 1ý. 2S Íế ñB < TÍ ƒ -ñ2L 
+ HI, 3® #IH ấø D1 21 #, It Z šB tb..- LAM chú: Câu chót trích trong Luận 
Ngữ (Nghiêu Viết), nguyên văn: «Khổng Tử viết: Bất tri mệnh, vô đi vi quân tử dã; bất tri lễ, 
vô dĩ lập đã; bất tri ngôn, vê dĩ trí nhân dã.» ƒ|,# LH] : 4° #II đồ, # }  Ð 1l. # 
#n †8, #t L1 17 tb,. 1* #[ S, #£ J4 #II Ất, (Khổng Tử nói: Không biết mệnh trời thì 
không thể là quân tử; không biết lễ thì không thể lập thân trong xã hội; không biết phân tách 
lời nói của người khác thì không thể hiểu họ). [Nguyên văn chép là vô đï vì $E [-I f5, không 
phải là vong đi ví U_ LÍ $.] 


Xuâu Thu Phần Lộ (Thâm Sát Danh Hiệu): «Thiên sinh đân tính hữu thiện chất nhỉ vị năng 
thiện, w thị vi chí lập vương đi thiện chỉ, thử thiên ý đã, Dân thụ vị năng thiện chỉ tính ư thiên, 
nhỉ thoái thụ thành tính chỉ giáo Mteexi vương thừa thiên ý đĩ thành dân chi tính vi nhậm giả 
dã.» + St S5 8m ® § #,J2 8 ER Z W + bì # Z.., X 8 th 
⁄ ®<BREã Z Hị: ^, fũ iÑ # Bì l£ Z #Ét T:;:##/£*Xx#l)#E 
* Y E ít # tu. 
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Thư nói: «Cổ nhân khi tạo ra chữ vương -T (vua) thì vạch ba nét ngang ( —= 
), giữa có một nét sổ ( | ) nối chúng lại. Ba nét ngang ấy tượng trưng cho 
trời, đất, và người (tức tam tài). Còn nét số ở giữa tượng trưng sự thông 
suốt {của nhà vua] về đạo /am tài. Đứng giữa tam tài và thông suốt đạo 
tam tài, nếu không phải thánh vương thì còn ai có thể làm được điều ấy? 
Cho nên thánh vương chỉ là người noi theo trời; noi theo bốn nùa mà giúp 
chúng thành tựu; noi theo mệnh trời và truyền mệnh ấy cho dân chúng; noi 
theo các con số của trời mà khởi sự; noi theo đạo trời mà để ra cách cai trị: 
nơi theo ý muốn của trời mà quay về với lòng nhân ái.»°° 


«Thánh vương chỉ là người noi theo trời; noi theo bốn mùa mà giúp 
chúng thành tựu.» Đổng Trọng Thư giảng câu ấy rằng: «Như thế sự thích, 
phét, mừng, giận của vua chính là bốn mùa xuân, hạ, thu, đông của trời. Sự 
ấm áp, trong trẻo, lạnh lẽo, nóng bức là do trời biến hoá mà thành. Trời 
xuất ra bốn cái ấy (ấm áp, trong trẻo, lạnh lẽo, nóng bức) theo mùa thì 
năm tốt, không theo mùa thì năm xấu. Vua của nhân dân xuất ra bốn cái 
ấy theo nghĩa thì đời thịnh trị, không theo nghĩa thì đời loạn lạc. Cho nên 


5? xưâm Thu Phân 12 (Vương Đạo Thông Tam): «Cổ chỉ tạo văn giả, tam hoạch nhị liên kỳ trung, 
vị chỉ vương. Tam hoạch giả, thiên địa dữ nhân đã. Nhi liên kỳ trung giả, thông kỳ đạo dã. Thủ 
thiên địa dữ nhân chỉ trung, đĩ vi quán nhí tham thông chỉ, phi vương piả thục năng đương thị? 
Thị cố vương giả duy thiên chỉ thị, thí *9 kỳ thời nhỉ thành chí, pháp kỳ mệnh nhỉ tuần chỉ chư 
nhân, pháp kỳ số nhỉ dĩ khởi sự, trị kỳ đạo nhỉ đĩ xuất pháp," trị"! kỳ chí nhì quy chỉ ư nhân.» 
tSEer Siìh nìu CÙ tptPthecdisrTore =ñ Hz.Á Hb Él Á 1Ù. ñD ;# H tì 
#.,1ñ H if tb,.WX X HhẾH A ⁄ rh, DỊ E5 f†ữñ 9 8 2.3E + # #\ §E 8 
z 1E #( + 3í IKẸ X Z j6, È H Rÿ fỦHỦẦRÈ Z.,: H ấp Hi flñ ⁄ šš A, HH 
Ñt li PÀ ke #, ¡4  ìB mị L1 ;h 3Ở:, š§ RE 3E fM E8 Z JÈ {: — Phùng Hữu Lan 
chú: Tô Dư nói: «{a} Nghỉ chỗ này bị mất hai chữ, Chữ th ÿ#t nên viết là phưíp š‡;. (b) Nên viết: 
pháp kỳ đạo nhí đi xuất trị ÿ:†t iB [ft L1 kH ¿. (c) Chữ trị ;@ nên viết là pháp šE » — Derk 
Bodde chú: Chữ wing ^ gồm ba nét ngang và một nét sổ giữa; về mặt từ nguyên tất nhiên 
là sai. Tự thể nguyên thuỷ của chữ này là hình một ngưỡi trực diện đứng thẳng trên mặt đất, 
hai chân xoạc ra, bai cánh tay duỗi thẳng ngang, - LAM chú: Thuyết Văn Giải Tự giảng vương 
là: « Thiên hạ sở quy vãng dã. Đổng Trọng Thư viết: Cổ chi tạo văn giả, tam hoạch nhì liên kỳ 
trung, vị chỉ vương. Tam giả, thiên địa nhân đã. Nhi tham thông chỉ giả vương đã. Khổng Tử 
viết: Nhất quán tam vì vương, phàm vương chỉ thuộc giai tòng vương.» Z 'Ƒ BỊ ÊỆ ƒÈ 1l, 
ít #f El th ⁄ lä X ñ = Em s§ E hãB + T 7 # X Hh A th HD #9 3 
Z #5 + thí # H—Ñ = Bồ +JLTE Z8 í£ Ê (Vương là người mà thiên 
hạ quy về. Đổng Trọng Thư nói: Cổ nhân khi tạo ra chữ gương thì vạch ba nét ngàng, giữa có 
một nét sổ nối chúng lại. Ba nét ngang ấy tượng trưng cho trời, đất, người, Người thông suôt 
thiên địa nhân chính là vang. Khổng Tử nói: Một mà thông suốt cả ba thì gọi tà ưng. HỄ cải 
gì thuộc về ương thì theo vưỡng.) [ Thuyết Văn Giải Tự, Trung Hoa Thư Cục, Bấc Kinh, 1996, 
tr.91. Nhận xét của Derk Bodde không phải là không có căn cứ. Sau đây là các tự thể xưa của 
chữ vương: h Â [Nguồn: Từ Vô Văn /$ ##P chủ hiên, Giáp Kùn Triện Lệ Đại Tự Điểu !Ị! 
â 3®: t2 77: tr, Tứ Xuyên Từ Thư xuất bản xã, 1996, tr.14]. 
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đời thịnh trị và năm tốt thì cùng số [của trời], đời loạn lạc và năm xấu thì 
cùng số [của trời]. Lấy đó mà thấy nguyên lý của người tương ứng với đạo 
trời vậy. [...] Vua của nhân dân đứng ở vị trí có quyền sinh sát, cùng với 
trời có cái thế biến hoá. Không có vật gì mà không ứng với sự biến hoá của 
trời. Sự biến hoá của trời đất chẳng hạn như bốn mùa. Vua thích thì gió 
xuất hiện thành khí ấm và đời có sinh vật được sinh. Vua ghét thì gió xuất 
hiện thành khí trong trêo và đời có sinh vật bị giết. Vua mừng thì khí ấy có 
sự nuôi lớn. Vua giận thì có khí lạnh xuất hiện và có sự bế tắc xảy ra. Vua 
của nhân dân lấy thích, ghét, mừng, giận mà biến đổi tập tục, còn trời thì 
lấy ấm áp, trong trẻo, lạnh lẽo, nóng bức mà biến hoá thảo mộc. Mừng 
giận theo thời và làm đúng thì năm tốt, không theo thời và làm sai thì năm 
xấu. Trời, đất, người, vua, đêu là một vậy.» 


Đống Trọng Thư lại nói: «Đạo trời thì mùa xuân ấm để tạo sinh, 
mùa hạ nóng để nuôi dưỡng, mùa thu trong trẻo để sát hại, mùa đông 
lạnh để cất chứa. Các khí ấm, nóng, trong, lạnh tuy khác nhau nhưng 
cùng công dụng; tất cả đều là công cụ cho trời hoàn thành năm. Thánh 
nhân ứng theo sự vận hành của trời để cai trị, cho nên lấy chúc mừng để 
ứng với cái ấm áp trong mùa xuân, lấy khen thưởng để ứng với cái nóng 
bức trong mùa bạ, lấy trừng phạt để ứng với cái trong trẻo trong mùa 
thu, lấy hành hình để ứng với cái lạnh lẽo trong mùa đông. Các việc chúc 
mừng, khen thưởng, trừng phạt, hành hình tuy khác nhau nhưng đồng 
công dụng; tất cả đều là công cụ để vua hoàn thành đạo đức của mình. 
Chúc mừng, khen thưởng, trừng phạt, hành hình cùng với xuân, hạ, thu, 


T8 guân Thụ Phôn Lộ (Vương Đạo Thông Tam): «Nhiên nhi chủ chỉ hiếu ốế hỉ nậ, nãi thiên chỉ 


xuân hạ thu đông dã. Kỳ câu noãn thanh hàn thử, nhì đĩ biến hoá thành công dã. Thiên xuất 
thử sật °' giả thời tắc tuế mỹ, bất thời tắc tuế ác. Nhân chủ xuất thử tứ giả, ng)ữa tắc thế trị, 
bất nghĩa tắc thế loạn. Thị cố trị thế dữ mỹ tuế đồng số, loạn thế dữ ác tuế đồng số, đï thử kiến 
nhân lý chỉ phó thiên đạo đã. [...| Nhân chủ lập ư sinh sát chí vị, đữ thiên cộng trì biến hoá chỉ 
thế, vật mạc bất ứng thiên hoá. Thiên địa chỉ hoá như tứ thời. Sở hiếu chỉ phong xuất, tắc vỉ 
noãn khí nhỉ hữu sinh tr tục. Sở ác chỉ phụng xuất, tắc vỉ thanh khí nhỉ hữu sát ư tục. Hỉ tắc vỉ 
thử khí nhỉ hữu dưỡng trưởng dã, nộ tắc vi hàn khí nhỉ hữư bế tắc đã. Nhân chủ đĩ hiếu ố hỉ nộ 
biến tập tục, nhí thiên đĩ non thanh hàn thử hoá thảo mộc. Hỉ nộ thời nhỉ đáng tắc tuế mỹ, 
bất thời nhí vọng tắc tuế ác, thiên địa nhân chủ nhất đã.» #* ifj + Z7 #ÿ  #{ #X, J5 + 
Zố#Ñt*®*&t. P Bi Hổ iñ ?® 3 .ữm LÁ #E {L 0X Ủ tb. rH Út f9 & Œ) R$ HỊ 
ñ ®%. 4 R# HH #8 #.A 3 Hi ứLlIM %, & HỊ l ¿ä, 7E # BỊ tt Ñ(. 8 Kc ¿4 ĐÈ 
DỊ %: Sã II E. BL lU Đ Œ # Tnl É%,PLỨC 8 Á RE 2 BỊ X38. [..] AÁ 31 ữ ÿ3 
1ấ ¿ lì X HH 8# {L + #9.) 3S 4 fE X 1L. Hừ Z {E *n t BỶ 1 
⁄ [RÑ tH, HỊ EŠ HỆ 34 Ihí  #& #3 f4. RE Z lA ‡H,Ị § ¡# H6 8?) (@. 8 
BỊ fS #® 4 m f®  E th. RỊ f3 # 4 ữ0 #Ø El # th.A + Ll lý f 5 i3 
® fầ..lIii X LÍ ## ‡ÿ 3 8 {L # ®&.5 i4 t$ iÍ # RỊ & X4“ #2 fj %& HỊ #® # 
K®uÁ + — th. - Phùng Hữu Lan chú: (*) Tô Dư nói chữ vá †J nên viết là /# 1, 
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đông, lấy loại mà tương ứng, giống như hai mảnh tín phù ăn khớp với 
nhau. Cho nên nói: Vua phối hợp với trời, ý nói là cái đạo của vua. Trời 
có bốn mùa, vua có z chính (bốn cách cai trị); đó là trời với người có 
chỗ giống nhau vậy,»”! 


Sự mừng, giận, buồn, vưi của vua và các việc chúc mừng, khen 
thưởng, trừng phạt, hành hình đều bắt chước theo bốn mùa. Nếu chúng 
được làm đúng đắn thì đời thịnh trị. 


«Khi trời tạo ra tính của con người thì ban lệnh khiến con người 
phải thi hành nhân nghĩa và biết xấu hổ về cái đáng xấu hổ.» Vua «noi 
theo mệnh trời và truyền mệnh ấy cho dân chúng» tức là thực hành sự 
giáo hoá để dân chúng hoàn thành bản tính; vua nối tiếp theo trời (kế 
thiên ‡§t ) để giúp dân chúng trở nên hoàn thiện. Đổng Trọng Thư nói: 
«Lệnh trời gọi là mệnh; mệnh trời không phải tay thánh nhân thì không 
thi hành được. Chất phác gọi là tính; tính không nhờ giáo hoá thì không 
thành. Nhân dục gọi là tình; tình không nhờ các chế độ thì không tiết chế 
được. Cho nên bậc làm vua đối với trên thì vâng theo ý trời để thuận 
theo mệnh trời; đối với dưới thì cốt sáng suốt và giáo hoá dân chúng để 
hoàn thành bản tính của họ. Làm chính đáng các pháp độ, phân biệt trật 
tự trên dưới là để phòng hgN8 dục vọng. Tu sửa ba điều ấy tức là nâng 
cao gốc lớn của xã hội vậy.»” 


TÌ xuây Thụ Phần Lô (Tứ Thời Chỉ Phó): «Thiên chỉ đạo xuân noãn đĩ sinh, hạ thử đĩ dưỡng, thu 
thanh đĩ sát, đông hàn dĩ tàng. Noãn thử thanh hàn, đị khí nhỉ đồng công, giai thiên chí sử dĩ 
thành tuế đã. Thánh nhân phó thiên chỉ sở hành dĩ vi chính, cố đĩ khánh phó noãn nhỉ đương 
xuân, đĩ thưởng phó thử nhí đương hạ, đĩ phạt phó thanh nhí đương thu, đĩ hình phó hàn nhỉ 
đương đông. Khánh thưởng phạt hình, dị sự nhỉ đổng công, giai vương giả chỉ sử đĩ thành đức 
đã. Khánh thưởng phạt hình, dữ xuân hạ thu đông, dĩ loaï tương ứng đã, như hợp phù. Cố viết: 
Vương giả phối thiên, vị kỳ đạo. Thiên hữu tứ thời, vương hữu tứ chính, nhược tứ thời thông 
loại đã, thiên nhân sở đồng hữu dã.» Z ⁄ ‡š #f£ L1 +, # L1 #, £k i# DI #t, 2- 
3% jLf{..HÉ 8# iã %., 4 flÍẲ BE] .1# ZX Z H Lm # t. A BÍ ¿ Ỡ Ø 
ĐÀ ä 4X, ÂU LÍ W BỊ # Z 3t #. L\ Ä BI # m  H,)) Si BỊ iš Hi  t, LÌ RỊ 
BI % ïj i3 % .  ẤW ã] "Ị, # 3 ñj E] . # # # Z Bí LỊ St f§ tUÖ.PE M ãïi rỊ 
.:fd #& 5 Ík %4, L\ 4H fE .,ÉU 4 f1. H :£ # Ro X.,lB Hi. #8 
tý, + 4 fH W. 3# HH F# iš #{ bú. A ñ l]j § tr. 


Tiên Hán Thư (Đồng Trọng Thư Truyện): «Thiên lệnh chỉ vị mệnh; mệnh phi thánh nhân bất 
hành, Chất phác chỉ vị tính; tính phi giáo hoá bất thành. Nhân đục chí vị tình; tình phi chế độ 
phì tiết. Thị cố vương giả thượng cẩn ư thừa thiên ý, đĩ thuận mệnh đã. Hạ vụ minh giáo hoá 
dân, dĩ thành tính đã. Chính pháp độ chỉ nghỉ, biệt thượng hạ chỉ tự, đĩ phòng dục đã, Tu thử 
tam giả, nhỉ đại bản cử hĩ.» Z % Z ñ8 đồ ;fÐ 3E E A 1:{1.1H HE Z ïB tt ;1† šE #k 
4L TY. A # Z ïB I§ (18 IÈ #Ị § JEấ6 . W + # bã & XE. lR 
ấn th. F i§ 8H #t {L EL, bL ñ È t,.Œ #: § Z #,5I E FZP#£, B5 ấk th 
. Ut = 3%. % + #&. 
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Trên đây nói bậc vương vâng theo ý trời để giáo hoá dân chúng. 

Về việc vua «noi theo các con số của trời mà khởi sự», Đổng Trọng 
Thư nói: «Vua đặt ra các chức quan: am công — 7%, cửu khanh 7LÍỆỊ, 27 
đại phu 2, 81 nguyên sĩ 7L-LƑ, cả thấy 120 người, để hệ thống quan 
chức hoàn bị.” Ta nghe nói thánh vương lập hệ thống này là bắt chước 
theo nguyên lý lớn của trời: ba [tháng] khởi lên mà thành [một mùa], bốn 
[mùa] luân chuyển mà xong [một năm]. Quan chế cũng như thế, đấy 
chẳng phải là kiểu mẫu cho việc sắp đặt quan chức sao? Ba người là tuyển 
lần nhất, theo kiểu mẫu là ba tháng thành một mùa. Bốn tuyển thì dừng, 
theo kiểu mẫu là bốn mùa thì xong một năm.” Tam công là người vua 
dùng để giúp mình. Trời lấy số ba mà thành; vua lấy số ba để giúp mình. 
Khi số ấy được lập thành, thì nhân nó lên bốn lần; như thế sẽ không có sai 
lâm. Làm đầy đủ các số của trời để tham gia sự việc của con người; cai trị 
thì cẩn thận đối với ý nghĩa của đạo trời. [...] Một Dương mà ba |tháng] 
mùa xuân, chẳng phải một mùa là từ số ba sao? Trời nhân ba lên bốn lần, 
thì số đó [tức 12] đồng nhất [với số tháng của một năm]. Trời có bốn mùa, 
mỗi mùa có ba tháng. Vua có bốn lần tuyển chọn, mỗi lần tuyển chọn có 
ba vị quan. Cho nên một mùa có tháng ựn"h (tháng đầu mùa), tháng 
trọng (tháng giữa mùa), tháng guý (tháng cuối mùa); đó là đặc điểm của 
một mùa. Có trên, giữa, dưới; đó là đặc điểm của một lần tuyển chọn. Ba 
vị quan là một lần tuyển chọn; thực hiện lần bốn tuyển chọn thì ngưng, 
thế là thể hiện đây đủ đặc điểm của con người. Người tài cố nhiên có bốn 
lần tuyển chọn, giống như các mùa của trời cố nhiên có bốn lần biến đổi. 


T3 Derk Bodde chú: Đây là hệ thống quan chức do các học giả đời sau tưởng tượng là đã tổn tại suốt 
đời Chu. Xem Lễ Ký (Vương Chế).—~ LAM chú: Theo quan chế đời Chu, Tam Công =2+ là: Thái 
Sư li, Thái Phó &#3, Thái Bảo &ƒq. Đời Tây Hán, Tam Công là: Đại Tư Đồ %5]f£ 
, Đại Tư Mã +% ñ] §, Đại Tư Không + Z]7#. Đời Đông Hán đến đời Nguy-Tấn, Tam Công 
là: Thái Úy &⁄E†, Tư Đô #]#£, Tư Không B] 7#. Tam Công cũng gọi là Tam Tư = Z]. Theo 
quan chế đời Chu, Cửu Khanh ?QIEI1là: Thiếu Sư ⁄}>ÑÐ, Thiếu Phó ⁄2‡#, Thiếu Bảo ⁄}>Í%, 
Trủng Tể #:z#, Tư Đổ E]%E, Tông Bá Z{fi, Tư Mã 5}, Tư Khấu s]ấY, Tư Không ñ]Z 
, Đời Tần, Cửu Khanh là: Phụng Thường #?#, Lang Trung Lệnh Bÿr?' 4>, Vệ Uý {# Eƒ, Thái 
Bậc &Ík, Đình Uý z£Ø‡, Điển Khách ## #, Tông Chính ZEIE, Trị Túc Nội Sử ‡¿ 5š 
t, Thiếu Phủ ⁄J>*#3‡. Đời Hán, Cửu Khanh là: Thái Thường + 3#, Quang Lộc Huân 3.i# 
8h, Vệ Uý # #†, Thái Bộc ({k, Đình Uý ZEE†, Hồng Lô ÿ§]#, Tông Chính 1F, Đại 
Tư Nông + 5j (có lúc gọi là Đại Tư Lệnh +& 5]2), Thiếu Phủ ⁄}>##. (Xem: Cổ Đại Hán 
Ngữ Từ Điển, Thương Vụ Ấn Thư Quán, Bắc Kinh, 2000, tr.824, 1343). 


74 Đerk Bodde chú: Đại ý ở đây là: Vua tuyển ba người (Tam Công) làm phụ tá, đó là tuyển lần 


nhất. Mỗi người trong Tam Công chọn ba phụ tá (tổng cộng có chín người gọi là Cứu Khanh), 
đó là tuyển lần hai. Mỗi người trong Cửu Khanh chọn ba phụ tá (tổng cộng có 27 người gọi là 
Đại Phu), đó là tuyển lần ba. Mỗi người trong Đại Phu chọn ba phụ tá (tổng cộng có 81 người 
gọi là Nguyên Sĩ), đó là tuyển lần bốn. 


so. PHÙNG HỮU LAN 


Thánh nhân là một lần tuyển chọn; quân tử là một lần tuyển chọn, hiện 
nhân (người tốt) là một lần tuyển chọn, chính nhân (người chính trực) là 
một lần tuyển chọn. Những ai dưới bậc chính nhân thì không đủ tư cách 
được tuyển chọn. Trong bốn lần tuyển chọn, mỗi lần đều có sự tiết chế. 
Cho nên trời tuyển chọn bốn mùa và hoàn thành chúng với 12 tháng; như 
thế sự biến đổi của trời đã xong [cho một năm]. Hoàn thành sự biến đổi 
của người và phối hợp nó với trời, chỉ có thánh nhân mới làm được mà 
thôi. Đó là lý do tại sao thánh nhân thiết lập công việc của vua. [...] Cho 
nên trong một năm có bốn mùa, trong một mùa có ba khoảng thời gian 
[mạnh, trọng, quý], đó là thời tiết của trời. Con người sinh ra từ trời và 
thể hiện thời tiết của trời, cho nên cũng có sự biến đổi lớn nhỏ và dây 
mỏng, đó là khí tiết của người. Các bậc vua đời trước dựa vào khí tiết của 
con người mà phân biệt các biến đổi và lập thành bốn sự tuyển chọn 
[quan chức]. Cho nên thánh nhân được tuyển vào vị trí Tam Công. Quân 
tử được tuyển vào vị trí Tam Khanh. Người tốt được tuyển vào vị trí Tam 
Đại Phu. Người chính trực được tuyển vào vị trí Tam Sĩ. Phân biệt sự biến 
đổi của con người để làm bốn lần tuyển chọn mà lập ba vị quan; điều ấy 
giống như trời phân biệt sự biến đổi của năm để làm bốn mùa, mỗi mùa 
có ba tiết. Trời lấy sự tuyển chọn bốn mùa phối hợp hài hoà với 12 tiết 
mà tạo thành một năm; vua lấy sự tuyển chọn bốn vị trí phối hợp hài hoà 
với 12 vị quan mà đạt tới cực điểm [của Đạo]. Phải đạt tới cực điểm của 
Đạo thì sau mới có được sự tốt đẹp của thiên hạ.»”° 


*Š_ Yuân Thu Phôn Lộ (Quan Chế Tượng Thiên): «Vương giả chế quan: tam công, cửu khanh, nhị 
thậ p thất đại phu, bát thập nhất nguyên sĩ, phàm bách nhị thập nhân, nhí liệt thần bị hĩ. Ngõ 
văn thánh vương sở thủ nghỉ kúm'*'thiên chỉ đại kinh, tam khởi nhỉ thành, tứ chuyển nhì chung. 
Quan chế điệc nhiên giả, thử kỳ nghỉ dư? Tam nhân nhí vi nhất tuyển, nghỉ ư tam nguyệt nhi 
vì nhất thời dã. Tứ tuyển nhi chỉ, nghỉ ư tứ thời nhi chung đã. Tam công giả, vương chỉ sở đĩ tự 
trì dã. Thiên đĩ tam thành chỉ; vương đĩ tam tự trì. Lập thành số dĩ ví thực, nhỉ tứ trùng chí, 
kỳ khả đĩ võ thất hĩ. Bị thiên số đĩ tham sự, trị cẩn ư đạo chỉ ý đã. {...] Nhất Dương nhì tam 
xuân, phi tự tam chỉ thời dữ? Nhi thiên tứ trùng chí, kỳ số đẳng hĩ, Thiên hữu tứ thời, thời tam 
nguyệt. Vương hữu tứ tuyển, tuyển tam thần. Thị cố hữu mạnh, hữu trọng, hữu quý, nhất thời 
chỉ tình dã, Hữu thượng, hữu hạ, hữu trung, nhất tuyển chỉ tình dã. Tam thần nhỉ vi nhất tuyển, 
tứ tuyển nhỉ chỉ, nhân tình tận hĩ. Nhắn chí tài cố hữu tứ tuyển, như thiên chỉ thời cố hữu tứ biến 
đã. Thánh nhân vi nhất tuyển, quân tử vi nhất tuyển, thiện nhân vì nhất tuyển, chính nhân vi 
nhất tuyển. Do thử nhỉ hạ giả, bất túc tuyển dã. Tứ tuyển chỉ trung, các hữu tiết đã. Thị cố thiên 
tuyển tứ đê, thập nhị nhỉ nhân biến tận hĩ."' Tận nhân chi biển, hợp chỉ thiên, duy thánh nhân 
giả năng chỉ. Sở đĩ lập vương sự dã. [...) Cố nhất tuế chỉ trung hữu tứ thời, nhất thời chỉ trung 
hữu tam trưởng, thiên chỉ tiết dã. Nhân sinh ư thiên, nhỉ thể thiên chỉ tiết, cổ diệc hữu đại tiểu 
hậu bạc chỉ biến, nhân chí khí đã. Tiên vương nhân nhân chỉ khí nhỉ phân kỳ biến, đĩ vi tứ 
tuyển. Thị cố tam công chỉ vị, thánh nhân chí tuyển đã. Tam khanh chỉ vị, quân tử chỉ tuyển 
đã. Tam đại phu chỉ vị, thiện nhân chỉ tuyển đã. Tam sĩ chỉ vị, chính trực chi tuyển dã. Phân 
nhân chỉ biến, đĩ vi tứ tuyển, tuyển lập tam thần. Như thiên chỉ phân tuế chỉ biến đi vi tứ thời, 
thừi hữu tam tiết dã. Thiên đĩ tứ thời chí tuyển, đữ thập nhị tiết tương hoà nhi thành tuế, 
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Việc lập ra và phân chia quan chức đều bắt chước theo các con số 
của trời, chứ không phải tuỳ tiện mà qui định. 

Về việc vua «noi theo đạo trời mà để ra cách cai trị» (pháp kỳ đạo 
nhi dĩ xuất trị  #'‡š [ĩi JJ Hị ÿãä), Đổng Trọng Thư nói: «Đạo trời có 
trật tự và bốn mùa, có pháp độ và tiết chế, tuy có sự biến đổi nhưng vẫn 
có lẽ thường, tuy có những trái ngược nhưng là để trợ giúp nhau. Đạo trời 
vị tế nhưng vươn tới chỗ xa xôi; xa xôi mà cực tỉnh; chỉ có một mà tích 
chứa [tất cả]; rộng mà đặc; rỗng mà đầy. Thánh nhân trông theo trời mà 
hành động. Cho nên thánh nhân cẩn thận thẩm xét những gì mình ưa, 
phét, mừng, giận, cốt là để phù hợp với sự ấm áp, trong trẻo, lạnh lẽo, 
nóng bức được phát ra đúng mùa của trời. [...| Thánh nhân xấu hổ về sự 
hỡi hợt nông cạn mà quý trọng sự đôn hậu trung tín là muốn hoà hợp với 
trời vì trời âm thầm tích luỹ và thành tựu các công đức. Thánh nhân 
không a dua phe đẳng và không tư vị; ngài yêu khắp vạn vật và làm lợi 
cho vạn vật là muốn hoà hợp với trời, vì trời ban ít giọt sương mà nhiều 
giọt móc để vạn vật thành tựu.»7s 

Vưởng đĩ tứ vị chỉ tuyển, đữ thập nhị thần tương để lệ nhỉ trí cực. Đạo tất cực ư kỳ sở chí, nhiên 

hậu năng đắc thiên địa chí mỹ dã.» + # ñlff:Z2+.7LfI, .Ek&&, b¬ỆP 
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⁄ 3 ,l + — Em im #W íj ất lí .ìH tì EU Wì RE Br #4 í£ 8È Í8# X Hb  % 
tl,. - Phùng Hữu Lan chú: (a) Du Việt nói: «Chữ kứn là chữ pháp ‡⁄: bị chép lắm.» (b) Tô 
Dư nói: «Câu này lẽ ra là: thiên tuyển tứ thời, chung thập nhị, nhỉ thiên biến tận hĩ. 2 Ê/UR# 
,## '}: —.im>x®#®#&@» 
Xuân Thu i Phôn Lộ (Thiên Dung): «Thiên chỉ đạo hữu tự nhi thời, hữu độ nhỉ tiết, biến nhi hữu 
thường, phần nhi hữu tương phụng. Ví nhỉ chí viễn, trác nhỉ trí tỉnh, nhất nhỉ thiểu tích súc. 
Quảng nhỉ thực. Hư nhì doanh. Thánh nhân thị thiên nhỉ hành. Thị cố kỳ cấm nhí thấu hiếu 
ố hỉ nộ chỉ xứ dã, dục hợp chư thiên chí phi kỳ thời bất xuất noãn thanh hàn thử dã. [...| Kỳ 
tu thiển mạt hoa hư nhí quý đôn hậu trung tín dã, dục hợp chư thiên chỉ mặc nhiên bất ngôn 
nhỉ công đức tích thành dã. Kỳ bất a đảng thiên tư nhì mỹ phiếm ái kiêm lợi dã, dục hợp chư 


s2. PHÙNG HỮU LAN 


Trên đây đều nói vua — người chủ của dân chúng — noi theo đạo 
trời mà có cách cai trị phù hợp. 

Về việc vua «noi theo cách cai trị của trời mà quy về nhân ái» 
(pháp kỳ trị nhi quy ư nhân ‡# #4 ïfj 8Š ÿ*{~), Đổng Trọng Thư nói: 
«Cái đẹp của lòng nhân ái là ở trời. Trời là nhân ái; trời che phủ và nuôi 
dưỡng vạn vật, đã biến hoá và sinh ra chúng lại còn nuôi đưỡng và hoàn 
thành chúng. Việc của trời thì chẳng bao giờ xong; hễ vừa hết cái cñ thì 
lại bắt đầu cái mới; những gì trời tạo ra rốt cuộc là nhằm phụng sự cho 
người. Nếu ta xem xét ý chí của trời, thì thấy đó là lòng nhân ái vô hạn. 
Con người nhận lĩnh sinh mệnh từ trời và đồng thời nhận lĩnh lòng nhân 
ái từ trời nên họ trở nên nhân ái. Cho nên con người [...} có tình thân ái 
giữa cha anh và con em; có lòng trung thực, thành tín, từ huệ; có hành 
động theo lễ, nghĩa, liêm khiết, khoan nhượng; có cách xử lý đúng sai và 
thuận nghịch. Con người có nguyên tắc văn về rực rỡ và dồi dào, trí tuệ 
rộng lớn. Chỉ có con người là có thể sánh với trời. Mục đích của trời là 
yêu thương và làm lợi vạn vật; công việc của trời là nuôi dưỡng và phát 
triển vạn vật; bốn mùa xuân, thu, đông, hạ đều được trời dùng. Mục đích 
của thánh vương cũng là yêu thương và làm lợi thiên hạ; công việc của 
thánh vương là làm cho đời yên vui; ưa, ghét, mừng, giận đều được thánh 
vương dùng hết.»77 


thiên chỉ sở đĩ thành vật giả thiểu sương nhi đa lộ dã.» 2% Zìš ° 'r m'#, 
›## im f5. F< ii f †H ., ii £ i#, Ea mẰm ñÑ ›— ïm f8 
: T <⁄ BR tU., 


Tổ 2 II 

th tế ï§ ®% #8 tl..L...| # # š# 7E E H ml 8 F8: 
$ ñ à ^ 5 Iằ 1 #8 ÍRÑ Bì th. T‹ FJ  f #L ii & š 
: ĂI| th, ấ  ñế X Z BT LÍ n ) # 2b f8 mm # #8 th. 

Xuân Thu Phần Lộ (Vương Đạo Thông Tam): «Nhân chỉ mỹ giả tại ư thiên. Thiên nhân dã, 
thiên phúc dục vạn vật, ký hoá nhỉ sinh chỉ, hữu"? dưỡng nhỉ thành chỉ. Sự công vô đĩ, chung nhỉ 
phục thuỷ; phàm cử quy chi dĩ phụng nhân. Sát ư thiên chí Ý, vô cùng cực chỉ nhân đã. Nhân chỉ 
thụ mệnh ư thiên dã, thủ nhân ư thiên nhỉ nhân dã. Thị cố nhân chỉ thụ mệnh thiên chỉ tôn,"'phụ 
huynh tử đệ chỉ thân,*' hữu trung tín từ huệ chỉ tâm, hữu lễ nghĩa liêm nhượng chí hành, hữu thị 
phi nghịch thuận chỉ trị. Văn lý xán nhiên nhí hậu, tri quảng đại hữu nhi bác. Duy nhân đạo vị 
khả đĩ tham thiên. Thiên thường đĩ ái lợi vi ý, dĩ dưỡng trưởng vi sự, xuân thu đông hạ, giai kỳ 
dụng đã. Vương giả điệc thường đĩ ái lợi thiên hạ vi ý, đĩ an lạc nhất thế vi sự, hiếu ố hỉ nộ nhỉ 
bị” dụng đã.» {' 2 % # Œf\.X { tl, TW E 8 ĐI, ÉE {L Hỗ E Z2. & 
ñỦ BẺ Z .SE 7 ##t LÍ ÍH Í# #ã : AE ÉÊ Z DA .# P X E.# ĐH 
4t0t.AZ%®@®JˆXtŒ,W{C# xñ C1. ZSMA2z#ø x2 ® 
4\ f5 Z 8l"! đ 18 {5 M2 dù, 1B 8 & RÊN 2 Í7. 1H RE đE Ù HR ở tà 
.X 3 R # im Fý, #1 W + # Ï H§ tế A ¡š Ø5 ñJ L) # X.%X # DI # É 8 & 
:DÀM & E #..# 4M, H BỊ t.+ # # # bÌ # £Í& TF 8 E.L # 
#— E R #, 1? 5 # f4 Íl ñ§ “'Bj (U — Phùng Hữu Lan chú: (a) Tô Dư nói: «Hữu # 
và hựu XÃ đẳng.» (b) Lô Văn Chiêu ÿÑ # 13 nói: «Bảy chữ “nhân chỉ thụ mệnh thiên chỉ tôn" 
ÁN ##i*XzZ t nghi là bị suy điễn thêm vào.» (c) Lô Văn Chiêu nói: «Cần có chữ hữu 
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Mục đích của trời là yêu thương và làm lợi vạn vật, thánh vương 
bắt chước theo nên cũng yêu thương và làm lợi con người. Điểm này có 
chỗ giống với học thuyết của Mặc Tử. 


Triết học xã hội của Đổng Trọng Thư chú trọng việc san bằng giàu 
nghèo, cho nên cần ngăn chận con đường phát triển tài phú của tư nhân. 
Đổng Trọng Thư nói: «Khổng Tử nói: “Không sợ nghèo, mà sợ phân chia 
không đồng đều.” ”* Cho nên hễ có nơi tích chứa tài hoá thì sẽ có nơi 
thiếu thốn trống rỗng. Kẻ quá giàu tất kiêu căng, kẻ quá nghèo tất lo 
buồn; lo buồn tất sinh trộm cướp; kiêu căng tất sinh tàn bạo. Đấy là thói 
thường của dân chúng. Thánh nhân nhìn thấy mầm mống hỗn loạn từ 
trong cái thói thường ấy của dân chúng. Cho nên khi cai trị ngài phân 
biệt tầng lớp xã hội trên dưới, khiến kẻ giàu có vừa đủ để tỏ ra sang quý 
chứ không cho giàu tới mức kiêu căng; khiến kẻ nghèo có vừa đủ để nuôi 
thân chứ không cho nghèo tới mức phải lo buồn. Nếu theo sự pháp độ ấy 
mà điểu hoà cho quân bình thì tài hoá không tích tụ và người trên kẻ 
dưới đều yên ổn, đo đó dễ cai trị. Đời nay vất bỏ pháp độ ấy cho nên mỗi 
người ai cũng chạy thco dục vọng của mình. Dục vọng không cùng, mà 
người đời lại phóng túng, xu thế đó vô hạn. Ở tầng lớp trên kẻ đại nhân 
khổ sở vì không [biết] đủ; ở tầng lớp dưới kẻ tiểu dân khổ sở vì nghèo 
đói. Như vậy kẻ giàu càng tham lợi nên không chịu làm việc nghĩa, còn 
kẻ nghèo ngày càng vị phạm điều cấm mà không dừng lại được. Đó là lý 
đo tại sao đời khó trị. [...] Trời không ban cho hai lần. Động vật nào có 
sừng thì không có hàm răng trên.” Do đó ai lấy được phần lớn thì không 
được lấy thêm phân nhỏ, đó là số trời. Trời còn không thể cho họ đã có 
phân lớn lại có thêm phần nhỏ, huống hồ là người? Cho nên bậc thánh 
minh bắt chước hành động của trời, đặt ra các chế độ khiến ai đã có lợi 
——ƑŠ=Eễ——ễỄ— 


# trước “phụ huynh tử đệ chỉ thâm” 2è từ ƒ ?8 7 f » (d) Tô Dư nói: «Hai chữ nữ bÿ [ị 
ƒñ nghi phải chép là giai kỳ ‡Ý f:.» 

Derk Bodde chú: Nguyên văn ở Luận Ngữ (Quý Thị) là: «Khâu đã, văn hữu quốc gia giả, bất 
hoạn gzđ nhỉ hoạn bất quân, bất hoạn ðẩn nhỉ hoạn bất an.» fí {Đ,, Bl #3 li % 4, 
 # mm #t 4 1g, T #8 8 fñ & 2S # (Khâu này nghe nói kể có quốc gia không sự ít 
mà sợ không đồng đều, không sợ nghèo mà sợ không yên ổn).—- LAM chú: Dương Bá Tuấn ‡Š 
{RE (Luận Ngữ Dịch Chú f@äRš#ì+, Trung Hoa Thư Cục, Bắc Kinh, 1998, tr.172) nói lẽ 
ra phải chép là «bất hoạn bẩn nhi hoạn bất quân, bất hoạn ¿uđ nhỉ hoạn bất an» ⁄* f8 f† 
Tin 8 2t 12, 2* 8t El In RR 4° #Z (không sợ nghèo mà sợ không đồng đều, không sự í 
mà sợ không yên ổn). 

Derk Bodde chú: Đây là sự tin tưởng phổ biến thời ấy. Câu này cũng xuất hiện trong: f ã Thị 
Xuân Thu (thiên 24 - Bác Chí |§ 7E: «Phàm hữu giác giả vô thượng xỉ» N_#j # # ## L 
Ki), Hoài Nam Tử (thiên 4 - Truy Hình Huấn: «Đái giác giả vô thượng xi» #È | Š #t 
Ä), Đại Đái LỄ Ký (thiên 81- Địch Bản Mệnh 8# Ø3: «Đái giác giả vô thượng xỉ.» 8t 
 # L Bì). 
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lộc lớn thì không được có thêm lợi nhỏ và đi tranh lợi với dân chúng. Đó 
là lẽ trời vậy.»$° 


Vua «đặt ra các chế độ khiến ai đã có lợi lộc lớn thì không được có 


thêm lợi nhồ và đi tranh lợi với dân chúng»; cho nên vua ngăn chận con 
đường phát triển tài phú của tư nhân. Điều này Đống Trọng Thư cho 
rằng hợp với lẽ trời (thiên lý). 


Chế độ phân phối đất đai trong lý tưởng của Đổng Trọng Thư chính 


là chế độ tỉnh điền ‡† E. Ông nói: «Một dặm vuông là một ứỉnh ‡†; một 
tỉnh có 900 mẫu và dân định cư trong vuông đất đó. Một dặm vuông có 8 
gia đình; mỗi gia đình có 100 mẫu đất để nuôi [ít nhất] 5 miệng ăn. Một 
nông phu giỏi có thể canh tác 100 mẫu, thì nuôi được 9 miệng ăn. Thấp hơn 
thì nuôi được 8 miệng ăn; thấp hơn nữa thì nuôi được 7 miệng ăn; thấp hơn 
nữa thì nuôi được 6 miệng ăn; thấp hơn nữa thì nuôi được 5 miệng ăn.» 


!9 xuân Thụ Phân Lộ (Độ Chế): «Khổng Tử viết: “Bất hoạn bắn nhỉ hoạn bất quân.” Cố hữu sở 


tích trọng, tắc hữu sở không hư hĩ. Đại phú tắc kiêu, đại bẩn tắc ưu, ưu tắc vi đạo, kiêu tắc vi 
bạo; thử chúng nhân chỉ tình dã. Thánh giả tắc ư chúng nhân chỉ tình, kiến loạn chỉ sở tòng 
sinh. Cố kỳ chế nhân đạo nhỉ sai thượng hạ dã, sử phú giả túc đĩ thị quý nhỉ bất chí ư kiêu, bẩn 
giả túc đĩ dưỡng sinh nhỉ bất chí ư ưu. Dĩ thử ví độ nhi điểu quân chị, thị dĩ tài bất quỹ nhỉ 
thượng hạ tương an, cổ dị trị đã. Kim thế khí kỳ độ chế, nhi các tòng kỳ dục. Dục vô sở cùng, 
nhỉ tục đấc tự thứ, kỳ thế vô cực. Đại nhân bệnh bất túc ư thượng, nhí tiểu dân luy tích ư hạ. 
Tắc phú giả đũ tham lợi nhỉ bất khẳng vi nghĩa, bần giả nhật phạm cấm nhỉ bất khả đắc chỉ, 
Thị thế chỉ sở đĩ nan trị đã. [...] Thiên bất trùng dữ, Hữu giác bất đắc hữu thượng xỉ. Cố đĩ hữu 
đại giả, hất đắc hữu tiểu giả, thiên số dã. Phù đĩ hữu đại giả, hựu kiêm tiểu giả, thiên bất năng 
túc chỉ, huống nhân hỗ? Cố minh thánh giả, tượng thiên sở vi, vì chế độ, sử chư hữu đại phụng 
lộc, diệc giai bất đắc kiêm tiểu lợi, đữ dân tranh lợi nghiệp, nãi thiên lý đã.» #|,“ƒ#- El: “4x 
f 8m 8 12.” ‹ Ñ ññn fR 5L, RỊ 5 fï 7 /E 4. k Z HI §, X 3 RỊ # 
;# ñIỊ E l., E§ BI fS ® ;lLUấ Á ⁄ 1TR b.3 3 RỊ}‡## A Z8, ñ 8< 
HH f %. TT CN củi cân bon ân pnEa Ti nh 
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,XTñb RE. ÁA #? 
,šš H X ®# ï#.7: l# T í8 3t ¿ #l, ER RE # #Í %, 7% 8 th. 
Xuân Thu Phồn Lộ (Tước Quốc): «Phương lý nhỉ nhất tỉnh, nhất tỉnh nhỉ cửu bách mẫu, nhỉ lập 
khẩu. Phương lý bát gia, nhất gia bách mẫu, đi tự ngũ khẩu. Thượng nông phu canh bách mẫu, 
tự cửu khẩu. Thứ bát nhân, thứ thất nhân, thứ lục nhân, thứ ngũ nhân.» 7ÿ fF †j — ‡‡, — - 
‡t ñi ?L HE, fu 1.8 /\4,—%BñRM.Ùâ nãnLHH.ER+xÐ†E 
#4, f7U1.X/JVLÁ,XCCAÁ.XZ®XAÁ,XXãñ Á- Derk Bodde chú; Chế độ tỉnh 
điển không bằng cớ chắc chắn là xuất hiện tự bao giờ, tương truyền nó xuất hiện đầu đời Chu. 
Xin xem lại quyển 1 (chương 2, tiết 2). Việc phân cấp bậc ở đây liên quan tính chất tốt xấu của 
đất ruộng hơn là khá năng canh tác của nông phu. 
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Từ khi nền chính trị của giới quý tộc sụp đổ, dân chúng, được cạnh 
tranh tự đó, về phương điện kinh tế. Giữa đời Tần và đời Hán, tầng lớp phú 
hào mới nổi lên, dẫn đến hiện tượng giàu và nghèo cách biệt rất rõ. Trong 
giới trí thức bấy giờ nhiều người đã phê phán hiện tượng này. Đổng Trọng 
Thư cũng rất muốn sửa đổi tệ trạng ấy.® 


10. Tai ương và qui dị 

Mối quan hệ giữa trời và người đã được nói rõ ở các tiết trên đây. 
Cho nên, sự việc và hành vi của con người nếu như không thích đáng và 
khác thường, thì trời cũng hiển hiện ra những hiện tượng phi thường. Những 
hiện tượng này được gọi là «tai dị» Í #8 (tai ương và quái đị). Đổng Trọng 
Thư nói: «Theo sự phân loại sơ lược, sự vật trong trời đất hễ có sự biến đối 
khác thường thì biến đối lớn gọi là đ #8 (quái dị) còn biến đổi nhỏ gọi là 
tại Á (tai ởng, tại hại). Tai ương thường xảy ra trước, rồi quái đị xảy ra 
tiếp theo nó. Tai ương là sự khiển trách của trời; quái dị là sự thị uy của 
trời. Trời khiển trách con người mà họ không biết, thì trời làm cho họ sợ 
hãi để thị uy. Kinh Thi nói “Sợ hãi uy trời” có lẽ ý nói về việc ấy. Cái gốc 
của tai và dị hoàn toàn phát sinh ở những thất bại của quốc gia. Sự thất bại 
của quốc gia bắt đầu nảy mầm thì trời cho xảy ra tai hại để khiển trách và 
cảnh cáo con người. Trời khiển trách và cảnh cáo con người mà họ không 
biết, thì trời cho hiện ra điều quái dị để họ kinh hãi. Trời làm cho họ kinh 
hãi mà họ không biết sợ hãi thì trời cho xuất hiện tai ương. Từ đó mà thấy 
sự nhân ái của ý trời, tức là trời không muốn hãm hại con người vậy.»'® 


8? Derk Bodde chú: Tuy nhiên, rỡ ràng rằng Đổng Trọng Thư cũng như những nhà Nho khác đã 
chấp nhận hệ thống giai cấp bấy giờ. Mục đích của ông không phải là thủ tiêu sự khác biệt giai 
cấp, mà chỉ là làm hài hoà sự khác biệt giai cấp bằng cách kiểm soát sự bóc lột quá mức. Đồng 
thời, cũng như các nhà Nho khác, ông chấp nhận tình trạng là một cá nhân có thể phấn đấu 
để vươn lên tầng lớp xã hội cao hơn. 


®3 xuân Thu Phần Lộ (Tất Nhân Thả Trí): «Kỳ đại lược chỉ loại, thiên địa chỉ vật, hữu bất thường 


chỉ biến giả, vị chỉ dị, tiểu giả vị chí tai. Tai thường tiên chí, nhí dị nãi tuỳ chỉ. Tai giả, thiên 
chí khiển dã; dị giả, thiên cbi uy dã. Khiển chỉ nhỉ bất trí, nãi uý chỉ đĩ uy. Thí vân: “Uý thiên 
chỉ uy.” Đãi thử vị dã. Phàm tai dị chỉ bản, tận sinh quốc gia chỉ thất. Quốc gia chỉ thất, nãi 
thuỷ manh nha, nhỉ thiên xuất tai hại đĩ khiển cáo chỉ. Khiển cáo chí nhỉ bất tri biến, nãi kiến 
[hiện] quái dị đĩ kinh hãi chí. Kinh hãi chỉ, thượng bất tri uý khủng, kỳ ương cữu nãi chí. Dĩ thử 
kiến thiên ý chỉ nhân, nhi bất dục hãm nhân dã.» . + Bề ⁄. XR, X Hh Z ), BE T 
⁄{Ä*®5Z.ã8.z *X./.#Sfz2X.ÁX#22#.0®*?›Rz.X 5.XzZ 889% 
¿#4 *..ZX Z Kt tu .šẼ ⁄ flñ T #D.72 R Z b R.f# ã: “R XZ BH.” 5% lL 
l8 ttổ.H & #2 £.#®# ` BE 2 4 .BHW% Z &.7? lá š5 # ,Ă X H % 
# DI 3X & Z..88 #& Z im T #I#.72 § # 84 LÌ § EC⁄.Ñ E ⁄.lú T mm 8 
1.4?#®#£ 7” ®#.DHtRX#<⁄{.ñ0“&lã Ai. 
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Trên đây nói sự việc và hành vi của con người nếu như không thích 
đáng thì trời sinh ra tai ương và quái dị để khiển trách và cảnh cáo họ. 
Đổng Trọng Thư nói: XI NY nếu đổ nước vào đất bằng thì nó tránh chỗ 
khô ráo mà chầẩy vào chỗ ẩm ướt. Nếu để các thanh củi trước lửa thì lửa 
không bén vào củi ẩm ướt mà bén vào củi khô ráo.** Trăm vật tránh chỗ 
khác nhau của chúng mà chạy theo chỗ giống nhau của chúng. Cho nên 
hễ khí giống nhau thì hội tụ, âm thanh so sánh được với nhau thì tương 
ứng. Kinh nghiệm đã cho thấy rõ điều ấy. Chẳng hạn thử lấy cây đàn 
cầm và cây đàn sắt cùng so với nhau, hễ bật nốt cung ở cây đàn này thì 
nốt cung ở cây đàn kia sẽ cộng hưởng; hễ bật nốt thương ở cây đàn nầy 
thì nốt thương ở cây đàn kia sẽ cộng hưởng. Ngũ âm” so sánh nhau mà tự 
phát ra âm thanh; chẳng phải vì chúng có thần, mà vì các số của chúng 
[hoà nhau]. Việc tốt thì vời điều tốt; việc xấu thì vời điều xấu. Thí dụ 
một con ngựa hí thì con khác hí theo; một con trâu [bò] rống lên thì con 
khác rống theo. Bậc đế vương sắp nổi lên thì có điểm lành xuất hiện 
trước; bậc đế vương sắp bị diệt vong thì có điểm yêu nghiệt xuất hiện 
trước. Cho nên sự vật cùng loại triệu vời nhau. [...] Trời có Âm Dương, 
người cũng có Âm Dương. Khí Âm của trời đất khởi lên thì khí Âm của 
người tương ứng mà khởi lên theo. Khí Âm của người khởi lên thì khí 
Âm của trời đất cũng phải tương ứng mà khởi lên theo. Nguyên lý của 
chúng là một. Ai hiểu rõ lý ấy, nếu muốn trời mưa thì tác động khí Âm 
ở người để khí Âm của trời đất khởi lên; muốn trời tạnh mưa thì tác 
động khí Dương của người để khí Dương của trời đất khởi lên. Cho nên 
trời đổ mưa không phải là thần bí mà ngỡ như thần bí; nguyên lý của nó 
thì vi diệu vậy. Không phải chỉ có khí Âm Dương có thể theo loại mà 
tiến hay. thoái. Sự phát sinh việc chẳng lành hay hoạ phúc thì cũng tiến 
hành giống như thế. Chẳng thứ gì mà không thế này: cái khởi lên trước 
khiến các thứ cùng loại đáp ứng theo nó mà hoạt động.»*° 


®* Đerk Bodde chủ: Thí dụ này cũng được dùng trong Tuân Tử (thiên 27). 


®Š LAM chú: Ngữ âm 1ï ‡f là: cung , thương FB, giốc f3, chủy ff\, vũ 33; lần lượt tương ứng 
với các nốt C (do), D (ré), E (mi), G (sol), Á (la). Cẩm # và sắt 77 là hai loại đàn khác nhau. 
Theo từ điển Từ Hải, đàn cẩm tương truyển do vua Thuấn ð# chế ra, có 5 đây. Theo Thuyết 
Văn Giải Tự, đàn cắm do Thần Nông ‡§ ## chế ra, đời Chu tăng thêm 2 dây; từ đó đàn cầm 
có 7 dây. Đàn sắt tương truyền do Bào Hi fð‡# (Phục Hi {Ä ##) chế ra, có S0 đây. Hoàng 
Đế # #Z sửa lại còn 2§ dây. 

Xuân Thu Phần Lộ (Đồng Loại Tương Động): «Kim bình địa chú thuỷ, khứ táo tựu thấp. Quân 
tân thi hoả, khứ thấp tựu táo. Bách vật khứ kỳ sở đữ đị, nhỉ tòng kỳ sở dữ đồng. Cố khí đồng 
tắc hội, thanh tỉ tắc ứng, kỳ nghiệm kiểu nhiên đã, Thí điều cảm sắt nhỉ thác chỉ, cổ kỳ cung, 
tắc tha cung ứng chí, cổ kỳ thương, nhỉ tha thương ứng chỉ. Ngĩ âm tỉ nhỉ tự minh, phi hữu thần, 
kỳ số nhiên đã. Mỹ sự triệu mỹ loại, ác sự triệu ác loại, loại chỉ tương ứng nhí khởi dã. Như mã 


Ré 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC .57 


Tiền Hán Thư chép lời Đồng Trọng Thư rằng: «Hình phạt ở thế 


gian không đúng ắt sinh ra tà khí. Tà khí tích tụ ở bên dưới, sự mong 
muốn và oán ghét được nuôi dưỡng bên trên. Khi kẻ trên người dưới bất 
hoà, thì Âm Dương trái ngược và điểm yêu nghiệt sinh ra. Đó là nguyên 
do phát sinh tai hoạ và quái dị vậy.»°? 


Đồng Trọng Thư lại nói: «Con người dưới thì khiến vạn vật phát 


triển, trên thì sánh với trời đất. Cho nên nguyên nhân sinh ra thịnh trị 
hay loạn lạc của họ là khí động hay tĩnh và khí thuận hay nghịch làm 
giảm bớt hay gia tăng sự biến hoá của Âm Dương và gây dao động trong 
bốn biển. Cái khó hiểu của vạn vật tựa như thần, không thể nói là không 
như thế. Do đó, nếu [vật gì] bị ném xuống đất [cứng] thì bản thân nó hư 
hoại và không gây chấn động ở đất; nếu nó bị ném xuốn bùn nhão thì nó 
gây chấn động ở đất trong một phạm vi gần; nếu nó bị ném vào nước thì 
nó gây chấn động ở nước trong một phạm vi xa hơn.%* Do đấy mà xét, hễ 
vật càng mềm địu thì càng đễ bị chấn động nhiều hơn. Nay khí chuyển 
hoá mềm dịu hơn nước, mà người chủ của dân chúng [tức vua] kích động 


mình tắc mã ứng chỉ, ngưu mỉnh tắc ngưu ứng chỉ. Đế vương chỉ tương hưng dã, kỳ mỹ tường 
diệc tiên kiến [hiện]. Kỳ tương vong dã, yêu nghiệt diệc tiên kiến [hiện]. Vật cố đĩ loại tương 
triệu dã. |...) Thiên hữu Âm Dương, nhân diệc hữu Âm Dương. Thiên địa chỉ Ấm khí khởi, nhỉ 
nhân chỉ Âm khí ứng chỉ nhỉ khởi, nhân chỉ Âm khí khởi, thiên địa chỉ Âm khí diệc nghỉ ứng chỉ 
nhi khởi. Kỳ đạo nhất dã. Minh ư thử giả, dục trí vũ, tắc động Âm đĩ khởi Âm; dục chỉ vũ, tắc 
động Dương đĩ khởi Dương. Cố trí vũ, phi thần dã, nhỉ nghỉ ư thần giả, kỳ lý vi diệu đã. Phi độc 
Âm Dương chỉ khí khả đi loại tiến thoái dã, tuy bất tường hoạ phúc sở tòng sinh, điệc đo thị dã, 
vô phi đĩ tiên khởi chỉ, nhỉ vật đĩ loại ứng chỉ nhi động giả đã.» 2 Jˆ Hb ÿÈ 7k, 3: k# 8l 
M. 13 #í Mu x, 3 #8 8U th. EH U z B ñí t8, im] í L Bi Bi lBÌ . ác  ÍB] 


BỊ @ , # tí, RỊ f#., E: â ® #š th. øt Ñ8 “ý # fñi iš 2.8 H ã RỊ ft 3 fễ 
‹.. 8š + ï M tb fj HE Z.. 1h # LL f0 BH §,šE 6 †ft E th. # 
%X%.ñ H Œ Ø #4, Z HH ƒẾ ñl #6 1U. k1 5 %8 RỊ § ƒE Z..“ 1§ BỊ 
ƒE Z .T8 + Z. I8 Eit, RE % f# #2 8. NẾU 1H, 6 lễ 7h 2t 5.12 # 
LJ 3ã ‡Ð ä tt..L..] 8 lá, Á # #8 â Đ.^ H Z8 4c, Á <Z BR 
$& ƒE Z 1 &# ;¡Ä Z 8 4 &@.,2X Hb Z lR & 7“ Ññ fÊ Z ke. R šš — 1 
.BR #2 lt 5. #8 #8, HỊ 8) Kề L1 #6 RR ;ất lE FN, RỊ ấy Bố DÁ ke Bộ .ất Ất 
ñR, 3E ?# tb,, tú # #4 ft &, # #8 0 ø 16..3E 3Ð RR Bồ Z2 ẤÃ nJ DỊ Xã lễ šR 
1, T: ‡# 18 ‡8 Bñ f +. 7E H E tt, # JE LÁ 2E & Z.. HÚ f7 LÍ 5Ñ RE < 


im 8U # th,. 

Tiên Hán Thư (Đổng Trọng Thư Truyện): «Hình phạt bất trúng, tắc sinh tà khí. Tà khí tích ư 
hạ, nguyện ố súc ư thượng. Thượng hạ bất trí, tắc Âm Dương mậu lệ nhỉ yêu nghiệt sinh hĩ. Thử 
tai dị sở duyên nhỉ khởi đã.» 7ïJ Äj 2` th RỊ % #0 %.. 36 % f8 ?⁄\ , Bã ñE ấ 0ì L 
. P F Z #I, Rl l2 §  E mi í lš + & .UL X 5 Hi #ã& f &€ t5. 

LAM chú: Cãu này tôi dịch phỏng theo bản tiếng Ảnh: «Thụs then, if [something] is thrown 
onto [hard] ground, ít is [itself] injured and destroyed and causes no movement ín the la(ter; 
if thrown into soft mire, it causes movement within a limited distance; if thrown into water, 
Ít causes movement over a greater dis(ance,» 
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dân chúng mãi không thôi. Cho nên [vua] thường khiến cái khí thịnh trị 
và loạn lạc lẫn lộn với sự biến hoá của trời đất, vì thế không có sự thịnh 
trị. Hễ đời thịnh trị và dân chúng yên ổn thì cái khí cực yên bình trở nên 
chân chính, thế thì sự biến hoá của trời đất trở nên tinh tuyển và cái đẹp 
của vạn vật khởi lên. Hễ đời loạn và dân chúng ngang ngược thì cái khí 
yên tĩnh trở nên ngược ngạo, thế thì sự biến hoá của trời đất bị thương 
tổn và các khí sinh tai hại khởi lên.»*9 

Trên đây nói hành vi của con người nếu không chính đáng thì khí Âm 
Dương sẽ tự động nhận lấy sự cảm ứng và các hiện tượng dị thường sẽ xuất 
hiện. Cách giải thích máy móc này khác với cách giải thích ở đầu tiết này 
về tai ương và quái dị (tức là tai ương và quái dị xảy ra vì trời muốn khiển 
trách và cảnh cáo con người). Đổng Trọng Thư chưa từng nói rõ thuyết nào 
là đúng hay là cả hai thuyết đều đúng. Trong lời lẽ của Âm Dương gia vốn 
có hai thuyết đối với nguyên lý «thiên nhân tương cảm» S8 Z# (trời 
và người cảm ứng nhau). (Xin xem lại quyển I, chương 7, tiết 8). 


11. Triết học của lịch sử 


Quan hệ mật thiết giữa người với trời đã được nói rõ trên đây, cho 
nên trong quan điểm của Đống Trọng Thư và các nhà tư tưởng đời Hán, sự 
biến hoá của lịch sử cũng tuân theo qui luật của đạo trời. Đối với qui luật 
này, tức là cái mà lịch sử tuân theo, các nhà tư tưởng đời Hán có hai 
thuyết: Một là thuyết Ngũ Đức 3z #& của Trâu Diễn §ỹ#7 : «Từ lúc trời 
đất mới tách rời cho đến nay, năm đức (tức ngũ hành) đổi dời, việc chính 


5® xu&y Thư Phần Lộ (Thiên Địa Âm Dương): «Nhân hạ trưởng vạn vật, thượng tham thiên địa. 
Cế kỳ trị loạn chỉ cố, động tĩnh thuận nghịch chỉ khí, nãi tổn ích Âm Dương chí hoá, nhi dao 
đăng tứ hải chí nội. Vật chỉ nan trí giả nhược thần, bất khả vị bất nhiên đã. Kim đầu địa tử 
thương, nhỉ bất đằng tương trợ.°! Đầu náo tưởng động nhỉ cận, đầu thuỷ tương động nhỉ dũ viễn. 
Do thử quan chỉ, phù vật đũ náo nhỉ đũ dị biến động dao đãng dã. Kim khí hoá chí náo, phi trực 
thuỷ dã, nhi nhân chủ đĩ chúng động chỉ vô đĩ thời, Thị cố thường đĩ trị loạn chỉ khí, dữ thiên 
địa chỉ hoá tương hào nhỉ bất trị dã, Thế trị nhi dân hoà, chí bình nhí khí chính, tắc thiên địa 
chí hoá tỉnh, nhi vạn vật chỉ mỹ khởi. Thế loạn nhi dân quai, chí tịch nhỉ khí nghịch, tắc thiên 
địa chỉ hoá thương, khí *'sinh tai hại khởi» À F 8 fJ, |: Z<Hh. ‡{H: ïả 8L 
Z lx, 8) ñ# IR it Z %., 72 †R # 8 BB ⁄ 1L, thí ‡# 3 PM #§ Z P.12 ⁄ #t 
#í # tt, "J ãÑ T* #R tb.. 3 ‡# Hừ 7E 3, tí 4 W# fR 8)..") 1š $ ƒH ấU ímT Mĩ 
,‡# 7k JH É) ïẪm tr ï§. Hị lr 8 ở. ?? h  tñ P 5 $ ấu iá 3 thr.^ Ñ 
{LZz #,#t tš 7k1U, L228 :etiettita sa ii be tsibrbagoi biine 4 
; Bị % Hb Z {L ‡H 89m ¿4 th. tE šá fñii E #1, z6 *F Hữ $ IE, BỊ  Rh ⁄. 
{L lã,  ã z % &. TH PP nh, RI Z th ⁄ {t 8. 8 
t®⁄E #⁄ 3 £d.- Phùng Hữu Lan chú: (a) Tôn Di Nhượng nói: Nên chép là «hi bđ? năng 
tương trợ» TÏỊ * BÉ †B Bh. (b) Lô Văn Chiêu nói: Có lẽ trước chữ kí #4 bị mất một chữ. 
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trị tuỳ thời mà khác nhưng đều phù hợp với sự đổi đời ấy.» (Xin xem lại 
quyển I, chương 7, tiết 7). Ý nghĩa căn bản của thuyết này chưa biến đổi 
trong đời Hán; nhưng khi dùng thuyết này để giải thích lịch sử thực tế thì ý 
kiến của các học phái chưa hoàn toàn tương đông. Chẳng hạn như đời Hán 
chịu ảnh hướng của đức thuỷ, hay đức hoả, hay đức thổ? Đó là vấn đề tranh 
luận sôi nổi suốt đời Hán. Ngoài thuyết Ngũ Đức (hay Ngũ Hành) còn có 
thuyết Tam Thống = ## (cũng gọi là Tam Chính = TƑ): hắc thống #8 f#ÿ 
. bạch thống Ƒ #š, xích thống đ#“#ft.°" Đổng Trọng Thư nói: «Tam Chính 
lấy hắc thống làm khởi đầu. Vào ngày mồng một đầu năm, mặt trời và 
mặt trăng ở sao Doanh Thất, và sao Đẩu đứng ở Dần. Khí bao trùm trời 
bắt đầu lưu thông và biến hoá vạn vật; các mầm của thực vật xuất hiện và 
có màu đen. Cho nên y phục ở triều đình vào ngày mồng một có màu đen, 
mũ đội có màu đen, xe ngựa của triểu đình có màu đen, ngựa có màu đen, 
sợi dây cột ấn triện {của các quan] có màu đen, cờ có màu đen, ngọc quý 
lớn có màu đen, các con thú [để cúng] lễ tế giao có màu đen, sừng của 
chúng cong như quả trứng. Lễ gia quan tổ chức ở bậc thêm phía đông [trước 
đại sảnh]. Trong hôn lễ, [chú rể] đi rước dâu ở sân [của từ đường bên đàng 
gái]. Tang lễ và tẫn liệm tổ chức trên bậc thêm phía đông |dẫn vào đại 
sảnh]. [...] Khi bạch thống, vào ngày mông một đầu năm, mặt trời và mặt 
trăng ở sao Hư, và sao Đấu đứng ở Sửu. Khí bao trùm trời khiến vạn vật 
thoát xác và sinh ra; thực vật bắt đầu nảy mầm và có màu trắng. Cho nên 
y phục ở triều đình vào ngày mồng một có màu trắng, mũ đội có màu 
trắng, xe ngựa của triều đình có màu trắng, ngựa có màu trắng, sợi đây cột 
ấn triện [của các quan] có màu trắng, cờ có màu trắng, ngọc quý lớn có 
màu trắng, các con thú [để cúng] lễ tế giao có màu trắng, sừng của chúng 
giống như kén tơ. Lễ gia quan tổ chức ở đại sảnh. Trong hôn lễ, [chú rế] đi 
rước dâu ở đại sảnh |của từ đường bên đàng gái]. Tang lễ và tẫn liệm tổ 
chức ở giữa các cột nhà |của đại sảnh]. [...] Khi xích thống, vào ngày mông 
một đầu năm, mặt trời và mặt trăng ở sao Khiên Ngưu, và sao Đẩu đứng ở 
Tý. Khí bao trùm trời bắt đầu hoạt động khiến vạn vật biến hoá; vạn vật 
bắt đầu hoạt động và có màu đỏ. Cho nên y phục ở triều đình vào ngày 
mồng một có màu đỏ, mũ đội có màu trắng, xe ngựa của triểu đình có màu 
đỏ, ngựa có màu đỏ, sợi dây cột ấn triện [của các quan] có màu đồ, cờ có 


?? LAM chú: Derk Bodde dịch: Tam Thống = the Three Sequenees (ba trình tự, ba thứ tự); Tam 
Chính = the Three Beginnings (ba khởi đầu). Kỳ thực, Tam Thống là ngày đầu năm (chính sóc 
1E Ml= nhất niên đích đệ nhất thiên — †£ E3 35 — 2) của ba đời Hạ, Thương, Chu (Hạ 
Thương Chu tam đại đích chính sóc Ð f3 l8 = †CÉ 1E E8). Đời xưa cứ mãi lần đổi đời (tức 
đổi triều đại) thì phải đổi ngày đầu năm (cổ đợi cải triêu hoán đại yếu cải định chính sóc th {€ 
ức fj lá (\ # dt 2E IÈ WB). Chơ nên Tam Thống cũng gọi Tam Chính. ở đây tôi giữ y thuật 
ngữ Tam Thống và Tam Chính mà không dịch. 
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màu đỏ, ngọc quý lớn có màu đỏ, các con thú [để cúng] lễ tế giao có màu 
đỏ, sừng của chúng giống như hạt đẻ. Lễ gia quan tổ chức ở trong phòng. 
Trong hôn lễ, [chú rể | đi rước dâu ở cửa [của từ đường bên đàng gá!]. Tang 
lễ và tẫn liệm tổ chức trên bậc thêm phía tây [dẫn vào đại sảnh]. [...| Ý 
nghĩa của sửa đối là vâng theo trời mà phát khởi. Các bậc vua đời xưa nhờ 
nhận lĩnh mệnh trời mà thành vua, sửa đổi chế độ và xưng hiệu vào tháng 
giêng. Xác định được màu của phẩm phục rồi thì vua tổ chức lễ tế trời ở 
ngoại thành phía nam |tức tế nam giao} để báo cáo với trời đất và chư 
thần; cúng tế tổ tiên xa và gần xong rồi thì bố cáo cho thiên hạ [biết việc 
lên ngôi thiên tử]. Chư hầu tiếp nhận [sự bố cáo ấy] ở thái miếu để báo 
cáo cho các thần xã tắc, tông miếu, thần núi, thần sông. Như vậy có một 
qui tắc độc nhất [cho vạn vật] cảm ứng.”' [...} Đấy là lý đo tại sao làm rõ 
ý nghĩa của (hiện thống. Gọi thống là tam chính, ý nói: chính là đúng đắn. 
Thiên thống khiến khí Âm Dương hoạt động, vạn vật đều ứng theo mà trở 
nên đúng đắn; cho nên khi thiên thống đã đúng đắn thì các thứ khác đều 
đúng đắn. Sự quan trọng của một năm là tháng giêng. Cách thức pháp 
chính (lấy sự đúng đắn làm mẫu mực) là làm cho gốc đúng đắn thì ngọn sẽ 
tương ứng mà đúng đắn, làm cho bên trong đúng đắn thì bên ngoài sẽ tương 
ứng mà đúng đắn. Động tác bắt đầu hay ngừng lại, không gì mà không tuỳ 
theo [sự đúng đắn] để biến hoá, như thế có thể gọi là pháp chính vậy. [...] 
Cho nên vua có cái không đổi, có cái sau hai đời thì khôi phục, có cái sau 
ba đời thì khôi phục, có cái sau bốn đời thì khôi phục, có cái sau năm đời 
thì khôi phục, có cái sau chín đời thì khôi phục. [...] Các chế độ của các vua 
đời Thương và đời Hạ, là chân chất và văn vẻ. Đời Thương chân chất, chủ 
về trời; đời Hạ văn vẻ, chủ về đất; thời Xuân Thu chủ về người.»” 


Theo lịch sử thực tế mà nói, đời Hạ là hắc thống, lấy tháng Dần 
làm tháng giêng, chuộng màu đen; đời Thương là bạch thống, lấy tháng 
Sửu làm tháng giêng, chuộng màu trắng; đời Chu là xích thống, lấy tháng 

?! FLAM chú: Câu này tôi dịch theo bản tiếng Anh: «Thụus there was a single rule [for all] to 
respond to.» Nguyên văn: «Nhiên hậu cảm ứng nhất kỳ tư.» 4$ í€ KtƒR — E 5]. 


' Xuân Thu Phn Lộ (Tam Đại Cải Chế Chất Văn): «Tam chính dĩ hắc thống sơ. Chính nhật 


nguyệt sóc ư doanh thất, đẩu kiến dân. Thiên thống khí thuỷ thông hoá vật, vật kiến manh 
đạt, kỳ sắc hắc. Cố triểu chính phục hắc, thủ phục tảo hắc, chính lộ dư chất bắc, mã hắc. Đại 
tiết thụ trách thượng hắc, kỳ hắc, đại bảo ngọc hắc, giao sinh hắc, hy sinh giác noãn. Quan t 
tộ, hôn lễ nghịch ư đình, tang lễ tẫn ư đông giai chỉ thượng. [...] Chính bạch thống giả, lịch 
chính nhật nguyệt sóc ư hư, đẩu kiến sửu. Thiên thống khí thuỷ thuế hoá vật, vật sơ nha, kỳ sắc 
bạch. Cố triểu chính phục bạch, thủ phục tảo bạch, chính lộ dư chất bạch, mã bạch. Đại tiết 
thụ trách thượng bạch, kỳ bạch, đại bảo ngọc bạch, giao sinh bạch, hy sinh giác kiển. Quan ư 
đường, hôn lễ nghịch tr đường, tang sự tẵn ư doanh trụ chỉ gian. [...] Chính xích thống giả, lịch 
chính nhật nguyệt sóc  khiên ngưu, đẩu kiến tý. Thiên thống khí thuỷ thi hoá vật, vật thuỷ 
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Tý làm tháng giêng, chuộng màu đỏ. Nối tiếp đời Chu lại là hắc thống. 
Lịch sử biến hoá tuần hoàn như thế; đi hết chu kỳ thì trở lại khởi điểm. 
Về việc «vua có cái không đổi», Đống Trọng Thư nói: «Nay tôi nói một 
tân vương phải sửa đổi các định chế, nó không có nghĩa là phải sửa đổi 
đạo hay biến đổi lý. Sau khi nhận mệnh trời {để lập mội triểu đại mới], 
vua cai trị dưới cái họ khác với họ của vua đời trước, tức là một ông vua 
hoàn toàn mới (tân vương) lên ngôi chứ không phải là người kế vị vua 
đời trước. Nếu tân vương cứ theo chế độ trước, thực hành sự nghiệp cũ, 
mà chẳng có sự sửa đối riêng của mình, thì ông ta không có gì phân biệt 
với vị vua đời trước. Khi tân vương nhận lĩnh mệnh trời, đó là sự hiển thị 
lớn [ân huệ] của trời. Phụng sự cha thì vâng ý cha; phụng sự vua thì thể 
hiện ý chí của vua; phụng sự trời thì cũng giống như thế. Nay hễ trời hiển 
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động, kỳ sắc xích. Cố triểu chính phục xích, thủ phục tảo xích, chính lộ dư chất xích, mã xích. 
Đại tiết thụ trách thượng xích, kỳ xích, đại bảo ngọc xích, giao sinh tuynh, hy sinh giác lật. 
Quan ư phòng, hôn lễ nghịch ư hộ, tang lễ tẫn ư tây giai chỉ thượng. [...| Cải chính chỉ nghĩa, 
phụng nguyên '* nhì khởi. Cổ chí vương giả thụ mệnh nhỉ vương, cải chế xưng hiệu chính 
nguyệt. Phục sắc định, nhiên hậu giao cáo thiên địa cập quần thần, viễn truy tổ nhĩ, nhiên hậu 
bố thiên hạ, chư hầu miếu thụ, đĩ cáo xã tắc tông miếu sơn xuyên, nhiên hậu cảm ứng nhất kỳ 
tư. [...} Sở đĩ minh hồ thiên thống chỉ nghĩa đã. Kỳ vị thống tam chính giả, viết: chính giả, 
chính đã. Thống trí kỳ khí, vạn vật giai ứng nhỉ chính, thống chính, kỳ đư giai chính, phàm tuế 
chỉ yếu, tại chính nguyệt dã. Pháp chính chí đạo, chính bản nhì mại ứng, chính nội nhí ngoại 
ứng, động tác cử thác, mị bất biến hoá tuỳ tòng, khả vị pháp chính dã. [...] Cố vương giả hữu 
bất dịch gìả, hữu tái nhí phục giả, hữu tam nhỉ phục giả, hữu tứ nhỉ phục giả, hữu ngũ nhí phục 
giả, hữu cửu nhi phục giả. [...] Vương giả đĩ °' chế, nhất Thương nhất Hạ, nhất chất nhất văn. 
Thương chất giả chủ thiên, Hạ văn giả chủ địa, Xuân Thu giả chủ nhân.» — JƑ J} 8 §##] 
Ki 2 Hg 2c ANH 3# 4. ft 3% bá il {L #2, J R 5B ;£, HE Œ SE. #u 
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thị lớn lân huệ] cho ai [làm vua], thì mọi thứ phái phù hợp với điều lớn 
lao ấy; nếu các chế độ cũng y như cũ, thì chúng không rõ ràng và không 
thế hiện ý chí của trời. Cho nên tân vương phải dời chỗ cư trú, đổi danh 
hiệu, đổi tháng giêng, đổi màu sắc phẩm phục, tất cả chỉ nhằm cho thấy 
vua không dám không thuận theo ý trời, tức là vua tự làm rõ việc mình 
nhận được thiên mệnh. Còn về các phương diện như các mối ràng buộc 
lớn, nhân luân, đạo lý, chính trị, giáo hoá, tập tục, văn nghĩa, thì hoàn 
toàn như cũ; sao lại sửa đổi làm gì? Cho nên tân vương {cúa triều đại 
mới] có tiếng về việc sửa đổi các chế độ, chứ không biến đổi thực chất 
của đạo lý. Khổng Tử nói: "Vô vi mà thịnh trị phải chăng là [tài của] 
vua Thuấn?”” Ý nói [vua Thuấn] chỉ nơi theo nguyên tắc của vua Nghiêu 
mà thôi. Đó chẳng phải là hiệu quả của việc chẳng đổi dời [nguyên tắc 
của đời trước] sao?»** 


Tiền Hán Thư chép lời Đồng Trọng Thư rằng: «Nguồn lớn của đạo 


3ˆ Derk Bodde chú: Câu này ở Luận Ngữ (XYV-5). Võ ví là thuật ngữ của Đạo giáo, và vua Thuấn 
là một vị thánh vương (heo truyền thuyết.- LÀM chú: £,uận Ngữ (Vệ Linh Công): «Tử viết: 
“Vô vi nhỉ trị giả, kỳ Thuấn đã dư? Phù hà vi tai? Cung kỷ chính nam diện nhỉ dĩ hĩ. "» #+TI 
:# ØŠ ífl x4 #., E Z# th, ØH ?2 fRỊ f5 šk ? #4 C IE T8 BÍ ñ EU #.. (Vô ví mà 
thịnh trị phải chăng là [tài của] vua Thuấn? Ngài đã làm gì? Ngài chỉ kính cẩn, đoan chính 
xoay mặt về hướng nam mà thôi.) 


** xuân Thu Phôn Lộ (Sử Trang Vương): «Kim sở vị tân vương tất cải chế giả, phi cải kỳ đạo, phi 


biến kỳ lý. Thụ mệnh ư thiên, địch tính canh vương, phi kế tiền vương nhỉ vương dã. Nhược 
nhất nhân tiển chế, tu cố nghiệp, nhi vô hữu sở ci, thị dữ kế tiển vượng nhỉ vương giả vô đĩ 
biệt. Thụ mệnh chỉ quân, thiên chí sở đại hiển đã. Sự phụ giá thừa ý, sự quân giả nghỉ chí, sự 
thiên diệc nhiên. Kim thiên đại hiển dĩ, vật tập sở đại, nhì suất dữ đẳng, tắc bất hiển bất minh, 
phi thiên chí. Cố tất tỷ cư xứ, canh xưng hiệu, cải chính sóc, dịch phục sắc giả, vô tha yên, bất 
cảm bất thuận thiên chí, nhỉ minh tự hiển đã. Nhược phù đại cương, nhân luân, đạo lý, chính 
trị, giáo hoá, tập tục. Văn nghĩa, tận như cố, điệc hà cải tai? Cố vương giả hữu cải chế chí 
danh, vô dịch đạo chí thực. Khổng Tử viết: “Võ vi nhỉ trị giả, kỳ Thuấn hổ?” Ngôn kỳ chủ 
Nghiêu chỉ đạo nhi dĩ. Thử phi bất dịch chỉ hiệu dư?» ^> Pƒ šB T + :⁄4 0K #ll S4, 3l: d 
Hi, E 9 HH. X0, 3 #t Œl +, 3È ẤM Bí +£ im + tÈ,. 3# — JỊ ñï 
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(các nguyên tắc đúng) là trời. Trời không đổi, nên đạo cũng không đổi.»° 
Đó là «cái không đổi» đối với tân vương. «Có cái sau hai đời thì khôi 
phục», đó là văn và chất. Một đời chuộng văn, thì đời sau ắt chuộng chất 
để cứu chữa cái tệ hại của đời trước. «Có cái sau ba đời thì khôi phục», đó 
là tam thống hay tam chính vẬy. 


GHI CHÚ (củc Phùng Hữu Lơn): 


Về văn và chất, Bạch Hổ Thông Nghĩa nói: «Tại sao bậc tân vương phải thay đổi giữa 
chất và văn? Đó là để vâng theo trời đất và thuận Âm Dương. Dương đạo đến cực 
điểm thì Âm đạo tiếp nối. Âm đạo đến cực điểm thì Dương đạo tiếp nối. Rõ ràng là hai 
Âm hoặc hai Dương không thể kế tiếp nhau. Chất bắt chước trời, văn bắt chước đất. 
Cho nên trời là chất; đất nhận lấy chất mà biến hoá vạn vật, nuôi dưỡng mã thành 
hình; cho nên đất là văn. Thượng Thư Đại Truyện chép: "Bậc tân vương phải thay đổi 
giữa chất và văn, đó là căn cứ theo đạo của trời đất.” Lễ Tam Chính Ký chép: “Chất 
bắt chước trời, văn bắt chước đất.” Đế vương lúc bắt đầu nổi lên, thì chất trước văn 
sau; đó là thuận theo đạo của trời đất, ý nghĩa của gốc ngọn, và thứ tự trước sau. 
Chẳng sự việc gi mà không có chất trước làm tính, có văn sau làm vẻ sáng.»* Bạch 
Hồ Thông Nghĩa càng nói rõ về tam thống hay tam chính rằng: «Tại sao bậc tân 
vương nhận mệnh trời rồi thì phải thay đổi ngày đầu năm? Đó là để làm rõ sự thay đổi 
dòng họ [cai trị] và cho thiên hạ thấy đó không phải là sự nối tiếp [đời vua trước]. Đó 
là để làm rõ việc tân vương nhận sử mệnh từ trời chứ không phải từ người [tức vua 
đời trước]; cho nên tân vương thay lòng dân và đổi tai mắt của họ để trợ giúp việc 
giáo hoá. Cho nên Thượng Thư Đại Truyện chép: “Bậc tân vương lúc bắt đầu nổi lên 
thì thay đổi ngày đầu năm, màu sắc của phẩm phục, huy hiệu, khí giới, [kiểu dáng] 
y phục.” [...] Tại sao có ba [ấn định] ngày đầu năm? Vốn là trời có tam thống, ý nói 
ba tháng tế vi vậy. Bậc tân vương sáng suốt phải thuận theo [tam thống] mà thành 
tựu, cho nên hễ nhận mệnh trời thì mỗi thống sẽ là một khởi đầu của năm, để tỏ ra 
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Tiền Háu Thư (Đồng Trọng Thư Truyện): «Đạo chỉ đại nguyên xuất ư thiên, thiên bất biến 
đạo diệc bất biến.» ì§ Z 4 J§ thì X., ^^ #)ìB 7: T8. 


Bạch Hổ Thông Nghĩa (Tam Chính): «Vương giả tất nhất chất nhất văn giả hà? Sở dĩ thừa 
thiên địa, thuận Âm Dương. Dương chí đạo cực, tắc Âm đạo thụ. Âm chỉ đạn cực, tắc Dương 
đạo thụ. Minh nhị Âm nhị Dương, bất năng tưởng kế dã. Chất pháp thiên, văn pháp địa nhỉ di. 
Cố thiên ví chất, địa thụ nhỉ hoá chỉ, đưỡng nhỉ thành chỉ, cố vi văn. Thượng Thư Đại Truyện 
viết: “Vương giả nhất chất nhất văn, cứ thiên địa chỉ đạo.” Lễ Tam Chính Ký viết: “Chất 
pháp thiên, văn pháp địa dã." Đế vương thuỷ khởi, tiên chất hậu văn giả, thuận thiên địa chỉ 
đạo, bản mạt chí nghĩa, tiên hậu chỉ tự đã. Sự mạc bất tiên hữu chất tính, hậu nãi hữu văn 
chương đã.» SE Š{ 2 — T§ — X 1ñ lR[ ?F J  X HE, lã E8 Pộ.ồ ¿ ¡8 BỊ 
Fâ ìš .fâ ⁄ ‡R ft, HÍ 5 ìš S.HH — ER — R8 : BÉ PH #H t.H XÃ. 
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kính trọng nguồn gốc vậy. Ngày đầu năm có ý nghĩa là khôi phục,” là thay đổi; ý nói 
vạn vật thay đổi, cho nên [nó là] một thống. Lễ Tam Chính Kỷ chép: “Ngày đầu năm 
có ba thay đổi, tức là văn và chất cứ hai đời thì trở lại." Ba sự tế vi là ý nói gì? Ý nói 
khi khi Dương bắt đầu thi hành ở Hoàng Tuyển,” hơi máy động và chưa hiện rõ. 
Tháng 11, khí Dương bắt đầu nuôi dưỡng gốc rễ của cây cối; ở dưới Hoàng Tuyển 
(tức ở dưới đất) mọi thứ đều có màu đỏ. Màu đỏ là khí Dương mạnh mẽ. Cho nên đời 
Chu lấy ngày đầu năm là thiên chính, chuộng màu đỏ. Tháng 12, vạn vật bắt đầu ra 
chối và có màu trắng. Màu trắng là khí Âm. Cho nên đời Ân (tức đời Thương) lấy ngày 
đầu năm là địa chính, chuộng màu trắng. Tháng 13, vạn vật bắt đầu tách vỏ bọc mà 
thoát ra, chúng đều có màu đen, và người ta có thể sử dụng chúng. Chơ nên đời Hạ 
lấy ngày đầu năm là nhân chính, chuộng màu đen. Thượng Thư Đại Truyện chép: 
“Đời Hạ lấy tháng mạnh xuân làm đầu năm, đời Ân (Thương) lấy tháng quý đông làm 
đầu năm, đời Chu lấy tháng trọng đông làm đầu năm.” Đời Hạ lấy tháng 13 làm đầu 
năm, chuộng màu đen, lấy bình đản (tức giờ dần) tính là ngày đầu năm. Đời Ân 
(Thương) lấy tháng 12 làm đầu năm, chuộng màu trắng, lấy kê mính (tức lúc gà gáy) 
tính là ngày đầu năm. Đời Chu lấy tháng 11 tàm đầu năm, chuộng màu đỏ, lấy dạ bán 
(tức nửa đêm) tính là ngày đầu năm. Không lấy tháng 2 về sau làm đầu năm là vì thời 
gian ấy vạn vật không phát triển đều đặn, chẳng thứ nào thích hợp với đầu năm, do 
đó phải lấy ba tháng tế vi [tức tháng 11, 12, 13 nói trên]. Sự kế tực nhau của Tam 
Chính giống như sự liên hoàn xuõi thuận. Khổng Tử kế thừa chế độ đời Chu, thi hành 
lịch pháp đời Hạ,'"" ngài biết rằng kế tực [triểu đại dùng] tháng 11 làm đầu năm [là 


LAM chú: Nguyên văn là: «Sóc giả, tô dã, ...» E8 #í, §K tb,. Sác = khởi đầu, bắt đầu; ngày 
mồng một Âm lịch (ở đây hiểu là ngày đâu năm như chính sóc). Tô = sống lại (tử nhi phục sinh 
?È  fR # ); được khỏi phục sau cơn khốn đốn (khốn đốn hậu đắc đáo khôi phục [# l§ í& 
fš £l X {8 ). 

Đerk Bodde chú: Hoàng Tuyển (suối vàng: Yellow Spring) là cõi Âm của người Trung Quốc, 
nhưng ở đây nó ám chỉ đưới mặt đất mà thôi. Khí Dương bắt đầu máy động đưởi mặt đất thì 
nó khiến các hạt giống nẩy mầm; sau đó khí Dương mới hoạt động rõ trên mặt đất khi mùa 
xuân tới và các cây con mọc lên từ lòng đất. 

LAM chú: Có lẽ cách giải thích này dựa trên lịch pháp đời Hán, các tháng 1!, 12, 13 là các 
tháng đời Hán; nên tháng 13 thực chất là tháng giêng của đời Hán. 

LAM chú: Luận Ngữ (Vệ Linh Công) chép: «Tử viết: Hành Hạ chỉ thời, thừa Ấn chỉ lộ, phục 
Chu chỉ miện, nhạc tắc Thiểu Vũ.» -ƒˆ- FỊ :ƒ7 W Z f#, 5kÉ# Z È#, Rũ FEJ =“a-.-- 
BỊ] ñR #£ (Khổng Tử nói: Thi hành lịch đời Hạ, đi xe đời Ân {Thương], đội mũ miện đời Chu, 
âm nhạc phải dùng nhạc Thiều và nhạc Vũ). Đương Bá Tuấn (Luận Ngữ Dịch Chú, Trung Hoa 
Thư Cục, Bắc Kinh, 1998, tr.164) giảng: «Thiểu §Z là nhạc đời vua Thuấn ‡‡; Vũ #£ (cũng 
viết là Vũ gi) là nhạc đời Chu Vũ Vương ƒŠ] #\ + .» (Thiểu thị Thuấn thời đích âm nhạc, Vũ 
đồng Vũ, Chu Vũ Vương thời đích âm nhạc ðÿ f# 3$ R# #9 # %, # [nj ®, FR] Ø + 
B} #J fấ ⁄#). Ở đây cho thấy Khổng Tử ủng hộ lịch pháp đời Hạ, có lẽ vì nó thích hợp nông 
nghiệp. Âm lịch ngày nay, người Trung Quốc gọi là cựu lịch #4 W#, nông lịch RE, huy Hạ 
lịch Sĩ fS, vì tưởng truyền nó theo lịch pháp đời Hạ. 
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triểu đại] phải dùng tháng 13 làm đầu năm.»'" 


Theo Đổng Trọng Thư, «có cái sau bốn đời thì khôi phục», đó là 


Thương, Hạ, chất, văn (ở đây Thương và Hạ là khái niệm trừu tượng, không 
phải là đời Thương và đời Hạ). Ông nói: «Người xem trời là chủ yếu và 
noi theo Thương mà làm vua, thì đạo của vua đây Dương; quan hệ thân tộc 
đổi dào nhân ái và chất phác; cho nên chọn kẻ nối ngôi là con trai |của 
mình]; lòng bao dung trải đến các em ruột [của mình]. Người thiếp nào có 
con trai với vua, thì do đứa con ấy mà trở nên cao quý. Về lễ cưới và lễ gia 
quan, đứa con được đặt tên z theo cha. [Cô dâu và chú rể] không được liếc 
nhìn nhau. Vợ chồng ngồi [trên bai chiếu) đối diện lúc ăn [bữa ăn đầu 


68. 


191 pc Hổ Thông Nghĩa (Tam Chính): «Vương giả thụ mệnh tất cải sóc hà? Minh dịch tính thị 


bất tương tập đã, Minh thụ chỉ ứ thiên, bất thụ chỉ ư nhân, sở đĩ biến dịch dân tâm, cách kỳ nhĩ 
mục, đĩ trợ hoá đã. Cố Đại Truyện viết: “Vương giả thuỷ khởi, cải chính sóc, dịch phục sắc, thù 
huy hiệu, dị khí giới, biệt y phục đã. " [...] Chính sóc hữu tam hà? Bản thiên hữu tam thống, vị 
tam vi chí nguyệt dã. Minh vương giả đương phụng thuận nhỉ thành chí, cố thụ mệnh các thống 
nhất chính đã, kính thuỷ trọng bản đã. Sóc giả, tô dã, cách dã, ngôn vạn vật cách canh ư thị, 
cố thống yên. Lễ Tam Chính Kỷ viết: “Chính sóc tam nhí cải, văn chất tái nhi phục dã.” Tam 
vi giả, hà vị đã? Dương khí thuỷ thi hoàng tuyển, động vi nhỉ vị trứ dã. Thập nhất nguyệt chỉ 
thời, Dương khí thuỷ đưỡng căn chu, hoàng tuyển chỉ hạ, vạn vật giai xích. Xích giả, thịnh 
Dương chỉ khí đã. Cế Chu vỉ thiên chính, sắc thượng xích dã. Thập nhị nguyệt chỉ thời, vạn vật 
thuỷ nha nhì bạch, bạch giả Âm khí. Cố Ân vi địa chính, sắc thượng bạch dã. Thập tam nguyệt 
chí thời, vạn vật thuỷ đạt phu giáp nhỉ xuất, giai hắc, nhân đắc gia công. Cố Hạ ví nhân chính, 
sắc thượng hắc, Thượng Thư Đại Truyện viết: “Hạ đĩ mạnh xuân nguyệt ví chính, Ân đĩ quý 
đồng nguyệt vỉ chính, Chu đĩ trọng đông nguyệt vì chính.” Hạ đĩ thập tam nguyệt ví chính, sắc 
thượng hắc, đĩ bình đán vi sóc. Ấn đĩ thập nhị nguyệt vỉ chính, sắc thượng bạch, đĩ kê minh vi 
sóc. Chu đĩ thập nhất nguyệt vi chính, sắc thượng xích, đĩ dạ bán vi sóc. Bất đi nhị nguyệt hậu 
vi chính giả, vạn vật bất tể, mạc thích sở thống, cố tất đĩ tam vi chỉ nguyệt dã. Tam chính chỉ 
tưởng thừa, nhược thuận liên hoàn dã. Khổng Tử thừa Chu chỉ tệ, hành Hạ chỉ thời, tri kế thập 
nhất nguyệt chính giả, đương dụng thập tam nguyệt dã.» + # #Ý ấB t2 Út MỸ {ê] 28H 5; 
#t 5 T 1H 3 tb.58 Ø Z 2) X. T6 2Ð X.Jmll9®8EBb,# KH 
H,Ù1 B {L tU⁄..w k f# LH: “£ # #á g0 TEEN, 5 ñ8 @,#§ Ất 5X, 


š§ hh, 5l & fE th.” [..l IEEWBf8 =FJ?*X®S—=ftU.08.: fãÄ⁄ H tU.EB 
+ # # # lR ñm nà 2, # đầ ã Et — IE th, 3W BH + 1U .ÉH 5, RK tý 
,# tr, K Uì # EM . 1W ®5.f8 ~ Ứ ấu E1: “tứ W8 = ÏDuX, X 
f#m đt.” =0 #., i8 tu ?El 44 06 ñE Ã 5A. ấ) fM ÌM 2E  {D. | — 
Hz1#.lã % tà X IRX,  & Z E, Bi Ø  .7R Tí, Bà Bố ⁄ 3 {U. 
l8] 3 XE, l4 # th. E— HZ f3. Ø1 tá 7 (# )đ (1,1 5  Ấ 
# BÉ Ø9 th IE, @ Nú Él 1l. + = H Z f3, ñ 1) §6 i$ # H ml ih, lã X8, CC 
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B810. ÐF —R8E.6 Mi H, l &t 18 8 WI. B] ĐL + — HB T3 1E 
, & Iú đR. LI 32 E§ ER. 4® LL — H & B IE 8.8 f3 iR PM ifL, f7) 
“bL=f8Z H191.=1EzZ†Ð#.®# lR šẽ #8 tb.íL # Z FH ⁄ #S,í7 8 
Z#.,£n#ữ t—HfE#.,ãH+-= R0. 


PHÙNG HỮU LAN 


tiên]. Về lễ tang, vợ chồng sẽ được chôn riêng biệt. Khi cúng tế [vợ chồng] 
thì món mỡ lợn được dâng cúng [cho họ] trước tiên. [Bài vị của} vợ chồng 
được đặt riêng biệt bên trái (chiêu f4) và bên phải (mục #8). [...] Người 
xem đất là chủ yếu và noi theo ## mà làm vua, thì đạo của vua phát triển 
Âm; đạo ấ ấy xem trọng bậc trưởng trượng và có nhiều nghĩa tiết; cho nên 
chọn kẻ nối ngôi là cháu ruột; lòng bao dung trải đến các thái tử, Người 
thiếp nào có con trai với vua, thì không do đứa con ấy mà trở nên cao quý. 
Về lễ cưới và lễ gia quan, đứa con được đặt tên tự theo mẹ. [Cô dâu và chú 
rể] không được liếc nhìn nhau. Vợ chồng cùng ngồi [một chiếu] lúc ăn 
[bữa ăn đầu tiên]. Về lễ tang, vợ chồng sẽ được chôn kế nhau. Khi cúng tế 
[vợ chồng] thì thức ăn được dâng cúng [cho họ] trước tiên. [Bài vị của] vợ 
đặt sau [bài vị của] chồng, cùng bên trái hoặc cùng bên phải. [...] Người 
xem trời là chủ yếu và noi theo chế: mà làm vua, thì đạo của vua đây 
Dương; quan hệ thân tộc đổi dào nhân ái và chất phác; cho nên chọn kẻ nối 
ngôi là con trai [của mình]; lòng bao dung trải đến các em ruột [của mình|. 
Người thiếp nào có con trai với vua, thì do đứa con ấy mà trở nên cao quý. 
Về lễ cưới và lễ gia quan, đứa con được đặt tên z theo cha. [Cô dâu và chú 
rể ] không được liếc nhìn nhau. Vợ chồng ngồi [trên hai chiếu] đối diện lúc 
ăn [bữa ăn đầu tiên]. Về lễ tang, vợ chồng sẽ được chôn riêng biệt. Khi 
cúng tế [vợ chồng] thì món ngũ cốc được dâng cúng [cho họ] trước tiên. 
[Bài vị của] vợ chồng được đặt riêng biệt bên trái và bên phải. [...] Người 
xem đất là chủ yếu và noi theo văn mà làm vua, thì đạo của vua phát triển 
Âm; đạo â ấy xem trọng bậc trưởng trượng và có nhiều lễ văn; cho nên chọn 
kẻ nối ngôi là cháu ruột; lòng bao dung trải đến các thái tử. Người thiếp 
nào có con trai với vua, thì không do đứa con ấy mà trở nên cao quý. Về lễ 
cưới và lễ gia quan, đứa con được đặt tên £ theo mẹ, [Cô dâu và chú rể] 
không được liếc nhìn nhau. Vợ chồng cùng ngôi [một chiếu] lúc ăn [bữa ăn 
đầu tiên]. Về lễ tang, vợ chồng sẽ được chôn kế nhau. Khi cúng tế [vợ 
chẳng] thì thức ăn được dâng cúng [cho họ] trước tiên. [Bài vị của] vợ đặt 
sau [bài vị của] chồng, cùng bên trái hoặc cùng bên phải.»!% 


\ Xuậu 7Ðhụ Phốn Lộ (Tam Đại Cải Chế Chất Văn): «Chủ thiên pháp Thương nhí vương, kỳ đạo 
dật Dương, thân thân nhỉ đa nhân phác, cố lập tự dư tử, đốc mẫu đệ. Thiếp đĩ tử quý. Hón quan 
chỉ lễ, tự tử đĩ phụ. Biệt miểu. Phu phụ đối toạ nhí thực. Tang lễ biệt táng. Tế lễ tiên táo, phu 
thê chiêu mục biệt vị. [...] Chủ địa pháp Hạ nhỉ vương, kỳ đạo tiến Ẩm, tôn tôn nhỉ đa nghĩa 
tiết. Cố lập tự đữ tôn, đốc thể tử. Thiếp bất đĩ tử xưng quý hiệu. Hôn quan chỉ lễ, tự tử dĩ mẫu. 
Biệt miểu, Phu phụ đồng toạ nhỉ thực. Tang lễ hợp táng. Tế lễ tiên hanh,” phụ tông phu vĩ 
chiêu mục. [...| Chủ thiên pháp chất nhỉ vương, kỳ đạo dật Dương, thân thân nhỉ đa chất ái, 
Cổ lập tự dư tử, đốc mẫu đệ. Thiếp dĩ tử quý. Hồn quan chỉ lễ, tự tử đĩ phụ. Biệt miểu. Phu phụ 
đối toa nhỉ thực. Tang lễ biệt táng. Tế lễ tiên gia sự. Phu phụ chiêu mục biệt vị. [...] Chủ địa 
pháp văn nhỉ vương, kỳ đạo tiến Âm, tôn tôn nhi đa lễ văn. Cổ lập tự đư tôn, đốc thế tử, Thiếp 
bất đĩ tử xưng quý hiệu. Hôn quan chỉ lễ, tự tử đĩ mẫu. Biệt miểu, Phu thê đồng toạ nhỉ thực.. 
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Trên đây nói «bốn sự nơi theo (Thương, Hạ, chất, văa) giống như 
bốn mùa, hết chu kỳ thì trở lại khởi điểm, đạt tới cùng cực thì trở lại 
gốc» (tứ pháp như tứ thời nhiên, chung nhi phục thuỷ, cùng tắc phản bản 
H1 ‡# #n Pu E‡ #Ä, ## I1 {8 #4. #8 RII PZ 4). Theo lịch sử thực tế mà 
nói, «Thuấn #£ xem trời là chủ yếu và noi theo Thương mà làm vua»; 
«Vũ ll xem đất là chủ yếu và noi theo #2 mà làm vua»; «Thang ÿŠ xem 
trời là chủ yếu và noi theo cbấr mà làm vua»; «Văn Vương 3% # xem 
đất là chủ yếu và noi theo văn mà làm vua». Người kế tục đời Chu ắt 
«xem trời là chủ yếu và noi theo Tương mà làm vua». Sự tuần hoàn này 
là cái mà Đổng Trọng Thư nói rằng «có cái sau bốn đời thì khôi phục». 
Ông cũng nói «có cái sau năm đời thì khôi phục», nghĩa là khi một vị tân 
vương nổi lên, để thông suốt Tam Thống thì vua phong đất cho con cháu 
của hai đời trước, cho phép họ xưng vương hiệu, cho phép họ «mặc y phục 
của đời trước, thực hành lễ nhạc đời trước, và làm khách tại triều đình». 
Đồng thời vua cũng phong hiệu các vua của hai đời trước là đế ?# ; phong 
đất (gọi là ziếu quốc ;|]*Äj) cho con cháu của năm đế để có «nước nhỏ 
mà cúng tế họ». Ngoài ra vua cũng phong hiệu các vua trước ngũ đế là 
hoàng B; phong đất (gọi là phụ dung [ÍíÌ l ) cho con cháu của chín 
hoàng. Đó là cái mà Đổng Trọng Thư nói rằng «có cái sau chín đời thì 
khôi phục». Ông cũng nói: «Kẻ ở xa có danh hiệu tôn quý nhưng đất bé 
nhỏ; kẻ ở gần có danh hiệu thấp hèn nhưng đất rộng lớn, đó là ý nghĩa 
của thân và sơ.» (Viễn giả hiệu tôn nhỉ địa tiểu, cận giả hiệu tỉ nhi địa 
đại, thân sơ chỉ nghĩa dã šã #í 5š # ïf Hb |», VI #í 5š 58 li] Hh K, #8 

H x $5 TU, ). 


GHI CHÚ (của Phùng Hữu Lan): 


Khi bậc tân vương nổi lên phải phong đất cho con cháu của hai đời vua trước. Bạch 
Hổ Thông Nghĩa giải thích: «Tại sao bậc tân vương khi nổi lên phải phong đất cho 
con cháu của hai đời vua trước? Đó là để tôn trọng tiên vương và thông suốt tam 


Tang lễ hợp táng. Tế lễ tiên cự xưởng, phụ tòng phu vi chiêu mục.» + + ‡?⁄ ff II +, 

3E f4 M, 8 #í ilỦ 3 {< #, ấc W Eñ Ƒ 7, ã R %5. bÌ ƒ . ế (4 J 

hội thả ẨM han đe setGeMuiEbU iailiiaTtdarbMiebuilEdl txMú.x# 

t3 # 5l fữ.(...Ì + #b # 8 m +, t š§ £ R, bán bự Đài nà . # 17 R8 Mã 

?#%. 1t ƒ.% T ĐÀ 7 f§ ñä M. l# (l8 )8Ö Z 18 ; T#l1R‡.5I E2. 
#. [...] 


#ñ Ir] 4E tí &.# ?8 2 #. #18 2C.” t8 6É 2 F Bã ([.)J #X¡£ãñã 
fùM +. R š X B3, 8 th Ÿ Ñ &. đ( 32 Rj Ÿ #7. § R %. 5% LÍ 7 8. 
( )Xử Z ?8.,# 7 J} .5HĐ. & f8 #l + m0 Â. # f8 ñỊ #.% ?8 x R 
Ø.. + 8 Hà f8 7J{ữ. [..] 3 #b # # mm #, 8 ìš i&, ®# 8m # ?8 x. ác 


1 Rl 7 Z4. #. XTTIĐNN. 1 (á Mã Z f8, 7 L 
l.2 3% IR] 4 ïm ft. 5 †8 2 #. # i8 2L fH lÈ., tổ í 2 Ếi Hễ f — Phùng 
Hữu Lan chú: (*) Lê Văn Chiêu nói: Chữ hanh *%, chữ cổ là phanh TZ. 
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thống của thiên hạ. Tân vương hiểu rằng thiên hạ không phải là sở hữu của một gia 
tộc, nên tỏ ra hết sức kính cẩn và khiêm nhượng. Do đó tân vương phong đất trăm 
dặm [cho con cháu của hai đời vua trước], cho phép họ mặc y phục có màu sắc của 
đời đó, thực hành lễ nhạc của đời đó, và vĩnh viễn thờ cúng tổ tiên của họ.»'** Lý do 
tân vương bảo tồn danh hiệu ngũ đế và cửu hoàng thì cũng tương tự như thế. 


Theo Tiển Hán Thư, Đồng Trọng Thư có thuyết về Tam giáo =ắ 
(thiên giáo, địa giáo, nhân giáo) như sau: «Đời Hạ chuộng rung “tt, đời 
Ân chuộng kính ft, đời Chu chuộng văn %'. Đời kế tiếp muốn tự cứu 
mình thì phải dùng [ba điều ấy). Khổng Tử (Luận Ngữ - Vi Chính) nói: 
“Đời Ân (Thương) theo chế độ nghỉ lễ của đời Hạ, có thêm và bớt cái gì, 
ta có thế biết. Đời Chu theo chế độ nghỉ lễ của đời Ân (Thương), có thêm 
và bớt cái gì, ta có thể biết. Sau này có đời nào kế tiếp đời Chu, dù đến 
trăm đời, ta cũng có thể biết được.” Ở đây ý nói các vua trăm đời sau 
đều thực hành ba điều ấy.»'% 


Chuộng /rung mà có xảy ra điều tệ hại thì lấy sự chuộng kứnh để 
cứu nó, Chuộng kính mà có xảy ra điều tệ hại thì fấy sự chuộng văn để 
cứu nó. Chuộng văn mà có xảy ra điều tệ hại thì lấy sự chuộng /rung để 
cứu nó. Cứ tuần hoàn như thế, cho nên Khổng Tử mới nói «dù đến trăm 
đời, ta cũng có thể biết được». 


GHI CHỦ (của Phùng Hữu Lơn): 


Bạch Hổ Thông Nghĩa giải rõ lý thuyết ấy rằng: «Tại sao vua [mỗi đời đều] thiết lập 
tam giáo? Mỗi vua thừa hưởng sự suy bại của đời trưác và phải sửa chữa các tệ hại 
của nó để mong dân trở lại chính đạo. Các vua của ba đời có những lầm lỗi, cho nên 
thiết lập tam giáo để làm nguyên tắc chỉ đạo mà cùng nhau nhận tình. Vua của 
người đời Hạ dạy họ phải trung (trung thực), nhưng họ có lỗi là thô lỗ. Sửa chữa SỰ 
thô lỗ ấy, chẳng gì bằng kính (sự kính trọng). Vua của người đời Ân (Thương) dạy 
họ phải kính, nhưng họ có lỗi là quỷ quyệt. Sửa chữa sự quỷ quyệt ấy, chẳng gi 


————--S_—.o- 
!% Bạch Hổ Thông Nghĩa (Tam Chính): «Vương giả sở đĩ tồn nhị vương chỉ hậu hà đã? Sở đĩ tôn 


tiên vương, thông thiên hạ chỉ tam thống dã. Minh thiên hạ phi nhất gìa chí hữu, cẩn kính 
khiêm nhượng chỉ chí đã. Cố phong chỉ bách lý, sử đắc phục kỳ chính sắc, hành kỳ lễ nhạc, vĩnh 
sự tiền tổ.» + 5ï DỊ f — + Z #4 ïl tt Ti L1 8# & +,iš X F Z E Øt tị 
BS P 1# —3%X 2 ® .i# #LÍM Z7 Z th. È| Z EH 8, (0B Hú 
“®,f7 H ¡8 4, 7k # 2# 1H. 

Tiên Hán Thư (Đổng Trọng Thư Truyện): «Hạ thượng trung, Ân thượng kính, Chu thượng văn 
giả, sử kế chỉ cứu, đương dụng thử dã. Khổng Tử viết: “Ân nhân ư Hạ lễ, sở tổn ích, khả trí đã, 
Chu nhân ư Ân lễ, sở tổn ích, khả trì dã. Kỳ hoặc kế Chu giả, tuy bách thế, khả trì đã.” Thử 
ngôn bách vương chỉ dụng dĩ thử tam giả hr»  L !g,ÉŸ L #, Ì Ex #,mrMIZ 
fR, l H lL tb. 7L ƒ H1: “## DỊ ÿệ W ‡8, Bí fR 23, BỊ #II th. f5] DỊ #2 BÙ #8, BE 
‡ đ, "J #II th. HE: Bỳ ÑHÍ Z #4, ñÉ Fí tt, nỊ #l th." LãSHxz#zZHJH1EE= 
#rấ. 
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bằng văn (văn vẻ). Vua của người đời Chu dạy họ phải văn vẻ, nhưng họ có lỗi là 
khinh bạc. Sửa chữa sự khinh bạc ấy, chẳng gì bằng trưng. Đời kế đời Chu chuộng 
chế độ theo màu đen giống như đời Hạ. Ba điều (rung, kính, văn) xuôi thuận liên 
hoàn, hết chu kỳ thì trở lại khởi đầu, cùng cực thì trở lại gốc. [...] Tại sao sự giảng dạy 
có ba điều? Bởi vì bên trong tam tài (thiên, địa, nhân) là trung, bên ngoài là kính, thể 
hiện thành văn vẻ. Ba điều ấy là đầy đủ vậy. Để noi theo tam tài (thiên, địa, nhân), 
mỗi điều ấy được thi hành ra sao? Trưng noi theo người, kính noi theo đất, văn noi 
theo trời. Đạo của người chủ về trưng, người ta lấy đạo tối cao ấy mà dạy nhau để 
đạt cực điểm của trung. Người ta lấy trung mà dạy nhau, cho nên trung là nhân giác. 
Đạo của đất khiêm nhường và thấp thỏi, mọi thứ trời sinh ra thì đất đầu trân trọng 
và nuõi dưỡng, nên lấy kính làm địa giáo vậy.»'"* 


Theo quan điểm «thiên nhân hợp nhất» mà xét, lịch sử trở thành 
«một vở hài kịch của thần thánh» (a divine comedy). Thuyết này tuy 
chúng ta hiểu rõ là không đúng, nhưng chúng ta phải nhìn nhận rằng nó 
thiết lập một triết học có hệ thống về lịch sử. 


12. Đợi nghĩa của Xuân Thu 


Trong quyển 1 (nơi chương 4, tiết 4), chúng ta đã biết mối quan hệ 
giữa Khổng Tử với tác phẩm Xuân Thu. Từ Khổng Tử về sau, mối quan 
hệ giữa Xuân Thu với Nho gia ngày càng thêm quan trọng; ý nghĩa mà 
Nho gia gán cho Xuân Thu cũng ngày càng thêm phong phú. Đến khi 
Đổng Trọng Thư giảng Xuân Thu thì cái gọi là «vi ngôn đại nghĩa» ## 5 
®%# (ời nói tinh tế và ý nghĩa lớn lao) của Xuân Thu được diễn đạt có 
hệ thống, và địa vị của Khổng Tử cũng được nâng cao từ thầy (sư Bïf) lên 


!%% gạch Hổ Thông Nghĩa (Tam Giáo): «Vương giả thiết tam giáo giả hà? Thừa suy cứu tệ, đục 
dân phản chính đạo dã, Tam vương chỉ hữu thất, cố lập tam giáo đĩ tương chỉ thụ. Hạ nhân chỉ 
vương giáo đĩ trung, hữu thất đã. Cứu đã chỉ thất mạc như kính. Ân nhân chỉ vương giáo dĩ 
kính, kỳ thất quỷ. Cứu quỷ chỉ thất mạc như văn. Chu nhân chỉ vương giáo đĩ văn, kỳ thất bạc. 
Cứu bạc chỉ thất mạc như trung. Kế Chu thượng hắc chế, đữ Hạ đẳng. Tam giả như thuận liên 
hoàn, chu nhỉ phục thuỷ, cùng tắc phản bản. {...] Giáo sở đĩ Lam giả hà? Thiên địa nhân nội 
trung ngoại kính văn sức chỉ cố, tam nhỉ bị đã. Tức pháp thiên địa nhân các hà thi? Trung phá p 
nhân, kính pháp địa, văn pháp thiên. Nhân đạo chủ trung, nhân dĩ chí đạo giáo nhân, trung chỉ 
chí dã. Nhân đĩ trung giáo, cố trung vỉ nhân giáo dã. Địa đạo nhượng tỉ, thiên chỉ sở sinh, địa 
kính đưỡng chỉ, dĩ kính vi địa giáo đã.» + soi ## — #t # ÍRl ?2& # t#E, ẩt E Pế IF. 
tt. #2 8&,LÙỨ =#« H148. ÀA2t#8ˆU8.fñ Xã 8 
"trrrfÊ tr rr r tr rt 8 Z & # in. A Z + 
#tỞtLl X.H 1. 8 Z & 8 ín # .BM F MÚ  ðl, 4 R# ].= & #n MẾ xẾ 
fR., IR mí f# tá. W8 BÍ E2. I..] # Bí À Z 8 BỊ ? Hh ÀA PB f6 #E  %X ÊN Z 
ÑẾC, = ÏMl ÑW tb,.RỊ #& 2 Hb A # ÍH B28 # A ,Ñt # Hh,X  X.A i§ + 8 
,Á DJ # jMặt A,18 Z # tl.A LÀ E Ấ. H5 ÀÁ Đ tb ¡6ì #2 Z 
lí 4, Hb ft §E Z.. Ll ft th #u t— Phùng Hữu Lan chú: (*) Lồ Văn Chiếu nói: 
«Nghỉ thiếu một đoạn nói về (hiên giáo.» 
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vua (Vương -E ). 


Đồng Trọng Thư cho rằng Khổng Tử nhận lĩnh mệnh trời mà sửa 
chữa những tệ hại của đời Chu, lập những định chế cho tân vương và tân 
triều đại. [Năm thứ 14 đời Lỗ Ai Công, tức năm 481 TCN, mùa xuân] 
vua săn bắn ở phía tây nước Lỗ, bắt được một [con thú mà Khổng Tử xác 
nhận là] con lân.!'* Đó là điểm Khổng Tử nhận lĩnh mệnh trời. Đổng 
Trọng Thư nói: «Có những thứ tự động xảy ra chứ không do sự nỗ lực của 


! LAẠM chú: Phùng Hữu Lan chỉ chép bốn chữ «tây thú hoạch lân» ƒ41# J# ## (đi săn phía tây bắt 
được con lân). Sự kiện này được chép trong Tả Truyện (Ai Công thập tứ niên): «Thập tứ niên 
xuân, tây thú ư Đại Dã, Thúc Tôn thị chỉ xa Tử Sừ Thương hoạch lân, đĩ vi bất tường, đĩ tứ ngu 
nhân. Trọng Ni quan chí, viết: “Lân đã.” Nhiên hậu thủ chi.» -ƑƑU f#£ #, Z 1# ÿ) & EF, # 
#Ý IS ®# 7 ? đi Í§ Eý, LÁ 3 Z* †Ý, CI R8 FR Á .ít f ERzZ.E: “ EU.” # & 
t7 . (Mùa xuân năm thứ 14 đời Lỗ Ai Công [tức 481 CN], vua đi săn ở Đại Dã thuộc miễn tây 
nước Lỗ. Người đánh xe của Thúc Tôn tên là Tử Sừ Thương bắt được một con lân, nghĩ là điểm 
chẳng lành, nên cho quan quản lý sơn trạch. Trọng Ni trông thấy con thú ấy, nói: “Đó là con 
lân.” Rồi [người ta) lấy nó đi). (Xem: 7â Truyện Toàn Dịch, Vương Thủ Khiêm, Kim Tú Trân, 
Vương Phượng Xuân dịch chú, Quý Châu Nhân Dân xuất bản xã, 1990, tập hạ, tr.L553. Bản này 
chú thích: Đại Dã = Cự Dã E #ÿ hay Cự Trạch + š#, nay ở phía bắc huyện Cự Đã tỉnh Sơn 
Đông; xa = người đánh xe; Tử Sừ Thương = tên người đánh xe; ngu nhân = quan quản lý sơn 
trạch [núi và ao đầm)). Sử Ký (Khổng Tử Thế Gia) cũng chép tương tự: «Lỗ Ái Công thập tứ niên 
xuân, thú Đại Dã, Thúc Tôn thị xa tử, Sừ Thương hoạch thú, dĩ vi bất tường. Trọng Ni thị chỉ, 
viết: “Lân dã. ” Thủ chỉ. Viết: “Hà bất xuất đồ, Lạc bất xuất thư, ngô dĩ hĩ phù. ® Nhan Uyên tử, 
Khổng Tử viết: “Thiên táng dư.” Cập tây thú kiến lân, viết: “Ngô đạo cùng hĩ."» @ 7š⁄\-E 
fq # & .7# &#Ÿï..E iá K # ƒ ,‡H 08 # B1, E3 T R#..ít FEtRZ.E: “RE 
th.” EZ./.HÌ: “iãÍ 4 HÍM, ¡8 TH 8, PS %4.” ẾM7U.1L #EL: “X 
#" #73 RE, Hl: “#43Bấ8". (Lỗ Ái Công mùa xuân năm 14 đi săn ở Đại Dã, người 
đánh xe của Thúc Tôn là Sừ Thương bắt được một con thú, cho là điểm chẳng lành. Trọng Ni thấy 
nó, nói: ®Đây là con tân.” Rồi [người nước Lỗ] lấy nó đi. Khổng Tử nói: “Hoàng Hà không xuất 
hiện đồ, sông Lạc không xuất hiện thư, ta thế là hết.” Nhan Uyên mất, Khổng Tử nói: “Trời hại 
ta rồi." Đến khi vua đi săn phía tây bắt được con lân, Khổng Tử nói: “Đạo ta hết rồi.”) Theo 
cách ngắt câu trong bản in của Quảng Trí Thư Cục (Hương Cảng, không ghi năm, quyển 4), tên 
người đánh xe là Sừ Thương, không phải Tử Sừ Thương. Trong bản này, Phục Kiển f§ F# chú; 
«Tử phí tính đã.» -ÿ-3‡È #£ {b (Tử đây không phải là họ). Phục Kiển lại chú: «Lân phi thời sở 
thường kiến, cố quái chỉ đĩ vĩ hất tường dã. Trọng Ni danh chỉ viết lân, nhiên hậu Lỗ nhân nãi thủ 
chỉ đã. Minh lân vi Trọng Ni chí dã.» É 3E Hÿ F Tý H, #t 1# <⁄ L1 E 2 t tt. ít FẺ 4 
~<~FI, ® í£ #. ^Á 759 S2 th. BR Et E {4 Rẻ # 1b (Lần không phải là loài thú thường 
trông thấy, cho nên họ thấy kỳ quái và cho là điểm chẳng lành. Trọng Ni gọi nó là lân, rồi người 
Lễ lấy nó đi. Nghe tin bắt được lân mà Trọng Ni đến). Hà Hưu {5j{‡ chú: «Lân giả, thái bình chí 
thú, thánh nhân chí loại đã. Thời đắc nhỉ tử. Thử thiên điệc cáo phú tử tương một chỉ chứng.» #š 
*#,&X#Z&.% A Z XU. BH í8 tì 2E. # & Ä& Ý #8 52 Z šễ (Lần là loài 
thú tượng trưng cho thái bình, cùng loại với thánh nhân, Khi người ta bắt được lân thì nó đã chết. 
Đây là chứng cớ trời cũng báo trước Khổng Tử sắp chết). Theo bản tập chú này, con lân đã chết 
khi người ta thấy nó; đó là điểm trời cho biết Khổng Tử sắp chết chứ không phải điểm Khổng Tứ 
nhận được mệnh trời như Đổng Trọng Thư nói, 
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con người. Thí dụ như việc đi săn ở miền tây [nước Lỗ] bắt được con lân, 
đó là điểm [Khổng Tử] nhận lĩnh mệnh trời. Sau đó ngài gởi gấm [mệnh 
trời] vào sách Xuân Thu, chỉnh đốn những điều bất chính, và thuyết minh 
ý nghĩa của việc sửa đổi các định chế. Ngài {chủ trương] thống nhất 
thiên hạ dưới quyền một thiên tử, và tổ ra lo buồn đối với sự lo buồn của 
thiên hạ. Ngài chủ yếu dẹp trừ mối hoạn nạn của thiên hạ; đối với đời 
trước thì muốn thông với [đạo của] ngũ đế, đối với đời sau thì muốn đạt 
tới [đạo của] tam vương. Bằng cách này ngài thông suốt đạo của bách 
vương và tuỳ thuận đạo trời từ đầu đến cuối. Ngài thâu tóm các kết quả 
thành công và thất bại, và khảo sát sự thi hành mệnh trời. Ngài tìm 
nguyên lý để tình cảm và bản tính [con người] phát triển đúng đắn trọn 
vẹn, như thế nội dung của mệnh trời mới đầy đủ.»!°? 


Qua Xuân Thu, Khổng Tử thiết lập các định chế của một tân vương. 
Đổng Trọng Thư nói: «Mệnh trời thì vô thường, chỉ ai có đức thì được [trời] 
thưởng [cho thiên hạ |. Cho nên Xuân 7h ứng theo trời mà để ra công việc 
tân vương phải làm. Đầu năm theo hắc thống; tân vương [được giao phó 
công việc đối với] nước Lỗ; chuộng màu đen; [...].!** Âm nhạc thì dùng nhạc 
Thiều và nhạc Vũ, nên gần gũi với đời Ngu (Thuấn); về chế độ tước hiệu thì 
theo đời Thương; các tước hiệu bá, tử, nam được hợp thành một đẳng cấp.»'® 


\9? Xuân Thu Phôn Lộ (Phù Thuy): «Hữu phí lực chỉ sở năng trí nh tự chí giả, tây thú hoạch lân, 
thụ mệnh chỉ phù thị dã. Nhiên hậu thác hồ Xuân Thu, chính bất chính chỉ gian, nhĩ minh cải 
chế chí nghĩa, Nhất thống hổ thiên tử, nhí gia ưu ư thiên hạ chỉ ứu dã, Vụ trừ thiên hạ sở hoạn, 
nhi đục dĩ thượng thông ngũ đế, hạ cực tam vương. Dĩ thông bách vương chỉ đạo, nhỉ tuỳ thiên 
chỉ chung thuỷ. Bác đắc thất chỉ hiệu, nhí khảo mệnh tượng chỉ vi. Cực lý đi tận tình tính chỉ 
nghỉ, tắc thiên dung toại hĩ.» 1# 3E #) Z Ffí BÈ Ất Im BH £ #, ZH 7 ƒ## E*, # fì 
Z 1 Z từ. #4 4 šL Ý & W, T IE Z El,ñm BH dt # Z #.. — #t Ý < 
+, ?0 # ? X F Z # tt. lãa X RF Bằ 8, ÏlỦ 8Ø l3§ 5D, RE 
=+#+:#⁄13 H #x 3.0 ER X Z #4 tà.lệ f8 4 Z #L.fH 5 đ & Z E 
.JÐ F8 LÍ & lã l# Z .RỊ X  š &. 

LAM chú: Ở đây có 6 chữ khá tối nghĩa (dù Phùng Hữu Lan có giải thích ở sau): «Truất Hạ, 
thân Chu, cố Tống.» #h , 3# F], §k 2E. Đerk Bodde vừa dịch vừa giảng là: «[I(] pushed 
the Hsia (dynasty) further back, took (that of) Chou as is immediate predecessor, and (the 
state of) Sung as the đescendant of its more remote predecessor.» (Nó = mệnh trời] đẩy lùi 
xa đời Hạ, xem đời Chu là đời kế trước và xem nước Tống là con cháu của đời xa hơn trước). 
Xuân Thu Phần Lộ (Tam Đại Cải Chế Chất Văn): «Thiên £”'' mệnh vô thường, day mệnh thị 
đức khánh." Cế Xuân Thu ứng thiên tác tân vương chỉ sự, thời chính hắc thống, vương Lỗ, 
thượng hắc, truất Hạ, thân Chu, cố Tống, nhạc nghỉ /zám'° chiêu vũ,'®) cố đĩ ï Ngu lục thân, lạc 
chế ®' nghỉ Thương, hợp bá tử nam vi nhất đắng.» Z +“ # tý, HỆ # it RR.' ; 
®# LƒE X Í WŒœ + ZĂ.tEÉ ⁄XfŒỄC. 1+8. Mi X.úU BS. B, 7E, 
#l"' HH 1k. Â\ CÁ RE # Đi, ft ñl°' # f8, 2 fH Ý 5 f3 — 3.- Phùng Hữu Lan chú: 

{a) Tả Dư nói: «Nghí chữ £ử -- là chí Z ». (b} Tô Dư nói: «Nghỉ cäu này phải chép là đuy đức 
thị khánh HỆ 8 TÈ W§f». (c) Tô Dư nói: «Nghỉ chữ (hân Ÿ# bị dùng sai». (d) Tô Dự nói: «Chiêu 
vũ †B đ\ tức là Thiểu Vũ RB ## ». (e) Lô Văn Chiêu nói: «Nghỉ phải chép là chế (ước fl| 3 ». 
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Đồng Trọng Thư nói: «Thang nhận lĩnh mệnh trời mà làm vua, ứng 
theo trời mà thay đổi đời Hạ và lấy hiệu là đời Ân (Thương), ấn định đầu 
năm theo bạch thống. [...] [Vua Thang] chế chất và lễ để phụng sự trời. 
Văn Vương nhận lĩnh mệnh trời mà làm vua, ứng theo trời mà thay đổi đời 
Ấn và lấy hiệu là đời Chu, ấn định đầu năm theo xích thống. [...] [Văn 
Vương] chế văn và lễ để phụng sự trời.»''° «Xuân Thu nhận lĩnh mệnh trời, 
chép việc của tân vương», kế tiếp xích thống của đời Chu, cho nên là hắc 
thống. Nó uỷ thác [nhiệm vụ của] tân vương ở nước Lỗ; màu sắc thì chuộng 
màu đen; đó gọi là «có cái sau ba đời thì khôi phục». Theo đoạn văn trên, 
cái gọi là «truất Hạ, thân Chu, cố Tống» $l E, đi lãl, #4 2E nghĩa là một 
vị tân vương phải phong đất cho con cháu của hai đời vua trước, cho phép 
họ xưng vương hiệu của họ, đồng thời gọi các vua trước hai đời vua ấy là 
đế. Xuân Thu qui định công việc của tân vương, cho nên xem [con cháu của 
các vua] đời Chu và nước Tống là con cháu của hai đời vua trước mà bảo 
tồn vương hiệu của họ; còn [các vua của| đời Hạ thì được liệt vào ngũ đế. 
Tân vương của Xuân Thu kế tiếp đời Chu, theo Đổng Trọng Thư thì tân 
vương phải «xem trời là chủ yếu và noi theo Thương mà làm vua» và tương 
đồng với vua Thuấn #‡, cho nên nói «âm nhạc thì dùng nhạc Thiều và nhạc 


Vũ». Thiểu ä# tức là âm nhạc của vua Thuấn vậy. 


«Văn Vương chế văn và lễ để phụng sự trời.» Đời Chu chuộng văn, 
cho nên Xuân 7h chuộng chất. Đổng Trọng Thư nói: «Điều quan trọng của 
lễ là thái độ [của người thực hành]. Thái độ tôn kính và nghỉ tiết đây đủ, 
thì quân tử xem đó là biết lễ. Thái độ ôn hoà và âm nhạc tao nhã, thì quân 
tử xem đó là biết nhạc. Thái độ đau buồn và cư tang đơn giản, thì quân tử 
xem đó là biết tang, Cho nên khi nói “[lễ| thớ có thực hành suông " là nói 
xem trọng thái độ vậy. Thái độ là chất, ngoại vật là văn. Văn thể hiện rõ 
hơn chất. Nếu chất không ở trong văn, thì văn sao thể hiện được chất? 
Chất và văn cùng đây đủ, thì lễ mới thành tựu. Nếu thực hành trội văn 
hoặc trội chất, thì không có được cái danh văn hay chất. Nếu không thể 
cùng có đây đủ văn và chất, mà chỉ thực hành trội văn hoặc trội chất, thì 
thà có chất mà không có văn. Tuy [người thực hành] không được xem là 
có đầy đủ lễ, nhưng vẫn được khen là tốt. [...] [Nếu hắn] có văn mà không 
có chất, [thì hắn] không được khen, mà còn bị xem là ác. [...] Đo đó, thứ tự 
mà Xuân Thư nói là chất trước và văn sau; thái độ bên phải và lễ vật bên 


l8. YXuây Thứ Phôn Lộ (Tam Đại Cải Chế Chất Văn): «Thang thụ mệnh nhi vương, ứng thiên biến 
Hạ tác Ân hiệu, thời chính bạch thống. [...] Chế chất lễ đĩ phụng thiên. Văn Vương thụ mệnh 
nhí vương, ứng thiên biến Ân tác Chu hiệu, thời chính xích thống. [...] Chế văn lễ đĩ phụng 
thiên.» ‡Ö # ấy j +, fR# % #3 E ƒ£ §$ W,E# ¡Ƒ £ @t[...] # ñ t8 L #.x 
+ % ñn D0 +.W Z # RE {E f W,BŠ EƑ # tí... trị 4 ‡3 LI # %. 
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trái (tức thái độ quan trọng bơn lễ vật). Cho nên [Luận Ngữ (Dương Hoá)] 
nói: “Lễ, lễ ư? Chỉ các thứ như ngọc và lụa mà thôi sao? Nhạc, nhạc ư? 
Chỉ các thứ như chuông và trống mà thôi sao?” Do đó Khổng Tử lập đạo 
của tân vương, nói rõ là thái độ được quý trọng để chống lại thói trục lợi, 
lòng thành được quý trọng để tiêu diệt thói xảo trá. Đó là vì [Khổng Tứ] 
thừa hưởng cái tệ hại của đời Chu [là quá trọng văn], nên mới nói như 
thế,»' Ở đây tức là «có cái sau hai đời thì khôi phục» như Đổng Trọng 
Thư đã nói. 


GHI CHÚ (của Phùng Hữu Lan): 


Hà Hưu fj {# (128-182) chú Công Dương Truyện rằng: «Bặc tân vương mới nổi lên, 
sở dĩ phải sửa đổi chất và văn là nhân việc suy loạn mà sửa chữa lầm lỗi của con 
người. Đạo trời gốc ở bên dưới, [con người] thân ái với người thân mà chất thì giảm. 
Đạo đất tôn kính bề trên, [con người] tôn kính bậc tôn trưởng mà văn thì phiển 
phức. Cho nên bậc tân vương mới nổi lên, trước tiên lấy đạo trời làm gốc để trị thiên 
hạ, trọng chất và thân ái với người thân. Đến khí thiên hạ suy đổi, lỗi của họ là thân 
ái người thân mà không tôn kinh. Cho nên bậc tân vương nổi lên sau phải bắt chước 
đạo đất mà trị thiên hạ, trọng văn mà tôn kính bậc tôn trưởng. Đến khi thiên hạ suy 
đổi, lỗi của họ là tôn kính bậc tôn trưởng mà không thân ái. Cho nên phải trở lại mà 
trọng chất vậy.»!" 


__{————— 
111 xuẩy Thụ Phốn Lộ (Ngọc Bồi): «Lễ chỉ sở trọng giả tại kỳ chí. Chí kính nhỉ tiết cụ, tắc quân tử 


4. 


dư chỉ trì lễ. Chí hoà nhĩ âm nhã, tắc quần tử dư chí trí nhạc. Chí ai nhỉ cư ước, tắc quân tử dư chỉ 
tri tang. Cố viết: Phì hư gia chí, trọng chí chỉ vị đã. Chí vi chất, vật vi văn. Văn trứ ư chất; chất 
bất cư văn, văn an thi chất. Chất văn lưỡng bị, nhiên hậu kỳ lễ thành. Văn chất thiên hành, bất 
đắc hữu ngã nhĩ chỉ danh. Câu bất năng bị nhí thiên hành chi, ninh hữu chất nhỉ vô văn. Tuy phất 
dư năng lễ, thượng thiểu thiện chỉ. [...] Hữu văn vô chất, phi trực bất đư, nãi thiểu ác chi. [...] 
Nhiên tắc Xuân Thu chỉ tự đạo dã, tiên chất nhí hậu văn, hữu chí nhỉ tả vật. Cố viết: “Lễ vân lễ 
vân, ngọc bạch vân hồ tai? Nhạc vân nhạc vân, chung cổ vân hẳ tai?” Thị cố Khổng Tử lập tân 
vương chỉ đạo, minh kỳ quý chí đĩ phản oà,'° kiến kỳ hão thành dĩ diệt nguy, kỳ hữu kế Chu chỉ 
tệ, cố nhược thử đã.» ‡8# Z ñï £ ã íE R6. & ấñ R, RỊ Zï Ý Ÿ- Z ?Il †8 
.ä§ HI I1 l f, RỊ # ƒ Ý # 518.76 #XÌN E É0,RI# ƒ Ƒ Z SN. Es4 
HI :3È [E ?I Z.. E x6 Z Z8 1...1 E3 X. xì H ; R R X.X 
+ lbHí. %x HH i§, Ø í H f8 mg. M B f1. 8 fU #3 + 5.1 2 
BE ffẾP [l f ƒT xZ. 5 3l HH ÏH #E 3X. ME #b Ƒ B6 Í8,lú 2 Mở. [..] # X## 
#,‡ti ^, 72 RE Z.. [..1 # RỊ & #k 2. # ìš tb,® ã m4 3. # 
ñi H: “‡Ð†8Z. Ä 8 z~ #Ÿ 8? 25 # 7<, jã ñế 2x ƒ 8K?” R 
8t {U #- Ù ðï E 23M, 8B E: 8 7t L1 Z ÑI,'R H tƒ ât L1 8, H 8 fŒ lR 
Z, ñt 3 IV. tb,— Phùng Hữu Lan chú: (*) Tô Dư nói: «Chữ køờ Íí] này nghỉ là chữ lợi ƒ.» 
Công Dương Truyện (Hoàn Công Thập Nhất Niên), Hà Hưu chú: «Vương giả khởi, sở đĩ tất cải 
chất văn giả, vi thừa suy loạn, cứu nhân chỉ thất dã. Thiên đạo bản hạ, thân thân nhỉ chất tỉnh. 
Địa đạo kính thượng, tôn tôn nhí văn phiển. Cố vương giả thuỷ khởi, tiên bản thiên đạo, đĩ trị 
thiên hạ, chất nhí thân thân. Cập kỳ suy tệ, kỳ thất đã thân thân nhí bất tôn. Cố hậu vương 
khởi, pháp địa đạo đĩ trị thiên hạ, văn nhỉ tôn tôn. Cập kỳ suy tệ, kỳ thất đã tôn tôn nhỉ bất 
thần. Cố phục phần chỉ ư chất đã.» % 3# #&, Øï ÙI 2ú Ñ 4x . Eš St ñ ÑL, 


tt 
= 
Xa 
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Sách Xuân Thu là do Khổng Tử vâng mệnh trời mà viết. Cho nên 
trong đó đại nghĩa bao la và cực rộng. Đổng Trọng Thư nói: «Xuân Thu 
là sách để học vậy; nó nói về quá khứ và giảng rõ về tương lai. Tuy 
nhiên lời lẽ của nó thể hiện sự tế vi của trời nên khó hiểu. Ai không xét 
kỹ thì thấy nó như chẳng có gì; ai xem xét kỹ thì thấy cái gì cũng được 
nói trong đó. Cho nên ai quan tâm Xuân Thu, hễ nắm được một đầu mốt 
thì sẽ liên kết được nhiều mối khác; hễ thấy một điều đúng thì liên hệ nó 
rộng khắp các điều khác. Như vậy người đó sẽ tường tận thiên hạ.»!! 


Theo Đồng Trọng Thư, Xuân Thư là sách được viết từ lẽ trời (;hiên 
lý %§ ), thể hiện sự tế vi của trời. Đại nghĩa của Xuân Thu có Thập Chỉ 
T+†§. Ngũ Thuỷ T: lồ, và Tam Thế = Ịt. 


Về Thập Chỉ, Đồng Trọng Thư nói: «Kinh văn của Xuân Thu bao 
quát 242 năm, chép việc lớn của thiên hạ và những biến đổi lớn của chúng, 
việc gì cũng có. Tuy nhiên, sự trọng yếu của nó tóm lại có mười nguyên 
tắc chỉ đạo (gọi là Thập Chỉ). Thập Chỉ liên kết các sự kiện được ghi 
chép, và những ảnh hưởng biến hoá của bậc vương có thể bắt nguồn từ 
đó. [Thập Chỉ là:] 1- Nêu ra các biến đổi trong nhân sự, thấy có điều 
quan trọng. 2- Thấy sự biến đổi trong nhân sự tiến tới đâu. 3- Nhân chỗ 
nó đến mà xử lý nó. 4- Làm cho thân mạnh cành yếu, gốc lớn ngọn nhỏ. 
5- Phân biệt sự hiểm nghi, làm các thứ cùng loại trở nên khác. 6- Luận 
bàn ý nghĩa của bậc hiển tài, phân biệt năng lực chuyên môn của họ. 7- 
Thân ái với kẻ ở gần, thu hút kể ở xa về mình, chia sẻ nguyện vọng với 
dân. 8- Tỏ ra mình kế thừa văn của đời Chu và trở về chất. 9- Mộc sinh 
hoả, hoả là mùa hạ, là đầu mối của trời. 10- Phân tích cách trừng phạt 
những kẻ bị phê bình, khảo sát cách thêm vào của các biến đị theo đầu 
mối của trời. [Giải thích:] 1- Nêu ra các biến đổi trong nhân sự, thấy có 
điều quan trọng, thì trăm họ yên lành. 2- Thấy sự biến đổi trong nhân sự 
tiến tới đâu, thì tra xét được sự được hay mất. 3- Nhân chỗ nó đến mà xử 
lý nó, thì gốc của sự việc sẽ đúng đắn. 4- Làm cho thân mạnh cành yếu, 


Z®%&t1.X)š % F.# ml #4. Hhìš #4 L, Am # l§.& + 5 ñá 
#&,7t ® Xi‡E,LLiã X T, 5 Ẳm 58. X 8 &, HE % th 8 8i đú 2 @® 
Xí + ‡c, È⁄ Hb ìš L) 4 X F, X đi 8 8. H 5, RE % tlb 8 8 ñ 
% #.tX{ b ở h 5 th. 

MẦ Xuân Thụ Phồn Lộ (Tính Hoa): «Xuân Thụ chí vì học đã, đạo vãng nhỉ minh lai giả đã. Nhiên nhỉ 
kỳ từ thể thiên chỉ vi, cố nan trì dã. Phất năng sát, tịch nhược vô. Năng sát chỉ, vô vật bất tại. Thị cố 
vi Xuân Thu giả, đắc nhất đoan nhi đa liên chí, kiến nhất nghĩ nhí bác quán chỉ. tắc thiên hạ tận hi.» 
#  Z R 8 tt,ìB mi B) 4 ấ. 4 ím H 8t 882/74, tc Ế HỊHU,. # 
BÉ ft, 13 TT f. RE #X ~⁄..E 1J T íE. RE tt E  #W #.í8 — MIH # šÐ 
⁄Z.RRỀ — # ññ§ zZ .RIXF # 4. 
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gốc lớn ngọn nhỏ, thì có sự phân minh giữa vua và bầy tôi. 5- Phân biệt 
sự hiểm nghỉ, làm các thứ cùng loại trở nên khác, thì điều đúng hay sai 
trở nên rõ ràng. 6- Luận bàn ý nghĩa của bậc hiển tài, phân biệt năng lực 
chuyên môn của họ, thì trăm quan có trật tự. 7- Tỏ ra mình kế thừa văn 
của đời Chu và trở về chất, thì thiết (lập được nhiệm vụ trong sự biến hoá. 
8- Thân ái với ké ở gân, thu hút kê ở xa vê mình, chia sẻ nguyện vọng với 
dân, thì nhân ái và ân đức phát triển đầy đủ. 9- Mộc sinh hoá, hoả là mùa 
hạ, thì nguyên lý Âm Dương và bốn mùa ảnh hưởng nhau mà có thứ tự. 
10- Phân tích cách trừng phạt những kẻ bị phê bình, khảo sát cách thêm 
vào của các biến dị theo đầu mối của trời, thì ý muốn của trời thi hành. 
Hệ thống các điều ấy mà nêu ra, thì điều nhân đi và điển nghĩa đến. Ân 
đức rộng lớn, tràn đầy bốn biến. Âm Dương điều hoà, vạn vật đều thích 
ứng nguyên lý của chúng. Ai nói về Xuân Thu thì đều sử dụng Thập Chỉ, 
vì đấy là phép tắc của nó,» 


76. 


Xuân Thu Phôn Lộ (Thập Chỉ): «Xuân Thu nhị bách tứ thập nhị niên chỉ văn, thiên hạ chỉ đại, 
sự biến chỉ bác, vê bất hữu đã. Tuy nhiên, đại hưực chỉ yếu, hữu thập chỉ. Thập chỉ giả, sự chỉ 
sở hệ đã, vương hoá chỉ sở do đắc lưu đã. Cử sự biến, kiến hữu trọng yên, nhất chỉ dã. Kiến sự 
biến chỉ sử chí giả, nhất chỉ dã. Nhân kỳ sở đã chí giả nhỉ trị chỉ, nhất chỉ đã. Cường cần nhược 
chỉ, đại bản tiểu mạt, nhất chỉ đã. Biệt hiểm nghĩ, dị đẳng loại, nhất chỉ đã. Luận hiển tài chỉ 
nghĩa, biệt sở trường chỉ năng, nhất chỉ dã. Thân cận lai viễn, đồng dân sở dục, nhất chỉ dã. 
'Thừa Chu văn nhỉ phản chỉ chất, nhất chỉ đã. Mộc sinh hoả, hoả vì hạ, thiên chỉ đoan, nhất chỉ 
dã. Thiết thích cơ chỉ sở phạt, khảo biển dị chỉ sở gia, thiên chí đoan, nhất chỉ dã. Cử sự biến 
kiến hữu trọng yên, tắc bách tính an hĩ. Kiến sự biến chỉ sở chí giả, tắc đắc thất thẩm hï. Nhân 
kỳ sở đĩ chí nhỉ trị chỉ, tắc sự chỉ bản chính hĩ. Cường cán nhược chỉ, đại bản tiểu mạt, tắc quân 
thần chỉ phân mính hĩ. Biệt hiểm nghí, đị đồng loại, tắc thị phi trứ bĩ. Luận hiển tài chỉ nghĩa, 
biệt sử trường chỉ năng, tắc bách quan tự hĩ. Thừa Chu văn nhỉ phản chỉ chất, tắc hoá sở vụ 
lập hĩ. Thân cận lai viễn, đồng dân sở dục, tắc nhân ân đạt hĩ. Mộc sinh hoä, hoả ví Hạ, tắc Âm 
Đương tứ thời chỉ lý, tương thụ nhí thứ hĩ. Thiết thích cơ chị sở phạt, khảo biến dị chí sở gia, 
tấc thiên sở dục vi hành hĩ. Thống thử nhỉ cử chỉ, nhân vãng nhỉ nghĩa lai. Đức trạch quảng đại, 
diễn dật ư tứ hải. Âm Dương hoà điều, vạn vật my bất đắc kỳ lý hï. Thuyết Xuân Thu phàm 
dụng thị hï. Thử kỳ pháp dã.» # ‡k — Fí PH -Ƒ —#Z.X*⁄.K FZ 4k ,#88zx 
l,# + ñ tÙ.WE #4, k Rãš Z7 #,.® †‡. † l§ 4. jñm %6, + 1E 
Zmm®3ifttt.®# 4%, R § E.— lá th. h EZằ $§Œ Z Hí # 5, — lễ 
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PHÙNG HỮU LAN 


Về «Nêu ra các biến đổi trong nhân sự, thấy có điỀu quan trọng», 
Đổng Trọng Thư nói: «Xuân Thu kính người hiển và trọng dân như thế, 
Cho nên tuy có vài trăm cuộc chiến tranh xâm lược [xẩy ra suốt 242 
năm] mà chúng vẫn được chép hết vào Xuân Thu. Đó là nhằm điễn tá sự 
đau thương và những thiệt hại trầm trọng do chiến tranh vậy.»"'5 


Các cuộc chiến tranh xâm lược đều được chép trong Xuân Thư cä, 
đó là nhằm nêu ra cái ác của chiến tranh và tỏ lòng quý trọng người dân. 
Về «Phân biệt sự hiểm nghĩ, làm các thứ cùng loại trở nên khác», Đồng 
Trọng Thư nói: «Phùng Sửu Phụ chịu chết cho vua được sống, nhưng tại 
sao không được Xuân Thw xem là người biết quyển biến?!'° Sửu Phụ [giả 
làm Tề Khoảnh Công để] lừa nước Tấn; còn Tế Trọng nhận lời [minh 
thệ với] nước Tống,''” cả hai đều làm điều sai để vua của mình sống.''* 
Tuy nhiên hành vi của Sửu Phụ khó khăn hơn hành vi của Tế Trọng. 
Nhưng tại sao Tế Trọng được xem là người hiển, còn Sửu Phụ thì không? 
Xin đáp: Đúng và sai khó phân biệt tại chỗ này. Ở đây hai việc hiểm 
nghĩ thì tương tự mà lý của chúng thì bất đồng, nên không thể không xem 
xét. Hễ ai bồ ngôi vị để tránh xung đột với anh em thì quân tử xem là rất 
quý." Ai bị bắt làm tù binh mà đào tẩu thì quân tử xem là rất hèn, Tế 
Trọng để cứu mạng vua mà tự đặt mình vào vị thế mà NgƯỜI ta quý 
trọng, cho nên Xuân 7h xem Tế Trọng biết quyền biến và là người hiển. 
Sửu Phụ để cứu mạng vua mà tự đặt mình vào vị thế mà người ta khinh 
miệt, cho nên Xuân 7 xem Sửu Phụ không biết quyên biến và gạt bỏ 

!Š. Xuân Thu Phốn Lệ (Trúc Lâm): «Xuân Thu chỉ kính hiển trọng đân như thị. Thị cố chiến công 
xâm phạt, tuy sổ bách khởi, tất nhất nhị thư. Thương kỳ hại sở trọng dã.» 3# ÿk Z 2 Ÿ 
E ÉU XS. ä R 1c (E fk, Ế Bí Tỉ f6, — — ?..ÉE H # Bí HE tr. 
Derk Bodde chú: Phùng Sửu Phụ không được để cập trong Xuân 7h nhưng sự việc của ông được 
chép trong Tả Truyện, năm 589 TCN. Phùng Sửu Phụ là quan đại phu ngồi bên phải Tẻ Khoảnh 
Công PƒtR 2` trên chiến xa trong trận chiến với nước Tấn. Tế thua Tấn, Sửu Phụ bèn hoán đổi 
vị trí với Khoảnh Công để cho mình bị bắt còn Khuỷnh Công chạy thoát. Tướng Khích Khác ãƒ 
của nước Tấn bắt Sửu Phụ, cảm phục Sửu Phụ trung thành với vua nên tha chết Sửu Phụ. 
Derk Bodde chú: Sự kiện này được chép vắn tắt trong Xuân Thu năm 701 TCN: «Tháng 9, các 
tưởng của nước Tống bắt Tế Trọng của nước Trịnh.» 7 Truyện giải thích rằng khi Tống 
Trang Công 2È ƒE 2À bắt giữ Tế Trọng (một quan đại pbu của Trịnh) bèn ép buộc Tế Trọng 
phế bỏ thái tử Hốt ?Z và lập em của Hốt là công tử Đột Zš làm vua nước Trịnh. Tế Trọng mình 
thệ với Tống, đưa công tử Đột lên ngồi, tức là Trịnh Lệ Công Bƒ #2. Nhưng năm 697 TCN, 
Tế Trọng dẹp trừ Lệ Công và đựa thái tử Hốt lên ngôi, tức Trịnh Chiêu Công #82 ⁄`. 
Derk Bodde chú: Theo Công Dương Truyện, bấy giờ nước Tống mạnh còn nước Trịnh yếu. Để 
bảa vệ tính mệnh của thái tử Hốt, Tế Trọng buộc phải theo lệnh nước Tống mà đưa công tử 
Đật lên ngôi. Rồi Tế Trọng ẩn nhẫn đợi thời lập thái tử Hốt làm vua. 

Derk Bodde chú: Đây ám chỉ việc thái tử Hốt của nước Trịnh (do Tế Trọng bị nước Tống ép 
buộc) từ bổ ngói vua và để em là công tử Đột (được nước Tống hậu thuẫn) làm vua (tức Trịnh 
Lệ Công). 
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ông ta. Cả hai đều làm điều sai để bảo tổn vua của mình; hai việc thì 
tương tự. Một người làm vua vinh, một người làm vua nhục; cái lý của sự 
việc thì khác nhau.!? Cho nên trong các hành vi của con người nếu ban 
đầu sai lầm mà sau trở thành điều nghĩa thì được gọi là biết quyên biến. 
Dù sự việc “không thành thì Xuân Thu cũng xem là tốt. Đó là trường hợp 
Ấn Công của nước Lễ và Tế Trọng của nước Trịnh.'?' Nếu ban đầu đúng 
mà sau trở thành sai lầm thì bị gọi là tà đạo, và Xuân Thu không thích. 
Đó là trường hợp [Tê Khoảnh Công và] Phùng Sửu Phụ vậy.»!? 


Việc Tế Trọng được chép trong Công Dương Truyện, Hoàn Công 


năm thứ 8; việc Phùng Sửu Phụ được chép trong Công Dương Truyện, 
Thành Công năm thứ 2. Hai nhân vật này đều làm điều sai nhằm bảo 
toàn mạng sống cho vua của mình; hai việc hiểm nghỉ này tương tự, 
nhưng Xuân Thu khen Tế Trọng mà chê Phùng Sửu Phụ. Cho nên Đổng 
Trọng Thư nói: «Phần biệt sự hiểm nghi, làm các thứ cùng loại trở nên 
khác.» Đống Trọng Thư nói: «Mộc sinh hoả, hoả là mùa hạ.» Mộc là 
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!2 Derk Bodde chú: Đây tiêu biểu cho sự nguy biện nhằm giải thích những chỗ không thích đáng 


12 


13 


trong Xuân Thư liên quan thuyết «khen-chẽ». Kỳ thực, khác với Công Dương Truyện, Tả Truyện 
được viết không theo thuyết «khen-chê», nên chép về Phùng Sửu Phụ nhiều hơn Tế Trọng. 


Derk Bodde chú: Năm 712 TCN, quan đại phu Vũ Phụ 3222 xúi Ẩn Công Ƒ# /` (đang nhiếp 
chính) giết em (là Hoàn Công ‡ä 2+) để khỏi tranh ngôi vưa. Ẩn Công không nghe, Vũ Phụ bèn 
trở mặt vu hãm Ấn Công rồi cho người ám sát Ấn Công và lập Hoàn Công làm vua nước Lỗ. 


?. Xuân Thu Phần Lộ (Trúc Lâm): «Phùng Sửu Phụ sát kỳ thân đĩ sinh kỳ quân, hà dĩ bất đắc vị 


tri quyền? Sửu Phụ khi Tấn, Tế Trọng hứa Tống, câu uổng chính đĩ tổn kỳ quân. Nhiên nhí Sửu 
Phụ chỉ sở vi, nan ư Tế Trọng. Tế Trọng kiến hiển, nhỉ Sửu Phụ do kiến phi, hà đã? Viết: Thị 
phi nan biệt giả tại thử, thử kỳ hiểm nghỉ tượng tự, nhí bất đồng lý giả, bất khả bất sát. Phù khứ 
vị nhỉ tị huynh đệ giả, quân tử chỉ sở thậm quý. Hoạch lỗ đào độn giả, quân tử chí sở thậm tiện. 
Tế Trọng thố kỳ quãn ư nhân sở thậm quý, đĩ sinh kỳ quân, cố Xuân Thu đĩ vi tri quyền nhỉ hiển 
chỉ, Sửu Phụ thổ kỳ quân ư nhân sở thậm tiện, đĩ sinh kỳ quân, Xuân Thu dĩ ví bất tri quyền nhỉ 
giản chi. Kỳ câu uổng chính đĩ tổn quân tương tự đã, kỳ sử quân vinh chỉ dữ sử quân nhục bất 
đồng lý. Cố phàm nhân chỉ hữu vì đã, stiển uống nhí hậu nghĩa giả, vị chỉ trung quyền. Tuý bất 
năng thành, Xuân Thu thiện chỉ. Lễ Ẩn Công, Trịnh Tế Trọng thị đã. Tiền chính nhỉ hậu hữu 
uống giả, vị chỉ tà đạo. Tuy năng thành chỉ, Xuân Thu bất ái. Tổ Khoảnh Công,"' Phùng Sửu 
Hui „ -" tHÊ n týuy RE 8 3 RẤ, 7. n. ca ,„# 
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mùa xuân. Xuân Thu chép đầu mỗi năm là mùa xuân, là phát khởi đầu 
mối của trời. (Xem chỉ tiết sau đây).!? 


Xuân Thu có Ngũ Thuỷ T¡ #ã. Đống Trọng Thư nói: «Đạo của Xuân 
Thu lấy sự thâm sâu của nguyên 70 (khởi đầu) để chỉnh đốn đầu mối của 
trời; lấy đầu mối của trời để chỉnh đốn chính sách của bậc vương; rồi lấy 
chính sách của bậc vương để chỉnh đốn việc lên ngôi của chư hầu và chỉnh 
đốn sự cai trị trong lãnh thổ. Có năm [nguyên tắc] được chỉnh đốn thì ảnh 
hưởng chuyển hoá [của nền chính trị tốt] sẽ tác dụng rộng khắp.»! 


Câu đầu tiên của sách Xuân Thu là: «Nguyên niên xuân vương 
chính nguyệt.» 7 #Ƒ # + IE F (Năm đầu tiên [đời vua...], mùa xuân, 
tháng thứ nhất [của vua]). Mùa xuân là khởi đâu một năm; nguyên được 
chép trước, xưân được chép sau; tức là «lấy sự thâm sâu của nguyên 7ỳ 
(khởi đầu) mà chỉnh đến đầu mối của trời». Tiếp ngay sau chữ xuân là 
chữ vương, tức là «lấy đầu mối của trời để chỉnh đốn chính sách của bậc 
vương». Nguyên niên tức là năm vua lên ngôi, tức là «lấy chính sách của 
bậc vương để chỉnh đốn việc lên ngôi của chư hầu». 


Xuân Thu có Tam Thế = tt. Đổng Trọng Thư nói: «Xuân Thu 
phân chia 12 đời thành ba bậc: hữu kiến (có thấy), hữu văn (có nghe), hữu 
truyền văn (có nghe đời xưa truyền lại). Hữu kiến gồm ba đời, hữu văn 
gồm bốn đời, hữu truyền văn gồm năm đời. Cho nên Ai Công, Định Công, 
Chiêu Công, là những vua mà quân tử thấy tận mắt. Tương Công, Thành 
Công, Văn Công, Tuyên Công, là những vưa mà quân tử nghe nói đến. 
Hi Công, Mân Công, Trang Công, Hoàn Công, Ấn Công, là những vua 
mà quân tử nghe đời xưa kể lại. Các vua được thấy tận mắt thì tại vị cả 
thầy 6! năm (541-480 TCN); các vua được nghe nói đến thì tại vị cả thấy 
85 năm (626-542 TCN); các vua được đời xưa kể lại thì tại vị cả thầy 96 
năm (722-627 TƠN). Đối với các vua mà [Khổng Tử] thấy thì ngài dùng 
lời lẽ kín đáo; đối với các vua mà ngài nghe nói đến thì ngài bày tổ sự 
đau lòng trước tai hoạ của họ; đối với các vua mà ngài nghe đời xưa kể 
lại thì ngài chép thẳng thừng. Điều đó đều tuỳ theo tình cảm [thích hợp 


#  # . 7 tR 2`, š# 1 4\ 8 1U,.- Phùng Hữu Lan chú: (*) Lô Văn Chiêu nói: «Nghi 

ba chữ TẾ Khoảnh Công bị chép thêm vào,» 

!?* Phùng Hữu Lan chú: Đổng Trọng Thư cho rằng đại nghĩn của Xuân Thu có thuyết Lục Khoa 7x 
|. Cái gọi là Lục Khoa đại khái cũng tương đồng với Thập Chỉ, nên không trích dẫn ở đây. 

'?3 Xuân Thụ Phần Lộ (Nhị Đoan): «Xuân Thu chỉ đạo, đĩ nguyên chỉ thâm, chính thiên chỉ đoan, 
chính vương chủ chính. Dĩ vương chỉ chính, chính chư hầu chí tức vị, chính cảnh nội chỉ trị. Ngũ 
giả cầu chính, nhỉ hoá đại hành.» #£ $k Z ìŠ, LÍ 76 Z.. IE % Z #8, tk + Z. lữ 
.:} #Zj.f#ñễ1# Z Rl tứ, 1E lš  Z 4. # RE. 4L & f. 
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ở mỗi hoàn cánh].!* Cho nên về việc Quý Thị bị trục xuất, ngài chỉ nói 
rằng lại có lễ cúng cầu mưa; đó là dùng lời kín đáo.!?5 Về vụ Tứ Xích bị 
ám sát,!” ngài bất nhẫn mà ghi chép ngày ấy; đó là ngài đau lòng trước 
tai hoạ của Tử Xích. Về vụ Tử Ban bị ám sát, ngài ghi chép ngày Xảy ra 
vụ việc là ất mùi;'?# đó là ngài chép thẳng thừng vậy. Chí của ngài khi 
co khi duỗi, văn của ngài khi tỉ mỉ khi giắn lược, đều là thích Ứng với 
[các nguyên tắc ấy]. Ta do đó biết ngài xét kỹ cái ở gần và xét qua cái ở 
xa; thân ái với cái thân thiết và lạt lẽo với cái không thân thiết. Ta cũng 
biết ngài quý cái đáng quý và cơi rẻ cái hạ tiện; xem trọng cái quan 
trọng và xem nhẹ cái không quan trọng. Ta cũng biết ngài nồng hậu với 
cái dẫy đặn và khinh bạc cái mỏng manh; xem điều thiện là tốt và xem 
điều ác là xấu. Ta cũng biết ngài xem Dương là Dương và Âm là Âm; 
xem trắng là trắng và đen là đen vậy.»! 


!?* Đerk Boddc chú: Ở đây ý nói Khổng Tử vì lòng trung với các vưa nước Lỗ mà ngài tận mắt 
thấy nên ngài dùng lời lề kín đáo để chép những việc tổi tệ của thời đại mà ngài chứng kiến 
{từ năm 541 đến năm ngài mất là 479). Điều ấy không cần thiết nữa đối với thời đại các vua mà 
ngài nghe nói đến (626-542); nhưng ngài bày tổ sự đau lòng trước tai hoạ của họ. Đối với thời 
đại các vưa mà ngài biết do đời xưa ghi chép lại (722-627) thì ngài gạt tình cảm qua một bên 
mà ghi chép thẳng thừng. Xem: Franke, Šđien zưr Geschichte đe: konfuzianischen Dogmas 
(Nghiên cứu về lịch sử học thuyết của Khổng Tử), tr. 44-45; và xem: Wao, Trois théories poÏitiques 
(Ba học thuyết chính trị), tr.97-99. 


!?6 Derk Bodde chú: Xuân Thu chép lễ cầu mưa năm 517 TCN nhưng không để cập việc Quý Thị 


bị trục xuất. Công Dương Truyện có chép việc ấy, điều này minh họa lời Đổng Trọng Thư nói 
vì sao việc Ấy không chép trong Xưâ» Thu (xem: Woo, sdd., tr.98, chú I). Tả Truyện cũng 
giếng Xuân Thu, chỉ chép lễ cầu mưa, chứ không chép việc Quý Thị. 


'?? Derk Bodde chú: Tử Xích là con của Lỗ Văn Công, bị ám sát năm 609 TCN. Cả Xuân Thu và 


Tả Truyện đều không chép ngày xảy ra vụ việc. Ở đây, lời thuyết minh của Đổng Trọng Thư 
phù hựp với giải thích của Công Dương Truyện (xem: Woo, sđd., tr.99, chú 1). 


!?* Derk Bodde chú: Tử Ban là con Lỗ Trang Công, bị ám sát năm 662 TCN. Tuy nhiên Tả Truyện 


chép ngày xảy ra vụ việc là kỹ mùi chứ không phải ất mùi. Công Dương Truyện không giải thích 
việc này. (xem: Woo, sđd., tr.29, chú 3). 


}Ề®. Xuân Thụ Phôn Lộ (Sở Trang Vương): «Xuân Thu phân thập nhị thế đĩ vi tam đẳng: hữu kiến, 


hữu văn, hữu truyền văn. Hữu kiến tam thế, hữu văn tứ thế, hữu truyền văn ngõ thế. Cố Ai, Định, 
Chiêu, quân tử chỉ sở kiến đã. Tương, Thành, Văn, Tuyên, quân tử ch sở văn đã. Hi, Mân, Trang, 
Hoàn, Ẩn, quân tử chỉ sở truyền văn đã, Sở kiến lục thập nhất niên, sở văn bát thập ngũ niên, sở 
truyền văn cửu thập lục niên. Ư sở kiến, vỉ kỳ từ, ư sở văn, thống kỳ hoạ, t truyền văn, sát kỳ ân, 
đỡ tình câu dã. Thị cố trục Quý Thị, nhi ngôn hựu vu, vi kỳ từ đã. Tử Xích sát, phất nhẫn thư nhật, 
thống kỳ hoạ đã. Tử Ban sát, nhĩ thư ất mùi, sát kỳ ân dã, Khuất thân chỉ chí, tường lược chỉ văn, 
giai ứng chí. Ngô dĩ kỳ cận cận nhỉ viễn viễn, thân thân nhỉ sơ sơ đã. Diệc trì kỳ quý quý ::hi tiện 
tiện, trọng trọng nhỉ khinh khinh dã. Hữu tri kỳ hậu hậu nhí bạc bạc, thiện thiện nhi ác ác dã. 
Hữu tri kỳ Dương Đương nhỉ Âm Âm, hạch bạch nhỉ hắc hắc dã.» # #2} +- — lU }J E§ = 
*:RR.Rl.8 ñ1.đ ñR = I!',® ñẦtH tt, ft BÍ ñ ti f..7E là 
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Các nhà thuộc phái Công Dương về sau lại lấy khái niệm Tam Thế 

— Rf này mà phân ra thành Cứ Loạn Thế ÿÿ 8| tử, Thăng Bình Thế ƒ†- 
)Ƒ†E., và Thái Bình Thế + 3# {H:. Hà Hưu nói: «Trong thời đại [mà 
Khổng Tứ] nghe đời xưa kể lại thì ngài thấy sự yên trị phát khởi từ trong 
suy loạn, cho nên ngài dụng tâm hướng tới phần đại thể [của sự vật]. Do 
đó ngài xem nước Lỗ của mình là bên trong [tức trung tâm], và xem các 
nước còn lại của Trung Quốc [chư Hạ äẽ # ] là ở bên ngoài; ngài xem 
xét kỹ bên trong trước rỗi mới xử lý bên ngoài sau. Ngài ghi chép sự việc 
lớn, giản lược sự việc nhỏ. Việc xấu bên trong [tức của nước Lỗ] thì ngài 
chép, còn việc xấu bên ngoài [nước Lỗ] thì ngài không chép. Đối với quan 
đại phu của nước lớn thì ngài chép là “đại phú”, còn đối với quan đại phu 
của nước nhỏ thì ngài chép giản lược là “người ra”. Các buổi hội họp dù 
không kết quả, nếu diễn ra bên trong [tức nước Lỗ] thì ngài chép, còn 
diễn ra bên ngoài [nước Lỗ] thì ngài không chép. Trong thời đại mà ngài 
nghe nói đến thì ngài thấy sự yên trị phát khởi từ ?hăng bình (yên bình sắp 
đến). Ngài xem các nước của Trung Quốc [chư Hạ š# Fš | là bên trong 
[tức trưng tâm], và xem các nước di địch [tức các nước bị gọi là “man rợ ”] 
là ở bên ngoài. Ngài chép các buổi hội họp dù không kết quá diễn ra ở 
bên ngoài. Đối với các quan đại phu của nước nhỏ thì ngài vẫn chép là 
"đại phú”. [...] Đến thời đại mà ngài đích thân chứng kiến thì ngài thấy sự 
yên trị phát khởi từ rhái bình. Các nước di địch tiến tới việc ban tước. Các 
nước xa gần, lớn nhỏ trong thiên hạ như một. Ngài dụng tâm hết sức sâu 
sắc và tỉnh tường. Cho nên ngài tôn trọng nhân nghĩa và phê bình việc [sử 
dụng[ hai tên. [...] Sở đĩ có Tam Thế là vì theo lễ thì thời gian [cư tang] 
như sau: đối với cha mẹ là ba năm; đối với ông bà nội là một năm, đốt với 
ông bà cố là ba tháng. Tình yêu khởi đầu từ cha mẹ ruột. Cũng giống thế, 
Xuân Thu căn cứ vào đời Lỗ Ai Công (tại vị 494-468), rồi chép sự việc 
ngược lên đời Lỗ Ấn Công (tại vị 722-712), rồi chép sự việc ngược lên đời 
của tổ tiên của Lỗ Ai Công, Sở đĩ [Xuân Thu] bao quát 242 năm chép việc 
của 12 bậc công làm mẫu bởi vì [đó là] số trời đầy đủ, đủ để làm rõ cách 
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thức cai trỊ.»!39 

Mỗi năm có 12 tháng, cho nên Xuân Thư cũng ghi chép việc của 12 
bậc công.'' Như các học giả gần đây đã nêu ra, lý thuyết Tam Thế ở 
đây cũng có chỗ giống với triết học chính trị được nói trong Lễ Vận. 

Xuân Thu để nói về danh và phận. Đổng Trọng Thư đối với danh 
cũng rất xem trọng. Ông nói: «Đầu mối trị thiên hạ là ở việc thẩm tra biện 
biệt cái trọng đại. Đầu mối biện biệt cái trọng đại là ở việc xét kỹ danh 
hiệu. Danh là cái tượng trưng cho các nguyên lý lớn. Người ta ghỉ chép ý 
nghĩa của các tượng trưng ấy để dò xét sự vật ở bên trong. Do đó mà biết 
cái đúng cái sai; sự thuận hay nghịch [với trời] tự hiện rõ; và ta gần thông 
suốt [ý nghĩa của] trời đất. Các chuẩn mực về đúng và sai bắt nguồn từ 
việc thuận hay nghịch [với trời]. Các chuẩn mực về thuận và nghịch bắt 
nguồn từ đanh ⁄Ø, và hiệu 5j§. Các chuẩn mực về danh và hiệu bắt nguồn từ 
trời đất. Trời đất là nghĩa lớn của danh và hiệu. Thánh nhân đời xưa gào 
lên để bắt chước |âm thanh của] trời đất, nên gọi là „iệu. Kêu lên để ban 
mệnh lệnh, nên gọi là danh. Danh mà thành lời tức là kêu lên mà ban 


10 Công Dương Truyện (Ấn Công Nguyên Niên) Hà Hưu chú: «Ư sở truyền văn chỉ thế, kiến trị 
khởi ư suy loạn chí trung, dụng tâm thượng thô thô. Cố nội kỳ quốc nhỉ ngoại chư Hạ, tiên 
tường nội nhỉ hậu trị ngoại. Lục đại lược tiểu, nội tiểu ác thư, ngoại tiểu ác bất thư. Đại quốc 
hữu đại phu, tiểu quốc lược xưng nhân. Nội ly hội thư, ngoại ly hội bất thự, thị đã. sở văn chỉ 
thế, kiến trị thăng bình. Nội chư Hạ nhỉ ngoại di địch. Thư ngoại ly hội. Tiểu quấc hữu đại phu. 
[...] Chí sở kiến chỉ thế, trứ trị thái bình. Di địch tiến chí ư tước. Thiên hạ viễn cận đại tiểu 
nhược nhất. Dụng tâm vưu thâm nhí tường. Cố sùng nhân nghĩa, cơ nhị danh. {...] Sở đĩ tam 
thế giả, lễ vĩ phụ mẫu tam niên, vi tổ phụ mẫu kỳ, vi tầng tổ phụ mẫu tể suy tam nguyệt. Lập 
ái tự thân thuỷ. Cố Xuân Thứ cứ Ai lục Ẩn, thượng trị tổ nhĩ. Sở đĩ nhị bách tứ thập nhị niên 
giả, thủ pháp thập nhị công, thiên số bị, túc trứ trị pháp thức.» ÿ$ P1 f# ññ ~⁄ †H §ä ¡ä #ẽ 
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LAM chú: Khổng Tử biên soạn Xưân Thu bắt đầu từ Lễ Ấn Công nguyên niên (tức 722 TƠN), 

kết thúc ở đời Lỗ Ai Công năm 14 (tức 481 TCN), bao quát 242 năm. Tả Truyện bắt đầu từ Lỗ 

Ẩn Công nguyên niên (tức 722 TCN), kết thúc ở đời Lỗ Ai Công 27 (tức 468 TCN); bào quát 255 

năm. 12 bậc công của nước Lỗ được chép ở cả hai bộ sách này là: 1- Ẩn Công F# 2) (tại vị 722- 

712), 2- Hoàn Công f3 2} (tại vị 711-694), 3- Trang Công j‡ 2} (tại vị 693-662), 4- Niân Công 

F22 (tại vị 661-660), 5- Hi Công {# 2` (tại vị 659-627), 6- Văn Công X 2È (tại vị 626-609), 7- 

Tuyên Công Z 2š (tại vị 608-591), 8- Thành Công p3 2À (tại vị 590-573), 9- Tương Công LÊN 

(tại vị 572-542), 10- Chiêu Công Rã 2} (tại vị 541-509), 11- Định Công 7E 2} (tại vị 509-495), 12- 

Ai Công Z2} (tại vị 494-468). Người tại vị mau nhất là Mẫn Công (2 năm), và lâu nhất là Hi 

Công (33 năm), Trang Công (32 năm), Chiêu Công (32 năm), Tương Công (31 nằm). 
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mệnh lệnh. Hiệu mà thành lời tức là gào lên mà bắt chước. Gào lên để bắt 
chước [âm thanh của] trời đất thì gọi là hiệu. Kêu lên để ban mệnh lệnh thì 
gọi là danh.''°® Danh và hiệu khác âm thanh nhưng cùng gốc, đều là kêu 
gào để đạt được ý trời. Trời không nói nhưng khiến con người phát hiện ra 
ý trời; trời không làm nhưng khiến con người thi hành sự trung dung của 
trời. Danh là ý trời được thánh nhân phát hiện, nên ta không thể không 
xem xét kỹ danh. Vua nhận lĩnh mệnh trời, là ý trời đã được giao cho vua. 
Cho nên kẻ được gọi là con trời (hiên tử) xem trời là cha, phụng sự trời để 
tổ đạo hiếu vậy. Kế được gọi là chư nâu phải cẩn thận phụng sự con trời. 
Kẻ được gọi là đại phụ phải cẩn thận về sự trung tín của mình, đôn hậu về 
lễ nghĩa, làm điều nghĩa lớn hơn điều nghĩa mà ké thất phu làm đủ để cảm 
hoá họ. Kẻ sĩ nghĩa là sự SE(phụng sự). Dân nghĩa là minh [ (mù)."2 Kế 
sĩ không hành động để cảm "hoá [người khác] thì có thể giữ việc mình và 
thuận tòng bể trên là được rồi. Trong năm hiệu (thiên tử, chư hầu, đại phụ, 
sĩ, dân) này, mỗi hiệu tự mô tả phận sự xã hội. Trong mỗi phận sự có 
những chỉ tiết cụ thể với danh của nó. Danh có nhiều hơn hiệu. Hiệu ấp 
dụng cho cái đại thể [của sự vật]; danh áp dụng cho các phương diện phân 
tán riêng biệt [của sự vật]. Hiệu thì bao quát và sơ lược, đanh thì tỉ mỉ rõ 
ràng từng mục. [Danh] tỉ mỉ từng mục là để phân biện sự vật. [Hiệu] bao 
quát là để nêu ra đại thể [của sự vật]. [Thí dụ như:] Dâng cúng quỷ thần 
thì có một hiệu là ¿ế #3 (cúng tế). 7ế có nhiều danh: cúng tế vào mùa xuân 
gọi là rừ 8], cúng tế vào mùa hạ gọi là được ‡“J, cúng tế vào mùa thu gọi 
là rhường TŸ, cúng tế vào mùa đông gọi là chưng Z&. Săn bắn cầm thú thì 
có một hiệu là điền H1. Điễn có nhiều danh: Săn bắn vào mùa xuân gọi là 
miêu tï1, săn bắn vào mùa thu gọi là sưu 3#, săn bắn vào mùa đông gọi là 
thú 7ÿ, săn bắn vào mùa hạ gọi là mi Đ8. Không có danh và hiệu nào mà 
không trúng ý trời cả. Chẳng vật nào mà không có øiêu chung; chẳng hiệu 
nào mà không có nhiều danh như vậy. Cho nên mỗi thứ đều thuận với 
danh; mỗi danh đều thuận với trời; giữa trời và người có sự hợp nhất, Trời 
và người tương đồng và chung một lý, hoạt động để giúp ích nhau, thuận 
nhau để nhận lĩnh của nhau, đó gọi là đạo đức. Kinh Thi nói: “Chúng kêu 


! Derk Bodde chú: Ở đây có sự chơi chữ: danh #2, (tên) |míng], minh IB (kêu lên) [míng], mệnh 
ấä (mệnh lệnh) [mìng] là các chữ đẳng âm. Các chữ hiệu SE (dấu hiện) (hào), hàø Z (gào 
lên) [háo], hức 38 (gào to) [xiao], hiệu 3 (bắt chước) [xiào] có âm tương cận, " 


'3* Derk Bodde chú: Đân chúng «mù loà», nên cần được bể trên dẫn dắt, 
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thành lời ấy, đều có nguyên lý, đều có lý !ẽ.” Nó để cập điều ấy »'* 

Đó là lấy danh và hiệu để đại biểu cho ý trời. Nó có ý nghĩa thần 
bí; cho nên khi ta xem xét ý nghĩa của danh thì ta ắt biết sự vật mà cái 
danh ấy trổ vào. 


l3 yuận Thứ Phôn Lộ (Phâm Sát Danh Hiệu): «Trị thiên hạ chỉ đoàn, tại thẩm biện đại. Biện đại chỉ 
đoan, tại thâm sát danh hiệu. Danh giả, đại lý chỉ thủ chương đã. lục kỳ thủ chương chỉ ý, đi khuy 
kỳ trung chỉ sự, tắc thị phi kbả tri, nghịch thuận tự trứ, kỳ cơ thông w thiện địa hï, Thị phi chỉ 
chính, thủ chỉ nghịch thuận. Nghịch thuận chỉ chính, thủ chỉ danh hiệu. Danh hiệu chỉ chính, thủ 
vhỉ thiên địa. Thiên địa vi danh hiệu chỉ đại nghĩa đã, Cổ chỉ thánh nhân. hác nhỉ hiệu thiên địa, vị 
chi hiệu. Miinh nhỉ thí mệnh, vị chỉ danh. Danh chí vi ngân, mình đữ mệnh dã. Hiệu chỉ vì ngôn, hác 
nhi hiệu đã. Hác nhỉ hiệu thiền địa giả vì hiệu; mình nhì mệnh giả ví đanh., Danh biệu dị thanh nhị 
đồng bản, giaí mình tiệu '9 nhỉ đạt thiên ý giả đã. Thiên bất ngôn sử nhân phát kỳ ý, phất vỉ sử nhân 
hành kỳ trung. Danh tắc thánh nhân sở phát thiên $, bất khả bất thâm quản đã. Thụ mệnh chỉ quân, 
thiên ý chỉ sở dư dã. Cố hiệu vi thiên tử giả, tuyên thì thiên vỉ phụ, sự thiên đĩ hiểu đạo dã. Hiệu vỉ 
chư hầu ;đä, nghỉ cẩn thị sở hầu phụng chỉ thiên tử đã. Hiệu vi đại phú giả, nghĩ hậu kỳ trung tín, đôn 
kỳ lễ nghĩa, sử thiện đại ư thất phu chỉ nghĩa, túc dĩ huả đã, Sĩ giả, sự đã. Dân giả, minh dã. Sĩ bất 
cập hoá, khả sử thủ sự tòng thượng nhỉ dĩ. Ngũ hiệu tự tín, các hữu phận, phận trung uỷ khúc, khúc" 
hữu danh. Danh chúng ư hiệu. Hiệu kỳ đại tuàn; danh đã giả, danh kỳ biệt ly phân tán đã, Hiệu phàm 
nhỉ lược; danh Noo nhi phụ, Mục giả, biến Hee kủ sự đã. Phàm giả, độc cử kỳ đại đã. TƯỜNG: quý thần 


*. Biai trúng thiên ý giả. Vật mạc bất hữu phàm hiện; "nà mạc hất hữu tản danh như thị 
các thuận ư danh; danh các thuận ư thiên; thiên nhân chỉ tế, hựp nhỉ vì nhất, Đồng nhỉ thông lý, 
động nhỉ tượng ích, thuận nhỉ tướng thụ, vị chỉ đức đạo. Thi viết: “Duy hiệu tư ngôn, hữu luân hữu 


tích.” Thử chỉ vị đã.» ¡ã X F x⁄.l8› # ã Hff Xk. Đf 2X ~⁄. 1, ÉŒ E§  Ê( M. 


#.,kfx HãtUU.# HH 8 Z E.LLấ RE thZ #, j". ng. 
l§ H3 #, # # xế 0$ X Hb. 3È Z Œ.RXz šð lR. 3 lR Z ¡E,X ý #2 
MỆ. 4#: ME Z0 ,WW ZZ ÄN Hh. X HỮ ñ ME Z 2k #UU.d ⁄ 5Á ,ä8 ñl MẼ 
X“lt,äÑ x⁄ WE .1B im lb ất, ñB Z. 4.4 Z 6B R,UB BH ấn t.W Z7 Ế 5 
, äñ IH 8 th,. ä§ ñlj W 2 Hh # fŠ WW ;18 Hi đồ # E #{. # 8š #2 # [lI fRỊ 
, ý I§ % "Ilị š X 8 #i tU.X 4 BfŒ ÁA  Hấ.,?b fÍ AfT HH. #£ 
RỊ  A ằ  R §. 2 ñỊ T 3# EU. Š ấ Z8. 2X BE Z l Ÿ th." 5É 
‡$ X # #, tl X 4.8 X L\ # ¡B8 th. WW f9 i ÍX 8 › Ý dễ fl FH ÍS 
5# X7#Uu.M BS &k%x5.n I R 6Í, H f8 #,Íí# #t X ÍA PL +# 
Z #.,1L1l{C1t. + *.,#tb.E .,fEt6.+ TT 3 íU, ñ[ ( xƑ # @ l: 
n1 1. 5# BH. RE 3,29 †Ð&H,th"°9 4. 4# j\ M.W H kÊ 
;ấ th. 5,4 H ĐỊ ÑẾ 2? RX tb.WÊ /L D0 B3 ;2š£ im H.H š,3BÐ W H% 
t.D./L®#.,W 4# H k1. # 8 th “ —, El #3. #t ⁄ BU 7 :# EI fJ, 8 
El #J, #4 EH , SH #. # BR # 5 — HH. Z ft 5 :# 8, 8 
.®#“ï.RW.f#t ñ T # th X8 8.12 TH JLW;M 8 T #8 Rú 4 U 
Z.X ñt 8 ã llR #$ # ¡424 8 llR ?Ề X;X ÁAZX. 3 ẲẰ 8 —. BI Ằm 38 8 
. §) ín †H . llR đú fR & .ãB Z f£#ìä.ji F1: “Íế 3 Mã. 8 ÍÑ f8 Bứ.” Út 


XZ.ã8 1H, .— Phùng Hữu Lan chú: (a} Lô Văn Chiều nói: «Nghi /đệø¿ ÑÑvến là mác RB.» (h) 1ö Dư nói: 
«Chữ #e HỆ này nghỉ là chữ các bị chép nhằm.» (c} Tô Dư nói: «Chữ giả Elnhư chữ ch RR» 
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CHƯƠNG 3 


CÁI HỌC SẤM VĨ VÀ _ 
TƯỢNG SỐ GIỮA HAI ĐỜI HÁN 


1. Vĩ vò sốấm 3 


Cuối tiết 2 của chương 2, tôi nói Nguyệt Lệnh chưa lấy bát quái 
phối hợp vào hệ thống vũ trụ của Âm Dương gia, bởi vì bát quái vốn có 
thể tự thành một hệ thống vũ trụ riêng. Các Kinh học gia đời Tây Hán 
lấy lời nói của Âm Dương gia để giải thích kinh điển Nho gia. Kính Dịch 
vốn được dùng để bói toán; ngay từ đâu nó là một loại thuật số. Do đó nó 
càng đễ tiếp nhận cách giải thích theo quan điểm của Âm Dương gia. 
Cái gọi là Dịch vĩ 23 §# đã theo phương hướng này mà giải thích Kinh 
Dịch. Kể từ nửa sau đời Tây Hán có vĩ zh⁄ £§ ?Š xuất hiện. Chữ vĩ £§ 
(nghĩa gốc là đường chỉ ngang của tấm vải) được dùng để đối ứng với 
chữ kính Í£ (nghĩa gốc là đường chỉ dọc của tấm vải). Ngoài vĩ ;bư £#@ ®> 
, còn có sấm thư ÄlR ‡S.. Tuỳ Thư Kinh Tịch Chí nói: «Cũng có kẻ bảo 
rằng: Khổng Tử đã biên soạn Lục Kinh để nói rõ đạo của trời và người 
rồi, nhưng biết đời sau không thể hiểu được ý nghĩa của chúng, nên lập 
riêng vĩ thư và sấm thư để lưu lại đời sau. Các sách ấy xuất hiện đời Tiên 
Hán, có 9 thiên về Hà Đồ, 6 thiên về Lạc Thư; tương truyền đó là văn 
bán gốc được truyền từ Hoàng Đế đến Chu Văn Vương. Ngoài ra còn có 
riêng 30 thiên, từ khởi đầu đến Khổng Tử, tương truyền đó là phần tăng 
bổ và giải thích của chín thánh nhân' để khai triển rộng ý nghĩa [của vĩ 
thư và sấm thư]. Ngoài ra còn có 36 thiên Vĩ cho bảy kinh, đều được nói 
là do Khổng Tử viết. Chúng gộp với các thiên kể trên thành 81 thiên. 
[...] Nhưng văn từ của các thiên này nông cạn tầm thường, lộn xôn và 
lầm lẫn, không thể xem là ý chỉ của thánh nhân, Tương truyền chúng do 
người đời sau tạo ra, hoặc do người đời sau thêm thắt sửa chữa; nên 


————— 


! Derk Bodde chú: Chín thánh nhân (cửu thánh) không thấy giải thích ở đầy, có lẽ ám chỉ ngũ 


để, ha vị sáng lập ba đời Hạ, Thương, Chu, và Khổng Tử. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC .85 


không phải là văn bản thực.»? 


Vĩ và sấm thường được gọi chung là số? vĩ. Kỳ thực chúng là hai 
loại khác nhau. Tứ Khố Toàn Thư Tổng Mục Đề Yếu nói: «Phần lớn Nho 
gia gọi chung là sấm vĩ, kỳ thực sấm là sấm, mà vĩ là vĩ, chẳng phải một 
loại. Sấm là ẩn ngữ lạ lùng trá ngụy nhằm dự đoán việc cát hung; Sử Ký 
(Tần Bản Kỷ) nói Lư Sinh tâu lên vua những lời lẽ của c Đồ, việc 
này đánh dấu sự khởi đầu của sấm. Vĩ là một chỉ nhánh của kinh, nhằm 
diễn giải ý nghĩa phụ. Sở Ký (Tự Tự) trích dẫn Kinh Dịch rằng: “Sai một 
ly, đi ngàn đặm.” Hán Thư (Cái Khoan Nhiêu Truyện) trích dẫn Kinh 
Dịch: “Thời Ngũ đế, thiên hạ là của chung; thời tam vương thiên hạ là 
của một nhà.”* Các nhà chú giải đều xem đó là văn của Dịch vĩ. Từ đời 
Tần và đời Hán đến nay, ngày càng xa thánh nhân [Khổng Tử], nên Nho 


1 Tùy Thủ Kinh Tịch Chí EB #t f8 f8 1E (quyền 3U): «Thuyết giả hựu vân: Khổng Tử ký tự Lục 
Kinh, đĩ minh thiên nhân chí đạo, trí hậu thế bất năng kê đồng kỳ ý. Cố biệt lập Vĩ cập Sấm, 
đĩ đi lai thế. Kỳ thư xuất ư Tiền Hán, hữu Hà Đồ cửu thiên, Lạc Thư lục thiên, vân tự Hoàng 
Để chí Chu Văn Vương sở thụ bắn văn. Hựu biệt hữu tam thập thiên, vân tự sơ khởi chí ư 
Khổng Tử, cửu thánh chỉ sử tăng diễn, đĩ quảng kỳ ý. Hựu hữu thất kính vĩ tam thập lục thiên, 
tịnh vân Khổng Tử sở tác. Tịnh tiền bợp ví bát thập nhất thiên, [...] Nhiên kỳ văn từ thiển tục, 
điên đão suyễn mậu, bất loại thánh nhân chỉ chỉ. Tương truyền nghỉ thế nhân tạo ví chỉ, hậu 
hoặc giả hựu gia điểm thoán, phi kỳ thực lục.» šR 4 X.Z: :ƒL 8X 75 #Œ, J1 BỊ] 
Ä Z mm, {$ †E 2 6š fã lEl E  .ádt 5|  É# š ñữt, L1 3š 2B . H đ Hị 
$* đi #, 1® ïJ lR JL5.¡& # ~ E. 7H 8 5 1ñ] „ EHẽŠ &KX.X 
ml 8 = . =H Ø1 tt W?1L 7, JL 5% + ñ HR ÿÃ. LÍ lã H8. ~Ã 
Ki ệi Xã. Z iL † HH ÍF.?f äñ 6 J\ —fÑ8. L.] c. 
R# i# {, KH 88A» .!H f# SÉ {t A iã f3 Z.Í& ~* 
n #uẤ1..4E H *. 
Derk Bodde chú: 7e Để là sách mà phương sĩ L.ư Sinh trình tấu lên vua Tần năm 215 TCN. Lời 
sấm trong sách dự báo sự sụp đổ của đời Tân. Xem: Sử Ký (Tần Thuỷ Hoàng Bản Kỷ) và Derk 
Bodde, China? First Unifier (Người đầu tiên thống nhất Trung Quốc), tr.179-180.— LAM chú: Sử 
Ký (Tần Thuỷ Hoàng Bản Kỷ) chép: «Tam thập nhị niên, (...] Yên nhân Lư Sinh sử nhập hải 
hoàn, dĩ quỷ thần sự, nhân tấu Lục Đồ thư viết: vowg Tẩn giả Hồ dã. Thuỷ Hoàng nãi sử tưởng 
quân Mông Điểm phát binh tam thập vạn nhân, bắc kích Hồ, lược thủ Hà Nam địa.» = -†- — 
#I..l## A f + íE ^ #S¡§., L1 th #3, [H # $#X li # H1 :U 5 # đi] t 
.Mã H 75 ít Nữ # % lá š ít < } Rã À 4L # j3, Rã ẨY ¡nÍ fễi Hb (Năm 32 đời 
Tần, [...] Người Yên là Lư Sinh sau khi đi biển {tìm thuốc trường sinh] trở về, thờ cúng quỷ 
thần, nhân đó tâu vưa về sách Lục Đề chép rằng: Kẻ làm mất đời Tần là Hồ. Thuỷ Hoàng bèn 
xui tướng Mông Điểm dẫn bính 30 vạn người đánh rợ Hỗ phương bắc, chiếm được đất Hà 
Nam). Trịnh Huyền chú: «Hổ, Hồ Hợi, Tẩn Nhị Thế danh dã. Tần kiến đố thư bất tri thử vi 
nhân danh, phản bị bấc Hổ.» #1, & %4, # — †ứ £# th. % jï [Rf ẩf 4- #1 Út 5 ˆ, 
44, Jx (R 1L #B (Hồ là Hồ Hợi, tức là tên của Tấn Nhị Thế. Thuỷ Hoàng thấy sách sấm nói 
thế, không biết đó là tên người, nên sai đánh rợ Hê phía bắc). 


Bh Š 


Derk Bodde chú: Cả hai câu trích dẫn này đều không có trong bản Ki Địch hiện hành. Đó 
là lý do tại sao chúng được xem là phát xuất từ sách Dịch Vĩ đã mất. 
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gia suy diễn rồi luận thuyết, mỗi người tự viết sách, ý tứ khác xa với bản 
kinh nguyên thuỷ. Chẳng hạn như Phục Sinh viết Thượng Thư Đại Truyện, 
Đống Trọng Thư viết Xuân Thu Phôn Lộ và viết về Âm Dương. Nếu ta 
khảo sát văn thể của các sách ấy thì biết chúng là vĩ thư. Chúng đặc biệt 
nổi tiếng với tên của tác giả, cho nên không thể gán cho Khổng Tử đã 
viết. Những sách khác do tư nhân biên soạn, dẫn dần hỗn tạp, và lấy lý 
thuyết thuật số mà nói. Chúng chẳng cho biết tác giả là ai, mà còn phụ 
hoạ để thần bí hoá thuyết ấy. Lâu ngày truyền lại chúng càng mất tỉnh 
tuý, lại còn tăng thêm lời lẽ yêu vọng, dần dân vĩ thư hợp làm một với 
sấm thư.» 


Hậu Hán Thư chép việc Trương Hành (75-135) dâng sớ lên vua 
rằng: «(Các sách] nói trước sự việc gì sẽ xẩy ra về sau [...] gọi là sấm 
thư. Khi sấm thư bắt đầu xuất hiện, rất ít người biết nó. [...] KỂ từ Hán 
Thành Đế (37-7 TCN) và Hán Ai Đế (6-1 TCN) trở đi thì người ta mới 
bắt đầu nghe nói về chúng. [...] Dường như chúng là đo bọn bình dân hư 
nguy [ghi chép] làm tư liệu để người đời chú ý.»° 


Sấm thư và vĩ thư không thể bàn luận chung với nhau. Tuy nhiên phần 


Tứ Khố Toàn Thư Tổng Mục Đề Vếu [q [§ + # ‡? E t§ #8 (quyển 6, Phụ lục: Dịch Vñ: «Án 
Nho giả đa xưng Sấm Vĩ, kỳ thực Sấm tự Sấm, Vĩ tự Vĩ, phi nhất loại dã. Sấm giả, quỷ vì ẩn ngữ, 
dự quyết cát hung; Sử Ký Tần Bản Kỷ xưng Lư Sinh tấu Lực Đồ thư chỉ ngữ thị kỳ thuỷ đã, Vĩ 
giả, Kinh chỉ chỉ hữu, diễn cập bàng nghĩa. Sử Ký Tự Tự dẫn Dịch: “Thất chi hào ly, sai dĩ thiên 
lý." 1ián Thư Cái Khoan Nhiêu Truyện dẫn Dịch: “Ngũ đế quan thiên hạ, tam vương gia thiên 
hạ.” Chú giả quân đĩ ví Dịch Vĩ chỉ văn thị đã. Cái Tần Hán đĩ lai, khứ thánh nhật viễn, Nho 
giả suy xiến luận thuyết, các tự thành thư, đữ kinh nguyên bất tương t¡ phụ. Như Phục Sinh 
Thượng Thư Đại Truyện, Đồng Trọng Thư Xuân Thu Âm Dương, hạch kỳ văn thể, tức thị Vĩ 
Thư: đặc đĩ hiển hữu chủ danh, cố bất năng thác chư Khổng TỬ. Kỳ thủ tư tương soạn thuật, 
tiệm tạp đĩ thuật số chỉ ngôn, ký hất trí tác giả vi thuỳ, nhân phụ hội đã thần kỳ thuyết. Đãi di 
truyền di thất, hựu ích đĩ yêu vọng chí từ, taại dữ sấm hựp nhỉ vi nhất.» ƒ# ( #{ % f@ äk 
#§., HH äR H ä.. 6Œ H fÊ., 4E — Xã tr. ấ§ #. ấp E ER ññ., f8 jÈ d7 [AI ¡1Ð 
2U 7 ÉÐ HS ñ8 1+ # #t lR #8 Z ññ E RE lá th.fễ 5. Z X⁄ Ð f1 R 

ấu H If 51 5: k8, LLT HH." #§#ã#Ñøñlö5| 5 
: “h?ñHxXt†.:+®#XXXF. hs... 

SH 34,lñ # !£ế Rl iê št.  H bất, 
4: lú  X 8 ít ? Tan, 


Hậu Hán Tit¿ (Trưởng Hành Truyện): «Lập ngôn tiền, hữu trưng t hậu, |... vị chi Sấm Thư. 
Sấm Thư thuỷ xuất, cái tri chỉ giả quả. [...] Thành, Ai chi hậu, nãi thuỷ văn chỉ. {...| Đãi tất hư 
nguy chỉ để, dĩ yếu thế thủ tư» 17 2 Bì, 8 8ƒ, (...] šÄ Z ÄR #. ãÑ đi 0à Hà 
,ã MHIxZ #4 #. [...] ñ, x3 Z4, 7! tá BB <⁄.. [...] ?â 82 8 f8 <⁄ í, LÁ 3S {HE 
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hoang đường trong vĩ thư quả thực có thể xếp vào loại sấm. Cả hai loại sách 
này đều là một loại sản phẩm từ mội xu hướng chung của thời đại. 


2. Cói học tượng số 


Hầu hết các vĩ thư hiện nay không còn nữa, trừ một vài trích dẫn 
về chúng có trong sách khác, như phần Dịch lý được giảng trong Địch 
vĩ mà Tống Nho gọi là «cái học tượng số» §% ft Z 8 . Trong Tả 
Truyện (H¡ Công năm 15, tức 645 TCN), Hàn Giản #§ Ẽ8 nói: «Bói rùa 
có biểu tượng; bói có thi có số. Vật được sinh ra rồi Sau có Tượng (biển 
tượng), có tượng tổi sau có đồi đào, có đổi dào rồi sau có số (các con 
số).»' Câu này ý nói trước tiên có vật rồi sau có tượng; có tượng rồi 
sau có số. Thuyết này cũng phò hợp với kiến thức thông thường. Như 
đã trình bày ở quyển I, Địch Truyện cũng nói về tượng; thí dụ Hệ Từ 
nói: «Bát quái thành liệt, tượng tại kỳ trung hĩ.» /\ ‡k©pÈ ZI| 4 #@ 
thấ (Khi Bát quái được xếp theo thứ tự, trong đó có tượng); hoặc: 
«Dĩ chế khí giá thượng kỳ tượng.» }J f§| ä§ # wú #4 & (Để chế tạo để 
vật thì chuộng cái tượng của nó). Dịch Truyện cũng nói về số; thí dụ 
nói: «Thiên nhất, địa nhị, thiên tam, địa tứ, thiên ngũ, địa lục, thiên 
thất, địa bát, thiên cửu, địa thập.» # —,Hb—, 2=, HhP1,% lí 
;HE7Š.K,Rb/\,2X 1U, Hš-} (Trời 1 đất 2, trời 3 đất 4, trời 5 
đất 6, trời 7 đất 8, trời 9 đất 10). Dịch Truyện cho rằng có vật rồi sau có 
tượng. Tượng của Bát quái là do Phục Hi ngước trông thiền văn, cúi 
nhìn địa lý mà tạo ra. Khi có các tượng rồi thì người ta lấy tượng mà 
chế tạo đồ vật. Cho nên tượng tuy có trước các đổ vật mà con nEƯỜI 
chế tạo, nhưng quả thực chúng có sau các vật thể trong tự nhiên. Từ đó 
về sau, địa vị của Bát quái ngày càng cao. Các nhà giảng Dịch dân dân 
cho rằng trước tiên có số rồi sau có tượng, sau cùng là có vật. Điểm 
này người đời Hán chưa từng nói rõ, nhưng đến đời Tống (960-1279) 
thì Nho gia bắt đầu nói rõ. Do đó, cái học tượng số phát đạt ở đời Hán 
mà thành tựu lớn ở đời Tống. 


GHI CHÚ (của Phùng Hữu Loan): 


Cái học tượng số thoạt nhìn tưởng chừng như mê tín, nhưng sự dụng ý của nó là tạo 
ra sự giải thích có hệ thống về các sự vật trong vũ trụ cũng như các phương diện 
trong vũ trụ. Sự chú trọng về số và tượng của nó có điểm hết sức tương đồng với học 


Tả Truyện (Hì Công năm 15): «Quy tượng dã; phệ số dã. Vật sinh nhỉ hậu hữu tượng, tượng nhĩ 
hậu hữu tư, tư nhỉ hậu hữu số.» # $ 1, ;® # 1h.. f) 4: ímj í§ fØ &(, 8: Ìm (4 # iW 
.#4 1 f$ 4i f#ƠỎ. 
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phái Pythagoras của Hi Lạp. Để có cơ sở so sánh, tôi lược thuật học phái Pythagoras 
sau đây. Aristotle nói: «Hiển nhiên rằng những triết gia [của phái Pythagoras] này đã 
xem số mục là nguyên lý thứ nhất; nó là vật chất của các sự vật đồng thời tạo thành 
các tính chất và hình trạng của chúng. Theo họ, các yếu tố của số mục là chẵn và lẻ. 
Số lẻ thì hữu hạn, số chấn thì vô hạn.) Nhất (unity) gồm cả hai (bởi vì nó vừa chấn 
vừa lẻ). Số mục sinh ra từ Nhất. Toàn cõi vũ trụ đều là số mục. Các triết gia khắc của 
phái này nói rằng: có 10 nguyên lý mà mỗi nguyễn lý là một đôi tương ứng như sau: 
(1) vô hạn và hữu hạn, (2) chấn và lẻ; (3) nhiều (đa) và một (nhất); (4) trái và phải: (5) 
nữ và nam; (6) động và tĩnh; (7) cong và thẳng; (8) tối và sáng, (9) xấu và tốt; (10) chữ 
nhật và vuông,»* Tương tự, Diogenes Laärtius trích dẫn lời của Alexander về học 
phái Pythagoras như sau: « Nhất (monad) là khởi đầu của vạn vật. Từ Nhất (monad) 
sinh ra Nhị bất định (indefinite duad). Nhị thuộc về Nhất; Nhất là nguyên nhân của 
Nhị. Từ Nhất và Nhị bất định sinh ra các số (numbers); từ các số sinh ra các tượng 
(signs); từ các tượng sinh ra các hình phẳng; từ hình phẳng sinh ra các thể rắn; từ 
thể rắn sinh ra các thể nhạy cảm; trong các thể nhạy cảm cỏ bốn yếu tố: lửa, nước, 
đất, không khi.''»* John Burnet nói về Eurytos (một học giả của phái Pythagoras) 


rằng: «[Eury†os] từng gán các con số cho vạn vật, thí dụ như ngựa và người, và ông 
G0 0Sngonorgnanannunuai 


Arisunle, Äfetaphysics (Siêu hình học), L, vụ 5-6 (bẳn dịch Anh ngữ của Hugh Tredenwick), 
London & New York: Loch Classical Library, 1933, tr.3§.— LLÁM chú; (°) Chỗ này Phùng Hữu 
lan địch ngược với hẳn Anh ngữ. Hugh Tredenwiek dịch: «The clemenfs øf nunibers. nceard- 
ing to them, are the Even and the Qdú. Of these the former ix limited and the latter is 
unlimited.» (Theo họ, các yếu tố của số mục là chẩn và lẻ, Trong đó, cái trước [tức số chăn ] thì 
hữu hạn, cái sau [tức số lẻ] thì vô hạn). Bản Hán văn: «Số mục chỉ nguyên chất tức c¿ ngẫu: cơ 
vi hữu hạn, ngẫu vĩ vô hạn.» ft F} „⁄ lút Éi DỊ dỹ ÉB :ét f3 f1LR, R t5 # [k (Tính chất 
của sö mục là lẻ và chẩn. [SốT lẻ thì hữu bạn, Isố] chắn thì vô hạn). Tôi địch theo Phùng Hữu Lan, 
vì căn cứ vào các thí dụ vỀ «số tam giác», «xố vuông», và «số chữ nhậL» trong học thuyết của 
Pathgoras mà Phùng Hữu Lan nêu ra ở đoạn văn ở sau, thì đường như ông hiểu đúng. 

Diogenes Lac ”rlius, Jives at ()pimions o[ Eminen( Phữasopherx (Cuộc đời tà triết tỉ của các 
triết gia lỗi lạc), quyển § (bản dịch Anh ngữ của C.D. Yonge). I.ondon: G. Rell & Sans, 1915, 
1r.348.- LAM chú: (*) Chỗ này tôi dịch theo bản Ánh ngữ: «From the mounad and the 
indefinite duad precced numbers. Ánd from numbers signs. And from these last, signs 
0£ which plane figures eonsist. And from nlane figures are derived solid bodies. And 
frem solid bodes sensible bodies, of which last there are faur elements: fire, water,earth, 
and air›» (Fừ Nhất và Nhị bất định sinh ra các số (numbersJ; từ các sổ sinh ra cúc từng (xipnsì; 
từ cấc tượng sinh ra các hình phẳng; từ hình phẳng sinh ra các thể rắn; từ thể rắn sinh ra các 
thể nhạy cảm; trong các thể nhạy cảm có hốn yếu tố: lửa, nước, đất, không khí). Phùng Hữu 
].an địch: «Tự Nhất cập bất định đích Nhị sinh sã {[numbers]; tự số sinh tượng [xigns]. Tự tượng 
sina cấu thành nhí tích chỉ tuyến. Tự tuyến sinh lập thể. Tự lập thể sinh khả kiến chi vật. Khi 
kiến chí vật trung hữu tứ nguyên chất: thuỷ, haä, phong, địa.» Ƒ] - - /‡ 4š 7£ fj —- 7|: # 
[numbers]; E| Ñú %4 Ất [signs].f| & 1|: Hế tệ fiỦ Hi ⁄2 #8. Úl É# ý É#.E v 
Bồ + nJ R ⁄ fỊ. dỊ lý Z J1]! 4 ĐH lột E{ :J<, 2X, RẦ, Hh (Tứ Nhất và Nhị bất 
định sinh ra các số {numbers); từ các số sinh ra cúc tượng (signs); từ các tưởng xinh ra các 
đường cấu thành và tích gộp; từ các đường sinh rà các thể khôi; từ thể khối sinh ra các vật có 
thể nhìn thấy được. Trong vật có thể nhìn thấy được có bổn nguyên chất: nước, lửa, gió, đất), 
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thường sắp xếp các hòn sỏi theo một cách thức nhất định để biểu thị các con số. [...} 
Aristotle đã so sánh cách thức của Eurytos với cách thức của những người sắp xếp 
các con số thành hình tam giác và hình vuông.»'° Burnet viết tiếp: ‹Tương truyền 
tetraktys (số tam giác) là phát minh vĩ đại của Pythagoras cho nhân loại. Về sau có 
nhiều chủng loại số tam giác, nhưng chủng loại ban sơ là số tam giác của số 10 (the 
tetraktys of the dekad), mà nó có hình tượng như sau: 


Hình tượng này lấy một tam giác mà mỗi cạnh có 4 điểm để thể hiện số 10. Nói cách 
khác, nó cho thấy: 1+2+3+4=10. Speusippos kể cho chúng †a biết về nhiều tính chất 
mà Pythagoras phát hiện trong số 10 (dekad). Thí dụ: chính nó (tức số 10) là con số 
đầu tiên có chứa con số đồng đẳng với các (ổ số (prime number) và hợp số (com- 
posite number). Chúng †a khöng thể biết có bao nhiêu con số mà Pythagoras đã 
phát hiện, nhưng tương truyền Pythagoras đã đưa ra kết luận rằng: theo tự nhiên, 
bất kể là dân Hi Lạp hay người dã man, họ đầu đếm tới số 10 rồi trở lại đếm từ số 1. 
Hiển nhiên rằng chính số tam giác (tetraktys) có thể khai triển đến vô hạn để biểu thị 
các tổng số của các loạt số liên tục trong một hình tượng, và theo đó các tổng số 
này được gọi là sổ tam giác. Cùng lý do đó, tổng số các-số lẻ liên tục (1+3+§+...) 
được gọi là số vuông; còn tổng số các số chẩn liên tục (2+4+6+...) được gọi là số 
chữ nhật. Nếu các số lẻ được cộng vào đơn vị theo hình thức gnomens, thì kết quả 
luôn là một hình đồng dạng, tức là hình vuông. Còn các số chấn khi được cộng vào 
như thế, chúng ta sẽ có một loạt các hình chữ nhật như hình vẽ sau đây cho thấy: 


©® 
eị9 
IẮĂ= 


® 
kở 
§ 


Chúng ta cũng biết rằng Pythagoras đã nghiên cứu âm nhạc, mà kết quả là sự khám 
phá ra bát độ (octave: quãng tám) và mối quan hệ về số giữa các quãng hoà âm 


90. 


!° John Burnet, Early Greek Philosophy (Triết học Hị Lạp cổ đại), London: 1908, tr.110-111. 
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khác nhau (different harmonic intervals). Điểu này dường như mang đến cho 
Pythagoras kết luận rằng các sự vật khác cũng dựa trên các con số. Nếu âm thanh 
của âm nhạc mà còn quy được về số thì tại sao các sự vật khác lại không thể?»'! Do 
đó, Pythagoras xem trời cũng là một âm thanh hài hoà và cũng là một con số. 


Có sự tương đồng khá nhiều giữa cái học tượng số của Trung Quốc 
và học thuyết của phái Pythgoras trong triết học Hi Lạp. Chúng ta thử so 
sánh chúng thì sẽ thấy những điểm tương đồng khá nhiều khiến chúng ta 
phải kinh ngạc. Hệ Từ nói: «Dịch hữu Thái Cực, thị sinh lưỡng nghĩ.» #2) 
13 ÀÄ tt, R 4: đủ lš (Dịch có Thái Cực; nó sinh ra hai nghỉ {là Âm 


Dương)). Học thuyết của Pythgoras cũng xem nhất sinh nhị: «Từ Wñất 
(monad) sinh ra Whj bất định (ndefinite duad)». Tương tự, thử xét 10 đôi 
tương ứng (tức !0 nguyên lý) của học thuyết phái này, chẳng hạn như đôi 
«hữu hạn và vô hạn», thì ta có thể thấy rằng «hữu hạn» chính là cái mà 
Dịch học Trung Quốc gọi là «Dương», còn «vô hạn» chính là cái mà 
Dịch học gọi là «Âm», Trong triết học Hi Lạp, vô hạn được xem là 
«maftter» (tài liệu); hữu hạn được xem là «form» (hình thức). Tài liệu 
nhận lĩnh hình thức mà thành một vật, Dịch học cũng xem Dương ban cho 
và Âm nhận Tĩnh. Thử xét tổng quát 10 đôi tương ứng nói trên, chỉ có hai 
điểm khác với lý thuyết của Dịch học: (1) Theo thuyết của Pythgoras, 
hữu hạn thì vuông, vô hạn thì chữ nhật; còn Dịch học nói «thiên viên địa 
phương» Z lBl Hừ 7 (trời tròn, đất vuông). Tuy nhiên, theo Pythgoras, 
hữu hạn thì vuông, số lẻ là số vuông; vô hạn thì chữ nhật, số chẩn là số 
chữ nhật. Do đó mà nói, điểm này Dịch học Trung Quốc có thể thừa 
nhận. (2) Tuy nhiên, thuyết của Pythgoras xem hữu bạn là nh, vô hạn là 
động; còn tính chất của Âm Dương theo Dịch học Trung Quốc là Âm tĩnh 
Dương động. 


Phái Pythgoras nêu ra các số của vạn vật, còn sắp xếp các hòn sỏi 
theo một cách thức nhất định để biểu thị các con số. Đó là «đem số vào 
tượng». Dịch học Trung Quốc cũng giảng về tượng và số như vậy. Pythporas 
xem trời là một âm thanh hài hoà (hoà thanh #lJ## ) và công dụng của 
các số có thể thấy rõ ở thiên văn và âm nhạc. Trung Quốc từ đời Hán về 
sau, các nhà giảng về luật lữ và lịch pháp đều xem các số của Dịch là 
gốc. Chỉ nêu ra vài điểm tương đồng giữa Dịch học Trung Quốc và học 
thuyết của phái Pythgoras cũng đủ khiến cho ta kinh dị. 


11 John Burnet, sách đã đẫn, tr.118. 
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3. Số Âm Dương 


Dịch Truyện là sáng tác của người đầu đời Hán, ngoại trừ một hai 
điểm, thì tư tưởng trọng yếu trong đó có khuynh hướng Lão học của Đạo 
gia. Điều này đã được trình bày ở quyến I (chương 15, tiết 2). Bấy giờ tư 
tưởng của Âm Dương gia chưa xâm nhập vào Dịch học. Trong Hệ Từ, 
đoạn nói về số Đại Diễn + ÿJ (tức số 50) về sau được các nhà giảng về 
số xem là tông chỉ. Tuy nhiên ý nghĩa nguyên văn của nó hiển nhiên là 
giảng về phép bói cỏ thi. Thí dụ Hệ Từ nói: «Điệp chỉ dĩ tứ đĩ tượng tứ 
thời, quy cơ ư lặc dĩ tượng nhuận.» ‡# ⁄ }J UU JJ % Iu R‡, Ê8 Zj 2 ‡h 
D1 % Pẩl (Tách từng cụm 4 cọng để tượng trưng tứ thời; phân còn dư để 
qua một bên để tượng trưng tháng nhuận). Rõ ràng nó nói phép bói cỏ thi 
là tượng trưng cho thiên văn và lịch pháp; chứ không phải là thiên văn 
và lịch pháp tượng trưng cho phép bói cỏ thi. Ở đây khác với điều các 
nhà giảng về số đã nói. Điểm khác biệt này sẽ được nói rõ dưới đây. 

Dịch Vĩ Càn Tạc Độ nói: «Ngày xưa thánh nhân nhân Ẩm Dương 
mà định tiêu trưởng, lập quẻ Càn và quẻ Khôn để thâu tóm trời đất. Cái 
hữu hình sinh ra từ vô hình, Cần Khôn sinh ra từ đâu? Đáp rằng: Có Thái 
Dịch, có Thái Sơ, có Thái Thuỷ, có Thái Tố. Thái Dịch là lúc khí chưa 
hiện. Thái Sơ là khởi đầu của khí. Thái Thuỷ là khởi đầu của hình. Thái 
Tố là khởi đầu của chất. Khí, hình, và chất đầy đủ và chưa rời nhau thì 
gọi là Hỗn Luân (hỗn độn). Hồn Luân ý nói vạn vật hỗn độn với nhau 
mà chưa rời nhau. Nhìn nó mà không trông thấy, nghe nó mà không nghe 
thấy, sờ nó không được, cho nên nói là Dịch. Dịch không có sự phân chia 
thành hình. Dịch biến mà thành I. Một biến mà thành 7. Bảy biến mà 
thành 9. Chín là giới hạn sự biến dịch của khí. Rồi lại biến nữa thành I. 
Một là khởi đầu của sự biến hình. Phần trong và nhẹ thì đi lên thành trời; 
phần đục và nặng hạ xuống thành đất. Vật có khởi đầu, có lớn mạnh, có 
giới hạn; cho nên ba vạch được vẽ thành qué Càn. Càn và Khôn cùng 
sinh, vật có Âm Dương, nhân đó mà xếp chồng chúng lên, cho nên sáu 
vạch được vẽ thành quẻ kép (trùng quái). [...] Dương động mà tiến, Âm 
động mà thoái. Cho nên Dương lấy số 7 và Âm lấy số 8 làm hào tĩnh.!? 


!? Derk Bodde chú; Thoán $È thông thường chỉ Thoán Từ. Nhưng trong ngữ cảnh này, Trịnh 


Huyền chú rằng: «Thoán là sự bất biến động của hào.» (Thoán giả hào chỉ bất biến động đã 
‡í % Z, 1* # §) th). Do đó tôi dịch là «unchanging line» (hào tứnh), Bởi vì Dương ở đây là 
quẻ kép Cần và Âm là quẻ kép Khôn, nên đoạn văn này nói 7 là số chỉ hào tĩnh quẻ Càn và 8 là 
số chỉ hào tĩnh quê Khôn. Như ta sẽ thấy sau đây, 9 là số chỉ hào động quê Càn và 6 là số chỉ hàa 
động quê Khôn. Cách gọi tên này bắt nguồn từ phép bói cỏ thí, Bé có thì được tách ra [nhiều lần] 
để có những hợp số khác nhau. Hễ kết quả là 7 tức là hào Dương tĩnh (Thiếu Dương), hễ là § tức 
là hào Âm tĩnh (Thiếu Âm). Hễ kết quả là 9 tức là hào Dương động (Lão Dương), hễ là 6 tức là 
hào Âm động (Lão Âm). Do đó, 7 và 8 tượng trưng hào tĩnh; 9 và 6 tượng trưng hào động. 
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Dịch có một Âm, một Dương, [tức 7 và 8] hợp lại thành 15, gọi là Đạo. 
Dương biến từ 7 ra 9, Âm biến từ 8 ra 6; [9 và 6] cũng hợp lại thành 15, 
như thế các số của hào tĩnh và hào động như nhau. Năm âm, sáu luật, 
báy tính tú, do đó mà được tạo tác. Cho nên số Đại Diễn là 50, để tạo 
thành sự biến hoá và khiến quỷ thần hành động. 10 can [gọi tên| ngày 
ứng với năm âm. 12 giờ của một ngày ứng với sáu luật. 28 chòm sao ứng 
với 7 tỉnh tú. Số 50 [do 10+12+28| là giới hạn lớn mà vạn vật xuất ra từ 
nó. Khổng Tử nói: Dương 3, Âm 4; đó là vị trí đúng của chúng.»'° 


!* Dịch Vĩ Càn Tác Độ nái: «Tích giả thánh nhân nhân Âm Dương định tiêu tức, lập Càn Khôn, 


dĩ thống thiên địa đã. Phù hữu hình sinh ư vô hình, Càn Khôn an tòng sinh? Cố viết: Hữu Thái 
Dịch, hữu Thái Sơ, hữu Thái Thuỷ, hữu Thái Tổ dã. Thái Dịch giả, vị hiện (kiến) khí dã. Thái 
Sơ giả, khí chỉ thuỷ đã. Thái Thuỷ giả, hình chỉ thuỷ dã. Thái Tố giả, chất chỉ thuỷ dã. Khí hình 
chất cụ nhỉ vị ly, cố viết Hồn Luân. Hồn Luân giả, ngôn vạn vật tương hỗn thành, nhỉ vị tương 
ly. Thị chỉ bất kiến, thính chỉ bất văn, tuần chỉ bất đắc, cố viết Dịch đã. Dịch vô hình bạn. Dịch 
biến nhí vi nhất. Nhất biến nhì vi thất. Thất biến nhỉ vì cửu. Cửu giả, khí biến chỉ cứu dã, Mãi 
phục biến nhí vỉ nhất." Nhất giả hình biển chỉ thuỷ. Thanh khính giả thưởng ví thiên, trọc 
trọng giả há vỉ địa. Vật hữu thuỷ, hữu tráng, hữu cứu, cố tam hoạch nhỉ thành Cần. Cân Khôn 
tưởng tịnh câu sinh, vật hữu Âm Dương, nhân hữu trùng chí, cổ lục hoạch nhỉ thành quái. {...] 
Dương động nhỉ tiến, Âm động nhỉ thoái. Cố Dương đĩ thất, Âm đi bát, vi thoán. Dịch nhất Âm 
nhất Dương, hợp nhỉ vi thập ngũ, chỉ vị Đạo. Dương biến thất chỉ cứu, Âm biến hát chỉ lục, diệc 
hợp ư thập ngũ, tắc thoán biến chỉ số nhược chỉ nhất đã. Ngũ âm, lục luật, thấf biến,"* do thử 
tác yên, Cố Đại Diễn chỉ số ngũ thập, sở đĩ thành biến hoá nhi hành quỷ thần dã. Nhật thập can 
giá, ngũ âm dã. Thần thập nhị giả, lục luật đã. Tinh nhị thập bá t giả, thất tú đã. Phàm ngũ Reéi 
sở đĩ đại hạch vật nhỉ xuất chỉ giả đã. Khổng Tử viết: Dương tam Âm tứ, vị chỉ chính dã.» 
T5 ® À DI lR l ⁄ï8 8, & HỆ LÍ Ết X Hh th. 4; 6 #02 8 l, 

“.. fñ x35. x0, x14, X tt... 8 BH R 


“Tên 


XU. . 4ã th. Ä 1o # l2 là th. À #8 ở l6 ti. JE 
1ñ Hữñ & . ức H iW w3 ./H iâ &., 3 ẤN T9 KH ÍR Bì, lí dý EH #8 Z 
EPB2TNE/ 109150 1x th 0Ung 
f1 Ế + !# ti fồ JU..JU š 8 *# ⁄ #% th. 7? (E % HS —.T— # H t# 
Z lù TẾ 77 .LQX.,lMl # #4 T fñ Hh.ĐIE lR.f1 LH W., EU 
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EŠ +1, äR ìB. E5 # U 2.1. 9A Z7X.,7E Œ l3 Ả 1, BÍ S 8E „. 
%CŒ ¿ — t.h 8 7x f# + #8 HC ÍES..á€ Ä fỦ Z EU +. Bf ĐI gà 
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zZ Ứ£ tÙ,.- Phùng Hữu Lan chú: (a) Địch Vĩ Căn Tạc Độ quyển hạ có một đoạn giống chỗ này. 
Trịnh Huyền chú: «Mãi phục biến nhỉ ví nhất; nhất biến ngộ nhĩ, đường vi nhị. Nhị biến nhí vi 
lục, Lục biến nhỉ ví bát. Tắc dữ thượng thất cửu ý tương hiệp» 7% {š ## [Tnj Ø -- ;—- ## 
đã H, E3 —-. — %É [ƒ 8 7X. ¿x ## íẪ 8 /\|. HỊ . E + 7L ế ÍB l (Trong 
câu ®Nữi phục biến nhỉ vi nhất”, chữ nhất sai, lề ra là nhị (2]. 2 biến ra 6; 6 biến ra 8; như vậy 
ý mới hợp với 7 và 9 được nói ở trên). (b) Cùng tác phẩm này có đoạn văn giống ở đây, chép 
là thất rí +13 (chứ không phải là há? biến +;:1. 
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Hệ Từ nói: «Thiên nhất, địa nhị, thiên tam, địa tứ, thiên ngũ, địa 
lục, thiên thất, địa bát, thiên cửu, địa thập.» £ —-, Hb —.,X=, 1. 
,*1,lbzx.,X+1:,Mt/\,Z7U, Hb-T (Trời 1 đất 2, trời 3 đất 4, 
trời 5 đất 6, trời 7 đất 8, trời 9 đất 10). Dương ứng với các số lẻ từ I đến 
9, Số 1 là sự bắt đầu sinh ra của Dương; số 3 là vị trí chính của Dương.!! 
Số 7 là rhoán (sự bất biến động) cúa Dương.'' Số 9 là sự biến động của 
Dương. Số 2 là sự bắt đầu sinh ra của Âm. số 4 là vị trí chính của Âm.'° 
Số 8 là hoán (sự bất biến động) của Âm. Số 6 là sự biến động của Âm. 
Bởi vì «Dương động mà tiến, Âm động mà thoái», cho nên Dương biến 
từ 7 ra 9, Âm biến từ 8 ra 6. Do đó, trong Kinh Dịch, hào Dương được xem 
là 9 (hào cứu) và hào Âm được xem là 6 (hào lục). Càn 7Tạc Độ dường 
như xem số 15 và số 50 là hai số tương tự, nên nói: «[6 và 9] cũng hợp lại 
thành 15. [...] Cho nên số Đại Diễn là 50.» Bởi vì hai số I5 và 50 đều 
dùng 5 và 10. Trịnh Huyền chú: «5 tượng trưng cho số trời và lẻ; I0 tượng 
trưng cho số đất và chấn. Hợp số trời với số đất, thì gọi là Đạo.» (Ngũ 
tượng thiên chỉ số, cơ đã; thập tượng địa chi số, ngẫu đã. Hợp thiên địa 
chỉ số, nãi vị chỉ Đạo E8 của ác "E % Hb x7 ft › (Â 1U,. Ñ 
+ ĐÈ ¿ Et, 7958 Z ÌB ). Cho nên số 15 và số 50 đều là hợp số của rữi 
và đất. «Dịch biến mà thành 1. Một biến mà thành 7. [...]} Cho nên ba 
vạch được vẽ thành quề Càn.» Các số I, 3, 5, 7, 9 đều là số Đương. Ba 
vạch liền ( =) là tượng của Dương. Các số 2, 4, 6, 8, 10 đều là số Âm. Ba 
vạch đứt ( Eš) là tượng của Âm. Cho nên ba vạch tượng trưng cho hữu 
thuỷ, hữu tráng, và hữu cứu của vạn vậ Các khái niệm trên có điểm 
tương đồng với học thuyết của phái Pythgoras. Học phái này cho rằng Ì 
sinh 2 (giống như Kinh Dịch nói Thái Cực sinh lưỡng nghị); 2 sinh ra số; 
số sinh ra tượng. 

Càn Tạc Độ (quyển hạ) có một đoạn tương đồng với đoạn văn trên, 
trừ một điểm hơi khác: «Dương động mà tiến, biến từ 7 đến 9, tượng 
trưng sự tăng trưởng của khí Dương. Âm động mà thoái, biến từ 8 đến 6, 


!* Phùng Hữu Lan chú: Trịnh Khang Thành #f 8# nš (tức Trịnh Huyền Bÿ 3#, ) nói: «Viên giá 

kính nhất nhỉ chu tam.» lãi # {# - - ilj fZÌ = (Đường kính của hình tròn bằng I thì chu vi của 

nó bằng 3)—- Derk Boddc chú: Dương tượng trưng bằng quẻ Càn, tức là trời; trời thì tròn. 

Phùng Hữu Lan chú: Trịnh Khang Thành §f F# pề (tức Trịnh Huyền BŨ 3{) nói: «?7Öheán là 

sự bất biến động của hào,» (Thoán giả hào chỉ bất biến động dã # #4 5 Z 2t # ñJ th). 

!®°- Phùng Hữu Lan chú: Trịnh Khang Thành Ê§ EE øt nói: «Phương giả kính nhất nhỉ tắp tử.» 
2 #;†# — ti [ I4 (Cạnh của hình vuông bằng 1 thì chu vi của nó bằng 4)— Derk Bodde 
chú: Âm tượng trưng bằng qu¿ Khôn, tức là đất; đất thì vuông. 
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tượng sự giẩm bớt của khí Âm. Cho nên Thái Nhất! lấy các số này để 
vận hành trong cửu cung, bao gồm 0 chính (4 hướng chính) và #ứ duy (4 
hướng phụ); [các số này] đều hợp với 15.»'3 


Câu «Thái Nhất lấy các số này để vận hành trong cửu cung, bao 
gồm /ứ chính (4 hướng chính) và z duy (4 hướng phụ); [các số này| đều 
hợp với 1Š» thì Căn Tạc Độ không giải thích rõ. Người đời sau lấy hình 
đồ và biểu tượng mà biểu thị nó. Lưu Mục #3 đời Tống biểu thị nó 
bằng Hà Đồ; Chu Hi 4: Ế£ hiểu thị nó bằng Lạc Thư. Về các hình đỗ và 
biếu tượng này, chính Pythgoras đã dùng các hòn sối xếp thành nhiều 
hình trạng để biểu thị các loại số. 


4. Phương vị của Bói quái 

Trong Thuyết Quái của Địch Truyện, tà thấy hệ thống vũ trụ có sự 
phối hợn của Bát quái, bến hướng, bốn mùa như sau: «Van vật xuất hiện ở 
Chấn. Chấn ở hướng đông. Chúng chỉnh tế ở Tốn. Tốn ở đông nam. Tế 
tức lít vạn vật chính tể, L.y là sáng. ở đó vạn vật thấy nhau. Nó là quê của 
nướng nam. [...| Khôn là đất. Vạn vất đều được nuôi dưỡng. Cho nên nói: 
®Để khiển cho vạn vật dược giúp dỡ ở Khỏn.” Đoài là trung thú, là nơi 
van vật vai vẻ, Cho nên nói: “Để khiến chúng chí ở Đoài”— ®ĐS chiến 
đất ở Cán, ` Căn là quê của hướng tây bắc, Nó cÝ nghĩa là Âm và Dương 
tác đềng nhau, Khẩm là nước. Nó là quề của chính hướng bắc, của sự lao 
phọc. là nơi mà vạn vật quy nhục. Cho nên nói: “Đế lao nhọc Ở Khám: 


ĐDerk Bozde chủ: Chúng ta biết tăng thần Thẻi Nhất bắt dầu được triểu đình thờ cúng khoảng 
năm 33 'EVN. Nơi thờ Thần có hành bát giác 
&ý, IH, Lr.d66-467). Nơi cư ngụ của thầ: 1 


„ mỗi mặt có khung trống đư tiếp chư thần (Sử 
Nhất là sao Bắc Đẩu (Sử Ký, HL, tr.139, Hì 
Huyền chú trong Căn Tạe Độ rằng Bát quái chiếm 8 mặt cửa nơi thờ, Thái Nhất ở chính giữa, 
tậu thành 2 cũng (ca cúng), Trịnh Huyện còn nói Tái Nhất thường xuyŠ từ trung vung đi 
thầm viếnz chư thần ‡ 8 cung kia (mà các cua này ủng: . 


Đát quái). Điểu này giải thích tại 
xao nơi thử thần Thái "hết có hình hát giác và tại saa mỗi mặt có khoảng trồng xem nhữ lỏi 
vào của chư thần, 


Củu Tức Đệ (quyền hại: «Uidng độo; (ẽú tiến, hiển thất eúi cửu, tượng kỳ klư chỉ tức đã, Ấm 
động nhí thoái, biến bát chỉ lục, tượng ky khứ chỉ tiêu đã. Cổ Thái Nhất thủ kỳ xố đã hệ 
tí] ẤE, SÉ + 2 JU, 4t H có 
Nà “yết PA Z ÌÑ À4 Áš — NX TY ¿1 ƒT 2% 


nhì cửu 


cùng, tử chính, tứ duy, giai hợi+ và tuập nhũ.» ƑŠ 
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Cấn là quẻ của hướng đông bắc, là nơi mà vạn vật hoàn thành chung 
cuộc của chúng. Cho nên nói: “ Đế khiến vạn vật thành tựu ở Cấn. ”»!9 
Dường như không có một lý do đây đủ nào có thể giải thích được vì 
sao phương vị của Bát quái lại có sự phân phối như thế, Càn Tạc Độ nói 
kỹ thêm rằng: «Khổng Tử nói: Dịch bắt đầu từ Thái Cực. Thái Cực phân 
ra làm hai, cho nên sinh ra trời đất. Trời đất có thời tiết xuân thu đông 
hạ, cho nên sinh ra bốn mùa. Mỗi mùa đều có sự phân biệt Âm và Dương, 
cương và nhu, cho nên sinh ra Bát quái. Bát quái được phân bố vị trí, thì 
đạo của trời đất thành lập; và các biểu tượng sấm, gió, nước, lửa, núi, ao 
đầm được ấn định. Sự phân bế của chúng là để áp dụng vào sự việc. 
Chấn sinh vạn vật ở hướng đông, vị trí ở tháng 2. Tốn phân tán vạn vật ở 
hướng đông nam, vị trí ở tháng 4. Ly tăng trưởng vạn vật ở hướng nam, vị 
trí ở tháng 5. Khôn nuôi dưỡng vạn vật ở hướng tây nam, vị trí ở tháng 6. 
Đoài thu vạn vật ở hướng tây, vị trí ở tháng 8. Càn chế tạo vạn vật ở 
hướng tây bắc, vị trí ở tháng 10. Khẩm cất chứa vạn vật ở hướng bắc, vị 
trí ở tháng II. Cấn đánh dấu khởi thuỷ và chung cuộc của vạn vật ở 
hướng đông bắc, vị trí ở tháng 12. Khí của Bái quái hết, thì bốn hướng 
chính và bốn hướng phụ phân mình, đạo sinh-trưởng-thu-tàng hoàn bị, 
các thể Âm Dương ổn định, đức của thần minh thông suốt, và vạn vật 
mỗi thứ hoàn thành chúng loại của mình. Chúng đều được bao gồm trong 
Dịch. Đức của Dịch lớn lắm thay. Khổng Tử nói: Năm 360 ngày, khí của 
trời vận hành xong. Bát quái áp dụng vào sự việc, mỗi quái ứng với 45 
ngày, mới đầy đủ một năm. [...] Khổng Tử nói: Càn và Khôn là chủ của 
Âm và Dương. Dương bắt đầu ở hợi, thành hình ở sửu. Càn ở tây bắc; 
Dương tự lập ở đấy khi nó bắt đầu phát triển. Âm bắt đầu ở ty, thành 
hình ở mùi; và nó tự lập ở vị trí đúng đắn; cho nên Khôn có vị trí ở tây 
nam, đó là vị trí đúng của Âm. Đạo của vua là khởi xướng sự việc, đạo 
của bầy tôi là hoàn thành nó đúng đắn. Do đó Cần có vị trí ở hợi, Khôn 


!3- Dịch Truyện (Thuyết Quái): «Vạn vật xuất hồ Chấn, Chấn đông phương dã. Tế hồ Tốn, Tốn 
đông nam dã. Tế dã giả, ngôn vạn vật chỉ khiết tể dã. Ly dã giả, minh đã, vạn vật giai tương kiến, 
nam phương chỉ quái dã. [.. | Khôn dã giả, địa dã, vạn vật giai trí dưỡng yên, cố viết: trí dịch 
hồ Khôn. Đoài, chính thu dã, vạn vật chỉ sở duyệt, cố viết: duyệt ngôn hồ Đoài. Chiến hồ Càn, 
Cần tây bắc chỉ quái dã, ngôn Âm Dương tương bạc đã. Khẩm giả thuỷ đã, chính bắc phương chỉ 
quái dã, lao quái dã, vạn vật chỉ sở quy đã, cố viết: lao hể Khẩm, Cấn, đông bắc chỉ quái đã. Vạn 
vật chí sở thành chung nhì sở thành thuỷ dã, cố viết: thành ngôn hỗ Cấn.» #3 †?J!Í¡$Ƒ f, đã 
BR 2 tb.£ ƒ #3, š§ Bí tr. Tf t #5 ñ fJ Z7 3⁄2 Tí tị. BÉ 1U, #í, BH 1, 
› 8 1 tĩ ‡H fš.RÚ 2Ð Z #l tb. I...l hR th #, Hb t5, 8 1) tã St 1S. ất L1 ŸV 
fk  #. ®, 1E £#x tU,, 8 #J ⁄ PT ñt, Át HÍ ấW# 5 ƒ tr. BX ƒ §Z, 8z PH 1L „⁄. 

Uu.⁄# 3š ktỦ,F£E4#lbx⁄štuU. . 
1 3 #1. RE ä 4L ⁄ ‡l U. 8 f2 +. PT ñ #Š [M PH nề #2 th, #u 
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có vị trí ở mùi, để nhằm nói rõ chức năng của Âm và Dương cũng như 
xác định vị trí giữa vua và bầy tôi vậy.»? 

Ở đây hệ thống vũ trụ lấy Bát quái làm cốt cán thì có sau hệ thống 
vũ trụ lấy ngũ hành làm cốt cán. Lấy bốn quẻ của Bát quái phối hợp với 
bốn hướng chính, bốn quẻ còn lại thì xếp vào bốn hướng phụ (đông bắc, 
đông nam, tây nam, tây bắc); đó gọi là «tứ chính tứ duy» ƒH 1F PHƒ#ế 
(bốn hướng chính, bốn hướng phụ). Lấy Âm Dương tiêu trưởng biểu thị 
bằng Bát quái để thuyết minh sự biến thiên của bốn mùa nóng lạnh, điều 
đó khá rõ ràng dễ hiểu, đo đó tuy thuyết này có sau thuyết về hệ thống 
vũ trụ lấy ngũ hành làm cốt cán nhưng nó lưu hành thật rộng rãi. Dù vậy, 
thuyết về hệ thống vũ trụ lấy ngũ hành làm cốt cán cũng không bị phế 
bỏ. 


10 Càu Tục Độ: «Khổng Tử viết: Dịch thuỷ ứ Thái Cực. Thái Cực phân nhi vi nhị, cố sinh thiên địa. 
Thiên địn hữu xuân thu đông hạ chỉ tiết, cố sinh tứ thời. Tứ thời các hữu Âm Dương cương nhĩ 
chỉ phần, cố sinh Bát quái. Bát quái thành liệt, thiên địa chỉ đạo lập, lôi phong thuỷ hoi sơn trạch 
chỉ tượng định hĩ. Kỳ bế tán dụng sự dã. Chấn sinh vật ư đồng phương, vị tại nhị nguyệt. Tốn tán 
chỉ ư dông nam, vị tại tứ nguyệt. Ly trưởng chỉ ứ nam phương, vị (tại ngũ nguyệt. Khôn dưỡng cl:i 
ư tây nam phương, vị tại lục nguyệt. Đoài thu chỉ ư tây phương, vị tại bát nguyệt. Cần chế chỉ ứ 
tây hắc nhưng, vị tại thập nguyệt. Khẩm tàng chỉ bắc phương, vị tại thập nhất nguyệt. Cấn 
chung thuỷ chỉ ứ đông bắc phương, vị tại thập nhị nguyệt. Bát quái chỉ khí chung, tắc tứ chính tử 
duy chỉ phân rninh, sinh trưởng thu tàng chí đạo bị, Âm Dương chỉ thể định, thần mình chỉ đức 
thông, nhỉ vạn vật các đĩ kỳ loại thành hĩ. Giai Dịch chỉ sở bao dã. Chí hĩ tai, Dịch chỉ đức đâ. 
Khổng Tử viết: Tuế tam bách lục thập nhật, nhi thiên khí chu. Bát quái dụng sự, các tứ thập ngũ 
nhật, phương bị tuế yên. [...Ì Khổng Tử viết: Căn Khôn, Âm Dương chỉ chú đã. Dương thuỷ ứ hợi, 
hình t sửu. Cần vị tại tây bắc, Dương tổ vi cứ thuỷ đã. Âm thuỷ ư ty, hình mùi, cứ chính lập vị, 
cố Nhân vị tại tây nam, Âm chỉ chính đã,{*) Quân đạa xướng thuỷ, thần dạo chung ‹ hính. Thị đĩ 
Càn vị tại hợi, Khôn vị tại mùi; sở đĩ minh Âm Dương chỉ chức, định quân thần chí vị dã.» 7|, - 
EI :5 #2 É3 & Bí. X Bí 23 1m fÊ ~, š\ 4 Z Hb.X HS # W Ấ 8 ⁄ ñD, 
3: Pú tý . tu tý & # Kà Rõ RI # Z 2. # J\ Eị. /\ Êl nh ZI, XÃ Hì ⁄ 3 
; H JÑ 7k & LH š Z # 7£ 4. R fi ñr H t9. +14 58,11 - H 

£ ii †KTS,lư &IHH. ft 7H 227,ÍYríổrH. HỆ xÍ?} 
X 1W{ 2 #2 E77 ,ÍM fE /\ HÌ 8z HH Z ÿ) BHẬ( Ð .ÍT 
TẢ. ¬:7Z.,frf-E—HRH.E#lãx*‹5R1UC 2, .= 
R2, RỊ PH IE PH # ⁄ 2 BỊ, # E tít x2 3 Hi, ES lÉ ⁄ Ñg 7E 
,T ® 2 & lJ) H #ã  &. - # ~. E1 £l th. 4 # ñ, sệc 
:4 = H7X EH,ZfW/X?S. [..l ?L-Ý E1 :§2 HH, E8 bỏ 2 
Ú. ụ là 3 „11t. (U # P4, Tin 2# /21:Ð, li 
3%, 1L ¬r fŒ, ốc Bề {ừ @ VỊ f8, ÉR ⁄ 1E t,. ® ïl {8 ñá,Eõ về ## E. 
Z lữ fE %4, HH f† #£ 2E :ðfi ĐI 8H là Đã <⁄ li, 2E 78 E2 „é, từ th. - Phùng Hữu I se 
chú: (*) Trịnh Huyền chú: «Âm khí thuỷ vụ ty, sinh vụ ngọ, hình vụ mùi. Âm đạo ty thuận, bất 
cẩm cứ thuỷ dĩ địch, cố lập ư chính tình chỉ vị» # 405 F1, ®,H2TP.®&.R 
ìð ## ll§, 4 ất ÿ# #2 DJ EM, #& # $ TE JÉ Z ff (Âm khí bất đầu ở ty, sinh ở ngọ, thành 
hình ở mùi. Âm đạo thấp thỏi thuận tòng, không dám đối địch với khởi đầu, cho nên đứng ở vị trí 
chính hình). 
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Càn Tạc Độ còn phối hợp Bát quái với ngữ thường T¡ ý (nhân, 
nghĩa, lễ, trí, tín): «Khổng Tử nói: Sau khi thứ tự của Bát quái đã thành 
lập thì ngữ khí (năm khí) biến hình. Cho nên con người khi sinh ra thì ứng 
với thể của Bát quái bằng cách nhận lấy ngũ khí để thành ngữ thường: 
nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nói chung, vạn vật bắt đầu xuất ra từ Chấn. Chấn 
là quẻ ở hướng đông. Khí Dương bắt đầu sinh, đó là cách mà vạn vật 
nhận lấy hình thể, cho nên hướng đông là nhân (lòng nhân ái). Vạn vật 
hình thành ở Ly. Ly là quê ở hướng nam. Dương đắc chính ở trên, Âm 
đắc chính ở dưới, biểu tượng của tôn ti đã xác định, đó là thứ tự theo lễ, 
cho nên hướng nam là /Z. Vạn vật nhập vào Đoài. Đoài là quẻ ở hướng 
tây. Âm được áp dụng vào sự việc mà vạn vật có được sự thích đáng, đó 
là cái lý của nghĩa, cho nên hướng tây là n0 gia. Vạn vật tiến triển dẫn 
dân ở khám. Khẩm là quẻ ở hướng bắc. Khí Âm đổi dào, khí Âm Dương 
xã ra và bế lại, nó tương tư như tin, cho nên hướng bắc là tín. Nói chung, 
ý nghĩa của bốn hướng chính (đông, tây, nam, bắc) đều do trung ương 
thống lĩnh. Cho nên Càn, Khôn, Cấn, Tốn có vị trí tại bốn hướng phụ 
(Càn ở tây bắc, Khôn ở tây nam, Cấn ở đông bắc, Tốn ở đông nam). 
Trung ương ràng buộc hành động ở bốn hướng, đó là sự cuyết định của 
trí, cho nên trung ương là /rí. Do đó Đạo hưng ở nhân, lập ở lẻ, lý ở naha, 
định ở tín, thành ở trí. Năm cái đó là sự phân ra của đạo đức, là sự quan 
hệ giữa trời và người. Thánh nhân do đó thông suốt ý trời, lý giải nhân 
luân, và lãm rõ Đạo lớn vậy.»°! 


Củn Tạc Độ: «Khổng Tử viết: Rát quái chủ tự thành lập, tác ngũ khí biến hình. Cố nhân sinh 
nhỉ ứng Bát quái chỉ thể, đc ngũ !:hí, đĩ vì ngũ thường: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, thị đã, Phù vạn 
vật xuất ư Chấn; Chấn, đông piiwưng cïủ quái đã. Dưưng khí thuỷ sinh, thụ hình chỉ đạo đã, cố 
đông phương vỉ nhân. Thành ư +; E.y, tam phường chỉ quái dâ. Dương đấc chính ư thự“, 
Âm đắc clứnh ư hạ, tôn tỉ chỉ tượng địa». lễ chỉ tự đã, cổ nam phương ví lễ. Nhập 1 Đaài: 1ï, 
tây phương chỉ quái đã. Âm đụng sự nhí vạn vật đắc kỳ nghỉ, nghĩa chỉ lý dã. cấ tây phiường ví 
nghĩa. Tiệm ư Khẩm; Khẩm, bắc phương chỉ quải đã, Âm khí hình thịnh, Âm Đương t:bí xả hế, 
tín: chỉ lại đã, cố bắc phương ví tín, Phù tứ phương chỉ nghĩa, giai thống ư trung tếïng. Cố Càn, 
Khôn, Cấn, Tốn, vị tại tứ duy, Trung sửứng Sở dd thằng tứ phương hành đã, trí chỉ quyết : 
trung ưng vi 


H„ 


€: TÍ 


Cố đạo hưng ứ nhân, lập ư 1Š, ¡ý ư nghĩa, định ư tín, thành: í, Ngũ giá, dạo 


đức chỉ phần, thiên nhân chỉ tế đã. Tha¡ah nhân sở đi thầng thiên Ý, lý nhân luận, nhỉ mình chí 
đạo đã» JLf+.H:NšEZ.If 7 ở, RỊ #32. Đà HH NA bế đ, k 
Lầu, HÀ TS 1X :Í..,# t3. 0 vi. kí tt. 

..ồ #4 tá +. M ⁄ 38 0á L2 5E. -đk J` BÉ TRE .TH J7 .⁄ #L tU x 
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Sự phối hợp nói trên có thể biểu thị bằng hình vẽ Bát Quái và Ngũ 
Thường. 


Âm sinh tại Ngọ 


Âm bắt đầu Ng© NAM Âm có hình 
ù tợi Mùi 


ÔNG mm NHÀ TRÍ — NGHĨA mmmm|.Dệu 
ĐÔNG n NHÀN — 


TÍN 
— 

Khẻổm théng 11 Còi ứng 10 
tháng 12% Căn Nhi " n/Thúng 

2 ——- 

Củn có `. =. Còn bót 
hình tợi Sửu Tý ` BẮC đỏu tại Hợi 

Củn sinh tợi Tý 


Bót Quới và Ngũ Thường 


5. Quói khí 


Dịch Vĩ Kê Lãm Đô Ð ‡§ R8 '# [Bi ? có phương pháp rõ ràng hơn, 
đó là phối hợp 64 quẻ Dịch với bốn mùa. Kê Lãm Đồ nói: «Tiểu Quá 
(quẻ 62), Mông (quẻ 4), Ích (quẻ 42), Tiệm (quẻ 53), Thái (quẻ 11) ở 
dân. Nhu (quẻ 5), Tuỳ (quẻ 17), Tấn (quẻ 35), Giải (quẻ 40), Đại Tráng 
(quẻ 34) ở mão. Dự (quề 16), Tụng (quẻ 6), Cổ (quẻ 18), Cách (quẻ 49), 
Quải (quẻ 43) ở £hìn, Lữ (qué 56), Sư (quê 7), Tỷ (quề 8), Tiểu Súc (quẻ 
9), Cần (quẻ I) ở ;y. Đại Hữu (quẻ 14), Gia Nhân (quẻ 37), Tỉnh (quẻ 
48), Hàm (quẻ 31), Cấu (quề 44) ở ngọ. Đỉnh (quẻ 50), Phong (quẻ 55), 
Hoán (quẻ 59), Ly (quẻ 30), Độn (quê 38) ở mài. Hằng (quẻ 32), Tiết 
“= JMRSIEARDANI: te tRuyến s2: 0:lg Dịch VI gọi là Dịch Vĩ bái chủng 5 {#J\ fã: (1) Đích Vĩ 

Càn Khôn Tạc Độ %1 48 Wz kỳ RR FE, (2) Dịch Vĩ Kê Lâm Đồ Ø.‡8 ffW (R, @) Dịch Vĩ Thông 

Quái Nghiệm Ø {83B tkWê, (4) Dịch Vĩ Thị Loại Mưu E3 gR TE XEER, (5) Dịch Vĩ Căn Tạc 

Độ 5 {8 @ §ề HE, (6) Dịch Vĩ Hiện Chung Bị Ð,£B Wt1Ell§, (7ì Dịch Vĩ Càn Nguyên Tự Chế 

Ký 5 #8 §Z 7U FŸ fRllẩD, (8) Dịch Vĩ Khôn Linh Đô 8, ‡§ tì f8 JRì. 
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(quẻ 60), Đồng Nhân (quẻ 13), Tổn (quẻ 41), Bï (quế 12) ở /hân. Tốn 
(quẻ 57), Tuy (quẻ 45), Đại Súc (quẻ 26), Bí (quẻ 22), Quan (quẻ 20) ở 
đậu. Quy Muội (quể 54), Vô Vọng (quẻ 25), Minh Di (quẻ 36), Khốn 
(quê 47), Bác (quẻ 23) ở uất. Cấn (quẻ 52), Ký Tế (quẻ 63), Phệ Hạp 
(quẻ 21), Đại Quá (quẻ 28), Khôn (quẻ 2) ở hợi. Vị Tế (quẻ 64), Kiển 
(quẻ 39), Di (quẻ 27), Trung Phu (quẻ 61), Phục (quẻ 24) ở ¿ý. Truân 
(quẻ 3), Khiêm (quề 15), Khuê (quẻ 38), Thăng (quẻ 46), Lâm (quẻ 19) 
ở sửu. Khẩm (quẻ 29) với 6, Chấn (quề 51) với 8, Ly (quẻ 30) với 7, Đoài 
(quẻ 58) với 9. Bốn quẻ trên (Khẩm, Chấn, Ly, Đoài) là 4 quẻ chính, là 
tứ tượng. Mỗi năm có 12 tháng, mỗi tháng ứng với 5 quẻ. Mỗi quẻ làm 
chủ 6 ngày và 7 phần. Mỗi năm bằng 365 và 1⁄4 ngày.» 


Tóm tẮt: 

Tháng Địa chỉ Quê Dịch: 

| dẫn 62,4,42,53, 11 
2 mão 5,17,35,40,34 
3 thìn 1ó, 6, 18, 49, 43 
4 ty 56,7,8,9,1 

5 ngọ 14, 37, 48, 31,44 
6 mùi 50, 55, 59, 30, 38 
7 thân 32,60, 13,41, 12 
§ dậu 57,45, 26, 22, 20 
9 tuất 54,25, 36, 47, 23 
10 hợi 52,63,21,28,2 
11 tý 64, 39, 27, 61, 24 


———_—— 
?* pịch Vĩ Kê Lãm Đồ: «Tiểu Quá, Mông, Ích, Tiệm, Thái, đẩn. Nhu, Tuỳ, Tấn, Giải, Đại Tráng, 
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mão. Dự, Tụng, Cổ, Cách, Quải, thìn. Lữ, Sư, Tỷ, Tiểu Súc, Càn, £y. Đại Hữu, Gia Nhân, Tỉnh, 
Hàm, Cấu, ägọ. Đỉnh, Phong, Hoán, Ly, Độn, mài. Hằng, Tiết, Đồng Nhân, Tổn, Bĩ, thân. Tốn, 
Tuy, Đại Súc, Bí, Quan, đậu. Quy Muội, Vô Vọng, Minh Dị, Khốn, Bác, (uất. Cấn, Ký Tế, Phệ 
Hạp, Đại Quá, Khôn, hợt, Vị Tế, Kiển, Di, Trung Phu, Phục, (ý. Truần, Khiêm, Khuê, Thăng, 
Lâm, sứu. Khẩm lục, Chấn bát, Ly thất, Đoài cửu. Dĩ thượng tứ quái giả, tứ chính quái, vi tứ 
tượng. Mỗi tuế thập nhị nguyệt, mỗi nguyệt ngũ øguyệ!." ` lục nhật thất phân. Mỗi kỳ tam 
bách lục thập lực nhật mỗi tứ phán.» xi, 5, à, RU, , R .R.ER, #.,#.~ 
H+, 00. #8. #^, , %, RE. WK,ÑB, H7 #.#,.X kiểu, A. #, # 1. 

“+. t,iA,(N,MEU.INỦ ,ÍR] A.18.2.'R.SE.Z.X #=.H.BUmẰ PB 
bÈ,# s&.B5BR 3,E.#lrti.B.6E #f. BR.X š, hạ, S .3 WW #,EE..m #, 
{. 7. ,#W,E*.ft.El,1tU X.KÐ AM tt. 2L. b #t # BH 
‡k, § tU % . #® + — H.#H1øR."H⁄xYHtĐt2.SM  = E75 + 7H 
P1 2>.®- Phùng Hữu Lan chú: Kỷ Quân #Gfð chú: (a} «Chữ nguyệt F| phải viết là quái ‡†. 
(b) lục nhật mỗi tứ phân phải viết là ngũ nhật tê phân nhật chỉ nhất 1ï HP 2 FÌ Z.—.» 
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12 sửu 3, 15, 38, 46, I9 
Dịch Vĩ Kê Lãm Đồ nói tiếp: «Dịch Vĩ Thị Loại Mưu Ø8 ‡R  XHšE 
cho rằng đấy là bốn quẻ chính; mỗi quẻ sáu hào; mỗi hào làm chủ một 
khí. Còn lại 60 quề; mỗi quẻ làm chủ 6 ngày và 7 phân (tức là 7⁄4. ngày). 
Như vậy, một năm đúng có 365 1⁄4 ngày. 60 quẻ tạo thành chu kỳ một 
năm.»* 


Ở đây bốn quẻ được đặt ở bốn hướng: Chấn ở hướng đông, số của 
nó là 8; Ly ở hướng nam, số của nó là 7; Đoài ở hướng tây, số của nó là 
9; Khẩm ở hướng bắc, số của nó là 6. Đó là bốn quẻ chính, làm chủ bốn 
mùa. Mỗi quẻ sáu hào, mỗi hào làm chủ một khí. Kê Lãm Đồ còn nói ở 
sau rằng: Hào sơ lục quẻ Khảm chủ Đông Chí, hào sơ cửu quẻ Chấn chủ 
Xuân Phân, hào sơ cửu quẻ Ly chủ Hạ Chí, hào sơ cửu quẻ Đoài chủ Thu 
Phân. Những hào còn lại phân ra để làm chủ các tiết khí còn lại. (Xem 
hình vẽ ở tiết 6 kế đây sẽ rõ). 

64 quẻ trừ đi bốn quẻ (Khảẩm, Chấn, Ly, Đoài) nói trên, còn lại 60 
quẻ. Mỗi quẻ làm chủ 6 ngày và 7 phần. 7 phần tức là 7 phần 80 của một 
ngày. Vậy một năm có 365 1⁄4 ngày. Nếu mỗi quái làm chủ 6 ngày, thì 60 
quẻ ứng với 360 ngày. Còn thừa 51⁄4 ngày. Nếu nhân 51⁄4 với 80 (tức 80 phần 
của một ngày) thì ta có 420 phần. Lấy 420 chia cho 60 (quẻ) thì mỗi quê 
được 7 phần của một ngày. Cho nên nói: «Mỗi quẻ làm chủ 6 ngày và 7 
phần.»*° 


60 quẻ này phân phối cho 12 tháng thì mỗi tháng có 5 quẻ. Kê Lãm 
Đồ phân mỗi nhóm 5 quẻ này làm: 1- thiên tử -Z-, 2- chư hầu š# 1#, 
3- công 2, 4- khanh f§J, 5- đại phu &2£. Thí dụ: Tiểu Quá (quẻ 62) là 
chư hầu của tháng giêng (tức tháng dần); Mông (quẻ 4) là đại phu của 
tháng giêng; Ích (quẻ 42) là khanh của tháng giêng; Tiệm (quẻ 53) là 
công của tháng giêng; Thái (quẻ 11) là thiên tử của tháng giêng. Tính từ 
tháng L1 trở đi, các quẻ thiên tử trong 12 tháng là: Phục, Lâm, Thái, Đại 
Tráng, Quải, Càn, Cấu, Độn, Bĩ, Quan, Bác, Khôn. 12 quẻ này làm chủ 
12 tháng, nên gọi là quẻ thiên tử, cũng còn được gọi là /ích quái Rệ ‡} 


?4- Dịch Vĩ Kê Lãm Đồ: «Dịch Vĩ Thị Loại Mưu đĩ thử tứ chính chí quái, quái hữu lục hào, hào chủ 
nhất khí. Dư lục thập quái, quái chủ !ục nhật thất phân, bát thập phân nhật chỉ thất. Chính tuế 
tam bách lục thập ngũ nhật tứ phần chí nhất. Lục thập nhi nhất chu.» #% ‡$ E ##šE J›J JH- 
tM IE ~⁄ ‡l, È} Ñ 7x ., # # — &.Éã 7x E#£l,‡l ExH+23,1Ÿ2t2 
HxC.ri H17 †t+ñHPứú023Z—./\y ÐÏ0 — fRl- LAM chú: Cách 
tính ở đây là: 6ñ X (6 + 1⁄4} = 365 1⁄4 ngày. 


?Š Derk Bodde chú: Tính theo giờ Tây phương, «6 ngày 7 phẩn» bằng 6 ngày + 2 giờ + 6 phút. 
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(:ích cũng có nghĩa là vua). Sở đĩ lấy 12 quẻ này làm quẻ chủ cho 12 
tháng là vì: 

- quẻ Phục šš có l1 hào Dương dưới 5 hào Âm, 

- quẻ Lâm šš có 2 hào Dương dưới 4 hào Âm, 

- quẻ Thái Z5 có 3 hào Dương dưới 3 hào Âm, 

- quẻ Đại Tráng zš có 4 hào Dương đưới 2 hào Âm, 

- quể Quải = có 5 hào Dương đưới 1 hào Âm, 
có 6 hào Dương, 
có 1 hào Âm đưới 5 hào Dương, 
có 2 hào Âm dưới 4 hào Dương, 
có 3 hào Âm đưới 3 hào Dương, 
có 4 hào Âm dưới 2 hào Dương, 
có 5 hào Âm dưới ! hào Dương, 
có 6 hào Âm. 

Nếu lấy 12 quẻ này phân phối cho 12 tháng, thì quẻ Phục ở tháng 
11, quẻ Càn ở tháng 4, quẻ Cấu ở tháng 5, quẻ Khôn ở tháng 10. Hiển 
nhiên ta thấy chúng tượng trưng sự thịnh suy của Âm Dương trong 12 
tháng. Vì thế 12 quẻ này được lấy làm quẻ chủ (tích quái), tượng trưng 
cho Âm Dương tiêu trưởng trong một năm. Tuy nhiên Kê ULãm Đồ chưa 
hể giải thích lý do rõ ràng tại sao các quề còn lại mang tên là chư hầu, 
công, khanh, đại phu. 


Phục — Lâm Thái  ĐạiTráng Quải Càn Cấu Độn 
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ó. Mạnh HỈ và Kinh Phòng 


Mạnh Hỉ 3 # và Kinh Phòng 7 Pš cũng giảng về thuyết quái 
khí. Hán 7h (Kinh Phòng Truyện) nói: «Thuyết của ông ta [tức Kinh 
Phòng] chuyên giải thích về tai biến; ông phân phối 60 quẻ để áp dụng 
lân lượt vào sự việc hàng ngày. Ông lấy gió, mưa, lạnh, ấm làm khí hậu, 


?% LAM chú: Chữ E‡có âm là tịch và tích. Cổ Đại Hán Ngữ Từ Điển, Thương Vụ Ấn Thư Quán, 
Bắc Kinh 2000, tr.79) giảng: Tích Bỹ [bì] là quân chủ 3# 3, quốc quân BR 33 (tức là vua). 
Trương Thiện Văn 3E # % (Chu Dịch Từ Điển ƒ 8 #24, Thượng Hải Cổ Tịch xuất bản 
xã, 19935, tr.786) nói: Tích quái còn gọi là tiêu (ức quái †8 6 ‡k, nguyệt quái R ‡‡, hẳu quái 
‡& ‡k, thiên từ quái 2% + ‡†. 
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uới Khí Đồ của Nhết Hạnh 

4 quẻ chủ lậu A + quẻ đấu lậu B+ quẻ giữa | HậuC + quẻ cuối ` 

1 Đông Chí sâu đất cưồn - rai bỏ sừng - suối nước độ ng - 
cồng - Trung Phục vua - Phục hầu - Truân (nội 

chỉm thước làm tổ - 
đại phu - Khim 


ao đẩm đóng băng- 
hẩu- Tiểu Quá (nội) 


cá trồi lên băng - 
€uá(ngoạ ai phư M42 khanh - ích 
giếng (trung) tải cá cúng cá - ngồng trời bay đến - thảo mộc nảy chổi - 
cửu ng Xhẩm: cô ng - Tiệm: vua - Thái hẩu - Như (nó 
2 tiếp hoa đảo nở - chỉm thương canh điều hâu tiến thành 
thượng lục Xhảm hẩu - Như (ngoạl) hớt- đại phu - Tu3: bổ câu- khanh - Tế» 
huyền điểu bay sấm nổ - chớp xet - 
đến - công - Giải vua - Đại Tráng hẩu - Dự (nói 


ngô đồng ra hơa - 
hầu - goạÌ ạ - ỹ 
lục bình sinh ra - bổ câu vỗ cánh kêu 
cóng - Cách | - VUA - Quải 

ếch nhái kêu - 


cỏ giữa mùa hè mọc- 


- hầu - Đữư: (nói 

Phe khanh - Hoán 

mưa lớn luôn - 

hấu - Hằng (nói, 

ve sẩu kêu - 
g khanh - Đồng Nhân 

điểu hầu cúng lúa ra bồng - 

: đồng - Tẩn hẳu - Tố (nói 
ngồng trời bay đến - chìm chóc trữ mỗi - 

hầu - Tến (ngoại) đại 
sấm thu nhỏ tiếng - 


tít hang- vua- Qua 
vào biển hoá sò - 


cúc có hoa vàng - 


cây cỏ tụng vàng - @n trùng ngủ đông- 
vua - Bác. hấu - Cấn (nói 


9 (tiếu ngồng trời đến- 
cửu nhị Đoài €wy Muó: (ng 


21 Sướng Giáng |9 (trung) ` chó sới cứng thứ - 
lục tam Đoài công - Xhốn 


22Lập Đông | l0 (tiết) nước đóng bãng - 


đất giá lạnh - gà rừng vào nước hoá 
s- khanh - Phê Ö, 


đại phu - Ký Tế. 
cầu vồng lặn - khí trời lên, khi đất bế tắc thành mùa 
hầu- Vị Tế (nì 


cóng - Đại Quá _ xuống - vựa - Xhổm 


23 Tiểu Tuyết 
đông 
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mỗi thứ đều có sự chiêm nghiệm [cát hung].»?” Quyển Quái Nghị ÈLš& 
của sư Nhất Hạnh — ƒT (673-727) đời Đường viết rằng: «12 nguyệt quái 
(tức quẻ chủ của 12 tháng) phát xuất từ văn chương của Mạnh Hi. Ông 
nói rằng Dịch gốc ở khí, rồi sau ông giải thích rõ nó với nhân sự. Kinh 
Phòng lại lấy các hào của quẻ phối hợp với các ngày trong năm.»?* 
Nhất Hạnh lại nói: «Theo Mạnh Hỉ, từ đầu Đông Chí, quẻ Trung 
Phu áp dụng vào sự việc. Các que bói (sách #§) của một tháng”? như 9, 
6, 7, 8 cộng lại là 30. Quẻ hoạt động theo số đất là 6; hậu {& ?° hoạt động 
theo số trời là 5. Nhân 5 với 6, là một lần biến đổi (Âm Dương] tiêu tức. 
Biến đối 12 lần thì hết một năm và trở lại ban đầu. Mỗi hào của các quẻ 
Khẩm, Chấn, Ly, Đoài, theo thứ tự làm chủ 24 khí. Các hào sơ của chúng 
làm chủ hai Chí (tức Đông Chí và Hạ Chí) và hai Phân (tức Xuân Phân 
và Thu Phân). Trong quẻ Khẩm šs [hai hào] Âm bao lấy [hào] Dương, 
cho nên tự nó ở chính hướng bắc, Một chút Dương động ở bên dưới, thăng 
lên nhưng chưa tới hào trên cùng. Khi đạt tới cực điểm ở tháng 2, khí 
[Âm] đông cứng trở nên tiêu tán, sự vận động của Khẩm kết thúc. Xuân 
Phân xuất hiện ở Chấn šss, [Dương] bắt đầu căn cứ vào khởi đầu của vạn 
vật và làm chủ trong quề, các hào Âm bị tác động mà đi theo nó, Khi đạt 
tới cực điểm ở chính hướng nam, sự lớn lao đôi dào biến hoá đến cùng 
tận, thì công việc của Chấn kết thúc. Trong quẻ Ly zs [hai hào] Dương 
bao lấy [hào] Âm, cho nên tự nó ở chính hướng nam. Một chút Âm sinh 
ra ở dưới đất, tích tụ mà chưa hiện rõ. Cho đến tháng 8, chất văn vẻ sáng 
rỡ trở nên suy yếu, sự vận động của Ly kết thúc. Giữa thu (Thu Phân), 
Âm thành hình ở Đoài ssš, [Âm] bắt đầu đi theo giai đoạn cuối của vạn 
vật và làm chủ trong quẻ, các hào Dương quy phục và thừa nhận nó. Khi 
đạt tới cực điểm ở chính hướng bắc, sự thi hành ân trạch của trời đến 
cùng tận, thì công việc của Đoài kết thúc. Cho nên cái tĩnh của Dương 7 
bắt đầu ở Khẩm; cái động của Dương 9 bắt đâu ở Chấn. Cái tĩnh của Âm 


?? Hán Thư (Kinh Phòng Truyện): «Kỳ thuyết trường vụ tai biến, phần lục thập quái cánh trực 
nhật dụng sự. Dĩ phong vũ hàn ôn vỉ hậu, các hữu chiêm nghiệm.» #Lã# E -ƒ' 7£ #, 2} 7x 
+ ‡t # ä H HH %3. ñ\L ñ % ¡§ 5 E.5 8ä ứ E.. 

Tân Đường Thư (quyển 27, thượng): «Thập nhị nguyệt quái, xuất ư Mạnh thị chương cú, kỳ 

thuyết Dịch bản ư khí, nhỉ hậu đữ nhãn sự minh chí. Kinh thị hựu đĩ quái hào phối kỳ chí nhật.» 

+ —H#t.H?2 ñ EK # #8, Rất 5 £ ñ ` &.Ì BỊ Á S HH Z.7 Í  X DỊ 

#t % Ec j Z H. 

? LAM chú: Derk Bodde dịch nhất nguyệt chỉ sách — R Z #šlà «the numbers of a single 
month» (các số của một tháng). Kỳ thực, sách ?ð (#š) ở đây là các que cỏ thi để bói. Tách bó 
cỏ thì 3 lần mới được một hào, kết quả là số que cỏ thì có tổng là 9, hoặc 6, hoặc 7, hoặc 8. Thao 
tác 18 lần mới được một quẻ kép. 

3° LAM chú: Một năm có 72 hậu, tức là 24 tiết khí. 
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8 bắt đầu ở Ly; cái động của Âm 6 bắt đâu ở Đoài. Do đó sự biến hoá 
của tứ tượng đều kiêm sáu hào, và sự đáp ứng trúng khí tiết trở nên đây 
đủ.» 


Về Mạnh Hỉ và Kinh Phòng, Hán Thư(Nho Lâm Truyện) viết: «Mạnh 
Hỉ tự là Trường Khanh, người Lan Lăng thuộc Đông Hải.” {...] Ông kiếm 
được sách về Âm Dương tai biến của các Dịch học gia. [...] Kinh Phòng học 
Dịch từ một người nước Lương là Tiêu Diên Thọ. (Nhan Sư Cổ chú: Diên 
Thọ là tự của ông, còn tên ông là Cống.) Diên Thọ nói ông thường theo 
Mạnh Hỉ để hỏi về Dịch; sau khi Mạnh Hỉ mất, Kinh Phòng xem Dịch học 
của Diên Thọ tức là Dịch học của Mạnh Hi. {...] Đến thời Hán Thành Đế 
(tại vị 32-7 TCN), Lưu Hướng hiệu đính sách vở, khảo cứu các thuyết về 
Dịch, và cho rằng các thuyết về Dịch đều bắt nguồn từ Điển Hà, Dương 


.Hn th ớnhonngnnnnnnnnmnnuuinưnanhuunhhennmnrnyvnnnnmnnnnsmim 
*' Tân Đường Thư (quyển 2T, thượng): «Đương cứ Mạnh thị, tự Đông Chí sơ, Trung Phu dựng sự. 
Nhất nguyệt chỉ sách, cửu lục thất bát, thị vi tam thập. Nhí quái đĩ địa tục, hậu dĩ thiên ngũ. 
Ngũ lục tương thừa, tiêu tức nhất biến. Thập hữu nhị biến nhí tuế phục sơ. Khẩm, Chấn, Ly, 
Đoài, nhị thập tứ khí, thứ chủ nhất hào. Kỳ sơ tắc nhị chí nhị phân đã. Khẩm dĩ Â m bao Dương, 

cố tự bắc chính, vi Dương động ư hạ, thăng nhỉ vị đạt. Cực ư nhị nguyệt, ngưng cố chỉ khí tiêu, 
Khẩm vận chung yên. Xuân Phân xuất ưứ Chấn, thuỷ cứ vạn vật chỉ nguyên, ví chủ ư nội, tắc 
quần Âm hoá nhỉ tòng chỉ. Cực ứ nam chính, nhí phong đại chỉ biến cùng, Chấn công cứu yên. 

Ly đĩ Dương bao Âm, cố tự nam chính, vi Âm sinh ư địa hạ, tích nhỉ vị chương. Chí ư hát nguyệt, 
văn mình chỉ chất suy, Ly vận chung yên. Trọng Thu Âm hình ư Đoài, thuỷ tuần vạn vật chỉ 
mạt, vi chủ ư nội, quấn Dương hàng nhỉ thừa chỉ. Cực ư bắc chính, nhỉ thiên trạch chí thi cùng, 
Đoài công cứu yên. Cố Dương thất chỉ tĩnh thuỷ ư Khẩm; Dương cửu chỉ động thuỷ ư Chân. Âm 

bát chỉ tĩnh thuỷ ứ Ly; Âm lục chỉ động thuỷ ư Đaài. Cố tứ tượng chỉ biển, giai kiêm lục hào, 
nhỉ trúng tiết chỉ ứng bị hĩ.» ý ÿ§ # -, H * 4t Ø!,!rH # HÌã.— H Z?£, tu 
X⁄\,#8B 7 †.i0 #t Ð Rhzx,f Lm. Xá: ảo 8 —!#.,+- 


#® _— ## múi # fã tJ.1x #8 Rữ st — † I ®&, 3X 3 H0 8 — # = 
316.1⁄4 IRR ĐB,.#« H 1L 1E, # fš 8Ð 9` K, #r BE, tia sH, 
lễ] << 4 ï8.1X ïR ## §..# 2 H7! #8, lá Ÿš RE 11 ⁄ 7L, E5 + b$ . HỊ BỆ 
tà {L mm ý Z .fB 7 f8 1E, m ## % Z # Z8, 8 U 7 tš..ẾE L1 Ƒ5 © Rê, d6 
Ei ið IE, 0⁄4 ® th F.,il ẴẪm ® #.®) Á H, 3x ĐI Z HR, BÉ š# 
T5 .ft fx §R Hý $ sẻ, 14 fã R f0 Z 7E, + bì P3, BÝ F3 lậ tHỈ 2E ~.. E8 2 
4L 1, M X  Z⁄ lu, 2 Ð % 5. B8 b ⁄ Ê§ ta JÀ ỨỊ :fŠ JL ⁄. ÉU tá 
ĐE LER (| 2 BẾ Éê V* NE LÊ A7 EU là TÊ À.-RA PRLÉ 2 0V »xš 
, thấn ⁄ f§ fR 4. 


3 LAM chú: Trương Thiện Văn (Chu Địch Từ Điển, Thượng Hải Cổ Tịch xuất bản xã, 1995, tr.538) 


nói Lan Lăng hiện nay là trấn Lan Lăng ñliR#, huyện Thương Sơn #š \(¡, tỉnh Sơn Đông |) ý. 
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Thúc, và tướng quân Định Khoan;° chúng đại khái tương đồng, ngoại trừ 
thuyết của Kinh Phòng thuộc phái khác. Tiêu Diên Thọ riêng được học 
thuyết của ẩn sĩ, nói thác là của Mạnh Hỉ, khác với các thuyết nói trên. 
Kinh Phòng nhờ thuyết minh việc tai dị mà được vua yêu, nhưng ông bị 
[hoạn quan) Thạch Hiển #¡ Ñl giềm pha giết hại.»* 


Nho Lâm Truyện không hề để cập năm sinh năm mất của Mạnh Hi, 
chỉ nói rằng Mạnh Hỉ đồng môn với Thi Thù ÿ&#; vào năm Cam Lộ †‡ 
Z8. tại Thạch Cừ Các 4¡‡E BÏ, ông cùng với các Nho quan về ngũ kinh bàn 
luận về những quan điểm đồng dị. Việc ấy xảy ra vào năm Cam Lộ thứ 3 
(tức 51 TCN) đời Hán Tuyên Đế ‡# # 7# (tức Lưu Tuân #8 š#j, tại vị 73- 
49 TCN). Kinh Phòng bị giết năm Kiến Chiêu ‡# ñZ thứ 2 (tức năm 37 
TCN) đời Hán Nguyên Đế ÿ# 7C ?# (tức Lưu Thích #j8&, tại vị 48-33 
TCN). Mạnh Hỉ, Tiêu Cống (Tiêu Diên Thọ), Kinh Phòng đều lấy cái gọi 
là Âm Dương tai biến để giáng Dịch. Lý thuyết của họ có điểm giống và 
khác thế nào thì sách vở ngày nay đều thiếu sót nên chúng ta không thể 
khảo chứng. Tuy nhiên tôn chỉ của họ đều lấy lời lẽ của Âm Dương gia để 
giải thích Dịch. Thậm chí các lý luận về quái khí, quả thực có phải là Dịch 


*3 LẠM chú: Theo lời chú của Nhan Sư Cổ ## ổl 3; trong thiên Trọng Ni Đệ Tử Liệt Truyện ít} 
FE #8 7 ZI|†f# của Sử Ký, Điển Hà dạy Dịch cho bốn người: Vương Đồng, Chu Vương Tôn, 
Định Khoan, Phục Sinh. Bốn người này đều viết Dkh Truyện. Tử Trung là tên tự của Vương 
Đẳng. «Trung» đọc là «Trọng». (Điển Sinh thụ Vương Đồng, Chu Vương Tôn, Đinh Khoan, 
Phục Sinh, tứ nhân, nhỉ tứ nhân giai trứ «Dịch Truyện» dã. Tử Trung, Vương Đồng tự dã. 
«Trung» độc viết «Trang» HỊ + ‡# +ñ, BÌ +#Ø.. 7 , ñÉ 341 A, ñmjlH ^ 
3 5 f# tU,. 7# rh +: lRJ # th. rpäÑ# EI{†). Dương Thúc ở đây tức là Dương Hà (Thúc 
Nguyên), Trương Thiện Văn (sđ#., tr.209) chép: «Vương Đồng truyền dạy Dịch học cho Dương 
Hà ở Tri Xuyên. Dương Hà tự là Thúc Nguyên. Năm Nguyên Quang (đời Hán Vũ Để) ông được 
phong chức Thái Trung đại phu. [...] ông nhờ Dịch học mà làm quan lớn.» (Đồng thụ Tri Xuyên 
Dương Hà, tự Thúc Nguyên. Nguyên Quang trưng trưng vi Thái Trung đại phu. [...} giai đi 
Dịch vi đại quan [RJ ## đã JI| t3 f4J, 'F #l 7U. 7U 3X. th ti § 4 th k.L..Ì # LJ 9 
#4 TŒ). Về các nhân vật này, xin xem lại quyển I (chương 15, tiết 1) của Phùng Hữu Lan. 
Hán Thư (Nho Lâm Truyện): «Mạnh Hì tự Trường Khanh, Đông Hải Lan Lăng nhân đã. [...} 
Đắc Địch gia hậu Âm Dương tai biến thư. [...| Kính Phòng thụ Dịch Lương nhân Tiêu Diên 
Thọ. (Sư Cổ viết: Điên Thọ kỳ tự, danh Cống.) Diên Thọ vân: Thường tòng Mạnh Hỉ vấn Dịch, 
hội Hỉ tử, Phòng đĩ vi Diên Thọ Dịch tức Mạnh thị học. [...] Chí Thành Đế thời, Lưu Hướng 
hiệu thư, khảo Dịch thuyết, đĩ chư Dịch gia thuyết, giai tổ Điền Hà, Dương Thúc, Đinh tướng 
quân, đại nghị lược đồng, duy Kinh thị vì dị đảng. Tiêu Diên Thọ độc đắc ẩn sĩ chỉ thuyết, thác 
chỉ Mạnh thị, bất đữ tương đồng. Phòng dĩ mính tai dị đắc hạnh, vi Thạch Hiển sở trấm tru.» 
Tí T kí EU. R 8Ð MfRẼ§ A th. I...If# 5 SA X #8. I.Im1 B # Ø # 
Ä ®# 1. ( Bñ ¿ H :iế % R #,.Đ ME 2:8 @{ ấ K1 5,8 8 7L 
.P LÀ E tú 5 RỊ ấ ÍX . [..]Z 1 5 E?. #l [ãj l4 ®.,# Đ ấn, LÍ äŠ 9 %4 
jt, lý †R HíJ, H7, ]ï l# RE, Xi Bồ Íl],lứŒ ør ÍX § ®% W.E iE #8 3 (3 lẽ 
+ä.šULzxZ ãK. 7 8i Hi. b1 8 X ® f8 #.E Âh Bằ m đlHñk. 
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Vĩ lấy từ thuyết của Mạnh Hỉ và Kinh Phòng? hay là Mạnh Hỉ và Kinh 
Phòng lấy từ Dịch Vĩ? hay là Dịch Vĩ là sáng tác của các nhà giảng Dịch 
thuộc môn phái Mạnh Hỉ và Kinh Phòng? Điều ấy quả thực không dễ đoán 
định được. 


Theo lời Nhất Hạnh nói, Mạnh Hỉ cũng lấy bốn quẻ Khẩm, Chấn, 
Ly, Đoài phân ra làm chủ bốn hướng và bốn mùa. 24 hào của chúng được 
phân ra làm chủ 24 khí. Như thế thuyết này tương đồng với thuyết của 
Dịch Vĩ. Có điều Nhất Hạnh lại nói «hâu hoạt động theo số trời là 5» 
(hậu dĩ thiên ngũ ‡# }J %£ Ti); tức là ngoài 24 khí Mạnh Hỉ còn thêm 
vào 72 hậu. 72 hậu là căn cứ theo Nguyệt Lệnh. Nguyệt Lệnh chép: «Tháng 
Mạnh Xuân, [...] gió đông xua tan giá lạnh, côn trùng ngủ đông bắt đâu 
trở mình, cá trồi lên mặt băng, rái cá cúng cá, ngỗng trời bay đến.» 
(Mạnh Xuân chỉ nguyệt, [...] đông phong giải đống, trập trùng thuỷ chấn, 
ngư thướng băng, thát tế ngư, hồng nhạn lai zš 3# ~ R, I...]Bš f4 #£ #§ 
, Ất ñ lA ỦR, 66 - zk, W8 # £\, MB HÉ 2K). Trịnh Huyền chú: «Chúng 
đều ghi chép về thời hậu.» (Giai ký thời hậu dã ‡È£ 3? l£ & 1h,). Mỗi 
tháng đều có «thời hậu» của nó. Khổng Dĩnh Đạt (574-648) giải thích 
rằng: «Phàm 24 khí, nếu mỗi khí được chia làm ba, thì cả thầy thành 72 
phần. Mỗi phần chiếm hơn năm ngày một chút. Cho nên một năm có 72 
hậu.» (Phàm nhị thập tứ khí, mỗi tam phân chỉ, thất thập nhị khí, khí gian 
ngũ nhật hữu dư, cố nhất niên hữu thất thập nhị hậu dã. 71, —. +-P 4, 
th,). Mỗi hậu chiếm hơn năm ngày một chút, tức là «hậu hoạt động theo 
số trời là 5» (hậu dĩ thiên ngũ) được nói ở trên, Số 5 là số ở giữa các số 
trời (1, 3, 5, 7, 9); cho nên nói «thiên ngũ». Mỗi quể làm chủ hơn sáu 
ngày một chút, cho nên nói «quẻ hoạt động theo số đất là 6» (quái đĩ địa 
lục). Số 6 là số ở giữa các số đất (2, 4, 6, 8, 10); cho nên nói «địa lục». 5 
nhân 6 thành 30, tức là số ngày của một tháng, là số ngày của một lần 
biến Âm Dương tiêu tức. 9 và 7 là số Dương, 6 và § là số Âm. Tổng của 
bốn số 9, 7, 6, 8 cũng bằng 30, tức là số ngày của một tháng, là số ngày 
của một lần biến Âm Dương tiêu tức. 

Nhất Hạnh dựa theo thuyết của Mạnh Hỉ mà lập Quái Khí Đồ như 
dưới đây. (Xem bảng Quái Khí Đồ ở trang sau). Qua đó ta cũng có thể 
thấy thuyết quái khí của Dịch Vĩ. 

Quái Khí Đề của Lý Khái  ## đời Tống cũng lấy các hào của các 
quẻ làm chủ 12 tháng phối hợp với 72 hậu. Bởi vì mỗi quẻ có sáu hào, 12 
quẻ có 72 hào. Quái Khí Đồ này Chu Chấn 2% #8 đã đưa vào Hán Thượng 
Dịch Truyện }š L- ® {§. 
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7. Âm luật phối hợp với quê 


Hán Thư (Luật Lịch Chí) dùng thuyết của Lưu Hâm #ï| 3X, lấy 12 
luật phối hợp với 12 tháng, đồng thời lấy 12 tháng phối hợp với sáu hào 
quê Càn và sáu hào quể Khôn; tức là dùng cái gọi là thuyết hào thần % 
‡£. Rồi lấy ba luật Hoàng Chung šŸ ÿã, Lâm Chung ‡k $§, Thái Thốc 
XÃ làm tam thống —= ‡# của trời, đất, người. Hán Thư (Luật Lịch Chí) 
chép: «Tam thống là phép tắc cho trời thi hành, phép tắc cho đất chuyển 
hoá, và phép tắc về nhân sự.*' Tháng 11 ứng với hào sơ cửu quẻ Cần, khí 
Dương tiềm phục dưới mặt đất bắt đầu xuất biện thành một Dương, vạn 
vật nảy mầm chổi và hoạt động*° ở Thái Âm. Cho nên Hoàng Chung là 
thiên thống, ống luật đài 9 tấc (thốn =Ƒ ). Số 9 là số mà nó đạt tới cực 
điểm của trung hoà, là nguồn gốc của vạn vật. Dịch nói: “[Thánh nhân] 
lập đạo trời thì có Âm và Dương. ”” Tháng 6 ứng với bào sơ lục quẻ 
Khôn, khí Âm nhận nhiệm vụ từ Thái Dương, tiếp tục nuôi đưỡng và 
biến hoá vạn vật mềm mại, để chúng sinh trưởng phổn thịnh ở mùi, 
khiến chúng cứng cáp và lớn mạnh. Cho nên Lâm Chung là địa thống, 
ống luật dài 6 tấc. Số 6 là số mà nó hàm chứa sự thi hành của Dương, 
phôn thịnh trong i¿€ hợp (tức 4 hướng và trên, dưới), khiến cho những thứ 
cứng và mêm có hình thể. [Thánh nhân] lập đạo đất thì có nhu và cương 
(mềm và cứng).** Càn làm chủ sự khởi đầu lớn của vạn vật; Khôn làm 
cho chúng hoàn thành.?? Tháng giêng ứng với hào cửu nhị quẻ Càn, vạn 


3Š Derk Bodde chú: Quan niệm về Tam Thống ở đây khác với quan niệm của Đổng Trọng Thư (xem 


lại chương 2, tiết 11 trên đây). 

3 Dberk Bodde chú: Chữ chưng $ñ ở đây - theo Bạch Hổ Thông giảng - có nghĩa là động fỦ). 

*” LAM chú: Thuyết Quái chép: «Tích giả thánh nhân chỉ tác Dịch dã, tưởng đĩ thuận tính mệnh chí 
lý. Thị đĩ lập thiên chỉ đạo viết Âm dữ Dương, lập địa chỉ dạo viết như dữ cương, lập nhân chỉ đạo viết 
nhân đữ nghĩa. Kiêm tam tài nhỉ lưỡng chí, cố Dịch lục hoạch nhỉ thành quái. Phân Âm phân 
Dương, điệt dụng nhu cương, cố Dịch lục vị nhí thành chương.» ## # 5È À_ ~ ÍƑ 5 th, lŠ 
}1 lễ †È ấä <⁄ #8. 8 ĐÀ ở X Z ìš H l HE, ý Hb ¿ ì§ H % Bì BI, ự À Z 
šl El ÍC Bì #..3% = # im tủ Z.{C Ø6 75 # Ẳm 6 ‡k. 2? KR 23 B3 .3X Hỉ %& RI 
› Äf #) 7N ÍƯ II bÑ, (Ngày xưa khí thánh nhân sáng tác Kinh Địch, các ngài thuận theo quy 
luật biến hoá của tính và mệnh của sự vật. Cho nên, các ngài vác lập: đạo trời thì cả Âm sà Dương, 
đạo đất thì có nhu và cương, đạo người thì có nhân và nghĩa. Các ngài gộp tam tài (thiên-địa-nhân) 
[thành quẻ đơn] và gấp đôi lên [thành quẻ kép], cho nền sáu vạch Kinh Dịch lập thành quẻ kép. 
Sáu vạch được phân làm hào Âm và hào Dương, được dùng lần lượt thành hào nhu và hào cương. 
Do đó sáu vị trí trong quẻ Dịch lập thành hình quẻ). 

*# LAM chú: Câu này lấy ở Thuyết Quái (xem chú thích ngay trên). 

*® LAM chú: Hệ Từ Thượng chép: «Càn tr đại thuỷ, Khôn tác thành vật.» §Z 17k kã. th {E nà †) 
. (Cần làm chủ sự khởi đầu lớn của vạn vật; Khôn làm cho chúng hoàn thành). Cao Hanh trích 
dẫn Vương Niệm Tôn: «Trí cũng như vi; vi cũng như /ác (làm).» (Tri đo vi đã; vì do tác đã #[l 
#Ø th.;ES fRÑ {E 1b). Ý nói trời sáng tạo vạn vật, đất nuôi dưỡng cho chúng trưởng thành. Chu 
Hi nói: «Trí là làm chủ. Càn làm chủ, bắt đầu vạn vật; Khôn tác thành cho chúng.» {Trí dơ chủ dã. 


Cân chủ thuỷ vật nhi Khôn tác thành chỉ #ï] #3 + th,. #£ 3- §4 In HỆ {E bề ~Z). 


108. PHÙNG HỮU LAN 


vật phát triển và hiển hiện ở dần, con người vâng theo mà hoàn thành 
chúng. Nhân ái được dùng để nuôi dưỡng chúng và điều nghĩa được đùng 
để khiến chúng vận hành, khiến cho mỗi sự vật đều đạt được nguyên lý 
của nó. Dần ứng với hành mộc, là nhân ái; âm thanh là cũng Thương, là 
điều nghĩa. Cho nên Thái Thốc là nhân thống. Ống luật dài 8 tấc, tượng 
trưng cho Bát quái. Mật Hí (tức Phục Hi)“ do đó thuận theo trời đất, 
tương thông với thần minh, và phân loại được tình trạng của vạn vật. 
[Thánh nhân] lập đạo người thì có nhân và nghĩa.*' Trên trời các hiện 
tượng thành lập, dưới đất các hình thể thành lập,'? rồi sau đạo của trời 
đất mới tạo thành. [Thánh nhân] trợ giúp vào sự đúng đắn của trời đất 
để giúp dân chúng. Ba luật (Hoàng Chung, Lâm Chung, Thái Thốc) được 
nói ở đây là Tam Thống.»® 


*°- LAM chú: Mật Hí ÿ (hay Mật Hi ƒ #) = Phục Hi (# #š (#) = Phục Hí {* §$, Chu Dịch 


Từ Điển của Trương Thiện Văn và Chư Dịch Đại Từ Điển của Ngũ Hoa giải: Bao Hí 6 1#= 
Bào Hi ƒÐ‡#= Phục Hi {Ä # (1#) = Phục Hí (Ä §ÿ= Mật Hi ¿ #= Hoàng Hi  #£= Hi 
Hoàng ‡§ 3 = Thái Hạo ®ú§ (E#). 


d1 


LAM chú: Câu này lấy ở Thuyết Quái (xem chú thích ở trên). 


* LAM chú: Câu này lấy ở Hệ Từ Thượng: «Thiên tôn địa tí, Càn Khôn định hĩ. Tì cao đi trần, 


quý tiện vị hĩ, Động tĩnh hữu thường, cương nhu đoán hĩ. Phương dĩ loại tụ, vật đi quần phân, 
cát hung sinh hĩ. Tại thiên thành tượng, tại địa thành ÂNG, biến hoá hiện hĩ.» Z fï!b #3, §z 
th E #.S# ñã JLLÉE,E fŠ 1? Ấ&..ẾU §Ÿ f7 5l .,MỦ % Bí &.. LÍ l2 LÁ 
## 7. Eí BỊ % ® . # X Bề §. fE Hh mỳ #,, 9 {L R (Trời cao, đất thấp; nên Cản 
và Khôn xác định. Cao và thấp đã phô bảy, thì địa vị quý và tiện được xác lập. Sự vật luôn có 
động và tĩnh; theo đó, có sự phân biệt cương (cứng) và nhu (mêm). Người tụ tập theo loại; vật 
phân chía theo bẩy. Cát hung từ đó nảy sinh. Trên trời các hiện tượng thành lập, dưới đất các 
hình thể thành lập, và những biến hoá của chúng hiển biện ra}. 


33 Hứu Thư (Luật Lịch ChJ: «Tam thống giả, thiên thi địa hoá nhân sự chỉ kỷ dã. Thập nhất 


nguyệt Càn chỉ sở cứu, Dương khí phục ư địa hạ, thuỷ trứ ví nhất, vạn vật manh động, chung 
ư Thái Âm, cố Hoàng Chung vỉ thiên thống, luật trường cửu thốn. Cửu giả, sở đã cứu cực (rung 
hoä, vi vạn vật nguyên dã. Dịch viết: “Lập thiên chỉ đạo, viết Âm dữ Dương. ” Eục nguyệt, 
Khôn chí sơ lục, Âm khí thụ nhậm ư Thái Dương, kế dưỡng hoá nhu vạn vật, sinh trưởng mậu 
chỉ t mời, lịnh chủng cương cương đại, cố Lâm Chung vỉ địa thống, luật trường lục thốn. Lục 
giả, sở dĩ hàm Đương chỉ thi, mậu chỉ ư lục hợp chỉ nội, lịnh cương nhu hữu thể dã. Lập địa chỉ 
đạo, viết nhu dữ cương. Càn tri thái thuỷ, Khôn tác thành vật. Chính nguyệt Cần chí cửu 
tam,“' vạn vật lệ thông, tộc xuất ư dân, nhãn phụng nhỉ thành chi. Nhân dĩ dưỡng chỉ, nghĩa 
đĩ hành chỉ. Lịnh sự vật các đắc kỳ lý. Dần, mộc dã, vi nhân, kỳ thanh, Thương dã, vi nghĩa. Cố 
Thái Thốc vi nhân thống. Luật trường bát thốn, tượng Bát quái. Mật Hí thị chỉ sở dĩ thuận 
thiên địa, thông thần minh, loại vạn vật chỉ tình đã. Lập nhân chỉ đạo, viết nhân dữ nghĩa. Tại 
thiên thành tượng, tại địa thành hình, hậu đĩ tài thành thiên địa chí đạo, phụ tương thiên địa 
chỉ nghi, đĩ tẩ hữu dân, thử tam luật chỉ vị hĩ. Thị ví tam thống.» ˆ É# ý, 2: #6 Hb {E A, 
# tt. +†+£— Hfữzz ĐI L5 % ÍX Ầ H F.là 4 5 —, 8 J Ø BÙ, #8 J2 
+x l  # 4 E5 X ftUÍ# E ⁄UjỲ. h #,EÍ LÌ % § thí & ĐI 7L t5 
H: " XxZ 3H MB.” 2A H.th 2 UX.R 4 % HH kl.8E X (L 
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„ Hoàng Chung là luật của tháng II, tức là tháng có khí Dương sinh. 
Ống luật Hoàng Chung dài 9 tấc. Lâm Chung là luật của tháng |6, tức là 
tháng] có khí Âm sinh. Ông luật Lâm Chung dài 6 tấc. Hán Thư (Luật 
Lịch Chí) lại nói: «9, 6, Âm, Dương, đó là đạo giữa vợ chồng, mẹ con 
vậy. Luật ƒ# lấy vợ, còn /# 3 sinh con, đó là cái tình của trời đất vậy.» 
(Cứu lục Âm Dương, phu phụ tử mẫu chỉ đạo dã. Luật thú thê, nhì lữ sinh 
tử, thiên địa chi tình dã. 7L 7x â 3, % #ã + HÌ < ìš th.. 8 5š # 
, 5 # #-, h2. TẾ th). Ông luật Hoàng Chung 3 phần bớt 1; tức 
là lấy 2/3 nhân với 9 tấc, ta được 6 tấc. Đó là độ dài của ống Lâm Chung. 
Hoàng Chung sinh Lâm Chung tức là «lữ sinh con» được nói ở trên. Ông 
tuật Lâm Chung 3 phần thêm l1; tức là lấy 4/3 nhân với 6 tấc, ta được 8 
tấc. Đó là độ dài của ống Thái Thốc. Lâm Chung sinh Thái Thốc tức là 
«lữ sinh con» được nói ở trên. Trong 12 luật, tên chung đều gọi là luật, 
nhưng phân ra thì sáu luật Dương được gọi là /wậ?, còn sáu luật Âm được 
gọi là /Z. Hoàng Chung đứng đầu luật; Lâm Chung đứng đầu lữ. Thái 
Thốc do Lâm Chung sinh ra. Do đó, nếu Hoàng Chung là :hiên thống, 
Lâm Chung là địa thống, thì Thái Thốc là nhân thống. 


Hán Thư (Luật Lịch Chí) cũng lấy ngũ âm (Cung, Thương, Giốc, 
Chuỷ, Vũ) phối hợp với ngũ hành; điều này cũng giống như trong Wguyệt 
Lệnh đã làm. Tuy nhiên các học giả chưa từng giải thích cho người ta hài 
lòng về lý do tại sao ngũ âm lại phối hợp với bốn mùa và ngũ hành như 
thế. Có điều, sự phối "hợp giữa 12 luật với 12 tháng thì nhạc lý đã giải 
thích. Trong 12 luật, ống Hoàng Chung dài nhất và âm của nó đục nhất. 
Ống Đại Lữ ngắn hơn, âm của nó bớt đục hơn. Ống Thái Thốc ngắn hơn 
nữa, âm của nó bớt đục hơn nữa. Trong một năm, tháng 11 là tháng khí 
Dương sinh. Hoàng Chung được phối hợp với tháng I 1, về sau sự trong đục 
của âm này được lấy làm tiêu chuẩn. Phối hợp theo trình tự đi xuống, thì 
ống Ứng Chung là ngắn nhất, âm của nó trong trẻo nhất. Tháng 10 được 
phối hợp với Ứng Chung, và được xem là hết một năm. Có điều, trong một 
năm, khí Dương sinh vào tháng 11, cực thịnh vào tháng 5; đến tháng 6 thì 
khí Âm sinh. Từ lúc này, Dương suy dần, còn Âm thì thịnh dần và nó cực 


* 8 ĐI, E EtLVA2k,® I§ NI š§ +, it Ek 88 E$ Hồ ft f# K 7S s75 
*. 1 }À Bồ 2 lũ, 2# 7š 3 ⁄ W9. ® RỊ 3 ñ #8 tU. ý Hb 2 ìB, El 
®& E Bi. #z ⁄I & 1ê, Hề ÍE nh 2J.IE H # Z uc: 8ã ĐI tR ì5,W# H7 
?®, Á # is Z.E BÀ Z,# ĐL f1 Z..9 # J ã SH EE.8.7R U, 6 
{7.1 #, m tu, § CA ñR 5 ÀA .f# 5X /\ ,% 2Á ‡l. 8 K Z Bí 
\ llR Z Hb.š§ †$ 5H,3ĩ 8 ?) Z l§ th.W AÁ ⁄ ìB,H { M #.ft <X 

ƒB l4 R,J = fÈ 


3X mỳ X lb Z ì, Rl fH X Hh Z ä, LÍ E# 
-_ u Lan chú: (*) Tống Kỳ 2t ñ nói: «Cửu tam 
chép là cu nhị 7 —.» 
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thịnh vào tháng 10. Tại sao 12 luật từ âm đục tiến dân tới âm trong trẻo 
như vậy thì sự giải thích rất phức tạp. #oài Nam Tứ (Thiên Văn Huấn) 
lấy 12 luật phối hợp 24 khí như sau: «Vào Đông Chí, âm ứng với Lâm 
Chung [theo Vương Dẫn Chị, lẽ ra là Ứng Chung], rồi âm dần dần đục đi. 
Vào Hạ Chí âm ứng với Hoàng Chung, âm dần dân trong hơn. Đó là lấy 
12 luật ứng với sự biến đổi của 24 thời khí.»*“ Hoài Nam Tử (Thiên Văn 
Huấn) lại nói: «Khí Dương sinh ở tý; khí Âm sinh ở ngọ.» Đông Chí ứng 
với Ứng Chung; ống của luật này ngắn nhất, âm của nó trong nhất. Sau 
đó 15 ngày là Tiểu Hàn, âm của nó ứng với Vô Xạ; ống của luật này khá 
dài, âm của nó khá đục. Từ đây khí Dương ngày càng thịnh, khí Âm ngày 
càng suy. Âm thanh ứng với khí hậu ấy cũng ngày càng đục. Đến Hạ Chí, 
âm ứng với Hoàng Chung. Nó là âm đục nhất trong 12 luật. Từ đây khí 
Dương ngày càng suy, khí Âm ngày càng thịnh. Âm thanh ứng với khí 
hậu ấy cũng ngày càng trong. Đến Tiểu Thử, âm ứng với Đại Lữ. Đến 
Đại Thử, âm ứng với Thái Thốc. Đến Tiểu Tuyết, âm ứng với Vô Xạ. 

Đến Đại Tuyết, âm ứng với Ứng Chung. Như vậy là xong một năm. Ở 
đây nói khí Dương thịnh thì âm đục, khí Âm thịnh thì âm trong. Trong 
một năm, khí Âm và khí Dương thịnh và suy, tuần hoàn biến hoá. Cho 
nên sự trong và đục của âm thanh cũng tuân hoàn biến hoá. Như vậy 
trong hệ thống này Hoài Nam Tử đã đưa ra một thuyết khá hoàn chỉnh. 


Tháng giêng sở dĩ ứng với hào cửu nhị quẻ Cần vì Địch Vĩ Càn Tạc 

Độ nói: «Càn là Dương; Khôn là Âm, Chúng cùng cai trị và xen kẽ vận 
hành. Cần có vị trí đúng ở tháng 11, tức tý, nó vận hành bên trái; Dương 
có 6 tháng. Khôn có vị trí đúng ở tháng 6, tức mùi, nó vận hành bên phản; 
Âm có 6 tháng. [Cần và Khôn] thuận theo đó mà thành một năm. Năm 
hết thì hai quẻ đi theo là Truân và Mông.»'® Tháng 11 ứng với hào sơ cửu 
quẻ Cần. Tháng giêng ứng với hào cửu nhị quẻ Càn. Tháng 3 ứng với hào 
cửu tam quẻ Càn. Tháng 5 ứng với hào cửu tứ quể Càn. Tháng 7 ứng với 
hào cứu ngũ quẻ Càn. Tháng 9 ứng với hào thượng cửu quẻ Càn. Đó gọi 
là: «Cần có vị trí đúng ở tháng 11, tức tý, nó vận hành bên trái; Dương có 
3. Hoài Nam Tử (Thiên Văn Huấn) : «Nhật Đông Chí tỉ Lâm Chung,” tẩm đĩ trọc. Hạ Chí âm tỉ 


Hoàng Chung, tẩm đĩ thanh. Dĩ thập nhị luật, ứng nhị thập tứ thời chỉ biến.» L #-# ! ‡‡ 


3.8). 8 # ñ lL # #.i# LIìẾ. DL + Tí#.,fE— + 0H Hệ ¿ #).- Phùng 
Hữu Lan chú: (*) «Theo Vương Dẫn Chị, lẽ ra là Ứng Chung.» (Cứ Vương Dẫn Chỉ hiệu, 


đương vi Ứng Chung ‡ + 3| Z ‡š. 34 E3 FR f§ ). 


Địch Vĩ Càn Tạc Độ: «Càn Dương dã; Khôn Âm dã; tịnh trị nhỉ giao thác hành. Căn trình ư 
thập nhất nguyệt tý, tả hành, Dương thời lục. Khôn trinh ư lục nguyệt mùi, hữu hành, Âm thời 
lục. Dĩ phụng thuận thành kỳ tuế. Tuế chụng thứ tòng ư Truân, Mông.» $Ÿ E8 †h, ; H ê$ t, 
;3£ j4 lH % ## f.£ ä?* † — H7.+ f1, B x.Hh HA x HE. f 
;ề Eÿ 7x .LI % lR nỳ HE # .# t 3X Ít W* gi. 
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6 tháng.» Tháng 6 ứng với hào sơ lục quẻ Khôn. Tháng 8 ứng với hào lục 
nhị quẻ Khôn. Tháng 10 ứng với hào lục tam quẻ Khôn. Tháng 12 ứng 
với hào lục tứ quẻ Khôn. Tháng 2 ứng với hào lục ngũ quẻ Khôn. Tháng 
4 ứng với hào thượng lục quẻ Khôn. Đó gọi là: «Khôn có vị trí đúng ở 
tháng 6, tức mùi, nó vận hành bên phải; Âm có 6 tháng.» Đó gọi là: 
«Chúng [tức Càn và Khôn] cùng cai trị và xen kế vận hành.»*° Năm mà 
Càn và Khôn làm chủ đã xong thì hai quẻ kế tiếp chúng là Truân và 
Mông sẽ làm chú của năm. Sáu hào quẻ này và sáu hào quẻ kia xen kẽ 
nhau mà cai trị một năm. Như vậy 64 quẻ lần lượt đi hết chu kỳ thì trở lại 
khởi đầu. Luật Lịch Chí dùng thuyết này, cho nên nói tháng 11 ứng với 
hào sơ cửu quẻ Càn và tháng 6 ứng với hào sơ lục quẻ Khôn. 


8. Những Vĩ thư khác 


Các Vĩ thư khác đều đặc biệt chú trọng cái gọi là «đạo của trời và 
người» (thiên nhân chỉ đạo 2® À Z li). Một vĩ thư của Thư Kinh tên là 
Thượng Thư Vĩ Tuyên Ky Kiềm chép: «Trong nhan để của thiên Thượng 
Thư thì Thượng là trên, còn Thư là như. Trên trời hiện ra các biện tượng 
thiên văn, công bố các chế độ để điều tiết, sách này được soạn để phụ 


?% LAM chú: Sáu hào quẻ Càn (sơ cửu đến thượng cửn) tương ứng với các tháng 11 (tý), ! (dần), 


3 (thìn), 5 (ngọ), 7 (thân), 9 (tuất). Sáu hào quẻ Khôn (sơ lục đến thượng lục) tương ứng với các 
tháng 6 (mùi), 8 (dậu), 10 (hợi), 12 (sửu), 2 (mão), 4 (ty). Nếu phân bổ các tháng trên vòng trồn 
với quan niệm truyền thống Trung Quốc là hướng bắc ở dưới và hướng nam ở trên, ta thấy khí 
Dương thịnh dần dần từ tý (tháng 11, tại hướng bắc) vận hành sang bên trái; còn khí Âm thịnh 
dần dần từ mùi (tháng 6, tại hướng nam-tây nam) vận hành sang bên phải. Xem hình sau đây: 


Âm cực Ihịnh .= h 
—>‹== = 
4 6 


khi Dương thịnh dẫn, ván hành sang trái 
“UPP QuÌUj LUY 13 
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hoạ sự vận hành của trời.»'” Sách này lại chép: «Thượng Thư [tức Thư 
Kinh] chủ yếu nói về trời.» (Thư vụ đĩ thiên ngôn chỉ. # š## J5 zZ. 
}. 


Kinh Thi tương tự như thế, nghĩa là cũng «được soạn để phụ hoạ sự 
vận hành của trời» và «chủ yếu nói về trời». Một vĩ thư của Ti Kinh tên là 
Thị Vĩ Hàm Thân Vụ chép: «Thi là tâm của trời đất, là đức của vua và tổ 
tiên của vua, là gốc của trăm phúc, là âm thanh của vạn vật. Thi tập hợp 
những điều tế vi và những điều hiển nhiên; trên thì thống lĩnh Nguyên 
Hoàng 7ÿ , dưới thì tiếp tục Tứ Thuỷ [1 #â, và bày ra Ngũ Tế 1 f#.»'*^ 

Một vĩ thư của Xuân Thu tên là Xuân Thu Vĩ Thuyết Đê Từ chép: 
«Thi là tỉnh tuý của thiên văn, là phép tắc quản lý các sao và hành tỉnh, 
là sự kiểm soát lòng người ,»“® 


Về Tứ Thuỷ (bốn khởi đầu) và Ngũ Tế, một vĩ thư của Thi Kinh tên 
là Thị Vĩ Phiếm Lịch Xu giảng: «Đại Minh tại hợi, là khởi đầu của hành 
thuỷ; Tứ Mẫu tại dân, là khởi đầu của hành mộc; Gia Ngư tại ty, là khởi 
đầu của hành hoả; Hồng Nhạn tại thân, là khởi đâu của hành kim.»!° Và 
giảng về Ngũ Tế (năm khoảng giữa) rằng: «Khoảng giữa ngọ [tháng 5] 
và hợi [tháng 10] là sửa đổi mệnh trời (cách mệnh); khoảng giữa mão 
[tháng 2] và dậu [tháng 8] là sửa lại cho đúng (cải chính); thìn [tháng 3] 
tại cửa trời (thiên môn), ra vào, chờ đợi và lắng nghe; mão [tháng 2] là 
Thiên Bảo; dậu [tháng 8] là Kỳ Phụ; ngọ [tháng 5] là Thái Khi; hợi 


#° Thượng Thứ Vĩ Tuyển Ky Kiểm \M 3 W W }2: «Thượng Thư thiên để hiệu; Thượng giả, 
thượng dã; Thư giả, như dã. Thượng thiên thuỳ văn tượng, hố tiết độ, thư nhự thiên hành dã.» 
lí ®# Eã Kí 3t ;Mi ä..L thọ (8 #5 .t0 tt. X # X Ấ.f5 Bñ lE, 8 ÉHUX f7 
tĐ.- LAM chú: Đây là vĩ thư của Thượng Thư tức Thư Kinh. Từ điển Từ Bá của Đại học Bắc 
Kinh (20089) cho hai nghĩa của Tuyển Ky: «1. Cổ đại nhất chủng thiên văn nghỉ khí, hển thiên 
nghỉ 3# lÿ — ‡ấ Z ⁄ Í§ Zš, ## ZX í# (Tuyển ky là tên một đụng cụ thiên văn cổ đại, cũng 
gọi là hồn thiên nghỉ ïB Z†); 2. Cổ đại xưng Bắc Đẩu tỉnh đích đệ nhất chí đệ tứ tỉnh #;{t 
‡8§ 4L F3 8 Eu 35 — 8 # %5 0 8 (Tuyển Kylà 4 sao đẩu tiền trong chòm Bắc Đẩu).» 
Theo tự điển Khang Hi, Kiểm (cũng đọc cam) là tên một loại ngọc quý. (Đerk Bodde chú rằng 
Tuyển và Kỳy là tên hai sao trong chòm Bắc Đẩn). 

Thị Vĩ Hàm Thần Vụ ÿŸ $§ 2: †h T§ : «Thí giả, thiên địa chỉ tâm, quân tổ chỉ đức, bách phúc 
chỉ tông, vạn vật chí thanh dã. Tập vi quỹ trứ, thượng thống Nguyễn Hoàng, hạ tự Tứ Thuỷ, 
la liệt Ngũ Tế.» ñÿ 3, Z® HhZù,#†RZ ?, HH R25. ĐI 2 W1 t Ø 
%=š.Lfi.x ®.tF /f#£UH lá,# ÿI hM. 

*%- Xuân Thu Vĩ Thuyết Đề Từ 1k $8 9 KB t: «Thì giả, thiên văn chỉ tỉnh, tỉnh thần chỉ độ, 
nhân tâm chỉ thao đã.» ä? ,ZX 1< †,R KEx #.AÀA ÙbÒzi@U. 

Thì Vĩ Phiếm Lịch Xu §3 ‡§ ¡D fF #8: «Đại Minh tại hợi, thuỷ thuỷ dã; Tứ Mẫu tại dần, mộc 
thuỷ dã; Gia Ngư tại ty, hoả thuỷ dã; Hồng Nhạn tại thân, kim thuỷ dã.» + BR E#, zk #6 
th ,ÙH †t fE f5. + #2 th; @ C .“X #ê t ;J8 NỆẾ f£ER,.@ ñãn tU. 


bì 
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{tháng 10] là Đại Minh. Như vậy hợi là thời gian sửa đổi mệnh trời, là 
khoảng giữa thứ nhất (nhất tế). Hợi lại là cửa trời (thiên môn), ra vào, 
chờ đợi và lắng nghe, là khoảng giữa thứ hai (nhị tế). Mão là sự giao tiếp 
qua lại giữa Âm và Dương, là khoảng giữa thứ ba (tam tế). Ngọ là Dương 
suy Âm hưng, là khoảng giữa thứ tư (tứ tế). Dậu là Âm thịnh Dương suy, 
là khoảng giữa thứ năm (ngũ tế).»°° 


Ở đây các thiên của Thị Kinh (như Thiên Bảo, Kỳ Phụ, Thái Khi, 
Đại Minh) được phối hợp vào hệ thống vũ trụ của Âm Dương gia. Sự phối 
hợp này cần được so sánh với các phối hợp trong các biểu đồ trên đây để 
có cái nhìn tổng hợp. 


Trong lễ cũng có đạo của trời và người. Một vĩ thư của Lễ Ký là Lễ 
Vĩ Kê Mệnh Trưng chép: «Sự dao động của Lễ có cùng khí [Âm Dương] 
với trời đất. Khi bốn mùa tin nhau, khi Âm Dương bổ sung nhau, khi mặt 
trời mặt trăng vẫn sáng, khi trên dưới hoà hợp nhau, thì mọi vật và 
muông thú thuận theo tính mệnh của chúng.»°° 


Xuân Thu Vĩ Thuyết Đề Từ chép: «Lễ nhằm thiết lập (chuẩn mực 
cho] hành vi [con người] và làm rõ các hình thể của trời đất.» Lại chép: 
«Lễ là thể. Tình cảm con người có lúc buồn lúc vui, ngũ hành có lúc hưng 


*Í Thị VỊ Phiếm Lịch Xu š3 ‡R ;U F# ÑB: «Npgụ hợi chỉ tế ví cách mệnh, mão đậu chỉ tế vì cải chính, 


thìn lại thiên môn, xuất nhập hậu thính '"' Mão, Thiên Bảo dã; đậu, Kỳ Phụ dã; ngọ, Thái Khỉ 
đã; hợi, Đại Minh đã. Nhiên tắc hợi ví cách mệnh, nhất tế đã. Hợi" hựu vi thiên môn, xuất 
nhập hậu thính, nhị tế đã. Mão vì Âm Dương giao tế, tam tế dã. Ngọ vi Dương tạ Ấm hưng» 
tứ tế dã. Dậu vi Âm thịnh Dương ví, ngũ tế dã.» “+: % Z.EE fš ®# đồ, ÚD PH „⁄ É# Eš ñh 
TE.E£#XP3,H A 1 lế."° 00,2 f8 tb.,Ớ"m. 2 U:T# #8 Z4. ĐH 
th,.# RỊ #4 f3 ấn, — Elt.# "1X 5 XƑ1.,H A4. —E: .00 6 là 
lR ãÃ.= tt.“ E lã 3| f2 ,PH E# từ. E5 f3 lề #š E6 f4, 1í ER tU— Phùng 
Hữu Lan chú: (a) Hậu Hán Thư (Lang Nghĩ Truyện BỊ š8 {#) cũng trích dẫn chỗ này nhưng 
chép: «Mão dậu vi cách chính, ngợ hợi vỉ cách mệnh, thân tại thiên môn, xuất nhập hật thính. 
Thần tại tuất hợi, tư hậu đế vương hưng suy đắc thất, quyết thiện tắc xương, quyết ác tắc 
vong.» DỤ E§ E # Œ.“ % E ⁄ñn.fUŒ XKf3.,Hi AÁ fE RE. lệ í#£E H4, R| E 
# +8IS(ã%, F # RI E., Ef f6 RIÍ C- (Mão dậu là sửa đổi chính trị, ngọ hợi là cách 
mạng, thần tại cửa trời, ra vào, chờ đời, lắng nghe. Thần tại tuất hợi, giám sát sự hưng suy và 
được mất của vua chúa. Vua chúa làm thiện thì được rực rỡ, làm ác thì bị điệt vong). (b) Trần 
Kiểu Tung f£  lW nói: «Đương tác (uất hợi chỉ gian.» 3ã {E rX % Z.[El (Lễ ra phải chép: 
tuất hợi chỉ gian [= gÌữa tuất và hgiï]). 


*# Lễ Vĩ Kê Mệnh Trưng †8‡B f6 fi TW: «Lễ chỉ động dao dã, đữ thiên địa đồng khí. Tứ thời hợp 
tín, Âm Đương vi phù, nhật nguyệt vi minh, thượng hạ hoà hợp, tắc vật thú như kỳ tính mệnh.» 
†} Z Eh ff Œ,EH X Hh E] & .09 BE 3 (5 .lÊ 6 f.H H 8 5. L ï EU 
3, BỊ #J tin RE: 1# ñ. 

Xuân Thu Vĩ Thuyết Để Từ: «LỄ giả, sở đi thiết dung, mỉnh thiên địa chỉ thể dã,» ‡# #, Hị 
LÀ % 3 ,1H X kh Z 8 tt. 


s 
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lúc diệt. Cho nên lễ được lập để dâng thức ăn thức uống [cho bậc trưởng 
thượng], để ghi dấu khởi đầu và kết thúc của [thời kỳ chịu tang] buôn đau, 
để giữ sự đúng đắn của hôn nhân, để tạo ra bộ mặt đúng đắn của triều đình, 
để có thứ tự tôn quý và thấp hèn, để có thể thống kẻ trên người dưới. Bậc 
vương thi hành lễ thì có được sự trung hoà của trời. Khi lễ được duy trì, thì 
mọi thứ trong thiên hạ sẽ có được sự đúng đắn của chúng, Âm Đương nuôi 
dưỡng và bồi bổ, vạn vật điểu hoà, bốn mùa điều hoà. Dù động hay ứnh, 
con người phải thường dùng lễ, không thể xao lãng phút giây nào hết.» 


Trong nhạc cũng có đạo của trời và người. Một vĩ thư của nhạc là 
Nhạc Vĩ Động Thanh Nghỉ chép: «Thánh vương biết rằng thời thế đến 
cực thịnh thì sẽ suy, nắng nóng lắm thì sẽ lạnh, vui sướng lắm thì sẽ đau 
buồn; cho nên mặt trời đến chính ngọ thì xế, trăng tròn thì khuyết, sự đây 
vơi của trời đất tăng giẩm với thời gian. Những vị chế tạo lễ và nhạc là 
nhằm sửa đổi thói đời, để đời được gió lành và mưa móc hiển hoà, để 
trăm họ nhận được phúc từ Vua Trời vậy.» 

Nhạc Vĩ Diệp Đồ Trưng chép: «Thánh nhân làm ra nhạc, không 
phải để riêng mình vui vẻ, mà để thấy kết quả của việc được hay mất. 
Cho nên thánh nhân không lấy nhạc từ một người, mà phải theo tám kẻ 
Sĩ tài năng. Ai gõ chuông thì phải biết chuông, ai đánh trống thì phải biết 
trống, ai thổi quản thì phải biết guẩn, ai thối vư thì phải biết vu, ai gõ 
khánh thì phải biết khánh, ai khảy đàn cầm thì phải biết đàn cầm. Cho 
nên tám kẻ sĩ tài năng nói: có người điều Âm Dương, có người điều ngũ 
hành, có người điều thịnh suy, có người điều luật lịch, có người điều ngũ 
âm. Hễ hợp đức với trời đất và thần minh, thì £hấ? thuỷ và bát khí mỗi 
thứ đạt được sự đúng đắn của chúng. [...] Tám kẻ sĩ tài năng thường 
thường vào ngày Đông Chí giúp thiên văn hoàn thành, vào ngày Hạ Chí 
giúp địa lý hoàn thành. Làm ra nhạc Âm để giúp thiên văn hoàn thành, 
“TRE Vuận Thu Vĩ Thuyết Để Từ: «Lễ giả, thể đã. Nhân tình hữu ai lạc, ngũ hành hữu hưng điệt; cố 

lập hương ẩm chỉ lễ, chung thuỷ chỉ ai, hôn nhân chỉ nghỉ, triểu sính chỉ biểu, tôn tí hữu tự, 

thượng hạ hữu thể. Vương giả hành lễ, đác thiên trung hoà. Lễ đắc tắc thiên hạ hàm đắc quyết 
nghỉ, Âm Dương tư địch, vạn vật điểu, tứ thời hoà. Động tĩnh thường dụng, bất khả tu đu noa 

dâ.» {# X, §# 0Œ. Á TẾ H R #4. í7 fR MU ¡ác W # WY Z7 f8, tá 2. TH 8 

lì =.HằR82 &.8 %8 HP,L F#S6ÉẽS.+šf71%.8Xmt11.¡8 í RJ 

x F 8E. l6 í 4, & 1) #8, Bÿ ƒl.#) §# % H,T: nỊ Z8 % f§ tb. 


Nhạc Vĩ Động Thanh Nghỉ tt tR ÑU 'Ệ (: «Thánh vương trì cực thịnh thời suy, thử cực tắc 
hàn, lạc cực tắc aï; thị đĩ nhật trung tắc trắc, nguyệt doanh tắc thực, thiên địa doanh hư, đữ 
thời tiên tức. Chế lễ tác nhạc giả, sở đĩ cải thế tục, trí tường phong, hoà vũ lộ, vi bách tính 
hoạch phúc ư Hoảng Thiên giá đã.» %° T #0 £ lề F‡ %., # E HI| 3X, ⁄* ù RI| # ;## 
JHmNJ 3 .H ãRl 4,7 !b & &., Bì 8 8 =. Đl †8 {ÍE # 8 .ET DI ứv 
fì..# †f li. R #.8 ñ kt W% i§ #` 8 XU. 


s< 
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làm ra nhạc Dương để giúp địa lý hoàn thành.»' 


Trong Xuân Thu cũng có đạo của trời và người. Một vĩ thư của 
Xuân Thu là Xuân Thu Vĩ Ác Thành Đô chép: «Khổng Tử làm sách Xuân 
Thu, trần thuật mối quan hệ giữa trời và người, ghi chép điều tai dị và 
khảo các điểm [lành đữ].»°? 


Một vĩ thư của Xuân Thu là Xuân Thu Vĩ Hán Hàm Tư chép: «Khổng 
Tử nói: Khâu này xem sách sử, thấy chúng viện dẫn các biểu đồ xưa, suy 
luận và sưu tập các biến dị của trời, chế ra luật pháp cho các vua đời Hán, 
trần thuật các biểu đổ và các ký lục.»'° 

Những trích dẫn trên đây tuy đặc biệt chú trọng «đạo của trời và 
người» nhưng cũng là điều mà các Kim văn gia thường nói. Tuy nhiên 
thuyết Khổng Tử tự làm sách Xuân Thu để «chế ra luật pháp cho các vua 


* Nhạc Vĩ Diệp Đồ Trưng #.‡£# H†ÏRl f4: «Phù thánh nhân chỉ tác nhạc, bất khả dĩ tự ngu dã, 
sở đĩ quan đắc thất chi hiệu giả đã. Cố thánh nhân bất thủ ư nhất nhân, tất tòng bát năng chỉ 
sĩ. Cố chàng chung giả đương tri chung, kích cổ giá đương tri cổ, xuy quản giả đương trì quản, 
xuy vu giả đương trì vu, kích khánh giả giả đương trí khánh, cổ cầm giá giả đương trị cầm. Cố 
bát sĩ viết: hoặc điều Âm Dương, hoặc điều ngũ hành, hoặc điều thịnh suy, hoặc điều luật lịch, 
hoặc điểu ngũ âm. Đữ thiên địa thần mình hợp đức giả, tắc thất thuỷ bát khí các đắc kỳ nghỉ dã. 
[...} Bát năng chỉ sĩ, thường đĩ nhật Đông Chí thành thiên văn, nhật Hạ Chí thành địa lý. Tác Â m 
nhạc dĩ thành thiên văn, tác Đương nhạc đĩ thành địa lý.» ®% 53 ^A Z{Ef#. 4: sí L1 H #8 
u.m ĐI Rf 4 Z X 5U. A T NUj — ÁA. f AÁ BE Z +.ứt lế iễ 
5 X tín. š X Ä tU3?.UX Ä # M Hl .UK # # # ?. W # XU 
8.8 # 3 # #.íC /\ + H :8 Z8 RA Đ,st X8 h íT,st 8 Ø6 w, sỉ MB BH 
fE, 3 MB HH 8#. HỊ X lừ f9 8R 4 {# #.HI + là JL § Ä 8 R 0. [.] AÁÉ Z 
+,#l) H # # ñ XxX.H 5 ZWlb.(FlR 4Ù) n X X.ÍF 6 # DI 
HhEỆ— LAM chú: Quản ?#: Một loại nhạc khí hình ống của Trung Quốc cổ đại, ban đầu dùng 
ngọc để tạo thành, về sau dùng trúc; ống có 6 lỗ, dài một thước. Về sau nó được dùng để chỉ 
chung các loại nhạc khí hình ống) Vu ?E: Một nhạc khí bằng ống sậy có lưỡi gà. Chính Tự 
Thông 1T Z 3š nói: «Hoàng, sanh, vu đều gọi chung là hoàng.» (Hoàng, sanh, vu, giai vị chỉ 
hoàng %. 2, %: ý šÑ Z 3X). Cẩm #: đàn do Thần Nõng ‡# #§ chế ra, có 5 dây; đời Chu 
tăng thêm 2 đây thành 7 dây.- Khánh #8: Nhạc khí cổ đại bằng đá hay ngọc, treo trên cái giá, 
gõ vào phát ra âm thanh.- Bá năng /\ ÉÉ: ở đây chỉ 8 tài năng âm nhạc. Tuy nhiên các nhạc 
công ở đây chỉ chơi 6 nhạc cụ: chuông, trống, quản, vu, khánh, đàn cẩầm.- Thế thuỷ +; hê (bẩy 
khởi đầu): Theo từ điển Từ #¿¡, Hoàng Chung, Lâm Chung, Thái Thốc là khởi đầu của trời, đất, 
người; Cô Tẩy, Nhuy Tân, Nam Lữ, Ứng Chung là khởi đầu của bốn mùa.~ 84¿ khí J\ #,: Theo 
Derk Bodde chú, có lẽ đây là bá; tết /\ ỗ: Lập Xuân, Lập Hạ, Lập Thu, Lập Đông, Xuân 
Phân, Thu Phân, Đông Chí, Hạ Chí. 


5Ï xuân Thu Vĩ Ác Thành Đồ 3 †L\‡§ ‡E EM: «Khổng Tử tác Xuân Thu, trần thiên nhân chỉ 


tế, ký dị khảo phù.» j{ '#ÍE3##i4,bR^ A ZE.šE 8 5 #. 


Xuân Thu Vĩ Hán Hàm Tư # ‡ t§ ï§ È 3#: «Khổng Tử viết: Khâu lãm sử ký, viện dẫn cổ 
đồ, suy tập thiên biến, vi Hán đế chế pháp, trần tự đổ lục.» 7L -Ÿ E1 :ñf TẾ $# 22, #7 | # 
I.f£ ®$<#.5 ¡ ®% ñl 2.4 @ fl %. 
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đời Hán» (vi Hán đế chế pháp Ø$ ‡# ? ffil #:) thì khá quái đản. Trong 
các vĩ thư không thiếu gì các thuyết quái đản đại loại như thế. Thí dụ như 
Xuân Thu Vĩ Diễn Khổng Đồ chép: «Mẹ của Khổng Tử tên là Trưng Tại đi 
chơi ở dốc một gò mả lớn. Bà ngủ quên và mộng thấy được Hắc Đế mời 
đến. Trong giấc mộng, bà đi đến và giao hoan với Hắc Đế. Hắc Đế nói: 
“Nàng sinh con tất ở bụi cây dâu trống.” Khi tỉnh đậy, bà thấy mình có 
thai, và về sau sinh Khâu (tức Khổng Tử) ở bụi cây dâu trống. Cho nên 
nói Khổng Tử là thánh nhân đầu tiên (nguyên thánh 7L 5P). Đầu của 
ngài gồ lên giống núi Ni (Ni Khâu ƒÿ Fí), nên lấy đó làm tên. Trên 
ngực Khổng Tứ có chữ viết: “Chế độ đã định, đời đã đổi.” Khổng Tử cao 
10 thước, lớn 9 ôm, ngồi như rồng xổm, đứng như sao Khiên Ngưu. Ai đến 
gần, thấy ngài như sao Mão, ngước trông ngài như sao Đẩu. Thánh nhân 
chẳng phải sinh ra mà ở không, tất phải có sự chế tác để hiển thị lòng 
trời. Khâu là mõ gỗ, chế ra phép tắc cho thiên hạ. [...] Sau sự kiện bắt 
được con lân, trời đổ mưa máu hiện thành chữ viết trên cửa thành chính 
của nước Lỗ rằng: “Mau làm luật pháp, Khổng thánh sắp chết. Họ Cơ 
của nhà Chu vong, sao chổi hiện hướng đông. Nhà Tần nổi lên, huỷ học 
thuật. Sách vở mất, Khổng học không dứt.” Hôm sau Tử Hạ đến đó xem 
thì chữ viết bằng máu bay lên biến thành chim đỏ rồi hoá thành chữ 
trắng viết là Diễn Khổng Đồ. Bên trong nó mô tả việc làm ra hình để và 
chế ra pháp luật. Khổng Tử bàn luận kinh điển, thì có con chim [bay đến] 
hoá thành chữ viết. Khổng Tử phụng mệnh và báo cáo cho trời biết, con 
chim sẻ đậu trên hàng chữ và hoá thành ngọc màu vàng, trên có khắc 
chữ: “Khổng Tử nắm mệnh trời mà hành động, lập ra chế độ thích ứng 
pháp luật, chim sẻ đỏ tụ tập.”»*° 


Š*- Xuân Thu Vĩ Diễn Khổng Đỗ #š EX‡# ï§ TLIN : «Khổng Tử mẫu Trưng Tại du ư đại trủng chỉ 
pha, thuy mộng Hắc Đế sử thỉnh kỷ. Dĩ vãng mộng giao, ngư viết: Nhữ nhũ!" tất ư không tang 
chỉ trung, Giác tại nhược cảm, sinh Khâu ư không tang chỉ trung. Cố viết nguyên thánh. Thủ 
loại Ni Khâu,®°' cố danh. Khổng Tử chỉ hung hữu văn viết: “Chế tác định, thế phù vận.” Khổng 
Tử trường thập xích, đại cửu vi, toạ như tôn long, lập như Khiên Ngưu. Tựu chí như Mão, vọng 
chỉ như Đẩu. Thánh nhân bất không sinh, tất hữu sở chế, dĩ hiển thiên tâm, Khâu ví mộc đạc, 
chế thiên hạ pháp. [...] Đắc lân chỉ hậu, thiên hạ huyết thư Lỗ đoan môn, viết: “Xu tác pháp, 
Khổng thánh một. Chu Cơ vong, tuệ đông xuất. Tần chính khởi, Hồ phá thuật. Thư kỷ tán, 
Khổng bất tuyệt.” Tử Hạ minh nhật vãng thị chí, huyết thư phí vi xích điểu, hoá vi bạch thư, 
thự viết Diễn Khổng Đổ. Trung hữu tác đổ chế pháp chỉ trạng. Khổng Tử luận kinh, hữu điểu 
hoá vì thư. Khổng Tử phụng đĩ cáo thiên, xích tước) thư thượng, hoá vỉ hoàng ngọc. Khắc viết: 
“Khổng để mệnh tác, ứng pháp vi chế, xích tước tập.”» ƒL-Z R} 7t #23 .z# 
,Rể #  Ø (É 3 C2. ít # % .ñH H :#4 ?L l 7 # 2 HH.W #8. Fồ 
)>z®4z.'t..ứH7UX.HXEfñ6,wtU2.iL Ý ZW®ŠR XH: “BÚ †E.EE 
†#£M.” ‡iL#Ý# K †R.® JLRI, # #n RE f8, # #0 # #2. ãt Z 0D ốP, # 2 #ú šL 
.# A “z4, 8 Hi 8|. 2} 8ä X.. B5 k##,0lX FT. L[.]l #8 W2 &@ 
:x* tFmaz®ifi1.H: “#ÑíF3.,1LX¡2.WU.W#EH-.# 0.48 RE 
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Trong vĩ thư này có lời sấm tạp nhạp, thậm chí còn biến Khổng Tử 
thành thân. Khổng Tứ sống vào thời Xuân Thu Chiến Quốc. Mọi người 
bấy giờ xem ông chỉ là ông thầy lớn của một thời đại. Trong Công Dương 
Xuân Thu địa vị của Khống Tử từ thầy trở thành vua không ngai (tố 
vương). Trong vĩ thư và sấm thư, Khổng Tử từ vua trở thành thần. Ta có 
thể thấy rõ sự chuyển biến tư tưởng của mỗi thời đại. 


Những kiểu luận bàn quái dị và khác thường như vậy cho đến cuối 
đời Tây Hán vẫn còn thịnh hành. Cuối đời Tây Hán, sấm thư vô cùng 
thịnh hành; tất cả chúng đều là những ẩn ngữ trá nguy nhằm dự đoán cát 
hung. Vương Mãng Z ÿš tự xem mình ứng theo sấm mà lật đổ đời Hán 
đổi thành đời Tân ÿƒ.*° Quang Vũ 3, # (tại vị 25-56) cũng tự xem 
mình ứng theo sấm mà lật đổ đời Tân đổi thành đời Hán. Việc tiến thoái 
của các quan đại thần cũng được quyết định ở sấm. Những điều này vốn 
không có trong học thuyết của Âm Dương gia, nhưng Âm Dương gia vốn 
chú trọng «đạo của trời và người» và thuyết này lưu hành rất mạnh, cho 
nên những tệ bại của sấm cố nhiên có thể tiến triển đến mức đó. 


9. Âm Dương gia và khoa học 


Cái học của Âm Dương gia tuy lưu hành những điều tệ hại nhưng 
nên khoa học của Trung Quốc phần lớn đã manh nha từ đó, bởi vì động cơ 
chủ yếu của Âm Dương gia là nhằm thiết lập một hệ thống đây đủ, qua 
đó họ có thể bao quát vô vàn hiện tượng trong vũ trụ ngõ hầu giải thích 
được chúng. Phương pháp của họ tuy sai lầm, hiểu biết của họ tuy sơ sài, 
nhưng ý muốn hệ thống hoá vạn vật trong vũ trụ và tìm hiểu vì sao chúng 
như thế của họ quả thực là chính đáng; và cố nhiên nó có tỉnh thân khoa 
học. Nền chính trị của đời Tần và đời Hán đã thống nhất Trung Quốc, 
nên học thuật của của đời Tần và đời Hán cũng muốn thống nhất vũ trụ 
nữa. Sự thống nhất của đời Tần và đời Hán là một sự kiện chưa từng xảy 
ra tại Trung Quốc trước thời đại đó, khiến cho con người thời ấy cảm 


f. Et£G RC ?L 7©.” #5 5 H £# fẰ +.Ln # 7# 7# &.Ít 3 H #.5 
H1. + ffŒÑñ?l# 2+ 1*.¡L Ý ñ 6,1 R8 IL # :íL ƒ # DỊ & X.# 
#8 § L.Í{L f3 # +. #Í El: “7L đn ÍE, f§R #4 E ñJ,  % f#.” - LAM chú: (a) 
Thuyết Văn phân biệt: «Người và chim sinh con gọi là nhữ, thứ vật sinh con gọi là sản.» (Nhân 
cập điểu sinh tử viết shz, thú viết sản. A 5% 8 + # El 3L, RE E). (b) MÍ Khẩu Fẻ FC 
( FEfñ§) hay Ni Sơn ƒE:l hiện ở đông nam huyện Khúc Phụ ÿ §, tỉnh Sơn Đông, tương 
truyễn là nơi sinh của Khổng Tử; nên ngài có tên là Khâu ƒ, tự là Trọng Ni {† fể. (c) Xích 
tước 7# R3 (tưác hiệu đỏ) có lẽ chép lắm từ xích tước ÿ‡E# (chìm sẻ đỏ) 

LAM chú: Vương Mãng lật đổ đời Tây Hán, lập đời Tân §†, niên hiệu Thuỷ Kiến Quốc #á?# 
8l, tồn tại 15 năm (9-23). 
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thấy việc gì cũng có thể khả thi. Do đó ở mợi phương diện họ đều muốn 
hoàn chỉnh chúng và hệ thống hoá chúng. Sự nỗ lực của họ có thể gọi là 
khá cuồng nhiệt. Chúng ta hễ biết được hoàn cảnh của người đời Hán thì 
ắt hiểu được sự vĩ đại của họ. 

Thử xét những gì lược thuật trên đây, ta có thể thấy rằng những nhà 
giảng lịch pháp và âm nhạc phần đông đều dùng lời lẽ của Âm Dương gia; 
ngoài ra, giảng về y học và toán học, họ cũng dùng lời lẽ của Âm Dương 
gia nữa. Thử đọc ïoàng Đế Nội Kinh T3 TẾ 4S và Chu Bễ Toán Kinh [Ã] 
§P! E3 46 thì ta có thể biết điều ấy. Sự nỗ lực của Âm Dương gia ở các 
phương điện này mãi đến gần đây mới dần dần suy giầm. Những sách lịch 
(lịch thư) vào một vài năm trước kỷ nguyên Dân Quốc (1912) đều chép 72 
hậu, v.v... Từ phương diện này, có thể thấy từ đời Hán đến gần đây, Trung 
Quốc vẫn ở trong thời đại trung cổ; còn thời đại cận đại thì vừa mới manh 
nha. 
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CHƯƠNG 4 


____ KINH HỌC CỔ VĂN 
VÀ DƯƠNG HÙNG, VƯƠNG SUNG 


1. Cổ học và Lưu Hâm 


Trong đời Tây Hán, có một số người bất mãn việc Kinh học gia lấy 
học thuyết của Âm Dương gia để thuyết minh kinh điển. Họ bèn lập ra 
một loại Kinh học để chống lại việc ấy. Tuỳ Thư Kinh Tịch Chí chép: 
«Vương Mãng thích các điểm triệu, Quang Vũ nhờ hình đổ và sấm ký 
mà nổi lên; [nên điểm triệu và đổ sấm] thịnh hành trên đời. Vua Hán 
còn hạ chiếu sai Đông bình vương tên là Thương chỉnh lý chương cú của 
ngũ kinh, tất cả phải nơi theo sấm. Bọn Nho gia tầm thường xu thời, ngày 
càng chạy theo cái học này. Số thiên và số quyển ngày càng tăng thêm. 
Những kẻ giáng ngũ kinh đều dựa vào sấm mà giảng. Riêng bọn Khổng 
An Quốc, Mao Công, Vương Hoàng, Giả Quỳ là bác bỏ thói ấy; họ cùng 
thừa nhận nó là yêu vọng gây rối loạn kinh điển. Cho nên nhân việc Lỗ 
Cung Vương đời Hán và Hà Gian Hiến Vương kiếm được cổ văn, họ bèn 
tham khảo cổ văn để hoàn thành ý tưởng của họ, và gọi đó là cổ học.»' 


«Cổ học» ở đây tức là Kinh học của Cổ văn gia. Khi giảng kinh, họ 
không dùng vĩ thư, sấm thư, và lời lẽ của Âm Dương gia. Họ một mực 


Ì Tuỳ Thư Kinh Tịch Chí E§ 3 8 f§ï&.: «Vương Mãng háo phù mệnh, Quang Vũ dĩ đổ sấm 
hưng, toại thịnh hành ư thế. Hán thể hựu chiếu đông bình vương Thương chính ngĩ kinh 
chương cú, giai mệnh tòng sấm. Tục Nho xu thời, ích ví kỳ học. Thiên quyển đệ mục, chuyển 
gia tăng quảng. Ngôn ngũ kinh giả, giai bằng sấm vi thuyết. Duy Khổng An Quốc, Mao Công, 
Vương Hoàng, Giả Quỳ chí để, độc phi chỉ, tương thừa dĩ vi yêu vọng, loạn trung dung chí 
điển; cổ nhân Hán Lỗ Cung Vương, Hà Gian Hiến Vương sở đắc cổ văn, tham nhí khảo chỉ, 
dĩ thành kỳ nghĩa, vi chỉ cổ học.» + ‡š tý ‡3 đồ, W ƒ LI fM[ #8 8L, š# ñ8 {7 Wì {t. & 
†† Xãã Y +ÄX# E h # § ñJj.8 đ ít HỆ (2 08 W09.,4 EÐ H4 .EH 6 8 
H.!#ðg?1!# §.5 1í # š.# § Hi. 7L # BỊ, 8 24. 1ï, iŠ ở 
$E.,3 it 2 .fH # b\ R #X %.Ñ8\( Hh 8 Z #8 ;ác BH &§ & #4 +, M 8Œ x 
8 Xx.# mm # ⁄Z.l\mw H#.f Z däd 4. 
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quét sạch những luận thuyết mang tính quái đản và dị thường đương thời, 
khiến cho Khổng Tử trở về địa vị của một ông thầy. Những Kinh học gia 
này quả thực là những nhà cách mạng tư tưởng bấy giờ. 


Các Kinh học gia kim văn của đời Thanh (1644-1911) cho rằng 
kinh điển cổ văn đời Hán đều do Lưu Hâm #I| äX (khoảng 46 TCN - 23 
CN) nguy tạo. Họ cho rằng Lưu Hâm nguy tạo các kinh là để trợ giúp 
Vương Mãng cướp ngôi nhà Hán. Kinh điển và kinh thuyết của các Kinh 
học gia cổ văn xuất hiện sau kinh điển và kinh thuyết của các Kinh học 
gia kim văn, điều đó không thể nghỉ ngờ. Nhưng nếu nói kinh điển cổ văn 
đời Hán đều là nguy tạo, tức là kinh điển của Kinh học gia kim văn cũng 
chẳng phải đích thực của Khổng môn [bởi vì họ cho rằng kinh điển của 
họ chỉ xuất hiện suốt đời Hán]. Hơn nữa, kinh thuyết của Kinh học gia cổ 
văn thực tế gần với tỉnh thần của Khổng môn hơn; còn kinh thuyết của 
Kinh học gia kim văn thì tràn đầy những mê tín dị đoan mà người ta 
không thể gán cho Khổng Tử được. Do đó, khó mà chấp nhận kinh điển 
của Kinh học gia kim văn là chân thực. 


Kinh điển và kinh thuyết của các Kinh học gia cổ văn xuất hiện rất 
nhiều, ắt không thể do một người trong một thời nguy tạo được. Nếu Lưu 
Hâm là mội người đã nguy tạo các kinh, thì ông quả thực là một siêu 
nhân rồi vậy. Đời Hán vốn có những học giá bất mãn đối với kinh điển 
và kinh thuyết của các Kinh học gia chính thống đương thời (tức là các 
Kinh học gia kim văn), nên mỗi nhà tự lập kinh điển và kinh thuyết 
riêng và cho rằng đó là chân truyền của Khổng Tử. Về lâu dài, cái gọi là 
«Cổ học» trở nên hưng thịnh. Một phong 
trào cách mạng tư tưởng của một thời 
đại không thể nào do một cá nhân mà 
thành. 


Tuy Cổ học không phải do một tay 
Lưu Hâm sáng lập, nhưng Lưu Hâm quả 
thực là người cực lực để xướng Cổ học. 
Cổ học phát khởi từ K##Ttrong dân gian, 
chứ không phải được thành lập từ các học 
quan. Đời Hán Thành Đế ÿ# pÈ 7# (tức 
Lưu Ngao Ÿ#l|#%, tại vị 32-7 TCN), «Lưu 
Hướng được lệnh hiệu đính sách vở trong 
thư viện triều đình; còn yế? giả Trần Nông 
được phái đi tìm các sách tẳn mác trong 


Dương Hùng 
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thiên hạ.»? Kinh điển và kinh thuyết của các Kinh học gia cổ văn phải xuất 
hiện ở thời này. Nhờ tư cách là các «sách còn sót lại» (di thư) chúng được 
thu thập vào thư viện triều đình. Kế tục công việc của cha là Lưu Hướng, 
Lưu Hâm xem trọng các sách này. Do đó, đời Hán Ai Đế )# # 77 (tức Lưu 
Hân ŸSlfZ, tại vị 6-1 TCN), Lưu Hâm muốn đưa kinh điển và kinh thuyết 
của các Kinh học gia cổ văn như Tả Thị Xuân Thu, Mao Thị, Dật Lễ, Cổ 
Văn Thượng Thư vào học quan. Tuy nhiên, các bác sĩ đương thời cực lực 
phản đối ông. Lưu Hâm và họ tranh biện, rốt cuộc không thắng họ được. 
Lưu Hâm đã dùng địa vị của mình trên phương diện học thuật và chính trị 
để cực lực tranh đấu cho Cổ học, cho nên ông quả thực có thể gọi là lãnh tụ 
của Cổ học vậy. 


Thế nhưng, về học thuyết của cá nhân ông thì Lưu Hâm vẫn chuộng 
thuyết giảng về sự tai dị và ngũ hành; xem #án 7h (Ngũ Hành Chí) thì 
rõ. Điều này cho thấy Lưu Hâm không tránh khỏi ảnh hưởng của Âm 
Dương gia. Tuy nhiên tác phẩm Thất Lược 42W của ông đã tổng luận 
nguồn gốc và chỉ phái học thuật đời thượng cổ. Ông nhận thức sự phát 
khởi của mỗi nhà đều có căn cứ lịch sử của nó. Sự giảng giải này không 
pha tạp với những luận thuyết quái lạ dị thường. Quả thực ông đã lấy rặt 
kiến giải của Kinh học gia cổ văn mà lập ngôn. Đối với thời bấy giờ, nó 
quả là một tác phẩm mang tính chất cách mạng vậy. 


2. Dương Hùng 


Đối với giới tư tưởng đương thời, các Kinh học gia cổ văn có cống 
hiến là đã quét sạch những luận thuyết quái lạ dị thường của các Kinh 
học gia kim văn, khiến cho học thuyết của Nho gia tách ra khỏi học 
thuyết của Âm Dương gia. Tuy nhiên cống hiến này lại có tính tiêu cực 
nhiều hơn là tích cực. 


Đại biểu các nhà tư tưởng tương ứng với phái Kinh học gia này là 
Dương Hùng ‡Š ## (53 TCN - 18 CN) và Vương Sung # ZE (27-100). 
Tuy hai ông đều không đưa ra được kiến giải gì mới, nhưng mặt tích cực 


?. Tiền Hán Thư (Thành Để Kỷ): «Lưu Hướng hiệu trung bí thư, yết giả Trần Nông sử sứ cầu di thư 


ư thiên hạ.» Zl f5) f3 '† từ #, 25  BR IR í£ (£ ›R ¡R 8t j7 F LAM chú: Yết giả 
là một chức quan, Cổ Đại Hán Ngữ Từ Điển (Thương Vụ Ấn Thư Quán, Bắc Kinh, 2000, tr.1836) 
giảng: «Chức quan này tuỳ theo triểu đại mà có trách nhiệm khác nhau. Đời Tần và đời Hán, yết 
giả phụ trách việc tiếp đãi quan khách và nhận lễ vật.» Từ điển còn đẫn một câu trong Hán Thư 
(Nghệ Văn Chỹ có nội dung tương tự về Trần Nông: «Chí Thành Đế thời, dĩ thư phả tán vong, 
sử yết giả Trần Nông cầu di thự ư thiên hạ.» zẽ gš 7É B‡, LJ # #8 R4 L-. (# š58 :E BR #E 
zkiR 812 TF (Đến đời Thành Đế, do sách vở tỉn mác nhiều, vua sai yết giả Trần Nông đi 
tìm sách còn sót trong thiên hạ)—- Đerk Bodde chú: Theo Tiển Hán Thư (bản dịch của H.H. 
Dubs, Öfistory oƒ the Former Han Dynasíy, IL, tr.386) sự kiện này xảy ra năm 26 TCN, 
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của họ là đã kết thúc cục diện tư tưởng của Lưỡng Hán (hai đời Hán) và 
khai mở con đường tư tưởng của đời Nguy (220-265) và đời Tấn (265- 
419). Từ quan điểm triết học sử mà nói, tư tưởng của hai nhà này cần 
được lược thuật để chúng ta thấy dấu vết chuyển biến tư tưởng từ Lưỡng 
Hán đến Nguy-Tấn. Đại khái, thời đại Lưỡng Hán lấy tư tưởng hỗn hợp 
giữa Nho gia và Âm Dương gia làm chủ thể; thời đại Nguy-Tấn lấy tư 
tưởng hỗn hợp giữa Nho gia và Đạo gia làm chủ thể. 


Tiên Hán Thư (Dương Hùng Liệt Truyện) chép: «Dương Hùng zự là 
Tử Vân, là người Thành Đô thuộc quận Thục. [...] Thuở nhỏ ham học, 
không trọng tầm chương trích cú, chỉ cầu thông suốt ý nghĩa từ ngữ mà 
thôi. Ông xem rộng, chẳng gì mà không xem. Tính ông giản dị và hoà 
hoãn; đo nói lắp nên không thể nói nhanh; lặng lẽ và thích trầm tư. Ông 
[thích] thanh tĩnh vô vi; ít ham muốn; không bon chen giàu sang, không 
lo lắng nghèo hèn; ông không phải tu sửa phẩm hạnh để nhằm nổi danh 
đương thời. Gia sản không quá mười nén vàng, thực phẩm dự trữ không 
được vài thạch, mà ông vẫn sống yên vui. Bản thân ông vốn có đại độ, 
chẳng phải sách của thánh nhân hiển triết thì ông chẳng thích. Việc gì 
trái chí hướng, dù nó sẽ đem lại giàu sang ông cũng không làm. [...] Ông 
thực hiếu cổ và vui với đạo. Ông muốn nhờ văn chương để lưu danh đời 
sau. Ông thấy trong các kinh,.chẳng kinh nào vĩ đại bằng Dịch, cho nên 
ông soạn sách Thái Huyền; rỗi thấy trong các truyện chẳng truyện nào vĩ 
đại bằng Luận Ngữ, cho nên ông soạn sách Pháp Ngôn. [...] Đến năm 71 
tuổi, ông mất, nhằm năm Thiên Phượng thứ 5 (tức 18 CN).»ˆ 


¬——————- » : 
Tiên Hán Thư (Dương Hùng Liệt Truyện): «Dương Hùng tự Tử Vân, Thục quận, Thành Đô 


nhân dã. [...] Thiếu nhi ái học, bất vi chương cú, huấn cổ (hỗ) thông nhỉ đĩ, Bác lãm vô sở bất 
kiến. Vi nhân giản dị tñiế? đăng (dật đãng), khẩu ngật hất năng kịch '' đàm, mặc nhỉ hiếu 
thâm trầm (trạm)'° chỉ tư. Thanh tĩnh vong ví, thiểu thị đục, bất cấp cấp ư phú quý, bất thích 
thích t bẩn tiện, bất tu Hêm ngung, đĩ kiểu danh đương thế. Gia [sản]*' bất quá thập kim, phạp 
vô đam thạch chỉ trừ, án như dã. Tự hữu đại độ, phi thánh triết chi thư bất hiếu đã, phí kỳ ý tuy 
phú quý bất sự dã. [...] Thực hiếu cổ nhỉ lạc đạo, kỳ ý đục cầu văn chương thành danh ư hậu thế. 
Dĩ vi kinh mạc đại Dịch, cố tác Thái Huyền; truyện mạc đại ư Luận Ngữ, tác Pháp Ngân. [...] 
Niên thất thập nhất, Thiên Phượng”? ngũ niên tốt,» ‡ f£ Z 7 ®f. E Êl n 8t ^ 1.. [...] 
? 1m # %4, ã # 21.0 3ã MB ññ E.f§ W & ñđ 5 R.8 A Ñ 53 ⁄ ®%,L1 
tÈ, 2 BÉ IRJ 34. 3A ïmí t? šE ìX + 4.0! W U 8 2 ïš ấ,T 3X W ` H R.,Z B 
8t }ì f4 BỊ, T lý ME. LÍ 0L 6 XU. (E )8 j † @,Z RÍN TH Z2 .,8 
#1tb.H §ã k'§.1# % # Z # T't?t,iÈ H  # 5 8 TS St. L..] 
t ấẪ#%iä,  Ä ® X § ft 4 ?\ & 1. LÍ 8 8 X4 5, Ít Ä ⁄X ;ÍW 
#x?‡ñn f8, (F & 5. [...! # + †—.XI§.hE##.- LAM chú: (a) Chữ ẩ# này 
lẽ ra phải đọc là cổ (Từ Hải phiên thiết là: cô ngũ thiết, âm cổ tải 1t UI Đ ph } hoặc cố (Từ 
Hải cũng phiên thiết là: cổ ngộ thiết, âm cố ÿ;3§ ©) # §ñ); âm Bắc Kính hiện nay của š* 
là /gử/. Thuật ngữ huấn cổ l3 (thường bị đọc sai là huấn ỗ) còn gọi là huấn cố #M| it. (b) 
Trong bản Hán Thư (Ấn bản của Trung Hoa Thư Cục, Bắc Kính, 1997, quyển 11), Trương Án 
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Trong các tác phẩm của Dương Hùng, liên quan đến triết học thì có 
sách Thái Huyễn 7K 3. Ông phỏng theo Dịch mà sáng tác Thái Huyền. 
Trước đây tôi có nói trong Dịch Truyện có học thuyết của Lão Tử. Cho 
nên quả thực phần lớn học thuyết của Dương Hùng chịu ảnh hưởng của 
Lão Tử và Dịch. Trong Cổ Văn Uyển tl % #ä có bài Thái Huyền Phú 
của Dương Hùng như sau: 


«Ta xem lẽ thêm bớt của Đại Dịch, 


và xét lẽ [hoạ phúc] nương tựa nhau của Lão Tử. 


Thấy rằng buồn và vui cùng chung một cửa, 


và xét rằng lành và dữ cùng chung một cõi. 


Các lý lẽ ấy rực sáng như mặt trăng mặt trời, 


sao {chẳng thấy] đuốc mờ của tục thánh? 


Cầu sủng ái phải chăng để chuốc tai hoạ? 


Rồi sau có hối cũng không kịp. 


Như gió lốc không suốt buổi sáng, 


mưa rào không suốt cả ngày. 


Sấm ầm ầm bỗng ngưng, 
lửa phừng phừng chợt tắt. 


Bản thân vạn vật đều có thịnh và suy, 


huống hồ việc người khi đến mức tột cùng.»° 


5E # chú: «Chữ {&ãm là riế? #8; chữ đâm là đáng 5> (Dật âm thiết, đấng âm đảng {& 
8.3). Tấn Chước # ‡° chú: «Thiết đảng là hoà hoãn.» (Thiết đảng, hoãn dã ƒ+ 


#8 th,). (c) Tấn Chước chú: «[Cbữ #;ch] cũng viết là cự. Cự là nhanh. Nói lắp nên không 


thể nói nhanh.» (Hoặc tác cự. Cự, tật dã. Khẩu ngật bất năng tật ngôn 3È (E 3#. ⁄# 


th 


H11z 2 8š 3). (d) Nhan Sư Cổ chú: «7rgm đọc là đrẩm.» (Trạm độc viết trầm š* 


š§EI i7). (e) Ấn bản của Trung Hoa Thư Cục (199?) in là gia sản Z4  ; Phùng Hữu Lan 
chép là gia 5. ( Các năm Thiên Phượng (14-18) của đời Tân (Vương Mãng cẩm quyển). 
Dương Hùng mất năm 18 CN; năm này bắt đầu có loạn Xích Mi Z /đ (18-27). 

4 Thái Huyền Phú 2% 3% RÑ: 


«Quan Đại Dịch chỉ tổn ích? hể, # XØzZ i3 3â 3 
Lãm Lão Thị chỉ ÿ phục." M%Ez®f# 
Tỉnh ưu hỉ chỉ cộng môn hể, #®##z t1 
Sát cát hung chỉ đồng vực. #% đi DI ⁄ lÌ 
Kiểu kiểu trứ hỗ nhật nguyệt hể, % $f@#UH H2 
Hà tục thánh chỉ ám chúc? ( ft  Z Eã  ? 
Khởi khế súng đĩ mạo tai hề, *#!i§fW LH Ã 2 
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Bài phú này thuật lại nguyên lý «vật cực tắc phản» #⁄ #5 Bl| 
(vật phát triển đến chỗ cùng cực thì phản ngược) mà Lão Tử và Dịch đã 
nói; quả thực chẳng có kiến giải 8ì mới. Tuy nhiên, đương thời vĩ thư và 
sấm thư rất thịnh hành, thế mà Dương Hùng đặc biệt nêu ra vũ trụ quan 
và nhân sinh quan theo chủ nghĩa tự nhiên của Lão Tử và Dịch, quá thực 
điều này có thể gọi là có ý nghĩa cách mạng. Như vậy, Dương Hùng lấy 
tự tưởng của Lão Tử và Dịch làm cơ sở để viết Thái Huyền. 


a. Thái Huyền 7K 3z; 


Dương Hùng nói: «Cái đáng quý của người viết sách là việc noi 
theo và thể hiện cái tự nhiên. Hễ đối tượng noi theo mà lớn, thì sự thể 
hiện mạnh mẽ. Hễ đối tượng noi theo mà nhỏ, thì sự thể hiện ốm yếu. 
Hễ đối tượng noi theo mà thẳng thắn, thì sự thể hiện đầy đủ. Hễ đối 
tượng noi theo mà cong vẹo, thì sự thể hiện tán loạn. Cho nên chớ vất bỏ 
cái có và chớ cường điệu cái không có. Giống như thân thể, tăng thêm thì 


—ễ=======mmm=— mm, @@Ộ..... 


Tương phệ tế chi bất cặp. lỹ từ  Z T 5 
Nhược phiêu phong chỉ bất chung triêu hề, # Mã zZ T f£ 8 9 
Sâu vũ hất chung nhật. W N TH 

Lõi long long nhỉ triếp tức hề, #8 f# lẽ im #f Ø8 2 
Hoả do sí nhi tốc diệt. % #8 lủ m š⁄§ 

Tự phù vật hữu thịnh suy hễ, H %  H ® 8ä 2 
Huống nhân sự chỉ sở cực!'?,» W ÀA # ⁄ BỊ 


LAM chú: (a) Địck Truyện (Tạp Quái): «Tổn Ích, thịnh suy chỉ thuỷ dã.» ƒRƒ3%. 8š & Z %2 
‡b,(Tổn [tổn giảm] và Ích [tăng thêm] là khởi đầu cho sự thịnh suy của sự vật).~ (h) /.ão Tử, 
ch.58: «Họa hể phúc chỉ sở ÿ. Phúc hể họa chỉ sở phục.» ‡ñ 2 tã „⁄ ïM lái. tá 3 18 Z.IH 
ƒ#(Họa là nơi phúc tựa, phúc là nơi họa nấp)— (c} Lãø Tử, ch.23: «Phiêu phong bất chung 
triêu, sậu vũ bất chung nhật. Thục vi thử giả, thiên địa. Thiên địa thượng bất năng cữu, nhí 
huống ư nhân hổ.» #8 E4 2: š2 ‡#J, EE ñj T2 H.§h Fì lL 8 2# lh. 2 Hh i1 T ñÈ 
2. lJúÿ2 A #(Gió lốc không suốt buổi sáng, mưa rào không suốt cả ngày. Ai làm 
những việc ấy? Trời và đất. Trời đất còn không thể lâu, huống chí người).— (d) Sự vật phát 
triển đến chỗ cùng cực thì phản ngược (vật cực tắc phản, cùng tắc biến † ƒð BỊ lz, BỊ 
$#). Sự việc của con người cũng thế, hết thịnh thì suy, bĩ cực thái lai. Hệ Từ Hạ: «Dịch cùng 
tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu.» Ø E8 Rl !, St fÌ| i51, 3ð RÍ Z (Dịch cùng thì 
biến, biến rồi thì thông, thông rồi thì lâu bền). 1Zoø Tử, ch.40: «Phần giả Đạo chỉ động,» Fš 
šB Z #8J(Trở về là cái động của Đạo). 
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dư thừa, cắt bớt thì thiếu thốn.° Cho nên bản chất là ở tự nhiên, thêm 
thắt hoa mỹ là ở nhân tạo. Có thể thêm bớt [bản chất] được ư?»* 


Cái đáng quý của người viết sách lập thuyết là học thuyết của họ 
lấy tự nhiên làm đối tượng. Nếu đối tượng ấy nhỏ thì học thuyết cũng 
nhỏ; nếu đối tượng ấy lớn thì học thuyết cũng lớn. Cái tự nhiên ấy như 
thế nào thì học thuyết của người viết sách lập thuyết phải xem như thế 
ấy, chứ không thể lấy ý riêng của mình mà tăng giảm nó. Điều đó Dương 
Hùng nói là «chớ vất bỏ cái có và chớ cường điệu cái không có». Còn 
«bẩn chất là ở tự nhiên, thêm thắt hoa mỹ là ở nhân tạo» ý nói rằng học 
thuyết của người viết sách lập thuyết cần phải lấy tự nhiên làm chủ thể, 
nhưng đối với tự nhiên thì không thể có lời lẽ hoa mỹ thêm bới. 


Về cái gọi là Huyễn trong sách Thái Huyền, Dương Hùng nói: 
«Huyền là cái âm thầm sinh ra muôn loài nhưng nó không tự hiện hình 
trạng của mình. Phải chăng nó nhào nặn hư vô mà tạo ra sự sống? [Xin 
đáp rằng] nó thao tác thần minh để tạo ra hình thể cố định; nó thông với 
xưa và nay để mở các loài; nó khai triển Âm Dương để phát thành khí. 
[...] [Người ta] ngước lên trông thấy nó ở trên [trời], cúi xuống nhìn thấy 
nó ở dưới [đất]; nhón gót chân ngóng nó ở phía trước, vất bỏ và quên nó 
ở phía sau. [Người ta] muốn chống lại nó cũng không được; nhưng ai 
trầm mặc thì sẽ đạt được chỗ của nó. Nó là Huyền vậy. {...] Dương biết 
Dương mà không biết Âm, Âm biết Âm mà không biết Dương. Nhưng 


* Đerk Bodde chú: Ý này tương tự ý trong Trang Tử (Biển Mẫu): «Bỉ chính chính giả, bất thất 


kỳ tính mệnh chỉ tình. Cố hợp giả hất vĩ biển, nhí chỉ giả bất ví kỳ; trường giả bất ví hữu dư, 
đoản giả bất vi bất túc. Thị cố phù hĩnh tuy đoản, tục chỉ tắc tu; hạc hĩnh tuy trường, đoạn chỉ 
tắc bi. Cố tính trường phi sở đoạn, tính đoản phi sở tục, vô sở khử ưu đã.» /IƑIF #, 2 
% # 1t ⁄ tã 3 ä T“ R§ §tf0 65 8 TS 68 R.EK ä T E§ ÐS Mi 5 T 
+ 8#. lí *% HH f#ẾŒ fU, ÑẾẾ 7 HỊ X;#8 Bế  E:, Mụ ⁄ HỤ $5. My ‡t E 3E Pằ 
li, È ‡Ð 3E Bí HÑ, #t BT 2 E th, (Người hay sự vật chí phải thì không bao giờ đính mất 
bản tính tự nhiên mà mình được phú bẩm. [Ngón chân] hợp lại đừng xem là ngón dinh; mọc 
nhánh ra thì đừng xem là ngón thừa. Cái đài thì đừng xem là dư; cái ngắn thì đừng xem là 
thiếu, Cho nền, chân vịt tuy ngắn nhưng nếu ta nối dài thêm thì nó khổ; chân hạc tuy dài 
nhưng nếu ta chặt ngắn đi thì nó sầu. Vậy, bản tính dài thì chớ làm ngắn lại; bản tính ngắn thì 
chớ nối dài thêm. Bản tính như vậy, có gì đáng ưu phiển đâu mà phải khử bỏ đi?) 

Thái Huyền (Lhái Huyền Oánh + #; #$): «Phù tác giả quý kỳ hữu tuần nhỉ thể tự nhiên dã, 
kỳ sở tuần đã đại, tắc kỳ thể đã tráng; kỳ sở tuần đã tiểu, tắc kỳ thể đã tích; kỳ sở tuần dã trực, 
tắc kỳ thể dã bốn; kỳ sở tuần dã khúc, tắc kỳ thể dã tán. Cố bất cúc sở hữu, bất cương sở vô. 
Thí chư thân, tăng tắc chuế, nhĩ cát tắc khuy. Cố chất cán tại hồ tự nhiên, hoa tảo tại hỗ nhân 
sự dã, kỳ khẩ tổn ích dư?» + ƒE # # ‡ ?í fễ [ ## H #3 th. E Øï f8 th, RỊ E- 
#8 tt lÌ ,H PT fã tb 21s, HH §t #8 tb 78 :R BH fñã t6 l, BỤ #: #8 tú, H mm fTế 
4U 0h.,RỦ E E8 thẾt.MCCT Ì Bí TH. BE. l8 Ø..!8 BỊ M.U BÍ RỤ # 
. H tì £ # H 4, & #£ # A tU.H n ‡8R  M ? 
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biết Âm biết Dương, biết đừng biết đi, biết tối biết sáng, phải chăng chỉ 
có Huyền thôi»? 


Dương Hùng lại nói: «Huyền là đạo trời, đạo đất, và đạo người,» 


Theo đó, Huyền là nguyên lý tối cao của vũ trụ. Sự vận động phát 
sinh ra vạn vật và trật tự trong vũ trụ đều do Huyền mà ra. Dương Hùdg 
lại nói: «Huyền xuôi thuận thay! Nó vận hành hồn nhiên bất tận, chính 
xác theo cách thức của trời. Nó cùng Âm và Dương phối hợp thành bộ 
ba. Nó lấy một Dương quản lý một £hống ##, vạn vật nhờ đó mà có hình 
thể. Phương 2. châu J||, bộ BB, gia 5 được hoàn thành theo từng bộ ba. 
Theo cách sắp xếp 9 nhân 9, có sự sinh ra qua các con số. 7án ## thể hiện 
các nguyên lý phồn tạp; các nguyên lý này được gộp thành các nhóm căn 
cứ vào danh [của rhở]. Với §1 :b¿ Tƒ, sự việc của một năm được làm 
đúng đắn.»° 


Dương Hùng nói: «Huyền có hai nguyên lý: một [nguyên lý là | lấy 
ba mà khởi và một [nguyên lý nữa là] lấy ba mà sinh. Lấy ba mà khởi 
tức là phương, châu, bộ, gia. Lấy ba mà sinh tức là lấy khí Dương phân 


? Thái Huyên (Thái Huyền Ly 2 3#): «Huyền giả, u ly”! vạn loại nhi bất hiện" kỳ hình giả 


đã, tư đào hư vô nhỉ sinh hổ? Qui quan") thần minh nhí định mô, thông đồng cổ kim đĩ khai loại, 
ly thế Ấm Dương nhỉ phát khí. [...] Ngưỡng nhi thị chí tại hồ thượng, phủ nhỉ khuy chỉ tại hồ 
hạ. Xí nhỉ vọng chỉ tại hồ tiền, khí nhỉ vong chí tại hổ hậu. Dục vi tắc bất năng, mặc tắc đắc 
kỳ sở giả, Huyền đã. [...] Dương trì Đương nhí bất trï Âm, Âm trì Âm nhỉ bất trí Dương. Tri Âm 
trì Dương, tri chỉ trí hành, trí hối tri minh giả, kỳ duy Huyền hồ?» 3; #, đủ I# 8 #fi ñ0 4x 
R88 t, THNN TH *,›:š Bl # 2 L1 PB Xi, Ất 
lš ER l8 ti 3#. ([...| fP ïj ‡R Z # # L. lờ Tí 2 ít # T.@ M # #Z # # 
Màn rơi ät š# RỊ 2 ñE.fỆ t ## 8 ằ 3í. « t.. [..] EB E8 ñú 
+“ ml. 4 fâ m 4: f6 .? l3 #8 ,#ñ IE §f ƒT. šn Hồ #0 H8 #{, RE: Wt # 
3#? - LAM chú; (a) Chữ ‡y #§ (7w Hải phiên là «hƒc di thiết âm ly chỉ vận» 7} Ý j) 8# 
3% Ñd) nghĩa là (rương Z§ (khai mở ra); Derk Bodde dịch œ íy là secrefly permeafe (âm thầm 
lan toả). (b) Chữ kiến EQ là giả tá của hiện Hã. (c) Man Tự Đại Tự Điển (sâd., tr.210) giảng quan 
bị: là quan liền lN lật (liên quan); Derk Bodde dịch gui guan là mamipulate (thao tác), (d) Chỗ 
này, có lẽ do ngắt câu khác, Trần Trọng Kim (Nho Giáo, quyển hạ, Bộ Giáo Dục xuất hẳn, 
Saigon 1971, tr.38) dịch là: «Đạo huyền là là đạo mở ra muôn loài ở trong chỗ u ví mà không 
ai biết được rõ hình trạng: Nhào nặn cái hư vô mà đặt ra khuôn, mở rõ cái thần minh mà định 
ra bằng cứ, thông đồng cổ kim để mở các loài, xếp đặt Âm Dương mà phát ra thành khí.» 
Nguyễn Đăng Thục địch gần như y hệt thế trong Lịch Sử Triết Học Đông Phương, tập IV, Bộ 
Giáo Dục xuất bản, Saigun 1968, tr.108. 

Thái Huyền (Thái Huyền Bê + #: [Ši); «Phù Huyền dã giả, thiên đạo dã, địa đạo dã, nhân 
đạo dã.» Ẳ£ #4 tt , 7X iB th, HhìB tb, ^ 38 th. 

Thái Huyền (Huyền Thủ Tổng Tự 3 #§ £#J}Ƒ): «Tuần! hề Huyền, hẳn hành vô cùng, chính 
tượng thiên, Âm Dương tý '' tham. Dĩ nhất Dương thừa nhất thống, vạn vật tư hình.° Phương 
châu bộ gia, tam vị sơ thành. Viết, trần kỳ cửu cửu, đĩ vi số sinh. Tán thượng quần cương, nãi 
tông hổ danh. Bát thập nhất thủ, tuế sự hảm trinh.» KÍ(*Ƒ #⁄, šffT #3, IE®&X,& 
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làm ba, rồi chồng lên ba lần, đến chín đoanh ## là tối đa. Đó gọi là cùng 
một gốc mà phân ly ở ngọn, là đạo thường của trời đất vậy. Bàng thông 
trên dưới, vạn vật liên kết nhau. Chín đoanh chu lưu [trong một năm], 
bắt đầu và kết thúc đúng đắn. Bắt đầu vào tháng 11, kết thúc vào tháng 
10 [của năm sau]. Nó gồm chín lần vận hành, mỗi lần 40 ngày.»!° 


Dương Hùng gọi nguyên lý tổng quát của vũ trụ là Huyền 3<. 
Huyền phân làm 3 phương. Mỗi phương phân làm 3 châu, nên Huyền có 
9 châu. Mỗi châu phân làm 3 bộ, nên Huyễn có 27 bộ. Mỗi bộ phân làm 
3 gia, nên Huyền có 81 gia. Đó gọi là «phương châu bộ gia, tam vị sơ 
thành» Z | 2K, = {ữ Bã Bề (phương, châu, bộ, gia được hoàn thành 
theo từng bộ ba); tức là «dĩ tam khởi› ĐI — #ữ (lấy 3 mà khởi).' Như 
vậy: Huyền = 3 phương = 9 châu = 27 bộ = 81 gia. 


81 gia cũng được gọi là §1 :hý. Thái Huyễn có 81 £5¿ thì Dịch có 64 


WŠ s3. D\ — Bồ ® — #.. ñã f9 8 W2. 7 Jl| EB 5%, = {ừ Bí nề. E1, ER H 

JLJL, CÀ ES W +. L BẤM, 75 tế # #../\L Ð — lí, 8 đl RỲ B.- LAM 
chú: Thái Huyền Kinh (tập chú với lời tựa Tư Mã Quang), Trung Hoa Thư Cục (không ghi 
năm) chú: (a) Tuẩn EJ|= rhuận ŸẾ (xuôi thuận). (b} Tý tÈ (tỳ chí thiết Rt 4 ÿJ) = phối hợp 
RŒÊ?. (c) 1539 năm là một hổng, ba thống là một nguyên (Thiên ngũ bách tam thập cửu tuế 
ví nhất thống, tam thống vi nhất nguyên 41t =-†?Lf# f9 — ##., = # F$ — 7). 
Thái Huyền (Thái Huyền Đỗ + 3# [): «Huyền hữu nhất? (nhịJ!") đạo, nhất đĩ tam khởi, nhất 
đĩ tam sinh. Dĩ tam khởi giả, phương, châu, bộ, gía đã. Dĩ tam sinh giả, tham phân Dương khí, 
đĩ vi tam trùng, cực vi cửu doanh. Thị vì đồng bản ly sinh, thiên địa chỉ kình dã. Bàng thông 
thượng hạ, vạn vật tịnh dã. Cửu doanh chu lưu, thuỷ chung trinh đã. Thuỷ ư thập nhất nguyệt, 
chung t thập nguyệt, la trùng cửu hành, hành tứ thập nhật.» 3⁄4 # —(~-)\, --JJ = 
*Œ&,— E = #.\) = @#. 2%, !l\, ÄE, 3% tU..\ = + &, # 2 8 &, ĐI 
f _- E., EU 5 JL 8. 5 ls] % ÑE #, X lb Z #§ế th.?7# WR L F8 1 H 
tU./U 8 BỊ ti, É ÍX g tb.06 0S Ð —H,##2#ˆ ÐH,# 8 f7, Ø7 Pd 
-F H— LAM chú: (*) Phùng Hữu Lan chép là œ4? theo bản trong Tứ Bộ Tùng San (Khan), 
nhưng bản Thái Huyền Kinh (bản tập chú có lời tựa của Tư Mã Quang) do Trung Hoa Thư Cục 
ïn theo Tứ Bộ Bị Yếu thì chép là zh. Trần Trọng Kim (sđd., tr.37) cũng chép là shị. Chép mrhí 
đạo thì hợp lý, vì ngay trong ngữ cảnh đã giải rõ: một đạo là «dĩ tam khởi» và một đạo là «dĩ 
tam sinh», 
Phùng Hữu Lan chú: Dương Hùng sở đĩ thiết lập phương, châu, bộ, gia, chỉ có 4 tầng không hơn 
không kém, là vì quan chế theo thuyết minh phổ thông của Nho gia cũng có 4 tầng. Dương 
Hùng nói trong Thái Huyền Oánh rằng: «Phương, châu, bộ, gia, bát thập nhất sở, hoạch hạ, 
trung, thượng, đĩ biểu tứ hải. Huyền thuật oánh chỉ. Nhất tích, tam công, cửu khanh, nhị thập 
thất đại phu, bát thập nhất nguyên sĩ, thiểu tắc chế chúng, vô tắc chế hữu, huyền thuật oánh 
chỉ» 2 Jl| ä§É 5, /\ - —Pf,# ft L, ĐI #& HỆ. #4 fl 8# ⁄..T— BÉ, - 
4 .JLfl,— + «4®. +t— #+,2} BỊ #J , # BỊ #| ĐH, 3:  # 
ZZ (Phương, châu, bộ, gia, B1 sử, phân hoạch đưới, giữa, trên, để biểu thị bốn biển. Thuật của 
Huyền soi sáng chúng. Một vua, 3 công, 9 khanh, 27 đại phu, 81 nguyên sĩ, íL khống chế đông, 
vô khống chế hữu; thuật của Huyền sơi sáng chúng). Dương Hùng lấy 4 tầng của quan chế mà 
bắt chước để lập 4 tầng của Huyền. 
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quẻ. Một phương, một châu, một bộ, một gia gọi là rung thú FH Bƒ. Một 
phương, một châu, một bộ, hai gia gọi là chu thủ f8] tĩ. Chúng phối hợp 
nhau thành 81 :hứ. Mỗi :hứ có 9 rán. Huyền có 81 zh# tức là có 81 x 9= 
729 rán. Cũng giống như Dịch có 64 quẻ tức là có 64 x 6 = 384 hào. Tán tổ 
hợp bên trong thủ có danh, đó gọi là «tán thượng quần cương, nãi tông hồ 
danh» ?# - EÝ#l, 75 #Z '“ #¡ (tán thể hiện các nguyên lý phổn tạp; 
các nguyên lý này được gộp thành các nhóm căn cứ vào danh của thú). 
Như vậy tổng cộng có 729 zán, đó gọi là «trần kỳ cửu cửu, dĩ vi số sinh» 
#R 1 JU7L, DA 83 ffr +: (theo cách sắp xếp 9 nhân 9, có sự sinh ra qua 
các con số); cũng gọi là «tham phân Dương khí, đĩ vi tam trùng, cực vi 
cửu doanh» # 2Š %, ÙI £$ = #, lữ Ø 1L ## (lấy ba mà sinh tức là 
lấy khí Dương phân làm ba, rồi chồng lên ba lần, đến chín đoanh là tối 
đa); và gọi là «dĩ tam sinh» J}J} = (lấy ba mà sinh) vậy. 


Huyền tuy «Âm Dương tý tham» j8 fŠ EE 5 (cùng Âm và Dương 
phối hợp thành bộ ba), tuy «ly thố Âm Dương nhỉ phát khí» ÿ# ƒf 3 E& 
n # (khai triển Âm Dương để phát thành khí), tuy «tri Âm tri Dương» 
#I# l8 (biết Âm biết Dương), nhưng sự vận hành của Huyền quả 
thực lấy Dương làm chủ thể, đó gọi là «dĩ nhất Dương thừa nhất thống, 
vạn vật tư hình» Đ] — Bộ % — #t, #8 J # 7ƒ (Huyền] lấy một 


Dương quản lý một :hống, vạn vật nhờ đó mà có hình thể). 


Huyền là nguyên lý tổng quát của vũ trụ (gồm 3 phương, 9 châu, 27 
bộ, 81 gia) cùng với 81 thủ (gồm 729 tán) như là cương lĩnh vũ trụ; đó gọi là 
«đồng bản ly sinh, thiên địa chỉ kinh» [ñ]2kR# 2, 1b <.# (cùng một 
gốc mà phân ly ở ngọn, là đạo thường của trời đất). Cái cương lĩnh vũ trụ 
này vạn vật đều có thể nhận lấy mà tôn tại; đó gọi là «bàng thông thượng 
hạ, vạn vật tịnh dã» 5#3ðj_E 'F, Äš #J3† tử, (bàng thông trên dưới, vạn 
vật liên kết nhau). Sự biến hoá của thời tiết trong năm có thể nhận lấy 
cương lĩnh ấy mà thành; đó gọi là «cửu doanh chu lưu, thuỷ chung trình đã» 
}Lt lãi ïất., #2 ## E5 th, (chín doanh chu lưu [trong một năm], bắt đầu và 
kết thúc đúng đắn) và «bát thập nhất thủ, tuế sự hàm trinh» ñÄ4+—#% 


!* Thái Huyền (Thái Huyễn Số 2 3z U): «Cửu thiên: nhất vi Trung thiên, nhị ví Diễn thiên, tam 
vi Tòng thiền, tứ vì Canh thiên, ngũ vi Tuý thiên, lục vì Khuch thiên, thất vi Giảm thiên, bắt vì 
Trầm thiên, cửu vì Thành thiên.» 2 :¬'†X.-—8#⁄X.<8#x,Pmf 
#*X.1:SffX.xRfX.t258lX.AB8i1X.JUL 8 dX - LAM chú: 
Theo thứ tự của 81 thú thì 9 thiên này là 9 thủ sau: Trung {thủ 1), Điễn (thủ 10), Tòng (thủ 19), 
Can: (thủ 28), Tuý (thủ 37), Khuếch (thủ 46), Giảm (thủ 55), Trầm (thủ 64), Thành (thủ 73). Chữ 
#š bình thường đọc là điện, nhưng bản Thái Huyền Kinh (tập chú) do Trung Hoa Thự Cục in 
theo Tứ Bộ Bị Yếu phiên là «vu tuyến thíế» -ˆ$§ ÿ); tự điển Khang Hi phiên là «điên điện 
thiết âm diễn; dĩ thiển thiết âm điển» XE TR Ö) Tï fï ; Ll Y8 01 #Fï8; từ điển Từ Hải cũng 
phiên «dđ‡ (iện (thiết âm diễnx #4 U) § 8i. Vậy # đọc là diễn. 
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; 3š Bì E (với 81 /h¿ sự việc của một năm được làm đúng đắn). 


Dịch Vĩ cũng như Dịch học của Mạnh Hỉ và Kinh Phòng đều có 
thuyết Quái khí. Thái Huyền của Dương Hùng cũng lấy 81 hj phối hợp 
với bốn mùa trong năm để thấy sự hưng thịnh của sự việc được làm đúng 
đắn trong năm với 81 /i. Thú đại biểu cho gia đầu tiên của bộ đầu tiên 
của mỗi châu đầu tiên chính là cái £h¿ biểu hiện sự biến dịch rõ ràng của 
thời tiết trong năm. Cái hở này được gọi là thiên %. Trong 81 thử, tất 
cả có 9 hủ được gọi là 9 hiên. Dương Hùng nói: «Chín /hiên là: 1- Trung 
thiên KH, 2- Diễn thiên 3% , 3- Tòng thiên f2, 4- Canh thiên EẾ 
%,5- Tuý thiên [EỆ 2, 6- Khuếch thiên BỆ 7, 7- Giảm thiên Ñ., 8- 
Trầm thiên ÿÑ\2X. 9- Thành thiên g2 »° 


Trung là tên của một thủ, thiên mà nó đại biểu được gọi là 7rưng 
thiên. Diễn là tên của một thủ, thiên mà nó đại biểu được gọi là Điễn 
thiên. Bảy thiên còn lại cũng có tính cách như vậy. Mỗi thiên làm chủ 40 
ngày; đó gọi là «thuỷ ư thập nhất nguyệt, chung ư thập nguyệt, la trùng cửu 
hành, hành tứ thập nhật› #42 }*-Ƒ— H,##J2-E H, #ẽ  JLƒT,f7 
J-E H Gáắt đầu vào tháng 11, kết thúc vào tháng 10 [của năm sau]; nó 
gồm chín lần vận hành, mỗi lần 40 ngày). 


Dương Hùng giẳng thêm về chín lần vận hành liên quan đến chín 
thủ đặc biệt cũng gọi là chín thiên: «Chân thực ở bên trong thì liên quan 
đến 7rung FH(thủ 1 = 1111); tuyên bế và xuất ra thì liên quan đến Diễn 
3 (hủ 10 = 1211); mây bay mưa rảy thì liên quan đến 7òng {⁄£ (thủ 19 = 
1311); biến đổi tiết độ thì liên quan đến Canh TS (thú 28 = 2111); sáng 
đẹp hoàn toàn thì liên quan đến 7wý B£ (thủ 37 = 2211); trống rỗng bên 
trong và mở rộng bên ngoài thì lên quan đến Khuếch JŠÿ (thủ 46 = 2311); 
bóc lột rút lui và suy giảm thì liên quan đến Giảm ÿ8 (thủ 55 = 3111); 
giáng xuống và ẩn nấp trong tối tăm thì liên quan đến Trầm ÿÄ (thủ 64 = 
3211); trọn hết tính mạng thì liên quan đến Thành Bề (thủ 73 = 3311). 

13 Thái Huyền (Thái Huyền Đồ Z + [BÌ): «Thành hữu nội giả tổn hỗ Trưng, tuyên nhi xuất giả tổn 
hồ Điễn, vân hành vũ thí tổn hễ Tòng, biến tiết dị độ tổn hỗ Canh, trân quang thuần toàn tổn hồ 

Tuý, hư trung hoằng ngoại tốn hồ Khuếch, tước thoái tiêu bộ tổn hỗ Giảm, giáng đội u tàng tồn 

hồ 7rầm, khảo chung tính mệnh tên hồ Thả. Thị cố nhất chí cứu giả, Âm Dương tiêu tức chỉ kế 

tà. Phản nhì trần chỉ, tý tắc Dương sinh ư thập nhất nguyệt, Âm chung thập nguyệt khả kiến dã. 

Ngọ tắc Âm sinh ư ngũ nguyệt, Dương chung ư tứ nguyệt khả kiến dã. Sinh Dương mạc như tý, 

sinh Âm mạc như ngọ. Tây bắc tắc tý mỹ tận hĩ, đông nam tắc ngọ mỹ cực hĩ.» 3# # fZ 

* t!,ñ i H  íf # ®%, ®# íT Hi Jh T? W ñ, ẩn 58 RE 1£ Ÿ E,É2 W 

f£ # W, t th ñˆ ýL ff '# WEB HI IR ï 8ÿ f7 # 8. lã MB KH í£ 1 ¿L #5 # 1 

đà # '## m.E  — # !"UL, REBIRRBZ⁄ã!36 Em Z, Z7 RỊ RỊ + 

+—H,lR#+ H7] Rử. + ÑR|l§ %##*ˆ h H,M ## lì PH H ñị R . # IS 

ã in #. # § & tt *~. 3È RỊ + & & Ấ.# B RỊ ® ®% 8 §. 
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Cho nên từ ¿biên 1 đến thiên 9 là sự tính toán về Âm Dương tăng giảm. 
Nói cách khác, có thể thấy: ở tý thì Dương sinh vào tháng 11 và Âm hết 
ở tháng 10; còn ở ngọ thì Âm sinh vào tháng 5 và Dương hết vào tháng 4. 
Sinh Dương thì chẳng gì như tý, sinh Âm thì chẳng gì như nạo. Ở hướng 
tây bắc thì cái đẹp của tý hết, ở hướng đông nam thì cái đẹp của ngọ đến 
cực điểm.»!? 


Dương bắt đầu ở hợi, sinh ra ở tý; Âm bắt đầu ở ty, sinh ra ở ngọ. 
Một năm [thiên văn] bắt đầu vào tháng 11; tháng 11 ứng với thủ Trung. 
Thời điểm này, vạn vật bắt đầu sinh ra nhưng còn ẩn chứ chưa phát lộ; do 
đó mới nói «chân thực ở bên trong» (thành hữu nội giả 3# # H 3#). 
Năm [thiên văn] kết thúc ở tháng 10 [của năm kế tiếp thông thường]; 
tháng 10 ứng với thủ Thành. Thời điểm này, vạn vật thu liễm ẩn tàng và 
tử vong; do đó mới nói «tron hết tính mạng» (khảo chung tính mệnh + 
#Z l# ñầ). 

Căn cứ việc làm của con người mà nói, một sự việc cũng có thể phân 
làm chín giai đoạn. Dương Hùng nói: «Cho nên {chín giai đoạn của sự việc 
là]: 1- tư tưởng và tâm ý, 2- xuy xét trổ lại, 3- ý tưởng hoàn thành, 4- khai 
triển ý tưởng, 5- thành tựu rõ ràng, 6- thành tựu cực đại, 7- thất bại và hao 
tổn, 8- sụp đỔ tan tác, 9- tuyệt diệt. Giai đoạn 1 là ý thức phát sinh, chẳng 
gì có trước nó; giai đoạn 5 là trung hoà, chẳng gì thịnh hơn nó; giai đoạn 9 
là nguy kịch, chẳng gì khốn khổ hơn nó. Ở giai đoạn 1 tư tưởng manh nha; 
giai đoạn 4 tiềm ẩn mâm mống của bạnh phúc; giai đoạn 7 là bậc thểm 
dẫn đến tai hoạ; ở giai đoạn 3 tư tưởng phát triển tối đa; ở giai đoạn 6 hạnh 
phúc vững chắc; ở giai đoạn 9 tai hoạ tột cùng. Các giai đoạn 2, 5, 8 là 
trung gian giữa các giai đoạn 1 và 3, 4 và 6, 7 và 9,»!4 

Việc làm của con người ở giai đoạn 1 là bắt đầu có ý niệm, ở giai 
đoạn 2 là suy xét cân nhắc, ở giai đoạn 3 là có ý tưởng xác định, ở giai 
đoạn 4 là khai triển ý tưởng thành hành vi, ở giai đoạn 5 là hiển lộ một 
thành tựu nào đó nên gọi là «phúc», ở giai đoạn 6 là thành tựu cực đại 
TT “Thái Huyền (Thái Huyện Đề 2X 3z ÍM): «Cố tư tâm hồ nhất, phần phục hồ nhị, thành ý hỗ 

tam, điểu sướng hô tứ, trứ minh hồ ngữ, cực đại hồ lục, bại tổn hồ thất, bác lạc hổ bát, điển 

tuyệt hồ cửu. Sinh thần mạc tiên hồ nhất, trung hoà mạc thịnh hồ ngũ, cứ kịch mạc khốn hề 
cứu. Phù nhất dã giả, tư chỉ vi giả dã; tứ đã giả, phúc chì tư giả đã; thất đã giả, hoạ chỉ giai giả 
dã; tam dã giả, tư chỉ sùng giả đã; lục đã giả, phúc chỉ long giả dã; cứu đã giả, hoạ chí cùng 
giả đã. Nhị ngũ bát, tam giả chỉ trung dã.» #Ý 8 ;Ù¬ # —, x {§ # —, s RE #? = 


„Á§ l8 H4, đi ĐỊ ƒ Tí, k S 2S, 1H # C, BỊ # # A ,52 $8 # 2u 
- 18 3# 2k #° — „th TH 38 đổ Ý 1. (E ll #4 M # Ju. 1 — t #. 8 2 0 
# th ¡HH th, l8 2 1 # th;C db .l8 2 h8 bb:= t8. 8 2® 
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nên phúc vững chắc. Nhưng sự việc đến đấy là phát triển hết mức, cực 
tắc phản, nên ở giai đoạn 7 là thất bại và hao tổn, cho nên gọi là «bậc 
thêm dẫn đến tai hoạ». Nếu tiến tới giai đoạn 8 và 9 thì sẽ sụp đổ tan tác 
và tuyệt diệt, cho nên gọi là «tai hoạ tột cùng». 


Dương Hùng nói thêm: «Từ giai đoạn ï đến 3, nghèo hèn và lao tâm; 
từ giai đoạn 4 đến 6, giàu sang và tôn quý; từ giai đoạn 7 đến 9, gặp phải 
tai hoạ và hoạn nạn. Giai đoạn 5 trở xuống 1 là phát triển, giai đoạn 5 trổ 
lên 9 là suy giảm. Người ở giai đoạn có số lớn thì được giàu sang mà thực 
ra là khổ tâm, ở giai đoạn có số nhỏ thì bị nghèo hèn mà thực ra là vui 
nhiều. Phát triển và suy giảm xoáy vào nhau, sang và hèn thông với nhau.»!Š 


Đó đều là học thuyết của Lão Tử và Dịch; Dương Hùng chỉ thuật 
lại mà thôi. 

Tuy nhiên, Dương Hùng rốt cuộc vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi 
kiến giải của Âm Dương gia, cho nên ông cũng thuyết giảng cái học 
tượng số: «1 và 6 cùng gốc [hướng bắc]; 2 và 7 cùng sáng [hướng nam]; 3 
và 8 thành bạn [hướng đông]; 4 và 9 cùng đạo [hướng tây]; 5 và 5 giúp 
nhau [ở trung ương].»'!5 


Đó là hệ thống vũ trụ theo thuyết giảng của Âm Dương gia (đã 
được đề cập ở chương 2, tiết 2). Trong hệ thống này, số được phối hợp với 
bốn hướng. Tuy nhiên Âm Dương gia chỉ nêu ra số thành của ngũ hành, 
còn ở đây Dương Hùng nêu thêm cả số sinh của ngũ hành. Sự sắp xếp các 
số như vậy được người đời sau biểu thị bằng hình đồ, tức là cái mà Lưu 
Mục Ÿïj|3‡# (khoảng cuối thế kỷ X đầu thế kỷ XI đời Tống gọi là Lạc 
Thư, còn Chu Hi Z # (1130-1200) gọi là Hà Đề. 


lŠ Thái Huyền (Thái Huyền Đồ + 3 [Ñ[): «Tự nhất chí tam giả, bần tiện nhỉ tâm lao; tứ chí lục 
giả, phú quý nhỉ tôn cao; thất chí cửu giả, fy cu nhí phạm tai.t* Ngũ đĩ hạ tác tức, ngũ đĩ thượng 
tác tiêu. Số đa giả kiến quý nhi thực sáck,*® số thiểu giả kiến tiện nhi thực nhiêu. Tức dữ tiêu 
cứ, quý dứ tiện giao.»  — 3% = #. #3 l# iÍ :ù 3 ;ƒH # ;zx #, ñ ft ii 38 ã ;1: 
®#Ww„®#.W # mïUí.h  FÍ 8.thl ELÍEW.W # š R8 ẪmNNX.8 
2#: Iš mĩ tt. 6 El 8 ý, 8 fỊ Rề ZZ.—- LAM chú: (a) Thuyết Văn giảng: «Cửu, 
tai dã.» #4, í tf (cữu là tai hoạ). Từ điển Từ Bá (Đại học Bắc Kinh) giảng: Ly ft dùng thông 
với iy RỂ (gặp phải), íy cữu RỆ #4 = (ao thụ hoạ hoạn ïÑ 5 †ã FỀ (gặp phải tai hoa hoạn nạn). 
Chữ ŠÄï ở đây đọc là ¿ai (dùng thông với (ai Ÿ% = tai hoạ), không đọc là ứri. (b) Từ điển Từ Bá 
(Đại học Bắc Kinh) giảng: Sách Z§ = tịch mịch 35 3 (cô đơn); ty tán WẾ; thế lệ lưu xuất mạo 
# # i4 Hì ft (dáng rơi lệ). 


Thái Huyền (Thái Huyễn Đồ + 3 ÏÑ): «Nhất dữ lục cộng tông; nhị đữ thất cộng minh; tam 
dữ bát thành hữu; tử đữ cửu đổng đạo; ngõ dữ ngũ tương thủ.» —- f3 7x ‡t # ; — 8i +; ‡E 
8 ;= 8{ A Ø% ®%4;/H l h Bị 3š ;ñ Bị ft EH *Ƒ. 
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b. Pháp Ngôn 3 5 


Cái học của Dương Hùng rốt cuộc là lấy Nho gia làm chủ, lấy 
Khổng Tử làm tông. Dương Hùng nói: «Các đường nhỏ nơi núi đứt quãng 
thì nhiều quá nên không vượt qua được hết. Các cửa ở ở tường thì nhiều 
quá nên không đi qua được hết. Nếu ai hỏi: “Nhờ cái gì thì ta có thể vượt 
qua và đi qua hết chúng?” Xin đáp: “Nhờ Khổng Tử. Khổng Tử chính là 
cửa nẻo vậy. ”»! 


Dương Hùng lại nói: «Có kẻ hồi: "Mỗi người đều có thói: cái mình 
cho rằng đúng thì nó đúng, cái mình cho rằng sai thì nó sai. Vậy lấy ai để 
sửa lại thói ấy?” Xin đáp: “Vạn vật rối rắm thì vin vào trời; lời lẽ thiên 
hạ rối loạn thì lấy thánh nhân [tức Khổng Tử] làm chuẩn để phán đoán 
nó.” Có kẻ hỏi: “Làm sao nhìn thấy thánh nhân và lấy ngài làm chuẩn 
để phán đoán nó?” Xin đáp: “Thánh nhân còn sống thì lấy bản thân của 
ngài làm chuẩn; nếu chết rồi thì lấy kinh sách của ngài làm chuẩn; chuẩn 
mực đều như nhau. ”»! 


Đến như Lão Tử thì Dương Hùng nói: «Lão Tử nói về đạo đức thì 
ta nhận lấy; nhưng ông đả phá nhân nghĩa cũng như dứt bỏ lễ và học vấn 
thì ta chẳng nhận lấy.»'° 


Luận về cái học của các nhà không phải là Nho gia, Dương Hùng 
nói: «Trang Tử và Dương Chu phóng đãng mà chẳng phép tắc, Mặc Tử 


!? Pháp Ngôn (Ngô Tử #ÿ-†ˆ): «Sơn hình chỉ khê, bất khả thắng do hĩ; hướng tường chỉ hộ, bất 
khả thắng nhập hñ. Viết: Ô do nhập? Viết: Khống thị. Khổng thị giả, hộ dã » ¡1# + Ề,, 
sJ # HS ;l8 ÉẾ ⁄ PF 7: ñJ  A &.EH (8 HA ?H 1L .7LfRẨ.E 
+ LAM chú: Man Tự Đại Tự Điển (sửd.. tr.98, 37T) giảng: «Hình IŠ = Fš (nơi đứt quãng của 
một dãy núi}, Khê #£ = /|` Fã (đường nhỏ).» Sơn hình chỉ khô: những đường nhỏ nơi núi đứt 
quãng. Derk Bodde dựa theo bản dịch tiếng Đức của Erwin von Zach mà địch là «mountain 
paths» (các lối mòn trên núi). Đø E= bước qua, đi xuyên qua, như trong câu:«Thuỳ năng xuất 
bất do hộ?» 3Ý §E Ht TY Hì 2? (Có aí ra khỏi nhà mà không đi qua cửa?)[Luận Ngữ -Ung 
Dã]. 


Pháp Ngôn (Ngô Tử ® -7-): «Hoặc viết: “Nhân các thị kỳ sở thị, nhỉ phi kỳ sở phí, tương thuỳ 
sử chính chỉ?” Viết: “Vạn vật phân thác, tắc huyền chư thiên; chúng ngôn hào loạn, tắc chiết 
chư thánh.” Hoặc viết: “Ô đổ hổ thánh nhi chiết chư?” Viết: “Tại tắc nhân, vong tắc thư, kỳ 
thống nhất dã."» Rỳ FỊ: A5X#*PHE.M?X #.W EE BE 2?" H: “®& 
f1 §) il.. RỊ| Ất šE X :# 5 iỞ§ ÑL. RỊ Đị 3E XE.” Sì H: “RE Rề SZ XE TH Đƒ 8ã 73 
H: “# RIỊ À., t- RỊ #. #1 #t — t..” - LAM chú: Từ Bá (Đại học Bắc Kinh) giả ng: 
«Huyễn 1: hệ liên Z2 1M, quan liên [§ lẾt (liên hệ với). Chiết ÿ†: phán quyết Yl|‡k, phán 
đoán #|W. Chư ŸE = chỉ ứ Z ÿY. 


Pháp Ngôn (Vấn Đạo 338): «Lão Tử chỉ ngôn đạo đức, ngô hữu thủ yên nhĩ. Cập truỳ để 


nhân nghĩa, tuyệt diệt lễ học, ngô vô thủ yên nhĩ.» *+?Ằz.5ìB(. 5 HE H, 
tê ế { #.18 WM f 4.3 tấu E H. 
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và Án Tử tiết kiệm mà phế bỏ lễ, Thân Bất Hại và Hàn Phi Tử nguy 
hiểm và thiếu giáo hoá, Trâu Diễn khoác lác và không đáng tin.»? 

Về các kinh sách còn lại của thánh nhân như Địch, Thư, Lễ, Thì, 
Xuân Thu, Dương Hùng nói: «Nói về trời chẳng sách nào rõ bằng Dịch, 
nói về sự việc chính trị chẳng sách nào rõ bằng 7ñ, nói về thể thức của 
trăm việc chẳng sách nào rõ bằng Lễ, nói về ý chí chẳng sách nào rõ 
bằng 7Ø¡, nói về lý lẽ chẳng sách nào rõ bằng Xuân Thu.»?! 


Các kinh sách ấy đều liên quan đến Khổng Tử. Dương Hùng nói: 
«Có kẻ hỏi: “Kinh có sự thêm bớt gì không?” Xin đáp: “Địch lúc đầu có 
tám quẻ, rồi sau Văn Vương thêm vào thành 64 quẻ; sự thêm vào có thể 
biết vậy. Thị, Thư, Lễ, Xuân Thu, một số do nương theo một số do sáng tác, 
mà hoàn thành là do Trọng Ni; sự thêm vào có thể biết vậy.”»?? 

Người đời sau nếu có lập ngôn thì phải lấy kinh làm tiêu chuẩn. 
Dương Hùng nói: «Sách mà không lấy kinh làm chuẩn thì chẳng phải là 
sách; lời nói mà không lấy kinh làm chuẩn thì chẳng phải là lời nói. Lời 
nói và sách mà không lấy kinh làm chuẩn thì càng nhiều càng vô dụng.»? 

Cho đến học thuyết của Âm Dương gia đương thời, Dương Hùng 
cũng xem là không hợp với thánh nhân. Ông nói: «Có kể hỏi: “Thánh 
nhân có bói trời không?” Đáp: “Có bói trời.” {Hỏi tiếp:] “Nếu vậy, 


?? pháp Ngôn (Ngũ Bách 1r Zj): «Trang Dương đâng nhì bất pháp, Mặc Án kiệm nhỉ phế lễ, 
Thân Hàn hiểm nhỉ vô hoá, Trâu Điễn vu nhí bất tín.» 3‡ ‡8 ï 2 4, *4 # (@ ffŨ 
†Ð,r? tt l@ l # {U86 f? if ñỦl T fÃZ. 


Pháp Ngôn (Quả Kiến 1 R): «Thuyết thiên giả mạc biện hồ Dịch, thuyết sự giả mạc biện hỗ 
Thư, thuyết thể giả mạc biện hổ ZZ, thuyết chí giả mạc biện hổ Ti, thuyết lý giả mạc biện hổ 
Xuân Thu.» š$ % E 4 ft † 8 ,ï\ t6 R 7 8.0 H8 fñR N Ý fB,ãE T 
# #t tt? 1T 33, št EÐ & BH H TÝ #Ê Ek— LAM chú: Bản Pháp Ngôn với lời chú của Lý Quỹ 
3 #(\ đời Tấn (Trung Hoa Thư Cục ín lại từ 7ứ Bộ Bị Yếu, không ghỉ năm in) chú: «Thượng 
'Thư luận chính sự dã. Chính hách sự chỉ thể đã. Tại tâm vi chí, phát ngôn vi thi.« ý ®# ã šê 
Bà E th. IE E 8 Z #8 tị. {£Ù f§ ïr, 3# 5 Ø 3# (Kinh Thư luận vể việc chính trị. 
{Kinh Lễ] chỉnh đốn thể thức của trăm việc. [Đối với Kính Thi] ý chí trong lòng phát ra lời 
thành thị). 


ì 


?? Pháp Ngôn (Vấn Thần F ‡§): «Hoặc viết: “Kinh hà tổn ích dư?” Viết: “Dịch thuỷ Bát quái, 


nhỉ Văn Vương lục thập tứ, kỳ ích khả trï đã. Thi, Thư, Lễ, Xuân Thu, hoặc nhân hoặc tác, nhí 
thành ứ Trọng Ni, kỳ ích khả tri dã.”» Zt EI: “4Š jrj‡Ñ 8W?” H: “8® /\‡t. mí 
#47 +mH,8£ nJ*lt.i.8.1®,# Ð‹V, BÍ đt {E. đÚ đ #3 ít RE. 
8 ñJ #1 1b.” 


Pháp Ngôn (Vấn Thần Ƒ] ‡š): « Thư bất kinh, phi thư dã; ngôn bất kinh, phi ngôn dã. Ngôn thư bất 
kinh. đã đa chuế hi» # 2#, ‡t Ấ ; T/.4E 8.5.3 #3 S- 


? 


b 
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thánh nhân khác với sử (quan phụ trách bói toán) thế nào?” Đáp: “Sử 
lấy trời mà bói người, thánh nhân lấy người mà bói trời. ”»ˆ4 

Dương Hùng lại nói: «Có kẻ hỏi về chu kỳ đầu đuôi của trời đất 
nói trong sách Hoàng Đế. Ta đáp: “Nói phét cả. Ngày xưa kẻ họ Tự #}J 
(tức Vũ, về sau sáng lập đời Hạ) trị lụt và đất đai, thế là bọn đồng cốt 
bắt chước bước đi [như chim] của Vũ (tức Vũ bộ 8§ #>). Biển Thước là 
người đất Lư, thế là bọn thầy lang về sau đều nói mình quê đất Lư. Hễ 
muốn bao biện cái sai ắt phải làm giả cái thật. Vũ bộ, đất Lư, và chu kỳ 
đầu đuôi của trời đất có khác gì?”»?* 

Dương Hùng lại nói: «Có kẻ nói: “Kinh sách xưa truyền lại chẳng 
xác thực chút nào.” Xin đáp: “Nếu không xác thực thì không xác thực. 
Thế còn tiếng trống của bọn đồng cốt (vu cổ Ä£ 8# ) thì sao?”»? 

Lời lẽ của Âm Dương gia đều là «tiếng trống của bọn đồng cốt» 

1⁄4. pháp Ngôn (Ngũ Bách ï¡ ä ): «Hoặc vấn: “Thánh nhân chiêm thiên hổ?” Viết: “Chiêm 
thiên địa.” °®' — “Nhược thử, tắc sử đã hà dị?” Viết: “Sử đĩ thiên chiêm nhân, thánh nhân đĩ 
nhân chiếm thiên."» Zt\ f: “ÄE À dị X5?” El: “r Xih.” - “3# JL, RỊ # # EJ 
#8?” EH: “##* DIX di AE A DI ÀÁ  X.” - Phùng Hữu Lan chú: (*) Uông Vinh Bảo 
‡È## W nói: «Thiên địa nghỉ là viết lắm từ thiên đã.» (Thiên địa nghỉ vĩ thiên đã chỉ ngộ 
‡h SE 8 X thở ). 
Pháp Ngôn (Trọng Lê f§ #2): «Hoặc vấn Hoàng Đế thuỷ chung. Viết: “Thác dã. Tích giả Tự 
thị trị thuỷ thổ, nhi vu bộ đa Vũ; Biển Thước Lư nhân dã, nhỉ y đa Lư. Phù dục thù nguy tất giả 
chân. Vũ hổ, Lư hồ, chung thuỷ hổ?">» zÈ f] # ? ứ&¿⁄.H: “št tt.  # BỊ XK@zk 
+, At # # 8 ;:E M§ # A t.ñ0 ÑW#JKg. x03 6.8.8 ựŸ 
, #8 hạ '# ?” — LAM chú: Hoàng Đế thuỷ chưng: Lý Quỹ chú: «Thế hữu Hoàng Đế chỉ thư, 
luận chung thuỷ chỉ vận, đương Hiếu Văn chỉ thời. Tam thiên ngũ bách tuế, thiên địa nhất chủ 
dã.» {† # # Ø Z # i@ £ tá Z ÌM M # X⁄ ZB.= T h BH  X th — PR 
(Đời có sách Hoàng Đế luận về vận đầu đuôi của trời đất, sách xuất hiện vào thời Hiếu Văn 
Đế; nói 3500 năm là một chu kỳ của trời đất). Sử Ký (Biển Thước Thương Công Liệt Truyện) 
chép: «Biển Thước giả, Bột Hải quận Trịnh nhân đã, tính Tẩn thị, danh Việt Nhân.» E§S§ & 
, #J ï§ Bũ 8W ^, tb., tt 3E, 4 6t À (Biển Thước là người đất Trịnh thuộc quận Bột 
Hải; họ Tần, tên là Việt Nhân). Y Cổ Văn W# ‡; + (Đằng Vĩ Dân J# (§ E và Thành Ví Phẩm 
Bồ f3 tủ chủ biên, Hoa Hạ xuất bản xã, Bắc Kinh, 1991, tr.1) chú: «Quận Bột Hải là tên một 
quận đời Hán. Trịnh vốn thuộc nước Triệu, hiện nay ở phía bắc huyện Nhậm Khâu {£ fí, tỉnh 
Hà Bắc ;ñ 2L; có thuyết nói đây là Trịnh Châu Sf jj{ tỉnh Hà Nam ïƒ f8 .> Ở đây Dương 
Hùng nói Biển Thước là người đất Lư. Lý Quỹ chú: «Thái Sơn Lư nhân.» 7 ¡|| RR ^, ([Biển 
Thước} là người đất La ở Thái Sơn). Derk Bodde chú: «Biển Thước là danh y cuối đời Chu, 
nhiều chỉ tiết về đời ông hiển nhiên là hư cấu. Đất Lư biện nay nằm ở tây nam huyện Trường 
Thanh E †l#, tỉnh Sơn Đông.» 
Pháp Ngôn (Quân Tử 3# -ƒ): «Hoặc viết: “Thậm hĩ, truyền thư chỉ bất quả dã.” Viết: “Bất 
quả tắc bất quả bĩ, hz '° di vu cổ.”» đ) E1: “#.ƒ# #2. ®10.” E: “2 ẤÃ RỊ 
2%“, X L1 1M §€.”"— Phùng Hữu Lan chú: (*) Chữ hựu Xtrong nguyên tác chép là 
nhân À,, tôi sửa theo hiệu đính của Uõng Vinh Bảo.~ LAM chú: Từ điển Từ Đá giảng: «Quả 
#= rác thực EE W». Derk Bodde dịch 6ấ/ guở 2S là «unreliable» (không đáng tin). 


kì 
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(vu cổ Aš ## ). Thời bấy giờ bọn phương sĩ thuyết giảng về thuật trường 
sinh cửu thị của thần tiên. Dương Hùng cũng xem thuyết ấy không hợp 
với thánh nhân. Ông nói: «Có kẻ hỏi: “Thời của nước Triệu có lắm quỷ 
thần, tại sao thế?” Xin đáp: “Quỷ thần và điểm quái dị mơ hồ chẳng rõ, 
như có như không, chổ nên thánh nhân không bàn tới.»? 

Dương Hùng lại nói: «Có kẻ hỏi: “Ngưỡi ta nói về tiên, vậy có tiên 
không?” [Xin đáp:] “Ôi! Ta nghe Phục Hi, Thần Nông, Hoàng Đế, Nghiêu, 
Thuấn lão suy mà chết. Văn Vương chết ở đất Tất, Khổng Tử chết ở phía 
bắc của thành nước Lỗ. Sao riêng ngươi quan tâm cái chết của họ? Đó là 
điều mà chẳng ai can thiệp được! Tiên cũng chẳng ích gì cho vốn kiến thức 
của ngươi.” Có kẻ nói: “Thánh nhân không xem tiên là thầy, tiên thuật 
khác với thánh thuật. Thánh nhân ở trong thiên hạ, cảm thấy xấu hổ vì có 
một vật nào đó mà mình không biết; còn tiên ở trong thiên hạ, cảm thấy 
xấu hổ vì không sống thêm một ngày.” Xin đáp: “Sống à! Sống à! Mang 
tiếng là sống mà thực ra đã chết rồi.” Có kẻ hồi: “Nếu trên đời không có 
tiên, vậy sao người ta nói về tiên?” Xin đáp: “Kẻ nói về tiên chẳng phải là 
nói bậy w? Chỉ nói bậy mới biến không thành có.” Có kẻ hỏi rằng tiên có 
thực hay không, xin đáp; “Chớ nói về điều đó. Có tiên hay không, chẳng 
phải là điều đáng hỏi. Điều đáng hỏi là hỏi về trung và hiếu. Người con 
hiếu và bậc tôi trung không rỗi hơi [mà hỏi về tiên]. ”»?8 


?? Pháp Ngôn (Ttọng Lê T§ #2): «Hoặc vấn: “Triệu thế đa thần, hà dã?” Viết: “Thần quái 

mang mang, nhược tổn nhược vong, thánh nhân mạn vân.”» 5ƒ: “‡ð {Ht #% ††, |R[ tb, 
?” H: “†4Ì#ftiÈ, # Ø tí ÚC, XE A #* — LAM chú: Từ điển Từ Bá giảng: «Mfạn 
®#= vô #f, một hiữu š3 T5 (không; không có),» - Derk Bodde chú: Nước Triệu có lẽ cuối đời 
Chu, nổi tiếng có nhiều tai dị siêu nhiên. Cầu đáp của Dương Hùng phản ánh ?uận Ngữ (Thuật 
Nhì): «Tử bất ngứ quái, lực, loạn, thần.» -ÿ- 4*äB ‡# #8 8|, ‡# (Khổng Tử không nói đến quái 
dị, bạo lực, phản loạn, quỷ thần). 
Pháp Ngôn (Quân Tử 8 -): «Hoặc vấn: “Nhân ngôn tiên giả hữu chư hổ?” ~ “Hu! Ngô văn 
Phục Hi, Thần Nông, Hoàng Đế, Nghiêu, Thuấn tổ lạc nhỉ tử, Văn Vương Tất, Khổng Tử Lỗ 
thành chỉ bắc, độc tử ái kỳ tử hổ? Phi nhân chỉ sở cấp đã! Tiên điệc vô ích tử chỉ vựng hĩ.” Hoặc 
viết: “Thánh nhân bất sư tiên, quyết thuật dị đã. Thánh nhãn chỉ ư thiên hạ, sỉ nhất vật chỉ bất 
trĩ; tiên nhân chí ư thiên hạ, sỉ nhất nhật chỉ bất sinh. * Viết: “Sinh hồ, sinh hổ, danh sinh nhí 
thực tử dã.” Hoặc viết: “Thế vô tiên, tắc yên đắc tư ngữ?” Viết: “Ngứ hồ giả, phí hiêu hiệu 
đã đư? Duy hiêu hiêu năng sử vô vì hữu.” Hoặc vấn tiên chỉ thực, viết: “Vô đĩ vì đã. Hữu dữ 
vô, phi vấn đã. Vấn đã giả, trung hiếu chỉ vấn đã. Trung quân hiếu tử, hoàng hồ bất hoàng. ”» 
SWPS: “A ñ Íll #í #Í ãš W?” — “ÐỞƑ l2 BÍ #, †h đ, Š Z, 55, 3# PH 
IH?, + #,iL f ® lš ở 1L, Ý # H 7E # ?đE ÁN Z⁄ Bí 8 th HúữU 7E 
!x 7S.” d F1: “RE AT EB fU, E# ( S 1b.EP ÁA Z J  R,Bù 
—?1.Z ml ;fUÙÁA Z #2 F,lè —H Z T4.” LH: “+ 5#,4 8, #£ 
%& ïñú Z4.” %H: “IH #t 6U, RỊ E f8 8W šE?” El: “iế # #,.‡E NÊN 
+, Ø4 ?lft ñš (6 ft- BS HN.” BE U27 W,EH: “& DỊ E th. BLÉE, 3F 
lEl th. th, # Z⁄ R]1tU.tlg # T.,Í8 ý T: (8 .” 
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Dương Hùng lại nói: «Có sống ắt có chết, có đầu ắt có cuối, đó là 
đạo tự nhiên vậy.» 

Sống và chết là đạo tự nhiên, con người lẽ nào lại sống mãi mà 
không chết. Lời nói của bọn phương sĩ nương theo sự thịnh hành của Âm 
Dương gia. Bầu không khí mê tín lan toả khắp một thời đại; lời lẽ của 
Dương Hùng như trên quả thực có công đả phá mê tín mà thanh lọc bầu 
không khí ấy vậy. 

Dương Hùng cũng có kiến giải đối với nhân tính. Kiến giải này 
cũng được người đời sau nói đến. Dương Hùng nói: «Bản tính con người 


lẫn lộn thiện với ác. Hễ trau giổi mặt thiện li thành người thiện lương; 
hế trau giổi mặt ác thì thành người hung ác.»° 


Mạnh Tứ cho rằng bản tính con người 
vốn thiện, Tuân Tứ cho rằng bản tính con 
người vốn ác. Như vậy Dương Hùng đã dung 
hoà quan điểm của Mạnh Tử và quan điểm 
của Tuân Tử. 


Tuy không cùng quan điểm với Mạnh Tử 
về bản tính con người, nhưng Dương Hùng rất ` 
tôn sùng Mạnh Tử. Dương Hùng nói: «Có kẻ 
hỏi chẳng hay Mạnh Tử có biết sự quan trọng 
của lời nói và sự sâu kín của đức hay không. 
Xin đáp: “Mạnh Tử chẳng những biết rõ chúng 
mà còn thực hành chúng đầy đủ nữa.” Có kẻ \ 
hỏi: “Ông xem thường chư tử, vậy Mạnh Tử 
chẳng phải thuộc chư tử w?” Xin đáp: “[Ta xem Vương Sung 
thường] chư tử nào có hiểu biết khác với Khổng 
Tử. Còn Mạnh Tử có khác [với Khổng Tử] đâu. *»'! 


Dương Hùng tự xem mình có thể phục hưng Nho học, nên ông tự 
sánh mình với Mạnh Tử. Ông nói: «Ngày xưa khi Dương Chu và Mặc 


?3- Pháp Ngôn (Quân Tử #ï 7): «Hữu sinh giả tất hữu tử, hữu thuỷ giả tất hữu chung, tự nhiên 
chí đạo dã.» ñ # #  § ỨL. H là & È 8 XS. H #\ Z iR th. 

Pháp Ngôn (Tu Thân ‡# 3): «Nhân chỉ tỉnh dã thiện ác hỗn. Tu kỳ thiện tắc ví thiện nhân, tu 
kỳ ác tốc ví ác nhân.» A + lÈ tb #  ừE. Í# E: # HÍ FŠ #† A, É# H Tế BỊ E§ §B A. 
Pháp Ngôn (Quân Tử 3# ˆƒ-): «Hoặc vấn Mạnh Tử tri ngôn chỉ yếu, tri đức chỉ áo. Viết: “Phi 
cẩu tri chi, diệc sung đạo chỉ." Hoặc viết: “Tử tiểu chư tử, Mạnh Tử phi chư tử hồ?” Viết: 
“Chư tử giả, đĩ kỳ tri dị ứ Khổng Tử đã. Mạnh Tử dị hể bất dị."» dò R9 2? -ƒ š S ,v #8 
.ÄMIf ⁄Z ##.H: “3È #j £HZ,7R # BH Z..” dò LH: “Ý/»ã§ Ƒ. 3 # 3E šB # 
#?” El: “i# ƒ #,LL1R #0 8! ïL Ý t.& Ÿ 8# TRỤ" 
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Địch lấp nẻo chân lý thì có Mạnh Tử dùng ngôn từ mà khai đường mở 
lối. Đời sau cũng có kẻ lấp nẻo chân lý thì ta trộm nghĩ mình có thể sánh 
với Mạnh Tử vậy.»°? 


Từ quan điểm triết học mà nói, cái học của Dương Hùng còn xa 
mới bắt kịp Mạnh Tử; nhưng sự phần bác của ông đối với lời lẽ của Âm 
Dương gia đã giúp Nho học tách rời cái học của Âm Dương gia. Tuy việc 
ấy có sự cộng tác của các Kinh học gia cổ văn, nhưng trên phương diện tư 
tướng Dương Hùng đã có sự trình bày có hệ thống. Từ quan điểm lịch sử 
mà nói, Dương Hùng cũng có địa vị riêng của mình trong lịch sử. 


3. Vương Sung 


Sống cùng thời và trễ hơn Dương Hùng một chút có Hoàn Đàm ‡E 
## (mất khoảng năm 25 CN), cũng là người phản đối cái học sấm vĩ. 
Theo Hậu Hán Thư, ông là người «có khả năng văn chương, đặc biệt ưa 
thích cổ học, nhiều lần cùng Lưu Hâm và Dương Hùng tranh luận và 
phân tích những quan điểm khả nghỉ và khác biệt. [...] Ông viết sách có 
tên là Tân Luận, gồm 29 thiên, bàn về những sự việc lưu hành đương 
thời.» Tác phẩm Tân Luận hiện nay không còn. 


Sau đó, đầu đời Hậu Hán, cái gọi là sấm học và vĩ học tiếp tục 
thịnh hành, nên sự phản động tiến thêm một bước. Trong lịch sử tư tưởng 
Trung Quốc cổ đại, Đạo gia khởi đầu sớm nhất và không có quan hệ với 
thuật số. Giữa đời Đông Hán và thời Tam Quốc, chủ nghĩa tự nhiên 
trong học thuyết của Đạo gia dẫn dân chiếm ưu thế. Tác phẩm Luận 
Hành §â f#j của Vương Sung # Z (27-100) được viết theo quan điểm 
chủ nghĩa tự nhiên của Đạo gia, nhằm phê bình thói mê tín của người 
thời bấy giờ. Luận Hành của Vương Sung có công đã phá thói mê tín và 
thanh lọc bầu không khí mê tín thời bấy giờ. Tuy nhiên Luận Hành công 
kích phá hoại thì nhiều mà xây dựng thì ít. Do đó giá trị của sách này kỳ 
thực không lớn lao như các học giả gần đây đã tưởng tượng. 


Thiên 85 và cũng là thiên cuối của ¡uận Hành chép tiểu sử của Vương 
Sung rằng: «Vương Sung “£ ZE là người ở Thượng Ngu _L jã, thuộc quận 


———.-.-.—— 

*° Pháp Ngôn (Ngô Tử #5 -7-): «Cổ giả Dương Mặc tái là, Mạnh Tử từ nhì quan chí, khuếch như 
dã, Hậu chỉ tái lộ giả hữu hĩ, thiết tự tỉ ư Mạnh Tử.» ? # ‡3 & ®ï5, ẩ Ý Ñế II RR .Z 
,# # 1l. Z 5E f#  £&.f# l3 lL ở & Ý- 
Hậu Hún Thư: «[...] năng văn chương, vưu hiếu cổ học. Sổ tồng Lưu Hâm Dương Hùng biện 
tích nghỉ dị. [...] Trứ thư ngôn đương thế hành sự nhị thập cửu thiên, hiệu viết Tân Luận.» [...] 


ÉE % 3.1% tj mỉ 4 WíŒ Sl ðN Ð HE, l# Ứí W &. (.] X8 5 M tí ® — 
+?#wuf.t H ðr ñR . 
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Cối Kê f f#, tự là Trọng Nhậm {t{Z. [...] Sung sinh năm Kiến Vũ ## 
7 thứ 3 (tức năm 27 CN, đời vua Quang Vũ 3.7, tức Lưu Tú #l|#, tại 
vị 25-57). [...] Ông có tài cao nhưng không thích viết bừa, có tài biện luận 
nhưng không thích tranh luận tay đôi. Nếu không gặp đúng người thì cả 
ngày ông cũng không thèm nói chuyện. Luận thuyết của ông đối với mọi 
người thoạt đầu tưởng như kỳ quái nhưng sau khi nghẹ cho đến hết thì mọi 
người đều cho là phải. Ông viết sách, tính cách cũng như thế. [...] Ông rất 
thích đọc cổ văn và các truyện đị thường. Sách vỡ và học thuyết ở đời bấy giờ 
khiến ông không yên tâm, ông bèn một mình ở nơi vắng vẻ, khảo luận sự 
thực hư,»*4 


Hậu Hán Thư chép truyện Vương Sung, nói ông mất năm Vĩnh Nguyên 
2k 7D. Các năm Vĩnh Nguyên đời Hán Hoà Đế ÿ% [l Z? từ năm 89 CN 
đến 104 CN.*' Vương Sung mất khoảng năm 100 CN. «Sách vở và học 


1 Luận Hành (Tự Kỷ 8 #1): «Vương Sung giả, Cối Kê Thượng Ngn nhãn dã, tự Trọng Nhậm. [...] 
Kiến Vũ tam niên, Sung sình. [...] Tài cao nhỉ bất thượng cẩu tác, khẩu biện nhĩ bất hiếu đàm đối, 
phi kỳ nhân, chưng nhật bất ngôn. Kỳ luận thuyết, thuỷ nhược quỷ ứ chúng, cực thính kỳ chung, 
chúng nãi thị chỉ. Dĩ bút trứ văn, điệc như thử yên.[...) Đâm độc cổ văn, cam văn đị ngôn. Thể thư 
tục thuyết, đa sở bất an, u xứ độc cứ, khảo luận thực hư» + ƒ$ ,  f§ L j À 1Ù, 
f†íŒ. I...| ‡#?ã⁄=®.,7®®%&. [..] # ãm + ti 5Í, L1 lất im 4 ký ấ #J, 3F 
#%#ÁA,.#HZS5.Eiứ, là 8W j\ %., ii RE H2, 7K /0 E27. D # 5 
x.7ZrF tt .(..}Ì #3Xzx, H ññ Xã. 3í št, 2 5 T5, MM pš 
fE, #i\N  _ LAM chú: Nguyễn Đăng Thục (lịch Sử Triết Học Đông Phương, tập IV, Bộ 
Giáo Dục - Trung Tâm Học Liệu xuất bản, Saigon, 1968, tr.124-125) khi chép tiểu sử của Vương 
Sung đã tham khảo Trần Trọng Kim (Xho Giáo, quyển hạ, tr.47) và Phùng Hữu Lan (Trung Quốc 
Triết Học Sử). Đáng tiếc, õng Thục đã chép lẫn lộn tiểu sử của Hoàn Đàm (mất khoảng năm 2Š 
CN) với tiểu sử của Vương Sung (27-100). Dương Hùng (53 TCN - 18 CN) mất được 5 năm rồi thì 
Vương Sung mới chào đời, làm sao Vương Sung có thể «iừng theo Lưu Hâm, Dương Hùng biện 
bè điêu dị nghị» như ông Thục chép cho được (sđd.„ tr.124)? Chỉ tiết này Phùng Hữu Lan dẫn từ 
Hậu Hán Thư là nói về Hoàn Đèm, không phải Vương Sung. Còn nữa, tác phẩm Tân Luận là của 
Hoàn Đàm, không phải của Vương Sung như ông Thục chép (sđd., tr.125). Chúng ta cẩn chứ ý 
rằng: Phùng Hữu Lan nói Vương Sung lấy chủ nghĩa tự nhiên của Đạo gia làm căn cứ cho việc 
khảo luận sách vở và bọc thuyết đương thời. Như vậy, Phùng Hữu Lan dường như xem Vương 
Sung thuộc hàng Đạo gia. Trần Trọng Kim thì xem Vương Sung thuộc hàng Nho gia khi viết: 
«Hán nho tuy có những người như Dượng Hùng và Vương Sung đã trông thấy cái tệ ấy, cũng có 
ý muốn sửa đổi, nhưng phần thì vì thế lực không đủ làm cho thiên hạ theo mình, phần thì người 
đời say đấm về đường lợi lộc, không sao vãn hồi lại được.» (sđd.. tr.58). 

LAM chú: Phùng Hữu Lan chép lầm các năm Vĩnh Nguyên zk 7 đời Hán Hoà Đế )É ft 
(tức Lưu Triệu #lj #š, tại vị 89-105) từ năm 98 đến 104. Trong bản tiếng Ánh, Derk Bodde cũng 
chép sai theo. Kỳ thực, các năm Vĩnh Nguyên từ năm 89 đến năm 104. Trong bản dịch rày, tôi 
sửa lại là từ 89 đến 104, căn cứ: Vạn Quốc Đỉnh 3š Ef Jñ), Trung Quốc Lịch Sử Kỹ Niên Biểu 
r Bl #£ th &l 2£ #4, Thương Vụ Ấn Thư Quán, 1972, tr.89; và Phương Thí Minh 7ÿ §# $§ 


, Trung Quốc Lịch Sử Kỳ Niên Biểu rh BỊ FF #!§Q ?£ #, Thượng Hải Từ Thư xuất bản xã, 
1998, tr.40. 


+ 
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thuyết ở đời bấy giờ khiến Vương Sung không yên tâm» cho nên ông «một 
mình ở nơi vắng vẻ, khảo luận sự thực hư». Tác phẩm Luận Hành của ông 
là nhằm khảo luận sự thực hư trong sách vở và học thuyết ở đời bấy giờ 
vậy. 


a. Chủ nghĩa tự nhiên 


Khi khảo luận sách vở và học thuyết ở đời bấy giờ, Vương Sung lấy 
chủ nghĩa tự nhiên của Đạo gia làm căn cứ. Luận Hành chép: «Trời đất 
hợp khí, vạn vật tự sinh ra, giống như vợ chồng hợp khí, con cái tự sinh ra 
vậy. Vạn vật sinh ra, loại nào bàm chứa máu huyết thì biết đói biết lạnh, 
thấy ngũ cốc ăn được thì lấy ăn, thấy sợi tơ và sợi gai có thể làm y phục 
được thì lấy làm y phục. [...] Trời vận động nhưng không muốn tạo sinh 
vạn vật mà vạn vật tự sinh ra; đó là tự nhiên vậy. Trời sinh khí nhưng 
không muốn khiến vạn vật làm mà vạn vật tự làm; đó là vô vi vậy. Tại 
sao nói trời thì tự nhiên và vô vi? Đó là do khí. Khí ấy điểm đạm, vô dục, 
vô vi, vô sự. [...] Người nào đức cao và thuần hậu là do nhận được nhiều 
khí ấy. Do đó có thể nói trời thì tự nhiên và vô vi. [...] Người hiển và 
thuần hậu là Hoàng Lão. Hoàng tức là Hoàng Đế; Lão tức là Lão Tử. 
Đạo của Hoàng Lão tác động bản thân cho nên điểm đạm. Hoàng Lão 
cai trị bằng vô vi, và tự sửa chữa bản thân, cho nên Âm Dương tự hài 
hoà. Hoàng Lão không cố ý hành động mà vạn vật tự chuyển hoá; không 
cố ý tạo sinh mà vạn vật tự thành hình. Kizh Dịch nói: "Hoàng Đế, 
Nghiêu, Thuấn rũ xiêm y mà thiên hạ thịnh trị.” Rũ xiêm y tức là khoanh 
tay không làm. [...] Xính Dịch nói: “Đại nhân hợp đức của mình với trời 
đất.” Hoàng Đế, Nghiêu, Thuấn là đại nhân; đức của họ hợp với trời đất, 
cho nên họ biết vô vi vậy. Đạo trời thì vô vi, cho nên mùa xuân không 
làm cho vạn vật sinh và mùa hạ không làm cho chúng phát triển; mùa 
thu không làm cho chúng hoàn thành và mùa đông không làm cho chúng 
ẩn nấp. Khí Dương tự xuất ra, vạn vật tự sinh trưởng; khí Âm tự khởi, 
vạn vật tự hoàn thành rồi ẩn nấp. Lấy nước giếng và làm cạn ao hồ để 
tưới ruộng vườn, thì vật cũng sinh trưởng. Mưa tầm tã thì cọng, lá, gốc, 
rễ của thực vật đều ướt đẫm. Xét về lượng ẩm ướt, việc lấy nước giếng 
và làm cạn ao hỗ để tưới tiêu sao sánh được với mưa? Cho nên vô vi mà 
làm thì kết quả lớn lao vậy. Bản thân không cầu công, thì công được lập; 
bản thân không cầu danh, thì đanh thành. Mưa tầm tã và công danh lớn, 
không phải do trời đất làm, mà do khí hoà và mưa tự tụ tập vậy.» 

36 Luận Hành (Tự Nhiên E #X}: «Thiên địa hợp khí, vạn vật tự sinh, do phu phụ hợp khí, tử tự 
sinh hĩ, Vạn vật chỉ sinh, hàm huyết chí loại, tri cơ tri hàn, kiến ngũ cốc khả thực thủ nhí thực 


chỉ, kiến ti ma khả y thủ nhỉ y chỉ. |...} Thiên động bất dục đĩ sinh vật nhỉ vật tự sình, thử tác 
tự nhiên đã; thi khí bất dục vi vật nhi vật tự vi, thử tắc vô vị dã, Vị thiên tự nhiên vô ví giả hà? 
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Đó là chủ nghĩa tự nhiên của Đạo gia mà Vương Sung đã thuật lại. 
b. Phê bình kiến giải của người cùng thời 


Dựa trên quan điểm nói trên mà Vương Sung khảo luận một cách 


hệ thống để phê bình sự thực hư trong sách vở và học thuyết của người 
cùng thời với ông. Luận Hành chép: „Những kẻ nói về lạnh nóng bảo 
rằng: khi vua vui mừng thì nóng, lúc vua giận dữ thì lạnh. Tại sao thế? 
Vui mừng và giận dữ phát ra từ ngực, rồi sau mới xuất ra ngoài, ra ngoài 
thì thành thưởng và phạt. Thưởng và phạt là kết quả do sự vui mừng và 
giân dữ [của vua]. Cho nên lạnh và nóng mà nhiều thì mọi vật điêu tàn 
và con người bị hại.»?? 


3 


¬ 


Khí dã. Điểm đạm vô dục, vô vỉ vô sự giả dã. {...] Chí đức thuần ác chỉ nhân, bẩm thiên khí đa, 
cố năng tắc thiên tự nhiên vô vi. [...} Hiển chỉ thuần giả Hoàng [Lão thị dã. Hoàng giả, Hoàng 
Đế đã; Lão giả, Lão Tử đã. Hoàng Lão chí thao thân trung điểm đạm, kỳ trị vô vi, chính thãn 
cộng kỷ, nhỉ Âm Dương tự hoà. Vô tâm ư vỉ nhỉ vật tự hoá; vô ý ư sinh nhí vật tự thành. Địcñ: 
viết: “Hoàng Đế Nghiêu Thuấn thuỳ y thường nhi thiên hạ trị.” Thuỳ y thường giả, thuỳ công 
vô vi đã, (...] Dịch viết: “Đại nhân dữ thiên địa hợp kỳ đức.” Hoàng Đế Nghiêu Thuấn, đại 
nhân dã, kỳ đức dữ thiên địa hợp, cố tri vô vì dã. Thiên đạo vô vi, cố xuân bất vi sinh nhỉ hạ 
bất vi trưởng, thu bất vì thành nhỉ đông bất vỉ tàng. Dương khí tự xuất, vật tự sinh trưởng; Âm 
khí tự khởi, vật tự thành tàng. Cấp tỉnh quyết pha, quán khái viên điển, vật diệc sinh trưởng. 
Bái nhiên nhi vũ, vật chí kính điệp căn cai, mạc bất hiệp nhu. Trình lượng cbú trạch, thục dữ 
cấp tỉnh quyết pha tai? Cố vô ví chí ví đại hĩ. Bản bất cầu công, cố kỳ công lập; bản bất cầu 
danh, cố kỳ danh thành. Bái nhiên chỉ vũ, công danh đại hĩ, nhì thiên địa bất vì dã, khí hoà nhỉ 
vũ tự tập.» E Ph f3 #4. Bã 1 EÌ 4%, lâ + t 2Í. £ H ®®&.8?/Z 4.24 
nu Z 5, #1 §& #II 35%,  H # tị 8 ẤX Ủ & Z7, R #4 jữ 5] 2# NX lll # Z 
- lL.] S# ® &# D\ # #1 m 1 ä %, Jt BỊ Bä #3 tb ;#& 3 2: 8X E§ ⁄ ïm 1 
lào Hộ) 


B8, RỊ # f3 t..5E X BH #4 # Ế # ÍnI ?4 thị. lá J3 # ấX, #t Øộ ft HE 
t9. [..] #f#&@ RzA., S43, š( ñế RỊ X BH # # 6. L[...] § Z #E 
MÃ £ 6t. g.M Htb, S5. ƒ tU.M # ⁄ j## 8 'Ị! lá 8, H: 
‡¡â # Ø.IE 8# 3: C.,. ím R Bố B Ãl. # ò #3 E ñú 2) H {L ;#& &  # Ti 
1 H8. 5 Fl: “X3 Tứ § 5‡ ñ#tứX X K F đd.” X4, 5 H 8 
1.[..] Ø E1: “%A 8 Xi â RE f#." Xi W§ 5 Z, 2K Á 1U, H fð BỊ XX Hh 
& .,äx XI # 8 th. X ïB ®tƠ S, 1U # T 5 & fHỦ # T S 4,  f§ đ% mi 
#BR?. + HH. H % E ;lR  H 6,12 BH B ƒ ¡3 H bà #, 8 
6 H,12 7 4 E.f8 4A mí R§., #J Z # # ‡R %. 4 2T: ⁄â ïñH.E2 R jl lŠ 
,8Ø\ H4 ⁄Ä J† dt lý 8 ?t  ÖS Z f8 XkSÃ.K®IR1D0,t 1N U ý ;2E T 3Ñ 


.( L0 d.f8 A < fl, Ui 2 & 8.Ïm X 1b 2® E t6, #Ñl tị ñ B &. 
Luận Hành (Hàn Ôn 3š‡8 ): «Thuyết hàn ôn giả viết: nhân quân hỉ tắc ôn, nộ tắc hàn. Hà 
tắc? Hỉ nộ phát ư hung trung, nhiên hậu hành xuất ư ngoại, ngoại thành thưởng phạt. Thưởng 
phạt, hỉ nộ chỉ hiệu. Cố hàn ôn ác thịnh, điêu vật thương nhân.» š %‡8# # F]: À #8 
RỊ šã, #4 RIỊ #.ím] BỊ ? ã #4 # }4 Mã rh, # í& {T Hì 3 ?k,ýk n Mãi .M 
đi, 4 Z .c 3% lñ l lÄ.N (RA. 
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Đó là thuyết của Âm Dương gia về thời tiết nóng lạnh. Vương 
Sung luận về nó rằng: «Đạo trời là tự nhiên, tự nhiên là vô vi. Hai 
Inguyên lý Âm Dương] phối hợp với việc người. Việc người mới bắt đầu 
thì khí trời đã sẵn có, cho nên gọi là đạo [trời]. Khiến nó ứng với việc 
chính trị, thì nó là hữu vi, không còn là tự nhiên nữa»3* 

Luận Hành (Khiển Cáo 3š £) chép: «Bàn về tai dị, [Âm Dương 
gia] nói rằng hễ vua thời xưa cai trị mà mất chính đạo, thì trời đùng tai dị 
để khiển trách và cảnh cáo vua. Tai dị chẳng xảy ra một lân, nó tái diễn 
như là kết quả lạnh và nóng. Vua dùng hình phạt không đúng thời thì trời 
lạnh, ban thưởng trái khí tiết thì trời nóng. Thần trên trời khiển trách và 
cảnh cáo vua cũng giống như vua trách phạt bầy tôi vậy.»*° 


Đó là thuyết của Âm Dương gia về tai dị. Vương Sung luận về nó 
rằng: «Đạo trời là tự nhiên, là vô vi; còn như việc khiển trách và cảnh 
cáo con người, đó là hữu vi, không phải là tự nhiên. Hoàng Đế và Lão Tử 

bàn về đạo trời thì có được sự chân thực.»“° 


Luận Hành (Biến Động ?# §])) chép: «Kẻ bàn về tai dị nghị ngờ 
trời dùng tai dị để khiển trách và cảnh cáo con người. Nói như vậy tức là 
tai dị xảy ra cơ hỗ do vua lấy việc cai trị [tồi tệ] làm kinh động đến trời; 
trời động thì khí ứng theo. Thí dụ như lấy vật đánh vào trống, lấy chày 
nện vào chuông. Trống ví như trời, chày ví như việc cai trị. Âm thanh của 
chuồng và trống ví như sự cảm ứng của trời. Vua hành động ở dưới, thì 
khí của trời đi theo con người mà đến vậy.»*! 


**- Luận Hành (Hàn Ôn #‡#.): «Phù thiên đạo tự nhiên, tự nhiên vô vỉ, nhị lệnh tham ngẫu, tao 
thích phùng hội. Nhân sự thuỷ tác, thiên khí đĩ hữu, cố viết đạo dã. Sử ứng chính sự, thị hữu, 
phi tự nhiền dã.» % Z ïš EJ #4, E #4 ## 3, — 2Â Ø í. ì# i§ i§ 8. A # lá 
Í£,% ® bì Ð5,ứCH )š tr .í# fR M1, Ê .3‡E H #4 tr. 

Luận Hành (Khiển Cáo §# #:}: «Luận tai dị, vị cổ chỉ nhân quân ví chính thất đạo, thiên 
dụng tai dị khiển cáo chỉ dã. Tai đị phi nhất, phục đĩ hàn ôn vi chỉ hiệu. Nhân quân dụng hình 
phi thời tắc hàn, thi thưởng vi m tắc ôn. Thiên thân khiển cáo nhân quân, do nhân quân 
trách nộ thển hạ dã.» ä@ 2 ®%, ñ8rừ Z7 A #8 EẦ Mì, X Hí ⁄ #8 §Ẽ & Z 
th. #4 JE —.Í{§ bì % ¡ã EÃ Z7 #. A # EHl HỊ 3E lý RI ấ, fú  šề Rñ BỊ 
ïã.X †t 5E & ÀA 8.Í# A 8 R ãlEr TU. 

Luận Hành (Khiển Cáo SE đ;): «Phù thiên đạo tự nhiên đã, vô vỉ; như khiển cáo nhân, thị 
hữu vi, ph† tự nhiên dã. Hoàng Lão chỉ gia, luận thuyết thiên đạo, đắc kỳ thực hữ» 2® % Ìã 
B #4 th, # Eš ,ÉII BỄ 2 ÀÁ.£ ñ ./F H Ñ th. # ⁄ X,.ã j XÌE 
,5 tL  ®@. 

Luận Hành (Biến Động !# §ÿ): «Luận tai dị giả, dĩ nghỉ ư thiện dụng tai dị khiển cáo nhân 
hï, cảnh thuyết viết, tai dị chỉ chí, đãi nhân quân dĩchính động thiên, thiên động khí dĩ ứng 
chỉ. Thí chỉ dĩ vật kích cổ, dĩ chuỳ khẩu chung, cổ do thiên, chuỳ do chinh, chung cổ thanh 
do thiên chỉ ứng dã. Nhân chủ vì ư hạ, tắc thiên khí tuỳ nhân kệ chí hĩ.» 2Á #$ 3í, E1 
Sẽ 7) X H X # 58 7À 8.5 ấtHH.Z⁄ 3® <Z ®#, 1ã A # L Mr RỦ 
, XU 4% DỊ WE 2.1 Z DU ĐI § B8, DI IÉ DỤ #8, BE ỚR XE WR ĐC, 38 BE 
tW Xz I£tb.AÁA +) X.,RỊIX4% BR A ñẲẪẴ £ ẤÃ. 
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Đó là thuyết cúa Âm Dương gia về tai dị. Vương Sung luận về nó 
rằng: «Con người sống giữa cõi trời đất giống như chấy và rận ở trong 
quần áo hay đế và kiến ở trong hang và khe nứt. Chấy, rận, dế, kiến bò 
đọc ngang bò xuôi ngược; chúng có thể khiến khí trong quần áo và khe 
nứt biến động được chăng? Chấy, rận, đế, kiến không thể làm được, mà 
nói chỉ có con người làm được, như thế là không thấu đạt nguyên lý của 
khí ở vạn vật vậy. [...] Khí lạnh và nóng lệ thuộc vào trời đất và được 
điều khiển bởi Âm Dương; còn việc người và nền chính trị một nước sao 
có thể biến động được khí?»“2 


Luận Hành (Thương Trùng ƒ# äš ) chép: «Các nhà chủ trương biến 
đổi và phản phục nói côn trùng ăn ngũ cốc là do quan lại ở các bộ. Họ 
tham lam cướp đoạt [dân chúng], cho nên côn trùng ăn ngũ cốc. Côn 
trùng mình đen đầu đỏ tượng trưng quan võ; côn trùng đầu đen mình đỏ 
tượng trưng quan văn. Hễ trừng trị bọn quan lại mà côn trùng tượng trưng 
cho chúng, thì côn trùng bị diệt hết và không xuất hiện trở lại nữa.»*® 


Đó cũng là thuyết của bọn Âm Dương gia. Vương Sung luận về nó - 
rằng: «Trong 300 loài khoả rràng thì người đứng đầu. Do đấy mà nói, 
người cũng là côn trùng. Người ăn những thức mà côn trùng ăn; côn 
trùng cũng ăn những thức mà người ăn. Cả hai đều là côn trùng, nên ăn 
thức ăn của nhau, có gì lạ đâu? Nếu côn trùng có tri giác, chúng sẽ mắng 
người rằng: “Mày ăn những thức đo trời sinh, tao cũng ăn chúng. Mày 
nói tao là tai biến cho mày, sao mày không nói mày cũng là tai hoạ cho 


* Luận Hành (Biến Động !# §J)): «Nhân tại thiên địa chỉ gian, đo tảo sắt chỉ tại y thường chỉ 
nội, lâu nghĩ chỉ tại huyệt khích chỉ trung. Tảo sắt, lâu nghĩ ví nghịch thuận hoành tòng, năng 
lệnh y thường huyệt khích chí gian khí biến động hổ? Tảo sắt, lâu nghĩ bất năng, nhỉ độc vị 
nhân năng, bất đạt vật khí chỉ lý đã. [...] Hàn 6n chỉ khí, hệ ư thiên địa, nhỉ thống ư Âm Dương, 
nhần sự quốc chính, an năng động chỉ?» A ƒEZ Hb Z Rữ, # § £#\ Z # & H1, #8 lí 
#7 MUOZ nh. 5sV.16 HỆ E ll IR H§ í. 8E 2 2# #4 7x Đã ⁄ THÍ 4x 4B BE # 
?% #\ Œ# tt T Éc. i0 # ã8 ^ Bề, j4 U) 4 Z 8 tị. (..] ®% iã Z &.,Wj) 
Hh,ín # #3 Eã W.A SE. 8 EU ⁄? 


Luận Hành (Thương Trùng ÿš ẩä) chép: «Biến phục chỉ gia, vị trùng thực cốc giả, bộ lại sử 
trí đã, Tham tắc xâm ngư, cố trùng thực cốc. Thân hắc đầu xích, tắc vị vũ quan; đầu hắc thân 
xích, tắc vị văn quan. Sử gia phạt ư trùng sở tượng loại chí lại, tắc trùng diệt tức bất phục kiến 
hĩ» *##ƒ§ Z %4 ,iB #4 8 4 &..ñb # HP #rLU. 4 RỊ t6. át g 6 SG. 8 ññ 
#3. RỊ äB # #4 ;:5R 4 8 Ø#£⁄.HÍ šB + Ø8 .ft 0D 8Ï ⁄ì đã H &% lĩ Z #. RỤ ấk W 
#8 Z'{B§ R#.- LAM chú: Từ điển Từ Bé giảng: ngư j& = lược đoạt ‡# % (cướp giật). Sử 
Đông !†! % (Giản Minh Cổ Hán Ngữ Từ Điển, Vân Nam Nhân Đân xuất hẳn xã, 1999, tr.385) 
giảng: xâm ngư 18 #h= đạo thiết hoặc xâm đoạt tài vật Ÿš 5ä St 13 Tế R3 Tứ) (trộm cắp hoặc 
cướp đoạt tiền tài và đổ vật). 
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tao. ” Các loài hàm chứa khí, có sự ưa thích, thì miệng và bụng của chúng 
chẳng khác nhau. Người thích ăn ngũ cốc và ghét côn trùng ăn ngũ cốc, 
cũng như ghét côn trùng sinh xuất trong cõi trời đất. Nếu côn trùng biết 
nói, chúng sẽ vin vào đó mà mắng người; người ắt không thể hỏi vặn lại 
được. [...] Nói chung, trong cõi trời đất, Âm Dương sinh ra muôn loài. 
Loài thuồng luồng và giun lãi, loài côn trùng sâu bọ đều do ngậm khí mà 
sinh ra. Chúng mở miệng ăn, ta thức này ghét thức nọ, đều có lòng ham 
muốn giống nhau. Loài hung mạnh ăn loài yếu ớt, loài thông minh diệt 
loài ngu si. Khi những loài vật khác, dù lớn dù nhỏ, ăn thịt lẫn nhau thì 
chúng ta không xem đó là tai hoạ, mà chỉ riêng nói côn trùng ăn ngũ cốc 
là điểm ứng với nền chính trị [thối nát]. Kẻ nào nói vậy thì hắn đánh 


mất thực chất của đạo lý và không hiểu bản tính của khí ở vạn vậtvậy.»*“ 

44 Luận Hành (Thương Trùng j5 šÄ ): «Xhoả trùng”) tam bách, nhân vi chỉ trưởng. Do thử ngôn 
chỉ, nhân diệc trùng đã. Nhân thực trùng sở thực, trùng diệc thực nhân sở thực, câu ví trùng 
nhi tương thực vật, hà vi quái chỉ? Thiết trùng hữu trí, diệc tương phi nhân viết: “Nhữ thực 
thiên chỉ sở sinh, ngô diệc thực chỉ, vị ngã ví biến, bất tự vị vi tai.” Phàm hàm khí chỉ loại, sở 
cam thị giả, khẩu phúc bất dị, Nhân cam ngũ cốc, ổ trùng chỉ thực; tự sinh thiên địa chỉ gian, 
ố trùng chỉ xuất. Thiết trùng năng ngồn, đĩ thử phi nhân, diệc vô đĩ cật dã. [...] Phàm thiên địa 
chỉ gian, Âm Dương sở sinh, giao nhiêu chỉ loại, côn nhu chỉ thuộc, hàm khí nhỉ sinh, khai khẩu 
nhi thực, thực hữu cam bất, đồng tâm đẳng dục. Cương đại thực tế nhược, tri tuệ phần đốn 
ngu. Tha vật tiểu đại liên tương niết phệ, bất vị chỉ tai, độc vị trùng thực cốc vật vì ứng chính 
sự, thất đạo lý chỉ thực, bất đạt vật khí chỉ tính dã.» t4 “=1. A FRZ E.H.S 
“..,À 7R 8 th. ... R7 À4, 8 8 m 11 & #9 .f1 8 
l* < ?53⁄ gã Œ 1L, 7h 1ð JE ÁA El: “f XZBE4.587R8Z,.18 BE 


H.EBIRPI-” NA KZM.Ớ EM &.0 KT HỘ ^H1h#%, là 
#h. #,E % X lHh ⁄ PH, 5 8ã Z tí ấ# #ã EE 5, DỊ Út 3E Á., 7E #E DI 38 
1. [..l /L®< thz BH, là lồ H %, W1 2TR, hồ W1, 428m%, D) 
H Hi ®&, & # H 2, :ù: # &X.šK X 4 Ất 33, 4l ## Í tñ #. fÚ J ¿2 


XE †R #W tt. T‹ 7B x7 7<. Ấ ñB đi Ấ #t 2 ES HỆ ỨC HE, ìM FE Z Ñ., 1š 
7 % ZZ | 10,.- LAM chú: Khoả ‡§ (cũng đọc là ioã) = loã lổ, trần truông. Chữ rùng #3 
nghĩa gốc là côn tràng; nghĩa mở rộng như từ điển Từ Hải giảng là «động vật chỉ thông danh» 
#1) Z ï #. (tên gọi chung động vật). Từ Hải dẫn Đại Đái Lễ Ký (Tăng Tử Thiên Viên l-4 
2Í): «Mao trùng chỉ tỉnh giả viết lân, võ trùng chí tỉnh giả viết phượng, giới trùng chỉ 
tỉnh giả viết quy, lân trùng chỉ tỉnh giả viết long, khoả trùng chỉ tỉnh giả viết thánh nhân.» 3% 
3ã <. T8 fZ El Bi, 31 6k Z Ý§ 5 EM, 7t 8 Z2 Í§ # E6, SH Èh Z XE E 
HI BE, # šš Z fÄ Š LH #E A (Tĩnh hoa của động vật lông mao là lân, tỉnh hoa của động 
vật lông vũ là chim phượng, tỉnh hoa của động vật giáp xác là rùa, tỉnh hoa của động vật có 
vảy là rồng, tỉnh hoa của động vật khoả thân là thánh nhân). Vậy người cũng linh thiêng như 
tứ linh (long, lân, quy, phượng) mà hạng siêu việt kiệt xuất trong loài người chính là thánh 
nhân. (Chú ý: Lân thường gọi gộp là kỳ iân #3, vốn được xem là nhân thú {RE [oài thú 
nhân ái, biểu tượng cho thái bình], thực ra kỳ f[là con đực, ¿ân là con cái. Phượng thường 
gọi gộp là phượng hoàng [§ f8, thực ra phượng ïÑ là con trống, hoàng J8 là con mái). Trong 
đoạn văn của Vương Sung trên đây, chữ ròng được dùng với cả hai nghĩa là côn tràng và động 
vật, 
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Biện luận của Vương Sung đối với Âm Dương gia bấy giờ đại khái 
như thế. Đối với các thói mê tín ở đời bấy giờ, Vương Sung cũng biện 
bác tỉnh tế rõ ràng. Khi bài bác thói mê tín ấy, biện luận của ông về vấn 
để có hay không có quỷ thần thì mang tính chất triết học. Vương Sung 
luận về vấn để người chết và quỷ như sau: «Đời nói người chết thành 
quỷ, có tri giác và có thể hại người. Thử lấy vật mà suy nghiệm nó, 
người chết không thành quỷ, không có tri giác và không thể hại người. 
Làm sao nghiệm được nó? Lấy vật mà nghiệm nó. Người là vật; vật 
cũng là vật. Vật hư mất thì không thành quỷ, cớ sao riêng người chết thì 
lại thành quỷ? Đời biết phân biệt người với vật, [biết rằng vật] không 
thể thành quý, vậy mà [người] thành quỷ hay không thành quỷ lại khó 
phân biệt rõ. Nếu như không phân biệt được, thì cũng không thể biết 
người có thành quý hay không. Người sở đĩ sinh ra là đo tinb khí. Khi chết 
thì tỉnh khí dứt. Có thể làm ra tinh khí là huyết mạch. Người chết thì 
huyết mạch cạn kiệt; cạn kiệt thì tỉnh khí dứt; dứt thì hình thể mục nát; 
mục nát thì thành tro đất. Làm sao mà thành quỷ? [...] Người chết không 
thể thành quỷ, cũng không có tri giác. Lầm sao nghiệm được nó? Lúc 
người chưa sinh ra đời, thì không có tri giác. Người lúc chưa sinh ra thì ở 
trong nguyên khí; khi người chết thì quay trở về nguyên khí. Nguyên khí 
mờ mịt, khí của người ở trong đó. Người lúc chưa sinh ra thì không có tri 
giác, lúc chết thì trở về bản chất không có tri giác; làm sao mà có tri 
giác cho được? Người sở dĩ thông minh trí huệ là do hàm chứa khí ngũ 
thường. Khí ngũ thường sở dĩ ở trong người là do ngũ tạng ở trong thân 
thể. Ngũ tạng không tổn thương, thì người trí huệ; ngũ tạng có bệnh, thì 
người mụ mẫm. Mụ mẫm thì ngu si. Người chết, ngũ tạng mục nát, nên 
ngũ thường không còn chỗ bám. Cái dùng chứa trí huệ bị bại hoại, cái 
dùng tạo ra trí huệ đi mất. Hình cần khí mới thành, khí cần hình mới có 
tri giác. Thiên hạ không có lửa tự đốt, thế gian sao có được cái tỉnh thần 
không hình thể mà chỉ có tri giác? [...] Cái chết của người giống như sự 
tắt lửa. Lửa tắt thì ánh sáng không chiếu, người chết thì tri giác hết, hai 
cái đó bản chất giống nhau. Kẻ bàn luận nếu nói người chết có tri giác, 
tức là sai lâm. Người bệnh rồi chết, có khác gì lửa tắt? Lửa tắt, ánh sáng 
hết, những đuốc thì còn. Người chết, tinh thần mất mà xác thì còn. Nếu 
nói người chết có tri giác, tức là nói lửa tắt rồi và có ánh sáng trở lại. 
Vào tháng mùa đông, khí lạnh tác dụng, nước đóng băng; bước qua mùa 
xuân thì khí ấm, băng tan thành nước. Người ta sống giữa cõi trời đất, 
cũng giống như băng. Khí Âm và khí Dương ngưng kết thành người; tuổi 
thọ hết thì người chết và trở lại thành khí. Nước vào mùa xuân không thể 
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trở lại thành băng thì hồn người chết sao có thể có hình thể trở lại?»!3 


Đó là quan điểm của Vương Sung về sống và chết theo chủ nghĩa 
tự nhiên. 


c. Kiến giải của Vương Sung đối với lịch sử 


Kiến giải của Vương Sung đối với lịch sử cũng có chỗ đặc biệt. Đa 
số triết gia cổ đại đều mượn danh cổ nhân để lập ngôn. Hậu quả là người 
ta trở nên lý tưởng hoá cổ đại, cho rằng mọi thứ của đời xưa đều tốt hơn 
đời nay. Vương Sung rất quan tâm quan niệm này. Ông nói: «Kẻ cai trị 
đời xưa bình yên, đó là thánh nhân; kẻ cai trị đời nay bình yên cũng là 
thánh nhân. Đức của thánh nhân trước sau như một, vậy khi cai trị đời 
bình yên thì xưa nay chẳng khác. Trời của đời xưa cũng là trời của đời 
nay. Trời không biến dịch, khí không đổi thay. Người dân đời xưa và 
người dân đời nay đều được phú bẩm nguyên khí. Nguyên khí thuân hoà, 
xưa nay không khác; hễ được phú bẩm nguyên khí thì có hình thể, cớ sao 
lại [nói người dân xưa nay] bất đồng? Phú bẩm nguyên khí như nhau thì 
chứa bần tính như nhau; chứa bản tính như nhau thì hình thể như nhau; 
hình thể như nhau thì đẹp xấu như nhau; đẹp xấu như nhau thì chết non và 
sống thọ như nhau. Một trời một đất cùng sinh vạn vật. Sự sống của vạn 
vật đều nhận được một khí. Khí dày hay mỏng, muôn đời như mội. Đế 
vương trị thiên hạ, trăm đời cùng nguyên tắc. [...] Xưa có kẻ bất nghĩa, 
nay có kể sĩ tạo nên tiết tháo. Thiện ác lẫn lộn, đời nào chẳng có. Kẻ kể 
lỂ việc đời, xem trọng đời xưa mà coi thường đời nay, quý trọng điều 
mình nghe mà khinh rẻ điểu mình thấy. Biện sĩ thì nói về cái lâu đời, 
văn nhân thì viết về cái xa xôi. Gần đây có việc lạ lùng thì khi biện luận 


3Š ruận Hành (Luận Tử §§ 7E): «Thế vị tử nhân vi quỷ, bữu tri năng hại nhân. Thỉ đi vật loại 


nghiệm chì, tử nhân bất vi quỷ, vô tri, bất năng hại nhân. Hà đĩ nghiệm chỉ? Nghiệm chỉ đĩ vật. 
Nhân, vật dã; vật, diệc vật đã. Vật tử bất vi quỷ, nhân tử hà cố độc năng vi quỷ? Thế năng biệt 
nhân vật bất năng vi quỷ, tắc vi quỷ bất vi quỷ, thượng nan phân minh; như bất năng biệt, tắc 
diệc vô đĩ trì kỳ năng vi quý dã. Nhân chỉ sở đĩ sinh giả, tỉnh khí dã, tử nhì tỉnh khí diệt. Năng 
vi tỉnh khí giả, huyết mạch dã. Nhân tử huyết mạch kiệt, kiệt nhỉ tính khí diệt, diệt nhỉ hình thể 
hủ, hủ nhi thành hôi thổ, hà dụng vi quỷ? [...] Phù tử nhân bất năng vi quỷ, tắc diệc vô sở tri 
hĩ. Hà đĩ nghiệm chỉ? Dĩ vị sinh chỉ thời, vô sở trí đã. Nhân vị sinh, tại nguyên khí chí trung; 
ký tử, phục quy nguyên khí. Nguyên khí hoang hốt, nhân khí tại kỳ trung. Nhân vị sinh vô sở 
tri, kỳ tử quy vô tri chỉ bản, hà năng hữu tri hồ? Nhân chí sở đĩ thông mình trí huệ giả, đi hàm 
ngũ thường chỉ khí đã; ngũ thường chí khí sở đĩ tại nhân giả, đĩ ngũ tạng tại hình trung đã. Ngũ 
tạng bất thương, tắc nhần trí huệ ; ngũ tạng hữu bệnh, tắc nhân hoang hốt. Hoang hốt tắc ngu 
sỉ hĩ. Nhân tử, ngữ tạng hú hủ, tắc ngũ thường vô sở thác bĩ, sở dụng tạng trí giả đĩ bại hĩ, sở 
dựng ví trí giả đi khứ hĩ. Hình tu khí nhí thành, khí tu hình nhỉ trí. Thiên hạ vô độc nhiên chỉ 
hoá, thế gian an đắc hữu vô thể độc tôn chỉ tinh? [...| Nhân chỉ tử, do hoả chỉ diệt đã, Hoả diệt 
nhỉ điệu hất chiếu, nhân tử nhỉ trí bất huệ, nhị giả nghỉ đồng nhất thực. Luận giả da vị tử hữu 
trì, hoặc dã. Nhân bệnh thả tử, đữ hoả chỉ thả điệt hà đĩ đị? Hoả diệt quang tiêu nhỉ chúc tại, 
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lại không nêu ra, ngày nay có điều kỳ dị thì Húc viết sách lại không chép 
vào.» 


Thói đời «quý trọng điều mình nghe mà khinh rẻ điều mình thấy» 
cho nên xem đời xưa tốt đẹp hơn đời nay; nhưng thực tế theo Vương Sung 
đời nay lại tốt đẹp hơn đời xưa. Ông so sánh đời Hán mà ông đang sống 
với đời Chu rằng: «Xét sự chuyển hoá thực sự [của dân] do đức, thì đời 
Chu không thể vượt quá đời Hán; bàn về phù thuy (điểm triệu) thì đời 
Hán thịnh hơn đời Chu; xét về lãnh thổ thì đất đời Chu hạn hẹp hơn đất 
đời Hán. Tại sao [lại nói] đời Hán không bằng đời Chu chứ? Riêng nói 
đời Chu có nhiều thánh nhân, cai trị hết sức thái bình. Nhà Nho nói {đời 
Chu] thánh nhân quá nhiều, tức là khiến thánh nhân trở nên xa XÔI, 
không còn đấu vết ở đời sau; lại nói [đời Chu] cai trị cực thịnh, tức là 

nhân tử tinh vong nhỉ hình tổn. Vị nhân tử hữu trì, thị vị hoả điệt phục hữu quang dã. Long đông 

chí nguyệt, hàn khí dụng sự, thuỷ ngưng vi băng, du xuân khí ôn, băng thích vi thuỷ. Nhân sinh ư 
thiên địa chỉ gian, kỳ do băng dã. Âm Dương chỉ khí, ngưng nhĩ vi nhân, niên chung thọ tận, tử 
hoàn vi khí. Phù xuân thuỷ bất năng phục vi băng, tử hổn an năng phục ví hình?» {H šB ZE À F§ 
5.,1Œ MI 6É # Á .ñ\ LÁ f) #l lê 2.7L A TL 8. #t M., 6E A .fJ LÍ Kệ Z 

?Ọ l§ ⁄ ĐÀ P.1 tt... 7R ĐI 1. 7L T E§ R., Á 5E [hỊ #W #8 BE E3 WŒ ?ĐÈ RÈ 

m A #J 1 8E 5ä %, RE R§ ® 24 5 W, Mú ## 2? 8R ;É0 T4 BE ØJ, BỊ ZE #£ bì *U ‡; BE 

5 ⁄® tU.A Z BÍ b # #í{.l8 & t.,ZL M FẾ % M66 S6 HỆ % & .HH BÉ Œ.. A 2E 

lí\ Mặ 3§., ⁄Š đi #ã % ##. #t m # É# tí, fí [ sdt jX +,ÍJ R8 &? (.] &7E A BE 

f %.HỊ #t # Bí “I & .ÍfJ LÍ Kê Z ? l) % # Z Ef.#W Pí tt, A RE # fE/L4 
⁄<Ẵt:1?®%X.f 8 xR.wz6Aã W %.,A &4íHth.A E 4# #. BH EU, RE 7E EỀ ## 
sành) í ñš 8 1l # ? Á Z Ef LỊ BH # 4 #.LL 4 H # Z &1U;:H ¿84 
+LŒ A8. ®@ th. W XÍB,HỊ A EP 8L; 1H f8 8 f5 BỊ Á #ế 
: cướp LWi &.A 7È lí R f§ P0, RI HH 3 #t ñï šE & B1 H ñấ #f # E! BS 
LH BE 8 Ð 4#. Z4 & m %.% Z#ã mm. F # ® #4 Z k. 
#Í8 6 tẾ? 8 ŒØ ⁄ Mã? [..] A Z7. f8 k Z ME tt. WỆ HỦ # TS N, Á ZL HỒ 
tì 4, — #3 ñ lÌ — W.39 # Ø3 ?B 7L E XI. FẰ ttọậ.A 5 H7, AZ H 
fI bl 4 ?k 8 Ẫm 8#. A 7L Ủ ml Ø.ã A 7L 8 #l.£Œ š# X 8 (8 8 

%U.E *XZ H.#ã H 1.2 3 5 +k.H #8 4 l. 2k 5 2k. li gi la 
<⁄ fl.  ƒ§ zk th..là K§ ⁄ 4. ñÚ § A.£ #£ # 8.7L ¡8 F5 ÑẤ.x # 7k TR 
i§ 5k. ?t  tc BÈ {M EØ #?- LAM chú: Trong cổ văn, zàng Rế dùng như ứgøg #Ế; huệ P 
dùng như tuệ (kuệ) #È. Xem: Sử Đông, Giản Minh Cổ Hán Ngữ Từ Điển, tr.36; Cổ Đại Hán Ngữ Từ 
Điển, tr.137, 665. Vương Lực (Cổ Hán Ngữ Thường Dụng Tự Tự Điển, Thương Vụ Ấn Thư Quán, 
1993, tr.27) nói chữ ãš (ý nghĩa là nội tạng) là chữ gốc, về sau người ta mới viết thành f§.— Hoang 
hốt Tít 1= hoảng hốt {#12 (dáng vẻ ẩn ước không rõ), 

Luận Hành (Tế Thế ƒ# †#): «Phù thượng thế trị giả, thánh nhân đã; hạ thế trị giả, diệc thánh 
nhãn dã. Thánh nhân chỉ đức, tiền hậu bất thù, tắc kỳ trị thế, cổ kim bất đị, Thượng thế chỉ thiên, 
hạ thế chỉ thiên dã. Thiên bất biến dịch, khí bất cải canh. Thượng thế chỉ dân, hạ thế chỉ dân dã, 
câu bẩm nguyên khí. Nguyên khí thuần hoà, cổ kim bất dị, tắc bẩm dĩ vi hình thể giả, hà cố bất 
đẳng? Phù bẩm khí đẳng tắc hoài tính quân, hoài tính quân, tắc hình thể đồng; hình thể đồng, tắc 
xú hảo tể; xú hảo tế, tắc yểu thợ thích. Nhất thiên nhất địa, tịnh sinh vạn vật. Vạn vật chỉ sinh, câu 
đắc nhất khí. Khí chỉ bạc ác, vạn thế nhược nhất. Đế vương trị thế, bách đại đồng đạo, [...] Cổ hữu 
vô nghĩa chỉ nhân, kim hữu kiến tiết chỉ sĩ. Thiện ác tạp xí, hà thế 
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khiến thái bình đứt tuyệt, không còn tiếp tục ở đời sau nữa.»'7 


«Nhà Nho nói [đời Chu] thánh nhân quá nhiều, tức là khiến thánh 


nhân trở nên xa xôi, không còn dấu vết ở đời sau; lại nói [đời Chu] cai trị 
cực thịnh, tức là khiến thái bình dứt tuyệt, không còn tiếp tục ở đời sau 
nữa.» Cái gọi là «thánh vương» B8 Ƒ (vua thánh) và «thánh trị» Ã# ‡Ãã 
(nền cai trị của thánh vương) chẳng qua chỉ là lý tưởng của Nho gia. 
Chẳng phải đời xưa có sự thực ấy. Nếu nói chỉ có đời xưa mới có :hánh 
vương, tức là «khiến thánh nhân trổ nên xa xôi, không còn dấu vết ở đời 
sau». Nếu nói chỉ có đời xưa mới có £hánh trị, tức là «khiến thái bình dứt 
tuyệt, không cồn tiếp tục ở đời sau nữa». 


d. Phương pháp luận 
Vương Sung nói: «7h¡ có 300 bài, tóm lại chỉ một lời: “Tư vô Tà. ” 


đ# #t TẾ (không nghĩ bậy). Luận Hành có vài chục thiên, tóm lại chỉ một 
lời : 


“Tật hư vọng.” 1£ rÿ # (ghét đối láo).» 
Đối với việc khảo luận sách vở và các học thuyết thế tục đương thời, 


Vương Sung luôn luôn biểu hiện tình thần «¿âi hư vọng» X j§ %. Vương 
Sung cho rằng khi bàn luận điều gì chúng ta phải có căn cứ thực tế; cho nên 
JEGEy-.slsoiir9iiadet<:bkoiBokánsgsidicsoutosh/28i0sackb0t0áE0-2iiniE iEsinerbk: GEGa—ESEESSS%L AistEGGH.S ĐÓULEOI SN 
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vô hữu. Thuật sự giả hiếu cao cổ nhỉ hạ kim, quý sở văn nhí tiện sở kiến. Biện sĩ tắc đàm kỳ 
cửu giả, văn nhân tắc trứ kỳ viễn giả. Cận hữu kỳ nhí biện bất xưng, kim hữu dị nhỉ bút bất ký.» 
kk+rttzia5, Có Ac: ;ht#, z® Att.#AZfẽ.ẰM & Ti? 
, RI # ¿4 l # £ .1.&44##,ã Tú # 

R #f 11, dt 3 4 3#, RỊ # ĐI 


*. 
¬I 
lu 


E ý RE #.fml út 2 lä| ?  & # BỊ †# ft 12, MẾ tt 12 RỊ ý #8 [rị ; /JÉ 8 
El R| IMt #ƒ f :RR tƒ ƒÍ BỊ £ 3Š ìã.— X — Hb 3 % 8 f7. 8 12 ⁄ %., (Ê 
f —8. Z 4. 8 tt —. + i4 tÈ, ft lì. [..] ñœ R & # 
⁄ A. 93 1Ð 8 Hi Z 1:. # f # fñl, lJ tt  .Mt # # t ñ m0 F 2 
,® Bĩ Bũ ñn R§ Bí i4. # + BI #4 #' ^ 8, ^ BỊ Ấ 3 ì§ 5ã. E8 8 ffỦ 
tđ Sfầ. 2 # 3 HH 3# 2 ñũ. 


Luận Hành (Tuyên Hán #ï ‡X): «Phù thực đức hoá tắc Chu bất năng quá Hán, luận phù thuy 
tắc Hán thịnh ư Cbu, độ thổ cảnh tắc Chu hiệp ư Hán, Hán hà đĩ bất như Chu? Độc vị Chu đa 
thánh nhãn, trị trí thái bình. Nho giả xưng thánh thái long, sử thánh trác nhỉ vô tích; xưng trị 
diệc thái thịnh, sử thái bình tuyệt nhi vó tục dã.» k?# ƒ {L BlJ fã] 2S §E 38 ##, zã ?1 
HH RI IR đã J\ BÍ, # + 1š RỊ ñj # #ì /&, #RfH ĐÁ Tâm E1 TH 2 
A4. 2#? k*W.Í§ # fR E # lẽ, {fE % s£ im ##t ĐR :Rl š¿ 7h: 8, (RE Ä ÈŸ 
#& ïl #£ R t. 
Luận Hành (Dật Văn {£ +}: «Thi tam bách, nhất ngôn đi tế chỉ, viết: “Tư vô tà.” Luận 
Hành thiên đi thập sổ, diệc nhất ngôn đã, viết: “Tật hư vọng.”» # = Eï, — 5 J7 

EI: “IE #76.” ă ÍẾi E§ TẾ, 7: — Si th, E1: “#X HỆ #.”—- LAM chú: Vương 
Sung trích nguyên văn trong Luậ Ngữ (Vi Chính): «7 tam bách, nhất ngôn đĩ tế chỉ, viết: 
“Tư vô tà. ”» Luận Hành cú 85 thiên, hiện nay chỉ còn 84 thiên, mất thiên 44 (Chiêu Trí ‡jš% 
). Từ điển Từ Bá giảng: Tật ƒX= yến ác RE fễ;tăng hận {8 |R (ghét, sán hận). Hư vọng tý 
#t=hoang đản vô kê ?% 3# ft fl (thêu đệt, vô căn cứ, không khảo được). 
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trong Luận Hành mỗi lập luận đều được chứng minh bằng vô số sự thực. 
Ông nói: «Nêu ra thí dụ so sánh để xác định đúng với thực tế.»*° 


Vương Sung còn nói: «Sự việc chẳng gì rõ ràng bằng có hiệu quả, 
lý luận chẳng gì xác định bằng có chứng minh.»*° 


Lý luận có chứng minh, tức là lý luận có căn cứ thực tế. Lý luận có 
căn cứ thực tế tuy có thể là một định luận, nhưng cái sự thực mà ta dùng để 
căn cứ rốt cuộc có đúng hay không thì cũng không dễ xác định. Chẳng hạn 
như Mặc gia nói: «Lời nới có ba tiêu chuẩn.» (Ngôn hữu tam biểu E #ï = 
3). Hễ lập luận thì phải. «có chuẩn Wguyên, tức là lời nói được chứng thực 
bằng tai nghe mắt thấy của mọi người» (nguyên sát bách tính nhĩ mục chỉ 
thực JRSEHIẰH HZÄ)”' Cho nên trong thiên Minh Quỷ HR 58 (nói 
rõ về quý) Mặc Tử đã nêu ra vô số CHYẾP người xưa thấy quỷ thế nào để 
chứng minh quỷ là có thật. Tuy nhiên cảm giác của con người có khi lại 
không phù hợp với thực tế. Cảm giác của ta không thế xem là chứng cứ cho 
lập luận. Vương Sưng nói: «Nếu lập luận không giữ tư tưởng tinh ròng mà 
cứ lấy bừa sự việc bên ngoài để thiết lập sự đúng sai và nếu cứ tin tưởng 
điều tai nghe mắt thấy ở ngoài mà không giải thích và đính chính ở trong 
[tâm trí], thì đó là lấy tai mắt chứ không phải lấy tâm ý mà nghị luận. Hễ 
lấy tai mắt mà nghị luận, tức là lấy hư rượng (hiện tượng không thật) mà 
nói; hư tượng mà hiệu quả, tức là biến cái đúng thành sai. Cho nên cái 
đúng và cái sai không tuỳ thuộc tai và mắt, mà nó cần khai mở ;âm ý (lý 
trí). Mặc Tử khi nghị luận thì không lấy tâm ý để suy xét sự việc, mà cứ tin 
bừa vào tai nghe mắt thấy, tuy hiệu nghiệm thấy rõ nhưng nó mất chân 
thực. Nghị luận mất chân thực thì khó mà đạy bảo được ai. Tuy thoả mãn 
được bọn dân ngu, nhưng nó không vừa lòng kẻ trí thức; vì đánh mất sự 
chân thực của sự vật nên nó vô dụng, chẳng có ích gì cho đời. Do đó mà học 


* Luận Hành (Tao Hổ ‡§ pE): «Lược cử giảo trứ, dĩ định thực nghiệm.» B #§6 3, J7? 
Kứ. 


Luận Hành (Bạc Táng 3§ #Ý): «Sự mạc mỉnh ư hữu hiệu, luận mạc định ư hữu chứng.» § # 
PB ?2 Ñ ®⁄L.Íâm 8 £ lì R8. 


LAM chú: Mặc Tử (Phi Mệnh 3È ấà ) chép: «Hễ nói thì phải có tiêu chuẩn trước. Nói mà 
không theo tiêu chuẩn có sắn thì khác gì ở trên bàn xoay của thợ gốm mà biện luận sớm tối, 
phải trái, lợi hại khác nhau thế nào. Cho nên khi nói phải có ba tiêu chuẩn: bản Z (nền tảng), 
nguyên Jã (chứng thực), và đựng FÄ (vận dụng). Bán nghĩa là lời nói căn cứ vào sự việc của 
thánh vương đời xưa. Nguyên nghĩa là lời nói được chứng thực bằng tai nghe mắt thấy của mọi 
người. Dụng nghĩa là lời nói được vận dụng vào hành chính để xem xét cái lợi của nó cho quốc 
gia và nhân dân.» 
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thuật của Mặc Tử chẳng truyền được cho đời sau vậy.»° 


Cảm giác không phù hợp thực tế, tức là «hư tượng» Ƒÿ $% (hiện tượng 
không thật). Cho nên cái mà ta cảm giác phải được «tâm ý» ;Ù› #f (lý trí) 
giải thích. Hễ tâm ý xác nhận cảm giác đó phù hợp thực tế, thì nó là sự thật 
đúng đắn. Mặc gia buộc lời nói phải được chứng thực bằng tai nghe mắt 
thấy của mọi người nhưng không lấy tâm ý để suy xét mà cứ tin bừa vào tai 
nghe mắt thấy, vì thế Mặc Tử mới bàn luận về quỷ. Tuy hiệu nghiệm thấy 
rõ nhưng nó mất chân thực. Phương pháp luận của Vương Sung quả thực có 
tỉnh thân khoa học, tiếc rằng về sau không có ai nối gót ông. 

e. Nói về Tính 

Vương Sung cũng có kiến giải về nhân tính. Luận Hành (Bản Tính 
2#) chép: «Tình cảm và bản tính là cái gốc trị người, là nguyên do 
sinh ra lễ và nhạc. Cho nên đối với sự thái quá của tình cẩm và bản tính 
nguyên sơ, thì lễ được dùng để phòng ngừa và nhạc được dùng để tiết 
chế. Bản tính có tí khiêm từ nhượng, nên lễ được đặt ra để thích nghỉ; 
tình cảm có ưa, ghét, mừng, giận, buồn, vui, cho nên nhạc được soạn để 
tôn trọng. Lễ sở dĩ được đặt ra, nhạc sở dĩ được soạn, là do bởi tình cảm 
và bản tính. Nho gia và học giả ngày xưa viết sách không ai không luận 
thuyết về tình và tính, nhưng chẳng ai xác định đúng cả. [...] Do đấy mà 
nói, sự đễ biết, đạo khó luận vậy. Văn chương ghi chép đầy rẫy rực rỡ và 
hoa mỹ, lời lẽ luận bàn khôi hài ngọt như mật; các thứ ấy chắc gì chân 
thực. Điều chân thực là nhâần tính có thiện có ác, giống như tài năng con 
người có cao có thấp vậy. [...] Ta cho rằng Mạnh Kha (tức Mạnh Tử) khi 
nói nhân tính là thiện, tức là ám chỉ hạng người trung bình trở lên; Tuân 
Khanh (tức Tuân Tử) khi nói nhân tính là ác, tức là ám chỉ hạng người 
trung bình trở xuống; Dương Hùng khi nói nhân tính lẫn lộn thiện và ác, 
tức là ám chỉ hạng người trung bình. Tuy các thuyết ấy trái lẽ thường 


Luận Hành (Bạc Táng 3# ##): «Phù luận bất lưu tỉnh trừng ý, cẩu đĩ ngoại hiệu lập sự thị phí, 
tín văn kiến tư ngoại, bất thuyên đính r nội, thị dụng nhĩ mục luận, bất đĩ tâm ý nghị dã. Phù 
đĩ nhĩ mục luận, tắc đĩ hư tượng ví ngôn; hư tượng hiệu, tắc đĩ thực sự ví phí. Thị cố thị phi giả 
bất đổ nhĩ mục, tất khai tâm ý. Mặc nghị bất đĩ tâm nhỉ nguyên vật, cẩu tín văn kiến, tắc tuy 
hiệu nghiệm chương mình, do ví thất thực. Thất thực chỉ nghị nan đĩ giáo. Tuy đắc ngu dân chỉ 
dục, bất hợp tri giả chỉ tâm, táng vật sách dụng, vô ích ư thế. Thứ cái Mặc thuật sở đĩ bất 
truyền dã.» 2% äâ 2 Ñ W ì§ 8. # LI #k % Ứ S5 RE jE., [5 BỊ] R J3 ?k, T^ áÊ 
ãI#›m,Z# ññH#.^LI.ò 8 ä .2 LH BE ñâ., RỊ ĐÁ  # Ø) 5 
:iÐ % 1, RỊ DI W. Œ Ã3šF. C8 JE 5 Xi: HH.#ñ18 86 .Rấ 
2% l1: mã Iã Ð), %i {5 Hi ï, RỊỊ 8É #t ká # BỊ ,ƒR f3 2%.“ 2+ ñø & 
}ì #t. #t {8 I4 X Z8, 2S 3 MI #8 Z ù, % ?J # H, #t 7) 1.1L 8ã 
#l Pi b1 T ft. 
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[nhưng chừng mực nào đó cũng] hợp đạo, nên có thể dùng dạy đời; còn 
như việc thấu suốt nguyên lý của nhân tính thì các thuyết ấy chưa hể 
có.» 


Trong nhân tính tuy có ác, nhưng nếu chúng ta chịu khó giáo dục thì 


nhân tính đều có thể trở nên thiện. Vương Sung nói: «Luận về bản tính 
con người, quả thực nó có thiện có ác. Mặt thiện của nó tất nhiên là vốn 
thiện rôi; mặt ác của nó có thể được giáo dục và đốc thúc để trở nên 
thiện. Bậc vua và cha nên xem xét bản tính của bể tôi và con cái. Nếu 
thấy thiện thì đưỡng dục và khuyến khích, chớ để họ gần cái ác. Nếu họ 
gần cái ác tắc thì phải trợ giúp, bảo bọc, và ngăn ngừa, như vậy họ dân 
dẫn trở nên thiện. Thiện dẫn trở nên ác, ác hoá ra thiện; chính do hai quy 
trình ấy mà bản tính hình thành. [...] Đạo trời có chân và nguy. Chân thì 
tự tương ứng với trời; nguy thì con người gia thêm trí xảo [để sửa đổi], 
như vậy nó cũng không khác với chân.» 


s 


“4 


Luận Hành (Bắn Tính %‡#): «Tình tính giả, nhân trị chí bản, lễ nhạc sở do sinh dã. Cố 
nguyên tình tính chỉ cực, lễ ví chỉ phòng, nhạc vi chỉ tiết. Tính hữu tỉ khiêm từ nhượng, cố chế 
lễ đĩ thích kỳ nghỉ; tình hữu hiếu ố hỉ nộ ai lạc, cố tác nhạc dĩ thông kỳ kính. Lễ sở đĩ chế, nhạc 
sở vì tác giả, tình dữ tính dã. Tích Nho cựu sinh, trứ tác thiên chương, mạc bất luận thuyết, mạc 
năng thực định. [...] Do thử ngôn chỉ, sự dị trị, đạo nan luận đã. Phoøng!'"' văn mậu ký, phần như 
vinh hoa, khôi hài") kịch đàm, cam như di mật, vị tất đắc thực. Thực giả, nhân tính hữu thiện 
hữu ác, do nhân tài hữu cao hữu hạ đã. [...] Dư cố đĩ Mạnh Kha ngôn nhân tính thiện giả, trung 
nhân đĩ thượng giả dã; Tôn Khanh*' ngôn nhân tính ác giả, trung nhân đĩ hạ giả đã; Dương 
Hùng ngôn nhân tính thiện ác hỗn giả, trung nhân đã. Nhược phần kinh hợp đạo, tắc khả dĩ 
vi giáo: tận tính chỉ lý, tắc vị dã.» lỗ ‡t #. A ¿4 Z +, 18 # Fl HỊ # †P,. áx JR {8 
MzB,.!8 8 Z lb,E E Z Rũ.I‡ H #£ it §t 3#. út ñĐỤ †9 LÍ ì§ HH :1B 


# tỉ f4 1ñ %. Ất ÍE #8 LÍ i8 H #L.f8 Bí DA 8|, Tn Tĩ EH 
tt. f§ W +, # ÍE E6. 8 Tấn ất, 8 8E Ñ ñZ.- L..] EHÚL 5 7,5% 
BH. H, l4 EM th. TL XS, 5N. ELE,U ME 
8K. 5.AfẪŒfSf.1⁄8A 4 H8 F0. l.] l1 f# 5 
A ft # ã.,1A D EU; ẩ A # Ã Š,'P ÀÁ 9 FU ;5 HẾ m 
A 1t # £ # &,1h A th.  & â 3E, RỊ nƑ b1 f3 #t ;  Ì£ Z HH, RỊ 


1h,. - LAM chú: (a) Cổ Đại Hán Ngữ Từ Điển, trAl2, giảng: «Phong WŠ = phong phú 3 ã 
, phong thịnh W8 ». (bì Từ Bá giảng: «Khôi hài { #R = khôi hài RK B ». (c) Tôn Khanh TẾ 
fÉi lẽ ra là Tuân Khanh #j fBl. 

Luận Hành (Suất Tính %#‡‡): «Luận nhân chỉ tính, thực hữu thiện hữu ác. Kỳ thiện giả, cố 
tự thiện hĩ; kỳ ác giả, cố khả giáo cáo suất miễn, sử chỉ vi thiện. Phàm nhân quân phụ thẩm 
quan thần tử chỉ tính, thiện tắc dưỡng dục khuyến suất, vô lệnh cận ác; cận ác tác phụ bảo cấm 
phòng, lệnh tiệm ư thiện, thiện tiệm ư ác, ác hoá ư thiện, thành vi tính hành. [...] Thiên đạo 
hữu chân nguy. Chân giả cố tự đữ thiên tương ứng, nguy giả nhân gia trí xảo, diệc dữ chân giả 
về dĩ dị đã.» ã§ Á xZ lÈ, Xñ®#fẪX.5 5 5, lái EH #t 4; & # ; dc HỊ 
#t & #4 #h,f# ⁄. f5 §.l.ÀA 8 4 #n‡sje 58/3217 =lybiri-Dut/2t4 

x3 


4 ií f8 ;šñ T8 BI Mũ f£ #  Eb, 4 ẤM l4 #f, #t Ñi 0$ 46, lế 1È f3 f, ph f5 1E 
T. [..] ìE ã E§. 1 # ñỈ ÉÌ # Z ñ RE, f8 # ^ ñl #175, 7F 84 R 5 
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Ở đây Vương Sung tiếp thu và dung hoà cả hai kiến giải của Mạnh 
Tử và Tuân Tử về nhân tính. 


ƒ- Kiến giải của Vương Sung đối với vận mệnh 


Ngoài rính {fE còn có mệnh đồ (vận mệnh), Vương Sung nói: «Tính 
và mệnh khác nhau. Có người bản tính thiện mà vận mệnh xấu; có người 
bản tính ác mà vận mệnh tốt. Ăn ở thiện hay ác, đó là bản tính; hoạ phúc 
và cát hung là vận mệnh. Có người làm thiện mà gặp hoạ, đó là do bản 
tính thiện mà vận mệnh xấu; có người làm ác nhi được phúc, đó là do 
bản tính ác mà vận mệnh tốt. Bản tính tự nó có thiện và ác, vận mệnh tự 
nó có tốt và xấu. Nếu người có vận mệnh tốt, tuy không làm thiện, chắc 
gì không được phúc; kẻ có vận mệnh xấu, tuy gắng làm thiện, chắc gì 
không gặp hoạ.»Š 


Ý kiến này của Vương Sung là nhằm đả phá thuyết thiện ác báo 
ứng (thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo ‡# # #2 ‡l1, 1S 4# Äã‡#Ñ). Luận 
Hành thuật lại quan niệm của người đời rằng: «Người đời thường nói: 
làm thiện thì phúc đến, làm ác thì hoạ đến. Sự báo ứng phúc hay hoạ đều 
do trời. Con người hành động việc gì thì trời sẽ báo ứng. Công khai thi ân 
thì được vua khen thưởng. Âm thầm ban huệ thì được trời đất báo đáp âm 
đức. Những kẻ quý, tiện, hiển, ngu, chẳng ai mà không cho điều ấy là 
đúng.»°° 


Ông thuật tiếp: «Người đời thường nói: người được phúc và được 
phù hộ là do làm thiện; còn nói: người bị tai hoạ là do làm ác. Họ còn 
cho rằng ai che giấu tội lỗi và hành vi ác sẽ bị trời đất trừng phạt, quý 
thần báo ứng. Bất kể việc ác lớn hay nhỏ, sự trừng phạt của trời đất đều 


** Luận Hành (Mệnh Nghĩa đỹ 3$): «Phù tính dữ mệnh dị, hoặc tính thiện nhi mệnh hưng, hoặc 
tính ác nhí mệnh cát. Thao hành thiện ác giả, tính đã; hoạ phúc cát hung giả, mệnh dã. Hoặc 
hành thiện nhỉ đắc hoạ, thị tính thiện nhỉ mệnh hung; hoặc hành ác nhỉ đắc phúc, thị tính ác 
nhi mệnh cát dã. Tính tự hữu thiện ác, mệnh tự hữu cát hung. Sử mệnh cát chỉ nhân, tuy bất 
hành thiện, vị tất võ phúc; hung mệnh chỉ nhần, tuy miễn thao hành, vị tất vô hoạ.» # ‡‡ 8i 
fhì 4. St ‡ ® in đi Ị, 5 # ã ïñ đồ #ĩ. l# ƒ7 #t E 4. H th ;18 f8 đ JM 
®í. ấầ tl.. s ƒT #t ii f8 f4, †† # fm đồ tMỊ ; đt ƒT 36 Ïlñ #8 tá, & ‡‡ §# mi 
đồ tö tb..lt H f1 # đồ H 8 đ BỊ. f# đ  Z A, Ế TY f7 RE, U #H 
‡ä ;KI đì Z A. 8# Éh RẺ {T, 2 1t ®  t. 

Luận Hành (Phúc Hư †8 f): «Thế luận hành thiện giả phúc chí, ví ác giả hoạ lai. Phúc hoạ 
chỉ ứng, giai thiên đã, nhân vi chỉ, thiên ứng chỉ. Dương ân, nhân quân thưởng kỳ hành; Âm 
huệ, thiên địa báo kỳ đức. Vô quý tiện hiển ngu, mạc vị bất nhiên.» †! š§ {7 # #š ‡ã #. 
ñ§ ð †8 2K .†R tRẰ Z RE. XU. A ñZ.X<⁄.U 8.,A 8 ME ƒØ.l 
.2~X # 8 RH íẼ£.f 1. RÈ Ñ 8.8 08 2T 4. 
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có; bất kể người ở xa hay gần, sự báo ứng của quỷ thần đều tới.»'7 


Vương Sung luận về quan niệm ấy của thế tục như sau: «Trong mọi 
hành vi, con người dù hiển hay ngu, đều có thể gặp hoa hay được phúc, 
được hạnh phúc hoặc gặp bất hạnh. Việc họ làm khi đúng khi sai, nhưng 
việc được thưởng hay bị phạt đều do may mắn hay không may mắn. Nếu 
nhiều người cùng bị quân giặc tấn công, ai ẩn nấp được thì sẽ không bị 
nạn. Nếu nhiều người cùng [ra đồng làm ruộng và] phơi Sương sớm, ai 
che chắn [bằng cách đội nón và mặc áo tới, thì không lâm bệnh. Kẻ bị 
nạn và kẻ lâm bệnh chắc gì là người ác; kẻ ẩn nấp và kẻ che chắn chắc 
gì là người thiện? Thế mà kẻ ẩn nấp và kẻ che chắn thì tốt lành; kể bị 
nạn và kẻ lâm bệnh thì bất hạnh. Nhiều người muốn thể hiện lòng trung 
với vua, có người được thưởng, có kẻ bị phạt. Nhiều người muốn tạo lợi 
ích cho vua, có người được tin cậy, có kể bị nghi ngờ. Kẻ được thưởng và 
kẻ được tin cậy chắc gì là người chân chính; kẻ bị phạt và kẻ bị nghỉ ngờ 
chắc gì là người tà nguy? Kẻ được thưởng và kẻ được tin cậy là đo may 
mắn; kẻ bị phạt và kẻ bị nghi ngờ là do không may mắn. Trong số hơn 70 
đệ tử của Khổng Tử thì Nhan Hồi chết yểu. Khổng Tử than: “Hỏi bất 
hạnh, vấn số mà chết vậy.” Vắn số thì bảo là bất hạnh, tức là biết trường 
thọ là hạnh phúc còn vắn số là bất hạnh. Ị...] Dế kiến bò trên mặt đất, 
người ta đi bước qua chúng. Hễ chân người đạp lên chúng thì chúng chết; 
không đạp lên chúng thì chúng sống lành lặn. Lửa đốt cỏ đồng cho xe 
chạy qua; vạt cỏ cản không bị đốt thì người bình đân mừng cho nó và gọi 
nó là “cỏ may mắn”. Dế kiến không bị đạp và cỏ không bị đốt, chắc gì đo 
chúng thiện? Đó là do lửa không lan tới chân không đạp phải mà thôi.»'* 


Ÿ?- Luận Hành (Hoa Hư †8 j§): «Thế vị thụ phúc hữu giả, ký đĩ vi hành thiện sở trí; hựu vị bị hoạ 
hại giả, vi ác sở đắc. Dĩ vi hữu trầm ác phục quá, thiên địa phạt chỉ, quỷ thần báo chỉ. Thiên 
địa sở phạt, tiểu đại do phát; quỷ thần sở báo, viễn cận do chí.» ‡† 8 ## ‡5 f #:, BE J1 
đề f¡ # Ăằ #\.X 3 Ww I8 # #, f8 mằ f8. LI E Œ ÙÙ R (Ä lâ .ZX Hh ấ] +, 
‡tỪtẩ@ 2. HH Bằ Ế]./à & 1S # ;ä4 ft H- Ệf.;# Ví Í§ E. 

Luận Hành (Hạnh Ngẫu {8 ): «Phàm nhân thao hành, hữu hiển hữu ngu, cập tao hoạ phúc, 
hữu hạnh hữu bất hạnh. Cử sự hữu thị hữu phi, cập xúc thưởng phạt, hữu ngẫu hữu bất ngẫu, 
Tịnh thời (ao binh, ẩn giả bất trúng. Đồng nhật bị sương, tế giả bất thương. Trúng thương vị 
tất ác, ẩn tế vị tất thiện, Ẩn tế hạnh, trúng thương bất hạnh. Câu dục nạp trung, hoặc thưởng 
hoặc phạt; tịnh dục hữu ích, hoặc tín hoặc nghỉ. Thưởng nhí tín giả vị tất chân, phạt nhi nghỉ 
giả vị tất nguy. Thưởng tín giả ngẫu, phạt nghí giả bất ngẫu đã. Khổng Tử môn đồ thất thập 
hữu dư, Nhan Hồi tảo yểu. Khổng Tử viết: “ Bất hạnh đoẳn mệnh tử hĩ.” Đoắn mệnh xưng bất 
hạnh, tắc trí trường mệnh giả hạnh dã, đoán mệnh giả bất hạnh dã. [...] Lâu nghĩ hành ư địa, 
nhân cử túc nhỉ thiệp chỉ. Túc sở lý, lâu nghĩ tạc tử; túc sở bất đạo, toàn hoạt bất thương. Hoả 
phần đã thảo, xa lịch sở trí, hoả sở bất phần, tục hoặc hỉ chỉ, danh viết bạnh thảo. Phù túc sở 
bất đạo, hoả sử bất cập, vị tất thiện dã, vử hoả hành hữu thích nhiên dã.» JL A ## {T, § 
WH8.X W t1. Š* HS %.!##t HE BE. XKỲ.,Ế 5E T 
f ..ý Fý W E,fÊ š Th.BH WéWNW.6 8 X W. h5 È RE. RzR 
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Người làm thiện chắc gì được phúc; kể làm ác chắc gì gặp hoa. 
Con người khi được phúc hoặc gặp hoạ, đều xem đó là hạnh phúc hoặc 
bất hạnh. Nếu dừng ở đây thì lập luận của Vương Sung hoàn toàn phù 
hợp với nhân sinh quan và vũ trụ quan theo chủ nghĩa tự nhiên và cũng 
phù hợp với sự thực nữa. Tuy nhiên lập luận của Vương Sung không dừng 
lại ở đó, mà ông còn cho rằng việc con người được hạnh phúc hay bị bất 
hạnh đều do vận mệnh đã định sẵn. Ông nói: «Người ta gặp may mắn 
hay rủi ro đều do số mệnh. Có số sống hay chết, thọ hay yểu; cũng có số 
phú quý hay bần tiện. Từ vương công cho đến dân thường, từ thánh hiển 
cho đến hạ ngu, nói chung hễ loài nào có đầu và mắt, có hàm chứa máu 
huyết, thì đều có số mệnh cả. Số mệnh bắt phải bần tiện, dù cố làm cho 
phú quý rốt cuộc cũng trải qua tai hoạ hoạn nạn. Số mệnh bắt phải phú 
quý, đù cố làm cho bẩn tiện, rốt cuộc cũng gặp phúc thiện. Cho nên số 
mệnh bắt phải phú quý thì đang ở chỗ thấp rồi cũng tự ngoi lên cao; số 
mệnh bắt phải bắn tiện thì đang ở chỗ phú quý rồi cũng tự lâm nguy. Cho 
nên phú quý cơ hỗ có thần phù trợ, bần tiện cơ hồ có quỷ gieo hoạ. [...] 
Do đó khi gặp việc, người ta khôn hay ngu; khi hành động, người ta trong 
hay đục; đó là vấn để bản tính và tài năng. Còn như trổ nên quý hay tiện 
trên đường công danh khoa hoạn và giầu hay nghèo về tài sản, thì đó là 
vấn để số mệnh và thời vận. Số mệnh không thể gượng có, thời vận 
không thể cố gặp.»'° 


tị .É# âW ..rh É# T: #.ÍR ấX #W HÀ, gì R Hồ šÌ ; lÉ ất +, 5 lã 5š Kế 
8 ii fñ # + œ R. š] m SE # & ¿ í§. 8 f5 # íÄ, ãi Xš ð 2+ (8 th. .íL 
+ f3 f§E t † #® #“. Êấ la] § £.1L Ý H: “ # H đồ 744.” Ø8 ấầ f8 T 
5£, RỊ #I & đi  % tb., lấn T7 % tu. [...] #8 ME lì th, A S3 E DĐ # Z5 
.#—#t. Hằ=ÍR, HR t§ 7L ¡7£ BI S f8, € iã 4Ú. k lã §ƒ %, #t fW f §\,k 


ffi 24 ##. fS St Ä ⁄., Ø H St. Ä ằ T Ñ, 2k B1 * 6.3 b ðñ 1U, 8 
% fï 5 ìãä “ tt. 

Luận Hành (Mệnh Lộc fñ ñ&): «Phàm nhân ngẫu ngộ cập tao luy hại, giai do mệnh dã. Hữu 
tử sinh thọ yểu chỉ mệnh, diệc bữu quý tiện bần phú chí mệnh. Tự vương công đãi thứ nhân, 
thánh hiển cập hạ ngu, phàm hữu thủ mục chỉ loại, hàm huyết chỉ thuộc, mạc bất hữu mệnh. 
Mệnh đương bần tiện, tuy phú quý chí, đo thiệp hoạ hoạn hĩ. Mệnh đương phú quý, tuy bần tiện 
chỉ, do phùng phúc thiện hĩ. Cố mệnh quý tòng tiện địa tự đạt, mệnh tiện tòng phú vị tự nguy. 
Cổ phù phú quý nhược hữu thần trợ, bẩn tiện nhược hữu quỷ hoạ. [...} Cố phù lâm sự tri ngu, 
thao hành thanh trọc, tính đữ tài dã; sĩ hoạn quý tiện, trị sản bẩn phú, mệnh dữ thời dã. Mệnh 
tắc bất khả miễn, thời tắc bất khả lực.» N, A #33 # ›# &# , # HH đ 1b. 8 šV 
#+##<zñ.Tz5ãÑW& 8 8x 8.H +2: ^^, MT .¿/L 


«o 


ã§ãäHx<x⁄.4mz'R,& “fññ.đ ñ ä lệ, 4 Ñ Z ,74 j t3 R 
⁄ .đn 4 Œ 8, 8t 4 ft Z,1Ä šŠ tá # S3. dt f› W íÊ ÑŠ Hh HH l&,ấn Bề íÉ 
# l H f.iu k 4 H # # lt gì, 8 RÊ Z fŒ 8 iâ. l..] c2 f8 Ấ% 1 RR 
,‡# íT ï8 Ñ,Í# HA † th ¡+ EER RR.¡a £ 8 8. ối Bí lữ t6. đề RỊ TS nỊ 
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Không phải chỉ riêng cá nhân là có số mệnh bắt phải quý hay tiện, 
hoạ hay phúc; mà ngay cả quốc gia cũng có số mệnh bắt phải hưng thịnh 
hay suy vong, yên bình hay loạn lạc. Vương Sung nói: «Tống, Vệ, Trần, 
Trịnh bị thiên tai cùng một ngày. Dân chúng của bốn nước này ắt cũng 
có người phúc lộc đang thịnh chưa phải suy. Nhưng họ đều bị thiên tai; tai 
hoạ của quốc gia làm hại đến họ. Cho nên vận mệnh của quốc gia thắng 
vận mệnh của cá nhân; số sống thọ thắng số hưởng phúc lộc.»°° 


Do ý nghĩa này mà suy ra, sự hưng thịnh hay suy vong và sự yên 
bình hay loạn lạc của một quốc gia đều do ở «quốc mệnh» RÑ] đầ (vận 
mệnh của quốc gia; vận nước) mà ra. Còn những bậc hiền tài hay những 
kẻ ngu muội của quốc gia đang bình yên hưng thịnh ấy có làm được gì 
hay không thì chẳng có quan hệ chi. Vương Sung nói: «Ai cũng biết sự 
giàu có, an cư, hạnh phúc đều do số mệnh được lộc hậu, chứ không biết 
quốc gia yên bình và tiến hoá là đo trải qua số mệnh tốt. Cho nên đời 
thịnh trị đâu phải là công lao của hiển thánh, đời suy loạn đâu phải con 
người quá vô đạo. Quốc gia phải suy loạn, thì hiển thánh không thể làm 
cho nó hưng thịnh; thời phải yên bình, kẻ ác không thể gây rối loạn. Sự 
yên bình hay loạn lạc của đời là đo thời thế chứ không do chính quyền; sự 
an nguy của quốc gia là do vận nước chứ không do giáo hoá. Vua hiển 
hay không hiển, chính quyền anh mỉnh hay không anh mỉnh, đều không 


69 Luận rlành (Mệnh Nghĩa đò #š): «Tống, Vệ, Trần, Trịnh đồng nhật tịnh tai. Tứ quốc chỉ dân, 
tất hữu lộc thịnh vị đương suy chỉ nhân. Nhiên nhi câu tai, quốc hoạ lăng chỉ đã. Cố quốc mệnh 
thắng nhân mệnh, thọ mệnh thắng lộc mệnh.» 2E, (§ƒ, ŸR, 8f [na] H 1ý /⁄ . [ Bì ⁄ E‡ 
,14 fl ï# Ä % l ft Z A .# mm íR %, EH f8 # Z tt. kí BH ẩn Bộ Á ấn, 5 
ẩp R# ï# ấồ — Derk Bodde chú: Theo Xuân Thu và Tả Truyện, vào một ngày mùa hè năm 
524 TCN, hoả tai đồng thời xảy ra ở kinh đô của bốn nước Tống, Vệ, Trần, Trịnh. Người ta cho 
rằng đó là do sao chổi gầy nên.- LAM chú: Vụ thiên tai này xảy ra năm Chiêu Công Hi 2 18 
(năm 524 TCN), có điểm gở vào ngày bính tý (mồng 7 tháng 5 Âm lịch) và chính thức xảy ra 
ngày nhâm ngọ (14 tháng 5 Âm lịch). Tả Truyện chép: «Hạ ngũ nguyệt, hoả thuỷ hôn hiện. 
Bính tý, phong. Tử Thận viết: “ Thị vị dung phong, hoả chỉ thuỷ dã. Thất nhật, kỳ hoả tác hồ? ” 
Mậu dần phong thậm. Nhâm ngọ đại thậm. Tống, Vệ, Trần, Trịnh giai hoả. Tử Thận đăng Đại 
Đình Thị chỉ khố dĩ vọng chí, viết; “Tống, Vệ, Trần, Trịnh dã."» # †? H, k 2£ R 
.W7#ñã.FtRL: “E ñ8 l4, k Z2. HH kí?” Xã B 
.4Œ^“x#.*.iữf,lã., 8t # k.E tR 8 Ä Bế K Z fỆ bÌ  Z.L1: 
“%E,Ífí, BE, El1,.” (Tháng 5, mùa hè, một hoả tỉnh xuất hiện lúc hoàng hôn. Ngày mống 
7 gió nổi lên. Tử Thận nói: “Đồ là gió mùa xuân, khởi đầu cho hoả tai. 7 ngày nữa hoả tai sẽ 
xảy ra chăng? ” Ngày mắng 9, gió càng lớn. Ngày 14, gió càng lửn hơn nữa. Bốn nước Tống, Vệ, 
Trần, Trịnh cùng xảy ra hoả tai. Tử Thận lên kho chứa của Đại Đình Thị [trong thành của 
nước Lỗ} để quan sát, rồi nói: “Hoä tai ở bốn nước Tống, Vệ, Trần, Trịnh đấy.”). Xem: Tả 
Truyện Toàn Dịch 7r {§ © Z§ (Vương Thủ Khiêm + ~† ##, Kim Tú Trân 4> 5 12, Vương 
Phượng Xuân + ÑL,## dịch chú), Quý Châu Nhân Dân xuất bản xã, 1992, tr.1276. 
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thể làm cho quốc gia bị tổn thất hay được lợi ích gì.»®' 


Theo quan điểm của Vương Sung, sự phú quý hay bần tiện và tai hoạ 


hay phúc lộc của một cá nhân, sự yên bình hay loạn lạc và sự hưng thịnh 
hay suy vong của một quốc gia, tất cả đêu do số mệnh. Ông cho rằng: «Các 
tỉnh tú ở trên trời; trời có các hiện tượng. Con người có tướng phú quý thì 
sẽ phú quý; có tướng bần tiện thì sẽ bẩn tiện.»“2 Ông còn nói vận mệnh 
của con người có thể nhìn thấy ở cốt tướng #8 ‡8.®° Lý thuyết của Vương 
Sung về mệnh đều khác hẳn với thuyết về mệnh theo Nho gia và Đạo gia. 


Mạnh Tử nói: «Việc gì mình không mong cầu mà tự nhiên nó đến, 


đấy là số mệnh vậy.» Tuân Tử nói: «Cái mà người ta tình cờ gặp gọi là 
mệnh,»° Trang Tử nói: «Biết sự tình đã hết cách sửa đối mà lòng vẫn cứ 


61 
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Luận Hành (Trị Kỳ ìŠ RR): «Nhân giai trí phú nhiêu cư an lạc giả mệnh lộc hậu, nhỉ bất trí 
quốc an trị hoá hành giả lịch số cát dã. Cố thế trị phì hiển thánh chi công, suy loạn phi vô đạo 
chỉ trí. Quốc đương suy loạn, hiển thánh bất năng thịnh; thời đương trị, ác nhân bất năng loạn. 
Thế chỉ trị loạn, tại thời bất tại chính; quốc chỉ an nguy, tại số bất tại giáo. Hiển bất hiển chỉ 
quân, minh bất minh chỉ chính, vã năng tổn ích.» Á, ‡? fIl 7š Êš F tr %4 # ff f& IE, [fI 
 #i Bl #4 ¡ả 1L fr 8 f# tt th. š\ ứ ?á 3E M SE ⁄ 0. # Ñ( 3E #t šR „⁄. 
3L. BH 4 Ñ ÑÍ., T: ñE ñỳ ;Fÿ 3 ¡@,ÑE Á TY BÉ §L.† Z z4 8; 7E Bể 
2 #1 ;Rl Z # fÕ,f£EW T: £ #XL.Ñ TÃ Ñ ⁄ #.BB TS HH Z Mr, #£ Bế ‡R 
~~ - 

no 

Luận Hành (Mệnh Nghĩa 3 3š): «Chúng tính tại thiên, thiên hữu kỳ tượng. Đắc phú quý 
tướng tắc phú quý, đắc bẩn tiện tướng tắc bản tiện> # 8 ƒ#ZX,<# H.#:.í8XE 
†RÐ RI ã 8.f5 ã K3 #8 RỊ 3 R#. 

LAM chú: Vương Sung để cập cách xem tưởng xương trong Luận Hành (Cốt Tưởng +8 ‡R): 
«Nhân viết mệnh nan trí. Mệnh thậm dị trí. Tri chí hà dụng? Dụng chỉ cốt thể. [...] Thị cố tri 
mệnh chỉ nhân, kiến phú quý t bắn tiện, đổ bắn tiện ư phú quý. Á n cốt tiết chỉ pháp, sát bì phu 
chỉ lý, đĩ thẩm nhân chỉ tính mệnh, vô bất ứng giả. {...) Phú quý chỉ cốt, bất ngộ bắn tiện chí 
khổ; bẩn tiện chỉ tưởng, bất tao phú quý chỉ lạc, điệc do thử dã» AE] đồ RÉ #fI. đồ #; # 
#1. šI ~⁄. fP] E ?HÌ Z 8 ÑÊ. I..] 8 j& #lfồ 2Á, ã8 7ñ) 8 l&,Fg 8 
RÈ ÿ ã Ñ.. 4 ấn <Z k.# lí WÑ ⁄ HE, LÍ A Z l#Ê đ,# T fẾ #. L... 
RzZ8.T®ið 8x #,8 RE xi. ì# ã R ⁄ #, 7h 5R t6. 
(Người ta nói khó biết được mệnh. Nhưng ta nói mệnh thật dễ biết. Dùng gì để biết nó? Dùng 
hình thể xương. [...} Cho nên người biết mệnh [tức thầy tướng số}, thấy phú quý hiện ở kẻ bần 
tiện, thấy hần tiện hiện ở kẻ phú quý. Xem phép tắc của xương và các đốt xương, xem sắc da, 
thì thẩm định được tính mệnh của con người, chẳng gì mà không ứng nghiệm. [...} Kẻ có cất 
cách phú quý sẽ không gặp cái khổ sở của cảnh bần tiện; kẻ có tưởng bắn tiện sẽ không hư'ng 
sự sung sướng của cảnh phú quý; chúng đều đo cốt tướng cả). 

Mạnh Từ (Vạn Chương - thượng): «Mạc chỉ trí nhỉ chí giả mệnh dã.» # Z š( thị E # đầ th. 
Tuân Tử (Chính Danh): «Tiết ngộ chỉ vị mệnh.» Ñÿ 3š ~Z äÑ đa - LAM chú: Cổ Đại Hán Ngữ 
Từ Điển (Thương Vụ Ấn Thư Quán, Bắc Kinh, 2000, tr.785) giảng: «Tiết ngộ Bñ j8 Liéyù] = 
ngẫu nhiền tính đích tao ngộ {8 #2 †t H9 38 ìÃ (gặp gỡ tình cờ).» Derk Bodde dịch: «What 
one meets with by chance is called Fate.» (Cái mà người ta tình cờ gặp thì gọi là Mệnh), 
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vui vẻ chấp nhận nó như số mệnh an bài, vậy là người chí đức.»*“ Trang Tử 
để cho nhân vật Tử Tang nói: «Tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu vì sao tôi 
bị cùng cực thế này. Cha mẹ tôi lẽ nào lại muốn tôi nghèo như vầy? Trời 
che phủ vạn vật đâu có tư vị ai. Đất chở vạn vật cũng đâu có tư vị ai. Trời 
đất lẽ nào lại khiến riêng tôi phải nghèo? Tôi cứ tìm mãi nguyên nhân của 
cái nghèo mà tìm không ra. Tôi cùng cực thế này là do số mệnh ư?»° 

Người đời khi có được hạnh phúc hay gặp phải bất hạnh, mong tìm 
hiểu nguyên do nhưng không tìm được, bèn đổ cho số mệnh. Đó gọi là 
«tình cờ mà gặp» và «không mong cầu mà tự nhiên nó đến». Ý này tương 
đồng với quan điểm của Vương Sung (ở thiên Hạnh Ngẫu của uận Hành) 
được trích dẫn trên đây. Nhưng ở một thiên khác, ông lại nói rằng mỗi cá 
nhân và mỗi quốc gia đều có một vận mệnh đã được quyết định sẵn. Sự 
phú quý hay bần tiện và tai hoa hay phúc lộc của một cá nhân; sự hưng 
thịnh hay suy vong và sự yên bình hay loạn lạc của một quốc gia; tất cả 
đều do số mệnh đã quyết định sẵn. Sự nỗ lực của con người không hề sửa 
đổi được nó chút nào. Cái gọi là mệnh này, người đời gọi là số mệnh, có 
yếu tế mê tín trong đó. Ở điểm này, Vương Sung cũng chưa thể thoát khỏi 
quan niệm của thế tục. 


Vương Sung tuy công kích học thuyết của Âm Dương gia, nhưng 
cũng nói đến phù thuy (diểm triệu). Ông từng nói ở thiên Tuyên Hán 
rằng «bàn về phù thuy thì đời Hán thịnh hơn đời Chu». Dường như phù 
thuy là thuyết của Âm Dương gia. Một người như Vương Sung vốn chủ 
trương «tật hư vọng» 1⁄3 J§ % (ghét đối láo) và lập luận cần phải có 
chứng cứ chân thực, thế mà cũng chủ trương thuyết về số mệnh và phù 
thuy. Có thể thấy ắnh hướng rất lớn của thời đại bấy giờ, đến nỗi một kẻ 
sĩ đặc biệt khác đời như Vương Sung lắm lúc cũng khó mà tr thoát được 
ảnh hưởng đó. 


xố." Tr.r{‹e nan... tweidvean mẽ. .ẽ ẽnn 
đE 4 1 ái I1 ñi W2 E Eúủ dụ mã kt TÀ 


Trang Tử (Đại Tông Sư): «Ngô tư phù sử ngã chí thử cực giả nhí phất đắc dã. Phụ mẫu khởi đục 
ngõ bẩn tai? Thiên vô tư phúc, địa vô tư tải, thiên địa khởi tư bẩn ngã tai? Cầu kỳ ví chỉ giả 
nhỉ bất đắc đã? Nhiên nhỉ chỉ thử cực giả, mệnh sã pnuù!2 7? 8 2:{ÈE 7? ¿E Eữ 4c #180 
8t. SNWHã 1í 8 dš?2X M1 TW. ¡ Đế Ð$. 2E HỦ 3 1 4 ít fg 2F +: 
1$ ⁄-EIb 84t, ? $: n0 # Út kh š, ấn th — LAM chú: Tử Dư và Tứ Tang ià bạn. 
Mưa dầm suất mười ngày, Tử Dư thốt: "Tử Tang ắt khốn quẫn rồi! * Bèn mang một bao lương 
thực đến tặng. Đến tới cửa, Tử Dư liên nghe có tiếng như ca như khóc đ bên tronp. Nghe vỗ 
đàn và tiếng hát rằng: “Cha ơi! Xíc di! Trời ư? Người tế?” Giọng bị đuối, lời ca gấn gáp. Tử 
Dư bước vào, hỏi: “Tại sao anh ca hát như thế?” Và Tử Tang đáp như trên. 
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LAM chú: So sánh Dịch và Thái Huyền 


Phần này tôi viết căn cứ Thái Huyền Kinh (tập chú với lời tựa của Tư 
Mã Quang, Trung Hoa Thư Cục in theo Tứ Bộ Bị Yếu, không ghi năm in). 
Dịch và Thái Huyền (dưới đây viết tít là TH) vốn «Đạo đồng pháp 
dị» ìl [ñ] ⁄ Xẻ (Đạo thì như nhau còn phương phấp trình bày thì khác 
nhau). Sự tương đồng của chúng có thể tóm tắt như sau: 


I.[a] Nguyên lý tổng quát cúa Dịch là Thái Cực, sinh lưỡng nghỉ: Âm 


[b 


2.fal 


[b 


3. [a] 


[b 


— 


4.[a] 


|b 


(vạch đứt đôi ~ — và Dương (vạch liền —). Các hào 7 (Thiếu Dương, 
tĩnh), 9 (Lão Dương, động), 8 (Thiếu Âm, tĩnh), 6 (Lão Âm, động) 
được gọi là 7ứ Tượng [8 %, dùng lập quẻ Dịch. 


Nguyên lý tổng quát của TH là Huyền, lấy 3 mà sinh (đĩ tam sinh 
EÀ = 3:), tức là ! sinh 2, sinh 3 (tượng trưng bằng vạch liền —, 
vạch đứt đôi — —, vạch đứt ba - - - ). Ba loại vạch này gọi là 7ưưm 
M2, — $4 dùng lập rhủ 13. 


Dịch có 64 quê (¿ái ÿÌ}), mỗi quẻ có sáu hào ứng với lục vị (tính 
từ dưới lên: sơ, nhị, tam, tứ, ngũ, thượng). 64 quẻ có cả thảy 384 


hào %. 


TH có BI th“ Eƒ, mỗi thú có 4 vạch (gọi là zứ tràng U1 § = 4 tầng, 
tính từ trên xuống là: phương 7ÿ, châu hị, bộ RŠ, giá 2X. Theo 
nguyên tắc sinh 3, Huyễn = 3 phương = 9 châu = 27 bộ = §1 gia). 
Mỗi thủ có 9 rín TŸ, 81 thủ có 729 tán. 


Quẻ Dịch (trùng quái) gêm hai quê của Dát quái chồng lên nhau 
(thượng quái và hạ quái). Viết quẻ từ dưới lên, đọc tên quẻ từ trên 
xuống. Thí dụ: quẻ 11 šŠ (7hái $) trên là Khôn (địa) và dưới là 
Càn (thiên), vậy tên là «Ðj¿ Thiên Thái» Hì X35. 


Thủ cúa TH gồm bốn vạch viết từ trên xuống, và đọc tên theo số 


từ trên xuống (vạch liền — là 1, vạch đứt đôi — — là 2, vạch đứt ha 
-~ =là 3). Thí dụ: thủ 12 (Đồng ) EE đọc là «nhất phương, nhị 
châu, nhất bộ, tam gia Đồng» -- Ð —- 1||— BÉ =>: 5 8. 


Dịch có bốn đức: sguyên 7Ú. hụnh 5, lợi £l|, trính 1. 


TH có năm đức: vớng Ì*#] (tượng đương trinh, ở hướng bắc), rực | 
(tương đương nguyên, ở hướng đông), mông 2š (tương đương hành, 
ở hướng nam), /à ÿŠ (tương đương ¿Z¡, ở hướng tây), ninh 24: (chưa 
có hình). 


8.[a] Dịch có thuyết Quái khí, đại khái cho rằng khí Dương của vũ trụ 
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[b 


bắt đầu sinh từ quẻ Trung Phu. Bốn qué kép Khẩm, Ly, Chấn, Đoài 
là bốn quẻ chính. 24 hào của bốn quẻ này làm chú 24 khí. 60 quẻ 
còn lại mỗi quái làm chủ 6 ngày và 7 phân, tức là làm chủ 365 1⁄4 
ngày. 60 quẻ này bất đâu từ Trung Phu rHZ£ (hào sơ cửu quẻ 
Trung Phu ứng với đâu Đông Chí) và kết thúc ở quẻ Di Ếệ (hào 
thượng cửu của quẻ Di ứng với cuối Đại Tuyết), hết chu kỳ thì trở 
lại từ đầu. 


] Mỗi thủ của TH có 9 tán (81 thủ có cả thảy 729 tán). Cứ hai tán hợp 
thành một ngày (một tán là ban ngày, một tán là ban đêm); vậy 729 
: 2 = 364 1⁄2 ngày. Hai tán gọi là cơ ÿ§ và doanh đã được thêm vào 
để thành 365 1⁄4 ngày. Tán sơ nhất của thú Trưng rR (thủ thứ nhất 
của 81 thủ) ứng với đầu Đông Chí; hai tần cơ và doanh ứng với 
cuối Đại Tuyết, hết chu kỳ thì trở lại từ đầu. 


6.[a] Dịch có số Đại Diễn là 50. Khi bói thì dùng 50 que bói (sách Z§), cất 


Lb 


riêng I que (tượng trưng Thái Cực), còn lại 49 que để thao tác. Thao 
tác thì tách đại 49 que làm hai bó, rỗi ngắt từng cụm 4 que từ một bó. 
Thao tác 3 lần được một hào, 18 lần thì được một quẻ. Viết các hào 
từ đưới lên. 


TH có que bói trời đất (thiên địa chì sách Z HhZ #§), gồm !8 
que trời và 18 que đất. Khi bói thì dùng 36 que bói (sác* ?E ), cất 
riêng 1 quc (tượng trưng Huyền), còn lại 35 que để thao tác. Thao 
tác thì tách đại 35 que làm hai bó, rồi ngắt từng cụm 3 que từ một 
bó. Số dư là 7 thì ứng với vạch liên (tức là l), số dư là 8 thì ứng với 
vạch đứt đôi (tức là 2), số dư là 9 thì ứng với vạch đứt ba (tức là 3). 
Viết các vạch từ trên xuống. 


7.[a] Dịch có Thoán #&) để giải thích ý nghĩa của quẻ. 


[b 


1 TH có thủ Èƒ, tức là lời gấn vào một thủ để giải thích ý nghĩa 
chung của thú đó. 


8.[a] Dịch có 7ượng # để giải thích ý nghĩa của từng hào trong một quẻ. 


(b] TH có 7rấc §J| để giải thích ý nghĩa của từng zn trong một thủ. 


9.la} Dịch có Văn Ngôn % ES (giải thích riêng hai quẻ Cần và Khôn). 


[b 


10. 


11. 


] TH có Văn (giải thích 5 đức và 9 tán của thủ thứ nhất tên là 
Trung). 


la] Dịch có Hệ Từ #3 §:. 

[b] TH có zy J#, Oánh Z, Nghĩ tì, Đô [R|, Cáo 8;. 
la] Dịch có Thuyết Quái š# ‡‡. 

[b] TH có Số #(. 
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12. 


13. 


14. 


15. 


160. 


la] 


[b] 


[a] 


Dịch có Tự Quái Ƒ£ #*. 

TH có Xưng f§T. 

Dịch có Tựp Quái ## #Ì. 

TH có Thác #. 

Dịch có Tháp Dực -} #8 (gọi chung là Dịch Truyện, 10 thiên 
nhưng chỉ có 7 truyện): I- Thoán Truyện (2 thiên), 2- Tượng Truyện 
(2 thiên), 3- Hệ 7z (2 thiên), 4- Văn Ngôn, 5- Thuyết Quái, 6- Tự 
Quái, 7- Tạp Quái. 

TH có Thập nhất thiên -Ƒ- — § (11 thiên): I- Thủ †# (tương ứng 
Thoán Truyện), 2- v2 Ÿll (tương ứng Tượng Truyện), 3- Ly JRỆ, 
4- Oánh #š, 5- Nghĩ t., 6- Đồ |B[, ?- Cáo £#& (năm thiên này 
tương ứng #ệ Từ), 8- Văn (tương ứng Văn Ngôn), 9- Số 4U 
(tương ứng Thuyết Quái), 10- Xung fÑñ (tương ứng Tự Quái), 1I- 
Thác ÿ# (tương ứng Tạp Quái). 

Dịch có 64 quẻ là: 1. CÀN §Z (Bát thuần), 2. KHÔN #† (Bát 
thuần), 3. TRUẦN ri (Thủy lôi), 4. MÔNG 8# (Sơn thủy), 5. 
NHU (Thủy thiên), 6. TỤNG (Thiên thủy), 7. SƯ lÿ (Địa 
thủy), 8. TỶ (TY) Œ (Thủy địa), 9, TIỂU SÚC ¿} # (Phong 
thiên), 10. LÝ 8 (Thiên trạch), 11. THÁI #§ (Địa thiên), 12. BĨ 
#š (Thiên địa), 13. ĐỒNG NHÂN || A, (Thiên hỏa), 14. ĐẠI 
HỮU + 3® (Hóa thiên), 15. KHIÊM §# (Địa sơn), 16. DỰ ÿ§ 
(Lôi địa), 17. TÙY Bẽ (Trạch lôi), 18. CỔ #8 (Sơn phong), 19. 
LÂM Ñ## (Địa trach), 20. QUÁN (QUAN) Ÿ# (Phong địa), 21. 
PHỆ HẠP tff£ f# (Hỏa lôi), 22. BÍ #{ (Sơn hỏa), 23. BÁC #j 
(Sơn địa), 24. PHỤC (8 (Địa lôi), 25. VÔ VỌNG 7ÿ # (Thiên 
lôi), 26. ĐẠI SÚC + 3# (Sơn thiên), 27. DI BB (Sơn lôi), 28. 
ĐẠI QUÁ ÄÃ ìã (Trạch phong), 29. KHẢM JXx (Bát thuần), 30. 
LY ## (Bát thuần), 31. HÀM gš (Trạch sơn), 32. HÀNG {l (Lôi 
phong), 33. ĐỘN ## (Thiên sơn), 34. ĐẠI TRÁNG + j|È (Lôi 
thiên), 35. TẤN ##§ (Hỏa địa), 36. MINH DI BR 8š (Địa hỏa), 37. 
GIA NHÂN ã A (Phong hỏa), 38. KHUÊ E# (Hỏa trạch), 39. 
KIỀN 3# (Thúy sơn), 40. GIẢI ## (Lôi thủy), 41. TỔN ‡B| (Sơn 
trạch), 42. ÍCH § (Phong lôi), 43. QUÁI # (Trạch thiên), 44. 
CẤU #5 (Thiên phong), 45. TỤY #(Trạch địa), 4ó. THĂNG #† 
(Địa phong), 47. KHỐN [# (Trạch thủy), 48. TỈNH ‡‡ (Thủy 
phong), 49. CÁCH ## (Trạch hỏa), 50. ĐỈNH ffl (Hỏa phong), 
51. CHẤN ## (Bát thuần), 52. CẤN E (Bát thuần), 53. TIỆM 
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[bJ 


iÑ: (Phong sơn), 54. QUY MUỘI ÿ# # (Lôi trạch), 55. PHONG 
#3 (Lôi hỏa), 56. LỮ ÿK (Hỏa sơn), 57. TỐN 8# (Bát thuần), 58. 
ĐOÀI (ĐOÁI) # (Bát thuần), 59. HOÁN # (Phong thủy), 60. 
TIẾT §ÿ (Thủy trạch), 61. TRUNG PHU h # (Phong trạch), 62. 
TIỂU QUÁ 2] ÿ# (Lôi sơn), 63. KÝ TẾ EÄ ÿ# (Thủy hóa), 64. 
VỊ TẾ Z #Ÿf (Hóa thủy). 


TH có 81 thú là: !. TRUNG (1111), 2. CHU ƒã] (1112), 3. HIỂN 
fR (1113), 4. NHÀN Ƒ# (1121), 5. THIỂU 2} (1122), 6. LỆ 
(1123), 7. THƯỢNG (1131), 8. CAN (1132), 9. TRỮ zÿ 
(1133), 10. DIỄN # (1211), 11. SAI # (1212), 12. ĐỒNG Ea 
(1213), 13. TĂNG ‡# (1221), 14. NHUỆ ##$ (1222), 15. ĐẠT š£ 
(1223), 16. GIAO Z£ (1231), 17. NHUYỄN [ïj + (1232), 18. HỄ 
# (1233), 19. TÒNG # (1311), 20. TIẾN ‡# (1312), 21. THÍCH 
## (1313). 22. CÁCH ‡& (1321). 23. DI 8# (1322), 24, LẠC ## 
(1323), 25. TRANH #t (1331), 26. VỤ ## (1332), 27. SỰ 3E (1333), 
28. CANH # (2111), 29. ĐOÁN lấf (2112), 30. NGHỊ §# (2113), 
31. TRANG # (2121), 32. CHÚNG # (2122), 33. MẬT ## (2123), 
34. THÂN (2131), 35. LIỄM â% (2132), 36. CƯƠNG §8 (2133), 
37. TUÝ #£ (2211), 38. THỊNH §ề (2212), 39. CƯ ƒ# (2213), 40. 
PHÁP ‡‡ (2221), 41. ỨNG ƒ# (2222), 42. NGHINH ÿJJ (2223), 43. 
NGỘ 3š (2231), 44. TÁO ‡‡ (2232), 45. ĐẠI 2 (2233), 46. 
KHUẾCH ƒÿ (2311), 47. VĂN # (2312), 48. LỄ ‡# (2313), 49. 
ĐÀO š (2321), 50, ĐƯỜNG J# (2322), 51. THƯỜNG ⁄# (2323), 
52. ĐỘ ƒ# (2331), 53. VĨNH zk (2332), 54. CÔN Eï (2333), 55. 
GIẢM iÄ (3111), 56. CẤM lệ (3112), 57. THỦ SƑ (3113), 58. 
HẤP (3121), 59. TỤ BR (3122), 60. TÍCH #8 (3123), 6l. SỨC 
#fi (3131), 62. NGHỊ Rš (3132), 63. THỊ ‡§ (3133), 64. TRẦM ÿ‡ 
(3211), 65. NỘI j (3212), 66. KHỨ zE (3213), 67. HỐI E (3221), 
68. MỘNG ## (3222), 69. CÙNG #3 (3223), 70. CÁT #| (3231), 
71. CHỈ 1} (3232), 72. KIÊN 5š (3233), 73. THÀNH py (3311), 
74, TRÍ ƒ'] +§W (3312), 75. THẤT # (3313), 76. KỊCH j§J (3321), 
71. TUẦN EJ| (3322), 78. TƯƠNG j§ (3323), 79. NAN ## (3331), 
80. CÂN #ÿ (3332), §1. DƯỠNG # (3333). (Chú ý: ® 4 chữ số 
trong ngoặc (hay cho 4 vạch từ trên xuống với qui ước: Ì = vạch 
liền, 2 = vạch đứt đôi, 3 = vạch đứt ba. Khi đọc tên của thủ cũng 
đọc theo số. @ Tên thủ 9 là #ÿ, đọc là 7rz, cũng viết: #Ÿ, 3È, 
#7. @ Tên thủ 10 là ð#, đọc là Điễn [không đọc là Tiện].). 
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CHƯƠNG 8 
HUYỀN HỌC THỜI NAM BẮC TRIỀU (1) 


1. Huyền học gia và Khổng Tử 

Cuối đời Tây Hán và đầu đời Đông Hán là thời đại cực thịnh của vĩ 
thư và sấm thư. Kinh học gia cổ văn không dùng sấm vĩ, khiến cho Khổng 
Tử trở về địa vị của một ông thây. Từ đó về sau, tiến thêm một bước sự 
phản động nữa là sự phục hưng học thuyết Đạo gia. Trong tư tưởng cổ đại, 
Đạo gia cực kỳ chú trọng chú nghĩa tự nhiên. Cho nên giữa đời Đông Hán 
và thời Tam Quốc, học thuyết Đạo gia dân dần chiếm thế lực. Chẳng hạn 
như trong Luận Hành của Vương Sung có học thuyết Đạo gia mà ở chương 
trước tôi đã nói rõ. Từ Vương Sung về sau, cho đến thời Nam Bắc Triều, 
học thuyết Đạo gia ngày càng thịnh. Cái học Đạo gia bấy giờ được gọi là 
Huyền học 3£ ##. Tấn Thư (Lục Vân Truyện ÿ# # ## ) chép rằng Lục 
Vân (262-303) vốn không biết Huyền học. Có một đêm tối nọ lạc đường, 
Vân đi đến một căn nhà, bèn xin nghỉ trọ. Ở đấy Vân gặp một thiếu niên, 
cùng nhau luận đàm về Lão Tử, lời lẽ rất sâu xa. Đến sáng, Vân mới biết 
đó là nhà của Vương Bật (226-249).' Từ đấy Vân chuyên tâm nghiên cứu 
Huyền học. 


Nam Sử (Vương Kiệm Truyện lê {#) chép rằng vào đời Tống 
(420-478), quốc học suy đổi. Đến đời Tống Minh Đế 5E fR # (tức Lưu Úc 
JjI| zÈ, tại vị 465-472), năm 470, vua thành lập Tổng Minh Quán ## HH §W 
(tương tự nhà Thái Học) gồm bốn khoa: Nho học, Huyền học, Văn học, Sử 
học. Mỗi khoa có 10 học sĩ. Nam Sử (Nho Lâm Truyện fi ‡£ f# ) chép 
rằng học sĩ Phục Mạn Dung {Ä ® Z2 (421-502) giỏi về Lão học và Dịch 
bọc, Tống Minh Đế đã ví ông với Kê Thúc Dạ ‡#.#7% (tức Kê Khang ‡# 
BÉ. 223-262, một trong Trúc lâm thất hiển). Sau khi bãi triều, Phục Mạn 
Dung thường đàm đạo về Huyền lý với Viên Xán #š 3š (420-477). Lại có 
học sĩ Nghiêm Thực Chi §# fế Z (457-508), thuở còn trẻ đã giỏi về cái 


!. LAM chú: Vương Bật mất năm 23 tuổi; 13 năm sau thì Lục Vân mới chào đời. Theo giai thoại 


này, thiếu niên đó là hôn ma của Vương Bật. 
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học Lão Trang, thường luận về Huyền. Ngoài ra còn có Thái Sử Thúc 
Minh  ®# 3 RR (474-546), thuở còn trẻ cũng giỏi về cái học Lão Trang, 
đặc biệt tình thông /am huyễn — 3X. Cái gọi là tam huyễn, theo thiên 
Miễn Học #9 #8 của Nhan Thị Gia Huấn B F3 šl|, chính là: Lão Tử, 
Trang Tử, và Chu Dịch. Theo chú thích của Vương Bật, các sách Lão Tử 
và Chu Dịch được xem là cùng một loại. 


Cần chú ý rằng những nhân vật nói trên tuy cùng theo Đạo gia, 
nhưng một số người trong bọn họ vẫn tôn sùng Khổng Tử là thánh nhân vĩ 


đại nhất và xem học thuyết của Khổng Tử là chính thống. Thí dụ Thế 


Thuyết Tân Ngữ (Văn Học) chép: «Khoảng 20 tuổi, Vương Phụ Tự (tức 
Vương Bật) đến thăm Bùi Huy. Bùi Huy hồi: “Vô là nền tảng của vạn vật; 
tại sao thánh nhân (tức Khổng Tử) chẳng hể muốn bàn về nó, trong khi 
Lão Tử cứ nói mãi về nó?" Vương Bật đáp: “Thánh nhân đồng nhất với 
Vô, nhưng Vô lại không thể đem ra dạy đời, cho nên phải đề cập Hữu. Lão 
và Trang vẫn chưa thoát khỏi Hữu, cho nên luôn rao giảng về cái mà họ 
chưa đầy đủ.”»2 


Thế Thuyết Tân Ngữ (Ngôn Ngữ) chép: «Hai người Tôn Tẻ Do và 
Tôn Tế Trang lúc còn nhỏ đến viếng Dữu công. Công hỏi Tề Do có tên tự 
là gì? Tê Do đáp: “Tên tự của tôi là Tế Do.” Công hỏi: “Ngươi muốn bằng 
ai thế?” Đáp: "Muốn bằng Hứa Do.” Công hồi Tế Trang có tên tự là gì? Tế 
Trang đáp: "Tên tự của tôi là Tế Trang.” Công hỏi: “Ngươi muốn bằng ai 
thế?” Đáp: “Muốn bằng Trang Chu. ” Công hỏi: “Sao người không hâm mộ 
Trọng Ni mà hâm mộ Trang Chu?” Đáp: “Thánh nhân sinh ra đã biết, cho 


——_———— 
Thể Thuyết Tân Ngữ (Văn Học % 54): «Vương Phụ Tự nhược quan nghệ Bùi Huy, Huy vấn 
viết: “Phù võ giả, thành vạn vật chỉ sử tư; thánh nhân mạc khẳng trí ngôn, nhi Lão Tử thân 
chỉ vô đĩ, hà da?” Bật viết: “Thánh nhân thể vô, vô hựu bất khả đĩ huấn, cố ngôn tất cập hữu. 
Lão Trang vị miễn ư hữu, hằng huấn kỳ sở bất túc."» -E §$ | 33 Xổ 3H šÈ #tL, f PHl EI 
: “% #tƠ &. 5 8ã 1) Z H Ñ ¡XE A  Ð fLB, lí # Ý E8 Z #Ấ# L7, ínJ Hồ 
?° 3B]: “SE A88, 8t X 4 nJ L1, lt 5 2 # 8. HE & 4 bề 8.1 
ñl| HE 2 Kí.” - LAM chú: Nghệ 3š= chí £ (đi tới). Từ điển Từ Bá giảng: Nhược quan 
đã R{ = Thời xưa, con trai đến 20 tuổi thì làm lễ gia quan ÿIJ Äể (lễ đội nón), cho biết đã 
trưởng thành, tuy nhiên thể lực vẫn chưa mạnh mẽ cho nên mới gọi là nhược quan; về sau từ 
này chỉ chung cơn trai tuổi tác khoảng 2U (Cổ đại nam tử nhị thập tuế hành quan lễ, biểu thị 
đĩ kinh thành nhân, đân thể hoàn vị tráng, sở dĩ xưng tố nhược quan, hậu phiếm chỉ nam tử nhị 
thập tả hữu đích niên kỷ ;# ƒ\ #5 -# — + & f1 1 !8, 3 5E ## Bị A., (E 88 z8 
RE ñt, HH ĐỊ f8 fw 95 NỈ, Z iH 8 ƒ — † £ 8M # £@@). 
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nên khó mà ngưỡng mộ.” Công rất vui về lời đối đáp của trẻ con.»' 


Ở đây đều xem Khổng Tử là thánh nhân vĩ đại nhất. Nhưng những 
kẻ xem Khổng Tử là thánh nhân vĩ đại nhất, khi giáng về học thuyết của 
Khổng Tử, đã pha tạp quan điểm của Đạo gia mà thành một phái Kinh 
học khác. Tấn Tñw (Nguyễn Tịch Truyện ft ‡§ f#f ) chép: «(Nguyễn 
Thiệm ÿr RR, mất khoảng 312) gặp quan Tư đồ Vương Nhung (234-305). 
Vương Nhung hỏi: “Thánh nhân (tức Khống Tử) quý đanh giáo 4; ##, 
còn Lão Trang làm rõ r nhiên 3 #Ä, tôn chỉ của họ giống hay khác?” 
Thiệm đáp: “Họ không có chỗ tương đồng ư?”»+‡ 

Khổng Tử và Lão Trang có tôn chỉ giếng nhau, đó là kiến giải của 
một sế người đương thời. 


2. Hà Án, Vương Bột và Kinh học cửa các Huyền học gia 


Thời Tam Quốc, đối với học thuyết Đạo gia, Hà Án {ñj 8 (190- 
249) và Vương Bật  ? (226-249) là hai nhà giảng thuật khá hệ thống. 
Tam Quốc Chí (Tào Sảng Truyện %# Z§ {# ) chép: «Hà Án là cháu của 
Hà Tiến. Mẹ cúa Án là Doãn thị, là vợ Nguy Thái Tổ. Án trưởng thành 
nơi cung đình, lại được chúa [tức Tào Tháo] yêu quý. Lúc còn trẻ Án đã 
nổi tiếng thông minh tài tuấn, ham thích lời lẽ Lão Tứ và Trang Tử. Án 
viết Đạo Đức Luận và các văn phú, khoảng vài chục bài.»° 


Thế Thuyết Tân Ngữ (Ngôn Ngữ): «Tôn Tễ Da, Tế Trang nhị nhân tiểu thời nghệ Dữu công, 
vấn Tế Do hà tự? Đáp viết: “Tự Tế Da. * Công viết: “Dục hà tế đa?" Viết: “Tê Hứa Do.” Tế 
Trang hà tự? Đáp viết: “Tự Tế Trang.” Công viết: “Dục hà tế da?" Viết: “Tê Trang Chu." 
Công viết: “Hà bất mộ Trọng Ñï nhí mộ Trang Chu?” Viết: “Thánh nhân sinh trí, cố nan xí 
mậ,” Công đại hỉ tiểu nhỉ đối.» #Š Ẩf HỊ, Z§ ‡È ~. Á ⁄|› RỸ ãH lã 2À, RE] Tƒ H Ín] 
?# H: “# WH-.” 2/\El: “8t ÍJ TRE BÉ?” EỊ: “NẼTHH.” WEEÍJ #? ấ 
EIl: “?#PFHE.” 2\EI: “ấy fRỊ £ RŠ?” E]: “Ƒ# E PB.” 2È E1: “{n] 25 #§ ftt lý 
mm ® #t lJ?” E1: “# A # ẤM, tt Kt ft #.” 2K B¿) Pd ŸJ.- LAM chú: Tế 
?ƒ= bằng; làm cho bằng nhau. Xí mộ i #= ngưỡng mộ (íJ #t. 


* Tân Thư (Nguyễn Tịch Truyện Ƒr ‡§{§): «[Nguyễn Thiệm] kiến Tư đồ Vương Nhung, Nhung 
vấn viết: “Thánh nhân quý danh giáo, Lão Trang minh tự nhiên, kỳ chỉ đồng dị? ” Thiệm viết: 
“Tương vô đồng.”» [ft W] ER B] ý + #, # [EÌ H: “# Á HÄ #4 #4. £ di ñR E 
#, H. E lãi 3?” #REI: “I§ §# IR].” 

* Tam Quốc Chí (Tào Sảng Truyện fŸ 1í): «Án, Hà Tiến tôn dã. Mẫu Doãn thị, vi Thái Tổ 
phu nhân. Án trưởng cung tỉnh, hựu thượng công chủ. Thiếu dĩ tài tú tri danh, hiếu Lão 
Trang ngôn, tác Đạo Đức Luận cập chư văn phú, trứ thuật phàm sổ thập thiên.» ®*, {R] 3É 
# th. #' X,f ki kÁ.®#⁄&}ˆ ã 8, X RA ®.2 ở 5 L# 
,# # # 5.ÍE iš í@ ñâ ⁄ iš ⁄ 8, ®# it J UP f. 
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Tấn Thư (Vương Diễn Truyện + Êj ##) chép: «Giữa những năm 
Chính Thuỷ 1F #4(240-248) đời Nguy Tế Vương #§ 7# -E (tức Tào Phương 
f2, tại vị 240-253), Hà Án, Vương Bật, và vài học giả đã thuật lại lập 
luận của Lão Tử và Trang Tử cho rằng trời đất và vạn vật đêu lấy vô vỉ làm 
gốc. Vỏ khai mở mọi vật, hoàn thành mọi việc; không đi đâu mà không tổn 
tại. Âm Dương cậy vào nó để hoá sinh, vạn vật cậy vào nó để thành hình, 
người hiển cậy vào nó để thành đức, kẻ hư hỏng cậy vào nó để sinh sản, Cho 
nên cái dụng của vô tuy không chức tước mà đáng quý vậy.»° 


Đạo Luận của Hà Án chép: «ÖH#u là có, dựa vào vô mà sinh; sự là sự 
việc, do vô mà thành. Muốn nói về nó thì nó không có lời, muốn gọi tên nó 
thì nó không có tên, muốn nhìn nó thì nó không có hình, muốn lắng nghe 
nó thì nó không có âm thanh, đó là toàn thể của Đạo. Cho nên nó có thể 
làm rõ âm hưởng mà xuất ra khí và vật, làm cho tinh thân có hình sắc để 
làm rực rỡ ánh sáng và ảnh. Huyền nhờ nó mà đen tố nhờ nó mà trắng, 
thước vuông nhờ nó mà vuông, thước tròn nhờ nó ma tròn. Tròn và vuông 
có hình mà nó không hình, trắng đen có tên mà nó khong tên.»? 


¬———.S.__. 
° Tấn Thư (Vương Diễn Truyện + fj {#): «Nguy Chính Thuỷ trung, Hà Án Vương Bật đẳng 
tổ thuật Lão Trang lập luận, dĩ vi thiên địa vạn vật, giai dĩ vô ví ví bản, Vô dã giả, khai vật 
thành vụ, vô vãng nhí bất tổn giả dã. Âm Dương thị đĩ hoá sinh, vạn vật thị đĩ thành hình, hiển 

giả thị dĩ thành đức, bất tiếu thị đĩ miễn thân, Cổ vô chỉ vi dụng, vô tước nhỉ quý hĩ.» #§ JƑ 

ñ f!,ín] 3# + 3# % ‡R tt # fF #8, DI Ø$ X Hb f1, LÍ ft + .#t 
t5 ,Dñ #J nề #3, #t ft HH T f£ # th .ER E8 lý LÍ {L 4, 8E #2 ‡# bL Bề E2 
,W ñ 1# LẢ 5 f8, T H El DÍ % Ø. l®##£ 2 Eš HỈ, #t RỶ Ïñ ft Z4 .— LAM chú: 
«Khai vật thành vụ» xuất xứ ở Hệ Từ Thượng: «Tử viết: “Phù Dịch hà vì giả dã? Phù Địch khai 

vật thành vụ, mạo thiên hạ chí đạo, như tư nhỉ đĩ giả dã. Thị cố thánh nhân dĩ thông thiên hạ 

chỉ chí, đĩ định thiên hạ chí nghiệp, dĩ đoán thiên hạ chỉ nghí.”» -Ÿ [=]: +&x8øfïE& 3 th, 

.+ 5 f8? dt 12, % T Z8, ñn Ef ifÍ EL & th. j& E Á DI X TK 
Z%.ÙLE®X Fx *%, LIiX F Z §š (Khổng Tử nói: “Địch để làm gì? Dịch khai 
znở mọi vật, hoàn thành mọi việc, và bao quát mọi đạo lý trong thiên hạ. Chỉ vậy thôi chứ không 

gì khác. Đo đó thánh nhân dùng Dịch để thấu suốt mọi ý chí của thiên hạ, an định mọi sự 
nghiệ p của thiên hạ, và phán đoán mọi hoài nghỉ của thiên hạ.”)— Từ điển 7ừ Hải giảng: miễn 
thân % E‡ (cũng viết #ù Š )= vị phụ nữ sinh sản đã ñRME « + # th (ý nói phụ nữ sinh sản). 


Hà Án, Đạo Luận ìl ä@ : «Hữu chí vì hữu, thị vô đĩ sinh; sự nhỉ vi sự, do vô đĩ thành. Phù đạo 
chi nhí vô ngữ, danh chỉ nhi võ danh, thị chí nhí vô hình, thính chỉ nhỉ vô thanh, tắc đạo chí toàn 
yên. Cố năng chiêu âm hưởng nhỉ xuất khí vật, sắc hình thần nhi chương quang ảnh. Huyền đĩ 
chí hắc, tố đĩ chí bạch, củ đĩ chỉ phương, qui đĩ chí viên. Viên phương đắc hình nhỉ thử vô hình, 
bạch hắc đắc danh nhí thử vô danh dã.» SZBẦE.Ằ£#LI # ;5 ï Ø® , Hị ## 
P} ñ. k 3š Z ím ‡ šñ., #i Z ïM #Œt #., f8 2. ñH # W⁄, EÉ Z ÌMi ## ##, BỊ ;ă 
< ®®%..äx 8E §3 Ấm H 4 1, G6 Ký ft ii Ế 4 .. 4 b2 8, # Dị 
< E1,#E L1 Z4 %, BÍ D1 Z II. Z 18 f2 mm Ứt # f⁄, HỊ 18 # Hñ lh #t 
#4. 
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Vô Danh Luận của Hà Án chép: «Đạo không có ##u. Từ khi có trời 
đất đến nay, đều có hữu. Nhưng gọi nó là Đạo là lấy khả năng của nó để 
dùng lại cái không có bu. [...] Hạ Hầu Huyễn viết: “Trời đất lấy tự 
nhiên mà vận hành, thánh nhân lấy tự nhiên mà sử dụng.” Tự nhiên là 
Đạo; Đạo vốn không có tên. Cho nên Lão Tử nói: “Gượng đặt tên cho 
nó.” Trọng Ni nói Nghiêu “quảng đại nên không thể gọi tên” rồi nói 
Nghiêu “thành công tột bậc” tức là gượng gọi tên; là lấy cái mà đời vốn 
biết để gọi. Có cái tên nào xứng đáng với cái không thể gọi tên sao? Chỉ 
có Đạo là không có tên, nên có thể lấy cái tên của thiên hạ dùng mà đặt 
tên cho nó; nhưng đó phải chăng là tên của nó ư?»Š 

Lão Tử (chương 40) nói: «Thiên địa vạn vật sinh ra từ Hữu; Hữu 
sinh ra từ Vô.» (Thiên địa vạn vật sinh ư hữu, hữu sinh ư vô Z1 8 1) 
1:}2 8. #4 1:ÿ^ #t). Trong Đạo Luận, Hà Án đã phát huy lời ấy của 
Lão Tử. Chỉ có Đạo là Vó, không phải là cái #zu cụ thể. Cho nên nó phổ 
biến khắp trong vạn hữu. Chỉ có Đạo là vô danh, cho nên «có thể lấy cái 
danh của thiên hạ mà đặt tên cho nó». Lão Tử (chương 25) nói: «Người 
bắt chước đất, đất bắt chước trời, trời bắt chước Đạo, Đạo bắt chước tự 
nhiên.» (Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp Đạo, Đạo pháp tự 
nhiên À ÿ# Hb, Hb šš , X 3Ì, 3 j3 #Ä). Chỉ có Đạo là như 
thế, cho nên «trời đất lấy tự nhiên mà vận hành, thánh nhân lấy tự nhiên 
mà sử dụng». Vạn vật đều tự nhiên mà như thế. Đó chính là phương diện 
vô vỉ của Vô; tức là «trời đất và vạn vật đều lấy vô vỉ làm gốc». Chỉ có 
Đạo là vó v¿ (không làm), cho nên có thể vô bất vi (không gì không 
làm).° Chỉ có Đạo là vô bất vị, cho nên «Vô khai mở mọi vật, hoàn thành 
mọi việc; không đi đâu mà không tổn tại». 


* Hà Án, Vô Danh Luận ## Z, ïâ: «Phù Đạo giả, duy vô sở hữu giả dã. Tự thiên địa dĩ lai, giai 


hữu sở hữu hĩ, nhiên do vị chỉ Đạo giả, đĩ kỳ năng phục dụng vô sở hữu dã. [...] Hạ Hầu Huyền 
viết: “Thiên địa dĩ tự nhiên vận, thánh nhân đĩ tự nhiên dụng. ” Tự nhiên giả, Đạo đã; Đạo bản 
vô danh. Cố Lão thị viết: “Cưỡng vi chỉ danh.” Trọng Ni xưng Nghiêu “đăng đãng vô năng 
danh yên ", hạ vân “nguy nguy thành công *, tắc cưỡng vi chỉ danh, thủ thế sở tri nhỉ xưng nhĩ, 
khởi hữu danh nhỉ cánh đương vân vô năng danh yên giả da? Phù đuy vô danh, cố khả đắc biến 
đĩ thiên hạ chỉ danh danh chỉ, nhiên khởi kỳ danh dã tai?» 2 ið #ï, l ## FT #5 3 1Ú. L1 
% Hb l3. 1# E Z1 8. # 1â ãB Z ìä #, bI E: RE í§ HỊ ®t mm 4i tb.. [...] 
8 íã #3 El: “XIh LH #4, ^ÁA ĐH #4 H.” BH 4 ñã.Ìẽ th ;ìB & # 
%.k #, XS EH: “ÿ§§ 8 Z Ø..” ft fR§ # “9 W RtấE Ø2 S”, h Z “# 
BÈ j”, RIỊ §Ấ E5 Z 4. XY †t fï ⁄n H í§ H, # #Ø # ñí E ã Z5 # ñE 2 5 
+ HD ?%  #t #4, íc nJ f8 3 LÀ X T Z 4 4< .#` # R # tU ấy ? 


LAM chú: Lão Tử (chương 37): «Đạo thường vô vi nhi vô bất vì.» ¡ä 3# fŠ ít ft 2 E3 
(Đạo thường không làm gì; nhưng không gì không làm). 


166. PHÙNG HỮU LAN 


Tam Quốc Chí (Chung Hội Truyện $§ 
4ƒ) chép: «Chung Hội thuở đôi mươi cùng nổi 
tiếng với Vương Bật, Bật người ở Sơn Dương 
LlIf, thích luận về Nho và Đạo, giỏi biện luận, 
chú thích Dịch và Lão Tứ, làm chức Thượng thư 
lang, hơn 20 tuổi thì mất.»'° Bùi Tùng Chi ‡E 
†AÀ Z (327-451) chú thích: «Vương Bật tự là 
Phụ Tự, Hà Thiệu chép truyện của Bật rằng: 
Vương Bật thuở bé có óc quan sát và thông tuệ, 
hơn 10 tuổi đã hâm mộ Lão Tử, giỏi biện luận. 
[...] Bấy giờ Hà Án làm Lại bộ thượng thư, rất 
kinh dị về Bật, than rằng: “Thánh nhân (tức Vương Bột 
Khổng Tử) nói kẻ sinh sau thật đáng sợ, phải 
chăng là kể này? Có thể nói với hắn về quan hệ giữa trời với người được 
chăng?” [...] Hà Án cho rằng thánh nhân không có mừng, giận, buồn, vui; 
lý luận của Án rất tỉnh thâm. Bọn Chung Hội cũng nói theo. Vương Bật 
không đồng ý với họ, ông cho rằng thánh nhân hơn người bình thường là ở 
sự thần minh; và giống như người ở năm tình. Có thần minh nên thể hiện 
được sự xung hoà để thông với vô; cùng có năm tình như người thường nên 
không thể không vui buồn thích ứng với ngoại vật. Do đó tình cảm của 
thánh nhân thích ứng ngoại vật nhưng không luy ở vật. Nay thấy thánh 
nhân không luy ở vật mà nói là họ không thích ứng với vật nữa, nói thế là 
rất sai. Vương Bật chú Chu Dịch. Tuân Dung ở Dĩnh Xuyên nêu ra những 
khó khăn chống lại tác phẩm Đại Diễn Nghĩa" của Bật. Vương Bật viết 
thư trả lời Tuân Dung, giọng đùa cợt: "Dù người ta thông minh đủ để truy 
tìm cái cực kỳ tỉnh tế tối tăm, nhưng họ vẫn không thể khử bỏ tính tự 
nhiên của mình. Tài đức của Nhan Uyên khiến Khổng Tử cảm thấy rất 
hài lòng. Mỗi lần gặp gỡ Khổng Tử không thể không vui, khi Nhan Uyên 


10 Tay Quốc Chí (Chung Hội Truyện $ñ  (# ): «Sơ Hội nhược quan, đữ Sơn Dương Vương Bật 
tịnh tri đanh. Bật hiếu luận Nho Đạo, từ tài dật biện, chú Dịch cập Lão "Tử, vi Thượng thư lang, 
niền nhị thập dư tốt.» #J ® 33 ý, 8l LLI E3 + %8 3 #0 2: . 35 ƒ ã li \B , §f + 
⁄# Mt,ì 3Ø 8 # +-, E li đi Rl, # — -E Êâ Z#£.- LAM chú: Trương Thiện Văn 
(Chu Dịch Từ Điển, Thượng Hải Cổ Tịch xuất bản xã, 1995, tr.103) nói Sơn Dương hiện nay là 
phía đông huyện Tiêu Tác f§{E, tỉnh Hà Nam ïïj ƒ#j. Derk Bodde thì chú rằng Sơn Dương 
hiện nay là huyện Hoài An ‡€#, tỉnh Giang Tô ;T Éš. 

LAM chú: Chu Dịch Từ Điển của Trương Thiện Văn (sđd., tr.103) nói trong các tác phẩm của 
Vương Bật thì chỉ có «Chu Dịch Đại Diễn Luận đã mất từ lâu, hiện nay không còn.» (Duy Chư 
Dịch Đại Diễn Luận cửu dật vô tôn I{ [Š] 8 2+ {t1 ãâ /A {% #ft ƒƑ ). Vì đã mất từ lâu nên nhan 
để tác phẩm là Chu Dịch Đại Diễn Luận hay [Chu Dịch] Đại Diễn Nghĩa cũng khó mà nói đúng. 
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mất, Khổng Tử không thể không buồn. Nên tôi vốn coi thường người ấy 
(tức Khổng Tử), nghĩ rằng ông ta chưa thể lấy tình theo lý. Nhưng nay tôi 
biết tính tự nhiên không thể sửa đổi. Tài ba của túc hạ tuy đã cố định 
trong ngực của túc hạ, nhưng sao mới cách mặt nhau mấy tuần lễ mà túc 
hạ nghĩ đến tôi nhiều như thế? Thế mới biết, thái độ của Trọng Ni đối với 
Nhan Uyên không thể xem là lỗi lớn vậy. "»'? 


Trang học chủ yếu lấy lý mà chuyển hoá tình, nên nói «theo thời mà 


cư xử tuỳ thuận, vui buồn không thể tác động đến tâm». Hà Án cho rằng 
thánh nhân không có mừng, giận, buồn, vui. Đại Khái đó là thuyết trong 
Trang học. Ở đây nói Vương Bật lúc đầu cũng chủ trương như vậy, nên gọi là 
«lấy tình theo lý» (đĩ tình tòng lý giá đã | 4£ F#  th,). «Nhan Uyên 
chết, Khổng Tử khóc thẩm.» (Luận Ngữ - Tiên Tiến). Người theo thời mà cư 


12 


188, 


Tam Quốc Chí (Chung Hội Truyện #§ ® {#), Bùi Tùng Chỉ chủ: «Bật tự Phụ Tự, Hà Thiệu 
vi kỳ truyện viết: Bật ấu nhi sát huệ, niên thập dư hiếu Lão thị, thông biện năng ngôn. [...] LÍ 
thời Hà Ấn ví Lại bộ thượng thư, thậm kỳ Bật, thán chỉ viết: “Thánh nhân xưng hậu sinh khả 
uý, nhược tư nhân giả, khả dữ ngôn thiên nhân tương tế hể?* [...] Hà Án dĩ vỉ thánh nhân võ 
hỉ nộ ai lạc, kỳ luận thậm tỉnh, Chưng Hội đẳng thuật chỉ, Bật dữ bất đồng. Đĩ vi thánh nhân 
mậu ư nhân giả, thần minh dã; đổng ư nhân giả, ngữ tình dã. Thần mình mậu, cố năng thể 
xung hoà dĩ thông vô; ngũ tình đồng, cố bất năng vô ai lạc dĩ ứng vật. Nhiên tắc thánh nhân 
chỉ tình, ứng vật nhì vô luy ư vật giả dã. Kim đĩ kỳ vô luy sử vị võ phục ứng vật, thất chỉ đa hĩ. 
Bật chú Dịch, Dĩnh Xuyên nhân Tuân Dmg nạn Bật Đại Điễn Nghĩa, Bật đáp kỳ ý bạch thư đi 
hí chỉ viết: “Phù mỉnh túc đĩ tầm cực u vi, nhí bất năng khử tự nhiên chỉ tính. Nhan Tử chỉ 
lượng, Khổng Phụ chỉ sở đự tại, nhiên ngộ chỉ bất nữ ng vô lạc, táng chỉ bất năng vô ai. Hựu 
thường hiệp tư nhân đi ví vị năng dĩ tình tòng lý giả đã, nhỉ kim nãi tri tự nhiên chí bất khả 
cách. Thị túc hạ chỉ lượng tuy dĩ định hổ hung hoài chỉ nội, nhiên nhi cách du tuần súc; hà kỳ 
tương tư chỉ đa hồ? Cố tri Ni Phụ chỉ ư Nhan Tử, khả đĩ vô đại quá hĩ.”» 7 ˆƑ §&# f@j, {PJ 3] 
Eš + fW El:3Ð 2) íl  X, % † ê ff # IX, li f# 6E. [...] #2 B‡ fỊ # E 
®# ñữ lí 4#, LỆ  Ó\ X⁄ H: “E Á @& 4ñ] ÑÄ,#t MA #,ñJ EM 
: pro thả l8 tui le † sa 8W, & 
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5# H # 2 
f1, #\ lữï 8 Bũ 2) 9H, tị # ‡H L2. % S Tit #ũ JẺ 22 È ~⁄ J Bấ #., sJ L1 ## 
3ä.” - LAM chú: Tuân Dung đông hương với Tuân Sảng (128-190). Ngũ Hoa {ñ # 
(Chu Dịch Đại Từ Điển, Trung Sơn Đại Học xuất bản xã, Quảng Đông, 1993, tr.872) nói; « Tuân 
Dung người Dĩnh Âm šÑ É# thuộc Dĩnh Xuyên #ế JI| (nay là thành phố Hứa Xương šƑ 8, 
tỉnh Hà Nam ï#ƒ Rš). Ông sống đời Nguy thời Tam Quốc, tự là Bá Nhã {1##, cùng thời với 
Vương Bật; làm chức lệnh ở Lạc Dương; cùng nổi danh với Vương Bật và Chung Hội. Tác 
phẩm của ông nay không còn,» 


Ă| 
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xử tuỳ thuận, căn cứ vào lý mà xem xét, hẳn biết sống và chết đều là kết 
quả tự nhiên; cho nên tự nhiên không có thứ tình cảm đau buôn. Đó gọi là 
lấy lý để chuyển hoá tình. Tuy nhiên con người có tình cảm cũng là một 
bản tính tự nhiên, cho nên «không thể không vui buồn thích ứng với ngoại 
vật». Do đó Trọng Ni khóc Nhan Uyên cũng là việc tự nhiên. Tuy nhiên 
tình cám của thánh nhân «thích ứng ngoại vật nhưng không luy ở vật». 
Trang Tử nói: «Bậc chí nhân dụng tâm như chiếc gương soi, chẳng mong 
chờ cũng chẳng nghĩnh đón ai hay vật gì. Gương phản chiếu người bay vật 
trước nó, nhưng nó không lưu giữ các hình ảnh đó. Vì thế ngài vượt trên 
mọi sự vật và không gây bại cho ai.»!* «Vượt trên mọi Sự vật và không gây 
hại cho ai» tức là «thích ứng ngoại vật nhưng không luy ở vật». Trang học 
đối phó tình cảm không dùng phương pháp ấy, nhưng Vương Bật Suy rộng 
ra sự ứng dụng của cái lý ấy, dùng nó để đối phó tình cảm. Về sau, phương 
pháp đối phó tình cảm của Tống Nho cũng đều giống như vậy. 


Ở điểm này, ý kiến của Vương Bật và Hà Án tuy bất đồng, nhưng 
thuyết «hữu sinh ra từ vô» của Lão Tử thì Vương Bật và Hà Án đều chủ 
trương. Trong Luận Ngữ Thích Nghi, Vương Bật nói: «Đạo là tên gọi của 
vô. Nó không gì mà không thông suốt; vạn vật không gì mà không phát 
sinh từ nó. Tuy gọi là Đạo, nó lặng yên và vô thể, nó không có hình tượng 
cụ thể.»! 


Lao Tử (chương 1) nói: «Không tên là gốc của trời đất, có tên là mẹ 
của muôn vật.» (Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chỉ mẫu #t 
%4 Xhh z. tà,  #¡ R Đ) Z Tỷ). Vương Bật chú rằng: «Hữu đều khởi 
đầu từ vô. Cho nên khi chưa có hình chưa có danh thì nó là khởi đầu của 
vạn vật; đến khi nó có hình có danh thì nó nuôi lớn vạn vật, dưỡng dục và 


!3 Trang Tử (Ứng Đế Vương): «Chí nhân chỉ dụng tâm nhược kính, bất tương bất nghỉnh, ứng nhị 


bất tầng, cố năng thắng vật nhỉ bất thương.» # /, ⁄.Hù#ïi, ® I8 T11, F8 tí 
T #8. tí §š Ñ# #2 tí 2 t8. 


!* Vương Bật, Luận Ngữ Thích Nghi 3Ñ 5B f8YÉ: «Đạo giả, vô chỉ xưng dã. Vô bất thông đã, 
vô bất do đã. Huống chỉ viết Đạo, tịch nhiên võ thể, bất khả vì tượng.» )l #, #t ~ Í@ 1, 
.# 2 ïã tÙ,,f#tU^ Hi tb,.t Z EliB, #4 # f#, 2x nJ 6 §. 


Lão Từ Vương Bật chú: «Phàm hữu giai thuỷ ư vô. Cố vị hình vô danh chỉ thời, tắc vì vạn vật 
chỉ thuỷ; cập kỳ hữu hình hữu danh chỉ thời, tắc trưởng chỉ dục chí, đình chỉ độc chỉ, vi kỳ mẫu 
dã. Ngôn Đạo dĩ vô hình vô danh thuỷ thành, vạn vật dĩ thuỷ, dĩ thành nhỉ hất tri, kỳ sở dĩ 
huyền chỉ hựu huyển dã.» J| Ấ ‡š lá ÿ3 #f.. j& 2E H #£ © Z ñử, RI| E§ #5 fJ Z. 
Wã :* S1 R5 2 Zlg.,HỊ E Z § +J.# Z 8 Z.E HE BH tr. iH LI 
#t X #4 £Ø lá nề, 6 fJ LÍ #à , DA Bì TẪÍ #1, E ñ LÍ $4 # X # th LAM 
chú: Từ điển Từ Bá giảng: «Đình E= dưỡng dục 3X Tã; độc ïE= hoá đục {L 8 » 
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hoá dục chúng, nên nó là mẹ của vạn vật. Nói Đạo lấy vô hình và vô 
danh để bắt đầu tạo thành vạn vật; vạn vật lấy nó làm khởi đầu, tựu thành 
mà không biết nó; nên nó đã huyền rỗi lại thêm huyền vậy.»!° 


Thoán Truyện của quẻ Phục { šŠ nói: «Trở về, phải chăng nó cho 
thấy lòng của trời đất?» (Phục, kỳ kiến thiên địa chi tâm hồ? {§, # 
HhzZ ùb #). Vương Bật chú: «Phục là nói trở về gốc. Trời đất lấy gốc 
làm tâm. Hễ động đừng thì tĩnh, tĩnh không đối lập với động; nói xong thì 
im lặng, im lặng không đối lập với nói. Thế nhưng, tuy trời đất lớn và có 
dổi đào vạn vật, tuy sấm động gió thổi và sự vận hành biến hoá vô vàn, 
nhưng có sự lặng lẽ đến hư vô, đó là cái gốc vậy. Cho nên động dừng trong 
đất là lòng trời đất hiện ra. Nếu trời đất lấy hữu làm tâm, thì các loài khác 
nhau không cách nào cùng tổn tại được.»'9 

Quẻ Địa lôi Phục šš, trên là Khôn šš(địa: đất, dưới là Chấn š (lôi: 
sấm), nên nói «{sấm] động dừng trong đất». Đạo là vớ, chẳng phải là sự 
vật. Cho nên nói «nó không gì mà không thông suốt; vạn vậtkhông gì mà 
không phát sinh từ nó». #u thì có cái có; có cái có tức là thành sự vật. 
Đối với sự vật, cái nào ra cái ấy (cái này là cái này, cái kia là cái kia); 
không thể là mọi loại khác nhau. Cho nên nói «nếu trời đất lấy hữu làm 
tâm, thì các loài khác nhau không cách nào cùng tồn tại được». 


Cái thể của Đạo là vó, tác dụng của Đạo là vô vỉ. Lão Tử (chương Š) 
nói: «Trời đất không có lòng nhân á1, nên xem vạn vật là chó rơm.» (Thiên 
địa bất nhân, đĩ vạn vật vi sô cẩu % Hb 4 {—, Ù 8# 1 E§ # 7M ).!" 
Vương Bật chú: «Trời đất thuận theo tự nhiên, không làm, không tạo tác, 
để cho vạn vật tự xử lý với nhau, cho nên không nhân ái. Hễ nhân ái thì sẽ 
tạo lập và thi hành chuyển hoá, có ân và có làm. Hễ tạo lập và thi hành 
chuyển hoá thì vật sẽ mất sự chân thực của nó. Có ân và có làm thì vật 
không cùng tổn tại. Vật không cùng tổn tại thì sẽ không đủ để đất chở 
hết. Đất không sinh cổ vì thú vật mà thú vật ăn cỏ, không sinh chó vì 


!®- Dịch Kinh Vương Bật chú: «Phục giả, phản bản chỉ vị dã. Thiên địa đã bản ví tâm giả đã. Phàm 
động tức tắc tĩnh, tĩnh phi đối động giả dã; ngữ tức tắc mặc, mặc phi đối ngữ giả đã. Nhiên tắc 
thiên địa tuy đại, phú hữu vạn vật, lôi động phong hành, vận hoá vạn biến, tịch nhiên chí vô, 
thị kỳ bản hĩ. Cế động tức địa trung, nãi thiên địa chỉ tâm kiến dã. Nhược kỳ đĩ hữu vỉ tâm, tắc 
dị loại vị hoạch cụ tổn hĩ.» {§ 5, E £ Z äR tb,. X Hồ LÀ £ 5: š 1U./LẾ" B 
HỊ #8, §# 3E #† #Ù & tt ;:ñã 8 RI| #Ä, É 3E #† ñ8 3í tt. #X RỊ X Hb #ế K, R 
8E # 1, ?ĩ 8U lA ƒT, IH {L #8 *, 8í #X # 8, H £ ấ. W ẾU B Nh th, 79 
X Hh / ò 8 1U. # HE LÍ # F§ Ù, HỦ # # E7 H 7 S. 


LAM chú: Sô cẩu #9 ⁄J: chó cổ, chó rơm. Cổ Đại Hán Ngữ Từ Điển (Ur.218) giảng: «Cổ đại thúc 
thầo ví cẩu, cung tế tự chỉ dụng, tế hậu khí chỉ.» ?# {X 3% f# fš 19. f* % ñU Z HỈ, ba:4 
%E ⁄ (Xưa, người ta bện cô, rdm thành chó, để dùng tế lễ; khí lễ xong rồi, người ta vất bỏ nó). 
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người mà người ăn thịt chó. Vô vị đối với vạn vật mà vạn vật mỗi thứ 
đều thích ứng với công dụng của nó, như vậy chẳng gì mà không đây đủ 
sung túc. Nếu đó là ân do mình làm, thì nó chưa đú để đất gánh vác 
vậy.»!ê 


«Vô vi đối với vạn vật mà vạn vật mỗi thứ đều thích ứng với công 
dụng của nó»; do đó «Đạo thường vô vi nhì vô bất vi» (Đạo thường không 
làm gì, nhưng không gì không làm) [Lão Tử - chương 37]. 


Đạo lấy vô làm thể, lấy vô vị làm dụng. Lấy vô làm thể, cho nên 
không gì không có; lấy vô vỉ làm dụng, cho nên không gì không làm, Khi 
thánh nhân hành động, cũng lấy đó làm phép tắc. Vương Bật chú Lão 7# 
(chương 38) rằng: «Cho nên trời đất tuy rộng mà lấy vô làm tâm; thánh 
vương tuy lớn mà lấy khiêm hư làm chủ. Ị...] Do đó hễ tiêu diệt lòng riêng 
tư và không xem bản thân là có, thì bốn biển chẳng gì mà không đây đủ, 
xa gần chẳng ai không đến; hễ xem bản ngã là riêng biệt và xem tâm là 
có, thì một tổng thể không thể tự toàn vẹn, cơ bắp và xương không thể 
dung nạp nhau.»'? 


*%- Lão Tử Vương Bật chú: «Thiên địa nhậm tự nhiên, vô vỉ võ tạo, vạn vật tự tương trị lý, cố bất 
nhân dã. Nhân giả tất tạo lập thì hoá, hữu ân hữu vi. Tạo lập thi hoá, tắc yật thất kỳ chân. Hữu 
ân hữu vi tắc vật bất cụ tổn. Vật bất cụ tổn, tắc bất túc đĩ bị tái hĩ. Địa bất vị thú sinh sô nhỉ 
thú thực sô, bất vị nhân sinh cẩu nhi nhãn thực cẩu. Vô ví ư vạn vật, nhi vạn vật các thích kỳ 
sở dụng, tắc mạc bất thiệm bĩ. Nhược ân do kỷ thụ, vị túc nhậm dã.» xih8=#.#8 
#t i6. 4 fJ H fq ¡ä E,á“C T Ít. 5 ii W 6Í. 8S R8 lã U 
{L.Rl #0 ⁄IE.f R 5 BH? R #.fT R#.,HI 2 # L1 lấ § £ th 
+  Rt + f® m RR & ?ñ.T 5 A # ?1ñm Á 8 #1. #& ` 8 1. #8 #J % 
ì # ím E.fl &  # £&.#  ="mœ1.,% E Œ . 


Lão Tử (chương 38) Vương Bật chú: «Thị dĩ thiên địa tuy quảng, đĩ vô vì tâm; thánh vương tuy 
đại, đĩ hư vi chủ. [...| Cố diệt kỳ tư nhi vô kỳ thân, tắc tứ hải mạc bất thiệm, viễn cận mạc bất 
chỉ; thù kỳ kỷ nhỉ hữu kỳ tâm, tắc nhất thể bất năng tự toàn, cơ cốt bất năng tương dung.» §£ 
LÌ % lÈ BÉ ïÑ§. CI ft R3 ù ;# + # k.ĐI I3 +. (.) #  E Ê m # H 8 
.RI ! @ & 4 #,i# šZ & 4 # ;# RE G m # # ¿ù, RỊ ¬ ## T2 8š H + .HL 
T8 ®ñ§E†Hi. - LAM chú: Láø Tứ (chương 38): «Thượng đức bất đức, thị dĩ hữu đức. Hạ đức 
bất thất đức, thị đĩ vô đức. Thượng đức võ vi nhỉ võ đĩ vi. Hạ đức vi chỉ nhì hữu đĩ vi. Thượng 
nhân ví chỉ nhi vô đĩ ví, Thượng nghĩa vi chỉ nhi hữu đĩ vi. Thượng lễ vi chỉ nhỉ mạc chì ứng. Tắc 
nhượng tý nhỉ nhưng chỉ. Cố thất Đạo nhỉ hậu đức. Thất đức nhí hậu nhân. Thất nhân nhi hậu 
nghĩa. Thất nghĩa nhỉ hậu lễ. Phù lễ giả, trung tín chỉ bạc nhí loạn chỉ thủ. Tiền thức giả Đạo 
chỉ hoa, nhỉ ngu chỉ thủy. Thị đĩ đại trượng phu xử kỳ hậu bất cư kỳ bạc. Xử kỳ thực, bất cư kỳ 
hoa. Cố khứ bỉ thủ thử.» Eƒ# 7ƒ&, # L8: Tí %&Í@, 8l #tff#£. L@ 
#4 E fM # L1 Eä ;T f## ã ⁄ñUÚ Ñ L8. EA 6 ⁄ mm ## L3; b# 6 ⁄ ñm 
Dã. LE† 8Ø x lí # ⁄ f.H| # ®# mẪm %3 Z.t % ìš fñ & f#4,2K £ mí 
{ .®% mi &*#* .% #m  tš.xX8 &, # l Z ®, m 8L 2+ 8. ðñ 
, i Z #.mẲm 8 ⁄¿ là. E LLX⁄k<kfÑft. RE ,.TSf H38. !16 HN. E 
##. tí 2 ( HXJL,. (Bậc đức cao coi thường tục đức, vì thế nên có đức. Người đức thấp nệ 
vào tục đức, vì thế nên không có đức. Bậc đức cao không làm, cũng không hệ lụy vì công việc. 
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Hào Lục ngũ quẻ Sơn trạch Tổn ‡R Ešnói: «Hoặc ích chi thập 


bằng chỉ quy, phất khắc vi, nguyên cát.» ZŠ £ Z - HH Z #ã, 2b z5 !§ 
› 7U Eï (Có người tặng anh ta rùa lớn quý, giá trị mười bằng,?° không 
cách gì từ chối được; đây là chuyện may mắn). Vương Bật chú: «Lấy âm 
nhu [tức hào lục] ở vị trí tôn quý [tức vị trí 5] mà làm tổn đạo. Sông biển 
[ám chỉ Đoài] ở dưới, trăm thung lũng đổ về nó. Bước lên chỗ tôn quý để 
hao tổn, thì có người tăng ích cho. [...] Âm không thể xướng lên trước, 
nhu không thể tự đảm nhiệm. Tôn lên để tự ở vị trí ấy, làm hao tổn để 
giữ lấy nó. Cho nên người ta dùng sức mình, phụng sự hết sức mình; 
người trí tính toán theo khả năng mình, kẻ sáng tính toán theo quẻ bói 
Dịch, không thể làm trái lại. Như thế tài năng mọi người đều được tận 
dụng. Thu hoạch có ích là được rùa quý, đủ để nhận hết sự giúp đỡ của 
trời và người,»”' 


Người đức thấp có làm, nhưng hệ lụy vì công việc. Bậc thượng nhân có làm nhưng không hệ 
tụy vì công việc. Bậc thượng nghĩa có làm, nhưng hệ lụy vì công việc. Bậc (rượng lễ cá làm; nếu 
không được người hưởng ứng, thì xắn tay áo lôi kéo người theo. Cho nên mất Đạo thì đến Đức; 
mất Đức thì đến nhân; mất nhân thì đến nghĩa; mất nghĩa thì đến lễ; mà lễ là trung tín đã đi 
đến chỗ mỏng mạnh, và là đầu mối loạn lạc. Giỏi giang là hào nhoáng của Đạo và là đầu mối 
của sự ngu sỉ. Cho nên bậc đại trượng phu ở chỗ đày dặn mà tránh chỗ mỏng mảnh, ở chỗ thực 
mà tránh chỗ hào nhoáng. Thế tức là bỏ cái kía [hào nhoáng, mồng mắnh] mà giữ cái nảy [dày 
dặn, thực chất]). 

LAM chú: Trương Thiện Văn và Hoàng Thọ Kỳ (Chu Địch Địch Chú, Thượng Hải Cổ Tịch 
xuất bản xã, 1997, tr.341) dịch: «Hữu nhân tiến hiến giá trị thập bằng đích đại bảo quy, vô 
pháp từ tạ, chí vi cát tường.» j À 3È ## ÍE Íl † HH #9 X 1Ÿ 4, ft: f0? M. 

F$ rï †Ÿ (Có người đâng tặng rùa lớn quý, giá trị mười ö*»g, không cách gì từ chối được; đầy 
là chuyện may mắn); và giảng: “bằng” BR là đơn vị tiền tệ thời cổ; hai “bối” được tính là một 
“bằng” (song bối vi bằng ## B £$ ñ!). “Thập bằng” -Ƒ RB tức là “hai mươi bối” _- + Eí 
, ý như nói giá trị cao quý (do ngôn giá trị ngang quý #3 # íR liä f2 §›. Lý Đỉnh Tộ dẫn lời 
Thôi Cảnh: «Nguyên quy giá trị nhị thập đại bối, quy chỉ tối thần quý giả.» 7 #8 ÍŠ {iỂ —. 
+xÖ.#Z F f! Œi ã (Rùa lớn giá hai mươi bối, đó là rùa thần rất quỹ hiểm). 
Chu Dịch Vương Bật chú: «Dĩ nhu cư tôn, nhi vỉ tổn đạo. Giang hải xử hạ, bách cốc quy chỉ. Lý 
tôn đĩ tổn, tắc hoặc ích chí hï. [...] Âm phi tiên xưởng, nhu phi tự nhậm. Tôn đi tự cư, tổn đĩ thủ 
chỉ. Cố nhân dụng kỳ lực, sự kiệt kỳ công, trí giả lự năng, minh giả lự sách, phất năng vi dã. Tắc 
chúng tài chỉ dụng tận hĩ. Hoạch ích nhỉ đắc thập bằng chỉ quy, túc đĩ tận thiên nhân chỉ trợ 
dã.» CÁ # 8, S5 !IRÑìš.:I §P F.H 3W z../8 8 DI ‡R, HỊ s 
Z#.I...] 3t #15, % ?È H ft. # L) BE, l§ ĐT Z..l A HÌ RE 2, # 
U, f? # FE §E.5B 5 Pề %, #b RE ì# th, HỊ  ‡ Z H & & .W 3 mm 
‡8 † RR< &, R LÌ # X À <⁄ RÙ th, .- LAM chú: Phùng Hữu Lan giản tược 10 chữ: 
«Bằng, đảng dã. Quy giả, quyết nghỉ chỉ vật dã.» BH, #X từ,. ấ§ &. ¿t SẼ Z # th (Bằng 
là bè đảng. Quy là vật [bói] để giải quyết điều nghỉ ngờ). Như vậy, Vương Bật không cho rằng 
bằng là một đơn vị tiền xưa như các nhà chú giải khác đã nói. (Tôi dùng bản Chư Địch Vương 
Bật chú, in trong: Trung Quốc Khí Công Đại Thành, Phương Xuân Dương 7ÿ #KŠ chủ biên, 
Cát Lâm Khoa Học Kỹ Thuật xuất bản xã, 1999, tr.26). 


?t 
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Vương Bật chú ¿đo Tứ (chương 49) rằng: «Trời đất đã được thiết 
lập địa vị, thánh nhân thành tựu tài năng. Người mưu quỷ tính, trăm họ 
cung cấp người tài năng. Người tài năng cho tài năng, người có tài sản 
giữ tài sản; tài năng lớn thì lớn, tài sản quý thì quý. Vật có gốc, sự có 
chủ. Như thế, [thánh vương] có thể dùng mão có rèm ngọc che mắt mà 
không sợ bị lừa, dùng dải lụa bít tai mà không lo bị khinh; sao lại lao 
nhọc sự thông minh của bản thân để xem xét cái tình của trăm họ? Lấy 
thông minh để xem xét vật, thì vật cũng cạnh tranh mà lấy cái thông 
minh của nó để đáp ứng; lấy sự bất tín để xem xét vật, thì vật cũng cạnh 
tranh mà lấy sự bất tín của nó để đáp ứng. Tâm của thiên hạ không nhất 
thiết phải giống nhau. Sự đáp ứng của họ không dám khác biệt thì họ 
không chịu dùng tình cảm. Cái hại thật lớn thay! Không [tai hại] gì lớn 
cho bằng việc dùng sự thông minh của mình. Dựa vào trí tuệ thì người 
kiện tụng với ta; dựa vào thế lực thì người tranh đấu với ta. Trí tuệ không 
dùng đối phó với người, hễ lập chỗ kiện tụng thì sẽ cùng; thế lực không 
dùng đối phó với người, hễ lập chỗ tranh đấu thì sẽ nguy. Chưa từng có ai 
có thể khiến người khác không dùng trí tuệ và thế lực đối địch với hắn. 
Như thế, hễ ta lấy một đối địch với người, thì người lấy mười triệu đối 
địch với ta. Còn như lắm phép tắc, rườm hình phạt, bít lối nẻo, đánh nhà 
tốt, thì vạn vật mất sự tự nhiên của chúng, trăm họ mất đi tay chân của 
mình, chim hỗn loạn trên không, cá hỗn loạn dưới nước. Cho nên thánh 
nhân ở trong thiên hạ mà lòng luôn hồn nhiên, không có chủ kiến, cứ 
mặc lòng thiên hạ lẫn lộn, tâm ý ngài không có cái lo buồn. Không xem 
xét gì thì trăm họ tránh né mà chỉ? Không mong cầu gì thì trăm họ đáp 
ứng mà chỉ? Không tránh né và không đáp ứng thì chẳng ai mà không 
dùng tình cảm của mình. Người vô vi thì bổ cái mình có khả năng mà 
làm cái mình không có khả năng, bỏ sở trường của mình mà làm cái sở 
đoản của mình. Như thế, kẻ nói sẽ nói cái mình biết; kể làm sẽ làm cái 
mình có khả năng; trăm họ ai cũng để tai mắt vào [thánh nhân] mà ngài 
chỉ xem họ như trẻ thơ thôi.»22 


?ˆ Lão Tử Vương Bậi chú: «Phù thiên địa thiết vị, thánh nhân thành năng. Nhân mưu quỷ mưu, 
bách tính đữ năng giả. Năng giả đữ chị, tư giả thủ chỉ, năng đại tắc đại, tư quý tắc quý. Vật hữu 
kỳ tông, sự hữu kỳ chủ. Như thử, tắc khả miện lưu sung mục nhỉ bất cụ tí khi, thẩu khoáng tắc 
nhĩ nhỉ vô thích ư mạn; hựu hà vi lao nhất thân chỉ thông mính, dĩ sát bách tính chỉ tình tai? 
Phù đĩ minh sát vật, vật diệc cạnh dĩ kỳ minh ứng chỉ; đĩ bất tín sát vật, vật điệc cạnh dĩ kỳ bất 
tín ứng chỉ. Phù thiên hạ chỉ tâm bất tất đẳng, kỳ sở ứng bất cảm dị, tắc mạc khẳng dụng kỳ 
tình hĩ. Thậm hĩ hại chỉ đại đã, mạc đại ư dụng kỳ minh hĩ. Phù tại trí tắc nhân dữ chỉ tụng, tại 
tực tắc nhân đữ chỉ tranh. Trí bất xuất ư nhân, nhỉ lập hô tụng địa, tắc cùng hĩ; lực bất xuất 
ư nhân, nhí lập hồ tranh địa, tắc nguy hĩ. Vị hữu năng sử nhân vô dụng kỳ trí lực hồ kỷ giả đã. 
Như thử tắc kỷ đĩ nhất địch nhân, nhỉ nhân đĩ thiên vạn địch kỷ đã. Nhược nãi đa kỳ pháp võng, 
phiến kỳ hình phạt, tắc kỳ kính lộ, công kỳ ư trạch, tắc vạn vật thất kỳ tự nhiên, bách tính táng 
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Thánh nhân bắt chước cái vô của Đạo, cho nên lấy khiêm hư làm 


chủ; bắt chước cái vô vỉ của Đạo, cho nên cũng lấy vô v¿ làm chủ. Thánh 
nhân ở địa vị cao, khiêm hư và vô vi, thì «người ta dùng sức mình, phụng 
sự hết sức mình», và thánh nhân có thể «nhận hết sự giúp đỡ của trời và 
người». «[ Thánh vương] có thể dùng mão có rèm ngọc che mắt mà không 
sợ bị lừa, dùng dải lụa bít tai mà không lo bị khinh.» Nếu không thể 
khiêm hư mà sự việc buộc phải tự làm, thế thì «ta lấy một đối địch với 
người, thì người lấy mười triệu đối địch với ta». Tuy «lao nhọc sự thông 
minh của bản thân» cũng không có thành công gì. Trang Tử nói: «Vô vi 
thì sai khiến được thiên hạ mà nhàn nhã; hữu vi thì bị thiên hạ sai khiến 


kỳ thủ túc, điểu loạn thượng, ngư loạn ư hạ. Thị đi thánh nhân chỉ ư thiên hạ, hấp hấp yên 
tâm vô sở chủ đã; vi thiên hạ hỗn tâm yên, ý vô sở thích mạc dã. Vô sở sát yên, bách tính hà 
tí; vô sở cầu yên, bách tính hà ứng? Vô tị vô ứng, tắc mạc bất dụng kỳ tình hĩ. Nhân vô vi xả 
kỳ sở năng nhí ví kỳ sở bất năng, xả kỳ sở trường nhì vi kỳ sở đoán. Như thử, tắc ngôn giả ngôn 
kỳ sở tri, hành giả hành kỳ sở năng, bách tính các giai chú kỳ nhĩ mục yên, ngô giai hài chí nhí 
di.» 3% £ HUẩỜt(U,5E Á ñn§c. Á ñE %8 ñ#È.EH tt ER ñE X .lE  EQ ⁄.. 8 
#WrZ.RE % Rl k,1#  RI ä.?? ã E ®.®% fñ R +./0lt, RỊ nJ & 
À 16 ;X. fnị F3 5 — Ñ x⁄ fề HỊ 
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,l\ # fØ tt ⁄ l§ ð ?% DI BỊ # 1 }1 # BH f# Z ;L\ T fã ® † 
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l Htlf ®. # Z kt.ã8 Äðñ: H RE MS. #8 RỊ À 8l Z ñ 
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3 f H Hí. #t Út, HỊ E # 3 R Bí 1.,fT Š f7 H ñị 8E, H Ét ã f7 ít H 
HHE,## 1¿z IfiE!L.— LAM chú: Lão Tử (chương 49); «Thánh nhân vô thường 
tâm, dĩ bách tính tâm ví tâm. Thiện giả ngô thiện chỉ. Bất thiện giả ngô diệc thiện chỉ. Đắc 
thiện hĩ. Tín giả ngô tín chỉ. Bất tín giả ngô diệc tín chỉ, đắc tín hĩ. Thánh nhân tại thiên hạ, 
hấp hấp vi thiên hạ hồn kỳ tâm. Bách tính giai chú kỳ nhĩ mục, thánh nhân giai hài chỉ.» 5E 
A # tù, HứOU 8ù. ¿xã ñ m3 ⁄Z.8 
.lš # # Íä Z.“ Í ã # 7l Z.Í#{ã &.# ÀA #~X F,8 & 6 
XT#8#+e.ER#Mi-£SHH,X^ Ế ⁄¿z (Thánh nhân không có tâm 
thường hằng, nên lấy tâm thiên hạ làm tầm mình. Đối với kẻ lành để, ngài đều tốt. Thế là tốt 
rất mực. Đối với người thành tín hay gian ngoan, ngài cũng đều tín cậy ngang nhau, đó là lòng 
tìn rất mực. Thánh nhân ở trong thiên hạ mà lòng luôn hồn nhiên, không có thiên tư, thiên 
kiến. Mọi người đều để tai mắt vào ngài mà ngài coi mọi người như trẻ thơ). 


PHÙNG HỮU LAN 


mà không đủ.»?2 Chơ nên chỉ có vồ vi thì sau mới có thể vô bấy vi. Đối 
với dân chúng mà nói, «người vô vi thì bỏ cái mình có khả năng mà làm 
cái mình không có khả năng, bỏ sở trường của mình mà làm cái sở đoản 
của mình.» Cho nên thánh nhân tuỳ theo tính tự nhiên của dân chúng, thì 
họ tự cầu nhiều phúc, không cần thánh nhân phải mưu tính giùm. 


Dịch Lược Lệ 3} Hộ fÚ của Vương Bật chép: «Sự vật không rối 
loạn vì chúng có nguyên lý của chúng.» (Vật vô vọng nhiên, tất do kỳ lý 

Thoán Truyện quề Tổn nói: «Tổn ích doanh hư, dữ thời giai hành.» 
†R ä Z\ lš ti HE f# {T (Sự giảm, tăng, đầy, vơi [của vạn vật] đều tiến 
hành hài hòa với thời). Vương Bật chú: «Bản chất tự nhiên khiến vạn 
vật mỗi thứ ổn định phận mình. Cái ngắn không nghĩ mình không đủ, cái 
đài không nghĩ mình dư thừa. Giảm tăng mà làm gì? Đó chẳng phái lẽ 
thường của Đạo cho nên chúng ắt phẩi cùng tiến hành hài hòa với thời.»? 


Lão Tứ (chương 20) chép: «Tuyệt học vô ưu.» #§ð EŠ ft S: (Hãy dứt 
tuyệt học vấn và chớ có âu lo). Vương Bật chú: «Chim yến và chim én có 
sự phối hợp; tu hú và bổ câu có sự hận thù; đân cư vùng lạnh lẽo biết mặc 


áo lông ấm. Để tự nhiên thì đủ, tăng ích thì âu lo.»25 


‡3 Trang Tử (Thiên Đạo): «Vô ví dã, tắc dụng thiên hạ nhí hữu dư; hữu ví đã, tắc vi thiên hạ dụng 


nhi bất túc.» ## ƒ$ tt, HIỊ ER % 'E [ ® #2; ñ#ï 8 tb,, RIl ƒ§  F Hl thí 2Ý #8. - LAM 
chú: Phùng Hữu Lan chép khác: «Vô vĩ đã, cố dụng thiên hạ nhí hữu dư; hữu ví dã, cố vi thiên 
ha dụng nhỉ bất túc.» #t E tt, #{ HE T T #8 É& : 8 5 t..áx E§ X F HH HÍ 
#. Tôi chép theo Trung Hoa Đạo Học Thông Điển (Ngô Phong !8 8 chủ biên, Nam Hải xuất 
bản công ty, 1994, tr,L50) và sách này chú: đựng E]= dịch sử {%{ (sai khiến); vỉ thiên hạ dụng 
f5 X T HỊ= bị thiên hạ dịch sử tử TT {3 f# thì thiên hạ sai khiến); đư §ệ = dư hạ Eê H3 
(nhàn nhã). 

Chu Dịch Vương Bật chú; «Tự nhiên chỉ chất, các định kỳ phận. Đoản giả bất vi bất túc, trường 
giả bất vi hữu dư. Tổn ích tương hà gia yên? Phí Đạo chỉ thường, cố tất đữ thời giai hành đã,» 
H®»Z TH. m H2. 8 T2 T® R.E š T õ H 8t.iR đi đỹ (51 7 
5 ?# 1B Z #.,tU 0 Bị Bà fš f7 th. 

Lão Tử Vương Bật chú: «Phù yến tước hữu thất, cưu cáp hữu cừu, hàn hương chỉ dân, tắc trí 
chiên cầu. Tự nhiên đĩ túc, ích chỉ tắc ưu.» £ 3 # #l E. hề §Š 3 (ÚL, 3X Él Z R, RI 
#l?ầäzS“.H#44Z. 8 x RI#. - LAM chú: Thông thường «f£uyệ( học vô ưu» được dịch 
là: «Dứt tuyệt học vấn thì khỏi âu lo». Thí dụ như D.C. Lau dịch: «Exterminate learning and 
there will no longer be Worries.» (Cứ dứt tuyệt học vấn thì sẽ không còn âu lo nữa). Các học 
giả và các nhà bình chú vẫn phân vân không rõ «fuyệt hợc vô wa» là cuối chương 19 hay đầu 
chương 20. Bản Lão Tử Hà Thượng Công chú cho vào đầu chương 2. Dựa vào cấu trúc toàn 
chương 19 và sự hiệp vận 3 chữ phác, đục, #: ở cuối chương 19 (Kiến tố bão phác, thiểu tư quả 
dục BR # !8 th, /Ðb#, ®fE 8X) nên Henrieks cương quyết xếp «tuyệt học vô » vào cuối 
chương 19, và dịch: «Äfanifest plainness and embrace the genuine; Ílessen self[-inlerest and muke 


1§ 


fem your desires; climinate learning and have nơ andue concera.s (Hãy thể hiện sự trong trắng 
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Lão Tử (chương 29) chép: «Vi giả bại chỉ, chấp giả thất chỉ.» £3 # 
RE ~, #\ í 2® Z (Kẻ làm thì hỏng, kẻ giữ thì mất). Vương Bật chú: 
«Vạn vật lấy tự nhiên làm bản tính, cho nên có thể nhân đó chứ không thể 
làm, có thể lưu thông chứ không thể giữ. Vật có tính thường hằng, hễ tạo 
tác đối với tàu thì ắt phải hỏng; vật có sự lưu thông qua lại, hễ giữ nó thì ắt 
phải mất.»? 


Thánh nhân bắt chước theo Đạo, khiêm hư và vô vi, như vậy sự 
nghiệp của thánh nhân sẽ thành công chứ không thất bại. Còn mọi người 
và vạn vật cũng có thể thích ứng tính cách ã ấy. 


Việc chú thích Dịch của Vương Bật đã mở rộng phong cách chú 
thích kinh trong cái học của Đạo gia. Trong Luận Ngữ Tập Giải Nghĩa Sớ 
của Hoàng Khản # f (488-545) cũng có nhiều chỗ lượm lặt từ học 
thuyết của Đạo gia. thước, hạn, Luận Ngữ (Tiên Tiến) chép: «Hồi đã kỳ 
thứ hồ, lũ không.» [n] th, #f Ƒ£ 5#“, ##ZE (Nhan Hồi hầu như đạt đạo, 
thế mà luôn bần cùng).? Trong Luận Ngữ Tập Giải Nghĩa Sớ, Hà Án 
giải: «Có thuyết nói /Z (thường hay) giống như mỗi (luôn luôn), không 
—__——-_—_.-.-....-............. 


và ôm giữ sự trình nguyên; hãy giảm bứt tư lợi và ham muốn; hãy vất bỏ học vấn và đừng âu 
lo). Theo cách dịch này, Henricks xem kiến Bl là giả tá của hiện 1TR. Xem: Robert G. Henricks 
(trans.), Lao-T:u Tao Te Chỉng: A new transialion based on the recently ditcovered Ma- Wang-Tui 
text, Ballantine Books, New Vork, 1989, p.224-225. Ninh Chí Tân (sđd., tr.!7) và Ngõ Phong 
(sđd.. tr.l1) cũng cùng ý kiến với Henricks. 


?® Lão Tử Vương Bật chú: «Van vật đi tự nhiên vi tính, cố khả nhân nhí bất khả vi dã, khả thông 


nhỉ bất khả chấp dã. Vật hữu thường tính, nhỉ tạo vỉ chỉ cố tất bại chỉ; vật hữu vãng lai, nhi 
chấp chỉ, cố tất thất hĩ.» #§ J }J É{ #4 f3 |‡, # =[ [XI ifD Z* 5ƒ f3 tử,, Ị 38 tĩị 4 
HJ #\ tU,.f2 fl lố {£, HỦ ì§ § ⁄ # t2 BE Z ;U) 8 (2E, lữ #Z, ức b 
. 


LAM chú: Dương Bá Tuấn ‡8 {4l (Luận Ngữ Dịch Chú, Trung Họa Thư Cục, 1998, tr,]15) 
chú: «7#? ƒ# = thứ cơ ƒ# #$ (hầu như), sai bất đa ‡Ê 2x # (cá lẽ); không 7E = bầu cùng 
#3. Cổ đại phân biệt hai chữ bẩn và cùng. Tiên tài cơm áo thiến thốn thì gọi là ẩm; bất đắc 
chí, cuộc sống khó khăn không lối thoát, không có tiễn đổ, thì gọi là cùng. Chữ không ở đây 
gồm cả hai nghĩa bẩn và cùng» Cổ Đại Hán Ngữ Từ Điển (tr.L016) giảng: «Lũ không §®Œ= 
nhất vô sở hữu, kinh thường bẩn cùng ~—- # Pƒ #, #ý # # Ÿ8 (chẳng có gì, luôn bắn 
cùng).» và dẫn Sử Ký (Bá Di Liệt Truyện): «Thả thất thất thập tử chí đồ, Trọng Ni tiến Nhan 
Uyên vi hiếu học, nhiên Hồi dã lũ không.» R +; †- #-z fÊ, íth RE # lñ ứm ES lữ 4, 
[sl tr, 3Š (Trong số hơn 70 môn đệ, Trọng Ni khen Nhan Uyên hiếu học, nhưng Nhan Hỏi 
thì luôn bẩn cùng). James Legge dịch «lồi đã kỳ thứ hồ, lũ không» là: «There is Hui! He has 
nearly attaïned to perfect virtue. He is often in want.» (Hồi đấy! Anh ta hầu như đạt được chí 
đức. Anh ta thường túng thiếu). James Ware dịch: «Ycn Hui almost achieved the ideal, hụt he 
was frequently penniless.» (Nhan Hồi hầu như đạt được lý tưởng, nhưng thường nghèo túng). 
Derk Bodde dịch: «Ás for Huí, he was near [perfection], yet frequently was devoid [of 
worldly goods].» (Về phần Nhan Hổi, anh ta gần hoàn hảo, nhưng thường xuyên thiếu thốn 
vật chất). 


? 
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(trống không) giống như h :rung (tâm trống rỗng).»?8 


Đó là điều mà Trang Tử (Nhân Gian Thế) đã nói: «Duy Đạo tập hư; 


hư giả, tâm trai dã.» ffỆ 3š % Ƒÿ ;r§ #, ;Ù› 7# th (Chỉ có Đạo tập trung 
trong hư không. Hư không là ¿âm trai [chay lòng]). Từ đấy về sau các nhà 
chú giải Luận Ngữ ngày càng biến Khổng Tử thành Đạo gia. Chẳng hạn 
như Luận Ngữ (Vì Ko DHH., chép: «Đạo chi đĩ đức, tế chi dĩ lễ, hữu sỉ thả 
cách.» 3 Z }{l, 7# D118, # lò H.!8 (Nếu dùng đạo đức để dẫn 
đắt họ {tức dân chúng] và dùng lễ giáo để chỉnh đốn họ, thì họ không 
những có liêm sỉ mà còn có lòng quy phục nữa). Cư sĩ họ Thẩm ÿŸ,/8 -L- 
giải: «Hễ lập chính sách để khống chế vật, thì vật ắt sửa đổi để thuận theo 
nó; hễ dùng hình phạt để chỉnh đốn vật, thì vật ắt khôn khéo mà tránh né 
nó. Sửa đổi thì tuân theo chứ tâm thì không cải hoá; khôn khéo tránh né thì 
chỉ cần tránh được trách nhiệm mà thôi chứ tình cảm thì không biết xấu 
hổ. Bởi vì chúng mất bản tính tự nhiên của chúng. Nếu lấy đức dẫn dắt vật, 
khiến vật nào cũng đạt được bản tính của nó, thế thì khi dụng tâm chúng S 
không sửa đổi chân tính và đều biết xấu hổ để tự chỉnh đốn lấy mình.» 


Luận Ngữ (Vì Chính): «Lục thập nhi nhĩ thuận.» 7x -F[f H lIỆ| 


?* Luận Ngữ Tệp Giải Nghàa Sở 36 äŠ fE Bĩ #Ä Bì: «Nhất viết, lũ do mỗi dã, không do hư trung 
dã.» — [1,JW fâ f tb..7 f8 (§ th. 
LAM chú: Tôi dịch theo Dương Bá Tuấn (sđd., tr.12): «Như quả dụng đạo đức lai dụ đạo tha 
môn, sử dụng lễ giáo lai chỉnh đốn tha môn, nhân dân bất đãn hữu liêm sĩ chỉ tâ m, nhỉ thả nhân 
tâm quy phục.» ý 3 HỊ ìš {# # 2# X4 fU ffì, í# Ei f8 ‡t 5E #4 ll fb f9, AE 4l (B 
#fùzZ ..ữmH A 0# RE. Dương Bá Tuấn chú: «Chữ cách # này có nhiều nghĩa, 
ở đây có thể giải là /ai z£ (đến), chí Z (tới), chính 1È (ngay chính), kứø+t: f (kính trọng); 
nhưng các giảng giải này vị tất phù hợp nguyên ý của Khổng Tử. Lễ Kỹ (Tri Y ‡§#<) chép: 
“Phù dân, giáo chí đã đức, tế chỉ đĩ lễ, tắc đân hữu cách tâm; giáo chí đĩ chính, tể chỉ đĩ hình, 
tắc dân hữu độn tâm." &E.# z bi. Z LI f8, RỊ RE ® tã ù :# ý DA 
› F - }J ffJ, RỊỊ E8 #Z:L›(Đấi với dân, hễ lấy đạo đức dạy họ và lấy lễ chỉnh đốn họ, thì 
dân có cách (âm; hễ lấy chính trị dạy họ và lấy hình phạt chỉnh đốn họ, thì dân có độn âm). Câu 
này có thể xem là chứ thích sớm nhất cho câu nói trên của Khổng Tử, nên đáng tin. Cách tâm 
và độn tâm trái nghĩa nhau trong ngữ cảnh này, Độn 3#là đào dị St #‡ (chạy trốn); trái nghĩa 
là thân cận Ø33f, quy phục R RE, hướng vãng f {E (mong ngóng). Cho nên tôi địch là nhân 
tâm quy phục A :Ù WB RR .» 
Luận Ngữ, Thẩm cư sĩ ÿ} J3 -L giải: «Phù lập chính đĩ chế vật, vật tắc kiểu đĩ tòng chỉ; dụng 
hình dĩ tể vật, vật tắc xảo dĩ tị chỉ. Kiểu tắc tích tòng nhi tâm bất hoá, xảo tị tắc cẩu miễn nhì 
tình bất sĩ. Do thất kỳ tự nhiên chí tính đã. Nhược đạo chỉ dĩ đức, sử vật các đắc kỳ tính, tắc giai 
dụng tâm bất kiểu kỳ chân, tắc giai trì sỉ nhí tự chính đã.» 2% šÿ Ƒc J)1 #l|#2, 42 BII §§ II 
ft .Z ;Hl Pl DA ƒX #2, 3 RỊ 15 LA ft Z.. f§ RỊ Đg ý 0ù 2E 4L, r5 š# BI #j # 
n lã 2* lò .  #L B # Z H‡ 1. #3 Z⁄ LỊ fề, (È J 4 14 H , RỊ ## HE 
ÈÒ: T § HH. R, RII2# #II Ấù [T BH IEtU,— LAM chú: Cổ Đại Hán Ngữ Từ Điển (tr.773) 
giảng: «Kiểu M§= cải biến 093B (sửa đổi.» Từ điển Từ Bá giảng: «Tích B = tuân tuần š f8 
(tuân theo}.» 


+ 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC .17 


([Khổng Tử nói khi ta] 60 tuổi, nghe ai nói thì phân biệt được thật hay 
giả, biết được đúng hay sai).`' Tôn Xước #§## giải: «Nhĩ thuận là nguyên 
lý phế bỏ sự lắng nghe. Tự giác ngộ rõ ràng về Huyền, không sai khiến 
mà sau đạt được, đó gọi là “không biết, không hiểu, vâng theo nguyên 
tắc của trời” vậy.»* 


Luận Ngữ (Tiên Tiến) chép: «Nhan Uyên tử, tử khốc chỉ đỗng.» #ã 
XH ZL, -# # Z l§) (Nhan Uyên chết, Khổng Tử khóc thẩm). Quách 
Tượng 5ï % giải: «Người khóc thì ta cũng khóc, người đau xót thì ta cũng 
đau xót; kẻ vô tình cùng chuyển hoá với vật vậy.» 


Luận Ngữ (Tiên Tiến) chép: «Hồi dã kỳ thứ hồ, lũ không.» [s] †P,‡† 
F# #, R7 (Nhan Hồi hầu như đạt đạo, thế mà luôn bần cùng). Cố 
Hoan #8 Ết (420-483) giải: «Lấy vô dục đối với vô dục, đó là bản chất 
thường hằng của thánh nhân; lấy hữu dục đối với vô dục, đó là sự phân 
biệt của hiển nhân. Nếu đều là vô dục, thì ta sẽ hoàn toàn là không, và 
được xem là thánh nhân. Nếu là một hữu một vô, thì ta sẽ luôn trống 
rỗng, và được gọi là hiển nhân. Hiền nhân từ phương diện hữu mà xét, là 
lấy vô dục đối với hữu dục; từ phương điện vô mà xét, là lấy hữu dục đối 
với vô dục. Nếu trống rỗng chưa cùng tận, tại sao nói nó không luôn như 
thế?»** 


41 


LAM chú: Trọn câu này là lời Khổng Tử: «Ngô thập hữu ngũ nhí chí ư học, tam thập nhỉ lập, 
tứ thập nhỉ bất hoặc, ngũ thập nhỉ trì thiên mệnh, lục thập nhỉ nhĩ thuận, thất thập nhỉ tòng 
tâm sở dục, bất du củ.» #š -Eˆ ®# it 7E 3 %, = + fỦ ở, -E I2 ®£, h †- 
ĩñ &II #ầ, + mm H I§, % -L li # ¡1 BH 8X TY Hồ #6 (Ta 15 tuổi chí tám học 
tập; 30 tuổi thì vững vàng; 40 tuổi không còn nghi ngờ; 50 tuổi biết mệnh trời; 60 tuổi nghe ai 
núi thì phân biệt được thật hay giả, biết được đúng hay sai; 79 tuổi tuỳ ý mà làm nhưng không 
vượt ra ngoài phép tắc). Dương Bá Tuấn (sổd., tr.12) nói hai chữ nøhï thuận E‡ Hỗ này rất khó 
giải thích, rất nhiều người cố giải thích nhưng đều khiên cưỡng; ông cũng gượng dịch là: «Lục 
thập tuế nhất thính biệt nhần ngôn ngữ, tiện khả đĩ phân biệt chân giả, phán mính thị phi.» 7 
+#—# 5U A SE. f£ °Ị Lj 23 5U tÑ f, #\I BB #8 3# (68 tuổi mỗi khí nghe kể 
khác nói thì phân biệt được thật giả, phán đoán rõ đúng sai). 

Luận Ngữ, Tôn Xước giải: «Nhĩ thuận giả, phế thính chỉ lý đã. Lãng nhiên tự Huyền ngộ, bất 
phục dịch nhí hậu đắc, sở vị “bất thức, bất tri, tòng đế chỉ tác” dã.» EỊ ll #4, l§ ÿš Z HE 
+b,. BH #4 H 3x †ä8, 2 í8 f4 mm # #8. ãB “i5. #U, 6 Z8 Z5 RỊ” dt. 
Luận Ngữ, Quách Tượng Ÿf[ St giải: «Nhân khốc diệc khốc, nhân đỗng diệc đỗng, cái vô tình 
giả, dữ vật hoá dã.» Á 58733, À l9 7E HU, ã ft tR &, El 1) {L t6. - 

Luận Ngữ, Cố Hoan R§ Ếf giải: «Phù vô dục ư vô dục giá, thánh nhân chỉ thường đã; hữu dục 
ư vô dục giả, hiển nhân chỉ phân dã. Nhị đục đồng vô, cố toàn không đĩ mục thánh; nhất hữu 
nhất vô, cổ mỗi hư đĩ xưng hiển. Hiển nhân tự hữu quan chí, tắc vô dục ư hữu dục; tự vỗ quan 
chí, tắc hữu dục ư vô đục. Hư nhỉ vị tận, phi lũ như hà.» 2® ## ÄX # # ÄX #,  À x7 
?ý 1U; 8N ý #tất 5. AÁ Z 2 t.— 8X IEIfE.t® # LH #;— 8 
—#⁄.kt #3 lE DI E6. A BH 8 Bl 2, RỊ ## 8 J) 4; # E5 ⁄., BỊ 
8 8 %3 4 #X..§ Ẫ ®, 3È '§ ín @J. 
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178. PHÙNG HỮU LAN 


Thái sử Thúc Minh 2 #t ‡W BB giải: «Nhan Hỏi là bậc thượng 
hiển, đạt Đạo đầy đủ tỉnh thâm, nên không tiến thân mà thoái ẩn. Do đó 
chữ “lũ " JR (uôn) được dùng để ám chỉ việc ấy. Nhan Hồi gạt bỏ nhân 
nghĩa, quên lễ nhạc, bất cần thân thể, truất bỏ thông minh, ngồi quên 
th, vong 2*74) để nhập vào cõi đại thông 7 3ế (tức Đạo); chữ quên 
Zanày có ý nghĩa đó. Khi quên hết, chẳng phải là không Z8 sao? Nếu lấy 
thánh nhân mà suy nghiệm điều ấy, thánh nhân thì guên luôn cả quên 
(vong vong X4Xã) nhưng đại hiển thì chưa thể quên luôn cả quên. Chưa 
thể guên luôn cả quên thì tâm chưa đứt sạch. Tâm chưa đứt sạch mà đồng 
thời lại không 2E, cho nên chữ “lũ”  quôn) được dùng ở đây.» 


Luận Ngữ (Hiến Vấn): «Tu kỷ dĩ an bách tính, Nghiêu Thuấn kỳ do 
bệnh chư.» f# C¡ ĐÍ # E1 #‡, šš 5f H fâ đá šã (Tự sửa mình để trăm họ 
yên vui; ngay cả Nghiêu, Thuấn cũng khó làm được thế).** Quách Tượng 
ft % giải: «Bậc quân tử không thể tìm kiếm đủ [ở ngoài] cho nên kẻ sửa 
mình thì tìm kiếm ở mình. Do đó kẻ sửa mình đối với bên trong thì trọng 
bản thân, đối với bên ngoài thì làm cho người khác cùng yên vui với mình, 
như vậy không đủ để làm trăm họ yên vui sao? Trăm họ có trăm tính cách, 
vạn nước có phong tục khác nhau. Hễ lấy không ?rị mà trị họ, thì kết quả 
cực tốt. Nếu muốn sửa mình để trị họ, ngay cả Nghiêu và Thuấn cũng khó 
làm nổi, nói gì bậc quân tử! Nay thấy Nghiêu và Thuấn không sửa mình, 
vạn vật tự vô vi mà trị, như trời vốn cao, đất vốn dây, mặt trắng mặt trời 
chiếu sáng, mây bay mưa xuống. Cho nên vạn vật đều thông sướng điều 


45 


Luận Ngữ, Thái sử Thúc Minh Z 9È ‡{ER giải: «Nhan Tử thượng hiển, thể cụ nhỉ vi tắc tính 
dã. Cố vô tiến thoái chỉ sự, tựu nghĩa thượng dĩ lập lũ danh. Á n kỳ di nhân nghĩa, vong lễ nhạc, 
huy chỉ thể, truất thông mính, toạ vong đại thông, thử vong hữu chỉ nghĩa dã, Vụng hữu đến 
tận, phi không như hà? Nhược dĩ thánh nhân nghiệm chỉ, thánh nhân vong vong, đại hiển bất 
năng vong vong. Bất năng vong vong, tâm phục vi vị tận, Nhất vị nhất không, cổ lũ danh sinh 
dã yên.» ðR Ýˆ L- W, ÊŠ fỆ mỊ # RI| fã tb,. j ## 3š ìR Z #.ðL # l: L) ứ R 
#.1t HC 3%. 18 4.1 + f6. #lU HỆ HH, 42 Xã X4 3S, lL Xã  Z # 
ki f2) hài 3E % ín fỊ ?2  # A §<Z. 3 A8 tì. XÑ TIẾT 
.® 8x16. ùfBẾ k#.— ®S— 4, MÔN 24008. 
3 LAM chú: Câu «Nghiêu Thuấn kỳ do bệnh chư» šš ?‡ ï #8 3 šš xuất hiện hai lần trong 
Luận Nẹữ (Ung Dã và Hiến Vấn). Dương Bá Tuấn giảng: «Bệnh #8 = bất túc 4Ý RE (không 
đủ).» Cổ Đại Hán Ngữ Từ Điển (tr.182) trích ngay câu này và giảng: «Bệnh fij= nan, vì nan 
Bf, f5 Ñf (khó, khó làm).» Chư šÉ = đối vu thử #{ + II (đối với việc ấy). 
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hoà, cùng hưng thịnh mà không sót thứ nào; như thế đâu khó khăn gì.»!? 


Lấy học thuyết Đạo gia để giải thích kinh điển Nho gia, đó là Kinh 
học của Huyền học gia. 


3. Nguyễn Tịch, Kê Khơng, Lưu Linh 


Cái học Đạo gia đã thịnh thì người ta cũng càng thêm phóng túng 
trong việc làm và xem thường lễ giáo, Đại biểu cho phong cách ấy là 
những kẻ như Nguyễn Tịch J‡Š, Kê Khang ‡#E. Lưu Linh Ÿl|{â. 


Tấn Thư chép: «Nguyễn Tịch (210-263) tự là Tự Tông, quê ở Uý Thị 
thuộc quận Trần Lưu. [...] Dung mạo khôi ngô lạ thường, chí khí ngang 
tầng, ngạo nghễ tự tại, theo tính tự nhiên và không câu nệ [lễ giáo], mừng 
giận không hiện ra mặt. Có khi đóng cửa đọc sách mấy tháng không ra 
khỏi nhà; có khi ngao du sơn thuỷ mấy ngày không trở về. Ông đọc rất 
nhiều sách, đặc biệt hâm mộ Lão Trang; thích rượu, ca hát ngâm vịnh, giỏi 
đàn cầm. Đương khi đắc ý, chợt quên hình hài, nhiều người cùng thời cho 
ông là điên. [...] Mùa đông năm Cảnh Nguyên thứ tư (263 CN), ông mất, 
thọ 54 mối.» 


?? Luận Ngữ, Quách Tượng 5B %& giải: «Phù quân tử giả bất năng sách túc; cố tu kỷ giả sách kỷ. 
Cố tu kỷ giả cận khả đĩ nội kính kỳ thân, ngoại an đồng kỷ chỉ nhân nhĩ, khởi túc an bách tính 
tai? Bách tính bách phẩm, vạn quốc thù phong, đĩ bất trị trị chỉ, nãi đắc kỳ cực. Nhược dục tu 
kỷ dĩ trị chỉ, tuy Nghiêu Thuấn tất bệnh, huống quân tử hồ! Kim kiến Nghiêu Thuấn phí tu chỉ 
dã, vạn vật tự vô vi nhỉ trị, nhược thiên chỉ tự cao, địa chỉ tự hậu, nhật nguyệt chỉ minh, vân 
hành vũ thí nhì dĩ. Cố năng di sướng điều đạt, khúc thành bất đi, nhỉ vô bệnh dã.» 2 Ÿï -ƒˆ 
# T' EE 3 ¡lu ÍŠ CÔ § C.#(Í# C # (§ nJ ĐI BỊ HH  ,2E # lRỊ 
CmxZÁAH,8R£E#Eltäit?Fi BH đà, 8 BỊ 9% RE, LÍ T ¿3 ¡6 Z., 79 8 
Hứữ.# ẩt f# C Llïä Z,#É # 8t oi, 0U 8 T Ý l3 R 3 đt JF lŠ ~ 
+, J H #t 8 ïú i4,  X Z HẰ,HbZHI5,HHZM.5Sff 
ũ E.. #t 8E ø kÐ (£ ì&, th nề, i8, m ## 78 th,.- LAM chủ: Cổ Đại Hán Ngữ Từ 
Điển (tr.1843, 1549) giảng: «Di 3§~ bình an, an định; điều đạt †# šÊ = sướng đạt ö 3# (thông 
suốt thấu đạt)». Câu «khúc (hành bấi di» xuất xứ ở Hệ Từ Thượng: «Khúc thành vạn vật nhỉ 
bất đi.» (Vạn vật được thành tựu mà không sót thứ gì). Khúc dù = cầu {R (đều, cùng); thành 
HN = thịnh 8W; di 3# = lậu ŸR (rò rỉ, lọU. 

Tấn Thư (Nguyễn Tịch Truyện §X #ä#{#): «Nguyễn Tịch tự Tự Tông, Trần Lưu Uý Thị nhân 
đã. [...] Dung mạo côi kiệt, chí khí hoành phóng, ngạo nhiên độc đắc, nhậm tính bất ky, nhí hỉ 
nộ bất hình ư sắc. Hoặc bế hộ thị thư, luỹ nguyệt bất xuất; hoặc đăng lâm sơn thuỷ, kinh nhật 
vong quy. Bác lãm quần tịch, vưu hiếu Trang Lão. Thị tửu năng khiếu, thiện đàn cầm. Đương 
kỳ đắc ý, hốt vong hình hài, thời nhân đa vị chỉ sỉ. [...] Cảnh Nguyên tứ niên đãng tốt, thời niên 
ngũ thập tứ.» Ít Ÿ# 7 fñ 2£, BR 8í El K A 1U. [...l 2 #58 É, x3 72M, 
#t 3 (8, ft l#È 2 #,  # #4 #2 W` 6. H ElE Đồi, H th; Š 
 oảg BI, K6 H E8. l8 SẾ E‡ #X. ÄÙ Ứ Ít #.. Đế ÿS 6š W8 ?#{ TẾ 5. ä Lí 
.Z 1g J/8t,H# A 4 Z8 Z #t. (...] #76 PHẾ 4 Z*, lý 1 P.- LAM 
chú: Theo Từ Hải, Uý Thị là tên huyện; Trần Lưu đời Hán là tên quận, đời Nguy gọi là nước 
Trần Lưu, nay 


180. PHÙNG HỮU LAN 


Nguyễn Tịch viết Đạt Trang Luận 3£ ÄÈ lâ rằng: «Trời đất sinh ở 
tự nhiên, vạn vật sinh ở trời đất. Tự nhiên không có ở ngoài, nên có tên 
trời đất. Trời đất có ở trong, nên vạn vật sinh ra. Đang không ở ngoài, ai 
nói là đị biệt? Đang có ở trong, ai nói là sai khác? [...] Do đó khí Âm 
trùng nhau thành sấm và chớp, không phải sấm và chớp là hai thứ khác 
nhau xuất ra; trời đất, mặt trời, mặt trăng, không phải là các vật khác 
biệt vậy. Cho nên Trang Tứ (Đức Sung Phù) nói: “Về mặt khác nhau mà 
xét thì vạn vật [khác nhau] ví như gan với mật, hay nước Sở với nước 
Việt. VỀ mặt giống nhau mà xét thì vạn vật đều là một. ” Người ta sinh 
ra trong cõi trời đất, thể hiện trong hình hài tự nhiên. Thân thể là tỉnh 
khí của Âm Dương. Bản tính là tính đúng đắn của ngũ hành. Tình cảm là 
lòng dục biến đổi của đu hồn (hồn bất định). Tinh thần là chỗ trời đất 
thống trị. Lấy sự sống mà nói, không vật nào mà không thọ; lấy sự chết 
mà suy, không vật nào mà không chết non. Từ phương điện nhỏ mà nhìn, 
vạn vật không thứ nào mà không nhỏ. Từ phương điện lớn mà nhìn, vạn 
vật không thứ nào mà không lớn. Trẻ chết yểu thì thọ, Bành Tổ thì yểu; 
chiếc lông mùa thu thì lớn, Thái Sơn thì nhó. Cho nên sống chết là một 
mối; đúng sai là một điều. Từ phương điện khác biệt mà nói thì râu với 
chân mày khác tên; hợp chung mà nói thì chúng chung một thể là lông. 
[...] Giác quan như tai và mắt, thì hành theo tên gọi, nhưng cơ quan xử lý 
thì không khác; thân thể cử động làm việc không phải đứt bỏ chân tay, 
cất lìa chỉ thể. Nhưng người đời ưa sự khác biệt mà chẳng quan tâm cái 
gốc; ai ai cũng nói đến cái tôi của mình mà thôi, sao không cậy vào kể 
khác? Tàn hại sự sống và bản tính, trở thành thù địch; cắt ha chi thể, 
không cảm thấy đau. Mắt nhìn màu sắc mà không màng cái nghe của tai; 
tai nghe mà không cậy sự suy nghĩ của tâm; tâm chạy theo lòng dục mà 
không thích ứng với chỗ yên ổn của bản tính. Cho nên tật bệnh manh nha 
thì hết muốn sống; tai hoạ và rối loạn tác động thì vạn vật điêu tàn. Bậc 
chí nhân điểm đạm đối với sự sống và bình tĩnh đối với sự chết. Điểm 
đạm đối với sự sống thì tình cảm không mê hoặc; bình tĩnh đối với sự 

là tỉnh Hà Nam. Cổ Đại Hán Ngữ Từ Điển (tr.515) giảng: «Côi kiệt El Bệ = kiệt xuất bất phàm 

3 HỊ % N (xuất sắc khác thường).» và đẫn câu «Ðung mạo côi kiệt, chí khí hoành phóng» 

đất Bặ ñ. 15 44 2z W làm thí dụ. Khiếu N§ bản nghĩa là «kêu gào, huýt sáo, gầm, rống, hú» 

ở đây có lẽ hiểu như khiếu ca MRẬY, khiếu vịnh N§Šk (ca hát ngâm vịnh). Các năm Cảnh 

Nguyên (260-263) thuộc đời Nguy Nguyên Đế # 7t Zð (tức Tào Hoán ï# #, tại vị 260-265). 

Nguyễn Tịch (210-263) từng làm các chức quan: Tòng sự trung lang, Đại tư mã tòng sụ trung 

lang, Quan nội hầu, Tán ky thường thị. Cha ông là Nguyễn Vũ, một danh sĩ trong Kiến An 

Thất Tử j§ # +; -# (tức Khổng Dung 7L Rủ, Trần Lâm P# 8#, Vương Xán + $#Ÿ, Từ Cán 


#:#†, Nguyễn Vũ 7 #§, Ưng Sướng ƒ§ Hý, Lưu Trinh 8l| fä ). Những công văn và thư từ 
chính trị ngoại giao của Tào Tháo đều do Nguyễn Vũ và Trần Lâm soạn thảo. 
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chết thì tỉnh thần không lìa thân thể. Cho nên ngài có thể cùng chuyển 
hoá với Âm Dương mà không dời chuyển, theo sự biến đổi của trời đất 
mà không dời đổi. Sống cho tận tuổi thọ, chết tuân theo sự chính đáng, 
tâm khí bình ổn, tăng giảm không làm suy tổn.»'? 


Đó cũng là ý tưởng mà Trang Tử nói là: «Trời đất với ta cùng sinh 


ra; vạn vật với ta là một.» (Thiên địa dữ ngã tịnh sinh, vạn vật dữ ngã vi 
nhất Z£ #b 8 #3 ?f +ifi 8ã 17 ti ‡3š E3 —). Nhưng lập luận của Trang 
Tứ phần nhiều theo phương diện lô-gíc của nhận thức luận mà nói, còn ở 
đây thì Nguyễn Tịch chuyên theo phương diện hình nhi thượng (tức siêu 


kè 


182. 


Nguyễn Tịch, Đạt Trang Luận š$ Ÿ† ñ§: «Thiên địa sinh ư tự nhiên, vạn vật sinh ư thiên địa. 
Tự nhiên giả vô ngoại, cố thiên địa danh yên. Thiên địa giả hữu nội, cố vạn vật sinh yên. Đương 
kỳ vô ngoại, thuỳ vị dị hổ? Đương kỳ hữu nội, thuỳ vị thù hề? [...] Thị dĩ trùng Âm lôi điện, phi 
đị xuất dã; thiên địa nhật nguyệt, phí thù vật dã. Cố viết: “Tự kỳ đị giả thị chỉ, tắc can đảm 
Sở Việt đã; tự kỳ đồng giả thị chỉ, tắc vạn vật nhất thể đã.” Nhân sinh thiên địa chỉ trung, thể 
tự nhiên chỉ hình. Thân giả, Âm Dương chỉ tỉnh khí dã. Tính giả, ngũ hành chỉ chính tính dã. 
Tình giả, du hồn chỉ biến dục đã. Thần giả, thiên địa chỉ sở đĩ ngự giả dã. Dĩ sinh ngôn chỉ, tắc 
vật vô bất thọ; suy chỉ dĩ tử, tắc vật vô bất yếu. Tự tiểu thị chỉ tác vạn vật mạc bất tiểu. Do 
đại quan chỉ, tắc vạn vật mạc bất đại. Thương tử vi thọ, Bành Tổ vi yếu; thu hào vi đại, Thái 
Sơn vi tiểu. Cố đĩ tử sinh vị nhất quán, thị phí vi nhất điều đã. Biệt nhỉ ngôn chỉ, tắc tu mỉ dị 
danh; hợp nhi thuyết chỉ, tắc thể chỉ nhất mao đã. [...] Phàm nhĩ mục chỉ quan, danh phân chỉ 
thi, xử quan bất đị tư, cử phụng kỳ thân, phi đĩ tuyệt thủ túc, liệt chỉ thể đã. Nhiên hậu thế chỉ 
hiếu dị giả, bất cố kỳ bản, các ngôn ngã nhỉ đi hï, hà đãi bỉ? Tàn sinh hại tính, hoàn ví thù 
địch, đoạn cát chí thể, bất đĩ vi thống. Mục thị sắc nhỉ bất cố nhĩ chỉ sở văn, nhĩ sở thính nhí bất 
đãi tâm chỉ sở tư, tâm bôn dục nhỉ bất thích tính chỉ sở an. Cố tật bệnh manh, tắc sinh ý tận; 
hoạ loạn tác, Lắc vạn vật tàn hĩ, Phù chí nhân giả, điểm ư sinh nhỉ tĩnh ư tử, Sình điểm tắc tình 
bất hoặc, tử tĩnh tắc thần bất ly. Cố năng đữ Âm Dương hoá nhỉ bất địch, tòng thiên địa biến 
nhỉ bất di, Sinh cứu kỳ thọ, tử tuần kỳ nghỉ, tâm khí bình trị, tiêu tức bất khuy.» XE #2 
EB #\,# fì 3: f^ X th. BH # # t?L.ứ 2X Hb 6 5 .X Mh š HỮU. 8 ĐI 
+. HE t©?L,7 EB R8 f ?8 H R D # ñR 7 Ÿ ?[..] 6 ĐÁ  fR ñ S2 
#® Hi th ;X m H .3È # f9 tt. EL: “BH RE 8 # tR Z.fñf W # đ .:E 
# El # t Z.8 0# — 8U.” A#XlbZh.#ÉH£®Z7.8 5. E 
ZfE 4 th.Ít 6, DíiZERtb.f§ 8. si 2 9 8 tb.?h 2X Hh ở BÚ 
EL tb..b1 #£ 3ä Z2, RỦ tì § T § ;lế ở LA 7L, RỊ J # ®S XÃ .H 2h ft 2 8Ị 8 
1 #  /. tị & El Z HÍ 8 ØJ 3 1 k.S§ ƒ f8 §. #2 1H § X ;x % R§ kK.# 
LI ®§ ⁄©.# ZE % fì —M.E 3t E§ — ## tb..5Il fẦ < .BỊ ⁄ f %3 9 ;¡Ấ Hi 
#t Z,HỤ #R Z — &t.([.] LHHZ8.#22#.8 8ñ 7T 9 ñJ.'%# # + 
8,3 LJI fö # "”, 3 lý #8 th. & H2 t1? 8S . BH £.Ã 5 #ẴẪ1 
#.Ín[ #† #^ í# 758 % # |+.I8 E HE ft, ã 3l Bế ##. Z5 LJl E§ Ø.H t6 ñn 4 
Kñ E Z Hi M.H ñí f8 Hñ T4: í# dù Z Hằ= 8. # 8 H4 ìÃ l ⁄ Ø4. # 
‡S f§.HI +  & :# 6L íF. BỊ 4 1#. # A Ãã.t§ Wì & ml ## f` Z#L.® 
tế RI †# 4 &.7E #? BỊ ‡$ 2 § .ák 6  R WB {U đi 2X 3.iÊ8 X b % ñm < 
.® 7% H1, 7L f6 H H..Ù 4 tú, §B 2` E.- LAM chú: Trang Tử (Thu Thủy): 
«Dĩ đạo quan chỉ, vật vô quý tiện; đĩ vật quan chỉ, tự quý nhỉ tương tiện; đĩ tục quan chí, quý 
tiện hất tại kỹ. Dĩ sai quan chỉ, nhân kỳ sở đại nhỉ đại chỉ, tắc vạn vật mạc bất đại; nhân kỳ sở 
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hình học) mà nói. Ông xem trời đất và vạn vật cùng là một thể, «khí Âm 
trùng nhau thành sấm và chớp, không phải sấm và chớp là hai thứ khác 
nhau xuất ra; trời đất, mặt trời, mặt trăng, không phải là các vật khác 
biệt». Cái gọi là cá thể đều là bộ phận của toàn thể. Như thân thể người ta 
có râu và chân mày, «từ phương diện khác biệt mà nói, thì râu với chân 
mày khác tên; hợp chung mà nói, thì chúng chung một thể là lông». Đa số 
người đời chấp vào cá thể mà xem nó là bản ngã. Điều này khác nào tay 
của một người tự xem nó là bản ngã, rồi chân của người đó cũng tự xem nó 
là bản ngã; cho nên Nguyễn Tịch nói: «Người đời ưa sự khác biệt mà 
chẳng quan tâm cái gốc; ai ai cũng nói đến cái tôi của mình mà thôi, sao 
không cậy vào kẻ khác? Tàn hại sự sống và bản tính, trở thành thù địch, cắt 
la chi thể, không cảm thấy đau.» Như vậy lập luận của Nguyễn Tịch khác 
với Trang TỬ. 


Nguyễn Tịch còn viết Đại Nhân Tiên Sinh Truyện để châm biếm lễ 
pháp của hạng quân tử: «Có người để lại quyển sách Đại Nhân Tiên 
Sinh, chép rằng: “Về cái quý trong thiên hạ thì chẳng gì quý bằng quân 
tử. Y phục có màu sắc nhất định, dung mạo có quy tắc nhất định, nói 
năng có chuẩn mực nhất định, hành động có cách thức nhất định. [.. ÂM 
[Nghe nói vậy] Đại Nhân tiên sinh điểm tĩnh thở dài, trổ mây và cầu 
vông mà đáp: “Nói như thế mà nghe được sao? Bậc đại nhân cùng thể 
với tạo vật, cùng sinh với trời đất, tiêu dao cõi tạm, cùng hoàn thành với 
Đạo. Ngài biến hoá và tán tụ, không có hình hài nhất định. Trong khu 
vực trời đất chế định, ngài sáng rỡ ở bể ngoài. Sự bền vững mãi mãi của 
trời đất không phải là điểu mà thế tục có thể bàn đến. [...] Thế mà riêng 
anh không thấy rận trong quần ư? Nó chạy vào đường chỉ may sâu, ẩn 
trong sợi bông nát, tự xem đấy là nơi ở tốt lành. Nó đi thì không đám rời 
đường chỉ may, cử động thì không đám ra khỏi đũng quần, tự cho mình có 
mực thước. Khi đói thì nó cắn người hút máu, tự xem đấy là nguồn lương 


tiểu nhi tiểu chí, tắc vạn vật mạc bất tiểu.» J1 }B ffÍ Z, 1 # E Rš ; L1 1 f8 Z. EÍ 
#l ữn ‡ä R#; L1 (4 #i Z. E Rš “ # CÔ. ĐI #  Z.,. B Ä Hằ Ä l0 %4 Z., RỊ 
#§ #J #4 2 % ; [H #t Pñ /h HỮ ⁄j› Z, RH 8 #2 S 2E ¿| (Theo phương diện Đạo mà 
xét, vật chẳng quý chẳng tiện. Từ bản thân của vật mà xét, mỗi vật tự cho mình quý và coi vật 
khác là tiện. Từ quan điểm thế tục mà xét, quý và tiện không nằm tại bản thần sự vật. Từ sự 
khác biệt của vật mà xét, do tẩm cỡ lớn mà cho rằng chúng lớn thì vạn vật chẳng thứ nào mà 
không lớn; do tắm cỡ nhỏ mà cho rằng chúng nhỏ thì vạn vật chẳng thứ nào mà không nhỏ). 
Trang Tử (Tế Vật Luận): «Thiên địa mạc đại ư thu hào chí mạt, nhỉ đại sơn vi tiểu; mạc thọ 
ư thương tử, nhi Bành Tổ vi yểu. Thiên địa đữ ngã tịnh sinh, vạn vật dữ ngã vi nhất.» Z `ƑF 
4 x1ˆÐ # z #4. % uUll E 4: ;:# 8 ` % #.m # 1H 8 X.~ lh 
‡#\ ‡t in ®# Bi ẤW E — (Thiên hạ không có gì lớn bằng cái đầu chiếc lông của chim 
và thú vào mùa thu; còn núi Thái thì nhỏ. Không có gì sống lâu bằng đứa trẻ chết non; còn ông 
Bành Tể thì chết yếu. Trời đất với ta cùng sinh ra; vạn vật với ta là một). 
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thực vô tận. Nhưng khi đổi cháy lửa lan, đô ấp bị tiêu điệt, thì đàn rận 
chết trong quần, không thể chạy thoát. Hạng quân tử các anh sống trong 
khu vực của mình, có khác gì đàn rận trong quần đâu? {...] Thời xưa khi 
khai thiên lập địa, vạn vật cùng sinh. Thứ lớn thì có tính điểm đạm, thứ 
nhỏ bé thì có hình yên tĩnh. [...] Hễ không có kẻ sang thì người hèn không 
oán; hễ không có kẻ giàu, thì người nghèo không tranh. Ai cũng cảm 
thấy mình đầy đủ và chẳng mong câu chi. Ân trạch không có chỗ quy về, 
thì kẻ thất bại không có chỗ cừu hận. Âm thanh lạ không phát ra thì tai 
nghe không thấy lạ; dâm sắc không hiển lộ thì mắt nhìn không thay đổi. 
Tai mắt không đổi thì không làm loạn tinh thần; đó là chỗ dừng lại của 
[thánh hiển] đời trước. nay các anh trọng người hiển để làm cao hơn 
nhau, cạnh tranh tài năng để ở trên nhau, tranh giành cuộc đời để làm 
vua, yêu quý để gia tăng cho nhau, phân cắt thiên hạ để làm vui; do đó 
mà trên dưới tương tàn. Làm cạn kiệt tối đa trời đất và vạn vật để cung 
phụng lòng ham muốn bất tận đối với âm thanh sắc tướng; đó không phải 
là cách nuôi dưỡng trăm họ. Do đó sợ đân biết được bản tính tự nhiên 
của họ, các anh bèn trọng thưởng để họ vui, phạt nặng để họ thấy uy mà 
sợ. Kho tài chánh dùng để thưởng mà không cung cấp vào, hình phạt 
nhiều mà không thi hành, tức là bắt đầu có mối hoạ mất nước giết vua. 
Đó chẳng phải là việc làm của hạng quân tử các anh ư? Lễ pháp của bọn 
quân tử các anh quả là cách thức làm tàn hại thiên hạ, gây loạn lạc nguy 
hiểm và tử vong, thế mà lại xem nó là cái đạo bất biến vận hành tốt 
đẹp; chẳng phải là lỗi lầm sao! Nay ta phiêu bổng ngoài cõi trời đất, 
cùng tổn tại với tạo hoá; sáng sớm ăn nơi Dương Cốc (nơi mặt trời mọc), 
chiều tối uống ở biển Tây; biến hoá và dời chuyển hết chư kỳ rồi trở lại 
từ đầu cùng với Đạo. Điều ấy đối với vạn vật, chẳng phải là không nỗng 
hậu ư? Cho nên kẻ không thông hiểu tự nhiên thì không đủ tư cách nói về 
Đạo; kẻ tối tăm nơi sáng rỡ thì không đủ tư cách đạt được minh triết. Đó 
là nói hạng quân tử các anh đấy.»* 


*° Nguyễn Tịch, Đạí Nhân Tiên Sinh Truyện k X® #16: «Hoặc di Đại Nhân Tiên Sinh thư 
viết: "Thiên hạ chỉ quý, mạc quý ư quân tử. Phục hữu thường sắc, mạo hữu thường tắc, ngôn 
hữu thường độ, hành hữu thường thức. [...] ® Ư thị Đại Nhân tiên sinh nãi du nhiên nhi thần, giả 
vân nghê nhỉ ứng chỉ viết: “Nhược chỉ vân thượng hà thông tai? Phù đại nhân giả, nãi đữ tạo 
vật đồng thể, thiên địa tịnh sinh, tiêu đao phù thế, dữ Đạo cầu thành. Biến hoá tán (tụ, bất 
thường kỳ bình. Thiên địa chế vực chỉ nội, nhỉ phù mính khai đạt ư ngoại. Thiên địa chí vĩnh cố, 
phi thế tục chí sở cập dã. [...] Thả nhữ độc bất kiến phù sắt chỉ xử ư côn trung? Đào hồ thâm 
phùng, nặc hồ hoại nhứ, tự đĩ vi cát trạch dã. Hành hất cảm ly phùng tế, động bất cảm xuất côn 
đương, tự đĩ vi đắc thằng mặc dã. Cơ tắc khiết nhân, tự đĩ v‡ vô cùng thực đã. Nhiên viêm khâu 
hoá lưu, tiêu ấp diệt đô, quần sắt tử ư côn trung, bất năng xuất. Nhữ quân tử chỉ xử khu nội, diệc 
hà dị phù sắt chỉ xử côn trung hổ? [...] Tích giả thiên địa khai tịch, vạn vật tịnh sinh. Đại giá 
điểm kỳ tính, tế giả tĩnh kỳ hình. [...] Phù vô quý tắc tiện giá bất oán, vô phú tắc bần giả bất 
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Sự công kích trên cũng là lời lẽ của Lão Tử và Trang Tử. 


Đồng thời với Nguyễn Tịch có Kê Khang ‡# ER (223-262). Tấn Thư 
chép: «Kê Khang tự là Thúc Dạ, người huyện Chí thuộc nước Tiêu. {... 
Ông sớm mồ côi, có kỳ tài, thích cô độc lẻ lơi. Thân cao 7 thước 8 tấc, lời 
nói và cốt cách đẹp, có phong nghị, dáng vẻ cứng cỏi không tô điểm, người 
đời cho là có cốt cách long phụng, thiên chất tự nhiên. Ông điểm tĩnh ít 
ham muốn, nhẫn nhịn khi bị xúc phạm, không màng lỗi lầm của người, 
khoan dung giản dị và có đại lượng. Ông tự học, không có thầy, đọc sách 


tranh; các túc ư thân nhí võ sở cầu đã. Ân trạch vô sở quy, tắc tử bại vô sở cừu. Kỳ thanh hất 
tác tắc nhĩ bất dị thính; dâm sắc bất hiển tắc mục bất cải thị, Nhĩ mục bất tương dị cải, tắc vô 
đĩ loạn kỳ thần hĩ, thử tiên thế chí sở chí chỉ đã. Kim nhữ tôn hiển đĩ tượng cao, cạnh năng dĩ 
tương thượng, tranh thế dĩ tương quân, sủng quý dĩ tương gia, khu thiên hạ đĩ thú chí, thử sở đĩ 
thượng hạ tương tàn dã. Kiệt thiên địa vạn vật chỉ chí, đĩ phụng thanh sắc vô cùng chỉ đục, thử 
phí sở đĩ dưỡng bách tính đã. Ư thị cụ dân chỉ trí kỳ nhiên, cố trọng thưởng đĩ bỉ chỉ, nghiêm hình 
đĩ uy chỉ. Tài quỹ nhi thưởng bất cung, hình tận nhí phạt bất hành, nãi thuỷ hữu vong quốc lục 
quân hội tán chỉ hoạ. Thử phì nhữ quân tử chỉ vi hồ? Nhữ quần tử chỉ lễ pháp, thành thiên hạ tàn 
tặc loạn nguy tử vong chỉ thuật nhĩ, nhi nãi mục đĩ ví mỹ hành bất dị chỉ đạo, bất diệc quá hề! 
Kim ngô nãi phiêu điệu ư thiên địa chỉ ngoại, dữ tạo hoá vi hữu. Triêu xan Dương Cốc, tịch ẩm 
Tây Hải. Tương biến hoá thiên dịch, dữ Đạo chủ thuy. Thứ chí ư vạn vật, khởi bất hậu tai? Cố 
bất thông ư tự nhiên giả, bất túc đĩ ngôn Đạo; ám ư chiêu chiêu giả, bất túc dữ đạt minh, tử chí 
vị dã."» Z3 Á % + #El: “X FZ., 8 ELj2 # Ƒ.HE B8 # 8 
5 %5 ñI, 4 $ tý #,fT # # #. [...]” XÃÀ %+ #7 #I # ti #x, fl # 
T ñm # Z HH: “4š Z. 1z MỊ lñl X§ ñ ?% X A #. JÐ Bì li f9 IRI Ÿ#, 2X H 3 
^E ,3H lế Ÿ? 1H, ER lH {R BỊ. %É {L BW XE, T Xf ĐH JZ. K Hh 8Í b§ 2 PỊ, lữ ÈÈ 


B3 PÑ 3 #\ ýE.  Hh 2 + l8], JE tt f9 Z Bí R 16. [..] Bi#È 3W 8 8z 
Bề j\ fẾ th ?t Ý' ỨE §Ê,HẾ Ý HR #, E1 DI f3§ tí 4 tU-ÍT 1X BW BÉ §Ẽ BE, EU 
2h ñự th fR §ế., E1 LÍ fS 8 ẤW # t.8| RỊ Hấ Á., EỊ DI E3 #t E3 8 9 & 
TK ÿW, f§ E6 ĐÉ šH, EỆ Z4 7L ÿ) fÑ Hh, ‹ BE LH. t # 7- Z BE lế DỊ ,ZE fnỊ 
3 % ñR + Hồ f#ith #? [...] 3 3 X lb BH BB, B8 ĐJ 3 +. # bế H ĐÈ. đH 
5# f. [..lX ® Ñ RI 1# # T26, #t # H4 # 4 # ;# HE ứA # Ïlú #t 
H3 tu. E I8 ft Bi Bổ, RỊ 2t Rk #t Đ Ứu. 8 RE TS (E BỊ H 8E; @ 
2 Bã RỊ H  tx tẦ. H H 2 HH Ø ức, RÍỊ #t b1 8L #: †hS, EL & HH Z Bị # 
IEtU.. 9 4 9  D\ ÍR 8, B# BÉ L1 ‡H tú, # # DI fl #t, Ếấ DI 18 0H, §E 
XP} ¿.Jt Bí ĐÁ - E ÍH 7š th .1E X Hh 8 ỦJ 7 Z, LÍ 4K # (4 ĐH P 
< ŸX,IL 3E Đf PÌ  Eí E† th.W\ E HỆ R Z MI H4, ĐH DI BE 7, BE 
#J ĐÀ Rề Z .HỊ IN f1 8 2: 0t, HỊ 3# ñm 8] # f7. 75 #2 # tr Bi #\ Ø i# BÉ ¿ 
là .UL 3E i4 3 T7 2 B Ÿ lít 8 Ƒ Z 18k, BE T fB MỸ 8L f6 EU ở (8 
+†,1m 5 H Đ R % fT * 8 Z ìE, T* 7F i8 # !4 ši 75 BE ĐR f^ % Hb Z 2L 
› #8 lã 1L EŠ 1í. l4 ì§ 3, 7 Er PH ÍS.Nũ S# {LIE 8, H ìE FỊ 86. Z ĐÀ 
R f., TP ñX TH: T iế }À H #4 3, LI 8 i8 ;IM ÿÀ E3 BỊ E, 2£ g 


}l3§H, -# ~ ñB tÙ,.7» - LAM chú: Cổ Đại Hán Nẹữ Từ Điển (Lr.1523) giẳng: «Đương Cốc 
lỗ Ñ (không đọc là 7?hang Cốc), cũng viết là BÉ ƒ3 [yánggử] = thái dương thăng khối đích địa 
phương 2 fŠ TỊ Èg El Hh 2 (nơi mặt trời mạc)» 
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rộng, chẳng gì mà không thông; sở trường về cái học Lão Trang. [...|.»* 


Kê Khang viết Thích Tư Luận fE †/ ñâ rằng: «Bậc gọi là quân tử thì 
tâm không thi thố ở sự đúng hay sai, còn hành động thì không trái với Đạo. 
Tại sao nói thế? Hễ khí tĩnh thì thân hư, tâm không kiêu căng; thể lượng tâm 
đạt thì tình không ràng buộc vào ham muốn; kiêu căng chẳng còn trong tâm 
nên có thể vượt qua danh giáo để tuỳ theo tự nhiên; tình không ràng buộc 
vào ham muốn nên có thể xét rõ sang hèn mà thông suốt tình trạng của sự 
vật. Tình trạng của sự vật thuận thông, cho nên Đại Đạo không bị trái 
nghịch. Vượt qua danh mà theo tâm, cho nên không gây thị phi. Do đó nói 
đến quân tử thì xem không toan tính là chủ, xem thông suốt sự vật là đẹp. 
Còn nói đến tiểu nhân thì xem dung nạp tình cảm là sai, xem trái nghịch 
Đạo là cửa nẻo. Tại sao? Dung nạp tình cảm và kiêu căng là sự cực xấu 
của tiểu nhân; hư tâm và không toan tính là hành động cố gắng của quân 
tử. Do đó đại Đạo nói: “Nếu không có thân, ta đâu có lo lắng gì? Không 
xem sự sống là quý tức là xem hiển quý hơn sống.” Do đó mà nói, sự dụng 
tâm của bậc chí nhân không còn có toan tính vậy. [...] Hành động của quân 
tử là hiển, không xét chừng mực rồi sau mới làm; lòng người không tà vạy, 
không nghị luận cái thiện rồi sau mới sửa chữa; tình cảm hiển lộ không 
toan tính, không bàn luận cái đúng rỗi sau mới làm. Cho nên cao ngạo 
quên hiển thì hiển với chừng mực hội tụ; hốt nhiên tuỳ tâm thì tâm với 
thiện gặp gỡ; ngẫu nhiên không toan tính thì sự việc với cái đúng cùng 


*! Tấu Thư (Kê Khang Truyện): «Kê Khang tự Thúc Dạ, Tiêu quốc Chí nhân dã. [...] Tảo cô, 
hữu kỳ tài, viễn mại bất quần. Thân trường thất xích bát thốn, mỹ từ khí, hữu phong nghì. Nhi 
thổ mộc hình hài, bất tự tảo sức, nhân dĩ vi long chương phượng tư, thiên chất tự nhiên. Điểm 
tĩnh quả dục, hàm cấu nặc hà, khoan giản hữu đại lượng. Học bất sư thụ, bác lãm vô bất cai 
thông. Trường hiếu Lão Trang. [...].> ƒ# EE 'Ƒ #\ 1K, 3É BỊ ‡E A tb,. (...] ##®ƒ, 
đt +. ®*E#È.Ø8 K tt R/L,% ñ&, ñ EL#.fm + & 8. 

Él ## Bữ, A LÍ E3 đE 4 I4, X H H #4 .l1á Bì # ấL, A2  ñ f, Ä IM 6 

x.# 'EũU Z, lê W #t 1š ï8. E lƒ £ ÍŒ. [...].~- LAM chú: Từ điển Tử Bá 

giảng: «Cứ §£là tên một huyện ngày xưa, nay ở tây nam huyện Túc fđ, tỉnh Án Huy '# ất 

» Vậy có lẽ nước Tiêu là nơi mà nay là tỉnh An Huy. Ban đầu ông họ Hể #&, ở Thượng Ngu 

_+ thuộc Cối Kê # f#, tị nạn đến huyện Chí. Nơi đây có núi Kê Sơn ‡Ÿ LÌ\ nên ông đổi 

họ là Kê ##. Ông sinh năm Hoàng Sơ #š ÿ) thứ 4 (tức 223) đời Nguy Văn Đế # % ï (tức 

Tào Phi ï# 2, tại vị 220-226), bị giết năm Cảnh Nguyên Šf 7% thứ 3 (tức 262). Chung Hội ‡# 

t# ở Dĩnh Xuyên có hiểm khích với ông, nên sàm tấu với Văn Đế để hãm hại Kê Khang. Xem: 

Dương Ấm Thâm ‡§ f§ ÈE, Trung Quốc Văn Học Gia Liệt Truyện, Hương Cảng, 1962, tr.63; 

Đàm Gia Định 38 7Œ, Trung Quốc Văn Học Gia Đại Từ Điển, quyển I, Thế Giới Thư Cục, 

{năm?), tr.97, 
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có,»*® 


Cùng thời với Kê Khang và Nguyễn Tịch có Lưu Linh #|{ậ. Tấn 
Thư chép: «Lưu Linh tự là Bá Luân, người nước Bái. Ông thân cao 6 
thước, dung mạo xấu xí; phóng túng tình chí, thường xem vũ trụ là nhỏ và 
luôn xem vạn vật như nhau; lãnh đạm ít lời, không quên giao du. Khi gặp 
Nguyễn Tịch và Kê Khang thì vui vẻ sảng khoái, rồi dắt nhau vào núi; 
lúc đầu chẳng màng gia sản có hay không; thường cưỡi xe nai, mang theo 
bầu rượu; sai người vác xẻng đi ĐỚN, rồi nói: “Ta có chết thì chôn ta.” 
Ông xem thường hình hài như thế.» 


*` Kê Trung Tân Tập, quyển 6: «Phù xưng quân tử giả, tâm vô thổ hồ thị phi, nhí hành bất vi hồ Đạo 
giả dã. Hà đĩ ngôn chỉ? Phù khí tĩnh thần hư giả, tâm bất tổn ư căng thượng; thể lượng tâm đạt giả, 
tình bất hệ ư sở dục, căng thượng hất tổn hồ tâm, cố năng việt danh giáo nhi nhậm tự nhiên; tình 
bất hệ ư sở dục, cố năng thẩm quý tiện nhỉ thông vật tình. Vật tình thuận thông, cố đại Đạo vô vi; 
việt danh nhậm tâm, cố thị phí vô thố đã. Thị cố ngôn quân tử, tắc đĩ vô thố vi chủ, dĩ thông vật 
vi mỹ; ngôn tiểu nhân, tắc dĩ nặc tình vi phi, đĩ vi Đạo vi khuyết. Hà giả? Nặc tình căng lận, tiểu 
nhân chỉ chí ác; hư tâm vô thố, quân tử chỉ đốc hành đã. Thị đĩ đại Đạo ngôn: “Cập ngô vô thân, 
ngô hựu hà hoạn? Vô dĩ sinh vi quý giả, thị hiển ư quý sinh đã.” Do tư nhi ngôn, phù chí nhân chỉ 
dụng tâm, cố bất tổn hữu thế bĩ, [...] Quân tử chí hành hiển dã, bất sát ư hữu độ nhi hậu hành dã; 
nhân tâm vô tà, bất nghị ư thiện nhỉ hậu chính dã; hiển tình vô thổ, bất luận ư thị nhi bậu vì dã. 
Thị cố ngạo nhiên vong hiển, nhỉ hiển đữ độ hội; hốt nhiên nhậm tâm, nhỉ tâm đữ thiện ngộ; thẳng 
nhiên vô thố, nhỉ sự dữ thị cáu dã,» 2% ƒf# #l Ýˆ #í, + ## j8 1“ 3E, mm £† 7 Lê- 
m1. . ốc. sẽ... sẽ ti š #,l# S8 

 EẨX.#? E 7£ # bù, BE Bồ # St TH ft E1 #R (8 7E SE Eê Bí HC, BP 

li 3ã 1 l§. Bế St lệ Ai ni 8£, tỆ TS hệ 

Z #-.RI P1 #t iÄ Š +. LÍ y§ ĐI R3 % ¡5 ¿j` A.. RÍ l1 Rồ f§ Ø šE, 

»M.£J % TT TH, Tàn . # f§ SE ti 

38:“Kf#ã#—t9. trị & ?## DI % E 

A2 Bi, BÚ BA, [..] 

› 2Ù # 2B,  ấX l4 #t lí 1E 1h ;BB 15 #£ 

.# ấy lí # 1s... Bị F£ # ;⁄ #8 fE ‹›., HH ñ .ˆ ÿ8 XÃ hắt 

f*,IM Bạ Xổ {R (,.» - LAM chú: tận nguyên bản viết +, là dạng thông tục của 7# (xem: 

Nan Tự Đại Tự Điển, tr.2). Lão Tử (chương 13): «Ngô sở đĩ hữu đại hoạn giả, vì ngô hữu thân. Cập 

ngô vô thần, ngô hữu hà hoạn?» 3# Ƒï D # & 8 È, E ñ# B 8. 3# 5 ft, 8 Ø IR 

#(Sở đĩ ta phải lo âu nhiều bởi vì ta có thân. Nếu không có thân, ta đâu có lo lắng gì). 

Tấn Thư (Lưu Linh Truyện): «Lưu Linh tự Bá Luân, Bái quốc nhân dã. Thân trường lục xích, dung 

mạo thậm lậu. Phóng tình tứ chí, thường đĩ tế vũ trụ, tế vạn vật vi tâm. Đạm nhiên thiểu ngôn, bất 

vong giao du, dữ Nguyễn Tịch, Kê Khang tương ngộ, hân nhiên thần giải, huể thủ nhập lâm, sơ bất 
dĩ gia sản hữu vô giới ý. Thường thừa lộc xa, huể nhất hồ tửu, sử nhân hà sáp nhỉ tuỳ chị, vị viết: ®Tử 

tiện mai ngã.” Kỳ di hình hải như thử.» 3ï {Ê * {E fâ, BÍ Á th. E7 J4, 3 § H: 

ÑR.. ïxlỀ Kề ñv, X5 LÍ #fH F tH, FT đR 1J Eì (Ù. ÚÑ #4 2 535, T Xã Xế WW, Đi lĩ #8, Mn 

E fH ìã, IX #4 ?Ð #E, lÑ % ^ ‡k, U) TS LÀ 3 E B ft ít E. Hí ẤÊ HE HZ, l§ — 

1B, fÈ ^ ii iñ In BR Z, 5E H: “7V í# J# Ø.” EH: ïÑ J2 RẺ ÉHl ÚỤ,. - LAM chú: Đàm Gia 

Định (sđd.. tr.96) nói Lưu Linh năm sinh và mất không rõ; phẳng chừng sống từ năm Hoàng Sơ 

#! thứ 2 (tức 221) đời Nguy Văn Đế š# ⁄ 7ð đến năm Vĩnh Khang ?x ƒ# thứ 2 (tức 34M) đời Tấn Huệ 

Để 8 ÑŒZ (tức Tư Mã Trung 5] RŠ #, tại vị 290-306). 
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Lưu Linh viết Tửa Đức Tụng Ÿñ fễ #B rằng: «Có Đại Nhân tiên 
sinh, xem trời đất lâu như sáng sớm, xem hạn kỳ của vạn vật là khoảnh 
khắc, xem mặt trời và mặt trăng như cửa số, xem nơi xa Ở tám hướng là sân 
và đường. Đi không lưu vết xe, ở không lều thất, màn trời chiếu đất, phóng 
túng tự do. Dừng lại thì cầm cốc, cử động thì nâng bình. Chỉ có rượu mới 
đáng kể, ngoài ra không cần biết. Có [hai] quý công tử, là kẻ sĩ chưa làm 
quan, nghe phong thanh của ta, đến vặn hỏi tại sao. Họ xăn tay áo tốc vạt 
áo, trừng mất nghiến răng, nói về lễ pháp, lời lẽ đúng sai sắc bén. Đại 
nhân tiên sinh bèn bưng bê ang chậu, ngậm chén súc miệng bằng rượu 
nông, rồi vếnh râu ngồi xoạc chân, lấy men rượu làm gối lấy bã rượu 
làm chiếu. Không nghĩ ngợi âu lo, sướng khoái vô cùng. Chợt say chợt 
tỉnh. Lặng nghe mà không nghe thấy tiếng sấm âm ầm, nhìn kỹ mà không 
thấy hình núi Thái Sơn. Chẳng cảm giác nóng lạnh cắt thịt, chẳng thấy 
cầm tình của lợi dục. Cúi xuống xem vạn vật, [thấy chúng] rối bời như 
cánh bèo trên sông biển. Hai bậc anh hào đứng hầu hai bên như tò vò 
cùng với con nhện con.»44 


Đó là nhân sinh quan phóng túng tình cảm và ý chí của con người 
nói chung ở thời bấy giờ. 


4. Duy vột luận vò Cơ giới luận trong sách (tiệt Tử 


Trong cái nhìn của Huyền học gia đời Nguy và đời Tấn, Đạo gia 
khác Nho gia ở chỗ: Đạo gia chủ trương «việt danh giáo nhi nhậm tự nhiên» 
ft 4 #tIi # BH #3 (vượt trên lễ giáo và định chế mà thuận theo tự nhiên 


4 Tấn Thư (Lưu Linh Truyện): «Hữu đại nhân tiên sinh, đĩ thiên địa vi nhất triêu, vạn vật kỳ vi tụ 
du, nhật nguyệt vi quỹnh dũ, hát hoang vì đình cũ. Hành vô triệt tích, cư vô thất lư, mạc thiên tịch 
địa, túng ý sở như. Chỉ tắc thao chỉ chấp cô, động tắc khiết khạp để hề. Duy tửu thị vụ, yên trỉ kỳ 
dư. Hữu quý giới công tử, tấn thân xử sĩ, văn ngô phong thanh, nghị kỳ sở đĩ. Nãi phấn mệ nhương 
khám, nộ mục thiết xĩ, trần thuyết lễ pháp, thị phi phong khởi. Tiên sinh ư thị phương phủng anh 
thừa tào. Hàm bồi thấu lao, phấn nhiêm ky cứ, chẩm khúc tịch tao. Vô tư vô lự, kỳ lạc đào đào. 
Ngột nhiên nhỉ tuý, hoát nhĩ nhỉ tỉnh. Tĩnh thính bất văn lôi đình chỉ thanh, thục thị bất kiến Thái 
Sơn chỉ hình, Bất giác hàn thử chỉ thiết cơ, lợi đục chỉ cảm tình. Phủ quan vạn vật, nhiễu nhiễu yên 
nhược glang hả! chí tải phù bình; nhị hào thị trắc yên, như quả loã chí dữ mính linh.» #® & Á # 
#,lJ1)X#ữ — ÿ.E 8i § /ä.H H 8 R8 %.H HR8ĂIR,/ 
Tđr Eì Fế flJ.{T Ít RỦ ME, Fã ft BE, X lý Hh, Ất ấ P É. lL RỊ 3# 76 #4 


, EU RỊ| 3# là fl# ##..ffế š§ RE i5. 5 XI R &.f 8 7t 4 #. 1l #8 m +8 # 
BÀ  ,šX H. E LÍ. 75  ‡È 6,4 H U H, BR ât f8 XS, E234 6.2L # 
1 E Ð l 7k l8. 6 ñø M8. E XE š.HW # fã I. E ft. H % Bụ 
Eg.7U # fm ##, X2 #4 mm IE. R# ?S T BỊ  E 2 Ñ,#t 1 R # Lh Z W. 
%% 3z UB\, fl 3Ä Z Fễ lỀ. H KH 8 t1. 5 # (L W Z Ất È fE ;¡— 
*# f# Fl £. ¿#8 ER <⁄⁄ HE ÉR Èồ —- LAM chú: Bát hoang/\ #Ÿ = nơi hoang vụ xa xôi ở tám 
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~ lời của Kê Khang). Nhưng «nhậm tự nhiên» nghĩa là gì? Lão Tứ (chương 
12) nói: «Năm màu khiến người mù mắt; năm âm khiến người điếc tai; 
năm vị khiến người tê lưỡi; ruối rong săn bắn khiến lòng người hóa cuồng; 
của cải khó được, khiến người bị tai hại.»*' Tất cả các việc ấy thuộc về sự 
nỗ lực đẩy ý thức của con người, mà đáng lẽ ra họ nên «giữ trình trắng, ôm 
chất phác, ít tư tâm, ít ham muốn» (kiến tố bão phác, thiểu tư quả dục BÍ 
T1 ‡k, 2> #L#.ÑX: Lão Tứ - chương 19). Nếu «kiến tố bão phác, thiểu 
tư quả dục» được, thì họ quả thực có thể gọi là «nhậm tự nhiên» Vậy. 


Tuy nhiên, nếu phản bác lại, người ta có thể nói rằng sự ham muốn 
năm màu, năm âm, năm vị, v.v... quả thực là cố hữu và tự nhiên đối với 
con người rồi, vì thế người ta có thể thực sự «nhậm tự nhiên» chỉ khi nào 
các ham muốn ấy được thoả mãn trọn vẹn. Như thế, ít nhất đó là cách thức 
mà các nhà tư tưởng đời Nguy và đời Tấn đã dùng để giải thích thuyết 
«nhậm tự nhiên». Kết quả là hành vi của họ có xu hướng mà người đương 
thời gọi là «phóng» ÿ# (buông bỏ), «thông» 3ð (thông hiểu), và «đạt» » 
(thấu đạt). Do đó Thế Thuyết Tân Ngữ (Đức Hạnh) chép: «Những người 
như Vương Bình Tử và Hồ Vô Ngạn Quốc đều xem việc theo tự nhiên và 
buông bỏ [lễ giáo] là thấu đạt. Bọn họ có người còn loã lồ thân thể nữa „»*° 


hướng.- Lão Tử (chương 27): «Thiện hành vô triệt tích.» ®t íT # W Đf (Kẻ đi giỏi không lưu lại 
vết xe).— Chỉ F6 và cô Ñl[là bai loại cốc uống rượu. Cô ÑÍ có 8 cạnh, về sau người ta bỏ các cạnh, 
nên Khổng Tử (Luận Ngữ - Ung Dã) đòi phải chính danh: «Cái cô mà không góc cạnh thì sao gụi 
là cái e8? Sao gợi là cái cô?» (Cô bất cô, cô tai! cô tai! # 2x Bũ Ñ] ấš ÑH 3$). Khạp lã và hô đã 
là hai loại bình chứa rượu.- Tấn ‡#là cắm vào, (hân #@là đai lửng của quan; § nói giất cái hốt vào 
thắng lưng trấn hốt w thân †5Z5*##= to stiek the official tablet ínto the girdle), nghĩa rộng là 
những kẻ làm quan hay sĩ đại phư.— Xử sĩ = kẻ sĩ chưa làm quan; người có tài đức nhưng ở ẩn không 
chịu ra làm quan.~ Quả lo (khoả) kR RR= tò và; mình lỉnh #E tậ= ấu trùng giống con nhện con; 
tò vò bắt về làm lương thực cho con của nó nhưng người đời lầm tưởng tò vò bắt minh lình về làm 
con nuôi, nên minh linh nghĩa rộng là con nuôi. (Xem: Cổ Đại Hán Ngữ Từ Điển, các trang 24, 221, 
808, 1078; A#athtews" Chinese-English Dictionary, mục từ 1089 jB}. 

Lão Tử (chương 12): «Ngũ sắc lịnh nhân mục tmmanh. Ngũ âm lịnh nhân nhĩ lung. Ngũ vị linh nhãn 
khẩu sảng. Trì sính điển liệp lịnh nhân tâm phát cuồng. Nan đắc chỉ hóa lịnh nhân hành phương.» 
19 ÀA Hä;1 # 9 A H;17 9 9 A LÍ Z5; ÉÙU E3 H W9 A lò ## WE 
;§É.í8 ⁄, Ñ 9% ÀÁ fT th — Lịnh 4: khiến. Manh T3: mù. Lung WE: điếc. Sảng Ø§ : sai. 
Trì sính Rh E9: rong tuổi. Điển liệp FH Ấ§: săn bắn. Săn mùa xuân gọi là điển E1; săn mùa hạ gọi 
là miêu đï; săn mùa thu gọi là điể» 18; săn mùa đông gọi là liệp ##, vì thế săn bắn gọi là điển liệp 
KHÍ. Phương (b: tổn thương hư hỏng. 

LAM chú: Tôi địch theo bản Thế Thuyết Tân Ngữ lấy từ Internet: «Vương Bình Tử, Hồ Mẫu Ngạn 
Quốc chư nhân, giai dĩ nhậm phóng vi đạt. Hoặc hữu loã thể giả» + * +, #1 R # Mlšš 
À, 3# ŒWw ER $. Bì BH tE É8 ð - LAM chú: Từ điển Từ Hải giảng: «Hồ Afẫu #R ft 
là họ kép (phức tính ‡§ ##), đời Tần có thái sử lệnh Hổ Mẫu Kính #j#†§#, đời Hán có bác sĩ 
về Công Dương học là Hồ Mẫu Sinh # fÿ #:, đời Đông Hán có Hể Mẫu Ban #ÿ fÿ Øí. Chữ f‡ 
này có hai âm đọc: A#ẩu và Vô. [...]» Như vậy, ## fÿ có thể đọc là Hồ Mẫu hoặc Hồ Vã. (Xem: 
Từ Hải, mục từ #]Â†). 
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Lưu Tuấn chú: «Cuối đời Nguy, Nguyễn Tịch nghiện rượu và cuông phóng. 
Ông thường vất mũ, xoã tóc, thoát y, và nằm xoài trên mặt đất. VỀ sau 
bọn thanh niên quý tộc như Nguyễn Thiệm lý RẾ (mất khoảng 312), 
Vương Bình Tử =E *#-Ÿ# (269-312), Tạ Côn ñ# #E (280-322), Hồ Mẫu 
Ngạn Quốc #ÿ fÿ ;# Bị đều noi gương Nguyễn Tịch. Bọn họ nói đấy là 
cách để đạt tới nguồn gốc của Đại Đạo. Do đó bọn họ vất mũ nón, thoát 
y, phô bày hành vi đáng xấu hổ như thể cầm thú. Làm như thế cho thật 
tích cực thì họ gọi là hông, hơi tích cực thì họ gọi là đạr.»'? 


«Phóng» Ö# (buông bỏ) nghĩa là khước từ những ràng buộc của lễ 
giáo và các định chế xã hội. «Thông» 3ð (thông hiểu) và «đạt» šš (thấu 
đạt) mô tả tâm cảnh của những ai ý thức về sự vô thường của kiếp người, 
bày tỏ thái độ ngạo nghễ khinh miệt đối với cát hung và thành bại. Từ ngữ 
«phong lưu» Ji 3ÿ thường được dùng để ám chỉ những kẻ như thế ở đời 
Nguy và đời Tấn. Họ là những người hoàn toàn phần kháng lễ giáo và 
các định chế của Nho gia. 


Nhân sinh quan phóng túng tình cảm và ý chí ấy được bàn luận khá 
hệ thống trong thiên Dương Chu của sách Liệ? Tứ. Tương truyền //ệt Tử là 
tác phẩm của Liệt Ngự Khấu ZI|## 4#, một Đạo sĩ sống cuối đời Chu, còn 
thiên Dương Chu thì trình bày triết học của Đạo sĩ Dương Chu #Š 2 sống 
ở đời Chu mà tôi đã để cập trong quyển ï của bộ sách này. Tuy nhiên, các 
học giả hiện đại đã bác bỏ thuyết ấy, đa số họ cho rằng Liệr Tứ không phải 
là tác phẩm được viết vào đời Chu, mà là sản phẩm của một tác giả nào 
đấy ở đời Nguy và đời Tấn. Những ý tưởng trong thiên Dương Chu cũng 
khác với những ý tưởng của nhân vật lịch sử Dương Chu; chúng tương hợp 
nhiều hơn với thuyết «phóng» và «đạt» của đời Nguy và đời Tấn. . 


Liệt Tử hàm chứa duy vật luận thuần tuý, cơ giới luận, và chủ nghĩa 
khoái lạc; chẳng hạn thiên Lực Mệnh chép: «Lực (ám chỉ nễ lực của con 
người) nói với Mệnh (ám chỉ mệnh trời) rằng: “Công của ngươi sao bằng 
công cúa ta?” Mệnh đáp: “Mi có công gì đối với sự vật mà muốn so bì 
với công của ta?” Lực đáp: “Ta có thể khiến cho con người thọ hay yểu, 
khốn cùng hay hiển đạt, sang bay hèn, giàu hay nghèo.” Mệnh nói: “Bành 
Tổ sáng suốt chẳng bằng Nghiêu và Thuấn, thế mà thọ 800 tuổi; Nhan 
Uyên tài ba có thua kém ai, thế mà chết năm !8 tuổi. Trọng Ni tài đức 
kém chi chư hầu, thế mà bị vây khốn ở nước Trần, nước Thái. Trụ đời 
Ân-Thương đức hạnh sao bằng ba người nhân đức (Vì Tử, Cơ Tử, Tỉ Can) 
thế mà lại làm vua. Quý Trát không chức tước ở nước Ngô, Điển Hằng 


%7” LAM chú: Tôi dịch theo tiếng Anh, vì không có bản Thế Thuyết Tân Neữ với lời chú của Lưu 
Tuấn. 


1900. PHÙNG HỮU LAN 


chấp chính ở nước Tể. Bá Di và Thúc Tề [chết] đói ở núi Thủ Dương. 
Quý Thị giàu hơn Triển Câm. Nếu đấy là những gì mi làm được, thì sao 
mi khiến người này thọ kẻ kia yếu, khiến người đạo đức phải khốn cùng, 
khiến kẻ phản nghịch được hiển đạt, khiến người hiền phải hèn, khiến kẻ 
ngu được sang, khiến người tốt phải nghèo túng, khiến kẻ ác được giàu 
có?” Lực nói: “Nếu như lời ngươi nói, ta chẳng có công gì đối với sự vật 
sao? Còn chính ngươi đã khống chế sự vật khiến chúng phải như thế ư?” 
Mệnh đáp: “Đã nói là số mệnh, thì ai mà khống chế được? Sự vật bất kể 
cong hay thẳng thế nào, ta cứ mặc xác nó. Cứ để nó tự thọ, tự yểu, tự 
khốn cùng, tự hiển đạt, tự sang, tự hèn, tự giàu, tự nghèo. Ta lẽ nào biết 
được điều đó sao? Ta lẽ nào biết được điều đó sao?”»*8 


*8ˆ Liệt Tử (Lực Mệnh): «Lực vị Mệnh viết: “Nhược chỉ công hể nhược ngã tai?” Mệnh viết: “Nhữ 


hễ công ư vật, nhí dục tỷ trẫm?” Lực viết: “Thọ yếu, cùng đạt, quý tiện, bẩn phú, ngã lực chỉ 
sở năng dã. ” Mệnh viết: “*Bành Tổ chỉ trí bất xuất Nghiêu, Thuấn chỉ thượng, nhí thọ bát bách; 
Nhan Uyên chỉ tài bất xuất chúng nhân chỉ hạ, nhí thọ thập 6đi.'* Trọng Nì chỉ đức bất xuất chư 
hầu chỉ hạ, nhi khốn ư Trần, Thái. Ân Trụ chỉ hành bất xuất tạm nhân chỉ thượng, nhỉ cư.quân 
vị. Quý Trát võ tước ư Ngô, Điền Hằng chuyên hữu Tề quốc. Di, Tế ngạ ư Thủ Dương, Quý Thị 
phú ư Triển Cầm. Nhược thị nhữ lực chỉ sở năng, nại hà thọ bỉ nhi yểu thử, cùng thánh nhì đạt 
nghịch, tiện hiển nhí quỹ ngu, bẩn thiện nhỉ phú ác tà?” Lực viết: “ Nhược như nhược ngôn, ngã 
cố vô công ư vật, nhỉ vật nhược thử tà, thử tắc nhược chỉ sở chế tà?” Mệnh viết: “Ký vị chỉ 
mệnh, nại hà hữu chế chỉ giả tà? Trấm trực nhỉ suy chí, khúc nhỉ nhậm chỉ. Tự thọ tự yểu, tự cùng 
tự đạt, tự quý tự tiện, tự phú tự bần, trẫm khởi năng thức chỉ tai? Trẫm khởi năng thức chỉ 
tai?”» 7) äÑ ấn HH: “3š Z 1Ù # đã R 5À?” f HÌ: “‡á 6 D2 ĐJ. Ủ ất Lê ?° #3 
H: “#X.#š.,8fñ.3 ,ft 7 ⁄ ñï 6E th.” ấầ lì: “82 tR Z  Tx HH 8E 
B2 E.H3 AB HBRNM 2 ‡ THÍ A 2T. K + /LĐÍÊ 2 BA H 
đễ  Z T.m [H #ì Rã # ;§# #l Z fT7 ®H=Í ZL,. mí R # (ứ.# ‡£L #t 8 
ì 4, EH lí  Œ Tí BỊ. 5 # §R ý HE." # SÀN. ýt R .fŒ Bữn Z BÍ §E 
,# IH 3X f2 m X JL, #3 % ím i& i4, Š M ii 8 8. # mí 4 f f6?” 27H: “#i 
ÂU #¡ 5ã. # lá] ##t 1 ƒ\ #J.ẰẪ #2 4s lk #É. Út RÍ 3# Z. Bí Rl #ð ?” đi EL: “ÊE Z8 
Zfa.# II Hí #l 2 #& 3B 3# iR fD ft ⁄.W ft Z..H # ä X,H  H iẽ 
:RREBE.HãEB8. # 8 3 Z äš ?2 ð 6E ãã Z ät?” - LAM chú: (a) Phùng 
Hữu Lan chép là rứ bát Pq J\, Derk Bodde địch là four times eight (4 x 8 = 32 tuổi). Ngô Phong 
(Trung Hoa Đạo Học Thông Điển, sảủ., tr.244) và Ninh Chí Tân (Đạo Giáo Thập Tem Kinh, Hà 
Bắc Nhãn Dân xuất bản xã, 1994, tr.349) đều chép là thập bá: -Ƒ-/\. A.C. Graham (he Book 
gƒ Lieh-tzd, New york, 1990, tr.121) dịch là: «Yan Yuan was nơ less talented than ordinary men, 
yet he đied at eighteen.» (Nhan Uyên tài ba có thua kém ai, thế mà chết năm I§ tuổi). Theo 
Luận Ngữ, Nhan Uyên chết yểu khiến Khổng Tử khóc than, do đó ở đây chép là thập öát + 
/Á(18) thì hợp lý hơn. (b) Phùng Hữu Lan chép là «Öi, Tế ngự ư }2 Thủ Đương» (Bá Di và Thúc 
Tế đói ở núi Thủ Dương); Ngô Phong và Ninh Chỉ Tân chép là «Ð¡, Tế ngạ tử ?L Thủ Dương» 
(Bá Di và Thúc Tế chế? đói ở núi Thủ Dương).- Ngô Phong chú: Trước đời Tần, trẫm #&là tiếng 
tự xưng (tôi, ta); sau đời Tần, zễm chuyên để cho vua tự xưng. Khốn w Trần Thái [1ˆ Rạ 
: Lỗ Ai Công năm thứ 4, Khổng Tử và môn đệ đến ranh giới nước Trần và nước Thái, bị vây ở 
đồng hoang, hết lượng thực nhiều ngày. Tam nhân “ {~: ba người nhân đức là Vi Tử #⁄ 7 
, Cơ Tử 3š 7-, Tỉ Can |. Vi Tử là anh của vua Trụ (đời Ân-Thương), nhiều lần can gián 
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Ở đây Lực tượng trưng cho cái gọi là sức người; còn Mệnh tượng 


trưng cho cái gọi là mệnh trời. Sự biến hoá của sự vật đều do tự chúng 
tiến hành, sức người và mệnh trời đều không thể khống chế để thay đổi 
chúng. Sự biến hoá của sự vật còn là lẽ tất nhiên phải thế. Thiên Lực 
Mệnh chép: «Vậy thì Quản Di Ngô vốn chẳng bạc đãi Bào Thúc, nhưng 
không thể không bạc; vốn chẳng hậu đãi Thấp Bằng, nhưng không thể 
không hậu. Hậu đãi lúc đầu hoặc bạc đãi lúc chót; bạc đãi lúc chót hoặc 
hậu đãi lúc đầu. Hậu đãi và bạc đãi thay đổi qua lại, nào phải do ta làm 
đâu.»*? 

—————£- “>> ---.--.......- 
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Trụ đừng dâm loạn, Trụ không nghe, Vị Tử bèn bỏ đi. Khi Chu Vũ Vương diệt Trụ xong, phong 
Vi Tử làm vua nước Tống để dẫn dắt con cháu Ân-Thương. Cơ Tử vai chú bác của Trụ, làm quan 
Thái sư, nhiễu lần can gián Trụ mà bị Trụ tổng vào ngục. Tỉ Can là chú của Trụ, làm quan Thiếu 
sư, cũng can gián Trụ mà bị Trụ moi tìm. Quý Trát (tức Công tử Trát) là người hiển minh kiến 
thức uyên bác, nhưng không chức tước. Điền Hằng (tức Trần Thành Tử f ñÿ -ƒ-) thu phục 
nhân tâm, khuếch trương thế lực, giết Tê Giản Công #* RB 2` mà chấp chính nước Tẻ thời 
Xuân Thu, Bá Di {# 8; và Thúc Tế ‡† Ƒ#là hai con của Có Trúc Quân jƒ[{ ƒT 3#; sau khi Cô 
Thúc Quân mất và để phản đổi Chu Vũ Vương diệt nhà Thương, Bá Di và Thúc Tế chạy trốn 
nơi núi Thủ Dương (nay ở phía nam huyện Vận Thành ;ã gt tỉnh Sơn Tây Ll¡ Z5), không ăn lúa 
thóc nhà Chu, chịu đói mà chết. Quý Thị (tức Quý Tôn Thị # ÿ#£ ƑK) nắm quyền lực lớn lâu dài 
ở nước Lỗ. Triển Cẩm (tức Liễu Hạ Huệ ffj F EU) quan đại phu nước Lỗ, nổi tiếng đạo đức 
thanh cao. Nhược như nhược ngôn 2ï 113? S: nếu như ông nói; chữ øược trước là «nếu» (như 
quả ‡#[I 5.3, chữ nhược sau là «ông, ngài» (# ƒ£). Các chữ càng, đạt, tiện, quỹ, bầu, phú được 
dùng như động từ: Cùng thánh: khiến người đạo đức phải khốn cùng. Đạt nghịcít: khiến kể phần 
nghịch được hiển đạt. Tiện hiển: khiến người hiển phải hèn. Quý øpu: khiến kế ngu được sang. 
Bần thiệu: khiến người lành phải nghèo túng, Phú ác: khiến kẻ ác được giàu có. Câu «?rẫm trực 
nhỉ suy chỉ, khúc nhì nhậm chỉ » Derk Bodde theo Lionel Giles dịch: «lf a thỉng is to be straight, 
I push ít straight along, hut if ít is to be crooked, I let it remain so.» (Hễ một vật buộc phải 
thẳng thì ta đẩy cho nó thẳng, nhưng hễ cái gì buộc phải cong thì ta cứ để cho nó cong). A.C. 
Graham (sđd., tr.122) dịch: «I push it when it is going straight, let ít take charge when ¡1 is 
going crooked.» (Ta đẩy nó khí nó sắp thẳng, để cho nó chịu trách nhiệm khi nó sắp cong). Ninh 
Chí Tân (sđd., tr.355) dịch: «Vô luận thị phi khúc trực, ngã đô thính chí nhậm chí.» ## 3â TZ 
3È dh t# #t #l fE Z í£ Z (Bất kể là sự vật đúng bay sai, cong hay thẳng, ta đều kệ xác 
chúng). Hiểu như Ninh Chí Tân thì ý cầu này mạch lạc với ý của câu kế tiếp. 

Liệt Tử (Lực Mệnh): «Nhiên tắc Quản Di Ngô phi bạc Bào Thúc dã, bất đắc bất bạc; phi hậu 
Thấp Bằng dã, bất đắc bất hậu. Hậu chí ư thuỷ, hoặc bạc chí ư chung; bạc chỉ ư chung, hoặc 
hậu chỉ ư thuỷ. Hậu bạc chỉ khứ lai, phất do ngã dã.» ZA Rl| # 3 # 3F ï# #Ð ‡Y 1U,, 41x 
f +  ;3t lR E H1 tứ, f T B.IB Z Wì 12, 8 <⁄ ` # ¡3Ä xÙ] #f 
, E JỆ Z J tá. IỆ ï§ Z 2# 7S, 7E th ‡t th_- LAM chú: Ngay thiên Lực Mệnh này có 
kể lại tình trï âm trí kỷ giữa Quần Trọng và Bào Thúc, tôi lược dịch như sau: Quân Di Ngô (tức 
Quản Trọng #š {†) và Bào Thúc (thường bị đọc nhầm là Bão Thúc; tức Bào Thúc Nha 8# ‡T 
#)là bạn tâm giao, cùng sống ở nước Tế, Quản Trụng theo hầu công tử Củ ‡J, Bào Thúc 
theo hầu công tử Tiểu Bạch ¿|› É (là em công tử Củ). Dân trong nước sợ loạn. Quản Trọng 
và Thiệu Hốt #3 đưa công tử Cũ lánh ở nước Lễ #+. Bào Thúc đưa công tử Tiểu Bạch đi 
lánh ở nước Cử #. Công Tôn Võ Tri 2} ÿ#£ #š #II làm loạn, nước Tế không vua. Hai công tử 
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Tiệt Tử (Lực Mệnh) còn chép: «Đặng Tích chủ trương những lời nói 
lấp lửng nước đôi, dùng những từ ngữ khéo léo. Khi Tử Sản chấp chính, 
Đặng Tích viết “Trúc Hình” (bộ hình luật viết trên thẻ tre). Nước Trịnh sử 
dụng nó. Đặng Tích nhiều lần phê phán việc chính trị của Tử Sản. Tử Sản bị 
xúc phạm; bèn bắt Đặng Tích để trừng phạt; rồi đột nhiên giết Đặng Tích. 
Vậy thì Tử Sản vốn không dùng “Trúc Hình” nhưng không thể không dùng; 
Đặng Tích vốn không xúc phạm Tứ Sản nhưng không thể không xúc phạm; 


tranh nhau về làm vua. Quản Trọng đánh Tiểu Bạch ở nước Cử, bắn tên trúng đại lưng của 
Tiểu Bạch. Sau, Tiểu Bạch thắng, lên ngôi thành Tế Hoàn Công T# ‡B 7`, buộc đân nước Lỗ 
giết công tử Củ. Thiệu Hốt tự tử, Quản Trọng bị cầm tù. Bào Thúc tâu Hoàn Công rằng Quản 
Trọng là người tài, có thể giúp Hoàn Công nên nghiệp bá. Hoàn Công không chịu, muốn giết 
Quần Trọng. Bào Thúc can rằng vua hiển không có tư thù, tôi trung chỉ vì chủ của mình, nên 
không thể trách Quản Trọng; nếu vua muốn nên nghiệp bá, ngoài Quản Trọng, không ai có 
thể giúp vua được, Hoàn Công bèn nghe lời, nhờ đó mà nên nghiệp bá. Quân Trọng than: «Ta 
thuở nhỏ khốn cùng, thường đi buôn với Bào Thúc; chia lời thì ta lấy phần hơn; Bào Thúc không 
xem ta tham vì biết ta nghèo. Ta thường cùng mưu tính công việc với Bào Thúc nhưng bị khốn 
đốn lớn; Bào Thúc không xem ta ngu vì biết thời thế có khi thuận lợi cá khi bất lợi. Ta ba lần 
làm quan là ba lẫn bị vua đuổi; Bào Thúc không xem ta bất tải vì biết (a chưa gặp thời. Ta ba 
lần đánh trận là ba lần thua chạy; Bào Thúc không xem ta khiếp sợ vì biết ta còn mẹ già. Công 
tử Củ thất bại, Thiệu Hốt tự tử, ta chịu nhục trong ngục tối; Bào Thúc không xem ta là kể vô 
sỉ vì biết ta không xấu hổ vì tiểu tiết, mà chỉ nhục vì chưa hiển danh ở đời. Sinh ta ra là cha mẹ, 
hiểu được ta là Bào Thúc vậy!» (Ngô thiếu cùng khốn thời, thường dữ Bào Thúc cổ, phân tài đa 
tự dữ; Bào Thúc bất đĩ ngã vỉ tham, trí ngã bần dã. Ñgô thường vị Bào Thúc mưu sự nhì đại cùng 
khốn, Bào Thúc bất đĩ ngã vi ngu, trí thời hữu lợi bất lợi dã. Ngô thường tam sĩ, tam kiến trục 
ư quân, Bào Thúc bất đĩ ngã vi bất tiếu, tri ngã bất tao thời dã. Ngô thường tam chiến, tam bắc, 
Bào Thúc bất đĩ ngã vì khiếp, trì ngã hữu lão mẫu đã, Công tử Củ bại, Thiệu Hốt tử chi, ngô u 
tù thụ nhục; Bào Thúc bất đĩ ngã vi vô sỉ, tri ngã bất tu tiểu tiết, nh sỉ đanh bất hiển ư thiên 
hạ dã. Sinh ngã giả phụ mấu, tri ngã giả Bào Thúc dã! +? #IH1##, # HỊ §h 8N, 2} 
HỊ # H Ø\ ;#Ð đt ` DI fX 3 Ñ. ẤM # 8 1U. W Ø3 EÐ ĐìÝ HE TH ÏỦ & EP lRÌ, 8B 
đ⁄ 2 Đ| # f3 /8. mm ñỹ Ø3 f| 4 fl tb.ñ § =ft,= BH XP` E88 EU LÙ Ấ 
l T l., #4 2 3W RE tt. M = EQ,< ÍC,ÉB #V TS LÍ É f E:,MIÊ 8 # 
ft. 7E. H £4 7 7...5 tHỈÍN 3 # ;§R gì TS LÍ ÉÊ fS ## Hù,m ft T 
St ¿| ÑB,Ủ Hè #i 4 RR ÿ* X TF Ú.% # # 2 BỊ, AI ÍX # §B g tý). Khí Quần 
Trọng già yếu, sắp mất, vua hỏi ông nên tìm ai thế chỗ ông, thì Quần Trọng tiến cử Thấp Bằng. 
Vua hỏi sao không phải là Bào Thức; Quần Trọng nói Bào Thúc liêm khiết cương trực, không 
thể làm chính trị được, chỉ có Thấp bằng xứng cương vị ấy thôi. Không phải Quản Trọng bạc 
đãi Bào Thúc, mà vì hiểu Bào Thúc không thích hợp; không phải hậu đãi Thấp Bằng, mà vì hiểu 
Thấp Bằng thích hợp. Quản Trọng xem trọng việc lớn hơn tình riêng vậy. 
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Tử Sản vốn không giết Đặng Tích nhưng không thể không giết.»'° 


Liệt Tử (Thuyết Phù) chép: «Người họ Điển ở nước Tẻ tổ chức ở 
ngoài sân một lễ cúng lộ thần (thần đường xá) trước khi đi xa; đãi ăn một 
ngàn người khách. Trong bọn khách có người mang biếu cá và vịt trời. 
Người họ Điển trông thấy quà biếu, thốt rằng: “Trời quả là hậu đãi dân 
vậy! Đã cho mọc ngũ cốc lại còn sinh cá và chim cho đân dùng.” Khách 
khứa hùa theo như tiếng dội. Đứa con 12 tuổi của một vị khách họ Bào 
cùng dự lễ với cha, bèn tiến lên nói: “Không đúng như ngài nói đâu. Trời 
đất, vạn vật, cùng sinh với chúng ta, đều cùng loại như nhau. Không có 
loại nào sang, loại nào hèn. Chúng chỉ lấy trí tuệ và sức lực mà khống 
chế nhau, ăn thịt nhau; nào phải loài này được sinh là vì loài kia đâu. 
Người ta thấy loài nào ăn được thì ăn; nào phải trời sinh loài ấy để cho 
người ăn? Như muỗi mòng cắn đốt da người, cọp sói ăn thịt người; nào 
phái trời sinh người là để cho muỗi mòng cắn đốt da, cho cọp sói ăn 


K sẽaằằ.ằ.ằ..-zmẹaẹaAxan 


Š1 rjệ: Tứ (Lực Mệnh): «Đặng Tích thao lưỡng khả chỉ thuyết, thiết vô cùng chỉ từ. Đương Tử Sản 
chấp chính, tác “Trúc Hình ”. Trịnh quốc dụng chỉ. Sổ nan Tử Sản chỉ trị. Tử Sản khuất chỉ. Tử 
Sản chấp nhỉ lục chí, nga nhỉ tru chỉ. Nhiên tắc Tử Sản phi năng dụng “Trúc Hình”, bất đắc 
bất dựng; Đặng Tích phi năng khuất Tử Sản, bất đắc bất khuất; Tử Sản phi năng tru Đặng 
Tích, bất đấc bất tru dâ.» ð fƒ tỆ Nj nJ <Z.š§, š# #t §3 ~x⁄. ÑÝ. lí ƒ ZE #UX, ÍF 
“4T #l”. § EN E Z..Ett Ý & Z ìà. 7 & lZ. Ý Z# $R mi 5 Z.. f# 
#k Z.. # RIl + #& 3F 8È Hi “f1 "HỊ”, 7X f# T2 Hi ; 8B tí 3E §E Bì ƒ #, 4 f# 2 
;:7 # 1E §E š‡ Bl#í, 2 {8 2t ä#k th, LAM chú: Phùng Hữu Lan đã để cập Đặng 
Tích ở quyển I (chương 9, tiết 2). Tử Sản là chính trị gia nổi tiếng của nước Trịnh thời Xuân 
Thu, ông soạn bộ hình luật gọi là Hình Thư #|| # , khắc trên đỉnh đồng, công bố năm 536 TCN 
(Lỗ Chiêu Công năm thứ 6), được xem là bộ luật thành văn đầu tiên của Trung Quốc. Hơn 30 
năm sau, Đặng Tích căn cứ tình hình xã hội thay đổi mà sửa đổi hình pháp, khắc lên thẻ tre, 
gọi là Trúc Hình, thay thế Hình Thư. Theo Tđ Truyện, Đặng Tích bị Tứ Chuyên ŠÑ fã (quan 
đại phu của nước Trịnh) giết năm 501 TCN (Lỗ Định Công năm thứ 9). Tử Sản mất năm 522 
TCN, trước lúc Đặng Tích mất 21 năm, cho nên chỉ tiết « Tử Sản giết Đặng Tích» trong Liệt Tử 
(Lực Mệnh) trên đây là sai. Tả Truyện Toàn Dịch ‡z {#-+:7#, Quý Châu Nhân Dân xuất bản 
xã, 1990, tr.1457, chép: «Trịnh Tứ Chuyên sát Đặng Tích, nhí đụng kỳ Trúc Hình. Quân tử vị: 
“Tử Nhiên ứ thị bất trung, Cẩu khả đi gia ư quốc gia giả, khí kỳ tà khả dã."» ƒ E/W#j š# BE 
#í ñi H #t f1 l.® # ñ8 :*# #4 Wì & RA. 8i n[ ĐI J“U #$ BÌ % #,  ®: 
1š nƒ +,” ([Quan đại phu] Tứ Chuyên của nước Trịnh giết Đặng Tích, nhưng vẫn sử dụng bộ 
Trúc Hình của Đặng Tích. Quân tử nói: “Tử Nhiên [tên tự của Tứ Chuyên] như vậy là kẻ bất 
trung. Hễ ai có thể tạo thêm lợi ích cho quốc gia thì có thể không trách phạt sự tà ác của 
hắn. ®) Không rõ «quân tử» mà Tả Truyện đề cập ở đây cụ thể là ai; tuy nhiên một cá nhân dù 
có cống hiến nhiễu cho quốc gia và xã hội nhưng hắn vẫn phải chịu trách nhiệm về việc làm 
tà ác [nếu có] của mình trước pháp luật. 
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thịt?"»š! 


Đó quả thực có thể xem là một thí dụ về «trời đất bất nhân» vậy. 
Sự biến hoá của thiên nhiên và hoạt động của con người đều có tính máy 
móc. Sự tự do và mục đích của con người hoặc thần linh không tổn tại 


~—m——ee——=ee—— 
®_ Liệt Từ (Thuyết Phù): «Tế Điền thị tổ ư đình, thực khách thiên nhân, Trung toạ hữu hiến ngư 
nhạn giá. Điển thị thị chí, nãi thán viết: “Thiên chỉ ư dân hậu hĩ! Thực ngũ cốc, sinh nạư điểu, 
dĩ vi chỉ dụng. ” Chúng khách hoà chỉ như hưởng. Bào thị chỉ tử niên thập nhị, dự ư thứ, tiến 
viết: “Bất như quân ngôn. Thiên địa vạn vật, dữ ngã tịnh sinh, loại đã. Loại vô quý tiện, để 
dĩ tiểu đại trí lực nhỉ tương chế, điệt tương thực; phi tương vị nhì sinh chỉ. Nhân thủ khả thực 
gíá nhỉ thực chí, khởi thiên bản vị nhân sinh chỉ? Thả văn nhuế thẳm phu, hổ lang thực nhục, 
phi thiên bắn vị văn nhuế sinh nhân, hể lang sinh nhục giả tai?”» 7# TỊ Ƒ€ ‡B #2 f#, ft # 
TT Á-*Ð S8 É( @ f #.HEKIR2.7218EL: “XZjt R8 !53 `, 2E 
Œ§. f Z H." # # f0 2 IUẾ.EUK Z # ® 7, ÿY 2, Eh “+ 
4H & ã.2 jb R ĐJ.EH ấ\ lý 4, ER th. ĐI É ÉR HR 0 ĐI 25 Ä #Ð 72 ñU 8 8. # 
BH Ñ ;#t fl B IH # Z..A RtHỊ § # Hữ #* 2... X KfS A tớ ?H bÝ B 
hề. Œ ÍR Ñ f], 3È Z + Ø Et HÀ 4A. E ÍR # HỊ & ä?”— LAM chú: Derk Bodde 
theo I.ionel Giles, địch là: «Mr. T'ien of Ch”i was holding an ancestral banquet ín his halt, to 
which a thousand guests were invited, [...]» (Ông họ Điển của nước Tề tổ chức đám giỗ trong 
đại sảnh, mời một ngàn khách dự). Ninh Chí Tân (sđd.. tr.) cũng hiểu tổ ‡R là cúng giỗ, nên 
dịch: «Tể quốc đích Tề thị tại đại đường thượng tế tự tổ tiên, tiền lai phó yến đích khách nhân 
thượng thiên,» 7 BỊ s HE ƒ X # L # ñE ‡tH %.. 8Ú 5 &} # É0 # A 't (Hụ 
Điền nước Tể tại đại sảnh cúng tổ tiên, khách đến dự tiệc đến ngàn người). A.C. Graham (sđd.. 
tr.178) dịch chính xác là: «T"ien of Ch°i was going on a journey; he sacrified in his courtyard 
tơ the god of the roads, and banqueied a thousand gucsts.» (Người họ Điển của nước Tế sắp 
sa viễn du; ông tổ chức lễ cúng thần đường xá ở ngoài sân và đãi ăn một ngàn khách). Cổ Đại 
Hán Ngữ Từ Điển (tr.2080) giẳng: «Tổ †ñ = xuất hành tiền tế lộ thần th {T Bí # f& til(cũng 
thần đường xá trước khi xuất hành)» Ngô Phong (sđd., tr. 262) chú thích; «Tẻ Điền Thị, Tế 
quốc đích quý tộc Điển Thị. Tổ, cổ thời tế tự tổ tiên hoặc xuất môn viễn hành thời thiết yến tế 
tự lệ thển khiếu “tổ”.» 7# E ƒC, ƒ# lãi 63 E† #š H E.ÍH. d Eỷ $#t ñU HH 2# sù H! Ƒ3 
3 íT Bỳ á2 ® Sĩ ñE E8 †# II †R (Tế Điển Thị: họ Điển quý tậc của nước Tế. Tổ: thời xưa 
cúng tổ tiên hoặc trước khi ra khỏi cửa đi xa thì bày tiệc cúng thần đường xá, gọi là “tổ "). 
Cúng thần đường xá để thượng lộ bình an là tín ngưỡng thời xưa. Tiết Nho Chương §} (# # 
(Gián Minh Cổ Hán Ngữ Loại Từ Từ Điển, Đối Ngoại Mậu Dịch Giáo Dục xuất bản xã, Bắc 
Kinh, 1989, tr,284-286) phân biệt các từ ¿ế #*, tự ñB, rổ ‡R, xã ‡L, thiền ‡, nhương ‡Ñ, điện 
#, kỳ tí, đảo t§, chúc Ti như sau: ®iế #= cúng tế nói chung (các chủng tế tự đích thông 
xưng #2 fấ #3 ñỮ É9 Xã f8); ®ự ñữ= cũng như íế (tự dữ tế phiếm chỉ vô biệt #ữ ÉỊ #x;Z 
H# 2|); ®iổ {R = cúng thần đường xá (tế lộ thần 3*ÿ# ‡#); ©xã ‡E= cúng thần đất đai 
(tế thổ địa thần #3 + Hh ‡##); ®duiêu ?# =cúng đất (tế địa #* Hhì; ©nhương TW = cúng tế 
cầu giải trừ tai ách (tế tự dĩ cầu trừ tai trừ ác %'ïE L3 Et Z Eã RE); ®điện #= bày biện 
rượu và thức ăn để cúng tế người quả cố hay quỷ thần (thiết trí tửu thực lai tế tự tử gia, quỷ 
thần i# f# # ft # # F.ZE #, 8Í); ®kỳ #f= cúng quỷ thần để cầu phúc, nhự: kỳ vữ 
‡í RR (cúng cầu mưa), kỳ phúc †f ‡ (cúng cầu phúc), kỳ cốc †‡r #3 (cúng cầu được mùa); 
®đảo †§ = cũng như kỳ ‡f; ®cfức ‡= cúng quỹ thần để cầu phúc (= kỳ, đảo), hoặc cầu quỹ 
thần gieo tai hoạ cho ai (= ứổ ZR|). 
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trong đó. Quả thực nó là một kết luận cực đoan. Nhãn sinh quan buông 
bố tình cảm và ý chí trong thiên Dương Chu của sách Z⁄¿? 7 đường như 
lấy cái cơ giới luận và duy vật luận ấy làm căn cứ; dưới đây tôi sẽ nói 
TỐ. 


5. Nhân sinh quan buông bỏ tình cảm 
và ý chí trong thiên Dương Chu 


Thiên thứ 7 sách Lệ: 7# với nhan đề Dương Chu nhằm trình bày 
học thuyết của Dương Chu đời Chu, nhưng thực tế nó là sách được viết 
sau đời Hán. Đại khái thiên này nói rằng đời người thật ngắn ngủi, mà 
phần lớn của nó — nói nghiêm túc —- không đáng gọi là đời người. Thiên 
Dương Chu chép: «Trăm tuổi là giới hạn tối đa của sống thọ; nhưng sống 
đến 100 tuổi thì ngàn người chưa có một. Giả sử ai sống đến trăm tuổi, 
thì khoảng thời gian từ lúc ẳm bổng đến lúc lão suy đã chiếm khoảng 
phân nửa cuộc đời. Thời gian tiêu hao cho ngủ đêm và thời gian ban ngày 
lãng phí lúc thức lại chiếm khoảng phân nửa của thời gian còn lại. Rồi 
thời gian ta đau đớn, bệnh tật, buồn, khổ, mất mát, lo lắng, sợ hãi, lại 
chiếm khoảng phân nửa của thời gian còn lại. Trong khoảng chừng mười 
năm lẻ còn lại, nếu tính toán xem thời gian ta vui về tự đắc không lo 
buồn được bao lâu, e rằng khoảng thời gian ấy không tới một ngày.»® 


Sống thì sống tạm, mà chết rồi thì hoàn không. Thiên Dương Chu 
chép: «Vạn vật khác nhau là ở lúc sống; giống nhau là ở lúc chết. Lúc 
còn sống thì có những hạng hiển, ngu, sang, hèn; đó là chỗ khác nhau. 
Lúc chết rồi, thì họ đều thối nát tiêu diệt; đó là chỗ giống nhau. Hiền, 
ngu, sang, hèn, chẳng là cái ta quyết định được; thối nát tiêu diệt, cũng 
chẳng là cái ta quyết định được. Cho nên đâu phải muốn sống là sống, 
muốn chết là chết, muốn hiển là hiển, muốn ngu là ngu, muốn sang là 
sang, muốn nghèo là nghèo. Tuy nhiên, vạn vật cùng sống cùng chết, 
cùng hiển cùng ngu, cùng sang cùng hèn. Mười tuổi cũng chết, trăm tuổi 
cũng chết, nhân ái thánh thiện cũng chết, hung ác ngu si cũng chết. Sống 
[hiển minh] như Nghiêu như Thuấn, chết cũng là xương mục nát; sống 


** riệ: Tử (Dương Chu): «Bách niên thọ chỉ đại tể; đắc bách niên giả, thiên vô nhất yên. Thiết 
hữu nhất giả, hài bão đi đãi hôn lão, cơ cư kỳ bán hĩ. Da miên chí sở nhị, trú giác chỉ sở di hựu 
cơ cư kỳ bán hĩ. Thống tật ai khổ, vong thất ưu cụ, hựu cơ cư kỳ bán hï. Lượng thập sổ niên chỉ 
trung, du nhiên nhí tự đắc, vong giới yên chí lự giả, điệc vong nhất thời chỉ trung nhĩ» E] #F 
3z k7: H# #.T&—®W%.äð fÍ — #.ikÍ8 LL# Œ #,. E K 
+, #.1% RR Z Pí?R, Z ñl iR X # lãm H # 6©. #Z Ñ #.L 4% 
1E,X #4  H # 8. † Wf† Z⁄ dh,E #4 fú H8. Sz¿Z 85.7 
 —FE# Z. th f - LAM chú: «Vhất thời» Derk Bodde và C.A. Graham dịch là «øne hour» 
(một tiếng đồng hề), Ninh Chí Tân dịch là «nhất thiên» — Z (một ngày). 
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[dâm ác] như Kiệt như Trụ, chết cũng là xương mục nát. Xương mục nát 
như nhau, ai biết chỗ khác nhau của họ? Còn sống được ngày nào thì cứ 
vội hưởng đi, chớ lo chí chuyện sau khi chết!»$3 


«Còn sống được ngày nào thì cứ vội hưởng đi, chớ lo chí chuyện sau 
khi chết!» (Thả thú đương sinh, hể hoàng tử hậu Ƒ it? +, # i& ZE 
f#) tóm tắt toàn bộ triết học về nhân sinh của Dương Chu. Đời người chỉ 
có hưởng thụ khoái lạc mới là giá trị; cho nên mục đích và ý nghĩa của 
kiếp người cũng ở chỗ đó. Ham muốn càng được thoả mãn thì cuộc sống 
càng khoái lạc. 


Thiên Dương Chu chép: «Án Bình Trọng hỏi Quản Di Ngô về dưỡng 
sinh. Quản Di Ngô nói: “Chỉ cần sống thoải mái là được; chớ cần trở, chớ 
ức chế.” Án Bình Trọng hỏi: “Xin ngài nói cụ thể.” Di Ngô nói: “Cứ để 
mặc cho tai nghe, mặc cho mắt thấy, mặc cho mũi ngửi, mặc cho miệng 
nói, mặc cho thân nghỉ ngơi, mặc cho ý tưởng nghĩ gì. Cái mà tai muốn 
nghe là âm thanh; hễ không được nghe thì gọi là ức chế sự thông tỏ của tai. 
Cái mà mắt muốn nhìn là sắc đẹp; hễ không được nhìn thì gọi là ức chế sự 
sáng tổ của mắt. Cái mà mũi muốn ngửi là hương thơm; hễ không được 
ngửi thì gọi là ức chế sự thông sướng của mũi. Cái mà miệng muốn nói là 
chuyện thị phi; hễ không được nói thì gọi là ức chế trí tuệ của não. Cái 
mà thân thế muốn nghỉ ngơi là chỗ đẹp đẽ tiện nghỉ; hễ không được theo 
thì gọi là ức chế sự thoả thích. Cái mà ý tưởng muốn nghĩ là sự phóng 
túng; hễ không được nghĩ thì gọi là ức chế bản tính. Tất cả những ức chế 
ấy là nguyên nhân chủ yếu làm tàn hại thân tâm. Hễ trừ khử cái nguyên 
nhân chủ yếu làm tàn hại thân tâm ấy và hân hoan chờ đón cái chết, thì 
dù sống được một ngày hay một tháng, một năm hay mười năm, ta vẫn 
gọi đó là dưỡng sinh. Còn như cứ bám víu vào cái nguyên nhân chủ yếu 
làm tần hại thân tâm ấy, cứ bám lấy mà chẳng buông bỏ, thì dù sống 
trong âu lo sầu não cho đến trăm năm, ngàn năm, hay vạn năm, ta cũng 


#%- Liệt Tử (Dương Chu): «Vạn vật sở dị giả, sinh đã; sở đồng giả, tử dã. Sinh tắc hữu hiển ngu quý tiện, 
thị sở dị dã; tử tắc hữu xú hủ tiêu diệt, thị sở đẳng dã. Tuy nhiên, hiển ngu quý tiện, phi sở năng 
dã; xú hủ tiêu diệt, diệc phi sở năng đã. Cố sinh phi sở sinh, tử phi sở tử, hiển phi sở hiển, ngu phi 
sở ngụ, quý phi sở quý, tiện phi sở tiện. Nhiên nhỉ vạn vật (tê sinh tế tử, tế hiển tế ngu, tể quý tể tiện, 
'Thập niên điệc tử, bách niên diệc tử, nhân thánh diệc tử, hung ngu diệc tử. Sinh tắc Nghiêu Thuấn, 
tứ tắc hủ cốt; sinh tắc Kiệt Trụ, tử tắc hủ cốt. H cốt nhất hĩ, thục tri kỳ dị? Thả thú đương sinh, 
hể hoàng tử hậu.» # #2 ñƒ 3# # , + tl, ;fí [R] #.,ZE tb.. + HH RA RRE,E 
PB 3 1h ; Z6 BỊ Ø7 8 f8 YR W .&: HH BỊ t6. ". .n. 3F F 8š tu; 
=ctSiLoBgfEk ¿ tU.lt + 3F Pí 4%, 2E 3E Bí 2L, Ñ 3E Mất 5i BE, 


vì 


Zñmñ,R§ ĐÈ HEEE. #k ÏI Â§ EU) ĐK 4 TỊ 7C, TY W TỊ HH, PP ƒN ƑR BE. +®### 
Eí # Z# #L Phi ® 7R ZL, KỊ RR 7F 7L. RỊ #3 #‡, 7E 8I f8 # :4: BỊ # #, 7E 
BỊ Ø #../Ø # — Ấ&, ð\ šII : # ?H #8 4+, ì8 7# í$ 
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không gọi là dưỡng sinh, ”»2 


Thiên Dương Chu xem đó là đạo tìm cầu hạnh phúc. Tuy nhiên, khi 
mong cầu thoả mãn những ham muốn thì ta gặp khó khăn là các ham 
muốn thường xung đột nhau. Thoả mãn cho hết mọi ham muốn là chuyện 
không thể nào làm được trên cõi đời. Do đó, muốn thoả mãn các ham 
muốn thì trước tiên ta phải chọn lọc một số ham muốn nào cần được thoả 
mãn. Mặc dù thiên Dương Chu có vẻ không đề cập sự chọn lọc các ham 
muốn, nhưng kỳ thực vẫn có. Theo đoạn văn trên, ta chỉ nên cầu mong 
sống tiện nghi thoải mái hơn là cầu mong mạnh khoẻ lâu đài, mặc dù 
chúng ta ai cũng muốn vừa được sống tiện nghỉ thoải mái vừa được mạnh 
khoẻ lâu đài. Theo đoạn văn trên, ta chỉ nên cầu mong theo tình cảm mà 
nói năng, chẳng màng sự chê bai của xã hội; dù rằng chúng ta ai cũng 
muốn vừa được nói năng tuỳ ý vừa được xã hội khen ngợi. Nói gọn, các 
ham muốn mà thiên Dương Chu chọn lựa và xem là đáng để thoả mãn 
chính là các ham muốn tức thời và dễ thoả mãn hơn cả. Còn những ham 
muốn nào đòi hỏi thời gian và công sức chuẩn bị phức tạp để thoả mãn thì 


#4 tiệt Tử (Dương Chu): «Án Bình Trọng vấn dưỡng sinh ứ Quản Di Ngõ. Quản Di Ngô viết: “Tứ chỉ 
nhỉ dĩ, vật ung vật át.” Ấn Bình Trọng viết: “Kỳ mục nại hà?” Di Ngô viết: “Thứ nhĩ chỉ sở dục 
thính, thứ mục chỉ sở dục thị, thứ ty chỉ sở dục hướng, thứ khẩu chỉ sở dục ngôn, thứ thể chí sở dục 
an, thứ ý chỉ sở dục hành. Phù nhĩ chỉ sđở dục văn giả äm thanh, nhí bất đắc thính, vị chỉ át thông; 
mục chỉ sở dục kiến giả mỹ sắc, nhí bất đắc thị, vị chỉ át mình; ty chí sở dục hướng càn tiêu lan, nhỉ 
bất đắc khứu, vị chỉ át chiến; khẩu chí sở dục đạo giả thị phí, nhĩ bất đắc ngôn, vị chỉ át trí; thể chỉ 
sở dục an giả mỹ hậu, nhi hất đắc tòng, vị chỉ át thích; ý chí sở đục vi giả phóng đật, nhỉ bất đắc 
hành, vị chỉ át tính. Phàm thử chư át, phế ngược chi chủ, Khứ thử phế thí chỉ chủ, hi hi nhiên đĩ sĩ 
tử, nhất nhật nhất nguyệt, nhất niên thập niên, ngô sử vị dưỡng. Câu thử phế ngược chỉ chủ, lục 
nhi hất xả, thích thích nhiên đĩ chí cứu sinh, bách niên thiên niên vạn niên, phi ngô sở vị dưỡng, ”» 
£&+#tftEIR4f0: 55% ñã. S%ñ LH: “Eệ ⁄ HE, 2) 5E 2B.” # ƒ ft: “8 


H #fJ ?* Nhan, “§ Hx~Ø äÄXfế.ZSH ⁄ZẪâät?. & <⁄ Bí Ất mj. FT 
Z W. Ñ 5.16 fÐ ⁄~ H ấN %.6 § {ifHfNíT.®% H 2 iN  B ä § Ñ.jñm T 8 
#Ế ,3H 7 HAN:R 2 Đất Rớ Kê, f1 2 f# ?4,ñ8 <⁄ BỊ FH ;8 ⁄ jW ñï fl # 
tt M.m 4 í§ !A.šä8 ⁄ 8 Eí:L1 ⁄ đi & iš š E 3.m 2 @ 5.ZR ⁄ Mã :Ê8 
ZằmmữŒ% 5 %.m T f8 í£.iR ⁄ M  ;Ế ⁄ 5í ấ íØ3 # W4. 2 ƒ# íT, 58 
⁄Ầt+t.7.IL iã BỊ. Hã rš ⁄ +..2: L8 â4 Z2 3 .§ E #4 LÀ 7 ,—H — R 


.— # †#.ã7ñmã8X.1 JL §  Z +.# Hí T &..ÉE BE #3 L\ 4# ÃA # H # 
## dÈ #E?BX.” - LAM chú: Án Bình Trọng (? - 500 TCN) tức Án Anh #& %8, quê ở Đi 
Duy # ## (nay là huyện Cao Mật ƒ# #, tỉnh Sơn Đông ¡| R5), là quan đại phu nước Tề, cuối 
thời Xuân Thu. Cha là Án Nhược Z#*+ÿ§, làm chức khanh đời Tế Linh Công 7# ## 2`. Tế Lính 
Công năm 26 (tức 556 TCN), Án Nhược mất. Án Anh kế vị cha. Hai năm sau, Linh Công mất; 
Trang Công ï£ 2} lên ngôi, Án Anh phò tá Trang Công. Trang Công mất, ông phò tá Cảnh Công 
322, Trải 3 đời vua, hơn 50 năm, ông phò tá Cảnh Công lâu nhất: hơn 40 năm. Án Anh mất năm 
500 TCN; Quản Trọng mất năm 645 TCN, (rước Án Anh 145 năm; cho nên si kiện Án Anh hỏi 
Quản Trọng về dưỡng sinh được chép trong thiên Dương Chu là phi lý. 
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chẳng nên màng đến. Do đó, thiên Đương Chu rất xem trọng khoái lạc 
nhục thể, có lẽ vì trong mọi khoái lạc thì khoái lạc nhục thể là dễ đạt được 
nhất. Tuyển chọn khoái lạc gần nhất chính là để tránh sự đau khổ lâu 
đài. 

Các triết gia thuộc học phái Cyrenaic (khoái lạc chủ nghĩa) của Hi 
Lạp cho rằng trên đời chẳng có gì tự nhiên và tự thân nó là công chính, 
tôn quý, nhục nhã, mà đó là những thứ được quan niệm do bởi luật pháp 
và tập quán. Theo Theodorus, luật pháp và tập quán tổn tại là do sự tán 
thành của bọn ngu ngốc 5° 


Luật pháp và tập quán cũng có ích lợi, nhưng đó là cái lợi cho 
tương lai chứ không phải cái lợi trước mắt cho con người hưởng thụ. Do 
đó, nếu chẳng màng tương lai mà chỉ biết trước mắt, thì các thứ pháp 
luật cho đến các định chế quả thực chỉ là những thứ ức chế mọi ham 
muốn của con người mà thôi. Thiên Dương Chu cơ hồ cững phản đối 
pháp luật và các định chế khi chép rằng: «Chúng ta sống là vì cái gì? 
Lầm sao để khoái lạc? Nếu vì sự đẹp đẽ tiện nghi, vì âm nhạc và nữ sắc, 
thì chúng ta không luôn có sự đẹp đẽ tiện nghỉ để thoả mãn, không luôn 
có âm nhạc và nữ sắc để hưởng thụ. Trái lại, chúng ta bị cấm chỉ bằng 
hình phạt, được khuyến khích bằng khen thưởng, được thúc tới bằng danh 
tiếng và bị đẩy lui bằng pháp luật. Chúng ta hối hẳ bon chen vì chút đanh 
hão nhất thời, lại cồn toan tính lưu lại cái hư vinh sau khi mình mất. 
Chúng ta một mình thận trọng những gì mắt thấy tai nghe; chú ý cái 
đúng cái sai của hành vi và tư tưởng. Cho nên chúng ta đánh mất oan 
uống những khoái lạc tột cùng đang lúc còn sống, chẳng biết tự phóng 
túng thân tâm một phút giây nào. Chúng ta nào khác chỉ kẻ ở tù mang 
gông cùm nặng nể? Con người thuở xa xưa, biết sống là tạm đến, chết là 
tạm đi. Cho nên họ thích gì làm đó, chắng trái với bản tính tự nhiên; hễ 
còn sống thì cứ hưởng lạc, chẳng khước từ. Do đó họ không bị danh tiếng 
cám dỗ. Cứ theo bản tính mà vui chơi, chẳng nghịch với sự ham muốn 
của vạn vật. Cái danh tiếng sau khi chết chẳng là cái mà họ cầu, nên họ 
không bị hình phạt tác động. Danh dự trước hay sau, tuổi đời nhiều hay ít, 


** Xem: Diogenes Latrtius, The fives gnả Opinions oƒ Eminent Philosophers (Cuộc đời và triết lý 
của các triết gia lỗi lạc), (bản dịch Anh ngữ của C,D. Yonge), London: G. Bell & Sons, 1915, 
tr,91, 94. 
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chẳng là cái mà họ màng.»'° 


Thiên Dương Chu còn chép: «Bá Di nào phải không ham muốn, chỉ 


vì quá trọng sự thanh cao của mình, [không chịu ăn lúa thóc nhà Chu] 
nên đi đến chỗ chết đói. Triển Quý [tức Triển Cầm hay Liễu Hạ Huệ] 
nào phải không tình cảm, chỉ vì quá trọng sự kiên trinh của mình nền đi 
đến chỗ con cháu ít ỏi. Thói thanh cao và kiên trinh làm hại cái tốt lành 
như vậy đó.»š7 


Cái gọi là «tốt lành» ở đây tức là sự khoái lạc trước mắt. 


ỷ———— 
Š$ˆ Liệt Tử (Dương Chu): «Nhân chỉ sinh dã, hể vị tai? Hề lạc tai? VỊ mỹ hậu nhĩ, vị thanh sắc nhĩ. 


200. 


Nhi mỹ hậu phục bất khả thường yếm túc, thanh sắc hất khẩ thường ngoạn văn; nãi phục vị 
hình thưởng chí sở cấm khuyến, danh pháp chỉ sở tiến thoái; hoàng hoàng nhĩ cạnh nhất thời 
chỉ hư dự, quy tử hậu chỉ dư vinh; vũ vũ nhĩ thận nhĩ mục chỉ quan thính, tích thần ý chỉ thị phi; 
đồ thất đương niên chỉ chí lạc, bất năng tự tứ ư nhất thời. Trọng tù Ruy cốc, hà đĩ dị tai? Thái 
cổ chỉ nhân, trí sinh chỉ tạm lai, trí tử chỉ tạm vãng, cố tòng tâm nhỉ động, bất vi tự nhiên sở 
hảo, đương thân chỉ ngu, phi sở khứ dã, cố bất vị danh sở khuyến. Tòng tính nhỉ du, bất nghịch 
vạn vật sở hiếu, tử hậu chỉ đanh, phi sở thủ dã, cố bất vị hình sở cập. Đanh dự tiên hậu, niên 
mệnh đa thiểu, phi sử lượng đã.» Á # + 3% tU., #! f3 ÉÀ 02 !#t ¿\ 23 % lý H, E 
WẴ6R.m X § T nñ] %M #Œ.1W & 1 ñJj # U72 f6 HÌ Ñ 2 Bí E #U 
. #i tk ở. BI 3E ìR ¡i8 i8 M 8S — fÝ 2 # , Hị 7L & + Đá #3 .(8 f§ BÍ l§ H H 
⁄ZẨfE.tlES ® +Z#1t;:# % 3# # Z # #,T 6È BH HỆ ÿì — tử. fW [N 8 t§ 
;f CẢ ® šR? Km Z A.M + ZM%.,šn7Z 2 M f.ứxt # lò ÏM #h, 5 ì§ H 
#4 Hằ t†.M 8 Z #,3t H + th.,át T 8 #4 ñï W. tt HH ý. TY ìM & Ị ằ" 
tƒ 7L Íi* Z4. 1£ Hằ Wttt,. 4 f3 ĐH B8. $ ` 5Í. ft tạ # 2, ‡E BH 
{b,— LAM chú: A.C. Graham (sđd.. tr. 140) nhận xét rằng «ứi sinh chỉ tạm lai, trì tử chỉ tạm 
vãng» ở đây gợi ra thuyết luân hồi của Phật giáo; thật kỳ lạ, vì ở chỗ khác, tác giả theo chủ 
nghĩa hưởng lạc cho rằng chết là hết. Ngô Phong (sđd., tr.249) chú: Hoàng hoàng nhĩ {8 ‡B. 
RR= thông mang đích dạng từ 29 †Ù E3 WR -† (hối hả); vũ vũ nhĩ Iñ§ l8 fấ (như Ƒ8 ƑÊ f) = 
độc hành vô bạn đích dạng từ 3 fT # P3 IWÉ ˆ† (đi lẻ loi không bạn); đích {B3 = ái tích 
TẾ (quý) nhưng ở đây là cwé ý ‡E 3#; đề ‡ = bạch bạch địa #3 ƒ3 Hb (hoài công); ứự nhiên sở 
hảoH 3X PH Éƒ = tự nhiên đích bản tính Eị #Ä E9 2 †1# (bản tính tự nhiên); khuyến #= cổ 
i¿ #š Ù (khuyến khích), nhưng ở đây là đẩn đụ 5|‡# (cám đỗ). 

kiệt Tử (Dương Chu): «Bá Di phi vong đục, căng thanh chỉ bưu, đi phóng nga tử. Triển Quý phí 
vong tình, căng trình chỉ bưu, đĩ phóng quả tông. Thanh trinh chỉ ngộ thiện nhược thử.» {2 5 
3È >8, ì# Z #4. DI tr RÐ PC. # 3È CÍẾE,P H2 BH. LÍ LÍ Z./Ế BÍ 
⁄-4###L.—- LAM chú: 8, Ấ§§= vi 2} (quá). Câu chót «Thanh trình chỉ ngộ thiện nhược 
thủ» Derk Bodde dịch: «Such is the erroneous 'goodness' that results from purity and chastity 
like this.» (Cái tốt sai lầm do thanh trinh là như vậy đó). A.C. Graham (sđd., tr.141) dịch: 
«They Went to these extremes in treating mkstaken “purity° and 'correcfness' as virtues.» (Họ 
quá cực đoan ngộ nhận cái thanh khiết và chân chính là đức hạnh). Chữ zzô #4 ở đây là động 
từ như từ điển 7 Bá Đại học Bắc Kinh giảng: «Xgộ [động từ] = phương hại 1 # ([harm, 
injure].> Cổ Hán ngữ có cấu trúc [Chủ ngữ + chỉ + vị ngữ] để làm chủ ngữ cho một vị ngữ khác. 
Trần Cao Xuân Bš 5 ấ (Thực Dụng Hán Ngữ Ngữ Pháp Đại Từ Điển, Chức Công Giáo Dục 
xuất bản xã, Bắc Kinh, 1989, tr.612) giảng nơi mục từ «chủ vị gia chỉ kết cấu đích dụng pháp» 
3+Z51nz #18 ñn Hl 3# (cách dùng kết cấu thêm chỉ 2 vào giữa chủ ngữ và vị ngữ), nêu 
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Danh thơm tiếng tốt thì chúng ta ai cũng muốn, Dương Chu cũng 
không phủ nhận: «Dục Tử nói: “Ai khử bỏ danh tiếng thì không âu lo.” 
Lão Tử nói: “Danh tiếng là người khách của thực chất. ” Thế mà người đời 
cứ đeo đuổi danh tiếng mãi không thôi. Vậy thì danh tiếng không thể khử 
bỏ và không thể làm khách ư? Nay có danh tiếng thì được tôn vinh, không 
danh tiếng thì hèn nhục. Tôn vinh thì đật lạc, hèn nhục thì lo khổ. Lo khổ 
thì trái với bản tính tự nhiên; đật lạc thì thuận với bản tính tự nhiên. Nó 
liên quan đến thực chất vậy. Sao khử bỏ được danh tiếng? Sao có thể xem 
danh tiếng là khách? Chỉ cần ghét bỏ việc bám lấy danh tiếng và làm luy 
thực chất. Bám lấy danh tiếng và làm luy thực chất thì sẽ lo buồn, lâm 
nguy, tiêu vong, chẳng thể nào cứu nổi. Lẽ nào chỉ có dật lạc hay lo khổ 
mà thôi sao?»°3 


Theo lời trên, danh tiếng chẳng là cái đáng quý. Nếu chuyên vì cái 
danh hão mà gánh lấy cái tai hoạ có thực, thì quả là chẳng nên. Hơn nữa, 
danh thơm tiếng tốt phải lâu ngày chây tháng mới đạt được, thường thường 
là trong tương lai xa vời, hoặc sau khi chết. Chẳng biết cái sung sướng do 
hưởng thụ danh tiếng trong tương lai xa vời ấy có bù đắp được cái tốn thất 

do phải hi sinh niềm khoái lạc trước mắt hay không: nhưng rõ ràng cái 


hay tân ngữ trong câu; (2) kết cấu [chủ ngữ + chí + vị ngữ] cho biết lời nói chưa dứt ý, cần được 
nói thêm. Như vậy, trong «Thanh trình chỉ ngộ thiện nhược thử», thì thanh trình là chủ ngữ của 
động từ ngộ, còn thiện là tân ngữ; rồi cụm thanh trinh chí ngộ thiện là chủ ngữ của trọn câu phức 
này. Cho nên tôi dịch: «Thói thanh cao và kiên trinh làm hại cái tốt lành như vậy đó.» Câu 
dịch này phù hợp lời giải thích của Phùng Hữu Lan: «Sở vị 'thiện" đương tức thị mục tiền chỉ 
khoái lạc hĩ.» Ø ä8 # # §[I # H BÍ ZZ ‡# # & (Cái gọi là «tốt lành» tức là sự khoái lạc 
trước mắt). Chú ý: Phùng Hữu Lan chép «Thanh trình chỉ ngộ thiệu nhược thử», khác với câu 
chép của Ninh Chí Tân, của Ngô Phong, và cả trong bản hiện bành trên Internet: «?hanh 
trinh chỉ ngộ, thiện chỉ nhược thử.» ¡3 R Z #‹, % Z #:IW,. Cho nên Ninh Chí Tần (sđd., 
tr.373) địch: «Thanh cao hoà kiên trinh đích thất ngộ, cánh thị như thứ chỉ đại a.» ï# m1 
5S đá) S34, § £ t0 Z Xl (Cái lỗi thanh cao và kiên trính rốt cuộc lớn như thế 
đó). 

#- Hiội Tử (Dương Chu): «Dục Tử viết: “Khử danh giả vô ưu.” Lão Tử viết: “Danh giả thực chỉ 
tân.” Nhi đu du giả xu danh bất đĩ, Danh cố bất khá khử, đanh cổ bất khả tân tà? Kim hữu danh 
tắc tôn vinh, vong danh tắc tỉ nhục; tôn vinh tắc đột lạc, tỉ nhục tắc ưu khổ. Ưu khổ, phạm tính 
giả dã; dật lạc, thuận tính giả dã, tư thực chỉ sở hệ hĩ. Danh hồ khả khử? Danh hổ khả tận? Đấn 
ố phù thủ danh nhỉ Iuy thực. Thủ danh nhỉ luy thực, tương tuất nguy vong chỉ bất cứu, khởi đồ 
đật lạc ưu khổ chỉ gian tai?» Â# 7E]: “2 #4 ®* ft.” #7 PFl: “2# Ñ Ø8." 
[Mi 13 fX  #l #2 T . 4 lãi T nJ 3:, #4 lãi T RJ 3 ?2 # # RỊ ® #,Lr- 
# RI % Sf ; 8 #5 RỊ i$ i*, GHI # #:. 3# 2D Í‡ # th ;i4 t#., WR RI| # 
1U, ¿ Pằ ft. 4 ứR nJ 3 1£ 8 nỊ # ?{E S & *F # HH 8W. £ 
 # ®, 18 tít fÉ.U- 2. . 3š fE 4 SÉ *E t2 lRỊ ất — LAM chú: Đục Tử XS 
“flà tác phẩm do Dục Hùng ##WE đời Chu soạn. Hán Thư (Nghệ Văn Chí) chép ở phần tác 
phẩm của Đạo gia rằng Đục Tử có 22 thiên. Nhưng bắn hiện hành chỉ còn 14 thiên, do Phùng 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC 201 


đanh tiếng sau khi chết quả là vô dụng. Thiên Dương Chu chép: «Cái tốt 
trong thiên hạ đều quy cho Thuấn, Vũ, Chu Công, Khổng Tử; cái xấu trong 
thiên hạ đều quy cho Kiệt, Trụ. [...] Bốn vị thánh nhân ấy, lúc còn sống 
thì chẳng hưởng mội ngày vui sướng, chết rồi thì được lưu danh muôn 
thuở. Danh tiếng đời đời vốn chẳng là cái mà thực tế cần đến. Dù ta 
xưng tụng họ, họ cũng không biết; đù ta tán thưởng họ, họ cũng chẳng 
hay; họ khác chi gốc cây cục đất? [...] Hai kẻ hung ác kia, lúc còn sống 
thì sung sướng buông thả theo dục vọng, chết rồi thì mang tai tiếng ngu sỉ 
bạo ác. Thực tế vốn chẳng là cái mà tai tiếng gán cho. Dù ta mắng chưởi 
họ, họ cũng không biết; đù ta chê bai họ, họ cũng chẳng hay; họ khác chỉ 
gốc cây cục đất? Bốn vị thánh nhân ấy, dù bao tốt đẹp gán cho họ, nhưng 
họ khổ cả đời, cuối cùng đều chết. Hai kẻ hung ác kia, dù bao xấu xa đổ 
cho họ, nhưng họ sướng cả đời, cuối cùng đều chết.»'° 


Dương Chu nói: «Từ Phục Hi đến nay là hơn 30 vạn năm. Trong 
thời gian ấy, những hạng hiển hay ngu, đẹp hay xấu, thành công hay thất 
bại, đúng hay sai, ai mà không chết; chẳng qua là nhanh hay chậm thôi. 
Nếu quan tâm tiếng chê khen nhất thời mà lao khổ tinh thần và tiểu tuy 
thể xác để mong cầu cái danh hão mấy trăm năm sau khi chết, liệu cái 
danh ấy có làm tươi thắm lại mớ xương khô và trả lại niểm khoái lạc 
trên đời này hay không?» 


Hành Khuê ‡# ƒT‡È đời Đường chú, đã được đưa vào Đạo Tạng. (Xem: Ngô Phong [sđd.. tr. 1065} 
và Trương Chí Triết 4E2:‡Z, Đạo Giáo Văn Hoá Từ Điển, Gìang Tô Cổ Tịch xuất bản xã, 1994, 
tr.435). Trong sách tiệt Tử, Dục Tử còn được nhắc đến ở 3 thiên: Thiên Thuy, Hoàng Đế, và Lực 
Mệnh. - Cân «Ð2¿nh giả thực chỉ tân» 4 tí TR 7 TR không hề có trong Lão Từ Đạo Đức Kinh. Câu 
này Derk Bodde dịch: «Fame is secondary to reality.» (Danh tiếng là cái phụ của thực tế). A.C, 
Graham (sđd., tr.J56) dịch: «Reputation is the guest who comes and goes, reality s the host who 
stays.» (Danh tiếng là khách, đến rồi đi; thực tế là chủ nhà, còn ở lại). 
® - tiệt Tử (Dương Chu): «Thiên hạ chỉ mỹ, quy chí Thuấn, Vũ, Chu, Khổng; thiên hạ chỉ ác, quy chỉ Kiệt, 
Trụ. |...| Phàm bỉ tứ thánh giả, sinh vô nhất nhật chí hoan, tử hữu vạn thế chỉ danh. Danh giả, cố phi 
thực chỉ sử thủ đã. Tuy xưng chỉ phất trị, tuy thưởng chỉ bất trí, dữ chu khối vô đã dị hĩ. [...] Bỉ nhị hung 
dã, sinh hữu túng dục chỉ hoan, tử bị ngu bạo chỉ danh. Thực giả cố phí danh chỉ sở đữ dã, tuy huỷ chỉ 
bất trí, tuy xưng chỉ phất tri, thử đữ chu khối hể dĩ dị hĩ. Bỉ tứ thánh tuy mỹ chỉ sở quy, khổ đĩ chí 
chung, đông quy ư tử hĩ. Bỉ nhị hung tuy ác chỉ sở quy, lạc đĩ chí chung, đồng quy ư tử hĩ.» F Z. 
®,MxzZ.ã.EI,1L;X F Z8. # #@f. L.]l L4 ®Š.%##®#—HZ 
Ð..!⁄U 8 R§ Ø Z #Ø.1 E.BÌ ‡t W Z Bí WC, SẾ fếÐ 2 0b EU .,RẼ Ñ Z T 4L, 
tt E8 # \ # &. L..] 6® — ĐỊtU,% 5 K 8 2 7L 1 R8 # ở 9. 8 lãÌ 3t f2 
Z.đ ÉI t,SÉ § Z Y 4L, #Ế ƒ§ Z #b #l. JL EH ÉE E& #4 LÍ ® Z4 .í% UH 5% 8# ®# Z7 
f8. LI #Z #,lj MB ÿ) 7E #.í — DỊ R# Rế Z P E4 L\ # {⁄.ÍB] MÊ ÿ$ 7E. 
Liệt Tử (Dương Chu): «Phục Hi đĩ lai tam thập dư vạn tuế, hiển ngụ, hảo xú, thành bại, thị phi, ` 
vô bất tiêu diệt, đãn trì tốc chỉ gian nhĩ. Căng nhất thời chỉ huỷ dự, đĩ tiêu khổ kỳ thần hình, yếu 
tử hậu sổ bách niên trung đư đanh, khởi túc nhuận khô cốt, hà sinh chỉ lạc tai?» {4 & L1 7K = 
+ ##.KM 4.0 M.,m R(C, #E.& T f8 M,(H § 3 Z HD. — HE Z 
% §W.,LI f: 74 #: tả #, 8 7L & WCEH # th 4.8 RE ñ là 8. 4 Z #8 dt? 
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Nếu quả như thế, chúng ta sao lại vất bỏ niềm khoái lạc trước mắt 
để mong tìm cái danh thơm mà ta không thể biết được sau khi chết? 


Cho nên cái mà thiên Dương Chu chọn lựa chỉ là sự khoái lạc trước 
mắt. Nếu có thể hưởng thụ được sự khoái lạc trước mắt, thì kết quả sau 
này đù thế nào ta cũng chẳng màng. 


Thiên Dương Chu còn chép: «Đoan Mộc Thúc ở nước Vệ là cháu 
Tử Cống. Nhờ tài sản tổ tiên, gia đình tích trữ vạn lượng vàng, nên ông 
không bận tâm sinh kế, thích gì làm đó. Dân chúng muốn cái gì ông cũng 
muốn cái đó; dân vui chơi thứ gì ông cũng vui chơi thứ đó. {...] Ăn uống 
tiêu xài còn dư bao nhiêu ông bèn phân phát trước tiên cho họ hàng; còn 
dư bao nhiêu thì phân phát cho người cùng thôn xóm; còn dư bao nhiêu 
thì phân phát cho người trong nước. Đến 60 tuổi, sức khoẻ suy nhược, ông 
phế bỏ việc nhà, phân phát hết tài sản của nắ, vật quý, xe cộ, quần áo, 
kể cả hâu thiếp nữa. Trong một năm thì phân phát hết sạch, chẳng để lại 
của cải cho con cháu. Khi ông lâm bệnh, không có tiền mua thuốc; khi 
chết không có tiền lo chôn cất. Người trong cả nước xưa kia được ông chu 
cấp bèn gom góp tiền bạc để mai táng ông, rồi hoàn trả tài sản cho con 
cháu ông. Cầm Hoạt Ly nghe chuyện ấy bèn nói: “Đoan Mộc Thúc là 
tên khùng, làm nhục tổ tiên.” Đoàn Can Sinh nghe chuyện ấy bèn nói: 
“Đoan Mộc Thúc là người thông đạt; đạo đức ông còn hơn cá tổ tiên của 
ông nữa. Hành vi của ông làm mọi người kinh ngạc, nhưng quả thực có lý 
lẽ đúng đắn của nó. Bọn quân tử nước Vệ phần lớn đều bám lấy lễ giáo, 
nên chưa đú thu phục được lòng người như vậy, "»®' 


$1 tiệt Tử (Đương Chu): «Vệ Đoan Mộc Thúc giả, Tử Cống chỉ thế đã. Tịch kỳ tiên ty, gia luỹ vạn 
kim. Bất trị thế cố, phóng ý sở hiếu. Kỳ sinh dân chỉ sở đục vi, nhân ý chỉ sở dục ngoạn giả, vô 
bất vi đã, vô bất ngoạn dã. [...] Phụng dưỡng chỉ dư, tiên tán chỉ tông tộc; tông tộc chỉ dư, thứ 
tán chí ấp lý; ấp lý chỉ dự, nãi tán chỉ nhất quốc. Hành niên lục thập, khí can tương suy, khí kỳ 
gia sự, đồ tán kỳ khố tàng, trân bảo, xa phục, thiếp đắng, nhất niên chỉ trung tận yên, bất vi tử 
tôn lưu tài. Cập kỳ bệnh dã, vô được thạch chỉ trừ; cập kỳ tử đã; vô ế mai chỉ tư. Nhất quốc chí 
nhân, thụ kỳ thỉ giả, tương dữ phú nhí tàng chỉ, phản kỳ tử tôn chỉ tài yên. Cầm Hoạt Ly văn chí 
viết: “Đoan Mộc Thúc cuồng nhân dã, nhục kỳ tổ hñ.” Đoàn Can Sinh văn chỉ viết: “Đoan Mộc 
Thúc đạt nhân dã, đức quá kỳ tổ hĩ. Kỳ sở hành đã, kỳ sở vi đã, chúng ý sở kinh, nhỉ thành 1ý sở 
thủ. Vệ chỉ quân tử đa lễ giáo tự trì, cố vị túc đĩ đắc thử nhân chí tâm đã.”» Íậi f Z ‡Ý 
; R Z†ttĐb.l H2 S1, #8 8 @. 7T ¡6 HẾC,  iển hệ ##KzZ 


FN 8X Bì, A1 Z Hí ất Ðt 8. #f T` th, #W TY ErtU.. [..] 3 # Z #ê,# ñt 
Z® G2 É.YK 2B B:E.B2MRUSNG- BnH FT 
.3 ft (TM &., 5 H4 i3. it H, HỆ nể, 12 W, H lí, £ R#, T— # ⁄. gì 
MS. §.,: EB ý lế M8.  H ŸN (5. S4. Z BỀ:/* HE 7C tU ;f ØB HE Z 
#g.—-Bắz¿zÀ.sšs=Ms, TM K2. HN.NE 
Gỗ )Iã BỊ] Z L1: “fm 7K LIE À th, Số HíR8#@.” ft T % EM Z HH: “đñ £ #W 
# A th, 08 l8 11H. Bí f7 th, tữ tt, 6 mm. Em 
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Cái tệ hại nhất của con người là cái chết. Vì sợ chết nên họ lo nghĩ 
nhiều đến tương lai, do đó mà không thể vô tư thoải mái hưởng thụ khoái 
lạc trước mắt. Bởi thế, trong lịch sử triết học, các triết gia của phái hưởng 
lạc phần lớn khuyên người ta nên an nhiên tự tại, chớ sợ chết; và dạy rằng 
chết chẳng phải là cái gì đáng sợ. Thiên Dương Chu chép: «Quản Di Ngô 
nói: “Tôi đã nói với ông về dưỡng sình tôi. Xin ông nói tôi biết về tang 
ma?” Án Bình Trọng đáp: “Tang ma đại khái thôi, có gì mà nói.” Quần Di 
Ngô nói: “Tôi cứ muốn nghe.” Bình Trọng đáp: “Ta đã chết rồi, sự việc 
còn đo ta làm chủ nữa ư? Thiêu cũng được, đìm xuống nước cũng được, 
chôn cũng được, phơi thây cũng được, bó xác bằng cây củi rồi vất lạch nước 
cũng được, cho mặc áo long bào và xiêm gấm thêu rồi để trong hòm đá 
cũng được; cứ tuỳ ý mà làm.” Quản Di Ngô quay sang Bào Thúc Nha và 
Hoàng Tử nói rằng: “Đạo về sống chết, hai chúng tôi đã thấu triệt rồi 
đó. ”»%2 


"——— 
. Z 8 £ 3 8 #H i. it 2 8 PA 2. tb."~ LAM chứ: Ngô Phong 
(sđd., tr.251) chú: Tử Cống tức Đoan Mộc Tứ ï# 2t EB (520-?), là học trò của Khổng Tử, kém 
ngài 31 tuổi. Thế {H= hậu đại {8 {Š, hậu tự {& lẽl (cháu chắt). Tịch ‡R = bằng tá 1# {l5 (cây, 
ÿ). Tiên ?c= tổ tiên ‡R #%. Ty ÄX= tài sản BỊ E. Thế cố {tt Kk= sinh kế tP š†. Sinh đân +: 
JS= dân chúng E #. Phú WÑ= án nhân khẩu xuất tiền F£ A [1 Hì $% (theo số miệng ăn 
mà chỉ tiền). Tàng 3# = táng #£ (mai táng, chôn). Cầm Hoạt Ly ‡## }# iã cũng gọi là Cầm Cốt 
Ly #8 &, người nước Nguy, học trò Mặc Tử. Đoàn Can Sinh Ƒÿ -†ˆ 2È tức Đoàn Can Mộc 
ft #+%, người nước Nguy, đầu thời Chiến Quấc. 


%2 Liệt Tử (Dương Chu): «Quản Di Ngô viết: “Ngô ký cáo tử đưỡng sinh hĩ, tống tử nại hà?” Án 


Bình Trọng viết: “Tống tử lược hĩ, tương hà đĩ cáo yên?” Quản Di Ngã viết: “Ngô cổ đục văn 
chí.” Bình Trọng viết: “Ký tử, khổi tại ngã tai? Phần chí diệc khả, trầm chỉ diệc khả, ế chỉ 
diệc khả, lộ chỉ diệc khả, ý tân nhi khí chư câu hác diệc khả, cổn y ý tú thường nhỉ nạp chư thạch 
quách diệc khả, duy sở ngộ yên.” Quản Di Ngô cố vị Bào Thúc Hoàng Tử viết: “Sinh tử chỉ 
đạo, ngô nhị nhần tiến chỉ hĩ.”» #ï? § # Fl: “# 81 & ÿ #4: 4, ¡3 ZL # f8] ?” 
3 ít EI: “š⁄$ 7L Eã &, lẽ I Q\ £ § ?” #4 %3 ñ FÌ: “# BI 8 MlZ..” 
ítEl: “ð17L, ý # HÈốN? 1 Z 7# BỊ,ÿW  7R 5J, #5 Z 7 BỊ, 8 Z 7R nỊ 
, #4 # II 5E sã N# #4 7E hJ, 34 4 f8 #4 ñ #1 ñ3 ft BÝ 7E nỊ,HẾ Hí l8 TS.” 
5% 3 Bl ấ #u øLã f† H: “#7 2ìM,1 — À 3Ä Z #®.”- LAM chủ: Ngô 
Phong (sđd., (r,251) chú: «foàng Tử là quan đại phu nước Tế. Tiến šÉ= tận 3$: tiến chỉ ‡E 2. 
= chỉ hoàn toàn lĩnh ngộ sinh từ dích dạo lý ‡BE 7Š © TÃ Tl 2t 7L B338 f8 (ám chỉ hoàn toàn 
thấu triệt lẽ sống chết).» Câu chói Đetk Bodde dịch: «We have both made some progress 
in the doctrine of life and death.» (Hai chúng tôi đã có tiến bộ về thuyết sinh tử rễi). A.C. 
Graham (sđd., tr.143) địch: «Between the (wo of øs, we have said all that there is to say 
about the Way fo live and to die.» (Tất cả những gì cần nói về Đạo sống và chết thì bai chúng 
tôi đã nói hết rồi đấy). Ninh Chí Tân (sđd., tr.374) dịch: «Sinh dữ tử đích đạo lý, ngã môn nhị 
nhân đi hoàn toàn thuyết tận liễu.» #& Bị 7V #J šH EÊ, f#\ 1 — Á E2 2š & /7 
(Lẽ sống chết, hai chúng tôi đã hoàn toàn nói hết rồi). 
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Thiên Dương Chu chép: «Mạnh Tôn Dương hỏi Dương Chu rằng: 
“Có kẻ yêu đời quý thân đến nỗi cầu mong trường sinh bất tử. Có thể 
được chăng?” Đáp: “Không có lý lẽ bất tử.” Hỏi: “Có thể cầu mong 
sống lâu chăng?” Đáp: “Không có lý lẽ trường sinh. Sự sống đâu phải hễ 
quý nó thì duy trì được nó; thân xác đâu phải hễ yêu nó thì kéo dài được 
nó. Nhưng sống lâu để làm gì? Năm tình ưa ghét [của năm giác quan], 
xưa cũng như nay; sự an nguy của thân và tứ chi, xưa cũng như nay; sự đời 
sướng khổ, xưa cũng như nay; yên loạn thay đối, xưa cũng như nay. Đã 
nghe rồi, đã thấy rồi, đã trải qua rồi, thế thì sống trăm năm cũng đủ chán 
lắm; sống lâu hơn nữa mà chí cho khổ?” Mạnh Tôn Dương nói: “Nếu 
thế, chết mau tốt hơn sống lâu. Cứ đạp lên dao bén, cứ Xông vào nước sôi 
lửa bỏng, miễn được thoẩ chí thì thôi.” Dương Chu nói: “Không phải thế. 
Đã sống thì cứ mặc cuộc sống, cứ chấp nhận nó, cứ thoả mãn mọi ham 
muốn, chừng nào chết thì chết. Khi sắp chết thì cứ mặc cái chết, cứ chấp 
nhận nó, cho đết lúc tận diệt. Cái gì cũng mặc, cái gì cũng chấp nhận, 
cần chi phải làm cho sống lâu hay làm cho mau chết?”»® 


Trong lịch sử triết học Tây phương, triết gia Epicurus cũng nói như 
vậy: «Hãy tập suy nghĩ rằng cái chết và chúng ta chẳng quan hệ gì, bởi vì 
mọi cái tốt và mọi cái xấu đều là cảm giác, và cái chết chỉ là sự dứt 
tuyệt cảm giác mà thôi. Do đó, hễ hiểu đúng rằng cái chết chẳng quan 
hệ với chúng ta, thì sự hiểu biết đúng đắn ấy khiến sự hữu sinh hữu tử trở 
nên dễ chịu đối với chúng ta, bởi vì ta biết rằng kiếp người là hữu hạn, 
nhưng ta không vất vả đi tìm sự trường sinh bất tử. [...] Cho nên, cái tệ 


®- Liệt Tử (Dương Chu): «Mạnh Tôn Dương vấn Dương Tử viết: “Hữu nhân ư thử, quý sinh ái 


thần, đĩ kỳ bất tử, khả hồ?” Viết: “Lý vô bất tử." “Dĩ kỳ cửu sinh, khả hồ?” Viết: “1,ý vô cửu 
sinh. Sinh phi quý chỉ sở năng tổn, thân phi ái chì sở năng hậu. Thả cửu sinh hề vi? Ngũ tình hiến 
ố, cổ do kim đã; tứ thể an nguy, cổ do kim dã; thế sự khổ lạc, cổ đo kim đã; biển dịch trị loạn, 
cổ do kim đã, Ký văn chỉ hĩ, ký kiến chỉ hĩ, ký canh chỉ hĩ, bách niên do yếm kỳ đa, huống cửu 
sinh chỉ khổ đã hÄ?” Mạnh Tôn Dương viết: “Nhược nhiên, tốc vong đũ ư cửu sinh, tắc tiễn 
phong nhận, nhập thang hoả, đắc sở chí hĩ.” Đương Tử viết: “Bất nhiên. Ký sình tắc phế nhĩ 
nhậm chí, cứu kỳ sở dục, dĩ sĩ ư tử. Tương tử tắc phế nhỉ nhậm chỉ, cứu kỳ sở chỉ, dĩ dĩ phóng ư tận. 
Võ bất phế, vô bất nhậm, hà cự trì tốc ư kỳ gian hổ?”» zš ‡$fŠ F]‡8 # E1: “IÁA? 
lL, + # 8, D Ñ Tứ, NT F : “EBR ft 7U.” “DỊ Ñf A 4, nJ #?” 
H: “l§ # ^ +. JF ä Z Bằ ñEfZ, 8 1E 8 Z Ef 6š lẾ. H A ®& & §?1. 
TH $7 #.. d f8 4 th,tH 88 % f6. fÀ 2 th, tt 3 # #, f8 2 th, 


® #á 8L, # f8 B 22th .8EDB 2 ®.,BE R2 &.Ðt ở , Eï # šR lR H: # 
;ồu  % Z 1í tf#P?" ã #t El: “3 #4, XEU tý Á 4, RỊ P8 $# 1, A, 
3 X,Í8 ằ 1 .” Hồ Ÿ H: “2 #.EE % HH N§ 0 f£ #., % ft Bí ấy, 1 f6 
J3 7L .Nữ 7L RỊ HR íM fE Z..# ‡ Bí ⁄.. lM W W\ 8. ft 2: BS, ## TY Œ, f8 
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hại nhất của mọi xấu xa là cái chết sẽ chẳng là gì cả đối với chúng ta, vì 
khi ta còn sống thì cái chết chưa đến và kBicái chết đến rồi thì ta đâu còn 
nữa.» 


Cái chết đã chẳng đáng sợ, vậy thì mọi hành vi của ta dù có kết 
quả thế nào cũng chẳng đáng sợ. 


Chúng ta nên tìm những khoái lạc trước mắt, bất kể mai sau kết 
quả tốt xấu thế nào, và cũng nên tránh né những đau khổ trước mắt, bất 
kể mai sau kết quả ra sao. Thiên Dương Chu chép: «Cầm Tử (Cầm Hoạt 
Ly) hỏi Dương Chu rằng: “Nhổ một sợi lông trên mình ông mà cứu được 
đời, ông có chịu làm không?” Dương Chu đáp: "Đời đâu phải chỉ một sợi 
lông mà cứu được.” Câm Tử nói: “Giả sử cứu được, ông có chịu làm 
không?” Dương Tử không trả lời. Cầm Tử đi ra ngoài nói với Mạnh Tôn 
Dương. Mạnh Tôn Dương nói: “Ông chẳng hiểu tâm tư của thầy tôi rồi. 
Để tôi nói cho mà nghe. Cắt đa thịt ông mà được vạn lượng vàng, ông 
chịu làm không?” Cầm Tử đáp: “Làm chứ.” Mạnh Tôn Dương hỏi: *Chặt 
một chân (hay một tay) ông mà được một nước, ông chịu làm không?” 
Cầm Tử làm thinh. Mạnh Tôn Dương nói: “Một sợi lông không quan 
trọng bằng đa thịt, da thịt không quan trọng bằng một chân (hay một 
tay); hiển nhiên là thế. Nhưng gom nhiều sợi lông thành đa thịt, gom da 
thịt thành chân tay. Một sợi lông là một phần vạn của thân thể, sao lại 
xem thường nó? Cầm Tử nói: “Tôi không trả lời được; nhưng đem lời 
ông mà hỏi Lão Đam và Quan Doãn thì lời ông đúng: còn đem lời tôi mà 
hỏi Đại Vũ và Mặc Địch thì lời tôi đúng.” Mạnh Tôn Dương quay sang 
đệ tử nói lảng chuyện khác.» 


°* Diogenes Lae"rtius, The Iives and Opinions øƒ Eminemt Philocaphers (Cuộc đời và triết lý của 


các triết gia lỗi lạc), (bản dịch Anh ngữ của C.D. Yenge), London: G. Bell & Sons. 1915, 
tr.469: «Accustom yourself to think death a matter with which we are not at all côn- 
cerned, since all good and all evil is in sensation, and since death is onty the privation 
of sensation. On which account, the correct knowledge of the fact that đeath is no 
concern 0f ours, makes the mortality of life pÏleasant to us, tnasmuch as it sets forth no 
tlimitable time, but relieves us from the longing of immortality... Therefore, the most 
formidable of al evils, death, is nothing to us, since when we exist, death is not present 
to us; and when dead is present, then we have no existence.» 

Liệt Tử (Dương Chu): «Cầm Tử vấn Dương Chu viết: “Khử tử thể chí nhất mao, đĩ tế nhất thế, 
nhữ vi chỉ hổ?” Dương Tử viết: “Thế cố phi nhất mao chỉ sở tế." Cầm Tử viết: “Giả tế, vi chỉ 
hả?” Dương Tử phất ứng. Cầm Tử xuất, ngứ Mạnh Tôn Dương. Mạnh Tôn Dương viết: “Tử 
bất đạt phu tử chỉ tâm, ngô thỉnh ngôn chỉ, Hữu xâm khổ cơ phu hoạch vạn kìm giả, nhược vi 
chỉ hỗ?” Viết: * Vi chỉ.” Mạnh Tôn Dương viết: “Hữu đoạn nhược nhất tiết đắc nhất quốc. Tử 
vi chỉ hồ?” Cầm Tử mặc nhiên hữu gián. Mạnh Tôn Dương viết: “ Nhất mao vì ư cơ phu, cơ phu 
vì ự nhất tiết, tỉnh hĩ. Nhiên tắc tích nhất mao đĩ thành cơ phu, tích cơ phu đĩ thành nhất tiết. 
Nhất mao cố nhất thể vạn phân trung chí nhất vật, nại hà khinh chỉ hồ?” Cầm Tử viết: “Ngô 


6x 
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Đoạn trên đây khái quát học thuyết của Dương Chu, nên Mạnh Tử 
nói: «Dương Chu chủ trương vị ngã. Nhố một sợi lông mà có lợi cho thiên 
hạ thì ông cũng chẳng làm.» Nhổ một sợi lông là đau khổ trước mắt, cứu 
được thiên hạ là kết quả trong tương lai xa. Chúng ta nên tránh cái đau khổ 
trước mắt, bất kể kết quả trong tương lai có lợi lớn thế nào, Cái lý lẽ trong 
thiên Dương Chu là thế. Nhổ một sợi lông để thiên hạ có lợi ông cũng 
không làm, mà nhổ một sợi lông để có được thiên hạ ông cũng không làm 
luôn. 


Đó tuy là một lý lẽ cực đoan, nhưng thiên Dương Chu lại xem nó là 
cách cứu đời. Giả sử mọi người trên đời đều cầu mong khoái lạc trước 
mắt thì tự nhiên sẽ không có kẻ tranh quyền giành lợi, bởi vì quyển và 
lợi là những thứ nếu không có cách thức chuẩn bị phức tạp và vất vả thì 
không thể đạt được. Như vậy, cái mà người đời lấy chỉ là cái họ cần 
thiết, mà cái họ cần thiết thì một cá nhân trong một lúc chỉ có thể hưởng 
dụng một lượng rất hữu hạn. 7rang Tử nói: «Chim tiêu liêu làm tổ trong 
rừng sâu cũng chỉ trên một cành cây; con yển thử uống nước sông cũng 
chỉ đầy một bụng. [...] Ta đâu cần có cả thiên hạ.»®7 


Nếu vậy thì tự nhiên sẽ không có tranh đoạt, cho nên thiên Dương 
Chu chép: «Người xưa nếu mất một sợi lông mà làm lợi thiên hạ thì họ 
cũng chẳng chịu; đem thiên hạ dâng cho một người thì người ấy cũng 
chẳng khứng. Ai nấy đều không làm mất một sợi lông, ai nấy cũng chẳng 
làm lợi thiên hạ, thì thiên hạ yên trị vậy.»°8 


bất năng sở đĩ đáp tử. Nhiên tắc đĩ tử chí ngôn vấn Lão Đam, Quan Doãn, tắc tử ngôn đáng 
hĩ; đĩ ngô ngôn vấn Đại Vũ, Mặc Địch, tắc ngô ngôn đáng hĩ.” Mạnh Tôn Dương nhân cố dữ 
kỳ đổ thuyết tha sự.» #® ƒ đẦ H E1: “3 Ÿ R# Z.— #. L1 Bft — 1U,ï& 8 Z #?° 
7 EH: “HE lã 3È — % Z2 PB.” 4 # H: “ìN,f5 ⁄ #2?” H7 #b fE. 
+ tH.,ñ8 ñm Í#f Eb .s #6 M EÌ: “f T8 X ÝZ Db.38j8 m Z.8 E # BL N 
1t 8 © #, 3 ñ5 Z #?” H: “R§Z."” Z#MH: “#8 lữ E — ññ f8 — EH.# 
§ Z Ý?”  ƒ X4 ?# fH l. ã #8 H: “— # Ø1 #2 WLPR. ñL R§  bŸ — ñ8., 
®.# BI ‡#Ê — # ÙI ñ E\ N ..f# ñ\ RỆ L\ ñ — Ẩ5. — # l5 — #8 8 7 Hé — 
#9, [Hl El 2 #?”  ƒ E: “5 T ñÈ Bí l1 8# #.Ø RI b # ⁄ B ñ] # f8. M 
#,RỊ 7 ã #4. ã5mẰM~+^ã.8&.HÍI #ñ “4.” # #ữ HE II Rế úl ‡ 
% ñã fU #. 

Mạnh Tử (Tận Tâm - thượng): «Dương Tử thủ vỉ ngã, bạt nhất mao nhí lợi thiên hạ bất vi đã.» 
l ý ftfầ fŒ, H— & i flX 'F % § tt. 

Trang Tử (Tiêu Dao Du): «Tiêu liêu sào ư thâm lâm bất quá nhất chỉ, yến thử ẩm hà bất quá 
mãn phúc. [...} Dư vó sở dụng thiên hạ vi,» ## ÿ8 # ÿˆ Z£ fk TY 8 — R$ ;ÍIE Mu šB[ TY 
33 đð BMI..! 4 # n  X RF 5. 

Liệt Tử (Dương Chu): «Cổ chỉ nhân tổn nhất hào lợi thiên hạ bất dữ dã, tất thiên hạ phụng 
nhất thân bất thủ đã. Nhân nhãn bất tổn nhất hào, nhân nhân bất lợi thiên hạ, thiên hạ trị hĩ.» 
tsZ AfR—-#f†lX h#fãt%,# 7x F#—8ZW\U.AÁA A #1 — # 
.,AŠ _Á *“ tỊ X T.X T ¡ã 9. 
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Lấy phương pháp đơn giản ấy mà giải quyết các vấn đề rắc rối 
phức tạp của thế giới ắt hẳn sẽ chưa thể thành công, nhưng. sự hỗn loạn 
của thế giới quả thực phần lớn là do người đời tranh quyên giành lợi. 
Cho nên học thuyết của Dương Chu cũng có nguyên do và lý lẽ của nó. 


Chủ nghĩa khoái lạc được nói trong thiên Dương Chu là như thế. 
Nếu so sánh với triết học Tây phương thì quan điểm của Dương Chu rất 
giống triết thuyết của phái Cyrenaicism và phái EpIcureanism.” Phái 
Cyrenaicism xem khoái lạc nhục thể cao hơn khoái lạc tinh thần và xem 
đau khổ tỉnh thần cao hơn đau khổ nhục thể. 


Theo phái Cyrenaicism, khoái lạc tất phải là tích cực, và con người 
có thể cố  pắng đạt được để thoả mãn dục vọng của mình, Dương Chu cũng 
nói như vậy. Ông cho rằng chúng ta nên mong cầu khoái lạc trước mắt, 
chẳng màng kết quả mai sau. Chúng ta bất tất lấy ý kiến của người bình 
thường mà phê bình ông. Ý kiến cơ bắn của thiên Dương Chu là: Thà khoái 


5 TẠM chú: Theo sửa chữa của Phùng Hữu Lan, từ đây đến hết chương này trong nguyên tác 


(gồm hai trang chữ Hán) không được dịch sang tiếng Anh. 


7° LAM chú: Phái Cyrenaicism do triết gia Hi lạp Aristippus (khoảng 435-360 TCN) sáng lập. 


Ông sinh tại Cyrene (một thành phố cổ ở bắc Phi do một số người Hi Lạp thành lập vào thế 
kỷ VII TCN), đo đó địa danh này được lấy để đặt tên cho môn phái. Aristippus học với Socrates 
tại Athens. 


Triết thuyết của Aristippus là một thứ chủ nghĩa hưởng lạc (hedonism), đại khái cho rằng: (1l) 
kiến thức không đúng tin nên vô dụng, (2) con người nên khống chế hoàn cảnh hơn là bị nó 
khống chế, (3) mục đích đời người là hưởng thụ khoái lạc trước mắt, (4) khoái lạc nhục thể thì 
cao hơn khoái lạc tỉnh thần. Môn phái này hưng thịnh ở thế kỷ IV TCN nhưng suy tàn ở thế kỷ 
kế tiếp. 


Môn phái này về sau có một số triết gìa có quan niệm khác nhau, như Theodorus cho rằng sự 
hoan lạc an tĩnh lâu dài thì tốt hơn là sự hoan lạc nhiệt cuồng nhất thời; Anniceris cho rằng 
sự mãn nguyện cao nhất của con người phát xuất từ lòng thông cảm với tha nhãn và hi sinh cho 
tha nhân; còn Hepgesias thì cho rằng: (1) người ta khó mà được thoả mãn tột cùng, (2) người 
mính triết thì chủ yếu tránh né đau khổ thôi, và (3) tự tử không phải là cách hữu hiệu nhất để 
tránh né đau khổ, 


Phái Cyrenaieism chiếm vị trí quan trọng trong lịch sử triết học Tây phương. Nó phát biểu 
một cách cực đoan về chủ nghĩa hưởng lạc và mở đường cho môn phái Epicureanistm mà người 
sáng lập là triết gia Hi Lạp Epicurus. 


Epicurus đại khái cho rằng: (1) khoái lạc là cái tốt nhất trần đời và là mục đích chính yếu của 
can người; (2) khoái lạc tính thần thì cao hơn khoái lạc nhục thể vì khoái lạc nhục thể chỉ làm 
loạn tâm mà thôi; (3) con người có hạnh phúc đích thực khi an nhiên tự tại nhờ vất bỏ mọi sợ 
hãi đối với thần linh, cái chết, và kiếp sau. 


Epicurus xem vũ trụ là vô hạn và vĩnh cửu, bao gồm không gian và các thực thể (bodies)}. Một 
số thực thể là là hợp thể (compounds), một số thực thể là nguyên tử (atoms), tức là các yếu tố 
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lạc được một ngày còn hơn là đau khổ suốt trăm năm.”! Nhưng các thứ 
khoái lạc, bất kể chúng gần gũi trước mắt ta thế nào, chúng ta cũng phải 
dùng phương pháp hay thủ đoạn thì mới đạt được chúng, mà các phương 
pháp hay thủ đoạn ấy thường thường là rất đáng chán. Nếu muốn đạt được 
khoái lạc mà không phải hi sinh một chút gì cả, thì ắt hẳn sẽ không đạt 
được cái gì hết. John Watson đã nói rằng triết học của phái Cyrenaicism 
thực sự dạy người ta đạt được khoái lạc mà không cần phải cầu mong nó. Xã 
Do đó trong lịch sử triết học Tây phương, triết gia Epicurus đã điều chỉnh 
học thuyết của phái Cyrenaicism. Epicurus cho rằng hễ không đau khổ thì 
thân tâm an nhiên thư thái, tức là sướng rồi. Theo thuyết này, chúng ta nên 
an phận và tri túc trong cuộc sống giản đị để hưởng đời. Thiên Dương Chu 
cơ hỗ cũng nói ý đó: «Nguyên Hiến bần cùng ở nước Lỗ, Tử Cống kinh 
doanh phát đạt ở nước Vệ. Nguyên Hiến bần cùng mà tổn hại sinh mạng, 
Tử Cống phát đạt giàu có mà khổ luy thân tâm. [Có người hỏi:]} vậy thì 
bần cùng cũng không được, mà phát đạt giàu có cũng không nên, phải như 
thế nào đây? |Dương Chu] đáp: Hễ sống vưi vẻ là được, hễ thân an nhàn là 
được. Cho nên người giỏi vui sống thì không bẩn cùng, giỏi an thân thì 


"mm... 
tĩnh và bất khả phân, tạo thành các hợp thể. Thế giới này là sự vận động, va chạm, và kết hợp 
của các nguyên tử, qua đó con người có hình đáng, tầm vóc, và trọng lượng. 


Epicurus cho rằng các sình lực tự nhiên tạo ra vô vàn cơ cấu sinh vật khác nhau và chỉ chủng 
loại nào có thể mạnh mẽ và truyến chủng được thì mới tổn tại, 


Epicurus cho rằng mọi cảm giác đều đáng tin cậy. Linh hồn cấu tạo bởi những hạt tỉnh tế (fine 
particles) lan toả khắp cơ thể. Khi con người chết, thân xác phân rã và linh hồn bởi vì luôn 
bám vào thân xác nên cũng phân rã theo, do đó cái chết là sự tận diệt (total extinction) và 
hoàn toàn không có kiếp sau (afterlife). 


Theo Epicurus, con người cần có một sổ đức tính như công chính ustiec), trung thực (hon- 
esty), và thận trọng (prudence), cũng như sự quân bình giữa khoái lạc và đau khổ. Ông xem 
trọng tình bạn hơn tình yêu nam nữ. Nhờ tự kiểm chế, khiêm tốn, và buỗng xả, người (a sẽ đạt 
tới an nhiên tự tại tức là sự hạnh phúc chân thực. 


Một số môn đệ nổi bật của phái Epicureanism là Apollodorus, Horace, Lucretius, v.v... Môn 
phái này suy tàn ở thế kỷ IV CN nhưng rồi phục hưng ở thế kỷ XVII với sự nổi bật của triết gia 
Pháp Pierre Gassendi. (Nguồn: Mierosoft Enearta, 2004; mục từ: Cyrenaiclsm và Epicurean- 
tsm). 


LAM chú: Lời này gợi chúng ta nhớ một câu thơ bất hủ trong bài thơ Gie Giã của Xuân Diệu: 
«Thà một phút huy hoàng rỗi chợt tối, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.» 


John Watson, Hedonistic Theories from Aristippes ta Spencer (Các thuyết hưởng lạc từ Aristippus 
đến Spencer), tr.42. 
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không giàu có.» Ý này của Dương Chu gần gũi với triết thuyết của Epicurus 


vậy. 


Tuy nhiên, trong cuộc sống lý tưởng theo triết thuyết của Epicurus, 


con người đối với quá khứ thì không tín ngưỡng, đối với tương lai thì 
không hi vọng; còn đối với hiện tại thì an lạc tuỳ thuận, bình thần đợi cái 
chết. Tâm trạng ấy có người xem là rất tốt, nhưng cũng có sắc thái ưu 
uất. Những triết thuyết này, trên bể mặt thì có về lạc quan mà kỳ thực 
lại là bt quan vậy. 


73 tiệt Tử (Dương Chu): «Nguyên Hiến cũ ư Lỗ, Tử Cống thực ư Vệ. Nguyên Hiến chỉ cũ tẩn sinh, 


210, 


'Tứ Cống chỉ thực luy thân. Nhiên tắc cũ diệc bất khẩ, thực điệc bất khả, kỳ khả yên tại? Viết: 
khả tại lạc sinh, khả tại đật thân. Cổ thiện lạc sinh giả bất cũ, thiện dật thân giá bất thực.» [ñ' 
#9) ®., f Bä ?8 lì .lR f6 Z 8# !R #. 7ƒ R ⁄ M 4 ..#Ã RỊI # 7 
2 H[, 8ã 7R 4 dỊ , #: nỊ fš ít ?EH "Ị # # +, ñJ ff£ š$ #..áL # ## # T7 ặ 
,3%¡# H # 2! Rễ —- LAM chú: Từ /Ởïải phiên chữ #§là cực vũ thiết Eì 33 Ú1, vậy âm là 
eñ (thường bị đọc nhầm là 1ã} nghĩa là bẩn cùng #3 E3. Ngô Phong (sđd., tr.250) chú: «Nguyên 
Hiến tức tà Tứ Tư # Et, học trò Khổng Tử. Cứ # [iùj= bẩn hàn 3%. Thực ñỗ = kinh doanh 
thương nghiệp, giá lý chỉ phái tài trí phú $6 !š rã #, ì5 8 †E 33 8† f4 Tá (kính doanh buôn 
bán, ở đây chỉ phát tài giàu có).» A.C. Graham (sđd., tr.141) dịch: «Yang Chu said: “Yuan 
Hsien grew poor in Lu, Tzú-kung grew rỉch Wei. Yu"an Hsien”s poverty injured hís life, Tzù- 
kung's wealth ínvolved him ín trouble.” — “If that iš so, wealth and poverty are both bad; 
where ís the right colrse tơ be found?” — *IL is to be found ïn enjoying life, in freeing 
ourselyes from care. Hencc those who are good at enjoying lifc is nót poor, and those who 
are good at freeing themselyes fram care do not get rich.”» (Dương Chủ nói: “Nguyên Hiến 
nghèo ở Lễ, Tử Cống giàu ở Vệ. Cái nghèo của Nguyên Hiến làm hại đời hắn, cái giàn của Tử 
Cống làm hắn Iuy thân.” - “Nếu thế, giàu và nghèo đều tệ hại như nhau; biết tìm đâu cách 
sống đúng?” — “Cách sống đúng là vui hưởng đời và vô tư lự. Do đó, ai khéo vui hưởng đời thì 
không nghèo, ai khéo vô tư tự thì không giàu. "} Nguyễn Hiến Lê (Liệt Tử - Dương Tử, Nxb Tp 
Hề Chí Minh, 1992, tr.219) dịch «thiện lạc sinh giả bất cũ (ông phiên âm là 1z)» ?# #* “- 4\ 
là: «Kẻ biết sống vui thì tránh kẻ nghèo.» E rằng sự kỳ thị hay xa lánh người nghèo không 
phải là quan niệm của Dương Chu. Tỉnh thần của đoạn văn trích dẫn này dường như là «tri túc 
thường lạc» #{i k¿ 3# #E (biết đủ thì luôn vui sướng). Hễ biết đủ thì không thấy mình nghèu. 
Mà biết thế nào mới là đủ, là nhàn? Nguyễn Công Trứ (1778-1858) nói trong bài Chữ Nhằm: 
«Tri túc tiện túc, đãi túc, hà thời túc? Tri nhàn tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn?» #[I JE {# 
t®,€ R ñJ 8 # ?#II Bñ (Œ Bãi, 2# BỊ [z] # í] (Biết đủ là đủ Hiển, đợi cho đủ thì bao 
giờ mới đủ? Biết nhàn là nhàn liễn, đợi cho nhàn thì bao giờ mới nhàn?) 


PHÙNG HỮU LAN 


PHỤ CHƯƠNG 


LAM chú: Các tiết l, 2, 3 của chương này Ở nguyên tác 
Hảún ngữ đã được Phùng Hữu Lan và Derk Bodde sửa lại 
cho bản dịch Anh ngũ. Tiết l thì không thay đổi mấy, nhưng 
tiết 2 và 3 thì khác hẳn. Cho nên tôi dịch luôn ra đây để độc 
giả tham khảo, Còn năm đoạn đầu của tiết 4 của bản Anh 
ngữ cũng được tác giả viết thêm, không có trong nguyên 
tác Hán ngữ, những tôi đưa chúng vào phần chính ở trên 
cho tiện. Tiết 5 thì tuy Phùng Hữu Lan và Derk Bodde đã bỏ 
hai trang cuối chương này trong nguyên tác Hán ngữ, không 
dịch sang Anh ngũ, nhưng tôi đã dịch trọn tiết 5 như trên. 


1. Huyền học gia và Khổng Tử 


Như chúng ta đã thấy ở chương 3, giữa hai đời Hán (thế kỷ I TCN 
đến thế kỷ I CN) là thời cực thịnh của vĩ thư và sấm thư. Tuy nhiên khi 
Kinh học gia cổ văn nổi lên, sấm vĩ dần dần không được chuộng, khiến 
cho Khổng Tử từ địa vị của một bán thân (semi-divine) trở về địa vị của 
một ông thây. Sự phát triển kế tiếp là sự phục hưng của học thuyết Đạo 
gia. Trong tư tưởng cổ đại, Đạo gia cực kỳ chú trọng chủ nghĩa tự nhiên. 
Chủ nghĩa tự nhiên là nhân tố nổi bật của phái Kinh học gia cổ văn. 
Chẳng hạn như trong Luận Hành của Vương Sung có học thuyết Đạo gia 
mà ở chương trước tôi đã nói rõ. Từ Vương Sung về sau, cho đến thời 
Nam Bắc Triều, học thuyết Đạo gia ngày càng thịnh. 


Để phân biệt học thuyết Đạo gia phục hưng với học thuyết Đạo gia 
nguyên thuỷ, ngày nay chúng ta thường dùng thuật ngữ Neo-Taoism (Tân 
Đạo gia). Tuy nhiên thời bấy giờ, cái học Đạo gia được gọi là Huyễn học 
xx 3#. Thí dụ, danh từ này xuất hiện trong Tấn 7h (Lục Vân Truyện ƒ#$ 
#18). Sách chép rằng Lục Vân (262-303) vốn không biết Huyền học. Có 
một đêm tối nọ lạc đường, Vân đi đến một căn nhà, bèn xin nghỉ trọ. Ở đấy 
Vân gặp một thiếu niên, cùng nhau luận đàm về Lão Tử, lời lẽ rất sâu 
xa. Đến sáng, Vân mới biết đó là nhà của Vương Bật (226-249). Từ đấy 
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Vân chuyên tâm nghiên cứu Huyền học. 


Còn nữa, Nam Sử (Vương Kiệm Truyện -E f@ {#.) chép rằng vào đời 
Tống (420-478), quốc học suy đổi. Đến năm 470, vua Tống thành lập Tổng 
Minh Quán ## BB ## (tương tự nhà Thái Học) gồm bốn khoa: Nho học, 
Huyền học, Văn học, Sử học. Mỗi khoa có 10 học sĩ. Nam Sứ (Nho Lâm 
Truyện {§ ‡k{#f ) chép rằng học sĩ Phục Mạn Dung {Ä # Z (421-502) 
giỏi về Lão học và Dịch bọc. Sau khi bãi triểu, Phục Mạn Dung thường 
đàm đạo về Huyền lý với Viên Xán z§ 3#(420-477). Lại có học sĩ Nghiêm 
Thực Chi R# ‡ Z (457-508), thuở còn trẻ đã giỏi về cái học Lão Trang, 
thường luận về Huyền. Ngoài ra còn có Thái Sử Thúc Minh + !# ‡W H] 
(474-546), thuở còn trẻ cũng giỏi về cái học Lão Trang, đặc biệt tỉnh thông 
tam huyền — 3;, tức là Lão Tử, Trang Tủ, và Chu Dịch. Theo chú thích của 
Vương Bật, các sách Lão Tử và Chu Dịch được xem là cùng một loại. 


Cần chú ý rằng những nhân vật nói trên tuy cùng theo Đạo gia, 
nhưng một số người trong bọn họ vẫn tôn sùng Khổng Tử là thánh nhân 
vĩ đại nhất và cho rằng giữa Nho và Đạo không có khác biệt gì lớn. Điều 
này được minh họa trong đoạn văn sau trích từ Tấn Thư: «Nguyễn Thiệm 
l RỆ (mất khoảng 312) gặp quan Tư đồ Vương Nhung (234-305). Vương 
Nhung hỏi: “Thánh nhân quý anh giáo : ##., còn Lão Trang làm rõ /ự 
nhiên É#] #3, tôn chỉ của họ giống hay khác?” Thiệm đáp: “Họ không có 
chỗ tương đồng ư?”» 


Thánh nhân ở đây tức là Khổng Tử. Đối với đa số người đương thời, 
«quý đanh giáo» và «làm rõ tự nhiên» đã đúc kết sự khác biệt g1ữa Nho 
và Đạo. Do đó khi hỏi «Tôn chỉ của họ giống hay khác?» thì Vương Nhung 
ngờ rằng sự khác biệt này chỉ là bể mặt. Và khi đáp «Họ không có chỗ 
tương đồng ư?» thì Nguyễn Thiệm ngụ ý rằng không thể nói Nho và Đạo 
hoàn toàn giống hay hoàn toàn khác. 


Vậy thì đâu là sự khác biệt đích thực giữa Nho và Đạo? Câu trả lời 
đã được Vương Bật đưa ra trong một đoạn của Thế Thuyết Tân Ngữ (Văn 
Học): «Khoảng 20 tuổi, Vương Bật đến thăm Bùi Huy. Bùi Huy hỏi: “Vô 
là nền tảng của vạn vật; tại sao thánh nhân (tức Khổng Tử) chẳng hê 
muốn bàn về nó, trong khi Lão Tử cứ nói mãi về nó?” Vương Bật đáp: 
“Thánh nhân đồng nhất với Vô, nhưng Vô lại không thể đem ra dạy đời, 
cho nên phải đề cập Hữu. Lão và Trang vẫn chưa thoát khỏi Hữu, cho nên 


? 


luôn rao giảng về cái mà họ chưa đây đủ. ”»* 
Về ý nghĩa của Vô, ở sau tôi sẽ nói rõ; còn ngay bây giờ chỉ cần nói 


?4 LAM chú: Xin xem đoạn cổ văn tương ứng ở chú thích 2 của chương này. 
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rằng bất cứ ai đã «đồng nhất với Vô» (thể Vô Ÿ8 #tt ) thì hoàn toàn 
không thể nói về một cái Vô nào khác, ngoài cái Vô của anh ta; thậm 
chí cái Vô đầu tiên cơ bản là không thể luận bàn. Điều này giải thích tại 
sao Khổng Tử chỉ có thể nói về Hữu. về phần Lão Tử và Trang Tử, chính 
sự kiện họ thường xuyên rao giảng về Vô tiết lộ rằng trong phương pháp 
tiếp cận với Vô họ cũng khiếm khuyết. Câu nói «Tri giả bất ngôn, ngôn 
giả bất tri» #II 3í 4 ã, E # 2t #fI (người biết thì không nói, người nói 
không biết)” của Trang Tử hoàn toàn diễn đạt ý tưởng của Vương Bật. 
Nói cách khác, cái mà Vương Bật muốn nói tức là trong tư đuy của Lão 
Tử vẫn còn một phản để (antithesis) giữa Hữu và Vô. Chính từ Hữu mà 
Lão Tử mới có quan niệm về Vô. Kết quả là Lão Tử thường xuyên luận 
bàn về Vô như thể nó là một thứ ở bên ngoài ông. Trái lại, trong tư duy 
của Khổng Tử, cái phản để này được tổng hợp hoàn toàn. Bởi đã ;hể Vô 
(đồng nhất với Vô), Khổng Tử nói về Hữu từ quan niệm về Vô, và do đó 
ông ở một cương vị thực sự để nói về nó. 


Mặc dù Vương Bật là nhà chú giải xuất sắc nhất về Lão Tử, nhưng 
ta cần lưu ý rằng Vương Bật không xem Lão và Khổng ngang nhau. 
Quách Tượng #8 % (mất năm 312) cũng thế; tuy nhiên nhà chú giải xuất 
sắc nhất về Trang Tử này cũng không xem Trang và Khổng ngang nhau. 
Trong lời tựa của Trang Tử Chú J# -Ƒ-ÿÈ, Quách Tượng viết: «Trang Tử 
có thể gọi là người biết gốc, nên chưa hể che giấu lời lẽ ngông cuồng. 
Lời ông đời không hiểu mà chỉ riêng đáp ứng cho mình. Nếu lời lẽ đáp 
ứng chính mình mà đời không hiểu thì dù có đúng cũng vô dụng; lời lẽ 
trái sự vật thì dù có cao siêu cũng không thể thực hành. Giữa cái tịch 
nhiên bất động và cái bất đắc đĩ khởi lên sau có một khoảng cách. Hễ 
tâm vô vi, thì nó tuỳ tình cảm mà ứng, ứng thì tuỳ thời. Lời nói phải cẩn 
thận vậy. Cho nên đồng nhất với mọi biến hoá, trôi theo vạn đời mà khế 
hợp với vật. Sao một người [như Trang Tử] có thể đặt ra các mẩu đối đáp 
chỉ nhắm riêng cho mình và dẫn mình ra khỏi [giới hạn của] thế tục! Cho 
nên sách Trang Tử đã không thành kinh điển dù rằng Trang là người lỗi 
lạc nhất trong bách gia. Tuy Trang chưa đồng nhất [với mọi biến hoá] 
nhưng ngôn từ của ông cực thâm sâu, thông suốt sự thống lĩnh của trời 
đất, cho thấy trật tự trong bản tính vạn vật, thấu đạt sự biến hoá của sống 
chết, và giảng rõ đạo nội thánh ngoại vương. Đối với trên trời thì ông 
biết không có vật nào tạo ra muôn vật, đối với dưới đất thì ông biết 


———Ằ 
J5 LAM chú: Cầu này trong Trang Tử (Thiên Đạo) và Lão Tử (chương S6). 
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muôn vật hiện hữu là do tự tạo.» 


Ở đây chúng ta thấy lời phê bình của Quách Tượng đối với Trang Tử 
phân làm hai phần: Một phần là Quách Tượng không xem trình độ phát 
triển tâm linh của Trang Tử ngang bằng với trình độ của Khổng Tử, dù 
rằng Trang Tử đã :ri bản (biết gốc) và vô vi. Trang Tử chỉ biết chúng thôi 
chứ chưa đồng nhất với chúng. Cho nên ông «chưa hề che giấu lời lẽ ngông 
cuồng», mà ông thoả mãn «đặt ra các mấu đối đáp chỉ nhắm riêng cho 
mình» và các mẩu đối đáp ấy đã chạm tới những vấn để ngoài phạm vi của 
thế tục. Quan điểm của Quách Tượng là khi bậc thánh nhân đã đồng nhất 
với mọi biến hoá thì ngài không chỉ biết tâm vô vi mà tâm của ngài còn 
phẩi ở trong cảnh giới vô vi nữa. Thế thì ngài mới sẵn sàng «tuỳ tình cảm 
mà ứng». Đó là cái được gọi là «tịch nhiên bất động mà từ đó có cái bất 
đắc đĩ nổi lên sau». Ở cảnh giới này, ngài tự do thích ứng với hiện thực, sự 
thích ứng này linh động tuỳ theo hoàn cảnh cụ thể, nhưng ngài tránh bàn 
luận tỉ mỉ về vấn để này, tức là «lời nói phải cẩn thận vậy». 

Khi phê bình như vậy, Quách Tượng đã nhất trí với Vương Bật; bởi 
vì Vương Bật cho rằng «Lão và Trảng vẫn chưa thoát khỏi Hữu» còn 
Quách Tượng cho rằng Trang chỉ «biết» về cảnh giới vô vi của tâm chứ 
chưa đồng nhất với nó. 


Trong phần thứ hai của lời phê bình của mình về Trang Tử, Quách 
Tượng phê phán lời nói của Trang «chỉ riêng đáp ứng cho mình» mà 
không đáp ứng cho người đời nói chung. Vậy thì, theo ông, những lời lẽ 
ấy dù có đúng cũng vô dụng, đù có cao siêu cũng không thực hành được. 
Dù Trang Tử đã «giảng rõ đạo nội thánh ngoại vương» nhưng phần nội 


?% LAM chú: Tôi chép lại từ Tân Nguyên Đạo Ÿĩ fR 3B của Phùng Hữu Lan (in trong Phùng Hữu 
Lan quyển :§ # , Hà Bắc Giáo Dục xuất bản xã, 1996, tr.766): «Phù Trang Tử giả, khả 
vị trí bản hĩ. Cố vị thuỷ tàng kỳ cuồng ngồn, ngôn tuy vô hội, nhỉ độc ứng giả dã. Phù ứng nhỉ 
phi hội, tắc tuy đáng vô dụng; ngôn phí vật sự, tắc tuy cao bất hành. Ðữ phù tịch nhiên bất 
động, bất đắc đĩ nhi hậu khởi giả, cố hữu gian hĩ. Tư khả vị trí vô tâm giả dã. Phù tâm vô vi, 
tắc tuỳ cắm nhị tỉng, ứng tuỳ kỳ thời, ngôn duy cẩn nhĩ. Cố dữ hoá vi thể, lưu vạn đại nhỉ mính 
vật. Khởi tầng thiết đối độc cấu, nhi du đàm hồ phương ngoại tai. Thử kỳ sở đĩ bất kính, nhí 
vi bách gia chí quan đã. Nhiên Trang Sinh tuy vị thể chỉ, ngôn tắc chí hĩ. Thông thiên địa chỉ 
thống, tự vạn vật chỉ tính, đạt tử sinh chỉ biến, nhí minh nội thánh ngoại vương chỉ đạo. 
Thượng trí tạo vật vô vật, hạ tri hữu vật chí tự tạo đã.» 2E jÈ + #, n] ñB ⁄II % #3. kí 
3 #ñ T§ 8 ft: ñ, B 8t 8t @, II 3Š ÍẾ # từ. FE ñi 3F ®, RỊ §£ ð #t H; đ 


3E #8 !ì, RỊ 8# đã 7` fT. 8 £ ñã #4 2 #U, T f8 D mí ấ £c #, lái R f5] 5: Rr 
¬J ñ8 ⁄ ## :ù #í th. ¿Ò ##t f3, BỊ BR RẺ [mj f8, f8 ER H tý, 5 nÉ ?š f#. dk Bị 
4È. E3 f8. yi #8 {X mi % %j. š  ä3 #1 # 38, m i# ấ #ˆ 5 #‡ ä. HH 8 ĐÀ 
 £#, ml ä Kí % Z 7 th. #4 ft + 8# 2k f8 ~⁄, Eí HỤ # #3. i8 X lb ⁄ Ất, HƑ 
#8 1 Z tt, 7t % Z 18, m BH H 3 ?‡ + + ìB. Ì- m 1ã #J #§ 77, F 1 Ế 
12 HiãU. 
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thánh thì quá nhiều còn phần ngoại vương thì quá ít. 


Chính ở hai điểm này mà Quách Tượng khẳng định rằng có sự khác 
biệt hẳn giữa Trang Tử và một thánh nhân đích thực (tức là Khổng Tử). 
Đó là lý do tại sao Quách Tượng nói dù Trang Tử là một bậc lỗi lạc nhất 
trong bách gia mà sách 7rang Tứ chưa hề thành kinh điển, Với định luận 
ấy, chúng ta có thể hiểu rõ hơn ý nghĩa của câu đáp «Họ không có chỗ 
tương đồng ư?» của Nguyễn Thiệm. Chỗ tương đồng của Lão Trang và 
Khổng Tử là họ cùng nhấn mạnh về Vô; còn chỗ khác biệt là Khống Tử 
đã đồng nhất với Vô, còn Lão và Trang thì chỉ «biết» Vô mà thôi. Tuy 
nhiên sự khác biệt này chỉ là một phát triển tương đối; nó không có 
nghĩa rằng giữa Khổng Tử và Lão Trang có một bất đồng cơ bản. 


Xét về phương điện lịch sử mà nói, lý thuyết này có một phương 
diện cụ thể; tức là, tuy Vương Bật, Quách Tượng, và các nhà huyền học 
khác nhìn nhận Khổng Tử là bậc thánh nhân vĩ đại nhất, nhưng họ đã điễn 
piải ý nghĩa của từ «thánh nhân» theo cách thức của Đạo gia hơn là cách 
thức của Nho gia. Họ chấp nhận Khổng Tử là bậc thánh nhân vĩ đại, 
nhưng đồng thời họ lại đùng học thuyết Đạo gia để giải thích lại lời nói của 
Khổng Tử. Chẳng hạn như 1á» Neữ (Tiên Tiến) chép: «Hồi đã kỳ thứ 
hỏ, lũ không.» |e| ‡b, ‡: l ƒˆ, J§ 2 (Nhan Hồi hầu như đạt đạo, thế 
mà luôn bản cùng). Trong Luận Xgữ Tập Giải Nghĩa Sớ, Hà Án giải: 
«Có thuyết nói /Z (thường hay) giống như mổi (luôn luôn), không (trống 
không) giống như hư rung (tâm trống rỗng),»”7 


Cố Hoan 8 #7 (420-483) giải: «Lấy vô dục đối với vô dục, đó là bản 
chất thường hằng của thánh nhân; lấy hữu dục đơi với vô dực, đó là sự 
phân biệt của hiển nhân. Nếu đều là vô dục, thì ta sẽ hoàn toàn là không, 
và được xem là thánh nhân. Nếu là một hữu một vô, thì ta sẽ luôn trống 
rỗng, và được gọi là hiền nhân. Hiển nhân từ phương diện hữu mà xét, là 
lấy vô dục đối với hữu dục; từ phương diện vô mà xét, là lấy hữu dục đối 
với vô dục. Nếu trống rỗng chưa cùng tận, tại sao nói nó không luôn như 
thế» ° 


Thái sử Thúc Minh 24 1P ‡V HH giải: «Nhan Hồi là bậc thượng 
hiển, le Đạo đầy đủ tỉnh thâm, nên không tiến thân mà thoái ẩn. Do đó 
chữ "lũ ” J# (luôn) được dùng để ám chỉ việc ấy. Nhan Hồi gạt bỏ nhân 
EHỀNG quên lễ nhạc, bất cần thân thể, truất bỏ thông minh, øgồi quên 
(toa vong 412 ) để nhập vào cõi đại thông X 3ð (tức Đạo); chữ guên 


' LAM chú: Xin xem đoạn cổ văn tương ứng ở chú thích 28 của chương này. 
”* LAM chú: Xin xem đoạn cổ văn tương ứng ở chú thích 34 của chương này. 
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Zãnày có ý nghĩa đó. Khi quên hết, chẳng phải là không ZE sao? Nếu lấy 
thánh nhân mà suy nghiệm điều ấy, thánh nhân thì guên luôn cả quên 
(vong vong Xãã) nhưng đại hiển thì chưa thể quên luôn cả quên. Chưa 
thể quên luôn cả guên thì tâm chưa dứt sạch. Tâm chưa đứt sạch mà Lông 
thời lạt không 2#, cho nên chữ “lũ” PB (đuôn) được dùng ở đây.»" 


Những minh hoạ trên cho thấy lời lẽ của Khổng Tử đã được giải 
thích bằng thuật ngữ Trai Tâm và Toạ Vong của Trang Tử. 


Không có gì đáng ngạc nhiên khi các nhà Huyền học như Vương 
Bật và Quách Tượng muốn nhấn mạnh học thuyết Đạo gia. Tuy nhiên 
vấn đề ở đây là tại sao họ vẫn tôn sùng Khổng Tử là bậc thánh nhân vĩ 
đại nhất? Chúng ta có thể đưa ra hai giải thích: một là về phương diện xã 
hội và một là về phương diện triết học. 


Về phương diện xã hội, kể từ sự thống nhất tư tưởng đâu đời Hán 
và Nho gia chiếm địa vị độc tôn, Khổng Tử vẫn được tôn trọng là bậc 
thánh nhân vĩ đại. Ở chương cuối của quyển I bộ sách này tôi đã nói rõ 
rằng từ đời Hán về sau địa vị của Nho gia trong lịch sử tư tưởng Trụng 
Quốc giống như địa vị của vua trong chế độ quân chủ lập hiến. Ngôi vua 
vẫn cha truyền con nối, nhưng chính sách trị nước thì tuỳ theo nội các mà 
thay đổi. Vì thế trong tư tưởng của các nhà Huyền học như Vương Bật và 
Quách Tượng, địa vị Khổng Tử giống như địa vị của vua, còn địa vị Lão 
và Trang giống như địa vị các quan trong nội các. Điều này phù hợp với 
truyền thống, và nó dẫn đến tình cảnh là địa vị của Khổng Tử vẫn còn 
cao hơn địa vị của Lão và Trang, thậm chí khi ý thức hệ của Lão và 
Trang thực tế đã thay thế ý thức hệ của Khổng Tử. 


Về phương diện triết học, hiển nhiên là Huyền học của Vương Bật 
và Quách Tượng gần gũi với Nho học hơn là gần gũi với học thuyết của 
Lão Trang. Đó là vì Vương và Quách không chỉ là những nhà trình bầy 
học thuyết Lão Trang mà họ còn là nhà phê bình và chỉnh lý tư tưởng Lão 
Trang nữa. Ngày nay chúng ta quen dùng thuật ngữ Neo-Confucianism 
(Tân Nho học = Đạo học) để mô tả phong trào Đạo học ìă E8 đời Tống và 
đời Minh. Do đó có lẽ cũng hợp lý khi chúng ta áp dụng thuật ngữ Neo- 
Taoism (Tân Đạo gia = Huyền học) cho Huyền học của nhóm Vương Bật 
và Quách Tượng. Điểm này sẽ được nói rõ ở các tiết sau. 


”® LAM chú: Xin xem đoạn cổ văn tương ứng ở chú thích 35 của chương này. 
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2. Danh lý 


Một chủ để thông thường được thảo luận giữa các nhà tư tưởng đời 
Nguy và đời Tấn là Zanh lý #, ER. Thế Thuyết Tân Ngữ (Văn Học) chép: 
«Có vị Trưởng sử họ Vương viết sách vài trăm chữ, tự gọi đó là văn 
chương kỳ lạ về đanh lý.» Lưu Tuấn #ll# (426-521) chú dẫn Tạ Huyền 
Biệt Truyện ñ 3x ZI| ft rằng: «Tạ Huyền (343-388) có khả năng về lời 
lẽ triết lý, giỏi về danh Iý.»*" Quách Tượng giảng «giỏi về danh lý» 
(thiện danh lý $#§ 2 fl ) là: «Có thể phân biệt tên và phân tích nghĩa 
lý.» (Năng biện danh tích lý §š #‡ ( ##) #2 Đf EE). Ở chương 9 của quyển 
[ bộ sách này, chúng ta đã xét các học thuyết của Danh gia — đời Hán gỌI 
họ là «Danh gia» 23, thời Chiến Quốc gọi họ là «Hình danh gia» Z7 
44% hoặc «Biện giả» ÿš‡ # [nhà biện luận] - chẳng hạn như «ngựa 
trắng không phẩi ngựa» (bạch mã phi mã ƒ1 § 3} l§ ) và «tách rời cứng 
và trắng» (ly kiên bạch ## E# #1) của Công Tôn Long. Đó là các thí dụ 
về «biện đanh tích lý» tức là phân tích lô-gíc về nghĩa lý thông qua việc 
phân biệt các tên mà không quan tâm sự thực. Tư Mã Đàm phê phán thứ 
hoạt động trí tuệ này là «chuyên vào danh mà mất tình người» (chuyên 
quyết ư danh nhi thất nhân tình ## ÿ#+'ÿ2 £, ñ 2 A TŠ ). 

Thế Thuyết Tân Ngữ (Văn Học) chép: «Có người khách hỏi quan 

lệnh họ Nhạc (tức Nhạc Quảng, mất năm 304) về câu “chí bất chí” EZ 
3Š (khái niệm không tới), Nhạc không phân tích câu văn, mà lấy cán phất 
trần lông đuôi nai chạm vào mặt bàn, hồi: “Nó có tới không?” Khách đáp: 
“Tới.” Nhạc bèn giơ phất trần lên và hỏi: “Nếu có sự chạm tới, làm sao 
nó có thể bị lấy đi?”»°' Câu «chi bất chí» là một nghịch lý bắt nguồn từ 
bọn biện giá như Công Tôn Long, được chép trong thiên Thiên Hạ của 
sách Trang Tử.*° Khi cán phất trần chạm vào mặt bàn, thì nó được xem 
5 TAM chú: Đoạn cổ văn tương ứng tôi chép lại từ Phùng Hữu Lam quyển 1š #8, sđd, tr764): 
«Vương (trưởng sử) tự trí tác sổ bách ngữ, tự vị thị danh lý kỳ tảo.» 2E (E#)&#t (E ft 
ñ8, H ñB ñ! #¡ El ấ† RÈ. Chú dẫn Tạ Huyễn Biệt Truyện EM 3: ĐI fÑ : «Huyên năng thanh 
ngôn, thiện danh lý.» 4z §È ï# 3 # 2 HE. 
LAM chú: Tôi chép lại từ Phùng Hữu Lan quyển 1Š 7% Nl %6, sđá., tr.764): «Khách vấn Nhạc lệnh 
(Nhạc Quảng) “chỉ bất chí” giả, Nhạc điệc bất phục phẫu tích văn cú, trực đĩ chủ vĩ bính xác kỷ 
viết: “Chí bất?” Khách viết: “Chí.” Nhạc nhân hựu cử chủ vĩ viết: “Nhược chí giả, ná đắc 
khứ?”»  ữ 5 9 (8 J§) “lí T#” #,f7E T4: (E đl Eí x ®J, lỗ J1 RE FE E5 
tế JLH: “# #?” #H: “.” # BH X # # E H: “‡f Z #, 8l ƒ8 #7” - Từ điển 
Từ Bá giảng: Chủ E8 = đà chủ EÈ EE tức mí lộc XE fE (con nai). Chủ vĩ E8 FŠ = dụng chủ đích vĩ 
mao tố đích phất trần Hả RE t1 Eẻ *%: (Ñ El Đ§ E8 (cái phất trần làm bằng lông đuôi con nai). 
LAM chú: Trang Tử (Thiên Hạ) chép: «Chỉ bất chí, vật bất tuyệt.» ‡E 7X %, f1 4* E (Chỉ không 
tới, vật không dứt). Ở đây chép là cñ ‡E không phải là cf Eý. Derk Bodde chú: «Cho dù chữ chỉ 
này chép khác nhau, nhưng trong học thuyết của Công Tôn Long nó có nghĩa tường đương với 
universal (ng tưởng ‡t ƑÄ) trong triết học Tây phương,» 


L 


J4 
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là chí 3 (tới) mặt bàn. Nhưng nếu đấy là sự chạm tới thật sự thì sự chạm 
tới không thể bị khứ 2# (ấy đi), nói cách khác, hành động không thể bị 
huỷ bỏ. Nếu sự chạm tới bị lấy đi, thì sự chạm tới ấy không phải là chân 
thật. Ở đây, thông qua từ ngữ chí 3 (tới), nghĩa lý ẩn sau nó được phân 
tích, và nhân đó người ta phê bình sự thực về cái chạm tới nào đó. Đây là 
một thí dụ minh họa về «biện danh tích lý». 


Về đoạn văn ấy trong Thế Thuyết Tân Ngữ, Lưu Tuấn (tức Lưu Hiếu 
Tiêu ZI| # #) chú rằng: «Thuyền được giấu thì lặng lẽ đi; tay trong tay là 
xa nhau mãi; một khoảnh khắc không lưu lại, nó vừa sinh vừa diệt. Cho nên 
cái bóng của con chim bay chẳng ai thấy di động; bánh xe của chiếc xe 
đang chạy thì chưa hề chạm mặt đất. Cho nên lấy đi [phất trần] không phải 
là lấy đi, thì sao gọi là chạm tới? Chạm tới không phải là chạm tới, thì sao 
gọi là lấy đi? Nhưng sự chạm tới trước không khác sự chạm tới sau, nên 
sinh ra cái danh «chí» (chạm tới); sự lấy đi trước không khác sự lấy đi sau, 
nên lập ra cái danh «khứ» (lấy đi). Nay thiên hạ không có sự lấy đi thì sự 
lấy đi không phải là giá ư? Nếu nó đã là giả rồi, thì sự chạm tới là thực 
sao» 


Chúng ta không rõ trong lời chú này là ý tưởng của chính Lưu Tuấn 
hay là của ai khác. «Cái bóng của con chìm bay chẳng ai thấy di động» và 
«bánh xe của chiếc xe đang chạy thì chưa hể chạm mặt đất» là hai nghịch 
lý được chép trong Trang Tử VU Quái Hạ), nguyên văn: «Phi điểu chỉ ảnh, vị 
thường động dã.» ?š #, Z #2 ;k'# # th, và «Luân bất triển địa.» â 4 
#W Hư. 


Lời chú của Lưu Tuấn đại ý là: sự vật lúc nào cũng biến địch. Một 
khoảnh khắc chính là một cái vừa sinh vừa diệt. Cho nên cái bóng của con 
chim bay vào một khoảnh khắc cụ thể thì không phải là cái bóng của nó ở 
một khoảnh khắc trước đó. Cái bóng của nó ở một khoảnh khắc trước đó 
thì đã mất ngay lúc đó; còn cái bóng của nó ở khoảnh khắc sau thì vừa 
sinh ra ngay bấy giờ. Liên hợp hai khoảnh khắc này mà nhìn, ta thấy cái 


3. LAM chú: Tôi chép lại từ Phùng Hữu Lan quyển ìE 7# Wi, sảd., tr.764): «Phù tàng chủ 
tiềm vãng, giao tý hằng tạ, nhất tức bất lưu, hốt yên sinh diệt, Cố phi điểu chỉ ảnh, mạc kiến 
kỳ đi; trì xa chỉ luân, tằng bất yểm địa. Thị đi khứ bất khứ hĩ, dụng hữu chí hổ? Chí hất chí hĩ, 
dung hữu khứ hồ? Nhiên tắc tiền chí bất dị hậu chí, chí danh sở đĩ sinh; tiền khứ bất đị hậu khứ, 
khứ danh sở dĩ lập. Kim thiên hạ vô khứ hĩ, nhỉ khứ giả phi giả tai? Ký vi giả hĩ, nhỉ chí giá khởi 
thực tai?» 2% # 71 f# ft. Zz # lạ ñH,— R8  . 4E 4+ 0. MU] 5 Z ñ/ 
.—nH.Ế ,5u # Z tầ,® T f8 !È.E L2 ^^ 4 .ñR Œ 4# Ý ?3 
JE1sEtfrie Sebeerlodbafiiiebkeiei # #8 l1 # ;B # T* ® & + 

.2Z~x F£##+®8.m # 5 3# E ñ ?ÊE 8  .n # 8# # 
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bóng di động; nhưng nếu tách riêng ra mà nhìn, ta không thấy cái bóng di 
động. Tương tự, «cái bánh xe của chiếc xe đang chạy thì chưa hề chạm 
mặt đất» cũng có nguyên lý ấy. 


Cũng thế, cái gọi là «khứ» (lấy đi) chính là tập hợp nhiều động tác 
lấy đi trong nhiều khoảnh khắc, là sự liên hợp của sự lấy đi trước và sự lấy 
đi sau. Cái gọi là «chí» (chạm tới) chính là tập hợp nhiều động tác chạm 
tới trong nhiều khoảnh khắc, là sự liên hợp của sự chạm tới trước và sự 
chạm tới sau. Bởi vì sự chạm tới trước và sự chạm tới sau tương tự, cho nên 
dường như chỉ có một sự chạm tới. Do đó cái đanh «chí» được lập. Cũng 
vậy, vì sự lấy đi trước và sự lấy đi sau tương tự, cho nên dường như chỉ có 
một sự lấy đi. Do đó cái danh «khứ» được lập. Nếu chỉ lấy sự sinh diệt 
trong một khoảnh khắc mà nói, thì quả thực không có «khứ»; đã không có 
«khứ» thì không có «chí». 


Đó chính là «biện danh tích lý». Trong 7rang Tử (Thiên Hạ) còn 
chép hai nghịch lý là: «Cây gậy một thước, mỗi ngày chặt đi phân nửa, 
muôn đời cũng không chặt hết.» (Nhất xích chì chuỳ, nhật thủ kỳ bán, vạn 
thế bất kiệt -- R Z #£ H Hš.H; 3#, đã †H 2 8 ) và «Những vòng liên 
kết có thể tách rời.» (Liên hoàn khả giải dã x# Z§ nỊ ## t,). Quách 
Tượng chú: «[Các lời của biện giả] không liên quan việc chính trị của 
quốc gia, quả thực có thể gọi là sự đàm luận vô dụng. Nhưng con em bọn 
nhà giàu đều lấy nó để giải trí. Chúng mệt mỏi với lời lẽ trong kinh điển 
mà có thể phân biệt danh và phân tích nghĩa lý để phô trương chí khí của 
mình và để ước thúc tư tưởng, lưu lại đời sau, khiến cho bản tính khỏi tà 
đâm. Như thế các lời [của biện giả] không tốt hơn trò cờ bạc giải trí 
sao?»* Quách Tượng đã vượt xa các biện giả vì ông «được cá quên nơm»°Š 


** LAM chú: Tôi chớp lại từ Phùng Hữu Lan quyển E7 l4, sảd., tr.765): «Vô kinh quốc thể 
trí, chân sở vị vô dụng chỉ đàm dã. Nhiên cao lương chỉ tử, quân chỉ hí đự, hoặc quyện t ‹:. 
ngôn, nhì năng biện danh tích lý, dĩ tuyên kỳ khí, đĩ hệ kỳ tư, lưu hậu thế, sử tính bất tà dâm, 
bất do hiển ư bác dịch giả hổ?» 7ÿ 2£ [H tt #,  RƑ ¡Ñ + HÍ 2 ?Š tU,. #Ä È 7 
.HỊ > 34 fW.,mì {Œ * #3 ã.M § R £ lí H,UDI % SỈ. RM,Øf B5 
I,IÈ fE TS X6. 1W Bí 6 lệ %3 š #? 


LAM chú: Trang Tử (Ngoại Vật): «Thuyên giả sở đĩ tại ngư, đắc ngư nhỉ vong thuyên; để giả 
sở đi tại thố, đắc thế nhi vong để; ngôn giả sở dĩ tại ý, đắc ý nhỉ vong ngôn. Ngô an đắc phù 
vong ngôn chỉ nhân nhỉ dử chỉ ngỏn tai?» S% # HẳL17£&@.Í8 tt lU 1x, ã Bí 
l # %,f in 1s Eữ.,5  mLlft .f8® ếñUKE5.ã #Í kw 1ä Z 
AfiflZ 3 äÈ (Nơm là để bắt cá, hễ được cá thì quên nơm. Lưới là để bắt thỏ, hễ được 
thẻ thì quên lưới. Lời là để diễn ý, hễ được ý thì quên lời. Ta làm sao có được kẻ quên lời để 


cùng hắn bàn luận đây?) 


â&S 
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cho nên dường như ông phản đối việc «biện danh tích lý». Bản thân ông 
cũng rất giói «biện danh tích lý» và chính tác phẩm Trang Tử Chú của 
ông cũng là một mẫu mực về «biện danh tích lý» vậy. 


3. Vương Bột 


Vương Bật -E ? (226-249) cũng giỏi danh lý như Quách Tượng. 
Cho nên chú giải của Vương và Quách về Lão Trang khác biệt rất lớn 
với các nhà chú giải khác về Lão Trang; thí dụ như khác với Hoài Nam 
Tử giảng Lão Trang. VỀ phương diện siêu hình mà nói, Hoài Nam Tử 
giảng Lão Trang theo tính cách vũ trụ luận; còn Vương và Quách giảng 
Lão Trang theo tính cách hiện tượng luận. Chính tính cách của vũ trụ 
luận khiến sự giải thích trở nên tích cực đối với thực tế; còn tính cách 
của hiện tượng luận thì khiến nó ít tích cực hơn. Huyễn học đời Nguy và 
đời Tấn mà đại biểu là Vương Bật và Quách Tượng đã dùng phương 
pháp «biện danh tích lý» để giải thích hiện tượng luận, đo đó nó ít khẳng 
định về thực tế. Từ quan điểm thông thường, cái mà những nhà Huyền 
học này để cập ắt hẳn có vẻ «rỗng tuếch» đối với những người bình 
thường. 


Vương Bật tự là Phụ Tự ##$ R], hẳn là một bậc tuổi trể tài cao 
trong lịch sử tư tưởng Trung Quốc. Tuy nhiên cuộc đời ông quá ngắn ngủi 
đến nỗi có quá ít sự kiện quan trọng trong đời ông được ghi chép lại. Qua 
Tam Quốc Chí (Chung Hội Truyện $§ #Ø {#), chúng ta biết được đôi nét 
về Vương Bật: «Chung Hội thuở đôi mươi cùng nổi tiếng với Vương Bật, 
Bật người ở Sơn Dương |ÍI #8, thích luận về Nho và Đạo, giỏi biện luận, 
chú thích Địch và Lão Tử, làm chức Thượng thư lang, hơn 20 tuổi thì 
mất.»ềs 


a. Vô 


Vương Bật viết trong Chu Dịch Lược Lệ j5] 8 R# f6 rằng: «Số 
đông không thể trị số đông; cái trị được số đông là cái cực ít. Động không 
thể chế ngự được động; chế ngự được cái động của thiên hạ là cái Một 
trinh bền. Cho nên số đông sở đĩ được cùng tổn tại là đo chủ của chúng 
đạt tới Một; động sở dĩ được cùng vận hành là do nguồn gốc của chúng 
không hai. Vạn vật chẳng phải tuỳ tiện mà trở nên như thế, chúng ắt 
phải do nguyên lý ấy. Có cái cơ sở thống lĩnh chúng và có cái khởi đầu 
để hội tụ chúng, do đó chúng tuy phổn tạp mà không hỗn loạn, đông đúc 
nhưng không sai lạc. [...] Cho nên từ phương diện thống lĩnh mà tìm 
chúng thì vạn vật tuy đông đúc nhưng ta biết cái Một chế ngự chúng; từ 


*% LAM chú: Xin xem đoạn cổ văn tương ứng ở chú thích 10 của chương này. 
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phương điện nguồn. gốc mà xem chúng thì tuy ý nghĩa của chúng rộng 
nhưng ta biết có thể lấy một cái danh để nêu chúng ra.»*? 


Trong đoạn văn trên, Vương Bật nhằm giải thích khái niệm tổng 
quát ấn chứa trong Thoán Truyện của từng quẻ riếng biệt. Ông cũng viết: 
‹Thoán là gì? Nó tổng luận về cái thể của một qué và giảng rõ hào chủ 
của mỗi quẻ.»*# Qua câu này, ông ám chỉ rằng trong sáu hào cấu thành 
quẻ Dịch thì luôn có một hào làm chủ năm hào kia. Cho nên ông mở đầu 
thiên Minh Thoán bằng nhận định chung rằng: «Số đông không thể trị số 
đông; cái trị được số đông là cái cực ít. Động không thể chế ngự được 
động; chế ngự được cái động của thiên hạ là cái đơn độc và trinh bển.» 
Đó là nguyên tắc đầu tiên trong các nguyên tắc siêu hình của ông. 


Thoán Truyện của quẻ Phục ƒ§ nói: «Trở về, phải chăng nó cho 
thấy lòng của trời đất?» (Phục, kỳ kiến thiên địa chỉ tâm hỗ? ƒ§, #: R 
Hb ⁄ :Ù› #ˆ). Vương Bật chú: «Phục là nói trở về gốc. Trời đất lấy gốc 
làm tâm. Hễ động dừng thì tĩnh, tĩnh không đối lập với động; nói xong thì 
im lặng, im lặng không đối lập với nói. Thế nhưng, tuy trời đất lớn và có 
đổi dào vạn vật, tuy sấm động gió thổi và sự vận hành biến hoá vô vần, 
nhưng có sự lặng lẽ hư vô, đó là cái gốc vậy. Cho nên động dừng trong 
đất là lòng trời đất hiện ra. Nếu trời đất lấy hữu làm tâm, thì các loài 
khác nhau không cách nào cùng tổn tại được.»*° 


Khi Vương Bật để cập «vạn vật của trời đất» và «sự vận hành biến 
hoá vô vàn», ông muốn nói đến :ất cả vạn vật và rất cả biến hoá, tức là, 
tất cả hoạt động mang tính chất hiện tượng. Nhưng cái nguyên nhân sinh 


°? LAM chú: Nguyên văn chữ Hán tôi chép lại từ: Phùng Hữu Lan, ?zung Quốc Triết Học Sử Tân 


Biên, Nhân Dân xuất bản xã, Bắc Kinh, 1986, quyển 4, tr.56: «Phù chúng bất năng trị chúng, 
trị chúng giả, chí quả giá dã. Phù động bất năng chế động, chế thiên hạ chỉ động giả, trình phù 
nhất giả dã. Cố chúng chí sở đĩ đắc hàm tổn giả, chủ tất trí nhất đã; động chỉ sở đi đắc hàm vận 
giả, nguyên tất vô nhị dã. Vật vô vọng nhiên, tất do kỳ lý. Thống chỉ hữu tông, hội chỉ hữu 
nguyên, cố phổn nhỉ bất loạn, chúng nhí bất hoặc. [...] Cố tự thống nhỉ tầm chỉ, vật tuy chúng, 
tắc tri khả đĩ chấp nhất ngự đã; do bản đĩ quan chỉ, nghĩa tuy bác, tắc tri khả đĩ nhất danh cử 
dã.»  #®* 2® 8E ¡8 2. ta HE, S8 # 5 1U. ŠU T 6E ñỊ ÊU, fÍ E Hh Z Éh 
3, — #tU.Mủ 3# ở Eí LÍ f8 R f?£ . 3 Ù Ất — th ;ấU Z đi ĐI f8 
ñt lR ã, Bí . # — th. ÐJ ft % #4, 2 H HH. ft Z7 BH. Z H7, & 
*% ii 4* 8l, # ín 4t ñ4.I...] #4 6l ## mẪ #8 Z, #⁄ # # , RI| xi HJ LJ ‡A -- Øl 
†U, ;EI 4  Z, # # f8, RỊ # 5] ) — 4¡ # t,. 


LAM chú: Nguyên văn chữ Hán tôi chép lại từ: Phùng Hữu Lan, Trưng Quốc Triết Học Sử Tân 
Biên, sđd., quyển 4, tr.56: «Phù thoán giả, hà dã? Thống luận nhất quái chỉ thể, minh kỳ sở do 
chỉ chủ giả dã.» 2 ® &, í“J th ?f6i ấ& — ‡k Z §#..83 11 ñí th Z + # th. 


'?* LAM chú: Xin xem đoạn cổ văn tương ứng ở chú thích 16 của chương này. 
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ra tất cả biến hoá hay tất cá hoạt động ấy thì lặng lẽ hư vô. Tuy nhiên 
cái lặng lẽ hư vô ấy không phải là thứ đồng đẳng và đối ứng với mọi 
hoạt động; mà nó chính là cái gốc sinh ra mọi hoạt động. Cho nên Vương 
Bật nói: «Hễ động dừng thì nh, nh không đối lập với động; nói xong 
thì im lặng, im lặng không đối lập với nói.» Điều này cũng đúng với 
Hữu: bậc cai trị hay đấng sáng tạo vạn hữu thì «lặng lẽ hư vô». Nến 
không thế, thì nó sẽ chỉ là một thứ hữu thể nào đó trong số vạn hữu, chứ 
không phải là nguồn gốc sinh ra vạn hữu hay vạn vật. Cho nên Vương 
Bật nói: «Nếu trời đất lấy Hữu làm tâm, thì các loài khác nhau không 
cách nào cùng tổn tại được.» Kết luận lô-gíc của Vương Bật trong chú 
giải chương 40 của Lão Tứ rằng «Vô là gốc sinh ra vạn hữu». 


Vạn vật trong thiên hạ thì phồn tạp, nhưng gốc của sự phổn tạp ấy 
chỉ là cái Một. Hệ Từ Thượng nói: «Số đại diễn là 50; nhưng dùng 49.» 
(Đại diễn chỉ số ngũ thập, kỳ dụng tứ thập hữu cửu X;£7Z.#'mz +, H: 
HI/M-E # ‡v ). Hàn Khang Bá $# E§ {ñ (mất khoảng năm 385) trích 
dẫn lời giải thích của Vương Bật rằng: «Trong sự khai triển các số trời 
và số đất, số mà chúng nương vào là 50; nhưng dùng 49, tức là không 
dùng 1. Một không dùng mà dùng các số kia để thông; nó không phải là 
số [như các số khác] mà được xem là số để tạo thành các số khác. Cho 
nên nó (tức Một) là Thái Cực của Dịch. 49 là cực điểm của các số. Vô 
không thể hiển minh từ Vô mà ắt phải từ Hữu, Cho nên thường do cực 
điểm của vạn hữu mà hiển minh cái gốc gác phát xuất ra vạn hữu.»°° 


Đoạn văn về số Đại Diễn trong Hệ Từ Thượng ngay từ đầu là 
nhằm giải thích thao tác bói cổ thi đầu đời Chu. Khi bói thì một cọng cỏ 
thi được lấy ra từ bó cổ thi 50 cọng và nó được để qua một bên (để tượng 
trưng Thái Cực). 49 cọng còn lại được tách đại làm đôi (để tượng trưng 


*% LAM chú: Nguyên văn chữ Hán tôi chép lại từ: Phùng Hữu Lan, Trung Quốc Triết Học Sử Tân 
Biên, sđd., quyển 4, tr.58: «Diễn thiên địa chỉ số, sở lại giá ngữ thập đã. Kỳ dụng tứ thập hữu 
cửu, tắc kỳ nhất bất dụng dã. Bất dụng nhỉ dụng dĩ chỉ thông, phi số nhì số đĩ chỉ thành, tư Dịch 
chỉ Thái Cực đã. Tứ thập hữu cửu, số chỉ cực đã. Phù Vô bất khả đĩ vô minh, tất nhân ư Hữu, 
cố thường ư hữu vật chỉ cực, nhí tất mính kỳ sở do chỉ tông đã.» ‡ X lử .⁄ 8U, PH ‡R Z 
†tu.REHmmM + 82L,BÌ 8 —- 2 H15. H mĩ H L1 Z 38, 3 tr ~. 
(l1, Ø ki tUĐ.PH TC R7, Z R . % #8 nJ D1 #E BH 
;i?*⁄2 [AI Jì .. lút f W lí J Z f£.m 0a B5 H PL EH ⁄ 2: . 
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lưỡng nghí tức Âm Dương), v.v.."' Tuy nhiên khi Vương Bật chú giải 
đoạn văn này, số 49 tượng trưng số đông (chứng #) tức là tượng trưng 
«hữu vật chỉ cực» #3) Z (cực điểm của vạn hữu) còn Một là «kỳ sở 
do chỉ tông» J H HỊ Z. Zš (cái gốc gác phát xuất ra vạn hữu). Số 50 là 
tổng số được làm tròn của các số Dương hay số trời (1, 3, 5, 7, 9) và các 
số Âm hay số đất (2, 4, 6, 8, 10). Tức là: (1 +3 +5 +7 +9)+(2+4+6+ 
8 + 10) = 25 + 30 = 55 (làm tròn là 50). Trong tổng số được làm tròn này, 
Một không được dùng, còn lại 49 được xem là «hữu vật chí cực». Khi chú 
giải chương 39 của Lao Tử, Vương Bật viết: «Một là khởi đầu của các số, 
và là cực điểm của vạn vật.» (Nhất giả số chỉ thuỷ, nhi vật chi cực dã ;— 
3# (Z4, II 42 ⁄Z Rữ tl,). Vì Một là gốc gác sinh ra các số khác, nên 
Vương Bật nói: «Một không phải là số [như các số khác ] mà được xem là 
số để tạo thành các số khác.» Và vì nó là «cái gốc gác phát xuất ra vạn 
hữu» (kỳ sở do chỉ tông) nên nó được mô tả là «cực điểm của vạn hữu» 
(hữu vật chi cực). 

Trong học thuyết của Vương Bật, Vô tương đương với Thái Cực 
của Dịch và tương đương với Đạo của Lão Tử. Tuy nhiên sự vận hành 
của Vô chỉ có thể biển minh qua Hữu; cho nên Vương Bật nói: «Vô 


l) 


LAM chú: Hệ Từ Thượng chép: «Đại diễn chỉ số ngũ thập, kỳ dụng tứ thập hữu cứu. Phân nhi 
vì nhị dĩ tượng lưỡng, quải nhất đĩ tượng tam, điệp chỉ đĩ tứ dĩ tượng tứ thời, quy cơ ư lặc dĩ 
tượng nhuận; ngũ tuế tái nhuận, cố tái lặc nhí hậu quải.» Á $J ;Z ## #2 -†-, H;: HH + 
8L. mm f5 — b\ ® Hị,#d -- bì % =,RỆ Z LÍ pH ĐI #: UU tỷ, Bể ấj ÿ* 
‡? L1 % E3 ; 1: 1Ð E], ä Fý ‡H [1 {€ #Í (Số đại diễn là 50; khi dùng [để bói] thì lấy 
49 |cọng cỏ thi]. Tách hai bó để tượng trưng lưỡng nghỉ. Treo 1 cạng để tượng trưng tam tài. 
Tách từng cụm 4 cọng để tượng trưng tứ thời. Phần còn dư để qua một bên để tượng trưng 
tháng nhuận. Trong 5 năm có hai tháng nhuận. Cho nên để qua một bên lần nữa, rồi treo 
lên)-~ Cao Hanh chú: Điễu {ìJ= điển if{= toán quái 15 ‡ÈL (thao tác bói, lập quề). Tiên Tần 
dùng chữ điễn {:†; đời Hán dùng chữ diễn j3, — Điệp Tl:= tách các cọng cô thí từ một bó để 
bói.- Cơ ấï= dư.- ức ‡jJ¡theo cách giải thông thường là kế ngón tay (ejf giưn †ñ fB]), nhưng 
Cao Hanh cho nó là giả tá của đặc ƒJ}(để qua một bên). Khi tay phải nắm bó cỏ thị, tay trái 
lấy ra từng đợt 4 cọng (điệp (ở TP), các cụng còn dư bên tay phải có thể là 1 hay 2 hay 3 bày 
4. Lấy các cọng đư này kẹp vào kế ngón tay. Cao Hanh nói kẹp chứng vào kẽ ngón tay thì 
không thể dùng tay để điệp zứ nữa, cho nên giảng iặc là kẽ tay là sai. Ríichard Wihelm dịch: 
«Số toàn thể là S0; ta chỉ dùng 49 trong đó. Ta tách hai phần để tượng trưng lưỡng nghỉ. Giữ 
1 để tượng trưng tam tài. Đếm từng cụm 4 cọng để tượng trưng tứ thời. Phần còn dư để qưa 
một bên để tượng trưng tháng nhuận. Trong 5 năm có hai tháng nhuận. Cho nên để qua một 
bên lần nữa, rồi ta có toàn thể.» (Die Zahl der Gesamtmenge ist 50, Dayon benũtzt man 
49. Man teilt sie in zwei Teile, um die beiden Grundkräfte nachzubilden. Dann hảit 
man eines besonders, um die drei Mãächte nachzubilden. Man zählt mit vier durch, um 
die vier Jahreszeiten nachzubilden. Den Rest steckt man weg, um den Schaltmonat 
nachzubilden. In fiinf Jahren sind zwei Schaltmonate, darum wiederholt man đas 
Wegstecken, und danach hãit man đas Ganze). Xem: Richard Wilheim, ? Gỉng, 
Diederichs, Mũnchen 2001, trang 287. 
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không thể hiển minh từ Vô mà ắt phải từ Hữu.» Hệ Từ Thượng nói: 
«Nhất Âm nhất Dương chị vị Đạo.» — —8 Z.Rl i (Một Âm và 
một Dương gọi là Đạo). Hàn Khang Bá chú giải: «Đạo là Bì? Nó là tên 
gọi của Vô. Nó không gì mà không thông suốt; vạn vật không gì mà 
không phát sinh từ nó. Cái tên Đạo được dùng vì bản thân Vô thì lặng 
yên và vô thể, nó không có hình tượng cụ thể. Chính khi sự cực động của 
Hữu được đạt tới thì cái thành của Vô được hiển hiện.»? 

Ý kiến của Hàn Khang Bá ở đây rất tương đồng với ý kiến của 
Vương Bật.” Chính là khi Hữu cực động thì Vô hoàn thành. Bắn thân Vô 
thì vô hình và ta chỉ thấy sự thành tựu của Vô mà thôi: sự thành tựu này 
là do Hữu cực động. 


Lão Tử (chương 42) chép: «Đạo sinh nhất.» ‡# 4}: —. Vương Bật 
chú: «Vạn vật có vạn hình thể, nhưng chúng quy về Một. Cái Một này từ 
đâu ra? Nó từ Vô mà ra.»* 


Ở đây, Mội chỉ là sản phẩm của Đạo, nên bản thân nó không phải 
là Đạo. Do đó điều này mâu thuẫn với lời chú của Vương Bật trong Chu 
Dịch Lược Lệ, trong đó ông nói rằng Một là nguồn gốc sinh ra vạn hữu 
hay vạn vật; cho nên Một tương đương với Đạo, Trong hệ thống vũ trụ 
của Lão Tử, bởi vì «Đạo sinh Một» cho nên Đạo vượt trội hơn Một. Tuy 
nhiên, trong hệ thống vũ trụ của Vương Bật, Một đối ứng với số đông; 
cái số đông này bao gồm vạn vật hay vạn hữu, và Một là gốc sinh ra 
chúng. Tức là Một chính là Đạo. Sự giải thích mâu thuẫn này dường như 
cho thấy rằng khi chú giải chương 42 của đo Tứ, Vương Bật cố giải 
thích ý nghĩa gốc theo Lão Tử; còn khi chú giải Chu Dịch, ông khai triển 
chính quan điểm của mình. 


b. Khái niệm và lý 
Trong Chu Dịch Lược Lệ, Vương Bật viết: «Tượng Ấ% là để điễn đạt 
ý. Lời nói (ngôn ) là để giải thích tượng. Diễn cho hết ý thì chẳng gì 


*? LAM chú; Tôi dịch theo bản tiếng Ảnh, vì chưa tìm thấy đoạn chữ Hán tương ứng. 


** LAM chú: Vương Bật nói: «Đạo giả, vô chí xưng đã. Vô bất thông dã, vô bất do đã. Huống chỉ 
viết Đạo, tịch nhiên vô thể, bất khả ví tượng.» ìš ?#{, #£ ~Z {8 tb,. #t 2 ii tÙ,, ## 1: 
Hữ..zẻ¿ Z Hìš, ñš # # RE, 2x BỊ E§ Ất (Đạo là tên gọi của vớ. Nó không gì mả 
không thông suốt; vạn vật không gì mà không phát sinh từ nó. Tuy gọi là Đạo, nó lặng yên và 
vô thể, nó không cớ hình tượng cụ thể.) [Vương Bật, Luận ÁWgữ Thích Nghỉ â ïä f# kừ ]. 


*- LAM chú: Nguyên văn chữ Hán tôi chép từ Tân Nguyên Đạo (sđd., tr.765): «Vạn vật vạn hình, 


kỳ quy nhất dã. Hà do trí nhất, do ứ vô dã.» #3 #J #3 J2, ` #8 —- th. (nỊ th §# —, rh 
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bằng tượng; giải thích cặn kẽ tượng thì chẳng gì bằng lời. Lời sinh từ tượng, 
cho nên có thể tìm lời để xem tượng; tượng sinh từ ý, cho nên có thể tìm 
tượng để xét ý. Ý nhờ tượng mà được diễn đạt hết; tượng nhờ lời mà được 
giải thích rõ. Do đó lời nói là để giải thích tượng, hễ được tượng thì hãy 
quên lời; tượng là để giữ lấy ý, hễ được ý thì hãy quên tượng. Giống như 
cái lưới thỏ là để bắt thỏ, hễ được thỏ rồi thì hãy quên lưới: cái nơm là để 
bắt cá, hễ được cá rồi thì hãy quên nơm. Vậy thì, lời là cái lưới bắt tượng; 
tượng là cái nơm bắt ý. Do đó, giữ lấy lời thì không được tượng; giữ lấy 
tượng thì không được ý. Tượng sinh ở ý nên hễ giữ tượng thì nó không còn 
là tượng của ý đó nữa; lời sinh ở tượng nên hễ giữ lời thì nó không còn là 
lời của tượng đó nữa. Vậy thì, hễ quên tượng thì được ý; hễ quên lời thì 
được tượng. Được ý là tại quên tượng, được tượng là tại quên lời. Cho nên 
lập tượng là để diễn đạt hết ý, và tượng có thể quên đi. Các vạch được 
chồng lên nhau thành quề để diễn đạt hết sự tình, và các vạch có thể quên 
đi. Cho nên tiếp xúc thứ loại có thể tạo ra tượng của nó; hoà hợp khái niệm 
có thể tạo ra cái tượng trưng của nó. Nếu khái niệm là Cương kiện, cần gì 
phải nói đến ngựa đực? Nếu thứ loại là thuận tòng, cần gì phải nói đến 
trâu cái? Nếu các hào hợp với thuận tòng, cần gì phải nói Khôn là trâu 
cái? Nếu khái niệm ứng với cương kiện, cần gì phải nói Càn là ngựa đực?» 
** Vương Bật, Chư Địch Lược Lệ (Minh Tượng): «Phù tượng giả, xuất ý giả đã. Ngôn giả, minh 
tượng giả dã. Tận ý mạc nhược tượng, tận tượng mạc nhược ngôn. Ngôn sinh ư tượng, cố khẩ 

tầm ngôn đĩ quan tượng; tượng sinh ứ ý, cố khẩ tầm tượng đĩ quan ý. Ý dĩ tượng tận, tượng đi 

ngôn trứ. Cố ngôn giả sở đĩ minh tượng, đắc tượng nhỉ vong ngôn; tượng giả, sở đĩ tồn ý, đắc 

Ý nhỉ vong tượng. Do để giả sở đã tại thố, đắc thố nhí vong để; thuyên giả sở đĩ tại ngư, đắc ngự 

nhỉ vong thuyên dã. Nhiên tắc, ngôn giả, tượng chỉ để đã; tượng giả, ý chỉ thuyên đã. Thị cố, 

tổn ngôn giả, phi đắc tượng giả đã; tổn tượng giả, phi đắc ý giả dã. “Tượng sinh ư ý nhỉ tổn tượng 

yên, tắc sở tổn giả nãi phỉ kỳ tượng đã; ngôn sỉnh ư tượng nhỉ tổn ngôn yên, tắc sở tổn giả nãi 

phi kỳ ngôn dã. Nhiên tắc, vong tượng giả, nãi đắc ý giả dã; vong ngôn giả, nãi đắc tượng giả 

dã. Đắc ý tại vang tượng, đắc tượng tại vong ngôn. Cố lập tượng dĩ tận ý, nhĩ tượng khả vong 

dã; trùng đĩ tận tình, nhi hoạch khả vong dã. Thị cố xúc loại khả vi kỳ tượng, hựp nghĩa khả 

vỉ kỳ trưng, Nghĩa cẩu tại kiện, hà tất mã hồ? Loại cẩu tại thuận, hà tất ngưu hồ? Hào cẩu hựp 

thuận, hà tất Khôn nãi ví ngưu? Nghĩa cẩu ứng kiện, hà tất Càn nãi vì mã?» + # #, ! E 


J#tb.ã5 š,M # # tb. E R # &, # & 8 ‡t E.B d1: jˆ &, H HJ 
=1 1 4: ;# % ÿì 8. hJ S3 8 LÍ EẰ #.. 8 LÍ & #8 DI 5 Zr. 4h 
e ñ H LH %,Í8 ã& mm Œ ñ ;¡#t #..Bï L1 ï£ 8 ,†# # mẪ 16 &. #4 f# # 
FT J1 ít ®%, f# % Iằ Xã Eữ ;# #í HH DI fE &..Í8 f4 tú xx th. # HỊ, 5 & 
.# Z BW th; 1.8 ⁄ štÙU.EäY,1t† 5 È.IE f8 & lí th ;f£ & B,iE 
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#ï fE 8E, IRỊ s2 tý 'Ƒ ?Ẩli #j ƒE llR:, íñ[ 2 2# # ?% #j 3 lÑ, fỊ s2 hậ 79 E§ 2 
?3š #j HE Bê, [r] s. §z 75 Ø3 RE ? (Chép lại từ: Phùng Hữu Lan, Trưng Quốc Triết Học 
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Đoạn văn trên nảy sinh nhiều vấn để. Trước hết là thuyết «lời có 
thể diễn đạt hết ý» phổ biến trong một số người cùng thời với Vương 
Bật. Thuyết này trái với học thuyết Đạo gia nguyên thuỷ, vốn dĩ cho 
rằng ý tưởng không thể nào diễn đạt hết bằng lời. Chẳng hạn như Trang 
Tử (Thiên Đạo) và Lão Tử (chương 56) nói: «Tri giả bất ngôn, ngôn giả 
bất tri» 3š %8 # 2 Ñi (Người biết thì không nói, người nói 
không biết). Thế lực của thuyết «ngôn tận ý» (lời có thể diễn trọn ý) phổ 
biến suốt đời Nguy và đời Tấn có thể chứng minh bằng vô số trích dẫn. 
Chẳng hạn như Thế Thuyết Tân Ngữ (Văn Học) chép về Vương Đạo + 
šE (267-330): «Vương thừa tướng sau khi qua sông [Dương Tử] về phương 
nam thì chỉ nói ba nguyên lý: “Âm thanh không buồn hay vui; đưỡng 
sinh; lời điễn đạt trọn ý.” Tuy nhiên ba nguyên lý ấy liên kết nhau thì 
chẳng gì mà chúng không xâm nhập vào (tức là chúng đều có thể ứng 
dụng được ở mọi vấn để).»" 


Sử Tân Biên, quyển 4, tr.125-126)—~ LAM chú: Ý tưởng «Càn là ngựa, Khôn là trầu cái» xuất 
xứ từ Thuyết Quái: «Càn vi thiên, vi viên, vỉ quân, vỉ phụ, vỉ ngọc, vi kim, vi hàn, vỉ băng, ví 
đại xích, vi lương mã, vi lão mã, vi tích mã, ví bác mã, vi mộc quả. Khôn ví địa, vi mẫu, vi hố, 
vi phủ, vi lận sắc, ví quân, vi tử mẫu ngưu, vì đại đư, vi văn, ví chúng, vỉ bính, Kỳ ư địa đã vi 
hắc» ÿZ7§ X,BIM.5 8.,ð 4x. 1, ©@.ER %.f 4, À 7E. R 
,J#§ # §.,B 7ñ BS. M%,5 k* %4 Hệ Ø5 H.,fQ N.E h.,6 #.E5 ñ 
,f HQ, ƒ f +, k8 %*.,E§ ®, f5 k§. H W* Hb th § 5L (Cần là: trời, 
hình tròn, vua, cha, ngọc, kim loại, lạnh lẽo, băng đá, đồ thắm, ngựa giỏi, ngựa già, ngựa gầy, 
ngựa đốm, trái cây, Khôn là: đất, người mẹ, tấm vải, cái chảo, keo kiệt, bình quân, trâu cái, 
cỗ xe lớn, hoa văn, đám đông, cái tay cầm. Trong các loại đất, nó là đất đen). Richard 
'WilheIm (sđd., tr. 255-256) dịch: «Cần (sáng tạo} là: trời, tròn, vua, cha, ngọc mềm, kim loại, 
lạnh lẽo, băng đá, đỏ thấm, ngựa giỏi, ngựa già, ngựa gầy, ngựa hoang, trái cây.— Khân (tiếp 
nhận) là: đất, người mẹ, tấm vải, cái ấm, tiết kiệm, bằng phẳng, bê với bò cái, cỗ xe lớn, đáng 
vẻ, số đông, cái cần, Trong các loại đất, nó là đất đen.» (Das Schöpferische ist der Himmel, 
ist rund, ist đer Fũrst, is( der Vater, ist der Nephrit, ist das XIetall, ist dic Kălte, ist đas 
Eis. ist das Tiefrote, ist ein gufes Pferd, ist ein altes Pferd. ist eïn magercs Pferd. ist in 
wildes Pferd, ist das Baumobst.—- Das Empfangendc ist die Erde, ist die Mutter, ist Túch. 
ist der Kessel, ist die Sparsamkeit, ist ebenmäBig, ist cin Kalb mịt đer Kuh, ist ein 
grofer Wagen, ist die Form, ist die Menge, ist der Stamm. Unter den Erdarten ìst es die 
schwarze.) - Tử mẫu ngưu -† f9 + Trương Thiện Văn dịch là: (ử ngưu (nghề) và mẫu ngựa 
(trâu mẹ), Wilhelm dịch tà «bê với bò cái» (ein Kalb mit der Kuh), Legge dịch là «bÊ/nghé 
cái» (a young heifer), Derk Bodde dịch là «bò cái» (cow). Cao Hanh nói tử -#- là r/ †ƒ. Quảng 
Nhã giảng: «Tự, thư dã.» †ÿ, R# th (Tự là cái). Tự ngưu †? “E-= tẫn ngưa †L %- (trâu cái). 
Tôi theo Cao Hanh, dịch là «trâu cái». 

LAM chú: Nguyên văn chữ Hán tôi chép lại từ: Phùng Hữu Lan, Trung Quốc Triết lọc Sử Tân 
Biên, sảd., tr.120: «Vương thừa tưởng quả giang tả, chỉ đạo thanh vô ai lạc, dưỡng sinh, ngôn 
tận ý, (am lý nhỉ dĩ, nhiên uyển chuyển quan sinh, vô sử bất nhập.» + 7% ‡Bi# ¿T #-, '43E 
tt ÄX.,. 4,.H # .= f# i . #4 ?6 # BR +, # mm 4A. (Derk Badde 
chú: Đó là năm 317, bấy giờ triểu đình nhà Tấn do rối ren chính trị đã buộc phải dời kinh đô 
về phương nam, đến nơi mà nay là Nam Kinh). Phùng Hữu Lan (sđd., tr.120) giảng rằng: 


MJ 
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Trong các tác phẩm của Kê Khang ‡‡ Rš (223-262) có Thanh Vô Ai 


Lạc Luận f3 ft zx ⁄E lí (luận về âm nhạc không vui không buồn) và 
Dưỡng Sinh Luận ?Š “E ñfñ8 (luận về dưỡng sinh).*” Ta cũng biết rằng Âu 
Dương Kiến R# lỡ šŠ# (mất khoảng năm 300) cũng viết một bài là Ngôn 
Tân Ý Luận 5  f 3ñ Quận về lời diễn đạt trọn ý). Lưu Tuấn khái 
quát tình hình ấy trong lời chú giải Thế Thuyết Tân Ngữ rằng: «Lý được 
lĩnh hội bằng tâm, nhưng nếu không có lời thì ta không thể truyền đạt 
được lý. Sự vật tương quan với nhau, nếu không có tên gọi (danh) thì ta 


gr 


«Vương thừa tướng chính là Vương Đạo, một nhận vật trọng yếu trên lĩnh vực tư tưởng và 
chính trị đời Đông Tấn. Ba nguyên lý (tam lý) mà ông giảng ở đây chính là Thanh Vô Ai Lạc 
Luận và Dưỡng Sinh Luận của Kê Khang, và Ngôn Tận Ý Luận của Âu Đương Kiến. Ông cho 
rằng ba nguyên lý này liên quan nhau và cùng có thể ứng dụng vào các vấn để khác.» 


LAM chú: Kê Khang ‡# l# giải rõ quan điểm dưỡng sinh của mình qua hai tác phẩm Đường 
sinh luận ? + ñR và Đáp nan dưỡng sính luận 73 §É # + ä8. Ông cho rằng người tu tập 
phải chú ý đến những việc nhỏ nhặt trong sinh hoạt hằng ngày, phải bảo dưỡng trong và ngoài 
thân thể. Trong Dưỡng sinh luận, Kê Khang viết: «Kẻ ăn ở thái quá, ẩm thực không điều độ 
để sinh trăm bệnh; ham mê sắc dục không biết mệt đến mức cạn kiệt; đó tà khiến cho gió lạnh 
và trăm thứ độc tác hại, để cho chết non chốn gian nan; người đời đều hiết vui biết buần, 
nhưng không giỏi giữ gìn thân thể. Để thân thể đến mức mất sự quân bình, làm mất những nhỏ 
nhặt; lâu ngày nhiều nhỏ nhặt mất đi dẫn lại thành hao tổn, nhiều hao tổn dồn lại thành suy 
nhược, từ suy nhược trở nên bạc đầu, từ bạc đầu thành già nua, từ già nua dẫn đến tử vong, sầu 
muộn vu vơ. Kẻ căn trí trung bình trở xuống xem đó là lẽ tự nhiên, nên phóng túng, ít ai giác 
ngộ. Khi bắt đầu gặp tai họa thì đều than thở, nhưng họ không biết cẩn thận trước khi mọi 
nguy hiểm báo hiện.» (Kỳ tự dụng thậm giả, ẩm thực bất tiết, đĩ sinh bách bệnh; hiểu sắc bất 
quyện, đĩ trí phạp tuyệt; phong hàn sở tai, bách độc sở thương, trung đạo yểu vu chúng nan, 
thế giai tri tiếu điệu, vị chí bất thiện trì thân đã. Chí vu thố thân thất lý, vong chỉ vu vị, Tích 
vỉ thành tổn, tích tổn thành suy, tòng suy đắc bạch, tòng bạch đắc lão, tòng lão đắc chung, 
muộn nhược vô đoan, Trung trí đĩ hạ, vị chỉ tự nhiên, túng thiểu giác ngộ, hàm thán hận vu sở 
ngộ chỉ sơ, nhỉ bất trí thận chúng hiểm vu vị triệu. P1 FR # &, Ñt # 34 RỸ, L4 F7 
15 ;tƒ . 1 Í# ;LÁ #4 Z f3 ; BÀ # Bí #.l 8 BÍ ÍS, thì £ Tƒ # E, HE Ế #Ị 
St. H2 TY ft 8t. E ffHẰ BH, Z7. EM nÈ/, ĐỀ IR dì 
#.i£®f#.fOH.í£ HíQ8#È., # #Í8 6t.,E3E WW. nh! D FấB 2 BHớX, 
2® 18, & t8 †R † HT šR Z ĐI, f1 2 #IfR # lê 2E 3L)~— Tôi trích dịch từ: Đưỡng 
Sinh Luận của Kê Khang, in trong: Phương Xuân Dương ' ##§ chủ biên, Trung Quốc khí 
công đại thành rỊ E 3 1) K Bỳ, Cát Lâm Khoa Học Kỹ Thuật xuất bản xã, 1999, (r.148. 
149.- Phùng Hữu Lan (Trung Quốc Triểt Học Sử Tân Biên, sd., quyển 4, tr.86-92) trình bày lý 
tuận về âm nhạc của Kê Khang. Tôi tóm tắt như sau: Bản chất âm nhạc là bất biến, là một tổn 
tại khách quan, không có tính chất vui bay buồn. Người có tâm sự buồn nghe nhạc càng thấy 
thêm buổn; người có tâm sự vui nghe nhạc càng thấy thêm vưi. Ẩm nhạc có thể cẩm động lòng 
người, nhưng không vì thế mà ta nói âm nhạc có tính chất vụi hay buồn. Tính chất của âm nhạc 
là âm thanh hài hoà, giống như rượu có tính cay nồng. Có người uống rượu say thì giận dữ; có 
người uống say thì điên cuỗng. Ta không thể nói rượu có tính điên cuồng hay giận dữ. Tương 
tự, có người nghe nhạc thì cảm thấy vui, có người nghe nhạc thì cảm thấy buồn. Ta không thể 
nói âm nhạc có tính vui hay huồn. Nhưng nhạc có thể cảm động lồng người cho nên ta có thể 
kết hợp nhạc và lễ để cảm hoá lòng người và sửa đổi phong tục. 
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không thể phân biệt được chúng. Tên gọi thay đổi theo sự vật; lời thay 
đổi theo lý. Lời và tên gọi không thể tách lìa khỏi lý và sự vật. Nếu vậy, 
lời bao giờ cũng diễn đại trọn ý.»* 


Tuy nhiên, Vương Bật cho rằng «hễ được tượng thì hãy quên lời; 
tượng là để giữ lấy ý, hễ được ý thì hãy quên tượng», tức là ở đây ông 
nhất trí với học thuyết Đạo gia nguyên thuỷ, Nhưng khi ông nói rằng 
«diễn cho hết ý thì chẳng gì bằng tượng; giải thích cặn kẽ tượng thì 
chẳng gì bằng lời» tức là hiển nhiên ông ủng hộ thuyết «ngôn tận ý» (lời 
diễn đạt trọn ý) rồi, và như thế ông đã ly khai học thuyết Đạo gia nguyên 
thuỷ. Trong đời Tấn không phải ai cũng nhất trí với thuyết «ngôn tận ý», 
chẳng hạn như Ân Dung É# RÈ (nổi danh khoảng năm 300) đã viết bài 
Tượng Bất Tân Ý Luận % 15 3 f ñ§ Quận về tượng không thể diễn đạt 
trọn ý). 


Vấn để thứ hai nảy sinh từ đoạn văn của Vương Bật là mối quan hệ 
giữa ý f đdea) và nghĩa 3Š (chữ nghĩa này nên hiểu là khái niệm: con- 
cept). Ở đầu đoạn văn, Vương Bật nói: «Tượng là để diễn đạt ý.» (Phù 
tượng giả, xuất ý giả dã. 4 % #.,Hi £ ấ th). Nhưng khi chú thích 
hào thượng cửu quẻ Cần ở phần Văn Ngôn, ông viết: «Dịch là tượng. 
Chỗ phát sinh ra tượng là khái niệm.» (Phù Dịch giả, tượng dã. Tượng 
chi sở sinh, sinh ư nghĩa dã. & @ #.%®t,.%&Z ñm4:,4:7® th 
). Như vậy cái mà ông gọi là «ý» và cái mà ông gọi là «nghĩa» (khái 
niệm) là một. 


Còn nữa, trong Chu Dịch Lược Lệ ông viết: «Vạn vật chẳng phải 
tuỳ tiện mà trở nên như thế, chúng ất phải do nguyên lý ấy.» (Vật vô 
vọng nhiên, tất do kỳ lý. † ## % #3, › H đE fl). Nhưng ở Văn Ngôn 
quẻ Càn ông chú: «Hễ hiểu được sự vận động của vạn vật thì ta có thể 
biết được cái nguyên lý khiến vạn vật trở nên như thế.» (Phù thức vật chỉ 
động, tắc kỳ sở dĩ nhiên chi lý giai khả trí dã. £ %% 2 Z ấ), RI| E: Hr 
DJ # Z #E ‡ý nỊ #II {h,). Ở hào lục nhị qué Dự ÿ# šš ông chú: «Cho 
nên [hắn] không có sự vui về bất chính, mà biết phân biệt nguyên lý tất 
nhiên.» (Cố bất cẩu duyệt, biện tất nhiên chỉ lý. j# 4S ®7 ã#, ft 2 #8 
Z E7). Ở Tượng của hào sơ lục quẻ Giải #£ 5z ông chú: «Khái niệm 
cũng giống như nguyên lý.» (Nghĩa do lý dã. 3š #8 E8 th). Rõ ràng ở lời 
chú này Vương Bật đánh đồng «nghĩa» ‡§ (khái niệm) và «lý» Eƒ (nguyên 
tý). Do đó hai thuật ngữ «nghTa» và «lý» dường như được ông dùng để trỏ 
cái nguyên lý ban đầu ẩn tàng trong thế giới hiện tượng; còn thuật ngữ 


® LAM chú: Tôi dịch theo tiếng Anh, vì không có bản Thế Thuyết Tân Ngữ với lời chú của Lưu 
Tuấn. 
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«ý» Z# thì ông dùng để trỏ những nguyên lý khách quan y như chúng được 
In sâu trong tâm trí mọi người. 

Vấn đề thứ ba nẩy sinh từ đoạn văn của Vương Bật là thuật ngữ 
«loại» Xã (thứ loại, phạm trù). Ông nói: «Cho nên tiếp xúc thứ loại có 
thể tạo ra tượng của nó; hoà hợp khái niệm có thể tạo ra cái tượng trưng 
của nó. Nếu khái niệm là cương kiện, cần gì phải nói đến ngựa đực? Nếu 
thứ loại là thuận tòng, cần gì phải nói đến trâu cái? Nếu các hào hợp với 
thuận tòng, cần gì phải nói Khôn là trâu cái? Nếu khái niệm ứng với 
cương kiện, cần gì phải nói Càn là ngựa đực?» Ở đây dường như có ý nói 
trong vũ trụ có vô vàn thứ loại khác nhau của sự vật, và mỗi quẻ Dịch thì 
tượng trưng cho một hay nhiều thứ loại ấy. Chẳng hạn như Càn tượng trưng 
cho những sự vật nào có tính chất cương kiện; còn Khôn tượng trưng cho 
những sự vật nào có tính chất thuận tòng. Cương kiện và thuận tòng là 
những khái niệm hay nguyên lý của những sự vật thuộc hai thứ loại ấy; 
còn ngựa đực và trâu cái chỉ là «tượng» của chúng. Sự giải thích các tượng 
tạo ra lời nói. Tất cả các sự vật có tính cương kiện như trời, vua, cha, 
chồng, v.v... được tượng trưng bằng quẻ Càn. Tất cả các sự vật có tính 
thuận tòng như đất, bây tôi, vợ, con, v.v... được tượng trưng bằng quẻ 
Khôn. Ngựa đực và trâu cái chẳng qua là «tượng» của Càn và Khôn. Cho 
nên hễ hiểu được các khái niệm được thể hiện trong «tượng» thì ta có thể 
gạt các tượng qua một bên và giữ lại trong tâm trí các khái niệm như là 
các ý. Cho nên Vương Bật nói «hễ được ý thì hãy quên tượng». 


Sự giải thích của Vương Bật về ba vấn để trên đây — nếu có thể 
đưa đến một kết luận lô-gíc thì ~ ở nhiều phương điện dường như giống 
với các thuyết của phái Lý học đời Tống và đời Minh (mà đại biểu là 
Chu Hi). Tuy nhiên bản thân Vương Bậi lại không đưa ra các kết luận lô- 
gíc và ông cũng không giải thích mối quan hệ giữa cái mà ông gọi là 
«nghĩa» (khái niệm) hay «lý» với Đạo. 

€. Tình cảm của thánh nhân 


Nhiều vấn đề được bàn luận trên đây đã không xuất hiện trong học 
thuyết Đạo gia nguyên thuỷ, mà chỉ nấy sinh đầu tiên từ chú giải của 
Vương Bật. Một điểm khác biệt nữa với học thuyết Đạo gia nguyên thuỷ 
là thuyết của Vương Bật về tình cảm của thánh nhân. Bùi Tùng Chỉ ‡E 
ŸÄ (327-451) chú thích 7am Quốc Chí rằng: «Hà Án cho rằng thánh 
nhân không có mừng, giận, buồn, vui; lý luận của Án rất tỉnh thâm. Bọn 
Chung Hội cũng nói theo. Vương Bật không đồng ý với họ, ông cho rằng 
thánh nhân hơn người bình thường là ở sự thần minh; và giống như người 
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ở năm tình. Có thần minh nên thể hiện được sự xung hoà để thông với vó; 
cùng có năm tình như người thường nên không thể không vui buồn thích 
ứng với ngoại vật. Do đó tình cảm cúa thánh nhân thích ứng ngoại vật 
nhưng không luy ở vật. Nay thấy thánh nhân không luy ở vật mà nói là 
họ không thích ứng với vật nữa, nói thế là rất sai. Vương Bật chú Chu 
Dịch. Tuân Dung ở Dĩnh Xuyên nêu ra những khó khăn chống lại tác 
phẩm Đại Diễn Nghĩa của Bật. Vương Bật viết thư trả lời Tuân Dung, 
giọng đùa cợt: “Dù người ta thông minh đủ để truy tìm cái cực kỳ tỉnh tế 
tối tăm, nhưng họ vẫn không thể khử bỏ tính tự nhiên của mình. Tài đức 
của Nhan Uyên khiến Khổng Tử cảm thấy rất hài lòng. Mỗi lần gặp gỡ 
Khổng Tử không thể không vui, khi Nhan Uyên mất, Khổng Tử không 
thể không buôn. Nên tôi vốn coi thường người ấy (tức Khổng Tử), nghĩ 
rằng ông ta chưa thể lấy tình theo lý. Nhưng nay tôi biết tính tự nhiên 
không thể sửa đổi. Tài ba của túc hạ tuy đã cố định trong ngực của túc 
hạ, nhưng sao mới cách mặt nhau mấy tuần lễ mà túc hạ nghĩ đến tôi 
nhiều như thế? Thế mới biết, thái độ của Trọng Ni đối với Nhan Uyên 
không thể xem là lỗi lớn vậy. ”»** 


Trang Tử dạy chúng ta dùng lý trí để chuyển hoá tình cảm, ông nói ở 
thiên Đại Tông Sư rằng: «Hễ ai yên ổn tuỳ thời và sống thuận theo Đạo thì 
vui buồn không tác động đến mình nữa.» (An thời nhi xử thuận, ai lạc bất 
năng nhập dã. 2 8ÿ ff đề lữ, # ## 2: £š Ä 1b). Hà Án cho rằng thánh 
nhân không có mừng, giận, buồn, vui. Đại khái đó là thuyết trong Trang học. 
Ở đây nói Vương Bật lúc đầu cũng chủ trương như vậy, nên gọi là «lấy tình 
theo lý» (dĩ tình tòng lý giả dã LJ l§ {£ #E # tl,). «Nhan Uyên chết, 
Khổng Tử khóc thẩm.» (Luận Ngữ - Tiên Tiến). Người theo thời mà cư xử 
tuỳ thuận, căn cứ vào lý mà xem xét, hẳn biết sống và chết đều là kết quả 
tự nhiên; cho nên tự nhiên không có thứ tình cảm đau buồn. Đó gọi là lấy 
lý để chuyển hoá tình. Tuy nhiên con người có tình cảm cũng là một bản 
tính tự nhiên, cho nên «không thể không vui buồn thích ứng với ngoại vật». 
Do đó Trọng Ni khóc Nhan Uyên cũng là việc tự nhiên. Tuy nhiên tình 
cảm của thánh nhân «thích ứng ngoại vật nhưng không luy ở vật». Trang 
Tử nói: «Bậc chí nhân dụng tâm như chiếc gương soi, chẳng mong chờ cũng 
chẳng nghĩnh đón ai hay vật gì. Gương phần chiếu người hay vật trước nó, 
nhưng nó không lưu giữ các hình ảnh đó. Vì thế ngài vượt trên mọi sự vật 
và không gây hại cho ai.»!*® «Vượt trên mọi sự vật và không gây hại cho 


® LAM chú: Xin xem đoạn cổ văn tương ứng ở chú thích 12 của chương này. 

189 Traze Tử (Ứng Đế Vương): «Chí nhân chí dụng tâm nhược kính, bất tương bất nghinh, tứng nhỉ 
bất tàng, cố năng thắng vật nhỉ bất thương.» # À <. EHùb 3®. ` Iã Xx1, FR 
4#. át ñE # 12 ím f5. 


230. PHÙNG HỮU LAN 


ai» tức là «thích ứng ngoại vật nhưng không luy ở vật». Trang học đối phó 
tình cầm không dùng phương pháp ấy, nhưng Vương Bật suy rộng ra sự ứng 
dụng của cái lý ấy, dùng nó để đối phó tình cảm. Về sau, phương pháp đối 
phó tình cảm của Tống Nho cũng đều giống như vậy. 


Khi thảo luận về Vương Bật, chúng ta đã nhấn mạnh những điểm 
mà ông nói khác với học thuyết Đạo gia nguyên thuỷ. Còn về cách thức 
mà ông dùng trong lời chú giải Lão Tử và Chu Dịch để tô điểm thêm các 
thuyết sẵn có trong học thuyết Đạo gia nguyên thuỷ thì không cần bàn 
luận ở đây. 
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CHƯƠNG óé 
HUYỀN HỌC THỜI NAM BẮC TRIỀU (2) 


Nhân sinh quan phóng túng tình cảm và 
ý chí cũng có thể nói là một nhánh rẽ trong 
giòng chủ lưu của tư tưởng Đạo gia. Tuy nhiên, 
Trang học và Lão học trong Đạo gia vốn dĩ 
không chủ trương nhân sinh quan đó. Trang 
học và Lão học tuy cũng nói đến chủ nghĩa tự 
nhiên, nhưng không hề là cơ giới luận cực đoan 
như một phần của sách Lệ: Tử đã chủ trương. 
Sách Trang Tứ cũng có yếu tố chủ nghĩa thần 
bí; nó phối hợp với chủ nghĩa tự nhiên, tạo 
thành một triết học nhất quán, tương tự triết 
học của Spinoza trong lịch sử triết học Tây 
phương. Đó là là nét đặc sắc của Trang học. 


k... 7 


Quéch Tượng 


Đời Nguy và đời Tấn, cái học Đạo gia 
thịnh hành. Thời này, tác phẩm Trang Tử Chú ‡‡ -ƒ- 3 của Quách Tượng 
#J % (252-312) cực kỳ giá trị. Quách Tượng không chỉ phát huy được tư 
tưởng trong sách Trang Tử mà còn có một số kiến giải mới mẻ. Cho nên 
nó là một tác phẩm độc lập, là một điển tịch trọng yếu trong triết học 
Đạo gia. 


1. Hướng Tú và Quách Tượng 


Trang Tử Chú tuy nói là của Quách Tượng, nhưng nó cũng là tác 
phẩm của Hướng Tú [ñj #§ (227 - 277). Tấn Thư (Hướng Tú Truyện) 
chép: «Hướng Tú tự là Tử Kỳ -# H, người đất Hoài †#, thuộc Hà Nội 
#J ØỊ. Ông thông minh, kiến thức rộng; lúc còn nhỏ đã được Sơn Đào LỈI 
ïất (205-283, một trong Trúc Lâm Thất Hiển) biết tiếng. Ông hâm mộ 
cái học Lão Trang. Trang Chu viết hơn chục thiên (nội thiên và ngoại 
thiên). Trải bao đời, các phương sĩ tuy có xem qua, nhưng chẳng ai luận 
đúng tư tưởng cốt lõi của Trang Tử cả. Hướng Tú bèn giải thích ẩn nghĩa 
trong đó và phát minh những điều kỳ thú, làm dấy lên phong trào Huyền 
học. Người đọc sách, tâm giác ngộ lẽ siêu nhiên; ai cũng thích thú hài 
lòng. Đời Huệ Đế ï§ ?# (tức Tư Mã Trung ñ] Rš§ ÿ#, tại vị 290-306), 
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Quách Tượng lại giảng rộng thêm, khiến dấu vết Nho học và Mặc học bị 
lu mờ, còn cái học Đạo gia thì hưng thịnh lên.»' 


Tấn Thư (Quách Tượng Truyện) chép: «Quách Tượng tự là Tử Huyền, 
thuở nhỏ đã có tài, thích Lão Trang, có thể bàn luận triết lý. [...} Ông 
mất năm Vĩnh Gia cuối cùng (tức 312). [...] Trước đấy đã có vài chục 
nhà chú giải Trang Tử, nhưng chẳng ai thấu được tôn chỉ. Ngoài các chú 
thích cũ đã có, Hướng Tú còn giải nghĩa, diễn giải rộng ra, làm dấy khởi 
phong trào Huyễn học. Chỉ có hai thiên Thu Thuỷ và Chí Lạc chưa chú 
xong thì Hướng Tú mất. Con của Hướng Tú còn nhỏ, để mặc bản chú giải 
của cha thất tán. Tuy nhiên, nó còn tổn tại trong khá nhiều bản khác. 
Quách Tượng là người đức hạnh mỏng, thấy những lời chú của Hướng Tú 
không truyền được ở đời, bèn trộm cắp những lời chú của Hướng Tú, nói 
là của mình chú. Quách Tượng tự chú giải thêm hai thiên Thu Thuỷ và 
Chí Lạc, đồng thời sửa đổi một phần lời chú của Hướng Tú về thiên Mã 
Đề. Còn các thiên còn lại thì Quách Tượng định điểm lại câu cú mà thôi. 
Sau đó các bản khác do Hướng Tú chú giải xuất hiện, cho nên hiện nay 
có hai bản chú giải Trang Tử, một của Hướng Tú và một của Quách 
Tượng, kỳ thực chúng chỉ là một.»? 


Tân Thư (Hướng Tú Truyện ƒ5J # 4X): «Hướng Tú tự Tứ Kỳ, Hà Nội, Hoài nhân dã. Thanh 
ngộ hữu viễn thức, thiếu vi Sơn Đào sở trí. Nhã hiếu Lão Trang chỉ học. Trang Chu trứ nội 
ngoại sổ thập thiên, lịch thế phương sĩ, tuy hữu quan giả, mạc thích luận kỳ chỉ thống dã. Tú 
nãi vi chỉ ẩn giải, phát minh kỳ thú, chấn khởi huyền phong, độc chí giả siêu nhiên tâm ngộ, 
mạc bất tự túc nhất thời đã. Huệ Đế chỉ thế, Quách Tượng hựu thuật nhi quảng chỉ, Nho Mặc 
chỉ tích kiến bỉ, Đạo gia chí ngón toại thịnh yên.» |8] # “Ƒ -# Bí, ìnl T8 A th. ⁄5 lt 
$ ìã , 2 f3 LH ï ñï #1. TH TT N5H/MIN.BSU 
2% +.,% H fl #. 8 ïR šê HE H #t th. Š 75 6 2 E# MỸ, ất HH ấƒ #5, ỨE áo 
*l,i Z ®⁄ Mi Ø\ bi fB, HTE HE —- HỆ H.NCE 2 Hh,4H S X šR đ 
lR§ <⁄., li 4 x7 E H R, ìä ấX Z E ¡8 lệ E .- LAM chú: Theo Ngô Phong (sđd., 
tr.890), đất Hoài (thuộc Hà Nội) nay là huyện Vũ Trắc #$ƒ?, tỉnh Hà Nam )[ƒfi. 

Tấn Thư (Quách Tượng Truyện): «Quách Tượng tự Tử Huyền, thiếu hữu tài lý, hiếu Lão Trang, 
năng thanh ngôn. [...| Vĩnh Gìa (307-312) mạt niên tốt. [...] Tiên thị chú Trang Tử giả sổ thập gia, 
mạc năng cứu kỳ chỉ thống. Hướng Tú cựu chú ngoại nhỉ vi giải nghĩa, diệu diễn kỳ trí, đại 
sướng huyền phong. Duy Thu Thuỷ Chí Lạc nhị thiên vị cánh nhỉ Tú tốt. Tú tử ấu, kỳ nghĩa linh 
lạc, nhiên phả hữu biệt bản thiên lưu. Tượng vỉ nhân hạnh bạc, dĩ Tú nghĩa bất truyền ư thế, toại 
thiết đĩ vi kỷ chú. Nãi tự chú Thu Thuỷ Chí Lạc nhị thiên, hựu địch Mã Đề nhất thiên, kỳ dư chúng 
thiên, hoặc điểm định văn cú nhí đĩ. Kỳ hậu Tú nghĩa biệt bản xuất, cố kim hữu Hướng Quách 
nhị Trang, kỳ nghĩa nhất dã.» ?j % '# + 3x, :›  Ỷ El, É† E HE. §Eï8§ &. [...] đ‹ 
3 (307-312) ; # Z*. [...] *Zjft 7 # + 3®, ^ ñc ZY TY tí EE. II ® 2 


# i7 m # ## #, 6 ïã 2 Tx, X4 ®ổ 3: BE. lÉ #Xzk # 4 — fãš 3ä # Ïl Iñ] 
4ê giufrdSiilistg B8 Ð ĐI + it. % R Á íT 4, 5 & 2 
f3 ?ˆ 11,2 I§ D\ 5 C ÌÈ 75 Bi ĐC 7k SE —- RE, X 5 fE Bữ — 8 „M BP 
3R Fã, Hì Eá # %X ñJ tẪÍ E. E & %5 # Zl + tị, á 3 #R täỊ #B — đE, H $ — 
1U. 
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Như vậy, theo truyện Hướng Tú thì Quách Tượng «giảng rộng thêm 
chú giải của Hướng Tú»; còn theo truyện Quách Tượng thì Quách Tượng 
«trộm cắp những lời chú của Hướng Tú, nói là của mình chú», «sửa đổi 
một phần lời chú của Hướng Tú về thiên Mã Đề», và «định điểm lại câu 
cú» của các thiên còn lại. Hat việc «mở rộng thêm chú giải» và «định 
điểm lại câu cú» cố nhiên rất khác nhau. Nay theo bản //¿? 7T do Trương 
Trạm 5E ÿ# (đời Đông Tấn) chú, thì ở các chỗ Liệt Tử trích dẫn Trang Tử, 
phần lớn Trương Trạm dùng chú giải của Hướng Tú hoặc của Quách 
Tượng. Khi ông ghi là chú giải của Hướng Tú thì chú giải này giống như 
trong bản Trang Tử mà hiện nay ghi là Quách Tượng chú. Tuy nhiên, 
Trương Trạm cũng nhiều lần trực tiếp trích dẫn Quách Tượng chứ không 
trích dẫn Hướng Tú. Hoặc vì ở chỗ đó Hướng Tú không có lời chú, mà 
Quách Tượng lại có; hoặc vì ở chỗ đó Hướng Tú chú giải không hay bằng 
Quách Tượng; nên Trương Trạm bỏ lời chú của Tú mà lấy lời chú của 
Tượng chăng? Ta nên biết rằng ông nội của Trương Trạm ở vai cháu, gọi 
một người em họ của Vương Bật bằng chú. Trương Trạm sống rất gần 
với thời của Quách Tượng. Ông thường thấy bản Trang Tử do Hướng Tú 
chú nên dùng nó để trích dẫn. Còn chỗ nào ông trích dẫn Quách Tượng 
chứ không trích dẫn Hướng Tú thì không ngoài hai lý do đã nêu trên. 

Các lời chú của Quách Tượng mà Trương Trạm trích dẫn đều không 
liên quan ba thiên Thu Thuỷ, Chí Lạc, và Mã Đề. Như vậy Tấn Thư 
(Quách Tượng Truyện) không đáng tin cậy khi chép rằng: «Quách Tượng 
tự chú giải thêm hai thiên Thu Thuỷ và Chí Lạc, đồng thời sửa đổi một 
phần lời chú của Hướng Tú về thiên Mã Đề. Còn các thiên còn lại thì 
Quách Tượng định điểm lại câu cú mà thôi.» Tuy nhiên, nếu xét các lời 
chú của Hướng Tú mà Trương Trạm trích dẫn, thì ta thấy quả thực là khi 
chú Trang Tử, Quách Tượng đã dùng rất nhiều lời chú của Hướng Tú. Do 
đó mà nói, bản Trang Tử Chú của Quách Tượng đang lưu hành hiện nay 
quả thực là tác phẩm hỗn hợp của Hướng Tú và Quách Tượng. Do đó 
Tấn Thư (Hướng Tú Truyện) có lẽ chép gần với sự thực hơn. Vì thế, tác 
phẩm hỗn hợp này, sau đây tôi chỉ ghi là 7rang Tử Chú. 


2. Độc hoá 


Hà Án và Vương Bật xem Đạo là Vô, nhưng ý nghĩa của Vô thì hai 
ông chưa hề nói tường tận. Đến Trang 7# Chú, thì cái gọi là Vô này tức là số 
không (zero) trong môn toán học. Như thế, bởi vì là Vô nên Đạo không thể 
được xem là nguyên nhân đầu tiên sinh ra vạn vật. Trái lại, vạn vật sở dĩ như 
thế chính vì sự tự nhiên của chúng khiến chúng phải như thế. Chẳng hạn, 
Trang Tử Chú (Đại Tông Sư) chú giải câu «Thần quỷ thần đế, sinh thiên 
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sinh địa» “HH f ## A7 4 2 4E Hb ([Đạo] khiến quỷ đế trở nên thần; [Đạo] 
sinh ra trời đất) rằng: «[Đạo là] Vô, lẽ nào nó sinh ra được thần ư? Đạo 
không khiến quỷ đế trở nên thần, mà quỷ đế tự trở nên thân. Cái thân của 
quỷ đế là cái thần không do ai khác khiến. Đạo không sinh trời đất, mà trời 
đất tự sinh ra. Sự sinh ra của trời đất là sự sinh ra không do ai khác làm.»° 


Trang Tử Chú (Đại Tông Sư) chú giải câu «Tại Thái Cực chỉ tiên 
nhi bất vi cao» # ki Z. ?# f4 #$ ã ([Đạo] ở trước ngôi Thái Cực 
mà nó không cao) rằng: «Ý nói Đạo ở khắp mọi nơi. Cho nên nó ở chỗ 
cao mà nó không cao; ở chỗ sâu mà nó không sâu; tổn tại từ lâu đời mà 
nó không lâu đời; tổn tại từ xưa mà nó không già. Đạo ở khắp nơi, mà tại 
bất cứ nơi nào nó cũng đều là Vô.»* 


Trang Tử Chú (Trí Bắc Du) chú giải câu «Hữu tiên thiên địa sinh 
giả, vật da?» GAG 5 #ï, 1 KỆ (Cái có trước khi trời đất sinh ra 
là vật phải không?) rằng: «Cái gì có trước vạn vật? Chúng ta có thể cho 
rằng Âm Dương có trước vạn vật; nhưng chính Âm Dương cũng là vật; 
vậy thì cái gì có trước cả Âm Dương? Chúng ta có thể cho rằng Tự nhiên 
có trước Âm Dương, nhưng Tự nhiên tức là sự tự nhiên của vạn vật. 
Chúng ta có thể cho rằng Đạo có trước vạn vật; nhưng Đạo tột cùng là 
Vô tột cùng (tức là không có gì hết); đã không có gì hết, sao có thể có 
trước cả vạn vật? Như vậy, có trước cả vạn vật là cái gì? Vạn vật cứ tiếp 
tục sinh sôi mãi, điều đó giải rõ sự tự nhiên của vạn vật khiến chúng 
phải như thế, chẳng có cái gì khác khiến chúng phẩi như thế »$ 


Trang Tử Chú (Tề Vật Luận) chú giải câu «Phù xuy vạn bất đồng 


Trang Tử Chú (Đại Tông Sư): «Võ đã, khởi năng sinh thần tai? Bất thần quỷ để nhỉ quỷ đế tự 
thần, tư nãi bất thần chỉ thần đã; bất sinh thiên địa nhỉ thiên địa tự sinh, tư nãi bất sinh chí sinh 
dã.» #ft tU,, G Êš 2E †R 4 ?2R ?8 78 ñÚ f8 7 HH †ử, Mĩ 75 TY Hh Z tỆ tU, ;¡x 
& XhẲm XU H #,Mfr 7 T + Z #0. 
Trang Tử Chú (Đại Tông Sư): «Ngôn Đạo chỉ vô sở bất tại dã. Cố tại cao vi vô cao, tại thâm 
vi vô thâm, tại cửu vi vô cửu, tại lão vỉ vô lão. Vô sở bất tại, nhí sở tại giai vô đã.» S ìl Z. 
#§t Em T f tt. Œ mm E6 #& 8.1L ÈR E #ỨX,íE AÁ fỒ #U Á.íE É E ẤE 
%.#t Eír ít, P #  ® tt. 
Trang Tử Chứ (Trí Bắc Du): «Thuỳ đắc tiên vật giả hỗ tai? Ngô đĩ Âm Dương vi tiên vật; nhỉ 
Âm Dương giả tức sở vị vật nhĩ; thuỳ hựu tiên Âm D::ơng giá „¿2 Ngô đĩ tự nhiên vì tiên chí, 
nhi tự nhiên tức vật chỉ tự nhĩ nhĩ. Ngô đĩ chí Đạo ví tiên chỉ hĩ; nhì chí Đạo giả, nãi chí Vô dã; 
ký đĩ Vô hñ, hựu hể vi tiên? Nhiên tắc tiên vật giả thuỳ hồ tai? Nhì do hữu vật vô đĩ, Minh vật 
chỉ tự nhiên, phi hữu sử nhiên dã.» 3É {3# ?# † #4 #“ 4t ?Zï DI É$ E8 E % ? ; mi 4 
te bên 016 by gStLsi s400231xvUf AojaesAo # 8 % Z.m H # RI 
Tả HH. LI 3# ìš § #t ⁄ & ¡mm # ì§ 5.750 £ ## tl ;BE DỊ #£ Ấ 
x8 ®%?#4 RI % #0 & t # át ?i fâ ® 7) #§ ..i f2 Z H #4,3E 8 
+ # th, 


P.ẦN 
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nhi sử kỳ tự kỷ dã»  IR ñã 2° IRj lí fÊ #: H LỞ †b,([Các ngọn gió] 
thổi vạn cách khác nhau, nhưng chúng đều tự sinh ra) rằng: «Bởi Vô là 
không có gì cả, nên nó không thể sinh Hữu. Nếu Hữu chưa được sinh ra, 
thì nó không thể sinh ra vật khác. Vậy thì cái gì sinh ra vạn vật? Chúng 
tự nhiên sinh ra vậy. Chúng tự nhiên sinh ra chứ chẳng phải ta sinh chúng. 
Ta đã không thể sinh vật, vật cũng không thể sinh ta; nên ta tự nhiên mà 
sinh ra. Tự thân vạn vật tự nhiên sinh ra, đó gọi là thiên nhiên. Đã là 
thiên nhiên nghĩa là không tạo tác. [...| Cho nên vạn vật mỗi loại tự 
nhiên sinh ra chứ không phát xuất từ đâu cả, đó gọi là Thiên Đạo vậy.»* 


Do đó, cái gọi là «Đạo» ám chỉ sự thật là «mỗi loài trong vạn vật 
tự nhiên sinh ra chứ không phát xuất từ đâu cả». Khi nói «nếu Hữu chưa 
được sinh ra, thì nó không thể sinh ra vật khác», Trang Tử Chú muốn 
thuyết minh nguyên lý «vạn vật tự nhiên tự sinh». Kỳ thực, Hữu vĩnh 
viễn là Hữu, nên không thể có lúc «chưa sinh». Vật cá thể thì có thể có 
lúc chưa sinh; còn như hễ đề cập bao quát mọi cái Hữu thì nó vĩnh viễn 
tốn tại. 


Trang Tử Chú (Trí Bắc Du) chú giải câu «Vô cổ vô kim, vô thuỷ vô 
chung» #£ r #tt ^-, Ít #2 #£t £# (Không xưa, không nay; không đầu, 
không cuối) rằng: «Chẳng những Vô không thể biến hoá mà thành Hữu; 
mà Hữu cũng không thể biến hoá mà thành Vô nữa. Do đó, Hữu là vật dù 
có thiên biến vạn hoá, thì cũng không hể thành Vô. Không hề thành Vô, 
cho nên từ xa xưa chẳng lúc nào mà không có Hữu; Hữu luôn tổn tại vậy.»7 


Lý luận trên rất giống lý luận của triết gia Hi Lạp Parmenides 
(sinh khoảng năm 515 TƠN). 


Trang Tử Chú số dĩ chủ trương «mỗi loài trong vạn vật tự nhiên 
sinh ra chứ không phát xuất từ đâu cả» là vì dù cho trì thức của chúng ta 
® Trang Tử Chú (Tế Vật Luận): «Vô ký vô hĩ, tắc bất năng sinh hữu. Hữu chỉ vị sinh, hựu bất 
năng vi sinh. Nhiên tắc sinh sinh giả thuỳ tai? Khối nhiên nhỉ tự sinh nhĩ. Tự sinh nhĩ, phi ngã 
sinh đã. Ngã ký bất năng sinh vật, vật diệc bất năng sinh ngã, tắc ngã tự nhiên hĩ. Tự kỷ nhi 
nhiên, vị chỉ thiên nhiên. Thiên nhiên nhĩ, phi vi dã. [...] Cố vật các tự sinh nhi vô sở xuất yên, 
thử Thiên Đạo dã.» # §‡ ft ®, HỊ 4 8E # #.fiZZE#®&.X 2# ñš f 4. #4 
RI # # # # ñ ? 4 ímmfñ®Ñ.H#&H,3 1 + tU.ft ĐT ñ % ?# 
;# 7t ` ñE %® #⁄, BỊ # EH #4 ®&..H Em 93,ấB Z X®4.X&XÑH,¿zE 8 
tu. [...] #4? % H # mm #t mm tị S.IU X 3B th. 


Trang Tử Chú (Trí Bắc Du): «Phi duy Vô bất đắc hoá nhỉ vi Hữu đã; Hữu diệc bất đắc hoá nhi 
vi Vô hĩ. Thị đĩ Hữu chỉ vi vật, tuy thiên biến vạn hoá, nhỉ bất đắc nhất vi Vô dã. Bất đắc nhất 
vi Vô, cố tự cổ vớ vị Hữu chỉ thời nhỉ thường tôn dã.» 3È HỆ #£ ` ƒ#S {L [0 F3⁄4ä 1U; 
#% TT f8 {Lm 8 # &.®t b) HH Z Ê 1), 8t Ấ !% 8 {U.iMH 1: f# — 5 tt 
1U. f# — E #, 14 E1 lá  EñH Z⁄ R H ?% f th. 
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có bao la đến đâu hay dù cho chúng ta biết bao lần tự hỏi «Vạn vật từ 
đâu mà ra?», thì rốt cuộc chúng ta phải kết luận rằng «vạn vật tự nhiên 
tự sinh», hoặc mệnh danh cái nguyên nhân ban đầu sinh ra vạn vật là 
Thượng Đế, hoặc Đạo, hoặc nguyên tử, hoặc điện tử. 


Ý tưởng này được diễn tả trong thiên Thiên Vận rằng: «Thiên hữu 
lục cực ngũ thường.» Z 4 zX ‡# jƒ (Trời có 6 cực và 5 thường). 
Trang Tứ Chú chép: «Khi tìm hiểu sự vật, có khi ta biết nguyên nhân của 
nó; nhưng truy tìm nguyên nhân đến kỳ cùng, thì thấy sự vật tử nó sinh ra 
như thế, chứ không có nguyên nhân gì cả. Nó tự như thế, nên ta không 
còn hỏi nguyên nhân của nó là gì, và chỉ chấp nhận nó như nó vốn thế mà 
thôt.»Š 


Sự vật rốt cuộc là «tự nó sinh ra như thế, chứ không có nguyên 
nhân gì cả» cho nên 7rang Tử Chú cho rằng vạn vật tự nhiên mà như thế, 
chẳng trông cậy vào cái gì cả. Thuyết này được gọi là «độc hoá» #8 4È, 
(tự chuyển hoá). Ở thiên Tẻ Vật Luận có câu: «Ngô sở đãi hựu hữu đãi 
nhi nhiên giả da?» #+ H fƒ X #3 f# li #A #í R (Cái mà ta dựa vào 
liệu có dựa vào cái khác để nó được như thế không?). Trang Tử Chu nói: 
«Nếu hỏi nó dựa vào đâu và tìm xem nó phát xuất từ đâu, thì ta sẽ tìm 
hỏi mãi mãi [cho đến khi hiểu rằng} nó chẳng dựa vào đâu cả. Thế thì 
cát nguyên lý “độc hoá ” trở nên rõ ràng vậy.»° 

Trang Tử Chú (Tế Vật Luận) chú câu «Ô thức sở dĩ bất nhiên?» 35 
a8 HH 4Ÿ #Ã (Tại sao ta như thế, tại sao không khác thế?) rằng: «Đời 
có người nói bóng mờ tuỳ thuộc bóng, bóng tuỳ thuộc hình, hình tuỳ 
thuộc đấng sáng tạo vạn vật. Xin hỏi: có hay là không có đấng sáng tạo 
vạn vật? Nếu không có, sao có thể tạo ra vạn vật? Nếu có, thì không đủ 
để tạo ra vô số hình thể. Cho nên hễ hiểu rõ rằng vô số hình thể là vật do 
chúng tự tạo, thì ta mới có thể nói về sự sáng tạo vạn vật. Do đó, trải qua 
cõi có sự vật, chẳng thứ nào mà không tự chuyển hoá trong sự u huyền, 
ngay cả cái bóng mờ kia cũng thế. Cho nên sự sáng tạo vạn vật không có 
ai làm chủ, mà chính mỗi vật tự tạo; mỗi vật tự tạo mà chẳng nương cậy 


Trang Tử Chú (Thiên Vận): «Phù sự vật chỉ cận, hoặc tri kỳ cố; nhi tầm kỳ nguyên đĩ chí hồ 
cực, tắc vô cố nhỉ tự nhĩ đã. Tự nhĩ tắc vô sở sảo vấn kỳ cố đã. Đãn thường thuận chí.» 2E tt 
19 ⁄ ME, s8 # RH #§ ; 1N Sã 2+ BR ĐÁ # Ÿ Hồ, RỊ # ñX ñM ÉI R tt. H ñ HỊ 
lị BI fH B] RE: á t.{H ?š Hã +. 


Trang Tử Chủ (Tế Vật Luận): «Nhược trách kỳ sở đãi, nhỉ tẩm kỳ sở do, tắc tầm trách vô cực, 
nhỉ chí vô đãi, nhỉ độc hoá chỉ lý minh hï» 2ï † R8 Hï ƒ#, ím #8 # Ph Hị, RIJz§ =ï 
#t Eh,Im # #ì #4 f#.m ® {L ⁄ ?#§ RR é. 
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cái gì khác; đó là lẽ chân chính của trời đất vậy.»!° 


«Sự sáng tạo vạn vật không có ai làm chủ, mà chính mỗi vật tự 
tạo» tức là nguyên lý độc hoá (tự chuyển hoá) vậy. 


3. Quan hệ giữa các sự vớt trong vũ trụ 


«Mỗi vật tự tạo mà chẳng nương cậy cái gì khác». Câu này ý nói 
chúng ta không thể chỉ định một sự vật đặc thù nào đấy là nguyên nhân 
của một sự vật đặc thù nào khác, chứ không hề nói rằng các sự vật chẳng 
quan hệ gì với nhau cả. Theo 7rang Tứ Chú, các sự vật có quan hệ tất yếu 
với nhau. Thiên Thu Thuỷ nói: «Ðĩ công quan chi.» | 1) Ÿ8 Z (Lấy 
chức năng của chúng mà xét chúng). Trang Tử Chú nói: «Trong thiên hạ 
chẳng gì mà không tương quan với nhau như zôi (ngã) với người (bỉ). 
Nhưng (ồi với người đều muốn hoạt động cho nhau, vì thế trở nên trái 
ngược nhau như đông với tây. Tuy nhiên /ôi với người lại có quan hệ chặt 
chẽ như môi với răng. Môi với răng chưa từng cố ý hoạt động cho nhau, 
nhưng hễ mất môi thì răng lạnh. Cho nên hoạt động của người cho chính 
mình đồng thời cũng có chức năng lớn để giúp ôi. Do đó tuy tương phản 
nhưng không thể thiếu nhau.»'" 


Trang Tử Chú (Đại Tông Sư) chú câu «Thục năng tương dữ ư vô 
tương đữ?›» #h §E #H Ø1 J2 #£ £H Éd (Ai có thể liên kết ở chỗ không liên 
kết?) rằng: «Chân và tay có nhiệm vụ khác nhau, ngũ tạng có chức năng 
khác nhau. Chúng không hề liên kết nhau, nhưng trăm phần {của thân 
thể] cùng hài hoà. Đó là liên kết ở chỗ không liên kết. Chúng không hề 

19 Trạng Tử Chú (Tế Vật Luận): «Thế hoặc vị võng lưỡng đãi ảnh, ảnh đãi hình, hình đãi tạo vật 
giả. Thỉnh vấn phù tạo vật giả hữu đa, vô da? Vô dã, tắc hổ năng tạo vật tai? Hữu dã, tắc bất 
túc đĩ vật chúng hình. Cố minh chúng hình chỉ tự vật, nhi hậu thuỷ khả dữ ngôn tạo vật nhĩ. Thị 
đĩ thiệp hữu vật chỉ vực, tuy phục võng lưỡng, vị hữu bất độc hoá ư huyền minh giả dã. Cố tạo 
vật giả vô chủ, nhỉ vật các tự tạo; vật các tự tạo, nhí vô sở đãi yên; thử thiên địa chỉ chính đã.» 

‡t St ä8 lE] Ki f# 5⁄2.  fl J., lý f3 iš ĐJ ðí.ñR HH % 3Ä fJ ã †I Hỗ. #t RB 

?#t tb,, HỊ 5# 8š 3ä #) ä9 ?Ð tu, RỊ 4 # ĐỊ 19 % W. š 8H ZR H2 Z BH #22. 

ft lá nj Đi 5 ‡š E H.8 LÍ W Tl 2 Z bÀ, 8É í§ El 8. Tí T2 ® {L3 

34 ® & th. át ii fJ # # Ð.f0 J 3 BH šš ;1⁄)  BR ì5S.m # f# 5 ;Ht 

XMhZ TT tt - LAM chú: Cổ Đại Hán Nẹữ Từ Điển (sảa., tr.1606) giảng: «Võng lưỡng TE| 

Mi ảnh từ ngoại biên đích đạm ảnh #2 +-9‡š§ E1 \Ä ý (quầng mờ viền ngoài một cái 

bóng}.» 


Trang Tử Chú (Thu Thuỷ): «Thiên hạ mạc bất tương dữ vi bỉ ngã; nhí bỉ ngã giai dục tự vi, tư 
đông tây chỉ tương phản dã. Nhiên bỉ ngã tương dữ ví thần xỉ; thần xỉ giả, vị thường tương vĩ, 
nhỉ thần vong tắc xỉ hàn. Cố bỉ chỉ tự vì, tế ngã chí công hoằng hĩ. Tư tương phản nhí bất khả 
dĩ tương vó giả dã.»  F 8 2 #fÐl Bi Ø8 í# #t ;tẪl #3 3# ấ H 8, KH SR HH Z 
†ñ x tt,.#Ã í*š #\ ‡H H1 Eí ll ;Ff K£ #. + #f fH .Ăn Eổ Ú- BỊ tã 3. # 
⁄Z äf.?ứ£# Z Ủ # #4. M ‡ E mí % 5J D1 ‡BH #4 3 tt. 
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bợp tác, nhưng bên trong và bên ngoài đều giúp nhau. Đó là hợp tác ở 
chễ không hợp tác.»!? 


Trang Tứ Chú (Đại Tông Sư) chú câu «Tri nhân chỉ sở vi giả...» #fJ 
Ã ZPï Rš 5 (Kẻ biết hành vi của người khác...) rằng: «Người ta khi 
sinh ra, tuy hình hài chỉ 7 thước, nhưng nøgữ thường (nhân, nghĩa, lễ, trí, 
tín) đều đầy đủ. Cho nên tuy thân thể tầm thường, nhưng có thể khiến 
trời đất phụng sự mình. Do đó vạn vật trong trời đất, hễ là hữu thể thì 
không thể một ngày không có nhau. Nếu thiếu đi một vật, thì sự sống của 
con người không thể không bị ảnh hưởng. Nếu một lý không thực hiện 
được, thì con người không thể sống đến số tuổi mà hắn phải sống.» 


Con người sở dĩ như thế vì vũ trụ như thế. Nói nghiêm túc, mọi sự 
vậi trong vũ trụ đều có quan hệ nhau. Cho nên nói «tuy thân thể tầm 
thường, nhưng có thể khiến trời đất phụng sự mình, do đó vạn vật trong 
trời đất, hễ là hữu thể thì không thể một ngày không có nhau.» 


Trong sự việc của con người, sự luân phiên giữa yên bình và loạn 
lạc cũng là lẽ tự nhiên phải thế. Trang Tử Chú (Đại Tông Sư) chú câu 
«Dung cự trí ngô sở vị thiên chi phi nhân hồ?» f§ ‡E #II #š Hï | Z£ Z/ 
3E Á, #ˆ(Làm sao biết cái mà ta gọi là ehiên [= tự nhiên] chẳng phẩi là 
người ?) rằng: «Con người đều là tự nhiên, vậy thì trị hay loạn, thành hay 
bại, có cơ hội hay không, chẳng phải người làm được, mà đều là tự nhiên 
thôi.»!* 


!3 Trang Từ Chú (Đại Tông Sư): «Thủ tức dị nhậm, ngũ (tạng thù quan. Vị thường tương đữ, nhỉ 


bách tiết đồng hoà. Tư tưởng đữ ư vô tương dữ dã. Vị thường tương ví, nhi biểu lý câu tế, tư 
tưởng vỉ ư vô tương vi dã.» ®# j # {, fí fẰ Ý§ ï..k  fl đi, ti E 8ñ BH] §N. Hự 
†H #3 ÿì #4 fH H1. k 1X HE .,Ăn & E (B 0T, Kí {H E ý2 #t EH Fồ th. 


Trang Tử Chú (Đại Tông Sư): «Nhân chỉ sinh đã, hình tuy thất xích, nhỉ ngũ thường tất cụ. Cố 
tuy khu khu chí thân, nãi cử thiên địa đĩ phụng chí. Cố thiên địa vạn vật, phàm sở hữu giả, bất 
khả nhất nhật nhỉ tường vô dã. Nhất vật bất cụ, tắc sinh giả vô do đắc sinh, nhất lý bất chí, tắc 
thiên niên vô duyên đắc chung.» À Z + tị, ý Mt 1H, 1ñ ; H. lá 8É 8ã 
lá <⁄ 9, 73 St X Hh DỊ § Z..W 7X Hb 8 Ø,/Lñ1 § RE, B — H 1H 
## tb..---1® .R, HI K # #t $& f#12.— LAM chú: Câu «Nhất vật bất cụ, tắc sinh giả 
vô do đắc sinh, nhất lý bắt chí, tắc thiên miên vô duyên đắc chung» Phùng Hữu Lan (Trưng Quốc 
Triết Học Sử Tân Biên, quyển 4, sđủ.. tr.140) dịch là: «Chỉ yếu khuyết thiểu nhất điểm đông tây, 
tha đích sinh mệnh tựu bất năng bất thụ kỳ ảnh hưởng. Hữu nhất cá lý bất năng thực hiện, tha 
tựu bất năng hoạt đáo tha ưng hoạt đáo đích tuế số» Ƒl # ÿÈ ⁄J>—- Rh: 5E /H, (t9 4 
đồ #Ñ T* BE T‹ % ĐH: 8 #..1 — li EH 2 8E E fR, (tU BE TY RE š5 šÍ fỦ RE lã 
#ll #9 ÿX EW. Cho nên tôi căn cứ ở đây mà dịch như trên. 


Trang Tử Chú (Đại Tông Sư): «Nhân giai tự nhiên, tắc trị loạn thành bại, ngộ dữ bất ngộ, phi 
nhân vì dã, giai tự nhiên nhĩ» À #Ÿ É† #4, BI| y4 Ñ( gề RU, 8 f+ 5 5, JE AE th, 
;ĩ H#4 H. 
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Trang Tử Chú (Thiên Vận) chú câu «Nhân tự vi chủng nhi thiên hạ 
nhĩ» Á H Ø8 E ti F H (Người ta tự lập cho mình thành từng cõi 
“thiên hạ” riêng)'* rằng: «Không thể khiến vạn vật bằng nhau cả, mà 
người với người tự phân biệt nhau. Cho nên con người tự tạo các cõi 
“thiên hạ ” khác nhau. Sự phát triển trăm đời qua cùng với sự biến chuyển 
gần đây đưa đến sự tôi tệ như vậy chẳng phải đo Đại Vũ, nên ở trên mới 
nói là “thiên hạ”. Ý nói hoạt động của thánh nhân chẳng làm loạn thiên 
hạ, mà thiên hạ ắt phải có cái loạn ấy.»'° 


«Sự phát triển trăm đời qua cùng với sự biến chuyển gần đây», 
trong toàn thể tình hình ấy, ắt phát sinh một tình hình nào đó, một Sự vật 
nào đó. Đó gọi là tất nhiên. Nhưng chúng ta không thể nêu ra môi tình 
hình nào đó hay một sự vật nào đó là nguyên nhân của một tình hình nào 
khác bay một sự vật nào khác. Đó gọi là độc hoá (tự chuyển hoá). Kiến 
giải này có chỗ khá tương đồng với triết học lịch sử theo duy vật sử quan. 


t§ 


LAM chú: Câu này liên quan câu ở chú thích 19, nằm trong ngữ cảnh Lão Đam bảo Tử Cống: 
«Dư ngứ nhữ Tam Vương Ngũ Đế chỉ trị thiên hạ: Hoàng Đế chỉ trị thiên hạ, sử dân tâm nhất. 
Dân hữu kỳ thân tử bất khốc nhỉ dân bất phi đã. Nghiêu chỉ trị thiên hạ, sử dân tâm thän. Dân 
hữu vi kỳ sát kỳ phục nhỉ dân bất phi dã. Thuấn chỉ trị thiên hạ, sử dân tâm cạnh. Dân dựng phụ 
thập nguyệt sinh tử, tử sinh ngũ nguyệt nhỉ năng ngôn, bất chí hỗ hài nhí thuỷ thuỳ, tắc nhân 
thuỷ hữu yểu hĩ. Vũ chỉ trị thiên hạ, sử dân tâm biến, nhân hữu tâm nhỉ bỉnh hữu thuận, sát đạo 
phí sát. Nhân tự vì chúng nhỉ thiên hạ nữĩ. Thị đã thiên hạ đại hãi, Nho Mặc giai khởi. Kỳ tác 
thuỷ hữu luân, nhì kim hổ phụ nữ, hà ngôn tai!» 2|: -Ƒ-⁄} it, # ãh it = Œ T8 Z /đ 
xt:#zZmđmXT.,#R.UbO- .KEfiHRW®tYTSiIE T3ÈtU.8¿Z 
Xt.ffERUWM.RREBR&Ø6RPEfiR T3ttb.# Z ¿6X T.íER.U 
.R +. H+ 7.7 ®#®hHñẪmf5S.Z # W 1# Ằ tá #.,RỊ ÀA #ã f XS 
=- 


.8 Zi¡ã X F.Íí£R.U#.A SUm E8 llEB.,& #4 1#. ^ ‡lñ tlÍ * 
F“®.#lXTh xã k..HÍFf14 HíẦầ.m 3 # #8 #«.ÍN ã ä! (Ta 
nói cho mi biết về việc cai trị của ba vua và năm đế nhé: Hoàng Đế trị thiên hạ, khiến lòng 
dân như một. Dân có cha mẹ mất mà không khóc, những không bị xem là sai. Nghiêu cai trị 
thiên hạ, khiến làng đân yêu riêng cha mẹ mình. Dân có tang phục khác nhau tùy theo thân 
sử, nhưng không bị xem là sai. Thuấn cai trị thiên hạ, khiến lòng dân cạnh tranh. Đàn hà có 
thai, 10 tháng sinh con, con được 5 tháng thì biết nói, chưa thành trẻ em mà bắt đầu biết phân 
biệt ai lạ ai quen; và người ta bắt đầu chết nan. Vũ cai trị thiên hạ, khiến lòng dân biến loạn; 
lòng họ mưu mô, sử dụng vũ khí mà cho là hựp lẽ; nói rằng giết kẻ đạo tặc chẳng phải là giết 
người. Người ta tự lập cho mình thành từng cối “thiên hạ " riêng. Cho nên thiên hạ rất kinh 
hãi. Rồi Nho và Mặc nổi lên, bắt đầu có luân thường, mà nay có kẻ loạn luân lấy con gái của 
mình làm vợ; thật hết nước nói!) Về câu chót, xin xem chú thích 19. 


Trang Tử Chú (Thiên Vận): «Bất năng đại tể vạn vật, nhi nhân nhân tự biệt, tư nhân tự vi 
chúng dã. Thừa bách đại chỉ lựu, nhỉ hội hồ đương kim chỉ biến; kỳ tệ chí ư tư giả, phi Vũ dã, 
cố viết thiên hạ nhĩ. Ngôn thánh trí chỉ tích, phi loạn thiên hạ, nhi thiên hạ tất hữu tư loạn.» 
T 8E Ä  ñ 12. Á À H 7l, ĩ Á H f fã th. H f Z ñữ› tí 8 # 
4 3 Z !#;,E W#£ jì E 8, IE 8 th, HỊ X F H.5 # AM (8 )⁄ BH 
„3t 8L K RF.m X F # ñ #Ñ. 
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4. Sự biến hoá của thiên nhiên vờ nhân sự 


Trên đây tôi đã nói lý luận trong 7rang Tử Chú khá giống lý luận 
của Parmenides (sinh khoảng năm 515 TCN). Tuy nhiên ở những phương 
diện khác, nó rất gần lý luận của Heraclitus (540?-48§0? TCN), chẳng 
hạn Trang Tử Chú cho rằng các sự vật trong vũ trụ luôn biến đổi.,! 


Thiên Đại Tông Sư nói: «[Phù tàng chu ư hắc, tàng sơn ư rạch, vị chì 
cố hĩ.| Nhiên nhi đạ bán hữu lực giả phụ chỉ nhỉ tẩu, muội giả bất tri đã.» 
2X?®ế Ji ÿ %4, tế LÍI }\ ï§, S8 ⁄ lẽ] 5 . # ii f4 3# # 7) # § Z Ïfi 
7È, ñ* # 2E #I +, (Giấu thuyền trong hang; giấu núi trong cái đầm; vậy 
là ổn thoả.] Nhưng đến nửa đêm có ké khoẻ mạnh vác nó trên lưng và chạy 
mất thì người đang ngủ không biết được.» Trang Tử Chú chú giải rằng: 
«Trong các lực mà không có lực thì chẳng gì lớn bằng lực biến hoá. Cho 
nên nó chở trời đất tiến về cái mới; nó cõng đổi núi đi để vất bỏ cái cũ. Cái 
cũ không tạm dừng mà nó tức khắc chuyển sang cái mới. Vậy thì trời đất 
và vạn vật không lúc nào mà không biến địch. Đời đều luôn đổi mới, 
nhưng ta tự xem nó là cũ. Chiếc thuyền mỗi ngày đều biến dịch, nhưng ta 
xem nó vẫn như cũ. Núi mỗi ngày đều thay đổi, nhưng ta xem nó vẫn như 
trước. Hôm nay ta chạm vào cánh tay [của ai đó qua đường] và mất nó, 
Mọi thứ đều âm thầm đi mất. Cái tôi của quá khứ không phải là cái tôi của 
hôm nay. Cái tôi cùng đi mất với hôm nay, lẽ nào chúng ta cứ bám mãi 
vào cái cũ? Thế mà đời chẳng ai giác ngộ được lẽ ấy, còn nói ngang rằng 
cái gặp gỡ hôm nay có thể [tiếp tục] tổn tại; chẳng phải là u mê ư?»' 


1 LẠM chú: Triết gia Hì Lạp Heraclitus (5402-4807 TCN) sinh tại Ephesus (một thành phố cổ 
của Hi Lạp, nay nằm ở Thổ Nhĩ Kỳ). Do ông sống cô độc cũng như do tính chất tăm tối và yếm 
thế trong triết thuyết của ông, nên người đời gọi ông là “triết gia hắc ám” (đark philoso- 
pher). Mặc dù triết thuyết của ông bắt nguồn từ phái Ionian của triết học Hi L.ap, nhưng ông 
được xem là một trong những nhà sáng lập môn siêu hình học của Hi Lạp. Ông cho rằng lửa 
là chất đầu tiên hay nguyên lý đầu (tiên tạo ra các hiện tượng trong thế giới cảm giác. Ông 
cũng cho rằng vạn vật trong vũ trụ luôn biến địch mãi; chỉ có biến dịch mới là thực. 


Trang Tử Chú (Đạt Tông Sư): «Phù vô lực chỉ lực, mạc đại ư biển hoá giả đã. Cố nãi yết thiên 
địa đi xu tân, phụ sơn nhạc đĩ xả phóng. Cố bất tạm đình, hốt dĩ thiệp tân; tắc thiên địa vạn 
vật, vô thời nhỉ bất di dã. Thế giai tân hĩ, nhì tự đi ví cố; chu nhật dịch hĩ, nhỉ thị chí nhược cựu; 
sơn nhật canh hị, nhí thị chỉ nhược tiền. Kim giao nhất tý nhì thất chỉ, giai tại minh trung khư 
hĩ. Cố hướng giả chí ngã, phì phục kim ngã dã. Ngã đữ kim câu vãng, khởi thường thủ cố tai? 
Nhí thế mạc chỉ giác, hoành vị kim chi sở ngộ, khả hệ nhỉ tại, khởi bất muội tai?» z+ #£ 7) 


⁄Ẩ,8 Xï‡ ®{L 8 tr. 75 i3 X Hù DI 8Ð ấr,  U ñ ĐÁ f#? f. lá 2 


tí (£, 2: DA š ðĩ ; RIỊ  Hb #8 #J, ft ý ffl 2 # tb.tt W Øt &, L1 8 
mx ;ft H 5 # . thí ft # Ñ§ ;Ui H 6®, đi fẰ Z # ữ. 2 5 — # ti ⁄ 
; tf fE  '†Ề Z ®&. 8t f6 R2 #1, 3F ƒ§ 2 ñ 1t. ft Rị 9$ [E fÈ, lð đế TT đả 
8 ?Úi tt + #,f* ãÑ 3 ⁄ P1 3. nJ f£ ïMl ƒE, # 2 Rk đŸ7 
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Parmenides và Heraclitus có triết học trái ngược nhau, nhưng 7rang 
Tử Chú có chỗ tương tự với triết học của hai ông khi nói rằng Hữu chỉ là 
Hữu nếu xét theo toàn thể vũ trụ và nói rằng vạn vật luôn biến dịch nếu 
xét theo từng sự vật riêng lẻ trong vũ trụ. Thí đụ như nước sông Trường 
Giang thay đổi từng khoảnh khắc, nhưng xét về toàn thể thì Trường Giang 
vẫn là Trường Giang. 


Xã hội cũng luôn biến dịch. Những định chế xã hội được áp dụng 
vào một thời kỳ, nhưng theo thời gian thì chúng có hậu quả tai hại cho nên 
chúng bị thay đổi. Trang Tử Chú (Thiên Vận) chú câu «Kỳ tác thuỷ hữu 
luân nhi kim hồ phụ nữ» ‡†‡{£ #2 # f? II 2 # #ä 4 ([Đến khi Nho và 
Mặc nổi lên], bắt đầu có luân thường, thế mà nay điên đảo loạn luân có kẻ 
lấy con gái của mình làm vợ)'° rằng: «Nay đời có kẻ lấy con gái của mình 


!®* LẠM chú: 7?rang Tử (Thiên Vận) chép lời Lão Đam nói với Tử Cống về việc trị đân của Tam 
Hoàng Ngũ Đế càng ngày càng khiến dân càng loạn, thậm chí khi Nho và Mặc nổi lên rồi thì 
sau cũng thế: «Nho Mặc giai khởi. Kỳ tác thuỷ hữu luân, nhỉ kim bổ phụ nữ, hà ngôn tai!» (8 
Em. H íÍE Ít Œ (&. Hí 2 #- #8 #x. (n[ 5 3š! (Đến khi Nho và Mặc nổi lên, bất 
đầu có luần thường, mà nay có kẻ loạn luân lấy con gái của mình làm vợ; thật hết nước nói!) 
Ngô Phong (sđd., tr.155) chú: «Kỳ '= Nho và Mặc; phụ nữ #ã #4 = dt nữ vị phụ, chỉ điền đảo 
thị phi L) x Fã tề, 1E Rl fRl fã 4E (lấy con gái của mình làm vợ, chỉ sự tráo trở đúng sai).» 
Quách Tượng cũng hiểu như thế: «Kim chỉ đĩ nữ vi phụ nhí thượng hạ bội nghịch giả.» 2 Z- 
l1 # £ lãm E. F ‡Ê š -E (Nay đời [có kẻ] lấy con gái của mình làm vợ mà trên dưới 
lrạn nghịch). Vương Phu Chi E 2% ¿ (Trang Tử Giải ‡t -Ý ##£, Quảng Văn Thư Cục, không 
ghỉ năm, tr.315) chú: «Kỳ xướng đoan các hữu luân loại nhi ngật kim xảa trả cập ứ phụ nữ.» 
1B # #ŒH là Y8 im š 2 2 šF ð #ˆ M8 £& (Họ bắt đầu để xướng ai cũng có thứ loại 
luân lý, mà nay sự xảo trá xảy ra đến cả phụ nữ). Ninh Chí Tân (sđd.. tr.L80} hiểu p#„ #8 là viết 
nhầm của guy §8(về, phản lại), còn ø+ #c tức là nøh# ‡# (anh, mỉ, ngươi) nên sửa và ngắt câu 
lại là: «Nho Mặc giai khởi. Kỳ tác thuỷ hữu luân, nhỉ kim hổ quy, nữ (nhữ) hà ngôn tai!» {# S4 
3Ý kẽ. Mi Ít É6 #§ Í&, ÏÚ 2 #°B8, #% Gi# )(ñl # đÄ! và dịch: «Nho Mặc chỉ ngôn hưng 
khởi. Khởi sơ thế gian hữu luân hữu tự, nhỉ kim đô phản liễu, nễ hoàn hữu thập ma thoại khả 
thuyết ni?» {8  Z 5 8l. ĐI tt fQ ñ íê Ø8 ff.tHỦ 2 #6 JZ ƒ.fn 1 fí í† 
2. š# RỊ š#t HỆ (Lời lẽ của Nho và Mặc nổi lên. Bắt đầu thế gian có luân lý và trật tự, mà nay 
đều phần ngược cả, ngươi còn có lời nào có thể nói được chäng?) Nguyễn Hiển Lê (Trang Tử, 
Nxb Văn Hoá, 1994, tr.309) dịch: «Lúc đó đạo Khổng và đạo Mặc xuất hiện, đặt ra luân 
thường [tức tổ chức xã hội] bắt mọi người theo. Phải vậy không em?» Qua đó, ta đoán ông 
cũng xem: phụ ##= guy BỂ và nữ #x= nhữ ‡ứ; nhưng ông hiểu khác Ninh Chí Tân. James R. 
Ware (The Savings of Chuang Chou, A Mentor Classie, NY 1963, tr.I01) dịch: «Thb so fright- 
ened the worid that Confucianísts and Mohists came into existence. Their rise was quïtc 
natural, but tođay they remind us of the ladies. How is the mess to be deseribed?» ([Sự hỗn 
loạn ấy] khiến thiên hạ sợ hãi đến nỗi Nho gia và Mặc gia xuất hiện, Sự nổi lên của họ thì hoàn 
toàn tự nhiên, nhưng nay họ nhắc chúng ta nhớ đến [tình trạng] của phụ nữ. Sự hỗn loạn ấy 
làm sao tá xiết?), James Lcgge (bản dịch Trang Tử lưu hành trên Internet) dịch: «Then arose 
the Literati and the followers of Mo Ti, From them came first the đọctrine of the 
relationships of society; and what can be said of the now prcvailing customs ín the 
marrying of wives and daughters?» (Rồi thì bọn Nho gia và Mặc gia nổi lên. Khởi đầu từ họ 
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làm vợ mà trên dưới loạn nghịch. Chẳng phải việc bắt đầu lập ra luân 
thường là vô lý, mà khi cái lý của nó trở nên không thích hợp, thì tình trạng 
xảy ra như thế.»?9 


Trang Tử Chú (Thiên Vận) chú câu «BÏ tri tần mỹ nhỉ bất tri tần 
chi sở đĩ mỹ» ƒ# #IIEÑ % ifi 2* #Rã Z Hí LA # (Á [xấu xí] kia biết 
[Tây Thi] cau mày mà đẹp chứ không biết tại sao cau mày mà vẫn đẹp) 
rằng: «Lễ nghĩa phải đúng thời mà áp dụng, [như trường hợp của] Tây 
Thi vậy. Thời đã qua mà không vất bỏ nó, [như trường hợp của] ả xấu xí 
vậy.»?! 


Trang Tử Chú (Thiên Vận) chú câu «Vi ư Trần Thái chỉ gian» 
ÿ ER #š Z [B] (Khổng Tử và đệ tử] bị vây ở biên giới nước Trần và 
nước Thái [7 ngày]) rằng: «Điển lễ của tiên vương tuỳ thời thích hợp mà 
ấp dụng. Thời đã qua mà không vất bỏ, thì điển lễ trở thành tai hoạ cho 
dân, và khởi đầu cho thói bắt chước giả dối.» 


có thuyết về các mối quan hệ xã hội; mà nay người ta có thể nói gì về lễ thói thịnh hành trong 
việc cưới vợ và con gái?) Derk Bodde chép lại bản dịch của H.A. Giles về câu «Kỳ tác thuỷ hữu 
luân, nhì kừn hồ phụ nữ» là: «The social relationships were first ơf all created, but what 
about women today?» (Những mối quan hệ xã hội được tạo ra trước tiên, nhưng còn phụ nữ 
ngày nay thì sao?). Phùng Hữu Lan (Trung Quốc Triết Học Sử Tân Biên, quyển 4, sđd.. tr.178) 
điễn giải lời chú của Quách Tượng rằng: «Có kẻ lấy con gái của chính mình làm vợ; đó là 
chuyện lộn lạo, cũng là cái hậu quả tệ hại của lý. Quách Tượng cho rằng hễ có một cái lý thì 
cũng có cái hậu quả tệ hại của lý, Đó là sự tình không có biện pháp giải quyết.» 


Trang Tử Chú (Thiên Vận): «Kim chỉ đĩ nữ vi phụ nhỉ thượng hạ bội nghịch giả, phi tác thuỷ 
chỉ vô lý; đãn chí lý chỉ tệ; toại chí ư thử.» 2 Z JJ # E3 ## thí l- T l# ili #, 3È ÍE 
3ã Z #t FỆ ;ÍH # FR ⁄ W£ ;i⁄# # j‡ HH. 


Trang Từ Chú (Thiên Vận): «Phù lễ nghĩa, đương kỳ thời nhí dụng chỉ, tắc Tây Thi dã. Thời 
quá nhi bất khí, tắc xú nhân dã.» 2 ‡8 3, 3£ ®: R# ïhj H] ~z., HI| Fl lít th, . Eš i8 tín 
2®, RIl A tH,.- LAM chú: Tẩ» EÑ tức đẩn Ÿ# (cau mày, nhăn mặt). Tây Thi (mỹ nhân 
nước Việt thời Xuân Thu) đau tim, öm ngực nhãn mặt, nhưng vẫn đẹp. Một ả xấu xí trong xóm 
tưởng làm vậy là đẹp, nên cũng bắt chước ôm ngực nhăn mặt. 


?‡ Trang Tử Chú (Thiên Vận): «Phù tiên vương điển lễ, sở đĩ thích thời dụng dã. Thời quá nhí bất 


khí, tức vi đân yêu, sử dĩ kiểu hiệu chỉ đoan dã.» #£ 2 E #8 ‡#, Zï L1 ï§ H‡ HỈ th,. ‡ 
%8 im 24 3E, BI Ø3 F #£, Eí LÍ §§ 4X ;Z it {Ù.- LAM chú: Từ kiểu hiệu #§ ## này 
không có trong từ điển. Phùng Hữu Lan (Trung Quốc Triết Học Sử Tân Biên, quyển 4, tr.174) 
giảng: «/iiệu tựu thị mô phỏng, kiểu tựu thị kiểu nhu tạo tác. Sự vật các hữu tự kỷ đích bản 
tính, yêu mô phỏng biệt nhân, tựu đắc đối ư tự kỷ đích bản tính kiểu như tạo tác.» Zf # 
#{b, K§ m RE f8 !E ì§ ÍF. 5 1 Z 5 HC + 1t, # # 0ñ A, 8 8 
#†#ˆ H Cl #9 1# #8 1š ïl ÍE (Hiệu là bắt chước, kiểu là tạo tác mất tự nhiên. Sự vật 
đều có bản tính riêng của mình, nếu phải bắt chước kẻ khác, ắt phải có sự tạo tác mất tự nhiên 
đối với bản tính riêng của mình). 
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Trang Tử Chú (Thiên Vận) chú câu «[Nhân nghĩa, tiền vương chì 
cừ lư đã]. Chỉ khả đĩ nhất túc nhi bất khả cửu xử. Cấu nhi đa trách» [{ ˆ 
®% .7L + Z 3# l tổ ].IE HJ CẢ — {ã fỦ BỊ A P.8 Ẫ 2 
([Nhân nghĩa là cái chòi tạm trú của tiên vương]. Tạm trú một đêm thì 
được chứ ở lâu thì bị chê trách lắm) rằng: «Nhân nghĩa là bản tính con 
người; bản tính con người xưa nay thay đổi khác nhau. Cho nên hễ tạm 
thời đừng ở nhân nghĩa theo thời xưa thì sẽ u tối; hễ để mình trì trệ và bị 
buộc vào một phương diện thì sẽ hiển lộ. Hiển lộ thì giả dối phát sinh, 
giả dối phát sinh thì bị chê trách nhiều.»? 


Xã hội do xu thế tất nhiên mà phải chuyển biến. Hễ xã hội chuyển 
biến thì những biện pháp cũ hay định chế cũ trở nên lỗ: thời. Thời thế đã 
biến đổi mà cứ cố chấp vào cái lỗi thời ấy, thì không những trái tự nhiên 
mà còn giả dối nữa. 

Trang Tử Chú (Khư Khiếp) chú câu «Nhiên nhi Điển Thành Tử 
nhất đán sát Tê quân nhi đạo kỳ quốc» #R f H HÈ-#— H #7? 8 Ẳm 
3x ñ: Bị (Nhưng một sớm Điển Thành Tử giết vua Tế và cướp nước) 
rằng: «Kẻ bắt chước thánh nhân chỉ bắt chước được vết tích của thánh 
nhân thôi. Vết tích là vật đã qua, không phải là công cụ đối phó với sự 
biến đổi [hiện nay]. Tại sao ta lại xem trọng nó mà bám lấy nó? Bám 
lấy vết tích đã hoàn thành để chế ngự cái bất định; cái bất định xảy đến 
nhưng vết tích ấy trở thành vật cẩn trở [chứ không chế ngự được cái bất 
định],»* 

Thời thế đã thay đổi thì phẩi có biện pháp mới hay định chế mới để 
ứng phó. Thánh nhân lấy biện pháp mới hay định chế mới để ứng phó sự 
biến đổi mới của thời thế; đó chính là thuận theo tự nhiên. 

Trang Tử Chú (Thu Thuỷ) chú câu «Mặc mặc hồ Hà Bá. Nhữ ô tri 
quý tiện chi môn, tiểu đại chi gia?» ER E * ;hj {É1. ¿4# Rã #II  ñ# „⁄ ["] 
, &kZ #(m đi, Hà Bá. Mi làm sao biết được hạng người sang hèn, 
lớn nhỏ?) rằng: «Cái mà thói đời xem là quý thì có lúc bị xem là tiện; 


3 Trang Tử Chú (Thiên Vận): «Phù nhân nghĩa giả, nhân chỉ tính dã; nhân tính hữu biến, cổ kim 

bất đồng dã. Cố du ký nhỉ quá khứ tắc mình; nhược trệ nhỉ hệ ứ nhất phương tắc kiến. Kiến 
tắc nguy sinh, nguy sinh nhi trách đa hi» {- ‡ #, A Zi1t1U;,^A #4 #1, $ 
2® lãi th. § Wt 3% ÏU ì§ # BỊ # ;# #8 1 # #3 — Z RỊ 8. R RỊ 8 +, f8 + ii 
#8. 
Trang Tử Chú (Khư Khiến): «Pháp thánh nhân giả, pháp kỳ tích nhĩ. Phù tích giả, đĩ khứ chỉ vật, 
phi ứng biến chỉ cụ đã. Hễ túc thượng nhỉ chấp chí tai? Chấp thành tích đĩ ngự hồ vô phương; vô 
phương chí nhỉ tích trệ hĩ» #5 A #4, HH. %Xtf, 2 Z ĐI, 4E FE 3 ⁄ 
Rw.4 # Mã m ÿ\ù ở äš ?ÊN p # LÍ ẨM # 2% ;# 2 ® mm j* #® S. 
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cát lớn trong các sự vật bị người đời xem là nhỏ. Cho nên thuận theo vết 
tích của vật thì không thể không có sự khác biệt. Vì thế mà Ngũ Đế và 
Tam Vương khác nhau vậy.»?° 


Trang Tử Chú (Thiên Địa) chú câu «Thiên hạ quân trị nhi Hữu Ngu 
thị trị chỉ da?» % "F #2 ‡4 II 8 I8 f4 Z⁄ _HR (Thiên hạ nếu đều yên 
trị, liệu có cần Thuấn làm cho yên trị chăng?) rằng: «Ở đây ý nói hai 
thánh nhân (tức Thuấn và Vũ) đều đo đời loạn nên mới làm cho nó yên 
trị. Do thời thế khác nhau mà vua Thuấn dùng phương thức ôn hoà còn 
vua Vũ thì dùng quân sự. Giữa họ chưa từng có ai hơn ai.»? 


Thánh nhân bởi thời thế mà thuận theo sự vật; thời thế thay đổi thì 
phương thức thuận theo sự vật không thể không thay đổi. Họ đều thuận 
theo sự vật; dù phương thức khác nhau, nhưng giữa họ không có ai hơn al. 
Trang Tử Chú hoàn toàn không phản đối chế độ đạo đức mà chỉ phản đối 
chế độ đạo đức nào không hợp thời thôi. 


5. Vô vi 

Để ứng phó thời thế mới, người ta tự nhiên có biện pháp mới và định 
chế mới. Đó là sự tất nhiên của thời thế. Thánh nhân thuận theo sự tất 
nhiên đó, không làm gì nhưng không gì không làm. Trang Tử Chú (Đại 
Tông Sư) chú câu «Dĩ tri vi thời giả, bất đắc đĩ ư sự dã» 1 #IIƒ$###, 4 
fÄ #3 5 th, (Dùng trí tuệ để ứng phó thời thế, bất đắc đĩ mới hành 
động) rằng: «[Nước] trên cao đổ xuống, vật ở dưới nhận lãnh, không thể 
nào làm ngược giòng chảy. Lớn nhỏ hợp quân, đó là cái thế bất đắc đi. Khi 
một người không thành kiến, anh ta sẽ hiểu biết mọi vật. Đối phó với trăm 
giòng sông và lãnh đạo mọi người, anh ta sẽ làm sao? Cứ tuỳ theo sự hiểu 
biết về thời thế, cứ mặc sự việc tất nhiên, và cứ để thiên hạ tự đối phó.»?? 


?Š- Trang Tử Chú (Thu Thuỷ): «Tục chỉ sở quý, hữu thời nhỉ tiện; vật chỉ sở đại, thế hoặc tiểu chỉ. 
Cố thuận vật chỉ tích, bất đắc bất thù. Tư Ngũ Đế Tam Vương chỉ sở đĩ bất đồng đã.» t8 z. 
Bñ 8, Tí E M Êš ;P) Z BÍ &, 1H B ¿| Z.. d4 lR ÐJ Z, E, T (8 T: . EY 
l8 = # xï LÌ^ Fl tt. 

Trang Tủ Chú (Thiên Địa): «Ngôn nhị thánh câu đĩ loạn cổ trị chỉ, tắc ấp nhượng chỉ ư dụng 


sử, trực thị thời dị nhĩ. Vị hữu thắng phụ ư kỳ gian dã.» ‡ — EP{R J)l Ñ( #ú 4 <Z., RI| ‡ 
8# Z 7: HEñ, & Fš # H.£ # W 6 ƒØA\ # PM th. 


Trang Tử Chú (Đại Tông Sư): «Phù cao hạ tương thụ, bất khả nghịch chỉ lưu đã. Tiểu đại tương 
quần, bất đắc đĩ chỉ thế dã. Khoáng nhiên vô tình, quần trí chỉ phủ dã. Thừa bách lưu chỉ hội, 
cư sư nhân chỉ cực giả, hể vi tai? Nhậm thời thế chỉ trí, uỷ tất nhiên chỉ sự, phó chỉ thiên hạ nhi 
di» XÃ 8 F†H 5, HỊ 3 Z4 đW th./ & l8 EÈ, 2: f8 Z2 #8 th. HW Ø4 #t 
lã, §f 2 Z fñŸ tb.. 3X EH ờt Z2 8. BE ÁA Z #5 8, 4 BE #h ?£ Bở †† Z &m 
;# :?4 Z #.,f}“<X FinmH. 
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«Sẽ làm sao?», cứ vô vi mà thôi. Không làm nhưng không gì không 
làm. 


Trang Tử Chú (Tại Hựu) chú câu «Cố quân tử bất đắc dĩ nhi lâm ly 
thiên hạ, mạc nhược vô vi» Ä#t # '# ®f§#E I1 E§ yu X RE, 5# ft 
#§ (Cho nên quân tử khi bất đắc dĩ cai trị thiên hạ thì không biện pháp gì 
bằng vô vi)? rằng: «Vô vi không phải là khoanh tay im lặng; mà chỉ là 
để mặc mọi vật tự nhiên làm theo bản tính của chúng, như vậy tính mệnh 
của chúng sẽ yên ổn. Bất đắc đĩ không phải là bị hình phạt uy nghiêm 
bức bách; mà chỉ là ôm lấy Đạo và giữ chất phác, tuỳ thuận tối đa sự tất 
nhiên, như vậy thiên hạ tự quy phục.»?° 


«Vô vi» tức là «tuỳ thuận tối đa sự tất nhiên» và «để mặc mọi vật 
tự nhiên làm theo bản tính của chúng». 


Trang Tử Chú (Thiên Đạo) chú câu «Dĩ thử tiến vi nhi phủ thế» LÍ 
Jt,3£ Œ IñI l#t {E (Lấy nó [tức vô vi] tiến tới làm cho đời bình yên) 
rằng: «Cái thể của vô vi lớn thay; trong thiên hạ nơi nào chẳng có vô vi? 
Cho nên chúa thượng không làm thay việc của quan tể tướng, thì Y Doãn 
và Lã Vọng yên tĩnh làm việc của mình. Quan tể tướng không làm thay 
việc của trăm quan, thì trăm quan yên tĩnh làm việc của mình. Trăm 
quan không làm thay việc của vạn dân, thì vạn dân yên tĩnh làm ăn. 
Trong vạn dân, giữa kẻ này kẻ nọ không hoán đổi cái mà họ có thể làm 
được với nhau, thì họ yên tĩnh tự đắc. Cho nên từ thiên tử xuống tới 
thường dân, thậm chí tới động vật, ai đúng tay tạo tấc (tức hữu vụ mà 
thành công được đâu? Do đó càng vô vi thì càng tôn quý.»*° 
““TTTAN chú: Legse dịch: «7here/ore the superior man, who feels himse(fƒ consirained t0 engage in 

the administration oƒ the world wïI find H hís best way to do nothing.» (Do đó quân tử khi bất đắc 

đĩ cai trị thiên hạ thì thấy cách tốt nhất là không làm gì cả). 


?*- Trang Từ Chú (Tại Hựu): «Vô ví giả, phi củng mặc chỉ vị đã. Trực các nhậm kỳ tự vi, tắc tính 


mệnh an hĩ. Bất đắc dĩ giả, phi bách ư uy hình đã, trực bão Đạo hoài phác, nhậm hể tất nhiên 
chỉ cực, nhí thiên hạ tự tần dã.» $#§ S 3, #t Ø1 RR Z 2Ñ th. iế Z {Œ Ã Ei f3. RỊ l3 
đà #% ®. “ f. E #.šE i8 ?^ mì ml tt, Ẳg Thì E W †C.,.f£ # 0 2 Z mm 
TFBH tt- LAM chú: Từ điển 7È Bá giảng: «Tân Ñ = phục tòng Ÿ fÉ, quy phục Eñ RE.» 


30 Trang Tử Chú (Thiên Đạo): «Phù vô ví chỉ thể đại hĩ; thiên hạ hà sở bất vô ví tai? Cố chủ 


thượng bất vi trủng tể chỉ nhậm, tắc Y Lã tĩnh nhỉ tư doãn hĩ. Trủng tể bất vi hách quan chỉ 
sở chấp, tắc bách quan tĩnh nhỉ ngự sự hĩ. Bách quan bất vi vạn dân chỉ sở vụ, tắc vạn dân tĩnh 
nhí an kỳ nghiệp hĩ. Vạn dân bất dịch bỉ ngã chỉ sở năng, tắc thiên bạ chỉ bỉ ngã tĩnh nhí tự đắc 
hĩ. Cố tự thiên tử dĩ hạ chí ư thứ nhân, hạ cập cũn trùng, thục năng hữu ví nhỉ thành tai? Thị 
cố đi vô ví nhì đi tôn đã.» % #4 Z #£ ká; T1 7® f3 đề !ác +: lục 
T®8#%#zf, TU TH % %  ñ H  Z Em §\. RỊ Éi 
T ñ# ñí fØI § &. SN HH R  E Z Zằ #4. RI 8 E Eã Ẫm % E: X S. 8 
xĂ 


Z 
R 2 8 íW #t Z Em BÉ, RI Z í® Ø R# im 8 f8 .ứH X # kL R # 
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Trang Tử Chú (Thiên Đạo) chú câu «Cố cổ chỉ nhân quý phù vô vi 
dã» ÄW T1 Z. Á Bï % #t E 1h, (Cho nên người xưa quý trọng vô vi) 
rằng: «Người thợ vô vi ở khắc gỗ mà hữu vi ở dùng búa. Chúa thượng vô 
vi ở quản lý sự việc mà hữu vi ở dùng bầy tôi. Bây tôi có thể quần lý sự 
việc, chúa thượng có thể dùng bầy tôi. Búa có thể khắc gỗ và thợ có thể 
đùng búa. Ai nấy đảm đương chức năng của mình, thì lẽ trời trở nên tự 
nhiên, không có hữu vi. [...] Cho nên ai nấy làm tròn nhiệm vụ của mình, 
thì trên dưới đều có vị trí đúng đắn mà cái nguyên lý vô vi đạt được tối 
cao vậy.» 


Trang Tử Chú (Thiên Đạo) chú câu «Thượng tất vô vi nhỉ dụng 
thiên hạ» Í- 2 #£ f$ ti HZ 'F (Vua ắt phải vô vi để sử dụng thiên 
hạ) rằng: «Cho nên xét về trên dưới thì vua tĩnh mà bẩy tôi động; so 
sánh xưa nay thì Nghiêu và Thuấn vô vi mà Thang và Vũ hữu vi. Tuy 
nhiên ai nấy đều dùng bản tính của mình mà thiên cơ phát lộ huyền diệu. 
Vậy, xưa nay, trên dưới, đều vô vi, có ai hữu vi đâu?»*2 


Lấy xưa so sánh với nay, hoạt động sự nghiệp ngày nay thì nhiều hơn. 
Nhưng hoạt động sự nghiệp ngày nay cũng bởi sự tất nhiên của thời thế mà 
tự nhiên sinh ra như thế. Con người ngày nay «ai nấy đều dùng bản tính của 
mình mà thiên cơ phát lộ huyền diệu» cho nên cũng là vô vi. Lấy trên so 
sánh với dưới, vô vi cũng là «ai nấy đảm đương chức năng của mình». Kiểu 
nói phổ thông một cách tiêu cực của mọi người về từ «vô vì» (với ý nghĩa: 
chống lại xu hướng phát triển của sự vậ0) thì chính Trang Tử Chú cũng phản 
đối. Thí dụ, Trang Tứ Chú (Mã Đề) chú câu «Nhi mã chỉ tử giả đĩ quá bán 


—ễ-..Ssscêễ...———————————__........................ 
J)fmồÀA., RE ñã.?#! §E  E mi m ấš ? #\ #8 #t E ml #8 # th LAM 
chú: Cổ Đại Hán Ngữ Từ Điển (tr.2035) giảng: «Trúng tế 3 5SE= Chu đại quan danh, hựu xưng 
Thái tể, vì bách quan chỉ thủ [8 {t 8 #9. W f8 Äx 3,  B B Z tí (tên một chức quan 
đời Chu, cũng gọi là Thái tế, đứng đầu trăm quan).» Theo từ điển Từ /lải, côn rùng EÈ #4 
nghĩa rộng là động vội (animals), nghĩa hẹp là sâu bọ (insects). 
Trang Tử Chú (Thiên Đạo): «Phù công nhân vô vi ư khắc mộc, nhi hữu ví ư dụng phủ. Chủ 
thượng vô vi ư thân sự, nhỉ hữu vi ư đụng thần. Thần năng thân sự, chủ năng dụng thần. Phủ 
năng khắc mộc, nhí công năng dụng phủ. Các đương kỳ năng, tắc thiên lý tự nhiên, phi hữu vi 
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J 4%. 5 f ? H #. 3: L #  #ì 3#. #  #* HỊ E..E: 8E 
®#,+ñ£HE.# Bề ⁄ .im T 6š El #. Z lá H 8E, RỊ X BH #4, 3È 
#ñ B tt. [..]  ã n] R #£,RI E T R f8, ằi  B x #8 # &. 


Trang Tử Chú (Thiên Đạo): «Cố đối thượng hạ tắc quân tĩnh nhí thần động; tỷ cổ kim tắc 
Nghiêu Thuấn vô vi nhỉ Thang Vũ hữu sự. Nhiên các dụng kỳ tính, nhi thiên cơ huyền phát, tắc 
cổ kim thượng hạ vô vi, thuỳ hữu vi dã?> ‡4 #‡_E 'F RỊ #3 8# ni E2 1; H, di 2 RI| ấš 
3t #t E mm 5 ñ #O 34.4 # ä  #.Ï X # 4 #,RBỊ g 3 E T # 
,È Ø Ø th° 
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hï› [j E§ xZ ?E 3# Eï ìã '# á (Hơn phân nửa bầy ngựa đã chết) rằng: 
«Kẻ giỏi đánh xe phải để cho ngựa trổ hết tài năng. Ngựa trổ hết tài năng 
khi được tự do. Nhưng kẻ đánh xe lại bắt ngựa chạy nhanh quá sức, muốn 
dùng quá khả năng của nó, cho nên ngựa không kham nổi mà lăn ra chết 
nhiều. Nếu tuỳ theo sức ngựa hay ngựa đở mà cho chúng chạy nhanh hay 
chậm, thì dù ta đi tới tám hướng xa xôi, bản tính của bầy ngựa vẫn được 
bảo toàn. Nhưng khi nghe nói cứ tuỳ theo bản tính của ngựa thì những kẻ 
lầm lẫn bèn thả ngựa ra chứ không cưỡi nó; khi nghe nói đến vô vi thì họ 
nói rằng đi bộ không bằng nằm ngú. Tại sao họ lầm lạc thế mà không trở 
lại? Họ đã đánh mất yếu chỉ của Trang Tử quá xa rồi chăng?» 


Trang Tử Chú (Tiêu Dao Du) chú câu «Tử trị thiên hạ, thiên hạ ký 
đĩ trị đã» 7-42 F, 2 FEE EL4 th (Ngài cai trị thiên hạ mà thiên 
hạ yên trị)“ rằng: «Yên trị do bởi không yên trị; hữu vi xuất từ vô vi, 
Nếu Nghiêu mà đủ tài, lẽ nào mượn tay Hứa Do ư? Nếu nói khoanh tay 
yên lặng trong rừng núi mà rồi được tiếng là bậc vô vi, thì cái học Lão 
Trang bị kẻ quyền lực vất bỏ; cho nên kẻ quyền lực tự hoạt động ở cõi 
hữu vi mà không quay về [vô vi].»'5 


33 Trang Tử Chú (Mã Đề): «Phù thiện ngự giả, tương dĩ tận kỳ năng dã. Tận năng tại ư tự nhậm, 
nhỉ nãi tẩu tác trì bộ, cầu kỳ quá năng chỉ dụng, cố hữu bất kham nhỉ đa tử yên. Nhược nãi nhậm 
nô ký chỉ lực, thích trì tật chỉ phân, tuy tắc túc tích tiếp hổ bát hoang chí biểu, nhỉ chúng mã chí 
tính toàn hĩ. Nhi hoặc giả văn nhậm mã chỉ tính, nãi vị phóng nhí bất thừa, văn vô vi chí phong, 
toại vân hành bất như ngoạ, hà kỳ vãng nhỉ bất phần tai? Tư thất hồ Trang sinh chỉ chỉ viễn hĩ» 
+ # 8l #.18 LÍ # RE ñÈ tb. đ §E íE ƒ\ H (f.Ủ 75 3E ÍE §U 2, 3R ÂH i8 6E 
“+ Hì. tt HT tš mí 3 7E 5. 3ï 75 Íf£ ® šÑ ⁄ 2.:R 3 # Z 2, RIỊ E Eh 
# #J\Ấ%XZ ®&, Ủ % E Z l#  &. Hi  # lí R Z 72 88 W ñm 
?&, fRl #4 8 Z #33 Z fT : kũ RA, f5] fr f [í 4t 3 äš ? & # đÈ & ⁄ 
LAM chú: Câu này trong ngữ cảnh sau: «Nghiêu nhượng thiên hạ ư Hứa Do. [...| Hứa Do viết: 
“Tử trị thiên hạ, thiên hạ ký đĩ trị đã, nhi ngã do đại tử, ngô tương vị danh hồ? Danh giả, thực 
chỉ tân đã, ngô tương vì tân hổ? Tiêu liêu sào ư thâm lâm bất quá nhất chỉ, yển thử ẩm hà bất 
quá mãn phúc. [...] Dư vô sở dụng thiên hạ vi.» ### % T }*ãT Hị. [...]} š# H E: “7# 
ì XT,X F#D 4 .m #t ft Ý#, 18 HH EB§ 6 #?#E.M Z ñ th 
,1 lf FE§ f4 1 ?fÉ$ É 8 ý ỨE fR T8 — f# ;ÍR 64 ÉX ìJ 4 š8 ÿ# PR[..] 4 
th H% 'F 3. (Nghiêu muốn nhường thiên hạ cho Hứa Do. [...] Hứa Do nói: “Ngài cai 
trị thiên hạ mà thiên hạ yên trị. Nay tôi thay thế ngài thì tôi vì danh ư? Danh là khách của thiực. 
Tôi muốn làm khách tư? Chim tiêu liêu làm tổ trong rừng sâu cũng chỉ trên một cành cây; con 
yến thử uống nước sông cũng chỉ đầy một bụng. [...j Tôi đâu cần dùng thiên hạ.”) 

Trang Tử Chú (Tiêu Dao Ðu): «Phù trị chỉ do hồ bất trị, ví chỉ xuất hỗ vô vi đã, thủ ư Nghiêu 
nhỉ túc, khởi tá chỉ Hứa Đo tai? Nhược vị củng mặc hồ sơn lâm chí trung, nhỉ hậu đắc xưng vô 
vi giả, thử Lão Trang chí đàm sử đĩ kiến khí ư đương đồ, đương đồ giả tự tất ư hữu vi chỉ vực 
nhi bất phản giả, tư chí do đã.» 2# 8 Z th # 2* i4, EỀ Z⁄ Hi 3# ## E3 th, HxJ}^ #t 
I £., # fã ⁄ šf H ñ ? ấB H EÄ # LU ‡k Z th, 1 f8 f§ ft 5 3, lH, 
* HH Z #4 HT LÍ l # ` § . # # H lì 8 ñB Z MU T X 8, Bí 
Z H tt. 
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Trang Tử Chú cũng phản đối cái mà người đời noi theo Lão Tử 8ỌI 
là «trở về thuần phác» (phản phác hoàn thuần 3£ ‡š* 8 £).'* Trang Tử 
Chú (Khắc Ý) chú câu «Cố tố dã giả, vị kỳ vô sở dữ tạp dã» ## 3š 1h, § 
› ñ8 +. HE Ị Eiậ KỆ UY [trong trắng] là nói tình trạng không bị pha 
tạp với cái khác) rằng: «Nếu xem không hao tổn là thuần, thì cho dù 
trăm hành động cùng làm và vạn thay đổi cùng có, nó vẫn là ;huần. Nếu 
xem không pha tạp là zố, thì cho dù dáng về như rồng như phượng và nhìn 
xinh đẹp phi thường, nó vẫn là zố. Nếu không thể bảo toàn tính chất tự 
nhiên mà pha tạp trang sức bể ngoài, thì cho dù đa dê da chó đã cạo sạch 
lông cũng dễ gọi là /hö„ẩn là rố ư?»* 


«Dáng vẻ như rồng như phượng» đều là tính chất tự nhiên, cho nên 
tuy có dáng vẻ phi thường thì cũng là tố phác. Vật pha tạp trang sức bề 
ngoài thì không là tố phác, nên phảẩi quay về sự thuần phác. 


ó. Thánh trí 


Lão Tử (chương 19) nói: «Tuyệt thánh khí trí, dân lợi bách bội.» #8 
Hư R #I| Éï (Dứt thánh bỏ trí, dân lợi gấp trăm). Cứ theo các 
trích dẫn ở tiết trên ta thấy Trang Tử Chú không phản đối thánh và trí, 
mà chỉ phản đối sự học đòi thánh và trí. Trang Tử Chú (Mã Đề) chú câu 
«Cập chí thánh nhân» j¿ 3 5# A (Cho đến thánh nhân) rằng: «Thánh 
nhân là người có bể ngoài đạt được tính, chứ không có cái tạo ra bể 
ngoài đó. [...] Hễ bể ngoài thánh thiện đã hiển lộ, thì nhân nghĩa không 
thật và lễ nhạc xa rời bản tính, chỉ có bể ngoàt mà thôi. Có thánh nhân 
tức là có cái tệ hại đó; chúng ta mà như thế sao?»‡ 


3° LAM chú; Cụm từ «phản phác hoàn thuần» ;E ‡# ;# ‡# không nằm trong chính văn của Lão 
Tử. Hà Thượng Công đặt tên cho chương 28 là «phản phác» và cho chương 19 là «hoàn thuần». 


*"_ Trang Tử Chú (Khắc Ý): «Cầu đĩ bất khuy vi thuần, tắc tuy bách hành đồng cử, vạn biến tham 
bị, nãi chí thuần dã. Cẩu đĩ bất tạp ví tố, tắc tuy long chương phượng tư, thiến hổ hữu phí 
thường chỉ quan, nãi chí tố dã. Nhược bất năng bảo kỳ tự nhiên chỉ chất, nhỉ tạp hồ ngoại sức, 
tắc tuy khuyển dương chỉ khuếch, dung đắc vị chỉ thuần tế tai?» #ÿ ÙJ 2F  ƒŠ &Ñ, BI| #É 
HfíiR*®#,®8 9# # đề, 79 # ÂU 1U. 8 LÍ T #Ế fồ 5, RỊ 8É ñš  lR Z4, (Š 
# S# ft < fl.72 # % tU.# T BE f H H 24 Z H, Hi # ## ?E #Ụ, BỊ 
Mt & %# Z E1, f8 ñR ⁄ fù 3 át? 


„ Trang Tử Chú (Mã Đề): «Thánh nhân giả, đân đắc tính chỉ tích nhĩ, phi sở đĩ tích đã. [...} Phù 
thánh tích ký chương, tắc nhân nghĩa bất chân, nhỉ lễ nhạc ly tính, đổ đắc hình biểu nhi dĩ hĩ. 
Hữu thánh nhân tức hữu tư tệ, ngô nhược thị hà tai?» 52 À +, (8# + Z..EH, 1F Rh 
Đl Ø4. [..] % 5 Đ B1 §/, Rl—- # T: BE, m ‡8 $ &Ý †+, í f8  & m E! 
®.#i # Á RI # Mĩ E,# # 8 Ím #? 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC ,249 


Trang Tử Chú (Thiên Đạo) chú câu «Cổ chỉ nhân dữ kỳ bất khả 
truyền dã tử hĩ› | ⁄ A 8l Ek 2° nỊ {# 1! #E £ (Cổ nhân và những gì 
họ không thể truyền lại được đều chết cả rồi) rằng: «Sự việc ngày xưa 
đã đứt tuyệt với ngày xưa. Tuy nay có người truyền lại, lẽ nào có thể 
khiến cái xưa hiện ở ngày nay sao? Cái xưa không hiện ở ngày nay, mà 
việc ngày nay đã biến đổi. Cho nên hãy dứt bỏ học vấn mà tuỳ theo bản 
tính tự nhiên, cứ biến hoá theo thời thế, rồi sẽ hoàn thiện.»*° 


Thánh trí thực sự là thánh trí khi nó là tự nhiên của thiên cơ, như 
thế «dáng vẻ như rồng như phượng» vẫn là phác rố. Còn cố ý học đồi 
thánh trí thì chúng ta chỉ có cái vỏ bề ngoài thôi. Nó chỉ là vết tích của 
cái đã qua, nên vô dụng cho ngày nay. Cho nên học đòi thánh trí là sai. 

Trang Tử Chú (Khư Khiếp) chú câu «Bỉ Tăng, Sử, Dương, Mặc, Sư 
Khoáng, Công Thuỳ, Ly Chu» ƒ# #†, 5°, Kộ, S, R HỆ, T fÉ, ÑÈ 2 
(Những kẻ như Tăng Tử, Sử Ngư, Dương Chu, Mặc Địch, Sư Khoáng, 
Công Thuỳ, Ly Chu)” rằng: «Mấy kể ấy vốn có tài năng này nọ nên 
khiến thiên hạ nhảy cẵng lên mà bắt chước. Bắt chước họ thì ta mất bản 
ngã. Bản ngã mất đo ngoại vật, tức là ngoại vật làm loạn chủ thể (tức 
bán ngã). Mối hoạ lớn của thiên hạ chính là mất bản ngã vậy.»°' 


Trang Tứ Chú (Khư Khiếp) chú câu «Trạc loạn lục luật» ‡#8|,zx£# 
(Phá bỏ sáu luật [của âm nhạc]) rằng: «Về âm thanh sắc tướng thì có Ly 
Chu và Sư Khoáng. Họ có cái được mọi người quý là tai thẩm âm và mắt 
nhìn xa. Mỗi loài được sinh ra là có phận riêng, nếu lấy cái được mọi người 
quý mà dẫn dắt mình, thì tính mệnh của mình mất đi. Nếu huỷ bỏ cái được 
mọi người quý, bỏ ngoại vật mà tuỳ thuận bản ngã, thì tai thông mắt sáng 
TW Trạng Tử Chú (Thiên Đạo): cĐương cổ chỉ sự, đĩ điệt ư cổ hĩ. Tuy hoặc truyền chí, khởi năng 
sử cổ tại kim tai? Cổ bất tại kim, kim sự đĩ biến; cố tuyệt học nhậm tính, đữ thời biến hoá, nhỉ 
hậu chí yên.» #4 # Z |, Mỹ ` hd & .8Ệ 512. # ñÉ6Íf hức 3 átk?mh T 
#3.3 511,1 9 41+, Hị lý # {L.m 6 £ X. 


LAM chú: Nguyên văn: «BÏ Tăng, Sử, Dương, Mặc, Sư Khoáng, Công Thuỳ, Ly Chu, giai 
ngoại lập kỳ đức nhỉ dược loạn thiên hạ giả dã, pháp chỉ sở vô dụng dã.» ƒ , Œ,‡#, 8 
,BB WÑ, T {f., NÉ %. 3í ƒE 7 R f# mi ‡#@ & 2 T # .@ Z Zằ ® H t (Những 
kẻ như Tăng, Sử, Đương, Mặc, Sư Khoáng, Công Thuỳ, Ly Chu đều lấy ngoại vật để tạo lập 
tài đức cho mình khiến thiên hạ mê loạn; chớ bắt chước họ mà vô ích). Tăng là Tăng Tử tức 
Tăng Sâm, một đại hiếu tử; Sử là Sử Ngư ?? #\, tính cương trực; Đương là Dương Chu, chủ 
trương hưởng lạc; Ä#qc = Mặc Tử; Sư Khoáng là bậc thầy âm nhạc, thế kỷ VI TCN; Công Thuỳ 
là một nghệ nhân; Ly €?u có nhãn lực mạnh. 
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#1 Trạng Tử Chú (Khư Khiếp): «Thử sổ nhân giả, sở bẩm đa phương, cổ sử thiên hạ dược nhỉ hiệu 


chi. Hiệu chỉ tắc thất ngã, ngã thất đo bỉ, tắc bỉ vi loạn chủ hĩ. Phù thiên hạ chỉ đại hoạn giả, 
thất ngã dã.» JLWA š,Hằ W #2.,ktfÐ X F H2. Z RÍ %4 #4. 
% Hí#,HI íø § 8L + .®& X TZ xk##,X%4x #0. 


250. PHÙNG HỮU LAN 


của mỗi loài được bảo toàn và con người còn giữ được bản chân của mình.»'° 


Trang Tử Chú (Khư Khiếp) chú câu «Cố viết đại xảo nhược chuyết» 
W EI K75 3 1H (Nên nói: khéo lắm mà như rất vụng) rằng: «Kìa con 
nhện và bọ hung, dù môi trường tệ lậu nhưng nhện vẫn giăng lưới và bọ 
hung vẫn lăn tròn cục phân, chẳng cầu ở người thợ nào cả; vậy thì vạn 
vật mỗi thứ đều có khả năng riêng. Khả năng của chúng tuy bất đồng, 
nhưng sự luyện tập của chúng thì như nhau, có vẻ khéo léo mà lại vụng 
về. Cho nên kẻ giỏi dùng người, hễ ai làm được vật vuông thì sai làm vật 
vuông, hễ ai làm được vật tròn thì sai làm vật tròn, Ai nấy tuỳ theo khả 
năng của mình, nên giữ yên bản tính. {Kẻ giỏi dùng người] không buộc 
vạn đần phải khéo như Công Thuỳ, cho nên mọi kỹ năng khác nhau dường 
như vụng; nhưng thiên hạ đều có khả năng riêng, nên chúng dường như 
khéo. Hễ ai cũng dùng khả năng chính mình, thì ê-ke và com-pa có thể 
vất bỏ, ngón tay người thợ khéo [Công Thuỳ] có thể chặt bỏ.»* 

* Trang Tử Chú (Khư Khiếp): «Phù thanh sắc Ly Khoáng, hữu nhĩ mục giả chí sở quý dã. Thụ 
sinh hữu phận, nhỉ dĩ sở quý dẫn chỉ, tắc tính mệnh táng hĩ. Nhược nãi huỷ kỳ sở quý, khí bỉ 
nhậm ngä, tắc thông minh các toàn, nhân hàm kỳ chân dã.» £ # #4 #f ÚẤ, 3 H H 
ZmRt1..% 4 4 7, b1 Bí ä 5| Z., RỊ # ấn # ®&. 3# 79 # H dị 8 

# í# í£ 1. HỊ Rg "HH 3 +, 4 H 8t. 

LAM chú: Câu này (rong ngữ cảnh sau: «Cố tuyệt thánh khí trí, đại đạo nãi chỉ; trịch ngọc 
huỷ châu, tiểu đạo bất khởi; phần phù phá tỉ, nhi dân phác bĩ; bồi đấu chiết hành, nhỉ dân bất 
tranh; đạn tàn thiên hạ chí thánh pháp, nhỉ đân thuỷ khả đữ luận nghị; (rạc loạn lực luật, thước 
tuyệt vu sắt, tắc cổ Khoáng chỉ nhĩ, nhí thiên hạ thuỷ nhân hàm kỳ thông hĩ; diệt văn chương, 
tán ngũ thái, giao Ly Chu chỉ mục, nhị thiên hạ thuỷ nhân hàm kỳ minh hĩ. Cố viết đại xảơ 
nhược chuyết.»ò đ É8 5 3§ 1l (TW), Ä 3š Jð IE ;WẾ % 88 #,/1s 4 T #e; 12 T3 
ý ER.,ím Eš †k Rũ ;‡ã :t Đr #i, mí R 4 Ất ;78 53 X 'F ⁄  ⁄⁄,Ô, Hñ EK ñã MỊ 
Đị đồ šX ;# Ñị ;\ Í†.,. #8 iB # 9,5% HỰỤ x H,10X Fúã A 4 R24 
;bt Xã. §U 1h 2 ().fŠ Ất & ⁄ H,mm 2X F2 Á 4 R HH #@4.#t L1 
1P Zï iHl(Cho nên đứt thánh bỏ trí thì không còn trộm cướp lớn; vất ngọc bỏ châu thì trộm 
cướp nhỏ không nổi lên; đốt tín phù phá ngọc tỈ thì dân trở nên chất phác; chẻ cái đấu bẻ cái 
cân [để cân đo] thì đân không tranh chấp; vất bỏ phép tắc của thánh nhân áp dụng cho thiễn 
hạ thì dân bắt đầu có thể nghị luận; phá bỏ sáu luậi, đập nát ống vu và đàn sắt, bịt tai Sư 
Khoáng thì thiên hạ bắt đầu có người thính tai; diệt văn chương, dẹp năm màu, làm mờ mắt 
Ly Chu thì thiên hạ bắt đầu có người tổ mắt. Cho nên nói: rất khéo mà như rất vụng). 

Trang Tử Chú (Khư Khiếp): «Phù dĩ trí thù kiết khang chỉ lậu, nhi bố võng chuyển hoàn, bất 
cầu chỉ t công tượng, tắc vạn vật các hữu năng dã. Sở năng tuy bất đồng, nhí sở tập bất cảm 
dị, tắc nhược xảo nhỉ chuyết hĩ. Cố thiện dụng nhân giả, sử năng phương giả vi phương, năng 


viên giả vi viên. Các nhậm kỳ sở năng, nhân an kỳ tính. Bất trách vạn dân đĩ Công Thuỳ chỉ 
xảo, cố chúng kỹ đĩ bất tượng năng tự chuyết, nhí thiên hạ giai tự năng, tắc đại xảo hĩ, Phù 
dụng kỳ tự năng, tắc qui củ khả khí, nhỉ điệu tượng chỉ chỉ khả lệ dã.» + J›) #]#‡ È? tÝ Z7. 
K.m Zi #8 # ,, 2® 3 Z ) T, AI R1 ã ñ ñš nu 
n Z1 T7 ñt 8, HỊ ‡ï 2 m iu . x\ ft HÀ .,fÈ 8E 2 5 8 Ð. ñE yên 
# IR. 4 + f§E, A # R dt. +E#.Ñ R DL 1 f2 5, đứ SẾ Đ DI T 
‡B §E E iu,  X 'F  H ñ, RỊ % 15 8. & Fl 8 B ñš, RỊ 8 #E "J %, In 
#2 UE Z ‡§ "] R§ Œ. Ẫ 
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Ai nấy đều có bản tính riêng và khả năng riêng. Thánh trí sở dĩ là 
thánh trí chẳng qua là thuận theo bản tính và khai triển khả năng của 
mình mà thôi. Hễ ai vất bỏ khả năng chính mình mà học đồi thánh trí, thì 
tính mệnh của mình mất đi. Lý Bạch sinh ra đã là Lý Bạch, không thể 
không là Lý Bạch. Không có bản tính như Lý Bạch mà học đòi làm Lý 
Bạch, thì chẳng những thất bại mà còn đánh mất khả năng của chính 
mình. Thánh trí chẳng qua là tự khai triển khả năng chính mình. Cho nên 
hễ ai để cho «ai nấy tuỳ theo khá năng của họ» thì không phế bỏ cái 
nguyên lý của thánh trí. Nhưng kẻ không có tư chất thánh trí thì không 
thể bổ bản ngã mà chạy theo người khác, vì sẽ không giữ yên bản tính 
của mình. Do đó câu «Hễ ai cũng dùng khẩ năng chính mình, thì com-pa 
và ê-ke có thể vất bỏ, ngón tay người thợ khéo [Công Thuỳ] có thể chặt 
bó» là để chú giải câu «Khí qui củ, lệ Công Thuỳ chi chỉ› 5š ‡R #E, ‡## 
T: 1# z. †ä (vất bỏ com-pa và ê-ke; chặt ngón tay Công Thuỳ) trong 
Trang Tử. 


Trang Tử Chú (Dưỡng Sinh Chú) chú câu «Ngô sinh đã hữu nhai nhi 
tr: đã vô nhai» 2# 3: 1Ù, ® ÿ# ti #0, # ÿ£ (Cuộc đời ta thì hữu hạn mà 
tri thức thì vô hạn) rằng: «Nâng cái nặng và nắm cái nhẹ mà thần khí vẫn 
thư thái, là vì ta biết cái giới hạn của sức lực. Nhưng kẻ chuộng danh và 
hiếu thắng dù cố gắng đến cụp xương sống cũng chưa đủ thoả mãn tham 
vọng; đó là vì tri thức không có giới hạn. Cho nên danh từ “tri thức” sinh ra 
từ chỗ sai lầm và dứt tuyệt ở người thâm sâu. Người thâm sâu tức là tuỳ 
theo phận mình, chứ không lấy chút gì bên ngoài thêm vào thân. Do đó, dù 
ta vác nặng vạn cân, nếu làm đúng theo khả năng của mình, thì thân tự 
nhiên không thấy nặng, dù ta ứng phó vạn nguyên do, thì sẽ không cảm 
thấy áp lực của công việc lên chính mình. Đó là nguyên tắc dưỡng sinh 
vậy »4° 


Trang Tử Chú (Tê Vật Luận) chú câu «Ngũ giả viên nhi cơ hướng 
phương hĩ› 7¡ # lỗi Iñ] #4 im Z2 #3 (Năm cái đó {Đạo, biện, nhân, liêm, 


3Š Trang Tử Chú (Dưỡng Sinh Chủ): «Phù cử trọng huế khinh, nhí thần khí tự nhược; thử lực chỉ sở 
hạn dã. Nhi thượng danh hiếu thắng giả, tuy phục tuyệt lữ, do vị túc đĩ hiểm kỳ nguyện, thử tri 
chỉ vô nhai đã. Cố tri chỉ ví danh, sinh ư thất đáng, nhí diệt ư minh cực. Minh cực giả, nhậm kỳ 
chí phận, nhí vô hào thù chỉ gia. Thị cố tuy phụ vạn quân, cẩu đương kỳ sở năng, tắc hốt nhiên 
bất trí trọng chỉ tại thân, tuy ứng vạn cơ, mẫn nhiên bất giác sự chỉ tại kỷ. Thử dưỡng sinh chí chủ 
dã.» 3% ## 5 j§ #(, ïíú †È 4 H #(;Jt 2Ö ⁄ ĐH ER th. 0 lí 4 9F H9 ð, #Ế í8 f6 
?,ÍíR 2k ñ L W H BH, lL MU 2+ ## # . MU 8 Z 53 2. ® ð! %4 ã,lŨ M€ * 
l. ä {1Œ RE # 23.m1  ®# $k Z 0l. át EẾ BH 8 993.7 Ä H ố BE, BỊ 2 
# T #I # ¿ở ít , §# W & W,¡R # 4 W  ⁄ # CÔ. # + 2 3 U, 
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đũng] tròn trịa nhưng hoá ra vuông vức)** rằng: «Năm cái ấy đều lấy hữu 
vi làm hại cái đúng. [Có kẻ] không thể dừng ở bản tính, mà cứ cầu mong 
bên ngoài mãi. Bên ngoài vốn không thể cầu được mà cứ cầu nó, giống như 
hình tròn đòi làm hình vuông, cá đòi làm chim. [Có kể] mong có cánh nhự 
chim loan chim phượng, [có kẻ ] muốn tròn như mặt trời mặt trăng. cái này 
càng gần, cái kia càng xa. Càng được tri thức thì càng mất bản tính. Cho 
nên cứ xem mọi vật như nhau và khử bỏ thói thiên vị, ưa chuộng hơn.»*” 


Có thể thấy Trang Tử Chú không bảo chúng ta phải sai kể có thể 
vác vạn cân đi vác 10 cân, phải khiến chim loan chim phượng trở thành 
chim én chim sẻ. Nhưng chim loan, chim phượng, chim én, chim sẻ phải 
«dững ở bán tính của mình», không được vọng cầu bên ngoài; phải «tuỳ 
thco phận mình» chứ đừng «thêm chút gì từ bên ngoài». «Danh từ “tr 
thức” sinh ra từ chỗ sai lầm», tri thức của bậc thánh trí đều nằm ở trong 
chính phận mình. Thiên tài ở đời đều làm những gì mà họ không thể 
không làm và dừng lại ở những chỗ mà họ không thể không đừng. Đó 
đều là vô vi. Cho nên dù tri thức lớn thế nào cũng không gọi là «tri 
thức». Còn bất cứ tri thức nào xuất phát từ sự miễn cưỡng thì đều là hữu 
vi, cho nên dù tri thức ít ổi thế nào cũng vẫn gọi là «tri thức». 


Trang Tứ Chú (Nhân Gian Thế) chú câu «Phúc khinh hồ vũ, mạc 
chỉ tri tải» ‡§ ÉŠ šƒ“ 41, #š Z #II §t (Phúc nhẹ như lông hổng mà chẳng 


Ý® TAM chú: Câu này trong ngữ cảnh sau: «Phù đại đạo bất xưng, đại biện bất ngôn, đại nhân 
bất nhân, đại liêm bất khiếm, đại dũng bất kỷ. Đạo chiêu nhỉ bất đạu, ngôn biện nhỉ hất cập. 
nhân thường nhỉ bất chu, liêm thanh nhỉ bất tín, dững kỷ nhỉ bất thành. Ngã giả viêu nhỉ cơ 
hưởng phương hị» ® X31 TYÍ8, Ä Et T 5S, {CC ®{£ , 7 1£, K %5 
2 †š. šii Hã l4 ì§, ã f#t thí T 4,{- ?# thí 2 lãi, HE ì§# ii ® {5, #8 1# tư 
4t w#È.. 1 # [BI tí #4 [5) 27 #$ (Đạo lớn không cần khen, biện luận giỏi không cần nói, 
nhân ái lớn không yêu riêng ai, liêm khiết lớn thì không khiêm tến, đũng cảm lớn thì không 
hung hãn. Đạo mà hiển minh rồi thì không phải là Đạo, lời nói đẩy biện luận thì không đạt lý; 
luôn nhân ái thì không chu toàn tất cả; liêm khiết mà tỏ ra trong sạch thì không đáng tìn; 
dũng cảm mà hung hãn thì không thành công. Nấm cái đó [Đạo, biện, nhân, liêm, dũng] ròn 
trịu nhường hoá ra vuông vúc). 


Ý? Trang Tử Chú (Tễ Vật Luận): «Thứ ngũ giả giai dĩ hữu vi thương đương giả dã. Bất năng chỉ 


hồ bản tính, nhỉ cầu ngoại vô đĩ. Phù ngoại bất khả cầu nhỉ cầu chỉ, thí do dĩ viên học phương, 
đĩ ngư mộ điểu nhĩ. Tuy hí dực loan phượng, nghĩ qui nhật nguyệ t, thử đũ cận, bỉ đũ viễn, thực 
học di đắc nhỉ tính đi thất. Cố tê vật nhí thiên thượng chỉ luy khứ hĩ» JÍL 1ï :§ ý L) # FŠ 
lB # # th. É lE # % tt, thị sẼ ?E # .2®& 2k 4 mỊ :R ñM:R Z, # 
E! RI 4 2, 1# R W H.§É š W 1H, Bí HH HH, lC ft šf E bã, EE 
# #§ f im †# # 4 .ít # 1! H f8 tú Z # # &. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC. 253 


ai biết mang)** rằng: «Chân có thể đi thì cứ để nó đi; tay có thể cầm thì 
cứ để nó cầm. Cứ nghe cái mà tai nghe; cứ nhìn cái mà mắt thấy. Đừng 
cố biết cái ta không thể biết được; đừng cố làm cái ta không thể làm 
được. Hãy dùng cái mình tự dùng được; hãy làm cái mình tự làm được. 
Hãy làm thoải mái những gì trong bản tính của mình; chớ tìm một chút 
xíu gì ở ngoài phận mình. Đó là sự cực dễ của vô vi. Vô vi mà tính mệnh 
không toàn vẹn; điều ấy chưa hề có. Tính mệnh toàn vẹn mà chẳng là 
phúc; cái lý lẽ ấy chưa hề nghe nói. Cho nên phúc là nhằm cái mà ta gọi 
là toàn vẹn; nó không phải là vật giả dối, sao lại gởi gấm sức nặng của 
chiếc lông hổng? Hành động theo bản tính mà không vượt quá phận mình; 
đó là sự cực dễ của thiên hạ vậy. Cứ nâng cái gì mình tự nâng được; cứ 
chở cái gì mình tự chở được; đó là sực cực nhẹ của thiên hạ vậy. [...] 


* LAM chú: Câu này trong ngữ cảnh sau: «Khổng Tử thích Sở, Sở cuồng Tiếp Dư du kỳ môn 


viết: “Phượng hể phượng hề, hà như đức chỉ suy đã. Lai thể bất khá đãi, vãng thế bất khả truy 
đã. Thiên hạ hữu đạo thánh nhân thành yên; thiên hạ vô đạo, thánh nhân sinh yên. Phương 
kim chỉ thời, cận miễn hình yên! Phúc khinh hồ vũ, mạc chỉ trí tải; hoa trạng hỗ địa, mạc chỉ trí 
tị. Dĩ hồ, đĩ hể! Lâm nhân đi đức. Đãi hồ, đãi hồ ! Hoa địa nhỉ xu. Àfê dương mê đương, yô 
thương ngô hành. Ngô hành vi khích khúc, võ thương ngõ túc.” Sơn mộc, tự khẩu dã; cao hoả, 
tự tiễn dã. Quế khả thực, cố phạt chỉ; tất khẩ dụng, cố cát chỉ. Nhân giai tri hữu dụng chỉ dụng, 
nhỉ mạc trí vô dụng chỉ dụng dã.» jL -ƒ 38 3Š, 3š 1E ‡# EỊ j# E.ƒñ El: “l 2 [R Z2 
„ÍE[ tữ fễ Z # tb.5 tt 9Ị f#.,í† f TS 5 BE tU.3%X F fì§  A B5 
:x *#{ìš% A +. 3x f,Íš %4 HỊ § !ltã &i # 11, & #U Z ## :†3 
 #lb.,® £lỦ 2 Ä#f.L! Ý Lý # !HỨ Á LÍ Í#. ?3 #⁄ 7ã Ÿ !Ø Hh ím 8. É 
lộ 3 f5. # [43 3 Í1. 3 f7 Ế 8l HH, # (3 ãä .” LHI4.H#EtU.ÑkH 
Bí tb,. KE BỊ Â&, &t f\ Z.. 88 nỊ HÌ tt 8l Z7. Á ý A4 Ñ HỈ Z⁄ HỈ, tí 8 ẤI # 
H ⁄ Htl, (Khi Khổng Tứ đến nước Sở, một người điên của nước Sở tên là Tiếp Dư chơi 
trước cửa nhà Khổng Tử trú ngụ, hát: “Chim phượng ơi, chim phượng ơi! Sao đức lại suy thế! 
Kỳ vọng chỉ ở đời sau, cứu vãn chỉ ở đời trước? Thiên hạ có đạo, thánh nhân thành tựu sự 
nghiệp; thiên hạ vô đạo, thánh nhân chỉ mong giữ được thân. Đời nay chỉ mong tránh được 
hình phạt. Phúc nhẹ như lông hỗng mà chẳng dì biết mang; hoạ nặng như đất mà không äï biết 
tránh. Thôi đí! Thôi đừng đem đạo đức đến với người đời! Nguy rồi! Nguy vì tự vẽ một vòng 
tròn trên mặt đất và chạy lấn quấn trong đó. Gai góc, gai góc! Ta đi, đừng làm ta đau. Đường 
ta đi khúc khuỷu, đừng làm chân ta đau!” { Vì có ích nên] cây trên núi tự khiến nó bị đốn; [vì 
cháy được nên] mỡ tự khiến nó bị đốt sạch. Quế ăn được nên cây quế bị đốn. Cây sơn có ích nên 
thân bị khắc rạch {để lấy nhựa]. Ái cũng biết lợi thế của sự hữu dụng; mấy ai biết lợi thế của 
sự vô dụng). Sự kiện Sở cuồng Tiếp Dư hát khi đi qua Khổng Tử cũng được chép trong ân 
Ngữ (Vi Tử): «Sở cuồng Tiếp Dư, ca nhi quá Khổng Tử, viết: “Phượng hề! Phượng hề! Hà đức 
chỉ suy? Vãng giá bất khả gián, lai giả đa khả truy. Dĩ nhí! Dĩ nhỉ! Kim chỉ tồng chính giả đãi 
nhỉ.”» 3# ƒ† KỆ 1, #x HẰì š8 7L +, H1 :R 5 R8 3 fJ f# Z #5 ?í† 5 T nỊ âễ 
2£ # f8 nJ 4. H mm ti 2 ⁄ 4Ä # f6 tí (Một người điền của nước Sở !ên là 
Tiếp Dư đi ngang qua xe Khổng Tử và hát: «Phượng ơi! Phượng ơi! Đức suy đôi. Chuyện đã 
qua không cứu được rồi, chuyện sắp tới có thể sửa đổi. Thôi đi, thôi đi. Thời này kẻ làm chính 
trị chỉ nguy mà thôi). Nhân vật Sở cuỗng Tiếp Dư xuất hiện chỉ một lẩn trong 7rang Tử và chỉ 
một lần trong Luận Ngữ như trích dẫn trên đây. 
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Nâng những vật trong phạm vi bản tính, thì dù vác vạn cân ta cũng không 
_ cảm thấy nó nặng. Gởi thêm ngoại vật vào, dù nó nặng tí xíu thôi nhưng 
ta cũng không thể chịu nổi. Làm trong phạm vị bản tính là phúc; cho nên 
phúc cực nhẹ. Làm ngoài phạm vi bản tính là hoạ; cho nên hoạ cực nặng. 
Hoạ ch nặng mà chẳng ai biết tránh; đó là sự u mê lớn của thế gian 
vậy.»" 


«Làm thoải mái những gì trong bản tính cúa mình» tức là vô vi, 
còn có thêm «một chút xíu gì ở ngoài phận mình» tức là hữu vi. Cái gọi 
là «Chân có thể đi thì cứ để nó đi; tay có thể cầm thì cứ để nó cẩm, 
V.V.,.» không hề phản . đối thánh trí, bởi vì những khả năng của chân, tay, 
tai, mắt, và tâm trí vốn khác nhau giữa người này với người kia. Thánh 
trí tự nó là thánh trí. Không hề có tư chất thánh trí mà học đòi có thánh 
trí, tức là vất bổ cái cực dễ của vô vi để thực hành cái cực khó của hữu vi 
vậy; cho nên ấắt bị nguy khốn. 

Trang Tứ Chú (Đức Sung Phù) chú câu «Đạo dữ chỉ mạo thiên dữ 


chi hình» 3l Ú Z §# Z Hl ~Z ý (Đạo cho nó dung mạo, trời cho nó 
hình thể)*° rằng: «Cuộc đời con người đâu phái do ý muốn mà sinh ra. Sự 


** Trạng Tứ Chú (Nhân Gian Thế): «Túc năng hành nhí phóng chí, thủ năng chấp nhỉ nhậm chỉ, 
thính nhĩ chỉ sở văn, thị mục chỉ sử kiến; tri chỉ kỳ sở bất tri, năng chỉ kỳ sở bất năng; dụng kỳ 
tự dụng, vi kỳ tự vỉ; thứ kỳ tính nội, nhỉ vô tiêm giới ư phận ngoại; thử võ vi chỉ chí dị đã. Vô 
vi nhỉ tính mệnh bất toàn giả, vị chỉ hữu đã. Tính mệnh tuàn nhí phí phúc giả, lý vị văn đã. Cố 
phù phúc giả, tức hướng chỉ sở vị toàn nhĩ, phi giả vật dã, khởi hữu ký hẳng mao chỉ trọng tại? 
Suất tính nhi động, động bất quá phận, thiên hạ chỉ chí dị giả đã. Cứ kỳ tự cử, tải kỳ tự tải, thiên 
hạ chỉ chí khinh giả dã. (...] Cử kỳ tính nội, tắc tuy phụ vạn quân nhỉ bất giác kỳ trọng đã. 
Ngoại vật ký ch, tuy trọng bất doanh tri thù, hữu bất thắng nhậm giả hĩ. Ví nội, phúc dã; cố 
phúc chí khinh. Vi ngoại, hoạ đã; cố hoạ chí trọng. Hoạ chí trọng nhỉ mạc chí tri tị; thử thế chỉ 
đại mề đã.» ⁄Z ñÈ fƒ [U 4 ⁄, # §E #\ ti f: Z..  H Z Zm IHÍ, † H ⁄ Em t 
;⁄II Il: #‡ Hí 4 #0, 8š IÈ # PT 2 8E ;Hi H: HE. 8 R BH Ø ;& HE | 
#t # ƒ! ? 2 ?k:LÉ87%S Z #8. ST T4 8, 2 8 

.l# ấ $ f0 3F f4 š..f# %& ffl tb.. && % ‡§ #, Rll lñ| Z ƒñ šRÑ ® R 
tb. 8 ® ÿ§ %6 Z # ất ?4t t† ím #1, ấ) T* ì8 23,2 S1 .1.:11 
® k ` | , 
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*° LAM chú: Câu này trong ngữ cảnh sau: «Huệ Tử vị Trang Tử viết: “Nhân cố vô tình hồ?” 


Trang Tử viết: “Nhiên.” Huệ Tử viết: “Nhân nhỉ võ tình, hà đi vị chỉ nhân?” Trang Tử viết: 
“Đạo dữ chỉ mạo, thiên dữ chỉ hình, ô đắc bất vị chỉ nhân?^» #§ -ƒ š8 Hf -ƒ-[=1: “ Á ## ## 
1#?” tt #H: *#.” 7H: “AÁ ñm#&l§, fñl LãR Z Á ?” # #[I: 
“3E HE Z Ÿ#, ÄX Bí <5 W⁄, đế í# HãB Z A?* (Huệ Tử hồi Trang Tử: “Con người 
vốn vô tình ư?” Trang Tử đáp: “Đúng vậy.” Huệ Tử hỏi: “Người mà vô tình sao gọi là 
người?” Trang Tử viết: “Đgơ cho nó dung mạo, trời cho nó hình thể, sao lại không gọi là người 
được?) 
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hiểu biết về cuộc sống lẽ nào do ý muốn mà biết ư? Cho nên có người 
muốn thành Ly Chu và Sư Khoáng mà không làm được, những Ly Chu và 
Sư Khoáng do không cố ý mà thông minh. Cũng vậy, có kẻ muốn thành 
hiền thánh mà không làm được, nhưng hiển thánh do không cố ý mà là 
hiển thánh. Chẳng phải hiển thánh đã quá xa ư, chẳng phải Ly Chu và Sư 
Khoáng khó cho ta nơi theo ư? Dù ta có ý muốn ngu, điếc, mù, hoặc gáy 
như gà, sủa như chó, rốt cuộc ta cũng không thể làm được vậy,»°" 


Con người được sinh ra đâu phải hễ có ý muốn là được sinh ra. Tri 
thức và năng lực của con người cũng đâu phái hễ có ý muốn học tập là có 
được chúng. Kẻ bình thường không thể học làm thiên tài; thiên tài cũng 
không thể học làm người bình thường; cũng như chó không thể học làm 
người, người không thể học làm chó vậy. 


7. Tiêu dao 


Bậc thánh trí ắt là nhân vật lớn và có sự nghiệp lớn. Hạng người 
bình thường ắt là nhân vật nhỏ và có sự nghiệp nhỏ. Chim đại bằng là 
chim lớn, chim học cưw (một loại bổ câu) là chim nhỏ. Trang Tử Chú 
(Tiêu Đao Du) chú câu «Thị điểu đã, hải vận tắc tương tỷ ư nam minh» 
z B tt, 1Ð ìế RII 1# #È fl ã (Con chim [bằng] ấy, khi biển động thì 
nó bay về biển nam)” rằng: «Chỉ có biển mới đủ lớn để vận chuyển thân 
TM “Trang Tử Chủ (Đức Sung Phùy: «Nhân chỉ sinh đã, phi tình chỉ sở sinh dã. Sinh chỉ sở trí, khởi 
tình chỉ sở tri tai? Cố hữu tình ư ví Ly Khoáng nhỉ phất năng dã, nhiên Ly Khoáng đĩ vô tình 
nhỉ thông minh hĩ. Hữu tình ứ vi hiển thánh nhí phất năng dã, nhiên hiển thánh đĩ vô tình nhì 
hiển thánh hĩ. Khởi trực hiển thánh tuyệt viễn nhỉ Ly Khoáng nan mộ tai? Tuy hạ ngu lung cổ, 
cập kê minh cẩu phệ, kỳ hữu tình ư vi chỉ, điệc chung bất năng dã.» A ¿ 2E th, 3E lñ Z 
Hi % th.% Z ĐI ẨU, # |# Z Pí %l sk ?ất Ð lễ Èì Fš RẾ NẾ ilj #5 8È tb, 2 #ế 
b\ # lã fi RR 5H ã . lã J* ö§ ÑÄ mm ?5 §ÈE th. 9Ã Ñ XE LJ #t l§ ñU ế 
-.ðSfM%f im @®W W M # ñð ?#ÉtC Ƒ 8 8 W., 5 # 0E #Jt, HĐ 18 lì 
5 ⁄..7F f# 4 BE th. 


® LAM chú: Câu này trong ngữ cảnh sau: «Bắc mình hữu ngư, kỳ đanh vi côn. Cõn chỉ đại, bất 


tri kỳ kỷ thiên lý đã. Haá nhỉ vi điểu, kỳ đanh vi bằng. Bằng chí bối, bất tri kỳ kỷ thiên Lý dã. 
Nộ nhỉ phi, kỳ dực nhược thuỳ thiên chỉ vân. Thị điểu đã, hải vận tắc tương tỷ ứ nam dinh. Nam 
minh giả, thiên trì dã. [...| Bằng chỉ tỷ ư Nam minh dã, thuỷ kích tam thiên lý, đoàn phù đao 
nhỉ thưởng giả cửu vạn lý, khử đi lục nguyệt tức giả đã. [..] Điều đữ học ciêu tiểu chỉ viết: Ngã 
quyết khởi nhỉ phi, thưởng du phương, thời tắc hất chí nhỉ khống ư địa nhỉ đĩ hĩ, hể dĩ giá cửu 
vạn lý nhì nam vi.» JL®  #\., 8 Ø § #f.8f 7, 4 ⁄I E #* T- 8 tU,. {Ư 


Z®S.Ă É 1, l§ jã BỊ lỸ ýÈ 8 % .EI S 5, it. [..] E§ Z ?E?: Ẳã 
#t1U,7k #4 = f8 ,1#i§m L ã 1L § 8, # LI7š H B # th. [..] 88 
gì #8 hệ % Z EHH :# jt &ế th Í. !@ lã bị, Rý BỊ 2 # íẪ ƒÊ 3 HÈ thị E2 
„® J13ã }L đã H ím] j F3 (Biển bắc có cá côn, đài không biết mấy ngàn dặm. Nó biến 
thành chím gọi là chim bằng, đài không biết mấy ngàn dặm. Khi nổi giận thì ná bay, cánh nó 
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chim bằng, chỉ có chín vạn đặm mới đủ cao để nâng cánh nó; điêu đó 
chẳng phải đáng cho ta hiếu kỳ sao? Chẳng qua vật lớn ắt tự sinh ở nơi 
lớn; nơi lớn cũng ắt tự sinh ra vật lớn. Nguyên lý vốn tự nhiên như thế, 
chẳng cần lo sai sót, sao quan tâm đến nó làm gì?» 


Trang Tử Chú (Tiêu Dao Du) chú câu «Đoàn phù đao nhì thướng 
giá cửu vạn lý» ‡#‡È †‡§ tị |: # }\L 8 8l (Chim bằng] vừa bay lên 
vừa xoay giống như một cơn gió lốc, lên cao chín vạn dặm)? rằng: «Hễ 
cánh lớn thì khó nâng, cho nên vừa bay vừa xoay giống như một cơn gió 
lốc thì chim bằng mới bay lên được, và chín vạn dặm là đủ cho nó tự 
vùng vẫy. Bởi có cánh lớn như thế, lẽ nào nó có thể đột ngột bay lên và 


đáp xuống trong cự ly ngắn Kệ Đó là điều tất nhiên phải thế chứ không 
phải nó làm để cho vui đâu.»° 


Trang Tử Chú (Tiêu Dao Du) chú câu «Chi nhị trùng hựu hà trì?» 
Z._—.#ä M †R] #I (Hai con vật ấy làm sao biết lý lẽ đó)" rằng: «Nhị 
trùng là nói chim bằng và ve sâu. Chim bằng lớn còn ve sầu nhỏ, nên xu 
hướng của chúng khác nhau. Xu hướng khác nhau phải chăng là kết quả 
của hiểu biết khác nhau? Chúng tự nhiên như thế mà đều không biết tại 
sao mình lại như thế. Chúng tự nhiên như thế chứ không cố ý làm ra như 


xoè như đám mây trời. Cow chùn ấy, khí biển động thì nó bay về biển nam. Biện nam là ao trời. 
[..] Khi chim bằng [từ biển Bắc] dời về biển Nam, nó đập nước và lướt trên mặt nước dài ba 
ngàn đậm, rồi vừa hay lên sữa xoay giống nlưt một cơn gió lốc, lên cao chín vận dặm; bay mắt sáu 
tháng mới đến biển Nam, rỗi nó nghí. [...| Ve sâu và chữn cưu chê cười chùn bằng và mói nÌữu rằng: 
Bọn mình cố sức bay, thì chỉ bay tới mấy cây du, cây phường; có khi bay cltưa tới thì rơi xuống 
đất. Tại sao hắn phải bay cao chín vạn đậm rồi mới đi về phương Nam nhỉ”) 


* Trạng Tử Chú (Tiêu Dao Du): «Phi minh hải bất túc đi vận kỳ thân, phí cửu vạn lý bất túc đĩ phụ 


kỳ dực; thử khởi hiếu kỳ tai? Trực đĩ đại vật tất tự sinh ư đại xứ, đại xứ diệc tất tự sinh thử đại 
vật. Lý cố tự nhiên, bất hoạn kỳ thất, hựu hà thố tâm ư kỳ gian tai2» 3E #7: m L1jẾ E 
#,4F 1L 8 T tr ) & H8, # ƒ # äk Piấ ĐÀ À: E9 2 B P2 X HE 
,XfR jt  H # IV & ĐJ. H l5] H Ø, T 8 RE: &, Xí] ƒE ›ù Đ2 H BỊ đè? 


LAM chú: Câu này trong đoạn trích đẫn ở chú thích 52 ngay trên đây. 


bài 


*$ Trang Tử Chú (Tiêu Dao Du): «Phù dực đại tắc nan cử, cố đoàn phù dao nhỉ hậu năng thướng, 


cửu vạn lý nãi túc tự thắng nhĩ. Ký hữu tư dực, khởi đắc quyết nhiên nhí khởi, sổ nhẫn nhi hạ tai? 
Thử giai bất đắc bất nhiên, phi lạc nhiên dã,» + #2 + RỊJ §f #*, 4ú †8 15: 18 I1 {< BE : 
;JL Éã f†. 7 £ H Đi H.BE f1 H R., Ø í8 íh #Ã mủ #2, W 9) đồ TE ä ?ItL ?' 
* 8 4 4,4 #8 #& 1h. 


LAM chú: Câu này trong ngữ cảnh sau: « Thích mãng thường giả, tam xan nhí phần, phúc lo quả 
nhiên; thích bách lý giả, túc thung lương; thích thiên lý giả, tam nguyệt tụ lương. Chỉ nhị trăng 
hựu hà trì?» ïã ?#Š Ä fŒ., = ® li bí, RE fR % #4 ; i8 EÏ HÌ #{,1R # Eñ ;IM T- 
#®5.,>.H7XI.zx — 4X lBI #[l? (Ai muốn đi tới một chỗ ở ngoại thành thì cần 
mang theo lương thực đủ cho ba bữa, khí về bụng còn no; ai muốn đi 100 đậm thì cần mang 


bo 
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thế; đó là đại ý của tiêu dao (hạnh phúc).»Ÿ” 


Cử động của đại bằng ất phải lớn; cử động của chim cưu ắt phái 
nhỏ; đều là cái nguyên lý vốn tự nhiên như thế, không thể nào khác đi 
được. Chúng tự nhiên như thế mà đều không biết tại sao mình lại như 
thế. Sự phân biệt lớn nhỏ trong cõi thiên nhiên và trong cõi nhân sự đều 
là như thế. Đại đế Alexander tất lập nên đại nghiệp như thế; Plato tất 
phải viết quyển «Dialogues» (Đối thoại) như thế. Cả hai ông đều thuận 
theo bản tính của mình, không thể nào làm khác đi được; tự nhiên như 
thế mà đều không biết tại sao mình lại như thế. 


Vạn vật tuy có sự bất đồng như thế, nhưng nếu mỗi thứ đều thuận 
theo bản tính của riêng mình, thì tất cả bọn chúng đều hạnh phúc (tức /iêu 
dao). Trang Tứ Chú (Tiêu Dao Du) chú cầu «Khứ đĩ lục nguyệt tức giả dã» 
+] ~R § # tl,([Chim bằng] bay mất sáu tháng [mới đến biển 
Nam], rồi nó nghỉ)* rằng: «Con chim bằng lớn hễ bay thì mất nửa năm, 
đến ao trời thì ngừng nghỉ; chìm cưu nhỏ hễ bay thì mất nửa buổi sáng sớm, 
bay tới mấy cây du cây phương thì dừng. Nếu so sánh khả năng của chúng, 
ắt sẽ có khác biệt, nhưng việc chúng thuận theo bản tính thì giống-hệt 
nhau.» 


lương thực đủ để qua đêm; ai muốn đi 1000 dặm thì cần mang lương thực đủ cho ba tháng. Hới 
con vật ấy làm sao biết lý lẽ đó).— Các dịch giả tiểu hai con sật ấy tức là ve sầu và chim cu, như 
Nguyễn Hiến Lê (Trang Tử, sđd., tr.149) dịch: «Hai con vật nhỏ kỉa (tức con ve sẩu và con 
chim cưư) biết đâu lẽ đó.»; James Legge dịch: «What should these two small creatures 
know about the matter?» (Hai sinh vật bé nhỏ này có biết gì về vấn để đó đâu?); James R. 
Ware dịch: «But what do cicadas and doves know about sạch matters?» (Nhưng ve xắn và 
chim bề câu biết gì về các vấn để như thế?); Ninh Chí Tân {sđd.. tr.68) địch: «Thiển hoà han 
cưu giá lưỡng cá tiểu trùng điểu tri đạo thập ma!» # {[[ BỊ NB šã B flãi ⁄j› #ã 6 #l šä 
PCM(Ve sầu và bổ câu, hai con côn trùng và chim nhỏ này thì biết cái gì!); Ngô Phong (sảd.. 
tr.111) chú: «Nhị trùng, chỉ điều hoà học cưa.» — ẩš ‡5 Mã fII #8 h§ (Nhị trùng ám chỉ ve 
sẩu và chim cưu). Thế nhưng, Quách Tượng giảng: «Nhị trùng vị bằng điều dã.» — #‡.?8E 
ti th, (Nhị trùng là nói chim bằng và ve sầu). Chú ý: Từ Hải giảng trùng 33 có hai nghĩa: động 
vật và sầu bọ. Xin xem tiếp chú thích 57 ngay sau đây. 
$? Trang Tử Chú (Tiêu Dao Du): «Nhị trùng vị bằng điểu dã. Đối đại ư tiểu, sở đĩ quân dị thú dã. 
Phù thú chí sở đĩ dị, khởi trï dị nhỉ đị tai? Giai bất tri sở đĩ nhiên nhỉ tự nhiên nhĩ. Tự nhiên nhĩ, 
bất vi đã; thử tiêu dao chỉ đại ý.» — #84 ñB lW Mã th. #| + ð%¿⁄|š, PN ĐI 12 # 8u 1h, 
.® ut ⁄ Eí L1 &, # #I # ñmj # äš ?Eƒ “ # E1 L1 #4 mí ä #4 HH.H #3 
,# f® thÒ;ILìBi& Z & 8. 


LAM chú: Câu này trang đoạn trích dẫn ở chú thích 52 ngay trên đây. 


b) 


*®- Tranp Tử Ciú (Tiêu Dao Du): «Phù đại điểu nhất khứ bán tuế, chí thiên trì nhì tức; tiểu điểu 


nhất phi bán triêu, thưởng du phương nhỉ chỉ. Thử tỉ sở năng, tắc hữu gian hĩ; kỳ ư thích tính 
nhất dã.» %7 § — 5#, #®= ZX ib fi 8 ¡5 § — # # Ø1, Đồ 00 TH tr 
.Jt w. 5, RỊ Ø8 Ri S8 ;® ÿ‡ 3ã 1+ — tb. 
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Trang Tử Chú (Tiêu Dao Du) chú câu «Thả phù thuỷ chỉ tích dã bất 
hậu» H 27k Z lễ th, 2 /§ (Nước tích tụ không sâu)°° rằng: «Ở đây 
đều nói rõ sở dĩ chim bằng bay cao là vì cánh nó lớn. Hễ cái có chất nhỏ 
thì không cần thứ lớn; hễ cái có chất lớn thì không dùng thứ nhỏ. Cho nên 
lý lẽ có sự phân biệt cực rõ, sự vật có cái giới hạn nhất định. Mỗi thứ đều 
xứng với một việc nào đó, mà sự thành công của chúng thì [được xem] như 
nhau. Nếu ta mất đi nguyên lý cơ bản là quên sự sống, mà cứ gắng sức ở 
ngoà! cái cực đúng, làm việc không thích hợp sức lực của ta, hành động 
không tương xứng với tình cảm của ta; như thế cho dù ta xoè cánh như 
đám mây trời thì cũng T GÚẾ thể lập tức cất cánh lên được, và không thể 
không gặp khốn đốn.»° 


dưnG, Tú Chú (Tiêu Dao Du) chú câu «Điều đữ học cưu tiếu chỉ» 
Hự] Eị š4 hÐ “£ 7 (Ve sầu và chim cưu chê cười chim bằng)” rằng: 
«Nếu có sự mãn túc ở bản tính, thì chim bằng tuy lớn nhưng không tự 
xem mình quý hơn chim nhỏ; còn chim nhỏ thì không ham muốn ở ao trời 
mà ước nguyện sung sướng thì có thừa. Cho nên vật tuy lớn nhỏ khác 
nhau mà niềm hạnh phúc thì như nhau.»* 


Trang Tử Chú (Tiêu Dao Du) chú câu «Nhi Bành Tổ nãi kim dĩ cửu 
đặc văn» [fj 32 ‡l J7 2 J] 2 ## ii (Ông Bành Tổ cho đến nay đo 


5° LAM chú: Câu này trong ngữ cảnh sau: «Thả phà thuỷ chỉ tích dã bất hậu, tắc kỳ phụ đại chu 
đã vô lực. Phúc bâi thuỷ ư ao đường chỉ thượng, tắc giới vi chỉ chu. Trí bôi yên tắc giao, thuỷ 
thiển nhỉ chu đại dã,» H 2# 7k Z fñ 1b, T* I2, BỊ H & + ft th #8 7. f8 H2k #2 
1) # Z 1:,RỊ ?t f Z ft. fE ET 5 BỊ WE, 2k šš IM ft & {b(Nước tích tụ không 
sâu thì không chở được thuyền lớn. Đổ một bát nước xuống một chỗ trũng trước sân thì thâ 
một cọng có xuống làm thuyền được. Nhưng thả cái bát xuống đó thì bát dính sát đất (không 
nổi lên được] vì nước cạn mà thuyền {tức cái hát] lớn). 
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Trang Tử Chá (Tiêu Dao Du): «Thử giai minh bằng chỉ sở đĩ cao phi giả, dực đại cố nhĩ. Phù 
chất tiểu giả sổ tư bất đắc đại, tắc chất đại giả sở dụng bất đắc tiểu hĩ. Cố lý hữu chí phân, vật 
hữu định cực, các túc xứng sự, kỳ tế nhất đã. Nhược nãi thất hổ vong sinh chỉ chủ, nhi doanh 
xinh ư chí đương chỉ ngoại, sự bất nhậm lực, động bất xứng tình, tắc tuy thuỳ thiên chỉ dực, bất 
năng vô cùng quyết khởi chỉ phi, bất năng vô khốn hĩ» Jlt: ‡£ HR R§ ⁄ Phí LÀ ri Ñ #.. 
xw(H.% 8 /h § ñï 8 T í# À..R § X # Ø1 H 4ï í8 ¿ &.W P8 ÐE 

`?,f HH #E E:,ấ E Hồ 4, Eợf — th. 3t 70 % #4 #2 3.0m 8 4 
lì # 4 <7. ^ 72,ấÙ T: f8 lš, BI 8É £ X Z ., 1 §E ## EB ¿h đồ 
Z7." lš # IH á. 


LAM chú: Câu này trong doạn trích dẫn ở chú thích 52 ngay trên đây. 


Igii 


®*ˆ Trạng Tử Chú (Tiêu Đao Du): «Cẩu túc ư kỳ tính, tắc tuy đại bằng vô dĩ tự quý ư tiểu điểu, tiểu 


điểu vô tiện ư thiên trì, nhỉ vinh nguyện hữu dư hï. Cỡ tiểu đại tuy thù, tiêu dao nhất đã» #7 
t ÿì HE, HỊ 8É X § #& Ll Ê 8 J2 6,2 8 #t Š ñ° X 1b, #Ê 8Ế 
Tỉ là & .d¿h & BÉ 5R,ï8 i;§ — th. 
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trường thọ mà đặc biệt nổi danh ở đời)" rằng: «Tuổi thọ và trí tuệ của 
người này không bằng tuổi thọ và trí tuệ của người khác, đó là điều lo âu 
của mọi người. So với những chuyện buồn của con người thì điều này 
cũng đáng buồn thật. Nhưng người ta chưa từng thấy thế mà buồn, vì ai 
nấy đều có cái giới hạn riêng của mình. Nếu biết cái giới hạn của mình, 
thì ta sẽ chẳng mong cầu một chút gì cá ở ngoài giới hạn đó. Vậy thì 
thiên hạ có chỉ mà buồn. Vật đã lớn thì chẳng mong nhỏ lại; nhưng vật 
nhỏ thì luôn ham trở nên lớn. Cho nên Trang Tử nêu ra sự khác biệt giữa 
cái lớn và cái nhỏ, cho thấy mỗi thứ đều có giới hạn nhất định, như thế 
nếu ai nấy đều không mong cho bằng kẻ khác, thì cái khổ luy do mong 
cầu có thể đứt tuyệt vậy. Đau buồn sinh ra từ sự khổ luy ấy. Khổ Iuy hết 
thì đau buồn dứt. Nếu đau buồn dứt mà tính mệnh bất an thì điều này 
chưa hê có vậy.»95 
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LAM chú: Câu này trong ngữ cảnh sau: «Tiểu tri (tr bất cập đại trí (trí), tiểu niên bất cập 
đại niên. Hễ dĩ trí kỳ nhiên đã? Triêu khuẩn bất tri hối sóc, huệ câ bất trí xuân thu, thử tiểu 
niên dã. Sở chí nam hữu minh lình giả, đi ngũ bách tuể vi xuân, ngũ bách tuể vỉ thu; thượng 
cổ hữu đại xuân giả, đĩ bát thiên tuế vi xuân, bát thiên tuế ví thu, thử tiểu niên dã. Nhí Bành 
Tổ nãi kèn đi cửu đặc văn, chúng nhân thất chỉ, bất diệc bi hổ!» +J› #(] (## }* 8 X#1(8 
7} # ® # X.3® LI #I RE #4 th ?#8 Íã 1: šH W WEB, ER tì Œ MU Ế# ŸX.ÉE ⁄l 
#1U.1E ⁄ R t W%M E.LL]ñWEĂS É.hBH ft; ä 8 ÀA HỆ &.J1 
A TPRZ88.AT®B1.H k3 tt. mã? tR 7 3 LÍ £A f£Bđ.# A PL / 
, : 7h 3E Ƒ* (Trí nhỏ không sánh bằng trí lớn; đời ngắn không sánh bằng đời đài. Làm sao 
mà biết như thế? Loài nấm chỉ sống trọn một huổi sáng thì không biết sự khác biệt đêm và 
ngày. Huệ cô [một loại ve sầu] không biết sự khác biệt giữa mùa xuân và mùa thu. Đó là 
những thứ có đời sống ngắn ngủi. Miền nam nước Sở có cây minh linh, mùa xuân của né dài 
năm trăm năm, mùa thu của nó dài năm trăm năm; thời xu xưa có cây xuân lớn, mùa xuân của 
nó đài ngàn năm, mùa thu của nó dài ngàn năm. Đó là những thứ có đời sống đài. Ông Bành 
Tổ {sống độ bảy trăm năm], cho đến nay do trường thọ mà đặc biệt nổi danh ở đời. Người bình 
thường đều mong ước được như ông ta; họ chẳng đáng thương sao?) - Ngô Phong (sđd., tr.111) 
chú: «7i #[Ithông với frí #? (trí tuệ); niên 2£ = tuổi thọ; đriêu khuẩn SB Ïñ = một loại nấm 
sáng sinh chiễu chết; hốt = ngày cuối tháng, sóc Ÿf= ngày mồng một; Hối sóc ở đây chỉ sự 
bất đẳng giữa đêm tối và bình minh (Giá jý hối sác chỉ hắc dạ áữ bình mình chỉ bấi đồng ¡5 
Rị EB †8 ZE íK Hì šƑ HỊ 2. 2t In] )ị huệ cô ER th = hàn thiển 5 ĐR (ve sầu mùa lạnh), xuân 
sinh hè chết hoặc hè sinh thu chết; xuân tu chỉ sự sai biệt giữa mùa xuân và mùa thu; nới kùn 
7 %= cho đến nay; đi cửu đặc vấn L1 Z4 †# [= do sự trường thọ mà đặc biệt nổi danh ở 
đời (đ7 thọ trường nhỉ đạc biệt văn danh ư thế |) $ = Im †# 5 ti #5 t); thất UẺ = tỉ Hị 
(sơ sánh).» Câu cuối, James Legge dịch: «ÁAnd Master Peng is the one man renowned to 
the present day for his length of lifc: if all men were (to wish) to match hìm, would they 
not be miserable?» (Còn ông Bành Tổ là người đuy nhất nổi tiếng cho đến ngày nay về sống 
lâu; nếu ai cũng ước được như ông ấy, thì họ chẳng đáng thương sao?) 
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Bản tính của vạn vật là cái cực đúng. Hễ vượt ra ngoài nó để mong 
cầu gì khác, thì sẽ khổ luy và đau buồn. Sự đau khổ của con người phần 
lớn bắt đầu từ đó vậy. : 


8. Tề vật 
Cái khốn khổ của con người chính là do họ không thể an phận với 
bản tính của mình, không thể dứt tuyệt sự khổ luy bởi mong cầu. Kẻ nhỏ 
mong trở nên lớn, kẻ hèn mong trở nên sang, kẻ ngu mong trở nên khôn. 
Họ «làm việc không thuận theo sức lực và hành động không tương xứng 
với tình cảm», cho nên «dù họ xoè cánh như đầm mây trời thì cũng không 
thể lập tức cất cánh lên được, và không thế không gặp khốn đốn». 


Muốn cho con người tránh được khổ luy bởi mong câu thì tốt nhất 
là khiến họ hiểu được ý nghĩa của «tể vật» ƑXJ (vạn vật như nhau). 


Trang Tủ Chú (Tế Vật Luận) chú câu «Nhữ văn nhân lại nhi vị văn 
địa lại» ;£ [l] ^, #§ Iïñ 2E fl 1h #§ (Anh nghe được âm thanh của người 
chứ chưa nghe được âm thanh của đất) rằng: «Ống tiêu và ống quản có 

%5 Trang Tử Chú (Tiêu Dao Du): «Phù niên trí bất tương cập, nhược thử chí huyền dâ. Tỉ chúng 
nhân chỉ sở bi, diệc khả bi hĩ. Nhí chúng nhân vị thường bi thử giả, đĩ kỳ tính các hữu cực dã. 
Cẩu tri kỳ cực, tắc hào phân bất khả đĩ tương kỳ, thiên hạ hựu bà sở bí hỗ tai? Phủ vật vị 
thường đĩ đại dục tiểu, nhí tất dĩ tiểu tiện đại. Cỡ cứ tiểu đại chỉ thù, các hữu định phận, phi 
tiện dục sở cập, tắc tiện dục sở luy, khả đĩ tuyệt hĩ. Phù bi sình ư luy, luy tuyệt tắc bí khứ; bi khứ 
nhỉ tính mệnh bất an giả, vị chỉ hữu dã.» 2E # li 2` ‡B 7%, ‡t IH, Z # th. FL 8ï) 
® Á Z BH f,7R nJ 3E Ấ .iằỦ # A + 3E JH &, LÍ W# EÈ & #T Bồ th. 4ÿ 
JI EÈ ‡, RỊ 2 2 HỊ LÀ‡RÉ#, 2X TT X f] Hí šE T? šk 2% ĐJ 3 # bì 
ÑK ;J», HH ta PÁ 2h 3 X.14 fE ¿hé k Z 5K, 8 fTTE 23, SE # 8 Bí J4, BỊ # 
ÑN PH 3. D| #8 ấ3. + 3E 2E BÀ #2. SE ẤŒ RỊ šE 2k ;ÄE 3 HH lt đồ  # 8 
,SxZ R0. 

LAM chú: Câu này trong ngữ cảnh sau: «Nam Quách Tử Kỳ ẩn cơ nhỉ toa, ngưỡng thiên nhỉ 
hư, đài yên tự táng kỳ ngẫu. Nhan Thành Tử Du lập thị hỗ tiền, viết: “Hà cư hồ? Hình cổ khả 
sử như cảo mộc, nhỉ tâm cỡ khả sử như tử hôi hỗ? Kim chỉ ẩn cơ giả, phi tích chỉ ẩn cơ giả đã?» 
Tử Kỳ viết: “Yển, bất diệc thiện hồ nhỉ vấn chỉ đã! Kim giả ngô tầng ngã, nhữ tri chỉ hồ? Vhữ 
văn nhân lại nhì vị văn địa lại, nhữ văn địa lại nhỉ bất văn thiên lại phù!» ti Bli-Ƒ- #f# f@ 
lHl 4 , fl X m %§, 23 S 1l 3š RE #§.ã dì 7 W t ff # BÚ,EH: “f8 # 
?JẾ lÉl sj (# #n W@ 7K, 1 :ù lEl nỊ ( ñ JK # ?2 Z F# Ứš E,3E HE Z E8 
th?” ##H: “í§, 2 7: 8 # mm F Z tb !2 # Zý # HÀ, tứ #U Z Ƒ Tụ 
BA 3X im 2E Bñ Hừ #Ñ, ¡+ BỊ Hh #8 im 2E BB 2X šÑ 2k !” (Nam Quách Tử Kỳ ngồi 
tựa bàn, ngước mặt lên trời, từ từ thở ra, đáng như quên hình hài, tình thần lìa thể xác, Học 
trò là Nhan Thành Tử Du đứng hầu ở trước mặt, hỏi: “Sao thầy như thế? Hình hài sao khiến 
như cây khô, tâm sao khiến như tro lạnh vậy? Người tựa bàn bây giờ chẳng phải là người tựa 
bàn hổi nãy hay sao?” Tử Kỳ đáp: “Yển à, anh hỏi hay lắm! Nay ta đã mất bản ngã rồi, anh 
có biết không? Anh nghe được âm thanh của người chứ chưa nghe được âm thanh của đãi; anh 
nghe dược âm thanh của đất chứ không nghe được âm thanh của trời”) — Ngô Phong (sđủ., 
tr.114) chú: «ấm f8= y fK, bằng kháo 1# #E (đựa vào); cơ H# = kỷ án H3 (cái bàn); hư t§ 
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độ dài khác nhau, cung và thương (trong 5 âm) có âm luật khác nhau, cho 
nên sinh ra vô vàn âm thanh dài ngắn cao thấp khác nhau; âm thanh tuy 
vô vàn khác nhau, nhưng mức độ phú bẩm chỉ có một. Như vậy giữa các 
âm thanh chẳng có sự phân biệt tốt hay xấu.»°7 


Trang Tử Chú (Tê Vật Luận) chú câu «Nhạc xuất hư, chưng thành 


khuẩn» ## 1 f§ Z4 ñỲ, 8 (Như âm nhạc phát ra từ hư không, hay như 
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282. 


= thổ khí #8 #8 I† 3ã (từ từ hà hơi ra); đài yên 7? E = vong hình đích dạng tử 112) E 
“#(dáng vẻ quên hình hài); agấu ÿŠ = ngẫu, chỉ khu thể {., † E RE (pho tượng, ở đây chỉ 
thân thể); táng kỳ ngẫu 3 ' ÿh.= tỉnh thần siêu thoát khu thể, tức đạt đáo liễu vong ngã (ích 
cảnh địa †š tt tũ Eì §E 88, BỊ š& #| † 15 fX E) l§ Hh (tình thần xuất ra khởi thể xác, 
tức đạt tới cảnh giới vong ngã); mỉ t= nhĩ HỨ, nễ fr(anh, mi, ngươi); lại #Ñ§ = tiêu ## (ống 
tiêu, sáo dọc), giá iý phiếm chỉ tòng khổng huyệt phát xuất dịch thanh âm ïã S8 ‡Ÿ ‡B f£ 1L 
7X 3# H1 5 (ở đây chỉ chung các âm thanh phát ra từ các lỗ); nhân lại À #§ = chỉ nhân 
xuy tiêu quản phái xuất đích thanh âm †ä 0x J§ f# 3 H4 8) Ÿ BR (ám chỉ âm thanh phát 
ra do người thổi ống tiêu); địa lại Hù #Ä= phong xuy các chủng khổng huyệt phát xuất dích 
thanh âm JãL1% & f# 1L75S Ÿ# tì BỊ 4 ð (âm thanh phát ra do gió thổi từng loại lỗ [tức 
hang cốc]); thiên lại Hh #§= các khổng huyệt tự nhiên phái xuất đích thanh âm #{\L 7%  #S 
Ñ# Hì ñ9 # lã (âm thanh phát ra tự nhiên bởi từng lỗ).» Câu cuối tôi dịch thoát theo James 
Legge: «You may have heard the notes of Man, bút have not heard those of Earth; you 
may have heard the notes of Earth, bụt have nọt heard those of Heaven.» 


Trang Tử Chú (Tế Vật Luận): «Phù tiêu quản tham sai, cung thương dị luật, cố hữu đoản 
trường cao hạ vạn thù chỉ thanh; thanh tuy vạn thù, nhỉ sở bẩm chí độ nhất đã. Nhiên tắc ưu 
liệt vô sở thác kỳ gian hĩ» + ## # # Z, # f8 XÍE. š\( Hí EB Ki h #R Z 
!‡ ,1 8t f§ 7k. im] P1 8 Z f# — th. #4 RIỊ @ 2 #t Eh ?# EL fE] #3 .~ LAM chứ: 
Phần biệt một số nhạc khí làm bằng ống trúc hay sậy: ® /iêu #§= ống tiêu hằng trúc; thời xưa 
dùng bài tiêu {ÍƑ Ÿ§ tức là ghép nhiều ống tiêu có độ dài ngắn khác nhau, tượng (trưng cảnh 
chim phượng; về sau chỉ dùng một ống, có 3 lỗ, và thổi dọc gọi là động (iê: ‡Ä] #.. Theo eữ 
Kinh Thông Nghĩa, tiêu làm bằng trúc, dài 1 thước 5 tấc (Tiêu, biên trúc ví chỉ, trường xích ngũ 
thốn Ẩ§, f1 f5 Z. E HL Tr†). ® quản !Ÿ = một loại nhạc khí hình ống thời xưa, lúc 
đầu làm bằng ngọc, sau làm bằng ống trúc, có 6 lỗ, đài một thước; về sau chỉ chung nhạc khí 
hình ống (cổ đại đích nhất chủng quân nhạc khí, khởi sơ dụng ngọc chế thành, cải dụng trúc, hữu 
lục khổng, trường nhất xích; hậu phiếm chỉ quản nhạc khí th {X 89 — f4 8 #8 3S, ko 1] 
H 4: #l ñ,d% HH 17, f /liL. — H. & 6 lá 8S # ñ). @ dịch f) = 
sáo 7 lỗ (Thuyết Văn giảng: Địch, thất khổng dược đã fl, + 1L 88 th). ® trì JŠ = sáo ngang, 
8lỗ., ® vu *Z= nhạc cụ dân gian thịnh hành thời Chiến Quốc, gồm 36 ống sậy có lười gà (Thuyết 
Văn giảng: Vu, trúc tam thập lục hoàng đã %*, TT = 7x3 th,)¡ sanh ?E= nhạc cụ gầm 
13 ống sậy có lưỡi gà. Vw và sanh gọi chung là hoàng (Chính Tự Thông 1Ƒ,7Ÿ 38 giảng: 
Sanh, vu giai vị chỉ hoàng ?Z,”ˆ.#1R ⁄Z.).© dược $ (&) = sáo 6 \ỗ. ® lại ‡R= tiêu TR 
= ống sáo dọc có 3 lỗ. 


PHÙNG HỮU LAN 


nấm sinh ra từ hơi ẩm)°® rằng: «Mọi vật đều tự nhiên như thế mà không 
biết tại sao chúng lại như thế, cho nên về hình thể thì chúng khác nhau 
nhưng về bản chất tự nhiên thì chúng như nhau.» 


Mọi sự vật trong cõi thiên nhiên và trong cõi nhân sự tuy khác nhau 
vô vàn nhưng về bản chất tự nhiên thì chúng như nhau. Thí dụ người là 
người, chó là chó; người và chó tuy khác nhau nhưng giống nhau về bản 
chất tự nhiên. Đã như nhau, sao lại xem người là tốt, chó là xấu? Hiểu 
được lẽ ấy, thì thấy tốt với xấu như nhau. 

Trang Tử Chú (Tê Vật Luận) chú câu «Như thị giai hữu vi thân 
thiếp hŠ?» #0 ý # £§ E #š Jƒ ? (Như vậy chúng đều là bẩy tôi và 
tù thiếp ư?)" rằng: «Có tài của hạng bầy tôi và tì thiếp mà không yên 
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LAM chú: Câu này trong ngữ cảnh sau: «Hỉ nộ, ai lạc, lự thán, biến triết, điêu đật, khải thải. 
Nhạc xuất hư, chuông thành khuẩn, Nhật dạ tương đạt hồ tiền nhi mạc trí kỳ sở manh, Dĩ hề, dĩ 
hổ! đán mộ đắc thử, kỳ sở do dĩ sinh hổ!» tý ‡%, ã ', jế I#, 3# f7, tt (1, Ø4 8E. Z4! 
tị#,# % ữ.H 7# HH Ít Ÿ đũ mm # #n # E iï.  # lý #!H #8 ft 
› + HH LÍ #: #“! (Mừng và giận, buền và vui, lo lắng và ân hận, biến đổi và bất biển, hăng 
hái và biếng lười, nhiệt cuồng và trì trệ. Tá? cả thử ấy giống như âm nhạc phát ra từ hư không, 
hay giống như nấm sinh ra từ hơi ẩm nóng. Ngày và đêm luận phiên nhau, ai biết chúng phát 
sinh từ đâu. Thôi được rồi! Giữa khoảng sớm tối, ta biết được chúng do đâu mà ra chăng?). 
Câu cuối, Nguyễn Hiến Lê (sđd., tr.161) dịch: «Hỡi ơi, hỡi ơi; bao giờ chúng ta mới hiểu được 
lẽ sinh hoá đó trong vũ trụ?» James Legge dịch: «L.et us stop! Let us stop! Can we exnect 
to lïnd out suddeniy how they are produccd?» (Thôi đi! Thôi đi! Ta có thể mong đột nhiên 
tìm ra chúng được sinh như thế nào chăng?) James R. Warc (sđd., tr.21) dịch: «Enough of 
this! Between a dawn and a sunset can we discover their birthplaces?» (Thôi đủ rỗi! Giữa 
bình minh và hoàng hôn chúng ta tìm được nơi sinh của chúng chăng?) Ngô Phong (sđd., 
tr.111) địch: «Toán liễu ba! Toán liễu ba! Nhất đán ngộ đáo liễu giá cá, ná ma tha tựu thị 
manh sinh vạn vật đích căn nguyên.» #{ƒ 'ƒ HH !4 7 ft !— H {8 #l| ƒ šš f8l, Bồ ⁄. 
1 I4 E HỆ + lã †J #J Hả ý (Mặc kệ nó! Mặc kệ nó! Một mai ta hiểu được điều ấy, thế 
thì nó chính là căn nguyên sinh ra vạn vật}, 


5% Trang Tử Chú (Tế Vật Luận): «Vật các tự nhiên, bất tri sở đĩ nhiên nhỉ nhiên, tắc hình tuy di 


dị, kỳ nhiên di đồng dã.» # % H #4, 2 8M fí L1 #4 ffj $, HỊỊ #2 #ế #4 % , f: #% 4 
lB] tb. 


LAM chú: Câu này trong ngữ cảnh sau: «Phi bï võ ngã, phi ngã vô sở thủ. Thị điệc cận hĩ, nhi 
bất tri kỳ sở vi sử. Nhược hữu chân tể, nhỉ đặc bất đắc kỳ trẪẫm. Khả hành kỷ tín, nhỉ bất kiến 
kỳ hình, hữu tình nhỉ vô hình. Điện hài, cửu khiếu, lục tạng, cai nhỉ tổn yên, ngô thuỳ dữ vi 
thân? Nhữ giai thuyết (duyệt) chỉ hồ? Kỳ hữu tư yên? Như thị giai hữu vị thần thiếp hồ? Kỳ thần 
thiếp bất túc đĩ tương trị hô? Kỳ đệ tương vi quân thần hồ? Kỳ hữu chân quân tổn yên! Như 
cầu đắc kỳ tình dữ bất đắc, vô ích tổn hể kỳ chân.» 3È ƒ# ft ƒ\, 3F #\ #t Pí HY. R 7: 
M# 3.0 2 *I  Z E (È.3 fí § #.ín # T # HfÄ. 1%] ?ï Gíã.fñf 
R3 HE .# là lñi .tH 8⁄4, JL ,7x #8, R¿ IM f 5. để EH Ø 8l ?ị6 
+ ñ (Iả )Z. #?H 8 £#L E ?0  š Ññ 6B Em # #?8Ex # 41 8 DI fB ã 
?8Ð # !R § 8 E Ý?E ñH  # ï? 5 lún ›R f8 E lá Mì 4: í3.# ã JR 
*# 1t E (Không có nó thì không có ta, không có ta thì nó không có chỗ thể hiện, 
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phận bầy tôi và tì thiếp, tức là sai lầm. Cho nên ta biết rằng các quan hệ 
giữa vua và bẩy tôi, trên và dưới, tay và chân, ngoài và trong, đều là sự 
tự nhiên của lẽ trời, lẽ nào con người mà làm được sao? [...| Hãy để bầy 
tôi và tì thiếp ai nấy đều an phận mình và vui vẻ giúp nhau. Hãy để 
chúng giúp nhau như tay với chân, tai với mắt, tứ chị, trăm phần của thân 
thể; mỗi thứ ấy đều có phận sự riêng mà đồng thời hoạt động vì nhau. 
[...| Hãy để kẻ mà thời thế cho thấy là người hiển làm vua và để kẻ mà 
tài không đáp ứng được thời thế làm bây tôi, như trời tự nhiên mà cao, 
đất tự nhiên thấp, đầu tự nhiên ở trên, chân tự nhiên ở dưới. [...] Hy 
không có sự sắp xếp cố ý cho đúng, mà kết quả tất nhiên là đúng.»” 


Người tài cao làm vua, người tài thấp làm bầy tôi, đó là đó là Sự tự 
nhiên cúa lẽ trời. Tuy ai nấy đều có phận sự riêng, nhưng đồng thời có 
tác đụng với nhau. Biết thế thì ta thấy sang và hèn như nhau. 

Trang Tử Chú (Tê Vật Luận) chú câu «Thiên địa nhất chỉ dã, vạn 
vật nhất mã dã» Z #b — ‡l t,, #§ #J — #š th, (Trời đất là một c¡ỉ 


Ta và nó cũng gần như nhau, nhưng không biết aï sai khiến ai, Dường như có một chủ tể đích 
thực, nhưng ta không thấy được dấu vết của chủ tể. Ta có thể thực hành sự thể nghiệm của 
mình nhưng không thấy được hình dạng của chủ tể; chủ tể có thực mà không có hình. Ta có 
mặt mũi, hình hải, # khiếu, 6 tạng; chúng đều tổn tại trong thân thể) ta thương thứ nào nhất? 
Ngươi thích chúng như nhau t? Hay chỉ yêu riêng thứ nào? Như vậy chúng đều là bầy tôi và tì 
thiếp ư? Bẫy tôi và tì thiếp này không đủ năng lực để chỉ phối nhau ư? Hay là chúng luân phiên 
làm vua rồi làm bầy tôi? Hay là chúng có một ông vua đích thực! Dù ta có tìm thấy thực trạng 
của chủ tể đó bay không, thì điều ấy không là suy giãm hay tăng thêm sự chân thực của chủ tế 
ấy). Ngô Phong (sđd,, tr.114) chú: «7h RV= thể hiện; fizh {§ = thực tại; thuyết š# = duyệt |8 
(vui, thích); rư $⁄ = thiên ái ƒ§ 3Ÿ (yêu thiên vị)» 

Trang Tử Chú (Tế Vật Luận): «Thần thiếp chỉ tài, nhi bất an thần thiếp chỉ nhậm, tắc thất hi, 
Cố trï quân thần thượng hạ, thủ túc ngoại nội, nãi thiên lý tự nhiên, khởi chân nhân chỉ sở vì 
tai? [...] Phù thần thiếp đãn các đương kỳ phận nhĩ, vị vi bất túc đĩ tương trị dã. Tương trì giả, 
nhược thủ túc, nhĩ mục, tứ chí, bách thể, các hữu sở tư, nhỉ cánh tưởng ngự dụng dã. [...] Phù 
thời chỉ sở hiển giả vì quân, tài bất ứng thế giả vi thần. Nhược thiên chí tự cao, địa chỉ tự 1ỉ, thủ 
tự tại thượng, túc tự tại hạ. [..] Tuy vô thác ứ đương nhi tất đương đã.» EZ #£ ;Z +Ƒ, [fJ 4* 
% Em Œ,Hl % &.# ⁄I 8 E E F,® RE #ELPN, 72 XE HH, RE 
Ä BI R 8 ?[..] SE: #{R ã H2 H,®# 8 7 8 D Ma tb. ft li 


*.Z#Z.RH,HHfš, Fí 88, ä # ffi 5], I1 # ‡B fl H th. [...] #® Hÿ 
tê rh He # Tfft†t5ñẦ8E.f#XZH8.HhZf1#.,j1BHfEL 
›#£H ft F. I..] §# #tữl #* #  t tu. 
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[tức là khói miệm]; vạn vật là một con ngựa)” rằng: «Tự xem mình là 
đúng và xem người khác là sai, đó là thói thường của ta và của người 
khác. [...] Để hiểu rõ là chẳng có gì khác biệt giữa đúng và sai, thì chẳng 
gì bằng lấy bên này: để minh họa bên kia. Khi lấy bên này để minh họa 
bền kia, thì ta thấy rằng ta và người khác [bởi ở cùng một bên nên] cùng 
tự cho mình đúng, còn những kể bên kia thì sai. Bởi các bên đều xem 
nhau là sai, thì thiên hạ không có ai đúng. Hễ cùng xem nhau là đúng, thì 
thiên hạ không có ai sai. Làm thế nào giảng rõ điều ấy vốn thế? Nếu 
đúng quả thực là đúng, thì thiên hạ không thể xem nó là sai. Nếu sai quả 
thực là sai, thì thiên hạ không thể xem nó là đúng. Nhưng ngày nay 
không có chuẩn mực nhất định để phân biệt đúng hay sai, mà chỉ có Sự 
lẫn lộn đúng sai. Điều đó cho thấy rằng các sự phân biệt đều do mỗi 
người tin vào quan niệm thiên lệch của mình và cùng nhất trí với nhau. 
Dù có ngước nhìn trời hay cúi nhìn đất, thì không có gì mà không thế. Do 
đó thánh nhân hiểu thiên hạ chỉ là một khái niệm, vạn vật chỉ là một con 
ngựa, nên thánh nhân cực kỳ yên Ổn; còn trời đất và vạn vật ai nấy _= 
phân mình. Tất cả cùng tự đắc, nên không có đúng và không có sai.»7 


”? LAM chú: Cân này trong ngữ cảnh sau: «Dĩ chỉ dụ chỉ chí phi chỉ, bất nhược đĩ phi chỉ dụ chỉ 


chỉ phi chỉ đã. Dĩ mã dụ mã chỉ phi mã, bất nhược đĩ phí mã dụ mã chỉ phí mã dã. Thiên địa nhất 
chỉ đã, vạn vật nhất mã dã.» }} †8 lỗ ‡ x2 3E ‡, ïn 3 DÀ 3E ‡B t8 {5 Z 3F 1ã th 
-} E tì Hộ <⁄ 3E E.  # LÁ 3E BE Hồ 5 Z 1E E tÙ,. X Hh — Íñ th, & J 
—- # {Ù (Lấy chỉ [tức khái niệm] để mình hoạ rằng cli là phi chí, chẳng bằng lấy phỉ chỉ để 
mính họa rằng chỉ là phí chí. Lấy ngựa để mình hoa rằng ðgựa là không ngựa, chẳng hằng lấy 
không ngựa để mình hoạ rằng ngựa là không ngựa. Trừi đất là một chỉ [tức là khái niệm]; vạn 
vật là một con ngựa). Theo Công Tôn Long, «chỉ» ‡š (khái niệm phổ quát) khác với «vật» #) 


(sự vật cụ thể). Vấn để này đã được để cập ở quyển I (chương 9, tiết 6). 
Trang Tử Chú (Tế Vật Luận): «Phù tự thị nhú phi bỉ, bỉ ngã chỉ thường tình dã. [...] Tương minh 


vô thị vô phi, mạc nhược phản phức tưởng dự. Phản phúc tương dụ, tắc bỉ chỉ đữ ngã, ký đồng 
ư tự thị, hựu quân ư tương phi. Quân ư tương phi, tắc thiên hạ vô thị; đồng ứ tự thị, tắc thiên 
hạ võ phí. Hà đĩ minh kỳ nhiên da? Thị nhược quả thị, tắc thiên hạ bất đắc phục hữu phí chỉ giả 
dã. Phi nhược quả phí, diệc bất đắc phục hữu thị chì giả đã. Kim thị phi vô chủ, phân nhiên hào 
loạn, minh thử khu khu giả, các tín kỳ thiên kiến, nhỉ đẳng ư nhất trí nhĩ. Ngưỡng quan phủ sát, 
mạc bất giai nhiên. Thị đĩ chí nhân tri thiên địa nhất chỉ dã, vạn vật nhất mã dã, Cố hạo nhiên 
đại ninh, nhỉ thiên địa vạn vật, các Và kỳ phận, đồng ư tự đắc, nhỉ vô thị vô phi dã.» 2 
#È [0 3F fX, í% Ít ⁄ ?ñ lễ tb. I...| 3# BH #t £ #t JE, # 3ï Jz fŠ 1H lỗ . Ƒc ?Ế 
lệch #W Z 4q #, ĐE EIDt E .X St ‡R 3F. H2 7) H3, RỊ X F & 


;lHl ÿŠ H &. RỊ  ˆF # 3F. lã[ L1 BH #: # RB ?Z# #3 & E,HỊ X 'F 2 f8 
ÍRHÖE2 3E # 4 3F, 7k T l8 fl E8 2 # 16.3 8š 3, 
#R xã ÑL. 8H IH: lá ÉÉ #. & [ã 8 f§ 1ý, ml IE] ÿ$ — š\ TY. fl El f# , + 
tý. DJ} # Á # % Hb — iñ th, Rã #J — lŠ tH,. dt ÿã #4 & 3ã, ti  Hb 
7 #% ø H 2.IB] #) H Í#. mi #£  #t # 1U. 
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Biết như thế, tức là đúng và sai cũng như nhau. 


Trang Tứ Chú (Tế Vật Luận) chú câu «Thiên hạ mạc đại ư thu hào 
chỉ mạt, nhì Đại (Thái) Sơn vi tiểu» & Ƒ St Kj2 X8 Z 2®, ñÄ 
({ã)IlLfS¿J» (Thiên hạ không có gì lớn bằng cái đầu chiếc lông của 
chim và thú vào mùa thu, còn núi Thái thì nhỏ)”* rằng: «Lấy hình dáng 
mà so sánh nhau, thì Thái Sơn không chỉ lớn hơn cái đầu chiếc lông của 
chim và thú vào mùa thu. Nhưng nếu căn cứ bản tính và giới hạn mà xem 
là lớn, thì những giới hạn trong thiên hạ chưa từng lớn hơn cái đầu chiếc 
lông của chim và thú vào mùa thu. Bản tính và giới hạn của chúng không 
lớn, thì cho đù Thái Sơn đi nữa cũng là nhỏ. Cho nên nói: Thiên hạ không 
có gì lớn bằng cái đầu chiếc lông của chim và thú vào mùa thu, còn núi 
Thái thì nhỏ. Thái Sơn mà nhỏ, thì thiên hạ có chỉ là lớn. Cái đầu chiếc 
lông của chim và thú vào mùa thu mà lớn, thì thiên hạ có chỉ là nhỏ. 
Không có nhỏ, không có lớn, không có thọ không có yểu. Cho nên con 
huệ cô (ve sâu mùa lạnh) chẳng ham cây xuân lớn, mà vui vẻ tự đắc; con 
sẻ nhỏ chẳng quý thiên trì (ao trời), mà mãn nguyện đầy đủ. Nếu biết đủ 
ở thiên nhiên và yên vui với tính mệnh của mình, thì dù trời đất chưa đủ 
xem là thọ, trời đất cũng cùng sinh với ta; vạn vật chưa đú xem là khác 
biệt, nhưng vạn vật với ta là một. Trời đất sao chẳng cùng sinh? Vạn vật 
sao chẳng là một?»”° 


74 LAM chú: Câu này trong ngữ cảnh sau: «Thiên địa mạc đại ứ thu hào chỉ mạt, nhỉ đại sđn ví 
tiểu; mạc thọ ư thương tử, nhí Bành Tổ ví yểu. Thiên địa đữ ngã tịnh sinh, vạn vật đữ ngã vỉ 
nhất» # tF # x⁄jt#,# Z &#. f0 kXIi§ 2s; #8? ®% 7. U22 †R 5 X 
. X Hh Øì R ‡† + & U) 8l ft S --. (Thiên hạ không có gì lớn bằng cái đầu chiếc lông 
của chim và thú vào mùa từu; còn núi Thái thì nhỏ, Không có gì sống lâu bằng đứa trẻ chết non; 
còn ông Bành Tổể thì chết yểu. Trời đất với ta cùng sinh ra; vạn vật với ta là một).— ?htu hào 
šk # = chim và thú đến mùa thu mọc thêm lông nhỏ (/ế maø ‡fl 5); thu hào chỉ mại ‡X 
3= cái đầu nhỏ của sợi lông nhỏ đó, nghĩn là rất nhỏ. Thương Ø8= trẻ chết non. Đại sơn 
XKLI= tức Thái Sơn 3⁄t(L\. Bành Tổ Š2 †R = theo truyền thuyết, ông là người sống lâu đến 
800 tuổi. Câu chót rất danh tiếng, James Legge dịch: «lieaven, earth, and Ï were praduced 
together and dÍl things and ï are one.» (Trồi, đất, và ta cùng được sinh; vạn vật với ta là một) 
James R. Ware dịch; «Si=~ee Sky, Earth, and ï all came inte existewce đi the same từne, aÍÍ 
creation and Ï are one.» (Bởi Trừi, đất, và ta cùng sinh, nên vạn vật với ta là một). 

Trang Tử Chú (Tê Vật Luận): «Phù dĩ hình tương đối, tắc Thái Sơn bất độc đại kỳ đại hĩ. Nhược 
đĩ tính túc vỉ đại, tắc thiên hạ chỉ túc, vị hữu quá ư thu hào dã. Kỳ tính túc giá phi đại, tắc tuy 
Thái Sơn điệc khả xưng tiểu hĩ. Cổ viết, thiên hạ mạc đại ư thu hào chỉ mạt, nhỉ Thái Sơn vỉ 
tiểu. Thái Sơn vi tiểu, tắc thiên hạ vô đại hĩ. Thu hào vi đại, tắc thiên hạ vô tiểu đã. Vô tiểu 
vô đại, vô thọ vô yếu. Thị đĩ huệ cô bất tiện đại xuân, nhí hân nhiên tự đắc; xích yến bất quý 
thiên trì, nhỉ vinh nguyện dĩ túc. Cẩu túc ư thiên nhiên nhỉ an kỳ tính mệnh, cố tuy thiên địa 
vị túc vi thọ, nhỉ đữ ngã tịnh sinh; vạn vật vị túc vi dị nhi dữ ngã đẳng đắc. Tắc thiên địa chỉ 
sinh, hựu hà bất tịnh? Nhi vạn vật chỉ đắc, hựu hà bất nhất tai?» 2 L1! J2 †R#‡, RI3 LÌi 
+®#Wx®#Xk&«.#LUM£8x.8IX FZz#.% 8 i 7ì 4U. 


T5 
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Biết như thế, tức là lớn và nhỏ cũng như nhau, sống lâu và chết non 


cũng như nhau. 


Trang Tử Chú (Tễ Vật Luận) chú câu «Bỉ thị phương sinh chỉ thuyết 


dã» ý # 7Ø 3: Z.ã8 t,(Đó là lý thuyết cái kia và cái này sinh ra lẫn 
nhau)” rằng: «Sự biến đổi giữa sống và chết cũng giống như sự vận hành 
của bốn mùa: xuân và thu, đông và hạ. Cho nên trạng thái sống và chết tuy 
khác nhau, nhưng chúng là một nếu ai cũng an tâm chấp nhận cảnh ngộ. 
Kẻ đang sống tự gọi sự sống là sống, còn kẻ sắp chết tự gọi sự sống là chết, 
vậy thì không có sự sống. Kẻ đang sống tự gọi cái chết là chết, còn kẻ sắp 


T16 


†£ ñ ñ 5E . BỊ §É # LH 2: nJ f8 /Íx 4. &( HH, E # Xử!  # v Â, 
ñ ® th 8 ¿j. ®& tị 8 ¿),BHỊ X h #8 k4. S ấ ÄX.B £ TEF # ¿Js 
.#t /Jx ft &X., #f 55 ft. A LÍ WỆ th T‹  &k H .llỦ fX Ø3 Fi f8# ;Ƒ #8 T 
8 Xi, 5 ER ĐI RE. 4® # 7) %X # mm H # ấ, äšx §É X Hh &k RE Fl$ ấ 
, l1 B‡ #È 3ý + ; #§ fJ 2E ñ: E %, ti 88 #t Bì f8. tỊ X Hh ⁄ ®&, X fPj 
?Im ® #2 Z 1#, ⁄ frỊ TY - - äÈ ?- LAM chú: Wuệ cô tẾ th = hàn thiển 3 HỆ (ve sầu mùa 
lạnh), xuân sinh hè chết hoặc hè sinh thu chết; xích: yến Ƒ£ §§ (HŸ§) = chim sẻ nhỏ, cũng 
gọi là yến tước §81£, ly yến ï# $8 (xem: Cổ Đại Hán Ngữ Từ Điển, tr.1§18, mục từ yến §8 }; 
đại xuân 7K Ê= cây xuân }#[chun], loại cây theo truyền thuyết là trường thọ (đừng lầm với 
cây thung lế[zhuang]), mùa xuân hoặc mùa thu của nó dài tám ngàn năm, từ đó người ta 
dùng từ xuân lính FR Bồ hay xuân niên ‡§ # để chúc thọ cho nhau, đồng thời gọi cha là xuân 
đình Ƒ§ l# (gọi mẹ là huyện đường ?Š *?#;¡ cha mẹ gọi chưng là xưân huyện f§ T7). Derk 
Badde dịch tuệ cô là chrysalis (con nhộng) và xích yến là guail (chim cút), e rằng sai. 
LAM chú: Câu này trong ngữ cảnh sau: «Ðạo ô hồ ẩn nhi hữu chán ngụy? Ngôn ô hẳ ẩn nhi hữu 
thị phi? Đạo 6 hỗ vãng nhi hất tần? Ngôn ô hồ tổn nhỉ bất khả? Đạo ẩn ư tiểu thành, ngân ẩn 
ư vinh haa. Cố hữu Nho Mặc chỉ thị phi, đĩ thị kỳ sở phi nhỉ phí kỳ sở thị. Dục thị kỳ sở phi nhi 
phí kỳ sở thị, tắc mạc nhược dĩ minh. Vật vô phí bỉ, vật võ phi thị. Tự bỉ tắc bất kiến, tự trỉ tắc 
tri chỉ. Cố viết: bỉ xuất tr thị, thị điệc nhân bỉ. Bỉ thị phương sidlt chỉ thuyết dã. Tuy nhiên 
phương sinh phương tử, phương tử phương sinh; phương khả phương bất khả, phường bất khả 
phương khả; nhân thị nhần phi, nhân phi nhân thị.» ) # %ÿ# íj 8 l§ ÍŠ?ã5 # f W 
HỦ Ø5 & 3F?1H f Ÿ fŒ fỦl Ã #?ñ ñ Ÿ í flU 4 HỊ ?3§ E#Ö) ¿| Bì, KẾ ÿ: % 
# . Œ Íí 4 < # 34t. L1 8# RE Bí 3 ii ‡E E: ð # .ât 8 H: mm 3F ft 3E BH ñr 
7# BÍ 3 ?ï ĐI HH. ?⁄J #t JÈ ƒ⁄. †J #t 3È Ấ.H í# BÍ T 8, BH #I BỊ # Z .ä FÌ 
tí#W H bì RE. 7 Bí.í RE Ð + 2ñ th 8X 2 1 2D 7⁄2 VU DĐ 4:2 
ñỊ 2 4 BỊ, 7 2 nỊ 2 nỊ ; [ E [Ä IE, [Xl 3E [AI (Đạo bị che lấp nơi đầu, khiến có 
chân và ngụy? Lời bị che lấp nơi đâu, khiến có thị và phi? Đạo đi đâu khiến nó không còn nữa? 
Lỡi ở đâu khiến nó không sao hiểu được? Đạo bị sự vụn vặt che lấp. Lời bị sự hoa mỹ sáo rỗng 
che lấp. Cho nên có sự tranh luận đúng sai giữa Nho gia và Mặc gia; bên này cho là đúng cái 


mà bên kía cho là sai và cho là sai cái mà bên kia cho là đúng. Muốn xem là đúng cái hị xem 
là sai và xem là sai cái được xem là đúng, thì không gì bằng dùng ánh sáng [của trí tuệ |. Vật 
nào cũng là vật khác mà cñng là chính nó. Xét từ phía vật khác thì ta không thấy nó, còn tự 
biết mình thì ta biết nó. Cho nên nói: cái kia phá? xuất ở cái này, cái này cũng nhãn cái kia mà 
ra. Đó là lý thuyết cái kia và cải này sinh ra lẫn nhau, Tuy nhiên, bất eư vật gì đang sống cũng 
là đang chết, đang chết là cũng đang sống; có thể cũng là kbông thể. không thể cũng là cá thẻ. 
Nguyên do đúng cũng là nguyên do sai, nguyên do sai cũng là nguyên do đúng). 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUN+ QUỐC .287 


chết tự gọi cái chết là sống, vậy thì không có cái chết. Không có cái sống, 
không có cái chết; không có cái có thể, không có cái không thể.»”” 


Trang Tử Chú (Tế Vật Luận) chú câu «Thử chỉ vị vật hóa» JÍỆ „⁄⁄ 


sR 1 {V(Đó gọi là sự chuyển hoá qua lại giữa sự vật)* rằng: «Thời 
gian không tạm đừng; cái hiện tại thì không tiếp tục tổn tại. Cho nên 
giấc mộng hôm qua, hôm nay đã biến đổi. Sự biến đổi giữa sống và chết, 
có khác thế đâu. Vậy sao chúng ta cứ khổ tâm giữa sống với chết?»”? 


Trang Tứ Chú (Đại Tông Sư) chú câu «Kỳ vi lạc khả thắng kế da?» 


#8 # n] J# š† Hỗ (còn vui biết bao)?" rằng: «Cái vốn chẳng là người 
mà hoá ra người; hoá ra người thì nó mất trạng thái ban đầu của nó. Mất 


1 


78 


Lái 


288. 


Trang Tử Chú CTẾ Vật Luận): «Phù sinh tử chi biến, do xuân thủ đông hạ tứ thời hành nhĩ. Cố 
tử sinh chỉ trạng tuy dị, kỳ ư các an sở ngộ nhất dã. Kim sinh giá phương tự vị sinh vi sinh, nhỉ 
tử giả phương tự vị sinh vi tử, tắc vô sình hĩ. Sinh giả phường tự vị tử vi tử, nhỉ tử giả phương 
tự vị tử vi xính, tắc vô tử hĩ. Vô tử vô sinh, võ khả vô bất khả.» 2# 2: 7L ⁄ ##, fA # # 
% SH tỷ íƒ H.šý 7L # x⁄ jÄ 8 #3*,H ` 4ä XP --tU..4 4 
H äR + f8 3: .tíl ?UL 2 H ãB # F3 7L, HỊ # + #. 8 2 LÍ ấB 7L l 
#. 7U # 5 H ø8 7L E +, BI #t 2L ấ.#t 7L 2E, 5J # 2x TỊ, 
LAM chú: Câu này trong ngữ cảnh sau: «Tích giả Trang Chu mộng ví hồ điệp, hủ hủ nhiên hồ 
điệp đã. Tự dụ thích chí dư! Bất trí Chu dã. Nga nhiên giác, tắc cử cử nhiên Chu đã. Bất trí Chu 
chỉ mộng vi hồ điệp dư? Hỗ điệp chỉ mộng vi Chu đư? Chu dữ hồ điệp tắc tất hữu phân hĩ. Thử 
chỉ vị vật hóa.» ÿƒ #5 it f6] #* E l! M, Bì Hi Mỹ Đề 1b. H Bồ šã ;t BÉ ! 4S %I 
lãi tb.. f #4 %, HỊ 3# ï## #4 ÍãJ tu. T XI lãi Z # f3 MỸ lỆ BỊ?HM 0E 7 #2 E lã) 
Bố,? j2] Eạ tự] HỆ RI| ˆ Ø3 2 #3. IK, Z ãẼ ÍJ {L(Có lần Trang Chu tôi mộng thấy mình 
hiến thành bướm, bay lượn khoái chí, tôi chẳng biết nó là Chu. Đột nhiên tôi tỉnh dậy, biết 
mình đích thực là Chu. { Tôi không biết trước đó] Chu mộng thấy biến thành bướm, hay bướm 
mộng thấy biến thành Chu? Nhưng giữa Chu và bướm ắt phải có sự phân biệt. Đó gọi là sự 
chuyển hoá qua lại giữa sự vật)- Ví #$= hoá thành. Hủ hú nhiên H H1 #S= tính hoạt sung 
sướng. Dụ lổ= cảm thấy (giác đắc #{8). Nga nhiên {#3 = đột nhiên Z8 $Ã. Cử cừ nhiêu 
## ## 4= hiển nhiên.Vật hoá #){(= sự chuyển hoá của sự vật. 


Trang Tử Chú (TÈ Vật Luận): «Phù thời bất tạm đình, nhỉ kim bất toại tồn, cố tạc nhật chỉ 
mộng, ứ kìm hoá hĩ. Tử sinh chỉ biến, khởi dị ư thử, nhỉ lao tâm ư kỳ gian tai?» 2® R‡ {* Ế? 
f#,0Ủ 2 2 # f#,{EE H ⁄ # ,fW` 2 1L 6 .7UL # Z 8, # ®# JÊ ÚU, thỈ 
Z3 J2 RE fB äề? 

LAM chú: Câu này trong ngữ cảnh sau: «Phù tàng chu ư hác, tàng sơn ư trạch, vị chỉ cố hĩ. 
Nhiên nhỉ dạ bán hữu lực giả phụ chỉ nhỉ tấu, muội giả bất tri đã. Tàng đại tiểu hữu nghỉ, do 
hữu sở độn, nhược phù tàng thiên hạ ư thiên hạ, nhi bất đắc sở độn, thị hằng vật chỉ đại tình 
dã. Đặc phạm nhân chỉ hình nhí do hỉ chỉ. Nhược nhân chí hình giả, vạn hoá nhí vị thuỷ hữu cực 
dã, kỳ vỉ lục khả thắng kế da? Cổ thánh nhân tương du ư vật chỉ sở bất đắc độn nhí giai tổn. 
Thiện yếu thiện lão, thiện thuỷ thiện chung, nhân do hiệu chí, nhì huống vạn vật chỉ sở hệ nhỉ 
nhất hoá chỉ sử đãi hổ?» 2% ÿ& #† }) %, 7ã LLI $3 Yš, ïB x⁄ là] 4. # im 4 *# #ï 
#8 m7. # T ít. +% ¿ ñ ã.ñR fí HA, X7? X F 
›X F.,m f8. l1! 2 kiÄtU.S7UAA Z WEB ~xẽ.Hˆ^ 
Z  .K 1L mm % É§ ñ ft, H 6  HJ RÐ šl HD ?át  A lỗ 3ƒ §À ĐJ 
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đi mà vui; vui với mọi thứ nó gặp. Biến hoá vô cùng, có gì mà không 
gặp? Gặp mà vui, cái vui ấy chẳng là tột cùng sao?»*! 


Biết như thế, tức là sống và chết cũng như nhau. 


Trang Tử Chú (Tễ Vật Luận) chú câu «Phù tam tử giả, do tổn hồ 
bồng ngải chí gian» + = -7 #í, ÍR f7 ˆïš# 1 x fl (Vua ba nước ấy 
ở nơi hoang vu xa xôi}? rằng: «Khi người ta tìm thấy yên ổn ở cái gì, thì 
cái ấy không còn là bỉ lậu nữa, vậy thì nơi hoang vu xa xôi ấy chính là 
chỗ ở tuyệt vời của ba vua ba nước ấy. [...] Nay [vua Nghiêu] muốn tước 
đoạt chí nguyện sống nơi hoang vu xa xôi của họ, muốn chinh phạt họ 
khiến họ phải phục tòng mình, thì việc ấy có lớn lao đối với đạo lớn 
chăng? Cho nên [vua Nghiêu] cảm thấy bất an. Nếu mỗi vật vui sướng 


Z BI + f8 ft l l . X f8 E, lá # f2, À f8 #2. lUỦ ứt 8 ĐJ 
RT f£ f0 - - {V. ⁄. E1 f# 3# ?(Giấu thuyền trong hang; giấu núi trong cái đầm; vậy là ổn 
thoả. Nhưng đến nửa đêm có kẻ khoẻ mạnh vác nó trên lưng và chạy mất thì người đang ngủ 
không biết được. C'ất giấu cái lớn và cái nhỏ đúng đắn mà còn bị mất. Nếu giấu thiên hạ trong 
thiên hạ thì sẽ không còn chỗ nào hở để nó mất. Đó là chân lý lớn của mọi vật. Có hình thể của 
con người là cũng vui rồi. Hình thể con người cũng chỉ là một trong vô vàn biến hoá của vũ trụ. 
Vậy thì ngắ m những biến hoá trong vũ trụ còø vưi biết bao. Cho nên thánh nhân lăng du trong 
cái không thể mất của vật mà cùng tổn tại. Ái biết chấp nhận thọ như yểu, đầu như cuối, thì 
được người ta bắt chước; huống hồ |Đạo là} cái liên hệ với vạn vật và mọi biến hoá lệ thuộc 
vào nó?) - Ngô Phong (tr.131) giảng: cố [f]= ẩn thoả F§ 2; muội WE = mị ÿ (ngủ; muội giá 
HÄ #f= thuy trước đích nhân lỆ 3ĩ E1) A (kế đang ngủ); độu Äĩ = thái 2? (mất); đặc †?= chỉ 
LH (ehỉ là); phạm. 4D = thửa thụ 7& St (nhận lĩnh, tiếp nhận). 


§Ì Tượng Tử Chủ (Đại Tông Sự): «Bản phi nhân nhỉ hoá vi nhân, hoá vi nhân thất ư cố hï. Thất 


cố nhỉ hí, bí sở ngộ đã. Biến hoá vô cùng, hà sở bất ngộ? Sở ngộ nhỉ lạc, lạc khởi hữu cực hổ?» 
®# ^ ti {L S Á ,fE FS Á 1W ix £.® tk #, 8 Bí š5 th. 1š {L 
#8 ,Ín]J E TF š# ?H iš [0 ##, 1# # 6 hi #? 

LAM chú; Câu này trong ngữ cảnh sau: «Cố tích giả Nghiêu vấn ư Thuấn viết: “Ngã dục phạt 
Tông, Khoái, Tư Ngao, nam diện nhi bất thích nhiên. Kỳ cố hà dã?* Thuấn viết: “ Phù (đi tử 
giả, do tân hô bỗng ngải chỉ gian. Nhược bất thích nhiên hà tài! Tích giá thập nhật tịnh xuất, 
vạn vật giai chiếu, nhi huống đức chỉ tiến hổ nhật giá hä!”» §V ‡ï #í #8 Bị] ý #t E1: “#\\ 
ÄK {$4 2:. l8, f3 4. RÐ lãm im 2Ã # 2X. R. W f6] t6?” # LH: “&<=fñã.fññ 
#1 X / BÍ. * & 3® ml % !tš š †T HH, 7 g 2, ð í# 
E1. H # 'Jˆ!" (Cho nên ngày xưa vua Nghiêu hỏi ông Thuấn: “Tôi muốn chỉnh phạt 
ba nước Tông, Khoái, Tư Ngao; mỗi khi lâm triểu, hướng về phía nam lòng tôi chẳng vui, tại 
sao thế?" Ông Thuấn đáp: “Vưa ba nước ấy ở nơi hoang vụ xa xôi. Lòng bệ hạ chẳng vui ư? 
Ngày xửa mưởi mặt trời cùng mọc, đều chiếu sáng vạn vật, huống hồ đạo đức còn chiếu sáng 
hơn mặt trời nữa!")— Ngô Phong (sđd., tr.117) chú: «Tông, Khoái, Tư Ngao 2E, %3, f5 #t= 
ba nước nhỏ thời Nghiêu Thuấn; bất thích nhiên 2 ÄŠ #3 = tâm trung bất duyệt :Ù: th 4:18 
(trong làng không vui); (am tử = *ƒ-= tam tiểu quốc chỉ quân —-:]x`f] Z ï (các vua của ba 
nước nhỏ); bổng ngải ï§ 7= hao thảo #§ E (cò hao); bổng ngủi chỉ gian ÿš %  ⁄ Rfl= hoang 
viển chỉ địa 3š ìã „Z it. (nơi hoang vu xa xôi). 


& 
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với bản tính của mình, ai nấy yên ổn với chỗ yên ổn của mình, bất kể là 
xa hay gần hay thâm u, và nếu cứ để mặc kệ họ đạt được tột đỉnh của họ, 
thê thì họ đều mãn nguyện mà ta cũng vui.» 


«Khi người ta tìm thấy yên ổn ở cái gì», đó là đạo lý tự biết đủ; thế 
thì «cái ấy không còn là bỉ lậu nữa». Con người man dã tự an vui nơi 
hoang vu xa xôi, thì nơi chốn ấy chính là chỗ tuyệt diệu của họ. Vậy thì 
cứ mặc kệ họ, chớ có đem quân chinh phạt họ, bất họ quy phục mình. 
Biết thế, tức là trí tuệ và ngu muội cũng như nhau, văn minh và man đã 
cũng như nhau. 


Hễ biết vạn vật đều như nhau, sống và chết là một, thì chúng ta sẽ 
vô chấp ‡### $h (không câu chấp) và vô ngã #E ft. 

Trang Tử Chú (Tế Vật Luận) chú câu «Thị cố hoạt nghi chỉ diệu, 
thánh nhân chi sở đồ dã» # #t?§ Eš Z l#, 5E A Z Hñ lB| t, (Cho nên 
sự rực rỡ của biện thuyết làm loạn nhân tâm là cái mà thánh nhân vất 


bỏ)** rằng: «Thánh nhân là bậc vô ngã. Cho nên sự rực rỡ của biện thuyết 
Lãi 


Trang Tử Chú (Tế Vật Luận): «Phù vật chỉ sở an vô lậu dã, tắc bổng ngải nãi tam tử chỉ điệu 
xứ dã. [...] Nhi kim dục đoạt bổng ngải chỉ nguyện, nhỉ phạt sử tòng kỷ, ư chí đạo khởi hoành 
tai? Cố bất thích nhiên thần giải nhĩ. Nhược nãi vật sướng kỳ tính, các an kỳ sở an, vô viễn nhĩ 
u thâm, phó chỉ tự nhược, giai đắc kỳ cực, tắc bỉ vô bất T nhỉ ngã vô bất đi dã.» ® ƒ?J Z7, 
Bí  ## HA tb.RỊ š§ 24 J2 = # <⁄  PR tb. [...| i02 4  %® 12 x f#, tú 
{k fF fÊÐ CÔ.) # i§ . R it Mỹ HỆ. J0 f tố H Ít, ã 4 
HH 4, ft šã ï§ KH šE, f† 2. E1 ?¡:, tý § H E6, RỊ ý # T 8, ññ {t # 4: 
Tê 

3 LAM chú: Câu này trong ngữ cảnh sau: «Chiêu Văn chỉ cổ cầm dã, Sư Khoáng chỉ chỉ sách dã, 
Huệ Tứ chỉ cứ ngô đã, tam tử chỉ tri cơ hồ giai kỳ thịnh giả dã, cố tải chí mạt niên. Duy kỳ hiểu 
chỉ đã đĩ đị ứ bĩ, kỳ hiếu chỉ đã dục đi minh chỉ. BÏ phi sở minh nhỉ mỉnh chỉ, cố dĩ kiên bạch chí 
muội chung. Nhĩ kỳ tử hựu đĩ văn chỉ luân chung, chung thân vô thành. Nhược thị nhi khã vị 
thành hỗ, tuy ngã điệc thành đã; nhược thị nhỉ bất khả vị thành hỗ, vặt dữ ngã vô thành dã. 7#; 
cố hoạt nghỉ chỉ diệu, thánh nhân chí sở đồ đã. Ví thị bất dụng nht ngụ chư dung, thử chỉ vị “đĩ 
minh”.» Hã  x⁄ š4 5 {b,, BÚ Bề x⁄ ft # tU,, 8ƒ ⁄ là lã tt. = Ý <⁄ ÑI 
# #4 8 ñ & U.ñ ật Z7 7K 4. H lƒ Z tbÐ # j3 ít, úƒ Z tb 8X LÍ 
BHx, lực L] SE 1 ZER#4.i0 E Ÿƒ X xXzZ§##X, 8 trú. ñ 8 lÚ 
tỊ ñB P “,#É #3 7K ñ th; Em 2 5] ñB œ% ,.1 H ft fR m th. dk 
I8 št Z2 MỆ.% ÀÁ Z Em [Rl tr. Ø EE 7x HH Ïñ 3 šK f8, Z ä8 *I BR" (Chiếu 
Văn chơi đàn cầm, Sư Khoáng gõ nhịp, Huệ Tử đựa cây ngô đồng. Tài trí của ba người đó gần 
như hoàn hảo, cho nên họ giữ được tiếng đến hết đời. Sở thích của họ khác với sở thích của 
người khác, nên họ đều muốn khiến người khác biết rõ sở thích của họ. Nhưng dù cổ làm cho 
người khác hiểu nhưng họ lại không làm rõ được, đo đó Huệ Thi mới làm hồng đời mình bằng 
thuyết kiên bạch, còn con cái của họ muốn nối nghiệp cha, đến cuối đời cũng không thành 
công. Nếu họ làm theo cách đó mà có thể gọi là thành công, thì tôi [tuy thất bại| cũng gọi là 
thành công; còn như họ không thể gọi là thành công, thì tôi cũng như kẻ khác cũng không 
thành công. Chơ nên sự rực rỡ của biện thuyết làm loạn nhân tâm là cái mà thánh nhân vất bỏ. 
Ngài không dùng quan điểm thành hay bại để xem xét sự vật, mà gởi gấm sự vật ở sự bình 
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làm loạn nhân tâm thì ngài vất bỏ. Những gì kỳ lạ và quái dị thì ngài 
thấu suốt và xem như một. Ngài để mặc những thứ khác biệt nhau yên 
phận chúng và để cho mọi người không làm mất cái mà họ xem là đúng. 
Vậy thì ngài không bị vật sử dụng và công dụng của vạn vật đều được 
dùng, Nếu vạn vật tự vận dụng, thì ai là đúng ai là sai? Cho nên, dù các 
biến đổi tràn lan và những khác biệt lạ lùng, nếu người ta thuận theo 
chúng và để mặc chúng tự vận dụng, thì các tác dụng tuy khác biệt vô 
vàn nhưng chúng tự trở nên rõ ràng.» 


Trang Tử Chú (Tế Vật Luận) chú câu «Tham vạn tuế nhi nhất thành 
thuần» # ## 7Ø [fi — I# #E ([Thánh nhân] hoà với sự biến hoá của vạn 
năm, hỗn nhiên làm mội, hoàn toàn thuần phác)*° rằng: «Chỉ có thánh 
nhân vĩ đại là vô chấp, cho nên ngài hồn hậu và thẳng thắn, và hợp nhất 
với mọi biến hoá. Khi hợp nhất với mọi biến hoá, ngài thường ngao du 
trong lẽ Một. Cho nên dù ngài hoà lẫn với trăm ngàn năm và với muôn 
ngàn khác biệt, nhưng "Đạo vận hành mà thành tựu”, tức là từ xưa đến 
nay đều có các thành tựu. *Vật được gọi tên và như thế”, tức là vạn vật 
đều như thế. Không vật nào mà không thế; không thời nào mà không 
thành tựu; đó có thể gọi là thuần phác. Ị...] Trải rộng ra vạn năm, thì vạn 


thường; đó gọi là dùng ánh sáng [của trí tuệ|). Ngô Phong (sdd., tr.117) chú: «Hoạt nghỉ 7 
XÉ = hình dụng năng ngôn thiện biện túc đĩ loạn nhâu tâm Ï2 23 BE S T® tt R8 L 8L ^ 
;Ù:(hình dung khả năng ăn nói, giỏi biện luận, đủ để loạn lông người); đồ {Bi = bính khí li‡ 
tvất hỏ).» Derk Bodde dịch «79 cố hoạt nghì chỉ diệu, thánh nhân chỉ sở đồ đã» là: «Therefore 
what the sape aims at ïš the light out of darkness.» (Cho nên cái mà thánh nhân nhầm tới 
là ánh sáng từ trong bóng tối). 

Trang Tử Chú (Tế Vật Luận): «Phù thánh nhân, vô ngã giả dã. Cổ hoạt nghỉ chỉ diệu, tắc để 
nhí vực chỉ. Khôi quỷ quyệt quái, tắc thông nhi nhất chỉ. Sử quần đị các an kỳ sở an, chúng nhân 
bất thất kỳ sở thị, tắc đĩ bất dựng tư vật, nhỉ vạn vật chỉ dụng dụng bĩ. Vật giai tự đụng, tắc thục 
thị thục phi tai? Câ tuy phóng đãng chỉ biến, khuất kỳ chỉ dị, khúc nhỉ tòng chỉ, ký chỉ tự dụng, 
tấc dụng tuy vạn thù, lịch nhiên tự minh.» 2% BE A, #t ƒÈ # th.. ñ% ›E SẼ ⁄ 8, HỊ lì 
Z7 .{X ấ5 lR t£. BỊ xã fUÙ -- Z .Éh tÝ # #4 # R.H #.'% A 4 & RE Øđ #,UI 
 THƒf+ 12. 8 ? Z H HỊ S. # H H.RỊ ?R E #\ 3E äš ?ứt WÉ b\ 3ý Z⁄ 
⁄#@,Mñ ⁄ #,tt mí 2.3 Z H HÍ, RỊ H 8É 8 #*, # # F1 HỊ—- LAM chú: 
Cổ Dại Háu Ngữ Tự Điển (tr.650, 851) giảng: Khôi quỷ †K #B= kỳ dị #ý W.¡ quyệt quái lÿ§ tÉ 
= quái dị {# #t. Derk Bodde hiểu là «khôi, quỷ, quyệt, quái» nên dịch: «Greatness. wicked- 
ness, pervcrseness, and strangeness, he nenetrate and unifies.» (Ngài xuyên suốt và hợp 
nhất sự to lớn, sự tà ác, sự bất chính, sự quái đị). 

LAM chú: Câu này trong ngữ cảnh sau: «Chúng nhân dịch dịch, thánh nhân ngu độn, (đi vạn 
tuế thí nhất thành thuần.» # N {%{3, 5N R tì, #3 8 Bà [Ti —- nề tt (Mọi người hối 
hả bọn chen việc đời, nhưng thánh nhân thì ngu độn, hoà với sự biến hoá của vạn năm, hỗn 
nhiên làm một, hoàn toàn thuần phác).- Ngô Phong (sửd.. tr.118) chú: «ĐÐịch địch ‡24‡%= ví 
thế vụ màng tục đích dạng từ f3 |Ứ Ý$ | f# BỊ ‡§ # (đáng vẻ bận rộn hối hả vì việc đời); 
tham #2 = tham đồng 3 [R] (hứp nhất).» 


Lh 
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năm đều như thế. Trải rộng ra vạn vật, thì vạn vật đều như thế. Cho nên 
thánh nhân không biết sống và chết cũng như trước và SaU ở đâu; không 
biết mình và người khác cũng như hơn và kém ra sao.»š 


Bằng cách ấy, thánh nhân quên sống quên chết, quên người khác 
và quên mình, quên đúng quên sai. 


Trang Tứ Chú (Tề Vật Luận) chú câu «Vong niên vong nghĩa, chấn 
ư vô cánh, cố ngụ chư vô cánh» Z5 í†: 3s #Š. ỨK Ÿ* #t ấ., á4 8X 28 ÍU 
#šÿ (Hãy quên tuổi đời [tức quên sinh tử], quên sự phân biệt đúng sai. 
Hãy ngao đu trong cõi vô cùng tận và gởi mình trong đó)** rằng: «Quên 
tuổi đời nên huyền đồng với chết và sống, quên sự phân biệt đúng sai 
nên xuyên suốt đúng và sai. Đúng và sai, chết và sống, cũng chỉ là một; 
đó là nguyên lý tối cao. Nguyên lý tối cao dẫn tới vô cực; cho nên ai ngụ 
trong đó thì không bao giờ cùng tận.»*9 


§T 


TT 


Trang Tử Chú (Tễ Vật Luận): «Duy đại thánh vô chấp, cố truân nhiên trực vãng, nhi dữ biến 
hoá vi nhất, nhất biến hoá nhỉ thường du ư độc giả dã. Cố tuy tham nhu ức tắi, thiền thù vạn 
dị, “đạo hành chỉ nhỉ thành”, tắc cổ kim nhất thành đã. “Vật vị chỉ nhỉ nhiên *, tắc vạn vật 
nhất nhiên dã. Vô vật hất nhiên, vô thời bất thành, tư khả vị thuần dã, [...] Tích thị ư vạn tuế, 
tắc vạn tuế nhất thị dã. Tích nhiên ư vạn vật, tắc vạn vật tận nhiên dã. Cố bất trí tử sinh tiên 
hậu chỉ sở tại, bỉ ngã thắng phụ chỉ sở như dã.» BỆẸE + 5P ff $h, $4 đï #È ¿l {1,  EH 
*## {L E —, — *# {V tiện netrDne l\ 8É % FÊ ÍẾ #W, Í- #1 8 M, "i8 

fT Z fM ø%”. HI t2 -m tb. “f7 ñÊ ⁄ IH #Ã", HỊ #§ †9 — % th. E# J TY # 
„ # Eỹ TỶ đồ, Mĩ DJ SB £b th. (...| ff & ? 8 %, HỊ 8 ø -—- £ th. HH # Đˆ & 
11, RỊ ã 12 #3 th. it TY #1 7E TE # & ZñM Œ.ÍW § W§ f4 Z Bí HỊ 16, 
ILLAM chú: Câu này trong ngữ cảnh sau: «Thị hất thị, nhiên bất nhiên. Thị nhược quả thị dã, 
tắc thị chỉ dị hổ bất thị đã, điệc vô biện; nhiên nhược quả nhiên dã, tắc nhiên chỉ đị hổ hất 
nhiên dã, diệc vô biện. Hoá thanh chỉ tương đãi, nhược kỳ bất tương đãi. Hoà chỉ dĩ thiên 
nghê, nhân chỉ đĩ mạn diễn, sở đĩ cùng niên dã. Vong niên vơng nghĩa, chấn w vô cánh, cố ngụ 
chư vô cánh.» lễ TN RẺ. ŸÑ 4 ŸÃ. RE 4l 8 th, HỊ  Z 5ê #Z TY R 1U,, 2: #E 
đt ¡ ŸÑ 4T ® 9 1U, RỦỊ 33 ⁄ #4 # 2T: # tU,7R E?#.{L08 + †HI,# 
% †R f?.f ⁄ L1 % fW,[N ⁄ L1 8 f7, bl 8 # th. # ) #8 
®. Á\ 8g đã Ít fã (Về cúi đúng và không đúng, cái phải và không phải: Nếu cải đúng mà 
là đúng, thì nó ắt khác với cái không đúng, nên khỏi cần phân biệt nữa. Nếu cái phải mà là 
phải, thì nó ắt khác với cái không phải, nên khỏi cần phân biệt nữa. Lời lẽ đúng sai đối đãi 


nhau cũng giống như không đối đãi nhau. [Thánh nhân] lấy nguyên tắc hài hoà tự nhiên để 
điều hoà đúng sai, tuỳ theo vạn vật biến hoá mà biến hoá. Đó là cách sống trọn tuổi đời. Hãy 
guên tuổi đời (hức quên xinh từ], quên sự phân biệt đúng sai, Hãy ngao du trong cồi vô cùng tận 
và gởi mình trong đó)— Ngô Phong (sđủ., tr.119) chú: «Biện ?2‡ thông với biện #‡ (phân biệt); 
hoá thanh {V #8 = thị phi bất dồng ngôn luận # 3Ƒ 2 [r] 5 ãâ (lời lẽ đúng sai khác nhau]; 
cánh ‡T= cảnh !Ế (cảnh giới, cõi); chấn lệ= Nước l§ trvui sướng); thiên „ghê 7š {f3 (như thiên 
quấn  #11}= hài hoà tự nhiên šŸ* {1 E1 #X. 

Trang Tử Chú (Tễ Vật Luận): «Phù vong niên hef buyền đông tử sinh, vong nghĩa cổ đi quán 
thị phi; thị phi tử sinh, đãng nhỉ vi nhất, tư chỉ tý dã. Chí lý sướng ứ vô cực, cố ký chỉ giả bất đắc 
hữu cùng dã.» 1S ®# ñút 3 [R] 7E 2, K5 ® ấy # W 8 ÍE ;7Ê 3È 7L E, i8 [fJ 
E —., Ăĩ # f# tị. H É3 Ÿ‡ tt H.átU 3Ÿ 2 ñ T Í8 fï # th. 


s 
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Đạt tới cảnh giới ấy, thì ta đều quên hết tất cả mọi phân biệt, mà 
chỉ còn biết «tỀ vật» (vạn vật như nhau} thôi. 


9. Chí nhân 
Ai đạt tới cảnh giới quên hết tất cả mọi phân biệt, mà chỉ còn biết 
«tÊ vật», thì được gọi là chí nhân 2 À (người hoàn thiện), tức thánh 
nhân, tức người không nương tựa vào ai hay vào vật gì cả. 


Trang Tử Chú (Tiêu Dao Du) chú câu «Tiểu trí cập đại trí, tiểu 
niên bất cập đại niên» ¿j› #[I (#?)Z? b5 x#l(#f)./*#4'\#k# 
(Trí nhỏ không sánh bằng trí lớn; đời ngắn không Đền bằng đời dài)” 
rằng: «Mỗi vật có bản tính riêng; mỗi bản tính đều có sự cực hạn của nó, 
chẳng hạn như tuổi đời và trí tuệ, lẽ nào có thể so sánh cho bằng được 
sao? Từ đây trở đi, cho đến Liệt Tử, [sách Trang Tử] nêu ra các thí dụ về 
sự khác biệt của tuổi đời và trí tuệ, [cho thấy] ai nấy tin tưởng phía của 
mình, nhưng chưa có ai thực sự vượt qua kẻ khác. Sau đó, [Trang Tử] kết 
luận bằng trường hợp của bậc không tựa vào ai hay cái gì, và bậc ấy 
quên mình và quên người khác, và hoà lẫn với mọi khác biệt, Mọi vật 
cùng yên vui trong các lĩnh vực khác biệt, nhưng bậc ấy không có công 
và không có danh tiếng. Do đó, ai thống nhất được lớn và nhỏ, thì không 
còn phân biệt lớn hay nhỏ. Nếu còn phân biệt lớn với nhỏ, thì dù đại 
bằng hay chim sẻ nhỏ, dù một vị quan hay bậc chân nhân cưỡi gió, tất cả 
họ đều luy vào ngoại vật. Nhưng hễ ai xem sống chết như nhau thì sẽ 
không còn phân biệt sống với chết. Nếu còn phân biệt sống với chết, thì 
dù cây đại xuân hay con huệ cô, dù Bành Tổ hay nấm sáng sớm, tất cả 
đều chết non. Cho nên ai ngao du trong cõi không phân biệt lớn nhỏ thì sẽ 
là bậc không có tận cùng. Ai hoà lẫn không sống với không chết thì sẽ là 
bậc không có cực hạn. Hễ ai có niỀm vui rằng buộc vào chỗ hữu hạn, thì 
dù hắn có buông xả và ngao du tuỳ ý, nhưng hắn vẫn cồn giới hạn, và 
chưa thể gọi là bậc không nương tựa vào ai hay vào cái gì.»”! 

TT 5 “TẠM chú: Xin xem lại chú thích 64 trên đây của chương này. 

*1 Trang Tử Chú (Tiêu Dao Du): «Vật các hữu tính, tính các hữu cực, giai như niên trí, khởi kỳ 
thượng chỉ sở cập tai? Tự thử đĩ hạ, chí ứ Liệt Tử, lịch cử niên trí chỉ đại tiểu, các tín kỳ nhất 
phương, vị hữu túc đĩ tương khuynh giả dã. Nhiên hậu thống đĩ vô đãi chỉ nhân, đi bỉ vong ngã, 
minh thử quần dị. Dị phương đồng đắc, nhi ngã võ công danh. Thị cố thống tiểu đại giả, vô tiểu 
vô đại giả dã. Cẩu hữu hể tiểu đại, tắc tuy đại bằng chí ư xích yến, tể quan chỉ ư ngự phang, 
đồng vi luy vật nhĩ. Tề tử sinh giả, vô tử vô sinh giả dã. Cẩu hữu hồ tử sinh, tắc tuy đại xuân 
chỉ ư huệ cô, Bành Tổ chỉ dữ triệu khuẩn, quân ư đoản chiết nhĩ. Cố du ư võ tiểu vô đại giả,vô 
cùng giả dã. Minh hồ bất tử bất sinh giả, vô cực giả dã. Nhược phù tiêu dao nhi hệ ư hữu 
phượng tắc tuy phóng chỉ sử du nhỉ hữu sở cùng hi. Vị năng vô đãi dã.» 32 3 #ï |*+, |#+ # 
fñ , l th #!., § Ế tú Z Bí  äš ?EH IU Á K, # 3) 2 Ÿ, Rế 3 8 
Z®%x 4,5 ft H — #,.® f# # L1 HH ft & tbU. #4 Á #ữ L # fŒ Z A.;Ñ 
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Một vật có thể thuận theo bản tính, nhưng nếu chưa biết xem vạn vật 
như nhau, thì không thể huyền đồng với sống và chết, và không thể xuyên 
suốt đúng sai. Như vậy nó có thể thoả mãn ở cái này nhưng bất mãn ở cái 
khác. Kẻ vui sống chưa chắc cảm thấy vui chết; kẻ yên ổn với cái được 
chưa chắc cảm thấy yên Ổn với cái mất. Đó gọi là «có niểm vui ràng buộc 
vào chỗ hữu hạn», thì niềm vui ấy là hữu hạn. Kẻ được nó mà rỗi có thể 
thoả mãn, tức là hắn có chỗ nương tựa. Có cái nương tựa mà rồi mới vui thì 
niễm vui bị hạn chế bởi chỗ nương tựa. Mất chỗ nương tựa thì sẽ bất mãn, 
cho nên «dù hắn có buông xã và ngao du tuỳ ý, nhưng hắn vẫn còn giới 
hạn». 

Bậc không nương tựa vào ai hay vào cái gì, tức là bậc chí nhân, thì 
không như thế. Trang Tử Chú (Tiêu Dao Du) chú câu «Nhược phù thừa 
thiên địa chỉ chính, nhi ngự lục khí chỉ biện, dĩ du vô cùng giả, bỉ thả ô hồ 
đãi tai» 3ï ZÄ 3 Z Hb Z E. ñ fl 7š 3 <⁄ jÄt, L1 3Z ## 3 Z.í% H 
Eg 3# £t #§ (Còn như kẻ cưỡi trên chính đạo của trời đất và thuận ứng 
với sự biến đổi của lục khí, để ngao du trong cõi vô cùng, thì hắn còn 
nương tựa vào cái gì nữa!)”? rằng: «Thiên địa là danh từ gọi chung cho 


l. E #. # Z IB] f8, ñí # #£ Ở #(. E ñ ft] k 5. # | # 
# # ¿1 &, BỊ §É Ä § Z ?4 Eš §§, % Œ Z jì ññl ÍR, In] E # 


> 
tị dể ¿ 
SE ng 
3# à dt ìm 


ĐH.R/ 13. ME K< EU. E.MUAIt2beR 
„0 M Z BOM BE, 29 EM ẤỆ H 8U là BÀ A R2 #8 


`#L T + &.,# Hi & tr. & 8 ii E #ì 2ð BỊ 8 x2 f*  íỦ ®í 
f0 #3 &. + ñễ E f3 1U. 

LAM chú: Câu này trong ngữ cảnh sau: «Liệt Tử ngự phang nhỉ hành, linh nhiên thiện đã, 
tuần hữu ngũ nhật nhỉ phản. Bỉ ư trí phúc giả, vị sổ sổ nhiên đã. Thử tuy miễn hồ hành, do hữu 
sử đãi giả đã. Nhược phù thừa thiên địa chỉ chính, nhỉ ngự lục khí chỉ biện, đi du vô cùng giả, bỉ 
thả ô hồ đãi tai» Pl # @l IR íẪl f1, tê 34 ® tt, E) 5 ñ B Ti px. f5 W #1 ®. 7E 
#U 8Ä tU.L 8É % # f1.18 BÚ ft § tt. % § X lbZ F.ữ Øl7š X 4 
tị, |) J# #t 3 E. (Œ qQ RE #: f3 äÈ (Liệt Tử cưỡi gió mà đi, nhẹ nhàng khéo léo, sau LŠ 
ngày thì trở về. Người có phúc như ông ta thực hiếm có trên đời. Tuy ông ta không phải đi bằng 
chân, nhưng còn có cái phải cậy nhờ [tức nương theo gió mới đi được]. Còn như kẻ cưỡi trên 
chính đạo của trời đất và thuận ứng với sự biến đổi của lục khí, để ngao du trong cõi vô cùng, thì 
hiến càu nương tựa vào cái gì nữa). - Ngõ Phong (sđỏ., tr.112) chú: «Điện i8#thông với biến # 
(biến hoá); dục khí 2x 4= Âm, Đương, gió, mưa, sáng sủa, tối tăm.» 

Trang Tử Chú (Tiêu Dao Du): «Thiên địa giả, vạn vật chỉ tổng danh đã. Thiên địa đĩ vạn vật 
vi thể, nhỉ vạn vật tất đĩ tự nhiên vỉ chính. Tự nhiên giả, bất vi nhỉ tự nhiên giả đã. Cố đại bằng 
chí năng cao, xích yến chỉ năng hạ, xuân mộc chỉ năng trường, triêu khuẩn chỉ năng đoản. 
Phàm thử giai tự nhiên chỉ sở năng, phí vi cbỉ sở năng dã. Bất vi nhỉ tự năng, sở đĩ vi chính dã. 
Cổ “thừa thiên địa chí chính" giả, tức thị thuận vạn vật chỉ tính đã; “ngự lục khí chỉ biện” giả, 
tức thị du hiến hoá chí đổ dã, Như tư đĩ vãng, tắc hà vãng nhi hữu cùng tai? Sở ngộ tư thừa, hựu 
tương ô hỗ đãi tai? Thử nãi chí đức chỉ nhân, huyền đồng bỉ ngã giả, chỉ tiêu dao dã.» Z jÈ 
*.# ÐỊ Z tớ th. Hh DI Rã fị Ø5 RÐ.ñ0 # ĐI ĐÀ H #4 6Š E.HẾÑW . 
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vạn vật. Thiên địa lấy vạn vật làm thể, còn vạn vật ắt lấy tự nhiên làm 
chính. Tự nhiên là cái không làm mà tự nhiên như thế. Cho nên đại bằng 
có thể bay cao, chim sẻ nhỏ có khả năng bay thấp, cây đại xuân có thể 
sống thọ, nấm buổi sớm có thể sống yếu. Đấy đều là khả năng tự nhiên, 
chứ không phải khả năng do tạo tác. Không làm gì mà tự có khá năng 
như thế, cho nên gọi là chính. Cho nên kẻ “cưỡi trên chính đạo của trời 
đất” tức là kẻ thuận theo bản tính của vạn vật; kể “thuận ứng với sự biến 
đổi của lục khí” tức là ngao du trên con đường biến hoá. Nếu như kẻ ấy đi 
như thế, thì đi thế nào mới đến cùng? Thuận ứng với cái mình gặp, thì 
còn nương tựa cái gì đâu? Đó là sự tiêu dao (hạnh phúc) của bậc chí đức, 
tức là bậc đã huyền đồng chính mình với người khác.»° 


Trang Tử Chú (Đại Tông Sư) chú câu «Nhược phù tàng thiên hạ tư 
thiên hạ, nhi bất đắc sở độn» #? 4# F2 F, I2 8ï 3# 
(Nếu giấu thiên hạ trong thiên hạ thì sẽ không còn chỗ nào hở để nó 
mất)*° rằng: «Ai không có cái để cất giấu, mà cứ để mặc mọi vật theo ý 
chúng, thì sẽ hoà đồng với mọi vật và hợp nhất với mọi biến hoá. Cho 
nên đối với người ấy, sẽ không có trong, không có ngoài, không có chết, 
không có sống. Người ấy sẽ đồng thể với trời đất và hợp nhất với mọi 
biến hoá; đù có tìm kiếm chỗ hở để mất thì cũng không kiếm được. Đó 
là cảnh giới lớn lao của sự tổn tại mãi mãi, chứ không phải là một ý 
niệm nhỏ nhặt bị xuyên tạc.»° 


Bậc chí nhân quên mọi phân biệt và hoà đồng với vạn vật, cho nên 
«đồng thể với trời đất và hợp nhất với mọi biến hoá», tuỳ thuận vô vàn 
biến hoá trong vũ trụ. Vũ trụ vô cùng, bậc chí nhân cũng vô cùng. Một 
bậc mà như thế, tức là có thể hợp nhất trong với ngoài, động với tĩnh.% 


lu H #4 š tú. Ä §§ <Z ñE 8. Ä§ Z 6E TY, F# 2 Z SE E. ðỊ BH Z 
8š Rj. /L ft # H 3 Z âm BE, šF B Z Pí § th. EB ỨM BH 8E, bì 8 F 
19.äk “3E X Hh IE” #í, EỊI  HR 8 #J Z |# tb; “Ếl7N #4 ¿Z ##"” &., BỊ 
7 # !#'{L Z 3? th. gà Gà VỀ BỊ íJ f} ï § #3 8X ?fi il Eĩ %, X 19 Rế 
W f$ äk ?JL 75 %3 fÊ Z A.. 3 BI f  #.Z iE i§ th. 
LAM chú: Xin xem lại chú thích No trên đây của chương này. 
Trang Tử Chú (Đại Tông Sư): «Vô sở tàng nhi đô nhậm chỉ, tắc đữ vật vô bất minh, đữ hoá vô 
bất nhất, Cố vô nội vô ngoại, vô tử võ sinh, thể thiên địa nhi hợp biến hoá, sách sở độn nhỉ bất 
đắc hĩ. Thử nãi thường tồn chỉ đại tình, phi nhất khúc chỉ tiểu ý.» #E ñ #8 ïm) šð # Z., Rl| 
PT ĐT X.E TT —. đt #fẸ [N ## 7L, #Ế 7L # 2,8 2X Hh Hí â # 
4L, 3 fñ 3 mị f8 ãA. l7 TP 2 &ÍR, BE — đh 2 2h 8. 
Derk Bodde chú: Từ đây tới hết chương, tác giả đã hiệu đính cho phù hợp với nội dung trong 
Tân Nguyên Đạo, tưởng ứng với các trang 144-146 trong bản dịch của E.R. Hughes: The Spừi 
0ƒ Chínese Philosophy (Tình thần của triết học Trung Quốc)— LAM chú: Tôi đối chiếu với bản 
Tân Nguyên Đạo Ÿĩ j 35 của Phùng Hữu Lan (in trong Phùng Hữu Lan quyển \5 5 jW 6 
„ Hà Bắc Giáo Dục xuất bản xã, 1996, (r.772-773). 
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Làm một bậc chí nhân như thế bất tất phải «khoanh tay yên lặng 
trong rừng núi» (củng mặc hồ sơn lâm chỉ trung ‡# ## 1 I1I ‡kZ⁄ th). 
Thiên Tiêu Dao Du hết sức tôn sùng những bậc ẩn sĩ như Hứa Do, xem 
thường Nghiêu và Thuấn.*"? Nghiêu muốn nhường thiên hạ cho Hứa Do. 
Hứa Do nói: «Thôi ngài yên lặng về đi. Tôi đâu cần dùng thiên hạ làm 
gì.» (Quy hưu hể quân, dư vô sở dụng thiên hạ vi 8# 1% *“ 383, 4 ft FT 
H®% F8). Thiên Tiêu Dao Du lại chép: «Dùng những bụi bặm cặn 
bã của họ [tức thần nhân trên núi Cô Xạ] có thể nhào nặn thành những 
kể như Nghiêu và Thuấn.» (Kỳ trần cấu bì khang, tương do đào chú Nghiêu 
Thuấn giả dã E #§ jš ft W#, Jẽ #4 lợ i3 # Z‡ 8 1U,)."" 

Thiên Tiêu Dao Du lại chép: «Nghiêu cai trị dân chúng trong thiên 
hạ, giữ yên nền chính trị trong bốn biển. Nhưng sau khi gặp bốn ẩn sĩ trên 
núi Mạo Cô Xạ [tức là Vương Nghê ~ ff4, Niết Khuyết 8š #+, Bị Y ‡# 
+, Hứa Do šTƑ H ]. ông trở về [kinh đô ở] bờ bắc của sông Phần, tinh 
thần ông mờ mờ mịt mịt, quên mất thiên hạ của mình.»% Hứa Do và các 
ẩn sĩ ấy đã vượt ra khỏi thế tục, nhưng Nghiêu và Thuấn thì vẫn còn bị 
vướng trong đó. 


Tuy nhiên, Trang Tứ Chú lại đưa ra một ý nghĩa mới, hết sức tôn 


*7. LAM chú: Xin xem lại chú 34 trên đây của chương này. 


LAM chú: Ngữ cảnh câu nà y là lời của Liên Thúc ;ÿẾ ‡† nói về những thần nhân trên núi Mạo 
Cô Xa #£ tủ 8ƒ. Họ xinh đẹp, da trắng, mềm mại như trình nữ, không ăn ngũ cốc, chỉ hít gió 
uống sương, cưỡi rồng và mãy mà ngao du bốn bể; họ định thắn làm cho vạn vật khoẻ mạnh, 
mùa màng phong nhiêu. «Dùng những bụi bặm cặn bã của họ có thể nhào nặn thành những kẻ 
như Nghiêu và Thuấn.» 

Trang Tử (Tiêu Dao Pu): «Nghiêu trị thiên hạ chỉ dân, bình hải nội chỉ chính. Vãng kiến tứ tử 
Mạo Cô Xạ chỉ sơn, Phần thuỷ chỉ đương, yếu nhiên táng kỳ thiên hạ yên.» #š ;& Z Ƒ ⁄. 
E.Y#H=z7Ø.í ïm # # 4#! ZLl,/)2kZ 8 4 & H X F 
#®.- LAM chú: Ngô Phong (sđủ., tr.113) chú: «7ứ tử ƒU Ƒ = Vương Nghê Z# f#, Niết 
Khuyết # &t, Bị Y ?# 7c, Hứa Do š† rh, đều là những ẩn sĩ hư cấu; đương F§= thuỷ chỉ bắc 
ngạn 7| Z 3L Bi (bờ bắc của sông); yểu nhiên 13 #Ä = thần tư thâm viễn đích dạng tử ‡f# 
#š i8 #1 ‡# Ýƒ (đáng vẻ tỉnh thần và tư tưởng thâm viễn); fáng ÿ§ = vong 1c. (quên mất).» 
và giáng: «Thị thuyết Nghiêu kiến đáo thần nhân, kỳ tâm du tr thế ngoại, nhập ư đữ vạn vật 
hỗn nhất đích cảnh giới, cánh vong ký liễu sở chưởng quản đích thiền hạ.» ‡# š# #* F1 ‡l| tt 
Ä, #2 b ` tớ, Á #3 H8 12 ïR ¬ 09 Hà 7`, 6 iu ƒ P" # # Ú) 
® TT (Đây nói Nghiêu gặp thần nhân, thấy tâm của họ vượt khỏi thế gian mà nhập vào cảnh 
giới lẫn lộn làm một với vạn vật, rốt cuộc Nghiêu quên mất thiên hạ mà mình nắm giữ). Derk 
Bodde hiểu đương là phía nam của sông, nên dịch: «But having paid a visit to the four wise 
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men of the Miao-ku-yi mountain, he returned to the south of the Fen river and silently forgot 
hís empire.» (Nhưng sau khi viếng bốn bậc minh triết ở núi Mao Cô Xa, ông trở về phía nam 
sông Phần và lặng lẽ quên đi vương quốc của mình). James Legge cũng hiểu đương là phía 
nam của sông. Cổ Đại Hán Ngữ Từ Điển (sđd., tr.1822) giảng: «ương = sơn đích nam điện, thuỷ 
đích bắc điện.» R§ =(lI 9 T8 tiï, 7k #1 3 IEi (Dương = phía nam của núi, phía bắc của sông). 
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sùng Nghiêu và Thuấn, mà coi thường bọn ẩn sĩ như Hứa Do: «Kẻ sống 
thuận theo chính mình thì đối nghịch với vật, còn kẻ sống thuận theo vật 
thì không đối nghịch với vật. Cho nên Nghiêu không đối nghịch với cái gì 
trong thiên hạ, Còn Hứa Do và ông Tắc và ông Khế là bọn thất phu. Tại 
sao lại nói thế? Những ai hoà lẫn với vật thì không thể thoát ly khỏi mọi 
vật. Do đó với sự vô tâm, họ thích ứng huyền diệu với chúng, và tuỳ theo 
cảm giác của mình. Họ bất định như con thuyển không neo, trôi giạt đây 
đó mà không cố ý. Cho nên chẳng hành động nào của họ mà không thuận 
với trăm họ; chẳng nơi nào họ tới mà không làm vua thiên hạ. Làm vua 
như thế, họ cao như trời, và có tính chất của vị vua đích thực. Giả sử có 
kẻ đứng đơn độc trên đỉnh núi cao, nếu hắn không có tình cảm riêng đối 
với việc tự bảo vệ hay việc bảo vệ sự thiên lệch của một trường phái, thì 
làm sao hắn có thể đứng đơn độc? Kẻ ấy chẳng qua là một vật trong số 
các vật phàm tục và là kẻ bầy tôi bên ngoài (ngoại thần) của vua 
Nghiêu.»!° Mỗi vật đều bảo vệ lòng thiên ái của mình, nên mỗi vật đều 
đối nghịch với vật khác. Kẻ thuận theo vật, không bảo vệ lòng thiên ái 
của mình, nên tuỳ thuận vạn vật. Cái gọi là tuỳ thuận vạn vật kỳ thực là 
vượt trên vạn vật. Ai vượi trên vạn vật thì không ở vào vị trí đối nghịch 
với vạn vật. Cho nên người đó chẳng phải là một vật trong số các vật 
phàm tục, và cũng chẳng đối nghịch với vạn vật. Tuy từng ngày có vô 
vàn biến hoá nhưng người ấy vẫn lấy vô tâm để thích ứng. Đó gọi là 
«thích ứng với ngoại vật nhưng không luy ngoại vật» (ứng vật nhi vô luy 
ư vật ƒš 1 íJ ## # }4 #2 ). 

Trang Tử Chú (Tê Vật Luận) chú câu «Mạo Cô Xa chỉ sơn, hữu 
thần nhân cư yên. Cơ phu nhược băng tuyết, náo ước nhược xử tử» 3# ít 


5} ⁄ th, 8 ## A f5 5 . BI E 3#, xe #9 3ï pễ ƒ (Núi Mạo Cô 
Xạ có thần nhân ở, da thịt họ như băng tuyết, phong thái dịu đàng xinh 


'99 Trạng Tử Chú (Tiêu Dao Du): «Phù tự nhậm giả đối vật, nhỉ thuận vật giả dữ vật vô đối, cố 
Nghiêu vô đối ư thiên hạ, nhi Hứa Do dữ Tắc Khế vi thất hï. Hà đi ngôn kỳ nhiên da? Phù dữ 
vật minh giả, cố quần vật chỉ sở bất năng ly dã. Thị đã vô tâm huyền ứng, duy cảm chỉ tòng. 
Phiếm hồ nhược bất hệ chí chu, đông tây chỉ phi kỷ dã. Cố vô hành nhỉ bất dữ bách tính cộng 
giả, diệc vô vãng nhỉ bất ví thiên hạ chí quân hĩ. Dĩ thử vi quân, nhược thiên chỉ tự cao, thực 
quân chỉ đức dã. Nhược độc kháng nhiên lập hổ cao sơn chỉ đỉnh, phi phủ nhân hữu tình tr tự thủ, 
thủ nhất gia chỉ thiên thượng, hà đắc chuyên thử? Thử cố tục trung chỉ nhất vật, nhi vi Nghiêu 
chỉ ngoại thần nhĩ» 2® EỊ ff£ # È† 1⁄7, íj l  #í E † ft 9l, kí #š tt Ðf XE 
„IHJ 5T EH đ ÑŠ #š E3 UE Z.fnJ L1 Eí # #4 Hỗ ?+ HH 1J 8 &.. it. tý ĐJ Z Bí 


2® ñế Rf th... ñ LÍ #t A› #x EE,lE 86 Z 32 #  T 5 Z HE, HR E8 ở. 3E 
có tb . ấữt #X f7 I 4` #4 Eï ‡ ‡‡ #⁄, 7F # Œ ÏỦH 2: 3 X TF Z # 4. LI Ht 8 
#.,5X</BH®Ầ.§ 8z Íišt.ZW72%@ ở #8 li ZIR,3E 2 ÀA 8 
l5? H5, — 3% <⁄ f8 lá. f8 E Út ?C EÌ f8 rh Z — ĐJ, H 8 # Z 
#+.E. 
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đẹp như trinh nữ)'°' rằng: «Thánh nhân tuy cư ngụ tại cung điện nhưng 


lòng 


khác chỉ lúc ở trong rừng núi; người đời sao chẳng biết điều đó? 


Bọn họ thấy ngài đội mũ vua, mang ngọc t, thì cho rằng dải mũ và dải 
lụa của ngọc tỉ đủ ràng buộc tâm ngài. Bọn họ thấy ngài băng rừng vượt 


suối, 


cùng xử lý việc dân, thì cho rằng việc ấy đủ làm cho ngài tiểu tuy 


tỉnh thần. Sao họ chẳng biết bậc chân nhân chí thiện thì lẽ nào lại hao 
tốn thần lực?»'!% 


181 


103 


278. 


Trang Tử (Tiêu Dao Du): «Mẹo Cô Xa chỉ sơn, hữu thần nhân cư yên, Cơ phu nhược hãng 
tuyết, náo ước nhược xử tử. Bất thực ngũ cốc, hấp phong Ẩm lộ; thừa vân khí, ngự phi long, nhỉ 
du hể tứ hải chỉ ngoại; kỳ thần ngưng, sử vật bất tì lệ nhí niên cốc thục.» ## #4 #‡ ~ LÍI, ® 
‡Ð À FRS 5 .BL R Œ ¡k#Í. #0 E RÝ.T 8 ñ ŒỐ.1X 8. 3 Ấ.,ẤỦ 
?#. mi # % IM § Z #L ;#: †§ #., f 11 T Đt #§ iu 4 # #t (Núi Mạo Cô Xa có 
thần nhân ở, đa thịt họ như băng tuyết, phong thái dịu đàng xinh đẹp như trình nữ. Thần nhân 
không ăn ngũ cốc, chỉ hít gió uống sương; đi trên khí mây, cưỡi rồng bay, ngao du ngoài hốn 
biển. Khi ngưng thần, họ khiến chø mọi vật không bị bệnh tật và dịch lệ, và giúp mùa màng 
phong nhiêu mỗi năm)— Ngô Phong (sđd., tr.112) chú: «Náo ước ‡š #J(cũng viết #6 #J) = tư 
thái nhu mỹ đích dạng từ 3$ R§ % % É †Ê # (phong thái dịu đàng xinh đẹp); xử tử Bễ ƒ 
= rử nữ ƑŠ 1z (gái trinh)» Theo Ngô Phong, tên núi là Mạo Cô Xạ, nhưng James Legge, 
James R.Ware, và Nguyễn Hiến Lê hiểu mạo $§ như mạo 3# (xa xôi = /ar away). James 
Legge (cũng như Derk Bodde) hiểu trên núi chỉ có một thần nhân. James R. Ware và Nguyễn 
Hiến Lê hiểu là có nhiều vị thần nhân. Ở chứ thích 99 trên đây, chúng ta còn biết núi này còn 
có những ẩn sĩ (cũng có thể xem là chân nhân) mà vua Nghiêu sau khi đi viếng họ về thì quên 
cả thiên hạ của mình. James Legge dịch: «Far away on the hill of Ku She there dwelt a 
Spirit-like man whose flesh and skin were (smooth) as ice and (white) as snow; that hìs 
manner was elegant and delicate as that of ä virgin; that he dìd nọt eat any of the five 
grains, but inhaled the wind and drank the dew; that he mounted on the clouds, đrove 
along the flying dragons, rambling and enjoying hìmself beyond the four seas; that by 
the concentration of hìs spirit-like powers he could save men from disease and pesti- 
lence, and secure every year a plentiful harvest» (Trên núi Cô Xạ xa xôi có một vị thần 
nhân, da thịt trơn như băng, trắng như tuyết. Phong thái của thần dịu đàng thanh nhã như 
trình nữ. Thần thông ăn ngũ cốc, mà chỉ hít gió và uống sương. Thắn đi trên mây, cưỡi rồng 
bay, ngao du ngoài bốn biển. Bằng sự tập trung thần lực, ngài cứu con người khỏi bệnh tật và 
ôn dịch, và giúp cho mùa màng phong nhiêu mỗi nắm). 

Trang Tử Chú (Tê Vật Luận): «Phù thánh nhân tuy tại miếu đường chỉ thượng, nhiên kỳ tâm vô 
dị ư sơn lâm chí trung, thế khởi thức chỉ tai? Đồ kiến kỳ đái hoàng ốc, bội ngọc tỉ, tiện vị túc đĩ 
anh phất kỳ tâm hĩ. Kiến kỳ lịch sơn xuyên, đồng dân sự, tiện vị túc đĩ tiểu tuy kỳ thần bĩ. Khởi 
tri chí chí giả chỉ bất khuy tai?» + %E A Ấf 1t lRÑ # Z. L, #4  Ù: # # 7ì LH #* Z. 
th,t # Z Ất? R H K# B.08m 1L. ñ £ LL#8@@ RE RE 
f# ¡li J1, BE]  #., f# šB R8 LI tẾ †£ HE †# £.. g ml £ # # Z 4 đồ äk?- LAM chú: 
Theo Cổ Đại Hán Ngữ Từ Điển (sđd., tr. 643), hoàng ốc có ba nghĩa: đế vương xa cái Tổ + SE 
# (xe và lọng của vua), đế vương cung thất T‡ 'Eš %š (cung điện của vua), chỉ đế vương hoặc 
để vương quyên vị †8 TE +d f3 RE [ữ (ám chỉ vua hoặc quyển lực và địa vị của vua), 
Nhưng do ba chữ đái RỆ (đội), anh #Ø(däi mũ), phất #} (dải lụa cột ấn triện), nên hoàng ốcở 
đây có lẽ nên hiểu là mão (mũ) vua đội. Ý nói dải mũ và dải lụa cột ấn triện ràng buộc tầm. 
Đerk Bodde (dựa theo E.R. Hughes) dịch hoàng ốc # lä là imperial chartot (long xa). 
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Thánh nhân không lao tổn, bởi vì ngài thích ứng với đời chứ không 
luy đời, thích ứng với ngoại vật chứ không luy ngoại vật. 


Cảnh giới của thánh nhân tuy cao tột bậc, nhưng hành vi của ngài 
thì có thể hết sức bình thường. Về sự kiện vua Nghiêu viếng bốn vị Vương 
Nghê + (3, Niết Khuyết ## #*, Bị Y ÿ#2, Hứa Do §Ƒ Hị ở núi Mạo 
Cô Xa, Trang Tử Chú chú rằng: «Người thuận theo dấu chân đi xa nhất 
thì gần gũi [với mọi người và mọi vật]; kẻ đạt tới đỉnh cao thì trở ngược 
xuống cái ở đưới thấp.»'? Lại chú rằng: «Nếu như ai xem vị trí cao tột 
đơn độc là tuyệt đỉnh, mà không hoà đồng với người thế tục, thì kể ấy chí 
là hạng ẩn sĩ nơi sơn cốc, chứ không phái là bậc không nương cậy vào 
ai»!'% Lại chú rằng: «Nếu nói khoanh tay yên lặng trong rừng núi mà 
rồi được tiếng là bậc vô vi, thì cái học Lão Trang bị kẻ quyền lực vất bỏ; 
cho nên kẻ quyển lực tự hoạt động ở cõi hữu vi mà không quay về [vô 
vi].»!95 


Theo ý nghĩa mới này của Trang Tử Chú, đối với thánh nhân, sẽ 
không có sự phân biệt bên trong và bên ngoài thế tục. Trang Tử Chú 
(Đại Tông Sư) chú câu «Bỉ du phương chỉ ngoại giả dã» ƒ# ÿ# 7 Z #È 
# th,(Họ là những bậc đã vượt ra ngoài thế tục)'"* rằng: «Khi nguyên 


193 Tyang Tử Chú (Tiêu Dao Du): «Chí viễn chỉ tích, thuận giả cánh cận. Nhi chí cao chi sở hội giả 
phản hạ.» # ì§ Z #}.WR & # .li # 8 Z ñ # š x T. 
Trang Tử Chú (Tiêu Dao Du): «Nhược nãi lệ nhiên đĩ độc cao vỉ chí, nhỉ bất di hồ tục luy, tư 
sơn cốc chì sĩ, phi vô đãi giả dã.» 3 72 I # b›LÄÑ ã E6 #. f0 2 % # {4 8, Kĩ tì 
3Z+,#® #68 8. 
Trang Tử Chú (Tiêu Dao Du): «Nhược vị củng mặc hồ sơn lâm chỉ trung, nhỉ hậu đắc xưng vô 
ví giả, thử Lão Trang chỉ đàm sở đi kiến khí ư đương đồ, đương để giả tự tất ư hữu vi chỉ vực 
nhỉ bất phần giả, tư chỉ do dã.» 3š § ÿ #4 “ Il\ ‡$k + rH, f í 18 fS ft E ã,Ut E 
#È Z 4 r L1 ld  ì Ä .M * # H bì H ER ⁄ l ằ 4 % ®#.i 2 th 
‡.. 
LAM chú: Câu này trong ngữ cảnh sau: Khổng Tử sai Tử Cổng đi điếu tang. Hai người bạn 
thân của người chết đang đàn hát bên quan tài. Tử Cống trách là không hợp lễ. Hai người ấy 
cười Tử Cống mới là không biểu lễ. Tử Cống trở về kể lại cho Khổng Tử nghe, Khổng Tử nói: 
«BÌ du phương chỉ ngoại giả đã, nhì Khâu du phương chỉ nội giả dã. Ngoại nội bất tương cập, 
nhỉ Khâu sử nhữ vãng điếu chỉ, Khâu tắc lậu hï! Bỉ phượng thả dữ tạo vật giả vi nhân, nhì du 
hồ thiên địa chỉ nhất khí, Bỉ đĩ sinh vi phụ chuế huyện vưu, đĩ tử vi quyết vưu hội ung. Phù 
nhược nhiên giả, hựu ô trí tử sinh tiên hậu chỉ sở tại!» ƒt ï# 72 Z ?‡k #í th, 0 tí Ú# 2 
Zmšu./t# ® R3. Ẫm íñí f# š¿ í mã Z..E RỊ 8 & !íX 7% H Bì šš ) š 
§ A.,m # # ZX Hh 2+ — ®&.í# L\ + ã Hí W  4.L! 7L 5  # Ñ #.k Ê 
# 4. W. Rế KI ZE 1È 2# {$ Z. Hí ft (Họ là những bậc đã vượt ra ngoài thế tực, còn Khãu 
này thì vẫn ở trong thế tục. Trong và ngoài không thông nhau được, mà ta sai trò đến phúng 
điểu, ta thật là quê mùa quá. Họ cùng làm bạn với tạo vật, ngao du trong một khí của trời đất. 
Họ coi sự sống [nặng nề] như cái bướu dính vào thân lâu ngày, và xem cái chết [thoải mái như 
cái ung nhọt bị vỡ. Nếu quả đúng như vậy, làm sao họ biết được giữa sống và chết cái nào có 
trước cái nào có sau?) 


104 


= 


lũ 


bì 


106 
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lý ở mức tối cao thì trong và ngoài hoà lẫn; lúc đó chưa từng có ai Vượt ra 
ngoài mà bên trong chưa hoà lẫn; chưa từng có ai hoà lẫn bên trong mà 
không vượt ra ngoài. Cho nên thánh nhân thường vượt ra bên ngoài để 
làm lớn rộng bên trong; ngài vô tâm mà thuận theo vạn hữu. Cho nên tuy 
suốt ngày thấy hình, mà thần khí không biến; dù trông thấy vô vàn biến 
đổi mà ngài vẫn điểm đạm tự nhiên là chính mình.,»'!” 


Hễ ai vượt ra ngoài thế tục thì phải hoà lẫn bên trong nó; hễ hoà 
lẫn bên trong thế tục, thì mới có thể Vượt ra ngoài nó. Thánh nhân vô 
tâm mà thuận theo vạn hữu; tức là tuỳ thuận vạn vật; vô tâm tức là hoà 
lẫn bên trong thế tục. Thuận theo vạn hữu tức là VƯỢtI ra ngoài thế tục. Ở 
đây Hướng Tú và Quách Tượng thuật lại đại ý của Trang Tử. Đại ý đó 
là: «Đạo vượt ra ngoài và hoà lẫn bên trong tự nó trở nên rõ ràng; cho 
nên sách Trang Tử chỉ là giảng về cách vượt ra thế tục và bao trùm cuộc 
đời.» Nỗ lực của Hướng Tú và Quách Tượng khiến cho học thuyết mịt 
mờ của Đạo gia nguyên thuỷ trở thành triết lý vượt ra thế tục và bao 
trùm cuộc đời (hiệp tực cái thế ỳ {8 3ã †#), khiến cho trong và ngoài 
thế tục bắt đầu thống nhất. Họ có thành tựu rất lớn. Ở phương diện này, 
họ gần với học thuyết của Nho gia hơn là học thuyết của Đạo gia nguyên 
thuỷ. 


HH Trang Tử Chú (Đại Tông Sư): «Phù lý hữu chí cực, ngoại nội tương minh. Vị hữu cực du ngoai 
chỉ chí, nhi bất minh ư nội giả đã. Vị hữu năng mỉnh ư nội nhỉ bất du ư ngoại giả dã. Cố thánh 
nhân thường dư ngoại đĩ hoành nội, vâ tâm đĩ thuận hữu. Cế tuy chung nhật kiến hình, nhi 
thần khí v6 biến; phủ ngưỡng vạn cơ, nhí đạm nhiên tự nhược.» 2 EE ‡ï Z Ƒÿ, ý PI‡R 
¬.%ñ# ?Lz #.ñ “^ ®# #\ D # th. #8 ñE # ƒ* W fñ # W 
?+ # tU.át 5E Á ® W 7L LÍ Z2 P1, #€ là DÁ MB ẤT. #Ế #⁄ H R H⁄, mj #8 
® #t # ;f f1 # f4, m ¡4 #4 H #. 


280. PHÙNG HỮU LAN 


CHƯƠNG 7 


PHẬT HỌC THỜI NAM BẮC TRIỀU 
VÀ SỰ TRANH LUẬN CỦA NGƯỜI 
ĐƯƠNG THỜI VỀ PHẬT HỌC 


Dẫn nhập của Derk Bodde: Với Phật giáo (được bàn trong chương 
này và chương kế), chúng ta bước vào một cõi tư tưởng rất khác tư tưởng 
Trung Quốc với những thuật ngữ đặc thù. Phần tóm tắt sau đây về một số 
khái niệm cơ bản có thể hữu ích về mặt này: 


1- Từ tư tưởng truyền thống Hindu, Phật giáo chấp nhận thuyết tái 
sinh (theory of reincarnation). Những việc làm, tức nghiệp (karma), của 
chúng sinh trong các kiếp trước sẽ xác định kiếp sau họ là gì. Sự tái sinh 
diễn ra theo các mức độ khác nhau: tái sinh vào các cõi địa ngục, vào cõi 
động vật, vào cõi người, vào các cõi trời, v.v... Về tổng thể, chúng tạo 
thành vòng luân hồi sinh tử, 


2- Chưa hể có một hành động sáng tạo thiêng liêng nào tạo ra dòng 
suối hiện hữu của chúng sinh. Nó chỉ là cái vốn thế. Thậm chí các thiên 
thần trong cõi Phật cũng bị vướng vào vòng luân hồi sinh tử, chứ họ không 
phải là những vị tạo ra vòng luân hồi đó. Do đó vòng luân hồi ấy là thường 
hằng, bất biến, với ý nghĩa là nó luân chuyển mãi mãi. Tuy nhiên vòng 
luân hồi ấy lại vô thường và biến dịch với ý nghĩa là vạn hữu biến đối 
không ngừng. Tức là sự hiện hữu vô thường (như thường được quan niệm) 
chỉ là hư ảo. Tuy nó tôn tại, nhưng nó vẫn không thật chừng nào mà sự hiện 
hữu của nó không là tuyệt đối, hay thường hằng. Không có gì thuộc về nó 
mà có bản chất bền vững. Tất cá đều tuỳ thuộc vào sự kết hợp của một số 
điều kiện và nhân tố biến động để tạo ra một sự «hiện hữu» vào mộit thời 
điểm nào đó. Đó là thuyết nhân quả (theory of causation) của Phật giáo. 


3- Một đặc điểm của tư đuy con người là ghét vô thường mà thích 
thường hằng. Nói theo thuật ngữ Phật giáo thì đó là muốn thoát khỏi 
vòng luân hồi sinh tứ vô tình bất tận để hợp nhất với thực tại ở phía sau 
sự hiện hữu vô thường ấy. «Mọi chúng sinh đều đau khổ.» Tuy nhiên sự 
thoát khổ chỉ có thể thực hiện bằng cách chận đứng sự hoạt động liên tục 
của các hậu quả của các nghiệp kiếp trước, tức là chặt đứt chuỗi nhân 
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quả. Cảnh giới hợp nhất với thực tại là cảnh giới niết bàn (nirvãana) và 
những vị Phật (tức là các đấng giác ngộ) là những hữu thể thuộc về cảnh 
giới đó. Phật Cổ Đàm (Gautama) cũng chỉ là một trong các hữu thể đã 
giác ngộ. Các vị Phật khác (như đã thành tựu trong Phật giáo) thể hiện 
sự nhân cách hoá đối với tâm thức phổ thông về các phương điện khác 
nhau của thực tại. Do đó chư Phật không phải là thần thánh hay đấng tạo 
hoá thiêng liêng; bởi vì vượt khỏi vòng luân hồi sinh tử nên họ mãi mãi 
thành các đấng thiêng liêng trong cõi Phật. 

4- Sự giải thoát hay cứu rỗi có thể đạt được bằng sự giác ngộ. Một 
phần đó là nhờ các thiện nghiệp mà ta đã làm; nhưng quan trọng hơn đó 
là nhờ sự nhận thức siêu việt, có thể xuyên thấu tấm màn ảo hoá để nhìn 
thấy thực tại ẩn phía sau nó. Khi sự nhận thức này phát khởi, những ràng 
buộc của các phân biện cảm tính sai lầm và những ràng buộc của tình 
dục (tham, sân, si, v.v...) bị chặt đứt, để cho chúng ta không còn trôi giạt 
trên dòng suối hiện hữu vô thường nữa. Tuy nhiên, giác ngộ không đơn 
thuần là sự nhận thức trí tuệ về tính hư giả của vũ trụ. Sự giác ngộ chân 
thực phải là sự thể nghiệm trực giác về chân lý, tức là người thể nghiệm 
và chân lý phải hoà lẫn thành một toàn thể. 

Có một số tín điều chung của Phật giáo và các tông phái đã cải 
biên chúng tỉ mỉ hơn. Về các tông phái Phật giáo thì có hai nhóm chính 
là Phật giáo tiểu thừa (Hinayäna) và Phật giáo đại thừa (Mahãyãna). 
Phật giáo tiểu thừa gần với Phật giáo nguyên thuỷ hơn và hiện nay thịnh 
hành ở các nước Đông Nam Á. Phật giáo đại thừa phát triển tỉnh tế hơn 
và được cải biên nhiều hơn Phật gIÁO: nguyên thuỷ, chủ yếu thịnh hành ở 
các nước phía bắc và đông bắc của Ân Độ như: Trung Á, Nhật Bản, và 
đặc biệt là Trung Quốc. Trong các chương sau chúng ta sẽ thấy tính chất 
phức tạp của các học thuyết tâm lý và siêu hình này, với sự đa dạng của 
lý thuyết chúng ta thấy rằng thế giới như ta nhìn thấy chỉ là một sắn 
phẩm của tâm. 


Trong vô số khác biệt giữa Phật giáo tiểu thừa và Phật giáo đại 
thừa, chúng ta chỉ cần nêu ra bai điểm chính: (1) Trong Phật giáo tiểu 
thừa, sự cứu độ (salvation) chỉ là vấn để cá nhân. Cá nhân phải giải 
quyết sự cứu độ của chính mình và có thể giúp đỡ phần nào cho kẻ khác 
được cứu độ. Ngược lại, trong Phật giáo đại thừa, khái niệm Bê tất 
(Bodhisattva) thì nổi bật. Đó là bậc muốn tự giác ngộ và giác ngô kể 
khác; tự độ và độ người. Bậc Bồ tát tự nguyện hi sinh cho người khác, và 
như thế, sau khi giác ngộ rồi, vẫn tự nguyện lưu lại thế gian với vòng sinh 
tử. (2) Do sự phân biệt này, đối với Phật giáo đại thừa Niết bàn mất đi ý 
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nghĩa là tuyệt diệt, mà chỉ còn ý nghĩa là cảnh giới giác ngộ thôi. Bồ tát 
tiếp tục sống tại thế gian để cứu độ chúng sình, nhưng nhờ sự giác ngộ 
của mình mà Bồ tát không còn bám víu vào thế gian, nên không tạo 
nghiệp. Bồ tát vẫn trong vòng sinh tử nhưng miễn nhiễm với các hiệu 
quả của nó. Sự khác biệt giữa Phật giáo tiểu thừa với Phật giáo đại thừa 
phần nào phản ánh sự khác biệt giữa «cõi này» trong tư tưởng Trung 
Quốc với «cõi khác» trong tư tưởng Ân Độ. 


Về thuật ngữ, người Trung Quốc dùng: hZu # (hiện hữu, tổn tại), 
vô (không hiện hữu, không tổn tại), hư ƑE§ (hư không, trống rỗng), đo #J 
(không có thật, ảo ảnh), không Z5 (không), (bực (thực, thực tại, thực tế), 
v.v... Một số thuật ngữ bắt nguồn từ Đạo giáo. Khi gặp các thuật ngữ 
Phật học, chúng ta cần nhớ hai điểm sau; 


(1) Các thuật ngữ có ý nghĩa khác nhau tuỳ ngữ cảnh. Thí dụ sự tổn 
tại vô thường được mô tả là #u. Nhưng vì nó vô thường (tức là có tính 
hiện tượng) nên cũng được mô tả là vô hay không. Mặt khác, thực tại 
thường được mô tả là »ô hay không, nhưng cũng có thể mô tả là ữu với 
ý nghĩa là sự tồn tại tuyệt đối. Nói chung, hữu hay đo ám chỉ sự tổn tại 
vô thường; còn vô và không ám chỉ thực tại thường hằng. 


(2) Các thuật ngữ này không nên hiểu theo nghĩa đen. Do đó cõi vô 
thường có thể mô tả là vỏ nhưng nó không có nghĩa là các sự vật đều 
không tồn tại trong đó. Nó chỉ ngụ ý rằng sự tổn tại của chúng là vô 
thường. Cũng thế, thực tại được mô tả là không hay vô. Hiển nhiên nó 
không có nghĩa là thực tại không tổn tại. Nó chỉ ngụ ý rằng sự tổn tại của 
nó khác với sự tổn tại của thế tục và nó không có tính chất hiện tượng 
như sự tổn tại của thế tục có. 

+ % 


Thời Nam Bắc Triều (221-589) đánh dấu một nhân tố mới trong tư 
tưởng Trung Quốc, đó là Phật giáo. Hệ thống triết lý kiêm tôn giáo này 
(thông qua ngả Trung Á) du nhập vào Trung Quốc vào đầu thế kỷ I CN 
và gây được ảnh hưởng cho hết đời Hán.! Tuy nhiên, suốt mấy thế kỷ bất 

! LAM chú: Đây chỉ là ý kiến của Phùng Hữu Lan và Derk Bodde trong bản dịch tiếng Anh 


(hiệu đính cho tiết 1 của nguyên tác Hán văn). Kỳ thực, có nhiều thuyết nói về Phật giáo 
truyền vào Trung Quốc. Tóm tắt như sau: 


—_ Đời Chu, Phật giáo truyền vào Trung Quốc. Điều này ghi trong Xeụy Thư #š ® (phần Thích 
Lão chí f# # ‡k;). Liệt Tử PI|-Ƒ (thiên Chu Mục Vương JBŸE Z) ghỉ: «Đời Chủ Mục Vương 
có một hóa nhân {LÀ từ cực Tây đến, đó chính là Phật.» 


_ Cuối đời Chiến Quốc, Phật giáo truyền vào Trung Quốc. 
—_ Đừi Tân Thủy Hoàng, có tăng nhân ngoại quốc đến Trung Quốc. 
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284, 


Các đời vua Hán Vũ Bế và Hán Thành Đế đã biết Phật giáo. Hán Minh Để nằm mộng thấy 
người vàng bay qua cung điện (như đã ghi trong Tứ Thập Nhị Chương Kinh), nên sai sứ đi cầu 
Phật pháp. (Xem: Lý Chấn Cương 3E‡R fl chủ biên, Trung Quốc Phật Giáo Sử Thoại ch 
# #9 §l, Hà Bắc đại học xuất bản xã, 1999, tr.122.) 

Đó chỉ là những truyền thuyết, nhằm củng cố uy tín của Phật giáo trước ảnh hưởng của Đạo 
giáo; sau này để phản bác, Đạo giáo còn có thuyết Lão Tử Hóa Hồ, bảo rằng Lão Tử đi về 
hướng Tây (tức Thiên Trúc: Ấn Độ) dạy đạo cho đân địa phương, ở đó Lão Tử được gọi là Phật. 
Erik Zúrchcr (The Buddhist conguest 6ƒ Chína, Leiden, 1970, tr.19-22) nói rõ thêm về các 
thuyết trên: 

Một sa môn (ấramana) tên là Thất Lợi Phòng % #|Jÿ dẫn một đoàn tu sĩ mang theo nhiều 
kinh sách đến kinh đô Hàm Dương ƒ#f$ thời Tần Thủy Hoàng (tại vị 221-208 TCN). Nhưng 
vua Tần không thích, bèn giam cả bạn vào ngục. Đến nửa đêm, một thần nhân mình vàng cao 
16 trượng đến phá taang ngục, giải cứu cả bọn, sau đó vua Tẩn khấu đầu tạ tội. Lương Khải 
Siêu tin vào thuyết này, nói là hợ do vua Á§oka phải đến Trung Quốc truyền đạo. Thuyết này 
tất nhiên là không đứng vững. Câu chuyện này được ghí chép rất trễ trong Lịch Đại Tam Bảo 
Ký EEF{f\4 =' iö (597 CN). 

Năm 120 TCN, khi người ta đào hồ Côn Minh F#BB thì tìm được một vật màu đen tuyển, vua 
(Hán Vũ Để) hỏi quan Đồng Phương Sóc T8 7 È⁄§.. Đông Phương Sóc trả lời không biết 
nhưng để nghị vua hồi các người Hồ xem sao. Vua hỏi, các người Hẻ trả lời: «Đó là (ro tần sót 
lại sau trận đại hỏa tai cuối một kiếp (kalpa).» Câu chuyện này chép trong Tam phụ cố sự —. 
#§ d& 45, tác phẩm của một tác giá khuyết danh cuối thế kỹ III CN (Zùrcher, sđd., tr.324, nói 
chuyện này in trong Nhị Dậu đường tùng thư — E8 # #§ #†, tr.Sb, do Trương Thụ ZE j# sưu 
tập năm 1821). O. Franke (Zur Prage đer Einfhrung des Buddhismus in China: Về vấn đê Phật 
giáo truyền nhập Trung Quốc, 1910, tr.295-305) xem đây là bằng chứng sự hiện diện của các sư 
Phật giáo tại Trường Án vào nửa sau thế kỷ II TCN. Maspero (bài điểm sách in trong BEFEO, 
X- 1910, tr.629-636), khi nhận xét quyển sách trên của O. Franke, đã theo đối các dị bản của 
giai thoại này. Ông kết luận giai thoại này xuất hiện đầu tiên trong Chí quái 1124 của Tàn Tỳ 
TŸ Hit (nửa sau thể kỷ HI CN) nhưng các chỉ tiết hơi khác: Vì Đông Phương Sóc không trả lời 
được nên vua không cần hỏi ai khác. Về sau khi các tăng nhân ngoại quốc đến Lạc Dương dưới 
triểu Hán Minh Đế (tại vị 57-58 CN), một vị tăng đã trả lời vua như đã nói ở trên. Một dị bản 
khác chép trong Cao Tăng Truyện # f# {# (I-32ã. 1.19). ở đây chính Trúc Pháp Lan “** ‡# 
ÏMj đã tiết lộ bí mật của chất đen ấy. Chuyện này hiển nhiên dựa trên truyền thuyết về giấc 
mơ của Hán Minh Đế và sự cú mặt của các sư tăng đầu tiên truyền giáo tại Lạc Dương. Do đó 
chuyện xảy ra không trễ hơn thế kỷ IH CN. 


Ngụy Thu ấ% l⁄ (506-572), tác giả Xguy Thư ỐỊ É (Lịch sử Ngụy Thác Bạt), trong chương về 
Phật giáo và Đạo giáo đã viết rằng nhà thám hiểm trứ danh Trương Khiên 3E #§ năm 138 
TCN được phái đến nước Nguyệt Chỉ và sang Tây Vực. Khi trở về Trung Quốc, ông đã tường 
trình về Phật giáo Ấn Độ, và người Trung Quốc lần đầu tiên đã biết đến Phật giáo. Zircher 
(sđd., tr.324) chú: «Ngụy Thư (114.1a) chép: “Cập khai Tây Vực tao Trương Khiên sứ Đại Hạ, 
hoàn truyền kỳ bàng hữu Thân Độc quốc, nhất đanh Thiên Trúc, thủy khai Phù Đồ chỉ giáo.” 
5% ít # K§ (Ít k5. 8. H 5 BH 5S 8# BÌ,— # <X #, là Bộ # IR Z #t 
(Mở sang Tây Vực gặp Trương Khiên di sử nước Đại Hạ. Khi về nước kể rằng bên cạnh nước Đại 
Hạ có nước Thân Độc, còn có tân là Thiên Trúc, [đân Trung Quấc] bắt đầu nghe nói đạo Phù Đổ.) 
Câu chuyện này hẳn là không có thật, vì ta sẽ thấy tác giả của Hiệu Hán Thư thậm chí còn 
nhấn mạnh sự kiện là Trương Khiên chưa hể để cập Phật giáo trong các tường trình của ông 
về Tây Vực. Trương Kiên (nửa sau thế kỷ II TCN) giữ vai trò quan trọng trong những dị bản 
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sớm nhất về truyền thuyết giấc mộng của Hán Minh Đế (xảy ra khoảng năm 64 CN). 

~_ Phơ tượng vàng nổi tiếng của vua rợ Hun bị tưởng Hoắc Khứ Bệnh # 3: ïñ tịch thâu tại 
vùng Karanor bấy lâu nay có lúc được xem là tượng Phật. Pho tượng này được nhắc đến trong 
các nguễn tư liệu sớm nhất về «kim nhân được vua Hưu Đồ { RR dùng tế trời». Sự giải thích 
sai lắm rõ rệt này không phải là khởi nguyên Phật giáo tại Trung Quốc. Nó được chú thích 
trong Hán Thư, Nhan Sư Cổ ÉÑ Ññ ;h dẫn lời của nhà chú giải Trương Yến 3E #. Trương nói 
«tín để Phật giáo thờ người vàng» (Phật đổ từ kim nhân dã ft fE 1ã] ®& ^ tb,). Nhưng trong 
các tư liệu hơi trễ hơn, yếu tố Phật giáo được nhấn mạnh thêm: Pho tượng được mang về 
Trung Quốc, đặt ở Cam Tuyển Cung †† f#. 3 ; Hán Vũ Để (140-87 TCN) không dùng sinh vật 
để cúng tượng mà chỉ đốt nhang và quỳ lạy; và đây là cách thức Phật giáo truyền dần vào 
Trung Quốc. 

—_ Lưu Tuấn #lj## (?—521 CN) khi chú Thế Thuyết Tân Ngữ đã trích lời tựa của Liệt Tiên Truyện 
#l|{Ilif : «Tác giả thu thập tiểu sử 146 vị tiên, nhưng vì 74 tiểu sử đã thấy trong kinh Phật nên 
chỉ chép có 72.» Nhiễu kết luận khác nhau được rút ra từ câu văn này (nhưng câu văn này lại 
không thấy trong các bản Liệt Tiên Truyện hiện nay). O. Franke một mặt không tín Lưu 
Hướng là tác giả của Liệt Tiêu Truyện (ông cho rằng tác phẩm này có vào thế kỷ II hoặc IV 
CN), một mặt ông lại nghĩ rằng câu trích dẫn sớm nhất về Liệt Tiên Truyện này là chứng cớ 
đăng tin cậy về sự xuất hiện của Phật giáo tại Trung Quốc vào thế kỷ ! TCN. Maspero chỉ ra 
rằng Liệt Tiên Truyện (bị gán nhầm là Lưu Hưởng viết) dù sao cũng chỉ là một tác phẩm đừi 
Hán, bởi vì Ứng Thiệu ƒ# 8ƒ đã 2 lần trích dẫn nó trong Hán Thư âm nghĩa ¡§ ® E # (nửa 
sau thể kỷ CN). Ông cho rằng câu văn nảy, cùng với lời trình tấu của Tương Khải 3 F# (116 
CN) với Hán Hoàn Đế, chính là sự để cập xưa nhất về Phật giáo trong nền văn học phí Phật 
giáo. Từ đời Đông Hán thời vua Hoàn Đế, thuyết Lão Tử hóa Hồ (the conversion of the 
barbarians) thực sự bắt đầu xuất hiện, Bấy giờ quan thượng thư Tương Khải #§ #Š (năm 116 
CN) trình tấu với Hán Hoàn Để {8 ï# rằng: «Có người bảo rằng Lão Tử vào xứ của hụọn rợ 
mà thành Phật. Phật không nghỉ đêm đưới cây dâu ba lần, không muốn sinh lòng ân ái lâu dài, 
tỉnh chuyên một mực như vậy. Thiên thần tặng cho gái đẹp, Phật nói đó là túi da đầy máu nên 
không nhìn. Cứ gìn giữ một làng như thế là có thể thành đạo.» (Hoặc ngôn Lão Tử nhập di địch 
ví Phù Bỏ, Phù Đồ hất tam túc tang hạ, bất đục cửu sinh ân ái, tỉnh chỉ chí đã. Thiên thần di 
đĩ hảo nữ, Phù Đầ viết: Thử đản cách nang thịnh huyết, toại bất phán chỉ. Kỳ thủ nhất như thử, 
nãi năng thành đạo. ZÈ 5 # †#.Á §1⁄XE @f. #8 TS Zfã# RF, T®âất A # 
4X.,f§ Z #tU. X19 38 LIƒ x,. # RE: 0 LíE #  & HU, 8 RÐ} Z. HE 
sf —#Ult,, 75 Rš ø 3M ). 

-_ Rất nổi tiếng là truyền thuyết về giấc mộng của Hán Minh Đế (58-75 CN), ghi dấu sự truyền 
nhập «chính thức» của Phật giáo vào trung Quốc, Vua ban đêm mộng thấy thần nhân; do lời 
bàn của các quan, vua sai một phái đoàn đo Trương Khiên dẫn đến Thiên Trúc thỉnh kinh. 
Truyền thuyết này ghi trong các thư tịch từ đời Tùy trở về trước như: 8fâu Tử Lý Hoặc Luận 
4# E ất, Tứ Thập Nhị Chương Kinh JU -} — § ‡§, Lão Tử Hoá Hồ Kinh #7 {L 
&B ## (của Vương Phù + ‡, Tây Tấn), Hộu Hán ký {É iÑ§ f (của Viên Hoành #3 Z 
› Đông Tấn), Hậu Hán Thư {§ ‡& Ä (của Phạm Việp ÿð E# , Lưu Tống), Minh Phật Luận 
BR #3 ấâ (của Tóng Bính ?E tý, Lưu Tống), Xuất Tam Tạng Ký Tập th = WÑ ã0 fE (của 
Tăng Hựu f#‡ñ, Lưu Tống), Cao Tăng Truyện fõ f8 {4 (của Huệ Kiểu ‡‡ 82), Chân Cáo 
l ñ# (Đào Hoằng Cảnh J8 5/, §t), Thúy Kinh Chú 7| Ấ§ ì‡ (của Lịch Đạo Nguyên Rñ 
ìM 7t, Bắc Ngụy), Lạc Dương Già Lam Ký ì8 E8 (M §š šE (của Dương Huyễn ‡§ #T), Ngụy 
Thư - Thích Lão Chí #4 8 f# #. tt: (của Ngụy Thu ẤŸ!ƒ ), thậm chí đến cuốn sách ngụy 
tạo của tăng đề là Hán Pháp Bản Nội Truyện ‡# ‡‡: 2E [R {8. Có nhiều dị bản, sau đây là 
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một đoạn trích trang lời tựa của Tứ Thập Nhị Chương Kinh: «Ngày xưa, Hán Hiếu Minh hoàng 
đế đêm mộng thấy thần nhân, thân hình ngài có sắc vàng, đầu có hào quang, bay ngang cung 
điện; trong lòng vua hân hoan vui sướng. Sáng ra, vua hỏi quần thần: “Đó là thần nào?? Một 
người thông thạo tên là Phó Nghị đáp: “Thần nghe bên Thiên Trúc có một vị đắc đạo, gọi là 
Phật, thân nhẹ có thể bay, chắc là giống với vị thần mà bệ hạ thấy." Vua hiểu ra, bèn sai 
Trương Khiên, Vũ lâm trung lang tướng Tần Cảnh, bác sĩ đệ tử Vương Tuân, v.v... tổng cộng 
12 người đến nước Đại Nguyệt Chỉ, chép đem về quyển kinh 42 chương; lập tháp và chùa; rồi 
tàng kinh tại gian nhà đá thứ 14. Từ đó đạo pháp mới truyền ra, đâu đâu cũng lập chùa Phật; 
người nơi xa cũng tâm phục mà sửa đổi; số người nguyện tuân theo [Phật| nhiều vô kể.» (Tích 
Hán Hiếu Minh hoàng đế, dạ mộng kiến thần nhân, thân thể hữu kim sắc, hạng hữu nhật 
quang, phi tại điện tiển. Ý trung hân nhiên, thậm duyệt chí. Minh nhật vấn quần thần, thử vì 
hà thần dã? Hữu thông nhân Phó Nghị viết: “Thần văn Thiên Trúc hữu đắc đạo giả, hiệu viết 
Phật, kinh cử năng phi, đãi tương kỳ thần dã.” Yu thị thượng ngộ, tức khiển sứ giả Trương 
Khiên, Vũ lâm trung lang tướng Tản Cảnh, bác sĩ đệ tử Vương Tuân đẳng thập nhị nhân, chí 
Đại Nguyệt Chỉ quốc, tả thủ Phật kinh tứ thập nhị chương, tại thập tứ thạch hàm trung, đăng 
khởi lập tháp tự. Yu thị đạo pháp lưu bố, xứ xứ tu lập Phật tự, viễn nhân phục hóa, nguyện vi 
thần thiếp giá bất khả thắng số. #‡ jš # ) E 7Ú, 7E # S3 †U ^., 9É Ê@ Ú. IR 
tll%.?#X@& ERain. E'hx& ,Mlq9 Z.BHH FEẦ E?$, úL E5 [T ?8 t2 6 
38 Á f8 # HH: “tõ El X ft R í8 iš 8. HH ÚB,#I #4 ñE HỆ, 56 đẾ HQ ‡h th." 
+xZL+L.RUi¡ f@Œ # 7K §.7H P66 ##., l4 7 r 8$ |T— À 
› #kH»#B,fifã@tf mm { —“Š§. 61 H781, 86 gi ý. Ƒ 
#2 )›E kữẪW tt, BR KRÍE ⁄ ÉÈ #. 3ã ÁA (Â{U, f8 65 EfE # # Ân] §#@ 8#). Ngô 
Trác t3 (Hán Minh Đế Dữ Phật Giáo Sơ Truyền ïR BB fE Bà ƑCU) ER, tạp chí Truyền 
thống văn hóa dữ hiện đại hóa 18 ft 3 {L ì f4 {È{L, Bắc Kinh, kỳ 5-1995, tr.S5-62) dẫn ra 
11 đoạn có nói đến giấc mộng này từ các tác phẩm mà ông đã nêu. Tôi chọn đoạn chép trong 
lời tựa của 7ứ Thập Nhị Chương Kinh, vì theo Zùrcher {sđd., tr.30) đây vốn được xem là quyển 
kinh sớm nhất của Phật giáo Trung Quốc. 


Năm đi sứ nói trên phống chừng là 60, 61, 64, hoặc 68 CN. Sau 3 (có nơi nói là 11) năm, phái 
đoàn đem kinh 42 chương về Lạc Dương, tháp tùng có các sư nước ngoài như Ca Diếp Ma Đằng 
‡ 3E J fW (Kášyapa Mătanga) và Trúc Pháp Lan “ #‡ j (Dharmaratna). Vua đã lập 
ngôi chùa đầu tiên cho họ tại Lạc Dương, đó là chùa Bạch Mã [1 S ‡ÿ. Giấc mộng Hán Minh 
Đế hiện nay được nhiều học giả xem là hư cấu. 

Để tài giấc mộng nói trên được phát triển trong ngụy thư liéu Pháp Bản Nội Truyện (viết 
khoảng đầu thế kỷ VI CN), ghi chép các cuộc đấu phép so tài giữa đạo sĩ và sư tăng tại triều 
đình năm 69 CN. Sau đó nhà vua đã quy y, phong tặng chơ hàng trắm sư tăng và xây 10 chùa 
tại nội và ngoại thành Lạc Dương. Tuy đây là ngụy thư mà các học giả đần dần bác bỏ, nhưng 
một vài đoạn trong sách cũng được trích dẫn vào các sách sau này viết về Phật giáo. 

Trên đây sơ lược một vài thuyết giải thích Phật giáo truyền nhập Trung Quốc mà hiện nay đã 
bị bác bỏ. Người ta chỉ có thể nói Phật giáo từ Tây Vực vào Trung Quốc giữa hai đời Hán. Bấy 
giờ. Phật giáo được lưu truyền đang lúc cái học Hoàng Để và Lão Tử và sấm vĩ phương thuật 
đang thịnh hành. Lúc đầu dân Hán ít có sỉ đi tu, các sư tăng thuở ấy đều là người Hồ. Đến cuối 
đời Hán và trong thời Tam Quốc, số Hồ tăng từ Tây Vực vào càng nhiều, sự phiên dịch kinh 
Phật càng thịnh. Phật giáo Đại Thừa và Tiểu Thừa mới phổ truyền trong dân gian, tín đồ 
người Hán càng nhiều. (Xem: Thời Quang Bÿ 32 và Vương Lam # J#, Tôn Giáo Học Đẫn 
Luận 2 #12 ö | šầ, Trung Ương Đãn Tộc Đại Học xuất bản xã, Bắc Kinh, 1994, tr.304-305). 


PHÙNG HỮU LAN 


ổn chính trị sau khi triểu đại Hán sụp đổ, Phật giáo trở thành một thế lực 
lớn ở Trung Quốc và người Trung Quốc cũng hiểu biết có hệ thống về 
Phật giáo. Sự truyền bá Phật giáo được trợ giúp do các tăng nhân phi 
Hán từ Ân Độ, Trung Á, Đông Nam Á liên tục đi vào Trung Quốc và do 
những tăng nhân Trung Quốc đi sang Ấn Độ học tập và sưu tập kinh 
Phật. Sự nỗ lực của những tăng nhân này dẫn đến thành tựu là một khối 
lượng kinh điển đồ sộ được phiên địch dần dân từ Phạn văn (Sanskrit) ra 
Hán văn và hàng ngàn từ ngữ mới mẻ được gia nhập vào Hán ngữ. Tư 
tạng (Tripitaka) bằng Hán văn đổi đào hơn bất cứ bộ Tzm rạng bằng 
ngôn ngữ nào khác và nó còn bảo tồn được nhiều bản kinh mà nguyên 
bản Phạn văn của chúng đã bị mất. Do đó trong khoảng 1000 năm từ đầu 
thế ký IV cho đến đầu đời Tống, Phật giáo đã hấp thu những tỉnh lực tốt 
nhất của những người Trung Quốc có tư duy triết học nhất, trong khi các 
hệ thống triết học bản địa thì tương đối sa sút. 


1. Phật gia và Đạo gia 2? 


Trong thời Nam Bắc Triểu, cái học Đạo gia cực thịnh. Các kẻ sĩ 
đương thời bàn luận về Huyền phần lớn nhận thấy Lão Trang và Phật 
học chẳng có gì khác biệt. Chẳng hạn như Lưu Cù #l| #I| (438-495) nói: 
«Từ Huyền Bổ (Côn Lôn) đi sang đông, hiệu là Thái Nhất [được dùng]; 
Từ Kế Tân (Kashmir) đi sang tây, tự là Chính Giác [được dùng]. Mong 
cầu vô và tu luyện không, đạo lý chỉ có một.» Phạm Việp ÿð Bế luận về 
Phật giáo rằng: «Xét kỹ lời dạy về thanh tâm để thoát khỏi hệ luy của 


LAM chú: Trong nguyễn tác Hán ngữ đầy là tiết 2. Còn tiết 1 (Phát học Trung Quốc và khuynh 
hướng tứ tưởng của người Trung Quốc) đã bị bỗ đi trong bản dịch Anh ngữ; thay vào đó là phần 
dẫn nhập của Derk Bodde và phần sửa đổi của Phùng Hữu Lan. 


Lưu Cù, Vô Lượng Nghĩa Kinh Tự (Bài tựa của Vô Lượng Nghĩa Kinh): «Huyễn Bồ đĩ đông, 
hiệu viết Thái Nhất; Kế Tân đi tây, tự vi Chính Giác. Hi vô chỉ đữ tu không, kỳ quỹ nhất dã.» 
%4 RA s4. H 4 — ;lf ®X ĐI 7H, # E IE W. 3Š #& ⁄ Bị f8 7£, H £š — 
†B,— LAM chú: Chữ f#Ï thường bị đọc lầm là phổ, nhưng theo Khang Hi và Từ Hải thì phải đọc 
là bể hoặc ðố; bởi vì Khang Hi phiên: «Bác cổ thiết F§ dị J; bỉ ngũ thiết âm bổ ƒZ Jr 9) 
Tll Iầ»; Từ Hải phiên: «bốc ngũ thiết âm bổ  ñ: Ø # #ầ; bể ngộ thiết âm bố ‡# 38 1) 
Tl #r». Huyền Phố 3: [8jlà núi tiên ở (cũng viết Huyện Bổ ##£[E], Huyền Bổ ## [f]). Thuỷ 
Kinh Chủ nói: «Núi Côn Lôn có ba tầng, tầng dưới tên là Phân Đồng #⁄ ffJ (hay Bản Đông lø 
‡j), tầng giữa tên là Huyền Bổ (hay Lãng Phong [§ Jš\), tầng trên tên là Tăng Thành !‡ 
1Ø; (hay Thiên Đình Z Ƒ# ), là nơi cư ngụ của Thượng Đế.» (Xem: Trương Chí Triết, Đạo Giáo 
Văn Hoá Từ Điển, Giang Tô Cổ Tịch xuất bản xã, 1994, tr,1206). Theo từ điển Tờ Hải, ở đời 
Hán, Kê Tân là tên gọi một nước ở Tây Vực; ở đời Đường nó gọi là Ca Thấp Di La š ;8 38 
## (phiên âm của địa danh Kashmir); hiện nay nó gọi là Khắc Thập Mễ Nhĩ 7 {1+ 
(cũng tà phiên âm của địa danh Kashmir}. 
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đời, và xét tôn chỉ vất bó cả không lẫn hữu [của tôn giáo này, ta thấy nó] 
cùng một dòng với kinh sách của Đạo giáo.» 

Do đó học giả của Phật giáo và học giả của Đạo giáo cũng thường 
được mọi người xem là các nhân vật cùng một dòng tư tưởng. Đời Tấn, 
Tôn Xước ƒš £§ Viết Đạo Hiền Luận, cũng lấy bẩy vị tăng sánh với trúc 
lâm thất hiển, chẳng hạn: Trúc Đạo Tiểm 4# ìš ## sánh với Lưu Linh #l 
fầ, Chi Độn % ÿ sánh với Hướng Tú [ñ] #, Vu Pháp Lan -Ƒ‡£ ffi 
sánh với Nguyễn Tịch JZ ##, Vu Đạo Toại 3B 3 sánh với Nguyễn 
Hàm jx j. Đạo (ở đây ám chỉ tăng nhân) và hiển đều là các nhân vật 
cùng một bọn, nên có thể so sánh mà bàn luận vậy. 


Cho nên đương thời cũng có người dùng Trang học để giảng Phật 
học. Cao Tăng Truyện chép: «Thích Huệ Viễn (334-416), vốn là họ Giả, 
người ở Lâu Phiển, thuộc Nhạn Môn (gần Nhạn Môn Quan ở phía bắc 
Sơn Tây). [...] Viễn đọc khắp lục kinh, đặc biệt giỏi về Lão Trang. [...] 
Năm Viễn 21 tuổi, [...] sa môn Thích Đạo An (312-385) lập chùa ở Hằng 
Sơn trong rặng Thái Hàng, [...] Viễn bèn đến quy y. [...] Năm 24 tuổi, 
Viễn giảng thuyết, thường có khách đến nghe. Khi Viễn giảng ý nghĩa 
của thực tướng, tuy buổi giảng vẫn tiếp tục nhưng thính giả càng thêm 
nghỉ hoặc. Viễn bèn viện dẫn ý nghĩa trong Trang Tứ có liên hệ cùng 
loại, do đó những kẻ nghỉ hoặc liền hiểu rõ.»° 


Phạm Việp, Hậu Hán Thư (Tây Vực Truyện Luận): «Tường kỳ thanh tâm thích luy chỉ huấn, 
không hữu kiêm khiển chỉ tông, Đạo thư chỉ lưu dã.» ñ* E: ¡8 :¡ùb EE  Z dll, 7 8 3É 
i8 Z5S.ì§ 8 x Wtb. 

Cao Tăng Truyện: «Thích Huệ Viễn, bản tính Giả thị, Nhạn Môn Lâu Phiển nhân đã. [...] Bác 
tổng lục kinh, vưu (hiện Lão Trang. [...] Niên nhị thập nhất, [...J thời sa môn Thích Đạo An lập 
tự ứ Thái Hàng Hằng Sơn, [...] Viễn toại vãng quy chí. [...| Niên nhị thập tứ tiện tựu giảng 
thuyết, thường hữu khách thính giảng, giảng thực tướng nghĩa, vãng phục di thời, di tăng nghi 
muội, Viễn nãi dẫn Trang Tử nghĩa vi liên toại, ư thị hoặc giả hiểu nhiên.» ‡? 8, X#t 
#X,ÉP1 R1 ^ tb.. [...] fÊf#@7xÍ4,  # ##. [...] # —-E—, I...] Bể 
2P1fi‡B #% ứ tr Ø3 X fT lH LU, [...] š# 8 ft 8 Z..[...] # — + 0 f# ø g8 
at, Fị TH Š KẾ nH› n0 KỆ ẤM ÿE .íÌ: {(E KẾ HỆ, #8 tR Kế RE, l8 79 7| ft Ƒ # 6 
E18, 1` # HỆ #Ã= LAM chú: Truyện Huệ Viễn khá dài và có nhiều tình tiết ly kỳ, 
nên 2Zurcher (sđđ., tr,240-253) đã địch trọn sang Anh ngữ. Phùng Hữu Lan trích dẫn phần đầu 
và lược bỏ nhiều tình tiết, chủ yếu minh hoạ phương pháp cách nghữa mà Huệ Viễn dùng thôi. 
Tôi tạm dịch một phần đầu, dựa theo Zùrcher và bản Hán ngữ Czo Tăng Truyện trên Internet 
(CBETA t?3## 7ÿ (# ft tð => Trung Hoa Điện Tử Phật Điển Hiệp Hội). Phần trong 
ngoặc vuông là của Zircher viết thêm cho rõ: 

« Thích Huệ Viễn (334-416), vốn là họ Giả, người ở Lâu Phiển ‡R7E, thuộc Nhạn Môn Ƒ# P1 
„ Thuở còn thơ Viễn đã hiếu học và tài trí sớm phát lộ. Năm 13 tuổi, Viễn theo một người cậu (em 
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của mẹ) thuộc họ tộc Lịnh Hồ 5ƒ đi du học ở Hứa Xương ã 8 và Lạc Dương ;3F§.. Cho 
nên ngay từ bé Viễn là học sinh [của trường Thái Học 2+;## ]. Viễn đọc khắp lục kinh, đặc biệt 
giải về Lão Trang. Tính tình của Viễn phóng khoáng, kiến thức uyên bác, ngay cả những bậc túc 
Nho cũng phải thán phục. 

« Năm 21 tuổi, Viễn muốn đi Giang Đông ;T # đến Phạm Tuyên Tử ;È  Z để ẩn cư." 
Nhưng hấy giờ Thạch Hổ 7¡ t mới chết [349 CN], Trung Nguyên loạn lạc, trộm cướp nổi lên 
và đường về phương nam bị tắc nghẽn. Ý muẩn của Viễn không thành. Bấy giờ sa môn Thích 
Đạo An [312-385] lập chùa ở Hằng Sơn {#5 |ÌI trong rặng núi Thái Hàng 2 ƒT, hoằng dương 
Phật pháp, danh tiếng như cần. Viễn bèn đến quy y. Vừa mới gặp Đạo An, Viễn cầm thấy kính 
trọng vô cùng, xem ngài đúng là chân sư của mình. Về sau khí nghe Đạo An giảng Bát Nhã 
Kinh 89 3ï $4, Viễn bèn hoát nhiên đại ngộ, than rằng: “Nho giáo, Đạo giáo, và 9 phái triết 
gia đều là cám và lúa lép mà thôi.” Rồi Viễn dắt em là Huệ Trì ## F‡ vất bỏ trâm cài đầu đến 
quy y ở đấy. 

« Khi vào đạo rồi, Huệ Viễn trở nên nổi bát trong bọn đệ tử. Huệ Viễn luôn muốn nắm vững 
các nguyên lý chung của Phật pháp và xem đó là nhiệm vụ của mình. Huệ Viễn tập trung tỉnh 
thần tụng đọc kính điển suốt đêm tới sáng. Tuy hai anh em Viễn và Trì thuộc gia đình nghèo 
không có tài sản, nhưng vẫn vui vẻ thuỷ chung kính trọng Phật pháp, tu hành không biếng 
lười, Có sa môn tên là Đàm Dực ## §š thường cấp chỉ phí cho hai anh em ông để mua đèn đuốc 
{thắp tụng kinh]. Đạo An nghe chuyện, vui vẻ nói: “Ông đạo này quả thực biết người [cần 
giúp] đấy.” 

« Huệ Viễn dựa vào trí huệ có được từ những nguyên nhân trong tiễn kiếp, nên phát tâm 
mạnh mẽ trong kiếp này. Do đó ông thông minh khác thường và kiến thức rất uyên thâm. Đạo 
An thường tán thún rằng: “Khiến cho đạo pháp lưu truyền sang nước phía đồng phải là nhờ 
Viễn chãng?” 

« Năm 24 tuổi [3⁄7 CN], Huệ Viễn giảng thuyết, thường có khách đến nghe. Khi Huệ Viễn 
giảng ý nghĩa của /htực tướng, tuy buổi giảng vẫn tiếp tục nhưng thính giả càng thêm nghĩ hoặc. 
Huệ Viễn bèn viện dẫn ý nghĩa trong Trưng Tử có liên hệ cùng loại, do đó những kẻ nghỉ hoặc 
Hiền hiểu rõ. Sau đó [ để phục vụ mục đích này], Đạo An đặc biệt cho phép Huệ Viễn không phế 
bỏ sách vở thế tục.“ Đạo An còn có hai đệ tử là Pháp Ngộ #2; và Đàm Huy #4, đều 
thuộc tầng lớp quý tộc, có tài năng, trong sạch, siêng năng; họ cũng đền ca ngợi Huệ Viễn. 
« Về sau Huệ Viễn theo Đạo Án về phương nam đến Phàn Thành 3# l#‡ và Miến Dương ;5f§ 
{tức Tương Dương 3šÿš ]. Năm Kiến Nguyên thứ 9 của triểu đại Tiền Tần [373 CN], tướng Tiền 
Tần là Phù Phi ¿ÿ Z đánh chiếm Tương Dương.'? Đạo An bị tướng Tiền Tân là Chu Tự 7# 
giữ lại, không cho đi nơi khác. Đạo An bèn phân đệ tử thành nhóm lẻ và bảo họ đi đâu tuỳ ý. 
Trước lúc lên đường, các đại đệ tử họp lại nghe Đạo An đặn đò. Chỉ có Huệ Viễn chẳng nghe một 
lời. Viễn bèn quỳ xuông thưa: “Con là đệ tử đuy nhất chẳng được giáo huấn và giúp đỡ của Thầy; 
con e sẽ chẳng bằng người khác." Đạo An nói: “Người như con ta còn lo lắng gì." 

« Sau đó Huệ Viễn cùng vài chục đống môn đi về phương nam đến Kinh Châu Ÿ‡' jÍ|, trú tại 
chùa Thượng Minh BH. Sau đó Huệ Viễn muốn đến La Phù Sưn ÿ# {#LÍI, nhưng trên 
dường đi, ngang qua Tầm Dương ‡Š#ÿŠ ông thấy núi Lư Sơn jš II phong cảnh thanh tĩnh đủ 
để tĩnh tâm, nên đừng lại đấy. 

« Ban đầu ông trú ở một tịnh xá |mà sau này có tên là) Long Tuyển # &. Nơi này rất xa 
nguồn nước. Huệ Viễn bèn lấy thiển trượng gõ trên mặt đất và nói: “Nếu nơi này cho phép 
chúng tôi lưu lại, thì xìn cho một đòng suối ở đây.” Nói xong, cá một dòng nước phún lên, rồi 
chảy thành suối. Không lâu sau đó Tầm Dương bị hạn hán. Huệ Viễn bèn đến bờ ao, đọc Hải 
Long Vương Kinh ï BE + {S .°” Bằng nhiên một con rắn lớn từ ao bay lên không trung. Rồi 
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Huệ Viễn viện dẫn ý nghĩa trong 
Trang Tử để giảng ý nghĩa của thực tướng, 
tức là dùng Trang học để giảng Phật học. 
Đương thời gọi phương pháp này là «cách 
nghĩa» ‡# 3š (method of analogy: phương 
pháp loại tự / tương tự / loại suy). Cao 
Tăng Truyện chép về Pháp Nhã rằng: 
«Pháp Nhã là người ở Hà Gian. [...] Thuở 
nhỏ, Nhã sở trường cái học ngoài Phật 
học; khi trưởng thành thì thông Phật 
nghĩa. [...} Bấy giờ môn đồ của Pháp Nhã 
chí giỏi tụng kinh, chứ chưa giỏi Phật lý, 
nên Nhã cùng với Khang Pháp Lãng và 
một số tăng nhân khác lấy những điều Huệ Viên 
trong kinh Phật phối hợp với sách bên 
ngoài để lập ra các thí dụ giải thích cho môn đồ hiểu, phương pháp này 
gọi là cách nghĩa. Những tăng khác như Tỳ Phù và Tương Đàm cũng 
dùng cách nghĩa để dạy môn đồ. Nhã có phong thái thoải mái, giỏi về 
vấn đáp. Bằng cách này, ngoại điển và Phật kinh đều được truyền, trợ 
giúp nhau mà giảng thuyết.»° 


mưa đổ nhữ trút nước, cho nên năm đó nơi này mùa màng tươi tất. Nhân việc nà y, tịnh xá được 
đặt tên là chùa Long Tuyển (suối rồng) [...].» - Zùrcher chú: (a} Phạm Tuyên ÿở # tự là 
-, là một ẩn sĩ, rất nổi tiếng về Lễ. Ông là nhà Nho chính thống, chống cái học Lão Trang. 
Điều đáng chú ý rằng Huệ Viễn là một nhà huyền học lại muốn nhập bọn với bậc ẩn sĩ nơi sằn 
đã tại Dự Chương (nay là Nam Xương, Giang Tây) này. (b) Theo truyện của Huệ Trì chép 
trong Cao Tăng Truyện, sự kiện này xảy ra năm 354 CN, (c) Điều này có nghĩa các đệ tử khác 
của Đạo Án không được phép dùng sách thế tục, có lẽ nó ngụ ý Đạo An đã ghét bỏ phương 
pháp cách nghĩa chăng? (d) Chỗ*này lầm lẫn, vì Phù Phi bao vây Tương Dương năm 378 và 
chiếm được nó năm 379. (e) Hải Long Vương Kinh do Dharmaraksa phiên dịch từ 
Sâgaranäã garãjapartprccha. Trừ vai trò quan trọng của nãgas {rồng) trong bộ kinh, bộ 
kinh này không hể liên quan việc trừ tà hay đảo vũ cầu mưa. - LAM chú: Chúng ta nên biết 
thêm rằng năm 402, Huệ Viễn hướng dẫn tăng chúng lập trai đàn thệ nguyện vãng sanh Tịnh 
Độ, đánh đấu sự thành lập Tịnh Độ Tông j# + 3ï của Trung Quốc mà sáng tế là Huệ Viễn 
và Lư Sơn được xem là nơi khởi nguyên của tông phái này. 

Cao Tăng Truyện (Pháp Nhã Truyện): «Pháp Nhã, Hà Gian nhân. [...| Thiếu trưởng ngoai 
học, trưởng thông Phật nghĩa. [...] Thời y môn đồ, tịnh thế điển hữu công, vị thiện Phật lý. Nhã 
nãi dữ Khang Pháp Lãng đẳng đĩ kinh trung sự số, nghĩ phối ngoại thư, vi sinh giải chỉ lệ, vị 
chỉ cách nghĩa. Nãi Tỳ Phù Tương Đàm đẳng, diệc biện cách nghĩa, đi huấn môn để. Nhã 
phong thái sái lạc, thiện ứ xu cơ, ngoại điển Phật kinh, đệ hỗ giảng thuyết.» # f#f, ;”] [BỊ A, 
. [..] Ð tt #, E šš ít &. I..] E# XP3?E, W lứ #2 Œ 1, k # 1È HE. đÉ 77 BỊ 
ER ¿ Ml % L\ š§ h Si 8# Bí ñ 7L 8.6 3# 8 ở Bl/đ8 Z fầ #72 NỈ ÿ? ‡R # 
%.7r: iãÄf tị Œ, ĐI Jll F1 & .#£ l4 2 R8 f4 1ì HR E3.7L Eh f§ Ki H 8B ất. 
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Trong kinh điển Trung Quốc (ở đây gọi là ngoại điển) được dùng 
để phụ giảng nghĩa lý trong kinh Phật thì Lão Tử và Trang Tử là thích 
hợp nhất.” Những cao tăng như Đạo An và Chi Độn khi giảng kinh Phật 
thường dùng lời lẽ của «Tam Huyền» — 3 (Lão Tử, Trang Tử, Chu 
Dịch) để phụ giảng thêm. An Ban Kinh Chú Tự (Lời tựa của bản chú giải 
An Ban Kinh [Anapäna Sũtra] hay kinh đạy hô hấp) của Đạo An viết: 
«An ban (ãnäpäna) là hô hấp ra vào. Chỗ gởi của Đạo và chỗ ngu của 
Đức không nơi nào mà không có. Cho nên an ban gởi ở hơi thở mà thành 
toàn vẹn, tứ thiền ngụ ở hình hài mà thành định (dhyäna). Gởi ở hơi thở 
nên có sáu bậc khác nhau, ngụ ở hình hài nên có bốn cấp khác biệt. Sáu 
bậc khác nhau, giảm tốn nó rồi lại giảm tổn nó, cho đến vô vi. Bốn cấp 
khác biệt, quên nó rồi lại quên nó, cho đến vô dục. Vô vi nên hài hoà với 
vạn vật, vô dục nên thích ứng với mọi sự. Hài hoà với vạn vật, nên có 
thể khai mở mọi vật. Thích ứng với mọi sự, nên có thể hoàn thành mọi 
việc. Hoàn thành mọi việc, tức là vạn hữu tự xem mình là kẻ khác. Khai 
mở mọi vật, nên khiến thiên hạ cùng quên chính mình. Kẻ khác và chính 
mình cùng phế bỏ, đấy là gởi trong sự toàn vẹn duy nhất.»* 


An ban 3# đ# (Änãpãna) tức là hô hấp. Trong phương pháp tu hành 
của Phật giáo có bất tịnh quán '†Š È§ fR (khi toa thiển thì quán xét thân 
thể mình vốn không sạch sẽ), nên trên đây HS là «tứ thiển ngụ ở hình 
hài mà thành định». Niệm hơi thổ (ức niệm 2: ) trong lúc toạ thiển 
tức là chú ý đến hô hấp, nên trên đây nói là «hô hấp gởi ở hơi thở mà 
thành toàn vẹn». «Tổn rồi lại tổn» là lời của Lão Tứ (chương 48); «quên 
rồi lại quên» là ý của Trang Tử; «khai vật thành vụ» là văn của Chu 


Phùng Hữu Lan chú: Về ý nghĩa của «cách nghĩa», tôi theo thuyết của Giáo sư Trần Dần Khác 
ñR Ø l4. 


Đạo An, Án Ban Kinh Chú Tự: «Án ban giả, xuất nhập đã. Đạo chỉ sở ký, vô vãng bất nhân. Đức 
chí sở ngụ, vô vãng bất thác. Thị cố an ban ký tức dĩ thành thủ, tứ thiển ngụ hài dĩ thành định 
đã. Ký tức cố hữu lục giai chỉ sai, ngụ hài cố hữu tứ cấp chỉ biệt. Giai sai giả, tổn chỉ hựu tổn 
chỉ, đĩ chí ư vô vi, Cấp biệt giả, vong chỉ hựu vong chỉ, đĩ chí ư võ dục dã, Vô vị cố vô hình nhỉ 
bất nhãn, vô dục cố võ sự nhỉ bất thích. Võ hình nhi bất nhần, cổ năng khai vật. Vô sự nhí bất 
thích, cố năng thành vụ. Thành vụ giả, tức vạn hữu nhỉ tự bỉ. Khai vật giả, sử thiên hạ kiêm 
vong ngã đã, Bỉ ngã song phế giả, ký ư duy thủ dã.» +4 #, Hị Ä 1Ù. 1B Z Hi #, # 

2h BÍ #Ệ „c HH HN. ÚC TấU RẺ lẾ ấc Ất 57 L ĐÁ BÀ sF,  f#  §⁄ DỊ nề 
` TT... 111L 5U 2 XE 
tố XK.x<.Ù # #ˆ # ẨN tb. ft Ø5 dt ft 
đột bo #t Hý ím 2 [N,d#W §š E †J. #: đx 
mm EH í. BB f2 5.f# X TT 3# K8 
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Dịch.* Đó là dùng Tam Huyền để phụ giảng Phật học vậy. 
2. Lục gia thốt tông (ó nhò - 7 tông) 


Trung Quốc vốn có cái học Lão Trang. Nó thịnh hành vào thời kỳ 
này. Bấy giờ, khi giảng Lão Trang người ta rất chú trọng vấn để hữu và 
vô. (Hai chương 5 và 6 trên đây đã nói rõ). Bấy giờ, khi giảng Phật học 
người ta rất chú trọng vấn để không và hữu. Có người nói hữu và vô, có 
kẻ nói không và hữu. Không và hữu cũng chính là hữu và vô vậy. Cũng có 
thể bấy giờ có kẻ giảng Lão Trang nhưng vốn chịu ảnh hưởng của Phật 
học mà đặc biệt chú trọng vấn để :#uw và vô chăng? Nhưng cũng có thể 
bấy giờ có kẻ giảng Phật học nhưng vốn chịu ảnh hưởng của Lão Trang 
mà đặc biệt chú trọng vấn để không và hữu chăng? Hai việc ấy đều có. 
Tóm lại, cái gọi là hữu và vô, không và hữu, đều là vấn để cùng có trong 
cái học Lão Trang và Phật học; và nó cũng là vấn để được thảo luận 
nhiều nhất của các nhà Phật học từ thời Nam Bắc Triều về sau. 


°. LAM chú: Hệ Từ Thượng: «Tử viết: “Phù Địch hà ví giả đã? Phù Dịch &#4¡ tật thành vụ, mạo 


thiên hạ chỉ đạo, như tư nhỉ đĩ giả đã. Thị cố thánh nhân dĩ thông thiên hạ chỉ chí, đĩ định thiên 
hạ chỉ nghiệp, dĩ đoán thiên hạ chí nghỉ.”» -ˆ El: #3 fHỊ E) Š 1b,. 2E 5ì BÄ 12 nà ‡5 
:đX TZ 'ä,kn#f? Ẫ EU ã tát A D36 FZ 6,4 Ã F 
⁄%.L)fiX TP Z RE (Khổng Tử nói: «Dịch để làm gì? Dịch khai mở mọi vật, hoàn 
thành mợi việc, và bao quát mọi đạo lý trong thiên hạ. Chỉ vậy thôi chứ không gì khác. Do đó 
thánh nhân dùng Dịch để thấu suốt mọi ý chí của thiên hạ, an định mọi sự nghiệp của thiền hạ, 
và phán đoán mọi hoài nghì của thiên hạ.») - Cao Hanh chú; «Ãf#£o EÌ = bao quát. Xf¿ø thiên 
hạ chỉ dạa = bao quát mọi đạo lý trong thiên hạ (bao quát thiên hạ sự vật chỉ đạo lý 1 {5 
TF #1! x⁄ ìB H). Tư Bf = thử IÍ{, (này, cái này).» - Wilhelm dịch: «Der Xieister snrach: 
Die Wandlungen, was tun sie denn? Đie Wandlungcn crồðffnen đie Dinge, vollenden 
đie Sachen und umfasscn slle Wepe auf Erden. Dies und nịìchtš anderes. Deshalb 
beniitzten sie die Heiligen und Weisen, um alle Willen auf Erden zu durchdringen 
und alle Wirkungsfelder auf Erden zu bestimmen, um alle Zweifel auf Erden zu 


cntscheiden.» (Khổng Tử nói: Dịch làm gì? Địch mở ra mọi vật, hoàn thành sự việc và bao quát 
cúc đường lối trong thiên hạ. Cái này chứ chẳng gì khác. Do đó thánh nhân sử dụng Dịch để 
thấn suốt mọi ý chí trên đời, và xác định mọi lĩnh vực hoạt động trên đời để phán quyết những 
hoài nghỉ trên đời). - James Legge dịch: «The Master said: ®What is it that the Vi đoecx? 
The Yi opens up the knowledge of the issues of things, accomplishes the undertakings 
of men, and embraces unđer it the way of all things under the sky. This and nothíng 
more is what the Y¡ does. Thereby the sages, through đdìvìination by it. would give their 
proper course (o the aims öf all under the $sky, would give stability to their nndertak- 
ings, and determine their đoubts."» (Khổng Tử nói: Cái mà Dịch làm là gì? Dịch khai mở 
kiến thúc về sự vật, tựu thành công việc của con người, và bao hàm đạo của vạn vật trong thiên 
hạ. Cái mà Dịch làm là đấy chứ chẳng gì khác. Cho nên qua bói Dịch các thánh nhân sẽ đưa 
đường lối đúng đắn của các ngài đến ý chí của mọi người trong thiên hạ, sẽ ổn định sự nghiệp 
trong thiên hạ, và xác định những nghỉ ngờ của mọi người.) 


292. PHÙNG HỮU LAN 


Thời Nam Bắc Triều, thảo luận vấn để này có /ục gia thất tông 
(sáu nhà và bảy tông).'° Thông tin về sự phân chia ban đầu này của Phật 
giáo Trung Quốc hiện nay tẩn mác. Phần lớn chúng chỉ là các mẩu trích 
dẫn từ các văn bản nay đã mất; các mẫu trích dẫn này về sau được tuyển 
từ hai tác phẩm lớn là 7r ung Quán Luận Sở (Chú sớ về Maãdhyamika 
Sastra) của Cát Tạng †¡ j8 (549- 625) và Trưng Luận Sớ Ký rÌ! ãâ t šử 
của sư Nhật Bản là An Trừng 2 # (Anchõ, 763-814) viết trong các năm 
801-806. 


An Trừng viết trong Trung Luận Sớ Ký tăng: «Thích Bảo Xướng 
đời Lương (502-556) viết Tục Pháp Luận nói: Thích Đầm Tế đời Tống 


'9- LAM chú: Thuật ngữ râng # và phái ÿÄ đồng nghĩa nhau và Trung Quốc hay dùng lẫn lận 


phái và tâng để đặt tên, Người Tây phương thường dùng chữ secr để dịch chữ phái và chữ sehoof 
để dịch chữ ông. Thực tế, tuy (ông và phái đẳng nghĩa nhau, nhưng Phật giáo có xu hướng 
dùng chữ /ôøg và Đạo giáo có xu hướng dùng chữ phái. Theo Soothill & Iiodous, hiện nay Phật 
giáu Trung Quậc có L3 tông phái chính (rhập tam tông -|- = #1: (LỊ Câu Xá Tông {H 4: 
„ dựa trên Câu Xá Luận; (2) Thành Thực Tông 1Ù TR 7, dựa trên Thành Thực Luận; (3) Thiền 
Tông ?§ 7: (= Phật Tâm Tông ‡# |: ;¡:), không dựa trên kính điển; (4) Thiên Thai Tông 2 
i 3, dựa trên Pháp Hoa Kinh, Niết Hàn Rinh, Đại Phẩm Kinh, và Trí Độ Luận; (5) Hoa 
Nghiêm Tông Ÿš Bề ⁄(= Hiển Thủ Tâng f# #{ i7), dựa trên 7foa Nghiêm Kinh; (6) Chân 
Agôn Tông t5 5 = Mật Tông f# ?x⁄), dựa trên Kiu Cương Đỉnh Kinh và Tì Lư Giá Na 
Thành Phật Kinh; (7) Pháp Tưởng Tông ¿E †377:(= Hữu Tông ï 3š, Tướng Tông †BZE, Duy 
Thức Tông H 3E, Từ Ân Tông ## f3 #), dựa trên Giải Thám Mật Kinh, Duy Thức Luận, 
và Du Già Luận; (8) Tịnh Độ Tông #8 ‡:⁄!(= Liên Tông 3#, Niệm Phật Tông #8 iý bộ 
} dựa trên 7 bộ kinh: Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, Đại A Di Dà Kinh, Vô Lượng 
Thọ Kinh, Quản Vô Lượng Thọ Kinh, A Di Dà Kinh, Xưng Tún Tịnh Độ Phật Nhiếp Thụ Kinh, Cổ 
Âm Thanh Tam Đà La NỈ Xinh; (9) Luật Tông ‡§ 7X (= Nam Sơn Tông f8 t|\ ấ:), dựa trên 
Thập Tụng Luật, Tứ Phần Luật, v.v...; (10) Tam Luận Tông — ñâ ZE (= Bát Nhã Tông ## 3# 
4, Không Tông 7Z”J⁄, Tính Tông 1} 3š, Pháp Tính Tông ÿ: |* #), dựa trên tam luận là 
Trung Luận, Thập Nhị Môn Luận, Bách Luận; (H) Niết Bàn Tông ¡8 #&2‡, dựa trên Niết Bàn 
Khi (12) Địa Luận Tông !tLấ 71, dựa trên Thập Địa Luận; (13) Nhiếp Luận Tông iRãn 
› đựa trên Nhiếp Dại Thừa Luận, 


Trung Quấc Phật Giáo (do Hiệp Hội Phật Giáo Trung Quốc biên soạn, Đông Phương Xuất 
Bản Trung Tâm, Thượng Hải, 1996, tập 1) phân biệt 28 tông phái Phật giáo Trung Quốc: 1. 
Thành Shế Sư øÈ ïW 6ñ, 2. Niết Bàn Sư j1! #3@ÿ, 3. Tỳ Đàm Sư 8l, #6], 4. Địa Luận Sư 
}Hb ä@ flÙ , 5. Nhiếp Luận Sư ‡Ä š& Bữ!, 6. Câu Xá Sư {R 4 Eữ, 7. Tịnh Ð@ Tóng #9 + 5, 
8. Thiên Thai Tông % #??7Z, 9. Tam Luận Tông = š§ ⁄:, 10. Luật Tông ƒP ‡:, 11. Từ Ấn 
Tông ##  ƒ?, 12. Hiển Thủ Tông 'Âẩ 14 Z, 13. Mật Tông i#'3E, 14. Thiển Tông 1#, 
15. Quy Ngưỡng Tông j8 (l 32, 16. Lâm Tế Tông ER ÿ## Z, 17. Tào Động Tông ?# ‡§) #, 
18. Vân Niôn fông #šƑ9?:, 19. Pháp Nhãn Tông ‡/:RW ZE, 20. Đương Kỳ Phái †§ll& ỨC, 
21, Hoàng Long Phái # §š j4, 22. Tam Giai Phái = f# ÿ&, 23. Cách Lỗ Phái ‡#$ & W, 24. 
Hưởng Ba Ca Cử Phái # 9 HẺ ÿý, 25. Tái Gia Phái §# ÿế jft, 26. Ninh Mã Phái #1 
ừ(, 27. Ca Đương Phái j0 3 ý, 28. Ca Cử Phải ÿÐ $8 ÿÝ. 
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(420-478) viết Lực Gia Thất Tông Luận, nói rằng có lục gia, phân thành 
thất tông: 1- Bản Vô Tông, 2- Bản Vô Dị Tông, 3- Tức Sắc Tông, 4- 
Tâm Vô Tông, 5- Thức Hàm Tông, 6- Ảo Hoá Tông, 7- Duyên Hội Tông. 
Cái mà nay gọi là lục gia, là thất tông trừ đi Bản Vô Dị Tông. Có người 
nói lời ấy không rõ. Nay phải nói lục gia là thất tông trừ đi Bản Vô 
Tông.»!" 


Sau đây chúng ta tìm hiểu thất tông theo 
thứ tự nói trên: 


© Bản Vô Tông 2 ft: 


Cát Tạng nói: «Pháp sư Cưu Ma La 
Thập (Kumärajiva, 343-413) lúc chưa đến 
Trường An, thì ở đây đã có ba thuyết. Một 
thuyết được Thích Đạo An giảng nghĩa là 
Bản Vô 34#f. Nói rằng vô ## có trước muôn 
vàn biến hoá và không Z8 là khởi đầu của : 
mọi hình thể. Chướng ngại của con người là Cớt Tạng 
do ràng buộc với hữu. Nếu gởi tâm vào bản 
vồ (cái vô gốc), thì mọi tư tưởng khác biệt liên dứt. [...] Xét rõ ý này, [ta 
thấy] theo giải thích của Đạo An về bản vô, mọi pháp đều có bản tính là 
trống không và vắng lặng, cho nên gọi là bản vô. Điểm này cũng giống 
như các kinh luận Đại thừa nói. Lời giảng của Cưu Ma La Thập và Tăng 
Triệu (384-414) cũng không khác vậy.»'? 


1I 


—.,L 


An Trừng, ?rzung Luận Sớ Ký: «Lương Thích Bảo Xướng tác Tục Pháp Luận vân: Tống Thích 
Đàm Tế tác Lục Gia Thất Tông Luận, luận hữu lục gia, phân thành thất tông. Nhất Bản Và 
Tông, nhị Bản Vô Dị Tông, tam Tức Sác Tông, tứ Tâm Vô Tông, ngũ Thức Hàm Tông, lục Âu 
Hoá Tông, thất Duyên Hợp Tông. Kim thử ngôn lục gía giả, ư thất tông trung trừ Bản Vô Dị 
Tông dã. Hữu nhân truyền vân: thử ngôn bất minh. Kim ưng vân, ư thất tông trung trừ Bản 
Võ Tông, danh lục gia dã.» ï ƒS Sĩ t5 ƒF ẨÑ ÙÈ š8 Z 2 EE ĐEN (E7S St đc 
ñầ, ã@ Ÿï 7x #4, 23 PB t;#.— KR#?ZX,— +® —t # Z7, = EH 6 7, PH và 
ft. h N 8 #E.7x 4) {L7Z<⁄.1:&@ ã.2lUz7ÿ 8, t# thê 
24 1t # 1:th.1f Á f2 (H5 ®S8R. 2 f2 lì gã 'HÉã £ ft, 5 
7 tu. 

Cát Tạng, Trung Quán Luận Sớ: «Thập pháp sư vị đáo Trường An, bản hữu tam gia nghĩa. 
Nhất giả Thích Đạo Án minh bản vô nghĩa. Vị võ tại vạn hoá chỉ tiền, không vi chúng hình chí 
thuỷ. Phù nhân chỉ sở trệ, trệ tại vị" hữu; nhược sát*'tâm bản vô, tắc đị tưởng tiện tức. [...) 
Tường thử ý An công minh bản vô giả, nhất thiết chư pháp, bản tính không tịch, cố vân bản vô. 
Thử dữ phương đẳng kinh lận. Thập Triệu sơn môn, bản vô dị dã.» †† ÿ£ B zE #lJ E 3# 
.t#=#%x*#.—- äfi + #.ñ #tít 8 {UL ⁄ BŨ, #  # 
Z!l2.k AZm#.K Œ % CE }B ¡3i íÐ (šU )Ùb  ##E, HỊ 3é 35 {8 
. [..] ft # 2À BR + #t #4. — UI ñã #⁄, + l‡  ð.áU( 1 £ fE.lL ĐH 
? 3 £ zâ, 1+ # LL F5, 4 ## ÿt th— Phùng Hữu Lan chú: (a) chữ vị 2E nghỉ là mại 
3E; (Œ) chữ sé #E nghì là (hác šÊ. 
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An Trừng viết: «Bản Vô Luận của Thích Đạo An nói: Khi Phật Như 
Lai xuất hiện ở đời, ngài lấy bản vô để hoằng giáo. Cho nên kinh điển 
Đại thừa đều giảng ngữ âm (= ngũ uấn) vốn là vó. Thuyết bản vô đã có 
từ lâu, ý nói vỏ ## có trước muôn vàn biến hoá và không Z8 là khởi đầu 
của mọi hình thể. Chướng ngại của con người là do ràng buộc với hữu. 
Nếu gởi tâm vào bản vô, thì mọi tư tưởng khác biệt liễn dứt.» 


Theo Cao Tăng Truyện, Cưu Ma La Thập (Kumirajïva, 343-413) 
đến Trường An năm 401.1“ Trước đó, Đạo An đã có mặt tại Trường An 
để hoằng dương Phật pháp. Đạo An (312-385) là một đại lãnh tụ của 
Phật giáo đời Tấn.!' Ông đang cư ngụ ở Tương Đương 5š J8 thì bị quân 
Tiên Tân 8i ấE (351-394) bắt đưa đến Trường An năm 379. Vua Tiền 
Tần là Phù Kiên ‡j E# cực kỳ tôn kính Đạo An. Theo Cao Tăng Truyện, 
Đạo An nhiệt tâm nghiên cứu kinh điển đốc chí hoằng dương Phật pháp; 
còn mời các sa môn ngoại quốc hợp tác phiên dịch rất nhiều kinh Phật từ 


f* An Trừng, Trang Luận Sở Ký: «Thích Đạo An Bản Vô Luận vân: Như lai hưng thế, đĩ bản vô 


hoằng giáo. Cố phương đẳng chúng kinh, giai mình ngũ âm bản vô. Bản vô chỉ luận, do lai 
thượng hĩ. Vị vô tại nguyên hoá chỉ tiền, không vĩ chúng hình chí thuỷ, Phù nhần chỉ sở trệ, trệ 
tại vị hữu. Nhược thác tâm bản vô, tức dị tưởng tiện tức.» f#‡l # + Í#ft iâ = :101 2k BỊ 
IỞ,l! £ #4 57L #..ăU b2 §C. BH ERR %4 #4. + #t⁄ ñ.H  lị #4 ñP 
ft Œ 1L ÍL J1. 7E RS Z 15. ÁAZHE.,ä#P £ Ef.#ấtiò % #. BH 
#!RHÍ£ E.—- LAM chú: Phương đẳng 7 ?# = I- rộng lớn, khắp nơi (vaipulya); 2- [thuộc về] 
Đại thừa; 3- bình đẳng khắp nơi. Ở đây, phương đẳng chúng kinh (vaipulya-sũtra) là kinh 
điển Đại thừa. Ngũ âm Tỉ KR bay ngữ chúng 1ï #là thuật ngữ cổ, nay dùng ngã uẩn T¡ #Ÿ 
(Cưu Ma L.a Thập là người đầu tiên để dịch thuật ngữ «pañca-skandha» là ägã chúng trong 
bộ kinh Pháp Hoa). Ngũ tuẩn T¡ £ã (pañca-skandha) là năm thành tố của mật hữu thể trí 
tuệ, nhất là con người: l- sắc f6 (rũpa), 2- thụ Ý (vedana), 3- rưởng *B (sarmjñäa}, 4- hành ƒT 
(samskãñra), 5- thức 3š (vijRã na). 

LAM chú: Cưu Ma La Thập hg RỆ §§ {† (Kumarajiva), 343-413 (Zùrcher, tr.226, nói ông sinh 
năm 350), thường được gọi là La Thập, xuất thân từ một gia đình Bà La Môn quý tậc ở Quy Tư 
#§ #3: (Kucha, nay ở huyện Khố Xa ƒ§ 1£, tỉnh Tân Cương ÿï ÿ§Š). Cha ông là Cưu Ma La 
Viêm hệ Ƒ# ÿ# # (Kumärayana) đã xuất gia, sau được vua Quy Tư tân làm quốc sử, rồi vua 
gả em gái (tên là Kỳ Bà # ##) cho Cưu Ma La Viêm, sinh ra hai anh em Cưu Ma La Thập và 
Phất Sa Đẻ Bà #f: ;J‡Ê #2. Khi lên 7 tuổi, La Thập cùng xuất gia với mẹ. Cả hai đến Kế Tân 
BïÏ # (Kashmir), ở đây 3 năm tu học nơi Phật Đồ Thiệt Di {8 [Ši z¡ 3 chuyên về Tiểu Thừa. 
Rồi La Thập cùng mẹ sống một năm ở Sa Lặc ÿ⁄ŠJ{Kashgar). Ở đây La Thập học thiên văn, 
toán học, Phật học; rồi ông chuyển sang Đại Thừa và chuyên về Trung Quán Phái 
(Mãdhyamika), dựa trên Trung Luận (Madhyamaka-§ästra) của Long Thụ BE f# 
(Nãpgãtjuna, 150-250). Khi trở về Quy Tư, ông rất nổi tiếng, và bắt đầu giảng kinh Đại Thừa. 
Năm 379, vua nước Tiền Tần ÿí 3š là Phù Kiên ‡j§ÿsai Phù Phi ‡3 Z đánh chiếm Tương 
Dương #8. Phù Kiên vốn sùng Phật giáo nên rước cao tăng Đạo Án (bấy giờ đã 67 tuổi, lánh 
nạn binh đao tại Tương Dương được 15 nắm) về Trường An, trụ trì chùa Ngũ Trọng T¡ #.. 
Năm 382, Phù Kiên sai Lã Quang & 3⁄4 đánh chiếm Quy Tư. Nhân dịp này Đạo Án khuyên Phù 
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Kiên nên rước Cưu Ma La Thập về Trường An. Nắm 382, ELã Quang chiếm được Quy Tư, bắt 
được La Thập. Nhưng Lã Quang chỉ là kẻ võ biển không sùng Phật pháp, thấy La Thập còn trẻ 
nên rất khinh thường. Năm 385, Phù Kiên bị giết chết. Lã Quang bèn cát cứ lương Châu 
1|| và xưng vương. La Thập hị dẫn theo và bị giam lỗng nơi này 17 năm. Sau đó Diêu Trường 
ĐẸ E nối ngôi Phù Kiên tại Trường An. Diên Trường hâm mộ La Thập, xin Lã Quang thả La 
Thập nhưng Lã Quang phớt lờ. Năm 401, Diêu Hưng ‡‡ tnối ngôi Điêu Trường, xuất quân 
đánh Lương Châu; chiến thắng và rước La Thập về Trường An, bấy giờ La Thập 58 tuổi. Diêu 
Hưng cực kỳ trọng đãi La Thập, phong ông làm quốc sư. Với sự cộng tác của nhiều tăng nhân 
học giả, La Thập trở thành nhà phiên dịch kinh Phật nhiều nhất trong lịch sử Phật giáo. Ông 
dịch khoảng 72 bộ kinh từ Phạn ngữ sang Hán ngữ, trong đó có các bộ quan trọng như: Kim 
Cương Kinh $ Rl #8 (Vaira-sữtra), A Di Đà Kinh Pnị 8E fŒ (Amitäbha-sũtra), Điệu Pháp 
kiên Hoa Kinh ‡Ù ÿE Ÿ3R 5% flL (Saddhartmapundarika-sửtra), Duy Ma Kính ‡# JE ‡e 
{Vimalakirti-nirde€a-sũ tra), v.v... Học trò của ông nổi tiếng nhất là Tăng Triệu {#@ 3%, 
Tăng Duệ {§:#, Đạo Dung i8 f#, v.v... (Xem: Trung Quốc Phật Giáo do Hiệp Hội Phật Giáo 
Trung Quốc biên soạn, Đông Phương Xuất Bản Trung Tâm, Thượng Hải, 1996, tập 2, tr,37-43). 
LAM chú: Đạo An šš (312-385) là học giả Phật giáo kiệt xuất đời Đông Tấn (317-420). Ông 
sinh tại huyện Phù Liễu ‡‡ #J thuộc Thường Sơn Zš LÌ| (nay là huyện Ký #Š, tỉnh Hà Bắc ¡nj 
3L). Bấy giờ chiến tranh loạn lạc, ông còn bé đã sớm mất cha mẹ, nên được một người anh hợ 
nuôi dưỡng. Lên bảy tuổi, ông bắt đầu đọc sách; 15 tuổi đã thông ngũ kinh và chuyển sang học 
Phật. Năm 18 tuổi, ông xuất gia (Cao Tăng Truyện nói ông xuất gia năm 20 tuổi). Năm 335, ông 
theo học cao tăng Phật Đồ Trừng ƒ3 [ã ‡ỡ (232-348) đ Nghiệp Đô $ï #l (nay là huyện Lâm 
Chương § ¡5 tỉnh Hà Nam j?j fðj). Sau khi Phật Đổ Trừng mất, ông thay Phật Để Trừng 
giảng Phật pháp. Để lánh nạn lứa binh, ông bỏ Hà Nam đến Hộ Trạch ‡Ế ‡# (nay là huyện Lâm 
Phần ƒ§ 13) ở Sơn Tây. Không lâu sau đó, năm 355, ông cùng Pháp Thải 3⁄4 ÿÄ lập chùa trên 
ngọn Hằng Sơn trong rặng Thái Hàng. Huệ Viễn ‡# ‡# (334-416) bấy giờ 21 tuổi, đến đây xuất 
gia. Do chiến loạn, Đạo An đưa Huệ Viễn cùng với khoảng 409 đệ tử khác đi Tương Dương (bấy 
giờ còn thuộc Đâng Tấn, tương đối yên bình), lập chùa và trú tại đó 15 năm. Thời gian này ông 
giảng pháp, địch kinh rất nhiều. Trong thời gian tại Tương Dương (365-380), chính ông đầu tiên 
chủ trương thống nhất đổi họ của sa môn là Thích ##(Šäkya). Cao Tăng Truyện (quyển 5) 
chép: «Sơ Nguy Tấn sa môn y sư vi tính cố tính các bất đồng. An đĩ vi đại sư chỉ bản mạc tôn 
Thích Ca, nãi đĩ Thích mệnh thị.» #) š§ #3 #2 Ƒ ft E f3 #E šw ## 2: [B]. # l} E3 £ tữ 
⁄4388im. 7›!) # K (Đầu đời Nguy và đời Tấn các sa môn lấy họ theo thầy, 
nên các họ khác nhau. Đạo An cho rằng các đại sư ai mà chẳng tôn kính Thích Ca, bèn đặt họ 
Thích [cho sa môn}). Trước đó, các sa môn lấy họ của thầy, như họ An ?# của sư gốc Án Tức #ÿ 
# Œarthia), họ Chỉ 3% của sư gốc Nguyệt Chi E 3 (Indoscyth), họ Trúc 22 của sư gốc Ấn Độ, 
họ Vu -Ƒcủa sư gốc Vu Điển -Ƒ [Ñ† (Khotan hay Kustana), họ Khang ÿ§ của sư gốc Khang Cư 
ERf(Soghdiana), họ Bạch /8 của sư gốc Quy Tư & i# (Kucha), v.v... Đối với người Trung 
Quốc, việc đổi họ (cả đời lẫn đạo) không phải là vấn để tầm thường, nhưng Đạo An đã làm 
được, chứng tổ ảnh hưởng của ông hết sức lớn. Năm 379, Phù Kiên sai Phù Phí đánh Tương 
Dương, và rước Đạo An về Trường An; lúc này Đạo An 67 tuổi. Tại Trường An trong khoảng 
bảy tám năm, ngoài việc giảng kinh, ông chủ yếu tổ chức ban phiên dịch kinh Phật rất quy mô. 
Ông là một trong những nhà Phật học áp dụng phương pháp cách nghĩa ‡3 3E, tức là dùng Lãø- 
Trang và Kinh Dịch để phụ giảng Phật học; nhưng về sau ông bỏ phương pháp này. Trứ tác của 
ông hiện nay không còn nhiều. Ông là một trong những người sớm nhất lập mục lục các kinh 
Phật bằng Hán ngữ, được gọi là Tổng Lý Chúng Kinh Mục Lục Eš SB ft 6 B t4, thường gọi 
tắt là An Lục 3€ ##(mục lục của Đạo An). (Xem: Trung Quốc Phật Giáo do Hiệp Hội Phật Giáo 
Trung Quốc biên soạn, sđd., lập 2, tr.20-26; Zurcher, sđd., tr.189, 281, 425). 
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Phạn văn ra Hán văn. 7riệu Luận Sớ 5⁄8 BE của Nguyễn Khang 7ÿ kŸ 
(thế kỷ VII) nói Đạo An viết Tính Không Luận | Z8 ã. Bản văn này 
hiện đã thất truyền. Theo Cát Tạng nói, Tính Không Luận của Đạo An ý 
nói «nhất thiết chư pháp, bản tính không tịch» — ÿ) §# + 3 |È 7 Tã 
(mọi pháp đều có bản tính là hư không và vắng lặng). Đó là Bản Vô 
Tông. Nếu căn cứ câu nói «Vô ## có trước muôn vàn biến hoá và không 
7# là khởi đầu của mọi hình thể» thì Bản Vô Tông và Bản Vô DỊ Tông 
không có khác biệt lớn. Theo như Cát tạng nói, thì thuyết Bản Vô có 


cùng ý nghĩa với thuyết «bất chân không» ZE iR Zcủa Tăng Triệu. 
© Hán Vô Dị Tông  #t Ä #:: 


Cát Tạng nói: «Kế đến, pháp sư Sâm (tức Trúc Đạo Tiểm) nói: [Ý 
nghĩa của] bản vô là lúc chưa có vật chất thì có vô; tức là hữu phát xuất 
từ vô; tức là vô có trước hữu, hữu có sau vô. Cho nên gỌI là bẩn vô (cái 
vô gốc). Giải thích này bị Bất Chân Không Luận của Tăng Triệu đả phá. 
Nó cũng không được nói đến trong kinh luận.»'* 


An Trừng nói: «(Sâm pháp sư) viết rằng: Vô là gì? [Nó là] trống 
rỗng vô hình, nhưng vạn vật do nó mà sinh ra. Hữu tuy có thể sinh [những 
vật riêng lẻ], nhưng vô có thể sinh [toàn thể] vạn vật. Cho nên Phật trả 
lời một người phạn chí rằng / đại (đất, nước, lửa, gió) từ không mà sinh 
ra. Sơn Môn Huyền Nghĩa (quyển 5, chương Nhị Đế) chép rằng: “Lại có 
Trúc Pháp Sâm nói rằng các pháp vốn là vỏ; nó trống rỗng vô hình và là 
chân lý tối cao. Nó sinh ra vạn vật, nên được gọi là chân lý thế tục.» 


'* Cát Tạng, Trung Quán Luận Sớ: «Thứ Sâm pháp sư vân: Bản vô giả, vị hữu sắc pháp, tiên hữu 
ư vô, cố tòng vô xuất hữu. Tức vô tại hữu tiên, hữu tại vô hậu, cố xưng bản vô. Thử thích vi 
Triệu công Bất Chân Không Luận chí sở phá. Diệc kinh luận chỉ sở vị mình dã.» 3⁄% F ;‡ ff] 
2z: :Ọ #4 #4. fÍ &. ,ỐE f ŸY #4. f6 #t tH ẤN .BÍl #RE 7E ñÍ .H 
#t . lát f8 2k #t.lL XE E3 % 2À T8 # ï# Z Øññ N7: #Ủ š§ Z Bí 3k BH 
1,. 


An Trừng, Trưng Luận Sớ Ký: «(Sâm pháp sư) chế luận vân: Phù vô giả, hà dã. Hác nhiên vô 
hình, nhỉ vạn yật do chỉ nhỉ sinh giả đã. Hữu tuy khả sinh, nhí vô năng sinh vạn vật. Cố Phật đáp 
phạn chí, tứ đại tòng không sinh đã. Sơn Môn Huyền Nghĩa đệ ngũ quyển, Nhị Đế chướng hạ 
vân: Phục hữu Trúc Pháp Sâm tức vân: Chư pháp bản võ, hác nhiên vô hình, ví đệ nhất nghĩa 
đế; sở sinh vạn vật đanh vị thế đế.» (FỆ 3# Ñ ) â 2. - 3 #4 ví 1U,. #3 2Ã #t JZ 
,fI #3 #J H4 ⁄.  % # th. 8 "J 4, j # 6E 4: #8 f3. át (8 #4 ÂE qt pH 
Ä ffỆ # # 1b .LP3 Ý: š XS H 6, - HT & HẾ ĐH 9D: TRE z (48 
4#, 8 ?Ã 4Í, E3 5 — # ñữ ;Hi 4 Bã ĐI # f3 ÍE ãÿ —- LAM chủ: Trần 
Nghĩa Hiếu ñ§ # ;# (Phật Học Thường Kiến Từ VỊ ( S* tt R §‡ #t, Đài Trung, 1995, tr.240) 
giảng: «Phạm chí có 3 nghĩa: (L) người lập chí cầu thác sinh vào cõi phạn thiên; (2) người Bà la 
môn tại gia; (3) chỉ chưng người ngoại đạo xuất gia.» Sơn môu = cổng chùa, cổng thiển viện. 
Derk Bodde chú: « Tác phẩm Sơua Môn Huyền Nghĩa nay không còn; có lẽ là sách thuộc đời Trần 
(S57-589).» Theo Cổ Đại Hán Nẹữ Từ Điển (sảd.. tr.311), chữ #ð có hai âm đế {dì] (chân lý) và 
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An Trừng nói thêm: «Pháp sư Thâm ÿ# tức là Trúc [Đạo] Tiểm #* 
[3ð ]Ï đời Tấn, trụ trì ở núi Ngưỡng Sơn ƒfLÍI thuộc phía đông của đất 
Diễm #J|; tự là Pháp Thâm ÿ⁄##, họ là Vương #; nguyên quán ở Lang 
Nha #§ #; xuất gia lúc I§ tuổi. Ị...] Năm Ninh Khang thứ 2 đời Tấn (tức 
374 CN) mất ở sơn môn, thọ 89 tuổi. Nói đến pháp sư Thâm ‡#£, có văn 
bản chép tên là Sâm ##.»!3 Truyện Trúc Đạo Tiểm (286-374) được chép 
trong Cao Tăng Truyện, quyển 4. 


Cùng thời với Trúc Đạo Tiềm có Trúc Pháp Thải ?# ‡# ÿ£ (320- 
387), cũng có thuyết bản vô. Cao Tăng Truyện chép: «Trúc Pháp Thải 
quê quán ở Đông Quản E§ ?, thuở nhỏ cùng học với Đạo An. Tuy tài 
năng và biện luận của Pháp Thải không bằng Đạo An, nhưng tư thái và 
dung mạo thì hơn hẳn. {...] Năm Thái Nguyên thứ 12 đời Tấn (tức năm 
387 CN), Pháp Thải mất, thọ 68 tuổi. [...] Pháp Thải viết chú sớ, thư từ 
với Khích Siêu 8l # để bàn luận về thuyết bản vô. Tất cả văn bản ấy 
cùng lưu hành trên đời.»'” 


Bất Chân Không Luận của Tăng Triệu đã phá thuyết bản vô. Triệu 
Luận Sớ của Nguyên Khang xem thuyết bản vô là của Pháp Thải. Thuyết 
này cùng thuyết của Trúc Đạo Tiềm dường như tạo thành Bản Vô Dị 


đề |tí| (dùng giả tá cho để E#= kêu, khóc). Các sách Phật học bằng tiếng Việt thường thường 
không phân biệt, nên «tứ điệu đế» [TU #P #ÿ (= khổ 3;, tập fE, diệt BẦ, đạo ŸE ) bị đọc sai 
thành «tứ diệu để». William Edward Soothill & Lewis Hodous (4 Đictionary gƒ Chinese Biuldhist 
Terms: Trung Anh Phật Học Từ Diễn, trên Internet) giảng đế ŸŠ bao gồm hai dạng: (a) tục đế 
{§@ ã8 (samvrti-satya) cũng gọi là thế đế | ##, thể tục để |Ù {8 8#, phú tục dế T8 {8 š', nhú 
đế ƒ§ ‡#, tức là chân lý thông thường của thể tục, ý nói những hiện tượng được xem như là thật; 
và (b) chân để I§ Ÿÿ (paramartha-satya) cũng gọi là đệ nhất đế 5Š — 5ÿ, thắng nghĩa đế Ñ# 
ãf, ý nói chân lý hay chủ trương của bậc giác ngộ. Soothill & Hodous giảng: «Đ¿ nhất nghĩa 
đế = chân lý tối cao, hay thực tại tương phần với hư giả; cũng gọi là nirväna (niết bàn), 
bhũtatathatä (chân như), madhya (không), §ñnyatã (trỗng rỗng, hư không), v.v...» 


An Trừng, Trung Luận Sớ Ký: «Thăm pháp sư giả, Tấn, Diễm đông, Ngưỡng Sơn, Trúc Tiểm, 
tự Pháp Thăm, tính Vương, Lang Nha nhân đã. Niên thập bát xuất gia. |...] Dĩ Tấn, Ninh 
Khang nhị niên, tốt ư sơn quán, xuân thu bát thập hữu cửu yên. Ngôn Thâm pháp sư giả, hữu 
bản tác Sám tự,» #š # Bñ #, # &l % fll thị £> Äl, Ƒ ⁄ #4 ,t‡ +.,1R WỆ Á th. 
+ 0m. I.] l.#8ẽ_—#.#*f'Ll§.#fXLAÀ †3L 6. 5ếŒ 2 R # 
.8 +”. 


Cao Tăng Truyện (Trúc Pháp Thải Truyện): «Trúc Pháp Thải Đông Quản nhân. Thiếu dữ Đạo 
An đồng học, tuy tài biện bất đãi nhí tư mạo quá chỉ. {...] Ðĩ Tấn Thái Nguyên thập nhị niên 
tốt, xuân thu lục thập hữu bát. [...| Thảì sở trứ nghĩa sớ, tịnh dữ Khích Siêu thư luận bản vô 
nghĩa, giai hành ư thế.» “¿+ R5 Á..“) tì % In] #8, SÉ † fft 1: š# im 3 i4 
iŸZ. I..l L# k7 ZS.,#WờxT†#S(A.I.l )kfjñ##m.#t8@H 
# iâ ® ft #, E (7ƒ. - Derk Bodde chú: «Các văn bản này hiện đã mất. Khích Siêu 
là một Tân Đạo gia và cũng là một đại quan.» 
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Tông. Tôn chỉ của tông này quả thực là thuyết của 2o 7 (chương 40): 
«Thiên địa vạn vật sinh ư hữu, hữu sinh ư vô.» 2% ‡ 8ã †2L ÿ H1.E 

#E72 # (Trời đất và vạn vật sinh ra từ hữu; hữu sinh ra từ vô). Đó là lấy 
Lão học để giảng Phật học vậy. 


© Tức Sắc Tông E[lŒ 3š: 


Cát Tạng nói: «Thứ nhì là Tức Sắc Tông; nhưng thuyết #c sắc (vật 
chất như thế) có hai nhà. Một nhà là thuyết ze sắc [của một pháp sư] bên 
trong ải quan (tức vùng xung quanh Trường An). Thuyết này giải thích 
rằng re sắc là không; tức là giải thích sắc (rũpa: vật chất) không có tự 
tính, cho nên nói ¿ức sắc là không, mà không nói bắn tính ẩn dưới ;ức sắc 
là không. Ý nghĩa này bị Tăng Triệu đả phá. Tăng Triệu nói đó là hiểu về 
sắc (vật chất hữu hình) mà không hiểu tự sắc (bắn thân của vật chấU, tức 
là chưa hiểu được sắc phi sắc (vật chất chẳng phải là vật chất).»?°9 


An Trừng nói: «Ý của vị pháp sư [bên trong ải quan] nói rằng: zế 
sắc (vật chất tỉnh tế, tức vô hình) hoà hợp thì thành 7h sắc (vật chất thô, 
tức hữu hình). Nếu để cập không, thì nó chỉ là cái thô sắc không, chứ 
không phải tế sắc bất không. Xét từ phương diện rế sếc, thì /hô sắc không 
phải là z¿ sắc. Cho nên, giống như thế, xét từ phương diện hếc sốc thì khi 
có bạch sắc, cái bạch sắc này không phải là bạch sắc. Cho nên nói #ức 
sc là không, điều đó không có nghĩa rằng mọi sắc đều không tổn tại. 
Nếu sắc có định tướng (nh chất xác định), không lệ thuộc nhân duyên, 
thì phải có sắc pháp. Cũng vậy, nếu thô sắc có định tướng, thì nó phải 
không do zế sốc mà thành. Ở đây giải thích ý nghĩa sắc bất không (vật 
chất [vô hình] chẳng là không) vậy.»* 


?"- Cát Tạng, Trưng Quán Luận Sở: «Đệ nhị Tức Sắc nghĩa. Đãn Tức Sắc hữu nhị gia. Nhất giả, 
quan nội Tức Sắc nghĩa. Minh tức sắc thị không giả. Thử minh sắc vô tự tính, cố ngôn tức sắc 
thị không, bất ngôn tức sắc thị bản tính không dã. Thử nghĩa vì Triệu Công sở ha. Triệu Công 
vân thử nãi ngộ sắc nhí bất tự sắc, vị lĩnh sắc phi sắc đã.» #5 — RỊ &@ #. (H Ell 6 f#l ~ 

.— #,f Hm RỊ fa # .8Ị HỊ 6 ## # š. lL HỊ 6 Ất Eị 1£, j 5 BỊ 6E 
7, ® m RỊ 4 & * lÈ % tị. & 3 5 2) Bn BỊ. 3 2ì 2x lt 25 R 4 ññ 
“^“H&,kf?f1J6t6. 


An Trừng, Trung Luận Sở Ký: «Thử sư ý vân: tể sắc hoà hợp, nhí thành thô sắc. Nhược ví không 
thời, đãn không thö sắc, bất không tế sắc. Vọng tế sắc nhỉ thô sắc bất tự sác. Cố bựu vọng hắc 
sắc nhỉ thị bạch sắc, bạch sắc bất bạch sắc. Cố ngôn tức sắc không, đô phi vô sắc. Nhược hữu 
sắc định tướng giả, bất đãi nhân duyên, ưng hữu sắc pháp. Hựu thô sắc hữu định tướng giả, ưng 
bất nhân tế sắc nhi thành. Thử minh giả sắc bất không nghúa dã.» [£ Bi) § 7: :4f f8 #1 
â, ti BÈ ‡H É4. 4ï E 2® BÿỆ,(H H6, ? ñữ Œ . S #l @G i fl ® 2 HI 
& .ft X % ã ŒG im #  &, E1 6 T E| 6. á‹ 3 BỊ & 2E, ấũ 3E #t 6. # 
te tk T ft lÀ fã&.,# R & #.X fR & 5 Z Íl ấ.,/Ế 2 lAI # 
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Ở đây chúng ta không cách nào biết vị pháp sư bên trong ải quan 
nêu ra thuyết này là ai. An Trừng không nói thẳng ra. Câu nói về hắc sắc 
và bạch sắc cũng không dễ giải thích. Đại ý ở đây là: 7hô sốc là không, 
rể sắc không là không. Thô sắc sở dĩ là không, vì ¿hô sắc không có định 
tướng (tính chất xác định); nghĩa là, nó biến đổi không chừng, nên không 
có tình trạng tuyệt đối. Do đó ở đây nói sắc không có định tướng, chứ 
không nói bần tính của sắc là không. Vì thế Tăng Triệu nói: «Hiểu về sắc 
(vật chất hữu hình) mà không hiểu z sắc (bản thân của vật chất), tức là 
chưa hiểu được sốc phi sắc (vật chất chẳng phải là vật chất).» An Trừng 
nói: «Biết sắc chẳng phải là tự sắc, thì nhân duyên tạo thành. Không 
biết sắc vốn là không, khác gì chỉ còn giá hữu (sự tồn tại hư giả).» (Đãn 
tri sắc phi tự sắc, nhân duyên nhi thành. Bất tri sắc bản thị không, do tồn 
giả hữu dã. {H fII 6 3E H 6, IÃI #ã II pk.. 2 #1 & + & 7E. f8 
1). Trên đây là nhà thứ nhất nói về ý nghĩa của zc sắc. Tông chỉ 
của thuyết này không thể biết rõ, nhưng theo những mẩu trích dẫn trên 
đây, dường như nó cũng giống kiến giải của các nhà khoa học đối với 
ngoại vật. Nguyên tử, điện tứ, v.v... tượng ứng với tế sắc; chúng ổn định 
nên chẳng phải là không. Nguyên tử, điện tử, v.v... cấu thành vật cụ thể; 
vật này tương ứng với thô sắc, nhưng nó biến đối nên nó là không. 


Nhà thứ hai nói về ý nghĩa của :ức sắc, theo Cát Tạng, đó là Chỉ 
Đạo Lâm 3 }Š ‡£ (314-366). 


Cát Tạng nói: «Kế đến là Chỉ Đạo Lâm, viết Tức Sắc Du Huyền 
Luận, giẳng rằng tức sắc là không. Cho nên ông nói rức sốc ngao du trong 
cõi huyền. Ở đây nói về thực tướng, giống như là cái giả danh không hư 
hoại. Thuyết này vì thế không khác với thuyết bản tính không của Đạo 
An.»? 


Chi Đạo Lâm tức là Chi Độn 3 ÿ§. Cao Tăng Truyện chép: «Chỉ 
Độn tự là Đạo Lâm, vốn là họ Quan, quê quán ở Trần Lưu (có thuyết nói 
là ở Lâm Lự thuộc Hà Đông). [...] Gia đình ông mấy đời đã thờ Phật, 
nên ông sớm giác ngộ lẽ vô thường. [...] Ông xuất gia năm 25 tuổi. Mỗi 
khi giảng học điều gì, ông khéo nêu ra ý nghĩa tổng quát mà hay bỏ qua 
chương cú. [...] Tại chùa Bạch Mã (ở Lạc Dương), Chỉ Độn thường cùng 
với bọn Lưu Hệ Chi luận đàm về thiên Tiêu Dao Du trong Trang Tử. 
Thiên ấy đại ý nói rằng: “Nếu mỗi thứ đều thuận theo bản tính của riêng 


?? Cát Tạng, Trung Quán Luận Sở: «Thứ Chỉ Đạo Lâm trứ Tức Sác Du Huyền Luận, mỉnh tức sắc 
thị không, cế ngôn tức sắc du huyền luận. Thử do thị bất hoại giả danh, nhí thuyết thực tướng. 
Dữ An sư bản tính không cố vớ dị dã.» 3x 3% ïBä ‡k 3# BÍ! # # 3< ãa, RR RỊI & JZ 7°, &Á 
Em RỊl  ï# %4 ã.lL íầ # 4 3 ff 4. št Ñ †H.BÍ 4 BB + [È # t # 3 tt. 
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mình, thì tất cả bọn chúng đều tiêu dao (tức hạnh phúc). ” Chi Độn nói 
điều ấy không đúng. Kiệt và Trụ lấy việc tàn hại người khác làm bản 
tính; nếu thuận theo bản tính mà tiêu đao thì Kiệt và Trụ hẳn là tiêu đao 
rồi. Do đó Chí Độn trở về chú giải thiên Tiêu Dao Du. Những Nho gia 
cựu học không ai không thán phục. [...] Năm Thái Hoà nguyên niên (tức 
366 CN) đời Tấn [...] ông mất ở nơi thường trú, thọ 53 tuổi.» 


An Trừng nói: «Sơn Môn Huyền Nghĩa, quyển 5, chép: Thứ tám là 
Chi Đạo Lâm, viết Tức Sắc Du Huyễn Luận rằng: “Về bản tính của sắc, 
sắc chẳng phải là tự sắc. Sắc chẳng phải là tự sắc, tuy sắc mà không. 
Biết chắng phải là tự biết, tuy biết mà vắng lặng.” Ở đây ý nói: Sắc và 
tâm về bản tính thì đều là không; đó là chân lý tối cao (chân đế). Nhưng 
chẳng nơi nào mà không có không sắc; đó là chân lý thế tục (tục đế). Lời 
chú nói rằng: Chỉ Độn viết Tức Sắc Luận rằng: “Ta xem /ức sắc là không; 
điều ấy không có nghĩa là sắc tiêu điệt không. Vậy thì nó có nghĩa gì? 
Về bản tính của sắc, sắc chẳng tự có. Sắc chẳng tự có, tuy sắc mà không. 
Biết chẳng tự biết, tuy biết mà luôn vắng lặng. Nếu xét ý này, ta thấy nó 
tương đồng với thuyết Bất Chân Không của Tăng Triệu. Cái sắc do nhân 
duyên thì theo duyên mà có. Chẳng phải vì nó tự có, nên gọi là không. 
Cái không này chẳng phải dựa vào sự phá hoại nào mới thành không. 
Cho nên ta nói về bản tính của sắc, sắc chẳng tự có; sắc chẳng tự có, tuy 
sắc mà không. Tuy nhiên, điều ấy không nói thiên lệch rằng chẳng có tự 
tính. Cho nên ta thấy nó tương đồng với thuyết Bất Chân Không của 


1314 


Tăng Triệu, ”»Ÿ 


Cao Tăng Truyện cũng nói Chỉ Độn viết Túc Sắc Du Huyễn Luận. 
Còn Thế Thuyết Tân Ngữ nói Chi Đạo Lâm viết Tức Sắc Luận. Lưu Tuấn 
#l| l@ (426-521) chú rằng: «Trong tuyển tập của Chi Đạo Lâm, Điệu 
Quản Chương nói: “Về bản tính của sắc, sắc chẳng tự có. Sắc chẳng tự 


!` Can Tăng Truyện (Chi Độn Truyện): «Chí Đận, tự Đạo Lâm, bản tính Quan thị, Trần Lưu 
nhân. Hoặc viết Hà Đông Lâm Lự nhân. [...} Gia thế sự Phật, tảo ngộ phi thường chỉ lý. {...] 
Niên nhị thập ngũ xuất gia. Mỗi chí giảng dị, thiện tiêu tông hội, nhỉ chương củ hoặc hữu sở 
di. {...} Độn thường tại Bạch Mã tự dữ Lưu Hệ Chỉ đẳng, đàm Trang Tử Tiêu Dao thiên vân: 
Các thích tính đĩ vĩ tiêu dao, Độn viết bất nhiên, Phù Kiệt Trụ đĩ tàn hại vi tính, nhược thích 
tính ví đắc giả, bỉ điệc tiêu dao hĩ. Ứ thị thoái nhỉ chú Tiêu Dao thiên, quần Nho cựu học mạc 
bất thán phục. [...| Dĩ Tấn Thái Hoà nguyên niên [...] chung vu sở trú, xuân thu ngũ thập hữu 
tam.» #% Ìấ, 3E †k, + # RÑ FC, E§ 8 A.. s El ¡1 5R ‡kñ8 A. [...] 3% ll 
ảnn [..] # — †+£?.H%.ãZi#t,xE7Z:,.m 5 
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có. tuy sắc mà không. Cho nên nói sắc tức là không, nhưng sắc khác với 
không.”»* 


Trên đây đại khái giống như lời trích dẫn của Cát Tạng, ý nói bản 

- tính của sắc tức là không. Thô sắc là không mà tế sắc cũng là không. Tức 

là tuy có sắc như thế nhưng chúng ta biết nó là không. Do đó, ;ức sắc 
ngao du trong cõi huyền. 


Cao Tăng Truyện cũng nói Chi Độn viết Thánh Bất Biện Trì Luận 
XE 4 đã #lä/. An Trừng trích dẫn câu «Biết chẳng phải là tự biết, tuy 
biết mà vắng lặng», dường như câu này ở trong Thánh Bất Biện Tri Luận. 
Đó là thuyết thứ hai về Tức Sắc. Nó tương đồng với thuyết Bất Chân 
Không của Tăng Triệu; và Thánh Bất Biện Trị Luận của Chị Độn cũng 
tương đồng Bá Nhã Vô Trì Luận ÑÐ 3? Ít XI của Tăng Triệu. 

© Tâm Vô Tông :Ù ## 7E: 


Cát Tạng nói: «Thứ ba là thuyết Tâm Vô của pháp sư Ôn. Tâm vô 
tức là vô tâm ở vạn vật; vạn vật chưa từng vô. Ở đây giải thích ý rằng: 
Trong kinh Phật nói mọi pháp đều là không, tức là muốn khiến cho tâm 
thể hư không, chớ câu chấp sai lầm, cho nên nói là vô. Nó không có 
nghĩa là xem ngoại vật là không; tức là nó không xem cõi của vạn vật là 


14 An Trừng, Trung Luận Sớ Ký: «Sơn Môn Huyền Nghĩa đệ ngũ quyển vân: Đệ bát Chỉ Đạo Lâm 


trứ Tức Sắc Du Huyền Luận vân: Phù sắc chỉ tính, sắc bất tự sắc, hất tự tuy sắc nhỉ không. Tri 
bất tự tri, tuy trí nhỉ tịch. Bỉ ý minh: sắc tâm pháp không đanh chân, nhất thiết bất vô không 
sắc thị tục đã. Thuật nghĩa vân: Kỳ chế Tức Sắc Luận vân: Ngõ dĩ ví tức sắc thị không, phi sắc 
diệt không. Tư ngõn hĩ. Hà giả? Phù sắc chỉ tính, bãi tự hữu sắc. Sắc bất tự hữu, tuy sắc nhỉ 
không. Trì bất tự tri, tuy tri hằng tịch. Nhiên tầm kỳ ý, đồng bất chân không. Chính đĩ nhân 
duyên chỉ sắc, tòng duyên nhi hữu. Phi tự hữu cố, tức danh vi không. Bất đãi suy tầm phá hoại 
phương không. Ký ngôn phù sắc chỉ tính, bất tự hữu sắc, sắc bất tự hữu, tuy sắc nhì không. 
Nhiên bất thiên ngôn vô tự tính biên, cố tri tức đồng ư bất chân không dã.» LIƑ5 4. # 5 
ñ ® z :3X J\ + it †t HE 4 Z: K6 Zlt.6 2? HE.4HMWứ 
# #.#1 4 H ml # #1 [m #Ý.ƒš 8 ñR :É 4 8 R.— D4 W ⁄ & R fä 
tb,.Wk # zx :H 4 BE] E ấm Z5 :®# LÍ E3 RE 6 jš 7Z.3E & W ® .Mi ä & .El # 
?4 6 x⁄ l#., 4 H tí 6.6 4 BH f.,8f 6 ñ * .ZI 4 EH AI. ## #l Í§ ?® Š 
$ Œ8.El X § ®.IE LỊ EBÌ f# Z 6. ## m8 .3E H Ø8 C,RỦ Ø 8 ' 
‡‡ HỆ SE lll l 27 ®>.BE đ %4 6< l‡È. 5H ÑẰÊ&.É 5H Ñ.BE & li 
T* fã ä #tẦ.H l# #. ác ?U RỊ [BỊ } 4 R + . 

Thế Thuyết Tân Ngữ (Văn Học): «Chỉ Đạo Lâm tập Diệu Quán Chương vân: “Phù sắc chỉ tình 
dã, hất tự hữu sắc. Sắc bất tự hữu, tuy sắc nhỉ không. Cổ viết sắc tức ví không, sắc phục dị 
không.”» % ‡B t‡ # #U 8 7: "Kí Z tt. 2© H Hữ-.6 £ H HE 6 
7t. tt El @ HRỊ Eš 7, E{f§ 8 4.” ~ Derk Bodde chứ: Điệu Quán Chương cũng như các 
tác phẩm triết học khác của Chỉ Đận hiện nay đã mất, 


để dể 3Ì 
#3 


}x 


402. PHÙNG HỮU LAN 


không.»?° 


An Trừng nói: «Sơn Môn Huyền Nghĩa. quyển 5, nói: “Thứ nhất là 
sư Tăng Ổn, viết 74m Vô Nhị Để Luận, nói rằng: Hữu là hữu hình. Vô là 
vô tượng. Hữu hình không thể là vô, vô tượng không thể là hữu. Nên khi 
kinh nói sắc là vô, tức là ở bên trong dừng [các hoạt động cúa] tâm, chứ 
chẳng xem ngoại sắc (vật chất bên ngoài) là không. ” [...] Nhị Đế Sưu 
Huyền Luận nói: Trúc Pháp Ôn đời Tấn là đệ tử của pháp sư Thích Pháp 
Sâm. Pháp Ôn viết Tâm Vô Luận rằng: "Hữu là hữu hình. Vô là vô 
tượng. Như thế hữu tượng không thể nói là vô, vô hình không thể nói là 
hữu. Do đó hữu là thực hữu, sắc là chân sắc. Kinh nói sắc là không, tức là 
ở bên trong đừng [các hoạt động của] tâm, chớ để cho ngoại sắc cẩn trở, 
Ngoại sắc không tổn tại trong tình cảm của mình, nếu chẳng là vô thì là 
cát gì? Lẽ nào nói lặng lẽ vô hình mà là vô sắc ư?»?? 


Cao Tăng Truyện chép về Pháp Thâm ‡#3 ## (tức Trúc Tiêm 2 A[S, 
) có nhắc đến Trúc Pháp Uẩn # ;# ##, chưa biết đó có phải là Pháp Ôn 
12: ñ hay không. Nhị Đế Chương (quyển thượng) của Cát Tạng có trình 
bày thuyết Tâm Vô, đại khái cũng giống như lời An Trừng nói trên đây. 
Thuyết Tâm Vô tương đồng với Trang học, tức là tâm Vô Tông dùng 
Trang học để giảng Phật học vậy. 


Tuy nhiên, trong Thế Thuyết Tân Ngữ cũng có nói đến một thuyết 


?® Cát Tạng, Trung Quán tuận Sớ: «Đệ tam Ôn pháp sư dụng tâm vô nghĩa. Tâm vô giả, vô tâm 
ư vạn vật, vạn vật vị thường vô. Thử thích ‡ vân: Kinh trung thuyết chư pháp không giả, dục lịnh 
tâm thể hư vọng bất chấp, cố ngôn vô nhĩ. Bất không ngoại vật, tức vạn vật chí cảnh bất 
không.» $3 — jã ¡Ã Bl !H lì ft #. Là # #í, #taÙ Đ$ BH 12, Ấế Ù)  ẤÝ Et . IÚ, 
TỆ Œ 74 đế P ñt šẾ lš E #.,ốN 9Ò Ê# H W TỆN, MS #tCH. ?% 2E 
1). EỊ 8 1 Z lễ ® ®. 


An Trừng, Trung Luận Sớ Ký: «Sơn Môn Huyền Nghĩa đệ ngũ quyển vân: Đệ nhất Thích Tăng 
Ôn, trứ Tâm Vô Nhị Đế Luận vân: Hữu, hữu hình dã. Vô, vô tượng dã. Hữu hình bất khả vô, 
vô tượng bất khả hữu. Nhi kinh xưng sắc vô giả, đãn nội chỉ kỳ tâm, bất không ngoại sắc. [...] 
Nhị Đế Sưu Huyền Luận vân: Tấn Trúc Pháp Ôn, vi Thích Pháp Sâm pháp sư chỉ đệ tử dã. Kỳ 
chế Tâm Vô Luận vân: Phù hữu, hữu hình giả dã; vô, vô tượng giả đã. Nhiên tắc hữu tượng bất 
khả vị vô, vô hình bất khả vị hữu. Thị cố hữu vi thực hữu, sắc ví chân sắc, Kinh sở vị sắc vỉ 
không giả, đãn nội chỉ kỳ tâm, bất trệ ngoại sắc. Ngoại sắc bất tổn dư tình chỉ nội, phi vô như 
hà? Khởi vị khuếch nhiên vô hình, nhỉ vì vó sắc hổ?» [|| Ƒ # ‡$ & I¡ 7: :Z -- # l# 
j. # dù ##t — ấf šR 7a :T, Tnnặ.'. #tÍ§ T 
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gọi là Tâm Vô do Chỉ Mẫn Độ chủ trương: «Đạo nhân Mẫn Độ muốn 
vượt qua sông Dương Tử [đi về nam]. Ông muốn đồng hành với một đạo 
nhân [miền bắc chạy loạn về nam]. Hai người bàn tính: “Nếu dùng (huyết 
cũ đến Giang Đông (miễn đông sông Dương Tử), e rằng sẽ không có ăn 
mất.” Hai người bèn lập một thuyết khác về Tâm Vô. Nhưng đạo nhân 
miền bắc vượt qua sông không thành. Mẫn Độ vượt sông được và giảng 
thuyết này trong mấy năm. Về sau có một người miễn bắc chạy loạn về 
nam, vượt qua sông, đến gặp Mẫn Độ, chuyển cho ông lời nhắn của đạo 
nhân kia rằng: “Nhắn Mẫn Độ giùm ta rằng ông ta chớ có giảng thuyết 
Tâm Vô nữa. Chúng ta đã lập thuyết ấy để tạm kiếm ăn đỡ đói. Chớ 
giảng đạo nữa, kẻo phụ lòng Như Lai đấy. ”»?8 


Khi chú giải chỗ này, Lưu Tuấn phân biệt sự khác nhau giữa «thuyết 
cũ» và thuyết của Mẫn Độ: «Thuyết cũ cho rằng: Hễ có chúng trí (toàn 
trì), thì có thể viên chiếu (chiếu sáng đây đủ). Thế thì muôn hệ luy dứt 
sạch, gọi là không vô. Có sự thường trụ bất biến, gọi là điệu hữu. Còn 
thuyết về vô cho rằng: Thể của chứng rrí là sự hư vô rất lớn. Hư nhưng có 
thể biết, vô nhưng có thể ứng. [Hễ đạt được nó thì| cư ngụ ở gốc của sự 
vật và đạt được sự thành tựu tối cao. Đó chẳng phải là vô sao?»? 

Chúng ta không biết lời chú trên đây có trích dẫn nguyên văn thuyết 
Tâm Vô của Chi Mẫn Độ hay không. Cao Tăng Truyện (Trúc Pháp Thải 
Truyện) chép rằng: «Bấy giờ sa môn Đạo Hằng khá tài giỏi, thường 


1 Thế Thuyết Tân Nựữ (Giả Duật): «Mẫn Độ đạo nhân thuỷ dục quá giang, dữ nhất thương đạo 


nhân vi lữ. Mưu viết: “Dụng cựu nghĩa vãng Giang Đông, khủng bất biện đắc thực.” Tiện 
cộng lập Tâm Vô nghĩa. Ký nhỉ thử đạo nhân bất thành độ, Mẫn Độ quả giảng nghĩa tích niên. 
Hậu hữu thương nhân lai, tiên đạo nhân ký ngữ viết: *Vi ngã trí ý Mẫn Độ, vô nghĩa ná khả 
lập. Trị thử kế quyển cứu cơ nhĩ, vô vì toại phụ như tai dã.”» E* F35 A98 8\š8‡T, Bš 
— lê IB Á 8 =./#FI: “H X4 íÈ:¡L,1t TT Hí8 Ê.” fE 4t 1 cù #Ð 
# .B mị Lìã A ® m 6,R+ l Xã #HR 4#. HÍê A 4, #+i8 A3 
ät EÌ: “F3 1} šL G RA f.,#t # Hộ H v7. j4 IL ã† HỆ ‡X EŠ f, # Ø j# E Éll 
tt,” - Derk Badde ch: «Thương (È (nghĩa gốc là bỉ lậu) là từ ngữ dân vùng hạ lưu sông 
Dương Tử dùng để ám chỉ dân miền bắc bấy giờ chạy loạn vượt qua sông này xuống miễn nam. 
Ở đây để dịch ý này, tôi thêm chữ “miễn bắc ” vào.» 


?* Thế Thuyết Tân Ngữ (Giả Duật), Lưu Tuấn chú: «Cựu nghĩa giả vân: Chủng trí hữu thị, nhỉ 


năng viên chiếu. Nhiên tắc vạn luy tư tận, vị chỉ không vô; thường trụ bất biến, vị chỉ điệu hữu. 
Nhi vô nghĩa giả viết: Chủng trí chỉ thể, hoát nhiên thái hư. Hư nhỉ năng tri, vô nhỉ năng ứng. 
Cư tông chí cực, kỳ duy vô hồ?» #3 3 #í 7 :ÍfŠ f#f Ø X:, [ 8E [BI 8Ä. # BI 8 
lỨ Z.äH Z Z # ¡1® (ÌL T ,78 ⁄ 4# .Ăm #t % # L1 :Eễ # Z¿ 43, 
#4 &#./§ li ñš #II, #E thí §š f#.. j8 2x ® Rp, ĐH BÉ #t 'ƒ ? — LAM chú: Soothil 
& Hodous giảng: «Chủng trí = Qiwtniscience, khowledge ðƒ the seed or cause oƒ all phenomena (SỰ 
toàn tri, sự hiểu biết về nguyên nhân của mọi hiện tượng).» Derk Bodde hiểu chủng trí là nhất 
thiết chúng trí (cũng gợi là Phát trí: sarväkãrajñatä}, 
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giảng thuyết Tâm Vô, rất thịnh hành ở đất Kinh. Pháp Thải nói: “Đó là 
tà thuyết, phải phá nó đi.” Pháp Thải bèn lập đại hội quy tụ nhiều danh 
tăng, [mời Đạo Hằng đến], rồi sai đệ tử là Đàm Nhất chất vấn Đạo 
Hằng. Đàm Nhất căn cứ kinh điển và viện dẫn lý lẽ, phân tích và kịch 
liệt bác bỏ thuyết của Đạo Hằng. Hằng chống đỡ luận điểm của mình, 
không chịu khuất phục. Hết ngày thì tạm ngừng, sáng hôm sau lại tiếp 
tục tranh luận. Huệ Viễn cũng có mặt, mấy lần chất vấn Hằng rất gay 
gắt. Hằng tự biết thuyết của mình sai, thần sắc hơi biến động, phất trần 
gõ xuống bàn mà chưa đáp được ngay. Viễn nói: “Không gấp mà nhanh, 
ông còn suy nghĩ làm gì?” Cử toạ đều cười ầm lên. Thuyết Tâm Vô từ đó 
hết lưu truyển.»?° 

Pháp Ôn, Chí Mẫn Độ, Đạo Hằng đều dùng thuyết Tâm Vô. An 
Trừng nói: «Trong Cao Tăng Truyện, sa môn Đạo Hằng dùng thuyết Tâm 
Vô là do học từ Pháp Ôn chứ không phải tự Đạo Hằng lập ra thuyết ấy. Về 
sau Chi Mẫn Độ cũng học thuyết của Pháp Ôn.»*' Tuy nhiên, An Trừng 
lầm lẫn, vì Chi Mẫn Độ và Đạo Hằng sống trước thời của Pháp Ôn. Hơn 
nữa, theo các trích dẫn trên thì thuyết tâm Vô của Pháp Ôn, Chi Mẫn Độ, 


*9- Cao Tăng Truyện (Trúc Pháp Thải Truyện): «Thời sa môn Đạo Hằng phẩ hữu tài lực, thường 
chấp tâm vô nghĩa, đại hành Kinh thổ. Thải viết: “Thử thị tà thuyết, ưng tu phá chỉ.” Nãi đại 
tập danh tăng, lịnh đệ tử Đàm Nhất nạn chỉ, cứ kinh dẫn lý, tích bác phân vân. Hằng trượng 
kỳ khẩu biện, bất khẳng thụ khuất. Nhật sắc ký mộ, minh đán cánh tập. Huệ Viễn tựu tịch, 
thiết nạn sổ phiên, quan trách phong khởi. Hằng tự giác nghĩa để sai dị, thần sắc vi động, trần 
vĩ khấu án, vị tức hữu đáp. Viễn viết: “Bất tật nhỉ tốc, trữ trục hà vi?" Toa giả giai tiếu hĩ. 
Tâm vô chỉ nghĩa, ư thử nhỉ tức.» fŸ ¿} Ƒ' šB | É fØï ‡ j1, ?l $À.Ù # #, XÍT 
JHỊ +.ÿk1: “Jlt, Z 36t, FR 2E Z2.” 75 kf2f8,. 9 Ø8 7® —Wtz 
,MR #ế 7| EE, Bí §t f? f:.ÍR ft LH, 5 # H.H 681 8,9] F # 
!*.M i7 f8,áz Et BỊ i6, 0 M ý# 6c {HH W 3 ⁄ Z #4, iỆ Œ 0N BỊ, ER 
i1. 8 f¡ 3.iH: “7 # Ti 3#, }f ki trị E?” # #5  &.b 
##t ⁄ #.”^ In 8 - LAM chú: Theo Derk Bodde, «đại hội này tổ chức năm 365». Cổ 
Đại Hán Ngữ Từ Điển giảng: «Trữ trục ff th ŒỸ Rl)= cái thoi đệt cửi, ám chỉ cấu tứ văn 
chương.» Câu «bấ tật nhỉ tốc» là ở Hệ Từ Thượng: «Duy thân đã, cố bất tật nhỉ tốc, bất hành 
nhỉ chí.» PẾ ‡‡ †H,, §4 * #X (lũ 3#, ® f7 fẪij # (Kinh Dịch thần diệu nên không gấp mả 
nhanh, không đi mà tới), ~ Richard Wilhelm dịch: «Nur durch das Gðttliche kann man 
ohne Hast eilen und, ohne zu gehen, ans Ziel kommen.» (Chỉ qua cái thần diệu người ta 
mới không gấp mà nhanh, không đi mà tới đích). ởames Legge dịch: «Their action was 
spirit-like: therefore they could make speed without hurry, and reached their destina- 
tion without travelling.» (Hành động của chúng như thần: nên chúng có thể nhanh mà 
không gấp, tới nơi mà không đi). 


An Trừng, Trung Luận Sớ Ký: «Cao Tăng trung sa môn Đạo Hằng, chấp Tâm Võ thuyết, chỉ thị 
tư học Pháp Ôn chỉ nghĩa, phi tự ý chỉ sở lập. Hậu Chỉ Mẫn Độ truy học tiền nghĩa» 8 {8 rị 
È Ƒ] iB †, §\ dì #8 ấn, HE S8 š R ⁄⁄ 2E H Ế Z Phu. ÍŠ % Rt FỆ 
3E # ññ ®%. 
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Đạo Hằng đều khác nhau. Thuyết của Pháp Ôn chú trọng «bất không ngoại 
sắc» (vật chất bên ngoài chẳng trống không); thuyết của Chi Mẫn Độ chú 
trọng chứng minh tâm thể là «hoát nhiên thái hư» (sự hư vô rất lớn); còn 
thuyết của Đạo Hằng tuy chưa rõ ràng, nhưng bởi Huệ Viễn nói mỉa Đạo 
Hằng «Không gấp mà nhanh, ông còn suy nghĩ làm gì», thì dường như 
Đạo Hằng chú trọng tâm là «hư nhưng có thể biết, vô nhưng có thể ứng». 


© Thức Hàm Tông 3Ä Ê 7: 


Cát Tạng nói: «Bốn vị sư (Đạo An, Pháp Thâm, Chi Độn, Pháp 
Ôn) này thuộc đời Tấn. Rồi đến đời Tống (420-478), pháp sư Đàm Tế ở 
chùa Đại Trang Nghiêm viết Thất Tông Luận, có thuật lại bốn vị sư ấy, 
gọi là bốn tông. Còn tông thứ năm thì: “Vu Pháp Khai lập ra thuyết 
Thức Hàm. Tam giới chỉ là chỗ ẩn của đêm dài, tâm thức chỉ là chủ của 
giấc mộng lớn (xảy ra trong đêm dài ấy). Mọi hiện hữu mà ta thấy hiện 
nay đều là những gì ta thấy trong giấc mộng. Hễ tỉnh giấc mộng ấy thì 
đêm dài bừng sáng, tâm thức mê lầm liền diệt, và tam giới đều trở 
thành không. Bấy giờ không có gì để cho tâm từ đó sinh ra, nhưng chẳng 
có gì không sinh”.»°2 


An Trừng nói: «Sơn Môn Huyền Nghĩa, quyển 5, nói: Thứ tư là Vụ 
Pháp Khai ‡+Ẽï, viết Hoặc Thức Nhị Đế Luận. [...] cho rằng cái thấy 
do mê lầm là tục đế (chân lý thế tục); khi giác ngộ thì mọi cái không 
đều là chân lý.»*3 Cao Tăng Truyện (Vu Pháp Khai) chép: «Không rõ Vu 


** Cát Tạng, frung Quán Luậu Sở: «Thử tứ sử (Đạo An, Pháp Thâm, Chỉ Độn, Pháp Ôn) tức Tấn 
thế sở lập hĩ. Viên chí Tống Đại Trang Nghiêm tự Đàm Tế pháp sư trứ Thất Töng Luận, hoàn 
thuật tiền tứ, đĩ vi tứ tông. Đệ ngũ “Vu Pháp Khai lập Thức Hàm nghĩa. Tam giới vi trường đạ 
chỉ trạch, tâm thức vi đại mộng chỉ chủ. Kim chỉ sở kiến quần hữu, giai ư mộng trung sở kiến. 
Kỳ ư đại mộng ký giác, trường dạ hoạch hiểu, tức đảo hoặc thức diệt, tam giới đô không. Thị 
thời vô sở tùng sinh, nhi mị sở bất sinh”.» JL PHÊ 3B 3, ‡‡ #š, 3# ì§, ‡: ìZ) BI? 
ttíãmửá. XE # # #ữIŒẰ ¿ êñ # 1+; 4x ä0, š# vì ñữ [H, P1 E$ PH 
z.W H “Ti  âW ä 3X. = 7O KfXZ 6,.!ù 8 k#zZ +. 2 
Z Bi R tÝ BH, lã H # th mí f4. H dì k # ME. E fx 3E Bš, RI J R8 ã& 
J, = ?* El 7E.. S lä ft Bí 4 % ., 1 ẾẼ R1 4: &”.~ LAM chú: Soothil & Hodous 
giảng: Tam giới ~ ?# (trailokya) tức fđzm hữu = f: 1- Dục giới 8N PÈ (Kămadhatu): cõi 
ham muốn, nhất là nhục dục và ẩm thực; bao gồm 6 tầng trời tham dục (lục dục thiên), cõi 
người, và các địa ngục; 2- Sắc giới £6 ƒ‡ (rũpadhãm) cõi vật chất, bao gồm thân thể, đền đài, 
đô vật, v.v..; 3- Vô sếc giới ## Œ, ÿR (arũpadhãtu): cõi tỉnh thần, cõi không có vật chất. 


** An Trừng, Trung Luận Sở Ký: «Sơn Môn Huyền Nghĩa đệ ngũ quyển văn: Đệ tứ Vu Pháp Khai, 


trứ Hoặc Thức Nhị Đế Luận. [...} Dĩ hoặc sở đổ vi tục, giác thời đô không vi chân.» (|| P'l 4 3š 
?t H ~ :38 EM T ;+kB, # Rk ẩÂ — ñ# äũ L...] l2 Ré Pí Fế fŠ f3, E3 #5 Z F3 
E. 
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Pháp Khai gốc gác thế nào, chỉ biết là đệ tử của sư Lan.»*“ Sư Lan ở đây 


là Vu Pháp Lan -Ƒ‡# lj, được chép trong Cao Tăng Truyện (quyển 4). 
Đó là Thức Hàm Tông. 


® Ảo Hoá Tông #⁄J {L55: 


Cát Tạng nói: «Thứ sáu là pháp sư Nhất, nói: Các pháp của rzhế đế 
đều như đo hoá (mãya). Cho nên kinh nói: Từ khởi thuỷ đến nay chưa hê 
có thực hữu.»'°° 


An Trừng nói: «Sơn Môn Huyền Nghĩa nói thứ nhất là Đạo Nhất ìš 
. viết Thân Nhị Đế Luận rằng: Tất cả các pháp đều là ảo boá. Đều là 
ảo hoá nên gọi là :hế đế (chân lý thế tục). Nhưng ¿hẩn của tâm thì chân 
thực và chẳng là không, và là đệ nhất nghĩa đế (chân lý tối cao). Nếu 
thần mà là không, thì Phật pháp sẽ dạy cho ai? Ai sẽ tu đạo Hệ bỏ phàm 
thành thánh? Cho nên chúng ta biết thần chẳng là không.»* 


Cao Tăng Truyện chép: «Đạo Nhất họ là Lục EÈ, người ở đất Ngô 
St. [...] Theo học Trúc Pháp Thải “* ‡# ỳ£. [...] Những năm Long An fễ 
#z (397-401) đời Tấn, bị bệnh mất, thọ 71 tuổi.»” Đó là Áo Hoá Tông. 

@ Duyên Hội Tông ‡X Ê SE: 

Cát Tạng nói: «Thứ bảy là Vu Đạo Toại 3 M)# giảng rằng hữu 
là do nhân duyên hội tụ, đó gọi là zhế đế. Nhân duyên tan thì thành vó, 
đó gọi là đệ nhất nghĩa đế.»3° 


An Trừng nói: «Sơn Môn Huyền Nghĩa nói thứ bảy là Vu Đạo Toại 


Cao Tăng siệ dc (Vu Pháp Khai): «Bất trí hà hứa nhân, sự Lan Công ví đệ tử,» 2S &[I {R] Eẩ 
^,5#f2a R 3%. 

Cát Tạng, Trung Quán Luận Sớ: «Đệ lục Nhất pháp sư vân: Thế đế chỉ pháp, giai như ảo hoá. 
Thị cố kinh vân: Tông bản dĩ lai, vị thuỷ hữu dã.» #š 7x Z# ‡# 8l Z- :{Et ä# Z +4, # #fl 
#J4L.. & # Tll ~ :Í£ 2 -ZE, 3% t6 1B th.— LAM chú: Thế để tức là tục đế (Xin xem 
lại chú thích 17 trên đây của chương này). 

Án Trừng, Trung Luận Sớ Ký: «Huyền Nghĩa vân: Đệ nhất Thích Đạo Nhất, trứ Thần Nhị Đế 
Luận vân: Nhất thiết chư pháp, giai đổng ảo hoá. Đồng ảo hoá cố, danh vi thế đế. Tâm thần 
do chân bất không, thị đệ nhất nghĩa. Nhược thần phục không, giáo hà sở thi. Thuỳ tu đạo cách 
phàm thành thánh, cố tri thần bất không.» 4 # 7: :# — #:l #, # it — 5Š 38 
:—¬ 9J ñã šX, tã ÏR] #J {L .El #) {L #, #, 3 †# š. f8 íầ R  @,B %8 
— # . 2: fll {8 2. #t ÍnJ Hí WE . St Í# ìH W8 /L nề HE, šk %I †h 2S 78. 

Cao Tăng Truyện: «Đạo Nhất tính Lục, Ngô nhân. [...] Tòng Thải Công thụ học. [...] Tấn Long 
An Pv ngộ tật nhí tốt, xuân thu thất thập hữu nhất» 3Ä # §†Š, 18 A.. [..] @ÿk22 
% #. (..] #f# 4 th £ ñn ZZ, # 4 E8 —. 

Cát “iẾi Xrug Quán Luận Sở; «Đệ thất Vu Đạo Toại minh duyên hội cố hữu, danh vi thế đế, 
Duyên tán cố tức vô, xưng đệ nhất nghĩa đế.» 3š +; TƑ-‡8 ¡# H É# ® i1, £ f8 †E 
ä#..£ã Ñt Á\ EII #£, f8 ã — tú. 
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TƑ `) ‡#, viết Duyên Hội Nhị Để Luận rằng: Nhân duyên hội tụ nên có 
hữu, đó là tục đế; tan rã nhân duyên thì thành vô, đó là chân đế. Thí dụ 
như đất và gỗ hợp lại thành nhà ở. Nhà vốn chưa có hình thể trước, có 
danh mà không có thực. Cho nên Phật bảo La Đà ## JE (Rãdha) rằng: 
Hoại diệt mọi sắc tướng thì chẳng còn gì để thấy.»*° 


Cao Tăng Truyện chép: «Vu Đạo Toại là người ở Đôn Hoàng, [...] 
xuất gia lúc 16 tuổi, theo học Vu Pháp Lan.»*° 


Tất cả các pháp đều do nhiều nhân duyên hợp lại mà thành hữu; 
khi các nhân duyên tan rã thì lập tức trở thành vô. Giống như nhà cửa là 
đo cây và đất hợp lại mà dựng lên, nên gọi là hữu; khi các vật liệu ấy tan 
rã mất thì nó thành vô. Đó là Duyên Hội Tông. 


3. Tăng Triệu “'! 


Đời Nguy và đời Tấn, Phật pháp đã du nhập Trung Quốc và đã có 
ảnh hưởng đáng kể trong tư tưởng người đương thời. Trong Phật học có sự 
tương phản giữa chân như và sinh diệt, giữa thường và vô thường, giữa 
niết bàn và sinh tử. Các tư tưởng gia đương thời đã xem chân như - sinh 
diệt tưởng đương với vô - hữu của Đạo gia; xem (hường - vô thường tưởng 
đương với /ĩnh - động của Đạo gia; và xem niết bàn - sinh tử tương đương 
với vô vi - hữu vi của Đạo gia. Bấy giờ một số nhà giảng Phật học quả 
thực đã sử dụng các khái niệm ấy của Đạo gia. Vì thế, tuy giảng Phật 
học nhưng cái Phật học mà họ giảng chẳng qua là một phái Huyền Học. 
Tăng Triệu {@ 5ã (384-414) là một nhân tài kiệt xuất trong số các nhà 
Phật học. Các luận thuyết Vật Bất Thiên 1) 1 X38, Bất Chân Không 
I3, v.v... của ông chính là các tác phẩm đại biểu của Phật học. 


Cao Tăng Truyện (Tăng Triệu Truyện) chép: «Thích Tăng Triệu, 


3 An Trừng, Trung Luận Sở Ký: «Huyên Nghĩa vân: Đệ thất Vu Đạo Toại, trứ Duyên Hội Nhị Đế 
Luận, vân: Duyên hội cổ hữu thị tực, thôi xích vô thị chân. Thí như thể mộc hợp vỉ xá, xá vô 
tiễn thể, hữu danh vô thực. Cố Phật cáo La Đà: Hoại diệt sắc tướng vô sở kiến.» 3Í 3Š 7 
:§ tTìš 8, 3# # 6 — ñiầ.,Z :Â Ñ it Ỗ Z (â, l t# E HS 
‡n 1% & ñä . 4 #t BÚ §S. 1W #2 #4 1 .Hà Í #2 fế PU (1TR Ú Œ †H # PT 
HH: 

Cao Tăng Truyện: «Vu Đạo Toại Đôn Hoàng nhân, [...] niên thập lục xuất gia, sự Lan Công 
vi đệ tử.» T-¡ j# J1 18 ^Á, [.] # †7xHịX, # f2 B % 7. 

Derk Bodde chú: Tiết này - trừ tiểu sử của Tăng Triệu và phần chú ở cuối tiết ~ đã được tác 
giả đã hiệu đính cho phù hợp với nội dung trong Tân Nguyên Đạo, tưởng ng với các trang 147- 
154 trong bản dịch của E.R. Hughes: The Spirif oƒ Chinese Phiosophy (Tỉnh thần của triết học 
Trung Quổc)—- LAM chú: Khi phiên dịch, tôi đối chiếu với bản Tân Nguyễn Dạo Ÿï 3B của 
Phùng Hữu Lan (ìn trong Phùng Hữu Lan quyển 1š W#&, Hà Bắc Giáo Dục xuất bản xã, 
1996, tr.773-778). 
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người ở Kinh Triệu; nhà nghèo nên kiếm sống bằng nghề chép sách. Do 
chép sách mà ông đọc khắp kinh sử, thông suốt văn thể trong sách. Ông 
thích huyền vỉ; xem Lão Trang là trọng yếu cho tâm. Ông thường đọc 
Lão Tử, các chương về đức (tức Lão Tử hạ kinh), bèn than rằng: "Ý đẹp 
thì đẹp đấy, nhưng phương pháp trừ bỏ sự hệ luy của cái chết thì chưa 
được hoàn toàn tốt. ” Về sau khi đọc bản dịch cũ của Duy Ma Kinh thì ông 
hoan hỉ chấp nhận. Nghiên cứu kỹ lưỡng, ông bèn vui về nói rằng đã bắt 
đầu biết chỗ quay về của mình; và nhân đó mà xuất gia. Ông học giỏi 
kinh điển Đại Thừa kiêm thông Tam Tạng. [...] Về sau, khi Cưu Ma La 
Thập đến Cô Tang.* Tăng Triệu từ xa đến đó để theo La Thập. La Thập 
luôn khen ngợi Tăng Triệu. Đến khi La Thập đến Trường An (năm 402). 
Tăng Triệu cũng đi theo. [Vua của nước Hậu Tần là] Diêu Hưng ra lệnh 
Tăng Triệu, Tăng Duệ, và nhiều sư khác vào Tiêu Dao Viên để trợ giúp 
việc xác định rõ kinh luận. Tăng Triệu biết các tác giả thánh triết của 
kinh điển đã mất lâu rổi, nên văn nghĩa của kinh rất tạp loạn, các bản 
giải thích trước đây đều có sai sót. Đến khi ông gặp được La Thập và học 
hỏi, thì mới hiểu biết thêm càng nhiễu. Cho nên sau khi bản dịch Đại 
Phẩm Bát Nhã Kinh ra đời (năm 403-404), thì Tăng Triệu liền viết Bái 
Nhã Vô Trị Luận dài hơn hai ngàn chữ. Sau đó ông trình cho La Thập 
xem. La Thập đọc xong khen hay, rồi nói với Tăng Triệu rằng: “Hiểu 
biết của tôi chẳng thua ông, nhưng ngôn từ thì kém hơn ông.” Bấy giờ ẩn 
sĩ Lưu Di Dân ở Lư Sơn đọc được bài luận ấy bèn than rằng: “Không ngờ 
trong giới cà sa lại có một Bình Thúc (tức Hà Án) như thế.” Nhân đó 
Lưu Di Dân đem trình cho Huệ Viễn xem. Huệ Viễn xem xong bèn vỗ 
bàn than: “Xưa nay chưa hề có tác phẩm độc đáo thế này.” Nhân đó cả 
tăng chúng chuyển tay nhau đọc nó, ai cũng muốn giữ lâu hơn mà đọc. 
[...] Năm Nghĩa Hi thứ 10 đời Tấn (tức 414), Tăng Triệu mất tại Trường 


*. LAM chú: Cô Tang $ä J#t nay là Vũ Uy ã‡RÉ, tỉnh Cam Túc †† (Xem: Vương Hữu Tam 
+®%=, Trung Quốc Tôn Giáo Sử, TẾ Lễ Thư Xã, Sơn Đông, 1991, quyển I, tr.397). Theo Từ 
Hải, Cô Tang bấy giữ là Lương Châu ÿZJ||. Chúng ta biết rằng, Phù Kiên bị giết chết năm 
385. Lã Quang bèn cát cứ Lượng Châu và xưng vương. La Thập bị dẫn theo và bị giam lồng 
nơi này 17 năm. Như vậy đây là thời gian Tăng Triệu tìm gặp La Thập, nhưng chúng ta không 
biết đích xác năm nào. 
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An, thọ 31 tuổi.»®# 


Cưu Ma La Thập là một trong các tăng đến Trung Quốc sớm nhất 


và giới thiệu tư tưởng Ân Độ có hệ thống. Tăng Triệu là đệ tử của La 
Thập, vốn giỏi Lão Trang; cho nên trong các chuyên luận của ông đều có 
ý nghĩa Phật học lẫn Huyền học. Những chuyên luận này được sưu tập 
thành bộ Triệu Luận Sẽ ?. 


*_ Cao Tầng Truyện (Tăng Triệu Truyện): «Thích Tăng Triệu, Kinh Triệu nhân. Gia bẩn đĩ dung 
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thư vi nghiệp, toại nhân thiện tả, nãi lịch quán kinh sử, bị tận phần tịch. Ái hảo huyền vi, mỗi 
đĩ Lão Trang ví tâm yếu. Thường độc Lão Tử đức chương, nãi thán viết: “Mỹ tắc mỹ hĩ, nhiên 
kỳ thần mình luy chỉ phương, do vị tận thiện dã.” Hậu kiến cựu Duy Ma Kinh, hoan hỉ đỉnh thụ, 
phi tầm ngoạn vị, nãi ngôn thuỷ trỉ sở quy hĩ, nhân thử xuất gia. Học thiện phương đẳng kiêm 
thông Tam Tạng. [...] Hậu La Thập chỉ Cô Tang. Triệu tự viễn tòng chỉ. Thập ta thưởng vô 
cực. Cập Thập thích Trường An. Triệu diệc tuỳ phản. Diêu Hưng mệnh Triệu dữ Tăng Duệ 
đẳng nhập Tiêu Dao Viên, trợ tường định kinh luận. Triệu dĩ khứ thánh cửu viễn, văn nghĩa 
đa tạp, tiên cựu sở giải thời hữu quai mậu. Cập kiến Thập tỉ bẩm, sở ngộ cánh đa. Nhân xuất 
đại phẩm chỉ hậu, Triệu tiện trứ Bát Nhã Vô Trí Luận phàm nhị thiên dư ngôn. Cánh dĩ trình 
Thập. Thập độc chí xưng thiện, nãi vị Triệu viết: “Ngô giải bất tạ tử, từ đương tương ấp.” 
Thời Lư Sơn ẩn sĩ Lưu Di Dân kiến Triệu thử luận, nãi thán viết: “Bất ý phương bào, phục hữu 
Bình Thúc. * Nhân dĩ trình Viễn Công. Viễn nãi phú cơ thán viết: “ Vị thường hữu dã.” Nhân 
cộng phi tẨm ngoạn vị, cánh tổn vãng phục. (...) Tấn Nghĩa Hí thập niên tốt ứ Trường An. 
Xuân thu tam thập hữu nhất tử.» ${8 %, 4L Á.. X #4 Di #8 8 X:, 13 [NI ‡# 
đà. 75 ft E6 tý s°, ft đ !R R..Ấ lí %4 f4, LÍ È H 8 ù 8. # # 


#ề #, 7 #t E: “% RỊ  S, #3 KH tụ # 8 Z 2, ðR ?k & 8 th.” 4 R 8 
X it, Ét HE IR St 8 Pr0E, 75 Ei đá AI Bí RẾ 4, BỊ lc Hị X8 # 2 
#3*3ñ = ?. l..] í # {† # lá R.. # E i§ fÊ Z⁄. ( B ®Ã ft fE. 8 {† 8 
S5. 7RPRR¡E.ĐE 8 ấn # 8i Í Ø ft A i8 lế IEỊ, EU šÝ 7E # ấ£ . 3# LỊ 
zs^A i8, # 2 #t. 2% W P # Hỹ fl 3E ?#. E R Í† šÃ I, P1 {5 R # 
-l H & đà Z ƒ,% ty -s Âu ng mới tESiMleowtedtbuprtsotitetla 
ft 3.75 ñR X LÍ: “ái #ý T‹ ñ 7, §f  ÍHi8.” Hỹ I§ th É@ L #| ï§ E 
5 *# ILãâ, 7 # ° 5S 5%,í8 Ø8 # l." DỊP 83823 Xã 75 RE 1N 
%XH: “5 8 tb.” Hit @fctE  #(Œ(R. L..| # # E84 #ÿ\ 


3#. #ft = + —#&.- LAM chú: Soothil & Hodous giảng: «Phương bào 7 #Ð 
= phương nhục 7ÿ HÉ, ca sa 3§ W€ (áo cà sa)» Đời Đông Tấn Phật giáo cực thịnh, miễn bắc 
có trung tâm Phật giáo Trường An mà đại biểu là Đạo An và Cưu Ma La Thập, hoạt động chủ 
yếu là phiên dịch kinh Phật. Miễn nam có hai trung tâm Phật giáo: Trung tâm Lư Sơn fš ¡l) 
lấy chùa Đông Lâm fR‡klàm căn cứ rà lãnh tụ là Huệ Viễn (đệ tử của Đạo An) và trung tâm 
Kiến Khang j# RÉ lấy chùa Đạo Trường ìÄ 1# làm căn cứ với các danh tăng như Phật Đà Bạt 
Đà La /šB Mì ÉE ÑÊ (Buddhabhadra, đến Trung Quốc năm 404, là địch giả đầu tiên của Hoa 
Nghiêm Kinh #$ IW 6 và Quán Phật Tam Muội Hải Kinh Ằl tt — 8 Y8 XE), Pháp Hiển 3: 
8ñ, Huệ Quán ‡# #, Huệ Nghiêm # R#, v.v... Bấy giờ phong trào du bành Ấn Độ rất thịnh. 
Năm 399 Pháp Hiển cùng Huệ Cảnh $‡ E', Huệ Nghiêm ‡# §#, Bảo Vân #W ff, từ Trường 
An đi Ấn Độ thỉnh kinh cầu giới luật. Cuộc Tây du này kéo đài 11 năm. Trung tâm phật giáo 
Lư Sơn thu hút nhiều danh sĩ và cao tăng, Theo Zurcher (sđd., tr.217), số lượng ;# bà tắc # 
4# (npãasakas, nam Phật tử tại gia) này không rõ bao nhiêu. Trong Lư Sơn Ký I Liš 
của Trần Thuấn Du 8 #‡ ỹ (thế kỷ 11) có ghí chép thông tín về họ. Các danh sĩ là bà tếc 
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a. Vật Bất Thiên Luận ? T* šE šâ 


Luận về Vật Bất Thiên (vật không đời đổi), Tăng Triệu nói: «Cái 
mà người ta gọi là động là bởi vật ngày xưa không đi tới nay, cho nên nói 
vật động và không tĩnh. Cái mà tôi gọi là tĩnh cũng là bởi vật ngày xưa 
không đi tới nay, cho nên nói vật tĩnh và không động. Họ nói vật động và 
không nh, là bởi vật không đi tới hiện tại. Tôi nói vật tĩnh và không 
động, là bởi vật không đi từ quá khứ.»* 


Tăng Triệu lại nói: «Nếu ta tìm vật quá khứ ở trong quá khứ, thì 
[ta thấy rằng] nó chưa hề không tổn tại trong quá khứ; nhưng nếu ta tìm 
vật quá khứ ở hiện tại, thì [ta thấy rằng] nó chưa hề tôn tại ở hiện tại. Ở 
hiện tại nó chưa hể tổn tại, rõ ràng là vật quá khứ không đến hiện tại. 
Trong quá khứ nó chưa hể không tổn tại, cho nên ta biết vật không đi. 
Trái lại, ta cầu hiện tại, hiện tại cũng không đi. Đó gọi là vật quá khứ thì 
ở quá khứ, nó không từ hiện tại mà đi về quá khứ; vật hiện tại thì ở hiện 


hâm mộ Huệ Viễn mà tìm đến Lư Sơn có Lưu Di Dân 3| E(ở Bành Thành), Lôi Thứ Tông 
2 xã (ở Dự Chương), Chu Tục Chỉ 79 ‡Ñ Z (ở Nhạn Môn), Tất Dinh Chỉ li x (ở Tân 
Thái), Tông Bính ZE1Øj(ở Nam Dương), v.v... Về ẩn sĩ Lưu Di Dân mà trong tiểu truyện của 
Tăng Triệu trên đầy nhắc đến, Zùrcher viết: «Lưu Trình Chỉ #J#Z Z (354-410) thường được 
gọi là Lưu Đi Dân %lJ;# E xuất thần từ gia đình nghe nói là thuộc đòng dõi em của Lưu Bang 
(sáng lập đời Hán) ở Bành Thành ãZ 1#. [...] Ông từng làm trị huyện ở Nghỉ Xương ?ï E3 và 
Sài Tang #š 3#, rồi sau đó từ quan, xây dựng một hiển phường 1 tJ (như thiển thất) để tu 
hành, gần chùa Tây Lâm ƒ ‡‡ nơi sư Huệ Vĩnh ## z trụ trì. Trong 15 năm cuối đời, ông về 
Lư Sơn tu hành. Theo Thập Bái Hiển Truyện -}- J\ fã {§ của một tác giả võ danh, đường như 
ông là ẩn sĩ thuộc giới văn nhân đầu tiên đến Lư Sơn. Nếu quá thực ông mất năm 410, thì ông 
đến Lí Sơn nãm 396. Lưu Trình Chỉ theo pháp môn Tịnh Độ, được thực hành tại Lư Sơn.» Derk 
Bodde chú rằng Lưu Di Dân đọc được Bá: Nhã Vô Trí Luận của Tăng Triệu năm 408. Theo 
Zurcher, điều đáng chú ý là đa số ẩn sĩ đến Lư Sơn còn rất trẻ. Họ từ quan và sống một vài năm 
tại đây. Chẳng hạn năm 402, khi Huệ Viễn (334-416) hướng dẫn tăng chúng lập trai đàn thệ 
nguyện vãng sanh Tịnh Độ (đánh dấu sự thành lập Tịnh Độ Tông ‡# + ZE của Trung Quốc 
và Huệ Viễn được xem là tổ thứ nhất), bấy giờ Chu Tục Chỉ (377-423) mới 25 tuổi, Tông Bính 
(375-443) 27 tuổi, Lôi Thứ Tông (386-?) 16 tuổi. 


Tăng Triệu, Vật Bất Thiên Luận: «Phù nhân chỉ sở vị động giả, dĩ tích vật bất chí kim, cố viết 
động nhỉ phi tĩnh. Ngã chỉ sở vị tĩnh giả, diệc dĩ tích vật bất chí kim, cố viết tĩnh nhỉ phi động. 
Động nhí phi tĩnh, đĩ kỳ bất lai. Tĩnh nhi phí động, dĩ kỳ bất khứ.» £ ^ Z ñí 3B 8):£. J1 
8 Ø T 3 3. H M fũ 3È ft Z Bí äR Ñš &.7Zr L H TS # 4. El 8 
tí 3È #}. ấ) íị ‡# ##, LI - 2 2%. t im 3E #), LÍ  ® #& - Derk Bodde chú: Vật 
không đi tới hiện tại bởi vì nếu thế thì điểu này có nghĩa là vật quá khứ sẽ đồng nhất với vật 
hiện tại. Tuy nhiên theo quan điểm này, một tiến trình chuyển hoá thường xuyên cứ diễn ra, 
mà trong đó vật quá khứ tiến triển thành vật hiện tại. Bởi vì mọi sự vật đều lệ thuộc vào tiến 
trình chuyển hoá này, nên mới nói vật là động. Theo Tăng Triệu, vật quá khứ mãi mãi là vật 
quá khứ, nó không theo tiến trình chuyển hoá gì cả (để thành vật hiện tại). Bởi vì vật vẫn 
không đến hiện tại, điểu này có nghĩa là vật tĩnh và không động. 
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tại, nó không từ quá khứ mà đến hiện tại.»' 


Tăng Triệu lại nói: «Như vậy, rõ rằng là vật không đi và đến (giữa 
thời gian này với thời gian khác). Đã không có dấu hiệu nhỏ nhặt của vật 
đi và đến, thì đâu có vật gì có thể động? Vậy có gì lạ đâu nếu như gió 
xoáy lật đổ núi mà nó vẫn luôn tĩnh, nếu như sông ngòi tranh nhau làm 
ngập đất mà vẫn không trôi chảy, nếu như hơi nước bay lên mà vẫn bất 
động, nếu như mặt trời và mặt trăng luân chuyển trên trời mà vẫn không 
xoay vòng?» 


Trong Thế Thuyết Tân Ngữ, Lưu Tuấn (tức Lưu Hiếu Tiêu 3l 3# EB 
) chú rằng: «Nhưng sự chạm tới trước không khác sự chạm tới sau, nên 
sinh ra cái danh «chí» (chạm tới); sự lấy đi trước không khác sự lấy đi 
sau, nên lập ra cái danh «khứ» (lấy đi).» (Nhiên tắc tiền chí bất dị hậu 
chí, chí danh sở dĩ sinh; tiền khứ bất dị hậu khứ, khứ danh sở dĩ lập. # RIJ 
BJ £ T 3 íấ #, # 4 PT} + ;Ñ £ T* 3 Í# #, # 4 HH ĐÀ 
). Đại ý của Tăng Triệu cũng giống như vậy. «Cái chạm tới trước» và 
«cái lấy đi trước» không phải từ quá khứ đi tới hiện tại; «cái chạm tới 
sau» và «cái lấy đi sau» không phải từ hiện tại đi về quá khứ. Như vậy 
bất kỳ một sự vật tại một thời điểm nào đó chỉ là sự vật đó tại thời điểm 
đó mà thôi. Sự vật đó ở một thời điểm khác quả thực là một sự vật khác, 
chứ nó không hề là sự liên tục của sự vật ở thời điểm trước. 


Tăng Triệu nói tiếp: «Cho nên có một người phạn chí hồi trẻ xuất 
gia, đến khi đầu bạc trở về nhà. Hàng xóm gặp, bèn hỏi: “Người xưa còn 
sống ư?” Người phạn chí đáp: “Tôi giống như người xưa mà không phải 

“3 Tăng Triệu, Vật Bất Thiên Luận: «Cầu hướng vật ư hướng, ư hướng vị thường vô; trách hưởng 

vật ư kim, tứ kim vị thường hữu. Ư kim vị thường hữu, đĩ minh vật bất lai; ư hướng vị thường vô, 
cố tri vật bất khứ, Phú nhỉ cầu kim, kìm diệc bất vãng. Thị vị tích vật tự tại tích, bất tòng kim đĩ 
chí tích; kim vật tự tại kim, bất tồng tích đĩ chí kim.» >È [8) ‡ #^ [ñ1, #ˆ [li & # ft; # ññỊ 
9uƒj^ %.,W` 9 HH. 3 & DI BR J ^ 3# ;}⁄* (BI &  #t, &Œ # ĐJ TS 
.#m:t 2.2 #®@.Eã#H#.7 # 3L # 8:2U8#£3 
„4® #  bL®# 2. 
Tăng Triệu, Vật Bấ? Thiên Luận: «Như thử, tắc vật bất tương vãng lai, mình hĩ. Ký vô vãng phần 
chỉ vi trẫm, hữu hà vật nhỉ khả động hổ? Nhiên tắc (yến lam") yến!®) nhạc nhỉ thường tĩnh, giang 
hà cạnh chú nhỉ bất lưu, đã mãt° phiêu cổ nhỉ bất động, nhật nguyệt lịch thiên nhì bất chu, phục 
bà quái tai?» #I JL, RỊ #2 4* ‡R ít 5%, BH £.Éf ## Œ ik Z f4. (ä[ Ð) ij 5J #) 
3F ?⁄4 BỊ e j4 [K3 mi 3 #?..:T ïJ #8 ¡È 4i, E5 9 @ Ẫj TS #Ù.L1 H 
%ïm %' f8, {§ (nJ †# 84?- LAM chú: (a) Nghỉ tuyển lam fÝ JÁ là tuyên phong ÿeB]= gió lốc, 
gió xoáy. (b) Nghỉ yển {#là giả tá của yết ‡# (thường bị đọc nhắm là yể») = nhổ lên, (e) Đã mã 
§Ƒƒ E = hơi nước bốc lên ở đẳng không (vapor ln open country). Trang Tử (Tiêu Dao Du): «Hơi 
nước bốc lên, bụi bặm [bay trong ánh nắng], các sinh vật lấy hơi thở thổi vào nhau.» (E‡ E th, 
. E#14£ th, 4: #J Z. LA l§ iB0AX th Dã mã dã, trần ai dã, sinh vật chỉ đĩ tức tương xuy đã). 
LAM chú: Xin xem lại chương 5, chú 85. 
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là người xưa. "»“# Người phạn chí nay chẳng qua có vẻ như là người phạn 
chí xưa. Người phạn chí xưa là người phạn chí xưa; hắn không từ xưa mà 
đi tới nay. Người phạn chí nay là người phạn chí nay; hắn không từ nay 
mà trở về xưa. 


Tăng Triệu lại nói: «Bảo rằng [một việc] đã qua không có nghĩa là 
nó nhất thiết đã qua. Xưa và nay cùng luôn tổn tại, bởi vì chúng bất 
động. Nói rằng [một việc] đã đi không có nghĩa là nó nhất thiết đã đi. 
Tức là sự việc không từ nay trở về xưa, bởi vì sự việc xưa vốn không đi 
đến nay. Không đi đến nay, nên không có sự rong ruổi ở xưa và nay. Xưa 
và nay bất động, nên mỗi cá thể chỉ trú ngụ ở một thời điểm của chính 
nó.» 


Ngày xưa từng có một sự kiện [lịch sử} của một sự vật nào đó. Nó 
không những thường tổn mà còn có công dụng. Tăng Triệu nói: «Do đó, 
công của Như Lai lưu vạn thế mà thường tổn, đạo cúa ngài thông bách 
kiếp mà càng kiên cố. Núi hình thành từ rổ đất đâu tiên; đường đi hình 
thành từ bước chân đầu tiên. Kết quả ấy là do công nghiệp không thể hư 
hoại. Công nghiệp ấy không thể hư hoại, cho nên tuy ở quá khứ mà nó 
không biến hoá; vì không biến hoá nên không dời đổi; vì không đời đổi 
nên ngời sáng.»”° Ở đây ví dụ việc đắp núi, một rổ đất có công của một 
rổ đất; hoặc ví dụ việc đi đường, một bước chân có công của một bước 
chân. Đắp thành ngọn núi phải dựa vào rổ đất đầu tiên. Đi xong một 


*. Tăng Triệu, Vật Bất Thiên Luận: «Thị đĩ phạn chí xuất gia, bạch thủ nhỉ quy, lân nhân kiến chí 
viết: “Tích nhân thượng tổn hể?” Phạn chí viết: “Ngô do tích nhân, phì tích nhân dã.”» 
LÀ 3È xs Hí %. 1H HS, MA R2 EH: “8 AMfS?" AI H: “#8 f8 # 
Ä, JF ff Á th.”— LAM chú: Phạn chí (brahmacärin) không phải là tên riêng. Xin xem 
lại chú thích 17 của chương này. 

Tăng Triệu, Vật 8đ Thiên Luận: «Ngôn vãng bất tất văng, cổ kim thường tồn, đĩ kỳ bất động. 
Xưng khứ bất tất khứ, vị bất tòng kim chí cổ, đĩ kỳ bất lai. Bất lai, cố bất trì sính ư cổ kim; bất 
động, cố các tính trú ư nhất thế.» #ï { 7* 2ƒÈ, đ 2 Xt f. LJ H: 2: ÑU. Hồ #: 4: 
%. T # 3 £# #.Ù1Lf t8. %4. T Eh f8 g2 :T 8, 4Z #45 1+ Œ 
ÿ‡ — IU, 

Tăng Triệu, Vậ( Bất Thiên Luận: «Thị đĩ Như Lai, công lưu vạn thế nhỉ thường tổn, đạo thông 
bách kiếp nhỉ di cố. Thành sơn giả tựu ư thuỷ quỹ, tu đồ thác chí ư sơ bộ, quả đĩ công nghiệp bất 
khả hủ cổ dã. Công nghiệp bất khả hủ, cố tuy tại tích nhi bất hoá, bất hoá cố bất thiền, bất thiên 
cố tắc trạm nhiên mính hĩ.» # J1 #3k, Ở ÿ4 # †H tị #6. ›É lũ FT ¿) fi 38 l8]. mẻ 
lli fÄ # #* tã Ñ.,f# šã št ® Øl #,% JJ th 3 gỊ f5 C1 Ú # T hj fJ.ú 
#É # tí 1 4t 1, 4$ 1E #4 3, T 3# #t BỊ 4 #4 88 &.- LAM chú: «Thành sơn giả 
tựu ứ thuỷ quỹ, tu đồ thác chí ư sơ bệ,» Ý nghĩa giếng như ï2ø Tử (chương 64): «Hợp bão chỉ mộc 
sinh ư hào mạt, cửu tằng chỉ đài khởi ư lũy thổ. Thiên lý chỉ hành thủy ư túc hạ.» 2†WZ k#: 
) $®%:1LB 2z #&l+ # +. H2 {T7 $š$ HE T (Cây to một ôm sinh ra tử gốc 
nhỏ xíu; đài cao chín tầng khởi từ mô đất; cuộc viễn hành nghìn dặm khởi từ dưới chân). 


+49 
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đoạn đường phải nhờ bước chân đầu tiên. Công của rổ đất đâu tiên và 
công của bước chân đầu tiên là trong quá khứ, nhưng chúng không biến 
hoá. Vì không biến hoá nên chúng không đổi dời. 


Người bình thường cho rằng: nếu như sự vật được xem là tĩnh, vậy 
thì sự vật hôm nay chính là sự vật hôm qua. Cái gọi là tĩnh này thì trái 
ngược với động. Người bình thường cho rằng: nếu như sự vật được xem là 
động, vậy thì phải nói rằng sự vật hôm qua biến thành sự vật hôm nay. 
Cái gọi là động này thì trái ngược với tĩnh. Kỳ thực, sự vật hôm nay 
không hề là sự vật hôm qua, cũng không hể là do sự vật hôm qua biến 
thành. Động là «dường như động mà tĩnh»; đi mất là «dường như đi mất 
mà còn lưu lại». Động chỉ là đường như động, chứ nó không trái với tĩnh. 
Đi mất chỉ là đường như đi mất, chứ nó không trái với lưu lại. 

Tăng Triệu nói: «Khi ta cầu bất động, lẽ nào bỏ động để cầu nh? 
Tất phải cầu tĩnh ở động. Tất phải cầu tĩnh ở động, cho nên tuy động mà 
thường tĩnh. Không bỏ động để cầu tĩnh, cho nên tuy tĩnh mà không la 
động »°! 


«Tuy động mà thường ữnh», «tuy tĩnh mà không lìa động»; tức là 
tĩnh và động không phải là hai mặt đối lập. Nói như thể là thủ tiêu sự đối 
lập giữa động và tĩnh trong quan điểm của người bình thường: cũng có 
thể nói rằng nó thống nhất hai mặt đối lập đó. 

b. Bất Chân Không Luận 2° IE 7 Ÿâ 


Trong Bất Chân Không Luận, Tăng Triệu nói: «Vạn vật quá thực 
vốn có cái vừa khiến nó không tổn tại (bất hữu) vừa khiến nó không 
không tổn tại (bất vô). Bởi vốn có cái vừa khiến nó không tổn tại, cho 
nên tuy tồn tại mà chẳng phải là tổn tại (hữu nhi phi hữu). Bởi vốn có cái 
vừa khiến nó không không tổn tại, cho nên tuy không tổn tại mà chẳng 
phải là không tôn tại (vô nhi phi vô).»'2 


Mọi sự vật đều do nhiều nhân duyên hợp lại mà thành: «Giả sử tổn 


*` Tăng Triệu, Vật Bất Thiên Luận: «Tắm phù bất động chỉ tác, khởi thích động dĩ cầu tĩnh? Tất 
cầu tĩnh ư chư động. Tất cầu tĩnh ư chư động, cố tuy động nhỉ thường tĩnh. Bất thích động đĩ 
cầu tĩnh, cố tuy tĩnh nhỉ bất ly động.» #$ + 7t #Ù Z ÍE, # f# ấ! LỊ šR §# 2:0 zR B8 
Ÿ 5š #0. 3À BŸ j\ 2E Eh, 4t BÉ #U mm XX#f.. TY EE ấU LÍ šR #8. á\ BÉ #š f 
§). 

Tăng Triệu, Bất Chân Không Luận: «Van vật quả hữu kỳ sở đĩ bất hữu, hữu kỳ sở đĩ bất vũ. Hữu 
kỳ sở dĩ bất hữu, cố tuy hữu nhỉ phi hữu. Hữu kỳ sở dĩ bất vỏ, cố tuy vô nhỉ phí vô.» #š #2 


8 HZ lì “ 5“, Lữ D X . H mm lI 2 #8, t BÉ E ññ šF ä -® 
® Ằằ LÁT: &, it 8í ft TẪj IE #4. 
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tại là sự tồn tại chân thực (chân hữu), thì tổn tại vốn là sự tổn tại mãi 
mãi (thường hữu), lẽ nào phải nương vào nhân duyên rồi sau mới tổn tại 
ư? Giả sử kia là sự không tồn tại chân thực (chân vô), thì không tổn tại 
vốn là sự không tổn tại mãi mãi (thường vô), lẽ nào phải nương vào 
nhân duyên rồi sau mới không tổn tại ư? Nếu sự tổn tại không tự nó là 
tổn tại, mà phải nương vào nhân duyên rồi sau mới tôn tại, thì sự tổn tại 
ấy chẳng phải là sự tổn tại chân thực (chân hữu). Bởi vì tổn tại mà chẳng 
phái là tôn tại chân thực, cho nên tuy tồn tại nhưng không thể gọi nó là 
tổn tại. Sự không không tồn tại [cũng thế], hễ không tổn tại thì rõ ràng 
bất động, có thể gọi nó là không tổn tại. Vạn vật nếu không tổn tại, thì 
chúng không khởi lên. Nếu khởi lên thì chúng chẳng phải là không tổn 
tại. Bởi có nhân duyên nên mới khởi lên, do đó chúng không không tổn 
tạ1.»°3 


Tăng Triệu nói: «Như vậy vạn pháp quả thực có cái khiến chúng 
không tổn tại, nên không thể xem là tổn tại; đồng thời lại có cái khiến 
chúng không không tổn tại, nên không thể xem là không tổn tại. Tại sao 
vậy? Nếu ta muốn khẳng định là chúng tổn tại, thì sự tổn tại ấy chẳng 
phải là sự tổn tại tuyệt đối (chân sinh). Nếu ta muốn khẳng định là 
chúng không tôn tại, thì các hiện tượng của sự vật đã có hình. Những 
hình thể có tính hiện tượng này chẳng phải là không tôn tại, nhưng chúng 
không tuyệt đối và không có thực. Như vậy thuyết Bất Chân Không (thuyết 
về Không của Bất Chân) đã hiển rõ. Cho nên Phóng Quang Kimh nói: 

“Các pháp đều giả hiệu, không chân thật. Thí dụ như người ảo hoá [đo 
phép thuật biến ra], chẳng phải không có người ảo hoá, nhưng người ảo 
hoá này chẳng phải là người chân thật. "»'* 

* Tăng Triệu, Bá! Chân Không Luận: «Phù hữu nhược chân hữu, hữu tự thường hữu, khởi đãi duyên nhí 
hậu hữu tai? Thí bỉ chân vá, võ tự thường vô, khởi đãi duyên nhí hậu vô dã? Nhược hữu bất năng tự 
hữu, đãi đuyên nhỉ hậu hữu giả, cố trí hữu phi chân hữu. Hữu phi chân hữu, tuy hữu bất khả vị chỉ 
hữu hĩ. Bất vô giả, phù vô tắc trạm nhiên bất động, khả vị chỉ vô. Vạn vật nhược vô, tắc bất ứng 
khởi. Khởi tắc phí vô. Đĩ minh duyên khởi, cổ bất vô dã.» & #8. 8 B #8, E #& 
ñ # 8 3\ ?W /4 Ñ #&.4Œ H Œ., 8 f? lữ 6 # tt? HT 6È H 8 f0 # ÍM 
f# H &.X Hl f 3F R S.B tt R 8.BE#W T Pj ñ8 Z 8Œ XS. # 8,2 Ất RÍ iR 
#% : Eụ,HỊ PÑN Z #€. ẤM ĐI ‡í Ấ4.RỊ TY fR k6 ¿2 HỊ 3E #£.. DI 5B ## éo, TS th. 

#“ Tăng Triệu, Bá? Chân Không Luận: «Nhiên tắc vạn pháp quá hữu kỳ sở đĩ bất hữu, bất khả đắc nhí hữu; 
hữu kỳ sở đĩ bất vô, bất khả đắc nhi vô. Hà giả? Dục ngôn kỳ hữu, hữu phi chân sinh; dục ngôn kỳ vô, 
sự tượng ký hình. Tượng hình bất tức vô. Phi chân phi thực hữu. Nhiên tắc bất chân không nghĩa, hiển 
ư tư hĩ. Cế Phóng Quang vân: “ Chư pháp giả hiệu bất chân. Thí như ảo hoá nhân, phí vô ảo hoá nhân, 
ảo hoá nhân phí chắn nhân dã."» 44 RỊ # # 3 #3 # Bí L\ 4#, 2 nỊ f8 m8 ;# #: Bĩ 
P)  #., hJ #3 mm #. lí #4 ?t 8 H ñ.® #†. Ñ + ;t 5 RE #4, H ®& EtL HE. 
X T® RỊ #. 3F R Ở .. 2 BI 2 8 2# #,Bä #` 3 6 AI W : “ñễ j¿ [H BE T 


IR.®#n/J{t A., 3E # #2 1L ÀÁ., 4J4L Á SE R À tl.” - Derk Bodde chú: Phóng Quang 
Kinh = Pañcavin§atisahasrìikä Prajñäpãramita Sữtra (chương 27). 
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Tất cả các pháp, hễ duyên hợp thì sinh, hễ duyên lìa thì diệt, giống 
như người ảo hoá. Ở mặt này mà nói, «vạn pháp quả thực có cái khiến 
chúng không tổn tại». Người ảo hoá tuy chẳng phải là người thật, nhưng 
người ảo hoá tôn tại. Vạn pháp tuy đều ở trong vòng sinh diệt, nhưng vạn 
vật sinh điệt tức là tổn tại. Từ phương diện này mà nói, không là không 
và bất không. «Vạn pháp quả thực có cái khiến chúng không không tổn 
tại». 


Người bình thường nói vô (không tổn tại) tức là nói không có sự 
vật. Người bình thường nói ¿# (tôn tại) tức là nói có sự vật. Kỳ thực, có 
sự vật, nhưng sự vật chẳng tổn tại tuyệt đối. Thế tức là bất hữu (không 
tôn tại) và bấr vô (không không tổn tại), mà cũng có thể nói là hữu (tôn 
tại) và vô (không tốn tại). Tăng Triệu nói: «Nếu h#uw (tổn tại) chẳng 
phải là chân thật, và nếu vô (không tổn tại) chẳng phải là bỏ đi không 
dấu vết, vậy thì z#u và vô tuy tên gọi khác nhau, kỳ thực chỉ là một.»‡Š 
Thuyết này thủ tiêu sự đối lập giữa hữu và vô trong cái nhìn của người 
bình thường, cũng có thể nói rằng nó thống nhất hai mặt đối lập hữu và 
vô. 

c. Bát Nhã Vô Trì Luận f§ +2 ft *ñ ñầ 


Tăng Triệu định nghĩa bá: nhã (prajña) là «thánh trí» 8E £J, tức là 
tri thức theo nghĩa rộng. Thánh trí cũng là một loại tri thức, nhưng nó 
khác với tri thức của người bình thường. Biết thì có cái được biết mà 
hiện nay chúng ta gọi nó là đối tượng của tri thức. Đối tượng của thánh 
trí là chân đế tR đ# (chân lý tuyệt đối: paramärtha-satya), nhưng chân đế 
không thể là đối tượng của tri thức, bởi vì hế biết tức là biết đối tượng là 
vật gì, mà chân đế thì không phải là một vật gì. Do đó chân đế không thể 
là đối tượng của tri thức. Trong Bát Nhã Vô Trì Luận, Tăng Triệu nói: 
«Biết là biết cái được biết, hiểu được đặc tính (zzớng ‡B) của nó nên gọi 
là biết. Chân đế vốn không có đặc tính (vô zzớng), thì chân trí do đầu mà 
biết được?»*° 


Một sự vật là cái gì, đó là đặc tính (zướng ‡BH: laksana) của nó. 
Biết một sự vật là cái gì tức là hiểu được đặc tính (zướng) của nó. Nhưng 
chân đế không là cái gì hết, nên nó vô tướng. Đã là vô tướng thì không 
thể biết. 


*“ Tăng Triệu, Bất Chân Không Luận: «Nhược hữu hất tức chân, vô bất đi tích, nhiên tắc hữu vô 
xưng dị, kỳ trí nhất dã.» 3# f T R1, # 4 #š #, #4 RII #3 #4 f§ #, H Ấ — th. 
*® Tăng Triệu, Bái Nhã Vô Trí Luận: «Trí đã trì sở tri, thủ tướng cố danh tri. Chân đế tự vô tướng, 


chân trí bà do tri?» #{ }! # Hị #1, RX fR t2 XI. IR ấ# BH #4 †H, R # fR] Hị #I ? 
»° 
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Mặt khác, cái biết và cái được biết thì đối đãi với nhau. Có cái biết 
ắt là có cái được biết. Có cái được biết ắt là có cái biết. Tăng Triệu nói: 
«Cái biết và cái được biết cùng nhau tổn tại; cùng nhau tổn tại mà không 
tổn tại. [...] Cái được biết sinh ra cái biết, cái biết cũng sinh ra cái được 
biết. Cái được biết [và cái biết] sinh ra lẫn nhau, Sinh ra lẫn nhau tức là 
duyên pháp (pháp do duyên tạo). Duyên pháp nên không chân thật. Không 
chân thật nên chẳng phải là chân đế.»°7 


Đối tượng của tri thức là do duyên của biết sinh ra; chính tri thức 
cũng là do đối tượng ấy sinh ra. Đối tượng của tri thức là do duyên sinh. 
Do duyên sinh nên không chân thật. Không chân thật nên chẳng phải là 
chân đế. Cho nên chân đế không phải là đối tượng của tri thức. 


Mặt khác, bát nhã trực tiếp liên quan tri thức về chân đế. Thứ tri 
thức này lấy cái đối tượng của cái không thể biết làm đối tượng. Do đó 
thứ tri thức này khác với tri thức của người bình thường. Tăng Triệu nói: 
«Do đó, khi ta quán xét chân đế thì ehân :rí (tri thức chân thật) không hề 
là cái được biết thông thường. Nếu vậy, chân trí do đâu mà biết?»'* Do 
đó, cái tri thức bát nhã cũng có thể gọi là vô ri (không có tri thức). 
«Thánh nhân lấy cái bát nhã vô tri này để quán chiếu chân đế vô tướng.» 
«Lặng lẽ bất động mà vô tri, bát nhã vô trì nhưng biết tất cả.» Vô tri 
nhưng biết tất cả, đó là cái biết vô tri. 

Tuy nhiên cái gọi là chân đế (chân lý tuyệt đối) không hề tôn tại ở 
ngoài sự vật. Chân đế là cái chân chính của mọi sự vật, Phật học gọi chân 
đế là «chư pháp thực tướng» š# + fÄ ‡ (đặc tính chân thật của mọi sự 
vậu. Mọi sự vật đều do nhiêu duyên hợp lại mà sinh ra, giống như «người 
ảo hoá» (do pháp thuật tạo thành). Đặc tính của nó là hư ảo, tướng của nó 
là vô tướng. Vô tướng chính là chư pháp thực tướng. Cái tri thức biết chư 
pháp thực tướng chính là bát nhã. Vô tướng không thể là đối tượng của tri 
thức, cho nên bát nhã vô tri, Cho nên trong lá thư phúc đáp Lưu Di Dân, 
Tăng Triệu viết: «Sự phát triển của trí đạt tới cực điểm trong tướng. Nhưng 
vì pháp vốn vô tướng, vậy thánh trí sao có thể là tri thức?»'° Thánh trí là 


'?. Tăng Triệu, Bát Nhã Vô Trị Luận: «Phù tri dữ sở trị, tương dữ nhỉ hữu, tương hữu nhỉ võ. [...] 
Sở tri ký sinh trí, trí diệc sinh sở tri. Sở tri ký tương sinh, tương sinh tức duyên pháp. Duyên 
pháp cố phì chân. Phi chân cố phi chân đế dã.» Z #II ì ƒf f[\, ‡B 8i im #. †H 8 mm 
#t. [...l í #I # # #UI, #1 7k: & 7m XI. Bí $0 ÊX †H %, #H  Bíl #4 ‡#.. #4 ¡*: #4 
3È I8 .#t #t R ä . 

Tăng Triệu, Bát Nhã Vô Trí Luận: «Thị đi chân trí quán chân để, vị thường thủ sở trí. Trí bất 
thủ sở trí, thử trí hà do trí?» # Ù) #† Rf  ấ#£, +&  NY Hĩ £I. RE TY HY HH #1, HE; 
#ï fl H #1 ? 

Tăng Triệu, Đáp Lưu Di Đân Thư; «Phù trí chỉ sinh dã, cực t tướng nội. Pháp bản vô tướng, 
thánh trí hà tri?» £ #Ÿ <Z # tÙ,, l5 # f1. # + #iH, # # fJ #1? 
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»» 


trị thức vô tướng (vô tướng chi tri #š ‡H~Z #[I); hễ có tri thức vô tướng tức 
là có sự chiếu sáng không tri thức (bất tri chi chiếu 4x XIIx.!8). 


Sự chiếu sáng không tri thức ấy soi sáng thực tướng của mọi sự vật. 
Cho nên thánh trí cũng không ha mọi sự vật. Không lìa mọi sự vật, thì 
gọi là ứng hội RỆ Ế hay phủ hội E Ñ. Ứng hội hay phú hội tức là ứng 
phó mọi sự vật. Thánh nhân có bát nhã vô trí; tức là ngài khiến tâm 
mình hư không (hư kỳ tâm). Thánh nhân có sự chiếu sáng không tri thức; 
tức là ngài khiến sự chiếu sáng của mình chân thực (thực kỳ chiếu). [Bát 
nhã] hư không nhưng không mất sự chiếu sáng; chiếu sáng nhưng không 
mất sự hư không. Tăng Triệu nói: «Như thế, thánh trí không biết nhưng 
CÓ sự Soi Xét tới cõi thâm u sâu thẳm. Thần không 1o nghĩ nhưng có công 
dụng ứng hội. Thần không lo nghĩ, nên có thể một mình cai quần ở ngoài 
thế gian. Thánh trí không biết nên có thể soi sáng huyền diệu ở ngoài sự 
vật. Thánh trí tuy ở ngoài sự vật, nhưng chưa hề không có sự vật. Thần 
tuy ở ngoài thế gian, nhưng suốt ngày ở trong thế gian.»5° 


Tăng Triệu nói: «Do đó, thánh trí soi sáng vô tướng, nhưng không 
mất công dụng phủ hội; nhìn thấy biến động, nhưng không trái nghịch vô 
tướng. »$' Lại nói: «Do đó, thánh nhân biến lòng mình như hang động 
trống rỗng, không hay không biết, nhưng cư ngụ trong cõi công dụng mà 
dừng trong miễn vô vi; ở trong cõi có danh xưng mà trú ở miền không 
lời; vắng lặng một mình, trống rỗng mênh mông: [trạng thái ấy] không 
thể lấy lời nói mà diễn tả được. Nói về ngài chỉ như vậy thôi.»'' «Cư ngụ 
trong cõi công dụng» và «ở trong cõi có danh xưng» là nói về hành vi của 
thánh nhân. «Dừng trong miễn vô vi» và «trú ở miễn không lời» là nói 
về cảnh giới của thánh nhân. 


5°. Tăng Triệu, Bá Nhã Vô Tri Luận: «Nhiên tắc trí hữu cùng u chí giám, nhí võ trí yên. Thần hữu 
ứng hội chỉ dụng, nhí vô lự yên. Thần vô lự, cố năng độc vương ư thế biểu. Trí vô trí, cổ năng 
huyền chiếu ư sự ngoại. Trí tuy sự ngoại, vị thuỷ vô sự. Thần tuy thể biểu, chung nhật vực 
trung.» # RỊ † #ï f3 MM ⁄ Kế, M # #115. ‡È‡ # fE 8 ⁄ H,ím ## j8 Ă. tt 
#4 R8. lít BE # + Öì tH 3X. # Z1, ä& BE 3¿ Bã ÿ2 H† 2|. # BÉ Si 2}, đ4 
# S4. ft f£ †H â ,#X H l#‡ m. 


Tăng Triệu, Đáp Lưu Dị Dân Thư: «Thị đĩ chiếu vô tưởng, bất thất phủ hội chỉ công; đổ biến 
động, bất quai vô tướng chỉ chí.» R£ }J FR #f ‡B, 4` % ‡# Ñ Z Ú) ;E# ## 8l), 2 iƒ 
#t †H Z E 

Tăng Triệu, Đáp Lưu Di Dân Thư: «Thị đĩ thánh nhân không động kỳ hoài, vô thức vũ trị, 
nhiên cư công dụng chí vực, nhỉ chỉ vô vi chí cảnh; xử hữu danh chỉ nội, nhỉ trạch tuyệt ngôn 
chỉ hương; tịch liêu hư khoáng, mạc khả đĩ hình danh đắc, nhược tư nhí dĩ hĩ.» £ J)} 5E A. 
Z2 H t., # Xã Ất 1l, #4 ñ8 1 H ⁄Z l‡,m IE 3 Z !# ;:EŠ # # Z PB 
;I SE #Ð 5 Z W ;ðl ®# ñđŒ HỦ§,# n] LI ý % í8#. # Ñf II E £. 
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Tăng Triệu nói: «Cho nên Báo Tích Kinh nói: “[Phật] lấy vô tâm ý 
mà hành động.” Phóng Quang Kinh nói: “[Phật] trong cảnh giới giác 
ngộ và bất động mà kiến lập. mọi pháp. " Cho nên đấu tích của bậc thánh 
tuy đa đoan muôn mối mà vẫn nhất trí. Do đó, bát nhã tuy hư không mà 
vẫn soi sáng; chân đế tuy bị quên mà vẫn được biết; muôn biến động tuy 
xảy ra nhưng vẫn yên tĩnh; thánh ứng tuy không làm nhưng vẫn làm. 
Ngài không biết nhưng tự biết; không làm nhưng tự làm. Ngài còn biết 
gì nữa và còn làm gì nữa?»® 


Thánh nhân vừa biết vừa không biết; vừa hữu vi vừa vô vi. Nói thế 
tức là thủ tiêu sự đối lập giữa biết và không biết, cũng là thống nhất hai 
mặt đối lập hữu vi và vô vi. 


Tăng Triệu lấy gương sáng để làm thí dụ trạng thái tâm lý của 
người tu dưỡng thành công. Trang Tử cũng nói thánh nhân đụng tâm như 
chiếc gương soi.“ Về sau, các Đạo học gia đời Tống và đời Minh thường 
dùng thí dụ ấy. Tăng Triệu chú Duy Ma Kinh (Vimalakirti -nirde$a Sñữa) 
rằng: «Hễ xem đạo là đạo và xem không đạo là không đạo, thì yêu phét 
cùng khởi, các hệ luy trần tục càng hiện rõ. Làm sao có thể thông hiểu ý 
nghĩa huyền điệu của tâm và đạt được đạo bình đẳng? Nếu có thể không 


*' Tăng Triệu, Bát Xhã Vô Trì Luận: «Cổ Bảo Tích viết: “Dĩ vô tâm ý nhí hiện hành.” Phóng 


Quang vân: “Bất động đẳng giác nhí kiến lập chư pháp. * Sở đĩ thánh tích vạn đoan, kỳ trí 
nhất nhi đĩ bĩ. Thị đĩ bát nhã khả hư nhí chiếu, chân đế khả vong nhi tri, vạn động khả tức nhỉ 
tĩnh, thánh ứng khả vô nhỉ vị. Tư tắc bất tri nhí tự trí. Bất ví nhỉ tự vi hĩ. Phục hà trí tai? Phục 
hà ví tai?» ä€ Ð ÍR FÌ: “ƑÁ #tÍ R ñM 5š f7.” X7: “2S #h #E W 8W 
øm Er‹” THỊ DÁ 5E BỊ Ä§ Íu, ‡ š — im 2 @.. E DỊ #6 #ï nJ Hề Hi WẬ, I8 3# nỊ 
C Tí ?II, § ấp =[ BỊI im š#, # f nJ ## fñ f3. Mĩ RỊ Z* #ñ mi EỊ #1. 2 #§ Hi 
EB R £@. íÃã ffI ⁄II šx ?{8 f4J E3 3È ? - LAM chứ: Bảo Tích tức là Đại Bảo Tích Kinh + 
TH fR f6 (Mahäratnakñta Sũtra). Soothill & Hodous giảng: «Tứ đại bộ kinh JH + #š ## 
trong kinh điển Đại Thừa là: Hoa Nghiêm Kinh 3E R§ †l, Niết Hàn Kinh ‡ §$£E, Bảo Tích 
Kinh EÑ IR ‡E, Bát Nhấ Kinh §9 ‡ï Kế » Chữ vong (C (mất) ở đây có lẽ là vơng T5 (quên), 
nên Derk Bodde dịch: «Absolute Truth, though forgotten, can be known.» (Chân để tuy bị 
quên nhưng vẫn có thể được biết). 


“4 


LAM chú: Trang Tử (Ứng Đế Vương): «Chí nhân chỉ đụng tâm nhược kính, bất (ương bất 
nghỉnh, ứng nhỉ bất tàng, cổ năng thắng vật nhí bất thương.»  A Z 4 3š$§Š, : h3 
Y3, F# tín 2° Rề , 4 8E #2 † ii 2® ÍE (Bậc chí nhân dụng tâm như chiếc gương soi, 
chẳng mong chờ cũng chẳng nghính đón ai hay vật gì. Phản chiếu người hay vật trước nó, 
nhưng nó không lưu giữ các hình ảnh đó. Vì thế ngài siêu vượt trên mọi sự vật và không gây 
hại cho ai). James Legge dịch: ‹When the perfect man employs his mind, it is a mirror. 
It conducts nothing and anticipates nothing; ít responds to what ïs before ít but does not 
retnin it. Thus he is able to deal successfully with ali things and injures none.» (Khi bậc 
chí nhân dụng tâm, nó là chiếc gương soi. Nó không dẫn dắt cái gì và cũng không dự liệu cái 
gì cả; nó phản chiếu cái ở phía trước nó, nhưng không lưu giữ cái ấy. Vì thế ngài thắng mọi vật 
và không làm ai thương tổn). 
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xem đạo là đạo và không xem không đạo là không đạo, thì đúng và sai sẽ 
dứt tuyệt ở tâm, và khi gặp sự việc xây ra ta có thể cưỡi trên nó. Cho nên 
ở trong cái đúng mà không cảm thấy cái đúng là đúng; ở trong cái sai mà 
không cảm thấy cái sai là sai. Do đó ta có thể xem đẹp và xấu như nhau, 
trải nghịch cảnh mà luôn xuôi thuận; làm dịu ánh sáng của mình và hoà 
đồng với trần tục; càng tối thì càng sáng. Bấy giờ có thể gọ! là thông đạt 
và không bị chướng ngại, là Phật đạo bình đẳng vậy.»*° 


Trong thời Nam Bắc Triều, khi lấy cái học Lão Trang để giảng 
Phật học, nhiều nhà đã đồng nhất hữu với vô, hợp nhất động với tĩnh, 
xem ta với người là một, Nhưng đối với ý nghĩa «xuyên suốt đúng và sai» 
của Trang Tử thì íL nhà bàn đến. Ở đoạn văn trên, Tăng Triệu đã phát 
huy ý nghĩa «xem đúng sai như nhau» (tế thị phi) trong thiên Tế Vật 
Luận của Trang Tử để giải thích Phật học 


4. Đạo Sinh 


Đạo Sinh (355-434) cùng học với Tăng Triệu nơi La Thập và cùng 
nổi tiếng như Tăng Triệu. Cao Tăng Truyện chép: «Trúc Đạo Sinh 4* 3ð 
#, vốn là họ Nguy, người ở Cự Lộc #E J# (nay là huyện Cự Lộc, tĩnh Hà 
Bắc); ngụ cư Bành Thành 5Z I# (nay là thành phố Từ Châu (â: }||, tỉnh 
Giang Tô), gia thế sĩ tộc. |...| Thuở nhỏ, Sinh thông minh đĩnh ngộ như 
thần. {...] Về sau, ông tiếp xúc su môn Trúc Pháp Thải (320-387), bèn 
quy y, theo học Pháp Thải. [...| Sau, ông cùng Huệ Duệ và Huệ Nghiêm 
cùng đến Trường An, theo học Cưu Ma La Thập. Các tăng lữ ở miễn 
trong quan ải đều khen Đạo Sinh thông hiểu như thần. [...| Đạo Sinh suy 
tư lâu ngày, bèn thấu triệt ngoài ngôn ngữ, nên than rằng: “Tượng là để 
diễn hết ý, được ý thì tượng bị quên. Lời là để diễn lý, nhập lý thì lời 


°* Tăng Triệu, Đuy M« Kinh Chú {É RE#fLïE: «Phù đã đạo vì đạo, phi đạo vi phi đạo giá, tắc 
ái ố tịnh khởi, cấu luy tư chương. Hà năng thông tâm điệ u chỉ, đạt bình đẳng chỉ đạo hồ? Nhược 
năng bất đĩ đạo vi đạo, bất đĩ phi đạo ví phi đạo giả, tắc thị phi tuyệt ư tâm. ngộ vật tư khả 
thừa hĩ. Sở đĩ xử thị vô thị thị chỉ tình, thừa phi vô phi phi chỉ ý. Cố năng mỹ ác tể quan, lý 
nghịch thường thuận. /#foà quang trần lao, dũ hối đũ mình. Tư khả vị thông đạt vô ngại, ke 
dẳng Phật đạo đã.» 2 PLi8 lỗ ¡8, 7F ìề FŠ 3F \8 #í, RỊ 3ể R# dÚ &2, bũ 3i ñ 
-fB[ § Xã + #} Fí.,Ìf + 3 ⁄ I§ #ˆ?‡ ñš T1 DÍ š§ F§ i1, TY L jÈ ïä Ø4 
lá & „DỊ Bề 4E f8 92 Aị,š8 ĐỊ ĐẾ dỊ SE & LÍ LA BR g8 BE ở lš., 3E 3E 
lE 3E JE ⁄ 8..đlU ñ RE TY EN., H8 lời NGÌ.. #Hl 3Ý; FE 3ý, đw H th HỊ. Hị dị 
áE JEI lÉ ft 6, -JƑ? #ƒ ÍfU lệ tb.— LAM chú: «Hoả quang trần lao» là ý của lão Tử 
(chương S6): «Hòa kỳ quang, đồng kỳ trần.» šIJ.H' 3, [B| E EE (Thánh nhân] làm dịu ánh 
sáng cửa mình và bòa đồng với bụi bặm của thế tục). Đó là chủ trường (hao quang, hối tích, ẩn 
thánh, biển phàm (che bút ánh sáng, làm mử dấu tích, che dấu vẻ thánh, làm lộ nét phàm) của 
chân nhân; cũng là nội dung bức tranh chăn trâu thiển tông thứ 10: thuỳ thủ nhập triển (thõng 
tay vào chợ). 
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ngưng. Từ khi kinh điển truyền sang phía đông [đến Trung Quốc], các 
dịch giả gặp rất nhiều trở ngại, đa số bị vướng ở văn tự, rất ít thấy được 


ý nghĩa trọn vẹn. Nếu được cá quên nơm, thì 


mới có thể nói đạo với họ. " 


Do đó Đạo Sinh hiệu duyệt chân đế và tục đế, nghiên cứu nhân quả, rồi 


lập thuyết “thiện bất thụ báo” và “đốn ngộ 
Niết Bàn Kinh (6 quyển) lần đầu đến kinh 
đô, Đạo Sinh phân tích nghĩa lý của kinh và 
nhập vào cõi u huyền tế vi. [...] Ông bèn nói 
kẻ nhất xiển để (icchantika: kẻ không tin 
Phật) đều được thành Phật. Bấy giờ Đại Niết 
Bàn Kinh chưa đến vùng đất này, Đạo Sinh 
một mình hiểu được điều đó và đầu tiên phát 
triển thuyết này. Ý kiến độc đáo này trái 
ngược với ý kiến của mọi người. [...| Bỗng 
Đại Niết Bàn Kinh đến kinh đô, quả thực 
trong đó nói kẻ nhất xiển để cũng có Phật 
tính. [...] Đạo Sinh mất năm Nguyên Gia 
7U 5š thứ II (tức 434) đời Nam Triều Tống 
(420-479) dưới triều vua Văn Đế #' 3# (tức 


thành phật”. Hơn nữa, khi 


Đgo Sinh 


Lưu Nghĩa Long ïl| #š f#, tại vị 424-453).»°* 
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Cao Tăng Truyện: «Trúc Đạo Sinh, bản tính Nguy, Cự Lộc nhân. Ngụ cư Bành Thành gia thế 
Sĩ tộc. [...] Sinh ấu nhỉ đĩnh ngộ thông triết nhược thần. [...| Hậu trị sa môn Trúc Pháp Thải, 
toại cải tục quy y, phục ưng thụ nghiệp. [...] Hậu dữ Huệ Duệ, Huệ Nghiêm đồng du Trường 
An, tòng Thập Công thụ nghiệp, quan trung tăng lử hàm vị thần ngô. [...| Sinh ký tiểm tư nhật 
cửu, triệt ngộ ngôn ngoại, nãi vị nhiên thán viết: *Phù tượng đĩ tận ý, đắc ý tắc tượng vong. 
Ngôn đĩ thuyên lý, nhập lý tắc ngôn tức. Tự kinh điển đông lưu, dịch nhân trùng trở, đa thủ trệ 
văn, tiển kiến viên nghĩa. Nhược vong thuyên thủ ngư, thuỷ khả dữ ngôn đạo hĩ." Ư thị hiệu 
duyệt chân tục nghiên tư nhân quả. Nãi lập “thiện bất thụ báo *, *đốn ngộ thành phật ". Hựu 
lục quyển nê hoàn tiên chí kinh sư. Sinh phẫu tích kinh lý, động nhập u vì. [...} Nãi thuyết nhất 
xiển để nhân giai đắc thành phật. Ư thị Đại Niết Bàn Kinh vị đáo thử thổ, cô mỉnh tiên phát, 
độc kiến ngỗ chúng. [...] Nga nhỉ Đại Niết Bàn Kinh đáo ư kinh đô, quả xưng xiển đề tất hữu 
phật tính. [...| Dĩ Tống Nguyên Gia thập nhất niên [...] tốt.» **j#i “E, #&#È #B, ‡Ê JfE /, 
. 8 Jñ 52 1# 5 | + f%. (...] “E #Ø ii šl {ñ W# #f ?¡ tt. I...] ƒ4 lễ ÿb P1 % ¡3 ÿK 
„*# ứ( Í@ W8 &.(X s#4 %. [..] ít HI # ØL, 34 Rf In] 77 lý , ít tE 2+ # %, lM 
th l8 {ñ: Bi 1 tủ 1l. E.ISLH ^A,f#1ã 5ã ?k,¡iö Ẳj #4 WUEIL: “#& § LJ 
# .í1 Œ HỊ $ 1: "ng . Ä BỊ II ã E!. E1 #@ tt ức,2Ÿ A4 H[NH, # 
SƑ ÉP +. l IRỊ #. ‡ïí E:ấ# RVẾC,hí nJ ĐI 5 ññÚ SG.” J* E F¿ BỊ PRE (3 BỊ ĐI 
# 
“] 


II $.i8 ứ "# #", “MR fR Bì b". X 2z 6 EM #® # 5T ÊB. 4: BỊ Đi 
RE, iEl A M4 f#—t. [ 7) Ä} — BGsbosigsay ke se4e»bemegjcg/aemiesjerg.dgUse FUI 
lối hibi [..] # tlÍ % #l J* ñ W¡, % ffú IM j# &: fÐl #Ð ‡t. 

..| #7 #+:— #L...] 3š.- LAM thấy rong (miết bàn) còn được phiên âm là siế! 
n na j8 $§ BÍ, nê hoàn ïÿ ïEñ (1), nê nhật IIỆ [Ị, mê bạn j RE. (Nê hoàn ÿE 3L vốn là 
thuật ngữ của Đạo giáo). Niết Bàn Kinh do Pháp Hiển mang từ Ấn Độ về Trung Quốc năm 414. 
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a. Thuyết thiện bất thụ báo #® 1` S: $Ñ 


Nhất Thừa Phật Tính Huệ Nhật Sao — ZE ÍfÈ †‡ Š$Š L1 † của nhà 
sư Nhật Bản Ensõ viện dẫn Danh Tăng Truyện 42 [8 [lf rằng: «Đạo Sinh 
nói: "Hễ ai thụ bẩm hai khí Âm Dương thì đều có nguyên nhân đúng để 
đạt niết bàn, và việc thụ sinh ở ba cõi (sắc giới, dục giới, vô sắc giới) 
đều là kết quả của sự mê lầm. Kẻ xiển đề thuộc loài thụ sinh, tại sao [lại 
nói] riêng họ không có Phật tính?”»®? 


Nhất xiển đề là kẻ không tin Phật pháp. Nhất xiển đề đều có Phật 
tính, đều có thể thành Phật. Tức là mọi người đều có thể thành Phật. 
Đạo Sinh xem ngôn ngữ của kinh điển là cái nơm. Ai quên nơm để bắt cá 
thì mới có thể nói Đạo, có thể liễu ngộ Đạo, tức thời thành Phật. Về sau 
Thiền Tông không chú trọng văn tự, chỉ chú trọng giác ngộ, chính là từ ý 
này. 


Nhất xiển để (iechantika} nguyên nghĩa là rất khó thành Phật; có hai loại nhất xiểu để: (a} 
đoạn thiện xiển đề Rfi #: [M] tR.: kẻ có tà kiến, cắt đứt tất cả thiện cán, nên không thể thành 
Phật, (b) đại bì xiển đề + 3E IMỊ ‡R : bê tát đại bị, phát nguyện chừng nào độ hết chúng sanh 
thì mới thành Phật, mà chúng sanh thì vâ biên, cho nên việc thành Phật này không có kỳ hạn. 
ở đây Đạp Sinh ám chỉ đoạn thiện xiến đề. Theo quan niệm thông thường, hạng này không thể 
thành Phật, nhưng Đạo Sinh cho rằng chúng sanh đều có Phật tính nên kẻ nhất xiển để cũng 
có Phật tính, tức là có thể thành Phát. Theo Caơ Tăng Truyện, sau khí Đạo Sinh tuyên bố kẻ 
nhất xiển để cũng đều thành Phật thì thuyết ấy bị giới cựu học xem là tả kiến nên họ trục xuất 
Đạo Sinh khỏi tăng chúng. Đạo Sinh bèn thể trước mọi người rằng nếu lời ông có trái kinh điển 
thì hiện thân của ông sẽ bị muôn tật bệnh; nói xong bèn bỏ đi. Ông đến núi Hổ Khâu ở đất 
Ngõ. Năm 4390, õng về Lư Sơn, bấy giờ Đại Niết Bàu Kinh mới truyền đến Kiến Nghiệp, trong 
đó có nói kẻ nhất xiển để cũng có thể thành Phát, mọi người mới khám phục Đạo Sinh. Năm 
434 (ngày Canh Tý, tháng 11), ông giảng Niết Bàn Kinh tại Lư Sơn, thần sắc tươi tỉnh, ngỗi 
ngay ngắn, khi mọi người thấy phất trần của ông rơi xuống đất mới hay ông đã viên tịch. 


%1 Dại Tạng Kinh (quyển 70): «Sinh viết: "Bẩm khí nhị nghỉ giả, giai thị niết bàn chính nhân. 


Tam giới thụ sinh, cái duy hoặc quả. Xiển để hàm sinh chỉ loại, hà đắc độc vô Phật tính?”» #4 
HH: “ 4 — Ílš #. RE ïE #¡[[Ã]. =7? +,# l8 %.lM i24 # ⁄ 
X6, [nj fS 3i ft ffù |#? ” - Derk Bodde chú: Lai lịch của tác giả Nhật Bản này chưa rõ. 
Nhiều người cho rằng tác giả là nhà sư Ensõ (mất năm 883). 


°' LẠM chú: Đạo Sinh mượn cách diễn đạt trong Trang Tử (Ngoại Vật): «Thuyên giả sử đĩ tại 


ngư, đắc ngư nhỉ vong thuyên; để giả sở đĩ tại thố, đắc thố nhi vong để.» % #{ FH |:Í TF É 
,Í8 ft tì Kã 3% ; MB # EH LÌ ft: %,, f2 % thị X6 đất, (Nơm là để bất cá, hễ được cá 
thì quên nơm, I.ưới là để bắt thỏ, hễ được thổ thì quên lưới). Chủ trương Thiền Tông là không 
chú trọng văn tự: «Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành 
Phật.» 24 4. # ft 0U fÝ, tế fñ Á Ò, § Í# ề 8 (Không lập văn tự, truyền 
riêng ngoài kinh điển, chỉ thắng vào nhân tâm, thấy bản tính thì thành Phật). Lục tổ Huệ 
Năng (638-713) cũng nói trong Đàn Kinh: «Chư Phật diệu lý phi quan văn tự» đề Ífù #) FE 
3F RR 3  “Ƒ (Chân lý huyền diệu của chư Phật không liên quan văn tự). 
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Chúng tu không biết tõ nội dung thuyết «£hiện bất thụ báo» (việc 
thiện không bị báo ứng) của Đạo Sinh như thế nào. Huệ Viễn có giắng 
thiện bất thự báo trong Minh Báo Ứng Luận; có lẽ ông chịu ảnh hưởng của 
Đạo Sinh. Huệ Viễn nói: «Nếu ta suy xét tính chất của £ đại (đất, 
nước, lửa, gió) để hiểu cái gốc gác khiến ta có hình thể, thì ta thấy hình 
thể là sự vay mượn nhiều vật khác nhau gởi vào chung một thể. Sự sống 
vật chất này giống như bụi bặm, nổi lên và tiêu diệt chỉ trong một biến 
hoá. Đó chính là [chân lý | mà sự hiểu biết trí huệ và thanh gươm trí huệ 
đưa ta đến. Do đó, chúng ta cưỡi trên sự xoay chuyển tự nhiên giữa đi và 
đến (tức vòng sinh tử), tuy [nhân duyên] tụ tán nhưng nó không phải là ta. 
Chúng ta ngụ ở vô vàn hình thể [trong bao kiếp] trong suốt giấc mộng 
lớn, tuy chúng ta thực sự ở trong hữu nhưng chúng tà đồng nhất với vô. 
Vậy, lẽ nào ta phân biệt cái xảy đến cho ta? Lẽ nào ta tự ràng buộc vào 
tham ái? Nếu chân lý ấy tự có ở tâm ta, nhưng kẻ khác chưa giác ngộ, vậy 
thì tu nên buồn rằng mình được trọn lành mà chẳng có ích [cho ai], và 
cảm thấy phải có bổn phận đối với người khác khi ta giác ngộ trước họ. 
Do đó tạ hoằng đạo để làm rõ giáo lý, cho đức nhân ái và đức khoan thứ 
vẫn còn. Nếu ta và ngoại vật hợp nhất thì tâm ta không có sự đối nghịch 
[giữa ta và vật]. Giả sử có gặp đuo kiếm thì ta sẽ biến mất trong sự quán 
xét huyển diệu; có gặp chiến trận thì chẳng nghịch với ai, mà lại xem 
nhau như bạn; có muốn làm tốn thương ai thì cũng không hại thần, nên 
không có sinh mệnh nào bị giết. Cho nên Văn Thù (Mañju§r¡) chống kiếm, 
cách thức tuy bạo nghịch, nhưng thuận đạo. Dù vung giáo mác cả ngày 
cũng không trúng vào đâu.'" Ai mà như thế thì mới có thể khuyến khích 
thúc giục chúng sinh phát huy hết trí tuệ của họ (cổ vũ đĩ tận thần), có thể 
vận dụng vũ khí để chuyển hoá họ."' Công lao ấy tuy không được thưởng, 


® Phùng Hữu Lan chú: Đây là thuyết của Giáo sư Trần Dần Khác f# Øï [ñ. 


7! Đerk Dodde chú: Chỗ này nhác đến chuyện Văn Thù (bổ tát tưng trưng cho trí tuệ) muốn dạy 
các đệ tử của Phật huyền lý, nên cầm yươm tấn công Phật. Phật liền nói: «Ngươi không hại được 
ta; cho dù có hại được thì đấy cũng là tổn hại có ích lợi.» Rồi ngài giải thích rằng tất cả chỉ là ảo 
hoá, kể cả sự phân biệt giữa ta với kể khác. Cho nên kẻ này không thể hại kẻ khác. Các đệ tử liển 
thông hiểu và bái phục bài giảng trí tuệ của Văn Thù. 


?Ì TAẠNI chú: Derk Bodde địch thoát: «ŠSuch a person ax thí may transform the whole world 


cither hy civil or mìltary means.» (Người như thế có thể chuyển hoá toàn thể giới hoặc 
bằng cách thức dân sự hoặc bằng cách thức quân sự). Đerk Bodde chú: «Dịch sát là: “Người 
như thế có thể sử dụng trống và nhảy múa để phát triển tối đa thần của chúng sinh, và dùng 
cếi khiên và cái kích để giúp chúng sinh hoàn thành chuyển hoá.” Câu cổ rữ đi tận thần 3š #‡ 
J1 # †0là lấy từ Hệ Từ: “Cổ chi vũ cíú đã tận thần.” # Z #t Z PA & † (Cổ vũ con người 
phát buy hết trí tuệ của mình)» - LAA1 chú: Tất nhiên ở ngữ cảnh này, «cổ vẽ đĩ tận thẳn» phải 
biểu khác với câu ở ngữ cảnh trong Hệ Từ. Huệ Viễn vốn tính thông (ơn huyền (Lão, Trang, 
Dịch), nên câu cú đã nhập tâm, ngẫu nhiên trùng hựp mà thôi, nó không liên quan với Dịch, 
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nhưng đâu có tội phạt gì. Nếu xét ngược lại điều này và tìm hiểu Sự vận 
hành của nó trong cuộc sống, chúng ta có thể hiểu sự báo ứng. Suy XI sự 
việc mà tìm ý nghĩa â ẩn sâu của nó, chúng ta có thể luận bàn về tội phạt. 
Để tôi thử nói về chúng. Hễ nhân duyên cảm động thì biến hoá sinh ra. 
Lễ nào nó không do nguyên lý ấy? Vô minh là nguồn của lưới mê lầm, 
tham ái là nhà chứa mọi khổ luy. Hai lẽ ấy cùng làm mịt mờ công dụng 
của tỉnh thân. May, rủi, hối tiếc, xấu hổ, do đó mà sinh ra. Bởi vô minh 
che phú trí huệ nên tình cảm và tư tưởng ngưng trệ ở ngoại vật. Tham ái 
làm trôi chảy bản tính, nên tứ đại kết thành hình thể. Hình thể kết mà 
người với ta có phân biệt. Tình cảm ngưng trệ thì thiện và ác có tác 
nhân. Hễ có phân biệt người với ta thì ta sẽ xem cái thân này là của 
riêng ta nên không quên được thân. Hễ có tác nhân của thiện và ác thì ta 
tham luyến cuộc sống mà tái sinh mãi không thôi. Do đó ta cam chịu ngủ 
trong giấc mộng lớn, bị hôn ám bởi mê muội. Ôm mối nghi ngờ suốt 
đêm dài, chỉ có sự chấp trước tổn tại mà thôi. Cho nên được và mất xô 
đẩy nhau, hoạ và phúc bám theo nhau. Việc ác tích tụ nên tai ương từ trời 
tự đến. Tội lỗi tạo thành thì địa ngục trừng phạt. Đó là sự báo ứng tất 
nhiên, không có chỉ phải ngờ. [...] Vậy thì sự báo ứng tội và phước tuỳ 
vào cái mà tâm ta cảm động. Cảm động mà ra như thế, nên ta gọi nó là 
tự nhiên. Tự nhiên tức là do ảnh hưởng của ta. Sao chúng có thể là công 
việc của một đấng chủ tể huyền bí nào đó cho được?»” 
Xét riêng ngữ cảnh trong Hệ Từ, Cao Hanh giảng: «Thần là nói trí tuệ tối củo. Ở đây nói 
Kinh Dịch cổ vũ con người phát huy hết trí tuệ của mình.» (Thần thị tối cao trí tuệ chỉ xưng. 
Thử ngôn Dịch Kinh cổ vũ nhân dĩ tận kỳ trí tuệ ‡# # # Z ‡P? # +⁄ f4. JH, Ê3 8 ‡E # 
# Á ĐI & H # #4). James Legge hiểu khác; «They thus stimulated the people as by 
drums and danees, thereby completely developing the spirit-like character of the Yi.» 
(Các ngài [tức thánh nhân] đã cổ vũ dân chúng, nhân đó phát triển hoàn toàn tính chât như 
thần của Xi Dịch), Richard Wilhelm lại hiểu khác: «|...], sie trieben an, sie setzten in 
Bewegung, um đen Geist restlos darzustellen.» ({...], các ngài thúc đẩy và hoạt động để 
thể hiện hết cái thần). 

?. Hoằng Äfình Tập (quyển 5): «Suy phù tứ đại chỉ tính, đĩ mình thụ hình chỉ bản; tắc giả ư dị vật, 
thác vi đồng thể) sinh nhược đi trần, khởi điệt nhất hoá. Thử tắc huệ quán chỉ sở nhập, trí nhận 
chỉ sở du dã. L thị thừa khứ lai chỉ tự vận, tuy tụ tán nhỉ phi ngã. Ngụ quân hình ư đại mộng, 
thực xứ hữu nhỉ đểng võ. Khởi phục hữu phong ư sở thụ, hữu hệ ư sở luyến tai? Nhược tư lý tự 
đắc ư tâm, nhỉ ngoại vật vị ngộ, tắc bí độc thiện chỉ vô công, cắm tiên giác nhĩ hưng hoài. U 
thị tư hoằng đạo đĩ minh huấn, cố nhân thứ chỉ đức tổn yên. Nhược bỉ ngã đồng đắc, tâm vô 
lưỡng đối; du nhận tắc mẫn nhất huyền quán, giao binh tắc mạc nghịch tương ngộ; thương chỉ 
khởi duy võ hại ư thần, cố diệc võ sinh khả sát. Thử tắc Văn Thù án kiếm, tích nghịch nhi đạo 
thuận, tuy phục chung nhật huy qua, thố nhận vô địa hĩ. Nhược nhiên giả, phương tương thác 
cổ vũ đĩ tận thần, vận can việt nhĩ thành hoá, tuy công bị do vớ thưởng, hà tội phạt chỉ hữu da? 
Nhược phần thử nhỉ tầm kỳ vận, tắc báo ứng khả đắc nhỉ minh; suy sự nhỉ cầu kỳ tông, tắc tội 
phạt khả đắc nhỉ luận hĩ, Thường thí ngôn chỉ, phù nhân đuyên chỉ sở cẩm, biến hoá chỉ sở sinh, 
khởi bất da kỳ đạo tai? Vô minh vỉ hoặc võng chỉ uyên, tham ái vi chúng luy chỉ phủ, nhị lý câu 
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Ở đây Huệ Viễn dung hợp thuyết của Đạo gia với thuyết của Phật 


gia. Cái gọi là báo ứng là do sự cảm động và triệu vời của tâm. Nếu vô 
tâm và thuận ứng theo vật, thì tuy có tạo tác nhưng không có cảm động 
và triệu vời; tức là siêu việt trên cá luân hồi, nên không bị quả báo nữa. 


b. Thuyết đốn ngộ thành Phật 
Thuyết đốn ngộ thành Phật của Đạo Sinh được thuật lại trong Biện 


Tông Luận Tốt 7E ñfũ của Tạ Linh Vận ã# #Ÿ ï# (385-433):”' «Theo thuyết 
của Thích Ca, thánh đạo tuy xa, học nhiều thì có thể tới; sự hệ luy (tức vô 
mình) dứt sạch thì [chân tâm] chiếu sáng; như thế mới giác ngộ dần dần. 
Theo thuyết của Khổng Tử, thánh đạo vốn huyền điệu, cỡ như Nhan Hỏi 
mà còn gần như đạt tới; người ta phải đồng nhất với vô và phải soi chiếu 


du, minh vì thần đụng. Cát hung hối lận, duy thử chỉ động. Vô minh yếm kỳ chiếu, cố tình tưởng 
ngưng trệ ư ngoại vật. Tham ái lưu kỳ tính, cổ tứ đại kết nhí thành hình. Hình kết nhi bỉ ngã 
hữu phong, tình trệ tắc thiện ác hữu chủ. Hữu phong tư bỉ ngã, tắc tư kỳ thân nhỉ thân bất vong, 
Hữu chủ ư thiện ác, tắc luyến kỳ sinh nhỉ sinh bất tuyệt. Ư thị cam tẩm đại mộng, hôn ư sử mê. 
Bão nghỉ trường đạ, sở tổn duy trứ. Thị cổ thất đắc tương thôi, hoạ phúc tương tập, ác tích nhỉ 
thiên ương tự chí, tội thành tắc địa ngục tư phạt. Thử nãi tất nhiên chỉ số, vô sử đung nghỉ hĩ. 
[...| Nhiên tắc tội phúc chỉ ứng, duy kỳ sở cảm. Cảm chỉ nhỉ nhiên, cổ vị chí tự nhiên. Tự nhiên 
giả, tức ngã chỉ ảnh hưởng nhĩ. Ư phù huyền tế, phục hà công tai?» ƒÉ 2E DU & Z +, J›1 
BH 42 ý ~“ 2 ;HI Íä }* # f3, šL Fš II ## ;+ ‡ï ‡R RE, #6 bÄ — {L.HL BỊ ‡ 


B7 ằ ^,t U Z ít. RÝ S Z H ÌR. BÉ XE EÉ ÏRÚ šE ft. 
SE W2)ì k ®#.W mí ®Œ mi BÌ &. # ƒ8 # #l W\ HS. 8 lftt BÍ HE &k ?# 
Đi #8 B í# ïì 4è. l1 ?È P2 + 18, BỊ 4E Bồ X Z #t UI, f6 #& Ấ [ml B EE 
2 Kế SẼ 3B JA BH ñl, šk {— #1 Z f f? 5. #l ið ft IBÌ f8. ,.là #t H Ÿ ;j# U 
RỊ ìK —- $% fl., 5š X RỊ & i# TH i8 ;f§ Ở Xí HÉ #fŒ ý 2À PH, dã 7k #E £ BỊ 
®ã .HU BỊ % #K lá #J, #l ii HD ìB lũ, BÉ (§ ‡# FliR 3 ,‡# 1) #E Hh. @ 
ð. 5 †H št 4 8# LÍ đ# tệ, šẾ T ĐÈ HH BE {L,, #Ế LƠ ‡§ ẤR #t HH, (m1 BE Ÿ] Z 
# Nñ ?#4 < It Hi # # i, 8Ị #ý fR °J !# Hi 5H ;ff Sĩ [m0 sk # Z . BỊ 5E 8ï 
5] f8 ñH ãð # . #f ã\ 5 ⁄.. & II ## Z HẰ R&, I# {L 2. BH +, # 2 H HỆ jE 
ất ?#4 HH E$ Rš fl 2 lì, 8 § f5 Ấ Ất Z fŒ, — H8 (R ý, f9 ‡H Hì.g bí 
l§ #,lEt It mí #Ù. #t EH f #: fÑ., đt lã 1H šứ šW ÿ` #L ĐỊ. Ø SẼ Ứi H EE, 
HH A4 đã mũ B W/. ý f: lỦ 0 ‡\ Ø5 š†, 18 ## RỊ # E 8 +. 8 EL W5 
›Rl §L ‡ 8 ím 8 T Eã.1® 3 #\ # ff RỊ RE #£ Ủ # 2.74 # H8 
^#*,E l Ø1 3. l9 Kế 18 f4C, HH fP l 3t. Ø8 tú 2 {8 IH HỆ, Hã †8 EU B§, 1E 
§R HI = ?% É1 %, 3E Bì RỊ th XÄ Kí Bi. HE 75t #4 Z EU, Et HH 7Ã KẾ # .L...] 
#S RI 3E fñ .. HE, ft Et Zí đ?.. 6# Z IỦ #4, ÊÑ 2. H #4. H #4 #:, HỊ ‡ 


Tý  Hä .1\ + #4 %, (R {RJ U ất? 

LAM chú: Tạ Linh Vận quê ở Dương Hạ j§ E, thông minh, hiếu hạc, bác lãm, giỏi thư pháp 
và hội hoạ, nổi tiếng thơ văn. Linh Vận là cháu nội của Tạ Huyền ãj 3 (giữ chức Xa ky tướng 
quân đời Tấn); nhờ đó Tạ Linh Vận được phong tước Công (gọi là Khang Lạc Công EE ⁄#⁄` 
} thực ấp ba ngàn hộ. Ông còn giữ nhiều chức quan (Thái úy Tham quân, Thái thú ở Vĩnh Gia, 
v.v...). Về sau bị nghỉ ky nên ông bị giáng xuống tước Hầu, thực ấp 500 hộ. Văn Đế nghĩ ky ông 
mưu phần nền đày ra Quảng Châu và giết ông ở đó. Linh Vận quy y từ nhỏ, thâm nhập kinh 
tạng. Ông thường đàm luận với Trúc Đạo Sinh trụ trì chùa Long Quang. Bái phục thuyết đến 
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tất cả, thì đạt chân lý duy nhất cùng tột.»”* 


Ở đây theo ý Tạ Linh Vận, Phật nói thánh đạo rất xa, người ta phải 


tích luỹ học vấn để dứt sạch vô mình trong tâm (tức là cái gọi là sự hệ 
luy), như thế sự sáng của chân tâm mới có thể xuất hiện. Đó tức là muốn 
thành Phật phải dụng công tu luyện dẫn dần (riệm w Ñi {# ). Cái thứ học 
vấn tích luỹ này không phải chỉ giới hạn ở một đời một kiếp; con người 


phải «học» qua nhiều kiếp thì mới thành 
Phật được. Trong Luận Ngữ (Tiên Tiến), 
Khổng Tử nói về Nhan Hồi rằng: «Nhan 
Hồi hầu như đạt đạo, thế mà luôn bần 
cùng.» (Hồi đã kỳ thứ hồ, lũ không. [s] 
1b #1: 1ˆ, RE). «Nhan Hồi hầu như 
đạt đạo» đường như cũng nói về công phu 
tiệm tu. Tuy nhiên, theo Tạ Linh Vận, rốt 
cuộc Khổng Tử cho rằng «thánh đạo 
huyền diệu, người ta phải đồng nhất với 
vô và phải soi chiếu tất cả, thì đạt chân 
lý duy nhất cùng tột.» Như thế, Khổng 
Tứ cũng chủ trương phương pháp tu hành 
Tạ Linh Vận đốn ngộ (giác ngộ tức khắc). 


Tạ Linh Vận còn nói: «Có đạo sĩ (ý nói Đạo Sinh) nêu thuyết mới, 


xem sự soi chiếu vắng lặng [của niết bàn] là vi diệu, không chấp nhận 
tầng bậc.” Tích lũy học vấn vô hạn, biết chừng nào xong? Nay tôi bác 
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ngộ của Đạo Sinh nên ông viết Bản Tông Luận để xiên dương thuyết của Đạo Sinh. Những 
năm Nghĩa Hi (405-418) ông về trung tâm Phật giáo ở Lư Sơn, gặp Huệ Viễn và gia nhập Bạch 
Liên Xã [2 38 ‡l (tiền thân của Tịnh Độ Tông) tại đây. Khi bản dịch Niết Bàn Kinh truyền đến 
Kiến Khang, Linh Vận cùng với một số tăng như Huệ Quán ‡f #8, Huệ Nghiêm ## RŠ tu 
đính, căn cứ bản dịch của Pháp Hiển ‡# §ã, tạo thành bộ Đại Xiết Hàn Kinh (36 quyển) của 
phương nam, lưu truyền cho đến nay. Tạ Linh Vận được ghỉ nhận là người có công truyền há 
thuyết đốn ngộ (của Đạo Sinh) và Niết Bàn học. (Xem: Đàm Gia Định 3Š #š 7E, Trung Quốc 
Văn Học Gia Đại Từ Điển, Thế Giới Thư Cục, Hương Cảng, (năm ?), tr.176; Dương Ấm Thâm 
tRIã&£E, Trung Quốc Văn Học Gia Liệt Truyện, Hương Cảng, 1962, tr.92; Phật Quang Đại Từ 
Điển, Đài Loan, 1997, tr.6520; Trung Quốc Phật Giáo do Hiệp Hội Phật Giáo Trung Quốc biên 
soạn, sđd., tập 1, tr.36-39). 

Quảng Hoằng Minh Tập (quyển 18, Biện Tông Luận): «Thích thị chỉ luận, thánh đạo tuy viễn, 
tích học năng chí; luy tận giám sinh, phương ứng tiệm ngộ. Khổng thị chì luận, thánh đạo ký 
diệu, tuy Nhan đãi thứ; thể vô giám chu, lý quy nhất cực.» Ế$ ƒ€C Z iâ, 5E tễ #f ›š, fl 
#8 §: Z ;# #8 +, 7 F# ẤẪ {3.7L X ⁄⁄ ấề.,  ìB BE 1ð, #É 5R ⁄l [H ấn 
# 3# Iã|, SE BỆ — lữ. 

Derk Bodde chú: Theo thuyết tiệm ngộ, người ta có thể đạt tới niết bàn qua nhiễu tầng bậc 
(bhñmi} tu luyện; tuỳ theo, khoảng 6, 7 hoặc 10 tầng bậc. 
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bổ phương pháp tiệm ngộ của Thích Ca nhưng chấp nhận rằng “ta có thể 
đạt đạo” (năng chí) và bác bổ phương pháp “gần tới” (đãi thứ) của Khổng 
Tử nhưng chấp nhận rằng “chân lý duy nhất cùng tột”. “Chân lý đuy nhất 
cùng tột” khác với “giác ngộ dần đân”; “có thể đạt đạo” không phải là 
"gần tới”. Cho nên cái cần bác bỏ khỏi chân lý thì tách lìa thuyết của 
Khổng và thuyết của Thích tuy nó vay mượn từ hai nhà. Tôi cho rằng lời 
lẽ của hai nhà Khổng và Thích cũng là để cứu vớt mọi vật, nhưng chính 
thuyết của đạo sĩ kia mới đúng ý. Tôi dám phân tích các thuyết và tự cho 
phép mình nói rằng cái thuyết mới mẻ ấy là đúng.»”° 


«Đạo sĩ nêu thuyết mới» là ám chỉ Đạo Sinh. Xuất Tưm Tạng Ký 
Tập của Tăng Hựu trích dẫn Lục Trừng j# ÿð (425-494) rằng: «Sa môn 
Đạo Sinh chủ trương đốn ngộ; Biện Tông Luận của Tạ Linh Vận tức 
Khang Lạc Công thuật lại nó.»”” Trong đoạn văn trên của Tạ Linh Vận, 
có thể thấy «Sự soi chiếu vắng lặng [của niết bàn] là vi điệu, không chấp 
nhận tầng bậc. Tích lũy học vấn vô hạn, biết chừng nào xong?» là ý của 
Đạo Sinh; phần còn lại là nhận xét của Tạ Linh Vận đối với thuyết đốn 
ngộ của Đạo Sinh. Tạ Linh Vận bác bỏ phương pháp tiệm ngộ của Thích 
Ca nhưng chấp nhận rằng “1a có thể đạt đạo ” (năng chí) và bác bỏ phương 
pháp “gần tới” (đãi thứ) của Khổng Tử nhưng chấp nhận rằng “chân lý 
duy nhất cùng tột”. Đó là chuyên nói thuyết đốn ngộ. 


Vì sao Thích Ca nghiêng về tích luỹ học vấn và Khổng Tử nghiêng 
về đốn ngộ? Tạ Linh Vận nói: «Hai giáo lý khác nhau, tuỳ địa phương 
mà thích ứng với vật, bởi hoàn cảnh giáo hoá khác nhau. So sánh đại 
khái, chúng phản ánh về người dân của hai nước. Người Trung Hoa dễ 
xét lý mà khó thụ giáo, nên bế tắc việc tích luỹ học vấn mà khai mở 
chân lý duy nhất cùng tột. Người di (Ấn Ðộ) dễ thụ giáo mà khó xét lý, 
nên bế tắc đốn ngộ mà khai mở tiệm ngộ. Tuy tiệm ngộ có thể đạt tới 
một chừng mực nào đó, nhưng nó vẫn còn tăm tối ở thực trạng của đốn 
ngộ. Tuy hiểu biết gởi vào chân lý duy nhất cùng tột, nhưng nó dứt tuyệt 
“TT Tđiậng Hoàng Minh Tập (quyền 18, Biện Tông Luận): «Hữu tân luận đạo sĩ, đã vi tịch giám vi 
điệu, bất dung giai cấp, tích học vô hạn, hà ví tự tuyệt” Kim khử Thích thị chỉ tiệm ngộ, nhỉ thủ 
kỳ năng chí; khử Khổng thị chỉ đãi thứ, nhi thủ kỳ nhất cực. Nhất cực dị tiệm ngộ, năng chí phí 
đãi thứ. Cổ lý chỉ sở khử, tuy hợp các thủ, nhi kỳ ly Khổng Thích hĩ. Dư vị nhị đàm cứu vật chỉ 
ngôn, Đạo gia chỉ xướng đắc ý chỉ thuyết, cảm đĩ chiết trung, tự hứa thiết vị tân luận vỉ nhiên.» 
Tí 5ï ãầ ìH +, LÍ Eì 7x 3Š 0M 2, Bá í⁄., ÍR St ft ER, lHỊ ý H fÊ ?' 3 
f# E #ífE.ím §x 8 § # ;2: 7L Z 7ã f, iẪ RX:H — ấm. — Et 8U lR 
;8š + 3È 78 ff. Mt BÉ Z HT 2S. Ê 3 WX.n R: RẾ ƒL f 4. 2 nã — ä4 
1 5 ,ìE % x. "R {#  Z ñữ. ÑtU DI ‡T 'P:,H ấT  ñB ŸT z8 E @Ã. 
Xuất Tam Tạng Ký Tập (quyển 12): «Sa môn Đạo Sinh chấp đốn ngộ, Tạ Khang Lạc Linh Vận 


Biện Tông thuật đến ngớ.» ÿỞ Ƒ ìl # $§h l§ flï. 3# Bí 1# M iế ft 7K ìh t8 t1. 


HH 
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hi vọng [thành Phật] nhờ tích luỹ học vấn. Người Trung Hoa đúng {khi 
nói rằng] hiểu chân lý thì không dần dẫn nhưng sai [khi nói rằng] có thể 
đạt đạo không cần học. Người di đúng [khi nói rằng] hiểu chân lý cần 
học vấn nhưng sai [khi nói rằng] có thể đạt đạo dần dần. Cho nên sự linh 
động theo thực tế của người Trung Hoa và người di giống nhau nhưng sự 
vận dụng của họ khác nhau.» ® 


Người Trung Quốc giỏi hiểu lý, nên Khổng Tử đạy người nghiêng 
về đốn ngộ. Người Ấn Độ dễ thụ giáo, nên Thích Ca dạy người nghiêng 
về tích luỹ học vấn. Sự phân, biệt đốn và tiệm là do sự khác biệt giữa 
người Trung Quốc và người Ân Độ. 


Tuy nhiên, «sự soi chiếu vắng lặng [của niết bàn] là vi điệu, không 
chấp nhận tầng bậc». Còn cái gọi là «vô» vốn là cảnh giới tối cao, hễ đạt 
được là được trọn vẹn, chứ không đạt được từ từ từng phần. Do đó, việc tích 
luỹ học vấn chỉ là một thứ công phu dự bị, cuối cùng rồi hễ giác ngộ là đạt 
được «vô» ngay. Chừng nào ta chưa đạt được bước cuối cùng ấy, thì mọi 
công phu cũng chỉ có thể gọi là học tập, chứ không thể gọi là giác ngộ. Nói 
nghiêm túc, kỳ thực chẳng có cái gọi là «tiệm ngộ». Về điểm này, Biện 
Tông Luận đã ghi chép những biện luận của Tạ Linh Vận với các nhà khác. 
Tăng Duy Íf #£ hỏi: «Theo vị pháp sư có thuyết mới ấy, mục đích cuối 
cùng rất vi diệu và không chấp nhận sự đạt được theo tầng bậc. Giả sử 
người tu học đạt tới cùng ‹ cực của hữu, thì tự nhiên hợp nhất với vô; nếu có 
sự hợp nhất như vậy thì cần chỉ phải nói đến vô? Nếu anh ta đùng sự học về 
vô để đạt tới cùng cực của hữu, thì sao không gọi nó là tiệm ngộ được?»” 


Ở đây nó! người tu học đạt tới cùng cực của hữu, thì tự nhiên hợp 


”*- Quảng Hoằng Minh Tập (quyền 18, Biện Tông Luận): «Nhị giáo bất đồng giả, tuỳ phương ứng 
vật, sở hoá địa dị đã. Đại nhỉ giảo chỉ, giám tại ư dân. Hoa nhân dị ứ giám lý, nan ư thụ giáo, 
cố bế kỳ luỹ học, nhỉ khai kỳ nhất cực. Di nhân dị ư thụ giáo, nan ư giám lý, cổ bế kỳ đốn liễu, 
nhỉ khai kỳ tiệm ngộ. Tiệm ngộ tuy khả chí, muội đến liễu chỉ thực; nhất cực tuy tri ký, tuyệt 
luỹ học chỉ ký. Lương do Hoa nhân ngộ lý vô tiệm nhỉ vu đạo vô học, di nhân ngộ lý hữu.học 
nhi vu đạo hữu tiệm. Thị cố quyển thực tuy đồng, kỳ dụng các dị» — # 7` [5] , Eã 
fR 1), E {L Hh 3% šƒ.. Ti tt 2. íEÐ+ E.# Á 5 lì § P8, KI^ S # 

; ä+ EỊ E  ®, im Bl E: — it. A 5 12 # #L, KỨ ÿ\ 5E BH, ứ PH HÚN ƒ 
›Ii BE E Mí f§.. 8 f8 8 nJ # ,Ek Ứq T Z ï ;— lờ 8É #H ý. fÊ XS #4 ⁄ R 
-RH# A^ fR E§ # đã ml ? 3š #t #',53 ^ 18 HH E #4 äE ìS 8 Mi. 
#‹ lỆ W Wf íRJ. H H ã 4. 


Quảng Hoằng Minh Tập (quyển 18, Biện Tông Luận): «Thừa tân luận pháp sư, dĩ tông cực vĩ 
diệu, bất dung giai cấp. Sử phù học giả cùng hữu chỉ cực, tự nhiên chỉ vô, hữu nhược phù khế, 
hà tu ngôn võ dã. Nhược tư vô đĩ tận hữu giả, yên đắc bất vị chỉ tiệm ngộ da?» Z& #ï ñ8 ‡k 
Ññ, LÍ 7x fl ĐR #2, 2 f8 Mã 4. (# % # š lB R Z tE.H 2 Z⁄ #. 11 
3 ,IrJ 2 Š #tE†. #: Ñ ft \ 8 Ñ 5. E í8 T ñR Z Mũ fR§ HP? 
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nhất với vô. Nếu có sự hợp nhất như vậy thì không cần phải nói đến vô. 
Nhưng chừng nào anh ta chưa đạt tới cùng cực của hữu, thì anh ta phải 
dùng sự học về vô để đạt tới cùng cực của hữu. Lẽ nào không thể gọi nó 
là tiệm ngộ ư? 


Tạ Linh Vận đáp: «Chừng nào chưa dứt sạch hệ luy, thì ta chưa thể 
đạt được vô. Chí dứt sạch hệ lụy thì mới có thể đạt được vô. Luy hết thì 
đạt được vô, điểu ấy chính xác như hai mảnh phù ăn khớp nhau. Trước 
khi đứt bỏ hệ luy phải dựa vào giáo lý. Chừng nào còn ở trong hữu, thì 
học không phải là giác ngộ; giác ngộ ở ngoài hữu, đù ta bám vào học để 
đạt tới. Tuy nhiên tầng bậc vớt là lời nói để dạy kẻ ngu; giác ngộ ngay 
một lần mới là thuyết có lý,» 


Trên đây ý nói hễ chưa dứt tận hệ luy thì chưa đạt được vô. Cho nên 
ta phải học để dứt tận hệ luy. Tuy nhiên học không phải là giác ngộ, chẳng 
qua học chỉ là công phu dự bị cho giác ngộ. Giác ngộ phải nương cậy vào 
học. 


Tăng Duy lại hỏi: «[Cứ cho rằng] giác ngộ ở ngoài hữu và không thể 
dân dẫn đạt được nó. Giả sử ai học để nhắm vào mục đích đó, thì hắn mỗi 
ngày có tiến đến sự hiểu biết không? Nếu nói hắn không thể tiến đến sự 
hiểu biết mỗi ngày, thì điều này cũng giống như nói không có học. Nếu nói 


hắn có thể tiến đến sự hiểu biết mỗi ngày, thì đó chẳng phải là tiệm ngộ 
ư?»*! 


Ở đây ý nói nếu không thể tiến đến sự hiểu biết mỗi ngà y, thì điều 
đó cũng giống như không có học. Học mà mỗi ngày tiến đến sự hiểu biết, 
nếu chẳng phải tiệm ngộ thì là gì? 

Tạ Linh Vận đáp: «Sự giác ngộ không đạt đến dẫn dân, còn đức tin 
phát khởi từ giáo lý. Tại sao tôi nói thế? Do giáo lý mà tin, thì có công 
phu tiến bệ mỗi ngày; nhưng nó không phải là sự giác ngộ dần dẫn. Ta 


89 Quảng Hoằng Minh Tập (quyển 18, Biện Tông Luận): «Phù luy ký vị tận, vô bất khá đắc; tận 


luy chỉ tệ, thuỷ khả đắc vô nhĩ. Luy tận tắc vô, thành như phù khế; tương trừ kỳ luy, yếu tu 
bàng giáo. Tại hữu chỉ thời, học nhỉ phi ngộ; ngộ tại hữu biểu, thác học đĩ chí. Đãn giai cấp giáo 
ngu chỉ đảm, nhất ngộ đắc ý chỉ luận hi.» 2+ # ÉE ##, #£ 1+ nJ {8 ; 8 #3 Z W*,ú6 BỊ 
fä ##t HH. ấ RỊ #, W #UL {3 #2 ;J9 lt HE, 8 /l (3 Ö#XL.ÍE BE Z Ff.# 
lH 3E fã ;fễ 7E Ífï #4.,ãL “ JI %t.ÍH f# 4 #t R Z 5X, --ÍE Íf# E Z ñ É£. 


Quảng Hoằng Minh Tập (quyển 18, Biện Tâng Luận): «Ngộ tại hữu biểu, đắc bất dĩ tiện. Sử 
phù thiệp hợc hi Lông, đương nhật tiến kỳ minh bất? Nhược sử minh bất nhật tiến, dữ bất ngôn 
đồng. Nhược nhật tiến kỳ minh giả, đấc phi tiệm ngộ hồ?» †tE®#®i4,f8 LiấI. # 
k#* ñ 5. l H #@ H HE T ? # (È HR 4 H #, 8 2 8 läl.#£ H i£ RE 
HH #. ‡j 3E  fR #“? 
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không thể nhập vào sự giác ngộ từng phần. Tuy nhiên, hướng đến đạo mà 
thiện tâm khởi, thì các hệ luy bớt đi và sự cấu nhiễm lắng yên. Sự giảm 
đi này giống như vô, còn thiện tâm tựa như trái với ác tâm. Nhưng cái 
được làm ở đây chẳng phải là cảnh giới giác ngộ thật sự và cũng chẳng 
phải là tâm không hệ luy. Hễ giác ngộ ngay mội lần thì muôn chướng 
ngại đứt sạch.»Ề? 


Ở đây Tạ Linh Vận có ý nói cái công phu dùng để học có thể tăng 
tiến đức tin phát khởi từ giáo lý. Cái đức tin phát khởi từ giáo: lý ấy có 
thể làm giảm đi mọi hệ luy trong tâm, làm lắng yên mọi cấu nhiễm 
trong tâm. Cấu nhiễm lắng yên tưởng chừng như vô, mà thực sự nó chẳng 
phải là vô. Do đó, đức tin phát khởi từ giáo lý cũng có công phu tiến bộ 
mỗi ngày; nhưng nó không thể khiến cho tâm hết hệ luy. Rốt cuộc hễ 
giác ngộ ngay một lần thì muôn chướng ngại đứt sạch. Có được sự giác 
ngộ ngay một lần thì đó là «đốn» chứ không phải là «tiệm», 


Tăng Duy hỏi lần thứ ba: «Giả sử có kẻ tôn trọng giáo lý và thúc 
đấy mạnh đến mục đích. Tuy hắn không dùng giáo lý mãi mãi, nhưng khi 
thúc đẩy mạnh đến mục đích, lẽ nào hắn không thể tạm hợp với vô? Nếu 
ta nhìn nhận sự tạm hợp ấy, chẳng phải nó không tốt hơn sự bất hợp ư? 
Đó chẳng phải tiệm ngộ thì là gì?» 


Tạ Linh Vận đáp: «Cái tạm thời thì giả đối; cái chân thật thì thường 
hằng. Hiểu biết giả thì không thường hằng; hiểu biết thường hằng thì 
không giả. Nay lẽ nào có thể lấy cái tạm thời của hiểu biết giả dối mà 
xâm nhập vào cái chân thật của hiểu biết thường hằng ư? Nay ông nói 
tạm hợp thì tốt hơn bất hợp; nếu quả đúng như lời ông nói thì tôi xin có 
bằng chứng nhỏ nhặt sau: Vào ngày Vu Thần can gián Sở Trang Vương 
[đừng nạp nàng Hạ Cơ làm phi], thì vật ở xa bản thân, nên lý đặt trước 
tình. Đến khi Hạ Cơ được nạp vào cung rồi, thì bản thân và vật giao 
nhau, nên tình ở trên lý. Tình và lý thay đổi như mây vẫn; vật và bắn 


* Quảng Hoằng Minh Tập (quyển 18, Biện Tông Luận): «Phù mính phi tiệm chí, tín do giáo phát. 


Hà đĩ ngôn chỉ? Da giáo nhi tín, tắc hữu nhật tiến chỉ công; phí tiệm sở mính, minh vô nhập 
chiếu chỉ phân. Nhiên hướng đạo thiện tâm khởi, tổn luy sinh cấu phục. Phục tự vô đồng, thiện 
tự ác quai, Thử sử vụ bất câu, phí tâm bản vô luy, Chí phù nhất ngộ, vạn trệ đồng tận nhĩ.» 
BH 3E iÕi 3: ,{R HH #4 3ý. ñJ ĐÀ 5 Z ? H #t tí í3, RỊ [1 j <⁄4 Ở ;34F 
Øm B3, HH #t^ Hà .⁄ 77. #R [m] 3E #í 1à 6á, 1R  # Mã ÍX .ÍÄ 01 #8 l5], # 
Ñ 3k. Út BI #5 T: TH, 2E Là %  .® % — lễ ñ HH l5] ấ H 


Quảng Hoằng Minh Tập (quyển 1ã, Biện Tông Luận): «Phù tôn giáo nhỉ suy tông piả, tuy bất 
vĩnh dụng, đương suy chí thời, khởi khả bất tạm hựp võ đa? Nhược hứa kỳ tạm hợp, do tự hiển 
ư bất hợp, phi tiệm như hà?» #£ # #t I lẾ 3! #.. XÊ tị ø H] ä ‡£ Z t#, tïí nJ 1 EỊ 
ñi ®& Hñ ?# šT RE W 3.18 H  0' 7: 3.5E 8i (0 f8] 2 
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thân khuynh đảo nhau. Đó cũng là thói thường của kẻ có trí tuệ trung 
bình. Nếu Sở Trang Vương giác ngộ ngay ngày được Vu Thần can gián, 
lẽ nào vua lại sai lầm mà dung nạp nàng ấy? *“ Giả sử miền nam là đất 
thánh, miền bắc là xứ ngu. Nếu có kẻ day lưng về hướng bắc và nhìn về 
hướng nam, nghĩa là hắn sẽ không dừng ở miền bắc. Tuy nhiên, nhìn về 
hướng nam và day lưng về hướng bắc không có nghĩa là đi về miền nam. 
Nhưng nhìn về hướng nam thì có thể đi đến miễn nam; đay lưng về hướng 
bắc là sẽ không dừng ở miễn bắc. Không đừng ở miễn bắc, nên cái ngu 
có thể đứt bỏ; có thể đi đến miền nam, nên sự giác ngộ có thể đạt được.»*5 

Khi Vu Thần can gián Sở Trang Vương, dục tình của Trang Vương 
chưa hết mà chỉ tạm lắng xuống; nên về sau mới có chuyện Trang Vương 
nạp Hạ Cơ làm phi. Cũng giống như vậy, sự học chỉ tạm thời đè nén hệ 
luy mà thôi; còn hễ giác ngộ thì mọi hệ luy đều đứt tuyệt. 

Biện Tông Luận cũng chép đối đáp giữa Tạ Linh Vận với Huệ Lân 


84 1LAM chú: Sự kiện này xảy ra năm 589 TCN. Theo Tả Truyện, Sở Trang Vương không lấy Hạ 


Cơ làm phi. Hạ Cử là con gái Trịnh Mục Công 8l ƒÊ 2), là vự của Ngự Thúc ƒ#J‡Ÿ (quan đại 
phù nước Trần), là mẹ của Hạ Trưng Thư Sĩ ft §Ƒ (cũng là quan đại phụ nước Trần). Hạ Cơ 
rất đẹp và đâm đãng; thông dâm với nhiều người như Linh Công ## 2% (vua nước Trần), 
Khổng Ninh ƒL?#, Nghỉ Hành Phụ {#{T 4. Hạ Trưng Thư bèn giết Trần Linh Công. Sở 
Trang Vương mượn cớ Trưng Thư giết vua là vô đạo nên hô hào chư hầu diệt Trần, giết Trưng 
Thự; rồi biến nước Trần thành một huyện của Sở. Sở Trang Vương thấy Hạ Cơ quá đẹp, muốn 
nạp làm phi. Vụ Thần can gián, viện dẫn đủ lý do nào là đạo đức, chính nghĩa, nào là những 
ai Hiên can với Hạ Cơ đều bị bất đắc kỳ tử, v.v... Sở Trang Vương bèn đem Hạ Cơ gã cho một 
vị quan là Tương Lão š§ #. (Tương Lão sau cũng bị giết chết). Vu Thần can Trang Vương 
cũng chẳng tử tế gì, bởi vì cuối cùng Vu Thần gạ gẫm Hạ Cơ, rồi đất nhau chạy sang nước Tấn. 
(Xem: Từ Hải, mục từ Hạ Cơ, và Tả Truyện Toàn Dịch 7c {§ 2-‡$, Quý Châu Nhân Dân xuất 
bản xã, 1990, tr.520, S22, 607). 


Quảng Hoằng Minh Tập (quyển 18, Biện Tông Luận): «Tạm giả, giả đã; chân giả, thường dã. 
Giả trí vô thường; thường trí vô giả. Kim khởi khả dĩ giả trí chỉ tạm, nhỉ xâm thường trì chỉ 
chân tại? Kim tạm hợp biển ư bất hợp, thành như lai ngön, thiết hữu vi chứng. Vụ Thần gián 
Trang Vương chỉ nhật, vật xa ứ kỷ, cố lý vi tình tiên; cập nạp Hạ Cơ chỉ thời, kỷ giao ư vật, cố 
tình cư lý thượng. Tình lý vân hỗ, vật kỷ tương khuynh, diệc trung trí chỉ suất nhậm đã. Nhược 
đĩ gián nhật vi ngộ, khởi dung nạp thời chỉ hoặc d^” 1l nam vì thánh đã, bắc ví ngu dã. Bối 
bắc hướng nam, phi đình bắc chí vị; hướng nam bối bắc, phi cñí nam chỉ xưng. Nhiên hướng 
nam khả dĩ chí nam, bối bắc phi thị đình bắc. Phi thị đình bắc, cố ngu khả khử hĩ; khả đĩ chí 
nam, cố ngộ khả đắc hĩ.» ‡ , (ý 1U, ;lf #, 34 tU,. fí #l ft đố ; X? MỊ #R fẩ. 2 


# “Ị Ð) LH Z W,ïM  ?đ £DZ l ấ ?2 M 2 ` ®@.ät l2 5 
.# Ð f4 i5. Em ñ# É T ⁄ LÍ, #J Bê 12 tì, á EỆ TẾ 2C; 5 Wh Ñ Í§ ⁄2 
HỆ, Có 5 j\ J, li l§ lí PM L.lä E8 H1 c Í8 tÃ, 7E! Z 8 # 
#ï l1 #8 H E f8, ở Ñ #W B Z z& Hỗ ?H ïR f3 5# tŒ, ;,14t 5 3 t.. 7 4L lñỊ 
F., 3F ‡# 4L Z š8 ;m f8 # 4L, IF ® f Z f8. ?# f8 f8 nỊ J1 # E1, 7ï 4L # 
#f# 1.3 R f# 4L, át RR nỊ & # ;lI LÍ % BỊ, f8 0] 8 á. 
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# BÉ: «Lân hỏi: “Sự hợp nhất thời do giả trí thì giống hay khác với chân 
trì?” Vận đáp: "Khác với chân tri.” Lân hỏi nữa: “Khác thế nào?” Vận 
đáp: "Do. giả tri mà đè nén hệ luy, nên chân lý tạm thời tác đụng. Tác 
dụng tạm thời tại chân lý, khiến cái hiểu biết không thường hằng. Do 
chân trí mà soi chiếu lặng lẽ, nên chân lý thường tác dụng. Tác dụng 
thường tại chân lý, nên chân tri vĩnh viễn.” Lân hỏi: “Vì hệ luy không tự 
điệt trừ, cho nên phải cầu chân lý để trừ luy. Nay có sự hợp nhất thời nhờ 
giả trí, chân lý quả thực tại tâm. Chân lý tại tâm nhưng hệ luy không trừ 
khử được. Làm sao để trừ khử nó?” Vận đáp: “Hệ luy khởi do tâm; tâm 
tiếp xúc ngoại vật nên tạo thành hệ luy. Tâm ai tiếp xúc hệ luy mãi thì 
ngày càng hôn ám. Tâm ai vận dụng giáo lý thì ngày càng đè nén hệ luy. 
Đè nén hệ luy lâu ngày đến mức diệt trừ hệ luy. Nhưng diệt trừ được hệ 
luy là xảy ra sau khi đè nén nó. Đè nén hệ luy và diệt trừ hệ luy, bể 
ngoài giống nhau mà thực chất khác nhau; ta không thể không xét. Cảnh 
giới điệt trừ hệ luy là: ta và ngoại vật cùng quên nhau, thấy hữu và vô là 
một. Cảnh giới đè nén hệ luy là: ta và người khác tình cảm, nhận thấy 
không và thực khác nhau; nên nhập vào chỗ chướng ngại. Sự đồng nhất 
hữu với vô, sự đồng nhất ta với ngoại vật, đều phát xuất từ sự chiếu sáng 
[của giác ngộ]. ”»* 

Trên đây ý nói học có thể đè nén hệ luy, còn giác ngộ có thể diệt 
trừ hệ luy. Cái gọi là «đè nén hệ luy lâu ngày đến mức diệt trừ hệ luy; 
nhưng diệt trừ được hệ luy là xảy ra sau khi đè nén nó» tức là «giác ngộ 
ở ngoài hữu; dựa vào học để đạt được giác ngộ». Đối với người đã diệt 


#® Quảng Hoằng Minh Tập (quyền 18, Biện Tông Luận): «“Đương giả trì chỉ nhất hựp, dữ chân 
trí đồng dị?" Sơ đáp: “Dữ chân trí dị.” Lân tái vấn: “Dĩ vi hà đị?” Tái đáp: “Giả trì giả luy 
phục cố, lý tạm vi đụng, dụng tạm tại lý, bất hằng kỳ tri. Chân tri giả chiếu tịch cố, lý thường 
vi dụng, dụng thường tại lý, cố vĩnh vi chân tri.” Lân tam vấn: “Luy bất tự trừ, cố cầu lý dĩ trừ 
luy. Kim giả trí chỉ nhất hợp, lý thực tại tầm; tại tâm nhỉ iuy bất khứ, tương hà dĩ khứ chỉ hổ?” 
Tam đáp: “Luy khởi nhân tâm; tâm xúc thành tuy. Luy hằng xúc giả tâm nhật hôn, giáo vi 
dụng giả tâm nhật phục. Phục luy đi cửu, chí ư diệt luy; nhiên điệt chỉ thời, tại luny phục chỉ hậu 
dã. Phục luy diệt luy, mạo đồng thực dị, bất khả bất sát. Diệt luy chí thể, vật ngã đồng vong, 
hữu vô nhất quan; phục luy chí trạng, tha kỷ dị tình, không thực thù kiến. Thù thực không, đị 
kỷ tha giả, nhập ư trệ hĩ; nhất võ hữu, đổng ngã vật giả, xuất ư chiếu dã.”» “‡Z ƒl flI „2. 

`:#t, E IE Ã⁄I IEl §?” Ø1: “E1 H ⁄l #4.” SÄ E18: “JLE fnỊ 34?” E Zt 
“f§ ⁄UH # # (Ä i, RE EM 5 HH, HỊ Eí ír f8, T li H Z1. R # # Bã đã ñk, HỆ 
?§ FS H, H đá ft BÉ, át dc 6 IR 1.” §š ~ E: “4 4 EÌKt,ák sR HE DỊ lê 
*%. 23 fãl Z —- â., E 1U; b1 # Ä #x,lð FỊ L#: Z #?" = 


: “ấế #e ÍAI de ¡4 Ñ8 ø 3S. Í Ñ 5ù H Ế.# BS H ấ Hí.(K 
+8 đM ^., ® bì W : :#Ä MW Z Hỹ, ít #S ÍÑ Z Í% tu. ÍÄ W4 &, #2 lồi W # 
, HJ “ % . # Z. 88.1 ft IR] fã. f5 #t — f8 ¡ÍÄ # Z 4N. fU Có # lễ 
›# Tỉ 5k h7 TM Z. 5C ÍÙ #,Á Jì W8 4 ;— # Íí. Rl ft f7 #, tị 
Bã th.” 
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trừ hệ luy rồi, sự phân biệt giữa cái gọi là hữu với vô, giữa cái gọi là ta 
với ngoại vật, đều không tổn tại; bởi vì chúng là một. Đối với người chỉ 
đè nén được hệ luy, ắt sẽ có sự phân biệt giữa không với thực, giữa người 
với ta; bởi vì chúng khác nhau. 


Trên đây, Tạ Linh Vận nói: «Sự giác ngộ không đạt đến dẫn dẫn, 
còn đức tin phát khởi từ giáo lý. Do giáo lý mà tin, thì có công phu tiến 
bộ mỗi ngày; nhưng nó không phải là sự giác ngộ dần dần. Ta không thể 
nhập vào sự giác ngộ từng phần.» Quan điểm này bị vệ tướng quân Vương 
Hoằng + 7/ (379-432) phê bình rằng: «Ðo giáo lý mà tin, và không thể 
nhập vào sự giác ngộ từng phần; đó chỉ là tin mù quáng vào thánh nhân. 
Nếu tin mù quáng vào thánh nhân thì sẽ không quan tâm chân lý; quá 
thực là lỗi của thánh nhân. Như thế làm sao có công phu tiến bộ mỗi 
ngày?» 


Do giáo lý, có thể phát sinh đức tin, nhưng không thể giác ngộ, tức 
là chỉ tin mù quáng thánh nhân. Đức tin mù quáng này không liên quan 
đến sự giác ngộ chân lý. Nếu giáo lý chỉ có thể phát sinh đức tin, thì ta 
chẳng những không. nhập vào sự giác ngộ từng phần mà còn không có 
công phu tiến bộ mỗi ngày. Tạ Linh Vận chép lá thư của Đạo Sinh gởi 
cho Vương Hoằng để trả lời vấn để ấy: «Nghiên cứu thuyết của Tạ Vĩnh 
Gia (tức Tạ Lính Vận),** tôi hoàn toàn đồng ý. Thuyết này rất tuyệt vời, 
tôi không thể không vui vẻ trích dẫn. Vấn để mà đàn việt (dãnapadi}" 
nêu ra cực kỳ quan trọng, tôi mong rằng sau khi tìm hiểu kỹ ý tưởng của 
Tạ Vĩnh Gia thì đàn việt sẽ thông suốt. Tôi thử tóm tắt đại ý thuyết của 
ông ấy để bày tỏ sự hân hoan của mình, Tạ Vĩnh Gia cho rằng nếu không 
hiểu biết thì sao có thể tin? Tuy do giáo lý mà tin, chẳng phải ta không 
hiểu biết, nhưng với cái hiểu biết đó, chân tý ở ngoài ta. Vận dụng hiểu 


li Quảng Hoàng Mini Tập (quyển 18, Biện Tông Luận): «lo giáo nhì tín, nhí vô nhập chiếu chỉ 


phân, tắc thị ám tín thánh nhân, Nhược ám tín thánh nhân, lý hất quan tâm, chính khả vô phi 
thánh chi vưu, hà do hữu nhật tiến chỉ công?» HH ‡t tíị {, [f0 ## Ä, ñã ,⁄ 2>, RIl Et RJ 
{5# À.#z Bl l5  A ,ÉE TS B ù, 4 5] #t 3E RE Z #, BỊ th [+ 
1? 


LAM chú: Khi Vũ Đế 7t ?# (tức Lưu Dụ #j##, tại vị 420-422) lên ngôi lập quốc (Nam Triều 
I.ưu Tổng, 420-479), Tạ Linh Vận bị giáng từ tước công xuống tước hầu. Khi Thiến Đế 2} 
(tức Lưu Nghĩa Phù #| $ ?‡, tại vị 422-424) lên ngôi, quyền hành nằm trong tay đại thần. Tư 
đô Từ Tiện Chỉ ‡? #‡ „¿ sợ Linh Vận mưu phản nên thuyên chuyển Linh Vận làm thái thú ở 
Vĩnh Gia. (Xem: Dương Ấm Thâm, ?rung Quốc Văn Học Gia Liệt Truyện, tr.93). Trong thư gởi 
Vương Hoằng (379-432), Đạo Sình goí Tạ Lình Vận là Tạ Vĩnh Gia, như vậy thư này xuất hiện 
khoảng từ năm 420 (Thiếu Để lên ngôi) đến năm 432 (Vương Hoằng mất). 


#?IAM chú: Đàn việt RÐ §† (đãnapati) = thí chủ Tụ 3 (tín để cúng đường, phụng hiến vật chất 


cho nhà chùa). Ở đây Đạo Sinh gọi tưởng quần Vương Hoằng là đàn việt. 
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biết đó, ta có thế đạt tới chân lý. Vậy [hiểu biết đó] chẳng có công tiến 
bộ mỗi ngày sao? Vì nó chưa phải là sự hiểu biết về tự ngã, thì làm sao 
mà nhập vào sự chiếu sáng [giác ngộ] một phần? Chân lý được thấy ở 
ngoại vật, nên không có sự tối tắm hoàn toàn. Nhưng vì cái hiểu biết đó 
không ở trong chúng ta, phải chăng nó chưa thể chiếu sáng ?»”9 


Giáo lý có thể cung cấp chúng ta hiểu biết, có thể giúp chúng ta 
biết «chân lý». Nhưng cái hiểu biết do vậy mà có cũng chỉ là hiểu biết 
suông. Cái chân lý do vậy mà thấy chỉ ở ngoài ta. Tức là ta chỉ có thể 
biết nó chứ không thể trải nghiệm nó, không thể chứng ngộ được nó. Cho 
nén giáo lý không giúp ta nhập vào sự chiếu sáng một phân, tuy rằng 
hiểu biết bắt nguồn từ giáo lý cung cấp một cơ sở giúp ta chứng ngộ. Đạo 
Sinh nói: «Vận dụng hiểu biết đó, ta có thể đạt tới chân lý. Vậy [hiểu 
biết đó | chẳng có công tiến bộ mỗi ngày sao?» Từ lá thư của Đạo Sinh, 
có thế thấy ông tán thành chủ trương của Tạ Linh Vận đối với sự đốn 
ngộ. Đạo Sinh giúp Linh Vận trả lời những chất vấn của những người 
phản bác, do đó thuyết đốn ngộ mà Linh Vận trình bày cũng tiêu biểu 
cho thuyết của Đạo Sinh. 


Biện Tông Luận cũng chép ý kiến của Huệ Lâm ‡# fF”' dung hoà 
các quan điểm trên: «Thích Ca nói có tiệm, bởi xét từ phương điện hình 
thể nên có tiệm, Khống Tử nói không có tiệm, bởi xét từ phương diện 
đạo nên không có tiệm. Tại sao mã biết như thế? Đối với người bậc 


Quảng Hoằng Minh Tập (quyển 18, Biện Tông Luận - Trúc Đạo Sinh Đáp Vương Vệ Quân Thư 
*2 3112| 7ÿ tÍấi HE dị: «Cứu tầm Tạ Vĩnh Gia luận, đô vô nhàn nhiên, hữu đẳng tự nhược 
diệu thiện. bất năng bất dẫn dĩ ví hân. Dàn việt nan chỉ thậm yếu, thiết tưởng tầm tất giai 
thông nhĩ. Thủ liêu thí lược thủ luận ý, dĩ thân hân duyệt chỉ hoài. Dĩ vi cẩu nhược bất trì, yên 
năng hữu tín? Nhiên tắc do giáo nhỉ tín, phi hất trí dã. Đãn tư bỉ chỉ trí, lý tại ngã biểu, tư bỉ 
khả đi chí ngã, dung đấc vô công ư nhật tiến? Vị thị ngã trí, hà do hữu phân ư nhập chiếu? Khởi 
bất đĩ kiến lý ư ngoại, phi phục taàn muội. Trì bất tự trung, vị vi năng chiến da?» 2Ý z# 3# 
2 ðã dầ, HỆ #É DH #, Íï liỊ (I1 ?¡í ÉP Œ, TY ñB TY 9| ĐÀ FŠ fX. EỊ ĐỀ ẨẾ tí M 
,) {M # #2. {L MU H. H BẾU šÂ HÀ Hé ấn EẾ, JJ ft HZ f@ ⁄ tế. gj 
4 RỊ, ý ñễ f† fä 72 HJ HỊ ft (ã, 3E 4 *I t.1H 8 í Z 71, PR Á ÍxX & 
„1t ƒ nJ JÁ 33 4k, IÚ Í9 ÂM 1" ÐỆ HE ?E £ 2È TỊ Xi HÍ1 7? 12 ANH? 
424 bÍ HỆ W3 7E, Al i8 ® Rk. 1  Elrh,2E B ñề Bã HỆ? 


(.ÁXI chú: Huệ Lâm $1 #† (không rõ năm sinh năm mất) là sw môn đời Nam Triểu T.ưu Tống, 
quê quán huyện Tần %Š (nay là Thiểm Tây), vốn họ Lam #|J, là đệ tứ của Đạo Uyên ; ÿJ1, Lính 
thông Phật và Lão Trang. Vương Nghĩa Chân + # lế ở Lư Giang J§;! tiến cứ Huệ Lâm 
với Văn Đế 27; ¿ứ (tức Lưu Nghĩa Long 3| #:ƑZ:, tại vị 424-453), Vua rất súng ái và tín tưởng 
ông, thường cho nghị luận việc cơ mật; cho nên đời gọi Huệ Lâm là «Hắc Y Tế Tướng» thứ 


“ lj|., Huệ Lâm viết /fếc Bạch Luận fÌ (| i (cũng nọi Quân Thiện Luận ?2J ?ý jã ) để phê 
bình thuyết Bát Nhã Bản Vô của người đương thời. (Xem: Phật Quang Đại Tà Điển, Đài Loạn, 
1997, tr.@45). 
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trung |trở lên] ta có thể nói điều cao siêu; luyện tập lâu ngày họ có thể 
thay đổi bản tính; đó là lời Khổng Tử dạy.” Hợp đạo ngay một lần, 
không trải qua mười bậc; đó là lời Thích Ca dạy. Hai thánh (tức Khổng 
Tử và Thích Ca) đã nói rõ về tiệm và đốn như thế. Lẽ nào lại nói người 
Ấn câu thúc ở giáo huấn [tiệm ngộ], còn người Hoa câu thúc ở chân lý 
[đốn ngộ]? Tôi e rằng những biện luận phân biệt đốn tiệm phải chăng 
phát sinh nhằm ủng hộ thuyết mới [của Đạo Sinh|2»* 

Ở đây ý nói Thích Ca có đốn giáo và tiệm giáo; Khổng Tử cũng có 
đốn giáo và tiệm giáo. Thời bấy giờ đã có hai thuyết đốn và tiệm, nên 
Huệ Viễn viết: «Đời Tấn, ẩn sĩ Lưu Cù %l| #!| (438-495) ở núi Vũ Đô + 
ñũ (phía bắc huyện Miên Trúc #8, Tứ Xuyên) nói: “Như Lai thuyết 
giảng, không nói đến đốn và tiệm. " [...| Huệ Đản #‡ ãf nói: “Phật giáo 
có hai thuyết đốn và tiệm.” [...} Bồ Để Lưu Chi ‡# ƒ§ ÿft # (Bodhiruci) 
nói: "Phật lấy một âm thanh (tức giáo lý duy nhất) ứng với vạn pháp; 
không phân biệt tiệm và đốn.” ** Nói vậy không đúng. Tuy Như Lai lấy 
một âm thanh ứng với vạn pháp, nhưng đó là tuỳ theo chúng sinh, nên có 
phân biệt tiệm và đốn. Bởi có chúng sinh căn cơ nông cạn mà bậc thêm 


” LAM chú: f,uận Ngữ (Ung Dã): «Trung nhân dĩ thượng, khả dĩ ngứ thượng; trung nhân đĩ hạ, 


bất khổ dĩ ngứ thượng đã.» r† Á Í E, nJ J šB †-;!}! ÀÁ Ä E, 4 °J L1 š8 L th 
(Kẻ bậc trưng trở lên thì ta có thể nói điểu cao siêu với họ; kẻ bậc trung trở xuống thì ta 
không thể nói điều cao siêu với họ), 


°Ì Quảng Hoàng Minh Tập (quyển 18, Biện Tông Luận): «Thích vân hữu tiệm, cổ thị tự bình giả 


hữu tiệm, Khổng chỉ vô tiệm, diệc thị tự đạo giả vô tiệm. Hà dĩ trí kỳ nhiên da? Trung nhân 
khả đĩ ngứ thượng, cửu tập khả dĩ di tính, Khổng thị chỉ huấn dã. Nhất hợp ư đạo trường, phí 
thập địa chỉ sở giai, Thích gia chỉ xưởng đã. Như thử tiệm tuyệt văn luận, nhị thánh tường 
ngôn. Khởi độc di thúc ư giáo, Hoa câu t lý. Tương khẳng xích ly chỉ biện, từ trưởng ư tân luận 
hở?» f 1 f. EU H W2 # f Ế.{L Z #tiẾt, 7E 7E E jE E # Kí. ØJ LJ 
#I Et # Hỗ ?rh A 5J ELãBŠ Í-, ^, #2 nƑ LÁ f# ‡‡, ‡L  Z äl| th đi 
13, 3E m Hh Z P1 fí, fÊ  Z 0 tb.. In 8t #É X šầ, — XE íÝ 
TỦ #4, # HỊ gì H.H8 1X E RE ⁄ NỈ, BỆ E Ù* ðl ấ8 Ƒ? 


LAM chú: Nhất âm giáo —- #f ÿ((hay nhất viên giáo —-\RÌ ÿu ) là thuyết do Bê Để Lưu Chỉ 
lập ra khi đến Trường An khoảng năm 502, nói giáo lý của Phật là duy nhất. (72uy Ma Kính: nói 
Phật giáo chỉ có một âm thanh, một mùi vị). Sở đĩ có Đại Thừa và Tiểu Thừa, đổn và tiệm, là 
da căn trí chúng sanh khác nhau. Bổ Để Lưu Chí # ‡# ;( 7E (Bodhiruei, mất năm S27) là sư 
ở bắc Ấn Độ, đệ tử đời thứ 4 của Thế Thân |Ú'ÿ§(Vasubandhu, sáng lập phái Du Già). Năm 
§$08, Bỏ Để Lưu Chỉ đem nhiều kình Phật bằng tiếng Sankrit, đi ngang qua Tây Vực, đến kinh 
đô Lạc Dương của Bắc Nguy. Tuyên Vũ Đế 1š ƒt‡ # (tại vị 500-515) của Bắc Nguy đón tiếp 
ông trọng thể và đưa về trụ trì chùa Vĩnh Ninh zk 3. Bấy giờ số tăng nhân Ấn Độ và Tây Vực 
tại Lạc Dương có đến khoảng hầy trăm người; về phương điện địch kinh, nổi bật nhất là Bầ 
Để Lưu Chỉ, ông dịch trên 30 bộ kinh và luận Đại Thừa. Sau khi đến Lạc Dương, ông chỉ 
chuyên dịch kinh, đến năm 535 thì ngưng (bấy giờ Nguy đã dời đô về Nghiệp Thành). (Xenn: 
Trung Quốc Phật Giáo, sảd., tập 2, tr.79-§1). 
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[đến giác ngộ] thì xa, nên Phật nói tiệm ngộ. Nhưng cũng có chúng sinh 
nhảy một bước là đại giải thoát, nên Phật nói đốn ngộ. Lẽ nào không 
phân biệt đốn và tiệm?» 


Ở đây nói đến cái gọi là «phán giáo» #l|#4.'° Kể từ đấy về sau, 
các tông phái Phật giáo Trung Quốc phần lớn đều có chủ trương riêng 
của mình đối với phán giáo. Bởi vì kinh điển Phật giáo vốn không do 
một người sáng tác trong một thời; trong đó lại có nhiều chỗ xung đột và 
không nhất trí. Các nhà Phật học Trung Quốc tin rằng kinh Phật đều là 
lời Phật nói, cho nên đối với nguyên nhân sinh ra xung đột và không nhất 
trí thì họ tìm cách giải thích. Đại khái, họ cho rằng Phật thuyết giáo 
khác nhau tuỳ theo người và tuỳ theo thời. Cho nên toàn bộ Phật giáo có 
thể phân chia ra thành nhiều loại giáo lý. Các giáo lý tuy có sự khác 
biệt, nhưng chúng không cản trở tính chất «chân lý là duy nhất» của Phật 
giáo. Các chú trương này và những biện luận về chúng không có nhiều 
tính triết học, đo đó không cần phải để cập nhiều ở đây. 


5. Biện luận về "thần diệt” và “thân bốt diệt” 

Thời Nai Bắc Triều cũng có rất nhiều người chống đối Phật giáo. 
Họ thường là Nho gia và Đạo sĩ. Những lời lẽ chống đối và ủng hộ Phật 
giáo được Tăng Hựu {# f# (445-518) sưu tập thành bộ Hoằng Minh Tập 
5/ BH fE, rồi được Đạo Tuyên ìš ï (596-667) tiếp tục gom lại thành 
Quảng Hoằng Minh Tập j& 5ˆ BR fE. Những lời lẽ chống đối Phật giáo 
có sáu loại. Trong lời cuối của #oằng Minh Tập, Tăng Hựu viết: «Xét kỹ 
sự giảng dạy của thế tục ta thấy họ noi theo ngũ kinh. Họ tôn kính trời và 
noi theo thánh. Nhưng chẳng ai thấy được hình dạng của trời, chẳng ai 


9 


Huệ Viễn, Đại 7hừa Nghĩa Chương, quyển 1: «Tấn Vũ Đô sơn ẩn sĩ [ưu Cù thuyết ngôn, Như 
Lai nhất hoá sở thuyết, vâ xuất đốn tiệm. [...| Hựu Đản Công vân: Phật giáo hữu nhị, nhất đốn 
nhất tiệm. [...| Bồ Đề I.ưu Chỉ ngôn, Phật nhất âm đĩ báo vạn cư, phán vô tiệm đốn, thị diệc 
bất nhiên. Như Lai tuy phục nhất âm bảo vạn, tuỳ chư chúng sinh, phí vỏ tiệm đốn. Tự hữu 
chúng sinh tịch thiển giai viễn, Phật vi tiệm thuyết. Hoặc hữu chúng sinh nhất việt giải đại, 
Phật vi đến thuyết. Ninh vô đến tiệm?» #f #Ÿ ÄR M8 †: #| #HỊ št Eï, ð(12E - -{E RE 
đt, # Hị fl lÕI. (..] X 824 :È f8 —.—ÚR - 8. (..]} # j3 B 
;flŨÙ — Tĩ L M #8 f8, f| ## š#t ÚN, §* 7E T* #4. 6l 4+ BÉ ÍE — tí EÍ &, Eã š§ 
# +.,3E #t #iíR.H ÍT #Ầ # fñ ¿È lš l4, BÉ  jổt šđ . 5Ù TT # 4 — đt BÝ 
% ,f#Ê Eš ER ã“..  #t đế iất? 


LAM chú: Phán giáo là phân loại giáo lý theo chủ để, thời đại, v.v... Phán giáo là một phương 
diện chính của việc nghiên cứu văn bắn của nhiều cao tăng từ thế kỷ V đến thể kỷ VINI thuộc 
Pháp Tưởng Tông, Thiên Thai Tông, và Hoa Nghiêm Tông, Một số nhà phán giáo nổi tiếng là 
Huệ Viễn ‡š ;£ (336-416, sơ tổ Tịnh Độ Tông), Trí Nghĩ £$ 8ñ (538-597, sơ tổ Thiên Thai 
Tông), Pháp Tạng ‡/; để (643-712, tam tổ Hoa Nghiêm Tông), và Tông Mật ⁄;⁄1# (780-841, 
ngũ tổ Hoa Nghiêm Tông). 


ki 
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xem được lòng của thánh. Tuy kính trọng và tin tưởng nhưng khác gì mù 
quáng chẳng hiểu. Huống hồ Phật còn đáng tôn kính hơn trời, giáo pháp 
còn huyền diệu hơn thánh. Tuy ảnh hưởng chuyển hoá của Phật giáo ở 
trong cõi đời nhưng chân lý của Phật siêu việt trên mọi ràng buộc hiện 
hữu. Kiên Ngô (nhân vật trong 7rang Tứ) kinh ngạc trước sông Ngân Hà; 

kẻ sĩ thế tục sao chẳng hoài nghỉ và kinh hãi trước biển giác của Phật cho 
được? Đã hoài nghi biển giác, thì sự kinh ngạc của kẻ sĩ cũng giống sự 
kinh ngạc của Kiên Ngô trước sông Ngân Hà. Hoài nghỉ thứ nhất của họ 
là kinh Phật nói vu khoát, hoang đường, phóng đại mà chẳng bằng cớ. 

Hoài nghỉ thứ hai là người chết rồi thì thần (tức linh hồn) hoại điệt, 

chẳng có ba đời (quá khứ, hiện tại, tương lai). Hoài nghi thứ ba là không 
ai thấy Phật đích thực, Phật vô ích cho việc trị nước. Hoài nghĩ thứ tư là 
ngày xưa không có Phật pháp, nó chỉ xuất hiện gần đời Hán. Hoài nghĩ 
thứ năm là Phật pháp phát xuất tại nước man rợ, không phù hợp phong 
tục Trung Hoa. Hoài nghi thứ sáu là Phật giáo nhỏ nhặt ở đời Hán và đời 
Nguy, và phỗn thịnh ở đời Tấn. Bởi sáu hoài nghỉ này, họ chẳng khởi 
lồng tin Phật pháp.»°? 


Sáu hoài nghỉ ấy tức là sáu loại biện luận mà người chống Phật 
giáo đương thời lấy để công kích Phật giáo. Trong sáu hoài nghỉ ấy, chỉ 
có loại thứ hai — tức là «người chết rồi thì thần hoại diệt và chẳng có ba 
đời» — là có tính chất triết học. Như chúng ta thấy ở tiết trên đây, Huệ 
Viễn đã trình bày sự giải thích phổ thông của người Trung Quốc về thuyết 
luân hồi của Phật giáo: khi con người chết đi, thì thần (tức linh hồn) 
không hoại diệt, bởi vì con người có sự sống và làm người là do vô minh 
(avidyä) và tham ái (räga). Chúng làm mê muội bắn tính. Do đó chừng 
nào họ chưa đoạn lìa vô minh và tham ái thì họ vẫn chết ở kiếp này và 


`” Hoằng Minh Tập (quyển 14): «Tường kiểm tục giáo, tịnh hiến chương ngũ kinh. Sở tôn duy 


thiên, sở pháp duy thánh. Nhiên mạc trắc thiên hình, mạc khuy thánh tâm. Tuy kính nhỉ tín chí, 
do mông mông bất liễu. Huống nãi Phật tôn ư thiên, pháp diệu ư thánh. Hoá xuất vực trung, 
lý tuyệt hệ biểu. Kiên Ngô do kinh hố ư Hà Hán, tục sĩ an đắc bất nghĩ hãi ư giác hãi tai? Ký 
nghỉ giác hải, tắc kinh đồng Hà Hán. Nhất nghỉ kinh thuyết vu đản, đại nhỉ vô trưng. Nhị nghỉ 
nhân tử thần diệt, vô hữu tam thế. Tam nghi mạc kiến chân Phật, vô ích quốc trị. Tứ nghỉ cổ 
vũ pháp giáo, cận xuất Hán thế, Ngũ nghỉ giáo tại nhung phương, hoá phi Hoa tục. Lục nghỉ 
Hán Nguy pháp vi, Tấn đại thuỷ thịnh, đĩ thử lục nghỉ, tín tâm bất thụ.» šš là ta #4, 3: 
l híŒ.RÍ # lÉ X.,PE ¡k Í€ 5. & fl X HE. 8 fl .8É tị {5 Z .#8 
fẶ HỆ TX T .0i 7 ÉÐ 3 Pì X. Úb ÿì E .{L Hì lt th. B E  &.H #18 K 
fm ` PỊ .,Í§ L % Íf 7T Rế §⁄ ý° W I8 ất ?E{ KỸ W í8.. HỊ ý [đ] ¡DJ #.— Kế @ 
đốt 1E BÉ, Ä IHj #W ÍA..- KE ^ 2L ‡dứ M,#E 3 = H.- SE # BÍ ÉÈ,#E 3 Rữ 
lá .EH §ế H #úk ƒL.,ƯI H |. ñ SẼ #4 f£ J 7.1L 3E $E {8.X RẾ ÿ§ ĐW ¿2 
Đh.E (f6 B ,DỤỤC Z RE Ù ® #1. 
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tái sinh ở một kiếp khác. Đó là vòng luân hồi sinh tử. 

Những người chống thuyết này cho rằng thần (tức linh hồn) gắn 
liền với thể xác. Thân không thể lìa thể xác để tổn tại riêng một mình. 
Cho nên khi thân xác đã hoại diệt thì thần cũng hoại điệt theo. Đó là 
Thân Diệt Luận tt V R8. 


Đời Tấn cũng đã có nhiêu người lấy Thần Diệt Luận để công kích 
Phật giáo. Trong Sa Môn Bất Kính Vương Giả Luận È⁄»Ƒ3 2F th Ð #í ïR 
, Huệ Viễn nói rằng hình thể tận diệt nhưng thần bất diệt, và ông đầu tiên 
viện dẫn luận điệu của những người công kích Phật giáo. 

Họ nói: «Hễ phú bẩm khí cực độ thì có một sự sống. Hễ sự sống hết 
thì khí tiêu mất mà thành vô. Thần tuy là vật kỳ diệu, nhưng nó vốn là do 
Âm Dương biến hoá ra. Hễ biến hoá thì có sự sống, hễ biến hoá lần nữa 
thì chết. Hễ khí tụ thì có sự bắt đầu, hễ khí tán thì có sự kết thúc. Nhân 
đó mà suy, thì biết thần và hình thể cùng biến hoá; từ đầu chúng không 
có sự quản lý khác nhau. Tinh và thô đều cùng một khí; đầu và cuối đều 
cùng một nhà (tức hình thể). Nhà (tức hình thể) còn nguyên ven thì khí 
tụ và có linh diệu (tức thần); nhà tan thì khí tán và thần diệt. Khí tán thì 
nó trở về cái gốc lớn; thần diệt thì nó trở về hư vô. Sự đảo ngược đến tận 
cùng đều là quy trình tự nhiên. Có ai tạo ra đâu? Nếu ngay từ đầu thần 
và hình thể khác nhau, thì các khí khác nhau hợp lại. Hợp thì cùng biến 
hoá, cũng là thần ngụ ở hình thể. Giống như lửa sinh ở gỗ. Gỗ còn thì lửa 
còn; gỗ hết thì lửa tắt. Lìa hình thể thì thần tan rã, như gỗ hết thì lửa tắt. 
Nguyên lý là thế. Giá sử sự phân biệt giống và khác này tối tắm khó 
hiểu, thì thuyết hữu vô (tôn tại và không tổn tại) ắt nhằm ở sự tụ và tán, 
tức là tên gọi chung của sự biến hoá của khí, là sự sinh và điệt của muộn 
vàn biến hoá. Cho nên Trang Tử nói: “Đời người chỉ là sự tích tụ của khí. 
Khí tụ lại thì ta sống, khí phân tán thì ta chết. Đã biết sống và chết tiếp 


?® Derk Bodde chú: Kỳ thực đây là sự xuyên tạc thuyết luân hồi của Phật giáo. Phật giáo vốn cho 


rằng nghiệp (karma) của một kiếp sẽ chuyển sang và ảnh hưởng đến kiếp sau. Phật giáo phủ 
nhận sự tổn tại của một thực thể trường tổn (tức linh hẳn, ngã, hay ãtman) sẽ được mang đi 
cùng với nghiệp sang kiếp sau. Tuy nhiên đây là một thuyết khó hiểu, cho nên chẳng lạ gì mà 
người Trung Quấc diễn giải thuyết luân hồi rằng có một thực thể trường tổn (hay linh hẳn) 
không hoại diệt. 
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nối nhau, ta còn lo lắng chi?” ® Cổ nhân giỏi nói về đạo ắt đã đạt đạo. 
Nếu quả như vậy, nguyên lý tối cao là khí chỉ tập trung ở một lần sống 
mà thôi. Sự sống hết tận thì chẳng còn gì biến hoá nữa, lý thuyết này 
đáng tìm hiểu vậy.»!99 


Ý trên đây nói rằng nếu thần và hình thể là một, thì dù thô hay tỉnh 


cũng chỉ là một khí. Hình thể tôn tại thì thần tổn tại; hình thể không tồn tại 
thì thần không tổn tại. Nếu thần và hình thể khác nhau, thì thần ngụ ở hình 
thể giống như lửa ở gỗ. Gỗ hết tận thì lửa không chỗ bám. Hình thể mất thì 
thân không chỗ gởi vào. Vậy là thân với hình vừa đồng nhất vừa khác 


nhau. 


Chúng ta có lúc không thể đoán định, cho nên thuyết hữu vô (tổn tại 


khi 
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LAM chú: Trang Tử (Trí Bắc Ðu): «Sinh dã tử chí đề, tử dã sinh chỉ thủy, thục trí kỳ kỷ? Nhân 
chỉ sinh, khí chi tụ đã. Tụ tắc vi sính, tần tắc ví tử. Nhược tử sinh ví đồ, ngô hựu hà hoạn? Cố 
van vật nhất dã.» % {0 ZE Z fŒ,ZE tb 4+ ¿Z Èã,#N * HÉtU?A 2 4#. Z 5 tb 
.# HI § %., BY HỊ FŠ§ 7É. # 7E 4& f3 fE, 3 X. lBj HE ?W #8 J — th (Sự sống tiếp 
nối cái chết và cái chết khởi đầu sự sống, nhưng nào ai biết quí luật của chúng? Đời người chỉ 
tà sự tích tụ của khí. Khí tự lại thì ta sống, khí phân tán thì ta chết. Đã biết sống và chết tiếp 
nối nhau, ta còn lo lắng chỉ? Do đó vạn vật cùng một thể).— James Legge dịch: «Life is the 
follower of đeath, and death is the predeeessor of life; but who knows the Arranger of 
this connection between them? Life is due to the collecting of breath. When that ¡s 
collected there is life; when it is đispersed there is death. Since đeath and life thus 
attend on each other, why should Í account either of them an evil? Therefore all thỉngs 
go through one and the same experience.» (Sống là cái tiếp theo chết, chết là cái đi trước 
sống; nhưng ai nào biết kẻ sắp đặt sống và chết? Đời người chỉ là sự tụ khí. Khí tụ thì sống, khí 
tán thì chết. Vì chết và sống phục vụ nhau, sao ta lại nghĩ một trong hai cái đó là xấu? Do đó 
vạn vật đều trải qua một và kinh nghiệm y nhau). James Ware dịch: «Life is the companion 
6f death, and death ¡s the beginning of life, but who knows hiow to untangle the prob- 
lem? The birth of ä human being is an amassing of breaths. While thc amassing exists 
liÍe goes an; when it scatters đeath occurs. [Í death and life are campanions, what haye 
1 to be anxious about? The conclusion is that all creation ìs one.» (Sống đẳng hành với 
chết, chết là khởi đầu sự sống, nhưng nào ai biết hoá giải khó khăn này? Sự sình ra của con 
người là sự tụ lại của hơi thở, Khi sự tụ lại này tổn tại thì sự sống tiếp diễn; khí hó phân tán ra 
thì cái chết xảy đến. Nếu chết và sống là đổng hành nhau thì tại sao ta còn phải âu la gì nữa? 
Câu kết luận chính là vạn vật là một thể). 


Hoằng Minh Tập (quyển Sỳ: «Phù bẩm khí cực ư nhất sinh, sinh tận tắc tiêu dịch nhì đồng vô. 
Thần tuy điệu vật, cố thị Âm Dương chỉ sở hoá nhĩ. Ký hoá nhỉ vi sinh, hựu hoá nhí vi tử. Ký 
tụ nhỉ vĩ thuỷ, hựu tán nhi yí chung. Nhân thử nhỉ suy, cố tri thần hình câu hoá, nguyên vô dị 
thống. Tỉnh thô nhất khí, thuỷ chung đông trạch. Trạch toàn tắc khí tụ nhỉ hữu lính, trạch huỷ 
tắc khí tán nhi chiếu diệt. Tán tắc phần sở thụ ư đại bản; diệt tắc phục quy r vô vật. Phản phú 
chung cùng, gíat tự nhiên chí số nhĩ. Thực vi chỉ tai? Nhược lệnh bản dị, tắc đị khí sổ hợp, hựp 
tắc đồng hoá, điệc vi thần chì xử hình, do hoả chỉ tại mộc. Kỳ sinh tắc tổn, kỳ huỷ tất diệt. Hình 
ly tắc thần tán nhí võng ký, mộc hủ tắc hoả tịch nhi mị thác, lý chỉ nhiên hĩ, Giả sử đồng dị chí 
phân, muội nhỉ nan minh. Hữu vô chỉ thuyết, tất tần hồ tụ tán, khí biến chí tổng đanh, vạn hoá 
chỉ sinh điệt. Cố Trang Tử viết: “Nhân chỉ sinh, khí chỉ tụ. Tụ tắc vi sinh, tán tắc vi tử. Nhược 
tử sinh vi bỉ đổ khổ, ngô hựu hà hoạn?” Cổ chì thiện ngôn đạo giả, tất hữu đĩ đắc chi. Nhược 
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và không tôn tại) ắt nhằm ở sự tụ và tán. Khí tụ lại thì ta sống, khí phân tán 
thì ta chết. Cho nên sự tồn tại của chúng ta chỉ có một lần sống mà thôi. Sự 
sống hết tận thì chẳng còn tồn tại nữa. Nên trên đây nói «khí chỉ tập trung 
ở một lần sống mà thôi; sự sống hết tận thì chẳng còn gì biến hoá nữa». 


Huệ Viễn trả lời: «Thần là gì? Nó là cái cực tinh và linh. Cực tỉnh 


thì không thể mô tả bằng hình quẻ của kinh Dịch, cho nên thánh nhân nói 
nó là vật kỳ diệu, dù bậc thượng trí cũng không thể xác định thể trạng 
của nó và cũng không thể xét đến tận cùng sự thâm u của nó. Nay kẻ bàn 
luận về nó đã lấy tri thức thông thường để gây hoài nghỉ, khiến mọi 
người tự loạn tâm. Sự vu khoát của họ cũng đã quá sâu xa rồi. [...| Trang 
Tứ thốt lời huyền diệu ở thiên Đại Tông Sư rằng: “Trời đất cho ta sống 
để lao nhọc, cho ta chết để an nghỉ.” '°' Hơn nữa, Trang Tử xem sống là 
sự ràng buộc của con người, xem chết là sự trở về chân thực. Do đấy mà 
biết sống chỉ là tai hoạ lớn, và không sống tức là trở về cái gốc của mình. 
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quả nhiên da, chí lý cực ư nhất sinh. Sình tận bất hoá, nghĩa khả tâm dã.» + EŠ $ #2 — 
#,# #RlJ 1Q ⁄š Í=] ftỢƠ. từ St ¿2 2, tt 8 fã E5 Z í {LH .ÊX {L HT F5 # 
;X Í{t ti 7E. ® ím f§ 4, X tt ñm 6 #Z. D It đí K£, š #U †# #2 {R {L 
,lR #t ® ft. lñ £H — 4x. ñã #2 IR] 6. £ RI 3# 3 đi 8ä #8,  . 
thí ER #8. An T. ;i# HI {§ EØ É* #4 3. 
W\ E3 ⁄. ñú 73 Ÿ 2k #, BỊ § EU, 6 8 

CN X2 BE, *H # BỊ 7, R % :¿ bá. lý ff RI †R ät [fi FE) 
# EE ~. Z4 # .ÍH fÈ [R] 3š K- 
ñẮ, #4 1 2 (8Ø. {L Z ®%+ Wằ. & #E 
+. RỊ f3 7E. #i 7L 4: Ế Í# fE #4, đ 4 

8 Mí§ Z.ĩ % # RE, # E BH?) — +.+ 8 1L. 3% ñJ 8 tu. 


LAM chú: Trang Tử (Đại Tông Sư): «Phù đại khối tái ngã đĩ hình, lao ngã dĩ sinh, đật ngã đĩ 
lão, tức ngã xuất tử. Cố thiện ngô sinh giả, nãi sở đĩ thiện ngô tử dã. [...] Thiện ải thiện lão, 
thiện thửy thiện chung.» K2 th #t # DI #2, # ft L! %#,Í% # l1 #,  #\tV ĐH 

h\  ñ + đi, 70 P L| #4 # 7L th. I...|  fX # #, # tà T5 f4 (Trời đất bu ta hình 
hài, cho ta sống để lao nhọc, cho ta già „ an nhàn, cho ta chết để an nghỉ, Cho nên sự sống 
của ta là tốt thì cái chết của ta cũng tốt. |...] Yểu hay thọ, sinh hay tử đều tốt). James Legge 
dịch: ‹There is the great mass of nature: l find the support of my body ïn it my lifc is 
spent in toil ơn ¡tý my old age seeks ease on if; at death [ find rest on it. What has made 
my life good will make my death also good. (...| He considers early death or old age, hỉs 
beginning and his ending, all to be good.» (Có khối lớn của tự nhiên: ta cảm thấy sự nâng 
đỡ thần hình ta trong đó, đời ta lao nhọc trải qua trong đá; tuổi già ta tìm thấy đễ chịu trong 
đó; khí chết ta cảm thấy nghỉ ngứi trong đó; cái làm cho đời ta tốt cũng làm cho cái chết ta tốt. 
[..] Thánh nhân xem chết yểu hay sống lâu, bắt đầu và chung cuộc của mình, tất cá đều tốt 
như nhau). 
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PHÙNG HỮU LAN 


Văn Tử '” trích dẫn lời của Hoàng Đế rằng: “Hình thể dù có huỷ diệt 
nhưng thần vẫn không biến hoá. Lấy cái không biến hoá để vượt trên 
mọi biến hoá; sự biến hoá ã ấy thì vô cùng. ” Trang Tử cũng nói: “Có được 
hình thể của con người thì cũng vui rồi. Hình thể con người cũng chỉ là 
một trong vô vàn biến hoá của vũ trụ.” !' Từ đó ta biết rằng sự sống 
không phải tận diệt ở một lần biến hoá và nó chạy theo ngoại vật mà 
không trở về. Biện luận của Trang Tử và Văn Tử tuy chưa hoàn toàn đạt 
tới chân lý, nhưng họ cũng hiểu ý nghĩa phần nào. Kẻ biện luận ã ấy chẳng 
tìm hiểu thuyết “vừa sống vừa chết” !'*% nên mê lầm rằng tụ và tán chỉ ở 
một lân biến hoá; chẳng suy nghĩ rằng sự tiến triển của thân có sự linh 
thiêng của vật kỳ diệu, cho nên nói rằng tnh và thô cùng tận điệt, Điều 
ấy chẳng đáng buồn sao? Cái thí dụ về lửa và gỗ vốn là lấy từ kinh điển 
(tức sách Trang Tử). Nhưng kẻ biện luận ấy đã làm mất đại cương đúng 
đắn của nó, nên sinh ra tối tăm không thể hiểu. [... ] Hãy nghiệm lại thực 
tế, lửa lan vào củi giống như thần truyền vào hình thể. Lửa lan qua củi 
khác củi giống như thần truyền sang hình thể khác. Củi trước không phải 


2 LẠM chú: Văn Tử là tác giả của một đạo kinh mang cùng tên là Văn Tử. Cho đến nay người 


ta vẫn chưa minh xác được nhân vật Văn Tử là ai. Một vài thuyết cho rằng Văn Tử là Tân Kế 
Nhiên ⁄“ä| #3 vốn là thầy của Phạm Lãi ÿG#š. Cả hai được Việt Vương Câu Tiễn #† + 
39 Fš trọng dụng trước khi Câu Tiễn bị nguy khốn tại Cối Kê  ##. Ban Cố #†#l viết trong 
Hán Thư i§ ? rằng: Văn Tử là đệ tử của Lão Tử, Văn Tử sống đẳng thời với Khổng Tử. 
(Xem: Trương Thanh Hoa ?Ẽ šŠ Í# chủ biên, Đạo Xinh Tinh Hoa ‡B ‡#†83#, Thời Đại Văn 
Nghệ xuất bản xã, Trường Xuân, 1995, quyển 2, tr.1270). 


! LAẠM chú: Xin xem lại chú thích 80 của chương 6. James l.egge dịch: «When the body of man 


comes from its special mould, there is even then occasion for joy; but this body under- 
Eoes a myriad transformations, and does not at once rench íts perfection.» (Khi thân thể 
con người hình thành từ cái khuôn đặc biệt của nó, như thế cũng có dịp vui rồi; nhưng cái thân 
này trải qua vô vàn biến hoá, và không đạt được ngay sự hoàn hảo của nó). 


LAM chú: ?rang Tử (Tế Vật Luận): «Phương sinh phương tử, phương tử phương sinh; phương 
khả phương bất khả, phương bất khả phương khả; nhân thị nhân phi, nhân phi nhãn thị. Thị 
dĩ thánh nhân bất do nhi chiếu chỉ ư thiện.» +bäd?b”, 37t? +; 7 nỊ ở 3 
ñJ, ® 4 nJ Ö sJ ; li t# IN 3, [R 3È BI R.& L1 # A  H ññ B8 Z # X 
(Bất cứ vật gì đang sống tức là đang chết, đang chết tức là đang sống; có thể tức là không thể, 
không thể tức là có thể. Nguyên đo đúng tức là nguyên do sai, nguyên do sai tức là nguyên do 
đúng. Do đó, thánh nhân không câu chấp những điều ấy, mà nhìn sự vật theo quan điểm tự 
nhiên). 
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là củi sau, vậy ta hiểu sự huyền diệu của cách thức “dầu mỡ cháy hết”.!° 
Hình thể trước không phải là hình thể sau, vậy ta hiểu cách thức thâm 
sâu mà thần hoạt động.!% Kẻ mê lầm thấy hình thể hư hoại sau một lần 


sống 


bèn cho rằng thần cùng mất luôn. Giống như thấy lửa tắt ở một 


khúc gỗ thì nói là chúng đều hết sạch. Sự khúc triết ấy đã nói ở thiên 
Dưỡng Sinh Chủ, khỏi tìm xa xôi thứ loại của nó.»!°” 


Ở đây Huệ Viễn ý nói thần và hình thể khác nhau. Khi hình thể tận 


diệt thì thần có thể truyền sang một hình thể khác; giống như củi cháy 
hết thì lửa lan sang củi khác. 
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LAM chú: Trang Tử (Dưỡng Sinh Chủ): «Chỉ cùng ư vi tân, hoả truyền đã, bất tri kỳ tận dã.» 
]l ` E§ Kĩ, /À Í#f th, TY KH: & tb, (Dầu mỡ động vật làm chất đốt có thể chảy hết, 
nhưng lửa thì truyền sang chỗ khác; ta không biết sự cùng tận của nó). James Legge hiểu chỉ 
là nêu ra, nên dịch: «‹What we can poin( to are the faggofs that have been consumed; but 
the fire is transmitted elsewhere, and we know not that ï† ís over and ended.» (Cái chúng 
ta có thể nêu ra là bó củi cháy hết, nhưng lửa được truyền sang chỗ khác, và ta không biết { khí 
nào} lửa hết). Derk Bodde theo bản dịch của Walter Liebenthal và H.A. Giles, hiểu cjỉ là 
ngún (ay, nên dịch: ‹(The fingers may come tơ an end ïn their supplying óof the fuel. But( 
the fire is transmitted, and we know not when ít wÌll come to an end.» (Những ngón tay 
có thể hết khi cụng cấp chất đốt, nhưng lửa được truyền sang [chỗ khác], và ta không biết khi 
nào lửa hết). Câu dịch thật là tối nghĩa! Ngô Phong (Trung Hoa Đạo Hạc Thông Diển, tr.121) 
giảng: «Chỉ đương tác chỉ, động vật chỉ cao. Chỉ cao dụ hình thể, hoá dụ tỉnh thần, Hình thể 
khả đĩ huỷ diệt nhí tính thần khước khả đĩ dĩ lánh nhất hình thức tổn tại hạ khứ.» ‡ö #4 ƒE ñ§ 
, # J1 E §. Bồ 4Ý lộ H2 f8. AX Hữ #§ ?0Ð. E8 Hj LÍ Ýš Wế ílj Xã †§ âñ nJ }! J1 33 
—- TT 3# (Chỉ là chỉ, tức đầu mỡ động vật. Dầu mỡ động vật ám chỉ hình thể, lửa 
ám chỉ tỉnh thần. Hình thể có thể bị huỷ điệt nhưng tỉnh thần có thể tổn tại ở một hình thức 
khác). Cha nên Ngã Phong dịch: «Chỉ cao tố vi chúc tân hữu nhiên tận chỉ thời nhi tha đích 
hoả khước truyền liễu hạ khứ, bất trì hữu cùng tận chỉ thời.» §5 7# tý E3 Hồ Éũ £Œl HA Ẩ Z7 
B8 j1 2 É9J & â0§ ï 'F #, T' #Il f # & Z RŠ (Dầu mỡ động vất làm chất đốt có 
khi cháy hết nhưng ngọn lửa của nó truyền sang chỗ khác, không biết lúc cùng tận). 


LAM chú: Tô! địch nương theo Walter Liebenthal: «Nor is the earlier body the same as 
the later body; from this we may understand the profound way in which our spiritual 
{acultics 0operate.» 


Hoằng Minh Tập (quyển 5): «Phù thần giả hà da? Cực tỉnh nhỉ ví linh giả đã. Cực tỉnh tắc phi 
quái tượng chỉ sở đổ, cố thánh nhân dĩ điệu vật nhỉ vi ngôn, tuy hữu thượng trí, do bất năng 
định kỳ thể trạng, cùng kỳ u trí. Nhí đàm giả đĩ thường thức sinh nghỉ, đa đồng tự loạn. Ví kỳ 
vu đã, diệc đĩ thâm hi. (...] Trang Tử phát huyền âm ư Đại Tông, viết: “Đại khối lao ngã dĩ 
sinh, tức ngã đĩ tử.” Hựu đĩ sình vi nhân ky, tử vi phản chân. Thử sở vị tri sinh ví đại hoạn, đĩ 
vô sinh vì phản bản giả dã. Văn Tử xưng Hoàng Để chỉ ngôn viết: “Hình hữu mị nhi thần bất 
hoá. Dĩ bất hoá thừa hoá, kỳ biến vô cùng.” Trang Tử diệc vân: “Đặc phạm nhân chỉ hình nhí 
do hỉ chí. Nhược nhân chỉ hình giả, vạn hoá nhi vị thuỷ hữu cực.” Thử sở vị tri sinh hất tận ư 
nhất hoá, phương trục vật nhí hất phản giá dã. Nhì tử chỉ luận, tuy vị cứu kỳ thực, điệc thường 
bàng tông nhí hữu văn yên. Luận giả bất tắm phương sinh phương tử chỉ thuyết, nhỉ hoặc tụ 
tún nhất hoá; bất tư thần đạo hữu diệu vật chỉ linh, nhi vì tỉnh thô đồng tận; bất diệc bi hỗ? 
Hoả mộc chỉ dụ, nguyên tự thánh điển. Thất kỳ pháp thống, cố u hưng mạc tẩm. [...] Thỉnh vi 
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Cho đến giữa đời Tê 7# (479-501) và đời Lương 3# (502-556), một 


người chống Phật giáo tên là Phạm Chẩn ÿð #§ (khoảng 450 - khoảng 
515) đã viết Thần Diệt Luận tt lì šầ..'°% Lương Thư 3# #3 (Sách sử đời 
Lương) chép: «Phạm Chẩn tự là Tử Chân -# iẩ, người ở Vũ Âm #‡$ 
, thuộc Nam Hương [đi #ÿ. [...] Ông uyên bác kinh sử, nhất là tinh thông 
tam lễ. [...| Thoạt đầu, vào đời Tẻ, Phạm Chẩn phục vụ cho Tử Lương ~Ƒ- 
ñ (vua của Cánh Lăng # #). Tử Lương rất sùng tín Phật giáo, nhưng 
Phạm Chẩn thì một mực cho rằng không có Phật,»' 


Phạm Chẩn viết: «Hình là chất của thần, thân là dụng của hình. 


[...| Thần đối với chất, giống như sự bén nhọn đối với con dao. Hình đối 
với dụng, giống như con đao đối với sự bén nhọn. Cái danh “bén nhọn” 
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luận giả, nghiệm chí đĩ thực, hoả chỉ truyền ư tân, do thần chỉ truyền ư hình. Hoá chí truyền 
đị tân, do thần chí truyền dị hình. Tiền tân phi hậu tân, tắc tri chỉ cùng chỉ thuật diệu. Tiền 
bình phi hậu hình, tắc ngộ tình sổ chỉ cảm thâm. Hoặc giả kiến hình hũ ư nhất sinh, tiện đĩ vi 
thần tình câu táng. Do đổ hoả cùng ư nhất mộc, vị chung kỳ đö tận nhĩ. Thử khúc tòng dưỡng 
sinh chỉ đàm, phi viễn tầm kỳ loại giả dã.» 7E ‡f # {5j El ?‡§ F ii Š f§ § t,. k§ lã 
BỊ jE ‡} % x⁄. fí RỊ,it # A DỊ Ð ?J m E§ Ää .,f#ế# f# L8, T ñề # HE 
Bề 1X. #3 H, tị ấL. mị šš #5 DÀ 2š ấ% /E SẼ, # IBỊ H 8L. 3 # ấW th, 7h D ÈÊ 
£. I...] ft # ãš 4 ã)X?XỔ.H: "kí 3# Ä LL#.Ñ8 8 L7.” X 
E ÀA #§,7LE ƒØ F t§ .IL Bí đ XI % 8 kX &,L! ft £ E§ X4 ãtU.X # 


f§ ã %# Z ñ Hl: “ # #Ế im ?# 4 {L.À 4 1# {L, E3 #4 8.” 7 
JR2: “1E A ¿ W. m5 # 2Z.fl A ZW 5.8 1L M % #ã 5 &.” Ht 
PW šR KI # #8 fñ — {L, 2 # ì im ® Z š tb.— ƒ Z ấn.,f#Ế + %5 H 
..⁄h # l# Z5 ñÚ # Bl 5 .ăq # T8 2% # 75 7L Z . Hi Rế 2 Rf 7 — 
{L ;7 8 tạ iä H #9 Ø) ¿ 88. ll ?8 Wế EH BÍ 8: ZE #8 #?k % Z Bà, 
BH ##t.% ® ¡š ĐL, kí KH BH Ñ S3. L...Ì 78 E đ Bê ⁄ ĐW.,k ⁄ f8 
# fí.,1R tà Z fl l1 .k 2 fR 8 f:. fR †Ạ Z (8 % Wý .ăi #í 3Ð Í& #ï, RỊ 
#i ‡S #3 Z fUỦ #. HỦ Jứ 3E {4 H/, RỊ fl lã 4t Z KẾ R6 8 R E2 ñ — 
%,Í# L1 Ø † ý {R #3. f8 l k E3 J2 — ZK.ñB 2 Ăl #l & H .ứL th iÊ 
# Z1. 3t Xã %3 1 Ñl ñ TÚ 


Đerk Bodde chú: Thần Điệt Luận được chép trong Hoằng Minh Tập và trong Lương Thư 
(chương 48: truyện Phạm Chẩn). Về lai lịch Phạm Chẩn và hài dịch Thần Điệt Luận, xin đọc: 
Stefan Balázs, Der Phíotoph Fan Dschen und sein Traktat gegen den Buddhismus (Triết gia 
Phạm Chẩn và bài luận chống Phật giáo của ông), in trang Sinica, vol.7 (1932), trang 220-234. 
Lương Thư không ghí năm sinh và năm mất của Phạm Chẩn. Balázs chép là: khoảng 450 đến 
khoảng SIS. 


Lương Thư š? f8 (quyển 48): «Phạm Chẩn tự Tử Chân, Nam Hương Vũ Âm nhân dã. [...] Bác 
thông kinh sử, vưu tỉnh tam lễ. {...) Sơ Chẩn tại Tẻ thế, thường thị Cánh Lăng vương Tử 
Lương. Tử Lương tính tín Thích giáo, nhì Chẩn thịnh xưng vô Phật.» ÿð£E 7 ƒ IR › Eq #l 
#2 Át..L...] fẾ 8 #§ È£, 2® fRä =8. [...] ? 7í, É  Ä#l£ + 7 
8.#RWíEfE#, m8 t8 fl ## Ð — Derk Bodde chú: Tử Lương là con thứ hai 
của Tế Vũ Để ?š ït ## (tức Tiêu Trách #fE#, tại vị 483-494), nổi tiếng về việc sùng tín Phật 
giáo và quy tụ các học giả. Cánh Lãng nay ở tây bắc huyện Thiên Môn X1. 
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không phải là con dao. Cái danh “con đao” không phải là sự bén nhọn. 
Nhưng hễ bỏ sự bén nhọn thì không có con đao; bỏ con dao thì không có 
sự bén nhọn. Ta chưa hề nghe nói con dao mất 
mà sự bén nhọn còn. Vậy lẽ nào chấp nhận 
rằng hình thể mất mà thần còn hay sao?»'!° 


Phạm Chẩn còn tự nêu ra câu hỏi: Con 
người có hình thể, cây gỗ cũng có hình thể. 
Nhưng hình thể con người thì có tri giác, còn 
hình thể cây gỗ thì không có. Đó chẳng phải là 
vì ngoài hình thể con người còn có thần sao? 

Rồi ông tự giải đáp: «Chất của con người 
là chất có tri giác. Chất của cây gỗ là chất 
không có tri giác. Chất của con người không 

Phạm Chến phải là chất của cây gỗ. Chất của cây gỗ không 
phải là chất của con người. Tại sao cái chất 
giống như chất của cây gỗ mà lại có sự tri giác khác với cây gỗ?»'"! 


Nói cách khác, chất của con người vốn có tri giác; chất của cây gỗ 
vốn không có tri giác. Cho nên con người có tri giác, còn cây gỗ không có 
tri giác. 


Phạm Chẩn tự nêu ra câu hỏi nữa: Con người chết thì hình hài trở 
nên vô tri. Có thể thấy rằng hình hài của con người vốn có chất vô tri, 
giống như cái chất của cây gỗ. Cho nên con người có cái chất giống chất 
của cạy gỗ mà sự tri giác thì khác với cây gỗ. Đó chẳng phải là vì ngoài 
hình thể con người còn có thần sao? 


Rồi ông tự giải đáp: «Kẻ chết có chất giống như gây gỗ, nhưng 
không có sự tri giác khác với cây gỗ. Kẻ sống có sự tri giác khác với cây 
gỗ, nhưng không có chất giống như gây gỗ. [...] Hình hài người sống 
không phải là hình hài người chết; hình hài người chết không phải là 


!!! Phạm Chẩn, Thần Diệt Luận: «Hình giả thần chỉ chất, thần giả hình chỉ dụng. [...] Thần chí ư 
chất, đo lợi chỉ ư đao. Hình chỉ ư dụng, do đao chỉ tư lợi. Lợi chỉ danh phi đao dã. Đao chỉ danh 
phi lợi dã. Nhiên nhí xả lợi vô đao, xả đao vô lợi. Vị văn đao một nhỉ lợi tổn, khởi dung hình 
vong nhỉ thần tại dã.» JÉ #í † Z ff, ‡È #í J⁄ Z Hi. I...] †‡ Z #2 #í, #8 #ll Z }^ 
7). z?H.A 71 2> h f†\. fl Z # 3 7) tt. 7) Z # 3È †l| th. #4 Ti tà 
#| #£ 7J,‡â 7) # fl. + l7 ‡3 1i #ll fZ. # im †# # th. 

Phạm Chẩn, Thần Diệt Luận: «Nhân chỉ chất, chất hữu tri dã. Mộc chỉ chất, chất vô tri dã. 
Nhân chi chất, phí mộc chất đã. Mộc chỉ chất, phí nhân chất dã. An tại hữu như mộc chỉ chất, 
nhỉ phục hữu dị mộc chỉ tri?» Á Z⁄ f#ƒ, fĩ #ï fl tb,.  Z fÍ, Zi ## ZII tl,. A Z 
,3t kf0U,.xzZ,‡tA tt. # # t7 Z 8, ñ f8 ñ # + Z #Il? 
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hình hài người sống, vì cái này biến ra cái kia. Tại sao hình hài người 
sống lại có hình hài người chết?»!? 


Hình hài người chết giống như cây gỗ, nên vô tri giác. Hình hài 
người sống khác với cây gỗ, nên có tri giác. Hình hài người chết là hình 
hài người chết, do bởi cái chết mà nó hoàn toàn khác với hình hài người 
sống. Không thể thấy hình hài người chết giống như cây gỗ mà nói rằng 
hình hài người sống cũng giống như cây gỗ. 


Phạm Chẩn tự nêu ra câu hỏi nữa: Nếu hình hài người chết không 
phải là hình hài người sống, vậy thì cái xác chết ấy từ đâu ra? Ông tự đáp 
rằng cái xác ấy là do hình hài người sống biến ra. Vậy, chỉ có thể nói rằng 
hình hài người chết là do hình hài người sống biến ra, chứ không thể nói 
rằng hình hài người chết là hình hài người sống. 


Phạm Chẩn lại cho rằng: «Hình thể tức là thần.» (Hình tức thần hH 
RỊ! ## ). Cho nên các bộ phận thân thể đều là các bộ phận của thần. Do 
đó chúng có cảm giác đau ngứa. Thậm chí sự suy tư đúng sa1 cũng do ¿âm 
khí :ÌÈ› #§ (công cụ của tâm) làm chủ. Cái zâm khí này tức là tâm của ngũ 
tạng (ngũ tạng chí tâm 7ï j§ Zÿ ;Ì). 


Phạm Chẩn trình bày động cơ khiến ô ông chủ trương Thân Diệt Luận 
rằng: «Phù đồ (tức Phật) làm hại chính trị, tang môn (tức sa môn) làm 
hại phong tục.!Ẻ {...] Ảnh hưởng của Phật giáo không ngừng, tệ nạn của 


'' ` Phạm Chẩn, Thần Điệt Luận: «Tử giả hữu như mộc chỉ chất, nhỉ vô dị mộc chi trí, Sinh giả hữu 
đị mộc chỉ trị, nhỉ vô như mộc chỉ chất. [...] Sinh hình chỉ phi tử hình, tử hình chí phi sinh hình, 
khu dĩ cách hĩ. An hữu sinh nhân chỉ hình hài, nhi hữu tử chi cốt hài tai?» ZE # # #0 XzZ 
,m # #%  Z XI. # #í f# & 7K Z #U, tí #t #2 Z EÍ. [...| # lý Z 3È 
?t lí, #U f 2È 3E + f2. E4.# 1B 4# A ZJ.m #7LZ 8 8É 
#? | 

LAM chú: Chữ 8đdha (Phật) được phiên âm sang Hán văn bằng nhiều chữ như: Phù Đồ ‡# 
(Rj hoặc ¡⁄ #. Phật Đà ##fÈ, Phù Đà ##fE, Phù Đầu ¡#5ñ, Bột Đà 3) EE hoặc ⁄ Ék 
. Bộ Đa ñ $, Bộ Đà ñÖfE, Vô Đà B}BÈ hoặc #†E‡, Một Đà ¡6 K+ hoặc ¿#f#£, Phật Đà 
#bfƒG, Bộ Tha 2# ft, Phục Đậu # Ø, Phật Đồ (6[E!, Phật ý, Bộ Đà ¿PE, Vật Tha 
†?Jfl.., v.v... Xin xem bài «Phù Đồ dữ Phật» ‡⁄$ EE Đ11ˆ trong quyển tiểu luận Trung Ấn Văn 
Háa Quan Hệ Sử Luận Tùng th FỊ ấ {L RR ff th ấn # của Quí Tiện Lâm $ # ‡k (Bắc 
Kinh, 1957, tr.9}. Các từ điển Việt-Anh hay dịch nhầm Phù đồ là stupa. Chữ Sanskrit stũpa 
nghĩa là cái tháp.- Thuật ngữ fang môn 3#ƑT hay sa môn 2P? đều là phiên âm từ tiếng 
Phạn: Šramana. Ngữ căn Šram có nghĩa là nỗ lực. Šramana còn phiên âm là bà môn # Ƒ1, 
sa môn na ‡) ƑT ĐŨ., xá la ma nã XE RE %, thất ma ná nã Sš BE B[ #. Thuật ngữ này 
chỉ bậc xuất gia tu đạo. Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập SJ ïŸ 2 # tẸ viết: «Sa môn hoặc vân 
tang môn, thử ngôn công lan, ngôn tu đạo hữu đa lao đã. A Hàm Kinh: “Xả ly ân ái, xuất gia 
tu đạo, nhiếp ngự chư căn, bất nhiễm ngoại dục, từ tâm nhất thiết, vô sở thương hại, ngộ lạc 
bất hân, phùng khổ hất thích, năng nhẫn như địa, cố danh sa môn.” Hoặc dĩ sa môn phiên cần 
tức, vị cần hành chúng thiện, chỉ tức chư ác đã.» ỳ} F1 st = 4 †H, l, 312%, 5l# 
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nó vô biên. Nên biết sự tạo sinh là sự phú bẩm từ tự nhiên, mà vô vàn 
hình thể của tự nhiên đều tự chúng biến hoá; bỗng dưng có, bỗng nhiên 
không; cái đến không chế ngự được, cái đi không đuổi theo được. Hễ cưỡi 
trên lẽ trời, mỗi thứ sẽ yên với bản tính của mình. Tiểu nhân nên cam 
lòng với ruộng vườn của mình, quân tử nên an tâm với sự trong trắng 
điểm đạm của mình. Canh tác để có lương thực, lương thực không thể tận 
cùng. Nuôi tầm để có y phục, y phục không thể hết. Kẻ dưới có dư để 
cung phụng bề trên. Bê trên lấy vô vi đối đãi kẻ dưới. Dùng đạo này thì 
có thể bảo toàn cuộc sống, có thể nuôi đưỡng cha mẹ; có thể vì mình, có 
thể vì người; có thể cai trị đất nước, có thể giúp vua nên nghiệp bá.»!"" 

Phật giáo cho rằng sinh tử là việc lớn và luân hỗi sinh tử là khổ, cho 
nên mới dạy người ta tu hành, thoát khối sinh tử. Nếu biết vốn không có 
luân hồi, nếu biết sinh tử là tự nhiên, vậy thì «tiểu nhân nên cam lòng với 
ruộng vườn của mình, quân tử nên an tâm với sự trong trắng điểm đạm của 
mình». Như thế, cái mà Phật giáo xem là vấn đề sẽ không thành vấn đề gì 
cả. 


Lương Thư chép: «Khi bài luận này xuất hiện, tại triều đình cũng 
như trong dân đã ai cũng xôn xao chấn động. Tử Lương bèn triệu tập sư 


ìBf # # tt. BH 3: làt ế, H XE ìš, i17 PR, 3t ?E@t, RE b 

—Ù, #4 ằ ÍB #. 15 %# 1X. # # T BE. 66 & ¿HHb, W fđOÒĐFƑJ. sk LÍ F1 
8l šh 8, 3 # (Œ ïRk#t,IL 8 $ ẨÐ th, (Sa môn hoặc gợi là tang môn, ý nghĩa là lao nhọc 
vất và, là tu đạo lắm nhọc nhần. A Hàm Kinh nói: Xã bä ân ái, là nhà tu đạo, chế ngự mọi căn duyên, 
không nhiềm lòng ham muốn bên ngoài, lòng từ ái trải khắp thứ, chẳng làm tổn hại cho ai, gặp điều 
vui không mừng, gặp sự khổ không buẩn, có thể chịu đựng như đất. Thế gọi là sa môn. Hoặc cũng 
phiên dịch sa môn là cần tức, ý nói chuyên cẩn làm mọi điêu thiện và dừng bỏ mọi điều ác). Xem Từ 
Hải, mục từ sa môn và lang môn; Trung Anh Phật Học Từ Điển th tỳ §‡#k, Đài Bắc 1962, 
tr.242; Nhật Anh Phật Giáo Từ Điển H #3 f# tt Ek, Đại Đông xuất bản xã, Tôkyô 1965, 
tr,271, 
Phạm Chẩn, Thần Diệt Luận: «Phù đồ hại chính, tang môn đổ tục. [...] Kỳ lưu mạc dĩ, kỳ bệnh vô 
ngân. Nhược tri đào chân bẩm tr tự nhiên, sâm la quân rr độc hoá, hốt yên tự hữu, hoảng nhĩ nhỉ vô; 
lai giả bất ngự, khứ giả bất truy; thừa phù thiên lý, các an kỳ tính. Tiểu nhân cam kỳ lững mẫu, 
quân tử an kỳ điểm tố. Canh nhỉ thực, thực bất khả cùng đã. Tàm nhỉ y, y bất khả tận dã. Hạ hữu 
dư dĩ phụng kỳ thượng, thượng vô vi đĩ đãi kỳ hạ. Khả đĩ toàn sinh, khả đĩ đưỡng thân. Khả dĩ vị 
kỷ, khả đĩ vị nhân. Khả đĩ khuông quốc, khả dĩ bá quân, dụng thử đạo dã.» /Ÿ Ƒ# # f\, #Ƒ' 
Xứ. (..] RE it HE 1ñ f1. # ñI Bụ 54 W0) HỖ. Eế t2 f) ® {UC, 5 
H 8.1 H ñm #; # T ñl.#+ # ® iB ;:£ k XEH,ã # Hlt.jh ÁA HE 
tủ, Ý# # R lã # .H im ®.® T7: nJ 8 9U. MU t.f T4 Rj 8 t6. F # && DJ 
2H L,.E#E U f 8 F.5j # 4&,5J bl X 8.5Ị ĐÁ E CÔ.nJ }} 8 / .RJ 
bJ I£ ,5J À8 #, Hi H ìš ,. 


* 
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tăng chất vấn Phạm Chẩn, nhưng không thể khuất phục nối ông ta.»"? 
Hoằng Minh Tập quyển 9 chép các bài do Tiêu Sâm j# FZ (478-529) và 
Tào Tư Văn ?##ƒ R # viết để phản bác Thần Diệt Luận; nơi quyển 10 
chép sắc của hoàng đế Đại Lương (Lương Vũ Đế ## 7k fZ, tức Tiêu 
Diễn đ# £7. tại vị 502-549) phản bác Phạm Chẩn. Quyển 10 cũng chép 
lá thư của pháp sư Pháp Vân ‡# # (467-529) trụ trì chùa Trang Nghiêm 
#‡ Rã gởi cho các quan trong triểu và lá thư phúc đáp ký tên tập thể 63 vị 
quan; tất cả đều ủng hộ Lương Vũ Đế phản bác ?hân Diệt Luận. Hoằng 
Minh Tập quyển 22 chép thuyết Thần Bất Diệt của học giả Thẩm Ước 
#2 (441-513) chống lại Thần Diệt Luận của Phạm Chẩn. Chúng ta có 
thể thấy sự quan tâm của người thời ấy đối với vấn để này.!'s 


!IŠ Lượng Thư (Phạm Chẩn Truyện): «Thứ luận xuất, triều đã tuyên boa, Tử Lương tập tăng nạn 


116 


chí, nhỉ bất năng khuất.» JE 9 ;H, $8 #ƒ 3#'?£, # H tt “2 ## 7 , tí] 2` §E lì — 
LAM chú: Lý Chấn Cương # ‡E ff (Trung Quốc Phật Giáo Sử Thoại, sớd., 167) viết: «Năm 
504, Lương Vũ Đế tuyên bố Phật giáo là quốc giáo. Ba năm sau (507), Phạm Chẩn công bố 
Thân Diệt Luận. Lương Vũ Đế giận tá hoả, triệu tập chuyên gia, viết bài phản bác.» 

Derk Bodde chú: Xin xem các bài viết: Kenneth Ch'en, Arti-Buddhist Propaganda during the 
Nan-ch'ao (Sự tuyên truyền chống Phật giáo suối thời Nam Triều), In trong Harvard Journal of 
Asiaiic Stwdies, vol.1S (1952), trang 166-192; Walter Liebenthal, The Jmmor(ality oƒ the Soul na 
Chinese Thought (Sự bãi tử của linh hôn trong tư tường Trung Quốc), in trong Mfonumenta 
Nipponica, vol.8 (Tokyo, 1952), trang 327-396; Arthur F. Wright, Pu ï and the Rejection oƑ 
Buddhism (Phó Nghị {?] và việc bài xích Phật giáo), in trong Journal oƒ the Iistory oƒ Ídeas, 
vol.12 (1951), trang 33-47. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC .347 


CHƯƠNG 8 
PHẬT HỌC ĐỜI TUỲ VÀ ĐỜI ĐƯỜNG (1) 


1. Thuyết “Nhị Đế” của Cới Tạng 
Giữa đời Tuỳ (590-617) và đời Đường (618-906) có cao tăng Cát 


Tạng 1ï #ã (549-623). Tục Cao Tăng Truyện của Đạo Tuyên (596-667) 
chép: «Thích Cát Tạng, họ là An, vốn là người An Tức (Parthia). Tổ tiên 
lánh kẻ thù nên đi cư đến Nam Hải, nhân đó cư ngụ ở vùng giữa Giao Chỉ 
và Quảng Tây; về sau dọn đến Kim Lăng (nay là Nam Kinh) và sinh ra 
Tạng. [...| Khi nghe pháp sư Đạo Lãng ở chùa Hưng Hoàng giảng đạo, 
Tạng liền hiểu ngay, như thể có sự thông hiểu tự nhiên. Đến năm 7 tuổi, 
Tạng xuất gia nơi Đạo Lãng. Cát Tạng hấp thụ và bước tới đạo huyền, 
ngày càng đạt tới sự thâm sâu mới. Tất cả những gì Cát Tạng hỏi han 
bàn luận cho thấy ông đạt được sự tỉnh yếu của chúng rất điệu kỳ.»' 


Tục Cao Tăng Truyện (quyển 11): «Thích Cát Tạng, tục tính Án, bản An Tức nhân dã. Tổ thể 
tị cờu di cư Nam Hải, nhân toại gia ư Giao Quảng chỉ gian, hậu thiên Kim Lăng nhí sinh Tạng 
yên. [..)] Thính Hưng Hoàng tự Đạo Lãng nháp sư giảng, tuỳ văn lĩnh giải, ngộ nhược thiên 
chân. Niên chí thất tuế, đầu Lãng xuất gia. Thái thiệp huyền du, nhật tân ư trí. Phàm sở tư 
bẩm, diệu đạt chỉ quy.» ƒŸ # 8#, í§ ## #.k #8 ^ 1U. EH tứ BE tụ 9 EE đủ t§,M 
J# 5X ` 5% IẾ ⁄Z Hl.,í£ 3 $ lš ïliI + j#& Z. I..] #8 # § + ïE ÉH 3# El ##, RR f 
#q ##.fB 7 XIE.£ # tí, lý ĐH %C.Et W 4 R,H Đl MU #C. HE ÊX 
„#š$ li. - LAM chú: Thích Cát Tạng ƒ#†5 # trước khi xuất gia họ là Án #, tên là 
Thế j†. Tổ tiên là người Án Tức (Parthia), Hồ #8 tộc; do lánh kẻ thù nên di cư đến Nam Hải, 
nhân đó cư ngụ ở vùng giữa Giao Chỉ và Quảng Tây; về sau đọn đến Kim Lăng (nay là Nam 
Kinh) và sinh ra Tạng. Chơ nên sử có khi chép là Hỗ Cát Tạng hoặc An Cát Tạng. Tên Cát 
Tạng là do cha của ông nhờ đanh tăng Chân Đế j§ ã# (Paramârtha, 499-569} đất cho. 
Chân Để là sư Ấn Độ, đến Trung Quốc năm 546, theo lời mời của Lương Vũ Đế, Sau đó, cha 
Cát Tạng xuất gia, pháp danh là Đạo Lượng 31 šð. Khoảng 4 tuổi, Cát Tạng theo cha đến 
nghe sư Pháp Lãng ‡#‹ (tức Đạo Lãng 3Ä 8#) ở chùa Hưng Hoàng Ê# t3 giảng Tam Luận. 
Khoảng năm 7 tuổi (có sách chép là 13 tuổi), Tạng xuất gia nơi Pháp Lãng. Năm I9 tuổi, Cát 
Tạng bắt đầu giảng về Tam Luận, và năm 21 tuổi thụ cụ tức giới. Ông cực kỳ nổi tiếng. Năm 
S81, Pháp Lãng viên tịch, Cát Tạng đến chùa Gia Tường ở Cối Kê (nay là Thiệu Hưng, Chiết 
Giang), chú sớ và giảng Tam Luận, nổi tiếng và được đời gọi là «Gia Tường đại sư». Năm 686, 
Tuỳ Dạng Để lập bốn đạo trường ở Dương Châu ‡# J|| (Gi@ g Tô), sắc lệnh Cát Tạng phụ 
trách đạo trường Huệ Nhật #* H ; thừi gian này Cát Tạng viết xong Tam Luận Huyễn Nghĩa 
= ñn #‹ #, sáng lập Tam Luận Tông. Sau đó Cát Tạng đến chùa Nhật Nghiêm H ở 
Trường Án. Năm 6†8, Đường Cao Tổ mời 10 đại đức, trong đó có Cát Tạng, để thống lĩnh tăng 
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Tục Cao Tăng Truyện nói Cát Tạng từng trụ trì chùa Gia Tường Zš 
tý ỏ Cối Kê, nên được gọi là «đại sư Gia Tường». Ông chú sớ ba bộ 
luận: Trung Luận tH ñâ, Bách Luận †3 3â, và Thập Nhị Môn Luận mm 
PJãa ° Đối với Tam Luận Tông, ông có cống hiến rất lớn. Tuy nhiên, 
nội dung Tam Luận rất phức tạp và ít có tính chất triết học, nên ở đây 
chúng ta chỉ tìm hiểu thuyết Nhị Đế của Cát Tạng thôi. 


Cát Tạng nói: «Sự Duệ viết lời tựa cho Trung Luận rằng: “Bách 
Luận trị bên ngoài để ngăn điều tà; văn bản này (tức Trung Luận) trừ 
khử bên trong để dẹp trở ngại; Đại Trí Thích Luận (tức Đại Trí Độ Luận)` 
thì uyên bác, Thập Nhị Môn Luận thì tỉnh tế đạt tới sâu xa. [. .[ Ai thông 
bốn luận này, thì sẽ hiểu được Phật pháp.” Sư Duệ nói: Bốn luận này tuy 
nhan đề và nội dung bất đồng, nhưng tôn chỉ chung đều là giảng nhị đế —. 
ấñ (hai chân lý), hiển lộ bất nhị chỉ đạo 3=: ~ ~Z )š (đạo không hai đối 
cực). Nếu hiểu được hai chân lý Ấy, thì tất nhiên hiểu được bốn luận. 
Nếu không hiểu được nh¿ đế, thì tất nhiên không hiểu được bốn luận. Vì 
nguyên đo ấy, ta cần hiểu nhị đế. Nếu hiểu được nh¿ đế, thì chẳng những 
hiểu được bốn luận, mà còn hiểu được các kinh Phật nữa. Tại sao tôi biết 


như thế? Vì bốn luận nói: Chư Phật đều y theo nhị đế để thuyết pháp.»4 
chúng. Tháng 5 năm 623, Cát Tạng viên tịch, thọ 75 tuổi. Tam Luận Tông sau đó truyền sang 
Triểu Tiên (Triều Tiên gọi là Samnon chong). Năm 625, một đệ tử người Triều Tiên của Cát 
Tạng tên là Huệ Quán ‡# ;# (Ekwan) truyền Tam Luận Tông sang Nhật Bản (Nhật gọi là 
Sanronshũ). (Xem: Phật Quang Đại Từ Điển, tr.2242; Lý Chấn Cương, Trưng Quốc Phật Giáo 
Sử Thoại, tr.189-191; Vương Hữu Tam, Trung Quốc Tôn Giáo $ử, quyển 1, tr.521-522; Trung 
Quốc Phật Giáo, do Hiệp Hội Phật Giáo Trung Quốc biên soạn, quyển 2, tr.102-104). 
LAM chú: ?rung Luận ch ấn (Mãdhyamika Šãstra), Bách Luận Œ 3ã (ŠSata Šãstra), và 
Thập Nhị Môn Luận -|- — P äR(Dvãda$anikäya Šãstra) là ba bộ luận căn bản của Tam 
Luận Tông. Trung Luận và Thập Nhị Môn Luận do Long Thụ ñE lõi (Nã gãrjuna) viết; còn 
Bách Luận do đệ tử của Long Thụ là Để Bà ‡E ##(Aryadeva) viết. Cưu Ma La Thập đã dịch cả 
ba sang Hán văn trong các năm: 404 (Bách Luận), 408 (Thập Nhị Môn Luận), 409 (Trung Luận). 
LAM chú: Tứ luận là tam luận (nói trên) và Đại Trí Độ Luận {Mahã pra)ñä -pã ra mitã 
Šã stra}, 
Cát Tạng, Nhị Đế Chương — ñÑ# $ : «Duệ sư Trung Luận tự vân: “Bách Luận trị ngoại đã 
nhàn tà, tư văn khư nội đĩ lưu trệ. Đại Trí Thích Luận chỉ uyên bác, Thập Nhị Môn quán chí 
tỉnh nghệ. [...] Nhược thông thử tứ luận, tắc Phật pháp khả minh đã. ” Sư vân: Thử tứ luận tuy 
phục đanh bộ bất đồng, thống kỳ đại quy, tịnh vi thân hồ nhị đế, hiển bất nhị chi đạo. Nhược 
liễu nhị đế, tứ luận tắc hoán nhiên khả lĩnh. Nhược ư nhị để hất liễu, tứ luận tắc tiện bất 
mỉnh. Vi thị nhân duyên, tu thức nhị đế dã. Nhược giải nhị đế, phi đãn tứ luận khả minh, diệc 
chúng kinh giai liễu. Hà dĩ trỉ nhiên? Cố luận văn: Chư Phật giai y nhị để thuyết pháp.» 8{[ff 
FP đã ƒ*. 7: “Eïí ññ bi s2 =ibgicntbe dsAsaMoEniboErilk 
›E—P] #§ Z lãšE. [...| # j8 IHPđ ä@, HỊ f8 ¡š 0ƒ 8B th.” WB z :It tu šâ 
## (M # BÉ 2: EỊ, XXÄM, 3: E tR Ÿ — ã#,BR 1` — ⁄ Ì§.‡ 7 j` — 
sử ,ỨM äấi RỊỊ E8 #4 nJ ÿñ. ‡? ÿ* —~ 8l 4 ƒ ,H jã RỊ {ft 4 BỊ. f3 # [AI ý#, Z 
38 — äŸ 1Ù. 3i ## — ấW , 3È {H PH #q nJ HR, 7h # § tý 7Ý. f] L1 ZI #X ? #4 ä@â 
+ tấR fb 1W tK — ñW äl Ù. 
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Nhị đế là hai chân lý: thế đế †E 3ÿ (chân lý thế tục) và chân đế I§ 
ã# (chân lý tuyệt đối). Theo Cát Tạng, nhị để có ba loại (ba tầng hoặc ba 
tiếp): «Các chùa truyền nhau lời của tổ Pháp Lãng ở chùa Hưng Hoàng 
nói rằng nhị đế có ba loại. Loại thứ nhất nói rằng: bu là thế đế, vô là 
chân đế. Loại thứ hai nói rằng: hễ nói ø#u hay vó thì đều là thế đế. Hễ 
nói phi hữu, phi vô, bất nhị thì đều là chân đế. {...] Loại thứ ba nói rằng: 
nhị đế có hai cực đoan hữu và vô, phủ định hữu và vô là tránh hai cực 
đoan. Nói có hai cực đoan hay nói không có hai cực đoan thì đều là thế 
đế; nói không có hai cực đoan hay phủ định không có hai cực đoan đều là 
chân đế. Bởi nhị đế có ba loại này, nên khi thuyết pháp ta phải dựa vào 
nhị đế. Hễ nói ra điều gì, thì ta không đi ra khỏi ba loại này.»° 


Sở dĩ cần nói đến ba loại của nhị đế, bởi vì theo Cát Tạng: «Ba loại 
này của nhị đế đều có ý nghĩa dứt bỏ dần [tư duy thông thường], giống 
như cái khung nhấc lên từ mặt đất. Tại sao? Kẻ phàm phu cho rằng mọi 
pháp quả thực là hZu (tổn tại), chứ không họ biết rằng chúng không có 
nguyên do để tổn tại. Cho nên chư Phật giảng rằng mọi pháp rốt cuộc là 
không, và chúng không có nguyên do để tổn tại. Nói mọi pháp tổn tại, 
tức là nói theo ý nghĩa mà hạng phàm phu hiểu. Đó là chân lý thế tục 
(tục đế, phàm đế). Theo sự hiểu biết chân thực của bậc hiển thánh, mọi 
pháp vốn là không. Đó là chân lý tuyệt đối (chân đế, thánh đế). Nó 
khiến chúng sinh từ cõi tục bước vào cõi chân, bỏ phàm mà lấy thánh. Vì 
lý do đó, ở đây giảng rõ ý nghĩa của loại đầu tiên của nhị đế. Kế đến là 
loại thứ hai, giảng rằng [sự khẳng định| hữu (tổn tại) hoặc vô (không tồn 


* LAM chú: Cát Tạng dùng ba từ «chủng» iỗi (loại), «trùng» # (tầng bậc), «tiết» Ấỹ (tiết, 


đoạn). Tôi dịch thống nhất là oại. 


Cát Tạng, Nhị Đế Chương: «Sơn môn tương thừa, Hưng Hoàng tổ thuật, thuyết tam chủng nhị 
đế. Đệ nhất minh thuyết hữu ví thế đế, vô vì chãn đế, Đệ nhị minh thuyết hữu thuyết vô, nhị 
tịnh thế đế. Thuyết phi hữu, phi vô, bất nhị, vi chân đế. [...] Đệ tam tiết nhị đế nghĩa. Thử nhị 
đế giả, hữu vô nhị, phi hữu vô bất nhị, thuyết nhị thuyết bất nhị vi thế đế, thuyết phi nhị phi 
bất nhị ví chân đế. Dĩ nhị đế hữu thử tam chúng, thị cố thuyết pháp tất y nhị đế. Phàm sử phát 
ngân, bất xuất thử tam chủng dã.» LlI P3 ‡H 7£, #i § †H it, š# ~ t§ — ấữ. #5 — 
BH št f E †ứãð.,#t E lR Z8. 8 — BỊ đt #| š0 #, — 1ý {HE ấE. št 3F 4®, JÈ 
#t, 4` —.,f RữmM. [..]  = ññ — ấð #Í.IL —ã .,f# —.,3t  # 
—,ãf — ñt T^: — fẦ IHEãt,ã#@ IE — 3F 2 — 8 R§ ä§.L) — đữ f¡ HL < f§ 
v4 HUấN ÿä 121K —: ấP. 'L BỊ š , T LH Ít = fÃ tb- Derk Bodde tóm tất: 8a 
loại (ba tầng hay ba tiết) cửa thể đế: 1- Khẳng định hữu. 2- Khẳng định hữu hoặc khẳng định 
vô, 3- Hoặc khẳng định cả hữu lấn vô hoặc phủ định cả hữu lẫn vô. Ba loại (ba tầng háy bà tiết) 
của chân đế: 1- Khẳng định vô. 2- Phủ định cả hữu và vô. 3- Không khẳng định cả hữu lẫn vô, 
cũng không phủ định cả hữu lẫn vô. Như vậy, theo một cách thức tương đẳng kỳ lạ với thuyết 
biện chứng của Hegel, tầng cao nhất của chân lý chỉ đạt được qua một loạt phủ định của phủ 
định cho đến khi chẳng còn gì để mà khẳng định hay phủ định, 
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tại) là chân lý thế tục, còn sự phủ nhận cả ##u và vô là chân lý tuyệt đối. 
Hữu và vô là hai cực đoan; hữu là một cực đoan, vô là một cực đoan. Cho 
đến thường và vô thường, sinh tử và niết bàn, cũng đều là hai cực đoan. 
Hễ xem có hai cực đoan chân và tục, sinh tử và niết bàn, thì đó là chân lý 
thế tục. Hễ xem không có chân, không có tục, không có sinh tử, không có 
niết bàn, không có hai cực đoan, thì đó là trung đạo, là chân lý tuyệt đối 
(đệ nhất nghĩa đế). Kế đến là loại thứ ba, giảng rằng [sự khẳng định] hai 
cực đoan hoặc sự phủ nhận chúng đều là chân lý thế tục. Không khẳng 
định cả hai cực đoan và cũng không phủ nhận chúng thì đó là chân lý 
tuyệt đối. Trên đây có nói “hễ xem có hai cực đoan chân và rục, sinh tử 
và niết bàn, thì đó là chân lý thế tục; hễ xem không có chân, không có 
tục, không có sinh tử, không có niết bàn, không có hai cực đoan, đó là 
trung đạo, là chân lý tuyệt đối”. Đó cũng là hai cực đoan. Tại sao? [Khẳng 
định] hai cực đoan tức là thiên lệch; phủ nhận hai cực đoan tức là ở giữa. 
Thiên lệch là một cực đoan; ở giữa là một cực đoan. Thiên lệch và ở 
giữa rốt cuộc cũng trở lại là hai cực đoan. Bởi còn hai cực đoan, nên gỌI 
là chân lý thế tục. Không thiên lệch và không ở giữa, đó là trung đạo, là 
chân lý tuyệt đối. Chư Phật thuyết pháp chữa trị bệnh của chúng sinh 
không hề vượt ra khỏi ý này, do đó các ngài giảng nhị đế theo ba loại.» 


H 


Cát Tạng, Nhị Đế Chương: «Thử tam chủng nhị đế, tịnh thị tiệm xả nghĩa, như tòng địa giá nhi 
khởi. Hà giả ? Phàm phu chỉ nhân, vị chư pháp thực lục thị hữu, bất tri vô sở hữu. Thị cố chư Phật 
vi thuyết chư pháp tất cánh không vô sở hữu. Ngôn chư pháp hữu giả, phàm phu vị hữu. Thử thị 
tục đế, thử thị phàm đế. Hiển thánh chân tri chư pháp tính không, thử thị chân đế, thử thị thánh 
đế. Lệnh kỳ tòng tục nhập chân, xả phàm thủ thánh. Vi thị nghĩa cố, minh sơ tiết nhị đế nghĩa 
dã. Thứ đệ nhị trùng minh hữu vô vi thế đế, bất nhị vi chân đế giả, minh hữu vô thị nhị biên, hữu 
thị nhất biên, vô thị nhất biên. Nãi chí thường, vô thường, sinh tử, niết bàn, tịnh thị nhị biên, đĩ 
chân, tục, sinh tử, niết bàn thị nhị biên cố, sở đĩ vi thế đế; phi chân, phi tục, phí sinh tử, phi niết 
bàn, bất nhị trung đạo, vi đệ nhất nghĩa đế dã. Thứ đệ tam trùng, nhị dữ bất nhị ví thế đế, phi 
nhị phi bất nhị vi đệ nhất nghĩa đế giả. Tiền minh chân, tục, sinh tử, niết bàn, nhị biên thị thiên, 
cố vi thế đế; phi chân, phi tục, phi sinh tử, phi niết bàn, bất nhị trung đạo vi đệ nhất nghĩa. Thử 
diệc thị nhị biên, hà giả? Nhị thị thiên, bất nhị thị trung. Thiên thị nhất biên, trung thị nhất 
biên. Thiên chỉ đữ trung, hoàn thị nhị biên, nhị biên cố danh thế đế; phí thiên phi trung, nãi thị 
trung đạo đệ nhất nghĩa đế dã. Nhiên chư Phật thuyết pháp, trị chúng sinh bệnh, bất xuất thử 
ý, thị cố minh thử tam chủng nhị đế dã.» JÍL = ‡ff — ãỹ, ý 7# ift 3 #, ñII í£ Hh 38 [fJ 
&@.Íml #5 ?J\L 2 ⁄ AÁ ,ññ ñR #È #4 E f1. MI #t PN fí. RE ñk ñã 09 EŠ á 
ñB Ùk SE f2 #t H1 f#i. H ñễ ¡š fl 5. JL ®% ñB #Œ. lL tà ãữ, lL £ JL ä. R 
# R1 ñš # ‡‡t 2, lL # R ã,lt E8 #ấ#. 3 H  f A RE, !â N RE 


.R # ® 4L. BỊ 9) Ñủ — ñh #Ý th.1X %5 — R HỊ # ft f Hấn, 7© — 3 lR 
ñủ 14. HH T3 # £ — 8,11 E —*.fÐ E — 4.79 £ ñj ,ft ME ,2E7U,ÙẺ 
#&, ý Z —*.,L R,f3., + 7L, #4 & — 3# dt, PT DÌ FB tH ãữ ;3E IE, 3E 
{@, 3E % 7L, 3F # #,“ — thì, R Z — # ñữ th.⁄X #5 = HE, — HT — 


F {H ãH, 4È — 3E T* — FE ?#ã — # ññ #í .Bii HH ÙÑ.,{@, 2+ 7L, $4*, — š# Z£ 
fñú , li EŠ { đ# ; 2F I, 3F (3 , 3E 4 B, Mã Ki E8, ER EB ññ EEi [E] E3 RE Hi . li 
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Có người hỏi Cát Tạng: «Nói đến hữu và vô là để diễn tả không có 
hữu và vô. Khi hiểu được rằng không có hữu và vô, vậy có vất bỏ {các lời 
nói về] hữu và vô hay không?» Nói cách khác, sở dĩ nói nhị đế là để mọi 
người hiểu rằng không có hai cực đoan; một khi hiểu rằng không có hai 
cực đoan, vậy thì có vất bổ nhị đế hay không? 


Cát Tạng đáp: «Sư giải thích rằng: vừa vất bỏ vừa không vất bỏ. 

Nói vất bỏ, tức là cái gì liên quan với tình thì phải vất bỏ. Tại sao? Cái 
tình trạng hữu mà ngươi thấy đều là cái mà ngươi cảm giác sai lầm [ngỡ 
nó là thật]. Giống như cái bình hay cái áo, đều là cái mà chúng sinh cảm 
giác sai lầm, vọng tưởng là thấy hữu, [...] do đó phải vất bố nó đi. Vì thế 
phải dùng không để vất bổ hưu. Nhưng nếu ta chấp trước vào không, thì 
cũng phải vất bỏ không. Tại sao? Bởi vì vốn có #ữu nên mới có không. 
Đã không còn hữu, sao lại có không? [...] Cái không và hữu này đều là 

gọi theo tình cảm, cho nên đều phải vất bỏ. [...] Tại sao? Bởi vì cái gì 
nhận thấy bằng. tình cảm đều là hư vọng, nên phải vất bỏ nó. Hơn nữa, 
không những vất bỏ hư vọng, mà cũng không có cái thực. Bởi có hư, nên 
có thực. Đã không có hư, thì không có thực; nó hiển lộ chính đạo thanh 
tịnh. Nó cũng gọi là pháp thân (đharmakãya), cũng gọi là chính đạo, 
cũng gọi là thực tướng, Tuy nhiên, nó vượt trên cái bấy lâu nay được xem 
như vậy. Tại sao? Bấy lâu nay người ta cho rằng phải vất bỏ những phiền 
não do chấp vào tướng và vất bỏ quả báo sáu nẻo luân hổi do chấp vào 
tình. Vất bỏ sáu nẻo luân hồi sinh tử thì đắc như lai niết bàn, Nay hiểu 
rằng có sinh tử thì có niết bàn, hễ không có sinh tử thì không có niết bàn. 
Không sinh tử, không niết bàn. Sinh tử và niết bàn đều là hư vọng. Không 
sinh tử, không niết bàn, thì gọi là thực tướng. Đó là lấy cái hư vọng để 
phân biệt cái thực; nếu không có hư vọng thì không có cái thực. [...] "m 
sao đều phải vất bỏ cả loại một cho đến loại ba của nhị đế? Lý do là gì? 
Phải vất bổ chúng vì chúng đều thuộc về tình cảm.»° 
— T*“—.fi5?-EE.T—EIP.IEE—l8, 4# — 8.08 2 Bình 

ME — 3#... l# C2 Íf Rl ¡3E (BS 3E th, 75 #8 th j8 7B — # E8 th. ki 
Đề Bồ -, ‡ã 5® + 1, Hí I #,  ÁCHH JE, = jấ — ä th. 
Cát Tạng, Nhị Đế Ciương: «Sư giải vân: cụ hữu phế hất phế nghĩa. Sở ngôn phế giả, ước vị tình 
biên, tức tu phế chỉ. Hà giả? Minh nhữ sở kiến hữu giả, tịnh điên đảo sở cảm, như bình y đẳng, 
giai chị chứng sinh điên đảo sở cảm, vọng tưởng kiến hữu, [...| thị cố tu phế dã. Thử (ắc dụng 
không phế hữu. Nhược cánh trứ không, điệc phục tu phế. Hà giả? Bản do hữu cố hữu không. Ký 
vô hữu, hà đắc hữu không? [...] Thử chỉ không hữu, giai thị tình vị, cố giai tu phế. [...] Hà đi cố? 
Vị tình sở kiến, giai thị hư vọng, cố phế chỉ dã. Hựu phi đãn phế vọng, diệc vô hữu thực. Bản hữu 
hư, cổ hữu thực. Ký vô hư, tức vô thực, hiển thanh tịnh chính đạo. Thử diệc danh pháp thân, diệc 
danh chính đạo, diệc danh thực tướng dã. Nhiên thử đĩ bạt tòng lai dã. Hà giả? Tòng lai vân, thủ 
tưởng phiển não, cảm lục đạo quả báo, thử tu phế. Phế lục đạo sinh tử, đắc như laí niết bàn. Kim 
mình hữu sinh tử khả hữu niết bàn, ký vô sình tử, tức vô niết bàn. Vô sinh tử, vô niết bàn. Sình 
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Ở phương diện này thì vất bỏ ba loại của nhị đế, nhưng ở phương 
diện khác thì không vất bỏ chúng. Cát Tạng nói: «Do có phương tiện mà 
ba loại của nhị đế không bị vất bỏ, tức là không huỷ hoại giả danh để 
nhằm thuyết minh thực tướng của mọi pháp. ¡Phật] trong cảnh giới giác 
ngộ và bất động mà kiến lập mọi pháp.° {...] Bởi giả danh cũng giống 
như thực tướng, lẽ nào lại vất bỏ nó? [...| Khi {ta đạt tới cảnh giới mà | 
hữu trở nên không, và không trở nên hữu, hai mà không phải hai, không 
phải hai mà là hai, thì dù ngang hay dọc cũng không có trở ngại gì. Cho 
nên sư Tăng Triệu nói: “Nếu ta muốn khẳng định là chúng tồn tại, thì sự 
tồn tại ấy chẳng phải là sự tổn tại tuyệt đối (chân sinh). Nếu ta muốn 
khẳng định là chúng không tổn tại, thì các hiện tượng của sự vật đã có 
hình.” Lại nói: “Thí dụ như người áo hoá [do phép thuật biến ra], chẳng 
phải không có người ảo hoá, nhưng người ảo hoá này chẳng phải là người 


tử niết bàn, giai thị hư vọng. Phi sinh tử, phi niết bàn, nãi danh thực tướng. Nhất vãng đối hư 
biện thực, nhược vã bĩ hư, tức vô hữu thực dã. |...] Hà đãn sơ tiết nhị đế tu phế, nãi chí đệ tam 
chủng giai tu phế. Hà dĩ cố? Thử giai vị tình, cố tu phế chỉ dã.»  #£ 7x :El #ï Bš 1 Bš 
bà 7h & Bš #®,. #) 5 l i3, HI 7 l§ Z . ch n Ị $sl 4 &#., 1í. Bi ffJ Ei 
J& lm cn. È ME 4m RE, #18 #8; [...] # {71 8 th. IL RỊ 
Hị ® E§ ä.# nã. . an BX #t #í, (nƒ f5 
1n. [-..] hàn nĩ là #l5R, it H 2ã lR .... j Nà ĐÁ ĐHR l8 PH sả, 1Ÿ 
Z lÑ #. WEB < 1U. X Jf ÍH B§ #Z.7R ti Ñ. È 8 If,ák fỉ H.ÉI #U 
.BI #£ TR, Bã ÿ# lf ri. #: 5iX8.7 5 Ešề,7P 8 H HH. 9 
Si AI Ra SH de TH HH lá, (& ;š ìR # äi, HH: Zã l#. l# „š lồi 7|: 
7L, f3 H2 #4 %4. 9 BỊ # + 7L n] ® ¡E $4,ÊE #E + 7L, Ell #M ¡8 4#. `. 
#L, #t j8 $ã. TU NI To .3E “7U, 3E ïu #4, J9 2. 8 HH. 
#J lĩ W. TT, tí #t íX ể, RỊi #t: 8 #Ÿ th. [.. 1 TH ĐI Bồ =8 Z4 8.79 2 
- ‡§ tý ãHB. Dị Đ Äk ?JÍL Y ñH lÄ , th 7H R# ~Z th.- LAM chú: Pháp thân: Theo 
Phật giáo Đại Thừa, Phật có ba thân (œm thận =? #3, trikaya): (L) pháp thân ƒ f† 
(đharma-kaya) đồng nhất với thực tại tuyệt đổi (ultimate realityì: pháp thân là chân thân Iế 
4 của Phật, lấy chính pháp IE j# làm thể; (2) báo thân $f# É3 (sambhoga-kãya) là thân khí 
công đức tu phúc và huệ của chư Phật đã viên mãn, tức là thân khi Phật quả đã hoàn thành; và 
(3) hoá thân {V Ê‡ hay tứng thân ƑR Ø (tnirmãna-käya) là thân được ứng hoá để giảng dạy 
chúng sinh con đường giải thoát. Do trí huệ mà Phật đạt được pháp thân; do công đức bổ tát 
phổ độ chúng sinh mà Phật đạt được bảo thân. Không chỉ chư Phật có được bu thân, mà mọi 
chúng sinh rồi cũng có ba thân bởi vì mọi chúng sinh đều có Phật tính, đều là những «Phật sẽ 
thành» (potcntial Buddhas}. Tam thân của Phật bất khá phân, nghĩa là cùng tổn tại (eo- 
existcnt).~ Lục đạo luân hồi = sáu nẻo tải sinh: (1) địa ngục ?]3‡ (naraka), (2) ngạ quỷ &# 
(quỷ đói: preta), (3) súc sinh ;#? “† (tiryagyoni), (4) u tu la ƒPJ ƒ# ÿế (ác thần: asura), (5) nhân 
Ä\ (người: manusya}, (6) thiên Z2 (trời: đeva). 


LAM chú: Câu «Bất động đẳng giác, kiến lập chư pháp» 4' &l #% ##,⁄# v Ÿñ i7: trong 
Phóng Quang Kinh. Xin xem lại chú thích 63 của chương 7. 
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chân thực. ” [...] Mọi pháp cũng đúng như vậy nên ta không vất bỏ chúng.»'9 


Khi trích dẫn Tăng Triệu như vậy, Cát Tạng cho chúng ta thấy sự 
tương đồng giữa thuyết của ông và thuyết bất chân không của Tăng Triệu. 
Chẳng qua Cát Tạng chú trọng ba loại (ba tâng hay ba tiết của nhị đế 
cần phải vất bỏ mà thôi. Đó chính là thuyết không tông (Sũnyatã) của 
Đại Thừa. Hình thượng học (tức siêu hình học) của tông này tuy khác với 
hình thượng học của Đạo gia, nhưng ý tưởng «thực tướng nhất thiết giai 
phi» #Ÿ Jf— Ứ) ‡ý 3È (mọi thực tướng đều không có) mà tông này nói, 
nếu xét ở bể mặt, thì khá tương đồng với «Đạo thường vô danh» ìÈï 3ý f#t 
#¡ (Đạo luôn không tên) của Lão Tử (chương 32) và «bất trị vô ngôn» 4 
#II ## E (không biết và không. nói) của Trang Tứ (Thiên Đạo). Cho 
nên đội cũng là điều mà một số nhà Phật học Trung Quốc vui mừng. 


2. Thành Duy Thức Luận của Huyền Tñng 


Cho đến đời Đường, Huyền Tăng 3 %# (bấy lâu bị đọc sai là Huyền 
Trang} lại có sự trình bày mội cách hệ thống đối với Phật học. Huyền 
Tãng vốn họ Trần, người quê ở Câu Thị ## Ƒ€, sinh cuối đời Tuỳ, xuất 
gia năm 13 tuổi. Năm Trinh Quán Fí Eï È† ÑW thứ 3 (tức năm 629 CN) đời 
Đường Thái Tông, ông bấy giờ 26 tuổi, bắt đầu đi Ấn Độ cầu Phật pháp. 
Đến năm Trinh Quán 19 (tức năm 645 CN), ông trở về Trường An. Ông 
mất năm Lân Đức # ƒ#' nguyên niên (tức năm 664 CN) đời Đường Cao 
Tông. Ngoài sự nghiệp phiên dịch kinh Phật, trọn đời Huyền Tãng giới 
thiệu tư tưởng của Thế Thân ff Bj (Vasubandhu, thế kỷ IV hoặc V) và 
Hộ Pháp ã# ‡# (Dharmapala, thế kỷ V hoặc VI) cho Phật học Trung 

!°- Cát Tạng, Nhị Đế Chương: «Hữu phương tiện tam bất phế giả, tức bất hoại giả danh, thuyết 
chư pháp thực tướng, Rất động đẳng giác, kiến lập chư pháp. [...| Duy giả danh tức thực tưởng, 
khởi tu phế chí? [...| Tư tức không hữu, hữu không, nhị bất nhị, bất nhị nhị, hoành thụ vô ngại, 
Cố Triệu sư vân: “Dục ngôn kỳ hữu, hữu phi chân sinh, đục ngôn kỳ vô, sự tượng ký hình. ° Hựu 
vân: “Thí như ảo hoá nhân. Phi vô ảo hoá nhân, ảo hoá nhân phi chân nhân dã.” [...] Chư 
pháp diệc nhĩ, cế bất phế dã.» #3 7? f# = 2: li 5%, HỊ 2 Eš fá 2. št 5ã ¡⁄: R IH 
.® #u % ,1# Ứ šH 3k. l..] tế Wú 74 FU fỶ TH, sẽ 2R B8 „~ ? [...] EỨ E17 #i 
„fi:'4,—U—.,®⁄©=—.F§ S &t BH. át BH ~: “ất lãi HT. 3E lR 
d:,8X Z H tt, #t Í& êt HE.” Mz: “§ÉníJ{CÀ. 3È ## 49 1E Ä,#J{E 
ÄXÄ# Att." [..] ñã¡*⁄ #*:f, 1X Bš ti. 

LAM chú: ?rang Tử (Thiên Đạo) và ãø Tử (chương 56): «Tri giả bất ngôn, ngôn giả bất trí.» 
#I # 4t. ä # 4 MỊ(Kế biết thì không nói, kẻ nói thì không biết). 

LAM chú: Xưa nay 3 3Š bị phiên âm sai có hệ thống là «Huyền Trang». Khóng Hì phiên %Š 
là: /ổ lãng thiết {H1 EH 01, tài lãng thiết 3 PB 1). tại đẳng thiết {t ®#. J, tài lãng thiết âm táng 
Ä‡fữtUl 8 3; Từ Hải phiên là: tự lãng thiết đường vận “Ƒ BR Ú) # BỊ. Vậy phải đọc 1£ 
là rang, và phải đọc 3; 5š là Huyền Tăng. 
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Quốc.!* Sau khi từ Ấn Độ trở về, toàn bộ tỉnh lực của ông tập trung vào 
việc phiên dịch kinh Phật. Có thể nói ông là người giới thiệu Phật học 
trung thực nhất, cho nên trong tông phái mà ông để xướng (tức Pháp 
Tướng Tông) có rất ít khuynh hướng tư tưởng của người Trung Quốc, 
nhưng giáo nghĩa thì có rất nhiều tính chất triết học. Sau đây, theo Thành 
Duy Thức Luận pš fỆ 3ã 3ñ (Vijhaptimätratä-siddhi) của ông viết, tôi 
lược thuật ý nghĩa Duy Thức để so sánh với Phật học theo khuynh hướng 
tư tưởng của người Trung Quốc. 


'* LAM chú: Huyền Tăng năm mất là 664 nhưng năm sinh thì có nhiều thuyết: Đa số dựa theo 


H.A.Giles cho là 600; Phùng Hữu Lan nói năm 629 Huyền Tăng đi Ấn Độ cầu pháp, bấy giờ 26 
tuổi, tức là ông sinh năm 603; Derk Bodde chép là 596; Phật Quang Đại Từ Điển nói khoảng 
602; Trung Quốc Phật Giáo Hiệp Hội cho là 600. 

Huyền Tãng #4 5È người huyện Câu Thị šf# ƒ, thuộc Lạc Châu ;& Jl| (nay là huyện Yển Sư 
TEÑñ, tỉnh Hà Nam); trước khi xuất gia họ là Trần §, tên là Huy ‡§. Tổ tiên ông mấy đời 
làm quan. Cha ông là Trần Huệ ñ$ R từng làm quan lệnh ở Giang Lăng, đến năm Đại Nghiệp 
(tức 60%) đời Tuỳ thì từ quan về ở ẩn. Người anh thứ hai của Trần Huy tên là Trần Tổ § % 
đã xuất gia, pháp danh Trường Tiệp EL##, ở chùa Tịnh Độ /# + tại Lạc Dương. Bấy giờ 
cảnh nhà sa sút, ông đến chùa ở với anh và tu học. Đến năm 612, nhân dịp Lạc Dương tổ chức 
thi tuyển tăng, ông xin xuất gia. Lúc đầu quan giám khảo là Trịnh Thiện Quả 8Ä # f8 không 
nhận vì ông còn nhỏ quá, nhưng sau thấy ông đối đáp xuất chúng bèn đặc cách tuyển ông làm 
sa di, vẫn ở chùa Tịnh Độ. Năm 618, do loạn lạc, ông và anh là Trần Tố (tức pháp sư Trường 
Tiệp) cùng với pháp sư Đạo Cơ ‡Š # đến Trường Án, và năm 622 ông thụ cụ túc giới. 
Huyền Tăng nghe nhiều sư thuyết giảng, thấy lời lẽ bất nhất, bèn muốn sang Ấn Độ (bấy giờ 
gọi là Thiên Trúc) cầu Phật pháp; nhưng mấy lần xin đi mà triểu đình không thuận. Khoảng 
năm 627 (hoặc 629} miễn bắc xảy ra nạn đói lớn, triều đình cho phép dân chúng di tứ xứ tự kiếm 
ăn. Nhân dịp này Huyền Tãng lên trốn đi Ấn Độ. Ông độc hành gian khổ qua Cam Túc, Đôn 
Hoàng, Thổ Phốn (tại đây vua Thể Phổn viết thư giới thiệu ông với các quốc vương khác), 
'Tashkent, Samarkand, Bactria, Hindu Kush, Gandhara. Ông đã băng qua sa mạc và các rặng 
núi Trung Á. Năm 631, ông đến Kashmir; rồi đến đại học Phật giáo đanh tiếng Na Lan Đà ð 
Bữ fÈ (Nãalandã), Ấn Độ, năm 633. 

Sau khi tu học và viếng thăm nhiều nơi của Ấn Độ, ông trở về nước, đến Trường Án năm 645. 
Ông mang về 657 bộ kinh Phật bằng tiếng Phạn và nhiều tranh tượng thờ. Đường Thái Tông 
(Lý Thể Đân, tại vị 600-649) hết sức trọng vọng và cung phụng ông, ban cho ông hiện «Tam 
Tạng pháp sư» — ÿ§ š/:Ñÿ, và mời ông trụ trì chùa Hoằng Phúc 3 ‡8§ để dịch kinh. Năm 
646-648, ông hoàn thành tác phẩm Dạụi Đường Tây Vực Ký 7 f tr l#t š0, ghỉ chép cuộc tây 
du của mình qua 138 (?) xứ ở Trung Á và Ấn Độ. Đến nay tác phẩm này vẫn còn rất giá trị, 
cùng cấp thông tin về phong tục, địu lý, khảo cổ, v.v... của các nước thuộc Trung Á thế kỷ VỊI. 
(Tác phẩm này đã được Thumas Watters dịch sang tiếng Anh; Ow Yuan Chwang"x Travels in 
India, 629-645, 2 quyển, 1.ondon, 1904-1905). 

Năm 653, Đường Cao Tông (Lý Trị, tại vị 650-683) thỉnh ông trụ trì chùa Từ Ân ## Ix. Năm 
67, Cao Tông biến cung Ngọc Hoa ZE ## thành chùa và thỉnh ông về. Ông phiên dịch nhiều 
kinh điển cơ bản của Du Già Hạnh Phái fj) flJ ƒÿ ÿš (Yogacara, tức Pháp Tướng Tông) sang 
Hán văn, như: Prajñãpãramitä-su tra (Đét Nhã Ba La Mật Kinh ÑS T1 EÊ ® #6, 600 
quyển), Yogãcära-bhúmi-§astra (Dư Giả Sư Địa Luận T (HE Hhấã, viết tất là Du Giả 
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a. Duy Thức dạy cùng la không và hữu (song Ïy không hữu) 

Theo lý thuyết của tông phái này,“ mọi chúng sinh đều có hai thứ: 
ngã chấp ‡W $\và pháp chấp ‡È$\. Ngã chấp nghĩa là tin rằng ngã 
(ãtmanz cái tôi) là có thật (thực hữu). Pháp chấp nghĩa là tin rằng pháp 
(đharma = mọi sự vật) là có thật (thực hữu). Mục đích của Duy Thức dạy 
là nhằm phá bỏ hai thứ chấp ấy để hiển thị hai cái không: ngã không ‡#È 
z5 và pháp không ‡3‡; ”* (ngã và pháp đều là không). Thành Duy Thúc 
Luận cho rằng cái gọi là ngã và pháp chỉ là giả lập, chúng không có tính 
chân thực. Mọi hiện tướng của ngã và pháp đều biến hoá theo thức lấÄ 
(vijñana) mà giả lập. Thức gọi là !iễu biệt Ƒ ?IJ (nhận biết, phân biệt), 
tức là cái mà triết học Tây phương gọi là tâm (tương đối với vậz). Thức 
có thể biến hoá, nên ngã và pháp là do thức biến hoá. Thức có thế biến 
hoá này có tám loại (bát thức /\ 8#: asta-vijñanäni), mà Thế Thân phân 
ra làm ba nhóm: đj /hục thúc #š ZÀ 4 (vipaka-vijũana), / lượng thức lR 
Bl i8 (mayanä-vijñãna), và /iễu biệt cảnh thức Ÿ Đl| t3 3ã (vijñapui- 
vijiñäna). Dị thục thức là thức thứ tám (a-lai-da thức nị #Š HỆ #Ä }; rư 
lượng thức là thức thứ bảy (mạt-na thức 7E Hf#8Ä), và liễu biệt cảnh thức 


Luận), Abhidharmako§a-bhäsya (A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận [hị ƑŠ 3£ RE {H f; đ, dịch 
khoảng năm 651-654; trước đó, Chân Đế j§ 3# [Paramärtha| đã dịch khoảng năm S63-567) 
của Vasubandhu (Thế Thần † ÿ); Mahayäãna-samparigraha-$astra (Nhiếp Đại Thừa 
Luận FR X # ï ) của Asanga (Vô Trước # 3), Triméikã -vijñaptima trata -siddhi 
(Duy Thức Tam Thập Luận % ŸW — -† ï§ ) và Vim$atikãa-vijBaptimä tratã -siddhi (JDwy 
Thức Nhị Thập Luậu tỆ #4 _— +38) của Vasubandhu, v.v,.. Ngoài ra, ông còn viết 
Vijñaptimä tratã -sìdđhi (Thành Duy Thức Luận sỲ f #38 ) tổng luận và phê bình các 
tác phẩm của 10 vị Du Già sư nổi tiếng. Ông còn dịch Lão Tử Đạo Đức Kinh và Dại Thừa Khởi 
Tín Luận +: 3E £t (5 3ã (của Mã Minh Rýnh ) sang tiếng Phạn. Trong số các đệ tử của ông, 
nổi tiếng nhất là Khuy Cơ S8 J‡ (632-682). Ngày 5 tháng 2, Lân Đức nguyên niên (tức năm 664), 
Huyền Tãng viên tịch. Sau khi ông viên tịch, Cao Tông hết sức thương tiếc, cho bãi triểu ba 
ngày, ban thuy hiện cho ông là «Đại Biến Giác» Z£ 38, cho xây tháp ở Phàn Xuyên !# !||. 
Năm 875, khi Hoàng Sào nổi loạn, linh cốt được đưa về Nam Kinh. Năm 1851, khi loạn Thái 
Bình Thiên Quốc xảy ra, tháp bị xiêu lạc, không ai biết. Trang chiến tranh Trung-Nhật (1937. 
1945), người Nhật vào Nam Kinh, làm đường sá, khi đào đường tình cờ phát hiện được linh cất 
của Huyền Tăng, bèn đưa về Nhật. Về sau Nhật chỉ trả lại một phần xương đầu. Năm 1961, 
phần linh cết này được thờ phụng tại chùa Huyền Tăng, huyện Nam Đầu í$j‡#, Đài Loan. - 
Tham khảo: Phật Quang Đại Từ Điển (tr.2024-2028); Trung Quốc Phật Giáo Sử Thoại (tr.204- 
217); Trung Quốc Phật Giáo (của Trung Quốc Phật Giáo Hiệp Hội, quyển 2, tr.121-127); 7e 
Encyclopedia aƒ Eastern Phiosophy and Religion (Shambhala, Boston, 1994, tr,†40-141);, A 
Dictionary oƒ Chỉnese Buddhist Terms (Trung Anh Phật Học Từ Điển) của Soothill và Hodous 
(bản điện tử); Combined Digital Dicionaries 0ƒ Buddhism and East Asean Lierary Terms (Từ 
Điển Điện Tử Kết Hợp Phật Học Và Văn Học Đông Á) của Charles Muller. 


LAM chú: Tức là Pháp Tướng Tông ¿#3 {HZE (= Hữu Tông § 77, Tướng Tông f3Zš, Duy 
Thức Tông t# ## Z, Từ Ấn Tông ‡£ l3 5:). Xin xem lại chú thích 10 của chương 7 trên đây. 
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là sáu thức đầu (nhãn thức RR 3# 
, nhĩ thức EH ñã%, ty thức l 1Ã, 
thiệt thức + 3Ñ, thân thức 8 34 
, ý thức ï 3Ñ). 


Nếu biết ngã và pháp chỉ 
là dựa theo thức mà chuyển biến 
và giả lập, chứ chúng không có 
tính chân thực, vậy thì chúng ta 
đạt được ?gã không và pháp 
không. Tuy nhiên, cái thức mà 
ngã và pháp dựa vào lại là thực 
hữu, cho nên ta không thể nói tất 
cả đều là không. Khuy Cơ ## †E 
(632-682) nói: «Do đó mà biết 
thể tính của nội thức chẳng phải 
là vô; thể tính của ngã và pháp 
ở ngoài tâm chẳng phải là hữu. 
Chúng ta cần loại trừ sự tăng 
chấp, bởi nó cho rằng cảnh ở 
ngoài tâm là có thật. Chúng ta 
cũng cần loại trừ tà kiến (tức là 
sự giảm chấp): bởi chấp không 
nên gạt bỏ thức, xem nó là vô, 
tức là giảm tất cả thành không. Huyền Tñng Phép Sư 
Cùng lìa bố không và hữu là 


thuyết Duy Thức dạy. Hễ chấp các pháp ở ngoài tâm thì sẽ luân hồi sinh 


tử. Hễ giác ngộ chỉ có một tâm thì sinh tử vĩnh viễn bị vất bỏ.»!9 


Iš 


16 


LAM chú: Bát thức là tám loại của thức. Năm thức đầu (ngữ (hức Tí Ÿ# ) ứng với năm giác 
quan (nhãn thức RR Ÿf, nhĩ thức H 3Ä, ty thức E8 3X, thiệt thức T3 3, thân thức 8 3ñ); thức 
thứ sáu là ý thức fÄ#; thức thứ bảy là mạt-na thức 3E 8Ä; thức thứ tám là a-lại-da thức 
[nƒ §§ RỊ/ 8t. Bảy thức đầu khởi lên từ thức thứ tám, nên bảy thức đầu gọi là chuyển thức ## 
ÑW; còn thức thứ tám gọi là bản thức 2E 3Ñ (tàng thức ÿ#š Ÿ§ hay chủng tử thức fấ -7- 3% ). 


Khuy Cơ, Thành Duy Thức Luận Thuật Ký ñỳ tỆ 3Ñ äâ šÏt ï2: «Do thử nội thức thể tính phi 
vô; tâm ngoại ngã pháp thể tính phi hữu. Tiện già ngoại kế ly tâm chỉ cảnh thực hữu tăng 
chấp; cập già tà kiến ác thủ không giả, bát thức diệc vô, tổn giảm không chấp. Tức ly không 
hữu, thuyết Duy Thức giáo. Hữu tâm ngoại pháp, luân hồi sinh tử. Giác tri nhất tâm, sinh tử 
vĩnh khí.» EH Jt ƒN 3# #8 ‡‡ 3È #t ;:Ù› #k ‡\ ⁄⁄£ Ñ8 t† 3F #r. Í# 3W 7L ã† ÑẾ ¿Ù› Z. 
lặ Ñ fHí !R #\;4 WE 16 h ñẽ HX 2 ð, lẾ 5X 7E #t. 1B W# 2 #4. RIl RẾ 2 
„at HP ẩ #X . TỊ (là ýÈ š⁄, â ìH + 7L. #lỦƯ — Ù,® 7E ®k #. 
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Nói rằng có sự tổn tại của ngoại cảnh ở ngoài tâm, tức là răng 
chấp ! $\, tức là tăng thêm cho chân tướng của sự thực. Nói rằng thức 
cũng không tổn tại, tức là giớm chấp | $R, tức là giảm đi chân tướng 
của sự thực. Thành Duy Thức Luận cho rằng cảnh thì vô mà thức thì hữu; 
cho nên Khuy Cơ nói «cùng la bỏ không và hữu là thuyết Duy Thức 
dạy». Tuy nhiên đó mới là bước thứ nhất của thuyết Duy Thức. Nói cho 
cùng thì thức cũng dựa theo cái khác mà khởi. Điều này sẽ được nói rõ ở 
phần «Tam tính, tam vô tính, chân như» dưới đây. 


b. Bốn phần của Thức 


Thành Duy Thức Luận nói: ‹Khi thức hữu lậu (hữu lậu thức %l li SÃ 
= thức phiển não) sinh ra, nó tự thể hiện thành hai tướng là sở đuyên Fí† ## 
(cái được gây ra = đối tượng) và năng duyên BE ## (cái gầy ra = chủ thể). 
Hai tướng ấy ứng với pháp, ta nên biết như thế. Tướng như sở duyên thì gọi 
là rướng phần ‡B 2} (phần được nhận thức). Tướng như năng duyên thì gọi 
là kiến phần B3 23 (phần nhận thức). [...] Cái tự thể mà tướng phần và kiến 
phần dựa vào được gọi là sự, tức là / chứng phân E1 šŠ 7? (phần tự làm 
chứng). Nếu không có phần thứ ba này, ta không thể tự nhớ được sự vật do 
tâm và hoạt động của tâm tạo ra. [...] Nếu phân biệt kỹ, [...| [ta thấy còn 
có] phần thứ tư là chứng tự chứng phân 3ð 5 šŠ 23 (phần làm chứng cho tự 
chứng). Nếu không có phần thứ tư này, ai làm chứng cho phần thứ ba?»'” 


Chữ /áu là cách gọi khác của phiên não (kle§a). Thức mang lấy 


lĩ Thành Duy Thức Luận: «Nhiên hữu lậu thức tự thể sinh thời, giai tự sở duyên năng đuyên tướng hiện. 


Bỉ tướng ứng pháp, ưng trí diệc nhĩ. Tự sở duyên tướng, thuyết danh tưởng phần. Tự năng duyên 
tướng, thuyết danh kiến phần. [...) Tướng kiến sở y tự thể danh sự, tức tự chứng phần. Thử nhược vô 
giả, ưng bất tự ức tâm tâm sở pháp. [...] Nhược tế phân biệt, (...] phục hữu đệ tứ chứng tự chứng 
phần. Thử nhược vô giả, thuỳ chứng đệ tam?» #*% #ï ŸRi %t EH §Š /E H‡, # (J Fí ý § ## H1 
HỆ. M FE š⁄.Fế #0 7 f..(U! E1 í& †H,ãất 2 †H 23 ..Ú1 ñš Ấ3 fH,ñjt R2. 
[..] ti 4 fm ik H 88 # #. BI H šð 2.I 3 #t 8, fE 4 BH tế b0 j. (...) 
3#: ẤM 2 PI, [...] ‡§ ® ?5 PH šế H šố 7}. L3 ft š, ẤẾ ñố 8 —?- LAM chú: tậu đã 
(äsrava) nguyên nghĩa là «rò rỉ, tiết lậu», ám chỉ sự rò rỉ không ngừng từ /ục căn 7 ‡R (nhãn, nhĩ, 
ty, thiệt, thân, ý), tức là hoạt động dựa trên vô mỉnh do đó sinh ra luân hồi, phiển não, tạp nhiễm. 
Lậu hay hữu lậu được xem như đồng nghĩa với phiên não 1B lế (kle§a); lậu tận Tả # (ãsrava- 
ksaya) hay vô lậu #$ jRi (anäsrava) tức là niết bàn ‡8 ## (nirvãna); phiên não f8 li (kle§n) có sáu 
loại cơ bản: /#tam ## (tham ái: raga), sả 8R (giận đữ: pratigha), s¡ #‡ (ngu sỉ: moha), mạn ‡8 (kiêu 
căng: mãna); nghỉ EŠ (nghi ngữ: vicikitsã), ác kiến ã ER (quan điểm sai lầm: drsti)— Sở duyên Bí 
## (ãlambana) = cái được gây ra; năng duyền §E ‡§ (sälambana) = cái gây ra.- Tướng phần 
(taksana-bhãga} là các hiện tượng của tâm {mental phenomena), là cảnh do tâm biến hiện, tà đối 
tượng được nhận thức; kiến phẩm (dar$ana-bhäga) là chức năng phân biệt các hiện tượng ấy, là chủ 
thể nhận thức tướng phần; ứ chứng phần (svasamavt(i-bhãga) là chức năng chứng trí kiến phần; 
chứng tự chứng phần (svasarmvtti-samvtti-bhãaga) là chức năng chứng trí tự chứng phần. Mỗi một 
thức trong bát thức đều được phân làm bốn phần. 
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phiển não gọi là lậu thức, hay hữu lậu thức. Thức tức là phân biệt, cho 
nên khi tự thể của thức hữu lậu sinh ra, thì nó phân biệt cái được phân 
biệt; như vậy ắt phải có cái phân biệt (năng liễu biệt) và cái được phân 
biệt (sở liễu biệt), Cái phân biệt tức là cái gây ra (năng duyên); cát được 
phân biệt là đối tượng của cái gây ra, tức là cái được gây ra (sở duyên). 
Bởi có cái gây ra, nên có cái được gây ra. Cái được gây ra cũng là cái do 
thức biến hoá ra. Cái tự thể của thức mà tướng phần và kiến phần dựa 
vào, đối với sự tri thức của chính mình, gọi là r chứng phần. Tự chứng 
phần là sự tự giác của thức, mà sự tự giác của sự tự giác này tức là phần 
thứ tư: chứng tự chứng phần. 


Thức có thể biến ra ngã tướng và pháp tướng. Thành Duy Thức 
Luận nói: «Biến f#f.có nghĩa là thức chuyển thành hai phần.» Hai phần 
này tức là tướng phần và kiến phần. Lại nói: «Nương theo hai phần đó 
mà lập ra ngã và pháp.» Sự thiết lập này là giả lập. Thành Duy Thức 
Luận nói: «Cái ngã tướng và pháp tướng này tuy ở bên trong thức, nhưng 
do phân biệt [sai lầm] mà giống như hiện ra ở ngoại cảnh. Cho nên các 
loài hữu tình từ lúc chưa có khởi thuỷ đến nay đã theo đó mà tin rằng ngã 
và pháp đều là thật. Giống như kẻ nằm mộng, do sức mạnh của giấc 
mộng, mà tâm hiện ra vô số ngoại cảnh; hắn theo đó mà tin rằng chúng 
là ngoại cảnh thật. Cái mà kẻ ngu cho là thực ngã và thực pháp thì đều 
không có thật. Chúng chỉ tuỳ theo vọng tình mà thiết lập, cho nên nói 
chúng là giả tạo. Cái ngã và pháp được biến hoá trong thức tuy có nhưng 
chẳng có tính chất của thực ngã và thực pháp. Tuy nhiên, chúng như thể 
hiện ra, cho nên nói chúng là giả. Bởi ngoại cảnh tuỳ theo vọng tình mà 
thiết lập, cho nên chúng không phải là hữu (tồn tại) như thức. Thức bền 
trong tất theo nhân duyên mà sinh, cho nên nó không phải là vô (không 
tổn tại) như ngoại cảnh.»'* 


18 Thành Duy Thức Luận: «Thử ngã pháp tướng tuy tại nội thức, nhỉ đo phần biệt tự ngoại cảnh 
hiện. Chư hữu tình loại, vô thuỷ thời lai, duyên thử chấp vi thực ngã thực pháp. Như hoạn mộng 
giả hoạn mộng lực cố, tâm tự chủng chủng ngoại cảnh tương hiện, duyên thử chấp vĩ thực hữu 
ngoại cảnh. Ngu phu sở kế thực ngã thực pháp đô võ sở hữu, đãn tuỳ vọng tình nhỉ thi thiết cổ, 
thuyết chỉ vỉ giả. Nội thức sở biến tự ngã tự pháp, tuy hữu nhỉ phì thực ngã pháp tính. Nhiên 
tự bỉ hiện, cố thuyết vi giả. Ngoại cảnh tuỳ tình nhí thí thiết cố, phí hữu như thức. Nội thức tất 
y nhân duyên sinh cố, phi vô như cảnh.» JÍt ‡ ;* ‡B 8# ƒr 3 3, it HH 2 7I| (ĐI #‡ tã 
“ šš E lẽ Xã. #t 1ã H# 2E. 4 IU ‡À §S R f3 Ñ ¿.ín  # 5 8# 7) ñắ 

Ù› íI fl Mã ýk tĩ HR 5Í, ầ lL #h S Ñ 8 7k t3. X Bất Ñ 4Ñ Z2 ã5 
KH íH R # lñ m #8 33 tí, St Z E§ ÍN. t3 5ã HH 3 ĐÀ Í ĐL về, SÉ #4 
Hi 3 Ñ # wàc> # (Ð í BỊ, Mi E3 Íl..?E t8 BR i§ im f 3 ÉtC, 3F 5 ñU 
®X\. 0 Ÿ4 1 1Á [R 4 % dt, IE #4 án Đã. 
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Ngoại cảnh không phải là hữu (tổn tại) như thức; thức bên trong 
không phải là vô (không tổn tại) như ngoại cảnh. Lìa bỏ hai cực đoan là 
phù hợp với trung đạo. Tuy nhiên đây chỉ là bước giảng giải đầu tiên của 
Duy Thức Luận. 

c. Đệ nhất năng biến (a-lai-da thức) 

Đệ nhất năng biến (thức có thể biến thứ nhất) là a-lai-da thức. 
Thành Duy Thức Luận nói: «Cái thức có thể biến đầu tiên thì Đại Thừa 
và Tiểu Thừa đều gọi là a-/¡-áa ƒa[ #8 Rý. Thức này có các nghĩa là: cái 
tàng chứa (năng tàng Bš§ H8 ), cái được tàng chứa (sở tàng PF ïữ.), và 
tàng chứa (chấp tàng $8). Nói cách khác, nó và các yếu tố tạp nhiễm 
nương nhau mà tạo thành. Chúng sinh hữu tình cho rằng nó là nội ngã 
(bản ngã bên trong) của mình. [...] Thức này có thể dẫn đắt đến các cõi 
tái sinh, do kết quả chín muỗi của thiện nghiệp và ác nghiệp, cho nên nó 
cũng gọi là đ :hực (chín muôổi khác nhau). |... | Thức này có thể nắm chặt 
các hạt giống của chư pháp, không để chúng mất đi, cho nên nó cũng gọi 
là nhất thiết chúng (mọi hạt giống).»'° 

Thức thứ tám (a-lai-da thức) nghĩa là tàng thức 8š, bởi vì nó 
gồm có cái tàng chứa (năng tàng Bš j§ ) và cái được tàng chứa (sở tàng 
Fï #š ). Nó còn gọi là đ; thục thức 3S ØA ñ§ bởi vì các quả mà nó sinh ra 
thì chín muổi ở các thời điểm khác nhau và thứ loại khác nhau. Nó còn 
gọi là chẳng tử thức fã -ƒ- 8Ñ bởi vì nó chứa những hạt giống của các 
pháp, tức là những hạt giống của mọi sự vật thế gian và xuất thế gian. 

Thành Duy Thức Luận cho rằng các hạt giống của các pháp chứa 
trong tàng thức đều là bản tính tự có, chứ chẳng phải do huân tập Z4 
(vãsanã: xông tẩm) mà sinh ra, nhưng sức huân tập khiến chúng tăng trưởng. 
Nói cách khác, các hạt giống này tự có sẵn trong tàng thức chứ không phải 
do bảy thức kia huân tập thì mới bắt đầu có. Tuy nhiên, theo Thành Duy 
Thức Luận, cũng có thuyết cho rằng: «Các hạt giống này đều do huân tập 
mà sinh ra. Cả cái được huân tập và cái huân tập đều có từ thuở vô thuỷ 
(thuở chưa có khới đầu). Cho nên các hạt giống này thành tựu từ vô thuỷ. 


Ì®. Thành Duy Thức Luận: «5d năng biến thức, đại tiểu thừa giáo, danh a-lại-da. Thử thức eụ hữu 


năng tàng, sở tàng, chấp tàng nghĩa cố, vị dữ tạp nhiễm hỗ ví đuyên cố, hữu tình chấp vi tự nội 
ngã cố. [...| Thử thị năng dẫn chư giới thú sinh thiện bất thiện nghiệp dị thục quả cố, thuyết 
danh dị thục. [...| Thử năng chấp trì chư pháp chủng tử lệnh bất thất cố, danh nhất thiết 
chứng.» Tj §ế ## 3X, ÁÄ ¿1` 3 š⁄.. 4 Fj ‡R RE. IL §Ä B #{ ñE Ø3 7H ñế $À Ẳ & 
đ, ñH ĐỂ Bế Để 6L lộ Kế ĐC › TT ER Fộ Eí DJ #€ WX. [..] Út RE BỀ 5| sã #R ÑĐ 
4: f5 T £ 3% 3S ft ẤR hÀ, i2 # # #4. [...] IL 8É $h †ÿ äề ¡È lế Ý 49 2\ & ñ 
„ii — V ER. 
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Các hạt giếng này vốn là tên khác của zập khí Z' 34. Tập khí ắt do huân 
tập mà có, giống như hương thơm của cây gai là do hoa của nó xông lên.»?0 


Cây gai vốn không có hương thơm, nhờ hoa của nó xông lên mà 
thơm. Cả cái được huân tập và cái huân tập đều có từ vô thuỷ. Cho nên 
các hạt giống này thành tựu từ vô thuỷ. Lại có một thuyết nữa, cho rằng 
có hai loại hạt giống. Một loại là vốn có sẵn (bản hữu 4), một loại 
là mới bắt đầu có (thuỷ khởi #2 #ö ). Thuyết này nhằm điều hoà hai 
thuyết trên. 


Chúng tử (hạt giống) cũng có thể phân làm hai loại: hữu lậu chúng 
tử #í †Ri f§ -Ƒ (tức là nguyên nhân của mọi pháp thế gian) và vô lậu 
chẳng tử ft R f§ +- (tức là nguyên nhân của mọi pháp xuất thế gian). 
Thành Duy Thức Luận nói: «Do đấy chúng ta phải tin rằng các loài hữu 
tình (tức chúng sinh), từ thuở vô thuỷ đến nay, vốn có vô lậu chúng; nó 
không do huân tập mà sinh; pháp do đó thành tựu. Về sau, chúng sinh 
tiến triển tốt hơn, sự huân lập khiến cho chủng tử tăng trưởng. Vô lậu 
pháp ‡E ŸRj 3% (pháp xuất thế gian) khởi lên là do nguyên nhân đó. Khi 
vô lậu pháp khởi lên, nó lại huân tập tạo thành những vô lậu chủng mới. 
Còn về chủng tử của hữu lậu pháp #ï ŸR 3š (pháp thế gian), chúng ta 
phải biết rằng chúng cũng giống như vậy.»?' 


Ý trên đây nói rằng chủng tử của các pháp trong tàng thức là do 
bẩy thức kia huân tập mà tạo thành và tăng trưởng. Tàng thức là cái 
được huân tập (sở huân HỊ ñ' ), bảy thức kia là cái huân tập (năng huân 
§È #:). Thành Duy Thức Luận nói: «Như vậy thức huân tập và thức được 
huân tập cùng sinh cùng diệt; đó là ý nghĩa cúa huân tập. Trong thức 
được huân tập (tức tàng thức), chủng tử được làm cho sinh trưởng giống 
như cây gai được [hoa của nó] xông cho thơm; nên gọi là huân tập. Ngay 
khi các chúng tử được sinh ra, các thức huân tập (tức bảy thức đầu) có thể 
làm nguyên nhân để huân tập và làm chín muổi chủng tử. Ba cách ấy 


09 Thành Duy Thức Luận: «Chủng tử giai huân cố siniy $đ,buân năng huân, câu võ thuỷ hữu cố, 
chư chủng tử vô thuỷ thành tựu. Chúng tử ký thị tập khí dị danh, tập khí tất đo huân tập nhí 
hữu, như ma hương khí, hoa huân cố sinh.» fấ -# §Ÿ § +. Hị 8E E., (R ## tá 
l(..šR lR Ý ## tã mì ất..tã 7 BE  Ã 34 X 4. 4 U HH # ñỦDTf.jH WR #f 


Thành Duy Thúc Luận: «lo thử ưng tín hữu chư hữu tình, vô thuỷ thời lai, hữu vô lậu chủng, 
bất do huân tập, pháp nhĩ thành tựu. Hậu thắng tiến vị, huân lệnh tăng trưởng. Vô lậu pháp 
khởi, đĩ thử vì nhân. Vô lậu khởi thời, phục huân thành chủng. Hữu lậu pháp chủng, loại thử 
ưng tri.» Eq Ít f# {5š #Ð šš f#Œ lÑ§. # bí F3 %. f1 #4 # l. 4 H1 § 3. Ñ ñ 8 
.Íf€ WW ‡IE (tế. 43 !9 5 .#t f ⁄¿ c.,L! JL Ø3 H.## # & EỆ./ 8 ÿ HH. 
đã 2 , %ỉ lL # EM. 
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(tức là: chúng tử khởi sinh; các thức huân tập; chủng tử được làm cho 
tăng trưởng) luân chuyển, cùng lúc làm nhân và quả cho nhau. Giống 
như bấc đèn sinh ra ngọn lửa, rỗi ngọn lửa làm lụn bấc đèn; cũng giống 
như các bó cỏ lau, dựng sát nhau, nương nhau mà đứng. Nhân và quả 
cùng lúc; nguyên lý ấy vững chắc không lay chuyển vậy.»”> 


Như vậy cái huân tập và cái được huân tập làm nhân và quả lẫn 
nhau. Chủng tử hữu lậu dấy khởi pháp hữu lậu; rỗi pháp hữu lậu lại huân 
tập chủng tử hữu lậu. Chủng tử vô lậu dấy khởi pháp vô lậu; rồi pháp vô 
lậu lại huân tập chủng tử vô lậu. Cái trước (tức hữu lậu) khiến cho con 
người sinh tử luân hồi; cái sau (tức vô lậu) khiến con người vĩnh viễn 
thoát khỏi sinh tử. Nhưng không phải ai cũng có chủng tử vô lậu, cho nên 
người ta có sự khác nhau về bản tính của chủng tử: có người hoàn toàn 
không có chúng tử vô lậu, có người chỉ có chủng tử nhị thừa,* có người 
có chúng tử vô lậu của Phật. Như vậy theo Duy Thức Tông, không phải ai 
cũng có Phật tính, không phải ai cũng có thể thành Phật. 


Ngoại cảnh mà chúng ta nhìn thấy, thí dụ như sông, núi, đất đai, 
v.v... đều do chủng tử trong tàng thức biến hoá ra. Thành Duy Thúc Luận 
nói: «Cái được gọi là xứ ngụ ý rằng dị thục thức do sức làm chín muỗi 
của chúng tử cộng tướng [trong dị thục thức] nên biến hiện ra những thứ 
có vẻ vật chất của tướng thế gian, tức là các yếu tố lớn bên ngoài (tứ 
đại: đất, nước, lửa, gió) và vật chất do tứ đại tạo ra. Tuy mỗi cá thể hữu 
tình có sự biến hoá riêng của nó, nhưng các tướng hiện ra của chúng thì 
tương tự, xứ sở của chúng không khác nhau, giống như ánh sáng của 
nhiều ngọn đèn hợp lại, tạo ra một ánh sáng có về như duy nhất.»*! 


?? Thành Duy Thức Luận: «Như thị năng huân đữ sở huân thức, cầu sinh câu diệt, huân tập nghĩa 


thành. Lệnh sở huân trung chủng sinh trưởng, như huãn cừ đằng, cố danh huãn tập. Năng huãn 
thức đẳng, tùng chủng sinh thời, tức năng vi nhân, phục huân thành chủng. Tam pháp triển 
chuyển, nhân quả đồng thời. Như chủ sinh diệm, diệm sinh tiêu chủ, điệc như lô thúc, cánh hỗ 
tương y. Nhân quả câu thời, lý bất khuynh động.» ñ[I 6 ất EH F1 § ñất 1H #+ (R W, R 
3 # Bì. 2œ ƑN ER h lấ 4+ E., 0H HE KÈ. út { R Ấi. Rư 8 ãt Sỹ. 6 f8 4 lý 
,RỊ! 8E E3 lAI,Í{§  ñx ÍÑ.. - ¡⁄ Đe ER, AI % IBỊ ñ‡. ít + , £ HR #, 2E 
tu j§ %⁄, # Z5 †Rñ f4. & íR Eÿ, # 4 tá §). 

LAM chú: Nhị thừa —~ 3É (dvìyana) là Thanh Văn Thừa (§rãvaka-yäna} và Duyên Giác Thừa 
(pratyekabuddha-yana). Thanh Văn ## f3 là bậc nghe hiểu tứ điệu đế và giác ngộ. uyên Giác 
## W còn gọi là Độc Giác ?Ñ tức là bậc tự mình chứng ngộ. 


‡tˆ Thành Duy Thúc Luận: «Sử ngôn xứ giả, vị dị thục thức đo cộng tướng chủng thành thục lưc cố, 


biến trự sắc đẳng khí thể gian tưởng, tức ngoại đại chủng cập tạo sắc. Tuy chư hữu tình sở hiến các 
biệt, nhi tưởng tương tự, xứ sở vô dị, như chúng đăng mỉnh, các biến tự nhất.» í E RŠ #í, 58 
# #4 ãt Hì H: ÍH tế Bí #4 7 šL, ## (1 Œ #ẽ Z§ |t f] ‡H, RỊ #‡L X fấ 5 iš @.. Sf 
ñš 8 lễ ñI !# BỊ 5IJ, mí ‡H #l lL, gã Z # #%, tì # t# 0H, RỊ šR (1 —. 
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Trên đây nói rằng cái chủng tử cộng tướng trong tàng thức biến ra 
sông, núi, đất đai, v.v... Sông, núi, đất đai, v.v... trong hiện tại chẳng phải 
là cái được đị thục thức duy nhất biến ra. Thành Duy Thức Luận nói: «Di 
thục thức của ai biến ra các tướng ấy? [...] Dị thục thức của những kẻ đang 
sống và những kẻ sắp tái sinh biến ra cõi ấy. [...] Các nghiệp (karma) của 
họ giống nhau thì cùng biến giống nhau.»?' Sông, núi, đất đai, v.v... trong 
hiện tại là các thứ được biến ra bởi các chủng tử cộng tướng, mà các chúng 
tử này được chứa trong các dị thục thức giống nhau của mọi chúng sinh 
đang sống hoặc sẽ tái sinh trong cõi có sông, núi, đất đai, v.v... ấy. Dị thục 
thức của mỗi cá thể chúng sinh hữu tình biến ra sông, núi, đất đai, v.v... của 
chính mình. Nhưng vì chúng là những cái được biến ra từ các chủng tử cộng 
tướng, cho nên các tướng hiện ra thì tương tự, giống như ánh sáng của nhiều 
ngọn đèn hợp lại, tạo ra một ánh sáng có vẻ như duy nhất. 


Thành Duy Thức Luận nói: «Có ngũ căn Tị ‡R (tức năm quan năng: 
thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác) và thân ## của chúng 
(tức năm giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) ngụ ý rằng dị thục thức do 
sức làm chín muôi của chủng tử bất cộng tướng (tức là chủng tử riêng 
biệt trong dị thục thức) nên biến hiện ra những thứ có về là ngũ căn và 
chỗ cho các ngũ căn nương vào (tức năm giác quan), tức là các yếu tố lớn 
bên trong và vật chất do chúng tạo ra. DỊ thục thức do sức làm chín muỗi 
của chủng tử cộng tướng nên cũng biến hiện ra chỗ cho các ngũ căn 
nương vào ở thân của người khác. Nếu không như vậy thì ta không thể 
nhận biết năm giác quan người khác. Nhưng ở điểm này cũng có người 
cho rằng cả ngũ căn lẫn năm giác quan ở thân của người khác đều được 
thức của ta biến ra. Biện Trung Biên ‡# tH‡ÿ§ (Madhyänta-vibhãga)°° 
nói rằng a-/gï-đa thức hiện ra những tướng có vẻ như ngũ căn của chính 
ta và ngũ căn của người khác. Nhưng tồi có thuyết lại nói rằng a-iai-da 
thức chỉ biến ra những tướng có vẻ như chỗ cho ngũ căn dựa vào (tức là 
những tướng có về như năm giác quan), còn ngũ căn của người khác thì 
không hữu dụng cho ta (nên thức của chúng ta không hiện ra chúng). Kỳ 
thực, theo Biện Trung Biên, những thứ hiện ra giống như ngĩ căn của 
chúng ta và của người khác là do thức của chúng ta và thức của người 


?* Thành Duy Thức Luận: «Thuỳ dị thục thức, biến vi thử tướng? {...] Hiện cư cập đương sinh giả, 
bỉ dị thục thức, biến vi thử giới. [...] Chư nghiệp đồng giả, giai cộng biến cố.» Ÿ Z8 ?h Ä: 
,## Ø IL †l? [...] RE  ãí + #. 6 3 %4 Ất, 8 E IÍL 7t. [..] ñš % l6] 5 
,# tt Mức. 


?® Derk Bodde chú: Biện Trung Biên l th 3# (Madhyanta-vibhâga = Phân biệt chính giữa 
và hai cực đoan) do Huyền Tăng viết, đựa trên một tác phẩm của Thế Thân (Vasubandhu), 
được chép trong Đại Chứnh Tân Tu Đại Tạng Kinh, No.1600, vol.31, tr.464-477. 
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khác, mỗi bên tự biến hoá khác nhau. Cho nên, khi một kẻ tái sinh vào 
một cõi mới hoặc nhập vào niết bàn, thì thi hài của hắn bỏ lại vẫn tiếp 
tục hiện trước mắt chúng ta.» 

Thành Duy Thúc Luận Thuật Ký của Khuy Cơ nói: «Thân là cái tên 
chung; trong thân có căn; nên gọi là có thân của căn.»?* Căn tức là ngũ 
căn (năm quan năng: nhãn căn, nhĩ căn, ty căn, thiệt căn, thân căn). Có 
thân của ngũ căn, vậy thì ngũ căn và chỗ mà ngũ căn nương vào (tức 
năm giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) đều là những thứ do chúng tử 
bất cộng tướng trong dị thục thức biến ra. Nếu không như thế, chúng ta 
làm sao nhận biết được năm giác quan của người khác? Tuy nhiên, ở 
điểm này cũng có thuyết cho rằng ngũ căn của người khác cũng là do 
thức của chúng ta biến ra, chẳng hạn Biện Trung Biên đã nói như thế. Rồi 
cũng có một thuyết khác, cho.rằng chỉ có năm giác quan (cho ngũ căn 
dựa vào) của người khác là do thức của chúng ta biến ra, bởi vì ngũ căn 
của người khác chỉ hữu dụng cho họ chứ không hữu dụng cho chúng ta. 
Theo Biện Trung Biên đã nói, thức của chúng ta và thức của người khác, 
mỗi bên tự biến hoá khác nhau. 


Ở đây, một vấn đề khác nảy sinh: Làm sao chúng ta biết được năm 
giác quan (cho ngũ căn dựa vào) của người khác là do thức của chúng ta 
biến ra? Có thể đáp rằng: Khi một kẻ tái sinh vào một cõi mới hoặc 
nhập vào niết bàn, thì thi hài của hắn (bao gồm năm giác quan mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân) sẽ không tổn tại nữa, nếu quả thực nó do thức của hắn biến 
ra. Tuy nhiên, cái thi hài mà hắn bỏ lại thì sờ sờ trước mắt chúng ta, cho nên 
chúng ta biết rằng nó do thức của chúng ta biến ra. 


Thco thuyết này mà suy, ngũ căn và năm giác quan của một cá 
nhân là do các chủng tử bất cộng tướng trong dị thục thức của chính hắn 


” Thành Duy Thúc Luận: «Hữu căn thân giả, vị dị thục thức bất cộng tướng chủng thành thục 


lực cố, biến tự sắc căn cập căn y xứ, tức nội đại chủng cập sở tạo sắc. Hữu cộng tướng chủng 
thành thục lực cố, ứ tha thân xứ diệc biến tự bỉ. Bất nhĩ, ưng vô thụ dụng tha nghĩa. Thử trung 
hữu nghĩa, diệc biến tự căn. Biện Trung Biên thuyết, tự tự tha thân ngũ căn hiện cế. Hữu 
nghĩa duy năng biến tự y xứ, tha căn ư kỷ phi sở dụng cổ. Tự tự tha thân ngũ căn hiện giả, 
thuyết tự tha thức các tự biến nghĩa. Cố sinh tha địa, hoặc ban niết bàn, bỉ dự thi hài, đo kiến 
tướng tục.» #Êï ‡R 5, äB #3 #5 ft T7 1 !H fẾ ñ #4 /) Á, #8 [1 @ ER 8 R 
{& jR , RỊ R & Hã§ Ä Pl ìã &.E 4t †H lễ Bì #h 7/2 ñU, 9) fb 8 Bã 7E 8 {DI 
ý. f8, F# #§ % HỊ fb & .lL!P R Ấ, 7E #8 ÍI ER. lŸ th 3# 1 BH fb 


8 1í RR Bí áL. ft HỆ 8š ®# (| {€ Bš ,ftU fR ÿ) C 3F É H ít.ÍA EI fb 8 
1 PR Đã đất Ñ E thất & Bế. đ 2E ft Hb., HS #3 ¡E 4X, tệ Ƒ' 8L, X4 
8 IH#R. 


?. Khuy Cơ, Thành Duy Thức Luận Thuật Ký: «Thân giả tổng danh, thân trưng hữu căn, danh 


hữu căn thán.» 8 3® £## 44,8 th? 8í, 6 fi fR 9. 
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biến ra. Đông thời, ngũ căn và năm giác quan của một cá nhân mà chúng 
ta thấy được (hoặc với ngũ căn của hắn) là do các chủng tử cộng tướng 
của chúng ta biến ra. Cái được biến ra do các chủng tử bất cộng tướng 
trong thức của cá nhân đó và cái được biến ra do các chủng tử cộng tướng 
trong thức của chúng ta có hành vi và cử động nhất trí hay không thì đó là 
một vấn để lớn mà Thành Duy Thức Luận chưa hề bàn đến. 


Thành Duy Thúc Luận nói về a-lại-da thức rằng: «A-lại-da thức thì 
gián đoạn hay thường? Nó không gián đoạn cũng không thường bởi vì nó 
hằng và chuyển. Hằng, nghĩa là thức này có từ thuở vô thuỷ đến nay, chỉ 
có một loại liên tục, không gián đoạn. Nó là căn bản để thiết lập các nẻo 
luân hồi; bản tính của nó là giữ chặt các chủng tử, không để chúng mất đi. 
Chuyển, nghĩa là thức này có từ thuở vô thuỷ đến nay, niệm niệm sinh diệt, 
trước và sau đổi khác. Nhân diệt thì quả sinh, nên thức này chẳng phải luôn 
là một. Thức này có thể làm chuyển thức để huân tập và tạo thành các 
chúng tử trong nó. Nói hằng là hàm ý nó ngăn cẩn sự gián đoạn; nói 
chuyển là hàm ý nó không thường. Nhân và quả tiếp nối nhau giống như 
giòng nước chảy xiết. Như nước của giòng chảy xiết ấy vốn không gián 
đoạn và không thường; khi nó liên tục chảy mãi, có cái bị trôi đạt, có cái 
bị chìm đắm. A-!gi-d¿ thức cũng giống như vậy, từ thuở vô thuỷ đến nay, 
sinh và điệt cứ nối tiếp nhau, nên nó không gián đoạn và không thường, 
khiến cho chúng sinh hữu tình bị trôi dạt hoặc chìm đắm, chẳng thoát được 
vòng luân hồi sinh tử. Như giòng nước chảy xiết, dù gió đánh nổi sóng, 
nước vẫn trôi chảy không gián đoạn. Thức này cũng vậy, dù gặp các duyên 
khơi dậy bảy thức kia, nhưng nó vẫn liên tục mãi. Như giòng nước chảy 
xiết, các thứ như cá mú trong giòng và cỏ rác trên mặt nước vẫn trôi theo 
không ngừng. Thức này cũng vậy, nó vẫn chuyển mãi cùng với các chủng 
tử được huân tập bên trong nó và các pháp tiếp xúc bên ngoài. Thí dụ trên 
cho thấy rằng a-iai-da thức đã có nhân và quả từ thuở vô thuỷ cho đến 
nay, nên thức này không gián đoạn và không thường. Điều đó nghĩa là 
tính chất của thức này từ thuở vô thuỷ đến nay, từ sát na này đến sát na 
khác, quả sinh thì nhãn diệt. Quả sinh nên không gián đoạn, nhân diệt nên 
không thường. Không gián đoạn và không thường, đó là nguyên lý duyên 
khởi. Do đó nói rằng thức này hằng chuyển như giòng nước chảy.»°° 


?*- Thành Duy Thức Luận: «Á-lại-da thức vì đoạn vĩ thường? Phì đoạn phi thường, dĩ hằng chuyển 
cố. Hằng, vị thứ thức vô thuỷ thời lai, nhất loại tương tục, thường vô gián đoạn. Thị giới thú 
sinh thi thiết bản cố, tĩnh kiên trì chủng lệnh bất thất cố. Chuyển, vị thử thức vô thuỷ thời lai, 
niệm niệm xinh diệt, tiền hậu biến dị. Nhân diệt quả sinh, phi thường nhất cố. Khả vi chuyển 
thức, huân thành chủng cố. Hằng ngôn già đoạn, chuyển biểu phí thường. Do như bộc lưu, 
nhân quả pháp nhĩ. Như bộc lưu thuỷ, phi đoạn phi thường. Tương tục trưởng thời, hữu sở 
phiêu nịch. Thử thức điệc nhĩ, tòng vô thuỷ lai, sinh diệt tương tục, phi thường phi đoạn. Phiêu 
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Thức này hằng chuyển như giòng nước chảy, nên chúng sinh hữu tình 
trôi dạt và chìm đắm trong nó, khiến cho luân hồi sinh tử mãi. 


đ. Đệ nhị năng biến (mạt-na thức) và đệ tam năng biến (tiền lục thức) 


Đệ nhị năng biến (thức có thể biến thứ hai) là mạ¿-na thức 2E BB 
đW. Thành Duy Thức Luận nói: «Kế sau thức năng biến đầu tiên (dị thục 
thức), cần phải nói về thức tư lượng năng biến. Thức này Phật giáo còn 
gọi là mạr-na. Thức này luôn thẩm xét và lo nghĩ (tư lượng); nó trội hơn 
bảy thức kia.» 


Thức thứ bảy ứnạr-na thức, ý thức) luôn thẩm xét và lo nghĩ đến 
bản ngã (chấp ngã tướng), cho nên nó tương ứng với bốn loại phiển não 
căn bản. Thành Duy Thức Luận nói: Thức này tự nhiên duyên mãi với 
tàng thức; nó tương ứng với bốn loại phiển não ‡# lấý căn bản. Bốn loại 
ấy là gì? Bốn loại ấy tên là: ngã si ‡#X Éệ, ngã kiến ƒš BỊ, ngã mạn 1š |8 
, ngã ái ‡š Z#. Ngã sĩ là vô minh, tức là ngu sí về ngã tướng và u mê về 
lý vô ngã, nên gọi là ngã si. Ngã kiến là chấp vào ngã, đối với cái không 
phải là ngã mà cứ vọng tưởng là ngã, nên gọi là ngã kiến. Ngã mạn là 
kiêu ngạo, cậy vào cái được chấp là ngã, khiến tâm nâng cao lên, nên 
gọi là ngã mạn. Ngã ái là tham về ngã, đối với cái được chấp là ngã thì 
sinh ra mê đắm bấu víu, nên gọi là ngã ái. [...| Bốn loại phiền não này 


nịch hữu tình, lệnh bất xuất ly. Hựu như bộc lưu, tuy phong đẳng kích khởi chư ba lãng, nhỉ 
lưu bất đoạn. Thử thức diệc nhĩ, tuy ngộ chúng duyên khởi nhãn thức đẳng, nhi hằng tương tục. 
Hựu như bộc lưu, phiêu thuỷ hạ thượng, ngư thảo đẳng vật, tuỳ lưu bất xả. Thử thức diệc nhĩ, 
dữ nội tập khí ngoại xúc đẳng pháp, hằng tương tuỳ chuyển. Như thị pháp dụ, ý hiển thử thức 
vô thuỷ nhân quả, phi đoạn thường nghĩa. Vị thử thức tính vô thuỷ thời lai, sát na sát na, quả 
sinh nhân diệt. Quả sinh cố phi đeạn, nhân diệt cố phi thường. Phi đoạn phi thường, thị đuyên 
khởi lý, Cố thuyết thứ thức, hằng chuyển như lưu.» Ƒ3J $8 HD 3š E$ Mf Z8 3 ?1‡ li 3E 25 
›LÁ | ## MÃC.1, ñH l ẩ #E 94 Rš 7K, — #ñ ‡RB ÉÑ. ñ ft fB] Mi. RE ?#? Rú 4 
l8 VY SH My pin Hinh #§,äB lL ñ& #t úa Eý 4, Z 4 i8, 8Ú 
{4 ## % .IH M % #, 3F 5 — ủ{.nJ E fR ð. bì KH CC. Z W lí, #8 
3 ?5 -#8 4 # đi ,l St ñ8.ún & 7K, 3F Ếï 3F 3 .FH ẤN Kí Hữ, 
mm 8i.  .. h0 S Mu ercSslie le 3F 35 3F Mi. lZ 33 E lĩ, â 

l £c än ỨC ïN., lÍ] ÿ T Ki. L ñấ 7E fỊ, SÉ l5 

.XtU&ì.E2k F E,@ 3 # /,ER dú 
H2I S§ SE Đ, TH ‡†H Eã f#..¿n E£ ¿4 Bì, # 88 IL 4 

E2 


[~ị 


Bí Z8 lÍL 38 † ft 0ã Rÿ 3K, #I 5B #U SP,  # [ÃI #W. 3 
# lứ 3E Ki, DAI ð # 3E .3E MU 3E T5. #4 ko FBE.AX ñt lH ấR,15 Nữ 0U 


3U 


Thành Duy Thức Luậu: «Thứ sơ đị thục năng biến thức hậu, ưng biện tư lượng năng biển thức 
tưởng. Thị thức thánh giáo biệt danh z2/-84. Hằng thẩm tư lượng, thắng dư thức cố.» 3 #JJ 
#4 7R HE #2 ấW íX. fR H FR BH ñ ## ãl ‡H. tr Â 0l 2 RE DD.Í8 # 
.,l 8â ãt . 
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thường khởi lên, khuấy đục nội tâm (tức tàng thức), khiến cho bầy chuyển 
thức ở ngoài luôn tạo ra tạp nhiễm. Chúng sinh hữu tình do đó mà sinh tử 
luân hồi, không thể thoát khỏi vòng luân hồi, cho nên gọi là phiền não,»"" 


Đệ tam năng biến (thức có thể biến thứ ba) là tiền lục thức 8ƒ 7X 
3%, tức là sáu thức đầu: nhãn thức RR #, nhĩ thức  ấ&, ty thức t3 ã% 
„ thiệt thức ‡; #‡, thân thức #† 3#, ý thức # #8#. Thành Duy Thức Luận 
nói: «Sau thức tư lượng năng biến, cần phải nói về thức năng biến phân 
biệt cảnh (liễu cảnh). Thức này có sáu loại khác nhau, tuỳ theo lục căn 
(mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) và các cảnh mà lục căn nhận thức. Sáu thức 
này gọi tên từ nhãn thức cho đến ý thức.»? 


Thế Thân (Vasubandhu) có bài tụng về sáu thức này: «Dựa vào 
thức căn bản (tức ø-iqi-đø thức), năm thức tuỳ duyên mà hiện ra, hoặc 
cùng hiện hoặc không cùng hiện, giống như sóng dựa vào nước. Thức thứ 
sáu (ý thức hay mạr-na thức) thường hiện khởi, ngoại trừ năm trường hợp 
là không hiện khởi: sinh ở tầng trời vô tưởng; nhập định vô tưởng; nhập 
định diệt tận; ngủ say (không chiêm bao); chết giấc (bất tỉnh).»'° 


3Ï “Thành Duy Thức Luận: «Thử ý nhậm vận hằng duyên tàng thức, đữ tứ căn bản phiển não 
tương ứng. Kỳ tứ giả bà? Vị ngã sí, ngã kiến, tịnh ngã mạn, ngã ái, thị danh tứ chủng. Ngã sĩ 
giá, vị vô minh, ngu ử ngã tướng, mề vô ngã lý, cố danh ngã sỉ. Ngã kiến giả, vị ngã chấp, ư phi 
ngã pháp, vọng kế vi ngã, cố danh ngã kiến. Ngã mạn giả, vị cứ ngạo, thị sở chấp ngã, lệnh 
tâm cao cử, cố danh ngã mạn, Ngã ái giả, vị ngã tham, ư sở chấp ngã, thâm sinh đam trước, 
cỡ danh ngã ái. [...) Thử tứ thường khởi, nhiễu trọc nội tâm, lệnh ngoại chuyển thức, hằng 
thành tạp nhiễm. Hữu tình đo thử sinh tử luân hồi, hất năng xuất ly, cố danh phiền não.» [[, 
 (t I§ l £§ fế lá, Bị DU ‡R 2 1ñ Tế fH f£..H tH š fzJ ?ã8 ƒ$ §, Ø: 6l, 
#9 !#, 8. €© Du f#. # # tí. Z8 #t HH, /8 ÿ$ f3 ƒH, X # 1 EE,ÉC ñ 
‡È ØẰ.ftLR # .š8 ft #\, Ð IE f , ất EWW, A4 6 Ð R. 6 l 5 .dR 
(E Œ%, tý PHI $A ÍñL, Â i # @ #1. $4 5 ,0B HA, 2 Bi #4 1# 
,Ù# # fWU. #., tC@ f3 #. [..] MP8 # 6, # 8 Nó, 9 2E #8 đã, 15 rà T 
. lñ H # 5L „ , 8 BE Hị tt, tt 22 tR lR . 


Thành Duy Thức Luận: «Thứ trung tư lượng năng biến thức hậu, ưng biện liễu cảnh năng biến 
thức tướng. Thử thức sai biệt tổng hữu lục chủng, tuỳ lục căn cảnh chủng loại dị cố. Vị danh 
nhấn thức nãi chí ý thức.» ⁄4'h ƒ# 8 6E !# ãt (4, FỆ Hồ ƒ iã ñE !# šä# TH. lÍL đ& 
x 9l #§ 4# 7x Í§. Eñ 7x ÍR lễ E§ Sĩ #⁄ á(.dR Z4 BR ẩX 75 # HN. 


«Y chỉ căn bản thức, ngũ thức tuỳ duyên hiện, hoặc cân hoặc bất câu, như đào ba y thuỷ, ý thức 
thường hiện khởi, trừ sinh vô tưởng thiên, cập vô tâm nhị định, thuy miên đữ muộn tuyệt.» ‡& 
I-†N S4. 1: 34 RE É# Bí, n {E Hồ T (R,ún iŠ§ š 1K7k. ll ãt ñ Hộ kế, EẪ 
44: tt 4H 7, /8 #£ A — 7, lẾ ñR Ei F3 #8 .—- LAM chú: Tầng trời vô tưởng (vô tưởng 
thiên ## #H, vô tưởng xứ ## 18 jš: Asamjfika) là tầng thứ 13 trong 18 tẳng trời :hiển định 
của cõi sắc giới (2 f# (rũpadhãtu). Trong 18 tầng ấy, ba tầng đầu thuộc sơ thiển: 1. Phạm 
chúng thiên 3£ # 2 (Brahma-pârisadhya), 2. Phạm phụ thiên 3 #8 X (Brahma-purohita), 
3. Đại phạm thiên 7 ?Ê Z (Mahãbrahman); ba tầng kế thuộc nhị thiển: 4. Thiếu quang thiên 
z3 2 (Parita-ã bha), $. Vớ lượng quang thiên ## 3#, X (Apramana-abha), 6. Cực 
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Thành Duy Thức Luận nói: «Thức căn bản là a-đà-na thức (äđãna) 
hay a-iai-da thức, bởi vì nó là căn bản sinh ra các thức tạp nhiễm hay 
thanh tịnh. Các thức nương vào nó là sáu chuyển thức đầu (nhãn thức, nhĩ 
thức, 1y thức, thiệt thức, thân thức, ý thức), chúng lấy thức căn bản này 
làm thân chung để nương vào. Ngũ thức là năm chuyển thức đầu (nhãn 
thức, nhĩ thức, ty thức, thiệt thức, thân thức), chủng loại tương tự, nên 
chúng được gọi chung với nhau. “Tuỳ duyên mà hiện” có nghĩa là sự 
hiển hiện không thường xảy ra. “Duyên” nghĩa là các nguyên nhân tạo 
ta ý, ngũ căn, và ngoại cảnh. Nó có nghĩa là năm thức đầu, bên trong thì 
dựa vào thức căn bản (tức tàng thức), bên ngoài thì tuỳ duyên mà tạo ra 
ý, ngũ căn, và ngoại cảnh. Mọi thứ hoà hợp thì chúng mới hiển hiện. Vì 
lý do đó, năm thức này hoặc cùng khởi hoặc không cùng khởi, bởi vì các 
duyên bên ngoài hợp lại, có mau có chậm. Giống như sóng nước lớn sóng 
nước nhỏ tuỳ duyên mà có nhiều hay ít. Các thí dụ như vậy được nói rộng 
trong kinh. Hành tướng của năm chuyển thức thì thô và động, và các 
duyên mà chúng nương vào thì có khi không đầy đủ, cho nên thời gian 
chúng hoạt động thì ít, thời gian chúng không hoạt động thì nhiều. Thức 
thứ sáu tuy cũng thô và động, nhưng các duyên mà nó nương vào lúc nào 
cũng đây đú. Thức này có lúc không hoạt động bởi các duyên trái ngược. 
Thức thứ bẩy và thức thứ tám, bành tướng nhỏ nhặt, còn các duyên mà 
chúng nương vào thì lúc nào cũng hiện hữu, cho nên không có cẩn trở gì 
về duyên khiến cho chúng không hoạt động.»*2 


quang tịnh thiên ‡#:3Ý ⁄#  (Abhãs-vara); ba tầng kế thuộc tam thiền; 7. Thiếu tịnh thiên ⁄J› 
#8 Z (Partta-§ubha), 8. Vô lượng tịnh thiên # # /# Z (Apramana-$ubha), 9. Biến tịnh 
(Anahhraka), J1. Phúc sinh thiên ‡§ 2E 2 (Punya-prasava), 12. Quảng quả thiên ƒ# f X 
(Brihat-phala), 13, Vô tưởng thiên $#t #8 + (Asamjñika), 14. Vô phiển thiên #Ý ll + (Ahriha), 
15. Võ nhiệt thiên ## ?® 2;(Atapa), L6. Thiện kiến thiên 3ý § 7 (Sudar§ana), L7. Thiện hiện 
thiên zt HS Z (Sudrisa), 18. Sắc cứu cánh thiên 3 2X (Akunistha)— Vô (âm nhị định tự 
tầng trời vô tưởng thuộc nhóm thứ tư của cõi sắc giới) và diệt tận định ÿ# ;#ÿ 7E (nirodha- 
samäpatti: loại thiển định dẫn tới tái sinh vào tầng trời cao nhất nhừ đã tận điệt mạt-na thức). 
**`. Thành Duy Thức Luậu: «Căn bản thức giả, a-đà-na thức, nhiễm tịnh chư thức sinh căn bản cố. 
Y chỉ giả, vị tiền hục chuyển thức, đĩ căn bản thức vi cộng thân y. Ngũ thức giả, vị tiền ngũ 
chuyển thức, chủng loại tương tự, cố tổng thuyết chỉ. Tuỳ đuyên hiện ngôn, hiển phi thường 
khởi. Duyên vị tác ý, căn, cảnh đẳng duyên, vị ngũ thức thần, nội y bản thức, ngoại tuỳ tác ý, 
ngũ căn, cảnh, đẳng chúng hoà hợp, phương đắc hiện tiển. Do thử hoặc cầu hoặc bất câu khởi, 
ngoại duyên hợp giả, hữu đốn tiệm cố. Như thuỷ đào ba, tuỳ đuyên đa thiểu. Thử đẳng pháp 
dụ, quảng thuyết như kinh. Do ngũ chuyển thức hành tướng thô động, sở tạ chúng duyên, thời 
đa bất cụ, cố khởi thời thiểu, bất khởi thời đa. Đệ lục ý thức tuy diệc thô động, nhỉ sử tạ đuyên 
vô thời bất cụ. Đo vi duyên cố, hữu thời bất khởi. Đệ thất bát thức, hành tướng vi tế, sở tạ 
chúng duyên, nhất thiết thời hữu, cố vô duyên ngại, lệnh tổng bất hành.» {| 24k #‡ #í, fS[ 
E ĐỆ đã. SE ì# 5Ế ấR + H & #í. íK IE #, đR Ñi 7: 8 ä3⁄. LI ĐR # ®ã f3 
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A-đà-na [n[#E 8l (ädãna) có nghĩa là «nắm giữ» (chấp trì $ ##); 
a-đà-na thức là một tên gọi khác của a-lai-đa thức. Thức thứ bầy (mại-na 
thức) và thức thứ tám (4-igi-đ« thức) lúc nào cũng hoạt động. Năm thức 
đầu (nhãn thức, nhĩ thức, ty thức, thiệt thức, thân thức) phải có các duyên 
hoà hợp thì mới hoạt động. Thức thứ sáu (ý thức) thường hiện khởi. Chỉ 
có những ai sinh ở tầng trời vô tưởng; nhập định vô tưởng; nhập định diệt 
tận; ngủ say (không chiêm bao); hoặc chết giấc (bất tỉnh) thì ý thức của 
họ mới không hoạt động. 


Mặc dù tám thức nói trên đều được gọi chung là ;#Zc 8, nhưng đối 
với sáu thức đầu, :hức có nghĩa là «phân biệt» (liễu biệt 'ƒ ?!J). Thành 
Duy Thức Luận nói: «Cái tụ tập và sinh ra gọi là zâm ;Ù¬; cái lo nghĩ gọi là 
ý #f; cái phân biệt gọi là thức ấ#; đó là ba nghĩa tách biệt. Mặc dù ba 
nghĩa này áp dụng cho cả tám thức, nhưng tuỳ theo sự vượt trội của thức 
mà gọi tên. Thức thứ tám (tàng thức) gọi là âm, bởi vì nó tụ tập các chủng 
tử của mọi pháp và sinh ra mọi pháp. Thức thứ bảy Œnar-na thức) gọi là ý, 
bởi vì nó đuyên theo tàng thức, luôn xem xét và lo nghĩ, cho rằng tàng thức 
là bản ngã. Sáu thức còn lại gọi là zhức, bởi vì đối với sáu cảnh (hay sáu 
trần: sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp) chúng luôn phân biệt cho đù sáu cảnh 
thô sơ, chuyển động, gián đoạn. Như bài tụng Nhập Lăng Già Kinh nói: 
“Tàng chứa gọi là tâm; lo nghĩ gọi là ý; phân biệt các cảnh tướng gọi là 
thức. ”»33 


Ba ý nghĩa «tâm, ý, thức» tuy áp dụng chung cho tám thức, nhưng 
nếu nói đến chỗ đặc biệt vượt trội của mỗi thức, thì thức thứ tám gọi là 
tâm, thức thứ bảy gọi là ý, và sáu thức còn lại gọi chung là thức. 


——————————Ằ——òề_ẹ 
#R (4. 1 4 #.ä Bi fí t8 3V, Hế XH íH (UI, Ấ& £# ãt x7. .BR £& ER 5, BH ƒE 
?§ 44... ÊBH ÍE B .ĂA, Hồ SẼ f4, ấR 1 RÔ @, ft £ R, 0E BH ÍE 8. 1í ŸR 
,!t#, 2£ ⁄ HI 3. f8 Hị BÚ .Lh ứt,  ÍR ä& 2F fR š6,?k #4 # ã. 8 lH ft 
ủw . hit 7k 8 #, Bã £ 2 2>. lU 3 šš tà, I§ š? ún #£. Hí 1í #8 đt íJ TH ÑR #) 
,P #R ?R tt, l# # T: H, ft áG HỆ 22, TY Êữ BŸ Ấ. 5i 7N TRE ấN HỆ /R R 5U) › lÍU 
ñf ft i4 ft Eữ 7Ã 5. Hi #4 WL, 8 f# TS #0. 5 +; /\ X, f7 †H 04 ÉM, HT #ễ 
tí. Ú RỸ †l, Mc # f4 BÉ, ® ẤÊ T f1. 
Thành Day Thức Luận: Tập khởi danh tâm, tư lượng danh ý, liễu biệt danh thức, thị tam biệt 
nghĩa. Như thị tam nghĩa, tuy thông bát thức, nhi tuỳ thắng hiển. Đệ bát danh tâm, tập chư 
pháp chủng, khởi chư pháp cố. Đệ thất danh ý, duyên tàng thức đẳng, hằng thẩm tư lượng vì 
ngã đẳng cố. Dư lục danh thức, ứ lục biệt cảnh, thô động gián đoạn, liễu biệt chuyển cố. Như 
Nhập Lăng Già già tha trung thuyết: “Tàng thức thuyết đanh tâm; tư lượng tính danh ÿ; năng 
Hễu chư cảnh tướng, thị thuyết danh vi thức.”» ‡E #93 #.›, f1 #, 7ñ? 3%. 
= 5J #.#u #2 = #.f€ iã J\ #, HH ER #9 8ä. /\ 4 0.28 # R, ñã 6 
(S5 + # BE, 86 ãt SE.ÍN #4 8 R68 8 3# étU.ÊR 7X 43M. 0() 7N ñÍ lý, RẾ 
Eh f8] lfí, TT PU #§ ŒC. t0 A, Ø5 Úm (M fh thấ@: “8 3á? 2ù (8 M 1t Ø Œ ;ñE 
T šš !ã FH, 8® # EẦN.” - LAM chú: Lankñvatâra-sdtra (Lắng Giả Kừih) được 
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Ngã và pháp đều do ba thức năng biến nói trên biến ra. Ba thức 
năng biến này biến ra cái giống như ngã (tự ngã {}} 3$) và cái giống như 
pháp (tự pháp {‡!3;); ngoài ra, thức năng biến thứ hai (tức z?-na thức) 
và thức năng biến thứ ba (tức tiền lục thức) còn chấp cái giống như ngã 
và cái giống như pháp ấy là thực tướng Tš ‡H. Chấp cái giống như ngã là 
thực tướng tức là ngã chấp #Èš $⁄\(ãtma-gräha); chấp cái giống như pháp 
là thực tướng tức là pháp chấp 3 $R (dharma-graha). Thành Duy Thức 
Luận nói: «Nói chung, có hai thứ ngã chấp: Một thứ là câu sinh {B “E 
(cùng sinh với ta), một thứ là do phân biệt. (1) Ngã chấp câu sinh có từ 
thuở vô thuỷ tới nay, do lực ảnh hưởng bên trong làm nguyên nhân huân 
tập hư vọng, mãi mãi cùng theo bản thân. Nó chẳng nương vào tà giáo 
và sự phân biệt sai lầm, tự nhiên mà chuyển, nên gọi là câu sinh. Ngã 
chấp câu sinh lạt chia thành hai loại nhỏ: {a] Một loại luôn liên tục, 
thuộc thức thứ bảy và duyên với thức thứ tám; những tướng khởi từ tâm 
bị nó chấp là thực ngã # ft. [b] Một loại thì gián đoạn, thuộc thức thứ 
sầu và duyên với các tướng của ngũ thủ uẩn Tị RX#ễ (pañca-upadäna, 
tức năm uẩn: pañca-skandha) do thức biến ra, hoặc chung hoặc riêng; 
những tướng khởi từ tâm bị nó chấp là thực ngã. Hai loại ngã chấp này 
tỉnh tế và khó đoạn diệt. Về sau, trên đường tu hành, chúng ta luôn luôn 
tu tập chuyên quán tưởng về không thì mới đoạn diệt nó được. (2) Ngã 
chấp do phân biệt cũng do lực ảnh hưởng của các duyên tiện tại ở ngoài. 
Nó phải nương vào tà giáo và sự phân biệt sai lầm, rỗi sau mới khởi lên, 
cho nên gọi là phân biệt. Nó chỉ có ở trong thức thứ sáu (tức là ý thức).»”° 


Bodhiruei (Bổ Để Lưu Chi # ƒ8 ÿ# 3% ) dịch ra Hán văn là Nhập Lăng Già Kinh ˆ ## [lI 
## (năm 513). Giả tha [ft hay giả đà UỆE (phiên âm cửa gãthã) nghĩa là bài („ng ?ã 
bay kệ tụng {87B, tức là những bài thể văn vần, trái ngược với thể văn xuôi (gọi là trường 
hành Eš ƒ7: cñũmika) trong kinh và luận. Gathã là một 12 chúng loại (gọi là thập nhị bộ 
kinh -} — 3B #Š): 1. sũtra (kinh #Š, khế kinh 3? ‡ÿ ), 2. geya (ứng tụng f#?, trùng tụng 
E# fl", 3. gathã (tụng ñlj), 4. nidãna (nhân duyên [#]‡#§›, 5. itivrttaka (bản sự 2E 4Ý}, 6. 
jãtaka (bản sinh 2 2#), 7. abdhuta-dharma (vị tằng hữu zE ‡Ỳ 8 ), 8. avadana (thí dụ 
lỗ), 9. upade§a (luận nghĩa §@ #Ý), 10. udãna {tự thuyết Éi 8), II. vaipulya (phương quảng 
Z[&›, 12. vyakarana (thụ ký ‡#ñở). 

Thành Duy Thức Luận: «Nhiên chư ngã chấp, lược hữu nhị chủng: Nhất giả câu sinh, nhị giả 
phân biệt. Câu sinh ngã chấp, vô thuỷ thời lai, hư vọng huân tập, nội nhân lực cố, hằng dữ thân 
câu. Bất đãi tà giáo cập tà phân biệt, nhậm vận nhí chuyển, cố danh câu sinh. Thử phục nhị 
chủng: Nhất thường tương tục, tại đệ thất thức, đuyên đệ bát thức, khởi tự tâm tướng, chấp vi 
thực ngã. Nhị hữu gián đoạn, tại đệ lục thức, duyên thức sở biến ngũ thủ uẩn tưởng, hoặc tổng 
hoặc biệt, khởi tự tám tướng, chấp vi thực ngã. Thử nhị ngã chấp, tế cố nan đoạn. Hậu tu đạo 
trung, sác sác tu tập, thắng sinh không quán, phương năng trừ diệt. Phân biệt ngã chấp, diệc 
do hiện tại ngoại duyên lực cố, phi đữ thân câu. Yêu đãi tà giáo cập tà phân biệt, nhiên hậu 
phương khởi, cố danh phân biệt. Duy tại đệ lục ý thức trung hữu.» #4 5š ‡È $À, Bã # —ˆ 
f§ :— # {R #, — #⁄ 2 7ñI.{R # # $\, # tà E 4K, % 8 ñj, DỊ [ 
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Thành Duy Thức Luận lại nói: «Nói chung, có hai thứ pháp chấp: 
Một thứ là câw sinh (cùng sinh với ta), một thứ là do phân biệt. (1) Pháp 
chấp câu sinh có từ thuở vô thuỷ tới nay, do lực ảnh hưởng bên trong làm 
nguyên nhân huân tập hư vọng, mãi mãi cùng tổn tại với bản thân. Nó 
chẳng nương vào tà giáo và sự phân biệt sai lầm, tự nhiên mà chuyển, 
nên gọi là câu sinh. Pháp chấp câu sinh lại chia thành hai loại nhỏ: [a] 
Một loại luôn liên tục, thuộc thức thứ bảy và duyên với thức thứ tám; 
những tướng khởi từ tâm bị nó chấp là thực ngã. [b] Một loại thì gián 
đoạn, thuộc thức thứ sáu và duyên với các tướng của uẩn-xứ-giới $8 Rš 
## (tức 5 uẩn, 12 xứ, 18 cõi) do thức biến ra, hoặc chung hoặc riêng; 
những tướng khởi từ tâm bị nó chấp là thực pháp #ï ‡#,. Hai loại pháp 
chấp này tỉnh tế và khó đoạn diệt. Về sau, trong mười tầng bậc (0hập địa 
-Ƒ tử: da§abhũmi) tu hành, chúng ta luôn luôn tu tập chuyên quán tưởng 
pháp là không thì mới đoạn diệt nó được. (2) Pháp chấp do phân biệt 
cũng do lực ảnh hưởng của các duyên tiện tại ở ngoài. Nó phải nương 
vào tà giáo và sự phân biệt sai lầm, rồi sau mới khởi lên, cho nên gọi là 
phân biệt. Nó chỉ có ở trong thức thứ sáu (tức là ý thức),»°7 

Thức thứ bảy chấp các tướng từ tâm do thức thứ tám khởi lên, xem 
chúng là thực ngã và thực pháp. Tương tự, thức thứ sáu chấp các tướng 
của ngũ uẩấn do thức biến ra (tức là căn thân, v.v...), xem chúng là thực 


= 


TU ĐA 4E 271, Œ  Ẫm $#, áu  fR 2+. ƒ8 — 
k;§Ế 2S /\ 5H, 6c E1 + ƒH, f8 Ñ #.— 8 


ME, N4 2 8W. dự ý: 3ð 2X Si th ƒ . 

Thành Duy Thức Luận: «Nhiên chư pháp chấp, lược hữu nhị chủng: Nhất giả câu sinh, nhị giả 
phân biệt. Cân sinh pháp chấp, vô thuỷ thời lai, hư vọng huân tập, nội nhân lực cố, hằng dữ 
thân câu. Bất đãi tà giáo cập tà phân biệt, nhậm vận nhỉ chuyển, cố danh câu sinh. Thử phục 
nhị chủng: Nhất thường tương tục, tại đệ thất thức, duyên đệ bát thức, khởi tự tâm tướng, chấp 
vi thực pháp. Nhị hữu gián đoạn, tại đệ lục thức, duyên thức sở biến uẩn xứ giới tướng, hoặc 
tổng hoặc biệt, khởi tự tâm tưởng, chấp vi thực pháp. Thử nhị pháp chấp, tế cố nan đoạn, Hậu 
thập địa trung, sác sác tu tập, thắng pháp khöng quán, phương năng trừ diệt. Phần biệt pháp 
chấp, diệc đo hiện tại ngoại duyên lực cố, phi đữ thân câu. Yêu đãi tà giáo cập tà phân biệt, 
nhiên hận phương khởi, cố danh phân biệt. Duy tại đệ lục ý thức trung hữu.» #* šš ‡È #\, Nặ 
fÐ — i# :~  fR #, — # 7 5l.(R # 3 #4. #t #q BH 2.8 % & 7. 
DỊ Ð {18 Mì 8 1H. 4 f† 3B #t 3 36 2 5l, £ ï m ##,ñ 2 {R + .ÚtL Í§ 


— lễ :— lí †Hí.ít % LấW.## 5 /\ÑW.fc H ÍH, §  Ñ 3Ã — ñ 
Fl Ki, ứ ?§ 7x #4, 4 3% FT S# jã Bề 7? ÍH, đt #ữ Z4 7|, £ EỊ ‹Ù: 4H, #4 S 
 .U— #\,ẤM & 8 Mr. + lbh,fU 8l 5, 2 Z6, 5 Bế ER 
NỈ. HH E #h, k th B ÍE JL N2) SE, 3P #t 8 1. 5% í# 15 # X 36 2 7l 
,#Ñ ít 


,M $i ? BỊ. MỆ ít 3Š 7x 8 ÂW'Ph E. 
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ngã; và chấp các tướng của uẩn-xứ-giới do thức biến ra (tức sông, núi, 
đất đai, v.v...), xem chúng là thực pháp. Thức thứ sáu và thức thứ bảy quả 
thực làm khởi lên chấp ngã và chấp pháp vậy. 


Tám thức này, chúng ta không thể khẳng định là tách biệt (tức là 
định dị TE #4), cũng không thể khẳng định là cùng chung một thể (tức là 
định nhất xế —). Thành Duy Thức Luận nói: «Ta không thể nói tự tính của 
tám thức là định nhất (cùng chung một thể), bởi vì hoạt động của chúng, 
các duyên mà chúng nương vào, và đặc tính của chúng thì khác nhau; cũng 
bởi vì có khi một thức bị đoạn diệt mà các thức còn lại không bị đoạn diệt; 
và cũng bởi vì tính chất huân tập của chúng khác nhau (thức thứ tám bị bảy 
thức đầu huân tập). Nhưng chúng ta cũng không thể nói rằng chúng định dị 
(khác nhau) bởi vì kinh nói tám thức như sóng nước, không có gì sai biệt. 
Nếu chúng khác nhau thì chúng đâu thể là nhân và quả của nhau. Giống 
như các trò ảo thuật, ta không thể xác định tính chất cố định của chúng. 
Như trước đây đã nói, các thức có các tướng sai biệt; đó là theo chân lý thế 
tục, không phải là chân lý tuyệt đối. Trong chân lý tuyệt đối, tâm không 
thể được nói tới đứt khoái. Như một bài tụng nói: “Tám thức (tâm, ý, 
thức), xét theo tục đế thì phân biệt, xét theo chân đế thì không phân biệt, 
bởi vì các tướng và các thứ được biến thành tướng vốn không tổn tại. »*8 

e. Nhất thiết duy thức (mọi thứ chỉ là thức) 

Để phá bỏ hai cái chấp này, chúng ta cần phải biết rằng ngã và 
pháp vốn không có thực. Thành Duy Thức Luận nói: «Cái đã nói trên đây 
là ba thức năng biến cùng với các tâm sở của chúng. Bởi vì chúng đều có 
thể biến thành cái có vẻ như kiến phần và tướng phần, nên gọi là “chuyển 
biến ”. Kiến phần được biến ra được gọi là cái phân biệt, bởi vì nó có thể 
nhận biết; tướng phần được biến ra được gọi là cái được phân biệt, bởi vì 
nó có thể được nhận biết. Do nguyên lý đúng đắn này, thực ngã và thực 
pháp đều xa rời cái do thức biến ra, tức là cái được xác định là không tổn 


3# Thành Duy Thúc Luận: «Bát thức tự tính, bất khả ngôn định nhất. Hành tướng sở y duyên, 
tưởng ứng dị cố. Hựu nhất diệt thời, dư bất diệt cố. Năng sở huân đẳng, tướng các dị cố. Diệc 
phí định dị. Kinh thuyết bát thức như thuỷ ba đẳng, vô sai biệt cố. Định đị ưng phí nhân quả 
tính cố, Như ảo sự đẳng, vô định tính cố. Như tiển sở thuyết, thức sai biệt tướng, y lý thế tục, 
phi chân thắng nghĩa. Chân thắng nghĩa trung, tâm ngôn tuyệt cố. Như già tha thuyết: “Tâm 
ý thức bát chủng, tục cố tướng hữu biệt, chân cố tướng vô biệt, tưởng sở tướng vô cỡ. ”» /\ 3 
lì tE. 7 n8[ 8ä 7#E —.fT7 fH Bí  f#X. EH Í XS C.X — W HỆ, T W MC.Ê BH 
#4 #.,†R # #& (C.ZR 1È E #4 .#ế ấ /\ Ất tú 7k W %.# X 5l tt. E # f8 3F 
8 # &.¿n 62  % .# £ 1£ ấ.tn § HH ấ,  X 5Ị f,íK ñỆ tt f, 3E 
lữ £ .I §# #& H.,.ò H5 #6 äL.tn ÚU fU ất: “ai RE ẦX /\ BH ,f8 ác ĐH 5, R 
đš fH #t ml, ‡HH ‡H## Á(.” - LAM chú: Tứm, ý, thức = thức thứ 8 là /đz (tập khởi), thức 
thứ bảy là ý (tư lượng), sáu thức đầu là /z:#e (phân biệt). 
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tại. Xa rời cái nhận và cái được nhận thì không có cái gì cả. Xa rời hai 
tướng ấy thì không có vật thật gì cả. Do đó, mọi thứ hữu vi và vô vi, như 
thực và như giả, đều không xa rời thức. Nói “duy” nghĩa là ngoài thức thì 
không có vật thật, nhưng không có nghĩa là các thứ như tâm sở và pháp 
xa rời thức. Nói “chuyển biến” nghĩa là thức bên trong biến chuyển, hiện 
thành các tướng ngoại cảnh giống như ngã và pháp. Sự chuyển biến này 
gọi là phân biệt. Do bởi tự tính của nó, nó phân biệt sai lầm (xem cái giá 
là thậU, tức là tâm và tâm sở thuộc ba cõi (dục giới, sắc giới, vô sắc 
giới). Các cảnh bị nó chấp này được gọi là cái được phân biệt, bao gồm 
ngã tính và pháp tính bị chấp là chân thực. Do đó, sự phân biệt này biến 
ra cái giống như ngoại cảnh, bao gồm ngã tướng và pháp tướng giả dối. 
Nhưng ngã tính và pháp tính được phân biệt là thực đều không tổn tại. 
Giáo lý được viện dẫn trên đây nhằm đã phá sự phân biệt ấy. Do đó tất 
cả mọi thứ đều do thức mà ra. Nhưng sự phân biệt sai lâm cũng có thể 
chấp nhận như một sự thực đã thành lập. “Duy” không gạt bỏ các pháp 
không lìa thức, cho nên ngay cả chân không v.v... cũng là hữu. Do đó 
chúng ta tránh được cực đoan là tăng hoặc giảm đối với thức. Ý nghĩa 
của Duy Thức được thành lập, và chúng ta khế hợp với trung đạo.»?° 


Cái gọi là «Duy Thức» nghĩa là ngoài thức ra thì không có vật gì 
cả. «Nói “duy” nghĩa là ngoài thức thì không có vật thật.» Vật thật ở 
ngoài thức đều là vô. Nhưng các pháp không la thức lại là hữu. Bằng 
cách duy trì hai quan điểm này, thuyết Duy Thức tránh được cực đoan là 
tăng hoặc giảm đối với thức và chúng ta khế hợp với trung đạo. 


Người không thông đạt ý nghĩa của Duy Thức, đối với lập luận 
này, có thể có vô số nghỉ nan. Thành Duy Thức Luận đều giải đáp hết các 
nghỉ nan ấy. Trong những giải đáp ấy, có một số mang tính chất triết 
học, tôi thuật lại từng phần sau đây. 


Có người ngoài giáo hỏi: «Nếu cái giống như ngoại cảnh khởi lên 
từ nội thức (thức bên trong), thì tại sao các thứ hữu tình hoặc vô tình mà 
ta thấy trong thế gian như địa điểm, thời gian, thân thể, công dụng, khi 


3® Thành Duy Thức Luận: «Tiền sở thuyết tam năng biến thức cập bỉ tâm sở, giai năng biến tự kiến 
tướng nhị phần, lập chuyển biến danh. Sở biến kiến phần, thuyết danh phân biệt, năng thủ 
tướng cố; sở biến tướng phần, đanh sở phân biệt, kiến sở thủ cố. Do thử chính lý, bỉ thực ngã 
pháp, ly thức sở biến, giai định phi hữu. Ly năng sở thủ, vô biệt vật cố. Phi hữu thực vật, ly nhị 
tướng cế. Thị cổ nhất thiết hữu vi vô vi, nhược thực nhược giả, giai bất ly thức. Duy ngôn vi già 
ly thức thực vật, phi bất ly thức tâm sở pháp đắng. Hoặc chuyển biến giả, vị chư nội thức, chuyển 
tự ngã pháp ngoại cảnh tướng hiện. Thử năng chuyển biến, tức đanh phân biệt. Hư vọng phân 
biệt, vi tự tính cố, vị tức tam giới tâm cập tâm sở. Thử sở chấp cảnh, danh sở phân biệt. Tức sở 
vọng chấp thực ngã pháp tính, đo thử phân biệt, biến tự ngoại cảnh, giá ngã pháp tướng. Bỉ sở 
phân biệt thực ngã pháp tính, quyết định giai vô. Tiền dẫn giáo lý, dĩ quầng phá cố. Thị cổ nhất 
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thì xác định khi thì bất định?»*° 


Đáp: «Các cảnh trong mộng có thể được dùng để giải thích nghi 


hoặc này,» 


Thành Duy Thúc Luận Thuật Ký của Khuy Cơ nói: «Người ngoài 


đạo phần bác rằng: Nếu chỉ có nội thức mà không có cảnh ngoài tâm, thì 
tại sao các thứ vô tình mà ta thấy trong thế gian như địa điểm và thời gian 
đều được xác định; còn các thân thể hữu tình mà ta thấy trong thế gian 
cho đến công đụng vô tình của chúng đều không xác định? Đại ý của lời 
ấy là ba thứ như địa điểm, thời gian, và công dụng đều là vô tình, còn 
thân thể là hữu tình. Ở đây ta nên dựa theo lý trong Nhị Thập Luận mà 


“=1. “5 ÔÔÔÔÐÔÖ00811ÔÐ 
thiết giai duy hữu thức. Hư vọng phân biệt, hữu cực thành cố. Duy ký bất già bất ly thức pháp, 


40 


4 


14. 


cố chân không đẳng diệc thị hữu tính. Đo thị viễn ly tăng giảm nhị biên, Duy Thức nghĩa thành, 
khế hội trung đạo.» §ƒ Pl È = BE $ ã 8 í& 4 PT, lý BE $8 (1  fH — 2, Ý, 3 
4 .H WÐ R 23 .ãt #4 2 5H. R đXl VY jk..H: ỦL IE EE,ƒ2 Ấ§ Ất ⁄⁄,.RẾ iâ H3, 
3% iE  .B#É EÈ E7 Hồ, # 9U 9 &.ẤE 1 ÑUI,ÑẾ — Hát. RE Ä — Ú Ñ 6B 
Ø5 .# W Ð fẦđŒ.E T 3M. 5 E Wf # 3W W 12.3E T‹ ẤÉ Z8 lì BE 5 35.5 
‡§ M £ .f8 ï4 [N .É8 (I f# ⁄⁄¿ 2L tế f8 fñÑ..UL BE # %.,El Ø 2 5|. £ 2 
9J , E8 H †È &.šBH BÚ = ?4 ùò #8 bí“. BE W(IR., 2 ằ"= 2 7) .Rl Pđằ S #N 
3X # †E., Hị Út 2 Ø, 8 (1 ?E tt, fE #  TR.í6 H2 PK 8 # tt. A 
# .RÍj 5| #t #8, § l8 ft. Ất — U) ft E HỆ 3. 2 5,fH lữ nẺ AC. HỆ 
tt 4 1£ 1: Wt XW .t RE # # 7X E 5 .H Ê iễ 8t! lý — 3#. 8 # 
, #0  thìMH.— LAM chú: Tâm sở ›L RH (caitta) - nói tắt của tâm sở hữu pháp + Fị B ##£ 
~— là các chức năng và các hiện tượng tư tưởng của tâm, gồm 5l pháp, phân ra thành sáu nhóm: 
© Biển hành ÿR {ƒT, có 5 thứ: tác ý Í£ #, xúc #8, thụ , tưởng #8, tư f5; ® Biệt cảnh 7Í 
t, có 5: dục ấY, thắng giải j# ##, niệm #;, định 1E, huệ ‡#; ® Thiện #, có 11 thứ: tín {1ã 
(tin), rỉnh rấn ‡# šE (siêng năng), tâm li (xấu hổ), guý ft (biết nhục), vô tham #£t #3 (không 
tham), vô sản # BX (không giận), vó sỉ # ## (không ngu sỉ), khính an # % (yên đn nhẹ 
nhàng), bất pháng đật 25 j4 ‡& (không buông thả), hành xả ƒT tà (hành động nhưng không 
chấp), bá? hại 2° # (không gây hại); ® Phiển não TRÑ 1l, có 6 thứ: tham ái 5Ý, sân RE 
(giận), sí ## (ngu sĩ), mạn †§ (kiêu căng), nehi §š (ngừ vực), ác kiến ïŠ Pd (quan điểm sai lầm); 
© Tuỳ phiên não ER tR Tá, có 20 thứ: phẫn 23 (căm giận), hận 1E (oán hận), não lấi (bực tức), 
phú TẾ (che đậy), cuống ñf (lừa đối), siểm Šð (nịnh bợ), kiêu Ñế (phách lối), hại ?Š (gây hại), 
(ật ## (ghen tị), khan Ÿ# (keo kiệt), vô ràm #É Mỹ (không xấu hổ), vô quý ## lũ (không biết 
nhục), bấ? íœ 2X{5 (không tin), giải đối Ấ#  đười biếng), phóng đật ÿ%š š& (buông thả), trầm 
ở (trầm uất), ạo cử ‡š #8 (lêu lổng), thất niệm 2% # (quên), bất chính trí ` IE *ñ (không 
biết đúng), tớ đoạn BLÑ(; ® Bất định 2S 72 (không xác định thiện hay ác), có 4 thứ: miên PE 
(ngủ), hối t8 (ăn năn), /ểm ## (tìm kiếm), tý {3j (dò xé().- Xem: Trần Nghĩa Hiếu §§ # 3%, 
Phật Học Thường Kiến Từ Vị 1 #8 ? Eị &† £, Đài Trung, 1995, tr.94. 


Thành Duy Thức Luận: «Nhược duy nội thức tự ngoại cảnh khởi, ninh kiến thế gian tình phi 
tình vật, xứ, thời, thân, dụng, định bất định chuyển?» ‡ï tế DJ đt (LI #k 1# ác, 5z B4 †t [BÍ 
†8 ‡t #12... .H.,7 T # W? 


Thành Duy Thức Luận: «Như mộng cảnh đẳng, ứng thích thử nghi.» #0 # 1# #, ƒ§ f##L Xử. 
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nói, bốn việc ấy đều được giải thích trong đó.»*2 


Nhị Thập Luận tức là Duy Thức Nhị Thập Luận, trong đó có 20 bài 
tụng, cũng là tác phẩm của Thế Thân †ft #§ (Vasubandhu). Hộ Pháp §É 3; 
(Dharmapäla) đã viết bài luận giải thích 20 bài tụng này. Trong Thành 
Duy Thức Luận, các lời vấn đáp này rất ngắn gọn, nhưng trong Duy Thức 
Nhị Thập Luận thì chúng rất rõ ràng. Trong Thành Duy Thức Luận, người 
ngoài giáo nói nếu chỉ có thức thôi và chẳng có cảnh ở ngoài tâm, thì sẽ có 
bốn loại khó khăn không dễ giải thích. Về bốn loại khó khăn ấy, Duy Thức 
Nhị Thập Luận nói: «Tại sao thức này chỉ sinh ở một nơi chứ không ở khắp 
nơi? Tại sao nơi ấy thức này chỉ khởi ở một lúc chứ không ở mọi lúc? Khi 
có nhiều thức liên tục ở cùng một chỗ và một lúc, tại sao không quyết định 
theo một thức cụ thể nào đó mà sinh ra? Giống như kẻ mắt loà nhìn thấy 
ruổi bay và tóc, còn đối với kẻ mắt tốt thì không có thức ấy sinh ra. Còn 
nữa, ở kẻ mắt loà, tại sao và tóc được nhìn thấy thì không có tác dụng của 
tóc? Tại sao những thứ ăn, uống, dao, sậy, thuốc độc, y phục, v.v... được 
thấy trong mộng lại không có tác dụng ăn, uống, v.v...? Tại sao các thứ như 
thành phố do Tầm Hương (Gandharva) biến hoá ra thì không có tác dụng 
của một thành phố? Các vật như tóc, v.v... chẳng phải là vô dụng. Nếu 
mộng và tỉnh đều y như nhau và không có ngoại cảnh thực, mà chỉ có nội 
thức sinh ra cái giống như ngoại cảnh, vậy thì các thứ sau không thể được 
thành lập: (1) định xứ, (2) định thời, (3) bất định tương tục, và (4) vật có 
tác dụng.»® 

* Thành Duy Thức Luận Thuật Ký: «Ngoại nhân nan từ: Nhược duy nội thức vô tâm ngoại cảnh, 
như hà hiện kiến, thế gian phi tình vật, xứ, thời, nhị sự quyết định; thế gian hữu tình thân, cập 
phí tình dụng, nhị sự hất quyết định chuyển, Thử trung ngôn tổng ý hiển, xứ, thời, dụng, tam 
thị phi tình, thân thị hữu tình. Thử y nhị thập luận cứ lý nhí ngôn, tứ sự giai thông.» #‡+ À_ šÉ 
Ñ† :24 tế DỊ 3t #t 4L 7L 1ã, ân (5Ị Đq 5, tt FR] 3F l8 fJ. đà ,H#, — SE th 
;IH fl ñ lä Ø9, 3E l8 Hị, — Ã T' + £ W8. ltth 5 & BẤ, lk, f3, Hl 
— #3tt,8 E # lä.ILX — -† ñ ở$ #E ñÚ Z ,Pu  ff iñi. 

Duy Thức Nhị Thập Luận: «Hà nhân thử thức hữu xứ đắc sinh, phi nhất thiết xứ? Hà cố thử xứ 
hữu thời thức khởi, phi nhất thiết thời? Đông nhất xứ thời, hữu đa tương tục, hà bất quyết định 
tuỳ nhất thức sinh? Như huyễn ế nhân kiến phát dăng đẳng, phi vô huyễn ế hữu thử thức sinh. 
Phục hữu hà nhân, chư huyễn ế giả, sở kiến phát đắng, vô phát đẳng dụng; mộng trung sở đắc 
ẩm thực đao trượng độc dược y đẳng, vô ẩm đẳng dụng; Tầm Hương thành đẳng, vô thành 
đẳng dụng? Dư phát đẳng vật, kỳ dụng phi vô. Nhược thực đồng vô sắc đẳng ngoại cảnh, duy 
hữu nội thức, tự ngoại cảnh sinh, định xứ, định thời, bất định tương tục, hữu tác dụng vật, giai 
bất ứng thành.» {fJ DÄj JL Š #I R f# 4, 3F —- 0J gề ?†rJ š& IL g& #ị E 3# £, 3E 
— tJ Eÿ ?IE] — Rềfỹ, # ‡H#Ñ.ffl T # Z EW — #4 # ?ÉIE⁄E8 Á ñ 5ý 
lì %, 3E # l⁄ S f IL 3X + ./8 Ø8 fml DỊ, šš l¿ 8. R 5 #,# t5 % 


“4 
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Vấn nạn thứ nhất nói: Kiến thức phổ thông của chúng ta cho rằng 
bền ngoài tâm có cảnh. Như thấy một ngọn núi, thì núi ấy chính là một 
thực hữu lìa thức. Cho nên chỉ khi nào đi tới nơi có núi ấy thì ta mới thấy 
nó. Không phải ở mọi nơi ta cũng thấy được nó. Đó gọi là nơi chốn được 
xác định: Nếu như nói ngọn núi là do thức hiện ra, vậy thì tại sao thức 
của chúng ta chỉ hiện núi ấy ở một nơi, chứ không ở khắp nơi? 

Vấn nạn thứ hai nói: Kiến thức phổ thông của chúng ta cho rằng một 
ngọn núi nào đó chính là một thực hữu ha thức. Cho nên chỉ khi nào đi tới 
nơi có núi ấy thì ta mới thấy nó. Đó gọi là thời gian được xác định. Nếu như 
nói ngọn núi là do thức hiện ra, vậy thì tại sao thức của chúng ta chỉ hiện 
núi ấy ở một lúc, chứ không ở mọi lúc? Tại sao «nơi ấy thức này chỉ khởi ở 
một lúc chứ không ở mọi lúc?» 

Vấn nạn thứ ba nói: Giả sử có một kẻ“ mắt loà nhìn thấy ruồi giả và 
tóc giả, v.v... Các thứ hư giả này không phải là các cảnh thực ở ngoài thức. 
Cho nên chỉ có kể mắt loà mới thấy chúng, còn kể mắt tốt không thấy 
chúng. Đó gọi là «quyết định theo một thức cụ thể nào đó mà sinh ra». Nếu 
ngoại cảnh theo cách gọi phổ thông của chúng ta cũng chẳng phải là thực 
cảnh ở ngoài thức, thì tại sao có người thấy chúng, có người không thấy 
chúng, giống như các thứ ruổi và tóc hư vọng mà kẻ mắt loà nhìn thấy? 


Vấn nạn thứ tư nói: Các thứ ruồi và tóc hư vọng mà kẻ mắt loà 
nhìn thấy thì không có tác dụng của chúng. Các vật được thấy trong 
mộng cũng không có tác dụng của chúng. Thành phố của Tầm Hương là 
thành phố do ảo thuật hiện ra, cũng không có tác dụng của nó. Tuy nhiên, 
các thứ như thành phố, tóc, ruồi, v.v... bình thường mà tất cả mọi người 
đều nhìn thấy thì đều có tác dụng thực sự, bởi vì chúng là các vật thực ở 
ngoài tâm. Giả sử chúng không phải là các vật thực ở ngoài tâm, vậy thì 
phải chăng chúng không có tác dụng thật, giống như các thứ như thành 


(Gandharva) là một trong tám thực thể siều nhiên (bát bộ /\ #ÿ, bát bộ chúng /\ 8B #, 
thiên long bát bộ Z RẼ J\ #B, hay long thần bát bộ §š ‡# J\ 3ÿ) được để cập trong kinh 
Pháp Hoa: 1. Deva (Thiên Z®: thiên thần), 2. Nãga (Long §E: vua rồng), 3. Yaksa (Dạ Xoa 
{ X4 : hẳn người chết bay trong đêm), 4. Gandharva (Càn Thát Bà #Z §§ 3š, Tâm lương 
#3 #f: nhạc sư nửa người nửa thần), 5. Asura (A Tu La 7ƒ ‡# §#: bán thần), 6. Garuda (Già 
Lâu La 1# ##: chím cánh vàng ăn thịt rồng), 7. Kinnara (Khẩn Na La X# Bjÿ#: nhạc sư 
trên trời, mình người đầu ngựa), 8. Mahoraga (Ma Hầu La Già E1 š# 1: thần rắn). Thoạt 
đầu chúng hung ác, nhưng sau khi được Phật độ thì chúng trở thành hộ pháp. 

** Phùng Hữu Lan chú: Nguyên văn là thân , tức là tương tục †R|#Ñ (iên tiếp nhau). Khuy Cư, 
Đuy Thức Luận Thuật Ký, giảng: «Ngôn tương tục giả, hữu tình dị danh. Tiền nẩn thuỷ tận, hậu 
uẩn tức sinh; cố ngôn tương tục.» # {R§W #, # IW # #4. Nfi @ tá ất, (£ fế RIl  ; l& 
TH Œương tục là một tên gọi khác của chúng sinh hữu tình. Ngũ uẩn trước bắt đầu tận 
thì ngũ uẩn sau liền sinh; cho nên nói là #ương tục). 


276. PHÙNG HỮU LAN 


phố của Tầm Hương cho đến các thứ ruồi, tóc, v.v... hư giả mà kẻ mắt 
loà nhìn thấy? Tóm lại, «nếu mộng và tỉnh đều y như nhau và không có 
ngoại cảnh thực, mà chỉ có nội thức sinh ra cái giống như ngoại cảnh, vậy 
thì các thứ sau không thể được thành lập: (1) định xứ, (2) định thời, (3) 
nhiều thức liên tục bất định (bất định tương tục), và (4) vật có tác dụng.» 


Duy Thúc Nhị Thập Luận trả lời bốn vấn nạn trên: «Trong mộng 
tuy không có cảnh thực, nhưng ta thấy có làng xóm, vườn tược, nam nữ, 
v.v... ở một nơi nào trong đó chứ không phải ở khắp nơi. Tức là ở nơi đó 
ta thấy có làng xóm, vườn tược, nam nữ, v.v... ở một thời điểm cụ thể chứ 
không phải ở mọi lúc. Do đó, tuy chúng không phái là cảnh thực lìa thức, 
nhưng sự xác định thời gian và địa điểm không thể không thành lập. Từ 
ngữ “như quỷ” nói ở đoạn văn trước ám chỉ ngạ quỷ (quỷ đói). Còn con 
sông [được nói ở đó] thì đầy máu mủ, nên gọi là sông máu mủ, giống như 
“bình bơ”, bên trong đầy bơ. Cũng như trường hợp của bọn ngạ quý, bởi 
nghiệp giống nhau mà sự chín muỗi [của quả] khác nhau, nên chúng 
cùng tụ tập, đều nhìn thấy sông máu mủ, chứ không phải trong đó chỉ 
quyết định có một ngạ quỷ nhìn thấy mà thôi. Từ ngữ “vân vân” nói ở 
đoạn văn trước ám chỉ những thứ khác mà ngạ quỷ nhìn thấy (như phẩn 
cứt, v.v...), cho đến những sinh vật hữu tình tay cầm dao kiếm và gậy gộc 
xua đuổi ngạ quỷ, không cho chúng ăn. Do đó, tuy chúng không phải là 
cảnh thực la thức, nhưng ở đây giải thích ý nghĩa của sự bất định của 
nhiều thức liên tục. Hơn nữa, cảnh [nam nữ làm tình] trong mộng tuy 
không thực, nhưng nó có tác dụng tổn thất tỉnh huyết {của nam và nữi. 
Do đó, tuy chúng không phải là cảnh thực lìa thức, nhưng ở đây giải thích 
ý nghĩa của tác dụng hư vọng. Như vậy, ở đây còn dựa trên vô số thí dụ 
cho thấy rõ ý nghĩa của bốn việc như sự xác định của nơi chốn, thời gian, 
v.v... được lập thành.» 


4§ 


Đuy Thức Nhị Thập Luận: «Như mộng trung tuy vô thực cảnh, nhỉ hoặc hữu xứ kiến hữu thôn 
viên nam nữ đẳng vật, phi nhất thiết xứ. Tức ư thị xứ hoặc thời, kiến hữu bỉ thôn viên đẳng, 
phi nhất thiết thời. Đo thử tuy vô ly thức thực cảnh, nhỉ xứ thời định phi bất đắc thành. Thuyết 
như quỷ ngôn, hiển như ngạ quỷ. Hà trung nùng mãn, cố danh nùng hà. Như thuyết tô bình, kỳ 
trung tô mãn. Vị như ngạ quỷ, đồng nghiệp dị thục, đa thân cộng tập, giai kiến nùng hà, phi 
ư thử trung định duy nhất kiến. Đẳng ngôn hiển thị hoặc kiến phẩn đẳng, cập kiến hữu tình 
chấp trì đao trượng, già hãn thủ vệ, bất lệnh đắc thực. Do thử tuy vô ïy thức thực cảnh, nhỉ đa 
tương tục bất định nghĩa thành. Hu như mộng trung cảnh tuy vô thực, nhí hữu tổn thất tỉnh 
huyết đẳng dụng. Do thử tuy vô ly thức thực cảnh, nhi hữu hư vọng tác dụng nghĩa thành. Như 
thị thả y biệt biệt thí dụ, hiển xứ định đẳng, tứ nghĩa đắc thành.» #I 4# rH R£ f# Ef lẽ, í] 
Y f BE X HH lJ lR # « 5 1,1È — U pR. RE ÿ› R lR s Hÿ,h 8 í# lí 
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Trong giấc mộng tuy không có cảnh thực ở ngoài tâm, nhưng ta thấy 
làng xóm, vườn tược, v.v... ở một nơi nào trong đó và ở một thời điểm cụ thể 
nào đó, chứ chẳng phải thấy làng xóm, vườn tược, v.v... ở khắp mọi nơi và 
ở khắp mọi lúc. Ta có thể thấy rằng «tuy chúng không phải là cảnh thực lìa 
thức, nhưng sự xác định thời gian và địa điểm không thể không thành lập». 
Lại như bọn quỷ đói (ngạ quỷ), bởi vì nghiệp của chúng giống nhau, nên 
đều thấy con sông là sông máu mủ không thể uống được. Không phải chỉ 
có một quỷ đói nhìn thấy, còn bọn quỷ còn lại thì không nhìn thấy. Ta có 
thể thấy rằng «tuy chúng không phải là cảnh thực lìa thức, nhưng ở đây 
giải thích ý nghĩa của sự bất định của nhiều thức liên tục». Lại nữa, «thí dụ 
trong mộng thấy có hai người làm tình với nhau, tuy cảnh ấy không phải là 
thực, nhưng trong đó có tác dụng nam tổn tinh và nữ tổn huyết, v.v...»'° Ta 
có thể thấy rằng «tuy chúng không phải là cảnh thực lìa thức, nhưng ở đây 
giải thích ý nghĩa của tác dụng hư vọng». Tóm lại, tuy chúng không phải là 
cảnh thực ha thức, nhưng ở đây giải thích rõ ý nghĩa của bốn việc như: (1) 
sự xác định của nơi chốn, (2) sự xác định của thời gian, (3) sự bất định của 
nhiều thức lên tục, và (4) vật có tác dụng. 

Người ngoài giáo lại hỏi: «Nếu các sắc xứ £ g (tức các hình thức 
khác nhau của sấc [vật chất] do ngũ quan nhận biết) cũng lấy thức 
làm thể, vậy thì tại sao khi thức hiển hiện các tướng giống như sắc thì nó 
liên tục biến chuyển theo cùng một loại, kiên cố, và trú ngụ?»* 


Đáp: «Bởi vì [các thức] do ảnh hưởng huân tập, và cũng bởi vì [các 
thức] làm chỗ dựa cho pháp tạp nhiễm và pháp thanh tịnh. Nếu không có 
[ảnh hưởng ấy] thì sẽ không có điên đảo, sẽ không có tạp nhiễm, cũng sẽ 
không có pháp thanh tịnh. Do đó các thức cũng hiển hiện tương tự như 
sắc.»48 


;XÊ †f ' Íã, T 3 (f8 W .H lL 8É # 
.% ủu # rh lễ # âm. f8 % f 
IE 3.0 # í# % ÍF£ Hi  ñ..ún # H 
ƒ BỊ ðU nộ ,B l8 È mM # #3 m. 

Khuy Cơ, Thành Duy Thức Luận Thuật Ký: «Thí như mộng trung mộng lưỡng giao hội, cảnh 
tuy vô thực, nhỉ nam hữu tổn tính, nữ hữu tổn huyết đẳng dụng.» $% /II 4# 'h # Jñ ZZ 8 
.J§ ãt #: Ấ..mi #8 #ñ ‡iR f#. 4 # iR  H. 

Thành Duy Thức Luận: «Nhược chư sắc xứ, diệc thức vi thể, hà duyên nãi tự sắc tướng hiển 
hiện, nhất loại kiên trú, tương tục nhỉ chuyển?» 2# $§ #&6 Ø8, 7T 3t Eì Ñ#, [n] #& 7ø {J 
# !H BÄ 5\, — #4 54 Í-,H # mì #§# ? 

Thành Duy Thức Luận: «Danh ngôn huân tập thế lực khởi cố, dữ nhiễm tịnh pháp vỉ y xứ cố. 
Vị thử nhược vô, ứng vô điên đảo, tiện vô tạp nhiễm, diệc vô tịnh pháp. Thị cố chư thức, diệc 
tự sắc hiện.» ‡#¡ 5 fÑ ñ4 #9 7) &d AL, #3 lê Èf ¿k E\ fK Hồ dt. šR ÍL 45 #, FR Ất 
Rñ fØJj, Í# #t ft l£, 7E ft #8 Ã. E ñ 58 MÃ, 7R ( 6 l5. 


4? 
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Ở đây đại ý hỏi rằng: Nếu các sắc xứ É gã (tức cái gọi là thế giới 
khách quan) cũng lấy thức làm thể, vậy thì tại sao các thức có thể theo 
cùng một loại, kiên cố và trú ngụ (nhất loại, kiên trú — X£ EX£E)? 


Khuy Cơ nói: «Nhất loại — ÄÃ8 (cùng một loại) có nghĩa là tương 
tự. Trước và sau chỉ có một loại, không biến đổi, cũng không gián đoạn, 
nên gọi là kiên rrú EX{+. Ngài Thiên Thân Xi tức Thế Thân † #3 

: Vasubandhu) nói: “Bởi nó trú ngụ trong nhiều thời điểm, nên ở đây gọi 
là liên tục mà chuyển.” Nhất loại kiên trú tức là liên tục mà chuyển.»* 


Khuy Cơ giải thích lời giải đáp ấy rằng: «Ở đây ý nói rằng trong 
mỗi cá nhân kế từ thuở vô thuỷ đến nay đã có sự huân tập về các tên gọi 
và các khái niệm. Do ảnh hưởng huân tập ấy, các sắc ấy khởi lên, liên 
tục mà chuyển. [...] Do ban đầu chúng ta mê chấp các cảnh của sắc ấy, 
nên sinh mọi điên đảo. Nếu chúng ta xem các sắc là vô (không tổn tại), 
thì sẽ không sinh điên đảo. Điên đảo, tức là các thức duyên với cảnh và 
sắc này mà khởi vọng chấp, nên gọi là điên đảo. Nếu không có điên đáo 
đo các thức này sinh, thì không có tạp nhiễm. Tạp nhiễm tức là cái sinh 
ra từ nghiệp phiền não; tức là bản thể của điên đảo được sinh ra từ 
nghiệp phiển não. Nếu không có các thứ ã ấy, thì sẽ không có tạp nhiễm 
của hai chướng. Nếu không có tạp nhiễm của hai chướng, thì vô lậu và 
thanh tịnh cũng không có; bởi không có cái bị đoạn diệt, lầm sao có cái 
thanh tịnh?»?° 


—ỀỄ————~— 

*® Thành Duy Thức Luận Thuật Ký: «Nhất loại giả, thị tưởng tự nghĩa. Tiền hậu nhất loại, vô hữu 
biến dị, điệc vô gián đoạn, cố danh kiên trú. Thiên Thân vân: “Đa thời trú cố, tức thử thuyết 
danh tương tục nhỉ chuyển.” Nhất loại kiên trú, tức tương tục nhí chuyển.» — Xã #, £ fH 
UJ # . El i£ — Xñ, ft 1E *#t #4, 7k ft EM Bí, ức 6 SE. X Ø 2S: “ý Rệ 
# , BỊ lt š# #. ‡ñ #8 n ##.” — %5 & (-, BỊ ?B ## m ##. 

Thành Duy Thức Luận Thuật Ký: «Vị do vô thuỷ đanh ngôn huân tập, trú tại thân trung. Do 
bí thế lực, thứ sắc đẳng khởi, tương tục nhỉ chuyển. [...] Do nguyên mê chấp sắc đẳng cảnh, cố 
sinh điên đảo đẳng. Sắc đẳng nhược vô, ưng vô điên đảo. Điên đảo, tức chư thức đẳng duyên 
thử cảnh sắc, nhỉ khởi vọng chấp, danh vi điên đảo. Thử thức đẳng điền đảo vô cố, tiện vô tạp 
nhiễm. Tạp nhiễm tức thị phiển não nghiệp sinh, hoặc điên đảo thể tức thị phiển não nghiệp 
sinh. Thử đẳng vô cố, tiện vô nhị chướng tạp nhiềm. Nhị chướng tạp nhiễm vô cố, vô lậu tịnh 
diệc vô, vô sử đoạn cố, hà hữu thanh tịnh?» ãÄ th # É6 #2 B34. #£ãät#d.w#i 
#h 2), L & 3% #¿.ÍH #W mj $§. (...Ì HH 72 4 #\ 6 3 18, EC £+ BR BỊ $6 3% f 
#t,FE #4 NH @J 8H (6|, RỤ ¿8 3% # £# lU !§ E.. ii i# % #4, #i 5 RỈ E4. ÚL 3 Š% 
RH BỊ ft ủí , 0E #t BE lt. EŒ dt BỊ E fR lế 5 +. 5Ù NH | #8 HỈ Z ƒR tá % +. 
3 tt, ÍE ERE — BÀ #tề. — BỆ ĐỆ lê Œ lá, MS # 7E 4.6 ằ Bí ấC.ÍE] 
ï# #7 —- LAM chú: Nhị chướng — B (bai chướng ngại) theo Đuy Thức Y.uậr. là phân biệt 
chướng ?} 5I| RỆ (chướng ngại do phân biệt) và cẩu sinh chướng {B 2 Fã (chướng ngại cùng 
sinh với tâm): (1) Các chướng ngại do phiển não và trì thức (tức phiên não chướng 1E ti P 
và sở trí chướng Tñ #IIWã ) khởi lên từ tư tưởng phân biệt. Sự phân biệt này là chức năng của 
thức thứ sáu (ý thức). Chúng khởi lên từ: tà sử (người thầy sai lầm), #& giáo (lý thuyết sai lầm), 
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Người ngoài giáo lại hỏi: «Ngoại cảnh có các thứ như sắc (vật 
chấu, v.v... được phân biệt và nhận thức rõ ràng [qua các giác quan|. 
Chúng được nhận thức rõ ràng như vậy, lẽ nào ta gạt bỏ hết và xem là 
không có gì cá?»°! 


Đáp: «Ngay khi chúng được nhận thức rõ ràng, thì chúng không 
được xem là ngoại cảnh. Chỉ sau khi có sự phân biệt thì [thức thứ sáu] 
mới sinh ra một cách sai lầm ý tưởng về bên ngoài. Cho nên cảnh được 
nhận thức tự nó trở thành ứớng phần #B 23 (phần được nhận thức), bởi vì 
cái được biến từ thức cũng có thể nói là hữu (tổn tại). Nhưng vì ý thức 
(thức thứ sáu) chấp nó là các vật chất có thực ở bên ngoài và vọng chấp 
nó là hữu (tổn tại), nên ta có thể nói nó là vó (không tổn tại). Hơn nữa 
các sắc và ngoại cảnh không phải là sắc mà tương tự sắc, không phải bên 
ngoài mà tương tự bên ngoài; giống như cái được thấy trong giấc mộng, 
chúng ta không thể chấp nó là sắc có thực ở bên ngoài.»?? 


Ở đây đại ý hỏi rằng các ngoại cảnh và các sắc được nhận biết rõ 
ràng, lẽ nào ta lại xem chúng là không tổn tại? Lời đáp đại ý nói rằng 
cái được nhận biết rõ ràng chỉ là kinh nghiệm thuần tuý, nên không được 
xem là ở ngoài. Chỉ sau khi có sự phân biệt của ý thức (thức thứ sáu) thì 
nó mới được xem là ở ngoài. Cái được nhận thức là zzớng phần của thức, 
cũng có thể nói là hữu (tổn tại); nhưng nó chỉ là do ý thức chấp là sắc có 
thực bên ngoài, nên có thể nói là vô (không tổn tạ)). 


và £à kiến (tư tưởng sai lầm). {2} Đối với ngã chấp, chúng ta chấp vào ngã do tư tưởng; cho dù 
ta cố ÿ trấn áp thứ tư tưởng này thì ngã chấp vẫn tự nhiên sinh, nên gọi là «câu sinh» (cùng sinh 
với tâm). Sự khởi sinh này xảy ra trong thức thứ sáu (ý thức) và thức thứ bảy 0nef-na thức). 
Những chủng tử do chướng ngại này sinh ra thì khác biệt với chủng tử do phân biệt chướng sinh 
ra, bởi vì khí chúng ta giác ngộ về thập nhị nhân duyên thì phân biệt chướng sẽ tận diệt; nhưng 
cầu sinh chướng thì do huân tập, cho dù ta hiểu được Đạo thì câu sinh chướng cũng vẫn khởi 
lên. Thường xuyên quán tưởng thập nhị nhân duyên thì mới doan diệt được câu sinh chướng. 
Xem: Charles Muller, Cøombined Digital Dictionaries 0ƒ Buddhism and Eust Asian Lierary 
Terms (Từ Điển Điện Tử Kết Hợp Phật Học Và Văn Học Đông Á), mục từ «nhị chướng». Trong 
bản dịch tiếng Anh, Derk Bodde chú nhị chướng là phiền não chướng và sở tri chướng. 

$L Thành Duy Thức Luận: «Sắc đẳng ngoại cảnh, phân mính hiện chứng. Hiện lượng sở đắc, ninh 
bát vi vớ?» @ 3% 2k HỆ, 2 BB 3 §# .TR KE Bí 18, St 1H KỆ #2 


Thành Duy Thức Luận: «Hiện lượng chứng thời, bất chấp vi ngoại. Hậu ý phân biệt, vọng sình 
ngoại tưởng. Cố hiện lượng cảnh, thị tự tưởng phần, thức sở biến cố, điệc thuyết vi hữu. Ý thức 
sử chấp ngoại thực sắc đẳng, vọng kế hữu cố, thuyết bỉ vi vô. Hựu sắc đẳng cảnh, phi sắc tự sắc, 
phi ngoại tự ngoại, như mộng sở duyên, bất khả chấp vi thị thực ngoại sắc.» ! 8 5ã Hÿ, 4` 
‡\ 8 2L. 2 5,5% 4 7k Z8. 6U W BI, BH fR 2),  # út, # 
jt IE fí.  ãk Bí $R ý W 6 % ,5 ã† # ML, ất 6 fŠ ft. X 6 % Hš, JE Œ 
J1 ®., 3E ?#+ 01 ?#+, n # Pằ , hỊ 8 R X R 7L. 
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Người ngoài giáo lại hỏi: «[Ông nói rằng] sắc (vật chất) được nhìn 
thấy trong lúc tỉnh đều giống như cảnh trong giấc mộng, thì không lìa 
thức. Nhưng khi thức tỉnh sau cơn mộng, chúng ta biết rằng nó chỉ do tâm 
tạo. Vậy thì tại sao khi ta thức tỉnh, ở trong chính sắc cảnh (thế giới vật 
chất), chúng ta không biết sắc cảnh chỉ là thức ?»® 


Đáp: «Khi ta còn mộng mà chưa thức tỉnh, thì ta không thể tự biết. 
Phải đến khi thức tỉnh rồi, ta mới có thể truy cứu sự thức tỉnh. Cảnh sắc 
khi ta thức tỉnh, ta phải biết nó cũng như vậy. Khi chưa thức tỉnh thật sự 
thì ta không thể tự biết. Đến khi thức tỉnh rồi, ta cũng có thể truy cứu sự 
thức tỉnh. Còn như chưa thức tỉnh thật sự thì ta mãi mãi vẫn ở trong 
mộng. Chính vì [chúng sinh] chưa hiểu rằng thế giới vật chất chỉ là do 
thức biến ra, nên Phật mới giảng về đêm dài của luân hồi sinh tử.»°* 


Trang Tử (Tế Vật Luận) cũng nói: «Chừng nào họ rhức tỉnh lớn 
(giác ngộ lớn) thì họ mới biết mình đã trải qua một giấc mộng lớn.» 
(Thả hữu đại giác, nhi hậu giác thử đại mộng dã. H #ï X ##, II 4 Št 
lt, & ®Š th ). 

Người ngoài giáo lại hỏi: «Vật chất bên ngoài nếu quả thực là vô, 
thì nó không phải là cảnh của nội thức. Nhưng tâm của người khác quả 
thực là hữu, lẽ nào nó chẳng phải là cảnh trong thức của chính ta?»°° 


Đáp: «Ai nói rằng tâm của người khác là cảnh trong thức của chính 
ta? Chúng ta chỉ có thể nói rằng cái tâm ấy không phải là «thân sở 
duyên» (cái được trực tiếp duyên vào); có nghĩa là khi cái thức {đối với 
tâm của người khác] sinh ra, nó không có tác dụng thật sự. Trường hợp 
này không giống như tay trực tiếp chộp lấy ngoại vật, cũng không giống 
như ánh nắng chiếu trực tiếp vào ngoại cảnh. [Đối với tâm của người 
khác] thức giống như chiếc gương soi, trong đó cái tương tự ngoại cảnh 
hiện ra. Nó có thể gọi là «hiểu» được tâm người khác, nhưng đó không 


*` Thành Duy Thức Luận: «Nhược giác thừi sắc, giai như mộng cảnh, bất ly thức giả. Như tòng 
mộng giác, tri bỉ duy tâm. Hà cố giác thời, ư tự sắc cảnh, bất trí Duy Thức?» Zï # tỸ 6, tï 
* 3# l#, A4 RẾ Z4 #5. úU í# #E W,  íŒ WE ›.Í ất W RŸ, H Œ HS, ml Bế â? 
Thành Duy Thức Luận: «Như mộng vị giác, bất năng tự tri. Yêu chí giác thời, phương năng 
truy giác. Giác thời cảnh sắc, ưng trí diệc nhĩ. Vị chân giác vị, bất năng tự tri. Chí chân giác 
thời, diệc nãng truy giác. Vị đắc chân giác, hằng xử mộng trung, cố Phật thuyết vì sinh tử 
trường dạ. Do tư vị liễu sắc cảnh Duy Thức.» #I## 2#, 2* §š É 4. # # # tử, 27 
8E i8 !#.. M hự Hš Œ,fE £D 7F E.?k E (7, 8 H #1. # IR§ # Bỹ, 7# 
8E i8 #.% (4 IE W.,lR j # H,ú% f8 đt E + 7L K7.LHH 2k ƒ 6 3 
Thành Duy Thức Luận: «Ngoai sắc thực vô, khả phi nội thức cảnh. Tha tâm thực hữu, ninh phí 
tự sở duyên?» ‡#| & fR #t, hJ 3E Ø 3š lš. fb lì W H, 3 2E H Hí Â& ? 
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phải là cái hiểu trực tiếp. Cái được hiểu trực tiếp chỉ là cái tự nó biến 
thành. Cho nên kinh nói rằng không có pháp tối thiểu có thể nhận lấy 
(thả HỶ = nhận thức) các pháp khác. Chỉ khi thức sinh, thì thức hiện ra 
cái tương tự vật đó; và thức được gọi là nhận lấy (thủ) vật đó. Bằng cách 
này, thức đuyên với tâm người khác (tức là biến tâm người khác thành 
đối tượng của thức) như nó cũng làm thế đối với các thứ như sắc, v.v...»" 


Ở đây người ngoài giáo cho rằng ngoại sắc (vật chất bên ngoài) 
quả thực là vô, nhưng tâm của người khác lại là thực hữu. Tâm của người 
khác cũng chẳng phải là cái do thức của ta biến ra. Thức của ta chỉ duyên 
với cái tâm của người khác; tức là thức của ta có thể xem tâm của người 
khác là đối tượng để nhận biết. Vậy thì thức của ta quả thực cũng có thể 
duyên với đối tượng ở bên ngoài bẩn thân ta. 

Lời đáp ở đây đại ý rằng tâm của người khác quả thực có thể xem 
là đối tượng của thức của ta; tức là thức của ta có thể xem tâm của người 
khác là «sở duyên» (cái được duyên vào), nhưng tâm của người khác 
không phải là «thân sở duyên» (cái được trực tiếp duyên vào). Khi thức 
của ta duyên với tâm của người khác, phương cách của nó không giống 
như tay chộp lấy ngoại vật hay ánh nắng chiếu thẳng vào ngoại cảnh. 
Thức của ta giống như chiếc gương soi, tâm của người khác giống như 
ảnh trong gương đó. Trong trường hợp này, có thể nói rằng thức «hiểu» 
(hay nhận biết) được tâm của người khác, nhưng thức không thực hiện 
trực tiếp việc đó. Khuy Cơ nói: «Giải Thâm Mật Kinh nói: vô hữu thiểu 
pháp (không có pháp tối thiểu) nghĩa là không có pháp thật tối thiểu (tức 
là hức š# ) có thể nhận lấy các pháp kia. Các pháp kia tức là các pháp 
thật ở ngoài tâm. Không phải tự cái tâm thật này có thể nhận lấy cái 
tâm thật khác; chẳng qua khi thức sinh thì tâm tự hiện ra cái tương tự 
tâm người khác, và nó được gọi là “nhận lấy tâm người khác ”. [...| Cũng 
đúng như thế khi thức duyên với các sắc làm tướng phần của thức của 
người khác; trường hợp này tương tự các sắc do các thức khác của thân ta 


*6 Thành Duy Thức Luận: «Thuỳ thuyết tha tâm phi tự thức cảnh? Đãn bất thuyết bỉ thị thân sở 
duyên. Vị thức sinh thời vô thực tác đụng, phi như thủ đẳng thân chấp ngoại vật, nhật đẳng thư 
quang thân chiếu ngoại cảnh; đãn như kính đẳng tự ngoại cảnh hiện, danh liễu tha tâm, phí 
thân năng liễu. Thân sở liễu giã, vị tự sở biến, Cố khể kinh ngôn: Vô hữu thiểu pháp, năng thủ 
dư pháp. Đãn thức sinh thời, tự bỉ tưởng hiện, danh thú bỉ vật. Như duyên tha tâm, sắc đẳng 
diệc nhĩ.» Ÿf ấ# fU Ùb 3È E1 3W t8 ?{E 2* ãt í#W # Bì HT K& .ZH 3X 4 ñ$ #t ff (F 
El, 3t šn # # ðl §h2k 1), H % # % ð B4 ýL tã ¡{BH ñn if % (II fE Đã 5ã 
„# ï tb:ù,ÍE R BE T .fWE T 8.8 H Bi. Mu $6 5 :tE HH 2 
,8E NY && + .{ÍBH 3# + B#, (H (Ä 34 HẢ, #i EX f6 f7). Én í# fb lì, 6 3% 7F Rẩ 
— LAM chú: Khể kinh tức là kinh (sũtra), xem giải thích về thập nhý bộ kính |-— ññ$#lở chú 
thích 35 của chương này. 
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biến ra.»Ÿ7 Do đó, chẳng phải chỉ có tâm người khác không thể làm cái 
sở duyên trực tiếp của thức của ta, mà tướng phần của tâm người khác 
cũng vậy. Một thức nào đó của bản thân ta chỉ có thể xem cái tướng phần 
của chính nó là cái sở duyên trực tiếp của nó. Tức là, các thức kia và sắc 
do chúng biến ra cũng không thể là cái sở duyên trực tiếp của cái thức 
ấy. 

Người ngoài giáo lại hỏi: «Ðã có cảnh khác biệt [với thức của ta], 
tại sao nói là chỉ có thức mà thôi?»°8 

Đáp: «Kỳ lạ thay sự cố chấp này, chỉ nhằm gây nghi ngờ! Lễ nào 
thuyết Duy Thức chỉ nói đến một thức mà thôi? Ị...] Giả sử có một thức 
duy nhất, làm sao có sự phân biệt giữa các kể phàm và bậc thánh, giữa 
bậc tôn quý và kẻ tỉ tiện, giữa nhân và quả của mười phương? Ai vì ai 
mà thuyết pháp? Pháp gì mà cầu?»'° 

Ở đây người ngoài giáo chất vấn rằng nếu các thức khác ở ngoài 
thức của ta và chúng chẳng phải do thức của ta biến ra, thì ngoài thức của 
ta có các cảnh khác biệt. Đã có cảnh khác biệt [với thức của ta], tại sao 
nói là chỉ có thức mà thôi? 


Lời đáp đại ý rằng thuyết Duy Thức không phải nói đến một thức 


.“? 


Thành Duy Thức Luận Thuật Ký: «Giải thâm mật ngôn, vô hữu thiểu pháp, vô thiểu thực pháp, 
năng thủ dư pháp. Dư giả, tâm ngoại thực phá p đã. Phí tự thực tâm năng thủ tha thực tâm, đãn 
thức sinh thời tâm tự bỉ tha tâm tướng hiện, danh thủ tha tâm đã. [...| Duyên tha tướng phần 
sắc, tự thân hiệt thức sở biến sắc đẳng diệc nhĩ.» Ñ# ÿš ?Z 5, Ấ Tí ¿2 ¡. #E) TẾ ‡}: 
, BE N\ Êâ #&⁄. 6â #í,ù ý  Ö: tb,. # H ®Ñ ¿ùò ñE EZfU Ñ l ,(H đt 3 EỆ b 
j) f2 fb :ò EBR HE, # EY (U Ù 10. L..] #4 fbU ‡R 2? 6, 8 ñỊ B18 6 Š 
ZR Ñ._- LAM chú: Giới Thâm Aiật Kinh RẸ Ứš ý ÂE (Samdhinirmocana-sñtra) là kinh của 
Yogäcära (Du Già Hạnh Phái) bàn về A-lại-da thức, đuy thức, chỉ quán, tam tính, ngũ vị, 
Phật thân, v.v... Có các bản dịch Hắn văn trọn bộ của: Bodhiruei (Thâm Mật Giải Thoát Kinh 
# & Bừ fS 0, Huyền Tãng (Giải Thâm Mật Kinh R# ƒE Œ #6), Paramärtha (Phật Thuyết 
Giải Tiết Kinh (lbšf Bĩ fl tl), và bản địch một phân của Gunabhadra (Tương Tục Giải Thoát 
Địa Ba La Mật Liễu Nghĩa Kinh FRfR Rỳ ERq Hùb 3 RE ð T f6). Nguyên tác bằng 
Sanskrit hiện không còn, bản dịch tiếng Anh hiện nay của John Powers (1994) là dựa theo bản 
dịch bằng tiếng Tây Tạng; bản dịch tiếng Pháp của Lamotte dựa theo bản dịch của Huyền 
'Tãng và bản dịch bằng tiếng Tây Tạng, Xem: Combined Digitaf Dictionaries oƑ Buddhism and 
East Asean Literary Terms (Từ Điển Điện Tử Kết Hợp Phật Học Và Văn Học Đông Á) của Charles 
Muller, mục từ «Giải Thâm Mật Kinh». 


Thành Duy Thức Luận: «Ký hữu dị cảnh, hà danh Duy Thức?» É‡ # #3 t#, ínJ 4: tÉ 38 ? 
Thành Duy Thức Luận: «Kỳ tai cố chấp, xúc xứ sinh nghỉ! Khởi Duy Thức giáo, đãn thuyết 
nhất thức? {...] Nhược duy nhất thức, ninh hữu thập phương phàm thánh tôn tỉ nhân quả đẳng 
biệt. Thuỳ vị thuỳ thuyết? Hà pháp hà cầu?» äj ấ‡ [5] $h, #8 j§ 2+ Xử ! tý nữ ãt #t,{H 
ñ# — 34? [...] 3š !É -- ãA, Ø8 -† 2ð N, # Ø 8. § 7|. # ñ tất ?Ín] 
3 ml] >R ? 
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duy nhất. Ngoài thức của ta còn có thức của người khác. Nếu chỉ có một 
thức duy nhất thì làm sao có sự phân biệt giữa phàm và thánh, giữa tôn 
quý và tí tiện. Không có thánh, thì ai là người thuyết pháp? Không có 
phầm, thì pháp vì ai mà thuyết? 


Người ngoài giáo lại hỏi: «Nếu chỉ có thức, thì các duyên bên ngoài 
đều không có. Do đâu mà sinh ra vô số phân biệt?»99 


Đáp: «<Tụng nói: “Do thức chứa mọi chủng tử (tức tàng thức) mà có các 
thứ biến ra như thế và như thế, Bởi lực xoay vần này mà vô số phân biệt 
sinh ra.” Luận nói: Bài tụng này ý nói tuy các duyên bên ngoài không có, 
nhưng do mọi chủng tử trong thức căn bản (tức tàng thức hay a-/gi-da thức) 
chuyển biến sai biệt và đo lực xoay vần của tám loại thức hiện hành mà vô 
số phân biệt sinh ra. Tại sao phải mượn duyên bên ngoài mới khởi sinh 
phân biệt? Các pháp thanh tịnh khởi lên cũng nên được hiểu như thế. Chúng 
được tạo ra do sự hiện hành của các chủng tử thanh tịnh trong tàng thức.»®! 


A-lại-da thức có chúng tử tạp nhiễm và chủng tử thanh tịnh. Chúng tử 
của pháp tạp nhiễm tự sinh pháp tạp nhiễm; chủng tử của pháp thanh tịnh 
tự sinh pháp thanh tịnh. A-/zi-đa thức có thể sinh ra mọi pháp, rồi mọi pháp 
lại huân tập z-/zi-đa thức. Cho nên Thành Duy Thức Luận nói: «Nhiếp Đại 
Thừa nói: A-lại-da thức và các pháp tạp nhiễm làm nhân và quả lẫn nhan. 
Giống như bấc đèn và ngọn lửa xoay vần làm lụi bấc. Cũng như các bó cỏ 
lau dựng cạnh nhau, nương nhau mà đứng. Chỉ theo hai cái này (tức tàng 
thức và pháp tạp nhiễm) mà nhân quả được thành lập; không cần đến các 
nhân quả khác.» Pháp tạp nhiễm như vậy thì pháp thanh tịnh cũng thế. 
Chúng tử thanh tịnh có thể khởi lên pháp thanh tịnh hiện hành; rồi pháp 

59 Thành Duy Thức Luận: «Nhược duy hữu thức, đô vô ngoại duyên. Do hà nhí sinh chủng chủng 
phần biệt?» 2ƒ #3 HỆ f%, #ñ #t ?‡ ##. HH fm] thị % Í# f§ 2 7| ? 
Thành Duy Thức Luận: «Tụng viết: “Do nhất thiết chủng thức, như thị như thị biến. Dĩ triển 
chuyển lực cố, bỉ bỉ phân biệt sinh.” Luận viết: Thử tụng ý thuyết tuy vô ngoại duyên, do bản 
thức trung hữu nhất thiết chủng chuyển biến sai biệt, cập dĩ hiện hành bát chủng thức đẳng 
triển chuyển lực cố, bỉ bỉ phân biệt nhi diệc đắc sinh, hà giả nguại duyên, phương khởi phân 
biệt? Chư tịnh pháp khởi, ưng tri diệc nhiên, tịnh chủng hiện hành vỉ duyên sinh cố.» fñï [Ì 
: “HR — ĐJ iễ ãã., ÉN ft E #. RE E7 đá, 6 23 BỊ.” ấ§ El :JIEL 
Ä# ấn Bứ Ất 7È £#.EH 2E 3X h8 — U fế #9 # 71, X DI FR fT JÀ lã äW 
ER #§ 7 tt,  ƒ$ ?? 0m [l1 7F f8 %, lã[ f4 ?E #&, Z2 & 2 ñI ?š§ ⁄# ¿È #ú, RE 
# 7R #R., # f§ BH íT Fì l4 4+ #. 
Thành Duy Thức Luận: «Nhiếp Đại Thừa thuyết: A-lại-da thức đữ tạp nhiễm pháp, hỗ vi nhân 
duyên. Như chủ dữ điệm, triển chuyển sinh thiêu. Hựu như thúc lô, hỗ tương y trụ. Duy y thử 
nhị kiến lập nhân duyên. Sở dư nhân duyên, bất khả đắc cố.» ÿ§  Z&šäf? :[“J #B HỊi 3 Hš 
#3 ÿk, H Fồ [M #Ä. 1n kE (1: BS #2 !24.X tt, đ EHXÍE.MÉ 
# ft — š§ W [AI &..Pằm & [ #&, R 1 f5 #. 
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thanh tịnh hiện hành trở lại làm nguyên nhân của chủng tử thanh tịnh. Cho 
nên trong tàng thức vốn có nhân và quả và có thể sinh ra tất cả mọi thứ. 
Vậy thì cần chi đến các duyên bên ngoài? Tức là sự sinh tử của chúng sinh 
hữu tình nối tiếp nhau, «cũng là do nhân và quả bên trong thức, chứ không 
nương cậy vào các duyên bên ngoài. Do đó chỉ có thức mà thôi». 


#. Tam tính, tam vô tính, chân như 


Tam tính — †!È (ba tính chất của sự tổn tại) là: (1) Biến kế sở chấp 
tính 3ä š† Ffi #\ 1# (ính chất của sự tồn tại do vọng chấp khắp nơi), (2) 
Y tha khởi tính { {th #6 †⁄ (ính chất của sự tổn tại dựa theo cái khác mà 
khởi), (3) Viên thành thực tính [BỊ p§ Tĩ |£‡ (tính chất của thực hữu được 
thành tựu viên mãn). 


Thành Duy Thức Luận nói: «Ba loại tự tính này đều không xa lìa 
tâm và các pháp của tâm (âm sở :Ì› HÍ: caita). Nghĩa là: (1) Các biến 
hiện do tâm và tâm sở được sinh ra đo nhiều duyên, giống như trò ảo 
thuật, vốn không có mà tựa như có, nên lừa gạt được kẻ ngu. Tất cả điều 
này được gọi là “tính chất của sự tổn tại dựa theo cái khác mà khởi” (y 
tha khởi tính {& {th #d {E: paratantra-svabhãva). (2) Kẻ ngu do đó chấp 
bừa vào ngã và pháp là có hoặc không, là đồng nhất hoặc khác biệt, là 
cùng nhau hoặc không cùng nhau, v.v... Nhưng giống như hoa đốm trên 
không (ý nói không có thực), tính [ở trong] và tướng [ở ngoài] đều không 
tổn tại. Tất cả điều này được gọi là "tính chất của sự tổn tại do vọng chấp 
khắp nơi” (biến kế sở chấp tính 38 š† Bí ÊMÊ: parikalpitah-svabhãava). 
(3) Mọi cái dựa theo cái khác mà khởi và bị vọng chấp là ngã và pháp; 
chúng quả thực đều là không. Cái chân tính § †#của các thức được hiển 
lộ là “không” này được gọi là “tính chất của thực hữu được thành tựu viên 
mãn” (viên thành thực tính [| jš EŸ {#: parinispanna-svabhava). Cho 
nên ba tính chất này không xa ha tâm.»®° 


Vậy, (1) mọi pháp đều là «các biến hiện hư vọng từ tâm và tâm sở, 


61 Thành Duy Thức Luận: «Tam chủng tự tính, giai bất viễn ly tám tâm sở pháp. Vị tâm tâm sở 


cập sở biến hiện, chúng duyên sinh cố, như ảo sự đẳng, phí hữu tự hữu, cuống hoặc ngu phu, 
nhất thiết giai danh y tha khởi tính. Ngu phu ư thử hoành chấp ngã pháp, hữu vô nhất dị, câu 
bất câu đẳng, như không hoa đẳng, tính tướng đô vô, nhất thiết giai danh biến kế sở chấp. Y 
tha khởi thượng, bỉ sở vọng chấp ngã pháp câu không, thử không sở hiển thức đẳng chân tính, 
danh viên thành thực. Thị cố thử tam bất ly tâm đẳng.» “8# E] |#+, $#f + ìÑ Rf ;Ù›;L: FT 
3: .ãB + 'lù ĐH M mằ # Bí, # É& + tr, th ý) § 3E N HÍÍ.ấñ1 8 
›— t # # tt tu ế Ê. 8 & ÚA IL f§ #\ 4, 85 # — ®.ÍR  ÍR %, ú0 
zz # #, Í£ ‡H šl #,— UD 3# 4# 3H ất PB #4. f fU ke Lí lh  ŸR Í 
{ ®,ltỞ 2® Fm Hã 4 % E 1t, 2 IR 3 . R &Jt < T bo. 
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do các duyên dẫn dắt. Chúng giống như trò ảo thuật, ngọn lửa ảo, cảnh 
trong mộng, ảnh trong gương soi, ánh sáng phần chiếu, tiếng đội trong 
hang, ánh trăng mặt nước, những cái do biến hoá mà thành, không có 
thực mà tựa như có». Các pháp loại này đều thuộc «y tha khởi tính» 
(tính chất dựa theo cái khác mà khởi). (2) Tuy nhiên, bởi vì chúng ta 
không biết các pháp này vốn do các duyên dẫn dắt, vốn là các biến hiện 
hư vọng, cho nên chúng ta vọng chấp chúng là thực ngã và thực pháp. Sự 
chấp ngã và chấp pháp này đều thuộc «biến kế sở chấp tính» (tính chất 
do vọng chấp khắp nơi). (3) Nhưng nếu chúng ta biết các pháp này vốn 
do các duyên dẫn dắt, vốn là các biến hiện hư vọng, vậy thì ngã và pháp 
đều là không. Chân tính của các thức và thực tướng của các pháp hiển 
hiện bởi hai cái không này (tức ngã là không và pháp là không) đều 
thuộc «viên thành thực tính» (tính chất của thực hữu được thành tựu viên 
mãn). 

Tương ứng với (đm tính — †È (ba tính chất của sự tổn tại) là ram vô 
tính — ## PÈ (ba tính chất của sự không tổn tại): (1) Tướng vô tính ‡B ## 
4# (nh chất không tổn tại của tướng), (2) Sinh vô tính 2 #f# †‡ (tính 
chất không tên tại của sự tạo sinh), (3) Thống nghĩa vô tính R§ 3% ft †£ 


Thành Duy Thức Luận nói: «(1) Dựa theo tính chất đầu tiên là “biến 
kế sở chấp tính” mà lập “tướng vô tính” (tính chất không tổn tại của 
tướng), bởi vì bản thể và hiện tướng rốt cuộc không tổn tại, giống như 
hoa đốm trên không. (2) Dựa theo tính chất thứ hai là “y tha khởi tính” 
mà lập “sinh vô tính” (tính chất không tổn tại của sự tạo sinh), bởi vì 
mọi sự giống như trò áo thuật, mượn các duyên mà sinh ra, do vọng chấp 
nên chúng không có tính tự nhiên. Tuy ta nói tính chất vô (không tổn tại) 


* Thành Duy Thức Luận: «Chúng duyên sử dẫn, tự tâm tâm sở, hư vọng biến hiện, do như ảo 
(huyễn) sự, đương diệm, mộng cảnh, kính tượng, quang ảnh, cốc hưởng, thuỷ nguyệt, biến hoá 
sử thành, phi hữu tự hữu.» # #§# ñï 5|, El :ÙÒ :Ù Bí, Bề % #J Sí, E5 đk, 53 Hà, $8 
tạ, . 2, ä W.z‹ H, # {L Bi nì., 3E ® (LLTã — LAM chú: Chữ đo nên đẹc là 
huyễn. 

Thành Duy Thức Luận: «Ý thử sơ biến kế sử chấp, lập tưởng vô tính; do thử thể tướng tất cánh 
phi hữu, như không hoa cố. Y thứ y tha, lập sinh vô tính; thử như ảo sự, thác chúng duyên sinh, 
vô như vọng chấp, tự nhiền tính cố; giả thuyết vô tính, phi tính toàn vô, Y hậu viên thành thực, 
lập thắng nghĩa vô tính; vị tức thắng nghĩa, do viễn ly tiền biến kế sở chấp ngã pháp tính cố, giả 
thuyết vô tính, phì tính toàn vô.» Í€ JV,j X8ä† Bí #L, x7 ‡B #t †Ê ; Eh IL 88 †H 3ý Ñ 
3E #ï, ứn 7£ # đ.. f& ⁄X ÍK ẨHỦU, ở 2# #8 tE ;Ut ÉU 4) S,5L #8 #4 ®, # 10 % 
§t, E1 #4 Ít ñk ¡f8 ñg # Ít, 3E EE 2 #4. tk [BỊ Đ ÂN lEý Bồ # #£ 1E ;ä 
BỊ ## # , H ‡# Ất ầfi š8§ š† Bí §h ft 2# 4£ 4L, f ã #E IE, 3E l£ 2 #E 


“X 
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của chúng nhưng chúng không hoàn toàn là vô. (3) Dựa theo tính chất sau 
chót là “viên thành thực tính” mà lập "thắng nghĩa vô tính” (tính chất 
không tổn tại là chân lý tối cao); nói thắng nghĩa (chân lý tối cao) bởi vì 
nó xa lìa tính chất biến kế sở chấp về ngã và pháp. Tuy ta nói tính chất 
vô (không tổn tại) của chúng nhưng chúng không hoàn toàn là vó.»° 


Trong ba tính này của vô (không tổn tại), tính đầu thật sự là chân 
vô lR #ft, còn hai tính sau chúng ta chỉ giả thuyết là tính chất vô. Thành 
Duy Thức Luận nói: «Hai tính sau tuy thể chẳng phải là vỏ, nhưng có kẻ 
ngu làm gia tăng tự tính trong nó, vọng chấp ngã và pháp là thực hữu; đó 
tức là biến kế sở chấp. Cho nên để trừ bỏ cái chấp này, Phật thế tôn từ 
hữu mà đề cập vô, giảng tổng quát về tính chất vô.»° 


Cho nên /am vô tính không thực sự trình bày chân lý tuyệt đối. 
Thành Duy Thức Luận nói: «Trong các kinh nói đến tính vô, nhưng nó 
chẳng phải là chân lý tuyệt đối; các bậc trí huệ không nên nương vào 
nó.»®” 


Tâm :Ù (citta) và tâm sở ;Ù› HT (caitta) cũng thuộc y tha khởi tính. 
Thành Duy Thúc Luận nói: «Các thể của tâm và tâm sở được các duyên 
sinh ra cùng với tướng phần và kiến phần, [chủng tử] hữu lậu và [chúng 
tử] vô lậu, tất cả chúng đều dựa theo cái khác mà khởi. Chúng dựa theo 
các duyên khác mà khởi lên vậy.»°° 

Chỉ có thể như thế, nên Thành Duy Thức Luận nói: «Các tâm và 
tâm sở dựa theo cái khác mà khởi, nên cũng giống trò ảo thuật, chúng 
không phải là sự tồn tại chân thực. Để trừ bó vọng chấp rằng các cảnh 
ngoài tâm và tâm sở là thực hữu, nên [Phật] mới nói chỉ có thức là thực. 
Nhưng nếu chấp chỉ có thức là thực thì đó cũng giống như chấp vào ngoại 
cảnh, cũng tức là pháp chấp.» 


« 


Thành Duy Thức Luận: «Hậu nhị tính tuy thể phi vô, nhi hữu ngu phu ư bỉ tăng ích vọng chấp thực 
hữu ngã pháp tự tính, thử tức đanh vi biến kế sở chấp. Vi trừ thử chấp, cố Phật thế tôn ư hữu cập 
về, tổng thuyết vô tính.» ‡€ — ‡‡ §É #8 3F ft, i0 Ø f8 + #2 @% H8  % #\ Ñ BH ñ 
#:H #,Ứt RE # #8 3 ất BI #4. E6 lê tL $\, 64 ĐE 1E #t ÿ' 6 5 #H, 6B Z8 fE 
#4. 
Thành Duy Thúc Luận: «Chư khể kinh trung thuyết vô tính ngôn, phi cực liễu nghĩa, chư hữu trí 
giả bất ưng y chỉ.» äễ #2 #§ rh ä #t 1t 3E ‡k [7 #,1E H # š T RE ⁄. 
Thành Duy Thức Luận: «Chúng duyên sở sinh tâm tâm sử thể, cập tướng kiến phần, hữu lậu vô lậu, 
giai y tha khởi. Y tha chúng duyên, nhỉ đắc khởi cố.» #R ## PT # :Ù›:Ù: BÊ, 1 ‡R BỊ 2 
; T8 š“ # Ú.. lý ÍK ftU &. t& ftb 5 Ấ&. In Í# &d &C. 
Thành Duy Thắc Luận: «Chư tâm tâm sở, y tha khởi cỡ, diệc như ảo sự, phí chân thực hữu, Vì kbiển 
vọng chấp, tâm tâm sở ngoại thực hữu cảnh cố, thuyết duy hữu thức. Nhược chấp Duy Thức chân 
thực hữu giả, như chấp ngoại cảnh, diệc thị pháp chấp.» §ã ¡|`›:|` ñT, fx fth #d &, Z #1 #4J 
,JFIR Ñ 5. ›R 5#, 0Ù (Ò Bí 2E H lẾ lá, ñ HỆ 8 Ấ%. Z7 §h ME ät R 
W f5 # ,lỦ ÿh 2| 3,7 EE 9: SA. 
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Tâm và mọi pháp đều dựa theo cái khác mà khởi. Đó là trạng 
huống thực của tâm và mọi pháp hay tính chất thực của tâm và mọi 
pháp, hay là thực tính của mọi pháp. Không hiểu được thực tính này của 
mọi pháp mà chấp rằng mọi pháp đều là thực hữu, đó chính là biến kế sở 
chấp. Còn như hiểu được thực tính này của mọi pháp, tức là nhập vào 
«viên thành thực» [Bl p§ (thực hữu được thành tựu viên mãn). 


Cái thực tính của mọi pháp được gọi là chân như tã Èñ (bhũta- 
tathatã). Thành Duy Thức Luận nói: «Chân lỗ nghĩa là “chân thực”, ý 
nói nó chẳng phải hư vọng; n# #{Inghĩa là “như thường”, ý nói nó chẳng 
biến đổi. Nói nó là chân thực, bởi ở mọi vị trí [hay hoàn cảnh] nó cứ vẫn 
thường hằng như bản tính của nó. Cho nên nó được gọi là chân như, nghĩa 
là tĩnh lặng thâm sâu và không hư vọng. Từ “cũng” (điệc ZR) lở đoạn 
văn trước] có nghĩa là nó cũng còn có nhiều tên gọi khác, thí dụ như: 
pháp giới 33 ## (dharma-dbatu), thực rế f3 EŠ (bhũta-kotl), v.v...»”° 


Thành Duy Thức Luận lại nói: «Hễ chân như được hiển hiện do tính 
không của vô ngã, thì hữu và vô đều không có. Lối đi của tâm và lời nói 
(tâm ngôn lộ) dứt tuyệt. Chân như không đồng nhất mà cũng không khác 
với mọi pháp. Nó là chân lý của pháp, nên gọi là pháp tính. [...] Bởi bác 
bỏ ý kiến xem nó là vô, nên nói nó là hữu. Bởi bác bỏ ý kiến xem nó là 
hữu, nên nói nó là không. Bởi không thể nói nó hư ảo, nên nói nó là thực. 
Bởi lý của nó không hư vọng và điên đảo, nên gọi nó là chân như. Chúng 
ta khác với các tông phái khác. Theo họ, có một pháp thường tổn và chân 


†?. Thành Đuy Thức Luận: «Chân vị chân thực, hiển phi hư vọng; như vị như thường, biểu vô biến 
dị, Vị thử chân thực, ư nhất thiết vị, thường như kỳ tính, cố viết chân như. Tức thị trạm nhiên 
bất hư vọng nghĩa. Diệc ngôn hiển thử phục hữu đa danh, vị danh pháp giới, cập thực tế đẳng.» 
I§ RE W.,ññ ‡E # & ;¿n ã8 t0 , # # % 5 .ñR LỊEWÑ.J$ T— U {7 
, ## kIU  #‡, š H tR án. RỤ #4  #  %. 7 5 BÄ JLíR ñ # 2. ïE 
%2 7t, 1 HE 3 — LAM chú: Các tên gọi khác của chân như lR Ÿ (tathatã) là: öá? 
biến dị tính 2S $ 941%, bất hư vọng tính 2` đề %1, bất tư nghị giới TS f8 3 P*, bình đẳng 
tính *ÿ 3? PE (samatãR), chân không IÑ 7E, chân đế IR 3š (paramartha-satya), hư không 
giới [ 7# PL, ly sinh tính RẾ ?E Ít, nhất như — ÙD, nhất thực — TW, nhấi tướng — †R (eka- 
laksana), như lai tạng # 3E §§ị (tathãgatagarbha), niết bàn ï8 ## (nirvãna), pháp chứng 
8# ‡#, pháp giới ‡+ ƒt (dharma-dhãtu), pháp định #2 Œ., pháp thân ‡ 3 (đharma- 
kãya), pháp tính ‡3‡ {‡ (dharmatã), pháp trú ÿ;{3%, pháp vị š* {ừ (đharma-niyä matä }, 
thực đế W šẼ, thực tế TW E# (bhũtatathatã), thực tính TÑ {E, tự tính thanh tịnh tâm #3 {tï# 
#¿Ù, vô ngã tính #£ †Š 1£ (anätman), vô (ướng ‡#§ †H (alaksana), vô ví ## fŠ (asamskrta). 
Trong số các tên gọi này, chân như, pháp tính, và thực tế được đùng nhiều nhất trong Bát Nhã 
Ba La Mật Kinh (Prajñãpäramitä sũtra). Xem: Soothill & Hodous (Á Đic(ionary oƒ Chinese 
Buddhist Terms) và Charles Muller (Combined Digttal Dictionaries oƒ Buddhism and East Asedrt 
Literary Terms) mục từ «chân như» IŠ f0 và các mục từ liên quan. 
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thực xa rời sắc, tâm, v.v... mà họ gọi là chân như.»”! 


Thành Duy Thúc Luận lại nói: «Bây loại chân như là: (1) Lưu chuyển 
chân như (chân như của luân hồi), nghĩa là thực tính của các hữu vi lưu 
chuyển. (2) Thực tướng chân như (chân như của thực tướng), nghĩa là 
thực tính được hiển thị trong hai vô ngã (tức nhân vô ngã A ft ft và 
pháp vô ngã 3È ## 4X). (3) Duy thức chân như (chân như của duy thức), 
nghĩa là thực tính của các pháp thanh tịnh và các pháp tạp nhiễm thuộc 
về duy thức. (4) An lập chân như (chân như của sự an lập hay bất biến), 
nghĩa là thực tính của khổ 3 (duhkha). (5) Tà hành chân như (chân như 
của thực hành tà vạy), nghĩa là thực tính của rập #E (samudaya). (6) 
Thanh tịnh chân như (chân như của thanh tịnh), nghĩa là thực tính của điệr 
ä (nirodha). (7) Chính hành chân như (chân như của thực hành chân 
chính), nghĩa là thực tính của đo 3l (mãrga).»”? 


Chân như tức là thực tính của mọi pháp, cho nên thực tính hữu vi 
lưu chuyển, v.v... cho đến thực tính thanh tịnh đều là chân như. 


ø. Chuyển thức thành trí 


Trên đây đã nói rằng: Không hiểu được thực tính của mọi pháp, 
mà chấp rằng mọi pháp đều là thực hữu, đó chính là biến kế sở chấp. 
Còn như hiểu được thực tính của mọi pháp, tức là nhập vào «viên thành 
thực» |R[ ø EŸ (thực hữu được thành tựu viên mãn). 

Cái hiểu biết này không phải là cái hiểu biết thông thường, bởi vì 
về phương diện tri thức, tuy chúng ta có thể biết mọi pháp chỉ là thức, 
nhưng trên thực tế thì ta lại chấp mọi pháp là thực hữu. Bởi ngã chấp và 


?1 Thành Duy Thức Luận: «Không vô ngã sở hiển chân như, hữu vô câu phi, tâm ngôn lộ tuyệt, 


dữ nhất thiết pháp, phi nhất dị đã ng. Thị pháp chân lý, cố danh pháp tính. [...} Già bát vi võ, 
cố thuyết ví hữu. Già chấp vi hữu, cố thuyết vỉ không. Vật vị hư ảo, cố thuyết vi thực. Lý phi 
vọng đảo, cố danh chân như. Bất đồng dư tông, ly sắc tâm đẳng, hữu thực thường pháp, danh 
viết chân như.» 2E #€ # Hí 88 IÑ #1, 2 #4 {R JE, Là 5 Ÿế ÉÊ, E8 — ƠI ở:, 3E 
—#&5%.EEH,1&42WÈ. L...] xÈ ## 3 &C,.át št S Ñ.t $h@ 6 
, 8ú ĐÀ Kệ 7. 21 5H l6 ⁄J. dí Ất E N.TE đE 8|, ấtc 4: lN 4H. 4s [5Ì kâ 2E 
,#t & Là %5, Ñ 5# #‹. 44 El  ứn. Ễ 


Thành Duy Thức Luận: «Thất chân như giả: Nhất lưu chuyển chân như, vị hữu vi pháp lưu 
chuyển thực tính. Nhị thực tướng chân như, vị nhị vô ngã sở hiển thực tính. Tam Duy Thức chân 
như, vị nhiễm tịnh pháp Duy Thức thực tính. Tứ an lập chân như, vị khổ thực tính. Ngõ tà hành 
chân như, vị tập thực tính. Lục thanh tịnh chân như, vị diệt thực tính. Thất chính hành chân 
như, vị đạo thực tính.» + Ñ #I #4 :— ðĩ #§ R +, s8 Z3 Øì z* #8 W 1£. — 
†ÄIÑ ¿n,5B — #t Ít P8 Bã 1E. = ME ã$ R 601, ñB i‡ ÿ# j nỆ 34 W j£ 0H 
Z  IRúH,ö8 # ẤÑ Ít. H 36 ƒ7 Ñ ¿0,8 fE W H:.zx ï§ ⁄# ÉR ún, ñB 3 Ñ 
1.+ rí1 ¿,ä8 ìä W 1t. 
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pháp chấp đã thâm căn cố đế trong tâm chúng ta, cho nên chúng ta phải 
dùng phương pháp tu hành thì mới có thể «ngộ nhập Duy Thức». Theo 
phương pháp tu hành gì thì mới có thể giác ngộ và nhập vào Duy Thức? 
Phương pháp tu hành này có năm giai đoạn. Thành Duy Thức Luận nói: 
«Năm giai đoạn của “ngộ nhập Duy Thức” là gì? (1) Tư lương ïÑ }8 
(sambhära), nghĩa là tu theo Đại Thừa để giải thoát. (2) Gia hành J[IfT 
(prayoga), nghĩa là tu theo Đại Thừa để quyết định và tuyển chọn. (3) 
Thông đạt )# 3Š (prativedha), nghĩa là giai đoạn thấy đạo của chư bề tát. 
(4) Tu tập {# Tổ (bhãvanä), nghĩa là giai đoạn tu đạo của chư bổ tát. (5) 
Cứu cánh Zÿ 1š (nisthã), nghĩa là trú ngụ trong vô thượng chính đẳng bổ 
đề. Phương pháp tu dần dần để ngộ nhập Duy Thức nghĩa là gì? Nghĩa là 
chư bổ tát ở giai đoạn z ương có thể tin và hiểu sâu tướng và tính của 
thức; ở giai đoạn gia hành có thể dần dần trừ bỏ sở /h¿ (cái được nhận 
lấy = đối tượng, pháp) và năng thú (cái nhận lấy = chủ thể, ngã), làm 
phát triển quan điểm chân chính; ở giai đoạn £hông đạt thì hiểu thấu thực 
tại; ở giai đoạn / zập thì luôn luôn tu tập theo cái lý được thấy, lại còn 
đoạn trừ các chướng ngại khác [đối với sự giác ngộ]; ở giai đoạn cứu 
cánh thì thoát khỏi chướng ngại mà nhập vào viên minh [BỊ ER (sự sáng 
tròn đây của giác ngộ), trong tương lai cùng tận có thể hoá độ chúng sinh 
hữu tình, khiến họ cũng giác ngộ nhập vào tướng và tính của Duy Thức.» 
3. Thành Duy Thức Luận: «Hà vị ngộ nhập Duy Thức ngũ vị? Nhất tư lương vị, vị tư đại thừa 
thuận giải thoát phân. Nhị gia hành vị, vị tu đại thừa thuận quyết trạch phân. Tam thông đạt 

vị, vị chư bể tát sở trú kiến đạo. Tứ tu tập vị, vị chư bổ tát sở trú tu đạo. Ngũ cứu cánh vị, vị 

trú vô thượng chính đẳng bổ để. Vân hà tiệm thứ ngộ nhập Duy Thức? Vị chư bổ tát ư thức 

tướng tính tư lương vị trung, năng thâm tín giải. Tại gia hành vị, năng tiệm phục trừ sở thủ 

năng thủ, dẫn phát chân kiến. Tại thông đạt vị, như thực thông đạt. Tu tập vị trung, như sở 

kiến ]ý, sác sác tu tập, phục đoạn dư chướng. Chí cứu cánh vị, xuất chướng viên minh, năng tận 

vị lai hoá hữu tình loại, phục lệnh ngộ nhập Duy Thức tướng tính.» ƒnJ 3E†ä ^ 0€ 3# #r (ử 

?—#® M6, X41 lề 2. — 0M f1 f i8 fZ X 3 NR Xi 2.- 

3š l1. i # W mm ft R ìH .Pd ‡# 2®! {L, äB đã # Kế mỉ ít #ìE.h %5 M Í?.iR 

(È # L- Ư 3# # W.z ñI Mĩ ⁄X †R A ' 3X ?3R ?Z Z5 WŒ 0+ 3% IHH †E Ñ § (ứ H 

.ÊE š£ (8 #.. & 1l f7 {Ù.. ÉE Ñí Ä Mã Bí St É RX, 5| 39 R 5L. £ 35 3Š ý, É0 

3l &.E#£ #3 íu th, n BH R ,W f6 #Ô.ÍA Bí & §. 4<  Ấ ñL. tị lệ IR 55 

, BE # + % 1L #Ø †Ñ 3ã, {(§ 4 fä ^ 1# 13 ft.—- LAM chú: Giai đoạn (bhữmi) được 

dịch ra chữ Hán là địa 8b hay vị {ÿ. Năm giai đoạn (ngũ vị T4 ÍU, pañca-bhũmi) của Duy 

Thức dịch sát nghĩa là: (1) 7ư (ương vị TÑ WR (sambhära-bhömi) là giai đoạn chuẩn bị, thu 

thập «tư Hệu» (tức là công đức và trí tnệ) để tu hành. (2) Gia hành vị ?I\ †7 (# (prayoga- 

bhũmi) cũng là giai đoạn chuẩn bị như giai đoạn tư lương nhưng trực tiếp hơn, tức là chuẩn 

bị để khai mỡ trí tuệ vô lậu (vô lậu trí #4 ïãj#ï ) để kiến đạo F3 ìÄ (thấy đạo). (3) Thông đạt 

vị 3ä 3š (ừ (prativedha-bhũmi) là giai đoạn kiến đạo của chư bổ tát vì vô lậu trí được khai 

mở. (4) Tu tập vị {£ ®2 {W (bhãvanã-bhũmji) là giai đoạn tư tập liên tục theo lý duy thức, 

đồng thời đào sâu kinh nghiệm về trí võ phân biệt và đoạn diệt phiển não. (5) Cứu cánh vị Z% 

3# lí (nisthã -bhũ mi) là giai đoạn đại giác đại ngộ, thành Phật quả, trú ngụ trong võ 
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Ở «tư lương vị» ï# Ÿ8 (ÿ (giai đoạn 1), người tu hành có thể tin 
chắc và biểu sâu ý nghĩa Duy Thức, tuy nhiên lại không diệt trừ được 
năng thả (cái nhận lấy = chủ thể, ngã) và sở thủ (cái được nhận lấy = đối 
tượng, pháp). Thành Duy Thức Luận nói: «Sự huân tập từ hai cái tiưi 
(năng thủ và sở thủ) ấy gọi là zzỳ EẾ (anu) và miên ER (Saya), gọi như 
vậy vì nó bám theo chúng sinh hữu tình và ẩn nấp trong tàng thức, hoặc 
bám theo mà gia tăng lầm lỗi, nên gọi là £„ỳ miên. Nó chính là chủng tử 
của hai chướng: sở tri chướng (jñeya-ãvarana) và phiền não chướng (kle§a- 
ävarana). Phiển não chướng tức là chấp vào cái ngã mà biến kế sở chấp 
cho là thực. Xem bản thân có thực, đó là quan niệm hàng đầu. 128 phiền 
não căn bản cùng với các tuỳ phiển não, tất cả chúng đều khuấy rối thân 
tâm của chúng sinh hữu tình, gây cản trổ đối với niết bàn; nên gọi là 
phiên não chướng. Sở tri chướng tức là chấp vào cái pháp mà biến kế sở 
chấp cho là thực. Xem bản thân có thực, đó là quan niệm bàng đầu. Các 
thứ như tà kiến, nghi ngờ, vô minh, tham ái, giận dữ, ngạo mạn, v.v... che 
đậ y chân tính của các cảnh được biết, làm cần trở bổ đề; nên gọi là sở trí 
chướng.» 


Bởi vì có năng thủ (ngã) và sở thủ (pháp) nên sinh ra phiền não 
chướng và sở tri chướng. Có năng thủ và chấp nó là thực ngã nên sinh ra 
phiển não chướng; có sở thủ và chấp nó là thực pháp nên sinh ra sở tri 
chướng. 


thượng chính đắng bổ để ##t_E !F 3# # f (anuttarã-samyak-sambodbi); ở giai đoạn 
này bậc bỏ tát có thể hoá độ chúng sinh trong tương lai. 


?4. Thành Duy Thúc Luận: «Nhị thủ tập khí, danh bỉ tuỳ miên, tuỳ trục hữu tình, miên phục tàng 


thức, hoặc tuỳ tăng quá, cố danh tuỳ miên. Tức thị sở trí phiển não chướng chủng. Phiển não 
chướng giả, vị chấp biến kế sở chấp thực ngã, Tát già da kiến nhỉ vi thượng thủ. Bách nhị thập 
bát căn bản phiển não, cập bỉ đẳng lưu chư tuỳ phiển não, thử giai phiển não hữu tình thân 
tâm, năng chướng niết bàn, danh phiển não chướng. Sở tri chướng giả, vị chấp biến kế sở chấp 
thực pháp, tát già da kiến nhi vi thượng thủ. Kiến nghỉ võ minh ái khuể mạn đẳng, phúc sở tri 
cảnh vô điên đảo tính, năng chướng bổ để, danh sở tri chướng.» — ÄX §j Ấ%., #2 í §R RE. 
,§# # # I5, E (Ä 3â, 5ì ER /8 š8, ác 22 ER fK . BI # Zf #II R Tá Eã Tế . R 
lái Rš #.ñB #\ 3 š† Pï #\ Ñ ft, Rế ím Hồ Z fú f8 E ..ñ — T7 2® 
TH 1í, 8 (4 3% it šẼ BR 1H lá,  ER lá fŒ tễ 8 +, ñề Rễ ¡8 $4, 4 HR tí 
lặ .mằ &I§ #.i8 Éh šR ẩl Bi #\L K2, Kế ứn EB R m8 L Ð- là Si #§ BH 
Z & I8 #, 7 Øï 1 tế # NR GỊJ t, ñE §# # R., 4 FH  RỆ  LAM chú: Tết- 
già-da kiến Kế ïtm BỊ FÃ (satkãya-drsti) cũng gọi là hữu thân kiến ®Ð 3 S8 hay thân kiến 
3ñ: quan điểm này liên quan với mạt-na thức, xem bản thân ta là có thực; nó cũng bao 
gồm chấp ngã và chấp pháp. Về phiển não và tuỳ phiển não, xìn xem lại chú thích 39 của 
chương này. Có nhiều cách phân loại phiển não, từ 2, 3, 4, 6, 10, 20, v.v... cho đến 108, 128, thậm 
chí 84000 phiển não. Theo Soothill & Hodous, 128 phiên não căn bản này liên quan với kiến F 
(quan điểm) và £ứ f8 (tư tưởng). Còn 6 phiển não căn bản thì liên quan với lục căn. 
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Ở «gia hành vị» j[]ƒ7 {W (giai đoạn 2), người tu hành cần tìm hiểu 
bốn loại pháp: danh 24, nghĩa 3$, tự tính E |, sai biệt z0. Người 
ấy sẽ hiểu rằng tất cả vạn hữu chỉ là giả; kỳ thực chúng là vô; hiểu rằng 
tất cả chỉ là do tâm biến ra, giả lập là hữu. Như thế người ấy hiểu rằng 
cái sở thủ vốn không tổn tại; và tiến thêm chút nữa, sẽ hiểu rằng: «Vốn 
đã không có cảnh chân thực tách lìa năng thú thức (cái thức nhận cảnh 
đó), lẽ nào có thức chân thực tách la sở zh¿ cảnh (cảnh được nhận)? Bởi 
vì sở thả (đối tượng) và năng thả (chủ thể) cùng bấu víu nhau mà thành 
lập.»” Như vậy, ở chỗ này người ấy sẽ phát lộ như thực trí fII EÄ #9 (tí 
huệ chân thực tối cao) và thành lập được đệ nhất pháp của thế gian nhờ 
đã triệt tiêu sở thủ và năng thủ. Như thực trí #[I É #ï là trí huệ nhìn thấy 
thực tính của chư pháp; đệ nhất pháp của thế gian (gian đệ nhất pháp [8 
S8— 3#) là chân lý thứ nhất, xác nhận sở thủ và năng thủ đều là không. 


Thành Duy Thức Luận nói: «[Trong giai đoạn gia hành, tư tưởng 
của người tu] vẫn còn chấp vào tướng [hữu và vô], nên chưa thể chứng 
được thực tại. Do đó mới nói bổ tát — suốt bốn trường hợp [quán xét 
danh, nghĩa, tự tính, sai biệr] của giai đoạn này — trước mắt vẫn còn chút 
ít để quán xét tính chất chân thực tối cao của Duy Thức. Đó là vì hai 
tướng không và hữu chưa được diệt trừ, nên cái tâm quán xét của người 
ấy vẫn còn bám vào hai tướng ấy, và người ấy không. thực sự an trú trong 
chân lý của Duy Thức. Hễ hai tướng ấy diệt được rồi, thì người ấy mới 
thực sự an trú trong chân lý của Duy Thức.»7 


Đệ nhất pháp của thế gian vẫn chỉ là chân lý của thế gian. Ở giai 
đoạn này, người tu hành trước mắt vẫn còn hai tướng không và hữu để 
quán xét về chân lý của Duy Thức. Nói theo thuật ngữ triết học hiện đại, 
tức là giai đoạn này vẫn còn có sự phân biệt giữa chủ quan và kbách 
quan. Đối với chân lý của Duy Thức, người ấy mới «biết» mà thôi, chứ 
chưa «an trú» trong đó. 


Bậc tu hành khi đạt tới «thông đạt vị» 3Š š# {W (giai đoạn 3) thì: 


?8- Thành Duy Thức Luận: «Kỹ vô thực cảnh, ly năng thủ thức, nính hữu thực thức, ly sở thủ cảnh, 


sở thủ năng thủ, tương đãi lập cố.» Bĩ #€ W 1#, ft 66 BV 3%, l# ƒj TK 3ö Bf Bï ẤY HỆ, Bí 
Äx 8š LH f8 7 ãL. 


Thành Duy Thức Luận: «Giai đái tưảng cố, vị năng chứng thực. Cố thuyết bể tát thử tứ vị 
trung, do ư hiện tiễn an lập thiểu vật, vị thị Duy Thức chân thắng nghĩa tính. Dĩ bỉ không hữu 
nhị tưởng vị trừ, đái tướng quán tám hữu sở đắc cố, phi thực an trú chân Ðuy Thức lý. Bỉ tướng 
diệt dĩ, phương thực an trú.» #š TP ‡H 44, 2 8E 2E ƒW.. á\ š9 ‡f Kế JlL 0g {ử rh, ýâ 
?ì ® đi # tr +? f.,3E f từ 3 R f #.LLí8 7E SE —IR3klH:, 8 f8 
f LH Pn f8 ñ 2E N2 ÍE R Hệ 3 EH.0 THẾ. Ñ Z&. 


T6 
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«Lúc này bê tát có trí huệ vô phân biệt, không có cái sở đắc ở ngoại 
cảnh, và không nhận lấy các loại tướng hí luận JRỲ 8 (prapafca). Lúc 
này gọi là thực sự an trú trong chân lý tối cao của Duy Thức, tức là chứng 
được chân như. Trí huệ và chân như của người ấy bình đẳng với nhau, bởi 
vì đều xa lìa hai tướng năng thủ và sở thủ. Hai tướng năng thủ và sở thủ 
bị phân biệt, bởi vì còn hiển hiện sự hí luận do tâm sở đắc.»” 


Lúc này người tu hành thực sự an trú trong chân lý tối cao của Duy 
Thức và chứng được chân như. Con đường tu hành rốt cuộc đã đến đích; 
chỉ cần trau giổi mài giũa thêm mà thôi. 

Bậc tu hành khi đạt tới «tu tập vị» Í§ Zẩ {ƒ (giai đoạn 4) thì: «Từ 
khi thấy đạo (kiến đạo) rồi, bổ tát phải thường xuyên tu tập trí huệ vô 
phân biệt để đoạn tuyệt các chướng ngại còn lại và chứng đắc “chuyển y” 
#Š f4 (a6raya-parävrtti = chuyển phiển não thành niết bàn). Trí huệ vô 
phân biệt xa rời sở thủ và năng thủ, nên nói là “vô đắc” #8 (không đạt 
được gì cả) và “bất tư nghị” 2S FR šš (không thể suy nghĩ và luận bàn). 
Hoặc vì xa lìa hí luận, nên nói là “vô đắc”; điệu dụng khó lường, nên gọi 
là “bất tư nghị”. [...] “Y” 4 [trong “chuyển y”] nghĩa là sở y (cái được 
dựa vào), bởi vì nó là cái để cho các pháp tạp nhiễm và pháp thanh tịnh 
dựa vào mà khởi lên. “Nhiễm” 3# nghĩa là cái bị vọng chấp là thực. 
“Tịnh” #§ nghĩa là cái thực tính được thành tựu chân thực. “Chuyển” #§ 
[trong “chuyển y”] nghĩa là chuyển xả (xả bỏ pháp tạp nhiễm) và chuyển 
đắc (được pháp thanh tịnh) trong sự phân biệt hai pháp [nhiễm và tịnh]. 
Do luôn luôn tu tập :rí huệ vô phân biệt, ta đoạn diệt được hai chướng thô 
và nặng nề trong bản thức (tức a-1ï-đa thức), nên có thể chuyển xả biến 
kế sở chấp tính ở trên y tha khởi tính; và có thể chuyển đắc viên thành thực 
tỉnh ở trong y tha khởi tính. Do chuyển phiền não nên ta đắc đại niết bàn; 
do chuyển sở trì chướng nên ta chứng vô thượng giác (sự giác ngộ tối cao). 
Lý do thành lập thuyết Duy Thức là để chúng sinh hữu tình chứng đắc hai 
kết quả chuyển y ấy. Hoặc [có thể nói rằng] cái được dựa vào tức là chân 
như của Duy Thức, bởi vì nó là cái được dựa vào cho cả sinh tử lẫn niết 


?? - Thành Duy Thức Luận: «Nhược thời bỗ tát ư sở duyên cảnh, vô phân biệt trí đô vô sở đắc, bất thủ 
chủng chủng hí luận tướng cố. Nhĩ thời nãi danh thực trú Duy Thức chân thắng nghĩa tính, tức 
chứng chân như. Trí dữ chân như, bình đẳng bình đẳng, câu ly năng thủ sở thủ tướng cố. Năng sở 
thủ tướng,.câu thị phân biệt, hữu sở đắc tâm hí luận hiện cố.» ‡#£R# # Kế #* Bí ‡# lẽ, # 7? 
ĐỊ # äñ #4 H f1. T: H\ fã tí 8Ì ãì fl tXC. Hí Eỹ 72 44 ÑW ( nữ 3X IR #5 ® 1Ý, RD 3 
Iín. # 8 Ñún,:Ƒ % Ý %.(8 1 BE št PP XY FR đc. §È Øm Htrq,(8 8 23 0), ®8 
Er#8l .L: #t ñR Ho LAM chú: Hí luận #Ÿ lê (prapañca): (1) Lời giả đối cố ý, che lấp sự 
thật, dẫn tới vô minh và phiển não. (2) Nguy biện; lập luận vô nghĩa và vô dụng. (Xem mục từ 
này treng hai từ điển điện tử đã dẫn của: Charles Muller; Soothill & Hodous). 
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bàn. Kẻ ngu bị điên đảo do mê muội về cái chân như này, cho nên từ thuở 
vô thuỷ đến nay họ phải chịu đau khổ của luân hồi sinh tử. Bậc thánh xa 
la điên đảo, bởi giác ngộ cái chân như này, nên đạt được niết bàn và sự 
an lạc tối hậu.» 


Bậc tu hành khi đạt tới «cứu cánh vị» (giai đoạn 5) thì: «Nên biết 
rằng sự chuyển y đạt được ở giai đoạn tu tập trước đây tức là sự thể hiện 
của giai đoạn cứu cánh. Nó nghĩa là hai kết quả chuyển y [của giai đoạn] 
trước đây, tức là đạt tới cõi vô lậu (vô lậu giới ## 3ã #8) như là mục đích 
tối hậu. Các lậu (tức phiển não: kle§a) vĩnh viễn hết sạch; không còn 
phiền não nào theo đó mà tăng. Tính ấy thanh tịnh, tròn đẩy và sáng, nên 
gọi là “vô lậu” ## ÿ. “Cõi” (giới ÿ#) ngụ ý tàng chứa, bởi vì trong đó 
hàm chứa đại công đức vô biên và hiếm hơi. Hoặc nó có nghĩa là nguyên 
nhân, bởi vì nó có thể sinh những lợi lạc ở thế gian và xuất thế gian của 
ngũ thừa Tỉ 3.» 


T8 Thành Duy Thức Luận: «Bồ tát tòng tiền kiến đạo khởi đĩ, vĩ đoạn dư chướng, chứng đắc chuyển 
y, phục sác tu tập vô phân biệt trí. Thử trí viễn ly sở thủ năng thủ, cố thuyết vô đắc. Cập bất tư 
nghị, hoặc ly hí luận, thuyết vi vô đắc; điệu dụng nan trắc, danh bất tư nghị. [...} Y vị sở y, tức 
y tha khởi, đữ nhiễm tịnh pháp, vi sở y cố. Nhiễm vị hư vọng biến kế sở chấp; tịnh vị chân thực 
viên thành thực tính. Chuyển vị nhị phân chuyển xả chuyển đắc. Do sác tu tập vô phân biệt trí, 
đoạn bản thức trung nhị chướng thô trọng, cố năng chuyển xã y tha khởi thượng biến kế sở chấp, 
cập nang chuyển đắc y tha khởi trung viên thành thực tính. Do chuyển phiển não, đắc đại niết 
bàn; chuyển sở trí chướng, chứng vô thượng giác. Thành lập Duy Thức, ý vi hữu tình chứng đắc 
như tư nhị chuyển y quả. Hoặc y tức thị Duy Thức chân như, sinh tử niết bàn chỉ sở y cố. Ngu phu 
điện đảo mê thử chân như, cố vô thuỷ lai, thụ sinh tử khổ. Thánh giả ly đão, ngộ thử chân như, 
tiện đắc niết bàn tất cứu an lạc.» ‡t Kš # Bí B ìš ¿ EL, E li tà lẽ, 2ð ¡8 f8 ức. (5 Đụ 
f # #t 23 ĐI ý. #3 š& Bất P HÁ ÉE NƠX, Wố iÊ #73. 5 2T RE i1, dì Bất Hì ấn. ốc 
Ø #t (8 ;ÉÙ Hì §Ế IMJ, 4 TY I8 88. I...] fX ấB Bí #, RỊ tk fU &., 8l šk ï# ⁄., 3 BÍ 
fÃ d1 EH lồ # ÿ š† Bí #U;# 8 R ÑN nì Ñ Ít 9 7H — 2 8l M2. 
tt “#2 BỊ #f,í 2 5Ð th — là BS, 6E Đ§ i3  fU L MB † Bí 8L, XL 
EE #$ (8 í fth £Ø rỉ lRI nì W tt. rh f§ 78 lá, (8 X i#£ # ;fW ñđ 2m R2 # L W 
.Bt_  !É A%W. fØ fl ï# 2ð /8 ñn MỸ — CS. dt CHÍ E dữ %4 N án, 4 7L 
#E Z HT tử. Á + 8ã ðJ k fL BÉ", ác # #42, 5S 4 35. # WẾ 6|.fR lU 
IR.í1,(Ế (8 ¡8Ð @ Si 

Thành Duy Thức Luận: «Tiền tu tập vị sẽ đắc chuyển y, ưng trì tức thị cứu cánh vị tướng. Thử 
vị thử tiền nhị chuyển y quả, tức thị cứu cánh vô lậu giới nhiếp. Chư lậu vĩnh tận, phi lậu tuỳ 
tăng. Tính tịnh viên minh, cố danh vô lậu. Giới thị tàng nghĩa, thử trung hàm dung vô biên hí 
hữu đại công đức cố hoặc thị nhần nghĩa, năng sinh ngũ thừa thế xuất thế gian lợi lạc sự cố.» 
RI # #! {† Bí f8 #§ Œ, FR %1 RI # 7# # lữ fR.JIt 88 Ht ãi —  @& ®%,EỦ #8 75 
X ti M PL RE 2É ki #8, ÍE ÚR ER!R.1E # NH5, C 9 BÌN 7E 8 X.ÚU 
th ã #t # # fl XU f8 ác W 6 H .6E + ñ 5E tƯ tị H R f % 3š 
LAM chú: Ngữ (thừa 1í 3Elà: (1) Nhân thừa À 5K: do tuân giữ ngũ giới cấm mà tái sinh làm 
người; (2) Thiên thừa Z 3&: do tạo 10 việc thiện mà tái sinh vào cối trời; (3) Thanh văn thừa 
lữ Bl : do nghe giáng tứ diệu đế mà chứng quả A la hán flƒ §ế š# hay Thanh văn 
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Lúc này tám thức đã chuyển thành trí; bấy giờ thức trở thành thức 
vô lậu. Thức vô lậu cũng là loại năng biến; các loại thân Phật và cõi 
Phật đều do nó biến ra. Thành Duy Thức Luận nói: «Các thân và các cối 
này được biến biện do thức vô lậu, cũng giống như [các pháp] thanh tịnh 
hoặc ô uế được biến hiện do các thức năng biến thông thường. Cùng với 
các thức năng biến, các thân Phật và cõi Phật thì thuần thiện và vô lậu. 
Bởi được sinh ra do các nhân duyên thuần thiện và vô lậu, nên chúng là 
kết quả tích tập của đạo đế ii ãÿ (mãrga-satya), chứ không phải của khổ 
đế # ấ# (duhkha-satya).»*9 


Trong thức vốn có hai loại chủng tử hữu lậu và vô lậu, tức nhiễm 
pháp và tịnh pháp. Thân Phật và cõi Phật tức là y theo chủng tử vô lậu 
mà thành một thế giới khác. 


3. Kim Sư Tử Luận của Pháp Tạng 


Từ những gì đã nói trên đây, ta có thể thấy rằng thuyết Duy Thức 
mà Huyền Tãng trình bày tổ ra không tương hợp với khuynh hướng tư 
tưởng của người Trung Quốc. Thuyết Duy Thức xem ngoại giới là sự 
biến hiện từ thức của chúng ta; mà thức của chúng ta cũng là cái dựa 
theo cái khác mà khởi. Giống như thuyết của David Hume trong triết 
học Tây phương, nó là Duy tâm luận chủ quan và cực đoan, hoàn toàn 
trái ngược với tri thức thông thường. Thuyết bất chân không của Tăng 
Triệu (đã trình bày ở chương 7) cũng xem các pháp giống như «ảo hoá 
nhân» (người đo trò ảo thuật biến ra), nhưng nói vậy là để chứng minh 
rằng «ảo hoá nhân không thực sự là không tổn tại». Còn theo thuyết Duy 
Thức mà Huyền Tãng trình bày thì «ảo hoá nhân không phải là người 
thực.» Ý tưởng chủ yếu của hai nhà khác nhau, nên những điểm mà họ 
chú trọng cũng tất nhiên khác nhau. 


Người tu hành sau khi thành Phật rồi, tuy Huyền Tăng không phú 
nhận các hoạt động tiếp theo [tại thế gian] của người ấy, nhưng đối với 
điểm này ông chưa đề cập nhiều, bởi vì nó không phải là điều ông chú 
trọng. Huyền Tăng còn cho rằng chỉ một số người là có chủng tử vô lậu 


(srãvaka); (đ) Duyên giác thừa ‡§ MỸ ï£:: do nghe giảng 12 nhân duyên mà chứng quả Bích 
chỉ phật BỆ 3 f## (pratyekabuddba) tức Độc giác phật #Š # (# hay Duyên giác; (7) Bồ iái 
thừa ‡# Kế #E: do tu lục độ ba la mật 7X ƒ# 2 ÿ# Xí (= bố thí 7h f6, trì giới ‡Ÿ #t, nhẫn 
nhục ZJ E#, tỉnh tấn Y§ 3£, thiền định f7, trí huệ ‡ÿ ‡#) mà chứng quả phật và hê tát. 
Thành Duy Thức Luận: «Thử chư thân thổ, nhược tịnh nhược uế, vô lậu thức thượng sở biến 
hiện giả, đồng năng biến thức, câu thiện vô lậu. Thuần thiện vô lậu nhân duyên sở sinh, thị đạo 
đế nhiếp, phi khổ tập cố.» 3š #8 +, 3# ⁄# 3 #, ft fR ã Lm # 5l ®., ÍR] 8E 
1# #.18 #ĩ ft ỨR..#U #t ft ÈR [XI XP +, 8 iB ấ6 ÍE. 3E 3 #E #C. 
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mà thôi, tức là không phải ai ai cũng có Phật tính, không phải ai ai cũng 
có thể thành Phật. Có thể nói rằng: Thức cũng dựa theo cái khác mà 
khởi, chúng tử trong đó cũng phải dựa theo cái khác mà khởi, nên không 
phải hễ được tạo thành rồi thì nó trở nên bất biến (nghĩa là những ai 
chưa có Phật tính thì sau này cũng sẽ có). Tuy nhiên, theo Huyền Tăng, 
khả năng thành Phật của chúng sinh ít nhất cũng bất đồng. Ngoài ra, 
người tu hành còn phải trải qua nhiều giai đoạn nhất định rồi mới đạt 
được kết quả cuối cùng. Như vậy Huyền Tãng chủ trương tiệm tu chứ 
không phải đốn ngộ. 


Thời bấy giờ, trong số những người bất đồng quan điểm với Huyền 
Tãng, nổi bật nhất là Pháp Tạng 3# ## (643-712). Pháp Tạng tự là Hiền 
Thủ F#Ÿ t{. trước khi xuất gia có họ là Khang EE, vốn là người Khang Cư 
RE Ei Gogdiana). Kể từ đời ông nội của ông di cư đến Trung Quốc, thì gia 
đình ông đã Hán hoá. Pháp Tạng sinh tại Trường An, năm Trinh Quán 17 
(tức 643 CN) đời Đường Thái Tông (tức Lý Thế Dân, tại vị 627-648). Sau 
khi xuất gia, Pháp Tạng tham gia việc dịch kinh Phật với Huyền Tăng. Tuy 
nhiên, về sau do bất đồng quan điểm với Huyền Tăng nên ông từ bỏ việc 
dịch kinh. Sau đó, ông phát huy thuyết của hoà thượng Đỗ Thuận ‡†k li 
(557-640) và Trí Nghiễm #ï f# (602-668) rồi thành lập Hoa Nghiêm 
Tông.Š'! 


3! LAM chú: Phùng Hữu Lan (Trung Quốc Triết Học Sử Tân Biên, quyển 4, 1986, tr.252-253) nói 


rằng sử sách không chép rõ sự bất đồng giữa Pháp Tạng và Huyền Tăng là gì, chỉ có thể suy 
luận đó là sự bất đổng giữa chủ nghĩa duy tâm chủ quan và chủ nghĩa duy tâm khách quan. 
Trong bộ Tân Biên này, Phùng Hữu Lan vẫn cho rằng do sự bất đồng đó mà «hậu tự lập tông 
phái, xưng vi Hoa Nghiêm Tông» ƒÉ El 17 ?Z X Rã E # #2 (sau tự lập ra tông phái gọi 
là Hoa Nghiêm Tông). Kỳ thực, Pháp Tạng không phải là người sáng lập Hoa Nghiêm Tông. 
Tông này có sơ tổ là Đã Thuận ‡† lễ (557-640), nhị tổ là Trí Nghiễm ‡# #Ê (602-668, thường 
bị phiên âm sai là Trí Nghiêm), tam tổ là Pháp Tạng, tứ tổ là Trừng Quán ‡# Ê8(737-838), ngũ 
tổ là Tông Mật ?E # (780-841). Ngoài ra phải kể đến cư sĩ Lý Thông Huyền #3 #: (635- 
730), nổi tiếng là người có công phát huy giáo lý Hoa Nghiêm. 

Trí Nghiễm là thầy của Pháp Tạng và Nghĩa Tương ‡š‡#l(625-702, người Triểu Tiên, âm Triểu 
Tiên đọc là Úisang). Nghĩa Tương sang Trung Quốc học Trí NghiỄm, là sư huynh của Pháp Tạng. 
Về sau, Nghĩa Tương trở về Triều Tiên lập Hoa Nghiêm Tông, nên được xem là sơ tổ Hoa 
Nghiêm Tông của Triểu Tiên. Trí Nghiễm năm 12 tuổi làm đệ tử của Đỗ Thuận tại chùa Chí 
Tưởng # †Rtrên ngọn Chung Nam Sơn $*jÿIl\ ; 20 tuổi thụ cụ túc giới. Trí Nghiễm trứ tác 
nhiều, chuyên về Hoa Nghiêm như: Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sưu Huyền Phân 
Tế Thông Trí Phương Quỹ 2 2 fÑ í* ®# R§ t8 t9 % 7? T§ 3E E75 (19 quyển), Hoa 
Nghiêm Kinh Nội Chương Môn Đẳng Tạp Khổng Mục ‡E Rặ t§ H £ P" 3 # 1L BH (19 quyển), 
Hoa Nghiêm Ngũ Thập Yếu Vấn Đáp # f§. h + SE fl # (2 quyển), v.v... 

Pháp Tạng năm 17 tuổi vào núi Thái Bạch + É cầu pháp; sau nghe nói Trí Nghiễm trụ trì chùa 
Vân Hoa # Ấ# giảng kinh #aa Nghiôm bèn đến học mấy năm, rất xuất sắc, được Trí Nghiễm 
(602-668) xem như đệ tử. Sau khi Trí Nghiễm viên tịch, Pháp Tạng mới chính thức xuất gia ở chùa 
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## %ã đời Tống) chép rằng: «Pháp Tạng 
giảng Tân Hoa Nghiêm Kinh cho Vũ Tắc 
Thiên. Khi ông giảng đến các thuyết 
thập huyền của Thiện Đế võng (cái lưới 
của thần Indra),** Hải ấn tam muội, Lục 
tướng hoà hợp, Phổ nhãn cảnh giới (tức 
là các chương toát yếu ý nghĩa tổng quát 
và riêng biệt của Hoa Nghiêm), thì nữ 
hoàng đế mơ mơ hồ hồ không hiểu. Pháp 
Tạng bèn chỉ vào đôi sư tử vàng trước 
cửa điện làm ví dụ; để giảng nghĩa 
nhanh chóng và dễ hiểu, [ông viết một 
chương| gọi là Kim Sư Tứ, liệt kê tướng 
chung và riêng của mười nguyên tắc 
(thập môn), nữ hoàng đế bèn hiểu 


Cao Tăng Truyện (của Tán Ninh 


Phúp Tạng 


ngay" 


Nay tôi phần lớn cũng lấy Kửn Sư Tử Chương 3® Tfl-? ý của Pháp 


®? 


L1 
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Thái Nguyên 2 lí năm 670. Sau đó Pháp Tạng chuyên giảng kinh Hoa Nghiêm ở các chùa, đẳng 
thời tham gia dịch kinh với Huyền Tăng. Pháp Tạng rất nổi tiếng, được Vũ Tắc Thiên Hoàng Đế 
phong là Hiển Thủ quốc sư f#š đi Blffi. (Hiển Thủ là tên của một bổ tát trong kình Hoa 
Nghiêm). Pháp Tạng viết nhiều, thí dụ như Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyện Ký f£ Rt{# 3x 50 
, Ha Nghiêm Ngũ Giáo Chương 3 §§ Tỉ fLi§., Khởi Tín Luận Nghĩa Ký Èö (BE šR 8n, v.v... 
Cao đệ của Pháp Tạng là Văn Siêu 4# và Huệ Uyển $## ?#E. 

LAM chú: Vũ Hậu ?# f2 (tức Vũ Tắc Thiên 7# RI|Z, 625-705) lên ngôi, lập triểu đại Vũ Chu 
# FEl (684-705), tự xưng là Tắc Thiên Đại Thánh Hoàng Đế Hl|X & ®# % 7ý. Như vậy sự 
kiện Pháp Tạng giảng kinh Tân Hoa Nghiêm cho Vũ Tắc Thiên xẩy ra sau năm 684 (Derk 
Badde khẳng định là năm 704). 

LAM chú: Thần Indra (Thiên Đế % ?Z, Trung Quốc phiên âm là Nhân Đà La [Z]ƑE ÿ# ) là 
vị thần của bầu trời, của chiến tranh, là vị thần tối cao trong kinh Veda. Thần có thể tạo ra 
các hiện tượng thời tiết như mưa gió bão sấm chớp, v.v... Thần được mô tả trong kinh Veda 
là có thân hình bằng vàng, đôi tay rất dài. Vũ khí của thần là dụng cụ tạo ra sét (gọi là vajra). 
Xem: The Enecyclopedia oƒ Eastern Philosophy and Religian, Shambala, Boston, 1994, tr.154. 
Tống Cao Tăng Truyện: «Tạng vị Tắc Thiên giảng Tân Hoa Nghiêm Kinh, chí Thiên Đế võng 
nghĩa thập trọng huyền môn, Hải ấn tam muội môn, Lục tướng hoà hợp môn, Phổ nhãn cảnh 
giới môn, thử chư nghĩa chương giai thị Hoa Nghiêm tổng biệt nghĩa võng, đế ư thử mang 
nhiên vị quyết. Tạng nãi chỉ trấn điện kim sư tử vi dụ, nhân soạn nghĩa môn, kính tiệp dị giải, 
hiệu Kim Sư Tử chương, liệt thập môn tổng biệt chỉ tướng, để toại khai ngộ kỳ chỉ,» ## 5 RI 
Xi ÿï # R W6“, X T8 MH # † ñ ý P1,ï§ KHI = F7, zx ‡R 7? 3 # 
F3, # RR Ở§ 7# [1]. lL šã 3š # lá Ø # Ký £f 0l 34 88, Ñ W JL fC ZÃ 
.#R 79 iä 8R Ra © Mĩ T- Ö Nì, HI ‡# # P1 {8 l# 5 #È,5 © BÍ ƒ §. ?J 
F1 ## 5I Z ‡H, ® 4 B8 †§ H H. 
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Tạng làm cương lĩnh để thuật lại triết học trong Hoa Nghiêm Tông mà 
Pháp Tạng là nhân vật đại biểu. 


a. Minh duyên khởi BH ‡$$ #8 


Kim Sư Tử Chương liệt kê mười nguyên tắc (thập môn --Ƒ5): «1- 
Minh duyên khởi (hiểu cái khới lên do duyên), 2- Biện sắc không (phân 
biệt tính không của vật chất), 3- Ước tam tính (tóm lược ba tính chất), 4- 
Hiển vô tướng (hiển lộ vô tướng), 5- Thuyết vô sinh (giảng vô sinh), 6- 
Luận ngũ giáo (bàn về năm giáo), 7- Lặc thập huyền (nắm vững mười 
huyền bí), §- Quát lục tướng (bao quát sáu tướng), 9- Thành bề để (thành 
tựu bổ để), 10- Nhập niết bàn (vào niết bàn).»* 


Về Minh duyên khởi HỆ #& #8 (hiểu cái khởi lên do duyên), Pháp 
Tạng nói: «Ở đây nói rằng vàng [của sư tử] không có tự tính; chính vì tài 
khéo của người thợ mà có tướng của sư tử khởi lên. Nó khởi lên là do 
duyên, nên gọi là duyên khởi.»?° 


Ở đây Pháp Tạng lấy vàng làm thí dụ cho bản thể, và lấy sư tử làm 
thí dụ cho hiện tượng. Pháp Tạng gọi thế giới của bản thể là «lý pháp 
giới» F ‡# ÿ# (cõi của nguyên lý), và gọi thế giới của hiện tượng là «sự 
pháp giới» SE ‡## ÿ† (cõi của sự vật). Bản thể tức là «tự tính thanh tịnh 
viên minh thể» E3 ‡‡ ?# #⁄# IB| HH Ê§ (thể sáng trọn vẹn và tự tính thanh 
tịnh). 


Pháp Tạng nói: «Nó tức là thể của pháp tính trong Như lai tạng #{I 
Z2 đ# (Tathãgata-garbha); tự xưa đến nay, tính này tự nó đầy đủ, ở trong 
chỗ ô nhiễm mà không dơ bẩn, dù tu luyện cũng không thanh tịnh hơn. 
Cho nên gọi là “tự tính thanh tịnh” Eị #38 š#t. Thể của tính chiếu soi 
khắp nơi, không chỗ tối tăm nào mà nó không soi sáng. Cho nên gọi là 
"viên minh” [Bl| B] .»" 


8s 


Kim Sư Từ Chương: «Sd minh duyên khởi, nhị biện sắc không, tam ước tam tính, tứ hiển vô 
tướng, ngũ thuyết vô sinh, lục luận ngũ giáo, thất lặc thập huyền, bát quát lục tướng, cửu 
thành bổ để, thập nhập niết bàn.» #J 8B #§ &c, — #Ÿ 4 2#, = #9) = ft, P Rã #4 fŒ 
,h ấữ  +#,7\ ấh fUấY, 4 # TT 3. fá 7N 18, 7U đ # f., + Á k 8 
%6 Kim Sự Tử Chương: «Vị kim vô tự tính, tuỳ công xảo tượng duyên, toại hữu sư tử tưởng khởi. Khởi 
đấn thị duyên, cố danh duyên khởi.» 8 £ #t ä J4, E§ TT r0 lí #*, ì#$ # #l 7 †H fd 
.#e {H # í&, 1U 2 #8 £e. 

Pháp Tạng, o2 Nghiêm Hoàn Nguyên Quán: «Tức thị Như lai tạng trung pháp tính chỉ thể, 
tòng bản đĩ lai, tính tự mãn túc. Xử nhiễm bất cấu, tu trị bất tịnh, cố vân tự tính thanh tịnh; 
tính thể biến chiếu, vô u bất chúc, cố viết viên minh.» R[I # #IZ ƒ& rh ‡* †#‡ Z. #8, ñ 
+Ð#.HBH #8. l6, f2 ì4 “ #, << H l£ Ìl§ f8 ;Í142 ñ6 3N Bà 
; ## Mới T` !Ñ, HH IRI BH. 
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Bản thể như nước, hiện tượng như sóng. Sóng trong nước tức là mọi 
sự vật trong thế giới của hiện tượng. Sư tử vàng được tạo thành; vàng là 
nhân, sự chế tạo của thợ là duyên. Mợi sự vật trong thế giới hiện tượng đều 
do nhân và duyên hợp lại thì mới có thể sinh khởi; đo đó gọi là duyên khởi. 


b. Biện sắc không #$ Œ 7E 


Về Biện sắc không (phân biệt tính không của vật chất), Pháp Tạng 
nói: «Ở đây nói rằng tướng của sư tử là hư ảo, chỉ có vàng là thật. Sư tử 
không phải là hữu, thể của vàng chẳng phải là vô, nên gọi là tính không 
của sắc (vật chất). Ngoài ra, không chẳng có tự tướng, nó phải giới hạn ở 
sắc để hiển minh. Nó không bị cần trở bởi cái hữu hư ảo, nên gọi là sắc và 
không.» 

Mọi sự vật trong thế giới hiện tượng đều là hư ảo, nên gọi là «sắc 
không» (tính không của vật chất). Cái không (60ñnyatã) này chẳng phải 
là chân không tuyệt đối hoặc không có sự tổn tại của sự vật. Pháp Tạng 
nói: «Ở đây nói vật chất không có tự tính, tức là không; nhưng ảo tướng 
của nó như sờ sờ trước mắt, tức là ữu. Tốt hơn nên nói rằng vật chất hư 
ảo không có thể, nên nó chẳng khác với không; cái chân không thì đầy đủ 
tính chất, và xuyên qua cái bể ngoài của hữu. Quán xét sốc tức là không, 
thì thành bậc đại trí và không cư trú trong luân hổi sinh tử; quán xét 
không tức là sắc, thì thành bậc đại bi (rất thương xót chúng sinh) nhưng 
không an trú trong niết bàn (vì còn cứu với chúng sinh). Xem sác và 
không như nhau, bi và trí không khác, thì mới là chân thực. 7c Tính 
Luận nói: “Bổ tát trước khi đắc Đạo thì có ba nghi ngờ đối với chân 
không và diệu hữu: (1) nghi ngờ rằng không có nghĩa là điệt sắc, nên 
nhận lấy cái không bị đoạn diệt; (2) nghỉ ngờ rằng không khác với sắc, 
nên nhận lấy cái không ở ngoài sốc; (3) nghĩ ngờ rằng không là một vật, 
nên nhận lấy cái không là hữu.” Nay tôi giải thích điều ấy: sắc là ảo sắc 
(vật chất hư ảo), nên nó không cần trở không; không là chân không (cái 
không vốn là chân thật), nên nó không cẩn trở sắc. Nếu bị cần trổ bởi 
sắc, thì nó là cái không bị đoạn diệt; nếu bị cần trở bởi không, thì nó là 


®®%- Kim Sự Từ Chương: «Vì sư tử tướng hư, duy thị chân kim. Sư tử bất hữu, kim thể bất vô, cố đanh 


sắc không. Hựu phục không vô tự tướng, ước sắc đĩ minh. Bất ngại ảo hữu, danh vi sắc không,» 
ÄB Wĩ 7 †RÐ ,M£ E R ©&.BÏ Ý #5. Ê Ñ8 T #4, 67. XÍN ?E # 
Él ‡H,#J & L1. B ⁄) RẰ.# f 6. 
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thực sắc (vật chất chân thật).»* 


Cái được gọi là không” chẳng phải là cái “không ” bị đoạn điệt 
của mọi sự vật; cũng chẳng phải là cái không ở ngoài sấc; cũng chẳng 
phải là một vật. Bởi vì nếu như vậy, không sẽ là hữu. Kim Sư Tử Chương 
cho rằng cái mà chúng ta gọi là i#u thì hư ảo, nhân đó mà nói tính không 
của vật chất. Cho nên Pháp Tạng nói: «Không chẳng có tự tướng, nó phải 
giới hạn ở sốc để hiển minh.» 


c. Uớc tam tính {9 = !È 


Về Ước tam tính (tóm lược ba tính chấp), Pháp Tạng nói: «Dựa 
theo cảm giác mà ta xem sư tử là thực hữu, đó gọi là tính chất biến kế 3ä 
ä† (tính chất tưởng tượng khắp nơi). Xem sư tử đường như là thực hữu, đó 
gọi là tính chất y ;hz % {tl dính chất của sự tổn tại dựa theo cái khác). 
Tính chất của vàng không hư hoại, đó gọi là tính chất viên thành [BÌ P, 
(tính chất của thực hữu được thành tựu viên mãn).»*9 


Mọi sự vật trong thế giới hiện tượng đều đo nhân và duyên hợp lại 
thì mới có thể sinh khởi. Tuy nhiên, chúng chí là ảo tướng, có vẻ như thực 
hữu nhưng vốn không có tự tính; cho nên nói là y tha (dựa vào cái khác) 
mà Thành Duy Thức Luận gọi là tính chất y tha khởi f {th E8. Mọi sự vật 
trong thế giới hiện tượng đều có vẻ như thực hữu, nhưng tình cảm thế tục 
lại vọng chấp chúng là thực hữu; cho nên nói là biến kế (tưởng tượng 
khắp nơi) mà Thành Duy Thức Luận gọi là tính chất biến kế sở chấp 38 
ä† li #\ đính chất của sự tổn tại do vọng chấp khắp nơi). Cho đến bản 


3? Pháp Tạng, Hoa Nghiêm Hoàn Nguyên Quán: «Vị trần vô tự tính, tức không đã; ảo tướng uyển 
nhiên, tức hữu dã. Lương do ảo sắc vô thể, tất bất dị không; chân không cụ đức, triệt ư hữu 
biểu. Quán sắc tức không, thành đại trí nhỉ bất trú sinh tử; quán không tức sắc, thành đại bỉ 
nhi bất trú niết bàn. Dĩ sắc không vô nhị, bi trí bết thù, phương vi chân thực dã. Thực Tính 
Luận vân: “Đạo tiền bê tát, ư thử chân không diệu hữu, do hữu tam nghí; nhất giả, nghỉ không 
diệt sắc, thủ đoạn diệt không; nhị giả, nghỉ không dị sắc, thủ sắc ngoại không; tam giả, nghỉ 
không thị vật, thủ không ví hữu. ” Kim thử thích vân: sắc thị ảo sắc, tất bất ngại không; không 
thị chân không, tất bất ngại sắc. Nhược ngại ư sắc, tức thị đoạn không; nhược ngại ư không, 
tức thị thực sắc.» ñB 8 ##t H l, BỊ) Z th; ĐA  k ñỊ ® tb.. RE th #J 6 #t 
na. ff J H&. " ?,B km ® 8# % Z# 


&,EI E Mi Z ;3 B ì #, RHỊI #8 Ñ &. 
Rừn Sư Tử Chương: «Sư tử tình hữu, danh vi biến kế. Sư tử tự hữu, danh viết y tha. Kim tính 


bất hoại, cố hiệu viên thành.» Ÿ#j - ‡# 7, 4: f3 jRãT. #l #- (lÀ 4#, #¡ E1 ft ft. ® 
tt T ER, 6U 8š [BỊ ø.. 
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thể của chân tâm thì thường hằng bất biến, tức là viên thành thực tính. 
Nhưng tính chất này khác với viên thành thực tính theo Thành Duy Thức 
Luận, bởi vì Thành Duy Thức Luận cho rằng: không chỉ mọi pháp đều 
khởi lên dựa theo cái khác, mà thức cũng khởi lên dựa theo cái khác nữa. 
Theo Thành Duy Thức Luận, tính chất của thực tại mà mọi pháp và mọi 
thức dựa vào thì gọi là viên thành thực tính; còn thuyết của Pháp Tạng 
thì xem bản thể thường hằng bất biến của chân tâm là viên thành thực 
tính. 


d. Hiển vô tướng E8 #t †H 


Về Hiển vô tướng (hiển lộ vô tướng), Pháp Tạng nói: «Ở đây nói 
rằng vàng gom lấy trọn con sư tử; ở ngoài vàng thì ta không thể có được 
tướng của sư tử; cho nên gọi là vô tướng.»”' 


Hoa Nghiêm Nghĩa Hải Bách Môn % Rš % #9 H Fñ của Pháp 
Tạng nói: «Quán xét vô tướng giống như [quán xét] tướng của hạt vật 
chất nhỏ nhất, [thấy rằng] nó biến khởi từ tâm. Tướng ấy giả lập chứ 
không có thực; ta có nắm lấy cũng không được. Như vậy ta biết tướng 
của vật chất là hư vô; nó được sinh ra từ tâm và hoàn toàn không có tự 
tính. Cho nên gọi là vô tướng.»?? 


Mọi sự vật trong thế giới hiện tượng vốn là ảo hữu (sự tổn tại hư 
ảo) do chân tâm biến hiện ra. Như vậy hữu không phải là thực hữu. Cho 
nên gọi là vô tướng. 


e. Thuyết vô sinh ï€ ft 1ˆ 
Về Thuyết vô sinh (giẳng vô sinh), Pháp Tạng nói: «Ở đây nói rằng 
khi ta xem sư tử [như là vật được] sinh ra, thì đó chỉ là vàng được sinh ra; 
ngoài vàng ra thì không có vật gì hết. Sư tử tuy có sinh và điệt, nhưng bản 
thể của vàng thì không tăng không giảm. Cho nên gọi là vô sinh.»” 


%1 Km Sự Tử Chương: «Vị đi kim thu sư tử tận, kim ngoại cánh vô sư tử tướng khả đắc, cố danh 


vẽ tướng.» ä8 ÙÍ @ tt f Ý äš, & 7L # #t Xi ƒ fH "J .l\ f TH. 
Hoa Nghiêm Nghĩa Hải Bách Môn: «Quán vô tướng giả, như nhất tiểu trần viên tiểu chỉ 


tướng, thị tự tâm biến khởi. Giả lập vô thực, kim thủ bất đắc. Tắc tri trần tướng hư vô, tòng 
tâm sở sinh, liễu vô tự tính, danh vi vô tướng.» Ñ§ ft: †H #í, án — ¿| Eš [BI ⁄j- Z †H, 
Ei Ù  É2.fẰ v/ #t W, 2 HL  í#. BỊ #1 E8 †H Kế #, ñÉ là ®, 7 # H 
#,#” ã # fH. 


Kim Sư Tử Chương: «Vị chính kiến sư tử sinh thời, đãn thị kim sinh, kím ngoạÌ cánh vô nhất vật. 
Sư tử tuy hữu sinh diệt, kìm thể bản vô tăng giảm, cố viết vô sinh.» ãB 1F Fã §Ÿ -ƒ- 4+ Eš 
.ÍHf @#,® 7L #£ — ĐỊ. 8l 7 Mt fẰí + lê, © + #§ ft HR MÃ, ÁL EÍ #§ 
34. 
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Hoa Nghiêm Nghĩa Hải Bách Môn của Pháp Tạng nói: ‹Ý nghĩa 
của vô sinh nghĩa là: vật chất là duyên của tâm, tâm là nhân của vật 
chất. Nhân và duyên hoà hợp, thì ảo tướng mới sinh. Do theo duyên mà 
sinh, nên chúng không có tự tính. Tại sao? Vật chất không tự duyên vào 
chính nó, nên nó phải đựa vào tâm; tâm không thể khởi từ tâm, nên cũng 
phẩi dựa vào duyên. Bởi dựa vào nhau, nên sự sinh ra từ duyên thì vô 
định. Cái được sinh ra từ duyên thì vô định, nên gọi là vô sinh. Ta không 
thể nói đến vô sinh mà bỏ qua sự sinh ra từ đuyên.»° 


«Vật chất là sự hiện ra của tâm. Bởi hiện ra từ tâm nên vật chất là 
duyên của tâm. Duyên hiện ra rồi thì các pháp của tâm (tâm pháp 4)›‡* 
) mới khởi.»% Tâm phải có cảnh đối ứng (tức là ngoại cảnh) thì mới có 
các pháp của tâm khởi lên. Các pháp của tâm (tâm pháp) thông thường 
gọi là các hiện tượng tâm lý. Do đó vật chất là duyên của tâm (tâm 
duyên ;Ù`##); mà vật chất là sự hiện ra của tâm, cho nên tâm là nhân 
của vật chất. Mọi sự vật trong thế giới hiện tượng đều dựa vào sự hoà 
hợp của nhân và duyên thì mới có thể sinh ra. Vì có sự dựa vào này nên 
sự sinh ra của chúng thì vô định. Do đó gọi là vô sinh. Điểm này hơi khác 
với ý của Kin Sư Tử Chương nói, bởi vì Kim Sư Tử Chương nói rằng mọi 
sự vật trong thế giới hiện tượng đều là ảo hữu (sự tổn tại hư ảo). Lấy tính 
hư ảo mà nói, nên hữu là phi hữu, do đó sinh là vô sinh. 

ƒ- Luận ngũ giáo là 1ï ŸX 

Về Luận ngũ giáo (bàn về năm giáo), Pháp Tạng nói: «(1) Sư tử 
tuy sinh ra đo nhân và duyên, và tuy nó trải qua sinh diệt từ niệm này 
đến niệm khác, nhưng quả thực ta không nắm được tướng của sư tử; đó là 
giáo lý của kẻ thanh văn (§rãvaka) ngu muội. (2) Mọi vật sinh ra từ 
duyên đều không có tự tính; xét đến cùng chúng chỉ là không; đó là giáo 
lý đâu tiên của Đại Thừa. (3) Tuy xét đến cùng chúng chỉ là không, 
nhưng điều đó không cần trở sự hiển hiện rõ ràng của ảo hữu. Hai tướng 
TT Han Nghiêm Nghĩa Hải Bách Môn: «Đạt vô sinh giả, vị trần thị tâm duyên, tâm ví trần nhân. 
Nhân duyên hoà hợp, ảo tướng phương sinh. Do tòng duyên sinh, tất võ tự tính, Hà đĩ cố? Kim 
trần hất tự đuyên, tất đãi ư tâm; tâm bất tự tâm, diệc đãi ứ duyên. Do tương đãi cố, tắc vô định 
thuộc duyên sinh. Dĩ vô định thuộc duyên sinh, tắc danh vô sinh. Phi khử duyên sinh, thuyết vô 
sinh dã.» šš š# % #í,lB EE  / Ất, ù Z3 ER [AI . [RỊ #& #11 2, 4) ‡H 2 ® . HỊ 
#t §# £, : #t BH. fT L1 & ?4 EE £ BH Ế&, Ø Ð) dò Ù ^ H b7 
f? #^ #4. HH ÍB f# , RỊ) ##t 7 J8 f# +. LÍ ##  RẾ q4. HH #t #§ 4 2E 
+, ð tƠ + 4U. 

Hoa Nghiêm Nghĩa Hải Bách Môn: «Trần thị tự tâm hiện. Do tự tâm hiện, tức dữ tự tâm vi đuyên. 


Do duyên hiện tiền, tâm pháp phương khởi.» J# # E1 :Ù H-. H H bố, Eil  H :ù› § 
‡# .H #& ĐH Bi, ù # 2® #ữ. 
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duyên sinh (sinh ra từ duyên) và giả hữu (sự tổn tại giả lập) cùng có; đó 
là giáo lý cuối của Đại Thừa. (4) Hai tướng [không và hữu] tranh đoạt 
nhau và cả hai cùng mất; sự giả dối của cảm giác không còn; cả hai 
không còn ảnh hưởng; [khái niệm] không và hữu đều bị vất bỏ; con đường 
của ngôn ngữ dứt tuyệt; tâm bám vào chỗ không bám; đó là giáo lý đốn 
ngộ (đốn giáo) của Đại Thừa. (5) Các pháp của cảm giác hiển lộ bản thể 
chân thật, trộn lẫn thành một khối. Các tác dụng lớn khởi lên; khởi lên 
ắt toàn chân. Muôn hiện tượng dù đa dạng, nhưng hài hoà chứ không tạp 
loạn. Tất cả mọi thứ tức là một, bởi vì chúng đều vô tính; một tức là tất 
cả mọi thứ, bởi vì nhân và quả theo nhau hiên tục. Năng lực và tác dụng 
thu gom lấy nhau, co duỗi tự tại; đó gọi là giáo lý tròn đầy (viên giáo) 
của Nhất Thừa.»% 


Đó gọi là phán giáo #I| ## (phân loại các giáo lý). Phán giáo của 
Hoa Nghiêm Tông nhằm mục đích sắp xếp chỉnh tể các tông phái khác 
nhau của Phật giáo, để cho mỗi tông phái có vị trí đúng đắn trong toàn 
bộ hệ thống và để cho nghĩa lý được giảng của mỗi tông phái đều thể 
hiện một phương điện của toàn bộ chân lý. 


Giáo lý mà Pháp Tạng gọi là «ngu phấp thanh văn giáo» § ¿+ ## 
PB ## tức là «tiểu thừa pháp» ⁄j5 5E ‡##‡ (Phật giáo Tiểu Thừa). Hoa 
Nghiêm Hoàn Nguyên Quán nói: «Không chấp vào tướng thể của vật 
chất, đó là pháp Tiểu Thừa; [nhận thấy] bản tính của vật chất là vô sinh 
vô diệt, và nương vào cái khác mà đường như hiện hữu, đó là pháp Đại 


* Kơm Sự Từ Chương: «Nhất, sự tử tuy thị nhân duyên chỉ pháp, niệm niệm sinh diệt, thực vô sư tử 
tướng khả đắc, danh ngu pháp thanh văn giáo. Nhị, tức thử duyên sinh chỉ pháp, các vô tự tính, 
triệt để duy không, danh đại thừa thuỷ giáo. Tam, tuy phục triệt để duy không, bất ngại ảo hữu 
uyển nhiên. Duyên sinh giả hữu, nhị tưởng song tổn, danh đại thừa chung giáo. Tứ, tức thử nhị 
tướng, hỗ đoạt lưỡng vong, tình nguy bất tổn, câu vô hữu lực, không hữu song mẫn, danh ngôn 
lộ tuyệt, thê tâm vô ký, danh đại thừa đốn giáo. Ngũ, tức thử tình tận thể lộ chỉ pháp, hỗn thành 
nhất khối, phổn hưng đại dụng, khởi tất toàn chân; vạn tượng phân nhiên, tham nhỉ bất tạp. 
Nhất thiết tức nhất, giai đồng vô tính; nhất tức nhất thiết, nhân quá lịch nhiên. Lực dụng tương 
thu, quyển thư tự tại, danh nhất thừa viên giáo.» —, §ỹ -Ƒ 8E # [A] #4 Z.È*, ® 2: # 
Đ%. W ft fl # 1H hỊ f8, 4: 8 ⁄¿ # Ml #4. —, RỊ lL #& £ <Z 3 # H lt.ff8ù 


 WỆ 7E, 44 & 3K #2 #L. =—.WE í§ ÍÑW l& MÉ 2E, T© Bế ⁄J TH 7ö /Ã. Kấ 4 
4i, — ‡8 W ữ. #' & # # ÉL EM, RỊ l — ‡H, 1 # Ñ L.f 8 ^ 7.1R 
 !U.,® ŒÖ # :R, # 5 Eã fE, # (ù ft, f Á 34 ÚR #L. 1H, RỊ IV ÍR ẩ #8 
FR Z #,ìRE d — El,% RƠX H,f6 2 + R; Ấ 4, Ø ÍẪ T #t. — 0) 
E] —, # tái # #‡; — BỊ — tJ, XI ®& Wế # 7# Rì 4Ð lí, ® #f H £, #i — # [R 
#X. 
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Thừa.»°" 


Theo thuyết Tam Tính đã nói trên, pháp Tiểu Thừa cho rằng tất cả 
sự vật như ta bình thường vẫn thấy vốn có tính chất biến kế sở chấp. Do 
đó ở đây nói rằng bởi con sư tử sinh và điệt từ khoảnh khắc này đến 
khoảnh khắc khác, nên chúng ta chớ chấp sư tử là thực hữu. Pháp Đại 
Thừa cho rằng sự vật có tính chất nương theo cái khác mà khởi. Bởi con 
sư tử sinh và diệt từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác, tức là nó 
vốn không có tự tính, xét đến cùng nó chỉ là không. 


Tuy nhiên, đấy mới là khởi đầu của pháp Đại Thừa. Bước kế tiếp 
là phải khiến cho người ta hiểu rằng tuy sư tử chỉ là ảo hữu (sự tổn tại hư 
ảo) nhưng điều đó không cản trở sự hiển hiện rõ ràng của ảo hữu. Hai 
tướng đuyên sinh (sinh ra từ duyên) và giả hữu (sự tôn tại giả lập) cùng 
có. Tuy giảng về không nhưng không phế bỏ #„; đó là giáo lý cuối của 
Đại Thừa. 


Nhưng nếu chỉ chuyên xe m ảo hữu của sư tử là ảo, tức là không tranh 
đoạt hữu; nếu chỉ chuyên xem ảo hữu của sư tử là hữu, tức là hữu tranh đoạt 
không. Như vậy, «hai tướng không và hữu tranh đoạt nhau và cả hai cùng 
mất». Mục đích ở đây là khiến cho người ta không còn biết hữu là hữu hay 
hữu và không nữa. Tức là «con đường của ngôn ngữ dứt tuyệt; tâm bấm 
vào chỗ không bám», Đó là giáo lý đốn ngộ (đốn giáo) của Đại Thừa. 


Tuy nhiên, ở giai đoạn này, người ta cần biết cái thể của chân tâm 
này bao la vạn tượng (tức là vô vàn biểu hiện của thế giới hiện tượng 
đều thuộc về cái thể của chân tâm. Cho nên Hoa Nghiêm Nghĩa Hải 
Bách Môn nói: «Dụng H] (tác dụng) của tâm như các lớp sóng hiện tượng 
lừng lên và nước sôi sùng sục trong chảo; là sự vận hành của bản thể 
chân chính trọn vẹn. 7hể §# (bản thể) của tâm như gương sạch và nước 
lắng trong, tuỳ theo duyên nhưng vắng lặng. [Cái dụng của tâm] như ánh 
sáng tung toả của mặt trời; nó chẳng cố ý riêng vào chỗ nào, mà soi sáng 
mười phương. [Cái :hể của tâm] như hình thể ngay ngắn của chiếc gương 
soi; nó bất động nhưng hiện ra muôn vàn hiện tượng.»°% Nói cách khác, 


°? Pháp Tạng, Hoa Nghiêm Hoàn Nguyên Quán: «Do trần tưởng thể vô biến kế, tức thị tiểu thừa 
pháp dã; đo trần tính vô sinh vô diệt, y tha tự hữu, tức thị đại thừa pháp đã.» H EB †Hƒ# ft: 
j8 ất, EU) 8 ¿1` # #& 1u, ;:HH lẾ lt #4 + #t , f& íb (H 5, BI RE 4 5§ 3#: tt, 


98 Hoa Nghiêm Nghĩa Hải Bách Môn: «Dụng tắc ba đăng đỉnh phí, toàn chân thể đĩ vận hành; 
thể tức kính tịnh thuỷ trừng, cử tuỳ duyên nhỉ hội tịch. Nhược hi quang chỉ lưu thái, võ tâm nhi 
lãng thập phương; như minh kính chỉ đoan hình, bất động nhỉ trình vạn tượng.» R] RI|  @ 
Wl 3È, 2 IR 88 LI i# ƒT ;#Ê BI $§ ff 2k ið, #® ER f& mí ® #{. # t§ W. Z 
%4.,## :ù 1 81 + 2 ;¿n BR §& Z lồ ⁄. 2` ẤU Hú 5S: đã f&. 
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mỗi sự vật trong thế giới hiện tượng đều là toàn thể của chân tâm. 


Hoa Nghiêm Nghĩa Hải Bách Môn nói: «Hơn nữa, khi ta nhìn núi và 
thấy nó cao rộng, đó là tự tâm hiện ra độ lớn ấy, chứ chẳng phải có cái lớn 
nào ở ngoài tâm. Hoặc khi nhìn hạt bụi và thấy nó nhỏ, đó là tự tâm hiện 
ra độ nhỏ ấy, chứ chẳng phải có cái nhỏ nào ở ngoài tâm. Cho nên khi ta 
nhìn hạt bụi, thì nó là sự hiển hiện của cùng cái tâm xem núi là cao rộng 
vậy.» 


Ở đây giải thích ý nghĩa của «khởi lên ắt toàn chân», «tất cả mọi 
thứ tức là một», và «một tức là tất cá mọi thứ». Nói «một tức là tất cá 
mọi thứ» nghĩa là một có sức hấp thu tất cả; nói «tất cả mọi thứ tức là 
một» nghĩa là tất cả có sức hấp thu mội. 

Hoa Nghiêm Nghĩa Hải Bách Môn nói: «Ở đây giải thích ý nghĩa 
của “co và duỗi” (quyển thư #8 8Ÿ). Nó nói rằng tuy một hạt vật chất vô 
tính, nhưng nó thể hiện khắp mười phương; đó là duỗi. Mười phương tuy 
vô thể, nhưng chúng tuỳ duyên mà biện trong một hạt vật chất; đó là co. 
Kinh nói: “Lấy đất Phật làm đầy mười phương, mười phương nhập vào 
một cũng không có dư thừa.” Khi co lại, thì tất cả sự vật hiện trong một 
hạt vật chất; khi duỗi ra, thì một hạt vật chất hiện ra khắp mọi nơi. Duỗi 
ra mà thường co lại, bởi vì một hạt vật chất gồm thâu tất cả sự vật; co lại 
mà thường duỗi ra, bởi vì tất cả sự vật gồm thâu một hạt vật chất. Đó 
gọi là co duỗi tự tại vậy.»'°° Khiến cho mọi người hiểu được ý nghĩa này 
là mục đích của giáo lý Nhất Thừa. 


?* Hoa Nghiêm Nghĩa Hải Bách Môn: «Thả như kiến sơn cao quảng chỉ thời, thị tự tầm hiện 
tác đại, phi biệt hữu đại; kim kiến trần viên tiểu chỉ thời, diệc thị tự tâm hiện tác tiểu, 
phi biệt hữu tiểu. Kim do kiến trần, toàn đĩ kiến sơn cao quảng chỉ tâm nhỉ hiện trần 
dã.» H #i E5 LH  j§ Z f,## H bà B(E,.3ÈF 5Í ñ X ;:3 R E§ BỊ 
*zZ.l.,#*:# H ò Bí fÍFE /, 3E 5l 6 ¿. 3 H R Eš,2 LÍ 8 LI 8 
f#. Z¿. ù Im Bí E§ Œ.. 


191 Họa Nghiêm Nghĩa Hải Bách Môn: «Minh quyển thư giả, vị trần vô tính, cử thể toàn biến 
thập phương, thị thư; thập phương vô thể, tuỳ đuyên toàn hiện trần trung, thị quyển. 
Kinh vân: “Dĩ Phật thổ mãn thập phương, thập phương nhập nhất diệc vô dư.” Kim 
quyển, tắc nhất thiết sự ư nhất trần trung hiện; nhược thư, tắc nhất trần biến nhất thiết 
xứ. Tức thư thường quyển, nhất trần nhiếp nhất thiết cố; tức quyển thường thư, nhất 
thiết nhiếp nhất trần cố, thị vi quyển thư tự tại đã.» BR 4$ #ƒ #, 3E FE #t M, 
#§<+2.,E0?;† 2 &i85,ER 4 © H'h, 6®. Z: “LÍ 
#5 +8 + 2Đ.,1+2 b2 ÁA —##&&.” 3®, RỊ — #8 j\ — Rl th 
;# 8Ÿ, H — ER Mã — UJ pš.. HỊ #? 3# #4, — FER l§ — 9) At ;EIl ® 3# #Ÿ 
;— J j§ — E§ di, R #6 ẤT? H # 1b. 
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ø. Lặc thập huyền §Ù - % 

Về Lặc thập huyền (nắm vững mười huyền bí), Pháp Tạng nói: 
«(1) Vàng và sư tử được thành lập cùng lúc, đầy đủ trọn vẹn. Đó gọi là 
thuyết càng lúc đây đủ tương ứng (đồng thời cụ túc tương ứng). (2) Nếu 
hai mắt sư tử được lấy đi để gom trọn sư tử thì tất cả thuần là mắt; nếu 
hai tai sư tử được lấy đi để gom trọn sư tử thì tất cả thuần là tai. Nếu tất 
cả các căn được lấy đi cùng lúc thì tất cả đều là tạp, tất cả đều là thuần; 
và chúng là chỗ chứa tròn đầy (viên mãn tạng). Đó gọi là thuyết về các 
tính chất thuần và tạp của các chỗ chứa (chư tạng thuần tạp cụ đức). (3) 
Vàng và sư tử thích ứng nhau mà thành lập, một và nhiễu không trở 
ngại. Trong đó lý và sự mỗi cái khác nhau, hoặc một hoặc nhiều, mỗi cái 
trú ngụ ở vị trí của mình. Đó gọi là thuyết về sự bất đẳng nhưng thích 
ứng nhau của một và nhiều (nhất đa tương dung bất đẳng). (4) Các căn 
của sư tử cho đến từng sợi lông đều là lấy vàng để gom lấy sư tử. Mỗi cái 
của chúng đều ở khắp mắt sư tử, mắt tức là tai, tai tức là mũi, mũi tức là 
lưỡi, lưỡi tức là thân. Chúng được thành lập một cách tự do tự tại, không 
có chướng ngại gì. Đó gọi là thuyết về sự ? tại giữa các pháp (chư pháp 
tương tức tự tại). (5) Nếu nhìn sư tử mà chỉ thấy sư tử chứ không thấy 
vàng, tức là sư tử hiển lộ còn vàng ẩn đi; nếu nhìn mà chỉ thấy vàng chứ 
không thấy sư tử, tức là vàng hiển lộ còn sư tử ẩn đi. Nếu nhìn thấy cả 
vàng và sư tử cùng một lúc, thì cả hai cùng ẩn đi và cùng hiển lộ. Ấn đi 
thì bí mật; hiển lộ thì phơi bày. Đó gọi là thuyết về sự càng thành lập 
của ẩn và hiển bí mật (bí mật ẩn hiển câu thành). (6) Vàng và sư tử, 
hoặc ẩn hoặc hiển, hoặc một hoặc nhiều, định thuần định tạp, có lực 
không lực, tức là cái này tức là cái kia, chủ và tớ soi sáng nhau, lý và sự 
cùng hiện, đều thích ứng nhau, không làm trở ngại sự an lập, cái vi tế tựu 
thành. Đó gọi là thuyết về sự an lập thích hợp tế vi (vi tẾ tưởng dung an 
lập). (7) Mọi cái như mắt, tai, chân, lông của sư tử đều có sư tử vàng; sư 
tử ở mọi sợi lông, đồng thời sư tử nhập vào một sợi lông. Trong mọi sợi 
lông đều có vô số sư tử; ngoài ra mỗi sợi lông mang vô số sư tử, trở lại 
nhập vào một sợi lông. Như thế có sự trùng trùng vô tận, giống như các 
hạt trân châu trong cái lưới của thần Indra (Thiên Đế = Nhân-Đà-La). 
Đó gọi là thuyết về cảnh giới của cái lưới của thân Indra (Nhân-Đà-La 
võng cảnh giới). (8) Nói sư tử là để biểu thị ý nghĩa vô mính (avidyä); 
nói đến bản thể vàng là để hiện rõ chân tính. Luận chung về lý và sự 
cũng như A-lai-da thức, để chúng sinh có hiểu biết đúng. Đó gọi là thuyết 
mượn sự vật hiện tượng để hiển lộ chân lý (thác sự hiển pháp sinh giải). 
(9) Sư tử là pháp hữu vi, nó sinh và điệt từ khoảnh khắc này đến khoảnh 
khắc khác. Mỗi một sát na phân làm ba cõi quá khứ, hiện tại, vị lai. Mỗi 
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cõi trong ba cõi này cũng có quá khứ, hiện tại, vị lai nữa; tổng cộng có ba 
lần ba là chín đơn vị, lập thành chín đời, tức là gộp lại thành một đoạn 
pháp môn. Tuy có chín đời và mỗi đời cách biệt nhau, nhưng chúng do 
nhau mà thành lập, dung thông vô ngại, cùng là một niệm, Đó gọi là 
thuyết về sự thành lập khác biệt của các pháp cách nhau trong 10 đời 
(danh thập thế cách pháp đị thành). 
(10) Vàng và sư tử, hoặc ẩn hoặc 
hiển, hoặc một hoặc nhiều, mỗi cái 
không có tự tính, mà do sự hồi chuyển 
của tâm. Dù nói lý hoặc nói sự, cả 
hai cùng được thành lập. Đó gọi là 
thuyết về sự thành lập tốt đẹp theo 
sự hồi chuyển của tâm mà thôi (duy 
tâm hồi chuyển thiện thành).»`9* 


Sau đây chúng ta xét kỹ mười 
thuyết trên: 


(1) Mỗi sự vật trong thế giới 
hiện tượng đều là toàn thể của chân 
tâm; do đó sư tử cũng là sự thể hiện 
của chân tâm. Cho nên «vàng và sư 
tử được thành lập cùng lúc, đầy đủ 
trọn vẹn. Đó gọi là thuyết càng lúc 
đây đả tương ứng (đồng thời cụ túc tương ứng)». 


Thần Indro (Thiên Đế) 


(2) «Một tức là tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ tức là một». «Lý 
không cẩn trở sự, cái thuần luôn tạp; sự luôn gồm trọn lý, cái tạp luôn 
thuần. Bởi lý và sự đều tự tại nên cái thuần và cái tạp không cẩn trở 


101 gym Sự Tử Chương: «Nhất, kim dữ sư tử, đồng thời thành lập, viên mãn cụ túc, danh đồng thời 
cụ túc tương ứng môn. Nhị, nhược sư tử nhãn thu sư tử tận, tắc nhất thiết thuần thị nhãn; nhược 
nhĩ thu sư tử tận, tắc nhất thiết thuần thị nhĩ. Chư căn đồng thời tương thu, tắc nhất nhất giai 
tạp, nhất nhất giai thuần, vi viên mãn tạng, danh chư tạng thuần tạp cụ đức môn. Tam, kim đữ 
sư tử, tương dung thành lập, nhất đa vô ngại; ư trung lý sự các các bất đồng, hoặc nhất hoặc đa, 
các trú tự vị, danh nhất đa tương dung bất đồng môn. Tứ, sư tử chư căn, nhất nhất mao đầu, giai 
đĩ kim thu sư tử tận. Nhất nhất biến sư tử nhãn, nhãn tức nhĩ, nhĩ tức ty, ty tức thiệt, thiệt tức 
thân. Tự tại thành lập, vô chướng vô ngại, danh chư pháp tương tức tự tại môn. Ngũ, nhược 
khán sư tử, duy sư tử vô kim, tức sư tử hiển kim ẩn. Nhược khán kim, duy kim vô sư tử, tức kim 
hiển sư tử ẩn. Nhược lưỡng xứ khán, câu ẩn câu hiển. Ẩn tắc bí mật, hiển tắc hiển trứ, danh bí 
mật ẩn hiển câu thành môn. Lục, kim dữ sư tử, hoặc ẩn hoặc hiển, hoặc nhất hoặc đa, định 
thuần định tạp, hữu lực vô lực, tức thử tức bỉ, chủ bạn giao huy, lý sự tể hiện, giai tất tương dung, 
bất ngại an lập, vỉ tế thành biện, danh vi tế tương dung an lập môn. Thất, sư tử nhãn nhĩ chí tiết, 
nhất nhất mao xứ, các hữu kim sư tử; nhất nhất mao xứ sư tử, đồng thời đốn nhập nhất mao 
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nhau.»!°? Mỗi sự vật trong thế giới hiện tượng đều là toàn thể của chân 


tâm; 


tức là mỗi một sự đều là toàn lý. Như vậy, bởi vì mắt sư tử là một 


điểm của toàn thể chân tâm nên có thể nói mắt sư tử là tất cả, do đó mắt 
sư tử là tạp. Cũng có thể nói tất cả là m ắt sư tử, đo đó mắt sư tứ là 
thuần. Như vậy «tất cả đều là tạp, tất cả đều là thuần; và chúng là chỗ 
chứa tròn đẩy (viên mãn tạng). Đó gọi là thuyết về các tính chất thuần 
và tạp của các chỗ chứa (chư tạng thuần tạp cụ đức).» 


(3) Chân tâm là mộ: (nhất —), hiện tượng là nhiều (đa Ấ;). Từ 


một phương. diện mà nói, mỗi một hiện tượng đều là cái do toàn thể 
chân tâm hiển hiện, nên một tức là nhiều, nhiều tức là một. Cho nên Hoa 
Nghiêm Nghĩa Hải Bách Môn nói: «Một toàn là nhiều, mới gỌI là một; 


102 


408. 


trung. Nhất nhất mao trung, giai hữu vô biên sư tử; hựu phục nhất nhất mao, đái thử vô biên 
sư tử, hoàn nhập nhất mao trung. Như thị trùng trùng vô tận, vưu thiên đế võng châu, danh 
nhân đà la võng cảnh giới môn. Bát, thuyết thử sư tứ, đĩ biểu vô minh; ngữ kỳ kim thể, cụ 
chương chân tính; lý sự hợp luận, huống a-lại-da, lệnh sinh chính giải, danh thác sự hiển pháp 
sinh giải môn. Cửu, sư tử thị hữu vi chì pháp, niệm niệm sinh diệt. Sát na chỉ gian, phần vỉ tam 
tế, vị quá khứ hiện tại vị lai. Thử tam tế các hữu quá hiện vị lai; tổng hữu tam tam chỉ vị, đĩ lập 
cứu thế, tức thúc vì nhất đoạn pháp môn. Tuy tắc cửu thế, các các hữu cách, tương do thành lập, 
dung thông vô ngại, đồng vi nhất niệm, danh thập thế cách pháp đị thành môn. Thập, kim dữ 
sư tử, hoặc ẩn hoặc hiển, hoặc nhất hoặc đa, các vô tự tính, đo tâm hồi chuyển. Thuyết lý thuyết 
sự, hữu thành hữu lập, danh duy tâm hồi chuyển thiện thành môn.» —, 4> #l fÿ -, JE] tŸ 
11 na ca n ụỶšä 
Ù fù R RR ;E H tt #l 7 #., RIỊ — Ø) #ù  H .ä§ ‡R B] Bÿ ‡B ứt, 

2›RÍ — — lš #ft, — — lX #t, E IỀI zW ƒ&., £ ãŠ ƒ# ft ##t EL í@ F cân 
fl f..,ÍH 2 ñ s7, — # #t Đế ,J\ ch BE 8Ÿ ã ã 2l lä], 8) — B #, & {+ 
{ữ,— # †H  T: BI F3.U, §J #- š ÍR, — — % öñ, # LI 4 1t 8 7 & 


s— — 3 #ñ ÿ- BK,RR FI H, H RJ §,& BI Z7, # Fl 8. H 7E n 4 FE 
34 Bí. #i 58 ⁄⁄ †H HI El fEF3.1L., # # BỸ 7, HỆ #ñ +Ý- ## £,EI #ƒ ƒ- 8ä @ 
8E. S ©.W © #t 8J ƒ.. BI © Bã 8l 7- FÉ . ‡z H§ Hì #§. íH E# (H 8ñ. E# BỊ 
ñù Ø4, Bã RỊI 8R 37, #¡ E# Rã (R Hì PT.zx, 4® E #ỹ ƒ-, gì E# ñ Bế, nề — 
Sù %, 7E EU 7E ft. f1 J0 # 2), RỊ lU BD f6, 3: fÈ ZZ W8, f8 tì fị Hị, lí & HR 
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Hoa Nghiêm Nghĩa Hải Bách Môn: «LÝ bất ngại sự, thuẫn hằng tạp đã; sự hằng toàn lý, tạp 
hằng thuần dã. Do lý sự tự tại, thuần tạp vô ngại dã.» #8 24t Bế , Ất 1H #É tr; 18 
® Fl, #ft lí ƒÉ 1Ù. HH fý SE E| 7L. #U Tế # Bế th. 


PHÙNG HỮU LAN 


nhiều toàn là một, mới gọi là nhiều. Ở ngoài nhiễu không có cái một 
khác. Từ đó chúng ta hiểu rõ rằng trong nhiêu có một; Ở ngoài một không 
có cái nhiều khác. Từ đó chúng ta hiểu rõ rằng trong một có nhiều. Không 
là nhiều, nhưng nó có thể là mộ? trong nhiều; không là mộ:, nhưng nó có 
thể là nhiều trong mội.»*°3 


Từ một phương diện khác mà nói, hiện tượng tự nó là hiện tượng. 
Vàng là /ý, sư tử là sự. Vàng là một, sư tử là nhiều. Mỗi cái trú ngụ ở địa 
vị của nó. Một và nhiều tuy thích ứng và không cần trở nhau nhưng chúng 
tự có sự bất đồng. «Đó gọi là thuyết về sự bất đông nhưng thích ứng nhau 
của một và nhiều (nhất đa tương dung bất đồng).» 


(4) Từ một phương diện mà nói, mỗi một hiện tượng đều là cái do 
toàn thể chân tâm hiển hiện, nghĩa là «một tức là tất cá mọi thứ, tất cả 
mọi thứ tức là một». «Mắt tức là tai, tai tức là mũi, mũi tức là lưỡi.» Từ 
một phương diện khác mà nói, mỗi sự vật chỉ là một sự vật. Tai chỉ là 
tai, mũi chỉ là mũi. «Chúng được thành lập một cách tự do tự tại, không 
có chướng ngại gì. Đó gọi là thuyết về sự tự tại giữa các pháp (chư pháp 
tương tức tự tại).» Thuyết này và thuyết thứ ba trên đây cùng chú ý rằng 
mỗi hiện tượng đều có /ự zướng 1 #B. Tuy nhiên thuyết thứ ba trên đây 
chú ý sự khác biệt giữa chân tâm và hiện tượng, còn thuyết này chú ý sự 
khác biệt giữa các hiện tượng. 


(5) Nếu chúng ta chú ý mọi sự vật trong thế giới hiện tượng, thì sự 
vật hiển lộ còn bản thể ẩn đi. Nếu chúng ta chú ý bản thể, thì bản thể 
hiển lộ còn sự vật ẩn đi. «Đó gọi là thuyết về sự càng thành lập của ẩn 
và hiển bí mật (bí mật ẩn hiển câu thành).» 


(6) Bản thể và sự vật, hoặc một hoặc nhiêu, hoặc thun hoặc tạp, 
hoặc có lực hoặc không lực, hoặc là cái này hoặc là cái kia, hoặc là chủ 
và hoặc là tớ. Về chủ và tớ, Hoa Nghiêm Hoàn Nguyên Quán nói: «Điều 
này nghĩa là xem mình là chủ và xem kẻ khác là tớ; hoặc xem một pháp 
là chủ và xem mọi pháp khác là tớ; hoặc xem một thân là chủ và xem 
mọi thân khác là tớ.»'°+ Nếu chúng ta chú ý sư tử, thì sư tử là chủ, còn 


193 Hoa Nghiêm Nghĩa Hải Bách Môn: «Nhất toàn thị đa, phương danh ví nhất; hựu đa toàn thị nhất, 
phương danh ví đa. Đa ngoại vô biệt nhất, minh trí thị đa trung nhất; nhất ngoại vô biệt đa, minh 
trì thị nhất trung đa. Lương đĩ phi đa, nhiên năng ví nhất đa; phi nhất, nhiên năng vi đa nhất.» —- 
##.,7 #Ầầuf —:X #3 —. 2” ñ ER§ #*. #3 7L#t 5J —, HH XI  % 'R 
— ;— ?#‡ #t 7J % ,8R #I E — th #.R bÌ 3E #, #4 §E E — # ;3F —. 2 RE 
8 # —. 

194 Họa Nghiêm Hoàn Nguyên Quán: «Vị đã tự vi chủ, vọng tha vì bạn; hoặc đĩ nhất pháp ví chủ, nhất 
thiết pháp vi bạn; hoặc đĩ nhất thân vi chủ, nhất thiết thân vi bạn.» 58 J1 E EŠ †-, Sĩ {th E5 
ff ;t LÀ — 8 + — U #4 Ế f ;#) — 8# E§ †+,.— U 8 8 f£. 
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mọi thứ khác là tớ. Tuy có sự bất đồng như thế, nhưng chúng không cản 
trở nhau. «Đó gọi là thuyết về sự an lập thích hợp tế vỉ (vi tế tưởng dung 
an lập).» 


(7) Mỗi sự vật trong thế giới hiện tượng đều là cái do toàn thể của 
chân tâm hiển hiện. Chân tâm bao trùm tất cả mọi sự vật. Cho nên mỗi 
sự vật trong thế giới hiện tượng cũng bao trùm tất cả mọi sự vật. Ở đây 
không chỉ mỗi sự vật bao trùm tất cả mọi sự vật, mà tất cả mọi sự vật 
được bao trùm trong mỗi sự vật cũng còn bao trùm tất cả mọi sự vật nữa. 
Mỗi cái trong tất cả mọi sự vật được bao trùm trong mỗi sự vật đó còn 
bao trùm tất cả mọi sự vật nữa. Đó gọi là «trong mọi sợi lông đều có võ 
số sư tử; ngoài ra mỗi sợi lông mang vô số sư tử, trở lại nhập vào một sợi 
lông.» 


Tống Cao Tăng Truyện chép về Pháp Tạng rằng: «Vì môn sinh 
không hiểu nên Pháp Tạng dùng một thí dụ khéo léo: ông lấy 10 tấm 
gương soi đặt đối diện từng đôi ở tám hướng và bên trên bên dưới; hai 
tấm đối diện cách nhau ngoài một trượng. Rồi ông đặt một pho tượng 
Phật ở trung tâm và soi sáng nó bằng một ngọn đuốc. [Vô số] hình ảnh 
của pho tượng phản chiếu qua lại trong các tấm gương. Qua đó môn sinh 
hiểu được thuyết về vượt qua đất và biển (tức cõi hữu hạn) để nhập vào 
cối vô tận (sát hải thiệp nhập vô tận chỉ nghĩa).»1°° 


Bằng cách ấy, mỗi tấm gương không chỉ phản chiếu hình ánh của 
các tấm gương kia, mà còn phần chiếu tất cả hình ảnh được phản chiếu 
trong mỗi tấm gương kia nữa. Nó giống như cái lưới của thần Indra được 
để cập trong Kữn Sư Tử Chương. Cái lưới này là lưới ngọc, bởi vì ở mỗi 
mắt lưới có cài một viên ngọc trân châu. Mỗi viên ngọc không chỉ phản 
chiếu hình ảnh của các viên ngọc kia, mà còn phần chiếu vô số hình ảnh 
được phản chiếu trong mỗi viên ngọc kia nữa. Như vậy hình ảnh trùng 
trùng vô tận. «Đó gọi là thuyết về cảnh giới của cái lưới của thần Mmdra 
(Nhân-Đà-La võng cảnh giới).» 


(8) Nói đến sư tử là để thí dụ về hiện tượng, tức là thí dụ về sự sinh 
và điệt của chân tâm. Nói đến vàng là để thí dụ về bản thể, tức là thí dụ 
về chân như của chân tâm. Chân tâm hễ chưa được giác ngộ thì động và 


105 Tđjye Cao Tăng Truyện: «Hựu vị học bất liễu giả thiết xảo tiện, thủ giám thập diện, bát phương 
an bài, thượng hạ các nhất. Tương khứ nhất trượng dư, diện diện tương đổi, trung an Phật 
tượng. Nhiên nhất cự đĩ chiếu chỉ, hỗ ảnh giao quang, học giả nhân hiểu sát hải thiệp nhập võ 
tận chí nghĩa» X ẾŠ # T1 ƒ ã ñ!5(#,MX † ñ./\ 2 “BE, E F #— 
.‡#H 2 — +, ñi ñi ‡H#f,h 4 í§ f§..ẾA — fE LÌ 8Ä Z.H  X.. #8 
2# BỊ 88 AI g  A #t 8 ⁄ 3#. 
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có sinh diệt. Chưa được giác ngộ tức là vô minh (avidyä). Hai phương 
điện [sự và lý] nói trên, mỗi cái chỉ thể hiện một mặt của chân tâm. 
Nếu hợp hai phương diện này lại mà nói, tức là sinh diệt hoà hợp với 
không sinh điệt, thì đó là a-igi-đa thức. Nói thí dụ để hiển lộ chân lý, nên 
trên đây nói: «Đó gọi là thuyết mượn sự vật hiện tượng để hiển lộ chân 
tý (thác sự hiển pháp sinh giải).» 


(9) Một niệm là cái được hiển hiện do toàn thể chân tâm. Chín đời 
cũng là cái được hiển biện do toàn thể chân tâm. Cho nên một niệm 
cũng là chín đời; chín đời cũng là một niệm. Hoa Nghiêm Nghĩa Hải 
Bách Môn nói: «Dung hợp một niệm 3: (ksana = sát na ÄI| Hỗ ) với một 
kiếp ‡})(kalpa),!9* [...] bởi một niệm là vô thể, nên nó thông với đại kiến; 
đại kiếp là vô thể, nên nó là một niệm. Do niệm và kiếp vô thể, nên sự 
lâu dài và ngắn ngủi dung hợp nhau, cho đến các cõi xa gần, Phật và 
chúng sinh, tất cả mọi sự vật trong ba đời (quá khứ, hiện tại, tương lai) 
đều hiển hiện trong một niệm. Tai sao thế? Tất cả mọi sự vật của thế 
giới hiện tượng đều dựa vào tâm mà hiện ra, giữa các niệm vốn không 
có chướng ngại thì các pháp cũng tuỳ theo mà dung hợp nhau. Do đó 
trong một niệm chúng ta thấy sự hiển hiện của tất cả mọi sự vật trong ba 
đời (quá khứ, hiện tại, tương lai). Kinh nói: “Một niệm tức là trắm ngàn 
kiếp, trăm ngàn kiếp tức là một niệm.”»!°” Ở đây là ý mà Kửn Sư Tử 
Chương nói. Chín đời (ba đời quá khứ, hiện tại, tương lai; mỗi đời lại có 
ba đời quá khứ, hiện tại, tương lai) chỉ là một niệm. Tuy nhiên sự phân 
biệt trong mỗi niệm cũng không cản trở việc có chín đời. «Đó gọi là 
thuyết về sự thành lập khác biệt của các pháp cách nhau trong 70 đời 
(danh thập thế cách pháp dị thành).» 


(10) Tóm lại, tất cả mọi sự vật đều là sự hiển hiện của chân tâm, 


19% Perk Bodde chú: Niệm # (ksana= sát na l8) là khoảng thời gian cực ngắn. Theo định 
nghĩa, 60 niệm bằng một tiếng tróc của ngón tay giữa và ngón tay cái. Một kiếp ‡} (kalpa) là 
một khoảng thời gian rất đài; theo định nghĩa, một tiểu kiếp /|` #J bằng 16.800.000 năm (16 
triệu 8 trăm năm), một kiếp ‡J} bằng 336 triệu năm, và một đại kiếp Z ÿj) bằng 1.334.000.000 
năm (một tỉ 334 triệu năm). 


197 toa Nghiêm Nghĩa Hải Bách Môn: «Dung niệm kiếp giả, [...] do nhất niệm vô thể, tức thông 
đại kiếp; đại kiếp vô thể, tức cai nhất niệm. Do niệm kiếp vô thể, trường đoản chỉ tương tự 
dung, nãi chí viễn cận thế giới, Phật cập chúng sinh, tam thế nhất thiết sự vật, mạc bất giai ư 
nhất niệm trung hiện. Hà đĩ cố? Nhất thiết sự pháp, y tâm nhỉ hiện, niệm ký vô ngại, pháp điệc 
tuỳ dung. Thị cổ nhất niệm tức kiến tam thế nhất thiết sự vật hiển nhiên. Kinh vần: “Hoặc 
nhất niệm tức bách thiên kiếp, bách thiên kiếp tức nhất niệm, ”» B* 2%: #J 3í, [...] H—: 
## RR, EU lñ #2) ; ân â:.EH 2 ‡h #4 f#,E 8 Z †RÐ H 


TT On. Ä +. —  — HE, 8 T Br WỆ — Ất nh Bộ. 
Ll ?— 9J §Rø ,fK 2b H54, # #ẹ Bế, ⁄k 7k ER BH. Ất — 3 RỊ ï — 
1 — Đ E j Rồ ÉÀ.. Ất 7: “BH — @ RỊ HT Z1. E1 T 29 BỊ — đ3 -” 
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mỗi sự vật đều không có tự tính, mà đo sự hồi chuyển của tâm. «Đó gọi 
là thuyết về sự thành lập tốt đẹp theo sự hồi chuyển của tâm mà thôi (duy 
tâm hồi chuyển thiện thành).» 


h. Quát lục tướng † 7X Td 


VỀ Quát lục tướng (bao quát sáu tướng), Pháp Tạng nói: «Toàn thể 
con sư tử là rổng rướng Í# ‡H (tướng chung). Ngũ căn (nhãn căn, nhĩ căn, 
ty căn, thiệt căn, thân căn) của sư tử khác biệt với toàn thể con sư tử nên 
ngũ căn là biệt tướng 7| ƑH (tướng riêng). Nhưng ngũ căn và sư tử cùng 
chung một duyên mà khởi lên vậy chúng là đồng tướng [B] ‡*Ä (tướng 
đồng thời). Nhưng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của sư tử không lạm đụng 
chức năng của nhau, nên chúng là 4j rướng 33 #B (tướng khác nhau); các 
căn hợp lại tạo thành sư tử, nên chúng là /hành tướng pŠ #B (tướng thành 
tựu); nhưng mỗi căn chiếm vị trí riêng, nên chúng là hoại tướng EŠ †R 
(tướng hư hoại).»'!°* Lấy một sự vật trong thế giới hiện tượng mà nói, thì 
toàn thể sự vật là đổng tướng, các bộ phận của sự vật là Điệ? ướng. Toàn 
thể sự vật và các bộ phận của nó khởi lên từ một duyên, nên chúng là 
đẳng tướng. Các bộ phận thì riêng biệt nên chúng là đị đướng. Các bộ 
phận hợp lại thành một sự vật; nghĩa là sự vật thành, nên nó là hành 
tướng. Các bộ phận nếu không hợp lại thành một sự vật, mà chỉ là các bộ 
phân thôi; nghĩa là sự vật hoại, nên nó là hoại tướng. 

¡. Thành bồ đê pš # †R 

Về Thành bê đề (thành tựu bồ để), Pháp Tạng nói: «Bồ để (bodhi) 
ở đây là nói đạo và giác ngộ. Nghĩa là khi chúng ta nhìn thấy con sư tử, 
chúng ta nên hiểu rằng tất cả mọi pháp hữu vi (tức mọi sự vật trong thế 
giới hiện tượng) từ xưa đến nay vốn là tịch điệt (thậm chí khi chúng chưa 
hư hoại). Lìa bổ cả zhứ (chấp lấy) và xả (xả bỏ) tức là chúng ta ở trên 
con đường đi vào biển toàn trí (ár-bà-nhược ÿ# Ÿ 37: sarvajña), cho 
nên gọi là đựo 3ð (con đường). Hiểu rằng từ thuở vô thuỷ đến nay, những 
điên đảo đã có, vốn không có thực, cho nên gọi là giác 5# (giác ngộ). 
Cuối cùng có đủ mọi thứ trí huệ, nên gọi là :bành tựu bô đề (thành bổ 


19 Kim Sự Tử Chương: «Sư tử thị tổng tướng, ngũ căn sai biệt thị biệt tưởng; cộng tòng nhất duyên 
khởi thị đẳng tưởng, nhãn, nhĩ đẳng bất tương lạm thị dị tưởng; chư căn hợp hội hữu sư tử thị 
thành tưởng, chư căn các trú tự vị thị hoại tướng.» $Ÿ 7- E £# ‡3. h fR # 51 5Í fR 
:# iÉ — ## & E II f.RR.H % 2 i8 & # # il ;# IR À # f1 WH # R mí H 
.Bãữ ‡R Ít H í E f8. 
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đề).,»„!99 


Tát-bà-nhược ễ 3# 2ï (sarvajña) có nghĩa là mọi trí huệ (nhất 
thiết trí —- g] hay Phật trí {# #1). Nếu biết mọi sự vật trong thế giới 
hiện tượng do chấp mà có thực, chứ chúng vốn là không. Đó gọi là «từ 
xưa đến nay vốn là tịch diệt, thậm chí khi chúng chưa hư hoại». 


Cũng như vừa thức tỉnh sau một giấc mộng lớn, chúng ta biết rằng 
tất cả mọi hiện tượng trong giấc mộng vốn không có thực. oø Nghiêm 
Nghĩa Hải Bách Môn nói: «Hiểu được sự hư ảo của giấc mộng, có nghĩa 
là các hình tướng vật chất sinh khởi, bởi tâm chúng ta mê muội nên xem 
chúng là thực hữu, rồi chúng ta quán xét thấy chúng đều là hư giả, giống 
như người ảo (do ảo thuật biến ra). Cũng giống như giấc mộng đêm, sau 
khi tỉnh dậy, ta thấy tất cả đều là không. Nay biểu được sự hư vô, nên đối 
với danh chúng ta không thể đắc, đối với tướng chúng ta không thể đắc, 
đối với tất cả mọi thứ chúng ta không thể đắc. Đó gọi là giác ngộ trần 
gian và hiểu trong hư không chẳng có thực hữu.»''° 


Hoa Nghiêm Nghĩa Hải Bách Môn lại nói: «Mê có nghĩa là thấy các 
tướng vật chất có chỗ khởi điểm mà theo đó có sinh và diệt, đó là mê. Nay 
hiểu các tướng vật chất là vô thể, đó là ngộ. Mê vốn không từ đâu mà đến; 
ngộ cũng không có chỗ đi đến. Tại sao thế? Bởi vì cái mà vọng tâm mà là 
hữu vốn là vô thể. Như khi ta nhìn sợi dây tưởng con rắn; con rắn ấy vốn 
không từ đâu mà đến, cũng không có chỗ đi. Tại sao thế? Bởi vì con rắn là 
đo vọng tâm xem là có thực, nhưng nó vốn vô thể. Nếu xem nó có chỗ đi 
chỗ đến, đó là mê; hiểu rằng nó không có chỗ đi và chỗ đến, đó là ngộ. 
Nhưng ngộ và mê nương vào nhau mà đứng yên. Chẳng phải lúc đầu có 
tâm thanh tịnh rỗi sau có vô minh. Chúng chẳng phải là hai vật tách rời, 
nên ta không thể hiểu chúng là hai. Hiểu được vọng và vô vọng, tức là tâm 
thanh tịnh. Nên biết rằng chẳng phải lúc đầu có tâm thanh tịnh rồi sau có, 

!% Kim Sự Tử Chương: «Bỗ để, thử vân đạo dã, giác đã. Vị kiến sư tử chỉ thời, tức kiến nhất thiết 
hữu vi chỉ pháp, cánh bất đãi hoại, bản lai tịch diệt. Ly chư thủ xả, tức ư thử lộ, tưu nhập tát 
bà nhược hải, cố đanh vi đạo. Tức liễu vô thuỷ đĩlai, sở hữu điên đảo, nguyên vô hữu thực, danh 
chỉ vĩ giác. Cứu cánh cụ nhất thiết chủng trí, danh thành bổ để.» ‡#Ÿ ÿÉ, l'L <3 tb,, # 
1.äãB F #Ủ ƒ <Z Rÿ.,REỊI RE — U fÍ § Z4, ^ G1, + #4 ñl. Nữ ñễ 
RX . EỊI }3 IL fz.,{ A  # Sỉ. ®@ 4 8 ì§.EIl 7 # #4 ĐI 3#, PH #Œ Rấ 
8Ị,7# fÍíẨÑ.#ZER Ñ.#XZÑ R — Ul #8. ñn đ 1. 

!® Họa Nghiêm Nghĩa Hải Bách Môn: «Liễu mộng ảo giả, vị trần tưởng sinh khởi, mê tâm ví hữu, 
quán sát tức hư, đo như ảo nhân. Điệc như dạ mộng, giác đĩ giai vô. Kim liễu hư vô, danh bất 
khả đắc, tướng bất khả đắc, nhất thiết đô bất khả đắc, thị vị trần giác ngộ không vô sở hữu.» 
TJ #4) š,ñBE fR tứ, 0Ò 6S 8Œ. # BỊ K, #à ¿nH ý) Á..7R ñU ïx # 
,# L\  #t..2 ƒ l #.4 T nJ f.†H T nJ 8#, — U #6 ® n"J Š. äñ 
EE # lR Z âm" HQ. 
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vô minh.»!\" 


Hoa Nghiêm Hoàn Nguyên Quán nói: «Như người mê muội, nói 
đông là tây. Sau khi giác ngộ, [cái bị xem là | tây tức là đông, nên không 
còn hướng đông nào khác để có thể vào. Chúng sinh bởi mê muội nên 
nói rằng có thể bổ vọng để vào chân. Sau khi giác ngộ, vọng tức là chân, 
nên không còn cái chân thực nào khác để có thể vào.»12 


Trong giấc mộng, ta chấp những hiện tượng trong mộng là thực. 
Đó là mê, là điên đảo. Sau khi thức tỉnh, ta biết rằng những hiện tượng 
trong mộng không phải là thực. Cái mê và điên đảo cũng không có thực. 
Biết như vậy tức là vào chân (nhập chân Ä\ f8 ) và không còn cái chân 
thực nào khác để có thể vào. Đạt đến cảnh giới này, tức là thành tựu bỗ 
đề (bodhi). Ở cánh giới này, chúng ta có tâm thanh tịnh (0b: tâm ‡#$ 
) và mới hiểu rằng tất cả những gì trước khi giác ngộ đều là vô minh. 
Cho nên Pháp Tạng nói: «Chẳng phải lúc đầu có tâm thanh tịnh rồi sau 
có vô minh.» Theo đó mà nói, sự tu hành của chúng ta có mục đích là đạt 
tới một cảnh giới mới. Nhưng cảnh giới mới ấy chẳng qua là cảnh giới 
cũ, chỉ có sự khác biệt là chưa giấc ngộ và giác ngộ. 

j. Nhập niết bàn Ä ‡E %8 

Về Nhập niết bàn (vào niết bàn), Pháp Tạng nói: «Khi ta nhìn sư tử 
và vàng, thấy hai tướng ấy cùng dứt tận, phiển não không còn sinh. Đẹp 
và xấu trước mắt, tâm yên như biển. Vọng tưởng đều hết, không còn các 
bức bách. Thoát khỏi sự ràng buộc và chướng ngại, vĩnh viễn dứt bổ 


1H Họa Nghiêm Nghĩa Hải Bách Môn: «Mê giả, vị trần tướng hữu sở tòng lai, nhi phục sinh diệt, 
thị mê. Kim liễu trần tướng vô thể, thị ngộ. Mê bản vô tùng lai, ngộ diệc vô sở khứ. Hà đĩ cố? 
Dĩ vọng tâm ví hữu, bản vô thể cố. Như thằng thượng xà, bản vô tùng lai, diệc vô sở khứ. Hà 
đĩ cố? Xà thị vọng tâm hoành kế vi hữu, bản vô thể cố. Nhược kế hữu lai xứ khứ xứ, hoàn thị 
mê; liễu vô lai khứ, thị ngộ. Nhiên ngộ chí dữ mê, tương đãi an lập. Phi thị tiên hữu tịnh tâm, 
hậu hữu vô minh. Thử phi lưỡng vật, bất khá lưỡng giải. Đấn liễu vọng vô vọng, tức vi tịnh 
tâm, chung vô tiên tịnh tầm nhí hậu vô mính, tri chỉ.» 3É #{, äB F8 ‡B fï ñh ft Zk, i11 
+ W.,Z 4.2 7 E TH #t §$ E lñ.X 4+ #t  K,ÍH 7 # ỨI # .ÍB] ĐÍ 
#k ?L1 % :b Ä #1, ft f8 L.¿U 8Ä E EE, £ #t 6 2K. 2 #t PT #®. ln[ L1 
lút ?ÈP RE # lò ÍlRÑ ất EŠ #. + # R§ W(.#ãi fí 7K lR 3ñ. RE 3K: 7 # 
3 4, †.Ø 1R Z H3K,1H 4 W.3E # ?#t ĐH ïf bị. Rñ 5H. ÍL 
3 Hi 1, nJ Nị #.{H ƒ % # %, BI E # Ù› , f2 #t 2L ff ¿Ù Im í #t HH 


12 oq Nghiêm Hoàn Nguyên Quán: «Như nhân mê cố, vị đông ví tây. Nãi ký ngộ dĩ, tây tức thị 
đông, cánh vô biệt đông nhỉ khả nhập đã. Chúng sinh mê cố, vị vọng khả xã, vị chân khả nhập. 
Nãi chí ngộ dĩ, vọng tức thị chân, cánh vô biệt chân nhi khả nhập dã.» #[I À 3k jZ, 5B BE 
Hi. 79 E1 f§ E..PEH HỊ 8 , # #t 7J 5R l0 nJ A ,. + 3X &,ãB  nJ 
†à.,3B R nJ A..7 #1 .XEIE RE, &# 5l R mm sJ A 1. 
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nguồn gốc của đau khổ. Đó gọi là nhập vào niết bàn.»!!° 


Tu hành mà đạt tới cảnh giới tối cao này thì ta không còn biết đến 
thế giới hiện tượng, cũng không còn biết đến thế giới bản thể. Bởi vì hễ 
còn biết đến thế giới hiện tượng tức là còn có cái biết (răng trò và cái 
được biết (sở rrÐ, tức là chủ quan và khách quan. Bản thể là cái biết, tức 
là có sự phân biệt của vọng tâm. Nên Pháp Tạng nói: «Khi ta nhìn sư tử 
và vàng, thấy bai tướng ấy cùng dứt tận.» Đó là cảnh giới tối cao của 
việc tu hành. Tuy nhiên khi đạt tới cảnh giới này ta cũng không thể 
thường trú trong niết bàn. Hoa Nghiêm Nghĩa Hải Bách Môn nói: «Chứng 
được cõi Phật nghĩa là thấy vật chất là không, thấy vô ngã và vô tướng. 
[...] Nhưng khi chứng nhập cõi này, chúng ta không thể một mực trú ngụ 
trong tịch diệt (tức niết bàn), bởi vì nó trái với lời dạy của tất cả chư 
Phật. Ta phải giảng dạy điều lợi ích và vui vẻ, [do đó] phải học phương 
tiện và trí huệ của Phật. Chính ở cõi này chúng ta nên nghĩ đến tất cả 
những điều ấy.»!1 


Chư Phật ngoài đại rrí ®& #8 (mahamati) còn có đại bị ®⁄  ÄE 
(mahäkarunä); nghĩa là thành đại trí thì không trú ngụ trong vòng sinh 
tử, thành đại bi thì không trú ngụ trong niết bàn."° 


k. Duy tâm luận chủ quan và Duy tâm luận khách quan 
Hoa Nghiêm Pháp Giới Huyền Kính của Trừng Quán ‡ð ff. "'° (tứ 


H3 gu Sự Tử Chương: «Kiến sư tử đữ kim, nhị tướng câu tận, phiển não bất sinh. Hảo sửu hiện 
tiền, tâm an như bải, vọng tưởng đô tận, vô chư bức bách. Xuất triển ly chướng, vĩnh xả khổ 
nguyên, danh nhập niết bàn.» E j # 8i ©, — †HíR &. !R lá 4 “E. #f 1L f8 BÚ Ù, 
7% #UỦƯUS,% 8 ấU 8, Z8 ¡R (ch # PT. k & 8 Ứ. 2 Á [E 4. 

!* Họa Nghiêm Nghĩa Hải Bách Môn: «Chứng Phật địa giả, vị trần không vô ngã vô tướng thị dã. 
[...] Nhiên chứng nhập thử địa, bất khẩ nhất hướng trú ư tịch diệt. Nhất thiết chư Phật, pháp 
bất ưng nhĩ. Đương thị giáo lựi hỉ, học Phật phương tiện, học Phật trí huệ. Cụ như thử địa 
nghĩa xử tư chí.» đỡ f Hh ?7, ñB E8 7z #t ƒ\ #t [H f6 th. [...| #4 ¿8 Ä H6, 4 sỊ 
— í Ít ÿì lê. — Ú iế 3.4 T7 ƒR H8. 5 #L fỊ 9 l@ 2b (í£, St È 8 
..H in Hb # j& 8 Z. 

!! LẠM chú; Ý nói chư Phật không an trú trong cõi niết bàn để độc (hiện kỳ thân ? # 1: 

(riêng tốt phần mình); do lòng thương xót chúng sinh (đại bì), nên chư Phật còn phải trở vào 

cõi trần để hoá độ chúng sinh thoát vòng luân hồi sình tử nữa. 

Derk Bodde chú: Trừng Quán ‡ð § là tổ thứ 4 của Hoa Nghiêm Tông, tức Thanh Lương đại 

sư ï#Š + Bl (hay Thanh Lương Trừng Quán ‡# ¡7 ïð #). Họ của ông là Hạ Hầu 8 {# 

„ quê ở Sơn Âm \Ì¡ É8§ thuộc châu Việt &Ỳ†. Theo Tống Cao Tăng Truyện, ông viên tịch khoảng 

năm 806-820, thọ ngoài 70 tuổi. Tuy nhiên theo nhiều nguồn khác, nãm sinh và năm mất của ông 

có thể là: 719-838, 736-837, 738-839. Xem: Trần Viên ## 1B (1879-?), Thích Thị Nghỉ Niên Lục EE 

Ƒ&,R# # $#, Pelping, 1939. Trần Viên cho rằng năm sinh và năm mất của Trừng Quán là 738- 

839.S—- LAM chú: Trung Quốc Phật Giáo (do Hiệp Hội Phật Giáo Trung Quốc biên soạn, quyển 
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tổ của Hoa Nghiêm Tông) nói rằng Hoa Nghiêm có bốn pháp giới 
(dharmadhãtu): (1) Sự pháp giới, (2) Lý pháp giới, (3) Lý sự vô ngại 
pháp giới, (4) Sự sự vô ngại pháp giới. Xem những gì trình bày ở trên thì 
có thể biết bốn pháp giới này. Cũng xem những gì trình bày ở trên thì có 
thể biết Pháp Tạng lập thuyết về một chân tâm thường hằng bất biến, là 
căn bản của tất cả mọi hiện tượng. Thuyết của Pháp Tạng là một thứ 
Đuy tâm luận khách quan (objecuve idealism). So với Duy tâm luận chủ 
quan (subjective idealism) thì Day tâm luận khách quan gần với Thực tại 
luận (realism) hơn. Bởi vì trong Duy tâm luận khách quan, cái thế giới 
khách quan có thể lìa khỏi chủ quan mà tổn tại. Hơn nữa, trong thế giới 
khách quan, mỗi sự vật đều là sự thể hiện của toàn thể chân tâm. Điều 
đó khiến cho cái mà nó xem là chân thực thậm chí có vẻ như quá chân 
thực so với mức độ chân thực theo cầm giác thông thường. Như trên đây 
đã trình bày, cái gọi là «viên thành thực tính» mà Huyễn Tãng và Pháp 
Tạng nói có ý nghĩa khác nhau. Từ điểm này mà xét, có thể thấy cái 
không mà Pháp Tạng nói khác với cái không mà Huyền Tãng nói. Hơn 
nữa, theo Pháp Tạng, sự (tức hiện tượng) cũng là cái đương nhiên phải 
có. Đó cũng là khuynh hướng tư tưởng của người Trung Quốc vậy. 


Ƒ——_.ừ.————...................................——.................................... 
3, tr.224-226) chủ rằng năm sinh và năm mất của Trừng Quán là 737-838 (hoặc 738-839). Trừng 
Quán họ là Hạ Hầu Ø8 {&, quê ở Sơn Âm II f# (nay là Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang). Ông 
sinh năm Khai Nguyên thứ 25 (ức năm 737) đời Đường Cao Tông; xuất gia năm 11 tuổi tại chùa 
Bảo Lâm WỸ ‡‡k. Năm 757, ông thụ cụ túc giới ở chùa Diệu Thiện #P#. Ông rất biếu học, đi 
khắp các chùa học giáo nghĩa của các tâng phái (như Luật, Thiển, Tam Luận, Thiên Thai, Hoa 
Nghiêm) đồng thời cũng nghiên cứu các môn học vấn ngoài Phật giáo nữa. Năm 787, ông soạn 
Hoa Nghiêm Kinh Sở fế RE 1S ñÃ (tức là bản Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Sớ + 
27I8 t ‡E N 18 tíì đang lưu hành hiện nay, 20 quyển). Ông rất nổi tiếng, nên năm 796 triều 
đình thỉnh về Trường Án giúp các sa môn Ấn Độ phiên địch kinh Phật. Bấy giờ nước Ô Đồ E 
#š (nam Ấn Đ@) gởi tặng triểu đình bộ #foa Nghiêm Kinh tiếng Sanskrit, triểu đình gíao ông 
thẩm định và phiên dịch. Năm 798, ông dịch xong thành 40 quyển, cũng ghi nhan để là Đại 
Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, nhưng đời gọi là Tứ Thập Hoa Nghiêm [q9 -L ‡ ER (bộ 
Hoa Nghiêm 40 quyển) để phân biệt. Ông giảng kinh Hoa Nghiêm cho Đường Đức Tông 4#? 
(tức Lý Quát 3‡ã, tại vị 780-805) nên có danh hiệu là Thanh Lương Quốc Sư ¡# tý Bĩi 8. 
Các triểu vua Thuận Tông lñ Zz(805-806), Hiến Tông # 2E (806-820), Mục Tông f8 2 (821- 
824), Kính Tông ð% 2 (825-826) cũng hết sức kính trọng ông. Năm Khai Thành R3 p thứ 3 “tức 
838) đời Đường Văn Tông Z7, Trừng Quán viên tịch, thọ 102 tuổi. Trừng Quán có tứ đại đệ 
tử (gọi là £ứ zriêr ƒq #ƒ ) là: Tông Mật Z#, Tăng Duệ f#$ #, Pháp Bảo ¡È † (cũng gọi là 
Pháp Ấn 3# F[l), và Tịch Quang # 3. Tông Mật (780-841) là người duy trì tông chỉ của bản 
môn nên được xem là ngũ tổ của Hoa Nghiêm Tông. 


416. PHÙNG HỮU LAN 


CHƯƠNG 9 
PHẬT HỌC ĐỜI TUỲ VÀ ĐỜI ĐƯỜNG (2) 


1. Đại Thừa Chỉ Quán Phớp Môn 
của Thiên Thơi Tông 

Giữa đời Trần (557-587) và đời Tuỳ (590-617) có một bậc cao 
tăng kiệt xuất tên là Trí Nghĩ ý 8B (538-597, bấy lâu nay bị đọc sai là 
Trí Khải)' thuộc Thiên Thai Tông % #3 #, và đời thường gọi ông là 
Trí Giá Đại Sư ‡? 2# &Éfl. Trí Nghĩ trụ trì trên núi Thiên Thai (ở 
huyện Thiên Thai, tỉnh Chiết Giang), nên tông phái này được gọi là 
Thiên Thai Tông. Tông phái này lấy kinh Pháp Hoa làm kình chủ yếu 
của bản môn, cho nên cũng còn gọi là Pháp Hoa Tông ‡#‡ 3# zz. Đệ nhất 
tổ là Huệ Văn 8 x (550-577), đệ nhị tổ là Huệ Tư #‡ R8 (515-577), đệ 
tam tổ là Trí Nghĩ.? Trí Nghĩ phát triển Thiên Thai Tông rất sâu rộng, 


!. LAM chú: Chữ Bñ bấy lâu nay vẫn bị phiên âm sai là «khải», Từ điển Từ Hải {tr.1480) phiên: nghỉ 


khởi thiế âm nghĩ vĩ vận Yš !# tJ ð El FE 88, vậy đọc là nghĩ. Ý nghĩa: Cẩn trang mạo ## ƒ† 
ñW (dung mạo trang nghiêm). Tự điển Khang Hi phiên: ngư khởi thiết # t# Ú), ngữ khởi thiết âm 
nghĩ äã tỉ 9) TR #8, vậy cũng đọc là nghĩ, Hán Việt Tân Từ Diển của Nguyễn Quốc Hùng (Khai 
Trí xuất bản, Saigon, 1975) phiên âm đúng là «nghĩ», hầu hết các từ điển khác đều phiên âm sai 
là «khẩi». Các sách và từ điển Phật học bằng tiếng Việt đều phiên âm ÿÿ Sẽ sai là «Trí Khải». Từ 
điển Từ Bá (Đại Học Bắc Kinh) giảng: «B/ÿU/ = # Bẽ. lf Sĩ ‡š 8M E9 RE 7. # HT: A #» 
(an tĩnh, đáng vẻ kính cẩn trang trọng; phần lớn dùng cho tên người). Derk Bodde phiên âm ‡ý 
đẾ sai là Chỉi-k?ai; lẽ ra phải là Chíh-f (theo hệ Wade-Giles) hay ZhiyÏ (theo hệ Pinym). 

LAM chú: Về hệ thống tư tưởng, sự truyền thừa là: 1. Long Thụ ÿš lãi (Nãgärjuna), 2. Huệ Văn 
;x, 3. Huệ Tư ##‡ f3, 4. Trí Nghĩ ?BÑ, 5. Quán Đỉnh ÿ# JÑ, 6. Trí Uy £?Rt, 7. Huệ Uy #š 
Rt, 8. Huyền Lãng 4£ BB, 9. Trạm Nhiên š#S, 10. Đạo Thuý ‡š;#. Nhưng năm 576, Trí Nghĩ 
lên núi Thiên Thai lập Thiên Thai Tông, do đó Trí Nghĩ hiện nay thực sự được xem là đệ nhất tổ 
của Thiên Thai Tông. 

Một sư Nhật Bản là Tối Trừng R18 (Saichö, 767-822), năm 804 theo lệnh của Thiên Hoàng đến 
núi Thiên Thai học Đạo Thuý; năm 805 trở về Nhật Bản, và năm 896 chính thức lập Thiên Thai Tông 
(Tendaishũ) của Nhật trên núi Hiei (Tỉ Duệ sơn Ƒt,#ÍI). Năm 866, ông được Thiên Hoàng ban 
thuy hiệu là Truyền Giáo Đại Sư fW# X8ñ(Dengyõ daishi), Đó là lần đầu tiên danh hiệu Đại 
Sư được sử dụng tại Nhật cho các cao tăng. 

Một sư Cao Cú Ly (Koryó) tên là Nghĩa Thiên #Z(Ủich'ðn, 1055-1101) sau nhiều năm du 
học tại Trung Quốc đã trở về nước năm 1086, lập Thiên Thai Tông (Ch?ont'aecjong) của Triểu 
Tiên. (Xem các mục từ liên quan trong: Từ điển điện tử Phật Học của Charles Muller và Trung- 
Anh Phật Học Từ Điển của Soathill & Hodous). 


trứ thuật cũng rất nhiều,` nhưng phần lớn 
là về phương pháp tu bành, ít có tính chất 
triết học. Tác phẩm đáng chú ý của tông 
phái này là Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn 
k# IL#8:F5, tương truyền do Huệ Tư 
viết. Tuy nhiên, trong đó có trích dẫn Đại 
Thừa Khởi Tín Luận * vốn là tác phẩm chưa 
phổ biến vào thời của Huệ Tư; hơn nữa trorig 
đó có nhiều ảnh hưởng của Duy Thức Tông 
và Hoa Nghiêm Tông; do đó, Đại Thừa Chỉ 
Quán Pháp Môn có thể được người của Thiên 
Thai Tông viết sau khi Duy Thức Tông và 
Hoa Nghiêm Tông đã phát triển hưng thịnh.” 
Nay chúng ta tìm hiểu tác phẩm này để thấy 
Trí Nghĩ (538-397) Phật học của Thiên Thai Tông đời Đường. 


a. Chân như và như lai tạng 


Theo Thiên Thai Tông, toàn thể vũ trụ chỉ là một tâm. Cái tâm 
này được gọi là chân như IB li (bhũtatathatã) hay như lại tạng 1U ZE 
(tathägata-garbha). Đại Thừa Chỉ Quản Pháp Môn giảng về chân như 
rằng: «Tất cả mọi pháp dựa vào tâm mà tổn tại, lấy tâm làm bản thể. 
Nhìn ở mọi pháp thì ta thấy chúng đều là bư vọng; tuy tổn tại nhưng 
chẳng phải thực sự tổn tại. Đối với các pháp hư vọng ấy, ta thấy tâm là 
chân. Hơn nữa, các pháp chẳng phải thực sự tổn tại, chỉ do nhân duyên hư 
vọng mà có hai tướng sinh và diệt. Tuy nhiên, khi các pháp hư vọng ấy 
sinh thì tâm không sinh; khí các pháp hư vọng ấy diệt thì tâm không diệt. 
Không sinh nên không tăng; không diệt nên không giảm. Tâm không 
sinh và không diệt, không tăng và không giảm, nên tâm được gọi là 
chân. Chư Phật ba đời (quá khứ, hiện tại, và tương lai) với tất cả chúng 
sinh cùng lấy cái tâm duy nhất và trong sạch này làm bản thể. Các pháp 

3. LAM chú: Hưn 30 năm hoằng pháp, Trí Nghĩ thuyết giảng rất nhiễu, mà ít tự tay viết ra. Đệ 
tử là Quán Đỉnh luôn tuỳ tùng và ghi chép lại các lời giảng của thầy, rỗi chỉnh lý mà thành sách. 
Xem: Trung Quốc Phật Giáo (do Hiệp Hội Phật Giáo Trung Quốc biên soạn), tập 2, tr.97. 
LAM chú: Đại Thừa Khởi Tín Luận 7 %E f3 {5 f8 (Mahã yã na-šSraddhotpäa da-§ ä stra) 
tương truyền do Mã Minh E§ "§ (Asvaghosa) viết, được Chân Đế í§ ấỹ (Paramartha) dịch 
năm 583 và Thực Xoa Nan Đà # 3# š#fÈ (Šiksãnanda) dịch năm 695-700. Hiện nay chỉ còn 
bản dịch chữ Hán mà thôi, nên nó thường được xem là tác phẩm thuần tuý của Trung Quốc. 
Thậm chí các học giả hiện đại còn nghỉ ngờ tính chất chân thật của bản dịch này, và cho rằng 
đây là sáng tác của người Trung Quốc. 


Phùng Hữu Lan chú: Đây là thuyết của Trần Dần Khác f§ 5 [#. 


phàm và thánh tự có các tướng sai biệt, nhưng cái chân tâm này thì 
không có tướng sai biệt, nên nó được gọi là nh. Hơn nữa, chân như nghĩa 
là các pháp chân thực như thế, chỉ là một tâm duy nhất, nên cái tâm duy 
nhất này được gọi là chân như. Nếu ngoài tâm có pháp, thì pháp ấy 
không chân thực, cũng không như thế, tức là nó khác biệt và sai lầm. Do 
đó, Khởi Tín Luận nói: “Tất cả mọi pháp từ xưa tới nay xa lìa các tướng 
như: lời nói, chữ nghĩa, tâm duyên (theo tâm mà sinh). Rốt cuộc, các 
pháp ấy bình đẳng, không biến đổi, không thể phá hủy; chúng chỉ là một 
tâm duy nhất, nên được gọi là chân như.” Do ý nghĩa ấy nên tâm còn 
được gọi là chân như.» 


Về như lai tạng, Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn giảng: «Thể của 
như lai tạng có đủ các tính của tất cả chúng sinh. Các tính ấy sai biệt và 
bất đồng, tức là sự sai biệt của cái không sai biệt. Tuy nhiên, trong các tính 
ấy của mỗi chúng sinh, xưa nay lại có đủ tính chất vô lượng vô biên. Cái 
gọi là sáu nẻo luân hồi sinh tử (thiên, nhân, a tu la, súc sinh, ngạ quỷ, địa 
ngục) và bốn loại sinh (thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hoá sinh) cho đến 
khổ hay sướng, đẹp hay xấu, thọ hay yếu, hình thể lớn hay nhỏ, ngu sĩ hay 
trí buệ, v.v... đều là mọi pháp ô nhiễm của thế gian. Cho đến nhân và quả 
của ba thừa (thanh văn, duyên giác, bổ tá, v.v... đều là tất cả pháp 
trong sạch xuất thế gian. Tính chất của các pháp sai biệt không cùng tận 
như vậy đều ở trong bản tính của mỗi chúng sinh; nó có đầy đủ không 


ñ 


Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn: «Nhất thiết chư pháp, y thử tâm hữu, đĩ tâm vi thể, Vọng ư chư 
pháp, pháp tất hư vọng, hữu tức phi hữu. Đối thử hư nguy pháp cố, mục chỉ vi chân, Hựu phục 
chư pháp tuy thực phi hữu, đãn đĩ hư vọng nhân duyên, nhỉ hữu sinh diệt chỉ tướng. Nhiên bỉ 
hư pháp sinh thời, thử tâm bất sinh; chư pháp diệt thời, thử tâm bất điệt. Bất sinh, cố bất tăng; 
bất diệt, cố bất giảm. Dĩ bất sinh bất điệt, bất tăng bất giảm, cố danh chỉ vi chân. Tam thế chư 
Phật, cập đĩ chúng sinh, đồng đĩ thử nhất tịnh tâm vi thể. Phàm thánh chư pháp, tự hữu sai biệt 
dị tướng; nhí thử chân tâm, vô dị vô tướng, cố danh chỉ vi như. Hựu chân như giả, đĩ nhất thiết 
pháp, chân thực như thị, duy thị nhất tâm; cố danh thử nhất tâm, đĩ vi chân như. Nhược tâm 
ngoại hữu pháp giả, tức phi chân thực; diệc bất như thị, tức vi nguy đị tướng đã. Thị cố Khởi 
Tín Luận ngôn: “Nhất thiết chư pháp tùng bản dĩ lai, ly ngôn thuyết tướng, ly danh tự tưởng, 
ly tâm duyên tướng. Tất cánh bình đẳng vô hữu biến dị, bất khả phá hoại. Duy thị nhất tâm, 
cố danh chân như.” Đĩ thử nghĩa cố, tự tính thanh tịnh tâm, phục danh chân như dã.» — tJ 
äầ 4, fC IlL a› S.,) lù 5 §.s% fì 3E, 6 lỀ X. f8 RI 3F H.šỉ JU f8 
#,H Z 5 E.X fl šế # t W 1E ® .ÍB L! # % [H ##.í0 ñ %& W Z †q8.#& 
1 8 #4 % tỳ.JL ùò ® %4 ;ãã # ME, SN. # & T H,4 8 Ø 4 
k.LJ T # * ft. H Si, Ê Z § R.= lE ãế #. 5 LL ®& ®.Ím LÍ 
— 8U: RẦf.N # i1 .H 5 #71 8 f,i tt Ù.# ® # †H.lt 4t Z 
#s t0Ơ.X In. — 3#. ÑúUn É 1 8 — tì, LÌ § .É0U # cù 2# 
3 #í, Rl 3E I§ W ;2: + ứa E.Rñ 8 í % fq tr. ñt & íR ã R5: “— U đã ⁄ 
ñÉ£ £ L⁄.R 5 ít fH.,W 4 7 †f.WẾÉE ho @†fqH.# § Ÿ Š R8 8, Rj 
# ER HỆ Z — Ù.áC 2Ñ #0.” PLft #Ý,H E #0. 5 R tn. 
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thiếu chút gì. Do ý nghĩa này, từ xưa tới nay như lai tạng cùng lúc có đủ 
hai tính ô nhiễm và trong sạch. Bởi có đủ tính ô nhiễm nên như lai tạng 
hiển hiện tất cả sự ô nhiễm của chúng sinh; đo đó tạng này được gọi là 
pháp thân còn ở trong chướng ngại, cũng gọi là phật tính. Bởi có đủ tính 
trong sạch, nên như lai tạng hiển hiện tất cả đức trong sạch của chư Phật; 
đo đó tạng này được gọi là pháp thân ra khỏi chướng ngại, cũng gọi là 
pháp thân tính tịnh, cũng gọi là niết bàn tính tịnh.»” 


Bản thể của tâm này có đủ tác dụng của hai tính ô nhiễm và trong 
sạch, cho nên có thể sinh ra các pháp thế gian và các pháp xuất thế gian. 
Nói cách khác, nó tàng chứa trong nó tính chất của mọi pháp; nên nó được 
gọi là /ang j (tàng chứa). 


«Bởi có đủ tính ô nhiễm nên như lai tạng hiển hiện tất cá sự ô nhiễm 
của chúng sinh.» Ở đây chúng ta nên chú ý sự khác biệt giữa zfn+h |“ và sự 
3š. Theo thuật ngữ Phật học, £øh tức là rhể ÿ# (bản thể); có /ñ thì có 
đụng R] (tác dụng). Các tướng dựa theo đ„zø mà hiện ra thì gọi là sự. 
Theo thuật ngữ triết học hiện nay, sự tức là sự vật cụ thể, có tính hiện thực. 
Còn íính tức là tiểm năng của sự vật cụ thể. Tính hiện ra sự, tức là tiểm 
năng hiện ra hiện thực. Theo đó mà nói, trong bản tâm của chúng ta không 
những có tiểm năng của tất cả sự vật được xem là tốt mà còn có tiểm 
năng của tất cả sự vật được xem là xấu. Cho nên đoạn văn trên nói: «Từ 
xưa tới nay như lai tạng cùng lúc có đủ hai tính ô nhiễm và trong sạch.» 
Bởi bản tâm vốn có đủ hai tính ô nhiễm và trong sạch, nên nó có thể có 
mọi sự ô nhiễm và trong sạch. Cái nhị nguyên luận về nhân tính này 
chính là kiến giải đặc biệt của Thiên Thai Tông (sẽ được nói rõ ở mục 

?. Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn: «Như lai tạng thể, cụ túc nhất thiết chúng sinh chỉ tính. Các các 
sai biệt bất đồng, tức thị vô sai biệt chỉ sai biệt đã. Nhiên thử nhất nhất chúng sinh tính trung, 
tòng bản đi lai phục cụ võ lượng vô biên chỉ tính. Sở vị lục đạo tứ sinh, khổ lạc hảo xú, thạ mệnh 
hình lượng, ngu sĩ trí huệ đẳng, nhất thiết thế gian nhiễm pháp; cập tam thừa nhân quả đẳng, 
nhất thiết xuất thế tịnh pháp. Như thị đẳng vô lượng sai biệt pháp tính, nhất nhất chúng sinh 
tính trung, tất cụ bất thiểu dã. Dĩ thị nghĩa cố, như lai chỉ tạng, tòng bản đĩ lai, câu thời cụ hữu 
nhiễm tịnh nhị tính. Dĩ cụ nhiễm tính cố, năng hiện nhất thiết chúng sinh đẳng nhiễm sự; cố đĩ 
thử tạng vỉ tại chướng bản trú pháp thân, điệc đanh Phật tính. Phục cụ tịnh tính cố, năng hiện 
nhất thiết chư Phật đẳng tịnh đức; cố đĩ thử tạng vi xuất chướng pháp thân, diệc danh tính tịnh 
pháp thần, diệc danh tính tịnh niết bàn dã.» #II7E $3, 8 # — U%% Z†t.## 
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“Giác và bất giác” sau đây). 

Cái tâm này «bao hàm hai tính ô nhiễm và trong sạch cùng với hai 
sự ô nhiễm và trong sạch». Cái được tàng chứa thì nhiều, nhưng chúng 
không gây chướng ngại cho nhau. Một mặt, cái tâm này có thể gợi là 
không và vô sai biệt. Mặt khác, cái tâm này cũng có thể gọi là bất không 
và có sai biệt. Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn nói: «Thể của tạng là bình 
đẳng, thực sự không sai biệt, tức là như lai tạng không. Bởi thể của tạng 
này lại có cái dụng không thể nghĩ bàn, nên nó có đủ tính chất của các 
pháp và có sai biệt, tức là như lai tạng bất không. Đây là sự sai biệt của cái 
không sai biệt. Ý nghĩa này là gì? Ý nói nó không phải như viên bùn có đủ 
các hạt bụi nhỏ. Tại sao? Viên bùn là giả, hạt bụi nhỏ là thật, nên mỗi hạt 
bụi nhỏ có tính chất riêng; chỉ vì hòa hợp mà thành viên bùn, nên viên bùn 
có đú hết các hạt bụi nhỏ riêng biệt ấy. Như lai tạng thì không như vậy. Tại 
sao? Bởi vì như lai tạng là pháp chân thực, nó viên dung không hai. Do đó, 
toàn thể như lai tạng là tính chất của một lỗ chân lông của một chúng sinh; 
toàn thể như lai tạng là tính chất của tất cả lỗ chân lông của một chúng 
sinh. Giống như tính chất của lỗ chân lông, tính chất của mỗi pháp của 
tất cả pháp thế gian khác cũng như vậy. Giống như tính chất của pháp 
thế gian của một chúng sinh, tính chất của mỗi pháp thế gian của tất cả 
chúng sinh cũng như vậy, và tính chất mỗi pháp xuất thế của tất cả chư 
Phật, cũng như vậy. Đó là toàn thể như lai tạng.» 


Như lai tạng bao hàm tính chất của tất cả các pháp không giống 


Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn: «Tạng thể bình đẳng, thực vô sai biệt, tức thị không như lai 
tạng; nhiên thử tạng thể, phục hữu bất khả tư nghị dụng cố, cụ tức nhất thiết pháp tính, hữu 
kỳ sai biệt, tức thị bất không như lai tạng; thử cái vô sai biệt chỉ sai biệt dã. Thử nghĩa vận hà ? 
Vị phi như nê đoàn cụ chúng ví trần đã. Hà dĩ cố? Nê đoàn thị giả, vi trần thị thực. Cố nhất 
nhất vi trần, các hữu biệt chất. Đãn đĩ hoà hợp thành nhất đoàn nẽ, thử nê đoàn tức cụ đa trần 
chỉ biệt. Như lai chỉ tạng, tức bất như thị. Hà đĩ cố? Dĩ như lai tạng thị chân thực pháp, viên 
dung vô nhị cố. Thị cố như lai chỉ tạng, toàn thể thị nhất chúng sinh nhất mao khổng tính, toàn 
thể thị nhất chúng sinh nhất thiết mao khổng tính. Như mao khổng tính, kỳ dư nhất thiết sở 
hữu thế gian nhất nhất pháp tính, điệc phục như thị, Như nhất chúng sinh thế gian pháp tính, 
nhất thiết chúng sinh sở hữu thế gian nhất nhất pháp tính, nhất thiết chư Phật sở hữu xuất thế 
gìan nhất nhất pháp tính, điệc phục như thị. Thị như lai tạng toàn thể dã.» ÿšÿ# 'Ƒ 3, W 
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.t H # 5J.RII # T* ®% tn 2 # ;lt § #W # 5J Z 3% 5l t. Út $3 2 fRỊ 23B ‡t 
#I ÿ EM R ® Ø Eã .ñJ LÍ &X?JE ME. E 8B. C— — WN.24ñ 
ZI  .íE L4 †IÚ 2 mỳ — ẤM ..JL # IW RE R # E8 Z 7| .‡n 5 Z #., R 2 ‡u £ 
.fBJ LÁ #t ?L1 #n 7E #@ Z Ñ W⁄.N R# — C042 K.2 `8 — 
4 4+ —%iL#.®ffE—-®#4—-0%1L.Œ.tn%1LW. lá — 9 B 8 
fl ——##!t.7Z í§ ín ..tn — % 4+ tt EH # †‡t, — U #4 & Bí Ð EÍ 8# — 
— #3 ft, — t ñš ## r #ñ Hi tt fỦ — — # t†,7r í§ tt. ín 5  © É§U. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC 421 


như một bó cổ bao hàm tất cá những cọng cỏ trong bó cỏ. Bởi vì tính chất 
của một pháp tức là toàn thể như lai tạng. Quan hệ giữa như lai tạng đối 
với các tính ô nhiễm và các tính trong sạch được bao hàm trong tạng 
không phải là quan hệ giữa một toàn thể và các bộ phận của toàn thể ấy, 
bởi vì mỗi bộ phận [của như lai tạng] là cả một toàn thể. Cho nên trong 
như lai tạng tuy có đủ mọi tính chất nhưng không có sự phân biệt của 
nhiều tính chất. Do đó, đoạn văn trên nói: «Thể của tạng là bình đẳng, 
thực sự không sai biệt, tức là như lai tạng không.» Mặt khác, như lai tạng 
có đủ mọi tính chất, tức là nó có thể hiện tất cả sự vật. Từ mặt này mà 
nói, trong như lai tạng cũng có sự sai biệt, tức là như lai tạng bất không. 


b. Tam tính 


Trong chân tâm bao hàm tính chất ô nhiễm. Do tính chất ô nhiễm 
này mà hiển hiện sự vật ô nhiễm. Sự vật ô nhiễm tức là các sự vật cụ thể 
trong thế giới hiện tượng. Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn nói: «Tính chất 
ô nhiễm này vốn bị các nghiệp ô nhiễm huân tập, nên biến thành chỗ trú 
ẩn của vô minh và các chủng tử của tất cả các pháp ô nhiễm. Dựa theo 
các chủng tử này mà hiện ra các loại quả báo. Vô minh và nghiệp quả 
đó, tức là sự vật ô nhiễm. Tuy nhiên, chỗ trú ẩn của vô minh cùng với 
các quả báo do các chủng tử đó, tuy hiện ra các tướng khác nhau được gọi 
là sự (sự vật hiện tượng), nhưng chúng đều lấy tâm duy nhất làm thể, và 
không ở ngoài tâm. Do ý nghĩa đó, nên tâm ấy lại được gọi là bất không. 
Thí dụ như các hình ảnh hiện trong tấm gương sáng, chúng không có bản 
thể riêng. Chỉ là một tấm gương, nó không cần trở sự phân biệt và bất 
đồng của muôn vàn hình ảnh. Trạng thái bất đổng ấy đều hiến hiện trong 
gương, nên nó được gọi là tấm gương bất không.»” 


Tất cả hình ảnh hiện ra trong tấm gương bất không này tức là thế 
giới hiện tượng. 


————————m_m—— 


` Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn: «Tức bÏ nhiễm tính, vi nhiễm nghiệp huần cố, thành vô mỉnh 
trú địa, cập nhất thiết nhiễm pháp chủng tử. Y thử chủng tử, hiện chủng chủng quả báo. Thử 
vô minh cập đữ nghiệp quả, tức thị nhiễm sự dã. Nhiên thử vô mỉnh trú địa, cập đĩ chúng tử quả 
báo đẳng, tuy hữu tướng biệt hiển hiện, thuyết chỉ vi sự, nhỉ tất nhất tâm vi thể, tất bất tại tâm 
ngoại. Dĩ thị nghĩa cế, phục đã thử tâm vi bất không dã. Thí như minh kính sở hiện sắc tượng, 
vô biệt hữu thể, đuy thị nhất kính, nhỉ phục bất phương vạn tượng khu phân bất,đẳng. Bất 
đồng chỉ trạng, giai tại kính trung hiển hiện, cố danh bất không kính đã.» BBf# 1+, 
là šXÉ f lúc, nề #4 BR {È Hb,/ — ĐJ 3È ‡: fl 7. (& ÚU fẾ Ý., W5 fR lá % 8l 
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Muốn hiểu rõ cách thức mà nghiệp ô nhiễm sinh ra, trước tiên 
chúng ta cần hiểu về cái gọi là đam tính = {#. Tam tính tức là: chân 
thực tính I§ TÄ †4+, y tha tính {& fh.{#. và phân biệt tính 2 BE. Đại 
Thừa Chỉ Quán Pháp Môn nói: «Tam tính nghĩa là: (Ì) Chân như ha 
chướng ngại cùng với đức trong sạch của Phật đều gọi là chân thực tính 
(tính chân thực); (2) Chân tính trong chướng ngại cùng hòa hợp với ô 
nhiễm, gọi là a-lại-da thức. Thức này có y £ha iính (tính chất nương theo 
cái khác mà khởi lên); (3) Sự phân biệt do vọng tưởng của sáu thức đầu 
và thức thứ bảy (mạt na thức) thì gọi là phân biệt tính (tính phân biệt). »!8 


Trên đây nói chung về tam tính. A-lại-da thức cũng gọi là bản thức 
(thức căn bản).!! Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn nói: «Bản thức, a-lại-da 
thức, hòa hợp thức, chủng tử thức, quả báo thức, v.v..., toàn là một thể mà 
khác tên. [...] Ý nghĩa giống và khác của chân như với a-lai-da. [...] Chân 
tâm là thể, bán thức là tướng, các thức khác (thức thứ sáu, thức thứ bảy, 
v.v...) là dụng. Giống như nước là thể, sự trôi chảy là tướng, sóng là dụng. 
Suy ra thì biết. Cho nên Khởi Tín Luận nói: “Bất sinh điệt với sinh diệt hoà 
hợp thì gọi là a-lại-da thức.” '? Tức là bản thức. Vì làm căn bản cho sinh 
tử nên gọi là bản, cho nên Khởi Tín Luận nói: "Xét về phương diện 
chủng, tử, thì bản thức là a-lại-da thức, bởi vì nó làm chủng tử căn bản 
cho tất cả các pháp.” ' Tức là ý nghĩa ấy. Ngoài ra có kinh nói rằng: 
“Cái tâm này tự bản tính của nó là thanh tịnh.” Lại nói: “Cái tâm ấy bị 


phiền não làm ô nhiễm.” '“ Ở đây ta nên hiểu rõ rằng: tuy thể của chân 
19 Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn: «Tam tính giả, vị xuất chướng chân như cập Phật tịnh đức, tất 
danh chân thực tính. Tại chướng chỉ chân đữ nhiễm hoà hợp danh a-lê-da thức; thứ tức thị y 
tha tính, Lục thức thất thức vọng tưởng phân biệt, tất danh phần biệt tính.» =!#*⁄.,ư= 
lẽ I8 tú Z f9 š8 (8, Ø© IR ÉW F8 Z R Mi ñH 3 $ 4 Ất BE 3X ;JU 
BỊ # (4 fU ME .7x Ÿ8 tr 8 & 18 2 0ñ, # 2 5U tÈ. 
LAM chú: Ãlaya được phiên âm là a-iqi-đa ƒsJ $REf, a-lợi-da Irị #l| HE, a-iê-da Ƒ?J S1 HỆ 
„ a-la-da ElJ š# RW. A-lai-da thức (ãlaya-vijñãna) cũng gợi là bản thức 23%; bảy thức còn 
lại được gọi là chuyển thức $8 %%. 
LAM chú: Câu trích dẫn này khác nguyên văn của Đại Thừa Khởi Tín Luận. Nguyên văn là: 
«Bất sinh diệt dữ sinh điệt hoà hợp phí nhất phi dị, danh a-lai-da thức.» 2S #š #1 34 #8 fll 
# IE — 3È ®, # fị ## Hồ 3 (Không sinh diệt hoà hợp với sinh điệt, chẳng đồng nhất 
cũng chẳng khác biệt; (thức này| gọi là a-lại-da thức). 
Derk Bodde chú: Tôi không tìm thấy câu trích dẫn này trong Đại Thừa Khởi Tín Luận.—- LAM 
chú: Đúng vậy, câu «Dĩ chủng tử thời a-lê-da thức, dữ nhất thiết pháp tác căn bản chủng tử 
cố» DÍ f§ + l# EỊ XU Hỗ 8#, EÍ — UJ 3š ÍF ĐR  fễ Ý Kí không hể có trong Đại 
Thừa Khởi Tín Luận. Thuật ngữ «chủng tử» §§ Ý xuất biện ba lần trong Đại Thừa KHởi Tín 
Luận, nhưng nằm trong ngữ cảnh khác hẳn. 
Derk Bodde chú: Tuy được nói là nằm ở trong một quyển kinh nào đó, nhưng câu trích dẫn 


«Tự tính thanh tịnh tâm» E †‡£¡# #.U lại xuất hiện nhiều lần trong Đại Thừa Khởi Tín 
Luận, tức là luận chứ không phải kinh. Câu trích dẫn «Bỉ tâm ví phiển não sở nhiễm» {#.|¬ 
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tâm có đủ tính trong sạch nhưng lại cũng có đủ tính ô nhiễm, nên chân 
tâm bị phiền não làm ô nhiễm. Do đó mà suy luận thì chúng ta biết rõ 
rằng: xét về thể mà nói riêng một tính trong sạch, thì nó được gọi là tịnh 
tâm (tâm trong sạch); xét về tướng hoà hợp với sự ô › nhiễm, thì nó được 
gọi là bản thức.»!° 


«Tuy thể của chân tâm có đủ tính trong sạch nhưng lại cũng có đủ 
tính ô nhiễm», cho nên nếu phân biệt rõ tam tính thì «tính chân thực có hai 
loại: một loại là tâm sạch có dơ (hữu cấu tịnh tâm) được xem là tính chân 
thực; loại kia là tâm sạch không đơ (vô cấu tịnh tâm) được xem là tính 
chân thực. Cái gọi là tâm sạch có dơ (hữu cấu tịnh tâm) tức là thể thực 
của chúng sinh, là bản tính của sự nhiễm.» «Cái gọi là tâm sạch không 
đơ (vô cấu tịnh tâm) tức là thể tính của chư Phật, là bản thực của đức 
sạch.»'!® 


Như vậy, cái chân tâm vốn duy nhất này, xét về phương diện có đủ 

————————_—_ ———ễ———ễ_ễêễêÊ 
# lR Tá Er i£: thì tôi không xác định được nằm ở quyển kinh nào.- LAM chú: Trong Đại 
Thừa Khởi Tín Luận, thuật ngữ «tự tính» 3 †‡ xuất hiện chín lần; nhưng «Tự tính thanh tịnh 
tâm» Eï {#ïÑš#.Ù- chỉ xuất hiện một lần trong ngữ cảnh sau: «Tự tính thanh tịnh tâm nhân 
vô mính phong động khởi thức ba lấng.» E† |‡ ÿ# # : [5 & BỊ] lá #Ù ‡e 3# š I8 (Cái 
tâm này tự bản tính của nó là thanh tịnh, do bởi gió vô mính nổi lên mà dậy sóng của thức). 
Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn: «Bẵn thức, a-lê-đa thức, hoà hợp thức, chủng tử thức, quả báo 
thức đẳng, giai thị nhất thể đị đanh. [...} Chân như dữ a-lê-da đồng dị chỉ nghĩa. [...| Vị chân 
tâm thị thể, bản thức thị tướng, lục thất đẳng thức thị dụng. Như tự thuỷ vi thể, lưu vi tướng, 
ba vi dụng. Loại thử khả trí. Thị cố luận vân: “Bất sinh bất diệt dữ sinh điệt hoà hợp, thuyết 
danh a-lê-da thức.” Tức bản thức dã. Dĩ đữ sinh tử tác bản, cố danh vỉ bản. Thị cố luận vân: 
“Dĩ chủng tử thời a-lê-đa thức, đữ nhất thiết pháp tác căn bền chủng tử cố.” Tức kỳ nghĩa dã. 
Hựu phục kinh vân: “Tự tính thanh tịnh tâm,” Phục ngôn: “Bỉ tâm vi phiển não sở nhiễm. ” 
Thử minh chân tâm, tuy phục thể cụ tịnh tính, nhí phục thể cụ nhiễm tính cố, nhỉ vi phiển não 
sở nhiễm, Đĩ thứ luận chi, minh trí tựu thể, thiên cứ nhất tính, thuyết vi tịnh tâm; tựu tướng dị 
dữ nhiễm sự hoà hợp, thuyết ví bẩn thức.» 3%, Fj #l IE 3t, fn 2 34, R 7W, 8 #6 
ât %, 1t E — É 3 4. [..] I§ íU 8t Bị %I RE REỊ #8 2 #. (..] 3B 8. <£ 
3# # HH 7X U 3% \ 8 H.tUÍI 7k 8 É#.vÀ 8 fE.W ä HE. L 5J KD. # 
ấ8 Z: “ %® T2 W BỊ 4 WfH 3,8 # FJ 54 HỆ 8â.” RỊ + 33 từ. LÀ E3 4 7L (F 
%,ữtU # 8ä ®. ltẩn 5: “D| TẾ 7 BỆ ñJ ẤM HE, BE — U ÿ ÍE BH H 7 
#X." RỊ S4 # 1U. XÍíN#Œ 7: “H†EI/Ế?#P.Ù.”14H: “í lò E JH HÚ BE Mk.” 
8S1IR L..8£ 8 f8 R #†£.m í§ W R ¡£ tt c. Mi 8 ?R fú Bí &. LÀ JL ãâ Z., BH 
#I ðk #8 ílS #8 — {†,ãï Ø5 #3 ¿ù /W £H 8 HL l6 8 fl ,Š § & BS. 
Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn: «Phục hữu lưỡng chủng: nhất giả hữu cấu tịnh tâm đĩ vi chân 
thực tính; nhị giả vô cấu tịnh tâm đĩ vi chân thực tính. Sở ngôn hữu cấu tịnh tâm giả, tức thị 
chúng sính chỉ thể thực, sự nhiễm chỉ bản tính. [...] Sở ngôn vô cấu tịnh tâm giả, tức thị chứ 
Phật chỉ thể tính, tịnh đức chỉ bản thực.» {3 Ð Hi § :— # 6 1 # ¡› DI E Ñ N1 
;:— #®&l#¿ùb Lñ R8 ÑW.B 5 # E  ù 8, Rl Ð % + Z2 E8, HE lk 
⁄+®1#.I.] #81 3.,ÑlE #8 t@z #!1.!# 8< + Ñ. 
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tính chất thanh tịnh, tức là tâm sạch không đơ (vô cấu tịnh tâm); xét về 
phương diện có đủ tính chất ô nhiễm, tức là tâm sạch có dơ (hữu cấu tĩnh 
tâm). Chân tâm vốn không sinh không diệt; nhưng hế ta chưa giác ngộ 
thì nó động và hiển hiện các trạng thái hư vọng. Động tức là có sinh diệt. 
Xét về phương diện không sinh không diệt của chân tâm hoà hợp với 
sinh diệt, thì chân tâm được gọi là a-lại-da thức. Ở đây tức là tính y tha 
(nương theo cái khác mà khởi). Tính y tha và tính phân biệt cũng được 
phân làm thanh tịnh và nhiễm đục. Tính y tha thanh tịnh và tính phân 
biệt thanh tịnh sau đây sẽ được nói rõ. Còn về tính y tha nhiễm đục và 
tính phân biệt nhiễm đục, thì thế giới hiện tượng khởi lên từ chúng. Đại 
Thừa Chỉ Quán Pháp Môn nói: «Trong tính y tha nhiễm đục và trong các 
pháp có trạng thái hư vọng có các pháp tựa như sắc, tựa như thức, tựa như 
trần, v.v... Tại sao gọi là “tựa như”? Vì chúng đều hiển hiện do một tâm 
dựa vào sự huân tập. Những hiển hiện này của tâm tựa như pháp chứ 
không có thật, nên gọi là “tựa như ”. Khi cái tựa như thức này trong một 
niệm khởi hiện, thì nó cùng khởi với cái tựa như trần. Cho nên khi nó 
khởi lên, chúng ta không biết rằng cái tựa như trần, cái tựa như sắc, v.v... 
đều là do tâm tạo; tướng của chúng là hư vọng chứ không thật. Bởi vọng 
chấp, nên cảnh theo tâm mà chuyển, đều thành sự việc thật. Lúc này 
chúng là những sự việc mà phàm phu thấy. Khi bị vọng chấp như Vậy, 
chúng dần dần huận tập tâm, trở lại thành tính chất y tha. Rồi vọng chấp 
trở lại mà thành ra tính chất phân biệt. Như vậy các hư vọng sinh ra nhau 
từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác. Hỏi: “Tính phân biệt với tính 
y tha chỉ sinh ra nhau, hay rốt cục có khác biệt gì nữa?” Đáp: “Pháp của 
tính y tha là tâm tính đựa vào huân tập mà khởi lên. Chúng chỉ là tướng 
của tâm, thể của nó hư chứ không thực. Về pháp của tính phân biệt, do 
vô minh nên chúng ta không biết rằng pháp của tính y tha là hư, nên vọng 
chấp cho nó là sự việc thật. Do đó, tuy không có bản thể khác sinh ra 
nhau, nhưng hư và thực có sự khác biệt, nên gọi là pháp của tính phân 
biệt.»'” 


Í? Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn: «Nhiễm trọc y tha tính trung, hư trạng pháp nội, hữu ư tự sắc 
tự thức tự trần đẳng pháp. Hà cố giai danh vi tự? Dĩ giai nhất tâm y huân sở hiện cố, đãn thị 
tâm tưởng, tự pháp phí thực, cố danh vi tự. Do thử tự thức nhất niệm khởi hiện chỉ thời, tức dữ 
tự trần câu khởi. Cố đương khởi chỉ thời, tức bất tri tự trần tự sắc đẳng, thị tâm sở tác, hư 
tướng vô thực. Dĩ bất tri cố, tức vọng phân biệt, chấp hư vi thực. Dĩ vọng chấp cố, cảnh tùng 
tâm chuyển, giai thành thực sự, tức thị kim thời phàm phu sở kiến chỉ sự. Như thử chấp thời, tức 
niệm niệm huân tâm, hoàn thành y tha tính; ư thượng hoàn chấp, phục thành phân biệt tính. 
Như thị niệm niệm hư vọng, hỗ tương sinh đã. Vấn viết: “Phân biệt chí tính đữ y tba tính, ký 
điệt hỗ tương sinh, cánh hữu hà biệt?” Đáp viết: “Y tha tính pháp giả, tâm tính y huân cố khởi, 
đãn thị tâm tướng, thể hư võ thực. Phân biệt tính pháp giả, đĩ vô minh cố, bất tri y tha chỉ pháp 
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Cái tựa như thức chính là sáu thức đầu và thức thứ bảy. Chân như khi 
chưa giác ngộ thì động, nên có các trạng thái hư vọng. Trong các trạng thái 
hư vọng này có cái tựa như thức. Cái tựa như thức này không biết những 
trạng thái hư vọng ấy là do tâm tạo, nên nó vọng chấp chúng là thực. Các 
trạng thái hư vọng này xưa nay tức là các pháp của tính y tha nhiễm đục. 
Còn Các trạng thái hư vọng bị vọng chấp là cảnh thực tức là các pháp của 
tính phân biệt nhiễm đục. Các trạng thái hư vọng bị vọng chấp của tính phân 
biệt nhiễm đục được xem là cảnh thực. Cảnh thực này tức là thế giới hiện 
tượng. Tính phân biệt nhiễm đục được nói trên đây tức là tính biến kế sở 
chấp theo Duy Thức Tông. Còn tính chân thực được nói trên đây của Thiên 
Thai Tông khác với tính viên thành thực theo Duy Thức Tông, nhưng tương 
đồng với tính viên thành thực theo Hoa Nghiêm Tông. 


Bản thân thế giới hiện tượng là tính y tha, nhưng xét tới căn bản của 
nó, thì nó là cái được hiện ra bởi tính chân thực của tâm sạch có dơ (hữu 
cấu tịnh tâm). Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn nói: «Chân tâm có thể làm 
bản thể cho tất cả sự vật phàm và thánh. Thể của tâm có đủ tính chất của 
tất cả các pháp. Sự tạo lập mọi sự vật thế gian và mọi sự vật xuất thế gian 
đều do tính của tâm mà có đạo lý ấy. Nếu không có đạo lý ấy, thì sự tạo 
lập ấy rốt cuộc sẽ không thành.»'!8 


Nói chung, tất cả mọi cái hiện hữu đều là do tính chân thực hiện 
ra; cho nên nói ngoài tâm không có pháp. 


c. Thức cộng tướng và thúc bất cộng tướng 


Nếu tất cả các pháp đều do tâm hiện ra, tại sao trong thế giới hiện tượng 


thị hư, tức vọng chấp dĩ vi thực sự. Thị cố tuy vô dị thể tương sinh, nhỉ hư thực hữu thù, cố ngôn 
phần biệt tính pháp đã.”» 1# #® Œ {ít {E th, HỆ HR š* DJ, Ñf #3 Í (6 (1 3R (Ví E8 % 
#.Irl tý lí 4 E W1 ?LÀ ft — dì †K § Br Bí &C.ÍH E b IH,.Íl # SE ác # 
# ÍMW.. E Út ÚJ 4 — @ & H Z Bš, BI 83 {J ER Œ š@.W Ấ & Z2 tý, RD 4 ẨI (J 
E8 {\ ® 3,7 ‹ù BT ÍE.# †R ## Ấ.LI TS #0 #C, R % 22 5. $  fâ Ấ.L% 
$\ ức, HẾ ƒ€ Ù fỊ, ý B Ñ§ 5 .HỦ E 3 t@ N®& ñ R Z ®.i0 lU # Bỹ,RỤŨ 
4  ù . 38 n {& (từ tÈ ¡7 L 3S ÊN., {8 mg 2? 5I{E.tnE 4 4 %.56 TR + 
th. HH: “2 0 Z †E El 1A fh†t.,E 4 8 fR +, # 8 fRZJ?” LÍ: “Í& fb 
!t 4 #..Ù 1È Kí  áU £@,ÍE # Ò †R.,B đ 4W. 2 5Í {E  &.. DÍ # BR &C 
, 5Š # {4 fb Z #4 # #.,RI & ‡\ LÍ f3 Ñ§#.E ái M# 8 EÍ1H +. #8 Ñ Ê 
5%, 3 23 5I †# 4 th.” 

Dại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn: «Chân tâm năng dữ nhất thiết phàm thánh vi thể, tâm thể cụ 
nhất thiết pháp tính. Như tức thời thế gian xuất thế gian sự đắc thành lập giả, giai đo tâm tính 
hữu thử đạo lý dã. Nhược vớ đạo lý giả, chung bất khả thành.» !R :L› 8É 8{ — Ø) PL ®# 
#§.. # H — 1 ¡2 †t.ứn BỊ Eý tt RỊ H tt MB # f8 m ý 8. HÙ 1£ ñ ÚL 
ìH Ef tU.# ## ¡H f 5.4 T4 nJ B. 
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chúng sinh khác nhau về cái mà họ nhận thức (sở kiến Ffí Bä) và cái mà 
họ hưởng thụ (sở zh# dụng ñr# HỊ)? Về vấn đề này, Đại Thừa Chỉ 
Quán Pháp Môn nói: «Hỏi: “Tất cả [chúng sinh] phàm hay thánh nếu đã 
có cái tâm duy nhất làm bản thể, thì tại sao cái mà họ nhận thức khi thì 
giống nhau, khi thì khác nhau? Và tại sao cái mà họ thụ hưởng khi thì 
giống nhan, khi thì khác nhau?” Đáp: “Khi nói tất cả [chúng sinh] phàm 
hay thánh có cái tâm duy nhất làm bản thể, thì cái tâm ấy được luận bàn 
theo £hể và tướng (laksana). [Cái tâm ấy] có hai loại: Một loại là chân 
như hay cái tâm bình đẳng. Đó là ;#£. [...} Một loại là a-lại-da thức, tức 
là tướng. [...] Do đó trong tâm có sự kết hợp của hai thứ riêng biệt: Một 
thứ là thức cộng tướng, một thứ là thức bất cộng tướng. Tại sao có hai 
thức ấy? Bởi vì trong bản thể của chân như có đủ tính chất của thức cộng 
tướng và tính chất của thức bất cộng tướng. Tất cả [chúng sinh] phầm 
hay thánh tạo nghiệp như nhau, rồi huân tập tính chất cộng tướng, nên 
thành thức cộng tướng. Mỗi chúng sinh phàm hay thánh tạo nghiệp khác 
nhau, rồi huân tập tính chất bất cộng tướng, nên thành thức bất cộng 
tướng. [...] Tuy nhiên cái cối mà mọi chúng sinh cùng thụ hưởng chỉ là 
tướng của tâm nên gọi là thức cộng tướng. [...] Cái gọi là bất cộng tướng 
ý nói mỗi chúng sinh phàm hay thánh tự bản thân có quả báo riêng. Mỗi 
chúng sinh phàm hay thánh có nghiệp khác nhau, rồi nghiệp ấy huân tập 
chân tâm. Tính bất cộng tướng của chân tâm dựa theo sự huân tập mà 
hiển hiện quả báo riêng; mỗi kẻ mỗi khác; tự mình và kẻ khác tách biệt 
nhau. Những quả báo bất đồng này chỉ là tướng của tâm, nên gọi là thức 
ba£ coäa t°ông +'!° 


!9- Đại Thừa Chỉ Quân Pháp Môn: «Vấn viết: “Nhất thiết phàm thánh, kỹ duy nhất tâm vì thể, 
hà vi hữu tướng kiến giả, hữu bất tướng kiến giả; hữu đồng thụ dụng giả, hữu bất đồng thụ 
dụng giả?” Đáp viết: “Sở ngôn nhất thiết phàm thánh duy đã nhất tâm vì thể giả, thử tầm tựu 
thể tướng luận chỉ. Hữu kỳ nhị chủng: Nhất giả chân như bình đẳng tâm, thử thị thể đã. [... 
Nhị giả a-lê-đa thức tức thị tướng đã. (..] Tựu trung tức hợp hữu nhị sự biệt, nhất giả cộng 
tướng thức, nhị giả bất cộng tướng thức. Hà cố bữu da? Dĩ chân như thể trung, cụ thử cộng 
tướng thức tính, bất cộng tướng thức tính cố. Nhất thiết phàm thánh, tạo đồng nghiệp huân 
thử cộng tướng tính cố, tức thành cộng tướng thức đã. Nhược nhất nhất phàm thánh, các các 
biệt tạo biệt nghiệp, huân thử bất cộng tướng tính cố, tức thành bất cộng tướng thức dã. [...] 
Nhiên thử đồng dụng chỉ thổ, duy thị tâm tướng, cố ngôn cộng tướng thức. [...] Sở ngôn bất 
cộng tưởng giả, vị nhất nhất phàm thánh, nội thân biệt báo thị dã. Đĩ nhất nhất phàm thánh, 
tạo nghiệp bất đồng, huân ư chân tâm. Chân tâm bất cộng chỉ tính, y huân sở khởi, hiển hiện 
biệt báo, các các bất đồng, tự tha lưỡng biệt đã. Nhiên thử bất đồng chí báo, duy thị tâm tưởng, 
cố ngôn bất cộng tướng thức.”» fŸ E1: “— Ø H.3®, ÊX  — .ù Z3 M. íJ  Ð ?H ñ 
+. ®' IR # ;E Rl # HÌ #. 8  El # ñ # ?” HH: “fN—ĐUN 
tỆ Ì — d› Ø3 W #i.UU ÙÒ ðt #8 fấ£ Z8 H - M :— # R06 ý #0, 
E8 tu. ([..] — # EI 5# Rÿ #8 BI #8 #8 tt. [...] #t th Rl ä ñ — # 7|, — # ®# †R 3% 
,— # T ‡‡t f8 #.ínl && 13 Rl 11 Ñ # ÉS la, RE C ‡t 18 ãR ft. 1© H ñ 
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Những sự vật (như núi non, sông nước, đất đai, v.v...) hiển hiện bởi 
nghiệp giống nhau của chúng sinh. Bởi vì chúng là cái hiển hiện bởi 
nghiệp giống nhau, nên mọi chúng sinh đều có thể nhìn thấy chúng và 
hướng thụ chúng. “Những hiển hiện bởi nghiệp riêng của chúng sinh (như 
căn, thân, v.v... của mỗi cá nhân) thì chỉ có tự mỗi người dùng được thôi, 
còn người khác thì không thể dùng được. Hành vi của một loại có thể dẫn 
dắt tính chất cùng loại của nó, khiến cho sự vật hiện ra. Cho nên hành vi 
của một loại ¡ càng nhiều thì tính chất cùng loại được dẫn dắt càng nhiều. 
Cho nên «mỗi chúng sinh phàm hay thánh tạo nghiệp khác nhau», và quả 
báo họ nhận lãnh cũng khác nhau. 


d. Vạn pháp hỗ nhiếp 


Mọi sự vật trong thế giới hiện tượng tuy khác biệt nhau nhưng đều có 
sự viên dung hỗ nhiếp (bao gồm hài hoà lẫn nhau). Đại Thừa Chỉ Quán 
Pháp Môn nói: «Hơn nữa, nếu chúng ta để cập thậm chí một lỗ chân lông 
thôi, thì nó cũng bao gồm hết tất cả mọi sự thế gian và tất cả mọi sự xuất 
thế gian. Đề cập một lỗ chân lông mà nó bao gồm hết tất cả mọi sự. Như 
vậy, nếu đề cập tất cả mọi cái tổn tại trong thế gian và xuất thế gian, thì 
mỗi sự cũng đều như vậy, tức là bao gồm hết tất cả mọi sự thế gian và tất 
cả mọi sự xuất thế gian. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả mọi sự thế gian và tất 
cả mọi sự xuất thế gian lấy các tính chất của thế gian và xuất thế gian làm 
thể. Do đó, các tính chất của thế gian và xuất thế gian bao gồm hài hoà lẫn 
nhau; sự việc thế gian và xuất thế gian cũng bao gồm hài hoà lẫn nhau, 
không trở ngại gì cả.»2?° 


Sự lấy tính làm thể. Mỗi tính đều là toàn thể của như lai tạng, nên 
mỗi sự cũng là cái hiển hiện bởi toàn thể của như lai tạng. Đại Thừa Chỉ 
———EE_—ễ—ễÊỂ.-SêS_...ỎỎỘÔỘCOD 
DA ng be de bufpCicbifkof: ung gu Hi 0u heing RESE.A2sbie Da 

ìøJ*%, “....: 7. [..l 3 #t ] H Z2 +. 
PiOEh #4 ä #t HHữN. (..] fñí 5ñ T 4H #.ÊÊ — — JL #.,D #8 5l §# 8 tu 
ÿ bnt hại nứt tgt dhệP he SgÖf6lahóiniheBdE ii cán 
#f. 4 Ã 7 [],H tử R 5l ti. # t % ER] Z #1 E HH, ä TS  R #." 
Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn: «Hựu phục như cử nhất mạo khổng sự, tức nhiếp nhất thiết thế 
xuất thế sự. Như cử nhất mao khổng sự, tức nhiếp nhất thiết sự. Cử kỳ dư thế gian xuất thế 
gian trưng nhất thiết sở hữu, tuỳ nhất nhất sự, diệc phục như thị, tức nhiếp nhất thiết thế xuất 
thế sự. Hà đĩ cố? Vị dĩ nhất thiết thế gian xuất thế gian sự, tức đĩ bỉ thế gian xuất thể gian tính 
ví thể cố, Thị cố thế gian xuất thế gian tính, thể dung tướng nhiếp cố, thế gian xuất thế gian 
sự, điệc tức viền dung tướng nhiếp vô ngại dã.» X 8 n #8 — #. (3, EIl 8É — Đ) tt 
Hị ft 3 .ín  — # 7L, RỊ l§ — U Ð. H Bê ft BỊ Hị tt BH th — GD Bí Ñ8 
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Quán Pháp Môn đã nêu ra thí dụ để giảng rõ nguyên lý ®ñỗ đưng vô ngại 
(bao gồm lẫn nhau, không trở ngại) của các tính này và của các sự này: 
«Sa môn nói: “Ông hãy nhắm mắt lại, rồi hình dung ra một lỗ chân lông 
nhỏ trên thân ông. Có thấy không?” Người ngoại đạo hình dung ra một 
lỗ chân lông nhỏ, rồi nói: “Tôi đã thấy.” Sa môn nói: “Ông hãy nhắm 
mắt lại, rồi hình dung ra một cái thành lớn, rộng vài chục đặm [vuông]. 
Có thấy không?” Người ngoại đạo hình dung ra một cái thành lớn, rỗi 
nói: “Tôi đã thấy.” Sa môn hỏi: “Sợi lông với cái thành, lớn nhỏ có khác 
nhau không?” Người ấy đáp: “Khác.” Sa môn hỏi: “Sợi lông với cái 
thành ấy chỉ đo tâm tạo ra, phải không?” Người ấy đáp: “Đúng là do tâm 
tạo ra.” Sa môn hỏi: “Tâm của ông có nhỏ có lớn không?” Người ấy đáp: 
“Tâm không hình tướng, làm sao thấy nó lớn hay nhỏ?” Sa môn hỏi: 
“Khi ông hình dung lỗ chân lông ấy, có phải đó là tâm bị giảm nhỏ mà 
tạo ra, hay là toàn bộ tâm tạo ra?” Người ấy đáp: “Tâm không hình 
tướng, làm sao bị giảm nhỏ mà tạo ra? Do đó tôi hoàn toàn dùng một 
niệm mà hình dung ra lỗ chân lông ấy” Sa môn hỏi: “Khi ông hình dung 
cái thành ấy, có phải ông dùng tâm của chính mình mà tạo ra, hay là 
đùng với tâm của người khác?” Người ấy đáp: “Tôi chỉ dùng tâm của 
chính mình chứ không dùng với tâm của người khác.” Sa môn hỏi: “Vậy 
thì toàn thể một tâm ấy hình dung ra một lỗ chân lông nhỏ, rồi cũng toàn 
thể nó hình dung ra một cái thành lớn. Tâm vốn là duy nhất, không lớn 
không nhỏ. Lỗ chân lông và cái thành ấy đều do ông dùng một tâm làm 
bản thể. Từ đó mà ta biết rằng lỗ chân lông với cái thành ấy về bản thể 
thì nhất quán và bình đẳng.” Do ý nghĩa này, lấy cái nhỏ mà gom lấy cái 
lớn, thì mọi cái lớn đều là nhỏ; lấy cái lớn mà gom lấy cái nhỏ, thì mọi 
cái nhỏ đều là lớn. Bởi mọi cái nhỏ đều là lớn, nên cái lớn có thể nhập 
vào cái nhỏ, nhưng cái lớn không bị giảm nhỏ. Bởi mọi cái lớn đều là 
nhỏ, nên cái nhỏ có thể chứa cái lớn, nhưng cái nhỏ bị không tăng thêm. 
Cái nhỏ không bị tăng thêm, nên tính chất cũ của hạt cải không đổi. Cái 
lớn không bị giảm nhỏ, nên hình dáng lớn của núi Tu Di vẫn y nguyên. 
Đó là ý nghĩa duyên khởi. Nếu đem ý nghĩa tâm thể bình đẳng mà xét ý 
nghĩa duyên khởi, thì các tướng lớn và nhỏ vốn chẳng có thực, chẳng sinh 
và chẳng diệt, chỉ là do chân tâm duy nhất thôi.»?! 


2l Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn: «Sa môn viết: ®“Nhữ đương bế mục, ức tưởng thân thượng nhất 
tiểu mao khổng, tức năng kiến bất?” Ngoại nhân ức tưởng nhất tiểu mao khổng đĩ, báo viết: 
“Ngã dĩ liễu liễu kiến dã.” Sa môn viết: “Nhữ đương bế mục, ức tưởng tác nhất đạ? thành, 
quảng sổ thập lý, tức năng kiến bất?” Ngoại nhân tưởng tác thành dĩ, báo viết: “Ngã tứ tâm 
trung liễu liễu kiến dã.” Sa môn viết: “Mao khổng dữ thành, đại tiểu dị bất?” Ngoại nhân 
viết: “DỊ.” Sa môn viết: “Hướng giả mao khống đữ thành, đãn thị tâm tác bất?” Ngoại nhân 
viết: “ Thị tâm tác.” Sa môn viết: “Nhữ tâm hữu tiểu đại da?” Ngoại nhân viết: “Tâm võ hình 
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Núi Tu Di có thể dung chứa hạt cải, nhưng tính chất cũ của hạt cải 
không đổi và hình dáng lớn của núi Tu Di vẫn y nguyên. Đó là nói về 
phương diện không gian. Còn về phương diện thời gian, Đại Thừa Chỉ 
Quán Pháp Môn nói: «Sa môn hỏi: “Tôi lại hỏi ông. Ông từng nằm 
mộng chứ?” Người ngoại đạo đáp: “Tôi từng nằm mộng.” Sa môn hỏi: 
“Ông có bao giờ nằm mộng thấy sự việc xảy ra trong năm hay mười năm 
mà ông đã trải không?” Người ấy đáp: “Quả thực tôi từng nằm mộng 
thấy nhiều năm hay mấy tháng mấy tuần; cũng có ngày có đêm y như lúc 
thức. ” Sa môn hỏi: “Khi ông tỉnh dậy, ông có biết đã ngủ bao lâu không?” 
Người ấy đáp: “Khi tỉnh dậy, hỏi người khác, thì họ cho biết tôi đã ngủ 
lâu bằng thời gian một bữa ăn.” Sa môn nói: “Kỳ lạ thực. Trong khoảng 
thời gian một bữa ăn mà lại thấy sự việc suốt bao nhiêu năm.” Vì ý 
nghĩa này, căn cứ lúc tỉnh để luận lúc mộng, thì khoảng thời gian lâu dài 
trong giấc mộng là không thực; cũng căn cứ lúc mộng để luận lúc tỉnh, 


tướng, yên khả kiến hữu đại tiểu?” Sa môn viết: “Nhữ tưởng tác mao khổng thời, vì giảm tiểu 
hứa tâm tác, vì toàn dụng nhất tâm tác da?” Ngoại nhân viết: “Tâm vô hình đoạn, yên khả 
giảm tiểu hứa dụng chì? Thị cố ngã toàn dụng nhất niệm tưởng tác mao khổng dã.” Sa mõn 
viết: “Nhữ tưởng tác đại thành thời, vi chỉ dụng tự gia nhất tâm tác, ví cánh biệt đắc tha nhân 
tâm thần cộng tác da?” Ngoại nhân viết: “Duy dụng tự tâm tác thành, cánh vô tha nhân tâm 
đã,” Sa môn viết: “Nhiên tắc nhất tâm toàn thể, duy tác nhất tiểu mao khổng, phục toàn thể 
năng tác đại thành. Tâm ký thị nhất, vô đại tiểu cố. Mao khổng dữ thành, câu toàn dụng nhất 
tâm vi thể, Đương trí mao khổng dữ thành, thể dung bình đẳng đã.” Dĩ thị nghĩa cố, cử tiểu 
thu đại, vô đại nhĩ phí tiểu; cử đại nhiếp tiểu, võ tiểu nhỉ phi đại. Vô tiểu nhi phi đại, cố đại 
nhập tiểu nhí đại bất giảm; võ đại nhí phi tiểu, cố tiểu dung đại nhỉ tiểu bất tăng. Thị dĩ tiểu 
vô dị tăng, cố giới tử cựu chất bất cải; đại vô dị giảm cố Tu Di đại tưởng như cố, Thứ tức cứ 
duyên khởi chí nghĩa dã. Nhược đĩ tâm thể bình đẳng chỉ nghĩa vọng bỉ, tức đại tiểu chỉ tưởng 
bản lai phi hữu, bất sinh bất diệt, duy nhất chân tâm dã.» ‡Ƒ'EI: “‡¿ # H] H. ‡§ 48 8 
k—¿#% i1, RÚ 6s R8 4?” ?‡ A fẾ 8Ð — ;* 673.8: “fñE 7 7 3 
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thì khoảng thời gian ngắn ngủi lúc thức tỉnh cũng giả đối. Nếu luận lúc 
tỉnh và lúc mộng theo thường tình, tức là lâu dài hay ngắn ngủi, cái nào 
cũng thực cả; chúng không dung chứa nhau. Nếu luận lúc tỉnh và lúc 
mộng theo lý lẽ, tức là lâu dài và ngắn ngủi dung chứa nhau; lâu đài là 
ngắn ngủi; ngắn ngủi là lâu dài, mà điều ấy vẫn không làm hại sự khác 
biệt giữa lâu đài và ngắn ngủi. Nếu lấy một tâm mà xét chúng, thì lâu 
dài và ngắn ngủi đều là không, xưa nay chỉ có một tâm bình đẳng mà 
thôi. Bởi tâm thể bình đẳng, không có lâu đài hay ngắn ngủi, cho nên cái 
tướng lâu đài hay ngắn ngủi được duyên khởi từ tâm tính không phải là 
lâu đài hay ngắn ngủi chân thực. Cho nên chúng có thể dung chứa nhau. 
Nếu thời gian lâu dài tự có bản thể lâu dài và thời gian ngắn ngủi tự có 
bản thể ngắn ngủi, chứ không phải chúng do tâm tánh duyên khởi, thì 
không thể có sự dung chứa giữa lâu dài và ngắn ngủi. Hơn nữa, tuy cùng 
đo một tâm làm bản thể, nhưng nếu thời gian lâu đài do trọn cả tâm tạo 
ra và thời gian ngắn ngủi do tâm bị giảm bớt tạo ra, thì không thể có sự 
dung chứa giữa lâu đài và ngắn ngủi. Chính vì toàn thể tâm tạo ra thời 
gian ngắn ngủi và cũng tạo ra thời gian lâu di, nên lâu dài và ngắn ngủi 
có thể dung chứa nhau. Do đó, thánh nhân căn cứ ý nghĩa bình đẳng thì 
không thấy cái tướng lâu đài và ngắn ngủi của ba đời (quá khứ, hiện tại, 
tương lai); nhưng căn cứ ý nghĩa duyên khởi thì biết thời gian lâu dài và 
ngắn ngủi dung chứa nhau về bản thể.»” 


11 Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn: «Sa môn viết: “Ngã kim hựu vấn nhữ. Nhữ thường mộng hất? 
Ngoại nhân viết: “Ngã thường hữu mộng. ” Sa môn viết: *Nhữ tằng mộng kiến kinh lịch thập 
niên ngũ tuế thời tiết dĩ bất?” Ngoại nhân viết; “Ngã thực tằng biến lịch thiệp đa niên, hoặc 
kinh tuần nguyệt thời tiết. Diệc hữu trú dạ, đữ giác vô dị.” Sa môn viết: “Nhữ nhược giác dĩ, 
tự tri thuy kinh kỷ thời?" Ngoại nhân viết: “Ngã ký giác dĩ, tá vấn tha nhân, ngôn ngã thuy 
thuỷ kinh thực khoảnh.” Sa môn viết: “Kỳ tai! Ư nhất thực chỉ khoảnh, nhi kiến đa niên chí 
sự.” Dĩ thị nghĩa cố, cứ giác luận mộng, mộng lý trường thời, tiện tắc bất thực; cứ mộng luận 
giác, giác thời thực khoảnh, diệc tắc vi hư, Nhược giác mộng cứ tình luận, tức trường đoản các 
luận, các vị vi thực, nhất hướng bất dung. Nhược giác mộng cứ lý luận, tức trường đoán tương 
nhiếp; trường thời thị đoản, đoản thời thị trường, nhi bất phương trường đoắn tương biệt, 
Nhược đĩ nhất tâm vọng bỉ, tắc trường đoẳn câu vô, bản lai bình đẳng nhất tâm đã. Chính đĩ 
tâm thể bình đẳng, phí trường phi đoản; cố tâm tính sở khởi trường đoán chỉ tưởng, tức vô 
trường đoản chỉ thực. Cố đắc tương nhiếp. Nhược thử trường thời tự hữu trường thể, đoän thời 
tự hữu đoán thể, phí thị nhất tâm khởi tác giả, tức bất đắc trường đoán tương nhiếp. Hựu tuy 
đồng nhất tâm vi thể, nhược trường thời tắc toàn dụng nhất tâm nhỉ tác, đoản thời tức giảm 
thiểu hứa tâm tác giả, điệc bất đắc trường đoản tương nhiếp. Chính đĩ nhất tâm toàn thể phục 
tác đoản thời, toàn thể phục tác trường thời, cố đắc tương nhiếp dã. Thị cố thánh nhân y bình 
đẳng nghĩa cố, tức bất kiến tam thế thời tiết trường đoản chỉ tướng; y duyên khởi nghĩa cố, tức 
trí đoắn thời trường thời thể dung tương nhiếp.» ÿ['J 1]: “#$ 2 ⁄ F]¡#. ¡út Tố ## 
2?" 2L Á EH: “1B #.” ĐƑ1EHH: “i4 @ # R4 + # 1 ñX Hữ ññ 
J) ?" 2L A FÌ: “EWN @ Rf£ WÈ % # dt £ tJ H E3 Ññ.7h R 8 íX. 8l W 
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Xét về không gian thì lớn và nhỏ có thể dung chứa nhau; xét về 
thời gian thì lâu đài và ngắn ngủi có thể dung chứa nhau. Những tính 
chất và sự việc khác cũng đều như thế. Đại Thừa Chỉ Quản Pháp Môn 
nói: «Do đó kinh nói: “Trong mỗi hạt bụi hiện ra mọi cõi Phật ở mười 
PHEDDE, ” Lại nói: “Mọi kiếp trong ba đời, khi ta hiểu ra, chỉ là một 
niệm.” Ý nói sự việc trên. Kinh lại nói: Quá khứ là vị lai; vị lai là hiện 

Đó là nói ba đời dung chứa nhau. Tất cả các pháp đối đãi khác (như 
nói và đơ, tốt và xấu, cao và thấp, đây và đó, sáng và tối, đồng nhất và 
khác biệt, động và tĩnh, có và không, v.v...) và các pháp không đối đãi 
nhau, tất cả đều dung chứa nhau, bởi vì các tướng không thực, chúng khởi 
lên phải dựa vào tâm. Tâm thể đã viên dung thì tướng cũng vô ngại. »? 


Mỗi hiện tượng đều do toàn thể chân tâm hiện ra. Lý thuyết này 
khác với lý thuyết của ngoại đạo vì ngoại đạo cho rằng chân tâm phổ 
biến khắp mọi nơi. Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn nói: «Hỏi: "[...} như 
vậy tâm phổ biến khắp nơi; nó có khác gì với thẩn ngã (ätman) phổ biến 
nơi theo sự vọng chấp của ngoại đạo?” Đáp: “Ngoại đạo vọng chấp rằng 
ngoài tâm có pháp: lớn nhỏ, xa gần, ba đời, sáu nẻo. Tất cả là thực hữu. 
Nhưng họ cho rằng £hẩn ngã thì vi diệu, rộng lớn, nên phổ biến khắp nơi. 
Từ đó thấy rằng đối với ngoại đạo các tướng của sự thực khác với thần 


mm... `. ` 
#3.” ¡2 PỊ|EL: “li Ä W,H Ai Bế £ #Ðÿ?” 2L Á LÌ: “đt ÊE  [,fE ñ9 
fÙUÒ^A, #t lế t6 @ & .” @ƑƒTEH: “Ø ẩ\! ÿ =8 ZHí.ÏỦ 8 # #@ Z 
«7 ĐÀ ñ #% HC, W ñn #F,# ẤW E Fý,(E HỊ H W :lE # iê W. W BỆ â LH,2ZE 
BI ft. W #' #R ÍR iê _HI R El 3 #. & šB 5S K..— In 2 #à Œt W # #8 
Z ãa.R[l K Ki ‡R ï§ ;K lý E #.f8 tt /# R.0 4t 5 E& #8 H 8J.# D — dù 
5íX.Rl & # ÍE #4. # 5 -- lò tị. ĐÀ ÙÉS TP §.#E RE ‡ HÍ ¡ác b 
tt Hi  E Bí + ‡H.RŨ #t. K fS Z Ñ.tCí3 f8 lẪ ‡#Ú E B 8E EÉ#. HD BE 
H 8  fR.iE 8 — ‹Ù #ẽ ÍE ð,Hl 2 Í# E & fRỒ f§.X MỸ EB] — Aà 5S Ê8, tt E 
R‡ RỊ ® fl — + ÏU ÍF,#ã E# HỊÌ ð# 2 ấT b ÍE &.7E 4 8 E l8 lR.ỨE LL— 
:ù: ® #8 {4 ÍF Xi tỳ. © #8 f3 (ÍF K t3, át 18 fl BR tU BC ẤE Á ŒC 1U % # 
;Êl 4 Pả = 1H B Ññ H Ki Z7 HH ¡f4 & #6 ức. R #I tố 03 & Eý R# BH TH DR. 


Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn: «Thị cố kinh vân: “Nhất nhất trần trung, hiển hiện thập 
phương nhất thiết Phật thổ.” Hựu vân: “Tam thế nhất thiết kiếp, giải chỉ tức nhất niệm. ” Tức 
kỳ sự dã. Hựu phục kinh ngôn: “Quá khứ thị vị lai. Vị lai thị hiện tại.” Thử thị tam thế đĩ tương 
nhiếp. Kỳ dư tịnh nế hảo xú eao hạ bỉ thử, mình ám nhất dị, tĩnh loạn hữu vô đẳng, nhất thiết 
đốt pháp cập bất đối pháp, tất đắc tương nhiếp giả, cái đo tướng vô tự thực, khởi tất y tâm, tâm 
thể ký dung, tướng diệc vô ngại dã.» #'#È §§ Z: “— — El th, Bã f§ Ƒ 77 — gJ #5 + 
7 Xe: “EM —U03.W 2 BI — @.” RHE t.X fRE#f 5S: “l 3š B#k 
3% .% 8 HE Œ.” J8 = lU ĐI †HIR.# lê 8 W tỉ EE 8 T ít 0L, Bể — 
3 .# &L H ft .— U 3l # 5 T ĐH ⁄. Ấ í8 El HR #i. Ø8 HH HH ft HN. 
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ngã; thần ngã khác với các tướng của sự thực. Giả sử mọi sự được xem là 
ngã và ngã đồng nhất với mọi sự, vậy thì họ đã chấp sự là thực, và cái 
này với cái kia không thể dung chứa nhau. Phật pháp không như vậy. 
Chúng ta biết rằng tất cả các pháp đều do tâm tạo, nhưng do tâm tính 
duyên khởi nên có sự sai biệt của các tướng. Tuy có sự sai biệt của các 
tướng, nhưng chỉ có một tâm làm bản thể. Lấy thể làm dụng, nên nói 
thực tế chẳng nơi nào mà không đến. Gọi là 'đến' [khắp nơi], vì tâm phổ 
biến trong đó, chứ nó không có nghĩa là ngoài tâm có các sự thực.”»** 


Ngoài tâm không cố các pháp chân thực. Cho nên mọi hiện tượng 
đều do tâm hiện ra; nhưng ta không thể nói rằng tâm phổ biến khắp nơi. 
Thuyết này của Thiên Thai Tông khác với thuyết phiếm thần luận (pan- 
theism) theo quan niệm thông thường. 


e. Chỉ quán 


Từ những điều đã nói trên đây, quan niệm thông thường của chúng 
ta đối với vũ trụ và đời người đều là mê vọng. Do đó mà chúng ta luân hồi 
sinh tử và nhận lấy mọi phiền não. Nếu muốn phá tan mê vọng và thoát 
khỏi luân hổi sinh tử, thì ta phải công phu tu hành, để cho bản tính thanh 
tịnh trong bắn tâm chúng ta hiển hiện. Công phu tu hành ấy có hai phép: 
chỉ IE và quán ER.. Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn nói: «Cái gọi là “chỉ” 
nghĩa là biết rằng tất cả các pháp từ xưa đến nay vốn chẳng có thực; 
chúng không sinh không diệt; chỉ do nhân duyên hư vọng nên chúng vốn 
chẳng có mà lại có. Các pháp ấy tuy có nhưng vốn chẳng có, chỉ là do 
một tầm tạo ra; bản thể của chúng không phân biệt. Quán xét như thế, 
có thể khiến vọng niệm không lưn chuyển nên gọi là “chỉ”. Cái gọi là 


1 Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn: «Vấn viết: “[...] thử tắc chân tâm biến nhất thiết xứ, dữ bỉ 
ngoại đạo sở kế thần ngã biến nhất thiết xứ, nghĩa hữu hà dị da.” Đáp viết: “Ngoại đạo sở kế, 
tâm ngoại hữu pháp. Đại tiểu viễn cận, tam thế lục đạo, lịch nhiên thị thực. Đãn dĩ thần ngã 
vỉ diệu quảng đại, cố biến nhất thiết xứ, đo như hư không. Thử tức kiến hữu thực sự chỉ tướng 
dị thần ngã, thần ngã chỉ tướng dị thực sự đã. Thiết sử tức sự kế ngã, ngã dữ sự nhất. Đản bỉ 
chấp sự ví thực, bỉ thử bất dung. Phật pháp chỉ nội, tức bất như thị. Trì nhất thiết pháp, tất thị 
tâm tác. Đãn đĩ tâm tính duyên khởi, bất vô tướng biệt. Tuy phục tướng biệt, kỳ duy nhất tâm 
vi thể. Dĩ thể ví đụng, cố ngôn thực tế vô xứ bất chí. Phí vị tâm ngoại hữu kỳ thực sự, tâm biến 
tại trung, đanh vi chí đã."» Rĩ F]: “[...] Jt RU 88 :ò 3 — j8, ER í6š ?k \l fT ấ† 
† ft I8 — 9) đt, #t f íI # Hñ.” #4 EHl: “?ÈìM mất, b2Eff#.k©}iã 
f, = tt 7x ‡8, ề #4 Z §Ñ..(H DỊ †h ft f4 #2 f§ Ä&, ñt ŸR8 — U) Bà, 8 É⁄D RE 
» -IMV BỊ 5 T7 1W St < 3H ® ?? ñ, †h Ö\ ⁄ †H  W 3S tu .ấš íÊ RỊ $3 ấ†t 
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“quán” nghĩa là tuy biết các pháp vốn không sinh và không diệt, chỉ do 
tâm tính đuyên khởi, nên có tác dụng hư vọng ở thế gian; giống như ảo 
mộng, vốn chẳng có mà lại có, cho nên gọi là “quán”.»?° 


Lại nói: «Ta nên biết bằng phép quán ta có thể thành lập [thuyết 
về] ba tính và do duyên khởi mà thành có. Bằng phép chỉ ta có thể diệt 
trừ ba tính và vào được ba vô tính. Vào ba vô tính nghĩa là: (1) Trừ phân 
biệt tính và vào vô tướng tính; (2) trừ y tha tính và vào vô sinh tính; (3) 
trừ chân thật tính và vào vô tính tính. [...] Ví như chiếc khăn tay [mà nhà 
ảo thuật biến thành con thỏ ]. (1) Bản lai không có con thỏ. Các pháp của 
chân thật tính cũng như thế; chỉ một tịnh tâm, tự tính rời các tướng. (2) 
Thêm lực ảo thuật vào, chiếc khăn tay hiện ra giống như con thỏ. Các 
pháp của y tha tính cũng như thế; mê vọng huân tập chân tính, nên hiện 
ra các tướng của sáu nẻo. (3) Kẻ nhỏ dại không biết, nói con thổ là thực. 
Các pháp của phân biệt tính cũng như thế; ý thức mê vọng chấp cái hư 
giả làm cái thực. Do đó kinh nói: “Tất cả các pháp đều hư ảo.” Đó là ví 
dụ với phép quán trong ba tính vậy. [Về tam vô tính:] (1) Giá sử ta biết 
con thỏ đó dựa vào chiếc khăn mà tựa như có, nó chỉ là hư giá chứ không 
thực, thì cái trí của vô tướng tính cũng như thế. Ta có thể biết được các 
pháp dựa vào tâm mà tựa như có, chúng chỉ là hư trạng, không có tính 
chất của thực tướng. (2) Giả sử ta biết tướng của con thỏ hư giả chỉ là 
chiếc khăn tay và con thỏ trên chiếc khăn tay tuy có mà chẳng có, bần lai 
không sinh, thì cái trí của vô sinh tính cũng như thế. Ta có thể biết hư 
tướng chỉ là chân tâm, là các tướng do tâm hiện ra, có mà chẳng có, tự 
tính không sinh. (3) Giả sử ta biết chiếc khăn tay vốn có và ta không xem 
sự “không có con thỏ” là chiếc khăn tay, thì cái trí của vô tính tính cũng 
như thế. Ta có thể biết được tịnh tâm, bản tính tự có, không xem “cái 
không của hai tính” làm chân thực tính. Đó là ví dụ với phép chỉ của tam 


15 Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn: «Sở ngôn chỉ giả, vị trì nhất thiết chư pháp, tòng bản đĩ lai, tính 
tự phí hữu, bất sinh bất diệt. Đãn đĩ hư vọng nhân duyên cố, phì hữu nhỉ hữu. Nhiên bỉ hữu 
pháp, hữu tức phi hữu. Duy thị nhất tâm, thể vô phân biệt. Tác thị quán giả, nãng lệnh vọng 
niệm bất lưu, cố danh vi chỉ. Sở ngôn quán giả, tuy trí bản bất sinh, kim bất diệt, nhỉ đĩ tâm tính 
duyên khởi, bất vô hư vọng thế dụng, do như ảo (huyễn) mộng phi hữu nhí hữu, cố đanh vi 
quán.» Bí # IL #,l ì — U 3š #,f £& E %,!# BH ‡#Èt #2 # 4 W..íR }J 
 # H # &‡E 8ñ ml 8œ.# í #Œ 8:58 HI ‡t R.W E — ,É8 #2? 95 .ÍE 
# fí #.BE 4  # T ð. Ø § .Ằ 5m  #.ð8 ãl # T 3.3 4W. 
LJ 1 †£ #& #4, XÃ #£ 8 % tt HE, f8 t4) # 3È Ð TD f8, t # E§ Ð— LAM chú: Nói 
gọn, chỉ thuộc về định 7E; quán thuộc về huệ $Š; nghĩa là định huệ song tu 7E 34 SŸ {Z. Chỉ 
tức là ngưng dứt các vọng niệm; quán tức là quán xét mọi pháp và thấy chúng đều là hư vọng. 
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vô tính.» 


Cái gọi là «trừ chân thực tính» không có nghĩa là xem việc không 


có y tha tính và phân biệt tính là chân như tính. Cho nên Đại Thừa Chỉ 
Quán Pháp Môn nói: «Chỉ trừ bỏ các thứ bị vọng chấp là “chân” ra khỏi 
[quan niệm của chúng ta về] chân tính. Nó không có nghĩa là diệt trừ thể 
của chân như.»?” Khi chúng ta đạt tới cảnh giới này, thì «các niệm của 
chúng ta tự đứt, và điều đó gọi là chứng được chân như. Nó không phải là 
chứng được cái gì khác ngoài tâm, mà nó giống như dừng lặng các sóng 
nước để nhập vào [bản thể của] nước.»?* 


Trong cảnh giới này, chúng ta an trú ở niết bàn. Tuy nhiên, để làm 


26 


Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn: «Đương trì quán môn, tức năng thành lập tam tính, duyên khởi 
ví hữu; chỉ môn, tức năng trừ điệt tam tính, đắc nhập tam võ tính. Nhập tam vũ tính giả, vị trừ 
phân biệt tính, nhập vô tướng tính; trừ y tha tính nhập vô sinh tính; trừ chân thực tính, nhập vệ 
tính tính. [...] Thí như thủ cân, bắn lai vô thố. Chân thực tính pháp, điệc phục như thị; duy nhất 
tịnh tâm, tự tính ly tướng dã. Gía dĩ áo (huyễn) lực, cân tự thố hiện. Y tha tính pháp, diệc phục 
như thị; vụng huân chân tính, hiện lục đạo tướng đã. Ngu tiểu vô tri, vị thố vi thực. Phân biệt 
tính pháp, diệc phục như thị; ý thức mê vọng, chấp hư vi thực. Thị cổ kinh ngôn: “Nhất thiết 
pháp như ảo (huyễn).” Thử đụ tam tính quán môn đã. Nhược trì thử thế y cân tự hữu, duy hư võ 
thực. Vô tướng tính trí, điệc phục như thị; năng tri chư pháp, y tâm tự hữu, duy thị hư trạng, vô 
thực tướng tính đã. Nhược tri hự thố chỉ tướng, duy thị thủ cần; cân thượng chỉ thố, hữu tức phi 
hữu, bản lai bất sinh. Vô sinh tính trí, điệc phục như thị; năng tri hư tưởng, duy thị chân tâm, 
tâm sở hiện tướng, hữu tức phi hữu, tự tính vô sinh đã. Nhược tri thủ cân, bản lai thị hữu, bất 
tương vô thổ, đĩ vi thủ cân, Võ tính tính trí, diệc phục như thị; năng trï tịnh tâm, hẳn tính tự hữu, 
bất đĩ nhị tính chỉ vô, vì chân thực tính. Thử tức dụ tam vô tính chỉ môn dã.» Z# #[I 3F, BI] 
86 BH . = †#.,§& &e EỀ ®Œ :1E F1, EỊ §E & # = lE,f ÀA =®#—t.A =# 
B3 .l8 M2 BI ‡#, Á #4 FH tt ;ER £t fÙ lÈE A #t £ lE;Eà R N13, 
ng. ] #in#hb,®® @£&.E RE 1#, 7# f8 ¿1 E ;MÉ — ## 4b, EỊ 
` ? À #1 22, tH f1 % Bả.. tk fb ‡ s , 7F {8 tu RE ,# 8 IS 1, BH 
ñ tb,. 8 ¿| #t 1, 5Š % f§ W.. 2 ñú tk, 7F í§ ínU Z ¡8 ñ8 3K, ® 
Bị .#Ð l& #H 8: “— ØJ‡⁄ #H4J.” J tất = †# §§ F5 t. 2 XI % fK 
5 ,HỆ J ƠÑ. ft ÍH l£ #', ZF iã ñn X ; Rế NI lã Èk, í Là (I 5l, Ế SẺ 
\, #  /H †† tb.. # MI § % Z 1H, 6 # !H ;!1 c ⁄ %, 8 BI 3E 8 
,2®?K 2 4i. # % 1# #/, ZR f§ tn # ;BÈ #I [# †R, ME t lR ¿Ù› lò HT HH, 
RỊI 3F ®, B †‡ # + ,. # MI # rh,  # E 8. 2 Tế # %., PL B ## lÍ:. # 
†‡ !# #', ZR (8 ín E ;§E #Ii#h, &1‡ l3 Ñ, 2 E) — # Z #8. R RE Ñ 1# 
. WÈ BỊ tạ — #§ ‡È‡ 1E F3 t.. 
Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn: «Đãn trừ thử đẳng ư chân tính thượng hoành chấp chỉ chân, phi 
vị trừ diệt chân như chỉ thể đã.» ƒB E It ## ÿ I †‡ L ?# #t Z IR, 3E ä8 Eã X4 IR 
# xzZ §8 +. 
Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Mân: «Niệm tức tự tức, danh chứng chân như. Diệc vô dị pháp lai 
chứng, đấn như tức ba nhập thuỷ.» : ñJ E} &. 4$ ñŠ i1. 7R #4 3X ¡¿ 4 28, (H án 
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lợi cho tha nhân (tức chúng sinh), chư Phật cũng có thể trở lại thế giới 
hiện tượng, nhập trở lại vào cõi luân hôi sinh tử để hoá độ chúng sinh. 
Nhập niết bàn là tác dụng của phép chỉ; trở lại cõi luân hồi sinh tử để 
hoá độ chúng sinh là tác dụng của phép quán. Đại Thừa Chỉ Quán Pháp 
Môn nói: «Tác dụng của chỉ quán là: (1) Hễ phép chỉ tựu thành thì chúng 
ta thể chứng được tâm thanh tịnh; bằng chân lý, chúng ta trở nên viên 
dung với tính bất nhị, nên chúng ta cùng với chúng sinh đồng có cái thân 
một tướng. Trong đó, tam bảo (Phật, pháp, tăng) hoà lẫn thành một, hai 
thể {của chân lý] chẳng còn phân hai. Ngưng đọng sâu lắng thay! Êm 
đểm, trong sáng, vắng lặng ở bên trong thay! Tác dụng mà không có 
tướng tác dụng; hoạt động mà không có tướng hoạt động! Các pháp bản 
lai bình đẳng; bản tính của tâm cũng thế. Như vậy, đó là cái thế của 
pháp tính thâm sâu. (2) Hễ phép quán tựu thành thì tâm thanh tịnh thể 
hiện tác dụng không chướng ngại trong thế giới hiện tượng, và tự nhiên 
sinh ra tiểm năng của các pháp ô nhiễm cũng như thanh tịnh. [...] Lại 
nữa, hễ phép chỉ tựu thành thì tâm trở nên bình đẳng, và chúng ta không 
ở trong vòng sinh tử; nhưng phép quán tựu thành thì tính chất của nó tác 
dụng duyên khởi, chúng ta không nhập niết bàn. Lại nữa, hễ phép chỉ tựu 
thành thì chúng ta an trú ở đại niết bàn; nhưng phép quán tựu thành thì 
chúng ta ở trong vòng sinh tử. Lại nữa, hễ phép chỉ tựu thành thì chúng ta 
không bị thế tục làm ô nhiễm; hễ phép quán tựu thành thì chúng ta không 
bị vắng lặng làm ngưng trệ. Lại nữa, hễ phép chỉ tựu thành thì chúng ta 
hoạt dụng nhưng thường vắng lặng; hễ phép quán tựu thành thì chúng ta 
vắng lặng nhưng thường hoạt dụng.»? 


Điều đó tức là: «Chỉ trừ bệnh chứ không trừ pháp; bệnh là ở chấp 
tình, chứ không ở tác dụng lớn.» Và cũng là: «Chúng ta biết các pháp tuy 
có mà không thực có, nhưng chúng ta cũng biết rằng điều đó không cản 


? Đại Thừa Chỉ Quần Pháp Môn: «Chỉ quán tác dụng giả, vị chỉ hành thành cố, thể chứng tịnh 
tăm. Lý dung vô nhị chỉ tính, dữ chư chúng sinh viên đồng nhất tưởng chỉ thân, Tam bảo ư thị 
hỗn nhi vô tam, nhị thể tự tư mãng nhiên bất nhị. Phạ hể ngưng trạm uyên đình điểm nhiên 
trừng minh nội tịch. Dụng vô dụng tướng, động vô động tướng. Cái dĩ nhất thiết pháp, bản lai 
bình đẳng cố, tâm tính pháp nhĩ cố, thứ tắc thậm thâm pháp tính chỉ thể đã. Vị quán hành 
thành cố, tịnh tâm thể hiện, pháp giới vô ngại chỉ dụng, tự nhiên sinh xuất nhất thiết nhiễm 
tịnh chỉ năng. [...] Hựu chỉ hành thành cố, kỳ tâm bình đẳng, bất trú sinh tử; quán hành (hành 
cố, đức đụng đuyên khởi, bất nhập niết bàn. Hựu chỉ hành thành cố, trú đại niết hàn; quán 
hành thành cố, xử ư sinh tử, Hựu chỉ hành thành cố, bất vi thế nhiễm; quán hành thành cố, bất 
ví tịch trệ. Hựu chỉ hành thành cố, tức dụng nhí thường tịch; quán hành thành cố, tức tịch nhỉ 
thường dụng.» 1L fl {E ff #í, ñÑ 1L f7 nà M(. #8 3ð ï# ‹Ù.. HỆ BH f4 — ⁄ 1t. 01 2H 
® +íMl —‡3Z #.=W?:+Z#iEmf#=.—fE M‡# # 4 -..ln 2 kế 
# ÈM ‡# tá ?® ï@ 1H Ä f4. H  H fH, ý #U ẾÐ H.® 2À — U44. & W3 Á 
;:ù †È #4 Rã iú, U RỊ # ⁄š # ‡#£ Z ES tr.ã8 8l íï nÈ KC.# .Ủ RB HD, 2 #éR 
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trở sự tổn tại của cái không thực có.»*° 
£ Tính ô nhiễm của chư Phật 


Do đó, «tất cả chư Phật, thậm chí khi tạo tác niết bàn y theo huân 
tập của tâm, thì tâm thể của mỗi vị Phật cũng không tránh khỏi tác dụng 
của tính ô nhiễm.»‡! 


Trên đây có trích dẫn rằng: «Lại nữa, hễ phép chỉ tựu thành thì 
chúng ta an trú ở đại niết bàn; nhưng phép quán tựu thành thì chúng ta ở 
trong vòng sinh tử.» «Ở trong vòng sinh tử» tức là «tác dụng của tính ô 
nhiễm». Do đó, chư Phật cũng có tính ô nhiễm, đồng với chúng sinh. 
Chúng sinh cũng có tính thanh tịnh, đồng với chư Phật, đó gọi là Phật 
tính. Sau khi chư Phật tu thành chính quả, tính ô nhiễm ấy vẫn còn. Bởi vì 
tính ấy không thể biến đổi, cho nên kết quả tu hành chỉ có thể khiến cho 
tính ô nhiễm không hiện ra thành sự, chứ về căn bản thì không điệt trừ 
được nó. Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn nói: «Hỏi: “Như lai tạng gồm đủ 
cả hai tính ô nhiễm và thanh tịnh. Các tính này do tập quán mà thành, 
hay chúng vốn có như thế?” Đáp: “Đó là tính không thay đổi của thể và 
dụng, chứ không phải do tập quán mà thành. Cho nên mới nói Phật tính 
là đại vương. Nó không phải là cái được tạo tác. Sao nó có thể do tập 
quán mà thành? Phật tính tức là tính thanh tịnh. Đã không thể tạo tác, 
nên tính ô nhiễm có cùng thể với tính thanh tịnh. Tính ô nhiễm tuy thuộc 
thế giới vật chất, nhưng nó không thể do tập quán mà thành.”»3 


tt ⁄ H, BH W3 # Z ñE. I..] XiEf7W@&,.Eùu#PX,T 8 4 
# ;Â f1 nh ,.% H & RE. # th Xiiífiimw, TT... ;RR fT Bề 
#.HR ÿ› + #L. % lÈ f7 HÀ 8K, % # ti ;É íT m it, 4 5 ð šB.X f7 8 
#,RHỦ FER im 3# 7 ;f ?7 nÈ ät. RỊl Ấẩ ñj # R. 
Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn: «Đãn trừ kỳ bệnh nhỉ bất trừ pháp. Bệnh tại chấp tình, bất tại 
đại dụng.» {BH lê ‡#t f4 In 2T Kt #. Ø5 ft #t†Ế.  ?E k H— «Tuy trí chư pháp hữu 
tức phi hữu, nhỉ phục tức trí bất phương phi hữu nhỉ hữu.» 8£ #II 3ð ‡> #ï RIl3E 7. ïfi ƒ 
Ñƒ #1 2 #9 3t 8 mm ®. 
Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn: «Nhất nhất chư Phật, tâm thể y huân, tác niết bàn thời, nhi bất 
phương thể hữu nhiễm tính chỉ dụng.» — — š# #ỳ, ›Ù› ## 4 81., ÍP ¡BE ## nÿ, H Z4: #5 
! Rñ ¿1t Z H1. : 
Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn: «Vấn viết: “Như lai chỉ tạng, thể cụ nhiễm tịnh nhị tính giả, 
vi thị tập đĩ thành tính, vi thị bất cải chỉ tính da?” Đáp viết: “Thứ thị thể dụng bất cải chỉ tính, 
phi tập thành chỉ tính dã. Cố vân: Phật tính đại vương, phi tạo tác pháp, yên khả tập thành đã. 
Phật tính tức thị tịnh tính, ký bất khả tạo tác, cố nhiễm tính dữ bỉ đồng thể, thị pháp giới pháp 
nhĩ, diệc bất khả tập thành.”» F] [1: “#5 Z , #8 E‡+£‡# — lt , E Z Bi 
L1 gì tt, ä RE tt ⁄ lÈ H6?” 4H: “IC E8 HH TSứ{CZ, 2E 8 nh zZ 
†# tt. 7x r8 ft Xk +, 3E lŠ E4, nỊ ã đ ti. 6ð È BỊ # ## +, ÉE 
® °Ị ïã ÍF ., dt E †† IR] #8, 6 3# ?# ⁄ ,ZE S BỊ 8 mg.” 
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Hai tính ô nhiễm và thanh tịnh đều là tính vốn thế, không bị biến đổi; 
nên chúng chẳng phải do tập quán mà thành. Do đó chúng sinh tuy dựa 
theo tính ô nhiễm mà hiện ra sự ô nhiễm, nhưng tính thanh tịnh hoàn toàn 
không hư hoại; chư Phật tuy dựa theo tính thanh tịnh mà hiện ra sự thanh 
tịnh, nhưng tính ô nhiễm cũng hoàn toàn không hư hoại. Đại Thừa Chỉ 
Quán Pháp Môn nói: «Tâm thể mỗi một chúng sinh và tâm thể mỗi một 
chư Phật vốn đủ hai tính ô nhiễm và thanh tịnh; không có tướng khác nhau. 
Chỉ có một vị bình đẳng, xưa nay không hề hư hoại. Hễ nghiệp ô nhiễm 
huân tập tính ô nhiễm, thì tướng sinh tử hiện ra; hễ nghiệp thanh tịnh huân 
tập tính thanh tịnh thì tác dụng niết bàn hiện ra. [...] Do ý nghĩa đó, mỗi 
một chúng sinh và mỗi một chư Phật đều đủ hết hai tính ô nhiễm và thanh 
tịnh. Thế giới vật chất vốn như thế, chưa từng không có. Chỉ dựa vào lực 
huân tập mà khởi tác dụng thì trước sau không cùng lúc. Cho nên, khi sự 
huân tập ô nhiễm ngưng nghỉ thì gọi là chuyển phàm. Khi nghiệp thanh 
tịnh khởi, thì gọi là thành thánh. Tuy nhiên hai tính ô nhiễm và thanh tịnh 
của tâm thể quả thực không có thành hay hoại. Do đó kinh nói: “Trong 
pháp. thanh tịnh, không thấy một pháp tăng thêm.” Tức là vốn có đủ tính 
thanh tịnh, không phải nó bắt đầu có. “Trong pháp phiền não, không thấy 
một pháp giảm đi.” Tức là vốn có đủ tính ô nhiễm; nó không thể bị tiêu 
diệt.»3 

Do đó, chúng sinh và chư Phật, trên phương diện bản tính, hoàn 
toàn không sai biệt. Nhưng sự khác biệt ở chỗ: chúng sinh lấy nghiệp ô 
nhiễm huân tập tính ô nhiễm, nên có các sự ô nhiễm như luân hồi sinh tử, 
v.v... Còn chư Phật lấy nghiệp thanh tịnh huân tập tính thanh tịnh, nên có 
các sự thanh tịnh như niết bàn, v.v... Chúng sinh tuy ở trong sự ô nhiễm, 


33 Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn: «Nhất nhất chúng sinh tâm thể, nhất nhất chư Phật tâm thể, 
bản cụ nhị tính, nhỉ vô sai biệt chỉ tướng. Nhất vị bình đẳng, cổ kim bất hoại. Đãn đĩ nhiễm 
nghiệp huân nhiễm tính cố, tức sinh tử chỉ tưởng hiển hĩ. Tịnh nghiệp huần tịnh tính cố, tức niết 
bàn chỉ dụng hiện hi. [...] Dĩ thị nghĩa cố, nhất nhất chúng sinh, nhất nhất chư Phật, tất cụ 
nhiễm tịnh nhị tính. Pháp giới pháp nhĩ vị tăng bất hữu. Đấn y huân lực khởi dụng, tiên hậu bất 
cầu. Thị đĩ nhiễm huân tức, cố xưng viết chuyển phàm. Tịnh nghiệp khởi, cố thuyết vi thành 
thánh, Nhiên kỳ tâm thể nhị tính, thực vô thành hoại. [...] Thị đĩ kinh ngôn: “ Thanh tịnh pháp 
trung, hất kiến nhất pháp tăng.” Tức thì bản cụ tính tịnh, phi thuỷ hữu dã. “Phiển não pháp 
trung, bất kiến nhất pháp giảm.” Tức thị bản cụ tính nhiễm, bất khả diệt đã.» — — 
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nhưng tính thanh tịnh hoàn toàn không hư hoại; cho nên tuỳ thời mà 
chúng sinh có thể khởi lên nghiệp thanh tịnh để huân tập tính thanh tịnh. 
Chư Phật tuy ở trong sự thanh tịnh, nhưng tính ô nhiễm hoàn toàn không 
hư hoại; cho nên tuỳ thời mà chư Phật có thể nhập vào cõi luân hồi sinh 
tử để khởi lên tác dụng ô nhiễm. 


g. Giác ngộ và không giác ngộ 


Nếu như hai tính ô nhiễm và thanh tịnh là hai tính vốn có trong như 
lai tạng, thì tại sao tính thanh tịnh lại có giá trị hơn tính ô nhiễm? Nói 
cách khác, tại sao chúng sinh phải tu hành để thành Phật? Đại Thừa Chỉ 
Quán Pháp Môn dùng thuyết «nghiệp ô nhiễm trái với tâm» và «nghiệp 
thanh tịnh thuận với tâm» để giải đáp: «Nghiệp ô nhiễm tuy nương vào 
tâm tính mà khởi lên, nhưng nó thường trái với tâm. Nghiệp thanh tịnh 
cũng nương vào tâm tính mà khởi lên, nhưng nó thường thuận với tâm. 
(...] Pháp ô nhiễm vô minh quả thực theo tính ô nhiễm của tâm thể mà 
khởi lên. Bởi vì nó tối tăm, nên không biết rằng tự mình và các cảnh giới 
đều do tâm khởi lên, cũng không biết rằng tâm thanh tịnh có đủ hai tính 
ô nhiễm và thanh tịnh, và giữa chúng không có tướng khác nhau, mà chỉ 
có một vị bình đẳng. Do không biết đạo lý như thế nên gọi là trái. Pháp 
thanh tịnh trí tuệ quả thực theo tâm thể mà khởi lên. Bởi vì nó sáng suốt, 
nên biết rằng tự mình và các pháp đêu đo tâm tạo ra; lại còn biết rằng 
tâm thể đầy đủ hai tính ô nhiễm và thanh tịnh, và giữa chúng không có 
tính khác nhau, mà chỉ có một vị bình đẳng. Do biết được đạo lý như thế 
nên gọi là thuận.» 


Do đấy mà biết rằng sở đĩ tính ô nhiễm của chúng sinh tạo ra nghiệp 
ô nhiễm là vì chúng sinh không giác ngộ. Không giác ngộ tức là vô minh. 
Tính thanh tịnh của chúng sinh tạo ra nghiệp thanh tịnh, khiến cho chúng 
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**- Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn: «Nhiễm nghiệp tuy y tâm tính nhủ khởi, nhỉ thường vi tâm. Tịnh 
nghiệp diệc y tâm tính nhi khởi, nhi thường thuận tâm dã. [...] Vô minh nhiễm pháp, thực tòng 
tâm thể nhiễm tính nhỉ khởi. Đãn dĩ thể ám cố, bất tri tự kỷ cập chư cảnh giới, tòng tâm nhí khởi. 
Điệc bất tri tịnh tâm cụ túc nhiễm tịnh nhị tính nhỉ vô dị tướng, nhất vị bình đẳng. Dĩ bất trì như 
thử đạo lý, cố danh chỉ ví vi. Trí huệ tịnh pháp, thực tòng tâm thể nhí khởi. Dĩ minh lợi cố, năng 
tri kỷ cập chư pháp, giai tòng tâm tác. Phục trí tâm thể cụ túc nhiễm tịnh nhị tính, nhỉ vô dị tính, 
nhất vị bình đẳng. Dĩ như thử xưng lý nhỉ trí, cố danh chỉ vi thuận.» š& 3 8É ƒx :Ù› †+ fl 
#&, H 3# ì# 4ù. ⁄# 34 7E % 4ù ‡È ñ &6, ñH # HR ¿ù 10. [...l # 83 3ê šš,ÑK bì 
§# ‡ ‡† Hú &6.(H LJ ## RÐ #4, 2: #I EH CÔ X4 š§ t# ?R, 4ù HH &. 7E 2 2U f8 
ba l it rẾ — tÈ Ï #t # ‡H, — 0£ # 3#. L 2® #Il #1 U ìR E8, ứ f4 ⁄ 
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sinh giác ngộ. Giác ngộ tức là trí huệ. Bởi lý đo này, tính thanh tịnh có giá 
trị hơn tính ô nhiễm, và chúng sinh phải tu hành để thành Phật. Sự sai biệt 
giữa chư Phật và chúng sinh là: giác ngộ và không giác ngộ. Do đấy cũng 
biết rằng chư Phật tuy cũng nương vào tính ô nhiễm của mình mà khởi lên 
tác dụng ô nhiễm và nhập vào cõi sinh tử, nhưng hành vi như thế là ở trong 
sự giác ngộ. Tức là, tuy ở trong sự ô nhiễm nhưng vẫn biết rằng chính mình 
và các pháp đều do tâm tạo ra. Còn chúng sinh ở trong sự ô nhiễm nhưng 
không giác ngộ, nên gọi là ở trong mộng, thực là đáng thương xót. 


Sự ô nhiễm được khởi lên của chư Phật tức là pháp của tính y tha ở 
trong thanh tịnh, mà tác dụng của nó là để giáo hoá, tức là pháp của tính 
phân biệt ở trong thanh tịnh. Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn nói: «Hỏi: 
“Tác dụng ô nhiễm của tính dơ bẩn, do sự huân tập ô nhiễm diệt trừ, nên 
không khởi ra sinh tử. Phải chăng sau khi thành Phật thì tính ô nhiễm ã ấy 
hoàn toàn vô dụng?” Đáp: “Tính ô nhiễm ấy tuy bị pháp vô lậu huân tập 
nên không khởi ra sinh tử, nhưng từ khi phát tâm, bởi lực đại bi và đại 
nguyện huân tập, nên vẫn còn là công cụ để hóa độ chúng sinh. Do sự 
huân tập ấy mà tác dụng trái ngược cũng được hiển hiện; tức là sự hiện 
cùng với sáu nẻo, cho thấy có tam độc (tham, sân, sỉ), tạm nhận những 
khổ báo, ứng theo chết và mất, v.v... Đó là pháp của tính phân biệt ở 
trong thanh tịnh. [...].” Hỏi: “Đã nói là pháp của tính y tha, sao lại gọi là 
tính phân biệt?” Đáp: “Cái đức ấy dựa theo đại bị và đại nguyện huân 
tập mà khởi, nên gọi là pháp của tính y tha. Nhưng cái đức ấy đối với 
duyên mà thi hành giáo hóa, nên gọi là pháp của tính phân biệt.» 


Các pháp của tính y tha và các pháp của tính phân biệt đều ở trong 
sự giác ngộ, nên gọi là ở trong thanh tịnh. Tâm thanh tịnh và giác ngộ 
của chư Phật tức là sự tự giác của tâm thanh tịnh. Đại Thừa Chỉ Quán 


3Š Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn: «Vấn viết: “Tính nhiễm chỉ dụng, do nhiễm huần diệt cố, bất 
khởi sinh tử. Tuy nhiên thành Phật chỉ hậu, thử tính khởi toàn vô dụng?” Đáp viết: “Thử tính 
tuy vi vô lậu sở huân, cố bất khởi sinh tử. Đãn do phát tâm đĩ lai, bỉ nguyện chỉ lực huần tập 
cố, phục vi khã hoá chí cơ. Ví duyên huần thị vi chỉ dựng, diệc đắc hiển hiện. Sở vị hiện đẳng 
lục đạo, thị hữu tam độc, quyển thụ khổ báo, ứng tòng tử diệt đẳng. Tức thị thanh tịnh phân 
biệt tính pháp. [...].” Vấn viết: “Ký ngôn y tha tính pháp, vân hà danh vi phân biệt tỉnh?” 
Đáp viết: “Thử đức y ứ bi nguyện sở huần khởi cố, tức thị y tha tính pháp. Nhược tương thử đức 
đối duyên thi hoá, tức danh phần biệt tính pháp đã.”» ÊÄ El: “‡‡ š‡: Z HỊ, Hh i‡: # Mã 
ät,  Â6 % 7L. RẾ #š mỳ Íb ⁄ f4, It EE t + # H?” 4H: “lL‡ 8 Ø8 Ất 
ïÑ ằ fR.,dX T^ i6 # 7L .ÍB HỊ ## E4, 3E BE Z 7U § 3 ä,/B 8 nỊ {V 
< .f  R 2: ìR ⁄ H, 7h f8 Rã HỆ. "ng. E#iñ=x*.#S 
3í ĐH, F8 ØÉ 7C W Sỹ. RỊ fE ïR # 23 BỊ ft ,. L...]” R8 E1: “8E 5 & fU 
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Pháp Môn nói: «Hỏi: “Trí tuệ Phật là giác ngộ tịnh tâm nên gọi là Phật? 
hay là tịnh tâm tự giác nên gọi là Phật?” Đáp: “Có đủ hai nghĩa: Một là 
giác ngộ tịnh tâm, hai là tịnh tâm tự giác. Tuy nói hai nghĩa nhưng về thể 
thì không có gì khác. ”»*6 


Ở phương diện này, Phật học với triết học của Hegel có sự tương 
đồng 3? 


h. So sánh Thiên Thai Tông với Duy Thức Tông và Hoa Nghiêm Tông 


Từ những gì nói trên đây, ta thấy rằng giáo nghĩa của Thiên Thai 
Tông trình bày trong tác phẩm Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn quả thực 
đã chịu ảnh hưởng của Duy Thức Tông và Hoa Nghiêm Tông rất nhiều. 
Thiên Thai Tông nói trong như lai tạng có đủ tính chất của các pháp ô 
nhiễm và các pháp thanh tịnh; còn Duy Thức Tông nói trong ø-lgi-da 
thức có đủ mọi chủng tử. Duy Thức Tông nói thức cũng dựa theo cái khác 
mà khởi, nên các chủng tử trong nó cũng có thể nói là dựa theo cái khác 
mà khởi; còn Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn nói tính chất của các pháp ô 
nhiễm và các pháp thanh tịnh đều không thể sửa đổi, tức là tính chất của 
mọi điều ác ở thế gian cũng không thể sửa đổi. Giống như Hoa Nghiêm 
Tông nói, Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn cho rằng chân tâm thường hằng 
bất biến chính là bản thể của mọi hiện tượng. Theo thí dụ đã dẫn trên 
đây, chân tâm là chiếc khăn tay, còn mọi sự vật là con thỏ. «Chiếc khăn 
tay vốn có và ta không xem sự “không có con thỏ” là chiếc khăn tay.» 
Duy Thức Tông không nói gì đến chân tâm thường hằng bất biến, nhưng 
lại «xem sự “không có con thổ” là chiếc khăn tay». Hoa Nghiêm Tông 
xem mỗi sự vật đều là sự hiển hiện của toàn thể chân tâm. Đại Thừa Chỉ 
Quán Pháp Môn cũng nói như thế; hơn nữa, còn nói rằng mỗi một sự vật 
sở dĩ như thế là vì trong như lai tạng đã có đủ tính chất của nó. Trong như 
lai tạng đã có đủ tính chất của các pháp, mà tính chất của các pháp đều 
là toàn thể như lai tạng; nó thường hằng như thế, và không thể sửa đổi. 
Do đó, theo Hoa Nghiêm Tông, mỗi một sự vật chính là thực tại. Về vấn 
đề không và hữu, Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn có thể nói là cực lực 
thiên về khái niệm hữu. 


Về vấn để hoạt động trong cảnh giới tối cao, Đại Thừa Chỉ Quán 


Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn: «Vấn viết: “Trí huệ Phật giả, vi năng giác tịnh tâm, cố danh 
ví Phật? Vi tịnh tâm tự giác, cố đanh ví Phật?” Đáp viết: “Cụ hữu nhị nghĩa: Nhất giả giác tứ 
tịnh tâm, nhị giả tịnh tâm tự giác, tuy ngôn nhị nghĩa, thể vô biệt dã.”» f#] E]: “#1 3$ #} 
í, K BE W È# :Ù.. ác 4: BS Pb 1 f8 HẾ,t Ø B 07” 4 E1: “H4 
—#:—-3Wl:#b.—58#À©0HBW.#5_—#.f&7Jt.” 


kú Phùng Hữu Lan chú: Xin đọc Nhân Sinh Triết Học (chương 11) của tôi. 
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Pháp Môn cũng có kiến giải rất minh bạch và chính xác. Chư Phật và 
chúng sinh cùng có đủ tính ô nhiễm, cho nên chư Phật cũng có thể có các 
sự ô nhiễm giống như chúng sinh. Sự khác biệt chỉ ở chỗ: giác ngộ và 
không giác ngộ. Cho nên, đối với vấn đề này, Đại Thừa Chỉ Quán Pháp 
Môn nói cụ thể rằng: «[Khi giác ngộ rồi thì] vắng lặng mà vẫn luôn soi 
chiếu; soi chiếu mà vẫn luôn vắng lặng.» 
¿ Thuyết «Vô tình hữu tính» của Trạm Nhiên 

Thuyết «Vô tình hữu tính» #E f# #ï †# (các sự vật vô tình cũng có 
Phật tính) của Trạm Nhiên được suy ra từ thuyết «mỗi một sự vật đều là 
sự hiển hiện của toàn thể chân tâm». Trạm Nhiên ‡#£ #® (711-782) là tổ 
thứ chín của Thiên Thai Tông, người đời gọi ông là Kinh Khê đại sư ŸfJ 
# Xi. Theo Tống Cao Tăng Truyện, ông có họ thế tục là Thích g$, 
quê ở Thường Châu ?## J||(nay là huyện Vũ Tiến #‡£, ở đông nam của 
Nam Kinh). Trạm Nhiên viết Kim Cương Ty #® lflll ‡## và lập thuyết «Vô 
tình hữu tính». «Vô tình» ý nói các vật như cây có, gỗ đá, gạch ngói, v.v... 
«Hữu tính» ý nói các vật vô tình ấy cũng có Phật tính. Trạm Nhiên nói: 
«Cho nên chúng ta có thể biết rằng tâm duy nhất của một hạt bụi tức là 
tâm tính của mọi chúng sinh và chư Phật. [...] Vạn pháp là chân như, bởi 
chúng bất biến. Chân như là vạn pháp, bởi nó tuỳ duyên. [...] Cho nên khi 
nói đến vạn pháp, sao lại ly cách hạt bụi nhỏ nhặt? Thể của chân như, 
sao lại chỉ có ở ta mà chẳng có ở người? Có nước nào không có sóng? Có 
sóng nào không ướt át? Cái ướt át ấy không phân biệt trong đục, nhưng 
sóng tự phân trong đục. Tuy có trong có đục, nhưng đối với chúng chỉ có 
một bản tính không khác biệt. Mặc cho nghiệp tạo ra quả báo chính hay 
quả báo phụ, theo chân lý thì rốt cuộc chẳng có chút khác biệt gì. Nếu 
chúng ta cứ để cái tuỳ theo duyên bất biến, mà lại nói những vật vô tình 
không có bản tính bất biến, lẽ nào chúng ta không tự mâu thuẫn với 
mình?»‡# 


3% Kim Cương Ty: «Cố trì nhất trần nhất tâm, tức nhất thiết sinh Phật chí tâm tính. |... Vạn pháp 
thị chân như, do hất biến cố. Chân như thị vạn pháp, do tuỳ duyên cố, [...} Cố vạn pháp chỉ xưng, 
ninh cách ư tiêm trần. Chân như chỉ thể, hà chuyên ơ bỉ ngã. Thị tắc vô hữu vô ha chỉ thuỷ, vị hữu 
vô thấp chỉ ba. Tại thấp cự gian ư hỗn trừng, vì ba tự phân tư thanh trọc. Tuy hữu thanh hữu trọc, 
nhỉ nhất tính vô thù. Túng tạo chính tạu y, y lý chung vô đị triệt. Nhược hứa tuỳ đuyên bất biến, 
phục vân n tình hữu vả, khởi phi tự ngữ tương vi da?» j# #1 — # — ¿Ù\, RÍI-~ J  #b 
Zùb!#. L..] §# # R ‡7,tH 2 8 ác. 8 00D 8 šk, HỊ RR £& ák. ([...] ñk 8B 
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Duy Thức Tông xem sự vật ở thế giới bên ngoài đều là sự hiển 
hiện của thức của chúng ta, nên xem tự bản thân những gì mà chúng ta 
thụ dụng đều không tổn tại, hoặc không 
có giá trị tổn tại. Quả báo chính ở đây ám 
chỉ các cơ quan trong thân của chúng ta. 
Quả báo phụ ở đây ám chỉ những ngoại 
vật như sông núi, đất đai, v.v... Tất cả chỉ 
vì sự thụ dụng của chúng ta mà tồn tại. 
Nếu theo Thiên Thai Tông và Hoa Nghiêm 
Tông, thì tất cả mọi sự vật chỉ là sự hiển 
hiện của chân tâm. Mỗi một sự vật là sự 
hiển hiện của toàn thể chân tâm. Như thế, 
mỗi một sự vật là sóng trong nước, tuy 
trong đục khác nhau, nhưng tính chất ướt 
át của chúng chỉ là một. Cho nên Trạm 
Nhiên nói: «Tuy có trong có đục, nhưng 
đối với chúng chỉ có một bản tính không Trạm Nhiên 
khác biệt. Mặc cho nghiệp tạo ra quả báo 
chính hay quả báo phụ, theo chân lý thì rốt cuộc chẳng có chút khác biệt 
gì.» Chân như tuy tuỳ duyên mà hiển hiện từng sự vật, nhưng trong mỗi 
một sự vật đều có cái thường hằng bất biến. Trạm Nhiên nói: «Thể của 
chân như, sao lại chỉ có ở ta mà chẳng có ở người?» Như thế, mỗi một sự 
vật không những có sự tổn tại của tự thân nó, mà còn có Phật tính. Cho 
nên Trạm Nhiên nói: «Nếu chúng ta cứ để cái tuỳ theo duyên bất biến, 
mà lại nói những vật vô tình không có bản tính bất biến, lẽ nào chúng ta 
` không tự mâu thuẫn với mình?» 


Theo đó, sự phân biệt vô tình và hữu tình theo quan niệm thông 
thường quả thực đã không tôn tại. Trạm Nhiên nói: «Người giác ngộ thì 
biết từ đầu tới đuôi chân lý không hai, ngoài tâm không có cảnh. Ai là 
hữu tình? Ai là vô tình? Trong hội Pháp Hoa, tất cả mọi sự vật đều không 
ngăn cách. Cây cỏ và đất đai, có gì khác biệt giữa tứ vi ƑH (bốn yếu tố 
nhỏ nhặt của sự vật)? Cất bước hay đi trên đường dài, chúng sinh đều tới 
bảo chử $Š š§. (ratnadvipa: tức niết bàn). Búng ngón tay hay chấp tay lại 
đều hàm chứa nhân duyên thành Phật. Dù theo nhất thừa hay tam thừa, 
điều ấy không trái với chí hướng ban đầu của Phật giáo. Lẽ nào cho đến 
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hôm nay mà còn nói rằng những sự vật vô tình là không có Phật tính?» 


Mỗi một sự vật đều có Phật tính. Thuyết của Trạm Nhiên tự có 
tiền để của nó, như đã trình bày ở trên, cố nhiên thuyết này không phải 
suy diễn từ thuyết của Đạo Sinh cho rằng ngay cả kẻ nhất xiển để cũng 
có Phật tính. Tuy nhiên từ toàn bộ lịch sử triết học mà xét, có thể nói 
rằng tư tưởng của các nhà Phật học Trung Quốc, ở phương diện này, đến 
Trạm Nhiên thì có sự phát triển tột bậc. 


2. Thiền Tông “2 


Trong tất cả các tông phái của Phật giáo Trung Quốc, tông phái 
mang tính cách đặc thù nhất của Trung Quốc có lẽ là Thiền Tông. Thiển 
† (Nhật phát âm là Zen) là nói tắt của Thiền Na ‡# B, phiên âm từ 
Phạn ngữ dhyãna. 


Theo lịch sử truyền thừa của tông phái này, Thiển được tâm truyền 
từ Phật Thích Ca xuống một loạt các tổ củúa Thiển Ấn Độ, truyền đến Bồ 
Đề Đạt Ma ‡£ ‡E§ ì$ R## (tổ thứ 28)“ thì Thiển du nhập vào Trung Quốc. 
Tâm truyền nghĩa là «lấy tâm truyển tâm, không lập thành văn tự» (tương 
truyền đây là lời sơ tổ Đạt Ma dạy nhị tổ Huệ Khả). Bê Đề Đạt Ma đến 
Trung Quốc nhằm đời vua Lương Vũ Đế 3# # ?# (tức Tiêu Diễn #§ ©ƒ 
, tại vị 502-549), khai sáng Thiên Tông Trung Quốc. Đạt Ma là sơ tổ, nhị 
tổ là Huệ Khả #§ rJ (487-593), tam tổ là Tăng Xán {8g Z# (mất 606), tứ 
tổ là Đạo Tín ‡# {ã (580-636), ngũ tổ là Hoằng Nhẫn 5/, 79 (602-675). 
Đến đây, Thiền Tông chia làm hai nhánh Nam Tông (của Huệ Năng 3$ 
8E, 638-713) và Bắc Tông (của Thần Tú ‡#Z, khoảng 600-706). Tín đồ 


li 


Kim Cương Ty: «Viên nhân thuỷ mạt tri lý bất nhị, tâm ngoại vô cảnh, thuỳ tình vô tình? Pháp 
Hoa hội trung, nhất thiết bất cách; thảo mộc dữ địa, tứ vi hà thù? Cử túc tu đổ, giai thú bảo 
chử; đàn chỉ hợp chưởng, hàm thành Phật nhân. Dữ nhất hứa tam, vô quai tiên chí. Khởi chí 
kim nhật, vần vớ tình vô?» [RA #ã 2E £ BE 4 —. L› # #4 HỆ, 2 lễ ft là 2⁄2 # @ 
th,— ỦJ 3 W ;l# + Hị Hh,UU # ínJ ‡ ?# ñ f2 , E £w H HỆ ,5W i8 Àä #, 
1%, #È [A. 84 — Ấ† = .# TfE: ƒC 6. £ 4 H.z Á& là #8?» 

LAM chú: Từ đây đến cuối chương, Phùng Hữu Lan và Derk Bodde đã sửa đổi cho phù hợp 
chương 8 của quyển Tân Nguyên Đạo, tương ứng các trang 157-174 trong bản dịch tiếng Anh 
của E.R. Hughes (The Spirkt 0ƒ Chinese Philosophy: Tĩnh Thần của Triết Học Trung Quốc). Tôi 
tham khảo cả hai bản này để dịch. Tôi dùng bản Tân Nguyên Đạo ín trong Phùng Hữu Lan 
Quyển, tập thượng, Hà Bắc Giáo Dục xuất bản xã, 1996. Chương Thiên Tông ứng với các trang 
778-789. 

LAM chú: 28 tổ Thiển Ấn Độ (Tây thiên nhị thập bát tổ gã % — -L /V†R : saiten-nijũhasso) 
là: 1. Ma-ha-ca-diệp (diếp) ƒ# šj nu # (Mahãkã-Syapa), 2. A-nan [đƒ ## (Ảnanda), 3. 
Thương-na-hoà -tu ƒ3i BŨ #1I # (ŠânakavÄsa), 4. Ưu-bả -cấp-đa {# i# #r # (Upagupta), 
5. Để-đa-ca ÿ§# # ⁄u(Dhy†aka), 6, Di-già-ca 3# ÿ£ zm (Mikkaka), 7. Bà-(u-mật #š 7 # 
(Vasumitra), 8. Phật-đà-nan-để {# Ệ£ #€ Ƒ# (Buddhanandi), 9. Phục-đà-mật-đa {# §k 
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mỗi tông đều xem Huệ Năng và Thần Tú 
là lục tổ. Ngoài hai tông Nam Bắc, còn 
có nhiều chi phái nhỏ khác. 


Đặc điểm của thiển Nam Tông là 
đốn ngộ. Theo Tống Cao Tăng Truyện, 
Huệ Năng họ là Lư j#, quê ở Tân Hưng 
#f 8Ä, thuộc Nam Hải f3 ‡#. Huệ năng 
sinh tại Kỳ Châu fƒ J||, năm Trinh Quán 
12 (tức 638 CN) dưới triều vua Đường 
Thái Tông (tức Lý Thế Dân, tại vị 627- 
649). Ông học Hoằng Nhẫn, sau đó trở về 
phương nam giảng học ở Thiểu Châu # 

: J|(nay ở phía bắc tỉnh Quảng Đông); 
Bồ Đề Đạt Ma viên tịch năm 
Tiên Thiên 
thứ 2 (tức 713 CN) dưới triều vua Đường 
Huyền Tông (tức Lý Long Cơ, tại vị 712-762). 


Đệ tử Huệ Năng là Thần Hội ‡ÿ 
(686-760), họ là Cao r8, quê ở Tương Dương 
Z§ J3 ; đến Lĩnh Nam $ñ [học Huệ Năng, 
sau đó đem cái học này tiến lên phương bắc 
để tấn công Bắc Tông, gây chấn động thời 
bấy giờ. Kết quả là Nam Tông trở thành chính 
thống của Thiền Tông Trung Quốc. 


Đấy là thông tin về khởi đầu của lịch 
sử Thiển Tông Trung Quốc. Còn hệ thống 
truyền thừa của Thiển Ân Độ cho đến Đạt Ma thì không đáng tin cậy. 
Điều chắc chắn có thể nói là vào thời Nam Bắc Triều, Trung Quốc đã tự 


# (Buddha-mitra), 10. Hiếp-tôn-giả ## # # (Pär$vika), 11. Phú-na-da-xá ã Ÿj F[ ; 
(Punyaya§as), 12. Mã-minh-đại-sĩ Eš ñ '-E(A§vaghosa = Mã Minh), 13. Ca-bì-ma-la ÿu RỊ 
RR §# (Kapimala), 14. Long Thụ §Ê lỗi (Nãgãrjuna), 15. Ca-na-để-bà ÿ Bÿ Ƒÿ 
(Kãnadeva), 16. La-hẩầu-la-đa ÿ# j# §# #(Rãhulata), 17. Tăng-già-nan-để {# ÿu #f ‡# 
(Sanghanandi), 18. Già -da-xá-đa ÿu RJ ‡ #3 (Gayäãáata), 19. Cưu-ma-la-đa kỹ ## ÿÿ 2: 
(Kumärata), 20. Đồ-da -đa J8] ## # (Yajata), 21. Bà-tu-bàn-đầu # /% $# 5ñ (Vasubandhu 
= Thế Thân | ÿf), 22. Ma-nã-la JỆ @ ## (Manorhita), 23. Hạc-lặc-na #§ #Ù) ØJ (Haklena), 
24. Sư-tử-tôn-giả #ÿ -ƒ ## #í (Ãryasimha), 25. Bà-xá-tư-đa ðš 4 Hí 3 (Basiasita), 26. 
Bất-như-mật-đa 2š #í #2 (Punyamitra), 27. Bát-nhã-đa-la ## ‡7 #3 ## (Prajñã tãra), 
28. Bồ-đềể-đạt-ma ‡£ ‡# ì# f# (Bodhidharma). Xem: Trưng Anh Phật Học Từ Điển th #: Í#} 
## f8‡ fì, Đài Bắc, 1962, tr.22; và Nhật Anh Phật Giáo Từ Điển L] ?š # ÿ( §‡ #t (mục từ 
saiten-nijũhasso), Tökyõ, 1965, tr.247. 
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có thuyết đốn ngộ thành Phật. Cho đến đời Đường thì thuyết đốn ngộ cực 
thịnh. Trong khoảng thời gian ấy (tức là trước khi phân chia Nam Bắc 
nhị tông), Thiển Tông cũng không được truyền thừa thẳng thừng một 
mạch như lịch sử Thiền Tông đã chép. 


a. Cơ sở trí tuệ của Thiền Tông 


Nguên gốc của Thiển Tông có thể truy ngược về Đạo Sinh ‡ă + 
(355-434). Đạo Sinh cùng Tăng Triệu {# 5š là đệ tử của Cưu Ma La Thập, 
và cũng nổi tiếng như Tăng Triệu. Đạo Sinh có các thuyết «thiện bất thụ 
báo» # T* ZZ §E, «đốn ngộ thành Phật» ÿ§ ‡# j}.f#, «biện Phật tính» ƒ## 
9ÿ-J#‡‡. Các thuyết này chính là cơ sở lý luận của Thiển Tông đời Đường. 


Trong cộng đồng Phật giáo của Đạo Sinh có một cư sĩ nổi tiếng là 
Lưu Trình Chỉ #l| ‡ð Z (354-410, thường được gọi là Lưu Di Dân #J‡Ñ 
R)# đã viết thư cho Tăng Triệu, nói rằng: «Tâm của thánh nhân mịt 
mờ lặng lẽ; thánh nhân đạt tới cực điểm của chân lý và đồng nhất với 
vô.» Và rằng: «Tuy ở trong hữu danh, nhưng thánh nhân xa nó và đồng 
nhất với vô danh.»®*' Biện Tông Luận #3} 2z 88 của Tạ Linh Vận cũng 
nói: «Người ta phải đồng nhất với vô và soi chiếu khắp nơi, vì chân lý 
quy về một cực.» (Thể vô giám chu, lý quy nhất cực #8 #£: 52 I], H Bã 
—ữ). Vô ở đây tức là vô tướng, vô tướng tức là thực tướng của các 
pháp. Tri thức đối với thực tướng của các pháp, gọi là bát nhã 8S 37 
(prajñã: trí huệ). Tuy nhiên, thực tướng của các pháp không thể là đối 
tượng của tri thức. Cho nên bát nhã là trì thức mà không phải tri thức. 
Nói cách khác, có được tri thức bát nhã về thực tướng của các pháp tức là 
thực sự đồng một thể với thực tướng của các pháp. Cho nên Lưu Trình 
Chi và Tạ Linh Vận đã nói như trên. Thánh nhân khi đồng thể với vô, thì 
phổ chiếu các pháp. Cảnh giới đồng thể với vô tức là niết bàn. Niết bàn 
và bát nhã là hai phương diện của một sự vật. Niết bàn là cảnh giới của 
người đạt được bát nhã. Bát nhã là trí huệ của người đạt được niết bàn. 
Đạt được niết bàn thì đạt được bát nhã. 

Bởi vì đồng thể với vô, hễ đồng thể là đồng thể liền; cho nên niết 
bàn và bát nhã hễ đạt được là đạt được liền. Người tu hành không phải 
hôm nay đồng thể với vô một phần, rồi ngày mai đồng thể với vô một 
phần nữa. Vô không thể có từng phần. Người tu hành hễ đồng thể với vô 


4 LAM chú: Xin xem lại chú thích 43, chương 7 (quyển 2). 

% Triệu Luận: «Phù thánh tâm minh tịch, lý cực đổng vô.» %& Xà 5 Zï 
, #8 l# IEl #. «Tuy xử hữu danh chỉ trung, nhí viễn dữ và danh đồng.» ## JŠ †ï #¡ Z th 
„If1 š§ đi # # lnÏ. 
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tức là đồng thể trọn vẹn. Cũng vậy, niết bàn và bát nhã hễ đạt được là 
đạt được trọn vẹn; hễ không đạt là không đạt gì hết. Hễ đồng thể với vô 
tức là đạt được niết bàn và bát nhã. Ở đây nói «đốn ngộ thành Phật»; 
đốn ngộ tức là đạt được bát nhã, thành Phật tức là đạt được niết bàn. 
Biện Tông Luận nói: «Có đạo sĩ nêu thuyết mới, xem sự sơi chiếu vắng 
lặng (của niết bàn] là vi diệu, không chấp nhận tầng bậc.» Lại nói: «Nói 
về tầng bậc [của niết bàn] chỉ để đạy cho kẻ ngu. Giác ngộ ngay một lần 
mới là lý luận đúng chân lý.»* «Đạo sĩ nêu thuyết mới» ở đây ám chỉ 
Đạo Sinh. 


Cái gọi là «vô» #£ rốt cuộc chính là gì? Về vấn đề này, có hai thuyết. 
(1Ð) Một thuyết cho rằng: Vô chẳng là cái gì hết; nó là sự trống không tuyệt 
đối. Không có tất cả vạn hữu, và chính cái không ấy cũng không có luôn. 
Vô chính là vô tướng; vô tướng nên không thể nói nó là cái gì. Tâm của 
thánh nhân đồng thể với vô. Cho nên nói tâm của thánh nhân giống như hư 
không. (2) Một thuyết khác cho rằng: Vô chính là tâm có thể sinh ra các 
pháp. Các pháp đều là do tâm tạo. Tâm sinh thì vô vàn các pháp sinh. Tâm 
điệt thì tất cả các pháp diệt. Sự sinh và diệt của pháp chính là sự sinh và 
điệt của tâm. Thực tướng của các pháp chính là bản tâm của chúng sinh, 
hoặc có thể nói là bản tính, hay Phật tính. Thấy được thực tướng của các 
pháp chính là «minh tâm kiến tính» HH;Ù› ÿ |. Trong Miết Bàn Kinh Tập 
Giải, Đạo Sinh gọi đó là «phắn mê quy cực, quy cực đắc bản» ƒxšKÊR§ 
Bạ Rữ 7£ (quay lưng lại mê là trở về tối cao, trở về tối cao là đạt được 
gốc). 


Tăng Triệu theo thuyết thứ nhất. Còn thuyết Phật tính của Đạo 
Sinh gần với thuyết thứ hai. Về sau, trong Thiển Tông cũng có hai thuyết. 
Có một phái theo thuyết thứ nhất, cho rằng «phi tâm phi Phật» 3È 4L 3Ƒ 
4ÿ (không tâm, không Phật). Có một phái theo thuyết thứ hai, cho rằng 
«tức tâm tức Phật» R[l:U› Ell:Ù› (tức là tâm, tức là Phật). Theo cách nói 
thông thường của chúng ta, thuyết thứ hai kém hơn thuyết thứ nhất, bởi 
vì thuyết thứ nhất hoàn toàn vượt trên mọi hình tướng. 


Môn đồ của Thiền Tông dù theo thuyết thứ nhất hay thuyết thứ hai, 
thì cũng đều chủ trương năm điểm sau đây: (1) Đệ nhất nghĩa bất khả 
thuyết #Š§ — 3§ Z* 8] š#8 (chân lý tuyệt đối không thể diễn đạt được). (2) 
Đạo bất khả tu šB 2E TỊ {# (Đạo không thể tu). (3) Cứu cánh vô đắc 7ÿ 


* Quảng Hoằng Minh Tập (quyền 18, Biện Tông Luận): «Hữu tân luận đạo sĩ, dĩ vĩ tịch giám ví 
diệu, bất dung giai cấp.» 4# §ï äê \H +. L1 E Zx 3% ft #, 1` ⁄ã Rã EW. «Giai cấp giáo 
ngu chỉ đàm, nhất ngộ đắc ý chỉ luận hi.» f# @t #\ 8 Z #:. — fB f# # Z ấn - LAM 
chú: Xin xem lại chú thích 75 và 76 của chương 7 (quyển 2). 
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3 ft # (rốt cuộc không đạt được cái gì cả). (4) Phật pháp vô đa tử } 
3: #t 4 -ƒ- (Phật pháp không có gì nhiều). (5) Đảm rhuỷ khám sài, vô 
phi diệu đạo ŸÃ 7|k WX #§ ft 3È 3H (gánh nước và bổ củi, chẳng gì mà 
không là đạo huyền diệu). 
b. Đệ nhất nghĩa bất khả thuyết ?§ — #š 2ï hỊ š# 
(chân lý tuyệt đối không thể diễn đạt được) 

Chân lý tuyệt đối không thể diễn đạt được bởi vì cái được dự tính 
diễn đạt thì thực sự «vượt ra ngoài cõi miền của đưyên và tâm» (Lời của 
Tăng Triệu đã nói với Lưu Di Dân: «Phan duyên chỉ ngoại, tuyệt tâm chi 
vực» 3#‡§ Z Ø‡, #  <⁄ bã ). 

Theo lịch sử Thiển Tông, tương truyền Thần Tú viết bài kệ: 


Thân như bồ đề thụ # tu # ‡ Ki 
Tâm như minh kính đài :Ìà #u HH $§ £ 
Thời thời cần phất thức Fÿ R‡ §ƒ ÿÐ ĐÄ 
Mạc sử nhiễm trần ai.* 3 ft 12 


(Thân như cây bồ để 
Tâm như đài gương sáng 
Luôn siêng năng lau quét 
Chớ để vướng bụi trần.) 


Để phản đối bài kệ ấy, Huệ Năng viết: 


Bồ để bản vô thụ # l 4 # Bí 
Minh kính diệc phi đài HH ‡ñ# 7h 3E # 
Bản lai vô nhất vật 4  #t — 
Hà xứ nhạ trần ai? thị g§  EE lê 


(Bồ để chẳng phải cây 
Gương sáng chẳng phải đài 
Xưa nay không một vật 
Chỗ nào vướng trần ai?) 


——— 
* LAM chú: Có bản chép khác: 


Thân ¿hj bổ để thụ, 8—8E#5ữ£M 
Tâm như minh kính đài, :)› #I H3 # # 
Thời thời cần phất thức, Rỹ HỆ #ù # Eị 
Vật sử nhạ trần ai. ? Í# Ð RE 
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Hai câu đầu trong bài kệ của Thần Tú là một toan tính nói về chân 
lý tuyệt đối. Có cái được nói, tức là biến vô tướng thành hữu tướng. Hai 
câu sau ý nói: muốn đạt được chân lý tuyệt đối ấy, cần phải dùng công 
phu tu hành. 


Hai câu đầu trong bài kệ của Huệ Năng ý nói: người ta không thể 
diễn tả được chân lý tuyệt đối. Hai câu sau ý nói: người ta không thể tu 
hành để đạt được chân lý tuyệt đối ấy. Không thể tu hành không có nghĩa 
là không ru hành, mà có nghĩa là xem không tu hành là tu hành. 


Hầu hết người của Thiên Tông đều xem việc không nói về chân lý 
tuyệt đối là phương pháp biểu hiện chân lý tuyệt đối. Phương pháp ấy là 
«bất đạo chỉ đạo» 4Š 3š” Z ‡l (nói mà không nói). Họ xem không tu 
hành là tu hành. Phương pháp ấy là «vô tu chì tr» ##Í# Z Í# (tu mà 
chẳng tu). Có một giai thoại về đại đệ tử của Huệ Năng là Hoài Nhượng 
l# ï§ (677-144) rằng: «Mã Tổ Đạo Nhất E ‡l ìš —- (709-788) tu ở 
Truyền Pháp Viện trên núi Nam Nhạc, một mình ở trong một cái am, chỉ 
luyện ngồi thiên. Hễ ai ghé thăm, ông đều chẳng màng. [...] Ngày nọ, 
Hoài Nhượng lấy viên gạch mài trước cửa am của Mã Tổ, Mã Tổ cũng 
không quan tâm. Một hồi lâu, Mã Tổ bèn hỏi: “Ông làm gì thế?” Hoài 
Nhượng đáp: “Mài gạch để thành gương soi.” Mã Tổ hỏi: “Mài gạch lẽ 
nào thành gương soi cho được?” Hoài Nhượng đáp: “Nếu không thể mài 
gạch để thành gương soi, lẽ nào toạ thiển có thể thành Phật?”»* 


Nói toạ thiển không thể thành Phật, tức là nói: Đạo không thể tu 
(Đạo bất khả tu ï 2 ñỊ {#). Ngữ Lục của Mã Tổ chép: «Có người hỏi: 
“Như thế nào là tu đạo?” Mã Tổ đáp: “Đạo không thuộc về những thứ có 
thể tu luyện. Nếu nói tu mà đắc, thì đắc rồi lại trở thành hư mất, giống 
như trường hợp của bậc thanh văn (§rãvakas). Nếu nói không tu, tức là 
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Cổ Tôn Túc Ngữ Lục ‡; 13⁄8 3, quyển 1: «Mã Tổ cư Nam Nhạc Truyền Pháp Viện, độc 
xử nhất am, duy tập toạ thiển, phàm hữu lai phỏng giả đô bất cố. [...] (Sự) nhất nhật tương 
chuyên ư am tiển ma, Mã Tổ diệc bất cố. Thời ký cửu, nãi vấn viết: “Tác thập ma?” Sư vân: 
“Ma tác kính.” Mã Tổ vân: “Ma chuyên khởi năng thành kính?” Sự vân: “Ma chuyên ký hất 
thành kính, toa thiển khởi năng thành Phật?”» Kệ ‡H F8 Hj i3 f3 + Exr, 3X lã — FR 
;†É 4 4£1#, ƑL #ï 7K ã) # 8l 2 Rấ[...] ( ÉE ) — H lỗ fR 73 § ñi SE, B 1H 
?R 2 RR.. tử Ef ^., 75 E] El: “ÍEf† 24?” BiZ: “RfÍEi.” E†H7ZZ: “/Ð 0# 
# BE nà § ?” B25: “RE tế Bí TS n #ấ, 4$ TẾ lý 6É nÈ f5 ?”— LAM chú: Mã Tổ 
Đạo Nhất (709-788, có thuyết cho là 707-786) là đệ tứ của Nam Nhạc Hoài Nhượng. Mã Tổ lập 
phái Thiển ở Giang Tây, nên ông còn được gọi là Giang Tây Đạo Nhất ¡L8 ìä —. Nhiều đệ 
tử của Mã Tổ là người Triều Tiên. Hoài Nhượng f8 #§ (677-744) xuất gia năm I5 tuổi, là đệ tử 
của Huệ Năng. Năm 714, Hoài Nhượng đến tư núi Nam Nhạc. Suốt 30 năm ở đây, ông rất nổi 
tiếng và phái thiển của ông được gọi là Thiển Nam Nhạc. Trong các đại đệ tử của ông, nổi bật 
là Mã Tổ Đạo Nhất và Thanh Nguyên Hành Tư #š j8 ƒT E. 
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đồng bọn với kẻ phàm phu.”»“? Phương pháp đắc đạo là không tu nhưng 
không phải là không tu. Tức là tu mà không tu (vô tu chỉ tu #‡ Í# Z Íế 
ỳ. 


Tu mà có tu, tức là một hành vi có dụng tâm, một hành vi cố ý. Đó 
chính là hữu vi. Hữu vi tức là pháp sinh và diệt, là có sinh và có diệt. Cho 
nên tu thành rồi trở lại là hư mất. Hoàng Bá ÿ§ Ê# (tức Hi Vận 3Š 3# ) 
nói: «Giả sử hằng hà vô số kiếp, người ta thực hành lục độ vạn hạnh và 
đắc Phật bổ để, thì đó cũng chẳng phải là mục đích cuối cùng. Tại sao 
vậy? Bởi vì nó thuộc về sự tạo tác của nhân duyên. Hễ nhân duyên hết, 
thì trổ lại vô thường. [...] Mọi hạnh hết thì trở lại vô thường, thế lực nào 
cũng có kỳ hạn cùng tận, giống như mũi tên bắn đi, hết đà thì rơi xuống. 
Tất cả đều trở về sinh tử luân hồi. Tu hành như vậy là không hiểu ý chỉ 
của Phật, uống công chịu cay đắng, lẽ nào chẳng phải là lỗi lớn sao?»* 

Có tâm tu hành tức là pháp hữu vi. Cái đạt được cũng là một pháp 
trong vạn pháp, chứ chẳng phải là vượt trên vạn pháp. Người vượt trên 
vạn pháp thì Thiền Tông gọi là «người không làm bạn với vạn pháp». 


* Mã Tổ Ngữ Lục: «Vấn: “Như hà thị tu đạo?" Sư vân: “Đạo bất thuộc tu. Nhược ngôn tu đắc, 
tu thành hoàn hoại, như đồng thanh văn. Nhược ngôn bất tu, tức đẳng phàm phu. 7» [4|: “ É[] 
frl # 1# šä?” EU: “ì[ X5 ÑÍẾ.# 5 lí. Íš mg i5 #, 6ñ [5] # Fj. +? 
# ®f#,E) äl N.%&-” 

Cổ Tôn Túc Ngữ Lục rh $3 115B#%, quyển 3: «Thiết sử hằng sa kiếp số, hành lục độ vạn hạnh, 
đắc Phật bê đề, diệc phi cứu cánh. Hà đĩ cố” Vi thuộc nhân duyên tạo tác cố. Nhân đuyên nhược 
tận, hoàn quy vô thường. [...] Chư hạnh tận quy võ thường, thế lực giai hữu tận kỳ, do như tiễn 
xạ ư không, lực tận hoàn truy, đô quy sinh tử luân hồi. Như tư tu hành, bất giải Phật ý, hư thự tân 
khổ, khởi phí đại thác?» ŠŠ {# {1Ñ ỳ2} 3J ft, ƒT 7x FE #§ ƒT, f‡ lề 5 HÈ, 7h 3E 7 
.fE] ĐI #4 ?E) I8 IA #ã šã ÍE i4. [AI #4 3#: đ. I§ BỸ #R M. [...Ì ñề ƒ7 đ ÂM #E ñ 
.,# 2) # X EÐ ® EI.,fA tú 8ũ 84 9$ 2, J9 #q ìR R, 8U Eã # 7U Bâ lã|. ÉH Bĩ 
#fT, 2 M W &. l % # är. S jF “#8? — LAM chú: Hoàng Bá Hì Vận # 5Š 
#šï (? - RS0) người Phúc Kiến, là đệ tử của Bách Trượng Hoài Hải 3 3# †# ïfg (720-814), là 
thầy của Lâm Tế Nghĩa Huyền Bã ÿ# ‡#* 3. (? - 867). Khi viên tịch, ông được Đường Tuyên Tông 
phong là Đoạn Tế Thiển Sư lữ # †#f§i. Giảng huấn của Hoàng Bá được tướng quốc Bùi Hưu 
#E {x (791.70) chép lại trong tập Hoàng Bá Sơn Đoạn Tế Thiên Sư Truyền Tâm Pháp Yếu Tã 5# 
LÌI li E} 18 Ei 0Ñ ¿L2 5E Truyền Tâm Pháp Yếu có hai phần: Chung Lăng Lục $Š lš $# và 
Uyển Lăng Lục Zj §# ##. Đoạn văn được Phùng Hữu Lan trích dẫn trên đây cững xuất hiện 
trong Truyền Tâm Pháp Yếu, phần Uyển Lăng Lục.- Lực độ 7X = Lục ba la mật 7% ÿ# 3# # 
(păramitä): sáu phép tu để «độ» Ƒš (vượt qua), từ bờ luân hồi sinh tử vượt đến bờ niết bàn an 
lạc, để thành bổ tát: 1- Bố thí 7E R (dãna) để vượt qua thói keo kiệt tham lam; 2- Trì giới †‡ 
Sử (&la} để vượt qua thói huỷ diệt và vi phạm; 3- Nhấn nhục Z2 # (ksãnti) để vượt qua thói 
sân giận; 4- Tỉnh tấn Yã #£(virya) để vượt qua thói lười biếng; 5- Thiển định T ;ứ (dhyãna) 
để vượt qua tâm tán loạn; 6- 7rí huệ (prajña} để vượt qua sự ngu sỉ. Nói hẹp là iục độ, nói rộng 
là vạn hạnh #š ƒT, vì lục độ bao quát tất cả pháp tu hành để thành bổ tát. 
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sạch nước sông Tây Giang thì tôi bảo ông biết.» 


«Không làm bạn với vạn pháp» là điều không thể nói ra. Hễ nói ra 
thì cái ấy trở thành một pháp trong vạn pháp, tức là làm bạn với vạn 
pháp. Câu trả lời của Mã Tổ nghĩa là tôi không thể nói ông biết. Nói câu 
đó tức là có cái được nói nhưng không nói gì cả. Đó gọi là «nói mà không 
nói». Muốn nói «không làm bạn với vạn pháp» thì phẩi «nói mà không 
nói»; muốn đạt được tình trạng «không làm bạn với vạn pháp» thì phải 
«tu mà không tu». 


c. Đạo bất khả tụ ‡B TY BỊ †# (Đạo không thể tu) 


Sự tu hành theo kiểu «tu mà có tu» cũng là mội thứ hành. Có hành 
tức là cái mà Phật pháp gọi là tạo nhân trong sinh tử luân hồi. Hễ tạo 
nhân thì phái chịu quả báo. Hoàng Bá nói: «Nếu chưa thể hội được vô 
tâm và chấp trước vào tướng, thì đều thuộc ma nghiệp. Thậm chí tạo 
Phật sự [để được sinh vào] tịnh độ, cũng đều là tạo nghiệp; nó gọi là 
Phật chướng. Vì nó cẩn trở tâm ông, nên ông bị nhân quả ràng buộc, 
không được tự do đi hay ở. Cho nên các pháp bồ để vốn không phải thực 
có. Lời dạy của như lai đều là để hoá độ thế nhân. Giống như lấy chiếc 
lá vàng úa làm tiền vàng để tạm đỗ cho trẻ nít nín khóc. Cho nên quả 
thực chẳng có pháp gì gọi là a-nậu-bồ-để (anubodhi: sự giác ngộ tuyệt 
đối). Như nay đã lĩnh hội ý đó, ông cần chỉ phải chạy đây đó tìm cầu? 
Chỉ nên tuỳ duyên mà tiêu trừ nghiệp cũ, chớ tạo thêm tai ương mới.»”° 
Không tạo nghiệp mới tức là không tu. Nhưng cái không tu này chính là 
tu. Do đó cái tu này chính là tu mà không tu. 


Không tạo nghiệp mới, không có nghĩa là chẳng làm việc gì cả, mà 
có nghĩa là làm với sự vô tâm. Mã Tổ nói: «Tự tính xưa nay vốn có đủ. 


—>Š-.—___ TTH—ưPT=—_—_Ỷ†‡€‡ThiỢ00000 
49 Cổ Tôn Túc Ngữ Lục, quyền I: «Bất dữ vạn pháp vi lữ giá thị thập ma nhân? Đãi nhữ nhất khẩu 
hấp tận Tây Giang thuỷ, tức hướng nhữ đạo.» 2° 8 #8 1: § {Ss 3 RE. {† 24. MÀ ?fi4 — LI1 

ä# ữ ¿L z/k. EHIBI š# 3E. 

*% Cổ Tôn Túc Ngữ Lục, quyển 3: «Nhược vị hội vô tâm, trước tướng giai thuộc ma nghiệp. Nãi 
chí tác tịnh thổ phật sự, tịnh giai thành nghiệp, nãi danh phật chướng, chướng nhữ tâm cố, bị 
nhân quả quản thúc, khứ trú vô tự do phận. Sở đĩ bổ để đẳng pháp, bản bất thị hữu, như lai sở 
thuyết, giai thị hoá nhân, đo như hoàng diệp vi kim tiển, quyển chỉ tiểu nhỉ để. Cố thực vô hữu 
pháp, danh a nậu bổ để. Như kim ký hội thử ý, hà đụng khu khu? Đãn tuỳ duyên tiêu cựu 
nghiệp, mạc cánh tạo tân ương.» 3#? ZE Ñ #€:Ù›, # HH tý Rể Bế 3%. J5 E ÍF# L1, 
tt Bì XE, Jy #(0ERE, lạ ¡6d 36 |1 8/8 1, £lÈ #E HH2. HH ĐÁ #18 S#⁄*k, k2 
+#+ŒÖ, tn3Efffi8, # 141L, A. fâ 0® R @© #4, IẼ IL-;| fäd. xà T #5 šk, 2l 38 
#t?#. ¿n2 Eš@ lLiế, [nl HÌEWE?(H RE 4B § #3, 8 E lê 5rJ#&.- LAM chú: Đoạn trích 


dẫn này cũng xuất hiện trong Truyền Tâm Pháp Yếu, phần Uyển Lăng Lục. 
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Cái mà người tu hành cần làm chính là không chấp trước vào việc thiện 
hay ác. Giữ lấy thiện, xả bổ ác, quán xét vạn pháp là không, và nhập 
định, tất cả việc ấy thuộc về tạo tác. Bôn ba tìm cầu bên ngoài thì còn tệ 
hơn nữa. Càng làm thì càng xa chính đạo. [...] Kinh nói: “Chỉ lấy mọi 
pháp hợp thành thân này. Thân khởi chỉ là pháp khởi, thân diệt chỉ là 
pháp diệt. Khi pháp khởi, chớ nói rằng ta khởi, khi pháp diệt chớ nói 
rằng ta diệt. Niệm trước, niệm sau, niệm giữa, niệm niệm không dựa 
vào nhau, niệm niệm tịch diệt, đó gọi là hải ấn tam muội {8E =E.”»?! 


«Không chấp trước vào việc thiện hay ác» (ư thiện ác sự thượng 
bất trệ }2 # Rõ SE l- 2*Wf) tức là vô tâm. «Bất trệ» 4S ## là «bất trước» 
2° # (không chấp trước), cũng là «vô trú» #£ £È (không dừng ở), cũng 
chính là «vô tình hệ» # lŠ #2 (không ràng buộc với tình). Mgữ Lục của 
Bách Trượng Hoài Hải chép: «Có người hỏi: “Tại sao hữu tình thì không 
có Phật tính, còn vô tình thì có Phật tính?” Sư đáp: “Từ người đến Phật, 
là chấp trước vào thánh tình; từ người đến địa ngục, là chấp trước vào 
phàm tình. Như nay có tâm nhiễm ái ở hai cảnh phàm và thánh, thì gọi 
là hữu tình không có Phật tính. Như nay ở hai cảnh phầm và thánh cho 
đến mọi pháp hữu và vô, đều không có tâm giữ lấy bay xả bỏ, cũng 
không có cái hiểu biết về giữ lấy hay xả bỏ, thì đó gọi là vô tình có Phật 
tính. Chỉ khi không rằng buộc vào thứ tình ấy, thì gọi là vô tình. Cái vô 
tình ấy không giống như cái vô tình của gỗ, đá, không khí, hoa vàng, hay 
trúc biếc. [...] Nếu đặt chân trên nấc thang của Phật, thì vô tình có Phật 
tính. Còn như chưa đặt chân trên nấc thang của Phật, thì hữu tình không 
có Phật tính. "»°2 


Vô tâm cũng tức là vô niệm. Pháp Bảo Đàn Kính nói: «Pháp môn 
của ta, từ sơ tổ đến nay, trước tiên lập vô niệm làm tông, vô tướng làm 


*! Cổ Tân Tức Ngữ Lục, quyển 1: «Tự tính bản lai cụ túc, đãn ư thiện ác sự thượng bất trệ, hoán 


tác tu đạo nhân. Thủ thiện, xả ác, quán không, nhập định, tức thuộc tạo tác. Cánh nhược 
hướng ngoai trì cầu, chuyển sơ chuyển vận. [...) Kinh vần: “Đãn dĩ chúng pháp hợp thành thử 
thân. Khởi thời duy pháp khởi; điệt thời duy pháp diệt. Thử pháp khởi thời, bất ngôn ngã khởi; 
điệt thời, bất ngôn ngã diệt. Tiền niệm, hậu niệm, trung niệm, niệm niệm bất tương đãi, niệm 
niệm tịch diệt, hoán tác hải ấn tam muội.» # ‡‡ 3 R #. ÍEÿ) % ïE S L- T2 XP, tâ {† fZ 
ìM A.. rớt + TE, HA Íc, RI NN š8 {E. 8 ‡¡ f5I ý Su 5È. #9 đt RE. [...| #8 7<: “{E LA 
# # # nè lL 8 . Eq tử HE ÿ⁄k £o : Mỹ lớ ME ¿+ #. IV 3 le fỹ, T‹ 5 # ke :ĐF#. T B ft M 
.ÈU &: t& Zt FH ức, ft 6 TT FRfở, tt đã ĐÀ, th {E 8 E]I = 6k.” - LAM chú: Hải ấn tam 
muội 8 EÏl E B‡ (sãgara mudrã samadhi), cũng gọi là đại hải ấu + Ÿ§ HI. Soothill &Hodous 
giảng: «Giống như bể mặt đại dương phản chiếu vạn vật, tức là chánh định ]Ƒ 7E (samadhi= 
tam muội) của bổ tát phản chiếu cho ngài thấy mọi chân lý.» (As the face of the sea reflects 
all forms, so the samädhi of a bodhisattva reflects to him all truths). 
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thể, vô trú làm căn bắn. Vô tướng là ở với tướng mà lìa tướng. Vô niệm 
là ở trong nệm mà không niệm. Vô trú nghĩa là [...} trong mỗi một niệm 
không nghĩ đến cảnh trước. {...| Trong tất cả các pháp, mỗi một niệm 
không trú, tức là không bị ràng buộc; đó là lấy vô trú làm căn bản.»° 


Cái gọi là vô niệm ở đây chẳng phải là không nghĩ đến mọi sự vật, 
cũng chẳng phải là dứt bổ mọi tư tưởng. Nếu không nghĩ đến mọi sự vật 
(bách vật bất tư ƒï #2 j8), thì đó là «pháp phược» ‡Z£ ## (bị sự vật ràng 
buộc). Đệ tử Huệ Năng là Thần Hội nói: «Thanh văn tu không và trú 
không, thì bị không ràng buộc. Tu định và trú định thì bị định ràng buộc. 
Tu tĩnh và trú tĩnh thì bị tĩnh ràng buộc. Tu tịch và trú tịch thì bị tịch ràng 
buộc.»> 


Không nghĩ đến mọi sự vật (bách vật bất tư Eï #2 RÄ.) cũng cùng 
một loại với «tu không và trú không». Theo Đàn Kính, vô niệm tức là ở 
trong mọi cảnh mà tâm không nhiễm (ư chư cảnh thượng tâm bất nhiễm 
Hé Ai Hỗ, _Ez®3£), là thường lìa mọi cảnh (thường ly chư cảnh ?⁄ Ñ#£š 
l). «Ở trong mọi cảnh mà tâm không nhiễm» tức là «trong tất cả các 
pháp, mỗi một niệm không trú». Đó chính là vô trú, cũng là «ở với tướng 


$2 Cổ Tôn Tức Ngữ Lục, quyền 1: «Vấn: “Như hà thị hữu tình vô Phật tính, vô tình hữu Phật tính? ” 
Sư vân: “Chúng nhân chí Phật, thị thánh tình chấp; tòng nhân chí địa ngục, thị phàm tình chấp. 
Chỉ như kim đấn ư phàm thánh nhị cảnh, hữu nhiễm ái tâm, thị danh hữu tình vô Phật tính. Chỉ 
như kim đãn ư phầm thánh nhị cảnh cập nhất thiết hữu vô chư pháp, đô vô thủ xả tâm, diệc vô 
thủ xả tri giải, thị danh vô tình hữu Phật tính. Chỉ thị võ kỳ tình hệ, cố danh vô tình. Bất đồng 
mộc thạch thái hư, hoàng hoa thuý trúc chỉ vô tình. [...| Nhược đạp Phật giai thê, vô tình hữu 
Phật tính. Nhược vị đạp Phật giai thê, hữu tình vô Phật tính.» f8: “#[I{F]# ä†R#£f#» 1+, #Ê 
lšB6tI#?” 8022: “4 A Z, #8 #189; Á # HhiÄt, EJ/LIR#+, Hún'2ƒRBƒ$N, 
1s —I#.fi#i›, #2 H18 #&£001t. HÉú10218f02 HE —lš X— UP öã (2, äụ 
# RX +, 7F #4 NV XI ý, ⁄#4{# BH 6+. HE&IR®. 8 421/418. E2. 
đt, X1 Sš 11 ~ #€ÌE. [...l #: Fẽ 3á Eš, #1 H05. EM 0®§Bli ES. TH l4 1£ 


%3 Đàn Kinh: «Ngã thử pháp môn, tòng thượng dĩ lai, tiên lập vô niệm vi tông, vô tướng vi thể, 
vô trú vi bản. Vô tướng giả, ư tướng nhỉ ly tướng. Vô niệm giả, ư niệm nhỉ vô niệm. Vô trú giả, 
[...] niệm niệm chỉ trung, bất tư tiển cảnh. [...] Ư chư pháp thượng niệm niệm bất trú, tức vô 
phược dã; thử thị đĩ vô trú ví bản» Ất 2kƑ3, fÉ 13K, # #2 F5. §KÍH HN. 
{8 +. #tãi, ?`†Him 84H. #2: 8#. #2 m #2. 1t &(..| 2.8 
Bí tế. L..] J*3&Z: E£@  E, Bl#f£f§th;lLEPLf#ŒER 2 ~ LAM chú: Chữ vô trú 
##. {+ cũng có thể đọc là vô zrự. Tuỳ ngữ cảnh, #rú (trụ) {È nghĩa là ở lại, cư trú, bám lấy, chấp 
vào nó, v.v... 

*4. Thần Hội Di Tập Ngữ Lục: «Thanh văn tu không, trú không, bị không phược. Tu định trú định, 
bị định phược. Tu tĩnh trú tĩnh, bị tĩnh phược. Tu tịch trú tịch, bị tịch phược.» ## [R] {2 2 ‡È ZZ 
, #79E#. 1% 7E l7, 1ú 7E EM. l3 EẼ tEP, 8t 89 Kl. ($ SLÍE 1, H ĐI. 
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mà lìa tướng» hay vô tướng. Cho nên Đàn Kinh nói «vô niệm làm tông, 
vô tướng làm thể, vô trú làm căn bản» thực tế chỉ là vô niệm. Đàn Kinh 
nói: «Niệm trước chấp trước vào cảnh tức là phiền não, niệm sau lìa 
cảnh tức là bổ để.» (Tiền niệm trước cảnh tức phiền não, hậu niệm ly 
cảnh tức bổ đề Bí â; ‡# 1# RỊl fi lá. (% 2: Rứ ‡š RỊI # ti ). Đó cũng là ý 
nghĩa của «thiện bất thụ báo» và «đốn ngộ thành Phật». 


Lâm Tế Nghĩa Huyền nói: «Nay người tu học chẳng đạt được kết 
quả. Lỗi ở chỗ nào? Lỗi ở chỗ họ chẳng tự tin. Nếu ông không tự tin, thì 
sẽ hoang mang và thuận theo sự chuyển biến của mọi cảnh, bị muôn 
cảnh khác hoán chuyển trở lại, chẳng được tự do. Nhưng nếu ông ngừng 
ngay cái tâm vọng cầu đây đó, thì ông chẳng khác biệt với các tổ và chư 
Phật. Ông muốn biết ai là tổ và Phật không? Đó chính là ông đang ở 
trước mặt tôi, nghe tôi giẳng pháp đấy.»°° Lại nói «Đạo trôi chảy, [các 
ông] không cần gắng công đối với Phật pháp. Chỉ cần làm những việc 
bình thường mà không gắng công: đại tiện, tiểu tiện, mặc quần áo, ăn 
cơm, mệt mỏi thì nằm nghỉ. Kẻ ngu thì cười chê ta, kẻ trí thì hiểu ta.»°5 
Người học đạo phải tự tin mình sẽ thành Phật, hãy buông bỏ tất cả. 
Ngoài những sinh hoạt bình thường mỗi ngày, không cần phải đặc biệt 
gắng công tu hành. Chỉ cần trong những việc sinh hoạt hằng ngày, chúng 
ta đối với tướng mà vô tướng, niệm mà vô niệm. Đó chính là gắng công 
mà không gắng công, cũng chính là tu mà chẳng tu. 


Lâm Tế Nghĩa Huyền lại nói: «Có lúc người bị đoạt mất mà cảnh 
không bị đoạt; có lúc cảnh bị đoạt mất mà người không bị đoạt; có lúc 
người và cảnh cùng bị đoạt mất; có lúc người và cảnh đều không bị đoạt 
mất.»” Người là chủ thể nhận biết, cảnh là đối tượng được nhận biết. 
Đàn Kinh chép chuyện Huệ Minh (697-780) cầu pháp ở Lục Tổ Huệ 
Năng. Huệ Năng nói: «Tạm thời ông hãy tập trung tư tưởng, chớ nghĩ 


5 Cổ Tân Túc Ngữ Lục, quyển 4: «Như kim học giả bất đẮc, bệnh tại thậm xứ? Bệnh tại bất tự 
tín xứ. Nễ nhược tự tín bất cập, tiện mang mang địa tuẫn nhất thiết cánh chuyển, bị tha vạn 
cảnh hồi hoán, bất đắc tự đo. Nễ nhược yết đắc niệm niệm trì cầu tâm, tiện đữ tổ Phật bất biệt. 
Nễ dục thức đắc tổ Phật ma? Chỉ nễ diện tiển thính pháp đích thị» #12 ##'*⁄ 2x3,  # 
:#?18 ír 2: EI {5 R. f:#ï {8 T X, (É ft ft Hb {RJ— U) tR RỸ, tứ L7 #ã 18 [El‡&, 2 
?#8#lE:. r8 Ê 6 Eh5R:D:, f6 É†E f Y5. f:ấX‡X#41H16 2, ? =3 ft lãi BÍ Rề ý 
a%. 

®% Cổ Tôn Túc Ngữ Lục, quyển 4: «Đạo lưu Phật pháp vô dụng công xử. Chỉ thị bình thường vô 
sự a thỉ tống niệu, trước y ngật phạn, khốn tai tức ngoạ. Ngu nhân tiếu ngã, trí nãi trí yên.» 33 
ÿWB ¡3È #t HỊ th. cì B +T T⁄ lạ Sĩ lR BE ¡$ PK, š ZXxI# 8u, Bị ZK EIEX. 8A SẤ\, 
7®. 
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đến thiện hay ác.» Sau khi Huệ Minh nói đã chuẩn bị rồi, Huệ Năng nói: 
«Không nghĩ đến thiện, không nghĩ đến ác. Hãy nhớ lại bản lai điện mục 
của ông trước khi cha mẹ sinh ra.» Nghe mấy lời này, Huệ Minh đột 
nhiên lặng thỉnh (mặc khế #‡ #3), rồi lễ bái Huệ Năng và nói: «Giống 
như người uống nước, tự biết lạnh hay nóng.»'$ Khi cha mẹ thượng toạ 
Huệ Minh chưa sinh ra ông, thì không có thượng toa Huệ Minh. Không có 
chủ thể là thượng toạ Huệ Minh và cũng không có cảnh đối với chủ thể 
này. Nay Lục Tổ bảo Huệ Minh trở lại diện mục lúc cha mẹ ông chưa 
sinh ra ông, tức là khiến cho chủ thể và cảnh (tức người và cảnh) cùng bị 
đoạt mất. Đồng thể với vô thì gọi là «mặc khế» # #7. Khế là khế hợp, ý 
nói khế hợp làm một với vô, chứ không phải chỉ biết có cái vô. 

Đột nhiên mặc khế, tức là đốn ngộ. Thần Hội Ngữ Lục gọi đó là 
«nhất niệm tương ứng, tiện thành chính giác» — ¿Ê$: ‡BJ f# ny 1E 5# (một 
niệm ứng với [chân lý] thì thành giác ngộ chân chính). Ngộ khác với cái 
gọi là trì thức thông thường. Tri thức thông thường thì có sự đối lập giữa 
năng trì BÉ #[I(qức chủ thể nhận thức) và sở ¿r¡ Bí #[I(tức đối tượng của nhận 


5. CổTôn Túc Ngữ Lục, quyển 4: «Hữu thời đoạt nhân bất đoạt cảnh, hữu thời đoạt cảnh bất đoạt 
nhân, hữu thời nhân cảnh câu đoạt, hữu thời nhân cảnh câu bất đoạt.» Rỳ # A T`§1#, Tỉ 
lờ # !8 1# Á, SH A!8I4., HI# ^lš SH ®#. 

LAM chú: Chỗ này không rõ Phùng Hữu Lan chép từ bản Đàu Kinh nào, vì nó khác với bản 
thông bành (gọi là «bản Đức Dị», do sư Đức Dị {§ # đời Nguyên khắc ïn năm 1299, tức năm Chí 
Nguyên Z 7ÿ thứ 27 đời Nguyên Thế Tổ 7L t#‡R). Trần Huệ Minh vốn là một tướng quân 
hàng tứ phẩm, sau đi tụ ở chùa Hoàng Mai. Sau khi Ngũ tổ truyền y bát cho Huệ Năng thì ngài 
bảo Huệ Năng trốn đi về phương Nam. Các đệ tử khác nghe tin, đuổi theo Huệ Năng để cướp 
lại y bát, trong số đó cú Huệ Minh. Sau hai tháng, Huệ Minh bất kịp Huệ Năng trên núi Đại 
Dữu + ƒ&. Huệ Năng vất y bát (rên tảng đá rồi núp trong bụi rậm. Đàn Kinh (bản Đức DỊ) 
chép: «Huệ Minh chí, để bất động, nãi hoán vân: “Hành giả! Hành giả! Ngã vị pháp lai, bất 
vị y lai,” Huệ Năng toại xuất, toạ bàn thạch thượng. Huệ Minh tác lễ vân: “Vọng hành giả 
vị ngã thuyết pháp.” Huệ Năng viết: “Nhữ ký vị pháp nhỉ lai, khả bính tức chư duyên, vật sinh 
nhất niệm, ngô vị nhữ thuyết.” Minh lương cửu, Huệ Năng viết: “Bất tư thiện, bất tư ác, chính 
đữ ma thời, ná cá thị Minh thượng toạ bản lai diện mục?” Huệ Minh ngôn hạ đại ngộ. Phục 
vấn vân: “Thượng lai mật ngữ mật ý ngoại, hoàn cánh hữu mật ý phủ?” Huệ Năng vân: “D 
nhữ thuyết giả, tức phí mật đã. Nhữ nhược phản chiếu, mật tại nhữ biên.” Minh viết: “Huệ 
Minh tuy tại Hoàng Mai, thực vị tỉnh tự kỷ diện mục, kìm mông chỉ thị, như nhân ẩm thuỷ, lãnh 
noãn tự trí."» 3š BB 2E, Hề 1x E5, 7n Z~: “í1 1! f7 8! 8 B8, 1 X7.” #8 BE 
j$H, 2##Œ L. #BSE19: “SIÍT 8 ESHiit12.” 44 ñÉ E1: “;+ÊÄ ES ÿš Mi 2, nÏ 
B18 3H lt, 2) 4 — 8, 8 ER Ù l9 .” BR EL ^Á., 34 BÉ El: “8E, 25 f8 ñ8. 1E S4 2 Eỹ 
„ B0f E9 1£ 22C H ?” 4B E XI. (/§E12X: “216 ñB ti Bí 7L. l8 2E fi 
2Ñ 8?” Ã §ÉZ~: “BI tt #4, RI3E tế th. (435 1E BÀ, 8 fEùt Ì3." BH E1: “3$BB Sổ 
{E ts, W 4# HC H, 2 3E ất. ÉnLA X 7k, lê ÉI #I.” (Huệ Minh đến, lấy y 
bát nhưng không nhấc lên được, bèn !a lớn: “Hành giả! Hành giã! Tôi vì pháp mà tới, không 
phải vì y bát đâu.” Huệ Năng bèn ra khỏi lòm cây, ngồi trên tăng đá. Huệ Minh làm lễ và nói: 


s# 
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thức). Ngộ không có sự đối lập ấy. Bởi nó không có đối tượng nên gọi là vô 
tri. Nhưng ngộ cũng chẳng phải là cái gọi là vô tri thông thường. Ngộ 
không phải là hữu tri mà cũng không phải là vô tri. Ngộ là tri mà vô tri 
(biết mà không biết). 

Ngữ Lục của Triệu Châu Tòng Thẩm ##i/||## šâ:(778-897) chép: «Sư 
(tức Triệu Châu) hỏi Nam Tuyền Phổ Nguyện: “Thế nào là đạo?” Tuyển 
đáp: “Tâm bình thường là đạo.” Sư hỏi: “Có thể nhắm vào nó chăng?” 
Tuyển đáp: “Hễ mô tả nó ra tức là trái ngược với nó.” Sư hỏi: “Không mô 
tả nó thì sao biết nó là đạo?” Tuyển đáp: “Đạo không thuộc về biết hay 
không biết. Biết là vọng giác (ý thức một cách sai lầm), không biết là vô 
ký (không ký ức). Nếu thật sự đạt được cái đạo không thể hoài nghỉ ấy, thì 
sẽ giống như sự trống không rộng mở; lẽ nào có thể cưỡng ép nó giữa đúng 
với sai ?”»$ 

Thư Châu Phật Nhãn §ÿ JI| 83 Thiển sư (tức Thanh Viễn ÿ# 8, 
1067-1120) nói: «Thầy của ta (tức Pháp Diễn ‡# ÿã ) năm 35 tuổi mới 
xuống tóc đi tu. Rồi ở tại Thành Đô, nghe giảng trăm pháp Duy Thức. 
Nhân đó, thầy ta nghe nói: Khi Bồ tát nhập và thấy đạo, thì trí và chân 
lý hoà lẫn, cảnh và thần hợp nhất, không còn phân biệt kể chứng ngộ và 
cái được chứng ngộ. Có kẻ ngoại đạo chất vấn rằng: Nếu không còn 
phân biệt kẻ chứng ngộ và cái được chứng ngộ, làm sao biết là chứng 


“Xin hành giả vì tôi mà thuyết pháp.” Huệ Năng nói: “Ông vì pháp mà tới, hãy dừng hết mọi 
duyên, chớ sinh một niệm gì, tôi vì ông mà thuyết.” Một hồi lâu, Huệ Năng nói: “Chở nghĩ tới 
thiện, chớ nghĩ Lđi ác; chính ngay lúc ấy, cái gì là mặt thật xưa nay của thượng toạ Huệ Minh? ° 
Nghe mấy lời ấy, Huệ Minh đại ngộ. Rồi lại hỏi: “ Từ sơ tổ tới giờ, ngoài mật ngữ và mật ý, còn 
có mật ý nào nữa không?” Huệ Năng nói: “Lời tôi nói với ông, chẳng phải là bí mật. Nếu ông 
soi chiếu agược vào chính mình, thì bí mật ở bên cạnh ông.” Minh nói: “Huệ Minh tuy tại chùa 
Hoàng Mai, thực tình chưa từng thức tỉnh về bộ mặt xưa nay của mình. Nay nhờ ơn chỉ dạy của 
hành giả, tôi giống như người uống nước, tự biết lạnh hay nóng. ”} Bản của Phùng Hữu Lan 
dùng có hai chữ mặc &hế RA #2, nhưng bản Đức Dị không hề có. 


% Cổ Tân Túc Ngữ Lục, quyển 13: «Sư vấn Nam Tuyển: “Như hà thị đạo?” Tuyển vân: “Bình 
thường tâm thị đạo.” Sự vân: “Hoàn khả thú hướng bất?” Tuyển vân: “Nghĩ tức quai.” Sư 
vân: “Bất nghĩ tranh tri thị đạo?” Tuyển vân: “Đạo bất thuộc trí bất trí. Tri thị vọng giác, 
bất trí thị vô ký. Nhược chân đạt bất nghỉ chỉ đạo, do như thái hư khuếch nhiên, khởi khả 
cưỡng thị phi dã?”>» Bị fE] rồi 54: “knff] KL3M?” 2<: “f3: RKÌN.” Hl2~: “3 nJ 8g 
I] ®?” &ZZ: “#EIISE.” BDZ~: “4 Ki 5 AI EZìM?” 82x: “HT NI XE 
=#. ^4u#®#ic. 2 (Ri& 2 SE 2ì, 18 U2 jđ Bồ 2A, tý =J 3ã Xế 3F tb,? ”- LAM chú: 
Charles Muller giảng vô ký là: (1) không trả lời, thường dùng chỉ sự im lặng của Phật trước 
những chất vấn về vấn để siêu hình; (2) phi thiện phí ác; (3) không có ký ức. 
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ngộ? Bấy giờ chẳng ai trả lời được. Giảng sư không còn dọng chuông 
gióng trống [giảng bài] mà trở về vất áo cà sa. Về sau, có Đường Tam 
Tạng (tức Huyền Tãng) đến nơi ấy, cứu lấy lý thuyết ấy và nói rằng: 
“Khi trí hoà lẫn với chân lý, cảnh hợp nhất với thần, giống như người 
uống nước, lạnh nóng riêng mình biết.” Sau đó thầy ta tự suy gẫm, vấn 
để lạnh nóng thì có thể hiểu được, nhưng cái cần phải biết ở chính mình 
là gì? Thầy ta hết sức hoài nghi, nên hỏi giảng sư rằng thầy ta không biết 
lý lẽ tự tri là gì. Giảng sư không thể trả lời. Sau đó thầy ta đến núi Phù 
Độ (ở An Huy) gặp sư Viên Giám, thấy sư thăng đường nhập thất. Những 
gì Viên Giám nói đều liên quan đến tâm sự của thầy ta. Thầy ta bèn ở đó 
một năm, được dạy khán công án “Như Lai có mật ngữ, Ca Diếp chẳng 
cất giấu”. Ngày nọ sư Viên Giám nói với thầy ta: "Ông sao chẳng đến 
sớm, ta nay đã già rồi, thôi hãy đến tham kiến Đoan hoà thượng ở chùa 
Bạch Vân đi.” Thấy ta bèn đến chùa Bạch Vân. Một ngày nọ khi đi vào 
giảng đường, liền đại ngộ công án “Như Lai có mật ngữ, Ca Diếp chẳng 
cất giấu”. Thầy ta thốt lên: “Chính thế, chính thế.” Trí hoà lần với chân 
lý, cảnh hợp nhất với thần, như người uống nước, lạnh nóng tự mình biết, 
lời ấy thật là đúng thay. Nhân dịp ấy thầy ta viết bài ca tụng rằng: 
“Mảnh ruộng hoang trước núi. Chấp tay ta hỏi thầy. Mấy lần bán, mua 
lại? Thương tùng trúc, gió trong.” Đoan hoà thượng liếc đọc bài ấy và 
gật đầu.»°9 


Chân lý là đối tượng của trí, cảnh là đối tượng của thần. Trí và 
thần là chủ thể, chân lý và cảnh là đối tượng. «Trí hoà lẫn với chân lý, 


S0 Cổ Tân Túc Ngữ Lục, quyển 32: «Tiên sư tam thập ngĩ, phương lạc phát. Tiện tại Thành Đô, 
thính tập Duy Thức bách pháp. Nhân văn thuyết: Bổ tát nhập kiến đạo thời, trí đữ lý minh, 
cảnh dữ thần hội, bất phân năng chứng sở chứng. Ngoại đạo tựu nan, bất phãn năng sở chứng, 
khước đĩ hà vi chứng? Thời vô năng đối giả, bất minh chung cổ, phản phi cà sa. Hậu lai Đường 
Tam Tạng chí bỉ, cứu thử nghĩa vân: “Trí đữ lý minh, cảnh đữ thần hội, như nhân ẩm thuỷ, lãnh 
noấn tự trì.” Toại tự tư duy, lãnh noãn tắc khả hĩ, tác ma sinh thị tự tri để sự? Vô bất thâm 
nghi. Nhân vấn sư, bất trí tự tri chỉ lý như hà. Giảng sư bất năng đối. Hậu lai Phù Độ sơn kiến 
Viên Giám, khán tha thăng đường nhập thất, sử thuyết giả tận giai thuyết trước tâm hạ sự. 
Toại trú nhất niên, lệnh khán “Như Lai hữu mật ngữ, Ca Diếp bất phúc tàng” chỉ ngữ. Nhất 
nhật vân: “Tử hà bất tảo lai, ngô niên lão hï, khả vãng tham Bạch Vân Đoan hoà thượng.” 
Tiên sư đáo Bạch Vân, nhất nhật thượng pháp đường, tiện đại ngộ “Như Lai hữu mật ngữ, Ca 
Diếp bất phúc tàng”, quả nhiên, quả nhiên. Trí dữ lý minh, cảnh đữ thần hội, như nhân ẩm 
thuỷ, lãnh noãn tự tri, thành tai thị ngôn dĩ. Nãi hữu đầu cơ tụng vân: “Sơn tiền nhất phiến 
nhàn điển địa, xoa thủ đỉnh ninh vấn tổ ông. Kỷ đệ mại lai hoàn tự mãi, vi lân tùng trúc dẫn 
thanh phong. ” Đoan hoà thượng thứ liễu điểm đâu.» #C.Ñb = -Ƒ 1i. 2 $4 5£. (# 71: #ñ. 4 
ZãW£§t Ei i2. [A] Xi š9 : # f& ^, E ìHft#, 617871, tả Úị tụ @, 1522 6628 ñr38. 2E 
#t.Œt, 1x22 BE 38. 8l L1 {r[ E338 ?Wữ #£E6#4 1E, T-H8 lá Øt, J3 bà 3M le. (Ất 2K lH — Rế 
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cảnh hợp nhất với thần» tức là chủ thể và đối tượng hoà lẫn, bất phân. 
Bất phân mà lại tự biết là bất phân, nên nói «như người uống nước, lạnh 
nóng tự mình biết». Nam Tuyền nói: «Đạo không thuộc về biết hay không 
biết.» Cái biết theo sự hiểu biết thông thường thì có sự phân biệt giữa 
năng irí (chủ thể nhận biết) và sở rr¡ (đối tượng được nhận biết). Cái biết 
đạo không thể có sự phân biệt như thế, Nên nói «biết là vọng giác». Đạo 
không thuộc về hiểu biết. Tuy nhiên sự bất phân giữa chủ thể và đối 
tượng trong sự giác ngộ cũng không phải không có tự giác. Nếu nó là 
không tự giác thì nó có khác gì một trạng thái hỗn độn, một sự vô trì của 
người nguyên thuỷ, nên nói «không biết là vô ký». Đạo không thuộc về 
VÔ tri. 


Người của Thiền Tông thường mô tả trạng thái giác ngộ như «đáy 
thùng rơi mất». «Đáy thùng rơi mất» tức là các vật có trong thùng đều 
rơi mất. Người đắc đạo ở trạng thái giác ngộ thì trong một lúc tất cá mọi 
vấn để mà hắn vướng mắc đều được giải quyết hết. Sự giải quyết ấy 
không có nghĩa là sự giải quyết tích cực, mà có nghĩa là trong trạng thái 
giác ngộ, hắn hiểu hết các vấn đề ấy, và tất cả vấn để xưa nay của hắn 
không còn là vấn đề nữa. Cho nên cái đạo được đắc sau khi giác ngộ 
chính là cái đạo không thể hoài nghỉ (bất nghi chỉ đạo). 


® í%, ft L # 2: “ÃI HỊ EB X,!š ĐH †$ ,ún A 8X 7k, x8 WỆ BH NI.” 
Ei 5 tế, tà tế RỊ nJ 4 ,ÍF 24 # £ H #M lš S ?# T-ì . BỊ Bi 8ñ, #1 
H Z1 <⁄ Eš #u fÍ. 3# Ñữ 2 86 š#†.í% ?R 2 ì§ li 8 [RỊ 3, S ft ít # A 
.BI Bì H đt ã ấn Ø da P.8 — #. 9 # “íN 2 # 8 ñR. ừM 3 2© Đế 
đ8” Zñ8.— H : “#ÍJl 4#, # #á,nJ ft # H 5# Eú ÍÍl bú .” 
% BỊ #l 1 5, — H 1: * #..f# + f§ “in 3 $6  ñ8.iM 3 T fW #”, # 
# ®S #. tí M4 FH S, lữ ØL tệ .,úH ÀÁ ẤX 7k, vn RE H #l, 34 ä 5.77 
# ‡* lŠ ñÄ z: “LH BÚ — H BÑ H lh, X # nJ f B] ‡H â. #t % § H 
, E Bf H 11 5| # ñÀ.” ?§ #H lí ÄÑl ƒ à 5ã. 
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4. Cứu cánh vô đắc 7 #§ ft fẺ 
(rốt cuộc không đạt được cái gì cả) 


Như trên vừa nói, cái đạt được qua sự giác ngộ không phải là một 
thứ tri thức tích cực. Thực sự cũng không có cái gì đạt được cả. Thư Châu 
(Thanh Viễn) nói: «Như nay hiểu được nó, thì cái mà trước đây chẳng 
hiểu vốn ở đâu? Cho nên nói: cái mà trước đây mê tức là cái mà bây giờ 
ngộ; cái mà bây giờ ngộ, tức là cái mà trước đây mê.»"!' Người của 
Thiển Tông thường nói: «Núi là núi, sông là sông.» Khi anh mê thì núi là 
núi, sông là sông. Khi anh ngộ, núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. «Mảnh 
ruộng hoang trước núi. Mấy lần bán, mua lại?» Mảnh ruộng ấy xưa nay 
chỉ là một mảnh ruộng, cũng là cái mà anh có từ ban đầu. Nếu ngoài nó 
ra mà còn tìm mảnh ruộng khác, đó gọi là «cưỡi lừa mà còn tìm lừa». 
Sau khi tìm được lừa rồi, ta thấy nó là con lừa mà ta đang cưỡi, nhưng ta 
thấy nó hoàn toàn mới. Đó gọi là «cưỡi lừa nhưng không chịu bước xuống». 
Thư Châu (Thanh Viễn) nói: «Có hai loại bệnh: Một là cưỡi lừa mà còn 
đi tìm lừa; hai là cưỡi lừa nhưng không chịu bước xuống. Các ông nói 
rằng cưỡi lừa mà còn đi tìm lừa đó là ngu xuẩn, đáng trừng phạt, là bệnh 
nặng. Nhưng tôi bảo các ông chớ tìm lừa làm gì. Kẻ linh lợi phải hiểu ý 
tôi. Trừ bó chứng bệnh đi tìm lừa thì cuồng tâm sẽ dứt. Nhưng đã tìm 
thấy lừa rồi mà chẳng chịu bước xuống, thì đó lại là chứng bệnh nan y. 
Tôi bảo các ông chớ cưỡi lừa nữa. Các ông tức là lừa, tất cả sông núi đất 
đai cũng chính là lừa. Tại sao các ông cưỡi lừa? Nếu còn cưỡi lừa thì 
không trừ được bệnh này. Nếu không cưỡi lừa, thì thập phương thế giới 
trở nên rộng mở. Hai chứng bệnh ã ấy cùng lúc dứt tuyệt, chẳng gì còn lại 
việc gì trong tâm các ông. Gọi là đạo nhân, các ông còn cần việc gì 
nữa?»® 


Trước khi ngộ, chẳng có đạo nào có thể tu; sau khi ngộ rồi chẳng có 

TT Cổ Tôn Túc Nẹữ Lục, quyền 32: «Như kim mính đắc liễu, hướng tiền minh bất đắc để, tại thập 
ma xứ? Sở đĩ đạo, hướng tiền mê để, tiện thị tức kim ngộ để. Tức kim ngộ để, tiện thị hướng 
tiên mé để.» #I 2 BR{§ 7 , [RJ Bũ BB 7 †# lẽ, 7E f† 2. BR ? Hi L1 šš, fãỊ R 3E 
Iš,fE R¿ RE 2 f§ I£ .RI 2 †§ £.,í#  fJ ãi 3 Í£ - 

%2 Cổ Tân Túc Ngữ Lục, quyền 32: «Chỉ hữu nhị chủng bệnh, nhất thị ky lư mịch lư, nhất thị ky lư 
bất khẳng hạ. Nễ đạo ky khước lư liễu, cánh mịch lư, khả sát, thị đại bệnh. Sơn tăng hướng nễ 
đạo, bất yếu mịch. Linh lợi nhân đương hạ thức đắc. Trừ khước mịch lư bệnh, cuống tâm toại 
tức. Ký thức đắc lư liễu, ky liễu bất khẳng hạ, thử nhất bệnh tối nan y, Sơn tăng hướng nễ đạo, 
bất yếu ky. Nễ tiện thị lư, tận sơn hà đại địa thị cá lư, nễ tác ma sinh ky. Nễ nhược ky, quần thủ 
bệnh bất khứ. Nhược bất ky, thập phương thế giới khuếch lạc địa. Thứ nhị bệnh nhất thời khứ. 
Tâm hạ vô nhất sự. Danh vi đạo nhân, phục hữu thập ma sự?» H4 —fffá, — ã: lã 
l§ S KR, — ⁄Ở M BÀ TS Eí RE. ìB M Al KR 7, Ế Ä ME, nJ] f4, 5 Ẩ f8 - ỦI 

ll frìE, Y # Ø8. HỊ A  K (8. Bê An 8 M fØ, E ò j@ 8. BE Xx 
T ,E8 7 #8 FT. — #  &# .LÚL f8 I8I fr ìE, 4 Z8 Rã.. n fE A2 
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Phật nào có thể thành. Wgữ Lục của Hoàng Bá chép: «Có người hỏi: 
“Nay giác ngộ rồi, Phật tại nơi nào?” Sư đáp: “Nói hay im lặng, động 
hay tĩnh, mọi thanh sắc: tất cả đều là Phật sự. Tìm Phật nơi nào? Không 
thể có đầu lại gắn thêm đầu, có miệng lại gắn thêm miệng. ”»9 


Không những chẳng có Phật có thể thành, mà còn không có ngộ có 
thể đắc. Mã Tổ nói: «Đối với mê thì nói ngộ. Nếu vốn không mê, thì ngộ 
cũng không lập.» Đó gọi là đắc cái không đắc, rốt cuộc không đắc được 
gì. 

Cho nên đời sống của thánh nhân không khác với đời sống của người 
thường. Người của Thiền Tông thường nói: «Mặc áo, ăn cơm, đại tiện, 
tiểu tiện.» Người bình thường làm những việc bình thường ấy, thánh nhân 
cũng làm những việc j bình thường ấy. Theo Tục Truyền Đăng Lục, năm 
1171, thiển sư Linh Ẩn Huệ Viễn Xã f# 5t  (I 103-1176) đàm đạo với 
Tống Hiếu Tông (tại vị 1163-1189) rằng: «Ngày xưa, Tỉnh thiển sư ở 
huyện Diệp có một đệ tử trú tại thiển viện Thập Phương Thuỷ ở Hán 
Châu, từng làm kệ thị chúng rằng: “Trong ao vuông có con rắn mi ba ba. 
Một vật buồn cười khi ta nghĩ đến nó. Ai mà kéo được đầu rắn lên?” Vua 
nói: “Còn có một câu nữa.” Sư nói: “Chỉ có ba câu thôi.” Vua hồi: “Sao 
chỉ có ba câu thôi?” Sư đáp: “Ý còn đợi người khác viết nốt.” Về sau, 
trưởng lão Nguyên Tĩnh ở chùa Đại Tuỳ đọc xong ba câu ấy, bèn sáng tác 
tiếp: “Trong ao vuông có con rắn mũi ba ba.”»5* Lôi đầu con rắn lên khỏi 
mặt ao rồi, thì nó vẫn là con rắn mũi ba ba trong ao vuông. Đó gọi là rốt 


.#1trN +. Ð T8, £ 2 từ #t Bf lát X H6 . Ít —- f5 — Hỹ &. F &— #. 8 E ìB À 
.# Hft ¿. #®? 
€3 CẩTân Túc Ngữ Lục, quyển 3: «Vấn: “Kim chính ngộ thời, Phật tại hà xứ?” Sư vân: “Ngữ mặc 
động tĩnh, nhất thiết thanh sắc, tận thị Phật sự, hà xứ mịch Phật? Bất khả cánh đầu thượng an 
đầu, chuỷ thượng an chuỷ.”» [#]: “2: 1E †f4E‡. PB fEÍl RR?” Bũ 7<: “38 XÃ B87, — ÚJ 
#6, đề 1Š Í§ S1, [r] Bế #Ø fếB ?7T* b] SỈ 5Ã _L 5 BR. lý |- 2x Đ§.” 
5 Cổ Tôn Túc Ngữ Lục, quyển 1: «Đối mê thuyết ngộ. Bản ký vô mê, ngộ diệc bất lập.» #J2kã# 
TẾ. + & 3X, fl 7E 4Ú. 
Tục Truyền Đăng Lục, quyển 28: «Tích thời Diệp huyện Tỉnh thiển sư hữu nhất pháp tự, trú 
Hán Châu Thập Phương Thuỷ thiển viện, tằng tác kệ thị chúng viết: “Phương thuỷ đàm trung 
miết ty xà, nghĩ tâm tương hướng tiện da du. Hà nhân bạt đắc xà đầu xuất?” Thượng viết: 
“Cánh hữu nhất cú." Sư viết: “Chỉ hữu tam cứ.” Thượng viết: “Như hà chỉ hữu tam cú?” Sư 
đối: “Ý hữu sở đãi," Hậu Đại Tuỳ Nguyên Tĩnh trưởng tão cử tiển tam cứ liễu, nãi trứ ngữ vân: 
"Phương thuỷ đàm trung miết ty xà.”» ‡š Rỹ # Bế #( ff HŨ £ï —- ¿kRii, (Èí& HỊ{† bŠ 2k 18 
bz, ®fFI8RXRH: “2 z+kiếth B1, Kế. †HUE) fE Bữ lô. (nJ ^ Jf8 te SR tị?” 
Eì: “# 3# — £J.” BH: “H8 <#J.” LH: “#IIfn[ H# = #J?” Bi#{: “8 8 Hif3 
." {&£ XE 708 E # SH — ñJ T, 793%F5R 2<: “2 7k NH3 t7 
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cuộc không đạt được gì. 


e. Phật pháp vô đa tử 1h # #E 9 ˆ 
(Phật pháp không có gì nhiều) 

Ý tứ chú yếu của Thiền Tông thực là rõ ràng và đơn giản sau khi 
bức màn nghịch lý bị xuyên phá. Thư Châu (Thanh Viễn) nói: «Thầy ta 
từng nói rằng: Tham thiền được gọi là phép vàng-phân. Chưa hiểu thì nó 
tựa như vàng, hiểu rồi thì nó tựa như phân.»55 Sau khi bức màn nghịch lý 
bị xuyên phá, ý tứ chủ yếu của Thiên Tông cũng không có chút gì bí mật. 
Cho nên người của Thiền Tông thường nói: «Như Lai có mật ngữ, Ca 
Diếp chẳng cất giấu.» Vân Cư # Ƒ§ (Đạo Ưng ì ##, ?-901) giảng 
rằng: «Nếu ông không hiểu thì Như Lai có mật ngữ; nếu ông hiểu rồi thì 
Ca Diếp chẳng cất giấu.»"” Mật ngữ sở dĩ bí mật bởi vì mọi người không 
hiểu. Phật Quả ## E (2-1135) nói: «Cái mà Ca Diếp chẳng cất giấu là 
mật ngữ của Như Lai. Cái không cất giấu tức là bí mật; cái bí mật tức là 
không cất giấu.»°* Cái bí mật mà không cất giấu tức gọi là bí mật công 
khai. 

Vũ trụ luận và tâm lý học, v.v... trong Phật pháp đều có thể nói là 
«bí luận chí phẩn» l#Ÿš? Z 3# (cục phân bí luận) như lời của Bách 
Trượng E #%, cũng có thể nói là «nhàn gia cụ» PÑ  E (vật dụng vô 
ích trong nhà) như lời của Dược Sơn Duy Nghiễm ## | | #£ ff#.. Cục phân 
hí luận thì phẩi tống khứ ra ngoài, vật dụng vô ích thì phải vất bỏ. Một 
khi chúng đã bị quét sạch rồi, thì tất cả những gì còn lại của Phật pháp 
chỉ là một vài bí mật công khai. Cho nên Lâm Tế nói rằng khi ông ở bên 
cạnh Hoàng Bá, ba lần hỏi về đại ý của Phật pháp thì ba lần đều bị đánh. 
Về sau khi ở bên cạnh sư Đại Ngu, thì Lâm Tế bỗng đại ngộ, bèn nói: 
«Nguyên lai Phật pháp của Hoàng Bá chẳng có gì nhiều.» Chẳng phải 
Phật pháp của Hoàng Bá chẳng có gì nhiều, mà kỳ thực Phật pháp vốn 
chẳng có gì nhiều. 


—5r....tềS<—ïP®PŸE=S=Ằ—_————- 
*6- Cổ Tôn Túc Ngữ Lục, quyển 32: «Tiên sư chỉ đạo, tham thiển hoán tác kim thỉ pháp. Vị hội nhất 
tự kim, hội liễu nhất tự thỉ» # ÑB LìM, 2# 0& ƒF © Rẻ ¡Z.7E  — f1 €, Ñ 
j—11%. 
%7 Truyền Đăng Lục, quyển 17: «Nhữ nhược bất bội, Thế Tôn mật ngữ; nhữ nhược hội, Ca Diếp 
bất phúc tàng.» ¡¿ ‡#f T' #, tt @ Ø# ñ8 .¿ # # ìđ %3 T TẾ 7. 
S8 Pháy Quả Thiên Sư Ngữ Lục: «Ca Diếp bất phúc tàng nãi Như Lai chân mật ngữ dã. Đương bất 
HÊN tàng tức mật, cưng mật tức bất phúc tàng.» š 3Š 4` Đế ## 75 ¡0 Z l§ # ãE tt, 
2š ÿ # RII #. ãí 8 EI 1 ? #8 . 
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# Đảm thuỷ khám sài, vô phi diệu đạo JÑ 7k ÙX #5 #4 3E #2 3B 
(gánh nước và bổ củi, tất cả đều là đạo huyền diệu) 

Từ mê mà ngộ, thì gọi là từ phàm nhập thánh. Sau khi nhập thánh 
rồi, sinh hoạt của thánh nhân cũng chẳng khác gì sinh hoạt của người bình 
thường. «Bình thường tâm thị đạo» + ?# 1¬ # ïl (tâm bình thường là 
đạo), tâm thánh nhân cũng chính là tâm bình thường. Đó gọi là từ thánh 
vào phàm. Từ thánh vào phàm, thì gọi là truy. Truy cũng có thể gọi là rr4y 
lạc (rơi rụng) mà cũng có thể nói là siêu thánh. Siêu thánh #§ BE chính là 
«bách xích can đầu cánh tiến nhất bộ» 3 Ƒ 3È 5ñ E# £ — ## (đầu cây 
gậy trăm thước lại thêm một bước nữa). Nam Tuyển nói: «Sau khi hiểu 
được phía bên đó, thì hãy trở lại sống phía bên này.» «Hiểu được phía 
bên đó» tức là từ phàm vào thánh; «trở lại sống phía bên này» tức là từ 
thánh vào phàm. 


Bởi vì thánh nhân làm những việc như người bình thường làm, tức 
là từ thánh vào phàm, cho nên những việc mà thánh nhân làm tuy giống 
như việc của người bình thường làm nhưng kỳ thực là chẳng giống. Bách 
Trượng Hoài Hải nói: «Cái trước khi chứng ngộ thì gọi là tham sân, sau 
khi chứng ngộ thì gọi là Phật huệ. Cho nên nói: “Người ấy chẳng khác gì 
lúc trước, chỉ khác ở hành vi cư xử lúc trước. "»”° 


Hoàng Bá nói: «Chỉ cần đừng có mọi tâm, thì gọi là vô lậu trí. Mỗi 
ngày, đi, ở, ngồi, nằm, mọi lời nói, chỉ cần đừng chấp trước vào pháp hữu 
vi. Như vậy dù nói gì và nhìn gì thì cũng đồng với bậc vô lậu.» Bàng cư 
sĩ có bài kệ rằng: «Thân thông cùng điệu dụng, đều ở gánh nước và bổ 
củi.» (Thần thông tịnh điệu dụng, đảm thuỷ cập khẩm sài ‡Éï 3# 3É #2 FR 
,Ÿ#7k 8 lW #§). Cũng là gánh nước và bổ củi, nhưng nếu người bình 
thường làm thì nó chỉ là gánh nước và bổ củi; nhưng nếu thánh nhân làm 
thì nó là thần thông diệu dụng. 


Bởi có sự bất đồng ấy, cho nên tuy thánh nhân làm cái việc như 
người bình thường làm, nhưng ngài không chịu quả báo luân hồi sinh tử. 
Hoàng Bá nói: «Có người hỏi: “Cắt cỏ chặt cây, đào đất khai khẩn, có 


%* Cổ Tôn Túc Ngữ Lục, quyển 12: «Trực hướng ná biên hội liễu, khước lai giá lý hành lý.» Iễï [ñ] 

ĐB 3# & 7, ÄU 3 ‡ã 5 ƒy 8. 

Cổ Tôn Túc Ngữ Lục, quyền 1: «Vị ngộ vị giải thời danh tham sân, ngộ liễu hoán tác Phật huệ. 

Cố vân: “Bất dị cựu thời nhân, chỉ dị cựu thời hành lý xứ.”» zE †š zE l£HŠ #4 218, {5 

Ƒ "É* Í£ Ø5 #*.dk 2X: “T‹ # 8 lý A. H Ä # Hý ƒJ Hổ 7 Bồ .” 

?} Cổ Tôn Túc Ngữ Lục, quyển 2: «Đãn vô nhất thiết tâm, tức danh vô lậu trí. Mỗi nhật hành trú 
toa ngọa, nhất thiết ngôn ngữ, đãn mạc trước hữu ví pháp, xuất ngôn thuấn mục, tận đẳng vô 
lậu.» (H ## — 1) +, EIl 4 # #8 #7. Ø H ƒT Ít 4Á, — UJ ãñề.,íH 8 # ñ 
E . Hi 5 #Ệ H,. & lhJ # #5. 
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tội hay không?” Sư đáp: “Không thể định luận là có tội, cũng không thể 
định luận là vô tội. Có tội và vô tội, sự việc ở người làm. Nếu tham 
nhiễm mọi pháp hữu vi, cái tâm giữ lấy và buông bỏổ còn tỔn tại, và 
không vượt qua ba câu (hữu; vô; phi hữu phi vô) thì người ấy bị định luận 
là có tội. Nếu người đó vượt ra ngoài ba câu, tâm như hư không, cũng 
chẳng nghĩ đến hư không, thì người này được định luận là vô tội. [...] 
Theo sự truyền thừa của Thiển Tông, nếu tâm như hư không, không lưu 
lại ở một vật gì, cũng không có tướng hư không, thì tội bám vào chỗ 
nào?”»”? 


Tuy làm những việc giống như người bình thường làm nhưng thánh 
nhân không ngưng trệ và không luy vào các việc ấy. Hoàng Bá nói: 
«Suốt ngày ăn cơm nhưng chưa từng cắn một hạt cơm. Suốt ngày đi nhưng 
chưa từng đẫm lên một mảnh đất, Cùng lúc ấy, vô nhân và vô ngã như 
nhau. Suốt ngày không rời mọi sự và không bị các cảnh mê hoặc, như thế 
mới gọi là người tự tại.»” Vân Môn #Sš Ƒ'j (864-949) cũng nói: «Suốt 
ngày nói chuyện, chưa từng có lời nào treo vào môi và răng, chưa từng 
nói một chữ. Suốt ngày, mặc áo và ăn cơm, chưa từng chạm vào một hạt 
cơm, chưa từng treo vào một sợi tơ.» 


Động Sơn Ngữ Lục chép: «Đông Sơn Lương Giới ïj LÍI R {f† (807- 
869) cùng với sư bá tên là Mật qua sông. Động Sơn hỏi: “Việc qua sông 


?? Cổ Tôn Túc Ngữ Lục, quyển l: «Vấn: “Trầm thảo phạt mộc, quật địa khẩn thể, vi hữu tội 
tướng phủ?” Sư vân: “Bất đắc định ngôn hữu tội, điệc bất đắc định ngôn vô tội. Hữu tội võ 
tội, sự tại đương nhân. Nhược tham nhiễm nhất thiết hữu vì võ đẳng pháp, hữu thủ xả tâm tại, 
thấu tam cú bất quá, thứ nhân định ngôn hữu tội. Nhược thấu tam cú ngoại, tâm như hư không, 
điệc mạc tác hư không tưởng, thử nhân định ngôn vô tội. [...] 'Thiển 'Tông hạ tương thừa, tâm 
như hư không, bất đình lưu nhất vật, diệc vô hư không tướng, tội hà xứ an trước? “» [B]: “ĐT 
Si 7X, ÚÊHb$B +, SG 5E?" B24: “®Í87EBE BšE. E187 5 #3E. 
SE ## SE, HE ít Á.. # ñ lê — 9 BH R4 Stï⁄k, f RU& lbứt. 3Š = ®J T38, IV A 2E 
EEEE. #8 - &J#L, #78. 7F ##{ElR 218, IV Á 7E E #3E. [...] #ÊZx F†RZ& 
, b Án B8 Z9, 2 EỊ — 11, 7ï #f li 2z XH. 3E ÍnI ã 2 3í? 

Cổ Tôn Túc Ngữ Lục, quyền 3: «Đãn chưng nhật ngật phạn, vị tằng giảo trước nhất lạp mẫ, 
Chung nhật hành, vị tăng đạp trước nhất phiến địa. Dữ ma thời, vô nhân vô ngã tương đẳng. 
Chung nhật bất ly nhất thiết sự, bất bị chư cảnh hoặc, phương danh tự tại nhân.» {BH ## H Pế, 
§á. EfqI f—-#/ 3X. ‡*H f1, l8 ER # — H th. t2 lữ, #LA #1448. ##£ H 2 
R#-- 0033. TW ãã lễ t&, 2 SH ÚÁ- 

Cổ Tôn Túc Ngữ Lục, quyển 16: «Chung nhật thuyết sự, vị thường quải trước thần xỉ, vị tầng 
đạo trước nhất tự. Chung nhật trước y ngật phạn, vị tầng xúc trước nhất lạp mễ, quải trước 
nhất lũ tix ý# H ‡9 St. zk # H: # Fl li, £ l8 # — 7. 3 H 3 Ki 6, 2E 8 8 ế 
—tf%.i+#— 8#. 
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tạo ra cái gì?” Sư bá đáp: "Không ướt chân. ” Động Sơn hỏi: “Lão đại ơi, 
ông nói ra lời đó rồi nhé.” Sư bá hỏi: “Ngươi nói thế nào?" Động Sơn 
đáp: “Chân không ướt. "»'* Qua sông mà chân không ướt ý nói làm một 
sự việc gì nhưng không ngưng trệ ở nó, không luy vì nó. Thánh nhân 
chính là một hạng người tự tại mà Thiển Tông gọi đó là người tự do. 


Đó chính là sự thành tựu của «tu mà không tu». Khi tu thì phải 
niệm niệm không chấp trước vào tướng, ở nơi tướng mà vô tướng. Khi 
thành tựu thì cũng phải niệm niệm không chấp trước vào tướng, ở nơi 
tướng mà vô tướng. Nhưng khi tu như thế là có cố pắng; còn khi thành tựu 
như thế thì không có cố gắng mà tự có thể như thế, Ở đây không có nghĩa 
là bởi vì người tu hành nuôi thành một tập quán nên không cần phải cố 
gắng mà tự có thể được như thế. Nhưng ở đây có nghĩa là bởi vì người tu 
hành khi thành tựu thì đốn ngộ đồng nhất với vô, cho nên không cần phải 
cố gắng mà tự có thể được như thế. 


Cảnh giới của thánh nhân là cảnh giới được gọi là «người và cảnh 
cùng bị đoạt mất». Ở cảnh giới như thế, núi vẫn là núi, sông vẫn là sông, 
nhưng người thì khác với người hôm trước, vì đã từ phàm vào thánh. 
Bách Trượng đã nói: «Người ấy chẳng khác gì lúc trước, chỉ khác ở hành 
vi cư xử lúc trước.» Nói nghiêm cách thì phải nói rằng: «Người ấy chỉ 
khác lúc trước, nhưng không khác ở hành vi cư xử lúc trước.» Người từ 
thánh vào phàm, cho nên tuy có người có cảnh mà dường như không 
người không cảnh. Người và cảnh cùng bị đoạt mất là công phu từ phàm 
vào thánh. Người và cảnh không cùng bị đoạt mất là công phu từ thánh 
vào phàm. 


Ở các chương trước chúng ta thấy các Huyễn học gia cũng như các 
Phật học gia cho rằng thánh nhân cũng ứng với thế sự như người bình 
thường, nhưng thánh nhân không luy thế sự. Tăng Triệu nói thánh nhân ở 
trong cõi động và dụng nhưng dừng ở cảnh vô vi. Có nghĩa là «ở trong cõi 
động và dụng» không cẩn trở «dừng ở cảnh vô vi». Nhưng nếu nói thế tức 
là hai hành động của thánh nhân tách rời nhau, chứ không phải là một. Nói 
theo Thiển Tông thì đối với thánh nhân ứng với thế sự tức là điệu đạo. 
«Cõi động và dụng» cũng chính là «cảnh vô vi». Tức là chỉ có một hành 
động. 


?% Động Sơn Ngữ Lục: «Sư dữ Mật sư bá quá thuỷ thứ, nãi vấn viết: “Quá thuỷ sự tác ma sinh?” 
Bá viết: “Bất thấp cước. ” Sư viết: “Lão lão đại đại, tác giá cá thoại.” Bá viết: “Nhĩ Lác ma sinh 
=3 Ea hi “Cước bất thấp.”» Bi #q # 8 {B 38 zk ⁄X, 75E]ET: “47k #fE 2®?” {8 

: “BI.” B] E1: “Z2 kẢ, fFä fMãã.” {1L1: “EÄƒE 2. 2E3M? ” §BE]: “2 
= & 
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Thiền Tông tiến thêm một bước, đã thống nhất sự đối lập giữa cao 
miỉnh và trung dung. Nhưng nếu gánh nước bổ củi chính là diệu đạo thì tại 
sao người tu đạo phải xuất gia? Tại sao thờ cha thờ vua chẳng phải là điệu 
đạo? Ở đây cần có thêm một lời chuyển tiếp nữa. Đó là sứ mệnh của Đạo 
học đời Tống (960-1279) và đời Minh (1368-1643). 
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CHƯƠNG 10 


sơ KHỞI CỦA ĐẠO HỌC VÀ 
THÀNH PHẦN «PHẬT-ĐẠO» TRONG ĐẠO HỌC 


Phật Học đời Đường hưng thịnh, nhưng Đạo học gia 3 E3 2x đời 
Tống (960-1279) và đời Minh (1368-1643) ~ gần đây được gọi là học 
thuyết của Tân Nho gia (Neo-Confucianism) - cũng bắt đầu manh nha ở 
thời này. Giữa đời Tùy và đời Đường, có một Nho gia tên là Vương 
Thông + 38 (584-617). Theo Văn Trung Tử Thế Gia 3. 1ì † 5K của Đỗ 
Yêm ‡† ÿ§ (mất năm 628), Vương Thông sinh năm Khai Hoàng B§ # thứ 
4 (tức 584 CN) đời Tuỳ Văn Đế ÿ§ % ?# ức Dương Kiên #Š E#, tại vị 
581-604), và mất năm Đại Nghiệp 2% 3# thứ 13 (tức 617 CN) đời Tuỳ 
Dạng Đế f# !§ 7# (tức Dương Quảng ‡ö j#, tại vị 605-617); đệ tử của ông 
có hơn nghìn người. Trong số các đệ tử ấy có những công thân sáng lập 
đời Đường, như: Phòng Huyền Linh # # #2, Nguy Trưng Øš f, Ôn Đại 
Nhã ÿ# & Tft, Trần Thúc Đạt § ‡Ýš#. «Họ từng ngồi đối diện với thầy 
Vương Thông, lắng nghe giẳng đạo giúp vua.» Khi Vương Thông mất, 
«vài trăm đệ tử họp lại, nói: “Thây chúng ta là bậc chí nhân, từ Trọng Ni 
đến nay chưa có ai như thế. |...| Thầy nối tiếp Thi, Thư, chỉnh đốn Lễ, 
Nhạc, tu sửa Nguyên Kinh, xưng tán đạo Dịch. Tôn chỉ lớn của thánh 
nhân và mọi việc có thể làm trong thiên hạ, Thầy đã hoàn tất. Trọng Ni 


1 


Derk Bodde chú: Nguyên Kinh 7 #6 là ruột quyển sử biên niên, ghí chép từ năm 290 CN đến 
năm 589 CN (tức là năm Trung Quốc thống nhất dưới đời Tuỳ). Nguyên Kinh được viết mô 
phỏng theo Xuân Thu. mặc dù tác phẩm này được xem là của Vương Thông viết, nhưng bản 
Nguyên Kinh lưu hành hiện nay dường như là sách giả của Nguyễn Dật j7 ‡# (thế kỷ XI). — 
LAM chú: Theo từ điển Từ Hải (mục từ Nguyên Kinh), Nguyên Kinit có 10 quyển, bản cũ để là 
do Vương Thông đời Tuỳ soạn; đến đời Đường, Tiết Thu đ$ {% viết tiếp, cùng truyền bá ở đời. 
Đến đời Tống, Nguyễn Dật §# ‡# chú thích. Sách này mô phỏng Xuân Thu của Khổng Tử. Bản 
của Vương Thông chép những sự kiện từ Thái Hí + E§ nguyên niên (tức năm 290 CN) đời Tấn 
Huệ Bể #  đí 3ÿ đến năm Khai Hoàng 3 thứ 9 (tức năm 890 CN) đời Tuỳ Văn Đế ƒÿ§ # ý 
. Bản của Tiết Thu viết tiếp từ năm Khai Hoàng thứ 10 đến Vũ Đức 7\{# nguyên niên (tức năm 
618 CN) đời Đường Cao Tổ F# 7# ‡H (tức Lý Uyên SE ##, tại vị 618-626). Đường Chí không ghi 
chép về Nguyên Kinh, Đến đời Tống có bản Nguyên Kinh của Vương Dật. Độc Thư Chí của 
Triều Công Vũ 3# 2 £ và Thứ Lục Giải Đề của Trần Chấn Tôn ÿ§ ‡E j£ đều nghỉ ngờ đây là 
sách giả do Nguyễn Dật làm. 


466. PHÙNG HỮU LAN 


mất rồi, chẳng phải nên văn hoá ấy chỉ còn ở Thầy sao?? Kinh Dịch nói: 
“Hoàng thường nguyên cát, văn tại trung dã.' ã 3Š 7U, X7£HH†1,(Váy 


màu vàng, cực kỳ tốt đẹp; văn nhã ở trung 
vị).` Vậy thì chúng ta hãy đặt tên thuy cho 


#Ÿ' Thây là Văn Trung Tử x⁄ rh¬#-nhé.»° 
KêN Tuy Đỗ Yêm chép như thế, nhưng 
sò Đường Thư là sách do người đầu đời Đường 
` ⁄% ` soạn, lại không chép về Vương Thông. Trong 


Cựu Đường Thư (ở truyện của Vương Chất 


+”. Vương Tích +£#, Vương Bột E?ƒJ) và 


Œ 


trong Tân Đường Thư (ở truyện Vương Tích 
-+##) thì chỉ phụ ghi Vương Thông là một 
đại nho cuối đời Tuỳ mà thôi. Theo đó thì 
Vương Thông là một học giả trong số các Nho 
t0XöN gia khá nổi tiếng cuối đời Tuỳ. Còn những gì 
Đỗ Yêm phô trương về Vương Thông phần 


lớn dựa theo lời lẽ hư cấu của đệ tử Vương Thông, nên không đủ tin cậy.Š 
Tác phẩm Văn Trung Tử Trung Thuyết còn truyền đến nay cũng chưa chắc 


H 


LAM chú: Ở đây đệ tử Vương Thông xem ông kế tục Khổng Tử gìn giữ nền văn hoá nhà Chu. 
Khổng Tử cho rằng ông có sứ mệnh phát huy «tư văn» #f[ #' (nền văn hoá đó) của nhà Chu, cho 
nên khi bị vây khốn ở đất Khuông nước Vệ, ông nói: “Trời chưa muốn làm mất nền văn hoá đó, 
người đất Khuông làm gì được ta!” (Luận Ngữ - Tử Hãn: “Thiên chỉ vị táng tư văn đã, Khuông 
nhân kỳ như dư hà?” 2 ?§ li % t,. E À ®.wU  (n[?). 

LAM chú: Tiểu Tượng Truyện Hào lục ngũ quẻ Khôn: «Hoàng thường nguyên cát, văn tại trung 
dã.» ? 3t 7L đ. X É£rh th, (Quần màu vàng, cực kỳ tốt đẹp; văn nhã ở trung vị). Trung vị tức là 
hào giữa của thượng quái quê Khôn (là hào 5 của toàn quẻ). Chu Hi giảng rằng: “Vàng là màu 
trung chính, váy là trang phục ở đưới. Hào lục ngũ là âm ở ngôi tôn quý, cái đức trung thuận đầy 
ở trong mà hiện ra ngoài, cho nên tượng nó như thế; xem bói thì nó là điểm lành của bậc đại 
thiện.” (Hoàng, (rung sắc. Thường, hạ sức. Lục ngũ đĩ ầm cư tôn. Trung thuận chỉ đức, sung chư: 
nội nhỉ hiện ư ngoại. Cố kỳ tượng như thử, nhí kỳ chiêm vi đại thiện chỉ cát đã. #, rh ®,. #:, 
Bí. 7x 1¡ E4 JE #. thhB # ft, 258 im R (8 )§+?L. 4 & ttiJlt, ff-R ph § X ft Z 
T th). 

LAM chú: Theo Bàng Phác Ƒš ‡k (Trung Quốc Nho Học, quyển 2, Đông Phương Xuất bản Trung 
tâm, Thượng Hải, 1997, tr.99), Vương Thông tự là Trọng Yêm {3# ; sau khi ông mất, đệ tử ông 
đặt cho tên thuy là Văn Trung Tử. Ông quê ở Long Môn ÑR f1, quận Hà Đông )5j YE (nay là huyện 
Vạn Vinh #3 53, tỉnh Sơn Tây ¡| | 1 ). 

Phùng Hữu Lan chú: Có người nói; Văn Trưng Tử Bỉ #- Ch -ƒ ÿ‡ của Bì Nhật Hưu 'È [† ƒ‡ (mất 
khoảng năm 881) chép rằng các cao đệ của Vương Thông có Tiết Thu ấš lắt, Lý Tịnh  Øã, Nguy 
“Trưng #4, Lý Tích #: 8, Đỗ Như Hối ‡† #0, Phòng Huyền Linh P‡ #2; tức là đựa theo lời 
núi của người đời Đường, chưa chắc họ là hậu nhân của Vương Thông. Theo lời tựa của Văn Trung 
Tử Bi, Bì Nhật Hưu sống sau Vương Thông 250 năm, thì lời của Bì Nhật Hưu không phải là không 
có khả năng sai lầm, 
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là của Vương Thông viết.” 


Điều đáng chú ý là, trong khi Phật học hưng thịnh (đầu thế kỷ VII) 
mà có người vẫn tôn sùng Vương Thông như là người kế nghiệp của 
Khổng Tứ. Trực tiếp tôn sùng Vương Thông, tức là gián tiếp tôn sùng 
Khổng Tử. Do đó ta có thể thấy sự khởi đầu của phong trào phục hưng 
Nho học. 


1. Hàn Dũ 


Hàn Dũ ‡## ÿ (768-824) quả thực có thể xem là người tiên phong 
của Đạo học gia đời Tống và đời Minh. Tân Đường Thư chép: «Hàn Đũ 
tự là Thoái Chi š§ Z_, người quê ở Nam Dương Ti, thuộc Đăng Châu 
#J|J. [...] Ông mất năm Trường Khánh & ƒ# thứ tư (tức năm 824 CN, đời 
Đường Mục Tông j#ƒ ##ZZ, tức Lý Hằng #1, tại vị 821-824), hưởng thọ 
57 tuổi. [...] Từ đời Tấn đến đời Tuỳ, Lão giáo và Phật giáo thịnh hành, 
thánh đạo (tức Nho giáo) vẫn liên tục như một đải. Chư Nho ở lại chính 
nghĩa của thiên hạ, ủng hộ những sự quái lạ và thần bí. Hàn Dũ một 
mình than thở, viện dẫn thánh nhân để dẹp sự mê lầm của mọi người 
trong bốn biển. Mặc dù bị bọn ngu xuẩn đàm tiếu xỏ xiên và bị vấp váp, 
nhưng ông vẫn phấn đấu. Thoạt đầu chẳng ai tìn ông, sau khi mất thì ông 
cực kỳ nổi tiếng trên đời. Ngày xưa, cách Khổng Tử mới 200 năm, Mạnh 
Kha chống Dương Chu và Mặc Tử. Còn Hàn Dũ cách Khổng Tử hơn 
ngàn năm, thì bài bác Lão và Phật. Dẹp hỗn loạn để phục hôi chính đạo, 
công của ông ngang với Mạnh Tử, mà nỗ lực của ông thì gấp bội Mạnh 
Tứ; vượt qua không ít cả Tuân Huống và Dương Hùng. Từ khi Hàn Dũ 
mất rồi, lời lẽ của ông lưu hành rộng khấp. Các học giả ngưỡng mộ ông 
như Thái Sơn và Bắc Đẩu.»' 


LAM chú: Bàng Phác (7ruug Quốc Nho Học, quyền 2, tr.99) viết: «Từ đầu đời Bắc Tống đến 
nay, luôn có người hoài nghỉ tính chân thực của nhãn vật Vương Thông và trứ tác để đời Văn 
Trung Tử Trung Thuyết #X th -- rh 8t của ông. Theo thành quả nghiên cứu hiện nay mà xét, 
khá nhiều học giả cho rằng, quả thực có nhân vật Vương Thông và tác phẩm Văn Trưng Tử 
Trung Thuyết không phải là sách giả. Tư tưởng cơ bản trong đó là của Vương Thông, nhưng 
cũng pha tạp nhiều thành phần không thực. Xin đọc: Vương Thông Luận “ 3ð 8Ñ của Doãn 
Hiệp Lý #t {Z F£ và Nguy Minh #88, Trung Quốc Xã Hội Khoa Học xuất bản xã, 1984.» 

Tân Đường Thư: «Hàn Dũ tự Thoái Chỉ, Đặng Châu, Nam Dương nhân. |... Trường Khánh tứ 
niên tốt, niên ngũ thập thất. {...] Tự Tấn ngật Tuỳ, Lão Phật hiển hành, thánh đạo bất đoạn 
như đái. Chư Nho ÿ thiên hạ chính nghĩa, trợ vĩ quái thần. Dũ độc vị nhiên dẫn thánh, tranh 
tứ hải chỉ hoặc, tuy mông sán tiếu, cấp nhỉ phục phấn. Thuỷ nhược vị chí tín, tốt đại hiển ư thời. 
Tích Mạnh Kha cự Dương Mặc, khứ Khổng Tử tài nhị bách niên. Dũ bài nhị gia, nãi khứ thiên 
đư tuế. Bát loạn phản chính, công đữ tể nhí lực bội chỉ. Sở đĩ quá Huống Hùng vi bất thiểu hĩ. 
Tự Dũ một, kỳ ngôn đại hành. Học giả ngưỡng chỉ, như Thái Sơn Bắc Đẩu vân.» ÿ8 Ñ Z7 1S 
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Nguyên Đạo, một trong các bài luận thuyết nổi tiếng nhất của ông, 
chép rằng: «Bác ái gọi là nhân. Hành động mà đúng thì gọi là nghĩa. Noi 
theo đó mà đi thì gọi là đạo. Tự đây đủ ở mình mà không dựa vào bên 
ngoài thì gọi là đức. Nhân và nghĩa là đanh từ cố định, còn đạo và đức là hư 
vị. Cho nên đạo có quân tử và tiểu nhân, còn đức có dữ có lành. [...| Lễ Ký 
(thiên Đại Học} nói: "Người xưa muốn làm sáng thêm đức sáng của mọi 
người thì phải /r‡ quốc [làm cho nước bình yên] trước. Muốn trị quốc thì 
phải rể gia |chỉnh đốn gia đạo] trước. Muốn tế gia thì phải £a thân [sửa 
mình] trước. Muốn tu thân thì phẩi chính tâm [làm cho tâm đúng đắn] 
trước. Muốn chính tâm thì phải thành ý [làm cho ý chí trở nên thành thực] 
trước. * Vậy thì cái mà xưa gọi là chính tâm và thành ý là nhắm vào hữu vị 
vậy. Nay [Lão giáo và Phật giáo] muốn trị tâm, nhưng lại để tâm ra ngoài 
thiên hạ và quốc gia, làm tuyệt diệt qui luật tự nhiên. Con chẳng xem cha 
là cha; bầy tôi chẳng xem vua là vua. [...] Ngày nay [Phật giáo] nêu ra 
phép tắc của bọn man di, và để cao nó trên cả giáo hoá của tiên vương, vậy 
thì họ sao chẳng thành man di cho được? Thế nào là giáo hoá của tiên 
vương? Bác ái gọi là nhân. Hành động mà đúng thì gọi là nghĩa. Noi theo 


. BỊ Jl| 8 Mã A.L..| ¿#0 # #. # # +. I..] BH #áz, # 0t BR ƒT, # i8 2 li tú fÐ 
. ñã f fĩ X T IÈ %. B) E3 !# †t. # #3 Œl @4 5| %2, st P8 šg Z 34, BÉ # 2IU Z⁄. P3 tìí íE 
. #ề #¡ ® 2 lã, # + BÍ "`. 8 ä BI EE l4, 2c7L f ‡ —B8#.W HE—.%. J9 # T đã 
#R. BãW RÍ PX IÈ, Ơì 8 TẾ tị J3 fế Z. Bí CÁ ìÃ ft Ệ E3 1Ý) 6 . BH §t:2, H 8 X7. # g fU 
Z.. t4 Lli3È,š} Z4.— LAM chú: Phùng Hữu Lan (Trung Quốc Triết Học Sử Tân Biên, quyển 
4, tr.28Š} nói Hà Dương :8j gŠ thuộc Hà Nam ¡ï f$#j nay là huyện Đặng B8f tỉnh Hà Nam; còn 
Bàng Phác (sđd.. tr.105) viết rằng: Hàn Dũ quê ở Hà Dương ï8[ #8 thuộc Hà Nam ïãj [ÿj (nay là 
phía tây của huyện Mạnh z6 tỉnh Hà Nam). Mấy đời tổ tiên từng sống ở Xương Lê  ## (nay 
là huyện Nghĩa ‡#, tỉnh Liêu Ninh ÿ# 3#), do đó ông còn xưng là Hàn Xương Lê. Ông xuất 
thân trong gia đình quan lại bình thường; mới ba tuổi thì mổ côi cha mẹ, nên sống với anh là 
Hàn Hội ÿ§ #. Rồi anh ông cũng qua đời, ông được chi đâu (họ Trịnh R6) nuôi dưỡng nên 
người. Hoàn cảnh cô độc và gia đình thuộc nòi văn chương học vấn khiến Hàn Đũ sớm khắc 
khổ phấn đấu và hiếu học, phát triển tỉnh thần. Ông viết trong Hàn Xương Lê Tập rằng: «Bản 
tính ta vốn thích văn học. Do hoàn cảnh khốn ách buồn sầu, chẳng tổ cùng ai, ta bèn miệt mài 
nghiên cứu kinh, truyện, sử kỹ, và học thuyết của bách gia.» Hàn Dũ tôn sùng cổ học và Nho 
học. Năm Trinh Nguyên Eš 7C thứ 8 (tức 792 CN) đời Đường Đức Tông # {# ZZ, ông đỗ tiến sĩ, 
rồi nhậm chức Giám sát ngự sử. Nhân vụ khuyên vua khoan nổi sức dân, chớ cưỡng bức lao 
động họ, mà ông bị biếm làm chức lệnh ở Dương Sơn R§ LÍ! (nay là tây bắc tỉnh Quảng Đông). 
Rồi ông được triệu về kinh, giữ chức Quốc tử bác sĩ và Hình hộ thị lang. Năm Nguyên Hoà 14 
(tức năm 817) ông dâng tờ biểu, ngăn cản Đường Hiến Tông nghinh đón “phật cốt” (xương 
phật) từ một ngôi chùa ở Phượng Tường về cung. Hiến Tông thịnh nộ muốn giết chết ông, 
nhưng nhờ các quan can thiệp, nên ông chỉ bị biếm làm thứ sử ở Triểu Châu ‡§Ÿ»4l, rồi bị điểu 
sang làm thứ sử ở Viên Châu #‡ J{|. Về sau, ông được triệu về kinh, lần lượt gÌữ các chức như 
Quốc tử tế tửu, Bình bộ thị lang, Lại bộ thị lang, v.v... Khí mất, ông được phong thuy là Văn 
, nên đời gọi ông là Hàn Văn Công ÿ# # 2`. 
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đó mà đi thì gọi là đạo. Tự đầy đủ ở mình mà không dựa vào bên ngoài thì 
gọi là đức. Về văn thì có: Thi, Thư, Dịch, Xuân Thu; về phép tắc thì có: Lễ, 
Nhạc, hình luật, và chính trị. [...] Đạo ấy là đạo gì? Đáp: Cái mà chúng ta 
gọi là đạo chẳng phải là cái đạo mà Lão Tử hay Phật gọi. Nghiêu lấy cái 
đạo ấy truyền cho Thuấn; Thuấn truyền cho Vũ; Vũ truyền cho Thang; 
Thang truyền cho Văn Vương, Vũ Vương, và Chu Công; Văn Vương, Vũ 
Vương, và Chu Công truyền cho Khổng Tử; Khổng Tử truyền cho Mạnh 
Kha; Mạnh Kha chết rồi thì đạo ấy không còn được truyền nữa. Tuân Tử 
và Dương Hùng tuyển chọn đạo ấy không tỉnh tế, lời lẽ nghị luận lại không 
rõ ràằng.»Š 


Hàn Dũ, Nguyên Đạo: «Bác ái chỉ vị nhân. Hành nhỉ nghí chỉ chỉ vị nghĩa. Đo thị nhì chỉ yên chí 
vị đạo. Túc hồ kỳ vô đãi "Hứ ngoại chỉ vị đức. Nhân dữ nghĩa ví định đanh, đạo dữ đức vi hư vị! 
Cố đạo hữu quân tử tiểu nhân, nhi đức hữu hung hữu cát, {...] Truyện viết: “Cổ chỉ dục minh 
mình đức ư thiên hạ giả, tiên trị kỳ quốc; đục trị kỳ quốc giả, tiên tế kỳ gia; dục tế kỳ gía giả, tiên 
tu kỳ thân; dục tu kỳ thân giả, tiên chỉnh kỳ tâm; dục chính kỳ tâm giả, tiên thành kỳ ý.” Nhiên 
tắc cổ chí sở vị chính tâm nhí thành ý giả, tương đĩ hư vị '9 đã. Kim đã dục trị kỳ tâm, nhỉ ngoại 
thiên hạ quốc gia, diệt kỳ thiên thường.“ Tử yên nhí bất phụ kỳ phụ, thần yên nhỉ bất quân kỳ 
quân. [...) Kim dã cử di địch chỉ pháp. Nhi gia chỉ tiên vương chỉ giáo chí thượng. Kỷ hà kỳ bất 
tư nhỉ ví đi dã. Phù sở vị tiên vương chỉ giáo giả, hà đã? Bác ái chỉ vị nhân. Hành nhỉ nghỉ chỉ chí 
vị nghĩa, Do thị nhỉ chỉ yên chỉ vị đạo. Túc hổ kỷ võ đãi ư ngoại chỉ vị đức. Kỳ văn, Thi Thư Dịch 
Xuân Thu; kỳ pháp, LỄ Nhạc hình chính. [...] Tư đạo dã, bà đạo đã? Viết: Tư ngô sở vị đạo dã, 
Phi hướng sở vị Lão dữ Phật chí đạo dã. Nghiêu dĩ thị truyền chỉ Thuấn, Thuấn dĩ thị truyền chỉ 
Vũ, Vũ đĩ thị truyền chỉ Thang, Thang dĩ thị truyền chỉ Văn Vũ Chu Công, Văn Vũ Chu Công 
truyền chỉ Khổng Tử, Khổng Tử truyền chi Mạnh Kha; Kha chỉ tử, hất đắc kỳ truyền yên. Tuân 
dữ Dương !* dã, trạch yên nhỉ bất tỉnh, ngữ yên nhỉ bất tường.» ƒ§ #' Z 3Ñ {—. {7 if1 Tĩ .Z. .Z äñ 
%. th # ñ Z. 5 2 šliR. R Ý C #4 #t £?tì ?k Z ấR (6. Í[— 8 # Fì #4. \E Hệ /ð f3 l8 lỪ 
. 8š Ø # #ƒ /IxÁ. ii f# ñ ĐÁ # tĩ. [...] E1: “dc Z8BRB44#2 XP. .®¡2ÖH B1, 
‡é HH #. Z1 H3 ; ất HE. % f2 E9 :äL l H9, % IER‹b ;Ấx E Rù 
.#ãt .E.” #4 RI th Z Hi 3B íF n0 337 #, ff LÁ HH f5 t. 3 th Ất ;é RL.Ù›. thí #2 `F Mã 
.K£HfX%. -# Su 424 #4. E8 § 1 8 H8. I...| 3 th. #t® 1x Z 3#:. ffÌ llZ 2 + 
2z L.&fi #  # ri § 5 tt. £ Em ã8#t # Z⁄ š(#. Ínl th ? lệ % Z đ8Í—. f1 ffiẴẰ ñ Z 
Z3 E#.hEm 2 #Z3BiB. th # C ##tf? ` ýk 2 ẩN (6. H.X, i9 8 5E ÝX; R ¿2.. 18 
##J IF. (...] #W ïR th, írJ 38 th ?EI: #fT #y Bí ä8 ìš th, 3E fñỊ ifi äB :Z, Ø4 § ⁄ iã tH,. sẻ LÀ 5 f8 
Z1, 3 LÌ E f4 + 8. đ DỊ E § 2 ¡5. 6 LJ lẻ f Z X B f82\, X Ẩ Dã 2š # Z {L #. fL 
#l4x+#El:Ei 27t. f8 R14. 8 817 tù, l8 E im 4 ME. 35 $3 i0 2t §# - LAM chú: 
(1) Phùng Hữu Lan chép «túc hồ đ vô đãi» l# #27 ## fŸ, bản Cổ Văn Quan Chỉ (có chú âm phù 
hiệu) chép là «túc hổ &ÿ vô đãi» #2 C1 #7. Derk Bodde đọc đúng là kỹ (onzse‡ƒ ) nên dịch: 
«Sufficiency in oneseFƑ without dependence upon cxternals is called the Power,» (Có đủ ở 
mình, không lệ thuộc bên ngoài, thì gọi là Đức). Sơurces øƒ Chinese Tradifon (Columbia 
University Press, 1960, vol. I, p.376, của Wm Fheodore de Bary, Wing-(sit Chân, Burton 
Watson) cũng đọc là kỷ và dịch là: «.... and its inner power [te| is that it is self-sufficient.» 
(.., và Đức là cái tự đẩy đủ). (2) Hư sị = hư không đích bản vị it 7SE972EÍ1 (bản vị không có thật), 
Derk Bodde dịch: «Tao and Te hold indelinite positions.» (Đạo và Đức giữ vị trí bất định). 
Sources øƒ Chinese Traditon dịch: «... the Way and its inner powcr are speculafive concepfs.› 
(Đạo và Đức là các khái niệm đo suy đoán). Trọn cầu «Nhân dữ nghĩa vi định danh, đạo đữ đức 
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Hàn Dũ chỉ là bậc có tài văn chương thôi, chứ không phải là triết 
gia uyên thâm. Bài luận trên vốn không có nhiều tư tưởng triết học sâu 
sắc, tuy nhiên nó có mấy điểm đáng cho ta chú ý: 


©Ø Hàn Dũ cực kỳ tôn sùng Mạnh Tử, xem Mạnh Tử là người được 
chân truyền từ Khổng Tử. Hàn Dũ để xướng điều đó và nó thành kiến 
giải truyền thống từ đời Tống và Minh về sau. Giữa đời Chu và đời Tần, 
hai phái Nho gia là Mạnh học và Tuân học cùng nổi bật. Đến đời Tây 
Hán, Tuân học thịnh hơn Mạnh học. Chỉ có Dương Hùng (53 TCN - 18 
CN) là vẫn tôn sùng Mạnh Tử; sau đó chẳng có ai bắt chước Dương 
Hùng; mãi đến đời Đường mới có Hàn Dũ cũng nhiệt thành tôn sùng 
Mạnh Tử như vậy. Từ khi Hàn Dũ đề xướng Mạnh học, thuyết ấy lưu 
hành rất rộng. Sách Ä#anh Tử bèn trở thành điển tịch trọng yếu để các 
Đạo học gia đời Tống và đời Minh căn cứ; bởi vì Mạnh Tử vốn có khuynh 
hướng của chủ nghĩa thần bí, ông nói về zâm và iính, nói rằng «vạn vật 
đều có đủ trong ta, trở về bản thân tìm thấy sự thành thực, còn cái vui 
nào bằng», và nói đến các phương pháp tu dưỡng như dưỡng tâm và quả 
đục. Tất cả những điều ấy được xem là có thể giải đáp tương đối những 
vấn để được thảo luận trong Phật học mà người đương thời xem là các 
vấn đề thú vị. Do đó, trong điển tịch của Nho gia, muốn tìm sách có liên 
quan đến các vấn để mà người đương thời quan tâm thì người ta chọn 
sách Mạnh Tử. 


Hàn Dũ tuy chống Phật giáo, nhưng kiến thức về Phật học của ông 
chỉ tàm tạm thôi. Cho nên trong bức thư gởi cho quan thượng thư họ 
Mạnh, Hàn Dũ viết: «Hồi tôi ở Triều Châu, có một lão tăng hiệu là Đại 
Điên, khá thông minh, biết đạo lý. [...] Ông ta quả thực có thể vượt ngoài 
hình hài, lấy lý để tự thắng mình. Ông ta không để cho sự vật bên ngoài 


vị hư vị» Trần Trọng Kim (ho (7iáo, sđd., quyển hạ, tr.81) dịch khác hẳn: «Ta xưa nay gọi là đạo 
đức, là hợp nhân với nghĩa mà nói vậy.» (3) Từ hữu v ở đây là đối lập với vô vị. (4) Thiên thường 
= Derk Roddc dịch là «the natural constant |ties of mankind| (những ràng buộc thường hằng và 
tự nhiên của nhân loại); Trần Trọng Kim dịch là «đạo Trời»; Sowrces oƒ Chinese Tradifion dịch 
là «the natural law» (quy luật tự nhiên). (5) Dương ‡Š (bộ thủ † ) ở đây là Dương Hùng j5 #, tự 
Tử Vân #-3?, viết Pháp Ngôn k5 và Thái Huyền + 3; không phải là họ ‡8 Dương (bộ mộc 2K 
) của Dương Chu ‡# 2. (Xem: Cổ Văn Quan Chỉ 3; Ấ f Ú-, chú âm phù hiệu của Lâm Điệp ‡k 
#§và Hà Xuân Anh (sj ##š, Chính Ngôn xuất bản xã, Đài Bắc, 1970, tr.321-327). (6) §owrces ø/' 
Chinese Tradiion dịch: «Hsũn Tzu and Yang Hsiung undcrstood elements of ít, bút their 
understanding lacked depth; they spoke øf ¡t but incompteteiy.» (Tuân Tử và Dương Hùng 
hiểu những yếu tố của nó, nhưng sự hiểu biết của bụ không sâu; họ núi về nó không đây đủ). 
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xâm loạn tâm ông. Khi tôi trò chuyện với ông ta, tuy ông ta không thể 
giải đáp tường tận, nhưng kỳ thực trong tâm ông ta không có sự trở ngại 
[gì đối với sự giác ngộ cả].»° Trong Tống Cao Nhàn Thượng Nhân Tự 
(bài tựa gởi cho thượng nhân Cao Nhàn), Hàn Dũ viết: «Nay sư Cao 
Nhàn là Phật gia, đã xem tử sinh như một và trừ bỏ các ràng buộc bên 
ngoài vào thân. Như thế tâm của sư ắt lặng lẽ không có gì tác động được; 

sư ất lãnh đạm đối với cuộc đời, chẳng còn ham muốn gì.»!" Như vậy, 
đối với các vấn đề mà người đương thời quan tâm, Hàn Dũ cũng không 
phải không có hứng thú. 


© Hàn Dũ đặc biệt trích dẫn Đại Học trong bài luận Nguyên Đạo 
trên đây. Đại Học vốn là một thiên của Lễ Ký, lại thuộc về Tuân học hơn 
là Mạnh học. Từ đời Hán đến đời Đường, không có ai đặc biệt chú trọng 
nó. Hàn Dũ thấy các thuyết «minh minh đức», «chính tâm», «thành ý» 
trong Đại Học có liên quan đến các vấn để mà người đương thời quan 
tâm, cho nên ông đặc biệt nêu ra. Hơn nữa ông còn nói rằng: «Cái mà 
xưa gọi là chính tâm và thành ý là nhắm vào #u vỉ vậy; nay [Lão giáo 
và Phật giáo] muốn trị tâm, nhưng lại để tâm ra ngoài thiên hạ và quốc 
gia.» Qua đó, ông cho rằng Nho và Phật-Lão tuy cùng «trị tâm» nhưng 
dụng ý của họ khác nhau, nên kết quả cũng khác nhau. Từ đó cho đến đời 
Tống và đời Minh, sách Đại Học cũng được xem là điển tịch trọng yếu 
để các Đạo học gia đời Tống và đời Minh căn cứ. 


© Hàn Dũ nêu ra chữ «Đạo» cũng là lý thuyết về đạo thống 3Ä fff. 
(tức là cái đạo chính thống truyền từ các thánh nhân đời xưa xuống tới 
Mạnh Tử). Mạnh Tử đã nói sơ lược về đạo thống.!' Nhưng qua sự để 
xướng của Hàn Dũ, các Đạo học gia đời Tống và đời Minh đều chấp 
nhận nó, và Đạo học bèn trở thành danh từ mới mẻ của Tân Nho học đời 
Tống và đời Minh. 

Từ ba điểm trên mà xét, Hàn Dũ có thể xem là người tiên phong 
cho Đạo học gia đời Tống và đời Minh vậy. 


°® Hàn Dũ, Mạnh Thượng Thư Thư ï: I1 38 Ä: «Triều Châu thời, hữu nhất lão tăng, hiệu Đại 
Điên. Phả thông minh thức đạo tý. {...] Thực năng ngoại hình hài dĩ lý tự thắng. Bất vi sự vật 
xâm loạn. Dữ chí ngữ, tuy bất tận giải, yêu tự hưng trung vô trệ ngại.» #ïJl|K#. #ï — #⁄,‡8 
. Sĩ % Ñf.. đã tả BH ẩR \R S8. \...] TW 6E ýE #Z fx LÁ RE BH #Ỳ. T FŠ S f2) K8 Ñ(L. Bí 2ã, Sứ T 
đề 8t. fl Ei BA r # XP Bi. 

!%- Hàn Dũ, Tống Cao Nhàn Thượng Nhân Tự 8 f PR _L Á FE: «Kim Nhàn sư phù đồ thị, nhất tử 
sinh, giải ngoại giao. Thị kỳ vi tâm tất bạc nhiên vô sở khởi; kỳ ư thế tất đạm nhiên vô sở thị.» 
3 Bên # § E. — 7E +. R# ?Lf£. # HE Á 4: i44 # Bí ko ¡RA tH ›: ÈK 2A #E HT 08. 

!Í Xịn xem lại quyển 1 (chương ó6, tiết 1 và 2). 
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Hàn Dũ còn viết bài Mguyên Tính j§LE, cho rằng: «Tính có ba phẩm 
(tức ba hạng): thượng, trung, hạ. Thượng phẩm thì chỉ có thiện mà thôi; 
trung phẩm thì có thể được dẫn dắt lên thượng phẩm hoặc bị đẩy xuống hạ 
phẩm: còn hạ phẩm thì chỉ có ác mà thôi.» (Tính chỉ phẩm hữu thượng 
trung hạ tam: thượng yên giả thiện yên nhỉ đĩ hĩ; trung yên giả khả đạo nhi 
thượng hạ dã; bạ yên giả ác yên nhì dĩ hĩ.» #È ZjãhÄ ErrF F=:E#S#ế 
# E§IiIƯ2 ;H®Š # s]3# ñj L F tt; F5 3ã B8 ẪflIE XS). 

Trong bài luận này, Hàn Dũ còn phân biệt tính với fình: «Tính cùng 
sinh khi ta chào đời. Tình sinh ra do ta tiếp xúc với ngoại vật.» (Tính đã 
giả, đữ sinh câu sinh dã. Tình đã giả, tiếp ư vật nhi sinh dã. |#‡£Z ¿nu th 
F=:l:šãã5äimẽ;d:§&ñJ3Xmm L Ftt;: F5 55ã⁄ãmIE,). 
Tính có ba phẩm thì tình cũng có ba phẩm. Đối với bẩy tình (hỉ, nộ, ai, cụ, 
ái, ố, dục = mừng, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, ham), bậc thượng phẩm hễ bị 
động tâm thì lấy đạo Trung Dung mà xử nó; ở bậc trung phẩm thì bảy tình 
ấy hoặc là thái quá, hoặc là không có, nhưng phải cầu cho hợp với đạo 
Trung Dung; còn bậc hạ phẩm thì trong bảy tình ấy vừa có cái không có 
vừa có cái thái quá, và cứ theo cái tình ấy mà hành động. 


2. Lý Ngao 


Cùng thời với Hàn Dũ có Lý Ngao # ÿ7 (mất khoảng năm 844).'? 
Tương truyền Lý Ngao là đệ tử của Hàn Dũ, cho nên Tân Đường Thư 
chép: «Lý Ngao tự là Tập Chi, thoạt đầu theo Hàn Dũ ở Xương Lê học 
văn chương, văn từ rất hồn hậu, được phổ biến rộng đương thời, Cho nên 
sau khi mất được tên thuy là Văn.» Theo đó Lý là học trò của Hàn, 
nhưng trong Lý Mgao Tập có bài Đáp Hàn Thị Lang Thư (thư phúc đáp 
Hàn thị lang) và Tế Sở Bộ Hàn Thị Lang Văn (văn tế sử bộ Hàn thị lang) 
thì Lý Ngao gọi Hàn Dũ là «huynh» 0# (anh). Quan hệ giữa Hàn Dũ và 


!? LAM chú: Từ Hải phiên chữ ## là nga lao thiết âm ngao hào vận 3% #2 UJ T3 3£ BH; Khang Hi 
phiên là sgũ lao (hiết Tï 35 J và ngưu đao thiết âm ngao ^- 7) 0] ế đÄ. Như vậy # đọc là ngưø; 
âm Bắc Kính hiện là [áo], dùng trong từ $ÿ #j[áoxiáng) = bay lượn (hover, soar}. Hoài Nam Tử 
có câu «Ngao tường tử hải chỉ ngoại» #8 #jVU ïE ⁄Z #È (bay lượn ngoài bốn biển) và chú: «Dực 
nhất thượng nhất hạ viết ngao, bất đao viết tường.» ## -- † — F EIEB. 1*‡ế F1(cánh chim 
một trên một đưới thì gọi là øgao; cánh không dao động thì gọi là đường). Một số từ điển phiên 
âm sai Âlà cao. Giản Chi và Nguyễn Hiến Lê (Đại Cương Triết Học Trung Quốc, quyển thượng) 
và Nguyễn Đăng Thục (1{ch Sử Triết Học Đông Phương, quyển 5) khi viết về nhân vật này đều 
phiên âm sai là Lý Cao. Học giả An Chỉ (Chuyện Đông Chuyện Tây, Nxb Trẻ, 2005, tộp 2, tr.285 
và tập 3, tr.352) khẳng định tên nhân vật này phải đọc là Lý Ngao. 

Tân Đường Thư (Lý Ngao Truyện): «Lý Ngao, tự Tập Chí, thuỷ tòng Xương Lê Hàn Dũ vi văn 
chương, từ trí hẳn hậu, kiến suy đương thời. Cố hữu tư diệc thuy viết Văn.» SE §J, “ˆ #1. lã 
f#€ Eì 5ð 4ê tù E X , RE ï lộ. ll lt Kí EỊ. AE B] 7 8ã El 2X. 
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Lý Ngao cơ hồ như thầy trò mà xem nhau như bạn bè. 


Học thuyết của Lý Ngao chủ yếu ở trong tác phẩm Phục Tính Thư 
{8 |#‡ 3t. Tác phẩm này có ba thiên. Thiên đầu tổng luận về tính, tình, và 
thánh nhân. Thiên giữa luận về phương pháp tu dưỡng để thành thánh 
nhân. Thiên cuối luận rằng con người phải nỗ lực tu dưỡng để thành 
thánh nhân. Trong thiên đầu, Lý Ngao viết: «Cái khiến con người thành 
thánh nhân là bản tính. Cái khiến bần tính con người thành mê muội là 
tình cảm. Mừng, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, muốn; bảy cái đó là do tình 
tạo ra. Tình đã hôn ám thì tính chìm đắm. Đó chẳng phải là lỗi của tính; 
bảy tình tuần hoàn qua lại, cho nên tính không thể sung túc. Nước đục thì 
đồng chảy không trong. Lửa có khói thì ánh sáng không rực rỡ. Đó chẳng 
phẩi là nước có lỗi về trong trẻo, lửa có lỗi về rực rỡ. Cát không cuộn 
lên thì dòng chảy trong veo, Khói không mù mịt thì ánh sáng rực rỡ. Tình 
không phát tác thì tính sung túc. [...} Tình kích động không ngừng thì ta 
không thể phục hồi bản tính của mình và không thể toả ra ánh sáng vô 
hạn của trời đất.» 


Tuy Lý Ngao và Hàn Dũ cùng sử dụng hai danh từ ¿íz» và tình, 
nhưng theo ý nghĩa mà Lý Ngao dùng, ta thấy rõ chúng hàm chứa yếu tố 
Phật học. Tính mà Lý Ngáo nói, chính là cái mà Phật học gọi là bản tâm 
Z4ò;: tình mà Lý Ngao nói, chính là cái mà Phật học gọi là vô mình #f 
BH và phiên não fB Tú. Chúng sinh và Phật đều có bản tâm tịnh minh viên 
giác. Nhưng bản tâm của chúng sinh thì bị vô minh và phiền não che lấp, 
nên nó không thể phát lộ được; giống như dòng nước do cát mà đục, 
nhưng nước vẫn là nước. Tuy nhiên võ minh và phiền não không đứng ở 
vị trí đối đãi với bản tâm tịnh minh viên giác, bởi vì vô minh và phiên 
não phải dựa vào bản tâm tịnh minh viên giác mà phát khởi. Lý Ngao 
cũng nói giống như vậy: «Tính và tình không thể không có nhau. Tuy 


11 [ý Ngao, Phục Tính Thư {B†£ #8 : «Nhân chỉ sở đĩ vi thánh nhần giả, tính đã. Nhân chỉ sở đĩ 
huặc kỳ tính giả, tình dã. Hỉ nộ ai cụ ái ố dục thất giả, giai tình chí sở vi dã. Tình ký hôn, tính 
tư nịch hĩ, Phi tính chỉ quá dã, thất giả tuần hoàn nhỉ giao lai, cố tỉnh bất năng sung dã. Thuỷ 
chỉ hồn dã, kỳ lưu bất thanh. Hoả chỉ yên đã, kỳ quang bất minh. Phí thuỷ hoá thanh mỉnh chỉ 
quá. Sa bất hồn, lưu tư thanh hĩ. Yên bất uất, quang tư mính hĩ. Tình bất tác, tính tư sung hĩ. 
[...| Tình chi động phất tức, tắc phất năng phục kỳ tính nhi chúc thiên địa vi bất cực chỉ minh.» 
ÄZ 1% Á ã.#UU. A~.mLLR R14 8, lá tb. 16 mí TR Xế Rh ẤN L, 
lũ Z ii E th. lã  É, l£ Mi 83 £. 3E |‡ ~⁄ šÄ tb. +; ® fấ Fã ti 5£ 3. đi tE 7T Bš 76 tb, 
.7k.Z#, Eữi Trã. xZ tu, HE: THỊ. 1E7k kiÑMH] 2 ì8. 2 T-š8, y lữ 
$. ER 1. X%:JfHH S. l# 4`ÍE. tt lứ 2Ø. [...] fš Z. ở 8, 2B 8š {8 -†# tí T8 
XKÍHbEầ Tu HH. 
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nhiên, không có tính thì tình không có chỗ phát sinh. Tức là tình do tính 
mà sinh ra. Tình chẳng phải tự thân nó là tình; do bởi tính mà có tình. 
Tính chẳng phải tự thân nó là tính; do tình mà nó sáng.»!Š 


Về câu «Tính chẳng phải tự thân nó là tính; do tình mà nó sáng», 
Lý Ngao giảng: «Thánh nhân là người giác ngộ trước mọi người. Giác 
ngộ thì sáng; không giác ngộ thì mê hoặc; mê hoặc thì tối tăm. Sáng và 
tối tăm được gọi là khác nhau. Kỳ thực, tính vốn không có sáng và tối, 
tức là giống nhau và khác nhau, hai cái đó lìa tính. Sáng tổn tại là để đối 
lập với tối tăm; hễ tối tăm đã dứt tuyệt, thì sáng cũng không tổn tại.»!® 


«Sáng tổn tại là để đối lập với tối tăm» do đó «tính chẳng phải tự 
thân nó là tính: do tình mà nó sáng». Trên đây Lý Ngao đã nói: «Tình 
không phát tác thì tính sung túc.» Thánh nhân là người theo phương hướng 
ấy mà tu dưỡng, tức là đã phục tính (phục hôi bản tính). Tuy nhiên cái gọi 
là «tình không phát tác» cũng không phải là sự vô tình như gỗ đá. Lý Ngao 
nói: «Thánh nhân há vô tình sao? Thánh nhân tịch nhiên bất động, không 
đi mà đến, không nói mà thần, không chiếu mà sáng. Ngài hoạt động cùng 
với trời đất, biến hoá hợp với Âm Dương, tuy ngài có tình mà chưa hề có 
tình vậy.»! 


Đần Kinh của Lục Tổ nói: «Vô tướng là ở nơi tướng mà rời tướng; 
vô niệm là ở nơi niệm mà không niệm.» (Vô tướng giả, ư tướng nhi ly 
tướng; vô niệm giả, ư niệm nhi vô niệm. #£ ‡Bế. #3 Hi RÉ ‡H : #£ z3: 

„J2 : in ## 4). Tương tự, cái mà Lý Ngao gọi là vô tình cũng là ở nơi 
tình mà vô tình. Thánh nhân tuy có hoạt động biến hoá, nhưng bản tâm 
của ngài luôn tịch nhiên bất động. Đó gọi là «lặng lẽ mà thường chiếu; 


1Š Lý Ngao, Phục Tính Thứ: «Tính đữ tình bất tương vô dã. Tuy nhiên, vô tính tắc tình vô sở sinh 
hĩ. Thị tình đo tính nhỉ sinh. Tình bất tự tình, nhân tính nhỉ tình. Tính bất tự tính, do tình sở 
minh.» ‡‡ #4 †ấ -1* ‡H#§ tb,. Sứ #4, #4 1+ HI 1ã ##Pñ # £.  fñ Hị l# t1. lã 2 BH lỗ. 
1# mm †ñ. 1+ T* H tt. KHI lễ fi 8H. 
Lý Ngao, Phục Tính Thư: «Thánh nhân giả, nhân chỉ tiên giác giả đã. Giác tắc minh, phủ tắc 
hoặc, hoặc tắc hôn. Minh đữ hôn vị chỉ bất đồng. Minh đữ hôn tính bắn vô hữu, tắc đồng dữ bất 
đồng, nhị giả ly hĩ. Phù minh giả sở đĩ đối hôn, hôn ký điệt, tắc mính diệc bất lập hĩ.» ÉP A, # 
, ÄZ⁄#.# 5 tt. # RII51, 2 RI|z#., ñ& RI|Z£. 8B 4 £tãÑ „⁄ 2*In]. HH 8i 1š ‡ £## +. RI 
[EI H 1 [Ej, — # ##. 8B # ñï bL(#† E. Ê bế, RI B3 7 1 ở Ấ. 
Mở Lý Ngao, Phục Tính Thứ: «Thánh nhân giả, khởi kỳ vô tình đã? Thánh nhân giả, tịch nhiên bất 
động, bất vãng nhi đáo, bất ngôn nhỉ thần, bất diệu nhỉ quang. Chế tác tham hỗ thiên đia, biến 
_ hoá hợp hỗ Âm Dương, tuy hữu tình dã, vị thường hữu tình dã.» 5E À_ Sĩ tŸ H #18 th? ^, 
#. #2 8h, Tíš 0 #l, 2 3 ñ tt. 4## mi *:. ñlfr 9 # Xh, {L9 lỗ, ñế 
“1t. £ # fí lã b. 
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chiếu mà thường lặng lẽ» (tịch nhi thường chiếu. chiếu nhi thường tịch 3š 
lÍI ? 8ã, E5 íínI ?5 3ð ). 


Thứ trạng thái tâm lý ấy của thánh nhân được gọi là «thành» ##. 
Lý Ngao nói: «Cho nên thành là bản tính của thánh nhân. Ngài yên lặng 
bất động, quảng đại, thanh minh. Ngài chiếu sáng trời đất; cảm thông 
mọi duyên cớ trong thiên hạ. Khi hành động, ngừng nghỉ, nói năng, yên 
lặng, ngài luôn tổ ra tột bậc. Về việc phục hồi bản tính, người hiển đeo 
đuổi không thôi. Chỉ có đeo đuổi mãi thì mới trở về nguồn gốc của mình. 
Dịch Truyện nói: "Thánh nhân hoà hợp đức của mình với trời đất, hoà 
hợp sự sáng của mình với mặt trời và mặt trăng, hoà hợp trật tự của mình 
với bốn mùa, hoà hợp sự may rủi của mình với quỷ thần. Thánh nhân hành 
động trước trời, mà trời không chống lại: đi sau trời mà tuân theo thiên 
thời. Trời đã không chống lại, nói chỉ đến người, nói gì đến quỷ thần!" !® 
Tất cả điều ấy chẳng phải đạt được từ bên ngoài. Ta có được nó là nhờ 
phát triển tối đa bản tính của mình mà thôi. Tử Tư nói: “Chỉ có chí thành 
thì người ta mới phát triển được tối da bản tính của mình. Hỗ phát triển 
được tối đa bản tính của mình thì mới phát triển được tối đa bản tính của 
người khác. Hễ phát triển được tối da bản tính của người khác thì mới 
phát triển được tối đa bản tính của mọi vật. Hễ phát triển được tối đa bản 
tính của mọi vật thì mới có thể tán trợ việc hoá dục của trời đất. Hễ tán 
trợ được việc hoá dục của trời đất thì ta mới cùng đứng ngang hàng với 
trời đất. [Về phương pháp tu dưỡng để thành thánh nhân: } Bước kế tiếp là 
phát triển tối đa những thiện đoan của mình. Hễ phát triển tối ãa những 


TÍ 


® LAM chú: Câu này trong Văn Ngôn quẻ Càn, nhưng nguyên văn chép là «đại nhân» chứ 
không phải «thánh nhận». Tiên thiên và hậu thiên ử đây Richard Wilhclm giảng là «hành 
động trước trừi» và «theơ sau trời»: «Khi ông hành động trước trời, trời không chống lại ông. 
Khi ông theo sau trời, ông tự thích ứng với thiên thời.» (When he acts in advance of heaven, 
heaven đues not contradict him. When be fFollows heaven, he adapts himself to the time 
of heaven}. James [.egge dịch là «đi trước trời» và «thco sau trời» như sau: «Đại nhân là 
người về phẩm đức thì hoà với trời đất; về sự sáng thì hoà với mặt trời mặt trăng; về phương 
thức trật tự thì hoà với bốn mùa; về cát hung thì hoà với những hoạt động như quỷ |của Thắn]. 
Đại nhân có thể đi trước trời và trữi sẽ không hành động đối nghịch với ông; có thể theo sau 
trời nhưng sẽ hành động theo thiên thời. Nếu trời không đối nghịch không đối nghịch với ông, 
thì sá gì người, sá gì hoạt động như quỷ {của Thần|.» (The great man is he who ís in 
harmony, in his attributes, wìth heaven and earth; in his brightness, with the sun and 
moøon: in hìs orderly proeccdure, with the four seasons: and in his relation to what is 
fortunate and what ¡is calamitous, in harmany with the spirit-like operations [of Provi- 
deneel. le may precede Heaven, and lleaven will not act in opposition to hìm: he may 
follow Heaven, but will act only as Heaven at the tìme would do. lf Heaven wÏll not act 
in opposition to hìm, hơw mụch Iess will men: how mụch Iess will the spirit-like 
operation [of Providence|!} 
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thiện đoan của mình thì ta sẽ đạt được chí thành. Hễ ta đạt được chí thành 
thì nó sẽ nhuận sắc đến thân thể; rỗi nó phát quang huy ra ngoài; rồi nó 
hiển hiện sáng rỡ [ở ngôn từ, cử chỉ, việc làm]. HỄ sự sáng rỡ phát lộ ra 
ngoài thì nó tác động mọi người. Hề tác động họ thì thay đổi họ. Hễ thay 
đổi họ thì mới chuyển hoá họ. Chỉ có (thánh nhân là] bậc chí thành trong 
thiên hạ mới chuyển hoá được mọi người. ”'* Thánh nhân biết bản tính 
con người đều là thiện; con người hễ không ngừng noi theo nó [mà tu 
đưỡng| thì sẽ thành thánh nhân. Cho nên thánh nhân đặt ra lễ để tiết chế 
con người, sáng tác âm nhạc để hài hoà họ. An ổn trong âm nhạc hài 
hoà, đó là cái gốc của âm nhạc. Hành động mà đúng lễ, đó là cái gốc 
của lễ. Cho nên [thánh nhân] ngôi trên xe thì lắng nghe tiếng chuông 
gấn trên xe; khi đi bộ thì lắng nghe tiếng ngọc đeo trên mình; không có 
lý do chính đáng thì không bổ đàn cầm và đàn sắt. Khi nhìn, nghe, nói, đi, 
ngài đều hành động theo lễ. Qua đó, ngài dạy người ta quên ham muốn 
mà quay về đạo của tính và mệnh. Đạo là chí thành. Chí thành không 
ngừng thì trống rỗng; trống rỗng không ngừng thì sáng; sáng không ngừng 
thì chiếu soi trời đất mà chẳng sót chỗ nào. Nó chẳng gì khác hơn là cái 
đạo phát triển tối đa tính và mệnh vậy. Than ôi, con người ai cũng có thể 
đạt được điều đó. Chẳng ai cấm chỉ họ thế mà họ không làm; họ chẳng 
phải là mê lầm sao? Ngày xưa, thánh nhân lấy đạo ấy truyền cho Nhan 
Hồi. [...| Tử Tư là cháu Trọng Ni, đắc đạo của ông nội mình, bèn thuật 
lại đạo ấy qua 47 thiên của Trung Dụng, rỗi truyền nó cho Mạnh TỬ. 


'®- LẠM chú: Lý Ngao trích dẫn Trung Đung chương 22 bàn về «cùng lý tận tính» (Đuy thiên hạ 
chí thành, vi năng tận kỳ tính. Năng tận kỳ tính, tắc năng tận nhân chỉ tính. Năng tận nhân chỉ 
tính, (ắc năng tận vật chỉ tính. Năng tận vật chỉ tính, tắc khả dĩ tán thiên địa chỉ hoá dục. Khả dĩ 
tân thiên địa chỉ hoá dục, tắc khả dĩ dữ thiên địa tham hữ.) và chương 23 bàn về «phương pháp 
tu dưỡng để thành thánh nhân» (Kỳ thứ trí khúc, kiuúc năng hữu thành; thành tắc hình; hình tắc 
trữ; trừ tắc mình; minh tắc động; động tắc biến, biến tắc hoá; duy thiên hạ chí thành vì năng hoá.} 
~ Trí kiuúc là phát triển tối đa những đức tính mình được bẩm thụ nhiều hơn, xong rồi đần dà 
phát triển các thiện đoan khác để cuối cùng tiến tới hoàn thiện. Quảng Bình Du Thị nói: 
«Hoàn thiện đến mức phát lộ ra bên ngoài thì trong ngoài sẽ thông suốt, cứ thể sẽ đượm màu 
thanh cao, trong sáng. Vì thế, phát lộ sẽ trong sáng; trong sáng rồi sẽ động chúng; chơ nên 
sáng sẽ động. Động rồi sẽ thay đổi được phong Lục, cho nên động sẽ biến. Biến rồi sẽ thay đổi 
được ô trọc thành thanh cao, hạo tần thành hiển lương. Nhưng biết là đổi mà hãy còn dấu vết, 
còn hóz thì đổi mà không còn dấu vết cũ nữa.» (Quảng Bình Du Thị viết: Thành chí ư trứ tắc 
nội ngoại oa triệt, thanh mảnh tại cúng. Cố trứ tắc mình, Minh tắc hữu động chúng. Cố mình 
tắc động, động tắc hữu dịch tục. Cố động tắc biến. Biến tắc cách ô đĩ vì thanh, cách bạo đĩ ví 
lương, nhiên do hữu tích dã. Hóa tắc kỳ tích mẫn hĩ. J# :Ÿ /ð FX,EI :ä# # ÿ3 :# RIf3?† ká f4 
„ïð RỊl fE 83 .Et # RỊ| RB .RI RỊ| £ï #) 2 .#& BH RỊ| š .ấU FÌl| Z: {23.44 0 RỊI S2 4# BỊ # ¡†  iã 
,*#: #t J1 fŠ R ,#4 fñ ;8 B)Hb, .{L, BỊ BEïR #4) [Trung Dụng hoặc vấn, tr.117). Nguyên tắc 
«Thành ư trung, hình ứ ngoại» #8 ÿ*th W3 #k (bên trong đã chí thành thì nó hiển hiện ra 
ngoài) cũng được nói trong Đg¿ ?løc (chương 6). 
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Mạnh Tử nói: “Khi ta 40 tuổi, tạ không còn động tâm nữa.” ?? Đệ tử đạt 
đạo của Mạnh Tử là Công Tôn Sửu và Vạn Chương mới truyền lại đạo 
ấy. Gặp lúc đời Tần đốt sách (năm 213 TCN), sách Trung Dung chỉ còn 
sót lại một thiên không bị đốt; cho nên đạo ấy bị phế và khiếm khuyết. 
[...I Hỡi ôi! Sách tính mệnh tuy còn mà học giả chẳng ai hiểu, cho nên họ 
đều lao vào cái học của Trang Tử, Liệt Tử, Lão Tử, và Thích Ca. Kẻ 
không hiểu biết thì nói rằng học trò của Khổng Tử không đủ khả năng 
thâm cứu đến tận cùng cái đạo tính mệnh. Những kẻ tin họ đều cho là 
đúng. Có người hỏi tôi về đạo ấy, tôi bèn lấy chỗ hiểu biết của mình mà 
truyền cho; rồi viết ở sách này, để khai mở nguồn gốc của thành và 
minh. Như thế cái đạo từng bị bỏ khuyết và không được phát dương mới 
có thể truyền lại cho đời.»°! 


?® LAM chú: Äqnh Tử (Công Tôn Sửu - thượng): «Công Tôn Sửu vấn viết: “Phu tử gia Tế chỉ 


khanh tướng, đắc hành đụo yên, tuy do thử bá vương bất dị hĩ. Như thứ, tắc động tâm phủ hổ? 
Mạnh Tử viết: “Phủ. Ngã tứ thập bất động tâm. "» 23 #$ TP] E]: “+ -Ÿ HU## Z fl‡H. 8 f7 
\ä E. SÉHHllL8 + 7# ấ. 40L, RỊ/#-Ù› 8?” # ƒ L1: “4ï. #\If8-Ƒ- TY f-Ù›.” (Công 
Tôn Sửu hỏi: “Thí dụ Thầy được làm khanh tướng nước Tẻ và được thi hành đạo của mình. Nhờ 
đó, vua TẾ sẽ trở thành bá hay vương, việc đó chẳng lạ. Như vậy, Thầy có động tâm không?” 
Mạnh Tử đáp: “Không. Khi ta 40 tuổi, ta không còn động tâm nữa. *) 


?!- Lý Ngao, Phục Tính Thư; «Thị cố thành giả, thánh nhân tính chỉ đã. Tịch nhiên bất động, 


quảng đại thanh mìỉnh, chiếu hồ thiên địa, cảm nhỉ toại thông thiên hạ chỉ cố, hành chỉ ngữ 
mặc, vỏ bất xử ư cực đã. Phục kỳ tính giả, hiển nhân tuần chỉ nhi bất đĩ giả đã. Bất đĩ tắc năng 
quy kỳ nguyên hĩ. Địch viết: “Phù thánh nhân giả, dữ thiên địa hợp kỳ đức, nhật nguyệt hợp 
kỳ mình, tứ thời hợp kỳ tự, quỷ thần hợp kỳ cát hung. Tiên thiên nhi thiên bất vì, hậu thiên nhi 
phụng thiên thời. Thiên thả phất vi, nhi huống ư nhân hổ? Huống ư quỷ thần hổ?” Thử phi tự 
ngoại đắc giả đã, năng tận kỳ tính nhỉ đĩ hĩ. Tử Tư viết: “Duy thiên hạ chí thành, vĩ năng tận 
kỳ tính, Năng tận kỳ tính, tắc nãng tận nhân chỉ tỉnh, Năng tận nhân chỉ tính, tắc năng tận vật 
chỉ tính. Năng tận vật chỉ tính, tắc khả dĩ tán thiên địa chỉ hoá dục. Khả đĩ tán thiên địa chỉ 
hoá dục, tắc khả đĩ dữ thiên địa tham hĩ. Kỳ thứ trí khúc, khúc năng hữu thành; thành tắc hình; 
hình tắc trứ; trứ tắc mình; minh tắc động; động tắc biến, biến tắc hoả; duy thiên hạ chí thành 
vi năng hoá, ” Thánh nhân tri nhân chỉ tính giai thiện, khả đĩ tuần chỉ bất tức nhí chí ứ thánh 
dã. Cố chế lễ dĩ tiết chỉ, tác nhạc đĩ hoà chỉ. An ư hoà nhạc, nhạc chỉ bản dã. Động nhì trúng 
lễ, lễ chi bản đã, Cố tại xa tắc văn loan hoà chỉ thanh, hành bộ tắc văn bội ngọc chỉ âm, võ cố 
bất phế cầm sắt. Thị thính ngôn hành, tuần lễ nhĩ động. Sở đĩ giáo nhân vong thị dục nhì quy 
tính mệnh chỉ đạo dã. Đạo giả, chí thành đã. Thành nhỉ bất tức tắc hư; hư nhí bất tức tắc minh; 
minh nhí bất tức tắc chiếu thiên địa nhi vô di. Phi tha dã, thử tận tính mệnh chỉ đạo dã. Ai taï, 
nhân giai khả đĩ cập hổ thứ, mạc chỉ chỉ nhì bất ví dã, bất điệc hoặc tà? Tích giá thánh nhân 
đã chỉ truyền vụ Nhan Tử. (...] Tử Tư, Trọng Ni chỉ tôn, đắc kỳ tổ chỉ đạo, thuật Trung Dung, 
tứ thập thất thiên, đĩ truyền ư Mạnh Kha. Kha viết: “Ngã tử thập bất động tâm.” Kha chỉ 
môn nhân đạt giả, Công Tôn Sửu, Vạn Chương chỉ đồ, cái truyền chỉ hĩ. Tao Tân diệt thư, 
Trung Dung chỉ bất phần giả nhất thiên tổn yên, ư thị thử đạo phế khuyết. [...] Ô hô! Tính 
mệnh chỉ thư tuy tổn, học giả mạc năng mỉnh, thị cố giai nhập ư Trang Liệt Lão Thích. Bất tri 
giả vị phu tử chỉ đổ, bất túc đĩ cùng tính mệnh chỉ đạo. Tín chỉ giả giai thị dã, Hữu vấn ư ngã, 
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Người có thể đạt tới cảnh giới «thành» tức là có thể «hoà hợp đức 
của mình với trời đất», có thể «tán trợ được việc hoá dục của trời đất», tức 
là bản thân hợp nhất với vũ trụ. Trong đoạn văn trên có mấy điểm đáng 
chú ý; 


© Trung Dung vốn là một thiên của Lễ Ký. ở đây Lý Ngao đặc 
biệt đề cập nó. Từ đây về sau, Trưng Dung trở thành điển tịch trọng yếu 
để các Đạo học gia đời Tống và đời Minh căn cứ. Ở đây Lý NÑgao cũng 
đặc biệt trích dẫn Hệ Từ Truyện của Chu Dịch, từ đây về sau nó cũng 
thành điển tịch trọng yếu để các Đạo học gia đời Tống và đời Minh căn 
cứ. 


© Trong cái học ban đầu của Nho gia, công dụng của lễ nhạc vốn 
là để tiết chế tình cảm và dục vọng của con người khi phát ra được trung 
hoà; còn ở đây, Lý Ngao nói là để «dạy người ta quên ham muốn mà 
quay về đạo của tính và mệnh». Trong cái học ban đầu của Nho g gia, lễ 
nhạc có ý nghĩa luân lý; nhưng theo Lý Ngao, lễ nhạc có ý nghĩa tôn giáo 
hoặc thần bí, Tức là ban đầu lễ nhạc nhằm nuôi dưỡng nhân cách thành 
đạo đức hoàn toàn; nhưng theo Lý Ngao, lễ nhạc là một phương pháp để 
cho con người đạt được cái gọi là «thành». 


ngã đĩ ngô chỉ sở trí nhỉ truyền yên. Toại thư ư thư, đĩ khai thành mình chỉ nguyên, nhỉ khuyết 
tuyệt phế khí bất dương chỉ đạo, cơ khả dĩ truyền ư thời.» #È tt #, ÍP À ‡E Z th,. #8 
2E), Jš †Ñ 8], tạ 3 X Hb., EÉ tí š# 3l X F Z «, fT IE§B #1. ## 2 đt ÿ^ Hạ th. {18 #: 
lt. A iã Z m2  # th. 2E BI 8š #8 E: ÿấ ©. 8 El: “&E A #, HÌX Hh â 
Hí£,H H 1:8, 0š £¡ #: HƑ. f8 †R 3 HH: d lXI. # X ằ2 2B, ($ XE k## 
. XRƒ#E£. Ihiðú#2 Á #200 #) 18 tR#?" 3E #3 8 tt, Bề # H: |# H2. £ 
l E]: “HỆ 2 ˆK # ñW, E3 ñE di HE. BE 88 HE, HI|§E đề A Z †E. 6š # Á ¿ Í#, RIl6E 
38T .¿ lE. RE T2 ⁄ +, RỊ|nJ J2 ®# X Hb Z {VTð. sỊ ĐI NIb 2 1L, HỊBT #4 Ñ 
Hb #3 £.. +. ấX HH, Hh ñE ® ả# . #‡ FỊỊ ý : !fZ RỊ #š ; #: RIJ/] ; RJ] BI] 8) : #) RỊ| 3#* : 3# RỊ| {t, 
:HỆ TP 3t E ñE{L.” # A #IIA ,⁄ ‡ tí #, nỊ LIÍ8 ⁄ 2* E tủ Z 2 5E tl,. đk |? 
}} Rh 2. ff:# VNI...  W*#I1E, 1E 2 2t. #irhirlf8, f8, ,. 8 ír: Số BỊ BỊ] 
#1, #t. ?T # BỊ Bi fif +: <⁄. #. #4 64T: Fã *š 4#. 1 Wf E {7 f6 f8 [mi Éll. Fh LÍ CÁ XS 
tấ ÑR Hữ E8 |# đa „⁄ li tÙ,. ii #, #š äi tb.. #t thí 2x E HH đ : Kế f0 & RIỊBH : BỊ đị 2 & 
RI| BÑ 2 tử tì #:.. JE fb th. IL 8 È ấn <⁄ š tu. 8á, Á # gJ L1* #fL. # ⁄ IEññ 
ERtt. 7-4425? 8g # # Á tí L4 ⁄ fW 7 Bã 7. I...| + 8. tt lẻ ⁄.#S, f# IMS= 
, àt rh ấm †- t. 444! z #J. MLỊ: *JÈPH -E 4Ý #9." 8 ZƑP1H Ai$ ấ, 2 
1.88 v f:, (Z6. l8 #g . 1l ⁄ T74 ã— K12. P$*T nh Ì 
IGIE !PE ấ? „⁄ rổ Sự (1ƒ. SK 2 54 HEHH, X6 át tý Á 14 ft 5z. $0 3í l2 #ƒ- Z ẼE. TY 
Z}1§3|# ñ „⁄ š1. {5.2 5 1ã tế tb,. # R34, # ĐI & Z PT#Iifi{# 1S. * 8ˆ &, Ll 
Bồ 3M f/] „⁄ RA. hét #2 ã 3E 7 Ø3 7ì. #4 nJ J fl ÿ\ lý. 
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© Trên đây, Lý Ngao nói: «Sách tính mệnh tuy còn mà học giả 
chẳng ai hiểu, cho nên họ đều lao vào cái học của Trang Tử, Liệt Tử, 
Lão Tử, và Thích Ca. Kẻ không hiểu biết thì nói rằng học trò của Khổng 
Tử không đủ khả năng thâm cứu đến tận cùng cái đạo tính mệnh.» Lời 
này nói chung có thể đại biểu cho động cơ giảng học của các Đạo học gia 
đời Tống và đời Minh. Các Đạo học gia này đều cho rằng họ có thể dùng 
chính điển tịch của Nho gia để giải đáp các vấn để mà người đương thời 
quan tâm. Theo quan điểm của Lý Ngao và các Đạo học gia đời Tống và 
đời Minh, thánh nhân không chỉ là con người luân lý, mà còn là con 
người tôn giáo hoặc thần bí. Theo Mạnh Tử, thánh nhân là người đạt tới 
đỉnh cao của nhân luân (nhân luân chỉ chí chí nhân Ä {ậ Z # Z A,); theo 
Lý Ngao, thánh nhân không chỉ phát triển tột cùng nhân luân mà còn thi 
hành lễ nhạc để đạt tới cảnh giới tu dưỡng tối cao, tức là cảnh g gIỚI hợp 
nhất với vũ trụ. Người đương thời vốn quan tâm vấn đề làm sao để thành 
Phật, nên Lý Ngao và các Đạo học gia đời Tống và đời Minh cũng quan 
tâm giải đáp vấn đề này; họ muốn mọi người dùng phương pháp của Nho 
gia để trở thành một thứ Phật theo kiểu của Nho gia. 


Lý Ngao còn luận về phương pháp tu dưỡng thành thánh nhân: «Có 
người hỏi tôi: “Con người u tối đã lâu, muốn phục hồi bản tính, ắt phải từ 
từ. Xin hỏi có phương pháp gì không?” Tôi đáp: Đừng lo âu, đừng suy 
nghĩ, thì tình không phát sinh. Tình đã không phát sinh, thì đó là chính rư 
1F Rl qư tưởng chân chính), Chính tz nghĩa là không lo âu và không suy 
nghĩ. /)/ch (Hệ Từ Hạ) nói: "Thiên hạ nghĩ gì, lo gì?” ?? [Văn Ngôn quể 


? LAM chú: Câu «thiểu hạ hà tư hà lự» ở trong Hệ Từ Hạ, giải thích hào cửu tử quẻ Hàm: «Dịch viết: 
“Đồng đồng vãng lai, bằng tòng nhĩ tứ ” Tử viết: “Thiên hạ hà tư hà tự? Thiên hạ đồng quy nhỉ thù 
đổ, nhất trí nhỉ bách lự, Thiên hạ hà tư hà lự?”» SS LỊ : lã18 + SẮC. BH HỆ f8. -Ÿ- EL 2 E lái t8 
f[ r8. % 'F [ñ] #ä ii % ‡#., — #% Hi rỉ RR..  'TF (a[ f8 (5J ñ# (Kinh Dịch nói: «Băn khoăn lo lắng; 
qua lạt không yên. Chỉ có bạn bè của anh sẽ theo anh và suy nghĩ cùng anh.» Khổng Tử nói: «Thiên 
hạ nghĩ gì, lo gì? Tuy đường lối khác nhau, nhưng tất cả đều quy về một mối. Lo toan trăm đường, 
kết quả chỉ có một. Thiên hạ nghĩ gì, lo gì?»} ~ Chu Hi phiên thiết † tặ là «xương dung phần, lựu 
âm đẳng» E f8 lx W. E In]: như vậy đọc là rang xung hoặc đồng đồng, Vương Túc giảng: «Đồng 
đồng {8 tặ = đáng đi lại tấp nập không ngừng» (vãng lui bất tuyệt mạa (£ 2K 1# ft \. Thuyết Văn 
giảng: «Đồng là ý chưa định» (Đồng, ý hất định đã !ã. # 1i: tử, \. Ngu Phiên giảng: «Đồng là 
trẩm tư suy nghĩ.» (Đẳng, hoài tư lự dã t#. †# f8 J# th, ). Hằng HII= bạn bè. Nhĩ Sj= mi, ngươi. Tư 
f8 = tư tưởng. Thà #4 = khác biệt. Đổ ‡# (}?.. i8 ì = đường đi. Trí #1 = chí Tï tđến, tới).— Richard 
WWilhelm địch: «In den Wandlungcn heift cs: "Wenn man aufgeregt hìn und her denkt, so 
folgen nụr đit Freunde, auf dic man bewufte Gedanken richtet." Đer Mieister sprach: Was 
bedarf die Natur des Denkens und Sorgens? In der Natur kchrt allcs zunt gemeinsamen 
L'rsprung und verteilt sich auf đie versehicdenen Pfade; durch eine Wirkung wírd dịc 
Frucht van hundert Gedanken verwirklicht. Was bedarf die Natur des Dcnkens, was des 
Sorgens?» (Kinh Dịch nói: «Nếu một người băn khoăn tự lự, thì chỉ có bạn bè của hẳu mới theo hẳn; 
tức là những người mà hắn đã hướng tư tưởng luữa thức của hến đến họ.» Khổng Tử nói: «Bần chất 
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Cần] nói: “Phòng ngừa những điều tà vạy mà bảo tồn sự thành thực. " ® 
Kinh Thị nói: “Tư tưởng chớ tà vạy.” Hỏi: “Chỉ vậy mà thôi ư?” Đáp: 
Chưa hết; sự trai giới tâm của mình giống như chưa xa lìa sự yên tĩnh. Có 
tĩnh ắt có động; có động ắt có tĩnh. Động và tĩnh không dừng, đó là tình. 


của suy tư và lo lắng cẩn gì? Về bản chất, vạn vật quay về nguồn gốc chung và phân ra trên những 
con đường khác nhau. Thông qua một hoạt động, kết quả của trăm ý tưởng trở thành hiện thực. 
Bản chất của suy tư cẩn gì? Bản chất của lo lắng cẩn gì?»). James Legge dịch: «lt is saiđ in the 
Vi, "Full of anxious thoughts you øo and come; only friends will follow you and thỉnk with 
you.” The Master said: "In all the processes takỉing place under heayen, what is there of 
thinking? what is there of anxious scheming? They sll come (o the same successful issue, 
though by differcnt paths: there is one result, though there might be a hundred anxious 
schemes. What ís there of thinking? what ¡is there of anxious scheming?”» (Kinh Dịch nói: 
*Băn khoăn lơ lắng; đi tới đi lui, Chỉ có bạn bè của anh sẽ theo anh và suy nghĩ cùng anh.” Khổng 
Tử nói: “Trong tất cả các quy trình diễn ra dưới bầu trời, Có suy nghĩ gì? Có lo toan gì? Tất cả 
chúng tuy đường lối khác nhau nhưng đều có kết quả thành công như nhau. Dù trăm mối lo toan 
nhưng chỉ có một kết quả. Có suy nghĩ gì? Có lo toan gì?”) 


?* LAM chú: Câu «uhèn tà tên kỳ thành» ở trong Văn Ngôn quẻ Càn: «Cửu nhị viết “Hiệu long tại 
điển, lợi kiến đại nhân” hà vị đã? Tử viết: “Long, đức nhì chính trung giả dã. Dung ngôn chỉ tín, 
dung hành chỉ cẩn, nhàn tà tên kỳ thành, thiện thế nhỉ bất phạt, đức bác nhỉ hoá. Dịch viết hiện 
long tại điền, lợi kiến đại nhân, quân đức đã.”» 3\ — FÌ : RE # HỊ #| R + A trị 88 th,?Z-El: 
RE, fẼ i0 tÈ 'h # th. ý 5 2 (5. NW í7 2.38, PH 16 77 H äk. # từ I2 Ó, 4 R§ ím {L. 5 El R 
ñE 7+ HI #l| R2 A.. # f£ th (Hào cửu nhị nói Rồng hiện ở ruộng, gặp dại nhân thì có lợi, tại sao 
thế? Khổng Tử nói: «Rồng [hiện], là có đức hạnh và chính trung. Lời nói chính trung thì thành 
thực đáng tin. Hành động chính trung thì cẩn thận. Phòng ngừa những điều tà vạy mà bảo tổn sự 
thành thực. Giúp đời trở nên tốt đẹp mà không khoe khoang. Đức hạnh rộng khắp cảm hoá mọi 
người. Kinh Dịch nói Rồng hiện ở ruộng, gặp đại nhân thì có lợi, đó là đức hạnh của bậc cai trị vậy.») 
¬ Dung Ƒ = thường Tý (tức là chính trung, không nghiêng lệch). Đung ngôn và dung hành là lời nói 
và hành động (trưng chính. Chỉ ⁄⁄ = thị 8 (thì, là). Xhàn P = phòng Éÿ (phòng bị). Nhân tà PÑ 6= 
phòng ngữa lời nói và hành động bất chính.- Thiện rhế 3š [H = giúp đời trở nên tốt đẹp. Phại {È,= 
khoe khoang. ifođ {E,= cảm hoá, giáo hoá. Quân đức #† ‡# = đức hạnh của bậc cai trị James 
Legge dịch: «What is the mcaning of the words under the second NLNE, *TWe dragón sli0ws 
khímsclƒ and is in the field; — it wÄl be qdvanfageous t0 se the greaf rran?` The Master said: 'There 
h€ is, with the dragon°s powers, and occupying exactly the central place. He ïs sincere 
[even| in his ordinary words, and earnest in his ordinary conduct. Guarding against de- 
pravity, he preserves his sincerify. His goodness is rccognised ìn the world, but he does not 
boast of i1, His virtue is extensively displayed, and transformation cnsucs. The languagc of 
the Yi, “T&e dragon shows himselƒ and is ïn the field; — ìt wi| be qdvanfageous to se (he greaf man." 
refers to & ruler*s virtue.`» (Ý nghĩa hào cửu nhị «Rồng hiện ở ruộng, gặp đại nhân thì có lợi» là 
gì? Khổng Tử nói: «Đấy là anh ta với sức mạnh của rồng, đang ở vị trí chính giữa. Anh ta chân 
thành thậm chí trong lời lế bình thường, và nhiệt tâm trong hành động thường ngày. Phòng ngừa 
chống lại sự hủ bại, anh ta gìn giữ sự chân thành. Sự tốt lành của anh ta được đời biết đến, nhưng 
anh La không khoe khoang. Đức hạnh của anh ta được hiển lộ hết mức và sự chuyển lioá phát sinh 
theo. Kinh Dịch nói «Rẳng hiện ở ruộng, gếp đại nhân thì có lgi» là ám chỉ đức hạnh của bậc cai trị). 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC .48! 


Dịch (Hệ Từ Hạ) nói: “Cát hung hối lận phát sinh từ hành động.” ?“ Như 
vậy làm sao mà phục hồi bản tính? Hỏi: Vậy phẩi làm sao? Đáp: Đang 
lúc yên tĩnh, biết tâm không tư duy, đó là trai giới. Biết vốn không có tư 
duy, thì động và tĩnh đều lìa; lặng yên bất động là chí thành vậy. Trung 
Dung (chương 21) nói: “Thành thì sẽ sáng.” Dịch (Hệ Từ Hạ) nói: “Cái 
động trong thiên hạ là đức trinh chính y như một.” ?° Hỏi: “Khi không tư 
lự, sự vật từ bên ngoài xảy đến, tình cẩm từ trong đáp ứng, như thế làm 
sao đừng nó được? Có thể lấy tình cảm để đừng tình cảm không?” Đáp: 
Tình cảm là sự tà vạy của bản tính. Biết nó là tà, thì tà vốn không có; hễ 
tâm vắng lặng bất động, thì ý nghĩ tà vạy tự dứt. Chỉ có bản tính chiếu 
sáng, thì tà làm sao sinh ra? Nếu lấy tình để ngăn chân tình, thì tình càng 
lớn. Lấy tình ngăn chận tình, biết bao giờ xong? Địch (Hệ Từ Hạ) nói: 
“Nhan Hồi có lẽ như thế chăng? Khi anh ta có điểu không tốt, thì anh ta 


?* LAM chú: Nguyên văn trong Hệ Từ Hạ là: «Cát hung hối lận giả, sinh hể động giả dã.» 3# |XJ 
†b ở #4. 4: 3Ÿ ) #í tử, (Cát hung hối lận phát sinh từ hành động).- Cao Hanh địch: «Cát 
hung hối lận đều phát xuất từ hành động của con người.» (Cát hung hối lận giai xuất vụ nhân 
chí hành động # II t§ # #f Hị 3ˆ ÀA Z.ÍT 8b) — Cao Hanh chú: «Hối f§= bất bạnh nhỏ; lận 
TÄ# = khó khăn.» (Hối, tiểu bất hạnh đã; lận, nan dã ‡§, ¿| 2° SE th: #, Xt tb)— Ricbard 
'Wilhelm hiểu hối fện là «hối hận và xấu hổ» (Reue und Beschămung) nên dịch: «Heil und 
Unheit, Reue und Beschămung entstehen durch die Bewegung.» (Cát và hung, hối tiếc 
và xấu hổ, phát sinh qua sự chuyển động đó). James Legge hiểu hối lận là «hối hận và hối tiếc» 
(repen(ance and regret) nền dịch: «Good fortune and ill, occasion for repentarice or 
regret, all arise from these movements.» (May rủi, hối hận hay hối tiếc, tất cả đều phát sinh 
từ các chuyển động này). 

?* LAM chú: Hệ Từ Hạ: «Thiên địa chỉ đạo, trỉnh quan giả dã; nhật nguyệt chỉ đạo, trinh minh giả 
dã; thiêu hạ chỉ động, trình phù nhất giả dã.» X th 23B. ä 510. H H Z 3B. 58B 4 tr 
;% F8, E %4 —- th (Đạo của trời đất là sự thị hiện đức trình chính. Đạo của mặt (rời mặt 
trăng là sự sáng của đức trinh chính. Cái động trong thiên hạ là đức trính chính y như một}.- Chu 
Hi chủ: quan f= (hị 2ã(nêu ra cho thấy; bảo cho biếu. Chu Địch Đại Từ Điển của Ngũ Hoa giải: 
«Trinh quan t= dĩ trung chính chỉ đạo thị nhân ÁP IE 2.387 A (lấy đạo trung chính nêu 
cho người thấy) ứtxh mình BỊBR= vị đã trung chính chỉ đúc mình chiếu thiên hạ B LÌ tp 1E Z f8 
R88 Z TF (ý nói lấy đức trung chính mà soi sáng thiên hạ)» Cao Hanh chú: Tri¿h phù nhất E3 
4k—= chính vụ nhất 1F ‡ˆ— (đúng y như một)— Richard Wilhelm dịch: «Der SINN von 
Himmel und Erde wird durch Beharrlichkeit sìichtbar. Đer SUNN von Sonne und Mond 
wird durch Beharrlichkeit hell. Alie Bewegungcn unter dem Himmel werden durch 
Bcharrlichkeit einheitlich.» (Đạo của trời đất trở nên hữu hình bởi sự kiên trì Đạo của mặt 
trời và mặt trăng trở nên sáng rỡ bởi sự kiên trì. Mọi chuyển động trong thiên hạ trở nên đồng 
nhất bởi sự kiên trì). James Legge dịch: «By the same rulc, heaven and carth, in their 
€ourse, continually give forth their lessons: the suu and moon continually emít their 
ligh(: all the mavements under the sky are constantly subject to thís one and the same 
rule.» (Cùng một quy luật, trời và đất, trong đạo của mình, liên tục cho các bài học; mặt trời và 
mặt trăng phát ra ánh sáng của chúng; mọi chuyển động trong thiên hạ luôn tuỳ thuộc vào cái 
một này và theo cùng một quy luật). 
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không hê quên ý thức nó. Hễ biết rỗi, thì không hề tái phạm.” [Hào sơ 
cứu quẻ Phục] nói: *Không đi xa [trên đường tà ] mà trở về [đường chính]. 
Sẽ không hối hận lớn. Đại cát.” Hỏi: “Vốn không có tư tưởng; động và 
tĩnh đều la. Như vậy khi âm thanh đến tai, ta không nghe ư? Hình đáng 
của vật [trước mắt], ta không thấy ư?” Đáp: Không thấy không nghe thì 
chẳng là người. Thấy và nghe môn một mà tâm không khởi lên cái thấy 
và cái nghe, điều ấy cũng có thể lắm. Không gì không biết, không gì 
không làm; cái tâm ấy vắng lặng soi sáng trời đất; đó là sự sáng của 
thành. Đại Học nói: “Sự hiểu biết tột cùng do ở khảo sát sự vật.”? Dịch 
(Hệ Từ Thượng) nói: “Kinh Dịch không nghĩ, không làm. [Sách Dịch] im 
lìm bất động, nhưng nếu ta hỏi đến nó, nó sẽ trả lời thông suốt mọi việc 
trong thiên hạ. Nếu Kinh Dịch không phải là cái vô cùng thần diệu trong 


1% LAM chú: Câu này trong Hệ Từ Hạ, giải thích hào sơ cửu quẻ Phục: «Tử viết: “Nhan thị chỉ 
tử, kỳ đãi thứ cơ hồ? Hữu bất thiện vị thường bất tri, trí chỉ vị thường phục hành dã. Dịch viết: 
“Bất viễn phục, vô kỳ hối, nguyên cát.”» -£ˆ EI : đã X Z +-, 1:7ê Ft #4. B k1 § 
#II. #I,# zE#(§ƒ7tt.. 5 EI:*#{§, #†1KÍ{ð. 7Ú E (Khổng Tử nói: «Nhan Hỗi có lễ như 
thế chăng? Khi anh ta có điều không tốt, thì anh ta không hễ quên ý thức nó. Hễ biết rồi, thì 
không hể tái phạm. Kinh Dịch nói: Không đi xa [trên đường tà] mà trờ về [đường chính]. Sẽ 
không hối hận lớn. Đại cát») - Nhan Thị chỉ tử BÃ 1Ã Z -F = Nhan Hồi 8ã [5] (Legge hiểu là 
«đứa con trai của gia đình họ Nhan» (the son of the Yen family)—- Cao Hanh chú: Đâi 7Š = 
đại khái X §# — Thứ cơ ƒE #§= cận 3 (gần như).— Vị thường 2E Â# = chưa từng, không hề. Cao 
Hanh giải: Bất viễn phục 2Š š8 ƒR = đi chưa xa đã quay trở lại (hành vị viễn nhi phản dã ƒT 
š# Ẫi3E th); kỳ 1Ã= đại + (lớn); vô kỳ hối 7G 16g = vô đại hối 5% 16ff@ (không có hối hận 
lớn).— Wilhelm hiểu bấí viễn phục, vô kỳ hối 1© šä {M, §4161& là «đi chưa xa mà trở lại; không 
cần phải hối hận» (Wiederkehr aus geringer Emfernung. Es bedatƒ keiner Reue.= return from a 
short distance, No need for remorse) nên dịch: «Der Meister sprach: Yen Huí, đer wird 
es wohl erreichen. Wenn er eine Unvollkommecnhceit hat, so kommt es nie vor, da er 
sỉie nicht erkennt. Wenn cr sie erkannt hat, kommt es nie vor, đaB er sie zum zwcitenmal 
begcht. In den Wandlungen heiBt es: «f?ederkehr qus geringer Enfernung. Ex bedarƒ keiner 
Reue. Grofles Heil» (Khổng Tử nói: “Nhan Hồi là người có lẽ đạt tới điều ấy. Khi anh ta có 
điều không tốt, thì anh ta không bao giờ quên nhận biết điều đó. HỄ biết rồi, thì không bao 
giờ tái phạm.” Kinh Dịch nói: “Đi chưa xa mà trỡ lại. Không cần phải hối hận. Đại cái. ”). 
James Legge dịch: «The Master said: l may venture to say that the son of the Ven family 
had nearly attained the standard of perfection. lí anything that he dịd was nọt good, he 
was sure to become conscious of that; and when he knew ít, he đíđ not do the thing 
again. Ás is said ìn the Vi, "The /irs fine shoms ifs subjecr reiurning form an error that has not 
led hìm far away. There is no occasion for repertance. There will be great good.”» (Khổng Tử 
nói: “Ta dám nói đứa con trai của gia đình họ Nhan gần như đạt tới chuẩn mực hoàn hảo. Nếu 
bất cứ cái gì anh ta đã làm mà không tốt, thì anh ta ắt ý thức về nó; và khi biết rồi, thì anh ta 
không tái phạm. Như Kinh Dịch nói: Hào sơ cầu (quả Phục] cho thấy chủ thể của hàu này từ sai 
lâm mà quay đầu lại, chứ không tiến xa. Sẽ không có cớ để hối hận; đại cát.") 

LAM chú: Derk Bodde (theo James Legge) dịch: «The cxtension of knowledge lies in the 
investigation of things.» (Sự mở mang kiến thức nằm ở sự khảo sát sự vật). 
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thiên hạ, thì ai có thể làm được như vậy?” ?® Hỏi: “Xin hỏi ý nghĩa câu 
“Trí tri tại cách vật' (Sự hiểu biết tột cùng do ở khảo sát sự vật)?” Đáp: 
Vật là vạn vật. Cách là đến, tới. Khi vật đến, thì tâm hiểu rõ và phân 
biệt nó, nhưng không chấp trước ở vật, đó sự hiểu biết tột cùng vậy. Đó 
là tột bậc của hiểu biết. Hiểu biết tột cùng nên ý thành thực; ý thành 
thực nên tâm được chỉnh đốn; tâm được chỉnh đốn nên bản thân được sửa 
đổi; bản thân được sửa đổi nên gia đình được tế chỉnh; gia đình được tế 
chỉnh mà nước được quản lý; nước được quản lý mà thiên hạ thái bình. 
Siệh: cách này, con người đứng ngang với trời đất. 2/ch (Hệ Từ Thượng) 

ói: “Đức của thánh nhân tương đồng với trời đất, cho nên ngài không 
mâu thuẫn với trời đất. Trí tuệ của ngài bao quát vạn vật và đạo của 
ngài giúp thiên hạ thành tựu, nên ngài không lỗi lẫm. Ngài hành động 
chính trực mà không bị đời cuốn trôi. Ngài vui với Trời và hiểu mệnh 
Trời, nên ngài không lo buôn. Ngài an phận và làm đây dặn lòng nhân, 
nên bác ái. Kinh Dịch bao quát sự biến hoá của trời đất mà không vượt 
quá chúng; cùng làm cho vạn vật hưng thịnh mà không để sót thứ nào; 
quán thông quy luật chuyển hoá giữa Âm Dương và có trí tuệ. Cho nên 
Kinh Dịch thần điệu vô cùng và không có hình thể cố định. Một Âm và 


?® LAM chú: Câu này trong Hệ Từ Thượng: «Dịch vô tư đã, vô vi dã, tịch nhiên bất động, cảm 


nhi toại thông thiên hạ chi cố. Phi thiên hạ chỉ chí thần, kỳ thục năng dữ ư thử.» Ø5 ‡# E3 th, 
„ #t Œ th, #4 T\ §. Kế Hi 3# Xñ XE ¿⁄ &t. 3E X F Z # †8, R: § EE Ø #‡ ÚC (Quyển 
sách] Kinh Dịch không nghĩ, không làm. (Sách nằm] Im IIm bất động, nhưng nếu ta hỏi đến 
nó, nó sẽ trả lời thông suốt mọi việc trong thiên hạ. Nếu Kinh Dịch không phải là cái vô 
cùng thần diệu trong thiên hạ, thì ai có thể làm được như vậy?) Richard Wilhelm dịch: «Die 
Wandlungen haben kein Bcwuftscin, keine Handlung, stille sind sie und bewegen 
sich nicht. Werden sie aber angercgt, so durchdringen sic alle Verhilltnisse unter 
dem Himmel. Wenn sie nicht das Allergbttlichste auf Erde wären, wie kðnnten sie so 
etwas?» (Dịch không có ý thức, không có hành động. Nó tĩnh và bất động. Nhưng nếu nó 
được tác động, nó xuyên suốt mọi sự cố đưới bầu trời, Nếu Dịch không phải là cái thần điệu 
nhất trên đời, thì sao nó làm được như thế?). James Legạae dịch: «In all these operations 
forming the Yi, there is no thought and no action. [f is sfill and wìthou(t movyement; 
but, when acted on, i( penetrates forthwith to all phenomena and events undcr the 
Sky. If it were not the most spirit-like thỉng undcr the sky, how coulở it be found doing 
this?» (Trong tất cả các thao tác tạo ra Dịch, không có tư tưởng và không có hành động. 
Nó tĩnh lặng và hất động, nhưng khi được tác động nó xuyên suốt mọi hiện tượng và sự cố 
trong thiên hạ. Nếu nó không phải là cái vô cùng thần diệu trong thiên hạ, làm sao mà nó 
được thấy là như vậy?). 
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một Dương gọi là Đạo.” ? 


+9 


LAM chú: Hệ Từ Thượng: «Dữ thiên địa tương tự cố bết vi. Tri chu hổ vạn vật, nhỉ Đạo tế 
thiên hạ, cố bất quá. Bàng hành nhi hất lưu. Lạc thiên trí mệnh, cố bất ưu. An thổ đôn hỗ 
nhân, cố năng ái. Phạm vi thiên địa chỉ hoá nhỉ bất quá, khúc thành vạn vật nhỉ bất di, thông 
hỗ trú dạ chỉ đạo nhỉ trí. Cố thần vô phương nhỉ Dịch vô thể. Nhất Âm nhất Dương chỉ vị 
Đạo.» K  Hb †H(HI, ãết 1t 3#. * fl 3ƒ 8 #J, ïlú ìÄ # X TK. & ì8. Z f7 Tí 7È d. #E 
*X#fi. ñx 1#. # + #L#ˆ{—, AE. #0 BH Hb Z 1Lifi 2x8, dh dì 4 Ø) mm 3K 
, Xã 'ˆ IẾ f4 + šỀ Ifj #. 8 ‡8# + 2 Tí Ø £ #8. —-Í4 —-EB Z BÄ ìM (Đức của thánh nhân 
tương đồng với trời đất, cho nên ngài không mâu thuẫn với trời đất. Trí tuệ của ngài bao quát 
vạn vật và đạo của ngài giúp thiên hạ thành tựu, nên ngài không lỗi lầm. Ngài hành động 
chính trực mà không bị đời cuốn trôi. Ngài vui với Trời và hiểu mệnh Trời, nên ngài không lo 
buến. Ngài an phận và làm dầy dặn lòng nhân, nên bác ái, Kinh 2¡ch bao quát sự biến hoá của 
trời đất mà không vượt quá chúng; cùng làm cho vạn vật hưng thịnh mà không để sót thứ nào; 
quán thông quy luật chuyển hoá giữa Âm Dương và có trí tuệ. Cho nên Kinh Địch thần diệu 
vö cùng và không có hình thể cố định. Một Âm và một Dương gọi là Đạo).- Trí #[I= trí †. Tế 
?Ñ = hoàn thành; giúp cho thành tựu. Tế thiên hạ ## Z TT cũng có thể hiểu như (ế chế š# tt: 
(giúp đời). Theo Cao Hanh, bàng 2# và phương 77 ngày xưa dùng thông với nhau và phương 
là chính trực ]Ƒ IÄ. An thổ #£ += ở yên nơi chốn của mình. Đôn #t= hậu I8 (đẩy đặn). Phạm 
vi fữ I§Ì (động từ) = bao quát 1L †š. Quá ï& = vượt quá. Khúc đhị= câu {R (đều, cùng). Thành pề. 
= thịnh 1#. Di ìÑ = lậu Ÿ§ (rò tỉ, lọU. Vô phương $ 7 = vô định phương #§ TE 77 (không có 
phương hướng cố định). Vô thể $# f8 = vô định thể #t TE W8 (không có hình thể cố định).— 
Richard Wilhelm xem chủ thể của những hành động ở đây là người ta nói chung, chứ không 
phải chỉ là thánh nhân, nên dịch: «Indem der Mensch đadurch dem Himmel und dcr Erde 
ähnlich wird, kommt er nicht In Widerspruch mít ihnen. Seine Welsheit umfaD(t sile 
Dinge, und sein SINN ardnet die ganze Welt. Đarum macht er keinen Fehler. Er wirkt 
allenthalben, aber er 18Bt sỉch nirgends hinreiBen. Et freut sich des Himmels und 
kennt das Schicksal. Darum ist er frei von Sorgen. Er ist zufrieden mít seiner Lage und 
is† ccht in seiner Gtigkeit. Darum vermag er Liebe ?u [iben. In ihm sind đic Formen 
und Bereiche aller Gestaltungen des Hìmmels und der Erde, so đaB nichís ihm entgcht. 
In thm sind alle Dinge ringsum vollendet, so đaổ ihrer keines fehH. Darum kann man 
durch ihn den SINN von Tag und Nacht durehdringen, so dãñ mạn ihn vers(eht. Darum 
ist der Geist san keinen Ort gebunden und das Buch der Wandiungen an keine Gestalt. 
Was einmal das Dunkle und einmal das Lichte hervortreten IãBt, đas ist der SINN,» 
(Bằng cách ấy con người trở nên tương tự với trời đất, nên không mâu thuẫn với trời đất. Sự 
minh triết của con người bao quát vạn vật, và đạo của con người giúp cho thiên hạ trật tự, do 
đó con người không lỗi lầm. Con người hoạt động khắp nơi, nhưng không để cho mình bị cuốn 
xô đi. Con người vui vẻ với Trời và hiểu số mệnh của mình, nên không âu lo. Con người an 
phận và chân thật trong lòng nhân ái, do đó có thể yêu thương [muôn loài]. Trong nó [tức 
Kinh Dịch) có những hình thể và các lĩnh vực của tất cả những biến hoá của trời đất mà không 
có gì thoát khối nó. Trong nó, vạn vật được thành tựu mà không sót thứ gì. Cho nên thông qua 
nó người ta có thể xâm nhập đạo của ngày đêm mà hiểu nó. Đo đó thần không ràng buộc với 
nơi chốn và #ính Địch không ràng buộc với hình thể. Cái để cho hiện ra lúc thì tối [Âm] lúc 
thì sáng [Đương], chính là Đạo). James Leggc dịch: «There ¡$ 4 similarify between him 
and heaven and carth, and hence there is nọ con(rariety ín hìm tọ them, His knowledge 
cembraces all things, and his course is intended to be helpful to aIÍ under the sky; and 
hence he falls into no error. He actfs according to the exigency of cìrcumstances without 
being carried away by their current: he rejoices in Heaven and knows is ordinations; 
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Đó là điều tôi muốn nói.»*° Phương pháp tu dưỡng để thành thánh 
nhân, bước đầu tiên là «biết tâm vốn không có tư duy» (tri tâm vô tư #[]zÙ¬ 
# R4). Đạt được cảnh giới ấy, thì tâm yên tĩnh. Cái nh này thì đối nghịch 
với động. Không tĩnh tức là động. Bước thứ hai là biết «vốn không có tư 
duy» (bản vô hữu tr ##‡# f8), thế thì «động tĩnh cùng la, vắng lặng bất 
động» (động tĩnh song ly, tịch nhiên bất động 8) §š ## ý 7z ZR +1 ÑJ)). Cái 
vắng lặng bất động này không phải là cái nh đối nghịch với động, mà là 
«động tĩnh cùng la», tức là vượt trên cả cái tĩnh tuyệt đối của động và tĩnh. 
Cho nên thánh nhân tuy «cảm thông mọi duyên cổ trong thiên hạ» nhưng 


and hence he has no anxieties. He rests in hís own present position, and cherishes the 
spirit of generous benevolence; and hence he can love without reserve. Through the Vi, 
he eoraprehends as in a mould or enclosure the transformations of heaven and carth 
without any error; Đy an ever-varying adaptation he completes the naturc øf all things 
without exception: he penetrstes to a knowledge of the coursc öof day and night and all 
other connected phenomena; it is thus that hỉs operation is spirit-like, unconditioned 
by place, while the changes which he produces arc not resfricted tơ any form. The 
Successive movyement of the inactive and active operations constitutes what is called the 
course of things.» (Có sự tương tự giữa thánh nhân và trời đất, do đó không có gì mâu thuẫn 
giữa ngài với trời đất, Trí tuệ của ngài bao trùm vạn vật và đạo của ngài trợ giúp vạn vật 
trong thiên hạ, do đó ngài không vướng lỗi lầm. Ngài hành động tuỳ theo sự khẩn cấp của 
hoàn cảnh nhưng không bị hoàn cảnh cuốn trôi. Ngài vui với Trời và biết thiên mệnh, cho nên 
không âu lo. Ngài ở yên trong vị trí hiện tại của mình và nuôi nấng tỉnh thần nhân ái, đo đó 
có thể yêu thương [muôn loài] hết mình. Thông qua Dịch, như thể trong một phạm ví, ngài 
thông hiểu sự chuyển hoá của trời đất không chút lỗi lắm. Bằng sự ứng biến, ngài hoàn thành 
bản chất của vạn vật mà không chừa ngoại lệ. Ngài hiểu đạo của ngày đêm và các hiện tượng 
Hiên quan; chính vì thế mà hoạt động của ngài như thần, không bị địa phương qui định, trong 
khi đó những thay đổi mà ngài tạo ra thì không bị hạn chế ở bất cứ hình thể gì. Chuyển động 
liên tiếp của các hoạt động tích cực và không tích cực tạo thành cái gọi là đạo [= đường đi] của 
vạn vật). 

Lý Ngao, Phục Tính Thư: «Hoặc vấn viết: Nhân chỉ hôn đã cửu hĩ, tương phục kỳ tỉnh giả, tất 
hữu tiệm dã. Cảm vấn kỳ phương? Viết: Phất lự phết tư, tình tắc bất sinh. Tình ký bất sinh, nãi 
vi chính tư. Chính tư giả, vô lự vô tư dã. Địch viết: “Thiên hạ hà tư hà lự.” Hựu viết: “Nhàn 
tà tổn kỳ thành, " 7i viết: “Tư vô tà,” Viết: Dĩ hĩ hổ? Viết: Vị dã; thử trai giới kỳ tâm giả đã, 
đo vị ly ư tĩnh yên. Hữu tĩnh tất hữu động; hữu động tất hữu tĩnh. Động tĩnh bất tức, thị nãi tình 
dã. Dịch viết: “Cát hung hối lận sinh ư động giả dã.” Yên năng phục kỳ tính tà? Viết: Như chỉ 
hà? Viết: Phương tĩnh chỉ thời, tri tâm vô tư giả, thị trai giới dã. Trì bản vô hữu tư, động tĩnh 
giai ly, tịch nhiên bất động giả, thị chí thành dã. Trung Dung (ch.21) viết: “Thành tắc minh 
hĩ, ® Địch viết: “Thiên hạ chỉ động, trinh phù nhất giả dã.” Vấn viết: Bất lự bất tư chỉ thời, vật 
cách ngoại, tình ứng ư nội, như chỉ hà nhi khẩ chỉ dã. Đĩ tình chỉ tình, kỳ khả hồ? Viết: Tình 
giả, tính chỉ tà dã. Tri kỳ vĩ tà, tà bắn vô hữu; tâm tịch bất động, tà tư tự tức. Duy tính mỉnh 
chiếu, tà hà sở sinh? Như đĩ tình chỉ tình, thị nãi đại tình dã. Tình hỗ tương chỉ, kỳ hữu đĩ hẳ? 
Địch viết: “Nhan thị chỉ tử, hữu bất thiện vị thường bất trị, trí chỉ vị thường phục hành dã. ” 
Địch viết: “Bất viễn phục, vô kỳ hối, nguyên cát.” Vấn viết: Bản vô hữu tư, động tĩnh giai ly. 
Nhiên tắc thanh chỉ lai dã, kỳ bất văn hổ? Vật chí hình dã, kỳ bất kiến hổ? Viết: Bất đổ bất 
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bản thể của tâm ngài thì «vắng lặng bất động». Đó tức là «thấy và nghe 
môn một mà tâm không khởi lên cái thấy và cái nghe», «khi vật đến, thì 
tâm hiểu rõ và phân biệt nó, nhưng không chấp trước ở vật». «Vắng lặng 
bất động», «không khởi lên cái thấy và cái nghe», «không đáp ứng sự vật»; 
đó gọi là «thành» (thành thực). «Cảm thông mọi duyên cớ trong thiên hạ», 
«thấy và nghe môn một», «khi vật đến, thì tâm hiểu rõ và phân biệt nó»; 
đó gọi là «minh» (sáng). «Minh thì sẽ thành, thành thì sẽ minh.» Lý Ngao 
nói «biết tâm không có tư duy» (trí tâm vô tư) mà không nói «khiến tâm. 
—__———ễẺễỄỄễ-—-—Ầ——— 
văn, thị phi nhân dã. Thị thính chiêu chiêu, nhỉ bất khởi ư kiến văn giã, tư khả hĩ. Vô bất trì 
dã, vô phất vi đã, kỳ tâm tịch nhiên, quang chiếu thiên địa, thị thành chỉ mình dã. Đại Học 
viết: “Trí tri tại cách vật.” Dịch viết: “Dịch vô tư đã, vô vị đã. Tịch nhiên bất động; cầm nhỉ 
toại thông thiên hạ chỉ cố, phí thiên hạ chỉ chí thần, kỳ thục năng dữ ư thử?” Viết: “Cảm vấn 
trí tri tại cách vật ” hà vị dã? Viết: Vật giả, vạn vật đã. Cách giả, lai dã, chí đã. Vật chí chỉ 
thời, kỳ tâm chiêu chiêu nhiên minh biện yên, bất trước t vật giả, thị trí tri đã. Thị tri chỉ chí 
dã. Tri chí cố ý thành, ý thành cố tâm chính, tâm chính cố thân tu, thân tu nhỉ gìa tế, gia tổ nhỉ 
quốc lý, quốc lý nhỉ thiên hạ bình. Thử sở đĩ năng tham Lhiên địa giả đã. Dịch viết: “Dĩ thiên 
địa tương tự cố bất vi. Tri chu hế vạn vật, nhì Đạo tế thiên hạ, cố bất quá. Bàng hành nhỉ bất 
lưu. Lạc thiên trì mệnh, cố bất ưu. Án thể đôn hồ nhân, cổ năng ái. Phạm vi thiên địa chỉ hoá 
nhỉ bất quá, khúc thành vạn vật nhi bất đi, thông hồ trú dạ chỉ đạo nhỉ trí. Cố thần vô phương 
nhỉ Dịch vô thể. Nhất Âm nhất Dương chỉ vị Đạo.” Thử chỉ vị dã.» s#IEH:AZ.#1^£ 
_ 1ð {EH:t , 1E §ấ tb,. HƯU HE 7 2EH :7 f8 # F., lá RỊ 2x 4. tÉE 4+ %, 75 6 !E 
R.IEE:#, #ƯỜ #E lE tu. SEI: “ F [n8 (RE? X E1: “P38 fZ Rãt.” 3? E1: “K 
#18.” EL:E9435#?EI :1U,; 0E HE: # t6, ÍRk§tÙ^ MS. £ 88 È BH ẾU, E 
Ê!U-E E#. KIẾP 16. E75 18 th. 8 E: “IS # 8, + Ÿ EU # tb." 1 Bế ( S:1 
#E?EI :inZ (nJ?EI:7 #82. I0#£ 8 &, EU tb,. XI £#S H TS. EÙ)š tí RÍt, 1X 
#\ 1: Ếh #:, SẺ Z 8Ã th. rh RE: “8# RỊHR 4.” 5 El: “F2 Éh,  K— t8.” EỊ HH 
:/®? X E2 Fẽ, I8 9L, 18 #2, ¿n2 fFỊ f0 5J k +6,. 2118 1E f8. 5] # ?H1 
:Ð #, 1t 2.16 1b,. t3 Ø8 TB, 16 ##  ::b 76 8), 16 8 E &. l tE 58 Bq. 3E {n[ 
 ?ảu bL18 IEfã. 75 k†ãU.. l8 H R1, 28B: “ãXZ 7, Ä 78/8 
#.Z# 4# TãI. SIZ &E (f1 6.” 8E: “®)4{8. ?KfS. 7U.” LÍ :# 
#tZ F8. §Ù §Ỹ ‡E RE. 24 RI## 2. tb,, H T0 #2? Z Tổ tu. 1T R Ÿ?E :®ã2 
Bị,#‡E ^tb.. RIEERBH, ñú®i#@ R.M]#, Mĩ] #4. ## TY 4 th, # d5 Ø 1b, 4.:Ò 
TØ, 3l XHb, RE 8t Z BR 1h. K58 BI: “#(MI#f&).” 2E: “Ø t Fổ th, #4 E 19, 
.2ã4#t 8), tim 436 KZ.. 3E F Z # tệ, H966 8129 C?" H: “| #0 
E0" triš8 1u? 0). R9) tt. là 5,7, #1. 1) Z l#, E-:ÙWE Hã #4 BH 
9. 1\3:1^)3#, ĐIUE019.. E MZ # th.. #2 #8 Ý, Ø ãt MO TẾ. :Ù 1E 8 
{#. 8! ii 7£, % Tim BỊ, Bì # mi F *#. ILfñ L8 X16 5 tt. 5E: “8 
XHb†RBI. š( 38. xiIfEl #SfJ. ñyH 8#. XE. đu E8. 577đ 2ð. S42 #lẩồ, đc 
7%. # + LÍ. äBE #. §6IEMI Xh Z 1m 2ì8. gịị Bì ã 1 mí 2 i#t, ;ẽi '# 8 7 
Z 8 mi #I. š †fl £ 2 Ủ 8 5#. —la — l8 Z ãR1H.” H2 ñR 0. 
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không có tư duy» (sử tâm vô tư), bởi vì «khiến tâm không có tư duy» tức là 
«lấy tình để ngăn chận nh». «Lấy tình để ngăn chận tình» thì tình cảm 
ngăn chận lẫn nhau, không thể tận cùng. Tình là tà vay, là sai lầm. Biết nó 
là tà vạy, là sai lầm, thì tự ta không có tình, chứ không phải đợi ngăn chận 
rồi mới không có tình. Tông Mật ZZ nói: «Chân tâm không có niệm; khi 
niệm kñởi thì ý thức nó; ý thức nó thì không có niệm. Pháp môn ¡iu hành 
huyền diệu là ở chỗ đó.» (Chân tâm vô niệm, niệm khởi tắc giác, giác chí 
tắc vô. Tu hành diệu môn, tức tại thử đã jã: :“Ù*## 2. t &u RI| #4, #‡ Z RIl#£ 

.f#{1#»F]. RIlZEIt tb,). Điều Lý Ngao nói cũng chính là ý đó. Sau cùng, 
thuyết «cách vật trí tri» của Đại Học, các Đạo học gia đời Tống và đời 
Minh đều giải thích. Lý Ngao có thể nói là người nêu ra sự tranh biện này 
từ đây về sau. 


3. Đạo học và Phôit học 


Các tiết trên đây cho thấy cơ sở của Đạo học đời Tống và đời Minh 
đã do Hàn Dũ và Lý Ngao đời Đường xác định, mà cống hiến của Lý 
Ngao thì lớn hơn Hàn Dũ khá nhiều. Học thuyết của Lý Ngao chịu ảnh 
hưởng Phật học thấy rõ. Lý Ngao xem tình cảm là có hại, khiến cho bản 
tính hôn ám và động. Cho nên người phục hồi bản tính tức là hồi phục cái 
vốn tĩnh và vốn sáng của bản tính. Cái tĩnh ấy chẳng phải là cái tĩnh đối 
nghịch với cái động, mà là cái tĩnh tuyệt đối. Nó là cái mà Trưng Dung 
gọi là «thành». Hễ có thể thành thì sẽ tự có thể sáng, hễ có thể sáng thì 
sẽ tự có thể thành; nên Trung Dung nói: «Thành thì sẽ minh; mình thì sẽ 
thành.» Ý tưởng của Lý Ngao trên đây cơ hồ chịu ảnh hưởng pháp môn 
chỉ quán của Thiên Thai tông. Lương Túc #2 ấ† (753-793) viết Chỉ Quán 
Thống Lệ .IEfiffE Blrăng: «Chỉ quán là gì? Là dẫn dắt lý của vô vàn biến 
hoá trở về thực tế. Thực tế là gì? Là gốc của tính. Vật sở dĩ không thể trở 
về [gốc của tính] bởi vì hôn ám và động khiến nó như thế. Cái soi chiếu 
hôn ám gọi là sáng; cái ngăn chận động gọi là tĩnh. Sáng và Tĩnh là thể 
của chỉ quán. Ở nguyên nhân thì gọi là chỉ quán; ở kết quả thì gọi là trí 
và định.»*! 


«Minh» (sáng) là thể của «quán»; «tĩnh» là thể của «chỉ» (ngăn 
chận). Ở đây lấy minh và tĩnh đối với hôn ám và động; nó phù hợp với 


J1 1ương Túc, Chỉ Quán Thống Lệ: «Phù chÍ quán hà vị đã? Đạo vạn hoá chỉ lý nhỉ phục ư thực 
tế giả đã. Thực tế giả, hà dã? Tính chỉ bản đã. Vật chỉ sở dĩ bất năng phục giả, hôn dữ động sử 
chỉ nhiên dã. Chiếu hôn giả, vị chí minh; trú động giả, vị chỉ tĩnh. Minh đữ tĩnh, chỉ quán chỉ 
thể đã. Tại nhân vị chỉ chỉ quán; tại quả vị chỉ trí định.» % 1L 8# fnJ 3B th ?3§ #8 {L Z Et ti 
{1ì E5 # tr. RE #, fal tb,?†‡ „2. 2 t.. f1⁄2.ff L1 T‹ BE ( *, Eš Hà EU (P 2 4 th, 
„ BR tĩ #í. ñR „⁄. Bi , É† ẾU #í, đR ,2 #?. 8B HH §Ƒ, IL RÐ „⁄.Ê# tb.. fEIAISB Z I Rf : 7r #5ãB 
“8% 
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đại ý trong Phục Tính Thư của Lý Ngao. Tuy nhiên Lý Ngao lại lấy ý này 
để thuyết minh Địch Truyện, Đạt Học, và Trung Dụng. Chỉ quán mà 
Lương Túc giảng bắt nguồn từ Trạm Nhiên ‡# #* của Thiên Thai tông. 
Lý Ngao đã được Lương Túc xem là tri kỷ. Phực Tính Thư của Lý Ngao 
cơ hồ là lời Lương Túc được phát huy thêm và được lấy để thuyết minh 
Dịch Truyện, Đại Học, và Trung Dung. Do đó, một thuyết vốn của Phật 
gia lại biến thành thuyết của Nho gia. 


Tuy nhiên, thuyết của Lý Ngao quả thực cũng có thể xem là thuyết 
của Nho gia, bởi vì những điều như tu thân, tể gia, trị quốc, bình thiên hạ 
không lìa lập trường của Nho gia. Lý Ngao và các Đạo học gia đời Tống 
và đời Minh đều muốn biến con người thành ô ông Phật theo kiểu Nho gia, 
mà ông Phật này phải tu luyện thành trong việc thực hành nhân luân 
hằng ngày. Như vậy Lý Ngao và các Đạo học gia đời Tống và đời Minh 
tuy mượn Phật đưa vào Nho mà kỳ thực là bài Phật. 

Cho đến đời Bắc Tống (960-1126), các đệ tử Phật gia cũng giảng 
giải Trung Dung. Thí dụ như sư Trí Viên #ÿ [Bl (976-1022) lấy tên hiệu là 
Trung Dung Tử và viết Trung Dung Tử Truyện; sư Khế Tung #2 3# (1007- 
1072) viết Trung Dung Giải. Loại sách này đã thành sách được hai nhà 
Nho và Phật cùng giảng tụng chung với nhau. 


4. Tư tưởng của một bộ phận trong Đạo giáo 


Cho đến đời Bắc Tống, thứ Tân Nho học dung hợp Nho và Phật này 
lại có thêm tư tưởng của một bộ phận trong Đạo giáo. Nó là một thành 
phần mới mẻ của Tân Nho học. Trong đời Tây Hán, lời lẽ của Âm Dương 
gia trộn lẫn vào Nho gia. Thứ sản phẫm hỗn hợp này tức là học thuyết 
của bọn Kinh học gia kim văn như Đống Trọng Thư. Đến khí Kinh học 
gia cổ văn và Huyễn học gia nổi lên thì lời lẽ của Âm Dương gia nhất 
thời bị áp đảo. Nhưng đồng thời, Âm Dương gia lại lấy một bộ phận kinh 
điển của Nho gia đưa vào học thuyết của Đạo gia mà thành cái gọi là 
Đạo giáo. Huyền học gia cũng suy diễn học thuyết của Đạo gia, nhưng 
họ chẳng những rẽ nẻo khác với Đạo giáo mà còn đi ngược lại nó nữa. 


Lời lẽ của Âm Dương gia có thể hỗn hợp với học thuyết của Đạo 
gia, tưởng như chuyện kỳ lạ. Nhưng sách Lão Tử lời lẽ quá ẩn áo cô 
đọng, có thể giải thích nhiêu cách. Trong đó có nhiễu câu như «thiện 
nhiếp sinh giả, lục hành bất tị huỷ hổ» (kẻ giỏi dưỡng sinh đi trên bộ 
không tránh tê giác và cọp), «tử nhi bất vong giả thọ» (kẻ chết mà không 
mất là thọ), «thâm căn cố đế, trường sinh cửu thị chỉ đạo» (gốc sâu rễ 
chắc, đạo nhìn lâu sống lâu), v.v... Những câu này có thể phụ giảng thêm 
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cho thuật trường sinh bất tử của Đạo giáo. Những kẻ tu luyện trường sinh 
bất tử lấy vũ trụ quan của Âm Dương gia thêm vào nhân sinh quan hi 
vọng trường sinh, hợp với các giải thích của Âm Dương gia về các sự vật 
trong vũ trụ, để tạo thành lý luận cho phương pháp câu trường sinh, và 
hình thành cái gọi là Đạo giáo. Kể từ cuối đời Đông Hán, Đạo giáo hưng 
thịnh. Trong các đời Nam Bắc Triều, Tuỳ, Đường, Đạo giáo và Phật 
giáo đứng ở địa vị đối đẳng, có lúc gây thịnh suy cho nhau. 


Trong Đạo giáo có sử dụng một số kinh điển Nho gia, chẳng hạn 
như Chu Địch, bởi vì nó vốn là sách bói. Bói toán là một chủng loại thuật 
số, và Chu Dịch cũng là kinh điển của Âm Dương gia. Trong kinh điển 
Đạo giáo có nhiều sách liên quan đến Dịch, như Chu Dịch Tham Đồng 
Khế [š| Ø #2 IB] ## mà Đạo giáo gọi là «đan kinh chi vương» †} #3 Z 
(vua của các sách luyện đan), nên đặc biệt nổi tiếng. Tham Đông Khế 
tương truyền là của Nguy Bá Dương §Ÿ {1Š sáng tác. Tương truyền Ngụy 
Bá Dương sống cuối đời Đông Hán. Tuy nhiên Tỳ Thư Kinh Tịch Chí 
không ghi chép về sách này. Cho nên muốn biết nó có phải là tác phẩm 
cuối đời Đông Hán hay không thì còn phải đợi khảo chứng. Tham Đông 
Khế có dùng thuyết Nạp Giáp ## Hl trong Dịch học của Ngu Phiên rš #fJ 
để thuyết minh tình trạng Âm Dương tiêu tức trong vũ trụ. 


Dịch Hệ Từ nói: «Các tượng treo trên trời, không có gì sáng hơn 
mặt trời và mặt trăng.» (Huyễn tượng trứ minh, mạc đại hồ nhật nguyệt 
fƒ % #Hj,  k#H R).3 Ngu Phiên chú: «Y nói mặt trời mặt trắng 


” 


LAM chú: Câu «huyễn tượng trí mình mạc đại hồ nhật nguyệt» trong Hệ Từ Thượng: «Thị cố 
pháp tượng mạc đại hồ thiên địa; biến thông mạc đại hồ tứ thời; &uyển (tượng trừ mình mạc đạt 
hồ nhật nguyệi; sùng cao mạc đại hổ phú quý; bị vật trí dụng, lập thành khí đĩ vi thiên hạ lợi, 
mạc đại hồ thánh nhân; thám trách sách ẩn, câu thâm trí viễn, đĩ định thiên hạ chỉ cát hung, 
thành thiên hạ chỉ vĩ vĩ giả, mạc đại hồ thi quy.» E šW šš #t E Ä 1Ƒ Z Hù ; #50 8X Ƒ P tý 
:M $& # 8H 8k #H H:#2 18 #8 x #  Ñ 8 12) S% HỊ, 7n šš } 5  'R fỊ & X # % 
AÄ;: f#FEW # RR. ði fX S\š§. LÀ Œ X TT 2 # II, l2 R Z XE  #. 8A ý X f (Cho nên 
làm hình tượng cho các thứ khác bắt chước, không có gì lớn hơn trời đất. Biến thông, không 
có gì hơn bốn mùa. Các tượng ireo trên trời, không có gì sáng hơn mặi trời và mặt (răng. Được tôn 
sùng vì địa vị cao, không ai hơn kẻ phú quý. Chuẩn bị vật để dùng và phát minh ra công cụ làm 
lợi cho thiên hạ, không ai vĩ đại hơn các thánh nhân. Xem xét cái phức tạp, tìm tòi cái bí ẩn, 
thu lấy điều thâm sâu, suy ra điều xa xôi; qua đó xác định việc cát hung trong thiên hạ và tựu 
thành những nễ lực lứn trong thiên hạ, không gì bằng phép bói cỏ thi và phép bói rùa). 
Richard Wilhelm dịch: «Darum: Es gibt keine grð8eren L'rbilder als Himmel und Erde. 
Es gibt nich†s Beweglicheres und Zusammenhăngenderes sls dic vier Jahreszeiten. Es 
gibt unter den am Himmel hăngecnden Bildern keine leuchtenderen als Sonne und 
Mond. Es gibt in Beziehung auf Yerehrung und hohc Stellung keinen gröBcren 4l$ den, 
der Reichtum und Vornehmheit besitzt, In Beziehung auf die Vorbereitung von Dingen 
zum Gebrauch, auf Herstellung von Gerăten, die fũr dic ganze Welt von Nưtzen sind, 
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treo trên trời thành tượng của bát quái. Chiều mỗng 3, tượng Chấn xuất ở 
Canh. Ngày mỗng 8, tượng Đoài hiện ở Đinh. Ngày 15, tượng Càn đầy ở 
Giáp. Ngày 16, tượng Tốn lui về Tân. Ngày 23, tượng Cấn tiêu ở Bính. 
Ngày 30, tượng Khôn diệt ở Ất. Đêm cuối tháng và ngày đầu tháng, 
tượng Khẩm lưu thông ở Mậu. Giữa ngày là Ly, tượng Ly tựu ở Kỷ. Mậu 
Kỷ ở vị trí của thổ, ở đây tượng hiện ở trung tâm. Mặt trời và mặt trăng 
đẩy nhau, nên ánh sáng sinh ra.» 


bài 


gibt es niemand GröBeres als dịc Heiligen und Weisen. Ưm dỉc wirren 
Mannigfaltigkeiten zu begreifen und đas Geheime zu crforschen. um das Tiefe zu 
erreichen und in đdịc Ferne zu wirken und so Heil und Lnheil &uf Erden festzusetzen 
und alle Anstrenagungen auf Erden zu vollenden, gibt es nichts GräBeres als das Orakel.» 
(Cho nên: Không có nguyên tượng nào lớn hơn trời đất. Không có gì biến thông hơn bốn mùa. 
Trong các tượng treo (rên trời không có gì sáng hơn mặt trời và mặt trăng. Về sự tôn sùng và địa 
vị cao, không ai trội hơn kế phú quý. Về việc chuẩn bị vật để dùng và phát minh ra công cụ 
hữu ích cho thiên hạ, không ai vĩ đại hơn các thánh nhân. Để hiểu mọi tạp loạn và tìm tòi sự 
bí mật nhằm đạt tới cái sâu và tác động tới nơi xa, và qua đó xác định sự cát hung ở đời và 
thành tựu mọi nỗ lực trên đời, không gì tốt hơn bốc phệ). James Legge dịch: «Therefore of 
all thíngs that furnish models and visible figures there are none greater than heaven 
and earth; of things that change and cxtcnd an influencc on others therc are nọne 
greater than the four seasons; of thíngs suspended in the sky with their figures dis- 
played clear and bright, there are none greater than the sun and moon: of the honoured 
and exalted there are nonc greater than he who is the rịch and noblc one: ¡na preparing 
things for practical use, and inventing and making instruments for the benefit of all 
under the sky, there are ñone grcater than the sages; to explore wbat is complex, 
search out whạt is hidden, to hook up what lies đecp, and reach to what is distant, 
thereby đetermining the issues for good or iÍ[ of all events under the sky, and making 
all men under heaven full of sfreauous endeavours, there Ar€ ñ0 4gencies øreafer than 
those of the stalks and the tortoise-shell,» (Cho nên trong các thứ cung cấp khuôn mẫu và 
hình tượng, không gì lớn bằng trời và đất. Trong các thứ biến đổi và mở rộng änh hưởng lên 
thứ khác, không gì lớn bằng bốn mùa. Trong các vật được treo trên trời với tình tượng của chúng 
hiển lộ sáng rồ, không gì lớn bằng mặt trời và mặt trăng. Trong những người được tôn sùng, 
không ai bằng người giàu và quý. Chuẩn bị vật để dùng và phát minh thành dụng cụ ích lợi cho 
thiên hạ, không ai bằng thánh nhân. Xem xét cái phức tạp, tìm tồi cái bí ẩn, câu lên cái dưới 
sâu, vươn tới cái ở xa, qua đó xác định việc cát hung của thiên hạ và giúp cho mọi người trong 
thiên hạ tận lực phấn đấu, không gì bằng [phép bói] cỏ thi và (phép bói] rùa). 

Lý Đỉnh Tộ, Chư Địch Tập Giải, trích dẫn Ngu Phiên: «Vị nhật nguyệt huyền thiên, thành bát 
quái tượng. Tam nhật mộ Chấn tượng xuất canh. Bát nhật Đoài tượng kiến đỉnh. Thập ngũ 
nhật Càn tượng doanh giáp. Thập lục nhật đán Tốn tượng thoái tân. Nhị thập tam nhật Cấn 
tượng tiêu bính. Tam thập nhật Khôn tượng diệt ất. Hối tịch sóc đán, Khẩm tượng lưu mậu. 
Nhật trung tắc ly, Ly tượng tựu kỷ. Mậu kỹ thổ vị, tượng kiến ư trung. Nhật nguyệt tương thôi, 
nhỉ minh sinh yên> šB H H #4. d./\L‡L#. = H #78 4H, /\H 9 87. E5 
H28". -+zxH B984. —+=H R &18#Hï. =-†-H th Đế ¿,. W 2 #8 
BE, &t 3. H th RÍIE, RỆ & Ø.. dị + lữ. & 8 bậth, H H4, f # 5. 
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Trên đây nói sáu quẻ Chấn, Đoài, Càn Tốn, Cấn, Khôn biểu thị sự 
tiêu trưởng của Âm Dương trong một tháng. Lấy 10 thiên can (Giáp, Ất, 
Bính, Định, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý) để biểu thị địa vị mặt trời 
và mặt trăng trong một tháng. Đó gọi là Nạp Giáp. Tham Đông Khế nói: 
«Các phù hiệu của trời có tiến thoái, co duỗi ứng với bốn mùa. Cho nên 
Dịch thống lĩnh tâm của trời. Quẻ Phục hiện các mầm mống ban đầu.* 
Trưởng nam (tức Chấn) nối tiếp thể của cha (tức Cần), bởi vì mẹ (tức 
Khôn) lập nền cho điểm. Tiêu tức ứng với 12 luật, thăng giáng căn cứ 
trục của Bắc Đẩu. Ngày mồng 3, [trăng] phát ánh sáng, Chấn nhận Canh 
ở hướng tây. Ngày mồng 8, Đoài nhận Đinh, trăng thượng huyền ngang 
như sợi đây. Ngày 15, thể của Càn tựu thành, trăng tròn ở Giáp ở hướng 
đông. Thiểm thừ và thố phách, khí mặt trời và mặt trăng cùng sáng. 
Thiểm thừ nhìn quái tiết, thố phách nhả ánh sáng sống động. Đường 7 và 
8 đã hết (tức qua rằm), trăng co gãy xuống thấp dần. Ngày 16 chuyển 
sang chu kỳ mới, Tốn ở Tân hiện bình minh. Cấn \ ngang thẳng với Bính ở 
hướng nam, trăng hạ huyền ngày 23. Khôn và Ất ngày 30, mất bạn (tức 
ánh sáng) ở đông bắc. Khi sự phân chia một tháng đã xong, tháng kế tiếp 
bắt đầu, nối tiếp thể [của Càn] phục sinh rồng (tức Dương). Nhâm và 
Quý phối với Giáp và Ất, Cần Khôn bao quát đầu cuối. Số 7 và 8 là 15; 
số 9 và 6 cũng là 15. Bốn số hợp thành 30, khí Dương hoàn thành đủ và 
ẩn tàng.»'° 


—..-.—... 
34 LAM chú: Thoán Truyện của que Phục ƒỹðnói: «Trở về, phải chăng nó cho thấy lòng của trời 
đất?» (Phục, kỳ kiến thiên địa chỉ tâm hồ? ƒB§, ` EÌ Z th Z IS). 
Tham Đồng Khế: «Thiên phù hữu tiến thoái, truất thân đĩ ứng thời. Cổ Dịch thống thiên tâm, 
Phục quái kiến thuỷ manh. Trưởng tử kế phụ thể, nhân mẫu lập triệu cơ. Tiêu tức ứng Chung 
luật, thăng giảng cứ Đẩu xu; tam nhật xuất vi sảng, Chấn thụ canh tây phương. Bát nhật Đoài 
thụ đỉnh, thượng huyền bình như thằng. Thập ngũ Càn thể tựu, thịnh mãn giáp đông phương. 
Thiểm thừ dữ thố phách, nhật nguyệt khí song minh. Thiểm thừ thị quái tiết, thế phách thổ 
sinh quang. Thất bát đạo đĩ ngật, khuất chiết đê hạ giáng, Thập lục chuyển thụ thống, Tốn tân 
kiến bình minh. Cấn trực ư bính nam, hạ huyền nhị thập tam. Khôn ất tam thập nhật, đông bắc 
táng kỳ bằng. Tiết tận tương thiển dữ, kế thể phục sinh long. Nhâm quý phối giáp ất, Càn 
Khôn quát thuỷ chung. Thất bát số thập ngũ; cửu lục diệc tương ứng. Tứ giả hợp tam thập, 
Dương khí sách diệt tàng.» 2 ? #í 3E 8, tk (‡ J1 FR R#. đt 5) ft ¿Ù›, fM ‡l 1# ti 8B. KÝ 
lá  fÐ, DI Rỳ ý JE . l3 6 Fế i8 @. 1| F2 bệ :} RE: = H Hị 5S. 8 #  đị 7. /\ H 8# 
% ]. L3 †£fE. † ñ §2#9 ðL. đề dW FF HR 7. Đã và BỊ 06%, EÍ H 24 KE HE. từ tệ tổ ‡L 
Rã, % W.t # X.. J\šR 2 #⁄. BE Đf ÍK F #. †-7x W8 # fì, 9%  R 1F BR. E íH ÿˆ` P li 
› F5 —+†=.#lZ.= †+H. 1L # RE RR. ñï # ‡H 1E 8ì, HH E8 6 4 RE. £ 5 Ec El Z, 
, t¿ th fá ta #. U/\ C1 :2, 7š 7R RRIẾ PH ð 4 = †-, 8 8 E Bế Rế — LAM chứ: 
Quảng Nhã giẳng: «Truất, khuất đã.» 3l, [8 tb, (Truất là khuất = bê cong, có lại). 


+x 
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Mông 3 mỗi tháng, trăng bắt đầu sáng. Lúc này trăng chỉ nhận ánh 
sáng của một Dương, tức là tượng của Chấn š°, bóng tối ở Canh, hướng 
tây. Ngày mồng 8, trăng thượng huyền nhận ánh sáng của hai Dương, tức 
là tượng của Đoài =, bóng tốt ở Đinh, hướng nam. Ngày mông 15, trăng 
rằm hoàn toàn nhận ánh sáng của mặt trời, tức là tượng của Càn #=, 
bóng tối ở Giáp, hướng đông. Ngày 1ó, trăng bắt đầu nhận một Âm ở 
dưới mà thành phách, tức là tượng của Tốn #, lặn vào sáng sớm ở Tân, 
hướng Tây. Ngày 23, trăng bạ huyền phục sinh một Âm ở giữa, tức là 
tượng của Cấn šz, lặn vào sáng sớm ở Bính, hướng nam. Đến ngày 30, 
trăng hoàn toàn biến thành ba Âm, tức là tượng của Khôn šš, nằm ở 
đông bắc. Đến tháng kế tiếp, quề Chấn phục sinh. 


Hai quẻ Khảm và Ly không được để cập trên đây, Tham Đông Khế 
giải thích: «Khẩm và Mậu là tỉnh của mặt trăng, Ly và Kỷ là ánh sáng của 
mặt trời. Mặt trời và mặt trăng là Dịch, cứng mềm tương ứng. Thổ hoạt 
động mạnh suốt bốn mùa, bao quát đầu cuối. Xanh, đỏ, đen, trắng, mỗi thứ 
ở một phương. Chúng đều được phú bẩm công lao của Mậu và Kỷ ở trung 
cung.»°? 


Khẩm Ly phối hợp Mậu Kỷ ở tại trung ương. Ly là ánh sáng mặt 
trời, vốn cư Ở trung ương. Khẩm là tỉnh của mặt trăng, vào đêm cuối 
tháng và sáng mỗng một của tháng kế, mặt trăng cũng «trôi chẩy» vào 
vị trí này. Lấy bát quái phối hợp với 10 thiên can, thì còn dư Nhâm và 
Quý không có chỗ phối hợp; nên lấy Càn Khôn phối hợp với chúng. Đó 
gọi là «Nhâm Quý phối Giáp Ất, Càn Khôn quát chung thuỷ». Toàn bộ 
các phối hợp ấy có thể tóm tắt bằng hình đồ sau đây của Huệ Đống 3# fR 
(1697-1758) trong Dịch Hán Học Ø ‡š S8 của ông: 


3 Phùng Hữu Lan chú: Đoạn này tôi giải thích theo Chu Hi (1130-1200) trong Chu Dịch Tham 
Đâng Khế Khảo Dị. Phùng Hữu Lan chú: Đoạn này tôi giải thích theo Chu Hi (1130-1200) 
trong Chu Dịch Tham Đồng Khế Khảo Dị. 

Tham Đồng Khể: «Khẩm Mậu nguyệt tỉnh, Ly Kỷ nhật quang. Nhật nguyệt vi Dịch, cương như 
tương đương. Thổ vượng tứ quý, la lạc thuỷ chung. Thanh xích hắc bạch, các cư nhất phương. 
Giai bẩm trung cung, Mậu Kỷ chỉ công.» }# + F] #§. ## 2 H .H H8 5. RI#‡fX. + 
im £, # tứ ha£t. B R H, 4 E— 2. # t8, Di C dc Derk Bodde chú: 
Ở đây ngũ hành được đưa vào hệ thống: Xanh = đông, mộc; đỏ = nam, hoá; đen = bắc, thuỷ; 
trắng = tây, kim. Thổ ở trung cưng, hoạt động không thiên vị suối bốn mùa. Xin xem lại quyển 
1 (chương 7, tiết 7)— LAM chú: Câu «nhật nguyệt ví Dịch» có thể hiểu: mặt trời là Dương và 
mặt trăng là Âm. Âm và Dương là Dịch lý. Cũng có thể biểu: chữ Dịch Ø; ở dạng chữ triện, 
gầm trên là chữ nhật (mặt trời = Dương) và dưới là chữ nguyệt (mặt trăng = Âm), cũng tượng 
trưng cho Dịch lý. 
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Cùn Khón giao 
KHẨM  LY 
TRUNG CUNG 
MẬU xỶ 
nguyệt  nhót 
tình quang 
ở ngày 16 Tốn 
GIÁP trả bé» thoái đ Tân “TẤN 


Áy1 


ĐỒNG 


ngày 30 nhật 
nguyệt họi 
9 Nhâm “NHÂM 


"ở Guý 
quy 


BẮC 


Tình trạng Âm Dương tiêu tức trong vũ trụ là như thế, cho nên 
chúng ta nếu muốn được trường sinh thì nhân lúc Dương trưởng Âm tiêu 
hãy «trộm lấy bộ máy của trời đất» để luyện tỉnh-khí-thần trong thân 
thể chúng ta, tức là luyện đan. Trong Đạo giáo, cái gọi là «đan» có nội 
đan và ngoại đan khác nhau. Ngoại đan là tìm kiếm thuốc men ở ngoài 
thân ta, luyện cho nó thành hoàn đan, rồi uống vào sẽ trường sinh. Tân 
Thuỷ Hoàng và Hán Vũ Đế tìm kiếm thuốc tiên, tức là loại đan này. Nội 
đan tức là luyện tỉnh-khí-thần trong thân thể chúng ta. Thân thể chúng ta 
là một tiểu vũ trụ, trong đó cũng có Âm Dương và bát quái. Đạo trường 
sinh vốn quay trở ngược vào bản thân mà tìm là đủ, chứ không phải tìm 
kiếm ở bên ngoài. 


5. Tinh thần khoa học trong Đạo giáo 


Trong Đạo giáo còn có một phái chuyên về phù lục, lấy phù lục để 
xua đuổi quỷ thần, khử bệnh để sống lâu. Điểm đáng chú ý trong tư 
tưởng Đạo giáo là một số người trong Đạo giáo cho rằng hành vi của họ 
nhằm chiến thắng thiên nhiên. Có sinh thì có tử, đó là tiến trình tự nhiên. 
Nay muốn trường sinh bất tử, tức là đi ngược với tự nhiên. Lấy phù lục 
để xua đuổi quỷ thân, tức là muốn chiến thắng thiên nhiên. 


Cát Hồng nói: «Có thể nhào nặn được tạo hoá, không øì linh thiêng 
như con người. Cho nên kẻ đạt được mức độ nông cạn của tạo hoá thì có 
thể sai khiến vạn vật; còn kẻ đạt được mức độ thâm sâu của tạo hoá thì 
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có thể trường sinh bất tử.»*% 


Du Diễm nói: «Con người trong cõi trời đất, chẳng qua là một vật. 
[Nhưng người linh thiêng hơn vạn vật] cho nên gọi đặc biệt là người, lẽ 
nào người không cùng đứng ngang hàng với trời đất được sao? Nếu trộm 
lấy bộ máy của trời đất để tu luyện kim dịch đại đan, thì sẽ cùng trường 
thọ với trời đất, tức là thành chân nhân.» 


Du Diễm trích dẫn 7huý Hư Thiên Z8 F§ E§rằng: «Mỗi khi trời đất 
giao hợp nhau thì hãy đoạt lấy bộ máy Âm Dương tạo hoá.» (Mỗi đương 
thiên địa giao hợp thời, đoạt thủ Âm Dương tạo hoá cơ. fg 3ƒ X H2 Â 
tỳ, # 1xB2 Bố ïá 1V fÄ). 


«Trộm lấy bộ máy của trời đất», «đoạt lấy bộ máy Âm Dương tạo 
hoá», «sai khiến vạn vật» để cho ta sử dụng, để đạt được mục đích của ta. 
Sự chú trọng vào quyền lực ở đây cũng có thể gọi là có tỉnh thần khoa 
học. Khoa học nói chung có hai phương điện: môt mặt chú trọng tính 
chính xác; một mặt chú trọng quyền lực. Bởi có sự biểu biết chính xác 
đối với sự vật nên chúng ta mới có quyền lực thống trị chúng. Đạo giáo 
muốn thống trị thiên nhiên, nhưng đối với thiên nhiên lại không có sự 
hiểu biết chính xác (tuy họ tự nhận là có sự hiểu biết chính xác) cho nên 
sự giải thích của họ đối với các sự vật trong vũ trụ không tránh khỏi thần 
bí; phương pháp họ dùng để thống trị sự vật không tránh khỏi ma thuật. 
Tuy nhiên ma thuật cũng là tiền thân của khoa học. Thuật luyện đan 
(alchemy) cũng là tiền thân của hoá học (chemistry). Trong thuật luyện 
ngoại đan của Đạo giáo, cái được BỌI là thuật hoàng bạch chính là thuật 
luyện đan (alchemy) của Trung Quốc. George Santayana cho rằng sự 
khác biệt giữa khoa học và thần thoại không phải ở giá trị tương đối, 
cũng không ở sự nghiên cứu của khoa học cần đến thiên tài lớn lao. Sự 
khác biệt giữa khoa học và thần thoại ở chỗ: thần thoại quy kết về quan 
niệm không thể thực nghiệm, còn khoa học quy kết về quy luật hoặc khái 
niệm. Quy luật hoặc khái niệm có thể thực nghiệm trong kinh nghiệm 
của chúng ta.*° Vương Sung cho rằng tri thức của chúng ta phải thực 


3% Cát Hồng fšt, Bão Phác Tử (Đối Tục): «Phù đào đã tạo hoá, mạc linh ư nhân. Cố đạt kỳ thiển giả, 

tắc năng dịch sử vạn vật. Đắc kỳ thâm giả, tắc năng trường sinh cửu thị.» +q:8:1L, 4#?) ÀÁ 
A4 ì£ H‡* #, R8 {4 (E8). 8 H:5E 5, RI|ñE E % ^ tổ. 

* Dụ Diễm gy#§, Chu Địch Tham Đồng Khế Phát Huy: «Cái nhân tại thiên địa gian, bất quá thiên 
địa gian nhất vật nhĩ. Cố đặc vị chỉ nhân, khởi năng dữ thiên địa tịnh tai? Nhược phù thiết thiên 
địa chỉ cơ, dĩ tụ thành kim dịch đại đan, tắc đữ thiên địa tương vi thuỷ chung, nãi vị chỉ chân nhân.» 
# A ƒt HH, H4 ZX HIÌM —ĐỊH. MCE šB 7 A., BE Bi X Hừ 3Ý 5247 <'§ã X7 
‡#.. J›I {% nk 4 šš  Ƒ†, RIỊ #4 E Hh fH E 12/2, 75 5B ~⁄lR À- 


George Santayana, Reason in scienrce (Lý trí trong khoa học), New York, 1936, vol. 5, tr.8-9. 
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nghiệm được trong kinh nghiệm của chúng ta thì nó mới là tri thức chân 
thực. Bởi thế chúng ta xem Vương Sung là người có tỉnh thần khoa học. 
Học thuyết của Vương Sung đối nghịch với học thuyết của Âm Dương 
gia, nhưng chúng ta không ngại xem họ đều có tinh thần khoa học, bởi vì 
một bên chú trọng sự chân xác; một bên chú trọng quyên lực. 


Từ những điều được thuật ở trên, ta thấy đến đầu đời Bắc Tống 
(tức là khoảng năm 1000), các môn phái tư tưởng đã đạt tới trình độ phát 
triển đáng kể. Sự hỗn hợp tư tưởng của các phái đã khá thành công. Chỉ 
có điểu là người ta phải đợi các thiên tài vĩ đại xuất hiện để tổ chức 
thành một hệ thống chỉnh tê. Giống như sân khấu đã chuẩn bị sẩn sàng, 


chỉ còn thiếu diễn viên chính lên sân khấu mà thôi. 
* 
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PHỤ ĐÍNH 


LAM chú: Hàn Đũ chỉ là một văn nhân có tài chứ không phải là triết 
gia uyên thâm. Về Nho học ông cũng chỉ chú trọng hình nhi hạ chứ không 
chú trọng hình nhi thượng. Tuy ông chống lại Đạo giáo và Phật giáo nhưng 
quan điểm ông thực thô thiển. Ông chống Phật giáo không chỉ vì — do trình 
độ Phật học nông cạn - ông thấy nó mê tín và trái với đạo đức Nho giáo, mà 
còn vì đó là một tôn giáo ngoại lai. Tỉnh thần bài ngoại và chống Phật giáo 
thể hiện trong bài biểu ông viết năm Nguyên Hoà I4 (tức năm 817) ngăn 
cản Đường Hiến Tông nghỉnh đón «Phật cốt» (xương Phật, nghe nói là 
xương ngón tay) từ một ngôi chùa ở Phượng Tường về cung. Bài dưới đây 
tôi dịch theo bản chữ Hán do Charles Muller đưa lên Internet. 


LUẬN PHẬT CỐT BIỂU 32 #8 & 
(Bài biểu luận về xương Phật) 


1. Thần mỗ ngôn. Phục dĩ Phật giả di địch chỉ nhất pháp nhĩ. Tự 
Hậu Hán thời, lưu nhập Trung Quốc, thượng cổ vị thường hữu dã. Tích 
giả Hoàng Đế tại vị bách niên, niên bách nhất thập tuế. Thiếu Hạo tại vị 
bát thập niên, niên bách tuế. Chuyên Húc tại vị thất thập cửu niên, niên 
cửu thập bát tuế. Đế Khốc tại vị thất thập niên, niên bách ngũ tuế. Đế 
Nghiêu tại vị cửu thập bát niên, niên bách nhất thập bát tuế. Đế Thuấn 
cập Vũ, niên giai bách tuế. Thử thời thiên hạ thái bình, bách tính an lạc 
thọ khảo, nhiên nhi Trung Quốc vị hữu Phật dã. Kỳ hậu Ân Thang diệc 
niên bách tuế. Thang tôn Thái Mậu tại vị thất thập ngũ niên. Vũ Định 
tại vị ngũ thập cửu niên. Thư sử bất ngôn kỳ niên thọ sở cực, suy kỳ niên 
số. Cái điệc câu bất giảm bách tuế. Chu Văn Vương niên cửu thập thất 
tuế. Vũ Vương niên cửu thập tam tuế. Mục Vương tại vị bách niên. Thử 
thời Phật pháp diệc vị nhập Trung Quốc. Phi nhân sự Phật nhi trí nhiên 
đã. 

E#5.f4)\# ế %iXZ —‡:H. H4ÌãM, lũ ÀA Hì BH, L1 
*xRU.. E #8 #Œ(UH.®B——†jš.b3#fr/\L+#.®£H 
.KffR£#lữ + J1L#.®#JLt†J\LX.88#8£tữt†#Z.#RB h8 
.##Èf£lV?u+/VL#,®#H—†/\®&. # 3t ñ. ? lý H8. HufỸ 
-FX12.EH#t+21##+. #inirtBlizk#ftu. H (498 7# ñ 0. 
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#ákIX#f{tt¿+†+.#. 8 ] #1 1: Ð7L£. 8# ⁄®ãS4.Z ấm là 
.‡£.1.4#%. ã7n1R lá BH jX. lãi X#ff7L-Ì tổ. RCE®Ju† = 
.##+#fwH #. I2 2K Bi. 3F |1] 3š f# mi vL£Ã th. 

(Thân xin tâu bệ hạ rằng Phật giáo chẳng qua là một tục thờ cúng 
của người man di. Từ thời Hậu Hán, nó du nhập vào Trung Quốc, chứ 
thời thượng cổ thì chưa từng có nó. Hỏi xưa, Hoàng Đế làm vua 100 năm, 
thọ 110 tuổi. Thiếu Hạo làm vua 80 năm, thọ 100 tuổi. Chuyên Húc làm 
vua 79 năm, thọ 98 tuổi. Đế Khốc làm vua 70 năm, thọ 105 tuổi. Đế 
Nghiêu làm vua 98 năm, thọ 118 tuổi. Đế Thuấn và Vũ, đều thọ 100 
tuổi. Thời ấy thiên hạ thái bình, trăm họ yên vui, sống lâu, và tại Trung 
Quốc chưa từng có Phật. Sau đó vua Thang của đời Ân cũng thọ 100 năm. 
Cháu của vua Thang là Thái Mậu làm vua 75 năm. Vũ Đỉnh làm vua 59 
năm. Sử sách không nói tuổi thọ tối đa là bao nhiêu, chỉ suy ra tuổi thọ 
của họ thôi. Họ cũng đều không dưới 100 tuổi. Chu Văn Vương thọ 97 
tuổi. Vũ Vương thọ 93 tuổi. Mục Vương làm vua 100 năm. Thời ấy Phật 
pháp cũng chưa vào Trung Quốc. Nào phải [các vua] do thờ Phật mà 
được thọ như thế đâu.) 


2. Hán Minh Đế thời thuỷ hữu Phật pháp. Minh Đế tại vị tài thập 
bát niên nhĩ. Kỳ hậu loạn vong tương kế, vận tộ bất trường. Tống Tề 
Lương Trần Nguyên Nguy dĩ hạ, sự Phật tiệm cẩn, niên đại vưu xúc. Duy 
Lương Vũ Đế tại vị tứ thập bát niên, tiền hậu tam độ, xả thân thi Phật. 
Tông miếu chỉ tế, bất dụng sinh lao. Trú nhật nhất thực, chỉ ư thái quả. 
Kỳ hậu cánh vi Hầu Cảnh sở bức, ngạ tử đài thành, quốc diệc tầm diệt. 
Sự Phật cầu phúc, nãi cánh đắc hoạ. Do thử quan chỉ, Phật bất túc sự diệc 
khả tri hĩ. 

ìHE ở tá ØŒ Ík. HH7 ŒlrfR§ †JL@H. 8. RLL- 1H. š 
XE2®E.7KFFIS2#, F, (l3, # (226. f3 H8 f1 PH 
+ A#. ăi4 =£. i2 9 fbff). ca 2*RI†E3:. 8® H —®, IE} 
Z4. H4 # §{SELWìB, t7 # 1à, EI| 7T Số bã. S08 >R 1M, J5 SE fđ 
tì. HILÉ8 Z.. 2° # 3l 7 hJ 1i ất. 


(Thời Hán Minh Đế, Phật pháp mới xuất hiện tại Trung Quốc. 
Minh Đế làm vua mới có 7§ năm. Sau đó loạn lạc liên miên, vận nước 
không. bền. Từ các đời Tống, Tê, Lương, Trần, Nguyên Nguy, [các vua] 
dân dẫn thờ Phật cẩn trọng, vậy mà mỗi đời vua càng ngắn đi. Chỉ có 
Lương Vũ Đế làm vua lâu được 48 năm thôi; vậy mà Vũ Đế trước sau ba 
lần xả thân đi tụ theo Phật, không dùng súc vật để cúng tế tông miếu. 
Vua ăn mỗi ngày một bữa, chỉ có rau quả. Về sau, Vũ Đế bị giặc Hầu 
Cảnh bức ép phải chết đói. Đời Lương cũng bị diệt. Thờ Phật cầu phúc, 
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vậy mà gặp hoạ. Do đấy mà xem, rõ ràng là Phật không đáng để phụng 
thờ vậy.) 


3. Cao Tổ thuỷ thụ Tuỳ thiện, tắc nghị trừ chỉ. Đương thời quần 
thần tài thức bất viễn. Bất năng thâm tri tiên vương chỉ đạo. Cổ kim chỉ 
nghỉ, suy xiển thánh minh đĩ cứu tư tệ. Kỳ sự trục chỉ, thần thường hận 
yên. Phục duy duệ thánh văn vũ hoàng đế bệ hạ. Thần thánh anh vũ. Sổ 
thiên bách niên dĩ lai. VỊ hữu luân tỉ. Tức vị chỉ sơ, tức bất hứa độ nhân 
vi tăng ni đạo sĩ. Hựu bất hứa sáng lập tự quán. Thần thường đã vi Cao Tổ 
chỉ chí, tất hành ư bệ hạ chi thủ. Kim túng vị năng tức hành, khởi khả thứ 
chỉ chuyển lịnh thịnh dã. 


đã †R CS BR tH, RỊ 5à Đế co‹ tà Hự HỆ { đất 1` Ă8‹ 4` RE ÈE AÌ 2E 
3š. dị 2 Z Tỉ. j# IMỊ 5 HH |  ị #. H.š)Z lE, ¿35 RE. (Ä#& 
SX TH ME R. HH dù. tố | TH {4 L2. ki fâ HL. RIl{f# Z #J 

. RỊI*5?/£ Á SfR!6c3B-1-. X Tất BI v7 xĩ fl. Ez Tổ LÍ Eộ Pà TH <Z Tả› 
R®EEz#. ^ẤtzkñE RIf7,  nJ 24 < #49 Bề th. 

(Khi Đường Cao Tổ bắt đầu nối tiếp đời Tuỳ, ngài bèn nghị luận 
cách bài trừ Phật pháp. Nhưng bấy giờ quần thần tài năng và hiểu biết 
nông cạn, không thể hiểu sâu đạo của tiên vương, cũng không hiểu sự 
thích nghi của xưa và nay, nên họ không thể áp dụng ý muốn của vua 
để sửa chữa cái tệ nạn đó. Sự việc bèn , chựng lại và thần luôn hận về 
việc ấy. Thần trộm nghĩ rằng bệ hạ vốn là hoàng đế thánh minh văn 
vũ song toàn, mấy ngàn mấy trăm năm nay chưa có một ai sánh bằng. 
Khi bệ hạ bắt đầu lên ngôi, bệ hạ không cho phép tục nhân trở thành 
tăng ni đạo sĩ, cũng không cho phép lập chùa chiền và đạo quán. Thần 
thường cho rằng tâm chí của Cao Tổ rồi được thi hành nơi tay bệ hạ. 
Nhưng giờ đây bệ hạ đã không thi hành ngay, lại còn bỏ các lệnh cấm 
và quay lại khuyến khích họ nữa.) 


4. Kim văn bệ hạ lịnh quần tăng nghĩnh Phật cốt ư Phượng Tường, 
ngự lâu dĩ quan, dư nhập đại nội. Hựu lịnh chư tự đệ nghĩnh cung đưỡng. 
Thần tuy chí ngu, tất tri bệ hạ bất hoặc ư Phật, tác thử sùng phụng, đĩ kỳ 
phúc tường dã. Trực dĩ niên phong nhân lạc, tuẫn nhân chi tâm, vì kinh 
đô sĩ thứ thiết quỷ dị chỉ quan, bí ngoạn chi cụ nhĩ. An hữu thánh minh 
nhược thử nhi khẳng tín thử đẳng sự tai. 

2# F 2#491I1'#12E1. 0š)(i, ft ÁN. X 3ä8 sr 
t3. E+ #353, XI † 4` R40, ÍElL5X5E. }-MW†ä†ftb,. Iã 


DI A#4,fHAzZ,'b, BS ÑN -L FR Bg ấU se 7 Hư. lB NI +. - Ấc l 
2ï in fltS 3ä. 
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(Nay thần nghe bệ hạ ra lệnh chư tăng nghình đón xương Phật ở 
Phượng Tường; bệ hạ ngự ở lầu cao quan sát bọ đưa xương vào đại nội. 
Rồi bệ hạ ra lệnh các chùa luân phiên nghinh đón và cung dưỡng. Thần 
tuy rất ngu, nhưng cũng biết bệ hạ không bị Phật mê hoặc. Bệ hạ sùng 
phụng như thế là để cầu xin phúc lành mà thôi. Nhưng năm nay mùa 
màng đã phong nhiêu, nhân dân đã an lạc; bệ hạ thuận theo lòng của 
nhiều người, vì kể sĩ và thứ dân ở kinh đô mà bày thiết trò quỷ dị vốn 
khác chỉ món đồ chơi giải trí. Sao thánh minh như bệ hạ mà lại tin vào 
những việc như thế?) 


Š. Nhiên bách tính ngu minh, dị hoặc nan hiểu, cẩu kiến bệ hạ như 
thử, tương vị chân tâm sự Phật. Giai vân thiên tử đại thánh, do nhất tâm 
kính tín. Bách tính hà nhân, khởi hợp cánh tích thân mệnh. Phần đỉnh 
thiêu chỉ, bách thập vi quần, giải y tán tiễn, tự triêu chí mộ, chuyển 
tương phỏng hiệu, duy khủng hậu thời, lão thiếu bôn ba, khí kỳ nghiệp 
thứ. Nhược bất tức gia cấm át, cánh lịch chư tự, tất hữu đoạn tý luyến 
thân đĩ vi cung đưỡng giả. Thương phong bại tục, truyền tiếu tứ phương, phi 
tế sự dã. 


#ÄEitEA, 2 ớt, đJ li bc | HUỦC, ÑHIR.L 3E. ý2X2X 
#+X*.,f8 —.bÍ5. EI#t(nJ À, ý 2 S tĩ Ø đì. 3] Jš‡§, Hí † 8 
BÝ, ¿7< R9, EÌ 8S £t, tB(0tLốôL, tŒ/34EŸ, #.J›Z#£4, 5E.R.32X 
. #ï ®R7I2RìS, £ H£äã šĩ. Mi ff Mĩ 8 E73 0L #. (5 lELRLL{6, 18t 
%M 3. 3# St. 


(Tuy nhiên, trăm họ ngu muội, dễ bị mê hoặc mà khó thông hiểu. 
Nếu họ thấy bệ hạ như thế, họ sẽ nói bệ hạ thực lòng thờ Phật. Họ sẽ đều 
nói “Thiên tử là đại thánh nhân, mà còn một lòng tôn kính và tin Phật. 
Vậy trăm họ là người gì, lẽ nào lại tiếc thân mạng?” Họ sẽ đốt đỉnh đầu 
và thiêu ngón tay; hằng chục hằng trăm người sẽ cởi bổ y phục thường 
ngày [để mặc cà sa] và phát tấn tiển bạc; từ sáng đến tối họ bắt chước 
nhau, chỉ sợ chậm trễ. Già trẻ bôn ba, vất bỏ nghề nghiệp để đi theo 
Phật. Nếu không cấm chỉ họ ngay tức thời, thì họ sẽ đi khắp các chùa, và 
ắt có kẻ chặt tay lóc thịt để cúng dường Phật. Việc ấy làm hại phong tục, 
làm trò cười cho bến phương; nó chẳng phải là việc nhỏ vậy.) 


6. Phù Phật bản di địch chi nhân, đữ Trung Quốc ngôn ngữ bất 
thông, y phục thù chế, khẩu bất ngôn tiên vương chỉ pháp ngôn, thân bất 
phục tiên vương chi pháp phục. Bất tri quân thần chi nghĩa, phụ tử chi 
tình. Giả như kỳ thân chí kim thượng tại, phụng kỳ quốc mệnh, lai triều 
kinh sư, bệ hạ dung nhi tiếp chi. Bất quá Tuyên Chính nhất kiến, lễ tân 
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nhất thiết, tứ y nhất tập, vệ nhi xuất chỉ ư cảnh, bất lịnh hoặc chúng đã. 


_ KfW#1XzZ ^,84rtMSi5 Tið, IR#&fW,L1®SS%#Z 
xã. 85+ 38. ®4I8EEZ®#, 4\7-<lš. i82 
Mi, EHiRán, 2 #1zxÉ], EÉ F2ãiflilfxZ. T8 — R, 878 —- 
đc, Bỏ 4K — §, đ0 [LÍ „ ý) Hã., 7¬ Z9 RỆ ZE 1U,. 


(Phật vốn là người man di, không hiểu ngôn ngữ Trung Quốc, y phục 
may đặc thù, miệng không nói pháp ngôn của tiên vương, thân không mặc 
pháp phục của tiên vương. Phật không biết nghĩa vua tôi và cái tình cha con. 
Giả sử Phật còn sống đến ngày nay, phụng mệnh lệnh của nước họ, đến 
triểu đình của ta ở kinh sư. Bệ hạ khoan dung mà tiếp họ, nhưng chỉ tiếp 
một lần ở cung Tuyên Chính, bày tiệc một lần ở cung lễ tân, ban cho một 
bộ y phục, rồi hộ vệ cho ra khỏi nước, cấm họ làm mê hoặc dân chúng.) 


7. Huống kỳ thân tử dĩ cửu, khô hủ chỉ cốt, hung uế chi dư, khởi nghi 
lịnh nhập cung cấm. Khổng Tử viết, kính quỷ thân nhi viễn chi. Cổ chỉ 
chư hầu, hành điếu ư kỳ quốc, thượng lịnh vu chúc tiên đĩ đào liệt, phất 
trừ bất tường, nhiên hậu tiến điếu. Kim vô cố thủ hủ uế chỉ vật, thân lâm 
quan chi, vu chúc bất tiên. Đào liệt bất dụng, quần thần bất ngôn kỳ phi, 
ngự sử bất cử kỳ thất, thần thực sỉ chí. Khất đĩ thử cốt phó chi hữu tư, đâu 
chư thuỷ hoả, vĩnh tuyệt căn bản, đoạn thiên hạ chỉ nghi, tuyệt hậu đại 
chi hoặc, sử thiên hạ chi nhân tri đại thánh nhân chỉ sở tác vi, xuất ư tầm 
thường vạn vạn dã. Khởi bất thịnh tai. Khởi bất khoái tai. 


bú 7L ^.. 1u‡2<. 8, IWXZ 8, # 2 À8 ft. {L-ƒ- 
; š#t 78 TH [II 38 x5. rh x7 để , ƒJ r6} RLEH, Mí 2 16t 2E PA#EZI, 8E 
FtẺ, #Ä 1á šE Hồ. 4 #“ bí R9 ĐÃ << 17). Tim BN s-› ÄlS Út 4` 2G- Đ§ 5Ÿ] 4x 
HỊ. EÉEE + B 2E. fl 5t T-š8-R%, lạ Rù <.. 2.8 f†zZ 8 E]‡3 
đã7K/k, 4#@‡R +, Mi <⁄ SE6/4{\ Z8, (E RZ AXIK# 
<⁄.BIÍEfš. tì S lí B 8 tu. Ø T8. ý T x5. 


(Huống hồ thân Phật chết đã lâu; thứ xương khô nát, hôi thối dư 
thừa, lẽ nào để cho đưa vào cung cấm? Khổng Tử nói kính quỷ thần 
nhưng nên ở xa họ. Chư hầu ngày xưa, khi đi phúng điếu ở các nước họ, 
thì trước tiên ra lệnh các đồng cốt lấy cành đào để trừ khử việc chẳng 
lành, rồi sau mới đi phúng điếu. Nay vô cớ mà (bệ hạ] lấy vật thối nát 
về, đích thân đến xem, không cho đồng cốt đi trước, không dùng cành đào 
trừ tà. Quần thần không nói điều sai trái này. Ngự sử không nêu ra lỗi 
lầm này. Thần cảm thấy thực là sỉ nhục. Xin bệ hạ hãy giao xương cho 
quan hữu trách ném vào nước vào lửa, để dứt tuyệt vĩnh viễn gốc gác của 
nó, để cắt đứt mối ngờ của thiên hạ, để đứt tuyệt mê hoặc cho đời sau, 
khiến cho người trong thiên hạ biết được việc làm của bậc đại thánh 
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nhân vượt trên vạn vạn kể tầm thường như thế nào. Như vậy lẽ nào 
[nước] không hưng thịnh? Lẽ nào [dân chúng] không vui? 


8. Phật như hữu linh, năng tác hoạ tuý, phàm hữu ương cữu, nghi gia 
thần thân, thượng thiên giám lâm, thân bất oán hối. Vô nhậm cảm kích 
khẩn khổn chỉ chí, cẩn phụng biểu dĩ văn. Thân mỗ thành hoàng thành 
khủng. 

UIT 8. 8E{EläZ#, \L Rƒ#44, Tr7UEEØ, XS. E! T26 
tụ. (f1 # IH Z 2, ï# £ LIÌM El ii l8 8 Z6. 

(Nếu Phật có linh thiêng mà gieo tai hoạ được, thì cứ gieo tai hoạ 
riêng cho thần. Có trời cao chứng giám, thần chẳng oán than hối hận gì. 
Với lòng cảm kích và thành tâm, thần kính cẩn dâng lên biểu này xin bệ 
hạ nghe. Thần rất mực cung kính và sợ sệt.) 

* 
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CHƯƠNG 1] 
CHU LIÊM KHÊ VÀ THIỆU KHANG TIẾT 


1. Chu Liêm Khê 
Trong các Đạo học gia đời Tống (960-1279), Chu Liêm Khê [ãj ÿ# 


‡#(1017-1073) và Thiệu Khang Tiết RE ER ấñ (1011-1077) đặc biệt nổi 
tiếng về việc đưa tư tưởng Đạo giáo vào Đạo học. 


Tống Sử chép: «Chu Đôn Di [š]#tE8, tự là Mậu Thúc 7Š;Ø(, người ở 


Doanh Đạo ## 3l, thuộc Đạo Châu )i J|| (nay là huyện Đạo ìš, thuộc Hồ 
Nam 3ÿiïð). Tên ban đâu là Đôn Thực #% ĩ , nhưng để tránh tên huý cũ của 
vua Anh Tông! nên đổi là Di. Nhờ người chú tên Trịnh Hướng f&fï[ã], là học 
sĩ ở Long Đồ Các §š{i l? nên Chu Dôn Di làm chức chủ bạ ở huyện Phân 
Ninh 2}#š(nay là huyện Tu Thuỷ {#7k, Giang Tây).` [...] Do bệnh tật, ông 


LAM chú: Tống Anh Tông tại vị 1064-1067, tên là Triệu Thự #8 (xem: Trưng Quốc Lịch Sử 
Kỷ Niên Biểu, Thượng Hải Từ Thư xuất bản xã, 1980, tr.112). Vậy, như Tống Sử đã chép, Di là 
một tên huý cũ của vua. Việc Chu Đôn Thực đổi thành Chu Đôn Di tính từ năm 1064. 

LAM chú: Long Đổ Các được thành lập vào những năm Đại Trung Tường Phù %rh‡Ý73 
(1008-1016) dưới đời vua Tống Chân Tông Ủ Z (tại vị 998-1022), để cho vua đọc sách, ngự chế 
văn tập, cũng như lưu trữ thư tịch và vật quý của triểu đình. Ở đây có chức quan gọi là học sĩ. 
Khi Bao Chứng ÊJ‡&nắm quản lý Long Đồ Các, ông bãi bỏ chức học sĩ ở đây, nên tục gọi nơi 
này là Bao Long Để Bi. (Xem: Từ Hải, mục từ Long Đổ Các). Theo Charles O. Hucker, 
Long Đổ Các không rõ là song hành bay trực thuộc Bí Khố §ð (văn khố triểu đình) thuộc 
Trọng Văn Viện + Et. Năm 1082, Long Đồ Các sáp nhập vào Bí Thư Tỉnh b # 4# (thư viện 
triển đình). (Xem: Charles O. Hucker, Á Đkctonary 9ƒ Official Tutes ít Imperial Chỉng { Từ điển 
quan chức Trung Quốc], Đài Bắc, 1995, tr.325). Do tiến cử của chú, Chu Đôn Di được làm chức 
chủ bạ ê Phần Ninh, nhưng bản thân ông cũng có thực tài và liêm khiết, không nể hà nhiệm 
vụ gian khổ, nên được giữ nhiều chức quan: Tư lý tham quân 5} ã # ' ở Nam An Quân fj# 
TẾ, làm quan lệnh ở Quế Dương ‡‡ f3, Phán quan ở Quảng Đông JÑ . Năm Gia Định Ÿš 7E 
13 (tức 1220) đời Tống Ninh Tông Z (tức Triệu Khoách Ä8 lÑ, tại vị 1195-1224) Chu Đôn Di 
được vụa ban thuy hiệu là Nguyên Công 7Ú - Đến năm Thuần Hựu š# ‡ nguyên niên (tức 
1241) đời vua Tống Lý Tông f8ZZ (tức Triệu Quân ##9, tại vị 1225-1264) ông được gia phong 
là Nhữ Nam Bá ÿ# fñ Íävà được đưa vào thờ phụng trong Khổng Miếu. (Xem: Bàng Phác, 
Trung Quốc Nho Học, Đông Phương xuất bản trung tâm, 1997, tập 1, tr.124). 

Derk Bodde chú: Sự kiện này xảy ra năm 1040. Xem: Werner Eichhorn, Chou Tun-i, eữt 
chỉnesisches Gelehrtenleben gus dem 11. Jahrhundert (Chu Đôn Dị, cuộc đời một văn nhân Trung 
Quốc thể kỷ 11), In trong: Abhandlung fũr đỉc Kunde đẹs Morgenlandes, vol.21, no.S (Leipzig, 
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xin về an trí ở Nam Khang Quân [$j Rš ® ,* 


nhân đố làm nhà bên chân núi Liên Hoa trong 
rặng Lư Sơn. Phía trước nhà có giòng suối 
chảy vào sông Bồn, nên ông dựa theo nơi cư 
ngụ ở Doanh Đạo mà lấy tên là Liêm Khê. 
[...} Khi mất, thọ 57 tuổi. Hoàng Đình Kiênế 
khen: “Nhân phẩm Đôn Di rất cao, lòng thênh 
thang như gió trong trăng tỏ. [...] Ông viết 
Thái Cực Đồ để làm rõ gốc gác của thiên lý 
và nghiên cứu đầu đuôi của vạn vật.”»" 


4. Thái Cực Đồ Thuyết Chu Đôn Di (Chu Liêm Khê) 


Đóng góp quan trọng nhất của Chu 


Liêm Khê cho Đạo học là Thái Cực Đồ + #§ [Bi và Thái Cực Đô Thuyết 
Xx Mất. 


Thái Cực Đô Thuyết của Chu Liêm Khê nguyên văn như sau: 
# lö mm ‡§. x8) tí 2 É3 ; #9 5 mí ñf, §# mi 2 Kê. 83 {18 ấh 


. —J—-Ñ8. H E.R.1ld. 242) Eö., Miš  E. 388 2, i47k;kZk 
+, hp. Rƒ{7. í7—ltllth, R3— klith, Ki 


504, 


1936), trang 17-36 LAM chú: Chức chủ bạ không rõ ràng. Theo Charles O. Hueker (sđỏ., 
tr.182) đại khái chức chủ bạ phụ trách công văn thư từ đi và đến trong các cơ quan từ đời Hán 
đến đời Thanh, chẳng hạn như trong Thái Thường Ty + #4 5] đời Đường, Ngự Sử Đài fï tt # 
đời Tống, Tư Thiên Giám 5] % §‡ đời Liêu, Hồng Lê Ty ÿ§ Nữ 5] đời Minh. 

Derk Bodde chú: Nam Khang Quân nay là huyện Tỉnh Tử E -7ˆ-, phía hắc Giang Tây, cách Lư 
Sơn vài đặm. Theo Werner Eichhorn, Đôn Di về an trí nơi đây không bao lâu thì qua đời 
(1023). 

LAM chú: Chu Đôn Di sinh năm Thiên Hi Z †Š nguyên niên (tức 1017) đời vua Tống Chân 
Tông ƒ# Z£ (tức Triệu Hằng ‡3‡Ñ, tại vị 998-1022); mất năm Hi Ninh EE 5# thứ 6 (tức 1073) đời 
vua Tống Thần Tông ‡# Z (tức Triệu Húc ##ZẼ, tại vị 1068-1085). 


LAM chú: Hoàng Đình Kiên # Kế E* (1045-1105) tự là LÃ Trực #8 [#,, hiệu là Sơn Cốc đạo nhân 
1lI2 3l Á ; quê ở Phân Ninh 2> thuộc Hồng Châu š‡t J||; đỗ Tiến sĩ, làm chức Lại bộ viên 
ngoại lang 3% #f  #}RE. Văn chương ông lỗi lạc, Tô Thức rất khen ngợi. Ông còn là đại thư 
pháp gia, giỏi về các thư thể: hành, thảo, và khải; là một trong tứ đại thự pháp gia đời Tống: 
Tô, Hoàng, Mễ, Thái (Tô Thức #šÿ‡, Hoàng Đình Kiên ® jš EZ, Mễ Phất %7, Thái Kinh 
#1). 

Tổng Sử (Đạo Học Truyện): «Chu Đôn Di, tự Mậu Thúc. Đạo Châu, Doanh Đạo nhân, Nguyên 
danh Đôn Thực, tị Anh Tông cựu huý cải yên. Dĩ cửu Long Để Các học sĩ Trịnh Hướng, nhậm 
vi Phân Ninh chủ bạ. [...] Dĩ tật cầu tri Nam Khang Quân. Nhân gia Lư Sơn Liên Hoa Phong 
hạ. Tiển hữu khẽ hợp ư Bổn giang, thủ Doanh Đạo sở cư Liêm Khê đĩ danh chỉ. [...) Tốt niên 
ngữ thập thất. Hoàng Đình Kiên xưng kỳ nhân phẩm thậm cao, hung hoài sái lạc, như quang 
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rfö th. 1r{1 Z£Etb, RH—R.#. ##i 
IR, — 1:xlÃ. # Êt ii kế. tz ìš nề Z, 3ạ 
ìã® #. —®F&, 4L 1. 1 + + 
4L #3 1s. f£ Á th, -H.Z5 II Ex Số 
.##+ã, #2 I4. 1 | Fẻ ãJ [| ? 8ã 
2. 5:4 \Z <A1tIE{-š:. ï 
+if,v Af#.0 5 ^ KH H8 
.HH®â#M. nữ J7, R8 tôi HE 
Ị. Z #1#xZ#./]`Á E<.BỊ. HH : 
®Szxìš., HẬ 1l. 1 H7 3H, HS #ffl 
.3/ Á 3š, H{ Hị%. X H :JR tá bcƒã 
„ tắt XI 5E % Z Ñ. Á ñ 2 TỪ,, li + 4 ấ! 

Phiên âm: Vô Cực nhí Thái Cực. Thái 
Cực động nhi sinh Dương; động cực nhi tĩnh, 
tĩnh nhi sinh Âm. Tĩnh cực phục động. Nhất 
động nhất tĩnh, hỗ vi kỳ căn. Phân Âm phân 
Dương, lưỡng nghỉ lập yên. Dương biến Âm 
hợp, nhi sinh thuỷ hoả mộc kim thổ. ngũ 
khí thuận bố, tứ thời hành yên. Ngũ hành 
nhất Âm Dương dã, Âm Dương nhất Thái 
Cực dã, Thái Cực bản Vô Cực dã. Ngũ hành 
chỉ sinh đã, các nhất kỳ tính. Vô Cực chi 
chân, nhị ngũ chi tính, diệu hợp nhi ngưng. 


Cần đạo thành nam, Khôn đạo thành nữ. . 


Nhị khí giao cảm, hoá sinh vạn vật. Vạn 
Vật sinh sinh nhi biến hoá vô cùng yên. Duy 
nhân dã, đắc kỳ tú nhi tối linh. Hình ký 
sinh hĩ, thần phát tri hĩ. Ngũ tính cảm động 
nhi thiện ác phân, vạn sự xuất hĩ. Thánh 
nhân định chi dĩ trung chính nhân nghĩa, nhì 
chủ tĩnh, lập nhân cực yên. Cố thánh nhân 


Vô Cực nhi Thái Cực 


#& đất ấn À *ñ 


Càn đạo thònh nam 
"4 3x ý đt ® 
*+>£+ 

nu qupui Oöp u03 


% 3ø 4L + 


Ven vột hoá sinh 


Thới Cực Đổ 


phong tễ nguyệt. [...| Trứ Thái Cực Đồ, mình thiên lý chỉ căn nguyên, cứu vạn vật chỉ chung 
thuỷ.» 8 9 EÄ, 7 7£ đL. lề J| ìR Á,. 7l 245 1N, Et XÃ 2x ÑN ñÊ óc ý. LÍ M ñ8 [M R0 S9: -+- 
Rf(5J, Í£ ER 2# + #S. L..] L1 # >R šu li RR # . AI 5 H IlI 3E 7£## T. Ñ  # 3 ÿ) tê šL 
, NV '# tä ñí ER W l L1 4# 2. L..] # #1 † +. # Rế SE f8 Ä Á áo # , la f8 MB #4. tú 3V 
I8 H. I..] š: 5. 98 E8 Z tR PR. % 8 #1 Z tkê— Derk Bodde chú: Về cuộc đời 
của Chu Đôn Di, xin đọc nghiên cứu tỉ mỉ của Werner Eichhorn: Chou Tưn-i, ein chinesisches 
Gelehrtenleben aus đem ï!. Jahrhundert (Chu Đôn DỊ, cuộc đời mội văn nhân Trung Quốc thế kỳ 
11), in trong: Abhandiung fũr địe Kunde des Morgeniandes, vol.2l, no.5 (Leipzig, 1936), trang 
17-36. Hoặc cũng có thể đọc thông tin ngắn gọn trong J. Percy Bruce, Chu Hsi and hịs Masters 
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dữ thiên địa hợp kỳ đức, nhật nguyệt 

hợp kỳ minh, tứ thời hợp kỳ tự, quỷ 

thân hợp kỳ cát hung. Quân tử tu chỉ h 
„.— „y xã ỳ N. m 

cát, tiểu nhân bội chi hung. Cố viết: 5 

Lập thiên chỉ đạo, viết Âm đữ Dương. La 

Lập địa chi đạo, viết nhu dữ cương. 


C3 
Lập nhân chỉ đạo, viết nhân dữ nghĩa. 
Hựu viết: Nguyên thuỷ phẩn chung, 
cố tri tử sinh chi thuyết. Đại tai Dịch 

dã, tư kỳ chí hữ! 

Dịch nghĩa: Vô Cực cũng là 
Thái Cực. Thái Cực động thì sinh ra 
Dương; động tới cực điểm thì tĩnh; 
tĩnh thì sinh ra Âm. Tĩnh tới cực điểm 
thì trở lại động. Một động một tĩnh, 
làm căn bản cho nhau. Phân ra Âm 
và Dương, thì lưỡng nghi thành lập. 
Dương biến Âm hợp, thì sinh ra: thuỷ 
(nước), hoả (lửa), mộc (gỗ), kim (kim 
loại), thổ (đất). Ngũ khí (năm khí của 
ngũ hành) thuận hoà phân bố tạo ra 
sự vận hành của tứ thời (bốn mùa). 
Ngũ hành hợp nhất là Âm Dương. Âm 
Dương hợp nhất là Thái Cực. Thái 
Cực có gốc là Vô Cực. Ngũ hành được 
sinh ra, mỗi hành có một tính. Cái 
chân của Vô Cực và cái tỉnh của Âm 
Dương ngũ hành, diệu hợp thì ngưng 
tụ. Càn đạo thành nam, Khôn đạo 
thành nữ. Hai khí Âm Dương giao 
cảm, hoá sinh vạn vật. Vạn vật sinh sôi biến hoá vô cùng. Chỉ riêng con 


Càn đạẹo thònh nơm 
]u qUÐuI OÖp uQu3 


Thói Cực Tiên Thiên Đồ 


(Chu Hi và các bậc thầy của ông), London, 1923, tr.18-30. Từ các bài viết này, chúng ta biết 
rằng Chu Đôn Di xuất thân từ một gia đình nổi danh về học vấn. Cha ông là một vị quan thành 
công, qua đời khi ông còn thơ ấu. Bản thân Đôn Di cũng giữ nhiều chức quan (chẳng hạn như 
huyện lệnh), chủ yếu ở Giang Tây và Quảng Đông. Mặc dù các chức quan ấy chẳng quan trọng 
gì, nhưng ông cực kỳ nổi tiếng về sự chân thành và tài cán, Ảnh hưởng vĩ đại của nhân cách ông 
chính là sự giản đị, trung thực, nhiệt tình, và tình yêu thiên nhiên mãnh liệt. Thật vậy, tương 
truyền trước cửa sổ nhà ông có mọc um tùm, có người hổi sao ông không cắt đi, ng đáp rằng 
chúng với ông cùng một thứ. 
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người có được sự ưu tú, nên tối linh. Hình thể con người đã sinh ra rôi thì 
thân trí phát ra mà có ý thức. Ngũ tính (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín) cảm 
động mà phân biệt thiện và ác, và vạn sự xuất hiện. Thánh nhân tự xác 
định mình theo: trưng, chính, nhân, nghĩa, và chủ về tĩnh, lập thành 
chuẩn mực tối cao của con người. Cho nên thánh nhân hợp nhất đức của 
mình với trời đất, hợp nhất vẻ sáng của mình với mặt trời và mặt trăng, 
hợp nhất thứ tự của mình với bốn mùa, hợp nhất cát hung của mình với 
quỷ thân. Quân tử tu dưỡng theo đạo thánh nhân nên được cát, tiểu nhân 
làm trái đạo thánh nhân nên gặp hung. Cho nên nói: “[Thánh nhân] xác 
lập: đạo trời thì có Âm và Dương; đạo đất thì có nhu và cương; đạo người 
thì có nhân và nghĩa.” ® Lại nói: “Suy cứu cặn kẽ từ khởi đầu đến kết 


Chu Liêm Khê tự ghỉ chú: «Thánh nhân chỉ đạo nhần nghĩa trung chính nhi đĩ hĩ.» 2 A2 i 
1 #th F ñI & (Đạo của thánh nhân chỉ có nhân, nghĩn, trung, chính mà thôi.} Và ghỉ chú 
về «nhi chủ tĩnh» [fíi + Ñš (chủ về tĩnh) rằng: «Vô dục cố tĩnh.» # ấ† # 8# (Võ dục nên tĩnh.) 


LAM chú: Câu «Lập thiên chỉ đạo viết Âm dữ Dương, lập địa chỉ dạo viết nhu dữ cương, lập nhân 
chí đạo viết nhân đữ nghĩa» nằm trong Thuyết Quái: «Tích giả thánh nhân chí tác Dịch dã, 
tương dĩ thuận tính mệnh chỉ lý. Thị đã lập thiên chỉ dạo viết Âm dữ Dương, lập địa chỉ đạo viết như 
dữ cương, lập nhân chỉ đạo viết nhân dữ nghĩa. Kiêm tam tài nhỉ lưỡng chỉ, cố Dịch lục hoạch nhỉ 
thành quái. Phân Âm phân Dương, điệt dụng nhu cương, cố Dịch lục vị nhi thành chương,» fï 
#1 A Z ÍE Ð th, K LJ HE †‡ đ Z 8. E L1 #  Z ìš EH lạ Bị lý, ý lh Z 3 H 3% B ÑJ 
.1⁄ Á Z.ìM El {_ 8i #. # = + im Hồ Z. #( 8 7X §Ð fú nỳ ‡Ÿ. 2 K3 2 t3, ⁄š H % BỊ. & 
z tử (lũ sỳ lặ.. (Ngày xưa khí thánh nhân sáng tác Kinh Dịch, các ngài thuận theo quy luật 
biến hoá của tính và mệnh của sự vật. Cho nên, các ngài xác lập: đạo trời thì có Âm và Dương, 
đạo đất thì có nhu và cương, đạo người thì có nhân và nghĩa, Các ngài gộp tam tài (thiên-địa- 
nhân) {thành quẻ đơn] và gấp đôi lên [thành quẻ kép], cho nên sáu vạch Kinh Dịch lập thành 
quể kép. Sáu vạch được phân làm hào Âm và hào Dương, được dùng lần lượt thành hào nhu 
và hào cương. Do đó sáu vị trí trong quẻ Dịch lập thành hình quẻ). Ngu Phiên chú (há»#f: nhân 
ở đây là Bào Hi (Phục Hì). Ở quẻ đơn (có ba vạch) thì hào dưới là địa, hào giữa là nhân, hào 
trên là thiên; tức là mỗi quê của Bát Quái đều gỗm chứa tam tài. Ở quẻ kép (có sáu vạch) thì 
hai hào dưới là địa, hai hào giữa là nhân, hai hào trên là thiên; tức là mỗi quẻ của 64 quẻ Dịch 
đều gồm chứa tam tài. Sáu vạch phân thành hào Âm (nhu; hào lục) và hào Dương (cương; hào 
cửu), Lục vị là vị trí sáu hào trong mỗi quê kép, tính từ dưới lên: sơ, nhị, tam, ngũ, thượng. Cách 
sắp xếp này là do quan niệm «khí của Dịch sinh từ đưới» (Địch khí tòng hạ sinh ##&@Ê# 
3 nó giải thích quy luật biến hoá của sự vật là từ thấp lên cao. Lý Đỉnh Tộ chú chương 3§ là văn 
lý % #, tức thiên văn và địa lý; Cao Hanh hiểu là văn chương; Wilhelm và Legge hiểu chương 
Tã là hình đáng của quê Dịch. Richard Wilhelm dịch: «Ngày xưa các thánh nhân sáng tác Kinh 
Dịch, các ngài muốn tuần theo trật tự của các quy luật bên trong và của số mệnh. Do đó các 
ngài xác định đạo trời và gọi đạo ấy là Âm và Dương, các ngài xác định dạo đất và gọi đạo ấy là 
mêm yếu (nhu) và cứng chắc (cương), các ngài xác định đạo người và gọi đạo ây là nhân ái và 
nghĩa. Ba sức mạnh cơ bản này, các ngài gộp lại và gấp đôi. Do đó trong Kinh Dịch, mỗi quẻ 
tuôn luôn có sáu hào. Các vị trí được phân thành Âm và Dương, mà các hào nhu và cương luân 
phiên chiếm các vị trí này. Do đó, Kinh Dịch có lục vị tạo thành hình đáng sáu hào của quể.» 
(Die heiligen Weisen vor alters machten đãs Buch der Wandlungen also: Sic wollten 
đen Ordnungen des inncren Gesetzces und des Schicksals nachgchcn, Darum stellten 
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thúc của vạn vật, cho nên biết giải thích về sống chết." !° Lớn thay đạo 
Dịch, trong đó có đây đủ ý nghĩa vậy! 


—ơ>—.—111111%-mmmmmm=mmmnnn II NHÀ, 


sie den SINN đes Himmels fest und nannten ïhn: das Dunkle und das Lichte. Sie 
steliten den SINN đer Erde fest und nñannten ihn: das Weiche und das Feste. Sie stellten 
đen SINN đes Mensehen fest und nannten íhn: díc Liebe und die Gerechtigkeit. Diese 
drei Grundkrifte nahmen sie zusammen und verdoppelten sie. Darum bilden ìm Buch 
đer Wandlungen immer sechs Linien cin Zeichen, Die Piätze werden eingeteilt in 
dunkle und tíchte, darauf stehen abwechselnd weiche und feste. Darum hat das Buch 
der Wandlungen sechs Plštze. díc dịc Linicnfiguren bilden). - James Legge dịch: «Ngày 
xưa khi thánh nhân sáng tác Kinh Dịch, thì các hình quẻ được thiết kế cho thuận với những 
nguyên lý nằm ngẫm trong bản chất của con người và sự vật và thuận với các mệnh lệnh mà 
trời định cho chúng. Với quan niệm này, các ngài trình bày trong các hình quê về đạo trời, gợi 
các hào là Âm sà Dương; về đạo đất, gọi các hào là mêm yếu và công mạnh; về đạo người, dưới 
các tên gọi nhân và nghĩa. Mỗi đơn quái (quẻ ba hào) bao gồm tam tài; và khi được chồng lên 
thì hình quẻ đầy đủ có sáu hào, Có sự phân biệt về các vị trí, và chúng được ấn định thành hào 
Âm và hào Dương. Các hào này luân phiên được chiếm giữ bởi dạng cương hoặc dạng nhu. Do 
đó hình đáng của mỗi quẻ kép được thành tựu.» (Anciently, whcn the sages made the Yì, it 
was with the design that its figures should be in conformity with the principles under- 
Iying the natures of men and thỉngs, and the ordinances for them appointed by Heaven. 
With this view they exhibited in them the way of heaven, cailing the lines yín and 
yang: the way of earth, calling them the weak or soft and the sírong or hard: and the 
way of men, under the names of benevolence and righteousness. Each tríigram em- 
braced those three Powers: and, being repeated, ifs full form consisted of six lines. A 
distinction was made of the places assigned to the yin nd yeng línes, whích were 
variousiy oeeupied, now by the strong and nñnow by the weak forms., and thus the figure 
0f cach hexagram w4s completed). 


LAM chú: Câu «Nguyên thuỷ phản chung, cố trí từ sinh chỉ (huyế†» ở trong Hệ Từ Thượng: 
«Ngưững đĩ quan ư thiên văn, phủ dĩ sát ư địa lý, thị cố trỉ u minh chỉ cố, Nguyên thuỷ phân 
chung, cổ trí tử sinh chỉ thuyết. Tình khí vi vật, du hẳn vỉ biến, thị cố trì quỷ thần chỉ tình trạng.» 
{í LÀ R8 §* % 3%. fñ LA #R ` lb BỊ, E ức 1 dd BH „7 ấy. lã tá P« %. í ÄMI 7E 4- Z R$. lã % f3 
#0. ĩ t4 Eš 9. E tứ XI 58 †Ê Z ]Ế 1X. ( Thánh nhần ngước lên quan sát các hiện tượng trên 
trời, cúi xuống quan sát các hình thể dưới đất, cho nên biết nguyên đo của sáng và tối. Các ø gời 
suy câu cặn kế từ khởi đâu đến kết thúc của vạn vật, cho nên biết giải thích về sống chết. Tình khí 
là vật [thần], du hồn thì biến hoá [quỷ], cho nên các ngài biết tình trạng của quỷ và thần). ~ 
'Wilhelm dịch: «Trong khi ngước lên quan sát tìm hiểu với sự giúp đỡ của các dấu hiệu trên trời 
và cúi xuống xem xét các đường vạch trên mặt đất thì người ta biết tình trạng của tốt và sáng. 
Trong khi trở về các khởi đầu [của sự vật] và lần theo sự vật cho đến tận cùng thì người ta hiểu 
các thuyết giảng về sống và chết. Sự kết hợp giữa tỉnh và lực làm vật hoạt động. Sự xuất ra của 
hồn {khỏi vật) tạo ra sự biến hoá. Qua đỏ, người ta biết tình trạng của hồn xuất ra và hồn trở 
về.» (Indem man emporblickend mit seiner Hilfe die Zeichen am Himmel verständnisyvoll 
betrachtet und niederblickend die Linienzge der Erde untersucht, erkennt maa díc 
VerhÄltnisse des Dunkeln und Hellen. [ndem man an die Anfänge zurickgcht und díc 
Dinge bìs zu Ende verfolgt, erkennt man die Lchren von Geburt und Tod. Dịc Yereinigung 
von Samen und Kraft wirkt die Dinge; das Eniwcichen der Seele bewirkt díc 
Verinderung: daraus erkennt man dic Zustăndc dcr ausgchendcn und rũckkehrenden 
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Geister), Wilhcln xem chủ thể của những hành động trên là người ta nói chung, chứ không 
phải chỉ là thánh nhân. Cách dịch lạ kỳ của Wilhelm chịu ảnh hưởng sâu đậm của Đạo giáo. Ông 
gi”ng: «Kinh Dịch dựa trên hai nguyên lý cơ bản: Âm (tốï) và Dương (sáng). Các quê được hình 
thành từ các yếu tố này. Những hào riêng lẻ thì hoặc là tĩnh, hoặc là động. Khi các hào tĩnh (tức 
là hào được thể hiện bằng số 7 [cương = Thiếu Dương] và số 8 {nhu = Thiếu Âm}), thì chúng tạo 
thành quê nhất định. Khi các hào động (tức là khi hào được thể hiện bằng số 9 {cương = Lão 
Dương] và số 6 [nhu = Lão Âm]), thì chúng phân rã quẻ trở lại và biến thành một quẻ khác. 
Những quy trình này khai mở nhãn quan vào những bí mật của sự sống. Khi ta vận dụng hai 
nguyên lý này vào các thiên tượng (mặt trời = Đương, mặt trăng = Âm) và vào những vạch trên 
đất (tứ phương), thì tạ biết những tình trạng tối sáng (Âm Dương), tức là những quy luật tàng 
ẩn trong sự luân chuyển của bốn mùa, mà sự luân chuyển này tạo điều kiện cho sự tiến thoái của 
sinh lực thực vật. Bằng cách này, nhờ quan sát những khởi đầu và chung cuộc của sự sống ta biết 
rằng sự sinh ra và sự chết đi chẳng qua là sự tuần hoàn mà thôi. Sinh ra là tiến vào thế giới hữu 
hình. Chết đi là thoái lui vào cõi vô hình. Cả sinh lẫn tử không ám chỉ một khởi đầu tuyệt đối 
hay một kết thúc tuyệt đối, giống như trường hợp năm đến rồi đi, năm đi rồi đến. Với con người 
thì có gì khác hơn đâu. Giống như những hào tĩnh lập nên quẻ, và khi chúng động thì tạo ra biến 
đổi, cái nhục thể của La được tạo thành đo dòng tỉnh nam xuất ra kết hựp với khí nữ. Cái nhục 
thể này lâu bển một cách tương đối chừng nào mà hai sinh lực cấu thành ấy tĩnh tại trong sự 
quân bình. Khi chúng động, sự phân rã sẽ xảy ra. Linh hồn xuất ra (phần thanh cao thăng lên, 
phần trọng trọc chui xuống đất); thể xác rữa nát. Tương tự, những sinh lực tâm linh (tạo ra và 
phân rã sình thể hữu hình) hoặc thuộc nguyên lý Dương hoặc thuộc nguyên lý Âm. Dương thần 
(Thần) xuất ra; nó là phân tác động, có thể nhập vào một thể xác mới. Âm thần (quỷ) quay trở 
về nhà; nó là phần thoái lui, có phận sự tiêu hoá những gì mà sự sống gặt hái được. Trong khái 
niệm về Dương thần và Âm thần không hề ngụ ý thiện và ác, mà nó chỉ phân biệt hạ tầng 
trương giãn và hạ tầng co rút của sinh lực. Đó là hai tình trạng biến đổi (như thuỷ triểu lên 
xuống) trong biển đời bao la.» (Das Buch der Wandlungen bcruht auf den beiden 
Grundprinzipien des Lichten und des Dunkeln. Die Zeìchen sind aufgebaut aus diesen 
Flementen. Đie einzelnen Linien sind entweder ruhig oder in Bewegung. Indem síc 
ruhig sind (das sind die Linien, dìc dureh đíc Zahl 7 = fest und 8 = weich đargesteilt 
werden), bauen sie đie bestimmten Zeichen auf. [ndem sie sich bewegen (das ¡st der 
Fall, wenn die Linien durch die Zahl 9 = fest und 6 = wcich dargestellt werden), lũsen sỉe 
đas Zeichen wieder auf und verwandein es in eìn anderes. Điese Vorgänge sind es nun, 
die den Blick eröffnen in đỉc Gecheimnisse des Lebens, Wenn man diese Prinzipien 
anwendet auf dịc Zeichen am Himmecl (Sonne = Licht, Mond = dunkel} und die Linienztige 
auf Erden (Himmelsrichtungen}. so crkennt man địc Verhältnisse dcs Dunkein und 
Hicllen, d. h, đie Gesetze, die dem Lauf der jahreszeiten und (hrem Wechsel zugrunde 
liegen, der đas Hervortreten und Zurtckgehen der vegetativen Lebenskraft bedingt. 
Auf điese Weise erkennt man đurch Beobachtung der Anfãnge und Endpunkte des 
Lebens, dañ Geburt und Tod nìchts anderes ísf als ebenderselbe Kreislauf. Geburt ist das 
Hervortreten ín đie Welt der Síchtbarkeit, Tod ist đas Zurckkehren ïn địc Gebiete des 
Unsichtbaren. Beide bedingen ebensowenig einen absoluten Anfang oder ein absolutes 
Ende, wie das bei den Erscheìinungen đdes Jahres in ihrem Wechsel dcr Fall ist. Nicht 
anders verhält es sích mit đen Menschen. Wic địc konstanten Linien die Zcichen 
aufbauen und, wenn sie in Bewegung kommen, cine Verănderung bewirken, so wird 
das kðrperliche Dasein aufgebaut đurch đie Yereinigung «ausgehender» Lebensstrðme 
des (mănnlichen) Samens und der (weiblichen) Kraft. Dieses körperliche Dasein ist 
verhWitnismäBig konstant, solange dic aufbauendcn Kräfte ïím Ruhezustand des 
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Hệ Từ Thượng nói: «Cho nên Dịch có Thái Cực. Thái Cực sinh 


lưỡng nghỉ. Lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tứ tượng sinh Bát Quái. Bát Quái 
định cát hung, cát hung sinh ra sự nghiệp lớn.»!"' Mấy câu đầu Đủa Thái 
Cực Đồ thuyết sử dụng thuyết «Thái Cực sinh lưỡng nghi». Nhưng sau đó 


Gleichgewichts sich befinden. Geraten síe in Bewegung, sơ entsteht der Abbau. Das 
Seelische entweicht ~ das höhere Seelische steig( aufwirts, đas niedrige Seelische 
sinkt zur Erde -; der Leib löst sich auƒ. Die geistigen Kršfte, die Aufbau und Abbau dcs 
sichtbaren Daseins bewirken, sind ebenfalls entweder đem líchten oder đem dunkeln 
Prinzip angehörig. Dic lichten Geister (Schen) gehen aus. đas sind dic wirkenden. địe 
auch necuc VerkBrperungen cingehen kõnnen; dic dunkeÌln Geister (Gui) kehren heim, 
đas sind die sich zurũckziehenden, die den Ertrag đes Lebens crst verarbeiten. Es liegt 
ín đieser Auffassung von ritckkehrenden und ausgehendcn Gcistern keineswegs der 
Gedanke von guten und bồösen Wesen, sondern nur der Unferschiecd đcs sỉch 
ausstreckenden und sìch zusammenziehenden Substrats der Lcbcnskraft. Es sínd 
'Wechselzustände ìm groñen Meer des Lebens).- James Legge dịch: «Thánh nhân, căn cứ 
theo Kinh Dịch, ngước lên quan sát các hiện tượng sáng r trên trời, cúi xuống xem xét các sắp 
đặt nhất định dưới đất, do đó ngài biết những nguyên đo của tối (hay của vật tối) và của sáng 
(hay của vật sáng). Ngài truy cứu đến khởi đầu của chúng và lần theo tới kết cục của chúng, do 
đó ngài biết những gì có thể nói về sống và chết. Ngài biết cách thức mà sự kết hợp của tỉnh và 
khí tạo ra sự vật, và biết sự biến mất hay sự xuất ra của hồn làm biến đổi cấu tạo của sự vật, 
do đó ngài biết tính chất của quỷ và thần,» (The sage, in accordance with the Yì, looking up, 
contemplates the brilliant phenomena of the heaven, and, looking down, examincs thc 
dcfinitc arrangements of the earth; (hus he knows the causes of darkness.or, what ¡s 
obscure and light or, what is bright. He traces things to their beginning, nd follows 
them to their end; thus he knows what can be said about đeath and life. He perceives how 
the union of essence and breath form things, and the disappearance or wâanderìng away 
of the soul produces the changc of their constitution; thus he knows the characteristics 
of the anima and animus), 


Hệ Từ Thượng: «Thị cố Dịch hữu Thái Cực. Thị sinh lưỡng nghỉ. Lưỡng nghỉ sinh tử tượng, Tứ 
tượng sinh bát quái. Bát quái định cát hung, cát hung sinh đại nghiệp.» E # Ø 3 xlš. 4: 
Ri (4. Ni (4 + PH & . mm ấ % J\‡t. J\ #t E đ BỊ. BỊ È k3 .— LAM chú: Richard 
Wilhelm dịch: «Cho nên, trong Dịch có Thái Cực (sơ nguyên lớn). Thái Cực sinh lưỡng nghỉ 
(hai sức mạnh cơ bản). Lưỡng nghỉ sinh tứ tượng (bốn hình tượng). Tứ tượng sinh bát quái (tám 
quẻ). Bát Quái xác định cát và hung. Cát hung tạo ra lĩnh vực hoạt động lớn.» (Darum gibt 
es ín den Wandlungen den groBen Liranfang. Dieser erzeugt die zwcì Grundkräfte. Die 
zwei Grundkrifte erzeugen die vier Bilder, Dịc vier Bilder erzeugen dic acht Zeichen. 
Die acht Zcichen bestimmten Heil und Lnheil. Heil und Unheil crzeugen đas groDe 
Wirkungsfeld)— James Legge dịch: «Cho nên, trong hệ thống của Dịch có Thái Cực. Thái 
Cực sinh lưỡng nghỉ. Lưỡng nghỉ sinh tứ tượng. Tứ tượng sinh bát quái. Bát Quái nhằm xác 
định mặt tốt và mặt xấu của mọi sự việc, và từ sự xác định này mà sự thực hiện thành công của 
sự nghiệp lớn của cuộc đời được tạo ra.» (Therefore in the system of the Y¡ there is the 
Grand Terminus, which produced the two clemenfary Forms. Thosc two Forms produced 
the Four emblematic Symbols, which sgain prœduced the eight Trigrams. The eight 
trigrams served to determine the good and cvil issues of events, and from this determi- 
nation was produced the successful prosccution of the great business of life). 
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Chu Liêm Khê để cập ngũ hành, chứ không phải Bát Quái. Tuy cuối bài 
ông khen ngợi Kính Dịch, nhưng kỳ thực Thái Cực Đồ không hoàn toàn 
căn cứ trên Kinh Dịch. 


Vì lý do đó, nguồn gốc của Thái Cực Đồ đáng cho chúng ta nghiên 
cứu. Thượng Phương Đại Đỗng Chân Nguyên Diệu Kinh Phẩm Đồ - 2 
2k ti l§ 7# #§ œủ [Bi trong Đạo Tạng có nhiều hình đồ, trong đó có Thái 
Cực Tiên Thiên Đồ (xem hình trên đây). 

Hình đồ này khá giống Thái Cực Đồ của Chu Liêm Khê. Tuy ta 
không biết tác giả của quyển kinh này là ai, nhưng trong đó có lời tựa 
của Đường Minh Hoàng j# 8| 8 (còn gọi là Đường Vũ Hoàng ƒ§ 7À Š, 
tức Huyền Tông 3% Zhay Lý Long Cơ fễ ‡E, tại vị 712-755), cho nên 
nó xuất hiện trước đời Tống. Có lẽ nó là nguồn cảm hứng cho Chu Liêm 
Khê viết ra Thái Cực Đề chăng? 


Tống Sử (Nho Lâm Truyện) có chép truyện của Chu Chấn %8 
(1072-1138) rằng: «Cái học về kính điển của Chu Chấn rất thâm hậu. 
Ông viết trong Hán Thượng Dịch Giải rằng: Trần Đoàn ÿ§ J8 (871-989) 
lấy Tiên Thiên Đồ #XIãi truyền cho Chủng Phóng fất j# (2-1014), Chủng 
Phóng truyền cho Mục Tu ‡# {# (979- 1032); Mục Tu truyền cho Lý Chỉ 
Tài # Z 3 (2-1045); Chỉ Tài truyền cho Thiệu Ủng 8# (1011- 1077). 
{Chu Chấn còn nói rằng] Chủng Phóng lấy Hà Đỗ và Lạc Thư truyền cho 
Lý Khái l@- -?); Khái truyền cho Hứa Kiên ấ# E3 (khoảng 976- 984); 
Hứa Kiên truyền cho Phạm Ngạc Xương ïbñm e1 (2-?); Ngạc Xương truyền 
cho Lưu Mục. Mục Tu lấy Thái Cực Đô truyền cho Chu Đôn Di.»!? 


Nói như thế, cái học về Tượng Số thời ấy bắt nguồn từ Trần Đoàn. 
Theo 7ống Sứ, Trần Đoàn là một thần tiên sống, rất nổi tiếng đầu đời 


!? Tống Sử (Nho Lâm Truyện): «Chấn kinh học thâm thuần, hữu Hán Thượng Dịch Giải vân: 
Trần Đoàn đi Tiên Thiên Đồ truyền Chủng Phóng; Phóng truyền Mục Tu; Mục Tu truyền Lý 
Chỉ Tài; Chỉ Tài truyền Thiệu Ung. Phóng đi Hà Đồ Lạc Thư truyền Lý Khái; Khái truyền Hứa 
Kiên; Hứa Kiên truyền Phạm Ngạc Xương; Ngạc Xương truyền Lưu Mục. Mục Tu đĩ Thái Cực 
truyền Chu Đôn Di.> #8 #l Sð7£ Kệ, H b& _L 5 #Ệ 2< :RR. 18 L1 ?c ZX lRI 4K W; 0 76 
1#:1819 t# + 3 :Z. 7 18 Hi #.. 1ï BỊ ÿz 8 (8 2 tẾ : lãi Sš :šT B5 (HN TÚ ñ 
B :⁄# B #8#l‡tU. 121g J1 & lá t PR] %% Bã. 
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Tống.!3 Học giả đời Thanh là Mao Kỳ Linh # #† #ê(1623-1716) đã viết 
trong quyển Thái Cực Đồ Thuyết Di Nghĩa 2 RBIBlš ẩft ïÄ 36 của ông rằng: 
Các hình đồ vốn có trong Tham Đông Khế # [Rị # đã bị đa số học giả bỏ 
đi sau khi Chu Hi (1130-1200) chú giải nó. Bản Thưm Đông Khế của 
Bành Hiểu ŠZB$ chú giải có hai hình đồ: Thuỷ Hoả Khuông Khoách Đồ 
7k k[E RfIRi và Tam Ngũ Chí Tính Đề = 1¡ £ !# lÊl.!“ Hình tròn thứ hai 
trong Thái Cực Đồ của Chu Liêm Khê chính là Thuỷ Hoà Khuông Khoách 
Đề! của Tham Đồng Khế. Hình thứ ba (có ngũ hành) trong Thái Cực Đồ 
của Chu Liêm Khê chính là Tam Ngũ Chí Tinh Đồ của Tham Đồng Khế. 


Hai học giả Hoàng Tông Viêm 3Ÿ ZE # (1616-1686) và Chu Di Tôn 
Z# # (1629-1709) đều cho rằng Thái Cực Đô của Chu Liêm Khê vốn 
gọi là Vô Cực Đồ. Hai ông cho rằng Trần Đoàn cư ngụ ở Hoa Sơn, khắc 
Vô Cực Đồ lên vách đá. Hình đồ ấy bố trí từ dưới lên trên như sau: 

(1) Hình tròn rỗng dưới chót gọi là «Huyền tẫn chỉ môn» 3 ‡L Z 
F3; 

(2) Hình tròn rỗng kế tiếp gọi là «Luyện tỉnh hoá khí, luyện khí 
hoá thần» ##§ { 4 ## 44t tt; 


!3 LAM chú: Trần Đoàn §$ Ÿ§(871-989) sống cuối thời Ngũ Đại và đầu đời Tống, tự là Đồ Nam Iă 
ïð, hiệu là Phù Dao Tử ‡£‡&-ƒ-, quê ở Chân Nguyên jÑ Ÿð thuộc Bạc Châu # JI| (nay là Lộc Ấp 
EE., tỉnh Hà Nam ‡5ƒ fÿï). Thuở nhỏ đã đọc qua các kinh điển Nho giáo, đặc biệt ham thích sách 
dạy phương dược (thuốc trường sinh) của Đạo giáo, và có tâm chí đẹp loạn cứu đời. Những năm 
Trường Hưng E (930-933) đời vua Minh Tông 883# (tức Lý Tự Nguyên E8 Ù#, tại vị 926-933) 
của Hậu Đường, ông thí rớt Tiến sĩ, bèn chán đời ẩn cư trong núi Vũ Đang ƒ‡ #Ý, rồi qua ở núi 
Hoa Sơn, kết bạn với Lã Động Tân # ‡E|#4 và Lý Kỳ #8. Theo Tự Trí Thông Giám (Hậu Chu 
Ký), năm 956, tức năm Hiển Đức thứ 3 đời vua Thế Tông {t # (tức Sài Vinh #EZ5, tại vị 954-959) 
của Hậu Chu, vua ham thích thuốc trường sinh (tức ngoại đan), nghe danh của Trần Đoàn bèn 
vời vào cung hồi về thuật luyện đan, và phong cho Trần Đoàn làm Gián nghị đại phu, nhưng 
Trần Đoàn từ tạ, Vua ban cho Trần Đoàn hiệu Bạch Vân {3 #š tiên sinh. Những năm Thái Bình 
Hưng Quốc *Ƒ 8|#i (976-984) đời vua Thái Tông của Bắc Tống, Trần Đoàn tuân chiếu chỉ vào. 
kinh đô, ông khuyên vua chiêu hiển đãi sĩ, khoan nới sức dân, trừ khử nịnh thân, ban thưởng tam 
quân. Vua ban ông hiệu Hi Di 3š 3 tiên sinh. Trần Đoàn học thức uyên bác, trứ tác nhiều. Võ 
Cực Đồ của ông được Chu Đôn Di sửa đổi thành Thái Cực Đổ. Tiên Thiên Đồ của ông được Thiệu 
Ung kế thừa. Ông có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành và phát triển của Lÿ Học đời Tống. 
Trứ tác của ông đều mất cả, chỉ còn sót Âu Chân Quân Hoàn Đan Ca Chú $8 8 PLWtit 
được chép vào Đạo Tạng. Đạo giáo lôn xưng ông là Trần Đoàn Lão Tổ Bš ‡# #;‡B. Xem: Trương 
Chí Triết, Đạo Giáo Văn Hoá Từ Điển, Giang Tö Cổ Tịch xuất bắn xã, 1994, tr.207. 

'*. Phùng Hữu Lan chú: Trong Đạo Tạng, bản Tham Đồng Khế do Bành Hiểu chú giải cũng không 
có hình đổ nào cả.- Đerk Bodde chú: Bành Hiểu sống thời Ngũ Đại (907-959). 

!'* LAM chú: Trong Thuỷ Hoả Khuông Khoách Đồ, nửa hình tròn bên trái tượng trưng quẻ Ly, 
nửa hình tròn bên phải tượng trưng quẻ Khảm. Vòng cung đen là hào Âm, vòng cung trắng 
là hào Dương. 
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(3) Hình chính giữa có ngũ hành liên lạc với nhau (bên trái là mộc 
và hoả, bên phải là thuỷ và kim, chính giữa là thổ) gọi là «Ngũ khí triều 
nguyên» 7¡ #& §H7Ú: 

(4) Hình tròn có phân đen trắng (tức Thuỷ Hoả Khuông Khoách 
Đồ) gọi là «thủ Khảm điền Ly» Rý1⁄ hã Bý ; 


(5) Hình tròn rỗng trên cùng gọi là «Luyện thần phản hư, phục quy 
Vô Cực» ðX ‡35 l§ {8 Bi Ít EU." 


Hoàng Tông Viêm nói: «Khi Chu Liêm Khê có được hình đồ này, 
bèn đảo ngược thứ tự và đổi tên hình đổ [là Thái Cực Đỗ], phụ để Đại 
Dịch, xem là bí truyền của Nho gia. Bởi vì khẩu quyết của phương sĩ nghịch 
chuyển thì thành Đan, cho nên nó mô tả chuyển động từ dưới lên trên. Còn 
chủ ý của Chu Liêm Khê là thuận chuyển sinh con người, cho nên mô tả sự 
chuyển động từ trên xuống dưới.»!” Lời lẽ của Hoàng Tông Viêm và Chu 
Di Tôn chưa rõ thực hư thế nào, nhưng chắc chắn là Thái Cực Đồ của Chu 
Liêm Khê có quan hệ mật thiết với Đạo giáo. 


Chu Liêm Khê vay mượn hình Thái Cực Đề mà các đạo sĩ dùng để 
tu luyện rồi đưa vào đó giải thích mới và ý nghĩa mới. Sự giải thích này 
(tức Thái Cực Đô Thuyết) là một trong các trứ tác có hệ thống của Đạo 
học gia đời Tống và đời Minh. Khi giảng về sự phát sinh ra vũ trụ, đa số 
Đạo học gia đời Tống và đời Minh đều dùng thuyết này để suy diễn. Sau 
đây tôi luận chung về Thái Cực Đỗ Thuyết và Thông Thư của Chu Liêm 
Khê. Thông Thư 3ã 83 (còn gọi là Dịch Thông 3 1l ) cũng là một trứ tác 
của ông giảng về Dịch. 


b. Thái Cực Đồ Thuyết và Thông Thư 


Thái Cực Đô Thuyết nói: «Thái Cực động thì sinh ra Dương; động 
tới cực điểm thì tĩnh; tĩnh thì sinh ra Âm. Tĩnh tới cực điểm thì trở lại 
động. Một động một tĩnh, làm căn bản cho nhau. Phân ra Âm và Dương, 
thì lưỡng nghỉ thành lập.» Một động một tĩnh của Thái Cực có thể cùng 
lúc mà có. Thông Thư viết: «Động mà không tĩnh, tĩnh mà không động, 


!* Phùng Hữu Lan chú: Hoàng Tông Viêm #š? 2E %, Thái Cực Đồ Biện + ‡l [Rl f (được trích dẫn 
trong Tống Nguyên Học Án 7E J58#3%) và Chu Di Tôn % #* 3, Thái Cực Đồ Thụ Thụ Khảo Ác 
‡gïÑ tý # # (in trong Bộc Thư Dình Tập t§ ®  f:, quyển $8). 

1. Hoàng Tông Viêm, Thái Cực Đô Biện: «Chu Tử đắc thử đồ. nhỉ điên đảo kỳ tự, cánh dị kỳ danh, 
phụ ư Đại Dịch, đĩ vi Nho giả chí bí truyền. Cái phương sĩ chỉ quyết, tại nghịch nhí thành Đan, 
cố tòng hạ nhỉ thượng. Chu Tử chỉ ý, đi thuận nhỉ sinh nhân, cố tòng thượng nhí hạ.» lễj -Ƒ f# 
ItRl, ñIR8 8Ị 1, # 51H £., ñl 2k 8, S18 # Z 118. ã 7 1: Z 3. íL ii ph 
†t. ft T Bí _L. Rì # Z.#. LANB m # À., #t I-mT- 
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đó là vật. Động mà không động, tĩnh mà không ứnh, đó là thần. Động 
mà không động, tĩnh mà không tĩnh, chẳng phải là không động và không 
tĩnh. Vật không thông nhau, thần là cái linh diệu nhất của vạn vật.»'!* 


Một sự vật đặc thù, khi động thì chỉ có động chứ không có tĩnh, khi 
tĩnh thì chỉ có tĩnh chứ không có động. Một sự vật đặc thù khi nhất định là 
thế này thì nó không thể là thế kia, khi nó nhất định là thế kia thì nó 
không thể là thế này. Do đó mới nói «vật không thông nhau». Thái Cực 
động mà không động, tức là trong cái động cũng có cái tĩnh; tĩnh mà 
không tĩnh, tức là trong cái tĩnh cũng có cái động. Cho nên trong phần 
Âm của nó có Dương, trong phần Dương của nó có Âm. Do đó mới nói 
«thần là cái linh diệu nhất của vạn vật». 


Thái Cực Đô Thuyết nói: «Dương biến Âm hợp, thì sinh ra: thuỷ 
(nước), hoả (lửa), mộc (gỗ), kim (kim loại), thổ (đất). Ngũ khí (năm khí 
của ngũ hành) thuận hoà phân bố tạo ra sự vận hành của tứ thời (bốn 
mùa). Ngũ hành hợp nhất là Âm Dương. Âm Dương hợp nhất là Thái Cực. 
Thái Cực có gốc là Vô Cực.» Ở đây giảng rõ Thái Cực sinh Âm Dương và 
ngũ hành, nhưng Thái Cực kỳ thực lại nằm trong Âm Dương và ngũ hành. 
Thông Thư nói: «Hai khí Âm Dương và ngũ hành hoá sinh vạn vật. Ngũ 
hành khác nhau, Âm Dương là thực. Cả hai vốn là Một. Vạn là Một; Một 
phân làm vạn. Vạn và Một đều đúng đắn; cái lớn và cái nhỏ đều được 
quyết định.»!9 


Thái Cực Đồ Thuyết gọi ngũ hành là ngũ khí, gọi Âm Dương là nhị 
khí. Tức là Chu Liêm Khê xem Âm Dương và ngũ hành đều là Kí. Trong 
Thông Thư gọi Một là Lý, cũng tức là Thái Cực. Thái Cực là Lý, Âm 
Dương và ngũ hành là Khí. Hai khái niệm Lý F8 và Khí chiếm địa vị 
rất quan trọng trong Đạo học đời Tống và đời Minh. Hai khái niệm Lý 
và Khí do Chu Liêm Khê nêu ra đầu tiên, nhưng ý nghĩa của chúng phải 
đợi đến Chu Hi (1130-1200) mới được thuyết minh tường tận. Theo Thông 
Thư, vạn vật đều do Một phân ra. Do đó Thái Cực tức là ở trong vạn vật, 
nên Thông Thư mới nói «vạn là Một; Một phân làm vạn», 


18 Thông Thư: «Động nhí vô tĩnh, tĩnh nhi vô động, vật đã. Động nhỉ vô động, tĩnh nhí vô tĩnh, 
thần đã. Động nhí võ động, tĩnh nhỉ vô tĩnh, phí bất động bất tĩnh đã. Vật tắc bất thông; thần 
diệu vạn vật» #) IhỊ #E §?, 3# ii #& E9, †2) 1, ấU tú #⁄: ấ)., 3# thị #£ 3#. ‡ th,. ấh f0 #8 ấU 
, 3# tủ # 8Ÿ, šE T- #U 2 #8 tb,. #2) HIỊ 2F số ; †ệ &b #5 †2).- LAM chú: Câu chót tôi dịch theo 
Derk Boddc: «For whecreas things đo nọt interpcnctrate one another, spirit ís the mmost 
mysterieus of all things.» 

Thông Thư: «Nhị khí ngũ hành, hoá sinh vẹn vật. Ngũ thù nhị thực, nhị bản tắc nhất, Thị vạn 
vi nhất, nhất thực vạn phân. Vạn nhất các chính, tiểu đại hữu định.» —- & 7ï f7. {L,?E  #J 
- HE? —W. — +RIl —. 8 § R—. — W #8 . #8 — llIE. /|› 1l Xí. 
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Thái Cực Đô Thuyết nói hai khí Âm Dương giao cảm, hoá sinh vạn 
vật. Những sự vật đặc thù như thế đều có cái được quyết định cho nên 
chúng không thông với nhau. Cho nên Thông Thư nói: «Vạn và Một đều 
đúng đắn; cái lớn và cái nhỏ đều được quyết định.» Thái Cực Đô Thuyết 
nói: «Chỉ riêng con người có được sự ưu tú, nên tối linh. Hình thể con 
người đã sinh ra rồi thì thần trí phát ra mà có ý thức. Ngũ tính (nhân, 
nghĩa, lễ, trí, tín) cảm động mà phân biệt thiện và ác, và vạn sự xuất 
hiện.» Ở đây xem con người linh hơn vạn vật, được phú bẩm Lý của Thái 
Cực và có đủ các tính của ngũ hành. Lý của Thái Cực thì thuần tuý chí 
thiện Cho nên bản tính con người vốn là thiện. Tính bản nhiên của nhân 
tính gọi là zhành 3# (chân thành). Thông Thư nói: «Thành là gốc của 
thánh nhân. “Lớn thay sự khởi đầu của Càn, vạn vật bắt đầu từ nó," đó là 
nguồn của thành. “Càn đạo biến hoá, mỗi thứ tự chỉnh đốn tính và mệnh 
của mình, sự chân thành được lập nên, thuần tuý chí thiện vậy.” Cho nên 
nói: “Một Âm và một Dương gọi là Đạo; cái kế tiếp là thiện; cái tạo 
thành [vạn vật] là tính." Nguyên và hanh là sự thông suốt của thành; lợi 
và trinh là sự trở về gốc của thành. Lớn thay đạo Dịch, đó là nguồn của 
tính và mệnh vậy.»* 


Một Âm và một Dương gọi là Đạo; Đạo tức là một tên gọi khác 
của Thái Cực. 

Về nguồn gốc của cái ác, Thông Thư nói: «Thành vô vi, cơ thiện 
ác.» 3\ ft E ⁄§ # f6 (Chân thành nằm trong trạng thái vô vi, hơi lay động 
thì tạo ra thiện và ác). Chữ «cơ» #É ở đây nghĩa là lay động rất nhỏ nhặt. 
Cho nên Thông Thư giảng: «Động nhi vị hình, hữu vô chỉ gian giả, cơ dã.» 
8) tí Zk⁄. ® #:zZ FÌ #. 1Ù (Động mà chưa có hình, cái nằm giữa hữu 
và vô gọi là cơ). Nhân tính vốn thiện, nhưng khi nó phát động ra để thi 
hành sự việc thì chưa chắc nó hợp với trung dung. Nếu nó phát ra mà 
không hợp với trung dung, thì cái không hợp với trung dung ấy gọi là ác. 


?? Thông Thư nói: « Thành giả, thánh nhân chỉ bản. “Đại tai Cần nguyên, vạn vật tư thuỷ,” “' thành 
chỉ nguyên dã. “Càn đạo biến hoá, các chính tính mệnh, thành tư lập yên, thuần tuý chí thiện giả 
đã.” "' Cố viết: “Nhất Âm nhất Dương chỉ vị đạo; kể chí giả thiện dã; thành chỉ giả tính dã.” =' 
Nguyên hanh thành chỉ thông; lợi trinh thành chỉ phục, Đại tai Dịch đã, (tính mệnh chỉ nguyên hồ.» 
t5. EU.“ XãÄ\§Z7C, 8 118 tà,” Đế Z5 WRth,. “fc ìB 81V. # ïE |# ẩì, 3š Kí 
T, #t E £ #£ ã th.” ä\El: “—-Kầ — #Š ⁄ šRšE ; Ñt Z. ä # th 3t Z ð lÊ t0.” 7L 3# 
<33;#I R #t < ‡E. Xx3k 8 th, |# đầ ~. W§ #.—- LAM chú: (a) Câu «Đại (ai Còn nguyên, vạn 
vật tư thu?» là Thoán Truyện quẻ Càn. (b) Chỉ có «Càn đạo biến hoá, các chính tính mệnh» là trong 
Thoán Truyện quẻ Càn. Còn «Thành tư lập yên, thuần tuý chí thiện giả đã» tôi không thấy xuất 
hiện trong Chu Địch và Tứ Thư. (c) Câu «⁄ấ? Âm nhất Dương chỉ vị đạo; kế chỉ giả thiện đã; thành 
chỉ giả tính đã» này trong Hệ Từ Thượng. 
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Thông Thư nói: «Trong tính có cương nhụ, tạo ra thiện ác. Chỉ cẩn trung 
dung mà thôi. [Bởi con người] không thấu đạt, [nên taJ nói: Thiện phát 
xuất từ Cương là nghĩa, thẳng thắn, quyết đoán, nghiêm nghị, kiên định. 
Ác [phát xuất từ cương] là hung hãn, hẹp hòi, mạnh bạo. Thiện phát xuất 
từ nhu là thuận tòng, từ tốn. Ác (phát xuất từ nhu] là nhu nhược, không 
quyết đoán, tà nịnh. Chỉ có trung là hài hoà và tiết độ, là sự đạt đạo của 
thiên hạ, là sự việc của thánh nhân. Cho nên thánh nhân chủ trương giáo 
lý này, khiến cho con người tự thay đổi cái ác của mình, tự đạt tới sự 
trung dung của mình và dừng lại ở đó.»?! 


Dương thì cương, Âm thì nhu. Con người được phú bẩm hai khí Âm 
Dương, nên bản tính cũng có cương và nhu. Cương và nhu mất chính đáng 
cho đến ngũ tính (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín) cảm động và không hợp với 
trung dung, như vậy đều là ác. Cho nên ác là cái tiêu cực, thiện là cái tích 
cực. Chu Liêm Khê nói: Bởi hơi bị lay động giữa thiện và ác, nên quân tử 
phải thận trọng khi hành động. 


Thái Cực Đô Thuyết nói: «Thánh nhân tự xác định mình theo: trung, 
chính, nhân, nghĩa, và chủ về tĩnh, lập thành chuẩn mực tối cao của con 
người.» Thông Thư nói: «Đạo của thánh nhân chỉ là nhân, nghĩa, trung, 
chính mà thôi.» (Thánh nhân chỉ đạo, nhân nghĩa trung chính nhi dã hĩ 8g 
xìš, - #1 IEïfiES). 


Như vậy, chuẩn mực tối cao của con người tức là rung, chính, nhân, 
nghĩa. Thông Thư nói: «Trời lấy Dương để sinh ra vạn vật, lấy Âm để tựu 
thành vạn vật. Vật được sinh, đó là nhân ái; được tựu thành, đó là nghĩa. 
Cho nên thánh nhân ở trên cao, lấy nhân ái để dưỡng dục vạn vật, lấy 
nghĩa để chỉnh đốn vạn dân.»?2 


Thái Cực Đã Thuyết nói: «{ Thánh nhân] xác lập: đạo trời thì có Âm 
và Dương; đạo đất thì có nhu và cương; đạo người thì có nhân và nghĩa.» 
Tổng hợp lại mà xét, chúng ta phải lấy trung chính để uốn nắn bản thân, 

?! Thông Thư: «Tính giả cương nhu thiện ác, (rung nhỉ đĩ hĩ. Bất đạt, viết: Cương thiện vi nghĩa, 
vỉ trực, vi đoán, vi nghiêm nghị, vi cán cố. Ác vỉ mãnh, vi ải, vỉ cường lương, Nhu thiện vi 
thuận, ví tốn. Ác vi nhụ nhược, vi vô đoán, vi tà nịnh. Duy trung dã giả, hoà đã, trúng tiết dã, 
thiên hạ chỉ đạt đạo đã, thánh nhân chỉ sự dã. Cố thánh nhân chủ giáo, tỷ nhân tự dị kỳ ác, tự 
chí kỳ trung nhí chỉ hr» ‡# 'š R 3 # $Š. '† thí Ð. +. 1*i&. EI:Rll % R3 #, Eš tä, E3 li 
.8f#—š#$. E§t|lšl. & E) 1á, Eì Mà, E3 5 ljt. 4 ý ESNR. ES š. ñe Fì lRR 9. F3 Ất Rf, Eì 
36í&. th t, #, ŸiI th, th 8ñ th. XE x2 š# ìš th. 5 ^ ~⁄ SE t,. 44 5E Á 3 #%, đệ ^, 
Ei 8.1, H3 thi E8. | 
!! Thông Thư: «Thiên đĩ Dương sinh vạn vật, đi Âm thành vạn vật. Vật sinh, nhân dã; thành, 
nghĩa đã. Cố thánh nhân tại thượng, dĩ nhân dục vạn vật, dĩ nghĩa chính vạn dân.» Z J1 
4: #1, I9 bè 1). T2 %.. |— th; nà, # th,. tk 5# Á ít L, LÀ{ 8 7, D1 # l Bí 
R. 
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lấy nhân nghĩa để trị người; và phương pháp tu dưỡng để thành thánh nhân 
chính là tĩnh §#. Theo chú thích của Chu Liêm Khê, «vô dục cho nên tĩnh» 
(vô dục cố nh #E ÄX #w§#). Thông Thư nói: «Hỏi: "Người ta có thể học làm 
thánh không?” Đáp: “Có thể.” Hỏi: *Có nguyên tắc quan trọng gì chăng?" 
Ta trả lời là có, người ấy hỏi đó là gì, ta đáp: “Điều quan trọng là duy nhất. 
Cái duy nhất ấy chính là vô dục. Cái vô dục ấy lúc tĩnh thì hư không, lúc 
động thì ngay thẳng. Tĩnh và hư không thì sáng suốt, sáng suốt thì thông 
hiểu; động và ngay thẳng thì công bình, công bình thì phổ quát. Hễ sáng 
suốt, thông hiểu, công bình, phổ quát, thì thứ dân thành thánh nhân vậy !»? 


Vô dục thì nh hư và động trực. Manh Tử nói: «Nay bỗng thấy một 
đứa bé sắp rơi xuống giếng, ai cũng sợ hãi và thương xót |mà đến cứu nó |, 
chẳng phải vì họ quen biết cha mẹ nó, hay để làng xóm và bạn bè khen 
ngợi, hay vì sợ mang tiếng bất nhân.»? Các Đạo học gia đời Tống và đời 
Minh thường trích dẫn câu văn này. Lòng trắc ẩn khiến người ta muốn 
cứu đứa bé, đó là zrực khởi [ã #8. Từ lòng trắc ẩn dẫn tới hành vi cứu 
ngay đứa bé, đó là rực động | 8l). Trực khởi và trực động, chẳng màng 
lợi hại đối với bản thân, chỉ cần cứu được đứa bé, đó là công bình. Cho 
nên Chu Liêm Khê nói «động và ngay thẳng thì công bình». Tuy nhiên, 
nếu «vì quen biết cha mẹ nó, hay để làng xóm và bạn bè khen ngợi, hay 
vì sợ mang tiếng bất nhân» mà ta chạy đến cứu đứa bé, thì đó là đạc ÄX 
. Ý niệm ấy khởi lên không phải là :rực khởi; hành vi cứu đứa bé không 
phải là zrực động. Ý niệm và hành vi ấy có sự cân nhắc lợi hại đối với 
bản thân, nên gọi là tư dục. Ý niệm vô dục khởi lên đó là thánh hiển, còn 
ý niệm có tư dục khởi lên đó là cầm thú. Nếu trong tâm ta vô dục và tĩnh 
lặng thì tâm ta giống như gương sáng. Vô sự thì tĩnh hư, hữu sự thì động 
trực. Thông Thư nói: «Vắng lặng bất động tức là thành. Cảm động mà 
thông suốt tức là thần.» (Tịch nhiên bất động giả, thành dã. Cảm nhi toại 
thông giả, thần dã. #š #* 4°#!-#. #ttt,. FàIfiš43 ã, t th,). cVắng lặng 
bất động» tức là tĩnh hư; «cẩm động mà thông suốt» tức là động trực. Đó 
là điều mà các Đạo học gia đời Tống và đời Minh về sau thường thuyết 


?3. Thông Thủ: «Thánh khả học hể? Viết: Khả. Viết: Hữu yếu hẳ? Viết hữu, thỉnh vấn yên. Viết: 
Nhất vi yếu, nhất giả vô dục đã. Vô dục tắc tĩnh hư động trực. Tĩnh hư tắc minh, mình tắc thông, 
động trực tắc công, công tắc phổ. Minh thông công phổ, thứ hĩ hổ!» 5# ñƒ #ä S# 2E : HƑ. [] 
:3#?H 4. i# KH]. EI :— Eì #4, — # ##t đi th,. # äk HI|Rÿ kỳ ấỦ tết . 8# đề RỊỊ 8, 88 
RI35, EU tí RlJZ+, 2+ RI##. BB xố 2ì 8, f á 3#! 

2⁄4 Mạnh Tử, Công Tôn Sửu (thượng): «Kim nhân sạ kiến nhụ tử tương nhập vu tỉnh, giai hữu 
truật dịch trắc ẩn chỉ tâm. Phi sở đĩ nạp giao vu nhụ tử chỉ phụ mẫu dã; phi sở đĩ yêu dự vu 
hương đảng bằng hữu dã; phi ố kỳ thanh nhỉ nhiên dã» 2 A “E Bï§ #!§ AT. 5 
ti 3 tRIB# zZ :b›. 3E ET ĐÁ 26 T-ÍÉ-? Z 2è đị th; 4È E DỊ S4 #47 #l HH7 10; 7E Tế 
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giảng. Tuy nhiên Chu Liêm Khê chỉ để cập đc như vậy; còn địa vị của 
nhân dục ở phương điện siêu hình và luân lý thì ông chưa từng nói rõ. 


«Sáng suốt thì thông hiểu» (minh tắc thông), khi chúng ta vô dục 
và tĩnh lặng thì tâm chúng ta như gương sáng. Vắng lặng mà thường 
chiếu. Hễ sáng thì có thể như thế, không sáng thì không thể như thế. Về 
«công bình thì phổ quát» (công tắc phổ), Thông Thư nói: «Đạo của thánh 
nhân chỉ là chí công mà thôi. Có kẻ hỏi: “Vì sao nói thế?” Đáp: “Bởi trời 
đất chỉ là chí công mà thôi.”» (Thánh nhân chỉ đạo, chí công nhi đĩ hĩ. Hoặc 
viết: Hà vị dã? Viết: Thiên địa chí công nhỉ đĩ hĩ. 5# A _Z šE, # 2Iñni' ® 
. BšElI : [[ 5B †,?EH : #b # 2 thi 8). 

Trời đất chí công nên che chở tất cả, đó gọi là phổ 38 (phổ quát, 
khắp nơi). Bởi công bình, nên như thế. Nếu không công bình thì có sự che 
chở riêng tư cho mỗi loài. Đạo của thánh nhân chỉ là chí công mà thôi. 
Cho nên, hễ sáng suốt, thông hiểu, công bình, và phổ quát, thì thứ dân trở 
thành thánh nhân vậy. 


Muốn đạt tới cảnh giới «vô dục và tĩnh lặng» thì chúng ta cũng 
phải trải qua một giai đoạn đáng kể. Thông Thư chép: «Hồng Phạm nói: 
“Suy nghĩ phải thấu triệt. [...] Thấu triệt sẽ thánh thiện.” Không suy nghĩ 
là căn bản. Suy nghĩ thông suốt là ứng dụng. Hơi lay động ở chỗ kia, thì 
chân thành động ở chỗ này. Không suy nghĩ mà chẳng gì không thông 
suốt, đó là thánh nhân. Nếu không suy nghĩ, thánh nhân không thể thông 
suốt cái tế vi. Nếu không thấu triệt, thánh nhân không thể thông suốt 
khắp nơi. Do đó, thông suốt khắp nơi phát sinh từ thông suốt cái tế vi; 
ứng dụng cái tế vi phát sinh từ suy nghĩ. Cho nên suy nghĩ là căn bản của 
công việc của thánh nhân và là sự lay động dẫn đến cát hung vậy.»? 


Vô tư (không suy nghĩ) tức là vắng lặng bất động. Suy nghĩ thông 
suốt tức là cảm động mà thông suốt. Muốn đạt tới cảnh giới «không suy 
nghĩ mà chẳng gì không thông suốt» (vô tư nhi vô bất thông) thì trước tiên 
phải có công phu suy nghĩ. Nhưng cái công phu suy nghĩ ấy phải như thế 


ly Thông Thư: «Hồng Phạm viết: “Tư viết duệ. {..] Duệ tác thánh.” Vô tư, bản đã. Tư thông, 
dụng dã. Cư động ư bỉ, thành động ư thử, vô tư nhi vô bất thông vi thánh nhân. Bất tư tắc hất 
năng thông vi; bất duệ tắc hất năng vô bất thông. Thị tắc vô bất thông sình ư thông vỉ; dụng vỉ 
sinh ư tư. Cố tư giả, thánh công chỉ bản, nh cát hung chỉ cơ dã.» ‡£ #6 El: “# [=1 #. |...) #t 
fE.” f8... ›:ã, Hì tt,. 4 8U \ í6, 3à ẾU ÿ* H,, # 4 [0 #& 4 3ã SA. T F8 
8Il 4 8E 3i #4 ; 4 ?# HII 4* ñš # 2: xã . E RIl ## 4: 3i 2 \ 3ñ 8X : H 8 4+ ⁄) 8. ÁL 8 
Z7. ï # lá 2 # tl,.— LAM chú: Nguyên văn trong Hồng Phạm là: «Ngũ sự: Nhất viết 
mạo, nhị viết ngôn, tam viết thị, tứ viết thính, ngũ viết tư. Mạo viết cung, ngôn viết tòng, thị 
viết minh, thính viết thông, tư viết đuệ. Cung tác túc, tòng tác nghệ, minh tác triết, thông tác 
mưu, duệ tác thánh.» 733 :— Fl ft, —. El E. = E ff., U Hỗ, ‡r F1 I8. ft H&, 5 EI #Ê 
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nào thì Chu Liêm Khê chưa hể nói rõ. Chúng ta có thể phỏng đoán rằng 
công phu ấy có lẽ là thường xuyên chú ý đến trạng thái trong tâm chúng ta, 
giống như Mạnh Tử nói «tất hữu sự yên» 4 #3 3 # (luôn canh cánh bên 
lòng).® 


Thái Cực Đô Thuyết nói: «Thánh nhân hợp nhất đức của mình với 
trời đất, hợp nhất vẻ sáng của mình với mặt trời và mặt trăng, hợp nhất 
thứ tự của mình với bốn mùa, hợp nhất cát hung của mình với quỷ thần.» 
Thông Thư nói: «Thánh nhân chỉ có chân thành mà thôi. Chân thành là 
gốc của ngũ thường (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín), là nguồn của trăm hạnh.» 
(Thánh thành nhi dĩ hĩ. Thành ngũ thường chỉ bản, bách hạnh chi nguyên 
dã. # ## t1] 4. ã †t lổ Z4. H f7 <Z l8 ,). 


Thành ## (chân thành) là tính bản nhiên của nhân tính. Thánh nhân 
sở dĩ là thánh bởi vì đã trở về với tính bắn nhiên của nhân tính. Điều mà 
Lý Ngao nói, các Đạo học gia kể từ Chu Liêm Khê về sau đã nhất trí chủ 
trương. 


2. Thiệu Khang Tiết 


Ở chương 3 (tiết 2) và chương 10 (tiết 4) trên đây, chúng ta thấy 
rằng các vĩ thư đời Hán đã phát triển những lý thuyết về Dịch. Những 
thuyết này đã nhập vào Đạo giáo và được truyền thụ không dứt. Đến đời 
Bắc Tống, những lý thuyết về Dịch cũng được đưa vào Đạo học, và gọi 
là cái học tượng số %& 8. Trong lời tựa của Dịch Số Câu Ấn Đô Ø8 B #4J 


. ‡R EI RR, W# EI R#, f8 El #.. #6 ÍF ẰW. í£ ÍF x. 8B {Ƒ Bí. RE (E44. #8 ÍE Ä⁄. (Năm việc: I- 
Dựng mạo, 2- Nói năng, 3- Nhìn, 4- Nghe, 5- Suy nghĩ, Dung mạo phải kính cẩn, nói năng phải 
theo lý lê, nhìn phải sáng suốt, nghe phải tỉnh tế, suy nghĩ phải thấu triệt. Kính cẩn sẽ nghiêm 
túc, theo lý sẽ trật tự, sáng suất sẽ khôn ngoan, tỉnh tế sẽ mưu lược, thấu triệt sẽ thánh thiện). 
? 1AM chú: Câu «Tất hữu sự yên» 22 Ø 5B E trích trong Ä#qgnh 7 (Công Tôn Sửu, thượng), 
Mạnh Tử nói về việc nuôi dưỡng khí hạo nhiên, Ta cần tích luỹ việc nghĩa thì khí hạo nhiên mới 
sinh ra, Nguyên văn: «Tất hữu sự yên vật chính, (âm vật vong, vật trợ trưởng dã.» :⁄+ #ï XE 
?%)'IE. t2). 2) RU E th. Chu Hi giảng chíah TE là dự kỳ 7ñ Kj (mong ngóng), ý nói việc 
nuôi đưỡng khí hạo nhiên chúng ta ắt luân chú tâm đến, nhưng chớ mong ngóng hiệu quả, chớ 
quên nó, chớ thúc ép cho nó mau lớn. Cố Viêm Vũ bác bỏ giải thích này. Chẳng qua văn hẳn 
bị chép sai. Hai chữ chính (âm ¡Ƒ :È› tức là chữ vøng X: bị chép sai. Câu này lẽ ra phải là: «Tất 
hữu sự yên vật vong, vật vong, vật trợ trưởng đã.» #2 †ï $ Š ?J Œ:. 7) XS. 2J BÚ) E th. 
(Trong tâm ắt có sự [nuôi dưỡng khí hạo nhiê nj, chở quên, chứ quên, chứ thúc ép cho nó mau 
lớn). Xem: Tứ Thư Độc Bản, Tam Dân Thư Cục, Đài Loan, 1993, tr.367. James R. Ware (7% 
Sawings øƒ Mencius, New York, 1960, tr.6S) dịch đúng ý của Cố Viêm Vũ: «L£@t it be con- 
stantly in your heart-and-mind, and do not cngage in efforts to hefp ìt grow.» (CỬ để nó 
luôn trong làng, chớ ép nó phát triển). Ở đây, Phùng Hữu Lan trích cầu này là muốn nhấn 


mạnh ý nghĩa «luôn canh cánh bên lòng», chứ ông không quan tâm vấn để nuôi dưỡng khí hạo 
nhiên. 
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Kết iB], Lưu Mục #l| ‡€ viết: «Dịch là gọi sự giao hoà giữa hai khí Âm và 
Dương. [...] Quẻ là do thánh nhân thiết lập sau khi quan sát các tượng. 
Tượng là cái tương ứng bên trên hình thể 
vật chất. Truy về nguồn gốc, ta thấy hình 
do tượng sinh ra, tượng do các số thiết lập. 
Nếu bỏ các số thì ta sẽ không thấy được gốc 
gác mà tứ tượng từ đó sinh ra.» 


«Hình do tượng sinh ra, tượng do các 
số thiết lập.» Mọi vật trong thiên hạ đều là 
hình ]ý. Có số rỗi sau mới có zượng %, 
CÓ tượng rỗi sau mới có hình. Vậy số là cái Ỉ 
căn bản nhất. Như trên đã nói, các lý thuyết / 
về Dịch trong vĩ thư đời Hán tuy cũng có | 
khuynh hướng này, nhưng mãi đến đời Tống Thiệu Ung (Thiệu Khong Tiết) 
thì khuynh hướng này mới có sự biểu thị 
minh bạch. 


Thái Cực Đồ của Chu Liêm Khê tức là ượng học #88. Chu Liêm 
Khê có zượng học nhưng không có số học #t #4. Chính Thiệu Khang Tiết 
đẸ ER ðñ mới có cả tượng học lẫn số học. 7ống Sử (Đạo Học Truyện) 
chép: «Thiệu Ung fiš ## tự là Nghiêu Phu #š zE, tổ tiên quê quán ở Phạm 
Dương ÿð lỗ (nay là phía nam của Bắc Kinh). Cha tên là Cổ #, di cư đến 
Hành Chương $8? rồi di cư đến Cộng Thành 3+ 1# (nay là huyện Huy #§ 
thuộc Hà Nam). Ung năm 30 tuổi đến Hà Nam; [cha mẹ qua đời], ông an 
táng cha mẹ bên bờ sông Y {#, rồi trở thành dân Hà Nam. [...| Lý Chi 
Tài ® Z + quê ở Bắc Hải, làm quan lệnh ở Cộng Thành; nghe tiếng 
Thiệu Ung hiếu học, nên có lần đến nhà tranh của Ung, hỏi: “Ông cũng 
nghe đến cái học về vật lý và tính mệnh ư?” Ung đáp: "Xin hân hạnh thụ 
giáo ngài.” Ung bèn trở thành học trò của Chỉ Tài, học được Hà Đồ, Lạc 
Thư, bát quái của Mật Hi (tức Phục Hi), 64 quẻ, và các hình đổ, biểu 
tượng. Sự truyền đạy của Chi Tài có manh mối xa xôi. Nhưng Ung nghiên 
cứu sâu những điều kỳ lạ bí ẩn, ngộ được sự thần kỳ, hiểu sâu điều ẩn áo. 
Học vấn của ông uyên bác, đa phần là những điều ông tự đạt được. [...] 


?T Dịch Số Câu Ẩn Đà: «Phù Dịch giả, Âm Dương khí giao chỉ vị dã. [...] Quái giả, thánh nhân 
thiết chỉ, quan ư tượng dã. Tượng giả, hình thượng chỉ ứng. Nguyên kỳ bản tắc hình do tượng 
sinh, tượng do số thiết. Xả kỳ số tắc vô đĩ kiến tứ tượng sở do chỉ tông hï.» © 8 #., l$ EŠ 8 
52 x7 nà 1U, L...] ‡È #, 5# À 39 2, RR 7Â % th. ấ #. H2 LZ.ƑE. lR H2 RI| 2 HH & 
, % Hị á2. t2 H. tt RI| #t L1 RÍ P % ñf th Z 58. 

Derk Bodde chú: Không phải là tỉnh Hà Nam hiện nay, mà là thủ phủ của nó, tức nay là Lạc 
Dương. Sông Y từ phía nam chảy vào sông Hoàng Hà, 
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Ông mất năm Hi Ninh thứ 10 (tức 1077) đời vua Thần Tông, thọ 67 tuổi. 
Vào những năm Nguyên Hựu (1086-1093) đời vua Triết Tông, ông được 
vua ban thuy hiệu là Khang Tiết EE Rñ »” 


Cái học tượng số của Thiệu Ung do Lý Chỉ tài truyền dạy. Trình 
Minh Đạo viết bài minh trên mộ chí của Thiệu Ung cũng nói như thế. Lý 
Chỉ Tài thụ giáo Trần Đoàn, cho nên Tống Sử nói «sự truyền dạy của Chỉ 
Tài có manh mối xa xôi». 

Hệ Từ Truyện nói: «Cho nên Dịch có Thái Cực. Thái Cực sinh lưỡng 
nghi. Lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tứ tượng sinh Bát Quái. Bát Quái định 
cát hung, cát hung sinh ra sự nghiệp lớn.»'° Vũ trụ luận của Thiệu Ung 
đại khái cũng suy điễn từ đó, nhưng ông dùng hình đồ và biểu tượng để 
thuyết minh. Ông nói: «Hình đổ tuy không có chữ viết, nhưng ta có thể 
nói suốt ngày mà không rời xa nó. Bởi vì nguyên lý của trời đất và vạn 
vật đều nằm cả trong đó.»*' Đáng tiếc, các hình đổ của ông không còn 
lưu giữ được trong tác phẩm quan trọng của ông là Hoàng Cực Kinh Thế 
#4 §ữ4& †H:. Các hình đô trong Tống Nguyên Học Án 2E 7L E83 phần lớn 
là rút từ ¡ch Học Khải Mông 5 SÄ É% 5š của Chu Hi. Trong các hình đồ 
này, hình đô về thứ tự của Bát Quái (trong đó Âm Dương được xem là 
lưỡng nghỉ; Thái Dương, Thiếu Dương, Thái Âm, Thiếu Âm được xem là 
tứ tượng) thì khác với thuyết minh của Thiệu Ủng trong thiên Quan Vật 
EW J của Hoàng Cực Kinh Thế. Sau đây, chúng ta sẽ lấy các hình đồ 
trong Kinh Thế Chỉ Yếu #$ †E- †B fl của Thái Trầm #Š ÿ;(1167-1230) và 
trong Tống Nguyên Học Án rỗi phối hợp với thuyết minh trong thiên 


?*- Tấng Sử (Đạo Học Truyện): «Thiệu Ung, tự Nghiêu Phu, kỳ tiên Phạm Đương nhân. Phụ Cổ, 
tỷ Hành Chương, hựu tỷ Cộng Thành. Vng niên tam thập du Hà Nam, táng kỳ thân Y thuỷ 
thượng, toại vi Hà Nam nhân. [...] Bắc Hải Lý Chỉ Tài, nhiếp Cộng Thành lệnh, văn Ủng hiếu 
học, thường tạo kỳ lư, vị viết: “Tử diệc văn vật lý tính mệnh chí học hễ?” Ủng viết: “Hạnh thụ 
giáo.” Nãi sự Chỉ Tài, thụ Hà Đồ Lạc Thư Mật Hi bát quá i, lục thập tứ quái đồ tượng. Chỉ Tải 
chỉ truyền, viễn hữu đoan tự, Nhi Ung thám trách sách ẩn, điệu ngộ thần kỳ, động triệt uẩn áo, 
uông dương hạo bác, đa kỳ sở tự đắc giả. |...) Hỉ Ninh thập niên tốt, niên lục thập thất. Nguyễn 
Hựu trung, tứ thuy Khang Tiết.» RE. † š2k, ÄX®†blð Á. 2d. 6E 038, X #31 
. ð# # = + iWim Rj. #£-H. 8i 17k _L. j8 E ïñl R8 A. I..Ì icf## Z.+. i§1t 1# ®, Bi 
318, t5 HE, 88 EI: “7-7 đl 1178 lÈ ấn ⁄ 88?" dt EI: “£ # 8.” J8 27 
+, #ïnIR £ 8# \ÉL. ¿v8 ‡‡IR&. + Ý Z li, š5 fí tr fg. ii #E PK§R 2 EÉ 
, tb†8 thế†, IEIf@il É., LT # i6 l#, # S:Ø BH f8 #.L..l E#-†#Z£. #7 + .7U 
†E rh, l3 3 lR ñP. 

LAM chú: Xin xem lại chú thích 11 của chương này. 
*' Quan Vật Thiên #2 §: «Đồ tuy vô văn, ngô chung nhật ngôn nhỉ vị thường ly hồ thị. Cái 
thiên địa vạn vật chỉ lý, tận tại kỳ trung hĩ.» [8i BÉ ft 3, ###'H B I1. 

Hb lã ĐI Z E8, & ít 1 rh . 
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Quan Vật của Hoàng Cực Kinh Thế để khảo sát triết học của Thiệu Ung. 
a. Thái Cực và Bát Quái 
Kinh Thế Chí Yếu của Thái Trầm có hình đỗ sau đây: 


ĐÙ đụ HỦ TH Hế du Ú dế, 
-_= mm m> —= ee ma 
D_.S..4 LGS—i Lì— 
nhu cương Ăm Dương 
Ls—— Lan 
Tình động 


Hình đề này có ba tầng, khi xem tầng giữa thì ta phải liên hệ với 
tầng dưới cùng. Thí dụ, hào Dương — (ở tầng giữa) hợp với hào động. — 
(ở tầng đưới) thành =, đó là tượng của ĐỚN: hào Âm ~= (Ở tầng 
giữa) hợp với hào động — (ở tầng dưới) thành =—=, đó là tượng của Âm. 
Khi xem tầng trên cùng thì ta phải liên hệ với hai tầng dưới. Thí dụ, hào 
Thái Dương — (ở tầng trên cùng) hợp với hào Dương — (ở tầng giữa) và 
hào động — (ở tầng dưới cùng) thành quẻ Cần =, đó là tượng của Thái 
Dương; hào Thái Âm ~~ (ở tầng trền cùng) hợp với hào Dương — (ở 
tầng giữa) và hào động —- (ở tầng dưới cùng) thành quẻ Đoài =, đó là 
tượng của Thái Âm; hào Thiếu Dương — (ở tầng trên cùng) hợp với hào 
Âm ==(ở tầng giữa) và hào động — (ở tầng dưới cùng) thành quẻ Ly = 

, đó là tượng của Thiếu Dương. Như vậy, thứ tự của Bát Quái là: 1- Càn, 
2- Đoài, 3- Ly, 4- Chấn, 5- Tốn, 6- Khẩm, 7- Cấn, 8- Khôn. 


Thiệu Ủng viết: «Trời sinh ra từ động; đất sinh ra từ tĩnh. Một động 
một tĩnh giao nhau, thì đạo của trời đất hoàn thành. Động khởi lên thì 
Dương sinh ra, động tới cùng tột thì Âm sinh ra. Một Âm một Dương giao 
nhau, thì cái dụng của trời hoàn thành. Tĩnh khởi lên thì nhu sinh ra, tĩnh 
tới cùng tột thì cương sinh ra. Một cương một nhu giao nhau, thì cái dụng 
của đất hoàn thành. Cái lớn của động gọi là Thái Dương; cái nhỏ của 
động gọi là Thiếu Dương; cái lớn của tĩnh gọi là Thái Âm; cái nhỏ của 
fnh gọi là Thiếu Âm. Thái Dương là mặt trời, Thái Âm là mặt trăng, 
Thiếu Dương là các sao, Thiếu Âm là [cũng] là các sao; mặt trời, mặt 
trăng, và các sao giao nhau, thì thể của trời hoàn thành. Thái nhu là 
nước, thái cương là lửa, thiếu nhu là đất; thiếu cương là đá; nước, lửa, 
đất, đá giao nhau, thì thể của đất hoàn thành.» 


**- Hoàng Cực Kinh Thế (Quan Vật Thiên): «Thiên sình ư động giả dã; địa sinh ư tĩnh giả đã. Nhất 
động nhất tĩnh giao, nhỉ thiên địa chỉ đạo tận chỉ hĩ. Động chỉ thuỷ tắc Dương sinh yên, động 
chỉ cực tắc Âm sinh yên. Nhất Âm nhất Dương giao, nhỉ thiên chỉ dụng tận chỉ hĩ. Tĩnh chỉ thuỷ 
tắc nhu sinh yên, tĩnh chỉ cực tắc cương sinh yên. Nhất cương nhất như giao, nhi địa chỉ dựng 
tận chỉ hĩ. Động chỉ đại giả vị chỉ Thái Dương; động chỉ tiểu giả vị chí Thiếu Dương; tĩnh chỉ 
đại giả vị chỉ Thái Âm; tĩnh chí tiểu giả vị chỉ Thiếu Âm. Thái Dương ví nhật, Thái Âm vi 
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Thái cương, thái nhu, thiếu cương sinh ra như thế nào thì Thiệu Ung 
chưa hể nói rõ. Theo logic của Thiệu Ung mà suy luận, thì tượng của 
động, cương, Dương đều là — ; tượng của tĩnh, nhu, Âm đều là ~=. Phối 
hợp tầng giữa và tầng dưới cùng mà xem, ta thấy ở phương điện động thì 
trong động có tĩnh. Do đó, ở tầng trên cùng ở phương diện động thì có 
Thái Âm (tức cái lớn của tĩnh) và Thiếu Âm (tức cái nhỏ của tĩnh). Cùng 
một nguyên lý ấy, ở phương diện tĩnh thì trong tĩnh có động. Ở phương 
diện này cũng có thể nói: cái lớn của động gọi là thái cương; cái nhỏ của 
động gọi là thiếu cương; cái lớn của tĩnh gọi là thái nhu; cái nhỏ của tĩnh 
gọi là thiếu nhu. 


Trong thiên Quan Vật của Hoàng Cực Kinh Thế, Thiệu Ủng cũng nói 
đến Thái Cực rằng: «Đạo là Thái Cực.» (Đạo vi Thái Cực ìl f3 K§u). Lại 
nói: «Tâm là Thái Cực.» (Tâm vi Thái Cực ;Ù› 8 ẨX jð). 


Ông còn nói rằng: «Thái Cực phân ra rồi thì lưỡng nghí thành lập. 
Dương đi xuống. giao với Âm, Âm đi lên giao với Dương, sinh ra tứ tượng. 
Dương giao với Âm, Âm giao với Dương, thì sinh ra tứ tượng của trời. Cương 
giao với nhu, nhu giao với cương, thì sinh tứ tượng của đất. Từ đó, Bát Quái 
lập thành. Bát Quái tác động qua lại, rồi sau đó sinh ra vạn vật. Cho nên, 
một phân làm hai, hai phân làm bốn, bốn phân làm tám, tám phân làm l6, 
16 phân làm 32, 32 phân làm 64. Cho nên | Thuyết Quái] nói: “[Sáu vạch 
được | phân làm hào Âm và hào Dương, được dùng lần lượt thành hào nhu 
và hào cương. Do đó sáu vị trí trong quẻ Dịch lập thành hình quẻ.” Mười 
phân làm trăm, trăm phân làm nghìn, nghìn phân làm vạn. Giống như gốc 
cây có thân cây, thân cây có cành, cành có lá. Càng lớn thì càng ít, càng vi 
tế thì càng phức tạp. Hợp chúng lại thì thành một, mở rộng chúng ra thì 
thành vạn. Cho nên quẻ Càn để phân chúng, quẻ Khôn để hợp chúng, quẻ 
Chấn để tăng trưởng chúng, quẻ Tốn để giảm thiểu chúng. Tăng trưởng thì 


——_——-—————_—_—_———__— 
nguyệt, Thiếu Dương vi tỉnh, Thiếu Âm vi thần; nhật nguyệt tính thần giao, nhỉ thiên chỉ thể 
tận chỉ hï. Thái như vi thuỷ, thái cương vỉ hoả, thiếu nhu vi thổ, thiếu cương vi thạch; thuỷ hoá 
thể thạch ge, nhỉ địa chỉ thể tậu kho 2E “TRỤ  l; Hh+†ˆÊ# ti. — 8) — ñ 

3£, li <#b Z ìš 8 Z4. §h Z tá RI Bà £ 5, 8U Z l8 RA + 5. —ÉÊ — 
H§ 2. ii z HÌ 8# 2#. 8# Z lá RỊ # + E, #3 Z t6 RI RIÚ ®- 5. — RU — 
3# 7. Il Hb 2. HÌ # Z4. h2. #782. k5 : 8Ù Z /)x 8 5H Z 205 88 
ở 4x #8 XI :# 2 /h # šB 2z cá. ki 8 H, ki § H, 5 
#./›ff3£<:H HE J£Z. ti Z###<Z ®&. k#® 7k, XMI RR . 
f8 k, ⁄bRl § .:7kk +2. ÍỦu Hb Z BB & S- 
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phân chia, phân chia thì giảm thiểu, giảm thiểu thì hợp lại.»'** 


Thiệu Ứng lại nói: «Thái Cực là Một và bất động. Thái Cực sinh ra 
hai; hai là thần. k- .} Thần sinh ra số, số sinh ra tượng, tượng sinh ra vật 
dụng (khí 3š).»° 


Thiệu Ủng lại nói: «Thái Cực bất động, đó là tính. Nó phát ra thì 
có thần; có thần thì có số; có số thì có TƯỢng; có tượng thì có vật dụng 
(khí đã ). Sự biến hoá của vật dụng thì quay trở về thân.» 


Thái Cực bất động, đó là tính. Nó phát ra thì có động tĩnh, và là thân. 
Sự phát ra của nó đại biểu là lưỡng nghỉ (Âm Dương), tứ tượng, cho đến Bát 
Quái, tức là tượng. Các số 1, 2, 4, 8, v.v... tức là số. Trời, đất, mặt trời, mặt 
trăng, đất, đá, v.v... đều là khí §š (vật dụng). 


Thiệu Ung nói: «Thần không có phương hướng cố định và Dịch 
không có hình thể cố định. Nếu thần ngưng trệ ở một phương, thì thần 
không thể biến hoá; như thế đâu phải là thân. Nếu Dịch có hình thể cố 
định thì Dịch không thể biến và thông; như thế đâu phải là Dịch. Dịch 
tuy có hình thể, nhưng cái hình thể ấy là tượng. Giả lập các tượng để 


3ˆ Hoàng Cực Kinh Thế (Quan Vật Thiên): « Thái Cực ký phân, lưỡng nghỉ lập hĩ. Dương há giao ư Âm, 
Âm thướng giao ư Dương, tứ tượng sinh hĩ. Dương giao ư Âm, Âm giao ư Dương, nhỉ sinh thiên chí 
tử tượng. Cương giao ư nhu, nhu giao ư cương, nhì sinh địa chỉ tứ tượng. Ư thị Bát Quái tha nh hĩ, 
Bát Quái tương thác, nhiên hậu vạn vật sinh yên. Thị cố, nhất phân vi nhị, nhị phân vi tứ, tứ phân 
vi bát, bái phân vi thập lục, thập lục phân ví tam thập nhị, tam thập nhị phân vi lục thập tứ. Cố 
viết: Phân Âm phần Dương, diệt dụng nhu cương, Dịch lục vị nhỉ thành chương dã. Thập phân vi 
bách, hách phân ví thiên, thiên phân vi vạn. Do căn chỉ hữu cán, cán chỉ hữu chỉ, chí chỉ hữu diệp. 
Dũ đại tắc đũ thiểu, dã tế tắc dũ phần. Hợp chí tư vỉ nhất, điễn chỉ tư vi vụn. Thị cố Càn đĩ phân 
chỉ, Khôn đĩ hấp chỉ, Chấn đĩ trưởng chi, Tốn đĩ tiêu chỉ. Trưởng tắc phân, phân tắc tiêu, tiêu tắc 
hấp dã.» + ‡# É‡ 2}. Hý ÍX š7 . E3 F #*l4, l4 I: 4:23, t8 #4. JŠ4zJ#*§â. K4 
ö. im % A:,Z 0 &. Mi <'#*%. % Z #+RH. tí “ th ..P8 % . j2 E J\ ‡løt@. J1 ÊE4R 
9B, #4 M1415. BÉ, — 2} f ~-. — 2 Eì P, H2 $7\,/\2 f8 C7. †.š2 8= 
TF—.=T—2387š †M. | E1 : 2S 7385, 4 HKRNI. 8 zš {ữ nề š tb. + 2 E8 H 
,EfậT. T 2 EM. ïAIl < # l4. tẠ Z fl ft. HE: ⁄ #l TẾ. ft X RI# 2>, #t 8 RI đt #% 
. Mr B—. f1 2z. B. K1LỆữ DỊ 2 <Z.. kh L1 ⁄4. 8 DI E Z. 3 L1i8 Z.. K R2 
„ # R8. 33 RIl% tb.. 

* Hoàng Cực Kinh Thể (Quan Vật Thiên): «Thái Cực, nhất dã, hất động, sinh nhị, nhị tắc thần dã. 
[...] Thần sinh số, số sinh tượng, tượng sinh khí.» ÿ%, — tf,, + ÑÙ. # —, — RI†#4b.[...] ‡!Ê 
Ea. ca c7 

3* Hoàng Cực Kinh Thế (Quan Vật Thiên): « Thái Cực bất động, tính dã. Phát tắc thần, thần tắc số, 
số tắc tượng, tượng tắc khí, Khí chỉ biến phục quy ư thần dã.» + £§ 3+ 8), 1# ‡b,. 3# RIi th. ‡# RII WW 

ft RỊ %& , %& RI| äš. 3# <Z #9 {l 8Ä ÿ\ †E tụ. 
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thấy hình thể, nhưng Dịch vốn không có hình thể cố định.»* 


Chữ khí #§ có nghĩa là một sự vật đặc thù, tức là vậr #2J. Sự bất đồng 
giữa khí vật và thần là: khí vật có tính cách quyết định, thí dụ vật này là 
vật này rồi thì nó không thể là vật kia. Nó tức là một hình thể cố định, 
* Hoàng Cực Kinh Thế (Quun Vật Thiên): «Thần vô phương nhỉ Dịch vô thể.“ Trệ ư nhất phương, 

tắc bất năng biến hoá, phi thần dã. Hữu định thể tắc bất năng biếu thông," phí Dịch đã. Dịch tuy 
hữu thể, thể giả tượng đã. Giả tượng dĩ kiến thể, nhí bản vô thể đã.» †# # Z [J  #£#8 #Ð + 
— ?.. RI % Êš 31L. 3F †* tb,. Œ 2v fê RỊ 2: 8E 3# ;ði, 3E 5 th. 5 §ft #i #8. E3 -E 8t % 
tA R48, ñ + #48 th — LAM chú: (a) Câu «Thần vô phương nhỉ Dịch vô thể» ở trong Hệ Từ 
Thượng: «Phạm vỉ thiên địa chí hoá nhí bất quá, khúc thành vạn vật nhì bất di, thông hồ trú dạ 
chỉ đạo nhỉ tri, cố thẩn vô phương nhỉ Dịch vô thể.» 8 [§l 2 Hh Z1 fũ 4` 3ã. th nừ š 9 0 4` šR 
, 3ð # 8E í# < ìB Ihi MI, đứt †$ #£ Z im 9 #f #. (Kinh Dịch bao quát sự biến hoá của trời đất 
mà không vượt quá chúng; cùng làm cho vạn vật hưng thịnh mà không để sót thứ nào; quán 
thông quy luật chuyển hoá giữa Âm Dương và có trí tuệ. Cho nên (hẩn không có phương hướng 
cố định và Dịch không có hình thể cố định). Cao Hanh chú: Phạm vì f [R (động từ) = bao quát £1 
†£.— Quá ì8 = vượt quá.— Khúc th = câu {R (đêu, cùng).- Thành pt = thịnh W$.— Di 3Ñ = lậu trò 
rỉ, lọt).— ?r† #I= œí ‡.— Tiêu Tuần nói: «Đạo ngày và đêm tức là đạo Dương và Âm.» (Trú dạ 
chỉ đạo tức nhất Ẩm nhất Dương chỉ đạo đã # 7& Z⁄ ¡Ä R[l— lR — EB Z⁄ šl tU).— Vô phương #£ 7 
= tô định phương #E 1E 77 (không có phương hướng cố định).— Vô thể #§ R# = vô định thể #t 7 R8 
(không có hình thể cố định).~ Richard Wilhelm dịch: «Trong nó [tức Kinh Dịch] có những hình 
thể và các lĩnh vực của tất cả những biến hoá của trời đất mà không có gì thoát khỏi nó. Trong 
nó, vạn vật được thành tiếu mà không sót thứ gì. Cho nên thông qua nó người ta có thể xâm 
nhập đạo của ngày đêm mà hiểu nó. Do đó (hẩn không ràng buậc với nơi chốn và Kinh Dịch không 
ràng buộc với hình thể.» (1n ihm sind die Formen und Bereiche aller GŒestaltungen des 
Himmels und der Erde, so da nichts ihm cntgeht. In ihm sind alle Dinge ringsum 
vollendet, sơ đañ ihrer keines fehlt. Darum kann man durch ihn den SUNN von Tag und 
Nacht đurchdringen, sơ da man ihn verstcht. Darum isĩ der Geist an keinen Ort gebunden 


und das Buch der Wandlungen an keine Gestalt).. - James Legge dịch: «Thông qua Dịch, 
như thể trong một phạm vi, ngài (tức thánh nhần) thông hiểu sự chuyển hoá của trời đất không 
chút lỗi lầm. Bằng sự ứng biến, ngài hoàn thành bản chất của vạn vật mà không chừa ngoại lệ. 
Ngài hiểu đạo của ngày đêm và các hiện tượng liên quan; chính vì thể mà hoạt động của ngài 
như thần, không bị địa phương qui định, trong khi đó những thay đổi mà ngài tạo ra (hì không bị 
hạn chế ở bất cứ hình thể gi.» (Through the Yi, he comprehcnds as in a mould or enelosure 
the transformations of heaven and earth without any error; by an ever-varying adapta- 
tion he cømpletes the nature of all things without exception; he penetrates t0 4 knowl- 
edge of the course of day and night† and all other cannected phenomena: ìt is thus thất hỉs 
operation i$ spirit-like, unconditioned by niace, while thể changes which he produces are 
not restricted to any form). {b) «Biến thông» là tính chất của Dịch. Hệ Từ Hạ nói: «Dịch cùng 
tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu.» Ø f3 HII %, 3# BI ;ði. ii tỊ| 2, (Dịch cùng thì biến, biển 
rồi thì thông, thông rồi thì lâu bền). Richard Wilhelm dịch: «Wenn cine Wandlung am Ende 
angelangt war, sơ veränderten sie. Durch Verändcrung erreichten sic Zusammenhang. 
Durch Zusammcnhang erreichten sie Dauer.» (Khi một biến dịch đến chỗ tận cùng thì họ 
[tức thánh nhân) sẽ biến đổi. Qua sự biến đổi, họ đạt được sự liên tục. Qua sự liên tục, họ đạt 
được sự lâu đài}— James Legge dịch: «When a series of changes has run all i†$ course, 
another change ensues. When it öobfains Iree course, it wiil continue long.» (Khi một loạt 
biến đổi đã hết thì một biến đổi khác tiếp nối. Khi nó thông suốt thì nó tiếp tục lâu đài). 
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ngưng trệ ở một phương. Do đó Dịch chỉ nói đến tượng. Giả lập tượng để 
thấy thể. Bởi vì tượng là công thức, mà sự vật đặc thù thì noi theo công 
thức đó để sinh trưởng và tiến hành. Những hình đồ của Thiệu Ung đều 
nhằm biểu thị các tượng, tức là các công thức để sự vật sinh trưởng và tiến 
hành. 


b. Tiên thiên đồ và những hình đồ khác 


Thiệu Ung nói: «Một phân làm hai, hai phân làm bốn, bốn phân 
làm tám, tám phân làm 16, 16 phân làm 32, 32 phân làm 64.» Các tượng 
do các số I đến 8 sinh ra đã được biểu thị trong hình đồ trước. Còn các 
tượng do các số từ 8 đến 64 sinh ra chính là 64 quẻ Dịch. Nếu 64 quẻ được 
sắp xếp theo thứ tự nằm ngang như sau đây, thì hình đồ này gọi là Hoành 
Đồ | [Rị. 


KHÓÔN NNEƯỨNế kHÁM TỔN 


L 
THÁI ÂM 
L 


M 


Bát Quái nếu sắp xếp theo các vị trí trên hình tròn sau đây, thì hình 
đồ này được gọi là Tiên Thiên Đồ Z % [8i. 


Thiệu Ung còn gọi hình đồ này là Tiên Thiên Bát Quái của Phục 
Hi, để phân biệt với hình đô Bát Quái trong Thuyết Quái mà ông gọi là 
Hậu Thiên Bát Quái của Văn Vương. 

Nếu 64 quẻ được sắp xếp theo thứ tự trên hình tròn sau đây, thì 
hình đồ này được gọi là Viên Đô [El [Bi . 
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Viên Đồ tức là hình đồ Tiên Thiên Bát Quái của Phục Hi mở rộng 
ra.” Nó tượng trưng công thức cho mọi sự vật sinh trưởng và tiến hành. 
Thí dụ, nói về sự biến hoá của bốn mùa trong năm. Trên hình tròn, quẻ 
Phục (tháng 11) ở phía dưới (tức là ở hướng bắc, theo quy ước cách vẽ 


bản đồ của Trung Quốc). Hào sơ Dương của quẻ Phục là «nhất Dương 
sinh» ứng với nửa đêm Đông Chí. Dương phát triển dần lên; trên hình 
tròn Tiên Thiên này, nó tiến triển theo chiều kim đồng hồ, và ta có 6 
quẻ: Phục šš (tháng 11), Lâm šš(tháng 12), Thái šš (tháng 1), Đại Tráng 
z= (tháng 2), Quải = (tháng 3), Càn = (tháng 4). Ở Càn thì Dương cực 
thịnh, lúc này là mùa hè, và Âm cũng bắt đầu sinh ra (gọi là «nhất Âm 
sinh»), tượng trưng bằng quẻ Cấu (tháng 5) trên hình đồ. Lúc này ứng 


” LAM chú: Cái lõi của Viên Đồ chính là hình đổ Tiên Thiên Bát Quái. Ta thấy hình đồ có 8 
phần, mỗi phần có 8 quẻ kép với nội quái giống nhau. Thí dụ 8 quẻ kép từ Càn đến Đoài đều 
có nội quái là Càn; 8 quẻ kép từ Đoài tới Ly đều có nội quái là Đoài, v.v... 
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với Hạ Chí. Âm phát triển dần lên; trên hình tròn Tiên Thiên này, nó 
tiến triển theo chiều kim đồng hồ, và ta có 6 quẻ: Cấu = #= (tháng 5), Độn 
S tháng 6), Bĩ ES (tháng +), Quan šš (tháng 8), Bác šš (tháng 9), Khôn 
§š (tháng 10). Ở Khôn thì Âm cực thịnh, lúc này là mùa đông, và Dương 
cũng bắt đầu tái sinh. Đấy là thuyết Quái Khí của người đời Hán. 12 quẻ 
(Phục, Lâm, Thái, Đại Tráng, Quải, Càn, Cấu, Độn, Bï, Quan, Bác, Khôn) 
làm chủ 12 tháng, ăn khớp với sự bố trí 64 quẻ trên Viên đồ.3 


Lấy sự hoàn thành và huỷ điệt của một sự vật mà nói, thí đụ như 
một đoá hoa, ở quẻ Phục là hoa bắt đầu nở, ở quẻ Càn là hoa nở trọn 
vẹn, ở Cấu là hoa bắt đâu tàn tạ, ở Khôn là hoa tàn. Tất cả mọi sự vật 
đều có hoàn thành và có huỷ diệt, có thịnh và có suy. Tất cả đều noi theo 
công thức [thể hiện qua hình đồ trên] mà tiến hành. 


12 quẻ (Phục, Lâm, Thái, Đại Tráng, Quải, Càn, Cấu, Độn, Bĩ, 
Quan, Bác, Khôn) này được bài liệt trên hình tròn theo thứ tự ấy, nhưng 
khoảng cách giữa 12 quẻ thì không đồng đều. Thí dụ, từ quẻ Phục (tháng 
11) đến quẻ Lâm (tháng 12) cách nhau 16 quẻ; từ quẻ Lâm (tháng 12) 
đến quẻ Thái (tháng 1) cách nhau 8 quẻ; từ quẻ Thái (tháng 1) đến quẻ 
Đại Tráng (tháng 2) cách nhau 4 quẻ, v.v... Về điểm này, Thiệu Ung 
không hề giải thích. Chu Mô ƒ#†## (đệ tử của Chu Hi) hỏi Chu Hi rằng: 
«Trên vòng Tiên Thiên, [12 quẻ] quái khí liên tiếp nhau, đều đi theo 
chiều bên trái. Quẻ Cần tiếp với quẻ Cấu (có nội quái là Tốn, hào sơ 
lục), vậy là một Âm sinh ra. Quẻ Khôn tiếp với quẻ Phục (có nội quái là 
Chấn, hào sơ cửu), vậy là một Dương sinh ra. Từ quẻ Phục (tức một 
Dương sinh, ứng tháng I1), đi qua l6 quẻ (gồm 8 quẻ mà nội quái là 
Chấn, ở vị trí 4 trên vòng Tiên Thiên; và 8 quẻ mà nội quái là Ly, ở vị trí 
3 trên vòng Tiên Thiên). Vượt qua một mạch l6 quẻ này, thì quẻ Phục 
gặp quề Lâm (ứng tháng 12). Rồi vượt qua 8 quẻ (mà nội quái là Đoài, 
ở vị trí 2 trên vòng Tiên Thiên) thì ta có quẻ Thái (ứng tháng 1). Rồi 
cách 4 quẻ, ta được quể Đại Tráng (ứng tháng 2). Rồi cách một quẻ là 
Đại Hữu, ta được quẻ Quải (ứng tháng 3). Quẻ Quải tiếp với quẻ Càn, 
quẻ Càn tiếp với quẻ Cấu. Từ quẻ Cấu một Âm sinh ra (ứng tháng 5). 


* LAM chú: Tính từ thúng 11 trở đi, các quẻ thiên tử trong 12 tháng là: Phục, Lâm, Thái, Đại 
Tráng, Quải, Càn, Cấu, Độn, Bï, Quan, Bác, Khõn. 12 quê này làm chữ 12 tháng, nên gọi là 
0h bá töäoög Œø ñOÔE d1 baÝch quái E# Ê| trích cũng có nghĩa là vua), Nếu lấy 12 quẻ 
này phân phối cho 12 tháng, thì quê Phục ở tháng 11, quê Càn ở thúng 4, quê Cấu ở tháng 5, 
quẻ Khôn ở tháng 10. Hiển nhiên ta thấy chúng tượng trưng sự thịnh suy của Âm Dương 
trong 12 tháng. Vì thế 12 quẻ này được lấy làm quẻ chủ (tích quái), tượng trưng cho Âm 
Dương tiêu trưởng trong một năm. Xin xem lại tiết 5 của chương 3 (quyển 2). 

* LAM chú: Tức chiểu của kim đồng hồ. 
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Vượt qua 16 quẻ (gồm 8 quẻ mà nội quái là Tốn, ở vị trí 5 trên vòng Tiên 
Thiên; và 8 quẻ mà nội quái là Khẩm, ở vị trí 6 trên vòng Tiên Thiên), 
thì ta được quẻ Độn (ứng tháng 6). Rồi vượt qua 8 quẻ (mà nội quái là 
Cấn, ở vị trí 7 trên vòng Tiên Thiên) thì ta có quẻ Bĩ (ứng tháng 7). Rồi 
cách 4 quẻ, ta được quẻ Quan (ứng tháng 8). Rồi cách một quẻ là Tỷ, ta 
được quẻ Bác (ứng tháng 9). Quẻ Bác tiếp với quẻ Khôn (tháng 10), quẻ 
Khôn tiếp với quẻ Phục (tháng 11). Đi hết vòng thì trở lại từ đầu, tuân 
hoàn mãi mà chẳng có đầu mối. 12 quê quái khí chuyển theo chiều bên 
trái, là 12 quẻ ứng với 12 tháng của một năm, đều có được trật tự ấy. Tuy 
nhiên kể từ lúc Âm hay Dương mới sinh, phải trải qua l6 quẻ thì mới 
được một tháng; rồi phải ' trải qua 8 quẻ thì mới được một tháng nữa. Cho 
đến chỗ cực điểm của Âm và Dương, chỉ trải qua 4 quẻ là được một 
tháng; rồi trải qua một quẻ, thì ba quẻ một mạch liên liếp nhau. Lúc ban 
đầu thì nó thưa ra như thế, lúc cuối thì nó sát lại nhau như thế. Sự dãn ra 
và co lại của Âm Dương phải chăng là lý lẽ đương nhiên?»*9 


Chu Hi đáp: «Khi xem kỹ cách thức mà các quẻ quái khí rải thưa ra 
và gom sát lại [trên hình đổ] Tiên Thiên, ta cũng từng suy nghĩ như vậy, 
nhưng ta chưa biết giải thích thế nào. Khi Âm hay Dương mới sinh ra, thì 
khí [Âm hay Dương] đặc và chậm, tuy nhiên lẽ ra không nên có sự rải 


* Hồ Phương Bình #7 *Ƒ, Địch Học Khải Mông Thông Thích 6 ## f% # ⁄# FE, quyển thượng: 
«Tiên Thiên quái khí tương tiếp, giai thị tả tuyển. Cái Càn tiếp đĩ Tốn sơ Cấu quái, tiện thị nhất 
Âm sinh. Khôn tiếp đi Chấn sơ Phục quái, tiện thị nhất Dương sinh, Tự Phục quái nhất Dương 
sinh thập nhất nguyệt, tận Chấn tứ, [.y tam, nhất thập lục quái, nhiên Phục đắc Lâm quái thập 
nhị nguyệt. Hựu tận Đoài nhị, phàm bát quái, nhiên hậu đắc Thái quái chính nguyệt. Hựu cách 
tứ quái, đắc Đụi Tráng nhị nguyệt. Hựu cách Đại Hữu nhất quái, đắc Quải tam nguyệt. Quải 
tiếp Cân, Càn tiếp Cấu. Tự Cấu quái nhất Âm sinh ngũ nguyệt, tận Tến ngũ Khẩm lục nhất thập 
lục quái, nhiên hậu đắc Độn quái lục nguyệt. Hựu tận Cấn thất, phàm bát quái, nhiên hậu đắc 
Bĩ quái thất nguyệt. Hựu cách tứ quái, đắc Quan bát nguyệt. Hựu cách Tỷ nhất quái, đắc Bác 
cửu nguyệt. Bác tiếp Khôn thập nguyệt, Khôn tiếp Phục. Chu nhỉ phục thuỷ, tuẩn hoàn võ 
đoan. Quái khí tả tuyển, nhỉ nhất tuế thập nhị nguyệt chỉ quái, giai đắc kỳ tự. Đãn Âm Dương 
sơ sinh, các lịch thập lục quái nhỉ hậu nhất nguyệt. Hựu lịch bát quái, tái đắc nhất nguyệt. Chí 
Âm Dương tương cực xứ, chỉ lịch tứ quái vi nhất nguyệt. Hựu lịch nhất quái, togi nhất tính tam 
quải tương tiếp. Kỳ sư như thử nhỉ sơ, kỳ mạt như thử chỉ mật. Thử Â m Dương doanh súc đương 
nhiên chỉ tý dư?» 2L 2X ‡t $4 †H?4, l5 ã: 2: li. đã f2 j# LÍ 3 #U) Wố ‡Ì, fE E —É@ 4. hạ l# 
IR?)1E ‡†. fE 52 — l6 £. H 18 #t— Bã 4L † — f]. # 8d, RỆ =, -- + zx Ét. #4 (E 
tf#fãtt+t—H,.X8®—.W.A#t, 4/4Íf##‡t tE J]. X 8P ‡k. 8# ft —= H.X 
KầXx—#t.f#4=F. *£#:. ti# ã. BH 8 ‡Ì —RR 4+ Tr J1, 3Š 2š ~--E 7X 
‡t, #4 f8 ft H. X đ R Œ./LJ\‡t, # & f8 ñ ‡tC FJ. X f8 m ‡t. 8 #8 /\ H 

. X Bi LL — $k. f8 #l JL Fì. #l‡# hậ-L F1, tạ 1# {5 . 1ã ri {§ t2. ffã FR tt tr. ‡Í 34 4: lự,, thị 
—j*†+—Hx‡.#f###. (HT 1104, & RE +-„š ‡k ii í& — J{. X Fế 1 ‡k, Híf8 
— F. Si Bố iŠ Bi pR, LÍ lẾ 0H ‡Ì Š — FJ. X li —‡Ỳ, #4 — flf = #t HE. H-) s0, .2. 
8ï, E2 Á0IL ~⁄ ï. ICR& Bộ Xã Rã tá 7% .z Pÿ Â? 
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thưa ra như vậy và sau đó không nên có sự gom sát lại như vậy [trên hình 
đổ]. Đại khái vị trí trên hình đổ này đều xuất phát một cách tự nhiên,!*! 


không nên nói rằng điều đó không thể giải thích được. Cần phải suy nghĩ 
thêm.»*2 


Về điểm này tuy Hồ Phương Bình có cố gắng giải thích, nhưng 
cũng gượng gạo. 


c. Sự phát sinh của các sự vật đặc thù 


Trên đây đã đề cập sự phát sinh của mặt trời, mặt trăng, các sao, 
nước, lửa, gỗ, đất, đá. Đó là cơ sở tạo thành cõi trời đất cụ thể. Từ cơ sở 
này, vạn vật phát sinh. Thiệu Ung nói: «Mặt trời tạo ra nóng; mặt trăng 
tạo ra lạnh; các sao tạo ra ngày và đêm. Nóng, lạnh, ngày, đêm giao 
nhau mà sự biến đổi của trời hoàn thành. Nước tạo ra mưa; lửa tạo ra 
gió; đất tạo ra sương móc; đá tạo ra sấm. Mưa, gió, sấm, sương móc giao 
nhau mà sự biến hoá của đất hoàn thành. Nóng biển đổi tính của vật; 
lạnh biến đối tình của vật; ngày biến đổi hình của vật; đêm biến đổi thể 
của vật; tính, tình, hình, thể giao nhau mà tình cảm của động vật và thực 
vật hoàn thành. Sự chuyển hoá của mưa tạo ra loài biết chạy; sự chuyển 
hoá của gió tạo ra loài biết bay; sự chuyển hoá của sương móc tạo ra cây 
CỔ; SƯ chuyển hoá của sấm tạo ra cây cối; loài biết chạy, loài biết bay, 
cây cỏ, cây cối giao nhau mà sự đáp ứng của động vật và thực vật hoàn 
thành.»43 


Sinh vật phân ra làm hai loài: động vật và thực vật; động vật phân 
ra hai loài: biết chạy và biết bay; thực vật phân ra làm hai loài: cây cỏ 
và cây cối (cây lấy gỗ). Mỗi một sự vật lại có tính, tình, hình, thể riêng. 


*' Derk Bodde chú: Ý Chu Hi nói rằng các khoảng cách giữa các quẻ, tuy khó giải thích, nhưng 


các quê cách nhau theo thử tự giảm dần là: l6, 8, 4, 2, 1 quẻ. 

Hồ Phương Bình #8 7 3F, Địch Học Nhải Mông Thông Thích S 5ˆ £% Sï 3l ##, quyển thượng: 
«Sở khán Tiên Thiên quái khí doanh súc cực tử tế, mỗ điệc thường như thử lý hội lai, nhỉ vị đắc 
kỳ thuyết. Âm Dương sơ sinh, kỳ khí trung cố hoãn, nhiên hất ưng như thử chỉ sơ, kỳ hậu hựu 
khước như thử chỉ mật. Đại để thử đô vị trí, giai xuất hổ tự nhiên, bất ưng vô thuyết. Đương cánh 
tư chỉ.» HI ® % X ‡h 4 3 tá H: [7 fM, 3# 7# tì L8 8 5, mm (8 E:št. l4 B3 #7, 1L 
#xrh lá] #, #2: RE ¿ft Z 8í, 11 & X fll §Ntt <8. &X {KILIBI (7 Ei, 2ý Hị # B #Ã, 
ƒR tối. tế HH RA xố. 

* Hoàng Cực Kinh Thế (Quan Vật Thiên): «Nhật vi thử; nguyệt vi hàn; tỉnh vi trú; thần vi dạ. Thử, 
hàn, trú, đạ giao nhỉ thiên chỉ biến tận chỉ hĩ, Thuỷ vỉ vũ; hoả vi phong; thể vì lộ; thạch vi lôi. 
Vũ, phong, lôi, lộ giao nhỉ địa chỉ hoá tận chỉ hĩ. Thử biến vật chỉ tính; hàn biến vật chỉ tình; trú 
biến vật chỉ hình; dạ biến vật chỉ thể tính, tình, hình, thể giao nhỉ động thực chỉ cầm tận chỉ lữ. 
Vũ hoá vật chỉ tẩu; phong hoá vật chỉ phi; lộ hoá vật chỉ thảo; lôi hoá vật chỉ mộc; tẩu, phi, 
thảo, mộc giao nhỉ động thực chỉ ứng tận chỉ hï» H #: Ƒj 3#: s Bất: Kầ(®.18.,% 

, #t. Ä{2¿ II X < 3# đt ⁄ ®. 7k ỒN : k Bì BỊ: L E ## : 5 E đí. Ni, BÀ, TH #8 5£ ÏT]T Hừ, 
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Chúng tương ứng với sự biến đổi và chuyển hoá của trời đất. 
d. Người và thánh nhân 


Trong động vật, con người là tối linh. Trong con người, bậc hoàn 
thiện là thánh nhân. Thiệu Ung nói: «Người cũng là vật, thánh nhân 
cũng là người. [...} Người là hạng cao tột trong loài vật; thánh nhân là 
bậc cao tột trong loài người. [...] Tại sao? Ý nói thánh nhân có thể lấy 
một tâm xét vạn tâm, lấy một thân xét vạn thân, lấy một vật xét vạn 
vật, lấy một đời xét vạn đời. Lại nói thánh nhân có thể lấy tâm mình 
thay cho ý Trời, lấy miệng mình thay cho lời của Trời, lấy tay mình thay 
cho thợ của Trời, lấy thân mình thay cho sự việc của Trời. Lại nói thánh 
nhân có thể: trên thì biết thiên thời, dưới thì hiểu địa lý, giữa thì thấu 
triệt tình trạng sự vật, và soi chiếu thông suốt sự việc của con người. Lại 
nói thánh nhân có thể bao quát khắp trời đất, ra vào cõi tạo hoá, tới lui 
giữa xưa nay, thấu đạt trong ngoài của người và vật.»'* 


Sở dĩ thánh nhân được như vậy là vì ngài «lấy vật xem xét vật» (dĩ 
vật quan vật PA 11). Thiệu Ủng nói: «Cái gọi là xem xết vật, không 
phải là lấy mắt để xem xét nó: không lấy mắt xem xét nó, mà lấy tâm 
xem xét nó; không lấy tâm xem xét nó, mà lấy lý xem xét nó. Vật trong 
thiên hạ, chẳng gì mà không có nguyên lý, chẳng gì mà không có tính, 
chẳng gì mà không có mệnh. Cái gọi là nguyên lý, ta phải xem xét đến 
cùng thì sau mới biết. Cái gọi là tính, ta phải xem xét đến cùng thì sau 
mới biết. Cái gọi là mệnh, ta phải đạt đến cùng thì sau mới biết. Ba cái 
biết này là cái biết chân chính của thiên hạ, thậm chí thánh nhân cũng 
không vượt ra ngoài chúng. Ai vượt ra ngoài chúng thì không thể gọi là 
thánh nhân. [...] Thánh nhân sở dĩ có thể tổng hợp tình huống của vạn 
vật, là vì thánh nhâu có thể xem xét ngược lại. Cái gọi là xem xét ngược 
——————_—______  —___G 


Z{tzZ.S. 81⁄0 ⁄ từ ;,51 1) 7 1 : 8 8U) 7.1 : BÙI Z RE :E, l8. J6, E8 ZE 
n EU lá Z Rã t2 &. {L9 Z7 :RÁ1L19 Z1 :fã 1L Z Tạ ; Mi {LIU Z2 :7E. TK 
. #.. iñI Eh í .Z fE # ⁄. £. 

Hoàng Cực Kinh Thế (Quan Vật Thiên): «Nhân diệc vật đã, thánh nhân diệc nhân đã. |...} Nhân 
đã giả, vật chí chí giả đã; thánh đã giả, nhân chí chí giả đã. |... Hà tai? Vị kỳ năng dĩ nhất tâm 
quan vạn tâm, nhất thân quan vụn thân, nhất vật quan vạn vật, nhất thế quan vạn thế giả yên. 
Hựu vị kỳ năng đĩ tâm đại Thiên ý, khẩu đại Thiên ngôn, thủ đại Thiên công, thân đại Thiên sự 
giả yên. Hựu vị kỳ năng đĩ thượng thức thiên thời, hạ tận địa lý, trưng tận vật tình, thông chiếu 
nhân sự giả yên. Hựu vị kỳ năng đĩ dí luân thiên địa, xuất nhập tạo hoá, tiến thoái cổ kim, biểu 
lý nhân vật giá yên» À_ 7R42H1,, 5E À Z1 Á 10.[..] A198. 9 2 15 È th: 5B 1th Ế. Á ¿ 
# ñã tU,. [«.] ÍFI äš ? äÑ #: 8š J1 — :Ù R8 8 1. — 8 Bị 8 8, — 19 ER RR ĐJ, — †E EB BR TH 
5. XiẾ R6 L1:ùft Xã, ft Xã. #ft XI, ft X Hị # E. Xã BE DI L 
ñk XEŸ, F Ñt HE, rh ẩ8 J8. lHH4 Á HR #í Tý. XE 8E LJJ #8 #n 2Ä HU. HA i8 (E., šÉ 
ìRrfr2.#4®: A1 t5. 
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lại tức là không lấy bản ngã để xem xét vật. Không lấy bản ngã xem xét 
vật, mà lất vật xem xét vật. Nếu đã có thể lấy vật xem xét vật, thì trong 
đó làm gì có bản ngã? Thức là ta cũng là người, người cũng là ta, ta và 
người đều là vật. Như vậy thánh nhân có thể lấy mắt của thiên hạ làm 
mắt của mình, thì mắt ấy chẳng nơi nào mà không thấy; lấy tai thiên hạ 
làm tai của mình, thì tai ấy chẳng điều gì mà không nghe; lấy miệng 
thiên hạ làm miệng của mình, thì miệng ấy chẳng điều gì mà không nói 
được; lấy tâm thiên hạ làm tâm của mình, thì cái tâm ấy chắng việc gì 
mà không mưu tính nổi. Sự xem xét thiên hạ ở cái thấy ấy, chẳng phải 
rộng ư? Sự nghe thấy thiên hạ ở cái nghe ấy, chẳng phải xa ư? Lời nói về 
thiên hạ ở sự bàn luận ấy, chẳng phải là cao ? Sự mưu tính cho thiên hạ 
ở niềm vui ấy, chẳng phải là lớn ư? Cái thấy của thánh nhân rất rộng, 
cái nghe rất xa, sự bàn luận rất cao, niểm vui rất lớn. Có thể làm được 
các việc rất rộng, rất xa, rất cao, rất lớn, mà bên trong tâm không có 
một điều chỉ, lẽ nào không phải là bậc chí thần, chí thánh hay sao?»*5 


Thánh nhân lấy vô ngã mà đầm nhiệm sự việc, cho nên không làm 
mà việc gì cũng được làm (vô vi nhi vô bất vi #t II ## 4š 3). Đó là chủ 


trượng của Đạo gia, mà Thiệu Ung cũng ủng hộ. Lấy vô ngã mà đảm 
nhiệm sự việc, đó cũng là phương pháp tu dưỡng của cá nhân. Thiệu Ung 


*Š Hoàng Cực Kinh Thế (Quan Vật Thiên): «Phù sở đĩ vị chỉ quan vật giả, phi dĩ mục quan chỉ 
dã, phi quan chỉ đĩ mục, nhỉ quan chỉ đĩ tâm dã. Phi quan chỉ dĩ tâm, nhí quan chỉ dĩ lý đã. 
Thiên hạ chỉ vật, mạc bất hữu tý yên, mạc bất hữu tính yên, mạc bất hữu mệnh yên, Sở dĩ vị 
chỉ lý giả, cùng chí nhỉ hậu khả trì đã. Sở dĩ vị chỉ tính giả, tận chỉ nhỉ hậu khả tri dã. Sở dĩ 
vị chỉ mệnh giả, chí chi nhỉ hậu khả trỉ đã. Thử tam trí giả, thiên hạ chỉ chân tri đã, tuy thánh 
nhãn võ đĩ quá chỉ đã. Nhi quá chỉ giả, phi sở dĩ vị chỉ thánh nhân đã. [...] Thánh nhân chỉ 
sở dĩ năng nhất vạn vật chỉ tình giả, vị kỳ thánh nhân chỉ năng phản quan đã. Sở dĩ vị chỉ 
phần quan giả, bất đĩ ngã quan vật dã. Bất dĩ ngã quan vật giả, đĩ vật quan vật chí vị dã. 
Ký năng đĩ vật quan vật, hựu an hữu ngã ư kỳ gian tai? Thị chỉ ngã diệc nhân đã, nhân diệc 
ngã dã, ngã dữ nhân giai vật dã. Thử sở đĩ năng dụng thiên hạ chỉ mục ví kỷ chỉ mục, kỳ mục 
vô sử bất quan hĩ. Dụng thiên hạ chỉ nhĩ vi kỷ chỉ nhĩ, kỳ nhĩ vô sở bất thính hĩ. Dụng thiên 
hạ chỉ khẩu ví kỷ chỉ khẩu, kỳ khẩu vô sở bất ngôn hĩ. Đụng thiên hạ chỉ tâm vỉ kỹ chỉ tâm, 
kỳ tâm vô sử bất mưu hĩ, Phù thiên hạ chỉ quan, kỳ ư kiến dã, bất diệc quảng hổ? Thiên hạ 
chỉ thính, kỳ ư văn dã, bất điệc viễn hổ? Thiên hạ chi ngôn, kỳ ư luận dã, bất diệc cao hồ? 
Thiên hạ chỉ mưu, kỳ ư lạc dã, bất diệc đại hổ? Phù kỳ kiến chí quảng, kỳ văn chí viễn, kỳ 
luận chí cao, kỳ lạc chí đại. Năng vi chí quảng, chí viễn, chí cao, chí đại chỉ sự, nhỉ trung vô 
nhất vi yên, khởi bất vị chí thần chí thánh giá hổ?» + j J›! Z5 Z #8 #1 +. 3E I1 BH 8l Z th. 
. 3È fll ⁄ J1 H, I0 Rl Z⁄ LÌ :ÙÒ. 3E Rl ~. LÍ ta. ñ 88B Z L) 88t. TP j1). 8 4: fñ RE 5 
.# ®»11lld.§. #4 7# ấ 5. HT LỊ 8 Z #E &.. § <4 ïM í& nỊ #0 tb,. ï L1 ä8 Z1 4. & 
4 mf& nỊ I tb.. Er L1 äR Z ấb fí. # ⁄ iÑl & FJ #Il tl,. JE, = #l #í. £ T <Z. IÑ§ #0 .. #É 
SA #1 i8 + tb.. tị x4 2 ší. 3F Đr LÍ đH Z 5A tb.(..l 5 Á + Hí ĐÀ Bề —  fJ Z lR 
#.ädÑ HA ¿ Bế Íx BÍ th. BH ĐÀ ál ⁄⁄ < EM #. TY LẢ ẤY EM 1 tr. 4 LI # ER 9) &. L1 
f2 l1) c ä0 {Ù,. 8É 8E À ) RR1J. 3X 2 Tï 1h) H lR áš? xế ⁄ 3⁄75 À th, Á 24t f1 
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nói: «Lấy vật mà xem xét vật, đó là theo tính; lấy bản ngã mà xem xét 
vật, đó là theo tình. Tính thì công bằng và rõ ràng: tình thì thiên lệch và tối 
tăm.» 

Thiệu Ung lại nói: «Theo bản ngã mà xem xét tức là theo tình, 
theo tình thì bị che lấp, bị che lấp thì tối tắm. Theo vật mà xem xét tức là 
theo tính, theo tính thì có thần, có thần thì sáng rỡ.» 


Thiệu Ung lại nói: «Hễ tâm duy nhất và bất phân, thì có thể ứng 
phó với muôn vàn biến chuyển. Do đó mà quân tử hư tâm và bất động 
tâm vậy. „48 


Thiệu Ủng lại nói: «Lấy bo làm vui vật, lấy vật thương xót vật, đó 
là sự thể hiện trung dung vậy.» 


Thiệu Ủng lại nói: «Khi học dưỡng tâm, điểu đáng lo là không theo 
đường thẳng và không khử bỏ dục vọng. Hễ theo đường thẳng và chí 
thành, thì chỗ nào cũng thông. Đạo của trời đất chỉ có ngay thẳng mà 
thôi. Nên lấy ngay thắng mà cầu đạo. Nếu dùng mưu trí toan tính và đi 
theo đường quanh co để cầu đạo, thì đó là che lấp trời đất và theo dục 
vọng, chẳng phải là nan khăn ư?»*° 


Lấy vật mà xem xét vật, có nghĩa là thấy cái đáng vui thì vui, thấy cái 
đáng buôn thì buồn. Bản tính phải thể hiện thẳng thắn nhưng tâm phải hư 


không và bất động. Về điểm này, Thiệu Ung đồng quan điểm với Chu Liêm 

———..—11... `... ` 

, #\ \ À i4 #) th. lt ñ L§E 1X FZ H8 CGZ H, RH &ñ:8@. HX RZ 

HRCxZE.EH#ñïi f£#. HZ~ F ⁄ H8  Z.L, RE H #fñf 1: 84. Hx 

FZ 08x. 8H 8t. T2, H7) B th, 257Rñ§ #?X F 

T8, I\B th, T‹ 7° #2? F Z5, HWYä8 16, TY 7km? FZšE, H/A SE 

tU.7RX#?3N eig. RBlzZ ¡4., Hô Z1, H 42. 8E Eộ 4: lÑ., # Ú#. 

®Ñ. ® k5, lí rh #t — f3 1š, TY ñB 4: tệ 2š Ất đi J2? 

Hoàng Cực Kinh Thế (Quan Vật Ngoại Thiên, hạ): «Dĩ vật quan vật, tính dä; đĩ ngã quan 

vật, tình đã. Tính công nhỉ mình; tình thiên nhi ám.» J)L†?) 8#), 1# tb,; l1 #t E8 ?2. {8 th, 

- #2 mí H1: tã Í§ mi Rẽ.. 

Hoàng Cực Kinh Thể (Quan Vật Ngoại Thiên, hạ): «Nhậm ngã tắc tình, tình tắc tế, tế tắc 

hôn hĩ. Nhân vật tắc tính, tính tắc thần, thần tắc mính hĩ.» ££ ‡È RE f#, f# Ril ấ. #& HII E† & 

- B2 RỊ †£, †‡ RỊỊ tà. ‡# §IJ H3 £ . 

Hoàng Cực Kinh Thế (Quan Vật Ngoại Thiên, hạ): «Tâm nhất nhí bất phân, tắc khả dĩ ứng 

vạn biến, thử quân tử sở đĩ hư tâm nhí bất động dã.» 2¬ —- ïfj 4` 2. Rl| PT J)J R# #8 ##†, JÍt 

2® #8 ›Ù tín 2 #U tu. 

Hoàng Cực Kinh Thế (Quan Vật Ngoại Thiên, hạ): «Dĩ vật hỉ vật, đĩ vật bi vật, thử phát nhỉ 

trung tiết dã.» PL fŸ 1, 1 36, II š# ï rP! ấp tt. 

® Hoàng Cực Kinh Thế (Quan Vật Ngoại Thiên, hạ): «Vi học dưỡng tâm, hoạn tại bất do trực 
đạo, khử lợi dục. Do trực đạo, nhậm chỉ thành, tắc vô sở bất thông. Thiên địa chỉ đạo, trực 


“8 
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Khê, vì Liêm Khê nói «vô dục thì tĩnh hư, động trực». 


Loài người có thánh nhân mà cũng có người thiện và người ác. Đó 
cũng là điều tất nhiên, Thiệu Ủng nói: «Trời và người đối với nhau cũng 
giống như bên ngoài và bên trong. Trời có Âm và Dương; người có tà và 
chính. Nguyên do của tà và chính có quan hệ với sớ thích của vua. Vua hiếu 
đức thì dân áp dụng sự chân chính; vua thích nịnh thì dân áp dụng thói gian 
tà. Nguyên do của tà và chính từ đó mà đến vậy. Dù vua thánh minh ở trên 
cao, cũng có thể có tiểu nhân, nhưng bọn chúng dở trò tiểu nhân cũng khó. 
Dù vua ngu hèn ở trên cao, cũng có thể có quân tử, nhưng người quân tử tỏ 
ra quân tử cũng khó. Tự thời xưa, khi vua thánh mình có nhiều, chưa có đời 
nào như đời Đường của vua Nghiêu, quân tử làm sao mà chẳng có nhiều? 
Thời ấy đâu phải là không có tiểu nhân, nhưng muốn đ trò tiểu nhân cũng 
khó, cho nên có nhiều quân tử vậy. Vì thế thời ấy tuy có bốn kẻ ác, nhưng 
chúng chẳng phóng túng làm ác. Tự thời xưa, khi vua ngu hèn có nhiều, 
chưa có đời nào như đời Thương của vua Trụ, tiểu nhân làm sao mà chẳng 
có nhiều? Thời ấy đâu phải là không có quân tử, nhưng tỏ ra quân tử cũng 
khó, cho nên có nhiều tiểu nhân vậy. Vì thế tuy thời ấy có ba người nhân 
đức, nhưng họ không thể toại nguyện làm thiện.»°! 

Kẻ ác có đầy trên đời, nhưng khi có vua anh minh cai trị thì ngài 
gạt bỏ bọn tiểu nhân khỏi những chức vụ quan trọng để triệt tiêu ảnh 
hưởng của chúng. 


nhi đĩ, đương đĩ trực cầu chỉ. Nhược dụng trí số, do kính nhí cầu chỉ, thị khuất thiên địa nhì 
tuần nhân dục dã, bất diệc nan hồ?» E ## +, 8 ƒr* Hi ìB, £ #8. gh t8 šÉ, # 
# ät. RI #li 3ñ. XHb Zìš. lễ m1, # J1 8 :R Z.. # H 1ï t, Hịïš im 5 Z, 
J X‡bm fã À 8X 1b, T 7T R# #? 

1 Hoàng Cực Kinh Thế (Quan Vật Nội Thiên): «Thiên đữ nhân tương ví biểu lý. Thiên hữu Âm 
Dương; nhân hữu tà chính. Tà chính chỉ do, hệ hồ thượng chỉ sở hiếu dã. Thượng hiếu đức tắc 
dân dụng chính; thượng hiếu nịnh tắc dân dụng tà. Tà chính chỉ do hữu tự lai hĩ, Tuy thánh quân 
tại thượng, bất năng vô tiểu nhân, thị nan kỳ ví tiểu nhân. Tuy dung quân tại thượng, bất năng 
vô quân tử, thị nan kỳ vi quân tử, Tự cổ thánh quân chí thịnh, vị hữu như Đường Nghiêu chỉ thế, 
quần tử hà kỳ đa da? Thời phi võ tiểu nhãn dã, thị nan kỳ vi tiểu nhân, cố quần tử đa dã. Sở đĩ 
tuy hữu tứ hung, bất năng tứ kỳ ác. Tự cổ dụng quân chỉ thịnh, vị hữu như Thương Trụ chỉ thế, 
tiểu nhân hà kỳ đa da? Thời phí vô quân tử dã, thị nan kỳ vì quân tử, cố tiểu nhân đa dã. Sở đi 
tuy hữu tam nhân, bất năng toại kỳ thiện.» ⁄) li À ‡H E3) %EF. XäÍ4l3; Á 6 1ỗ1E. 6 
1EZ.H.## L-zZ EĂẰ#† t,. I- 1ƒ £ RỊïR Hi: t.#Ÿ Í< RỊ X HZB. 361E 2. # Bì 
.§§% Ti ít L. X§6#£;J]`Á., RE Eì/|»Á.. # ñB 8 ứ£ L, 4 6E ## 7, Z KH 
#8 7. H## #8. 1# t0Rf šẽ Z tt, # 7 ín[ 4 # Hỗ ? E$ 3E ## /]» À 1b, 2# RE 
*/hAÀ. 7 # tU.. Em LI SÉ †¡ t IXỊ, 4Ý 8š EÈ }+ #2. E ;: li 8 Z 1š. XE # ñl f8 
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e. Niên biểu thế giới 

Thiệu Ủng nói: «Số của Dịch có tận cùng, trời đất có khởi đầu và 
kết thúc. Có kẻ hỏi: “Trời đất cũng có khởi đầu và kết thúc ư?” Đáp: 
“Đã có giảm đi và tăng trưởng, lẽ nào chẳng có khởi đầu và kết thúc? 
Trời đất tuy lớn, nhưng cũng là hình và khí, tức là hai vật.”»' 

Sự sinh trưởng và tiến hành của sự vật cụ thể đều noi theo công 
thức được thể hiện qua Viên Đồ 64 quẻ. Trời đất cũng là vật chất, nên sự 
sinh trưởng và tiến hành của trời đất cũng phải noi theo công thức đó. 
Hơn phân nửa quyển Hoàng Cực Kinh Thế là dựa theo công thức ấy mà 
tạo ra một niên biểu cho thế giới cụ thể. Trong niên biểu này, để tính 
toán thời gian, Thiệu Ung dùng các thuật ngữ: nguyên 70, hội tÂ†, vận 
, thế 


Thiệu Ủng nói: «Mặt trời đi qua ?0guyên của trời, mặt trăng đi qua 
hội của trời, các sao (nh) đi qua vận của trời, các sao (thần) đi qua thế 
của trời.» (Nhật Kinh Thiên chỉ nguyên, nguyệt Kinh Thiền chỉ hội, tinh 
Kinh Thiên chỉ vận, thần Kinh Thiên chỉ thế. 1 #8 Z7, H #@Xx ® 
, #f<zZì. K# X ~x⁄ ‡#). Như vậy Thiệu Ung tính toán nguyên 7, 
hội ÊỊ, vận š#., thế †# theo các thiên thể. 

1 nguyên = 12 hội; 

1 hội = 30 vận; 

1 vận = 12 thế. 


#} ~Z †E./]`.À fIH 3 HỆ ?Hữ 2F #4 8 -Ƒ th, ££ šÉ HE #5 ƒ-. #/|` À3 tb.. Hi LRÉ BE 
=—=ÍC., ®ÊÈE‡#  #.- LAM chú: Đời vua Nghiêu có bốn kẻ ác (6 hưng ||34|) là: Hôn Đôn 
š# ấx (Lức Hoan Đâu §# f? ), Cùng Kỳ Ø8 #ỹ (tức Cộng Công ‡t T.), Đào Ngột l# #( (tức Cổn 
##), Thao Thiết 3£ (tức Tam Miêu = 3ï). Theo kính Thư (Thuấn điển), bốn kể này bị vua 
Thuấn trừng phạt: Lưu đày Hoan Đâu ở Sùng Sơn #*|Í|, lưu đày Cộng Công ở U Châu # J|| 
„ trục xuất Tam Miêu khỏi đất Tam Nguy = f#, và giết Cổn. Đời Ân (Thương), vua Trụ £† 
hoang dâm tân ác, nhưng đời này có ba người nhân đức (/œm hân —ƒ~) là: Tỉ Can FL †-, Cơ 
Tử #£ +, và Vì Tử 8# -#. Tỉ Can là chú của vua Trụ, vì can gián Trụ mà bị mọi tim. Cơ Tử là 
hiển thần, cũng can gián vua Trụ, bị vua bắt làm nô lệ, tuy không bị giết nhưng sợ bị hại nên 
giả điên cuồng, Ví Tử là anh vua Trụ, can gián Trụ không được nên bỏ nước mà đi. Luận Xgữ 
(Vi Tử) chép: «Vi Tử khứ chỉ, Cơ Tử vi chỉ nô, Tỉ Can gián nhi tử, Khổng Tử viết: “Ân hữu tam 
nhân yên.”» đ#ủ -Ýƒ 2 Z.. # ƒ f8 Z (. kừ TT 3 ín 2E. ‡L 7 E1 :§# § ={— 8 (Ví Tử bỏ nước 
mà đi, Cơ Tử bị làm nô lệ, Tỉ Can vì can gián hôn quân mà chết, Khổng Tử nói: Đời Ân 
[Thương] có ba người nhân đức vậy). 

9 Hoàng Cực Kinh Thế (Quan Vật Ngoại Thiên): «Dịch chỉ số cùng, thiên địa thuỷ chung. 
Hoặc viết: Thiên địa diệc hữu thuỷ chung hổ? Viết: Ký hữu tiêu trưởng, khởi vô chung thuỷ? 
Thiên địa tuy đại, thị điệc hình khí, nãi nhị vật dä.» Ø ;Z #t 33, X Hùh#2£2. d F1 : 7 Hh 
3: t5 £# # )EH :Êt fïq. tí W4? 7X Hb 8É 2Ä, Zế 7: 4, 79 — f2 tU,. 
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Sở đĩ như thế, vì con của Thiệu Ung là Thiệu Bá Ôn ÄẸ {H#4(1057- 
1134) nói trong Tính Lý Đại Toàn rằng: «Trong cuộc tiến hoá lớn, một 
nguyên giống như một năm.» (Nhất nguyên tại đại hoá chỉ trung, do nhất 
niên dã. — 7E.ƒE2K4{H1, #ä — #E 1b,). Một nguyên có 12 hội giống như l 
năm có 12 tháng; một hội có 30 vận giống như một tháng có 30 ngày; 


nguyén | hội thể sự Am... 
đnkit) | (oguyeÐ hẳn) 
Sửu 3ð 1-720 | 1080 1- 
21400 
Phi 721- 21á01- Vên Kỷ G 7é: Khai vật 
1080 32400 B2 (khai sinh vạn vật; 
L= Ø]-120 Mạc 
1441- c 1- 
1800 54000 
1801-  |54001- 
21ó0 64800 
Nam Bắc Triều, Tuỳ, 


'64801- 
75600 
Đường, Ngũ Đợi, Tống 


Bš gui -270 mộ _ 
3240 97200 


Vận Mậu 7E 315: Bế vội 
M] 8 (chếm dứt vạn vật) 


Các triều đạt Hạ, Ân, 
Chụ, Tần, Lưỡng Hán, 
Lưỡng Tến, Tam Quốc, 


Sự tiêu trưởng của một nguyên (theo Thiệu Bó Ôn) 
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một vận có 12 ¿bế giống như một ngày có 12 giờ.” Thiệu Ung lấy khởi 
đầu và kết thúc của trời đất làm một nguyên; lấy 30 năm là một :hế. Như 
vậy suyra: l nguyên= 12 hội = 360 vận = 4.320 thế = 129.600 năm. 


Phối hợp các đơn vị thời gian này với Viên Đồ 64 quẻ thì ta thấy 
trời đất bắt đầu ở quẻ Phục và kết thúc ở quẻ Khôn. Trong Hoàng Cực 
Kinh Thế có một bảng biểu (về sự tiêu trưởng của một nguyên) rất phức 
tạp, ở đây tôi thay bằng bảng biểu đơn giản hơn của Thiệu Bá Ôn trong 
Tính Lý Đại Toàn. (xem hình). 


Chu Hi nói: «Trong Hoàng Cực Xinh Thế, Thiệu Ung nói: “Trời 
khai mở ở hội Tý; đất đóng lại ở hội Sửu; người sinh ra ở hội Dần.”» 
(Thiệu Tử Hoàng Cực Kinh Thế thuyết: “Thiên khai ư Tý; địa tịch ư Sửu; 
nhân sinh ư Dần.” 8§-ƒ- 3 ÿs4#†ttã© XBBJ4-Ƒ-. H:RR#+Tt, A £}$ 
). Tính toán về nguyên, Thiệu Ung dung thập can (Giáp, Át, Bính, Đinh, 
Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý). Tính toán về hội, ông dùng 12 địa chỉ 
(Tý, Sửu, Dân, Mão, Thìn, Ty, Ngo;, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi). Trong 
bảng biểu trên đây, tôi lấy thí dụ rnột nguyên là nguyên Giáp. 

Hội thứ nhất là Tý. Hội này có 30 vận, tức là 360 rhế (bởi vì ] vận 
= 12 0hế), tức là 10.800 năm (bới vì 1 ;hế = 30 năm). Thời này, một 
Dương bắt đầu sinh, biểu thị bằng hào sơ cửu quẻ Phục šs. Nếu lấy một 
năm để so sánh thì nó ứng với tháng 11 (tháng Tý); nếu lấy ngày và đêm 
để so sánh thì nó ứng với giờ Tý. «Thiên khai ư Tý» % BÄ }2- (trời khai 
mở ở hội Tý) tức là ở hội này. 

Hội thứ hai là Sửu. Hội này cũng có 30 sận, hợp với hội Tý là 60 
vận; cũng có 360 rhế, hợp với hội Tý là 720 :hế; cũng có 10.800 năm, hợp 
với hội Tý là 21.600 năm. Thời này, thêm một Dương sinh ra, biểu thị 
bằng hào cửu nhị quẻ Lâm šš. Nếu lấy một năm để so sánh thì nó ứng 
với tháng 12 (tháng Sửu); nếu lấy ngày và đêm để so sánh thì nó ứng với 
giờ Sửu. «Địa tịch ư Sửu» Hử llä }2 ‡‡ (đất đóng lại ở hội Sửu) tức là ở hội 
này. 

Hội thứ ba là Dần. Hội này cũng có 30 vận, hợp với hai hội trên là 
90 vận; cũng có 360 ;hế, hợp với hai hội trên là 1080 /h; cũng có 10.800 
năm, hợp với hai hội trên là 32.400 năm. Thời này, thêm một Dương sinh 
ra, biểu thị bằng hào cửu tam quẻ Thái =. Nếu lấy một năm để so sánh 
thì nó ứng với tháng 1 (tháng Dân); nếu lấy ngày và đêm để so sánh thì 


#3 LAM chú: 12 giờ ấm lịch tương ứng giờ dương lịch: (ý (23-01 giờ), sửu (01-03 giờ), dân (03-05 
giờ), mão (05-07 giờ), thìn (07-09 giờ), ty (09-11 giờ), ngọ (11-13 giờ), mùi (13-15 giờ), thân 
(15-17 giờ), dậu (17-19 giờ), tuất (19-21 giờ), hợi (21-23 giờ). 
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nó ứng với giờ Dần. Ở vận 16 (tức là vận Kỷ) của hội này, hợp với 60 vận 
của hai hội trên tức là vận thứ 76, thì «khai vật» ÄÏ#J (vạn vật sinh ra), 
trong đó cũng có con người, do đó Thiệu Ung nói «Nhân sinh ư Dẫn» Á, 
3:7 8ï (con người sinh ra ở hội Dân) tức là ở hội này. 

Cứ thế suy ra, đến hội thứ sáu, tức hội Ty, thì Dương cực thịnh, biểu 
thị bằng sáu hào Dương của quề Càn =. Nền văn minh của nhân loại 
đến đây cũng cực thịnh. Đời Đường Nghiêu ở hội này, vua Nghiêu thí 
hành nền chính trị của thánh vương. 


Đến bội thứ bảy, tức hội Ngọ, sau khi Dương cực thịnh thì Âm bắt 
đầu sinh ra, biểu thị bằng hào sơ lục quề Cấu =>. Tính ra, năm Hi Ninh 
nguyên niên (tức 1068 CN) đời Tống Thần Tông rơi vào thế thứ 2 của 
vận thứ 10 của hội này. 


Tương tự như thế, đến hội thứ 11 tức hội Tuất, Âm dân thịnh lên, 
biểu thị bằng năm hào Âm của quẻ Bác šš s.Ở vận thứ 15 của hội này 
(hợp với các vận ở trên, tức là vận thứ 315) | thì «bế vật» E# # (chấm dứt 
vạn vật; vạn vật đều dứt tuyệt). 


Đến hội thứ 12 tức hội Hợi, Âm cực thịnh, biểu thị bằng quẻ khôn 
Eš. Lúc này, tuổi thọ của trời đất chấm dứt, Một chu kỳ mới của trời đất 
lại khai mở. Trong đó người và vạn vật được sinh trưởng trổ lại và rồi 
hoại diệt trở lại. Điều đó Dịch gọi là «Cùng tắc biến, biến tắc thông». 
Cứ thế mà tuần hoàn đến vô cùng. 


Ở đây nói rằng thế giới này có thể hoại diệt, rồi sau đó một thế 
giới mới kế tiếp phát sinh. Cái ý tưởng này chưa từng xuất hiện trong tư 
ng Trung Quốc trước đó. Kể từ Tông Mật 2š ## lấy Câu Xá Luận {#4 
ã8 mà giảng về sự thành Bề, trụ {, hoại E§, không 78 của thế giới, thì sau 
đó lý thuyết về phát sinh vũ trụ của các Đạo học gia mới hấp thu ảnh 
hưởng này. Thiệu Ung cũng chịu ảnh hưởng của Phật học, rồi lấy Âm 
Dương tiêu trưởng của 64 quẻ Dịch mà thuyết mình về niên biểu thế giới 
vậy. 

£ Triết học về chính trị 

Thế giới hiện nay tuy còn xa mới tới ngày mà trời đất huỷ diệt, 
nhưng nó cũng đã trải qua thời đại vàng son nhất. Thế giới hiện nay giống 
như một đoá hoa đã nở trọn vẹn, tuy nhuy và cánh hoa vẫn còn rực rỡ mà 
điểm tàn tạ đã vừa chớm. Cho nên, theo Thiệu Ủng, thế giới hiện nay 


không giống như thời vàng son đã qua. Lấy chính trị mà nói thì nay chẳng 
bằng xưa. Thiệu Ung phân chia chính trị làm bốn loại, mà người cai trị 
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là: hoàng , đế Tổ, vương +, bá 8ä. 


Thiệu Ung nói: «Dùng vô vi là hoàng. Dùng ân tín là đế. Dùng 
công chính là vương. Dùng trí lực là bá. Từ bá trở xuống là di địch (mọi 
rợ). Từ di địch trở xuống là cầm thú.»' 


Thiệu Ung lại nói: «Khổng Tử khen ngợi sách Chu Địch có từ Phục 
Hi và Hiên Viên (tức Hoàng Đế); ngài viết lời tựa cho Kinh Thư có từ 
Nghiêu và Thuấn; ngài san định Kinh Thí có từ Văn Vương và Vũ Vương; 
ngài tu sửa Kinh Xuân Thu có từ Hoàn Công và Văn Công. [Ngài khen 
Dịch] có từ Phục Hi và Hiên Viên (Hoàng Đế), vì ngài xem /am hoàng 
(Phục Hi, Thần Nông, Hoàng Đế) là tổ. [Ngài viết lời tựa cho Kinh Thư] 
có từ Nghiêu và Thuấn, vì ngài xem ngữ đế (Thiếu Hạo, Chuyên Húc, 
Đế Khốc, Nghiêu, Thuấn) là tông. [Ngài san định Kinh Thi] có từ Văn 
Vương và Vũ Vương, vì ngài xem /œớm vương (Hạ Vũ, Thương Thang, Chủ 
Văn Vương và Chu Vũ Vương) là con. [Ngài tu sửa Kinh Xuân Thu] có từ 
Hoàn Công và Văn Công, vì ngài xem ngã bá (Tế Hoàn Công, Tấn Văn 
Công, Tần Mục Công, Tống Tương Công, Sở Trang Vương) là cháu.»°$ 


Thiệu Ung lại nói: «Tam hoàng ứng với mùa xuân, ngĩ đế ứng với 
mùa hạ, tam vương ứng với mùa thu, ngũ bá ứng với mùa đông, bảy nước 
(thời Chiến Quốc) ứng với cái tàn dư lạnh lẽo của mùa đông. Hán vương tài 
không đủ [so với bậc vương thời xưa], Tấn bá tài có dư [so với bậc bá thời 
xưa]. Các vua thời Tam quốc là bậc anh hùng trong hàng bá. Các vua của 16 
nước là hạng tầm thường trong hàng bá. Các vua của đời Ngũ Đại phía nam 
là hạng vay mượn xe của hàng bá. Các vua của đời Ngũ Đại phía bắc là 
hạng ở đậu trong hàng bá. Các vua đời Tuỳ là con các vua đời Tấn. Các 
vua đời Đường là em các vua đời Hán. Các hạng bá của các quận cuối đời 
Tuỳ chỉ là lớp sóng thừa của sông Dương Tử và sông Hán. Các hạng bá của 
các trấn cuối đời Đường chỉ là ánh sáng thừa của mặt trời và mặt trăng. 


#4 Hoàng Cực Kinh Thế (Quan Vật Ngoại Thiên): «Dụng vô ví tắc hoàng đã. Dụng ấn tín tắc 

đế dã. Dụng công chính tắc vương đã. Dụng trí lực tắc bú dã, Bú dĩ hụ tắc di địch. Di địch 
nhỉ hạ thị cầm thú dã.» H # ØŠ RI|  †b,. Hị Œ (5 RỊ| # tb.. H2 IE RỊ + th. HÌ #ï 2 HỊ 
# t!.. 85 LI 'R BỊ 55. 3X fi F ¿ # BÀ tb,. 
Hoàng Cực Kinh Thể (Quan Vật Nội Thiên): «Khổng Tử tán dịch, tự Hí Hiên nhí hạ, tự Thư 
tự Nghiêu Thuến nhỉ hạ, san Thi tự Văn Vũ nhỉ hạ, tu Xuân Thu tự Hoàn Văn nhì hạ. Tự Hi 
Hiên nhỉ hạ, tổ ¿am hoàng đã. Tự Nghiêu Thuấn nhỉ hạ, tông 6g đế đã. Tự Văn Vũ nhí hạ, tử 
tam vương dã. Tự Hoàn Văn nhỉ hạ, tôn ngữ bá đã.» ƒ( -- Ñ ), E 1§ #T ¡tị TY, Fĩ 8 H & 
##1HI F, fMJä# 5 % Z4 mi 'K, Í# # # Ei fE # thi F. E18 ÉT ññ E. †R = # th. BH #š 
Z# im TY. 2K 1i 8 tu. H # [f1 F. # Z + tb. E fR # f F. ## 1í 88 1b, LAM chú: 
Mỗi thuật ngữ (am hoàng, ngũ đế, (at vương, ngũ bá đều có nhiều thuyết, ở đây tôi chọn các 
thuyết phổ thông, căn cứ vào từ điển Từ Hải. 


s 
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Các hạng bá của đời Hậu Ngũ Đại chỉ là những ngôi sao trước lúc trời 
mọc. Từ Để Nghiêu đến nay, trên dưới hơn ba ngàn năm, trước sau hơn 
trăm đời, sách vở truyền lại có thể ghi chép rõ. Trong bốn biển, giữa Cứu 
Châu, trong đó [quốc gia] hoặc hợp hoặc tan, hoặc thịnh trị hoặc loạn lạc,. 
hoặc hùng cường hoặc suy yếu, hoặc lãnh đạo hoặc phục tùng. Nhưng chưa 
hề có vua nào có thể thống nhất phong tục hơn một đời.»'° 


Từ đời Hán tới nay, nền vương trị tuy tối cao mà lại không hoàn 
bị. Như vậy, theo Thiệu Ũng, thời đại hoàng kim của thế giới đã qua 
rồi. 

* 


L5 


Hoàng Cực Kinh Thế (Quan Vật Nội Thiên): «Tam hoàng xuân dã, ngũ để hạ dã, tam vương 
thu dã, ngũ bá đông dã, thất quốc đông chỉ dư liệt dã. Hán vương nhỉ bất túc, Tấn bá nhi hữu 
dư. Tam quốc bá chỉ hùng giả dã. Thập lục quốc bá chí tùng giả dã. Nam Ngũ Đại bá chỉ tá 
thặng dã. Bắc Ngũ Đại bá chỉ truyền xá đã. Tuỳ, Tấn chỉ tử đã. Đường, Hán chỉ đệ dã. Tuỳ 
quý chư quận chỉ bá, Giang Hán chi dư ba đã. Đường quý chư trấn chỉ bá, nhật nguyệt chỉ dư 
quang dã. Hậu Ngũ Đại chỉ bá, nhật vị xuất chỉ tỉnh đã. Tự Đế Nghiêu chí ư kim, thượng hạ 
tam thiên dư niên, tiển hậu bách hữu dư thế, thư truyền khả minh kỷ giả, tứ hải chỉ nội, Cửu 
Châu chỉ gian, kỳ gian hoặc hợp hoặc ly, hoặc trị hoặc huy, hoặc cường hoặc luy, hoặc xướng 
hoặc tuỳ, vị thuỷ hữu kiêm thế nhỉ năng nhất kỳ phong tục giả.» —  # tt, 1 8 1Ù, 
+#Œ, h8 tt, C BỊ Ấ <⁄ Êâ ởi tb,. iš + ii 2: E. í Ø8 fiẲ # kậ. ~ Bi #5 ~Z 
®tU. 7x8 Z Ñ # th. E h (t8 Z [8 #E tb. 1L h (C88 ⁄ (8£ th. F8 E2 # 
10. lầ i& ⁄ 3 tb,. lã #58 RB „⁄. 88. H F| Z Êâ X tb,. 4 1: ft 2.8, H Hi Z 8 th 
.H7##ñt2..l: F=T %. ãi % F # Bê Ít, & fW sJ 8B £o #ï, Pd š8 Z DJ. 7L 
?\ .. RE]. #+fã] sẻ Ê¡ 5k BÉ, SẼ v4 dì ĐK, st đút dì gã, sứ n8 zE BÉ, 2k t2 #ï 3# {tt ffT 8E — 
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CHƯƠNG 12 
TRƯƠNG HOÀNH CỬ VÀ NHỊ TRÌNH 


1. Trương Hoành Cừ 


Sống cùng thời và hơi trễ hơn Chu Liêm Khê jšj ÿ# #⁄Z (1017-1073) 
và Thiệu Khang Tiết 8B R£ ñð (1011-1077) một chút, có các nhà Đạo học 
nổi tiếng là Trương Hoành Cừ ZE fã :E (1020-1077) tức Trương Tái 5E §t 
và Nhị Trình, tức anh em Trình Minh Đạo ‡# HH3 (1032-1085) và Trình 
Y Xuyên ƒ# ƒ# J¡|(10233-1 108). 


Tống Sử (Đạo Học Truyện) chép: «Trương Tái 2 §Ÿ tự là Tử Hậu 
-“lE, người Trường An & #7, thuở nhỏ thích bàn luận việc binh. [...] 
Năm 21 tuổi, öng mang thư giới thiệu đến yết kiến Phạm Trọng Yêm ÿở 
{th ÿ§ (989-1052). Vừa gặp lần đầu, Trọng Yêm biết Tái là người tài có 
tư chất cao viễn, bèn nhắc nhở Tái: "Nhà Nho tự có danh phận và lễ 
giáo, đủ làm vui; cần chỉ đến việc binh?” Nhân đấy Trọng Yêm khuyên 
Tái đọc Trung Dung. Tái đọc sách ấy, cho là chưa đủ, bèn tìm hiểu Phật 
và Lão. Nhiều năm thâm cứu Phật và Lão, nhưng ông thấy không có sở 
đắc gì cả, bèn quay về học lục kinh (tức Thi, Thư, Lễ, Nhạc, Dịch, Xuân 
Thu). [...] Ông cùng Trình Minh Đạo và Trình Y Xuyên bàn luận về tỉnh 
yếu của Đạo học, rồi trở nên tự tin, nói: "Đạo Nho của ta tự đủ, cần gì 
tìm cầu bàng môn tả đạo?” Từ đó ông vất bỏ các môn học khác, mà 
chuyên theo Nho học. [...} Trương Tái chuyên cổ học và gắng công rèn 
luyện, trở thành bậc thầy của nhân sĩ ở Quan Trung fjfj rh (vùng hạ lưu 
sông Vị ở Thiểm Tây); người đời gọi ông là “Hoành Cừ ‡#š# ïE tiên sinh” 
(ông thầy ở trấn Hoành Cừ, huyện Mi).»' 


! Tống Sử (Đạo Học Truyện): «Trương Tái, tự Tử Hậu, Trường Án nhân, thiếu hỉ đàm binh. [...] 
Niên nhị thập nhất, dĩ thư yết Phạm Trọng Yêm, nhất kiến trí kỳ viễn khí. Nãi cảnh chỉ viết: 
“Nho giả tự hữu danh giáo khả lạc, hà sự ư binh?” Nhân khuyến độc Trung Dung. Tái độc kỳ thư, 
do đi vi vị túc. Hựu phồng chư Thích, Lão, luỹ niên cứu cực kỳ thuyết, tri vô sở đắc, phần nhỉ cầu 
chỉ lục kinh, [...] Dữ Nhị Trình ngứ Đạo học chỉ yếu, hoán nhiên tự tín, viết: “Ngô đạo tự túc, hà 
sự bàng cầu?” Ư thị tận khí đị học, thuần như dã. [...| Tái cổ học lực hành, vi Quan Trung sĩ nhân 
tông sư, thế xưng vi Hoành Cừ tiên sinh.» 4 #€*†. ƒ-iŠ.EL# ÁA./7? #5*c.(.] # — †+— 
.J®8ï í‡ tt. — R *ũ 3ï i8 3#. 7W ⁄ E: “f# # BH H Ø #t nJ #4, Jzj 8 ⁄ ?" [Ấ] &U ïÑ r 
ñq. &ï H #.í LI E3 ® tt. X 26 ñã E #. # 3 % lạ Rất, AI # Đi f8. bế [lí 3Ñ xZ 7x #ấ. 
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Theo Lã Đại Lâm #4 2Ä, B§ (2-1090), chúng ta biết rằng Trương Tái 
mất năm Hi Ninh thứ 10 đời Tống Thần Tông (tức năm 1077). Ông trứ tác: 
Chính Mông [Ƒ 5%. Kinh học Lý Quật {§ #8 BB ƒ3, và Dịch Thuyết B8. 
Trong đó, Chính Mông là tác phẩm quan trọng nhất. Về hành trạng của 
Trương Tái, Lã Đại Lâm viết: «Mùa thu năm Hi Ninh thứ 9 (tức 1076), 
Hoành Cừ tiên sinh nằm ngủ thấy một giấc mộng kỳ lạ, bèn vội vàng viết 
thư cho đệ tử nói về việc ấy. Sau đó, ông tập hợp những lời đã giảng, viết 
thành sách gọi là Chính Mông. Đưa sách cho các đệ tử xem, ông nói: “Sách 
này là sở đắc của ta sau bao năm suy tư rốt ráo; lời lẽ của nó đương nhiên 
phù hợp với thánh nhân thuở trước.» Như vậy, Chính Mông là sự kết tỉnh 
tư tưởng cả một đời của Trương Hoành Cừ. 


a. Khí 


Cái học của Hoành Cừ cũng bắt nguồn từ Dịch. Hệ Từ Thượng nói: 
«Dịch hữu Thái Cực, thị sinh lưỡng nghi.» 3 # K4: ER ## (Dịch có 


(...] #4 —. El ñR ì 5,2 9. /& 4 E (4. Fl: “#ÿH E1 l, lí #í Z:R 7" Bề RP dg HỪ # BH, rÐ úp 
th. [..l 8Ÿ dị #8 2 f7, E RÑ rh +: A 2E BI, lỨ Bổ 13 Nồ 4E 2# % - LAM chú: Theo Bàng Phúc 
(Trung Quốc Nho Học, Đông Phương xuất bản trung tâm, 1997, tập L, tr.126) nguyên quán của 
Trương Tái là Đại Lương + #2 (nay là Khai Phong B8 ‡†, tỉnh Hà Nam ïïƒ t‡i). Cha ông là Trương 
Địch 2K), làm trì châu ở Phù Châu ¿# Jl|, qua đời tại nhiệm sở. Anh em ông còn bé, không thể 
trở về cố hương, nên trú ngụ ở trấn Huành Cừ ‡# ⁄#, huyện Mi Rÿ thuộc Phượng Tường [R #1J 
(nay là huyện Mi fï, tỉnh Thiểm Tây B$ gủ). Về sau, ông nổi danh và luôn giảng dạy ở Hoành Cử, 
nên người đời mới gọi ông là Hoành Cử tiên sinh. Trương Túi đỗ tiến sĩ vào những năm Gia Hựu 
3š fh (1056-1063) đời vua Tống Nhân Tông ? {— 2, và giữ nhiều chức quan như Tư Pháp Tham 
Quân ở Kỳ Châu ñ J1, huyện lệnh của huyện Văn Nham # ?2thuộc Đan Châu ƑE 4l, Phán quan 
ở Vị Châu ïj J\, rồi làm việc trong Sùng Văn Viện #2 %## và Thái Thường Lễ Viện + # {8£ 
„ Năm 21 tuổi, Trương Tái cầu kiến Phạm Trọng Yêm, hấy giờ Trọng Yêm làm Kinh Lược An Phủ 
Phó Sứ tại Thiểm Tây.- Derk Bodde chú; Cuối đời, Trương Tái chuyên giảng học tại trấn Hoành 
Cừ. Về cuộc đời chỉ tiết của Trương Túi, có thể xem J. Perey Bruce, Chu Hsi œnả hís Masters (Chủ 
Hi và các bậc thấy của ông), London, 1923, trang 50-55, nhất là bài của Werner Eichhorn: Địe 
Westinschrift der Chang Tsai (Bài Tây Minh của Trương Túi), in trong: Abhandlunug fầr die Kunde 
des Morgenlandes, vol.22, ne.7 (Leipzig, 1937), trang 1-9. Từ các bài viết này, chúng ta biết rằng 


Trương Tái đành phần lớn cuộc đời của ông để dụy học, tuy rằng ông có đầm nhiệm một vài chức 
quan, và ông thôi làm quan sau khi đụng độ với nhà cải cách Vương An Thạch (1021-1086). Ông 
là chú của Trình Hạo và Trình Di; bước ngoặt lớn trong đời ông là khi õng gặp họ năm 1056, và 
quan điểm của họ đã thuy đổi ông. Ông sống nghèo, khi ông mất các đệ tử phải gom góp tiền bạc 
để mua áo quan cho ông. 

‡ Y Lạc Uyên Nguyên Lục †# ‡š #R ïf i#t., quyền 6: «Hi Ninh cửu niên thụ, tiền sinh cảm dị mộng, hốt 
đã thư chúc môn nhân, nãi tập sở lập ngõn, vị chỉ Chính Mông. Xuất thị môn nhân viết: *Thử thư 
đư lịch niên trí tư chỉ sở đắc, kỳ ngôn: đãi dữ tiền thảnh hựp. *» ÉE 3 ?\, ÍƑ ƒk. 3 2L St 8 @. 22 l1 
#“MPIA.5#7m 5. IE#.:h m7 AEI: “E8 ƒ fE # §X 8 H f8, H: m 7ã Bí BÚ 
BUuậi.”~ Đerk Bodde chú: Y 1@c Uyên Nguyên Lục được viết xong năm 1173 dưới sự chỉ đạo của 
Chu Hi. Đây là một nguồn tham khảo chính yếu về Đạo học trước thời Chu Hi. 
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Thái Cực; Thái Cực sinh ra lưỡng nghỉ [là Âm và Dương]).` Hoành Cừ 
cũng nói: «Hai (tức lưỡng nghỉ) mà không thành lập thì Một (tức Thái 
Cực) không thể thấy. Một không thể thấy thì cái dụng của Hai (tức lưỡng 
nghi) dừng lại. Hai thể [của Thái Cực] thì hư và thực, động và tnh, tụ và 
tán, trong và đục; xét cho cùng chỉ là Một (tức Thái Cực) mà thôi.»* 

Cái Một này tức là Thái Cực. Hoành Cừ nói tiếp: «Có Hai thì ắt có 
Một. Cái Một ấy là Thái Cực. [...| Một vật có hai thể; nó chẳng phải là 
Thái Cực ư?»° 


Cái Một này Hoành Cừ cũng gọi là Thái Hoà 2 Ấ#II. Ông nói: «Thái 
Hoà cũng là [danh từ để gọi| Đạo. Bên trong nó hàm chứa tính chất 
tương tác giữa chìm và nổi, lên và xuống, động và tĩnh. Nó là khởi đầu 
của các lực phóng phát, mà các lực này tác động nhau, tạo ra sự hơn kém 
và co duỗi. [... | Cái không giống như “dã mã ” §Ÿ Eš (hơi nước bốc lên) và 
sự giao hoà của Âm Dương, thì không đủ gọi là Thái Hoà. Ai luận về 
Đạo, hễ biết được điều này thì mới đáng gọi là biết Đạo; ai học Dịch, hễ 
hiểu được chỗ này thì mới đáng gọi là hiểu Dịch.»° 


Hai chữ «dã mã» #Ƒ Eš trên đây, lấy trong Trang Tứ (Tiêu Dao Du): 
«Hơi nước bốc lên, bụi bặm [bay trong ánh nắng]. các sinh vật lấy hơi 
thở thổi vào nhau.» (Dã mã dã, trần ai dã, sinh vật chi dĩ tức tương xuy 


ở” LAM chú: Nguyên văn trong Hệ Từ Thượng là; «Thị cố lịch hữu Thái Cực, thị sinh lưỡng nghỉ. 


Lưỡng nghỉ sinh tứ tượng. Tử tượng sinh Bát Quái,» ƒÐ 1 9} {j X4 Rú. # + RIÍK. MÍš + 0H & 
.UW  # J\ ‡È (Cho nên, Dịch có Thái Cực. Thái Cực sinh lưỡng nghỉ. Lưỡng nghỉ sinh tứ tượng. 
Tứ tượng sinh Bát Quái).- Richard WilhcLm dịch: «Cho nên, trong Dịch có Thái Cực (=khởi đầu 
lớn). Thái Cực sinh lưỡng nghỉ (=hni sức mạnh cơ bản). Lưỡng nghỉ sinh tứ tượng (=bốn hình 
tượng). Tứ tượng sinh Bát Quái (Lám quẻ).» (Darum gibt cs in den Wandlungen den groBen 
ranfang. Dieser crzeugt die zwci Grundkriftc. Dịc zwei Grundkräfte crzcugcn dđỉc vier 
Bilder. Díc vier Bilder crzcugen díc acht Zcichen)— James Legge dịch: «Cho nên, trong hệ 
thống của Dịch có Thái Cực. Thái Cực sinh lưỡng nghí. Lưỡng nghỉ sinh tứ tượng. Tứ tượng sình 
Bái Quái.» (Therefore ïn thể system of the Y¿ there is the Grand Terminus, which pro- 
đuced the (wø elementary Forms. Those two Forms produced the Eour emblematie Sym- 
boøls, which again produeced the eipght Trigrams). 

Chính Mông: «Lưỡng bất lập tắc nhất bất khả kiến, nhất bất khả kiến tắc lưỡng chỉ dụng tức. 
Lưỡng thể giả, hư thực đã, động tĩnh đã, tụ tán dã, thanh trọc dã, kỳ cứu nhất nhỉ dĩ.» FR ` 
# RI— 2°] R., — 2 5j rẻ RỊ|Ri ⁄ HH &.. H3 ñS Z. dt R tt, §U đï th,, 7K RÀ1b,, /Š Z8 th 
, ##® — it. 

Š Chính Mông: «Hữu lưỡng tắc hữu nhất, thị Thái Cực dã. [...] Nhất vật nhỉ lưỡng thể, kỳ Thái 
Cực chỉ vị dư?» # Mi Hi —. lE & R0. (..l — ®2 thị R8, H Ki ¿ đã BMc ? 

Chính Mông: «Thái Hoà sở vị Đạo, trung hàm phù trầm thăng giáng động tĩnh tương cảm chỉ 
tính, thị sinh nhân ôn tương đãng thắng phụ khuất thân chỉ thuỷ. (...| Bất như đã mã, nhân ôn, 
bất túc vị chỉ Thái Hoà. Ngứ Đạo giả trí thử vị chỉ trì Đạo; hợc Dịch giả kiến thứ, vị chí kiến 
Dịch» IIBšR3B, rh i8 ⁄£ UU7I Rất Eh R# fH Rẻ ⁄ |. RẺ 2E ÂNÁN 4B 33 Bố BÍ íP .⁄ tá 
.{..] 2S #I#Ỹ E6, 4£, 2 ØãB Z ffl. ññšš # ®IIJICãB Z %0) : # 6  R li ⁄ xẻ 
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dã 5ƒ l tU,, EE1S th,. “+: 1 Z L1 E.#BIA tt,). Tư Mã Bưu (mất năm 306 
CN) chú: «Dã mã xuân nhật trạch trung du khí dã,» #ÿ §#Htqt# 
+b, (Đã mã là hơi nước của ao đầm vào mùa xuân bốc lên). Cái mà gọi là 
Thái Hư tức là toàn thể khí. Khi khí ấy còn phân tán chưa tích tụ lại, thì 
khí ấy gọi là Thái Hư. Vì thế Hoành Cừ nói: «Thái Hự thì vô hình, là bản 
thể của khí.» (Thái Hư vô hình, khí chi bản thể &ƒÿ #E£ J⁄, 4x). 
Lại nói: «Sự tụ và tán của khí đối với Thái Hư, giống như sự đóng băng 
và bằng tan đối với nước. Hễ ta biết Thái Hư tức là khí, thì không phải là 
không có gì hết.»7 


Cái Thái Hư mà chúng ta thấy tưởng như trống không chẳng có vật 
gì, chẳng qua đó là khí tán mà chưa tụ. Kỳ thực chẳng có cái gọi là vô. 
Cho nên Hoành Cừ nói: «Hễ ta biết Thái Hư tức là khí, thì không phải là 
không có gì hết.» 


Cái tính chất «tương tác giữa chìm và nổi, lên và xuống, động và 
tĩnh» ở trong khí, nếu nói đơn giản, chỉ là hai tính Âm Dương. Trong một 
khí thì có hai tính này. Hoành Cừ nói: «Một vật mà có hai thể, đó là khí. 
Khi là một vật, thì khí có thần; khi ở hai thể, thì khí có sức chuyển hoá,»3 


Một khí có hai tính chất Âm Dương, nên Hoành Cừ nói «một vật mà 
có hai thể». Khi khí là một, thì nó trong trẻo và thông suốt, không thể hình 
dung ra được nên gọi là có thần. Bởi vì trong một khí có hai tính chất Âm 
Dương, nên Hoành Cừ nói «nó là khởi đầu của các lực phóng phát, mà các 
lực này tác động nhau, tạo ra sự hơn kém và co duỗi». Sự tương tác này tức 


— LAM chú: Hai chữ nhấn ôm #Ñ# tà lấy từ Hệ Từ Hạ: « Thiên địu nhậu ôn, vạn vật hoá 
thuần. Nam nữ cấu tỉnh, vạn vật hoá sinh.» + bÑÑ#24. #⁄f){LEÝ. 8 #x Í§ HS, 8 Ø1{L2E 
(Trời đất giao hoà, vạn vật biến hoá đẳng đều. Nam nữ giao hợp, vạn vật hóa sinh). Cao Hanh 
nói nhân ôm Ñ‡fi vốn là giả tá của ñã f (hai khí Âm Dương gian hoà).- Thuần RÈlà thuần #Ñ 
(thuần tuý), là quân 12 (đẳng đều).~ Vạn vật hoá thuâu #31) 1VLRỆ= sự biến hoá của vạn vật 
đồng đều. Richard Wilhelm địch: «Khổng Tử nói: Trời đất giao tiếp, vạn vật biến hoá và có 
được hình dạng. Nam nữ hỗn hợp tỉnh, vạn vật biến hoá và được sinh ra.» (Der Mecister 
sprach: Himmel und Erde kommen in Berihrung, and äile Dinge gestalten sich und 
gewinnen Form. Das Mănnlichc und Weibliche míscht seinen Samen, ứnd alle Wesen 
gestalten sich und werden geborcn).- đames Legge dịch: «Có sự giao hoà của ảnh hưởng 
Âm Dương của trời đất; và sự biến hoá đa dạng thì tiến triển phong phú. Có sự truyền tỉnh 
giữa nam nữ; và sự biến hoú trong các sinh thể thì tiến triển.» (There is an ìntermingling 
of the @enial influences øf heaven and carth, and transformation in its various forms 
abundantly procceds. There js an infterconimunication of seed between maile and Íc- 
maf€, and transformation ¡in tts living types procccds). 

Chính Mông: «Khí chỉ tụ tán ư Thái Hư, do băng ngưng thích ứ thuỷ. Trì Thái Hư tức khí tắc 
vô vò.» 34 „7 2 BW }} ZK lữ, ff ¿k &ế ## ĐÀ 7k. ®II Ax r EI % IIỊ # ##. 

% Chính Mông: «Nhất vật lưng thể, khí đã. Nhât cố thần, lưỡng cố hoá.» —†?PNẨS. #1. — 

# tù, B tt {U. 
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là sự biểu hiện của hai tính chất Âm Dương, sinh ra vạn vật. Cho nên 
Hoành Cừ nói «khi khí ở hai thể, thì nó có sức chuyển hoá». 


Hoành Cừ lại nói: «Khí tràn ngập [vũ trụ, gọi là] Thái Hư. Nó đi lên 
đi xuống và bay lan rộng ra, chưa từng dừng lại. [Tình trạng ấy| Dịch gọi là 
“hai khí Âm Dương giao hoà”, Trang Tử gọi là "các sinh vật lấy hơi thở 
thổi vào nhau” và "hơi nước bốc lên”! Đó là cơ quan của hư thực và động 
nh, là khởi đầu của Âm Dương và cương nhu. Dương trong trẻo thì nổi 
lên, Âm nặng đục thì chìm xuống. Âm Dương tác động nhau và tụ tần, tạo 
thành mưa gió, tuyết sương. Dù vạn vật thay đổi hình, dù sông núi tan ra 
hay kết tụ, dù cặn bã biến ra tro, thì tất cả đều theo nguyên lý ấy.»° 


Trong khí có hai tính Âm Dương tương tác nhau, cho nên khí không 
thể dừng lại ở trạng thái Thái Hư, mà «nó đi lên đi xuống và bay lan 
rộng ra, chưa từng đừng lại». Khí có hai tính Âm Dương tương tác nhau, 
tạo ra sự hơn kém và co duỗi: Âm và Dương hoặc hơn hoặc kém, hoặc co 
hoặc duỗi. Khí tụ lại thì vật thành tựu, khí tán ra thì vật huỷ điệt. Hoành 
Cừ nói: «Hễ khí tụ thì “cái có thể nhìn thấy bằng sự sáng của mắt chúng 
t2” (ly minh đắc thi ## 8H f8 ÿ## ) trở nên hữu hình; hễ khí không tụ thì 
“cái có thể nhìn thấy bằng sự sáng của mắt Chúng ía"” trở nên vô hình. 
Khi nó tụ lại, sao không nói là có [hình thể] tạm thời? Khi nó tán rả, SaO 
nói không có gì cả? Cho nên khi thánh nhân ngước lên xem trời và cúi 
xuống xem đất, thì chỉ nói đến “nguyên do của tối và sáng ”, chứ không 
nói đến “nguyên do của có và không”.»'9 


Trong «ly mình đắc thi» Rất Ej {3 Ti của đoạn văn trích trên đây, «iy» 
là mắt, «ly minh đắc thi» là: cái có thể nhìn thấy bằng sự sáng của mất 
chúng ta. Khí tụ thì nó thành cái mà mắt ta thấy được, tức là hữu hình, 
Khí tán thì nó không thành cái mà mắt ta thấy được, tức là vô hình. Khí 
tụ thành vạn vật, vậy vạn vật là hiện tượng của khí tụ. Bởi khí tụ và tán 
bất định nên Hoành Cừ nói là «khách hình» 2 7# (hình thể tạm thời): 

Chính Mông: «Khí dưỡng nhiên Thái Hư, thăng giáng phi đương, vị thường chỉ tức, Dịch sở vị 

nhân ôn, Trang Sinh sở vị sinh vật đĩ tức tương xuy, đã mã giả dựt Thử hư thực, động tĩnh chí cơ, 

Âm Dương, cương nhu chỉ thuỷ. Phù nhỉ thưởng giả Dương chỉ thanh, giáng nhỉ há giả Âm chỉ 

trục, kỳ cảm ngộ tụ Lán, vỉ phong vũ, vỉ thyết sương. Vạn phẩm chỉ lưu hình, sơn xuyên chỉ đưng 

kết, tao phách ổi tẫn, vô phi giáo đã» 34 lt #3 2< dừ, F218. + lL: &.. 8 E3BNAH, fE 

# Hi đ + Ø) DI 8 fHUX. Sĩ tý # Ất !ÍL để Ñ, ấU ä? ~, Ú&, Eè E NỊ £ ⁄ #ã. # ñ . # MB Z. 

ì#, Fš mí 'F ã lâ Z.ï#. H #t ¡5 ZE lí, E5 ft ñ8, E 3 78. ZÃ đò Z it RZ., LỤ J1| Z. Bt £š. MB #4 

IR¡R. tt 3È #4 th. 

18 Chính Mông: «Khí tụ tắc ly minh đắc thỉ nhí hữu hình; khí bất tự tắc ly minh bất đắc thì nhỉ vô 
hình. Phương kỹ tụ dã, an đắc bất vị chỉ khách (*)? Phương kỳ tán đã, an đắc cự vị chỉ vô? Cố 
thánh nhân ngưỡng quan phủ sát, đãn vân “tri u mình chỉ cố”, bất vân “trí hữu vô chỉ cế”.» 
IR ÍỆ 8Ịl # E8 f# # l #ï ý : 5, 1* # BỊỊ &t BB Tx f3 Pù Ti #t ⁄. 2 H XZ th. 2 f8 T3 < # 
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«Thái Hư thì vô hình, nó là bản thể của khí. Khí lúc tụ lúc tán, biến hoá 
thành những hình thể tạm thời vậy.» (Thái Hư vô hình, khí chỉ bản thể, 
kỳ tụ kỳ tán, biến hoá chí khách hình nhĩ + ƒš #t I⁄, 4x 8#, 7# H: 
Rt, 44L. # Bì). 


b. Qui luật cho sự vật trong vũ trụ tuân theo 


Khí tụ thì thành vạn vật; sự sinh ra vạn vật cũng theo một qui luật 
nhất định. Hoành Cữ nói: «[ Vạn vật] sinh ra có trước có sau. Đó là 7hiên 
tự (thứ tự của Trời). Nhỏ hay lớn, cao hay thấp; vạn vật cùng theo nhau 
và tạo hình cho nhau. Đó là Tên trật (trật tự của Trời). Trời sinh vạn 
vật cũng có thứ tự, vạn vật đã thành hình rồi thì cũng có trật tự.»!" 


Hoành Cừ lại nói: «Khí của trời đất, tuy có tụ có tần, có công có 
thủ trăm đường, nhưng cái nguyên lý của nó thì xuôi thuận và không sai 
lâm.» 


Sự tụ tán và công thủ của khí tuy có trăm đường trăm nẻo khác 
nhau, nhưng chúng đều tuân theo một qui luật nhất định. Cho nên sự tạo 
sinh vạn vật có một thứ tự nhất định. Một vật khi được tạo thành rồi, thì 
nó là một kết cấu nhất định hay một tổ chức nhất định. Cái gọi là «thiên 
trật» K#& hay «thiên tự» Z Ƒ#ở đây tức là Lý E#. Sự tụ tán và công thủ 
của khí đều xuôi thuận theo Lý và không sai lầm. Theo thuyết này, ngoài 
Khí ra còn có Lý. Nếu lấy thuật ngữ của triết học Hi Lạp mà nói, thì vậr 
là chất f5 (matter) và Lý là (hức yŸ (form). Chế: nhập vào rhức, tạo 
thành một vật cụ thể. Nhưng ở điểm này, Hoành Cừ chỉ nói sơ lược, chỉ 
mới nêu ra được manh mối. Phải đợi tới Chu Hi mới có sự trình bày đầy 
đủ, 

ec. Một số hiện tượng phổ biến trong vũ trụ 


Sự tụ tán và công thủ của khí tuy có trăm đường trăm nẻo khác 
nhau, nhưng chúng đều tuân theo một qui luật nhất định. Cho nên trong 
vũ trụ có một số hiện tượng phổ biến. Hoành Cừ nói: «Khi khí ở trạng 


“Ï—.—————————————_ ST ——  B—————————- 
22 HH Rw t., #£ 18 ⁄4 f8 ⁄ #26 BÊ A (1Ì 8B t SE. (BE zz `#0 MH BR „7 &V”, 4S 25 "XI Ấí #£ x7 
ÄW*~ LAM chú: (*) Chữ khách này lẽ ra là hữu Tï thì mới phù hợp ý «r£ hữu về chỉ cấ» ở sau. 
Nhưng Phùng Hữu Lan giữ nguyên, và hiểu khách là tạm thời (temporary). Tôi dịch theo ý của 
ông. 

t1 Chính Mông: «Sinh hữu tiên hậu, sở dĩ vi thiên tự. Tiểu đại cao hạ, tương tịnh nhỉ tương hình 
yên, thị vị thiên trật. Thiên chỉ sinh vật dã bữu tự, vật chí ký hình đã hữu trật.» 2t Ä%Í&. 
b8 %I#./1› 4 F, H li fB E2 É. £ šB X#k. <⁄ 4 ) tb đ FF, 2 8 ý th 
Ek — LAM chú: Trật #š và :ự FE đồng nghĩa, từ điển giảng là «thứ tự, trật tự». 

2 Chính Mông: «Thiên địa chỉ khí, tuy tụ tán, công thủ bách đổ, nhiên kỳ vỉ lý dã thuận nhí bất 
vọng.» kh Z §. 8 Sẽ Rt 74 XY H lề, Ø H: E E8 th KR ti 4` 5 - 
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thái hư vô ban đầu, thì nó lặng lẽ và vô hình. Khi nó cảm động và sinh 
sản, thì nó tự lại và có hình tượng. Có hình tượng thì có cái đối ứng. Đối 
ứng ắt có hành động tương phản. Có tương phản thì có thù địch. Thù địch 
thì sẽ hoà và sẽ hết. Cho nên tình cảm yêu ghét cùng phát xuất từ Thái 
Hư, mà rốt cuộc thuộc về vật dục. Chợt sinh ra, chợt tựu thành; giữa 
chúng không có một khoảng hở nào. Thật là như thần vậy.»' 


Âm Dương giao cảm, rồi chúng đi lên đi xuống và bay lan rộng ra. 
Khí tụ lại thì thành hình tượng và thành vật. Hễ có một vật thì ắt có một 
vật tương phản với nó, đứng ở vị trí đối địch với nó. Nhưng vật tương 
phản cũng có thể tương thành. Khi khí tán thì vật tương phản và đối địch 
sẽ cùng trở về Thái Hư đó gọi là hoà rồi sẽ hết (hoà nhi giải ÄiI1fi ##). 
Vật tương phản và đối địch thì sẽ có tình cảm thù ghét; vật tương hoà và 
tương thành thì có tình cảm yêu mến. Đó gọi là vật đục ‡#ÄX. Tuy nhiên 
các tình yêu ghét ấy (tức vật dục) đều phát xuất từ Thái Hư, rốt cuộc 
cũng trở về Thái Hư. Đó là một thứ hiện tượng phổ biến trong vũ trụ. 

Hoành Cừ nói: «Vật không có cái lý cô lập. Bất kể thứ gì nếu 
không tổ rõ là đồng hay dị, co hay duỗi, đâu hay cuối, thì tuy gọi là vật 
mà chẳng phải là vật. Để đạt được thành tựu thì vật phải có đầu và cuối. 
Nếu vật không có sự tương cảm giữa đồng và dị, có và không, thì vật 
không thể đạt được thành tựu. Không thể đạt được thành tựu, thì tuy gọi 
là vật mà chẳng phải là vật. Cho nên nói rằng do sự tương cảm giữa co 
và duỗi mà lợi ích sinh ra.»!“ 


Hễ có một vật thì ắt có một vật tương phần với nó. Nếu có một vật 
lẻ loi, cô lập, thì vật ấy không thể thành một vật. Một sự vật sở đĩ gọi là 
một vật, một phần là vì nó có quan hệ tương phần với một vật khác trong 
vũ trụ. Cái quan hệ ấy cấu thành một phân của vật ấy. Vật không hể cô 
lập. Đó cũng là một hiện tượng phổ biến trong vũ trụ. 


Hoành Cừ lại nói: «Trong những vật được tạo thành, chẳng có một 


t3 Chính Mông: «Khí bản chỉ hư, tắc trạm bản vô hình. Cảm nhỉ sinh, tắc tụ nhỉ hữu tượng. Hữu 
tượng tư hữu đối, đối tất phản kỳ vi. Hữu phản tư hữu cừu, cừu tất hoà nhỉ giải. Cố ái ố chỉ tình, 
đồng xuất ư Thái Hư, nhỉ tốt quy ư vật dục. Thúc nhỉ sinh, hốt nhí thành, bất dụng hữu hào phát 
chỉ gian, kỳ thần hĩ phù.» 4 „2 [. flli#‡ #t f.. R8 íf +. HIỊZš íị  %&. f & Rh 8 š† 
„ #J f3. 8 Bé fï lí, (1): #1. tk # ŸE .⁄ lũ. In] th 3K R, II 5E Bề 327 
8x. {& n #. 2 mí ø.. 2 ð fr # 5 ¿2 lMl. H tạ. 

Chính Mông: «Vật võ cô lập chỉ lý. Phi đồng dị khuất thân chưng thuỷ đĩ phát minh chỉ, tắc tuy 
vật phi vật dã. Đắc hữu thuỷ tốt nãi thùnh, phi đồng dị hữu vô tương cẩm, tắc bất kiến kỳ 
thành. Bất kiến kỳ thành, tắc tuy vật phi vật, cố viết khuất thân tương cảm nhỉ lợi sinh yên,» 
6 f1 x2. EE. 3E In] 8 lạ Í#t #2 #6 ĐA 34 BÚ] 7, RHỊ 8É 10) 2E 1b. f3 B R79 nk, 3E lnị 
Ø 8 t1 8. HI 2 lí E: mà. T R ®nt. RIl8É 1 3E 12, á L1 E ít ‡B Z8 m #ll 4 I5. 
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vật nào giống nhau hoàn toàn. Từ đó có thể biết rằng vạn vật tuy nhiễu, 
kỳ thực không một vật nào mà chẳng có Âm và Dương. Từ đó có thể biết 
rằng sự biến hoá của trời đất chỉ có hai đầu mối Âm Dương ấy mà 
thôi.» 


«Trong những vật được tạo thành, chẳng có một vật nào giống nhau 
hoàn toàn.» Đó cũng là một hiện tượng phổ biến trong vũ trụ. Hoành Cừ 
lại nói: «Khí bay đi hỗn loạn, hợp lại thành chất; sinh ra vô vàn khác 
biệt của người và vật; sự tuần hoàn không ngới của hai đâu mối Âm 
Dương lập nên đại nghĩa của trời đất.»' Khí vốn hàm chứa hai tính Âm 
Dương, cho nên hể chúng tụ thì thành vật; không vật nào mà không có 
Âm Dương. Tuy nhiên, Hoành Cừ chưa hề nói rõ tại sao «chẳng có một 
vật nào giống nhau hoàn toàn». 


Hoành Cừ nói: «Thái Hư không thể không có khí. Khí không thể 
không tụ mà tạo thành vạn vật. Vạn vật không thể không tán mà trở về 
Thái Hư. Tuần hoàn xuất nhập, đều là bất đắc dĩ mà như thế.»'” 


Khí tán ra rồi thì sẽ tụ; tụ lại rỗi thì sẽ tán. Khí tụ thì thành vật; 
tán ra thì vật huỷ diệt. Tuần hoàn như thế mãi không thôi. Đó cũng là 
một hiện tượng phổ biến trong vũ trụ. 

d. Trương Hoành Cừ giảng thiên văn và địa lý 

Chính Mông cũng giảng rõ về thiên văn và địa lý cũng như các 
phương diện của sự vật trong vũ trụ. Hoành Cừ nói: «Trái đất là khí Âm 
thuần, ngưng tụ ở giữa [vũ trụ ]; bầu trời là khí Dương trôi nổi, vận chuyển 
xoay tròn ở phía ngoài. Đó là thể thông thường của bầu trời và trái đất. 
Tự bản thân các ngôi sao cố định (hằng tinh) thì bất động, nhưng chúng 
hoàn toàn gắn liển với bầu trời, nên chúng vận chuyển xoay tròn không 
ngừng với khí Dương trôi nổi. Mặt trời, mặt trăng, và năm hành tỉnh 
(kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ) chuyển động ngược với sự chuyển động của 


15 Chính Mông: «Tạo hoá sở thành, vô nhất vật tương tiếu giả. Dĩ thị trì vạn vật tuy đa, kỳ thực 
vô nhất vật vô Âm Dương giả. Dĩ thị tri thiên địa biến hoá, nhị đoan nhỉ đĩ.» 3ã1{ÈE.BIEE. #t 
—?'‡H Ei 5. L 5 1II § 2 R 2, H tt 244A lB #. Z1 XI 344L, — fã im 
B. 

!5 Chính Mông: «Du khí phân nhiễu, hợp nhỉ thành chất giả, sinh nhân vật chỉ vạn thù; kỳ Âm 
Dương lưỡng đoan tuần hoàn bất dĩ giả, lập thiên địa chỉ đại nghĩa.» Ở## #2 ‡##, â¡ mĩ Fì 
*.#% A1 z R%. E.É lẽ Bã tị ii HR T' Ð #, 17 Klb ¿Z k#. 

!? Chính Mông: «Thái Hư bất năng vô khí. Khí bất năng bất tụ nhỉ vi vạn vật. Vạn vật bất năng 
bất tán nhỉ vì Thái Hư, tuần thị xuất nhập, thị giai bất đắc dĩ nhỉ nhiên dã»  ƒ# 4Ÿ ÉE #£ #4 
. #4 T'§È 1# ii E5 8 #). ã 1 1ñ 1' §t mi 8S & , fã lcrli À,, Xổ TY E tị #Ã tứ, 
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bầu trời, mà bầu trời thì bao lấy trái đất »'* 


Hoành Cừ lại nói: «Trái đất có lên và xuống, ngày có dài và ngắn. 
Trái đất tuy là vật ngưng tụ không tán, nhưng hai khí Âm Dương lên 
xuống trong nó, theo nhau mãi không thôi. Khi Dương ngày càng lên cao 
và đất ngày càng xuống thấp, thì Dương vơi; khi Dương ngày càng xuống 
và đất ngày càng tiến lên cao, thì Dương đây. Đó là khí hậu lạnh nóng 
của một năm. Cho đến sự dây vơi [của Dương] và sự lên xuống [của trái 
đất) tạo ra ngày và đêm, điều này có thể kiểm chứng qua sự lên xuống 
của thuỷ triểu. Tuy nhiên giữa chúng có sự khác biệt nhỏ lớn; điều đó 
liên quan với ngày sóc (tức mỗng một) và ngày vọng (tức 15 âm lịch hay 
ngày rằm) do mặt trời và mặt trăng tạo ra, mà nó vốn là sự tương cảm 
giữa tỉnh (tức Âm và Dương) của mặt trời và mặt trăng.»!# 


Ở đây chúng ta thấy sự luận bàn thiên văn và địa lý của Hoành Cừ 
rằng: Sở đĩ một năm có cái nóng là vì Dương (tức mặt trời) đi xuống, còn 
trái đất thì đi lên. Mặt của trái đất có nhiều khí Dương, nên nóng. Một 
năm có cái lạnh là vì Dương (tức mặt trời) đi lên, còn trái đất thì đi 
xuống. Mặt của trái đất có ít khí Dương, nên lạnh. Một năm có sự lên 
xuống như thế. Một ngày cũng có sự lên xuống như thế, tạo ra thuỷ triều. 
Trái đất đi lên thì thuỷ triểu xuống; trái đất đi xuống thì thuỷ triểu lên. 


Hoành Cừ lại nói: «Âm tính ngưng tụ; Đương tính phát tán. Âm tụ 
lại thì Dương ắt tán nó ra, để cho thế của Âm Dương sẽ quân bình. Khi 
Đương tán ra bị Âm giữ lấy, thì chúng bám nhau tạo ra mưa xuống. Khi 
Âm bị Dương tóm lấy, thì chúng bồng bênh thành mây bay lên. Cho nên 
mây tản mác ra Thái Hư, mà Âm bị gió thổi, nên nó thu liễm, tụ lại mà 
chưa tán ra. Hễ Âm khí ngưng tụ, thì Dương ở bên trong không xuất ra 
được, bèn cố kích động mà tạo ra sấm sét. Dương ở bên ngoài không 


18 Chính Mông: «Địa thun Âm, ngưng tự ư trung; thiên phù Đương, vận tuyển ư ngoại; thử thiên 
địa chỉ (thường thể đã. Hằng tỉnh bất động, thuần hệ hổ thiên, dữ phù Dương vận tuyển nhỉ bất 
cùng giá dã. Nhật nguyệt ngũ tỉnh, nghịch thiên nhỉ hành, tịnh bao hồ địa giả dã.» H@bE$, #š 
⁄]\'h, X#f8, I8 REWA2E;IHL®b Z 1Š RÊ10. tR 5 TY), 08 5 X, Hi 12 l6 i8 
iúS # tr. H H h 5  KimƒT, ‡†Ê1# X Hù Si th. 

!®- Chính Mông: «Địa hữu thăng giáng, nhật hữu tu đoản. Địa tuy ngưng tụ bất tán chỉ vật, nhiên 
nhị khí thăng giáng kỳ gian, tương tòng nhí bất đĩ dã. Dương nhật thưởng, địa nhật giáng nhỉ 
hạ giả, hư dã; Dương nhật giáng, địa nhật tiến nhí thướng giả, doanh dã; thử nhất tuế hàn thử 
chỉ hậu đã. Chí ư nhất trú dạ chỉ doanh hư, thăng giáng, tắc đĩ hải thuỷ triều tịch nghiệm chỉ 
vi tín; nhiên gian hữu tiểu đại chỉ sai, tắc hệ nhật nguyệt sóc vọng, kỳ lĩnh tương cắm.» ‡‡b #Ï 
?rfZ. H § 1g. hb 8t k2 T- Rt ¿, ), #4 — %7Ff4 BI, ‡5 # im E1 1b. b8 H E- 
, b H E# mi F 3, x# th; H l#, Hb H 31m _L #, Zt tb :t — 8? #8 Z lR 1b. # I2 
—*# + Zt lữ, 1 H‡, RỊ ĐÁ 871k 3ì Kú <. E f5: 44lR] 4# I2 Z Z:, RI # H Ƒi ÚB 
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nhập vào trong được, bèn xoay chuyển vòng vòng không ngớt tạo ra gió. 
Sự tụ lại của Âm có xa và gần, có hư và thực, cho nên sấm gió có nhỏ và 
lớn, có mạnh bạo và hoà hoãn. Hễ hoà mà tán, thì tạo thành sương, 
tuyết, mưa, móc. Hễ không hoà mà tán, thì tạo thành khí đữ, gió thổi bụi 
mù. Âm thường tán ra và hoà hoãn, nhận lấy Dương và giao cảm với 
Dương, thì mưa gió điều hoà, lạnh nóng đúng mùa.»?° 


Hoành Cừ cũng có một vài khái niệm về vật lý học: «Âm thanh là 
do hình và khí áp đảo nhau mà thành. Hai khí tương tác, tạo ra âm thanh 
giống như thứ tiếng dội hay tiếng sấm. Hai hình tương tác, tạo ra âm 
thanh giống như thứ tiếng dùi trống đập vào mặt trống. Hình áp đảo khí, 
tạo ra âm thanh giống như thứ tiếng quạt lông phân phật hay tiếng tên 
bay vềo vèo. Khí áp đảo hình, tạo ra âm thanh giống như thứ tiếng nói 
con người hay tiếng tiêu tiếng sáo. Đó đều là khả năng tốt lành của mọi 
vật. Con người đã quen với chúng nên không chú ý xem xét chúng.»°! 


Hoành Cừ cũng có một vài khái niệm về sinh vật học: «Động vật có 
gốc từ trời, chúng do khí hô hấp mà dần dân tụ và tán. Thực vật có gốc từ 
đất, chúng do Âm Dương lên xuống mà dần dần tụ và tán. Khi vật mới sinh 
ra, khí nhập vào nó và dừng trong nó. Khi sự sống của vật đã tràn đầy, thì 
khí ngày càng trở ra và tản đi. Khi khí nhập vào vật thì gọi là thần ‡#, bởi 
vì khí duỗi ra. Khi khí trở ra thì gọi là quỷ #8, bởi vì khí quay về nguồn 


1 Chính Mông: «Âm tính ngưng tụ; Dương tính phát tán. Âm tụ chỉ, Dương tất tán chỉ, kỳ thế quân. 
Tần Dương vi Âm luy, tắc tương trì vì vũ nhí giáng; Âm vi Dương đắc, tắc phiêu đương vi vân nhỉ 
thăng. Cố vân vật ban bố Thái Hư giả, Âm vi phong khu, liễm tụ nhỉ vị tán giả đã. Phàm Âm khí 
ngưng tụ, Dương tại nội giả bất đắc xuất, tắc phấn kích nhỉ vi lôi đình; Đương tại ngoại giả bất đắc 
nhập, tắc chu tuyển bất xã nhỉ vỉ phong, Kỳ tụ hữu viễn cận hư thực, cố lôi phong hữu tiểu đại bạo 
hoãn. Hoà nhỉ tán, tắc vi sương tuyết vũ lộ; bất hoà nhỉ tán, tắc vi lệ khí ế mai. Âm thường tán 
hoãn, thụ giao ử Dương, tắc phong vũ điều, hàn thử chính.» 3 {+ š# 5£ ; E2 14 š# 8t. Kà 3 2s, Bế 
:”¿ tt Z., 3912. Rfö 88 8, RI ‡R13 Eì Ni mi f# ;& 86 f3, RỊ 4 Đố Bộ mì 7T. Ác 
1 Bt Tu & I &., Kê E ELEE, 3E Ii 2E Äx # tu. JLIA #4 kÈ7E, l6 1L #i T f8 th, RIỊ § 
lí # E :lŠ fE?L # “18 A,. RI) Ial #£ Z5 & Ii EŠ lá. H:3E & š8 lf ff fR, đúc để lấ 4 /Ís 
x®&#&. fnimf£, BI #ã 5í #8 :  fIIhi R6, RỊ| 3 PS 24tỡ đ#. K4 Z6 tí, S 5€ }\Đ3 , RI| 
BtNjiã. 3 r. 

?tˆ Chính Mông: «Thanh giả hình khí tương yết '"' nhí thành. ï.ưỡng khí giả, cốc hưởng lôi thanh chỉ loại. 
Lưỡng hình giả, phù cổ khấu kích chỉ loại. Hình yết khí, vũ phiến xaø ?' thỉ chỉ loại. Khí yết hình 
nhân thanh sinh hoàng chỉ loại. Thị giai vật cảm chỉ lương năng, nhân giai tập chỉ nhỉ bất sát giả 
nhĩ» ## # J⁄ #4 HÊI ifiinì. R4. #. 3Ñ W Z2 Bì. NJE 8, S4) ® ¿ #4. 128L %. 22 
BRtXz.EL. 4#, ÝW # #§ Z XE. E1 ĐI RỂ 2. R0E, ^ tý 8z m T8 Š Bï.- LAM 
chú: (1) Từ Hải phiên thiết chữ §( là «ất kiết thiết, âm yết» Z, 5 Ợ) Ế JÊ, như vậy đọc là yết, 
nhưng thông thường chữ này vẫn bị đọc nhầm là /øt thí đụ như từ k#uymk loát tã §| (lẽ ra đọc là 
khuynh yế?), mà từ điển Maihews giảng: to subvert another [rom envy or jealousy (lật để, phá hoại 
ai do ganh tị hoặc ghen tuông). (2) Chữ xao Ñ# nên viết là hao I§. Hfao thỉ §§T< là tiếng lên bay vèo 
vèo, nghĩa bóng là dấu hiệu (hay điểm) báo trước. 
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gốc.»2 


Hoành Cừ lại nói: «Loài có hơi thở thì bắt nguồn từ trời; loài không 
có hơi thở thì bắt nguồn từ đất. Loài bắt nguồn từ trời thì không bị hạn 
chế ở tác đụng; loài bắt nguồn từ đất thì bị hạn chế ở nơi chốn. Đó là sự 
phân biệt giữa động vật và thực vật.»? 

e. Lý thuyết về Tính 

Hoành Cừ nói: «Người có hơi thở. Hơi thở là sự thể hiện của cứng 
và mềm chà xát nhau, của Càn và Khôn đóng mở. Khi ta thức tỉnh, thì 
hình T khai mở và chí 3E giao tiếp với bên ngoài; khi ta nằm mộng, thì 
hình TÉ đóng lại và khí (chuyên hoạt động ở bên trong. Cho nên khi thức 
tỉnh thì ta biết được cái mới mẻ đối với tai và mắt; khi ta nằm mộng thì 
ta bám theo những cái cũ ở trong cái tâm đã bị tập nhiễm lâu ngày.»** 

Hoành Cừ lại nói: «Do Thái Hư mà có tên gọi là Trời (Thiên `). 
Do sự biến hoá của khí mà có tên gọi là Đạo šð. Hợp Thái Hư với khí, 
thì có tên gọi là #ính ‡‡. Hợp tính với tri giác, thì có tên gọi là âm ;a.»° 


Hoành Cừ lại nói: «Có hình rồi sau mới có cái tính của khí chất. Lấy 
điều thiện để quay về nó thì bản tính của trời đất còn giữ được. Cho nên cái 


3? Chính Mông: «Động vật bản chư thiên, đĩ hô hấp vỉ tụ tần chí tiệm. Thực vật bản chư địa, đĩ Âm 
Dương thăng giáng vi tụ tán chỉ tiệm. Vật chỉ sơ sinh, khí đĩ chí nh tư tức; vật sinh ký doanh, khí 
nhật phản nhỉ du tán. Chí chỉ vị thần, đĩ kỳ thân đã; phần chỉ vi quỷ, đĩ kỳ quy dã.» E1? 
%, LInÿ0R FSZX Rt ⁄ lí. H801 kãế Hù, DI4RS7)# S7RKRX 2 lu. 112 013. 4D # 
[i3 8 ;#) +ÊE &., & H ƒ<TmiWf#%. 2 2 ñB 108, ĐÀ ft; Bế Z B 8L, DÁ 3 Bồ từ. 

?3. Chính Mông: «Hữu tức giả căn t thiên, bất tức giả căn ư địa. Căn ư thiên giả bất trệ ư dụng, 
căn ư địa giả trệ ư phương. Thử động thực chỉ phân dã» Tí Ø5 IR}2, & ð BỰA Hh 
.JRX 7# HI, IRW* th #í #Ð là 2. 8 EÙ fR Z 2 th. 

? Chính Mông: xNhân chỉ hữu tức, cái cương nhu tương ma, Càn Khôn hạp tịch chỉ tượng dã. 
Ngụ hình khai nhỉ chí giao chư ngoại dã; mộng hình bế nhỉ khí chuyên hồ nội dã. Ngụ sở đĩ trì 
tân ư nhĩ mục, mộng sở đĩ đuyên cựu ư tập tâm.» Á Z1 8. 8 RlỊ ®q⁄#, £¿ Hị RM IM] ~. 
t1”. SE 1/EH Ìm 5E 5 š8 #Ltb ; # J/EH Hi 4 SE ÿ Hà th. ñá Er J1 }$ HH, #1 ĐÀ 
4h: 8ù. 

35 Chính Mông: «Do Thái Hư, hữu thiên chỉ danh. Do khí hoá, hữu đạo chỉ danh. Hợp hư dữ khí, 
hữu tính chỉ danh. Hợp tính dử tri giác, tiữu tâm chỉ danh.» R & RE, fï X7 4. H.{L 5 
iHZ &. 2 đt ñ &. HH Í‡tZ Ø. 8 l‡ XI, Tí b2. ñ‹ 
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tính của khí chất là cái mà bậc quân tử không nhận là bản tính của mình.» 


Chu Hi bình đoạn văn trên rằng: «Thuyết về khí chất phát khởi từ 
Trương Tái và Nhị Trình, rất có công đối với cửa thánh, có sự hoàn bị 
cho kẻ hậu học. Trước Trương Tái và Nhị Trình chưa từng có ai nói đến 
khí chất. Cho nên khi thuyết này thành lập, thì thuyết của các triết gìa 
khác bị vất bổ.» (Khí chất chỉ thuyết, khởi ư Trương Trình, cực hữu công 
ư thánh môn, hữu bị ư hậu học. Tiền thử vị tầng hữu nhân thuyết đáo. Cố 
Trương Trình chỉ thuyết lập, tắc chư tử chỉ thuyết mẫn hĩ. 3š # Z š# #g ÿˆ 
JKf£, KiÊi U3\5EƑ1, fl\Í4 #8. S1: AjÈ#l. 8U SE42 2 § 
., RI šấ -ƒ- Z ñft ìE 3 ). 


Vũ trụ luận của Chu Hi có khái niệm Lý và Khí. Cho nên trong 
tâm lý học và luân lý học của Chu Hi có hai loại tính: tính của trời đất 
(thiên địa chỉ tính) và tính của khí chất (khí chất chỉ tính). Vì thế Chu Hi 
nói: «Bàn về tính của trời đất tức là chuyên nói đến Lý; bàn về tính của 
khí chất tức là nói đến sự hỗn tạp giữa Lý và Khí.» (Luận thiên địa chỉ 
tính tắc chuyên chỉ Lý nhỉ ngôn; luận khí chất chỉ tính tắc dĩ Lý đữ Khí 
tạp nhỉ ngôn chỉ. ãà Z HÈ Z †† RỊJ §ƒ ‡§ #§ í Sĩ ; ä# 4? Z. Í‡ RI| J1 # tị 
%# in 5 Z ). 

Đối với Lý, Hoành Cừ chưa từng nói nhiều, mà chỉ nói: «Hợp Thái 
Hư với khí, thì có tên gọi là ¿íwh.» Ông còn nói rằng: «Thái Hư thì vô 
hình, nó là bản thể của khí.» Như vậy cái gọi là «hợp Thái Hư với khí» lẽ 
nào chẳng phải là «hợp khí với khí» hay sao? Hoành Cừ nói: «Cái bắn 
tính thuộc về Trời thì thông suốt với Đạo. Sự hôn ám hay sáng sủa của 
khí không đủ để dứt tận bản tính ấy.»?? 

Hoành Cừ đã nói rằng: «Do Thái Hư mà có tên gọi là Trời (7hiên 
Z)» Như vậy Trời tức là Thái Hư. Thái Hư vốn là bần thể của khí, thế thì 
tại sao có thể nói bên ngoài khí lại có trời? Vũ trụ luận này của Hoành Cừ 
chính là nhất nguyên luận (monism) vậy. Tuy nhiên khi nói về tính, Hoành 
Cừ lại sơ ý chuyển sang nhị nguyên luận (dualism). Do đó, tuy thuyết về 
tính của khí chất của ông được các Đạo học gia về sau chấp nhận và sử 
dụng; nhưng do điểm đã nêu trên, trong hệ thống triết học của Hoành Cừ 
thuyết này khó có thể dung hoà với các phương diện khác của hệ thống. 


3$ ˆ Chính Mông: «Hình nhỉ hậu hữu khí chất chỉ tính, thiện phản chỉ tắc thiên địa chỉ tính tổn yên. 
Cố khí chất chỉ tính, quần tử hữu phất tính giả yên.» ⁄/ ;Í) 3š 4 Z 1. lá Z RI K‡db 
Z⁄ltf%. 4. R 2 lt, 8 7 BS %8. 

?? Chính Mông: «Thiên sở tỉnh giả thông cực ư Đạo, khí chỉ hôn mỉnh bất túc đĩ tận chỉ,» xr 
†tã3ãf20*ïH. 3% Z HH, TY RE LÀ 8 .⁄.. 
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Tuy nhiên, lấy một bộ phận khác trong hệ thống mà bàn luận, thì 
Hoành Cừ có thể duy trì thuyết này, vì nó không xung đột với các phương 
diện khác của hệ thống. Ông nói: «Hễ có hình trạng, đều là hữu thể. Hễ 
là hữu thể, đều là tượng. Hễ là tượng, đều là khí. Tính của khí vốn hư và 
thần, vậy thì thần và tính đều là cái cố hữu của khí.»8 


Theo trên, khí cũng có tính của nó. Khí tụ thì thành người. Người 
cũng có được một phần của cái tính ã ấy. Hoành Cừ nói: «Thiên tính ®‡t 
Ở người giống y như tính của nước ở băng; đóng băng hay tan ra tuy khác 
nhau, nhưng chỉ có một vật.»?° 


Thiên tính tức là tính của khí. Hoành Cừ nói: «Lương năng Rñể 
(khả năng tốt lành) cúa Trời, về cơ Tỳ cũng là lương năng của By 
ta; nhưng chúng ta đã đánh mất nó.»* 


Hoành Cừ lại nói: «Lặng lẽ và duy nhất là cái gốc của khí; công và 
thủ là cái dục của khí. Miệng và bụng đối với ẩm thực, mũi và lưỡi đối với 
mùi vị, đều là cái tính công và thủ. Người hiếu đức thì chỉ cần đủ no tấm 
thân mà thôi; chẳng để ham muốn và sở thích làm luy tâm của mình; 
chẳng lấy cái nhỏ làm hại cái lớn và chưa từng đánh mất cái gốc của mình 
vậy,» 


Khí tụ thì thành một cá nhân cụ thể. Khi người ấy xem tự thân 
mình là bắn ngã, còn ngoài ra chẳng phải là bản ngã. Như thế, hắn tách 
ly khỏi toàn thể của khí hoặc Trời, và chuyên bám lấy cái nhu cầu cá 
nhân. Hoành Cừ gọi đó là sự công và thủ của tính, cũng là tính của khí 
chất. Nếu Hoành Cừ xem sự công và thủ của tính là cái tính của khí chất, 
thì có lẽ điều ấy không xung đột với các phương diện khác trong hệ thống 
triết học của ông. Tuy nhiên, Hoành Cừ không hể giải thích vì sao khi khí 
tụ lại thành vật thì vật không có cái tính cúa khí giống như ở người. 


?® Chính Mông: «Phàm khả trạng, giai hữu đã. Phàm hữu, giai tượng dã. Phàm tượng, giai khí 
dã. Khí chỉ tính bản hư nhỉ thần, tắc thần đữ tính nãi khí sở cố hữu.» /1,5]}*, 2# th. LE 
,###ứ...%. # tt. 4<. l‡ £lf [mi t8, RỊỊ tứ Ed †£ 75 & nh lẽ] B. 

?® Chính Mông: «Thiên tính tại nhân, chính do thuỷ tính chỉ tại băng, ngưng thích tuy dị, ví vật 
nhất đã» K‡tƒ£ À.. IEƒ37k!‡ ⁄.fEik. XE Ht 8, E 1 — th. 

39% Chính Mông: «Thiên lương năng bản ngõ lướng năng, cố vi hữu ngã sở táng nhĩ» 8 BE 
#Kñ§. t E5 & HIXH. 

31 Chính Mông: «Trạm nhất khí chỉ bản; công thủ khí chỉ dục. Khẩu phúc ư ẩm thực, ty thiệt ư 
xú vị, giai công thủ chỉ tính đã. Tri đức giả thuộc yếm nhỉ đĩ, bất đĩ thị dục luy kỳ tâm, bất đĩ 
tiểu hại đại, vị táng bản yên nhĩ.» Ä# — $,Z 2 .1#4 RY  Z⁄ Ät. LIB ý^ # # , #§ Z5 #ˆ BH, 
tk, ‡ý 1% RY ~. 1+ tb.. XIf# # IN RỊ Hi E.. 2* L1" t 8 H..ù, T1 K, k5 
H. 
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# Thiên nhân hợp nhất 

Vấn đề tính của khí chất mà Hoành Cừ nêu ra vẫn còn là vấn để 
tranh luận. Tuy nhiên trong luân lý học hay trong phương pháp tu đưỡng, 
ông rất chú trọng việc loại bỏ ranh giới giữa ngã và phi ngã, để cho cá 
thể và vũ trụ hợp nhất. Hoành Cừ nói: «Mở rộng tâm mình thì xem vật 
trong thiên hạ là một thể với mình. Nếu chưa là một thể với vật, thì tâm 
mình có cái ở bên ngoài. Tâm của người đời chỉ hạn hẹp ở kiến văn (tức 
cái mắt thấy tai nghe). Còn thánh nhân thấu triệt bản tính, không để cho 
kiến văn gông cùm tâm mình. Thánh nhân nhìn thiên hạ, thấy vật nào 
cũng là mình. Mạnh Tử nói tận tâm thì biết bản tính và biết Trời, là thế 
đó. Trời lớn nên chẳng có gì ở bên ngoài Trời, cho nên hễ có cái tâm bên 
ngoài vạn vật, thì tâm đó không đủ để hợp với thiên tâm. Cái hiểu biết 
do kiến văn là do giao tiếp với vật mà biết. Nó không phải là sự hiểu 
biết do đức tính. Sự hiểu biết do đức tính không bắt nguồn từ kiến văn.»*2 

Xem cái ngã của cá thể là ngã, ngoài ra là phi ngã, tức là lấy kiến 
văn mà gông cùm tâm mình. Thánh nhân phá vỡ cái gông cùm ấy, nên 
xem vật trong thiên hạ với mình là một thể, tức là phá vỡ ranh giới giữa 
ngã và phi ngã, cũng tức là xem vũ trụ là đại ngã. Trời rộng lớn, bao 
trùm cả thầy, không có thứ gì nằm bên ngoài Trời. Nếu ta tu đường đạt 
được cảnh giới ấy tức là ta hợp nhất với Trời. 

Hoành Cừ nói: «Tính là nguồn duy nhất của vạn vật, và chẳng phải 
là cái sở hữu riêng tư của ta. Chỉ có bậc đại nhân mới có thể thấu triệt 
được đạo ấy. Cho nên các ngài hếễ tạo lập thì cùng tạo lập với tất cả, hễ 
biết thì biết tất cả, hễ yêu thì yêu khắp tất cả, hễ thành tựu thì không 
thành tựu cho riêng mình. Kể nào tự che lấp mình, thì không biết thuận 
với nguyên lý của ta, và rốt cuộc sẽ không làm được gì.» 


3! Chính Mông: «Đai kỳ tâm tắc năng thể thiên hạ chỉ vät. Vật hữu vị thể, tắc tâm vỉ hữu ngoại. Thế 
nhân chí tâm, chỉ ư văn kiến chỉ hiệp. Thánh nhân tận tính, bất đĩ kiến văn cốc kỳ tâm. Kỳ thị thiên 
hạ, vô nhất vật phi ngã. Mạnh Tứ vị tận tâm tắc tri tính trí thiên đĩ thử. Thiên đại vô ngoại, cố hữu 
ngoại chỉ tâm, bất túc đi hợp thiên tâm. Kiến văn chỉ trí, nãi vật giao nhỉ tri, phi đức tính sử tri. 
Đức tính sở trí, bất manh ư kiến văn.» % #ï ¡Ù RI| bŠ;K F +.?9, #8 K8, R:L: § f #E 
.†t.A 2ù, IEfBB R Z Wx. EE A 8l, T LÍ B818 RE. HE F#& 2P 1. 
-#-ä8 8 ;Ù RI| #II†# £n X 1i. X2 #k, & #ï Zk Z1,  # LÊ Xù›. Rñ] Z ZD. 75 
%5 #II, 3E †É 1+ Bi *. f#l# 7%, 4* 88 J R li. 

3 Chính Mông: «Tính giả, vạn vật chỉ nhất nguyên, phi hữu ngã chỉ đắc tư dã. Duy đại nhân vi năng 
tận kỳ đạo. Thị cố lập tất câu lập, trí tất chu trí, ái tất kiêm ái, thành bất độc thành. Bĩ tự tế tắc 
nhỉ bất trí thuận ngô lý giả, tắc diệc mạt như chỉ hà lũ» ‡‡ #ï, # 1z — %8, 3E ft 2 8#, 
1h. H2 A E3 8E # HiìH. Bát vý ở (R , &D‹0 lál 1, 3 2436 St, pR TY T8 pk. /4 EÍ ác RỊ 
ii II # HE ã, BI 7F zE kn <⁄ (ml S. 
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Đó chính là lấy công phu «sự nghiệp yêu thương» 3# Z SE 3X (work 
Øƒ love, từ của Schopenhauer đùng) để phá nát sự che lấp của bản ngã, 
ngõ hầu đạt tới cảnh giới hợp nhất với vạn vật. Quả thực, Trương Hoành 
Cừ đã phát triển khuynh hướng của chủ nghĩa thần bí trong triết học của 
Mạnh Tử rồi vậy. 

Về phương diện tri thức mà nói, sau khi đạt tới cảnh giới này, cái trí 
thức của con người mới thực là chân rr¡ lR #II, không phải là cái trì thức bị 
hạn hẹp ở kiến văn, không phải là cái tri thức do giao tiếp ngoại vật mà có. 
Hoành Cừ nói: «Cái biết do chân thành và minh triết là cái biết lương 
thiện và đạo đức của Trời, chẳng phải là cái biết nhỏ nhặt do kiến văn.»* 

Về thành mình 3 BR (chân thành và minh triết), Hoành Cừ nói: 
«Tác dụng khác nhau giữa Trời và người không đủ gọi là chân thành. 
Hiểu biết khác nhau giữa Trời với người không đủ gọi là minh triết. Cái 
gọi là chân thành và minh triết là giữa tính và thiên đạo không có sự sai 
biệt lớn nhỏ nào.» 


Do đấy mà xét, thành (chân thành) tức là cảnh giới Trời với người hợp 
nhất; minh (minh triết) tức là trí thức ta có được khi đạt tới cảnh giới đó. Nó 
là chân tri, chứ không phải là thứ tri thức nhổ nhặt do kiến văn mà có. 

Trong Chính Mông có một đoạn văn mà về sau hậu Nho gọi là Tây 
Minh ÿ8#§: «Càn (trời) là cha, Khôn (đất) là mẹ; tấm thân nhỏ nhoi của 
ta tương hợp với trời đất mà đứng ở giữa. Cho nên cái khí lấp đây trời 
đất là thân thể của ta. Cái thống lĩnh trời đất là bản tính của ta. Người 
dân là đồng bào của ta. Vạn vật là bè bạn của ta. Nhà vua là con cả của 
cha mẹ ta (tức trời đất). Quan đại thần là người quản lý việc nhà của con 
cả. Hãy tôn trọng bậc trưởng thượng, vì họ là bậc trưởng thượng [của trời 
đất] đáng cho mình tôn trọng; hãy thương xót trẻ mồ côi yếu đuối, vì 
chúng là trẻ thơ ấu [của trời đất] đáng cho mình thương. Thánh nhân hợp 
nhất với đức [của trời đất]; hiển nhân là bậc ưu tú [của trời đất]. Trong 
thiên hạ những kẻ già yếu, tàn tật, không anh em, già không con, già 
không vợ, già không chỗng, đều là anh em của ta; họ chật vật khốn khổ 
mà không biết than thở cùng ai. [Kẻ khá giả] tuỳ thời mà bảo bọc những 
kể đáng thương ấy, đó là thể hiện lòng tôn kính [cha trời mẹ đất]; [kẻ 
khốn đốn] vưi với mệnh trời, không lo buồn tủi phận, đó là thể hiện lòng 


34 Chính Mõng: «Thành mỉnh sở tri, nãi thiên đức lương trí, phi văn kiến tiểu tri nhỉ dĩ.» 3# BB PT 
#1, 7» ?# R.*, 3F Bẩ 5 ;j» #0 ïffi E: . 

35 Chính Mông: «Thiên nhân dị dụng, bất túc đĩ ngôn thành. Thiên nhân dị trí, bất túc đĩ tận 
mình, Sở vị thành minh giả, tính đữ thiên đạo, bất kiến hỗ tiểu đại chỉ biệt dã.» Z A 3Š HÌ, 2x 
#b\8#t.<À 8“, 1x Ø LÍ #EH. Ff RH 8t BH ?í, tt Hạ X)B, T BH #/]x2k Z⁄ PỊ th, 
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chí hiếu với [cha trời mẹ đất]. Làm trái lệnh cha mẹ là phẩm hạnh của 
đứa con ngỗ nghịch. Kẻ làm hại điều nhân gọi là tặc. Kẻ gây ác là hạng 
bất tài. Ai giữ được nguyên hình sắc như thuở ban đầu mới là giống hệt 
cha trời mẹ đất. Ai hiểu được sự biến hoá của sự vật tức là nối được sự 
nghiệp của cha trời; ai nghiên cứu đến tận cùng cái thần diệu của sự vật, 
là nối được chí lớn của cha trời. Cẩn thận khi ở một mình, dù ở chỗ khuất 
vắng mà không làm điều hổ thẹn với lương tâm, đó là một hiếu tử không 
làm nhục cha trời. Luôn gìn giữ tâm và nuôi dưỡng tính, đó là hiếu tử 
không biếng lười của cha trời. Ghét rượu [vì rượu làm loạn tâm tính], đó 
là sự quan tâm ông Vũ đến công lao dưỡng dục của cha trời mẹ đất. Nuôi 
dưỡng anh tài là ban ân đức cho đồng loại [thể hiện đạo hiếu] của Dĩnh 
Khảo Thúc [đối với cha trời mẹ đất]. Tận tâm chí hiếu để cha mẹ vui 
lòng, đó là công của vua Thuấn. Không chạy trốn [số mệnh] mà chỉ đợi 
bị giết, đó là Thân Sinh cung kính {thiên mệnh] vậy. Giữ gìn toàn vẹn 
thân thể do cha mẹ sinh ra cho đến lúc chết, đó là Tăng Sâm. Một mực 
vâng lời cha, đó là Bá Kỳ. [Cha trời mẹ đất cho ta] phú quý hạnh phúc, 
là làm dây dặn cuộc sống của ta; cho ta nghèo hèn lo buồn, tức là cho 
ngọc quý để ta mài giũa vậy. Khi còn sống, ta cứ thuận theo Trời mà 
hành sự; khi ta chết, ta cảm thấy thanh thần an bình.» 


Bài Tây Minh nói rõ thái độ của Hoành Cừ đối với vũ trụ và vạn 
vật trong vũ trụ. Thể của chúng ta tức là thể của vũ trụ; tính của chúng ta 
tức là tính của vũ trụ. Chúng ta phải xem võ trụ là cha mẹ, cũng phải 
phụng sự vũ trụ như phụng sự cha mẹ, phải xem mọi người trong thiên hạ 
đều là anh em của mình, phẩi xem vạn vật trong thiên hạ đều là đồng 


3 Chính Mông: «Càn xưng phụ, Khôn xưng mẫu; dư tư miểu yên, nãi hỗn nhiên trung xử. Cố thiên 
địa chỉ tắc,?' ngô kỳ thể; thiên địa chỉ soái, ngô kỳ tính; đân ngô đồng bào;* vật ngô dữ đã. Đại 
quân giả, ngô phụ mẫu đông £#; kỳ đại thần, tông tử chỉ gia tướng dã. Tôn cao niên sở đĩ trưởng kỳ 
trưởng, từ cô nhược sở dĩ ấu kỳ ấu, thánh kỳ hợp đức, hiển kỳ tú dã. Phàm thiên hạ ðï lung'® tàn tật, 
quỳnh độc quan quả," gai ngô huynh đệ chí điên liên nhỉ vô cáo" giả đã. Ư thời bảo chí, tử chí dực'° 
đã, lạc thả bất tru, thuần hổ hiếu giả dã, Vị viết bội đức ,U" hại nhân viết tặc,UUU gế +?! ác giả bất tài, kỳ 
diễn hình, duy tiếu giả đã." Trí hoá tắc thiện thuật kỳ sự, cùng thần tắc thiện kế kỳ chí."° Bất qtý ốc 
lậu vi vô thiểm, tồn tâm đường tính vì phi giải.'® Ố chỉ tửu, Sùng Bá tử chỉ cố đưỡng;"® dục anh tài, 
Dĩnh Phong Nhân chỉ tích loại,“? Bất thỉ lao nh để dự, Thuấn kỳ công dã.® Vô sở đào nhỉ đãi phanh, 
Thân Sinh kỳ cung đã.''' Thể kỳ thụ nhỉ quy toàn giả, Sâm hổ; dũng t tòng nhỉ thuận lệnh giả, Bá 
Kỳ đã.2° Phú quý phúc trạch, tương hậu ngô chỉ sinh đã; bẩn tiện su thích, dung ngọc nhữ ư thành 

dã.?' Tên ngõ thuận sự, một ngô nình dã.» §Z f#§ 4è, bị fÐ tỷ ; -Ƒ Z% #3, J51E 24h Bề. kk 
Hb ., HE; <Hb 2 RỦ # E:‡t, E #i IB] RU :#) # titu. k8 , ÁN 2; M2 
E5, 7 ft. #®f£iLIEREE, &87U5BïEL2RớØ), H218, HE Z£ th. /L 
XF#,41Z, P1. lí Z Dt M Z NH3 ñlÍ #É 2; # tb.. WÀBð f# ~Z.. # Z BS th, #H. 
2#. #3 # th. # H‡Zfð, #{— EIW, #* lá # TY +, H:EB 1⁄, l# IH # tb,. #I4E.RIL# 
1t E. 3E. ft RỊ # RH E:ï6.. T1 BB l8 ES tác, (#4 XE SEEWW. E H Ẩl, #1H-# Z RB 


556. PHÙNG HỮU LAN 


X: +, šRH Á Z.#WL. TY 6 52 [l E fR, 2š HH DI tb,. #&EI 3k in ## E, El 4E: 4% th, 
.R8R.Š mi #82 #, Ø # ; # #‡ ft ñill§ 2 #í, f1 23 th. X8 t8, l8 ll 8 2 2+ tù ; 3 Rế 
#Ø:. f§ 1: «7^*Ðš th. 7 II 3E, ở Z1 1h, — LAM chú: Bài này vốn là đoạn văn đầu của thiên 
Cần Xưng #Z‡# trong Chính Mông. Trương Tái chép đoạn đầu thiên này vào vách tường phía tây 
nơi thư phòng (ông đặt tên là Đíah Ngoạn äT XR); rồi chép đoạn cuối thiên này vào vách tường phía 
đông (ñng đặt tên là Điểm Vg, t2 8). Trình Di thấy thế, đổi Đính Ngoan thành Tây Minh, và đổi 
Biểm Ngư thành Đông Minh. Về sau, Chu Hi tách bài Tây Minh này ra thành một hài độc lập và chú 
giải nó. Bài Tây Minh của Trương Tái và Thái Cực Đô Thuyết của Chu Liêm Khê là hai áng văn bất 
hủ của Tống Nho. Vì lẽ đó, tôi chú giải kỹ các từ ngữ như sau: (1) «Càn vỉ phụ, [...} nãi hỗn nhiên 
trung xử» tóm tắt toàn nội dụng của bài này. Ý tưởng «Càn là cha, Khôn là mẹ» phát xuất từ Thuyết 
Quái. Chu Hi chú: «Con người phú bẩm khí từ trời, được ban hình thể từ đất. Cái thần thể nhổ bé 
của ta đứng trong đó, chính là đạo làm con vậy.» (Nhân bẩm khí ư thiên, phú hình tứ địa, đĩ miểu 
nhiên chỉ thân nhỉ vị hổ trung, tử đạo dã. A JỆ %ý^X.. W1 #2 Hh. LỊ ÿ #+ ở 9 ññ [ử # th, 
3l tÙ). Hỗn nhiên trung xử = ý nói tương hợp với trời đất mà đứng ở giữa trời đất. (2) Thiên địa chỉ 
tắc = cái lấp đầy trời đất, tức là khí. Khí tụ thì sinh người và vật. đau“ Tử (Công Tôn Sửu, thượng) 
nói đó là khí hạo nhiên, lấp đầy trời đất: «Kỳ vi khí dã, chí đại chí cương, đĩ trực dưỡng nhỉ vô hại, 
tắc tắc ư thiên địa chỉ gian. #( fŸ § tl.. 5 % # BỊ. JLiE Xi ## #. HÌ| # ÿ\ % kh Z RÃ (Đó là 
khí; khí ấy rất lớn rất cứng, nuõi dưỡng khí thì vô hại, nên khí ấy lấp đầy trời đất). (3) Đẳng bào [5] 
ff= cùng một ruột của mẹ sinh ra. Thí dụ anh em ruột gọi là ào huynh, bào đệ. Ảnh em cùng cha 
khác mẹ thì gọi là anh em đj bào. Câu «đân ngô đồng bào» ý nói dân là anh em của ta, cùng một mẹ 
sinh ra. Cũng từ ý này mà người lãnh đạo quốc gia gọi dân chúng là đồng bảo, và dân chúng thường 
xem nhau là tứ hải giai huynh đệ (người trong bốn biển đều là anh em). (4) Dữ 8J= bạn bè (đăng đữ 
1, đồng bạn [R] {£). (5) Tông tử 3E -ƒ-= con trai cả (đích trưởng tử ## Eš -7-) có quyển thừa kế. 
(6) Bì lung #% §R = già yếu nhiều bệnh (lão suy đa bệnh :#,#š # ii). (7) Quỳnh 1= người trở trọi 
không anh em; độc #Ñj= già không con; quan ## = già không vợ; quả E= già không chồng. Afgnh 
Tử (Lương Huệ Vương, hạ) chép: «Lão nhì vô thê viết quan, lão nhỉ vô phu viết quả, lão nhỉ vô tử 
viết độc, ấu nhỉ vô phụ viết cô. Thử tứ giả, thiên hạ chỉ cùng dân nhi vô cáo giả.» # ï #E # El KR 
, # iM  % H #. # fn # -7- H #J. 9 ñï # 4t El 1U. tPq #. F Z E8 E fñ # 4 th, (Giả 
không vợ gọi là quan, già không chồng gọi là guở, già không con gọi là độc, nhỏ không cha gọi là 
cô. Bốn hạng này là những dân cùng khổ trong thiên hạ, có khổ cũng không biết kể lể với ai). (8) 
Điền liên nhị vô cáo RR J8 Tín ## đ: = chật vật khốn khố không biết kể lể than thở với ai. (9) Đực 
= cung kính. Chu Hi chú: «Uý thiên đĩ tự bảo giả, đo kỳ kính thân chỉ chí đã; lạc thiên nhỉ bất › giả, 
do kỳ ái thân chỉ chí dã.» §‡ % LÁ Eị f4 -š ï8 + lì 2 ® tb ;  X i1 3X 8 fR H8 Bì Z Z 1U, 
(Sợ trời mà tự bảo vệ mình, giống như mình tôn kính cha rnẹ rất mực; vui với mệnh trời mà chẳng 
lo buẩn, giống như mình yêu cha mẹ rất mực vậy). (10) V: ‡§= làm trái {lệnh cha mẹ]; bội †È= ngỗ 
nghịch. Ví viế? bội đức 3# E1†# {#t= làm trái lệnh cha mẹ là phẩm hạnh của đứa con ngỗ nghịch. (II) 
Hại nhân viết tặc = kẻ hại điều nhân thì gọi là tặc. Agxh Tử (Lương Huệ Vương, hạ): « Tặc nhân giả 
vị chỉ tặc, tặc nghĩa giá vị chỉ tàn.» 8% (— ‡7 3E Z +, l4 ‡š # 3B 2 5ä (Kẻ làm hại điều nhân thì gọi 
là tặc; kế làm hại điều nghĩa thì gọi là tàn). (12) Tế #f= tạo thành (thành pR). Tế ác giả bất tài = kẻ 
gây ác là hạng bất tài. (13) Tiến hình ÿš ]⁄ = giữ được nguyên hình sắc như thuở ban đầu. Äfqnh Tử 
(Tận Tâm, thượng): «Hình sắc, thiên tính đã. Đuy thánh nhân nhiên hậu khả đĩ tiễn hình.» J2. Z 
†‡th,. HỆ XE Á #46 5Ị L8 J/ (Hình sắc của con người là thiên tính, Chỉ có thánh nhân mới có vhể 
giữ được nguyên hình sắc như thuở ban đầu). Ý nói phàm phù bị vật dục che lấp nên không còn giữ 
nguyên hình sắc thuử sơ sinh. Tiếu È4 = giống hệt (ở đây là giống hệt cha mẹ), Kỳ tiễn Hình, đuy tiểu 
giả đã = ai giữ được nguyên hình sắc như thuở ban đầu mới là giống hệt cha trời mẹ đất. (14) Càug 
thân và trí hoá lấy từ Hệ Từ Hạ: «Cùng thần tri hoá, đức chỉ thịnh đã.» E3 †‡ #0 {È,. {# 2 8# th, (Hễ 
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loại với mình, cũng phải đối đãi với vạn vật như đối đãi với đồng loại 
của mình. 

Về sau, một đệ tử của Trình Tử chê rằng chủ trương của Hoành Cừ 
trong bài 7ây Äfinh không khác gì thuyết kiêm ái của Mặc Tử. Trình Tử 
phần bác rằng chủ trương trong Tây Ä/inh là: «Lý tuy chỉ có một, nhưng 
phân ra thì khác biệt; cho nên chủ trương của Hoành Cừ khác với thuyết 
kiêm ái của Mặc Tử.» (Lý nhất phân thù, cố dữ Mặc Tử kiêm ái chỉ thuyết 
bất đồng #ÿ —- 7} %, đú Ø4 3E -ƒ 3# St Z ã8 2Y [5| ). 

Chu Hi nói thêm rằng: «Khi xem Càn là cha, Khôn là mẹ, và điều 
này áp dụng cho tất cả các loài có sự sống, thì đó là ý của câu “Lý là một”. 
Nhưng trong loài người và loài động vật có huyết mạch, mỗi thứ xem cha 


nghiên cứu đến tận cùng cái thần diệu của sự vật, ta hiểu được sự biến hoá của chúng; đó là thịnh 
đức). Thiện thuật và (thiện kế lấy từ Trung Dung: «Phù hiếu giả, thiện kế nhân chí chí, thiện thuật 
nhân chỉ sự giả dã.» # # ‡ï, #tÍfft N 2 xE. tt ^ ⁄ đí # th (Hiếu thảo là nối được chí lớn của 
cha, tiếp tục được sự nghiệp hãy còn đang dở của cha). Trí hoá (ắc thiện thuật kỳ sự, cùng thầu tắc 
thiện kế kỳ chí = hiểu được sự biến hoá của sự vật tức là nối nghiệp cha trời, nghiên cứu đến tận cùng 
cái thần diệu của sự vật, là nối được chí lớn của cha trời. (15) Quý ft = hổ thẹn. Ốc lậu E18 = chỗ 
khuất vắng trong nhà. Thiểm Z§= nhục nhã. Phí giải BE #Ê= không biếng lười. B4‡ quý ốc lậu vỉ vô 
thiểm, lên tâm dưỡng tính vị phÏ giải = cẩn thận ở một mình, đù ở chỗ khuất vắng mà không làm điều 
hổ thẹn với lương tâm, đó là một hiểu tử không làm nhục cha trời. (16) Ố chỉ từu Œ #i= ghét rượu 
{vì rượu làm loạn tâm tính). Sùng Bá ‡# {ft = bá tước của nước Sùng, tức là ông Cổn ##; Sùng Bá 
ử = người con của bá tước nước Sùng, tức là ông Vũ £§. Mạnh Tử (Ly Lâu, hạ) chép: «Vũ ố chỉ tửu 
nhỉ hiếu thiện ngôn.» /§ Fẽ E #ä[Ti #7 # EZ (Ông Vũ phét rượu, chỉ thích lời nói tốt lành). Cố dưỡng 
Kấ#= quan tâm đến sự dưỡng dục {của cha mẹ]. Ố chỉ tửu, Sùng Bá tử chỉ cố dưỡng = ghét rượu [vì 
rượu làm loạn tâm tính], đó là sự quan tâm của ông Vũ đến công dưỡng dục của cha mẹ. (17) Jrti: 
Phong Nhân Xối t† Ñ = Dĩnh Khảo Thúc äã 2 3 (?-712 TCN), người nước Trịnh thời Xuân Thu, làm 
chức phong nhân ‡†‡ Á (quan quản lý đất đai) ở Dĩnh Cốc äã 2 (nay là huyện Đăng Phong # ‡j}, 
tỉnh Hà Nam †ï [šj). Tích loại ‡8 XE = ban ân đức chủ đồng loại. Tả Truyện (Ẩn Công nguyên niên): 
«Dĩnh Khảo Thúc thuần hiếu dã, ái kỳ mẫu thi cập Trang Công.» šñ 2# ‡#t # tb., 1 fỊ Wb 8 ft 
4} (Dĩnh Khảo Thúc là người chí hiếu, lòng yêu mẹ của ông cảm hoá được Trang Công). Dĩnh Khảo 
Thúc làm chức quan phong nhân, đến ra mắt vua Trịnh Trang Công. Vua ban thức ăn, Khảo Thúc 
không ăn tại chỗ, nói rằng sẽ đưa lộc vua về dâng mẹ ăn. Trịnh Trang Công xúc động than: «Nhĩ 
hữu mẫu di, ê ngã độc vô.» Ï# #ï E};8, "# ft 3 # (Người còn mẹ để dâng lễ vật, riêng ta không 
mẹ). Mẹ của Trang Công là Khang thị 3% ƑC, thương Thúc Đoạn #ÿ E23 (tà em của Trang Công) hơn 
Trang Công, bởi vì lúc sinh Trang Công bà sinh ngược, rất đau đứn, nên ghét bỏ Trang Công. 
Khang Thị âm mưu lật đổ Trang Công để đưa Thúc Đoạn lên ngôi. Trang Công phá được âm mưu 
này, oán hận mẹ, bèn lưu đày mẹ đến Thành Dĩnh i# š(i (nay là huyện Lâm Dĩnh E§# #1, tỉnh Hà 
Nam), và thể độc: «Bất cập hoàng tuyển, vô tương kiến dã.» 2` Z #4 # #t 18 51h, (Chừng nào đến 
suối vàng thì mới gặp nhau = Đến chết mới gặp nhau). Cũng nhân chuyện này mà Khảo Thúc đến 
cẩm hoá Trang Công. Nghe vua than thở, Khảo Thúc vờ hỏi lý do. Vua nói rất hối hận vì đã thể độc 
và đày mẹ. Khảo Thúc bày kế, đào một địa đạo, coi như là suối vàng, để hai mẹ eon nhận nhau, hoá 
giải lời thê. Đục anh tài, Dĩnh Phong Nhâu chỉ tích loại = nuôi dưỡng anh tài là ban ân đức cho đẳng 
loại, [thể hiện đạo hiếu] của Dĩnh Khảo Thúc [đối với cha trời mẹ đất]. (18) Bất thỉ lao T*34b 33 = cố 
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mẹ mình là cha mẹ mình, xem con mình là con mình, vậy thì chẳng phải là 
Lý phân ra khác biệt ư? Do đó, tuy xem thiên hạ như một nhà, tuy xem 
Trung Quốc như một người, nhưng chúng ta không rơi vào sự sai lầm của 
kiêm ái. Khác nhau vô vàn nhưng xuyên suốt là một, vậy thì tuy tình cầm 
thân sơ khác nhau, tuy đẳng cấp sang hèn khác nhau, nhưng chúng ta không 
bị gông cùm bởi lòng ích kỷ riêng tư. Đó là đại ý của bài Tây Minh vậy. 
Xem xét nó chúng ta suy ra rằng tình yêu sâu đày đối với cha mẹ được mở 
rộng lên thành lòng chí công vô ngã và do bởi sự chân thành phụng sự cha 
mẹ mà hiểu rõ đạo phụng sự Trời. Không có gì mà không phù hợp cái gọi 
là “phân ra thì khác biệt nhưng rốt cuộc chỉ là một lý” vậy.»! 

Lập luận trên đây dựa trên sự khác biệt giữa tình yêu vô đẳng cấp 
(của Mặc Tử) và tình yêu theo đẳng cấp. Tuy nhiên, lập luận của Hoành 
Cừ chính là theo khuynh hướng chủ nghĩa thần bí của Mạnh Tử mà suy 


hết sức, toàn tâm toàn lực. Để dự J# f#= rất vui vẻ (rí lạc šX 5#). Mạnh Tử (Ly Lâu, thượng): 
«Thuấn tận sự thân chỉ đạo nhi Cổ Tẩu để dự nhỉ thiên hạ hoá.» 3# 3® '8 #8 <Z : Iu f# R# JE f% iiII 
% FL(Vua Thuấn chí hiếu, cha ông là Cổ Tẩu vui lòng; việc ấy cảm hoá được thiên hạ). Bát thí 
tao nhỉ đỂ dự, Thuấn kỳ công đã = Tân tâm chí hiếu để cha mẹ vui lòng, đó là công của vua Thuấn. 
(19) Đãi phanh †# 3# = chờ bị giết. Tấn Hiến Công # lšt /`nghe lời dèm pha, muốn giết thế tử là 
Thân Sinh H: 2. Thân Sinh không chạy trốn, cung kính lạy vua và tự treo cổ chết. Vua cho tên thuy 
là Cung 3t. Vô sở đào nhỉ đãi phanh, Thân Sinh kỳ cung dã = không chụy trốn mà chỉ đợi bị giết, đó 
là Thân Sinh cung kính mệnh cha vậy. (20) Thể kỳ thụ = thân thể nhận Tĩnh từ cha mẹ. Quy toàn = giữ 
gìn toàn vẹn cho đến lúc chết. Sâ;z = Tăng Sâm $3 #+, LẼ Ký (Tế Nghĩa) chép: «Phụ mẫu toàn nhỉ 
sinh chỉ, tử toàn nhi quy chỉ, khả vị hiếu hĩ; bất khuy kỳ thể, bất nhục kỳ thân, khả vị toàn.» 4È 8} 
+ ÏẰm % Z.. 7 + im BÊ Z, nJ 8B :# £ : 2 E13. 2c Sỹ RE: Bi. nJ ñ 2 (Cha mẹ sinh con lành lặn, 
con trở về lành lặn, đó là hiếu vậy. Không làm thương tổn thân thể, không làm nhục cha mẹ, đó 
cũng gọi là toàn vẹn). Thể kỳ thụ nhỉ quy toàn giả, Sâm lồ = giữ gìn toàn vẹn thân thể đo cha mẹ sinh 
ra cho đến lúc chết, đó là Tăng Sâm. (21) Bá Kỳ {f1zï là người đời Chu, con của Cát Phủ + R?; bị 
cha đuổi đi. Cát Phủ là cha hiển, dạy con nghiêm khắc. Bá Kỳ là con hiếu, vâng lệnh cha không dám 
cãi. Dững ư tòng nhỉ thuận lệnh giả, Bá Kỳ dã = mật mực vâng lời cha, đó là Bá Kỳ. (22) Dung ngọc 
nhữ IRf + #x (š )= cho người ngọc quý. Bần tiện tứ thích, dung ngọc nhỉ t thành dã = nghèo hèn lơ 
buổn là ngọc quỹ trời cho ngươi để mài giữa. Ý nói khi con người sống trong nghịch cảnh thì đó là 
địp rèn luyện tu dưỡng để đạt được thành tựu tối cao. 

3? Chu Hi, Tây Minh Chú: «Cái dĩ Càn vỉ phụ, đĩ Khôn vi mẫu, hữu sinh chỉ loại, vô vật bất nhiên, 
sở vị lý nhất đã. Nhi nhân vật chỉ sinh, huyết mạch chỉ thuộc, các thân kỳ thân, các tử kỳ tử, tắc kỳ 
phân điệc an đắc nhỉ bất thù tai? Tắc tuy thiên hạ nhất gia, Trung Quốc nhất nhân, nhỉ bất lưu 
kiêm ái chỉ tệ. Vạn thù nhỉ nhất quán, tắc tuy thân sơ dị tình, quý tiện dị đẳng, nhí bất cốc ư vị ngã 
chỉ tư. Thử Tây Minh chỉ đại chỉ đã. Quan kỳ suy thân thân chỉ hậu, đĩ đại vô ngã chỉ công, nhân 
sự thân chỉ thành, đĩ mình sự thiên chỉ đạo. Cái vô thích nhỉ phi sở vị phân thù nhỉ suy lý nhất dã.» 
#š DI F 2+, LÍ HỆ RE, l 1: Z RÍ, #722 6, BỊ ñB 8E — th. HA #2, “. IIK <. Rồ 
. #E HIẾN, 4 Ý H7, BI 2 7F #% í8 Hi 5ã ák? RỊỊ #É X 'F —%, rh RR — A, f1 2 f 
3£ Xê 2 #£. ð§ 5M — E4, Rll8É Đï ði #3 lẽ, Ø là # %.. mi 1 18 #3 F3 Õ ¿ £L. IL PB #8 
%i184tbh. H1 ðï Bï 2E, LÍ # ft 2 2, In # Bi Z BÀ. L198 3š X Z2 8. 5ã #4 ï§ lfI 
3E BiZB 2 % im i# E8 — 1b, 
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rộng ra. Nó hoàn toàn khác với thuyết kiêm ái của Mặc Tử vốn dựa trên 
chú nghĩa công lợi, chứ nó không chỉ có điểm khác biệt như Chu Hi đã 
nều ra mà thôi. 

g. Phê bình Phật giáo và Đạo giáo 


Cuối bài Tây Minh nói: «Khi còn sống, ta cứ thuận theo Trời mà 
hành sự; khi ta chết, ta cắm thấy thanh thần an bình.» Câu này thể hiện 
thái độ của Đạo học gia đối với sự sống và sự chết. Nó khác với quan 
điểm của Phật giáo và Đạo giáo. Hoành Cừ nói: «Thái Hư không thể 
không có khí; khí không thể không tụ mà tạo thành vạn vật; vạn vật 
không thể không tán mà trở lại thành Thái Hư. Tuân hoàn xuất nhập như 
vậy là một chu kỳ không tránh được. Do đó thánh nhân là bậc thấu triệt 
cái đạo trong chu kỳ ấy, thể hội nó mà không luy vì nó, và tổn thân đến 
mức tối cao. Kẻ [theo Phật giáo] nói về tịch diệt (tức niết bàn), cho rằng 
một đi không trở lại. Kẻ [theo Đạo giáo] truy cầu trường sinh và chấp 
hữu, [cho rằng] vật không biến hoá. Hai hạng này tuy có sự cách biệt 
quan điểm, nhưng họ giống nhau ở chỗ lời nói mất đạo lý. [...] Khí tụ 
cũng là thể của ta, khí tán cũng là thể của ta. Ai biết được chết không 
phải là mất đi thì ta có thể nói về bản tính với họ.»*# 

Hoành Cừ lại nói: «Hễ thấu triệt bản tính rồi thì biết khi sống 
chẳng có gì được và khi chết chẳng có gì mất.» 

Phật giáo mong cầu không tái sinh, tức là «nói về tịch diệt (tức 
niết bàn), cho rằng một đi không trở lại». Đạo giáo mong cầu sống lâu, 
tức là «truy cầu trường sinh và chấp hữu, cho rằng vật không biến hoá». 
Bởi khí tụ hay tán cũng đều là thể của ta, nếu biết «khi sống chẳng có gì 
được» thì cần chỉ phải câu không tái sinh? và nếu biết «khi chết chẳng có 
gì mất» thì cần chỉ phải cầu trường sinh? Chúng ta không câu niết bàn 
hay trường sinh; chỉ cần sống ngày nào thì làm tròn bổn phận của ngày 


3% ˆ Chính Mông: «Thúi Hư bất năng vô khí; khí bất năng bất tự nhỉ vi vạn vật; vạn vật bất năng 
bất tần nhi vi Thái Hư. Tuần thị xuất nhập, thị giai bất đắc đĩ nhỉ nhiên dã. Nhiên tắc thánh 
nhân tận đạo kỳ gian, kiêm thể nhỉ bất luy giả, tổn thần kỳ chí hĩ. Bỉ ngứ tịch diệt giả, vãng nhí 
bất phản; tuẫn sinh chấp hữu giả, vật nh bất hoá; nhị giả tuy hữu gian hĩ; đĩ ngôn hồ thất đạo 
tắc quân yên. [...] Tụ diệc ngô thể, tần diệc ngô thể; tri tử chỉ bất vong giả, khả dữ ngôn tính 
tĩ.» 2k j 1` 8 #E $% ; ®,T` BE T- 1E ii F9 R§ 7 ; #8 1) 1% 8E 1x BÀ F324 lồ. fã £ tả ÀL 
,# “i4 m#4 tt. # RIỊ 5E A # ìE 1: TH], 3£ 88m] 2 E4, 77 14B E #4. ( šB Eí 
M4 &. tim « : 9% #UE 3, 0i 2*1È.: — # 8É ØïB # ; l8 7: &ï8 RE. L...] 
37: #§., C7 8 R8: XI 5E 2 TU: #, nỊ 8 Ef M4. 

3ˆ Chính Mông: «Tận tính nhiên hậu tri sinh vô sở đắc; tắc tử vô sở táng.» # M:#‡ £ MI + #f 
‡§. RI 5E #t mr#. 
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ấy, chừng nào chết thì trở về Thái Hư. Đó gọi là: «Khi còn sống, ta cứ 
thuận theo Trời mà hành sự: khi ta chết, ta cắm thấy thanh thản an bình.» 
Đó là thái độ của Nho gia đối với vấn để sống chết mà Đạo học gia cũng 
ủng hộ. Cho nên tuy Đạo học gia chịu ảnh hưởng của Phật giáo và Đạo 
giáo mà lại bài xích họ, và cứ khăng khăng tự gọi mình là Nho gia. 


2. Trình Minh Đạo vò Trình Y Xuyên 


Tuy Liêm Khê, Thiệu Ung, Hoành Cừ đều là những Đạo học gia có 
ảnh hưởng mạnh, nhưng sự thành lập chính xác Đạo học đời Tống và đời 
Minh phải kể từ anh em Trình Minh Đạo ‡# H8 ă (tức Trình Hạo ‡8 Bã, 
1032-1085) và Trình Y Xuyên 8 f# /i|(tức Trình Di £ØBñ, 1033-I 108). 


Tống Sử (Đạo Học Truyện) chép: «Khi [Chu Đôn Di] làm chức 
duyện ở Nam An, thì Trình Hướng (1006-1090) làm chức thông phán 
quân sự. Hướng thấy Đôn Di là người có khí mạo phi thường. Khi nói 
chuyện với Đôn Di, Hướng biết Di là người do học mà biết đạo, bèn kết 
bạn với Di, rồi bảo hai con là Trình Hạo và Trình Di đến học Đôn Di. 
Đôn Di thường bảo hai anh em họ hãy tìm xem niềm vui của Khổng Tử 
và Nhan Hồi ở đâu và các ngài vui về điều gì. Cái học của anh em họ 
Trình bất nguồn từ đó vậy.»*° 

Về Trình Hạo, Tống Sứ chép: «Trình Hạo, tự là Bá Thuần. Gia 
đình vốn ở Trung Sơn, sau di cư đến Khai Phong, rồi đến Hà Nam. [...| Tư 
chất của Hạo vượt quá người khác, nuôi dưỡng sung mãn đạo lý, hoà khí 
thể hiện ở diện mạo lẫn sau lưng.*' [...| Khoảng mười lăm mười sáu tuổi, 
ông cùng với em là Trình Di, nghe tiếng Chu Đôn Di ở Nhữ Nam luận về 
sự học, bèn chán thói học tập khoa cử, rồi nhiệt tâm lập chí cầu đạo. Hơn 
mười năm trôi dạt: ở các môn phái, ra vào nơi học thuyết của Lão Tử và 


41 Tổng Sử (Đạo Học Truyện): «[{Chu Đôn Di] duyện Nam Án thời, Trình Hướng thông phán 


quân sự, thị kỳ khí mạo phi thường nhân. Dữ ngứ, tri kỳ vĩ học trï đạo. Nhân đữ ví hữu, sử nhị 
tử Hạo Di vãng thụ nghiệp yên. Đôn Di mỗi lệnh tầm Khổng Nhan lạc xứ, sở lạc hà sự. Nhị 
Trình chỉ học nguyên lưu hồ thứ hữ.> [i8] #t ER] ‡# sị # 8#. #9 J|B] si #| 1 Sĩ. †8 11 14 9t 3E 
?l A,. ĐI 8, 1n ft ES # ti \R . [E] Bị FŠ {.(f ( RìEñ íÈ 12 # §. #4 Bi 9 8 7L nề 
.Hị#il §. —-f¿ #8 ÿ§ it lL #.— LAM chú: Chữ Bã thường bị đọc nhầm là «hiệu» (thí 
dụ: Thôi Hiệu ÿ# Šf, tác giả bài Hoàng Hạc Lâu). Từ điển Từ Hải phiên thiết Bấlà «hà lão 
thiết, âm hạo, hạo vận» (¿j #; J Ø #: &Œ đi. vậy chính âm là «hao». Từ Hải nói chữ 8i cũng 
viết là bẻ hay #. Thuyết Văn giảng là bạch mẹo [3 Tñ (mặt trắng).— Niềm vui của Khổng Tử 
và Nhan Hồi chính là an bẩn lạc đạo + 8 #:ă, thể hiện qua hai câu sau trong Luận Ngữ: (]l) 
Thuật Nhi: «Tử viết: Phạn sơ thực ẩm thuỷ, khúc quăng nhỉ chẩm chỉ, lạc diệc tại kỳ trung hĩ. 
Bất nghĩa nhỉ phú thả quý, tt ngã như phù vân.» -- L-1 :Ñy #t 87k. dh B} n1 ‡ï +. ft 7: ứ 
#rh#. *' #ñ  H K{, ÿˆ # É0 ÿZ Zf (Khổng Tử nói: Ăn cơm xoàng, uống nước lä, co 


cánh tay gối đầu. Trong cảnh đó cũng có niểm vui. Làm điều bất nghĩa mà giàu sang, thì cái 
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Thích Ca, hai ông bèn quay về ñũm ở lục kinh (tức Thi, Thự, Lễ, Nhạc, 
Dịch, Xuân Thu) rồi sau mới đắc đạo. [...] Khi Trình Hạo mất, các sĩ đại 
phu đồ có quen biết ông hay không, ai ai cũng đau xót. Văn Ngạn Bác 
(1006-1097) gom lấy dư luận bấy giờ mà ghi trên bia mộ của ông là 
“Minh Đạo tiên sinh” (bậc thầy hiểu đạo).»° 


Về Trình Di, Tống Sử chép: «Trình Di, tự là Chính Thúc. [...] Ông 


đọc khắp các sách. Cái học của ông vốn ở chân thành. Ông lấy Đại Học, 
Luận Ngữ, Mạnh Tử, Trung Dung làm tôn chỉ, rồi thấu đạt ở lục kinh. 
Hành động, cử chỉ, nói năng, im lặng, ông một mực bắt chước thánh 
nhân. Chưa đạt tới thánh nhân thì cố gắng không thôi. Do đó ông bình 
chú Kinh Dịch và Xuân Thu Truyện để truyền lại cho đời. [...} Người đời 


41 


giàu sang ấy ta xem như mây nổi). (2) Ung Đã: «Tử viết: Hiển tai, Hồi đã. Nhất đan thực, nhất 
biểu ẩm, tại lậu hạng, nhân hất kham kỳ ưu, Hồi dã bất cải kỳ lạc. Hiển tai, Hỏi đã.» -Ÿ E] : Wế 
3, Bl t.=@——.~ #(#(.ZÉñ 8. A 1! H ấ. [n| th, 4 cụ RE. BÝ ät IE] th, (Khổng 
Tử nói: Nhan Hồi hiển vậy thay! Một giỏ cơm, một bầu nước, ở trong ngõ hẻm tổi tàn, kề khác 
không kham nổi cảnh khổ đó, mà Hỗi thì chẳng đổi niềm vui. Hồi hiển vậy thay). 

Derk Bodde chú: Ý này lấy từ Mạnh Tử (Tận Tâm, thượng): «Quân tử sở tính, nhân nghĩa lễ 
trí căn ư tâm. Kỳ sinh sắc dã, tuý nhiên kiế (=hiện) ư điện, ang ư bối, thỉ ư tứ thể, tứ thể bất 
ngôn nhỉ dụ.» # ƒ Hị †‡. _ # f8 tì. 4E 6 0, 4 R CHÍ 0) [RT, gà #) ý, Rb 
#⁄20q8. 1 #$ 4 E5 iñtỳ (Bản tính của người quân tử có nhân, nghĩa, lễ, trí, [Các đức ấy] gốc 
ở tâm, khi phát ra thì hiện rõ ở sắc diện, chiếu ở lưng. thể hiện ở tứ chi. Quân tử không cần nói 
ra, tử chí đã hiện các đức ấy rồi). 

Tống Sử (Đạo Học Truyện): «Trình Hạo, tự Bá Thuần, thể cư Trung Sơn, hậu tòng Khai 
Phong tỷ Hà Nam. {...| Hạo tư tính quá nhân, sung dưỡng hữu đạo, hoà tuỷ chỉ khí, ang ư diện 
bối. (...| Tự thập ngũ lục thời, đữ đệ Di văn Nhữ Nam Đôn Di luận học, (oại yếm khoa cử chỉ 
tập, khái nhiên hữu cầu đạo chỉ chí. Phiếm lạm ư chư gia, xuất nhập ư 1.ño Thích giả kỷ thập 
niên, phản cầu chư lục kinh nhỉ hậu đắc chỉ. {...| Hạo chi tử, sĩ đại phu thức dữ bất thức, mạc 
bất ai thương yên. Văn Ngạn Bác thái chúng luận để kỳ mộ viết: Minh Đạo tiên sinh.» ‡# Bï 
„ # (ii. 1t fä th LH, í£ f BB ‡} tk ¡ml Bị. I...| 883 †‡‡§ A.. # # H iã, NIt ⁄ ẤL. EéÖì 
ti Tý. [..] H † zsEŸ. 8 3% Eli [si ¿4 ñg #k Bí án SE. ¡4 IM E| 3 ⁄ 3. l #4 fŒ 3R š§ .Z xE 
.*hšã5%.tHA ` #8 #8 1 4.)E:Ê 7È 7: & mi í£ f8 4. [...| BÄ „2#. ‡:k;kã#X 
8š 3#. fX 1: R8 §. X 3 I8 + 3# ăn 8ú H- RE EI :BB i8 2 1E LAM chú: Có lẽ Tổng Sử 
chép theo lời của Trình Di viết về anh: «Tiên sinh vi học, tự thập ngũ lục thời, văn Nhữ Nam 
Chu Mậu Thúc luận đạo, toại yếm khoa cử chỉ nghiệp, khái nhiên hữu cầu đạo chỉ chí, vị trí kỳ 
yếu, phiếmm lạm ư chư gia, xuất nhập Lão Thích giả kỷ thập niên, phản cầu lục kinh nhí hậu đắc 
chỉ.» % % E 4. H -Ƒ 1í 7x tỳ. B3 ¡# RỊ FB] 7È ¿4V ñ@ ìB, ì# RE f| f8 ⁄ 3#. 18 3 f1 lR ïB 2c 
, II, ý ` 38 5X. th È EE * 8t | #.;R7R2Zx # lí 3$ Z (Thầy [tức Minh 
Đạo] học đụo, khoảng mười lăm mười sáu tuổi, nghe tiếng Chu Mậu Thúc [tức Chu Đôn Di| 
ở Nhữ Nam luận về đạo, bèn chán nghiệp khoa cứ, rồi nhiệt tâm lập chí cầu đạo. nhưng chưa 
biết sự tỉnh yếu. Hơn mười nữm trôi đạt ở các mân phái, ra vào nơi học thuyết của Lão Tử và 
Thích Ca, thầy bèn quay về tìm ở lục kinh rồi sau mới đắc đạo). Xem: Äth Đạo Tiên Sinh 
Hành Trạng BBR 3B #% + {1 ## chép trong Hà Nam Trình Thị Văn Tập i5[ tši #9 FX. 4 fEtquyển 
11). Tuy nói chán nghiệp khoa cử, kỳ thực Trình Hạo năm 25 tuổi đỗ tiến sĩ và bắt đầu làm một 


562. PHÙNG HỮU LAN 


gọi ông là “Y Xuyên tiên sinh”.»43 


Anh em họ Trình cùng học một thây là Chu Liêm Khê, cùng là bạn 
của Thiệu Ung, và cùng gọi Hoành Cừ là chú. Học thuyết của anh em 
ông được đa số người xưa xem là cái học riêng của một nhà. Cho nên 
những lời của hai ông chép trong Nhị Trình Di Thư — ‡8 ïB #8 đều không 
phân biệt là của riêng ông nào. Tuy nhiên, ngày nay, người ta dần thấy 
rõ cái học của hai ông không phải là thống nhất, mà nó có thể tách ra 
làm hai phái dựa theo sự phân chia hai phái của Đạo học đời Tống và đời 
Minh là phái Trình Chu ## 2E (tức phái Lý học ## #3) và phái Lục Vương 
ÿ£ + (tức phái Tâm học .[› #4). 

Trình Y Xuyên (Trình Di) mở đường cho phái Trình Chu (tức phái 
Lý học) và Trình Minh Đạo (Trình Hạo) mở đường cho phái Lục Vương 
(tức phái Tâm học). Phái Trình Chu ‡## (tức phái Lý học F 8š) theo 
chủ trương của Trình Di và Chu Hi (1130-1200). Phái Lục Vương #§ + 
(tức phái Tâm học ¿Ù› S3) theo chủ trương của Lục Cửu Uyên Ƒ$ 7\ Èï 
(1139-1193) và Vương Thủ Nhân +*TÍ_ (1472-1528), mà tiên phong là 


chức quan ở địa phương. Những năm Hi Ninh (1068-1077) đời Tống Thần Tông, Trình Hạo được 
tiến cử làm chức Thái tử trung đuẫn + #- rt ƒ(. quyền Giám sát ngự sử ‡# §z #Z fZil #t. Bẩy giờ 
Vương An Thạch bắt đầu áp dụng biến pháp. Trình Hạo bất đồng quan điểm với Vương, bèn 
thượng sở phê bình biến pháp, nhưng vua thuyên chuyển Trình Hạo đi trấn nhậm nhiễu ni xa 
xôi (làm thiêm thư, phán quan quận Trấn Ninh, trí huyện Phù Câu). Thần Tông mất, Triết 
Tông kế vị, dùng Tư Mã Quung (của Cựu đảng) chấp chính, Trình Hạo được triệu về kính đô, 
làm chức Tông chính thừa, nhưng chẳng bao lâu thì mất. Xem: Bàng Phác, Trung Quốc Nho 
Giáo, tập 2, tr.131. 

13 Tầng Sử {Đạo Học Truyện): «Trình Di, tự Chính Thức. [...] Di ư thư vô sở bất độc. Kỳ học bản 
ư thành; đĩ Dại Học, Ngữ, Mạnh, Trung Dung vi tiêu chỉ, nhỉ đạt ư lục kinh. Động chỉ ngữ mặc, 
nhất dĩ thánh nhân vỉ sự, kỳ bất chí hồ thánh nhãn bất chỉ đã. Ư thị trứ Dịch, Xưân Thu truyện, 
đĩ truyền ư thế. |...} Thể xưng vi Y Xuyên tiên xinh.» ÿ#BR. 7 IE.~V. I..] Kí ?⁄^ # #£ ñỊ 418 
. H9 + ÿ` Xã (LÍ K14.iR. Z:. th RB Eã PÄ ý. lì #3 7x #t. 8U ¡L đñ #Ã, — CÀ  Á T5 ÑP 
,HH# #  À T lE th. j4 8 # Ø¡. É Đ f4. LJ 8 ƒ*{. (...] Efƒ* HH2 % —- LAM 
chú: Năm 27 tuổi, Trình Di thi đình, nhưng thi hồng. Các quan đại thần nhiều lần tiến cử, 
nhưng ông chán, không ra làm quan, chỉ thu nạp đệ tử và dạy học tại Lạc Dương. Sau khi anh 
là Trình Hạo mất, do phe cảnh của Tư Mã Quang tiến cử, ông giữ chức hiệu thư lũng trong Bí 
thự tỉnh, làm huấn đạo cho vua Triết Tông. Sau đó vì chống Thục đẳng của Tô Thức, ông bị 
biếm đi trấn nhậm nơi xa, trở về Lạc Dương, quản tý Quấc tử giám ở Tây Kinh. Những năm 
Thiệu Thánh (1094-1097), Tân đẳng đắc thế, bãi truất Cựu đẳng, Trình Di bị thải hêi điển viên. 
Khi Tống Huy Tông lên ngôi bèn phục chức quan cho ông, nhưng không lâu sau đó ông bị 
truất, đệ tử của ông bị giải tán, Khi ông mất, nhiều đệ tử sợ liên luy không đến đự tang lễ. Đến 
năm Thuần Hựu nguyên niên (1241) đời vua Tống Lý Tông, ông được vua phong là Y Dương 
Bá, anh ông được phong là Hà Nam Bá, cùng được thờ phụng ở miếu Khổng Tử. Xem: Bàng 
Phác, sđd., tập 2, tr.133. 
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Trình Hạo. 


Mặc dù chủ trương anh em ông khác nhau, nhưng hai ông cùng đề 
cập chung các vấn đề. Sau đây, tôi tách bạch thuyết của hai ông theo 
từng vấn đề để so sánh. 


a. Thiên lý 


Trong Đạo học, hai khái niệm Lý và Khí rất quan trọng (xin xem 
lại tiết 2 của chương I l ngay trên đây). Trong Đạo học gia, người xác lập 
khái niệm Khí trong Đạo học là Trương Hoành Cừ; còn khái niệm Lý thì 
chính Chu Liêm Khê đã để xuất trong Thông 7h (chương: Lý, Tính, 
Mệnh) của ông. Thiệu Ung cũng đề cập khái niệm Lý của sự vật trong 
của Hoàng Cực Kinh Thế (thiên Quan Vật). Hoành Cừ cũng nói trong 
Chính Mông rằng: «Khí của trời đất, tuy có tụ có tán, có công có thủ 
trăm đường, nhưng cái nguyên lý của nó thì xuôi thuận và không sai 
lầm.»** Tuy các nhà ấy đã đề cập Lý, nhưng người xác lập địa vị của Lý 
trong Đạo học chính là anh em họ Trình. Anh em họ Trình tuy để cập Lý 
và thiên lý, nhưng họ chưa hề nói rõ ý nghĩa của chúng. Trong ngữ lục 
của họ, tức Nhị Trình Di Thư, có mấy điều liên quan đến Lý như sau: 


— «Về thiên lý, cái đạo lý này thật là vô cùng. Nó không tổn tại vì 
vua hiển là Nghiêu; nó chẳng mất đi vì vua ác là Kiệt. Con người có 
được nó, thì hành động lớn lao không làm nó tăng thêm, sự cư trú khốn 
cùng không khiến nó giảm đi. Vậy sao có thể nói nó là còn, mất, tăng, 
giảm? Nó vốn không hề có khiếm khuyết; trăm lý lẽ đều hoàn bị.»'° 

— «Nếu ta không thể tự xem xét bản thân mình, thì thiên lý giẩm 
đi. VỀ thiên lý, trăm lý đều có đủ [trong ta]. Nó vốn không hể có khiếm 
khuyết. Cho nên quay về xem xét bản thân thì ta đạt được sự chân thành.»*° 


*1 Chính Mông: «Thiên địa chỉ khí. tuy tụ tán, công thủ bách đồ, nhiên kỳ ví lý dã thuận nhí hất 
vọng.» Z Íh ,Z⁄ %, SW 5# Ất 1% RX Ƒï i#, 9 -H f5 PỆ 4h NẾ tị 4x %. 

JŠ- Nhị Trình Dị Thự: «Thiên lý vần giả, giá nhất cá đạo lý, cánh hữu thậm cùng dĩ. Bất ví Nghiêu 
tổn, bất vi Kiệt vong. Nhân đắc chỉ giả, cố đại hành bất gia, cùng cư bất tổn. Giá thượng đầu 
cánh chẩm sinh thuyết đắc tổn vong gia giảm. Thị đà nguyên vô thiểu khiếm, bách lý câu bị.» 
X2, lä — ÍlìãfE. R51. Ø šff, 7 B8. Aí8. #.i&f72# 
}I. £3 Fã 2 ‡R. ìã I: 58  # % ñ0 fỞ f# U lu}. f#fE76#⁄2 2X. Eí E# (H 08. 

Nhị Trình Di Thư: «Bất năng phản cung, thiên lý giảm hĩ. Thiên lý vân giả, bách lý câu bị, 
nguyên vô thiểu khiếm, cố phẩn thân nhỉ thành.» =§E ƑX 83, X BE tt. X R7: #.. E Hồ 
{(R. 76⁄2» 24. &k Z El ii 88Ä.— LAM chú: Câu «Phẫu thân nhỉ thành» lấy trong Mạnh Tử 
(Tận Tâm, thượng): «Vạn vật giai bị ư ngã hi. Phản thân nhí thành, lạc mạc đại yên.» 3š †2J ý 
!ã? #.&. bx 8 mm 3X # # XE Cái Lý của} vạn vật đều có đủ trong tâm ta. Nếu ta quay 
về xem xét bản thân thì (a đạt được sự chân thành; như vậy còn niễm vui nào hơn). 
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— «Vạn vật đều có đú trong ta. Điều ấy không chỉ áp dụng cho 
người, mà còn ấp dụng cho vật nữa, Tất cả đều từ Lý ấy mà ra. Chỉ có 
vật là không thể suy diễn nó ra, còn con người thì có thể. Tuy có thể suy 
điễn được nó, nhưng chẳng có khi nào nó tăng thêm một phân. Tuy không 
thể suy diễn được nó, nhưng chẳng có khi nào nó giảm đi một phân. 
Trăm lý đều tổn tại khắp nơi. Nào phải khi vua Nghiêu trọn đạo làm 
vua, thì [cái lý của] đạo làm vua tăng thêm nhiều. Nào phải khi vua 
Thuấn trọn đạo làm con, thì [cái lý của} đạo làm con tăng thêm nhiều, 
Các lý xưa nay đều vốn như thế,»*? 


— «Lý trong thiên hạ chỉ là một Lý mà thôi. Cho nên dù trải rộng 
khắp bốn biển thì Lý cũng có một chuẩn mực. Dù chất vấn nó trước trời 
đất hay khảo sát nó ở tam vương (Đại Vũ, Thành Thang, Vũ Vương) thì 
nó vẫn là cái Lý không thay đổi.»48 


— «Cái nghĩa lý ấy, người nhân thấy nó thì gọi là nhân, người trí 
thấy nó thì gọi là trí, người bình thường ngày ngày dùng nó mà không 
biết, cho nên đạo người quân tử thì hiếm người biết. Cái ấy không ít đi 
cũng không dư thừa ra; vấn đề chỉ là người ta nhìn nó mà không thấy.»** 


— «Lăng lẽ bất động, khi được tác động thì thông suốt. Đó là thiên lý. 
Nó đầy đủ mà không khiếm khuyết. Chẳng phải vì vua Nghiêu hiển mà nó 


*®“ Nhị Trình Di Thư: «Vạn vật giai bị ứ ngã. Bất độc nhân nhĩ, vật giai nhiên, đô tự giá lý xuất 
khứ. Chỉ thị vật bất năng suy, nhân (ắc năng suy chí. Tuy năng suy chỉ, kỷ thời thiêm đắc nhất 
phân. Bất năng suy chí, kỷ thời giảm đắc nhất phân. Bách lý cầu tại bình phô phóng trước. Kỷ 
thời đạo Nghiêu tận quân đạo, thiêm đắc ta quân đụa đa. Thuấn tận tử đạo, thiêm đắc ta tử 
đạo đa. Nguyên lai y cựu.» 83 # tš đi ÿ$ 1k. Ä+ X9 ^ . ??! 1ý 4, #5 BH ia XE Hì 3š. H 
1 1x Ršj#£. A RI| 8š Íft „⁄.. 8# §6 Ì# 2. #ff Í8— 2}. T8š1t 2. 4# bl f8 — 2. B 
BE {R£-jB 3ï. 441 i8 ZÊ đề E8 lR, lá (81L #8 RE . ð đt ÌM, ï§ f#EE-ƒ-šH 3. 70 
K14. 

%3 Nhị Trình Di Thứ: «Lý tại thiên hạ chỉ thị nhất cá lý, cố suy chí tứ hải nhi chuẩn. Tụ thị chất chư 

thiên địa, khảo chư tam vương bất dịch chỉ lý.» F87: 'F H lẻ — (lồi #, tt {# Z ru x§ ti 

*#./EZHiã KHI. #ñễ = + T 8 „HE. 

Nhị Trình Di Thư: «Giá cú nghĩa lý, nhân giả hựu khán tổ nhân liễu dã, trí giả hựu khâu tố trí 

liễu dã, bách tính hựu nhật dụng nhỉ bất trì, thử sở đi quân từ chỉ Đạo tiển hĩ. Thử cá điệc bất 

thiểu diệc bất thặng, chỉ thị nhân khán tha bất kiến.» iä flil ‡#$ ##,{' # X 8 BÍ T tb. *I 

:ñ X E lá mI 7 th. ä ft M.H El mí 2 #0. Út tí L1 8 # + ‡B 8# & . ft [8 7E + 22 7: 4 ÂM 

.H.^ #Ù # R - LAM chú: Ý này lấy từ Hệ Từ Thượng: «Nhân giả kiến chỉ vị chỉ nhân, 

tri giả kiến chỉ vị chỉ tri. Bách tính nhật dụng nhi bất trị, cố quân tử chí đạo tiển hữ.» { ::# EỶ 

ZãilzZL-..*xn# Rz ãx #U. 5t EÌ Bi rị 4: #I. tí #ï -Ƒ- ⁄ i8 ## & (Người nhân thấy 

Đạo thì chợ là nhân. Người trí thấy Đạo thì chơ là trí. Người hình thường ngày ngày Yận dụng 

Đạo mà không biết. Cho nên đạo người quản tử thì hiếm người biết). Trị giả Tl] #{ = trí giả #S 

#í. Chữ #Ý có hai âm: 1. tiểu = ít, hiểm (thí dụ: Phú nhỉ bất kiêu giả tiểu EŠ ïfl T* §§ # R£ = kế 

giàu mà không kiêu căng thì hiếm); 2. điên = tươi (nghĩa gốc là sizi ngư 2E fñq= cá tươi). 
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còn, chẳng phải vì vua Kiệt ác mà nó mất. Cha với con, vua với bầy tôi; 
các lý thường hằng ấy không đổi. Chúng có thể được tác động thế nào? Bởi 
vì bất động, nên nói chúng lặng lẽ. Tuy bất động, nhưng chúng có thể được 
tác động để thông suốt. Cái tác động ấy chẳng phải từ bên ngoài.»'° 


Các lời dẫn trên đây, trong Mhj Trình Dị Thư ghi là «nhị tiên sinh 


ngữ» — #4: äE (lời của hai thầy), nhưng không rõ là ai trong hai người. 
Còn ghi chú rõ là lời của Trình Y Xuyên nói thì có mấy câu sau đây: 


- «Lựng lẽ bất động, khi được tác động thì thông suốt. Đó là nói 


đến các sự việc trong cõi người ta. Nếu luận về Đạo thì muôn ngàn Lý 
đều đây đủ [ở chúng], nên người ta không thể nói là chúng bị tác động 
hay không bị tác động.»'' 


so 


bà) 


Richard Wilhelm dịch: «Người nhân phát hiện ra nó (Đạo) nên gọi nó là nhân. Người trí phát 
hiện ra nó nên gọi nó là trí. Dân chúng sử dụng nó hằng ngày mà chẳng biết gì về nó; bởi vì 
ña0 chã ngÖaäquaã töôthì hbán » Đẹr Gitige entdeck†f ihn und nennt ihn gũtig. Der 
Weise entdeckt ihn und nennt ihn weise. Das Volk gebraucht ¡hn Tag fũr Tag und weif 
nichts von ihm; đenn đer SUNN des Edlen ist selten). James Legge dịch: «Người nhân thấy 
nó và gọi nó là nhân. Người trí thấy nó và gọi nó là trí. Thường dân tuy hằng ngày hành xử 
theo nó nhưng không biết nó. Do đó Đạo của sự vật mà người quân tử thấy thì ít người nhìn 
thấy.» (The benevolent see it and call it benevolence. The wise see i† and call ¡† wisdom. 
The commøn pcople, acting đaily according to ít, yet havc no knowledge of ít. Vhús it is 
that the course of things, aš seen by the superior man, iš scen by cw). 

Nhị Trình Dị Thứ: «Tịch nhiên bất động, cảm nhỉ toại thông giả, thiên lý cụ bị, nguyên vô thiểu 
khiếm, Bất vi Nghiêu tổn, bất vi Kiệt vong, Phụ tử quân thắn, thường lý bất dịch, hà hội động 
lai, Nhân bất động, cố ngôn tịch nhiên. Tuy bất động, cảm tiện thông, cảm phỉ tự ngoại đã.» 
1⁄#A-8), rẽ ti 3# 3g &, XE HÍẾT, 7# E2. 2E 3 f8f7, TY 34U-. 2ƒ 8ÍU, 
BỆ T- 9. ÍnJ ® 8h. [XI 7T: ÉU, kí S Z4. SÉ T 8l l8 (838, K#3E El ýE tb,— LAM chú: Ở 
đây Nhị Trình nói về Thiên lý bằng cách mượn chữ trong Hệ Từ Thượng nói về Dịch: «Tịch 
nhiên bất động, cảm nhỉ toại thông thiên hạ chỉ cố.» 3X ‡3 T* 8), RÊ [li ï#* 3§ X TT Z #k. 
Richard Wilhelm dịch: «Chúng tĩnh và bất động. Nhưng nếu chúng được tác động, chúng 
xuyên suốt mọi sự cố trong thiên hạ.» (StiHe sỉnd sie und bewegen sich nicht. Werden sic 
aber angeregt, sa durchdringen sie alle Verhältnisse unter đem Himmel). Chứng ở đây 
tức là các biến dịch (đic Wandlungen). James Leggc dịch: «Nó tĩnh lặng và bất động, nhưng 
khi được tác động nó xuyên suốt mọi hiện tượng và sự cố trong thiên hạ.» (Ít ís s11 and 
withouf movemen(; but, when ac(fed on, Í( penetrafes forthwith to all phenomena and 
events under the sky). Nớ ở đây tức là Địch. Tuy nhiên, khác với Wilhelm và Legge, Cao 
Hanh cho rằng ngữ cảnh này nói về bói địch. Cảm Rồ tức là người bói có lòng thành khẩn. Cao 
Hanh chú: «Người dùng Kinh Địch để bói, lấy làng thành mà cảm đến nó, thì Kinh Dịch có thể 
[trả lời| thông suốt sự việc trong thiên hạ.» (Nhân dụng Dịch Kinh chiêm sự, đĩ thành cảm chỉ, 
tắc Dịch Kinh năng thông thiên hạ chỉ sự À. Hì # #$ ch , L8 & 4. RI f#8š3ñ X F 
Z%). 

Nhị Trình Di Thư: «Tịch nhiên bất động, câm nhỉ toại thông. Thử đĩ ngôn nhân phần thượng sự. 
Nhược luận đạo tắc vạn lý giai cụ, cánh bất thuyết cảm dữ vị cảm.» 7š #3 2 E1. RẺ ïfj ï⁄# 3ối 
.Jl5A 2 L3. ‡ï ñà ›E BI 8ã E8 tý R, 8 TY ấn Z8 EH zE KR. 
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~ «Đối với mọi vật trong thiên hạ, chúng ta đều có thể lấy Lý mà soi 
xét chúng. Có vật thì có nguyên tắc. Mỗi một vật phải có cái Lý của nó.»'? 


«[Lý thì] hư vô lặng lẽ, không có hình tích gì, nhưng muôn ngàn 
hiện tượng trong vũ trụ đều có đủ trong Lý. Chưa ứng thì nó không đến 
trước, ứng rồi thì nó không đến sau. Giống như cái cây cao trăm thước, từ 
gốc đến cành và lá đều nhất quán, không thể nói rằng phần cây ở trên 
mặt đất là vô hình vô ảnh; và không thể nói rằng chúng đợi người ta sắp 
xếp thứ tự để cho đúng đường lối. Nếu có một đường lối như thế, thì chỉ 
có một đường lối duy nhất mà thôi.»'* 


~ «Hễ có vật thì ắt có nguyên tắc. Làm cha thì phải hiển từ, làm 
con thì phải hiếu, làm vua thì phải nhân ái, làm bầy tôi thì phải tôn kính 
vua. Không có sự vật nào mà không có vị trí riêng của nó. Được vị trí ấy 
thì an bình, mất vị trí ấy thì loạn. Thánh nhân vì thế có thể khiến cho vạn 
vật được yên ổn xuôi thuận, chứ không tạo tác nguyên tắc cho vật. Ngài 
chỉ để cho mỗi thứ ở đúng vị trí của nó mà thôi.»'° 

Từ các trích dẫn trên đây, ta thấy: 


Điểm thứ nhất: Cái gọi là Lý thì tôn tại mãi mãi, không tăng cũng 
không giảm. Người ta dù biết hay không biết nó, dù nói nó tồn tại hay 
không tổn tại, thì điều ấy chẳng quan hệ gì. Chẳng phải vì vua Nghiêu 
hiển đức thi hành đúng đạo làm vua mà cái Lý của đạo làm vua tăng 
thêm; tức là nếu không có vua Nghiêu thì cái Lý của đạo làm vua vẫn 
thế, không bị giảm đi chút xíu nào, chẳng qua là «người ta nhìn nó mà 
không thấy». Cho nên trên đây nói: «Trăm lý đều tổn tại khắp nơi.» 


Điểm thứ hai: Lý vốn bất biến. Cho nên trên đây nói: «Lý trong 
thiên hạ chỉ là một Lý mà thôi. Cho nên dù trải rộng khắp bốn biển thì 


%3 Nhị Trình Di Thứ: «Thiên hạ vật giai khả đĩ lý chiếu, hữu vật tất hữu tắc, nhất vật tu hữu nhất 
lý»  T Ø) ‡# ñj L1 #8 88.  —?) È Œ RỊ, -— †478 H — TH. 

%3 Nhị Trình Di Thứ: «Xung mạc vô trắm, vạn tượng sâm nhiên dĩ cụ. Vị ứng bất thị tiên, đĩ ứng bất 
thị hậu. Như bách xích chỉ mộc, tự căn bản chí chỉ điệp, giai thị nhất quán, bất khả đạo thổ diện nhất 
đoạn sự vô hình vô triệu, khước đãi nhân thí an bài, dẫn nhập lai giáo nhập đỗ triệt. Ký thị đỗ triệt, 
khước chỉ thị nhất cá đổ triệL» XX>ti5f4f*. 8 S44, R12. L5IẾ 6í. É0 
ñHRz*+.BHIRR+x#f£, ErE—.Ñ. TP] šð + li — E3 SR #t E/ #Jk. đllff A t& # ĐF, 5 | 
A^##tA #8 #Ñ, 20 HE — [HÌ3# Rất. 

#6 Nhị Trình Di Thứ: «Phù hữu vật tất hữu tắc. Phụ chỉ ư từ, tử chí hiếu, quân chỉ ư nhân, thần 
chỉ ư kính. Vạn vật thứ sự, mạc bất các hữu kỳ sở. Đắc kỳ sở tắc an, thất kỳ sở tắc bội. Thánh 
phân sở dĩ năng sử vạn vật thuận trị, phi năng ví vật tác tắc đã, duy chỉ chỉ các ư kỳ sở nhi đĩ.» 
+>'®# Đì 2 E RỊ. # 1E #2 8. # E3 #. 8 1-73 (—. E tEÉ) W. #8 #2 ft. 8 1 ä H 8 
Bị.Í# H Bí BI 2, & Ä ñf RỊ #3 À Bí Ll ÉÈ (# 211 á:. 2F &E f5 #9 (F BỊ tt. tế tE <7 

”œ #Ấ ññ Ð. 
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Lý cũng có một chuẩn mực.» Vua Nghiêu trọn đạo làm vua thì Lý ấy 
cũng chỉ có một; vua Thuấn trọn đạo làm con thì Lý ấy cũng có một, Cho 
nên «trải rộng khắp bốn biển thì Lý cũng có một chuẩn mực». 


Điểm thứ ba: Trăm lý đều có đầy đủ trong tâm chúng ta, nên trên 
đây nói: «Về thiên lý, trăm lý đều có đủ [trong ta]. Nó vốn không hề có 
khiếm khuyết. Cho nên quay về xem xét bản thân thì ta đạt được sự chân 
thành.» Cái gọi là «van vật đều có đú trong ta» (vạn vật giai bị ư ngã) có 
nghĩa là cái Lý của vạn vật đều có đủ trong ta. Không riêng con người 
chỉ có «cái Lý của vạn vật», mà chính vật cũng có như vậy. Tuy nhiên, 
người ta có thể ứng dụng Lý ấy mà vật thì không thể ứng dụng Lý ấy. 

Điểm thứ tư: Lý ấy thì không tăng, không giảm, không biến, không 
động. Nên trên đây nói nó «lặng lẽ bất động». Tâm của con người có đủ 
các lý để ứng với vạn sự, nên trên đây nói: «Lặng lẽ bất động, khi được 
tác động thì thông suốt.» (Tịch mịch bất động, cảm nhỉ toại thông). Tuy 
nhiên, câu nói ấy chỉ liên quan đến sự việc trong cõi người ta. Về phương 
diện vũ trụ mà nói, thời gian trước khi các Lý được thể hiện cụ thể thì 
không xảy ra trước, thời gian sau các Lý được thể hiện cụ thể rồi thì 
không xảy ra sau. Từ một Lý đến sự thể hiện cụ thể của nó giống như cái 
cây cao trăm thước, từ gốc đến cành và lá đều nhất quán, không thể nói 
rằng phần cây ở trên mặt đất là vô hình vô ảnh; và không thể nói rằng 
chúng đợi người ta sắp xếp thứ tự để cho đúng đường lối. Sở đĩ như vậy là 
vì Lý hoàn toàn độc lập với các tạo tác của con người, nên gọi là Thiên 
lý. 

Điểm cuối: Dường như các Lý của sự vật thể hiện cái mà sự vật phải ra 
như thế. Thánh nhân không tạo ra các Lý này, mà ngài cứ để cho mỗi vật ở 
đúng vị trí của nó, tức là khiến cho mọi vật trở thành cái mà nó phải thành. 

Kiến giải của Trình Di đối với Lý là như thế, bởi vì các trích dẫn 
trên đây nêu rõ là của ông nói, và chúng đều có thể giải thích được. Còn 
như kiến giải của Trình Hạo đối với Lý có phải như thế hay không thì 
chúng ta không thể đoán định được, bởi vì các trích dẫn còn lại trên đây 
không nêu rõ là của ai trong anh em họ Trình. 

Nếu chuyên lấy những lời được ghi rõ là của Trình Hạo nói trong 
Nhị Trình Di Thư mà xét, thế thì kiến giải của Trình Hạo về Lý khác với 
kiến giải của Trình Di. Chẳng hạn như Trình Hạo nói: 

~ «Cái Lý của trời đất và vạn vật là: chẳng có một thứ nào độc lập, 
mỗi thứ phải có cái đối lập. Chúng đều tự nhiên như thế, chứ chẳng có sự 
an bài nào cả. Mỗi đêm tôi nghĩ đến điều này, [lòng vui đến nỗi] “chân 
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tay tự nhiên múa máy mà chẳng biết”.»'# 


— «Kinh Thi nói: *Trời sinh các dân; có vật thì có nguyên tắc. ” [...] 
Vạn vật đều có cái Lý của chúng. Thuận theo thì dễ, nghịch lại thì khó. 
Nếu mỗi thứ cứ tuân theo cái Lý của mình, thì đâu cần phải lao nhọc sức 
lực của mình?»°° 


— «Trời sinh ra vạn vật, có dài có ngắn, có lớn có nhỏ. Quân tử 
được cái lớn trong đó, sao chúng ta lại ép cái nhỏ cũng phải trở thành cái 
lớn? Lẽ trời (Thiên lý) là thế, lẽ nào chúng ta làm trái lại ư2»' 


— «Người ta thuần hoá bò và mắc ngựa vào xe, làm như thế là dựa 
theo bản tính của chúng. Sao họ không mắc bò vào xe và thuần hoá 
ngựa? Vì cái Lý của chúng không thể như thế,»'# 


Theo các trích dẫn trên, cái mà Trình Hạo gọi là Lý đường như ám 
chỉ một thứ xu thế tự nhiên, tức là xu thế tự nhiên của vật. Cái Lý của 
trời đất và vạn vật tức là xu thế tự nhiên của trời đất và vạn vật. Cao đệ 
của anh em họ Trình là Tạ Lương Tá ÿ‡ E‡ {# (1050-1103) nói: «Trong 
cái gọi là cách vật cùng lý (khảo sát sự vật và thấu triệt Lý của chúng), 
chúng ta phải nhận thấy rằng thiên lý là cái đầu tiên cần đạt được. Cái 
gọi là thiên lý chính là đạo lý tự nhiên, không có mảy may nhân tạo nào. 


Š* Nhị Trình Di Thư: «Thiên địa vạn vật chỉ lý, vô độc tất hữu đối, giai tự nhiên nhĩ nhiên, phi hữu 
an bài đã. Mỗi trung dạ dĩ tư, bất trí thử chỉ vũ chí, túc chỉ dạo chỉ dã» 2Ã th R1) ở P8, #g 
3S RÊí. # lä 4m @. E1 % HEth.. tị! TL) 8, TY MI SE Z 8É 7, RE 2 Mã Z,th 
„— LAM chú: Câu cuối «öất trì thủ chỉ vũ chỉ, túc chỉ dẹa chỉ dã» lấy $ từ Mạnh Từ (Ly Lâu, 
thượng): «Nhân chỉ thực, sự thân thị đã. Nghĩa chí thực, tòng huynh thị đã. Trí chỉ thực, trỉ tư 
nhị giả phất khứ thị đã. Lễ chỉ thực, tiết văn tư nhị gìä thị dã. Nhạc chỉ thực, lạc tư nhị giả, lạc 
tắc sinh hĩ; sinh tắc õ khẩ đĩ đã; ô khổ đĩ, tắc bất trì túc chỉ đạo chỉ, thủ chỉ vũ chỉ.» {'ˆ „⁄, ÂŸ 
.S#fflf.tU. 4 . U82 #2, tIỂN — 7b 2: St. tR 2Ñ. Ũ X MỊN — 
1U. Z7. #lli — 5. #RIl 2+ ấ3 : 2E tÙ| đề ñJ E,1b,; 8 mỊ L1, RIỊ 4 #IE Z f8 „2 
„ Z⁄ #f ~Z (Cái đích thực của nhân là thờ cha mẹ. Cái đích thực của nghĩa là thuận kính anh. 
Cái đích thực của trí là biết hai điều [hiếu và đễ | ấy mà chẳng bỏ qua. Cái đích thực của lễ là 
tiết chế và tô điểm hai điều ấy. Cái đích thực của nhạc là vui ở hai điểu ấy. Hễ mình vui thì hai 
điều ấy phát sinh thêm. Phát sinh thêm thì sao đứt được? Không đứt được nên [mình vui] chân 
bước tay múa may mà mình chẳng biết). 

Nhị Trình Di Thư: «Thí viết: “Thiên sinh chứng dân. hữu vật hữu tắc.” |... Vạn vật giai bữu 
lý. Thuận chỉ tắc dị, nghịch chỉ tắc nan. Các tuần kỳ lý, hà lao ư kỷ lực tai?» 3#]: “2 # 3# 
E. /E RỊ.” I...] 4 ® E8. NR < RI 6. lời ¿+ RỊ É. 2: 08-H BE, (nJ #2 C 724%? 
®?- Nhị Trình Di Thự: «Phù thiên chỉ sinh vật đã, hữu trường hữu đoản, hữu đại hữu tiểu. Quân tử 
đắc kỳ đại hĩ, an khả sử tiểu giả diệc đại hổ? Thiên lý như thử, khởi khả nghịch tai?» 2® Z Z7. 
3U. KRÉU. ñí kX®¿/. 8 ƒ ffẪ HÁ&. # nJ (È ¿| ấ 2E #“?2 
FỆ #0 Út, tš nƒ ìM ä$ ? 

Nhị Trình Di Thư: «Phục ngưu thừa mã, giai nhân kỳ tính nhỉ vị chỉ, Hồ bất thừa ngưu phục mã 
hổ? Lý chỉ sở bất khả.» RỆ 4-#Ê E,, # [N # l1 E3 2. Ø 445% + BÚ 6 # 98M 2 ñí 4t nJ.- 
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Nay bồng thấy một đứa bé sắp rơi xuống giếng, ai cũng sợ hãi và thương 
xót [mà đến cứu nó]. Vừa chợt thấy đứa bé sắp rơi xuống giếng mà lòng 
bỗng sợ hãi, đó gọi là thiên lý vậy. Nếu vì muốn làng xóm và bạn bè 
khen ngợi, hay vì do quen biết cha mẹ nó, hay vì sợ mang tiếng bất nhân, 
mà đến cứu nó, thì đó là nhân đục vậy. [...] Làm việc gì với dụng ý riêng, 
cố ý tạo tác công việc, đó gọi là nhân dục thúc đẩy. Ị...] Cái gọi là Thiên 
(Trời), chỉ là Lý mà thôi. Nó chỉ là các hành vi tự nhiên như nhìn, nghe, 
cử động. Tất cả hành vi tự nhiên ấy đều thuộc về Trời. * Trời ban mệnh 
cho người cá đức, nên có năm loại phẩm phục và năm huy hiệu phân biệt; 
trời phạt kẻ có tội, nên có năm hình phạt và năm loại lao dịch.” Trong các 
thứ ấy chẳng có gì là do người làm cả. Người học đạo cần hiểu rằng 
thiên lý tức là đạo lý tự nhiên, hễ đời đổi thì không được. [...] Thầy Minh 
Đạo từng nói: "Cái học của ta tuy có chỗ nhận lĩnh từ người khác, nhưng 
hai chữ hiên lý thì tự ta đưa ra. ”»® 


Theo trên, cái gọi là thiên lý tức là một thứ xu thế tự nhiên. Cuối 
đoạn trên dẫn lời Trình Hạo, có thể nhận thấy rằng lời của Tạ Lương Tá 
dựa trên ý của Trình Hạo. Câu «Làm việc gì với dụng ý riêng, cố ý tạo 
tác công việc, đó gọi là nhân dục thúc đẩy» cũng nhất trí với tỉnh thần 
của Định Tính Thư 7E \ g3 của Trình Hạo (sẽ luận sau đây, mục @). 


Nhị Trình Di Thư chép: «Vạn vật chỉ là một thiên lý, tại sao ta lại 


LAM chú: Phực ngưu thừa mã lấy từ Hệ Từ Hạ: «Phục ngưu thừa mã, dẫn trọng trí viễn, đĩ lựi 
thiên hạ, cái thủ chư Tuỳ.» §ft “†:# ý. 5 | # ‡ šã. DÁ £I| 2 R. #ã HVšR BR (Đánh xe trâu, xe 
ngựa; chữ các thứ nặng nể đến nơi xa xôi đem lựi chơ thiên hạ. Ý này lấy từ tượng của quẻ 
Tuy). Cao Hanh chú: «Phục và thừa đều là ngôi xe.» (Phục thừa giai giá dã J # # # th, ). 
Nhưng thco ngữ cảnh của câu trích từ Xhị Trinh Di Thư trên đây, có lẽ hiểu như Richard 
'Wilhclm tụi đúng hơn: «ifo thuần hoá bò và mắc ngựa vào xe. Do đó vật nặng có thể được kéo 
đi và người ta có thể đi đến nơi xa để làm lợi cho thiên hạ, Có lẽ họ lấy ý này Lừ quẻ Tuỳ.» (Sie 
zñhmten das Riìnd und spannten đas PÍcrd cìn., Số konnten schwere Las(cn gcz0gcn 
und fcrne Gegcndcn crreicht werdcn, um der W\cÍt zu nizen., Daás cntnahmen síc woh] 
dem Zcichen: dic Nachfolge). 

** Thượng Thái Ngữ Lục L #š il #k: «Sở vị cách vật cùng lý, tu thị nhận đắc thiên lý thuỷ đắc. 
Sử vị thiên lý giả, tự nhiên để đạo lý, vô hàu phát đã xoặn. Kim nhân sự kiến nhụ tử tương nhập 
ư tỉnh, giai hữu truật dịch trắc ẩn chỉ tâm. Phương sạ kiến thời, kỳ tâm truật dịch, tức sở vị 
thiên lý đã. Yêu dự té hương đẳng bằng hữu, nội (nạp) giao tứ nhụ tử phụ mẫu, ố kỳ thanh nhỉ 
nhiên, tức nhân đục nhĩ. |... Nhậm tư dụng ý, đã soạn dụng sự, sử vị nhân dục tứ hĩ. {...} Sở vị 
thiên giả, lý nhỉ dĩ. Chỉ như thị thính động tác, nhất thiết thị thiên. Thiên mệnh hữu đức, tiện 
nựủ phục ngũ chương; thiên thàa lẩu lội, tiện ngũ hình ngũ dụng. Hồn bất thị đỗ soạn tố tác lai. 
Học giả chỉ tử minh thiên lý thị tự nhiên đích đạo lý, đi địch bất đắc. [...] Minh Đạo thường viết; 
“Ngô học tuy hữu sở thụ, thiên lý nhị tự, khước thị tý gia niêm xuất lai. "» HÍ 5B ‡ã 1) Ø8 HR, 2ñ 
it NRúh ft. điãã K RE 5, H ÃI& ' HE, E6 5L}. Á “ h i8 Ý Nữ ^#? 
TT. # 8i R15 R68 Z +. Z T: láf#, R..U lì lồ, & Bh đã X BÉ 1,. 54 8?) 18D 3X PÚ] 
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can dự vào? Thậm chí như nói: “Trời phạt kẻ có tội, nên có năm hình phạt 
và năm loại lao dịch; trời ban mệnh cho người có đức, nên có năm loại 
phẩm phục và năm huy hiệu phân biệ:."` Đó chỉ là thiên lý tự nhiên mà 
phải như thế. Hễ con người can dự vào, thì sự can dự ấy là chính tư ý. Có 
thiện, có ác. Theo Lý, thiện gây ra sự vui mừng, nên có năm loại phẩm 
phục tự có thứ bậc [đánh giá mức độ thiện|, để làm vinh hiển [người có 
đức]. Theo Lý, ác gây ra sự tức giận, nên [kẻ có tội] bị đứt tuyệt ở Lý, do 
đó mà có năm hình phạt và năm loại lao dịch. Nhưng tại sao người ta để 
tâm mừng giận ở giữa chúng?»° 


Không rõ lời trên là của Trình Hạo hay Trình Di, nhưng đại ý của 
nó tương đông với ý kiến của Tạ Lương Tá, và cũng nhất trí với tỉnh thần 
của Định Tính Thư TE †# #3, cho nên có lẽ nó là lời của Trình Hạo. 


Ít nhất có một điểm có thể xác định (về anh em họ Trình). Trong Nhị 
Trình Di Thư, những điều bàn về Thiên lý hay Lý gán cho Trình Hạo nói 
thì không cho rằng Lý la vật và tổn tại độc lập; còn những lời gán cho 
Trình Di nói thì lại chú trọng điểm ấy. Cái mà Trình Di gọi là Lý thì đại 
khái giống như cái mà triết học Hi Lạp gọi là khái niệm hay hình thức. Về 
sau, phái Lý học trong Đạo học đều chủ trương như thế. Chủ trương của 


——————Ầ—__Ễ—ỄỂ—Ễ—Ễ—————___— 
.4#*]8§ # Z 2Q BE, 86 H/# ii #4, RI A #XLH. [..] ff- HE. ‡L š HỈ Ti, Pã8 ^, 
ẩ\E##2. [..] Bị 3B A8. Bì C1. R 4038 f6 6) (E, — lẻ X. 2: đi #í (, fÉ 1L đi Ít 
t#; X1 E 3E, 1# 1M Ti HÌ. ðR TH IMÍT 2k. SE  LURHI N R lẻ FÌ #Ã R9 ïH RỆ 
,#8 7:8. ..] SH  EI: “8 4# gã. AT — 7. 8l tế E1 #X ii LH 4.”~ LAM 
chú: Câu «Thiên mệnh hữu đức, tiện ngũ phục ngũ chiờng; thiên thảo lầu lội, tiện ngñ hình ngũ 
dụng.» % #o ÃÐï tE. (E 11B h E:K?171E #. (E 1L HỊ h BE ở trang Thư Kinh (Ngủ Thư - 
Cao Dao Mô). Ngữ hình 1ï Rị có nhiều thuyết khác nhau. Thông thường “g# hình là: L- Mặc 
RR (thích chữ vào trán), 2- 7y (cắt mũi), 3- P/t i‡| tcắt gân gót chân), 4- Cung T7 (thiến), 5- 
Đại tích + B‡ (tử hình). Nhưng Hián Thư (Hình Pháp Chí) quy định là: 1-Kình #§(thích chữ vào 
trán), 2- Ty ÑJ (cắt mũi), 3- Trảm tả hữu chỉ ấf 1: ?b kÌ (chặt hai bàn chân), 4- Kiêu thủ X& Tƒ 
(chặt đầu bêu giữa chợ), 5- Trư cốt nhục j5 f Ủ (bằm xương thịt. Còn Tuỷ Thư (Hình Pháp 
Chí) quy định là: 1-7 ZE (tử hình), 2- Z ữ# (lưu đày), 3- Để §E (giam cầm và lao động khổ 
sai), 4- Trượng †‡ (đánh bằng gậy), 5- Sỉ Z5 (đánh bằng roi). (Xem: Cổ Đại Hán Ngữ Từ Diễn, 
Thương Vụ Ấn Thư Quán, Bắc Kinh, 2000, tr.1653). 

%0 Mhý Trình Di Thứ: «Vạn vật chỉ thị nhất cá thiên lý, kỷ hà đự yên? Chí như ngân: * hiên thảo 
hữu tội, ngũ hình ngũ dụng tai; thiên mệnh hữu đức, ngũ phục ngũ chương tai" Thử đô chỉ thị 
thiên lý tự nhiên đương như thử, nhân kỷ thời dự; dự tắc tiện thị tư ý. Hữu thiện hữu ác, thiện 
tắc lý đương hỉ, như ngỡ phục tự hữu nhất cá thứ đệ, đĩ chương, hiển chỉ. Ác tắc lý đương nộ, bỉ 
tự tuyệt ư lý, cố ngũ hình ngũ dụng, hạt thường dung tâm h nộ ư kỳ gian tai? 41H®-- 
#8, ItE?# 083: “Xâ† 3E, hHI ñ Hìát: X đà £ (6, Tí HH h  ñk.” 
I:#f{dE.XEE E #48 t0, Á NHð E : BIUI|flP2#LE. H8 fị &., ĐH R 8ã Kế. #I 
1E B 5 —f8)X 5š, LÍ  BR + . lẽ BỊ HH ‡t #5. j& E #E j$ EB., kí †r HỊ TL HỊ- Sữấã 
¡#412 R:Rl 5È? 
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phái này dường như chịu ảnh hưởng của cái gọi là Tượng số học. Trong 
triết học Hi Lạp, Plato chịu ảnh hưởng của học phái Pythagore, lập nên 
thuyết về khái niệm. Bởi vì số có tính chất trừu tượng, lìa sự vật cụ thể, và 
tổn tại độc lập. Plato bị điều ấy ám ảnh, nên xem khái niệm cũng có tính 
chất độc lập ấy. Ngoài thế giới cụ thể, còn có một thế giới của khái niệm, 
la không gian và thời gian mà tổn tại mãi mãi. Phái Lý học trong Đạo học 
cũng chịu ảnh hưởng của cái gọi là Tượng số học, mà phân biệt Khí với Lý. 
Khí là chấr TÃ (matter) và Lý là :hức zÑ (form), như trên đây đã nói. Chất 
thì ở trong không gian và thời gian, làm nguyên chất [D1 Ef (chất liệu nguyên 
sơ) cho sự vật cụ thể, và nó có thể biếu. hoá, thành, huỷ được. Thức thì 
không ở trong không gian và thời gian, không biến hoá mà tổn tại mãi mãi. 
Nói theo thuật ngữ của Đạo học gia, thì Khí cùng tất cả sự vật cụ thể là 
Hình Nhi Hạ #⁄ jfJ F, Lý là Hình Nhi Thượng Ÿ⁄ ñj _E-. 


Cái mà Trình Hạo gọi là Lý và Thiên lý, tức là xu thế tự nhiên của 
sự vật cụ thể, nó không lìa sự vật mà có. Về sau, phái Tâm học trong 
Đạo học cũng không cho rằng Lý lìa sự vật mà có. Do đó, trên đây tôi đã 
nói rằng Trình Minh Đạo (Trình Hạo) là người mở đường cho phái Tâm 
học còn Trình Y Xuyên (Trình Di) là người mở đường cho phái Lý học. 
Hai anh em họ Trình đã khai mở hai học phái lớn trong tư tưởng của một 
thời đại, có thể nói đó là một sự kiện rất hiếm có vậy. 


b. Phê bình Phật giáo 


Hễ hiểu Thiên lý rồi, chúng ta cần phải thuận theo nó mà hành động. 
Nhị Trình cho rằng người ta chớ như người theo Phật, vì họ không thuận 
theo Thiên lý, tức là họ có sự tạo tác theo ý riêng tư. Trình Hạo nói: 
«Thánh nhân [của đạo Nho] rất công tâm, thấu triệt Lý của trời đất và vạn 
vật, nên để cho mỗi vật làm phận sự của nó. Còn nhà Phật thì làm tất cả 
theo lòng riêng của bản thân. Họ làm sao tương đồng với thánh nhân? 
Thánh nhân noi theo Lý, cho nên cái mà ngài làm thì bình thường, thẳng 
thắn, và dễ làm. Tạo tác ra điều đị đoan, dù lớn hay nhỏ, cũng đều phí sức, 
chẳng được tự nhiên. Cho nên họ thật cách xa thánh nhân vậy.» 


®L Nhị Trình Dị Thư: «Thánh nhãn trí công tâm, tận thiên địa vạn vật chỉ lý, các đương kỳ phận. 
Phật thị tổng vi nhất kỷ chỉ tư, thị än đắc đồng hổ? Thánh nhân tuần lý, cố bình trực nhỉ dị 
hành. Dị đoan tạo tác, đại tiểu đại phí lực, phi tự nhiên đã, cố thất chỉ viễn.» 39 A #2*.›, # 
SMh R12 ¿ BH, Ä lí H2}. 8K B EỘ — CÔ ¿ Ê. l8 4 (Ú lBI #9 Ất À đế BH, tí TU ữï lhí 
%ÍfT. ® lại äÍE. K⁄2© Xi 7. ‡t BH # th. NC2 vi&. 
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Trình Di cũng nói tương tự: «Đối với cái học của nhà Phật, thực sự 
ta không thể nói là họ không biết gì, vì họ quá cao thâm. Tuy nhiên, xét 
cho cùng, họ rơi vào một quy mô tự tư tự lợi. Tại sao lại nói thế? Giữa 
cõi trời đất, hễ có sinh thì có tử, hễ có vui thì có buồn. Hễ đạo Phật ở đâu 
thì nơi đó chúng ta phải tìm kiếm một chỗ phi lý. Khi họ nói thoát sinh 
tử, diệt phiền não. thì rốt cuộc cũng là tự tư tự lợi.» 


Lại nói: «Nhà Phật muốn vất bỏ thế sự, chẳng màng đến chúng. 
Việc ấy có "hợp với hữu chăng? Có hợp với vô chăng? Nếu hợp với hữu, 
thế sự bị vất bỏ thế nào? Nếu hợp với vô, thì tự nhiên thế sự sẽ là vô, vậy 
có cái gì để vất bỏ? Những kẻ ẩn tu [Phật giáo], mong tìm yên tĩnh, bèn 
bước sâu vào chốn núi rừng. Đó là vì họ không hiểu được Lý.»° 


Nhà Phật không hiểu được Lý, vậy giáo lý của họ cũng không hợp 
với Lý. 


€. Hình nhì thượng và hình nhỉ hạ 


Anh em họ Trình có kiến giải khác nhau về Lý. Điều ấy thấy rõ 
trong kiến giải của họ về hình nhị thượng và hình nhỉ hạ. Tình Hạo 
không cho rằng Lý lìa vật mà tổn tại, nên ông không chú trọng lắm sự 
phân biệt hình nhi thượng và hình nhi hạ. Trình Hạo nói: «Hệ Từ nói: 
“Cái ở trên hình gọi là Đạo; cái ở dưới hình gọi là khí vật.” Lại nói: 
"[Thánh nhân] xác lập: đạo trời thì có Âm và Dương, đạo đất thì có nhu 
và cương, đạo người thì có nhân và nghĩa.” Lại nói: “Một Âm và một 
Dương gọi là Đạo.” Âm Dương cũng là hình nhi hạ, nhưng chúng được 
gọi là Đạo. Lời này cho thấy sự phân biệt rất rõ giữa cái trên hình và cái 


SÈ Nhị Trình Di Thư: «Thích thị chỉ học, hựu bất khả đạo tha bất trì, điệc tẫn cực hỗ cao thâm, 
Nhiên yếu chí tốt quy hồ tự tư tự lợi chỉ quy mô. Hà đĩ ngôn chí? Thiên địa chỉ gian, hữu sinh 
tiện hữu tử, hữu lạc tiện hữu ai. Thích thị sở tại, tiện tu mịch nhất cá tiêm gian đã ngoa xứ. 
Ngôn miễn sinh tử, tể phiển não, tốt quy hồ tự tư.» Ếš Ƒc Z #8, X 2: nị ‡# fb 1 #[I, JR8 1# 
SF SIÉR. #Ä SE 7 X2 B8 7 H ‡⁄ E1 f Z. 38 Hã. fn[ LÀ 5 Z? X kh ⁄ Rl. 6 2# ấ7Zt. 
%í£ f3. # KH fE. f#2R ñ — ft #{] ấlt. S % + #L, f ELIẾt, zz Bổ 'ƒ E #U. 

S3 Nhị Trình Dị Thư: «Thích thị yếu bính sự bất vấn. Giá sự thị hợp hữu đa? Hựp vô da? Nhược thị 
hợp hữu, hựu an khả bính? Nhược thị hợp vô, tự nhiên võ liễu, cánh bính thập ma? Bỉ phương 
ngoại giả, cẩu thả vụ tĩnh, nãi viễn tích sơn lãm chỉ gian, cái phí lý minh giả đã.» ÊŠ ƑC # Bý 8í 
2l. 3ä 5 Sẻ ft fï Hỗ? fì ft Hỗ ?4g R7 TH. XS ni kín HH X|Mt ƒ. 8 BŸ{T 
4.?4% 9L. tĩ H lð 88. 75 šä 3# LỤỊ #k ¿ FR], ¿3 3F EE 8H] # th. 
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dưới hình. Âm Dương vốn là Đạo. Người ta cần im lặng mà biết nó.» 


Nhị Trình Di Thư nói: «Hoạt động của trời cao chẳng có âm thanh 
và mùi hơi; bản thể của nó gọi là Dịch; Lý của nó gọi là Đạo; tác dụng 
của nó gọi là Thần; mệnh của nó đối với người gọi là Tính; noi theo tính 
gọi là Đạo, tu Đạo gọi là Giáo. Trong đó, Mạnh Tử lại còn phát huy ra 
[khái niệm về] khí hạo nhiên. Có thể gọi là triệt để rồi vậy. Cho nên nói 
Thần như ở trên nó, như ở bên trái và bên phải nó. Việc dù lớn hay nhỏ, 
nhưng chỉ nói: “Chân thành không thể bị đề nén là thế đấy”. Thấu triệt 
trên và dưới chẳng qua là như thế. Hình nhi thượng là Đạo, hình nhi hạ là 
khí vật (k#/ 3§ ). Tuy nói như thế, nhưng khí vật cũng là Đạo. Đạo cũng là 


5% Nhị Trình Di Thứ: «Hệ Từ viếu “Hình nhỉ thượng giá vị chỉ đạo, hình nhí hạ giả vị chỉ khí.“ Hựu 


viết: “Lập thiên chỉ dạa viết Âm đữ Dương, lập dịa chỉ dạo viết nhu dữ cương, lập nhân chỉ dạo 
viết nhân đữ nghĩa.” Hựu viết: “Nhất Âm nhất Lương chỉ vị Đạo.” Âm Dương diệc hình nhỉ hạ 
giả đã, nhỉ viết Đạo giả, duy thử ngữ tiệt đắc thượng hạ tối phân mỉnh. Nguyên lai chỉ thử thị 
Đạo, yếu tại nhân mặc nhí thức chỉ dã.» #2 #? | 1: #\ f2 ¡lj E #í 8x ¡ä. HE 8 
#. XEI: %Z.iš HE 8ill. ứ th ¿ ¡8 HÍ E 8LRI., ở A Zìš H— 8#. X H : —fâ 
— Zïl:ä. là lã 7: 1ý ñii F #í tt. ti Hš§ #í. tt lL ãB #t 8 L F f8 2 1B. 2b 5 HE 
1B, Si£ A E‡ đW ⁄ t.-LAM chú: (1) Hệ Từ Thượng: «Thị cố hình nhỉ thượng giả vị chỉ đạo, 
hình nhỉ hạ giả vị chỉ khí» E 1É l_E ði šB ⁄ ïñi. Ký llliF ð 5B Z đã (Cho nên cái ở trên 
hình gọi là Đạo. Cái ở dưới hình gọi là khí vật). Chữ k#í 3Š ở đây là vá! 1, Cao Hunh chú: 
«Hình nhỉ thượng như: tư tưởng, học thuật, lý luận, phương phúp, chế độ, v.v... Hình nhỉ bạ 
như: thiên địa, động vật, thực vật, khí giới, v.v... Ở đây nói mọi thứ trong trời đất được phân 
làm hai loại: Đgø šB và khứ šš.» Khổng Dĩnh Đạt chú: «Đạo là tên gọi cái không hình thể; hình 
là tên gọi cái có vật chất. Nói chung, cái có sinh ra từ cái không; hình được lập từ Đạo. Cho nên 
Đạo có trước, hình có sau; Đạo ở trên hình, hình ở dưới Đạo. Cho nên từ bên ngoài hình trở 
lên gọi là Đạo; từ bên trong hình trở xuống gọi là khí vật.» (Đạo giả, thị vô thể chỉ danh; hình 
thị hữu chất chỉ xưng. Phàm hữu tòng vô nhỉ sinh, hình đo Đạo nhí lập, thị tiên Đạo nhí hậu 
hình, thị Đạo tại hình chỉ thượng, hình tại Đạo chỉ hụ. Cố tự hình ngoại đi thượng giả vị chỉ Đạo 
dã; tự hình nội nhí hạ giả vị chỉ khí đã i5 #í. ;¿ ## R8 2 #: : Z fí B ⁄ fã. JL 1H fÉ ## tÍI 
3:,  Hị)ð thị ÿ.. # %8 li & I, 8 if #É 2L. #ìÊ ¿ R. ácCH Rý ýEt3 L # gã 
Z1#t.:H # f1 P  đñ~x⁄¿ ‡b,ì. Richard Wilheclm dịch: «Do đó: Cái bên trên hình thể 
gọi là Đạo. Cái ở trong hình thể gọi là đỗ vật.» (Đarum: Was oberhalb đer Form ist, heiflt 
đer SINN, was innerhalb đer Form is(, heift das Ding). James Legpge dịch: «Do đó, tổn tại 
cái đi trước hình thể vật chất mà ta gọi là một phương pháp lý tưởng; tên tại cái đi sau hình 
thể vật chất mà ta gọi là một vật nhất định.» (Hence that whích ¡s antecedent to thể 
material form exists, we say, 4s an idcal mcthod, and that whích Ís subsequent to the 
material form exists, we say, As a đefinite thỉng). (2) Thuyết Quái: «Thị dĩ lập thiên chỉ đạo 
viết Âm dữ Dương, lập dịa chỉ đạo viết như dữ cương, lập nhân chỉ đạo viết nhân dữ nghĩa.» fÈ 
}) # XZ i8 E8 8118, ý !b ⁄ i8 EL & 61 BỊ. 2 A Z šẾ El{- 1# (Cho nên, các ngài 
xác lập: đạo trời thì có Âm và Dương, đạo đất thì có nhu và cương, đạo người thì có nhân và 
nghĩa). Richard Wilhelm dịch: «Do đó các ngài lập đạo trời và gọi nó là Âm Dương. Cúc ngài 
lập đạo đất và gọi nó là cái mềm và cái cứng. Các ngài lập đạo người và gọi nó là nhân và 
nghĩa.» (Darum steliten sie den SINN des Himmels fest und nannten in: đda$ Dunkle 
und đas Líchte. Sỉc sfelten đen SINN đer Erde fest und nannten íhn: das Weiche nnúd 
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khí vật. Hễ ta cho rằng Đạo đang tổn tại, thì điều đó không can hệ với 
hiện tại và tương lai, với ta và người khác. »* 


Tuy lời trên không được ghi rõ là do Trình Hạo hay Trình Di nói, 


nhưng có lẽ là do Trình Hạo nói, bởi vì đại ý của nó tương đồng với đại 
ý của câu trích dẫn ngay bên trên. Âm và Dương là hai khí có sự thịnh, 
suy, tiêu, trưởng; cho nên cũng là hình nhi hạ. Tuy nhiên, Trình Hạo nói 
Ấm Dương vốn là Đạo. Hình nhi thượng là Đạo, hình nhi hạ là khí vật 
(&hí đã ). Tuy nói như thế, nhưng khí vật cũng là Đạo. Đạo cũng là khí 
vật. Do đó phái Tâm học về sau không phân biệt hình nhi thượng và hình 


6 


das Feste, Sïie stelliten đen SINN des Menschen fest und nannten ihn: đíc Licbe und dỉc 
Gerechtigkeit). James Lcgpe dịch: «Trong chúng, các ngài bày ra đạo trời, gọi các hào là 
Âm và Dương; và đạo đất, gọi các hào là nhu và cương; và đạo người, dưới các danh là nhân 
và nghĩa.» (They cxhibitcd in them the way of hcaven, calling the lnes yin and yang: 
the way of carth, calling them the weak or soft and the strong or hard;: and the wây of 
nhất Dương chỉ vị Đạo.” -—E# — É§ ở 3ñ (lột Âm và một Dương gọi là Đạo). Richard 
Wilhelm dịch: «Cái để cho hiện ra lúc thì tối (Ã m} lúc thì sáng (Dương), chính là Đạo.» (Was 
einmal đas Dunkle und einmal đas Lichtc hcrvortreten lãBt, đas ist der SINN|L, James 
Lepgge dịch: «Chuyển động liên tiếp của các hoạt động tích cực và không tích cực tạo thành 
cái gọi là đường đi của vạn vật.» (The successive movyement of the inactivt and active 
o0perations constifufes what is callcd the course of things). 

Nhị Trình Di Thứ: «Cái thượng thiên chỉ tải, vô thanh vô xú, kỳ thể tắc vị chỉ Dịch, kỳ Lý tắc vị 
chỉ Đạo, kỳ dụng tắc vị chỉ thần, kỳ mệnh ư nhân tắc vị chỉ tính, suất tính tắc vị chỉ Đạo, tu Đạo 
tắc vị chí giáo. Mạnh Tử tại kỳ trung, hựu phát huy xuất hạo nhiên chí khí, khả vị tận hĩ. Cố 
thuyết thần như tại kỳ thượng, như tại kỳ tả hữu. Đại tiểu nghí sự nhỉ chỉ viết “thành chỉ bất khả 
yếm như (hử phù ”. Triệt thượng triệt hạ bất quá như thử. Hình nhỉ thượng ví Đạo, hình nhỉ hạ 
vị khí; tu Irước như thử thuyết. Khí diệc Đạo. Đạo diệc khí; đặn đắc Đạo tại, bất hệ kim đữ hậu, 
kỷ dữ nhân.» # kX Z ‡t, #t W ft 3, H W€ LlỊ šB Z 5. ‡L H8 BỊ 2Ñ ¿ ìš, + Zị BỊ 28,2 *Ệ 
„ 4t ø #^ ^ RI ã8 Z 1+. 5 †‡ BI šR Z i8. f# 3 1! 3B 2 #. 6 -ƒ- fE H. rh, X 38 lR Hí fá #2 
%. °[ ñ 8 £. &Cấn †ứ tn Œ R: L. k0 Œ ‡E x ð. &/Jx # ti HH "8# „2 4Y nƑ ft tứ 
+”. it Li#t F 38 #0. ñfẲ_ S3. #2 ti F f5 # :ZR 3 šDILá#. đã 7F 2l 2F 88 ÍH 
8:E#. 4'%8 3 EBI£. C Bi ÁA= LAM chú: Câu «?ưựng thiên chỉ tải, vâ thánh võ xá» vốn từ 
Thị Kinh, được Trung Dung trích dẫn ở chương 33, James Legge dịch: «Việc làm của trời cao 


chẳng có âm thanh và mùi hơi.» {The doing» ðĩ the supreme Heaven haye neither sound nơr 
smcll). Câu «Kỳ mệnh ưứ nhân tắc vị chỉ tính, suất tính tắc vị chỉ Đạo, Iw- Đạo (ắc vị chỉ giáo» bắt 
nguằn từ Traag Dung (chương lì: «Thiên mệnh chỉ vị tính, suất tính chỉ vị đạo, tu đạo chí vị 
giáo.» + đi ở đl{t. Ít ¿ ZBil. I3; Z i8 #((Mệnh trời gọi là tính; nói theo tính gọi là 
Đạo; tu sửa theo Đạo gọi là giáo}. James Lepge dịch: «Cái mà trời phú cho ta thì gọi là bản tỉnh; 
sự noi theo bản tính thì gọi là con đường bổn phận; sự tu sửa của con đường này thì gọi là giáo 
huấn.» (What ilenven has conferred ìs called the nature; an aceordance with thìs nature 
is called the path of duty; the regulation of thíx path is called instruetien). Câu «Thành: chỉ 
bất khả yếm như thử phù» trong Trung Dung (chương 16), James Legge dịch: «Sự bộc lộ của chân 
thành không thể bị đè nén là thế đấy!» (Such is the impossibility øf repressing the outgo- 
ings of sincerity!). 
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nhỉ hạ; điều ấy khác xa phái Lý học. 


Trình Di rất chú trọng sự phân biệt giữa hình nhi thượng và hình 
nhỉ hạ. Ông nói: «Một Âm một Dương gọi là Đạo. Đạo không phải là 
Âm và Dương, sở dĩ một Âm một Dương [tương tác] nên gợi là Đạo,»9 


Lại nói: «Lìa bỏ Âm Dương thì không có Đạo; bởi vì Âm Dương là 
Đạo. Âm Dương là khí. Khí thuộc hình nhỉ hạ, Đạo thuộc hình nhỉ thượng. 
Hình nhi thượng thì bí mật.»°? 


Hình nhi thượng và hình nhi hạ vốn là hai từ ngữ trong Hệ Từ Thượng. 
Theo ý nghĩa mà Lý học gia gần cho chúng thì hình nhì hạ là khí vật, tức 
là sự vật cụ thể trong thời gian và không gian; còn hình nhi thượng là 
Đạo, tức là cái Lý trừu tượng, tổn tại mãi mãi, vượt trên cả thời gian và 
không gian. Hình nhỉ thượng được thấy ở hình nhi hạ. Không có khí vật 
của hình nhi hạ thì ta không thấy cái Đạo của hình nhỉ thượng. Cho nên 
Trình Di nói: «Lìa bỏ Âm Dương thì không có Đạo.» Nhưng Đạo là sự 
tương tác giữa một Âm và một Dương. Sự tương tác ấy không phải là 
Âm Dương, cho nên Trình Di nói: «Đạo không phải là Âm và Dương.» Ở 
đây chú trọng sự phân biệt giữa hình nhi thượng và hình nhỉ hạ. Phái Lý 
học đều như thế cả. Ý nghĩa mà các Lý học gia gán cho hình nhỉ thượng 
và hình nhi hạ thì đến Chu Hi mới trở nên hoàn bị. 

Nhị Trình Di Thư nói: «Ngày nay các anh phải tự hiểu rõ Lý, như 
thế sẽ không phạm lỗi lầm. Phải phân biệt rõ hình nhi thượng với hình 
nhì hạ vậy,»®ẽ 

Không rõ câu này là của Trình Hạo hay Trình Di, nhưng có lẽ nó 
do Trình Di nói. 

đ Khí 

Trình Hạo ít nói về Khí nhưng Trình Di thì nói nhiều. Theo Trình Di, 
vật bắt đầu có là do Khí hoá ra. Ông nói: «Vẫn thạch (đá từ không gian rơi 
xuống trái đất) không có sự truyền giống, mà nó từ Khí truyền xuống; kỳ 


%6 Nhị Trình Di Thư: «Nhất Âm nhất Dương chỉ vị Đạo. Dạo phi Âm Dương đã, sở đĩ nhất Âm nhất 
Dương giả Đạo đã.» — Eầ —ƒ# Z ñBìli. ‡l 3F 2 K8 th, Fí 1 — R — Mã # tă th, 

®? Nhị Trình Di Thứ: «Ly liễu Âm Dương tiện vô Đạo; sở dĩ Âm Dương giả thị Đạo đã. Âm Dương, 
khí đã, Khí thị hình nhỉ hạ giả, Đạo thị hình nhí thượng giả; hình nhỉ thượng giả, tắc thị mật dã.» 
§t 745 (# #¡B : Hi LI§A M3 # E il th. E¿. ã( th. 4 8 1E mịF #. ì§ 8 tí # 2 
thị - #. BI # # tb.. 

S8 - Nhị Trình Di Thư: «Kim nhật tu thị tự gia ngôn hạ chiếu đắc lý phân minh, tắc bất tẩu tác, hình 
nhi thượng hình nhỉ hạ giả, diệc tu cánh phân minh tu đắc.» 2 H #7 E 3t 8 T ñã{8 8 + 
BH, Rl| 2 ä ÍE. ý in _+- ý im F ®%. 2t Øi #Œ 2 HR Z (8. 
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đ. Khí 


Trình Hạo ít nói về Khí nhưng Trình Di thì nói nhiều. Theo Trình Dị, 
vật bắt đầu có là đo Khí hoá ra. Ông nói: «Vẫn thạch (đá từ không gian TƠI 
xuống trái đất) không có sự truyền giống, mà nó từ Khí truyền xuống; kỳ 
lân cũng không có sự truyền giống, mà nó cũng do Khí hoá ra. Người dân 
lúc sơ sinh cũng như thế. Thậm chí khi bờ biển lộ ra bãi cát, thì có trăm 
loài cầm thú và thảo mộc, không truyền giống mà sinh ra. {...| Nhưng từ 
khi có nhân loại rồi, thì không có người do Khí hoá ra nữa.»°° 


Sự hình thành hay huỷ diệt của một vật cụ thể là do Khí tụ hay tán. 
Trình Di chưa hề nói rõ, nhưng có lẽ ông cũng mượn ý này của Trương 
Tái. Nhưng điểm khác biệt của hai ông là: Trình Di cho rằng hễ Khí mà 
tán thì nó trở về không; hễ Khí tụ lại thì nó tạo ra sự sống mới. 

Trình Di nói: «Nếu nói rằng cái Khí đã trở về lại sẽ trở thành cái 
Khí dẫn ra, và nói rằng sự dãn ra này ắt phải dựa vào cái Khí cũ, vậy thì lý 
thuyết này không phù hợp với sự biến hoá của trời đất. Sự biến hoá của 
ười đất là sự sinh sôi tự nhiên mãi mãi. Cần chỉ mà phải dựa vào các hình 
thể đã chết, dựa vào cái Khí đã trở về, để tạo sinh và biến hoá vạn vật? 
Lấy thí dụ gần là ngay bản thân chúng ta. Sự đóng mở qua lại của Khí có 
thể thấy ở hơi thở ra vào lỗ mũi. Việc gì mà phải hít vào cái hơi mà ta mới 
thở ra? Khí thì sinh ra tự nhiên vậy. Cái không khí mà con người hít thở 
sinh ra từ khí chân nguyên. Khí của trời cũng tự nhiên sinh sôi mãi mãi.»”° 


Tĩnh DI lại nói: «Khi vật phân tán, thì Khí của nó dứt tận, và 
không quay trở về cái Lý bản nguyên. Trời đất như cái hoả lò lớn, mà 
sinh vật bị nấu chảy hết sạch trong đó. Huống hồ cái Khí đã tán rồi, lẽ 
nào lại khôi phục lại? Trời đất tạo hoá vạn vật, dùng lại cái Khí đã phân 


%9 Nhị Trình Di Thư: «cVẫn thạch vô chúng, chúng ư Khí, lân điệc võ chủng, diệc Khi hoá. Quyết 
sơ sinh dân diệc như thị. Chí như hải tân lộ xuất sa than, tiện hữu bách chủng cầm thú thẩo 
mộc. vô chủng nhí sinh. |...] Nhược đĩ hữu nhân loại, tắc tất võ Khí hoá chí nhân.» J8 7ï #£ 
Z ấn cố ra ® ín t ¡§ Z4 Hị šb 
.ft. f1 lị  ® B +, #t R U #. [...] E5 A,RI  # ã {E ⁄ À. 
Nhị Trình Đi Thức: «Nhược vị ký phần chỉ Khí, phục tương vỉ phương thân chí Khí, tất tư tr thử, 
tắc thù dữ thiên địa chí hoá bất tương tự. Thiên địa chỉ hoá, tự nhiên sinh sinh bất cùng, cánh 
hà phục từ ư ký tễ chỉ hình, ký phản chỉ Khí, đĩ vi tạo hoá. Cận thủ chư thân, kỳ khai hạp vãng 
lai kiến chí ty tức. Nhiên bất tất tu giả hấp phục nhập dĩ vi hô. Khí tắc tự nhiên sinh. Nhân Khí 
chỉ HA sinh ư chân nguyên. Thiên chỉ Khí diệc tự nhiên sinh sinh bất cùng.» 2ï ñB BÄ ;Z 
,fM lí Z3 2 f°h Z #4, 8 f3 ÚL, RIỊ ® Bi X Hb Z⁄ {U ® #Ul 1) 
M2, H %4 # # “#8. ] í§ Ã J: 8 #ẽ <⁄ H.ÉE ;M x⁄ 
4.) 3ä {L.. FẺ0 “1 NV” GIN E4 0012PBg1A # 2  / 
fí 1à í§S A J1  0Ƒ. ®% HỊ H 3 Z7 #,#:R7U.XZ 
# 2H viết) 
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Cái gọi là chân nguyên lẾ 7Ú cũng là Khí. Trình Di nói: «Khí chân 
nguyên là cái do Khí sinh ra. Nó không lộn lạo với ngoại khí #‡ % (khí 
bên ngoài), mà nó chỉ lấy ngoại khí để hàm dưỡng thôi. [...] Con người 
sống trong Khí của trời đất không khác gì cá sống trong nước.» 


Con người sống trong Khí của trời đất. Cái không khí mà họ hít thở 
chính là ngoại khí (khí bên ngoài). Cái không khí mà con người hít thở 
sinh ra từ khí chân nguyên, chứ nó không phải là khí chân nguyên. Nhưng 
tính chất của khí chân nguyên như thế nào thì Trình Di không nói rõ. 


e. Tính 


Trình Hạo nói rất ít về 7ính ‡#. Ông nói: «Sự tự nhiên của trời thì 
gọi là thiên đạo (đạo trời). Cái mà trời phó thác cho vạn vật thì gọi là 
thiên mệnh (mệnh trời).»” 


Lại nói: «Một Âm [tương tác với] một Dương thì gọi là Đạo. Đó là 
Đạo tự nhiên. Sự kế tiếp [giữa Âm Dương] là thiện. Đạo xuất hiện thì 
hữu dụng. Nguyên (khởi đầu lớn) là cái đứng đầu mọi điều thiện. Cái tạo 
thành [vạn vật] là tính. Mỗi thứ loại trong vạn vật cần làm đúng cái tính 
đã ấn định cho mình.» 


Ở đây Trình Hạo muốn nói tính là cái mà con người nhận được từ 
Đạo, tức là cái từ Đạo xuất ra, cũng có thể nói là cái mà trời phú bẩm 


T1 Nhị Trình Di Thư: «Chân nguyên chỉ Khí, Khí chỉ sở do sinh. Bất dữ ngouïi Khí tương tạp, đãn 


dĩ ngoại Khí hàm dưỡng nhỉ đi. †...| Nhân cư thiên địu Khí trung đữ ngư tại thuỷ vô dị.» HÑ 7Ù 

~Z%. 4 ⁄HItH 3. 817 4 4R#, (H DI 2‡ & l& # fẲE....] Á Fã XHh H18 & 

7k. 

Nhị Trình Di Thư: «Ngôn thiên chỉ tự nhiên giả, vị chí thiên đạo. Ngôn thiên chỉ phó dữ vạn vật giả, 

vị chỉ thiên mệnh» 3i 2E #Ã 3, ñR Z Xìš. 5 X2 fÌ1L 81138. šR ⁄ Xô. 

?4- Nhị Trình Di Thủ: «Nhất Âm nhất Dương chỉ vị Đạo, tự nhiên chỉ Đạo đã. Kế chí giả thiện dã. 
Xuất Đạo tắc hữu dụng, nguyên giả thiện chí trưởng dã. Thành chỉ giả khước chỉ thị tính, các 
chính tính mệnh giả dã.» — ầ —ÿŠ ;Z ñÑìH, EI #4 2 ìã tb.. 8 Z # #ĩ t.. H: ìš RIl#ã Hl 
,7U # tệ Z EK tÙ.. pt 2 ð 8l H #‡, 3 1F Í# đồ # tÚ,_— LAM chú: (1) Ở đây Trình Hạo 
mượn ý Hệ Từ Thượng: «Kế chỉ giả thiện dã, thành chỉ giả tính dã.» ii Z #¡ #í th,, n Z7 E l# 
† (Cái kế tiếp là thiện; cái tạo thành [vạn vật] là tính), Tính ‡£, theo Trung Dung, là Thiên 
mệnh 2X đã : «Thiên mệnh chỉ vị tính.» Z @ Z 3# †£ (Thiên mệnh gọi là tính). Tức vạn vật 
được tạo thành là do Thiên mệnh (= tính); do đó Hệ Từ Thượng cũng nói thánh nhân «iœc thiên 
trị mệnh, cố bất ưu» %% XE %I\ đì ká 7T JẾ (vui với Trời và hiểu mệnh Trời, nên không lo buồn), 
Trung Dung lại nói: «Suất tính chỉ vị Đạo.» 2# {‡ „⁄ Z# š (Thuận theo tính gọi là Đạo). (Suáí 
Sã= tuần f8 = thuận theo). Đạo là Âm Dương tương tác (Âm kế tiếp Dương, Dương kế tiếp 
Âm). Cái này kể tiếp cái kia, chính là Đạo, là thuận theo Thiên mệnh, cho nên gui là thiện ® 
(tốt lành). Richard Wilhelm dịch: «Cái kế tục thì tốt. Cái hoàn thành là bần tính.» (Als 
Fortsctzender ist er gut, Als Vollender ist er das Wesen). James Legge dịch: «Cái kế tiếp 
như là kết quả sự chuyển động của chúng là điểu thiện; cái thể hiện trong sự thành tựu của nó 
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cho. Xét từ quan điểm “Ởính là cái trời phú bẩm cho người”, thì ta gọi nó 
là mệnh. Xét từ quan điểm “mệnh là cái mà người nhận được từ trời để 
được sinh tôn”, thì ta gọi nó là tính. 


Nhị Trình Di Thư cũng nói rằng: «Cái lúc sinh ra vốn thế được gọi 
là tính. Tính tức là khí, khí tức là tính, là cái lúc sinh ra vốn thế. Con 
người được phú bẩm khí, theo lý thì có thiện có ác. Nhưng điều này 
không có nghĩa là trong tính vốn có hai vật đối lập [thiện và ác] sinh ra. 
Có người từ nhỏ đã thiện, có người từ nhỏ đã ác, đó là sự tự nhiên của 
việc phú bẩm khí. Thiện cố nhiên là tính, nhưng ác cũng không thể không 
gọi là tính. Bởi vì “cái lúc sinh ra vốn thế được gọi là tính”. Chúng ta 
không thể nói gì về cái trước khi “con người sinh ra thì tnh”. Khi ta nói 
về tính thì cái tính ấy không phải là cái tính ban đầu. Cái tính mà người 
ta nói chỉ là “sự kế tiếp nó là thiện” (kế chi giả thiện dã), Mạnh Tử nói 
bản tính con người là thiện, là như thế. Nói rằng "sự kế tiếp nó là thiện” 
giống như nói rằng nước chảy xuống chỗ thấp. Đều là nước cả, nhưng có 


là bản tính của con người và sự vật.» (That which ensues as the result of their moyement 
is goodness; that which shows í€ in it$ completeness is the natures of men and thỉngs). 
(2) Câu «Nguyên giả thiện chỉ trưởng đã» lấy từ Văn Ngôn quê Càn: «Nguyên giả thiện chỉ 
trưởng đã, hanh giả gia chỉ hội dã, lựi giả nghĩa chỉ hoà đã, trinh giả sự chí cán dã.» 7 #š 3š 
EU." 5⁄2  tb, #2 Ñ1b, lí f đi x⁄ -T- tH, (Nguyên là cái đứng đâu mọi điều 
thiện. Hanh là sự tập hợp mọi vẻ đẹp. Lợi là cái hoà theo điều nghĩa. Trinh là cốt cán của mọi 
việc). James Legge dịch: «Cái gọi là nguyên | Càn] (cái vĩ đại và tạo sinh) ở người là đức tính 
chính yếu và đầu tiên của điều thiện. Cái gọi là ¿an (xuyên thấu) là sự tập hợp những điểu 
tốt đẹp. Cái gọi là đợï là sự hài hoà của mọi cái đúng. Và cái gọi là #riwh (đúng và vững chấc) 
là khả năng hành động.» (What is calleđ [under khien| *the great and originating* is |in 
man| the first and chief quality of goodness: what ís called *the penetrating' is the 
assemblage of excellences; what ¡s called 'the advanfageous" is the harmony of all that 
is right¿ and what is called “the correct anử firm` ís the faculty of action). (3) Câu «Các 
chính tính mệnh» lẤy từ Thoán Truyện quẻ Càn: «Càn đạo biến hoá, các chính tính mệnh, bảo 
hợp thái hoà, nãi lợi trình.» $Z ïï #4, # IL†+ đ. Í#? KH, 75 $I| Fã. Richard Wilhelm 
dịch: «Đạo Trời biến hoá và định hình vạn vật, để cho mỗi vật có được cái bản tính đúng đắn 
đã ấn định cho nó, rồi nó [tức đạo trời] gìn giữ chúng phù hợp với thái hoà. Như thế nó tự cho 
thấy thuận lợi thông qua kiên trinh.» (Der Lauf des Schöpfcrischen verindert und gestaltct 
dịc Wesen, bis jedes seine rechte, iim bestimnte Natur erlang(, dann bewahrt† er sie in 
Ủberstimmung mít dem groôen Gieichmaf, So zcigt er sích fördernd durch 
Beharrlichkeit). James Legge dịch: «Phương pháp của Càn là biến đổi và chuyển hoá, để 
cho mọi thứ có được bản tính đúng đắn của nó mà ý trời đã định; rồi các điều kiện của sự hài 
hoà lớn được bảo tổn trong sự hợp nhất. Kết quả là cái thuận lợi, đúng đắn, vững chắc.» (The 
method øf Khien is to change and transform, sơ that everything obtains ïf$ correct 
nature as appoinfted by the mìnd of Hicavcn: and thereafter the conditions of great 
harmony are prcserveđ in union. The result ¡is whaf is advantageous, and corrcct and 
firm). 
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khi nước chảy thẳng ra biển mà không ngưng trệ, và như thế nó chẳng 
phiển tới sức người làm gì: cũng có khi nước chảy chưa xa thì đã bị đục 
dần; cũng có khi nước chảy thật xa thì mới bị đục. Nước có khi đục nhiều, 
có khi đục ít. Trong đục tuy bất đồng, nhưng không thể xem nước đục 
không phải là nước. Như thế, con người không thể không tốn thêm công 
sức làm trong trẻo nó, Cho nên dùng sức mạnh gấp thì nước mau trong, 
dùng sức chậm chạp thì nước chậm trong. Khi nước trở nên trong trẻo 
rồi, thì nó đâu khác gì với thứ nước thuở ban sơ. Cũng đừng lấy nước 
trong hoán đổi với nước dục, cũng đừng loại bỏ nước đục đi và xếp nó 
vào một xó nào đó,» 


sim... ra... 


7 


Nhị Trình Di Thứ «Sình chỉ vị tính, tỉnh tức khí, khí tức tính, sinh chỉ vị đã. Nhân sinh khí bẩm, 
lý hữu thiện ác, nhiên bất thị tính trung nguyên hữu thử lưỡng vật tương đối nhỉ sinh dã. Hữu 
tự ấu nhỉ thiện. hữu tự ấn nhỉ ác, thị khí bẩm tự nhiên đã. Thiện cố tính đã, nhiên ác diệc bất 
khả bất vị chỉ tính đã. Cái sinh chi vị tính, nhân sinh nhỉ tĩnh đĩ thượng bất dưng thuyết, tài 
thuyết tính thời, tiện đĩ bất thị tính dã. Phàm nhân thuyết tính, chỉ thị thuyết “kế chỉ giả thiện 
đã ", Mạnh Tử ngôn nhân tính thiện, thị dã. Phù sổ vị kế chỉ giả thiện đã, da thuỷ lưu nhì tựu 
hạ dã. Giai thuỷ đã, hữu lưu nhỉ chí hải, chung vô sở ô, thử hà phiền nhân lực chỉ vi đã. Hữu lưu 
nhỉ vị viễn, cố dĩ tiệm trọc; hữu xuất nhỉ thậm viễn, phương hữu sử trọc; hữu trọc chỉ đa giả, 
hữu trọc chỉ thiểu giả; thanh trọc tuy bất đồng, nhiên bất khổ đĩ trọc giả bất vi thuỷ đã. Như 
thử, tắc nhân bất khả dĩ bất gia trừng trị chỉ công. Cố dụng lực mẫn dũng tắc (ật thanh, dụng 
lực đãi hoãn tắc trì thanh. Cập kỳ thanh đã, tắc khước chỉ thị nguyên sơ thuỷ đã. Diệc bất thị 
tương thanh lai hoán khước trọc, điệc bất thị thủ xuất trọc lai, trí tại nhất ngung dã.» # 


a8 . Ít B 4.4 1,4 1. AÁ £ & W,EÐ B 8.24 TY lÊ th 
7U Tï I ph #4 tị Ÿ† íẪ + th.. l Ei Z fñ %,1f H 2m. & # H 
1. % Íñ] ft tU, # Z5 ZR TY nJ TấB Z HtUỦ.ð + ⁄ ñBR Ít, Á # ñH Ê# ĐI 
+®®¡.,† ñlt Ef.fEP TS ##*£€Œi.N Aãt HE, H 8ñ B2 # 8 
1.6 Í Ã Á l* ã. tU..% PB ÂM Z # # tU. #8 7k tí D Ø TT tb.# 
7K tl., f{ it HH 7: ÚU, K# tt H 5, tt HIR Á Z B 8 im % š, 
LÀ 'fi li, tị tu f0 8 š4, 2 TI BH f8; BE Hồ 2 % #1 ï§ Z 2) 8 ;18 ïÑ ft 
#ll,# T2: ñỊ j1 đỦ ấ T 73 7c t,. #U Đ,RỊ ÀA 4 5Ị Đ 4 Ji i4 Z 
.lấ H J) lị 7 HỊ # ï, REị J0 £ ## BỊ š# ti. 5 E: ïã tt, RỊ ã1 1 8 76 #J 
2k th .2t 4E SẺ W HW 4€ Bà đñ HỒ ,7R TẾ RE TN LH E8 ĐC, tẾ ƒE — Mã {b.- LAM 


chú: Câu «Sinh chỉ vị tính» lấy từ #fqzr Tử, (Cáo Tử, thượng): «Cáo Tử viết: “Sinh chỉ vị 
tính.” Mạnh Tử viết: “Sinh chỉ vị tỉnh dã, do bạch chỉ vị bạch dư? Viết: “Nhiên.” “Bạch vũ 
chỉ bạch dã, do bạch tuyết chỉ bạch; bạch tuyết chỉ bạch, do bạch ngọc chỉ bạch dư? Viết: 
“Nhiên.” “Nhiên tắc khuyển chỉ tính, do ngưu chỉ tính; ngưu chỉ tính, do nhân chỉ tính đdự?”» 
% E1: “# ZÄW!t-" ø 6H: “#Zã5#,WÁ1 Z8 f8t®? H: 
“#.” "f1 73 zZ f1 .,f 8 5t ⁄ f1 ¡f1 ® Z BH #8 H ® Z F1 RW?” El: “#R 
7® RỊ & Z RE, 54 4 2E; 2,4 Á Z 1# RẾ ?" (Cáo Tử nói: “Cái lúc 
sinh ra vốn thế được gọi là tính.” Mạnh Tử hãi: “Cái lúc sinh ra vốn thế được gọi là tính, vậy 
cái gì trắng đều gọi là trắng sao?” Cáo Tử đáp: “Phải." Mạnh Tử hồi: “Vậy màu trắng của 
lông vũ trắng giấng như màu trắng của tuyết trắng, màu trắng của tuyết trắng giếng như màu 


trắng của ngục trắng sao?” Cáo Tử đáp: “Phải. " Mạnh Tứ hỏi: “Vậy cái tính của chó giống 
như cát Lính cúu trần, cái tính của trâu giống như cái tính của người sao? ”). 
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Đoạn trên đây trong Nhị Trình Dị Thư không thấy ghi chú là của 
Trình Hạo hay Trình Di, nhưng trong Chư Tử Văn Tập + % †E(quyển 
67) cũng có đoạn này, phí là thuyết của Trình Hạo luận về tính. Đại ý 
của đoạn văn trên là: con người là một vật cụ thể, sự sống của con người 
dựa vào khí. Cái khí ấy là khí được phú bẩm. Ngoài ra, con người còn 
nhận được từ Đạo cái gọi là tính. Sau khi chúng ta sinh ra, cái tính này 
lộn lạo với cái khí được phú bẩm. Khi một vật cụ thể được tạo thành rồi 
thì chúng ta mới có thể nói đến tính của nó. Cho nên, xét về bản thể thì 
nhân tính vốn chí thiện; nhưng khi con người sinh ra thì dựa vào khí. Do 
đó khi nói đến nhân tính tức là ta nói đến cái tính đã được khí bẩm. Cho 
nên trên đây họ Trình nói: «Tính tức là khí, khí tức là tính.» 

Lễ Ký (Nhạc Ký) chép: «Con người khi ra đời thì tĩnh, đó là tính 
trời. Cảm ở ngoại vật mà động, đó là lòng dục của tính.»”*° Hệ Từ Thượng 
nói: «Một Âm |tương tác với] một Dương thì gọi là Đạo. Cái kế tiếp là 
thiện; cái tạo thành [vạn vật] là tính.»”” Hễ nói đến tính thiện, tức là nói 
đến cái tính trước khi tạo thành vạn vậi. Cho nên họ Trình nói: «Chúng 
ta không thể nói gì về cái trước khi “con người sinh ra thì tĩnh”. Khi ta 
nói về tính thì cái tính ấy không phải là cái tính ban đầu. Cái tính mà 
người ta nói chỉ là “sự kế tiếp nó là thiện”.» Con người được phú bẩm 
khí, theo lý thì có thiện có ác, giống như nước có trong có đục. Cho nên 
con người cần tốn thêm công sức làm trong trẻo nó, để cho tính trở về 
trạng thái của nó trước khi con người sinh ra. 


Trình Di nói: «Nó ở trời thì gọi là mệnh, ở nghĩa thì gọi là lý, ở 
người thì gọi là tính, làm chủ ở thân thể thì gọi là tâm. Tâm vốn thiện; 
đo tư lự mà phát ra thì tâm có khi thiện, có khi không thiện. Nếu phát ra 
rồi thì có thể gọi là tình, không thể gọi là tâm.»”* 


7© rễ Ký (Nhạc Ký): «Nhân sinh nhỉ tĩnh, thiên chỉ tính dã. Cảm ư vật nhỉ động, tính chí dục dã.» 
Ä #m §#,^A <⁄ ††t th. fm #1,1t Z ẤX th. 

Hệ Từ Thượng: «Nhất Âm nhất Dương chỉ vị Đạo. Kế chỉ giả thiện đã. Thành chí giả tính đã.» 
—f —-lä ~Zjñìš.H #4 itb,.lÍ Z 5 Z tt. ⁄ #  tb.,pk<Z ã 
tru. 

Nhị Trình Di Tiu¿: Tại thiên vị mệnh, tại nghĩa vi lý, tại nhân vì tính, chủ ư thân vi tâm. Tâm 
bản thiện; phát ư tư lự, tắc hữu thiện hữu bất thiện. Nhược ký phát tắc khả vị chỉ tình, bất khả 
vị chỉ tâm.» ƒE X Š ấề, ức # E H.ít,^ § 1, + ` 8 R§ Lo. kW,# 
Jà BI8.ñÌ R§ # #8 T 3.2L 3 HỊ nJ ấ <⁄ lấ, ` "J ãR <⁄ /Ù - 


tị 


Hà 
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Trình Di lại nói: «Mạnh Tử rất đúng khi nói nhân tính vốn thiện. 
Tuân Tử và Dương Hùng chẳng biết về tính. Mạnh Tử sở dĩ nổi trội hẳn 
chư Nho là vì đã làm rõ được tính. Tính luôn thiện; cái không thiện là /à¿ 
. Tính tức là lý. Cái lý này duy nhất, từ Nghiêu và Thuấn cho đến kẻ 
bình dân đi trên đường. Tài phú bẩm từ khí; khí có trong có đục, kẻ được 
phú bẩm tài từ khí trong thì hiển, được phú bẩm từ khí đục thì ngu.»'° 


Trình Di lại nói: «Tính xuất phát từ trời; tài xuất phát từ khí. Khí 
trong thì tài trong, khí đục thì tài đục. [...| Thí dụ đối với cây gỗ, cong hay 
thẳng là tính. Cái có thể làm bánh xe hay càng xe, có thể làm rường hay 
cột, có thể làm đà tròn hay đà vuông (để lợp ngói), chính là tài. Tài thì 
có thiện và không thiện; còn tính thì luôn thiện»*° 


Tĩnh là cái mà con người nhận được từ lý. Lý thì luôn thiện. Tuy 
nhiên một cá nhân cụ thể đã thành một con người cụ thể rồi thì ắt phải 
dựa vào khí. Khí thì có trong có đục, nên có hạng người hiển và có hạng 
người ngu. Về phương điện bẩm thụ khí này của con người, Trình Di gọi 
là đài #.. Tài ý nghĩa là :ài liệu ‡3 6L. Khi nó phát ra rồi thì gọi là tình 
†Ã. Lòng nhân là tính. Trắc ẩn thì thuộc về ái, tức là tình, không phải là 
tính. Căn cứ lòng trắc ẩn của một người, mà ta biết người đó có lòng 
nhân. Bởi vì tính không thể nhìn thấy: có thể nhìn thấy nó là khi nó phát 
ra, tức là tình. Về sau, Chu Hi càng phát huy thêm điểm này. 


†®%- Nhị Trình Di Thư: «Mạnh Tử ngôn nhân tính thiện thị dã. Tuy Tuân Dương diệc bất tri tính dã. 
Mạnh Tử sở đĩ độc xuất chư Nho giả, đi năng minh tính đã, tính vô hất thiện; nhí hữu bất thiện 
giả, tài đã. Tính tức thị lý, lý tắc tự Nghiêu Thuấn chí ư đồ nhân nhất dã, Tài bẩm ư khí; khí hữu 
thanh trọc, bẩm kỳ thanh giả vĩ hiển, bẩm kỳ trọc giả vi ngu», Z7 5 A 1# XE th. RÉ 
5 Bì 7 T #t |# tb.& #† PT DỊ W Hi šš ÍR #..LI 6š 5B ft tb.ÍE # TY # ¡M8 
“#*.‡ tr .Tt Rl # #, RỊ Hšš # # f2 # Á —tU.† RE? 8 :& 5B WÑ 
8,#H:IãŠE:H. § Hfã # Fì Nhị Trình Di Thư: «Mạnh Tử ngôn nhân tính thiện 
thị dã. Tuy Tuân Đương diệc bất tri tính đã. Mạnh Tử sở dĩ độc xuất chư Nho giả, đĩ năng minh 
tỉnh đã, tính vô bất thiện; nhí hữu bất thiện giả, tài dã. Tính tức thị lý, lý tắc tự Nghiêu Thuấn chí 
ư đồ nhân nhất dã. Tài bẩm ư khí; khí hữu thanh trọc, bẩm kỳ thanh giả ví hiển, bẩm kỳ trọc giả 
vi ngu.» , ai Z5 Á Ít %5 E tị. Bế #) HÐ 7E T H È tl. & Ý BI LÍ Ñ Hi: šš f8 & 
.} §E 8R †† t,,‡#Èt #£  # ;m § 4 # #..† tt. Pt BŨ Ø BỆ 1Ð HỊ H# # £ 
J2) ÁA —tÙ.† #l` X:X fíiã §,§ H ñ š HN. H 8 # 68 8. 

Nhị Trình Di Thúc «Tính xuất ứ thiên; tài xuất ư khí. Khí thanh tắc tài thanh, khí trọc tắc tài trọc. 
{..] Thí do mộc yên, khúc trực giả, tính dã. Khả đĩ vì luân viên, khả đi vi lương đông, khả đĩ vi 
viên giác giã, tài dã, Tài tắc hữu thiện đữ bất thiện; tính tắc vô bất thiện.» †‡ t}}^ 2%; ‡ H 
1⁄* &.® iễ RI ‡ i3. 4 Ä BỊ † M8. I..) # # k 5. ñ &,1† tu. nJ LJ Z§ t 
#(,ñ] LÌ Š # 8#. n[ DI 5 tä R š.+‡ tị. #† RỊ 4 3 2T #%*.,†‡ RỊ #t + #. 
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Sự tiêu trưởng của Âm Dương và thiện ác 


Trình Hạo chưa hề nói nhiều về sự bẩm thụ khí. Tuy nhiên, về căn 
nguyên của ác thì ông nói: «Thiện và ác trong thiên hạ đều là thiên lý. 
Kẻ gọi là ác chẳng phải vốn ác; chỉ vì hoặc là thái quá hoặc là bất cập 
mà ra như thế, như loại người mà Dương Chu và Mặc Địch nói.»*! 

Anh em họ Trình đều xem cái ác cũng là cái ắt có trong thế giới. 
Trình Hạo nói: «Sự vật có thiện có ác, đều là thiên lý. Trong thiên lý, 
vật phải có đẹp có xấu. Đặc tính của vật là chúng không bằng nhau. Cái 
mà chúng ta cần xem xét, tức là chúng ta không thể tự nhập vào ác, trở 
thành một vật.»Ÿ° 


Trình Hạo lại nói: «Vạn vật chẳng cái nào mà không có đối lập; một 
Âm một Dương, một thiện một ác; Dương trưởng thì Âm tiêu, thiện tăng 
thì ác giảm. Cái lý ấy suy rộng ra bao xa? Người ta cần biết điều ấy.» 

Trình Di nói: «[Vạn vật] trong trời đất đều có sự đối lập, có Âm ắt 
có Dương, có thiện ắt có ác. Khí quân tử và khí tiểu nhân thường quân 
bình (tức là khí quân tử chiếm 5 phần, khí tiểu nhân chiếm 5 phần), 
không thể hoàn toàn sinh ra quân tử cả. Nếu khí quân tử chiếm 6 phần thì 
đời yên trị, khí tiểu nhân chiếm 6 phần thì đời loạn; nếu khí quân tử 
chiếm 7 phần thì đời thịnh trị, khí tiểu nhân chiếm 7 phần thì đời đại 
loạn. [...] Thậm chí vào đời Nghiêu và Thuấn, nhưng trong gia đình họ 
lại có khí đữ ngược ngạo, nên sinh [con hư hỏng là] Đan Chu và Thương 
Quân. Tại triều đình thì có bốn kẻ ác, lâu ngày không trừ khử được.»* 


#1 Nhị Trình Di Thư: «Thiên hạ thiện ác giai thiên lý. Vị chỉ ác giả phi bản ác; đăn hoặc quá hoặc 


bất cập tiện như thử, như Dương Mặc chỉ loại.» ® TK # 88 tĩ X HE. ñB Z 3E 1# 3È 

# ;{B  l H8 ` & {E ứHl Út, šn l 5 x 35. 

Nhị Trùnh Di Thư: «Sự hữu thiện hữu ác, giai thiên lý đã. Thiên lý trung, vật tu hữu mỹ ác. Cái 

vật chỉ bất tể, vật chỉ tình dã. Đãn đương sát chỉ, bất khả tự nhập ư ác, lưu ư nhất vật.» 8# 

8 #. Hí X HH tị. H Hh,J Z4 R % #©Ô. ñ 1< T f4, ỨJ ⁄ l§ tU.íR 

8x, II HA? &,ïÑ l — #1. 

®3 Nhị Trình Di Thứ: « Van vật mạc bất hữu đối; nhất Âm nhất Dương, nhất thiện nhất ác; Dương 
trưởng tắc Âm tiêu, thiện tăng tắc ác giảm. Tư lý dã, suy chí kỳ viễn hổ? Nhân chỉ yếu trí thử 
nhĩ»  f # T' ä #l;—@ --,— # — & ;ðŠ E RỊ fâ q4, # Hữ 8| 3E 
l.. Ăn HE th, ⁄ H8 #?7AÁA H 5 MỤC H. 

%4 ý Trịnh Di Thứ: «Thiên địa chỉ gian giai hữu đối, hữu Âm tắc hữu Dương, hữu thiện tắc hữu 
ác. Quân tử tiểu nhân chỉ khí thường đình, bất khả đô sinh quân tử. Đãn lục phân quân tử tắc 
trị, lục phân tiểu nhân tắc loạn. Thất phân quân tử tắc đại trị, thất phân tiểu nhân tắc đại loạn. 
[..] Tuy Nghiêu Thuấn chì thế, nhiên cư kỳ gia, quai lệ chỉ khí, diệc sinh Chu Quân. Tại triều 
tắc hữu tứ hung, cửu nhi bất khứ.» Z Hh ở fl # 8 #‡. #ø £ BI # 8. 6 # R8 
.#8T7#/* \Z &ð#£.^= nỊ + #8 7 .ÍE 7 23 #8 7ƒ Ñlý,7x 23 2` ÀÁ BI &. 
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Một sự vật cụ thể có thành thì có hoại. Sự biến đổi ấy là do lý. Nhị 
Trình Di Thư nói: «Thuyết về sự thịnh suy của /ý có liên quan gì với thuyết 
về kiếp (kalpas) của nhà Phật? (...| Nhà Phật nói về kiếp là thành, trụ, 
hoại, không, Họ nói về thành và hoại thì ta có thể chấp nhận được, còn về 
trụ và không thì ta không thể chấp nhận được. Thí dụ một đứa trẻ vừa mới 
sinh ra đời, thì nó mỗi ngày một lớn. Như vậy không thể có tình trạng trụ 


lại. Về CƠ bản, chỉ có cái lý giảm, tăng, đầy, vơi; ngoài ra chẳng có gì 
khác.»*Š 


Trình Di nói: «Xét về lịch đại, đời Nghiêu Thuấn và ba đời Hạ, 
Thương, Chu là thịnh, còn các đời sau là suy. Xét về một đời [như đời Chu], 
các vua Văn, Vũ, Thành, Khang là thịnh; các vua U, Lệ, Bình, Hoàn là suy. 
Xét về một ông vua [như Đường Huyền Tông, tại vị 712-755], các năm 
Khai Nguyên (713-741) là thịnh, các năm Thiên Bảo (742-755) là suy. 
Xét về một năm, mùa xuân và hạ là thịnh, mùa thu và đông là suy. Xét về 


7ñ 7 Rl Xi, 2 ¿h A M2 8U. [..] 8É #š ## 2 ,Ø RE E4, 
Z®⁄4.7: 1: ® EJ. á fI BỊ £ï ENBÁ, 4 ñlD 2 & - LAM chú: (1) Từ điển 7 Bá giảng: 
đình {Ølà bình quâm T1, như nói đình phân ƒŠ 7 = quân phân 12J 2} (chia đều mỗi bên 
một nửa: các cứ nhái bán #4 ŸŸ —- 32). Trong ngữ cảnh này, thường đình tức là khí quân tử 
chiếm 5 phần, khí tiểu nhân chiếm 5 phần; nếu chiếm 6 phần thì trị hoặc loạn, nếu chiếm 7 
phần thì đại trị hoặc đại loạn. (2) Con của vua Nghiêu tên là Chu %, được phong cho đất Đan 
Uyên 7† #4, nên gọi là Đan Chu Ƒ† 3. Chu tà đứa con hư hỏng, nên vua Nghiều truyền ngôi 
cho ông Thuấn. Can của vua Thuấn tên là Quân £J, được phong cho đất Thương [#, nên gọi 
là Thương Quân f#j‡2). Quân là đứa con hư hỏng, nên vua Thuấn truyền ngôi cho ông Vũ 
. Chế độ nhường ngôi này gọi là thiện nhượng †# šÑ (truyền ngôi cho người hiển chứ không 
truyền cho con: truyền hiểu bất truyền tử {8 #Ÿ TY 4 T-). Chính vua Nghiêu khai sáng chế 
độ truyền ngôi này. Theo Kính Thư - Nghiễu Điển, vua Nghiêu gã hai ái nữ là Nga Hoàng f9 
# và Nữ Anh #4 34 cho ông Thuấn ## rồi thiện nhượng cho ông Thuấn. Vua Thuấn đặt quốc 
hiệu là Nạu ƒ§, định đó ở Bồ Bản 7§ƑR (tức nơi mà nay là Vĩnh Tế zk ÿƒ ở Sơn Tây tlI P 
). Ông Ngư trị thuỷ thành công nên vua Thuấn thiện nhượng cho ông Ngu. Vua Ngu đặt quốc 
hiệu là Hạ 8. Đời nhà Hạ (2183-1752 TCN) định đô lần lượt ở Thang Địch ;8 ## (nay là huyện 
Ngu /§ ở Hà Nam j3 Rg), An Ấp % (nay là An Ấp 2% ở Sơn Tây Il¡Pñ), Dương Thành 
RB 1% (nay là Đăng Phong # ‡j ở Hà Nam ïïj ff). Sau khi vua Ngu chết, dân chúng cảm ân 
đức của vua nên lập con của vưa là Khải ƒ# nối ngôi. Chế độ thiện nhượng bị bỏ và chế độ quân 
chủ thế tập ;Š + †! §§ (nối đời làm vua) bắt đầu từ đấy. (3) Bến kẻ ác ( hung D _4Ị) đời 
vua Nghiêu là: Hồn Đôn ï# ÿt (tức Hoan Đâu E# #?), Cùng Kỳ 3 # (tức Cậng Công ‡t 
T.), Đào Ngột ‡Š Ø (tức Cẩn 8Ý), Thao Thiết 3# (tức Tam Miêu = äš). (Xin xem thêm 
giải thích từ hưng và team nhân ở chú thích S1 của chương lI ngay trước đầy). 


#5 Nhị Trình Di Thư: «LÝ chí thịnh suy chỉ thuyết, đữ Thích thị sơ kiếp chỉ ngôn như hà? {...) Bỉ kỳ 
ngôn thành trụ hoại không. Viết: thành hoại tắc khả, trụ dữ không tắc phi đã. Như tiểu nhỉ ký 
sinh, điệc nhật nhật trưởng hành, nguyên bất hội trụ, đà bản lý chỉ thị nhất cá tiêu trưởng 
doanh khuy nhĩ, cánh một biệt sự.» EE Z 3š 3 Z ñữ, ĐH EÈ FC #) #b Z. Ã #Hl fáÍ? [...] 
# E 8 ñä Œ # %.EI :h # BỊ sƒ,fE 1 2® HỊ ‡E .É0/h 8E #,2ÀÖHRH 
Kí. #® @tH.f 4W 3RB_—HíñẽBEBSK&EGRH,.#E¿35)I3. 
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một tháng, thượng tuần là thịnh, hạ tuần là suy. Xét về một ngày, giờ Dân 
và giờ Mão là thịnh, giờ Tuất và giờ Hợi là suy. Một đời người cũng có 
thịnh suy như vây. Như trong, 100 năm của đời người, 50 năm đâu là thịnh, 
50 năm sau là suy. Nhưng có khi suy rồi thịnh trở lại, có khi suy rồi không 
thịnh trở lại. [...} Nếu luận về cuộc tiến hoá lớn của trời đất mà nói tổng 
quát, thì phái có cái lý [sau khi thịnh thì] ngầy càng suy.»*° 


Thuyết trên đây tương đồng với thuyết của Thiệu Khang Tiết (xin 
xem lại tiết 2 của chương II ngay trên đây). Có lẽ anh em họ Trình đã 
thuật lại thuyết của Thiệu Khang Tiết. 


g. Trình Minh Đạo nói về phương pháp tu dưỡng 


Trình Hạo cho rằng con người cùng một thể với thiên địa vạn vật, 
nhưng phần lớn chúng ta chấp cái cá thể này là ngã, nên cái ngã ấy tách 
ha thế giới. Mục đích tu đưỡng của chúng ta là phá vỡ cái ngăn cách giữa 
ngã và thế giới để trở về cảnh giới thiên địa vạn vật cùng một thể. 

Trình Hạo nói: «Đức lớn của trời đất là ban cho sự sống. Trời đất 
giao hoà, vạn vật biến hoá đồng đều. Cái lúc sinh ra vốn thế được gọi là 
tính. Ý nghĩa về sự sống của vạn vật đáng cho ta xem xét nhất. Nguyên 
(khởi đầu lớn) là cái đứng đầu mọi điều thiện. Nó được gọi là nhân ái. 
Lồng nhân ái ấy với trời đất là một vật, nhưng tại sao con người lại đặc 
biệt xem nó là nhỏ bé ?»Ÿ? 


%6 Nhị Trình Di Thuế «Thả đi lịch đại ngôn chỉ, nhị đế tam vương vỉ thịnh, hậu thế vi suy. Nhất đại 
ngôn chỉ, Văn, Vũ, Thành, Khang ví thịnh; U, Lệ, Bình, Hoàn vi suy. Dĩ nhất quân ngôn chỉ, 
Khai Nguyên vỉ thịnh, Thiên Bảo vi suy. Dĩ nhất tuế tắc xuân hạ vi thịnh, thu đông vi suy. Dĩ 
nhất nguyệt (ắc thượng tuần vi thịnh, hạ tuần ví suy. Dĩ nhất nhật tắc Dần Mão vi thịnh, Tuất 
Hợi vi suy. Nhất thời điệc nhiên. Như nhân sình bách niên, ngũ thập đĩ tiền vi thịnh, ngũ thập 
đĩ hậu ví suy. Nhiên hữu suy nhí phục thịnh giả, hữu suy nhỉ bất phục phản giả. [...| Nhược luận 
thiện địa đại vận, cử kỳ đại thể nhi ngôn, tắc hữu nhật suy tước chỉ lý.» H JJ {` Z, — 
7? =. + #.Í£ lt  ..— f\ ã Z..X 8 H 5 #.EH I§ 3F {BH Ế Ñ..L1 
—%®#8 Z, 7L I3 lá. W 5 R..Ll — 3 RỊ & B 5 8®, % f #..L — 
RHRỊ L 4)  #.. T 8) 13 .LJ — H RỊ 8 6B 53 8 .rL 4 5 8. — H 7: ®4 .Én 
š#H*#.Hh l Hải f #.h †À&@ 8.4 8 gtm í§ # š.8 ãẪm 2 
f5 8. I..Ì &  % Hh ki. 1 X ## mẲi.HI§.H 8 HỊ Z 8. 

Nhị Trình Đị Tiu¿ « Thiên địa chí đại đức viết sinh. Thiên địa nhân ôn, vạn vật hoá thuần. Sinh 
chí vị tính. Vạn vật chỉ sinh ý tối khả quan, thử nguyên giả thiện chỉ trưởng dã, tư sở vị nhân 
dã. Nhân dữ thiên địa nhất vật dã, nhi nhân đặc tự tiểu chỉ, hà tai?» Z HbZ⁄ x#El#.Z% 
Hỳ ẤÑ #R, 8 fa {L EỆ. 4: 2 5B1.R Uì 2 + 8 8 nỊW..l 7U 68 Z2 RKtU. RE 
Bằ"ãqH{(.tt:.{. 0ø 2 H — Jttr.ẲẪ10 ^ f E2) 2.Íák? - LAM chú: Hai cầu 
«Thiên địa chỉ đại đức viết sinh» và «Thiên địa nhân ôn, vạn vật hoá thuần» đều lấy từ Hệ Từ 
Hạ. Câu «Nguyên giả thiện chỉ trưởng dã» lấy từ Văn Ngôn quẻ Càn. Câu «Sinh chỉ vị tính» 
tấy từ fan: Tử (Cúo Tứ, thượng). 
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Trình Hạo lại nói: «Sách y học nói chân tay tê liệt là bất nhân; đó 
là câu nói rất hay về tình trạng ấy. Người có lòng nhân thì xem thiên địa 
vạn vật là một thể, chẳng cái gì không là ta. Nhận thức được chúng là ta, 
nơi nào mà ta chẳng đến? Nếu không nhận thức chúng ở nơi ta, tự chúng 
với ta chẳng liên quan, Giống như chân tay tê liệt, khí không thông, 
chúng đều không thuộc về ta. Cho nên bố thí rộng khắp và giúp đỡ dân 
chúng, đó là công dụng của thánh nhân.»*Š 


Vũ trụ là một giòng chảy lớn của sự sống và là lòng nhân ái vĩ đại. 
Người có đức nhân thì có thể hợp nhất thành một thể với thiên địa và 
vạn vật. VềỀ phương pháp đạt tới cảnh giới ấy, Trình Hạo nói: «Người tu 
học trước tiên phải hiểu đức nhân {— (nhân ái). Người nhân thì hồn nhiên 
cùng một thể với vạn vật. Nghĩa, lễ, trí, tín đều là nhân. Hễ hiểu được lý 
này, thì hãy lấy thành ä và kính ð để nuôi dưỡng nó; có thế thôi. 
Không cần phải phòng bị kiểm tra, không cần phải tìm kiếm tới cùng. 
Nếu tâm lười nhác, thì phải có phòng bị; nếu tâm không lười nhác, thì 
phòng bị làm gì? Nếu chưa có được lý, thì cần phải tìm kiếm tới cùng. 
Nuôi dưỡng nó lâu ngày thì tự sáng tỏ, cần chi tìm kiếm tới cùng? Đạo 
này không đối lập với vạn vật; ngay đến chữ "lớn” cũng không đủ nói rõ 
được nó. Cái dụng của trời đất đều là cái dụng của ta. Mạnh Tử nói [cái 
lý của] vạn vật đều có đú trong tâm ta; ta cần quay về xem xét bắn thân 
để đạt được sự chân thành; đó là niễm vui lớn. Nếu quay về xem xét bản 
thân mà chưa đạt được sự chân thành, thì điều đó giống như có hai vật 
đối nhau. Như thế, nếu đem ngã hợp với phi ngã, rốt cuộc sẽ không hợp 
được, thế thì làm sao vui được? Ý tứ của bài Đính Ngoan (tức Tây Minh) 
nói đầy đủ về cái thể này. Lấy ý niệm đó mà nuôi dưỡng nó, rốt cuộc 
đâu còn việc gì cần làm nữa. Nếu phải có việc cần làm, thì chớ dừng lại, 
lòng chớ quên, chớ giúp sức cho nó mau lớn, chớ bao giờ gắng dùng một 
lực dù thật nhỏ bé. Đó là phép nuôi dưỡng nó vậy. Hễ nuôi dưỡng được 
thì sẽ có được, bởi vì cái lương tri và lương năng chưa bị chôn mất. Chính 
vì ta chưa trừ bó cái tâm quen thói cũ, nên phải nuôi dưỡng và luyện tập 
cái tâm ấy, lâu ngày sẽ bổ được thói quen cũ. Cái lý này thật giần dị, chỉ 
lo chúng ta không giữ được nó mà thôi. Đã có thể hợp nhất thành một thể 


#8ˆ Nhị Trình Di Thứ: «Y thư ngôn thủ túc nuy tý vi bất nhân; thử ngôn tối thiện danh trạng. Nhân 
giả dĩ thiên địa vạn vật vì nhất thể, mạc phí kỷ dã. Nhận đắc vì kỷ, hà sử bất chí? Nhược bất 
hữu chư kỷ, tự bất dữ kỷ tương can. Như thủ túc bất nhân, khí đĩ bất quán, giai bất thuộc kỷ. 
Cố bác thi tế chúng, nãi thánh nhắn chỉ công dụng.» #š # 5 #'8#@#@% _:I:S 
l # SÃX.(: 3 LÌ Z Hb Mã f0 BS — fê. 4S IE c! th. 8 § G.fJ đ ® # 0# 
#® SäỄC.H TH C HT .íứU# 8Ð TC. 1L @SBR.ấ XS Ấ l8 b5 
 ®.7J W AÁA ⁄ ĐI HỊ. 
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với vạn vật mà vui, thì cũng không lo không thể giữ được nó.»‡° 


Trình Hạo lại nói: «Người tu học không cần tìm kiếm đâu xa. Hãy 


nhận lấy nó ở gần ngay thân mình. Chỉ cần hiểu rõ thiên lý và kính cẩn mà 
thôi. Đó là chỗ giản dị. [...] Cho nên có đạo có lý, trời và người là một, 
không có phân biệt. Khí hạo nhiên cũng là khí của chúng ta. Nuôi dưỡng 
khí ấy thì vô hại, nên khí ấy lấp đây trời đất. Cái Một ấy bị tư tâm che lấp, 
thì ta sẽ tự mãn và không khiêm hư, chỉ biết được cái nhỏ nhoi của mình. 
“Tư tưởng không tà vạy; luôn kính cẩn” (Tư vô tà, vô bất kính). Chỉ với hai 
câu này [trong Kinh Thi], chúng ta cứ noi theo đó mà thi hành, thì làm sao 
có sai lâm. Sai lầm đều do bất kính và bất chính mà ra.»° 


83 Nhị Trình Di Thư: «Học giả tụ tiên thức nhân, nhân giả hồn nhiên dữ vật đồng thể, nghĩa lễ 


ki) 


trí tín giai nhân đã. Thức đắc thử lý, đĩ thành kính tồn chỉ nhỉ dĩ; bất tu phòng kiểm, bất tu cùng 
sách. Nhược tâm giải, tắc hữu phòng; tâm cẩu bất giải, hà phòng chỉ hữu? E.ý hữu vị đắc, cố tu 
cùng sách; tổn cửu tự minh, an đãi cùng sách? Thử đạo đữ vật vô đổi, đại bất túc đĩ mính chỉ. 
Thiên địa chỉ dựng, giai ngã chỉ dụng. Mạnh Tử ngôn vạn vật giai bị ứ ngã, tu phần thần nhỉ 
thành, nãi vi đại lạc. Nhược phần thần vị thành, tắc do thị nhị vật hữu đối, đĩ kỷ hợp bỉ, chung 
vị hữu chỉ, hựu an đắc lạc? Đính Ngoan ý tứ nãi bị ngôn thử thể, đĩ thử ý tổn chỉ, cánh hữu hà 
sự. Tất hữu sự yên, nhỉ vật chính, tâm vật vang, vật trợ trưởng, vị thường trí tiềm hào chỉ lực, 
thử kỳ tổn chỉ chỉ đạo. Nhược tổn đắc tiện hợp hữu đắc, cái lương trí lương nắng, nguyên bất 
táng thất, dĩ tích nhật tập tâm vị trừ, khước tư tồn tập thử tâm, cửu tắc khả đoạt cựu tập. Thử 
lý chí ước, đuy hoạn bất năng thủ. Ký năng thể chỉ nhí lạc, diệc bất hoạn bất năng thủ dã.» S* 
#5 / #tÄ(..Í- & íñẾ #X Bị 1) BỊ RÐ. # f8 # lZ Ä Í' th. 3% íS IH, f8, L) R 
# ¿1m CỔ ;:4+ Z1 , T 2 ñ 3 3 0 ẤM, HH f Eb ;Ù 5ý ® W,.fPEb ⁄ # 
?F f8. úL #  # , A H ER.,% f3 E # ?IL ì Él 1) #tC#J. 72k  R DI 
88x .%Xt#tữz EH.,# #⁄¿ H.m f5 8 I8 fẰ lì Xã lx 8 ii 8,7 5 
x⁄#.=Ek9 kš.flí  _ 118 #31, 40.2 ®&® RZ.Xz@84% 
?RI Xã RE ® J lỗ 3 HLR,!lLUỦ #§ í Z.E 8 HS. B8 #E.m ?”F.Đ 
”X.2BỤ EX.® E7 §@ ⁄ D0. RØứ ¿z Z7ÌE.E f1? Í8 €6 hít. ã 
R#qúR ÉE.1x T®%&.l1LfH ñ‹b &fÊ.ấl Z4 í 8W. ^4 BỊ n5 @ 
.JW.# #£. tt RE 7 BE 1T. EE ñE #8 Z HẪ #®,Zt: 8 T4 ñÈ 5F th - LAM chú: Xin 
xem lại chú thích 26 của chương 11 ngay trên đây về câu «Tất hữu sự yên vật chính, tâm vật 
vong, vật trợ trưởng dã» #2 Ð 35 ® ?J ïE. Ù: 29 1%. 2) Bh & t,. 

Nhị Trình Đi Thư: «Mục giả bất tất viễn cầu, cận thủ chư thân, chỉ minh thiên lý, kính nhỉ đĩ 
hĩ, tiện thị ước xứ. [...| Cổ hữu đạo hữu lý, thiên nhân nhất dã, cánh bất phân biệt. Hạo nhiên 
chỉ khí, nãi ngô khí dã. Dưỡng nhỉ bất hại. tắc tắc hồ thiên địa. Nhất ví tứ tâm sở tế, tắc khẩm 
nhiên nhỉ nỗi, trì kỳ tiểu đã. Tư võ tà, võ bất kính, chỉ thử nhị cú, tuần nhỉ hành chỉ, an đắc hữu 
sai. Hữu sai giả giai do bất kính bất chính dã.» #8 #4 4* #2 ÿ# šR, ví RXšã , H RR 
%E ,ð%t I2 £, Í# K #J ñ&. [..] äx  l§š ïf,2XXÃ Á —tU, SE 2 7 0 
.l ® x3 .,J ä 41. m 2T: ®,RJ # f. X #h.— R # b Fh #í, BỊ 
8# #4 ím ñ&, #I E ⁄J] th. 8 46, #ft ^ %, H JlL — 8J, fã HD ƒT Z . 4 f8 
5%. l # š HH W TY LE th— Câu «Nhất ví tư tâm sở tế, tắc khảẩm nhiên nhỉ nỗi, 
trí kỳ tiểu dã» dường như sót chữ bất 2x trước khẩu nhiên nhỉ nỗi; bởi vì Cổ Đại Hán Ngữ Từ 
Điển (Thương Vụ Ấn Thư Quán, Bắc Kinh 2000, trang 864 và 1108) giảng: Khảm nhiên = bất tự 
mãn 2š E] #§; nỗi = tâm hư .Ù;j. Tôi theo mạch văn mà dịch. Derk Bodde bỏ qua cầu này. 
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Chúng ta cần biết rằng thiên địa vạn vật với chúng ta vốn là một 
thể. Sau khi biết được cái lý ấy rồi, thì hãy ghi nhớ mãi không quên, bất 
cứ làm việc gì thì cũng lấy cái tâm ấy mà làm. Đó gọi là lấy thành và 
kính mà nuôi dưỡng nó. Nói như Mạnh Tử là «phải có việc cần làm». 
Lâu ngày chầy tháng thì sẽ đạt tới cảnh giới hợp nhất thành một thể với 
vạn vật. Ngoài việc ấy ra thì không cần phòng bị kiểm tra, không cần 
phải tìm kiếm tới cùng. Nếu phòng bị kiểm tra và tìm kiếm tới cùng, thì 
đó là «trợ trưởng» (giúp sức cho nó mau lớn). 

Nhị Trình Di Thư nói: «Ngưỡi tụ học cần kính cẩn giữ gìn cái tâm 
ấy, không thể gấp rút. Phải vun bồi sâu dày và bơi lặn trong đó, thì sau 
mới có thể tự đắc đạo. Nếu gấp rút mong câu nó, thì đó chỉ là tư tâm vị 
kỷ, rốt cuộc không đủ để đạt đạo.»"! 


Hễ gấp rút mong cầu hiệu quả tức khắc, thì đó chỉ là tư tâm; ta cần 
trừ bỏ nó. Phải có việc canh cánh bên lòng, nhưng đừng giúp sức cho nó 
mau lớn. Ngoài điều ấy ra, chớ dùng một lực dù côn con để giúp nó. Lâu 
ngày sẽ đạt được cảnh giới đồng nhất thể với thiên địa vạn vật. Phương 
pháp này thực là giản dị. Mặc dù trong Mh Trình Di Thư không nêu rõ câu 
trích trên là của Trình Hạo, nhưng Trình Hạo cũng có thể nói lời như thế. 


Nếu chúng ta có thể thuận theo sự tự nhiên của thiên lý, đừng xen 
lẫn tư ý vào đó, thì tâm chúng ta có thể hư không như đài gương sáng. 
Một vật đến trước gương thì hình dung và trạng thái của vật sẽ được phần 
chiếu thành ảnh trong gương, vật nào ra vật đó. Gương không từ chối 
phản chiếu sự vật, nhưng bản thân gương thì bất động. 


Có lần Trình Hạo phúc đáp thư của Trương Hoành Cừ rằng: «Cháu 
nhận được thư chú, nói rằng chú định tính nhưng chưa thể khiến nó bất 
động, bởi còn luy ở ngoại vật. Chú là bậc hiển, suy tư về vấn để này đã 
chín. Chú còn mong đợt gì lời nói của đứa cháu nhỏ này? Nhưng cháu cũng 
từng suy tư về vấn để ấy, xin phép trình bày chú xem. Cái gọi là định ZE, 
thì động cũng định, tĩnh cũng định, nó không nghính đón cái gì, và cũng 
không có ngoài hay trong. Nếu xem ngoại vật là bên ngoài, rỗi tự dẫn dắt 
mình theo nó, thế là ta xem tính của ta có trong và ngoài. Nếu xem tính 
của ta là cái tuỳ theo ngoại vật, vậy đang lúc nó ở ngoài thì cái gì ở bên 
trong? Đó là có ý muốn đứt tuyệt sự lôi cuốn từ bên ngoài, chứ không biết 
rằng tính không có trong hay ngoài. Nếu đã xem trong và ngoài là hai căn 


#Ì Nhị Trình Di Thư: «Học giả tủ kính thủ thử tâm, bất khả cấp bách. Đương tài bổi thâm hậu, 
hàm vịnh ư kỳ gian, nhiên hậu khả dĩ tự đắc. Đãn cấp bách cầu chỉ, chỉ thị tư kỷ, chung bất túc 
dĩ đạt đạo.» #3 2i 7H Št *Ƒ IL.Ù\, T HỊ # 3B. Bi ft Hồ #X IẾ, lh ¡À | H RÍ, #4 
# nmJ LÌ E #.íR 4 ìE:RZ.H 8# t,## T 8 DbÌ lš iš. 
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bản. thì còn nói thế nào là định nữa? Đạo thường của trời đất là lấy tâm 
trời đất phổ cập vạn vật mà không có tư tâm. Đạo thường của thánh nhân 
là lấy nh của mình thuận theo vạn vật mà không có tình riêng. Cho nên 
cái học của người quân tử chẳng gì bằng rộng mở mà rất công bằng. Hễ 
vật đến thì thuận ứng. Kinh Dịch nói: “Trinh cát hối vong, đồng đồng vãng 
lai, bằng tòng nhĩ tư.” Eã /#U-, lẽ lẽ (È 2, HH /£ Bị R (Kiên trì thì 
tốt, hối tiếc biến mất; băn khoăn lo lắng; qua lại không yên. Chỉ có bạn bè 
của anh sẽ theo anh và suy nghĩ cùng anh).°* Nếu cứ khư khư trừ bỏ sự lôi 
cuốn từ bên ngoài, thì sẽ thấy hễ diệt bên đông nó sẽ sinh bên tây. Chẳng 
những không có ngày giờ để diệt trừ hết, mà cái đầu mối của nó thì vô 
cùng, không thể điệt trừ cho hết. Tình cảm con người, ai cũng có sự che lấp, 
nên không thể thích ứng với Đạo. Phần lớn lỗi lầm là ở lòng riêng tư và sự 
dụng trí. Có lòng riêng tư thì không thể lấy hữu vi để đáp ứng ngoại vật; có 
sự dụng trí thì không thể xem giác ngộ là tự nhiên. Nay lấy lòng ghét ngoại 
vật để cầu sự soi sáng vào chỗ không có vật, thì khác gì xoay lưng vào 
gương mà mong nó soi sáng vậy. Kinh Dịch nói: “Cấn kỳ bối bất hoạch kỳ 
thân, hành kỳ đình bất kiến kỳ nhân.” R8 # ®*1#R.8,(T HE, 2 
BE. A^ (Giữ yên cái lưng để thân thể không cảm giác. Đi vào sân và 
không thấy người của mình). Mạnh Tử cũng nói: “Cái đáng ghét ở kẻ trí 


”†- LẠM chú: Đây là hào cửu tứ quẻ Hàm.- Chu Hi phiên thiết {ð ‡§ là «xương dung phần, hựu âm 


đông» 8 3 b¿ ⁄. Ấ In]; như vậy đọc là xuug xung hoặc đồng đồng. Bản Bạch Thư Hệ Từ chép 
là đầng đông tĩ ff. Vương Túc giảng: «Đồng đồng fñ {fft= đáng đi lại tấp nập không ngừng» 
(văng lai bất tuyệt mạo ?: 2| 4* §É f4 ). Thuyết Văn giảng: «Đồng là ý chưa định» (Đồng, ý bất 
định đã ‡š, # 2! ¡7 HH, ). Ngu Phiên giảng: «Đồng là trầm tư suy nghĩ» (Đồng, hoài tư lự dã 
18, BH EB F# {6 0. Hàng BÍ = bạn bè. Mj? [4Í = mí, ngưới, Tư F8 = tư tưởng, Richard Wilhclim 
dịch: «Kiên trì màng lại này mắn. Hối hận biến mất. Nếu một người bãn khoản tư lự, thì chỉ có 
hạn bè của hắn mới theo hắn; tức là những người mà hắn đã hưởng tư tưởng hữu thức của hắn 
đến họ.» (Bcharrlichkeit bringt Heil. Die Reue schwindet. Wenn man aufgeregt hin und 


tier denkt. so fotpen nuy die Freunde, auf đie man bewufite Gedanken richtet). 


®* LAM chú: Richard Withclm dịch: «Hắn giữ yên cái lưng để cho không còn cắm giác thân thể 


nữa, Hắn đi vào sân và không thấy người của mình,» (Stillehalten seines Rủckens, so đaƒt 
eœr scinen l.cib nicht mehr empfindet. Êr gecht in seinen Hof und sícht nicht seine 
Menschen). T(„h Mệnh Khuê Chỉ của Đoãn Chân Nhân chép: «Cẩn kỳ bối bất hoạch kỳ thân; 
Thánh nhân dĩ thử tẩy tâm thoái tàng ứ một.» E Í:‡Ÿ #1 H 3,58 ^ L1 J#E:a 3 
12? #. Câu trước là quái từ quẻ Cấn; câu sau trong tiết 11-2 của Hệ Từ Thượng. Đạo gia 
đời Đường và đời Tống gọi là đây là công phu Mộc Dục ¡£ ¿# (tắm rửa), thời nay gọi là phép 
Cấn Bối E1 ƒŸ. Tất cả đền đo đạo lý này: Tâm thuộc hođ mà ẩn tàng trong (uỷ của lựng (Đốc 
Mạch); đó là ý nghĩa của đấy (rửa). Tâm ở phía trước mà ẩn tàng nơi sau lưng; đó là nghĩa của 
thoái (lui). Do đó đạo gia phải hàng phục Tâm, câu thúc nó rất cẩn thận. Vậy tạm thời đem 
Tâm hoä từ phường Nam mù tàng trữ ở Bối thuỷ phương Bắc. Thuỷ hoả hỗ tương giao dưỡng, 
tự nhiên niệm lự không sinh. Bạch Ngục Thiểm nói «Tẩy Tâm địch lự vi mộc dục» #t.L›# 
fŠ ¡ ¡8 (Mộc dục là Tẩy Tâm. là rửa sụch niệm lự) là như thế. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC .589 


là sự xuyên tạc của họ.” Xem bên ngoài là sai, bên trong là đúng, thì chi 
bằng quên cả trong và ngoài. Quên cả trong và ngoài thì trong sáng vô sự. 
Vô sự thì định, định thì sáng, sáng thì còn có sự ứng vật nào làm luy ta nữa? 
Thánh nhân vui mừng, vì thấy vật đáng vưi mừng. Thánh nhân giận, vì 
thấy vật đáng giận. Cái mừng và giận của thánh nhân không ràng buộc ở 
tâm mà ràng buộc ở vật. Như thế lẽ nào thánh nhân không ứng vật sao? 
Vậy thì sao lại xem việc đi theo cái bên ngoài là sai, mà tìm cái bên trong 
xem là phải? Nay lấy sự mừng giận của lòng riêng tư và sự dụng trí mà so 
VỚI SỰ mừng giân chính đáng của thánh nhân thì thấy nó khác nhau thế 
nào? Tình cảm của con người dễ bộc phát mà khó khống chế, nhất là sự 
giận dữ. Nếu đang giận mà có thể quên ngay cái giận để xem rõ lẽ phải 
trái, thì cũng có thể thấy rằng sự lôi cuốn từ bên ngoài không đáng ghét, 
mà đối với Đạo thì cũng có thể nghĩ thấu hơn phân nửa vậy.»* 


4% Minh Dạo Văn Tập: «Lhừa giáo dụ đĩ định tính vị năng bất động, do luy t ngoại vật. Thử hiển 


giả lự chỉ thục hĩ. Thượng hà sĩ tiểu tử chỉ ngôn. Nhiên thường tư chỉ hĩ, cảm cống kỳ thuyết ư 
tả hữu, Sở vị định giả, động diệc định, tĩnh diệc định, vô tượng nghình, vô nội ngoại. Cẩu dĩ 
ngoại vật ví ngoại, khiến kỷ nhỉ tòng chí, thị đã kỷ tính vi hữu nội ngoại dã. Thả đĩ kỷ tính vi 
tuỳ vật ư ngoại, tắc đương kỳ tại ngoại thời, hà giá vỉ tại nội? Thị hữu ý ư tuyệt ngoại dụ, nhì 
bất trí tính chỉ vô nội ngoại dã. Kỷ dĩ nội ngoại vi nhị bản, tắc hựu ö khả cự ngữ định tại? Phù 
thiên địa chỉ thường, đĩ kỳ tám phổ vạn vật nhí vô tâm. Thánh nhân chí thường, đi kỳ tình 
thuận vạn vật nhỉ võ tình. Cố quân tử chỉ học, mạc nhược khuếch nhiên nhỉ đại công, vật lai 
nhỉ thuận ứng. Dịch viết: “Trinh cát hối vong, đồng đồng vãng lai, bằng tòng nhĩ tư.” Cẩu qui 
quí ứ ngoại dụ chỉ trừ, tưởng kiến diệt ư đông nhỉ sinh ư tây dã. Phi duy nhật chí bất túc, cố kỳ 
đoan vô cùng, bất khả đắc nhỉ trừ đã. Nhân chỉ tình các hữu sở tế, cổ bất năng thích Đạo. Đại 
suất hoạn tụi tự tư nhỉ đụng trí. Tự tư tắc hất năng đĩ hữu vi vi ứng tích; dụng trí tắc bất năng 
đĩ mình giác vỉ tự nhiên. Kim đã â ngoại vật chỉ tâm nhi câu chiếu vô vật chí địa, thị phản giám 
nhỉ sách chiếu dã. Dịch viết: “Cấn kỳ bối bất hoạch kỳ thân, hành kỳ đình bất kiến kỳ nhân." 
Mạnh thị điệc viết: “Sở ổ tỉ trí giả, vi kỳ tạc đã,” Dữ kỳ phi ngoại nhỉ thị nội, bất nhược nội 
ngoại chí lưỡng vong dã. Lưỡng vong tắc trừng nhiên vô sự hĩ. Vô sự tắc định, định tắc minh, 
mỉnh tắc thượng hà ứng vật chỉ vi tuy tai? Thánh nhân chỉ hi, đĩ vật chỉ đương hỉ. Thánh nhận 
chỉ nộ, đĩ vật chí đường nộ. Thị thánh nhân chỉ hỉ nộ, bất hệ tứ tâm nhỉ hệ tr vật đã. Thị tác 
thánh nhân khởi bất ứng ư vật tai? Ô đắc đĩ tòng ngoại giả vi phi, nhỉ cánh cầu tại nội giả ví 
thị đã. Kim dĩ tự tư dụng trí chỉ hÏ nộ, nhỉ thị thánh nhân hi nộ chỉ chính, vĩ hà như tai? Phù 
nhân chỉ tình, đi phát nhỉ nan chế giả, duy nộ vì thậm. Năng ư nộ thời, cự vong kỳ nộ, nhi quan 
lý chỉ thị phi, điệc khả kiến ngoại dụ chỉ bất túc ố, nhỉ ứ Đạo diệc tư quá bán hĩ.» *#*‡#t(jâ L1 
TE I† & 6b TY Ấh.,Í8 S: 0° 9E f..t, 8í Ø l8 ⁄¡ #44. li Bí ý 5.98 
8... 6C H¡g lệ  #i. HH HH 7 8, U TRÍ d.lÐ 7R 7E. ## đã II, #t£ R ? 

#j | #k ?9 lã 9L, & |) n f8 Z8 LÀ ng, #+1t..H LÀ ( #Ê Ø5 RR 
#ì #t, MỊ 3á HỆ fc #0 ,ÍPJ fí f§ fEEN 1785 ÍN BE Ÿ° Hồ 9LOIE, 2Í HE Z # DỊ 
#k 1Ù..EE ĐI !N #E tà 7L 4, HỊ XE 5T 4878 #881k %!hế *t. #ù # 8 
f7 [lỦ #4. Á ⁄ #8. ĐÀ ‡t lý Bũ # ĐJ dị # l8. ât # ƒ 2 #4, #í Bl #4 
%4 23. ⁄§ thị Hữ RE. # El: “El ?ï fØ L-,lế tế íï 4“, HỦ # f8.” ð E t8 
#Láð Z KỆ ,Hý B #Ê §° đã Ủ 2E f2 tí th.3E Ệ H Z 2: R..ER 8 Wq #E K3, BỊ 
 tií lÊ th. ^ Z2 lũ 8 #ị ñh đi, ẤC TY Bề j8 šN. A 4# 6 f£ BH # ñl HÌ E#..HšU 
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Khổng Tử từng khen Nhan Hồi là «bất thiên nộ»9* 2 ‡# #% (không 
giận lây). Trình Di luận về lời ấy rằng: «Chúng ta phải hiểu vì sao Nhan 
Hồi không giận lây. Giống như vua Thuấn diệt bốn kẻ ác, thì cái giận 
của ngài nhắm vào bọn chúng, nhưng vua Thuấn sao lại can dự vào? Bởi 
vì bốn kẻ ấy có cái đáng giận nên ngài giận. Cái tâm của thánh nhân 
vốn chắng có sân giận. Thí dụ như gương sáng: vật đẹp đặt trước gương 
thì ảnh phản chiếu đẹp: vật xấu đặt trước gương thì ảnh phản chiếu xấu. 
Chứ gương chẳng có lòng ưa ghét. Người đời thì giận chuyện trong nhà 
nhưng sắc giận còn mang ra ngoài chợ. [...| Còn thánh nhân thì do ở sự 
vật mà giận chứ trong lòng chưa hể có sân giận. [...] Quân tử thì sai 
khiến vật, tiểu nhân thì bị vật sai khiến. Nay giả sử có người thấy sự việc 
đáng mừng hay dáng giận thì tự để mình đồng nhất phần nào với sự 
mừng hay giận ấy. Đó cũng là tự làm nhọc mình. Tâm của thánh nhân 
thì như nước tĩnh lặng.»°° 

Trang Tử nói: «Bậc chí nhân dụng tâm như chiếc gương soi: không 
từ chối cũng không nghinh đón ngoại vật soi vào, đáp ứng với ngoại vật 
nhưng không tàng chứa hình ảnh của chúng, cho nên thắng mọi vật và 


RỊ # ñÈ J) ‡1 f% Fš KE #E,IH] & HÍ 4° §È l1 81 E3 BH #4 .3 DỊ  ?E J Z Ù 
mi :k 8ä §t ĐỊ ⁄ Hị, iẺ k tí # ÉŒ th. Ø EHỊ: XW.::rr KE 
,® R RA." 6 ÍK7FH: “HZÿ'. W8. HKRbŒ.” BH E ýE mm EM, 
# IM ft Z MR Xã tU- HỈ š: BÚ iỡ 33 #t $ 3. #U 5 BỊ Œ./£ BỊ BỊ, BỊ HỊ lý ÍãJ ƒ# 
112% /? RE ÀA ⁄ X. ỨZ 8. A2 1.11. RÃ .E W ÀA ¿ 
&#.T7®M 1? U li # 2 f2. 8H A % T f8 7ì ?ì 3 08 f8 bà fE ?‡ # 
F 3F,f0 TH ý @ lM #ã m8th.2JAIHf HĐä<⁄ 6.0019 9WUA 8 4é 
l⁄.. ý ÍH kHI Ñ§ ?K Á lý. 5 ## li #Ế ®l #, dự 55 &. §E ⁄: #4 B3. 14 H 
#3, RE BỤ Z ấñ: $E, 2m ñỊ R?E7£ Z ® ñ RẪ.Ủ ÿ} ìH 7E 8 j8 # 6£ 

LAM chú: Luận Ngữ (Ủng Dã}: «Nhan Hồi giả hiếu học, bất thiên nộ, bất nhị quá.» #ñ [5] 
# t8, 478 fXL, 47 il (Nhan Hồi hiểu bọc, không giận lây kẻ khác, không tái 
phạm lỗi lầm). 

Nhị Trình Di Thứ: «Tu thị lý hội đắc nhân hà bất thiên nộ. Như Thuấn chỉ tru tứ hung, nộ tại 
tứ hung, Thuấn hà đữ yên. Cái nhân thị nhân hữu khả nộ chí sự nhỉ nộ chí, thánh nhân chỉ tâm, 
bản vô nộ đã. Thí như mính kính, hản vật lai thời, tiện kiến thị hảo; ổ vật lai thời, tiện kiến thị 
ố; kính hà thường hữu hảo ố dã. Thế chỉ nhân cố hữu nộ t thất nhí sắc ư thị. [...] Nhược thánh 
nhân nhân vật nhí vị thường hữu nộ. |...| Quân tử dịch vật, tiểu nhãn dịch af vật. Kim nhân 
kiến hữu khả hỉ khả nộ chỉ sự, tự pia trước nhất phân bồi phụng tha, thử diệc lao hĩ. Thánh 
nhân tám như chỉ thuỷ.» ?ï È Ƒ# f f$ [] {n] -* I§ #4. ¿II #‡ <Z äk Pu J4Ị, #4 7E P 
lái, ø# i8] E4 lý . mm... HJ #4 ~. # t ñÄX Z..,% Á ⁄Ù., 4 #t 4 
.®§ all HH jG, 9ƒ fJ 2E Hữ, ÍE hị R 9ƒ ;ñ 1 4 Hÿ.,fÊ R E #6 ¡2W fn] f fT 
tƒ ft t.†H Z ^ lãi # #4 ãí H6 ÿ3ïg. [..Ì 5# ÁA 12 n0 # 8 8 
-[..] ñ #41, Áf ệnm, t2 04)110022104 0u xì tháo 
l2 # ft, 7R ? 54. Á à 0U 7K. 
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không làm ai thương tốn.»”” Đạo học gia cũng nói sự dụng tâm của chúng 
ta cũng nên như thế. Nhưng điểm khác biệt là: tâm của Đạo học gia 
(neo-confucianist) ứng vật mà không bao lấy tình cảm bên trong; còn 
phương pháp Đạo gia (taoisD ứng pbó tình cảm là lấy lý mà chuyển hoá 
tình cẩm (xin xem lại quyển LL tiết 6 của chương 10). 


Kẻ có thể lấy lý chuyển hoá tình, tự bản thân không có tình cảm. 
Còn Đạo học gia chủ trương tình cảm cũng có thể có, nhưng khi chúng ta 
có tình cắm thì đừng xem tình cảm ấy là tự ngã. Khi thấy chuyện đáng 
mừng hay đáng giận thì thánh nhân cũng có tình cảm mừng giận, nhưng 
chẳng phải thánh nhân vốn có mừng giận mà là chính sự việc ấy đáng 
mừng hay đáng giận nên thuận ứng. Khi sự việc ấy qua đi thì sự mừng 
giận cũng mất. Vì thế Nhan Hồi không giận lây. Người bình thường có 
chuyện đáng giận thì giận, nhưng khi chuyện ấy qua rồi mà lòng vẫn còn 
giận. Đó gọi là giận lây. Trên đây, Trình Hạo nói: «Đạo thường của 
thánh nhân là lấy tình của mình thuận theo vạn vật mà không có tình 
riêng.» Ý này cũng giống như Thiệu Ung nói: «Lấy vật làm vui vật, lấy 
vật thương xót vật, đó là sự thể hiện trung dung vậy.» Phương pháp như 
thế là do không có lòng riêng tư, không có dụng trí. Không có lòng riêng 
tư, tức là «rộng mở mà rất công bằng»; không có dụng trí, tức là «vật 
đến thì thuận ứng». Nếu được như thế thì tâm của chúng ta tịch nhiên 
thường chiếu (vắng lặng và luôn soi sáng). 


Có thể tu dưỡng đến cảnh giới tối cao hợp thành một thể với thiên 
địa vạn vật, thì tính của chúng ta được phát triển rất lớn. Đó gọi là ân 
tính #§ ††. Trình Hạo nói: «Cùng lý, tận tính, cho đến thiên mệnh. Ba 
việc này đạt được cùng lúc, chứ chúng vốn không có thứ tự. Không thể 
xem cùng lý là vấn đề chỉ để biết. Nếu quả thực đã cùng được lý, thì tính 
và mệnh cũng được giái quyết xong.»” 

Về câu chót trên đây, Trình Hạo nói: «Người tu học trước tiên phải 


hiểu đức nhân {— (nhân ái).» và: «Hễ hiểu được lý này, thì hãy lấy thành 
ãW và kính l{ để nuôi dưỡng nó; có thế thôi.» Nuôi đưỡng nó mãi, thì sẽ 


??- Trang Tử (Ứng Đế Vương): «Chí nhân chỉ dụng tâm nhược kính, bất tương bất nghinh, ứng nhì 


bất tảng, cố năng thắng vật nhi bất thương.» Z Á Z H4 # #8, 4ð Z5 i01, FR [ẰẪ 
#.6( Bề H2 ?J ïj + f3. 

n= Hoàng Cực Kinh Thế (Quan Vật Ngoại Thiên, hạ): «Dĩ vật hỉ vật, đĩ vật bì vật, thử phát nhỉ 
trung tiết đã.» J1! † # †J, L1 f) $ #), lt 5# f0 rh 8ñ th.. 

+ Nhị Trình Di Tre: «Cùng lý tận tính đã chí ự mệnh. Tam sự nhất thời tịnh liễu, nguyên vô thứ 
tự. Bất khả tương cùng lý tác trí chỉ sự. Nhược thực cùng đắc lý, tắc tính mệnh diệc khả liễu.» 
EB EỆ dị l1 ĐÁ lễ J Yến. S #R — Eƒ lý ƒ ,7 # 2X. nỊ Hổ W8 EE (F l¿ HS 
.4đã  f íj RỤ ,MỊ {E úã Z# sỊ Ÿ. 


s92. PHÙNG HỮU LAN 


đạt tới cảnh giới hợp thành một thể với thiên địa vạn vật, tức là cùng lý 
và cũng là tận tính và chí mệnh. Cho nên ông nói: «Không thể xem cùng 
lý là vấn đề chỉ để biết. Nếu quả thực đã cùng được lý, thì tính và mệnh 
cũng được giải quyết xong.» 


h. Trình Y Xuyên nói về phương pháp tu dưỡng 


Phương pháp tu dưỡng của Trình Di chú trọng cùng lý, nhưng lời 
ông giảng về cùng lý thì gần với vấn để chỉ để biết. Trình Di nói: «Sự 
hàm dưỡng tỉnh thần là ở kính cẩn; sự tiến bộ của học vấn là ở trí tri.»!99 

Về công hiệu của sự kính cẩn, Trình Di nói: «Kính cẩn để làm 
ngay thẳng bên trong. Làm chủ bên trong thì sẽ đạt được }ư [ (hư không) 
và tự nhiên tâm sẽ tĩnh lặng. Như vậy, làm sao đạt được h2? Ắt phải luôn 
có việc canh cánh bên lòng, cân phải lấy kính cẩn để làm việc ấy. Đạo 
này cực kỳ đơn giấn, cực kỳ dễ dàng, lại bớt công sức. Dù nói điều ấy, ta 
gần với lời luận bàn của người thường, nhưng nắm giữ nó lâu dài thì sẽ 
có sự khác biệt.»'°! 


Trình Di lại nói: «l.ã Dữ Thúc từng hỏi ta cách tránh cho tâm bị 
nhiều loạn. ta đáp sở đĩ tâm nhiễu loạn vì nó vô chủ. Nếu lấy kính cẩn 
làm chủ nó, thì tự nhiên hết nhiễu loạn, ví như lấy một bình đầy nước 
ném vào nước. Bên trong bình đã đầy, dù nước sông hồ cữhg không thể 
vào được.»'°° 


Hễ kính thì trong tâm sẽ hư không. Tóm lại, kính tức là công phu 
mà Mạnh Tứ nói là «luôn có việc canh cánh bên lòng». Liêm Khê chủ 
về tĩnh, anh em họ Trình chủ về kính. Kính và tĩnh khác nhau. Trình Di 
nói: «Hễ kính thì tự hư tĩnh, nhưng không thể gọi hư tĩnh là kính.»!®% 


!89 My Trùng Đi Từ «Hàm dưỡng tụ dụng kính; tiến học tắc tại trí trí» šh # Zï Hì , IE 
#* RỊ| #1: #⁄ 7TÍ1. 

191 ph Trình DÝ Thư: «Kính đi trực nội, hữu chủ ở nội tắc hư, tự nhiên vô phi tịch chỉ tâm, như thị 
tắc an đắc bất hư. Tất hữu sự yên, tu hả kính lai tổ kiện sự trứ. Thử đạo tối thị giản, tối thị dị, 
hựu tỉnh công phu, vì thử ngữ duy cận tự thường nhân sở luận, nhiên trì chỉ cửu tất biệt.» #jf 
Ji N.f{ï EW íÂ BỊ §, BH # # 3E 8 Z +, ín & BỊ # Í# S6. 
RỆ 5, Zi iU li 2K lá ít ® 3 .I ì§ £ ƒZ Rấ.ế E 5. 31 .f8 lt ãã 
†tẾ ¿ ÍÙJ % À HỊ ấã #ÑÄ Eƒ Z Ã @ ñ - 
Nhị Trình Dị Thư: «Lã Dữ Thúc thường vấn vi tư lự phân nhiễu, mỗ đáp dĩ đãn ví tâm võ chủ. 
Nhược chủ ư kính, tắc tự nhiên bất phân nhiễu, thí như đĩ nhất hỗ thuỷ, đầu ư thuỷ trung, hỗ 
trung ký thực, tuy giang bề chỉ thuỷ, bất năng nhập h» Z2 6: }V # FH] 8 RỊ 2E, 
4 J (H FŠ$ +ù  +..7 + l3 #4, RỊ H #4 4 ) #, 8 i0 LÁ — # 7k, ‡3 #2 
zk ft, rh ÉX E{, BÉ ¿L 3 Z 7k, ñE Á Ã - 

Nhị Trình Di Thủ: «Kính tắc tự hư tĩnh, bất khả bả hư tĩnh hoán tổ kính.» # RI| EỊ đÄ#. 2` 
ñJ ‡B jš ñ? t& (4 ÚỨ. 
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Trình Di lại nói: «Nói đến nh thì rơi vào thuyết của nhà Phật. 
Nên ta dùng chữ kính chứ không dùng chữ zrh. Khi nói đến chữ fĩnh thì 
kết quả là vong (quên). Mạnh Tử viết: “Nếu phải có việc cần làm, thì 
chớ dừng lại. lòng chớ quên, chớ giúp sức cho nó mau lớn.” Nếu phải có 
việc cần làm, thì tâm không quên. Ta không dừng lại và không g1úp SỨC 
cho nó mau lớn.»'% 


Trong Định Tính Thự, Trình Hạo cũng nói đến định chứ không nói đến 
tĩnh, bởi vì tĩnh thì đối đãi với động, còn định thì tóm lấy cả động và nh. 


Một phương diện khác trong phương pháp tu dưỡng của Trình Di 
tập trung vào hai thuật ngữ ứí :r¡ W #{l và cách vậ! ‡ä 12J của sách Đại 
Học. Ông nói: «Có người hỏi cách tu dưỡng trước hết là gì? Đáp: Trước 
hết chẳng gì ngoài chính tâm và thành ý. Thành ý là ở tại trí tri. Trí tri là 
ở tại cách vật. Cách có nghĩa là đến, như chữ cách trong câu “tổ khảo lai 
cách” (tổ tiên đến) [trong Kinh Thư]. Một vật có một lý, mà ta phải xét 
tới cùng cái lý của nó. Cùng lý cũng có nhiều đường, hoặc đọc sách 
giảng rõ nghĩa lý. hoặc luận nhân vật cổ kim, phân biệt cái đúng cái sai 
của họ; hoặc ứng vật và tiếp vật mà ở chỗ đúng đắn của nó; mấy việc ấy 
đều là cùng lý. Có người hói cách vật phải khảo sát từng vật, hay là chỉ 
khảo sát một vật mà muôn lý đều biết. Đáp: Làm sao mong hiểu thông 
tất cả trong một lúc. Ngay cả Nhan Hồi còn không dám nói chỉ khảo sát 
một vật, mà rồi thông mọi lý. Cần phẩi hôm nay kháo sát một việc, 
ngày mai khảo sát một việc nữa. Luyện tập lâu ngày thì tự nhiên có chỗ 
thông suốt hết thấy vậy.»!°Š 
!94 Nhị Trình Đí Thuc s{Tài thuyết tĩnh tiện nhập ư Thích thị chí thuyết dã. Bất dụng tĩnh tự, chỉ dụng 

kính tự. Tài thuyết trước tĩnh tự tiện thị vong dã. Mạnh Tử viết: “Tất hữu sự yên, nhì vật chính, 
tầm vật vong, vật trợ trưởng đã. " Tất hữu sự yên tiện thị tâm vật vong, vật chính, tiện thị vật trợ 
trưởng.» ƒ@ š#¿ ấ# ít AX l2 Ếf K ở ấ th.“ HỊ šf 7, H H7. H ñt 3 ÊỆ 7 Í# 
E1. ( El: “4 Ð  H ,lhÍ 2 IE. 2) XÃ.20h XU." È RSỐã5ƒE 
4b?! .?) .í8 8 2) Hh RE. 

105 Whý Trình Di Thư: «Noặc vấn tiến tu chỉ thuật hà tiên. Viết: Mạc tiên ư chính tâm thành ý. Thành 
ý tại trí trí. Trí tri tại cách vật. Cách, chí đã, như tổ khảo lai cách chỉ cách. Phằm nhất vật thượng 
hữu nhất lý, tu thị cùng trí kỳ lý. Cùng lý điệc đa đoan, hoặc độc thư giảng mình nghĩa lý, hoặc luận 
cổ kim nhân vật, biệt kỳ thị phi; hoặc ứng vật tiếp vật nhỉ xử kỳ đáng; giai cùng lý dã. Hoặc vấn 
cách vật tu vật vật cách chỉ. hoàn chỉ cách nhất vật nhỉ vạn lý giai trí. Viết: Chẩm sinh tiện hội cai 
thông. Nhược chỉ cách nhất vật, tiện thông chúng lý, duy Nhan Tử diệc bất cẩm như thử đạo. Tủ 
thị kim nhật cách nhất kiện. mính nhật hựu cách nhất kiện. Tích tập ký cửu, nhiên hậu thoát nhiên 
tự hữu quán thông xứ.» zt f lE Í# Z it ÍPỊ #..EI :# % ` l bì &. M 8 Œ ft HỊ 
.#t ⁄I #£ f“fU 1 tí. 4 th.,An  % tt Z KỢƠ.N - U LH — H.,Z E Bế RK 
HE. H! ØL # ln.,H TỦ đ zl HH & EB!,šÈ đô dị 2 A 72,9 RE Ø 3E:5nL ƒR fJ f# 
#1 m ER 1L ñ .7í El HỆ 1l. ml] lí T7 2R f0 f0 lq 2.18 H KÁ -- 2l & 8 B 1 

.H:£ ® l 8z ìM.#í H là — ?1,íÊ 3 % EE.lf 55 ƒ 7# T ấ 0l ìš. 7ñ # 

3 Hl—ft,HỊl |] ⁄ †šä -f†.RI i0 A.®4 & MP 24 HằẩNHW mm. 
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Công phu cách vật là khiến ta hiểu đúng cái lý của sự vật. Có hiểu 
đúng thì mới hành động được. Trình Di nói: «Hiểu đúng về lý là nhận 
thức đúng về cái đúng và cái sai. Hễ có được sự hiểu đúng về lý thì tự 
nhiên có sự phân biệt ớ tâm. Cái tai nghe miệng nói không thể hiện đúng 
sự nhận thức đúng của tâm. Nếu thể hiện đúng, thì nó không chịu yên ở 
chỗ không yên. [...] Đạp nước và lửa, thì ai cũng tránh, đó là sự nhận 
thức đúng. Người ta khi gần gũi điều bất thiện thì phải có cái tâm như 
khi mồ vào nước sôi, thế thì tự nhiên phân biệt. Ngày xưa có kẻ từng bị 
thương vì cọp vô. Khi người ta nói đến cọp, đứa trẻ nhỏ cũng sợ, nhưng 
cái sợ ấy sao bằng cái sợ của kẻ từng bị cọp vồ, thần sắc của hắn khiếp 
sợ; sợ hãi thật sự. Đó là một thí dụ về sự nhận thức đúng.»!9 


Công phu cách vật là để chúng ta thấy được cái lý chân thực của sự 
vật. Trình Di nói: «Có cái cần biết thì biết, biết xong thì xong. Cần phải 
xem cái biết là gốc. Khi biết sâu thì hành động sẽ đạt. Không biết đúng 
thì không thể thi hành. Biết mà không thể thi hành thì đó là cái biết nông 
cạn. Đói mà không ăn thức dơ bẩn, không đạp lên nước lửa, đó là biết 
vậy. Người ta làm điều bất thiện, chỉ vì không biết đó thôi.»!° Đó là 
thuyết tri hành hợp nhất của Trình Di. 

Cách vật lâu ngày thì sẽ có chỗ quán thông. Bởi vì trong tâm chúng 
ta có đủ các lý, Cho nền hễ cùng lý của vật thì cũng là cùng lý trong tâm 
chúng ta. Trình Đi nói: «Có người hỏi: khi quan sát ngoại vật với bản 
thân ta, ta có nên thấy ngoại vật rồi và quay về tìm ở bản thân không? 
Đáp: Không cần nói như thế, vật và ngã cùng một lý, hễ hiểu cái kia thì 


186 Ví Triug Di Thứ: «Thực lỆ giả. thực kiến đắc thị, thực kiến phi. Phàm thực lý đắc chỉ ư tâm tự 
biệt. Nhược nhĩ văn khẩu đạo giả, tâm thực bất kiến. Nhược kiến đắc, tất bất khẳng an ư sở 
bất an, [...] Đạo thuỷ hoả tắc nhân giai tị chí, thị thực kiến đắc, Tu hữu cận bất thiện như thám 
thang chỉ tâm, tắc tự nhiên biệt. Tích nhược kinh thương ư hổ giả, tha nhân ngữ hổ, tắc tuy tam 
xích đồng tử, giai tri hổ chi khẩ uý, chung bất tự tằng kính thương giả, thần sắc nhiếp cụ, chí 
thành uý chi, thị thực kiến đắc dã.» # # #.RRí8Z.Ñ Í1E./L8R HfZx 
J2 :ò H 7.3 E BỊ l! ì§ #..ùb  X R.# Rí,. R8 #P ` jằ" T4 
- L..] Bãzk kHI A #tZ.E  R i§. Z 8ñ ií T 8 #Ul fẾ #2 Z /Ù, RỊ 
#4 7ñ. ð ?¡ # Uã J* ZR ®.ftUỦ ^A ñh ỨE, RỊ 8 = /jRS Ãñ 7,1 EM d Z nỊ 
,##Z T El 8 ft l§ #.,†9 Œ&fÄIW,# ð‹ 8 ⁄.⁄ BH ## U. 

Nhị Trình Di Ti «Trì chí tẮc đương chí chỉ, trí chung tắc đường toại chung chí. Tu đĩ trì vỉ 
bản. Trí chỉ thâm tắc hành chỉ tất chí. Vô hữu tri nhỉ bất năng hành giả. Tri nhỉ bất năng hành, 
chỉ thị trí đắc thiển. Cơ nhỉ bất thực ô uế, nhân nhi bất đạo thuỷ hoả, chỉ thị trí. Nhân vi bất 
thiện, chỉ vi bất trí.» #[J 5 BI # % x7. #ñ ## RI ð ¡# ƒ# #. Zï L1 #I § % . #I 
Z # RI fƒ Z  #..# #Ð #0 ffl 14 8š f7 #.. thì 4Ý §E f7, H # ñ 8 šš 
-Ñl im ^  ã"%, A ím tu k¿k,H #8 1l. A E§ 2 #.H Ế TÍN. 
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biết cái này. Đó là đạo hợp nhất ngoài với trong vậy.»!9* 


Chỉ có thế thôi, cho nên hễ cùng được lý, thì tuyệt đỉnh công phu ấy 
cũng có thể khiến ta bỗng nhiên giác ngộ toàn thể tâm ta. Cái tâm ấy là 
tâm của trời đất. Trình Di nói: «Tâm của một người là tâm của trời đất; 
lý của một vật là lý của vạn vật. Sự vận chuyển của một ngày là sự vận 
chuyển của một năm.»'°° 


Trình Di lại nói: «Cùng lý, tận tính, chí mệnh, chỉ là một việc. Hễ 
cùng lý thì tận tính; hễ tận tính thì chí mệnh.»'!!° 


Ở đây anh em họ Trình nói cùng vấn để cùng lý nhưng hàm nghĩa 
thì khác. 


Từ các đoạn trích dẫn trên, chúng ta có thể thấy rằng về phương 
pháp tu dưỡng thì anh em họ Trình cũng là người tiên phong của hai phái 
Tâm học và Lý học về sau. Sự hàm dưỡng phải dùng kính cẩn, Trình Hạo 
cũng nói vậy, nhưng ông cho rằng trước tiên phải hiểu lý rồi sau mới 
thành và kính mà nuôi dưỡng nó. Ở đây Trình Hạo khái quát cái mà phái 
Tâm học về sau gọi là «úên lập hỗ kỳ đại giả» ?# 17 # HE: X # (rước 
hết phải xác lập cái trọng đại của nó). Trình Di một mặt thì dùng kính 
cẩn mà hàm đưỡng, không để cái tâm sái quấy sinh ra; một mặt thì cách 
vật đần dẫn, hôm nay rồi ngày mai, để mong đạt được chỗ quán thông. 
Lý thuyết này về sau được Chu Hi phát huy, mà chương sau đây sẽ nói rõ. 


(98 Mgÿ Trình D‡ Thư: «Vấn quan vật sát kỷ, hoàn nhân kiến vật phản cầu chư thân phủ. Viết: Bất 
tất như thử thuyết, vật ngã nhất lý, tài minh bỉ, tức hiểu thử, hợp nội ngoại chỉ đạo đã.» [E] 
12) # c'.,¡R |A] Sd fJ P¿ 5R 3B 3 ñ. Ll :7Y #2 ÉH ĐU ấ, 2 #4 — BE, đã HH 
„ BỊ Bề JH,, 2  ?‡ <⁄ 3š th. 

1u Nhị Trình Di Thư: «Nhất nhân chỉ tâm tức thiên địa chỉ tâm. Nhất vật chỉ lý tức vạn vật chỉ lý. 
Nhất nhật chỉ vận tức nhất tuế chỉ vận.» —- Ä  „⁄Z :Ùa Bị] th Z :Ù,; — #J Z BI 
3 ¿ PB. -- FLl ⁄ ï§ HỊ -- # «⁄ ïŒ. 

H8 Mp ý Triuh Dị Thứ: «Cùng tý tận tính chí mệnh, chỉ thị nhất sự. Tài cùng lý tiện tận tính; tài tận 
tính tiện chí mệnh.» Eÿ P§ đ ‡† # ấn, H # — Ä. fR 85T Ít Ä t† ,£ ấ l† íE 
zã. 
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CHƯƠNG 13 
CHỦ HI 


Trong số các Đạo học gia, Chu Hi (1130-1200) là người tổng hợp 
các học thuyết của Chu Đôn Di, Thiệu Ung, Trương Tái, Nhị Trình, và 
lập thành phái J.ý học. Tống Sử (Đạo Học Truyện) chép: «Chu Hi & 
, tự là Nguyên Hối 7ÿ ff§ hay Trọng Hối ƒFEl, người quê ở Vụ Nguyên 
#£ ấn, thuộc Huy Châu ấấí J!| (nay thuộc Giang Tây). [...] Chu Hi học 
khắp ở kinh truyện, lại còn quảng giao với các nhân sĩ học thức bấy giờ. 
Lý Đồng 2 {Ej(1088-1158) ở Diên Bình đã già, từng học La Tòng Ngạn 
X f4 /Z (1072-1135). Chu Hi [làm chủ bạ ở] Đông An, sau bỏ về. [Lý 
Đồng ẩn cư] không xa vài trăm dặm, Chu Hi bèn đến học Lý Đồng. [...] 
Hoàng Cán #; ÿÊ (là đệ tứ của Chu Hi) nói: “Nền chính thống của Đạo 
đợi người rồi mới truyền. Từ đời Chu đến nay, nhận nhiệm vụ truyền 
Đạo không quá vài người, mà kẻ có thể khiến cho Đạo rực rỡ chỉ có một 
hai người thôi. Từ Khổng Tử về sau, có Tăng Tử và Tử Tư kế thừa được 
sự vi điệu của Đạo, cho đến Mạnh Tử mới bắt đầu nổi bật. Từ Mạnh Tử 
về sau, có Chu Đôn Di, anh em họ Trình, Trương Tái nối được giòng đã 
đứt của Đạo, cho đến Chu Hi mới bắt đầu nổi bật. ”»' 

Theo TÔNG Sứ, Chu Hi mất năm Khánh Nguyên F# 7: thứ 6 đời Tống 
Ninh Tông +®% ## 2. (tức Triệu Khoách THỨ, tại vị 1195-1224), thọ 71 
tuổi. Ông mất L0Ö năm sau khi Trình Di mất. Ông học Lý Đồng; Đồng học 
La Tòng Ngạn; Ngạn học Dương Thời ‡ð EŸ (1053-1135); Thời học anh 


Tổng Sử (Đạo Học Truyện): «Chu Hi, tự Nguyên Hối, nhất tự Trọng Hối, Huy Châu, Vụ 
Nguyên nhân. [...] Hi chỉ học, ký bác cầu chí kinh truyện, phục biến giao đương thời hữu thức 
chỉ sĩ. Diên Bình Eý Đồng lão hĩ, thường học ư La Tòng Ngạn; Hi quy tự Đồng Án, bất viễn sổ 
bách lý, đồ bộ vãng tòng chỉ. [...} Hoàng Cán viết: “Đạo chi chính thống, đãi nhân nhi hậu 
truyền. Tự Chu dĩ lai, nhậm truyền Đạo chỉ trách giả, bất quá sổ nhân. Nhi kỳ năng sử tư Đạo 
chương chương giáo trứ giả, nhất nhị nhân nhỉ chỉ nhĩ. Đo Khổng Tử nhỉ hậu, Tăng Tứ, Tử Tư 
kế kỳ vi, chí Mạnh Tử nhi thuỷ trứ. Do Mạnh Tử nhí hậu, Chu Trình Trương Tử kế kỳ tuyệt, chí 
Hi nhí thuỷ tứ.» 4K, 6N, — # ft, f4 1|, 3š ð# ^.. [..] Z #, 8t 
F8 3k ⁄ i§ í§.,Í{l lí 5 ã E ® äW Z 1. 'Ƒ # fl É 1 1 j$ Ñ @ 
3 ;: B H lñ] #&, 2x š# BC S, ft # ft  Z..L..] # #EHI: “‡E Z HE #f 
,f# À ID ft t#.H lồj LÁ 4, t f# ìš Z ñ #4. 2' iã ft A. HD HH: 8E í# Ñï ìă 
# #Eì # ÑÃ.T— — A Ïú E H.HIƒL Ÿ ti, ÿ #7 8 R0Ø.,#£ z 
# m 12 # .IH m È ñ1 4, lãỊ ‡# 5E ƒ #l H 6, #2 8# mm ú2 #.” 
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em họ Trình. Do đó Chu Hi tự nhận cái học của ông nối tiếp sự truyền thừa 
của anh em họ Trình. Trong lời tựa của Đại Học Chương Cú, Chu Hi viết: 
«Ở Hà Nam xuất hiện hai phu tử họ Trình, tiếp nối được chân truyền của 
Mạnh Tử. [...] Hi này không mẫn tiệp, nhưng cũng hân hạnh hưởng được sự 
giáo dục của hai ngài do các vị khác truyền lại,»2 


1. Lý và Thái Cực 


Hình nhí thượng học của Chu Hi lấy Thái Cực Đồ Thuyết của Chu 
Liêm Khê làm cốt cán, rồi dung hợp với số học của Thiệu Ung, thuyết về 
Khí của Trương Tái, hình nhi thượng và hình nhỉ hạ cũng như thuyết về Lý 
và Khí của anh em họ Trình. Cho nên cái học của Chu Hi có thể nói là tập 
đại thành các Đạo học gia về trước. Về sự phân biệt Đạo ‡B thuộc hình nhi 
thượng và Khí 3š (khí vật) thuộc hình nhi hạ, Chu Hi nói: «Có vật và có 
hình tượng, tức là Khí #š (khí vật); cái tạo ra 
Lý của Khí tức là Đạo.»° 


Cái gọi là Đạo jl ở đây ám chỉ một 
nguyên lý hay khái niệm trừu tượng; còn Khí 
Zã ám chỉ một sự vật cụ thể. Chu Hi nói: 
«Cái thuộc hình nhi thượng và không có hình 
ảnh là cái Lý này. Cái thuộc hình nhỉ hạ và 
có tình trạng là cái Khí (khí vật) này.»° 


Chu Hi lại nói: «Vô Cực là Thái Cực. 

[Lời ấy của Chu Đôn Di] không có nghĩa là 

Chu Hi có một vật (tức Thái Cực) rực rỡ ở trong đó. 

Nó chỉ có nghĩa rằng ngay thuở ban sơ đều 

không có một vật, mà chỉ có cái Lý ấy thôi. [...] Vì Lý có nhiều, nên vật 
cũng có nhiều.» 


Nếu nói theo thuật ngữ triết học hiện đại, cái gọi là hình nhi thượng 


Đại Học Chương Cú Tự: «Hà Nam Trình thị lưỡng phu tử xuất, nhỉ hữu đĩ tiếp hổ Mạnh thị chí 
truyền. [...] Tuy dĩ Hi chí bất mẫn, diệc hạnh tư thục nhỉ dữ hữu văn yên.» ÿj f$i ƒ# ƑC R§ + 
#tị.m § LÍ # ƒ 6  Z fW. I..] §É ĐI Z TW, 7E # §Á tt Ïf Et 6 Bl 8. 
ở Đữ Lục Tử Tĩnh Thư Eịfš - äÿ #f : «Phàm hữu vật hữu tượng giả, tức khí đã; sở đi ví thị khí 
chỉ lý giả, tắc Đạo đã.» J\ ?í J8 $t *, BỊ ä§ th, ;f LA FŠ Ð 3# Z EP #, BỊ lR th. 
Chu Tử Ngữ Loại: «Hình nhỉ thượng giả, vô hình vô ảnh thị thử lý. Hình nhi hạ giả, hữu tình hữu 
trạng thị thử khí» ï2 fj L- # ## Jý #f  # MU. W im F # # 1Š 8  E l8. 
Chu Từ Ngữ Loại: «Vô Cực nhì Thái Cực, bất thị thuyết hữu cá vật sự, quang huy buy địa tại 
ná lý, Chỉ thị thuyết đương sơ giai vô nhất vật, chỉ hữu thử lý nhi dĩ, [...} Duy kỳ lý hữu bứa đa, 
cố vật hữu hứa da.» #$ #Ð n li, T© # š9 fl (lÑ ) #, X ER H Hb ít HE. H 

j Mã 1l lS tt -UJ, HH HE. [.] W #8 H3N8 tứ 9. ĐI Bất 3#. 


598. PHÙỦNG HỮU LAN 


là cái tiềm rồn ŸÕ {z (subsist: tôn tại mà tiểm ẩn) vượt trên không gian 
và thời gian; cái gọi là hình nhỉ hạ là cái ồn ri ƒ# ƒE (exist) trong 
không gian và thời gian. Cái vượt trên không gian và thời gian thì không 
thể thấy được hình tượng, cho nên cái gọi là Thái Cực không có nghĩa là 
có một sự vật rực rỡ ở trong đó. Chu Hi nói: «Vô Cực là Thái Cực. [Lời 
ấy] chỉ có nghĩa là vô hình nhưng có Lý.» (Vô Cực nhi Thái Cực, chỉ thị 
thuyết vô hình nhi hữu lý ## lữ li K2, H S ã8 #t 1 f8 BE ). 

«Vì Lý có nhiều, nên vật cũng có nhiều.» Không có Lý ấy thì sẽ 
không thể có vật ấy. Chu Hi nói: «Khi một vật được tạo ra, thì trong nó 
cố một Lý nào đó. Đối với vạn vật được tạo ra trong vũ trụ, trong mỗi 
vật cũng đều có một Lý nào đó.»° 


Không những vạn vật trong trời đất mỗi thứ đều có Lý, mà chính 
con người cũng vậy. Mgữ Lục chép: «Hỏi: “Vật khô héo cũng có tính, nói 
vậy là sao?” Đáp: “Đó là chúng vốn có một Lý như thế. Cho nên nói: 
Trong trời đất không có vật nào là ở ngoài tính.” Nhân lúc bước trên bậc 
thêm, thầy nói: Gạch của bậc thểm này có cái Lý của gạch. Nhân lúc 
ngôi ghế, thầy nói: Ghế trúc này có cái Lý của ghế trúc.”»° 

Ngữ Lục chép: «Hi: “Lý là cái mà người và vật cùng nhận được từ 
trời. Như vật vô tình cũng có Lý hay chăng?” Đáp: “Cố nhiên là có Lý, 
giống như thuyền chỉ có thể đi trên nước, xe chỉ có thể chạy trên bộ. "»° 

Vật trong trời đất, bất kể là thiên nhiên hay nhân tạo, đều có cái Lý 
khiến cho nó phải như thế. Cái Lý ấy đã có trước khi vật được tạo ra. Chu Hi 
nói: «Xét về phương diện L.ý, tuy chưa có vật nhưng đã có Lý của vật tôi. 
Tuy nhiên cũng chỉ có cái Lý ấy, ngay cả khi chưa thực có cái vật ấy.»!9 


Chu Tử Ngữ Loại: «Tổ xuất ná sự, tiện thị giá lý hữu ná Lý. Phàm thiên địa sinh xuất ná vật, 
tiện đó thị ná lý hữu ná Lý.» fứ Hị BD #, fE # iã # # ñl ##. N, ~ Hh % :H 5E #7 
,f# §lt E BŨ #4 Ø ll H. 

Derk Bodde chú: Ở đây rõ ràng Tính được xem như Lý. 

Chu Tử Ngữ Loại: «Vấn: “Khô cảo chỉ vật điệc hữu tính, thị như hà ? ” Viết: “Thị tha hợp hạ 
hữu thử lý. Cố vân: thiên hạ vô tính ngoại chỉ vật. Nhân hành giai, vân: Giai chuyên tiện hữu 
chuyên chỉ lý. Nhân toạ, vân: Trúc ‡ tiện hữu trúc ÿ chỉ lý.”» ff] :- “£5 tã Z 1 7F f ft 
,# t6?” H: “# ít 3 tP ấSILR.&{2:X P#& 2k7. Mi Rã 
,z: :MH (W {E †Ị ñ# Z EE.|A| 42,7: :ÍT Wl ÍE ® T1 fã ⁄ SE.” 

Chu Từ Nẹữ Loại: «Vấn: “Lý thị nhân vật đẳng đắc ư thiên giả. Như vật chỉ vô tình giả, điệc 
hữu lý phủ? * Viết: “Cố thị hữu lý, như chu chỉ khả hành chỉ ư thuỷ, xa chỉ khả hành chỉ ư lục. "» 
FỊ: “fE Ø A #9 BỊ f8 ` X #. 00) 2.  lR K7 8H #8 ñã?” HE: “Rl 
 #, ti fPE H dỊ f Z7 7k, Sf H nỊ f Z B RE.” 

Chủ Văn Công Văn Tập (Đáp Lưu Thúc Văn Thư): «Nhược tại Lý thượng khán, tắc tuy vị hữu vật 
nhi đĩ hữu vật chí Lý. Nhiên diệc đãn hữu kỳ Lý nhỉ đĩ, vị thường thực hữu thị vật đã.» ha 
E #,8I §t # Õ #9 ñ PL 8 ÐJ Z. 8L. # 7 ÍR 3 W m,%  & ñ E jb. 
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Như lúc chưa có thuyền và xe, thì đã có cái Lý của thuyễển và xe 
hay khái niệm về thuyển và xe rồi. Nhưng bấy giờ chỉ có khái niệm chứ 
chưa có vật thực. Nên Chu Hi nói: «Tuy nhiên cũng chỉ có cái Lý ấy, 
ngay cả khí chưa thực có cái vật ấy.» Cái gọi là phát minh ra thuyễển và 
xe chẳng qua là phát hiện ra cái Lý của thuyền và xe, rồi dựa theo Lý ấy 
mà tạo ra thuyền và xe trong thực tế. Cho nên hễ có vật, bất kể là thiên 
nhiên hay nhân tạo, thì cái Lý của nó đều đã có trong thế giới của Lý 
thuộc hình nhỉ thượng. Do đó, thế giới của Lý thuộc hình nhi thượng quả 
thực vốn là một thế giới cực kỳ hoàn toàn. Ngữ Lục chép: «Người họ Từ 
hỏi: “Khi trời đất chưa phân, thì bên dưới đã có nhiều vật chưa?” Đáp: 

“Chỉ có cái Lý cho vạn vật. Trời đất sinh ra vạn vật muôn ngàn năm, xưa 
nay không có nhiều hơn vật. ”»'! 


Ý nói có nhiều vật tiềm ẩn trong vũ trụ; tuy vật chưa xuất hiện 
nhưng cái Lý của nó đã có rồi. Hễ có một Lý thì có vật tương ứng với nó, 
hễ không có một Lý nào đó thì vật tương ứng với nó sẽ không có. 


Cái Lý của một sự vật là cái hình thức rất hoàn toàn của sự vật ấy, 
cũng là tiêu chuẩn tối cao của nó. Đó là ý nghĩa của chữ Cực ậ. Ngữ Lục 
chép: «Tất cả sự vật đều có một Cực, đó là cái tột cùng của đạo lý. Tưởng 
Nguyên Tiến nói: "Như lòng nhân ái của vua, sự tôn kính của bầy tôi đối 
với vua, đó là Cực. " Chu Tử đáp: “Đó là cái Cực của một sự hay một vật. 
Còn cái Lý cúa cả thảy thiên địa vạn vật chính là Thái Cực. Thái Cực vốn 
không có cái danh này, chỉ là [chúng ta] gọi để biểu thị nó thôi. ?»!? 

Thái Cực chính là sự tống hoà của các Lý của vạn vật trong trời 
đất, và cũng là tiêu chuẩn tốt cao của vạn vật và trời đất. Chu Hi nói: 
«Thái Cực chỉ là cái đạo lý chí thiện hết sức tốt đẹp. [...] Cái mà Chu 
Đôn Di gọi là Thái Cực là để biểu thị sự vô cùng tốt lành của người và 
Vật trong trời đất.»!2 


Chu Từ Ngũ Loại: «Từ vấn: “Thiên địa vị phán thời, hạ diện hứa đa đô đĩ hữu phủ?” Viết; 
“Chỉ thị đô hữu thử lý, thiên địa sinh vật thiên vạn niên, cổ kim chỉ bất ly hứa đa vật.”» #m 
: “Ä Hh 2 #|JH#, F đất # #B§ E) § ãi?” El: ^H # 8Ö # Út EH, 2 Hh 
ĐT q..1R cnG + 8 ít # 1.7 

Chu Từ Nựữ Loại: «Sự sự vật vật giai hữu cá Cực, thị đạo lý chí cực chí. Tưởng Nguyên Tiến 
viết: “Như quân chỉ nhân, thân chi kính, tiện thị Cực.” Tiên sinh viết: “Thử thị nhất sự nhất 
vật chỉ Cực. Tổng thiên địa vạn vật chỉ Lý, tiện thị Thái Cực. Thái Cực bản vô thử danh, chỉ 
thị cá biển đức.”» 3Á ER ƒ⁄ 1 ‡Ý # (li, 7E \É Hổ Z ER # .lễ 7L lÉ E1: “l8 
Z{-,Í. ⁄ ĐỊ, RE lê Rn." + H: “Ít 8 — SE — Đ) Z RE. tR X Hh Bã 
Z⁄ PE,ÍfÊ it Ä Eữ. ® E6 + #t L6, H # f & f@.” 

Chu Tử Ngữ Loại: «Thái Cực chỉ thị cá cực hảo chí thiện đích đạo lý. [...] Chu Tử sở vị Thái Cực, 
thị thiên địa nhân vật vạn thiện chí hảo đích biểu đức. » 2+ ÿ# H ## flll l§ šƒ Z # B1 šR 
#. [..]l là Ƒ H ä & li, X Hh Á 1 B5 #t # tý 89 & /8. 
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Nói thế, tức Thái Cực là tiêu chuẩn tối cao của vạn vật trong trời 
đất, tức là cái mà Plato gọi là «the Idea of the Good» (khái niệm thiện 
hảo) còn Aristotle gọi là «God» (thượng đế). 

Thái Cực chính là sự tống hoà của các Lý của vạn vật trong trời đất, 
cho nên mọi I.ý dều có đủ trong Thái Cực. Chu Tử Ngữ Loại chép: «Thái 
Cực có đủ các Lý của ngũ hành và Âm Dương, chứ không phải là một vật 
rỗng không. Khi nói Thái Cực giống như không, thì điều ấy tương tự nhà 
Phật nói về Tính. Chu Tứ lại nói: Nhà Phật chỉ thấy cái vỏ bên ngoài, chứ 
không thấy được các I.ý ở bên trong sự vật. Họ xem quan hệ giữa vua và bể 
tôi cũng như quan hệ giữa cha và con đều là hư ảo và sai lầm.»'* 


Chu Hi lại nói: «Có người tên là Lý Bá Văn, đã từng học Phật, tự 
cho mình có chút sở đắc, biện luận nhiều năm, chẳng chịu thua ai chút 
nào. Gần đây hắn đến thăm tôi, lại giở lý thuyết cũ của hắn ra nói. Chu 
Hi tôi nhân đó mới hỏi hắn câu “thiên mệnh gọi là tính”. Câu ấy phải 
chăng có ý nói tính là không và trong nó chẳng có một pháp nào hết? 
Hay là nói muôn vạn Lý đều có đủ trong nó? Nếu là không, thì Phật 
thắng; còn nếu có thực. thì Nho đúng. Vấn để này cũng có thể quyết định 
mà không đợi lời lẽ của hai bên.» Š 


Chu Hi lại nói: thái Cực, là Đạo thuộc hình nhi thượng. Âm Dương 
là Khí thuộc hình nhi hạ. Do đó, từ phương diện hiển hiện mà xem nó, thì 
tuy động tĩnh không đồng thời, Âm Dương không đồng vị, nhưng Thái 
Cực thì chỗ nào cũng có. Từ phương diện tế vi mà xem nó, thì tuy Thái 
Cực trống không, thâm sâu, vi tế, không hiển lộ, nhưng các Lý của động 


14 Chự Tử Ngữ Loại: «Thái Cực thị ngũ hành Ấm Dương chí lý giai hữu, bất thị không đích vật sự. 
Nhược thị không thời, như Thích thị thuyết tính tương tự. Hựu viết: Thích thị chỉ kiến đắc cá bì 
xác, lý diện hứa da dạo lý, tha khước bất kiến. Tha giai đĩ quân thần phụ tử ví ảo vọng.» Kÿ 
1ifTlR %w ⁄ W Hí fí, 8 % 6l U) Si. 1? E ® Bỹ, kI Š  ñ l# ?H (D. 
XH:#ESTI bỉ I% #t, # thị ấT # ¡§ 7, fb ãll T fd. fÙ lý DỊ  E 4 # fŠ 
#J%. 

Chu Văn Công Văn Tập (Đáp Trương Kính Phu Thư); «Thứ hữu Lý Bá Văn giả, cựu thường 
học Phật, tự dĩ học hữu sở kiến, biện luận luỹ niên, bất khẳng thiểu khuất. Cận thường lai 
phông, phục lý tiền ngữ. Hi nhân vấn thiên mệnh chí vị tính, thử cú vị không vô nhất pháp 
đa? Vị vạn lý tất cụ da? Nhược không, tắc Phù Đồ thắng; quả thực, tắc Nho giả thị. Thử diệc 
bất đãi lưỡng ngân nhỉ quyết hï.» JL 43 # {ñ EÌ š., ã š %'®, H ĐI 8! Ø En BH 
,lất ấn 42 Œ€, 4 LỊ 0Ð Mì. MU Rf 2R ä5,fR EÉ 8ú ä8 .  [N REl X ấ Z đã 
„JÈ #J äH! ?Ð ft - ¿l: HỦ ?ZH #@ RE šẼ BH HE ?7# %, RỊ # B M ;® R., RỊ f 
# 8# .It #*  ?#ở RÑj ã lÍU # Ấ- 
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tĩnh và Âm Dương đều có đủ trong Thái Cực.»!s 


«Từ phương diện hiến hiện mà xem nó» tức là tại sự vật cụ thể mà 
xem nó. «Từ phương diện tế vi mà xem nó» tức là từ phương diện bản thể 
của Thái Cực mà xem nó. Thái Cực không có hình tượng, mà trong nố có 
đủ vạn Lý, nên Chu Hi nói: «Tuy Thái Cực trống không, thâm sâu, vi tế, 
không hiển lộ. nhưng các Lý của động tĩnh và Âm Dương đều có đủ trong 
Thái Cực.» Ở đây, Chu Hi nêu ra sự bất đồng giữa Đạo học và Phật học, 
mà tiết 7 sau đây sẽ nói kỹ hơn. 


Thái Cực tồn tại vĩnh viễn. Chu Hi nói: «Sau khi có Lý này, mới có 
Khí #4 này. Đã có Khí này, sau đố Lý này mới có chỗ an nghỉ. Lớn như 
trời đất, nhỏ như con dế con kiến, tất cả sinh vật đều đúng như thế. [...] 
Nếu ta muốn dùng một chữ để gọi Lý, thì không thể lấy chữ hữu hay vô 
mà luận, bởi vì khi trời đất chưa có thì Lý vốn đã như thế rồi.» 


Trước tiên đã có Lý, rồi sau mới sinh ra các vật cụ thể (lớn thì như 
trời đất, nhỏ thì như con dế con kiến). Lý không thể lấy chữ hữu hay vô 
mà luận, bởi vì I.ý tổn tại vĩnh viễn. Thái Cực là toàn thể của Lý, và vì 
lẽ đó mà Thái Cực vượt trên cả không gian và thời gian, Chu Hi nói: 
«Thái Cực không có BỤI chốn nhất định, không có hình thể, và không có 
địa điểm để dừng lại.»'! 


Thái Cực cũng không có động và tĩnh. Chu Hi nói: «Hỏi: “Thái 
Cực Đề nói: |... Thái Cực động thì sinh Dương, động cực điểm thì tĩnh; 
tĩnh thì sinh Âm. Thái Cực là Lý: Lý làm sao mà động và tĩnh? Hữu hình 
thì có động và tĩnh; Thái Cực thì võ hình, e rằng ta không thể lấy động và 
tĩnh mà nói tới nó. Nam Hiên nói: 'Thái Cực không thể không động và 


Ƒ—————————————— 
!S Thái Cực Đồ Thuyết Chú: « Thái Cực, hình nhỉ thượng chỉ Đạo dã. Âm Dương, hình nhỉ hạ chỉ Khí dã, 


Thị đã tự kỳ trứ giả nhỉ quan chỉ, tắc động tĩnh bất đẳng thời, Âm Dương bất đồng vị, nhỉ Thái Cực 
vô bất tại yên. Tự kỳ vi giả nhỉ quan chỉ, tắc xung mục vô trẫm, nhỉ động tĩnh Âm Dương chỉ Lý, 
dĩ tất cụ ư kỳ trung hĩ.» Z4, # ñÚ E.⁄ ì8 1h. E§, MU E Z 8816. ĐI HH 
® Z ti E8 <4. BỊ ÿl ðš 1: lñ| f‡,Et E8 1: BỊ ít, &  # fẤ# #.H H8 #ñm 
đl Z.. HỊ 0h f2 tự ì, lí fh đế É‡ E3 ⁄ L8 HH † fS.- LAM chú: Từ điển Từ 
đá giảng: Xưng tù dùng thông với chưng tụ nghĩa là không hư 7E jE (trống rỗng); mục f#là 
thâm viễn w ví Z$ ¿rã KH f4 (hâm sâu, xa xôi, u tổi, nhỏ nhặt); tấm ## là ẩm triệu lf# šk (điểm 
háo trước), 

!† Chụ Văn Công Văn Tập (Dáp Dương Chí Nhân Thư): «Hữu thử Lý hậu, phương hữu thử Khí. Ký hữu 
thử Khí, nhiên hậu thử L.ý hữu an đến xứ. Đại nhỉ thiên địa, tế nhỉ lâu nghĩ, kỳ sinh giai thị như thử. 
[..] Yếu chí Lý chỉ nhất tự, bất khả đĩ hữu vô luận, vị hữu thiên địa chỉ thời, tiện đĩ như thử liễu 
dã.» ® Jt R .. ?? f1 H, ..E+ #ï IM: 4, #4 í$ Út, #8 # % tá 8. X Ẫ 1t. #M ñD 
4.4 + f2 BỊU. (.Ị #Z #ởZ—T?.TD5LmẪ#tiầ.kXlbhz 
,f C Ít H, 7 1l. 

!# Chụ Tử Ngữ Loại: «Thái Cực võ phương sở, vô hình thể, vô địa vị khả đốn phóng.» + t# #7 
mr.#  fÊ..  Hù ŒL nỊ ER B2. 
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tĩnh'. Tôi chưa hiểu ý của ông ta.” Đáp: “Bởi vì có các Lý của động và 
tĩnh, nên Khí có động và tĩnh. Nếu không có các Lý của động và tĩnh, thì 
Khí tự nó có động và lĩnh hay sao?”»!9 


Ngữ Lục chép: «Bởi có cái Lý của động, nên có thể động mà sinh 
Dương; bởi có cái Lý của tĩnh, nên có thể tĩnh mà sinh Âm. Đã động, thì 
Lý lại ở trong động; đã nh, thì Lý lại ở trong tĩnh. Hỏi: “Động tĩnh là 
Khí. Vậy phái chăng cái Lý ấy làm chủ của Khí nên Khí có thể hoạt 
động như thế?” Đáp: “Đúng vậy. ”»?° 

«Động tĩnh là Khí.» Trong Thái Cực có cái Lý của động và cái Lý 
của tĩnh, cho nên Khí có cái gốc là Lý để có những biểu hiện động và 
tĩnh. Cái động tức là Dương, cái tĩnh tức là Âm. Âm Dương cũng thuộc 
hình nhi hạ. Chu Hi nói: «Hễ nói đến Khí #4 tức là nói đến sự vật cụ thể; 
nó gọi là hình nhi hạ.» (Ký viết Khí tiện thị hữu cá vật sự; thứ vị hình nhi 
hạ giả ñ# E1 Ấ% fút {¡ fll SE ;I s5 2m F ã ). Các Lý của động 
tĩnh thuộc hình nhi thượng thì không động cũng không tĩnh, cho nên trên 
đây nói «không thể lấy động và tĩnh mà nói về chúng». 


Mỗi một sự vật không những có đủ cái Lý để nó trở thành như thế, 
mà trong nó còn có đủ toàn thể Thái Cực. Chu Tử Ngữ Loại chép: «Hỏi: 
“Chương I.ý-Tính-Mệnh |trong Thông Thư của Chu Đôn Dĩ] chú thích 
rằng: 'Từ gốc của nó đến ngọn, thực chất là một Lý nhưng vạn vật phân 
nó ra để làm thể. Cho nên vạn vật mỗi thứ đều có một Thái Cực.' Như 
thế thì Thái Cực có sự phân cắt ra hay sao?” Đáp: "Cơ bản là chỉ có một 
Thái Cực thôi, nhưng vạn vật mỗi thứ đều có sự bẩm thụ, rồi tự mỗi thứ 
có đầy đủ một Thái Cực. Giống như trăng trên trời chỉ có một mà thôi, 
nhưng nó soi sáng khắp sông hồ, tuỳ theo nơi mà hiện, nhưng không thể 


Chu Văn Công Văn Tập (Đáp Trịnh Tử Thượng Thư): «Vấn: “Thái Cực Đề viết: [...| Thái Cực động 
nhí sinh Đương, động cực nhĩ tĩnh; tĩnh nhi sinh Âm. Thái Cực Lý dã, L.ý như hà động tĩnh? Hữu hình 
tắc hữu động tĩnh; Tluíi Cực võ hình, khủng bất khả dĩ động tĩnh ngôn. Nam Hiên vân: Thái Cực bất 
năng vô động tĩnh, vị đạt kỳ ý.” Viết: “Lý hữu động tĩnh, cố Khí hữu động tĩnh. Nhược Lý vô động 
tĩnh, tắc Khí hà tự nhỉ hữu động tĩnh hồ?”» Ÿ: “# Hil8i H: |... ki Éh 4 É8, ấ) 
Iằ ä# ;8# íml ?!. Eã. & Eu NE th, EE tị frJ th ñ# ?fí ý BI R #U 8š ;& E6 ft. 
4 HJ }] ấÙ §# ¡¡. lái #[ 7z: Ð T ñE #t ấU 8#, 2E iš E 8.” FHH: “HE Ð 8 ñ 
,j&k 34 #ï EU ñÿ.. ¡ï PẺ ft“ 6h §#, EỊ 4 fãÍ H tủ f1 8U 8# # ?” 

??. Chựụ Tử Ngữ Loại: «Hữu giá động chỉ Lý, tiện năng động nhì sinh Dương; hữu giá tĩnh chỉ Lý, tiện 
năng tĩnh nhỉ sinh Âm. Ký động, tắc Lý hựu tại động chí trung; ký tĩnh, tắc Lý hựu tại tĩnh chỉ 
trung. Viết: Động nh thị Khí dã, hữu thử Lý vi Khí chí chủ, Khí tiện năng như thứ phủ? Viết: Thị 
dã.» 1 ïã §h ¿4 PHỌ, (1 BE ÑÙ [HT E J5 ;# iễ ấf <⁄ HH, (Œ 8b §# í # f4. 6š EU, RỊ 
EE X Ít ÑU ⁄⁄ !Ƒ! ;ÚE j8, HỊ #8 X  ñZ ⁄!11!.HH :U §Š E5 4,8 DU B Ấ 
Z +,®% Í# 8È II # ?7L1 :# U. 
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nói mặt trăng đã bị phân cắt. ”»*! 


Do đó, trong tất cá sự vật, ngoài cái Lý khiến cho mỗi thứ trở nên 
như thế, còn có một Thái Cực, tức là toàn thể các Lý. Cái Thái Cực trong 
một vật không phải là một phần được cắt ra từ Thái Cực, mà nó chính là 
Thái Cực, giống như mặt trăng soi chiếu y nhau trên vạn con sông, nhưng 
chỉ có một mặt trăng mà thôi. Đó là cái mà Hoa Nghiêm Tông gọi là 
«cảnh giới cái lưới của thần Indra». Nó cũng tương tự thuyết của Thiên 
Thai Tông cho rằng mỗi sự vật đều là toàn thể Như Lai tạng, mà trong đó 
có đầy đủ tính của mọi pháp (nhất nhất pháp tính). Ở điểm này, Chu Hị 
chịu ảnh hưởng của Hoa Nghiêm Tông và Thiên Thai Tông. Tuy nhiên, cái 
cảnh giới mà Hoa Nghiêm Tông gọi là «cái lưới của thần Indra» chính là 
trong một sự vật cụ thể hàm chứa tất cả sự vật cụ thể. Còn cái mà Thiên 
Thai Tông gọi là «nhất nhất pháp tính» tức là tiểêm năng của mỗi sự vật. 
Chu Hi nói mỗi một sự vật cụ thể đều có một Thái Cực, tức là cái Lý của 
mọi sự vật. Cái lý của mọi sự vật này không hề là mọi sự vật, cũng không 
phải là iểm năng của mọi sự vật. Cái Lý của một loại sự vật vì sao mà 
đồng thời có thể xuất hiện ở trong mọi cá thể thuộc loại sự vật ấy? Điểm 
này Chu Hi chưa hề nói rõ. Chúng ta có thể suy ra từ ẩn dụ «nguyệt ấn vạn 
xuyên» H El #j JI[ (răng in bóng trên vạn con sông) của Chu Hi. 


2. Khí 


Trong thế giới của hình nhi thượng chỉ có Lý. Còn sự cấu thành sự 
vật trong thế giới cụ thể của hình nhỉ bạ thì phải dựa vào Khí 3®. Lý là 
cái mà triết học Hi lập gọi là #ørm (hình thức), còn Khí là cái mà triết 
học Hi Lạp gọi là marrer (tài liệu hay chất liệu). 


Chu Hi nói: «Giữa trời đất có Lý Ef và có Khí 3. Lý là Đạo thuộc 
hình nhi thượng, là gốc sinh ra vạn vật. Khí là Khí ä§ (khí vật, vật 
chất) thuộc hình nhỉ hạ, là công cụ sinh ra vạn vật. Do đó khi được sinh 
ra, người và vật phái bẩm thụ cái Lý này, rồi sau mới có tính; phải bẩm 


?!ˆ Chụ Tử Ngữ Loại «Vấn: "Lý Tính Mệnh chương chú vân: “Tự kỳ bản nhỉ chỉ mạt, tắc nhất Lý 
chỉ thực, nhĩ vạn vật phân chỉ dĩ vi thể, cố vạn vật các hữu nhất Thái Cực." Như thử, tắc thị 
Thái Cực hữu phân liệt hồ?” Viết: “Bản chỉ thị nhất Thái Cực, nhi vạn vật các hữu bẩm thụ, 
hựu tự các toàn cụ nhất Thái Cực nhĩ. Như nguyệt tại thiên, chỉ nhất nhí dĩ; cập tần tại giang 
hồ, tắc tuỳ xứ nhỉ kiến (hiện), bất khả vị nguyệt đĩ phân đã.”» ffj: “EÊ |‡ đồ #?}Z: 'E 
XS ¿®,8J J — 8 Z ®,lhH 8 fJ 2 < DI f3 §ñ, tt 8 U) ã R — Ä 
ft.” tUl Út, E  Ä ý Ñ 23 4Ÿ?” HE: “KH&8_—k#,0m 8011 E 
S,XHøø£ 8 --&k&Ñ.in H £X,H —ẴñmE; t?E ¡TL EM, RỊ 
ER Bã [ẪỤ tl ŒR), 2 5Ị 8 Ht+2323ttr.” 
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thụ cái Khí $, này, rồi sau mới có hình.»*> 


Chu lH lại nót: «Có lẽ Khí này tuỳ thuộc vào Lý mà hoạt động. 
Khi Khí này ngưng tụ. thì Lý cũng ở tại đó. Khí có thể ngưng kết và tạo 
tác, nhưng Lý thì không tình ý, không toan tính, không tạo tác. Chỗ nào 
Khí này ngưng tụ thì [.ý ở trong đó. Hơn nữa, trong trời đất có người, vật, 
cây cỏ, cầm thú. sự sinh ra chúng đều thông qua truyền giống. Không có 
sự tuyền chủng thì không có sự vật nào sinh ra được. Điều này đều do 
Khí. Còn Lý chỉ là một thế giới bao la và trong sạch, không có hình tích, 
nên không thể tạo tác. Khí $4, thì có thể tác dụng dần dần và ngưng tụ 
sinh ra vật. Chỉ khi có Khí này, thì Lý ở trong đó.»” 


Thế giới của I.ý là thế piới bao la, trong sạch, và không có hình 
tích. Ở trong, đó, lý không tình ý. không toan tính, không tạo tác. Do đó 
Lý vượt trên không pian và thời gian mà tổn tại vĩnh cửu. Còn cái thế 
giới cụ thể thì do Khí 5 tạo tác, mà sự tạo tác này phải đựa vào Lý. Thí 
dụ con người lấy vật liệu nhữ gạch, đá, gỗ, ngói, v.v... để xây dựng một 
ngôi nhà. Các vật Hệu xây dựng ấy chính là Khí ä§ thuộc hình nhỉ hạ, là 
công cụ để kiến trúc ngôi nhà. Còn hình thức của ngôi nhà chính là Lý 
thuộc hình nhi thượng, là gốc để kiến trúc ngôi nhà. Khi ngôi nhà hoàn 
tất, thì Lý (tức là hình thức của ngôi nhà) cũng ở tại ngôi nhà đó. 

Nói theo lô-gic thì Lý có một thế giới riêng; nói theo thực tế thì Lý 
nằm trong sự vật cụ thể. Chu Hi nói: «“Lý được phát hiện trong Khí % 
như thế nào?" Đáp: "Thí dụ như Âm Dương và ngũ hành tương tác nhau 
nhưng không mất trật tự, đấy là do Lý. Nếu Khí không kết tụ, thì Lý 
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Chu Văn Công Văn Tập (Đáp Hoàng Đạo Phu Thư): «Thiên địa chỉ gian hữu Lý hữu Khí. Lý đã 
giả, hình nhỉ thượng chi Pạo dã, sinh vật chỉ bản đã. Khí dã giả, hình nhí hạ chỉ Khí đã, sinh 
vật chỉ cụ đã. Thị dĩ nhần vật chỉ sinh, tất bẩm thử Lý, nhiên hậu hữu tỉnh, tất bẩm thử Khí, 
nhiên hậu hữu hình.» + Hh Z7 [BÏ #ï fE Ð #4. HE tb #., W ñn E Z. ìã th, % 1 
- 2t. 3 th ñ.,J dũ F Z 3 16,® 12 R tt. ÀA 122 +, 
JlL, ER, #3 f4 †ị 1, 2 tt, & f . 

Chu Tử Ngữ Loại: «Nghỉ thử Khí thị y hàng giá Lệ hành. Cập thử Khí chỉ tụ, tắc Lý điệc tại yên. 
Cái Khí tắc năng ngưng kết tạo túc, Lý khước vô tình ý, vô kế độ, vô tạo tác. Chỉ thử Khí 
ngưng tụ xứ, Lý tiện Lại kỳ trung. Thủ như thiên địa gian nhân vật thảo mộc cẩm thú, kỳ sinh 
đã, mạc bất hữu chủng, định hất hội vô chủng tử bạch địa sinh xuất nhất cú vật sự. Giá cá đô 
thị Khí, nhược Lý tắc chỉ thị cá tịnh khiết không khoát đích thế giới, vô hình tích, tha khước 
bất hội tạo tác. Khí tắc năng nấn nhưỡng ngưng tụ sinh vật dã. Đãn hữu thử Khí, tắc Lý tiện 
tại kỳ trung.» É I 34 Í&Ñ Øý ìš f# {T. J4 JL § zZZ ?#⁄, RỊ HE 7# {2 5. ã 4 RỊ 
BE & f& ì8 (Ít, HÌ fll Mr {3 #:, #£ š† Fš, # ìã (f.H It & &š 5š Eã, # §E ít 
Hr.HứUn XbhHj ÁA SE, +16, T 8, Ý # 8 8 
#ỞHỞHữ#Hi - f8 3t. ni gang at lÃ] 

#4, #t JÝ Đl:, (tU 8U 4: @ š5 ÍE. ® 8 ñE Rã RẾ #ế XE + 12 th .ÍH f Út &%, RỊ 
f§ Œ œầ R.r". 
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cũng không có chỗ để dựa vào.”»** 


Chu Hi lại nói: «Lý tiếp xúc Âm Dương, giống như người cưỡi 
ngựa vậy.»? 


Khí ã% không kết tụ, thì Lý không có chỗ dựa vào; tức là Lý không 
thể biểu hiện như một vật cụ thể. Đo 2 sự vật cụ thể có trật tự, thì đó 
chính là chỗ phát hiện Lý ở trong Khí $. 


VỀ sự có trước sau của IL ý và Khí, Chu Hi nói: «Khi chưa có sự vật 
ấy thì đã có trước cái Lý của nó. Thí dụ như khi chưa có vua ấy và bầy tôi 
ấy, thì đã có trước cái [ý giữa vua và bây tôi. Chưa có cha ấy và con ấy, 
thì đã có trước cái lý của cha và con. Không thể nào không có trước Lý, 
mà phải đợi có vua ấy bầy tôi ấy, cha ấy con ấy, rồi cái Lý của họ mới 
nhập vào bên trong mối quan hệ đó.» 


Chu HH lại nói: «Thái Cực chỉ là cái Lý của trời đất và vạn vật. Về 
trời đất mà nói, thì trong trời đất vốn có Thái Cực; về vạn vật mà nói, 
trong mỗi loài mỗi thứ đều vốn có Thái Cực. Khi chưa có trời đất thì đã 
có trước cái Lý ấy rồi.»°' 

Chu Hi lại nói: «Khi chưa có trời đất thì đã có trước cái Lý ấy rồi. 
Có Lý ấy rồi mới có trời đất: nến không có Lý ấy, thì không có trời đất, 


không có người, không có vật, đều ÒNE có gì cả. Có Lý ấy rồi, thì có 
Khí Ÿä lưu hành, sinh ra vạn vật.»?Š 


?4 Chụ Tứ Ngữ hại: x ai Khítrụng phát hiện xứ nhự hà ?” Viết: “Như Âm Dương ngũ hành thác 
tống bất thất điều tự, tiện thị Lý, Nhược Khí bất kết tự thời, Lý diệc vô sở phụ trứ.”» “Z ƒE %, 
th ñ JR p§ ứl ÍnJ ®” [1: “ÁII Kã Bộ ïh f7 $#Š Éế T‹ % Í£ ff., RE 8 H.# 4 6 
ZR RE 2: M I MU #7.” 

Chụ Tử Ngũ Loại: «Lý đáp tại Âm Đương thượng, như nhân khoá mã tương tự.» 8 Ƒš Z4 
.,ÉH A #3 H; El f2. 

Chụ Tử Ngữ Loại: «Vị hữu niá sự, tiên hữu giá Lý. Như vị hữu quân thần, dĩ tiên hữu quân thần chỉ 
Lý; vị hữu phụ tử, dĩ tiên hữu phụ tử chỉ ï.ý, Bất thành nguyên vô thử lý, trực đãi hữu quần thần 
phụ tử, khước tuyển tương đạo lý nhập tại lý điện.» #& f8 iš Íf, 3: #Ø iá RE. h3 8 E 
‹E®&®#ãE ⁄ ñ.k l# 4⁄4 7.L) 1® 4 Í ⁄ 8. 0È 7L #tC ÚL RE, f9 H 
#4 Ý .äI Bứ ÉỸ iH #B Ä ít E8 ữñ. 

Chu Tử Ngữ Loại: «Thái Cực chỉ thị thiên địa vạn vật chỉ Lý. Tại thiên địa ngôn, tắc thiên địa trung 
hữu Thái Cực; tại vạn vật ngôn, tắc vạn vật trung các hữu Thái Cực. Vị hữu thiên địa chỉ tiền, tất 
cánh thị tiên hữu thử Lý.» 2X li #5 Z lứt B f 2 EB. ít Hh B, BỊ £ Hù th ñ X ;# 
® 1 š,MỊ jũ f H' 4 Ít A là.®R tH X Hh Z #.®t g RE #& 8ñ JL 8B, 

Chu Tử Ngữ Laqi: «Vị hữu thiên địa chỉ tiên, tất cánh đã chỉ thị Lý. Hữu thử Lý, tiện hữu thử thiên 
địa; nhược vô thử Lý, tiện diệc vô thiên địa, vô nhân vô vật, đô vô cai tái liễu! Hữu Lý, tiện hữu 
Khí lưu hành, phát dục vạn vật.» zE †ï Z th ý %., # Ø8 th, HE EE. E lL #, Œ Ð IL 
2 *h ;# #t lH, RỤ, "E 4E XI. A #t f2). ấU tất Ấ / 1Ð E ÍÊ 8 4 ÈR Ý 
.,3 Eí ã 1). 


z 
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Chu Tử Nuữ Loại chép: «Hỏi: “Lý có trước hay là Khí #4có trước?” 
Đáp: "Lý chưa từng xa la Khí. Nhưng Lý thuộc hình nhi thượng, còn Khí 
thuộc hình nhị hạ. Từ phương diện hình nhỉ thượng và hình nhi hạ mà nói, 
lẽ nào chẳng có trước và sau?”»?° 


Chu Tử Ngữ Loại chép: «Có người hỏi: “Phải có Lý trước, rồi sau 
có Khí, tại sao?” Đáp: “Điều này vốn không thể nói trước hay sau. Tuy 
nhiên, muốn suy luận từ dâu nó tới, thì phải nói Lý có trước. "»*® 

Theo hệ thống của Chu Hi mà nói, một Lý ắt phải có trước một sự 
vật cá thể tương ứng nào đó. Bởi vì nếu không có cái Lý này thì sẽ không 
có sự vật cụ thể ấy. Tuy nhiên, về vấn để giữa Lý và cái Khí 4# phổ 
thông, cái nào có trước, thì chúng ta có thể xét theo hai phương diện: (1) 
Theo sự thực, hễ có Lý tức có Khí $4; đó gọi là «động tĩnh vô đoan, Âm 
Dương vô thuỷ» ï§J) ÿ? ft: ij, + 8 Ít úã (động tĩnh không có đầu mối, 
Âm Dương không có khới đầu). (2) Thco lô-gic, thì ta «phải nói Lý có 
trước»; bởi vì Lý vượt trên không gian và thời gian mà bất biến, còn Khí 
3 ở trong không gian và thời gian mà biến hoá. 


Toàn thể l.ý là Thái Cực. Chu Liêm Khê nói trong Thái Cực Đồ 
Thuyết rằng «Vô Cực nhi Thái Cực» (Vô Cực cũng là Thái Cực). Chu Hi 
nói: «Chu Đôn Di sở dĩ gọi nó là Vô Cực, chính vì nó không có nơi chốn 
cố định, không có hình trạng. Bởi vì ngài cũng thấy rằng nó có trước sự 
vật hữu hình, nhưng nó chưa từng ngưng lại sau khi sự vật hữu hình đã tôn 
tại. Bởi vì ngài cũng thấy rằng nó ở ngoài Âm Dương, nhưng nó chưa 
từng không hoạt động trong Âm Dương. Bởi vì ngài cũng thấy rằng nó 
quán thông tất cả, nơi nào cũng có nó, nhưng khởi đầu thì không có âm 
thanh, mùi, ảnh. tiếng dội, để có thể nói về nó.»*! 

1® Chụ Từ Ngữ Loại: «Vấn: "Tiên hữu 1.ý, ức tiên hữu Khí?" Viết: “Lý vị thường ly hồ Khí. Nhiên 
Lý hình nhì thượng gia, Khí hình nhỉ hạ giá. Tự hình nhỉ thượng hạ ngôn, khởi vô tiên hậu. ”» 
f]: “7L fÏ HỶ, HỤ #% ấy 34?” HH: “HB + BÉ ƒ 4.2 W0 E #4, & Z 
1ñ F 3.1 I đủ t. ; ÂM ỐE fá .” l 
Chu Tử Ngữ taại: «Hoặc vấn: *'Tất hữu thị Lý, nhiên hậu hữu thị Khí, như hà?” Viết: “Thử 
bản vô tiên hận chỉ khủ ngôn. Nhiên tất đục suy kỳ sở tòng lai, tắc tu thuyết tiên hữu thị Lý. *> 
St]: "ó2 {) 5i BỊ, 23 {4 Í[ đề 3á, 6U Ín[?" ƑT1: “#24 ⁄ BỊ. $3 
+ ÑÑ HÍ. Hị !H fú 4c, HỆ 4i # X: 11 SŠ  ..” 
Chu Văn Công Văn Tập (Đáp Lục Tử Tĩnh Thư): «Chu Tử sở dĩ vị chỉ Vô Cực, chính đĩ kỳ vô 
phương sử, vô hình trạng, dĩ vi tại vô vật chỉ tiền, nhỉ vị thường bất lập ư hữu vật chỉ hậu. Dĩ 
vi tại Âm Dương chỉ ngoại, nhí vị thường bất hành hồ Ấm Dương chỉ trung. Đĩ vi thông quần 
toàn thể, vô hồ bất tải, tác hựu sơ vô thanh xú ảnh hưởng chỉ khả ngôn dã.» [5Š] -Ƒˆ ffí J›1 ñ8 
“⁄ # RU, DA TẾ MẾ J P', BE JZ |, DA f5 ứ 19 ⁄ 8l. k # 2 # JŸ 
8! ⁄ íš .LL13 AB 2 #+,0+k 8# TírŸ#RBzdth.l8 888 
+8, ƒ 4 1\, | x 0) 8t # M8 W Z 0] mg th. 
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Lời nói trên luôn được Đao học gia nói để hình dung cái gọi là 
Đạo. Tuy nhiên theo những gì đã trình bày trên đây thì ta thấy Chu Hi đã 
bổ sung nhiều vào nội dung đó. 


3. Sự sinh thành của trời đốt và vạn vật 

Trong Thái Cực có cái Lý của động và cái Lý của tĩnh. Khí 
nhân các Lý này mà có sự động và tĩnh trong thực tế. Cái động của Khí 
lưu hành và tạo ra khí Dương, cái tĩnh của Khí ngưng tụ và tạo ra khí 
Âm. Chu Hi dựa theo 7Öđ¿ Cực Đồ Thuyết của Liêm Khê mà nói rằng: 
«Một động một tĩnh, tưởng tác làm gốc của nhau, động rồi tĩnh, tĩnh rồi 
động, mở đóng qua lại, không ngưng nghỉ. Phân ra Âm và Dương, lập 
thành lưỡng nghĩ. lưỡng nghỉ là trời đất, ý nghĩa của nó khác với ý nghĩa 
của lưỡng nghi trong quẻ Địch. [...| [Khi trời đất ở trạng thái] hỗn độn 
chưa phân, hai khí Âm Dương hỗn hợp và u ám. Khi {rời đất đã] phân ra 
rồi, ở chính giữa nó phóng ra sự sáng rỡ rộng khắp, và lưỡng nghi bắt đầu 
thành lập. Thiệu Khung Tiết xem 129.600 năm là một nguyên 7. Vậy 
thì một chu kỳ 129.600 năm trước là một sự mở ra và đóng lại lớn (nhất 
cá đại tịch hạp). Trở về trước nữa cũng như thế. Động và tĩnh không có 
đầu mối, Âm và Dương không có khởi đầu. [Trong quy trình bất tận này] 
cái nhỏ là hình ánh của cái lớn, như chỉ có thể thấy qua [sự luân phiên 
của] ngày và đêm. [...| Sự biến đối của Dương và sự hợp lại của Âm sinh 
ra thuỷ, hoả, mộc. kim, thổ. Khí Âm Dương là chất liệu sinh ra ngũ hành; 
trong các vật được sinh ra trong trời đất, thì ngũ hành sinh ra đầu tiên. 
Đất tức là thố, thổ thì bao hàm nhiều loại kim và mộc. Giữa cõi trời đất, 
có việc gì mà không có ngũ hành? Ngũ hành và Âm Dương, bảy thứ này 
hỗn hợp, thì sinh ru tài liệu cho vạn vật. Ngũ hành phân bố xuôi thuận, 
bốn mùa vận hành. Kim, mộc, thuý, hoá THÊP ra thuộc xuân, hạ, thu, 
đông. Thổ thì làm hưng vượng bốn mùa.»` 


** Phùng Hữu Lan chủ: Chủ Liêm Khê nói: «Thái Cực động nhỉ sinh Dương, động cực nhỉ tĩnh; tĩnh 
nhì sinh Ấm.» 4; lứ fl thị 7: thì E§ li ñÿ ; 8# (l 4 ÉS (Thái Cực động thì sinh Dương, 
động cực điểm thì tĩnh; tĩnh thì sinh Âm). Câu nái này không phù hựp với hệ thống của Chu Hi. 
Trong hệ thống cửa Chu Hi, chúng ta chỉ có thể nói rằng “Thái Cực có cái Lý của động, do đó Khí 
động thì thành khí Itướng: Thái Cực có cái Lý của tĩnh, do đó Khí tĩnh thì thành khí Âm. Theo hệ 
thống của Chu Hi mù nói, thì Thái Cực của Liêm Khê cũng thuộc hình nhỉ hạ. Cho nên câu «Vô 
Cực nhỉ Thái ( tực» của Liêm Khê quả thực pần với thuyết của Lão Tử (chương 40): «Thiên địa vạn 
vật sinh ư hữu, hữu sinh ứ vô.» Z Pb ## †J*: J* 1,1 ƒÊ # (Trời đất và vạn vật sinh ra 
từ hữu, hữu sinh ra từ vô). Lục Tượng Sơn É§ % |Í| (tức Lục Cửu Uyên B# 7L#ÿ, 1139-1193) đã 
sớm chỉ ra điểm này. Chu Hi tuy dùng thuyết của Liêm Khê, nhưng sự giải thích của ông khác với 
nguyên ý của Liêm Khê. 

* Chu Tử Ngữ Loại: «Nhất động nhất tĩnh, hỗ vi kỳ căn, động nhỉ tĩnh, tĩnh nhỉ động, tịch hẹp vãng 
lai, cánh vô hưu tức. Phân Ấm phân Dương, lưỡng nghỉ lập yên. Lưỡng nghí thị thiên địa, dữ hoạch 
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Chu Hi xem Âm Dương là Khí #4, ngũ hành là Chất ?§ ; nên nói: 
«Am Dương là Khí, ngũ hành là Chất. Bởi có cái Chất này, nên mới 
khiến cho sự vật xuất hiện.»** 


Chu Hi lại nói: «Cái trong trẻo của Khí là Khí, còn cái vẩn đục của 
nó là Chất.»'`° 


Khí $ là tài liệu sinh ra sự vật. Trong sự sống của một vật cụ thể, 
Khí là tài liệu, L.ý là hình thức. Danh từ «tài liệu» này, Plato và Aristotle 
gọi là marrer (vật chất, vật liệu). Cái gọi là Chất tức là tài liệu có thể thấy 
được. Chu Hi nói: «Khi trời đất mới khai mở, chỉ có khí Âm và khí Dương. 
Mỗi khí này vận hành, chà xát tới lui. Chà xát gấp rút thì nó thúc đẩy ra 
nhiều cặn bã. Chất cặn bã này ở bên trong, không chỗ thoát ra ngoài, bèn 
kết lại thành đất ở trung ương. Phần trong trẻo của Khí thì làm trời, mặt 
trời, mặt trăng, các ngôi sao, nhưng chỉ ở bên ngoài, và luôn vận chuyển 
xoay vòng. Đất chỉ ở trung ương và bất động, chứ không ở phía dưới.»°° 


quái lưỡng nghỉ ý tứ hựu biệt. [...} Hồn luân vị phán, Âm Dương chỉ khí, hỗn hợp u ám. Cập kỳ ký 
phân, trung gian phóng đắc khoan khoát quang lãng, nhí lưỡng nghỉ thuỷ lập. Khang Tiết đĩ sthập 
nhị vạn cửu thiên lục bách niên vi nhất nguyên, tắc thị thập nhị vạn cửu thiên lục bách niên chỉ 
tiền, hựu thị nhất cá đại tịch hạp. Cánh đĩ thượng diệc phục như thử. Trực thị động tĩnh vô đoan, 
Âm Dương vô thuỷ. Tiểu giả đại chỉ ảnh, chỉ trú đạ tiện khả kiến. [...] Dương biến Âm hợp nhỉ sinh 
thuỷ, hoả, mộc, kim, thổ. Âm Đương khí dã, sinh thử ngũ hành chỉ chất, thiên địa sinh vật, ngũ 
hành độc tiên. Địa tức thị thổ, thổ tiện bao hàm hứa đa kim mộc chỉ loại. Thiên địa chỉ gian, hà sự 
nhỉ phí ngũ hành? Ngũ hành Âm Dương, thất giả cổn hợp, tiện thị sinh vật đích tài liệu. Ngũ hành 
thuận bố, tứ thời hành yên. Kim môc thuỷ hoä phân thuộc xuân hạ thu đông, thổ tắc ký vượng tứ 
quý.» -- fJ) -- đi, /J. Fšý H flq. fJ fll ñ#.. W# II #. IMl RR ƒÈE 5%, 1% #££© 8.2 lR& 23 
.Ằl§ ở 2 th (K L + Hh,ÍM đt tt N Í& f8 X 7l. I...] ## ừ  #J,ã& W Z2 
%4. Ââ Mi H¿. 2 H Út 7? ,!h [HH ft Ê ƒý l4 Ý B8. ÏH R8 W #á ở .EENM DU + — 
##uuTr>~xñnrB tU,HỊƒ## + .#2JL TH #ZñiÚ,X #8 — f4 k 
.#  t: # ñi l' JH. l4 Ht BỤ ĐẾN, É Bộ tú. kZ.H#8 6 (E8 nj 
R.I..] M * Mi % 3Ñ... @.+- Đt DỤ SH, + ñffz.Xht#+ 
: .JÙ HỊI át ‡:, + Ð 4 Ất #9 @ &Z2Z X.X th M, lỊ # mằ 3È 
tEÙ.Eới CA ,0B ĐÉ 4 0) 09H RE. 1H íT li fs ,fU BŠ 7. ®@ + 
d2 N8 EU # ®%, 1: HJ # 0u #£. 
Chu Tử Ngữ Loại: « Àta Đương thị khí, ngũ hành thị chất. Hữu giá chất, sở đĩ tố đắc vật sự xuất lai.» 
lR 8 8# 3%. ! (1 ñ: FT. fị iã EÍ, PT CÁ  f$ #2) Sí th. 
3S Chụ Tử Ngữ Loại: «Khí chỉ thanh giả ví Khí, trọc giả vì Chất» #4 ¿ ¡Š # EŠ & ï & E3 BH. 
3% Chựụ Tử Ngữ Loại: «Thiên địa sơ khai chỉ thị Âm Dương chỉ khí. Giá nhất cá khí vận hành, ma lai 
ma khứ, ma đắc cấp liễu, tiện tạt hứa đa tra chỉ; lý diện vô xứ xuất, tiện kết thành cá địa tại trung 
ương. Khí chỉ thanh giả tiện ví thiên, ví nhật nguyệt, ví tỉnh thần, chỉ tại ngoại, thường chu hoàn 
vận chuyển. Địa tiện chỉ tại trung ương bất động, bất thị tại hạ.» + hb Ø]J B8 H3 E lê f8 Z 
#.iã — li #4 ñW f1, HỆ 4k RỆ 2:, l‡ f# 5 7, fE E ấT Ý ï8 i# ;XE IH #t R th 
„f# #á nk fll Hh ú !Ị! 2.3 Z li #4 ÍE 3S KX,8§8HH,RESEE,H£#ứ£/?L,% 
lỊ f8 ï# #.. Hh 0U *! (ch tu H00U,H E@Œ F- 
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Cái gọi là dất tức là cặn bã. Khi cặn bã bị thúc ép ra, lúc đầu thì 
tỉnh tế sau đó thì thô kệch. Chu Hi nói: «Đại khái, trong sự sinh ra vạn 
vật trong vũ trụ thì cái trong và nhẹ sinh trước, cái nặng và đục sinh sau. 
“Trước tiên, Ởở trời, nước sinh ra; rồi thứ nhì, ở trên đất, lửa sinh ra.” 
Trong ngũ hành thì hai vật ấy (tức thuỷ và hoả) là trong trẻo nhất và nhẹ 
nhàng nhất; kim và mộc thì nặng hơn thuỷ và hoả, còn thổ thì lại nặng 
hơn kim và mộc.»`' 


Chu Tử Ngữ Loại chép: «Lúc khởi đầu, trời đất còn hỗn độn chưa 
phân ra. Tôi nghĩ rằng chỉ có hai thứ nước và lửa. Cặn cáu của nước lắng 
thành đất. Nay lên trên cao mà quan sát, chúng ta thấy các rặng núi có 
tình trạng chập chùng giống như sóng nước. Đó là do nước trôi đạt mà 
như thế. Có điều chúng ta không biết cái cặn cáu ấy ngưng kết hôi nào, 
chỉ biết lúc dầu thì nó rất mềm, về sau thì nó rất cứng. Có người hỏi: 
“Thầy có nghĩ rằng nó tương tự cách thức thuỷ triều đẩy cát lên?” Đáp: 
“Đúng vậy. Cái rất nặng đục của nước thì thành đất. Cái rất trong trẻo 
của lửa thì thành các thứ như gió, sấm, chớp, mặt trời, các ngôi sao. "»38 


Ở đây Chu Hi nói trong ngũ hành thì thuỷ và hoẩả sinh ra trước, kế 
đó là kim và móc, sau cùng là thổ. Có thổ thì tạo thành trái đất, cấu 
thành thế giới cụ thể. Cái thế giới cụ thể này cũng là một Khí #š (khí 
vật), tức cũng là một vật cụ thể. Mà vật cụ thể thì có thành có huỷ, nên 
thế giới cụ thể này cũng có tạo thành và có huỷ diệt. Chu Tử Ngữ Loại 
chép: «Trước khi có Thái Cực, phải có một thế giới; giống y như đêm tối 
của hôm qua và ban ngày của hôm nay vậy. [Sự tương tác giữa] Âm 
Dương cũng là một sự đóng lại và mở ra lớn. Có người lại hỏi: “Nay 
chúng ta suy luận tình trạng trước khi có Thái Cực là như thế, từ nay về 
sau cũng lại có trường hợp như thế không?” Đáp: *Cố nhiên. Trình Tử 
nói: 'Động và tĩnh không có đầu mối, Âm và Dương không có khởi đầu." 
**ˆ Chư Tử Ngữ Loại: «Đại để thiên địa sinh vật, tiên hữu khinh thanh đĩ cập trọng trọc. “Thiên nhất 
sinh thuỷ, địa nhị sinh hoä ", nhị vật tại ngũ hành trung tối khinh thanh; kim mộc phục trọng ư 
thuỷ hoả, thổ hựu trọng ư kim mộc.» 2  ÌIE 7 lb “ }, % #ï #E iñ L1 # fl 8. “&— + 
7K, — + XY), 19 lí fï th ÍR f iñỦ:$ 4 fÐ MH W} 7k &k. + X BH? @ +. 
Chụ Tử Nẹữ Loợi: «Thiên địa thuỷ sơ, hỗn độn vị phân thời, tưởng chỉ hữu thuỷ hoả nhị giả. 
Thuỷ chỉ tra chì tiện thành địa, Kim đăng cao nhỉ vọng, quần sơn giai vi ba lãng chỉ trạng, tiện 
thị thuỷ phiếm +:hư thử. Chỉ bất trí nhân thậm mìa thời ngưng liễu, sơ gian cực nhuyễn, hậu lai 
phương ngưng đắc ngạnh. Vấn: *Tưởng đắc như triểu thuỷ dũng khởi sa tương tự?" Viết: 
“Nhiên. Thuỷ chỉ cực trọc tiện thành địa, hoả chỉ cực thanh tiện thành phong đình lôi điện 
nhật tỉnh chỉ thuộc.”"» Z J !á #J, Ứt ⁄ 3 7 If,4BE H f1 7k k —= #.72‹ Z lữ # 
( ñỳ Hh. 2 Ø tu tlỦ $f, BÉ tHỊ ‡€ F3 ðÈ W1 Z I#.(E # 7k ¡ZZ #U h.H H £—.Ằ 
ƒ# tỷ šƒ ƒ../! là| lú ÍU,í© 4c 77 Kế {l tU.E]: “EH f8 tn M9 2k #5 6q 20 †R f1?” 
H: *%. 4} 7 R¿ i fE n Hh,sk .Z Bì ifñ (E nề 8L # f8 16H E8 ⁄ N." 


38 


610. PHÙNG HỮU LAN 


Lỡi này thấy rất rõ rằng, "»*9 


Chu Tứ Ngữ Loại còn chép: «Hỏi: “Động và tĩnh không có đâu 
mối, Âm và Dương không có khởi đầu, [nghĩa là sao?]” Đáp: “Có nghĩa 
là chúng ta không thể nói rằng [sự tương tác giữa Âm Dương] có khởi 
đầu. Bởi vì trước “cái khởi đầu” đó thì đã có một cái gì đó tôi. Chính 
trong cách thức dó mà toàn thể vũ trụ một khi đã được tạo ra rồi thì sau 
đó bị huỷ diệt; rồi lại được tái tạo trở lại. Cái [quy trình] đó làm sao mà 
cùng tận cho được ?”»*® 


Câu nói lạ lùng «trước khi có Thái Cực» ở đây ý nói «trước khi có 
thế giới cụ thể», Trước khi thế giới cụ thể này được tạo thành thì đã có 
một thế giới cụ thể khác rỗi. Sau khi cái thế giới cụ thể này đã hoại rồi 
thì sẽ có một thế giới cụ thể mới. Tuần hoàn như vậy mãi không thôi.*' 

Trong thế giới cụ thể này, sự sinh ra của mỗi loài sinh vật đều bắt 
đầu bằng kñ/ no 344V rồi sau đó là hình sinh J2 2E. 


Chu Hi nói về &h/ hod 3ã {V rằng: «Thuở ban đầu của vũ trụ, nhân 
loại được tạo ra như thế nào? Tự Khí ấy chưng kết thành hai cá nhân. [...] 
Mỗi cá nhân ấy giống như con rận trên thân người hiện nay, nó tự nhiên 


Chư Tử Ngữ Loạt: «Thái Cực chỉ tiền, tụ hữu thế giới lai, chính như tạc nhật chỉ đạ, khn nhật 
chí trú nhĩ. Âm Dương diệc nhất đại hạp tích đã. Hựu vấn: “Kim suy Thái Cực đĩ tiền như thử, 
hậu tai hựu tu như thử.” Viết: “Cố nhiên. Trình Tử vân: 'Động tĩnh vô đoan, Âm Dương võ 
ĐT: * Thử ngữ kiến đắc phân minh."» # Eÿ ở R, #8 t #34, F #ñFfE H Z?#.3 
H.Z 8l .f; Bộ 7š - & Hã lJ th. x ÍH: “%3 HỆ À4 KẾ LÍ BÍ #0, % R 
#UIH,3* i1: CHẾ #.f# ƒ Z3: “§U ïỆ ff tã..ES Eà #t66.' JL š8§ R f8 23 5B.” 
Chủ Tứ Ngữ Loại: «Vấn: "Dộng tĩnh vô đoàn, Âm Dưỡng vô thuỷ °, Viết: “Giá bất khả thuyết 
đạo hữu cú thuy. ha ná bữu thuỷ chỉ tiền, tất cánh thị cá thậm ma. Tha tự thị tố nhất phiên 
thiên địa Hễu, hoại liễu hậu. hýu nhằm địa tố khởi lai, ná cá hữu thậm cùng tận.» E3: °§h 
| ft ti ,B2 Pa ĐỨ #i." [1í *ị§ 4 n[ đ ìŠ f3 ÍM #G.ftU BB 8 0h Z A1. g E 
fli M 1# .fh li l f4 - ð NIE ƒƑ.!R ý &,X Œ HH l` tê 4€, BÚ fH E 8 8 8." 
Phùng Hữu f.n chú: Trong Chư Tử Ngữ Loại chép một cầu khác với ý kiến trên đây: «Hỏi: 
“Từ khai thiên lập địa đến này chưa đẩy một ngàn năm, chẳng biết trước đó vũ trụ thế nào?” 
Đáp: "Trước đó vũ trụ cũng rũ rằng sáng xủa như thế này.” Lại hỏi: “Trời đất có thể hoại diệt 
không?” Đáp: " Không thể haại diệt. Nhưng rồi sẽ đến lúc nhân loại trở nên hết sức vô đạo, 
bấy giữ đẳng loạt bị rơi vào tình trạng hỗn độn, người và vật đều bị tận diệt, để tái tạo một 
thế giới mới. "» (Vấn: *Tự khai tịch đã lai, chí kim vị vạn niên, bất trí dĩ tiền như hà?” Viết: 
“Dĩ tiền điệc t như thử nhất phiên minh bạch lai." Hựu vấn: “Thiên địa hội hoại phủ?” Viết: 
“Bất hội hoại. Chỉ thị tương tương nhän vô đạo cực liễu, tiện nhất tể đã hợp, hỗn độn nhất 
phiền, nhân vät đô tận, hựu trùng tân khởi." flỊ: *E1 Bíl 8 LA 4E, # 3 & #8 #, 4 # 
+ ñí #c pM?* 1r: 87 Bứ 9: #i WHỊ, -- 8 HBR [| K." J BỊ: “2 lh@ 4?” BE 

“4tếT tý. các THẾ Á # jñ EU V.Íf - TRÍ 4.1R 1E — R.A Đì tẪU 8#, X 
RWi kì. Ở đây nói trời đất không bị hoại điệt mà chỉ có người và vật bị tiêu diệt thôi. Ý 
này khúc với cíc Ý đã nêu trên. 
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mà biến boá ru.» 


Chu Hi nói về hình sinh T2 2l: rằng: «Khí hoá là một cá nhân ban 
đầu không có sự truyền giống, mà tự sinh ra. Hình sinh tức là sau khi có 
một cá nhân ấy rồi, thì các cá nhân [truyền giống với nhau] sinh ra hoài 
không dứt.»*° 

Nguồn gốc nhân loại là như thế, mà nguồn gốc các chủng loại sinh 
vật khác thì cũng như thế. 


4. Tính của người vờ tính của vội 


Chu Hi nói: «Con người sở dĩ sinh ra, là do Lý hợp với Khí mà thôi. 
Thiền Lý thì mênh mang không cùng. Tuy nhiên, nếu không có Khí ấy, 
dù có Lý thì Lý ấy cũng không có chỗ bám vào. Cho nên hai khí Âm 
Dương giao cảm, ngưng kết sinh tụ, rồi sau Lý ấy có chỗ nương vào. Con 
người có ngôn n»ữ, động tác, suy nghĩ, mưu tính, đều đo Khí cả, còn Lý 
thì nằm ở trone Khí.» 

Lý hợp với Khí thì thành cá nhân cụ thể. Trong Khí có Lý, đó là 
tính J%#. Không chỉ con người có tính mà sự vật cũng có tính nữa. Trạm 
Nhiên (711-782) của Thiên Thai Tông gọi là «vô tình hữu tính» ## j#š # 
'È (ngay cả sự vật vô tình cũng có tính).°* Về điểm này có lẽ Chu Hi 
chịu ảnh hướng của Trạm Nhiên, ông nói: «Trong thiên hạ chẳng có vật 
nào mà không có tính. Hễ có vật ấy, thì có tính ấy; hễ không có vật ấy, 
thì không có tính ấy.»* 


Tính của một vật tức là Lý của vật đó. Vegữ Lục chép: «Hỏi: “Tại sao 


** Chu Tử Ngữ Loei: «Thiên địa chỉ sơ, như hà thảo cá nhân chủng. Tự thị khí chưng kết thành 


lưỡng cú nhân. [...| Ná cá cá nhân tiện như nhí kim nhân thân thượng sắt, thị tự nhiên biến hoá 
xuất lai.» 2: th Z #Ị, #II inJ ä†} fl 2, fẾU. tỊ 78  # f nề RR f8 A.. [...] Bũ f8 đlD ^ 
fE #q tị 2 / 23 Lấy, FỊ # 4 1U th đ. 

Chủ Tử Ngữ l.oui: «Khí hoá thị đương sơ nhất cá nhân vô chúng, hậu tự sinh xuất lai để. Hình 
sinh khước thị hữu thử nhất cá nhân, hậu nãi sinh sinh bất cùng để» {LEE lí #J—fl ^. 
##tÉR.@ Fl 1 H2 IK. + All 2 WM — EM A79 # +E TẾ. 

Chu Tử Nẹữ Loại: «Nhân chỉ sở đi sinh, Lý dữ Khí hợp nhí đĩ. Thiên Lý cổ hạo hạo bất cùng, 
nhiên phi thị Rhí, tắc tuy hữu thị L.ý nhỉ võ sở thấu bạc. Cố tất nhị Khí giao cảm, ngưng kết sinh 
tụ, nhiên hậu thị I.ý hữu sở phụ trứ. Phà m nhân chỉ năng ngôn ngữ động tác, tư lự doanh vị, giai 
Khí dã, nhí Lý tổn yên.» A 7.1 JJ 4:, BỤ ĐH § ƒ3 ữN kí. P lãi i8 l# TRE 8, @ 
$E & $%. BỊ ti đị ñ- BỊ ẲẪT ÉŒ BỊ 4 ((l.ñÄ 2 - 4S R, #8 fŒ + 7,4 ( BH 
TH !thĂH: #ấŒ©.. Á Z ñE rï đã 8U fE.  fR Ø5. & tt. #8 #£ E. 


Xin xem lụi ('huưởng 9 (tiết 1, mục 9} của quyển 2, 


“3 


Chu Tử Ngữ f nại: «Thiên hạ vô vô tính chí vật. Cái hữu thử vật, tắc hữu thử tính; vô thử vật, tắc 
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vật khô héo cũng có tính?” Đáp: “l.à vì ngay từ đầu chúng đã có Lý.» 


Ngữ Lục cũng chép: «Hỏi: “Tôi từng thấy thầy trả lời thư của Dư 
Phương Thúc rằng vật khô héo cũng có Lý. Tôi không biết tại sao vật 
khô héo, ngói, đá sỏi cũng có Lý?” Đáp: “Thí dụ các vị thuốc như đại 
hoàng và phụ tử cũng là thứ khô héo. Nhưng đại hoàng không thể là phụ 
tử, phụ tử không thể là đại hoàng. "»* 


Trên đây đã nói rằng một vật có một Thái Cực. Trong mỗi một vật 
đều có toàn thể Thái Cực. Trong một vật. cái Lý khiến vật đó phải ra vật 
đó có thể biểu hiện; nhưng toàn thể Thái Cực thì không thể biểu hiện 
được bởi vì cái Khí § mà vật ấy bẩm thụ đã che lấp Thái Cực. 

Ngữ Lục chép: «Hỏi: “Người và vật đều bẩm thụ Lý của trời đất 
mà có tính, đều bẩm thụ Khí của trời đất mà có hình. [...] lộ) vật mà 
nói, tôi không biết cái Lý mà vật bẩm thụ là bất toàn, hay là do sự che 
lấp tối tăm của khí bẩm nên vật mới ra như thế?” Đáp: “Đơn giản là cái 
Khí mà vật bẩm thụ bị hạn chế, nên cái Lý tương ứng của nó cũng bị hạn 
chế. Thí dụ như chó và ngựa, hình và khí của chúng như thế, nên chúng 
chỉ có thể được như thế.” Lại hỏi: "Mỗi vật đều có đủ một Thái Cực, tức 
là Lý ấy không bất toàn?” Đáp: “Nói nó là hoàn toàn cũng được; nói nó 
là thiên lệch cũng được. Lấy Lý mà nói, thì nó không bất toàn; lấy Khí 
mà nói, thì nó không thể không thiên lệch. ?»! 


Chu Hi nói: «Từ một Khí mà nói, thì người và vật đều nhận lĩnh 
Khí ấy mà sinh ra; từ phương điện tỉnh và thô mà nói, thì người được cái 


*? Chư Tử Ngữ Loại: «Vấn: “Khô cáo chỉ vật diệc hữu tính thị như hà?” Viết: “Thị tha hợp hạ 
hứu thử Lý."» Fj: “$4 #§ ⁄ 12 7F {i È 8 túf]?" H: “#ÍUâ F® l8.” 
Chu Tử Ngữ Loại: «Vấn: “Tầng kiến đáp Dư Phương Thúc thư, đĩ ví khô cảo hữu Lý. Bất tri 
khô cảo ngoã lịch, như hà hữu Lý?” Viết: “Thả như đại hoàng, phụ tử, diệc thị khô cảo. Nhiên 
đại hoàng bất khả vi phụ tử, phụ tử bất khả vi đại hoàng.”» f]: “‡‡ R Z 2 218, ĐI 
#Ø là tR H HP. + Z0 ‡h {3 lí BE, tu hị 3 #2?” F1: “HứnXw#.fU f.7R 8l 
}R.®# XÃ & 4+ m[ Eý MÍ # .lH # f1" E k®—Œ.” 

Chu Tử Ngữ Loại: «Vấn: “Nhân vật giai bẩm thiên địa chỉ Lý đĩ vi tính, giai thụ thiên địa chỉ Khí 
đĩ vi hình. [...] Nhược tại vật ngôn chi, bất tri thị sở bẩm chỉ Lý tiện hữu bất toàn da, diệc thị 
duyên Khí bẩm chỉ hôn tế cố như thử da?” Viết: “Duy kỳ sở thụ chí Khí chỉ hữu hứa đa, cố kỳ Lý 
diệc chỉ hữu hứa đa. Như khuyển mã, tha giá hình Khí như thử, cố chỉ hội đắc như thử sự.” Hựu 
vấn: "Vậi vật cụ nhất Thái Cực, tắc thị Lý vô bất toàn đã.” Viết: “Vị chỉ toàn diệc khả, vị chỉ 
thiên diệc khả. Đĩ Lý ngôn chỉ, tắc vô bất toàn; đĩ Khí ngôn chỉ, tắc bất năng vô thiên. ”» R8: 
“Á 4110 tỉ § Äx Hh Z W LÍ |#,Eí # X Hh⁄4 4 PL BS. [.) äSẩ#11082.2 
# E Hi % ⁄ W íẾ ñ TỶ ® HỆ ?7: E ## & W ⁄ ñ & ức 0U RE?” H: “ịẾ R ĐT 
#z X4 H Hết #.lH 7E H fiáất # .t0DỦa MS, tt ìš fZ & 6H. H @ 
tin." %4 fẦ: ^f?1) H — Ä Bí. tỦỊ 8 SE §# T @ th.” El: “ãÑŸ Z 4 7R RJ 
.ấ ⁄⁄ f 2© n[.bI BỆ ã Z .,H # 4+ ? :LL &4 S Z.RJ ® 6E # f8.” 
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ngay ngắn và thông suốt của Khí ấy, vật có được cái thiên lệch và bị bế 
tắc của Khí ấy. Chỉ có người đạt được cái ngay ngắn của Khí ä Ấy, nên Lý 
ấy thông suốt và không bị bế tắc; vật có được cái thiên lệch của Khí â ấy, 
nên Lý ấy bế tắc và không tri giác. |...] Loài có tri giác trong vạn vật 
chẳng qua là có dược một con đường thông suốt, thí dụ như con qua biết 
hiếu, con rái cá biết cúng tế; còn con chó chỉ biết giữ nhà, trâu bò chỉ 
biết cày ruộng mà thôi.» 


Cái Khí mã vật nhận lĩnh vốn chẳng bất toàn, nhưng sự bẩm thụ 
Khí bị thiên lệch và bế tắc, cho nên I.ý không thể hoàn toàn hiển hiện, 
mà có về thiên lệch. «Như ở chó và ngựa, hình và khí của chúng như thế, 
nên chúng chỉ có thể được như thế.» Tức là cái Lý khiến chúng thành chó 
và ngựa có được sự biểu hiện. Khi Chu Hi nói «cái Khí mà vật bẩm thụ 
bị hạn chế, nên cái Lý tương ứng của nó cũng bị hạn chế», thì dựa theo hệ 
thống của ông chúng ta hiểu ông muốn nói rằng Lý cũng chỉ có thể biểu 
hiện theo sự hạn chế của Khí mà thôi. 

Về nguyên nhân của cái ác trong thế giới cụ thể này, Ngữ Lục 
chép: «Hỏi: “I.ý chẳng phải bất thiện, nhưng tại sao Khí có sai biệt giữa 
trong và dục?” Đáp: “Bởi vì nếu chỉ nói đến Khí, thì tự nó có lạnh có 
nóng, có thưm có thối.”»*! 

Ngữ Lục cũng chép: «Hai khí Âm Dương và ngũ hành thoạt đầu 
chưa từng bất chính. Chỉ vì chúng lộn lạo tới tui mà trở nên bất chính.» 

Lý thì hoàn toàn và chí thiện, nhưng khi thực hiện ở Khí thì nó bị 


*4- Chự Tử Ngữ Loại: «Tự nhất khí nhĩ ngôn chỉ, tắc nhân vật giai thụ thị Khí nhỉ sinh; tự tỉnh thô 
nhỉ ngôn. tắc nhân đắc kỳ Khí chỉ chính thả thông giá, vật đắc kỳ Khí chỉ thiên thả tắc giả. Duy 
nhân đắc kỳ chính, cố thị L.ý thông nhi vô sở tắc; vật đắc kỳ thiên, cố thị Lý tắc nhí vô sở trí. 
[...] Yật chỉ gian hữu trị giả, bất quá chỉ thông đắc nhất lộ, như ô chí tri biếu, thát chỉ trí tế, 
khuyển đãn năng thủ ngự, ngưu đân năng canh nhỉ dĩ» EỊ — % in 8 Z. R À 1 ý # 
# %4 mi ;H Ÿ#ã fH mi .BỊ A í# H & Z ¡ Hi &.??f8 H 4 2 í§ H # 
®%.lE ^ fŒ HŒE.,É E HE ll ñ0 # ữ 3E ;) (8 H f8.át Œ EP 3š ñ ## ñằ EU. 
[..] 2 ⁄ #0 3. 1 iä H 3ã f‡ — ƒÃ .¿0 3 Z All #. #8 Z Hl $ft. 2% (BE 6š 
xr#,*% (H§t ĐF ti EL.—- LAM chú: Người Trung Quốc cho rằng con qua biết đem môi 
nuôi cha mẹ nó. Rái cá biết cúng tế thần, điều này được chép trong Lễ Ký (Nguyệt Lệnh): 
«Đông phong giải đống, trập trùng thuỷ chấn, ngư thưởng băng, thát tế ngư, hồng nhạn lai.» 
TR & BE ÚR., Pì £S là HE, ÓC J; 0k, WW St fL, MB BẾ 3E (Gió đồng làm tan băng, loài 
trùng ngủ đồng bắt đầu cựa mình, cá nhảy lên mặt bảng, rải cá bắt cá tế thần, vịt trời bay về). 

#1 Chụ Từ Ngữ Loại: «Vấn: “Lý vô bất thiện, tắc Khí hổ hữu thanh trọc chỉ thù?” Viết: “Tài 

thuyết trứ Khí, tiện tự hữu hân hữu nhiệt, hữu hương hữu xú.”» f#j: “E ##t 4x #, HI| ẤX, 

#H ® fñ llD ⁄ X4?” HH: “3 ñt ñ &.Í H 8 % BÐ #4, #8 # R.” 

Chu Tử Ngũ Ioai: «Nhị khí ngữ hành, thuỷ hà thường bất chính. Chỉ cổn lai cẩn khứ, tiện hữu 

bất chính» — % ñ fT,ñấ ÍJ # 4 ll:. KH ¡8 443 +⁄.f# 8 T E. 


"” 
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Khí làm vướng bận, cho nên nó không thể hoàn toàn. Thí dụ như khái 
niệm «tròn» thì vốn là tròn trịa hoàn toàn nhưng khi thực hiện ở vật chất 
để tạo thành một vật cụ thể hình tròn thì sự tròn trịa của nó không thể là 
một sự tròn trịa tuyệt đối. Sự không hoàn toàn của thế giới thực tế đều 
do Khí làm cho vướng bận. 


Khí $4 là như thế. cho nên con người có kẻ bẩm thụ phần trong trẻo 
của Khí, có kể bấm thụ phần vẩn đục của Khí. Chu Hi nói: «Về sự bẩm 
thụ của con người mà nói, thì có sự khác biệt giữa u tối và sáng láng, 
trong trẻo và vẩn đục.»'° 


Người được phú bẩm phần trong trẻo sáng láng của Khí thì thành 
bậc thánh nhân, kẻ được phú bẩm phân u tối và vấn đục của Khí thì 
thành hạng ngu xuẩn. Lý thuyết ấy của Chu Hi có thể giải quyết hoàn 
toàn vấn để «tính thiện và tính ác» vốn được Nho gia tranh luận kể từ 
Mạnh Tử và Tuân Tử đến nay. 


Ngữ Lục chép: «Hoàng Đạo Phu hỏi: “Ai bắt đầu đưa ra thuyết về 
khí chất?” Đáp: "Thuyết về khí chất phát khởi từ Trương Tái và Nhị Trình, 
rất quan trọng đối với cửa thánh, và có sự bồi bổ cho kẻ hậu học. Đọc 
thuyết ấy khiến người ta hết sức cảm kích Trương Tái và Nhị Trình, vì 
trước đó chưa ai từng nói như thế. Thí dụ như Hàn Đũ (tức Thoái Chị), 
trong bài Mguyên Tính đã nói đến tam phẩm (ba tầng bậc của tính). Nói 
vậy cũng đúng, nhưng chưa hề nói rõ ràng cái đó là tính khí chất. Tính ở 
chỗ nào mà có ba tầng bậc vậy? Mạnh Tử nói tính thiện, nhưng chỉ nói 
được gốc gác của nó, chứ chưa hề nói đến tính khí chất. Như thế cũng chưa 
phân biệt rõ ràng. Các triết gia khác thì nói tính ác hoặc nói trong tính có 
lẫn lộn thiện và ác. Giá mà thuyết của Trương Tái và Nhị Trình sớm xuất 
hiện, thì mấy thứ lý thuyết ấy chẳng cần phải tranh nhau làm gì. Cho nên 
khi thuyết của Trương Tái và Nhị Trình thành lập rồi, thì thuyết của các 
triết gia khác bị vất bổ. Nhân đây nêu ra lời của Trương Hoành Cừ: “Có 
hình rồi sau mới có cái tính của khí chất. Lấy điều thiện để quay về nó thì 
bản tính của trời dất còn giữ được. Cho nên cái tính của khí chất là cái mà 
bậc quân tử không nhận là bản tính của mình." Lại nêu ra lời của Trình 
Minh Đạo rằng: 'Luận về tính mà không luận về Khí, thế là không đủ; 
luận về Khí mà không luận về tính, thế là không rõ. Hai việc ấy đều không 
đúng.” Hơn nữa, nếu như nói rằng nhân {:, nghĩa #, lễ †8, trí ## là tính, 
thế thì tại sao trên đời lại có kẻ chẳng ra cái thứ gì? Đó chỉ là do sự khí 
bẩm mà như thế. Nếu ta không luận về Khí ấy, thì đạo lý ấy sẽ không trọn 


%3 Chư Tử Neữ Loại: «Tựu nhân chỉ sở bẩm nhì ngôn, hựu hữu hôn mình thanh trọc chí dị.» §† 
AXjẰ 1# x~r.X f1 BH ïññ 8 .⁄¿ X. 
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vẹn, cho nên thiếu sót. Nhưng nếu chỉ luận về khí bẩm, thì có người thiện, 
có người ác; trong khi đó không luận về chỗ khởi nguyên chỉ có đạo lý ấy; 
thì như vậy lại không rõ ràng. kể từ Khổng Tử. Tăng Tử, Tử Tư, Mạnh Tử 
hiểu được đạo lý ấy rồi, về sau [mãi đến Trương Tái và Nhị Trình] chẳng 
có ai nói đến đạo lý ấy nữa.” Khiêm Chi hỏi: “Khí của trời đất đang lúc 
nhá nhem sáng tối, thì Lý của trời dất cũng có theo đó mà nhá nhem sáng 
tối không?” Viết: "Lý không thay đối, chỉ có Khí mới thay đổi như thế. ”»*4 


Ở đây tuy Chư Hi nói là thuật tại thuyết của Trương Tái và Nhị Trình, 
nhưng tính của khí chất mà Chu Hi giảng lại căn cứ trên hệ thống triết học 
của Chu Hi, và hoàn chỉnh hơn thuyết của Trương Tái và Nhị Trình. 


Trên dây, Chu Hi nói: «Con người có ngôn ngữ, động tác, suy nghĩ, 
mưu tính, đều do Khí cả.» Wgữ lực chép: «Hỏi: “Chỗ linh điệu [của con 
người] là tâm, hay là tính?” Đáp: “Chỗ linh diệu [của con người] chỉ là 


4“ Chu: Tứ Ngữ Loại: «Đạo Phu vấn: “Khí chất chỉ thuyết, thuỷ ư hà nhân?” Viết: “Thử khởi ư 
Trưởng Trình. MIỗ dĩ vi cực hữu thiết ư thánh môn, hữu bổ ứ hậu học. Độc chỉ sử nhân thâm hữn 
cầm ư Trương Trình, tiền thử vị tằng hữu nhân thuyết đáo thử. Như Hàn Thoái Chỉ Nguyên Tính 
trung thuyết tam phẩm, thuyết đắc dã thị, đãn bất tằng phân minh thuyết thị khí chất chỉ tính 
nhĩ. Tính nú lý hữu tam phẩm lai? Mạnh: Tử thuyết tính thiện, đãn thuyết đắc bản nguyên xứ, hạ 
điện khước hất tằng thuyết đắc khí chất chi tính, sử dĩ diệc phí phân sơ. Chư tử thuyết tính ác dữ 
thiện ác hỗn. Sử Trương Trình chỉ thuyết tảo xuất, tắc giá hứa đa thuyết thoại, tự bất dụng phân 
tranh, Cố Trương Trình chỉ thuyết lập, tíc chư tử chí thuyết mẫn hĩ. Nhân cử Hoành Cừ: 'Hình 
nhỉ hậu hữu khí chất chỉ tính. Thiện phẩn chị, tắc thiên địa chỉ tính tổn yên. Cố khí chất chỉ tính, 
quân tử hữu phất tính giả yên." Hựu cử Minh Đạo vân: 'Luận tính bất luận Khí, bất bị; luận Khí 
bất luận tính, bất minh. Nhị chí tắc bất thị.` Thả như chỉ thuyết cá nhân, nghĩa, lễ, trí thị tính, thế 
gian khước hữu sinh xuất lai tiện vô trạng để thị như hà? Chỉ thị khí hẩm như thử. Nhược bất luận 
ná Khí, giá đạo lý tiện bất chư tạp, sở dĩ bất bị. Nhưực chỉ luận khí bẩm, giá cá thiện, giá cá ác, 
khước bất luận ná nhất nguyên xứ chử thị giá cá đụo tý, hựu khước bất mình. Thử tự Khổng Tử, 
Tăng Tử, Tử Tư, Mạnh Tử lý hội đắc hậu, đô vô nhân thuyết giá đạo lý.* Khiêm Chỉ vấn; “Thiên 
địa chí Khí, đương kỳ hôn ninh bác tụp chỉ thời, tắc kỳ Lý điệc tuy nhí hôn minh bác tạp phủ?” 
Viết: “1.ý khước chỉ nhằm dịa, chỉ thị Khí tự như thử."» ‡š &Ƒ: “& 4 Z1, bá #2 II 
ÄẢ?” E1: “HH #@ #1 f.$E LÍ F§ Hà fí U) §° ĐH, #í MỸ ĐÀ € 4. Z tÈ ÁA 
S8 #8? ?Rf:.ñỦ Ú & 8 fí A át ?l IH,. #h #2 R Z B fE chš8 = án .,š8 8 th 
,{H T #t 2 !H ất #: ® MB «Ít HẦÙI HỦ 9F {l š đã 46? 7 šW †‡ #t, (BH š8 8 
® lãm 8. T tít 8) # tỲ á8# f9 4 HH ¿l1 .lU L) 27R #23 ĐỀ .šE Ý Mã lÊ để H % 

h xố đi q HH. BỊ lễ ấf Z dữ ñh.Fl f EH Ø) fP..d 3R f9 Z đ6 ở, MHỊ š§ 
[Ị #4 tủ 2: JỨ li 2 f¡ ©ŸÍ,ZÍE. § K Z,BÚ X lb Z # # 5 
-đ( 44 BỊ <⁄ TÍ, # Ý f1 Jblt # .) x BỊ jd 7: 'ấ§ Í£ T ấã . TS W8 ;äÊ 
 ãR8 1#. 4^0}.— Z MỊ R#.' H#U ;1šÐ ÍMÍ:,®.,f8. E12. Rữ J0 B8 # 
th 2š í# # 1 !E R BE TH ng 4l HL. £ï 4 iâ BB %., š§ ìš ## í# T f f., Ẳđí 
LÀ ® fã .# ‹(ấ8 44 lễ ÍM fí.,.. (M72, 4 đc - ñR ER H & iã ÍR@Ẫ ìR EB, M 
ŸÑI 4 M3. II ‡L T7. #, Ý ..áã 7 MỊ .J Í í€, ấB fK A šl ìš \B BH." W Z 
f: “Xi ⁄ ®. 5 1! ff HH §: ## ,⁄⁄ lý, HỊỊ ‡E HÍ 2k ER i8 ý BR §# ÂÊ  ?" E1: “#E 
8l H f# Hb,:! Ø8 &í £l #U W..” 
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tâm, không phải là tính. Tính chí là Lý. ”»5 


kến 


Ngữ Lục cũng chép: «Hỏi: “Tri giác là cái linh diệu của tâm cho 
nên như thế, hay là tri giác do Khí tạo ra?” Đáp: “Không chỉ riêng do 
Khí, bởi vì trước khi có [Khí thì có] cái Lý của tri giác rồi. Nhưng Lý này 
không tạo ra trị giác. Khi Khí tụ lại thành hình, thì Lý và Khí hợp lại, 
nên mới tạo ra trí giác. Thí dụ như ánh sáng của cây đuốc này, nhân có 
dầu mỡ nên mới có nhiễu ánh sáng. "»'* 

Tất cả mọi sự vật đều có cái Lý riêng của nó. Cho nên tri giác cũng 
có cái Lý của trì giác. Nhưng Lý này cũng chỉ là Lý mà thôi. Phải đến khi 
Lý và Khí hợp lại, thì bấy giờ tri giác mới là một khả năng cụ thể. Mọi sự 
vật cụ thể đều sinh ra do tài liệu hợp với hình thức. L.ý phải hợp với Khí thì 
mới có thể biểu hiện. Giống như ánh sáng cây đuốc phải nhờ vào đầu mỡ. 
Mọi trí giác và tư lự của chúng ta bởi đã nằm trong thế giới cụ thể này, cho 
nên chúng là sự vật sinh ra sau khi Lý và Khí hợp lại. Cái tri giác và tư lự 
của chúng ta tức là chỗ linh điệu của chúng ta. Chu Hi nói: «Chỗ linh diệu 
[của con người) chỉ là tâm, không phái là tính. Tính chỉ là Lý.» Bởi vì tâm 
có thể có hoạt động cụ thể, còn Lý thì không thể như thế. 

Về mối quan hệ giữa tâm ¿Ÿ, tính {‡, tình {‡§, Chu Hi nói: «Về 
tính, tình, tâm, chỉ có Mạnh Tử là giảng tốt nhất. Nhân ái là tính, lòng 
trắc ẩn là tình. Tình phải phát ra từ tâm. Tâm thống nhất tính và tình. 
Tính chỉ là cái để hợp |với tình] như thế; nó chỉ là Lý, chứ không phải là 
một vật. Nếu nó là mội vật, thì ắt đã có thiện, cũng phải có ác. Tuy 
nhiên, tính không phải là vật mà chỉ là Lý, cho nên nó toàn thiện.»°7 


Tính không phải là một sự vật cụ thể, nên nó toàn thiện. Tình là sự 


SŠ Chụ Tử Ngữ Loại: «Vấn: "Linh xứ thị tâm. ức thị tính?” Viết: “Linh xứ chỉ thị tâm, bất thị 
tính. Tính chỉ thị Lý.» ƒ#J: “8š I§ ]' +, HỊ RE 1#?" E1: “đế § H1 Bab, 6 
#.l#£ 11 & n.” 

Š5 Chư Tử Ngữ Loại: «Vấn: * Tri giác thị tâm chí linh cố như thử, ức Khí chỉ vi da?” Viết: “Bất 
chuyên thị Khí, thị tiên hữu tri giác chỉ Lý. Lý vị tri giác, Khí tụ thành hình, Lý dữ Khí hợp, tiện 
năng trí giác. Thí như giú chúc hoả, thị nhân đắc giá chỉ cao, tiện hữu hứa đa quang diễm. ”» ff] 
: “ẴI' Rr ;U- „7 R8 lã{ 0U IH,, tí # <⁄ Š Hồ ?” E1: *  E 4L. # #L #3 
Z Fl.Fl + 111W, 3 PR 6k J, 8 B1 & 3, f8 §E 1l. #f ¿n iš Mộ , #8 [AI 
f8 iš Rš ®8..ñU fTšt # % ñ&.” 

*? Chụ Từ Ngữ Loại: «Tính, tình, tâm, duy Mạnh Tử thuyết đắc hảo. Nhân thị tính, trắc ẩn thị tình, 
tú tòng tầm thượng phát xuất lai. 7 thống tính tình giả đã. Tính chỉ thị hợp như thử để, chỉ thị 
Lý, phi hữu cá vũ1 sự. Nhược thị hữu để vật sự, tắc ký hữu thiện, diệc tất hữu ác. Duy kỳ vô thử 
vật, chỉ thị Lý, cố vớ bất thiện.» {‡,iÄ, ‹ÙÒ lfẾế Z + z Í8 tŸ.{: #14, IBIE# # 15, ã 
f#ữ dù L 3# (HH: 42D #Ê ÍÈ lễ š b.l# t: Ø â tú lU ñš, H # 88, 3E Ø3 fH Ð) S1 
# ® 17 jiHỈ Ê{ tị f2: 2 Tí TẾ TL  JU fJ HD Hát # T 8. 
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vật thuộc thế giới cụ thể, nên nó phải phát ra từ tâm. Tính là Lý ở trong 
Khí, cho nên cũng có thể nói là ở trong tâm. Vì thế Chu Hi nói tâm thống 
nhất tính và tình. 


Về tâm ;}+, tính †£, tình f#, và tài +, Chu Hi nói: «Tính là Lý 
của tâm. Tình là cái động của tâm. Tài Ƒ là cái mà qua nó tình có thể 
bày tỏ theo một cách nào đó. Tình và tài hết sức gần gñi nhau. Nhưng khi 
nào gặp ngoại vật thì tình mới phát ra, và đường lối của nó thì khúc 
khuỷu [tuỳ theo vật]. Tài là cái mà qua nó tình có thể bày tổ theo cách 
đó. Dù ngàn đầu vạn mối, tình đều phát ra từ tâm,»** 


Chu Hi lại nói: «Tài là sức mạnh của tâm. Nó có khí lực để hoạt 
động. Tâm là cái làm chủ và quần lý. Điểm này là cái to tát của tâm, 
Tâm giống như nước. Tính giống như L.ý của nước. Tính đứng yên như sự 
yên tĩnh của nước; tình thi hành như sự xao động của nước. Lòng dục là 
cái làm cho nước chảy đến mức tràn bờ. Tài là khí lực của nước, có thể 
khiến nước chảy. Nhưng giòng nước chảy có nhanh có chậm, là do sự bất 
đồng của tài. Trình Y Xuyên nói: *fính thì phú bấm ở trời, tài thì phú 
bẩm ở Khí.” Đúng như thế. Chỉ có tính là nhất định: còn tình với tâm với 
tài đều hợp theo Khí.»°° 


Cái Lý mà con người được phú bẩm thì như nhau, nên Chu Hi nói 
«chỉ có tính là nhất định». Còn Khí thì trong trẻo và vẩn đục khác 
nhau; cho nên ở phương điện này. nhân loại có các hạng người khác 
nhau. «Lòng dục là cái làm cho nước chây đến mức tràn bờ». Đạo học 
gia xem lòng dục đối đãi với Lý, hay xem nhân dục đối đãi với thiên lý. 
Sau đây tôi sẽ nói rõ. : 


* Chụ Tử Ngữ Loại: «Tính giả, tâm chỉ Lý; tình giả, tâm chỉ động. Tài tiện thị ná tình chỉ hội 


nhẫm địa giả. Tình dữ tài tuyệt tương cận. Đãn tĩnh thị ngộ vật nhị phát, lệ mạch khúc chiết 
nhẫm địa khứ để; tài thị ná hội như thử đích. Yếu chỉ, thiên đầu vạn tự, giai thị tòng tâm 
thượng lại.» {E Š..L: Z ER ;l§ #.U:Z Ê. † Í£ Ẩ HÚ lễ ⁄ ® Œ Hh 3š lã Ø 
† f8 tHiư .(H l§ j8 f im 3# ,f8% lí dh #í f£ th 7:  ¡# H6  £HJlLứ. 8 
Z.Tðl & ¡ä, 1 RE fE h E 4- 

Chu Tử Ngữ Loại; «Tài thị tâm chỉ lực, thị hữu khí lực khứ tố để. Tâm thị quản nhiếp chủ tể giả, 
thử tâm chỉ sở đĩ vỉ đại dã. Tâm thí thuỷ đã; tính, thuỷ chỉ Lý dã. Tính sở dĩ lập hồ thuỷ chỉ tĩnh, 
tình sở dĩ hành hồ thuỷ chí động, dục tắc thuỷ chỉ lưu nhí chí ư lạm dã. Tài giả, thuỷ chí khí lực, 
sở dĩ năng lưu giả. Nhiên kỳ lưu hữu cấp hữu hoãn, tắc thị tài chỉ bất đồng, Y Xuyên vị “tính 
bẩm ư thiên, tài bẩm ư Khí, thị đã. Chỉ hữu Lính thị nhất định, tình đữ tâm dữ tài, tiện hợp trứ 
Khí liểu» Ƒ 8. ở 7.8 5 RJ) CD  Z NR + # Ø.U b 2 Hf b 8 
xtt..1. 9# 4‹©tU/.,7K/B0UU.liNLU # k7 8#. lãm lLf1# 7k 
§h.,âx BỊ ¿J‹ ⁄ ðW HỦ # #2  t.Ÿ 7Z.kZ ® 12.B1 L ñ ứL 3 Rừờt 8 
# BỊ z: Ÿ <⁄ ft .f# lái lE #À X.3 #f:R.8b HE 
— # .fã l! |. Bị †.,.Œ 4 8# R (. 
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5. Đạo đức và phương phóp tu dưỡng 
Trong các Lý khách quan có nguyên lý đạo đức. Tính của chúng ta 
tức là tổng hợp của các Lý khách quan, nên trong đó cũng có nguyên lý 
đạo đức, tức là nhân, nghĩa, lễ, trí. Chu Hi nói: «Nhân, nghĩa, lễ, trí, đó 
là tính vậy. Tính không có hình ảnh nên không thể chạm được; trong nó 
chỉ có Lý. Chỉ có tình là thấy được, đó là: lòng trắc ẩn, sự hổ then,, lòng 
từ nhượng (cung kính và nhún nhường), và phân biệt thị phi.»*" 


Chu Hi lại nói: «Tâm sở dĩ có thể làm được nhiều là vì nó có đủ 
các đạo lý. Lại nói: Làm sao chúng ta có thể thấy bốn đức (nhân, nghĩa, 
lễ, trí)? Thấy ai có lòng trắc ẩn thì biết người đó có lòng nhân; thấy ai hổ 
thẹn thì biết người đó có nghĩa.»*" 

Lý thuộc hình nhi thượng, là thứ trừu tượng, không có hình dáng và 
dấu vết để cho ta truy tìm. Tuy nhiên, bởi vì chúng ta có những thứ tình 
cẩm như trắc ẩn, hổ thẹn, từ nhượng, phân biệt thị phi, cho nên có thể suy 
ra rằng trong tính của chúng ta có cái Lý của trắc ẩn (tức là nhân), cái 
Lý của hổ thẹn (tức là nghĩa), cái Lý của từ nhượng (tức là lễ), và cái Lý 
của phân biệt thị phi (tức là trí0). Bởi vì mỗi sự vật đều có cái Lý của nó. 
Nếu không có cái Lý đó thì nó không thể tổn tại. 


Trong tính của chúng ta chẳng những có nhân, nghĩa, lễ, trí, mà còn 


B0 


Chu Tử Ngũ Loại: «Nhân nghĩa lễ trí, tính dã. Tính vô hình ảnh khả dĩ mô sách, chỉ thị hữu giá 
Lý nhĩ. Duy tình nãi khả đắc nhỉ kiến, trắc ẩn, tu ố, từ nhượng, thị phi, thị dã.» { ., #, †8 
,.1‡£ th..l#  n[ HÀ IR &.H 8 Ð i E H .!ế lễ / rỊ fS thj 84, tị E£ 
.#t đ..Ñ§t Ñ.R JFÈ.£ th. 

Chu Từ Ngữ Loại: «Tâm chỉ sở đĩ hội tố hứa đa, cái cụ đắc hứa đa đạo lý. Hựu viết: Hà dĩ kiến 
đắc hữu thử tứ giả? Nhân kỳ trắc ẩn, trí kỳ hữu nhân; nhân kỳ tu ố, trí kỳ hữu nghĩa.» ;| 2. 
f L) 8 & ít #.ã H f8 ãt # ìš W.X LH :ÍñJ L1 R í8 fa ÚU PM # ?[M ‡ 18 f# 
,‡  8L_ ,lI H: # #, KI Œ  #.- LAM chú: Ở đầy Chủ Hi giảng theu Äfgmh Từ 
(Công Tôn Sửu, thượng): «Do đó mà xét, hễ không có lòng trắc ẩn thì chẳng là người; không 
có lòng hổ thẹn thì chẳng là người; không có lòng từ nhượng {cung kính và nhún nhường) thì 
chẳng là người; không có lòng phân biệt đúng sai thì chẳng là người. Lòng trắc ẩn là đâu mối 
của nhân; lòng hổ then là đấu mối của nghĩa; lòng từ nhượng là đầu mỗi của lễ; lòng biết đúng 
sai là đầu mối của trí. Người ta có bốn đầu mối ấy, cũng như cỏ tứ chỉ, Đã có hốn đầu mối ấy 
mà bảo rằng không thể làm được {nhắn, nghĩa, lễ, trí], tức là tự hại mình vậy.» (Do thị quan 
chi, vô trắc ẩn chỉ tâm, phi nhân đã; vã tu ố chí tâm, phi nhân dã; vô từ nhượng chỉ tâm, phì 
nhân đã; vô thị phi chỉ tâm, phi nhân dã. Trắc ẩn chỉ tâm, nhân chi đoan đã; tu ố chỉ tâm, nghĩa 
chỉ đoan dã; từ nhượng chí tâm, lễ chi đoan đã; thị phi chí tâm, trí chỉ đoan đã. Nhân chỉ hữu 
thị tứ đoan dã, do kỳ hữu tứ thể dã. Hữu thị tứ đoan nhí tự vị bất năng giả, tự tặc giả dã. Í$ 
#8 Z7 ®t HỊ §# Z lÙ.ÍE Á tU/# 5 ẤP ý Ú/IE Á EU, ÑZ§ ⁄Ủ.‡E AÁ 
tt ;## Rể 3E Z (Ù ;3E Á th .E£ Z Z 8 th: RE ⁄U # ¿in t: 6 
#R Zù H82 E8 th; 8 E2 0 Mở HẦU .A ý 1H E MU ẾŠ Œ..Í& H # ÚU #8 
t,. #m đi mm H ñR + 5E  H W ấ tt}. 
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có toàn thế Thái Cực. Nhưng do sự che lấp cúa khí bẩm mà Thái Cực 
không thể hiển lộ hoàn toàn được. Thánh nhân là bậc có thể trừ khử sự 
che lấp của khí bẩm, nên toàn thể Thái Cực bên trong ngài hiển lộ ra 
hoàn toàn. Chu Hi nói: «Có cái Lý ấy rồi sau có cái Khí ấy; có cái Khí 
ấy tức là đã có cái Lý ấy. Nhưng ai bẩm thụ phần trong trẻo của Khí thì 
thành thánh nhân và hiển nhân, giống như ngọc báu ở trong nước trong 
trẻo mát lạnh vậy; còn ai bẩm thụ phần vấn đục của Khí thì thành kẻ ngu 
xuẩn và kẻ hư hỏng, giống như ngọc nằm trong nước đục vậy. Cái gọi là 

“làm sáng đức sáng” chính là lấy ngọc báu ra khỏi nước đục và làm cho 
nó sạch sẽ. Các vật khác cũng có cái Lý đó, và lại cũng giống như ngọc 
báu rơi vào chỗ nước dơ bẩn đục ngẫu vậy.» 

Chu Hi lại nói: «Khổng Tử gọi là “khắc ký phục lễ” 7C! {§ t8 
(kiểm chế bản thân, tuân theo lễ),°° Trung Dung gọi là “trí trung hoà; tôn 
đức tính; đạo vấn học” #t r #1, #? £@ề ‡‡, šš [fÏ Z8 (hãy đạt tới trung và 
hoà; tôn trọng đức tính [mà trời phú cho]; luôn hỏi han học tập),“ Đại Học 


®1 Chụ Tử Ngữ Loại: «Hữu thị Lý nhỉ hậu hữu thị Khí, hữu thị Khí tắc tất hữu thị [.ý. Đãn bẩm Khí chỉ 
thanh giá, vi thánh vi hiển, như bảo châu tại thanh lãnh thuỷ trung; bẩm Khí chỉ trọc giả, vì ngu 
vi bất tiếu, như châu tại trọc thuỷ trung. Sở vị minh minh đức giả, thị tựu trọc thuỷ trung khai thức 
thử châu dã. Vật diệc hữu thị Lý, hựu như bảo châu lạc tại chí ô trọc xứ.» azEHimá© SE 
4. ⁄ ⁄ HÍ  Ð # Et.(E R 44 ⁄ í &.  E WÑ. 1D ĐH Í Ứ iŠ ?ê 2k th; 
4é # #5 .E f3 4H. lU #X ít: # J h.H š§ SR HR 4 &..& #1 H8 zk th i# Đ 
I5 t.. #1 7 #ị HH, X 10 W # đá ít 4Ý, ƒ #8 fỆ —- LAM chú: Ba chữ «minh mình đức» 
RH BH {# (làm sáng cái đức sáng: (o illustriate illustrious virtue) lấy từ đầu sách Đại Học. 
® LAM chú: Tuận Ngữ (Nhan Uyên): «Nhan Uyên vấn “nhân”, Tử viết: “Khắc kỷ phục lễ, vi nhân, 
Nhất nhật khắc kỷ phục lễ, thiên hạ quy nhân yên. Vi nhân do kỷ, nhỉ đo nhân hỗ tai?”» #ñ M1" 
€,T7Fl:#tLí§f,B(.— Lm: f8 f8. X FHL.S.SCHE,ñ0m 
ÄÀ #3? (Nhan Uyên hỏi về nhân, Khổng Tử nói: Khấc kỷ phục lễ (kiểm chế bản thân, tuân theo 
lễ] là nhân. Một ngày khốc ký phục lê, thiên hạ trở về nhân. Làm điều nhân là do mình, chứ do 
người sao?} 
LAM chú: ?Truag Dung (chương k): «HÏ, nộ, uì, lạc chỉ vị phát vị chỉ trưng, phát nhỉ giai trúng tiết 
vị chỉ hòa. Trung đã giả, thiên hạ chỉ đại bản đã. Hòa đã giả, thiên hạ chỉ đạt đạo đã. Trí trung hòa, 
thiền địa vị yên, vạn vật dục yên.» j,?%,7, 3#, šB ⁄ th 8 im # 'hấỹ, 3B Z 
fÚ..t!?ọ tu *š.X FzZx®£.AU. 5,X Ti Ä Pẩn,.X thíữ 5 
› 1 Tï E (Mừng, giận, huồn, vui sướng; các tình cảm đó chưa phát ra thì gọi là trung; phát 
ra mà có tiết độ thì gọi là hoà. Trung là gốc kín của thiên hạ, hoà là đạo mà thiên hạ phải đạt tới. 
Hãy đạt tới trung và hoà, thì trời đất ổn định và vạn vật được nuôi dưỡng). Trung Dưng (chương 
27): «Cố quân tử tôn đức tính nhì đạo sấu học: trí quảng đại nhí tận tỉnh vi; cực cao minh nhỉ đạo 
Trung Dung; ôn cố nhỉ trì tân; đôn hậu dĩ sùng lễ.» j#t # -ƒ- ® ƒ#‡+, [f0 ìš Pfj %, St HỆ 
U & fã #4, ft: R BH lu šR rh f8, d tý ñ #HDi. #X lễ PÌ šý ‡. f8 L TW 
,S FT TÍíã.M ĐWì1H, Hã 1# li, HÍ#iH, H RE lr Lj Ä (Cho nên quân tử tôn 
trọng đức tính |mà trời phứ cho] và luãn hỏi bàn học tập, thì hành nó thật rộng lớn và nghiên cứu 
cho tỉnh ví, làm clto đức tính mình cao mình và đạt mức trung dung; ân lại việc cũ và biết việc mới; 
đôn hậu để trọng lễ). 
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gọi là “minh minh đức” BH ñH ƒ# (làm sáng đức sáng), Thư Kinh gọi là 
“nhân tâm duy nguy, đạo tâm tt vì, taý tỉnh duy nhất, doãn chấp quyết 
trung” Ä 4Ù f£ f6, š bị , ƒt #Ä\ #X th (Lòng người 
điên đảo, lòng Trời huyền vi. Hãy tỉnh ròng chuyên nhất và thành thực giữ 
mức trung dung). Thánh hiển dù thốt ra ngàn lời vạn tiếng, tóm lại cũng 
chỉ là dạy con người biết “minh thiên lý, diệt nhân dục” H82 #8 ÿ# À ÄX 
(làm sáng lẽ trời và diệt lòng dục của người). [...] Tính của người vốn 
sáng, nhưng nó như ngọc quý chìm trong nước đục, chẳng thấy sáng nữa. 
Nếu dẹp bỏ nước đục thì ngọc lại sáng như xưa. Nếu mỗi người tự thấy 
rằng chính lòng nhân dục che lấp nhân tính, thì họ sẽ giác ngộ. Chính ở 
điểm này mà con người phải gấp tập trung nỗ lực, một mặt cách vật (khảo 
sát sự vật), Hôm nay khảo sát một vật, ngày mai khảo sát một vậtrgiống 
như đem quân tấn công, đánh bạt một thành trì đang cố thủ, nhân dục tự 
nhiên tiêu mất. Sở dĩ Nhị Trình nói chữ “kính” ÿ# (kính cẩn) chỉ vì tự trong 
mỗi chúng ta có một vật sáng láng. Lấy chữ “kính” ấy để chống. lại quân 
địch, và luôn giữ chữ “kính” ấy trong tâm, thì nhân dục tự nhiên hết. Khống 
Tử nói: “Làm điều nhân ` do mình, chứ không do người!” Điểm quan 
trọng chính là ở trong đó.»°7 


% LAM chú: Đại Học: «Đại Học chí đạo, tại minh mình đức, tại thân (tân) dân, tại chỉ ư chí 
thiện.» + 48 Z ìH. #t 9H BB f#t, Œ ŸW (ft). #Œ IE #2 # # (Đao của Đại Hạc là 
làm sáng cái đức sáng, đổi mới dân chúng, và dừng lại ở chỗ chí thiện). 
LAM chú: Theo Thư Kinh (Thuấn điển), Vua Thuấn truyền đạo thống cho ông Vũ rằng: 
«Nhãn tâm duy nguy, đạo tâm duy ví; duy tỉnh duy nhất, doãn chấp quyết trung.» Câu «doãn 
chấp quyết trung» ƒ( Šk## rÐ (thành thực giữ lấy mức trung dung của nó) vốn do vua Nghiêu 
truyền cho vua Thuấn, nay được lấy ra truyền lại cho vua Vũ.~ Cổ Đại Hán Ngữ Từ Điển 
(Thương Vụ ấn thư quán, Bắc Kinh 2000, trang 850 và 1971) giảng: Quyết E#[iué]= của nó, của 
chúng nó (kỳ #, tha đích {t.ÉJ, tha môn đích {th [9É1); doãn ƒt (yăn]= thành tín i5. 
®? Chụ Tử Ngữ Loại: «Khổng Tử sở vị “khắc kỷ phục lễ ”, Trưng Dung sở vị “trí trung hoà, tôn đức 

tính, đạo vấn học *, Đại Học sở vị “mình minh đức ", Thư viết “nhân tâm duy nguy, đạo tâm duy 

vi, duy tỉnh duy nhất, doãn chấp quyết trung”. Thánh hiển thiên ngôn vạn ngữ, chỉ thị giáo nhân 

minh thiên lý, điệt nhân dục. [...} Nhân tính bản minh, như bảo châu trầm hỗn thuỷ trung, minh 

bất khả kiến; khứ liễu hỗn thuỷ, tắc bảo châu y cựu tự mình. Tự gia nhược đắc trí thị nhân dục 
tế liễu, tiện thị mịnh xứ. Chỉ thị giá thượng tiện khẩn trước lực chủ định, nhất diện cách vật. Kim 
nhật cách nhất vật, minh nhật cách nhất vật, chính như du binh công vỉ bạt thủ, nhân dục tự tiêu 
thước khứ. Sở đĩ Trình tiên sinh thuyết “kính ” tự, chỉ thị vị ngã tự hữu nhất cá minh để vật sự tại 
gìú lý. Bả cá “kính ” tự để địch, thường thường tổn cá kính tại giá lý, tắc nhân dục tự nhiên lai bất 
đắc, Phu Tử viết: Vi nhân do kỹ, nhỉ do nhân hồ tai!” Khẩn yếu xử chính tại giá lý.» ?LÝ Bí 
šB “#%. C íR I8", th RR HI ñR “4h íU, # 0@ 1E, š8 FỊ S6", X 6 ñ ẩR "8Ð BỊ f6", 

* ElI "*A b lẾ f£.IB Đà W #.16 Mã lẾ —.76 §#t M th. NT B5 86 ñ8,HE 

#tUA BH £ EE,W8 A ấU. (..] A {‡ 7 8B, âU W šk ÖU W 7k rh,BR 4 5] R ;2z 7M 

7k, BIỊ Đ H í #§ H BB.H % #: í# M7 A ẩất đ&í ƒ .fÊ E 58 R.H RE i§ LÍ 

5 # 7J E7E.— lñ ‡R#1,% H lR —7.88H fữ — fì.1E ứn đ & íX fR ‡X 'Ÿ 

A ấI B #§ BR #:.Bí LÍ fS # % #8 "SƠ #.R 8B # HE — tì BH /& tì 3Œ 


66 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC .821 


Con người có được Lý rồi sau mới có tính; có được Khí rồi sau 
mới có hình. Tính là Thiên Lý, tức là Đạo tâm ă ;†». Bởi vì con người 
có cái hình do khí bẩm mà dấy khởi tình cảm. Lòng nhân dục Ä 8X tuôn 
chảy như nước tràn bờ. Nó là nhân tâm Ä;ùb. Nhân dục cũng gọi là tư 
đục #“ ÄX. Gọi là nhân dục bởi vì lòng dục đó phát xuất từ những tình 
cám tuôn chảy tràn bờ mà ai ai cũng có. Gọi là tư dục bởi vì lòng dục đó 
phát xuất từ những tình cảm tuôn chảy tràn bờ của từng cá nhân cụ thể. 
Thiên Lý bị nhân dục che lấp, giống như ngọc quý nằm trong nước đục. 
Tuy nhiên nhân dục không thể hoàn toàn che lấp Thiên Lý. Hễ biết 
Thiên Lý bị nhân dục che lấp, tức là Thiên Lý chưa từng bị nhân đục che 
lấp. Con người phải gấp rút tập trung nỗ lực để đạt tới sự nhận biết ấy. 
Công phu này có hai mặt mà Trình Di gọi là kính ft và rrí rr¡ Ẩ &II. 


Kinh nghĩa là trong ta tự có một vật sáng láng, và ta hãy luôn ghi nhớ 
chớ quÊn; còn về frí /ri, Chu Hi nói: «Cái gọi là “trí tr tại cách vật” nghĩa 
là muốn đạt tới cùng sự hiểu biết của ta, thì ta phải xét tới cùng cái Lý của 
sự vật. Sự linh điệu của nhân tâm chẳng gì mà nó không biết; còn sự vật 
trong thiên hạ chẳng gì mà không có Lý. Nếu ia chưa đạt tới tận cùng cái 
Lý của sự vật thì sự hiểu biết của ta chưa hoàn chỉnh. Do đó, ngay đầu sách 
Đại Học đã dạy rằng: đối với mọi vật trong thiên hạ, người đi học phải lấy 
những Lý mà mình đã biết để xét tới cùng các sự vật khác, nhằm đạt tới 
chỗ tối cao của hiểu biết. Miệt mài lâu ngày như thế, rồi một ngày bỗng 
nhiên ta thông suốt tất cả, hiểu hết các phương diện tình thô trong ngoài 
của sự vật, và toàn thể sự vận dụng lớn của tâm ta trở nên sáng rỡ.»°ẽ 


Theo Chu Hi, cách là tới, vệ? là sự vật; xét tới cùng các Lý của sự 
vật thì sẽ đạt tới chỗ tối cao của nó. Thuyết cách vật của Chu Hi về sau 
bị phái Lục Vương (tức Lục Cửu Uyên và Vương Thủ Nhân) công kích 
đữ dội. Phái Lục Vương cho rằng công phu cách vật này chỉ li quá. Tuy 
“mm... ` 
18 ®.fU f8“? 'Ƒ IK W, 3š ? 77 (Mất Œ i5 #, HỊ Á, ất H #4 Z 5 8.3 
#EH: “f{Í HC.ñHI Á ##\!” 4 mỹ l #£ri§X.. 

Đại Học Chương Cú: «Sở vị trí trí tại cách vật giả, ngôn dục trí ngô chỉ trí, tại tức vật nhí cùng 
kỳ Lý dã. Cái nhân tâm chỉ linh, mạc bất hữu tri, nhi thiên hạ chí vặt, mạc bất hữu Lý. Duy ư 
Lý hữu vị cùng, cố kỳ trï hữu bất tận dã. Thị đĩ Đại Học thuỷ giáo, tất sử học giả tức phàm thiên 
hạ chỉ vật, mạc bất nhân kỳ đĩ trì chỉ Lý nhỉ ích cùng chỉ, đã cầu chí hồ kỳ cực. Chí ư dụng lực 
chí cửu, nhí nhất đán hoát nhiên quán thông yên, tắc chúng vật chỉ biểu Lý tỉnh thô vô bất đáo, 
nhí ngô tâm chỉ toàn thể đại dụng vô bất minh hĩ.» Øƒ äB X# #[I flã1?E, 5ã\⁄t( 8 
⁄ #1, # BI i0 I3 H: # tt. Á sò Z8. 5 T7 8 8,0 X F Z ,& 
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nhiên, theo toàn thể hệ thống triết học của Chu Hi mà xét, phương pháp 
tu dưỡng bằng cách vật lại rất hoà hợp với toàn thể hệ thống triết học 
của ông. Bởi vì Chu Hi cho rằng mỗi sự vật trong thiên hạ đều có cái Lý 
của nó, mà cái tính trong tâm chúng ta tức là toàn thể những Lý của sự 
vật trong thiên hạ. Xét tới cùng các Lý của sự vật trong thiên hạ tức là 
thấu triệt được cái Lý trong tính của chúng ta. Hôm nay xét tới cùng một 
Lý trong tính, ngày mai xét tới cùng một Lý nữa trong tính. Và cứ thế ắt 
có một ngày sẽ hoát nhiên đại ngộ. Tới lúc đó sẽ thấy được Lý của vạn 
vật đều ở trong tâm chúng ta. «Trong trời đất không có vật nào là ở 
ngoài tính» (thiên hạ vô tính ngoại chi vật % 'F #t È ý} ⁄.J). Đạt 
tới cảnh giới này, thì ta «hiểu hết các phương diện tỉnh thô trong ngoài 
của sự vật, và toàn thể sự vận dụng lớn của tâm ta trở nên sáng, rỡ». Áp 
dụng phương pháp tu dưỡng này quả thực có đạt được mục đích ấy không 
thì là một vấn để khác, tuy nhiên theo hệ thống triết học của Chu Hi mà 
nói, thì ông có thể duy trì nó. 

Cách vật theo Chu Hi là một phương pháp tu dưỡng, mà mục đích 
của nó là nhằm hiểu được sự vận dụng lớn của toàn thể tâm ta. Đạo học 
gia của phái Lục Vương khi phê bình thuyết của Chu Hi cũng nhắm vào 
phương pháp tu dưỡng mà phê bình. Nếu xem phương pháp cách vật là 
tỉnh thần khoa học của Chu Hi chuyên tìm cầu tri thức mà thôi, tức là 
hiểu lâm Chu Hi. 


ó. Triết học về chính trị 


Mỗi sự vật trong thiên hạ đều có cái Lý của nó, nên các tổ chức 
quốc gia và xã hội cũng phải có cái Lý của chúng. Theo Lý ấy mà cai trị 
thì quốc gia thịnh trị; không theo Lý ấy thì quốc gia loạn. Cái Lý ấy gọi 
là đạo /rị quốc bình thiên hạ ‡ã lRlJ* 2 E.. Cái đạo ấy cũng có sự 
khách quan vĩnh viễn. Chu Hi nói: «Trong vòng 1500 năm, [...] Cái Đạo 
mà Nghiêu, Thuấn, Tam Vương, Chu Công, Khổng Tử truyền lại chưa 
từng được thực hành một ngày nào trên đời. Nếu luận về sự thường tổn 
của Đạo, thì Đạo hoàn toàn vượt ra ngoài sự can thiệp của con người. Nó 
chỉ là cái ấy, tức là một vật mà từ ngàn xưa đến nay luôn tổn tại và bất 
diệt. Tuy 1500 năm qua nó bị con người phá hoại, nhưng cuối cùng họ 
cũng không thể nào tiêu diệt được nó.»°° 


°% Chu Văn Công Văn Tập (Đáp Trần Đồng Phủ Thư): «Thiên ngũ bách niên chỉ gian, [...] 
Nghiêu, Thuấn, Tam Vương, Chu Công, Khổng Tử sở truyền chỉ đạo, vị thường nhất nhật đắc 
hành ư thiên địa chỉ gian đã. Nhược luận Đạo chỉ thường tồn, khước hựu sở phi nhân sở năng 
dự. Chỉ thị thử cá, tự thị cắng cổ cắng kim thường tại bất diệt chỉ vật. Tuy thiên ngũ bách niên 
bị nhân tác hoại, chung điễn diệt tha bất đắc nhĩ.» # 1i Eã # Z Rữ, [...] #š #‡ = % Bì 
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Chu Hi lại nói: «Đạo chưa từng ngưng nghỉ, nhưng con người tự 
ngưng, không theo Đạo. Cho nên mới nói rằng chẳng phải Đạo mất đi, 
mà chính vì [hai vua ác cuối đời Tây Chu là] Lệ Vương j#§ -F (tức Cơ Hồ 
địn HH, tại vị 878-842 TCN) và U Vương KỊ 'T (tức Cơ Cung Niết đã 
‡#, tại vị 781-771 TCN) không theo nó thôi.»?9 


Đạo trị quốc bình thiên hạ luôn tổn tại từ xưa đến nay, nhưng nó 
được thực hành hay không là do con người. Nếu con người không theo 
đạo ấy, thì nó cũng vậy thôi. Đâu phải vì con người không thực hành nó 
mà nó mất đi. Thực tế, con người có những thành tựu về phương diện 
quốc gia và xã hội tức là họ cũng đã phần nào theo đạo ấy, nhưng vì họ 
không hiểu biết nó, nên họ chưa hoàn hoàn thực hành được nó, Chu Hi 
nói: «Tôi thường trộm nghĩ từ xưa đến nay chỉ có một Lý [của sự cai trị] 
thôi. Ai thuận theo nó thì thành công, ai nghịch với nó thì thất bại. Cho 
nên không phải chỉ có thánh hiển ngày xưa mới riêng có khả năng ấy, 
mà những kẻ gọi là anh hùng hào kiệt đời sau cũng chưa từng có ai bỏ cái 
Lý ấy mà lập được thành tựu. Các bậc thánh hiền đời xưa, từ căn bản, đã 
có công phu tinh ròng chuyên nhất nên có thể nắm. giữ mức trung dung 
của sự vật, [việc làm] từ đầu tới cuối, chẳng gì mà không tốt. Những kẻ 
gọi là anh hùng hào kiệt đời sau chưa từng có công phu ấy, mà chỉ ngụp 
lặn trong cối lợi dục. Những kẻ có tài năng trong bọn họ có thể tình cờ 
mà phù hợp với Lý ấy, nên có ít nhiễu thành tựu tuỳ theo mức độ của 
mỗi người, nhưng dù đúng hay không, họ không thể tốt đẹp trọn vẹn, mà 
chỉ được một phần thôi. Trong thư của tiên sình nói “ba đời (Hạ, Thương, 
Chu) thì làm điều tận thiện, còn đời Hán và đời Đường thì làm điều bất 
thiện”, chính là ý nghĩa ấy. Tuy nhiên tiên sinh chỉ nói về tận thiện và 
bất thiện, chứ không nói tại sao họ tận thiện và bất thiện. Tuy nhiên, sự 
nghiệp của thánh nhân, đù ha bỏ hay ở lại cõi lợi dục, nếu đem ra so 
sánh thì thấy có sự phẳng phất tương tự, khiến cho người ta nói rằng cách 
thức của thánh nhân chẳng qua cũng như vậy. Cái gọi là “sai một ly đi 
một đặm” chính ở chỗ đó.»” 


2 4L #- Hí fW Z 3M, +x®#—HÑ fT Ÿì X lb Z lRl ti. 3 iâ BH 2ã 
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Chu Văn Công Văn Tập (Đáp Trần Đẳng Phủ Thư): «Cái Đạo vị thường tức, nhí nhân tự tức 
chỉ. Sử vị phi Đạo vong dã, U, Lệ bất do đã, chính vị thử nhĩ» 3š ‡ă ZE # „1A Elï 8 
Z . ñB # il L tU,M,f§ ^ Htb,E 5B LH. 

Chu Văn Công Văn Tập (Đáp Trắn Đồng Phủ Thư): «Thường thiết đi vĩ cắng cổ cắng kim, chỉ 
thị nhất Lý, thuận chỉ giả thành, nghịch chỉ giả bại. Cố phi cổ chỉ thánh hiển sở năng độc nhiên 
nhỉ hậu thế chí sở vị anh hùng hào kiệt giả, diệc vị hữu năng xả thử Lý nhí đắc hữu sở kiến lập 
thành tựu giả đã. Đãn cổ chỉ thánh hiển, tàng bản căn thượng tiện hữu đuy tỉnh duy nhất công 


TỊ 
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Để xây dựng một ngôi nhà, chúng ta cần biết cái nguyên lý kiến trúc 
thì ngôi nhà mới thành tựu. Dù người ta từ xưa đến nay không biết hoặc 
không dùng nguyên lý ấy, thì nguyên lý ấy vẫn tổn tại. Một nhà xây đựng 
chuyên nghiệp thì hiểu sâu nguyên lý ấy, một mực tuân theo nó mà tiến 
hành, tức là nguyên lý ấy được thực hiện, và ngôi nhà do ông ta xây dựng 
ắt hẳn sẽ kiên cố và lâu bền. Một người tay ngang cất nhà, không theo 
nguyên lý kiến trúc, phưng ngôi nhà cũng hoàn thành. Hắn cất nhà vô tình 
mà phù hợp nguyên lý kiến trúc, nhưng vì hắn không nghiên cứu nguyên lý 
kiến trúc, nên ngôi nhà ấy không hoàn toàn phù hợp với nguyên lý ấy, và 
mức độ hoàn mỹ của ngôi nhà bị hạn chế, Việc trị nước của ông vua thánh 
hiển (tức chuyên gia xây dựng quốc gia) so với việc trị nước của ông vua 
anh hùng hào kiệt (tức thợ tay ngang xây dựng quốc gia) cũng có sự bất 
đồng giống như vậy. Việc trị nước của ông vua anh bùng hào kiệt dù có 
thành công rất lớn, cũng chỉ là sự yên bình nhỏ mà thôi. Nên chính trị của 
ông vua thánh hiển là vương chính — J (chính trị theo vương đạo), còn 
nên chính trị của ông vua anh hùng hào kiệt là bá chính 8 t# (chính trị 
theo bá đạo). 


«Các bậc thánh hiền đời xưa, từ căn bản, đã có công phu tinh ròng 
chuyên nhất nên có thể nắm giữ mức trung đung của sự vật, [việc làm] 
từ đầu tới cuối, chẳng gì mà không tốt.» Bậc cai trị phẩi có sự tu dưỡng 
thì sau mới thành ông vua thánh hiển, thực hiện nền chính trị theo vương 
đạo. Chu HI nói: «Cái gọi là “Lòng người điên đảo, lòng Trời huyện vì. 
Hãy tình ròng chuyên nhất và thành thực giữ mức trung dung” chính là 
tôn chỉ bí mật mà các vua Nghiêu, Thuấn, Vũ truyền cho nhau. Con 
người từ lúc chào đời đã bị gông cùm bởi thói riêng tư của hình thể, nên 


phu, sử dĩ năng chấp kỳ trung, triệt đâu triệt vĩ, vô bất tận thiện. Hậu lai sở vị anh hùng, tắc 
vị thường hữu thử công phụ, đãn tại lợi dục trường trung, đầu xuất đầu một. Kỳ tư mỹ giả, nãi 
năng hữu sở ám hợp, nhỉ tuỳ kỳ phân sổ chỉ đa thiểu đĩ hữu sở lập; nhiên kỳ hoặc trúng hoặc 
phủ, bất năng tận thiện, tắc nhất nhỉ đĩ, Lai dụ sở vị tam đại tố đắc tận, Hán, Đường tố đắc bất 
thiện giả, chính vị thử đã. Nhiên đãn luận kỳ tận dữ bất tận, nhỉ bất luận kỳ sở đĩ tận dữ bất 
tận. Khước tương thánh nhân sự nghiệp, khứ tựu lợi dục trường trung, tỉ tịnh giảo lượng, kiến 
hữu phẳng phất tương tự, sử vị thánh nhân đạng tử, bất quá như thử. Tắc sở vị hào li chỉ sai, 
thiên lý chí mậu giả, kỳ tại thử hĩ» ? # Ll § Ø1 2, HE. lR Z # sp 
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không thể không có nhân tâm (lòng người). Nhưng cái tâm này có được 
cái chân chính của trời đất, nên con người không thể không có đạo tâm 
(lòng Trời). Trong sinh hoạt hằng ngày, hai tâm này song hành, luân 
phiên hơn thua với nhau, mà những chuyện đúng sai và được mất của 
một cá nhân cho đến sự trị loạn và an nguy của thiên hạ, chẳng gì mà 
không liên can đến sự hơn thua của hai tâm đó. Cho nên muốn chọn lấy 
cái tỉnh ròng, thì đừng để nhân tâm lẫn với đạo tâm; muốn giữ lấy cái 
chuyên nhất, thì đừng để thiên 1ý trôi vào nhân đục. Như vậy hành động 
của ta, không việc gì mà không đạt được mức trung dung của nó, và trong 
thiên hạ cũng như quốc gia, ta ở nơi nào cũng đúng.»” 


Ông vua triết gia trong lý tưởng cúa Plato, trước tiên phải có sự tu 
dưỡng rất thâm hậu, thì mới có thể vượt trên thế giới biện tượng để tiến 
vào thế giới khái niệm và thấy ngay các khái niệm tốt đẹp. Phải đạt 
được trình độ ấy thì mới có thể gọi là người chủ của nhân loại. Chu Hi 
cũng có ý ấy. Trong tính của chúng ta vạn Lý đều có đủ. Nếu ta có thể 
khử bỏ sự câu thúc của khí bẩm thì vạn Lý trong tính sẽ hiển lộ. Như vậy, 
«hành động của ta, không việc gì mà không đạt được mức trung dung của 
nó»; tức là việc gì cũng hợp lý, cho nên «trong thiên hạ cũng như quốc 
gìa, ta ở nơi nào cũng đúng», Hạng vua anh hùng hào kiệt vốn chẳng có 
sự tu dưỡng ấy, nên trong việc làm lộ ra sự riêng tư của nhân dục. Do đó 
trong sự cai trị dù có tình cờ hợp với thiên lý, nhưng sự không hợp với 
thiên lý cũng có nhiều; và chỉ có thể có sự yên bình nhỏ mà thôi. 

Trên đây trích dẫn thư của Chu Hi phúc đáp Trân Đông Phủ # [l] 
Bì tức Trần Lượng ð§ Z#. Trần Lượng cho rằng nền vương chính của ba 
đời Hạ, Thương, Chu về cơ bẩn không khác với nên bá chính của đời Hán 
và đời Đường, có điều ba đời ấy làm được sự tận thiện còn đời Hán và 


?? Chư Văn Công Văn Tập (Đáp Trần Đông Phủ Thư): «Sở vị “nhân tâm đuy nguy, đạo tâm duy 
vi, đuy tỉnh duy nhất, đoãn chấp quyết trung" giả, Nghiêu, Thuấn, Vũ tương truyền chí mật chỉ 
dã. Phù nhân tự hữu sinh nhí cốc ư hình thể chỉ tư, tắc cố bất năng vô nhân tâm hĩ. Nhiên nhí 
tâm hữu đắc ư thiên địa chỉ chính, tắc hựu bất năng vô đạo tâm hĩ. Nhật dụng chỉ gian, nhị giả 
tịnh hành, điệt vì thắng phụ, nhỉ nhất thân chỉ thị phí đắc thất, thiên hạ chỉ trị loạn an nguy, 
mạc bất hệ yên. Thị đĩ dục kỳ trạch chỉ tính, nhi bất sử nhân tâm đắc đĩ tạp hồ đạo tâm; dục 
kỳ thủ chỉ nhất, nhỉ bất sử thiên lý đắc đĩ lưu ư nhân dục. Tắc phảm kỳ sở hành, vô nhất sự chí 
bất đắc kỳ trung, nhỉ ư thiên hạ quốc gia vô sử xử nhỉ bất đáng.» ñƒ äR “A :Ù›†É fE, 3E 
+ MÉ iđr, lŒ đã WÉ —., ƒt šR ER!'P!” 3, 3 # 8 HH ⁄ #8 1U.2 Á BH f 
kibG E12 te BỊ f8] 4` §š # À ;ù £ -?#4 ñm :b Ññ 8? X 
„RHI X 4 §š # 3ä : &.H H Z Rñ, — # f1, šš E§ lễ 8, -Ò 8 
3F f# ^, X Tử %5 /E.51/6 5.8 1/818 ZMuTó 
+ù S HH #t # ‡R ù ; BR RT Z ñ ® E l Là 
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đời Đường thì không. Đó là Trần Lượng ủng hộ thuyết của học phái Vĩnh 
Khang z‹ ER bấy giờ (một học phái của các Đạo học gia lấy địa danh 
Vĩnh Khang làm tên). Chu Hi cho rằng chúng ta không nên luận về tận 
thiện và bất thiện, mà nên luận về nguyên do sinh ra tận thiện và bất 
thiện, tức là nền chính trị theo vương đạo và nền chính trị theo bá đạo. 


7. Phê bình Phật giáo 


Ở tiết 1 trên đây, chúng ta thấy Chu Hi phân biệt quan điểm của 
Phật và Nho về tính. Phật gia xem tính là không, còn Nho gia xem tính là 
có thực. Khi phê bình Phật giáo, Chu Hi phần lớn căn cứ vào điểm ấy. 


Ngữ Lục chép: «Khiêm Chỉ hỏi: “Nay ai cũng nói thuyết của Phật 
là Vô, thuyết của Lão là Không, Không với Vô khác nhau thế nào?” 
Đáp: “Không là danh từ kiêm cả Hữu và Vô. Đạo gia nói phân nửa là 
Hữu, phân nửa là Vô. Việc đã qua đều là Vô, việc trước mắt mới là 
Hữu; cho nên gọi là Không. Còn thuyết của Phật gia đều là Vô. Việc đã 
qua đều là Vô, việc trước mắt cũng là Vô. Có tức là Không, Không tức 
là Có. Lớn như vạn sự vạn vật, nhỏ như trăm lóng xương và cửu khiếu, 
tất cả đều trở về Vô. Suốt ngày ăn cơm mà vẫn nói chưa từng cắn một 
hạt cơm; suốt ngày mặc quần áo mà vẫn nói chưa từng mắc lên thân 
mình một sợi tơ. ”»” 


Nhà Phật xem vạn vật là hư ảo: «Có tức là Không» (sắc tức thị 
không £# R|l Z Z2). Tức là cái mà Hoa Nghiêm Tông giảng là /ý sự viên 
dung vô ngại TH 3š Bi Rh ff# fấ (xin xem lại tiết 3 [Kim Sư Tử Luận của 
Pháp Tạng] của chương 8 trên đây). Tuy nhiên cái gọi là «sự» ở đây cũng 
ám chỉ sự vật cụ thể. Sự vật cụ thể thì sinh diệt, vô thường. Nếu nói “có sự 
vật”, thì có thể nói rằng: Chân như bất không I8 #I\4šZ. Nếu nói “sự vật 


TÌ Chụ Tử Ngữ Loại: «Khiêm Chỉ vấn: “Kim giai đĩ Phật chỉ thuyết vĩ vô, Lão chỉ thuyết vì không, 


không đữ vô bất đồng như hả? * Viết: “ Không thị kiêm hữu võ chỉ danh. Đạo gia thuyết bán tiệt 
hữu, bán tiệt vô. Dĩ tiền đô thị và, như kim nhãn hạ khước thị hữu. Cố vị chỉ không. Nhược Phật 
gìa chỉ thuyết, đô thị vô. Dĩ tiền đã thị vô, như kim nhãn hạ dã thị vô. Sắc tức thị không, không 
tức thị sắc. Đại nhi vạn xự vạn vật, tế nhỉ bách hài cửu khiếu, nhất tế đô quy ư vô. Chung nhật 
ngật phạn, khước đạo bất tầng giảo trước nhất lạp mễ; chung nhật trước y, khước đạo bất tằng 
quải trứ nhất điều ti."» §E <7 f3]: “2 tý DI  ~* ất E #t. +: ⁄ lí E5 7E, 2E Bị 
Z lal #n fj ?” [H: “Z4 E 3š t ⁄ 4. \š % ñ9 ## &t Ñ, # 8 &..E đi ẤN 
Z#.,11 3 RR F ãl EZ 4 .jtãH Z 2.1 fÈ 3X Z ñä, 8l E tC.E äỤ 1U 
#t, 81 4 ER F tb, &! #£. Œ BỊI # 72, 2 RỊ # 6. ii ñã S #ã 1). #f fÏ] E 
Ÿ4 JLấ%, — TT #B EỆ ÿ\ #t.f2 H I¿, 8W ; Äl ìš 2°  Mẽ # — #ú X ;## H # & 
, &|lšä T # BỊ # — ‡$ ££.” - LAM chú: Câu «Chung nhật ngật phạn, khước đạo bất tằng 
giảo trước nhất lạp mễ; chung nhật trước y, khước đạo bất tầng quải trẻ nhất điều tỉ.» đại ý giống 
lời Hoàng Bá và Vân Môn nói. Xin xem lại chú thích 73 và 74 của chương 9 trên đây. 
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là vô thường”, thì bất không lại là không. Tuy nhiên, nếu nói “trong Thái 
Cực có đủ các Lý ”, thì các Lý ấy vượt trên thời gian và không gian mà tổn 
tại mãi. Tuy các sự vật cụ thể trong thực tế ứng với các Lý ấy có sinh, điệt, 
biến, hoá, nhưng các Lý ấy thì không có sinh, diệt, biến, hoá. Nếu vậy, Thái 
Cực quả thực là bất không. Chu Hi khi phê bình nhà Phật, đã chú ý điểm 
này, cho rằng tính của chúng ta chính là toàn thể Thái Cực mà trong đó đều 
có đủ các Lý. Do đó, bất kể thế nào, thế giới của Lý không thể là Không, 
và tính của chúng ta không thể là Không. 

Chu Hi nói: «Nhà Phật nói về Không. Điều ấy không phải là không 
đúng, nhưng bên trong cái Không đó phải bắt đầu có đạo lý. Nếu chỉ nói 
chúng ta là Không, mà không biết rằng |bên trong cái Không ấy] có đạo 
lý chân thực, thì nói như vậy để làm gì? Thí dụ như một vực nước trong, 
nước trong mát tới đáy. Thoạt đâu nhìn vào, ngỡ là không có nước, nên 
người ta nói vực này chỉ là không. Chưa dúng tay xuống để dò xem là 
lạnh hay ấm, thì người ta đâu biết trong vực có nước. Kiến giải của nhà 
Phật cũng đúng như thế. Người học ngày nay quý trọng cách vật trí tri thì 
phải thấy rõ được điều đó.»” 


Thế giới của các Lý là «thế giới khoảng khoát trong mát, không 
hình thể, không nơi chốn»; nhưng ta không thể nhân đó mà xem nó là 
Không, xem nó là Vô. Cho nên nhà Phật nói về Không, tuy cũng có căn 
cứ, nhưng Lý vốn là Hữu, thì không thể nói rằng tất cả đều là Không. 
Chu Hi nói: «Nhà Phật kia thấy tâm là Không và không có Lý; nhà Nho 
ta thấy tâm tuy Không nhưng vạn Lý đều hàm chứa đủ trong đó.»'* 


Chu Hi lại nói: «Nhà Nho xem Lý là không sinh không diệt, nhà 
Phật xem :hần thức †tì 58 là không sinh không diệt.»”° 


TÝ Chư Tử Ngữ Loại: «Thích thị thuyết không, bất thị tiện bất thị, đãn không lý diện tu hữu đạo 
lý thuỷ đắc. Nhược chỉ thuyết đạo ngã thị cá không, nhí bất tri hữu cá thực để đạo lý, khước tế 
thậm dụng đắc? Thí như nhất uyên thanh thuỷ, thanh linh triệt để, khán lai nhất như vô thuỷ 
tương tự. Tha tiện đạo thử uyên chỉ thị không để, bất tằng tương thủ khứ thám thị lãnh thị ôn, 
bất tri đạo hữu thuỷ tại lý diện. Phật thị chí kiến chính như thử. Kim học giả quý ư cách vật, 
trí trì, tiện yếu kiến đắc đáo để.» #$ Eš8 22, 4! ZÈ í# T: R,,ÍH 2  I Zi Ø \ä H 
t5 f†.1 H ñh š§ ñ Z fRẰÀ %.íMm 2 #1 # f8  & ¡š 5%, Zl fúu 8: H3 ?8 
âu — li +, tổ ¡â í4 fK, 8 5K — thu # 7k ‡R (U. fb f# ïä lL ðW{ H1 # 
;* f† Dữ ® 2£ FÃ XE ¿ầ E ïR, 1 XI ì Ñ 7k íE X ml. Øồ RE Z R IE É#H ỨC. 3 
# 1P? là fi,šS\#DU,f6 5S N  šÍ &. 

Chu Tử Ngữ Loại: «BÏ kiến đắc tâm không nhỉ vô Lý, thử kiến đắc tâm tuy không nhỉ vạn Lý 
hàm bị dã.» j3 tẺ fS + 7 ñD #* #3, R f# b #É % iMi Z8 8ã n f@ th. 

Chu Tử Ngữ Loại: «Nho giả đĩ Lỹ vi bất sinh bất diệt, Thích thị dĩ thần thức vi hất sinh bất 
diệt.» fñ tí DI ER E3 T: 4: X W ; K ĐI †t 4 Š + 2 ð. 
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Tính của chúng ta tức là toàn thể Thái Cực, trong đó hàm chứa đủ 
các Lý. Các Lý này không sinh không diệt, cho nên kể dù không thừa 
nhận Lý cũng không thể không dựa theo Lý mà hành xử. Chu Hi nói: 
«Thiên hạ chỉ là đạo lý ấy, mà rốt cuộc chúng ta không chạy khỏi nó. 
Như Phật và Lão tuy tiêu diệt nhân luân, nhưng tự họ cũng chạy không 
khói Lý. Như họ phủ nhận mối quan hệ cha con, nhưng vẫn bái sư xem 
như cha (sư phụ), sư xem đệ tử như con; kể lớn là sư huynh, người nhỏ là 
sư đệ. Họ chỉ bảo hộ cái quan hệ giả dối; còn thánh hiển [của đạo Nho] 
thì giữ được mối quan hệ chân thực.» 


Tổ chức xã hội ắt phải noi theo Lý ấy. Nhà Phật tuy muốn lìa xã 
hội, nhưng tự bản thân đoàn thể Phật giáo lại là một xã hội, tức là họ 
không thể không noi theo Lý ấy mà tổ chức nó. Đúng như Chu Hi nói: 
«Thiên hạ chỉ là đạo lý ấy, mà rốt cuộc chúng ta không chạy khỏi nó.» 
Chu Hi cho rằng nhà Phật không thấy được tính ấy, họ chỉ xem thần thức 
là không sinh không diệt. Cho nên nhà Phật quả thực đã lầm tâm là tính. 


Ngữ Lục chép: «Từ Tử Dung có luận về “vật khô héo có tính hay 
không có tính”. Thầy (Chu Hi) nói: “Tính chỉ là Lý; có vật ấy thì có Lý 
ấy. Chỗ sai lâm của Tử Dung là nhận tâm làm tính, giống như nhà Phật 
đã nhận như vậy. Nhà Phật chỉ chà xát cái tâm ấy cho cực tinh tế, giống 
như một vật được bóc một lớp vỏ rồi lại bóc thêm một lớp vỏ nữa, cho 
tới lúc không còn bóc được gì nữa, Do đó họ chà xát tâm cho tới tỉnh tế 
và sáng láng, rồi nhận nó là tính. Họ không biết cái đó chính thánh nhân 
của đạo Nho] gọi là tâm. Cho nên Thượng Thái (1050-1103, đệ tử của 
Nhị Trình) nói: “Cái mà nhà Phật gọi là tính thì thánh nhân gọi là tâm; 
cái mà nhà Phật gọi là tâm, thì thánh nhân gọi là ý.` Tâm chỉ là cái Lý 
ấy, nhưng nhà Phật ngay từ đầu không hề biết được cái Lý ấy, nên đã 
nhận sự vận động của tri giác là tính. Như đối với nhìn, nghe, nói, dung 
mạo, thánh nhân hễ nhìn thì có Lý của nhìn, nghe thì có Lý của nghe, nói 
thì có Lý của nói, động thì có Lý của động, suy nghĩ thì có Lý của suy 
nghĩ; giống như Cơ Tử gọi là 'minh RH (sáng), hông Í# (tỏ), tòng # 
(theo), cang 3š (cung kính), duệ Zš (sáng suốt)' vậy. Nhà Phật chỉ nhận 
cái có thể nhìn, nghe, nói, suy nghĩ, vận động là tính. Nhìn thì sáng hay 
không cũng được; nghe thì tổ hay không cũng được; nói thì theo lý hay 

Chu Tử Ngữ Laại: «Thiên hạ chỉ thị giá đạo tý, chung thị tẩu bất đắc. Như Phật Lão tuy thị điệt 

nhân luân, nhiên tự thị đào bất đắc. Như vô phụ tử, khước bái kỳ sư, đĩ kỳ đệ tử vi tử; trưởng 

giả vi sư huynh, thiểu giả ví sư đệ. Đãn thị chỉ hộ đắc cá giả đích, thánh hiển tiện thị tồn đắc 
cá chân đích» Z Ƒ z4 Sổ 38 l HE, ## Z ;E T f#..ÀÍI 6b # §É E Đ ^, 
fầ.,?#3 HE 8 š ® f8 .án #t S 7-, äl ƒ## H:8Ù, ĐI H 7 8 #;¡E& 
ng ơn 8.ÍE E Hñ§ íš fl f4 01, 5  (f£ RE f7 Í8 
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không cũng được; suy nghĩ thì sáng suốt hay không cũng được; các điều 
ấy họ đều không bận tâm. Dù ngang hay dọc, họ đều nhận nó là tính. Họ 
sợ nhất là người ta nói đến chữ Lý, mà bọn họ đang bận tâm trừ bỏ. Đó 
chính là thuyết “sinh chỉ vị tính” 4E Z.š# + (Cái lúc sinh ra vốn thế 
được gọi là tính)* của Cáo Tử vậy.» 


Vật khô héo, tuy vô tri giác, nhưng đã có vật thì phải có Lý của nó. 
Cái Lý này tức là tính của vật. Tri giác thuộc tâm, nếu vì vật ấy vô tri 
giác mà nói nó không có tính, tức là ngộ nhận tâm là tính. Sự vận động 
của tri giác đều là hoạt động của tâm. Nhà Phật xem sự vận động của tri 
giác là tính; kỳ thực nó là tâm. Tâm cũng có sự tồn tại thực tế cũng 
thuộc hình nhi hạ, còn Lý thì tổn tại tiềm ẩn mãi mãi và thuộc hình nhi 
thượng. Do đó triết học của Chu Hi chẳng phải là cái Duy tâm luận 
(Idealism) theo cách nói phổ thông, mà gần với Tân thực tại luận (Neo- 
realism) hiện đại. Đáng tiếc trong triết học Trung Quốc, lô-gíc học chưa 
phát triển; và về phương điện này, Chu Hi cũng ít chú ý. Do đó cái mà 
Chu Hi gọi là Lý vốn là một khái niệm hoàn toàn theo lô-gíc nhưng ông 
đã trộn lẫn tính chất đạo đức vào nó. Thí dụ như cái Lý của nhìn, nếu 

”8 LAM chú: Xin xem chú thích 75 tủa chương 12 ngay trên đây. 

?° Chư Tử égR Loại: «Từ Tử Dung hữu “khô cäo hữu tính vô tính * chỉ luận. Tiên sinh viết: “Tính 
chỉ thị Lý, hữu thị vật tư hữu thị Lý. Tử Dung thác xứ thị nhận tâm vi tính, chính đữ Phật thị tương 
tự, Chỉ thị Phật thị ma sát đắc giá tâm cực tỉnh tế, như nhất khối vật sự, bác liễu nhất trùng bì, 
hựu bác nhất trùng bì, chí bác đáo cực tận vô khả bác xứ, sở đĩ ma lộng đắc giá tâm tỉnh quang, 
tha tiện nhận tố tính. Thù bất tri thử chính thánh nhân chí sở vị tâm. Cố Thượng Thái vân: 'Phật 
thị sở vị tính, chính thánh nhân sở vị tâm; Phật thị sở vị tâm, chính thánh nhân sở vị ý." Tâm chỉ 
thị cai đắc giá Lý. Phật thị nguyên bất tằng thức đắc giá Lý, nhất tiết tiện nhận trí giác vận động 
tố tính. Như thị thính ngôn mạo, thánh nhân tắc thị hữu thị chỉ Lý, thính hữu thính chỉ Lý, ngồn 
hữu ngôn chỉ Lý, động hữu động chỉ Lý, tư hữu tư chỉ Lý, như Cơ Tử sở vị 'minh, thông, tòng, cung, 
duệ" thị dã. Phật thị tắc chỉ nhận ná năng thị, năng thính, năng ngôn, năng tư, năng động để tiện 
thị tính. Thị minh đã đắc, bất minh dã đắc; thính thông dã đắc, bất thông đã đắc; ngôn tòng dã 
đắc, bất tòng dã đắc; tư duệ dã đắc, bất duệ dã đắc; tha đô hất quản. Hoành lai thụ lai, tha đô 
nhận tố tính. Tha tối phạ nhân thuyết giá Lý tự, đô yếu trừ điệu liễu, thử chính Cáo Tử sinh chỉ 
vị tính chỉ thuyết dã.”» ‡‡ Ý- R# f “Ìä l§ ñ ft #Ê" Z1. 2 & El: “t q88 
,fí # tì Mi fH E H.ƒÝ 8h jq R§ RE BH. IE Bị # KI801.H RE 0 KẾ 
l# f3 ‡§ : fụ Fã HH, ÉU — E8 71 33, #l Y — E ,.X #l — E JÈ,Z #l š| l & 
#ụ nJ #J F.fíi EÌ #f # {8 iš ù H§ ..tE í# 1t. 4 MP E E A ZBEĂB 


0Ú. LŸŠ m: “PB R WšRTEE,IE XE A Bí ñR Là (05 X BE ấ8 D.IE'E A Bí 8 
to Ð ja Í lễ HE. Í K 7C 1* # ẤÉ Í8 ìã HE, — ẤÐ {f# #2 #II W šR #U (# ‡£.ún 
ti lệ ä 5.1 A BÍ fỦ ïH t Z BH, 8 2E, h ñ 2 Z8. 8 Bị 2 
piệ tiền lìp RE 4 EehnisistiieipheSiisy 3mladugEf3a todk na 
 ##.8 TT CỤ HN, S518 đẽ #8 t6, 


Bì 8. 

Hệ tría,ã # tbht8, X08: 1m18. t8: 4M 
4.1 Ññ ñ8 W# +. Œ ÂU A Mi8 MỰ, ñhM MỊM T.IIE& 2£ z8 
zi 
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quan niệm nó chỉ là cái hình thức của nhìn, thì nó là khái niệm lô-gíc; 
nếu quan niệm nhìn thì phải sáng, thì nó là khái niệm đạo đức. Chu Hi 
trộn lẫn hai phương diện ấy, vì ông cho rằng cái Lý của một vật là cái 
khiến nó như thế và phđi như thế. Sở đĩ như vậy là vì Chu Hi quan tâm 
đạo đức nhiều hơn lô-gíc. Plato cũng có khuynh hướng ấy, nhưng không 
chú trọng nhiều như Chu Hi. Nói chung, triết học Trung Quốc chú trọng 
nhiều về phương diện đạo đức. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC .631 


CHƯƠNG 14 


LỤC TƯỢNG SƠN, VƯƠNG DƯƠNG MINH 
VÀ TÂM HỌC ĐỜI MINH 


1. Lục Tượng Sơn 


Chu Hi là nhân vật lớn nhất trong phái 
Lý học E§ 53 của Đạo học. Đồng thời với 
Chu Hi có Lục Cửu Uyên f# 7\,Ÿ# hay Lục 
Tượng Sơn [š Ấ [I (1139-1193) sáng lập 
phái Tâm học ¿Ù› #8 của Đạo học, đối lập 
với phái Lý học. 


Dương Giản #ổ Êñ (1140-1225) là đệ 
tử của Tượng Sơn, chép hành trạng của thây 
như sau: « Tiên sinh họ Lục, huý là Cửu Uyên, 
tự là Tử Tĩnh. [...] Ông tài năng khác thường, 
thẳng thắn, nghiêm túc, khiêm tốn. [.. .] Thuở 
nhỏ, nghe người ta đọc lời của Y Xuyên, ông 
cảm thấy như xốn Xang đau xót. Cũng có lần 
ông hồi người ta rằng: “Lời Y Xuyên sao 
không giống lời Khổng Mạnh?” Lần đầu đọc 
Luận Ngữ, ông ngờ rằng lời của Hữu Tử chỉ 
li [không đúng ý Khổng Tử]. [...] Ngày khác, 
khi đọc sách xưa, ông đọc đến hai chữ vũ (rụ, 
thấy giải thích là: “Bốn phương và trên dưới gọi là yữ (tức không gian), từ 
xưa tới nay gọi là rự (tức thời gian).” Ông chợt tỉnh ngộ, nói: “Sự việc 
trong vũ trụ là sự việc trong chức phận của mình; sự việc trong chức phận 
của mình là sự việc trong vũ trụ.” "Ông từng nói: “Ví trụ tức là tâm ta; tâm 
ta tức là vũ trụ." Nếu Đông Hải có thánh nhân xuất hiện, tâm ấy cũng vậy, 
lý ấy cũng vậy; nếu Tây Hải có thánh nhân xuất hiện, tâm ấy cũng vậy, lý 
ấy cũng vậy; nếu Nam Hải và Bắc Hải có thánh nhân xuất hiện, tâm ấy 


Lục Tượng Sơn 


' Phùng Hữu Lan chú: Câu này không có trong Tượng Sơn Tiên Sinh Hành Trạng của Dương 


Giả, ở đây căn cứ vào Niên Phổ mà ghi thêm. Xem: Tượng Sơn Toàn Tập, quyển 36, tr.S. 
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cũng vậy, lý ấy cũng vậy; nếu ngàn năm trước có thánh nhân xuất hiện, 
tâm ấy cũng vậy, lý ấy cũng vậy; nếu ngàn năm sau có thánh nhân xuất 
hiện, tâm ấy cũng vậy, lý ấy cũng vậy. ”»° 


Theo Tượng Sơn Tiên Sinh Hành Trạng, quê ông ở Kim Khê 4$ #â 


thuộc Phú Châu ‡#ft J|| (nay là huyện Kim Khê 4#, tỉnh Giang Tây ‡T 
FH), sinh năm Thiệu Hưng #Z Bi thứ 9 (tức năm 1139) đời Tống Cao 
Tông (tức Triệu Cấu #3 §, tại vị 1127-1162), mất năm Thiệu Hi ## EB 
thứ 3 (tức năm 1192) đời Tống Quang Tông (tức Triệu Đôn ‡8}#, tại vị 
1190-1194), 


1 


Dương Giản, Tượng Sơn Tiên Sinh Hành Trạng: «Tiên sình tính Lục, huý Cửu Uyên, tự Tử Tĩnh. 
[...] Sinh hữu dị bẩm, đoan trọng bất phạt. |...| Thảo giác thời văn nhân tụng Y Xuyên ngữ, tự 
giác nhược thương ngã giả. Diệc thường vị nhân viết: “V Xuyên chỉ ngón, hể vi dữ Khổng Tử 
Mạnh Tứ bất loại? ” Sơ độc 1.uận Ngữ, tức nghỉ Hữu Tử chỉ ngôn chỉ l. |...) Tha nhật độc cổ thư 
đại tỉnh viết: “Vũ trự nội sự, nãi kỷ phận nội sự, kỷ phận nội sự nãi vũ trụ nội sự.” Hựu thường 
viết: “Vũ trụ tiện thị ngô tâm, ngô tâm tiện thị vũ trụ. Đồng Hải hữu thánh nhân xuất yên, 
thử tâm đồng dã, thử lý đẳng dã; Tây Hải hữu thánh nhân xuất yên, thử tâm đồng dã, thử lý 
đồng dã; Nam Hải Bắc Hải hữu thánh nhân xuất yên, thử tâm đồng dã, thử lý đồng dã; thiên 
bách thế chỉ thượng hữu thánh nhần xuất yên, thử tâm đồng dã, thử lý đồng dã; thiên bách thế 
chỉ hạ hữu thánh nhân xuất yên, thử tâm đồng dã, thử lý đổng dã.”» 2 2+ #‡+EE, ‡# 7u X8 
;T? ý M. (..] + #W%.W BH T7 (È. [...] 1ù  R Rồ A 3 (# Jl|š5, H W # 
ft ã.7P i8 AEH: “í#JHỊZ 85. ® f BỊ 7L 7 # Ý T5?” 1?) HÑ ä@ Z5, RI 
S: Rf#Zñãx#.(L..) ífUHiöã#ữd #8 £ 7m — #.W #EH: “P7 E FEI 
#,f 4 d 3 Fl HH.” Z Ä4 #4 EH: “# đ IJ #3 79 C2 H #.C 2 Ẳ BH 79 # 
BHW." XE: “7 g6 Í 8 5# Ùù. 11 ‹Ù(M #8 #dH.H 5 f1 A HE. JE 
¡b Eị 1H E El tl ;HH 8 B5 Ê A H5 ,UU +ò l] .JE EE BỊ tb :E8 ï§ dL 6Š 
T5 4 AHi 5 .lL Ò II tt, #t 8 EÌ  ;:T B H Z E8 # A Hị #.Út BỊ , 
.Ứt #8 Bl t,TŸ H  Z hFfñÑẰ#ÀAH5.I H9, #8 BỊ tr.” 

LAM chú: Kim Khê $2 thuộc Phú Châu ÿ#J||, theo Bàng Phác (Trung Quốc Nho Học, tập 
2, tr.150) là Kim Khê @#£, tỉnh Giang Tây ¿T Z, nhưng theo Derk Bodde là huyện Lâm 
Xuyên §§ JI|, tỉnh Giang Tây ¿T 8. Năm mất của Tượng Sơn, Bàng Phác và Derk Bodde 
đều ghí là 1193 (Phùng Hữu Lan theo Dương Giản, chép là 1192). Theo Bàng Phác, Lục Cửu 
Uyên hiệu là Tổn Trai 7ÿ ƒ#, từng dạy học ở núi Tượng (Tượng Sơn §: J]J) thuộc Quý Khê 
đÄ #£ (nay là huyện Quý Khê, Giang Tây), tự xưng là Tượng Sơn cư sĩ, học trè gọi ông là 
Tượng Sơn tiên sinh. Lục Cửu Uyên đỗ tiến sĩ năm 1172 (năm Càn Đạo thứ 8, đời Tống Hiếu 
Tông), rồi làm các chức: chủ bạ :È §§ ở huyện Tĩnh An iã '#; Quốc tử chính Bi Z- ik ; từ 
lộc ‡ã]ñ£ ở Sùng Đạo Quán 3‡ )š thuộc Đài Châu 3 ji{; cai trị quận Kinh Môn T§| F 
. Trần Trọng Kim (Xho Giáo, quyển hạ, Saigon, 1971, tr.167-168) nói sau khi làm chức Quốc tử 
chính, ông về dạy học ở Tượng Sơn, đến đời Tống Quang Tông ông được cử đi trấn nhậm quận 
Kinh Môn, được non ba năm thì mất, thọ 54 tuổi, thuy là Văn An % #. Lục Cửu Uxên cùng 
với anh là Lục Cửu Linh É# 74 8â (tự là Phục Trai {# Wš } nổi tiếng là học giá uyên thâm. Derk 
Bodde dựa theo Siu-chỉ Huang (Lu ?fsiang-shan, a twe[fth century Chinese idealist phílosopher 
(Lục Tượng Sơn, triết gia phái Tâm học của Trung Quốc thế kỷ !2J, New Haven, 1944) chép rằng 
Lục Cửu Uyên là em út trong 6 anh em. 
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«Thuở nhỏ, nghe người ta đọc lời của Y Xuyên, ông cảm thấy như 
xốn xang đau xót.» Tuy vậy, cái học của Tượng Sơn khác cái học của Y 
Xuyên (Trình Di) mà rất gần với cái học của Minh Đạo (Trình Hạo). 


Trình Hạo viết trong thiên Thức Nhân 8# {- (biết điều nhân) rằng: 
«Người tu học trước tiên phải hiểu nhân {— (nhân ái). Người nhân thì hồn 
nhiên cùng một thể với vạn vật. Nghĩa, lễ, trí, tín đều là nhân. Hễ hiểu 
được lý này, thì hãy lấy ;hành ŠÑ và kính để nuôi dưỡng nó; có thế 
thôi.»* Thuyết của Tượng Sơn cũng giống như thế, ông nói: «Gân đây có 
kẻ phê bình ta rằng: “Trừ câu nói “Người ta trước tiên phải thiết lập điều 
lớn lao ở tâm” (Tiên lập hỗ kỳ đại giả # 17 5* B2 3) |của Mạnh Tử 
mà ông ta nhai lại], ông ta chẳng có gì hay ho.” Nghe thế, ta đáp: "Đúng 
vậy. ”»° 


Câu «Tiên lập hỗ kỳ đại giả» # từ St; #í ý nói trước tiên 
phải biết rằng Đạo là tâm ta, tâm ta tức là Đạo. Ngoài Đạo không có sự 
vật, ngoài sự vật không có Đạo. Thuyết này giống như Trình Hạo nói 
rằng người tu học trước tiên phải ý thức điều nhân. Tượng Sơn nói: «Van 
vật đầy rẫy trong chỗ một tấc vuông (tức tâm). Đầy tâm mà phát ra, lấp 
đầy cả vũ trụ; chẳng gì không là Lý ấy.»° 


Tượng Sơn lại nói: «Mạnh Tử nói: “Hễ tận tâm thì biết bản tính. 
Biết bản tính thì biết được Trời.” Tâm chỉ là một tâm mà thôi. Nó là 
tâm của ta, tâm của bạn ta, tâm của thánh hiển trăm năm hay ngàn năm 
trước. Nếu trăm năm hay ngàn năm sau lại có một thánh hiển nữa ra đời, 
thì cái tâm của ngài cũng chỉ như thế. Bản thể của tâm rất lớn. Nếu ta có 
thể phát triển cùng tận tâm ta, thì ta đồng nhất với Trời. Việc học chỉ là 


LAM chú: Xin xem lại chú thích 89 của chương 12 ngay trên đây. 

Tượng Sơn Toàn Tập: «Cận hữu nghị ngõ giả vân: “ Trừ liễu tiên lập hổ kỳ đại giả nhất cú, toàn 
vô kỹ lưỡng.” Ngô văn chỉ viết: “Thành nhiên.”» }T Ð š§# # Z.: “Èà ƒ %W#ˆH 
x#—f4J. # # t$ lãi.” # Z El: “8 #\.” ¬ LAM chú: Câu «7iên lập hồ kỳ đại giả» 
lấy trong Mạnh Tử (Cáo Tử, thượng): « Thử thiên chỉ sở dữ ngã giả, tiên lập hề kỳ đại giả, tắc 
kỳ tiểu giả phất năng đoạt dã. Thử vi đại nhần nhỉ dĩ hï.» J,  Z Pĩ fd # #, #t ừ # 
l'x 3#. RI 3 ;J` # #È RE th. H, §  A f0 E & (Tâm là cái mà Trời phú bẩm 
cho ta. Người ta trước tiên phải thiết lập điều lớn lao ở tâm, thì điểu nhỏ nhặt sẽ không chiếm 
đoạt lấy tâm của mình. Đó mới là đại nhãn). 

Tượng Sơn Toàn Tập: «Vạn vật sâm nhiên ư phương thốn chỉ gian, mãn tâm nhỉ phá t, sung tắc 
vũ trụ, vớ phi thị Lý.» # ‡J §§ # ÿ‡ 2 ¬ƒ Z [Hl, #§ Ù [0 3Ý. 7 3® ' E5, # 3E E 88. 
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để hiểu được điều ấy thôi.»? 
Tượng Sơn lại nói: «Lý ấy lấp đây vũ trụ; đó gọI là ngoài Đạo 


không có sự vật, ngoài sự vật không có Đạo. Nếu bỏ nó mà ta có 
toan tính, xu hướng, quy mô, hình tích, sự nghiệp, thành tựu, thì chúng 
không liên can với Đạo, mà chúng là dị đoan và lợi dục. Đó gọi là chìm 
đắm; đó gọi là [nằm trong] hang cũ. Thuyết ấy tức là tà thuyết, kiến giải 
ấy tức là tà kiến.»Ÿ 


Tượng Sơn nói: «Đạo đầy khắp thiên hạ, không có chỗ trống nhỏ 
nhặt [nào mà nó không tới]. Tứ đoan (nhân, nghĩa, lễ, trí) và muôn điều 
thiện đều do Trời phú bẩm, chẳng nhọc lòng con người phải vất vả điểm 
tô. Chỉ vì con người tự sai lầm mà xa cách các đức tính ấy thôi.»° 


Tâm của chúng ta vốn là toàn thể vũ trụ, nhưng con người thường 

bị che lấp. Tượng Sơn nói: «Ðạo lấp đầy vũ trụ, chẳng ẩn trốn nơi nào. Ở 
trên trời gọi là Âm Dương, ở dưới đất gọi là mềm cứng, ở người gọi là 
nhân nghĩa. Cho nên nhân nghĩa là bản tâm của con người. [...] Kẻ ngu 
và kẻ hư hỏng thì bất cập, nên bị vật dục che lấp mà đánh mất bản tâm 
của mình. Kẻ hiển và kẻ trí thì thái quá, nên bị các ý kiến che lấp mà 

M Tượng Sơn Toàn Tập: «Mạnh Tử vân: “Tận kỳ tâm giả, trì kỳ tính đã. Trí kỳ tính, tắc tri thiên 
hĩ." Tâm chỉ thị nhất cá tâm, mỗ chỉ tâm, ngô hữu chỉ tâm, thượng nhỉ thiên bách tải thánh 
hiển chí tâm, hạ nhỉ thiên bách tuế phục hữu nhất thánh hiển, kỳ tâm diệc chỉ như thử. Tâm 
chí thể thậm đại, nhược năng tận ngã chỉ tâm, tiện đữ thiên đẳng. Vi học chỉ thị lý hội thử.» 
#~=: “#8 HE. #. RE # tu. XI E #, RỊ #I X &.” sò HỆ — f8, 
⁄Zù.,#&zZ.'.,EẲẪmT#äñw&*#WzU.,FimTfØH#?8H—-# 
;#b» #t B tHỨt.. ⁄Z Ÿ8 RA, #8 8E 8 5 Z ù,.f6 HH X [Ị. 8 S sị RẺ 
TH! IV.» - LAM chú: Mạnh Tử (Tận Tâm, thượng): «Tận kỳ tâm giả, trí kỳ tính dã. Tri kỳ 
tính, tắc tri thiên hĩ. Tôn kỳ tâm, dưỡng kỳ tính, sở đĩ sự thiên đã. Yếu thọ bất nhị, tu thân đĩ 
sĩ chỉ, sở đĩ lập mệnh đã.» # ‡t ¿ #. #0 E ‡‡ th. #I RE I#, RIỊ 4i  &. f£ f.b.. 
#:l#. Hi b1 S X tl,.<  Z R l2 8 LI Í@ 2. DI # ấã th (Hễ tận tầm thì biết 
bản tính. Biết bản tính thì biết được Trời. Tổn tâm dưỡng tính là phụng sự Trời. Chết yểu hay 
sống lâu cũng như nhau. Tu thân để chờ đợi ra sao thì ra. Như vậy là lập mệnh). 
Tượng Sơn Toàn Tập: «Thử Lý tắc vũ trụ, sở vị Đạo ngoại vô sự, sự ngoại vô Đạo. Xả thử nhí 
biệt hữu thương lượng, biệt hữu xu hướng, biệt hữu quy mô, biệt hữu hình tích, biệt hữu hành 
nghiệp, biệt hữu sự công, tắc đữ Đạo vô tương can, tắc thị dị đoan, tắc thị lợi dục. Vị chỉ hãm 
nịch, vị chỉ cựu khoẩ. Thuyết tức thị tà thuyết, kiến tức thị tà kiến.» Jt #  “Ƒ , H5B 
ìl 7L £ HH, R 7L # ìH. 2 IJL ñD 7l # ñg 8, 5l #i it ñ1, 5 # li f4, DỊ 
1ý #t. 5l {T1 *. ĐI Ð 34 1, RI Ø4 šš #t ‡H T-, BỊ jŠ & i., RIỊ E #1 ẤX. ấR 
⁄ Kã 8i,ñB Z W ?#x.ã BI) # 3E ít, R BỊ 36 ñ. 
Tượng Sơn Toàn Tập: «Đao biến mãn thiên hạ, vô ta tiểu không khuyết, tứ đoan vạn thiện, 
giai thiên chỉ sở đữ, bất lao nhân trang điểm, đãn thị nhân tự hữu bệnh, đữ tha tương cách 
liễu.» 3l ÿ8 ÿ§ £ T, #4 #E ;]› 2 W§,H ft 8ã #, lý X Z ằ" Ÿ. # ÀA u 
#h.,íH £ Á H 8 fØï, 1i íb †H § 7. 
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đánh mất bản tâm của mình »'° 


Ở đây Tượng Sơn nói vũ trụ chưa hề ly cách với con người, nhưng con 
người tự ly cách với vũ trụ. Việc học của chúng ta chính là nhằm khử bỏ sự 
che lấp ấy để trở về bản thể của mình. Tượng Sơn nói: «Lý này trong vũ 
trụ tại Sao lại có chướng ngại? Chính các anh tự nhấn chìm Lý ấy và tự che 
lấp mình; trong hầm hố tối tăm nào biết cái cao xa. Các anh phải cương 
quyết phá nát cái hầm hố ấy, phải xem xét mà xé rách tấm lưới trùm lấp 
mình.»!! 


Chỉ có việc đó mới gọi là học; ngoài nó ra, chẳng phải là học. 
Tượng Sơn nói: «Trong Luận Ngữ có nhiều câu mơ hồ chẳng đầu đuôi gì 
cả, đại loại như "Tri cập chỉ, nhân bất năng thủ chỉ” (Biết đến nó mà 
lòng nhân không đủ để giữ nó), chúng ta không biết “nó” ở đây là gì. 
Hay là “Học nhi thời tập chỉ” (Học thì luôn luyện tập nó), chúng ta 
không biết “nó ” ở đây là gì. Trừ phi người học có bần lĩnh, chứ chỗ này 
đọc không dễ. Nếu người học có bản lĩnh, thì ắt biết “cái cần đạt tới ” là 
cái này (tức tâm), “cái mà lòng nhân dùng để giữ lấy” là cái này (tức 
tâm), “cái cần luôn luyện tập” là cái này (tức tâm). Hễ nói là nói về nó, 
hễ vui là vui về nó. Nó [đễ dàng] như nước đặt trên cao [chẩy xuống]. 
Học mà biết được gốc, thì sáu kinh đều là chú thích vê tâm ta.»!2 


19 Tượng Sơn Toàn Tập: «Đạo tắc vũ trụ, phi hữu sở ẩn độn. Tại thiên viết Ám Dương, tại địa viết 


như cương, tại nhân viết nhân nghĩa. Cố nhân nghĩa giả, nhân chỉ bản tâm dã. [...) Ngu bất 
tiếu giả, bất cập yên, tắc tế ư vật dục nhí thất kỳ bản tâm. Hiển giả trí giả quá chí, tắc tế ư ý 
kiến nhi thất kỳ bản tâm.» i5 3 # tĩ, 3F Ø ñí E# lí. ứr X El F§ E8, ï£ Hb E1 & BỊ 
,# Á Hf£.®#.0([ X5.AZ #400. [.]  T H#.1: 8 5, BỊ & #ˆ 
1 ät mẪm  # + Ù:.W # XI CŒ# )# iâ Z,RỊ  #\ # R ẪH & HÑ 2 sù) - LAM 
chú: Câu «Tại thiên viết Âm Dương, tại địa viết nhu cương, tại nhân viết nhân nghĩa» phỏng 
theo Thuyết Quái: «Thị đĩ lập thiên chỉ đạo viết Âm dữ Dương, lập địa chỉ đạo viết nhu dữ 
cương, lập nhân chỉ đạo viết nhân dử nghĩa.» # j1 ý % Z ìŠ EIE4 EMÉ8, ý Hh Zìg 
El # # Bll, ở, À 2 ‡§ EI{— #1 # (Cho nền, [thánh nhân] xác lập: đạo trời thì có Âm 
và Dương, đạo đất thì có nhu và cương, đạo người thì có nhân và nghĩa). Xin xem lại phần phụ 
chú ở chú thích 64 của chương 12 ngay trên đây. 

Tượng Sơn Toàn Tập: « Thử Lý tại vũ trụ gìan, hà thường hữu sở ngại. Thị nễ tự trầm Lý, tự mâng 
tế. Âm âm địa tại cá hãm tỉnh trung, cánh bất tri sở vị cao viễn để. Yêu quyết liệt phá hãm tỉnh, 
khuy trắc phá la võng.» Út, #ÿ 7E đi fỒ, (4Í Rt # Dĩ #ế. # (R H ¡+ HE. H # ấ& ER 
Fề Hh ít [R fã Đ†rh, Œ 2x HI ïH äR B i* J..EE ì ZM l# lã ĐH, #W BÍ Hồ ƒẾ @Œ. 
Tượng Sơn Toàn Tập: «Luận Ngữ trung đa hữu võ đầu bính để thuyết thoại, như “Trả cập chỉ 
nhân bất năng thủ chỉ” chí loại, bất tri sở cập thủ giả hà sự. Như “Học nhi thời tập chí” hất trĩ 
thời tập giả hà sự, Phi học hữu bản Inh, vị dị độc đã. Cẩu học hữu bản Iĩnh, tắc trì chỉ sở cập giả 
cập thứ đã, nhân chỉ sở đĩ thủ giả thủ thử dã, thời tập giả tập thử dã, thuyết giả thuyết thử, lạc 
giả lạc thử, như cao ốc chí thượng kiến linh thuỷ tứ. Học cẩu tri bản, lục kính giai ngã chú cước,» 
ä8 ñR FP Ý 1Œ ## 9SR h5 WẾ á# 5ä. *f # Z Í BE T Z° Z3. #Dổ1 R 
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Tượng Sơn lại nói: «Cách vật là khảo sát cái này (tức tâm). Phục 
Hi ngước lên trông thiên tượng, cúi xuống xem phép tắc trên mặt đất, thì 
trước tiên cũng đã tận lực ở cái ấy (tức tâm). Nếu không phải vậy, thì 
cái gọi là cách vật [không nhắm vào gốc mà] chỉ nhắm vào ngọn thôi.»'? 


«Học thì luôn luyện tập nó.» Trước tiên ta phải biết cái cần luyện 
tập là gì. Nói theo Mạnh Tử tức là: «Người ta trước tiên phải thiết lập 
điều lớn lao ở tâm.» Đó là trước tiên phải biết gốc (tri bản #[IZK). Biết 
gốc rồi thì gắng sức luôn luôn luyện tập nó, giữ gìn nó, vui với nó. Tất cả 
công phu này dễ dàng như nước đặt trên cao chẩy xuống. 


Hễ biết cái tâm này rồi thì phái thuận theo tự nhiên, tâm này sẽ tự 
ứng vật không cùng. Tượng Sơn nói: «Tập trung tỉnh thần và tự làm chủ 
tể. Vạn vật đều có đú trong ta, như thế còn thiếu sót gì? Lúc phải trắc ẩn 
thì tự nhiên trắc ẩn; lúc phải hổ thẹn thì tự nhiên hổ thẹn; lúc phẩi khoan 
dung mềm mỏng thì tự nhiên khoan dung mềm mồng; lúc phải mạnh mẽ 
cương nghị thì tự nhiên mạnh mẽ cương nghị.»!° 


Tượng Sơn nói; «Kinh Thị nói về Văn Vương là “Chẳng biết chẳng 
hay, cứ theo phép Trời”, Bài hát ở ngả tư đường cho Nghiêu nghe, cũng 


# f] 3®. (0 “#4 ím R‡ 37 Z” 2# #IIfš 3i # fnj $. 3F 4 f + ?8, 2 5 ñÑ th 
.®J ## 3 + ññL, RỊ §I Z Pñ 8# 8 Ä ÍL U,ÍC <⁄ HAT 5 5T IU t,RS l? #5 Si 
lL 19, ã # ãt IL, #9 5 #6 ÚC, kn  BỆ ⁄ |: šÊ 3X 7k 4. S# đi £H,7x# 
‡# §È BỊ - LAM chú: Câu «Học nhí thời tập chỉ» lấy ngay đầu sách Luận Ngữ. Câu «Tri cập 
chi, nhân bất năng thủ chỉ» lấy từ Luậø Ngữ (Vệ Linh Công): «Tử viết: Tri cập chí, nhân bất 
năng thủ chỉ; tuy đắc chị, tất thất chỉ. Tri cập chỉ, nhân năng thủ chỉ, bất trang dĩ lị chỉ; tắc dân 
bất kính. Tri cập chỉ, nhân năng thủ chỉ, trang đï khấp chỉ, động chỉ bất đi lễ; vị thiện dã.» -ƒ- 
H: #Ở#zZ.ET“lRETZ;:#® +. ®%&z.*t 3 Z,1{' 8E 2. ft LÍ RZ. 
;HÚ KE ® #..M 8 Z..(- BE 5F Z .NE LÍ i Z..,9 Z T LL‡8,2E # tb (Biết đến 
nó mà lòng nhân không đủ để giữ nó; dù có được nó thì cũng mất. Biết đến nó và lòng nhân đủ 
để giữ nó, nhưng không trang nghiêm đến với nó thì dân không tôn kính. Biết đến nó, lòng nhân 
đủ để giữ nó, và trang nghiêm đến với nó, nhưng không lấy lễ để hành động thì chưa phải là tốt). 
Các nhà chú giải hiểu chữ “nó ” ở đây là đạo trị nước, tuy nhiên ở đây Lục Cửu Uyên giải thích 
nó là tâm. Có nhà hiểu #r #[Ilà rrí #f, tức là tài trí; f‡ ÿÿ là lj lâm §ị E8 (đến ai, tới ai). 


Tượng Sơn Toàn Tập: «Cách vật giả cách thử giả đã. Phục Hi ngưỡng tượng phủ pháp, diệc 
tiên ư thử tận lực yên nhĩ. Bất nhiên, sở vị cách vật, mạt nhí dĩ hĩ.» #X 42 #: ‡£ IL '# th,. ÉR 
# (II % l +, 7R % ` Lá J) SH. #4, đã R11, 5 l0 6 -‹ 
Tượng Sơn Toàn Tập: «Thu thập tỉnh thần, tự tác chủ tể, vạn vật giai bị ư ngã, hữu hà khiết 
khuyết? Đương trắc ẩn thời, tự nhiên trắc ẩn; đương tu ố thời, tự nhiên tu ố; đương khoan dụ ôn 
nhu thời, tự nhiên khoan dụ ôn nhu; đương phát cường cương nghị thời, tự nhiên phát cường 
cương nghị.» Jft ‡Ê #ã †4, E ÍF +. ã #) tĩ lñ ÿì Í+, 5 ÍR[ 2x BỊ ?ã THÍ §# lữ 
, Ei #4 lll E8 ; # 6 lý, H #4 %  ;ã H t ừã ä HỆ, H #4 H tổ lM  ; 
# mm Rll #t.EH #3 # 72 BỊ #. 
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chẳng qua là như thế. Luận Wgữ nói về Thuấn và Vũ rằng: “Cao cả 
thay! Thuấn và Vũ có thiên hạ mà như không can dự nó. ”!* Con người 
nếu biết cái lỗi can dự thiên hạ và không có cái bệnh do tri thức, thì tâm 
ấy sẽ sáng rỡ, Lý ấy sẽ thoáng đãng, mỗi vật sẽ ứng phó với nhau, “quy 
tụ về cực điểm tốt đẹp” (như Kinh Thư nói). “Hễ quân tử đi qua chỗ nào 
thì nơi đó được chuyển hoá; hễ ở lại chỗ nào thì ảnh hướng của ngài như 
thần, cùng trôi chảy lên xuống với trời đất. Lê nào nói đó là điều bổ ích 


JR 


LAM chú: Bài hát ở ngả tư đường là một giai thoại chép trong Liệ¡ Tử (chương Trọng Ni): 
«Nghiêu trị thiên hạ ngũ thập niên, bất tri thiên hạ trị dư, bất trị dư? Bất trí ức triệu chỉ 
nguyện đái kỷ dư, bất nguyện đái kỷ dư? Cố vấn tả hữu, tả hữu bất tri. Vấn ngoại triểu, ngoại 
triểu bất tri. Vấn tại dã, tại dã bất tri, Nghiêu nãi vi phục du ư khang cù, văn nhỉ đồng dau 
viết: “Lập ngã chưng dân, mạc phỉ nhĩ cực. Bất thức bất trí, thuận Để chỉ tắc.” Nghiều hỉ vấn 
viết: “Thuỳ giáo nhi vi thử ngân?” Đồng nhỉ viết: “Ngã văn chỉ đại phu.” Vấn đại phu, đại 
phu viết: “Cổ thi dã.” Nghiêu hoàn cung, triệu Thuấn, nhân thiện dĩ thiên hạ. Thuấn bất từ 
nhì thụ chỉ.» 3š j/¿ X F ii + #,.#n2ZX Ti. T k4 NM?E É0 (Ế J +; # Kh 
C M ?W l * 4i.#z 4z Tñ 1U. 2L 9.7L Øl T2 #U.F ứŒ£ E,ứŒ E R #£U.# 
7 BE ủi Mì Bí fÍ.P 5 8 i6 HH: “ ft ®& R,# E RÐ 8Ð. T 3 T m. l8 
Z RỊ.” #& # lì El: “3# #( ñí Ø l5?” # f2: “#ÉÍMZX&.” k&.xX 
Xt1: “dấ?tth." 8 4 7Z3.,DI 1L T.# 2T 8t ữH # Z (Nghiều cai trị 
thiên hạ được S0 năm, không biết thiên hạ có yên bình hay không, không biết hàng triệu dân 
chúng có muốn tôn ống làm vua hay không. Bèn hỏi cận thần hai bên, họ không biết. Hỏi 
những quan viên bên ngoài, họ cũng không biết. Hỏi những bậc hiển tài không ra làm quan, 
họ cũng không biết. Nghiêu bèn giả đạng thường dân, đến ngả tư đường, nghe trẻ con hát: 
“Lấy gạo thóc nuôi dân, tất cả theo luật của ngài; Chẳng biết chẳng hay, cứ theo phép Trời.” 
Nghiêu vui mừng hồi: “Ai đạy cháu hát thế?” Trẻ con đáp: “Cháu nghe một quan đại phu 
hát.” Nghiêu hồi đại phu ấy, ông ta đáp: “Đó là thơ xưa." Nghiêu trở về cung, triệu ông 
Thuấn đến, nhân đó truyền thiên hạ cho ông. Thuấn không từ chối, bèn nhận lấy). Trung Hoa 
Đạo Học Thông Điển (sảd.. tr.236) chú: Ngoại triểu ?‡ $= chỉ chung các quan viên ngoài cận 
thần (phiếm chỉ cận thần ngoại đích quan viên ¡#Z †‡8) E #LÉJ  Ä b tại đã ##†= ám 
chỉ kể sĩ có tài nhưng không làm quan {chỉ một hữu tố quan đích hữu tài chỉ sĩ l5SsBHIÁE 
fl ‡¡ ‡ Z +}; khang cù ER fi = đường lớn thông bốn phương tám hướng, tức ngả tư đường 
{tứ thông bát đạt đích đại lệ PH ;j /\ šš 89 + Pẽ ); lập 7= tức là (ạp ‡ð (hạt [gạo]), chỉ gạo 
hay ngũ cốc, ở đây dùng như động từ (lập thông lạp, chỉ mễ cốc, giá lý dụng tác động từ 17 xã 
E¡, lã ít, ìä SE Hl ÍF Ế ññ]); chưng dân 3š FES= dân chúng, chưng là nhiều (bách tính; 
chưng chúng dã E1 É#, 3 # 1b). Derk Bodde hiểu Khang Cù là địa danh nên giữ nguyên: 
«The song to Vao at K?ang-ch?n”,...» (Bài hát cho Nghiêu nghe tại Khang Cù,...). ÀA.C. 
Graham (The Book oƒ Lieh-tzử, Columbia, 1990, tr.90) dịch: «Then Yao wandered ín dđisguise 
on the highroads.» (Rồi Nghiêu vi hành trên đường cái). 


LAM chú: Nguyên văn là Luận Ngữ (Thái Bá): «Tử viết: Nguy nguy hồ, Thuấn Vũ chỉ hữu 
thiên hạ dã, nhỉ bất dự yên.» # H :# š #“. 3 & Z8  F th. ññ 1! E4 E (Cao 
cả thay! Vua Thuấn và vua Vũ có thiên hạ mà như không can dự nó). Bấ? dự ở đây là không 
liên quan, không tham dự. Dương Bá Tuấn (Luận Nẹữ Dịch Chú, Trung Hoa Thư Cục, 1998, 
tr.83) giảng là không xem thiên hạ là tư hữu. James Legge dịch: «How majestic was the 
manner in which Shun and Yư held possession of the empire, as ïf it were nothing to them!sVòi 
vọi thay cách thức mà Thuấn và Vũ có thiên hạ: dường như thiên hạ chẳng là gì đối với họ!) 
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nhỏ cho đời hay sao? ”!?»„!š 


Trên đây Tượng Sơn giải thích lời phê bình về ông của những người 
mà ông cho rằng: «Kẻ hiển và kẻ trí thì thái quá, nên bị các ý kiến [của 
học thuyết của họ] che lấp mà đánh mất bản tâm của mình.»'* Ở đây 
quan điểm của Tượng Sơn giống với ý của Trình Hạo trong Định Tính 
Thư, trong đó Trình Hạo cho rằng nếu chẳng có ? ? B $l, và dụng trí H3 
#ÿ thì tâm chúng ta ắt sẽ «rộng mở mà rất công bằng, hễ vật đến thì 
thuận ứng». Trong lời Tượng Sơn nói trên đây, «cái lỗi can dự thiên 
hạ» tức là / f và «cái bệnh do tri thức» tức là đụng trí. «Tâm ấy sẽ sáng 
rỡ, Lý ấy sẽ thoáng đãng, mỗi vật sẽ ứng phó với nhau» nghĩa là như 
thấy vật đáng vui thì tự nhiên vui, thấy vật đáng giận thì tự nhiên giận; 
tức là «rộng mở mà rất công bằng, hễ vật đến thì thuận ứng». 


Cái bệnh của nhà Phật chính là không thể «đại công» 2% 2È (rất 
công bằng). Trong thư gởi Vương Thuận Bá + ll {Ä. Tượng Sơn viết: 
«Tôi từng lấy hai chữ nghĩa và lợi mà phân biệt Nho với Phật. Nói công 
và tư, kỳ thực là nghĩa và lợi. Nhà Nho xem con người sinh ra trong cõi 
trời đất linh hơn vạn vật, quý hơn vạn vật, cùng đứng ngang với trời đất 
làm tam cực (tam tài). Trời có thiên đạo, đất có địa đạo, người có nhân 
đạo. Người mà không trọn vẹn nhân đạo thì không đủ tư cách đứng ngang 
với trời đất. Người có ngũ quan, mỗi cái có chức năng riêng. Do đó mà 


1? LAM chú: Câu này trong 3#qnh Tử (Tận Tâm, thượng): «Bá giả chỉ dân, hoan ngu như đã. Vương 
giả chỉ dân, hạo hạo như đã. Sát chí nhỉ bất oán, lợi chí nhỉ bất dung. Dân nhật thiên thiện nhỉ bất 
tri vi chỉ giả. Phù quân tử sở quả giả hoá, sở tôn giả thần, thượng hạ đữ thiêu địa đồng ldu, khởi viết 
tiểu bổ chỉ tai» S # Z XÃ. S# rR tu th. + 3i Z E, 1# t£ tt th.  Z⁄ 1 TY f5, fl Z. 
fã®Sf£,EH#@##m 2 I8 Z #.X 8 f# mì 5(1L.m 1# # tt. T B X 
hữ lồ] đã, # EI¿]› K§ Z ä§ (Dân của vua theo bá đạo thì vui vẻ nỗng nhiệt. Dân của vua theo 
vương đạo thì vui vẻ điểm đạm. Vụa theo vương đạo dù giết người có tội thì đân cũng không oún, 
dù làm lợi cho đân thì dân cũng không xem đó là ân huệ của vua. Dân ngày càng hướng thiện mà 
không biết ai khiến cho họ như thế. Hễ quân tử đi qua chỗ nào thì nơi đó được chuyển hoá; hễ ở lạt 
chỗ nào thì ảnh hưởng của ngài như thần, càng trôi chây lên xuống với trời đất. Lễ nào nói đó là điều 
bổ ích nhỏ {cho đời] sao?) 

Tượng Sơn Toàn Tập: «Thi xưng Văn Vương “Bất thức bất trì, thuận Đế chí tắc ®. Khang Cù chỉ 
ca Nghiêu, điệc bất quá như thử. Luận Ngữ chỉ xưng Thuấn Vũ viết: “Nguy nguy hồ hữu thiên hạ 
nhi hất dự yên.” Nhân năng tri dự yên chỉ quá, vô thức tri chỉ bệnh, tắc thử tâm quýnh nhiên, thử 
Lý thắn nhiên, vật các phó vật, “hội kỳ hữu cực, quy kỳ hữu cực ” hĩ. “Sở quá giả hoá, sở tổn giả 
thần, thượng hạ đữ thiên địa đồng lưu, khởi viết tiểu bổ chỉ tai."» ñ# f@ Z + “2E 8t  #I 
.H # Z2 RIl”. BR ®i[ Z 3 š4,7R 2* 38 #ll lL. ấề ä5 Z f§ # ñ L1: “ãX šX # 
% F 4 #4.” Á §E #11 É# 5 <Z ì3, #4 ấã Z 4H f5, RỊ Út .La HJ #4, ỨV BÉ 
X,1 œ f†T).“& H SH. E 8 M” . “ZHìŠ 5 {L.Bj f 85 ?fU.E F 
BỊ  Hb [5] i, # Hl ¿| Ki Z äš.” : 

 LAM chú: Xin xem chú thích I0 của chương này. 

?°. LAM chú: Xin xem chú thích 92 của chương 12 ngay trên đây. 
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họ có đúng sai, được mất; do đó mà có giảng dạy và học tập. Sự giảng 
dạy của đạo Nho thành lập từ khái niệm đó, nên nói là nghĩa và công. 
Nhà Phật xem con người sinh ra trong cõi trời đất có sinh tử, luân hồi, 
phiền não; cho rằng đời quá đau khổ, nên mong tránh né nó. [...} Cho nên 
họ nói: việc sinh tử là lớn. {...] Sự giảng dạy cúa đạo Phật thành lập từ 
khái niệm đó, nên nói là lợi và tư. Chỉ vì nghĩa và công nên nhập thế; chỉ 
vì lợi và tư nên xuất thế. Nhà Nho dù đạt tới không âm thanh, không mùi 
hương, không nơi chốn, không bản thể, thì họ chủ ở nhập thế. Nhà Phật 
chỉ mong vượt qua biển khổ để tới cõi tương lai nên họ chủ ở xuất thế.» 


Tượng Sơn lấy nhập thế và xuất thế để phân biệt Nho với Phật. 
Nhập thế là thuận theo sự tự nhiên của tâm ta, còn xuất thế là kết quả 
của tự tư và dụng trí. 


Về cái gọi là phương pháp tu dưỡng, giữa Tượng Sơn và Chu Hi có 
sự bất đổng. Vgữ Lục của Tượng Sơn chép: «Nhân nói đến ý kiến của 
Định Phu (đệ tử của Tượng Sơn) cho rằng thói quen cũ không dễ trừ bỏ, 
nhưng nếu một thói trừ được thì trăm thói cũng trừ xong. Tôi (tức đệ tử 
chép Mgeữ Lục) nói phương pháp đối với sự vật của Hối Am (tức Chu Hìỳ) 
không thể dùng để trừ bó việc ấy được. Thầy (tức Tượng Sơn) nói: Không 
thể so sánh cái này (tức lời Định Phu) với cái kia (tức phương pháp của 
Chu HI). [Phương pháp của Chu Hi] là thêm vào. ”»?2 


?Íˆ Tượng Sơn Toàn Tập (Dữ Vương Thuận Bá Thư): «Mỗ thường dĩ nghĩa lợi nhị tự phán Nho Thích, 


Hưu viết công tư, kỳ thực tức nghĩa lợi đã, Nho giả đĩ nhân sinh thiên địa chỉ gian, linh ư vạn vật, 
quý tứ vạn vật, đữ thiên địa tịnh nhỉ vi tam cực. Thiên hữu thiên đạo, địa hữu địa đạo, nhận hữu 
nhân đạo. Nhân nhỉ bất tận nhân đạo, bất túc đữ thiên địa tịnh. Nhân hữu ngũ quan, quan hữu 
kỳ sự, Ư thị hữu thị phi đắc thất, ư thị hữu giáo hữu học. Kỳ giáo chỉ sở tòng lập giả như thử, cố 
viết nghĩa viết công, Thích thị đĩ nhân sinh thiên địa chỉ gian, hữu sinh tử, hữu luân hồi, hữu phiền 
não, đĩ vi thậm khổ, nhỉ cầu sở đã miễn chỉ. |...] Cố kỳ ngôn viết: sinh tử sự đại. [...} Kỳ giáo chi 
Sử tòng lập như thử, cố viết lợi viết tư, Duy nghĩa duy công cố kinh thế; duy lợi duy tư cố xuất thế. 
Nho giả tuy chí ứ vô thanh vô xú, vô phương võ thể, giai chủ ư kinh thế. Thích thị duy tận vị lai 
tế phổ độ chỉ, giai chủ ư xuất thế,» 3š #† }1 #$ #l| — “: È| ƒ# $. X. E12) #⁄, 3: Ñ 
RỊ # #l tb.. fã 5 LÀ Á # 2X Hh ⁄ lRl, RR W) Eã 1J, E† lÀ 8 ĐI, Bì 2 lh 3b TT 
R = Bi. Ä ff XìE, lh f HhìM, Á § A3M.A H2 8 Ai, 7 BH 
Hbhy:. A fẪ hfHẪ. 8B fí H3. 8® E3Ef#®S,2 E BÉCN 8. 
<⁄. PT fÊ ›r # šn Ít, đ E1 # HỊ 2y,  .a. tb 2. RỊ,fñ #7, 
M, ñ li lá, LA 3 8 #, í :Ñ fñf L1 % Z⁄. [...] ## 5 H :# ZE E§ . [...] 
#Ầ Z FW fX Ứ #0 IL, & H #1 H #.. l # fÉ Z\ lát Kế †H ;TE #ll HỆ É, &k th ft 
ốc nh #t Ð #6, Bí 1 }‡ # HH. HE tÉ & ;k ;R KR H 
„#8 + j$ Hị KH 
tiện Sơn Toàn Tập: «Nhân thuyết Định Phu cựu tập vị dị tiêu, nhược nhất xứ tiêu liễu, bách 
xứ tận khả tiêu. Dư vị Hối Am chư sự vi tha tiêu bất đắc. Tiên sinh viết: “Bất khả tương thử 
tương tỉ, tha thị thiêm.”» |Ã] đè 7E % El 3? + Ø8 ÿ8.#í — BR 8 7, tí Bä ä# nJ 
#3. ƒ ñữ tì ñ& ñš 3 Ø5 ft ÿ8 TÍí#..Z£ % EH: “2 đ #Ế Út #R tr, fu & #§." 
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Tượng Sơn nói: «Lời thánh nhân vốn minh bạch. Thí dụ nói: “Phận 
con em, hễ ở nhà thì hiếu (hiếu kính cha mẹ), hễ ra khỏi nhà thì để (tôn 
kính huynh trưởng). ” Lời ấy nói rõ ràng là các anh ở nhà thì hiếu, ra khối 
nhà thì đễ. Cần chỉ đến chú giải? Người đi học mệt mỏi tinh thần ở chỗ 
này, chỉ là làm nặng gánh cho mình thôi. Nhưng hễ ai đến ta học, ta chỉ 
làm nhẹ gánh cho họ. Nó chỉ là cách vật.» 


Lão Tử (chương 48) nói: «Vi học nhật ích, vi Đạo nhật tổn.» £$ #8 
E1 ⁄. Ø šl H ‡8§ (Theo học ngày một thêm, theo Đạo ngày một bới). 
Dường như Tượng Sơn lấy ý đó để phân biệt cái học của mình với cái học 
của Chu Hi. Cho nên năm 1175 ở chùa Nga Hồ #§ j1, Tượng Sơn và Chu 
Hi tranh luận nhau. Tượng Sơn đọc câu thơ: 


«DI giản công phu chung cửu đại, 

Chỉ l¡ sự nghiệp cánh phù trầm.» 

si TK#A X.xf#š##¿rt 

(Công phu giản dị rồi lâu dài to lớn, 

Sự nghiệp chí li rốt cuộc lại nổi chìm.) 

«Chi li» ám chỉ học thuyết của Chu Hi; «giản dị» ám chỉ học thuyết 
của Tượng Sơn. 


2. Dương Từ Hồ 


Kiến giải chủ yếu của Tượng Sơn được thuyết mính khá rõ ràng kỹ 
lưỡng là nhờ một cao đệ của ông: Dương Từ Hồ ‡ð ‡# ##ÿ, tức Dương 
Giản £§ Rñ (1140-1226). Đệ tử của Dương Giản là Tiền Thời $šfÿ, viết 
trong T Hồ Tiên Sinh Hành Trạng (hành trạng của thầy Dương Từ Hồ) 
rằng: «Thầy tên huý là Giản, tự là Kính Trọng, họ Dương. [...] Năm Càn 
Đạo thứ 5 (tức 1169), thầy làm chủ bạ ở Phú Dương. [...] Khi Văn An 
Công (tức Lục Tượng Sơn) mới đến Phú Dương (năm 1172), [...] có đêm 
nọ cùng tụ tập trên Song Minh Các, Văn An Công mấy lần để cập hai 


?` Tượng Sơu Toàn Tập: «Thánh nhân chỉ ngôn tự mỉnh bạch, thả như đệ tử nhập tắc hiếu, xuất tắc 
đễ, thị phân mình thuyết dữ nễ nhập tiện hiếu, xuất tiện để, hà tu đắc truyện chú. Học giả bì tỉnh 
thần ư thử, thị đĩ đảm tử việt trọng. Đáo mỗ giá lý, chỉ thị dữ tha giấm đảm, chỉ thử tiện thị cách 
vật» 5P A Z mã HMEH.H lữ % Ý A BÍ # Hị U #. ñ 23 BB ñt 6| Ín ^A ÍE # th 
{£ 1£. In] Zl (8 f# ii .4 ð ft fR từ bì l8 LÍ fW ƒ 8ñ šJ E iễ ,n BỊ 
th tt H3, HH: (6 E # f0 LAM chú: Luận Ngữ (Học Nhỉ): «Đệ tử nhập tắc hiếu, xuất tắc 
đễ, cẩn nhí tín, phiếm ái chúng, nhỉ thân nhân. Hành hữu dư lực, tắc dĩ học văn.» 36 #- ^ RI# 
, I BỊ ‡#, ã# ft fấ, 1# #, 0 8# ˆ.íT # Râ 72, MIÍ ĐÀ ## % (Phần con em, hể ở nhà 
thì hiếu kính cha mẹ, hễ ra khỏi nhà thì tôn kính huynh trưởng, cẩn thận lời nái và phải thành tín, 
yêu khắp mọi người, gần gũi bậc nhân đức. Ngoài những việc ấy, nếu còn dư sức thì hãy học văn 
chương). 
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chữ bản tâm. Nhân đó thầy Dương thong thả hỏi: “Bắn tâm là gì?” Có 
buổi sáng nọ, thầy Dương xử một vụ kiện về quạt. Bấy giờ Văn An Công 
mới lớn tiếng trả lời rằng: “Trong vụ kiện này ắt phải có kẻ đúng người 
sai. Nếu thấy được ai đúng ai sai, tức là quyết định anh A đúng, anh B sai. 
Cái đó không phải bản tâm thì là gì?" Thây Dương nghe thế, tâm bỗng 
nhiên trong sáng; hỏi ngay: “Chỉ vậy thôi w?” Văn An Công ngôi thẳng 
lên và trịnh trọng nói lớn: “Chứ còn gì nữa!” Thầy Dương thấy Văn An 
Công không nói gì nữa, bèn vái chào rồi về. Thầy Dương ngồi chắp tay 
cung kính đến sáng hôm sau, rồi hướng mặt về phía bắc và vái lạy; suốt 
đời thờ Văn An Công làm thầy, và thường nói biết ơn thầy Lục, nhất là 
về câu trả lời thứ hai. [Giả sử thầy Lục có] nói thêm gì nữa sau câu ấy, 
thì chỉ là chỉ li phức tạp thôi.» 

Theo Tờ Hồ Tiên Sinh Hành Trạng, Dương Giản quê ở Từ Khê ‡£ 
‡2 (nay thuộc tỉnh Chiết Giang); mất năm Bảo Khánh # Fš thứ hai (tức 
1226) đời Tống Lý Tông, thọ 86 tuổi. Dương Giản viết Tượng Sơn Hành 
Trạng, trong đó có chép việc ông ở Phú Dương ngộ được bản tâm: «Có 
một tối, Giản nêu câu hỏi về bản tâm, thầy Lục bèn nêu sự đúng sai 
trong vụ kiện về quạt hồi ban ngày mà đáp. Giản chợt tỉnh tâm này vốn 
trong sáng, chợt tỉnh tâm này không đầu đuôi gốc ngọn, chợt tỉnh tâm 
này chẳng nơi nào mà không thông suốt.»?Ÿ 


?4 Từ Hộ Di Thư: «Tiền sinh huý Giản, tự Kính Trọng, tính Dương thị. [...] Càn Đạo ngũ niên chủ Phú 
Dương bạ. [...) Văn An Công tân đệ quy lai Phú Dương. [...] Dạ tập Song Minh Các thượng, sổ để 
bản tâm nhị tự. Nhân tòng dung vấn viết: “Hà vi bản tâm?” Thích bình đán thường thính phiến 
tụng. Công tức đương thanh đáp viết: “ Thả bỉ tụng phiến giả tất hữu nhất thị nhất phi. Nhược kiến 
đắc thục thị thục phi, tức quyết định vị mỗ giáp thị, mỗ ất phi hĩ. Phi bắn tầm nhí hà?” Tiên sinh 
văn chỉ, hốt giác thử tâm trừng nhiên. Cức vấn viết: “Chỉ như tư đa?” Công tủng nhiên đoan lệ, 
phục đương thanh viết: “Cánh bà hữu dã. ” Tiên sinh bất hạ tha ngữ, tức ấp nhỉ quy. Củng đạt đán, 
chất minh chính bắc diện nhỉ bái, chưng thân sư sự yên. Mỗi vị mỗ cảm Lục tiên sinh, vưu thị tái 
đáp nhất ngữ. Cánh vân vân tiện chỉ li.» # 4 š# R§, # ít, t£ tR K. (..} $2 ìš H 
—3: 5B ÿ§. [...]Ì x3 2) 5i 3š B5 4 ã. [...] í# #$ ý 88 R8 L, RE 2Ù — 
+. f# f# El L1: “fJ 5 ® +?” § 1 H # lẽ BZA. 2) RI 3 8 4E: “HA 
bà 5 là HH — 8 — 3F .Tđí HÀ f Đ 4 8 9H 3E, RÍ h 7E # HE, #2 JE 6S .IE 
® bi (J?” & 3: B] <4, W Út ù ið 4. äE fÑ El: “lE #n Rƒ R5?” 2⁄1 Ø& #R ữ 
#5, í Ø L1: “ð fi[ fÐ th.” # # 2F tí tu ữB, BI ‡8 im 88. H š H, 8 BR 
31L mm ff.4# 8 BB S Ã .# §R X: ñE É# t4. E H 7l — ñB. 8 7x Z4 
8t. 

?* Từ Hồ Di Thư: «Nhất tịch Giản phát bản tâm chỉ vấn tiên cử thị nhật phiến tụng thị phi đĩ đáp, Giản 
hốt tỉnh thử tâm chỉ thanh minh, hốt tỉnh thử tâm chỉ vô thuỷ mạt, hốt tỉnh thử tâm chỉ vô sở bất 
thóng» — Z fẾ š# 4 ‹ù ⁄ FEl % # £ H Bị Z & 3F LÍ 4, ÑW 2 # ft Z ï# 
BỊ, 2 #8 Ilk + 2. là 7K. # I bò Z #8 ĐT l8. 
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Cái học của Dương Giản khởi đầu từ điểm đó. Trong bài luận Kỷ 
Dịch C3, ông viết: «Dịch là bản thân ta, chẳng phải là cái gì khác. 
Xem Dịch là sách chứ không xem Dịch là bản thân ta, thì không thể 
được. Xem Dịch là sự biến hoá của trời đất chứ không xem Dịch là sự 
biến hoá của bản thân ta, thì không thể được. Trời đất là trời đất của ta; 
biến hoá là biến hoá của ta; chẳng phải là vật gì khác. Thói tự tư cắt rời 
[ta khối trời đất] và làm nhỏ đi bản thân ta. [...] Cái tạo ra ta đâu phẩi 
chỉ là khí huyết, hình thể, đung mạo. Bản tính của ta trong trẻo sáng rỡ 
chứ không phải là một vật; bản tính của ta sáng láng không biên giới, 
nên không thể lường được. Trời là tượng trong bản tính của ta, đất là 
hình trong bản tính của ta. Cho nên [Hệ Từ Thượng] nói: “Trên trời các 
hiện tượng thành lập, đưới đất các hình thể thành lập." * Tất cả chúng 
đều được ta tạo ra. Chúng dung hợp nhau, không có trong hay ngoài; 
quán thông không sai biệt; quan sát một hào của quẻ Dịch thì ta thấy ý 
nghĩa của nó trở nên sáng trưng. [...] Có thể biết được chân tâm trắc ẩn 
khi bỗng thấy một đứa bé sắp rơi xuống giếng, ai cũng sợ hãi và thương 
xót [mà đến cứu nó], thì cái tuyệt diệu của việc không so đo tính toán ấy 
ai ai cũng tự có. Tính chất thuần thành trong sáng ấy ai ai cũng tự có. Cái 
bản thể rộng lớn vô hạn ấy ai ai cũng tự có. Cái tâm này thường thấy 
trong việc ăn uống hàng ngày, thường thấy trong lúc vội vã hoang mang 
khốn khó, nhưng người ta không tự giác về nó. [...] Tâm này chỉ có một, 
chẳng có hai; chưa từng bị đứt đoạn rồi nối lại; chưa hề không như thế 
mà nay lại như thế; chưa hễ từng như thế mà nay không như thế. Ngày 
đêm cũng chỉ có một tâm ấy; xưa nay cũng chỉ có một tâm ấy. Lúc ta trai 
tráng, tâm ấy không mạnh hơn; lúc ta lão suy, tâm ấy không yếu đi. [...] 
Tuân theo sự vận động của bản tâm của ta, ta có thể bay, có thể lặn, có 
thể nghỉ ngờ, có thể cảnh giác.” {...] Ra làm quan, hay bỏ quan, hay 
nhậm chức lâu, hay nhậm chức mau, một mực hợp với lẽ phải.?# Dù xoay 
tròn hay đi khúc khuỷu, mỗi việc gì ta cũng theo khả năng của nó. Như 
thế ta không phải vất vả mà việc vẫn tựu thành. Trong tâm ta tự có chính 
nghĩa cho mười, trăm, ngàn, vạn những điều sai biệt. Ba trăm lễ nghỉ và 
ba ngàn uy nghỉ ”? chẳng phả¡ là vật ở ngoài tâm ta. Cho nên nói: “Các 
TT TẠM chú: Xin xem chú thích 42 của chương 3 trên đây. 
?? LAM chú: Các chữ pÉi (bay), điểm (lặn), nghỉ (nghỉ ngờ), địch (cảnh giác) đều ở trong quê Càn, 
?#- LAM chú: Bốn chữ sĩ, chỉ, cửu, tốc lấy từ Mạnh Tử (Công Tôn Sửu, thượng): «Khả đĩ sĩ tắc sĩ, khả 
dĩ chỉ tắc chỉ, khả dĩ cửu tắc cửu, khả đĩ tốc tắc tốc, Khổng Tử dã.» 5T J1 {RIJ†E, BỊ J;1 
1È BỊ Il-, nJ LJ Z4, RIJ 24.. sƒ JJ š# Rl| 3E (Lúc nên làm quan thì làm quan, lúc nên bỏ quan 
thì bổ quan, lúc cần nhậm chức lâu thì lâu, lúc cần nhậm chức mau thì mau. Đó là Khổng Tử vậy). 
LAM chủ: Trung Dung (chương 27): «LỄ nghỉ tam bách, ny nghỉ tam thiên. Đãi kỳ nhân nhỉ 


hậu hành.» ‡R{ = ïï Ki # < T.?f# Ää A^ ñ & f7 (Đao của thánh nhân] bao quát 
300 lễ nghỉ và 3900 uy nghỉ. Đợi đúng người rỗi mới thì hành). 


?9 
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đức [nhân và trí] của tính là đạo hợp nhất trong với nguài, cho nên ta thi 
hành chúng hợp thời thì hành động sẽ đúng đắn.”?° Ý nói về sự đúng đắn 
tự nhiên của nó, chứ không phải sự đúng đắn mà ta mong cầu.»°?! 


Vạn vật trong vũ trụ đều là vật trong tâm ta, đều là một thể với ta. 


Mạnh Tứ nói: «Nay bỗng thấy một đứa bé sắp rơi xuống giếng, ai cũng 
sợ hãi và thương xót [mà đến cứu nó].» Qua đó, có thể thấy đứa bé với ta 
là một thể. Nếu ở chỗ này mà ta có thể ý thức được bản tâm, thì ta có thể 
biết mọi hành vi của ta cần dựa vào sự tự nhiên của bản tâm để làm 


39 LAM chú: Trung Dưng (chương 25): «Tính chí đức dã, hợp ngoại nội chỉ đạo đã. Cố thời thố chỉ 


nghỉ đã.» ‡†t Z i# tU, â 7E Z ìš th.. ý 83 f§ Z ñ th (Các đức [nhân và trí] của tính 
là đạo hợp nhất trong với ngoài, cho nên ta thỉ hành chúng hợp thời thì hành động sẽ đúng đắn). 
Từ Hồ Di Thư; «Dịch giả, kỷ đã; phí hữu tha dã. Dĩ Địch vi thư, bất dĩ Dịch vi kỷ, hất khả dã. 
Dĩ Dịth vi thiên địa chỉ biến hoá, bất đĩ Dịch vỉ kỷ chỉ biến hoá, bất khả đã. Thiên địa, ngã chỉ 
thiên địa; biến hoá, ngã chí biến hoá; phi tha vật dã. Tư giả liệt chỉ, tư giả tự tiểu dã. [...] Phù 
sở đĩ vi ngã giả, vô viết huyết khí hình mạo nhí kỷ dã. Ngô tính trừng nhiên thanh minh nhỉ phí 
vật; ngô tính đẵng nhiên võ tế nhỉ phi lượng. Thiên giả ngô tính trung chỉ tượng; địa giả ngô 
tính trung chỉ hình. Cố viết: “Tại thiên thành tượng, tại địa thành hình. ° Giai ngã chỉ sử vi đã. 
Hỗn dung vô nội ngoại; quán thông vô dị thù; quan nhất hoạch kỳ chỉ chiêu chiêu hĩ. [...] Năng 
thức trắc ẩn chí chân tâm tư nhụ tử tương nhập tỉnh chỉ thời, tắc hà tư hà lự chỉ điệu, nhân nhân 
chỉ sở tự bữu dã. Thuần thành đỗng bạch chỉ chất, nhân nhân chỉ sở tự hữu đã. Quảng đại vô 
cương chỉ thể, nhãn nhân chỉ sở tự hữu dã. Thử tâm thường kiến ư nhật dụng ẩm thực chí gian, 
tạo thứ điên bái chỉ gian, nhỉ nhân bất tự tỉnh dã. [...] Thị tâm bản nhất dã, vô nhị dã, vô 
thường đoạn nhi phục tục dã, vô hưởng đã bất như thị nhỉ kim như thị dã, vô hưởng đã như thị 
nhí kim bất như thị đã. Trú dạ nhất dã, cổ kim nhất đã, thiếu tráng bất cường, nhỉ suy lão bất 
nhược dã. [...] Tuần ngô bản tâm đĩ vãng, tắc năng phí năng tiểm, năng nghỉ năng dịch. [....] 
Sĩ chỉ cứu tốc, nhất hợp kỳ nghi. Chu tuyển khúc chiết, các đương kỳ khả. Phi cần lao nhỉ vi chỉ 
dã. Ngô tâm trung tự hữu như thị thập bách thiên vạn tán thù chỉ chính nghĩa dã. Lễ nghỉ tam 
bách, uy nghỉ tam thiên, phi ngô tâm ngoại vật dã. Cố viết: “Tính chỉ đức dã, hợp nội ngoại 
chỉ đạo đã, cố thời thố chí nghĩ dã. " Ngôn hỗ kỳ tự nghí đã, phi cầu hồ nghí giả dã.» Ø #, 
t ¡3E fŒ ft tb.ĐI E5 8#, TL 8 § CÔ. nJj t,.L 8 5 X lb Z⁄ 8# 1L, 
1 5  G Z # (VU, 4 BỊ th. lh,#X 2 X Hh ;88 {L3 2 #8 {C ;3E tb fì th 
®L 5 j 7.1, š H ¿ . [..] &% H= D RE f# #, H lll & R2 W Z C1U.8 
tt ìð #4 ¡8 BH [m 3E f1 ;šš {tt ímđ 44 ## E3 0 3E W#..X 8 ñ 1t thZ $ ;lh 8 #8 
trirrZ./cH: “fŒ X ñ %&.ứ Hhnt .” tí #3 Z2 BÚ R tU.IE M Ết HE 
; 8 & & % , — # 3 HE lĩ Hä £. I[..Ì ÉE #4 HMỊ E8 ⁄ IR cù W$ 8 # MO A ‡È 
Z ##, RỊ íJ  fl ïÐ 2 #.A A Z ZH®ẩS80t:.#öt HH Z HA ÁAZ PB 
fHU.Ñ & WiN 2 #8. AZ BH B H1U.lL:ù  RÌ$ H HAY & Z2 BM.jG 
X R.ïh Z I,mẰ ^Á 2 5 4t. (.) # A4 —1,,#E — th,##t # Mĩ mi (8 4 
tUÔ.# ffl U T §H & mm 2 #n  t,## f tín E f0 3 Tín  U.8 78 — th 
,# 3 — t,/Ð # ® 34,1 & # ® jã ứ.. (..) fấã 5 ® ù LL{t, RÍ Bề #§ Bš fE 
tíì 


„8E Xế Rẻ Eð. [..] ftIE ÃA XE. — 8 E8. 8 HỚT, 4 & H nỊ.ýE 8n 3 
5Š ⁄tUÐ.5.Ùùh H HínE# LBHTấSHœC1%Z1#0.186=B.R (8 
T.# 8U /2t.ứCPL: “lEZ (0.3 9E Z 3E t.Ất E# jR Z ñ th." 
=m#*#EñUữử.‡*##ã &U. 
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được điền đúng đắn. Trình Hạo nói phần lớn lỗi lầm của con người là bởi 
sự tự tư và dụng trí. Nếu ta không tự tư và dụng trí thì cái tâm sáng láng 
sẽ tự hiển lộ được tác dụng của nó. 


Dương Giản cũng chú trọng điểm ấy. Trong bài 7uyệ: Tứ Ký #@ Ju 
ä, ông nói: «Tâm người tự sáng; tâm người tự linh. Ý khởi thì »gã lập, 
rất và cố thì gây trở ngại, bắt đầu chôn mất cái sáng và linh của mình. 
Khổng Tử hằng ngày cùng đệ tử thong dong vấn đáp. Ngài tận tâm nhắc 
nhớ, để cấm tuyệt căn bệnh của người học; đại khái có bốn điều: ý Ef 
(theo ý riêng), zấr ;#4 (khẳng định tuyệt đối), cố [#] (cố chấp), ngã 1È 
(chấp ngã). Nếu đệ tử nào có một trong bốn điều đó, thì thánh nhân 
(tức Khổng Tử) ắt sẽ cấm tuyệt nó. (Chữ vỏ có nghĩa là cấm tuyệt). 
Ngài biết rằng người ta đều có bản tính rất sáng, rất linh, rộng lớn, thánh 
trí. Con người không cần phải tìm kiếm bên ngoài, không cần phái đạt 
được cái gì ở bên ngoài, mà tự thân họ đã có căn bản và thần minh. Do 
sinh Ý nên che lấp nó. Do có rất: nên che lấp nó. Đo có cố nên che lấp nó. 
Do có ¡gã nên che lấp nó. Đầu mối của sự u tối che lấp này là ở đấy. Cho 
nên ngài tuỳ theo chứng bệnh phát ra của mỗi đệ tử mà cấm tuyệt; ngài 
nói: "Đừng như thế, đừng như thế!” Thánh nhân không thể lấy Đạo tặng 
cho người, mà chỉ có thể trừ khử sự che lấp của con người thôi, Giống như 
bầu trời bạn đầu thì trong sáng, nhưng khi có nhiều mây mù thì bầu trời 
bị che lấp mà tối đi. Xua tan những áng mây mù, thì bầu trời trong sáng 
trở tại. [...] Ý là gì? [Tâm] chớm khởi lên đều gọi là ý; chớm dừng lại 
cũng gọi là ý. Tình trạng của ý nhiều không kể xiết, gây ra lợi, hại, 
đúng, sai, tiến, thoái. [...} Các loại như thế, dù tận lực hết ngày, hết năm, 
dù nói ngang nói dọc, dù nói rộng nói gọn, ta cũng không thể nói cho hết. 
Nhưng tâm khác với ý ra sao? Hai cái này lúc đầu chưa khác nhau, nhưng 
do sự che lấp mà khác nhau. Tâm có một, ý có hai; tâm thẳng thắn, ý chi 
li; tâm thì thông suốt, ý thì bị cần trở. Tâm thẳng thắn có tác dụng thẳng 
thắn. Nó không ý thức và không biết. Biến hoá vân vi, lẽ nào chỉ li. Cảm 
thông vô cùng, chẳng nghĩ chẳng làm. Mạnh Tử chủ trương “minh tâm” 
BH›ù› (làm sáng lòng), Khổng Tử chủ trương “vô ý” fŸ ‡# (không theo 
ý riêng mà phán đoán). Không theo ý riêng mà phán đoán thì tâm này sẽ 
sáng. [...] Tất là gì? Tất là sự khẳng định tuyệt đối do ý sinh ra. Tất phải 
như thế này, tất phải không như thế kia. Tất muốn như thế này, tất không 
muốn như thế kia. Đại Đạo không có nơi chốn nhất định, làm sao có thể 
chỉ định nó? Cho rằng Đạo ở đây, tức là nó không ở đó ư? Cho rằng Đạo 


1 LAM chú: ruận Ngữ (Tử Hãn): «Tử tuyệt tứ: vô ý, vô tất, vỏ cố, vô ngã.» -ƒ-‡['q :U} ð 


,HJừ, HH4], B1 (Phu tử có bốn điều: I- không theo ý riêng mà phán đoản, 2- không 
khẳng định tuyệt đối, 3- không cố chấp, 4- không chấp ngã). 
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ở đó, tức là nó không ở đây ư? “Phải đáng tin, phải hiệu quả” 3 như thế 
là không đúng. Đoan chắc phải thế, là tự chia ha và tự mất. Cố là gì? Cố 
cũng là sự cố chấp do ý. Bám vào cố chấp mà không thông, nguyên tắc 
ấy là ngõ cụt. Bám vào cố chấp mà không biến hoá, nguyên tắc ấy là hạ 
sách. Khổng Tử từng nói: “Ta thì khác với họ. Chẳng có gì là có thể; 
cũng chẳng có gì là không thể.” Lại nói: “Ta có hiểu biết rộng ư? Không. ” 
34 “Có thể” và "không thể” ngài còn chưa từng có, huống hồ cố chấp. Sự 
hiểu biết ngài còn chưa từng có, huống hồ cố chấp. Ngã là gì? Ngã cũng 
là ngã do ý. Ý sinh nên ngã lập, ý không sinh thì ngã cũng không lập. Từ 
thơ ấu, khi bú sữa thì nói sữa của tôi; lớn lên khi ăn thì nói thức ăn cửa 
rôi; mặc quần áo thì nói quần áo của ứôi; đi thì nói zô¡ đi; ngồi thì nói :ôi 
ngôi; đọc sách thì nói zôí đọc sách; làm quan thì nói ¿ôi làm quan; nổi 
tiếng thì nói zôi nổi tiếng; hành nghề thì nói zôi hành nghề. Cái chuồng 
[giam ngã, tức cái zô¡ ấy] kiên cế như sắt nhưng thua kém một cục đất, 
một làn khí, hay sự rỗng không. Họ chẳng biết rằng khi ý niệm chưa phát 
tác là có một tình trạng thâm sâu vắng lặng, chưa từng lập cái gì, vậy cái 
gì là ngã (cái gì là tôi)?»°° 
'_—===——... `. l| 

}Ì LẠM chú: Luận Ngữ (Tử Lộ): «Ngôn tất tín, hành tất quả.» 5 ;{5, {T #2 5È (Nói phải 
đáng tin, hành động phải hiệu qguả).~ Mạnh Tử (Ly Lâu, hạ): «Đại nhân giả, ngõn bất tất tín, 
hành bất tất quả, duy nghĩa sở tại.» +& A š, 5 T\':ˆf8,{T2r l R, lÉ # Bí #r (Bắc 
đại nhân khí nói không nhất thiết cho rằng lời nói đáng tin, khi hành động không không nhất 
thiết cho rằng hành động hiệu quả, chỉ tuỳ hoàn cảnh mà nói và làm cho hợp nghĩa thôi). 
LAM chú: Luận Ngữ (Vì Tử): «Ngã tắc dị ư thị vô khả vô bất khả.» #È R 8 J2 #, # nJ 
##t - nJ. Dương Bá Tuấn (ađd., tr.197) địch: «Ngã tựu hoà tha môn giá ta nhân bất đồng, một 
hữu thập ma khả dĩ, đã một hữu thập ma bất khả dĩ.» ‡t ‡ #ï] f ff9ìÄ  A 26 [E], ì# 
5 f†T# hỊ LA. th.¡8 # († R# 2 5Ị J;l (Ta thì khếc với họ. Chẳng có gì là có thể; cũng 
chẳng có gì là không thể).- Luận Ngữ (Tử Hãn): «Ngô hữu tri hồ tai? Vô trí dã.» #3 1 #1## 
đt ?#K % 4b. Dương Bá Tuấn (sđú., tr.89) dịch: «Ngã hữu trí thức ma? Một hữu lý.» š 8 
‡¡ 3t IE ?‡2 6 IE (Ta có trí thức ư? Không có). 
Từ Hỗ Di Thư: «Nhãn tâm tự minh; nhân tâm tự linh. Ý khởi, ngã lập, tất cố ngại tắc, thuỷ táng 
kỳ minh, thuỷ thất kỳ linh. Khổng Tử nhật đữ môn đệ tử đổ tòng dung vấn đáp, kỳ truân truần 
cáo giới, chỉ tuyệt học giả chỉ bệnh, đại lược hữu tứ: viết ý, viết tất, viết cố, viết ngã. Môn đệ 
tử hữu nhất ư thử, thánh nhân tất chỉ tuyệt chỉ. Vô giả, chỉ tuyệt chỉ từ. Trì phù nhân giai hữu 
chí minh chí linh quảng đại thánh trí chỉ tính, bất giả ngoại cầu, bất do ngoại đắc, tự bản, tự 
căn; tự thần, tự minh. Vi sinh ý yên, cố tế chỉ. Hữu tất yên, cố tế chỉ. Hữu cố yên, cố tế chỉ. Hữu 
ngã yên, cố tế chỉ. Hôn tế chí đoan, tận do ư thử. Cố mỗi mỗi tuỳ kỳ bệnh chỉ sở hình, nhỉ chỉ 
tuyệt chí, viết: vô như thử, vô như thử. Thánh nhân bất năng đĩ Đạo dữ nhân, năng khử nhân 
chí tể nhĩ. Nhự thái hư vị thuỷ bất thanh minh, hữu vân khí yên, cố tế chí. Khử kỳ vân khí, tắc 
thanh minh hĩ. [...} Hà vị ý? Vì khởi yên giai vị chí ý, vi chỉ yên giai vị chỉ ý. Ý chỉ vÍ trạng, bất 
khả thắng cùng. Hữu lợi, hữu hại, hữu thị, hữư phi, hữu tiến, hữu thoái. [...] Nhược thử chí loại, 
tuy cùng nhật chỉ lực, cùng niên chí lực, tung thuyết hoành thuyết, quảng thuyết bị thuyết, hất 
khả đắc nhỉ tận. Nhiên tắc tâm dữ ý hể biện? Thị nhị giả vị thuỷ bất nhất, tế giả tự bất nhất, 
Nhất tắc vi tâm, nhị tắc vi ý. Trực tắc vi tâm, chỉ tắc vi ý. Thông tắc vi tâm, trở tắc vi ý. Trực 
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«Tâm thẳng thắn, ý chỉ li», giống như Mạnh Tử nói: «Nay bỗng 
thấy một đứa bé sắp rơi xuống giếng, ai cũng sợ hãi và thương xót mà 
đến cứu nó, chẳng phải vì họ quen biết cha mẹ nó, hay để làng xóm và 
bạn bè khen ngợi, hay vì sợ mang tiếng bất nhân.» Khi chợt thấy một đứa 
bé sắp rơi xuống giếng, phần ứng đầu tiên của chúng ta đối với tình 
huống này là có lòng sợ hãi và thương xót. Do cái tâm ấy mà chạy đến 
cứu nó. Từ lúc động lòng sợ hãi và thương xót cho đến hành vi cứu nó, 
đều là sự thẳng thắn của tâm. Nếu ngay lúc ấy bỗng dấy lên chút ý niệm 
do quen biết cha mẹ nó, hay muốn làng xóm và bạn bè khen ngợi, hay sợ 
mang tiếng bất nhân mà chạy đến cứu nó, hoặc vì hiểm thù với cha mẹ 


tâm trực dụng, bất thức bất tri. Biến hoá vân vi, khởi chí khởi li. Cảm thông vô cùng, phỉ tư 
phỉ vi. Mạnh Tử mình tâm, Khổng Tử vô ý. Ý vô tắc thử tâm mình hi. [...} Hà vị tất? Tất điệc 
ý chỉ tất. Tất như thử, tất hất như bỉ. Tất dục như bỉ, tất bất đục như thử. Đại Đạo vô phương, 
hề khả chỉ định. Đĩ vi Đạo tại thứ, tắc bất tại bỉ bể. Dĩ vi Đạo tại bỉ, tắc bất tại thử hồ. Tất tín 
tất quả, võ nãi bất khẩ. Đoán đoán tất tất, tự ly tự thất. Hà vị cố? Cổ diệc § chí cố. Cế thủ nhỉ 
bất thông, kỳ đạo tất cùng. Cố thủ nhỉ bất hoá, kỳ đạo điệc hạ. Khổng Tử thường viết: “Ngã 
tắc dị ư thị, vô khả vô bất khả.” Hựu viết: “Ngô hữu tri hồ tai, vô trí dã.” Khả bất khả thượng 
vô, nhi huống ư cố hê? Thượng vô sở trí, nhỉ huổng ư cố hổ? Hà vị ngã? Ngã diệc ý chỉ ngã. Ý 
sinh cố ngã lập, ý bất sinh ngã diệc bất lập. Tự ấu nhỉ nhũ viết nạã nhũ; trưởng nhí thực viết 
ngã thực. Ý viết ngã y. Hành ngã hành, toạ ngã toa, độc thư ngã độc thư, sĩ hoạn ngã sĩ hoạn, 
danh thanh ngã danh thanh, hành nghệ ngã hành nghệ. Lao kiên như thiết, bất diệc như khối, 
bất điệc như khí, bất diệc như hư. Bất tri phương ý niệm vị tác thời, động yên tịch yên, vô 
thượng bất lập, hà giả vi ngã.» A /Ù Ö 83; ^ 0Ù H #. # &, Øt ý, 0: lái Bế 2. t6 
ztÐH.B51,iá % HE .íL ý H BỊPH 8 Ý ý # 8 RE 3. ñ§ ä & #.lL f6 
* ở 1ñ. 1* Mã H fq :H #.EH ‹.,E ll,H#.P1 # ƒ# ñ —l `, ÀÁ 6 
ft Z .T 1l f6 2 &€. M2 A # 8 # 1 5 fW XE 211.25 ớk 
z. H7kf##. l3 £ H H,H ?0.H 18.8 +2 5. Z.Rb R .W KẾ 
+ .SIES.ă( fẰ— Z .H HW§.ẤC lẽ ZỞ. RZ WW.ấ HP ÚU.W #  BR 
HØ Z Bí ..Hm 1E #8 Z.,EI : #n I(,, # án ft..5E A 2 BE L1 3H 8l ÀA, Bế 
A # T..in +k lR + tà T' i§ 5H. HA 5. ÑCc.2 K S5. RÍ ï§ 88 
&. I..] í ãR # ? f6 E H8 Z . Z S8##.1nJ@#.REfl,ấ 3#. 
E.Rä#†.8#.,Ei8. I.] #. Z3. H Z7. # Z ?2.Kt ã lR ñ 
,W# š8 i# 2. mỊ f8 ml #&.# RỊ L› BH § & #È ?RE — #3 % #á 1 —.f#f # H 
#® —.— RÍ 8 +, — RHỊ § # .ï# RỊ 8 L›, 3% RỊ f3 # .;ðñ RJl Z3 :Ù .fH RỊ § #8 
.i# + lf HD, ? 2 mm. {UCz 8. . ® ¡B5 #4 K3 ,EE f8 PE fS . 
- BR 4, JL # Đ† #..E ñ BỊ Út 88. {...] f5 38  ? 7E E Z2. šH 
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nó nên chẳng chạy đến cứu nó. Trải qua ý niệm đó, tức là sự quanh co 
của ý. Theo tâm mà chạy ngay đến cứu nó, tức là «cảm thông vô cùng» 
và không có ngã, iất, cố. Chu Đôn Di nói: «Vô dục thì tĩnh hư và động 
trực.»'° Trình Hạo nói: «Có lòng riêng tư thì không thể lấy hữu vi để đáp 
ứng ngoại vật; có sự dụng trí thì không thể xem giác ngộ là tự nhiên.»°? 
Đoạn văn dài trên đây của Dương Giản cũng phát huy ý nghĩa ấy. 


3. Sự giống nhau và khóc nhau 
giữa Chu Hi và Lục Tượng Sơn 


Người ta hay so sánh Chu Hi và Tượng Sơn rằng: Chu Hi trọng «nói 
về học vấn», Tượng Sơn trọng «tôn đức tính». Nhận xét đó ngay thời của 
hai ông cũng đã có rồi. Tuy nhiên, triết học của Chu Hi có mục đích tối 
hậu là làm rõ cái dụng lớn của tâm chúng ta. Đó là mục đích chung của 
các Đạo học gia. Cho nên ta có thể nói Tượng Sơn không hoàn toàn chú 
trọng «nói về học vấn», nhưng không thể nói Chu Hi không chú trọng 
«tôn đức tính». Hơn nữa, điểm này cũng chỉ là căn cứ trên phương pháp 
tu dưỡng của họ mà nói. Cho nên xét cho cùng, sự khác biệt giữa hai ông 
chỉ là sự khác biệt về phương pháp tu dưỡng. 


Ở cuối chương 13, chúng ta thấy rằng triết học của Chu Hi chẳng 
phải là cái Duy tâm luận (Idealism) theo cách nói phổ thông, mà gần 
với Tân thực tại luận (Neo-realism) hiện đại. Nếu ta chú ý điểm này, thì 
ta có thể thấy sự khác biệt giữa hai ông không chỉ là sự khác biệt về 
phương pháp tu dưỡng. Về căn bản, triết học của hai ô ông quả có sự khác 
biệt. Chỗ khác biệt ấy ngay trong triết học của Nhị Trình cũng đã có rồi. 
Học thuyết của phái Trình Di đến Chu Hi thì phát triển hoàn toàn. Còn 
học thuyết của phái Trình Hạo đến Tượng Sơn và Dương Giản thì phát 
triển hoàn toàn. Có thể nói gọn về sự khác biệt này: học thuyết của phái 
Chu Hi là Lý học; học thuyết của phái Tượng Sơn là Tâm học. Trong lời 
tựa của Tượng Sơn Toàn Tập Vương Dương Minh viết: «Cái học của 
thánh nhân là Tâm học.» (Thánh nhân chí học, Tâm học dã 5E Ä_Z #8 
› “Ù: Si {Ù,). Cái danh từ Tâm học này có thể biểu thị triết học của phái 
Tượng Sơn, và là điểm khác biệt với triết học của phái Chu Hi vậy. 


Chu Hi nói Tính là Lý. Tượng Sơn nói Tâm là Lý. Chỉ khác nhau 
một chữ nhưng kỳ thực nó điểm khác biệt quan trọng giữa hai hệ thống 
triết học của hai ông. Chu Hi xem Tâm là một vật cụ thể đo Lý hợp với 


* LAM chú: Xin xem chú thích 23 chương 11 ngay trên đây. 
*”- LAM chú: Xin xem chú thích 94 chương 12 ngay trên đây. 


648. PHÙNG HỮU LAN 


Khí mà sinh ra. Như vậy Tâm thuộc về thế giới hoàn toàn khác biệt với 
thế giới trừu tượng của Lý, tức là Tính. Trong Tâm tuy có Lý, nhưng 
Tâm không phải là Lý. Cho nên trong hệ thống triết học của Chu Hi, quả 
thực chỉ có thể nói Tính là Lý; không thể nói Tâm là Lý. Tượng Sơn nói 
Tâm là Lý, và phản đối Chu Hi phân biệt Tâm và Tính. 


Ngữ Lục của Tượng Sơn chép: «Bá Mẫn hồi: “Lầm sao phân biệt: 
Tính, tài, tâm, tình?” Thầy (Tượng Sơn) đáp: “Ông bạn hói lời này, chỉ 
nhắm vào cành lá [chứ không nhắm vào căn cội|. Tuy nhiên, nó không 
phải là lỗi của ông bạn, mà do sự che lấp của đời. Người học ngày nay, 
đọc sách chỉ giải thích chữ nghĩa, không biết tìm lấy tư tưởng cốt lõi của 
nó. Tình, tính, tâm, tài, bốn cái này chỉ là một loại, nhưng khác nhau là 
ở từ ngữ. |...| Nếu muốn nói về chúng, ở trời thì nó gọi là tính, ở người thì 
gọi là tâm. Ở đây tôi tuỳ theo ông bạn mà nói, kỳ thực không nhất thiết 
phải như thế. "»*° 


Chu Hi phân biệt Tâm và Tính không phải «chỉ giải thích chữ nghĩa», 
bởi vì theo quan điểm của ông, thực tại vốn có sự phân biệt tương đương 
như vậy. Theo quan điểm của Tượng Sơn, thực tại không có sự phân biệt 
tương đương như vậy. Thực tại mà Chu Hi thấy gỗm có hai thế giới: Một 
thế giới thì nằm trong thời gian và không gian; một thế giới thì không 
nằm trong thời gian và không gian. Cái thực tại mà Tượng Sơn thấy chỉ 
có một thế giới nằm trong trong thời gian và không gian mà thôi. Chỉ có 
mội thế giới, và thế giới này hợp với Tâm thành một thể. Cho nên Tượng 
Sơn nói: «Vũ trụ là tâm ta, tâm ta là vũ trụ.» Do đó danh từ Tâm học có 
thể chuyên chỉ Đạo học của phái Tượng Sơn. 


Ở đây có một vấn đề này sinh. Cái Tâm mà Tượng Sơn gọi phải 
chăng cũng là cái Tâm mà Chu Hi gọi? Chừng nào vấn đề này chưa thể 
giải quyết xong, thì thuyết “Tâm là Lý " của Tượng Sơn chưa chắc đã khác 
với thuyết “Tính là Lý” của Chu Hi. Xét cho kỹ, Tâm mà Tượng Sơn gọi 
chính là cái Tâm mà Chu Hi gọi. Tượng Sơn nói: «Người đâu phải gỗ đá, 
sao nói là không có Tâm? Tâm tôn quý và lớn nhất đối với ngũ quan. Hồng 


*® Tượng Sơn Toàn Tập: «Bá Mẫn vân: “Tính tài tâm tình, như hà phân biệt?” Tiên sinh vẫn: “Như 
ngô hữu thử ngôn, hựu thị chỉ điệp. Tuy nhiên, thử phi ngô hữu chỉ quá, cái cử thế chỉ tế. Kim chỉ 
học giả, độc thư chỉ thị giải tự, cánh bất cầu huyết mạch. Thả hữu tình tính tâm tài, đô chỉ thị nhất 
ban vật sự, ngôn ngẫu bất đồng nhĩ. (...] Nhược tất dục thuyết thời, tắc tại thiên giả vi tính, tại 
nhân giả vỉ tâm. Thử cái tuỳ ngô hữu nhỉ ngôn, kỳ thực bất tất như thử.”» {#7ZC: “{# ‡ :ù 
†ã, #II (BI 2 Ø1?” % # 2z: “l5 4 ,.,X St 4, Út 3F  Ä& ~ 
ì§, 5 # tt f. 2 ⁄ # 4.1.8 HE 7.E 2“ * Ứ"BÁ. H # lã Í##£ 4L 
+, %5 H1 # — #@ 1, 5 f8 T RỊ H. [...] 2®; ất ñ Fÿ, BÍ ír X #  l£, 1E 
À SfA.ù.lL 3 ER 5 km 5. # W T š i0.” 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC .649 


Phạm chép: "Suy nghĩ phải thấu triệt. [...] Thấu triệt sẽ thánh thiện. " ?° 
Mạnh Tử nói: “Tâm để suy nghĩ. Nghĩ sâu thì hiểu được [nghĩa lý sự vật], 
nếu không nghĩ sâu thì không hiểu được nó.” *”[...] Tứ đoan (nhân, nghĩa, 
lễ, trí) tức là Tâm này; cái mà Trời cho ta tức là Tâm này. Ai ai cũng có 
cái Tâm này; Tâm có đủ các Lý; Tâm tức là Lý vậy.»*! 


Chu Hi cho rằng trong thiên hạ chẳng có vật nào mà không có 
Tính. Một vật được thành hình thì trong nó có cái Lý của nó. Cái Lý ấy 
tức là Tính. Cho nên gỗ đá cũng có Tính, nhưng gỗ đá không biết được 
điều ấy. Do đó, tuy không thể nói gỗ đá không có Tính, nhưng có thể nói 
gỗ đá không có Tâm. Tượng Sơn nói: «Người đâu phải gỗ đá, sao nói là 
không có Tâm?» Tức là gỗ đá không có Tâm. Về điểm này, Tượng Sơn 
đồng ý với Chu Hi. 


Theo Tượng Sơn, Tâm là cái có thể suy tư lo nghĩ. Chu Hi nói: 
«Chỗ linh diệu của con người chỉ là Tâm, không phải là Tính.»*2 Chu Hi 
lại nói: «Nhân át! là tính, Thế trắc ẩn là tình. Tình phải phát ra từ tâm. 
Tâm thống nhất tính và tình.»* 


Chu Hi xem lòng nhân là Lý của ái. Tình trắc ẩn là sự biểu hiện cụ 
thể của Lý của ái, là hình nhi hạ, và phải phát ra từ Tâm. Tượng Sơn nói 


3° LAM chú: Xin xem chú thích 25 của chương 11 trên đây. 


Ý°- LAM chú: Câu này trong Mfgnh Tử (Cáo Tử, thượng): «Nhĩ mục chỉ quan bất tư, nhỉ tế ư vật, 
vật giao vật, tắc dẫn chỉ nhỉ đĩ hĩ. Tâm chỉ quan tắc tư, tư tắc đắc chỉ, bất tư tắc bất đắc đã. Thử 
thiên chỉ sở dữ ngã giả, tiên lập hồ kỳ đại giả, tắc kỳ tiểu giả phất năng đoạt đã. Thử vì đại 
nhân sp di h.» HH7“ ẪR&&#W* 1.115 92. RU5| 2m32. Z8 
RỊ &., & 8 8 Z. 8 RỊ # í8# tš.l X ⁄ ñ ĐI # #.®& ý # R & 3.RỊ 
MHf¿›# ® §È # th. ứt, 84 AB E ã (Tai và mắt chẳng suy nghĩ, lại bị ngoại vật che 
lấp. Ngoại vật [như âm thanh và sắc tướng] tiếp xúc tai và mắt ta thì ta bị lôi kéo đí. Tâm để 
suy nghĩ, Xghĩ sâu thì hiểu được {nghĩa lý sự vật], nếu không nghĩ sâu thì không hiểu được nó. 
Tâm là cái mà Trời phú bẩm cho ta. Người ta trước tiên phẩi thiết lập điều lớn lao ở tâm, thì 
điều nhố nhặt sẽ không chiếm đoạt lấy tâm của mình. Đó mới là đại nhân). 


«— Tượng Sơn Toàn Tập: «Nhân phi mộc thạch, an đắc vô tâm? Tâm ư ngữ quan tối tôn đại. Hồng 


Phạm viết: “Tư viết duệ, duệ tác thánh.” Mạnh Tử viết: “Tâm chỉ quan tắc tư, tư tắc đắc chỉ, 
bất tư tắc bất đắc dã.” (...) Tứ đoan giả, tức thử Tâm dã; thiên chỉ sở đĩ dữ ngã giả, tức thử 
Tâm đã. Nhân giai hữu thị Tâm, Tâm giai cụ thị Lý; Tâm tức Lý dã.» ÁL 3F 1i, # (8# 
;ù? linh đã cp Du mo cá) #t 6L: “EH®.,#ÍEX.” # Ý E: “bù Z8 
RỊ 4, E RỊ # 2, * RE RỊ Œ Í8 th.” (...] PH fá #í, Eƒ JE tà tb ;Z Z Bí bị 

B4 #t #., RỊ ft :b th. Á # 1® 8 ù.:ù HE ĐẾ ¡0 BỊ RE th. 
* LAM chú: Xim xem chú thích S5 chương 13 ngay trên đây. 


$3 Chu Tử Ngữ Loại: «Nhân thị tính, trắc ẩn thị tình, tu tòng tâm thượng phát xuất lai. Tâm 


thống tính tình giá đã.» {7# {†,fWEE 8 lñ.Z1@ 0b L HE. .Ù Đi Ít 1M # tb 
¬ LAM chú: Xin xem chú thích 57 chương 13 ngay trên đây. 
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tứ đoan (nhân, nghĩa, lễ, trí) là Tâm. Do đó cái Tâm mà Tượng Sơn nói 
chính là cái Tâm mà Chu Hi nói. Trong bài Tuyệt Tứ Ký trên đây, Dương 
Giản nói: «Nhân Tâm tự minh, nhân Tâm tự linh.» Cái Tâm được nói ở 
đây cũng chính là cái Tâm mà Chu Hi nói. Do đó, về Tâm mà nói thì 
phái Tượng Sơn và phái Chu Hi hiểu như nhau; tuy nhiên về Lý mà nói 
thì hai phái hiểu khác nhau. 


Điểm ấy chính là sự bất đồng căn bản giữa triết học của Chu Hi và 
triết học của Tượng Sơn. Nó có thể chứng minh từ một phương điện khác. 
Tượng Sơn nói Tâm và Tính chỉ là một loại, ở trời thì gọi là Tính, ở 
người thì gọi là Tâm. Điểm quan trọng ở đây là, theo quan điểm của 
Tượng Sơn, Trời và người thuộc cùng một thế giới. Do đó, Tượng Sơn 
không muốn phân biệt cái gọi là Thiên Lý và nhân dục như Chu Hi đã 
làm. Tượng Sơn nói: «Thiên Lý nhân dục chỉ ngôn, diệc tự bất thị chí 
luận. Nhược thiên thị Lý, nhân thị dục, tắc thị thiên nhân bất đồng hĩ. 
[...] Thư Kinh nói: “Nhân Tâm điên đảo, Đạo Tâm huyền vi.” Người giải 
thích phần lớn cho rằng Nhân Tâm là nhân dục, Đạo Tâm là Thiên Lý. 
Thuyết ấy không đúng. Tâm chỉ có một. Người ta sao lại có hai Tâm?»“* 


Ở đây Tượng Sơn xem thuyết «Trời và người khác nhau» là sai. 
Tuy nhiên theo hệ thống của Chu Hi, quả thực Trời và người có thể xem 
là khác nhau. 

Thái Cực Đô Thuyết của Chu Đôn Di nói «Vô Cực nhí Thái Cực». 
Chu Hi xem câu này ngụ ý rằng Thái Cực vô hình nhưng có Lý. Tượng 
Sơn và anh là Thoa Sơn ‡#£ |: cho rằng Hệ Từ chỉ nói đến Thái Cực chứ 
không nói đến Vô Cực. Thái Cực Đô Thuyết nói khác Thông Thư của Chu 
Đôn Dị, do đó hai ông nghỉ ngờ Thái Cực Đô Thuyết không phải của Chu 
Đôn Di. Nếu không phải vậy, thì nó do Chu Đôn Di viết khi cái học của 
ông chưa thành. Nếu cũng không phải vậy, thì nó lẫn văn của người khác 
mà người đời sau không phân biệt được. Hai ông cứ tranh luận mãi, tạo 
nên một cuộc đại tranh luận thời bấy giờ. 


*4 Tượng Sơn Toàn Tập: «Thiên Lý nhân dục chỉ ngôn, diệc tự bất thị chí luận. Nhược thiên thị Lý, 
nhân thị dục, tắc thị thiên nhân bất đẳng hĩ. [...] Thư vân: “Nhân Tâm duy nguy, Đạo Tâm duy 
dã. Nhân an hữu nhị Tâm?» Z£# A ätZ 8,7 BH 8 Si. X8, À Bất 
,RHI XÃ A l6. I..] #2: "A 1# /,ÌE Ò lÉ 8” 8 4 # lế AB ^A 
, Á E X Z1. It ä8 3E #., 2b — †È.. AT ;ð? - LAM chú: Thư Kinh: «Nhân 
tâm duy nguy, đạo tâm duy vi, duy tỉnh duy nhất, đoãn chấp quyết trung» A :Ù !# f5, ïã lò 
tứ ft, 1Ế f8 lế —, 7c $h EÉ th (Lòng người điên đảo, lòng Trời huyền vi. Hãy tỉnh ròng 
chuyên nhất và thành thực giữ mức trung dung). Xin xem chú thích 66 của chương 13 trên đây. 
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Nếu theo như trên mà xét, trong triết học của Tượng Sơn chỉ có một 
thế giới nằm trong thời gian và không gian. Do đó, từ căn bản ông không 
thể thừa nhận cái gọi là «vô hình nhưng có Lý» (vô hình nhi hữu Lý ## T2 
II 5 E8), chứ không phải ông có ý tranh luận suông với Chu Hi. 


Còn một điểm nữa cần phải giải thích. Tượng Sơn nói: «Nói theo 

hình nhi thượng, nó gọi là Đạo ‡#; nói theo hình nhi hạ, nó gọi là Khí ẩ§ 

. Trời đất cũng là Khí, nhưng để tạo ra và nuôi dưỡng sinh vật thì buộc 
phải có Lý.,»® 


Nếu chỉ ở điều trên mà xét, triết học của Tượng Sơn và triết học 
của Chu Hi không có khác biệt cơ bản. Nhưng có một điểm khác biệt mà 
Tượng Sơn nêu ra trong thư ông gởi Chu Hi biện luận về Thái Cực Đô 
Thuyết: «Chu Dịch Đại Truyện nói: "Cái ở trên hình (hình nhi thượng) 
gọi là Đạo.” Lại nói: “Một Âm và một Dương gọi là Đạo.” Âm Dương 
đã thuộc hình nhỉ thượng, huống hồ Thái Cực?»4 


Tượng Sơn xem Âm Dương thuộc hình nhi thượng, tức là nó có ý 
nghĩa khác với ý nghĩa của hình nhi thượng mà Chu Hi đã dùng. Anh em 
họ Trình cũng từng dẫn câu này trong Hệ Từ mà giải thích nó. Trình Hạo 
nói: «Âm Dương cũng là hình nhi hạ, nhưng chúng được gọi là Đạo. Lời 
này cho thấy sự phân biệt rất rõ giữa cái trên hình và cái dưới hình. Âm 
Dương vốn là Đạo. Người ta cần im lặng mà biết nó.» Trình Di nói: 
«Một Âm một Dương gọi là Đạo. Đạo không phải là Âm và Dương, sở dĩ 
một Âm một Dương [tương tác] nên gọi là Đạo.»*° Sự khác biệt giữa hai 
thuyết này của anh em họ Trình cũng chính là sự bất đồng giữa Tượng 
Sơn và Chu Hi. 


Nếu xem Âm Dương thuộc hình nhi thượng, tức là xem cái thuộc 
hình nhi thượng cũng có hoạt động cụ thể trong thời gian và không gian, 
thì cái thuộc hình nhi thượng cố nhiên sẽ ở cùng một thế giới với cái 
thuộc hình nhi hạ. 

Trong triết học của Tượng Sơn tuy chỉ có một thế giới, nhưng ông 


$Š Tượng Sơn Toàn Tập: «Tự hình nhỉ thượng giả ngôn chỉ vị chỉ Đạo; tự hình nhỉ hạ giả ngôn chỉ 


vị chỉ Khí. Thiên địa diệc thị Khí, kỳ sinh phúc hình tải tất hữu Lý» H ⁄ïïũ # § Z Z8 

⁄Z:R Em F # ã 6x 3.XH## #.,H + W ết U 4# 8. 
Tượng Sơn Toàn Tập: «Dịch chỉ Đại Truyện viết: “Hình nhỉ thượng giả vị chỉ Đạa. ” Hựu viết: 
*Nhất Âm nhất Dương chỉ vị Đạo.” Âm Dương đĩ thị hình nhí thượng giả, huống Thái Cực 
hổ?» Ø + k{#HI: “mm k8 82 ¡8.” XE: "—lR —l# Z2 3Hï8.” BE 
8m t #. ðt KK@ #2? - LAM chú: Xin xem chú thích 64 của chương 12 ngay trên đây. 
LAM chú: Xin xem chú thích 64 của chương 12 ngay trên đây. 


đó 


4 


‡*- LAM chú: Xin xem chú thích 66 của chương 12 ngay trên đây. 
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vẫn dùng các từ ngữ cũ là hình nhỉ thượng và hình nhi hạ. Về sau, Dương 
Giản vất bỏ sự phân biệt hình nhi thượng với hình nhì hạ: «Hệ Từ còn nói: 
“Cái ở trên hình gọi là Đạo; cái ở đưới hình gọi là khí vật.” Tách rời Đạo 
với khí vật, phải chăng là nói khí vật ở ngoài Đạo? Ngay cả [những] tác 
giả của Hệ Từ còn sai lầm như thế, thì mong gì các học giả đời sau?» 

Cái gọi là hình nhi thượng và hình nhi hạ tất phải theo giải thích 
của Chu Hi thì mới có ý nghĩa rõ ràng được. Theo hệ thống của Chu Hi, 
khí vật và Đạo không tổn tại trong một thế giới. Điểm này phái Tượng 
Sơn không thừa nhận."° Dương Giản cho rằng nói như vậy là xem cái gọi 
là hình nhi thượng và hình nhi hạ trong Hệ Từ không phải là lời của 
Khổng Tử. 


Sự bất đồng căn bắn trong triết học của Tượng Sơn và triết học của 
Chu Hi được Chu Hi nói đại khái. Thí dụ khi phê bình Phật giáo, Chu Hi 
cho rằng thuyết «Tâm là Tính» của Phật giáo chính là thuyết «sinh chỉ vị 
Tính» % Z š8 4 (cái mà lúc sinh ra vốn thế được gọi là tính) của Cáo 
Tử.*' Bởi vì theo hệ thống của Chu Hi, Tâm thuộc hình nhi hạ, khi có sự 
vật cụ thể rồi thì mới bất đầu có Tâm. Phật giáo xem «Tâm là Tính»; 
Tượng Sơn cũng xem «Tâm là Tính», tức cũng là thuyết của Cáo Tử. Cho 
nên Chu Tử Ngữ Loại chép rằng: Khi Lục Tượng Sơn mất, Chu Hi dẫn đệ 
tử đến viếng tang. Hồi lâu, Chu Hi nói: «Đáng tiếc, một Cáo Tử đã qua 
đời!» (Khả tích tử liễu Cáo Tử nỊ ‡# ZE ƒ @&-#). 

Kẻ hậu học của phái Chu Hi cũng xem Tượng Sơn là một Cáo Tử. 
Chẳng hạn đệ tử Chu Hi là Trần Bắc Khê § 3V #£ (1153-1217, tên là 
Thuần y#, tự là An Khanh ## f8J) nói: «Nhà Phật xem tác dụng của 
Tâm là Tính, {...] chẳng qua họ chỉ nhận biết được Khí, mà không nói gì 
về Lý. [...] Đời nay có hạng người ham thêu dệt, thích nói cao siêu về 
Tính và Mệnh. Đại khái họ hoàn toàn dùng ý nghĩa mà nhà Phật xem tác 
dụng cúa Tâm là Tính, nhưng trang sức bằng lời lẽ của thánh nhân (đạo 


3 Từ Hồ Dị Thư: «Hựu viết: “Hình nhỉ thượng giả vị chí đạo, hình nhỉ hạ giả vị chỉ khí." Liệt Đạo 


dữ khí, vị khí tại Đạo chí ngoại da? Tự tác Hệ Từ giả, kỳ tế do nhược thị, thượng hà vọng hậu 
thế chỉ học giả hổ?» XƑI: “li Ð #ã8Z i3, F # ãấ Z ." Ñ iš BLñẽ 
, šH #§ ít ¡M Z ?L RỦ ?E Í  §t &. RE R8 Œ RE. li BỊ  & { + #8 8 Ÿ? 
LAM chú: Nhị Trình Di Thư chép Ý kiến tương tự (mà Phùng Hữu Lan ngờ là của Trình Hạo): 
«Hình nhí thượng là Đạo, hình nhỉ hạ là khí vật (khí 38). Tuy nói nhự thể, nhưng khí vật cũng 
là Đạo. Đạo cũng là khí vật. Hễ ta cho rằng Đạo đang tên tại, thì điều đó không can hệ với 
hiện tại và tương lai, với ta và người khác.» Xin xem chú thích 65 của chương 12 ngay trên đây. 


*' LAM chú: Xin xem chú thích 79 của chương 13 ngay trên đây. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRƯNG QUỐC .653 


Nho). [...] Kỳ thực, đó chỉ là thuyết “sinh chỉ vị Tính” của Cáo Tử.»*2 


Ở điểm này mà xét thì giữa Chu Hi và Tượng Sơn, Tượng Sơn gần 
với Phật hơn. 


Như vậy, triết học của Tượng Sơn và triết học của Chu Hi có bất 
đồng căn bản, tạo thành hai phái đối lập nhau trong Đạo học, không phải 
là không có duyên cớ. Tuy nhiên đối với cái gọi là Tâm học, Tượng Sơn 
và Dương Giản chỉ là người mở đường. Đợi đến Vương Dương Minh 
(1473-1529) thì nó mới phát triển hoàn toàn. Cho nên nhân vật đối kháng 
với Chu Hi không phải là Tượng Sơn hay Dương Giản, mà là Vương 
Dương Minh của 250 năm sau. 


4. Lý học từ Chu Hi về sau 


Trong vòng 250 năm, cái học của Chu Hi rất có ảnh hưởng, bởi vì 
hệ thống triết học của ông quả thực rất tỉnh mật và vĩ đại. Mang tiếng 
đối lập với cái học của Chu Hi nhưng cái học của phái Tượng Sơn về 
phương diện tu dưỡng tuy có phương pháp khá giản dị và thẳng thắn, 
nhưng họ giải thích quá sơ lược về các phương diện của vũ trụ. Hệ thống 
triết học của phái Tượng Sơn quả thực không lớn bằng hệ thống triết học 
của Chu Hi. 


Cho nên kể từ cuối đời Tống, cái học của Chu Hi có ảnh hưởng 
ngày càng lớn. Điều này có thể thấy trong Tống Sứ. Ngoài chương Nho 
Lâm Truyện còn có thêm chương Đạo Học Truyện, mà trong đó Chu Hi 
được xem là người tiếp nối được cái học bí truyền của thánh hiển kể từ 
Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, và Mạnh Tứ. Đạo Học Truyện chủ 
yếu chép về Chu Hi, còn Tượng Sơn và Dương Giản thì được chép vào 
Nho Lâm Truyện. 


Cho đến nửa sau đời Minh, cái học của Chu Hi vẫn tiếp tục thịnh 
hành. Minh Sử (Nho Lâm Truyện) chép: «Tống Sử phân Đạo học và Nho 
lâm làm hai, để làm rõ nguồn gốc của Y Lạc {£#‡# là tiếp nối Chu Tứ ‡& 


* Bắc Khê Toàn Tập: «Phật thị bả tác dụng nhận thị Tính, [...] bất quá chỉ nhận đắc Khí, nhĩ bất 
thuyết trước ná Lý nhĩ. [...] Kim thế hữu nhất chủng đỗ soạn đẳng nhân, ái cao đàm Tính 
Mệnh. Đại để toàn dụng Phù Đỗ tác dụng thị Tính chỉ ý, nhi văn dĩ thánh nhân chí ngôn. [...} 


Kỳ thực bất quá Cáo Tử sinh chỉ `. de 8£ 1#, [..] ®š8 
z3 ñã fg 3®. In Ƒš ấ 3f Hồ #Ð H. [..] 2 †H # — Na mã 
R90 STDERITTRUL2W.nSIERkZa. -Ặl # 1® 2 iã 
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.”' Manh mối của Nho tông đúng như thế. [...] Thoạt đầu, các Nho gia 
đầu đời Minh đều thuộc các chi phái của đệ tử Chu Hi, cho nên sự truyền 
thừa này có khuôn phép quy củ kể từ Chu Hi. Bấy giờ, Tào Đoan '# ? 
(1376-1434) và Hồ Cư Nhân #Ÿ] J# {ˆ (1434-1484) dốc lòng bên bĩ, cẩn 
thận chuẩn mực, gìn giữ sự chính truyền của tiên Nho, không dám sửa đổi. 
Học thuật phân chia kể từ Trần Hiến Chương [& J§# (1428-1500) và 
Vương Thủ Nhân ~E *ÿ {— (1473-1529, tức Vương Dương Minh). Học phái 
của Hiến Chương được gọi là cái học Giang Môn ÿTƑ.*' Phái này lưu 
hành đơn độc, sự truyền thừa không xa. Học phái của Thủ Nhân được gọi là 
cái học Diêu Giang #Èy[ .” Phái của Thủ Nhân lập riêng tông chỉ, trái 
ngược rõ rệt với cái học của Chu Hi. Môn đồ khắp thiên hạ, lưu truyền hơn 
trăm năm; học thuyết lưu hành rất mạnh, nhưng tệ hại cũng lắm.»*° 


#3 LẠM chú: Sông Y ƒ# ở phía tây tỉnh Hà Nam ïñƒ ï§ (quê hương của anh em họ Trình) bắt 


nguồn từ Phục Sơn {&*t|J chảy vào sông Lạc ‡&. Sông Chu ‡# bắt nguồn từ đông bắc huyện 
Tân Thái #ï 5% tỉnh Sơn Đông tl| Eš (quê hương của Khổng Tử), quẹo sang hướng tây nam 
nhập vào sông Tứ ‡ƒ. Y Lạc ám chỉ cái hục của anh em họ Trình. Chu Tứ ám chỉ cái học của 
Khổng Tử. 


#“ LAM chú: Giang Môn ¿TƑ3 là thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông, quê hương của Trần Hiến 


Chương. Ở đây lấy địa danh để chỉ học phái của Hiến Chương. Kỳ thực Hiến Chương sinh tại 
làng Bạch Sa E1 ‡ÿ thuộc huyện Tân Hội ÿ? , tỉnh Quảng Đông. Nên Hiến Chương còn 
được gọi là Bạch Sa tiên sinh hay Trần Bạch Sa. 

LAM chú: Yương Dương Minh (Vương Thủ Nhân) sinh ở Dư Diêu §ệ ÿ‡ thuộc tỉnh Chiết 
Giang #f¿L. Diêu Giang #} ¿T được dùng đặt tên cho phái của Vương Thủ Nhân. Derk 
Bodde giải thích rằng Diêu Giang là tên con sông ở Chiết Giang, chảy vào thành phố Dư Diêu 
(quê hương của Thủ Nhân). 


s 


$6 


Minh Sử (Nho Lâm Truyện): «Tống Sử phán Đạo học Nho lâm vỉ nhị, đi minh Y Lạc uyên 
nguyên, thượng thừa Chu Tứ. Nho tông thống tự, mạc chính ư thị. [...| Nguyên phù Minh sơ chư 
Nho, giai Chu Tử môn nhân chỉ chỉ lưu dư duệ, sư thừa hữu tự, củ hoạch trật nhiên. Tào Đoan 
Hồ Cư Nhân đốc tiễn lý, cẩn thằng mặc, thủ Nho tiên chỉ chính truyền, vô cảm cải thác. Học 
thuật chỉ phân, tắc tự Trấn Hiến Chương, Vương Thủ Nhân thuỷ. Tông Hiến Chương giả, viết 
Giang Môn chỉ học. Cô hành độc nghệ, kỳ truyền bất viễn. Tông Thủ Nhân giả, viết Điêu 
Giang chỉ học. Biệt lập tông chỉ, hiển dữ Chu Tử bối trì. Môn đồ biến thiên hạ, lưu truyền du 
bách niên. Kỳ giáo đại hành, kỳ tệ tư thậm.» 7E ° #I|šÄ S* lấ ‡‡ 3 —., L1 BH ƒ# ¿3 
R Xã, 2K fk II. f8 2x ft fã, & IE #ì 8. [...] PR % HỊ 7) 8ã f, tí ®& # 
FAxZx bộc Trên 0e 0E ni spnDaD le `)” R,š 
R ,SF lữ 2C <⁄ IE f#., #t đt dt iú. SE ẤN Z 2 £= 
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5. Trần Bạch Sa và Trạm Cam Tuyền 


Trân Hiến Chương [% l§# # (1428-1500) sinh tại làng Bạch Sa 1 
‡2 thuộc huyện Tân Hội #† #r, tỉnh Quảng Đông. Người đời gọi ông là 
Bạch Sa tiên sinh. Ông từng theo học Ngô Dữ Bật 18 Hi đữ? (1391-1469). 
Ngô Dữ Bật hiệu là Khang Trai EỆ 7#, thuộc học phái Trình Chu ‡8 4 
(tức phái Lý học E8 ẨŠ, theo chủ trương của Trình Đi và Chu Hi). Tuy 
nhiên sở đắc của Hiến Chương không phải từ Ngô Dữ Bật, vì ông tự 
thuật rằng; «Tôi tài chẳng bằng ai. Năm 27 tuổi, bắt đầu phẫn chí, theo 
học Ngô Sính Quân (tức Ngô Dữ Bậu). [...] Tuy nhiên tôi chưa biết chỗ 
vào (tức học chưa thấy kết quả), bèn quay về quê là Bạch §a, đóng cửa 
và không ra khỏi nhà, chuyên cầu phương pháp dùng nỗ lực của mình, 
[...] Do đó tôi bỏ cái học phức tạp (của Ngô Dữ Bật], mà cầu cái học đơn 
giản của tôi, tức là tĩnh toạ. Lâu ngày, tôi thấy được bản thể của tâm tôi, 
hiện ra một cách bí ẩn như là một vật cụ thể. Trong việc giao tiếp hàng 
ngày, tôi có thể làm theo bất cứ cái gì mình muốn, mà lại như con ngựa 
gắn hàm thiếc. [...| Do đó tôi đứt hết mọi nghi hoặc, tự tin nói: “Công 
phu trở thành thánh nhân phải chăng là ở chỗ này?” Ai đến học tôi, tôi 
dạy ngay cho phép tĩnh toạ.»Ÿ7 


Bạch Sa trải qua tu học là như thế. Thoạt đầu ông theo cái học của 
Chu Hi, mà sau thì sở đắc lại theo cái học của Lục Tượng Sơn. Ông viết: 
«Lý này hoạt động rất lớn, không nội ngoại, không chung thuỷ, chỗ nào 
cũng tới, lức nào cũng vận hành. Hiểu được điều ấy thì thiên địa do ta 
lập, vạn biến hoá đo ta xuất, và vũ trụ ở trong ta. Có được nguôn sức 
mạnh ấy trong tay, ta còn cần chỉ nữa? Từ xưa tới nay, bốn phương và 
trên dưới, mọi sự đồng loạt xuyên suốt ở mấu chốt ấy, đồng loạt thu thập 
ở đấy. Tuỳ lúc tuỳ nơi, không có gì mà Lý ấy không lấp đầy. Tất cá đều 


1 _ Bạch Sa Tử Toàn Tập: «Bộc tài bất đãi nhân, niên nhị thập thất, thuỷ phát phẫn tòng Ngô Sính 
Quân học. [...] Nhiên vị tri nhập xứ. Tỷ quy Bạch Sa, đỗ môn bất xuất, chuyên cầu sở đĩ dụng 
tực chí phương. [...| LÍ thị xổ bỉ chỉ phổn, cầu ngõ chỉ ước, duy tại tĩnh toạ. Cửu chỉ nhiên hậu 
kiến ngô thử tâm chỉ thể, ẩn nhiên trình lộ, thường nhược hữu vật. Nhật dụng gian chủng 
chủng ứng thù, tuỳ ngô sở dực, như mã chỉ ngự hàm lặc dã. [...] Ư thị hoán nhiên tự tín viết: 
“Tác thánh chí công, kỳ tại tư hồ.” Hữu học ư bộc giả, triếp giáo chỉ tĩnh toạ„» ## -Ÿ 4*;# 
^.,#—.+t,l # lR 6# 8 ñ ã 8. I..] #4 + HA ñ.H EÊ H 2,1 PT 
HH, > mằ L) BH 2 25. (.])  # 4£ Z%.:t Bé ÊJ.É # R #t.A Z, 
3# ä Lo ZfS.R 94 8Ð B,# E6 ?2.H EH BÍ Eã Kế ƒE EM.,ER # Eñ Ất 
.Én R Z #l 8i 8 tb,. L...] ì #8 ¡4 #4 HÍãEH: “ÍEEZU.H “678.” g9 
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có gốc gác của chúng, sao còn vất vả chân tay [ũm kiếm gì nữa]?»°° 


Đó cũng là ý của Trình Hạo: «Hễ hiểu được Lý này, thì hãy lấy 
thành Ryữ và kính w để nuôi đưỡng nó; có thế thôi. Không cần phải phòng 
bị kiểm tra, không cần phải tìm kiếm tới cùng.»'° Cũng là ý «Người ta 
trước tiên phải thiết lập điều lớn lao ở tâm» (Tiên lập hỗ kỳ đại giả 2E 
1 3H x4 #) mà Tượng Sơn lập lại theo Mạnh TỬ. 

Ở đây tuy Bạch Sa cũng nói đến Lý, nhưng cái Lý này có ý nghĩa 
mà Tượng Sơn nói, chứ không phải ý nghĩa mà Chu Hi nói. Theo Bạch 
Sa, Lý này chỗ nào cũng tới, lúc nào cũng vận hành; tuỳ lúc tuỳ nơi, 
không có gì mà Lý ấy không lấp đầy. Theo Chu Hi, Lý thuộc hình nhi 
thượng, không thể vận hành như một vật cụ thể, cũng không thể lấp đầy 
vật gì. Nhưng đối với Bạch Sa, Lý này là bản thể của tâm, hiện ra một 
cách bí ẩn như một vật cụ thể. Khái niệm này sẽ thấy rõ qua giải thích 
của Trạm Cam Tuyền. 


Trạm Cam Tuyển tức là Trạm Nhược Thuỷ ÿ#3 7k (1466-1560), 
hiệu là Cam Tuyển  #, người ở Tăng Thành ‡#9 ÿ#&, tỉnh Quảng Đông 
JR£§. Ông là đệ tử của Bạch Sa, viết Tâm Tính Đồ Thuyết :Ù› |% lBI š8. 


Cam Tuyển nói: «Tâm bao lấy tất cả nên ở ngoài vạn vật và trời 
đất, nhưng Tâm xuyên suốt trong vạn vật và trời đất. Trong và ngoài 
chẳng phải là hai; trời đất không có trong hay ngoài, tâm cũng không có 
trong hay ngoài. [Nói trong hay ngoài] chỉ là miễn cưỡng thôi. Cho nên 
ai nói chỉ có bên trong là bản tâm, còn bên ngoài là trời đất và vạn vật, 
tức là làm cho cái Tâm này trở nên nhỏ bé lắm vậy.»°° Tâm mà Cam 
* Bạch Sa Tử Toàn Tập: «Thử Lỹ can thiệp chí đại, vô nội ngoại, vô chung thuỷ, vô nhất xứ bất đáo, 
vô nhất tức bất vận. Hội thử tắc thiên địa ngã lập, vạn hoá ngã xuất, nhỉ vũ trụ tại ngã hĩ. Đắc thử 
bá bính nhập thủ, cánh hữu hà sự. Văng cổ lai kim, tứ phương thượng hạ, đô nhất tể xuyên nữu, 
nhất tể thu thập. Tuỳ thời tuỳ xứ, vô bất thị giá cá sung tắc. Sắc sắc tín tha hẳn lai, hà dụng nhĩ 
cước lao thủ nhường.» Jft 8  ÿÈ # &, ## Í ?+, # ƒ# ú5, #ft — j§ T šJ, #t — 8. 
%ï#. 8 IL BỊ % Hb 1k ấT, {1L ft Hị, HD # đi Œ£ 8.8L AÁA#, 8 
Bí #f.ŒÈ 7E 3.02 L F.3ữ —— #W # íẪHl, — WW lýi3 .BR HE BR đt, # 
#8 ìä l  #.& & {5 fb ® %.ÍnI H f# Hl 5 3 Hi. 

Nhị Trình Di Thư: «Thức đắc thử lý, đĩ thành kính tổn chí nhỉ đĩ; bất tu phòng kiểm, bất tu cùng 
sách.» ÄW Í8 JlL #8, II #t §t 7 Z. ft ; 4 2ã Ø là, 2 /ã E SE - LAM chú: Xin xem 
lại chú thích 89 của chương 12 ngay trên đây, 


Cam Tuyển Tiên Sinh Văn Tập: «Tâm đã giả, bao hề thiên địa vạn vật chỉ ngoại, nhỉ quán phù thiên 
địa vạn vật chỉ giả dã. Trung ngoại phi nhị đã; thiên địa vô nội ngoại, tâm diệc vô nội ngoại, cực 
ngôn chỉ nhỉ đĩ. Cổ vị nội vi bản tâm, nhỉ ngoại thiên địa vạn vật, dĩ vi tâm giả, tiểu chỉ vi tâm dã 
thậm hĩ.» +” tý #, # X !bh 8 12 Z. ?L.n  & Z£ th R 2 2 fứn th. HhớE 3E —. 
th ;2 1h ft P #E, 7E # 7k. 5 Z m3.áấ N 65 4 ù.fÏ ft X 6 
†), 1 Ø ›ùb .,/) Z 65 th đ. 
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Tuyển nói trên đây tức là cái mà Bạch Sa gọi là Lý. 

Bạch Sa mất năm 1500, bấy giờ Vương Dương Minh hơn 20 tuổi. 
Cam Tuyền mất năm 1560, lúc sinh thời đã đôi lần tranh luận với Vương 
Dương Minh. Cái học của Vương Dương Minh tuy có sở đắc riêng, nhưng 
cũng chịu ảnh hưởng của Bạch Sa và Cam Tuyền. Hoàng Lê Châu 3š #1 
ÿII(tức Hoàng Tông Hi, 1610-1695) viết về Bạch Sa rằng: «Trong số nhà 
Nho đời Minh có nhiều người không đánh mất chính tông. “Công làm 
thánh hiển” bắt đầu được giảng rõ nhờ Bạch Sa tiên sinh, đến Văn Thành 
 pỳ (tức Vương Dương Minh) thì [thuyết ấy] bắt đầu lớn mạnh.»°' 


Lý học trong Đạo học có Chu Hi là người tập đại thành. Tâm học 
trong Đạo học có Vương Dương Minh là người tập đại thành. Bởi hai ông 
sống hai đời khác nhau, đại biểu cho tiếng nói của hai thời đại, nên 
chúng ta có thể nói rằng hai đời Tống và Nguyên là thời đại cực thịnh 
của Lý học, còn đời Minh là thời đại cực thịnh của Tâm học. 


ó. Vương Dương Minh 


Vương Dương Minh ~ lỗ H (1472-1529) tên là Thủ Nhân “Ƒ{—, 
tự là Bá An {fi', người ở Dư Diêu É‡ #JE, 
tỉnh Chiết Giang. Năm 18 tuổi, ông đi qua 
Quảng Tín ƒ# {ã (nay là Thượng Nhiêu †- 
8š ở Giang Tây), viếng thăm danh sĩ Lũ 
Lượng 8 äj. Lũ Lượng giảng ông nghe cái 
học «cách vật». Vương Dương Minh rất thích, 
cho rằng có thể học để thành thánh nhân. Về 
sau, đọc sách của Chu Hi, ông thấy nói mọi 
Vật có trong và ngoài, có tỉnh và thô, dù ngọn 
cây cọng cỏ cũng đều có cái Lý tối cao. Như 
vậy tre trúc là một vật, nên cũng có thể «cách 
vật» được để biết Lý của nó. Trầm tư mãi 
trước bụi trúc suốt mấy ngày mà ông chẳng Vương Dương Minh 
đạt được gì, lại còn đổ bệnh. 


Năm 27 tuổi, ông tiếc rằng công phu «cách vật» đạo ấy vì dục tốc 
nên bất đạt. Nhân đó ông tuần tự mà nghĩ ngợi, nhưng rốt cuộc càng thấy 
Lý của vật và bản tâm ông như là bị tách làm hai. Ông nghĩ ngợi lâu 


° Hoàng Lê Châu, ÄMinh Nho Học Án (Bạch Sa Truyện): «Hữu Minh Nho giả, bất thất kỳ củ 
hoạch giả, diệc hữu chi. Nhỉ tác thánh chỉ công, chí tiên sinh nhi thuỷ minh, chí Văn Thành nhi 
thuỷ đại.» #ï BH ll Š, 1 % t #6 # 5, 7# #i ⁄.lll ÍF  Z Ở,® % + m 
la BH, # ⁄ B In #4 . 
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ngày, sinh trầm uất, bệnh cũ tái phát. Nhưng khi nghe nói thuyết dưỡng 
sinh của một đạo sĩ, ông lại rất thích. 


Năm 37 tuổi, do can gián vua Vũ Tông tin dùng bọn hoạn quan, ông 
bị đày làm dịch thừa coi trạm Long Trường §E ‡ð ở Quý Châu # JI|. 
Một đêm, ông chợt đại ngộ ý nghĩa của cách vật trí tri, bất giác nhảy lên 
kêu gào, bọn tuỳ tùng đều kinh ngạc. Ông bắt đầu biết đạo của thánh 
nhân đủ cả trong bản tính con người, nếu đi tìm Lý ở sự vật, ắt là sai lầm. 


Năm 43 tuổi, ông bắt đầu chuyên lấy mục đích đạt tới lương tri mà 
đạy học trò. Năm Gia Tĩnh thứ 7 (tức 1528) đời Minh Thế Tông, ông 
mất, thọ 57 tuổi.® 


a. Đại Học Vấn 


Ý tứ chủ yếu trong sự giảng học hiện rõ trong thiên Đại Học Vấn 
#8 fH] của ông. Đệ tử của ông là Tiền Đức Hồng ‡š ##? (1496-1574) 
viết: «Đại Học Vấn là giáo điển của sư môn. Người mới vào học, được học 
nó trước tiên. {...] Các đệ tử có xin thầy chép lại thành sách. Thầy nói: 
“Cái đó các anh phải truyền miệng dạy nhau. Nếu chép ra thành sách, 
người đời sẽ xem nó là một áng văn chương, xem qua một lần rồi thôi, thế 
thì vô ích lắm.” Tháng § năm Định Hợi (1527) nhằm năm Gia Tĩnh thứ 6, 
thầy khởi binh đi chinh phục thổ dân ở Tư Ân và Điển Châu (thuộc Quảng 
Tây). Lúc thầy sắp lên đường, các đệ tử lại xin phép chép nó thành sách, 
thầy đồng ý.»° 


Năm Định Hợi Gia Tĩnh tức là một năm trước khi Vương Dương 
Minh qua đời. Đại Học Vấn quả thực có thể gọi là kiến giải sau cùng của 
Vương Dương Minh. 


Đại Học Vấn chép: «Hỗi (1): “Ngày xưa Nho gia xem Đại Học là 
cái học của đại nhân. Xin hỏi tại sao cái học của đại nhân lại ở chỗ làm 


® LAM chú: Những thăng trầm trên con đường công danh, sự nghiệp quân sự và chính trị của 
Vương Dương Minh được viết kỹ trong Xho Giáo của Trần Trọng Kim (quyển 2, Saigon 1971, 
trang 221-237). 

Vương Văn Thành Công Toàn Thư: «Đại Học Vấn giả, sự môn chỉ giáo điển dã, Học giả sơ cập 
môn, tất tiên đĩ thử ý thụ. [...] Môn nhân hữu thỉnh lục thành thư giả, viết: “1hử tu chư quân 
khẩu khẩu tương truyền, nhược bút chỉ ư thư, sử nhân tác nhất văn tự khán qua, vô ích hĩ. ” Gia 
Tĩnh Đinh Hợi bát nguyệt, sư khởi chỉnh Tư Điển, tương phát, môn nhân phục thỉnh, sư hứa 
chi»  # f3 #, 8 F9 ⁄. #\ #t th. ã I ÄƑ1,  #% L1 L8 f. L...] Fj 
Ä Sññ 4w 8 .EH: “HZãš 8H H118. #zZJˆ®,fÊ ÀA ÍE — 
x#ã#ñi.#@.°" #&l ] %/A H.BD tc ít 8H, #,P1 À §ñẾ 
;Bữ ấf x⁄. 
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sáng đức sáng?” Vương Dương Minh đáp: “Đại nhân ;à bậc đã hợp nhất 
thành một thể với trời đất và vạn vật. Đại nhân xem thiên hạ như một nhà, 
xem Trung Quốc như một người, Nếu trong đó ai ngăn cách hình hài và 
phân chia tôi và anh, đó là tiểu nhân. Đại nhân có thể hợp nhất thành một 
thể với trời đất và vạn vật. Không phải là ngài có ý muốn như thế, mà là 
cái lòng nhân của tâm ngài vốn hợp nhất thành một thể với trời đất và vạn 
vật. Lẽ nào chỉ có đại nhân? Tâm của tiểu nhân cũng đúng như thế, nhưng 
chỉ có hắn tự làm tâm của mình nhỏ bé đi mà thôi. Do đó khi thấy đứa trẻ 
sắp rơi xuống giếng, người ta ất có lòng sợ hãi và thương xót. Cái lòng 
nhân ấy hợp nhất một thể với đứa bé. Đứa bé đồng loại với người ta. Khi 
thấy chim và thú rưn rấy kêu la thẩm thiết, người ta ắt có lòng bất nhẫn. 
Cái lòng nhân ấy hợp nhất một thể với chim và thú. Chim và thú cùng loại 
với loài có tri giác. Khi thấy cây có bị đốn gẫy, người ta ắt có lòng thương 
xót. Cái lòng nhân ấy hợp nhất một thể với cây cỏ. Khi thấy ngói và đá bị 
huỷ hoại, nhi người ta ắt có lòng tiếc. Cái lòng nhân ấy hợp nhất một thể 
với ngói và đá. Cái lòng nhân hợp nhất một thể với vạn vật ấy, ngay cả 
bụng dạ tiểu nhân cũng có nữa. Lòng nhân ấy là tính do Trời ban cho, sáng 
láng tự nhiên, không bị tốt tăm. Cho nên gọi là làm sáng cái đức sáng của 
mình. [...] Do đó, nếu không bị tư dục che lấp, thì dù bụng đạ tiểu nhân 
nhưng lòng nhân hợp nhất một thể với vạn vật ấy có khác gì lòng của đại 
nhân. Hễ bị tư dục che lấp, thì dù bụng dạ đại nhân nhưng thói phân cách 
hẹp hồi có khác gì lòng của tiểu nhân. Cho nên hễ ai học để thành đại nhân 
thì phải trừ khử sự che lấp của tư dục, để làm sáng cái đức sáng của mình, 
và trở về tình trạng ban sơ hợp thành một thể với trời đất và vạn vật mà 
thôi. Người ta không thể tăng thêm gì ở ngoài bản thể này.” Hỏi (2): “Như 


* LAM chú: Đại nhân ở đây đồng nghĩa với thánh nhân. Cương lĩnh của sách Đại Học là: «Đại Học 


chỉ đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện,» + #4 ;⁄ ‡š#, 7E HS í&, # 
E R. f2 L:}) # #t (Đạo của Đại Học là làm sáng cái đức sáng, [gắn gũi / đổi mới] dân 
chúng, và dừng lại ở chỗ chí thiện). Cương lĩnh Đại Học là ba điểm: 1- Minh minh đức, 2- Thân 
đân, 3- Chỉ ư chí thiện, Về thân dân, Chu Hi chép lời của Nhị Trình, bảo «âu đương tác (ần» 
#8 (tFfi(hân phải đọc là đâm). Tân có nghĩa là: «Tân giả, cách kỳ cựu chỉ vị dã, ngôn ký 
tự mỉnh kỳ minh đức hựu đương suy đĩ khử kỳ cựu nhiễm chỉ ô dã.„ #; #, # H: # Z ¿8 tt, 

& Ê‡ H 5 3L HR ?# X #4 3# D1 # H ÑÑ 1# 2 75 th (Tân là thay đổi cái cũ; ý nói khi 
đã làm sáng đức sáng của mình rồi thì phải mở rộng đến người khác, khiến họ cũng bỗ được sự 
dơ bẩn mà hợ tiêm nhiễm từ lâu). Theo đó, James Legge dịch (âm (tân) dân là «to renovate the 
people» (đổi mới đân chúng). Vương Dương Minh hiểu khác: ¿;ân là thân cận, gần gũi; có vậy 
ta mới đồng nhất thể với họ. Phan Bội Châu cũng hiểu (ân là «thương yêu, tiếp cận mật thiết, 
ôm ấp đùm bọc», ông viết: «Các bản truyện chú đời xưa, từ Tống Nho sấp xuống, nhiều người 
đổi chữ thân thành chữ (ân, lấy minh đức với tân đân làm hai việc; nhưng theo các nhà Hán học 
gần đây, và lại tìm cho đến các bản cổ chú đời Hán mà nghiền cho ra nghĩn kinh văn thì chữ ¿hân 
đứng hơn.» (Khổng Học Đăng, Nxb Khai Trí, Saigon, 1973, tr.247). 
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vậy, tại sao [muốn làm đại nhân] phải thân dân?” Đáp: “Làm sáng đức 
sáng là thiết lập cái thể đồng nhất với trời đất và vạn vật. Thân dân là đạt 
tới cái dụng của cái thể đồng nhất với trời đất và vạn vật đó. Cho nên làm 
sáng đức sáng là ắt phải ở thân dân, mà thân dâu là để làm sáng đức sáng. 
[...] Vua và bây tôi, chồng vợ, bạn bè, thậm chí sông núi, quỷ thần, chim 
thú, cây cỏ, ta đều phải thân thiết, để đạt tới lòng nhân đồng nhất thể của 
ta. Được thế thì trong cái đức sáng của ta không có gì mà không sáng, và ta 
quả thực có thể hợp thành một thể với trời đất và vạn vật. [...] Đó gọi là 
tận tính.” Hỏi (3): “Vậy, làm thế nào để dừng ở sự chí thiện?” Đáp: “Chí 
thiện là chuẩn tắc tối cao của việc làm sáng dức sáng và thân dân. Bản 
tính Trời phú cho ta thì thuần tuý chí thiện, sáng rỡ mà không tối tăm. Cái 
chí thiện này hiển hiện, là bản thể của minh đức, tức là cái gọi là lương tri. 
Khi cái chí thiện này hiển hiện, thì đúng là đúng mà sai là sai. Đối với sự 
việc nặng nhẹ, dây mồng, nó tuỳ cẩm tuỳ ứng, biến động không ngừng, 
nhưng cái øì cũng tự có mức trung dung thiên nhiên. Nó làm chuẩn mực tối 
cao cho người và vật, mà trong đó không có cái gì được thêm vào hay bớt 
đi. Nếu trong đó có cái gì được thêm vào hay bớt đi tức là tư ý và tiểu trí, 
chứ không phải là chí thiện. [...] Ngày xưa có người cũng muốn làm sáng 
đức sáng, nhưng họ không biết dừng ở chí thiện, đã vậy còn đẩy tư tâm của 
mình lên quá cao; cho nên họ sai lầm ở sự vắng lặng hư không [của tham 
thiển và luyện nội đan], mà chẳng làm gì cho gia đình, quốc gia, xã hội. Họ 
là môn đồ của hai nhà [Phật và Lão] vậy. Lại có kẻ muốn thân dân, nhưng 
không biết dừng ở chí thiện. Đã vậy còn nhấn chìm tư tâm vào chuyện vụn 
vặn tâm thường; cho nên họ sai lầm ở quyển mưu và trí thuật, mà không có 
lòng chân thành nhân ái và trắc ẩn. Họ là bọn hám danh lợi, môn đồ của 
ngũ bá (Tề Hoàn Công, Tấn Văn Công, Tần Mục Công, Tống Tương Công, 
Sở Trang Vương). Đó đều là sai lầm do không biết dừng ở chí thiện vậy.»°* 


®& Đại Học Vấn: «*Đại Học giả, tích Nho đĩ ví đại nhân chỉ học hï. Cảtn vấn đại nhân chỉ học, hà 


đĩ tại ư minh minh đức hồ?” Dương Minh Tử viết: “Đại nhân giả, đĩ thiên địa vạn vật vi nhất thể 
giả dã. Kỳ thị thiên hạ do nhất gia, Trung Quốc do nhất nhân yên. Nhược phù gian hình hài nhỉ 
phân nhĩ ngã giả, tiểu nhân hĩ. Đại nhân chỉ năng đĩ thiên địa vạn vật vì nhất thể đã, phí ý chỉ dã, 
kỳ tâm chỉ nhân bản nhược thị kỳ dữ thiên địa vạn vật nhi vi nhất dã. Khởi duy đại nhân, tuy tiểu 
nhân chỉ tâm, diệc mạc bất nhiên. Bỉ cố tự tiểu chỉ nhĩ. Thị cố kiến nhụ tử chí nhập tỉnh, nhí tất 
hữu truật dịch trắc ẩn chỉ tâm yên. Thị kỳ nhân chỉ dữ nhụ tử nhí vi nhất thể đã. Nhụ tử do đồng 
loại giả đã, kiến điểu thú chỉ af minh hộc tốc, nhi tất hữu bất nhẫn chỉ tâm yên, thị kỳ nhân chỉ dữ 
điểu thú nhỉ vỉ nhất thể đã. Điểu thú do hữu trí giác giả dã, kiến thảo mộc chỉ tồi chiết, nhỉ tất hữu 
mẫn tuất chí tâm yên, thị kỳ nhân chỉ dữ thảo mộc nhỉ vi nhất thể đã. Kiến ngoã thạch chỉ huỷ 
hoại, nhỉ tất hữu cổ tích chỉ tâm yên, thị kỳ nhân chỉ dữ ngoã thạch nhỉ vi nhất thể dã. Thị kỳ nhất 
thể chỉ nhân dã, tuy tiểu nhân chỉ tâm, diệc tất hữu chỉ. Thị nãi căn ư thiên mệnh chỉ tính, nhỉ tự 
nhiên linh chiêu bất muội giả dã. Thị cố vị chỉ minh đức. [...] Thị cố cẩu vô tư dục chỉ tế, tắc tuy 
tiểu nhân chỉ tâm, nhỉ kỳ nhất thể chỉ nhân do đại nhân dã. Nhất hữu tư dục chỉ tế, tắc tuy đại nhân 
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chi tầm, nhỉ kỳ phân cách ải lậu, do tiểu nhân hĩ. Cố phù vỉ đại nhân chỉ học giả, diệc duy khứ kỳ 
tư dục chỉ tế, đĩ tự minh kỳ minh đức, phục kỳ thiên địa vạn vật nhất thể chí bản nhiên nhỉ dĩ nhĩ; 
phi năng ư bản thể chỉ ngoại nhi hữu sở tăng ích chí dã.” Viết: “Nhiên tắc hà dĩ tại thân dân hồ?” 
Viết: “Minh minh đức giả, lập kỳ thiên địa vạn vật nhất thể chỉ thể dã, Thân dân giả, đạt kỳ thiên 
địa vạn vật nhất thể chỉ dụng dã. Cố minh minh đức tất tại ư thân dân, nhỉ thân dân nãi sử đĩ minh 
kỳ mính đức dã. [...] Quân (hần dã, phu phụ dã, bằng hữu dã, đĩ chí ư sơn xuyên quỷ thần điểu thú 
thảo mộc đã, mạc hất thực hữu đĩ thân chỉ, đĩ đạt ngô nhất thể chỉ nhân, nhiên hậu ngô chỉ mính 
đức thuỷ vô bất minh, nhỉ chân năng đi thiên địa vạn vật vi nhất thể hĩ. [...] Thị chỉ vị tận tính. * 
Viết: “Nhiên tắc hựu ô tại kỳ vi chỉ chí thiện hô?” Viết: “ Chí thiện giả, minh đức, thân dân chỉ cực 
tắc dã. Thiên mệnh chỉ tính, tuý nhiên chí thiện, kỳ linh chiêu bất muội giả, thử kỳ chí thiện chỉ 
phát hiện, thị nãi minh đức chỉ bản thể, nhí tức sở vị lương tri dã. Chí thiện chỉ phát hiện, thị nhĩ 
thị yên, phi nhỉ phí yên, khinh trọng hậu bạc, tuỳ cẩm tuỳ ứng, biến động bất cư, nhỉ điệc mạc bất 
tự hữu thiên nhiên chỉ trung; thị nãi đân di vật tắc chí cực, nhỉ bất dung thiếu hữu nghĩ nghị tăng 
tổn ư kỳ gian dã. Thiếu hữu nghĩ nghị tăng tổn ư kỳ gian, tắc thị tư ý tiểu trí, nhỉ phì chí thiện chỉ 
vị lữ. [...] Cái tích chỉ nhân cố hữu dục minh kỳ minh đức giả hĩ; nhiên duy bất tri chỉ ư chí thiện, 
nhỉ vụ kỳ tư tâm ư quá cao; thị đĩ thất chỉ hư vũng không tịch, nhi vô hữu hề gia quốc thiên hạ chỉ 
thị, tắc nhị thị chi lưu thị hĩ. Cổ hữu dục thân kỳ dân giả hĩ; nhiên duy bất trí chỉ ư chí thiện, nhì 
nịch kỳ tư tâm ư tỉ toä, thị đĩ thất chỉ quyển mưu trí thuật, nhí vô hữu hồ nhân ái trắc đát chỉ thành, 
tắc ngũ bá công lợi chỉ để thị hĩ. Thị giai bất tri chỉ ư chí thiện chỉ quá đã.» “ #8 #, # ƒ# JJ 
8 kA Z#&£. tr ff X A Z 4,1 DỊ #£ #2 BỊ BỊ 4 # ?" E§ BR Ƒ EH: “& 
Ä 3,1 % th 8 Ð) f3 — f§ & tt. H Ẫ X F íÑ — %, th B7 — AR§.& 
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Trên đây nói cũng giống như ý của Trình Hạo trong thiên Thức 
Nhân, nhưng Vương Dương Minh nói rõ ràng và chính xác hơn. Tượng 
Sơn nói vũ trụ chưa hề ly cách với con người, nhưng con người tự ly cách 
với vũ trụ. Người không ly cách với vũ trụ tức là đại nhân, còn kẻ tự ly 
cách với vũ trụ tức là tiểu nhân. Tuy nhiên cái bụng đạ tiểu nhân cũng có 
bản tâm chứa lòng nhân ái đồng nhất với trời đất và vạn vật. Tứ đoan 
(nhân, nghĩa, lễ, trí) với các tình cắm như trắc ẩn, hổ thẹn, từ nhượng, và 
phân biệt thị phi mà Mạnh Tử nói tức là sự hiển hiện của bản tâm ấy, 
cũng tức là lương tri. Nếu phát triển nó và thực hành nó, tức là «trí lương 
tri» # J8 #[I(phát triển tối đa lương tri). Vương Dương Minh nói: «Nhân 
tâm là vực trời (thiên uyên), cái gì cũng có đủ trong nó. Thoạt đầu nhân 
tâm chỉ là trời duy nhất, rồi nó bị tư dục gây chướng ngại, nên bản thể 
của trời bị mất. [...] Nếu nay chúng ta tập trung tư tưởng vào việc phát 
triển tối đa lương tri, thì các chướng ngại che lấp ấy đồng loạt bị trừ khử 
hết, rồi bản thể hồi phục, và nhân tâm trở lại là thiên uyên.»“” 


Bản thể của minh đức là lương trí; cho nên làm sáng đức sáng và 
thân dân tức là trí lương tri Ê{ Eš #II, cũng tức là trí tri #W #{i. Vương 
Dương Minh nói: «Tuy nhiên muốn trí lương tri lễ nào có nghĩa là mờ mờ 
mịt mịt tự treo vào cõi vô thực hư không [như Phật và Lão]? Cần phải 
chấp nhận thực tại của sự vật. Do đó trí tri do ở cách vật. Vật ở đây là sự 
vật,» Ông cho rằng hoạt động của tâm là ý; đối tượng của ý là sự vật. 
Thí dụ: ý hướng vào hiếu kính cha mẹ, thì hiếu kính cha mẹ là một sự 
vật. Ý hướng vào yêu người và quý vật thì lòng người và quý vật là một 
sự vật. Ông còn nói cách ‡& có nghĩa là chính 1E (sửa cho đúng);°” tức là 
cái gì không đúng thì sửa lại cho nó trở về đúng. Sửa cho đúng cái không 


Íñ Ủ fl + f E 4. # 4 ⁄q I3 £ # Z )8 1U. 

Vương Văn Thành Công Toàn Thư (Truyển Tập Lục): «Nhân tâm thị thiên uyên, vô sở hất cai. 
Nguyên thị nhất cá thiên, chỉ vi tư dục chướng ngại, tắc thiên chỉ bản thể thất liễu. {...] Như kim 
niệm niệm trí lương trì, tương thử chướng ngại trất tắc nhất tể khử tận, tắc bản thể dĩ phục, tiện 
thị thiền uyên Hiểu.» Á, 4» J8 £ #4, # Bí 2 Re. Bế 3È — ÍBlX., H R #L äK B§ 8ã, RIJ 
XZ.*#8 & 7. I...] #n 2 @ @ 5 R £I, Kế l ã Bế # # — Tí 3 &, RIỊ + lỗ 
J){4§,í # Xử 7. 

LAM chú: Theo Chu Hi, cách là tới, vật là sự vật; xét tổi cùng các Lý của sự vật thì sẽ đạt tới chỗ 
tối cao của nó. Trình Di cũng hiểu như thế: «Cách có nghĩa là đến, như chữ cách trong câu “tổ khảo 
lai cách” ‡B # 3š Fật (tổ tiên đến) [trong Kinh Thư]. Một vật có một Lý, mà ta phải xét tới cùng 
cái Lý của nó,» (Xin xem chú thích 105 của chương 12 trên đây). Ở đây Vương Dương Minh hiểu 
cách là chính 1E (ch th đốn, sửa cho đúng), giống như Mạnh Từ (Ly Lâu, thượng) nói: «Duy đại 
nhân ví năng cách quân tâm chí phi» tế & AÁ # ñE ‡§ # 4à Z 3È (Chỉ có bậc đại nhân là có 
thể sửa đổi cái sai trong lòng vua). Nhưng sau đây ta sẽ thấy Vưưng Dương Minh giảng khác: 
«Cách vật nghĩa là đạt được cái Lý của mỗi sự vật.» (Xin xem chú thích 71 sau đây) 


bH 
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đúng tức là trừ khử điều ác; trở về đúng tức là làm điều thiện. Theo 
Vương Dương Minh, lương trí tức là bản tính Trời phú cho ta, tức là bản 
thể của tâm ta. Nó tự nhiên sáng láng, linh điệu, và mình giác. Hễ một ý 
niệm phát ra, thì lương tri của tâm ta sẽ biết ngay nó là thiện hay ác. Bất 
kể những gì lương tri chúng ta nhận biết là thiện hay ác, chúng ta phải 
thành thực yêu hoặc ghét. Như thế chúng ta không tự lừa dối lương tri 
của mình và chúng ta có thể làm cho ý của mình trở nên chân thành 
(thành ý 3š #Ã). Không tự lừa dối lương tri tức là thực hành cách vật, trí 
trí, thành ý, chính tâm; cũng tức là thực hành mình minh đức. Cách vật 
lâu rồi thì mọi chướng ngại do tư tâm gây ra đều bị diệt trừ hết, và minh 
đức trở về tình trạng nguyên sơ đồng nhất thể với trời đất và vạn vật. 
Vương Dương Minh gọi đó là «chân truyền của Nghiêu Thuấn» hay «tâm 
ấn của Khổng Tử», 


b. Tri hành hợp nhất 


Lương trí thuộc về trí #[|(biết); trí lương trí thuộc về hành {T (thực 
hành). Chúng ta phải thực hành /zƒ lương rri, tỗi sau đó cái biết của lương 
tri mới hoàn thành. Đó là ý nghĩa cốt lõi của thuyết «tri hành hợp nhất» 
#lƒŸ Â — của Vương Dương Minh. 


Truyền Tập Lục chép: «Hỏi: “Nay có kẻ biết phải hiếu với cha và 
phái yêu kính anh, nhưng hắn lại chẳng hiếu, chẳng kính. Vậy tri và hành 
là hai chuyện tách biệt nhau ư?” Thầy đáp: "Đó là hắn bị tư dục ngăn cách 
gián đoạn, chứ không phải là bản thể của tri và hành. Chưa từng có tri mà 
không hành; trí mà không hành chưa phải là tri. Tri và hành của thánh hiển 
chính là để trở về bản thể ấy, chứ không phải để làm theo cách thức mà 
anh vừa nói đâu. [...} Ta thường nói: Trí là chủ ý của hành; hành công phu 
của trí. Tri là khởi đầu của hành; hành là kết quả của tri. Nếu hiểu được 
chỗ này, tuy người ta chỉ nói một chữ tri thôi nhưng tự trong đó đã có hành; 
chỉ nói một chữ hành thôi nhưng tự trong đó đã có tri.”»98 
5 Vương Văn Thành Công Toàn Thư (Truyền Tập Lục): «Viết: “Như kim nhân tẫn hữu tri đắc phụ 

đương hiểu, huynh đương đễ giả, khước bất năng hiếu, bất năng đễ. Tiện thị trí đữ hành phần diện 
thị lưỡng kiện. ” Tiền sinh viết: “ Thử đĩ bị tư dục cách đoạn, bất thị tri hành đích bản thể liễu. Vị 
hữu tri nhì bất hành giả; trí nhĩ bất hành, chỉ thị vị trí. Thánh hiển nhân tri hành, chính thị yếu 
phục ná bản thể, bất thị trước nễ chỉ nhẫm đích tiện bãi. [...] Mã thường thuyết: Tri thị hành đích 
chủ ý; hành thị trí đích công phu. Tri thị hành chỉ thuỷ; hành thị tri chỉ thành. Nhược hội đắc thời, 
chỉ thuyết nhất cá tri, đĩ tự hữu hành tại. Chỉ thuyết nhất cá hành, cnhl hữu tri tại.”» Ej: “#[I2+ 
AffầẦ E 1l f# 4+ 4 #., 1U X #§ #4. T^ RE 3#, T: BE lý .(E JE KU Hi f7 2 Ti 
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Trong bản thể của tâm ta, khi tư dục chưa che lấp nó, thì tri với 
hành là một. Như khi ta thấy đứa trẻ sắp rơi xuống giếng thì có lòng lo sợ 
thương xót. Cái tình ấy thuận theo sự phát triển tự nhiên của tâm, nên ta 
chạy ngay đến cứu đứa bé. Hành động chạy ngay đến cứu chính là sự 
phát triển tự nhiên của lòng trắc ẩn, chứ không phải là một sự việc. Do 
đó Vương Dương Minh mới nói: «Tri là khởi đầu của hành; hành là kết 
quả của trì.» Nếu có ý khác (hoặc sợ khó khăn mà không chạy đến, hoặc 
vì ghét cha mẹ nó mà không chạy đến) tức là có tri mà không có hành. 
Tuy nhiên đó không phải là bản thể của tri và hành. 

Về lòng hiếu cũng vậy, nếu một người biết rằng hắn phải có hiếu 
với cha mẹ, thì hắn sẽ thuận theo sự phát triển tự nhiên của cái biết ấy, 
tức là thực hành đạo hiếu. Nhưng nếu hắn không thực hành đạo hiếu, tức 
là tâm của hắn bị tư dục che lấp. Tâm bị tư dục che lấp, tức là có lương 
tri mà không thể phát triển tột cùng lương tri, thế thì lương trì của hắn 
cũng không thể hoàn thành. Do đó Vương Dương Minh nói: «Hành là kết 
quả của tri.» 


Nói theo tâm lý học, tri và hành là một việc. Thí dụ khi ta thấy cái 
đáng sợ thì ta bỏ chạy; đó là sự biểu lộ bắn thể của tri và hành. Nếu kẻ nào 
thấy cái đáng sợ mà không bỏ chạy, thì hắn ắt có trở ngại gì đó về tâm lý 
hay sinh lý; đó không phải là sự biểu lộ bản thể của tri và hành. Thuyết 
«tri hành hợp nhất» của Vương Dương Minh rất có căn cứ về phương điện 
tâm lý học. Nhưng cái mà ông gọi là tri phần nhiều ám chỉ lương trí; còn 
cái lương tri ấy có hay không có thì tâm lý học không thể xác định. 


c. Sự giống nhau và khác nhan giữa 
Chu Hi và Vương Dương Minh 


Trong bài tựa của Chu Tứ Vấn Niên Định Luận, Vương Dương Minh 
viết: «Thú Nhân lúc trẻ chăm về cử nghiệp, ý chí đắm chìm trong thói từ 
chương. Sau khi hơi biết theo đuổi chính học, ta khổ sở vì sự rối loạn và 
mệt mỏi do các học thuyết gây ra, nên hoang mang không đạt được hiệu 
quả. Nhân đó mà ta cầu học nơi Lão và Phật; ta hân hoan vì có sự lĩnh 
hội ở tâm, bèn cho rằng cái học làm thánh nhân là ở đấy. Tuy nhiên khi 
ta gắng điều chỉnh cái học ấy với giáo huấn của Khổng Tử để sử dụng 
hằng ngày, ta thấy nó thường có chỗ thiếu sót, không hiệu quả. Dựa vào 
nó rồi làm trái nó, từ bỏ nó rồi quay về nó, lòng ta nửa tin nửa ngờ. Về 
sau khi bị đày ở trạm Long Trường, ta khốn đốn nơi chốn man di. Chịu 
bao xúc động và nhẫn nhục, ta bỗng nhiên giác ngộ. Trải bao mùa đông 
mùa hạ, thể nghiệm và suy xét, ta chứng minh được tư tưởng của mình ở 
tứ thư ngũ kinh; bấy giờ ta như sông ngòi phá được chỗ bế tắc mà cuồn 
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cuộn đổ ra biển. [...} Riêng học thuyết của Chu Hi là bất đồng với ta, đó 
là điều ta luôn nhức nhối trong lòng.»°° 


Trên đây Vương Dương Minh tự thuật những giai đoạn đã trải trên 
con đường tu học. Nhưng học thuyết mà ông cuối cùng đạt được thì ông 
cho là trái với học thuyết của Chu Hi. Theo đoạn văn đã trích từ Đại Học 
Vấn trên đây, cái học của Vương Dương Minh tóm lại chỉ có ba chữ «trí 
lương \ tri» là đú bao quát toàn bộ. Cho nên Vương Dương Minh kể từ năm 
43 tuổi mới chuyên lấy «trí lương tri» để dạy đệ tử. Cái học như thế thật 
là giản dị và trực tiếp. Về ý nghĩa của cách vật trí tri, quả thực Vương 
Dương Minh và Chu Hi giải thích khác nhau. Xét tổng quát học thuyết 
của hai ông, sự bất đồng của hai ông cũng chính là sự bất đồng của hai 
phái Lý học và Tâm học vậy. 


Vương Dương Minh thỉnh thoảng cũng nói về Lý và Khí. Truyền 
Tập Lục chép: «Lý là sự trật tự của Khí; Khí là sự vận dụng của Lý. 
Không có sự trật tự thì KHÔNG thể vận dựng; không vận dụng thì cũng thể 
thấy cái gọi là trật tự.»" 


Ởriê ng điểm ấy, kiến giải của Vương Dương Minh và Chu Hi không 
khác nhau lắm. Còn những điểm bất đồng thì chính Vương Dương Minh 
đã nêu ra: «Chu Hi nói cách vật, nghĩa là phải xét tới cùng cái Lý của sự 
vật. Xét tới cùng cái Lý của sự vật, tức là tìm cái Lý đã được xác định ở 
mỗi sự vật. Lấy tâm ta mà tìm kiếm cái Lý trong mỗi sự vật, tức là ta 
tách tâm và Lý ra làm hai. [...] Cái mà tôi gọi là trí trí cách vật như thế 


$* Vương Văn Thành Công Toàn TÏu£ «Thủ Nhân tắu tuế nghiệp cử, nịch chí từ chương chỉ tập. 


Ký nãi sảo trí tòng sự chính học, nhỉ khổ ư chúng thuyết chỉ phân nhiễu bì sấn, mang vô khả 
nhập. Nhân cầu chư Lão Thích, hân nhiên hữu hội ư tâm, đĩ vi thánh nhân chỉ học tại thử hĩ. 
Ư Khổng Tử chỉ giáo gian tương xuất nhập; nhỉ thố chí nhật dụng, vãng vãng khuyết lậu vô 
quy. Y vi vãng phản, thả tín thả nghỉ. Kỳ hậu trích quan Lụng Trường, cư di xứ khốn. Động 
tâm nhẫn tính chỉ dư, hoảng nhược hữu ngộ. Thể nghiệm thám cầu, tái cánh hàn thử. Chứng 
chư ngũ kinh tứ tử, bái nhiên nhược quyết giang hà nhi phóng chư hải dã. [...] Độc ư Chu Tử 
chỉ thuyết, hữu tương để ngộ, hằng cửu ư tâm.» SƑ{— E*# 3 #3, ðj TÈ: ñBJ lặ 3. BE 
ĐH fI ft 3 1E #4, # #2 # št Z #2 1 f #,ïÈ #t nJ A .[N 5R äễ # 
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Vương Văn Thành Công Toàn Thư (Truyền Tập Lục): «Lý giả Khí chí điều lý, Khí giả Lý chỉ 
vận dụng. Vô điều lý tắc bất năng vận dụng, vô vận dụng tắc diệc vô đĩ kiến kỳ sở vị điều lý 
giả hí» EE # Ấ4 Z Í§ EE, % # HE ⁄ ì# Hỉ. #Œ I£ FE RỊ 2t BÈ š# E], ## ilấ H 
RỊ 7: # L\ § HH: E ñÑ I£ íÉ # ãâ. 
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này: Đại tới cùng lương tri của tâm ta đối với sự vật. Lương tri của tâm 
ta gọi là thiên lý. Đạt tới cùng thiên lý (tức lương tri của tâm ta) đối với 
sự vật, thì ở mỗi sự vật ta đều đạt được Lý của nó. Trí tri nghĩa là đạt tới 
cùng cái lương tri trong tâm ta, Cách vật nghĩa là đạt được cái Lý của 
mỗi sự vật. Đó là hợp tâm với Lý làm một vậy.»” 


Chu Hi cho rằng mỗi người hay mỗi vật đều có một Thái Cực. Thái 
Cực tức là toàn thể các Lý, cho nên tâm chúng ta có đầy đủ các Lý ứng 
với vạn sự. Do đó xét tới cùng Lý của sự vật tức là xét tới cùng các Lý 
trong tâm chúng ta, cũng là xét tới cùng các Lý trong bản tính chúng ta. 
Cho nên Vương Dương Minh nói Chu Hi tách tâm và Lý làm hai là chưa 
xác đáng. Theo hệ thống triết học của Chu Hi, nếu Lý không hợp với Khí 
tức là không có tâm. Tâm tuy không có, nhưng Lý tự nó vẫn thường tồn. 
Do đó về mặt thực tế, không có Lý nào mà không có Khí; về mặt lô-gíc, 
có thể có Lý mà không có tâm. Từ điểm này mà xét, nói rằng Chu Hi 
tách tâm và Lý làm hai thì cũng có thể được. Theo hệ thống triết học của 
Vương Dương Minh, hễ «đạt tới cùng thiên lý (tức lương tri của tâm ta) 
đối với sự vật, thì ở mỗi sự vật ta đều đạt được Lý của nó.» Vậy, nếu 
không có tâm thì không có Lý. Vương Dương Minh nói: «Tâm tức là Lý. 
Thiên hạ lại có sự vật ở ngoài tâm và có Lý ở ngoài tâm hay sao?»”2 

Truyên Tập Lục còn chép: «Có người lại hỏi về thuyết “âm rức là 
Lý” rằng: “Trình Tử nói Tại vật !à Lý”, tại sao Thây nói 'Tâm tức là 
Lý ”?" Thầy Vương đáp: “Trong câu “Tại vật là Lý”, trước chữ /¡ nên 


?1 Vượng Văn Thành Công Toàn Thư (Truyền Tập Lục): «Chu Tử sở vị cách vật vân giả, tại tức 


vật nhí cùng kỳ Lý dã. Tức vật cùng Lý, thị tựu sự sự vật vật thượng cầu kỳ sở vị định Lý giả 
dã. Thị đĩ ngô tâm nhí cầu Lý ư sự sự vật vật chỉ trung, tích tâm ư Lý nhỉ ví nhị lữ. [...] Nhược 
bỉ nhân sở vị trí trì cách vật giả, trí ngô tâm chỉ lương trï ứ sự sự vật vật đã. Ngô tâm chí lưỡng 
tri, tức sở vị thiên lý dã. Trí ngô tâm lương trì chí thiên lý ư sự sự vật vật, tắc sự sự vật vật giai 
đắc kỳ Lý hĩ. Trí ngô tâm chỉ lương trì giả, trí trì đã. Sự sự vật vật giai đắc kỳ Lý giả, cách vật 
dã. Thị hợp tâm dữ Lý nhi vi nhất giả dã.» % 7 Bí đỗ l§ 1 = :.. íz RII II #3 R: 8 
+b.. RI f E3 f., ðì đi S tì fì L rR H PM 78 E EE # t8 Ll 8 li 3 8 
2 dý lR ) ĐỊ Z th. Đí ù ]Ệ Mũ § —Ấ&.- I..] # BÚ ^A Bi đã ấ # lã Ð #4. 
# ùò 8 HI #` # § 10 fỊ t. Ùù Z RE M1,RỦ Bi ấ8 X # tt .W 5 0 8 Mxz 
% H2 Bí # ) f), RỊ # # #1 9J lí f8 H EÐ Ã f5 lù Z2 H MU ..SX #H 
.5 SR 1) 1) tí Í# H PB ãấ.l§ 0 . 3 Ù E1! HH Š — & Ú. 

Vượng Văn Thành Công Toàn Thư (Truyền Tập Lục): «Tâm tức Lý dã. Thiên bạ hựu hữu tâm 
ngoại chỉ sự, tâm ngoại chỉ Lý hẻ?» +Ù› BỊZ## tb,.  ˆF ÄX #® ùb #t Z5, b2 HH 
#°? 
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thêm chữ /âm. Tức là 'Tâm tại vật là Lý'.”»”? 


Vương Dương Minh nói: «Thể của tâm là Tính. Tính tức là Lý. Cho 
nên có tâm kính biếu cha mẹ, tức là có cái Lý của hiếu; không có tâm 
kính hiếu cha mẹ, tức là không có cái Lý của hiếu. Có tâm trung với vua, 
tức có cái Lý của trung; không có tâm trung với vua, tức không có cái Lý 
của trung. Lẽ nào Lý ở ngoài tâm ta 2 Hối Am (tức Chu HỤ) nói cái mà 
người ta học chỉ là tâm và Lý mà thôi. Tâm tuy làm chủ một tấm thân, 
nhưng kỳ thực nó cai quản các Lý trong trời đất. Các Lý tuy phân tán ở 
vạn sự, nhưng kỳ thực chúng không ở ngoài một cái tâm của con người. 
Bởi vì chúng phân tán nhưng đồng thời cũng hợp lại, cho nên Chu Hi 
không tránh khỏi lỗi lầm vì dạy cho đệ tử rằng tâm với Lý là hai thứ.» 


Theo hệ thống của Chu Hi, ta chỉ có thể nói Tính là Lý, không thể 
nói Tâm là Lý. Theo đó, ta chỉ có thể nói bởi có cái Lý của hiếu, nên có 
hiếu tâm đối với cha mẹ; bởi có cái Lý của trung với vua, nên có cái tâm 
trung với vua. Chúng ta không thể nói: bởi có hiếu tâm đối với cha mẹ, 
nên có cái Lý của hiếu; bởi không có hiếu tâm đối với cha mẹ, nên 
không có cái Lý của hiếu. Tóm lại, theo Chu Hi, tâm có thể tổn tại độc 
lập và xa ha Lý, tuy thực tế không có trường hợp như vậy, nhưng nó cũng 
có khả năng xảy ra. Trong hệ thống của Vương Dương Minh, về phương 
diện thực tế và lô-gíc, không có tâm tức là không có Lý. Đó là điểm bất 
đồng căn bản giữa Lý học và Tâm học. Trong hệ thống triết học của 
Vương Dương Minh không có sự phân biệt giữa hình nhi thượng và hình 
nhi hạ, cho nên danh từ này không hề xuất hiện trong các trứ tác của 
Vương Dương Minh. 


T1 Vương Văn Thành Công Toàn Thư (Truyền Tập Lục): «Hựu vấn tâm tức Lý chỉ thuyết, “Trình 


Tử vân: tại vật ví Lý, như hà vị tầm tức Lý?” Tiên sính viết: #Tại vật ví Lý, tại tự thượng đáng 
thiêm nhất tâm tự. Thử tâm tại vật tắc vi Lý.”» X Fÿ :› FIIF8 „⁄ ä#, “#8 ƒ-2z :ƒt fJ 
EŠ ##, ¿II [lJ ñR 4) EI EE?” 2 & F1: “# ĐJ § H,ít Œ L X l — dò #. Út 
;Ù› f: fJ RỊ E3 #8.” 

Vương Văn Thành Công Toàn Thư (Truyền Tập Lục): « Tâm chỉ thể, tính dã. Tính tức Lý đã. Cố 
hữu hiếu thân chỉ tâm, tức hữu hiếu chỉ Lý; vô hiếu thân chỉ tâm, tức vô hiếu chí Lý. Hữu trung 
quân chỉ tâm, tức hữu trung chỉ Lý; vô trung quân chỉ tâm, tức vô trung Lý hĩ, Lý khởi ngoại 
tí ngô tâm đa? Hối Am vị nhân chỉ sử đĩ vị học giả, tâm dữ Lý nhĩ đĩ. Tâm tuy chủ bề nhất thân, 
nhỉ thực quản hỗ thiên địa chí Lý. Lý tuy tần tại vạn sự, nhí thực hất ngoại hồ nhân chỉ nhất 
tâm. Thị kỳ nhất phân nhất hợp chỉ gian, nhỉ vị miễn đĩ khải học giả tâm Lý ví nhị chí tệ.» ` 
~⁄ Ÿ8.. lt 1U. Ít EI #8 th. it fT # # Z l, BI # Z BE ;## # Bl Z b,Ã 
tý Z7 HE. b8 ¿ Ù, EH® 8z H; ;#E XR T x7 :Ù', RỊl #£ Rl x⁄ EH # 
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Truyền Tập Lục chép: «Lương trì của người chính là lương trị của 
cây, cổ, ngói, đá. Nếu cây, cỏ, ngói, đá không có lương tri của người, thì 
không thể gọi là cây, cỏ, ngói, đá được. Lẽ nào điều ấy chỉ đúng với cây, 
cổ, ngói, đá thôi sao? Trời đất không có lương trì của người, thì cũng 
không thể gọi là trời đất. Bởi trời đất, vạn vật và con người vốn đồng 
một thể, nên chỗ phát ra cực tỉnh anh của nó chính là một cái linh điệu 
sáng láng tạo thành nhân tâm.»'Š 


Ngữ Lục chép: «Thầy Vương [cùng bạn] đi chơi ở Nam Trấn, một 
người bạn chỉ vào một cây trổ hoa trên núi, nói: “Thiên hạ không có vật 
ở ngoài tâm, như cây hoa này, ở trong núi sâu, tự trổ hoa rồi tự rơi rụng, 
nó có liên quan chỉ tới tâm của ta?” Thây đáp: “Lúc ông chưa nhìn thấy 
hoa này, thì hoa này với tâm ông cùng vắng lặng. Khi ông đến xem hoa 
này, thì màu sắc của hoa nhất thời rực rỡ lên. Thế đủ biết hoa này không 
ở ngoài tâm của ông.”»" 

Truyền Tập Lục chép: «Thầy Vương nói: “Ông xem trong cõi trời 
đất này, cái gì là tâm của trời đất?" Đáp: “Tôi từng nghe nói: người là 
tâm của trời đất.” Thầy hỏi: “Ở người, cái gì gợi là tâm?” Đáp: “Chỉ là 
một cái linh điệu sáng láng.” Thầy nói: "Từ đó có thể biết rằng chỉ có 
cái linh diệu sáng láng ấy lấp đầy trời đất. Con người chỉ do hình thể mà 
tự ly cách với trời đất. Cái linh điệu sáng láng của chúng ta là chủ nhân 
của quỷ thần và trời đất. [...] Hễ trời đất, quỷ thần, vạn vật, ly cách cái 
linh diệu sáng láng của chúng ta, thì không có trời đất, quỷ thần, vạn vật. 
Hễ cái linh diệu sáng láng của chúng ta ly cách trời đất, quỷ thần, vạn 
vật, thì cũng không có cái linh điệu sáng láng của chúng ta. Như thế, 


TŠ Vương Văn Thành Công Toàn Thư (Truyền Tập Lục): «Nhân đích lương tri, tựu thị thảo, mộc, 


ngoã, thạch đích lương trì, Nhược thảo, mộc, ngoã, thạch vô nhân đích lương trí, bất khả dĩ vi 
thảo, mộc, ngoã, thạch hĩ. Khởi duy thảo, mộc, ngoã, thạch vỉ nhiên, thiên địa vô nhân đích 
lượng tri, diệc bất khả vi thiên địa hữ. Cái thiên địa vạn vật đữ nhân nguyên thị nhất thể, kỳ 
phát khiếu chỉ tối tỉnh xứ, thị nhân tâm nhất điểm linh minh.» ^ #93 E #I, §t # #* 2 1U 
4iñ9g R8 M.i?# khi 6W A6?0R1, ®nJ L6 #Ø & h4. Mã 
#1 fồ ®., X H§#Œ A 6 R E0,  nỊ Õ5 X lb .ã X Hh 8 ĐỊ BH A ñã RE 
—f.,H # @& ⁄ R H l.8 ^ Ù — ®ã 8 HH. 

Yương Văn Thành Công Toàn Thư: «Tiên sinh du Nam Trấn, nhất hữu chỉ nham trung haa thụ 
vấn viết: “Thiên hạ vô tâm ngoại chỉ vật, như thử hoa thụ, tại thâm sơn trung, tự khai tự lạc, 
ư ngã tâm diệc hà tương quan? ” Tiên sinh vân: “ Nhĩ vị khán thử hoa thời, thử hoa dữ nhĩ tâm 
đồng qui ư tịch. Nhĩ lai khán thử hoa thời, tắc thử hoa nhan sắc, nhất thời minh hạch !chởi lai. 
Tiện trí thử hoa, bất tại nhĩ đích tâm ngoại.» # 2: ff rÿ #K, — ®% ‡š §# th íÉ lãi fJ 
: ®% F#.bðt Z.12. *n Ứt †E tll, #£ #š tị d, BH EẦ BH §ấ. ` ## 7n (1 EH BE?” 
%# + z: "ỂHí & ®# IL †E 8#, f 93 R L IE] R8 #. RÐ  Ã ít tử, RỊ ft ?E Êã 
fŒđd, — KỸ BH H ke 5L. (8 #D ỨC ÍE, TY # fẾ É b ?#‡.” 
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chúng lưu thông với một Khí. Tại sao nói chúng ta ly cách với chúng?” 
Lạt hỏi: “Trời đất, quỷ thần, vạn vật đã tổn tại từ ngàn xưa đến nay. Tại 
sao bảo rằng hễ không có cái linh diệu sáng láng của chúng ta, thì cũng 
không có trời đất, quỷ thân, vạn vật?” Thầy đáp: “Nay thử xem một 
người chết, cái linh điệu sáng láng của hắn đã tan rã hết, vậy thì trời đất, 
quỷ thần, vạn vật của hắn ở đâu?» 


Như chúng ta đã biết, Chu Hi nói Tính tức là Lý; còn Vương Dương 
Minh nói Tâm tức là Lý. Đó là điểm bất đồng giữa Lý học và Tâm học. 
Tuy nhiên, có một vấn đề nảy sinh: Tại sao cái Vương gọi là Tâm không 
phải là cái Chu gọi là Tính? Nếu phải, tức là phần biện luận trên đây 
của tiết này không thể thành lập. Tuy nhiên nếu xét ba điểu được trích 
dẫn trên đây, thì chúng ta có thể biết cái Tâm mà Vương gọi «chỉ là cái 
linh diệu sáng láng» (lính minh #§ HH). Đó chính là cái Tâm mà Chu Hi 
gọi. Chu Hi nói chỗ linh diệu (linh xứ #Š J§ ) của tri giác là Tâm chứ 
Công phải là Tính (Linh xứ chỉ thị tâm, bất thị tính #š pg H 8ù, 
##).”* Do đó, cái Vương gọi là Tâm không thể là cái Chu gọi là Tính. 
Chu Hi cho rằng tâm chúng ta có toàn thể Thái Cực, nên tâm có đủ các 
Lý của vạn vật. Tuy nhiên trong tâm chúng ta chỉ có đủ các Lý mà thôi, 
chứ tâm không chứa các sự vật cụ thể ứng với các Lý ấy. Còn Vương 
Dương Minh cho rằng tất cả trời đất và vạn vật đều có trong tâm chúng 
ta. Thứ Duy tâm luận này, quả thực Chu Hi không ủng hộ. 


Mg Vương Văn Thành Công Toàn Thứ: <Tiên sinh viết: “Nhĩ khán giá cá thiên địa trung gian, 


thậm ma thị thiên địa đích tâm?” Đối viết: “Thường văn nhân thị thiên địa đích tâm.” Viết; 
*®Nhân hựu thậm ma khiếu tố tâm?” Đối viết: “Chỉ thị nhất cá linh mình.” “Khả tri sung 
thiên tắc địa, trung gian chỉ hữu giá cá linh mình. Nhân chỉ vi hình thể tự gián cách liễu. Ngã 
đích lĩnh minh, tiện thị thiên địa quỷ thần đích chủ tể. [...] Thiên địa quỷ thần vạn vật, ly khước 
ngã đích linh mính, tiện một hữu thiên địa quỷ thần vạn vật liễu. Ngã đích linh minh, ly khước 
thiên địa quỷ thần vạn vật, diệc một hữu ngã đích linh mình. Như thử, tiện thị nhất khí lưu 
thông đích, như hà dữ tha gián cách đắc?” Hựu vấn: “Thiên địa quỷ thần vạn vật, thiên cổ 
kiến tại, hà một liễu ngã đích linh mỉnh, tiện câu vô liễu?” Viết: “Kim khán tử đích nhân, thủ 
giá ta tỉnh lình du tán liễu, tha đích thiên địa quỷ thần vạn vật thượng tại hà xứ?» 2E + Ƒ] 
: “Hl 5 ìš [ll ÄX Hb rhñ, RE  X Hh &J(?” E H: “## BÍ AE X Hb # 
di” El: “Á X HD f Do ?” ĐỊ E4: ^H 8 — (l8 ®R 5H.” “nỊ #[l 3E ZX 3 
th, th FRỊ ¡1 Ýï ïš f8 8 BH. ^A HE ý §Ê E1 BH] l8 Ï .#3 ÉJ lấ HH, fÉ # X 
th fU HP E9 + %. [..] X Hb fl th 8 12, RẾ ãl) §\ 6) #ấ HH, {f ¡2 8 X lh H 
tt Bộ f! ƒ .fx EU #4 BH RẾ All X Hh H 1è #8 fJ,7R ¡3 BH 1L E3 ® BH. 0D 
;Ñ# # — Ấ4 ffi 3ñ ÉJ, Én {n] Hà fth FRl Eã (3 ?” X ÍE]: “2 Hh 8 TẾ #8 Ø1. -f d 
SLfŒ£.,ínJ 4 Ï Íš #9 8 3,í#fR # 7?” H: “3 #7LÉ31 A, thhịã Éš l§ 8 
Ứữ ñt ƒ ,ftb E3 X Hb flS ft 8 PJ lú # fn] gã?” 


?3- LAM chú: Xin xem lại chú thích 55 của chương 13 ngay trên đây. 
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d. Phê bình Phật và Lão 


Sự bất đồng giữa triết học của Vương Dương Minh và triết học của 
Chu Hi cồn hiện rõ trong sự phê bình của hai ông đối với Phật và Lão. 
Khi Chu Hi nói về Tính, ông chú trọng ở điểm: Tính bao gồm các Lý. 
Cho nên ông nói nhà Nho xem Tính là thực, nhà Phật xem Tính là không. 
Khi Vương Dương Minh nói về Tâm, ông chú trọng ở điểm: Tâm thì linh 
diệu sáng láng. Chúng ta có bản tâm linh diệu sáng láng ấy, phát ra 
lương trì. Chúng ta cần thuận theo lương trì mà hành động. Ông nói: 
«Lương tri làm chuẩn mực tối cao cho người và vật, mà trong đó không 
có cái gì được thêm vào hay bớt đi. Nếu trong đó có cái gì được thêm vào 
hay bới đi tức là tư ý và tiểu trí, chứ không phải là chí thiện.»'* Theo 
Trình Hạo, nếu trong đó có cái gì được thêm vào hay bớt đi, thì đó gọi là 
tự tư E1 §/ và dụng trí H}##; và đó chính là sai lầm của Phật và Lão.*9 


Truyền Tập Lục chép: «Thầy Vương từng nói: “Nhà Phật không 
chấp tướng, kỳ thực là chấp tướng; nhà Nho ta chấp tướng, kỳ thực là 
không chấp tướng.” Đệ tử xin giải thích, Thầy đáp: “Nhà Phật sợ cái khổ 
luy của cha con, nên chạy trốn quan hệ cha con; sợ cái khổ luy của vua 
tôi, nên chạy trốn quan hệ vua tôi; sợ cái khổ luy của vợ chồng, nên chạy 
trốn quan hệ vợ chồng. Đó đều là do chấp vào tướng của vua tôi, cha con, 
vợ chồng nên chạy trốn. Như nhà Nho ta có quan hệ cha con thì lấy lòng 
nhân mà đối đãi; có quan hệ vua tôi thì lấy nghĩa mà đối đãi; có quan hệ 
vợ chồng thì lấy sự phân biệt mà đối đãi. Có bao giờ chấp vào tướng của 
cha con, vua tôi, vợ chồng đâu?”a*! 


?®? TẠM chú: Xin xem chú thích 65 của chương này. 


*f LAẠM chú: Đây là ý của Trình Hạo trong thư phúc đáp Trương Hoành Cừ. Xin xem chú thích 
94 của chương 12 ngay trên đây. 

* Vương Văn Thành Công Toàn Thư (Truyền Tập Lục): «Tiên sinh thường ngôn: “Phật thị bất 
trước tướng, kỳ thực trước liễu tướng, ngõ Nho trước tưởng, kỳ thực bất trước tướng.” Thỉnh 
vấn. Viết: “Phật phạ phụ tử luy, khước đào liễu phụ tử, phạ quân thần luy, khước đào liễu 
quân thần, phạ phu phụ luy, khước đào liễu phu phụ, đô thị vi cá quân thần, phụ tử, phu phụ 
trước liễu tưởng, tiện tu đào ty. Như ngô Nho hữu cá phụ tử, hoàn tha dĩ nhân, hữu cá quãn 
thần, hoàn tha đĩ nghĩa, hữu cá phu phụ, hoàn tha dĩ biệt, hà tằng trước phụ tử, Bộ ng thần, phu 
phụ đích tướng?”» 2 4 #§ : “ƒB ƒỆ 4 3 T8, Hf# 3 /7f;zfŒE #11. 
#tT # 1l.” ñã Rl.EI: “#®# 1ñ Ác # #.ÄÚš 7 7:10 Ð® E #, lát 
T #5 (4H 3k E8 E, 6l RE J & W8 t ; 8B X¿ Ø ÍR 8 E,2t #, 3 Hồ # 7 fH 
,fE 2ã šk #..ÉI 3 f8 ® fEl 4 T5 tù E\ — ;8 f 8 Er,ïR fh  # :f' 
{li k #8, š8 ft LÌ 5Ị ;f] 3 # 4.8 E.., 2X E8 ñ ‡H ?" 
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Truyền Tập Lục còn chép: «Thầy Vương nói: “Tiên gia nói đến Hư, 
thánh nhân lẽ nào có thể thêm chút xíu Thực vào cái Hư ấy? Phật gia nói 
đến Vô, thánh nhân lẽ nào có thể thêm chút xíu Hữu vào cái Vô ã ấy? Khi 
tiên gia nói đến Hư, mục đích của họ là đưỡng sinh. Khi Phật gia nói đến 
Vô, mục đích của họ là thoát biển khổ của sinh tử. Khi họ thêm ý nghĩa ấy 
vào bản thể của tâm, thì nguyên nghĩa của Hư và Vô không còn nữa, và ở 
bản thể của tâm có chướng ngại. Thánh nhân chỉ trở về bản sắc của lương 
tri mình, và không thêm các ý nghĩa nói trên vào nó. Cái Hư của lương tri 
tức là thái hư của trời; cái Vô của lương tri tức là sự vô hình của thái hư. 
Mặt trời, mặt trăng, gió, sấm, núi, sông, dân chúng, đồ vật; hễ cái gì có 
hình dáng sắc tướng thì đều ở trong sự vô hình của thái hư mà phát ra tác 
dụng và lưu hành, chưa từng gây chướng ngại cho trời. Thánh nhân chỉ 
thuận theo lương trị của mình mà phát ra tác dụng. Trời đất, vạn vật đêu ở 
trong sự phát ra tác dụng và lưu hành của lương tri chúng ta. Làm sao có 
Vật gì vượt ra ngoài lương tri mà có thể gây chướng ngại cho nó?»?? 


Nhà Phật không chấp tướng để cầu Vô, kỳ thực chỉ là chấp tướng. 
Có ý cầu Vô, thì hễ có ý niệm ấy tức là không phải Vô. Chỉ cần thuận 
thco sự tự nhiên của lương trí mà làm chứ không toan tính p gì hết, thì tuy 
hữu vị nhưng lại là vô vi. Cái Vô ấy mới là cái Vô chân thực. 


3} Vương Văn Thành Công Toàn Thự (Truyền Tập Lục): «Tiên sinh viết: “Tiên gia thuyết đáo hư, 


thánh nhân khởi năng hư thượng gia đắc nhất hào thực? Phật gia thuyết đáo vâ, thánh nhân 
khởi năng vô thượng gìa đắc nhất hàu hữu? Đãn tiên gia thuyết hư, tùng dưỡng sinh thượng lai, 
Phật gia thuyết vô, tòng xuất ly sinh tử khổ hải thượng lai; khước ư bản thể thượng gia khước 
giá từ tử ý tứ tại, tiện bất thị tha hư vô đích bản sắc liễu, tiện ư bản thể hữu chướng ngại. Thánh 
nhân chỉ thị hoàn tha lương tri đích bản sắc, cánh bất trước ta tử ý tứ tại. Lương trí chỉ hư, tiện 
thị thiên chỉ thái hư; lương trĩ chỉ vô, tiện thị thái hư chỉ vô hình. Nhật, nguyệt, phong, lôi, sơn, 
xuyên, dân, vật, phằm hữu mạo tượng hình sắc, giai tại thái hư vô hình trung phát đụng lưu 
hành, vị thường tác đắc thiên đích chướng ngại. Thánh nhân chỉ thị thuận kỳ lương tri chí phát 
dụng; thiên địa vạn vật câu tại ngã lương tri đích phát dụng lưu hành trung; hà thường hựu 
hữu nhất vật siêu ư JMi tri chí ngoại, năng tác đắc chướng ngại?» # “% E1: *“{ll 3 §#§ 
#l K., 3 ÄÁ tý ñế f§ E II Í8 — ® RÑ ?fÐ 5% ð #J ##,Đ AE 8b #E E ĐU 


f# — Xi rrri ft # + l4, 8 3 ðê #M 4€ HÍ RÉ + 7E 7t ÿ§ 

|` 4 ;8P JỆ £ W8 L + ? 8l ìã #E #- 8 !8 ít, Í§ 4 & fh đ # 89 & 6 7, (# 
ƒt + WRTT lạ Ñ Bê SE ,\ /1 sp j8 (b R ÍI ÈJ 4G, ñ T X tk ý 8# Rứ£ RE 
HI Z RR.,Í§ lt X Z Ä lã ¡R M Z t.,ff # & Ẳđ Z #.Z2.H H RK # Hì 
II f2. /L HH 5t % f 6, Ý Ít RE #t  ⁄ rh # HữN(.E E fE f8 
Zj lã Bí. Á H £ IW H: R £IZ 3 H ;X th #8 ?J {R ft Đ E XI W9 38 
FHR # f1 tt; X f5 -- ĐI t8 bề B Ñl Z #E, 6E {E f8 Bệ Bý? 
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e. Những mức độ của ái 


Người nhân ái xem trời đất và vạn vật là một thể, nhưng trên thực 
tế, đôi lúc con người buộc phải hi sinh cái gì đó để duy trì sự sinh tổn của 
mình. Cho nên Schopenhauer từng nói rằng kiếp người vốn là một đại 
mâu thuẫn. Ngay cả nhà Phật cũng vậy, vì lòng từ bí thương xót chúng 
sinh mà họ không ăn thịt, nhưng họ cũng buộc phải ăn cơm gạo. Người 
xem vạn vật cùng một thể tại sao có thể làm như thế? Vương Dương 
Minh từng giải thích vấn để này. 


Truyền Tập Lục chép: «Hỏi: “Đại nhân cùng một thể với vạn vật. 
Tại sao sách Đại Học lại nói có cái quan trọng và cái kém quan trọng)?” 
Thầy Vương đáp: “Cái đạo lý ấy tự có cái quan trọng và cái kém quan 
trọng. Thí dụ như tấm thân này là một thể, nếu lấy tay chân bảo vệ đầu 
và mắt, lẽ nào nói đầu và mắt thì quan trọng, còn chân tay thì kém quan 
trọng? Đó chỉ là hợp đạo lý tự nhiên. Cẩm thú và thảo mộc ta đều yêu; 
nhưng ta cam lòng lấy thảo mộc nuôi cầm thú. Người và cầm thú ta đều 
yêu, nhưng ta cam lòng giết cầm thú để nuôi cha mẹ, cúng kiến, và đãi 
khách. Người chí thân và người đi đường ta đều yêu. Nếu như có một giỏ 
cơm và canh đậu, được nó thì sống, không được nó thì chết, không thể 
toàn vẹn hai bên, thì ta thà cứu người chí thân chứ không cứu người đi 
đường. Ta cam lòng làm thế, vì theo đạo lý phải như thế. Cho đến bản 
thân ta và người chí thân, thì không được phân biệt ai quan trọng ai kém 
quan trọng nữa. Bởi vì trong đó phát xuất lòng nhân đối với mọi người 
và lòng yêu mọi vật. Chỗ này cam chịu được thì chỗ nào cũng cam chịu 
được. Cái gọi là quan trọng và kém quan trọng mà sách Đại Học nói, 
chính là nguyên lý tự nhiên theo lương trí, không thể vượt qua. Nó gọi là 
nghĩa. Thuận theo nguyên lý ấy thì gọi là lễ. Biết được nguyên lý ấy thì 
gọi là trí. Chung thuỷ với nguyên lý ấy thì gọi là tín.»® 


*3 Vương Vấn Thành Công Toàn Thư (Ttuyền Tập Lục): «Vấn: “Đại nhân đữ vật đồng thể, như 


hà Đại Học hựu thuyết cá hậu bạc?” Tiên sinh viết: “Duy thị đạo lý tự hữu hậu bạc. Tỉ như 
thân thị nhất thể, bả thủ túc hãn đầu mục, khởi thị thiên yếu bạc thủ túc? Kỳ đạo lý hựp như 
thử. Cầm thú dữ thảo mộc đồng thị ái đích, bả thảo mộc khứ dưỡng cầm thú hựu nhẫn đắc. 
Nhân dữ cầm thú đẳng thị ái đích, tể cầm thú đĩ dưỡng thân dữ cung tế tự, yến tân khách, tâm 
hựu nhẫn đắc. Chí thân dữ lộ nhân đồng thị ái đích, như đan thực đậu canh, đắc tắc sinh, bất 
đắc tắc tử, bất năng lưỡng toàn, nình cứu chí thân, bất cứu lộ nhân, tâm hựu nhẫn đắc. Giá thị 
đạo tý hợp cai như thử. Cập chí ngô thân dữ chí thân, cánh bất đắc phân biệt bỉ thử hậu bạc. 
Cái đi nhân dân ái vật giai tòng thử xuất, thử xứ khả nhẫn, cánh vô sở bất nhẫn hĩ. Đại Học 
sử vị hậu bạc, thị lương trỉ thượng tự nhiên đích điều lý, bất khả du việt, thử tiện vị chỉ nghĩa. 
Thuận ngôn cá điều lý tiện vị chí lễ. Trì thử điều lý tiện vị chỉ trí. Chung thuỷ thị giá cá điều 
lý tiện vị chỉ tín.» f]: “2+ Á #4 [E] R#, #ít (aJ X 5# š# f8 Fñ 3 ?” #% F H: “‡£ 
iš W H #Œ lý §..H.tỦỤ 9 8É —§S.fUÐ #8 55H, RBÍN HN ấN # m2? H 
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Ở đây nói rằng lương tri của chúng ta, trong một phạm vi chừng 
mực, cũng xem sự tự tư là đúng. Đối đãi sự vật, cái nào quan trọng, cái 
nào không quan trọng, thì tự lương tri khắc biết. Cho nên trong Đại Học 
Vấn có nói: «Khi cái chí thiện hiển hiện, thì đúng là đúng mà sai là sai. 
Đối với sự việc nặng nhẹ, dầy mỏng, nó tuỳ cảm tuỳ ứng, biến động 
không ngừng, nhưng cái gì cũng tự có mức trung dung thiên nhiên.» lương 
tri biết cái mức trung dung thiên nhiên, chúng ta cứ theo nó mà hành 
động, đó tức là zrí lương trì và dừng ở chí thiện Vậy. 


Vương Dương Minh xem đó là lòng nhân của Nho gia, và nó khác 
với kiêm ái của Mặc gia. Truyền Tập Lục chép: «Hỏi: “Trình Tử nói: 
“Người nhân ái xem trời đất và vạn vật là một thể.` Tại sao kiêm ái của 
Mặc gia không được xem là nhân?” Thầy Vương nói: “Điều này cũng 
thật khó nói. Các ông cần phải tự thể nghiệm để hiểu nó. Lòng nhân là 
cái Lý mà tạo hoá sinh sôi mãi không ngừng. Tuy nó tràn trễ khắp nơi, 
chẳng nơi nào không có, nhưng sự lưu hành và phát sinh của nó cũng có 
mức độ dần dần, để sinh sôi không ngừng. [...] Thí dụ như cái cây, thoạt 
đầu nảy chi, đấy là khởi điểm cho thấy sự sinh trưởng của cái cây. [...] 
Tình cha con, tình anh em, là khởi điểm cho thấy sự sinh trưởng của nhân 
tâm, cũng giống như chổi cây. Từ chỗ ấy mà yêu người và yêu vật; tức là 
chổi phát triển thành nhánh, thành cành lá. Lòng kiêm ái của Mặc gia 
không có mức độ sai biệt. Họ xem cha con, anh em trong nhà với người đi 
đường như nhau, nên làm mất đi khởi điểm của lòng nhân. Nếu không có 
chỗi nảy sinh, thì ta biết nó không có gốc, nên không có sự sinh sôi bất 
tuyệt. Như thế kiêm ái sao có thể gọi là lòng nhân được?”»*% 
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Vương Văn Thành Công Toàn Thư (Truyền Tập Lục): «Vấn: “Trình Tử vân: °Nhân giả đĩ thiên 
địa vạn vật vi nhất thể." Hà Mặc thị kiêm ái, phản bất đắc vị chỉ nhân? * Tiền sinh viết: “Thử 
diệc thậm nan ngôn. Tu thị chư quân tự thể nhận xuất tai thuỷ đắc. Nhân thị tạo hoá sinh sinh 
bất tức chí lý, tuy đi mạn chu biến, vô xứ bất thị, nhiên kỳ lưu hành phát sinh, điệc chỉ hữu cá 
tiệm, sở đĩ sinh sinh bất tức. {...} Thí chỉ mộc, kỳ thuỷ trừu nha, tiện thị mộc chỉ sinh ý phát đoan 
xứ. {...] Phụ tử huynh đệ chỉ ái, tiện thị nhần tâm sinh ý phát đoan xứ, như mộc chỉ trữu nha. 
Tự thử nhỉ nhân dân, nhỉ ái vật, tiện thị phát cán, sinh chỉ sinh điệp. Mặc thị kiêm ái vô sai 
đẳng. Tương tự gia phụ tử huynh đệ dữ để nhân nhất ban khán, tiện tự một liễu phát đoan xứ. 
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Cái mà Nao gia gọi là nhân tức là sự phát triển tự nhiên của lòng 
trắc ẩn. Nó không giống như lòng kiêm ái của Mặc gia, vốn dựa trên chủ 
nghĩa công lợi. Sự phát triển tự nhiên của lòng trắc ẩn có mức độ khác 
nhau về cái trước cái sau, cái quan trọng và cái kém quan trọng. Đó là 
điểm mà Vương Dương Minh chú trọng trong đoạn văn trên đây. 


ƒ: Căn nguyên của ác 


Vương Dương Minh cho rằng trong thiên hạ không có cái gì ở ngoài 
tâm, và cái tâm ấy thì linh diệu sáng láng. Như thế sự căn nguyên của ác 
trổ thành vấn đề trong học thuyết của ông. 


Truyền Tập Lục chép: «Hỏi: “Thầy từng nói thiện và ác chỉ là một 
thứ. Thiện và ác là hai cực đoan, trái nhau như nước đá và than hồng. Tại 
sao nói chúng chỉ là một thứ?” Thây Vương đáp: “Chí thiện là bản thể 
của tâm. Bất cứ cái gì vượt quá bản thể này tức là ác. Hễ có cái thiện, 
thì có cái ác tương đối với nó. Cho nên thiện và ác chỉ là một thứ.” Đệ tử 
tên là Trực nghe Thây giảng, bèn biểu câu nói của Trình Tử: “Thiện cố 
nhiên là tính, nhưng ác cũng không thể không gọi là tính.” ® Thầy lại 
nói: “Sự vật có thiện có ác, đều là thiên lý. Kẻ gọi là ác chẳng phải vốn 
ác; chỉ vì thái quá hoặc bất cập đối với bản tính mà ra như thế.” % 
Thuyết này không thể nghi ngờ.» 


Bất trừu nha tiện trì đắc tha vô căn, tiện bất thị sinh sinh bất tức, an đắc vị chỉ nhân? "» Ƒđ] 
: “ÉÐ ƒ.Z: !ˆ 3 LÌ ZX Hh 8 1 S — §.' f 8K, 8ã?” ®% 
+ H: *lt7R #8 ft Š .Z E8 H60 H8. šÍ L# ® 48 
?u,§# 7M 8# E]i§.®#{Œ Ẵ T7 .®4 R f7 # + .,7: H Ð Í8 W..B1 ĐI 4 # 
- l.] #Z+.H 1t hhWŸ,(E E Z2 4 8 Ð MB B. (1 4 Ý 2S. 
Ä ù # & # lý.  Z ih Š.H Út f0 { E.ÌỦ X ?1.í6 8 # #?. + 
+®#.#—K##£*%.ItH 4 2 7 1 8 8 ÁA —WÃ.ÍÊ BH ƒ 
š# fũU lẰ . 2Ý Íh # (# 20 †8 fu #.‡R.,( T E + #2 7 8.# 8 ñR Z Í ?” 
LAM chú: Xin xem chú thích 7Š của chương I2 trên đây. 


3t ăm âm 


LAM chú: Xin xem chú thích 81 của chương 12 trên đây. 
Vương Văn Thành Công Toàn Thư (Truyền Tập Lục): «Vấn: “Tiên sinh thường vị thiện ác chỉ 
thị nhất vật. Thiện ác lưỡng đoan, như băng thán tương phản, như hà vị chỉ nhất vật?” Tiên 
sinh viết: “Chí thiện giả tâm chỉ bản thể. Bản thể thượng tài quá đáng ta tử, tiện thị ác liễu; 
bất thị hữu cá thiện, khước hựu hữu nhất ác lai tương đối dã. Cố thiện ác chỉ thị nhất vật.” 
Trực nhân văn tiên sinh chỉ thuyết, tắc trí Trình Tử sở vị “ Thiện cố tính dã, ác diệc bất khẩ hất 
vị chí tính °. Hựu viết: “Thiện ác giai thiên lý. Vị chỉ ác giả, phi bản ác, đấn ư bản tính HN 
quá dữ bất cập chỉ gian nhĩ.” Kỳ thuyết giai vô khả nghi.» f: “2E % # Z5 # E H # 
—). #: Rế N§ lũ, WN øk Ứé ‡H E<, $ũ fRl 5E H — J?” 4H: “# # 3b 
Kiên 28L ‡ l8 #7, (E RE 8 7 ;#* # ñ l #, AI X #® fñ 
HE _—1." Ÿ RỊ) #II ## 7 mm šR “% 
ltb,lÃ E2 TãÑzZ ‡#”. : “& R§ tí X BE .ñR ⁄ K8 JE 
‡ Liã88 EM Mộ xi2 KÃ KH, 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC .8?5 


Theo trên, cái ác là cái quá đáng trong sự phát triển của tình cảm 
và ham muốn. Nếu không có cái quá đáng, thì bần thân tình cầm và ham 
muốn cũng không phải là ác. Truyền Tập Lục chép: «Hỏi: “Lương tri ví 
như mặt trời, dục vọng ví như mây. Mây tuy có thể che khuất mặt trời, 
nhưng cũng là cái hợp với một khí của trời. Dục vọng chẳng phải là cái 
hợp với nhân tâm sao?” Thầy Vương đáp: “Vui, giận, buổn, sợ, yêu, 
ghét, muốn, gọi là bẩy tình; chúng đều hợp với nhân tâm. Nhưng ta phải 
nhận rõ được lương tri. Thí dụ như ánh nắng không chiếu riêng chốn nào. 
Hễ một khe vách có ánh sáng đi qua, đều là chỗ hiện điện của ánh nắng. 
Tuy mây mù lấp che bốn hướng, nhưng hình tướng của thái hư cũng có 
thể phân biệt, nó cũng là chỗ bất diệt của ánh nắng. Không thể vì mây 
có thể che khuất mặt trời mà ta bảo trời đừng sinh ra mây nữa. Bảy tình 
thuận theo sự vận hành tự nhiên của chúng, đều là tác dụng của lương tri, 
không thể phân biệt thiện hay ác, nhưng chúng ta cũng không thể chấp 
trước. Bảy tình có sự chấp trước, đều là dục vọng, đều là cái che lấp 
lương trí. Tuy nhiên, hễ ta có chấp trước thì lương trị cũng tự nhận biết, 
và sự che lấp bị trừ khử để lương tri trở về bản thể của nó. "»*8 

Về việc không thể chấp trước bảy tình, Truyền Tập Lục chép: «Có 
người hỏi về điều “hữu sở phẫn sĩ” # ñ{# (có điều tức giận) [trong 
mục ¿# /hân của sách Đại Học].** Thầy Vương đáp: “Lòng người sao 


Su Vương Văn Thành Công Toàn Thư (Truyền Tập Lục): «Vấn: “Tri thí nhật, đục thí vân, vân tuy 
năng tế nhật, điệc thị thiên chỉ nhất khí hợp hữu đích; dục diệc mạc phí nhân tâm hợp hữu 
phủ?” Tiên sinh viết: “ Hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục, vị chỉ thất tình, thất giả câu thị nhân tâm hợp 
hữu đích; đãn yếu nhận đắc lương tri minh bạch. Tỉ như nhật quang, diệc bất khả chỉ trước 
phương sở; nhất khích thông mính, giai thị nhật quang sở tại. Tuy vân vụ tứ tắc, thái hư trung 
sắc tượng khả biện, diệc thị nhật quang bất điệt xứ. Bất khả đĩ vân năng tế nhật, giáo thiên 
bất yếu sinh vần. Thất tình thuận kỳ tự nhiên chỉ lưu hành, giai thị lương trị chỉ dựng, bất khả 
phân biệt thiện ác, đãn bất khả hữu sở trước. Thất tình hữu trước, câu vị chỉ đục, câu vỉ lương 
tri chỉ tế. Nhiên tài hữu trước thời, lương tri diệc tự hội giác, giác tức tế khứ, phục kỳ thể hĩ. ”» 
P7]: “Ml® HH, #5. # 8t RE @&H ,7: 8 X Z —  @ 8 ÉÚ ;Äkt 7R 8 đÈ 
ù: 1Œ 4?” % % El: “# Ø5 ñœíR X Kãt RE ~<Z Li§.Lt #(R 8A ba 8 
3 ;{H % iã Í3 R XI BH f1.lLÉDH %.7F T BỊ ‡#f % 7 Bí ,— B8 8 BR, ý 
H* 7#. #8I9#.z~# 1h G & Bj #t.7E E H * Bí 6.2m BỊ LJ 
5š H,# X TM + #. + 1 HR HH 4 Z ÚÍT. BE R M2 BH. ñJ 2 
7J # ï⁄.,{H T: ñT Ðq fñ %.tL l§ H #.ÍR šR ⁄ äY.,fE E§ E HlZ 8. 8 8 
# tŸ,R Ù W H ® W,W BŨ 8 #.f8 E EW £.” 

LAM chú: Phẫn sí ?3 †f# tức là nộ #S (tức giận). Nó là một trong bốn điều khiến cho tầm 
không ngay thẳng, như Đại Học chép: «Sử vị tu thân tại chính kỳ tâm giả, tâm hữu sở phẩn sí, 
tắc bất đắc kỳ chính; hữu sở khủng cụ, tắc bất đắc kỳ chính; hữu sở hiếu nhạo, tắc bất đắc kỳ 
chính; hữu sở w hoạn, tắc bất đắc kỳ chính.» ñị ä§ E 3 #£ IE H:.L 8, L 8 ñĩr 23 t§ 
.RÍ 8 #4 E :# Øñïí #4 †# RÍ 4 8 HE :1 BI t‡ % Rl % {# # F ;ðÕ ñï # R 
BI 2: {8 # IƑ (Việc tụ thân là tại sửa tâm cho ngay thẳng; tâm có điều ức giận thì sẽ không 
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tránh khỏi sự tức giận? Nhưng ta không nên tức giận. Hễ ta tức giận, tức 
là ta đã chấp vào một ý nghĩ nào đó rỗi sự tức giận bùng lên quá đáng, 
thế là ta không còn trong tình trạng rất công bằng và trống thoáng nữa. 
Do đó hễ có điều tức giận thì tâm sẽ không ngay thẳng. Như nay hễ có 
điều gì khiến ta phải tức giận, thì cứ tuỳ theo vật xảy đến mà thuận ứng, 
chớ có chấp vào một ý nghĩ nào cả; như thế tâm ta thể hiện sự rất công 
bằng và trống thoáng và có được sự ngay thẳng của bản thể của tâm. Thí 
dụ, khi đi ra ngoài đường thấy người ta đánh nhau, tâm ta sẽ giận trước 
chuyện sai trái. Tuy có tức giận nhưng tâm ta vẫn trống thoáng, không bị 
kích động vì nó. Như nay hễ có giận ai, thì ta cũng nên theo cách đó; như 
thế tâm mới ngay thẳng. ”»°% 


Trên đây ý nói rằng hễ chấp vào sự vật thì bẩy tình sẽ không thuận 
theo sự đúng đắn nữa. Pháp Bảo Đàn Kinh cũng nói: «Niệm trước chấp 
cảnh tức phiền não, niệm sau lìa cảnh tức bồ để.» (Tiền niệm trước cảnh 
tức phiền não, hậu niệm ly cảnh tức bê để §f : ‡# 1# RỊI lá, {4 : 
ft tš EỊ) # ‡Eˆ). Trình Hạo cũng nói: «Thánh nhân vui mừng, vì thấy vật 
đáng vui mừng. Thánh nhân giận, vì thấy vật đáng giận.»°' 


Trên đây đã nói về cái ác theo đạo đức. Theo Vương Dương Minh, 
cái ác theo vật chất thì hoàn toàn bắt nguồn từ sự ưa ghét của chúng ta, 
chứ tất cả ngoại vật đều không có sự phân biệt thiện ác. Ông nói: «Đệ tử 
tên là Khản diệt cỏ lẫn trong hoa; nhân đó hỏi: “Trong trời đất, tại sao 
cái thiện khó vun bồi, tại sao cái ác khó diệt trừ?” Thây Vương đáp: 


ngay thẳng; có điều sợ hãi thì sẽ không ngay thẳng; có điều ham vui thì sẽ không ngay thẳng; 
có điều iø buôn thì sẽ không ngay thẳng). Chú ý: Nguyên bản chép «hán J8 hữu sở phẩn sí» 
nhưng Trình Tử sửa lại là «¿âm .Lbữu sở phẫn sí»; chữ #7 ## đọc là biếu nhạo [hàoyào] không 
đọc là háo lạc [hãolè]. 


39 Vượng Văn Thành Công Toàn Thư (Truyền Tập Lục): «Vấn hữu sử phẫn sí nhất điểu. Tiên sinh 


viết: “Phẫn sí kỷ kiện, nhãn tâm chẩm năng vô đắc? Chỉ thị bất khả hữu nhĩ. Phàm nhân phẫn 
chí, trước liễu nhất phân ý tứ, tiện nộ đắc quá đáng, phi khuếch nhiên đại công chỉ thể liễu. Cố 
hữu sở phẫn chí, tiện bất đắc kỳ chính đã. Nhự kim ư phàm phẩn sí đẳng kiện, chỉ thị cá vật lai 
thuận ứng, bất yếu trước nhất phân ý tứ, tiện tâm thể khuếch nhiên đại công, đắc kỳ bản thể 
chỉ chính liễu. Thả như xuất ngoại kiến nhân tương đấu, kỳ bất thị đích, ngã tâm diệc nộ, nhiên 
tuy nộ, khước thử tâm khuếch nhiên, bất tầng động ta tử khí. Như kim nộ nhân, điệc đắc như 
thử; phương tài thị chính.”» Fš] #§ ñf #: J# — f£. 2 2+ El: “Z2 t# #†, An Œ 

8E ?8?H # XZnJT#H./ỦLA ®Í†§,* 7 — 2 8 E,í§ & f8 8 3E 


BÍ TÔ 2É T LNCR H8, WR TY 48 ÍE thi. 2 BA, 4° I# %$ 
ft, z\ E fR ?⁄J 4 W fR., T‹ #5 #t — 2} K 3 ,fE :ù f# ấE #4 X 2\./8 H £ 
RB ⁄ IE 7 .H ản Hi ý 8 A †BÌ1, E2 8 B1, 0 7E #4, 4S BÉ #4, 4D IL 


® 
tù RE #4.“  Eh & 7 & .úH 3 #4 A., 7 ?8 ú0 H, 2 lR 8 E.” 


*! LAM chú: Xin xem chú thích 94 của chương 12 trên đây. 
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“[...] Quan niệm về thiện ác ấy đều phát xuất từ thân xác của chúng ta, 
nên sai lầm. [...] Ý trời đất sinh ra vạn vật, hoa và có như nhau, làm sao 
có sự phân biệt thiện ác? Anh muốn xem hoa, thì cho hoa là thiện, cho cỏ 
là ác. Nếu như muốn dùng cỏ, thì anh lại cho cỏ là thiện. Những thứ 
thiện ác như vậy đều do sự ưa ghét trong tâm anh sinh ra, cho nên sai 
lâm.” Hồi: “Như vậy không có thiện không có ác sao?” Đáp: “Không có 
thiện không có ác là tình trạng tĩnh của Lý. Có thiện có ác là tình trạng 
của Khí. Sự bất động ở Khí, tức là không có thiện không có ác. Đó gọi là 
chí thiện.” Hỏi: “Nhà Phật cũng nói không có thiện không có ác. Khác 
nhau thế nào?” Đáp: “Nhà Phật chấp ở không thiện không ác, nên mọi 
thứ đều chẳng màng, và không thể trị thiên hạ. Thánh nhân nói không 
thiện không ác, chỉ là do không làm theo ưa ghét, và bất động ở Khí. Tuy 
nhiên thánh nhân tuân theo vương đạo, có thể thực hiện nó cực độ, tự 
nhiên nơi theo Thiên Lý, nên có thể giúp đỡ Trời trong việc sinh thành 
vạn vật.” Hỏi: “Cỏ thì không ác, tức là không nên diệt cổ?” Đáp: “Đó là 
ý kiến của Phật và Lão. [Còn như trường hợp của anh] nếu cỏ là chướng 
ngại, ai cản anh điệt nó?” Hỏi: “Như vậy là làm theo ưa ghét?” Đáp: 
“Không làm theo ưa ghét, không có nghĩa là hoàn toàn không ưa ghét, 
như thế là kẻ vô tri giác. Nói không làm theo ưa ghét, tức là sự ưa ghét 
phải tuân theo Lý. Không chấp vào một ý nghĩ nào, như thế cũng như 
không từng ưa ghét.” Hỏi: “Diệt có vì sao phải tuân theo Lý, mà không 
chấp vào ý nghĩ?” Đáp: “Có gây chướng ngại, cứ theo Lý mà diệt, nhưng 
chỉ điệt nó mà thôi. Nếu chưa diệt được nó, ta cũng không phiên lòng. 
Nếu ta chấp trước vào một ý nghĩ, thì bản thể của tâm vướng luy, và sẽ 
bị nhiều khuấy động. ”»* 


? Vương Văn Thành Công Toàn Thư (Truyền Tập Lục): «Khản khử hoa gian thảo, nhân viết: 
“Thiên địa gian hà thiện nan bồi, ác nan khử?” Tiên sinh viết: “[...} thử đẳng khán thiện ác, 
giai tông khu xác khởi niệm, tiện hội thác. [...} Thiên địa sinh ý, hoa thảo nhất bạn, hà tầng hữu 
thiện ác chỉ phân? Tử đục quan hoa, tắc dĩ hoa ví thiện, đĩ thảo vi ác. Như dục dụng thảo thời, 
phục đĩ thảo vi thiện hĩ. Thử đẳng thiện ác, giai do nhữ tâm hiếu ố sở sinh, cố trí thị thác.” Viết: 
“Nhiên tắc vô thiện vô ác hổ?” Viết: “Vô thiện vô ác giả Lý chỉ tĩnh; hữu thiện bữu ác giả Khí 
chi động. Bất động ư Khi, tức vô thiện vô ác. Thị vị chí thiện. ” Viết: “Phật thị điệc vô thiện vô 
ác. Hà đĩ dị?” Viết: “Phật thị trước tại vô thiện vô ác thượng, tiện nhất thiết đô bất quản. Bất 
khả dĩ trị thiên hạ. Thánh nhân vô thiện vô ác, chỉ thị vô hữu tác hiếu, vô hữu tác ố, bất động 
ư Khí; nhiên tuân vương chỉ đạo, hội kỳ hữu cực, tiện tự nhất tuần (hiên lý, tiện hữu cá tài thành 
phụ tướng.” Viết: “Thảo ký phi ác, tức thảo bất nghi khử hĩ.” Viết: “Như thử khước thị Phật 
Lão ý kiến, thảo nhược hữu ngại, hà phương nhữ khử? ” Viết: “Như thử hựu thị tác hiếu tác ố.* 
Viết: “Bất tác hiếu ố, phi thị toàn võ hiếu ố, khước thị vô tri giác đích nhân. Vị chỉ bất tác giả, 
chỉ thị hiếu ố nhất tuần ư Lý. Bất khứ hựu trước nhất phân ý tử; như thứ tức thị bất tằng hiếu 
ố nhất ban.” Viết: “Khử thảo như hà thị nhất tuần ư Lý, bất trước ý tứ?” Viết: “Thảo hữu 
phương ngại, Lý diệc nghỉ khử, khử chỉ nhí dĩ. Ngẫu vị tức khử, điệc bất luy tâm. Nhược trước 
liễu nhất phân ý tứ, tức tâm thể tiện hữu di luy, tận hữu hứa đa động khí xứ. ”» {RLz 1È [Mĩ 
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Như vậy tự bản thân ngoại vật không thiện cũng không ác. Chúng 
thiện hay ác, chỉ là do cách ta nhìn chúng với sự ưa ghét của riêng ta. 
Biết rằng chúng không thiện không ác, không có nghĩa là ta trừ bỏ sự ưa 
ghét của ta. Ta vẫn ưa ghét, nhưng không chấp vào ngoại vật. Không 
chấp trước thì bản thể của tâm không vướng luy. Ưa và ghét thuộc về 
bảy tình, tức là tình cảm hợp với tâm ta, cho nên đối với chúng, ta hãy 
dùng phương pháp «tình thuận vạn vật mà vô tình» của thánh nhân.® 


ø. Động tĩnh hợp nhất 


Vương Dương Minh nói phải tuân theo Lý tức là phải tuân theo sự 
tự nhiên của lương tri. Truyền Tập Lục chép: «Công phu trí tri của thánh 
nhân là chí thành không ngừng. Bản thể lương tri của ngài giống như 
gương sáng, không bị che lấp chút nào. Vật đẹp hay xấu hiện đến, tuỳ 
theo vật mà gương hiện hình ảnh, nhưng gương sáng không hề lưu lại vết 
bợn. [Trình Hạo] gọi đó là “tình thuận vạn sự mà vô tình”. Nhà Phật 
chẳng sai khi nói rằng: “Chớ trụ vào đâu mà sinh tâm của mình. ” (Ưng 
vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm ƒ# ## ñr + Iíũ 2 #t;I›).* Gương sáng thuận 
ứng theo vật. Cái đẹp thì hiện ra đẹp, cái xấu thì hiện ra xấu, hễ phản 
chiếu đều ra chân tướng sự vật, đó tức là “sinh tâm của mình”. Cái đẹp 
thì hiện ra đẹp, cái xấu thì hiện ra xấu, hễ phần chiếu qua rồi thì không 


———Ằ———ễ—————_—— 


,IMEI: “5% Hù Bũ fr] #t R# lừ, RE §Ế #?” £& 4+ EHl: “(..1 H##®8 #4. @ 
3ử tö £. 1# ® #MÉ. |...) X Hh% #.íf6 #E —#@.l 8 R3 # Z3? 7 ã#t R1 
,H ĐÀ fE E$ #. L\ # 5 ñS..Éu ấk HR # H78 L| # 8 # â.JL % # ã. ấ Hh 
‡# dù É‡ RE Bi &. &t ‡ JEÉN.” El: “#4 RÍ $ # ‡€ ẤR Ƒ ?” H: “#8 Mã 5 SẼ 
z!#Œ.H H 1Œ l & 2 ElÚ.T #U #` 4. R0 & #  S. 86? #.” El: “W ƒX 
7R #4 # # Œ..II DI #?” H: “IS # Œ tt #  # LÊ —  # T^ ®#..T "ƒ 
li K.E A # # #18, H Ð Œ BH ÍEŒ.®& RBÍE#. M7 & ¡#4 š 
+xzi“.8 8&.Í# BH — f x H..,fE Ø [R8 # ø #4.” H: “# & 3E ñã. RŨ 
# TH #4 4.” EHI: “ản Út 8l E # # & R, 1 ‡í 6 ĐỆ, (RÍ t 2K?” El: “šn WỤ 
XEIEtflE lE.” El: “ÍEWSR,3E 7E 2 #4 lƒ , 3U E # XI WÊ EB A..ãH Z. 
ft, H HE t f -— f8 ` ME. &.X #8 — 7 E #8 ,In JL EI# T 8 t 
—#.” El: “#& #tnlhl E -f#*\Ø,T# Ế 6?” H: “#HUU , 7ñ 
+3, Z IñÚEL.1 & HI #,7£ # # ù.3 # 7 — 23 8 #8.RHl.ùò fEŒ Ø8 lá 
*#.# Ð # Ð& ." 

LAM chú: Đó là ý của Trình Hạo: «Thánh nhân chỉ thường, đĩ kỳ tình thuận vạn vật nhỉ vô tình.» 
t9 \ 2 ⁄£, J1 18 lE Xế ở fflẲ #t fẾÐ (Đao thường của thánh nhân là lấy tình của mình 
thuận theo vạn vật mà không có tình riêng). Xin xem chú thích 94 của chương 12 trên đây. 
LAM chú: Câu này ở trong Kim Cương Kinh, là lời Phật dạy ông Tu Bồ Đề. Pháp Bảo Đàn Kinh 
(phẩm Hành Do) chép rằng Lục Tổ Huệ Năng khi nghe cầu này thì hoát nhiên đại ngộ. 
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lưu giữ hình ảnh của vật, đó tức là “không trụ vào đâu ”,»° 


«Không trụ vào đâu» tức là không chấp trước. «Cỏ gây chướng 
ngài, cứ theo Lý mà diệt, nhưng chỉ điệt nó mà thôi.» Đó tức là chỗ «sinh 
tâm của mình». «Nếu chưa điệt được nó, ta cũng không phiền lòng.» Đó 
tức là chỗ «không trụ vào đâu». Nếu được như thế, trọn ngày chúng ta 
hữu vi mà kỳ thực là vô ví. Và đó là động tĩnh hợp nhất. 


Vương Dương Minh nói: «Tâm vốn không có động và tĩnh. Nói tĩnh 
là ám chỉ :hể ÿ## (bản thể) của tâm; nói động là ám chỉ dụng H] (ác 
dụng) của tâm. Cho nên cái học của người quân tử không ly cách với 
động và tĩnh. Cái tĩnh của quân tử thường có ý thức, mà chưa từng không 
tổn tại, nên thường ứng. Cái động của quân tử thường an định, mà chưa 
từng tổn tại, nên thường vắng lặng. Thường ứng và thường vắng lặng, 
nên động và tĩnh đều có sự việc. Đó là tập nghĩa !f 3Š (tập hợp điều 
nghĩa)." Tập hợp điều nghĩa thì tránh được mọi hối tiếc. Cái gọi là động 
cũng là định; cái gọi là tĩnh cũng là định. Tâm chỉ là một mà thôi. Tĩnh 
là thể của tâm, mà ta lại đi tìm gốc của tĩnh [ở bên ngoài] tức là quấy 
nhiễu thể của tâm. Động là dụng của tâm, mà ta sợ sệt cái dễ động của 
nó, tức là phế bỏ tác dụng của nó. Cho nên mong cầu tâm tĩnh tức là 
động; ghét tâm động thì không phải là tĩnh. Đó gọi là động cũng là động, 
tĩnh cũng là động. Động và tĩnh khởi lên và hạ xuống để nghĩnh tiếp sự 
vật, chúng theo nhau không cùng. Cho nên theo Lý gọi là tĩnh; theo dục 
vọng gọi là động. Dục vọng không nhất thiết thuộc về các thứ lôi cuốn từ 
bên ngoài như âm thanh, sắc tướng, tài vật, lợi lộc. Hễ có cái riêng tư 
trong tâm thì đều là dục vọng. Cho nên hễ ta noi theo Lý, tuy ứng phó 


**Š_ Vương Văn Thành Công Toàn Thư (Truyền Tập Lục): «Thánh nhân trí trí chí công, chí thành 
vô tức. Kỳ lượng trí chỉ thể, kiểu như minh kính, lược vô tiềm ế. Nghiên sỉ chỉ lai, tuỳ vật kiến 
hình, nhi minh kính tằng vô lưu nhiễm; sở vị tình thuận vạn sự nhỉ vô tình đã. “Vô sở trụ nhỉ 
sinh kỳ tâm ” Phật thị tằng hữu thị ngồn, vị vi phi dã. Minh kính chỉ ứng vật, nghiên giả nghiên, 
5Ï giả sỉ, nhất chiếu nhi giai chân, tức thị sinh kỳ tâm xứ; nghiên giả nghiên, sỉ giả sĩ, nhất quá 
nhỉ bất lưn, tức thị vô sở trụ xứ.» %' A #\ 4 Z 7, Z ðÑ # 8. XE II Z 88, đt 
ĂI BH i#,Hã #t HR #3. Ø† đi Z7 2K, ER 1) S 1, HÚ BH ## @ #4 8f i£ ;E" EB l8 
Mễ # tt im ## fÑ th. “#£ Bí Ít Hi # HE” ® X8 8,3% Ö 3E tb.8B 
Đã ~ FR J, Đì #í ỦỊ, HH 3 ti, — RR— Ăl t4 0, BI # + HH: ù Bt ;Ø] #í ĐI, HH 
'í Hi, — 38 ffï 2x Mĩ, EỊI # #8 Hf {È BÄ.- LAM chú: Ở đây Vương Dương Minh vận 
dụng triết lý vô tâm #£¿t›trong Kim Cương Kinh: «Ưng vô sở trụ nhỉ sinh kỳ tâm» và triết lý 
thuận ứng llR fỆ trong Trang Tử (Ứng Đế Vương): «Chí nhân chỉ dụng tâm nhược kính, bất 
tương bất nghỉnh, ứng nhì bất tàng.» # A, Z.EH.ùb# #, 18 4 XI, fR tũ 2* (Bạc 
chí nhân dùng tầm như chiếc gương soi, không từ chối cũng không nghỉnh đón ngoại vật soi 
vào, đáp ứng với ngoại vật nhưng không tàng chứa hình ảnh của chúng). 

?⁄ LAM chú: Mạnh Tứ nói khí hạo nhiên sinh ra bằng cách tập hợp mọi việc nghĩa. Xin xem chú 
thích 67 của chương 6 (quyển I). 
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muôn biến động, ta đều tĩnh. Đó là chủ trương tĩnh và vô dục của Chu 
Liêm Khê. Đó gọi là tập hợp điều nghĩa. Hễ ta chạy theo dục vọng, dù 
tâm trai (chay lòng) và toa vong (ngỗi quên) [như Trang Tử| thì ta cũng 
động. Đó cũng là biện pháp cưỡng ép và trợ trưởng của Cáo Tử, vì ông ta 
cho rằng điều nghĩa ở ngoài tâm.»?? 


Động tĩnh hợp nhất chính là tĩnh thực sự (chân tĩnh iÑ ñ#), tĩnh 


tuyệt đối. Động cũng định, tĩnh cũng định, đó là cái định thực sự (chân 
định i8 ZE), định tuyệt đối. Ở đây Vương Dương Minh nói cũng giống 
như Trình Hạo nói trong Định Tính Thư.°Ẻ 


Vương Dương Minh nói: «Thiên Lý thường tổn mà bản thể linh 


giác sáng láng của thánh nhân thì chưa hể bị tổn hại và che lấp; chưa hề 
bị lôi kéo và quấy nhiễu, chưa hể có sợ hãi, lo buôn, ham vui, tức giận; 
chưa hể theo ý riêng mà phán đoán, khẳng định tuyệt đối, cố chấp, vị 
ngã; chưa hể khiếm khuyết, hổ thẹn. Ngài hiển hoà, trong sáng, hoạt 
động khắp nơi; hành động và dung mạo chu đáo mà đúng lễ; tuỳ theo 
lòng mình muốn mà làm nhưng không vượt khuôn phép. Như thế gọi là 


Hải 


S8 


Vương Văn Thành Công Toàn Thư: «Tâm vô động tĩnh giả dã; kỳ tĩnh dã giả, đĩ ngôn kỳ thể đã; 
kỳ động dã giả, đĩ ngôn kỳ dụng dã. Cố quân tử chỉ học, võ gián ư động tĩnh. Kỳ tĩnh đã thường 
giác, nhỉ vị thường vô đã, cổ thường ứng. Kỳ động dã thường định, nhỉ vị thường hữu dã, cố 
thường tịch. Thường ứng thường tịch, động tĩnh giai hữu sự yên, thị chỉ vị tập nghĩa. Tập nghĩa 
cố năng vô kỳ hối, sở vị động diệc định, tĩnh diệc định giả dã. Tâm nhất nhỉ đĩ, tĩnh kỳ thể đã, 
nhì phục cầu tĩnh căn yên, thị nhiễu kỳ thể dã. Động kỳ dụng dã, nhí cụ kỳ dị động yên, thị phế 
kỳ dụng dã. Cố cầu tĩnh chỉ tầm tức động đã, ố động chỉ tâm phí tĩnh đã; thị chí vị động diệc 
động, tĩnh diệc động, tương nghinh khởi phục, tương tầm tứ vô cùng hĩ. Cố tuần Lý chỉ vị tĩnh; 
tòng dục chí vị động. Dục đã giả, phí tất thanh sắc hoá lợi ngoại dụ dã; hữu tâm chỉ tư, giai dục 
dã. Cố tuần Lý yên, tuy thù tạc vạn biến giai tĩnh đã; Liêm Khê sở vị chủ tĩnh vô dục chỉ vị dã; 
thị vị tập nghĩa giả đã. Tòng đục yên, tuy tâm trai toạ vong diệc tt dã; Cáo Tử chí cưỡng 
chế chính trợ chỉ vị đã; thị ngoại nghĩa giá dã.» :L› #£ 8! §# ;13 Bš tt, 5, kì 
# #8 th HH: 8U tb,DI 8 RE HUẾ #2 8, XM HP . 1 BÊ 
Km 8 6888.225 08 6E Em bẤU 
đầ 8ế 
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LAM chú: Xin đọc lá thư Trình Hạo trả lời Trương Hoành Cừ ở chương 12. Trong đó có nói: 
«Cái gọi là định 7E, thì động cũng định, tĩnh cũng định, nó không nghỉnh đón cái gì, và cũng 
không cố ngoài hay trong.» 
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tự do thoải mái thật sự.»*° 
b. Phần ứng đối với Tâm học của Vương Dương Ninh 


Với Vương Dương Minh, Tâm học phát triển cực thịnh. Ông còn viết 
Chu Tử Văn Niên Định Luận, cho rằng học thuyết của Chu Hi và Lục Tượng 
Sơn thuở trẻ thì khác nhau mà lúc già thì giống nhau. Lúc cuối đời, Chu Hi 
cũng hối tiếc rằng thuyết cũ của mình có chỗ sai, và tự cho cái học của 
mình cũng giống cái học của Lục Tượng Sơn. Sự xuất hiện của các thuyết 
này dẫn đến những tranh luận của những kẻ hậu học thuộc phái Chu Hi. Họ 
cho rằng cái học của Chu Hi khác với cái học của Lục Tượng Sơn. La 
Chỉnh Am §# 3# j§ (1465-1547) viết trong Khốn Trị Ký [R #1 šd rằng: 
«Trình Tử nói Tính tức là Lý; Tượng Sơn nói Tâm tức là Lý. Cái đúng chỉ 
có một, ý nghĩa tính xác không có hai. Trình đúng thì Tượng sai, Trình sai 
thì Tượng đúng. Tại sao ta không thể phân biệt cho rõ?»!92 


La Chỉnh Am phân biệt Tâm và Tính rằng: «Tâm là thần minh của 
người; Tính là Lý mà người có lúc sinh ra. Chỗ ở của Lý gọi là Tâm. Cái 
mà Tâm có gọi là Tính. Tâm và Tính không thể lẫn lộn làm một.»'?! 


Tâm và Tính khác nhau, nên «Tâm tức là Lý» khác với ‹Tính tức 
là Lý». La Chỉnh Am phê bình Vương Dương Minh rằng: «7ruyên Tập 
Lục chép: “Lương tri của Tâm ta tức là Thiên Lý.” [...} Lại có người hỏi 


s Vương Văn Thành Công Toàn Thư (Đáp Thư Quốc Dụng Thư # § B] H #8): «Thiên Lý 
thường tổn nhỉ kỳ chiêu minh linh giác chí bản thể, vô sở khuy tế, vô sở khiên nhiễu, vô sở 
khủng cụ ưu hoạn, vô sở hiếu nhạo phẫn sí, vô sở ý tất cố ngã, vô sở khiếm nỗi quý tạc. Hoà 
dung oánh triệt, sung tắc lưu hành; động dung chu toàn nhỉ trúng lễ, tòng tâm sở dục nhỉ bất 
du; tư nãi sở vị chân sái lạc.» Z ## 3# 7ÿ in] #1: Hã BỊ Ö§ W Z f8, # P E2 Kí, # 
Pr XE K., ft PH 714 !R # 3. ®t HÍ tÝ % 2 ÍR, #t HT RE lEl #, ## ØZí Mr & 
tu 1£. HI M 3 f4, 2C # Đi ƒT :#Ù)  FỊ W£ ml 'Ð ‡8, # ¡ò Bí ÄX HH 2® Eã ; MT 
J9 En 58 Š ?Ä - LAM chú: Về «khủng cụ, du hoạn, hiểu nhạo, phẫn sí» xin xem chú thích 
89 của chương này; về «ý, /ã?, cố, ngã» xin xem chú thích 32 của chương này. Chữ quý fạc (hổ 
thẹn) lấy từ Äfgnh Tử (Tận Tâm, thượng): «Ngưỡng bất quý ư thiên, phủ bất tạc ư nhân.» ffÏÏ 
m t# #› ti †F › A (Ngước lên không hổ với Trời, cúi xuống không thẹn với người). 
«Tòng tâm sở dục» là lời Khổng Tử tự nói về mình, trong Luận Ngữ (Ví Chính): «Thất thập 
nhi tòng tâm sở dục, bất du củ.» +; + iTji # ›t› Bí  ' Rã *E (Ở 70 tuổi ta có thể theo lòng 
mình muốn mà làm nhưng không vượt khuôn phép). 

199 gKyốn Trí Ký [H #Iä0: «Trình Tử ngôn Tính tức Lý dã, Tượng Sơn ngôn Tâm tức Lý dã. Chí 

đương quy nhất, tỉnh nghĩa vô nhị. Thử thị tắc bỉ phi, bỉ thị tắc thử phi, an khả bất minh biện 

chỉ.» ƒJ Ý ñ †† RÍl E§ t,, % Lli 5 ›Ù: RIl #8 1. Z 8 88 —, X§ # #£ —.l E 

RIỊ /& 3E ,í# Z RI| HL 3E, % nỊ BH #‡ x. 

Khẩn Trì Ký FR*03ö: «Phù Tâm giả, nhân chí thần mỉnh; Tính giả, nhân chỉ sinh Lý. Lý chỉ sở tại 

vị chỉ Tâm, Tâm chí sở hữu vị chỉ Tính, hất khả hỗn nhỉ vi nhất đã.» 2®:LÙ›'#, A xZ tỊH;‡4 

**,A Z # H.IE Z Bí E88 Z .Ùb Z Ø1 Ñ 8 Z⁄ M, 7T hỊ i8 ñ 8 — th. 
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về câu “Người nhân ái xem trời đất và vạn vật là một thể.” Vương đáp: 
"Nếu người ta có thể giữ được một điểm sự sống ấy, thì sẽ thành một thể 
với trời đất và vạn vật.” Lại hỏi: “Cái gọi là sự sống ấy phải chăng là ý 
nghĩa của hoạt động hay là cái tri giác linh diệu trống rỗng?” Vương 
đáp: “Đúng [là tri giác].” Rồi nói tiếp: “Tính tức là sự sống của người.” 
Những lời nói trên [của Vương] đều xem trì giác là Tính.»'“ 

Xem tri giác là Tính, tức là xem Tâm là Lý. La Chỉnh Am nói: 
«Cái mà nhà Phật gọi là Tính chỉ là tri giác mà thôi.» Qua đó, Chỉnh Am 
ám chỉ rằng thuyết «Tri giác là Tính» của Vương cũng giống thuyết của 
nhà Phật. 


Trần Thanh Giản B§ ‡# ï (1497-1567) viết Học Bộ Thông Biện S 
‡f lãi l##, cho rằng học thuyết của Chu Hi và Lục Tượng Sơn thuở trẻ thì 
giống nhau mà lúc già thì khác nhau. Nhận định này trái ngược với nhận 
định của Vương Dương Minh trong Chu Tử Văn Niên Định Luận và nhận 
định của Trình Hoàng Đôn ƒ# ñã E4 (khoảng 1445-1500) trong Đạo Nhất 
Biên \ä—#§. Trần Thanh Giản cho rằng: phái Tượng Sơn xem trị giác là 
Tính, tức là gần với Thiền. Học Bộ Thông Biện chép: «Lão, Trang, Thiên, 
và Lục Tượng Sơn đều xem tỉnh thần linh giác là Lý rất huyền diệu; nhưng 
Ngữ Loại của Chu Hi nói thần chỉ thuộc hình nhi hạ. Thiên Thích Thị Luận 
trong Văn Tập của ông chép: “Cái mà nhà Phật gọi (hức tâm kiến tính, thực 
tế là sự tụ lại của tỉnh thần, hỗn, phách, mà nhà Nho chúng ta gọi là hình 
nhi hạ.” Tại sao? Đáp: Vì nó thuộc Khí. Tinh thân linh giác đều là sự diệu 
dụng của Khí. Khí giống như có hình tích. Cho nên triết học Lục Tượng Sơn 
nói xem hoa trong gương, vạn tượng trong kính, hình tích hiển lộ, ảnh tượng 
rõ ràng. Lục Tượng Sơn nói nó là hình nhi hạ, thật đúng vậy.» 
“ri TH Ký Tả Mião: «Truyền Tập Lục hữu vân: “Ngô tâm chỉ lương trí tức sở vị thiên lý 
dã,” [...| Hựu hữu vấn: “Nhân giả đĩ thiên địa vạn vật vĩ nhất thể.” Đáp viết: “Nhân năng 
tồn đắc giá nhất điểm sinh ý, tiện thị đữ thiên địa vạn vật vi nhất thể.” Hựu vấn: “Sở vị sinh 
giả, tức hoạt động chỉ ý phủ? Tức sở vị hư linh tri giác phủ?” Viết: “Nhiên.” Hựu viết: “Tính 
tức nhân chí sinh ý.” Thử giai đã trì giác ví tính chí minh nghiệm dã.» {# it H2: “8 
¡Ù Z 8 #I BỊ El šÑ £ #8 1b.” (..] X 8É: “êÐCO 8D xh8?)8 — f8.” 
Zt El: “Á ÉE ?# Í8 lš — Eh # E:,(E B Đệ X Hù RẾ 1) B — RẺ.” X f8: “H 
šf +: #., BI ìñ EU 2  Z ?BI Bi šB l# f8 £  ñ?” E: “#.” X H: “ft RỤ 
A2 #8.” É# LL#U W E ft Z BH Bê 4U. 
Học Bộ Thông Biện: «Tình thần linh giác, tự Lão Trang Thiền Lục giai đĩ vì chí diệu chỉ Lý, nhỉ 
Chu Tử Ngữ Loại nãi vị thần chỉ thị hình nhỉ hạ giả. Văn Tập Thích Thị Luận vân: “Kỳ sở chỉ 
ví thức tâm kiến tính giá, thực tại tỉnh thần hồn phách chỉ tụ, nhỉ ngô Nho sở vị hình nhi hạ giả 
nhĩ.” Hà đã? Viết: Dĩ kỳ thuộc ư Khí đã. Tỉnh thần tinh giác giai Khí chí diệu dụng dã. Khí tắc 
do hữu hình tích dã. Cố Lục học viết kính trung quan hoa, viết giám trưng vạn tượng, hình tích 
hiển hĩ, ảnh tượng trứ hĩ, kỳ vi hình nhỉ hạ dã nghỉ hĩ>» ## †‡ #Ế #., Ei # ïf ?#E #Z LÍ 
EŠ # lÙ ở W .MH % # š8 XI 79 ñR ?t HE EU F 3. X # § K ã 2s: “# 


19. 
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Theo trên, so với phái Chu Hi thì phái Lục Tượng Sơn và Vương 
Dương Minh gần Thiền hơn. Lục Giá Thư ÿ ## # (1630- 1693) đời Thanh, 
trong Học Thuật Biện Trung E§ {l Öf th, cũng từ điểm này mà nêu ra sự 
bất đồng của Chu Hi và Vương Dương Minh. Các kẻ hậu học của phái 
Chu Hi cũng phân biệt rất rõ ràng thuyết «Tính tức là Lý» của Lý học 
với thuyết «Tâm tức là Lý» của Tâm học. Tuy nhiên họ chưa nói rõ rằng 
các nhà Lý học thì cần đến hai thế giới, còn các nhà Tâm học thì cần đến 
một thế giới. 


7. Vương Long Khê và Vương Tâm Trơi 


Trong các đệ tử của Vương Dương Minh, có hai người gần với Thiền: 
Vương Long Khê + §§ #2 và Vương Tâm Trai + 1›##. Hoàng Lê 
Châu (tức Hoàng Tông Hi) viết rằng: «Cái học của Vương Dương Minh 
tiên sinh nhờ có Thái Châu ãš j|| (tức Tâm Trai) và Long Khê mà lưu 
truyền thiên hạ; nhưng cũng vì Thái Châu và Long Khê mà dẫn dần mất 
chân truyền. Thái Châu và Long Khê thường bất mãn học thuyết của sư 
phụ mình, nên hai ông lấy bí nghĩa của nhà Phật bổ sung vào [học thuyết 
của] thầy mình, khiến cái học của Vương Dương Minh thành Thiền học.»!% 


Vương Long Khê -E Bš #2 tên thật là Vương Kỳ + ## (1498-1583), 
tự là Nhữ Trung y#rH, hiệu là Long Khê; cùng quê quán là Dư Diêu ê‡ 
# và cùng tộc họ với Dương Minh. 


Vương Tâm Trai # .L› Z3 tên thật là Vương Lương +  (1483- 
1540), tự là Nhữ Chỉ ÿ# IE, hiệu là Tâm Trai, người quê ở An Phong 
Trường 2 $J 2 thuộc Thái Châu 3E J|| (nay là Đông Đài 3š #, tỉnh 
Giang Tô yT §& ). 


Long Khê có thuyết Tứ Vô ƒ #ft, cải biên giáo pháp của Dương 
Minh. Vương Dương Minh mỗi lần dạy đệ tử đều nêu bốn câu làm giáo 
pháp: 


Tả Eý 3t R tt 5. ít Mã ‡ứ dt 8 Z TW, HD # (8 ñí ?N W lÚ F # H.” 
fI ? H :DÍ #8? %4 tu. W§ th HH W ø & Xe # Hj tr. % RI #3 #® ý Ð# 
tb. ác EE # F1 jW th Bl {, HH # 'h 8 Ất. Z Eh RR S,  # # , 1 HZ 


J F 11 5 #. 

'94 Minh Nho Học Ấn: «Dương Minh tiên sình chỉ học, hữu Thái Châu Long Khê nhỉ phong hành 
thiên hạ, diệc nhân Thái Châu Long Khê nhi tiệm thất kỳ truyền. Thái Châu Long Knê thời 
thời bất mãn kỳ sư thuyết, ích khäi Cổ Đàm chỉ bí nhỉ quy chỉ sư, cái tễ Dương Minh nhỉ vi Thiển 
hĩ» §$ H3 2ZL % ⁄ ®#, 1 % !l| §š #ê ÏU f4 f7 X E.Z# BI % J §Ê Ất mi ứ & # 
f#.5% JH| ẤE #4 B3 f‡ H #@ R ED Z4 #  #t 2 H ññ RỂ Z B78 P# E3 88 HD 
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1. Vô thiện vô ác tâm chỉ thể ft ?® ft 3S 4b 2 §§ (không thiện 
không ác là bản thể của tâm); 

2. Hữu thiện hữu ác ý chỉ động Tl % Ð šš  ~ 8Ì (có thiện có ác 
là cái động của ý nghĩ); 

3. Trì thiện trí ác thị lương trí II # #I 8# R3 TI (biết thiện biết 
ác là lương trì); 


4. Vi thiện khử ác thị cách vật ƒŠ % 3 ñ§ E lã 1 làm thiện trừ 
ác là cách vật). 


Long Khê cho rằng chúng là quyền pháp, chưa thể chấp định. Theo 
quan điểm của ông, zâm, ý, trí, vật chỉ là một thứ. Nếu giác ngộ được 
rằng ¿âm không thiện không ác, thì ý, ¿rí, vật cũng không thiện không ác. 
Bởi vì bản tính Trời phú cho ta thì thuần tuý và chí thiện, nên động cơ 
của cảm và ứng về tỉnh thần của nó thì tự nhiên và không thể bị can 
thiệp. Do đó chúng ta không thể lấy chữ «thiện» (theo ý nghĩa thông 
thường) mà gán cho nó. Ác vốn là Vô, thì thiện cũng không thể là Hữu. 
Tâm có cảm thì tự nhiên có ứng. Tâm có sự lưu hành tự nhiên, nếu chúng 
ta thuận theo sự lưu hành tự nhiên ấy, thì sẽ không chấp trước vào Hữu. 
Như thế, tâm là vô tâm, ý là vô ý, trí là vô tri, vật là vô vật. Do đó, ác cố 
nhiên là Vô thì thiện cũng không thể là Hữu. Đó là thuyết Tứ Vô (vô 
tâm, vô ý, vô tri, vô vật của Long Khê. 


Cái gọi là «không chấp vào Hữu» tức là thuận theo sự lưu hành tự 
nhiên của tâm, giống như Vương Dương Minh đã nói: «Bản thể lương tm 
giống như gương sáng, không bị che lấp chút nào. Vật đẹp hay xấu hiện 
đến, tuỳ theo vật mà gương hiện hình ảnh, nhưng gương sáng không hề 
lưu lại vết bợn.» Nếu Long Khê chỉ nói như thế, thì Dương Minh có thể 
thừa nhận. Nhưng Long Khê lại đem lời lẽ của Thiển Tông để thuyết 
minh chủ trương của Vương Dương Minh, cho nên Thiên Tuyển Chứng 
Đạo Ký % 5LE8 šÊ št nói rằng Vương Dương Minh cũng xem thuyết Tứ 
Vô là một loại giáo pháp. 


Long Khê nói: «Câu “hà tư hà lự” {nj 8 {F[ rề (nghĩ gì, lo 9® 
trong Hệ Từ, không có nghĩa là không lo không nghĩ. Hãy để sự lo nghĩ 
phát ra tự nhiên, nhưng đừng cả lo cả nghĩ. Tại sao ta lại can thiệp kia 
chứ? Thí dụ như ánh sáng của mặt trời và mặt trăng tự nhiên qua lại mà 
vạn vật được soi chiếu hết. Tại sao mặt trời và mặt trăng lại can thiệp 
kia chứ? [...] Huệ Năng nói: “Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, nhưng 


105 LAN chú: Xin xem lại chú thích 22 của chương 19 trên đây. 
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không đoạn trừ trăm lo nghĩ.” Đó là cái học thượng thừa, là pháp môn 
duy nhất vậy.»!% 


Long Khê lại nói: «Một niệm rõ ràng và tĩnh định, đó là cái học 
quang minh [của thánh nhân]. Một niệm là vô niệm; tức là niệm mà lìa 
niệm. Cho nên cái học của người quân tử lấy vô niệm làm tông chỉ.»!9 


Nếu tu dưỡng như thế, thì có thể thoát khỏi sinh tử luân hồi. Long 
Khê nói: «Con người có sinh tử luân hồi, là do sự tai quái mà niệm và thức 
gây ra. Niệm có qua lại. Niệm là tác dụng của thiện tâm hoặc ác tâm, qua 
lại bất thường. Đó là mầm mống của luân hồi. Thức có phân biệt. Thức là 
thần phát ra trí tuệ; chợt khởi, chợt diệt; khởi diệt không dừng. Đó là căn 
nguyên của sinh tử. Đó lẽ chung xưa nay, cũng chính là thực tế hiện nay. 
Nho gia xem đó là cái học dị đoan; kiêng không nói. Ta có thể thấy sự nghi 
hoặc của họ. Niệm bắt nguồn từ tâm. Chí nhân vô tâm thì niệm dứt và tự 
nhiên không có luân hồi. Thức biến hoá thành tri thức. Chí nhân vô tri thì 
thức trở thành không và tự nhiên không có sinh tử.»!98 


!95 7e Khẽ Toàn Tập: «Phù hà tư hà lự, phi bất tư bất lự dã. Sở tư sở hự, nhất xuất ư tự nhiên, 
nhí vị thường hữu biệt tư biệt lự, ngã hà dung tâm yên, Thí chỉ nhật nguyệt chỉ minh, tự nhiên 
vãng lai, nhỉ vạn vật tất chiếu, nhật nguyệt hà dung tâm yên, [...] Huệ Năng viết: “Bất tư 
thiện bất tư ác, khước hựu bất đoạn bách lự tưởng.” Thử thượng thừa chí học, bất nhị pháp 
môn dã.» ?E {RJ f8 í"J RR.,3E H 4 H fề th." Iä E ñ.— Hị #3 BH #4. 
tt Ð mðỊ RE 7l R, 1 IRJ 8 giả cà XZHHzZ,E#4f#4.mãt1?* 
#ä,H Hlấ:ù§. [..] 4š: “4 R # T R3, AU X 2 tr H ñ§ XE.” 
ft EzkZ#4.,TZ— „ FÌ] th.- LAM chú: Lời Huệ Năng được trích ở đây không có 
trong Pháp Bảo Đàn Kinh. Câu «Bất tư thiện bất tư áe» xuất hiện hai lấn trong Đàn Kinh 
(phẩm thứ 1 Hành Do và phẩm thứ 6 Sám Hổi) nhưng với ngữ cảnh khác. 

Long Khê Toàn Tập: «Nhất niệm mình định, tiện thị tập hi chí học. Nhất niệm giả, vô niệm đã, 

tức niệm nhỉ ly niệm dã. Cố quân tử chỉ học, đĩ võ niệm vi tông.» — ¿2 RR 7E, {#  #l ER 
⁄#.— 8 %⁄, ft @ 1b. EU Ê: M # ê: tb.. t8 ƒ Z #8, # 2â 8 ñc. 
Long Khê Toàn Tập: «Nhân chỉ hữu sinh tử luân hồi, niệm dữ thức vi chỉ tuý dã. Niệm hữu vãng 
lai; niệm giả nhị tâm chí dụng, hoặc chỉ thiện, hoặc chỉ ác, vãng lai bất thường, tiện thị luân 
hồi chủng tử. Thức hữu phân biệt; thức giả phát trí chỉ thần, thúc nhỉ khởi, thúc nhi diệt, khởi 
diệt hất đình, tiện thị sinh tử căn nhân. Thử thị cổ kim chỉ thông lý, điệc tiện thị hiện tại chỉ 
thực sự. Nho giả đĩ vi dị đoan chí học, huý nhỉ bất ngôn, diệc kiến kỳ hoặc dã đĩ. Phù niệm căn 
ư tâm, chí nhân vô tâm tắc niệm tức, tự vô luân hồi. Thức biến vi tri, chí nhân vô trí tắc thức 
không, tự vớ sinh tử.» Á Z #ï % 7E lê ìH, 2â: E ầš Ø3 2 E tU. @ TH íE 7 ¡ 

#—bZ KP, Bỳ Z #t, 5t ⁄ ÑŒ..í* 24T ?, ff t šâ IH Íñ ƒ. 84 fH 2} 5 

;àM 5 3# TW < †t.Í tÍD ke. # ÍD xe  Ã: f#.fÊ Z %3 7L ÍRÍN.IE 
#4 2 l8 F8 „7E (RE z.zẽa#ẽ..ằann 
,7R 4 E: R§ th... 2 Â Ú &. Ei #4 lã ìH. 5ã S8 
#i,® ÄÀ # ⁄I RỊ ñã 
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Niệm dứt, tức là vô niệm, cũng là «niệm mà lìa niệm». VỀ sự 
phân biệt giữa thức và trị, Long Khê nói: «Tri không có khởi và điệt: 
thức có chủ thể và đối tượng. Tri không giới hạn ở nơi chốn; thức có phân 
biệt. Thí dụ như gương sáng chiếu vật. Bản thể của gương là trống không. 
Vật đẹp. xấu, đcn, trắng tự qua lại trong cái bản thể trống không ấy, 
chúng không tăng piẩm. Nếu dấu vết của vật đẹp, xấu, đen, trắng, ngưng 
trệ mà không biến mất, thì bản thể của gương bị che lấp. Sự trống không 
của bản thể của gương không bị tăng hay giảm, tức là không có sinh tử; 
đó gọi là lương trí. Biến thức thành trí, thì thức là tác dụng của trí; xem 
thức là trì, thì thức là kẻ giặc của tri.»'” 

Theo trên, thức chấp trước ngoại vật sinh ra một thứ tri nào đó. 
Nếu thức không chấp trước ngoại vật, thì nó là trí mà vô tri. Tức là thức 
biến thành trị. 

Trên đây là phương pháp tu dưỡng của Long Khê, về đại thể thì 
tương đồng với thuyết cúa Trình Hạo trong Định Tính Thư và thuyết động 
tĩnh hợp nhất của Vương Dương Minh. Nhưng chỉ bấy nhiêu đó mà thoát 
được luân hỗi sinh tử thì Trình Hạo và Vương Dương Minh chưa hề nói. 


Vương Dương Minh nói rằng: «Khi Phật gia nói đến Vô, mục đích 
của họ là thoát biển khổ của sinh tử. Khi họ thêm ý nghĩa â ấy vào bản thể 
của tâm, thì nguyên nghĩa của Hư và Vô không còn nữa.»''" Đó là một 
điểm bất đồng căn bản giữa Đạo học và Phật học đời Tống và đời Minh. 
Khi Long Khê trộn lẫn chúng, học thuyết của ông không chỉ gần với 
Thiển, mà e rằng chính là Thiền. Cho nên đối với Long Khê, cái học 
Nho-Phật-Lão về cơ bản thì không khác nhau. 

Long Khê nói: «Học thuyết của Tam giáo có chung một nguồn. Lão 
nói Hư; Nho cũng nói Hư; Phật nói Tịch (vắng lặng). Ai theo đó mà phần 
biệt làm chỉ? Nhà Nho ở đời không xét được nguồn gốc, cứ xem Phật và 


109 7 oye Khẽ Toàn Tập: «Tri vô khởi diệt, thức hữu năng xử. Tri vô phương thể, thức hữu khu biệt. 
Thí chỉ minh kính chí chiếu vật, kính thể bản hư, nghiên sĩ hắc bạch, tự vãng lai ứ hư thể chỉ 
trung, vô gia gim dã. Nhược nghiên si hắc bạch chí tích, trệ nhỉ bất hoá, kính thể phủn vi sở 
tế hï. Kính thể chỉ hư, vô gia giảm tắc vô sinh tử, sở vị lương tri dã, Biến thức vi trì, thức nãi 
trí chỉ dụng; nhận thức vỉ trí, thức nãi trỉ chỉ tặc.» ŸlÌ #t 0 MẾ, ẨÄ fï 6t EM. Fí #E k 

#? ,# Éi [Em PI.§£ ¿⁄ ĐỊ ‡§ Z BA Đ), #3 ẨẾ + Hữ, 6 8#! f1, E1 (L2 bì lề 
fÉE ¿ thọ, #t UD Đế th. # ft đi S 13 Z ME, đ# tỦ 4E {U, #8 8 PC l3 HH Bứ ø 
-ĐÉE 2l „ #t DỊ ## RI| f# “L: 2L, Eí iB R ÄI th. '# #& AI, ä& J9 #I ⁄< H 
LẤU MÀ E5 NỈ , dệt J2 TỦ xZ ĐÁ. 


119 1UANI chú; Xin xem chú thích 82 của chương này. 
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Lão là dị đoan. Đó là vì chưa bàn luận cho thông.»!" Lời này cơ hồ thủ 
tiêu một lập trường trọng yếu của Đạo học đời Tống và đời Minh, khiến 
người ta trở về thái độ của người đời Nguy và đời Tấn đối với Tam giáo. 

Theo trên, Hoàng Lê Châu không phải không đúng khi nói rằng cái 
học của Long Khê gần với Thiển. Tuy nhiên ông nói cái học của Tâm 
Trai gần với Thiển thì không đúng thực tế. Kẻ hậu học của Tâm Trai là 
Nhan Quân mới có cái học gần với Thiển hơn. Hoàng Lê Châu viết: 
«Nhan Quân #§ #2, tự là Sơn Nông ¡l đŠ, người ở Cát An # #. [...] 
Học thuyết của ông cho rằng nhân tâm thì kỳ diệu nhất vạn vật nhưng 
khó đò. Tính là ngọc sáng, vốn không bám bụi. Có nhìn và nghe, cần chỉ 
phải cẩn thận và sợ sệt? '? Bình thường ta chỉ cần noi theo Tính mà hành 
động, hoàn toàn tuỳ theo tự nhiên; như vậy gọi là Đạo. Gặp khi có phóng 
đật, thì phải cẩn thận và sợ sệt để tu sửa nó. Kiến văn, đạo lý, cách thức 
của tiên Nho cốt để làm trở ngại Đạo mà thôi.»!? 

Kiến giải ấy Tâm Trai chưa hề nói ra. Giải thích của ông về cách 
vật được người đời gọi là «thuyết cách vật của Hoài Nam». Thuyết ấy 
nói rằng: «Cách giống như chữ cách trong cách thức; tức là cái mà cuối 
sách Đại Học gọi là “hiệt củ” (thước vuông đo lường). Thân ta là một 
cái thước vuông, thiên hạ quốc gia là hình vuông. Khi ta dùng thước 
vuông đo nó thì biết rằng sự không chính xác của hình vuông có nghĩa là 
cây thước không chính xác. Đo đó chỉ cần sửa cho đúng cây thước, chứ 
đừng cầu mong ở hình vuông. Thước vuông đúng thì hình vuông đúng, 


!!Ẻ Long Khê Toàn Tập: «Tam giáo chỉ thuyết, kỳ lai thượng hĩ. Lão thị viết hư; thánh nhân chỉ 

học diệc viết hư; Phật thị viết tịch. Thục tòng nhỉ biện chỉ? Thế chí Nho giả bất suỷ kỳ bản, loại 

dĩ nhị thị vi đị đoan, diệc vị vi thông luận dã.» - ‡#{ Z7 3, ‡† 4 i3 4+. # ƒX EI gš ; BE 

ÄZ 37H ;f# ÍX H #. §\ # fj ## Z ?† Z fl XI iU H%, Si DỊ 

—_ XE #® iĩ6.7T: 3 Z5 MB ăữ tH. 

LAM chú: Các chữ giới, thận, khẳng, cụ, đổ, văn liên quan Trung Dung (chương 1): «Quân tử 

giới thận hể kỳ sử bất đổ, khủng cụ hồ kỳ sở bất văn. Mạc hiện hồ ẩn, mạc hiển hồ vi.» # # 

1# !R f RE! 4Rề. 1X TẾ ƒ 4 7 P.8 8 ff#, # 8ñ Ý (Quần tử phẩi 

cẩn thận nơi không ai nhìn thấy mình, phải sợ sệt nơi không ai nghe thấy mình. Chẳng gì hiện 

rõ bằng cái ẩn khuất, chẳng gì lễ lộ bằng cái tế vi). 

* Minh Nho Học Ấn: «Nhan Quần, tự Sơn Nông, Cát An nhân dã. {...] Kỳ học đĩ nhân tâm diệu 
vạn vật nhỉ bất trắc giá dã. Tính vi minh châu, nguyên vô trần ai, hữu hà đổ văn, trước hà giới 
cụ. Bình thời chỉ thị suất tính nhỉ hành, thuần nhậm tự nhiên, tiện vị chỉ Đạo. Cập thời hữu 
phóng dật, nhiên hậu giới thận khủng cụ đĩ tu chỉ. Phàm Nho tiên kiến văn, đạo lý cách thức, 
giai túc dĩ chướng Đạo.» Ö§ #9 “Ƒ IÍI BÉ, £š 2# À tU. [...] #8 LJ Á :Ù # 8 
?2 ị + llJ # th..l‡ E3 H3 5k, lĩ #t Eš 14 ,T: lrỊ Eẽ Bj., 3í ÍPJ #x HE 

.#'BỆ H & 5 l‡ II fT ,#b t BH ‡R,(E E ER I8. #⁄ ft? #ñ Wi$, 
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tình vuông đúng thì thành cách.»'"* 


Thiên hạ quốc gia đêu là vật. Lấy cây thước là thân ta mà chỉnh 
đốn thiên hạ quốc gia, tức là cách vật. Do đó cái học của Tâm Trai chú 
trọng hành vi bản thân. Tác phẩm Vương Đạo Luận của ông dựa trên 
Chu Lễ, đễ ra biện pháp thực tế đạt tới thái bình. Cái học của ông không 
gần với Thiên. Ngoài ra, nó mở đường cho cái học của Nhan Tập Trai ðãä 
đã TT (1635-1704) sau này. 


Vương Dương Minh có thuyết trí hành hợp nhất. Hoàng Lê Châu 
viết: «Thuyết cách vật của Vương tiên sinh nói rằng: Đạt tới cùng 
lượng trí của tâm ta đối với sự vật, thì ở mỗi sự vật ta đều đạt được Lý 
của nó.'? Thánh nhần dạy người, chỉ là một chữ hành. Thí dụ như học 
rộng, tra bỏi, suy nghĩ cẩn thận, phân biệt rõ, tất cả đều là hành.'! 
Gắng sức thực bành là thực hành hoài không thôi. Tiên sinh đạt tới 
cùng lương trị của tâm đối với sự vật. Chữ zr ## (đạt tới cùng) tức là 
chữ hành, để cứu lấy sự cùng Lý suông, tức là cái sai của việc thảo 
luận chỉ để hiểu biết thôi.»!" 


Cái học của Vương Dương Minh được giải thích giản dị như vậy rất 
gần với chủ trương của Nhan Tập Trai sau này, bởi vì Nhan Tập Trai rất 
chú trọng sự thực hành. 


————— 

114 74g Traý Di Tập: «Cách như cách thức chỉ cách, tức hậu hiệt củ chỉ vị. Ngô thân thị cá củ, 
thiên hạ quốc gia thị cá phương. Hiệt củ tắc tri phương chí bất chính, do củ chỉ bất chính đã. 
Thị dĩ chỉ khứ chính củ, khước bất tại phương thượng cầu. Củ chính tắc phương chính tú, 
phương chính tắc thành cách hĩ.» ‡8 #U f# zš Z f%. BI í$ #2 fE Z.ấB. # 8 f8 2E 
,% T MỊ # E f8 7 .% 6 BỊ mZ ⁄TE.f8 EÐZ 4EtÙĐ.Z 2t St 
,81 4# # k.E 1E RHỊỤ Ð» E &. 2 T ÑỊ % fã 5. 

LAM chú; Xin xem lại chú thích 71 của chương này. 

LAXI chú: Trung Đung (chương 20); «Bác học chỉ, thẩm vấn chỉ, thận tư chỉ, minh biện chí, đốc 
hành chỉ.» l§ #42, P8 Z.. L8 Z., 8B 8È 2, W f7 Z (Hạc rộng, tra hỏi, suy nghĩ 
cẩn thận, phân biệt rõ). 
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Minh Nha Hạc Án: «Tiên sinh chỉ cách vật, vị trí ngô Lâm chỉ lượng trỉ sự sự vật vật, tắc Sự 
sự vật vật giai đấc kỳ Lý. Dĩ thánh nhân giáo nhân, chỉ thị nhất cá hành, như bác học, thẩm 
vấn, thận tư, minh biện, giai thị hành dã. Đốc hành chí giả, hành thử sổ giả bất dĩ thị đã. Tiên 
sinh trí chỉ ư sự vật, trí tự tắc thị hành tự, đĩ cứu không không cùng Lý, chỉ tại trỉ thượng thảo 
cá phần hiểu chí phi.» ƒC % Z 1ñ 1, SR 5k 2 R ®UjY SE S 1ì tì, RỊ 
3š 1 TỊ E6 f3 THỊ BE. DLấE A #U Á, H8 — f8 fT, k0 B 4, # f1, fR 75, R5 
##, ý R f1 t,. Z2 5.,(HW 5 T8 0b. z+% 5U. 
+ HỊ # ff#.ll ft? #®#  W, H # FU |: š† f8 2 Bề Z⁄ 3F. 
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CHƯƠNG 15 
SỰ KẾ THỪA ĐẠO HỌC Ở ĐỜI THANH 


1. Hón học và Tống học 


Đến đời Thanh (1644-1911), học phong chuyển hướng về cái gọi là 
Hán học. Các nhà Hán học cho rằng Kinh học mà các Đạo học gia đời 
Tống và đời Minh giảng đã pha tạp kiến giải của Phật và Lão. Do đó, 
muốn biết ý nghĩa chân thực của đạo thánh hiển Khổng Mạnh thì phải đi 
tìm những chú giải kinh điển của người đời Hán. Nguyễn Nguyên ÿ# 7È 
(1764-1849) nói: «Sở đĩ phải theo nền Kinh học của hai đời Hán là vì nó 
gần thời của thánh hiển hơn, tức là lúc học thuyết của hai nhà Phật và 
Lão chưa xuất hiện.»' Các nhà giảng Kinh học đời Hán gọi Đạo học đời 
Tống và đời Minh là Tống học Z8, để phân biệt với Hán học của họ. 

Ở đời Thanh, Tâm học và Lý học mà người đời Tống và đời Minh 
giảng vẫn được tiếp tục truyền thuật. Trong thời này, nó được gọi là 
Tống học. Tuy nhiên người truyền thuật nó ít có kiến giải mới mẻ nổi 
bật, Do đó nói về triết học của đời Thanh thì phải tìm ở Hán học. Các 
nhà Hán học nếu giầng tới cái học nghĩa lý (tức triết học) thì các vấn để 
mà họ thảo luận (như Lý, Kbí, Tính, Mệnh, v.v...) chính là các vấn để mà 
các Đạo học gia đời Tống và đời Minh đã nêu ra. Kinh điển mà họ căn 
cứ vào (như Luận Ngữ, Mạnh Tử, Đại Học, Trung Dung) cũng chính là 
bốn bộ sách mà các Đạo học gia đời Tống và đời Minh đã nêu ra. Ở 
phương diện này mà nói, khi các nhà Hán học giảng cái học nghĩa lý tức 
là họ đã tiếp tục giảng Đạo học đời Tống và đời Minh. Sự cống hiến của 
các nhà Hán học là những giải đáp mới mẻ và khá bất đồng đối với các 
vấn đề triết học và các kinh điển căn bản của các Đạo học gia đời Tống 
và đời Minh. Tuy nhiên, các Đạo học gia cuối đời Minh đầu đời Thanh đã 
tạo điều kiện cho các nhà Hán học có giải thích khá bất đổng ấy trong 
cái học nghĩa lý. Xét theo phương hướng này, thì Đạo học có sự kế thừa 
và phát triển. Do đó, cái nghĩa lý học của các nhà Hán học, ở bể mặt là 


Ì Hán Học Sư Thừa Ký: «Lưỡng Hán kình học, sở dĩ đương tuân hành giả, ví kỳ khứ thánh hiển 


tối cận, nhi nhị thị chỉ thuyết, thượng vị khởi dã.» R š# #€ ⁄4, Fí 1 2 8 {T #, R H: 
+ # Ñ &⁄1.í1 — X Z ñ#,ứ % #ữ tU. 
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sự chống lại Đạo học, nhưng kỳ thực lại chính là một phần kế thừa và 
phát triển của Đạo học. 


2. Nhan Nguyên, Lý Cung, và một số Đạo học gia 


Đời Thanh, trước khi Hán học và Tống học được thành lập, ở miễn 
bắc Trung Quốc có học phái của thầy trò Nhan Nguyên và Lý Cung. 
Nhan Nguyên đã 7 (1635-1704), tự là Hồn Nhiên ÿ§ £Ã, hiệu là Tập 
Trai Z' ƒ#, người huyện Bác Dã [§ Eƒ của Trực Lệ lñ §š (nay thuộc 
tỉnh Hà Bắc). Lý Cung 2 ## (1659-1746), tự là Cương Chú [l 3, hiệu 
là Thứ Cốc ## #, người huyện Lãi # của Trực Lệ ]Jl §š (nay thuộc tỉnh 
Hà Bắc), là đệ tử của Nhan Nguyên. 


Hai ông phản đối Đạo học đời Tống và đời Minh, và cho rằng cái 
học của mình mới là Đạo chân chính của thánh hiển Khổng Mạnh. Nhan 
Nguyên tự nói về tông chỉ của mình rằng: «Từ đời Hán và đời Tấn, sự 
tầm chương trích cú quá tràn lan, họ chẳng biết rằng chương cú là công 
cụ truyền đạo thánh hiển, chứ chính nó không phải là đạo thánh hiển. 
Rồi [đời Nguy-Tấn] quá chuộng thanh đàm, họ chẳng biết rằng thanh 
đàm là công cụ xiến đương cái học của thánh hiển, chứ chính nó không 
phải là cái học của thánh hiển. Bởi thế sự phù phiếm rỗng tuếch ngày 
càng thịnh; nhưng cái đạo “?zm sự, lục phủ” của Nghiêu và Thuấn cũng 
như cái học “?#e đức, lục hạnh, lục nghệ” của Chu Công và Khổng Tử 
nhằm xác định địa vị đích thực của trời đất và nuôi dưỡng thực sự vạn 
vật, cơ hồ biến mất trong cõi Càn Khôn. Cho đến khi Phật và Lão hưng 
thịnh, có người thì xem trời đất và vạn vật hoàn toàn là không, nên quay 
về sự tịch diệt; có người thì xem trời đất và vạn vật hoàn toàn là vô, nên 
quay về siêu thoát. [...] Trong thời vận của họ Triệu,? nhiều người được 
nêu tên trong Khổng miếu đều là kẻ sĩ biên tập và chú giải kinh điển như 
thể tầm chương trích cú, đều là bọn ngỗi trên cao giảng luận như thể 
thanh đàm. Khi họ nói về cách dạy người trở nên hiếu, đễ, trung, tín, và 
khi họ cho rằng khí bẩm vốn ác, thì có gì khác nhau giữa họ với Lão, tức 
là kể xem lễ và nghĩa là cái làm hại trung và tín; có gì khác nhau giữa 
họ với Phật, tức là kế xem tai, mắt, mũi, miệng, [thân, ý] là sáu tên 
cướp? Cho nên, theo thiển kiến của tôi, nếu bảo rằng Tống Nho là thành 
tựu lớn của Phật và Lão đời Hán và đời Tấn thì được, nhưng bảo rằng nó 
là phái chính tông của Nghiêu, Thuấn, Chu Công, Khổng Tử thì không 


2. LAM chú: Họ Triệu tức Triệu Khuông Đận ‡# E j§{ (thường bị đọc lầm là Đẫn), lập nên nhà 
Tống, gầm Bắc Tống (960-1127) và Nam Tống (1127-1279) cả thầy 320 năm. Khuông Dận lên 
ngôi, gọi là Tống Thái Tổ ?E 4 †Ñ (tại vị 960-976), lấy niên hiệu Kiến Long ‡#Ƒ£. 
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được. [...} Vì nỗi sợ ấy, tôi viết bài Tổn Học (giữ gìn sự học), để làm rõ 
cái đạo “am sự, lạc phả, lục đức, lục hạnh, lục nghệ ” của Nghiêu, Thuấn, 
Chu Công, Khổng Tử. Mục đích chính của tôi là nói rõ: Đạo chẳng phải 
ở việc tâm chương trích cú trong Thử, Thứ; và sự học chẳng phái ở việc 
tụng đọc và thông minh hơn người. Đạo và học, như Khổng Tử nói, là học 
rộng văn chương và khép mình ở lễ, đích thân thực học và thực tập nó, 
suốt đời không biếng nhác. [Tôi còn] viết bài Tổn Tính (giữ gìn bản tính) 
với mục đích chính là nói rõ: Lý và Khí đều là Đạo Trời; Tính và hình 
thể [con người] đều do Trời phú bẩm. Khí chất của Tính và Mệnh của 
con người tuy sai biệt nhưng đều là thiện. Khí chất chính là tác dụng của 
Tính và Mệnh, nên không thể nói là ác. Cái gọi là ác của con người là do 
tác hại của bốn chữ dẫn 5 | (lôi kéo), zế ft (che lấp), :ập #3 (thói quen), 
nhiễm š (lây nhiễm) gây ra. Mong sao bài văn ấy có thể khiến cho 
người ta hiểu rằng: Dù làm một điều ác nhỏ nhặt thì cũng là làm phai 
mờ cái bản thể sáng láng rực rỡ của mình; đạt tới cái thiện của thần 
thánh là bắt đầu tự làm sung túc cái hình hài vốn có của mình.»* 


3 LAM chứ: Học và tập lấy từ Luận Ngữ (Học Nhi): «Học nhỉ thời tập chi, bất diệc duyệt hổ?» 


?## ri 8 3 Z.. + 7F # Cf )# (Học [cái gì] thì luôn luyện tập nó, như thế chẳng vui 
sao?). Cụm từ «bác văn ước lễ» lấy từ Luận Nẹữ (Ung Đã): «Quân tử bác học ư văn, ước chỉ đã 
lễ, điệc khẩ đĩ phất bạn hĩ phù!» # 7 R #j\ X. #9 Z LI f8, 7R n] LI 3B HÈ (3X) 
3 (Người quân tử học rộng văn chương và lấy lễ ước thúc mình, như thế cũng có thể không 
trái [đạo lý]). Trong Luận Ngữ (Tử Hãn), Nhan Uyên nói: «Phu tử tuần tuần nhiên thiện dụ 
nhân: Bác ngã dĩ văn, ước ngã dĩ lễ.» + Ý Í§ fñ #Ä4 #šŠ A :Ì§ ft L1 ⁄ , #9 ‡* DI †8 
(Thầy tuần tự khéo léo dẫn đắt người: Thầy lấy văn chương mở mang tôi, lấy lễ ước thúc tôi). 
Tần Học Biên: «Tự Hán Tấn phiếm lạm ư chương cú, bất tri chương cú sở đĩ truyền thánh hiển 
chỉ đạo, nhi phi thánh hiển chỉ đạo dã. Cạnh thượng hổ thanh đàm, bất trí thanh đàm sở đĩ xiển 
thánh hiển chỉ học, nhỉ phi thánh hiển chỉ học đã. Nhân chỉ hư phù nhật thịnh, nhi Nghiêu 
Thuấn tam sự lục phủ chỉ đạo, Chu Công Khổng Tử lục đức lục hạnh lục nghệ chỉ học, sở đĩ thực 
vị thiên địa, thực dục vạn vật giả, cơ bất kiến ư Càn Khôn trung hĩ. Đãi ư Phật Lão xương xí, 
hoặc thủ thiên địa vạn vật nhỉ tận không chỉ, nhất quy ư tịch diệt; hoặc thủ thiên địa vạn vật 
nhỉ tận vô chỉ, nhất quy ư thăng thoát. [...J Triệu thị vận trung phân phân tễ Khổng Tử miếu 
đình giả, giai tu tập chú giải chỉ sĩ, do nhiên chương cú dã; giai cao tơa giảng luận chỉ nhân, do 
nhiên thanh đàm đã. Chí ử ngôn hiếu đễ trung tín như hà giáo, khí bẩm bản hữu ác, kỳ dữ Lão 
thị đĩ lễ nghĩa vi trung tín chí bạc, Phật thị đĩ nhĩ mục khẩu ty ví lục tặc giả, tương khứ kỷ hà 
dã. Cố bộc vọng luận Tống Nho, vị thị tập Hán Tấn Thích Lão chí đại thành giả tắc khả, vị thị 
Nghiêu Thuấn Chu Khổng chí chính phái tắc bất khả. {...] Mỗ vi thử cụ, trứ Tần Học nhất biên, 
giáp mình Nghiêu Thuấn Chu Khổng tam sự lục phủ lục đức lục hạnh lục nghệ chí đạo, đại chỉ 
minh đạo bất tại Thi Thư chương cú, học bất tại đĩnh ngộ tụng độc, nhỉ kỳ như Khổng môn bác 
văn ước lễ, thân thực học chỉ, thân thực tập chỉ, chung thân bất giải giả. Trứ Tổn Tính nhất 
biên, đại chỉ minh lý khí cầu thị thiên đạo, tỉnh hình câu thị thiên mệnh. Nhân chỉ tính mệnh chỉ 
khí chất, tuy các hữu sai đẳng, nhỉ câu thị thử thiện, khí chất chính tính mệnh chỉ tác dựng, nhỉ 
bất khả vị hữu ác. Kỳ sở vị ác giả, nãi do dẫn tế tập nhiễm tứ tự vi chỉ tuý đã. Kỳ sử nhân trì 
ví tỉ hào chỉ ác, giai thị điếm kỳ quang oánh chỉ bản thể; cực thần thánh chí 
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Trên đây Nhan Nguyên dùng các từ /zm sự, lục phủ, lục đức, lục 
hạnh, lục nghệ. 


Tam sự và lục phủ lấy từ Thư Kinh (Đại Vũ Mô): «Thuỷ, hoả, kim, 
mộc, thổ, cốc, vị chỉ /„c phủ; chính đức, lợi dụng, hậu sinh, vị chỉ am sự.» 
7k k ® 7 + ñ8 ⁄ 7W, 1E fã fl H F + ñÑ ⁄ = SE (Nước, 
lửa, kim loại, gỗ, đất, ngũ cốc, gọi là sáu kho chứa; chỉnh đốn đạo đức 
của dân, đùng [tài nguyên mà] có lợi, làm dổi đào đời sống của dân, gọi 
là ba việc). 

Lục đúc, lục hạnh, lục nghệ lấy từ Chu Lễ: «Lấy ba thứ của cấp 
hương học mà đạy dân; hễ ai hiển tài thì lấy lễ tân khách mà tiếp đãi rồi 
tiến cử người đó lên vua, [ba thứ đó là]: (1) sáu đức: trí #ï, nhân {—ˆ, thánh 
H# (sáng suốt), nghĩa ‡#$, trung FE (trung thành), hoà #[i(hiền hoà); (2) 
sáu hạnh: hiếu z#ˆ, hữu Z# (thân ái với anh em), mục l# (thân ái với cửu 
tộc), nhân #fj(thân ái với họ hàng bên mẹ và bên vợ), nhậm {£(tín nhiệm), 
tuất ]I (thương xót); (1) sáu nghề: lễ †#, nhạc É#⁄, xạ §† (bắn tên), ngự fff 
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* LAM chú: Đây là lời ông Vũ nói với vua Thuấn. Lực phủ với tam sự gộp lại là cứu công }L 
(chín công). ở đây tôi dịch theo Derk Bodde. Đại Vẽ Mô hiện nay bị xem là nguy cổ văn. Câu 
Phùng Hữu Lan trích khác với nguyên bản. Thư Kinh Trực Giải (Chiết Giang Văn Nghệ xbx, 
1997, tr.227) chép: «Vũ viết: Ô! Đế niệm tai! Đức duy thiện chính, chính tại dưỡng dân. Thuỷ, 
hoà, kim, mộc, thổ, cốc đuy tu; chính đức, lợi dụng, hậu sinh duy hoà; cửu công duy tự, cửu tự duy 
ca» § El :}` !# & äÊ !# †# X ,Ø ứ tt E.7+kk@ + +6 tt B E # 
‡ú H B +‡# fll ;?\ Dh †Ế 8L, Ýu fX EÉ K. James Legge dịch: «Yu said, Oh! think [of 
these things], © Ti. The vírtue of the ruler is seen in his good government, and that 
government in the nourishing of the people. There are water, fire, metal, wood, the 
earth, and grain,-these must be duiy regulated; there are the rectification of the 
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(cưỡi ngựa), thư $Š (sáu cách tạo chữ Hán), số ## (toán học).»° 


Theo Nhan Nguyên và Lý Cung, ngày xưa khi dạy người thì thánh 
hiển dạy họ thực có /c đức, thực hành i¿c hạnh, thực tập lục nghệ, 
nghiên cứu thực tế công việc của sáu kho, để áp dụng có lợi và làm dồi 
đào đời sống của dân mà thôi. Cái gọi là «cách vật» trong sách Đại 
Học tức là nói điểm đó. Cách ở đây có nghĩa là kháng cự, chống lại, 
như trong câu «thủ cách mãnh thú» 5# ‡§ ï# ÑÄ (tay không chống lại 
thú dữ).” Vật ở đây có nghĩa là vật có gốc ngọn, tức là mình đức thân 
dân, tức là ý, thân, tâm, gia, quốc, thiên hạ. Những cái đó gọi là vật vì 
các hành động thành (ý), chính (tâm), tu (thân), tÊ (gia), trị (quốc), 
bình (thiên hạ) đều là những thứ cần phải học. Lễ, nhạc, v.v... được nói 
trong Chu Lễ đều được xem là vậ [để học]. 


people°s virtue, the (ools and other things that supply the convenienees of life, and the 
securing abundan( means of sustentstion,—-these must be harrnoniously attended to. 
When the níne services thus indicated have been orderly accomplished, that accom- 
plíshment will be hailed by the people's songs.» (Ông Vũ nói: Ôi! Xin Đế hãy nghĩ đến mấy 
điều này. Đức của vua được thấy qua nền chính trị tốt của ngài; nền chính trị ấy được thấy qua 
sự nuôi dân. Có nước, lửa, kim loại, gỗ, đất, và ngũ cốc, mà chúng phải được quản lý hợp thời. Có 
sự chỉnh đấn đạo đúc của dân, dụng cụ và đồ vật khác cung cấp sự tiện lợi của đời sống, phương 
tiện dâi dào bảo đảm duy trì sự sống, mà chúng phải được quan tâm hài hoà. Khi chín công việc 
nêu trên được hoàn thành đâu ra đấy, thì thành tựu ấy sẽ được khen ngợi qua các bài ca dao). 
Thẩm Quỳnh (Kinh Thư, Saigon, 1973, tr.58) dịch khác: «Ông Vũ thưa rằng: Ôi! Nhà vua nên 
nghĩ đến lời nói của ông Ích. Có đức trạch nên cần có chính sự hay, chính sự hay cốt ở nuôi dân 
cho được no ấm. Thuỷ, hoả, kim, mộc, thổ, và các giống thóc sửa lại, không thái quá không bất 
cập. Luân tý để sửa đức hạnh cho dân, công tắc và thương mãi để lợi dụng cha dân, chăn nuôi dân 
cho khỏi đói rét, đêu được điều hoà. Chín công đã tu hoà, thì dân gian yên vui ca hát,» 

Chu Lễ (Đại Tư Đồ): «Dĩ hương tam vật giáo vạn dân nhí tân hưng chỉ: Nhất viết lục đức: trí, 
nhân, thánh, nghữa, trung, hoà; nhị viết lục hạnh: hiếu, hữu, mục, nhân, nhậm, tuất; tam viết lực 
nghệ: lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số.» bI #š = ‡ ‡t #4 E ii #Ñ E1 Z :— El zx I8 :I (8 
›{.*.#.%.1:— HXfT:#.*.#£,1⁄.(Œ.ffU;= E7 E6 (189,9, B 
,fRl. §, EL— LAM chú: Tôi dịch theo bản Chư ¿ễ (Nhạc Lộc Thư Xã, 2001, tr.98), do Tiền 
Huyền, Tiền Hưng Kỳ, Vương Hoa Bảo, Tạ Bình Hồng dịch chú. Nói cho đúng thì kữu 2% là tình 
anh đối với em, để $Š là tình em đối với anh. Trong #ực øghệ, thư là lục thư, không phải là thư 
pháp. Xin xem lại chú thích 16 của chương 4 (quyển Ð. Derk Bodde dịch khác, dựa theo bắn dịch 
tiếng Pháp của Eduard Biot. Ông hiểu: (&đzk E= sageliness (hiển minh), z+ực ÿ$ = affection 
toward one”s associates (thân ái với người cộng sự), nhân ffÄ= marital constancy (chung thuỷ vợ 
chẳng), nhậm {E= forebearance (nhẫn nại), thư #= writing (viết chữ, thư pháp). 

LAM chú: Theo từ điển ?z Bá, cách †& dùng như động từ có 8 nghĩa: (1) (rở chỉ ƑB IL- (cẩn trở, 
cách trở), (2) cứ chính ‡H IE, khuông chính [E TƑ (sửa cho đúng), (3) suy cứu ‡## 2 (suy xét) 
như: #rí trí tại cách vật St #II {E }% 1), (4) lượng độ (đo lường), (5) kích đã §# †T (đánh), (6) 
kích sát W# É$ (giết) như: cách địch ‡ä ft(giết địch #3 #t), Œ) kháng cự TE (chống lại) 
như: cách mãnh thú Fl 1K RÈ (chống mãnh thú) [Sử Ký, Lý Tướng Quần liệt truyện], (8) dùng 
thông với hạc {& = lai đáo 3E #J, đáo đạt 3| ‡š (đến). 
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Nhan Nguyên xem Tống Nho chỉ là 
«thành tựu lớn của Phật và Lão đời Hán và 
đời Tấn» chứ không phải là «phái chính tông 
của Nghiêu, Thuấn, Chu Công, Khổng Tử». 
Xét về phương diện lịch sử, nhận xét ấy cũng 
hợp với sự thực, nhưng nếu nhân điểm ấy 
mà nói Tống Nho sai lầm tự căn bản thì 
không được. 

Thời của Nhan Nguyên, chưa có danh { Lý \ Ờ 
từ «Hán học». Ông cũng không phải là một : h 
nhà Hán học, nhưng các lý do ông đưa ra | ị “ , \ ) 
chống lại Tống Nho cũng giống như các lý - ` § N1 Z4 
do mà các nhà Hán học về sau dùng để Nhơn Nguyên 
chống lại Tống Nho. Điều đáng chú ý là thời 
bấy giờ trong số những Đạo học gia cũng có người cùng ý kiến với Nhan 
Nguyên. Thí dụ như Lục Thế Nghỉ ƒ# †E ‡# (1611-1672), tự là Đạo Uy 
ìă gt, hiệu là Phù Đình #ÊZ, quê ở Thái Thương %4 Â (thuộc Giang 
Tô). Lục Thế Nghỉ viết: «Thiên hạ không có ai giảng học, thì thế đạo 
suy; thiên hạ ai ai cũng giảng học, thì thế đạo cũng suy. Ba đời (Hạ, 
Thương, Chu), vua ra vua, bây tôi ra bẩy tôi, cha ra cha, con ra con; ai 
cũng cúc cung với công việc, tận tuy với bổn phận. Trong nhà trường, học 
sinh tụng đọc Thi và Th⁄, luyện tập lễ nhạc mà thôi, chưa hể có ai lấy 
miệng lưỡi để tranh thắng với kẻ khác.»Ÿ 
— ——————— 


Tư Biện Lục: «Thiên hạ vô giảng học chỉ nhân, thế đạo chỉ suy; thiên hạ giai giảng học chỉ nhân, 
diệc thế đạo chỉ suy dã. Tam đại chỉ thế, quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử, các vụ cung hành, 
các đôn thực hành, tường tự chỉ trung, tụng Thi Thư, tập lễ nhạc nhỉ đĩ, vị thường dĩ khẩu thiệt 
tương giác thắng dã.» % T#Ä##Z A.,l3B Z # ;Z£TF#É#zA^A.ZztEìB 
+z #tt.=(Q¿ tt,.# 8E BE 42 # 7.4 B 8f17.8 9N íT.E  Z th 
„l8 t# đ, Z1 18 £#t ill EL, + ĐI H1 ñ †8 Øã BB tb— LAM chú: Cổ văn phần biệt tên gọi 
nơi dạy học: hiệu, tường, tự, học, thục, quán, thái học, quốc tử giám, thư viện. (1) Về tính chất công 
và tứ: trường tư gọi là thục #& (hay tư thục #8, tây thục PH #À ) hoặc quán §Ẽ (hay thư quán #‡ 
ÊB); trường công thì tuỳ theo cấp độ, ở cấp tối cao cả nước thì gọi là thái học + #thay quốc tử 
giám [8i #-§£, ở cấp địa phương thì gọi là hiệu Fš, tường ƑE, tự [#, học #8, thư viện #l£ (có 
khi do tư nhân lập). (2) Về (hời đại: Trường học đời Hạ gọi là hiệu ‡#, đời Thương gọi là tường FỄ 
„ đời Chu gọi là tự Ƒ#. Đời Hán sắp thứ tự cấp độ trường công từ cao xuống thấp là: học S8, hiệu 
lừ, tường Ƒ£, tự Ff. Về sau có trường tư thì gọi là thực #8 và quán §E. Đời Minh và Thanh, 
trường công cấp huyện gọi là ấp tường & F#. Học phủ tối cao là thái học 4# do Hán Vũ Đế 
lập ra. Đến đời Tấn, (hái học bị đổi thành quốc từ học Rl “Ý-#8 và quốc từ tự Bì “ƒ 3ÿ (tự ở đây 
không có nghĩa là chùa). Đến đời Tuỳ Đạng Đế, thì nó gọi là quốc từ giám B|-ƒ- §Z và tên gọi này 
được dùng đến cuối đời Thanh. Từ đời Tống tới đời Thanh, nơi cho các văn nhân đạy học thì gọi là 
thư viện #8 ð% (do tư nhân hoặc quan phủ thành lập). Tham khảo: Tiết Nho Chương #š{## f# (chủ 
biên), Giản Minh Cổ Hán Ngữ Loại Từ Từ Điển Rữ BR +: ìK 8B Xã 8l ïl #3 , Bắc Kinh, 1989, tr.26- 
28. 
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Ông còn nói: «Gần đây người ta dạy học, phần nhiều lấy thanh 
đàm của người đời Tấn mà dạy; thật là chuyện rất tai hại. Cửa Khổng 
không lời nào mà không dạy người ta hành động thiết thực.» 

Lục Thế Nghỉ viết 7ư Biện Lục F8 ##$##2, nghiên cứu sâu về các 
chế độ quân sự, canh nông, lễ, nhạc, chính trị, và có cùng quan điểm với 
Nhan Nguyên. Nhan Nguyên giảng về chính tâm và thành ý (trong sách 
Đại Học) thì cũng cùng quan điểm với Lục Thế Nghỉ. Do đó cái học của 
Nhan Nguyên tuy chống Đạo học mà kỳ thực lại là một phần kế thừa và 
phát triển của Đạo học. 

a. Lộ và Khí 

Phần lớn cái học của Nhan Nguyên nhằm biện luận về giáo dục và 
tu dưỡng. Tác phẩm có nhiễu tính triết học của ông là Tôn Tính Biên, trong 
đó ông bàn về Lý, Khí, Tính, Hình. Ông nói: «Tôi trình bày ý kiến thô 
thiển của mình bằng bảy hình vẽ, nhằm giảng rõ tư tưởng căn bản của 
Mạnh Tử.»!9 


Hình vẽ cuối cùng tổng kết sáu hình vẽ đầu, như sau đây: 


Tư Biện Lục: «Cận nhân giảng học, đa dĩ Tấn nhân thanh đàm, thậm hại sự. Khổng môn vô 
nhất ngữ bất giáo nhân tựu thực xứ tố.» 1/1 À\ ä# #8, % Ì # A ïl #44, # # 4í. 7L 
F1 # — ñã T': \ A ñ Ñ P . 

!® Tổn Tính Biên: «Vi vọng kiến đổ phàm thất, đĩ thân minh Mạnh Tử bản ý.» #$ # BE li /L 
tt.) ĐH z 7# +. 
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Nhan Nguyên giải thích hình vẽ ấy rằng: «Vòng tròn lớn tượng 
trưng toàn thể Thiên Đạo. Thượng Đế là chú tể, ở trung tâm, không thể 
vẽ thành hình. Nửa vòng bên trái là Dương; nửa vòng bên phải là Âm. 
Hợp chúng lại thì Âm Dương không ngăn cách. Âm Dương lưu hành tạo 
ra bốn đức là nguyên, hanh, lợi, trinh. (Nhan Nguyên chú: Tiên Nho 
phân bốn đức làm xuân, hạ, thu, đông; còn Luận Wgữ gọi nó là bốn mùa 
vận hành.}!! Trục ngang và trục dọc biểu đạt Khí và Lý của tứ đức ở tình 
trạng “chính” 1E (ngay ngắn bình thường). Hai trục song song các cạnh 
hình vuông biểu đạt Khí và Lý của tứ đức ở tình trạng “gián” [đ] (lệch 
lạc bất thường). Bốn cạnh hình vuông tượng trưng sự giao thông. Các 
chấm nhỏ đầy kín hình tròn tượng trưng sự hoá sinh của vạn vật. Chẳng 
có gì mà không giao thông; chẳng có gì mà không hoá sinh. Trong đó 
luôn có Khí ấy và Lý ấy. Nếu ta biết Lý và Khí hợp làm một mảnh 
(dung vì nhất phiến Rl FŠ — Ÿï ), thì biết hai khí Âm Dương là lương 
năng E 8E của Thiên Đạo. Bốn đức nguyên, hanh, lợi, trinh là lương 
năng của hai khí Âm Dương. Hoá sinh vạn vật là lương năng của bốn đức 
nguyên, hanh, lợi, trinh. Muốn biết hai khí [Âm Dương] của Thiên Đạo, 
tứ đức của hai khí [Âm Dương], tứ đức sinh vạn vật, chẳng cái gì mà 
không có lương năng, thì ta có thể nhìn hình vẽ này [mà hiểu].»” 


1! LẠM chú: Luận Ngữ (Dương Hoá): «Tử viết: Thiên hà ngôn tai! Tứ thời hành yên, bách vật 
sinh yên. Thiền hà ngôn tai!» 7 EI :% fEl 3 äš !0n gở f7 &, ñ J + §. X lnI 5 ät 
!(Khổng Tử nói: Trời có nói gì đâu! Bốn mùa theo đó vận hành, vạn vật theo đó sinh trưởng. 
Trời có nói gì đâu!) 

Tần Tính Biên: «Đại khuyên, Thiên Đạo thống thể dã. Thượng Đế chủ tể kỳ trung, bất khả đĩ 
để đã. Tả, Dương đã; hữu, Âm dã. Hợp chỉ tắc Âm Dương vô gián dã. Âm Đương lưu hành nhỉ 
vi tứ đức, nguyên hanh lợi trinh dã. (Tự chú: Tứ đức tiên Nho tức phần xuân hạ thu đông, Luận 
Ngữ sở vị tứ thời hành dã.) Hoành thụ chính hoạch, tứ đức chính Khí chính Lý chỉ đạt dã. Tứ 
giác tà hoạch, tứ đức gian Khí gian Lý chỉ đạt đã. Giao tà chỉ hoạch, tượng giao thông dã. Mãn 
diện tiểu điểm tượng vạn vật chỉ hoá sinh dã. Mạc bất giao thông, mạc bất hoá sinh dã. Vô phi 
thị Khí thị Lý dã. Tri Lý Khí dung vi nhất phiến, tắc tri Âm Dương nhị khí, Thiên Đạo chỉ lương 
năng đã, Nguyên hanh lợi trinh tứ đức, Âm Dương nhị khí chỉ lương năng dã. Hoá sinh vạn vật, 
nguyên hanh lợi trinh tứ đức chỉ lương năng dã. Tri Thiên Đạo chỉ nhị khí, nhị khí chỉ tứ đức, 
tứ đức chí sinh vạn vật, mạc phi lương năng, tắc khả đĩ quan thử đồ hĩ,» +R #,Xiã#:£ 
tt. E78 +#Rtm, 2 5 ĐI II Z tU.&,B8 th ;2i.RR 16.2 & Z. RIl 


# Hi tb,. A E8 ðĩ £ï ñD 8 mm (,7{ # #ll 0. (H #t :rủ 4B % (§ BI 2š 
Mik 4,38 ñB Pí HN UU 9$ f7 tho HH M ÍE 8, P1 f§ F # E #8 Z iš t8 
# BỊ #, m ƒð ffl 4 [ H8 Z šš từ. 5£ | Z. â#.,% 5 lỗ tU.#W ñH /5 Rã, ấ 
8 Øì Z 1 # th. 2 5 i8, T 1L # th. 3E E 4 BE th. AI SẼ #4 
Rẻ f3 — H-, RỊ #l A 8 — #4. ìB Z R8 6E .76 # ï ƒấ, l§ 88 — 
%&Z E8 8È th .{L + #8 ),7t # #| ä 0H #6 Z R BE tr." ìR Z — Ấ 
,— Ñ Z t #,P 4# Z #& #8 J, 1® jt R §É, RỤ nJ ĐÁ Rế MU ïRl Ấ - 
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Nhan Nguyên chỉ để cập danh từ Thượng Đế một lần ở đây, ở sau 
không thấy giải thích gì. Trong vũ trụ luận của Nhan Nguyên, ông xem hai 
khí Âm Dương là lương năng của Thiên Đạo; sự 
lưu hành của Âm Dương là bốn đức. Đoạn văn 
trên nói sự giao thông của bốn đức. Kỳ thực, theo 
ông, bốn đức và hai khí Âm Dương thì «giao 
thông thuận nghịch 22 3ð Ì|B 3, thác tông huân 
chưng ŸŠ #2: #8 Z& (qua lại xông ướp), biến dịch 
cảm xúc #Š* 33 Rồ fãJ, tụ tán quyển thư 3š Bt 4 
Âƒ (tụ tán cuộn duỗi)». 16 chữ đó là biến động 
của bốn đức. Đức chỉ có bốn, mà biến có l6, 
biến mãi không cùng, vận chuyển không dứt. Bốn “ 
đức của hai khí biến động mãi mãi, lưu chuyển 
khắp chốn, ảnh hưởng lẫn nhau, mà vạn vật hoá 
sinh. Cái gọi là «biến có 16, biến mãi không cùng» kỳ thực 16 biến là 32 
loại: trung biên trực khuất th 3# |Èï jRl (giữa-biên, thẳng-co), phương viên 
hành tịch 7 [B| f#i li# (vuông- tròn, ~- dốc), rể nhuệ ly hợp rØi ME 
(lụt-bén, lìa-hợp), viễn cận vỉ ngộ 3ã T38 38 (xa-gần, trái- -gặp), đại tiểu 
hậu bạc 7 ¿]› F 3# (lớn-nhỏ, dầy-mỏng), thanh trọc cường nhược 8 #8 
?# 959 (trong-đục, mạnh-yếu), cao hạ trường đoán Ö fä (cao- -thấp, 
đài- ngắn), tật trì toàn khuyết #§ 3 ^ ñiÀ (nhanh- chậm, vẹn-khuyết). 32 
loại ấy là biến động của 16 biến động; rồi cái biến động của 32 loại thì 
không thể kể xiết. Tuy không thể kể xiết nhưng nó không ngoài 32 loại; 32 
loại không ngoài 16 biến; 16 biến không ngoài bốn đức; bốn đức cũng 
không ngoài hai khí; hai khí cũng không ngoài Thiên Đạo. 


Lý Cung 


Sự hoá sinh vạn vật đều bẩm thụ hai khí Âm Dương và bốn đức. 
Trên đây nói sự bẩm thụ ấy khác nhau 32 loại, cho nên vạn vật mới 
thông minh, ngu xuẩn, mạnh mẽ, yếu ớt, sống lâu, chết non, v.v... khác 
nhau. Tuy vạn vật bất đồng như thế nhưng sự bẩm thụ của chúng không 
ngoài hai khí (Âm Dương) và bốn đức (nguyên, hanh, lợi, 'trinh) của 
Thiên Đạo. Nhan Nguyên nói: «Tính của vạn vật là sự phú bẩm của Lý 
ấy. Khí chất của vạn vật là sự ngưng kết của Khí Ấy, Cái ngay ngắn là 
Lý ấy và Khí ấy. Cái lệch lạc cũng là Lý ấy và Khí ấy. Cái Cao Và sáng 
là Lý ấy và Khí ấy. Cái thấp và tối cũng là Lý ấy và Khí ấy. Cái trong 
và dầy là Lý ấy và Khí ấy. Cái đục và mỏng cũng là Lý ấy và Khí ấy. 
a1 Người là loài tỉnh tuý nhất trong vạn vật. Nói thế là vì người có được 
trung điểm của trời đất mà sinh ra. Nhị khí và bốn đức chưa ngưng kết thì 
chưa thành người, hễ ngưng kết rồi thì thành người. Người tổn chứa nhân, 
nghĩa, lý, trí; đó gọi là Tính, tức là lấy bốn đức (nguyên, hanh, lợi, trinh) 
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ở bên trong con người mà gọi tên [là Tính]. Con người biểu lộ lòng trắc 
ẩn, sự bể thẹn, lòng từ nhượng (cung kính và nhún nhường), và phân biệt 
thị phi; đó gọi là Tình, tức là lấy bốn đức (nguyên, hanh, lợi, trinh) tiếp 
xúc ngoại vật mà gọi tên [là Tình]. Tài là cái lực của bốn đức (nguyên, 
hanh, lợi, trinh) tác động vào Tính mà sinh ra Tình.»'? 


Nhan Nguyên chủ yếu nói rằng Khí là bản căn của vũ trụ. Tuy cũng 
nói đến Lý, nhưng ông xem Lý và Khí hợp làm một mảnh (dung ví nhất 
phiến Rt F3 — H-). Đó là điểm khác biệt của ông với các nhà Lý học. 

Thuyết «Lý và Khí hợp làm một mảnh» này một số Đạo học gia 
cũng có nói, chẳng hạn như Lưu Tông Chu Ÿlj Z ll] (1578-1645).! Ông 
viết: «Đầy trời đất là một Khí. Khí tức là Lý. Trời được nó mới thành trời, 
đất được nó mới thành đất, người và vật được nó mới thành người và vật.»' 


}* Tẩy Tính Biên: «Vạn vật chỉ Tính, thử Lý chỉ phú đã. Vạn vật chí khí chất, thử Khí chí ngưng dã. 
Chính giả, thử Lý thử Khí dã. Gián giả, điệc thử Lý thử Khí dã. Cao minh giả, thử Lý thử Khí dã. 
'T¡ ám giả, điệc thử Lý thử Khí đã. Thanh hậu giả, thử Lý thử Khí đã. Trọc bạc giả, diệc thử Lý thử 
Khí dã. [...} Chí ư nhần tắc vưu vi vạn vật chỉ tuý, sở vị đắc thiên địa chỉ trung dĩ sinh giả đã. Nhị 
khí tứ đức giả, vị ngưng kết chỉ nhân dã. Nhân giả, đĩ ngưng kết chỉ nhị khí tứ đức dã. Tôn chỉ vi 
nhân nghĩa lý trí, vị chỉ Tính gi, dĩ tại nội chí nguyên, hanh, lợi, trình danh chỉ dã. Phát chỉ vi trắc 
ẩn, tu ố, từ nhượng, thị phi, vị chi Tình giả, đĩ cập vật chí nguyên, hanh, lợi, trinh ngôn chỉ dã. Tài 
giả, Tính chỉ vi Tình giả đã, thị nguyên, hanh, lợi, trính chỉ lực đã.» # # Z.†#. JL 8B Z RR tb, 
.#ã Uì Z &M .1l #4 Z2 k tt. 8 .UU #8 ltấ tt. #.7E ÚL EE ÚC Ất. 8 
BR #4 ,JL F8 lH, & th. $ tỞš # ,7E lL #8 lt 4% tt. ¡8 lR # .lL 8 ÉL  t.Š 8 # 
.ZR JÈ #8 Ilt & th. (..] ##* A BỊ ®# E #& 12 #.,HẰ ẩR f3 X Hi 2m ĐÀ 4 3 
.~ 4 H # #.3% # fã Z Atb.A #.,E W &@ Z ~ 4H (1t. Z R Í X 
SH ,AấW 2 E† 8.LÍ #ŒE Ằ Z 7 # fll R # Z tt. Z f Ñl  % Ã Ất R RE 7F 
šB 2+ †R #.L1 # Đ Z2 7ú # fÌ H5 ⁄tU.‡ 5.EEZ⁄ B lã § U.E 6 Ÿ flH 
Z Ù t. 

!*. LAM chú: Lưu Tông Chu #|# Fj(1578-1645) tự Khởi Đông #©ï#Ä, hiệu là Niệm Đài £ #, quê 
ở huyện Sơn Âm II (nay là Thiệu Hưng, Chiết Giang). Ông đỗ tiến sĩ năm 1601, đời Minh, vua 
Hi Tông 2š; từng làm Lễ bộ chủ sự, Công bộ thị lang, Tả đô ngự sử; từng đụng độ hoạn quan 
Nguy Trung Hiển và từng can gián vua mà vua không nghe, nên cáo bệnh từ quan, về dạy học ở 
Trấp Sơn §6(l¡, nên đời gọi là Trấp Sơn tiên sinh. Khi Hàng Châu thất thủ, rơi vào tay người 
Mãn, ông tuyệt thực 23 ngày rồi mất. Học trò tự đặt tên thuy cho ông là Chính Nghĩa ;Ƒ ‡Y. Đời 
Thanh truy tặng tên thuy cho ông là Trung Giới 17. Các học giả gọi ông là Niệm Đài Z: 
tiên sinh. Ông viết rất nhiều, tác phẩm có: Zu Trấp Sơn Tập #| ấ#LÍI #E (17 quyển), Chu Dịch 
Cổ Văn Sao El 8 th % $b, Luận Ngữ Học Án ïà RB 8.3%, Thánh Học Tông Yếu 3% S2 # 
, v.v... Hậu nhân sựu tập lại thành Eu Tử Toàn Thư #|-ƒ 2 § (40 quyển) và Lưu Tử Toàn Thứ 
Di Biên 8| -†- + #8 ïÑ 1ã (24 quyền). Tham khảo: Đàm Gia Định, 7rưng Quốc Văn Học Gia Đại 
Từ Điển, Thế Giới Thư Cục; Hương Cảng [năm ?], quyển hạ, mục từ 4880, tr.1237; và Bàng Phác 
ƒW‡k, Trung Quốc Nho Học, quyền 2, Đông Phương Xuất bản Trung tâm, Thượng Hải, 1997, 
tr.186-188. 

)5- 7 ưu Tử Toàn Thủ: «Doanh thiên địa gian, nhất Khí dã. Khí tức Lý dã. Thiên đắc chỉ dĩ vi thiên, địa 
đắc chỉ dĩ vi địa, nhân vật đắc chỉ dĩ vì nhân vật.» ®£ % lb fÑ, — & 1b,. 34 RỊ K8 th. <8 
Z8 X.,kt f8 2 ĐÀ R lb, ÁA 7/8 2 DĐ R A1. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC .999 


Lưu Tông Chu còn nói: «Có kẻ nói rằng: Hư không sinh ra Khí. 
Nhưng hư không tức là Khí rồi, làm sao nó sinh ra Hữu? Chúng ta hãy trở 
ngược về lúc trước khi bắt đầu có Khí, rồi từ đó đi về nay, [thì thấy] 
chẳng lúc nào mà không có Khí. Khi Khí co lại, thì nó sẽ từ Vô đi tới 
Hữu; Hữu mà chưa phải là cái Hữu khởi đầu. Khi Khí duỗi ra, thì nó sẽ 
từ Hữu đi tới Vô; Vô mà chưa phải là cái Vô khởi đầu. Cái ở giữa phi 
Hữu và phi Vô, mà cũng tức là Hữu là Vô, chính là Thái Hư. Chúng ta 
phân biệt và tôn trọng nó mà gọi là Thái Cực.»'!° 

Ở đây Lưu Tông Chu cho rằng sự co lại của Khí là Vô. Khí co thì 
đuỗi, nên nó từ Vô đi tới Hữu. Tức là ông xem sự duỗi ra của Khí là Hữu. 
Khí duỗi thì co, nên nó từ Hữu đi tới Vô. Đó cũng là thuyết của Trương 
Tái (đã nói ở tiết 1 của chương 12 trên đây). 


Đệ tử của Lưu Tông Chu là Hoàng Tông Hi 5š # (tức Hoàng Lê 
Châu gã 5! ÿjJ, 1610-1695)! cũng có kiến giải về Lý và Khí giống như 
thầy. Hoàng Tông Hi nói: «Trong sự lưu hành của cuộc tiến hoá lớn chỉ có 
một Khí, lấp đây khắp nơi và không gián đoạn. Đúng thời thì nó tạo ra hoà, 
gọi là mùa xuân; hoà sinh ấm nóng, gọi là mùa hè; ấm nóng giảm xuống 
thành mát mẻ, gọi là mùa thu; mát mẻ tăng thành lạnh lẽo, gọi là mùa 


16 tưới Tử Toàn Thứ: «Hoặc viết: Hư sinh Khí. Phù hư tức Khí dã, hà sinh chi hữu? Ngô tố chỉ vị 
thuỷ hữu Khí chỉ tiên, diệc vô vãng nhí phi Khí dã. Đương kỳ khuất dã, tự võ nh chỉ hữu, hữu 
nhỉ vị thuỷ hữu. Cập kỳ thân dã, tự hữu nhí chỉ vô, vô nhỉ vị thuỷ vô đã. Phí hữu phi vô chỉ gian, 
nhỉ tức hữu tức vô, thị vi thái hư, hựu biểu nhi tôn chỉ viết Thái Cực.» Bề E1 :Ƒ 2 ®.. 
§ R] & t..ff[ + Z ?® ?8 Mỹ Z 2 tá 5 § ⁄.#EÖ. # ## ( ññ 3E & tb,. 
‡t lị tb.,. El # fñ Z. #6. ® ñẪ  #á &8. * # í# tb, BH # ii 3E #t Z Ml, đã 
EI ñ RE, § k#,X &ïnñ#®Z H&K. 

! LAM chú: Hoàng Tông Hi # Z ‡š (1610-1695) tự là Thái Xung + †”, hiệu là Nam Lôi jg # 
và Lê Châu #1 3|, người Dư Diêu &2 #‡, Ctiết Giang. Ông là nhà kinh học, nhà sử học, và nhà 
tư tưởng. Ông với Tôn Kỳ Phùng j§ 3riế (s86. -1675) và Lý Ngung 3i (1627-1705) được người 
đời gọi là «Thanh sơ tam đại Nhớ» ‡Š# Ø) = &Íƒ# (ba đại Nho đầu đời Thanh). Cha ông là 
Hoàng Tông Tố % 3£, làm ngự sử đời Minh triểu vua Hi Tông, thuộc đẳng Đông Lâm, bị 
hoạn quan Nguy Trung Hiển bức hại tới chết. Theo di mệnh của cha, ông theo học Lưu Tông 
Chu. Khi Mãn Thanh lật đổ triểu Minh, ông dấy nghĩa quân để phản Thanh phục Minh. Sau khi 
thất bại, ông ẩn cư, dạy học, và tiểm tâm nghiên cứu học thuật. Ông nghiên cứu khắp lĩnh vực: 
kinh, sử, thiên văn, lịch pháp, số bọc, nhạc luật. Năm 1662 (niên hiệu Khang Hi, đời Thanh Thánh 
Tổ), ông nhiễu lần được mời tu sửa Äfinh Sử, nhưng ông cáo bệnh để từ chối. Tư tưởng của ông 
chịu ảnh hưởng của thầy là Lưu Tông Chu. Tác phẩm: Địch Học Tượng Số Luận S18 $ WUril 
, Thâm Y Khảo XE? 1®, Mạnh Từ Sư Thuyết 3:3 Bĩ lề, Minh Nho Học Ấn BHỊR E5, 
Tổng Nguyên Học Án 7E JL%3%E, Thụ Y Tuỳ Bút R912<EN 3š, Luật Lữ Tân Nghĩa tÈ s3 Ÿr 
, Minh Sử Án BH S° 3%, Minh Văn Hải 8B %8, v.v... (Tham khảo: Bàng Phác PE‡k, Trưng 
Quốc Nho Học, sảd., tr.194-196). Tư tưởng của Hoàng Tông Hi được viết chỉ tiết trong: Trần 
Trọng Kim, Nhơ Giáo, quyển hạ, Saigon, 1971, tr. 341-349. 


7oo. PHÙNG HỮU LAN 


đông; lạnh lẽo giảm ởi, trổ lại thành hoà; như thế nó tuần hoàn không có 
đầu mối; [Hệ Từ Thượng] gọi đó là «sinh sinh chỉ vị Dịch» bào Bề Z5 
(sinh sôi bất tuyệt gọi là biến dịch).'® Bởi tiến trình thăng giáng ấy không 
mất trật tự của nó, nên thánh nhân gọi nó là Lý.»'° 


Ở đây, cũng như Lưu Tông Chu, Hoàng Tông Hi xem Khí là cái căn 
bản. Một điểm khác biệt .Biữa Lý học và Tâm học là: Lý học cần đến hai 
thế giới, Tâm học chỉ cần một thế giới. Hoặc cũng có thể nói rằng Lý 
học là Nhị nguyên luận (Dualism), còn Tâm học là Nhất nguyên luận 
(Monism). Vương Dương Minh nổi lên mà Tâm học hưng thịnh, tức là 
triết học theo Nhất nguyên luận hưng thịnh. Tuy nhiên Vương Dương 
Minh cũng chưa luận bàn nhiều về vấn để Lý và Khí. Nếu duy trì kiến 
giải theo Nhất nguyên luận mà cũng muốn giải quyết tương đối vấn đề 
Lý và Khí của các nhà Lý học, thì người ta tất nhiên chọn lấy thuyết «Lý 
và Khí hợp làm một mảnh». 


_————_ee——krcc— 

!* LAM chú: Ở đây tôi dịch theo ý của Hoàng Tông Hí, Derk Bodde (có lẽ theo james Legge) 
dịch là: «This is what is meant by 'production and reproduction constituting [the process of] 
change”» (Đấy là cái được gọi là “tạo sinh và tái tạo lập nên quy trình biến địch"). Trong Hệ 
Từ Thượng, câu «Sinh sính chí vị Dịch» % % Z äB Ø cũng có thể hiểu là: Sự chuyển hoá 
tương sinh giữa Âm và Dương gọi là Dịch. Chu Dịch Đại Từ Điển của Ngũ Hoa, trang 97, giải 
thích sinh sinh # 2 là: «Âm Dương hỗ chuyển tương sinh,» l5 ñä #1 # (Âm Dương 
chuyển hoá qua lại, Ấm sinh Dương, Dương sinh Âm). Lý Đỉnh Tệ (Chư Địch Tập Giải) dẫn lời 
Tuân Sảng rằng: «Âm Đương tương địch, chuyển tương sinh dã.» F3 8 ‡R ?:, ‡§ 1 4: ứ, 
(Âm Dương biến đổi nhau, xoay vần mà sinh ra nhau). Khổng Dĩnh Đạt (Chư Địch Chính 
Nghĩa) giảng: «Sinh sinh, bất tuyệt chỉ từ. Âm Dương biến chuyển, hậu sinh thứ ư tiển sinh, thị 
vạn vật hằng sinh vị chỉ Dịch dã. Tiển hậu chí sình, biến hoá cải dịch; sinh tất hữu tử, Dịch chủ 
khuyến giới, tưởng nhân ví thiện, cố vân sinh bất văn tử dã» “E % 2\fÊ zx. &, R EB # 
ER, % }X WÀ NÍ 4, RE I1 4 ấBH Z⁄. 8 1b. BŨ í£ Z4. 88 {L X 32 ;# 
HP, 8 3: EU Mà, š& ÁN E Ết, MC7ã Œ TS 25 ƒE {Ù (Sinh cỉnh là từ ngữ chỉ sự 
không dứt. Âm Dương biến chuyển, cái sinh sau nối tiếp cái sinh trước; sự sinh sôi mãi mãi này 
của vạn vật gọi là Øj‡ch. Trước sau sình nhau, biến hoá sửa đổi, có sinh có tử. Dịch chủ yếu 
khuyên răn, khen người ta làm thiện, nên chỉ nói sinh, không nói £ở). Richard Wilhelm dịch: 
«Als Erzeuger alles Erzeugens heifBt er die Wandlung.» (Dkh là cái tạo sinh của tất cả sinh 


thể). James Legge địch: «Production and reproduction is what is called the process of 
change.» (Sự tạo sinh và tái sinh là cái được gọi là quy trình biến dịch). 

Nam Lâi Văn Ân: «Phù đại hoá chỉ lưu hành, chỉ hữu nhất Khí, sung chu vô gián. Thời nhí vi 
hoà vị chỉ xuân, hoà sinh nhỉ ôn vị chỉ hạ, ôn giáng nhì lương vị chỉ thu, lương thăng nhỉ hàn 
vị chỉ đông, hàn giáng nhi phục ví hoà, tuần hoàn vô đoan, sở vị sinh sinh chỉ vị dịch đã. Thánh 
nhân tức tòng thăng giáng chỉ bất thất kỳ tự giả, danh chỉ vị 1.ý.» k(t##.n15 
¬= 4, 7 lã] # FãỊ . an ÄI + In iã 5R Z 8 .ì§ F£ ím ÿn ññ 
+⁄ #2 1t ÏH 3E šBñ 2. 4. % W ñi f#§ E #. fã FR #t Đế, 5 58 % 4 x7 ñR 
Ø3 1U. XAME/R27*XXES 4,5 ~.ñRH. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC: .701 


Cùng thời với Hoàng Tông Hi có Vương Phu Chi + + Z, tức 
Vương Thuyền Sơn # Ẩ# |lI (1619-1693). Cái học của Vương Phu Chi 
là tự lập, không học thầy nào cả, thế mà kiến giải của ông về Lý và Khí 
cũng tương đồng với Lưu Tông Chu. Vương Phu Chỉ viết: «Trong vã trời 
đất chỉ có Lý với Khí; Khí chở Lý, để cho Lý là trật tự của Khí.»? 


Lý là trật tự của Khí; Khí là cái căn bản. Vương Phu Chỉ nói: «Nói 
đến tâm, tính, trời, đất, thì đều phải dựa trên Khí thượng mà nói. Nếu 
chẳng có Khí, thì đểu chẳng có gì hết. Trương Tái nói: “Do Khí biến hoá 
mà có cái danh là Đạo.” Chu Hi giải thích rằng: “Một Âm và một Dương 
gọi là Đạo, đó là sự biến hoá của Khí. [...] Trình Hạo nói: “Trời là Lý. 
Đã lấy Lý để nói về trời, tức là cũng xem trời là Lý. Xem trời là Lý, 
nhưng trời cố nhiên không rời Khí mà có tên [là trời]. Do đó Lý tức là 


?°- LAM chú: Vương Phu Chỉ Z # Z.{1619-1693), sống giữa đời Minh và đời Thanh. Về năm sinh 
năm mất của Vương Phu Chi, Phùng Hữu Lan chú: Phu Chí sinh năm Vạn Lịch 47 (tức 1619) 
đời Minh Thần Tông, mất năm Khang Hi 32 (tức 1693) đời Thanh Thánh Tổ. Bàng Phác (sởa., 
tr.204) ghi là: 1619-1692. Trần Trọ ng Kim (sđd., tr.350) ghỉ sai biệt quá xa: 1627-1679, Vương 
Phu Chỉ tự là Nhi Nông ifij ##, biệu là Khương Trai 7#, người ở Hành Dương 37, tỉnh 
Hồ Nam 1ÿ ïÿï. Ông thông thiên văn, lịch số, kinh sử, địa lý, trứ tác rất nhiều, nhất là về Dịch 
học. Cha ông là Vương Triều Sính # #8, tỉnh thông cái học Xuân Thu. Nên ngay từ nhỏ, 
ông được cha dạy cho kinh Xuân Thu. Ông sinh nhằm thời tao loạn, nên lòng ưa thời mẫn thể, 
thuở hoa niên từng tham gia các đoàn thể bấy giờ như Hành Xã ƒÿ #?‡{, Khuông Xã [E ‡t, 
Tu Minh ?ã 8ä, lập chí cách mạng xã hội. Đến khi nhà Minh sụp đổ, Vương Phu Chỉ dấy binh 
phản Thanh phục Minh năm 1648 tại Hành Dương, nhưng đại bại. Năm 1652, để chống lệnh cắt 
tóc kiểu đuôi sam của Mãn Thanh, ông bèn ẩn cư trong núi Thạch Thuyền Sơn 2š ÑÐ ¡ || (tỉnh 
Hồ Nam), đo đó mà người đời gọi ông là Vương Thuyền Sơn. Tuy trốn lánh quân thù, chịu bao 
gian khổ, nhưng ông vẫn kiên trì nghiên cứu học thuật và trứ tác rất nhiều, đủ lĩnh vực. Ông 
bệnh và mất, an táng tại xóm Cao Tiết 8 ññ trên núi Đại Đông + TR (nay là xóm Cao Tiết 
r8 Ñÿ., làng Kim Lan $ f, huyện Hành Đương #jƑ#, núi Đại La + §#). Trước khi mất, 
ông lập sẵn bìa mộ, tự tay ghi vài chữ như một lời khẳng định trên đá: «Minh đi thần Vương 
Phu Chỉ chi mộ» H #2 + + ⁄ ZZ. 8 (mộ của Vương Phu Chỉ, bẩy tôi còn sót lại của triều 
Minh). Mấy trăm năm sau khi ông mất, người đời mới sưu tập tác phẩm của ông thành Thuyền 
Sơn Di Tập fÊtÍ1 3 $E, gồm 324 quyển, bao quát 70 chủ để. Trước khi mất, Phùng Hữu Lan 
(1895-1990) không biết tác phẩm của mình về sau có được ïn ra hay không, nên đã ngậm ngùi: 
«Nếu có người không cho [những điều tôi viết] là đúng, và do đó [sách nà y] không xuất bắn 
được, thì tôi sẽ là Vương Thuyền Sơn vậy.» (Như quả hữu nhân bất đĩ vi nhiên, nhân chỉ bất 
năng xuất bản, ngô kỳ vi Vương Thuyền Sơn hĩ ‡ ## ^ 2: LJ Ø #4. 1< 2: §š Hh 
z, 4 1: § + ft & ). (Xin đọc bài Biển rộng trời cao ta vút bay ở quyển D). 

?! Thuyên Sơn Di Tập: «Thiên địa gian chỉ Lý dữ Khí; Khí tải Lý nhỉ đĩ trật tự hồ Khí,» hi 
z3 E Hi ñ 34 ÑWt HE li JÁ #4 FFf # &. 


702. PHÙNG HỮU LAN 


Lý của Khí, rồi sau đó mới bắt đầu có ý nghĩa “trời là Lý ”.»? 

Về tương quan giữa trời, Âm Dương, và ngũ hành, Vương Phu Chi 
nói: «Tách ra thì gọi là Âm Dương và ngũ hành, tức là có hai cái khác 
nhau và năm vị trí. Hợp chúng lại thì gọi là trời; cũng giống như tay, 
chân, tai, mắt, và tâm tư hợp lại thành người, chứ không thành cái mà ở 
ngoài tay, chân, tai, mắt, và tâm tư lại có tay, chân, tai, và mắt để dùng. 
Như vậy, lẽ nào ngoài Âm Dương và ngũ hành lại có Âm Dương và ngũ 
hành để dùng sao?»°? 


Cái gọi là trời ở đây tức là danh từ gọi chung cho Âm Dương và 
ngũ hành. Lý của trời tức là Lý của Khí. Về sự phân biệt hình nhi thượng, 
hình nhỉ hạ, Đạo, Khí, Vương Phu Chỉ cũng nói rõ: «Thiên hạ chỉ là khí 
#§ (khí vật, khí cụ) mà thôi. Đạo là Đạo của khí vật; khí vật không thể 
gọi là khí vật của Đạo. Người ta có thể nói rằng không có Đạo ấy thì 
không có khí vật ấy. Tuy nhiên, nếu có khí vật, lẽ nào lại lo lắng không 
có Đạo ư? [...] Hiếm người nói rằng không có khí vật ấy thì không có 
Đạo ấy; nhưng điều đó quả đúng như thế. Thời hổng hoang chẳng có cái 
đạo vái và nhường (của chủ và khách), đời Đường (của Nghiêu) và đời 
Ngu (của Thuấn) chẳng có cái đạo đem quân đánh dẹp nước khác, đời 
Hán và đời Đường chẳng có cái đạo như hôm nay; còn ngày nay thì 
không có nhiều đạo của những năm khác. Chưa có cung tên thì không có 
đạo bắn cung; chưa có xe và ngựa thì không có đạo đánh xe cưỡi ngựa. 
[...] Có nhiều trường hợp Đạo có thể có mà lại không. Cho nên không có 
khí vật ấy thì không có Đạo ấy, nói thế mà đúng, chỉ hiểm người ta 


? Độc Tứ Thư Đại Toàn: «Cái ngôn tâm, ngôn tính, ngôn thiên, ngôn địa, cầu tất tại Khí thượng 
thuyết. Nhược vô Khí xứ, tắc câu vô dã. Trương Tử vân: “Do Khí hoá hữu Đạo chỉ danh. ” Nhỉ 
Chu Tử thích chỉ viết: “Nhất Âm nhất Dương chỉ vị Đạo, Khí chỉ hoá đã.” [...] Trình Tử ngôn: 
“Thiên, Lý đã. Ký đi Lý ngôn thiên, tắc thị diệc đĩ thiên ví Lý hĩ. Dĩ thiên vi Lý, nhi thiên cố 
phi ly Khí nhí đắc danh giả đã. Tắc Lý tức khí chỉ Lý, nhí hậu thiên vi Lý chỉ nghĩa thuỷ 
thành."» # E8 Ùb,# !#,5X,3 Hb,{1  # 4 bit. 35 #t 4 đ:, RỊ f8 
## 10..3E Ý 2: “H8 {LH šMZ Ø.” %2 H: “—Íf& —l 2ã 
I1,  ¿ {C1-° T..] # Ÿ 5: “X, HE 1h. B{ DI E8 ñ X, RỊ # 7# }À S Bộ 
#g ⁄. £ E§ FE.,i % lãl iE #t & im ## # # ›. RỊ f8 RỊ #4 Z fl, ññ 
x8 ¿ # là Ø.."” 

13 Độc Tứ Thư Đại Toàn: «Chiết trước tiện khiếu tác Âm Dương ngũ hành, hữu nhị thù hựu hữu 
ngũ vị. Hợp trước tiện khiếu tác thiên. Do hợp thủ túc nhĩ mục tâm tư tức thị nhân, bất thành 
thủ túc nhĩ mục tâm tư chỉ ngoại, cánh hữu dụng thủ túc nhĩ mục giả. Tắc khởi Â m Dương ngũ 
hành chỉ ngoại, biệt hữu dụng Âm Dương ngũ hành giả hổ?» ‡fƒ 3 (# II}{EfK@ñ8 Hí7 
,# — # Ð # 1ú tử ¿2 # f#£ MỊ{E X.#â 2 # 8 RE H bì E RA, 
nt # 8H H ù RZ2L,8 B8 H # Ð E H# .RỊ # §â 3 # f7 Z ý. 
® H  l H í¡ š #” 
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không quan sát nó thôi. [...| Gọi tên ;hượng và hạ thì không có ranh giới 
phân biệt. Hình nhi thượng không có nghĩa là vô hình. Đã có hình rồi 
chứ! Có hình thì mới có cái trên hình (hình nhi thượng). Từ xưa đến nay, 
thông qua muôn vàn biến hoá, cùng trời cùng đất, khắp người khắp vật, 
chưa từng không có cái trên hình (hình nhi thượng).»” 


Trên đây là kiến giải của Vương Phu Chi về Đạo ï và khí ÿ$ (khí 
vật, khí cụ), trái ngược với kiến giải của Chu Hi. Từ kiến giải về Lý Fÿ và 
Khí %4 của Vương Phu Chi mà suy luận, ông cố nhiên có thể nói như thế. 
Tuy nhiên chính ông tự nhận mình là Đạo học gia, và thuyết của ông cho 
rằng Khí #4 là bản căn của tất cả, vốn là thuyết của Trương Tái (Hoành 
Cù). Cho nên, Vương Phu Chi đã sớm làm bài nh ##.trên bia mộ của ông 
rằng: «Ôm ấp lòng trung lẻ loi của Lưu Việt Thạch, mà mệnh ta chẳng 
được như ô công. Ngưỡng mộ cái học chân chính của Trương Hoành Cừ, mà 
SỨC ta chẳng thể mong tới. May còn toàn vẹn về trong gò đất này, ngậm 
chặt mối hờn mà vĩnh lìa dương thế.» (Bão Lưu Việt Thạch chi cô trung, 
nhi mệnh vô tòng trí. Hi Trương Hoành Cừ chỉ chính học, nhi lực bất năng 
Xí, St toàn quy ư tư khâu, cố hàm tuất nhỉ vĩnh thế. ‡Ð #l #1 Z 1: 
; I ấồ #£ f£ #tL. ®š 5E Rš Ÿ§ ~ 1E %8, Ij 7) % 8É f`, 5E E8 #2 #% 


1* Chụ Dịch Ngoại Truyện: «Thiên hạ duy khí nhí đĩ. Đạo giả, khí chí Đạo; khí giả, bất khả vị chí 
Đạo chỉ khí dã. Vô kỳ Đạo tắc vô kỳ khí, nhân laại năng ngôn chỉ. Tuy nhiên, cẩu hữu kỳ khí 
hĩ, khởi hoạn vô Đạo tai? [...] Vô kỳ khí tắc võ kỳ Đạo, nhân tiển năng ngôn chỉ, nhỉ cố kỳ 
thành nhiên giả đã. Hồng hoang võ ấp nhượng chỉ đạo, Đường Ngu vô điếu phạt chỉ đạo, Hán 
Đường vô kim nhật chỉ đạo, tắc kim nhật vô tha niên chí đạogiả đa hĩ. Vị hữu cung thỉ nhỉ vô 
xạ đạo, vị hữu xa mã nhí vô ngự đạo. [...] Đạo chỉ khả hữu nhỉ thả vê giả đa hĩ. Cố vô kỳ khí 
tắc vô kỳ Đạo, thành nhiên chỉ ngân đã, nhí nhân đặc vị chỉ sát nhĩ, [...] Thượng hạ giai danh 
dã, phi hữu nhai lượng chỉ khả biệt giả đã. Hình nhí thượng giả, phi vô hình chỉ vị. Ký hữu hình 
hĩ, hữu hình nhỉ hậu hữu hình nhí thượng. Vô hình chỉ thượng, cắng cổ kim, thông vạn biến, 
cùng thiên cùng địa, cùng nhân cùng vật, giai sở vị hữu giả dã.» % ˆF l# in E.. iš &# 
.8# Z ìR ;ðE #í. 1: nJ ấB Z ìR Z ä3Ÿ tt. #t RE ¡BH HỊ # RE 8, AÁ Xñ BE E Z .SÉ 
#.?1 HH 5 54, # M #E ¡5 ấ? |..] #ft H 3£ BỊ # HH, A KÝ BE 5 Z.,ñ 
t® & 3 t3 ft #t H 3Ñ Z ìH.FẾ I§ # H ít Z ìH,ìX f# # 3 H Z ìE., RỊ 
2 H#tíb # Z ìE # # &.Z# 5 % ÏỦ ##Êi›ìM,ïB Øø # 5 ññ # đJìH. [... 
\š ⁄ "J # lu H # š # ấ .Át #t H šš HỊ #t H ij.3* #4 Z 8 th. ^ f i8 
ZẨ#H.(L.] kTYñ #zt.# 8z n]5Íl #19. ñU E &.3E #W W Z 
äB.BÄ fES.fR fý m f# f  ñU E.# + Đ.N 5 3 .lã 8 .,EB X 
‡b, 3 Á #0; tã ằ ãBH H # tb.~ LAM chú: Ở cầu chót, «vô hình chỉ thượng» ‡## ƒ⁄ 
Z _Lnên hiểu là “không có hình nhí thượng”, chứ không phải là “ở trên vô hình”. Derk 
Bodde dịch là «an absence of shapes above» (thiếu vắng cái trên hình). Đoạn văn này nằm 
trong Hệ Từ Thượng (chương 12) của Chu Địch Ngoại Truyện (Trung Hoa Thư Cục, Bắc Kinh, 
1990, tr.202); nguyên văn chỗ này cũng y như bản mà Phùng Hữu Lan đã chép. 
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f§ , [ã] f# tfU t1 z< từ ).” 


Vương Phu Chì không học nơi ai cả, thế mà kiến giải của ông cũng 
tương hợp với kiến giải của Lưu Tông Chu, Hoàng Tông Hi, và Nhan 
Nguyên. Có thể thấy thời bấy giờ vấn để Lý và Khí đã theo xu hướng 
giải quyết như vậy. 


b. Tính và Hình 


Xem hình nhi thượng là căn bản, nên Nhan Nguyên đã căn cứ vào đó 
mà nêu ra sai lầm của Chu Hi là phân biệt Tính của khí chất và Tính của 
nghĩa lý. Nhan Nguyên nói: «Tính của vạn vật là sự phú bẩm của Lý ấy. 
Khí chất của vạn vật là sự ngưng kết của Khí ấy.» Nếu chỉ nói hai câu 
như thế thôi thì Nhan Nguyên và Chu Hi không khác nhau, nhưng rồi kế đó 
Nhan Nguyên nói rằng: «Cái trong và dầy là Lý ấy và Khí ấy. Cái đục và 
mỏng cũng là Lý ấy và Khí ấy, v.v...» Nói như vậy, bởi vì Lý và Khí hợp 
thành một mảnh. Đối với Chu Hi, chỉ có Khí mới có thể nói là trong và 
dây; chứ Lý thì không thể nói như vậy được. Bởi vì Lý thì mãi mãi bất 
biến, không thể phân biệt trong hay đầy, v.v... được. Nhan Nguyên xem Lý 
và Khí hợp thành một mảnh, cho nên xem cái Tính nghĩa lý tức là Tính khí 
chất, và người ta không thể xem khí chất là căn nguyên của ác được. Ông 
nói: «Bảo rằng Tình có ác, đó là nói nguyên hanh lợi trinh đã phát ra, chứ 
không phải nguyên hanh lợi trinh chưa phát ra. Bảo rằng Tài có ác, đó là 
nói cái tiểm tàng là nguyên hanh lợi trình, chứ cái có thể tạo tác không 
phải là nguyên hanh lợi trinh. Bảo rằng khí chất có ác, đó là Lý của nguyên 
hanh lợi trinh, có thể gọi là Thiên Đạo. Khí của nguyên hanh lợi trinh 
không gọi là Thiên Đạo. Ôi! Thiên hạ có cái Khí không Lý sao? Có cái Lý 


2“ Thuyên Sơn Di Thư (Thuyền Sơn Tiên Sinh Truyện).—- LAM chú: Lưu Việt Thạch 3 &‡ £: (270- 
317) tên thật là Lưu Côn #W7E, tự là Việt Thạch &‡ 2, người ở Nguy Xương ME thuộc Trung 
Sơn FH\1; sinh năm Thái Thuỷ 3E #ãthứ 6 đời Tấn Vũ Đế # + # (tức 270), mất năm Kiến 
Vũ ‡# J\ nguyên niên đời Tấn Nguyên Đế ## 7ÿ ?Š (tức 317). Ông nổi tiếng là bậc anh hùng, tận 
trung báo quốc, lập nhiều công nghiệp, giữ nhiều chức quan. Triều đình nhà Tấn rất kính trọng 
ông. Sống thời tao loạn, nên thi ca của ông toát ra âm điệu khẳng khái mà bi tráng. Tác phẩm 
ông có Văn Tập #Z% 10 quyển và Biệt Tập 5I|1E12 quyển. Tham khảo: Đàm Gia Định, Trung 
Quốc Văn Học Gia Đại Từ Điển, Thế Giới Thư Cục, Hương Căng [năm °], quyển thượng, mục từ 
410, tr.127. 

1% LAM chú: Xin xem lại chú thích 13 trên đây của chương này. 
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không Khí sao? Có cái Lý ngoài hai khí và bốn đức sao?»? 


Vũ trụ chỉ có một nguồn, chúng ta chỉ có một Tính. Nhan Nguyên 
nói: «Khí tức là Khí của Lý; Lý tức là Lý của Khí. Sao có thể nói rằng Lý 
thì thuần nhất thiện, còn khí chất thì thiên về ác? Thí dụ như mắt. Vành 
mắt, mí mắt, và nhãn cầu đều là khí chất. Sự quang minh trong mắt có thể 
nhìn thấy mọi vật chính là Tính. Có thể nói rằng cái Lý quang minh ấy 
chuyên nhìn chính sắc ? Còn vành mắt, mí mắt, và nhãn cầu đều nhìn tà 
sắc ư? Tôi cho rằng Lý quang minh ấy cố nhiên là thiên mệnh; vành mắt, 
mí mắt, và nhãn cầu cũng là thiên mệnh (tức là do trời phú cho). Không 
nhất thiết phải phân ra cái nào là Tính của thiên mệnh, cái nào là Tính của 
khí chất. Chỉ nên nói Tính của mắt là trời phú cho người; nó quang minh 
nên có thể nhìn thấy sự vật, tức là Tính của mắt thì thiện. Mắt nhìn sự vật 
là cái thiện của Tình. Mắt nhìn rõ hay mờ, xa hay gần, tức là sự mạnh yếu 
của Tài, đều không thể bị gọi là ác. [...] Chỉ vì có tà sắc lôi cuốn và tác 
động, làm che lấp sự sáng của mắt, nên sau mới có cái nhìn dâm và cái tên 
ác bắt đầu có. Nhưng khi nó bị lôi cuốn và tác động, thì đó là lỗi của Tính 
ư? Là lỗi của khí chất ư? Nếu quy lỗi ở khí chất, thì ta buộc phải nói rằng 
đừng có mắt thì Tính của mắt mới hoàn toàn.» 


Vành mắt, mí mắt, và nhãn cầu là Hình j2. Sự quang minh trong 
đó có thể nhìn thấy sự vật tức là Tính. Có Hình ấy thì có Tính ấy; có Tính 


?? Tẩn Tính Biên: «Vị tình hữu ác, thị vị đĩ phát chỉ nguyên hanh lợi trinh, phí vị phát chỉ nguyên 


hanh lợi trinh dã. Vị tài hữu ác, thị vị súc giả nguyên hanh lợi trinh, năng tác giả, phi nguyên 
hanh lợi trinh đã. Vị khí chất hữu ác, thị nguyên hanh lợi trinh chỉ Lý, vị chỉ Thiên Đạo, nguyên 
hanh lợi trinh chỉ Kkú, bất vị chỉ Thiên Đạo dã. Y, thiên hạ hữu vô Lý chỉ Khí hồ? Hữu vô Khí 
chỉ Lý hê? Hữu nhị khí tứ đức ngoại chí Jý Khí hồ?» ãB l' 8 ẤÉ, Rt §f LI š# 7u *# fl| E 
.3P + 5 7u # HỊ H th.ñH † f ñ,t 3B 8 # 7U % ẨHÌ E. BÉ ÍE #í ; 3E 7U 
?® ñlÒ § tU.ãB & ñ ñ #.Ã7U # flÌ R Z f#,ñBH Xì§ễ,7u Z #l| H8, 
äR ^ lễ (D. l, 2® P. H # E ⁄ ®⁄Ÿ ?ff #t 4 < FE Ÿ ?Í — # f #3 ý‡ 
Z Fà #? 


Tần Tính Biên: «Cái Khí tức Lý chỉ Khí, Lý tức Khí chí Lý. Ô đắc vị Lý thuần nhất thiện, nhỉ 
khí chất thiên hữu ác tai? Thí chỉ mục hĩ. Khuông bao tính, khí chất đã. Kỳ trung quang mính, 
năng kiến vật giả, Tính đã. Tương vị quang mính chỉ Lý chuyên thị chính sắc, khuông bao tỉnh 
nãi thị tà sắc hổ? Dư vị quang minh chỉ Lý cổ thị thiên mệnh, khuông bao tỉnh giai thị thiên 
mệnh. Cánh bất tất phân hà giả thị thiên mệnh chỉ Tính, hà giả thị khí chất chi Tính. Chỉ nghỉ 
ngôn thiên mệnh nhân dĩ mục chí Tính. Quang minh năng thị, tức mục chí Tính thiện, Kỳ thị 
chỉ đã, tắc Tình chỉ thiện. Kỳ thị chỉ tường lược viễn cận, tắc Tài chỉ cường nhược. Giai bất khả 
đi ác ngôn. [...] Đuy nhân hữu tà sắc dẫn động, chướng tế kỳ mính, nhiên hậu hữu dâm thị nhỉ 
ác thuỷ danh yên. Nhiên kỳ ví chỉ dẫn động giả, Tính chỉ cữu hổ? Khí chất chỉ cữu hỗ? Nhược 
quy cữu tứ khí chất, thị tất vô thử mục nhỉ hậu khả toàn mục chí Tính bi.› 3š #4 Ellf# Z 
, # RỊI 3 .Z FE, E fS an KẾ ẤUÚ — #ý, lhj # Ø3 Íñ f1 ñZ ấ ?® Z. H £ .HE RÙ 
li. 44 H 0. mh WHH, ñE R 12 .. |‡ th. j6 šR 3%, BH ⁄ ĐH tì IE @G,fE 
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ấy thì có Hình ấy. Nên Nhan Nguyên nói «Tính với Hình đều là thiên 
mệnh». Tư tưởng chú yếu của Nhan Nguyên trong Tôn Tính Biên là bác 
bỏ thuyết của Chu Hi cho rằng Tính của khí chất là căn nguyên của ác. 


Nhan Nguyên cho rằng căn nguyên của ác là do đẩn 5 | (lôi kéo), 
tế li (che lấp), ráp ?# (thói quen), nứiểm 3 (lây nhiễm) gây ra. Ông 
viết: «Cái ác là đo bên ngoài lôi kéo, che lấp, quen thói, lây nhiễm. Như 
Khổng Tứ cầu nhân, Mạnh Tử tồn tâm dưỡng Tính, thì ta hiểu rõ bản tính 
của chúng ta là thiện; còn tai, mắt, miệng, mũi thì vâng lệnh bản tính 
mà làm trọn chức năng của chúng. [...] Đáng nhìn thì nhìn, đáng nghe thì 
nghe, không đáng làm thì đừng làm. Hễ khiến cho khí chất tuân theo sự 
chân chính của phép trời thì mọi tà sắc và dâm thanh, tự chúng không 
thể lôi kéo và che lấp chúng ta. Lo chỉ sự tập nhiễm ác? [...] Lực hạnh là 
sự thi hành của Tính chúng ta. Lực nghệ là tài cụ của Tính chúng ta. Cứu 
dụng là phát hiện của Tính chúng ta. Cửu đức là thành tựu của Tính 
chúng ta.”? Chế tạo lễ, sáng tác nhạc, hài hoà Âm Dương, tài thành trời 
đất, là sự giãn ra của Tính chúng ta. Vạn vật hài hoà, đất bình yên, trời 
thành tựu, vũ trụ thái hoà; đó là kết quả của Tính chúng ta. Cho nên có 
thể nói rằng biến hoá khí chất là hiệu quả của đường Tính, cũng như đức 
làm tươi nhuận thân thể, hiện rõ ở sắc diện, chiếu ở lưng, thể hiện ở tứ 
chi," Nhưng không thể nói rằng biến hoá cái ác của khí chất để khôi 
phục Tính, cũng giống như hỏi tội ở quân binh, hay chê trách sự nhuốm 


# lễ na ca ng ca 5n 
T # 2H 3 & ấ Z lÈ,fl  # #4 4ä Z #.n ä ã Xñ Á E1 H ⁄. 
1#. 3É BH 8E 1l, m Hxl†#.E ft ⁄ th, BỊ {š Z #.H f ⁄ ñ Bã ï§ yT 
, BỊ ‡ ⁄ #253. #  nJ 1 # ã. (..] † II ® 55 & 5| 8), Fễ & R 11, #Ã 
{& fï í£ tà mm 8 ta Ø6 S .#X H B Z 5Ì 8U Ít ¿ & #1 H ⁄ 8 # 


?3¡ E # l* 4Í, # Ù & LH ñẪ & 5 @ H Z⁄ l$ Ấ. 

LAM chú: Lực hạnh và lục nghệ xìn xem lại chú thích 6 trên đây. Về cứu dung, Thư Kinh không 
nói. Derk Bodde chú: «Neither Professor Fung nar myself have been able to idendify the 
nine demeanors.» (Phùng tiên sinh và tôi đêu không biết cứu dưng là gì). Cửu đức theo Thư 
Kinh (Cao Dao Mô) là: 1 khoan nhỉ lật ?#Ÿ IÌ) 3 (khoan dung mà nghiêm trang), 2- nhụ nhỉ 
lập & lhị ;; (nhu hoà mà có lập trường), 3- nguyện nhỉ cung #š [Ïj #š (cẩn thận mà nghiêm 
túc), 4- loạn nhỉ kính ẩ{ tíj Š (có tài cai trị mà kính cẩn), 5- nhiễu nhi nghị ‡X [j #$ (nhu 
thuận mà kiên quyết), 6- trực nhỉ ôn [ð i7 Z8 (thẳng thắn mà ôn hoà), 7- giấn nhỉ liêm R# ïf 
# (giản đị mà liêm khiết), 8-cương nhỉ tắc Bl (ị # (cứng rắn mà trung thực), 9- cường nhỉ 
nghĩa 3# (fj ‡Š (mạnh mẽ mà có chính nghĩa). Xem: 7# Kinh 3 #Š do Trương Đạo Cần 3E 
ìä # trực giải, Chiết Giang Văn Nghệ xbx, 1997, tr.20. 


3° LAM chủ: Xin xem chú thích 41 của chương 12 trên đây. 
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màu ở tơ lụa.»* 


Nhan Nguyên muốn đả phá sự phân biệt của các nhà Lý học về 
Tính của thiên mệnh và Tính của khí chất, hay nói cách khác, đả phá sự 
phân biệt Tính và khí chất. Tuy nhiên, xét kỹ thuyết của Nhan Nguyên thì 
sự phân biệt ấy vẫn còn tổn tại. Như ông nói: «Đáng nhìn thì nhìn, đáng 
nghe thì nghe, không đáng làm thì đừng làm. Hễ khiến cho khí chất tuân 
theo sự chân chính của phép trời thì mọi tà sắc và dâm thanh, tự chúng 
không thể lôi kéo và che lấp chúng ta.» Cái gọi là «sự chân chính của 
phép trời» (thiên tắc chị chính % Rl| Z 1E), thì các nhà Lý học gọi là Lý 
hoặc Tính. «Sự chân chính của phép trời» này không phải là khí chất, nên 
Nhan Nguyên nói: «Khiến cho khí chất tuân theo sự chân chính của phép 
trời.» «Sự chân chính của phép trời» này không phải là khí chất, cho nên 
ông nói; «Đáng nhìn thì nhìn, đáng nghe thì nghe, không đáng làm thì 
đừng làm.» Khí chất có thể bị tà sắc và dâm thanh lôi léo, nên «sự chân 
chính của phép trời» không thể ổn định, cho nên các nhà Lý học giải thích 
khí chất là căn nguyên của ác. Nguyên đoạn văn «#c hạnh là sự thi hành 
của Tính chúng ta. Zc nghệ là tài cụ của Tính chúng ta. Cứu dụng là phát 
hiện của Tính chúng ta. Cu đứe là thành tựu của Tính chúng ta.» Thuyết 
này chẳng có gì khác thuyết của Chu Hi cho rằng trong tâm ta có đầy đủ 
các Lý. Chẳng qua Nhan Nguyên cho rằng nó là công dụng của cái hình 
hài cố hữu của chúng ta. 


Thuyết trên của Nhan Nguyên cũng giống thuyết của Lưu Tông 
Chu. Lưu Lưu Tông Chu nói: «Lý tức là Lý của Khí; nó không hề ở trước 


** Tâm Tính Biêm: «Kỳ ác giả, dẫn, tế, tập, nhiễm dã. Duy như Khổng Tử cầu nhân, Mạnh Tử tồn 
tầm đường Tỉnh, tắc minh ngô Tính chỉ thiện, nhí nhĩ mục khẩu ty giai phụng lệnh nhỉ tận chức. 
I...| Đáng thị tức thị, đáng thính tức thính, bất đáng tức phủ. Sử khí chất giai như kỳ thiên tắc chỉ 
chính, nhất thiết tà sắc đâm thunh, tự bất đắc dẫn tế, hựu hà tập ư ác, nhiễm chỉ ác chỉ túc hoạn 
hồ? [...] Lục hạnh nãi ngõ Tỉnh thiết thí. Lục nghệ nãi ngô Tính tài cụ. Cửu dung nãi ngô Tính 
phát hiện, Cửu đức nãi ngô Tính thành tựu. Chế lễ tác nhạc, tiếp lý Âm Dương, tài thành thiên 
địa, nãi ngô Tính thư trương. Vạn vật hàm nhược, địa bình thiên thành, thái hoà vũ trụ, nãi ngô 
Tỉnh kết quả. Cố vị biến hoá khí chất, vi dưỡng Tính chỉ hiệu tắc khả, như đức nhuận thân tuý 
diện ang bối, thí ư tứ thể chỉ loại thị dã. Vị biến hoá khí chất chỉ ác đĩ phục Tính tắc bất khả, đĩ 
kỳ vấn tội ư bình, như trách nhiễm ư tỉ đã.» #4 #5 ‡ƒ, 5 | tw 33 iÈ 1H... fÊ #11 ‡L -£- SẼ {~ 
› & Í f lò  Í£, RỊ H # Í‡ ⁄. ,ín H F LÍ & # % ân # #. [..] 
† BỊI †R, #í ## EI #§, 1' #š Fll đ;. ẽ na. kệ đề 
„, HT78518, . bà hi: 20M --l 7Sƒ1 73 5ä !# ã9 
lb:.7š 79 f lEH H.U 8 79 H ‡f HỘ. JL fE 79 5 tam ##, . fầÚ = b- s# 
, RẺ FA HS, #4 nh X HE, JJ?U cài äï 0K.  fJ EL #í. kh 1“ X B, & ĐI # H 
; J3 1 l$ fã ®. tụ 5B R# {L4 Ñ. BS X |‡ Z⁄ #4 RỊ HJ, šI ý ŸJ 9 f£ [đ # 
; WB ÿ$ M §# +. Xi £ th,.ñB %# {L % Tí ⁄ ẨŒ LÍ fR t1: RỊ 4S 5], ĐJ ‡ f 3E ƒ^ 
J+,#H 1 4 2 #10. 
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hay ở ngoài Khí. Biết điều ấy tức là biết Đạo tâm tức là bản tâm của 
nhân tâm và Tính của nghĩa lý tức là bản tính của khí chất.»*? 

Ông còn nói: «Tâm chỉ có nhân tâm, còn Đạo tâm là cái được xem 
là tâm của người. Tính chỉ có Tính của khí chất, còn Tính của nghĩa lý là 
cái được xem là Tính của khí chất.»`3 


Ông còn nói: «Người xưa giải thích nhân tâm là Đạo tâm; Đạo 
tâm là chủ, còn nhân tâm chỉ có việc tuân mệnh Đạo tâm thôi. Nói như 
thế, tức là một thân thể có hai tâm sao. Ngoài nhân tâm ra, không có 
Đạo tâm. Như thấy lạnh nghĩ đến áo ấm, thấy đói nghĩ tới ăn. Đó là cái 
thể động của tâm. Đáng mặc áo ấm thì mặc, đáng ăn thì ăn. Đó là cái 
thể tĩnh của tâm. Tuy nhiên bất cứ khi nào ta nghĩ đến mặc và ăn (do 
lạnh và đói) thì ngay lúc ấy ta suy xét ở nghĩa lý để xem ăn và mặc có 
đáng không. Sẽ là sai khi nói rằng sau khi ta nghĩ đến mặc và ăn rồi thì 
ta khởi ý niệm xem ăn và mặc có đáng không.»* 

Sự phê bình trước đây đối với Nhan Nguyên cũng có thể áp dụng 
cho Lưu Tông Chu ở đoạn văn trên. «Bản tâm của nhân tâm» và «cái 
được xem là tâm của người» không phải là nhân tâm; cũng vậy, «bản 
tính của khí chất» và «cái được xem là Tính của khí chất» không phải là 
khí chất. Cho nên tuy Lưu Tông Chu nói rằng chỉ có một tâm nhưng ông 
buộc phải phân ra thể động và thể tĩnh của tâm. Hoàng Tông Hi đối với 
vấn để này cũng có kiến giải tương tự. Ông nói: «Cái tâm ở con người 
mà có lòng trắc ẩn, hổ thẹn, cung kính, phân biệt đúng sai thì đổng với sự 


33 Lưu Tử Toàn Thư: «Lý tức Khí chỉ Lý, đoạn nhiên bất tại Khí tiên, bất tại Khí ngoại. Tri thử 
tắc tri Đạo tâm tức nhần tâm chỉ bản tâm, nghĩa lý chỉ Tính tức khí chất chỉ bản tính.» £# BỊ] 
4x, #4 T“ £ &#. 7” #6 & /k. AI J, RỊ #1 ìš 1a BÀ  Z⁄ XÃ b 
,# 1! Z |‡ BI %  ⁄ + #t. 

Lưu Tử Toàn Thứ: «Tâm chỉ hữu nhân tâm, nhí Đạo tâm giả, nhân chỉ sở đã vi tâm dã. Tính chỉ 
hữu khí chất chi Tính, nhỉ nghĩa lý chỉ Tính giả, khí chất chỉ sở đĩ vi Tính đã.» 2Ù 14 Á ¿b 
,n iã 'ù #, Á Z.BíJl 8 ùòtú,.‡t£H f4 5z !#.m #8 ⁄ # š, 
8x ẰmĐ 3t. 

Lưu Từ Toàn Thư: «TÍch nhân giải nhân tâm Đạo tâm, Đạo tâm ví chủ, nhí nhân tâm mỗi thính 
mệnh yên. Như thử thuyết, thị nhất thân hữu nhị tâm hĩ. Ly khước nhân tâm, biệt vô Đạo tâm. 
Như tri hàn tư y, trỉ cơ tư thực, thử tâm chỉ động thể dã. Đáng ý nhỉ ý, đáng thực nhỉ thực, thử 
tầm chí tĩnh thể đã. Nhiên đáng ý đáng thực, thẩm ư nghĩa lý, tắc đữ tư ý tư thực, nhất thời tịnh 
đáo. Bất thị thuyết tư ý tư thực liễu, hựu yếu khởi cá đáng ý nhí ý, đáng thực nhi thực đích niệm 
đầu» TŸ Á # A lì.) šïB Db § E. TA 4b 8 #Ê ấồ 5 .ÉH IL Ủề, Z — 
#8S—ù#&#ãl^ Ù,5I # ïš 0ù. ín tu # 8 &Ä,® & 5 4, :b Z 


Eb f8 0. XD & ,# & 1 &,L (b2 B8 R8 19.2 & ME. KH & 
HẸ, BỊ E“ T8 2A !R ft, — BỆ ý #l. 2X E8 BE & 7, BÉ TH & 
lñ #,# ®& HỈ & #9 2 5B. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC .709 


lưu hành của một Khí. Thánh nhân cũng theo cái trật tự và bất biến này, 
và gọi tên nó là Tính. Cho nên Lý là Tính của cái hữu hình; Tính là Lý 
của cái vô hình. Lời “Tính tức là Lý” của Tiên Nho quả thực là huyết 
mạch của ngàn thánh; tuy nhiên [Tính và Lý] đều do một Khí tạo ra.»*° 
Ở đây Hoàng Tông Hi cũng chấp nhận câu nói «Tính tức là Lý», 
mà ông cho là «huyết mạch của ngàn thánh». Tuy nhiên ông lại nói 
«[Tính và Lý] đều do một Khí tạo ra», tức là ông xem Khí là chủ thể. 
Đối với vấn đề này, Vương Phu Chi cũng có kiến giải riêng. Ông 
nói: «Trình Tứ lập thuyết về Tính của khí chất, thật là cao vòi vọi. [...] 
Người mới học chẳng hiểu, nên ngờ rằng con người có hai Tính, Nay tôi 
bất đắc dĩ mà làm rõ thuyết ấy. Cái gọi là Tính của khí chất giống như 
nói đến Tính trong khí chất. Chất là hình chất của con người, phạm vi 
của nó có cái Lý của sự sống ở bên trong. Khí lấp đầy bên trong hình 
chất. Khí cũng lấp đầy trời đất, bên trong và bên ngoài thân thể con 
người, cái gì cũng là Khí, nên cái gì cũng là Lý. Lý vận hành trong Khí, 
làm cái chủ trì và điều phối Khí. Cho nên hình chất hàm chứa Khí, mà 
Khí hàm chứa Lý. Hình chất hàm chứa Khí, cho nên một cá nhân có sự 
sống của một cá nhân; Khí hàm chứa Lý, cho nên một cá nhân có Tính 
của một cá nhân. Đo đó trước khi có sự hàm chứa này, thì trong trời đất 
chỉ có Lý và Khí, chứ chưa có con người. (Vương Phu Chỉ tự ghi chú: 
Điều này có nghĩa rằng trước khi có con người thì không có tình trạng 
hỗn độn; thí dụ như anh A sinh năm giáp tý thì năm quý hợi [tức năm kế 
trước | chưa có anh A; như thế, một phần Lý và Khí cấp cho anh A còn 
thuộc ở trời.) Khi Khí đã cư ngụ trong hình chất rễi, thì Khí ắt phải có 
Lý. Từ người mà nói, thì sự sống và Tính của một cá nhân đều thuộc về 
sự lưu hành của trời. Ban đầu, [sự sống và Tính] chưa có ở con người, nên 
chúng ngăn cách, [sau khi con người chết] chứng không trở lại là cái 


3S Nam Lôi Văn Án: «Kỳ tại nhân nhí ví trắc ẩn, tu ố, cung kính, thị phi chỉ tăm, đẳng thử nhất 


Khí chỉ lưu hành đã, Thánh nhân diệc tức tòng thứ trật nhỉ bất biến giả, danh chỉ vĩ Tính. Cố 
Lý thị hữu hình chỉ Tính; Tính thị vô hình chỉ Lý. Tiên Nho “Tính tức Lý đã ” chỉ ngôn, chân 
thiên thánh chỉ huyết mạch đã, nhi yêu giai nhất Khí vi chỉ.» ‡† ƒE An EŠ lRlE#, Zã 8E 
; 3$ 8, R6 3È Z Ù, BỊ — #® Z ðW f1 tr.% À ZR BỊ # JE, # IẪM 4` É# # 
;® <Z F Ít. ñ\ HE E fñ Hý ⁄⁄4 lÊ ;t RE ## H2 Z BE. Í§ “|# BI f8 th” Z 
›  #zx t"đñ tU,m 3 # — &E Z.. 
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thuộc về trời. Tính của khí chất dựa vào Tính bản nhiên duy nhất.»*° 


Trên đây xem Tính của khí chất là Tính trong khí chất, kỳ thực tức 
là Lý trong khí chất. Tuy nhiên, Lý trong khí chất tức là cái mà Chu Hi 
gọi là Tính của nghĩa lý. Vương Phu Chi nói tiếp: «Khí ở trời có khi mất 
sự bình hoà của nó. Khi con người bắt đâu sinh ra, thì nhận lấy Khí ấy. 
(Vương Phu Chỉ tự ghi chú: Cái tạo ra hình chất [của người] cũng là 
Khí.) Do bởi sự mất bình hoà của Khí mà hình chất của con người trở nên 
không đúng đắn.» 


Tính của khí chất mà Chu Hi gọi, chính là nói về phương điện này. 
Tóm lại, cái Lý mà các nhà Lý học gọi tự có địa vị của nó trong hệ 
thống của Nhan Nguyên và những nhà khác. Tuy nhiên, Nhan Nguyên và 
các nhà ấy cho rằng: Lý không ở ngoài Khí và Tính không ở ngoài khí chất. 


Điểm này, Lý Cung giảng rõ: «Cái thông hành ở Trời và ở người gọi là 
Đạo. Chữ “Lý” xuất hiện rất ít trong thánh điển. Cụm từ "văn Lý” B8 


3% Thuyên Sơn Di Thứ: «Trình Tử sáng thuyết cá khí chất chỉ tính, thù giác tuấn tằng. [...]} Sơ học 
bất ngộ, toại nghỉ nhân hữu lưỡng tính tạì. Kim bất đắc đĩ nhỉ vĩ hiển chỉ. Sở vị khí chất chí tính 
giả, do ngôn khí chất trưng chỉ tính dã. Chất thị nhân chỉ bình chất, phạm vì trước hữu sinh lý 
tại nội. Hình chất chỉ nội, tắc Khí sung chỉ. Nhỉ đoanh thiên địa gian, nhân thân dĩ nội, nhân 
thân dĩ ngoại, vô phi Khí giả, cố diệc vô phi Lý giả. Lý hành hổ Khí chỉ trung, nhí vi Khí chủ 
trì phân tễ giả đã. Cố chất đĩ hàm Khí, nhỉ Khí đi hàm Lý. Chất đĩ hàm Khí, cổ nhất nhân hữu 
nhất nhân chỉ sinh; Khí đĩ hàm Lý, nhất nhân hữu nhất nhân chí Tính đã. Cố đương kỳ vị hàm 
thời, tắc thả thị thiên địa chỉ Lý Khí, cái vị bữu nhân giá thị dã. (Tự chú: Vị hữu nhân phí hỗn 
độn chỉ vị. Chỉ như Triệu Giáp đã giáp tý sinh, đương quý hợi tuế vị hữu Triệu Giáp, tắc Triệu 
Giáp nhất phân Lý Khí, tiện thuộc chí thiên.} Nãi kỳ ký hữu chất dĩ cư Khí, nhi Khí tất hữu Lý. 
Tự nhân ngôn chỉ, tắc nhất nhân chỉ sinh, nhất nhân chỉ Tính, nhỉ kỳ vi thiên chỉ lưu hành giả, 
sở hất đi nhân cố trở cách, nhi phì phục thiên chỉ hữu. Thị khí chất trung chỉ Tính, y nhất bản 
nhiên chí Tính dã.» ƒ# Ý- 8l š# fñ #4  Z 1+, % # lê t8. [...] ?J # 2 Tl, š3 S 


ÁA SBHMl+#.2 4 #E t8 8Ã Z .Bï š &  ⁄ HE. 5 4Ñ th 
z!1!tU.MHEB AAzð. 6 #8 + 8 #0. 8 Z 1, BỊ  ® Z 
-ii HbfHl, A @ ĐD, Á #8 LLớE, #t 3E 8. 7E #8 3E B ð . BE 
ft #4 Z th. 6 4 3 l# 2 Bl # 1U. lúc H DI Bi #4. ® LÝ lá #8. 
L\ E4, — ÁA 8 — A# 4#; MS,— A8 —AAZ #6. ñ 
1H # 1#, HỊ BH E X hở E &, Ä R 8 A # 8 1h. (Hä :E 5 ÀÁ#F 
ÿR šb #88. H ñl #8 FR LH Ý +, 8 X  Ä + 8 ñ ,HỤ ñ E — 2 
EB #.(E N§ Z X J t1 MB 8m B7. A 5 c.,ÃJ 
Aj#,— \Z.t.múẪ HE X Z f1 #. 0Ø) 4 ĐA bu ÿB R§. 3F 8 
XzZz8.EãBñfzl,t£—£ 4z lt. 


*T_ Thuyền Sơn Di Thư: «Phù Khí chỉ tại thiên, hoặc hữu thất kỳ hoà giả. Đương nhân chỉ thuỷ sinh, 


nhí dữ ví kiến lập. (Tự chú: Sở đĩ vi chất giả, điệc Khí vị chỉ.) Ư thị nhi nhân Khí chỉ thất, dĩ thành 
chất chỉ bất chính.» #4 Z#£%. 5È % EU. ấ À Z lá %, [M Bá  iÊ 7. 
(ñ št: Bí Ll 3  #, F&fZ). J BẪắmINSZ®%&, L8  Z T1E- 
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*” trong Trung Dung và “điều Lý" {& #š trong Mạnh Tứ (Vạn Chương, hạ) 
đều nói rằng Đạo có trật tự tự nhiên, giống như ngọc có vân, đất có phân 
vùng. Đ¿ch viết: “Suy xét tận tường Lý của sự vật và thấu triệt Tính của 
chúng để hiểu Mệnh.” * Lý hiện ở sự vật, Tính đây đủ trong tâm, Mệnh 
xuất phát từ Trời; đó cũng là ý nghĩa của điều lý (trật tự).»' 


Ông còn nói: «Hễ sự vật có điều lý (trật tự) thì gọi là Lý, tức là Lý 


Ở trong sự vật. Nhưng nay có kẻ nói Lý ở trên sự Vật, nghĩa là Lý là một 
sự vật khác. Về việc của trời ta gọi là thiên lý; về việc của người, ta gọi 
là nhân lý; về việc của vật, ta gọi là vật lý. Thị Kinh nói: “Có vật thì có 


4® 
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LAM chú: «Văn lý» chỉ xuất hiện một lần trong Trung Dung (chương 3l): «Duy thiên hạ chí 
thánh ví năng [...) văn lý, mật sái, túc dĩ hữu biệt dã.» 0È X 'F # # E3 6š(..)⁄ HỆ : 
›£## CV 5I| tb. (Chỉ có bậc chí thánh trong thiên hạ mới có thể [...)} “văn lý mật sát", đủ để 
phân biệt). Có hai cách ngắt câu: {1) Theo cấu trúc song song đối ứng (paralielism) trong chương 
31, thì phải xem là hốn từ: vấn, Íý, mật, sá:. James Legge, Charles Muller, và Tu Wei-ming (Đã 
Duy Minh) đều nhất trí điểm này. Nhưng bốn tử này, các ông hiểu khác nhau. James Legge hiểu: 
accompiished (toàn tài}, đistinctive (độc đáo), concentralive (chuyên tâm), searehing (tìm tòi); 
Charles Muller hiểu: refinement (văn vẻ), principle (nguyên lý}, đepth (chiểu sâu), analytical 
abilify (khả năng phân tích); Ta Wei-ming (Đỗ Duy Minh) hiểu: patern (mẫu mực), ørđer (trật 
tự), fhoronghness (hoàn toàn), penetrntion (thấu suốt).(2) Có thể ngắt câu, xem là hai từ: văn H, 
mật sát. Bản Tứ Thủ Độc Bản của nhóm Tạ Băng Oánh 81k S (Đài Loan, 1993, tr.58): Văn tý 
3 E#= điều lý ‡£ E# (trật tự, thứ tự); mật sát T? 3# = tường tế nhỉ minh biện šš §f jïỹ 8B # 
(phân biệt tỉ mỉ rõ ràng). 

LAM chú: Câu «Càng lý tận tính dĩ chí ứ mệnh» ở trong Thuyết Quái. James Legge dịch: «Đo đó, 
các ngài [tức thánh nhân] phân biện triệt để điều đúng đắn và làm hữu hiệu sự phát triển hoàn 
bị của bản tính mọi vật, cho đến khi các ngài theo Dịch đạt tới thiên mệnh,» (They thus made 
an exhausfive discrimination of what was right, and cffected the complete develonment 
0Ÿ every nature, tỉÌI they arrived ín the Wĩ at what wa$ appoìnted for it by Heaven). Richard 
Wilhelm hiểu Lý là «trật tự của ngoại giổi» (die Ordnung der Aufienwelt), 7b là «quy luật 
của bản chất» (das Gesetz des eignen Innern), và Äfệnh là «số mệnh»: «Khi suy xét tận cùng 
cái trật tự của ngoại giới và truy cứu sâu tận cốt lõi quy luật của bản chất từng sự vật, các ngài 
hiểu được số mệnh.» (Inđem sỉe die Ordnung der Auflenwelt bis zu Ende durchdachten und 
đas Gesetz des eignen Innern bis zum tiefsten Kern verfolgten, gelangten sie bis zum 
Verstăndnis des Schieksals). 


Luận Ngữ Truyện Chú Vấn: «Tại thiên tại nhân thông hành giả, danh chỉ vị Đạo. Lý tự tắc 
thánh kinh thậm thiểu. Trung Dung “văn Lý” dữ Mạnh Tử “điều Lý” đồng ngôn Đạo trật 
nhiên hữu điều, do ngọc hữu mạch lý, địa hữu phân lý dã. Dịch viết: “Cùng Lý tận Tính, đĩ chí 
ư mệnh.” Lý kiến ư sự, Tính cụ ở tâm, mệnh xuất ư thiên, diệc điều Lý chỉ nghĩa dã.» ƒE 
fE: À 3ð f1 #., f4 Z ñB iH.. HE 7 RỊ 1E W ft 2) .rh BH “XE” HH 7 “Đ& 
#Z” Imj H 3E f4 # # Í&. Z8 +: # lÑ W, Hh # 2 EH tr. Ø PH- “IB EE đt 
:PỊ # Bì ấầ.” f jÊ $5 ,1t E f dò, đồ H ŸỆ X,7R § HE Z #& 1U, 
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quy tắc của nó.” Lìa sự vật thì chỗ nào là Lý?»* 


Lý được nói trên đây không khác lắm với cái Lý mà các nhà Lý 
học gọi. Có điều, Lý Cung cho rằng các nhà Lý học nói «Lý ở trên sự 
vật», còn chính ông nói «Lý ở trong sự vật». Đây cũng là điểm mà về sau 
Đái Chấn (tức Đái Đông Nguyên) dùng để bài bác các nhà Lý học. Về 
phương diện phát triển tư tưởng mà nói, thì Nhan Nguyên, Lý Cung, và 
Đái Chấn quả thực là những người kế tục của bọn Lưu Tông Chu, Hoàng 
Tông Hi, và Vương Phu Chì vậy. 


3. Đái Chốn 
Đái Chấn 8t Zš (1723-1777) tự là Đông Nguyên 5% J§ và Thận Tu 
!#{#, người ở Hưu Ninh ÿkZ£, tỉnh An Huy 2#.” Ông sinh năm Ung 
Chính nguyên niên (tức 1723) đời vua Thanh Thế Tông, mất năm Càn 
Long 42 (tức 1777) đời vua Thanh Cao Tông. Ông giảng về «cái học Lý và 
Khí› trong tác phẩm Nguyên Thiện [R 3# và Mạnh Tử Tự Nghĩa Sớ Chứng 


41 Luận Ngữ Truyện Chú Vấn: «Phù sự hữu điều Lý viết Lý, tức tại sự trung. Kim viết Lý tại sự 
thượng, thị Lý biệt ví nhất sự hĩ, Thiên sự viết thiên lý, nhân sự viết nhân lý, vật sự viết vật lý. 
Thí viết: “Hữu vật hữu tắc.” Ly sự vật hà sở vi Lý hổ?» 2 SE ÿï {£ F# El FE, BỊI 7E 
.2 EH H ft # L, 1 Ø# 5 6S — # ®.^X  HXW, A 4H À EE, 
S EH1T.f H: “4 f7 # RỊ.” Rt S f5] H LÍ E 7# W2? 
LAM chú: Đái Chấn ất J8 người Án Huy. Ông hiểu học từ bé; nhà nghèo càng học giỏi. Ông 
học rộng, nhớ dai; học Thuyết Văn Giải Tự trong ba năm, thông thạo các từ cổ; cho đến các 
lời chú xưa trong bộ Thập Tam Kinh ông cũng học thuộc. Năm 23 tuổi, ông viết Khảo Công Ký 
#% Tết, rất nổi tiếng. Về sau vì một lý do đặc biệt — các sách chép là chạy trấn kể thù, nhưng 
không rõ vụ việc thế nào - mà ông lên kinh đô, nhưng phải chịu cảnh đói lạnh khốn đốn. Ông 
đem trứ tác của mình đến yết kiến nhà kinh học và sử học nổi tiếng Tiền Đại Hân $# Z Hƒ 
(1728-1804), đàm luận hết cả ngày, được Tiền Đại Hân khen là «bậc kỳ tài trong thiên hạ». Lễ 
bộ thị lang Tần Huệ Điền 3# H nhân đó mời ông tham gia biên soạn bộ Ngữ LỄ Thông 
Khảo T¡ f83ð'#. Lúc đó ông chưa đỗ đạt gì. Các tân khoa tiến sĩ bấy giờ như Kỷ Quân §t 
#3, Vương Minh Thịnh + I§ ##, Vương Sưởng -E #1, Chu Quân 2 #5 sau khi đạc xong 
phần ông biên soạn, ai cũng khen, nên không câu nệ mà kết giao với ông; vì thế Đái Chấn rất 
nổi tiếng ở Bắc Kinh. Tuy vậy, con đường thí cử của ông lại lận đận. 39 tuổi mới đỗ cử nhân, 
rồi sáu lần thí hội đều hỏng. Đến năm 5ð tuổi, cũng chỉ lấy thân phận cử nhân mà đảm nhiệm 
công tác tu đính Tứ Khố Toàn Thư. Ông 52 tuổi thi hội, lại bị hỏng. Hai năm sau thì mất. Đái 
Chấn học thức uyên bác, và là học giả lừng lẫy thời Càn Long - Gia Khánh đời Thanh. Ông sở 
trường về khảo chứng, âm vận, huấn hỗ; ông cũng nghiên cứu thiên văn, toán học, lịch pháp, 
sử học. Tác phẩm: Afao Trịnh Thí Khảo Chúng 2:33 # iB., Thủ Kinh Bổ Chú 3Ÿ #8 WR ì3 
, Thượng Thư Nghĩa Khảo ki ® #2, Nghị Lễ Khảo Chính {&†8 5 1E, Khảo Công Ký Đồ 
Chú 3% T št Mì†+, Đại Hạc Hổ Chú 2 ## tạ ïỲ, Nguyên Thiện li, Mạnh Tử 1ự Nghĩa 
$đ Chứng 3: T- 7 3 BLỀ5, Thanh Vận Khảo 3? RR #, Thanh Loại Biểu # Xl&, Phương 
Ngôn Sứ Chứng 7? 5 ĐìRB, Nhĩ Nhã Văn Tự Khảo T8 E777 5, Thuỷ Kinh Chú 7) #Œ 
‡Èt, Cổ Lịch Khảo + #3, v.v... Tham khảo: Bàng Phác, Trung Quốc Nho Học, quyển 2, 1997, 
tr.232-235. 
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tã. ( -f #6 la. Irong bài tựa của Mạnh Tử Tự Nghĩa Sở Chứng, ông 
viết: «Mạnh Tử biện bác Dương Chu và Mặc Địch. Người đời sau quen 
nghe lời lẽ của Dương Chu, Mặc Địch, Lão Tử, Trang Tử, và Phật, lại còn 
lấy các lời lẽ ấy làm rối loạn lời của Mạnh Tử. Tôi là kẻ hậu sinh của 
Mạnh Tử, nên không thể [không bác bỏ các tà thuyết ấy].»* 

Đái Chấn còn nói: «Trước đời Tống, Khổng Tử và Mạnh Tử tự là 
Khổng Tử và Mạnh Tử, Lão Tử và Thích Ca tự là Lão Tử và Thích Ca. 
Kẻ nói về Lão và Thích có lời lẽ cao điệu thì không dựa vào Khổng Tử 
và Mạnh Tử. Sau đời Tống, sách Khổng Tử và Mạnh Tử mất hết sự giải 
thích [đúng đắn] của nó, vì nhà Nho đã pha tạp lời của Lão Trang và 
Thích Ca để giải thích.»# 

Đái Chấn cho rằng cái học của các Đạo học gia đời Tống và đời 
Minh đều «pha tạp lời của Lão Trang và Thích Ca» để giải thích kinh 
điển. Ông tự cho mình có trách nhiệm bác bỏ cái học của các Đạo học 
gia, giống như Mạnh Tử từng bác bỏ Dương Chu và Mặc Địch. 


a, Đạo và Lý 


Đái Chấn đồng quan điểm với Nhan Nguyên và Lý Cung, cho rằng 
các nhà Lý học đã xem «Lý ở trên sự vật». Đái Chấn còn nói thêm rằng 
cái học của các Đạo học gia đời Tống và đời Minh đều «pha tạp lời của 
Lão Trang và Thích Ca». Ông viết: «Theo Lão Trang và Thích Ca, lấy 
một cá nhân mà nói, hễ có hình thể là có thần thức, và thần thức được 
xem là căn bản. Do đó suy ngược lên, họ xem thần là yếu tố căn bản 
trong trời đất, từ đó họ tìm kiếm cái vô hình vô tích, và xem nó là thực 
hữu, đồng thời họ xem cái hữu hình hữu tích là hư huyễn. Tống Nho xem 
hình, khí, thần thức đều là cái riêng của bản thân ta, còn Lý thì nhận 
được từ trời. Do đó suy ngược lên, họ phân biệt tách bạch Lý với Khí; họ 
xem Lý cái vô hình vô tích là thực hữu, đồng thời xem cái hữu hình hữu 
tích là thô. Khai triển lời nói [của Lão Trang và Thích Ca], Tống Nho 
xem Khí là Khi hư không (hư ảo), xem tâm là thành quách của Tính. Do 


$*- Mạnh Từ Tự Nghĩa Sở Chứng: «Mạnh Tử biện Dương Mặc. Hậu nhân tập văn Dương Mặc Lão 
Trang Phật chỉ ngôn, thả đĩ kỳ ngôn cốt loạn Mạnh Tử chỉ ngôn, thị hựu hậu hồ Mạnh Tử giả 
chỉ bất khả dĩ dâ.» & 7 f‡ HE 5,í£ ^ Ai i8 lÃ # f (§ Z ã..H ĐI # H IHẤU 
zZ13.Zx#Ÿ#ñm7 &zZTñBU0. 

12 Đái Đông Nguyên Tập: «Tống dĩ tiền, Khổng Mạnh tự Khổng Mạnh, Lão Thích tự Lão Thích. 
Đàm Lão Thích giả, cao diệu kỳ ngôn, bất y phụ Khổng Mạnh. Tống đĩ lai, Khổng Mạnh chỉ 
thư, tận thất kỳ giải, Nho giả tạp tập Lão Thích chỉ ngôn đi giải chỉ.» 2E E 8Í, fL & Bì ‡L 
lh..£fH#£fŒ ñ# W3. HãẰ.17@M1LfãE.*E54.1L# + #8 
. % HW.ÍÑ š Œ §WW È E 2 ñ LLMW Z. 
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đó, [Lão Trang và Thích Ca] phân biệt hình và thần là hai |yếu tố] căn 
bản, cho rằng thần của trời đất cư ngụ trong Khí hư không (hư ảo), và 
thần của người cư ngụ trong thành quách ấy. Còn [Tống Nho] phân biệt 
Lý và Khí là hai [yếu tố] căn bản, cho rằng Lý của trời đất cư ngụ Tone 
Khí hư không (hư áo), và Lý của người cư ngụ trong thành quách â ấy»! 


Ở cầu «[Tống Nho| phân biệt Lý và Khí là hai [yếu tối] căn bản», 
Đái Chấn tự ghi chú rằng: «Chu 1H nói: “Giữa trời đất có Lý FỊ và có 
Khí ?4. Lý là Đạo thuộc hình nhi thượng, là gốc sinh ra vạn vật. Khí 
là KHI lộ đ# (khí vật, vật chấU thuộc hình nhỉ hạ. là công cụ sinh ra vạn 
vật»? ở đây Đái Chấn ghi lại thuyết «Lý ở trên Khí» (Khí thượng hữu 
Lý % I- £ HỊ!) của các nhà Lý học. Để bác bổ thuyết này, Đái Chấn 
xem Âm Dương và ngũ hành (mà phái Chu Hi xem là Khí $4) tức là 
Đạo. Đái Chấn nói: «Đạo giống như hành { ƒ (lưu hành), Khí biến hoá và 
lưu hành. sinh sôi mãi không ngừng, cho nên gọi là Đạo. Kửnh Địch nói: 
“Một Âm và một Dương gọi là Đạo.” Hồng Phạm nói về ngũ hành: 
"Một là thuỷ, hai là hoá, ba là mộc, bốn là kim, năm là thổ.” Hành {ÿ 
cũng là từ thông dụng để gọi Đạo.” Hễ nêu ra Âm Dương tức là gêm 


3Š Afamh Tự Tự Nghĩa Sở Chưứng: «Tại Lão, Trang, Thích thị, tựu nhất thân phận ngôn chỉ, hữu hình 


thể, hữu thần thức, nhỉ đĩ thần thức ví bản. Suy nhí thượng chỉ, đĩ thần vi hữu thiên địa chỉ bản, 
toại cầu chư vô hình vô tích giả vỉ thực bữu, nhi thị hữu hình hữu tích vỉ ño (huyền). Lại Tống Nhớ, 
đĩ hình Khí thần thức đông vi kỷ chỉ tư, nhỉ Lý đắc ư thiên. Suy nhí thượng chỉ, w 1ý Khí tiệt nhiên 
phân minh, đĩ Lý đương hữu kỳ vô hình vô tích chỉ thực hữu, nhỉ thị hữu hình hữu tích s¡ thô, Ích 
tựu hi chỉ ngôn nhí chuyến chỉ, nhân thị Khí viết không khí, thị tâm viết Tính chỉ phu quách, thị 


hỉ biệt hình thần vi nhị bản, nhí trạch ư không khí, trạch ư phu quách giả, vỉ thiên địa chỉ thần 
đữ nhân chỉ thần. Thử biệt Lý Khí vi nhị bản, nhỉ trạch ư không khí, trạch w phu quách giả, xí 
thiên địa chỉ Lý đữ nhân chỉ Lý.» í #tf#IX.#— #23 8 ⁄.. 6 lÚffE, f[ íW ®&.Í 
1 tụ jấ 5 4.2 HD ! ⁄, L1 f9 fÃ f XU # £ Ti TT #ứ J2 Rử H Go) ụ PHh lN) 
?3 4Ø l6 Œ Đh f é) fE E ÍM.L! M $ th [TH] ý cố Z f6. II SE #? TƯ Ä£ ti 
©„#, 2 RỤ % # # 3 DH,LJ PB đ f[ H #£ÉE HZ MÔ Z l& SÓP tỤ tỉ l ụ M15 
HH. #t ÍES ¿ 5 th M⁄+, E1 HỆ 3á PÍ 2 8. AcLIE Z S6 #B, sứ 5 Fó TH 
f5 7.7 .,Ih 4 Ùề “% #4. % É* đl Sb dí,lÕ Ñ nh Z †R 8L Á Z2 hi 2i, 5) BỤ $ Tì 
— ®&,ÏMTE l* T? #4. b\ #6 #6 tk, ÄX Hở NHA Z2 
LAM chủ: Đây là lừi trong thư của Chu Hi phúc đáp Hoàng Đạo Phu đï \ñ J;. Xin xem lại 
chú thích 22 của chương 13 trên đây. Có một điểm khác nhau: Nguyên văn của Chu Hỉ chép 
là: «Khí đã giả, hình nhỉ hạ chỉ &#/ dã, sinh vật chỉ cụ dầ.» 4t #, l2407 E .Z 28 tU, hộ 
1 Z. H th, (hai chữ Khí & và 2§ khác nhau). Lời chú củu Đái Chấn chép lì: šx tí, Ê 
l1 T Z1, /E 2 ELIb (hai chữ Khí $4là một). Đây không phải là lỗi Phùng Hữu 
Lan sao chép, mà chính hản Mạnh Từ Tự Nghĩa Sở Chứng đang phổ biến trên Internet cũng 
chép v như vậy. Chỗ này tôi dịch theo Chu Hi, không dịch theo trích dẫn của Đái “hấn. 
LAM chú: Khi giảng Đạo cũng có nghĩa là hành, Đái Chấn cũng có cùng quan điểm với Dạa 
giáo. Thuật ngữ Đựoø, WilheÌm thường dịch là SVM (giác quan, trí giác, ý thức, tư tưởng, 
nghĩa), đôi khi ông dịch là Weg (con đường) hày Tao (phiên âm chữ Hán). Trong phần đẫn 
nhập của hản dịch Lão Tử Dạo Đức Kinh, ông giải thích: «Về cách dịch đúng cửa từ [Đao | này, 
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ngay từ đầu đã có nhiều bất đồng ý kiến. Gø (Thượng Đế), Weg (Cun đường), Vernunft (Lý 
tính, Lý trí), Wørt (Lời) chỉ là một vài cách dịch được để nghị, trong khi một số nhà phiên dịch 
chỉ mượn thắng “Tao ” (Hán âm của từ này) vào các ngôn ngữ Âu Châu. [..} Chúng tôi đã 
chọn từ “Sinn” một cách tổng quát.» (In Beziehung auf die richúgc bersetzung đìeses 
Wortes herrschte von Anfang an viel Meinungsverschiedenheit. «Gott», «‹Weg», 
«Vernunft», «Wort» sind nur eín paar der vorgeschlagenen bersetzungen, wahrend 
cìn Teil đer bersetzer eìnfaeh das «Tao» unibertragen in die europăischen Sprachen 
herũbernimmt. [...| Es wurde von uns durehgpăngig das Wort Sinn gewählt). Trong bản 
dịch Thái Ất Kừn Hoa Tông Chỉ, E Z, ® l2 lí (trang 70) Wilhelm giải thích: «Đạo thống 
ngự con người giếng như thống ngự bản thể vô hình và hữu hình (thiên và địa). Chữ Đẹo 
nguyên thể gồm có chữ Ti (đầu) ~ mà có lẽ phải dịch nó là sự khởi đầu - hựp với bộ Sước (đi), 
và kỳ thực trong tự thể kép nó có nghĩa là @wÿ đựø, Bên dưới của bệ Sước là chữ Chỉ (đứng yên) 
mà trong cách viết về sau nó bị lược đi. Như vậy ý nghĩa nguyên thuỷ của chữ Đạo là “một quỹ 
đạo nhất định dẫn trực tiếp từ mật khởi điểm đến một mục tiêu”. Ý cơ bản ở đây là: mặc dù 
tự thân tĩnh tại nhưng Đạo làm phương tiện cho mọi chuyển động và nó đặt ra quy luật cho 
chúng. Thiên đạo là những con đường mà các chòm suo đi, Nhân đạo là con đường mà con 
người đỉ.» (Das 7zo, der Helisitm, Weg. beherrscht daher den Menschen ebenso wie dịe 
unsíchtbare und die sichtbare Natur [Himmel und Erde|. Das Zeichen Tao in seiner 
ursprũnglichen Form besteht aus einem Kopf, der wohl als «Anfang» gedeutet werden 
mu8, dann dem Zeichen fũr «Gehen», und zwar in seiner Đoppelform, in der es auch 
«Geleise» bedeutet, und darunter dann noch das Zeichen «štehen bleiben», đas ïn der 
spáteren Schreibweise wepgelassen wird. Die urspringliche Bedeutung ist also: «ein 
Geleise, das — selber feststehend - von einem Anfang aus direkt zum Ziel fũhrt.» Es 
liegt alsoe der Gedanke zugrunde, daB es, selber unbewegt, alle Bewegunger vermittclt 
und ihr đas Gesetz gibt. Himmelsbahnen sind die Bahnen, auf denen sich die Gestirne 
bewegen; die Bahn des Menschen ist der Wecg, nuf dem er wandeln soll). Phân tích sâu 
hơn về chữ Đạo, có thể tìm thấy trong Tiên đọc Từ Điển {\l\#+§# #Rt của Đái Nguyên Trường 
Kt Wf E và Lý Lạc Cầu 3 ##{§ (trang 150): «Chữ Đạo được hợp thành bởi hai điểm và một 
nét ngang ở trên, chữ ( Eị ở giữa, và chữ sước ¡_ ở dưới. Chấm bên trái chìm xuống là Âm, 
chấm bên phải nổi lên là Dương. Nét ngang (chữ nhất) là Âm Dương hợp nhất.» (Đạo tự ví 
thượng lưỡng điểm nhất hoạch, trung nhất tự tự, hạ nhất sước tự hợp thành. Tả điểm bạ trầm 
vi Âm, hữu điểm thượng phù vi Dương, nhất hoạch vi Âm Dương hựp nhất iš # f3 + 

#8, ?h—H7.FT- đi ÝôâWẰ.£®M Tú BSBB8,B5ML8#BHBB.—8 
5K Bả Ä —). Khang Hì tự điển và Bài học chiết tự 112 E trong sách Hán Tự (Caractères 
Chinois) của Léon Wieger giải thích rõ chữ sước mà ta có thể tóm tắt như sau: Sước 4 nghĩa 
là «lúc đi, lúc dừng» (sạ hành sạ chỉ 2E ƒT : Il-), gểm có 2 tức là sách : (nửa bước chân 
trái) ở trên - nửa bước chân phải là súc ; sách ƒ và cức hợp lại ra chữ hành {ƒT(đì) - và chỉ 
1È (dừng lại) ở dưới. Sước # có hai biến thể: hoặc thành )_ (như trong chữ Đạo j‡ã); hoặc 
tách scí£ ý và chỉ ¡|-ngang nhau (như trong các chữ fèng ƒ#Ý, đồ $È, tý ÿE}. Những nhà chú 
giải bình thường đều giải rằng Đạo là «những quy luật biến hoá của vạn vật trong vũ trụ», 
nhưng các phân tích trên đây về chữ Đạo šă dẫn đến kết luận rằng: (1) Đạo là Âm Dương hợp 
nhất (Nhất Âm nhất Dương clủ vị Đạo), tức là Thái Cực, tức là Nhất. (2) Đạo gồm ¿bê T4 và sước 
¡_„ tức là liên quan đầu và chân, suy rộng là: Đạo bao quát thuỷ và chung. (3) Sước ;‡ là «lúc 
đi, lúc dừng», tức là Đạo bao gầm cả động và tĩnh. (4) Yếu tổ fự Éi nghĩa là tự thân mỗi thứ 
và mỗi loài trong vũ trụ đều có Đạo. Ở con người, Đạo tàng ẩn trong đầu não (hú †ï). 
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luôn ngũ hành, vì Âm và Dương mỗi cái đều có đủ ngũ hành; hễ nêu ra 
ngũ hành tức là gồm Tin Âm Dương, vì mỗi hành trong ngũ hành đều có 
Âm và Dương vậy.»!ề 


Sau đoạn văn trên, Đái Chấn nói: «Âm Dương ngũ hành là thực 
thể của Đạo.» (Âm Dương ngũ hành Đạo chỉ thực thể dã lê 5 173B 
Z.#1ềU,). Ông xem thực thể của Âm Dương ngũ hành là thực thể của 
Đạo. Đạo là Khí chứ không phải là cái Lý trừu tượng vượt trên thời gian 
và không gian. Ở đây ý kiến của ông tương đồng ý kiến của Nhan Nguyên. 
Nhan Nguyên xem nhị khí (Âm Dương) và tứ đức (nguyên, hanh, lợi, 
trinh) là Thiên Đạo. Tuy nhiên, Nhan Nguyên dùng tứ đức thì ông dùng 
ngũ hành, có lẽ vì tứ đức có ý vị đạo đức qua chữ «Lý» (nguyên lý). 

Về sự phân biệt hình nhi thượng và hình nhi hạ, Đái Chấn nói: «Khí 
hoá #{{Lở phẩm vật, thì có sự phân biệt hình nhỉ thượng và hình nhi hạ. 
Hình là ý nói phẩm vật, chứ không phải là Khí hoá. [...] Hình ý nói đã 
thành hình chất. Nói về hình nhi thượng giống như nói trước khi có hình; 
nói về hình nhi hạ giống như nói sau khi có hình. Âm Dương chưa thành 
hình chất, thì gọi là hình nhỉ thượng, chứ không phải hình nhỉ hạ, điều ấy rõ 
ràng rồi. Khí #§ (khí vật, dụng cụ) ý nói đã tạo thành thì bất biến; Đạo 3l 
ý nói đã thể hiện ở vật thì không thể mất. Chẳng những Âm Dương không 
phải là hình nhi hạ, mà ngũ hành (thuỷ, hoá, mộc, kim, thổ) cũng không 
phải là hình nhi hạ nữa. Cái nào có chất có thể nhìn thấy, cố nhiên là hình 
nhi hạ, tức là khí Z8 (Khí vật, dụng cụ). Khí ã&của bờ hành (tức là cái mà 
người và vật cùng bẩm thụ) là hình nhi thượng vậy.» 


———————— 
4 Mang Tử Tự Nghĩa Sở Chứng: «Đạo da hành đã, Khí hoá lưu hành, sinh sinh bất tức, thị cố vị chỉ 


Đạo. Dịch viết: “Nhất Âm nhất Dương chí vị Đạo. ” Hẳng Phạm ngũ hành: “Nhất viết thuỷ, nhị 
viết hoá, tam viết mộc, tứ viết kim, ngũ viết thổ. ® Hành diệc Đạo chỉ thông xưng. Cử Âm Dương 
tắc cai ngũ hành, Âm Dương các cụ ngũ hành đã; cử ngũ hành tức cai Âm Dương, ngũ hành các hữu 
Ám Dương dã.» 3ð fÍfâ ?ï tl,, # { Wíf1, % #® 2 &. 8 & ñB 2 iấ. 5H: “— lR 
—flz ii.” ðt HE í17: “-H2®k,—HX.,=BH*®.MH®.ñhH +.” 
fï 7 3B ⁄. xá f@ . #8 2 [§ RỊ t£ h f1, Kê f5 4 R 1 íT th; 1í ƒT RH 8á lê Bố 
.híTr# HRRql th. 

Mạnh Từ Tự Nghĩa Sử Chứng: «Khí huá chỉ ư phẩm vật, tắc hình nhỉ thượng hạ chỉ phân dã. Hình 
nãi phẩm vật chỉ vị, phí khí hoá chỉ vị. {...| Hình vị đĩ thành hình chất. Hình nhi thượng đo viết hình 
dĩ tiền, hình nhí hạ đo viết hình đĩ hậu. Âm Dương chỉ vị thành hình chất, thị vị hình nhí thượng giả 
dã, phi hình nhì hạ minh hĩ. Khí ngôn hỗ nhất thành nhỉ bất biến; Đạo ngôn hồ thể vật nhỉ bất khả 
di. Bất đồ Âm Dương thị phi hình nhỉ hạ, như ngũ hành thuỷ hoả mộc kìm thổ, hữu chất khả kiến, 
cố hình nhỉ hạ dã, Khí đã. Kỳ ngũ hành chỉ khí, nhân vật hàm bẩm thụ ư thử, tắc hình nhỉ thượng 
giá dã.» #4 {L Z. š* đà ĐJ,BU # ñẪÍ L F Z 2 th. 7 áa Ð 2 ẩR. 7E # {C Z ñH- 
[...] T58 nà #2 ff.. i1 +- #4 EI # L1 Rú. # fỦ F # H ⁄ ĐI í.Éã 5 ¿ +% Ẳ 
1278. 88 !ý IlỦ L  tb., 3E W/ ññ T 5 &. §§ ñä # — m im 4 ® ;i§ ñã # fồ ?7 
ññ 4t mJ ¡Ñ#. 2: @ f3 t8 # 3E Wữn F.#0 tr í77k k® $ +.8 ñ 1 8ñ.lỗI É ñl 
TEtt,ãwtb.H (72. ĐI BI # `. BH # HE Š th. 
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Khí $4 của Âm Dương ngũ hành tức là Đạo. 
Người và vật bẩm thụ Khí này mà bắt đầu có hình 
chất; đó gọi là Khí hoá. Nhưng bản thân của Khí 
này không có hình chất. Chỉ do không có hình chất 
nên nó là Đạo thuộc hình nhi thượng. Cái có hình 
chất tức là khí đ§ (khí vật, dụng cụ) thuộc hình nhi 
hạ. Như vậy Khí của ngũ hành không phải là những 
thứ cụ thể có hình chất mà ta nhìn thấy, như nước, 
lửa, gỗ, kim loại, đất. Bởi vì cái gì có hình chất 
mà ta nhìn thấy, tức là khí vật thuộc hình nhi hạ. 


Bảo rằng sự sinh ra và trưởng thành của ` 
người và vật rốt cuộc đều là Khí hoá, như vậy trong hệ thống của Đái 
Chấn cơ hồ không cần có cái Lý mà các nhà Lý học gọi. Tuy nhiên ở đây 
nảy sinh câu hỏi: Sự biến hoá của Khí có tính chất tạp loạn hay là noi 
theo một trật tự nhất định? Đái Chấn cho rằng sự lưu hành của Âm 
Dương ngũ hành vốn noi theo một trật tự: «Sự biến hoá không ngừng của 
trời đất tức là Đạo. Chẳng phải chăng một Âm và một Dương tác động 
mà sinh sôi ư? Chẳng phải sự sinh sôi ấy có trật tự ư? [...] Sự sinh sôi ấy 
là lòng nhân ái. Chưa từng có sự sinh sôi mà chẳng có trật tự. Sự tự nhiên 
lớp lang của trật tự ấy là sự thể hiện tột cùng của lễ. Sự phân minh của 
trật tự ấy là sự thể hiện tột cùng của nghĩa.»'° 


Đái Chấn còn nói: «Đối với trời, đất, người, vật, sự việc, hoạt động, 
ta chưa hề nghe nói rằng chúng không có Lý. Thi Kinh nói “hễ có vật thì 
có nguyên tắc của nó”, đúng vậy. Vật là cái tên ám chỉ thực thể hay sự 
vật thực của nó; /ếc là cái tên gọi sự thuần tuý trung chính của nó. Thực 
thể hay sự vật thực, chẳng gì khác hơn là sự tự nhiên, nhưng nó quy về sự 
tất nhiên cần có cái Lý của trời, đất, người, vật, sự việc, và hoạt động. 
Bất kể độ lớn của trời và đất, sự phổn tạp của người và vật, sự phức tạp 
của sự việc và hoạt động, hễ mỗi thứ có được cái Lý của nó rồi thì nó như 
vật thẳng đứng theo dây dọi, vật nằm ngang theo mặt nước nằm ngang, 
vật tròn theo thước tròn (com-pa), vật vuông theo thước vuông (ê-ke), 
sau đó Lý còn là chuẩn mực của muôn đời trong thiên hạ. Kinh Dịch nói: 
“Hành động trước trời, mà trời không chống lại; đi sau trời mà tuân theo 


Š° Đái Đông Nguyên Tập (Độc Dịch Hệ Từ Luận Tính): «Thiên địa chỉ hoá bất dĩ giả, Đạo đã. Nhất 
Âm nhất Đương kỳ sinh sinh hổ? Kỳ sinh sinh nhỉ điều lý hổ? [...] Sinh sinh, nhân dã. Vị hữu sinh 
sinh nhỉ bất điều lý giả. Điều lý chỉ trật nhiên, lễ chí giả đã. Điều lý chỉ tiệt nhiên, nghĩa chí giả 
dã» 2 !bh Z {L2 5,ìE th. —  —, +: + # #?8 + # [fi £ #8 ? 
[..]Ì # #,Í{=tt.&*# + % im 4 & E ®%. Í Ft Z f4 #4. †8 Z # tÙ,. l§ HỆ 
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thiên thời. Trời đã không chống lại, nói chi đến người, nói gì đến quỷ 
thần?” *' [...] Hễ như thế, tức là đắc Lý; đó gọi là có được sự tán đồng 
chung của nhân tâm. [...] Tôn vinh cái Lý ấy mà nói rằng trời đất (hay 
Âm Dương) không đủ để sánh với nó, điều ấy tất có nghĩa là phủ nhận 
cái Lý của trời đất (hay Âm Dương). [...] Đối với trời, đất, người, vật, sự 
việc, và hoạt động, nếu ta mong chúng cứ tất nhiên như thế không thể 
địch chuyển, thì Lý của chúng hết sức rõ ràng. Tuy nhiên có kẻ tôn vinh 
Lý, không chỉ nói đến Lý của trời, đất, người, vật, sự việc, và hoạt động, 
mà còn nói rằng Lý ở khắp nơi, và xem nó như thể là vật chất. Điều ấy 
khiến cho người học đi tìm vật ấy cho đến bạc đầu cũng chẳng được.»?? 


AI 


LAM chú: Nguyên văn trong Văn Ngôn quẻ Càn: «Phù đại nhân giả dữ thiên địa hợp kỳ đức, 
đữ nhật nguyệt hợp kỳ minh, đữ tứ thời hợp kỳ tự, dữ quỷ thần hợp kỳ cát hung, điên thiên nhí 
thiên phất vi, hậu thiên thì phụng thiên thời. Thiên thả phấi vì, nhí huống ứ nhân hồ, huống ư quỷ 
thần hồ!» 4 XÃ A # B{X lh àầ Eƒš,8LH H 3 RE . Bị HH tỳ 3 E. Fế, 8L 
‡tÒ & HE ® KỊ,® 3X IM #® i# .i£ Z fú 5# X HỆ. H Z5 4. út ` Á #.0ữẺ 
}^ f8 tử SF- (Đại nhân hoà hợp đức của mình với trời, hoà hợp sự sáng của mình với mặt trời 
và mặt trăng, hoà hợp trật tự của mình với bốn mùa, hoà hợp sự may rủi của mình với quỷ 
thần. Đại nhân hành động trước trời, mà trời không chống lại; đi sau trời mà tuân theo thiên 
thời, Trời đã không chống lại, nói chí đến người, nói gì đến quỷ thần!) 


Mạnh Tử Tự Nghĩa Sớ Chứng: «Thiên địa, nhân vật, sự vi, bất văn võ khả ngôn chỉ Lý giả dã. 
Thí viết “hữu vật hữu tắc ” thị dã. Vật giả, chỉ kỳ thực thể thực sự chỉ danh; tắc giả, xưng kỳ 
thuần tuý trưng chính chỉ danh. Thực thể thực sự, võng phí tự nhiên, nhỉ quy ư tất nhiên, thiên 
địa, nhân vật, sự vi chỉ Lý đắc hĩ. Phù thiên địa chỉ đại, nhân vật chỉ phiển, sự ví chỉ uỷ khúc 
điều phân, cẩu đắc kỳ Lý hĩ, như trực giả chỉ trung huyền, bình giả chỉ trung thuỷ, viên giả chỉ 
trung quy, phương giả chỉ trung củ, nhiên hậu thôi chư thiên hạ vạn thế nhí chuẩn. Dịch xưng 
“Tiên thiên nhi thiên phất vi, hậu thiên nhỉ phụng thiên thời. Thiên thả phất vi, nhí huống ử 
nhân hồ? Huống ư quỷ thần hồ?” {...} Phù như thị, thị vi đắc Lý, thị vị tâm chỉ sở đồng nhiên. 
[..} Tôn thị lý nhỉ vị thiên địa Âm Dương bất túc đĩ đương chỉ, tất phi thiên địa Ấm Dương chỉ 
Lý tắc khả. [...| Cử phàm thiên địa, nhân vật, sự ví, cầu kỳ tất nhiên bất khả dịch, Lý chí minh 
hiển đã, Tòng nhỉ tôn đại chỉ, bất đề viết thiên địa, nhãn vật, sự ví chỉ Lý, nhi chuyển kỳ ngữ 
viết “Lý vô bất tại”, thị chỉ “như hữu vật yên *, tưởng sử học giả hạo thủ mang nhiên, cầu kỳ 
vật bất đắc.» ;E fh, A 7, t2 E, T J] #t n] g Z2 HỆ # tl.. ñ# El “6 1 # BI” 
tt. 3.1 HE Ñ lÊ H #<⁄ 4 ;Rl #.,Íf§ H #t th E<Z Z. BH f8 


3.‡jEFH#, f EỆ Jà #2 #,  HẾ., A9, E5 + HỆ f# 6. X Hh “ 
X,AÄ 9) Z i#, 8í FỀ ⁄ # HI ÍX 7}, 5 í# H #EÐ Si l8 5 Z h8, š 
⁄.thỌzk‹,IRÚ # Z ti, 2b # ¿ H"hÉE, #4 6 li ñã X RF đ †Hữn lÉ. 5 f8@ 
“£ Km ?bi#,@ £ mm # X lÿ.X BH # i£.f ði À # ?ồt lì % TẾ 
+?" [..} % ‡tnz*, # ñ í8 H, j8 ñR dù Z BÍ lãÌ #\. [...] #â & Tế In ñ8 ~ lữ, 
lê Fỗ T2 fE LI  Z., 0 3E X Hhfê f§ Z Bè BỊ sỊ. [...] #1) X1b, A1, 
f3,:R Lữ Ø4 4 nJ Ø,  £ M RR tu. 6É it & Z⁄. 2 í H X18, Á 12 
, 3S 8 ⁄. f8, thị t§ H ñ8 E1 “fE fÐ Tí”, ‡R Z “l8 J BS °, Nữ (# S4 # Kễ 
MfŒẽ&.,R R8? 
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Trời, đất, người, vật, sự việc, và hoạt động đều có cái Lý của chúng. 
Chúng là thực thể hay sự vật thực; chúng là tự nhiên. Lý của chúng thì 
phải thế, tất nhiên như thế, không thể dịch chuyển, và còn là chuẩn mực 
của muôn đời trong thiên hạ. Trời và quỷ thần không thể chống lại nó. 
Đái Chấn nói: «Chỉ cái thứ tự ấy là sinh sôi; nếu thứ tự ấy mất, thì 
nguyên lý của sự sinh sôi ấy dứt.» Do đó, Đái Chấn cũng nhìn nhận sự 
tôn tại của cái Lý khách quan; nó không phải là thực thể hay sự vật thực 
trong cõi tự nhiên, mà là cái để cho thực thể hay sự vật thực nương vào. 
Chỗ bất đồng giữa Đái Chấn với các nhà Lý học là: (1) Về phương điện 
danh từ: Cái mà các nhà Lý học gọi là Đạo thì ông không gọi là Đạo. (2) 
Về phương diện kiến giải: Đái Chấn cho rằng các nhà Lý học nói «Lý ở 
trên Khí, hoặc ở trước Khí», còn tự ông nói «Lý ở trong Khí». Đái Chấn 
nói giống như Lý Cung. Lý Cung cho rằng các nhà Lý học nói «Lý ởtrên 
sự vật», còn chính ông nói «Lý ở trong sự vật». Tranh luận về phương 
diện thì không quan trọng, nhưng về phương diện kiến giải, khi các nhà 
Lý học nói «Lý ở trên Khí» tức là họ nói theo lô- -gíc. Về phương diện 
thực tế, các nhà Lý học nói rằng: «Không có cái Khí #4 nào mà không có 
Lý; Không có cái Lý nào mà không có Khí.» Nói vậy, tức là Lý ở trong 
Khí. Do đó sự khác biệt chính là các nhà Lý học cho rằng «Lý ở trước 
Khí». Theo Đái Chấn, các nhà Lý học «tôn vinh cái Lý ấy mà nói rằng 
trời đất (hay Âm Dương) không đủ để sánh với nó, điều ấ ấy tất có nghĩa 
là phủ nhận cái Lý của trời đất (hay Âm Dương).» Lý của trời đất (hay 
Ấm Dương) không phải là trời đất thay Âm Dương). Các nhà Lý học nói 
như thế thì được, nhưng không thể nhân cái Lý của trời đất (hay Âm 
Dương) mà nói: Không có trời đất (hay Âm Dương) nên không có Lý của 
trời đất (hay Âm Dương). Các nhà Lý học nói Lý tổn tại khấp nơi, tất cẩ 
vạn vật đều có Lý. Đái Chấn cũng nói: «Mỗi vật đều có sự điều lý (trật 
tự) của nó, mỗi hành động đều có cái đúng của nó.» Nếu Đái Chấn nhận 
rằng «đối với trời, đất, người, vật, sự việc, hoạt động, ta chưa hể nghe 
nói rằng chúng không có Lý», thì tại sao ông không thể nói Lý tổn tại 
khắp nơi? Các nhà Lý học chưa từng xem Lý là một vật. Họ xem Lý là 
cái trên hình, tức là Lý không phải là một vật. Tóm lại, về vấn để Lý và 
Khí, điểm khác nhau giữa Đái Chấn và các nhà Lý học là: Đái Chấn cho 
tằng các nhà Lý học nói «Lý ở trên Khí, hoặc ở trước Khí», còn tự ông 
nói «Lý ở trong Khí». Theo thuật ngữ triết học Tây phương mà nói, Đái 
Chấn cho rằng các nhà Lý học nói «Lý siêu vượt trên thế giới (transcen- 
dent)», còn tự ông nói «Lý ở trong thế giới (immanent)». Đấy là kiến 
giải nhất trí của Đái Chấn với Lưu Tông Chu, Hoàng Tông Hi, Vương 
Phu Chi, Nhan Nguyên, và Lý Cung. 
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b. Tính và Tài 

Còn một điểm bất đồng khác giữa Đái Chấn và các nhà Lý học. 
Các nhà Lý học cho rằng mỗi con người đều có một Thái Cực. Thái Cực 
trong nhân tâm tức là Tính của chúng ta. Thái Cực là toàn thể các Lý. 
Cho nên Tính của chúng ta cũng có đủ các Lý. Đái Chấn bác bỏ thuyết 
ấy, ông nói: «Đại Đái Lễ Ký chép: “Cái được phân ra từ Đạo gọi là 
Mệnh; cái thể hiện ở mỗi sự vật BỌI là Tính.” Điều ấy nói rằng người và 
vật tồn tại là do được phân ra từ Âm Dương: và ngũ hành, nhưng mỗi 
người và mỗi vật bị giới hạn ở sự phân chia â ấy, mà tạo thành Tính của 
mình. Âm Dương và ngũ hành là thực thể của Đạo. Huyết khí và tâm trí 
là thực thể của Tính. Có thực thể, nên có thể phân chia. Có phân chia, 
nên chúng không ngang bằng nhau.»® 


Đái Chấn nói «huyết khí và tâm trí là thực thể của Tính» thì cũng 
như Nhan Nguyên nói «Tính và hình đều là cái trời phú cho» (Tính hình 
câu thị thiên mệnh ÿÈ{R # đồ ). Đái Chấn còn nói: «Tính là cái 
được phân ra từ Âm Dương và ngũ hành, qua đó tạo thành huyết khí và 
tâm trí; và chủng loại của vật thì khác nhau để phân biệt. Sau khi người và 
vật được sinh ra rồi, sự mà chúng có, năng lực mà chúng đủ, đức mà chúng 
toàn vẹn, luôn xem Tính là gốc. Cho nên Kinh Dịch nói: “Cái tạo thành 
vạn vật là Tính.” **“ Khí biến hoá sinh ra người và vật, rồi sau đó mỗi loài 
tự theo chủng loại của mình mà tiếp tục sinh sôi mãi. Tuy nhiên, sự khu 
biệt các loài từ ngàn xưa tới nay vẫn thế, chỉ noi theo mẫu cũ của từng loại 
mà thôi. |...} Một khi nói đến sự phân chia, thì chúng bị giới hạn ngay từ 
đầu: lệch lạc hay toàn vẹn, dầy hay mỏng, trong hay đục, tối tăm hay sáng 
láng khác nhau; mỗi thứ tuỳ theo sự phân chia riêng cho mình mà có Tính 
của mình. Tính của chúng khác nhau; đại khái thì người ta lấy chủng loại 


~———————————_P——— 


* Mạnh Tử Tự Nghĩa Sở Chứng: «Đại Đái Lễ Kỹ viết: “Phân ư Đạo vị chỉ mệnh, hình nhất vị 
chỉ tính. “ Ngôn phân ư Âm Dương ngũ hành, đĩ hữu nhân vật, nhỉ nhân vật các hạn ư sở phân, 
đĩ thành kỳ tính. Âm Dương ngũ hành, Đạo chỉ thực thể dã. Huyết khí tâm trí, tính chỉ thực thể 
dã. Hữu thực thể, cố khả phân. Duy phân đã, cố bất tế.» 2 Ñ# f8 š0 E1: “2 #3 ïẾ ấÑ x7 
ấn , 2 lŸ — äB ⁄ ft." =S21*ˆ8 HT, A1.00 A f2 & ÉE lì H 
2>, L1 6t # #.t 5 1LƒT,.ìš Z 8 0U. llU # Ù #I,‡# + Ñ f8 tu. fí 
f#Ê8,6nm] 2.1 2 C4 T* 

#4“ LAN chú: Hệ Từ Thượng: «Kế chỉ giả thiện dã, thành chỉ giả Tính đã» #li ⁄ ' Ÿf th, 
Z.# 14 th (Cái kế tiếp là thiện; cái tạo thành [vạn vật] là Tính). 
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để phân biệt chúng.» 


Đái Chấn xem chủng loại là thường tổn, Mỗi cá thể trong mỗi 
chủng loại là do khí hoá mà sinh ra. Nếu suy cho kỹ, Đái Chấn vô tình đi 
đến thuyết «cộng tướng bất biến». Ông xem vật trong mỗi chúng loại có 
sự bẩm thụ Khí khác nhau: lệch lạc hay toàn vẹn, dầy hay mỏng, trong 
huy đục, tối tăm hay sáng láng, nhưng về đại thể thì chúng tương đồng. 
Còn sự khác biệt giữu chủng loại này với chủng loại khác, ông cho rằng 
«chúng loại của vật thì khác nhau để phân biệt». Đo đó Tỉnh của trâu 
không thể so sánh với Tính của người; Tính của người không thế so sánh 
với Tính của chó. 

Đái Chấn còn phân biệt Tính và Tài: «Khí biến hoá sinh ra người 
và vật, Nếu căn cứ sự giới hạn của người và vật ở chỗ phân ra từ Khí mà 
nói. thì Khí được gọi là Mệnh đầ; nếu căn cứ gốc gác ban đầu của người 
và vật mà nói, thì Khí được gọi là Tính ‡#; nếu căn cứ thể chất của 
người và vật mà nói, thì Khí được gọi là Tài -Ƒ. Do cái Tính được hình 
thành ở mỗi loài mỗi thứ khác nhau. nên Tài chất -Ƒ ?ƒ của chúng cũng 
khác nhau. Tài chất là phần được phô bày của Tính. Nếu vất bỏ Tài chất 
[của người hay vật|[, làm sao ta có thể nhìn thấy cái gọi là Tính? Ị...] Thí 
dụ như Tính của quả đào hay quả hạnh đều là chất màu trắng trong hạt 
của nó, tiểm tàng đủ hình dáng, màu sắc, mồi, vị [của quả đào hay quả 
hạnh về sau], nhưng ta không thể thấy được chúng. Đến khi hạt nắy mầm. 
nứt vỏ, mọc lên thân, cành, lá, thì cây đào và cây hạnh khác nhau. Từ dó 
có hoa có quá và hình dáng, màu sắc, mùi, vị của chúng dều phân biệt rõ 
ràng. Tuy Tĩnh tạo ra chúng như thế, nhưng ta đều căn cứ vào Tài mà 


lk AẾP csy vàng dc 


phữhh vật khu đĩ biệt yên. Cử giờ ký sinh đĩ hậu, sử hữu chỉ xự. sở cụ chỉ nắng, sở toàn tk, 
hàm đã thị ví kỳ bản. Cổ Dịch viết: " Thành chỉ giả tính đã,” Khí hoá sinh nhân sinh vật, dĩ hậu 
cúc đĩ loại tư sinh cửu hĩ. Nhiên loại chỉ khu biệt, thiện cổ như thị đã, tuần kỳ cố nhỉ dĩ hì. [...| 
Nhất ngôn hồ phân, tắc kỳ hạn chỉ ư thuỷ, hữu thiên toàn, hậu bạc, thanh Irọc, hôn mình chỉ 
bát tẺ, các tuy sở phân nhì hình ư nhất, các thành kỳ tính dã. Nhiên tính tuy bất đẳng, đại trí 
đi loại vì chỉ khu biết» JÈ £{, 2} 9? Eê Bộ h íÿ., LỊ f5 lũL 34 -L! !I C8), đủ 
2 là [} In, t _ ! ` J}ÍX,H1W ÍT Z #,PN LH ⁄ PHÊ 2 


TR..kW J4 2p , .& # ElÌ: “Z7 #8.” &4{U 1 Á S1 
;l f4 # LJ MH d8 4 2A &. » ⁄ lẻ SỈ; T41 tý › It 


s 


lH] EŠ f3 ‹ : +” m , BỊ ĐR Z2“: Àủ, fl tủ †:.,!5⁄ #®#, uï HỤ 
ft IỊ ⁄ 4Ý7X..f% RR FHÍ 22 lỦ lý Ùš --.,74 bš H: †† ủ .#& | RE 4 
lñ|, #4 #W ]J š# F3 Z Mã 5l. 


722. PHIÙNG HỮU LAN 


thấy [sự khác biệt].»°° 


Do đấy mà nói, Tính là tiềm năng, còn Tài là hiện thực. Tiềm năng 


không thấy được, ắt phải đợi nó thành hiện thực rồi ta mới biết được. Cái 
Tính này là cái cụ thể, nó khác với cái Tính mà các nhà Lý học gọi. 


Phùng Hữu Lan chú: 


Ý này của Đải Chấn thì Trần Xác đã nói rồi. Trần Xác B§ t£ tức Trần 
Càn Sơ l§ #Z #J (1604-1677), người Hải Ninh ⁄§z, tỉnh Chiết Giang, 
cùng Hoàng Tông Hi theo học Lưu Tông Chu. Hoàng Tông Hi nói về 
Trần Xác rằng: «Cái học của Thầy mười phần thì anh Trần đã đạt 
được bổn, năm phần.» Trần Xác luận về Tính rằng: «Câu nói "Ai phát 
triển triệt để tâm của minh thì sẽ biết Tính của minh” (Tận kỳ tâm giả, 
trí kỳ Tính dã) là ÿ tưởng cơ bản của Mạnh Tử về Tính thiện. Tính của 
người luôn thiện. Sau khi ta phát triển rộng Tài thì ta mới thấy Tính. Thí 
dụ như Tính của ngũ cốc, nếu ta không cày xới, nhổ cổ đại, và vun 
trồng, thì sao biết được cái đẹp do hạt sinh ra? [...] Do đó, sau khi được 
vun trồng và lúa chin rồi, thì Tính của ngũ cốc tốt sẽ hoàn toàn. Nếu 
lười biếng vun trồng thì thu hoạch sẽ khác, vậy thi ta sẽ không đúng 
nếu nói Tính của lúa mạch vốn là tốt hay xấu. Sự hàm dưỡng đã chín 
muồi thì Tính của người quân tử mới hoàn toàn. Kính cẩn hay phóng 
túng thi thành quả sẽ khác, vậy thì ta sẽ không đúng nếu nói Tính của 
con người vốn là tốt hay xấu.» Hoàng Tông Hi bác bỏ ý của Trần Xác 
rằng: «Tinh vốn thiện, cho dù thế nào thì rốt cuộc nó vẫn thiện. Có 
phát triển rộng Tài thì Tính cũng không có chỗ tăng; không phát triển 
rộng Tài thì Tính cũng không có chỗ giảm.» Lời này của Hoàng Tông 
Hi giống như lời Chu Hi, vì Chu Hi cho rằng Tính giống như ngọc báu 
rơi vào chỗ nước dơ bẩn đục ngầu.” Hoàng Tông Hi còn nói: «Tâm 
không có bản thể; cái mà ta nỗ lực đạt tới tức là bản thể.» Nói lời này, 


k 


“1 


Mạnh Từ Tự Nghĩa Sớ Chứng: «Khí hoá sinh nhân sinh vật, cứ kỳ hạn ư sở phân nhí ngân vị chỉ 
mệnh; cứ kỳ vi nhân vật chỉ bản thuỷ nhỉ ngôn vị chỉ Tính; cứ kỳ thể chất nhỉ ngôn vị chỉ Tâi. 
Do thành Tính các thù, cố Tài chất diệc thù. Tài chất giả, Tính chí sở trình dã. Xả Tài chất, an 
đổ sở vị Tính tai? [...] Như đào hạnh chỉ Tính, toàn ư hạch trung cbỉ bạch, hình sắc xú vị, vô 
nhất phất cụ, nhí vô khả kiến. Cập manh nha giáp sách, căn cán chỉ diệp, đào dữ hạnh các thù. 
Do thị vĩ hoa vi thực, hình sắc xú vị, võ bất khu đĩ biệt giả, tuy Tính tắc nhiên, giai cứ Tài kiến 
chỉ nh.» %4 Í{t#£ ÀA ®# 7, ø8 E ƒR j\ HH 2 ñl R ấR ¿ đù ; ;i8 : E A 12 
4 đá ii 5 äB Z l#‡ ;# H ñ8 ä íỦ ã ã5 x⁄ .†.Hi HE 5Í, tu. + R 
1⁄*.+ ä ®5,lt Z Pằ 5 th. kới hab cây" ï ãB I# ä$ ? I...] #n t4 Z 1# 
,® Wt.thzZ 1, & 8 "E,#E — #6 R.ñm ® 5] R. 5 i3 # HH, ŸR 
ME, Đệ Đk tt. B # B Ñ, ý Œ &UK, #t T* Eš Ll 5 #8 
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LAM chú: Xin xem chú thích 62 của chương 13. 
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có lẽ Hoàng Tông Hi chịu ảnh hưởng của Trần Xác. (Ö đây tôi viết 
theo thuyết của Tiền Mục). 


Đái Chấn cho rằng trong Tính của huyết khí và tâm trí ở con người 
có ba phương diện: Tình lŠ, Dục ÄX, Trí #II(ÿ): «Con người sau khi 
sinh ra thì có đ¿c (ham muốn), nh (nh cảm), và zzí (lý trí). Chúng là ba 
cái tự nhiên của huyết khí và tâm trí. Cái gợi ham muến là âm thanh, 
sắc đẹp, mùi, vị; đo đó mà có yêu và sợ. Cái phát ra tình cảm là mừng, 
giận, buồn, vui; do đó mà có ưu sầu và sướng khoái. Cái phân biệt ở trí là 
đẹp, xấu, đúng, sai; do đó mà có ưa và ghét. Lòng ham muốn âm thanh, 
sắc đẹp, mùi, vị để nuôi dưỡng sự sống. Tình cảm mừng, giận, buồn, vui 
để tiếp đãi sự vật. Trí phân biệt đẹp xấu, đúng sai, phát triển tối đa thì 
thông với trời đất và quỷ thần. [...} Chỉ khi nào có ham muốn, có tình 
cảm mà lại có thêm lý trí, thì sau đó ham muốn mới được thoả và tình 
cảm mới đạt. Sự việc trong thiên hạ chẳng qua khiến người ta ham muốn 
mà chẳng thoả lòng, có tình cảm mà chẳng thấu đạt.»°° 

Chí khi nào có trí thì người ta mới biết được Lý của vạn vật trong 
trời đất. Đái Chấn nói: «Khí hoá lưu hành, sinh sôi chẳng ngừng, đó là 
nhân ái. Do sự sinh sôi ấy mà tự có điều lý (trật tự). Xem xét sự tự nhiên 
của điều lý có thứ tự, thì có thể biết lễ. Xem xét sự phân minh của điểu 
lý không thể loạn, thì có thể biết nghĩa.»'° 

Con người có trí thì có thể biết Lý, nên có thể từ sự tự nhiên mà 
biết cái tất nhiên. Đái Chấn nói: «Tai có thể phân biệt âm thanh trong 
thiên hạ; mắt có thể phân biệt sắc đẹp trong thiên hạ; mũi có thể phân 


*® Mạnh Từ Tự Ngiũa Sứ Chứng: «Nhân sinh nhì hậu hữu dục, hữu tình, hữu tri (trí, tam giả, 
huyết khí tâm tri (trí) chỉ tự nhiên đã. Cấp ư dục giả, thanh sắc xú vị đã, nhỉ nhân hữu ái uý. 
Phát hồ tình giả, hỉ nộ ai lạc đã, nhí nhân hữu thẩm thư. Biện ư tri giả, mỹ xú thị phi đã, nhì 
nhân hữu hiếu ố. Thanh sắc xú vị chí dục, tư đĩ đưỡng kỳ sính. Hỉ nộ ai lạc chí tình, cảm nhí tiếp 
ư vật. Mỹ xú thị phí chỉ trí (trí), cực nhí thông ư thiên địa quỷ thần. [...] Duy hữu dục hữu tình 
nhỉ hựn hữu trí (trí), nhiên hậu dực đắc toại dã, tình đắc đạt đã. Thiên hạ chỉ sự, sử đục chỉ đắc 
toại, tình chỉ đắc đạt, tư dĩ h» Á ti ƒ #8 ⁄, 8 lễ. # #I(#f?); = ®, lí # 
+» #1(#)Z H #®1tU.íâ J ấ Z. 6 § 0E ti, ñ M 8 bông 3 *f lễ 
King bo hinh ñũ [M 8 t3 ?7. Đt 1` XI (ŒW)š., % Ml & it tt, ñú 8 
#ƒ & #°$ Z Ä ,⁄ LÍ H4, Tố ca li 
E1 #21008 ), FE mm 3ñ ? % ‡b f8 fÈ. [...] l£ #ñ 8X 8 †ằ mm X ® #1(# 
), #4 í£ 8X f8 3$ th, Í ft r3 n2 e1 <Z li§. 


*3* Mạnh Tử Tự Nghĩa Sớ Chứng: «Khí hoá lưu hành, sinh sinh bất tức, nhân đã. Do kỳ hữu 
sinh sinh, hữu tự vi chỉ điều lý, quan ư điển lý chi trật nhiên hữu tự, khả dĩ tri lễ hĩ. Quan ư điều 
lý chỉ tiệt nhiên bất khả loạn, khả dĩ trì nghĩa hĩ.» $ {E ÿšƒT, ® 4 4* 8, ÍC tb.. H 
tñ##.,8HfS(H,Mùứj! § 8 ⁄ R Jf. 0H Ll #0 f8 #. 8B Jt 
#£ HE Z & ?4 T2 "J R|, rJ DA #1 & Ấ. 
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biệt mùi hương trong thiên hạ; miệng có thể phân biệt các vị trong thiên 
hạ; tâm có thể phân biệt nghĩa lý trong thiên hạ. [...] Loài vật khác 
không đủ khả năng biết được sự trung chính của trời đất, do đó chúng 
không có tiết chế bên trong, nên mỗi vật m cách thoả mãn sự tự nhiên 
của nó mà thôi. Con người biết đến Thiên đức (đức của Trời), nên có thể 
thực hành sự trung chính [của trời đất]. Sự tự nhiên của người hợp theo 
sự xuôi thuận của trời đất; sự tất nhiên của người hợp theo lẽ thường của 
trời đất. Chẳng gì mà không tự nhiên. Sự tự nhiên của vật không đủ để 
nói như thế. Mạnh Tử khi nói Tính thiện, tức là xem xết tài chất của 
người. Sự tự nhiên có tiết chế của người gọi là thiện vậy.»°° 


Con người khác con vật ở chỗ con vật chỉ làm theo thói tự nhiên; còn 
con người do có lý trí, nên hiểu biết sự đúng sai, thiện ác, do đó noi theo lý 
trí mà hành động, tức là hành động theo đạo đức. Đái Chấn nói: «Nghĩa 
của Lý là tâm trí của con người; do có sự suy nghĩ hiểu ngay, nên nó có thể 
giúp con người không nghĩ ngờ cái mình phải làm. [...] Tâm trí của người 
ngày ngày sử dụng theo nhân luân, hành động tuỳ theo đầu mối là biết trắc 
ẩn, biết hổ thẹn, biết cung kính vái nhường, biết phân biệt đúng sai. Đó gọi 
là Tính thiện. Khi biết trắc ẩn, thì phát triển sung mãn cho lòng nhân đến 
tột cùng. Khi biết hố thẹn, thì phát triển sung mãn cho nghĩa đến tột cùng. 
Khi biết cung kính vái nhường, thì phát triển sung mãn cho lễ đến tột cùng. 
Khi biết phân biệt đúng sai, thì phát triển SUB mãn cho trí đến tột cùng. 
Nhân, nghĩa, lễ, trí là các đức chính yếu ‹ của các đức đẹp. Mạnh TỬ nói 
ngày nay người ta chợt thấy một đứa bé sắp rơi xuống giếng, họ đều lo sợ 
và động lòng trắc ẩn. Vậy thì cái gọi là trắc ẩn tức là nhân, nó không ở 
ngoài tâm trí ta. Nếu như có sự vật gì, thì nó được cất giấu trong tâm. Bản 
thân ta biết ham sống sợ chết, nên lo sợ trước sự nguy hiểm của đứa bé và 
trắc ẩn đối với cái chết của đứa bé. Nếu không có lòng ham sống sợ chết, 
thì sao có lòng lo sợ và trắc ẩn? Suy ra, sự hổ thẹn, vái nhường, phân biệt 


¬——.— 

% Đái Đông Nguyên Tập: «Nhĩ năng biện thiên hạ chỉ thanh; mục năng biện thiên hạ chỉ sắc; EY 
năng biện thiên hạ chí xú; khẩu năng biện thiên hạ chí vị; tâm năng biện thiên hạ chỉ nghĩa 
lý. [...] Vật bất túc đĩ trí thiên địa chỉ trung chính, thị cổ vô tiết ư nội, các toại kỳ tự nhiên tư 
dĩ hĩ. Nhãn hữu thiên đức chỉ trí, năng tiễn hê trung chính. kỳ tự nhiên tắc hiệp thiên địa chỉ 
thuận, kỳ tất nhiên tắc hiệp thiên địa chỉ thường. Mạc phi tự nhiên đã, vật chỉ tự nhiên, bất túc 
ngứ ư thử. Mạnh Tử đạo Tính thiện, sát hề nhân chỉ tài chất, sở tự nhiên hữu tiết chí vị thiện 
dã» THỊ 8E l# Z£ F Z 8 ;H BE E†t X F Z 6 ;8 ñ lẰ X F ⁄ 8 ¡L1 ñ§ lê 
% F¿ 1%; BE ƒ#X T Z # #ä. ([..] J2 LÍ MI X HhZ rthiE, E8 ñ 
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đúng sai, cũng đều đúng như thế.»*' 


Đái Chấn lại nói: «Cái trí của con người ở phương điện nhỏ thì có 
thể đạt tới tột bậc của đẹp và xấu; ở phương diện lớn thì có thể đạt tới 
tột bậc của đúng và sai. Sau đó, nó thoả mãn cái mình ham muốn, rồi mở 
rộng ra mà có thể thoả mãn cái người khác ham muốn; nó thấu đạt tình 
cảm của mình, rồi mở rộng ra mà có thể thấu đạt tình cảm của người 
khác. Đạo đức thịnh khiến cho lòng ham muốn của con người luôn được 
thoả và tình cảm của con người luôn thấu đạt.»® 


Do đấy, con người có được mọi điều đạo đức là bởi con người có lý 
trí. Con người có lý trí nhưng con vật thì không. Do đó con người có thể 
biết đạo lý, biết cái tất nhiên phải thế để noi theo hành động; lại còn 
biết đồng loại cũng có cùng tình cảm và ham muốn như mình; suy bụng 
ta ra bụng người. Cái bản tính này của con người được gọi là thiện. 

Đạt tới tột bậc của lý trí thì hành vi của chúng ta đều hoàn toàn 
phù hợp với sự tất nhiên. Như thế có thể nói rằng cái tiềm năng đầy đủ 
trong Tính của chúng ta hoàn toàn phát triển. Đái Chấn nói: «Thiện là 


6l 


Mạnh Tử Tự Nghĩa Sở Chứng: «Lý nghĩa giả, nhân chỉ tâm trí, hữu tư triếp thông, năng bất 
hoặc hồ sở hành dã. [...] Nhân chỉ tâm trí, ử nhân luân nhật dụng, tuỳ tại nhí tri trắc ẩn, tri tu 
ố, trí cung kính từ nhượng, tri thị phi, đoan tự khả cử, thử chỉ vị tính thiện. Ư kỳ tri trắc ẩn, tắc 
khuếch nhỉ sung chỉ, nhân vô hất tận. LÍ kỳ tri tụ ố, tắc khuếch nhỉ sung chi, nghĩa vô bất tận. 
Ư kỳ trỉ cung kính từ nhượng, tắc khuếch nhỉ sung chí, lễ vô bất tận. Ư kỳ tri thị phi, tắc khuếch 
nhỉ sung chỉ, trí vô bất tận. Nhân nghĩa lễ trí, ý đức chí mục dã. Mạnh Tử ngôn kim nhân sạ 
kiến nhụ tử tương nhập tỉnh, giai hữu truật dịch trắc ẩn chỉ tâm. Nhiên tắc sở vị trắc ẩn, sở vị 
nhân giả, phí tâm trí chỉ ngoại, như hữu vật yên, tàng tư tâm dã. Kỷ trí hoài sinh nhỉ uý tử, cố 
truật dịch tử nhụ tử chỉ nguy, trắc ẩn ư nhụ tử chỉ tử. Sử vô hoài sinh uý tử chỉ tâm, hựu yên hữu 
truật dịch trắc ẩn chỉ tâm? Suy chí tu ố, từ SEAnY thị phi điệc nhiên.» HỆ 3 #, À_ ~Z /Ù› 
#(#). 3 EML›8., ñš TY ẤẰ # FH íT tU.. [..l ÀAZ:b4n(C#),#$ A (â H 
H.Eã # *I ffl ƒ&,*#n % E, HỆ HỘ #l # 3E, ln #ã nJ t4, h.. 
†‡ &. H. ⁄I ll É£, RỊ fR <Z ? s 
Z.#% ft * ã.f H fI šš 
3F. RI # < 76 Z.# ft 
R§ fƒ lễ 1#, # fï ĐÑ 8 .ÑR ` 
Ù: 1 Z #+, 1m 1 5. Jj$ 4 0. XI fR 4 mm R #t, á bW Hồ 6$ jlã s£ 
Z f, đl E8 #2 ïÃ # Z 7L. f#  tR 7E E # 
là ?KẾt Z7 # &. tt. E 1E 7 

Mạnh Tử Tự Nghĩa Sở Chứng: «Duy nhân chỉ tri (trí), tiểu chí năng tận mỹ xú chỉ cực trí, đại 
chỉ năng tận thị phi chỉ cực trí, nhiên hậu toại kỷ chỉ dục giả, quảng chỉ năng toại nhần chỉ 
dục. Đạt kỷ chỉ tình giả, quảng chỉ năng đạt nhân chỉ tình. Đạo đức chỉ thịnh, sử nhân chỉ dục 
vô bất toại, nhân chỉ tình võ bất đạt, tư dĩ hĩ.» đÉ Á Z #I (#Ÿ ), 2| Z 6E 8 % ÂM ⁄ 
thốt, 2X 7 ñE #l 8 JF Z⁄ Rhft, #4 í4 ì# CÔ Z ÄX 5. lẾ Z RE Ì# A Z 
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cái tất nhiên phải thế; Tính là cái tự nhiên. [Khiến cho Tính] quay về sự 
tất nhiên bằng cách làm hoàn hảo sự tự nhiên, đó gọi là tột đỉnh của tự 
nhiên. Đạo của trời đất, người, vật do đó phát triển tột cùng.» 


Đái Chấn lại nói: «Tuân Tử biết lễ nghĩa là giáo huấn của thánh 
nhân, nhưng không biết lễ nghĩa cũng phát xuất từ Tính; biết lễ nghĩa 
nhằm làm rõ cái tất nhiên phải thế, nhưng không biết cái tất nhiên là 
chuẩn tắc tối cao của cái tự nhiên, để làm hoàn hảo cái tự nhiên.»° 

Cái tất nhiên là mức tối cao của cái tự nhiên, tức là sự phát triển 
hoàn toàn của cái tự nhiên. Nó là sự chí thịnh của trời đất. Đái Chấn nói; 
«Cho nên người là tượng trưng cho sự chí thịnh của trời đất. Chỉ thánh 
nhân mới phát triển tận cùng cái chí thịnh ấy.»® 


Trên đây đã nói Đái Chấn có chỗ bất đồng với các nhà Lý học, bởi 
vì Đái Chấn tuy cũng cho rằng có sự tổn tại của Lý khách quan, nhưng 
ông không xem cái Lý ấy đồng thời ở trong Tính của chúng ta. Tính 
chúng ta tức là huyết khí và tâm trí, tức là Tính của khí chất mà Tống 
Nho gọi. Trong Tính của khí chất tuy không có Lý của vạn sự vạn vật, 
nhưng bởi nó có trí, nên nó có thể biết Lý của vạn sự vạn vật; do đó con 
người có thể từ sự tự nhiên tiến lên sự tất nhiên. Đái Chấn cho rằng 
«Tống Nho xem Lý là vật, có được từ trời mà đầy đủ trong tâm». Nhan 
Nguyên và Lý Cung muốn bác bỏ thuyết này mà chưa thể thành công 
hoàn toàn; nhưng Đái Chấn thì bác bỏ được thuyết này vì những lý do đã 
được mô tả trên đây. Tuy nhiên, như sau đây sẽ nói rõ, ông chưa thể tận 
lực phát huy thuyết của chính ông. 


c. Phương pháp cầu Lý 


Chúng ta có Trí, nên có thể biết được Lý khách quan. Về phương 
pháp cầu Lý này, Đái Chấn nói: «Lý là cái không sai sót của tình; chưa 
hể có trường hợp tình cảm {đúng đắn] không đạt được mà Lý đạt được. 
[...] Lấy bụng ta suy bụng người, thì Lý sẽ hiện rõ. Kẻ nói về Thiên Lý 


53 Nạn; Tử Tự Nghĩa Sở Chứng: «Thiện, kỳ tất nhiên dã; Tính, kỳ tự nhiên dã. Quy ư tất nhiên, 
thích hoàn kỳ tự nhiên, thử chi vị tự nhiên chỉ cực trí, Thiên địa nhân vật chỉ đạo, ư thị hổ tận.» 
#, 1 #4 tb;£, H BH tb.HW‹ 6 4, ã # HH ,lt2Zñ8B #® 
⁄#\.XHh X72 35,1 8 Ÿ# 8. 

%4 Mạnh Tử Tự Nghĩa Sở Chứng: «Tuân Tử trí lỄ nghĩa vi thánh nhân chỉ giáo, nhí bất trí lễ nghĩa 
diệc xuất ư Tính; trí lễ nghĩa vỉ minh kỳ tất nhiên, nhỉ bất trí tất nhiên nãi tự nhiên chỉ cực tắc, 
thích đĩ hoàn kỳ tự nhiên dã.» #j Ý- fl f# # f3 5E ÀA Z #4, ïñ T #1 †8 # 7F H J3 
lt ;I ?# # 6 1B RE 2 #4, ññ F ÑI ð 4Ã 72 BH #4 Z2. f5 BỊ, Xã ĐÁ 76 5 B 
®uU. 

Nguyên Thiện: «Thị cố nhân dã giả, thiên địa chí thịnh chỉ trưng đã. Duy thánh nhân nhiễn hậu 
tận kỳ thịnh.» ƒ# ÑW Á tH #.,  Hb #  Z #tU.W€  ÀÁ 2# ®& H Rà. 
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thì cho rằng nó là Lý phân ra của tự nhiên. Lý phân ra của tự nhiên lấy 
tình của ta đo lường tình của người, thì sẽ được sự bình đẳng với tất cả. 

[...] Hỏi: “[Ông nói] lấy tình đo lường tình mà không sai sót, khi hành sự 
sẽ thực sự đạt được Lý của nó. Vậy, danh từ tình và Lý khác nhau ra 
sao?” Đáp: “*Ở bần thân ta và người đều gọi là tình. Cái tình không thái 


quá và không bất cập thì gọi là Lý.»°° 


Trên đây đều dựa trên sự việc của con người mà chỉ ra phương 
pháp cầu Lý, tức là «lấy tình đo lường tình» (dĩ tình hiệt tình J›1 †# 3Z {š 
). Cái phương pháp này Khổng Tử gọi là đạo Trung Thứ (Trung Thứ chi 
đạo Rõ #8 „⁄ 3š), sách Đại Học gọi là đạo Hiệt Cú (Hiệt Củ chi đạo 3# 
*E~⁄)B).°” Tình cảm và ham muốn của con người khi phát ra thì có một 
giới hạn nhất định. Vượt quá giới hạn ấy thì sẽ làm hại kể khác. Cái giới 
hạn nhất định ấy tức là cái Lý phân ra của tự nhiên, Nó thái quá thì tình 
thái quá, nó bất cập thì tình bất cập. Tình không thái quá và không bất 
cập tức là đạt được Lý. 


Đối với Lý của sự vật, Đái Chấn nói phải mổ xẻ và phân tích sự 
vật tới mức tế vi thì sẽ đạt được Lý của nó. Nhưng mổ xẻ và phân tích sự 
vật thế nào cho tới mức tế vi? Tức là làm sao đạt được Lý của sự vật? 
Đái Chấn nói: «Cái mà tâm [mọi ngườ] đồng ý là đúng thì gọi là Lý và 
nghĩa. Thế thì cái chưa được đồng ý là đúng, vẫn còn là ý kiến cá nhân, 
thì nó chẳng phải là Lý cũng chẳng phải là nghĩa, Hễ một cá nhân xem 
cái gì là đúng và muôn đời trong thiên hạ ai cũng đều xem nó là đúng, 
không thể dời chuyển, thì đó gọi là đồng nhiên (đồng ý là đúng). [...] Cái 
được phân ra để mỗi sự vật có nguyên tắc không đổi của nó thì gọi là Lý. 
Còn cái đúng đắn đối với chúng thì gọi là nghĩa.»°* 

*“- Mạnh Tử Tự Nghĩa Sở Chứng: «Lý giả, tình chỉ bất sảng thất giả đã, vị hữu tình bất đắc nhí Lý đắc 
gìä dã. |...| Dĩ ngã hiệt chỉ nhân, tắc Lý minh. Thiên Lý vân giả, ngôn hồ tự nhiên chỉ phân Lý dã. 
Tự nhiên chỉ phân Lý, đĩ ngã chỉ tình, hiệt nhân chỉ tình, nhỉ vô bất đắc kỳ bình thị dã. [...} Vấn: 
Dĩ tình hiệt tình nhỉ vô sảng thất, ư hành sự thành đắc kỳ Lý hĩ. Tình dữ Lý chỉ danh hà đĩ dị? Viết: 
Tại kỹ đữ nhân, giai vị chỉ tình, võ quá tình, vô bất cập tình chí vị Lý.» E# #{, l§ Z T' #4 & -E 
tr, ñi l8 T f8 l8 f8 # tý. L..] LI #3 Z2 Á, BỊ E8. E Zz #t.5 # B 
#3 Z 7 HH t.H #4 ⁄ 7 W#,L! #t 2 l§.Š Á ⁄.Iš. Hí #£ TS í8 H T ft. [..] 
: :bÀ lãñ #2 lã mi # #4 ®& ,}\ [7 3 ð (8 H BE & .1W ĐH 8 ⁄ 4 fỊ LÌ # ?H :# 

CñI A.,W ñ Z W.* ì§ l§.#t 4+ ví l§ Z iB BE. 
®” LAM chú: Về đạo Trung Thứ và đạo Hiệt Củ, xín xem lại quyển I, chương 14, chú thích 91. 
°%- Mạnh Từ Tự Nghĩa Sở Chứng: «Tâm chỉ sử đồng nhiên thuỷ vị chỉ Lý, vị chí nghĩa. Tắc vị chí ư đồng 

nhiên, tổn hồ kỳ nhân chỉ ý kiến, phi Lý đã, phí nghĩa dã. Phàm nhất nhân đĩ vi nhiên, thiể n hạ vạn 
thể, giai viết thị bất khả dịch đã, thử chỉ vị đồng nhiên. [...] Phân chỉ các hữu kỳ bất dịch chỉ tắc, 
danh viết Lý. Như tư nhi nghỉ, danh viết nghĩa.» .ÿ: Z ñf [5] # tà š8 Z BE, šB Z ‡{. RỊ 3E 
# 7ñ) #4.f? f. HA <⁄ #8 N.#EuU.,‡ #1U.N — A ÌE #,X F8 tt 
„íH 8 4 HJ 5 tU..0tU 278B ®4. I..] 3 Z ## 8T ØzZ Rj,Ø@HRW.ứn 
DH.,?EHX. 
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Lý thì khách quan và bất biến. Chúng ta mổ xẻ và phân tích sự vật 
để cầu Lý của nó. Sau khi đạt được Lý của nó rồi, ta phải xem xét: Phải 
chăng chỉ có ta hay một số ít người xem nó là đúng? Nếu thế, nó chỉ là ý 
kiến của cá nhân ta hay một số ít người, chứ không phải là Lý. Nếu 
muôn đời trong thiên hạ ai cũng đều xem nó là đúng, không thể dời 
chuyển, thì đó là cái Lý khách quan và bất biến mà ta mong cầu. 

Đái Chấn phân biệt Lý và ý kiến. Lý thì khách quan và phổ quái; 
ý kiến thì chủ quan và riêng tư. Đái Chấn cho rằng khi Tống Nho xem Lý 
có đây đủ trong tâm, tức là họ lấy ý kiến làm Lý. Ông nói: «Tống Nho 
cũng biết tìm Lý ở sự vật, nhưng vì họ chuyên chú vào Phật học nên đã 
chuyển cái mà nhà Phật ám chỉ thần thức trở thành Lý. Cho nên họ xem 
Lý như là vật. Không những họ nói đến Lý của sự vật mà còn nói rằng 
Lý phân tán ở sự vật. Đối với Lý của sự vật thì họ mổ xẻ phân tích cho 
đến tế vi, sau đó sẽ được Lý. Đối với Lý phân tán ở sự vật thì họ tập 
trung tinh thần cố tìm Lý ấy. Họ nói rằng một gốc phân tán ra muôn sai 
biệt; còn nói rằng Lý phóng ra thì tràn đầy bốn phương và trên dưới; 
cuộn lại thì rút lui, ẩn giấu ở nơi kín. Nhà Phật nói: “Toàn thế giới hiện 
tượng mà ta thấy khắp nơi có thể gom lại trong một hạt bụi.” Quả thực 
họ nói tương tự nhà Phật vậy. [...]} Bởi họ xem Lý như vật, nên buộc phải 
xem là chỉ có một Lý; nhưng mỗi sự ắt có cái Lý của nó, tuỳ theo sự mà 
khác nhau. Do đó họ lại nói rằng tâm có đủ các Lý, ứng với vạn sự. Cái 
có đủ trong tâm mà xuất ra, nếu chẳng phải là ý kiến thì là gì?»'° 


Lời phê bình này đối với Tống Nho thật đúng. Tống Nho đều chịu 
ảnh hưởng ít nhiều của Phật học. Do đó tuy các nhà Lý học xem vạn vật 
chẳng gì mà không có Lý, nhưng đồng thời cũng cho rằng vạn Lý đều có 

5 Mạnh Tử Tự Nghĩa Sở Chứng: «Tống Nho diệc tr tựu sự vật cầu Lý dã, đặc nhân tiên nhập ư 
Thích thị, chuyển kỳ sở chỉ vi thần thức giả dĩ chỉ Lý. Cố thị Lý như hữu vật yên, bất đồ viết sự vật 
chí Lý, nhỉ viết Lý tán tại sự vật. Sự vật chỉ Lý, tất tựu sự vật phẫu tích chí vì, nhí hậu I.ý đắc. Lý 
tán tại sự vật, ư thị minh tâm cầu Lý. Vị nhất bản vạn thù; vị phóng chí tắc đi lục hợp, quyển chỉ 
tắc thoái tàng ư mật; thực tòng Thích thị sở vân “biến kiến cụ cai pháp giới, thu nhiếp tại nhất 
vi trần ” giả, tỷ loại đắc chỉ. [...} Đồ đĩ Lý vi như hữu vật yên, tắc bất đĩ vi nhất Lý nhỉ bất khả; 
nhì sự tất hữu Lý, tuỳ sự bất đẳng, cố hựu ngôn tâm cụ chúng Lý, ứng vạn sự. Tâm cụ chỉ nhí xuất 
chỉ, phi ý kiến cố vô khả dĩ đương thử giả nhĩ.» “i8? 2# SE SE 1) zR#1l, + [M 
1 A2) K.#8 H Hí i§ E thất # ĐÁ lH BE. M ÐR BH An ñ H8 
; §È EH F8 m E13 #tíc #ÿ 
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đủ trong tâm. Thậm chí các nhà Tâm học càng xem tâm tức là Lý. Do đó 
cái Lý mà cả hai phái Tâm học và Lý học nói chỉ là ý kiến chủ quan của 
họ thôi. 
đ. Khởi nguyên của ác 

Tình cảm, ham muốn, và lý trí của con người đều có lỗi. Đái Chấn 
nói: «Lỗi của ham muốn là thói ích kỷ ( $#Ÿ,), ích kỷ thì tham lam và tà 
vạy đi theo nó. Lỗi của tình cảm là thiên vị (/hiên {8 ), thiên vị thì ngang 
trái đi theo nó. Lỗi của lý trí là bị che lấp (rế  ). bị che lấp thì lầm lẫn 
đi theo nó. Không ích kỷ thì ham muốn của mình đều có lễ nghĩa và nhân 
ái. Không thiên vị thì tình cảm của mình ắt ôn hoà, giản dị, bình thường, 
và khoan thứ. Không bị che lấp thì lý trí của mình được gọi là thông minh 
và thánh trí.»”" 


Tình cảm, ham muốn, và lý trí của con người đều có lỗi; đó là khởi 
nguyên của ác. Trong các lỗi đó, ích kỷ ( #⁄,) và bị che lấp Œế fc) là 
đáng chú ý nhất. Đái Chấn nói: «Con người không tận dụng tài năng của 
mình thì có hai tai hại: ích kỷ và bị che lấp. {...] Khử bỏ thói ích kỷ chẳng 
gì bằng tăng cường lòng khoan thứ, đẹp trừ sự che lấp chẳng gì bằng học 
tập.»”! 


Theo Đái Chấn, tăng cường lòng khoan thứ tức là từ cái ham muốn 
của mình mà suy ra từ cái ham muốn của người. Nếu chỉ biết cái ham 
muốn của mình mà chẳng biết cái ham muốn của người khác, thì ta 
phóng túng ham muốn mà làm hại người khác. Đó gọi là ích kỷ, tức là 
lỗi của ham muốn. Biết và đối tượng của biết giống như ánh sáng và vật 
được chiếu sáng. Ánh sáng bị che khuất, thì vật chẳng được soi sáng trọn 
vẹn, Lý trí bị che lấp thì vật mà ta biết ắt có sự lâm lẫn. Hiểu biết tức là 
đạo đức, nếu lý trí bị che lấp thì cái ác khởi lên. 

Tống Nho phân biệt Thiên Lý và nhân dục. Đái Chấn cực lực phản 
đối. Ông nói: «Có người hỏi: “Từ đời Tống đến nay, người ta nói về Lý. 


?9 Mạnh Tử Tự Nghĩa Sớ Chứng: «Dục chỉ thất vì tư, tư tắc tham tà tuỳ chỉ hĩ. Tình chí thất ví 
thiên, thiên tắc quai lệ tuỳ chỉ hĩ, Tri chỉ thất vi tế, tế tắc sai mậu tuỳ chỉ hĩ. Bất tư, tắc kỳ dục 
giai nhân đã, giai lễ nghĩa dã. Bất thiên, tắc kỳ tình tất hoà dị nhi bình thứ dã. Bất tế, tắc kỳ 
tri nãi sở vị thông minh thánh trí đã.» ÄZ Z ® E3 £/, #! RIỊ ã #EE§ ⁄ &. l# Z & 
f8, su242cly GD MI Z ®% 8 tr, í HỊ £ Z8 BR Z Ấ. #, BỊ R 
ÄX 1 { th. f8 #tU.. đá RỊ H lỀ 3 fU 8 f3 #6 tU. “ f&, RỊỊ H: #1 
J mã P HR £ # th.. 

Nguyên Tính: «Nhân chỉ bất tận kỳ tài, hoạn nhị: viết tư, viết tế, [...] Khử tư mạc như cường 
thứ, giải tế mạc như học.» Á Z 2® ẩ H†3, Hà — :El#⁄,, HÌ§. [...] # ÊL # ¿n 
3§ ẤS..ÉỸ @í ÃI ÚU S, 
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Thuyết của họ không phát xuất từ Lý thì từ dục; không từ dục thì từ Lý. 
Phân biệt ranh giới giữa Lý và dục nên có sự phân biệt quân tử và tiểu 
nhân. Nay ông xem cái không sai sót của tình là Lý, phải chăng cái Lý ấy 
chứa dục? Vậy không có dục là sai ?” [Đái Chấn| đáp: “Mạnh Tử nói 
rằng dưỡng tâm chẳng gì bằng giảm bớt dục. Lời này nói rõ là chúng ta 
không thể không có dục, nhưng chỉ giảm bớt nó mà thôi. Đời người chẳng 
gì khốn nạn bằng cuộc sống không toại nguyện. Muốn cuộc sống của mình 
được toại và cuộc sống người khác cũng được toại, đó là nhân ái. Muốn 
cuộc sống của mình được toại nhưng chẳng ngại làm hại cuộc sống người 
khác, đó là bất nhân. Bất nhân kỳ thực bắt đầu từ lòng ham muốn cuộc 
sống của mình được toại. Nếu chẳng có lòng dục ấy, ắt không có sự bất 
nhân. Tuy nhiên, nếu chẳng có lòng dục ấy, thì dù cuộc sống của mọi người 
trong thiền hạ có khốn cùng, ta cũng trợ mắt ra mà nhìn. Bản thân ta không 
làm toại cuộc sống của mình mà đi làm toại cuộc sống của người khác, đó 
chẳng phải là tình cảm đúng đắn, Vậy, ta có thể nói rằng: không xuất từ 
chính thì từ tà; không từ tà thì từ chính. Nhưng ta không thể nói rằng: 
không phát xuất từ Lý thì từ dục; không từ dục thì từ Lý.”»'” 


Biện luận trên nếu muốn có trọng lượng, thì trước hết ta phải hiểu 
rõ cái nhân đục mà Tống Nho gọi ám chỉ cái gì? Tống Nho không hề 
xem sự ham muốn ăn uống và sự ham muốn giữa trai gái vốn là ác. Ham 
muốn ấy nếu bất chính thì mới xem là ác. Nói cách khác, Tống Nho xem 


? Mạnh Tử Tự Nghĩa Sở Chứng: «Vấn: “Tống dĩ lai chí ngôn Lý dã, kỳ thuyết vĩ bất xuất ư Lý 
tắc xuất ư dục; bất xuất ư dục, tắc xuất ư I.ý. Cố biện hồ Lý dục chỉ giới, đĩ vi quân tử tiểu 
nhân, ư thử yên phân. Kim dĩ tình chỉ bất sảng thất vi Lý, thị Lý giả, tồn hổ đục giả đã. Nhiên 
tắc vô dục phi dư?” Viết: “Mạnh Tử ngôn đưỡng tâm mạc thiện ư quả dục, minh hề dục bất 
khả vê dã, quả chỉ nhỉ đĩ. Nhân chỉ sinh đã, mạc bệnh ư vô đĩ toại kỳ sinh. Dục toại kỳ sinh, điệc 
toại nhân chỉ sinh, nhân đã. Dục toại kỳ sinh, chí ư tường nhân chí sinh, nhỉ bất cố giả, hất nhân 
đã. Bất nhân thực thuỷ ư dục toai kỳ sinh chỉ tầm. Sử kỳ vô thử dục, tất vô bất nhân hĩ. Nhiên 
sử kỳ vô thử dục, tắc ư thiên hạ chỉ nhân sinh đạo cùng xúc, diệc tương mạc nhiên thị chí. Kỷ 
bất tất toại kỳ sinh, nhỉ toại nhân chỉ sinh, vô thị tình dã. Nhiên tắc vị bất xuất ư chính tắc xuất 
ư tà, bất xuất ư tà tắc xuất ư chính, khả dã. Vị bất xuất ư Lý tắc xuất ư dục, bất xuất ư dục tắc 
xuất ư Lý, bất khả dã."» ÍJ :2ZE Đ|Z Z5 ổ 1b, đá EŠ 4 LH ÿ$ EE RỊ tị ÿ$ ẩK 
;“ HỊ #2 8k BI ph ÿ HE ..jút ## # BÉ ất Z ?*⁄,. L1 f3 8 #2 AC 2 

-® }J Tã : l & E HE, E #. # ất # tr. #3 HỊ # 8X 3È 8W ?EI :ấc 
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lỗi của ham muốn (tức thói ích kỷ) mới là ác. Chu Hi nói lòng nhân dục 
tuôn chảy như nước tràn bờ. Nó không tràn bờ thì không gọi là dục. Do 
đó cái dục mà Tống Nho xem là ác chính là nhân dục hay tư dục. Cái dục 
«muốn cuộc sống của mình được toại nhưng chẳng ngại làm hại cuộc 
sống người khác» thì Đái Chấn gọi là #8 (ích kỷ), còn Tống Nho gọi là 
dục. Đái Chấn phân biệt chính và tà, xét cho kỹ, cũng như Tống Nho 
phân biệt Lý và dục. Cái gọi là chính và tà cuối cùng cũng phải lấy Lý 
(mà Đái Chấn gọi là sự tất nhiên) làm tiêu chuẩn để phân biệt. 


Phùng Hữu Lan chú: 


Ý này của Đái Chấn thì Trần Xác đã nói rồi. Trần Xác nói: «Chu Đôn 
Di dạy vỏ dục ## 3X, tuy không phải Thiền mà là Thiền. Nhà Nho 
chúng ta chỉ nói quả dục Z8 ä# (giảm bới ham muốn). Nhân tâm vốn 
không có Thiên Lý. Thiên Lý được thấy trong nhân dục. Khi nhân 
dục có chỗ thích đáng thì nhân dục là Thiên Lý.» Hoàng Tông Hi bác 
ý kiến Trần Xác rằng: «Lời của Lão huynh phát xuất từ câu nói của 
Thầy [Lưu Tông Chu]: “Đạo tâm tức lả bản tâm của nhân tâm và Tính 
của nghĩa lý tức là bản tính của khi chất. Lìa khi chất thì không có cải 
gọi là Tính." Tuy nhiên, lẫy cầu ấy mà nói về khí chất và nhân tâm thì 
cỏ thể được; còn lấy nó mà nói về nhân dục thì không thể được. Khí 
chất và nhân tâm là các thể lưu hành hồn nhiên, là vật chung. Nhân 
dục ở một nơi chốn riêng, nó là sự ích kỷ của một cá nhân.» Cái gọi 
là nhân dục, theo định nghĩa trên, là sự ích kỷ, là cái không thích 
đáng; cho nên tóm lại là ác. 


e. Đái Chấn và Tuân Tử 


Đái Chấn cho rằng lỗi của lý trí là bị che lấp (rế f#); dẹp trừ sự 
che lấp chẳng gì bằng học tập. Đó hoàn toàn là ý của Tuân Tử. Tuân Tử 
chú trọng học vấn. Đái Chấn cũng hết sức chú trọng học vấn; ông nói: 
«Huyết khí và tâm trí của con người gốc ở Âm Dương và ngũ hành. 
Huyết khí và tâm trí ấy là Tính. Huyết khí dựa vào ẩm thực để được nuôi 
dưỡng, [thức ăn uống] chuyển hoá rồi thì thành huyết khí của ta; không 
còn là cái mà ta ăn uống nữa. Cũng đúng như thế, tâm trí dựa vào học 
vấn để được nuôi dưỡng. Lấy huyết khí mà nói, xưa yếu nay mạnh, đó là 
do huyết khí được nuôi đưỡng. Lấy tâm trí mà nói, xưa hẹp hồi nay quảng 
đại, xưa u tối nay xét rõ, đó là do tâm trí được nuôi dưỡng. Cho nên nói: 
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Dù ngu cũng phải sáng.»” 


Đái Chấn còn nói: «Hình thể lúc đầu thì nhỏ bé cuối cùng thì to 
lớn. Đức tính lúc đầu thì mông muội, cuối cùng thì thánh trí. Hình thể to 
lớn là dựa vào ẩm thực để nuôi dưỡng, lâu ngày tăng thêm, không trở lại 
thuở đầu. Đức tính dựa vào học vấn, tiến đến thánh trí, không trở lại 
thuở đầu. Điều ấy rõ ràng vậy.»” 


Đái Chấn cho rằng tâm chúng ta không có đủ các Lý. Trong đó chỉ 
có «cái chất có thể biết» (khả trị chỉ chất HỊ #1 Z Tã ) như Tuân Tứ đã 
gọi. Cho nên chúng ta phải dựa vào học vấn để biết các Lý mà thực 
hành. Đến khi hiểu biết đã đôi dào rồi, đạo đức đã trọn vẹn rồi, thì thói 
tự nhiên của chúng ta sẽ hợp với sự tất nhiên, và chúng ta được phát triển 
hoàn toàn. Sự thành tựu sau chót này không hể trở lại thuở ban đầu. 
Thuyết này chính là điểm tương đồng giữa Đái Chấn và Tuân Tử. 


Tuy nhiên, điểm bất đồng giữa Đái Chấn và Tuân Tử là về vũ trụ 
luận. Trong vũ trụ luận của Tuân Tử không có Lý khách quan; do đó lễ, 
nghĩa, và đạo đức đều là những công cụ mà con người tự đặt ra để phục 
vụ cho đời sống của mình. Trong vũ trụ luận của Đái Chấn có Lý khách 
quan; do đó lễ, nghĩa, và đạo đức đều là những thể hiện cụ thể của Lý 
khách quan. Ở điểm này Đái Chấn chịu ảnh hưởng của phái Lý học. Tâm 
mà Tuân Tử gọi, thực sự chỉ có trí, tình, dục. Cái gọi là trí thì chỉ biết lợi 
hại chứ không biết thiện ác; về sau do kinh nghiệm mà thấy thiện thì có 
lợi, ác thì có hại, nên mới biết thiện là thiện, ác là ác. Đái Chấn cũng 
nói rõ tâm chúng ta có trí, tình, dục. Tuy nhiên theo thuyết của ông, 
ngoài trí ra tâm còn có trực giác biết thiện là thiện, ác là ác. Đái Chấn 
nói: «Vị cùng âm thanh và sắc đẹp, ở tại ngoại vật chứ không ở tại ta. 


T1 Mụngh Tử Tự Nghĩa Sở Chứng: «Nhân chỉ huyết khí tâm trì (trí, bản hồ Âm Dương ngũ hành piả, 
Tính đã. Như huyết khí tư ẩm thực đĩ đưỡng, kỳ hoá đã, tức vỉ ngã chỉ huyết khí, phi phục sử ẩm 
thực chỉ vật hĩ. Tâm trì (trí) chỉ tử ứ học vấn, kỳ tự đắc chí đã điệc nhiên, đĩ huyết khí ngôn, tích 
giả nhược nhỉ kim giả cường, thị huyết khí chỉ đắc kỳ dưỡng đã. Dĩ tâm trí (trí ngôn, tích giả hiệp 
tiểu nhi kim đã quảng đại, tích giả ám muội nhỉ kim dã minh sát, thị tâm trí (trí) chỉ đắc kỳ dưỡng 
đã. Cố viết: Tuy ngu tất minh.» À ¿Z II ® :Ù Ml, % š£ Éâ Bồ †t í7 #, |# tl,. án 
3# l# 8U Ét LÍ %, H: {V t0, E] § # Z Hh #, 3E f8 Pm ấX & ~⁄ f2 5... #H <⁄ 
Ø8 % # HỊ., H E fở ⁄. 1 7# 4, ĐI ft 4 , 8 # 5š M 3 < 3ã. £ II ® Z⁄ 
#ị H # tb. LJ + šIIET, Ý 5 f4 ¿li 23 th l§ 2, ä # l8 Bk mi ` tu 9H %, 
:Ù #1. Í# H§ tị. HH :§ế BH. 

?+- Mạnh Tử Tự Nghĩa Sở Chững: «Hình thể thuỷ hô ấu tiểu. Chung hồ trưởng đại. Đức tính thuỷ hỗ mông 
muội. Chung hồ thánh trí. Kỳ hình thể chỉ trưởng đại đã, tư ư ẩm thực chỉ dưỡng, nãi trường nhật gia 
ích, phí phục kỳ sư. Đức tính tư ư học vấn, tiến nhỉ thánh trí, phi phục kỳ sử, mính hi» J2§Š #6 
)/]é.## *f E: x..18 tt tạ ƒ ẤEk.ƒ£ #  #.H J2 W8 EK X16, 8 ` ÊR 
&Z#.,7?E§ H 01,3 (§ f: .(E l#È #8 6 # EỊ,šÉ Ẫm  f??, 3F í8 ® ? 
;HH #⁄. 
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Khi chứng tiếp xúc huyết khí của ta, thì ta có thể phân biệt chúng và vui 
vẻ. Cái khiến ta vui vẻ ắt là cái tốt đẹp của chúng. Lý và nghĩa ở tại sự 
phân tích sự tình. Khi chúng tiếp xúc tâm trí của ta, thì ta có thể phân 
biệt chúng và vui vẻ. Cái khiến ta vui về ắt là cái rất đúng của chúng.» 


Đái Chấn còn nói: «Mạnh Tử nói: “Lý và DEN làm vui lòng chúng 
ta, giống như thịt thà làm khoái miệng chúng ta.” Đó chẳng phải là lời 
ẩn dụ. Hễ con người làm một sự việc đúng theo Lý và nghĩa, thì tâm khí 
hắn ắt vui sướng tư đắc; trái với Lý và nghĩa, thì tâm khí ắt buồn bã mất 
mát. Từ đó ta có thể thấy rằng phản ứng của tâm đối với Lý và nghĩa, 
giống như ,HẤU ứng của huyết khí đối với thị dục, đều do Tính khiến ra 
như thế.»”s 


Tâm chúng ta không những biết được lễ nghĩa mà còn vui sướng ở 
lễ nghĩa. Khi chúng ta làm một việc gì, nếu nó hợp lễ nghĩa thì tâm tự 
cảm thấy vui sướng: nếu không hợp lễ nghĩa thì tâm tự cảm thấy buồn 
bã. Tâm chúng ta vừa có cái mà chúng ta thường gọi là «hiểu biết» vừa 
có cái mà phái Tâm học gọi là «lương tri». Đái Chấn nói: «Tuân Tử chú 
trọng sự học, [cho rằng] bên trong ta chẳng có gì nên mới lấy từ bên 
ngoài [để học|. Mạnh Tử chú trọng sự học, [cho rằng] bên trong có {cái 
để học] nhưng cần bổ sung thêm từ bên ngoài. Bổ sung bằng ăn uống có 
thể dinh dưỡng huyết khí của thân ta. Khí được dùng để nuôi dưỡng cũng 
giống y như Khí mà thân ta bẩm thụ, đều bắt nguồn từ trời đất. Cho nên 
cái được sử dụng tuy lấy từ bên ngoài nhưng có thể chuyển hoá thành 
huyết khí để làm ích lợi bên trong. Chưa từng có trường hợp bên trong 
không có Khí bẩm thụ mà có thế tương đắc với cái bên ngoài để dùng nó 


** Mạnh Tử Tự Nghĩa Sở Chứng: «Vị đữ thanh sắc, tại vật bất tại ngã, tiếp ứ ngã chỉ huyết khí, 


năng biện chí nhi duyệt chỉ. Kỳ duyệt giã, tất kỳ vưu mỹ giả dã. Lý nghĩa tại sự tình chỉ điều 
phân lữ tích, tiếp ư ngã chỉ tâm trí ((rí), nãng biện chỉ nhí duyệt chí. Kỳ duyệt giả, tất kỳ chí 
thị giá dã.» 9X 4 # {4, 7E †J TY fT Ấk, ‡# ý* šk Z⁄ tll #4, ÉE J# Z thí tệ Z..E: 
lì 5, Ð & #í tr. BH ít tí lŠ Z Í 2? ÉE WT.EẾ #3 H Z (Ù HI, BE #Ệ 
<Z lh l ⁄ . 8 l &.+¿ 8 # R 8 b. 

Mạnh Từ Tự Nghĩa Sớ Chứng: «Mạnh Tử viết: “Lý nghĩa chỉ duyệt ngã tâm, do sô hoạn chỉ 
duyệt ngã khẩu. * Phi dụ ngôn dã. Phàm nhân hành nhất sự, hữu đương ư Lý nghĩa, kỳ tâm khí 
tất sướng nhiên tự đắc; bội ứ Lý nghĩa, tâm khí tất trở táng tự thất. Dĩ thử kiến tâm chỉ ư Lý 
nghĩa, nhất đồng hố huyết khí chỉ ư thị dục, giai tính sử nhiên nhĩ.» # FI: “F1 #~ l 
#t ùb,Iâ #3 # .⁄ lô 1 LI.” 7E B8 5 1b. A Í{T— #.,f1 8 W HE &, H 
l4 8 #X E Í8 ;ÍZ #3 RE ẤL.,iÙ Ấ ø ¡B # BH & .DI JH lẳ Là Z ĐÈ 8 

— ls] # ínu  Z ở) f§ ãX, Hí # # #4 H. 
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bồi bổ cho thân thể. Sự học đối với đức tính cũng đúng như thế.»”” 


Nếu theo lời trên mà suy, sở dĩ chúng ta có thể biết được mọi Lý, 
chẳng phải là trong ta cũng đã có sẵn một số Lý nào đó hay sao? Chẳng 
phải là Tính của chúng ta đồng nhất với Lý của trời đất hay sao? Đái 
Chấn nói: «Tài năng của con người phát xuất từ sự toàn năng của trời 
đất và thông với toàn đức của trời đất.»”* Đó chẳng phải là thuyết của 
các nhà Lý học hay sao? 


Từ những trích dẫn trên, chúng ta có thể thấy rằng cái học của Đái 
Chấn quả thực có chỗ bất đồng với Tống Nho, nhưng ông chưa thể lấy 
điểm bất đồng ấy làm trung tâm để hết sức phát huy nó ra, nhằm tự lập 
thành một hệ thống hoàn chỉnh riêng. Do đó cái học của Đái Chấn không 
thể sánh với cái học của những nhà tư tưởng như Chu Hi hay Vương 
Dương Minh. 


Nhan Nguyên, Lý Cung, cho đến Đái Chấn, đều chống lại Tống 
học, nhưng sự công kích và biện luận của họ đa phần nhắm vào các nhà 
Lý học và tất hiếm nhắm vào các nhà Tâm học. Có lẽ các ông cho rằng 
Tâm học gần với Thiền là sự thực hiển nhiên không thể che giấu; còn Lý 
học «càng gần với Lý mà gây đại loạn cho chân lý» do đó cần phải diệt 
trừ. Như chúng ta thấy, kiến giải của Nhan Nguyên, Lý Cung, và Đái 
Chấn đối với Lý, Khí, Tính, Hình đều có điểm tương đồng với kiến giải 
của Lưu Tông Chu và Hoàng Tông Hi. Thầy trò Lưu và Hoàng là người 
kế tục phái Tâm học, nên chủ trương của Nhan Nguyên, Lý Cung, và Đái 
Chấn ở phương điện này khá gần với Tâm học. 


— 

7 Mạnh Tử Tự Nghĩa Sớ Chúng: «Tuân Tử chỉ trọng học dã, vô ư nội nhí thủ ư ngoại. Mạnh Tử 
chỉ trọng học dã, hữu ư nội nhỉ tư ư ngoại. Phù tư ư ẩm thực, năng vi thân chỉ huyết khí đuanh 
dưỡng giả, sở tư đĩ dưỡng giả chỉ khí, đữ kỳ thân bản thụ chỉ khí, nguyên ư thiên địa phi nhị dã. 
Cố sở tư tuy tại ngoại, vê hoá ví huyết khí dĩ ích kỳ nội. Vị hữu nội vô bản thụ chỉ khí, dữ ngoại 
tương đắc, nhỉ đổ tư yên giả đã. Vấn học chỉ ư đức tính điệc nhiên.» ®) + Z. Hí BỊ th,, tự 
ÿ* IN Hủ H+#) #L.# # Z2 8# th.1#í J\ W ti # ÿ\ 9E. 8Ä lì. ẤM &, cố 
zZli&##£.n"@&lLl) #8 #62. H8 kŠSZ &. lñ fì X lh 3t — 

. 8C BỊ # #É ít: 7k. #E 4L E3 Ứn # L1 8 + HD # #28. Ni 
„ Ul £E # E #i th. Rl #4 + 3^*18{‡ 7: 2# LÀM chú: Chữ về ##£ trong «rô hoá vị huyết 
khí đĩ ích kỳ nội» có lẽ là năng 6Š thì mới hợp ngữ cảnh. 

Kỏ Nguyên Thiện: «Nhân chí tài đắc thiên địa chỉ toàn năng, thông thiên địa chỉ toàn đức.» XZ 
H4 X Hù Z Ê BÈ.3§ X lbh 2 Ê ÍẾ. 
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CHƯƠNG 1ó 
KINH HỌC KIM VĂN Ở ĐỜI THANH 


1. Phong trào lập giáo và cỏi chế cuối đời Thơnh 


Sự bất đồng giữa cái học Nghĩa lý mà người đời Thanh giảng với 
Đạo học bắt đầu từ các Kim văn Kinh học gia ở đời Thanh. Kinh học của 
các Kim văn Kinh học gia đời Tây Hán, kể từ sau khi bị Kinh học của các 
cổ văn Kinh học gia áp đảo cho đến các đời Đường, Tống, Minh, đều 
chưa thể khiến mọi người chú ý. Các học giá đời Thanh vốn xem việc 
chỉnh lý sách cổ là công tác chủ yếu. Sách cổ mà các đời Đường, Tống, 
Minh chú trọng, cho đến nửa sau đời Thanh đã được các học giả chính lý. 
Sau đó, một số học giả bèn quay sang các sách thịnh hành từ đời Tây 
Hán đến đời Tống và đời Minh mà các học giả khác chưa chú ý. Do đó 
Kinh học của các Kim văn Kinh học gia đã xem Xuân Thu Công Dương 
Truyện É ƒk Z3 3 ÍÑ là trung tâm, Kể từ nửa sau đời Thanh, Kinh học 
Kim văn dần dân phục hưng. Các Kinh học gia của phái này, nếu giảng 
đến cái học Nghĩa lý, thì các vấn để mà họ thảo luận cũng bất đồng với 
các vấn để mà các Đạo học gia thảo luận. 


Sự phục hưng của phái Kính học này cũng thích ứng với trào lưu tư 
tưởng mới mẻ đương thời, phát sinh từ ảnh hưởng của phương Tây đối với 
Trung Quốc. Từ nửa sau đời Thanh, Trung Quốc cảm thấy bị người phương 
Tây áp bức, mà đại biểu tiên phong cho thế lực của phương Tây là các 
nhà truyền đạo Thiên Chúa. Kế tiếp sau đó là ấp lực trên các phương 
điện quân sự, chính trị, và kinh tế. Áp lực này khơi dậy nhiều vấn để 
trong tâm tư của người Trung Quốc bấy giờ. Trong đó, bai vấn để căn 
bản là: 


(CD) Người phương Tây có tôn giáo, tại sao Trung Quốc lại không? 
Lễ nào Trung Quốc là nước không có tôn giáo hay sao? 


(2) Trung Quốc đất rộng người đông, mà ở phương diện nào cũng bị 
người phương Tây áp bức, đó chẳng phải là điểm cần phải tự cái thiện 
hay sao? 


Những nỗ lực của những người Trung Quốc có tư tưởng nhằm giải 
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đáp các câu hỏi ấy đã dẫn đến một phong trào tư tưởng mới mẻ. Mục 
đích chủ yếu của phong trào này là tự lập tôn giáo, tự cải thiện chế độ 
chính trị, nhằm tự cường, nói gọn là (đập giáo và cải chế. Tuy nhiên, 
bấy giờ cái bình cũ Kinh học cbưa bị đập bỏ. Mọi ý kiến của người thời 
ấy phải cậy đến Kinh học để phát biểu. Kinh học của các Kim văn 
Kinh học gia thịnh hành đời Tây Hán trở nên rất thích hợp với nhu cầu 
ấy. Trong nên Kinh học của các Kim văn Kinh học gia thì địa vị Khổng 
Tử từ thây biến thành vua, từ vua biến thành thân. Trong các vĩ thư, địa 
vị Khổng Tử cố nhiên trở thành giáo chủ của tôn giáo. Do đó, nói đến 
Kinh học Kim văn thì Khổng Tử tự trở thành giáo chủ và học thuyết 
của Khổng Tử tự trở thành tôn giáo. Các Kim văn Kinh học gia lại có 
sự cải chế của Khổng Tử, lập chế độ chính trị của ba đời, xem là chuẩn 
mực cho muôn đời. Khi giảng Kinh học kim văn, người ta lấy nên chính 
trị trong lý tưởng của người bấy giờ mà giả danh là thuyết của Khổng 
Tử, để làm tiêu chuẩn cải cách các chế độ bấy giờ trên phương điện xã 
hội và chính trị. Trong lời tựa của Khống Tứ Cải Chế Khảo 4L -Ý tx 8l 
# (Khảo về sự cải cách chế độ của Khổng Tử), Khang Hữu Vi R£ # 
£§ (1858-1927) nói: «Trời xót thương dân chúng trên đời lắm gian nan 
nên khiến Hắc Đế giáng tỉnh' xuống thành bậc cứu khổ cho dân, ngài 
là thần minh, là thánh vương, là bậc thầy đương thời, là người bảo hộ 
vạn dân, là giáo chủ đời này. Ngài sinh vào thời loạn, bèn căn cứ ở 
loạn mà lập phép tắc ba đời (tam thế chỉ pháp), rồi tiến triển tỉnh vi 
cho đến thái bình. Rồi ngài lập phép ấy cho đất nước mà ngài sinh ra 
(tức nước Lỗ) và chú ý một đại thống nhất bờ cõi, [gồm các miền] xa 
và gần, lớn và nhỏ.»? 

Thời bấy giờ cân đến một Khổng Tử như thế. Một Khổng Tử như 
thế chỉ có trong Kinh học kim văn. Thời đại Kinh học trong lịch sử triết 
học Trung Quốc bắt đầu từ Kinh học của các Kim văn Kinh học gia (thế 
kỷ II'TCN) và cũng kết thúc bằng nền Kinh học ấy (sống lại ở đời Thanh). 


1 LAM chủ: Khang Hữu Vi dùng một thuyết trong vĩ thư: «Mẹ của Khổng Tử tên là Trưng Tại 


đi chưi ở đốc một gò mả lớn. Bà ngủ quên và mộng thấy được Hắc Đế mời đến. Trong giấc 
mộng, bà đi đến và giao hoan với Hắc Đế.» Xin xem tiết 8 của chương 3 trên đây. 

Khổng Tử Cải Chế Khảa: «Thiên ký sì đại địa sinh nhân chỉ đa gian, Hắc Để nãi giáng tỉnh nhỉ 
vi cứu dân hoạn, vị (hẳn mình, vỉ thánh vương, vi đương thể tác sự, vi vạn dần tác báo, vĩ đại 
địa giáo chủ. Sinh ư loạn thế, nãi cứ loạn nhí lập tam thể chỉ pháp, nhi thuỳ tỉnh thái bình. Nãi 
nhân kỳ sở sinh chỉ quốc, nhỉ lập tam thế chỉ nghĩa, nhì chú ý ư đại địa viễn cận đại tiểu nhược 
nhất chỉ đại nhất thống» 8# Ñ Ä Hb% A Z # #R. 3 ñ J3 Dã ]Ñ ml FŠ ft 
fÐ.,Ø †Ð 13, E3 +. E5 & If ÍE 8B, 8 R ÍEÍX, Š & Hết E4 Ðt 
8L tt, 7? 1š 8L tí 7 = th ⁄ ö ti # lã X +. 7ð BI Em 4# Z BỊ, 
= ttở #,i it  l & Hh i§ ¿hà Z2 —- 
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Con người khi sống trong một hoàn cảnh mới mẻ rất dễ có tư tưởng 
hoang đường kỳ bí. Nền Kinh học của các Kim văn Kinh học gia thì có 
một phần học thuyết của Âm Dương gia. Những hoang đường kỳ bí của 
học thuyết này rất thích hợp cho con người trong hoàn cảnh mới mẻ sử 
dụng. Từ cuối đời Chu đến giữa đời Tần đời Hán, các nước được thống 
nhất, đó là một hoàn cảnh mới mẻ. Đời Thanh, Trung Quốc giao tiếp với 
các nước, người Trung Quốc buộc phải chấp nhận sự thật rằng Trung 
Quốc chỉ là một nước trong nhiều nước, chứ không phải là trung tâm hay 
toàn thể thế giới. Đó cũng là một hoàn cảnh mới mẻ. 


2. Khang Hưừu Vi 


a. Khổng Tử lập giáo và cải chế 


Khang Hữu Vi Eš # (1858-1927) có thể nói là một nhân vật 
trọng yếu trong phong trào lập giáo cải chế. Ông tự là Quảng Hạ j# Jỹ 
, hiệu là Trường Tố %5, người huyện Nam Hải Bãi #§, tỉnh Quảng 
Đông [# .. Ông sinh năm Hàm Phong thứ 8 (tức 1858), đời Thanh. 
Năm Mậu Tuất (1898), ông tham gia biến pháp duy tân của vua Đức 
Tông Í# 5# (tại vị 1871-1908) nhưng thất bại. Năm Dân Quốc 16 (tức 
1927) ông bệnh mất tại Thanh Đảo.) 


Kinh học của Khang Hữu Vi một mặt công kích kinh điển của các 
cổ văn Kinh học gia, cho rằng chúng đều do Lưu Hâm nguy tạo; một mặt 
chủ trương thuyết cải chế của Khống Tứ, cho rằng kinh điển của các Kim 
văn Kinh học gia đều do tay Khống Tử sáng tác. Khang Hữu Vĩ viết Tân 


Derk Bodde chú: Khang Hữu Vì nổi tiếng là nhà cải cách và tuyên truyền chính trị. Chán nản 
trước sự suy yếu của Trung Quốc - thấy rõ nhất qua sự đạt bại trong chiến tranh Trung-Nhật 
(1894-1895) kéo theo một loạt nhượng bộ về kình tế và chính trị về tay các cường quốc - 
Khang Hữu Vi nghĩ đến một chương trình cải cách với kỹ thuật công nghiệp và quân sự của 
phương Tây sẽ giữ được nước và khôi phục Nhơ giáo. Công cụ cho chương trình cải cách này 
là chế độ quân chủ lập hiến hơn là chế độ cộng hoà. Năm 1898, Khang Hữu Vi tranh thủ được 
sự chú ý của Quang Tự (tức vua Đức Tông) và hệ quả là biến pháp Mậu Tuất (cãi cách trăm 
ngày, từ 11 tháng 6 đến 20 tháng Ø năm 1898) với một loạt sắc lệnh ra đời mà nếu thi hành đúng 
sẽ thay đổi tận gốc đời sống chính trị của Trung Quốc, Tuy nhiên, phần lứn chúng chỉ khơi lên 
sự đối kháng quyết liệt của phe bảo thủ trong triểu đình. Rốt cuộc, nhong trào đã bị nghiền 
nát dưới tay Từ Hi Thái Hậu. Bà trở về làm nhiếp chính, cầm tù vua Quang Tự, và xử tử sáu 
nhà cải cách. Khang Hữu Vi [và Lương Khải Siêu) trốn thoát sang Nhật, để rôi mấy năm sau 
chứng kiến chủ trương quân chủ lập hiến của mình trở nên lạc hậu trước những nhà cách mạng 
thành lập Trung Hoa Dân Quốc năm 1912. 
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Học Ngay Kinh Khảo,* nói Lưu Hâm Ÿl|| R là bầy tôi của Vương Mãng 
E38. các kinh điển mà Lưu Hâm nguy tạo chỉ là cái học của triểu đại 
Tân #r(9-23) của Vương Mãng. Khang Hữu VI nói: «Lưu Hâm sửa kinh 
trợ giúp việc soán ngôi vua; bản thân Hâm là bây tôi của triều đại Tân, 
thì các kinh ấy là Tân học. Sự chính xác của danh nghĩa tại sao lại chối? 
Đời sau như Hán và Tống, các học phái tranh luận nhau về kinh điển, như 
nước với lửa. Từ đấy mà xem, phàm những gì mà đời sau ám chỉ là Hán 
học — như cái học của Giả Quỳ, Mã Dung, Hứa Thận, Trịnh Huyền ~ đều 
là Tân học chứ không phải Hán học. Vậy kinh điển mà người đời Tống 
tôn trọng và thuật lại đa phân là nguy kinh chứ không phải là kinh điển 
(chân truyền] của Khổng Tử.» 


Theo đó, Kính học trải qua các đời từ Đông Hán đến Tấn, Đường, 
Tống, Minh không phải là chân kinh của Khổng Tử. Chỉ có Kinh học của 
các nhà Kim văn Kinh học gia đời Tây Hán mới là kinh điển chân truyền 
của Khổng Tử, là «vi ngôn đại nghĩa» (lời nhỏ, ý nghĩa lớn) của Khổng 
Tử. Thco Khang Hữu Vi, trước Khổng Tử là thời kỳ mờ mịt không khảo 
cứu được. Giữa thời Xuân Thu và Chiến Quốc, chư tử cùng nổi lên lập 
giáo thuyết mà giáo thuyết của Khổng Tử xuất hiện đặc biệt nên về sau 
được lấy làm tông chỉ để noi theo. Khang Hữu Vĩ viết: «Vật tích tụ cái 
thô rồi về sau cái tỉnh tuý sinh ra; tích tụ cái hèn rỗi về sau cái quý sinh 
ra; tích tụ cái ngu rồi về sau cái trí sinh ra. Tích tụ đất đá rồi thảo mộc 
sinh ra; tích tụ côn trùng và bò sát rồi cầm thú sinh ra. Con người thì linh 
hơn vạn vật, nên sinh ra sau cùng. Trận lụt lớn bao trùm khắp nơi. Nhân 
loại đều sinh ra sau trận lụt lớn, cho nên dân chúng trên cõi đời đều bắt 
đầu sinh sản từ thời vua Vũ của đời Hạ. Tích tụ người và trí tuệ hai ngàn 
năm, sự và lý chứa đủ, do đó các bậc ưu tú tài trí kiệt xuất nổi lên không 
thể ngăn chận. Mỗi nhà dựa vào tư chất thiên phú của mình và môi 


LAM chú: Khang Hữu Vi viết Tân Học Nguy Kinh Khảo (khảo luận về kinh giả trong cái học 
triểu đại Tân của Vương Mãng) và công bố tác phẩm này năm 1891. Nó cùng với Khổng Tử Cải 
Chế Khảo (công hổ năm 1898) gây chấn động học giới bấy giờ. Lương Khải Siêu gọi cuốn trước 
là cụ phong RR Jấ\ (cơn gió lốc} cuốn sau là hơi sơn đại phán hoä 2 | 7X ¿Àk (núi lửa phun 
lửa lớn) trong giới học thuật và tư tưởng thời ấy. 

Tân Hục Nguy Kinh Khảo: «Hâm ký sức kinh tá soán, thân vi Tân thần, tắc kinh ví Tân học. 
Danh nghĩa chỉ chính phục hà từ yên? Hậu thế Hán Tống hỗ tranh, môn hộ thuỷ hoả, Tự thử 
thị chỉ, phàm hậu thể sở chỉ mục vì Hán học giả, giai Giả, Mã, Hứa, Trịnh chỉ học, nãi Tân học 
phí Hán học dã. Tức Tống nhân sở tôn thuật chỉ kinh, nãi đa nguy kinh, phi Khổng Tử chỉ kinh 
dã.» äX ÊK 8Ú fc #., 1 E #ï E7. BỊ @ 8 #4. Ø # < IE (8 Fl §t Š ?44 
% ñ %#.f98 F7Kk.BR EtRZ.N. & tt Pí4 H E5 &  g.ã HE 
ất l Z #E, 75 ÿï 44 1E ¡£ 3# th. RII7K A Em ft t ⁄⁄ #ế, 72 # 8 #&,, 3F 7L 
#+xzU. 
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trường mình sống mà lập thành luận thuyết, quy tụ học trò, cải cách chế 
độ, mong muốn dời đổi thiên hạ. Nhưng thiên chất của họ cũng gắn liền 
Âm Dương, cho nên học thuyết của họ cũng nhiều thiên lệch và bị che 
lấp; mỗi nhà hiểu một ý nghĩa, giống như tai mắt miệng mũi không thể 
thông với nhau. Nhưng họ đều kiên trì gian khổ cố gắng tiến hành một 
mình với học thuyết tỉnh thâm ẩn áo, nghị lực tự thi hành ý chí, mong lập 
giáo để bao quát thiên hạ. [...] Khi chư tử hưng thịnh, trong đó có một bậc 
vô cùng thần thánh mà mọi người quy về, nên ngài tập hợp bọ thành một 
đại thống nhất, và ngài trở thành khuôn mẫu cho muôn đời noi theo. 
Luận Hành (của Vương Sung) khen Khổng Tử là bậc trác tuyệt trong chư 
tử, lẽ nào không đúng hay sao? Thiên hạ quy về Khổng Tử, Đạo lớn hợp 
nhất. Cho nên từ đời Hán về sau không có chư tử nữa.»° 


Khổng Tử lập giáo, Khang Hữu Vi cho rằng ý nghĩa trọng yếu 
trong đó chính là thuyết «Tam thống tam thế» = #‡ = {H.. Ông nỐI: 
«Đạo của Khổng Tử lớn thay. Nó mênh mông như Trời và vận chuyển 
khắp nơi. [...] [Đạo của Khổng Tử] thoạt đầu thì gặp phải sự tầm thường 


® Khổng Tử Cải Chế Khảo: «Phàm vật tích thô nhỉ hậu tỉnh sinh yên; tích tiện nhi hậu quý sinh - 


yên; tích ngu nhỉ hậu trí sinh yên. Tích thổ thạch nhỉ thảo mộc sinh; tích trùng giới nhí cầm thú 
sinh; nhân vỉ vạn vật chỉ linh, kỳ sinh vưu hậu giả dã. Hồng thuỷ giá, đại địa sở cộng dã. Nhân 
loại chỉ sinh, giai tại hổng thuỷ chỉ hậu, cố đại địa dân chúng, giai âu manh ư Hạ Vũ chỉ thời. 
Tích nhân tích trí nhị thiên niên, nhí sự lý hàm bị, ư thị tài trí chí vưu tú kiệt giả, phong xuất 
đình lập. bất khả át mị. Các nhân kỳ thụ thiên chỉ chất, sinh nhân chỉ ngộ, thụ luận thưệết, tụ 
đồ chúng, cải chế lập độ, tư địch thiên hạ. Duy kỳ chất tỳ tại Á m Dương, cố kỳ thuyết diệc đa 
thiên tế, các minh nhất nghĩa, như nhĩ mục khẩu ty, bất năng tương thông. Nhiên giai kiên khổ 
độc hành chỉ lực, tỉnh thâm áo vĩ chỉ luận, nghị nhiên tự hành kỳ chí, tư lập giáo đĩ phạm vỉ 
thiên hạ giả đã. [...] Tích chư tử chí thịnh, kỳ vưu thần thánh giả, chúng nhân quy chỉ, tập đại 
nhất thống, toại phạm vạn thế. Luận Hành xưng Khẩng Tử ví chư tử chí trác, khởi hất nhiên 
tai. Thiên hạ hàm quy y Khổng Tử, đại Đạo Loại bựp. Cố tự Hán dĩ hậu võ chư tử.» J\,2'#Ñ 
‡H ín í ã 3% 5 ;if lề m i Ñ +  :Hf R tí í ® # #5 .HR + ñ HH 
ác; ;‡8 #ä 7t ml ® EX # ;A  ñ 1 2 8, H + k} 4 l th./2k #2 


Rh N ‡t tb. ÀÁ 3l Z 4, íE # 7k <⁄. &., 2Ä Hb R #4, # l& 58 ÿ$ 5 B5 
~Z!.i1R A fR 8ã — T #.ti # E# Btfãm,) E † ! Z Ä 5 Í# #.,É& th 
Kế, "J #8. 6ø II H Š XZ H,%4 AZ,Bl ñR ít, XE íE #. 0% 
fJ s8 5  E.ÍẾ H ñ HỈ í£ là Bác Hết 7E # ÍB #&, ã BH — # 
:i0ÐRHLH®8. fix. @ l § # #§ fT Z 72. Ÿ§ Z HH i# Z ã0, #2 ZÂ 
E f7 E Xã, R§  #t L #8 IE| < T # 1b. [...] ‡# äẾ # 3š, 1 £ tt #.2R 
^~, „ẽ `... in n. {L # B ñễ 7ƒ #®,ế T # ấ 


LAM chú: Tøm Thống = £Ñ (cũng gọi là Tam Chính = [Ƒ) là: hắc thống # #f, bạch thống 
É#£t, xích thống đï: ## (Xin xem chú thích 90 chương 2 trên đây). Tam Thể ~ { là: Cứ 
Loạn Thế }ÿ§ §\ tt, Thăng Bình Thế ƒ1 2 †#, và Thái Bình Thế + 3E HÍ (Xin xem chú 
thích 130 chương 2 trên đây). 
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cố chấp cúa học thuyết Tuân Tử; khoảng giữa thì bị rối loạn do sự nguy 
tạo [kinh điển] của Lưu Hâm; cuối cùng thì bị tốn hại đo sự thiên lệch 
của Chu Hi. Do đó đạo của ứố vương 3š 7 (vua không ngai, tức Khổng 
Tử) trở nên tối tăm không sáng và bế tắc không phát triển. [...] Bởi thế 
tôi kính cẩn khảo cứu toàn diện đạo của Khổng Tử. Ban đầu tôi theo vết 
xe đổ của người đời Tống [mà không biết] nên mắt long lanh sáng rỡ tự 
cho mình đã đắc đạo; sau tôi mới giác ngộ rằng Khổng Tử đâu có câu 
chấp và hẹp hòi như thế. Kế đó tôi theo cửa nẻo của người đời Hán, lẫn 
lộn tự cho mình đã bước trên đường đạo; sau tôi mới giác ngộ rằng Khổng 
Tử đâu có vụn vặt và rối loạn như thế. Nếu dừng ở chỗ ấy, Khống Tử là 
thánh nhân chứ không phải thần nhân. [...] Cho nên tôi bèn vất bỏ sự 
nguy tạo của cổ văn mà tìm [đạo Khổng Tử] nơi Kim văn học, bao gồm 
[các đị bản] Thi Kinh của các nước Tẻ, Lỗ, Hàn, các bản 7h Kinh của 
Âu Dương và chú cháu Hạ Hầu, Địch Kinh của Mạnh Hỉ, Tiêu Diên Thọ, 
Kinh Phòng, Lễ Ký của Đại Đái và Tiểu Đái, Xuân Thu của Công Dương 
và Cốc Lương. Nhờ đó tôi hiểu được sự biến hoá Âm Dương của Dịch và 
hiểu được ý nghĩa của tam thế trong Xuân Thu. Tôi đã nói rằng: đạo của 
Khổng Tứ lớn, tuy không thể thấy tường tận, nhưng ít nhất cũng liếc thấy 
được phên vách. Đáng tiếc, đại đạo thì thâm sâu đây tràn, không thể lấy 
vài lời mà tóm được điểm trọng yếu của đại đạo. Tôi vất bỏ hết phần 
truyện mà tìm cầu đại đạo ở phần kinh văn. Đọc tới Lễ Vận, tôi rất xúc 
động mà than rằng: [Thuyết] biến đổi ba đời của Khổng Tử và sự chân 
thực của đại đạo ở đây rồi. [...] Sách Lễ Vận là lời tế vi và chân truyền 
của Khổng Tử, là kinh điển cực quý của vạn quốc, là phương thuốc thần 
cho chúng sinh trong thiên hạ khỏi chết.»* 


® Lễ Vận Chú Tự: «Hạo hỗ Khổng Tử chỉ đạo, đãng đãng tắc thiên, kỳ vận vô hề bất tại. [...] Thuỷ 


ngộ ứ Tuân học chỉ câu lậu, trung loạn tr Lưu Hâm chì nguy mậu, mại cát ư Chủ Tử chỉ thiên an. 
Ư thị tố vương chí đại đạo, ám nhỉ bất minh, uất nhỉ bất phát. [...) Dư sở đĩ khảo cầu Khẩng Tử 
chỉ đạo giả, ký bác nhỉ thả kính hĩ. Thuỷ tuần Tống nhân chỉ đổ triệt, quýnh quýnh hồ tự đĩ ví đắc 
chí hï. Ký ngộ Khổng Tử bất như thị chỉ câu thả ải dã. Kế tuân Hán nhân chỉ môn kính, phân 
phân hồ tự đã vi tiễn chỉ hĩ. Ký ngệ kỳ bất như thị chí toái thả loạn đã. Cẩu chỉ ư thị hồ, Khổng 
Tử kỳ thánh nhỉ bất thần hĩ. [...] Ký nãi khứ cổ học chỉ nguy, nhỉ cầu chí kim văn học. Phàm Tẻ 
Lễ Hàn chỉ Thi, Âu Dương đại tiểu Hạ Hầu chỉ Thư, Mạnh Tiêu Kính chỉ Dịch, đại tiểu Đái chí 
Lễ, Công Dương Cốc L.ương chỉ Xuân Thu, nhí đắc Dịch chỉ Âm Dương chỉ biến, Xuân Thu tam 
thế chỉ nghĩa. Viết: Khổng Tử chỉ đạo đại, tuy bất khả tận kiến, nhỉ thứ cơ khuy kỳ phiên. Tích 
kỳ di thâm thái mạn, bất đắc sổ ngôn nhỉ cai đại đạo chỉ yếu dã. Nãi tận xã truyện (huyết, nhì cầu 
chỉ kinh văn. Độc chí Lễ Vận, nãi hạo nhiên nhỉ thán viết: Khổng Tử tam thế chỉ biến, đại đạo 
chỉ chân tại thị hĩ. |...) Thị thư đã, Khổng thị chỉ vỉ ngôn chân truyền, vạn quốc chí vô thượng bảo 
điển, nhỉ thiên hạ quần sinh chỉ khởi tử thần phương tai.» ‡š '#Z|,-Ý „ ïB, ;§ 3$ HỊ X, 8: 
Ìl #t # Tứ. L..| tà 3 ` Ø #4 Z f9 NB.,rh 8L j3 #| X ⁄ 6 ?#. * ÄJ ` % 
⁄Zầ4.fì Ð. # + Z.ki4., ME Hñ 4 58, # f2 #. L..] # ñằ ĐI # šR fL#Z 
iH #{..PÉ R8 ñH H # &.ta f' 5% À Z ï§ WU ID 1l # H ĐÌ 8 í# ⁄ Ấ.É1 f8 2L 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC: .741 


Khang Hữu Vi cho rằng: «Đạo của Khổng Tử có sự vận hành của 
tam thế — {E-, tam thống ~ ft, ngũ đức Tr fR.. Nhân, nghĩa, trí, tín ứng 
với bốn mùa mà vận hành.° Vận hành nhân {— là đạo đại đông + Iị; 
vận hành lễ ‡8 là đạo tiểu khang z]xER »'" Theo Khang Hữu Vị, danh từ 
«đại đạo» 3ð trong Lễ Vận tức là «nhân lý trí công, thái bình thế đại 
đồng chỉ đạo» A #8 #W 7 +4 *Ƒ IH Z [RÏ x4. ìl (đạo đại đồng của đời 
Thái Bình mà các nguyên lý của con người đạt tới công bình). Danh từ 
«tam đại chi anh» — {Ñ Z, # (các bậc anh tài hay thánh nhân của ba đời 
Hạ, Thương, Chu) trong Lễ Vận ám chỉ «Thăng Bình thế tiểu khang chỉ 
đạo» ƒ† *Ƒ.{/]»`ER xì (đạo an khang nhỏ của đời thanh bình). Đó 
chính là ý nghĩa của tam thế (ba đời) mà Xuân Thu Công Dương Truyện 
nói (tức là: Cứ Loạn Thế ÿ# 8| †#, Thăng Bình Thế ƒ‡ "2 †#†, và Thái 
Bình Thế #& 3£ †H.. Xin xem tiết 12 của chương 2). 


Khang Hữu Vi lại cho rằng trong Luận Ngữ cũng nói đến ý nghĩa 
của tam thế: «Nhân đạo tiến hoá, đều có định vị, từ chế độ thị tộc mà 
thành bộ lạc, rồi thành quốc gia. Từ quốc gia mà thành đại thống nhất. 
Từ một người rồi dần lập tù trưởng; từ tù trưởng rồi dân lập quân chủ; từ 
quân chủ rồi dân thành lập hiến; từ lập hiến rỗi dần thành cộng hoà. Từ 
một người rồi dẫn có vợ chồng; từ vợ chồng rồi dẫn xác định cha con; từ 
cha con rồi mới yêu khắp đồng loại; từ yêu khắp đồng loại rồi dân thành 
đại đồng. Do đó trở lại [như] là một người. Cho nên có sự tiến hoá từ đời 
Cứ Loạn tới đời Thăng Bình, đời Thăng Bình tới đời Thái Bình. Sự tiến 
hoá có mức độ dẫn dần, sự cải cách có nguyên do. Suy nghiệm điều ấy ở 
vạn nước, nước nào cũng cùng phong hoá. Xem đứa trẻ cũng có thể biết 


{ 2 1Ù Z ⁄ ? H Bà 1u. 8 š8 iK ÀÁ ⁄ Ƒ 1í, 2 # H DÌ E fŠ Z .ÉE 


tá H4 ñH 6 Z ft H RỈ tl. # 1t J$ Z Ÿ, JL Ý # # ii 2: ?# 6. [...] 8X 75 
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hi 
0x 5 Ñí#,ã ElZ #t LW#4,00 X F ñ # Z kế 7E f# 2 ä. 
9 LAM chú: Nguyên văn chỉ có bốn chữ «nhân, nghĩa, trí, tín» ứng với bốn mùa; trong bản tiếng 
Ảnh, Derk Bodde thêm chữ «lễ» và chú thích: «Theo Kim văn kinh học gia, nhân ứng với 
hưởng đông (=xuân), nghĩa ứng với hướng tây (=thu), lễ ứng với hướng nam {=ha), trí ứng với 
hướng bắc (=đông), tín ứng với trung ưøng. Tín không ứng với mùa nào cả, mà chỉ trợ giúp sự 
vận hành của bốn mùa thôi. (Xem: tiết 8 của chương 2).» 


Lễ Vận Chú: «Khổng Tử chí Đạo hữu tam thế, hữu tam thống, hữu ngũ đức chỉ vận. Nhân, 
nghĩa, trí, tín, các ứng thời nhỉ hành vận. Nhãn vận giả, đại đồng chỉ đạo, lễ vận giả tiểu khang 
chỉ đao.» ‡L -ƒ' ⁄ 3š =1, =#t. h í6 ZìR.Í— 3 # f5 Z Ï# tý tí] 
{¡ il..{- Iể #. 2X lrÌ ⁄ 3š, fŠ 3 #. ¿| lRR 3E. 
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lúc nó trưởng thành và già yếu; xem mầm non 
có thể biết lúc nó thành cây tròn một ôm và 
cao chọc trời; xem sự tổn ích của tam thống 
của ba đời Hạ, Ân, Chu cũng có thể suy ra sự 
biến đổi và cải cách của trăm đời vậy. Khổng 
Tử viết Xuân Thu, chủ trương /am thế (ba đời). 
Trong đời Cứ Loạn, ngài xem nước Lỗ của mình 
là bên trong (tức trung tâm), và xem các nước 
còn lại của Trung Quốc (chư Hạ ẩấ 5ï ) là ở 
bên ngoài. Trong đời Thăng Bình (yên bình sắp 
đến) ngài xem các nước của Trung Quốc (chư 
Hạ š# #ï ) là bên trong (tức trung tâm), và xem 
các nước di địch [tức các nước bị gọi là «man rợ»] là ở bên ngoài. Trong 
đời Thái Bình các nước lớn nhỏ, xa gần, được xem như một. Làm như thế 
là ngài suy ra từ nguyên lý tiến hoá. Khổng Tử sinh vào đời Cứ Loạn. 
Ngày nay [các nước trên] quả đất đã thông với nhau, Âu Mỹ biến chuyển 
lớn, nên tiến tới đời Thăng Bình. Rồi sẽ một ngày trên địa cầu các nước 
lớn nhỏ, xa gần, được xem như một. Biên giới các nước không còn, chủng 
loại không phân biệt, phong tục và văn hoá cùng giống, nhau, tức là thái 
bình như một. Khổng Tử đã dự đoán và biết điều ấy.»! 


Khơng Hữu Vi 


11 Luận Ngữ Chú: «Nhân đạo tiến hoá, giai hữu định vị, tự tộc chế nhỉ vi bộ lạc, nhi thành quốc gia. 
Do quốc gia nhỉ thành đại thống. Do độc nhân nhí tiệm lập tù trưởng, do tù trưởng nhỉ tiệm chính 
quân thần, do quân thần nhỉ tiệm vi lập hiến, do lập hiến nhỉ tiệm vi cộng hoà. Do độc nhân nhỉ 
tiệm vi phu phụ, do phu phụ nhỉ tiệm định phụ tử, do phụ tử nhỉ kiêm tích nhĩ loại, do tích loại nhi 
tiệm vi đại đồng, ư thị phục vi độc nhân. Cái tự cứ loạn tiến vi thăng bình, thăng bình tiến vi thái 
bình, tiến hoá hữu tiệm, nhân cách hữu do, nghiệm chỉ vạn quốc, mạc bất đồng phong. Quan anh 
nhỉ khả đĩ tri tráng phu cập lão nhân, quan manh nha khả đĩ tri hợp bão nhí tham thiên, quan Hạ 
Ân Chu tam thống chỉ tổn ích, điệc khả suy bách thế chỉ biến cách hĩ. Khổng Tử chi vi Xuân Thu, 
trương vi tam thế. Cứ loạn thế tắc nội kỳ quốc nhi ngoại chư Hạ. Thăng bình thế tắc nội chư Hạ, 
ngoại di địch. Thái bình thế tắc viễn cận đại tiểu nhược nhất. Cái suy tiến hoá chỉ lý nhí vi chỉ. 
Khổng Tử sinh đương cứ loạn chỉ thế. Kim giả đại địa ký thông, Âu Mỹ đại biến, cái tiến chí thăng 
bình chỉ thế hĩ. Ðị nhật đại địa đại tiểu viễn cận như nhất, quốc thổ ký tận, chủng loại bất phân, 
phong hoá tế đồng, tắc như nhất nhi thái bình hĩ. Khổng Tử đĩ dự tri chỉ.» A šŠ £{L., # HE 
(tr. #X 8l fñ F3 86 #. ii dt Ed % . HH HH % ilỦ nề & #. ti ^ f1 ãặ #  E.Hì 
86m8, tị # Eí ii li f§  & .HI ử # ii &#í 8 ‡t fl.Hi 8 ^ HH 8 
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Luận Ngữ nói: «Đời Ân (Thương) theo chế độ nghi lễ của đời Hạ, 
có thêm và bớt cái gì, ta có thể biết. Đời Chu theo chế độ nghi lễ của đời 
Ấn (Thương), có thêm và bớt cái gì, ta có thể biết. Sau này có đời nào kế 
tiếp đời Chu, dù đến trăm đời, ta cũng có thể biết được.» Khang Hữu 
Vi cho rằng câu nói ấy cũng có ý nghĩa về tam thống và tam thế. 


Trung Dung chép một câu tối nghĩa: «Vương thiên hạ hữu zzm trừng 
yên, kỳ quả quá hĩ hỗ?» 2® F#= #E.R#:5ã@&#.'? Khang 
Hữu Vi hiểu ràng f§ là phục {8 (ưở lại); cho nên ram trùng — =Ã là 
«tam thế chỉ thống» = {H# x⁄. #f (sự thống nhất ba đời); do đó câu ấy có 
nghĩa là: «Sự cai trị thiên hạ có sự thống nhất ba đời; [nếu chú ý làm tốt] 
thì sẽ bớt lỗi lầm.» 


Khang Hữu Vị lại nói: «Các chế độ của Khổng Tử đều lập trên 
thực tế. Thí dụ như lập tý là tháng giêng của Bạch thống, và màu trắng 
được chuộng; nên triều phục và khăn mũ đều có màu trắng; ngày nay 
các nước Âu Mỹ noi theo đó. Lập sửu [là tháng chạp] thì nước Nga và 
Hỗi giáo thi hành. Quy định cho Minh đường là phải có 36 cửa sổ và 72 
cửa lớn một cánh. Quy định cho nhà cửa là phải cao, dốc, tròn, lớn, hoặc 
bầu dục hoặc hình vuông, hoặc trên tròn dưới vuông; cung thất của Âu 
Mỹ noi theo đó. Áo đài có đuôi ở sau, nên lễ phục của các nước Âu Mỹ 
noi theo đó. Phân chia ngày, hoặc theo nửa đêm hoặc theo gà gáy hoặc 
theo bình minh, các nước phương Tây lấy giữa trưa để phân chia ngày, 
cũng là suy ra từ tam trùng. [...] Tình người bị thói quen che lấp, họ yên 
lòng với chế độ của một thống hay một thế nào đó, nên khi thấy một chế 
độ khác thì bọ kinh sợ và hoài nghi. Điều này gây ra nhiều lỗi lầm. Nếu 
chúng ta biết ý nghĩa tam trùng của Khổng Tử, có lẽ chúng ta sẽ không 


‡_ Luận Ngữ (Vi Chính): «Tử viết: Ân nhân ư Hạ lễ, sở tổn ích, khả trị đã. Chu nhân ư Ân lễ, sở 

tổn ích, khả trí đã. Kỳ hoặc kế Chu giả, tuy bách thế, khả tri dã.» -- E1: E E] 2 8 t8, Bí 
18 a1] th tU. P5] [R| ÿ BR fR,Pï ‡R @ .1Ị #HU HH sb RĐ I5] ⁄ ,8É Hñ tt, mJ 
#U th,. 
Trung Dung (chương 29); «Vương thiên bạ hữu tam trọng yên, kỳ quả quá hĩ hổ?» #XTF 
=5 E.Hiã £ Ÿ-. LAM chủ: Các sách chú giải thường hiểu là: «Bậc làm vua của 
thiên hạ có ba điều hệ trọng; [nếu làm tốt] thì dân chúng sẽ bớt đi lỗi lầm.» Ba điều hệ trọng 
ấy được nói ở chương 28 là: Aghi lễ šä †8, chế độ #l|fE, khảo văn 3# '%⁄: «Phi thiên tử bất 
nghị lễ, bất chế độ, bất khảo văn.» 3E  # 5 š#‡#, T' filfE, 1 # 3# (Nếu chẳng phải 
là thiên tử thì không được nghị luận về lễ, không được ấn định chế độ phép tắc, không được 
khảo định văn tự). Khang Hữu Vi hiểu = #8 là fưn tràng (ba tẳng), 
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có cái nhìn lo buồn và lẫn lộn?»'* 


Khang Hữu Vi phát triển thuyết tam thống và tam thế, muốn lấy 
nó để bao quát kiến thức mới mẻ và thực tế mới mẻ của thời bấy giờ; tức 
là lấy bình cũ mà đựng rượu mới. Khang Hữu Vi cũng muốn lấy nó để 
làm căn cứ cho biến pháp duy tân trên phương diện chính trị. Ông nói: 
«Phép tắc của Khổng Tử chú trọng ở sự tuỳ thời. Đang đời hôn loạn, giáo 
hoá chưa đến nơi, mà thi hành chế độ của đời Thái Bình, ất sinh tai hại 
lớn. Đang đời Thăng Bình nhưng [còn giữ chế độ của đời] Cứ Loạn, thì 
cũng sinh tai hại lớn. Thí dụ như nay là đời Thăng Bình, thì ta phải phát 
huy ý nghĩa tự chủ và tự lập, nghị luận công khai việc lập hiến. Nếu 
không cải cách phép tắc, ắt loạn lớn sinh ra.»'° 

Đến đời Thăng Bình thì phải thi hành chế độ đời Thăng Bình. Khang 
Hữu Vi rõ ràng tự xem chủ trương của ông đối với nền chính trị đương 
thời là phù hợp với các chế độ của đời Thăng Bình. 

b. Đại Đồng Thư 

Khổng Tử có thuyết tam thế, nhưng ông nói rất sơ lược về ý nghĩa 
đại đồng của đời Thái Bình. Khang Hữu Vi nói: «Khổng Tử phát minh 
nhiều chế độ cho đời Cứ Loạn tiểu khang, nhưng ít chế độ cho đời Thái 
Bình đại đồng. Bởi vì tiến trình đẹp loạn phải linh động tuỳ thời. Thời 


(3 Trung Dung Chú: «Khổng Tử chỉ chế giai vi thực sự. Như kiến tý ví chính nguyệt, bạch thống 
thượng bạch, tắc triều phục thủ phục giai bạch, kim Âu Mỹ các quốc tòng chí. Kiến sửu tác Nga 
La Tư Hồi giáo hành chi. Minh đường chỉ chế, tam thập lục đũ, thất thập nhị hộ, ốc chế cao 
nghiêm viên xỉ, hoặc tuỳ viên hành phương, hoặc thượng viên hạ phương, tắc Âu Mỹ cung thất 
tòng chỉ. Y trường hậu nhẫm, tắc Âu Mỹ các quốc lễ phục tòng chỉ. Nhật phân hoặc nhật bản, 
hoặc kê minh hoặc bình múnh, Thái Tây đĩ nhật ngọ vi nhật phân, điệc tam trùng chỉ loại suy đã. 
[...1 Nhân tình tế ư sở tập, an ứ nhất thống nhất thế chi chế, kiến tha chế tức kinh nghỉ chỉ, thử 
sở đĩ đa quá đã, nhược tri Khổng Tử tam trùng chỉ nghĩa, thứ cơ bất chí bi ưu huyễn thị hẩ?» jL 
# #¿ !HU lW B5 Ñ§ 8 i0 # 7 P E HH #ữ E BH. BỊ # RE Đi ñ # H, 2 RE X 
# l8 # Z 1# ii RỊ 6t # Rí ml #t {1 Z2 ..HR # Z ®|.= 75W. tt Ð —FE.R 
BỊ 8 8ä 1£, Hã§ H @i 2. L8 F 2.8 # % ã % it Z..®4 E & #,8J 
Ñ: & 3 Hả f8 fữ  Z.. L1 2 Hà H #2, H &#t 18 st Ƒ BỊ,  ïm LH Ð H 23,ZF 
=ãz lu. I..] A^ 1ã &#⁄*ƒR®.ZfW `? — # — fE Z 8l. 53 ftb ml NI § 5é 
Z..lt HE l) # šR th, 1# M1 7# = R§ Z W6. & 4 3 f # lí 1#? : 
Trung Dung Chú: «Khổng Tử chì pháp, vụ tại nhân thời. Đương thảo muội loạn thế, giáo hoá 
vị chí, nhi hành thái bình chỉ chế, tất sinh đại hại, Đương thăng bình thế nhỉ nhưng thủ cứ loạn, 
điệc sinh đại hại dã. Thí chí kim đương thăng bình chỉ thời, ưng phát tự chủ tự lập chỉ nghĩa, 
công nghị lập hiến chỉ sự. Nhược bất cải pháp, tắc đại loạn sinh.» ƒL Ý- Z 2, ## #£ [A] R# 
.1ý  Ek §L t!t.,#ứ( {L 3 %L.i0 f7 + #2 Wl,t ®# X®# .M 7 # lữ Ø9 ý 
ÿ§ 8(.7E + ®⁄x Y1ÙUÒ.% Z 2 #ÍUứƠ 3⁄05. 75 H1 HH 2 ®3⁄.ZciN V5 
Z 5®.f Hưu(i..H ÄX 8L %. 
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của Khổng Tử, người đời còn ấu trĩ. Giống như nuôi đưỡng trẻ thơ, không 
thể lột ngay tñ lót ra là biến nó thành người lớn tức khắc. Chế độ cho đời 
Cứ Loạn, Khổng Tử bất đắc dĩ phải làm. Nhưng đối với phép tắc cho đời 
Thái Bình và đạo đại đồng, tuy ngài dự tính khiến nó trở nên xán lạn mà 
cũng không đạt được chí nguyện, vì ngài sinh không đúng thời. Nguyên 
lý của tiến hoá có quỹ đạo nhất định, không thể vượt qua. Hễ đến đúng 
thời thì tự nó phải biến thông. Cho nên phép tắc tam thế và đạo tam 
thống mỗi thứ mỗi khác. Trong gian khổ có thể thấy ngài chỉ nhằm cứu 
đời. Khổng Tử biết rằng ba ngàn năm sau ắt có một thánh nhân lại ra đời 
để phát huy giáo lý mới về đại đồng. Vị thánh nhân ấy hẳn sẽ không 
vượt ra ngoài quỹ đạo Thăng Bình đến Thái Bình, cũng không cho rằng 
dẹp loạn và tiểu khang là sai lâm.»!* 


Luận Ngữ chép: «[Khổng Tử nói:] Sau này có đời nào kế tiếp đời 
Chu, dù đến trăm đời, ta cũng có thể biết được.» Khang Hữu Vi giải 
thích 30 năm là một đời, trăm đời tức ba ngàn năm. Cho nên «ba ngàn 
năm sau ắt có một thánh nhân lại ra đời để phát huy giáo lý mới về đại 
đồng». Qua đó, Khang Hữu Vi tự xem mình là thánh nhân ấy và ông viết 
Đại Đồng Thư để «phát huy giáo lý mới về đại đồng». 


Trong chương I của Đại Đồng Thư, Khang Hữu Vi luận về «con 
người có lòng bất nhẫn» rằng: «Nguyên khí 7ÿ 34 mênh mang, tạo nên 
trời đất. Trời là một hồn chất #$ f# (chất có hồn) của vạn vật; người 
cũng là một hồn chất của vạn vật. Tuy hình thể lớn nhỏ khác nhau nhưng 
đều có chung hạo khí }# § (khí lớn) phát xuất từ Thái Nguyên Z4 7ÿ 
(khởi đầu lớn), [trời và người] khác nào hai giòng suối nhỏ phát xuất từ 


Ì5- Trung Đứng Chú: «Khổng Tử phát minh cứ loạn tiểu khang chỉ chế đa, nhỉ thái bình đại đồng chỉ 


chế thiểu. Cái uỷ khúc tuỳ thời, xuất ư bát loạn dã. Khổng Tử chỉ thời, thế thượng ấu trĩ. Như 
dưỡng anh nhỉ giả, hật năng cự đãi đi thành nhân, nhỉ sậu ly ư cưỡng bảo. Cứ loạn chỉ chế, Khổng 
Tử chỉ bất đắc dĩ dã. Nhiên thái bình chỉ pháp, đại đồng chỉ đạo, cố dự vi xán trần, đần sinh phi 
kỳ thời, hữu chí vị đãi nhĩ. Tiến hoá chí lý, hữu nhất định chỉ quỹ đạo, hất năng xiêu độ. Ký chí kỳ 
thời, tự đương biến thông. Cố tam thế chỉ pháp, tam thống chí đạo, cúc dị. Khổ trung khả kiến, 
đãn tại cứu thời. Khổng Tử tri tam thiên niên hậu, tất hữu thánh nhân phục tác, phát huy đại 
đồng chỉ tân giáo giả. Nhiên tất bất năng ngoại thăng bình thái bình chỉ quỹ, tắc diệc bất nghỉ 
phù bát loạn tiểu khang chỉ ngộ dã.» ƒL #ˆ- š# HH ‡§ 8| 2| ER x fl| #;; ri & + Z lãi 
“⁄ 22. # th Bq Bể, HH j3 Eš Ñ( 1U. {L Ý- < Hẽ, ft 1. €9 ấŒ. 9U  BR 5ã 
#í, Ã: §E šÊ f3 LÁ BÀ Ấ . tí Ÿ⁄ # 93 Ø8 MỸ. b8 ä( ⁄ im, {L # ⁄ #8. 
ÄÃ'FZ‡ð.X BEl ⁄ iš,[ðI f8 Ø$ fš §R ,(H 4: 3È tỉ HỆ, # sẽ & šÈ HH. {È 
ZR,f1 — 7E Z MLìB, 4 8È Kí ..BE SE HEỆ,H ñi SãmL.á6 = ĐH Z Ú 
„— ft <⁄ \R, 3 f‹ ấy Ñ lJ fd,(HíE Ef.fL ƒ# U= #0 § 
{R ÍE, 3 F§ X läÌ ⁄ ðr f4 5. #4 s2 T RE 7E TE *È 7k + ⁄ 9L, BỊ Ø: XE &Ä 
‡# â( ⁄]* HÉ ~⁄. z8 th. 
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biển lớn. Khổng Tử nói: "Đất chở thân khí; thần khí tạo gió và sấm; gió 
và sấm đưa {hạt giống] đi |khắp nơi để thành] hình; vạn vật hiển lộ sự 
sống.” Thần là điện có tri giác. Điện sáng có thể truyền đi khắp nơi. 
Thân khí có thể cảm thụ khắp nơi. Thần quỷ thân đế, sinh trời sinh đất. 
Thần toàn thể là nguồn, thần phân ra là người. Thật vi diệu thay! Thần 
ấy có xúc cảm! Chẳng sinh vật nào mà không có điện; chẳng sinh vật 
nào mà không có thần. Thần ấy là khí có trí giác, là sự hiểu biết của hồn, 
là cái sáng của tỉnh, là sáng láng linh diệu, là đức sáng. Mặc dù có nhiều 
tên như vậy, kỳ thực chỉ là một. Có trí giác thì ắt có thu hút; đá nam 
châm cũng thế, huống hồ là người? Bất nhẫn (= không đành lòng trước 
đau khổ của người khác) là lực thu hút. Cho nên nhân (nhân ái) và frí 
cùng tàng [chứa trong tâm] thì rrí ưu tiên hơn nhân; nhân và trí cùng 
được áp dụng, thì nhân quý hơn ?rí.»'” 


Trên đây đúng là thuyết của Trình Hạo và Vương Dương Minh: 
«Người có lòng nhân ái thì xem trời đất và vạn vật là một thể.» Khang 
Hữu Vi đã thêm vào đó các ý tưởng mới mẻ trong vật lý học của phương 
Tây mà người đương thời nghe nói đến. Sự chiết trung này là điều không 
tránh khói trong thời đại của ông. Ai ai cũng có lòng bất nhẫn cho nên 
giáo lý đại đồng là khả thi. 


Con người có tri giác, biết sướng biết khổ. Khang Hữu Vĩ nói: «Sinh 
vật có tri giác, bộ não chứa linh diệu. Bộ não tiếp xúc với vật hay không 
phải vật ở bên ngoài thì nó có cái đúng và cái không đúng, có cái thích 
hợp và cái không thích hợp. Cái đúng và thích hợp với bộ não khiến thần 


_—_———_mm—c— 

Ù Đại Đồng Thứ: «Phù hạo hạo nguyên khí, tạo khởi thiên địa. Thiên giả, nhất vật chỉ hẳn chất 
đã. Nhân giả, diệc nhất vật chỉ hồn chất đã. Tuy hình hữu đại tiển, nhi kỳ phần hạo khí ư thái 
nguyên, ấp quyên trích ư đại hải, vô đĩ dị dã. Khổng Tử viết: “Địa tải thần khí; thần khí phong 
đình; phong đình lưu hình; thứ vật lộ sinh.” Thần giả, hữu trì chí điện dã. Quang điện năng vô 
sở bất truyền, thần khí năng vô sở bất cầm. Thần quỷ thần đế, sinh thiên sinh địa. toàn thần 
phân thần, duy nguyên duy nhân, Ví hồ diệu tai, kỳ thần chí hữu xúc tai. Vô vật vô điện, vô vật 
vô thần. Phù thần giả, tri khí đã, hẳn tri dã, tỉnh sảng đã, linh minh dã, minh đức dã; sổ giả, 
dị danh nhì đồng thực. Hữu giác trỉ tắc hữu hấp nhiếp, từ thạch do nhiên, hà huống ư nhân? 
Bất nhẫn giả, hấp nhiếp chỉ lực dã. Cố nhân trí đẳng tàng, nhí trí vi tiên; nhân trí đồng dụng, 
nhi nhân vi quý hĩ.» ï8 lð 7U. B8 l6 XHb.K®#,— J2 2k tu. 5 
„7ÿ — T +. d8 HỈ th.RÉ H2 B x /x.dD 8 23 35 Ã Ä 7C, l6 ìB 8ã ñì A 
hát #t DỊ 3 dt. ‡L#EI: “lh §t tà % ¡1t IV #E ;lR f íẦL J ;lR ŸJ 5ã 
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hồn vui sướng. Cái không đúng và không thích hợp với bộ não khiến thân 
hồn đau khổ. Trong con người, bộ não thì linh điệu nhất, còn thần hồn thì 
trong trẻo và Sáng láng nhất. Các vật hay không phải vật cảm thụ vào 
thân thể thì rất nhiều. Nếu chúng tinh tế và gấp rút, thì cái thích hợp hay 
không thích hợp trở nên rõ ràng nhất. Cái thích hợp và đúng thì được 
chấp nhận, cái không thích hợp và không đúng thì bị từ chối. Cho nên đạo 
người chỉ có cái đúng và cái không đúng. Cái không đúng gây đau khổ, 

cái đúng mà thêm đúng nữa thì khiến vui sướng. Chö nên đạo người 
(nhân đạo) dựa theo người mà xem là đạo. Đạo dựa theo người, chỉ là 
đau khổ và vui sướng mà thôi. Kẻ mưu sự cho nhân loại thì trừ khử đau 
khổ cho họ để họ được vui sướng, chứ chẳng có con đường nào khác.»'? 


Khang Hữu Vi còn nói: «Cho nên chúng sinh khắp thiên hạ đều 
mong cầu vui Sướng và tránh đau khổ mà thôi, chứ chẳng có con đường 
nào khác. Nhiều người đi trên những con đường tà vạy, giả dối, quanh CÓ; 
bước đi trong gian khổ mà không than thở, cũng chỉ nhằm mong cầu vui 
sướng mà thôi. Tuy bản tính con người không giống nhau, nhưng có thể 
phóng đoán mà nói rằng con đường của nhân loại chẳng phải để mong 
cầu đau khổ và vất bỏ vui sướng. Lập ra phép tắc và sáng lập tôn giáo là 
để nhân loại vui sướng và không đau khổ, đó là thiện của thiện vậy. Có 
thể khiến cho nhân loại vui sướng nhiều và đau khổ ít, đó là thiện nhưng 
chưa được thiện trọn vẹn. Khiến cho nhân loại đau khổ nhiều và vui 
sướng ít, đó là bất thiện vậy.»'° 
Ì* Đại Đông Thư: «Phù sinh vật chỉ hữu tri giả, não cân hàm linh, Kỳ đữ vật phí vật chỉ xúc ngộ dâ, 

tức hữu nghí hữu bất nghỉ, hữu thích hữu bất thích. Kỳ ư não cân thích thả nghỉ giả, tắc thần hến 
vi chỉ lạc. Kỳ não cần bất thích bất nghỉ giả, tắc thần hồn vi chỉ khổ. Huống ư nhân hổ, não cân 
vưu linh, thần hồn vựu (hanh minh, kỳ vật phi vật chỉ cầm nhập ư thân giả vưu phổn khoäả. Tinh 
vi cấp tiệp, nhí thích bất thích vưu trứ mính yên. Thích nghỉ giả thụ chỉ, bất thích nghỉ giả cự chỉ. 
Cố phù nhân đạo chỉ hữu nghĩ bất nghĩ. Bất nghỉ giá, khổ dã; nghí chỉ hựu nghỉ giả, lạc dã. Cố phù 
nhân đạo giả, y nhân đã vi đạo. Y nhân chí đạo, khổ lạc nhỉ đĩ. Vi nhân mưu giả, khử khổ đĩ cầu lạc 
nhi dĩ, vô tha đạo bi.» 4+ †2 2 4 #I 5, lá 8ÿ 4 ®. H Hi fJ JE ) Z §§ 35 tb,, BỊI 
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Đại Đẳng Thứ; «Cố phổ thiên hạ hữu sinh chỉ đổ, giai đĩ cầu lạc miễn khổ nhí dĩ, vô tha đạo hĩ. Kỳ 
hữu vu kỳ đổ, giả kỳ đạo, khúc chiết đĩ phó, hành khổ nhi bất yếm giả, diệc đĩ cầu lạc nhỉ đĩ. Tuy 
nhân chỉ tính hữu bất đồng hồ nhí khả đoán đoán ngôn chỉ viết, nhân đạo vô cầu khổ khử lạc giả 
dã. Lập pháp sáng giáo, lệnh nhân hữu lạc nhì võ khổ, thiện chỉ thiện giả dã. Năng lệnh nhân lạc 
đa khổ thiểu, thiện nhỉ vị tận thiện giả dã. Lệnh nhân khổ đa lạc thiểu, bết thiện giả dã,» ¿4 3Ÿ 
Ä F 1l # ¿ Í, 1š LÀR  % ý M .,# fuìH 4. HN E H @, HH t6 
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Chấp nhận tiêu chuẩn ấy có nghĩa là «đạo đại đồng và thái bình» 
chính là phép tắc và tôn giáo chí thiện. Khang Hữu VÌ nói: «Chúng ta 
quan sát khắp phép tắc trên đời, nếu muốn cứu khổ cho người sống và 
mong cho họ có hạnh phúc lớn, thì không thể vất bỏ đạo đại đồng. Đạo 
đại đồng rất công bình, rất nhân ái, rất thịnh trị. Dù có đạo nào tốt BẤY 
cũng không thể hơn được nó.»?9 


Do đó «bậc thần minh thánh vương» là Khổng Tử đã «lập ra phép 
tắc tam thống và tam thế, sau đời Cứ Loạn, chuyển sang đời Thăng Bình 
và đời Thái Bình; sau thời tiểu khang thì tiến sang thời đại đồng». Khang 
Hữu Vi cho rằng «cái khổ của người đời là khôn lường, là bất khả tư nghị 
(không thể nghĩ bàn)» nhưng nếu tính đại khái thì các đau khổ ấy là: «Có 
7 cái khổ của kiếp người: I- đầu thai, 2- chết yểu, 3- tàn phế khuyết tật, 
4- dã man, 5- sống ở biên cương, 6- làm nô tì, 7- làm phụ nữ. Có 8 cái khổ 
do thiên tai: 1-đói kém do lụt hay hạn hán, 2- bệnh dịch, 3- hoả hoạn, 4- 
lụt lội, 5- núi lửa phun, 6- nhà sập, 7- đắm thuyễển, 8- nạn cào cào phá 
mùa màng. Có 5 cái khổ của nhân đạo: I- già không vợ và già không 
chồng, 2- mồ côi và già không con, 3- tật bệnh nan y, 4- bần cùng, 5- ti 
tiện. Có 7 cái khổ của nền cai trị: 1- hình phạt và giam câm, 2- thuế 
nặng, 3- quân dịch, 4- giai cấp, 5- áp chế, 6- có quốc gia, 7- có gia đình. 
Có 6 cái khổ của tình người: ]- ngu xuẩn, 2- thù oán, 3- lao khổ, 4- luyến 
ái, 5- bám víu và vướng luy, 6- ham muốn. Có 5 cái khổ do được kính 
trọng và ngưỡng mộ: 1- người giầu, 2- người sang, 3- người sống thọ, 4- 
đế vương, 5- thần, thánh, tiên, phật.»”" 


Đại Đồng Thứ: «Biến quan thế pháp, xã đại đồng chỉ đạo, nhỉ đục cứu sinh nhân chỉ khổ, cầu kỳ 
đại lạc, đãi vô do dã. Đại đồng chí đạo, chí bình dã, chí công đã, chí nhân đã, trị chỉ chí dã. Tuy hữu 
thiện đạo, vỏ dĩ gia thử hĩ.» N8 E8 E2, # & la] Z \#., tì 8k U# Á Z ?r,3R E + 
s ,74 #t tt. 2X BEl⁄ i8, 2£ 19,5 219,5 t6.,ïá Z2 3# 1U. 8E RS 
I#, ft PA ĐH ft Ấ - 

Đại Đông Thứ; «Nhẫn sinh chỉ khổ thất: nhất đầu thai, nhị yếu chiết, tam phế tật, tử man đã, ngũ 
biên địa, lục nô tì, thất phụ nữ. Thiên tai chỉ khổ bát: nhất thuỷ hạn cơ haang, nhị dịch lệ, tam hoả 
phần, tứ thuỷ tài, ngũ hoá sơn, lục ốc hoại, thất thuyền trầm, bát hoàng trùng. Nhân đạo chỉ khổ 
ngũ: nhất quan quả, nhị cê độc, tam tật bệnh vô y, tứ bần cùng, ngũ tí tiện. Nhân trị 'chỉ khổ thất: 
nhất hình ngục, nhị hà thuế, tam bình dịch, từ giai cấp, ngũ áp chế, lục hữu quốc, thất hữu gia. 
Nhân tình chỉ khổ lục: nhất ngu xuẩn, nhị thù oán, tam lao khổ, tứ ái luyễn, ngũ khiên luy, lục 
nguyện dục. Nhân sử tôn tiện chỉ khổ ngũ: nhất phú nhân, nhị quý giả, tam lão thọ, tứ để vương, 
ngũ thần thánh tiền phật» Á “1: Z #Z+2:—iWÑ&£, — X1, = RR#X› H4 5ƒ. + 
l8 Hữ,7x 0B, + Bề &. N ÚC Z 8A i—2K ®#. LÍ, f6 #W, = k3, HH 
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Muốn tránh được các nỗi khổ ấy thì phải biết nguồn gốc của chúng. 
Khang Hữu Vi nói: «Mọi đau khổ ấy đều là đau khổ của con người; còn 
như tình trạng đau khổ của các loài có lông mao, có lông vũ, có vẩy, có 
mai, thì không cần bàn luận. Tuy nhiên nếu nhìn chung các đau khổ của 
đời người, ta thấy nói chung nguồn gốc của đau khổ đều là do cứu giới 4 
?# (9 cõi) mà thôi. Cửu giới là gì? I- guốc giới: phân biệt cương thổ và 
bộ lạc; 2- cấp giới: phân sang hèn, thanh trọc; 3- chẳng giới: phân biệt 
mầu da vàng, trắng, nâu đỏ, đen; 4- hình giới: phân biệt nam nữ; 5- gia 
giới: phân biệt cha con, chẳng vợ; 6- nghiệp giới: phân biệt các nghề 
nông, công, thương; 7- loạn giới: có phép tắc không bình đẳng, không 
thông suốt, không đồng nhất, không công bằng; 8- /oại giới: có sự phân 
biệt giữa người với chim, thú, côn trùng, cá; 9- khổ giới: lấy khổ sinh 
khổ, truyền giống mãi mãi, không thể nghĩ bàn.»?? 

Nếu biết nguồn gốc của khổ là cửu giới, thì khử bỏ cửu giới tức là 
có thể diệt khổ. Khang Hữu Vi nói: «Cứu khổ như thế nào? Giống như 
tuỳ bệnh cho thuốc. Chúng ta phải diệt trừ cửu giới, tháo gỡ ràng buộc 
của nó. Chúng ta hãy bay lên cõi siêu nhiên, chạm tới trời và xuyên thấu 
vào chỗ cực thâm u. Tuy mênh mang tự tại, chúng ta hãy đạt tới hạnh 
phúc tột cùng trong cảnh giới thái bình đại đồng, trường sinh, vĩnh giác. 
Đạo cứu khổ của tôi, chỉ là diệt trừ cửu giới mà thôi: I- điệ: ứrừ quốc 
giới: hợp nhất các nước thành một cõi đất lớn; 2- điệt trừ cấp giới: xoá 
giai cấp để dân tộc bình đẳng; 3- điệt trừ chủng giới: đồng nhất nhân 
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Đại Dẳng Thư: «Phàm thử vân vân, giai nhân đạo chí khổ, nhí vũ mao lân giới chỉ khổ trạng, bất 
cập luận dã. Nhiên nhất lãm sinh ai, tổng chư khổ chỉ căn nguyên, giai nhân cửu giới nhỉ dĩ. Cửu 
giới giả hà? Nhất viết quốc giới, phân cương thổ bộ lạc đã; nhị viết cấp giới, phân quý tiện thanh 


1) 


trọc dã; tam viết chủng giới, phần hoàng bạch tông hắc đã; tứ viết hình giới, phân nam nữ dã; ngũ 
viết gia giới, phân phụ tử phu phụ chỉ thân dã; lục viết nghiệp giới, phân nông công thương chỉ sản 
đã; thất viết loạn giới, hữu bất bình, bất thông, bất đồng, bất công, chỉ phấp dã; bát viết loại giới, 
hữu nhân đữ điểu thú trùng ngư chí biệt đã; cứu viết khổ giới, đĩ khổ sinh khổ, truyền chủng vô 
cùng vô tận, bất khả tư nghị.» "` ác Ý X‡HZ %5. 11 3 ƒ† Z ã 1Ä, 
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loại; 4- điệt trừ hình giới: [để nam nữ bình đẳng]; 5- điệt trừ gia giới: 
mọi người thành dân của trời; 6- điệt trừ sản giới: nghề nghiệp mưu sinh 
chung cho mọi người; 7- diệt trừ loạn giới: cai trị thái bình; §- diệt trừ 
loại giới: yêu chúng sinh; 9- điệt trừ khổ giới: đến cõi cực lạc.»” 


Cõi cực lạc tức là đời Thái Bình.?' Nhưng đời này vẫn còn sự quy 
định của con người, trong khi đó ở phía trên nó là cõi trời vô hạn. Khang 
Hữu Vi chú giải Trung Dung rằng: «Tử Tư nói rằng sự truyền dạy lục 
kinh và sự lập pháp tam tròng (ba đời) đều là những quy định nhỏ và linh 
động theo thời, chứ không phải là ý tưởng thần minh của Khổng Tử. Bên 
trên {các quy định này] có nhiều tầng trời, uyên nguyên vô tận, không 
nơi chốn, không màu sắc, không mùi hương, không âm thanh, không bụi 
bặm. Lại còn có một cõi đời do trời tạo ra, không thể nghĩ bàn, không 
thể nói được. Ở đấy các thần thánh ngao du, và muốn cùng với chúng 
sinh biến hoá vào tầng trời của các tầng trời. Đấy là đạo tối cao của 
Khổng Tử. Cõi đời do trời tạo và không thể nói hay nghĩ đến hẳn là cái 
được ám chỉ qua lời lẽ huyền vi mà Tử Tư nghe và được Tử Tư phát biểu 
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Đạt Đồng Thu: «Hà đi cứu khổ, như bệnh tức dược, X X kỳ giới, giải kỳ triển phọc. Siêu nhiên 
phi độ, ma thiên lệ nyên. Tuy hạo nhiên tự tại, du nhiên chỉ lạc. Thái bình đại đồng, trường sinh 
vĩnh giác. Ngô cứu khổ chí đạo, tức tại X X cửu giới nhí đĩ. Đệ nhất viết khử quốc giới, hợp đại 
địa dã; đệ nhị viết khử cấp giới, bình nhân dân tộc đã; đệ tam viết khử chúng giới, đồng nhân 
loại dã; đệ tứ viết khử hình giới, X X lập đã; đệ ngũ viết khử gia giới, vi thiên dân đã; đệ lục 
viết khử sản giới, công sinh nghiệp dã; đệ thất viết khử loạn giới, trị thái bình dã ; đệ bát viết 
khử loại giới, ái chúng sinh giả; đệ cứu viết khử khổ giới, chí cực lạc đã.» (sJ L4 #t ®š, #15 
Hñ ##..O O Ä ft, H: #8 í@$..tG 74 7N IE., RE £ EM. 8E ïš #4 E 6, !Ã 7N 
®#.%⁄ 7 x,EKE*%+ #x~-#W.8 # ñ Z ì8.RHỦ7£O © L#*®m 5.5% — El # 
Bl #.,3 Xí 0; — E x0. AIR#Et6/5 = H 2 Án Á 3S 
#, ;l tU H # # Wfˆ.OO th; ñH¿2:4#8.8ÐX R5 HS # 
#..,2 # #4 1h; tr E#:Ñ W.6K W5 Á EZXSH?ĐR. P34 Đ 5 
JLEI3: # #, Z RK? #!'th— LAM chú: Nguyên văn có 6 chữ Hán bị khuyết, ghỉ đấu là Ö 
{tương ứng là X trong phiên âm Hán Việt). 


LAM chú: Lương Khải Siêu (Thanh Đại Học Thuật Khái Luận, Trung Hoa Thư Cục, Đài Loan, 

1966, tr.59) tóm tắt thuyết Thái Bình Thế của Khang Hữu Vi thành 13 điểm như sau: 

(}_ Không tập quốc gia; toàn thế giới lập một chính phủ chúng, phân ra lưm một vài chính phí 
khu vực, (Vô quốc gia, toàn thế giới trí nhất tổng chính phủ, phân nhược can khu vực #3] 
%%.€ †f RE — @§@Uj.2 E T l lÁ 

(2) Chính phủ chung và chính phủ khu vực đêu do dâu bầu lên. (Tổng chính phủ cập khu chúuh 
phú giai do dân tuyển §§ l( KỊ Ð [E Ti ff tế th 3% ). 

(3) Không có gia đình và họ hàng; trai gái sống chung không quá một năm; tới kỳ bạn phải 
thay đổi người. (Vô gia tộc, nam nữ đồng thê bất đắc du nhất niên, giới kỳ tu dịch nhân #£ 
%W., 4 l5] # 2 1# lh — #. 2Ø 5 Á} 


(4) Phụ nữ có thai thì vào viện dạy thai; trẻ sơ xữnh được đưa vào viện nuôi trẻ. (Phụ nữ hữu thân 
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—_——.Emmmmmmmammm—m—m—m. 1`... 
gửi nhập thai giáo viện, nhỉ đẳng xuất thai giả nhập dục anh tiện #8 #' tị 8 & A BB 
#4 Bề ,fd IB] Hỉ B6 # A Fí §M Bế ). 

(5) Trẻ con tuỳ độ tuổi cho vào viện dụy trẻ và trường học các cấp. (Nhĩ đẳng tiếp niên nhập 
mồng dưỡng viện, cấp cúc cấp học hiệu Sš T§ tt 8# A # ®fữŒ.Z⁄ 3# #4 F2) 

(6) Tré trưởng thành được chính phủ phân công làm các nghề sản xuất như công nghiệp, nông 
nghiệp, v.v... (Thành niên hậu da chính phú chỉ phái nhân nhiệm công nông đẳng sinh sản 
w nghiệp TR % {$ tH lít ñW lli ỨÉ 23 (£ T #8 3#: + # HE), 

Ai có bệnh thì vào bệnh viện, dỉ già vếu thì vào viện dương la. (lệnh tắc nhập dường bệnh 
viện, lửo lắc nhập dưỡng lão viện ‡ RỊ Á  TR tr. # RỊ A ®# #.z). 

(8) Vdm viện như viện dạy thai, viện nuôi trẻ, viên dạy trẻ, tiện chường hệnh, viện dưỡng lăo ở 
các Ähú vực được trang bị đây đủ tới da, để người vào đá được hướng sung xướng tối da. 
(Thai giío dục anh mông dường dưỡng bệnh dưỡng lầo chư viện vŸ các khụ tối cao chỉ thiết 
bị nhập giả. đếc tối cao củ hướng lục Ñ $4 1A5 Ñ Xứ 8 È ñễ bí BS 4 lñ 
mm 7á Ứ, Á Ế ÍẬ 8= 2 # 8). 

(9) Trai gái trưởng thành theo lệ nhải phục vụ một thời gian tong các viện ấy, giống như ngày 
Hay Đhuẩi dị quản dịch. (Thành niên nam nữ lệ tu dĩ nhược can phục dịch ư thử chư viện, 
nhược kim thể chỉ bịnh dịch nhiên ñš # 3 4# ÿl Z# DI # + RE {3 l2 I šš tz. # 
2Stởử E(x#@). 


(Ó) lập nhà ở tập thế và nhà ăn tập thể, có các đẳng cấp khác nhau, và mỗi người dựa theo 


thành tích công tác nhà tự do thụ hưởng. (Thiết Công cộng tác vá công công thực đường, hữu 
đẳng sai, các dĩ kỳ bạn tắc sở nhập tự do hưởng dụng 3 2S ‡t 18 4 2 #4 8 1ˆ, 1đ 3: 
*.4 l RE 3ˆÍE ñằfLLA HH #ẽHẰ). 
CHỊ: Đựy ké lười biếng bằng hình phạt rất nghiêm. (Cảnh noạ vì lãi nghiêm chỉ hình phạt § BE 
f3 Bi Z II ñ) ). 
(12) 4 có nhí: mưnh gì mới về phương điện học thuật cũng nhự ai cá thành tích lao động đặc biệt 
¿2 năm viện nói trên đều dược khen thưởng đặc biết. (Học thuật thượng hữu tân phát mình 
giỉ, cân tại thai giáo dẳng ngũ viện hữu đặc biết lao tích giá đắc thà tưởng #“i_—- 8%r 
5# HH #.. 1 ít lã ft H Eỉ Đ Tứ BỊ 3 HẾ #í Í8 9K 1$ ). 
(13) 2A chết thì thiêu xác: bất thiêu xác nằm kế nhà máy phân hón. (Tứ tắc hoà táng, hoủ táng 
trường fẺ lần ví phì liệu công xưởng ‡E HH »k 3š ¡2k # Bộ HL ẤM Eš ID ‡} T: ấ). 
Lương Khải Siêu nói tiếp: «Các điều của Đại Đồng Thư xơ lược như thế. Trọn sách có vài chục vạn 
chữ, để cập rõ ràng nguồn gốc của đau khổ và vui sướng cũng như tiêu chuẩn của thiện ác. Sau đó sách 
giảng lý do lập pháp là then chốt quan trọng nhất. Khi huỷ diệt gia đình và họ hàng, Khang Hữu Vị 
nói Phật pháp xuất gia cầu thoát khổ, chẳng bằng khiến cho đân không có gia đình thì khối xuất; ông 
nói tư hữu tài sản là nguyên nhân khiến tranh loạn; hễ không có gia đình và họ hàng thì ai thích có 
tư sắn? Còn quốc gia sẽ tuỳ theo gia đình và họ hàng bị huỷ điệt mà tiêu điệt vậy.» (Đại Đồng Thư chỉ 
điều lý lược như thị. Toàn thư sổ thập vạn ngôn, ư nhân sinh khổ lạc chí căn nguyên thiện ác chí tiêu 
chuẩn, ngôn chỉ cực tường biện. Nhiên hậu thuyết minh kỳ lập pháp chỉ lý do kỳ tối yếu quan kiện. Tại 
huỷ diệt gia tộc, Hữu Vì vị Phật pháp xuất gia cầu thoát khổ đã, bất như sử kỳ vô gia khả xuất, vị tư 
hữu tài sản vỉ tranh loạn chỉ nguyên, võ gïa-tộc tắc thuỳ phục lạc hữu tư sản. Nhược phù quốc gia tắc 
hựu tuỳ gia tộc nhỉ tiêu diệt giả dã. & |3] 8 Z Í§ F8 Hã #8. © #8 #U | 5 8,2 Á + 
1ï E ⁄⁄ HH lí #5 ÑB Z EH IE, ïm.. £S Í& ñế BỊ ‡Ệ ¡5 Z. R HE R # 
Bị 8È . ít SE 0  fK, Eồ ñB í J: Hì % SE lữ Si ni bê! Sai aigitEsii 
mẽ...” cIX BỊ St R SE TH §L.PE .# ®£ BỊ % RỊ X §# % # 
íI #ä ## ãí th). 
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bí mật ở cuối thiên Trung Dung.» 


Cuối Trung Dung có một câu của Thị Kính: «Thượng thiên chỉ tải, 
vô thanh, vô xú.» EkZzZ t, # #‡ ft: 3 (sự vận hành của trời cao 
không âm thanh, không mùi). Khang Hữu Vi cho rằng câu này ám chỉ 
«cõi đời do trời tạo», bởi vì vượt lên trên các quy định của con người còn 
có một cảnh giới rất cao. 


3. Đàm Tự Đồng 


Cùng tham gia phong trào biến pháp và lập giáo với Khang Hữu 
Vi là Đàm Tự Đồng (1865-1898), mà tư tưởng của ông cũng đủ để ông 
trở thành một nhà tư tưởng. Đàm Tự Đông #Š 8 [ñ] tự là Phục Sinh {§ 
+:, người huyện Lưu Dương ‡#|fð, tỉnh Hồ Nam ÿj f5. Ông tham gia 
biến pháp duy tân năm Mậu Tuất (1898), nhưng thất bại, và bị giết lúc 
mới 33 tuổi.?° 


1 


Trung Đung Chí: «Tử Tư cái ngôn lục kinh thuỳ giáo, tam trùng lập pháp, giai khu khu tòng 
quyền lập pháp chỉ mạt sự, phi Khổng Tử thần minh chỉ ý. Thượng hữu chư thiên, nguyên 
nguyên vô tận, vô phương, vô sắc, và hương, vô âm, vô trần. Biệt hữu thiên tạo chỉ thế, bất 
khả tư nghị, bất khá ngôn thuyết giả. Thử thần thánh sở du, nhỉ dục dữ quần sinh đẳng hoá ư 
thiên thiên, thử nãi Khổng Tử chỉ chí đạo dã. Thiên t¿o bất khẩ ngôn tr chỉ thế, thử tất Tử Tư 
sử văn chỉ vỉ ngôn, nhỉ vi phát chỉ ư thiên chung, đĩ tiếp hỗn mang.» ƒ f# X5 x&ữ ấs: ft 
VÔ =Œ U., làĂ í£ HỆ ứ ¡k 2E H.‡E 1L f †RHR Z 8 .ñ R šễ X.7U 
ï M #2, E77, 8E ỮU, EẾẾ,ÉM Í ,#t BM MỤ {j 5 Z Í, THỊ ấẾ, TH 
- ‡h H8 ƒW đý ,IÙÚ äX #I EÊ + In] {‡^ &%.lt 721L 7 2 #)R.X 
to ƒ nJ B5 #2 HÈ,ỨU 2# MB BB Z & ñ.0mẲ 5 2 9) XU. l R 

LAM chú: Đàm Tự Đồng Z# ñj [n] tự là Phục Sinh {§ 2, hiệu là Tráng Khí dt, người 
huyện Lưu Dương ##jf#, tỉnh Hồ Nam #ÿ i3. Ông xuất thân từ gia đình khoa bắng, quan lại. 
Thuở nhỏ ông đã hấp thụ cổ học của Trung Quốc đồng thời cũng ham thích văn chương, vũ 
hiệp, kiếm thuật. Từ chiến tranh Trung-Nhật năm Giáp Ngọ (1894), ông bức xúc, phát phẫn; 
bèn từ cổ học chuyển sang nghiên cửu tân học, tức là các môn khoa học tự nhiên và các thuyết 
xã hội học của Tây phương cận đại (qua các bản dịch chữ Hán). Ông hết sức bái phục Khang 
Hữu Vi, tự xem mình là đệ tử của Khang. Nâm 1896 âng đến Thượng Hải tìm Khang kết giao 
nhưng không gặp; rồi ông làm quen I.ương Khải Siêu, nhữ Lương giải đáp tư tưởng và lý luận 
của Khang về biến phúp đuy tân. Cũng năm I896 này. ông làm hậu bể ở Giang Tô. Thời gian 
này ông tỉnh nghiên Phật hục và trau đổi kiến thức về khoa học kỹ thuật của Tây phương. Năm 
1897, thea lời kêu gợi của tuần phú Hồ Nam là Trần Bảo Châm li§ WỸ ïš, ông trử về Hồ Nam 
trù bị chính phủ mới, Ông tham gia sáng lập hai trường tư thục (Thời Yụ học đường 875: 
#% và Vũ Bị bục đường ÿÈ f§ #422) và bai tờ báo (Tưưng Học Tân Bảo đi 4# §r ## và 
Tương Học Báo ;l 4$), tích cực tuyên truyền cho biến pháp duy tân. Tháng 6 năm 1898, 
vua Đức Tông ‡# 7E (niên hiệu Quang Tự, tại vị 1871-1908) hạ chiếu về biến pháp. Đàm Tự 
Đông được tiến cử để tham nghị về biến phúp. Ông đứng hàng tứ phẩm, hàm khanh, được sung 
vào Quân Cơ Chương Kinh 3Ÿ # # ¿ï. Đảm Tự Đồng, Lưu Quang Đệ ŸJ # 2Š, Lâm 
Sưởng ‡kzH, và Dương Nhuệ {3 #‡ là bốn người phẩm hàm khunh tham nghị biến pháp, nên 
được gọi là «Quân Cơ Tứ Khanh». Nhưng thế lực của phái thủ cựu quá mạnh, lại được Từ Hi 
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Trên phương diện Kinh học, Đàm Tự Đồng tuy không bằng Khang 
Hữu Vi, nhưng trên phương diện tư tưởng ông viết Nhân Học {- E8 để 
phát huy ý nghĩa Đại Đồng, thì trình bày rõ ràng hơn Khang Hữu Vị, 
Đàm Tự Đồng viết: «Phàm là người học về nhân {—-, đối với kinh Phật 
thì phải thông Hoa Nghiêm cho đến kinh sách của Tâm Tông và Tướng 
Tông; đối với sách của Tây phương thì phải thông Tân Ước cho đến các 
sách về toán học, khoa học tự nhiên, xã hội học; đối với kinh sách của 
Trung Quốc thì phải thông Chu Dịch, Xuân Thu, Công Dương Truyện, 
Luận Ngữ, Lễ Ký, Mạnh Tủ, Trang Tử, Mặc Tủ, Sử Ký cho đến sách của 
các nhà như Đào Uyên Minh, Chu Mậu Thúc (Chu Đôn Dị), Trương Hoành 
Cừ, Lục Tử Tĩnh (Lục Cửu Uyên), Vương Dương Minh, Vương Thuyển 
Sơn, Hoàng Lê Châu (Hoàng Tông Hi).»?? 


Tư tưởng của Đàm Tự Đồng tổng hợp nhiều phương diện nên trong 
đó không tránh khỏi có chỗ pha tạp; tuy nhiên ông là nhân vật đại biểu 
tối cao trong giới tư tưởng cuối đời Thanh, 


hậu thuẫn, nên phong trào thất bại. Có người khuyên Đàm Tự Đồng đào tẩu như Khang Hữu 
Vi và Lương Khải Siêu, nhưng ông từ chối, khẳng khái nói: «Các cuộc đổi mới ở các nước, 
chẳng đổ máu thì không thành. Ngày nay Trung Quốc chưa nghe đến có người đổ máu vì đổi 
mới, cho nên đất nước này chưa được hưng thịnh. Cá đấy, xin cho Tự Đồng này là người đầu 
tiền đổ máu!» (Các quốc biến pháp, vô bất tòng lưu huyết nhỉ thành, kim nhật Trung Quốc vị 
văn hữu nhân biến pháp lưu huyết giả, thử quốc chỉ sở đĩ bất xương dã. Hữu chí, thỉnh tự Tự 
Đồng thuỷ! 3 BỊ ## ¿#4 T' ƒÝ it tủ ií s⁄., 2 El rt EB + Bl 6 DI 48 # ÿt lu # 
; 8l Z ñ DI 2 8 tt. É Z., iế B Rữ ÍB] #ã ). Phong trào biến pháp duy tân năm Mậu 
Tuất (1898) còn gọi là «biến pháp 100 ngày» thất bại. Từ Hi Thái Hậu trở lại làm nhiếp chính, 
cầm tù vua Đức Tông và xử tử sáu nhà cải cách (đời gọi họ là Lục Quân Tử 7X # #-: Đàm 
Tự Đồng, Khang Quảng Nhân, Lưu Quang Đệ, Lâm Sưởng, Dương Nhuệ, Dương Thâm Tú} 
ngày 28 tháng 9 năm 1898. Tác phẩm của Đàm Tự Đông năm 1954 được Tam Liên Thư Cục xuất 
bản dưới tên Đàm Tự Đồng Toàn Thư rỗi năm 1981 được Trung Hoa Thư Cục tăng bổ hoàn bị 
và xuất bản dưới tên Đàm Tự Đồng Toàn Tập. Tham khảo: Đàm Gia Định, Trưng Quốc Văn 
Học Gia Đại Từ Điển, Thế Giới Thư Cục, Hương Cảng [năm ?}, quyển hạ, mục từ 6833, tr.1741; 
và Bảng Phác ƒE}Ì, Trung Quốc Nho Học, quyển 2, Đông Phương Xuất bản Trung tâm, 
Thượng Hải, 1997, tr.289-201, 


?? Nhân Học: «Phàm vì nhân học giả, ư Phật thư đương thông Hoa Nghiêm cập tâm tông tướng 


tông chỉ thư, Tây thư đương thông Tân LÍức cập toán học cách trí xã hội học chỉ thư, ư Trung 
Quốc thư đương thông Dịch, Xuân Thu, Công Dương Truyện, Luận Ngữ, Lễ Ký, Mạnh Tử, 
Trang Tử, Mặc Tử, Sử Ký cập Đào Uyên Minh, Chu Mậu Thúc, Trương Hoành Cử, Lục Tử 
Tĩnh, Vương Dương Xinh, Vương Thuyền Sơn, Hoàng Lê Châu chỉ thư.» J#${“## #,}° 
ft ñ VH% 7. 55 Z đ.f! DU # ã li ðl #! H EỊ # Ký 1L  # 
⁄3.,1ì›?Pđ3 ¡5.1.2 Y1, ñ8.Í8 DU. Ÿ,HE ƒ, 88 7 th 
ấu J4 BB Xã BH.l3 7# ÍW,1R l§ E,# 7 Ñf. + l8 5R, + đủ ỦỊ, # #l ứ Z 8 .- 
LAM chú: Từ điển Tữ Bá giảng: Cuối đời Thanh, các nhà đạy các môn học của Tây phương 
dùng từ cách trí ‡#q E để gọi chung các môn khoa học tự nhiên như vật lý, hoá học, v.v... 


7s4. PHÙNG HỮU LAN 


a. Nhân và dĩ thái 


Đàm Tự Đồng giảng về nhân {~, cũng phát huy thuyết của Trình 
Hạo và Vương Dương Minh: «Người nhân ái xem trời đất và vạn vật 
cùng một thể.» Tuy nhiên ông cũng phụ vào đó bằng các thuyết mới mẻ 
của khoa học Tây phương, tức là cái học mà người bấy giờ gọi là «cách 
trí» †# Ế. Đàm Tự Đồng nói: «Khắp cõi pháp giới, cõi hư không, cõi 
chúng sinh có một vật cực lớn, cực tỉnh ví, bám dính mọi nơi, xuyên suốt 
mọi nơi, liên kết mọi thứ, đầy tràn tất cả. Mắt không thấy được màu sắc 
của nó, tai không nghe được âm thanh của nó, miệng mũi không nếm 
ngửi được mùi vị của nó. Nó không có tên, nên ta gọi nó là đĩ hái D7 
(ether). Nó hiển lộ ở công dụng. Khổng Tử gọi nó là nhân, là nguyên, là 
tính. Mặc Tử gọi nó là kiêm đi. Phật gọi nó là fính hỏi, là từ bí. Da Tô 
gọi nó là linh hôn, là vêu người như yêu mình, xem thù dịch như bạn bè. 
Các nhà cách trí (tức khoa học tự nhiên) gọi nó là đi /ực (hay hấp lực: 
sức hút). Nó là tất cả các vật đó. Từ nó mà cõi pháp giới sinh ra, cõi hư 
không thành lập, cõi chúng sinh xuất hiện.» 

Dĩ thái Ù| 7 là phiên âm từ ether trong vật lý học.” Đàm Tự 
Đồng xem nó là «nguyên chất của nguyên chất» l§ # Z Iã ñ (ở sau sẽ 


nói rõ), xem nó là nguyên nhân để tựu thành mội cá thể hay một đoàn 
8 


Nhâu Học: «Biến pháp giới, hư không giới, chúng sinh giới, hữu chí đại, chí tình vi, vê sở bất 
giao niêm, bất quán hợp, bất quản lạc, nhỉ sung mãn chỉ nhất vật yên. Mục bất đắc nhí sắc, nhĩ 
bất đắc nhi thanh, khẩn ty bất đắc nhí xú vị, vô đĩ danh chỉ, danh chỉ viết đã thái. Kỳ hiển ư 
dụng dã, Khổng vị chỉ nhân, vị chí nguyên, vị chỉ tính. Mặc vị chỉ kiêm ái. Phật vị chỉ tính hải, 
vị chỉ từ bị, Da vị chỉ lĩnh hồn, vị chỉ ái nhân như kỷ. thị địch như hữu, Cách trí gia vị chỉ ái lực, 
hấp lực. Hàm thị vật dã. Pháp giới do thị sinh, hư không do thị lập, chúng sinh do thị xuất.» jiả 
‡È #4, đồ 22 ?R, Í# HP, 1H 4X, ® lề , tEm 4P ý, SN lv, 5 đã 
,fI 3Š Z —!f1%.H ®í8 mŒ, H T f# m #,L1 & 4 8# mm 1 %,## 
#4 .⁄, #\ Z⁄. H J1) x. 8 ER 7ˆ HỊ th, 1L ñ8 ~Z 1 -.ä8 Z 76.äB Z |#‡. 5 ãR 
3E. ÉbáR H8, äH Z X4 #.Hñ Hỗ 8B ¿ 84 St, đ] ¿SA ÍHC, †R # 
7? .IR CO ñBH ⁄ #È J9, UX J). B* ñ P 1U.%X ?R HH lế 3, KẾ 2# HỊ E 
/„#R E H Z tH. 


LAM chú: Về chất ether (dĩ thái) (rong vật lý: 
đầy không gian, nhưng ngày nay người ta biết răng ether không hể tần tại trong thực tế. Các 


” Ngày xưa người ta ngỡ rằng cther là chất ngập 


nhà khoa học cuối thế kỷ XIX đầu thể kỷ XX cho rằng cther là chất trung gian giúp ánh sáng 
truyền đi trong không gian. Thuyết tương đổi của Albert Einstcin chứng minh rằng ánh sáng 
không cần một chất trung gian nào để truyền đi. Do đó thuyết cther đã bị hác bổ. Quá irìnhi 
phát triển của thuyết ether: Mấy thể kỷ trôi qua, các nhà vật lý đã cố xác định xem phải chăng 
ánh sáng là một luống gồm các hạt (a stream of partieles) hay là một tập hựp các song (a set 
of waves). Trong hai thập niên 1860 và 1870, nhà vật lý Tô Cách I.an James Clerk Mlaxwelt 
thiết lập một thuyết liên kết điện (electricity), từ (magnetism), và ảnh sáng với các sóng năng 
lượng điện từ (waves of electromagnetic cnergy). Thuyết của ông tiên đoán rằng các sóng 
của điện từ trường thay đổi, đi xuyên qua không gian đưới hình thức sóng điện từ (electromag- 
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thể, để vật này giao thông với vật kia. Ông nói: «Tác dụng của dĩ thái 
rất linh điệu và có thể trưng dẫn. Ở thân thể con người nó là não. [...] Ở 
hư không nó là điện, nhưng điện không chỉ ngụ ở hư không, bởi vì vật nào 
cũng có điện. Não là một đầu mối, là sự hữu hình hữu chất của điện. Não 
là điện có hình chất; còn điện là não không hình chất. Hễ con người biết 
rằng sức mạnh của não khí thông năm giác quan và trăm lóng xương, tạo 
thành một thân thể, thì ắt biết điện khí thông với trời đất, vạn vật, ta với 
người khác, tạo thành một thân thể vây .»*9 


Khổng Tử nói về nhân {—, chẳng qua là nói đến tác dụng của dĩ 
thái. Đàm Tự Đồng nói: «Sự phân biệt giữa nhân và bất nhân là ở chỗ 
thông suốt và bế tắc. Gốc của thông suốt và bế tắc chỉ là nhân và bất 
nhân. Thông suốt thì như dây điện đi khắp bốn phương, chỗ nào cũng tới, 
các miền khác nhau mà như một thân thể. Cho nên Kinh Dịch đầu tiên 

netic waves). Các sóng này tải năng lượng từ nơi này đến nơi khác. Maxwcll chứng minh rằng 

vận tốc của sóng điện từ là 300.000 km/giá y (vận tốc ánh sáng trong chân không chính xác là 

299.792.458 mét/giây). Thuyết của Maxwell chứng minh rằng ánh sáng được truyền đi bằng 

sóng. Trước khi thuyết của Maxwell ra đời, các loại sóng mà các nhà khoa học biết đều cần 

chất trung gian để truyền đi. Họ cho rằng sóng ánh sáng phải đi qua một chất trung gian. Họ 
đã biết các sóng ánh sáng từ các vì sao xa xôi đi xuyên qua không gian và tới quả đất. Như thể 
không gian ắt ngập đẩy một chất trung gian vô hình mà họ gọi là ether, và chức năng của nó 
là giúp truyền ánh sáng trong không gian. Thuyết ether bị bác bỏ: Năm 1887, nhà vật lý Rfš là 

Albert À. Michelson cộng tác nhà hoá học Mỹ Edward W, Alorley thực hiện một thí nghiệm 

nổi tiếng (ngày nay gọi là «thí nghiệm Michelson-Moriey») chứng mình rằng cái gọi là chất 

ether khêng hề tổn tại trong thực tế, Đến năm 1905, AIbert Einstein đưa ra thuyết tương đối 

{theory of relativity) chứng minh rằng ánh sáng không cần một chất trung gian nào để truyền 

đi và vận tốc ánh sáng là hằng số theo mọi chiều hướng. Có nghĩa là chất ether không hể có 

thực. (Tham khảo: Äficrosoft Encarta Eneyclopedia 2004, mục từ ether). Qua các sách khoa học 
íLổi của Tây phương dịch sang Hán ngữ, kiến thức của Đàm Tự Đồng về ether hẳn là thiếu sát. 

Từ khi Đàm Tự Đẳng đưa ra học thuyết của mình đến lúc bị xử tử năm 1898, öng không ngờ 

rằng trong lúc ông còn thao thao hùng hồn thuyết giảng và đểng nhất cái gọi là chất đĩ thái 

(ether) không có thực với một số khái niệm của Nho, Phật, Mặc, Thiên Chúa piáo thì năm 1887 

các nhà khoa học Tây phương đã bác bồ thuyết cther rấi, Nay tìm hiểu lịch sử triết học, chúng 

ta chủ yến ghỉ nhận vào thời đại ấy, trong hoàn cảnh lịch sử ấy người ta đã có tư tưởng gì, học 
thuyết gì, hơn là dùng thành tựu của ngày này để phê phán ngày xưa. 


39 Nhâm Học: «Dĩ thái chỉ dụng chỉ chí linh nhí khả trưng giả, ư nhân thể ví não. [...| Ư hư không 


tắc vi điện, nhỉ điện bất chỉ ký ư hư không, cái võ vật bất di luân quán triệt. Não kỳ nhất đoan, 
điện chỉ hữu hình chất giả dã. Não vi hữu hình chất chỉ điện, thị điện tất vi vô hình chất chi não. 
Nhân trí não khí cân thông ngũ quan bách hài vỉ nhất thân, tức đương trì điện khí thông thiên 


địa vạn v nhân ngã vi nhất thân dã.» j} # Z H] Z # #8 im "] í4 #{,§* A 88 E5 


lã . `. ii § 2 LÈ ® đề #, ã # J T #3 tê H #4. : 
RUN, =SỨH5uUb.HRĐRN ⁄ 8. 8 ⁄ E # HH < 
lã.. A Ai Ấ 8 dã h E H fú  — #, BI & HI 8 %4 3ñ À: Hb ñ ĐA ÚU 
BS — # th. 


756. PHÙNG HỮU LAN 


nói nguyên 7L, kế đó nói hanh TZ. Nguyên là lòng nhân {—ˆ; hanh là 
thông suốt. Nếu có nhân, tự nó phải thông suốt; cũng vậy, chỉ có thông 
suốt thì sức mạnh của nhân mới có thể phát triển hoàn toàn. Do đó ta 
làm lợi cho mình và làm lợi cho người khác; qua đó mãi vững bên nhờ 
trình cố gã [B| (ngay chính và bên bï).»*! 


Đó là ý của Trình Hạo viết trong M”ị Trình Di Thư: «Sách y học nói 
chân tay tê liệt là bất nhân; đó là câu nói rất hay về tình trạng ấy.» (Y thư 
ngôn thủ túc nuy tý vi bất nhân; thử ngôn tối thiện danh trạng. lề Sš H T: 
tt ®#/##£ƒ ®(:;:ÓE 8 E 421Ä).°” Kinh Dịch nói: «Càn nguyên 
hanh lợi trinh.» Đàm Tự Đồng cũng lấy đï rhái để giải thích Kinh Dịch. 


b. Hữu vô và sinh diệt 


Đàm Tự Đồng cho rằng mọi sự vật chỉ là kết quả của các nguyên 
chất hoá học kết hợp lại. Do đó mọi sự vật không có tự tính. Ông nói: 
«Tính khác nhau giữa động vật và thực vật phải chăng là tự tính của chúng? 
Hay là vị trí của chất điểm và liều lượng phân cấp cho chúng có sự bất 
đồng? Chất điểm không ngoài 73 loại nguyên chất. Nguyên chất này cùng 
nguyên chất nọ hoá hợp thì thành tính của một vật nào đó. Còn tách rời 
chúng ra và cho hoá hợp với nguyên chất khác, hoặc tăng nguyên chất này, 
giấm nguyên chất kia, thì lại tạo thành tính cúa một vật nào đó. Thậm chí 
số nguyên chất hoá hợp giống nhau, mà liều lượng ít nhiều hay cái chính 
cái phụ khác nhau thì lại tạo thành tính của một vật khác nữa. Sự biến hoá 
phức tạp này không thể ghi chép xuể, [...] Nhưng bản thân nguyên chất vẫn 


* Ngân tiẹc: «Nhân bất nhân chỉ biện, ư kỳ thông dữ tắc. Thông tắc chí bản, duy kỳ nhân bất 


nhân. Thông giả như điện tuyến tứ đạt, vô viễn phất giới, dị vực như nhất thân đã. Cố Dịch thủ 
ngôn nguyên, tức kế ngôn hanh. Nguyên, nhân đã; hanh, thông dã. Cấu nhân tự vô bất thông, 
diệc duy thông nhỉ nhân chỉ lượng nãi khả hoần. Da thị tự lợi lợi tha, nhỉ vĩnh đĩ trinh cố.» {~ 
TC Wt,0ˆ H iã H&.iñ # 2 ®.WÊ H {CC 4 (3H & "U Ẩố #8 PH ìẽ 

, #E š# Jb fl, #ẻ b# tì — 8 1U. 9 Eí BH 7U, BE 8l S #.7,Í tị: 7. xã 
th. (- #t 4 lă, 7T tí šRI ñẪ Z2 8 75 5J 7 .H Z H fi| #l ftÙ, ïR 3< 
J1 8lEl.—- LAM chú: Hai chữ £rizk cổ lấy từ Văn Ngôn quê Càn: «Quân tử thể nhân túc 
đĩ trưởng nhân, gia hội túc dĩ hợp lễ, lợi vật túc dĩ hoà nghĩa, trinh cố túc đĩ cán sự.» ð 
+#8#14. LIKE A,# L4 I8, #J f9 8 ĐLấn #, ä lãi 8# Dl + 
(Quân tử thi hành điều nhân, đủ để đứng đầu mọi người; tập hợp mọi về đẹp, đủ để bựp với 
lễ; làm lợi cho vạn vật, đủ để phụ hoạ theo điều nghĩa. Ngay chính và bền bĩ đủ để làm việc). 


*? JAM chú: Xin xem chú thích 88 của chương 12 trên đây. 
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y như lúc ban sơ, không có tăng thêm hay hao tổn.»* 


Bản chất của 73 nguyên chất chính là đĩ thái (ether). Đàm Tự Đồng 
nói: «Mặc dù có 73 nguyên chất khác nhau, nhưng cái gốc của nguyên 
chất thì chỉ là chất đĩ thái duy nhất mà thôi. Bởi nó duy nhất nên không 
sinh không điệt. Nó không sinh, nên ta không thể nói nó là hữu. Nó 
không điệt, nên ta không thể nói nó là vô.»** 


Theo lời trên, ngoài các tính chất mà người ta gán cho nó, chất đĩ 
thái tức là chất nhân Tã [R| của vạn vật (nguyên nhân vật chất của mọi 
vật, như thuật ngữ của Aristotle dùng: £he zmaterial cause öƒ aÌl things). 
Chất dĩ thái thì không sinh không diệt. Đàm Tự Đồng nói: «Có chứng cớ 
gì cho thấy [chất đĩ thái] không sinh không diệt? Đáp: nhìn khắp nơi đều 
đúng thế cả. Như các nguyên lý hoá học đã nói trên đây, nếu xét tới 
cùng, chẳng qua là lấy một số nguyên chất tách nhau ra, hoặc lấy một số 
nguyên chất hợp lại. Áp đụng cái đĩ nhiên mà cố nhiên, tuỳ theo thời 
gian thuận lợi hay bất lợi cũng như tuỳ theo liều lượng kết hợp đây vơi, 
mà gọi là vật này hay vật kia, chỉ thế thôi. Lê nào có thể làm tiêu ma 
một nguyên chất ư? Lẽ nào có thể sáng tạo một nguyên chất khác tr?»$ 


3Š Nhân Học: «Bỉ động thực chỉ dị tính, vi tự tỉnh nhĩ hổ? Ức chất điểm chỉ vị trí dữ phân tễ hữu 
bất đồng nhĩ. Chất điểm bất xuất hồ thất thập tam chủng chi nguyên chất. Mỗ nguyên chất dữ 
mỗ nguyên chất hoá hợp tắc thành nhất mỗ vật chỉ tính. Chiết nhi đữ tha nguyên chất hoá hợp, 
hoặc tăng mỗ nguyên chất, giảm mỗ nguyên chất, tắc hựu thành nhất mỗ vật chỉ tính. Tức 
đồng sổ nguyên chất hoá hợp, nhỉ đa quả chủ tá chí thiểu thù, hựu biệt thành nhất mỗ vật chỉ 
tính. Phân vân phiền biến, bất khả kỷ cực. [...] Nhiên nhi nguyên chất tắc sơ vô tăng tổn ư cố 
dã.» {2 ŠU il .Z # !t£. E3 H l† lỆ # ?HlI #ã #“ Z [ở fR Bí 2 BÍ 8 T BI H 
.Ñ te 7 H # t †: = l ⁄mH. 4# lR 8 Bị # Br 8 ÍL 3 RỊ ng — ®: 
Z #.#ï mm #4 fb Bí 8 {L 3, s l3 # Pã #,  # N8, HỊ X gè — 3t f) 
Z8. F) St E  {c 4 0 2 8 z 2Ú, X ÿIJ Bề — 3%: †1 Z ‡‡ 
.fl fn tế SẺ, T nJ #q Œ.. I...] #4 mm B7 RỊ #) # H8 ‡ #⁄\ t4 th. 

Nhân Học: «Nhiên nguyên chất bà hữu thất thập tam chỉ đị, chí ư nguyên chất chỉ nguyên, tắc 
nhất đĩ thái nhỉ đĩ hĩ. Nhất cố bất sinh bất diệt. Bất sinh cố bất đắc ngôn hữu. Bất diệt cố bất 
đắc ngôn vô.» #A J# fí i8 tí t | < Z #4, £ #` RE  Z Bị, BI — L1 % ii E 
®.—t  # Xi. + š 2 í8 5 BH. Má 8 5 &. 

Nhân Học: «Bất sinh bất điệt hữu trưng hồ? Viết, di vọng giai thị dã. Như hướng sở ngôn hoá 
học chư lý, cùng kỳ học chi sở chí, bất quá tích số nguyễn chất nhỉ sử chỉ phân, đữ tính số nguyên 
chất nhỉ xử chỉ hợp. Dụng kỳ đĩ nhiên nhi cố nhiên giả, thời kỳ hảo ác, tễ kỳ doanh hư, nhỉ đĩ 
hiệu viết mỗ vật mỗ vật, như thị nhỉ đĩ. Khởi năng cánh tiêu ma nhất nguyên chất, dữ biệt sáng 
tạo nhất nguyên chất tai?» 4` # + ð ñ ft #?EI, iRƒ # tý th. ín pm BỊ R {E 
## ñã EE, RE: S ⁄ mằ ®=, 2 iB tí RUN  ñm f# Z 2, Ei ff EU PB H ñm 
í#z .H #E # m li 4 #,t H #7 E, HH ất „1m J4 #š H X #3 
®t.*U E tÍ G. # 6É & ï8 RE — lí #, El 0Í BÍ xã — ƒR ?#Í #? 
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Chất dĩ thái thì không sinh không diệt: 
các nguyên chất thì không có tăng thêm hay 
hao tốn đi. Do đó trong vũ trụ chỉ có sự biến 
dịch chứ không có sự tồn tại và tiêu vong. Đàm 
Tự Đông nói: «Hữu và vô chỉ là tụ và tán chứ 
chẳng phải sinh và diệt. [...] Vương Thuyền Sơn 
giảng Chu Dịch, nói rằng một quẻ kép có 12 
hào, phân nửa ẩn và phân nửa hiện. Cho nên 
Đại Dịch không nói hữu và vô, mà nói ẩn và 
hiện thôi.»*° 


Đó là ý của Trương Tái nói trong Chính Đèm Tự Đồng 
Mông: «Hễ khí tụ thì “cái có thể nhìn thấy bẰng 
sự sáng của mắt chúng ta” (ly minh đắc thì Ñ£ HR {8$ j ) trở nên hữu 
hình; hễ khí không tụ thì “cái có thể nhìn thấy bằng sự sáng của mắt 
chúng ta” trở nên vô hình.»*” Đàm Tự Đồng vốn dùng thuyết của Trương 
Tái nhưng lại lấy các thuyết mới mẻ trong hoá học mà ông nghe thấy 
vào thời đó để giảng rõ thuyết của Trương Tái. 


Chất dĩ thái tuy không sinh không diệt nhưng lại có «sinh và diệt 
rất nhỏ nhặt» (vi sinh diệt Ø# “E ÿ# ). Đàm Tự Đồng nói: «Nếu nhìn về 
quá khứ, ta thấy quá trình sinh và diệt không có khởi đầu. Nếu nhìn về 
tương lai, ta thấy nó không có kết thúc. Nếu nhìn ở hiện tại, ta thấy nó 
liên tục. [...] Trang Tử nói: “Giấu thuyền trong hang, vậy là ổn thoả, 
nhưng đến nửa đêm có kẻ khoẻ mạnh vác nó trên lưng và chạy mẤt, ” 
Tôi nói thêm rằng kẻ ấy sẽ vác luôn cái hang mà chạy mất. Trang Tử lại 
nói: “Ngay cả chìm hồng và chim hộc bay lượn cao muôn trượng rồi cũng 
bay sa xuống mà nhìn ao đầm.”?° Tôi nói thêm rằng ao đầm cũng đã bay 
lượn. [...] Khổng Tử đứng trên bờ sông, nói: “Ôi, trôi chảy thế này, ngày 


3% Nhận Học: «Hữu vô giả, tụ tán dã, phi sinh diệt dã. [...] Vương Thuyền Sơn chỉ thuyết Dịch, 
vị nhất quái hữu thập nhị hào, bán ẩn bán hiện. Cố Đại Dịch bất ngôn hữu vô, ẩn hiện nhỉ đĩ.» 
4 t E,#E BC th, 3E # MŒ tb.. [..] ##LlI Z äê 8,58 — ‡tR  —5.*# 
f#£ #2 R (Hỉ ).lt k 8 4 Ãã ñ ..fÊ S8 GI )Ẫ . 


LAM chú: Xin xem chú thích 10 của chương 12 trên đây. 


h 


* LAM chú: Nguyên văn là: Trang Tử (Đại Tông Sư): «Phù tàng chu ư hác, tàng sơn ư trạch, vị 


chí cố hĩ. Nhiên nhí dạ bán hữu lực giả phụ chỉ nhí tẩu, muội giả bất trí dã.» 2 #& f3 ÿ2 #3 
,# IlI #2 #, Z1 Z lEI &. #4 im # *## Đ # 8 Z 7E, BR # 2F #II tb (Giếu 
thuyền trong hang; giấu núi trong cái đầm; vậy là ổn thoả. Nhưng đến nửa đêm có kẻ khoẻ 
mạnh vác nó trên lưng và chạy mất thì người đang ngủ không biết được). Xin xem lại chú thích 
45 của chương 10 (quyển l). 

3° LAM chú: Câu này không hể có trong Trang Tử. 
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đêm nó không hề ngừng nghỉ!” *° Ngày đêm tức là lý của sông; sông tức 
là hình của ngày đêm. (...] Chẳng. một chẳng hai, chẳng gián đoạn chẳng 
thường hằng. Sinh và diệt xoay vần, diệt tức là sinh. Ranh BIỚI g1ữa sinh 
và diệt rất nhỏ nhặt, đã nhỏ lại càng nhỏ cho đến nhỏ hết mức; nó kín, đã 
kín lại càng kín, cho đến kín hết mức. Bằng cách này chúng dung hoá 
thành mội, và trở thành không sinh không điệt; nhưng cái tạo thành sinh 
và diệt nhỏ nhặt ấy không thể dễ che giấu.»*! 


Vạn vật lúc nào cũng nằm trong sự biến dịch và sinh diệt, tức là 
chúng luôn đổi mới từng ngày. Đàm Tự Đông nói: «Quan sát sự trôi 
chảy, chúng ta gọi nó là nhật tân (đổi mới từng, ngày). Khổng Tử nói: 

“Cách là bỏ cũ; Đỉnh là lấy mới." * Lại nói: “Đổi mới từng ngày là đức 
đổi đào.” “* Cái thiện đạt tới tốt đa là do đổi mới từng ngày; cái ác đạt 


'° LẠM chú: Luận Neữ (Tử Hãn). Thâm ý của Khổng Tử qua câu này thì không ai biết chắc chấn. Đại 
khái các nhà chú giải cho rằng Khổng Tử muốn nói thời gian trôi qua nhanh, như nước chảy, đêm 
ngày không nghỉ; qua đó khuyên đệ tử phải cố gắng học tập. MZgnh: Tử (Ly Lâu, hạ) viện đẫn «bất 
xả trú dạ» và giảng khác: «Từ Tử viết: “Trọng Ni cức xưng vu thuỷ viết: "Thuỷ tai thuỷ tai," Hà 
thủ vu thuỷ dã? Mạnh Tử viết: “Nguyên tuyển hỗn hỗn, bất xả trú dạ; doanh khoa nhỉ hậu tiến, 
phóng hồ tứ hải. Hữu bản giả như thị, thị chỉ thủ nhĩ.» f2 -#+ E1: “fftE¿25Rf§ †7kEl: “2k 
#, 7k ñ*.' TRỊ RX # 7k th? HH: “RE #\RiE, 4:  # {5 ¡3l EL [HỦ f6 ÌÉ, 
3# H ï§. #  # t1, 7 Z RVfWE." (Từ Tử nói: “Trọng Nỉ thường ca ngợi nước: “Nước 
kìa, nước kìa!" Nước có gì mà khen chứ?” Mạnh Tử đáp: “Nguồn nước cuồn cuộn, chảy đêm ngày 
không nghỉ. Nó lấp đầy hang hốc rồi tiến thẳng ra bốn biển. Cái có nguồn gốc là như thế, nên ngài 
mới khen. *) 


**— Nhân Học: «Cầu chỉ quá khứ, sinh diệt vô thuỷ. Cầu chỉ vị lai, sinh điệ t vô chung. Cầu chí hiện tại, 


sinh diệt tức tức. [...] Trang viết: “Tăng chu ư hác, tự vị dĩ cố, hữu đại lực giả đạ bán phụ chỉ nhỉ 
tẩu.” Ngô vị tương tịnh hác nhí phụ chỉ tẩu dã. Hựu viết: “Hồng hộc dĩ tường tư vạn nhận, nhí la 
giả do thị hổ tẩu trạch.” Ngô vị tịnh tẩu trạch diệc nhất đĩ ĩ tường giả dã. [...) Khổng tại xuyên 
thượng viết: “Thệ giả như tư phù, bất xả trú dạ.” Trú dạ tức xuyên chỉ lý; xuyên tức trú dạ chí 
hình. [...] Phi nhất phủ nhị, phi đoạn phi thường. Tuyển điệt, tức diệt tức sinh, Sinh dữ diệt tương 
thụ chí tế, vì chỉ hựu vỉ, chí ư vô khả vi, Mật chỉ hựu mật, chí t vô khả mật, Phù thị đĩ dưng hoá 
vi nhất, nhi thành hồ bất sinh bất diệt, nhỉ sở đĩ thành chí vi sinh diệt, cố bất dung yếm yên hĩ.» 2È 
chế: % 4 #t là .3R Z K2, # W8 #RC.sR 2 HE, + MU B8. L..] E 
: “§§ f} Õ$ #3, BH äÑ Ð lõi, 13 X 7) # í4 3 BH Z M3.” # 8B lữ š ## [D 
nh ~H: “#iậE 3l)! & 1), mm § # 3 1R # & ì#.” # ñH tứ 
lỄ 7h — C Đ ã t. L..] ƒL!IÍ EFI: “3f # ðU ME, #@ # #.” #t w BỊ 
JII Z #8 ;)1| BI #Ê # # #Z. L...] 3È — 3È —, 3È Ki #F 4. lữ ĐW, EII W +. #l 
1H ?S x. H.ẾM 2X N, E ÝY BE 5] BÉ. 2 XE, 3 Đà ĐI đg. j2) 
BÉ {L E5 — , BE #5 # Tx ĐW,HỦ Bí DI Hà ý #4 M,EI 2E ð RE & -0 
*. LAM chú: Nguyên văn trong Tạp Quái: «Cách, khử cố dã. Đỉnh, thủ tần dã.» %, ‡: ‡f tH,. HỤ 
; NUfi tb,. Quẻ Cách và quẻ Đỉnh liền nhau. Cách là đổi mới, là trừ bỏ cái cũ (khử cố). Đỉnh là 
cái vạc nấu các thứ sống sít thành thức ăn mới, chế biến để có được cái mới (“hủ tân). 
LAM chú: Nguyên văn trong Hệ Từ Thượng: «Phú hữu chí vị đại nghiệp, nhật tân chí vị thịnh đức,» 
T1 Z5, H #t x⁄ ñB Rề #Ê (Sự sở hữu đổi dào của Đạo gọi là sự nghiệp lớn; sự đổi 
mới hằng ngày [của Đạo} gọi là thịnh đức). 
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tới tối đa là đo không đổi mới từng ngày. [...| Đức thì phải mới, người đời 
ai cũng biết thế, Tại sao đến đời nay {đân chúng] lại có cuộc sống thủ 
cựu tệ hại, mà cứ khư khư nói không cần cải cách chính trị? Tại sao?»*# 

Đoạn văn trên đây cho thấy Đàm Tự Đồng nêu ra cơ sở triết học 
của phong trào biến pháp (đổi mới chính trị) thời bấy giờ. 


c. Nên chính trị đạt đồng 


Đàm Tự Đông đã chú trọng ý nghĩa «người có lòng nhân ái thì xem 
trời đất và vạn vật là một thể» do đó trên phương diện chính trị ông cũng 
giảng giải cái gọi là «giáo lý đại đồng» của Khang Hữu Vi. Ông nói: 
«Sự thịnh trị trên địa cầu là do có thiên hạ và không có quốc gia. Trang 
Tử nói: "Chỉ nghe nói phải để cho thiên hạ an nhiên tự tại, chứ không 
nghe nói phải cai trị thiên hạ, ”3⁄ Cai trị nghĩa là có quốc gia. An nhiên 
tự tại nghĩa là không có quốc gia. Từ «tại hựu» 2£ 3 [zàiyòu] (an nhiên 
tự tại) tức là chuyển âm của từ «tự do» Eị Hị [z3yóu], ý nghĩa là thế! 
Người người muốn được tự do thì phải là dân chúng không quốc gia. Hễ 
không có quốc gia thì sẽ biên giới biến mất, chiến tranh dứt, nghi ky hết, 
quyền mưu bỏ, ta và người hết phân biệt, bình đẳng xuất hiện. Tuy có 
thiên hạ mà như không có thiên hạ. Hễ vua và bầy tôi phế bỏ, thì sang 
hèn như nhau; hễ công lý sáng tỏ, thì giàu nghèo như nhau. Trong phạm 
vị ngàn đặm hay vạn dặm như thể có một nhà hay một người. Mọi người 
xem nhà là quán trọ, xem nhau là đồng bào. Cha không có chỗ thể hiện 
tình cha; con không có chỗ thể hiện lòng hiếu. Anh em quên tình huynh 
đệ. Vợ chồng quên thói phu xướng phụ tuỳ (chồng nói vợ phải theo). Nó 
giống như đời thái bình (Millennium) mà các sách Tây phương nói, hoặc 


**ˆ Ngân Học: «Phản hỗ thệ nhỉ quan, tắc danh chỉ viết nhật tân. Khổng viết: “Cách khử cố, Đỉnh 
thủ tần.” Hựu viết: “Nhật tân chỉ vì thịnh đức.” Phù thiện chí ư nhật tân nhi chỉ hĩ; phù ác 
diệc chí ứ bất nhật tân nhí chỉ hĩ. [...] Đức chí nghỉ tân đã, thế dung trì chỉ. Độc hà dĩ giới kim 
chỉ thế, do hữu thủ cựu chỉ bỉ sinh, đoạn đoạn nhiên viết bất đương biến pháp, hà tai?» + *ƒ 
3ï Ti 8, lIl #4 Z. BE H Ÿi.fƒLEL: “# 2 #4, 9W NXLỢi.” xXH: “Hối Z 
B(&.” +  #Jì H ñïi I0 IẤ ; 7h # ƒ\ TH ðí m IE %. [..] #Z 
lì ðØïi t,,†H 3 l Z.. 5# lJ 1L! H 3 ⁄ HE, ñH 'T ?ã Z R§ 4+, Éï Ki # HI 
i4 W# j4 ,Ín] # ? 


* LAM chú: Xin xem lại chú thích 27 của chương 10 (quyển I). 
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giống như đời đại đồng mà sách Lễ Vận nói.»'® 


ÝY nghĩa ấy, Đàm Tự Đồng cho răng Chu Dịch và Xuân Thu cũng 
đã nói rôi. Ông nói: «Sự biến đổi của địa cầu mà tôi nói đến, chẳng 
phải là lời của tôi, mà chính là lời của Kinh Dịch. Dịch là đạo bao 
trùm thiên hạ, cho nên nó cực kỳ thâm u và không thể ghét,” Tôi từng 
nghe |một người] luận quẻ Càn, có chỗ khế hợp với ý nghĩa tam thế 
trong Xuân Thu. Dịch pồm tam tài và gấp đôi tam tài {thành sáu vạch 
của quẻ kép|, cho nên có hai tam thế. Nội quái nghịch (từ yên đến 
loạn) và ngoại quái thuận (từ loạn đến yên). "Sơ cứu, tiêm long vật 
đụng.” (Hào Dương 1: Rồng ẩn, không dùng). Đó là đời Thái Bình, là 
nguyên thống 7ÿ ##.. Đời này không có giáo chú, cũng không có quân 
chủ. Đó là đời hổng hoang thái cổ, dân chúng chất phác đơn sơ, xem 
nhau tà tù trưởng. Đời này so với đời người là trẻ sơ sinh. “Vật dụng” 
(không dùng) có nghĩa là không có gì cần làm. “Cửu nhị, hiện long tại 
điền, lợi kiến đại nhân." (Hào Dương 2: Rồng hiện ở ruộng; gặp đại 
nhân có lợi). Đó là đời Thăng Bình, là thiên thống Z #t. Đời này dẫn 
dẫn có giáo chủ và quân chủ. nhưng họ chưa xa dân, nên mới nói “hiện 
ở ruộng”. Đó là đời Tam Hoàng Ngũ Đế. Đời này so với đời người là 

J9 Nhân Hạc: «Địa cầu chí trị dã, dĩ hữu thiên hạ nhỉ vô quốc đã. Trang viết: *Văn tại hựu thiên 
hạ, hất văn trị thiên hạ.” Trị giả, hữu quốc chỉ nghĩa đã. Tại hựu giả, vô quốc chỉ nghĩa dã. 
Viết tại hựu, cái tự đo chi chuyển âm, chỉ tai ngôn hồ! Nhân nhân năng tự do, thị tất vi vô quốc 
chỉ dân. Vô quốc tắc chẩn vực hoá, chiến tranh tức, sai ky tuyệt, quyển mưu khí, bỉ ngã vong, 
bình đẳng xuất, thả tuy hữu thiên hạ, nhược vô thiên hạ hĩ. Quân thần phế, tắc quý tiện bình; 
công lý minh, tắc bẩn phú quân. Thiên lý vạn lý, nhất gia nhất nhân. Thị kỳ gia, nghịch lữ dã, 
Thị kỳ nhân, đẳng bào đã. Phụ vô sở dụng kỳ từ; tử vô sở dụng kỳ hiếu. Huynh đệ vong kỳ hữu 
cung. Phu phụ vong kỳ xướng tuỳ. Nhược Tây thư trung bách niên nhất giác giả, đãi phẳng 
phất Lễ Vận đại đồng chỉ tượng yên.» íb š# Z. i4 t6, l1 # % T ti # Bã th. # H: 
"Hi #£ 4 ÄX R. 4 /@X TT.” ¡(3.HBHHzZ X.£ Ñ E.# HH + # th .EI 
# Tỉ. 1â H HH ⁄ ## #ñ. W ñ Ÿ !ÀA A ÉE HHH.#8 H5 tt ÌM ở # llÌ 
BỊ R2 f4 {L,f £ 6 ,1* G:f6,HE ïE E.í f UV SH, R 8É 8 &X T3 
# < FS.8#Ef§,HRI 8 lš 3,2 RE ".,D 8 #8 13. BH Ấ§ HE, — # — A 
.!l H % ,iH Úc. H A.ER| IÐ t6. . a .# #4 Hị E # # ." 
#6 R*®%⁄#.% f £ H í§ H.?í H 3 thữi # — W E.Z4 (b í# F8 iÑ + IH 
LAM chú: Nguyên văn «Dịch mạo thiên hạ chỉ đạo, cố chí trách nhỉ bất khả ố» Ø# l X Ƒ 
<Zìã. ã&t 1 B8 [li Tr 5J §#. Chữ trách EÑ trong câu này Cổ Đại Hán Ngữ Từ Điển (sảd., 
tr.1987] giảng là: u thâm k#| ÿ£ , thâm áo Z£ #. Đó là nói về đạo Dịch, còn nói về vạn vật 
trong thiên hạ thì Chủ Hi giảng ứách là tạp loạn, như trong Hệ Từ Thượng: « Thánh nhân hữu 
dĩ kiến thiên hạ chí trách, nhỉ nghĩ chư kỳ hình dung, tượng kỳ vật nghỉ, thị cế vị chỉ tượng,» 
# A Tị L) R N F ⁄ER.ñi Mã H W2 ã, % RE HH. E6 d š8 2 $ (Thánh nhần 
thấy được sự tạp loạn của vạn vật trong thiên hạ nền so sánh hình dung của chúng, rồi làm 
những quẻ tượng trưng cho sự vật cùng bản tính của chúng. Những quẻ đó gọi là tượng). 
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trẻ con. “Cửu tam, quân tử chung nhật kiền kiền, tịch dịch nhược lệ. vô 

#u.” (Hào Dương 3: Quân tử trọn ngày hoạt động tích cực, ban đêm 
còn lo lắng, dù nguy hiểm cũng không có lỗi). Đó là đời Cứ Loạn, là 
quân thống eỉi ##. Đời này vua chúa bắt đầu ngang ngược; các giáo 
chú không thể không ra tay khôi phục yên bình. Cho nên lời lẽ của họ 
nhiều âu lo.*# Đó là ba đời Hạ, Thương, Chu. Đời này so với đời người 
là thanh niên tới tuổi làm lễ gia quan và kết hôn. Đó là ba đời nghịch 
(từ yên đến loạn) của nội quái. “Cửu :ứ, hoặc được tại uyên, vô câu. ” 
(Hào Dương 4: [Rồng] có lúc nhảy lên, có lúc nằm đưới vực, không có 
lỗi). Đó là đời Cứ Loạn, là quân thống Zš #f.. Đời này, [thánh nhân] 
trên thì chẳng ở trời, dưới thì không còn ở ruộng.” Từ “hoặc” (có lúc) 
ngụ ý làm thứ, “Biết việc bất khả thi mà cứ làm” đó là Khổng Tử 
vậy." Đời này kéo đài từ đời của Khổng Tử cho đến nay. Đời này so 
với đời người là từ tuổi tráng niên trở đi. “Cửu ngũ, phi long tại thiên, 
lợi kiến đại nhân.” (Hào Dương 5: Rồng bay trên trời; gặp đại nhân có 
lợi). Đó là đời Thăng Bình, là thiên thống  #,. Đời này các tôn giáo 
toàn cõi địa cầu cùng thờ một giáo chủ. Các nước toàn cõi địa cầu cùng 
thờ một ông vua. Đời này là một đại thống nhất. Đời này so với đời 
người là tuổi biết mệnh trời (tức 50 tuổi).šL "Thượng cửu, kháng long 


*®- LAMI chú: Lời lẽ của thánh nhân không chỉ toát ra sự âu lo mà còn cảnh báo sự nguy hiểm nữa. 
Đó là lúc Kinh Dịch ra đời, Hệ Từ Hạ chép: «Dịch chí hưng dã, kỳ đương Ân chỉ mạt thế, Chu chỉ 
thịnh đức da. Đương Văn Vương dữ Trụ chỉ sự da. Thị cố kỳ từ nguy.» Ø ⁄ 8l th, H # Éš 
2 3:t#t.. lở # i# Sl. 8 ú + E El Z HE HẾ.E áCE 8# f6 (Kinh Dịch hưng khởi 
phải chăng vào cuối đời Ân suy bại và đầu đời Chu thịnh đức? Phải chăng là ghỉ chép chuyện Văn 
Vương và vua Trụ? Cho nên quái từ và hào từ thường nói đến nguy hiểm). 

LAM chú: Trên thì chẳng ở trời, đưới thì chẳng ở ruộng, bởi vì mới ở hào 4, phải đến bào 5 (phí 
long tại thiên) mới ở trời. Hào 4 thì trên hào 2 (hiện long tại điển) tức là không còn ở ruộng 
nữa. 

LAM chú: Đời loạn, Đạo không thì hành được, vậy mà Khổng Tử cứ mong thi hành Đạo, cho 
nên người giữ cửa ở Thạch Môn (ngoại thành nước Lỗ) mới che Khổng Tử là người «biết việc 
bất khả thí mà cứ làm», Luận Ngữ (Hiến Vấn): «Tử Lộ túc ư Thạch Môn. Thần môn viết: *Hễ 
tự?” Tử Lộ viết: “Tự Khổng thị.” Viết: “Thị trì kỳ bất khả nhỉ ví chí giả đư?”» -Ƒ-ƒã 1ä 1` 
P1. BP]TEI :# BH ?# Mấ EÌ:H7LEX.H E4 H 4 5T Hộ 5 Z⁄ & 8t (Tử 
Lộ ngủ đêm ở Thạch Môn. { Đến sáng] người giữ cửa ở Thạch Môn hồi: “Ông từ đâu đến?” Tử 
Lộ đáp: "Từ Khổng Tử đến.” Người giữ cửa nói: "Có phải cái ông Khổng biết việc bất khả 
thi mà cứ làm đó hay không? ”) 

*l T,AMI chú: Luậœt Ngữ (Vi Chỉnh): «Ngô thập hữu ngũ nhỉ chí ư học, tam thập nhỉ lập, tứ thập nhỉ 
bất hoặc, ngũ thập nhỉ tri thiên mệnh, lục thập nhỉ nhĩ thuận, thất thập nhỉ tòng täm sở dục, hất 
du củ» # + # iiTS7$®# ;,,= Tứin #,f + fn 4 Rš, -E rfi 1 E ấñầ. 7Š 
-++ữn B IR, +: - Ti # :Ù Bí 8X 2: Bh 4B (Ta 15 tuổi chí tâm học tập; 30 tuổi thì vững 
vàng; 40 tuổi không còn nghĩ ngờ; 5Ú tuổi biết mệnh trời; 60 tuổi nghe ai nói thì phân hiệt được 
thật hay giả, biết được đúng hay sai; 70 tuổi tuỳ ý mà làm nhưng không vượt ra ngoài phép tắc). 
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hữu hối." (Hào Dương 6: Rồng bay quá cao sẽ hối hận). Đó là đời 
Thái Bình, là nguyên thống 7ÿ Đc: Đời này cả địa cầu chỉ có một giáo 
chủ và một ông vua. Cái thế của họ trở lại đơn độc; đơn độc nên quá 
cao; quá cao thì sẽ hối hận. Do sự hối hận ấy mà dân chúng ai ai cũng 
có đức như giáo chủ, nên giáo chủ bị phế bỏ; ai ai cũng có quyển nhự 
vua, nên vua bị phế bỏ. Đời này dân làm chủ khắp nơi trên địa cầu. 
Đời này so với đời người là lúc công phu hàm dưỡng đã thuần thục, có 
thể gọi là "tuỳ ý mà làm nhưng không vượt ra ngoài phép tắc” (tức lúc 
70 tuổi). Đó là ba đời thuận (từ loạn đến yên) của ngoại quái. Tuy 
nhiên đời này vẫn còn vết tích [của đời đã qua], nên cần chuyển sang 
"Dụng cửu, kiến quân long vô thủ, cát; thiên đức bất khả vi thủ dã.” 
(Hào Dụng Cửu: Xuất hiện bầy rồng không có thủ lĩnh; điều tốt; [người 
quân tử hay thánh nhân noi theo] đức [cương kiện khiêm nhu] của Trời 
thì không thể tự coi mình là thủ lĩnh của người khác).° Lại nói: “Thiên 
hạ trị dã.” (Thiên hạ thịnh trị). Như vậy thì tất cả chúng sinh khắp nơi 
đã thành Phật. Không chỉ không có giáo chủ, thậm chí chẳng cần tôn 
giáo. Không chỉ không có quân chủ, thậm chí chẳng cần dân chú. Không 
chỉ có địa cầu thống nhất, thậm chí chẳng cần địa cầu. Không chỉ thống 
[nh cõi trời, thậm chí chẳng cần cõi trời. Đến cảnh giới này là chí 
thiện tận mỹ, chẳng cần có thêm cái gì nữa.»» 


# LAM chú: Khổng Dĩnh Đạt ƒLšð;#, Chu Địch Chính Nghĩa JE)  ÏE #*: «Thiên đức tắc kiện, 


đương đĩ nhu hòa tiếp đãi ư hạ, bất khả cánh hoài tôn cương vi vật chỉ thủ.» % ý BI 8#, 3# L1 
®#tll#13ÿ' TY, 4 HỊ Rf ậW £# Rll Eš fJ + Đí (Thiên đức ắt mạnh mẽ, nhưng phải lấy nhu 
hòa mà tiếp đãi kể đưới nên không thể cho mình mụnh mẽ và tôn quý mà đứng đầu thiên hạ). 

Nhân Học: «Ngô ngôn địa cầu chỉ biến, phí ngô chỉ ngôn, nhí Dịch chí ngôn dã. Dịch mạo thiên hạ 
chỉ đạo, cố chí trách nhi bất khả ố. Ngõ thường văn X X chỉ luận Cần quái tĩ, ư Xuân Thu tam thế 
chỉ nghĩa hữu hợp dã. Dịch kiêm tam tài nh lưỡng chỉ, cố hữu lưỡng tam thế. Nội quái nghịch nhỉ 
ngoại quái thuận. “Sơ cửu, tiềm long vật đụng. * Thái Bình thế đã, nguyên thống dã. Võ giáo chủ, 
diệc vô quân chủ. Ư thời vi hồng hoang thái cổ, manh chí xi xi, hỗ vi tù trưởng dĩ nhĩ, Ư nhân vi 
sơ sinh. Vật dụng giả, vô sở khả dụng giả dã. “Cửu nhị, hiện long tại điển, lợi kiến đại nhân.” 
Thăng Bình thế dã, thiên thống dã. Thời tắc tiệm hữu giáo chủ quần chủ hì, nhiên khứ dân thượng 
vị viễn đã, cố viết tại điển. Ư thời vi Tam Hoàng Ngũ Đế. Ư nhân ví đẳng trĩ. “Cửu tam, quân tử 
chưng nhật kiển kiền, tịch địch nhược lệ, vô cữu.” Cứ Loạn thế đã, quần thống dã. Quân chủ thuỷ 
hoành tứ, giáo chủ nãi bất đắc bất xuất nhi tễ kỳ bình. Cố từ đa ưu lự. Ư thời vi tam đại, ứ nhân 
vỉ quan hôn. Thử nội quái chỉ nghịch tam thế dã. “Cửu tứ, hoặc được tại uyên, vô cữu.” Cứ Loạn 
thế đã, quân thống dã. Thượng bất tại thiên, hạ bất tại điền. Hoặc giả, thí từ đã. Tri kỳ bất khả 
vi nhỉ vi chỉ giả, Khổng Tứ đã. Ư thời tắc tự Khổng Tử chỉ thời chí ư kim nhật, giai thị dã. Ư nhân 
tắc vi tráng niên đĩ vũng. “Cửu ngũ, phí long tại thiên, lợi kiến đại nhân.” Thăng Bình thế dã, 
thiên thống dã. Địa cầu quần giáo, tương đẳng phụng nhất giáo chủ. Địa cầu quần quốc, tưởng 
đẳng phụng nhất quân chủ. Ư thời vì đại nhất thống, nhân vi trí thiên mệnh. “Thượng cửu, 
kháng lang hữu hổi. ” Thái Bình thế dã, nguyên thống dã, hợp địa cầu nhi nhất giáo chủ, nhất quân 
chủ, thế tựu cô hĩ. Cô cổ kháng, kháng cố hối. Hối tắc nhân nhân khả hữu giáo chủ chí đức, nhỉ 
giáo chủ phế. Nhân nhân khả hữu quân chủ chí quyền, nhỉ quân chủ phế. Ư thời vi biến địa dân 


bài 
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chủ, nhân vi công phụ thuần thục, khả vị tàng tâm sở dục bất du củ hĩ. Thử ngoại quái chỉ thuận 


tam thế dã. Nhiên nhỉ do hữu tích tượng đã. Chí ứ “Dụng cứu, kiến quần long vô thủ, cát, thiên 
đức bất khả vi thủ đã." Hựu viết: “Thiên hạ trị đã." Tắc nhất thiết chúng sinh, phổ biến thành 
Phật, Bất duy vô giáo chủ, nãi chí võ giáo. Bất duy vô quân chủ, nãi chí vê dân chủ. Bất duy hồn 
nhất địa cầu, nãi chí vô địa cầu. Bất duy thống thiên, nãi chí vô thiên. Phù nhiên hậu chí hĩ, tận 
hĩ, miệt đi gia h» ZÍ mí HE 2 .3ÍE 8 Z7 ä.HHỦ 5 Z ä th. SBXxTzìiB. 
# Bể lúỆ 4š ñJ tEÍ. Zš # 0© O ¿ & #2 ‡tS.lì ng ông y ở ong 3# 
5 ‡ Bờ ĐH ũữ = ttfữ..á ‡†t St TH 2k ‡L ẤB. =U) 2u. TẾ BE 2) BỊ. .. 
_JL t th. ệC T.. #£ # †+.§` BỆ f3 EU & .Ú ¿ W.ñ 6 8 KU H 
` NØS L4. H ð.##ER BỊ HÀ § tU. “^ÐL .-. R 8E 7H, fỊ RA." JF* 
tt th... 2X #4 tt uự HỊ đủ É šC + 8 E®#. #9 R lí # i thúc E # IH.B$ Bở 
lŠ = ĐH #.92 AISRNKRE.*ULZ.ñ #9 H 869.2 là 6 !§.% 8S ‹ 3# 8\ 
IM th, ng #® + li lRR H, tt +: 7y 4Ã ÍE 4Í H đñ RỤ H F.ák 6l # X I8. 
Hÿ 3 = Í(,l? Á Ø5 Ai t§. T7? .¬..Ố......‹. 
"sac $,E#⁄#£H.% #,5tãN th. R T Bj f$ ñÚ EŠ Z 
#,šL # th .ÿ5 tý BỊ BH ƒU# đt EZ1A`© 2H. #0.7` A RỤ Ế ÄL # LÁ f ."J}L 
Tí,JW RE írEZ.HH R& ÀA.” IEZEttb,X # tU.Hh KR Et #, N8 E] %E — # + 
1b £‡ BỆ BỊ, #9 [RE — # + .WẦ W EồS %X —WtC. ` A 8 MS đề ‹ “E1, 7X Bề 
H1.” %& 1 †H tb., 2ú # tU,# Hb BỆ  — #C®+.— #8 +. X 1Ñ 1K Ất 7U 
.7W MC{8 .fg HH ÁA A 5 tí #C+ Zí8,ÌM#t 3 BA ^ ? 8 #4 †: Z #.m 8 
+: l8 .ÿ^ BỆ fS jR Hh 3 ,É* A fÖ UI 3s #b #4. 5Ị Z8  lù ØW ất T fũ Ất 6 .Úb ft 
‡†ỳ <Z IB — HE Œ.$ ñũ #â 6 Đ § tt. "R /U, R Ê §Ế #ẾT. 7.7 ÍẾ BỊ 
f§ th." XFI: “X FitU.” BỊ — Ứ 3#, #t š§ Bì #S.. T: 1£ #t# T72 # ## 
£t. 4: TẾ EEẾ L.,20 45 fE RE. ÍẾ M — HhÉR,72 ® ft Hh ER. ® ‡ #@ X. 
2 tt. k( #&.& £&, 8 LI l8 .- LAM chú: Đoạn văn này có hai chữ Hản bị 
khuyết (ký hiệu X X và Ở O), có lẽ là Hữu Vi  E$.- Derk Bodde chú: Thuyết của Đàm Tự Đồng 
liên hệ đặc biệt đến quê Cản. Tóm tắt: 


HẢO TAM THẾ THỜI ĐẠI CON NGƯỜI 

6 Thái Bình tương lai xa 70 tuổi 

$ Thăng Bình tương lai gần §0 tuổi 

4 Cứ Loạn Khổng Tử đến nay tráng niên 

3 Cứ Loạn đời Hạ đến Khổng Tử gia quan, kết hôn 
2 Thăng Bình Tam Hoàng Ngũ Đế nhỉ đồng 

1 Thái Bình hồng hoang thái cổ trẻ sơ sinh 


Từ sơ đồ trên, theo Đàm Tự Đồng, lịch sử thế giới gồm hai giai đoạn: (1) giai đoạn thoái hoá 
dẫn từ đời Thái Bình hồng hoang xuống đời Cứ Loạn của Khổng Tử; (2) giai đoạn tái sinh dẫn từ 
thời Cứ Loạn của Khổng Tử cho đến đời Thái Bình sẽ tái hồi trong tương lai xa. Hai giai đoạn trái 
ngược này ứng với nội quái (hào 1, 2, 3) nghịch biến và nguại quái (hào 4, S, 6) thuận biến, như Đàm 
Tự Đồng nói. Ngẫu nhiên, toàn bộ thuyết Tam Thế - nhất là sự thuyết minh của Đàm Tự Đẳng - 
khi hứa hẹn về một thời hoàng kim mai sau thì nó trở nên thú vị vì nó trái ngược với quan niệm 
cổ hữu của Trung Quốc cho rằng lịch sử là một sự thoái hoá kể từ thời hoàng kim cổ đại. Để có 
được quan điểm mới mẻ, hẳn Đàm Tự Đồng đã phần nào chịu ảnh hưởng thuyết tiến hoá được nói 
trong sách khoa học của Tây phương cũng như thuyết về một thời hoàng kim mai sau được nói 
trong sách thần học của Tây phương. 
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Nhân vật luận về quề Càn mà Đàm Tự Đồng nhắc đến trên đây có 
lẽ là Khang Hữu Vi. Dù không phải là Khang Hữu Ví đi nữa, thì cái cảnh 
giới tối cao «xuất hiện bầy rồng không có thú lĩnh; điều tốt» chính là cái 
cảnh giới không thể suy nghĩ và bàn luận có «thần thánh rong chơi trong 
đó» mà Khang Hữu Vi luôn nói đến. 


d, Luận về giáo chủ 


Đầm Tự Đồng giá định có người chất vấn ông: «Ý tưởng ông nêu ra 
cao siêu quá. Đã không thể thi hành, mà cứ nói thao thao những lời suông, 
liệu có ích gì?» Đàm Tự Đồng tự trả lời: «Tôi quý trí thức, không quý thực 
hành. Trị thức là sự việc thuộc linh hỗn; thực hành là sự việc thuộc thể 
phách. Khổng Tử nói: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không 
biết; đó mới là biết thực.” *' Biết cái gì cũng là biết; không biết cái gì 
cũng là biết [mình không biết nó]. Tức là thực hành thì hữu hạn nhưng tri 
thức thì vô hạn; thực hành thì có tận cùng nhưng tri thức thì vô cùng. [...] 
Tôn giáo là phương tiện tìm cầu tri thức. Cho nên giáo chủ và đệ tử đều lấy 
tời suông mà truyền thế, không cần đích thân thi hành , cũng chẳng màng bị 
hậu thế mắng nhiếc làm nhục. Da Tô (Jesus) bị giết và 12 đệ tử của ngài 
đều chết không nhắm mắt, Khổng Tử tránh được cái hoạ bị giết và 70 đệ tử 
của ngài có ít người thành đạt [chính trị]. Phật và đệ tử đều đói khát khốn 
đốn phải ăn xin, khổ hạnh suốt đời. Những bậc ấy mất thân xác để lấy cái 
biết trước thức tỉnh cho kẻ biết sau, lấy cái giác ngộ trước thức tỉnh cho kẻ 
giác ngộ sau. Lễ nào rỗi hơi hỏi xem các ngài có thi hành được hay không? 
Duy có Moses và Mohammed lấy quyền lực thi hành giáo lý của mình. Đó 
chỉ là quân chủ mà thôi, sao đủ gọi là giáo chủ2»'5 
5 LAM chú: Luận Ngữ (VI Chính): «Trí chỉ vi trỉ chí, bất tri vi bất tri, thị tri đã.» #fi Z f$ #I Z7. 

„ ® ÄII Eš 4Š #II, ZẺ #II tf,. Câu này có hai cách dịch. Tạ Băng Oánh (Tứ Thư Độc Bản, Tam 
Đân Thự Cục, Đài Loan, 1993, tr.Š0) dịch: «Trí đạo đích tựu thuyết trí đạo; bất trí đạo đích tựu 
thuyết bất trí đạo; giá tài thị chân trí a.» #U ïñï #3 #3 š# #II šB ; fx #13B 9 ## z0 25 i8 
;àä 3Ÿ 7š ÍR #ILIf] (Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết; đó mới là biết thực). 
Dương Bá Tuấn (Luận Neẹữ Dịch Chú, Trung Hoa Thư Cục, Bắc Kinh, 1998, tr.19) cho rằng chữ ứr¿ 
#ÑIsau chút phải đọc là œ #Ÿ, nên địch: «Tri đạo tựu thị tri đạo, bất trí đạo tựu thị bất trỉ đạo, 


giá tựu thị thông mính trí tuệ.» 7| iši 8Ý z¿ ?lI š#f, 4` #1 ‡ấ øŸ ## 7: # ìE ;š5 Ø1 £ HẾ 
BH Y ‡† (Biết thì biết, không biết thì không biết, đó chính là thông minh trí tuệ). 

Nhâm Học: «Ngô quý trị, bất quý hành đã. Trí giả, linh hồn chỉ sự đã. Hành giả, thể phách chí sự dã, 
Khổng Tử viết: “Tri chỉ vi tri chỉ, bất tri vi bất trì, thị trí đã.” Trị điệc trí, bất trí điệc trì, thị hành 
hữu hạn nhỉ tri vô hạn, hành hữu cùng nhí trí vô cùng đã. [...| Giáo dã giả, cầu tri chỉ phương đã. Cố 
phầm giáo chủ giáo đồ, giai đi không ngôn thuỷ thế, nhỉ bất khắc cập thân hành chị, thả vi hậu thể 
cấu lị lục nhục nhỉ bất cố đã. Da sát thân, kỳ đệ tử thập nhị nhân, giai bất đấc kỳ tử. Khổng cận miễn 
1 nhất thân, kỳ đệ tử thất thập nhân, đạt giả cái quả. Phật dữ đệ tử, giai cơ khôn khất thực, dĩ khể 
hạnh chung. Thử kỳ vong khu mệnh, dĩ tiên tri giác hậu trị, đĩ tiên giác giác hậu giác, khởi hạ vấn kỳ 
hành bất hành tai! Duy Ma Tây Mục Hân Mặc Đức đĩ quyển lực hành kỳ giáu; quân chủ nhi dĩ hĩ, hà 


$ 
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Vậy thì giáo chủ chỉ đạy cho người ta hiểu biết. Nếu nó là chân tri 
(hiểu biết đúng) thì đời ắt sẽ thi hành, 

Ba giáo lý của Da Tô, Khổng Tử, và Thích Ca tuy khác nhau, nhưng 
giống nhau ở sự biến đổi: tuy biến đổi khác nhau, nhưng giống nhau ở sự 
bình đẳng. Lý tưởng tối cao của ba tôn giáo ấy đều là cảnh giới tối cao 
như trên đây đã nói. Chỉ vì ba giáo chủ sống vào ba thời đại khác nhau, 
nên nói họ cơ hỗ khác nhau. Đàm Tự Đẳng nói: «Khi lấy thuyết tam thế 
trong Công Dương Truyện đem ra thi hành, Khổng Tử là người bất hạnh 
nhất. Bởi vì thời của Khổng Tứ, các pháp độ củu quân tử đã nhiều lại 
còn thâm mật. Cái tên gọi “luân thường lễ nghĩa” đã trói buộc và kiểm 
chế tất cả mọi người. Nó đã ngấm sâu vào tâm khẩm mọi người nên 
không thể sửa đổi họ tức khắc. Sống trong đời Cứ Loạn, Khổng Tử khó 
mà thi thế được gì. Lời sâu kín và ý nghĩa lớn của ngài đành gởi trong 
câu nói mơ hồ u ẩn và quanh co xa xôi, để bày tỏ mục đích. Ý kiến ngài 
qua lời lẽ tao nhã không thể không bị lôi kéo bởi các định chế cũ của vua 
chúa, nên ngài cũng chỉ dừng ở các phép tắc của đời Cứ Loạn mà thôi. 
Đời Cứ Loạn là quân thống (vưa cai trị) vậy. [...] Da Tô (Jesus) là người 
bất hạnh thứ hai. Ngài cũng sống vào thời vua chúa cai trị ngang ngược. 
Tuy nhiên sự phân biệt [xã hội] trong lễ nghỉ ở nước của ngài thì ít hơn ở 
Trung Quốc, nên thời của ngài có dấu hiệu của đời Thăng Bình. Do đó 
Dã Tô trình bày được giáo lý trời cai trị trong đời Thăng Bình, và lập 
được thiên thống (trời cai trị). [...] Duy có Phật là người độc nhất thật sự 
may mắn, Đất nước của ngài vốn không có cái gọi là những “lãnh đạo 
thần thánh trải bao đời” đại loại như Moses, John, Đại Vũ, Thang, Văn 
Vương, Vũ Vương, Chu Công, để giũa mài cái thiên chân và loại bỏ sự 
chất phác của dân chúng. Phật lại là người lìa bổ gia đình và vượt ra 
ngoài thế gian, nên không còn cần phải thuận theo thế gian nữa. Do đó 
ngài đã thể hiện được thuyết đại đồng ở đời Thái Bình, tức là nguyên 
thống (sự cai trị lớn). Trong nền cái trị đại đồng, cha không còn là cha 
của ai, con không còn là con của ai; quan hệ cha con đã không tổn tại 
huống hồ quan hệ vua và bầy tôi? Đời này, tất cả định chế ràng huộc và 


túc vi giáo chủ?» ¿ÿ Éï ïII, TY tì ÍT 1U. HI 5, 8 3š .⁄ #tUĐ.íT #.fg Đụ 2 đi UU, 
.#L # HH: *#‡HI.,Z ïŠ #,Z, # #fŠ 2 #1, #ế J1.” #U ZR ®HL,  #I 7E #H; 3Š fT 
#ï Bl\ ñT #0 #E E, ƒ7 ÝT #1 ti #1 #E #8 tt. [.. thi sào ‡R H19. k1, 
*k* ft, 9 LÍ # ã iE tỈ,lU 4 78 42 #3 f7 Z.H E & lấn 3# š\ S ílj 7: Eã 
1U,.Hñ š3 $†, MS CAU RE dU f#lR %?Ầ— 8, % #+ 
ìš ấ kế ;}J  ƒ7 #2. II E: C 8 ấn, LÍ 2# 
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kiểm chế khiến cho vua trở nên độc tài và dân thành trộm cướp đều 
không còn áp dụng nữa. Phật có thể đơn độc cao trỗi trên các tôn giáo, là 
nhờ thời thế và hoàn cảnh; ở thời thế ấy không phải thế thì không được. 
Nhưng ta không thể suy lường được pháp thân ‡# 3 (dharmakäya: thực 
tại tuyệt đối) của các giáo chủ. Pháp thân của các giáo chủ chỉ có một 
mà thôi. Ngài X X X X “ nói: "Các giáo chủ của ba tôn giáo ấy là một. 
Hễ tả vái lạy một vị, tức là vái lạy cả ba vị.” Lời nói ấy tôi đồng ý.»'? 


bia 


$? 


Derk Bodde chủ: Nguyên văn khuyết bến chữ Hán, phải chăng đó là nhà truyền giáo Tìmothy 
Richard (1845-1919, tên chữ Hún là Lý Để Ma Thái  J#'# 2), một người có viễn kiến và 
giao du mật thiết với Khang Hữu Vi, Đàm Tự Đồng, và các nhà cải cách khác? Xem: Arthur 
'W. Hummel, Eminemt Chinese øƒ the Chỉing Period (Những người Trung Quốc ưu tú đời Thanh), 
Washington, 1943-1944, quyển 2, tr.703-704. 


Nhân Học: «DN Công Dương Truyện tam thế chỉ thuyết hành chí, Khổng tấi vi bất hạnh. 
Khổng chỉ thời, quân tử chỉ pháp độ, ký đĩ thậm mật nhí thả phần. Sở vị luân thường lễ nghĩa, 
nhất thiết thúc phọc kiểm chế chỉ dạnh, ký dĩ tẩm tý ư nhân nhân chỉ tăm, nhỉ thốt bất khả dữ 
cách. Ký đĩ vi Cứ Loạn chỉ thế, Khổng vô như chỉ hà dã. Kỳ tứ vi ngôn đại nghĩa, cận đắc thác 
chư ẩn hối chỉ từ, nhí uyển khúc hư miểu, dĩ trứ kỳ chỉ. Kỳ kiến ư nhã ngôn, nhưng bất năng bất 
khiên suất ư quân chủ chỉ cu chế, diệc chỉ Cứ Loạn chỉ thế chỉ pháp đĩ nhĩ. Cứ I.oạn chỉ thế, 
quân thống dã. [...] Da thứ bất hạnh. Bï kỳ thời điệc quân chủ hoành thứ chỉ thời dã. Nhiên nhi 
lỄ nghỉ đẳng sai chỉ tương khứ, vô nhược Trung Quốc chỉ huyển tuyệt, hữu Thăng Bình chỉ 
tượng yên. Cố Da đắc thân kỳ thiên trị chỉ thuyết ư Thăng Bình chỉ thế, nhỉ vi thiên thống đã. 
[...] Duy Phật độc hạnh. Kỳ quốc thổ bản vô sở xưng lịch đại thần thánh chí chủ, cập Ma Tây, 
Ước Hàn, Vũ, Thang, Văn, Vũ, Chủ Công chí thuộc, trác kỳ thiên chân, ly kỳ bắn bộc. Nhi Phật 
hựu tự vi thế ngoại xuất gia chỉ nhân, ư thế gian vô sở tị tựu. Cố đắc tất thân kỳ đại đồng chỉ 
thuyết, ư Thái Bình chỉ thế, nhi vĩ nguyên thống dã. Phù đại đồng chỉ trị, bất độc phụ kỳ phụ, 
bất độc tử kỳ tử; phụ tử thả vô, cánh hà hữu ư quân thần? Cử phàm độc phu dân tặc sở vi nhất 
tương kiểm chế thúc phọc chỉ danh. giai vô đắc nhỉ gia chư. Nhỉ Phật toại đĩ độc cao ư quần 
giáo chỉ thượng, thời nhiên dã, thể bất đắc bất nhiên dã. Yếu phi khả đi suỹ trắc giáo chủ chỉ 
pháp thân dã. Giáo chủ chỉ pháp thần, nhất nhi đĩ hi, X X X X viết: “Tam giáu giáo chủ nhất 
đã, ngô bái kỳ nhất, tắc giai bái chỉ hĩ.” Tư ngôn đã, ngô thủ chi.» J1 2} + f# = †H Z ä# 
#ữ 7.1L 5Š T #.1L 2H, 8 # ¿ ủ: Ấ,ÊX CÓ # Ø# tỉ H 3ã. Pï šB fâ 
?# HỆ $. - UJ 4 HH H2 .,t BĐiả lR ĐỀ A A z1o, 1H RE THỊ 8g 
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Ở đây, Đàm Tự Đồng cực kỳ suy tôn Phật giáo. Nhưng ông sở dĩ 
suy tôn Phật giáo là để kết hợp nó với thuyết của Khổng Tử. Do đó Đàm 
Tự Đồng suy tôn Phật cũng chỉ là suy tôn Khổng Tử mà thôi. 


4. Liêu Binh 
Liêu Bình J# *J“(1852-1932) là một học giả thuyết giảng về Kinh 
học của Kim văn gia và ảnh hướng nhiều đến Khang Hữu Vị. Liêu Bình tự 
là Quý Bình # , ban đầu lấy hiệu là Tứ kh 01 ¿ề, cuối đời lấy hiệu là 
Ngũ Dịch 7¡ZŠ# và Lục Dịch 7S ñŠ, người ở huyện Tỉnh Nghiên ‡‡ ff. 
tỉnh Tứ Xuyên [TH JI|. Ông sinh năm Hàm Phong ƒ# Sổ thứ 2 (tức 1852) 
triều vua Văn Tông + Z đời Thanh; mất năm Dân Quốc 21 (tức 1932).% 


a. Kinh học biến đổi lần I 


Sự giải thích kinh điển của Liêu Bình trải qua 6 lần biến đổi, nên 
cuối đời ông lấy hiệu là Lục Địch 7X S- Lần biến đổi thứ nhất gọi là 
«Kim Cổ» 2 7E bắt đầu từ năm 1883. Ông cho rằng trong thời này kinh 
điển mà hai phái Kim văn và cổ văn căn cứ hầu hết đều phát xuất từ 
Khổng Tử, do đó Khổng để xướng pháp cổ cái chế 33; d4 fll (bắt chước 
xưa mà cải cách chế độ) tức là lý thuyết lúc Khổng còn trẻ hoặc về già. 


Trong túc phẩm Kim Cổ Học Khảo, Liêu Bình tóm tắt sự giống 
nhau và khác nhau giữa Kinh học Kim văn và Kinh học cổ văn. Ông còn 
cho rằng sự phân biệt giữa kim học và cổ học đã có từ thời Khổng Tử. 
Liêu Bình nói: «#zán Ngữ (Bát DậU nói: “Đời Chu xem xét hai đời 
trước (tức Hạ và Thương). Các định chế đời Chu rực rÖ thay! Ta theo 
Chu." Đấy là lời Khổng Tử lúc trẻ, là nguồn gốc của cổ học vậy. Luận 
Ngữ (Vệ Linh Công) nói: "Thi hành lịch đời Hạ, đi xe đời Ấn [Thương], 
đội mũ miện đời Chu, âm nhạc phải dùng nhạc Thiểu và nhạc Vũ.” *? 

Đấy là lời Khổng Tử lúc già, là nguồn gốc của kim học vậy. Ngài lại nói 
những cải cách dựa thco đời Hạ và đời Ân [Thương] nên đời nào kế tiếp 
đời Chu, dù đến trăm đời, ngài cũng có thể biết được.”' Thiên Vương Chế 


58 LAN chú: Liêu Bình tên thật là Đăng Đình Ø šE, tự là Húc Cai tt lý, về sau đổi tên là Bình 


+Ƒ, tự là Quý Bình #:-Ÿ. ban đầu lấy hiệu là Tứ Ích I"Ị 3, cuối đời lấy hiệu là Ngũ Dịch ƒr 
## và Lục Dịch z{7#, người ở huyện Tỉnh Nghiên JE Ø{, tỉnh Tứ Xuyên L1 JI|. Ông đỗ Tiến 
sĩ năm Quang Tự 7⁄#š L5 (tức 1889). Ông dạy học nhiều địa phương trong tỉnh Tứ Xuyên như 
Giang Ðu ÿTì, Xạ Hồng {21, An Nhạc 2 l;. Sau cách mạng Tân Hợi (1911), ông dạy 
các trường ở Thành Đô, chuyên về kinh học. Ông viết rất nhiễu, nổi tiếng nhất là Kiet Cổ học 
Khảúo %1; !R # và Cốc Lương Cổ Nghĩa Sở 33 28 di ® tấ. Tham khao; Bàng Phác ØE ‡} 
„ Trung Quốc Nho Học, quyển 2, Thượng Hải, 1997, tr.284-285, 

.. 


LAM chú: Xin xem lại chú thích 100 của chương 3 trên đây. 


®% TUẠN{ chú: Xin xem lại chú thích 12 trên đây của chương này. 
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(của Lễ Ký) nói đến sự nối tiếp chế độ của vua tức là vua đời Chụ vậy, »“! 


Theo Liêu Bình, Khổng Tử lúc trẻ «tuân theo lệnh vua và sợ đại 
nhân» nên không có ý cách mạng, chỉ có lòng theo đời Chu thôi. Đến lúc 
già. ngài «buồn vì Đạo không thi hành được» nên mới gởi gấm ý chí của 
mình trong thiên Vương Chế của Lễ Ký và ngụ ý đó trong sách Xuân Thu. 
Thiên Vương Chế của Lễ Ký là do chính Khổng Tử viết. Vương Chế nghĩa 
là nối tiếp chế độ của vua đời Chu. Trong C#¿ Lễ nói đến chế dộ đời 
Chu, tức là Khống Tử lúc còn trẻ muốn theo đời Chu. Còn thiên Vương 
Chế của Lễ Ký là Khổng Tử viết lúc già sau khi quyết tâm cách mang. 
Thời bấy giờ, chủ trương cải chế không chỉ riêng của Khổng Tử, mà còn 
của các chí sĩ thời Xuân Thu nữa. Điều đó cũng như ngày nay khi nói đến 
cai trị, dâu phái chỉ có duy nhất một người là muốn cải cách đầu. Khang 
Hữu Ví ắt hắn đã căn cứ vào điểm này mà đưa ra thuyết cải cách của các chư 
tứ đời Chu. 


Bởi vì Khổng Tử có chủ trương khác nhau lúc trẻ và lúc già, nên sau 
khi Khổng Tử qua đời thì có phái cổ học noi theo chủ trương của Khống Tử 
lúc trẻ và có phái kim học noi theo chủ trương của Khổng Tử lúc già. Liêu 
Bình nói: «Nước Lỗ là chính tông của kìm học; hai nước Yên và Triệu là 
chính tông của cổ học. [...| Nước Lỗ là quê hương của Khổng Tử, dệ tử 
đông, và các học giá lấy thuyết của Khổng Tử lúc già mà cho là lý luận cố 
định của ngài. [...] Các đệ tử của ngài ở hai nước Yên và Triệu, học xong 
trở về nước, trước khi ngài biên soạn sách Xuân Thứ. Do đó họ chỉ nphc 
Khổng Tử nói theo đời Chu, còn các thuyết cái chế về sau của Khổng Tứ 
thì họ chưa từng biết. Bởi thuyết cải chế và thuyết theo dời Chủ khúc nhau, 
nên họ bèn nghỉ ngờ các đệ tử của ngài ở nước Lỗ giả mạo lời ấy rồi gán 
cho Khổng Tử. Cho nên họ hết sức bám lấy thuyết trước, và nảy sinh vấn 
nạn giữa họ với [các học giả | nước Lỗ.»' 


"Năm Cổ Hạc Khảo: «Luận Ngữ: “Chu giám ư nhị đại, Úc úc hồ văn tai. Ngô tòng Chú. * Thử Khổng 


Tự sơ niên chỉ ngân, cổ học chỉ tổ dä. “Hành Hạ chí thời, thừa Án chỉ lộ; phục Chu chỉ miện; nhạc 
áể Thiểu Vũ. *° 


ử khổng Tử vần niên sở ngân, kim hạc sử tô dä. Hựu ngôn Hạ Àn nhãn cách kế Chú 


£ ĐỊ H2 T1. 
Mr {L.# I d.:N 8, 7 
Nhấn Hà vú 7 + th. 
kứm Cổ Học Khảo: «Lỗ vì kím lne chính tông; Yên Triệu vỉ cô học chính tông. {...] Lỗ nãi Khổng 
'Tử hướng quốc, đệ tử đà, Khổng Tử vẫn niên thuyết, học giá đĩ vì định luận. |...| Yên Triệu đệ tử, 
xï10 Nuân Thủ đĩ tiển, từ nhỉ tiên phần, Duy văn Khổng Tử tòng Chư chỉ ngôn, đã hận cái chế đẳng 


tøI đỊÌÍ tị. ;. Ở 


thuyết, vị kính điện lĩnh. Nhân dữ tiền thuyết tưởng phản. toại nghỉ Lỗ đệ tử ngúy ví thứ ngôn, + 


thác Kháng Tử. Cổ đấc thử tiên hạng dữ Lễ học tượng nạn,» Hà 


th TRU Ai Bài EỊ 4L £ URM, 4c f 5, {LÊN ÍỆ j0, tị T5 
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Về sau hai phái kim học và cổ học tranh luận nhau mãi; kỳ thực, sự 
bất đồng của họ chỉ là ở phương diện chế độ. Liêu Bình nói: «Luận Ngữ 
nói đến cải cách, bớt đi, thêm vào, chỉ là ở chế độ [của các đời]. Đối với 
nghĩa lý của luân thường, thì trăm đời cũng biết được. Cho nên sự phân 
biệt của hai phái kim học và cổ học hoàn toàn ở tại chế độ, chứ không ở 
lại nphĩa lý, vì nghĩa lý thì xưa nay như nhau.»° 


Về phương điện chế đô mà nói, cái mà kim học thay đổi thì ít, còn 
cái không thay đổi thì nhiều: và cái để lại không đổi thì tự nhiên nó thco cổ 
học. Do đó hễ ai giải kinh, nếu thấy chỗ nào mà Kinh học không đủ, thì lấy 
cổ học bổ sung vào là được. Cho nên hai phái kim học và cổ học trái nhau 
như nước với lửa, như Âm với Dương, mà thực tế là bổ sung cho nhau. 


b. Kinh học biến đổi lần 2 


Cái học của Liêu Bình biến đổi lần hai, gọi là «tôn kim ức cổ» É# 
“>Öll (suy tôn kim học và đè nén cổ học), bất đầu từ năm 1888. Về 
học thuyết của thời này. Liêu Bình nói: «Ðo đó khi khảo cứu nguồn gốc 
của cố văn gia tôi thấy rằng họ đều phát xuất từ sự biên soạn giả mạo 
của Hứa Thận và Trịnh Huyền về sau. Các thuyết của các bậc thầy mà 
có văn gia sở hữu, thì hoàn toàn phát xuất từ sự suy diễn của Lưu Hâm về 
sau, căn cứ Chu Lễ và Tá Truyện. Tôi còn khảo cứu trước đời Tây Hán, 
hễ ai nói về Kinh học thì đều xem Khổng Tử là chủ yếu, chứ không phải 
là Chủ Công. Lục nghệ đều là kinh mới, chứ không phái sử cũ. Do đó, để 
suy tôn Kính học tôi viết thiên Trị Thánh, và để bác bỏ cổ học tôi viết 
thiên Tịch Lưu (trừ khử Iưu Hầm).»?! 
tản g5 , 54 Œ® Đ 2! đữ, Ñý tú k F4. WẾ BH {U # ñÉ li Z ñ, 1 & tá 3| 
jŒ„, 1iýy díh đỦ .|21 BL gỤ ¿0 ER l4, # Sš 8 4 Ÿ lR f5 l8, fÑ šÊ {L 7. ät 
i6} HỤ sv 1 ft f1 ĐH M. 
tỀ Kim Cô Học khao: «Luận Ngữ nhân cách tổn ích, duy tại chế độ. Chí ứ luân thường nghĩa lý, bách 
thế khi trí. Cố kim cổ chỉ phân. toàn tại chế độ, bất tại nghĩa lý, đĩ nghĩa lý kim cổ đồng đã.» si 
ấh NI TH 4 ,AWẾ 4c ĐỤ HỆ. 4i B$ lâ 5 4 PH, T1 BE HỊ I. 6 Z7? vn fE 
J8, “ íl j RE, Ấ RẺ T2 dị In th 


St Kửnm Cổ Học Khảo: «U thị khảo cứu cổ văn gìa uyên nguyên, tấc giai xuất Hứa Trịnh dĩ hậu chỉ nguy 


s»ạn, Sở hữu cổ văn ga sư thuyết, tắc toàn xuất Lưu Hầm dĩ hậu cứ Chu Lễ Tả Thị chỉ suy diễn. 
Hựu khảo Tây Hán di tiền, ngân kinh học giá, giai chủ Khổng Tử, tịnh vô Chủ Công. Lục nghệ giai 
vỉ tản kính, tịnh phi cựu sử. Nhèg tôn kinh giả tác VD Thánh Thiên, tịch cổ giả tác vỉ Tịch Lưu 
Thiên» 2 lẺ # ® Jlý ⁄X 4 đại đi, MỤ 1X H ất Rũ LJ {& ⁄ ỨB fỀ.h fí dị 
 l#t Ẩịh d6, ` _ th 2) tt L. Í& Đã jd tù 1: IK Hà ñI. 4 % ỨH ¡# L} 
ti ý ®##Uñ,4W ĐRíL É› EWNEUE TAP-C Am rẻ 3† 3t fã %!.Ú 
HỈ L1 sở › HỊ +! f , Ð dị :ố ÍE F3 R8 Zll Bã - Liêu Bình tự ghỉ chú: 


«Không Từ Cải Chế Kháo của Khang Hà n là mô phẳng thiên Trí Thánh của tôi, còn Tân Học 


Nguy Kinh Khảo của ông là mô phòng thiên Tịch ?w của tôi. Nhưng hầu hết ông ta làm mất tông 
chỉ của hai thiên ấy.» 
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Thời này kinh điển Kim văn được xem là do Khổng Tử sáng tác. 
Liêu Bình nói: «Các đế và vương thể hiện ở mọi sự thực, nhưng Khổng 
Tử chỉ gởi gấm vào lời suông. Lục nghệ (lục kinh) tức là điển chương và 
chế độ của ngài, tương đồng với Lục Bộ ngày nay.»°* Các thuyết của 
phái Kinh học cổ văn đều do bọn Lưu Hâm nguy tạo. Liêu Bình nói Lưu 
Hâm thực là «Đổng Trác và Tào Tháo của cửa thánh» vậy. Học thuyết 
về thời này của Liêu Bình giống với chủ trương của Khang Hữu Vị viết 
trong Khổng Tử Cải Chế Khảo và Tân Học Nguy Kinh Khảo. Do đó ông 
cho rằng Khống Tử Cái Chế Khảo của Khang Hữu Vị là mô phỏng thiên 
Trí Thánh của ông, còn Tân Học Nguy Kinh Kháo của Khang là mô phỏng 
thiên Tịch Lưu của ông. 


Liêu Bình cho rằng người chủ trương cải chế trong thời Xuân Thu 
chỉ có một mình Khống Tử mà thôi. Ông nói: «Có người cho rằng chư tứ 
[đời Chu] đều muốn truyền giáo, họ nghĩ đến cải chế để Khổng Tử bắt 
chước; nói thế là sai lầm lớn. Nay nếu khảo sách của chư tử, {chúng ta sẽ 
thấy] chúng đều bắt nguồn từ £ khoa [TH E| (đức hạnh, ngôn ngữ. chính 
trị, văn học) sau thời Xuân Thu, và họ gán cho cổ nhân. Do đó việc lấy 
lời mình để lập giáo bắt đầu từ Khổng Tử. Trước thời Xuân Thu chí có 
sách về nghệ thuật và bói toán. Phàm các nhà xuất hiện sau Không Tử 
đều do tứ khoa mà phân ra thành cửu hức 7U ÿ#ÿ (9 nhà: Nho, Đạo, Âm 
Dương, Pháp, Danh, Mặc, Tung Hoành, Tạp, Nông). [Sách của họ | đều 
mượn danh cổ nhân, kỳ thực không phải là sách xưa.»°° Bởi thế, Không 
Tử là đại thánh duy nhất. 


®Š- Trị Thánh Thiên: «lYế vương kiến (hiện) chư sự thực, Khổng Tử đồ thác không Điền, Lục nghệ 


tức kỳ điển chương chế độ, đữ kim tục bậ tắc lệ tương đồng.» 2# T; Lị #Š #iff,jL £ ít 
5E #7... šP EỊI HỆ tì  đl!E, E41 ' ởš đH LÍ | ‡#H lr].{ Derk Bodde chú: Lục 
bộ đời Tronh là: Lai bộ, Hộ bộ, Lễ bộ, Binh bộ, Hình bộ, Công bộ. Không rõ vì sao Liêu lšình 
liên hệ lục nghệ (lục kinh) với lục bộ. 


S& Trị Thánh Thiên: «MNoäặc đì chư từ giai dục truyền giáo, nhân từ cái chế, đã pháp Khổng Tử, thử 


đại ngộ đã. Kim khảo tử thư, piai Xuân Thu hậu tử khoa lưu phái, thác ebí cổ nhắn, Án dĩ ngôn 
tập giáo. Khai ư Khổng Tử. Xuân Thu đi tiền, đãn hữu nghệ thuật hốc phệ chỉ thư. Phàm tử 
gia giai xuất ư Khổng Tử dĩ hậu, do tứ kho+ nhỉ phân cửu lưu, gíui thác danh cổ nhân, thực phỉ 
cổ thư.» #È || ãš Ƒ- tý &\ Í$ #t, A Sự ứ kh ụ d: Th f "..... : ĐóP 8 vn 
đt,17 # R íX PM Ệ| jữ ĐK › ấE x2, lil #* 4 .á I1) 
ññ ,íH fi # iÙ b 5.2 #./L # # TN rh 13 {L ƒ H n AI Ki r lỤ ?* 1L 
Đất. 3S U fi Á, B 1ï 
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c. Kinh học biến dối lần 3 

Cái học của Liêu Bình biến đổi lần ba, gọi là «úểu đại» /|*Z (nhỏ 
và lớn), bắt đầu từ năm 1898. Cái học thời này dùng thuyết của Thiệu 
Ung. phân chính trị thành bốn loại: hoàng, đế, vương, bá. Ông cho rằng 
thiên Vương Chế và Xuân Thu đều nói đến chế độ mà Khổng Tử lập cho 
vương và bá, có thể vận dụng để cai trị Trung Quốc. Tuy nhiên, Khổng 
Tử ngoài chế độ cho vương và bá, ngài còn lập chế độ cho đế và hoàng. 
Chế độ cho đế và hoàng lấy Chu Lễ làm căn bản và lấy Thượng Thư để 
hành sự: cũng giống như Vương Chế đối với Xuân Thu. Liêu Bình nói đó 
là «kế hoạch của Khổng Tử thi hành khắp địa câu», là cái mà 7rung 
Dung đề cập khi nói đến một bậc mà danh tiếng của ngài «lừng lẫy khắp 
Trung Quốc cho tới các bộ lạc man mọi, phàm ai ai có huyết khí đều tôn 
quý ngài», và đó là thuyết đại đồng mà ZZ Vận nói đến. 


Biết rằng Xuân Thu và Vương Chế đề cập chế độ Khổng Tử lập để 
cai trị Trung Quốc, Thượng Thư và Chu Lễ đề cập chế độ Khổng Tử lập 
đế cai trị toàn thế giới, nhưng Liêu Bình cho rằng cương vực được đề cập 
trong hai nhóm sách ấy thì khác nhau. Sách #oàng Để Cương Vực Đả 3 
Tử gi lsề |mÍ của đệ tử Liêu Bình là Hoàng Dung 3# #Ã, viết rằng: «Vương 
Chế nói Xuân Thu xem diện tích rộng 3.000 dặm là tiêu bản nhỏ. Chu Lễ 
nói Thượng Thư tăng lên gấp mười, tức 30.000 dặm, và xem diện tích đó 
là tiêu bản lớn. Trong cõi lục hợp (tức cõi con người) nó bao quát hết con 
người và sự vật. Trong tiểu sử Trâu Diễn có nói đến Đại Cửu Châu rộng 
9x9 tức &1 phương, mà mỗi phương rộng 3.000 dặm. Còn Cửu Châu của 
nhà Nho chỉ có ! phần 81 đó thôi. Cái gọi là Cửu Châu của nhà Nho tức 
là diện tích được nói đến trong Xuân Thu và Vương Chế.»°? 

Đại Cửu Châu mà Trâu Diễn nói đến tức là Cửu Châu được nói 
trong Chu Lễ và Thượng Thư, tức là cái mà ngày nay chúng ta gọi là toàn 
cõi dịa cầu. Hoàng Đế Cương Vực Đồ chép: «Thế giới khai hoá từ dã 
man đến văn minh, cương thổ mở rộng từ nhỏ đến lớn. Thời Xuân Thu, 
Cứu Châu chỉ rộng 3.000 đặm. Suy ngược về thời nước Ngu (vua Thuấn) 
và đời Hạ (vua Đại Vũ), hoàn cảnh thật hoang sơ mông muội lắm. Khi 


UH 


Hoàng Đế Cương Vực Dồ: «Vương Chế thuyết Xuân Thu tam thiên lý vi tiểu tiêu bản. Chu Lễ 
thuyết Thượng Thư gia thập bội phương tam vạn lý ví đại tiêu bản. Nhỉ lục hợp đi nội, nhân sự 
tận chỉ hì. Trâu Điễn Truyện sở xưng đại Cứu Châu đắc cửu cửu hát thập nhất phương tam 
thiên lý. Nho giả Cứu Châu chỉ đắc bát thập nhất phân chỉ nhất. Sở vị Nho giá Cửu Châu, tức 
chỉ Xuân Thu Vương Chế nhỉ ngôn.» '† j$J¿ #§ — [- EH Ø8 ¿|]» # +. là] 8 šR bị 
#®' !U | fíữœ  - 8ã 8 5 k4 .ññ07š P9, A S #Z⁄S.B 6i 8 
Bí H 4 JLHIfJULU\Xt - 3: .f£8.fLHII 8# + —9< 
-.HỊ j đệ #í !L 1H, BỊ i§ & §x + ñ8ŒJ Z ñ. 
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Khống thánh san định sách vở, ngài gán các định chế trong các sách ấy 
cho thời cổ, và ngài căn cứ danh từ “Châu” /|{ thời bấy giờ để ẩn ngụ 
bản để của hoàng: và đế, đợi sau này sẽ thi hành. Giấu núi Tu Di vào 
trong hạt cải, để rồi phóng ra làm chuẩn cho hốn biển. Lẽ nào ngài chỉ 
muốn nước Lỗ cai trị các nước mà thôi 3» 


Do đó cái học của Khổng Tử quả thực đã lập một biện pháp hoàn 
chỉnh cho xã hội và chính trị của toàn thế giới. Thế giới tiến hoá tất phải 
noi theo đó mà thì hành. Xét ở bề mặt, cái học của Khổng Tử dường như 
mô tả rằng thời cổ đã có nền chính trị của hoàng và đế, rồi nó thoái hoá 
thành nền chính trị của vương và bá. Kỳ thực, theo Liêu Bình, ý của 
Khổng Tử là «lấp hình ảnh thoái hoá ấy để bố cáo cái đã qua và thông 
tri cái sắp đến, để cho mọi người từ cái đã biết mà suy ra cái chưa biết.» 
(Lập thoái hoá chỉ đảo ảnh, cáo vãng trí lai, sử nhân ngung phản ›+ÿ ¡R 
{L Z BI 5. £š (š Hl 4, ƒ Á E8 Jx ). 

Liêu Bình lập ra một biểu đồ cho thấy sự tiến thoái của vận mệnh 
thế giới được nói trong thánh kinh. Theo biểu đồ này, kinh điển chỉ là lý 
thuyết, sử sách cho thấy việc thật. Kể từ đời Tần và đời Hán, lý luận 
trong Xuân Thu và Vương Chế dã dẫn dẫn biến thành việc thật. Người 
Tây phương chưa thụ giáo cái học của Khổng Tử qua kinh sách, cho nên 
trình độ của họ tương đồng với với trình độ của người thời Xuân Thu. 
Điều cần làm hiện nay là thực hành !ý luận trong Chu Lễ và Thượng Thư, 
khiến cho toàn thế giới quy về cõi đại đồng. 

Do đồ cái gọi là sự phân biệt kim học và cổ học chính là sự phân 
biệt giữa định chế do Khổng Tử lập để cai trị Trung Quốc và định chế do 
ngài lập để cai trị thế giới. Liêu Bình nói: «Cho nên tôi đổi danh từ kim 
cổ thành tiểu đại. [...| Lấy Vương Chế cai trị bên trong [một nước | và lập 
một chú quyền duy nhất. [...| Nhưng đối với hải ngoại toàn cầu, cái gọi 
là tam phần ngũ điển của Tam Hoàng Ngũ Đế thì hoàn toàn thuộc ở Chu 
Lễ. |...] Nó với Vương Chế một tiểu một đại, một nội một ngoại, trái 
nhau mà thành tựu cho nhau; mỗi cái có chỗ thích đáng của mình. |...| 


9 Hoàng Đế Cương Vực Đồ: «Lhế giới khai hoá, do đã nhỉ vấn, cường vũ do tiểu nhỉ đại. Xuân 


Thu chỉ thời, Cửu Châu cận phương Lam thiên lý, Thượng suy Ngu ly, tho muội vưu thậm. 
Khổng thánh san thư, thác khắc định chế, nãi cứ đương nhật chỉ châu danh, ẩn ngự huàng để 
chỉ bản đồ, đĩ sĩ bậu thí hành. Tàng Tu Di ư giới tử, suy nhí phóng chư tứ hải nhỉ chuẩn, khởi 
đân vì Lễ bang trị liệt quốc nhỉ dĩ hổ?» |lt #È  {[⁄.(H## ñg 42, đủ j H2 Á:. 
f#  / 1t.  IHfŒ Ù — TH. EfR 2.0 1E H..ÍL #'È MU B.aL s dể 

,J) JỆ ð LI . !H #úâ, bu 8 Si 2 MílR|.|2 % íÉ fhíj. ẲẾ Äi 9 0$ ƒRE f£. 
í #4 ãã 0 /d tí) $, tí (H f3 ft ‡ö đi 2 8l tp] tt TP? 
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Khổng Tử trở thành thần thánh của toàn cầu, lục nghệ (lục kinh) trở 
thành lời lẽ công chính của vũ trụ.» 


"Theo Liêu Bình, Kinh học của Khổng Tử chính là định chế và phép tắc 
cho toàn cầu. Địa vị Khổng Tử và Kinh học do đó thật là tối cao. 


d. Kùnh học biến dối lần 4 


Liêu Bình không dừng lại ở đó, ông nói tiếp: «Tuy nhiên, đó chẳng 
qua là nhân học Á ## (cái học về con người) của lục nghệ, chuyên nói 
trong cõi lục hợp (tức cõi con người). Nếu người ta chỉ học Xuân Thứ, 
Thượng Thư, và Lễ, thì mới đạt được phần nửa [chân lý]; còn Thị, Dịch, 
Nhạc của thiên học 7# F8 (cái học về Trời) thì không nằm trong các thứ 


ụ 


kể trên.»” 


Do đó từ năm 1902 cái học của Liêu Bình biến đối lần 4. gọi là 
«Thiên Nhân» /j‡ À (cõi trời và cõi người). Ông nói: «Thoạt đầu tôi lấy 
bốn kinh Xuân Thu, Thượng Thư, Thì, Dịch phối hợp với hoàng, đế, vương. 
bá theo đạo, đức, nhân, nghĩa. [...| Về lâu về dài, tôi nhận thấy thể lệ 
của bốn kinh ấy là nhằm phân cách trời với người. Nhân học Á ! (cái 
bọc về con người) là nói trong cõi lục hợp (tức cõi con người); thiên học 
-E #8 (cái học về Trời) là nói ngoài cõi lục hợp (tức ngoài côi con người). 
Xuân Thứ nói về bá mà bạo hàm vương, Thượng Thự nói về đế mà báo 
hàm hoàng. Thuyết Tam Hoàng Ngũ Đế của Chu Lễ chuyên nói |đến 
thời kỳ chép trong] Thượng Thư; thuyết vương bá của Vương Chế chuyên 
nói [đến thời kỳ chép trong] Xuân Thu. Nói đến hoàng đế vương bá. về 
chế độ thì ở Chu Lễ và Vương Chế, còn về kinh thì ở Thượng Thư và Xuân 
Thí [Giữa Thượng Thư và Xuân Thứ] một tiểu một đại; đấy là hai bộ 
kinh của nhân học. [...| Nhân học liền quan bên trong lục hợp (tức cõi 
người). Cái gọi là “dứt tuyệt giao thông giữa trời và đất" nghĩa là cách 


%9 Kừy Cổ Học Khảo: «Cố cải kim cổ chỉ danh viết tiểu đại. [...| Dĩ Vương Chế trị nội, độc lập nhất 
tôn, [...]} Nhí hải ngoại toàn cần, sở vị Tam Haàng Ngũ Đế chỉ tam phẩn ngũ điển giả, tắc toàn 
dĩ thuộc chỉ Chu Lễ. |...| Dữ Vương Chế nhất tiểu nhất đại, nhất nội nhất ngoại, tương phản 
tương thành, các đắc kỳ sở. |... Khổng Tử nãi đắc vỉ toàn cầu chỉ thần thánh, lục nghệ nãi đắc 
vỉ vũ trụ chỉ công ngôn.» j# J2 ? T Z2 Ø.F1⁄b Á- [...] P.18 !N, 8Ð 
#>. |...] t1): #È £ ER,EH äW -; 5 H2 Z2 - lÑ HH #,U £ E) 8 .2 líị 
E#.Ặ I...| BÉ E Ben mỉ, -PMN—Z‡k,fEHMPCMISX, #9 HH. |. {LÝ 
J9 E5 ® EỆ ở t8 ,/\ #79 f5 7 HH ¿ 2Ì 

Kim Cổ Học Khdø: «Tuy nhiên, thử bất quá lục nghệ chỉ nhân học, chuyên ngôn lục hựp đĩ nội. 
Đãn ví Xuân Thu Thượng Thư dữ Lễ, cận đắc kỳ hán; nhí thiên học chỉ Thí Dịch Nhạc, thượng 
bất tại thử sổ dã.» ## ®% 1M; 4` (Š ;š #t.⁄. Á #4, đf đï ¿Ýíi 2L. “H39 f fkúl 
áị EU R#, ÍR f3 !L Ê- ;im X: #8 4á? 5 #,00 2 f1 # th. 


LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC: .75 


li trên với dưới, người không phải là trời, cho nên người và thần cách 
tuyệt. Đến như Kinh Thị và Kinh Dịch, lấy cái ở trên đi lên và cái ở dưới 
nổi lên làm mẫu mực lớn; đó là cảnh giới mà Trung Dung [trích dẫn 
Kinh Thỉ] gọi là “diều hầu bay lên trời, cá nháy ở dưới vực, xem xét cả 
trên lẫn dưới”. Việc chu du trong cõi lục mạc (lục hợp), giống như hồn 
bày rà khỏi thân xác lúc tạ nằm mộng, nói theo lời lẽ ngày nay, quá thực 
là sức ta làm không được. Tuy nhiên, từ quan điểm của dân chúng ngày 
nay mà nhìn lại thời hỗng hoang mông muội chưa tới muôn ngàn năm 
trước, ta thấy rằng đạo đức, phong tục, linh hồn, thể phách của chúng ta 
không thể sánh với đạo đức, phong tục, linh hồn, thể phách của người 
xưa. Nếu tăng thêm vài ngàn năm tiến bộ và cải cách cũng như sự rực rỡ 
mà các bộ môn khoa học liên tục đạt được, thì chúng ta có thể tính tới 
một sự tiến hộ hơn nữa mà khi đó chúng ta chẳng cần v phục và thực 
phẩm. chỉ cần hớp không khí mà trường thọ,»' 


[.iêu Bình cho rằng «hễ làm rö nhân học và thiên học, thì các sách 
mà nhà Nho xem là quỷ quái chẳng phải là kinh điển sẽ dược giải thích 
đúng đắn». Những lời lẽ hoang đường trong các sách như Linh Kha, Tố Vấn, 
Sở Từ, Sơn Hải Kinh, Mục Thiên Tử Truyện đều nói đến một thế gIÓI riêng, 
khác với cõi người tà. Các sách ấy đều là thiên học. Thí dụ như bài Đựi 


*Ì Km Cố đọc Kháo: «Sự đã Xuân Thu, Thượng hư, Thì, Dịch. phân phối đạo đức nhân nghĩa chỉ 
hoàng để vương bá. [...] Trì chí hựu cửu, nãi trï tứ kinh chỉ thể lệ, đã thiên nhân phân. Nhân 
học vỉ lục hợp dĩ nội, thiên học vỉ lục hợp dĩ ngoại. Xuân Thu ngôn há nhỉ hạoa vương. Thượng 
Thư ngôn để nhỉ buo hoàng. Chu Lễ Tam Hoàng Ngũ Đế chỉ thuyết, chuyên ngôn Thượng 
Thư, Yượng Chế vương bá chỉ thuyết, chuyên ngôn Xuân Thụ, Ngôn hoàng đế vương bá, chế. 
độ tại Chu Lễ Vương Chế, kinh tại Thượng Thư Xuân Thư. Nhất tiểu nhất đại, thử nhân học 
chỉ nhị kinh dã. [...} Nhân học lục hựp dĩ nội, sở ngôn tuyệt địa thiên thông, cách thượng hạ, 
nhân nhỉ phi thiên, cố nhận thần cách tuyệt. Chí ư Thi Dịch, dĩ thượng chỉnh hạ phù vi đại lệ; 
Trung Dung sở vị *điên phi ứ thiên, ngư dược ư uyên, vi thượng hạ sát ” chỉ chỉ cảnh. Chu dụ 
lục mạc, hôn mộng phi thân, dì kim nhật thời thế ngôn chỉ, thành vi lực sở bất chí. Nhiên dĩ kim 
nhật chỉ nhân dân, thị thảo muội chỉ sơ, bất quá sổ thiên vạn niên, đạo đức phong tục, lĩnh hẳn 
thể phách, đï phi tích tý. Nhược tái gia sổ thiên niên tỉnh tiến cải lường, các khoa học kế dĩ 
xương minh, sở vị trường thụ phục khí, bất y bất thực, kỳ HIẾP bộ cố khả án trình nhỉ kế dã.» 
Đì LÁ § †X.H4 ® vất, 8.72 RU j8 ĐEÍ: Ä ở 8 CAI. lé| R¿ 8,72 
P4 ## 7 R8 Bì, 2t Á ?.A #5 7x @ 1 MP Vy 5ñ 1#. rï 
fhU 2 + .lí 8 ã W M@ $@.B§ Z 8# n8 ⁄ã?.W 3Ä Mi; 4£ ðl + 

+ ñ. 5 7 E7 5ấN + (, ĐI ít BÚÍ# E RJ.#Œ íE Bi ñÐ #2 
— 4, Á 3 -. W1. L..l Á #2 3 PIN, 5 E8 Hh 3B, HE BE 
ỚN ThÍ 3E 2.0 AM B8 Kế. 4 bì áf 9, E F #2 Ø6 x 1 :1P HE BÍ d8 « & 
Tấn: X.,f BÈ J' Ất. .L T 8" 4 IEL!§.Hl XÝ Tr đề. 4 0 98 l9 $ 
It 5 ⁄.&—t § Dữ 1#. l4 HH ZẨAR,fẦ.ỊH Z 1Ị, 1 jã #CÍ: & 
nàng, tt R8 đr, ước ïlk.& H DĐ # T 3 1ä dt H., 4 E # ĐH 
+1 3 HH, äR š & Rứ .4+ &T &.,H # % El HJ ‡ý fý (Ú) # th. 
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Nhân Phú Ä© A l của Tư Mã Tương Như sï] Ƒ #|| I1 (Khoảng 179-117 
TƠN)., theo Liêu Bình. chính là nói tới một cõi ở ngoài côi của con người 
chúng ta. Theo ông, kinh Phật cũng thuộc vẻ thiên học: «Tương lai thế giới 
tiến boá. chúng sinh đều thành Phật, người người không ăn lúa gạo, thân có 
thể bạy được, không còn âu lo nghĩ ngợi gì cả: gần đầy người ta đã luận hàn 
rõ về điều ấy. Nhưng họ chưa biết rằng Phật phát xuất từ Đạo giáo. Phật là 
người đầu tiên [sang Ấn Đội cái hoá người dân ở dấy. Cái được nói [trong 
Kinh Phật| sẽ là việc có thật trong tương lai: đó là kết quá của thiên học, 
Nếu một người mà làm được thì sẽ bị xem là kỳ quái, nhưng nề u cá thế 
gian mà làm được thì sẽ được xem là chuyện bình thường.» ` 


Liêu Bình cho rằng Phật phát xuất từ Đạo, Đạo phát xuất từ Khống; do 

đó kinh điển của Khổng bao quát phạm ví rộng lớn và hữu ích. 
e. Kinh học biến đổi lần Š 

Về cái học của Liêu Bình biến đối lần 5, Hoàng Dung (dệ tử của 
Liêu Bình) ghi chú rằng: «Năm 1918. thầy bỏ danh từ ~Kim Cổ" mà đổi 
thành "Tiểu Đại”, chuyên lấy lục kinh để phân ra Thiên, Nhân, dại, 
tiểu.» Lần biến đối này khác với lần 4. Ở lần 4, Liêu Bình cho rằng Xưân 
Thu và Thượng Thư liên quan nhân học, còn Kinh Tí và Khi Dịch liên 
quan thiên học. Ở lần 5 này, Liêu Bình phân lục kính thành hai nhóm: 
nhân học có ba kinh, thiên học có bà kinh. Trong bà kinh của nhân học có 
kinh Lễ. Liêu Bình nói: «Trong Lục nghệ (lục kinh). đầu tiên có Tiểu Ì 
và Tiểu Nhạc. Đó là LỄ Kinh, nói về tị thân và tỂ gia, là căn bản của trị 
quốc và bình thiên hạ. Tu thân là uốc: gốc là Lễ vậy.»” (Hoàng Dung 
chú: Tiếu Lễ là các thiên Khúc Lễ 1Ílị ƑB, Thiếu Nghĩ ⁄>{#. Nôi Tắc [N 
IIJ, Dung Kinh # #£. Đệ Tử Thức 3Ö -ƒ- ñ&. Tiểu Nhạc là Thập Tam 
Vũ Chước -|: 7 #ÿ ^J và Thành Đồng Vũ Tượng tẢ tt 5 3 


Kim Cổ Học Khảo: Tương lại thế giới tiến hoá, quy ử chúng sinh giải Phật, nhân nhân tịch cốt 
phí thân, vô tư vô lự, cận nhân luận chỉ tường hï. Đặc vị trí Phật tức xuất ứ Đạo, ví hoá Hả chỉ 
tiên khu. Sở ngôn tức vi tưởng lai thực hữu chí sự, vỉ thiên hục chí kết quả, nhất nhân ví chỉ tắc 
ví quái, cử thế năng chỉ tắc vì hằng.» l#ƒ 2 \Ú PÀ ẤE {L,, Bế b3 5K + Từ #Œ:, Á^ B¿ #t 
HH, ME EM EB,MI A, đữ ⁄ ấY 5 .EE & #U Éb EU Hà #3 iN, Fồ {L #8 ⁄Z thiền 

.PHjấã BỊ 15 #5 4 2 tí, Ä ## vW, - Á FŠ ⁄ BỊ F3 lÝ, # {BE 
Z l| E3 14. 

Kửm Cố Hạc Khảo: «Lục nghệ trung, tiên hữu tiểu Lễ, tiểu Nhạc. Thử vi Lễ Kinh, nãi tu thân 
tế gia sự, vi trị bình căn bản. Tu thân vi bản, bản thử lễ dã.» ;; 4*t', #4 1 : .:›*# 
IM. IS f# #79 #  f# % UIT HK BE #8 B8 +, ®ÐW 
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Tiểu Lễ và Tiểu Nhạc là cái học tu thân và tế ga, là kinh thứ nhất 
trong ba kinh của nhân học, Kinh thứ hai là Xuân Thu «là cái học trị 
quốc, cái học làm vương làm há, làm nhân làm tniphTa: còn Vương Chế là 
phần truyện của Xuân Thu.» Đó là «tiêu bản nhỏ của nhân học, là căn 
bản của Nho, Mặc, Danh gia, Pháp gia,» Kinh thứ bà của nhân học là 
Thượng Thự. Đó là «cái học bình thiên hạ, cái học làm hoàng làm để, 
[im đạo làm đức, Còn Cu Lễ là phần truyện của Thượng Thưa, Đó là 
«tiêu bản lớn của nhân học. là căn bản của Đạo gia và Âm Dương gia.» 


Bà kinh của thiên học có Mhạc và Đại Lễ. Liêu Bình nói: «Nhạc 

của vương và bá, Trung Quốc có đại khái chút đỉnh: còn nhạc của hoàng 

và đế thì Trung Quốc không có, bởi thời đó nhạc sĩ chưa sinh. Tôi tổn 
nghĩ thuyết này.»” 


Liêu Bình cùng không nói rõ về cái gọi là Đại Lễ. Có lẽ ông cũng 
tốn nghị dể đợi một thuyết chắc chắn. Đại Lễ là kinh thứ nhất trong bà 
kinh của thiên học. Kinh thứ hai là 7? Kính, «là cái học xuất thần rong 

chơi». Ông nói: «Giống như anh nhí luyện hồn của Tiên gia, thần xuất ra 
khỏi xác, không thể bạn ngày phi thăng, thoát khỏi thân xác này. Cho 
nên Thị Kinh chuyên nói về mộng cảnh, Mộng thấy làm chim trên trời 
làm cá dưới vực. Các sách như Mội Kinh, Lính Khu, Tố Vấn, Sơn Hải 
Kinh, Liệt Tứ, Trang Tử, Sở Từ, cho đến các bài phú xưa, và các bài thơ 
nói về dạo chơi cõi tiên, đều được xem là phần truyện của 7i Kinh,»” 


Khang Hữu Ví và Đàm Tự Đồng cho rằng bên trên nên cai trị đại 
đồng còn có một thế giới trời tạo ra (thiên tạo chỉ thế šZj ⁄⁄4 HE), Liêu 
Bình gọi đó là thiên học, nhưng ông trình bày rõ ràng hơn Khang và vn 


Kinh thứ ba trong ba kinh của thiên học là Kinh Địch, nhưng trong 
sách của ông không nói đến, theo tôi thấy là do ín sót. Cái học của Liêu 
Bình còn có lần biến đổi thứ 6, nhưng bài luận của ông chưa xuất bản, 
nên tôi không biết lần 6 và lần 5 có khác nhau thế nào. 


T4 


Kim Cổ Hạc Khảo: «Vương bá chỉ nhạc, Trung Quốc lược hữu phảng phất; hoàng để chí nhạc, 
Trung Quốt vô thử thế cực. Kỳ nhân vị sinh, không tổn kỳ thuyết dì đãi chí.» T: {ƒ],„⁄ #42, " 
#w Bế ÍT {Ù Íh ; 5 T2 8, ch BỊ MM II IƯ K. HA &E,# @ Bất LL13 


⁄Z 


~S + 


+s 


kim Cổ Hẹc Khảo: «Như Tiên gia chỉ anh nhì lryện hồn, thần khứ hình lưu, bất năng bạch nhật 
phi thăng, thoát thứ khu xác. Thí cố chuyên ngôn mộng cảnh, ngư điểu thượng hạ. Nậi Kinh, 
Linh Khu, Tố Vấn, Sưn Hải Kinh, Liệt Tử, Trang Tử, Sở Từ, cổ phú, du tiên thi, các thư dĩ vỉ 
chỉ truyện.» #I| (IÍ| 3% ân tủ # SE, H #4 Jứ Eĩ, 3 BE F1 IT # fï., lè IL § 44 
cất BA HỊ 77 $# là, tt Ế) |; F .IM #, # fá # IBỊ,III Ð #É, 2! f-,dŸ f, Ệ 
Ñf . dý BC, Z (j#, ý đì \n f ⁄ Í#. 


778. PHÙNG HỮU LAN 


5. Thời đợi Kinh học kết thúc 


Thuyết của Liêu Bình, xét về phương diện lịch sử hay triết học, đều 
không có có giá trị đáng tin; nhưng cái học của ông thực sự dã kết thúc thời 
đại Kinh học trong lịch sử triết học Trung Quốc. Từ phương diện này mà 
nói, Liêu Bình cũng có địa vị tương đối quan trọng trong lịch sử triết học 
Trung Quốc. Ở chương ] của quyển 2 này, tôi có nói rằng thời đại từ Đống 
Trọng Thư 3š {{!$ÿ (1792-1042 TCN) đến Khang Hữu Vi J# £ÿ f3 (1858- 
1927) mà tôi gọi là thời đại Kinh học (thời đại nghiên cứu kinh điển), bất 
kể các kiến giải của các triết gìa có mới hay không, thì họ cũng đều phải 
dựa vào cái danh của triết gia nào đó của thời đại tử học. Kiến giải của họ 
cũng phần nhiều là lấy các thuật ngữ trong triết học của thời dại tử bọc mà 
diễn đạt, giống như lấy bình cũ mà chứa rượu mới vậy. 


Từ khi Trung Quốc giao lưu với Tây phương, các phương diện chính 
trị, xã hội, kinh tế, học thuật của Trung Quốc đều thay đổi tận gốc rễ. 
Những sự vật mới mé từ Tây phương bắt đầu được đưa vào Kinh học, tức 
là tiếp tục để thứ rượu rất mới vào trong chiếc bình cũ. Chương L6 này 
lược thuật ba nhân vật đại biểu (Khang Hữu Ví, Đàm Tự Đồng. Liêu 
Bình) mà trong số họ, Liêu Bình qua dời sau cùng. Lần biến đổi thứ 5 
trong Kinh học của ông bất đầu từ 1918 (Đân Quốc năm thứ 7) có thể nói 
là đã mớ rộng phạm vị của Kinh học đến cực điểm, lôi kéo theo nhiều 
chỉ tiết buôn cười. Sự mở rộng cực điểm của Kinh học làm vỡ tung chiếc 
bình quá cũ. Do đó cái học của Liêu Bình là thành luỹ sau cùng của Kính 
học. Xét theo thời gian và theo nội dung, cái học của Liêu Bình đã thực sự 
kết thúc thời đại Kinh học. 

Những thay đổi thời đại về phương diện lịch sử khó có thể phân cắt 
chính xác vào ngày nào giờ nào. Trước khi mội thời đại kết thúc thì một 
thời đại mới đã mở ra rồi. Khi thời đại trước kết thúc thì luỗng chủ lưu của 
thời đại sau đã phát hiện. Trước khi Liêu Bình qua đời (1932), thậm chí 
trước năm 19]8 khi ông bắt đầu giảng lần biến thứ 5 của Kinh học, cũng 
đã có người vất bỏ Kinh học và đưa ra tư tưởng của mình. Nhưng các nhà tư 
tưởng của thời đại mới này chưa lập thành một hệ thống hoàn chỉnh. Do đó 
thời đại mới này của triết học Trung Quốc vẫn còn đang trong giai doạn 
thành hình. Cho nên thay vì mô tả những phát triển mới mẻ này, tôi xin 
tạm dừng bộ sử nơi đây, với sự kết thúc của thời đại Kinh học. 
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Nội dung LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC 
của Phùng Hữu Lan và phương pháp đọc sách này 


1. CƠ CẤU CỦA BỘ SÁCH 


Đây là bộ sách rất tốt về lịch 
sử triết học Trung Quốc. Ở nhiều 
phương diện, bộ sách có sắc thái 
độc đáo mà các sách khác cùng chủ 
để này không thể sánh bằng. Thật 
không quá lời nếu bảo rằng từ trước 
đến nay chưa có sách nào viết về 
lịch sử triết học Trung Quốc mà hay 
như bộ này. Trong các sách xuất 
bản mây năm nay, đây là một trứ 
tác rất lớn, eực kỳ giá trị. Sự diễn 
biến và phát triển của tư tưởng triết 
học Trung Quốc được trình bày rất 
hệ thống, rất rõ ràng. Đọc xong bộ 
này, độc giá có thể hiểu rò ràng và 
chính xác về quá trình điễn biến 
và phát triển của tư tưởng triết học 
Trung Quốc. 


Tác giá phân chia sự phát triển 
cua tư tương triết học Trung Quấc 
làm hai thời kỳ: Tự Học và Kinh 
Học. Thời Tư Học bất đầu từ Không 
Tư cho đến Hoài Nam Tử. Thời Kinh 
Học bất đầu từ Đồng Trọng Thư 
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cho đến Khang Hữu Vi và Liêu Bình. 
Các sách phổ thông viết về lịch sử 
triết học Trung Quốc thường phân 
chia sự phát triển cua tư Lưởng triết 
học Trung Quốc làm ba thời kỳ: 
thượng cổ, trung cô, và cận đại. 
Nhưng trong bộ sách này, Phùng 
Hữu Lan nói Trung Quốc chưa có 
triết học cận đại. Thật là một ý 
kiến vượt trội. Ông viết: -Trong lịch 
sử triết học Tây phương cái gọi là 
triết học trung cổ và triết học cán 
đại ngoài sự bất động vẻ thời đại 
phát sinh còn có sự khác biệt rất 
rõ ràng về tình thần và điện mục 
của chúng. [...| Trong lịch sử triết 
học Trung Quốc, từ Đông Trọng Thư 
đến Khang Hữu Vi đều là triết học 
trung cổ, còn triết học cân dai thì 
mới manh nha.» (quyên 2, chương 
1), Ông nhận định rằng triết học 
trung cổ và triết học cận đại của 
Trung Quốc có tính chất khác nhau. 
Triết học trung cô cần cứ trên triết 
học thượng cô và bổ sung các Riến 
giải mới hoặc suy điễn thêm. Nói 


„81 


chung, các triết gia không đám vượt 
qua giới hạn của triết học thượng 
cổ cũng như không dám sáng lập 
ra mót hệ thống hoàn toàn mới. 
Họ chỉ một mực dựa vào cổ nhân 
và dùng thuật ngữ của cổ nhân đã 
dùng để biểu đạt tư tưởng của mình, 
Phùng liữu Lan ví von đó là «bình 
củ rượu mới». Triết học cận đại thì 
độc lập, tự sáng lập ra học thuyết 
mới mé, chứ không hề chịu sự hạn 
chế của triết học các thời trước. Kể 
từ đời Hán về sau, xét về dại thể, 
triết học Trung Quốc đã không thể 
vượt qua phạm ví của triết học đời 
Chu và đời Tần; nói chung là nó 
dựa vào kinh điển xưa. Quá lắm 
thì cùng tăng thêm giải thích mới, 
Dù có giải thích mới thì cũng tìm 
kiếm trong kinh điển để có căn cứ 
cho mình. Tức là lấy hình thức giải 
thích kinh để trình bày triết học 
mới. Phật học dời Tuy và đời Đường, 
dù khóng dựa vào kinh điển Trung 
Quốc thì cũng dựa vào kính Phật, 
tự tưởng cúa họ đều là suy diễn lời 
Phật nói. Thái độ căn bản ấy hoàn 
toàn khác với thái độ của chư tử 
đời Chu và đời Tần, tức là các triết 
gia hoàn toàn tự sáng lập học 
thuyết và hệ thống riêng. Từ đời 
Hán cho đến cuối đời Thanh các 
nhà tư tưởng hầu hết đều lấy việc 
giải thích kinh để trình bày triết 
học mới, nên Phùng Hữu lan mới 
gọi đó là thời Kinh Học và nói 
Trung Quốc chưa có triết học cận 
đại.' Điểm này quả thực đã biểu 
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hiện cái nhìn sắc bén của tác gia. 


Phùng Hữu Lan luận về triết 
học thượng cổ, tức thời Tử lọc, cũng 
khác với các tác giả khác. Họ đều 
cho rằng triết học thượng cổ kết 
thúc bằng sự thống nhất Trung Quốc 
ở đời Tân. Nhưng Phùng Hữu Lan 
cho rằng Tần chẳng qua chỉ muốn 
thống nhất tư tưởng chứ không hề 
muốn tận điệt mọi họe thuyết. Hơn 
nữa đời Tần rất ngắn, trong một 
thời đại ngắn ngủi như vậy các tư 
tưởng bấy giờ không thể nào bị quét 
sạch. Huống chỉ đầu đời Hán học 
thuyết của các nhà vẫn tồn tại, lịch 
sử có minh chứng. Do đó triết học 
thượng cổ không kết thúc ở đời Tần 
mà kết thúc ở đời Hán Vũ Đế với 
sự kiện bãi truất hách gia để độc 
tôn Nho học. Phùng lHlữu lan nói: 
«Chủ trương của Đông Trọng Thư 
dược thị hành thì thời đại Tử Học 
bị diệt vong, Học thuyết của Đồng 
Trọng Thư lập ra mớ đầu cho thời 
đại Kinh Học.» (quyển 1, chương 2, 
tiết 3), Đó cũng là cái nhìn rất 
khách quan của ông. 


Về thời Tử Học, tác giả xem 
Khổng Tử là ông tổ khai sơn phá 
thạch của triết học Trung Quốc. Tuy 
nhiên ông cũng lược thuật tình hình 


... 


' LAM chú: Phùng Hữu Lan đưa ý 
kiến này vào hai thập niên đầu thể 
kỷ 20. Ý kiến này đã thay đổi, vì 
cuối đời (1990), ông đã viết Trung 
Quốc Hiện Đại Triết Học sử. 


tư tưởng trước thời của Khổng Tư. 
Ông đời thời đại của Lão Tử về 
sau, tức là sau Mạnh Tử mà trước 
Huệ Thị và Trang Tử. Sau khi nói 
về Không Tử, ông lần lượt nói về 
cái học của bách gia như Mặc Tử. 
Manh Tử, Dương Chu, Hứa Hành, 
Tống Khanh, Thận Đáo, v.v...; rồi 
nói đến lưão Tử, Huệ Thị, Công Tôn 
Long, Trang Tư, ÄAiợc Kinh, Tuân 
Tử. Hàn Phí; các Nho gia giữa đời 
Tân và dời Hán; rồi Địch Truyện 
với Hoài Nam Hông Liệt. 


Về thời Kinh lọc, tác giả nói 
đến kinh học kim văn của Đổng 
Trọng Thư đời Tây Hán, Dương 
Hùng, Vương Sung, lluyên học đời 
Nguy-Tấn và thời Nam Bác Triều, 
Phật học đời Tuy và đời Dường, 
Dao học đời Tống và đời Minh, 
Đao học đầu đời Thanh, cho đến 
học phái kim văn cuối đời Thanh. 
Pham vì nội dụng của bộ sách này 
là như thể, 


2. ƯU ĐIỂM CỦA BỘ SÁCH 


Ưu điểm của bệ sách này thì 
rất nhiều, hiện tại tôi xin nêu ra 
mấy điểm quan trong. Thứ nhất, 
điểm đáng chú ý là tác gia vận 
dụng duy vải sử quan. ơn nữa, ông 
vận dụng duy vật sử quan rất linh 
hoạt chứ không máy móc. Khuynh 
hướng vận dụng duy vật sư quan 
thể hiện rất mình bạch, thí dụ như 
ông viết: -Tư tưởng con người đều 
bị hoàn cảnh tình thần và vật chất 
của họ hạn chế.» (quyền 2, chương 


1). Đo đó, trước khí trình bày sử 
biến hoá tư tưởng triết học thì ông 
nói về căn nguyên xã hội của nó. 
Thí dụ: về nguyên nhân khiến triết 
học thời Tử Ilọc trở nên rất bưứng 
thịnh thì Phùng lIIữu Lan nói khác 
với Lương Khải Siêu, Hỏ Thích, v.v... 
Theo Phùng Hữu ban, nguyên nhân 
ây chính là sự biến động lớn ở 
phương diện kinh tế, xã hội. và 
chính trị của thời bấy giờ. Ông cho 
rằng thời Xuân Thu Chiến Quốc là 
thời kỳ đại quá độ trong lịch sử 
tiến hoá của xã hội Trung Quốc. 
Các chế độ chính trị, các tổ chức xã 
hội, các chế độ kinh tế dếu thay 
đối lớn đến tận gốc: nên chính trị 
do giới quý tộc đương thời nắm giữ 
bị sụp đổ, nông nô được giải phóng, 
hạng con buôn nổi lên. Các chế độ 
cũ đều bị phá hoại. đẫn đến một 
thời đại giải phóng lớn. Do đó lĩnh 
vực tư tương mới có hiện tượng xán 
lạn và bỗng bột. Sự biến động ấy 
bất đầu ở thời Xuân Thu, hoàn 
thành và dẫn ngưng lại ở nửa sau 
đời Hán. Trên phương diện chính 
trị đã có qui mô, các phương điện 
xã hội và kinh tế cũng đản đần có 
trật tự mới mẻ ôn định. Gho nên 
thời kỳ dại quá độ bất đầu từ thời 
Xuân Thu đến đó là chấm dứt, tư 
tưởng bỏng bột một thời đến đó 
cùng suy. Từ đó về sau, cho đến gần 
dây, chế độ chính trị kinh tế và tô 
chức xã hội của Trung Quốc đều 
không hề có thay đối cơ bản. Do đó 
triết học cận đại cùng chưa thể phát 
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sinh. Có thể nói tác giá đã hoàn 
toàn đùng quan điểm duy vật sử 
quan đẻ lấp luận về nguyên nhân 
tại sao triết học thượng cổ hưng 
thịnh và kết thúc, và nguyên nhân 
tại sao Trung Quốc chưa có triết 
học cận đại. 


Bởi Lác giá chỉ dùng quan điểm 
duy Vật sử quan, nên trong các 
chương, trước khi trình bày tư tướng 
của một triết gia thì tác giá thường 
nói đến hoàn cảnh của người đó. 
Thí dụ khi nói đến Khổng Tư thì 
tác giả trình bày trước tiên tình 
hình văn hoá của nước Lỗ; khi 
giáng về Mặc Tử thì trình bày trước 
tiên quan hệ của Mặc Tử với nước 
Tổng và nước Lỗ; khi giảng về lao 
Tư và Trang Tư thì trước tiên 
thuyết minh tình hình văn hoá của 
nước Sở và tinh thần cua người 
Sơ. Phùng Iiữu Lan rất chú trọng 
thái độ của mỗi triết gia đối với 
chế độ chính trị cua thời đại ông 
ta sông, Khi nói đến một triết gia 
nào đó thì ông thường tìm căn cứ 
lý luận ở chế độ chính trị cua thời 
đại triết gia đó. Thí dụ khi nói 
đến Không Tử và Manh Tử thi tác 
gia lấy chế độ chính trị cua đời 
Chu làm căn cứ lý luận: nói đến 
Pháp gia thì tác giả lấy xu thế tự 
nhiên của nền chính trị thực tế 
bấy giờ - từ nên chính trị do quý 
tộc nắm giữ đến nên chính trị quân 
chủ chuyên chế - làm căn cứ lý 
luận. Đó cũng là cái nhìn duy vật, 
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bởi vì hiểu được thái độ của một 
triết gia đôi với chế dộ chính trị 
của thời đại ông ta thì hiển dược 
địa vị xã hội của triết gia ấy, và 
căn nguyên xã hội của học thuyết 
của ông ta sẻ hiện rồõ. 


Ưu điểm thứ hai của bộ sách 
này là tác giả rất chú trọng hệ 
thống triết học của các triết gia. 
Ông nói: -ÄTlột trong những vêu 
nghĩa cua việc giảng về triết học 
sử là cán tìm ra một hệ thống thực 
chất trong một triết học không có 
hệ thống hình thức.» (quyền T, 
chương 1, tiết 6). Do đó, đối với tư 
tưởng của mội triết gia, tác gia khéo 
tìm ra quan niệm cốt lỗi của triệt 
gia và thứ tự lớp làng của nó để 
trình bày hệ thông tư tưởng của 
triết gia ấy. Dó không phải là công 
việc đẻ dàng, thế mà Phùng Hữu 
Lan đã làm được rất mỹ mãn. Thí 
dụ ông giảng rất hay về Mặc Tư; 
trước tiên ông tìm ra quan niệm 
cốt lôi của Mặc Tư là chủ nghia 
công lợi, do đó trát tự học thuyết 
của Mặc gia tự nhiên hiện ra. Hay 
khi giảng về Lão Tư, ông tìm ra 
quan niệm cốt lôi của Lao học là 
Đạo sivà phản /Z, do đó trình tự 
lỗô-gíc của lao học trở nên rõ ràng. 
Ngoài ra, khi giảng vẻ Mạnh Tử, 
Tuân Tự, Huệ Thị, Công Tôn Long, 
Trang Tư, cho đến Đông Trọng Thư, 
Phát học đời Tuy-DĐường, Đạo học 
gia đời Tổống-Minh, chăng nhà nào 
mà ông không trình bày hệ thống 


tư tưởng của họ. Chẳng hạn như hệ 
thống tư tưởng của Chu Hi, ông 
giảng cực kỳ tỉnh tế và thông suết. 
Tư tưởng của các triết gia Trung 
Quốc vốn thể hiện tản mạn lộn xộn 
thế mà ông trình bày rất hệ thống 
và thứ tự. Đó qua là một trong 
những cống hiến rất lớn của Phùng 
Hữu Lan. 


Ưu điểm thứ ba của bộ sách 
này là tác giả rất khách quan và 
có cái nhìn rất sâu. Ông khéo mô 
tả bán lai điện mục của các triết 
gia. Có thể hiểu được chỗ tỉnh vi u 
ẩn trong tư tưởng của họ để rồi 
trình bày bằng ngôn từ minh bạch 
thấu triệt, đó là quả là việc làm 
cực kỳ khó khăn, không phải ai 
cùng làm được như Phùng Hữu Lan. 
Chỗ nông cạn của nhiều bộ lịch sử 
triết học là đựa vào một quan điểm 
nào đó để viết, thành thử bị cái 
quan niệm ấy che lấp, do đó không 
thể lĩnh hội được chỗ tỉnh vi u ẩn 
trong tư tưởng của các triết gia 
ngày xưa. Con người nói chung 
thường khó tránh được thiên kiến, 
cho nên khi viết lịch sử triết học 
cũng rất đễ có thiên kiến. Chẳng 
hạn như thích một Nho gia nào 
rồi thì không nhận ra được chỗ 
thâm sâu của Mặc gia; thích một 
Mặc gia nào rồi thì không nhận 
ra được ý nghĩa tỉnh diệu của Nho 
gia và Đạo gia. Tuy nhiên Phùng 
Hữu Lan đã không như thế. Khi 
ông viết về một triết gia nào thì 


ông dùng quan điểm của chính triết 
gia đó. Chẳng hạn viết về triết 
học của Nho gia thì ông lấy quan 
điểm của Nho gia; viết về triết học 
của Mặc gia thì lấy quan điểm của 
Mặc gia; viết về Đạo gia và biện 
giả thì cũng theo phương pháp ấy. 
Thám chí viết về Phật học thì 
đùng quan điểm của Phật gia mà 
viết; viết về Đạo học đời Tống và 
đời Minh thì đựa vào quan điểm 
của Đạo học. Tuy nhiên bộ sách 
này không chia năm xẻ bảy, mà 
nó có một quan điểm nhất quán, 
đó là tính khách quan. Chỉ có vậy 
thôi, cho nên đối với các triết gia, 
tác giả thông suốt được chỗ ẩn vì 
của họ, hiểu được sự thâm u của 
họ, nhìn thấu bản lai diện mục 
của họ. Đối với một hệ triết học, 
có thể nói rằng có sự bất đồng 
giữa nội quan và ngoại quan. Nội 
quan tức là lấy thái độ đồng tình 
để quan sát nó. Ngoại quan tức là 
chỉ quan sát bể mặt của nó. Đối 
với một hệ triết học, ta không thể 
lấy thái độ đồng tình để quan sát 
nó, bởi vì ta sẽ không hiểu được 
tinh tuý của nó. Sách này cũng 
lấy thái độ đồng tình để quan sát 
triết học của các nhà, nhưng tác 
giả không có thiên kiến. 

Ưu điểm thứ tư của bộ sách này 
là tác giả rất chú trọng nguồn giòng 
phát triển tư tưởng. Đối với nhân 
trước quả sau của mỗi một học phái, 
sự manh nha của tư tưởng ở thời 
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nào, sự thành thục của tư tưởng ở 
thời nào, cho đến đấu tích biến 
thiên chuyển hoá ảnh hưởng qua 
lại giữa các triết gia, tác giả đã 
thuyết minh rất rồ ràng. Do đó đọc 
xong bộ sách này, độc giả sẽ hiểu 
rò nguồn giòng phát triển tư tưởng 
triết học của Trung Quốc. Tác giả 
giảng rất rõ nguồn giòng của Nho, 
Mặc, Đạo cho đến ảnh hưởng qua 
lại giữa chúng. Ông giảng rõ ràng 
và đây đủ nhất về nguồn gốc của 
Đạo học đời Tống, ảnh hưởng và 
xu thế của tư tưởng Đạo giáo và tư 
tưởng Phật giáo; lại còn nói rằng 
cơ sở của Đạo học đời Tống và đời 
Minh đã do Hàn Dũ và Lý Ngao 
đời Đường xác định. Có thể nói điều 
đó cực kỳ rõ ràng và thấu triệt. 
Ông cũng giảng sự phát sinh và 
phát triển quan niệm căn bản của 
mỗi một hệ triết học. Rõ ràng nhất 
là ông giảng sự phát triển quan 
niệm về l¿ý trong Đạo học. Quan 
niệm về Lý manh nha từ Chu Liêm 
Khê và Trương Hoành Cừ, được 
thành lập bởi Trình Ÿ Xuyên, và 
hoàn bị bởi Chu Hi. Dấu vết diễn 
tiến trước sau được tác giả giảng 
rất rõ ràng khúc triết. 

Ưu điểm thứ năm của bộ sách 
này là tác giả hết sức chú trọng 
điện mục đặc thù của mỗi thời đại 
lịch sử. Điều này đặc biệt thấy rõ 
ở thời đại Kính Học. Thời đại Kinh 
Học là một thời đại lớn mà bên 
trong nó gồm nhiều thời đại nhỏ; 
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mỗi thời đại nhỏ cũng có điện mục 
đặc thù của nó. Như ông giảng triết 
học của Đổng Trọng Thư và tư 
tưởng trong các vĩ thư rất rö ràng 
tỉnh tế, ý nói đó là diện mục đặc 
thù của tư tưởng đời Tây Hán. Ông 
giảng Huyền học đời Nguy-Tấn và 
thời Nam Bác Triều cùng rất rõ 
ràng tỉnh tế; nhất là giảng rất 
cặn kẽ tư tưởng trong Trang Tử 
Chú, ý nói đó là điện mục đặc thù 
của tư tưởng đời Nguy-Tấn và thời 
Nam Bắc Triểu. Ông giảng Phật 
học đời Tuỳ-Đường cũng rất tường 
tận, ý nói đó là tình thế đặc thù 
của giới tư tưởng dời Tuỳ-Đường. 
Ông cũng giảng rò ràng cái học 
của Liêu Bình cuối đời Thanh. Ông 
không nhân cái học của liêu Bình 
mà xem nó có giá trị, mà cho rằng 
nó kết thúc thời đại Kinh Học là 
điều rất hiển minh. Chỗ này tác 
giả ắt cũng khổ tâm. 

Ưu điểm thứ sáu của bộ sách 
này là tác giả trích đân tư liệu cực 
kỳ tính nghiêm. Các sử liệu được 
tuyển lựa rất chọn lọc. Điều này 
khiến bộ sách khác hẳn với các sách 
khác. Có thể nói tác giả rất có nhận 
thức lịch sử. Chẳng hạn khi nói về 
chư tử đời Chu và đời Tân, tác giả 
không hề căn cứ vào nguy thư. Trong 
thời đại Kinh Học, tác giả chọn 
các nhân vật bằng sự nhận thức 
rất đặc biệt. Nhiều bộ lịch sử triết 
học Trung Quốc thường tuỳ tiện 
tuyển chọn các nhân vật. Còn trong 


bộ sách này, các nhà được giảng 
đều là những triết gia có hệ thống 
triết học riêng của chính mình ? 


3. TÓM TẮT NỘI DUNG TỪNG 
CHƯƠNG 


Trên đây trình bày nội dung 
tổng quát và ưu điểm của toàn bộ 
sách. Sau đây xin trình bày đại ý 
và tinh hoa của từng chương. 


?. LAM chú: Một ưu điểm nữa của bộ 
sách này là Phùng Hữu l.an có cái 
nhìn xuyên suốt tư tưởng Đông 
Tây. Ông đã so sánh chư tử Trung 
Quốc với các hiển triết, các trí giả, 
hoặc các nhà tư tưởng Tây phương. 
Chẳng hạn Khổng Tử sánh với 
Socrate. Khổng Tử mất thì Mạnh 
Tử và Tưân Tự tiếp tục phát huy 
Khổng học; Socrate qua đời thì 
Plato và Aristotle tiếp tục phát huy 
tư tưởng của Socrate. Mạnh Tử tức 
là Plato, Tuân Tử tức là Aristotle. 
Công Khổng Tử còn hơn Socrate 
vì đã sáng lập (hoặc phát triển) giai 
cấp kẻ sĩ. Tác giả còn so sánh tư 
tưởng Mặc Tử với 


Bentham. Bentham cho rằng mục 


jJeremy 


đích của đạo đức và pháp luật là 
mưu cầu hạnh phúc tối đa cho đại 
đa số nhân đân, Mặc Tử cũng có tư 
tưởng ấy nên chủ trương phản 
chiến. Còn Trang học thì tương 
đồng với triết học của Spinoza, 


V.V... 
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QUYỂN 1: THờI pẠi Tử Học 


CHƯƠNG Ì tổng luận về: nội 
dung và phương pháp của triết học, 
tính chất của triết học sử, tiêu chuẩn 
chọn tài liệu để viết sử, v.v... Tác 
giả nói triết học Trung Quốc về 
hình thức thì không có hệ thống 
nhưng về thực chất thì có hệ thống; 
lại nói lịch sử là tiến bộ. Từ đời 
Hán về sau, triết học ở bề mặt là 
sự thuật lại các học thuyết đã 
thành tựu của cổ nhân, nhưng trên 
thực tế, «lý luận trong triết học trở 
nên rõ ràng hơn trước đời lHlán›». 
Hai phương pháp viết sử «thuật lại» 
và «tuyển lục» được giải thích ở đây, 
và tác giả đã dùng cả hai phương 
pháp để viết bộ sử này. Đó là điểm 
mà độc giả cần chú ý khi đọc sách. 

CHƯƠNG 2 tổng luận về thời 
đại Tử Học. Tác giả luận về khởi 
nguyên và kết thúc của triết học 
thượng cổ, nguyên nhân khiến triết 
học thượng cổ phát đạt và suy thoái. 
Tác giả cho rằng thời đại Tử Học 
bắt đầu từ Khổng Tử và kết thúc ở 
đời Hán Vũ Đế với sự độc tôn Nho 
học. Bàn về nguyên nhân khiến thời 
đại Tử Học hưng thịnh và suy vong, 
tác giả hoàn toàn dùng duy vật sử 
quan để lập luận; cái nhìn của ông 
cực kỳ tình tế và thấu triệt. Ở cuối 
chương, ông luận về thể tài trứ 
thuật của người xưa, và cho rằng 
«các sách hiện nay ghi tên là của 
các nhà trước thời Chiến Quốc thì 
chúng ta nên coi đó là sách của học 
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phái ấy, chứ không nên coi là sách 
do một người viết ra». Nói thế, thật 
là có nhãn quang tỉnh tường. 


CHƯƠNG nói về tư tưởng triết 
học và tôn giáo trước và trong thời 
đại của Khổng Tử. Trước thời của 
Khổng Tử, tư nhân không viết 
sách. Dến thời Khổng Tử thì mới 
có tư tưởng có hệ thống. Trước thời 
của Khổng Tử cũng đã manh nha 
các loại tư tưởng. Chương này sưu 
tập chúng và thuật lại. Trước tiên 
tác giả trình bày các loại tư tưởng 
về thiên, đế, quý thần, thuật số, 
v.v... trước thời Xuân Thu; rồi nói 
về những người có tư tưởng sáng 
suốt của thời Xuân Thu không tin 
quỷ thần. Thuở ban sơ, người ta 
cho rằng mọi chế độ trong xã hội 
đều do Thượng đế tạo ra. Đến thời 
Xuân Thu, người ta đần dân có cách 
giải thích mang tính chất nhân 
bản (humanistic) đối với các chế 
độ xã hội. 

CHƯƠNG 4 nói về Khổng Tử, 
khơi nguyên của Nho gia, và triết 
học của Khổng Tử. Trước tiên tác 
giả luận về địa vị của Khổng Tử 
trong lịch sử Trung Quốc. Ông cho 
rằng Khổng Tử là người đầu tiên 
đã đem học thuật mà phổ biến cho 
đại chứng, mở ra phong trào giảng 
học và du thuyết, sáng lập ra (hoặc 
ít nhất là phát triển) hạng kẻ sĩ. 
Kế đó tác giả nói về thái độ của 
Khổng Tử đối với tín ngưỡng và 
các chế độ truyền thống. Ông cho 
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rằng Khổng Tử !à người ủng hộ chế 
độ đời Chu và rất thủ cựu đối với 
tín ngưỡng truyền thống. Tư tưởng 
chính trị của Khổng Tử là chủ 
nghĩa chính danh; tư tưởng nhân 
sinh của Khổng Tử là thẳng thắn, 
nhân, và trung thứ. Nhân là tính 
tình chân thực của con người mà 
khi biểu lộ thì phải hợp lễ. Thực 
hành điều nhân là suy bụng ta ra 
bụng người. Cuối chương luận thái 
độ căn bản của Khống Tử là nói về 
nghĩa chứ không nói về lợi. Khổng 
Tử không chú trọng kết quả của 
hành vi, chỉ đặt vấn để phải làm 
thế nào mà thôi. 

CHƯƠNG ỗ nói về Mặc Tử và 
Mặc gia trong thời kỳ đầu. Trước 
tiên tác giả khảo chứng niên đại và 
cội nguồn tư tưởng của Mặc Tử; kế 
đó luận rằng triết học Mặc Tử là 
chủ nghĩa công lợi, cho rằng Nho 
và Mặc khác nhau về căn bản: Mặc 
trọng công lợi, còn Nho chống công 
lợi. Điểm này là nhận thức đặc biệt 
của tác giả. Mặc cho rằng mối Ìo 
lớn trong thiên hạ là người ta không 
biết thương nhau; thiên hạ được lợi 
lớn là nhờ biết thương nhau. Do đó 
Mặc Tử chủ trương kiêm ái và phản 
đối chiến tranh. Ông cổ vũ sự thi 
hành đạo kiêm ái. Mặc Tử còn thiết 
lập sự chế tài về tôn giáo và sự chế 
tài về chính trị. Ông còn giảng về 
thiên chí (ý trờ), mình quỷ (giảng 
về quỷ thần), thượng đồng (người 
đưới tuân theo người trên). 


CHƯƠNG 6 nói về Mạnh Tử và 
Mạnh học trong Nho gia. Trước tiên 
tác giả thuật thái độ của Mạnh Tử 
đối với chế độ của nhà Chu và tư 
tưởng chính trị của Mạnh Tử. Mạnh 
Tử ủng hộ chế độ nhà Chu nhưng 
ông lý luận hoá và lý tưởng hoá 
nó. Mạnh Tử tuy ủng hộ cách thức 
ban tước lộc của nhà Chu nhưng 
quan điểm căn bản về chính trị và 
kinh tế của ông không giống như 
quan điểm truyền thống. Theo quan 
điểm truyền thống, tất cả chế độ 
chính trị và kinh tế được ấn định 
hoàn toàn là cho quý tộc. Còn quan 
điểm của Mạnh Tử thì tất cá chế 
độ được ấn định là vì nhân dân. 
Đó là ý tưởng căn bản trong triết 
học xã hội và chính trị của Mạnh 
Tử. Kế đó tác giả bàn về thuyết 
tính thiện và tư tưởng chống công 
lợi của Mạnh Tứ. Ông cho rằng lập 
luận của Mạnh Tử đều phát xuất 
từ dân và cho đân. Cuối chương tác 
giả để cập chủ nghĩa thần bí trong 
Mạnh học. Nhận xét ấy rất tình 
thâm. Nhiều người giảng triết học 
Trung Quốc đều không thấy được 
điểm đó. Chương này có kiến giải 
sáng tạo rất nhiều. 


CHƯƠNG nói về cái học bách 
gia thời Chiến Quốc. Tác giả trình 
bày học thuyết của Dương Chu, Trần 
Trọng Tử, Hứa Hành, Cáo Tử, Doãn 
Văn, Tếng Khanh, Bành Mông, 
Điền Biên, Thận Đáo, cho đến Trâu 
Diễn. Các tiết luận về Dương Chụ, 


Tống Khanh, Điền Biên, Thận Đáo 
thật tính tế thấu triệt. Dương Chu 
là kẻ có hệ thống tư tưởng của kẻ 
sĩ muốn tốt riêng thân mình. Tư 
tưởng Tống Khanh là tổng hợp của 
Dương học và Mặc học. Tác giả mở 
ra chương này là có nhận thức rất 
đặc biệt, bởi vì thời Chiến Quốc có 
nhiều nhà tư tưởng mà sách của họ 
không được lưu truyền, cho đến nay 
học thuyết của họ chỉ còn là các 
mảnh vụn. Nếu mỗi nhà viết riêng 
thành một chương thì không đủ tư 
liệu, mà bỏ qua hết thì thiếu sót. 
Biện pháp tốt nhất chẳng gì bằng 
gộp họ vào một chương, và luận 
chung với nhau để thấy tình hình 
xán lạn và hưng thịnh của giới tư 
tưởng thời ấy. 


CHƯƠNG 8 nói về Lão Tử và 
Lão học trong Đạo gia. Tác giả cho 
rằng sách Lo Tử có sau sách Mạnh 
Tử; sách của Lý Nhĩ không phải là 
sách của Lão Đam; Lý Nhi và Lão 
Đam không phải là một người. 
Quan niệm căn bản của triết học 
Lão Tử là Đạo và phản phục. Lão 
Tử quan sát sự vật mà có được 
nguyên tắc phản phục, rồi ứng dụng 
nó vào việc xử thế, xã hội, chính 
trị, v.v... Phản phục là cốt lôi của 
Lão học. Hiểu được điểm này thì 
những chỗ tối tăm u ẩn trong Lão 
học sẽ được giải quyết thuận lợi, 
và hệ thống Lão học cũng hiển hiện 
rõ ràng. Chương này quả thực thuật 
lại cốt tuỷ của Lão học, trình bày 
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tỉnh thâm và có thứ tự lớp lang. 
Các sách viết về Lão bọc trước đây 
không thể nào sánh kịp. 


CHƯƠNG 9 nói vẻ Huệ Thị, 
Công Tôn Long, và các biện giả 
khác. Chương này cũng có sắc thái 
đặc biệt. Đầu chương tác giả nói về 
khuynh hướng tổng quát của học 
thuyết của các biện giả. Kế đó ông 
khảo về quan hệ giữa Huệ Thi và 
Trang Tử, cho rằng Trang Tử chịu 
ảnh hưởng của Huệ Thi rất lớn, sự 
tương đồng tư tưởng của hai ông 
rất nhiều; nay sách Trang Tử có 
thể dùng để giải thích những mẩu 
tư tưởng của Huệ Thi. Do đó sách 
Trang Tủ dùng giải thích 10 câu 
nghịch lý của Huệ Thi thì rất rõ 
ràng và thấu triệt. Tiếp đó, tác giả 
giảng bạch mã luận, kiên bạch luận, 
chỉ vật luận, thông biến luận của 
Công Tôn Long và 21 nghịch lý 
của các biện giả trong thiên hạ. 
Tác giả cho rằng «chỉ» mà Công 
Tôn Long nói tức là cái được «danh» 
trỏ vào, cũng chính là cái mà triết 
học hiện đại gọi là «cộng tướng» 
hay «yếu tố». Quả thực điểm này là 
một phát hiện rất lớn, tỉnh xác 
không đời đổi. Lấy ý nghĩa này 
giải thích các thiên lý luận của 
Công Tôn Long thì sẽ thông suốt. 
Trong chương này tác giả cũng so 
sánh Huệ Thi với Công Tôn Long, 
ông cho rằng triết học của Huệ Thi 
là «hợp đồng dị», còn triết học của 
Công Tôn Long là «ly kiên bạch». 
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Huệ Thi chú trọng vật cá thể, Công 
Tôn Long chú trọng cộng tướng. Cá 
thể thì thường biến, cộng tướng thì 
bất biến; nên Huệ học là triết học 
về biến; Công học là triết học về 
bất biến. Lập luận của tác giả thật 
là tính tế, thấu triệt, vô song. 


CHƯƠNG 10 nói về Trang Tử 
và Trang học trong Đạo gia. Đầu 
chương, tác giả luận về các quan 
niệm «Đạo, Đức, Trời› trong triết 
học của Trang Tử; rồi nói đến triết 
học về sự biến hoá. Kế đó tác giả 
nói về tư tưởng tự do thuận theo 
tính, tư tưởng bình đẳng tễ vật (xem 
vạn vật ngang như nhau), tư tưởng 
vạn vật nhất thể, và chủ nghĩa thần 
bí tiêu dao tuyệt đối của Trang Tử. 
Tác giả trình bày thật đây đủ, rõ 
ràng, cẩn thận, tỉnh mật. Đọc chương 
này ta sẽ hiểu đầy đủ về Trang học. 


CHƯƠNG 11 nói về Mặc Kinh 
và các Mặc gia về sau. Chương này 
trình bày rất có thứ tự lớp lang và 
cực kỳ đầy đủ, tỉ mi. Trước tiên tác 
giả nói về chủ nghĩa công lợi trong 
Mặc Kinh, kế đó nói về tri thức 
luận và sự biện thuyết trong Mặc 
Kinh. Rồi ông đề cập sự biện luận 
về đồng di, sự biện luận về kiên 
bạch trong Mặc Kinh. Cuối chương 
nói về sự biện luận của Mặc Kinh 
đối với các biện giả khác, sự biện 
hộ của Mặc Kinh cho thuyết kiêm 
ái, sự biện luận của Mặc Einh đối 
với các nhà tư tưởng khác thời bấy 
giờ. Có thể nói mọi phương diện 


tác giả đêu để cập không chút sơ 
sót, mỗi tiết giảng đều cực kỳ rõ 
ràng thấu triệt trong một thiên 
ngắn gọn. 


CHƯƠNG 12 nói về Tuân Tử và 
Tuân học trong Nho gia. Trước tiên 
tác giả để cập tỉnh thần học tập 
của Tuân Tử. Kế đó ông thuật lại ý 
kiến của Tuân Tử đối với Khổng 
Tư và Mạnh Tử, ý kiến đối với chế 
độ của nhà Chu. Sau đó là lý luận 
của Tuân Tử về: trời và bản tính, 
sự khởi nguyên của quốc gia và xã 
hội, lễ nhạc. Tác giả cũng giảng 
về tâm lý học và tư tưởng chính trị 
của Tuân Tử. Chương này giảng rất 
tính tế về tâm lý học và tính ác 
luận (lý luận nhân tính vốn ác). 
Tác giả cho rằng «trong tâm lý học 
của Tuân Tử, không chỉ có cái tâm 
nãng trì năng lự mà còn có tình 
cảm và ham muốn›. Lấy ý nghĩa 
ấy mà giảng tính ác luận của Tuân 
Tử thì rất xác đáng. Giảng về danh 
học và lý luận về khởi nguyên của 
quốc gia và xã hội của Tuân Tử, 
tác giả đều có ý kiến mới mẻ. 

CHƯƠNG 18 nói về Hàn Phi và 
các Pháp gia khác. Trước tiên tác 
giả nói về quan hệ giữa học thuyết 
của Pháp gia và xu thế kinh tế chính 
trị xã hội trong thời đại của họ. Kế 
đó ông trình bày ba phái Pháp gia: 
phái trọng thế, phái trọng thuật, 
phái trọng pháp. Ông nói: «Người 
tổng hợp ba phái Pháp gia, rồi 
thêm Lão học và Tuân học làm căn 


cứ, để lập nên bọc thuyết của một 
nhà, đó là Hàn Phi.» Sau dỏ tác 
giả bàn luận tư tưởng của llàn Phi 
về pháp, thuật, thế; thuyết tính ác, 
và lý tưởng vô vi. 

CHƯƠNG 14 nói về Nho gia giữa 
đời Tân và đời Hán. Tác giả trình 
bày lý luận của Nho gia sau Mạnh 
Tử và Tuân Tử về lễ, nhạc, hiếu. 
Ông cho rằng thái độ của Nho gia 
đối với cúng tế mang tính chất nghệ 
thuật hơn là tôn giáo, có tính chất 
thi ca hơn là mê tín. Đó quả thực là 
kiến giải rất mới mẻ mà ông giải 
thích rất thấu triệt. Ông còn nói về 
tư tưởng của Đợi Học và Trung Dung; 
cho rằng Đợi Học là Tuân học, còn 
Trung Dung là Mạnh học. 


CHƯƠNG lỗ nói về vũ trụ luận 
trong Dịch Truyện và sách Hoài 
Nơm Hông Liệt. Tác giả giảng rất 
thấu đáo về ý nghĩa và nguồn gốc 
của các quan niệm Âm Dương, Bát 
Quái, v.v., tư tưởng phản phục trong 
Dịch Truyện, và ý nghĩa của Dịch 
tượng. Cuối chương nói về thuyết 
phát sinh vũ trụ được chép trong 
Hoài Nam Hông Liệt. 


CHƯƠNG 16 nói về lục nghệ của 
Nho gia và sự độc tôn của Nho gia. 
Tác giả nêu ra nguyên nhân khiến 
Nho gia trở nên độc tôn. Cũng từ 
quan điểm duy vật mà lập luận, 
ông cho rằng sự thống nhất của tư 
tưởng thời bấy giờ là mộu xu thế 
tự nhiên, chứ không phải do lý 
tưởng của một vài người mà tạo ra 
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được. Ý kiến này thật là tỉnh tế. 


QUYỂN 2: THờI ĐẠI KINH Học 


CHƯƠNG T nói tổng quát về thời 
đại Kinh Học. Tác giả luận về tính 
chất của thời này là «bình cũ rượu 
mới» và nguyên nhân khiến Trung 
Quốc chưa có triết học cận đại. 


CHƯƠNG 2 nói về Đồng Trọng 
Thư và kinh học kim văn. Tác giả 
luận về tính chất của kinh học kim 
văn và hệ thống tư tưởng của Đổng 
Trọng Thư. Kinh học kim văn là 
sự hỗn hợp của tư tưởng Nho gia 
với tư tưởng Âm Dương gia, thường 
có rất nhiều lý luận kỳ quái. Đổng 
Trọng Thư là đại biểu lớn nhất của 
kinh học kim văn. Rồi tác giả trình 
bày các thuyết của Đống Trọng Thư 
như: Trời, Âm Dương, ngũ hành, 
bốn mùa, thiên nhân hợp nhất, tam 
cương ngũ ký, ngũ đức, v.v. 


CHƯƠNG 8 nói về cái học sấm 
vì và tượng số giữa hai đời Hán, 
Tác giả trình bày tượng số học được 
giảng trong vĩ thư, đạo của trời và 
người, v.v. Chương 2 và chương này 
đều có thứ tự lớp lang. Tư tưởng 
lộn xện của đời Tây Hán mà trình 
bày rõ ràng như vậy thật không 
dễ chút nào. 

CHƯƠNG 4 nói về kinh học cổ 
văn, Dương Hùng và Vương Sung. 
Kinh học cổ văn trái ngược với kinh 
học kim văn; nó một mực quét sạch 
các lý luận quái dị. Đại biểu cho xu 
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thế tư tưởng ấy là Dương Hùng và 
Vương Sung. Triết học của Vương 
Sung là chủ nghĩa tự nhiên; phương 
pháp của ông hơi có tỉnh thần khoa 
học. 


CHƯƠNG ð và CHƯƠNG 6 nói 
về Huyền Học thời Nam Bắc Triều. 
Tác giả trình bày tư tưởng của Hà 
Án, Vương Bật, Nguyễn Tịch, Kê 
Khang, v.v.; Duy vật luận và cơ giới 
luận trong sách Liệt Tử; nhân sinh 
quan buông bỏ tình cảm và ý chí 
trong thiên Dương Chu; triết học 
trong Trang Tử Chú của Hướng Tú 
và Quách Tượng. Tác giả bàn luận 
rất tỉnh thâm về Hà Án, Vương 
Bật, và triết học của Trang Tứ Chú. 
Trang TỦ Chú tuy chú giải Trang 
nhưng trong đó cũng có kiến giải 
rất độc lập, khác với Trang Tử; nó 
phát triển hơn Trang học một bước, 
rất có giá trị. Đa số tác giả khác 
không nhận thức được điểm ấy. Ở 
đây Phùng Hữu Lan trình bày rất 
Tõ ràng, 


CHƯƠNG 7 nỏi về Phật học thời 
Nam Bắc Triểu và sự tranh luận 
của người đương thời về Phật học. 
Trước tiên tác giả thuyết minh tính 
chất của Phật học Trung Quốc; kế 
đó nói về 6 nhà 7 tông cúa thời 
Nam Bắc Triều, tư tưởng của Tăng 
Triệu và Đạo Sinh. Cuối chương ông 
thuật lại cuộc tranh luận về Thần 
điệt luận thời Nam Bắc Triều. 


CHƯƠNG 8 và CHƯƠNG 9 nói 
về Phật học đời Tuỳ và đời Đường. 


Tác giả trình bày sự phát triển tư 
tướng Phật học của hai đời này. 
Trước tiên ông nói về Nhị đế ngha 
của Cát Tạng; kế đó giảng về Thành 
Duy Thức Luận của Huyền Tâng; 
rồi đến Kin Sư Tử Luận của Pháp 
Tạng thuộc Hoa Nghiêm Tông. Tác 
giả so sánh tư tưởng Duy Thức với 
tư tưởng Hoa Nghiêm, cho rằng tư 
tưởng Duy Thức là Duy tâm luận 
chủ quan, còn tư tưởng Hoa Nghiêm 
là Duy tâm luận khách quan. Sau 
đó tác giả giảng về Đại Thừa Chỉ 
Quán Pháp Môn của Thiên Thai 
Tông và tư tưởng Thiển tông. Phật 
học vốn u ẩn khó hiểu, mà hai 
chương này giảng rất rõ ràng. Tác 
giả quả thật là tỉnh thâm. 


CHƯƠNG 1Ô nói về sơ khởi của 
Đạo học và thành phần «Phật-Đạo» 
trong Đạo học. Trước tiên tác giả 
trình bày tư tưởng của Hàn Dũ và 
Lý Ngao; rồi để cập quan hệ giữa 
Đạo học với Phật học và Đạo giáo. 
Ông cho rằng Hàn Dũ và Lý Ngao 
đã khai đường mở lối cho Đạo học 
đời Tống và đời Minh. 

CHƯƠNG TL] nói về tư tưởng của 
Chu Liêm Khê và tượng số học của 
Thiệu Khang Tiết. Tác giả luận 
chung về Thái Cực Đô Thuyết và 
Thông Thư của Chu Liêm Khê; so 
sánh và nghiên cứu chúng rất thấu 
đáo. Tượng số học cúa Thiệu Khang 
Tiết được giảng rất rõ ràng và có 
thứ tự lớp lang. Cái học tiên thiên 
của Thiệu Khang Tiết tối tăm khó 
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hiểu được giảng rõ ràng như vậy 
thật là hiếm có. 

CHƯƠNG 12 nói về Trương 
Hoành Cừ và Nhị Trình. Tác gia 
giảng vũ trụ luận đuy Khí, qui luật 
trật tự trong vũ trụ, và nhân sinh 
quan thiền nhần hợp nhất cua 
Trương Hoành Cừ. Kế đó tác giả 
trình bày và so sánh rất hay về 
thuyết hình thượng và hình hạ của 
anh em Trình Hạo và Trình Dị, 
cũng như thuyết về tính và phương 
pháp tu dưỡng của họ. Hoành Cừ 
đã nói Khí lại còn nói Thái lư. 
Quan hệ giữa Khí và Thái Hư nhiều 
tác giả không phân biệt rõ, vậy 
mà chương này thuyết minh được 
rất ngắn gọn. Về phương pháp tu 
dưỡng của Nhị Trình, tác giả trình 
bày rất độc đáo. 


CHƯƠNG T8 nói về Chu HH. Tác 
giả trình bày lý luận của Chu Hi 
về: Lý, Khí, Tính, đạo đức, tu dưỡng, 
tư tưởng chính trị, v.v. Ông giảng 
rất tỉnh mật và có thứ tự lớp lang, 
có kiến giải mới mẻ. Nhiều tác giả 
không tránh được ngộ nhận khi 
giảng về Chu Hi. Chương này giảng 
về chân điện mục của tư tưởng Chu 
Hi. Đọc chương này ta sẽ giải trừ 
được nhiều ngộ nhận. 


CHƯƠNG l4 nói về Lục Tượng 
Sơn, Vương Dương Minh, và Tâm 
Học đời Minh. Trước tiên tác giả 
trình bàt tư tưởng của Lục Tượng 
Sơn và Dương Từ Hê. Kế đó ông 
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phân tích chỗ bất đồng cơ bản giữa 
tư tưởng Chu Hi và tư tưởng Lục 
Tượng Sơn; Chu xem Tính là Lý, 
làc xem Tâm là Lý. Sau đó Lác giả 
giảng về hệ thống tư tướng của 
Vương Dương Minh, cho rằng Tâm 
Học đến Vương là đạt được thành 
tựu lớn. Ông giảng về Vương học 
thật giản yếu và rõ rằng. Các 
thuyết yêu có sai biệt, khởi nguyên 
của ác, động tĩnh hợp nhất của 
Vương Dương Minh được ông giảng 
rất khác với các tác giả khác. 


CHƯƠNG lỗ nói về sự kế thừa 
Đạo học ớ đời Thanh. Trước tiên 
tác giá trình bày cái học của Nhan 
Nguyên và Lý Cung, tư tưởng của 
Đái Đông Nguyên. Ông cho rằng 
chò bất đồng giữa các Lý học gia 
và Nhan, lý, Đái là: Lý học gia 
xem Lý ở trước sự; Nhan, Lý, Đái 
xem L,ý ở trong sự. Tác giả cho rằng 
tư tưởng Đái Đông Nguyên gần với 
tư tưởng Tuân Tứ. 


CHƯƠNG 16 nói về kinh học kim 
văn dời Thanh. Tác giả trình bày 
tư tưởng của Khang Hữu Vi, Đàm 
Tự Đồng, Liêu Bình. Ông cho rằng 
cuối đời Thanh bị ảnh hưởng trào 
lưu tư tưởng phương Tây, nên phát 
sinh phong trào lập giáo và cải chế. 
Các học giả lấy tân tri thức và tân 
lý tưởng phụ thêm vào Kinh Học, 
khiến cho phạm vi của Kính Học 
mở rộng ra đến cực độ, rốt cuộc cái 
bình cũ Kính Học không chứa nổi 
rượu mới, bèn vỡ tung. Do đé thời 
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đại Kính Học chấm đứt. 


4. PHƯƠNG PHÁP ĐỌC SÁCH 


Phương pháp đọc bộ sách này 
có thể phân làm hai điểm: 


(1) Khi đọc chính văn và các 
đoạn trích dẫn, độc giả cần chú ý 
hơn. Những đoạn trích đẫn có điểm 
nào khó hiểu thì nên tra lại ở 
nguyên tác của nó và đọc các chú 
thích." Bộ sách này gồm hai cách 
viết: trần thuật và tuyển lục. Những 
chỗ trích dẫn cổ văn không chỉ là 
dẫn chứng mà thôi, kỳ thực đó cũng 
là tuyển lục. Do đó cần phải đọc 
kỹ, không thể đọc phớt qua. Đọc 
phớt qua thì sau khi đọc xong bộ 
sách này chúng ta sẽ không đạt 
được ích lợi lớn và thâm sâu. Các 
kinh sách chư tử đời Chu và đời 
Tần hầu hết đã được chú giải tốt, 
chúng ta có thể tra lại. Các kinh 
sách sau đời Hán thì tương đối dễ 
hiểu hơn, chỉ cần đọc kỹ mà thôi. 
Đọc lời lẽ của cổ nhân, nếu ta không 
lấy hư tâm mà đọc thì sẽ không có 
kết quả. Lời xưa phần lớn là giản 


* LAM chú: Phùng Hữu Lan chỉ trích 
dẫn cổ văn mà không chú giải hay 
dịch ra bạch thoại, cho nên đây là 
lời Trương Quý Đồng dặn riêng cho 
các độc giá đọc nguyên tác chữ 
Hán. Bản dịch tiếng Việt đã chú 
thích phần lớn những chỗ khó hiểu. 


ước. Môi lần đọc phải hai ba lần 
suy gầm, thì mới lĩnh hội được ý 
nghĩa trong đó. Điểm này độc giả 
nên chú ý. 

(2) Đọc bộ sách này, độc giả 
cần quan sát hệ thống thứ tự của 
mỗ¡ chương, càng phải xem sự quán 
thông mạch lạc giữa các chương 
để thấy nguồn giòng phát triển 
của triết học Trung Quốc ngõ hầu 
đạt được sự thông hiểu trọn vẹn. 
Mãi triết gia đều có một hệ thống 
tư tưởng riêng, mỗi hệ thống đều 
có quan niệm cốt lõi và tỉnh thần 
đặc thù. Bộ sách này trình bày 
điều đó rất rõ ràng. Sau khi đọc 
xong một chương, độc giả cần đọc 
lại một lần, xem đại ý của nó, chú 
ý trật tự của nó, để có sự xem xét 
hoàn chỉnh, Giữa các triết gia đều 
có sự tương đồng và đị biệt. Mỗi 
học phái đều có nguôn gốc. Giữa 
các học phái càng có sự ảnh hưởng 
qua lại. Lịch sử là một giòng chảy 
phát triển, cái trước cái sau đều có 
sự tương quan mạch lạc, chúng ta 
cần xem xét trọn vẹn thì mới hiểu 
sâu sát nó. Đó cũng là điều cần 
chú ý khi đọc bộ sách này. 


Bộ +ác!.. xv không phải đễ đọc, 
Do đó tính chất của sách càng quan 
trọng thì trọng lượng càng lớn, 
phạm vi càng rộng, nội dung càng 
phong phú. Những chỗ nào lời giản 
ước mà ý thâm sâu, nếu không lấy 
hư tâm mà lĩnh hội thì sẽ không 
hiểu dược gì. Do đó, bộ sách này 


chúng ta không thể nào đọc nhanh 
đọc vội. Đọc nhanh vội thì sẽ không 
hiểu được những chỗ hay trong sách. 


Nói tóm lại, bộ sách này là 
một đại tác phẩm cực kỳ giá trị 
xuất hiện gần đây. Nội dung rất 
phong phú và tình thâm, không thể 
xem là loại sách bình thường." 


+  LAM chú: Bài điểm sách này đăng 
trên tạp chí Xưấ: Bản Chu Sản, số 
126 và 127, năm 1935; được Phủng 
Hữu Lan tuyển chọn ín vào tập 
Trung Quốc Triết Học Sử Bố, in tại 
Hương Cảng (không ghỉ năm và 
nhà xuât bản), tr.I61-179. 
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NIÊN BIỂU THỜI ĐẠI KINH HỌC 


Năm 100 - 0 
Tây Phương: Lucrctus (94-54). 
Dời Tiên Hán (206 TCN-24 CN), 
Kính học kim văn với sấm vĩ và tượng số học là sự hỗn hợp của Iư 


tưởng Nho gia với tư tưởng Âm Dương giả: Đống Trọng Thư (179- 
104), Mạnh Hí. Kinh Phòng. 


*- Kinh học cổ văn: Dương Hùng (53 TCN-18 CN), Lưu Hâm (46 TCN- 
Z3 CN). Hoàn Đàm (mất khoảng năm 25 CN), Vương Sung (27-100). 


Năm Ø - 100 

*- Đời Hậu Hán (25-220). 

*- Vương Mãng lập đời Tân, niên hiệu Thuỷ Kiến Quốc (9-23). 
Tây phương: FEpictetus. 
NHO: Hà Hữu (129-182) chú Công Đương Truyện; Bạch Hổ Thông 
(biên soạn sau năm 79). 
PHẬT: Phật giáo truyền vào Trung Quốc. 
Hán Thư của Bạn Cổ, Luận Hành của Vương Sung, Thuyết Văn 
Gidi Tự của Hứa Thận. 
Ban Cổ chết trong ngục năm 92. 


Năm 100 - 200 
*- ĐẠO: Tham Đông Khế của Nguy Bá Dương: Ngu Phiên (164-233). 
° Giá Quỳ (nhà chú giải kinh) mất năm 101. An Thế Cao đến Lạc 
Dương năm 147. 
Năm 200 ~ 300 
#- Tây phương: Marcus Aurelius (121-180), Plotinus (204-269). 
Đời Nguy (220-265). 
* Đời Tấn (265-420). 


* ĐẠO: Vương Bật (226-249), Hướng Tú (221-300), Quách Tượng 
(21-312), Cát Hồng (250-330), 
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*- Tào Tháo mất năm 220. Tào Phi mất năm 226. Kê Khang mất 
năm 262. Nguyễn Tịch mất năm 263. Hoa Đà mất năm 265. Khang 
Tăng Hội đến Nam Kinh năm 247. 

Năm 300 - 400 

*- Tây phương: Augustine (353-430). 

* PHẬT: Huệ Viễn (334-416), Tăng Triệu (384-414), Đạo Sinh 
(355-434), Tạ Linh Vận (385-433). 

*- Phật Đồ Trừng đến Trường An năm 310. Quách Tượng mất năm 
312. Vương Hi Chi mất năm 365. 


Năm 400 - 500 

*- Thời Nam Bắc Triểu (420-581) 

*- ĐẠO: Cố Hoan (420-483), Thái Sử Thúc Minh (474-546). 

* PHẬT: Thần Diệt Luận: Tăng Hựu (445-518), Phạm Chẩn (450- 
515). Thất rông (1- Bản Vô Tông, 2- Bán Vô Dị Tông, 3- Tức Sắc 
Tông, 4- Tâm Vô Tông, 5- Thức Hàm Tông, 6- Áo Hoá Tông, 7- 
Duyên Hội Tông). 

®*- Hậu Hán Thư (năm 430). 


Năm 500 — 600 

#- Đời Tuỳ (581-618) 

*®  NHO: Vương Thông (584-617). 

* PHẬT: Tưm Luận Tông: Cát Tạng (549-623) — Thiên Thai Tông: 
Trí Nghĩ (538-597). 

Năm 600 — 700 

*- Đời Đường (618-907) 

* PHẬT: Đuy Thức Tông: Huyền Tăng (2-664), Khuy Cơ (632-682) 
— Hoa Nghiêm Tông: Pháp Tạng (643-712), Trừng Quán (738- 
§39)— Thiên Tông: Thần Tú (600-706), Huệ Năng (638-713), Hoài 
Nhượng (677-744), Thần Hội (686-760). 


Năm 700 —- 800 
* NHO: Hàn Dũ (768-824). 


*- PHẬT: Thiên Thai Tông: Trạm Nhiên (711-282), Lương Túc (753- 
793) ~ Thiên Tông: Đạo Nhất (709-788). 
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Năm 800 - 900 


° Tây phương: Scotus Erigena (&10-Ñ77). 
š-.NHO: Lý Ngao (?-844). 


Năm 900 - 1000 
*- Đời Bắc Tống (960-1127). 


Năm 1000 - 1100 
*- Đời Nam Tống (1127-1279), 
* Tây phương: Abelard (1079-1142). 
*NHO: Chu Đôn Di (1017-1073), Thiệu Ung (1011-1077), Trương 
Tái (1020-1077). Trình Hạo (1032-1083), 
Năm 1100 - 1200 
“- Đời Nguyên (1279-1368). 
*  NHO: LÝ học: Trình Di (1033-1108), Chu Hi (1130-1200) — 7m 
học: Lục Cửu Uyên (1139-1193), Dương Giản (1 140-1226). 
Năm 1200 - 1300 
* Tây phương: Acquinas (1226-1274). 


Năm 1300 - 1400 
*- Đời Minh (1368-1644). 


Năm 1400 - 1500 

* Tây phương: Machiavelli (1469-1527). 

* NHO: Lý học: La Chỉnh Am (1465-1547), Trần Thanh Giản (1497- 
L567) ~ Tâm học: Trần Hiến Chương (1428-1500), Trạm Cam 
Tuyền (1466-1560), Vương Dương Minh (1473-1529), Vương Tâm 
Trai (1483-1540), Vương Long Khê (1498-1583). 

Năm 1500 - 1600 


* Tây phương: Bruno (1548-1600), Bacon (1561-1626), Descartes 
(1596-1650), Hobbcs (1588-1679). 


* NHO: Lưu Tông Chu (1578-1645). 


Năm 1600 - 1700 
*- Đời Thanh (1644-1911). 
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*- Tây phương: Spinozu (1632-1677), Locke (1632-1704), L.eibn1 
(1646-1716), Berkeley (1685-1753). 


#  NHO: Lục Thế Nghi (1611-1672), Trần Xác (1604-1677). Hoàng 
Tông Hi (1610-1695), Vương Phu Chỉ (1619-1693), Nhàn Nguyên 
(1635-1704), Lý Cung (1659-1746). 

Năm 1700 — 1800 


*'Tây phương: Hume (1711-1776), Kant(1724- 1804), Hegel (1770- 
1831). Schopcnhauer (1788-1860). 


“- NHO: Đái Chấn (1723-1777). 


Năm 1800 - 1900 


* Tây phương: MIH (1806-1873), Marx (1818-1883). James (1842- 
1910), Bergson (1859-1941). 

* NHO: Khang Hữu Vi (1858-1927), Đàm Tự Đồng (1865-1898), 
Liêu Bình (1852-1932). 


Thời đại Kinh Học kết thúc. 
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Ù 
li, 4ï Phùng Hữu Lan (1895-]990) - tố† nghiệp Đại học (olumbio (/Wy) 1924 
~ rực sóng cuối thế kỷ XX như là một sử gia lồi lục vẻ lriế† học Ïrung Quốc 
kiếm lriết gio hiện dọi mà hệ lhống lriết học của ông hiện nay được nghiên 
cứu sâu rộng với danh xưng «Phùng học». . 
Từ khi chào đời, bạ TRUN6 QUÚC TRIỄT HỤC 9 (quyền I, 1931; quyển I, 1934) 
của Phùng Hữu Lan dã lrở thành sách giáo khoa trọng yếu của bậc dọi học và 
cũng lò lóc phẩm kinh điển lrong linh vực lịct sử kriết học Irung Quốc, chiếm 
địa vị quan lrọng không chỉ lọi lrung Quốc, Hòn Quốc, Nhột Bản (với nguyên lóc Hón ngữ), mò còn 
ở phương ly nửa (với bản dịch Ảnh ngữ của Derk Bodtk). 
Quyển | bao quát thời đại lử Học, mội thời dại có thể nói là rực rỡ nhất của lriết học Irung (luố, 
lẻi dài lừ thời xo xưu đến khoảng năm ]00 I[N với địo vị chính thống của Nho gióo. (Quyển lÌ bao 
quát thời dọi Kinh Học, lức là từ cuối thời đại lử Học cho đến cuối dời Ihanh. 
Nguyên lóc lrích dẫn rất nhiều đoạn cổ vớn lừ các nguẻn thư lịch gốc, khiến nó không nhừng là mộ† 
sách [ham khỏo quý báu vẻ cóc văn bản gốc của lriế† học Ï:ung Quốc, mò còn Ígo sự thuận lợi vì các 
vân bản cổ xưa đà lự lên iếng. Đó là mộÏ diều rấf quan lrọng lrong một linh vực như riết học Ïrung 
Quốc, vì một văn bản lhường có nhiều lời bình chú. lác giả đã vận dụng vốn lri thức và phương pháp 
luộn thu nhận thêm lừ phương lây vào việc nghiên cứu lịch sử kriết học Irung Quốc, do đó bộ sách 
này có lính khoa học rất cøo. Học giả lý Thận của lrung Quốc hiện noy nhộn định chung vẻ Phùng 
Hữu Lan bằng lóm chữ «dung quán rung lêy, |hêng thích kim cổ»› (dung hoà thấu kriệt hơi nẻn 
học thuột lrung Quốc và phương lây, giải thích hông suốf việc xưa noy) vò cho rằng nếu người lrung 
Quốc biết đến học thuật của phương lây nhờ Nghiêm Phục, thì người ngoại quốc hiểu được lriết học 
lrung Quốc là nhờ Phùng Hữu Lan. 
IRUN6 QUY [RIÊT HỌC ⁄Ứ của Phùng Hữu Lan đến nay mới được dịch ro liếng Việt Bản dịch bảo lưu 
cúc lrích dẫn kinh điển y như nguyên lác, kèm phiên âm Hán \liệf, lại còn có thêm rô† nhiều chú 
lhích l¡ mỉ như dẻn nén thông lin. Do đó độc giá đong có lên loy mộl nguẻn tham khảo rất hệ 
thống và thiết yếu vẻ lư lường lriết học rung Quốc. 
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